Parakkamabahu 3.-- One of the five sons of Parakkamabahu 


II. Nothing further is known of him (1). 
(1) Cv. Ixxxvii. 16. 


Parakkamabahu 4.-- Son of Vijayabahu IV. and grandson of 
Parakkamabahu II. He became king about 1302 A.C., but the 
length of his reign is not known. He paid a visit to the Pandyan king 
and recovered the Tooth and Bowl Relics which had been carried 
away by Ariyacakkavatti. They were restored to Pulatthipura 
(1). It may be conjectured that Parakkama secured the Relics at the 


price of vassalage to the Pandyan court. 
(1) Cv. xc. 48 ff. 


Parakkamabahu 5.-- Son of Bhuvanekabahu II. He became king 
in Hatthiseiapura as Parakkamabahu IV. in about 1325 A.C. The 
length of his reign is Unknown. He paid great honour to the Tooth 
Relic and is said to have written, in Sinhalese, a work called the 


Ceremonial of the Tooth Relic (Dathadhatucaritta) (1). 
(1) Cv. xc. 64 ff. 


Parakkamabahu V 6.-- King of Ceylon (1). He was, perhaps, the 
brother of Bhuvanekabahu IV., and, probably, had his capital at 
Gangasiripura. The period of his reign is not definitely known, but 


it was somewhere between 1348 and 1360 A.C. 
(1) Cv. xc. 1; see Codrington, op. cit., 83, 89, and Cv. Trs. ii. 212, n. 1. 


Parakkamabahu VI 7.- King of Ceylon (1) He ruled at 
Jayavaddhanapura. The Culavamsa tells us nothing of importance 
except that his mother was Sunctta. We gather from other sources 
that his father was Vijayabahu, but the authenticity of this 
information is doubtful. The date of his accession is also uncertain. 
Some place it at 1412 A.C., others at 1415 A.C. At the beginning of 
his reign he lived for three years at Rajagama, moving later to 
Jayavaddhanapura. Among his religious works were the 
restoration of the monasteries at Gandaladoni and Lankatilaka, 
and the building of a temple of the Tooth in his capital, also the 
founding of the Sunetta-parivena in honour of his mother. 
He abdicated in favour of his sister's son, Vira Parakkamabahu, 
and died after a reign of fifty-five years. His reign is noted for a 


great output of Sinhalese literature, particularly of poetry. 
(1) Cv. xci. 16 ff; see also Cv. Trs., ii. 215, n. 1; and Codrington, op. cit., 90 f. 


Parakkamabahu 3.-- Một trong số năm vương tử của Vua 
Parakkamabahu II. Không thấy nói gì thêm về ông (1). 
(1) Cv. Ixxxvii. 16. 


Parakkamabahu 4.-- Thai tử của Vua Vijayabahu IV và là cháu nội của 
Vua Parakkamabahu II. Ông lên ngôi vào khoảng năm 1302 A.C. 
nhưng không biết trị vì được bao lâu. Ông đến viếng Vua xứ Pandu 
và có thỉnh về Pulatthipura Nha xá lợi và Bình bát của Phật mà 
Ariyacakkavatti lấy đi lúc trước (1); có sự ước đoán rằng 
Parakkhama phải trả giá bằng sự chịu lệ thuộc triều đình Pandu. 

(1) Cv. xc. 48 ff. 


Parakkamabahu 5.-- Thái tử của Vua Bhuvanekabahu II. Ông lên ngôi 
dưới vương hiệu Parakkamabahu IV vào khoảng năm 1325 A.C. 
nhưng không biết trị vì được bao lâu. Ông tôn vinh Nha xá lợi bằng 
cách viết một luận văn bằng tiếng Sri Lanka tựa đề 
Dathadhatucaritta (Nghỉ lễ của Nha xá lợi) (1). 

(1) Cv. xc. 64 ff. 


Parakkamabahu V 6.-- Vua Sri Lanka (1). Có thé ông là bao dé của Vua 
Bhuvanekabahu IV, và có thé trị vì tại kinh đô Gangasiripura. 
Niên đại của ông không được biết rõ, có thể giữa 1348 và 1360 A.C. 

(1) Cv. xc. 1; xem Codrington, op. cit, 83, 89, và Cv. Trs. ii. 212, n. 1. 


Parakkamabahu VI 7.- Vua Sri Lanka (1). Ong trị vì tại 
Jayavaddhanapura. Cilavamsa không có dé cặp nhiều đến ông, 
trừ chi tiết nói rằng mẫu thân ông là Sunetta. Một số tư liệu khác 
nói rằng cha ông là Vijayabahu, nhưng tư liệu này không chắc chắn 
là chính xác. Ngày ông lên ngôi cũng không được biết rõ ràng, có thể 
là 1412 A.C hay 1415 A.C. Thoạt tiên ông tri vì tại Rajagama rồi mới 
đời đô về Jayavaddhanapura. Trong công tác Phật sự, ông có trùng 
tu hai tự viện Gandaladoni và Lankatilaka, kiến tạo đền Nha xá lợi 
trong kinh đô, và xây Sunetta- parivena để kỷ niệm mẹ ông. Ong 
thoái vị để nhường ngôi cho con trai của chị ông, Vira 
Parakkamabahu, và băng hà sau 55 năm trị vì. Triều đại ông còn 
được đánh dấu bởi sự thịnh hành của văn học Sri Lanka, nhất là 


trong lãnh vực thi văn. 
(1) Cv. xci. 16 ff.; xem thêm Cv. Trs., ii. 215, n. 1; va Codrington, op, cit., 90 f 


Parakkamabahu VII 8.-- Also called Pandita Parakkamabahu, son of 
Bhuvanekabahu VI (1). He reigned for four years (circa 1480-84 
A.C.),and was slain by his uncle who became king as Vira- 


Parakkamabahu (2). 
(1) Cv. xcii. 3. (2) Codrington, op. cit., 94. 


Parakkamabahu VIII 9.-- Also called Vira-Parakkamabahu, uncle of 
Parakkamabahu VII (1). He seems to have ruled from about 1484- 
1509 A.C. He had constant trouble with his relations. His 
successor's name is uncertain (2). 
(1) Cv. xcii. 3. (2) Codrington, op. cit., 94 f. 


Parakkamabahu IX 10.-- Also called Dhamma-Parakkamabahu. He is 
not mentioned in the Culavamsa, but probably ruled 


somewhere about 1509-28 A.C. (1). 
(1) Codrington, op. cit, 95 f. 


Parakkamabahupasada.-- A monastic building attached to 
the Valligama-vihara and erected by Parakkamabahu IV (1). 
(1) Cv. xc. 96. 


Parakkasamudda 1.-- A tank built by Parakkamabahu I., by 
the enlargement of the Pandavapi (1). 
(1) Cv. lxviii. 40. 


Parakkamasamudda 2.-- A tank built by Parakkamabahu I. 
and attached to the river system of the Karaganga. It was, 
probably, in the neighbourhood of Pulatthipura and had many 
canals branching off:the Gambhira, Hemavati, Nilavahini, 
Salalavati, Vettavati, Mangalaganga and Campa; and contained 
many sluices: Makara, Malatipuppha, Vettavati, Dakkhina, 
Mangala and Candi. The canal connecting it with the Karaganga 
was called the Akasaganga (1). 


(1) Cv. Ixxix. 26 f., 40 ff; see also Cv. Trs. ii. 117, n. 5. 
Parakkamasagara.-- A tank built by Parakkamabahu I. It 
was connected with the Karaganga by the Godavari Canal (1). 
(1) Cv. Ixxix. 28, 57. 


Parangl.-- The Pali name for the Portuguese, who invaded Ceylon (1). 
(1) E.g., Cv. xcv. 5, 96; xcviii. 80. 


Paragama-vihara.-- A monastery in Ceylon, restored by Vijayabahu I (1). 
(1) Cv. Ix. 61. 
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Parakkamabahu VII 8.-- Còn được gọi là Pandita Parakkamabahu, Thái 
tử của Vua Bhuvanekabahu VI (1). Ong trị vì bốn năm (circa 1480- 
84 A.C.), va bi chú là Vira Parakkamabahu giết soán ngôi (2). 
(1) Cv. xcii. 3. (2) Codrington, op. cit, 94 f. 


Parakkamabahu VIII 9.-- Con được gọi là Vira-Parakkamabahu, chú 
của Parakkamabahu VII. Ông có thể trị vì vào khoảng 1484-1509 
A.C. Ông có rất nhiều vấn đề với thân thích của ông. Người kế vị ông 
không được biết rõ là ai (2). 
(1) Cv. xcii. 3. (2) Codrington, op. cit, 94 f. 


Parakkamabahu IX 10.-- Còn được gọi là Dhamma- Parakkamabahu. 
Cũlavamsa không có đề cặp đến ông; ông có thể trị vì vào khoảng 
1509-28 A.C. (1). 

(1) Codrington, op. cit., 95 f. 


Parakkamabahupasada.-- Kiến trúc do Vua Parakkamabahu IV xây 
nối liền với Valligama-vihara (1). 
(1) Cv. lxviii. 40. 


Parakkasamudda 1.-- Hồ nước do Vua Parakkamabahu I xây bằng cách 
đào rộng Pandavapi (1). 
(1) Cv. lxviii. 40. 


Parakkasamudda 2.-- Biển hồ do Vua Parakkamabahu I xây nối liền 
với hệ thống sông ngòi của Karaganga. Hồ hình như nằm gần 
Pulatthipura, có nhiều kinh phụ lưu: Gambhira, Hemavati, 
Nilavahini, Salalavati, Mangalaganga, va Campa, và nhiều cửa 
cống: Makara, Malatipuppha, Vettavati, Dakkhina, Mangala, va 
Candi. Con kinh nối liền hồ với Karaganga duoc gọi là 
Akasaganga (1). 

(1) Cv. Ixxix. 26 f., 40 ff; xem thêm Cv. Trs. ii. 117, n. 5. 


Parakkamasagara.-- Hồ nước do Vua Parakkamabahu I xây nối liền với 
Karaganga qua kinh Godavari (1). 
(1) Cv. Ixxix, 28, 57. 


Parangl.-- Tên Pali của một người Bồ Dao Nha đánh pha Sri Lanka (1). 
(1) E.g., Cv. xcv. 5, 96; xcviii. 80. 


Paragama-vihara.-- Tự viện ở Sri Lanka do Vua Vijayabahu I trùng tu (1). 
(1) Cv. Ix. 61. 
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Paradarika Sutta.-- About a man of Rajagaha, an adulterer, born asa 


peta in a dung-pit and seen by Maha Moggallana (1). 
(1) S. ii. 258. 


Paranimmita-Vasavatti.-- A class of devas, inhabitants of the 
highest stage of the sensuous universe (kdmaloka), They are 
described (1) as "beings who desire the creation of others, in order 
to get them into their power." The Commentary (2) explains that 
the objects of their desires are created by other devas who know 
their weakness, just as a cook, knowing the king's favourite dishes, 
will prepare them for him.It adds that, according to some 
authorities, their desires are fulfilled by a mere look, a smile, an 
embrace, but this statement is rejected bythe ancient 


Commentary. 
(1) E.g., A. i. 210, etc.; S. v. 410, 423; D. ii. 91; iii. 218. 
(2) DA. iii. 1001; ItvA. 243 f.; see also MNidA. 109; PSA. 441; VibhA. 519. 


Parantapa 1.-- King of Kosambi and father of Udena (1). 
(1) DhA. i. 164. 


Parantapa 2.-- An attendant of the king of Benares. For his story see the 
Parantapa Jataka. 


Parantapa Jataka (No. 416).-- The Bodhisatta was once born as the son 
of the king of Benares. He came to understand the speech of 
animals, and thus learned from a she-jackal whom he had offended 
that a hostile king with whom he would have to fight would march 
on to the city. His father bore him no love, and sent him to fight this 
king when he arrived. But all the citizens followed the prince, and 
his father, very alarmed, retired into the forest with his queen, his 
chaplain, and a servant, named Parantapa, and lived in a hut. 
When the king and the chaplain went for fruit, the queen, though 
with child by the king, sinned with Parantapa and instigated him to 
kill the king while on his way to bathe in the river. The chaplain 
watched this deed but said nothing, and on his return feigned to 
have been suddenly blinded by a snake's breath. The queen bore a 
son, and when he was sixteen, the chaplain told him of what 
had happened and taught him the use of a sword. Soon after, the 
boy killed Parantapa and returned with his mother and the 
chaplain to Benares, where the Bodhisatta made him his viceroy. 

The story was told in reference to Devadatta's attempts to kill 


the Buddha. Devadatta is identified with the old king (1). 
(1) J. iii. 415-21. 


Paradarika Sutta.-- Thuyết về một người thông dâm sanh làm quỷ peta 
trong đống phân mà Tôn giả Moggallana nhìn thấy lúc bước xuống 
Gijjhakuta (1). 

(1) S. ii. 258. [S. ii. 259 có lẽ đúng hơn vì S. ii. 258 thuyết về một phán quan tham 
nhũng với hòn dái lớn, nd.] 


Paranimmita-Vasavatti.-- Một hạng chư Thiên sống trên cõi cao nhất 
của dục giới (kãmaloka). Họ được nói là "muốn tạo ra chư Thiên 
khác để đặt họ dưới quyền lực mình." Chú giải (2) nói rằng đối 
tượng của sự khao khát của họ được các chư Thiên khác tạo ra vì 
biết yếu điểm của họ. Cũng vậy, người đầu bếp biết sở thích của 
nhà vua nên chế cao lương mỹ vị cho ông dùng. Chú giải còn thêm 
rằng sự khao khát của họ được thoả mãn bởi cái nhìn đơn thuần 
hay nụ cười đơn thuần; nhưng quan điểm này không được Chú 
giải xưa xác chứng. 

(1) E.g. A. i. 210, etc; S. v. 410, 423; D. ii. 91; iii. 218. 
(2) DA. iii. 1001; ItvA. 243 f.; xem thêm MNidA. i. 109; PSA. 441; VibhA. 519. 


Parantapa.-- Vua Kosambi và là thân phụ của Udena (1). 
(1) DhA. i. 164. 


Parantapa.-- Xem Paranta Jataka ở dưới. 


Parantapa Jataka (No. 416).-- Chuyện Cận Thần Parantapa. Một thời, 
Bồ Tát sanh làm Thái tử của Vua trị vì Benares. Ông biết được thần 
chú hiểu tiếng nói của súc vật. Do đó ông nghe được tiếng của con 
chó rừng cái nói rằng có một địch vương sẽ đến bao vây thành. Phụ 
vương Ngài ra lịnh cho Ngài nghinh chiến. Còn ông rút vô rừng ẩn 
náo cùng với Hoàng hậu, vị Tế sư và Cận thần Parantapa. Lúc nhà 
Vua và Tế sư vô rừng hái trái, Hoàng hậu phạm tà hạnh với 
Parantapa, dầu đang mang thai với nhà Vua. Bà âm mưu để 
Parantapa giết Vua lúc ông đi tắm. Tế sư thấy hết mọi việc xảy ra 
nhưng lam thinh và giả dui bởi noc rắn phun trúng mắt. Lúc Thái tử 
lên 16, vị Tế sư tường thuật việc xảy ra cho vua cha và dạy chàng 
kiếm pháp. Không bao lâu sau, chàng giết Cận thần Parantapa và 
cùng mẹ với Tế sư trở về Benares. Về sau vị Tế sư được chàng phong 
làm phó vương. 

Chuyện kể về âm mưu giết Phật của Tỳ khưu Devadatta. 
Devadatta chỉ vua cha (1). 
(1) J. iii. 415-21. 
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Parantapabbata.-- One of the ambassadors sent by 


Devanampiyatissa to Asoka (1). 
(1) Dpv. xi. 29, 31. 


Parappasadaka Thera.-- An arahant. Ninety -four kappas ago he was 
a brahmin named Sena, who, seeing Siddhattha Buddha, praised 
him in four stanzas. Fourteen kappas ago he was king four times 
under the name of Uggata (1). He is probably identical with 


Bhũta Thera (2). 
(1) Ap. i. 113 f. (2) ThagA. i. 494. 


Paramatta.-- A Brahma who was present at the Mahasamaya (1). 
(1) D. ii. 260. 


Paramatthaka Sutta.—The fifth sutta of the Atthaka Vagga of the 
Sutta Nipata. It was preached in reference to the divergence of 
views held by various teachers in Savatthi. The king, on hearing of 
their constant disputes, gave orders that a company of blind men 
be collected and an elephant placed before them. They were then 
asked to touch the elephant.and each one described what it 
appeared like to him. Each described that part which he had 
touched. The king told the heretics that their divergent views were 
as unreliable as the blind men's descriptions of the elephant. The 
Buddha, hearing of this, preached the sutta in order to confirm the 
king's judgment. 

One should not give oneself up to philosophical speculations 
which lead nowhere and promote wrangles (1). The sutta is 


commented upon in the Maha Niddesa (2). 
(1) SN. vs. 796-803; SNA. ii. 529 ff. (2) MNid. 102 ff. 


Paramatthajotika.-- Buddhaghosas Commentary on the 
Khuddakapatha, Dhammapada, Sutta Nipata and Jataka. 


Paramatthadipa.-- Another name for the Khemappakarana (q.v.). 


Paramatthadipani.-- Dhammapaia's Commentary on the 
Udana, Itivuttaka, Vimanavatthu, Petavatthu, Theragatha and 


Therigatha (1). It seems also to have been called Vimalavilasini (2). 
(1) Gv. 60. (2) P.L.C. 114, n. 4. 


Paramatthabindu.-- A grammatical work on Pali, by King Kyocva of 
Pagan. There is a Tika on it by Maha Kassapa (1). 
(1) Bode, op. cit., 25. 
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Parantapabbata.-- Sứ giả do Vua Devanampiyatissa phái đến triều đình 
của Vua Asoka (1). 


(1) Dpv. xi. 29, 31. 


Parappasadaka Thera.-- A-la-hán. Vào 94 kiếp trước ông là Bà-la-môn 
Sena; ông thấy Phật Siddhatta liền nói lên bốn kệ tán thán Phật. 
Vào 14 kiếp trước ông làm vua bốn lần dưới vương hiệu Uggata (1). 
Ông có lẽ là Trưởng lão Bhũta (2). 
(1) Ap. i. 113 f. (2) ThagA. i. 494. 


Paramatta.-- Phạm Thiên có mặt trong buổi thuyết kinh Mahäsamaya (1). 
(1) D. ii. 260. 


Paramatthaka Sutta.-- Kinh thứ năm của Phẩm Atthaka, Sutta Nipata. 
Thuyết về sự khác biệt giữa các kiến của các giáo trưởng ở Savatthi. 
Chán ngán với các cuộc tranh luận xảy ra thường xuyên, nhà vua 
cho một số người mù đến rờ voi trước khi mô tả con coi. Mỗi người 
rờ một phần của thân voi nên mô tả voi theo thành phần họ biết. 
Nhà vua tuyên bố với các giáo trưởng rằng các kiến khác nhau của 
quý vị không khác nào các mô tả con voi của người mù. Chuyện đến 
tai Phật, Ngài thuyết kinh Paramatthaka để xác chứng quan điểm 
của nhà vua. 

Ta không nên miệt mài trong các suy đoán lý thuyết vì chúng 
không đưa ta đến đâu ngoài các cuộc cãi vã (1). Kinh được Maha 
Niddesa chú giải (2). 

(1) SN. 796-803; SNA. ii. 529 ff. (2) MNid. 102 ff. 


Paramatthajotika.-- Chú giải của Buddhaghosa về Khuddakapatha, 
Dhammapada, Sutta Nipata và Jataka. 


Paramatthadipa.-- Một tên khác của luận án do Truong lão Khema soạn (q.v.). 


Paramatthadipani.-- Chú giải của Tác giả thù thắng Dhammapäla [8] về 
Udana, Itivuttaka, Vimanavatthu, Petavatthu, Theragatha, và 
Therigatha (1). Con được gọi là Vimalavilasini (2). 

(1) Gv. 60. (2) P.L.C. 114, n. 4. 


Paramatthabindu.-- Luận án văn phạm Pali do Vua Kyocva của Pagan viết. 
Trưởng lão Maha Kassapa có viết một Chú giải về luận án này (1). 
(1) Bode, op. cit., p. 25. 
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Paramatthamanjusa 1.-- Dhammapala’s Commentary (Tika) on 


the Visuddhimagga (1). 
(1) P.L.C. 113. 


Paramatthamañjũsa 2.-- An Abhidhamma treatise by Vepullabuddhi (1). 
(1) Bode, op. cit., 28. 


Paramatthavinicchaya.-- A treatise on the Abhidhamma written 
by Anuruddha of Kaficipura. There exists a Tika on it by 
Mahabodhi Thera (1). 

(1) P.L.C. 173 £; Gv. 61. 71; Svd. 1226, 1230; Sas. 69. 


Paramannadayaka Thera.-- An arahant. Ninety-one kappas ago 
he invited Vipassi Buddha to his house, where he served him with 


excellent food (1). 
(1) Ap. i. 249. 


Paramaraja.-- A king of Ayodhya (in India ?) who built a 
monastery, called the Lankarama, for the Elder Dhammakitti (1). 
(1) P.L.C. 245. 


Paramassasa Sutta.-- A conversation between Sariputta and 


Jambukhadaka on what constitutes supreme comfort (1). 
(1) S. ii. 254; cp. iv. 261. 


Parammarana Sutta.-- Maha Kassapa explains to Sariputta that 
the Buddha has omitted to say anything of his existence or 
otherwise after death, because such a discussion would be 
fruitless; but he has taught of dukkha and its cessation, because that 
is fruitful (1). 

(1) S. ii. 222 f. 


Parābhava Sutta 1.-- The sixth sutta of the Sutta Nipāta, preached 
on the day after that of the preaching of the Mañgala Sutta. In the 
latter the Buddha had spoken of the ways of progress; the devas 
then wished to hear how beings deteriorated, and, at their request, 
Sakka sent a deva to ask the Buddha who, thereupon, preached this 
discourse. It is said that at the conclusion of the sutta countless 
beings realized the Truth (1). The sutta deals with various causes 
which lead to the decay and corruption of beings. Having well 
considered all the various ways of destruction, the wise man avoids 


them and, being endowed with insight, attains to happiness (2). 
(1) SNA. i. 169-74. (2) SN. vs. 91-115. 


Paramatthamaiijisa.-- Chú giải của Tác giả thù thang Dhammapala [8] 
về Visudhhimagga (1). 
(1) P.L.C. 113. 


Paramatthamañjũsä.-- Luận án về Abhidhamma do Tỳ khưu Pagan tên 


Vepullabuddhi soạn (1). 
(1) Bode, op. cit., p. 28. 


Paramatthavinicchaya.-- Luận án về Abhidhamma do Trưởng lão 
Anuruddha ở Käñcipura viết. Có một Só giải về luận án này do 
Trưởng lão Mahabodhi soạn (1). 

(1) P.L.C. 173 £; Gv. 61, 71; Svd. 1226, 1230; Sās., p. 69. 


Paramannadayaka Thera.-- A-la-hán. Vào 91 kiếp trước ông có thỉnh 
Phật Vipassi về nhà thọ trai với các món ăn thượng vi (1). 
(1) Ap. i. 249. 


Paramaraja.-- Nhà vua trị vì Ayodhya (Ấn Độ?) có xây tự viện 
Lankarama cúng dường Trưởng lão Dhammakitti (1). 
(1) S. ii. 254; cp. iv. 261. 


Paramassasa Sutta.-- Cuộc thao luận giữa hai Tôn giả Sariputta va 
Jambukhadaka về cái gì đưa đến an lạc (1). 
(1) S. ii. 254; cp. iv. 261. 


Parammarana Sutta.-- Tôn giả Maha Kassapa giảng cho Tôn giả 
Sariputta rằng Phật không có tuyên bố về sự tồn tại, không tồn tại, 
có tồn tại và không tồn tại, không tồn tại và không không tồn tại sau 
khi chết, vì vấn đề ấy không đưa đến lợi ích. Nhưng Ngài có tuyên 
bố : "Đây là khổ” và "Đây là con đường đưa đến khổ diệt", vì đó mới 
đưa đến lợi ích (1). 

(1) S. ii. 222 f. 


Parābhava Sutta.-- Kinh thứ sáu của Sutta Nipāta do Phat thuyết một 
ngày sau khi Ngai thuyét Mangala Sutta. Trong kinh sau này, 
Ngài nói về các con đường thăng tiến; các chư Thiên muốn biết các 
cửa vào bại vong (parabhava) của chúng sanh. Thiên chủ Sakka 
gởi một vị Thiên xuống bạch Phật, nên Ngài mới thuyết kinh 
Parabhava. Truyền thuyết nói rằng sau khi Ngài chấm dứt pháp 
thoại, có vô số chúng sanh tiếp cận với Sự Thật (1). Kinh đề cặp 
đến các nguyên nhân đưa đến sự bại vong của chúng sanh. Sau khi 
quán xét các con đường đưa đến bại vong, bậc trí có đầy đủ chánh 
kiến đạt được an lạc (2). 

(1) SNA. 169-74. (2) SN. 91-115. 


Parabhava Sutta 2.-- Seven conditions that bring about loss (1). 
(1) A. iv. 26 f. 


Parikuppa Sutta.-- Five kinds of persons who lie festering 
(parikuppa) in hell: those who kill mother, father, or arahant, 
maliciously draw blood from the Buddha, or create dissension in 


the Order (1). 
(1) A. iii. 146. 


Parikkhara Sutta.-- The seven requisites for the attainment 


of samadhi—the first seven stages of the Noble Eightfold Path (1). 
(1) A. iv. 40. 


Parijana (or Abhijana) Sutta.-- By not thoroughly knowing or 
understanding the five khandhas one is unfit for the destruction of 


suffering. 
(1) S. iii. 26 f. 


Parijānana Sutta.-- Without comprehending and detaching himself from 
the all—eye, nose, etc—a man is incapable of extinguishing 


suffering (1). 
(1) S. iv. 17. 


Pariñña Sutta 1.-- The five khandhas are things to be 


understood (parifineyya dhamma) (1). 
(1) S. iii. 26. 


Pariñña Sutta 2.-- The teaching for the comprehension of all attachment: 
from eye and object arises eyeconsciousness, the union of these is 
contact; from contact comes feeling; similarly with regard to 


the other senses (1). 
(1) S. iv. 32 f. 


Pariñña (or Addhana) Sutta 3.-- The five indriyas, if developed, conduce 
to comprehension of the way out (1). 
(1) S. v. 236. 
Pariññaya Sutta.-- By fully understanding body, feeling, etc., 
deathlessness is realized (1). 


(1) S. v. 182. 


Pariññeyya Sutta.-- The All should be fully known (1). 
(1) S. iv. 29. 
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Parabhava Sutta.-- Bay pháp đưa đến thối doa (1). 
(1) A. iv. 26 f. 


Parikuppa Sutta.-- Năm nghịch tội đưa đến doa dia ngục không thé cứu 
vẫn: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, gây đổ máu Như Lai, và phá hoà 
hợp Tăng (1). 
(1) A. iii. 146. 


Parikkhara Sutta.-- Bay pháp đưa đến sự chứng đắc thiền định 
(samadhi)--bảy pháp đầu tiên của Bát chánh đạo (1). 
(1) A. iv. 40. 


Parijana (hay Abhijana) Sutta.-- Can phai liéu tri (thoroughly knowing) 
ngủ uẩn để đoạn tận khổ (1). 
(1) S. iii. 26 f. 


Parijānana Sutta.-- Không liéu tri, không rời bỏ mắt, tai, vân van, không 
thể đoạn tận khổ đau (1). 
(1) S. iv. 17. 


Parififia Sutta 1.-- Năm uẩn cần được liễu tri để đoạn tận khổ (1). 
(1) S. iii. 26. 


Pariññā Sutta 2.-- Thuyết về pháp đưa đến sự liễu tri các chấp thủ (1). 
(1)S.iv.32f. 


Pariñña (hay Addhana) Sutta 3.-- Tu tập làm cho sung man năm căn đưa 
đến con đường ra khỏi (1). 
(1) S. v. 236. 
Pariññãäya Sutta.-- Do liễu tri thân nên chứng ngộ được bất tử. Cũng vậy 
đối với thọ, tâm và pháp) (1). 
(1) S. v. 182. 


Pariññeyya Sutta.-- Cần phải liễu tri tat cả (1). 
(1) S. iv. 29. 
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Pariññcyyä Sutta 1.-- The five khandhas should be understood, and their 
understanding consists in the destruction of lust, hatred 
and illusion (1). 
(1) S. iii. 159. 


Parififieyya Sutta 2.-- Preached to Radha; the same as the above, with 
the addition that the person who has so understood should 


be called “arahd” (1). 
(1) S. iii. 191. 


Paritta, Paritta.-- A collection of texts taken from the 
Khuddakapatha, the Anguttara Nikaya, the Majjhima Nikaya and 
the Sutta Nipata, and recited on special occasions to ward off illness 
and danger. Theword “paritta" means protection. The 
Milindapañha (1) gives a list of the chief Parittas: Ratana Sutta, 
Khandha-paritta, Mora-paritta, Dhajagga-paritta, Atanatiya- 
paritta and Angulimala (2). To these are generally added, in the 
extant collection of Parittas, the Mangala Sutta and the Metta 
Sutta. The word parittafirstoccurs in the Culla Vagga (3) in 
connection with the Khandhaparitta, which was allowed by 
the Buddha as a watch, a guard, a protection for oneself, for the use 
of the Order. The occasion of the delivery of this general injunction 
was the death of a monk from snakebite. The Milindapañha states 
(see above) that the recital of the Paritta had the Buddha's express 
sanction. 

The collection of Parittas is, to this day, more widely known by 
the laity of Burma and Ceylon than any other Pali book, and is 
generally used in times of danger or of sickness, both individual 
and national. Thus, Sena II., king of Ceylon, made the community of 
monks recite the Paritta, and by sprinkling the water charmed with 
Paritta he made the people free from illness, and so removed the 
danger of plague from the country. He also decreed that this 
practice should continue every year (4). Kassapa V. is said to have 
had a Parittaceremony performed by thethree fraternities of 
monks to protect his people from danger and plague and bad 


harvest (5). 

(1) 150f. 

(2) For particulars of these see s.v.; also Dial. iii. 185. 

(3) Vin. ii. 110. (4) Cv li. 80. 

(5) Ibid, Iii. 80; in the recent (1935) epidemic of malaria in Ceylon, monks 
were taken in carts through the badly affected areas reciting the Paritta and 
sprinkling water. The ceremony is held on most diverse occasions such as 
the inauguration of a new house, the starting of a journey, of anew busrhess, 
etc. For a discussion on the Paritta see Dial. iii. 180 ff.; also P.L.C. 75 f. 


Pariññeyya Sutta.-- Về các pháp cần phải biến tri (năm uẩn), sự biến tri 
và con người biến tri (1). 
(1) S. iii. 159. 


Pariññeyya Sutta.-- Thuyết cho Radha. Như trên, nhưng thêm điểm nói 
rằng bậc chánh biến tri được gọi là A-la-hán (1). 
(1) S. iii. 191. 


Paritta, Paritta.-- Thần Chú. Bộ sưu tap rút từ các kinh Khuddhakapatha, 
Anguttara Nikaya, Majjhima Nikaya, và Sutta Nipata, để tung đọc 
nhằm mục đích trừ bệnh tat hay hiểm nguy. Từ —paritta|| có nghĩa 
là che chở (protection). Trong Milindapañha có một danh sách thần 
chú quan trọng: Ratana Sutta, Khandha-paritta, Mora-paritta, 
Dhajagga- paritta, Atanatiya-paritta, và Angulimala (2). Có thé 
cộng thêm Mangala Sutta va Metta Sutta. Danh từ paritta được 
thấy lần đầu tiên trong Culla Vagga (3) liên quan đến Khandha 
paritta mà Phật cho phép dùng trong Tăng Đoàn như một sự tự 
phòng hộ, tự cảnh giác, tự che chở, nguyên nhân là có vị tỳ khưu bị 
rắn cắn chết. Milindapañha cho rằng (xem ở trên) rằng việc tụng 
kinh Paritta được tán thán bởi Đức Phật. 

Hiện nay, Kinh Hộ Trì Paritta rất phổ thông tại Myanmar và Sri 
Lanka, và thường được dùng trong những lúc hữu sự, cho cá nhân 
cũng như cộng đồng hay quốc gia. Vua Sena II từng bảo thần dân 
ông đọc thần chú và rải nước chú để trừ bệnh tật trong xứ. Ông còn 
ra chiếu buộc tục lệ này phải được trì hành hằng năm (4). Vua 
Kassapa V từng nhờ ba tôn phái Phật giáo trì hành thần chú để xua 


dịch bệnh và tránh nạn mất mùa (5). 


(1) 150 f. 
(2) Chi tiết, xem s.v.; xem thêm Dial. iii. 185. 
(3) Vin. ii. 110. (4) Cv. li. 80. 


(5) Ibid, lii. 80; trong dich sốt rét năm 1935, các tỳ khuu được chở hết xe nay 
đến xe khác tới vùng dich bệnh hoành hành dé tụng doc chú và rải nước 
chú. Thần chú còn thường được đọc trong các lễ như tân gia, lên đường, 
khai trương, vân vân. Xem Dial. iii. 180 ff.; và P.L.C. 75 f. 


Bode says (6) that in the days of King Anorata of Burma corrupt and 
cynical monks used the recital of the Paritta as an easy means of 
clearing man's guilty conscience from all wrongdoing, even from 
matricide. 

Buddhaghosa is mentioned (7) as having once attempted to 
compile a Parittatthakatha. Geiger (8) calls this a commentary on 
the Paritta, but it is more probable that paritta is here used as an 
adjective, meaning short, concise, and that what is meant is a short 


or concise commentary on the Pitakas. 
(6) Op. cit., 4. (7) Cv. xxxvii. 226. (8) Cv. Trs. i. 24, 3. 


Parittasubha.-- A class of devas belonging to the Subhas (1). Beings are 
born among them after attaining the third jhana (2). Their life- 
span is sixteen kappas (4). 
(1) M.iii.102. (2) VibhA. 507. (3) AbhS. 23. 


Parittabha.-- A class of devas included among the Abha gods (1). 
They belong to the plane of the second jhdna (2). Beings are born 
there by virtue of absorbing the idea of lesser brilliancy (3). Their 
lifespan is two kappas (4). 

(1) M. iii. 102. (2) VibhA. 520. (3) M. iii. 147. (4) AbhS. 22. 


Parittikundiyara.-- A Damila chief, ally of Kulasekhara (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 137, 221. 


Parittikkundirattha.-- A district in South India. It was given over to 


Colagangara in return for his allegiance to Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxvii. 9. 


Parinibbana Sutta 1.-- An account of the death of the Buddha 
at Kusinara. It contains the last words of the Buddha and stanzas 
of Sahampati, Sakka and Anuruddha, uttered immediately after 
his death (1). 

(1) S. i. 157; cp. D. ii. 156 £; on their difference, see KS. i. 196, n. 1. 


Parinibbana Sutta 2.-- On the complete passing away (1). 
(1) A. iv. 254. 


Parinda.-- A Damila usurper, son of King Pandu. He ruled in Anura- 
dhapura for three years between 433 and 460, and was succeeded 
by his youngest brother, Khudda-Parinda (1). 
(1) Cv. xxxviii. 29. 
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Bode (6) nói rằng dưới triều Vua Anorata ở Myanmar, nhiều tỳ 
khưu tham ô vô đạo dùng thần chú như một phương tiện để cứu rỗi 
những kẻ ác tâm, kể cả những người giết cha giết mẹ. 

Buddhaghosa được nói là có lúc ông định viết Parittatthakathä. 
Geiger (7) gọi đó là Chú giải về Paritta, nhưng từ paritta ở đây có 
thể được dùng như một tĩnh từ có nghĩa ngắn gọn, chính xác, và yếu 
nghĩa của Ngài Buddhaghosa là một chú giải ngắn gọn và chính xác 
về Tam Tạng. 

(6) Op. cit., 4. (7) Cv. xxxvii. 226. (8) Cv. Trs. i. 24, 3. 


Parittasubha.-- Thiểu Tịnh Thiên. Một hạng chư Thiên thuộc các Subha 
(Biến Tịnh Thiên). Chúng sanh đắc Tam thiền được sanh cộng trú 
với các chư Thiên này (2). Chư vị có đời sống dài 16 kiếp (3). 
(1) M. iii. 102. (2) VibhA. 507. (3) AbhS. 23. 


Parittabha.-- Thiểu Quang Thiên. Một hạng chư Thiên thuộc các Abha 
(Quang Âm Thiên) (1). Chư vị cộng trú với các chư Thiên này đều 
đắc Nhị thiền (2). Chư vị có hào quang hạn lượng (3). Đời sống của 
chư vị kéo dài 16 kiếp (4). 

(1) M. iii. 102. (2) VibhA. 520. (3) M. iii. 147. (4) AbhS. 22. 


Parittikundiyära.-- Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, 
nhà vua trị vì miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. lxxvii. 9. 


Parittikkhundirattha.-- Quận dưới miền Nam Ấn Độ. Được hiến cho Vua 
Sri Lanka Colagangara để đổi lấy sự trung thành với Vua 


Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 137, 221. 


Parinibbana Sutta.-- Bát Niét Bàn. Tường thuật sự nhập diệt của Phat 
tại Kusinara. Gồm lời nói sau cùng của Thế Tôn và các kệ ma 
Phạm thiên Sahampati, Thiên chủ Sakka, Tôn giả Ananda, và Tôn 
giả Anuruddha nói ngay sau khi Ngài nhập Niết Bàn (1). 

(1) S. i. 157; cp. D. ii. 156 £; về sự khác biệt giữa các kinh, xem KS. i. 196, n. 1. 


Parinibbana Sutta.-- Tường thuật đầy đủ sự diệt độ của Thế Tôn (1). 
(1) A. iv. 254. 


Parinda.-- Thai tử của Vua Pandu, người Damila. Ong soán ngôi vua va 
trị vì tại Anuradhapura từ 433 đến 460. Ong được kế vì bởi bao đệ 


Khudda-Parinda (1). 
(1) Cv. xxxviii. 29. 
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Paripunnaka Thera.- He belonged to a Sakyan family of 
Kapilavatthu, and was so called because of the completeness of his 
gifts and fortune. His means allowed him to enjoy, at all times, food 
of one hundred essences. On hearing that the Buddha lived on very 
simple diet, he renounced the world, and, entering the Order, 
became an arahant. 

He had been a householder in the time of Dhammadassi 
Buddha and had offered various gifts at his shrine. Ninety-four 
kappas ago he wasking sixteen times under the name of 
Thupasikhara (1). He is probably identical with Thambharopaka 
of the Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 91; ThagA. i. 190 f. (2) Ap. i. 171. 


Paribbajaka Vagga.-- The eighth chapter of the Majjhima 
Nikaya, containing suttas 71-80 (1). 
(1) M. i. 481 ff. 


Paribbājaka Sutta 1.-- A brahmin paribbājaka asks the Buddha how far 
the Dhamma is sanditthiko, akāliko, ehipassiko, opanagiko, and 


(1) A. i. 157 É 


Paribbājaka Sutta 2.-- The Buddha visits the Paribbājakārāma on 
the banks of the Sappinikā and converses with a number of 
distinguished Paribbājakas—Annabhāra, Varadhara, 
Sakuludāyī and others. The Buddha tells them that there are four 
factors of Dhamma which no discerning recluse or brahmin can 
despise—notcoveting, notmalice, right mindfulness, and right 


concentration (1). 
(1) A. ii. 31 f. 


Paribbājakā.-- The name given to the ascetics and recluses (not 
otherwise classified) of the Buddha's time. They were not 
exclusively brahmin. Their presence seems to have been 
recognized and respected from earlier times. Generally speaking, 
their creed is formulated as a belief in perfect bliss after death for 
the self purged from evil, and as a conviction that this bliss can be 
won by brahmaeariya, by freedom from all evil in acts, words, aims, 
and mode of livelihood (1). All these four standards of conduct 
were bodily incorporated in the Buddha's Noble Eightfold Path, 
and the last of the four gave to the Ajivakas (q.v.) their specific 
name as a separate sect. The Paribbajakas claimed to be identical 
with the followers of the Buddha in their tenets and teaching 
(2), but the Buddha maintained that the two teachings were quite 
distinct. This is clearly indicated (3) in connection with the 
conversion of Sariputta and Moggallana, who were Paribbajakas 


under Sañjaya. 
(1) See, e.g., M. ii. 24. (2) Eg., M. i. 64 f,84f. (3) E.g, vin. i. 39. 
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Paripunnaka Thera.-- Ông xuất than từ một gia đình Sakya ở Kapilavatthu 
và được gọi là Paripunnaka vì có tiền tài đầy đủ. Ông sống trong sự 
xa hoa với cả trăm thứ vật thực. Nghe nói Phật trai thực đơn sơ, ông 
xuất thế, gia nhập Tăng Đoàn và sau thành A-la-hán. 

Vào thời Phật Dhammadassi ông làm gia chủ, từng dâng nhiều 
lễ vật lên đền thờ Phật. Vào 94 kiếp trước ông làm vua 16 lần dưới 
vương hiệu Thũpasikhara (1). Ông có thể là Trưởng lão 
Thambharopaka nói trong Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 91; ThagA. i. 190 f. (2) Ap. i. 171. 


Paribbajaka Vagga.-- Phẩm 8 của Majjhima Nikaya, gồm các kinh từ số 
71 đến 80 (1). 
(1) M. i. 481 ff. 


Paribbajaka Sutta .-- Một Bà-la-môn Du sĩ bach Phat cho đến như thé 
nào Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, 
có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu 
(sanditthiko, akaliko, ehipassiko, opanayiko, và paccattam veditabbo 


(1) A. i. 157. 


Paribbajaka.-- Phật đến viếng vườn của các Du sĩ (Paribbājakā) trên bờ 
sông Sappinika. Ngài nói với nhiều Du sĩ danh tiếng như 
Annabhara, Varadhara, Sakuludayi, vân vân, rằng có bốn pháp cú 
tối sơ không bị các Bà-la-môn, Sa-môn có trí quở trách: không tham, 
không sân, chánh niệm, và chánh định (1). 

(1) A. ii. 31 £ 


Paribbajaka.-- Du sĩ. Đó là các đạo sĩ khổ hạnh (ascetic) và các vị tu ẩn 
(recluse) thường thấy trong thời của Đức Phật. Chư vị không nhất 
thiết chỉ là Bà-la-môn mà thôi. Đại để, Du sĩ tin vào sự an lạc hoàn 
toàn sau khi mạng chung vì được tịnh hoá khỏi các ác hạnh và rằng 
an lạc ấy có thể đạt được bằng Phạm hạnh, bằng cách từ bỏ thân 
nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp và lối sống không thanh tịnh (1). Bốn 
giới căn bản vừa kể giống bốn nhánh đầu tiên của Bát chánh đạo; 
còn bốn pháp sau có phần khác biệt nên các Du sĩ được xếp thành 
một tông phái riêng, Ajivaka (q.v.). Paribbajaka cho rằng họ có 
nguyên lý và giáo lý giống như của Phật (2), nhưng Phật tuyên 
thuyết rằng hai giáo lý có nhiều khác biệt căn bản. Vì vậy mới có sự 
chuyển hoá của Sariputta và Moggallana (3), hai Paribbajaka đệ 
tử của Giáo trưởng Sañjaya. 

(1) See,eg„M.ii.24. (2) Eg, M.i. 64 f,84f. (3) Eg, vin.i.39. 
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The goal of the Paribbajakas was deathlessness (amata) which, to 
them, probably meant birth in the world of Brahma. Their 
conversion to the Buddha's Doctrine followed the recognition that 
Gotama dealt, not with effects but with causes, and that he went to 
the root of the matter by teaching how casual states of 
consciousness arose and how they could be banished for ever (4). 
The Paribbajakas were not ascetics except in so far as they 
were celibates; some of them were women. They were teachers or 
sophists who spent eight or nine months of every year wandering 
from place toplace for the purpose of engaging in friendly, 
conversational discussions on matters of ethics and philosophy, 
naturelore and mysticism. They differed very much in intelligence, 
earnestness, and even in honesty. Some of the views discussed in 
the Brahmajala Sutta, for instance, and described as those of “Eel- 
wrigglers” and “Hairsplitters.". were undoubtedly truly thus 
described. The books mention halls erected for the accommodation 
of the Paribbajakas, such as those in Mallika's park at Savatthi (5). 
and the Kutagarasala (q.v.) at Vesali. Sometimes special places 
were set apart for them in the groves near the settlements, as at 
Campa on the bank of the Gaggara lake (6), at the Moranivapa 
in Rajagaha (7), and on the banks of the Sappinika (8). It was in 
such places that the Paribbajakas met each other, and in the course 
of their journeys they would visit each other in order to exchange 
greetings of courtesy and to engage in profitable discussion. The 
utmost cordiality seems to have prevailed on these occasions, 
intercourse and discussions were free, there were no restrictions 
of creed, caste or pride. Thus Dighanakha calls on the Buddha (9), 
the Buddha on Sakuiadayi (10) and Sarabha (11) Vekhanassa 
calls on the Buddha (12), as do Timbaruka (13), Vacchagotta, 
(14), and Sivaka Moliya (15). Potaliputta calls on Samiddhi (16), 
Susima on Ananda (17) and Jambukhadaka on Sariputta (18). 
The inhabitants of the towns and villages, near which the 
Paribbajakas stopped, visited them, both to show their respect and 
to benefit by their teachings. The names of a considerable number 
of Paribbajakas, besides those already mentioned, who were well 
known in the time of the Buddha, are given in the texts (e.g. 
Annabhara, Varadhara, etc.) (19), also Samandaka (20) and the 
Paribbajika Sucimukhi (21). In most cases they are represented as 
having large followings, so that they were evidently regarded as 


distinguished teachers. 
(4) Chalmers: Further Dialogues i. Introd. xxi. For discussions on the views of 
the Paribbajakas as compared with those of the Buddha, see also A. iv. 35 


ff, 378; i. 215. 
(5) D. i. 178. (6) Ibid, 111. (7) A.v.326. (8) Ibid, i. 185; ii. 175. 
(9) M. i. 497. (10) Ibid, ii. 29; also A. ii. 175 ff. (11) Ibid, i. 185. 
(12)M.ii.40. — (13)S.ii.22. (14) Ibid, iii.257. (15) Ibid, iv. 230. 


(16) M. iii. 207. (17)S.n.119. (18) Ibid. iv. 251. 
(19) A. ii. 175. (20) S.iv.26. (21 S. iii. 238 f. 


Cứu cánh của các Paribbajaka là sự bat tử (amata), có thể ho muốn 
ám chỉ sự tái sanh về cõi Phạm thiên. Phật không đề cặp đến cứu 
cánh mà đến nhân va Ngài đi đến tận gốc của các pháp (4). 

Các Paribbajaka không thật sự tu khổ hạnh, ngoại trừ họ độc 
thân; có một số Paribbajaka là nữ nhân. Ho là các giáo sư triết hay 
nhà biện tài đi đó đi đây để tranh luận về những vấn đề liên quan 
đến đạo đức (ethics) và triết lý, thiên nhiên và thần bí (nature-lore 
and mysticism). Không phải tất cả các Paribbajaka đều là bậc trí 
giả, đều tinh tấn, hay đều chon thật. Những "con lươn lùi" (eel- 
wrigglers) hay những "kẻ ché tóc làm đôi" (hair-spitters) kể trong 
Brahmajala Sutta là những ví dụ điển hình. 

Kinh sách có nói đến các trú xứ dành cho Paribbajaka, như vườn 
Mallika ở Savatthi (5) và Kutagarasala (q.v.) ở Vesali. Cũng nên 
kể thêm nhiều chỗ trong vườn trên bờ hồ Gaggara (6) ở Campa 
(6), bờ hồ Moranivapa trong Rajagaha (7) và bờ sông Sappinika 
(8). Tại những nơi này, các Du sĩ tổ chức lễ hội, có các cuộc tham 
luận, hay ghé qua thăm hỏi nhau. Họ rất chí tình và đối xử nhau rất 
bình đẳng, không phân biệt tôn phái hay địa vị trong xã hội. Ví dụ 
hai Du sĩ Sakuladayi (9) và Sarabha (10) tiếp đón Phật rất niềm 
nở, và các Du sĩ sau được biết từng đến yết kiến Phật: Dighanakha 
(11), Vekhanassa (12), Timbaruka (13), Vacchagotta (14) và 
Sivaka Moliya (15). Hoặc giả Du sĩ Potaliputta viếng Trưởng lão 
Samiddhi (16), Du sĩ Susima viếng Tôn giả Ananda (17), Du sĩ 
Jambukkhadaka viếng Tôn giả Sariputta (18). Dân chúng sống 
trong làng gần các vườn Du sĩ thường ghé ngang để thăm viếng, 
đảnh lễ và học hỏi. Ngoài các vị Du sĩ nói trên, còn có rất nhiều Du 
sĩ thù thắng mà danh sách được ghi lại trong kinh sách (như 
Annabhara, Varadhara, van vân) (19), Samandala (20) va 
Paribbajaka Sucimukhi (21). Được biết chư vi có nhiều môn đệ. 

(4) Chalmers: Further Dialogues i. Introd. xxi. Về giáo lý của Du sĩ so với giáo 

lý của Phật, xem thêm A. iv. 35 ff., 378; i. 215. 


(5) D. i. 178. (6) Ibid,111. (7) A.v.326. (8) Ibid, i. 185; ii. 175. 
(9) M. i. 497. (10) Ibid, ii. 29; xem thêm A. ii. 175 ff. (11) Ibid, i. 185. 
(12)M.ii.40. (13) S. ii. 22. (14) Ibid, iii. 257. (15) Ibid, iv. 230. 


(16) M. iii. 207. (17)S.n.119. (18) Ibid. iv. 251. 
(19) A. ii. 175. (20) S.iv.26. (21) S. iii. 238 f. 


Paribhutta.-- A city in the time of Sikhi Buddha, where the 


Bodhisatta was born as King Arindama (1). 
(1) BuA. 203. 


Parimandala Vagga.-- The first section of the Sekhiya (1). 
(1) Vin. iv. 185-7. 


Parimucchita Sutta.-- One who does not regard the body, etc., as “I” and 


“mine” and as “self” will not have a hereafter (1). 
(1) S. iii. 165. 


Pariyadinna Sutta.-- Two snttas on how attachments arise and on 


how they can be completely exhausted (1). 
(1) S. iv. 33 f. 


Pariyaya Sutta.-- Followers of other teachers might say that 
their teaching was the same as that of the Buddha regarding 
thefivehindrances and the seven limbs of wisdom. But there is a 
method in the teaching of the Buddha whereby five become ten and 
seven fourteen. Other teachers cannot satisfactorily explain this 


method (1). 
(1) S. v. 108 f. 


Pariyesana Sutta.-- On four quests that are un-Ariyan and four that are 
Ariyan (1). 
(1) A. ii. 247. 


Parilaha.-- A niraya where all objects of the senses, even when 


really attractive, appear quite repulsive to those experiencing them (1). 
(1) S. v. 450. 


Parilaha Sutta.-- Not to understand dukkha and its cessation is far more 


fearsome than to be born in the Parilaha-niraya (1). 
(1) S. v. 450. 


Paribhutta.-- Thành phố vào thời Phat Sikkhi, nơi Bồ Tát sanh lam Vua 
Arindama (1). 
(1) BuA. 203. 


Parimandala Vagga.-- Chương 1 của Ung Học (Sekhiya) trong Ung Đối 
Trị (Pacittiya) của Phân Tích Giới Bổn (Suttanvibhanga) (1). 
(1) Vin. iv. 185-7. 


Parimucchita Sutta.-- Phải như thật quán sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
"không phải của tôi", "không phải là tôi”, "không phải là tự ngã của 
tôi" để "không còn trở lui trạng thái này nữa" (1). 
(1) S. iii. 165. 


Pariyadinna Sutta.-- Hai kinh thuyết về pháp đưa đến chấm dứt 
(pariyadinna) tất cả chấp thủ (1). 
(1) S. iv. 33 f. 


Pariyāya Sutta.-- Nhiều Du sĩ ngoại dao (Phật) nói rang pháp môn 
(pariyaya) của họ giống như giáo pháp của Thế Tôn, khi đề cặp đến 
năm triền cái và bảy giác chi. Phat dạy các tỳ khưu rằng nếu được 
hỏi hãy hỏi lại có pháp môn nào, do pháp môn ấy, năm triền cái 
được trở thành mười, bảy giác chỉ được trở thành mười bốn? Được 
hỏi như vậy, các Du sĩ ngoại đạo sẽ không thể giải nghĩa được (1). 

(1) S.v. 108 f. 


Pariyesana Sutta.-- Có bốn pháp mà các phi Thánh cầu và bốn pháp mà 
các Thánh cầu (1). 
(1) A. ii. 247. 


Parilaha.-- Dia ngục Dai nhiệt não, tai đó mắt chi thấy bất khả lạc sắc, 
tai chỉ nghe bất khả lạc âm, vân vân, dầu là khả hy sắc, khả hy âm, 
vân vân (1). 
(1) S. v. 450. 


Parilaha Sutta.-- Không biết đây là khổ, không biết con đường đưa đến 
diệt khổ còn đáng sợ hơn Địa ngục Đại nhiệt não, (1). 
(1) S.v. 450. 
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Parivarapatha (or Parivara).-- The concluding part of the Vinaya Pitaka. 
It is a digest of the other parts of the Vinaya and consists of 
nineteen chapters. The colophon states that the book was the 
workof a monk named Dipa, probably of Ceylon. The 
Commentaries,1 however, speak of the SolasaParivara as having 
formed part of the Vinaya when it was rehearsed at the First 
Council. Perhaps the Parivaras correspond to the matika of the 


Abhidhamma and were enlarged later on. 
(1) E.g. DA. i. 17; Sp. i. 18. 


Parivimamsana Sutta.-- A monk, when pondering on dukkha, 
realizes that it is the result of birth, and he practises according to 
the Dhamma to bring about its cessation. He ponders further and 
gets at the root cause of all things; he then realizes a state free from 
birth, decay, old age and death, and he becomes aware of its 
realization (1). 

(1) S. ii. 80 ff. 


Parivenavihara.-- A vihara in Rohana, built by Aggabodhi, ruler 


of Rohana (Aggabodhi 6) (1). 
(1) Cv. xlv. 45. 


Parisa Vagga.-- The fifth chapter of the Duka Nipata of the 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. i. 70. 


Parisa Sutta 1.-- The four corrupters of a company: a monk, a nun, a male 


disciple and a female disciple, if they are immoral (1). 
(1) A. ii. 225. 


Parisa Sutta 2.-- On the three companies: the company trained 
in bombast, the company trained in enquiry, and the company 
trained according to its bent (1). 

(1) A. i. 285. 


Parisa Sutta 3.-- On the eight assemblies: khattiya, brahmana, householder, 
samana, Catummaharajika, Tavatimsa, Mara and Brahma. The 
Buddha visits them all and preaches to them (1). 


(1) A. iv. 307 f. 
Parisuddha.-- A king of sixty-seven kappas ago, a previous birth 


of Dussadayaka Thera (1). 
(1) Ap. i. 185. 
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Parivarapatha (hoặc Parivara).-- Tập Yếu. Phan kết của Vinaya Pitaka. 
Được xem như cẩm nang gồm 19 chương hướng dẫn việc hành xử 
Luật. Được nói là của Tỳ khưu DIpa soạn, có thể ở Sri Lanka. Chú 
giải (1) nói rằng Solasa-Parivara từng là một phần của Vinaya lúc 
được trùng tụng tại Đại hội Kết tập lần đầu tiên. Có thể Parivara 
tương ứng với matika (mục lục) của Abhidhamma và được nói rộng 
ra về sau. 

(1) Eg. DA. i. 17; Sp. i. 18. 


Parivimamsana Sutta.-- Khi tư lường sự khổ như già, chết, vị tỳ khưu 
nhận thức rằng vì có sự sanh nên mới có già, chết, rồi vị ấy hành trì 
Pháp để đưa đến đoạn diệt sanh hầu già chết không hiện hữu. Tư 
lường thêm, vị ấy biết các nhân đưa đến quả, vị ấy hành trì Pháp để 
diệt các nhân khiến các quả không xảy ra, và vị ấy được giải thoát 
khỏi khổ đau (1). 
(1) S. ii. 80 ff. 


Parivena-vihara.-- Tịnh xá ở Rohana, do Vua Aggabodhi [6] kiến tao (1). 
(1) Cv. xlv. 45. 


Parisa Vagga.-- Phẩm 5: Phẩm Hội Chúng, Chương Hai Pháp, Anguttara 
Nikaya (1). 
(1) A.i. 70 


Parisa Sutta.-- Có bốn 6 ué hội chúng: tỳ khuu ác giới, ty khưu ni ác giới, 
nam cư sĩ ác giới, và nữ cư sĩ ác giới (1). 
(1) A. ii. 225. 


Parisa Sutta.-- Có ba hội chúng: hội chúng điêu luyện về khoa trương, hội 
chúng điêu luyện về chất vấn, và hội chúng điêu luyện về tuỳ theo 
sở thích (1). 
(1) A. i. 285. 


Parisa Sutta.-- Có tám hôi chúng: Sat-dé-ly, Bà-la-môn, gia chu, Sa-môn, 
Bốn Thiên vương, cõi Tavatimsa, Mara, và Pham thiên. Phật có đến 
viếng và thuyết pháp cho tất cả tám hội chúng này (1). 

(1) A. iv. 307. 


Parisuddha.-- Nha vua vào 67 kiếp trước, một tiền kiếp của Trưởng lão 
Dussadäyaka (1). 
(1) Ap. i. 185. 


Parisuddha Vagga.-- The thirteenth chapter of the Dasaka Nipata of the 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. v. 237-40. 


Parisuddha Sutta.-- Eight conditions—the factors of the Noble Eightfold 
Path—which are absolutely pure and which come into being 


only on the appearance of a Tathagata (1). 
(1) S. v. 15. 


Parisuddhabha.-- A class of devas included among the Abha 
gods. Beings are born among them as a result of absorbing the idea 
of untarnished brilliancy (1). They belong to the plane of the third 
jhāna (2), and their life-span is sixteen kappas (3). 

(1) M. iii. 102,147. — (2) VbhA. 520. (3) AbhS. 23. 


Parihana Sutta 1.-- Sariputta tells the monks of the qualities which lead 
to their deterioration—not listening to the Dhamma, not 
having clear ideas about it, not practising it, and not obtaining fresh 
knowledge thereof. He who wishes to progress should train himself 
to know both his own mind and the minds of others; he should 
practise introspection (1). 

(1) A. v. 102 ff. 


Parihana Sutta 2.-- On eight conditions which lead to the degeneration 


of a learner, and their opposites (1). 
(1) A. iv. 331 f. 


Parihāna Sutta 3.-- On the six stations of mastery (cha abhibhāyalanāni) 
which prevent a monk from falling away. Seeing an object with the 
eye, he does not allow evil and unprofitable states to arise in his 
mind, memories and hopes akin to fetters that bind. Likewise with 
the other senses (1). 

(1) S. iv. 76 £. 


Parihana Sutta 4.-- A conversation between Ananda and Bhaddaat the 
Kukkutarama in Pataliputta, regarding decay and non-decay (1). 
(1) S. v. 173. 


Parihani Sutta.-- Sariputta tells the monks of four qualities that 
bring about “falling off’: abundance of lust, hatred, and delusion, 


and want of wisdom in profound matters (1). 
(1) A. ii. 143 f. 


Parosata Jātaka (No. 101).-- This story is analogous in all respects to the 
Parosahassa Jātaka (q.v.). 


Parosata Vagga.-- The eleventh chapter of the Eka Nipāta of 


the Jatakatthakatha (1). 
(1) J. i. 410-24. 


Parisuddha Vagga.-- Phẩm 13: Phẩm Thanh Tịnh, Chương Mười Pháp, 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. v. 237-40. 


Parisuddha Sutta.-- Có tam pháp-- Bat chánh đạo--thanh tịnh, trong sáng 
có thể sanh khởi nhưng chỉ trong giới luật của bậc Thiện Thệ (1). 
(1) S. v. 15. 


Parisuddhabha.-- Tinh Quang Thiên. Một hạng chư Thiên thuộc các 
Abha (Quang Âm Thiên). Chư vị cộng trú với các chư Thiên này đều 
đắc Tam thiền (1). Chư vị có hào quang không bị lu mờ 
(untarnished) (2). Đời sống của chư vị kéo dài 16 kiếp (3). 

(1) VibhA. 520. (2) M. iii. 102, 147. (3) AbhS. 23. 


Parihana Sutta.-- Tôn giả Sariputta nói với chư tỳ khưu về các pháp đưa 
đến sự tổn giảm: không nghe pháp chưa được nghe, quên pháp đã 
nghe, không hành pháp tâm đã có cảm xúc, và không thức tri những 
pháp chưa được thức tri. Cần học tập để biết tâm mình và tâm 
người; phải quán sát để thấy các pháp trong tự ngã (1). 

(1) A. v. 102 ff. 


Parihana Sutta.-- Có tam pháp đưa vị ty khưu hữu hoc đến thối doa, va 
ngược lại (1). 
(1) A. iv. 331. 


Parihana Sutta.-- Thuyết về pháp thối doa, bất thối doa va sáu thắng xứ (1). 
(1) S. iv. 76 f. 


Parihana Sutta.-- Hai Tôn giả Ananda và Bhadda thảo luận về nhân duyên 
khiến cho Diệu pháp bi (hay không bị) tổn giảm (parihaham) (1). 
(1) S. v. 173. 


Parihani Sutta.-- Tôn giả Sariputta nói với chư tỳ khưu về bốn pháp đưa 
đến thối doa khỏi các thiện pháp: tham ái tăng thịnh, sân tăng thịnh, 
si tăng thịnh, và không có tuệ nhãn soi thấu (1). 
(1) A. ii. 143 ff. 


Parosata Jataka (No.101).-- Giống như Parosahassa Jataka (q.v.). 


Parosata Vagga.-- Pham 11, Eka Nipata, Jatakatthakatha (1). 
(1) J. i. 410-24. 


Paresa Sutta.-- On three qualities essential for one who teaches 
others the Dhamma (1). 
(1) A. i. 151. 


Parosahassa Jataka (No. 99).-- —Once the Bodhisatta was an ascetic in 
the Himalaya, leader of five hundred ascetics. His chief disciple 
was away at the time of his (the Bodhisatta’s) death, and when his 
other disciples asked him, just before his death, what excellence he 
had won, he answered “Nothing,” meaning, “insight into the 
nothingness of things." But they did not understand, and therefore 
neglected to pay him the customary honours at his cremation. 
When the chief disciple returned and heard of this, he tried to 
explain matters to them, but they would not hearken Until the 
Bodhisatta himself appeared from the Brahmaworld and convinced 
them of their folly. “Far better than a thousand fools," he said, “is 
one who, hearing, Understands.” The story was told in reference to 
Sariputta's great wisdom. He is identified with the chief disciple 


(1). See also Sarabhanga Jataka. 
(1) J. i. 406 ff. 


Parosahassa Sutta.-- Relates how once, when the Buddha was 
at Jetavana with twelve hundred and fifty monks, instructing them 
and inciting them by means of a sermon on Nibbana, Vangisa, who 
was inthe assembly, after obtaining the Buddha's permission, 
extolled him in a number of verses (1). 

(1) S. i. 192. 


Paiankotta.-- A locality in South India, mentioned in the account 


of Lankapura's campaign agamst Kulasekhara (1). 
(1) Cv. lxxvii. 58, 64, 66. 


Palandipa.-- A country in South India. Viradeva was once its king (1) 
(1) Cv. lxi. 36. 


Palannagara.-- A village and a monastery in Ceylon. Aggabodhi II. built 
a padhanaghara attached to the monastery in honour of the 
Thera Jotipala (1). 

(1) Cv. xlii. 50. 


Palayi Jataka (No. 229).-- Once the Bodhisatta was king of 
Takkasila. Brahmadatta, king of Benares, marched on his city with 
a large army, hoping to capture it; but on seeing the towers on the 

city gates, he took fright and fled. 
The story was told in reference to a mendicant who gloved 
arguing. He could find no one to contradict him until he came to 
Savatthi, where was the Buddha. Forthwith he set off for Jetavana; but 


on seeing the gate-towers, he fled (1). See also Dutiya-Palayi Jataka. 
(1) J. ii. 216 ff. 


Paresa Sutta.-- Có ba sự kiện cần thiết cho một người thuyết pháp cho 
người khác nghe (1). 
(1) A. i. 151. 


Parosahassa Jataka (No. 99).-- Chuyện Hon Một Ngàn Kẻ Ngu. Một thoi, 
Bồ Tát làm Sư trưởng sống cùng 500 vị tu khổ hạnh trên Hy Mã Lạp 
Sơn. Một hôm, Ngài phải đi đến mạng chung, nhưng vị Đại đệ tử của 
Ngài lại đi vắng. Muốn biết sự chứng đắc của Ngài, các đệ tử bèn 
bạch hỏi Ngài đạt được quả vị gì? Ngài đáp: —Không có gì.|| Không 
hiểu ý nghĩa thâm sâu của câu đáp, các đệ tử không cung kính trà tỳ 
Ngài. Lúc vị Đại đệ tử trở về, ông bảo các bạn không hiểu ý nghĩa 
của Sư trướng nói rằng Ngài đã đạt Thiền chứng Vô sở hữu xứ, 
nhưng các đệ tử không tin. Để sự việc được rõ ràng trước đại chúng, 
Bồ Tát từ giới Phạm thiên xuống tán thán trí tuệ của vị Đại đệ tử: 
Ngàn kẻ ngu không bằng một người trí. Chuyện kể về trí tuệ siêu 
việt của Tôn giả Sariputta. Vi Dai đệ tử chỉ Tôn giả Sariputta (1). 
Xem Sarablanga Jataka. 

(1) J. i. 406 ff. 


Parosahassa Sutta.-- Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, cùng dai 
chúng Tỳ khưu 1,250 vị. Ngài thuyết về Niết Bàn và chư tỳ khưu rất 
đổi hoan hy. Lúc bấy giờ Tôn giả Vangisa muốn nói kệ thích nghi 
tán thán Phật. Phật cho phép (1). 

(1) S.i. 192. 


Palankotta.-- Dia danh dưới miền Nam An Độ, thường được dé cặp trong 
các chiến dịch của Tướng Lankapura chống Kulasekhara, nhà vua 
trị vì miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. Ixxvii. 58, 64, 66. 


Palandipa.-- Quốc độ dưới miền Nam Ấn Độ; Viradeva có lần làm vua 
quốc độ này (1). 
(1) Cv. lxv. 36. 


Palannagara.-- Tên của một lang và cũng của một tinh xá ở Sri Lanka. 
Vua Aggabodhi II có xây một thiền đường (padhanaghara) nối liền 
với tịnh xá để tôn vinh Trưởng lão Jotipäla (1). 
(1) Cv. xliii. 50. 


Palayi Jataka (No. 229).-- Chuyện Du sĩ Palayi. Một thời, Bồ Tát tri vì 
Takkasila. Vua Brahmadatta thành Baranasi tiến quân đến va 
muốn chiếm Takkasila. Khi thấy các tháp trên cổng thành, ông sợ 
hãi và bỏ chạy. 

Chuyện kể về một du sỉ hay biện luận không tìm được ai đối thoại 
cho đến khi ông vô Savatthi tìm gặp Phật. Thấy cổng thành do 
Vương tử Jeta dùng 90 triệu đồng vàng để kiến tạo, ông hoảng sợ 
và bỏ đi ra; ông nghĩ cổng đã thế thì Hương phòng thật vô lượng, và 
Sa-môn như vậy ai có thể biện luận được (1). Xem thêm Dutiya- 
Palayi Jataka. 

(1) J. ii. 216 ff. 


Palasa Jataka 1 (No. 307).-- Once a poor brahmin paid great honour to 
a judas tree (palasa), hoping thereby to get some benefit. One 
day, the tree sprite appeared before him in disguise and asked why 
he honoured the tree. Pleased with his answer, the sprite revealed 
his identity and helped the brahmin to obtain the treasure which 
lay buried beneath the tree. The story was related to Ananda as he 
stood weeping, leaning against the lintel, when the Buddha lay 
dying. The Buddha sent for him and told him not to grieve as his 
services to the Buddha would not be fruitless. Ananda is identified 


with the poor brahmin (1). 
(1) J. iii. 23 ff. 


Palasa Jataka 2 (No. 370).-- Once the Bodhisatta was a golden 
goose living in Cittakuta. On his way to and fro from the Himalaya, 
he rested on a palasa-tree and a friendship sprang Up between him 
and the treesprite. One day a bird dropped a banyan-seed in the 
fork of the palasa-tree from which a sapling sprang. The goose 
advised the sprite to destroy it, but he paid no heed, and by and by 
the banyan grew up and destroyed the palasa. 

The story was related by the Buddha to the monks in order 


to illustrate that sins should be uprooted however small they may be (1). 
(1) J. iii. 208 ff. 


Palasavana.-- A wood near Nalakapana in Kosala. The Buddha stayed there 


(1), and it was there that the Nalakapana Sutta was preached (2). 
(1) A. v. 122. (2) M. i. 462. 


Palasina Sutta.-- One should put away what is not his—eye, ear, etc (1). 
(1) S. iv. 128 f. 


Palutthagiri.-- A locality in Rohana, the scene of two fierce 
battles against the Colas, in both of which they were defeated, once 
in the reign of Mahinda V (1)., and again in the twelfth year of the 
reign of Vijayabāhu I. 

(1) Cv. lv. 28. (2) Ibid., lviii. 18. 


Paloka Sutta.-- The Buddha tells Ānanda that the world (loka) is 
so called from its transitory nature (palokadhamma). In the 


teachings of the Ariyans the world consists of eye, objects, etc (1). 
(1) S. iv. 53. 


Palasa Jataka 1 (No. 307).-- Chuyện Tho Than Hồng Diệp. Có một Ba-la- 
môn nghèo thường đến đảnh lễ cây hồng diệp (paldsa). Một hôm, vị 
Thọ Thần xuất hiện và hỏi sao ông tôn kính cây này. Ông thưa, ông 
muôn vàn kính vị Thọ Thần vì rằng chắc vị Thọ Thần giữ kho vàng 
nơi đây. Vị Thọ Thần hoan hỷ và cho vị Bà-la-môn kho tàng chôn 
dưới gốc cây. Chuyện kể về Tôn giả Änanda đứng khóc lúc Phật 
nhập Niết Bàn. Phật cho vời ông đến và bảo ông đã trữ một kho công 
đức rồi. Vị Bà-la-môn nghèo chỉ Tôn giả Ananda (1). 

(1) J. iii. 23 ff. 


Palasa Jataka 2 (No. 370).-- Chuyện Cây Hồng Phượng Vĩ. Bồ Tát sanh 
làm con ngỗng vàng sống trên núi Cittakita thuộc vùng Tuyết Sơn. 
Trên đường bay tới lui, ngỗng hay đậu lại trên cây hồng phượng vĩ 
này nên tình bạn giữa ngỗng và cây trở nên rất thấm thiết. Một hôm, 
có con chim đến đậu trên cây hồng phượng và để phân rơi xuống 
chảng hai của cây phượng; hột đa trong phân chim nẩy mầm sanh 
cây đa con rất xinh tươi. Ngỗng khuyên cây phượng loại bỏ cây đa 
con, nhưng cây phượng không nghe. Ngày tháng trôi qua, cây đa 
mọc lớn và làm chết cây phượng. 

Chuyện do Phật kể để khuyên chư tỳ khưu nhổ tận gốc các tội 
lỗi, dầu tội ấy có nhỏ đến đâu (1). 
(1) J. iii. 208. 


Palasavana.-- Khu rừng gần Nalakapana ở Kosala. Tại đây Phat an trú 
(1) và thuyết Kinh Nalakapana Sutta (2). 
(1) A. v. 122. (2) M. i. 462. 


Palasina Sutta.-- Hãy từ bỏ cái gi không phải của mình: mắt, tai, van van (1). 
(1) S. iv. 128 f. 


Palutthagiri.-- Dia danh trong xứ Rohana, nơi quân Cola thăm bại hai 
lần rat nang nề, một lần dưới triều Vua Mahinda V (1), lần thứ nhì 
12 năm sau dưới triều Vua Vijayabahu I (2). 
(1) Cv. lv. 28. (2) Ibid, lviii. 18. 


Paloka Sutta.-- Phật dạy Tôn giả Ananda rằng cái gì chịu sự biến hoại 
(palokadhamma) gọi là thế giới trong giới luật của bậc Thánh. Mắt, sắc, 
nhãn xúc chịu sự biến hoại. Tai, âm, vân vân, chịu sự biến hoại. (1). 
(1) S. iv. 53. 


Palobhana Sutta.-- Mention is made of a sutta of this name in 
the Pañcagaruka Jataka (1), but no sutta has been traced by that 


name. The reference is probably to the Dhitaro Sutta (q.v.). 
(1) J. i. 469. 


Pallankadayaka Thera.-- An arahant. He once gave a couch (pallanka), 
with cushions, etc., to the Buddha Sumedha. Twenty thousand 
kappas ago he was king three times under the name of 
Suvannabha(1). He is probably identical with Uttiya Thera (1). 

(1) Ap.i.175. (2) ThagA. i. 202 f. 


Pallanka-vimana-vatthu.-- The story of a woman of Savatthi who 
was married to a youth of equal rank, with whom she lived a 
virtuous life. After death she was born in Tavatimsa, where 
Moggallana met her and learned her story (1). 

(1) Vv. iii. 3; VvA. 128 ff. 


Pallava.-- A Damila chief, ally of Kulasekhara (1). 
(1) Cv. lxxvii. 55, 73. 


Pallavaka.-- The name of a tribe, occurring in a nominal list (1). 
(1) Ap. ii. 359. 


Pallavabhogga.-- A country from which came Mahadeva, together 
with four hundred and sixty thousand monks, for the foundation 
ceremony of the Maha Thipa (1). Geiger thinks the reference is 
to Persia (2). 

(1) Mhv. xxix. 38. (2) Mhv. Trs. 194, n. 2. 


Pallavavanka.-- A harbour in Ceylon, the starting-place of the 
expeditionary force sent by Parakkamabahu I. against the king of 
Kamboja (1). 

(1) Cv. Ixxvi. 46. 


Pallavavala.-- A locality in Ceylon occupied by Manabharana in 
his campaign against Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxii. 178, 220. 


PallikaväpI.-- A locality where Gokanna, general of Gajabahu, was once 
defeated (1). 
(1) Cv. lxx. 73. 


Pavattani Sutta.-- Religious talk is profitable when they who teach the 
Dhamma are separately and together able to penetrate the 


spirit and the letter of the Dhamma (1) 
(1) A. i. 151. 


Pavatta.-- A Pacceka Buddha (1). 
(1) M. iii. 70; MA. ii. 890. 


Palobhana Sutta.-- Có một kinh tựa dé Palobhana kể trong 
Pañcagaruka Jataka (1), nhưng không tìm ra xuất xứ. Phải chăng 
đó là nói kinh Dhitaro Sutta (q.v.)? 
(1) J. i. 469. 


Pallankadayaka Thera.-- A-la-han. Lan no ong dang lén Phat Sumedha 
cái kiệu (pallanka) với day đủ nệm, van vân. Vào 20 ngàn kiếp trước 
ông làm vua ba lần dưới vương hiệu Suvannabha (1). Ông có thể là 


Trưởng lão Uttiya (3). 
(1) Ap. i. 175. (2) ThagA. i. 202 f. 


Pallanka-vimana-vatthu.-- Chuyện của một nữ nhân ở Savatthi thành 
hôn cùng một nam nhân đồng giai cấp và hai người sống rất phạm 
hạnh. Sau khi mang chung bà sanh về cõi Tavatimsa; Tôn giả 
Moggallana có gặp bà va được bà kể lại chuyện đời mình (1). 

(1) Vv. iii. 3; VvA. 128 ff. 


Pallava.-- Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, nhà vua tri 


vì miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. lxxvii. 55, 73. 


Pallavaka.-- Tên của một tộc có lên danh sách (1). 
(1) Ap. ii. 359. 


Pallavabhogga.-- Quốc độ của Trưởng lão Mahadeva và 460 ngàn tỳ 
khưu đến dự lễ đặt viến đá đầu tiên xây dựng của Maha Thipa (1). 
Geiger nghĩ đó là xứ Ba Tư (2). 

(1) Mhv. xxix. 38. (2) Mhv. Trs. 194, n. 2. 


Pallavavanka.-- Hải cảng ở Sri Lanka, nơi xuất quân của đoàn viễn chinh 
do Vua Parakkamabahu I gởi đi đánh Vua Kamboja (1) 
(1) Cv. Ixxvi. 46. 


Pallavavala.-- Dia danh ma Vua Manabharana chiếm được trong chiến 


dich chống Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxii. 178, 220. 


Pallavapi.-- Tên của nơi mà Tướng Gokanna của Vua Gajabahu có lần 
bị đánh bại (1). 
(1) Cv. lxx. 73. 


Pavattani Sutta.-- Ai thuyết pháp cần phải liễu giải nghĩa, và cần phải liễu 
giải pháp. Ai nghe pháp cần phải liễu giải nghĩa, và liễu giải pháp. Ai 
thuyết pháp và ai nghe pháp, cả hai cần phải liễu giải nghĩa và cần 
phải liễu giải pháp. Có ba trường hợp này là cuộc pháp thoại được 
diễn tiến có lợi ích (1). 

(1) A. i. 151. 


Pavatta.-- Vị Phật Độc Giác (1). 
(1) M. iii. 70; MA. ii. 890. 


Pavara.-- One of the five daughters of Vessavana, appointed, with 


her sisters, to dance before Sakka (1). 
(1) Vv. iii. 4; VvA. 131. 


Pavarana Sutta.-- The Buddha was once staying at the 
Migaramatupasada, and on the day of the pavarana he summoned 
the five hundred arahants who were with him and asked if they had 
any fault to find with him. Sariputta, speaking forthem,uttered the 
Buddha's praises, and the Buddha, in his turn, spoke of Sariputta's 
greatness and of the blamelessness of the arahants. Thereupon 


Vangisa, also present, extolled the Buddha in verse (1). 
(1) S. i. 190 f; also Thag. vs. 1234 ff. 


Pavaranakkhandha.-- The fourth section of the Mahavagga of 
the Vinaya Pitaka. 


Pavittha Thera.-- A brahmin of Magadha who, following his 
own inclination, became a Paribbajaka. His training ended, he 
wandered forth and heard of Upatissa and Kolita joining the 
Buddha's Order. Impressed by their example, he became a monk and, 
soon after, an arahant. In the time of Atthadassi Buddha, he was an 
ascetic named Naradakesava and paid homage to the Buddha. 
Seventeen kappas ago he was a king named Amittatapana (1). He is 


evidently identical with Ekadamsaniya of the Apadana (2). 
(1) Thag. vs. 87; ThagA. i. 185 f. (2) Ap. i. 168 f. 


Paviveka Sutta.-- Teachers of other schools teach three forms 
of aloofness: from robes, from food, from lodging. The Buddha's 
teachings give three other forms of aloofness: from immorality, 


from wrong views, from the dsavas (1). 
(1) A. i. 240 f. 


Pavesana Sutta.-- Ten evil results of a monk visiting the king's harem (1). 
(1) A. v. 81 ff; cp. Vin. iv. 159. 


Pasayha Sutta.-- Five powers—beauty, wealth, kin, sons, virtue— 
the possession of which enables a woman to live at home, 


overpowering (pasayha) her husband (1). 
(1) S. iv. 246. 


Pasada Sutta 1.-- Eight qualities of a monk which promote 


devotion towards him in the minds of his lay disciples (1). 
(1) A. iv. 345 f. 


Pasada Sutta 2.-- The four best faiths: in the Buddha, the Noble Eightfold 


Path, the Dhamma, which is passionless, and the Order of monks. 
(1) A. ii. 34 f; cf ibid, iii. 36 f.; quoted in vsm. i. 293; it is found in Itv. 87. 


Pavara.-- Một trong năm ái nữ của Thiên vương Vessavana; nang cùng 
với bốn chị em kia ca múa trước mặt Thiên chủ Sakka (1). 
(1) Vv. iii. 4; VvA. 131. 


Pavarana Sutta.-- Một thời, Phật trú tại Migaramatupasada. Vào ngày 
tự tứ (pavarana) Ngài mời Tăng chúng gồm 500 tỳ khưu A-la-hán 
đến hỏi chư vị, về thân và lời nói, có gì chỉ trích Ngài không? Thay 
mặt chư vị, Tôn giả Sariputta tán than Phật. Rồi Phật dạy rằng Tôn 
giả cũng như chư A-la-hán không có gì để chỉ trích được cả. Tiếp 
theo, Tôn giả Vangisa nói lên những bài kệ tan than thích ứng (1). 

(1) S. i. 190 f; xem thêm Thag. vs. 1234 ff. 


Pavaranakkhandha.-- Chương 4 giảng về lễ Tự Tứ (Pavdrand) của Dai 
Phẩm (Mahavagga), Vinaya Pitaka. 


PavitthaThera.-- Ba-la-m6n ở Magadha làm Du sĩ theo ước vọng của 
mình. Tuy nhiên, khi nghe tin Upatissa và Kolita gia nhập Tăng 
Đoàn của Thế Tôn, ông bắt chước và về sau đắc quả A-la-hán. Vào 
thời Phật Atthadassi, ông là nhà tu khổ hạnh Naradakesava từng 
đảnh lễ Phật. Vào bảy kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Amittatapana (1). Ông là Trưởng lão Ekadamsaniya nói trong 
Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 87; ThagA. i. 185. (2) Ap. i. 168 f. 


Paviveka Sutta.-- Cac Du si ngoai dao (Phat) trinh bay ba hạnh viễn ly (từ 
bỏ): viễn ly áo, viễn ly thức ăn khất thực, và viễn ly sàng toạ. Phật 
dạy ba hạnh viễn ly khác: viễn ly ác giới, viễn ly tà kiến, và viễn ly 
các lậu hoặc (1). 

(1) A. i. 240. 


Pavesana Sutta.-- Mười bất thiện pháp mà vị ty khưu thành tựu khi viếng 
hậu cung của nhà vua (1). 
(1) A. v. 81 ff; cp. Vin. iv. 159. 


Pasayha Sutta.-- Có năm sức mạnh--sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tai san, 
sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, sức mạnh giới hạnh--, giúp nữ 
nhân được sông trong nhà (không bị đuôi di) và chỉnh phục (payasha) 
được chồng (1) 

(1) S. iv. 246. 


Pasada Sutta 1.-- Tám pháp đưa đến sự tịnh tín (devotion) của tin chủ 
đối với vị tỳ khưu (1). 
(1) A. iv. 345 f. 
Pasada Sutta 2.-- Ai đặt lòng tin vào Phật, vào Bát chánh đạo, vào pháp ly 
tham đối với các pháp hữu vi hay vô vi, và vào Tăng đoàn, vị ấy đặt 
lòng tin vào tối thượng và được quả dị thục tối thượng (1). 
(1) A. ii. 34 f.; cf. ibid, iii. 36 f; dan trong Vsm. i. 293; được thấy trong Itv. 87. 


Pasadapasada.-- A monastic building erected in the Selantarasamtha- 


vihara by Yasodhara, daughter of Vijayabahu I (1). 
(1) Cv. Ix. 84. 


Pastra.-- A Paribbajaka. He was a great debater who wandered 
from place to place, carrying ajambubranch, which he set up where 
he stopped, challenging anyone, who wished to engage him in 
disputation, to dislodge it. When he came to Savatthi, Sariputta, 
seeing the branch, ordered its removal. Pastra, followed by a large 
crowd, went to Sariputta's lodgings and had a discussion with him, 
in which he suffered defeat (1). Later, he joined the Order under 
Laludayi, whom he defeated in discussion, and having returned in 
his monk's robes to the dwelling of the heretics, he started off in 
these same robes to visit the Buddha and hold a discussion with 
him. But as he entered Jetavana, the deity presiding over the gate 
made him dumb, and he had to sit before the Buddha, unable to 
utter a single word in answer to his questions. The 
Buddhathereupon preached the Pasura Sutta before the 


assembled people (2). 
(1) Œ Patacara. (2) SNA. ii. 538 ff. 


Pasira Sutta.-- The eighth sutta of the Atthaka Vagga of the Sutta Nipata. 
Preached to Pasura at Jetavana. Disputants quarrel with each 
other and call each other fools; they wish for praise and, failing 
to get it, become discontented. No one is purified by dispute.1 This 


sutta is commented on in the Maha Niddesa (2). 
(1) SN. vs. 824, 834. (2) pp. 161 ff. 


Pasenadi.-- King of Kosala and contemporary of the Buddha. He was 
the son of Maha Kosala, and was educated at Takkasila where, 
among his companions, were the Licchavi Mahali and the Malla 
prince Bandhula. On his return home his father was so pleased 
with his proficiency in the various arts that he forthwith made 
him king (1). As ruler, Pasenadi gave himself wholeheartedly to his 
administrative duties (2) and valued the companionship of wise 
and good men (3). 

(1) DhA. i. 338; for his genealogy see Beal: Records ii. 2, n. 3. (2) E.g. S. i. 74, 
100; the Commentary (SA i. 109 f.) adds that the king tried to put down 
bribery and corruption in his court, but his attempt does not appear 
to have been very successful. 

(3) Thus he showed his favour to Pokkharasadi and Canki, by givrng 
them, respectively, the villages of Ukkattha and Opasada free of all taxes. 
It is said that his alms-halls were always open to everyone desiring food or 
drink (Ud. ii. 6). Even after becoming the Buddha's follower, he did not 
omit to salute holy men of other persuasions (Ud. vi. 2). 


Pasadapasada.-- Sanh đường do Yasodhara, công chúa của Vua 
Vijayabahu I, kiến tao trong Selantarasamuuha-vihara (1). 
(1) Cv. Ix. 84. 


Pasũra.-- Du si (Paribbdjaka). Ong có tai biện luận và từng di đó đi đây 
với cành đào (jambu) mà ông dùng để cắm xuống noi nào ông dừng 
chân, để thách thức ai muốn biện luận với ông thì hãy nhổ cây này 
di. Lúc tới Savatthi, Tôn giả Sariputta thấy cành đào bèn cho nhổ. 
Pasũra đi cùng một hội chúng đông đến trú xứ của Tôn giả tranh tài. 
Ông thua (1). Về sau, ông gia nhập Tăng Đoàn dưới sự hướng dẫn 
của Tôn giả Laludayi, người mà ông từng đánh bại trước day. Ông 
trở về trú xứ của các ngoại đạo với chiếc y của tỳ khưu, rồi ra đi đến 
yết kiến Phật để luận bàn. Nhưng khi bước chân vô Jetavana, ông 
bị chư Thiên giữ cửa biến thành ngu muội nên không nói được lời 
nào với Phật. Phật bèn thuyết Pasũra Sutta trước một đại chúng 
đông đảo (2). 

(1) Cf Patacara. (2) SNA. ii. 538 ff. 


Pasũra Sutta.-- Kinh thứ tam của Phẩm Tam, Kinh Tập. Do Phat thuyết 
tại Jetavana vì Pasũra. Người tranh luận công kích lẫn nhau và gọi 
nhau là ngu. Họ ước muốn được tán thán, khi thất bại họ rủn chí. 
Tranh luận không thanh tịnh (purify) được ai (1). 

(1) SN. vs. 824-834. 


Pasenadi.-- Pasenadi. Vua xứ Kosala, đồng thời với Đức Phật. Ông là 
Hoàng tử của Vua Maha Kosala. Ong du học ở Takkasila; tại đây 
ông có làm bạn với Licchavi Mahali va Vương tử Bandhula của xứ 
Malla. Hồi hương, ông được Vua cha dành cho ngôi báu vì thấy ông 
võ nghệ song toàn (1). Ông trị vì rất mẫn cán và rất trọng dụng nhân 
tài (3). Ông còn là một đệ tử trung kiên của Phật từ buổi sơ khai (3) 
cho đến lúc ông băng hà. 

(1) DhA. i. 338; xem pha hệ trong Beal: Records of the Western Word, ii. 2, n. 3. 

(2) E.g., S. i. 74, 100; chú giải (SA. i. 109 f.) nói rằng nhà vua còn trừ tham 6 va 
hối lộ trong triều ông, nhưng không thành công lắm. 

(3) Ong ban cho Bà-la-môn bá hộ Pokkharasadi làng Ukkattha và cho Canki 
làng Opasada và miễn thuế hoàn toàn cho hai làng này. Được biết nhiều 


nơi thí thực được mở cửa cho mọi người (Ud. ii. 6). Ông luôn luôn đảnh lễ 
các nhà sư của các tôn phái khác cả sau khi đã quy y Phật (Ud. vi. 2). 


Quite early in the Buddha's ministry (4), Pasenadi became his 
follower and close friend, and his devotion to the Buddha lasted till 
his death. But Pasenadi’s conversion did not prevent him from 
extending his favour, with true Indian toleration, to the members 
of other religious orders. Mention is even made of a great animal 
sacrifice which he once prepared, but which he abandoned on the 
advice of the Buddha, whom he sought at Mallika's suggestion (5). 
He frequently visited the Buddha and discussed various matters 
with him (6). The whole of the Third Samyutta (Kosala Samyutta), 
consisting of twenty-five anecdotes, each with a moral bias, is 
devoted to him. The topics discussed are many and varied. The 
Buddha and Pasenadi were equals in age, and their talks were, 


therefore, intimate and frank (7). 

(4) According to Tibetan sources, Pasenadi's conversion was in the second year of 
the Buddha's ministry (Rockhill, p. 49). We find the king referring to 
the Buddha, at their first meeting, as being young in years (S. i. 69). Their 
first meeting and conversation, which ended in Pasenadi's declaring himself 
an adherent of the Buddha, are recorded in the Dahara Sutta (q.v.). 

(5) S. i. 75; for details see the Mahasupina and Lohakumbhi Jatakas. It is 
said (SA. i. 111) that the king fell in love with a woman while riding round 
the city; on discovering that she was married, he ordered her husband to 
go, before sunset, and fetch clay and lilies from a pond one hundred 
leagues away. When the man had gone, the king ordered the gatekeepers 
to shut the gates early and not on any account to open them. The 
husband returned in the evening, and finding the gates shut, went to 
Jetavana, to seek protection from the king's wrath. The king spent a 
sleepless night owing to his passion and had bad dreams. When 
the brahmins were consulted they advised a great animal sacrifice. The 
story is also found at DhA. ii. 1 ff., with several variations in detail. 

(6) It is said that he went three times a day to wait on the Buddha, sometimes with 
only a small bodyguard. Some robbers, knowing this, arranged an am bush in 
the Andhavana. But the king discovered the plot, of which work. 

(7) Pasenadi was extremely attached to the Buddha, and the books describe how, 
when he saw the Buddha, he bowed his head at the Buddha's feet, covering them 
with kisses and stroking them (M. ii. 120). The Chinese records say (Beal, xliv.) 
that when the Buddha went to Tavatimsa, Pasenadi made an image of the 
Buddha in sandalwood, to which he paid honour. He was very jealous of the 
Buddha's reputation, and put down with a firm hand any attempt on the part of 
heretics to bring discredit on him —e,g„ in the case of Sundari-Nanda (q.v.). In 
the Aggañña Sutta (D. iii. 83 f.), the Buddha explains why Pasenadi honours 
him. For Pasenadi's own explanation as to why people honoured 
the Buddha even more than the king, see M. ii. 123; see also A. v. 65 ff. 
Pasenadi was also jealous of the reputation of the Order, and if anything 
arose which seemed likely to bring discredit on it, he took prompt steps to 
have the matter remedied —e.g. in the case of Kundadhana (q.v.). and 
Kumara Kassapa’s mother (q.v.). Pasenadis palace overlooked the 
Aciravati, and when he once saw some monks sporting in the river in an 
unseemingly way, he made sure that the Buddha knew of it (Vin. iv. 112). 
The story of the blind man and the elephant shows that he was anxious to 
justffy the Buddha's teaching as against that of other sects (SNA. ii. 529). 


Buổi đầu trong việc hoằng pháp của Phat (4), vua Pasenadi da 


trở thành người hộ trì và là bạn thân của Ngài, và sự tín tâm của vua 
đối với Đức Phật cho đến cuối đời. Nhưng vua Pasenadi không quên 
hỗ trợ các tông phái khác. Được biết ông còn đứng tổ chức đại lễ tế 
đàn với hằng ngàn bò, dê, cừu; nhưng sau cùng nghe lời khuyên của 
Phật, ông dẹp bỏ lời đề nghị của Mallika (5). Ông thường đến viếng 
Phật và thảo luận với Ngài nhiều vấn đề (6); trọn chương 3 (Tương 
Ung Kosala) của Samyutta Nikaya gồm 25 kinh đề cặp đến các cuộc 
thảo luận này. Cùng trong lứa tuổi như nhau, hai vị rất tâm đắc và 
thành thật (7). 

(4) Theo Kinh điển Tây Tạng, Pasenadi quy y Phật vào năm thứ hai của triều 
đại ông (Rockhill, p. 49), và lúc Phật còn rất trẻ (S. ¡. 69). Xem thêm Dahara 
Sutta (q.v.). 

(5) S. i. 75; chỉ tiết, xem Mahasupina Jataka và Lohakumbhi Jataka. Theo SA. 
(i. 111) nhà vua phải lòng một cô gái lúc đi dạo trong thành; biết cô có 
chồng, ông ra lịnh cho chồng cô đi hái hoa súng trong một hồ xa trăm dặm 
rồi cho đóng cổng thành sớm. Chiều đến, chồng cô không vô thành được 
nên đến Jetavana ẩn náo. Nhà vua suốt đêm không ngủ được vì dục vọng và 
thấy điềm chiêm bao dữ. Các Bà-la-môn đoán mộng khuyên vua làm đại lễ 
tế đàn. Chuyện còn được kể trong DhA. ii. 1 ff. với nhiều chỉ tiết khác biệt. 

(6) Truyền thuyết nói rằng nhà vua đến chăm sóc Phật ba lần mỗi ngày với một 
đoàn hộ vệ rất ít. Có lần ông bị bọn cướp mai phục tại rừng Andhavana, 
nhưng nhờ biết trước ông diệt được hết cả bọn. 

(7) Pasenadi rất quý trong Phật. Ông từng sup lay và vừa hun vừa xoa bóp chân 
Ngài (M. ii. 120). Kinh sách Bắc tông ghi rằng lúc Phật viếng cõi Tavatimsa, 
ông cho tạc Tôn tượng bằng gỗ trầm để đảnh lễ hằng ngày. Ông rất kính 
trọng Phật nên cho dẹp tất cả các ngoại đạo (Phật) phỉ báng Ngài-- ví dụ 
trường hợp của Sundari-Nanda (q.v.). Trong Aggañña Sutta (D. iii. 83 f.) 
Phật có nói tại sao Pasenadi kính trọng Ngài. Riêng Pasenadi nói thần dân 
ông kính trong Phat hon nhà vua (M. ii. 123; A. v. 65 ff.). Pasenadi cũng rất 
kính trong Tăng Đoàn; ông can thiệp ngay khi Tăng Doan có vấn đề-- e.g. 
Kundadhäna (q.v.) và mẹ của Kumara Kassapa (q.v.). Theo Vin (iv. 112), 
Pasenadi luôn luôn bạch Phật mỗi khi thấy tỳ khưu nô đùa bất xứng trên 
sông Aciravati trước hoàng cung. Pasenadi rất kính trọng Pháp. Câu 


chuyện người mù rờ voi là một ví dụ cho thấy nhà vua muốn chứng minh 


giáo pháp toàn vẹn của Phật so với các giáo pháp ngoại đạo (SNA. ii. 529). 


On one occasion we find the Buddha telling him to eat less and 
teaching his nephew Sudassana (or Uttara) a verse on the 
advantages of moderation, to be repeated to the king whenever he 
sat down to a meal. This advice was followed and the king became 
slim (8). Pasenadi's chief consort was Mallika, daughter of a 
garland-maker (9). He loved her dearly and trusted her judgment 
in all things. When in difficulty he consulted her, realizing that her 
wisdom was greater than his own (10). There is an account given 
(11) of Pasenadi seeking a confession from her that she loved him 
more than her own soul (atta) as a confirmation of their mutual 
trust. But the queen was pious and saw into the reality of things, 
and declared that nothing was dearer to her than her own soul. 
Piqued by this answer, Pasenadi sought the Buddha, who 
comforted him by explaining the true import of Mallika's words. On 
another occasion, Pasenadi expressed to the Buddha his 
disappointment that Mallika should have borne him a daughter 
instead of a son; but the Buddha pointed out to him that there was 
much, after all, to be said for daughters (12). 

Mallika predeceased Pasenadi (13); he had also other wives, one 
of them being the sister of Bimbisara (14), and another Ubbiri 
(q.v.). The Kannakatthala Sutta (15) mentions two others who were 
sisters: Soma and Sakula (16). 

(8) S. i. 81; DhA. iii. 264 £; iv. 6 f; the Samyutta Commentary (SA. i. 136) states 
that the bowl out of which he ate (paribhogapati) was the size of a 
cartwheel. Pasenadi was always conscious of his own dignity—e.g., the 
incident with Chattapani (q.v.); but see Vin. iv. 157 f., which probably refers 
to the same story. 

(9) See s.v. Mallika for details of her marriage with the king. 

(10) E.g., in the Asadisadana. (11) S. i. 74. 

(12) S. i. 83. (13) A. iii. 57. 

(14) DhA. i. 385; Pasenadi's relations with Bimbisara were very cordial. 
Bimbisara had five millionaires in his kingdom—Jotiya, Jatila, Mendaka, 
Pundska, and Kakavaliya—while Pasenadi had none. Pasenadi therefore 
visited Bimbisara and asked for one to be transferred to him. Bimbisara 
gave him Dhanafijaya, Mendaka's son, and Pasenadi settled him in Saketa 
(DhA. i. 385 ff.). 

(15) M. ii. 125. 

(16) In the Samyutta Nikaya (v. 351), the king's chamberlains, Isidatta and 
Purana, speak of his harem. When he went riding in the park he took with 
him his favourite and lovely wives on elephants, one before and one 
behind. They were sweetly scented—"like caskets of scent"— and their 
hands were soft to the touch. 


Lần no, Phật khuyên Pasenadi tiết chế trong việc ẩm thực va day 


cho cháu ông là Sudassana (hoặc Uttara) đọc bài kệ về lợi ích của 
sự tiết giảm mỗi khi nhà vua ngồi vào bàn ăn; kết quả rất tốt đối với 
nhà vua (8). Pasenadi rất yêu quý va tin tưởng Chánh hậu Mallika, 
dầu Bà xuất thân từ một gia đình kết vòng hoa tâm thường (9); ông 
luôn luôn tham khảo bà vì biết rằng bà hơn ông về trí tuệ (10). Lần 
nọ nhà vua thử ý dầu biết bà yêu ông hơn cả chính bà (11). Tuy 
nhiên, là người liễu đạo, bà đáp "không có ai thân ái với thiếp hơn 
là tự ngã của thiếp." Về vấn đề này, nhà vua tìm yết kiến Phật và 
được Ngài giảng ý nghĩa thâm sâu nhưng chơn thật của Hoàng hậu. 
Một lần khác, Pasenadi bạch Phật ông muốn Hoàng hậu sanh cho 
ông một thái tử thay vì một công chúa; Phật dạy: "C6 một số thiếu 
nữ, có thể tốt đẹp hơn, so sánh với con trai." (12). 

Hoang hậu Mallika mệnh chung trước (13) nên Vua Pasenadi có 
thêm các hậu khác: một là em của Vua Bimbisara, vị thứ hai là 
Ubbiri (q.v.); Kannakatthala Sutta (15) còn kể đến hai chị em 
Soma và Sakula nữa (16). 

(8) S. i. 81; DhA. iii. 264 f; iv. 6 f; Chú giải Samyutta (SA. i. 136) nói rằng bát 
ông dùng to bằng cái bánh xe. Pasenadi rất quan tâm đến nhân phẩm của 
ông-- e.g., chuyện xảy ra với Chattapani (q.v.); nhưng xem Vin. iv. 157 f., có 
thể cũng nói về chuyên đó. 

(9) Xem s.v. Mallika về chi tiết của lễ cưới của Bà. 

(10) E.g., trong Asadisadana. (11) S. i. 74. 

(12) S.i. 86. (13) A. iii. 57. 

(14) DhA. i. 385; Pasenadi có nhiều quan hệ thân thiết với Bimbisära. Trong 
lúc vương quốc của Bimbisära có năm triệu phú (Jotiya, Jatilla, Mendaka, 
Punnaka, và Kakavaliya), vương quốc của Pasenadi không có ai cả, nên 
Bimbisara gởi sang Pasenadi con của Mendaka là Dhanañjaya; 
Dhanañjaya được Pasenadi định cư tại Saketa (DhA. i. 385 ff.). 

(15) M. ii. 125. 

(16) Trong Samyutta Nikāya (vs. 351) hai Dai than Isidatta va Purana có nói 
đến một hậu cung. Lúc đi dao trong ngự uyén, nhà vua cỡi voi với hai hậu 


được sủng ái nhất, người ngồi trước người ngồi sau. Các hậu này được tẩm 


chất thơm "như tủ hương liệu" và có tay vuốt ve rất mềm mại. 


It is stated that Pasenadi wished to associate himself with 
the Buddha's family so that their relationship might be even closer. 
For seven days he had given alms to the Buddha and one thousand 
monks, and on the seventh day he asked the Buddha to take his 
meals regularly at the palace with five hundred monks; but the 
Buddha refused the request and appointed Ananda to take his 
place. Ananda came daily with five hundred others, but the king 
was too busy to look after them, and the monks, feeling neglected, 
failed to come any more, only Ananda keeping to his undertaking. 
When the king became aware of this he was greatly upset, and 
determined to win the confidence of the monks by marrying a 
kinswoman of the Buddha. He therefore sent messages to the 
Sakyan chiefs, who were his vassals, asking for the hand of one 
of their daughters. The Sakyans discussed the proposition in their 
Mote-Hall, and held it beneath the dignity of their clan to accede to 
it. But, unwilling to incur the wrath of their overlord, they sent him 
Vasabhakhattiya, daughter of Mahanama and of a slave-woman, 
Nagamunda. By her, Pasenadi had a son Vidtudabha. When the 
latter visited Kapilavatthu, he heard by chance of the fraud that 
had been practised on his father and vowed vengeance. When he 
came to the throne, he invaded the Sakyan territory and killed a 
large number of the clan without distinction of age or sex (17). It is 
said that when Pasenadi heard of theantecedents of 
Vasabhakhattiya, he withdrew the royal honours which had been 
bestowed on her and her son and reduced them to the condition of 
slaves. But the Buddha, hearing of this, related to Pasenadi 
the Katthaharika Jataka, and made him restore the royal honours 
to the mother and her son. Mention is made of another son of 
Päsenadi, named Brahmadatta, who entered the Order and 
became an arahant (18). 

Pasenadis sister, Kosaladevi, was married to Bimbisara. 
Mahakosala gave her a village in Kasi as part of her dowry, for her 
bathmoney. When Ajatasattu killed Bimbisara, Kosaladevi died of 
grief,and Pasenadi confiscated the Kasivillage, saying that no 
patricide should own a village which was his by right of 
inheritance. Angered at this, Ajatasattu declared war upon his aged 
uncle. At first, victory lay with Ajatasattu, but Pasenadi had spies 
who reported to him a plan of attack suggested by the Thera 
Dhanuggaha-Tissa, in the course of aconversation with his 
colleague Mantidatta, and in the fourth campaign Pasenadi took 
Ajatasattu prisoner, and refused to release him until he renounced 
his claim to the throne. 

(17) DhA. i. 339 ff; J. i. 133 f; iv. 144 ff. 


(18) ThagA. i. 460; the Dulva says thatJeta, owner of Jetavana, was 
also Pasenadi's son (Rockhill, p. 48). 


Truyền thuyết nói rằng Pasenadi muốn làm thân với gia đình 
Phật để quan hệ thêm thân mật. Ông cúng dường Phật và một ngàn 
tỳ khưu trai thực trong một tuần; sau đó ông thỉnh Phật đến để ông 
cúng dường hằng ngày, nhưng Phật từ chối và cử Tôn giả Änanda 
đến. Änanda đến với 500 tỳ khưu. Vì quá bận rộn nên Pasenadi 
không tiếp đón chu đáo lắm, khiến nhiều tỳ khưu không đến nữa, 
chỉ còn có Ananda. Lúc biết ra, nhà vua rất buồn. Để lấy lại sự tín 
nhiệm của chư tỳ khưu, nhà vua quyết định cưới một thân nhân của 
Phật. Ông đưa tin sang các vị trưởng tộc Sakya đang là chư hầu của 
ông. Một cuộc hop được tổ chức tai Mote Hall và kết quả là Sakya sẽ 
ga cho Vua Pasenadi Vasabhakhattiya, ái nữ của Phó vương 
Mahanama và nô tỳ Nagamunda. Nagamunda có với Pasenadi 
Vương tử Vidũdabha. Lúc viếng Kapilavatthu, Vidũdabha nghe 
được câu chuyện gian dối của dòng tộc Sakya, chàng quyết trả thù. 
Lên ngôi, ông cử quân sang chiếm đất của Sakya va tàn sát một số 
Thích tử bất kể nam nữ hay già trẻ (17). Còn Pasenadi lột hết vương 
tước của Vasabhakhattiya và con ba và cho làm nô lệ. Tin đến tai 
Phật, Ngài thuyết Katthaharika Jataka và khuyên Pasenadi phục 
hồi tước vị của hai me con bà Vasabhakhattiya. Được biết Pasenadi 
còn có một vương tử nữa là Brahmadatta, về sau gia nhập Tăng 
Đoàn và đắc quả A-la-hán (18). 

Pasenadi có người chị, Kosaladevi, làm Hoàng hậu của Vua 
Bimbisara. Bà được Vua Maha Kosala ban cho lang Kasi làm một 
phần của của hồi môn để dùng mua sắm hương liệu tắm rửa. Lúc 
Vua Bimbisara bị Vua Ajatasattu giết, bà cũng chết theo vì buồn 
khổ. Bay giờ Pasenadi lấy lại lang Kasi. Nổi giận, Ajatasattu tuyên 
chiến, nhưng bị thua (vì quân tình báo nghe trộm được chiến lược 
mà Trưởng lão Dhanuggaha-Tissa bàn với bạn ông là Mantidatta) 
và bị bắt cằm tù. Lúc Ajãtasattu hứa không đòi ngôi báu, ông mới 
được thả ra. 

(17) DhA. i. 339 ff; J. i. 133 f; iv. 144 ff. 


(18) ThagA. i. 460; Dulva nói rang Jeta, chủ nhân của Jetavana cũng là con của 
Pasenadi (Rockhill, p. 48). 


Upon his renunciation, Pasenadi not only gave him his daughter 
Vajira in marriage, but conferred on her, as a wedding gift, the very 
village in dispute (19). 

Three years later, Vidudabha revolted against his father. In this 
he was helped by the commanderinchief, Dighakarayana, nephew 
of Bandhula (q.v.). Bandhula, chief of the Mallas, disgusted with 
the treachery of his own people, had sought refuge with his former 
classmate, Pasenadi, in Savatthi. Bandhula's wife, Mallika, bore 
him thirty-two sons, brave and learned. Pasenadi, having listened 
to the tales of his corrupt ministers, contrived to have Bandhula 
and all his sons killed while they were away quelling a frontier 
rebellion. Bandhula's wife was a devout follower of the Buddha's 
faith, and showed no resentment against the king for this act of 
treachery. This moved the king's heart, and he made all possible 
amends. But Dighkarayana never forgave him, and once when 
Pasenadi was on a visit to the Buddha at Medatalumpa (Ulumpa), 
leaving the royal insignia with his commanderinchief, 
Dighakarayana took advantage of this opportunity, withdrew the 
king's bodyguard, leaving behind only one single horse and 
one womanservant, hurried back to the capital and crowned 
Vidtdabha king. When Pasenadi heard of this, he hurried on to 
Rajagaha to enlist Ajatasattu’s support; but as it was late, the city 
gates were closed. Exhausted by his journey, he lay down in a hall 
outside the city, where he died during the night. 

When Ajatasattu heard the news, he performed the funeral rites 
over the king's body with great pomp. He wished to march at once 
against Vidtdabha, but desisted on the advice of his ministers (20). 

Pasenadi had a sister, Sumana, who was present at his first 
interview with the Buddha and decided to enter the Order, but she 
delayed doing so as she then had to nurse their aged grandmother. 
Pasenadi was very fond of his grandmother, and was filled with 
grief when she died in her one hundred and twentieth year. After 
her death, Sumana became a nun and attained arahantship (21). 
The old lady's possessions were given over to the monks, the 
Buddha giving special permission for them to be accepted (22). 

Among the king's most valued possessions was the elephant 
Seta (23);he had two other elephants, Bhadderaka (or 
Paveyyaka) (24) and Pundarika (25). Mention is also made (26) 
of a pet heron which lived in the palace and conveyed messages. 
Tradition says (27) that Pasenadi had in his possession the 


octagonal Verocanamani gem which Sakka had given to Kusa. 
(19) J. ii. 237, 403; iv. 342 f. 
(20) M. ii. 118; MA. ii. 753 ff; DhA. i. 353 ff; J. iv 150 ff. 


(21) ThigA. 22; S. i. 97; A. iii. 32. (22) Vin. ii. 169. 
(23) A. iii. 345. (24) DhA. iv. 25. (25) Ibid, ii. 1. 
(26) J. iii. 134 f. (27) SA. i. 115; J. i. 382 ff. 
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Bay giờ ông còn được Pasenadi ga cho công chúa Vajira va ban cho 
lang Kasi làm của hồi môn (19). 

Ba năm sau, Vidũdabha nổi dậy chống cha. Ông được Tư lệnh 
Dighakarayana, chau của Bandhula (q.v.), trợ giúp. Bandhula, tộc 
trưởng của dân Malla, chán ngán sự gian dối của dân tộc ông nên 
đến Savatthi tá túc với Pasenadi, một ban học củ. Nghe lời quan 
thần tham ô của mình, Pasenadi lập mưu giết Bandhula và tất cả các 
con của ông đang dep loạn ngoài biên cương. Được biết Bandhula 
có với Ba Mallika 32 người con đều thành danh, và Bà Mallika là 
một Phật tử ngoan đạo nên không oán hận gì Pasenadi hết. Thái độ 
bà làm nhà vua hối tiếc và tìm cách chuộc lỗi. Nhưng Tướng 
Dighakarayana thì không. Thừa cơ hội Pasenadi để lệnh phù ngoài 
cửa lúc vô viếng Phật tại Medatalumpa (U]umpa), ông lấy lệnh 
phù rồi dẫn tuỳ tùng của nhà vua về kinh đô phong vương cho 
Vidũdabha. Pasenadi di cầu cứu Ajatasattu, nhưng rủi thay ông chết 
dọc đường vì kiệt sức. 

Ajatasattu tống táng ông rất trọng thể; sau đó ông định tiến quân 
phạt tội Dighakarayana nhưng thôi vì sự can gián của quần than (20). 

Pasenadi có người em, Sumana, từng đi với ông đến yết kiến 
Phật lần đầu tiên; bấy giờ bà định gia nhập Tăng Đoàn, nhưng bà 
đời ý định vì phải nuôi bà nội đang trong tuổi già yếu. Pasenadi rất 
quý bà nội ông nên ông buồn nhiều lúc bà mất vào tuổi 120. Sau đó, 
Sumana xuất gia và đắc quả A-la-hán (21). Gia tài của cụ nội được 
hiến cho chư tỳ khưu, và Phật phải ban phép đặc biệt để chư vị thọ 
nhận (22). 

Pasenadi có voi quý Seta (23) và hai voi khác tên Bhadderaka 
(hay Päveyyaka) (24) và Pundarika (25), và con hạc (26) mà nhà 
vua dùng để đưa thơ. Ông còn có một báu vật nữa: viên ngọc bát 
giác Verocanamani mà ông gắn trên khăn đóng; được biết đó là 
của do Thiên chủ Sakka biếu Hoàng tử xấu trai Kusa. 


(19) J. ii. 237, 403; iv. 342 f. 
(20) M. ii. 118; MA. ii. 753 ff.; DhA. i. 353 ff; J. iv 150 ff. 


(21) ThigA. 22; S. i. 97; A. iii. 32. (22) Vin. ii. 169. 
(23) A. iii. 345. (24) DhA. iv. 25. (25) Ibid, ii. 1. 
(26) J. iii. 134 f. (27) SA. i. 115; J. i. 382 ff. 


He valued it greatly, using it as his turban jewel, and was greatly 
upset when it was reported lost; it was, however, recovered with 
the help and advice of Ananda. The Jataka Commentary (28) 
records that Pasenadi built a monastery in front of Jetavana. It was 
called the Rajakarama, and the Buddha sometimes stayed there. 
Pasenadi's chaplain, Aggidatta (q.v.) had originally been 
Mahakosala's chaplain. Pasenadi therefore paid him great respect. 
This inconvenienced Aggidatta, and he gave his wealth to the poor 
and renounced the world (29). Pasenadi’s minister, Santati (q.v.), 
who was once allowed to reign for a week in the king's place 
as reward for having quelled a frontier dispute, did likewise (30). 
The king was always ready to pay honour to those who had won 
the praise of the Buddha, as in the case of Kana (31), Culla-Eka- 
Sataka (32), or Anguinnala (33); on the other hand, he did not 
hesitate to show his disapproval of those who disregarded the 
Buddha’s teaching—e.g., Upananda (34). 

Pasenadi liked to be the foremost in gifts to the Buddha and his 
Order. This was why he held the Asadisadana (q.v.) under the 
guidance and inspiration of Mallika; but he was hurt when the 
Buddha's sermon of thanksgiving did not seem to him commensurate 
with the vast amount (fourteen crores) which he had spent. The 
Buddha then explained to him that this lack of enthusiasm was out of 
consideration for the king's minister Kala. When the king learned that 
Kala disapproved of the lavish way in which money had been spent at 
the almsgiving, he banished him from the court, while he allowed the 
minister Junha, who had furthered the almsgiving, to rule over the 
kingdom for seven days (35). 

Pasenadi seems to have enjoyed discussions on topics 
connected with the Dhamma. Reference has already been made to 
the Kosala Samyutta, which records several conversations which 
he held with the Buddha when visiting him in Savatthi; even when 
Pasenadi was engaged in affairs of state in other parts of the 
kingdom, he would visit the Buddhaand engage him in 
conversation if he was anywhere in the neighbourhood. Two such 
conversations are recorded in the Dhammacetiya Sutta (q.v.) and 
the Kannakatthala Sutta (q.v.), If the Buddha was not available, he 


would seek a disciple. 

(28) J. ii. 15. According to Hiouen Thsang, Pasenadi also built a monastery for 
Pajapati Gotami (Beal, Records ii. 2). 

(29) DhA. iii. 241 ff; SNA. (580) says that Bavari was Mahäkosala's 
chaplain and Pasenadi studied under him. When Pasenadi came to the 
throne, Bavari declared his wish to leave the world. The king tried to 
prevent him but failed; he did, however, persuade Bavari to live in the 
royal park. Bavari, after staying there for some time, found life in a city 
uncongenial. The king thereupon detailed two of his ministers to 
establish a suitable hermitage for Bavari. 

(30) DhA. iii. 28 ff. (31) Ibid, ii. 150 ff. (32) Ibid, iii. 2 ff. 

(33) M. ii. 100. (34) S. i. 153 f. (35) DhA. iii. 188 ff. 
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Vua ta rất quý trọng nó, sử dung nó như một viên ngọc quý của 
mình, và rất buồn khi nó được thông báo là bị mất; Tuy nhiên, viên 
ngọc đã tìm lại được với sự giúp đỡ và lời khuyên của Änanda. Theo 
Chú giải Jataka (28), Pasenadi có xây tự viện Rajakarama trước 
Jetavana; Phật có trú lại đây. Pasenadi có Tế sư Aggidatta (q.v.) và 
Dai thần Santati (q.v.) xuất thé gia nhập Tang Doan; Aggidatta 
trước đây từng làm Tế su của Vua Mahakosala và rất được 
Pasenadi quý mến. Pasenadi luôn luôn kính trọng những vị được 
Phật tan than, như Kana (31), Culla-Eka-Sataka (32),hay 
Angulimala (33), và không ngần ngại phản đối nhưng ai coi thường 
lời dạy của Phật, như Upananda chẳng hạn (34). 

Pasenadi luôn luôn muốn được khen là tín chủ cúng dường Phật 
và chư tỳ khưu rộng rãi nhất. Theo ý của Hoàng hau Mallika, ông tổ 
chức trai đàn Asadisadana (q.v.) tốn đến 140 triệu, nhưng ông 
buồn lòng vì không được Phật tán thán tương xứng. Phật giải thích 
rằng sở dĩ như vậy vì công đức này của ông không to tát như ông 
nghĩ bởi chỉ có Đại thần Junha đồng ý còn Đại than Kala không đồng 
ý với Asadisadana. Nhà vua liền cách chức Kala và thưởng cho 
Junha làm vua bảy hôm (35). 

Pasenadi thích bàn luận các đề tài liên quan đến Phật Pháp. Ông 
không bao giờ bỏ lỡ cơ hội yết kiến Phật, dầu có đi kinh lý xa và nếu 
được biết Phật đang du hành trong vùng đó--xem Dhammacetiya 
Sutta (q.v.) và Kannakatthala Sutta (q.v.); nếu không được gặp 
Phật, ông yết kiến một vị tỳ khưu đệ tử của Ngài. 

(28) J. 15. Theo Ngài Huyền Trang, Pasenadi có xây một tự viện cúng dường Dì 

Mau Pajapati Gotami (Beal: Records ii. 2). 

(29) DhA. iii. 241 ff.; SNA. (580) nói rang Bavari là Tế sư của Vua Mahakosala 
và Pasenadi thọ giáo với vi Té sư này. Lúc Pasenadi lên ngôi, Tế sư Bavari 
xin xuất thế, nhà vua thỉnh ông trú trong ngự uyén. Không bao lâu sau ông 
rời ngự uyén vì thấy cuộc sống không hap; nhà vua cho xây một ẩn cư cúng 
dường ẩn sĩ Bavari. 

(30) DhA. iii. 28 ff. (31) Ibid, ii. 150 ff. (32) Ibid, iii. 2 ff. 

(33) M. ii. 100. (34) S. i. 153 f. (35) DhA. iii. 188 ff. 
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Thus the Bahitika Sutta (q.v.) records a discussion between 
Pasenadi and Ananda on the banks of the Aciravati. Once when 
Pasenadi was in Toranavatthu, midway between Saketa and 
Savatthi, he heard that Khema Theri was there, and went at once 
to visit and talk to her (36). Rhys Davids thinks (37) that Pasenadi 
was evidently an official title (38) and that the king's personal 
name was Agnidatta. He bases this surmise on the fact that in the 
Divyavadana (p. 620) the king who gave Ukkattha to Pokkarasadi 
is called Agnidatta, while in the Digha Nikaya (i. 87) he is called 
Pasenadi, and that Pasenadi is used as a designation for several 
kings (39). The evidence is, however, insufficient for any definite 
conclusion to be drawn. 

According to the Anagatavamsa (40) Pasenadi is a Bodhisatta. 


He will be the fourth future Buddha. 

(36) S. iv. 374 ff. (37) Buddhist India, p. 10. 

(38) The UdA. (104) explains Pasenadi as "paccantam parasenam jinātī 
ti=Pasenadi”. According to Tibetan sources he was so caned because the 
whole country was illumrhated at the time of his birth (Rockhill, p. 16). 

(39) E.g., in Dvy. 369, for a king of Magadha and again in the Kathdsaritsagara 
i. 268, 298. 

(40) J.P.T.S. 1886, p. 37. 


Passaddhi Sutta.-- On _ tranquillity—a conversation between 
Ananda and Uday! (1). 
(1) A. iv. 455. 


Passika Thera.-- A brahmin of Kosala who, after seeing the 
Twin Miracle, entered the Order. He fell ill, but was attended and 
cured by his own people. Putting forth great energy, he became an 
arahant, and, travelling through the air to his kinsmen, he 
converted them. 

In the time of Atthadassi Buddha he was a householder and 
gave the Buddha some pilakkha-fruits (1). He is probably identical 


with Pilakkhaphaladayaka Thera of the Apadana (2). 
(1) Thag. vs. 240-42; ThagA. i. 355. (2) Ap. i. 296; cp. ii. 410. 


Passi.-- A Pacceka Buddha mentioned in a nominal list (1). 
(1) M. iii. 70; ApA. i. 107; MA. ii. 890. 


Pahasambahula.-- Thirty-one kappas ago there were three kings of 
this name, all previous births of Nissenidayaka Thera (1). v.. 
Sambahula. 
(1) Ap. i. 187. 


Pahatabba Sutta 1.-- Everything must be east away (1). 
(1) S. iv. 29. 
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Như bài kinh Bahitika Sutta (q.v.) ghi lai cuộc đàm đạo của vua 
Pasenadi với Tôn giả Ananda trên bờ sông Aciravati. Lần nọ, khi 
vua Pasenadi ở tại Toranavatthu, trên đường giữa Saketa va 
Savatthi, vua đã nghe tin Tỳ khưu ni Khema ở đó và đi đến viếng 
thăm ngay lập tức va đàm đạo với Tỳ khưu ni (36). 
Rhys Davids (37) nghĩ rằng Pasenadi là vương hiệu (38), còn 
danh tanh của ông là Agnidatta, vi theo Divyavadana (p. 620) nhà 
vua ban làng Ukkattha cho Bà-la-môn bá hộ Pokkarasadi được gọi 
là Agnidatta, còn theo Digha Nikaya (i. 87) nhà vua ấy là Pasenadi; 
hơn thế nữa, Pasenadi là vương hiệu được nhiều vua sử dụng (39). 
Được biết vấn đề còn là nghi vấn vì chưa có đủ sử liệu chứng minh. 
Anagatavamsa (40) nói rằng Pasenadi là một vị Bồ Tát; Ngài sẽ 
là vị Phật vị Lai thứ tư. 
(36) S. iv. 374 ff. (37) Buddhist India, p. 10. 
(38) UdA. (104) giai thich Pasenadi nhu sau; “paccatam parasenam jinati ti”. 
Kinh tạng Tay Tạng nói rằng ông được gọi như vậy vì lúc ông ra đời tron 
vương quốc được chiếu sáng (Rockhill, p. 16). 

(39) Eg., trong Dvy. 369 khi nói về nhà vua trị vì Magadha và cũng vậy trong 
Kathasaritsagara (i. 268, 298). 

(40) J.P.T.S. 1886, p. 37. 


Passaddhi Sutta.-- An ổn-- đề tài của câu chuyện giữa hai Tôn giả 
Ananda và Udäy! (1). 
(1) A. iv. 455. 


Passika Thera.-- Một Bà-la-môn ở Kosala thấy Thần thông Song đôi bèn 
xin gia nhập Tang Doan. Một hôm, ông lâm bệnh va được đồng 
hương chăm sóc. Quán chiếu thâm sâu, ông khởi lên thiền định, đạt 
thiền chứng và đắc quả A-la-hán. Rồi ông đi trên hư không trở về 
giáo hoá người đồng hương của ông. 

Vào thời Phật AtthadassI ông làm gia chủ và có dâng lên Phat 
một số trái pilakkha (1). Ong có thể là Trưởng lão 
Pilakkhaphaladayaka nói trong Apadana (2). 

(1) Thag. v. 240-42; ThagA. i. 355. (2) Ap. i. 196; cp. ii. 410. 


Passi.-- Phật Độc Giác, có tên trong danh sách của 100 Phật Độc Giác từng 
trú trên núi Isigili (1). 
(1) M. iii. 70; ApA. i. 107; MA. ii. 890. 


Pahasambahula.-- Vào 31 kiếp trước có ba nha vua trị vì dưới vương 
hiệu Pahasambahula; tất cả là một tiền kiếp của Trưởng lão 
Nissenidayaka (1). v.l. Sambahula. 

(1) Ap. i. 187. 


Pahatabba Sutta.-- Tất cả đều phải đoạn tận (1). 
(1) S. iv. 29. 


Pahatabba Sutta 2.-- The six nivaranas must be given up by those who 


wish to achieve right views (1). 
(1) A. iii. 438. 


Pahana Sutta.-- The higher life (brahmacariyd) is for the purpose 


of getting rid of the seven fetters (sanyojanani) (1). 
(1) A. iv. 7. 


Paharada.-- An Asura chief (1). Buddhaghosa says (2) he was one of 
the three leaders of the Asuras, the others being Vepacitti and 
Rahu. He first conceived a wish to see the Buddha on the day of the 
Enlightenment; but this wish was not fulfilled until eleven years 
later, when he visited the Buddha at Verafija. The conversation 


which then took place is recorded in the Paharada Sutta (q.v.). 
(1) D. ii. 259. (2) AA. ii. 758. 


Paharada Sutta.-- Preached at the Nalerupucimandamula in 
Veranja where Paharada (q.v.) visited the Buddha. In answer to a 
question, Paharada tells the Buddha that there are eight wonderful 
characteristics of the ocean, on account of which Asuras delight in 
it. The Buddhatells him of eight similar qualities in his own 


teaching and discipline, wherefore monks find joy in them (1). 
(1) A. iv. 197 ff. 


Pahasa.-- A niraya in which stageplayers are born after death. Talaputa 
maintained that after death they were born among the 
Pahasadeva. The Buddha contradicts this and says that their 
rebirth is in a Niraya and not in any deva-world (1). Buddhaghosa 
explains (2) that Pahasa is not a special Niraya but rather a section 
of Avici, where beings suffer while wearing the form of singers or 


dancers. 1 
(1) S. iv. 305 £; ThagA. ii. 156. (2) SA. iii. 100. 


Pahina Sutta.-- The six nivdranas are given up by those who 


have achieved right views (1). 
(1) A. iii. 438. 


Pahecivatthu. See Mahejjavatthu. 

Pakatindriya (or Sambahula Sutta).-- Once, a company of 
monks, staying in a foresttrack in Kosala, were muddled in mind, 
noisy and uncontrolled in their senses. The deva, who haunted the 
forest, admonished them, which agitated them (1). 

(1) S. i. 203 f. 
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Pahatabba Sutta.-- Doan tận sáu pháp nay -thân kiến, nghi, giới cấm thủ, 
tham, sân, si--để có thể chứng tri kiến đầy đủ (1). 
(1) A. iii. 438. 


Pahana Sutta.-- Do đoạn tận bảy kiết sử này-- tham, sân, kiến, nghi, man, 
hữu, tham--Phạm hạnh được sống (1). 
(1) A. iv. 7. 


Paharada.-- Một A-tu-la chúa (1). Theo Buddhaghosa (1), Paharada là 
một trong ba A-tu-la chúa, hai chúa kia là Vepacitti và Rahu. Ong 
ước nguyện được thấy Phật lúc Ngài thành đạo, nhưng mãi 11 năm 
sau ước nguyện ấy mới thành sự thật, khi ông được viếng Phật tại 
Verañja. Cuộc thảo luận của ông với Phật được ghi lại trong kinh 
Paharada Sutta (q.v.). 

(1) D. ii. 259. (2) AA. i. 758. 


Paharada Sutta.-- Do Phật thuyết cho A-tu-la chúa Paharada dưới gốc 
cây Nalerupucimanda tại Verañjä, lúc chúa viếng Phật. Dé trả lời 
câu hỏi của Phật, Paharada bạch rằng biển lớn có tám vi diệu khiến 
các A-tu-la thích thú biển lớn. Phật nói trong Pháp và Luật của Ngài 
có tám vi diệu khiến chư tỳ khưu thích thú Pháp và Luật (1). 

(1) A. iv. 197 ff. 


Pahasa.-- Vi kich su Talaputa bach Phat rang nha vi kich sau khi mang 
chung sẽ sanh về cộng trú với chư Thiên hay cười (pahdsadeva). 
Phật đáp rằng họ sẽ sanh xuống địa ngục Pahasa. Buddhaghosa 
(2) giải thích rằng Pahasa không phải là một địa ngục đặc biệt mà là 
một góc của Avici nơi mà chúng sanh đền tội bang cách trang phục 
như ca sĩ hay vũ công. 
(1) S. i. 305 É; ThagA. ii. 156. (2) SA. iii. 100. 


Pahina Sutta.-- Có sáu pháp cần phải được đoạn tan để có thé chứng tri 
kiến đầy đủ: thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham, sân, si (1). 
(1) A. iii. 438. 


Pakatindriya (hoặc Sambahula) Sutta.-- Một thời, có nhiều tỳ khuu 
sống trong khu rừng ở Kosala rất ngạo mạn, ồn ào với các căn 
không chế ngự. Vị Thiên trú trong rừng ấy cảnh giác họ khiến họ rất 
xúc động (1). 

(1) S. i. 203 f. 


2676 


Pakasasana.-- A name for Indra (1). 
(1) Cv. Ixxii. 186; Abhidhanappadipika 20. 


Pacittiya.-- One of the two main divisions of the Sutta Vibhanga of the 
Vinaya Pitaka. It contains Vinaya rules connected with the 
Patimokkha, the violation of which can be expiated in some way. 


Pacina Sutta.-- A group of three suttas, in all of which it is stated that just 
as certain rivers (e.g. Ganga, Yamuna, Aciravati, etc.) tend to 
flow eastward, so the monk who cultivates the Noble Eightfold Path 


tends to Nibbana (1). 
(1) S. v. 38 f. 


Pacinakambavitthi.-- A monastery in Ceylon, built by Dhātusena (1). 
(1) Cv. xxxviii. 48. 


Pacinaka.-- By this name are described the Vajjiputtaka monks 
who raised the Ten Points which occasioned the Second Council 


(1). They were so called because they belonged to the East (2). 
(1) Mhv. iv. 47, 48. (2) MT 165, 166. 


Pacinakhandaraji.-- A district in Ceylon near Cittapabbata (1) in 
winch was the Vettavasa-vihara, given by Aggabodhi II. to the 
Kalinga minister who was ordained by Jotipala Thera (2). The 
road to the district lay to the south of Anuradhapura, past the 
Potters' Village. The Visuddhimagga (3) speaks of it as a 
prosperous place. The Anguttara Commentary (4) has a story of a 


monk of the vihara who was a pamsukulika and became an arahant. 
(1) Mhv. xxiii. 4; see Mhv. Trs. 155, n. 3 and Cv. Trs. i. 71, n. 2. 
(2) (2) Cv. xlii. 48. (3) p. 90 f. (4) AA. ii. 489; also DA. iii. 1010. 


Pacinatissapabbata-vihara.-- A monastery in Ceylon, built by 
Jetthatissa and given to the monks of the “five settlements." The 
stone image set up by Devanampiyatissa in the Thuparama was 
transferred to this vihara by Jetthatissa (1). Mahasena had it 
brought from there to the Abhayagiri-vihara (2). Near the 
monastery was the mountain, Pacinatissapabbata, where an 
engagement took place between Kassapa, son of Upatissa III., and 
Silakala (3). Later, at the same spot, took place the decisive battle 


between Sanghatissa and Moggallana III (4) 
(1) Mhv. xxxvi. 127, 129. (2) Ibid, xxxvii. 14. 
(3) Cv. xli. 14. (4) Ibid, xliv. 14 ff. 


Pakasasana.-- Mot danh hiéu khac cua Indra (1). 
(1) Cv. lxxii. 186; Abhidhanappadipika 20. 


Pacittiya.-- Ung Đối Trị. Một trong hai phan chánh của Phân Tích Giới 
Bổn (Suttavibhanga) trong Vinaya Pitaka. Trình bày về giới bổn 
Patimokkha. 


Pacina Sutta.-- Tụ gồm ba kinh thuyết rằng vi ty khwu tu tập làm cho sung 
mãn Bát chánh đạo thiên về Niét Bàn, như các sông Ganga, 
Yamuna, Aciravati xuôi về hướng Đông (1). 

(1) S. v. 38 f. 


Pacinakambavitthi.-- Tự viện ở Sri Lanka do Vua Dhatusena kiến tạo (1). 
(1) Cv. xxxviii. 48. 


Pacinaka.-- Danh hiệu dùng để chi chư tỳ khưu thuộc một tộc ở Vesali 
trong xứ Vajji, từng nêu lên Mười Điểm đưa đến sự triệu tập Kết 
Tập II (1). Được gọi như vậy vì chư vị thươc phương Đông (2). 
(1) Mhv. iv. 47, 48. (2) MT. 165, 166. 


Pacinakkandaraji.-- Quận ở Sri Lanka gần Cittapabbata (1) trong ấy có 
Vettavasa-vihara do Vua Aggabodhi II cúng dường cho Dai thần 
Kalinga của ông; Tỳ khưu Kalinga được Trưởng lão Jotipäla truyền 
giới (2). Con đường đến quận này đi dưới phía Nam của 
Anuradhapura và ngang qua Làng Gốm (Potters’ Village). Theo 
Visuddhimagga (3) quận rất trù phú. Chú giải Anguttara (4) có kể 
chuyện của một tỳ khưu sống trong tịnh xá là một pamsukulika va 
đắc quả A-la-hán. 

(1) Mhv. xxiii. 4; xem Mhv. Trs. 155, n. 3 va Cv. Trs. i. 71, n. 2. 
(2) Cv. xlii. 48. (3) p. 90 £. (4) AA. ii. 489; xem thêm DA. iii. 1010. 


Pacinatissapabbata-vihara.-- Tự viện ở Sri Lanka do Vua Jetthatissa 
kiến tạo và cúng dường cho các tỳ khưu thuộc —five settlements]. 
Tôn tượng bằng đá do Vua Devanampiyatissa tôn trí trong 
Thũpäräma được Jetthatissa thỉnh về tự viện này (1). Sau đó Vua 
Mahäsena thĩnh Tôn tượng từ Pacinatissapabbata-vihara về 
Abhayagiri-vihara (2). Tự viện nằm gần núi Pacinatissapabbata, 
nơi xảy ra cuộc đụng độ giữa Kassapa, Thái tử của Vua Upatissa 
III và Silakala (3). Về sau, cũng tại đây Vua Sanghatissa và 
Moggallana (sau là Vua Moggallana III) giao chiến dữ dội (4). 

(1) Mhv. xxxvi. 127, 129. (2) Ibid, xxxvii. 14. 
(3) Cv. xli. 14. (4) Ibid, xliv. 14 ff. 


Pacinadipa.-- An island off the coast of Ceylon. While on a journey there in 
order to eat jambu-fruit, Sanghatissa was killed by the 
enraged islanders (1). The Mahavamsa Tika explains (2) that it was 
situated in the sea off Mahatittha, in which case it is one of the islands 


between the north point of Ceylon and the Indian continent (3). 
(1) Mhv. xxxvi. 70 f. (2) p. 666. (3) Mhv. Trs. 261, n. 4. 


Pacinadesa.-- The Eastern Province of Ceylon. It was less important than 
the Dakkhinadesa (1). It is also called the Pubbadesa (2) and 
the Puratthimadesa (1). 


(1) See, e.g., Cv. xlviii. 33, 41. (2) E.g. ibid., xlv. 21. (3) Ibid., xli. 33. 
Pacinapabbata.-- A monastery in Ceylon, on the 
Vanguttarapabbata, and built by Suratissa (1). 
(1) Mhv. xxi. 5. 


Pacinavamsa.-- The name of Mount Vepulla in the time of Kakusandha 
Buddha. The inhabitants were called Tivara, and it took them four 


days to climb the mountain and four days to descend (1). 
(1) S. ii. 190. 


Pacinavamsa(miga)daya.-- A park in the Cetiya-kingdom (1). 
The Buddha visited it during his tours, and once, while staying 
there with Meghiya, the latter stopped in a mangogrove in the 
village of Jantugama, refusing to go any farther (2). The park lay 
between Balakalonakaragamaand the Parileyyakavan (3). 
Anuruddha, Nandiya and Kimbila were living there during the 
time of the quarrel of the monks at Kosambi, and the Buddha 
visited them on his way to Parileyyaka (4). It was there that 
Anuruddha became an arahant (5). Buddhaghosa explains (6) that 
the park was so called because it was to the east of where the 


Buddha lived (?) and it was covered with green bamboos. 
(1) A. iv. 228 f. (2) Ibid., 163. (3) DhA. i. 47. 
(4) Vin. i. 350 f; cp. M. i. 205 ff. (5) A. iv. 228 f; AA.i. 108. — (6) Ibid, ii. 765. 


Pacinarama.-- A monastery to the east of Anuradhapura, built 
by Devanampiyatissa in the first year of his reign (1). Its site was 
one of therestingplaces of the Bodhi-tree on the way from 
Jambukola to Anuradhapura. There Mahinda and the monks 
were given a morning meal,and Mahinda preached on the 


subduing of the Nagas by the Buddha (2). 
(1) Mhv. xx. 25. (2) Ibid., xix. 34 f. 


Pacinadipa.-- Đảo ngoài khơi Sri Lanka. Lúc du hành ra đảo dé ăn đào 
(jambu), Sanghatissa bi thổ dân giết (1). Chú giải Mahavamsa nói 
đảo nằm đối diện với bến Mahätittha; như vậy, tức giữa mũi Bắc 
Sri Lanka và bờ biển Ấn Độ (3). 

(1) Mhv. xxxvi. 70 f. (2) p. 666. (3) Mhv. Trs. 261, n. 4. 


Pacinadesa.-- Xứ phương Đông của Sri Lanka, không quan trọng bằng 
Dakkhinadesa (1). Còn được gọi là Pubbadesa (2) và 
Puratthimadesa (3). 

(1) Xem, e.g., Cv. xlviii. 33, 41. (2) E.g. ibid., xlv. 21. (3) Ibid., xli. 33. 


Pacinapabbata.-- Tự viện ở Sri Lanka do Vua Sūratissa kiến tao trên núi 


Vanguttarapabbata (1). 
(1) Mhv. xxi. 5. 


Pacinavamsa.-- Tên núi Vepulla vào thời Phật Kakusandha. Dan chúng 
sống trên núi này được gọi là Tivarä; họ leo lên mất bốn ngày và đổ 
xuống cũng mất bốn ngày (1). 

(1) S. ii. 190. 


PäcInavamsa(miga)daya.-- Ngôi vườn giữa dân chúng Ceti (1) mà Phật 
đến trú trong một cuộc du hành cùng với Trưởng lão Meghiya, vị 
Trưởng lão mà vườn xoài đã cám dỗ nên ở lại và không theo Phật 
hành trình tiếp (2). Vườn nằm giữa Balakalonakaragama và 
Parileyyakavana (3). Các Tôn giả Anuruddha, Nandiya và 
Kimbila sống trong vườn này lúc xảy ra vụ của các Tỳ khưu 
Kosambi, và Phật có đến viếng chư vị trên đường Ngài đi 
Parileyyaka (4). Tại đây Tôn giả Anuruddha đắc quả A-la-hán (5). 
Theo Buddhaghosa (6), vườn được gọi như vậy vì Phật trú ở phía 
Bắc (?) và có nhiều tre. 

(1) A. iv. 228 f. (2) Ibid., 163. (3) DhA. i. 47. 
(4) Vin. i. 350 f; cp. M. i. 205 ff. (5) A. iv. 228 f; AA.¡.108. — (6) Ibid, ii. 765. 


Pacinarama.-- Tự viện do Vua Devanampiyatissa kiến tạo ngay sau khi 
lên ngôi (1), tại địa điểm mà nhánh Bồ Đề dừng chân trên đường di 
chuyển từ Jambukola đến Anuradhapura. Tai đây, Tôn gia 
Mahinda và chư tỳ khưu được cúng dường bữa điểm tâm, và Tôn 
giả thuyết về việc Phật chỉnh phục các Naga (2). 

(1) Mhv. xx. 25. (2) Ibid., xix, 34 f. 


Patala 1.-- A dancer. He lived in a village near Benares. One day, having 
earned some money in a fete in the city, he sat down on the bank of 
the river, eating and drinking with his wife. He became drunk, 
and fastening his lute round his neck, he went with his wife down 
to the river. The water filled his lute and he began to sink. His wife 
thereupon let go of his hand and came out of the river. Seeing him 
about to drown, the wife begged of him one song wherewith to earn 
her living. He sang her a stanza to the effect that the water of the 
Ganges, which was the salvation of many, proved to be his bane. 

This story was among those related by the Bodhisatta in the 


Padakusalamanava Jataka (1). 
(1) J. iii. 507 f. The Parupanas made use of this story in poking fun at 
the Ekamsikas, because the texts chosen by the Ekamsikas to prove their 
case proved just the contrary (see Bode, op cit., 76, n. 3.). 


Patala 2.-- A tank restored by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxviii. 44. 


Patali.-- A headsman of Uttara who visited the Buddha and 
questionedhim regarding his power of magic. Several 
conversations he had with the Buddha, on various topics, are given 
in the Samyutta Nikaya (1). 

(1) S. iv. 340 ff. 


Patali or Manapa Sutta.-- A series of discussions between Patali and 


the Buddha, on various topics (1). 
(1) S. iv. 340 ff. 


Pataligama, Pataliputta.-- The capital of Magadha and situated near the 
modern Patna. The Buddha visited it shortly before his death. It 
was then a mere village and was known as Pataligama. At that 
time Ajatasattu's ministers, Sunidha and Vassakara, were 
engaged in building fortifications there in order to repel the Vajjis. 
The Buddha prophesied the future greatness of Pataligama, and 
also mentioned the danger of its destruction by fire, water, or 
internal discord. The gate by which the.Buddha left the town was 
called Gotamadvara, and the ferry at which he crossed the river, 
Gotamatittha (1). 

The date at which Pataliputta became the capital is 
uncertain. Hiouen Thsang seems to record (2) that it was Kalasoka 
who moved the seat of government there. The Jains maintain that 
it was Udayi, son of Ajatasattu (3). The latter tradition is probably 
correct as, according to the Anguttara Nikaya (4), even Munda is 


mentioned as residing at Pataliputta. 
(1) Vin. i. 226-30; D. ii. 86 ff. (2) Beal: Records ii. 85, n. 11. 
(3) Vin. Texts ii. 102, n. 1. (4) ii. 57. 


Patala 1.-- Vũ công, sống trong lang gan Benares. Một hôm, sau khi kiếm 
được ít tiền trong một lễ hội, ông ra bờ sông ăn uống với vợ. Say, y 
đeo sáo vô cổ rồi cùng vợ đi lần xuống mé nước. Nước vô sáo nặng 
kéo y chìm dần. Thấy y sắp chết đuối, vợ y xin y xướng cho bài kệ 
để sau này kiếm sống. Kệ rằng nước sông Hằng là nơi nương tựa 
của chúng sanh, nhưng là tai ương đối với y. Chuyện được kể trong 
Padakusalamanava Jataka (1). 

(1) J. iii. 507 f. Các Parupana dùng câu chuyện nay để chế giéu các Ekamsika 
(Bode, op. cit., p. 76, n. 3). 


Patala.-- Hồ nước do Vua Parakkamabahu I trùng tu (1). 
(1) Cv. lxviii. 44. 


Patali.-- Thôn trưởng của lang Uttara đến yết kiến và bạch Phật về huyễn 
thuật của Ngài. Cuộc đàm luận giữa ông với Phật được ghi lại trong 
Samyutta Nikaya (1). 

(1) S. iv. 340 ff. 


Patali hoặc Manapa Sutta.-- Cuộc dam luận giữa Phật va Thôn trưởng 
Patali về nhiều vấn đề khác nhau (1). 
(1) S. iv. 340 ff. 


Pataligama, Pataliputta.-- Kinh đô của Magadha nằm gần Patna hiện 
nay. Phật viếng nơi này không bao lâu trước khi Ngài nhập Niết Bàn. 
Bay giờ Pataligama là một làng nhỏ, trong ấy chỉ có cổ thành do hai 
Đại thần Sunidha và Vassakara của Vua Ajätasattu xây để chống 
quân Vajji. Phật tiên đoán Pataligama sẽ lớn mạnh nhưng rồi sẽ bị 
tiêu diệt vì lửa, nước hay hiềm khích nội bộ. Cổng mà Phật dùng để 
đi ra ngoài thành gọi là Gotamadvara và con đò Ngài dùng qua sông 
là Gotamatittha (1). 

Không biết ai lập Pataligama thành kinh đô và vào lúc nào. Ngài 
Huyền Trang (2) ghi rằng Vua Kalasoka xứ Magadha đưa triều của 
ông về đây truớc tiên. Các Jain lại nói rằng chính Udayi, Vương tử 
của Vua Ajätasattu mới là người tiên phong (3). Thuyết thứ hai có 
vẻ đúng vì theo Anguttara Nikaya (4), Vua Munda, cháu nội của Vua 
Ajatasattu, được nói là ở Pataliputta. 

(1) Vin. i. 226-30; D. ii. 86 ff. (2) Beal: Records ii. 85, n. 11. 

(3) Vin. Texts ii. 102, n. 1. (4) iii. 57. 


It was, however, in the time of Asoka that the city enjoyed 
its greatest glory. In the ninth year of his reign Asoka's income from 
the four gates of the city is said to have been four hundred thousand 
kahapanas daily, with another one hundred thousand for his sabha 
or Council (5). 

The city was known to the Greeks as Palibothra, and 
Megasthenes, who spent some time there, has left a vivid 
description of it (6). It continued to be the capital during the 
greater part of the Gupta dynasty, from the fourth to the sixth 
century A.C. Near Pataliputta was the Kukkutarama, where 
monks (eg. Ananda, Bhadda and Narada) stayed when 
they came to Pataliputta (7). At the suggestion of Udena Thera, 
the brahmin Ghotamukha built an assemblyhall for the monks 
in the city (8). 

Pataligama was so called because on the day of its foundation 
several patali-shoots sprouted forth from the ground. The officers 
of Ajatasattu and of the Licchavi princes would come from time to 
time to Pataligama, drive the people from their houses, and occupy 
them themselves. A large hall was therefore built in the middle of 
the village, divided into various apartments for the housing of the 
officers and their retainers when necessary. The Buddha arrived in 
the village on the day of the completion of the building, and the 
villagers invited him to occupy it for a night, that it might be blessed 
by his presence. On the next day they entertained the Buddha and 
his monks to a meal (9). 

Pataliputta was also called Pupphapura (10) and Kusamapura 
(11) The journey from Jambukola, in Ceylon, to Pataliputta took 
fourteen days, seven of which were spent on the sea voyage to 
Tamalitti (12). The Asokarama built by Asoka was near 
Pataliputta (13). The Buddha's waterpot and belt were deposited 
in Pataliputta after his death (14). The Petavatthu Commentary 
(15) mentions that trade was carried on between Pataliputta and 


Suvannabhumi. 
(5) Sp. i. 52. (6) Buddhist India 262 f. 
(7) M. i. 349; A. v. 341; A. iii. 57; S. v. 15 f, 171 f. (8) M. ii. 163. 
(9) Ud. viii. 6; UdA. 407 ff. (10) Mhv.iv.31. etc; Dpv. xi. 28. 
(11) Mbv. p. 153. (12) E.g., Mhv. xi. 24. (13) Ibid, xxix. 36. 
(14) Bu. xxviii. 9. (15) p. 271. 


Pataliputta.-- A paribbajaka; see Potaliputta, for which it is a 
wrong reading. 


Ngoài ra, được biết dưới triều Vua Asoka, Pataligama phon vinh 
nhất; thuế hằng ngày thâu được tại bốn cổng thành lên đến bốn 
trăm ngàn kahapana trong năm thứ chín của triều đại ông (6). 

Dân Hy Lap có biết Pataligama và gọi đó là Palibothra; 
Megasthenes từng sống tại đây nhiều năm và rất ca tụng thành này 
(6). Pataligama tiếp tục giữ vai trò kinh đô cho đến triều dai Gupta 
(thé kỷ 4-6 A.C.). Gần Pataligama có Kukkutarama mà các tỳ khưu 
(e.g„ Ananda, Bhadda và Narada) thường dừng chân trước khi 
đến kinh đô (7). Còn trong kinh đô có hội trường do Bà-la-môn 
Ghotamukha kiến tạo dé chư tỳ khưu sử dung (8). Có thêm một hội 
trường khác dành cho quan quân của Vua Ajatasattu va của các 
công tử Licchavi trú ngụ khi đến đây. Lúc hội trường này vừa cất 
xong, Phật vừa du hành đến và được dân chúng thỉnh về an trú để 
gieo duyên lành cho hội trường. Hôm sau, các tín chủ thỉnh Phật và 
chư tỳ khưu tuỳ tùng thọ trai (8). 

Pataligama được gọi như vậy vì trong ngày động thổ xây làng, 
cây patali (cây hoa kèn loa) đâm chồi rộ trên mặt đất. Các vị cận 
thần của Ajatasattu và của các hoàng tử Licchavi thỉnh thoảng đến 
Pataligama, xua đuổi dân chúng ra khỏi nha của họ và tự mình 
chiếm đóng. Vì vậy, một giảng đường lớn đã được xây dựng ở giữa 
làng, chia thành nhiều căn hộ khác nhau để làm noi ở cho các vị cận 
thần và tùy tùng của họ khi cần thiết. Đức Phật đến ngôi làng vào 
ngày hoàn thành tòa nhà, và dân làng đã thỉnh Ngài đến nghỉ lại qua 
đêm, sự hiện diện của Ngài là điều phước báu cho họ. Vào ngày hôm 
sau, họ chiêu đãi Đức Phật và các tu sĩ của Ngài một bữa ăn (9). 

Pataligama còn mang tên Pupphapura (10) và Kusamapura (11). 
Đi từ Jambukola đến Pataligama mất 14 hôm, kể cả 7 ngày đi biển 
từ Tamalitti (12). 

Gần Pataligama có Asokarama do Vua Asoka kiến tạo (13). Bình 

nước va day nit của Phật được tôn trí tại Pataligama (14). Chú 
giải Petavatthu (15) nói rằng sự giao thương giữa Pataligama và 
Suvannabhũmi rất thịnh vượng. 


(5) Sp. i. 52. (6) Buddhist India 262 f. 
(7) M. i. 349; A. v. 341; A. iii. 57; S. v. 15 f., 171 f. (8) M. ii. 163. 

(9) Ud. viii. 6; UdA. 407 ff. (10) Mhv. iv.31. etc; Dpv. xi. 28. 
(11) Mbv. p. 153. (12) E.g., Mhv. xi. 24. (13) Ibid., xxix. 36. 

(14) Bu. xxviii. 9. (15) p. 271. 


Pātaliputta.-- Du sĩ; xem Potaliputta, có lẽ đây là tên viết sai. 


Pataliputtaka-brahmin.-- A brahmin of Pataliputta. He and a 
friend, both of that city, having heard of the virtues of Mahanaga 
Thera of Kalavallimandapa in Ceylon, came by ship to 
Mahatittha. One died onthe way, the other went to 
Anuradhapura, and from there to Rohana, where he took up his 
abode in Cullanagaragama and visited the Elder in his monastery. 


Under him he entered the Order and became an arahant (1). 
(1) AA. i. 384. 


Pataliputta-peta.-- A man of Pataliputta, having gone to 
Suvannabhumi for trade, fell in love with a woman there, and was 
born after death as a vimana-peta on an island. After some time, the 
woman passed the island in a ship, and he managed to stop the 
vessel and to get her marooned. He lived with her for a year, and 


then, at her request, took her back to Pataliputta (1). 
(1) Pv. iv. 11; PvA. 271 f. 


Patalipupphiya Thera.-- An arahant. Ninety-two kappas ago he was a 
setthi-putta who, seeing Tissa Buddha, offered him a lapful of patali 
flowers. Sixty -three kappas ago he was a king named 


Abhisammata (1). 
(1) Ap. i. 122 f. 


Patalipujaka Thera 1.-- An arahant. Thirty-one kappas ago he carried 
some pđfaliflowers on his head and offered them to 


Vessabhu Buddha (1). 
(1) Ap. i. 224 f. 


Patalipujaka Thera 2.-- An arahant. In the past, while going 
from Bandhumati to bathe in the river, with three pätali-flowers 
in his waist, he saw Vipassi Buddha entering the city and offered 


him the flowers (1). 
(1) Ap. i. 290. 


Pataligamiya Vagga.-- The eighth section of the Udana (1). 
(1) Ud., pp. 80 ff. 


Patika 1.-- Father of Patikaputta (q.v.). 
Patika 2.-- Chief of the Vinayadharas in the time of 
Padumuttara Buddha (1). 
(1) Thag. i. 362, 365; but see Ap. i. 38. 


Patika Vagga (or Patiya Vagga).-- The third and last section of the Digha 
Nikaya, the first sutta of the section being the Patika Sutta. 


Pataliputtaka-brahmin.-- Vị Bà-la-môn ở Pataliputta. Nghe nói đến đức 
hạnh cao dày của Truong lão Mahanaga ở Kalavallimandapa 
trong xứ Rohana, ông cùng ban đáp tàu đi viếng Trưởng lão. Doc 
đường, một người chết; người kia đến bến Mahatittha, rồi lên 
Anuradhapura di Rohana. Sau khi gặp Trưởng lão, ông xin gia 
nhập Tăng Đoàn và về sau đắc quả A-la-hán (1). 

(1) AA. i. 384. 


Pataliputta-peta.-- Thương nhân ở Pataliputta qua Suvannabhùmi 
buôn bán phải lòng một phụ nữ ở đây. Ông chết và thành vimdna- 
peta (ngạ quỷ lúc thọ vui lúc thọ khổ; Diêm vương) trên đảo. Lần 
nọ, người phụ nữ ngạ quỷ thầm yêu trước đây có việc đi ngang 
qua đảo, ngạ quỷ bắt tàu dừng lại và buộc bỏ nàng lại trên đảo. 
Nga quỷ sống với nàng một năm rồi đưa nàng trở về Pataliputta 
theo lời yêu cầu của nàng (1). 

(1) Pv. iv. 11; PvA. 271 f. 


Patalipupphiya Thera.-- A-la-hán. Vào 92 kiếp trước ông là con của một 
chủ ngân khố từng dâng Phật một nắm hoa patali. Vào 63 kiếp trước 
ông làm vua dưới vương hiệu Abhisammata (1). 
(1) Ap. i. 122 f. 


Patalipupphiya Thera.-- A-la-hán. Trên đường từ Bandhumati ra sông 
tắm, ông thấy Phật Vipassi vô thành bèn dâng lên Ngài ba hoa pđ£ali 
đeo trên người (1). 
(1) Ap. ¡. 290. 


Pataligamiya Vagga.-- Chương 8: Phẩm Pataligamiya, Udana (1). 
(1) Ud., pp. 80 ff. 


Patika.-- Cha của Patikaputta (q.v.). 
Patika.-- Trưởng nhóm của các vị thông hiểu Luật (Vinayadhara) vào 
thời Phật Padumuttara (1). 


(1) Thag. i. 362, 365; nhưng xem Ap. i. 38. 


Patika Vagga (hoặc Patiya Vagga).-- Tập cuối của Digha Nikaya mà kinh 
đầu tiên là Patika Sutta. 


Patika Sutta.-- The twentyfourth sutta of the Digha Nikaya. The Buddha 
visits the hermitage of the paribbajaka Bhaggava at Anuplya and 
the conversation turns on the Licchavi Sunakkhatta's reason 
for leaving the Order. Sunakkhatta was dissatisfied because the 
Buddha would not work mystic wonders for him nor reveal to him 
the beginnings of things. Mention is also made of Korakkhattiya, 
Kandaramasuka and Patikaputta, whom Sunakkhatta held in 
great esteem for their austerities, but whose spiritual development 
was insignificant. The Buddha is shown as holding the practice of 
miracles not entirely worthy. 

The second part of the sutta, which is a kind of appendix, deals 
with the beginnings of things (1). 
(1) D. iii. 1 ff; for a discussion on the sutta, see Dial. iii. 1 ff. 


Patikaputta.-- A naked ascetic of Vesali who went about claiming to 
have greater mystic powers than the Buddha, and thereby 
much impressed Sunakkhatta. Patikaputta had prophesied that, 
after death, the Licchavi general Ajita would be born in Maha 
Niraya, but Ajita was born in Tavatimsa and accused Patikaputta 
of being a liar. Later, the Buddha visited the hermitage of 
Patikaputta, with a large following, in order to refute his claims, but 
Patikaputta avoided him and went to the 
Tindukhanuparibbajakarama. A message was sent to him 
asking him to come as the Buddha was at his hermitage, but 
Patikaputta was unable to arise from his seat. Thereupon, a 
Licchavi minister, and, after him, Jaliya Darupattikantevasi, went 
to fetch him, but on discovering that he could not rise, they reviled 


him for his boastfulness (1). 
(1) D. iii. 13 ff. 


Patikarama.-- A park near Vesali, where the Buddha was staying, 
when Sunakkhatta, having failed to impress him as to the greatness of 


Korakkhattiya, left the Order and went about abusing the Buddha (1). 
(1) J. i. 389; cp. ibid., 77. 


Patibhoga Sutta.-- Four things against which there can be no 
surety: decay, disease, death and rebirth (1). 
(1) A. ii. 172; cp. iii. 54; Kvu. 457. 


Patimokkha, Patimokkha.-- The name given to a set of two 
hundred and twenty-seven rules to be observed by members of the 
Buddhist Order. The rules are not ethical but mainly economic, 
regulating the behaviour of the members of the Order towards one 
another in respect of clothes, dwellings, furniture, etc., held in 
common. In four cases out of the two hundred and twentyseven the 
punishment for infringement of a rule is exclusion from the Order; 
in all the remaining cases, it is merely suspension for a time. 
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Patika Sutta.-- Kinh Ba-lé. Kinh số 24 của Trường Bộ Kinh. Phật viếng 
tịnh xá của Du si Bhaggava trong thành Anupiya của bộ lạc Malla. 
Bhaggava bạch hỏi có phải Sunakkhata thuộc bộ lạc Licchavi nói 
rằng từ nay ông không còn sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn nữa? 
Lý do là vì Phật không dạy ông các pháp thượng nhân thần thông và 
không giải thích cho ông khởi nguyên của thế giới. Hai vị còn đề cặp 
đến các Đạo sĩ loã thể Korakkhattiya, Kandaramasuka và 
Patikaputta mà Bhaggava rất mến chuộng nhưng không tán than 
trí tuệ của chư vị. Kinh cho thấy rằng Phật không tán thán các thần 
thông bởi Ngài cho rằng các thần thông không đáng trọng. 

Phần thứ hai của kinh được xem như một phụ lục nói về khởi 
nguyên của thế giới (1). 
(1) D. iii. 1 ff.; cho việc thảo luận về bài kinh này. Xem thêm Dial. iii. 1 ff. 


Patikaputta.-- Dao sĩ lod thé ở Vesali. Ông từng tuyên bố có thần thông 
hơn Phật khiến Du sĩ Bhaggava rất khâm phục. Pätikaputta tiên 
đoán Tướng Ajita thuộc bộ lạc Licchavi sẽ doa địa ngục Maha 
Niraya sau khi mạng chung vì theo giáo pháp của Thế Tôn; nhưng 
Ajita sanh về cõi Tavatimsa nên Patikaputta gọi là người nói sai. Có 
lần Phật đi cùng tuỳ tùng đông đảo đến tịnh xá Patikaputta để bác 
bỏ luận cứ của ông, nhưng ông lẫn trốn về vườn của các du sĩ 
Tindukhanu. Tin đưa đến nói có Phật tại tịnh xá ông, ông không 
đứng dậy nổi. Một vị quan Licchavi rồi Jaliya (dé tử của Đạo sĩ 
Darupatti) lần lượt đến tim va thấy ông không đứng lên nổi nên đã 
sỉ vả tánh khoác loác của ông (1). 

(1) D. iii. 13 ff. 


Patikarama.-- Vườn gan Vesali. Lúc Phật trú tai đây, Vương tử 
Sunakkhatta có đến tán thán Đạo sĩ loã thể Korakkhattiya. 
Ngài không hoan hy nên Sunakkhatta rời bỏ Tang Doan và đi rêu 
rao Phật (1). 
(1) J. i. 389; cp. ibid., 77. 


Patibhogata.-- Không ai được an toàn đối với bốn pháp sau: ban tanh bi 
gia, ban tanh bi bénh, ban tanh bi chét, va tai sanh (1). 
A. ii. 172; cp. iii. 54; Kvu. 457. 


Patimokkha, Patimokkha.-- Giới bổn, gồm các điều học (hay học giới) 
liên quan đến đời sống cá nhân và cộng đồng mà mọi tỳ khưu và tỳ 
khưu nỉ phải học tập thông suốt. Làm các điều giới mà Đức Phật đã 
cấm chỉ không được làm (chỉ trì) hoặc không làm các điều giới mà 
Đức Phật dạy phải làm (tác trì), vị tỳ khưu hay tỳ khưu ni bị gọi là 
"phạm tội chỉ trì hoặc tác trì”. Tội thường (như Trọng tôi, Ưng đối 
trị, Ưng phát lộ, Tác ác, Ác ngữ) đưa đến hình phạt sám hối; tội Tăng 
tàn (Sanghddisesa) chịu hình phạt cấm phòng; tội Bất cộng trụ 
(Parajika) bị tan xuất (đuổi ra khỏi Tăng Đoàn). 


2688 


The rules are arranged in seven sections (1), corresponding very 
roughly to the degree of weight attached to their observance. The 
Patimokkha is not included in the extant Buddhist Canon. The rules 
are included, in the Sutta Vibhanga (“sutta” here meaning “rule”), 
which contains besides the rules themselves, an old Commentary 
explaining them anda new Commentary containing further 
supplementary information concerning them. The rules are divided 
into two parts: one for the monks (Bhikkhupatimokkha) and the other 
for the nuns (Bhikkhunipatimokkha). It is a moot point whether the 
rules originally appeared with the explanatory notes (as in the 
Vibhanga), the Patimokkha being subsequently extracted, or whether 
the Patimokkha alone was the older portion, the additional matter of 
the Vibhanga being the work of a subsequent revision (2). It is 
sometimes suggested (3) that the original number of Patimokkha 
rules numbered only about one hundred and fifty. A passage in the 
Angutara Nikaya (4) is quoted in support of this 
suggestion (sadhikam diyaddhasikkhapadasatam). According to this 
theory the seventyfive Sekhiya rules were added later (5). The rules 
were recited at the gatherings of members of the Order (6) in their 
respective districts on uposathadays (the fourteenth and fifteenth 
days of the month). Each section of the rules is recited and, at the end 
of such recital, the reciter asks the members of the Order who are 
present if any one of them has infringed any of the rules. Silence 
implies absence of guilt (7). 

The word patimokkha is variously explained, the oldest 
explanation being that the observance of the rules is the face 
(mukham), the chief (pamukham) of good qualities. The Sanskritised 
form of the word being pratimoksa, this led to a change in its 
significance, the completion of the recital being evidence that all those 
who have taken part are pure in respect of the specified offences— 
patimokkha thus meaning acquittal, deliverance or discharge. But in 
most contexts the word simply means code—ie., code of verses for the 


members of the Order (8). 

(1) Parajikac Dhamma - patimokkha, Sanghadisesa-patimokkha, and Sekhiya- 
patimokkha. 

(2) For a discussion of this, see vin. i. Introd. xvi; Law: Pali. Lit. 2ff.; 
Hastings: Encyclopaedia under Patimokkha. 

(3) Law: op. cit, p. 2. (4) i. 231. 232. 

(5) See Law: op. cit, 19 f.; Law's argument, however, that the Patimokkha rules 
were among the texts not recited at the First Council, is due to a wrong 
understanding of the Sumangala Vilasini passage (i. 17). 

(6) The Uposatha-khandha of the Mahavagga (Vin. i. 101-36) gives details of 
the procedure at these gatherings. 

(7) This practice of interrupting the recital seems to have been changed later 
(see Vin. ii. 240 ff). even though the old formula, asking the members to 
speak, continued as a part of the recital. 

(8) For a detailed account of the Patimokkha rules see Law: Pati Literature, 49 ff. 


Các điều hoc được xếp thành bay nhóm gọi là That tu (1). Các 
điều học này được ghi trong Bộ Phân Tích Giới Bổn 
(Suttavibbanga; ở đây, sutta có nghĩa là học giới, điều học, điều 
giới, rule, chớ không phải là kinh). Học giới chia làm hai phần: 
Bhikkhu-patimokkha (227 điều cho tỳ khưu) và BhikkhunT- 
patimokkha (311 điều cho tỳ khưu ni). Ngoài các giới điều, 
Suttavibanga còn có một Chú giải cổ giải thích các giới và một Chú 
giải mới với nhiều chi tiết dẫn giải phụ thêm. Không biết các điều 
học và các giải thích được chế định một lượt từ lúc đầu (như trong 
Vibanga) hay Patimokkha được chế định trước (cổ) còn những giải 
thích được thêm vào sau này (2). Có thuyết nói số giới điều nguyên 
thuỷ của Patimokkha là 150. Anguttara Nikaya (4) cũng nói như vậy 
(diyaddhasikkhapadasatam). Nếu giả thuyết này đúng, 75 Ung học 
(Sekhiya) được thêm vào về sau (5). Giới bổn do Phật chế định phải 
được đọc giữa Tăng chúng (6) vào những ngày lễ Uposatha (Phát 
lồ) 14 (nhằm ngày 29 âm lịch trong tháng thiếu) và 15 (nhằm ngày 
rằm và 30 âm lịch trong tháng đủ) mỗi tháng. Sau khi tụng xong, vị 
tỳ khưu hành lễ hỏi chư tỳ khưu hiện diện có ai phạm tội không; 
nếu không có, tất cả đều im lặng (7). 

Từ Patimokkha có nhiều nghĩa. Nghĩa cổ điển là hành trì các điều 
học, một sự hành trì được xem như sĩ diện (mukham, face) như chủ 
yếu (pamukham, chief) của phạm hạnh (good qualities). Trong kinh 
điển Bắc tông, từ này được viết là prãtimoksa và có nghĩa hơi khác; 
pratimoksa ở đây có nghĩa được xoá tội, giải tội, miễn tội. Nghĩa 
thông thường nhất của từ Patimokkha là giới luật (code) dé đọc 
tụng giữa chúng Tăng, chúng Ni (8). 

(1) Parajika*Dhamma-patimokkha, | Sanghadisesa-patimokkha,  Aniyadtä- 
patimokkha, — Nissaggiyapacittiya-patimokkha, — Pacittiya-patimokkha, 
Patidesaniya-patimokkha,và Sekhiya-patimokkha. 

(2) Thảo luận về vấn đề này, xem Vin. i. Introd. xvi; Law: Pāli. Lit. 2 ff.; Hastings: 
Encyclopedia under Patimokkha. 

(3) Law: op. cit., p. 2. (4) i. 231, 232. 

(5) Xem Law: op. cit., 19 f.; Law nói rang Patimokkha không được đọc tung trong 
lân Kết tập thứ nhat vì sự hiệu lâm đoạn Sumangala Vilasini (i. 17). 

(6) Chương lê Uposatha-khandha trong Mahavagga (Vin. i. 101-360) có dé cặp 
đên nghi thức của các cuộc tụ hội này. 

(7) Nghi thức ngắt lời tụng đọc hình như được thay đối sau này (xem Vin. ii. 
240 ff.), nhưng nghi thức (cù) yêu câu tỳ khưu tham dự phát biêu còn 
được giữ nguyên. 

(8) Chi tiệt của học giới Patimokka, xem Law: Pali Literature, 49 ff. 
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Patimokkha Sutta.-- A monk asks the Buddha for a brief teaching. The 
Buddha tells him that he should dwell in the selfcontrol of 
the Patimokkha, well equipped in his range of practice 
(Gcaragocarasampanno), seeing danger in the minutest faults and 
undertaking the precepts. Thus will he be able to develop the four 
satipatthdnas (1). 

(1) S. v. 187. 


PatimokkhathapanaKhandaka.-- The ninth chapter of the Culla Vagga 
of the Vinaya Pitaka. 


Patimokkhalekhana.-- A book for Vinaya students, by Nanavara (1). 
(1) Bode, op cit., 67. 


Patimokkhavisodhani.-- A commentary by Saddhammajotipaia (1). 
(1) Gv. p. 64. 
Patihariyakatha.-- The sixth chapter of the Pafifiavagga of the 
Patisambhidamagga. 


Patihrasaññaka Thera.-- An arahant. In the past he had seen 
the miracles attending the entry of Padumuttara Buddha into his 
city and marvelled thereat (1). 
(1) Ap. ii. 392. 


Pathika (Pathiya),—An Ajivaka of Savatthi. He was looked after by a 
woman of Savatthi who, hearing one day her neighbours praise 
the Buddha, wished to invite him to her home. Pathika dissuaded 
her from so doing; but one day, unbeknown to him, she sent her son 
to invite the Buddha. The boy called at Pathika’s hermitage on the 
way, and the ascetic tried to dissuade him from going. Failing to do 
so, he told him not to tell the Buddha where to find the house, 
hoping that thus they would be able to eat themselves all the food 
prepared for the Buddha. The boy did as he was told, and the next 
day he and Pathika hid in a room at the back of the house. The 
Buddha came, and, after the meal, thanked the woman. But when 
Pathika heard her applaud the Buddha's sermon, he could no 
longer forbear and rushed forth to abuse her (1). 

(1) DhA. i. 376 ff. 


Pathina.-- A monastery in Ceylon, restored by Vijayabahu I (1). 
(1) Cv. Ix. 58. 


Patheyyaka.-- See Paveyyaka. 


Patimokkha Sutta.-- Có vị ty khưu đến xin Phật thuyết pháp van tắt. Phật 
day ông sống hộ trì với sự hộ trì của Giới bổn (Patimokkha), đầy đủ 
uy nghi chánh hạnh (ãcãragocarasampamno), thấy sự nguy hiểm 
trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và thực hành các học giới, và 
an trú trên giới tu tập bốn niệm xứ (1). 

(1) S. v. 187. 


Patimokkhathapana-Khandaka.-- Chương 9; Chương Đình chỉ Giới 
bổn, Cullavagga, Vinaya Pitaka. 


Patimokkhalekhana.-- Sách do Nanavara soạn dành cho học trò Luật 
Tạng, Vinaya Pitaka (1). 
(1) Bode, op. cit., p. 67. 


Patimokkhavisodhani.-- Chú giải do Saddahammajotipala viết (1). 
(1) Gv. p. 64. 


Patihariyakatha.-- Chuong 6 cua Pafifiavagga, Patisambhidamagga. 


Patihirasafifiaka Thera.-- A-la-hán. Trong một tiền kiếp ông kinh ngạc 
thấy phép mầu lúc Phật Padumuttara di vào thành (1). 
(1) Ap. ii. 392. 


Pathika (Pathiya).-- Du sĩ ở Savatthi, được hộ trì bởi một nữ thí chủ 
trong thành. Một thời, nghe nói về Phật, bà thí chủ muốn thỉnh Phật 
về nhà thọ trai, nhưng Du sĩ khuyên không nên. Một hôm, bà bảo 
con đi thỉnh Phật mà Du sĩ không hay biết. Trên đường, bé ghé qua 
cốc của Du sỉ và bị ông cản ngăn. Không cản được bé đi, ông bảo bé 
đừng chỉ nhà cho Phật, với mục đích để Phật lạc đường và ông có 
thể thọ hết bửa cơm cúng dường Phật. Bé làm theo lời Du sĩ. Hôm 
sau bé và Du sĩ núp sau nhà xem tình hình. Phật đến, thọ trai và cám 
ơn thí chủ. Đến lúc nghe bà tán thán pháp của Phật thuyết, ông 
không còn kiên nhẫn, xuất hiện và phỉ báng Phật (1). 

(1) DhA. i. 376 ff. 


Pathina.-- Tự viện ở Sri Lanka được Vua Vijayabahu I trùng tu (1). 
(1) Cv. lx. 58. 


Patheyyaka.-- Xem Paveyyaka. 


Pana Sutta.-- Few are they who abstain from taking life, more 
numerous they who do not (1). 
(1) S. v. 468. 


Pana Sutta 1.-- Just as whatsoever creatures adopt the four postures do 
so in dependence on the earth, so does a monk develop the 


seven bojjhangas, dependent on virtue (1). 
(1) S. v. 78. 


Pana Sutta 2.-- Supposing a man were to collect all the grass, sticks, etc, 
in Jambudipa, and after making sticks of various sizes were 
to impale on them all the creatures of the ocean, creatures of all 
sizes, even so a majority of the minute animals would remain free, 
being too small to be impaled. Even thus widespread is the ruin of 
things, yet from such widespread ruin will be saved those who have 
the gift of realizing the Four Noble Truths (1). 

(1) S. v. 441. 


Patapata.-- A locality in South India, mentioned in the account of 
the campaigns of Lankapura (1). 
(1) Cv. lxxvi. 224, 234. 


Patala Sutta.-- The worldlings speak of a bottomless pit (patala) in 
the mighty ocean. But the real patala is painful bodily feeling, which 


brings about weeping and wailing and lamentation (1). 
(1) S. iv. 206 f. 


Pati Sutta.-- Dire are gains, favours and flattery. They tempt even a man, 
otherwise incorruptible, to lie for the sake of a silver bowl 
filled with gold dust, or a golden bowlfilledwith silver dust (1). 


(1) S. ii. 233. 

Patimokkha.-- See Patimokkha. 

Patubhava Sutta.-- Six things, the manifestation of which in 
this world is rare (1). 


(1) A. iii. 441. 


Pattanallura.-- A fortress in South India, once occupied by Jagadvijaya (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 304, 306; lxxvii. 71. 


Pana Sutta.-- Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ sát sanh, và nhiều hơn là các 
chúng sanh không từ bỏ sát sanh (1). 
(1) S. v. 468. 


Pana Sutta.-- Có những loại hữu tinh theo bốn cử chỉ, khi đi, khi đứng, khi 
ngồi, khi nằm. Tất cả những sanh loại ấy y cứ vào đất mà thực hiện 
bốn cử chỉ. Cũng vậy, các Tỳ khưu y cứ vào giới tu tập bảy giác chi, 
làm cho sung mãn bảy giác chỉ (1). 

(1) S. v. 78. 


Pana Sutta.-- Ví như một người gom hết cây, cỏ, lá, vân vân, trong 
Jambudipa để làm đủ thứ cây nhọn dùng đâm các sanh vật trong 
biển cả. Người ấy không thể đâm tất cả các sanh vật vì các sanh vật 
nhỏ trong biển lớn không dễ gì đâm được. Vì cá thể của chúng ta rất 
tế nhị, lớn vậy là đoạ xứ, được thoát khỏi đoạ xứ lớn ấy là người nào 
đã thành tựu chánh kiến, biết rõ —Đây là khổi|, biết rõ —Đây là con 
đường đưa đến Diệt khổ.|| (1) 

(1) S. v. 441. 


Patapata.-- Địa danh dưới miền Nam Ấn Độ , thường được đề cặp đến 
trong các chiến dich của Tướng Lankapura (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 224, 234. 


Patala Sutta.-- Kẻ vô van pham phu nói rằng trong biển lớn có vực thẳm 
(pätala). Nhưng vực tham chánh yếu là khổ thọ về thân đưa đến sầu 
muộn, than van, khóc lóc (1). 

(1) S. iv. 206 f. 


Pati Sutta.-- Khổ luy là lợi đắc, cung kính, danh vọng. Chúng chi phối cả 
người có tâm không nói láo vì một bình bát vàng đựng đầy phấn 
bạch ngân (1). 
(1) S. ii. 233. 


Patimokkha.-- Xem Patimokkha. 


Patubhava Sutta.-- Về sự xuất hiện của sáu sự kiện khó tìm được ở đời (1). 
(1) A. iii. 441. 


Pättanallũra.-- Thành dưới miền Nam An Độ, có lần bị Tướng 
Jagadvijaya của Vua Parakkamabahu I chiếm (1). 


(1) Cv. lxxvi. 304, 306; lxxvii. 71. 
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Padafijali Jataka (No. 247).-- Brahmadatta, king of Benares, had a 
son Padafijali, who was an idle loafer. When the king died, the 
courtiers, headed by the Bodhisatta who was the chaplain, went to 
test him. Ateverything the boy sneered with a superior air, 
whether it were right or wrong; and the Bodhisatta was made king 
in his stead. 

The story was related in reference to Laludayi, who once curled 
his lip in scorn when the two chief disciples were praised. Laludayi 
is identified with Padañjali (1). 

(1) J. ii. 263 f. 


Padapavara.-- Seven kappas ago there were four kings of this 


name, previous births of Sattapaduminiya Thera (1). 
(1) Ap. i. 254. 


Padapithiya Thera.-- An arahant. In the past he made a footstool for the 


seat of Sumedha Buddha (1). 
(1) Ap. ii. 400. 


Padapujaka Thera 1.-- An arahant. In the past he scattered 
seven jasmine-flowers on the feet of Siddhattha Buddha. Five 
kappas ago hewas king thirteen times under the name of 
Samantagandha (Samantahhadda) (1). He is probably identical 


with Uttiya Thera (2). 
(1) Ap. i. 141 f. (2) ThagA. i. 125. 


Pādapujaka Thera 1.-- An arahant. Ninety-one kappas ago he was a 
kinnara who, seeing Vipassī Buddha, gave him sandalwood, tagara 


and other perfumes (1). 
(1) Ap. i. 246. 


Pādalola-Brahmadatta.-- King of Benares. He loved dancing, and had three 
houses in which young, middle-aged, and old women 
danced respectively. One day he passed from one house to the other, 
and though the dancers put forth all their skill, the king failed to find 
satisfaction. Realizing that this discontent was the result of his 
craving, he left the world, developed insight, and became a Pacceka 
Buddha. His verse is included in the Khaggavisāna Sutta (1). 


(1) SN. vs. 61; SNA. i. 113 f.; ApA. i. 158. 
Pādiyattha.-- A district, the birthplace of Jotidāsa Thera (1) v.l 


Pāniyattha (1). 
(1) ThagA. i. 264. 
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Padañjali Jataka (No. 247).-- Chuyện Hoàng Tử Padafijali. Vua 
Brahmadatta trị vì Baranasi có Hoàng tử Padafijali ngu dan va 
biếng nhác. Sau khi vua cha băng hà, vị Tế sư (Bồ Tát) không muốn 
làm lễ quán đảnh lên ngôi cho Hoàng tử nên tổ chức cuộc xử án để 
thử Hoàng tử. Được hỏi việc xử có đúng không, Hoàng tử chỉ bĩu 
môi dầu đúng hay sai. Biết Hoàng tử là kẻ ngu đần, các Đại thần làm 
lễ quán danh tôn Bồ Tát lên ngôi (1). 

(1) J. ii. 263 f. 


Padapithiya Thera.-- A-la-hán. Trong một tiền kiếp ông có đóng cái ghế 
cây để Phật Sumedha làm bồ đoàn (1). 
(1) Ap. ii. 400. 


Pädapũjaka Thera.-- A-la-hán. Trong một kiếp trước ông có rải bảy hoa 
lài dưới chân Phật Siddhatta. Vào năm kiếp trước ông làm vua dưới 
vương hiệu Samantagandha (Samantabhadda) (1). Ông có thể là 
Trưởng lão Uttiya (2). 

(1) Ap. i. 141. (2) ThagA. i. 125. 


Padaptjaka Thera.-- A-la-hán. Vào 91 kiếp trước ông là một thích đề 
huờn nhân (kinnara) từng dâng lên Phật Vipassi trầm hương, cây 
thơm tagara và nhiều hương liệu khác (1). 

(1) Ap. i. 246. 


Padalola-Brahmadatta.-- Vua thành Benares. Ông thích ca múa nên có 
xây ba vũ đường để thanh nữ, phụ nữ trung niên, và phụ nữ lớn tuổi 
ca múa riêng biệt. Một hôm, ông đi từ vũ đường này đến vũ đường 
khác nhưng không thấy thỏa mãn dầu các vũ nữ thi thố hết tài năng 
mình. Quán chiếu biết sự không thoả mãn do dục tham của mình, 
ông xuất gia, làm phát khởi thiền định, và đạt thắng trí của vị Phật 
Độc Giác. Ông có kệ trong Khaggavisana Sutta (1). 

(1) SN. vs. 61; SNA. i. 113 f; ApA. i. 158. 


Padiyattha.-- Sanh quan của Trưởng lão Jotidasa (1). v.l. Paniyattha. 
(1) ThagA. i. 264. 
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Padulaka.-- A tank built by Dhatusena (1). 
(1) Cv. xxxviii. 50. 


Panadhidayaka Thera.-- An arahant. Ninety-one kappas ago he gave a 
couch (pdnadhi?) to a forest-dwelling sage. Seventy-seven 


kappas ago he was eight times king under the name of Suyana (1). 
(1) Ap. i. 208 f. 


Paniya Jataka (No. 459).-- The story of how six persons became Pacceka 
Buddhas by feeling remorse for sins committed and by developing 
supernatural insight. The Jataka derives its name from the first 
of these, who was a villager of Kasi. He went with his friend into the 
fields, each carrying a flask of water. From time to time they drank, 
but the first drank out of the other's flask, wishing to save the water 
in his own. In the evening remorse seized him, and as he stood 
reflecting on his wickedness he became a Pacceka Buddha. 

The Pacceka Buddhas met at Nandamulapabbhara and 
together visited the king of Benares who was the Bodhisatta. On 
hearing their stories he renounced the world, and, in spite of the 
efforts of his consort to stop him, became an ascetic. 

The story was related in reference to five hundred householders 
of Savatthi who became monks. They lived in the monastery but 
indulged in thoughts of sin. The Buddha sent Ananda to summon 
them, and admonished them saying that no matter how small a sin 
it was, it must be checked (1). The queen consort of the story was 
Rahulamata. 

(1) J. iv. 113 ff. 


Paniyadvara.-- One of the gates of Pulatthipura erected by 


Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxiii. 162. 


Papa Vagga.-- The ninth section of the Dhammapada. 


Papa Sutta.-- The wicked man is he who takes life, steals, etc, and is of 
malicious heart; more than wicked is he who encourages others 


in these things. Just so with the good and the more than good (1). 
(1) A. ii. 222 f. 


Papaka.-- A monk who, believing that his name was of ill omen, wished 
to change it. The Buddha preached to him the Namasiddhi Jataka 


(q.v.) to show that a name has no importance (1). 
(1) J.i. 401 f. 
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Padulaka.-- Hồ nước do Vua Dhatusena xây (1). 
(1) Cv. xxxviii. 50. 


Panadhidayaka Thera.-- A-la-hán. Vào 91 kiếp trước ông có dâng cái 
kiéu (panadhi?) lên một hiền sĩ sống ẩn trong rừng. Vào 77 kiếp 
trước ông làm vua tám lần dưới vương hiệu Suyäna (1). 

(1) Ap. i. 208 f. 


Paniya Jataka (No. 459).-- Chuyện Ngum Nước Uống. Đó là chuyện thứ 
nhất của sáu câu chuyện của sáu người quán chiếu sự phá giới đức 
của mình, tu tập tâm, làm phát khởi thiền định, và đạt thắng trí của 
vị Phật Độc Giác. Chuyện thứ nhất kể rằng: có hai nông dân bạn cùng 
làm việc chung ngoài đồng. Ra đi mỗi người mang theo một bình 
nước uống. Khát nước, thay vì lấy nước mình, người nông dân lấy 
nước bạn uống một ngụm. Biết ra mình có lỗi, ông quyết tâm nhiếp 
phục. Ông đạt được thiền định và chứng đắc thắng trí của một vị 
Phật Độc Giác. 

Các chuyện kế tiếp nói về: một địa chủ liếc trộm vợ người 
(chuyện 2), người con sợ cướp nên nói dối là người cùng đi không 
phải cha (chuyện 3), chủ nhân cho phép sát sanh làm lễ tế đàn 
(chuyện 4), chủ nhân cho bán rượu (chuyện 5), và nhà vua tri vì 
Baranasi nghe năm vi Phat Độc Giác nói trên thuyết pháp, chán ghét 
dục lạc, ly tham (chuyện 6). Các vị này quán chiếu lỗi lầm mình, đạt 
được thiền định và chứng đắc thắng trí của một vị Phật Độc Giác. 

Chuyện kể về 500 gia chủ ở Savatthi xuất gia làm ty khưu nhưng 
vẫn còn dục tưởng. Theo lời Phật, Tôn giả Änanda đến khuyến giáo 
chư vị phải nhiếp phục các dục, lớn cũng như nhỏ (1). Hoàng hậu 
của câu chuyện nay là Rahulamata. 

(1) J. iv. 113 f. 


Paniyadvara.-- Một cổng của thành Pulatthipura do Vua 


Parakkamabahu I xây (1). 
(1) Cv. lxxiii. 162. 


Papa Vagga.-- Phẩm 9: Phẩm Ác của Dhammapada. 


Päpa Sutta.-- Người làm ác là người sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh 
trong các dục, nói láo; còn ác hơn là người khuyến khích kẻ làm các 
điều ác đó. Ngược lại, từ bỏ sát sanh, vân vân, là làm thiện; còn thiện 
hơn là người khuyến khích kẻ làm các điều thiện đó (1). 

(1) A. ii. 222 f. 


Papaka.-- Vi tỳ khưu muốn đổi tên vì nghĩ rằng tên mình là một điềm 
không lành. Phật thuyết Namasiddhi Jataka (q.v.) cho ông thấy cái 


tên không quan trọng (1). 
(1) J. i. 401 f. 
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Papanika Sutta 1.-- The shopkeeper who neglects his duties at early 
dawn, at midday, and at eventide, does not prosper; nor does 


the monk who similarly neglects his duties (1). 
(1) A. i. 115. 


Papanika Sutta 2.-- The shopkeeper who is shrewd, supremely 
capable, and who inspires confidence, soon attains to greatness 
and increase of wealth; a monk will in like manner attain to 


spiritual development (1). 
(1) A.i. 115 f. 


Papadhamma Sutta.-- On the man who is wicked by nature and the one 
who is more than wicked; also on him who is of goodly nature 


and the one who is more than goodly (1). 
(1) A. ii. 223. 


Papanivariya Thera.-- An arahant. In the time of Piyadassi Buddha he 
had cleaned the cloistered walk of the Buddha and shown 
great exertion in the fulfilment of religious practices. Eleven 


kappas ago he was a king, named Aggideva (1). 
(1) Ap. i. 212 f. 


Payaga.-- A class of Nagas (1). The Commentary explains (2) that 
they lived in Payagapatitthana. 
(1) D. ii. 258. (2) DA. ii. 688. 


Payasadayaka Thera.-- An arahant. Ninetyone kappas ago he offered a 
bronze bowlfilledwith milkrice to Vipassi Buddha. Forty- 
one kappas ago he was a king named Buddha (1). He is probably 


identical with Vacchapala Thera (1). 
(1) Ap. i. 157. (2) ThagA. i. 159 f. 


Payasi.-- A chieftain (rajañña) of Setavya, who lived on a royal 
domain gifted by Pasenadi. He held the view that there was no 
world other than this, no fruit of actions and no rebirth. But after a 
discussion with Kunlara-Kassapa, who was staying in the 
Simsapavana near by, he was convinced of the error of his views. 
Thereupon he instituted an almsgiving to all who sought his 
generosity. The gifts were, however, coarse and unpalatable. A 
young brahmin named Uttara, who came to the almsgiving and 
was passed over, spoke scornfully of the gifts. Hearing of this, 
Payasi appointed him to supervise the distribution. 


Papanika Sutta.-- Một nha buôn không có nhiệt tâm trong công việc vào 
buổi sáng, vào buổi trưa, vào buổi chiều, không thể phát đạt. Cũng 
vậy, một tỳ khưu không có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng vào 
buổi sáng, vào buổi trưa, vào buổi chiều, không làm tăng trưởng 
thiện pháp (1). 

(1) A. i. 115. 


Papanika Sutta.-- Một nhà buôn có nhiệt tâm trong công việc vào buổi 
sáng, vào buổi trưa, vào buổi chiều, sẽ phát đạt. Cũng vậy, một tỳ 
khưu có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng vào buổi sáng, vào 
buổi trưa, vào buổi chiều, làm tăng trưởng thiện pháp (1). 

(1)A.i. 115 f 


Papadhamma Sutta.-- Thuyết về người làm ác và người còn làm ác hon; 
về người làm thiện và người còn làm thiện hơn (1). 
(1) A.ii. 223. 


Papanivariya Thera.-- A-la-hán. Vào thời Phật Piyadassi ông quét don 
đường du hành của Phật và tỉnh cần trong mọi công tác Phật sự. 
Vào 11 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Aggideva (1). 
(1) Ap. i. 212 f. 


Pāyāgā.-- Một hang Naga (1). Sớ giải (2) nói rằng các Naga này sống trong 
Payagapatitthana. 
(1) D. ii. 258. 


Payasadayaka Thera.-- A-la-hán. Vào 91 kiếp trước ông có dâng lên Phat 
Vipassĩ một bát bằng thau đầy cháo sữa. Vào 41 kiếp trước ông làm 
vua dưới vương hiệu Buddha (1). Ông có thể là Trưởng lão 
Vacchapala (2). 

(1) Ap. i. 157. (2) ThagA. i. 159 f. 


Payasi.-- Tôn chủ (räjañña) của đô thị Setavyä, sống trong tịnh ấp, một 
ân tứ của vua Pasenadi ban. Ông tri kiến rằng không có đời sau, 
không có nhân quả, không có tái sanh. Tuy nhiên sau khi thảo luận 
với Trưởng lão Kũmara-Kassapa trú ở Simsapavana gần đó, ông 
biết mình có tà kiến. Ông bèn lập hội chẩn tế để giúp những ai có 
nhu cầu cần thiết. Nhưng các vật do ông bố thí thô tháo và không 
hạp khẩu, nên thanh niên Bà-la-môn Uttara chỉ trích ông. Ông liền 
mời Uttara đứng ra trông coi công việc té ban. 


After death, Payasi was born among the Catummaharajika gods 
while Uttara was born in Tavatimsa. Gavampati met Payasi in the 
deva-world, and Payasi instructed him to teach men to give their 
gifts with thoroughness and with their own hands (1). Payasi- 
devaputta was also known as Serisaka-devaputta because he 
lived in the Serisaka-vimana. For details see Serisaka- 


devaputta. 
(1) D. ii. 316 ff; VvA. 297 f., 331 f. 


Payasivagga.-- The sixth chapter of the Vimanavatthu. 


Payasi Sutta.-- The twenty-third sutta of the Digha Nikaya. It contains a 
discussion on rebirth and karma between Payasi and Kumara- 
Kassapa in the Simsapavana at Setavya (1). The incidents 
mentioned in the sutta took place, according to Dhammapaäla (2). 


after the Buddha's death and the erection ofthũpas over his relics. 
(1) D. ii. 316 ff. (2) VvA. p. 297. 


Para Sutta.-- The Buddha teaches of the further shore (beyond samsara) 


and the path leading thereto (1). 
(1) S. iv. 369. 


Paraganga.-- The region beyond the Ganges (1), to be exiled into 
which was a great punishment (2). 


(1) Eg. J. ii. 333; vi. 427. (2) Eg. SN. pp. 32, 47. 


Paraga.-- A class of devas (1). 
(1) D. ii. 260. 


Paramimahasataka.-- A Pali poem of one hundred verses, in 
twelve sections, dealing with the ten paramita, written by 
Dhammakitti Sangharaja. The poem is based on the Jataka and 
the Cariya Pitaka (1). 

(1) P.L.C. 242. 


Parajika.-- The first of the two divisions of the Sutta Vibhanga of 
the Vinaya Pitaka. 


Parajikakanda.-- The first chapter of the Parajika. 
Parajikuddesa.-- The third of the five divisions of the Patimokkha. 


Parapata Jataka.-- See Romaka Jataka. 


Sau khi mang chung, Payasi sanh cộng trú với bốn Đại Thiên vương 

trong lúc Uttara sanh lên cõi cao hơn là Tavatimsa. Payasi gặp Tôn 

giả Gavampi trên cõi Thiên bèn thuật lại tự sự, Tôn giả xuống thế 

day rằng phải bố thí hoàn bị, tự tay mình làm (1). Thiên tử Payasi 

còn được gọi là SerIsaka-devaputta vì ông sống trong cung điện 

trống không của Serisaka. Xem chỉ tiết trong Serisaka- devaputta. 
(1) D. ii. 316 ff; VvA. 297 f., 331 f. 


Payasi Vagga.-- Chương 6 của Vimanavatthu. 


Payasi Sutta.-- Kinh Kệ Tuc số 23 của Digha Nikaya. Nói về cuộc thảo luận 
giữa Tôn chủ Payasi và Tôn giả Kumara-Kassapa trong rừng 
Simsapa gần đô thị Setavya (1). Theo Dhammapäla (2), chuyện xảy 
ra sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn và sau lúc xây tháp tôn trí xá lợi 
của Ngài. 

(1) D. ii. 316 ff. (2) VA. p. 297. 


Para Sutta.-- Phật thuyết về bờ bên kia và con đường đưa đến đó (1). 
(1) S. iv. 369. 


Paraganga.-- Vùng bên kia sông Hang (1), nơi tù day của những người bị 
tội nặng (2). 
(1) Eg, J. ii. 333. (3) E.g. SN. pp. 32, 47. 


Paraga.-- Mot hang chu Thién (1). 
(1) D. ii. 260. 


Paramimahasataka.-- Thi ca gồm 100 kệ nói về 10 paramita do 
Dhammakitti Sangharaja viết dựa trên các Kinh Bổn sanh va 
Cariya Pitaka (1). 

(1) P.L.C. 242. 

Parajika.-- Phan dau cua Suttavibhanga, Vinaya Pitaka. 

Parajikakanda.-- Chương 1 của Parajika: Bất Cộng Trụ. 

Parajikuddesa.-- Phần 3 của Patimokkha. 


Parapata Jataka.-- Xem Romaka Jataka. 
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Parayana Vagga.-- The fifth and last division of the Sutta Nipata (1). It 
consists of sixteen suttas preceded by an introduction of fifty- 
six Vatthugatha. The Vatthugatha describe how Bavar'i (q.v.) first 
heard of the coming of the Buddha from a devotee and sent sixteen 
of his pupils to visit the Buddha and find out if his claims to 
Enlightenment were true. A description of the route taken by them 
is also given. The sixteen suttas give the questions asked by 
Bavari's disciples and the answers given by the Buddha. The Culla 
Niddesa comments on the sixteen suttas, but makes no mention of 
the Vatthugatha. Perhaps, at one time, the Khaggavisana Sutta 
(q.v.) was attached to the Parayana Vagga. The Parayana Vagga is 
mentioned in the Anguttara Nikaya (2) and in the Samyutta Nikaya 
(3), which is evidence of its having been oneof the oldest 
collections. The Parayanaka-Samiti is among the 
incidents represented in the Maha Thupa (4) It is said (5) that at 
the end of thediscourses contained in the Parayana Vagga, 
fourteen crores of beings realized nibbana. 

Buddhaghosa says (6) that the Parayana was so called because 
it leads to nibbana (nibbdnasankhatam param ayanato Parayané ti 
laddhavoharam dhammam). 

(1) SN. vs. 976 ff. (2) A. i. 133, 134; ii. 45; iv.63. (3) S. ii. 49. 

(4) Mhv. xxx. 84. (5) E.g. AA. i. 57. (6) AA. ii. 717. 


Parayana Sutta.-- The Buddha teaches the goal (parayana) and the path 


leading thereto (1). 
(1) S. iv. 373. 


Pārāyanikabrāhmaņā.-- The name given to the sixteen disciples 
of Bavari (q.v.), Each of them had one thousand followers. At the 
end ofthe suttas contained in the Pārāyana Vagga, they all 
expressed their desire to join the Order, and the Buddha ordained 
them by the “ehibhikkhu-pabbajja” (1). 

(1) Sp. i. 241. 


Parapara.-- The name of a family. See Parapariya. 


Parapariya Thera.-- An arahant. He was the son of a very 
eminent brahmin of Savatthi, and was so called because the name 
of his family was Parapara. One day he went to Jetavana to hear 
the Buddha preach, and the Buddha, seeing him, preached the 
Indriyabhavana Sutta (1) After learning the sutta, Parapariya 
pondered on its meaning and won arahantship (2). The Theragatha 
(3) contains a number of verses spoken by Para pariya after the 


Buddha's parinibbana and immediately before his own death. 

(1) This probably refers to M. iii. 298 ff, which deals with the views of 
the brahmin teacher Parasariya, and then gives the method of developing 
the indriyas as taught in the Ariyan Vinaya. The sutta, however, was 
preached at Kajafigala and not at Savatthi, the questioners being Uttara, 
a pupil of Parasariya, and Ananda. See Brethren 295, n. 1. 

(2) Thag. vs. 726 ff.; ThagA. ii. 17 f. (3) Vs. 92048; ThagA. ii. 74 ff. 


Parayana Vagga.-- Chương 5 va cũng là chương cuối của Sutta Nipata: 
Phẩm Trên Đường Đến Bo Bên Kia. Gồm 16 kinh va bài kệ mở đầu. 
Bài kệ mở đầu có 56 Vatthugatha nói về việc Pham chí Bavari (q.v.) 
gởi 16 đệ tử đến vấn Phật về sự giác ngộ của Ngài. Mười sáu kinh 
gồm các câu hỏi của 16 đệ tử của Bavari và các câu trả lời của Phật. 
Culla Niddesa có chú giải về 16 kinh nhưng không có đề cặp đến 
Vatthugatha. Khaggavisana Sutta (q.v.) hình như có lúc được kê 
trong Parayana Vagga. Được kể trong Anguttara Nikaya (2) va 
Samyutta Nikaya (3), Parayana Vagga được xem như là cổ xưa. 
Parayanaka-Samiti được biểu trưng trong Maha-Thipa (4). Được 
biết (5) sau bài pháp thoại, có 140 triệu chúng sanh ngộ Niết Bàn. 

Buddhaghosa (5) nói rằng Parayanaka được gọi như vậy vì dẫn 
đến Niết Bàn (nibbanasankhatam param ayanato Parayana tỉ 
laddhavoharanm dhammam). 

(1) SN. vs. 976 ff. (2) A. i. 133, 134; ii. 45; iv.63. (3) S. ii. 49. 

(4) Mhv. xxx. 84. (5) E.g. AA. i. 57. (6) AA. ii. 717. 


Pārāyana Sutta.-- Phật thuyết về bờ bên kia cà con đường đưa đến bờ 
bên kia (1). 
(1) S. iv. 373. 


Parayanikabrahmana.-- Tôn hiệu của 16 đệ tử của Pham chi Bavari 
(q.v.). Mội vị có 100 môn dé. Sau khi nghe pháp thoại Parayana 
Vagga, tất cả xin gia nhập Tăng Đoàn và Phật truyền giới Thuận lai 
tỳ khưu cho chư vị bằng “ehibikkhu-pabbajjä” (1). 

(1) Sp. i. 241. 


Parapara.-- Tên của một gia tộc. Xem Parapariya. 


Päräpariya Thera.-- A-la-hán. Ông là con của một Bà-la-môn rất thù 
thắng ở Savatthi và được gọi như vậy vì tên tộc của ông là 
Parapara. Một hôm ông đến Jetavana nghe kinh và được Phat 
thuyết cho Indriyabhavana Sutta (1). Quán chiếu kinh này ông đắc 
quả A-la-han (2). Theragatha có nhiều kệ của ông nói sau khi Phat 
Niết Bàn và trước khi ông mạng chung. 

(1) Kinh này liên quan đến Kinh Tu tập Căn số 152 (M. iii. 298 ff) giải thích cách 
tu tập tối thượng là kiểm soát các giác quan và làm chủ các nhận thức 
(tưởng) của bậc A-la-hán. Kinh được Phật thuyết tại Kajafigala chớ không 
phải tại Savatthi, và người hỏi là Thanh niên Uttara, đệ tử của Parasariya, 
và Tôn giả Änanda. Xem Brethren 295, n. 1. 

(2) Thag. vs. 726 ff.; ThagA. ii. 17 ff. (3) vs. 920-48; ThagA ii. 74 ff. 


Parasara.-- The name of a family. See Parasariya. 


Parasariya Thera 1.-- A brahmin of Rajagaha, expert in the three Vedas. 
He belonged to the family of Parasara, hence his name. He was a 
teacher of many brahmins up to the time of his witnessing 
the miracles attending the Buddha's visit to Rajagaha. Thereupon 
he joined the Order and shortly after became an arahant. 

In the time of Piyadassi Buddha he was a hunter, and while 
hunting in the forest, he saw the Buddha in meditation, and erected 
a hut over him, covering it with lilies. For seven days he renewed 
the supply of flowers. On the seventh day a large concourse of 
humans and devas assembled to hear the Buddha preach. The 
hunter listened to the sermon, and was born after death in the 
devaworld (1). He is probably identical with Padumakutagariya 


of the Apadana (2). v.l. Parapariya. 
(1) Thag. vs. 116; ThagA. i. 229 ff. (2) Ap. i. 326 ff. 


Parasariya 2.-- A brahmin teacher mentioned ¡in the 
indriyabhavana Sutta. He is said, by his pupil Uttara, to have 
taught that those who have developed their indriyas could neither 
see forms with their eyes nor hear sounds with their ears (1). He is 
perhaps identical with Para pariya Thera. 

(1) M. iii. 298. 


Parasariya 3.-- A brahmin teacher of Takkasila, mentioned in 
the Culanandiya Jataka (1). 
(1) J. ii. 202. 


Parasariya 4.-- The Bodhisatta born as a teacher of Takkasila (1). 
His family name was Parasariya (2). For details see the 


Dhonasakha Jataka. 
(1) J. iii. 160. (2) Ibid, 161. 


Parika, Pari.-- A hunter's daughter, wife of Dukulaka and mother 
of Suvannasama (the Bodhisatta). 
For details see the Sama Jataka. Parika was a former birth 
of Bhadda Kapilani (1). 
(1) J. vi. 95; Mil. 123. 
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Parasara.-- Tên của một gia đình. See Parasariya. 


Parasariya Thera 1.-- Bà-la-môn ở Rajagaha thông thạo ba kinh Vệ-đà. 
Ông thuộc tộc Parasara nên được gọi như vậy. Ong làm giáo sư day 
nhiều Bà-la-môn cho đến lúc ông gia nhập Tăng Đoàn sau khi nhìn 
thấy than thông của Phật tại Rajagaha. Sau đó ông đắc quả A-la-han. 

Vào thời Phật Vipassi ông làm thợ săn, từng cất cho Phật một 
cốc lá trang hoàng bằng nhiều hoa súng mà ông cứ thay mỗi bảy 
hôm. Vào người thứ bảy, có nhiều chúng sanh trên cõi Trời và dưới 
cõi thế đến nghe Phật thuyết pháp. Nghe pháp, người thợ săn được 
sanh về cõi Thiên sau khi mạng chung (1). Ông có thể là Trưởng lão 
Padumakutagariya nói trong Apadana (2). v.l. Parapariya. 

(1) Thag. vs. 116; ThagA. i. 229 ff. (2) Ap. i. 326 ff. 


Parasariya Thera 2.-- Giáo sư Bà-la-môn nói trong Indriyabhavana 
Sutta. Đệ tử Uttara của ông nói rằng ông dạy không nên thấy sắc 
với mắt, không nên nghe tiếng với tai (1). Ông có thể là Trưởng lão 
Parapariya. 

(1) M. iii. 298. 


Parasariya 3.-- Giáo sư Bà-la-môn ở Takkasila nói trong Cũlãnandiya 
Jataka (1). 
(1) J. ii. 202. 


Parasariya 4.-- Bồ Tát sanh lam giáo sư ở Takkasila (1). Tên tộc của ông 
là Parasariya (2). Xem chỉ tiết trong Dhonasakha Jataka No. 353. 
(1) J. ii. 160. (2) Ibid, 161. 


Parika, Pari.-- Con gái của người thợ săn, vợ của Dukùlaka va me của 
Suvannasama (Bồ Tát). 
Xem chỉ tiết trong Sama Jataka No. 540. Parika là một tiền kiếp 
của Bhadda Kapilani (1). 
(1) J. vi. 95; Mil. 123. 


Paricchattaka.-- A tree in Tavatimsa, which grew in the 
Nandanavana as the result of the Kovilaratree planted by Magha 
outside the Sudhammasala. It is one hundred leagues in 
circumference and at its foot is the Pandukambalasiiasana (1). 
The Cittapatali in the Asura world corresponds to the 
Paricchattaka in Tavatimsa, but theflowersare different.’ The 
colour of theflowersis visiblefiftyleagues away, while their 
perfume travels one hundred leagues. The devas eagerly watch 
each stage of development of leaf and flower, and each stage is 
marked by great rejoicings (3). When theflowersare fully open they 
shine like the morning sun. They are never plucked; a wind arises 
and sweeps away the faded flowers and scatters fresh ones on the 
seats of Sakka and the other gods of Tavatimsa. The bodies of the 
devas are completely covered with the sweetly scented pollen, 
making them resemble golden caskets. The ceremony of playing 
with the flowers lasts four months (4). The Paricchattaka is one of 
the seven trees which last throughout the kappa (5). 

The Paricchattaka is generally described as a Kovilara (6). It is 
also called the Parijata, the Sanskrit name being Pariyatra (7). 


(1) DhA. i. 273. (2) Ibid., 280; SNA. 485. 
(3) A. iv. 117 f. (4) AA. ii. 730 f. 
(5) AA. i. 264. (6) E.g..VvA. 174. 


(7) E.g, Dvy. 184, 195, 219. 
Paricchattaka Vagga.-- The third chapter of the Vimana Vatthu. 


Paricchattaka-Vimana Vatthu.-- Once a pious follower of the 
Buddha, living at Savatthi, invited the Buddha to a meal and showed 
him great honour. A woman who had gone to Andhavana to gather 
firewood picked some asokaflowers on the way, and, passing the 
Buddha, gave them to him and worshipped him. She was born after 


death in Tavatimsa and questioned by Moggallana (1). 
(1) Vv. iii. 10; VvA. 172 ff. 


Paricchattaka Sutta.-- Just as the devas in Tavatimsa rejoice on 
seeing the Paricchattaka tree gradually growing and putting 
forthflowers,and hold celebrations at each stage, so do they rejoice 
when the householder leaves the world and joins the Order, finally 
attaining to nibbana. His fame spreads from world to world, even 
up to the Brahma-world (1). 


The sutta was evidently also known as the Paricchattakopama (2). 
(1) A. iv. 117 ff. (2) E.g. AA. i. 32; MA. i. 14. 


Paricchattaka.-- Cây hoa tán lộng mọc trong vườn thiên Nandanavana 


trên cõi Tavatimsa. Cây Paricchattaka xuất phát từ cây Kovilara do 
Magha trồng bên ngoài Sudhammasala. Cây có tàng rộng 100 lý 
chu vi và có rể ăn sâu xuống Pandukambalasiläsana (1). Cây 
Citapatali trong thế giới Asura tương ứng với Paricchattaka trên 
Tavatimsa, nhưng hoa mỗi cây mỗi khác (2). Hoa của cây 
Paricchattaka có thể nhìn thấy ở đằng xa 50 lý, và mùi hương nghe 
được ở cách xa 100 lý. Chư Thiên ngắm và hoan hỷ mỗi giai đoạn 
lúc lá hoa nở (3). Lúc đầy dan, hoa Paricchattaka chiếu sáng như 
ánh thái dương ban mai. Hoa nở, gió bay ngang cắt hoa trải lên ngôi 
Thiên chủ Sakka và các chư Thiên khác trên Tavatimsa. Phấn hoa 
tấm thân các chư Thiên mùi hương ngọt ngào và màu vàng sáng 
chói. Lễ hội hoa Paricchattaka kéo dài bốn tháng (4). Paricchattaka 
là một trong bảy cây sống trọn một kiépba (5). 

Paricchattaka thường được mô tả như cây Kovilara (6). Cây con 
được gọi là Parijata hoặc Pariyatra (Sanskrit) (7). 


(1) DhA. i. 273. (2) Ibid., 280; SNA. 485. 
(3) A. iv. 117 f. (4) AA. ii. 730 f. 
(5) AA. i. 264. (6) E.g.,VvA. 174. 


(7) E.g, Dvy. 184, 195, 219. 


Parichattaka Vagga.-- Chương 3 của Vimana Vatthu. 


Parichattaka-Vimana Vatthu.-- Có một tín chủ ở Savatthi rất quý 


trọng Phật nên thỉnh Ngài về nhà thọ trai. Trên đường, Ngài được 
một nữ nhân lượm cũi đảnh lễ và dâng cho nắm hoa asoka. Nàng 
sanh lên cõi Tavatimsa và thuật lại chuyện mình cho Tôn giả 
Moggallana nghe (1). 

(1) Vv. iii. 10; VvA. 172 ff. 


Paricchattaka Sutta.-- Chư Thiên Tavatimsa hoan hy ở mỗi giai đoạn 


tăng trưởng (như lá rụng, chồi mới, nụ hoa, ra lá, dom hoa, ..., hoa 
nở đầy đặn) của cây hoatán lộng Paricchattaka. Cũng vậy, vị Thánh 
đệ tử hoan hỹ ở mỗi giai đoạn của sự tu tập (như xuất gia, ly dục, an 
trú Sơ thiền, ...., giải thoát). Tiếng tăm (về uy lực của tỳ khưu đã 
đoạn tận các lậu hoặc) lan truyền đến Phạm thiên giới (1). 
Kinh còn được gọi là Paricchattakopama (2). 
(1) A. iv. 117 ff. (2) Eg., AA. i. 32; MA. i. 14. 


Parileyya, Parileyyaka.-- A town (nagara) near Kosambi. When 
the Buddha found that he could not persuade the Kosambi monks 
to refrain from quarrelling, he left Kosambi alone and unattended, 
and passing through Balaklonakaragama and 
Pacinavamsadaya, went to Parileyyaka, where he stayed at the 
foot of Bhaddasala in the Rakkhltavanasanda. There a certain 
elephant who, finding communal life distasteful, had left his herd, 
waited on the Buddha, ministering to all his needs. 
From Parileyyaka the Buddha went on to Savatthi (1). This was in 
the tenth year after the Enlightenment (2). The Commentaries (3) 
say that the elephant’s name was Parileyya, and describe in vivid 
detail the perfect manner in which he looked after the Buddha, 
omitting nothing, even to the extent of finding hot water for his 
bath. There was also there a monkey who offered the Buddha a 
honeycomb. Soon after, the monkey fell on a treestump and died 
and was born in Tavatimsa. Later, when Ananda came with five 
hundred others to invite the Buddha to returnto Savatthi, 
Parileyyaka provided them all with food. He died of a broken heart 
when the Buddha left the forest, and was born in Tavatimsa in a 
golden palace, thirty leagues high, where he came to be known 
as Parileyyaka-devaputta. 

This elephant is identified with the elephant of the Bhisa Jataka (4). 
(1) Vin. i. 352 f; S. iii. 95; Ud. iv. 5; J. iii. 489; M. i. 320. 
(2) BuA., p. 3. 
(3) E.g., DhA. i. 48 ff; iv. 26 ff. UdA. 250 f.; see Thomas, op. cit, 117 n. 
(4) J. iv. 314. 


Parileyyaka Sutta.-- When the Buddha was staying in a forest 
near Parileyya, some monks asked Ananda to take them to him. 
This he did, and the Buddha, reading the thoughts of certain monks, 
preached a sermon on the destruction of the ãsavas by the full 


realization of impermanence and the absence of any self (1). 
(1) S. iii. 95 ff. 


Pārivāsika Khandha.-- The second section of the Culla Vagga of 
the Vinaya Pitaka. 


Pārupaņā.-- The name given to one of the two parties of disputants in a 
controversy which arose in Burma in the eighteenth century, 
regarding the manner in which the robe should be draped by 
Buddhist monks. The Pārupaņas held that both shoulders should 
be covered, while their opponents, the Ekamsikas, maintained 


that it was sufficient to drape one shoulder (1). 
(1) For a fairly full account of the controversy, see Sas. pp. 117 ff. 


Pāla.-- See Cullapāla, Mahāpāla, and Cakkhupāla. 


Parileyya, Parileyyaka.-- Một đô thị (nagara) gan Kosambi. Lúc Đức 
Phật thấy không thể can gián các tỳ khưu tranh cãi ở Kosambi, 
Ngài ra đi một mình (không gọi thị giả cũng không nói cho chúng 
Tăng biết) qua Balaklonakaragama và Pacinavamsadaya để 
đến Parileyyaka. Ngài trú dưới gốc cây Bhaddasala trong rừng 
Rakkhitavanasanda; tại đây Ngài được con voi rời đàn (vì 
không hoan hỷ với đời sống cộng đồng) đến chăm sóc. Từ 
Parileyya Ngài đi Savatthi (1). Bay giờ là năm thứ 10 sau khi 
Ngài thành đạo (2). Các Sớ giải (3) nói voi tên Parileyya và mô 
tả chi tiết công việc của voi lúc chăm sóc Đức Thế Tôn, kể cả việc 
voi đi lấy nước nóng cho Ngài tắm. Cùng với voi còn có con khỉ 
dâng Phật mật ong; khỉ rớt từ trên cây xuống chết không bao lâu 
sau đó và sanh về cõi Tavatimsa. Về sau, lúc Tôn giả Ananda đến 
với 500 tỳ khưu để thỉnh Phật trở về Savatthi, voi Parileyya cung 
cấp tất cả thức ăn cho đoàn. Lúc Đức Thế Tôn ra về, voi bể tim 
chết; voi sanh lên cõi Tavatimsa với danh hiệu Parileyya- 
devaputta và sống trong cung điện bằng vàng cao 30 lý. 

Voi Parileyya được xác định là con voi nói trong Bhisa Jataka (4). 
(1) Vin. i. 352 f; S. iii. 95; Ud. iv. 5; J. iii. 489; M. i. 320. 

(2) BuA., p. 3. 

(3) E.g., DhA. i. 48 ff; iv. 26 ff. UdA. 250 £; xem Thomas, op. cit., 117 n. 

(4). J. iv. 314. 


Parileyyaka Sutta.-- Lúc trú dưới gốc cây Bhaddasala trong rừng gan 
Parileyya, Phật có thuyết pháp cho một số tỳ khưu do Tôn giả 
Änanda dẫn đến. Biết được suy nghĩ của chư tỳ khưu, Ngài dạy 
chư vị đoạn tạn các lậu hoặc lập tức (1). 

(1) S. iii. 95 ff. 


Pārivāsika Kandha.-- Chương 2: Chương Parivasa, Tiểu Phẩm (Culla 
Vagga), Luật Tang (Vinaya Pitaka). 


Parupana.-- Danh hiệu chỉ một trong hai nhóm tỳ khưu tranh cãi về việc 
đắp y xảy ra ở Myanmar vào thé kỷ thứ 18. Các Parupana chủ 
trương hai vai phải được phủ kín, trong lúc nhóm kia, các 
Ekamsika, chủ trương phủ kín một vai thôi (1). 

(1) Về cuộc tranh cãi, xem Sas., p. pp. 117 ff. 


Pala.-- Xem Cullapala, Mahapala và Cakkhupala. 


Palikapasada.-- A building erected by Kassapa V (1). 
(1) Cv. Iii. 66; see also Cv. Trs. i. 108, n. 8. 


Palita 1 (Palika).-- Nephew of Cakkhupala. When Cullapala, brother of 
Cakkhupala, heard of the latter's blindness, he sent Paiita to 
fetch him, and, in order to protect him from danger on the way, had 
him ordained before he set forth. While returning with Cakkhupala, 
Paiita heard the song of a woman collectingfirewood,and, making 
some excuse, left Cakkhupala and had intimacy with her. When 
Cakkhupala heard what had happened, he refused to go any further 
with him (1). 

(1) ThagA. i. 197 f. 


Palita 2.-- A rajakumara of Sumangala city. He and his 
friend, Sabbadassi, son of the chaplain, visited the Buddha 
Piyadassi and entertained him for seven days, after which they 
entered the Order, becoming arahants in due time. Later, they 


became the chief disciples of Piyadassi Buddha (1). 
(1) Bu. xiv. 20; BuA. 176; J. i. 39. 


Paiita 3.-- The constant attendant of Mangaia Buddha (1). 
(1) Bu. vi. 23; J. i. 34. 


Palita 4.-- A Naga-king in the time of Padumuttara Buddha, a 


previous birth of Rahula (q.v.) (1). 
(1) SA. iii. 26; MA. ii. 722, 1023; but see SNA. i. 341, where he is called Sankha. 
At AA. i. 143 his name is given as Pathavindhara. 


Palimuttaka-Vinayavinicchaya.-- See Vinayavinicchaya. 
Pali.-- See Mahapali and Suvannapali. 


Pava.-- A city of the Mallas which the Buddha visited during his 
last journey, going there from Bhogagama and stopping at Cunda’s 
mango-grove. 

Cunda lived in Pava and invited the Buddha to a meal, which 
proved to be his last (1). From Pava the Buddha journeyed on to 
Kusinara, crossing the Kakkuttha on the way (2). According to the 
Sangiti Sutta (3), at the time the Buddha was staying at Pava, the 
Mallas had just completed their new Mote-hall, Ubbhataka, and, at 
their invitation, the Buddha consecrated it by first occupying it and 
then preaching in it. After the Buddha had finished speaking, 


Sariputta recited the Sangiti Sutta to the assembled monks. 
(1) It was on this occasion that the Cunda Sutta [1] was preached (SNA. i. 159). 
(2) D. ii. 126 ff; Ud. viii. 5; the road from Pava to Kusinara is mentioned 
several times in the books—eg,, Vin. ii. 284; D. ii. 162. 
(3) qv. 


Palikapasada.-- Dén do Vua Kassapa V kién tao (1). 
(1) Cv. lii. 66; xem thém Cv. Trs. i. 168, n. 8. 


Palita (Palika).-- Chau của Cakkhupdala. Lúc Cullapala, em của 
Cakkhupäla, nghe tin anh minh bi mù, liền gởi chau Palita đến rước; 
để tránh tai nạn dọc đường, Cakkhupäla được truyền giới trước khi 
ra đi. Trên đường trở về, Palita phá tịnh hạnh của một nàng lượm 
cũi trong rừng. Lúc nghe được câu chuyện, Cakkhupäla từ chối 
không đi với cháu Palita nữa (1). 

(1) ThagA. i. 197 f. 


Palita.-- Hoàng tử (rdjakumara) tri vì thị trấn Sumangala. Cùng với bạn 
là Sabbadassi, con của vị Tế sư, ông viếng Phật Piyadassi và cúng 
dường Ngài trai thực trong bảy hôm. Sau đó hai ông gia nhập Tăng 
Đoàn và không bao lâu sau chứng quả A-la-hán. Về sau hai ông trở 
thành hai Dai dé tử của Phật Piyadassi (1). 

(1) Bu. xiv. 20; BuA. 176; J. i. 39. 


Palita.-- Một tín đồ trung kiên của Phat Mangala (1). 
(1) Bu. iv. 23; J. i. 34. 


Palita.-- Xà vương vào thời Phật Padumuttara, một tiền kiếp của Tôn giả 
Rahula (q.v.) (1). 
(1) SA. iii. 26; MA. ii. 722, 1023; nhưng xem SNA. i. 341, trong ấy ông được gọi 
là Sankha. Trong AA. i. 143, ông được gọi là Pathavindhara. 


Palimuttaka-Vinavavinicchaya.-- Xem Mahapali và Suvannapali. 
Pali.-- Xem Mahapali và Suvannapalli. 


Pava.-- Thanh phố trong xứ Malla. Phật đến day trong chuyến du hành 
sau cùng của Ngài sau khi ghé qua Bhogamama và vườn xoài của 
thợ rèn Cunda. 

Cunda sống tại Pava và thỉnh Phật về nhà thọ trai (1). Sau đó 
Ngài đến Kusinara nhập Niét Bàn (2). Theo Sangiti Sutta (3) , 
trong lúc ở tại Pava, Phật có trú và thuyết pháp tại giảng đường 
Ubbhataka mà dân chúng Malla vừa dựng lên để đem an lạc và 
hạnh phúc cho dân Malla. Sau khi Phật nói xong và dân chúng ra về, 
Ngài bảo Tôn giả Sariputta tụng lại kinh Sangiti cho dai chung ty 
khưu nghe để Ngài nghỉ lưng. 

(1) Cunda Sutta [1] được thuyết trong dịp này (SNA. ¡. 159). 

(2) D. ii. 126 ff; Ud. viii. 5; đường từ Pava đến Kusinara được nói nhiều lần 

trong kinh điển, eg., Vin. ii. 284; D. ii. 162. 

(3) (av) 


Pava was also a centre of the Niganthas and, at the time 
mentioned above, Nigantha Nathaputta had just died at Pava and 
his followers were divided by bitter wrangles (4). Cunda 
Samanuddesa was spending his rainy season at Pava, and he 
reported to the Buddha, who was at Samagama, news of the 
Niganthas’ quarrels (5). 

The distance from Pava to Kusinara was three gavutas. It is 
said(6) that on the way between these two places, the Buddha had 
to stop at twenty-five resting-places, so faint and weary was he. 

Mention is made in the Udana (7) of the Buddha having stayed 
at the Ajakapalaka-cetiya (q.v.) in Pava. This may have been 
during a previous visit. 

After the Buddha's death, the Mallas of Pava claimed a share in 
his relics. Dona satisfied their claim, and a thupa was erected in 
Pava over their share of the relics (8). 

The inhabitants of Pava are called Paveyyaka (q.v.). Pava was 


the birthplace of Khandasumana (q.v.). 
(4) D. iii. 210. (3) Ibid., 117 f.; M. ii. 243 f. (6) UdA. 403. 
(7) i. 7. (8) D. ii. 167; Bu. xxviii. 3. 


Pavarika, Pavariya 1.-- A king. When Paficapapa (q.v.) was 
sent down the river by her husband Baka, Pavariya rescued her 
and took her as his wife. Baka, hearing of this, threatened war, 
and it was arranged by the ministers of the two kings that 
Paficapapa should live as the wife of them both, spending one 


week in the house of each (1). 
(1) J. v. 443 f. 


Pavarika 2.-- A setthi of Kosambi, friend of Ghosita and Kukkuta. When 
these three went to Savatthi to invite the Buddha to Kosambi, they 
erected three monasteries to accommodate the Buddha and 
his monks. The one built by Pavarika was in his Mango-grove 


(ambavana)and is referred to as Pavarikarama and 


Pavarikambavana (1). 
(1) DA. i. 319; AA. i. 234 f; MA. i. 541; DhA. i. 203 ff. 


PaVarika 3.-- See Dussapavarika. 


Pavarikambavana 1.-- The Mangogrove of Pavarika (q.v.) of Kosambi. 


Pava con là một trung tâm của các Nigantha. Lúc bấy giờ Dao sư 
Nigantha Nathaputta vừa ta thế và các đệ tử của ông chia làm hai 
phe tranh luận ầm i (4). Sự tranh luận này được Sa-di Cunda 
Samanuddesa bạch Phat lúc Ngai đang trú trong làng Sama (5). 

Pava cách Kusinara chỉ ba gavuta, thé mà Đức Phật phải nghỉ 
những 25 lần vì bấy giờ Ngài đã quá mệt rồi (6). 

Udana (7) có nói rằng Phật có trú trong tịnh xá Ajakapalaka ở 
Pava. Phải chăng đó là trong lần du hành trước của Phat? 

Sau khi Phật nhập diệt, dân chúng Malla có chia phần xá lợi và 
tôn trí phần xá lợi này trong tháp xây tại Pava ngay trên chỗ xá lợi 
được chia phần (8). 

Dan chúng Pava được gọi là Paveyyaka (q. v.). Pava là sanh quán 
của Trưởng lão Khandasumana (4.v.). 


(4) D. iii. 210. (3) Ibid, 117 f; M. ii. 243 f. (6) UdA. 403. 
(7)1.7. (8) D. ii. 167; Bu. xxviii. 3. 


Pavarika, Pavariya 1.-- Nhà vua. Lúc Paficapapa (q.v.) bị Vua Baka 
trị vì Baranasi thả trôi sông, Vua Pavariya cứu nang và đem nang 
về làm thiếp. Nghe tin, Baka doa đem quân chỉnh phạt. Quần thần 
hai bên thu xếp để Paficapapa làm hậu của hai vua, ăn ở mỗi tuần 
với mỗi vua (1). 

(1)]. v. 443. 


Pavarika 2.-- Chủ ngân khố ở Kosambi, ban của Ghosita và Kukkuta. 
Lúc đi Savatthi thỉnh Phật, ba ông xây ba tịnh xá để an trú Ngài và 


đại chúng tỳ khưu của Ngài. Tịnh xá do Pavarika kiến tạo trong 
(1) DA. i. 319; AA. i. 234 f; MA. i. 541; DhA. i. 203 ff. 


Pavarika.-- Xem Dussapavarika. 


Pavarikambavana.-- Vườn xoài của Chủ ngân khố Pavarika (q.v.) 
ở Kosambi. 


Pavarikambavana 2.-- A Mango-grove at Nalanda where the 
Buddha stayed when on a visit there (1). It was there that he 
preached the Kevatta Sutta, the Sampasadaniya Sutta and the 
Upali Sutta. Amongthose who visited the Buddha there are 
mentioned Kevaddha, Upaligahapati and Asibandhakaputta (2). 

The grove belonged to a setthi named Pavarika, who is 
distinguished from the setthi of the same name at Kosambi by being 


described as Dussapavarika (3) (? Pavarika the milliner, q.v.). 
(1) E.g, D. ii. 81 (2) For details see s.v. 
(3) E.g., DA. ii. 873; MA. i. 540; SA. iii. 169. 


Paveyyaka.-- An elephant. See Baddheraka. 
Paveyyaka Sutta.-- See Timsamatta Sutta. 


Paveyyaka.-- The name given to the inhabitants of Pava—e.g., Paveyyaka 
Malla (1). Pava was evidently a centre of Buddhist activity even during 
the lifetime of the Buddha, and mention is made of Paveyyaka monks 
in the Vinaya (2). During the time of the Vajjiputta heresy, it was the 
Paveyyaka who upheld the true doctrine, their leaders being 
Revata, Sambhuta-Sanavasi, Yasa Kakandakaputta and Sumana 
(3). In thisconnection the Paveyyaka are also described as 
“Pacchimika” in opposition to the Vajjiputtakas who are called 
“Pacinaka’. It is explained (4) that the Paveyyaka were called 
“Pacchimika" because they lived to the west (5). 


The Burmese MSS. seem to spell Paveyyaka as Patheyyaka. 
(1) Eg. D. ii. 165. (2) E.g. Vin. i. 253. 
(3) Ibid, ii. 301 ff.; Mhv. iv. 17 ff. (4) E.g., MT. 166. 
(5) west of Kosala, according to Buddhaghosa, on Mahāvagga (vii. 1). 


Pasa.-- A locality in South India, captured by Lankapura (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 236. 


Pasa Sutta 1.-- Preached at the Migadaya in Isipatana. The Buddha tells the 
monks that he realized supreme emancipation by means 


of yonisomanasikara, and asserts that he is free from Mara's snares (1). 
(1) S.i. 105. 
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Pavarikambavana 2.-- Vườn xoài ở Nalanda mà Đức Phat có lần an trú 
lúc du hành đến đây (1). Trong vườn xoài này Ngài thuyết Kevatta 
Sutta, Sampasadaniya Sutta và Upali Sutta. Trong số chư vị đến 
vết kiến Ngài tại đây có Kevaddha, Upaligahapati và 
Asibandhakaputta (2). 

Vườn của Chủ ngân khố Pavarika; vị chủ ngân khố này được gọi là 
Dussapavarika để phân biệt và vị chủ ngân khố trùng tên ở Kosambi 
(3) (? Pavarika là một người làm mũ trang phục phụ nữ, q.v.). 

(1) Eg, D. ii. 81. (2) Chỉ tiết, xem s.v. (3) 
Eg. DA. ii. 873; MA. i. 540; SA. iii. 169. 


Paveyyaka.-- Voi. Xem Baddheraka. 
Paveyyaka Sutta.-- Xem Timsamatta Sutta. 


Paveyyaka.-- Tên gọi dân chúng sống ở Pävä-- ví dụ Paveyyaka Malla 
(1). Pava là một trung tam Phật giáo quan trọng ngay trong thời 
Phật tại thé bởi có nhiều ty khưu Paveyyaka nói trong Vinaya (3). 
Vào thời ngoại đạo Vajiputta thịnh hành, chính các Paveyyaka giữ 
gìn Chánh pháp dưới sự hướng dẫn của các Trưởng lão Revata, 
Sambhuta-Sanavasi, Yasa Kakandakaputta, và Sumana (3). 
Trong van đề này, các Paveyyaka được gọi là —Pacchimikal| đối 
lại với các —Pacinakal| của Vajjiputtaka. Paveyyaka được gọi 
là Pacchimika vì họ sống bên phía Tây (5). 

(1) Eg. D. ii. 165. (2) Eg. Vin. i. 253. 
(3) Ibid, ii. 301 ff.; Mhv. iv. 17 ff. (4) E.g, MT. 166. 
(5) Tây đối với Kosala, theo Buddhaghosa trong Mahavagga (vii.1.). 


Pasa.-- Địa danh dưới miền Nam Ấn Độ bị Tướng Lankapura chinh phục (1). 
(1) Cv. lxxvi. 236. 


Pasa Sutta.-- Do Phat thuyét tai Migadaya trong Isipatana. Ngai day chu ty 
khưu rằng Ngài chứng ngộ Vô thượng giải thoát nhờ chánh tác ý 
(yonisomanasikara) và được giải thoát khỏi các bay sập của Mara (1). 

(1) S. i. 105. 
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Pasa Sutta 2.-- Preached at Isipatana. The Buddha declares that he is 
free from all snares, both celestial and human, and admonishes 
monks to wander about for the good of the many. He himself was 
going to Senanigama in Uruvela to preach (1). 

(1) S. i. 106. 


Pasarasi Sutta.-- Another name for the Ariyapariyesana Sutta (q.v.) (1). 
(1) See also MA. ii. 740. 


Pasana Sutta.-- Once when the Buddha was in Gijjhaktta on a dark and 
rainy night, Mara sent many rocks crashing down in order 
to frighten him, but the Buddha was quite calm (1). 
(1) S. i. 109. 


Pasanaka-cetiya.-- A shrine near Rajagaha, where the disciples 
of Bavari met and questioned the Buddha (1). The Buddha went 
there from Savatthi, knowing it to be the best place in which to 
meet them. Bavart's disciples followed him thither. The cetiya was 
originally a shrine dedicated to some divinity (devatthana) and 
built on a great rock, hence its name. Later, it was converted into a 
vihara for the Buddha, being within easy reach of the town. Sakka 
built there a great hall (mandapa) for the Buddha (2). This hall was 
evidently behind the cetiya (pitthipasane) (3). 

(1) SN. vs. 1013. (2) SNA. 583, 584. (3) AA. i. 184. 


Pasanachataka.-- See Akkhakkhayika. 


Pasanagamavapl.-- A tank restored by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxix. 36. 


Pasanatittha.-- A ford across the Kadambanadi. From this ford the sima 
of the Mahavihara started, returning to the same spot. 
In Pasanatittha was the Kuddavatakapasana (1). 
(1) Mbv. 134, 135. 


Pasanadipa.-- A vihära in Rohana, built by Mahadathika- 
Mahanaga, who gave to it a tract of land spreading for half a league 
round in honour of a samanera who lived there and had given the 
king a draught of water (1). Siladatha heard the Elder of this vihara 
preach the sacred texts, and. very pleased with him, built for him 
the Rohana-vihara (2). 

(1) Mhv. xxxiv. 91. (2) Cv. xlv. 53. 


Pasanapabbata.-- A hill near Anuradhapura, to the north of 


the Nicasusana, laid out by Pandukabhaya (1). 
(1) Mhv. x. 35. 


Pasa Sutta.-- Do Phat thuyét tai Migadaya trong Isipatana. Ngai day chw 
tỳ khưu rằng Ngài được giải thoát khỏi các bay sập của Thiên giới 
và Nhân giới và khuyên chư tỳ khưu hãy du hành vì hạnh phúc của 
chúng sanh. Chính Ngài cũng du hành đến thi trấn Sena ở Uruvela 
để thuyết pháp (1). 

(1) S.i. 106. 


Pasarasi Sutta.-- Một tên khác của Ariyapariyesana Sutta (q.v.) (1). 
(1) Xem thêm MA. ii. 740. 


Pasana Sutta.-- Có lần Phật ngồi trên núi Gijjhakita trong đêm tối lúc 
mưa lớn, Mara lăn đá xuống để làm Ngài hoảng sợ, nhưng Ngai 
không rúng động (1). 

(1) S. i. 109. 


Pasanaka-cetiya.-- Tinh xá gần Rajagaha, nơi các đệ tử của Bavari đến 
vấn Phật (1). Tịnh xá nằm trên một khối đá to nên được gọi như 
vậy. Tinh xá thoat tiên được dùng làm dén thờ thần (devatthdna) va 
được biến thành tự viện. Thiên chủ Sakka có kiến tạo tại đây một 
giảng đường lớn (mandapa) để Phật sử dung (2). Giảng đường nằm 
sau tịnh xá (pitthipasane) (3). 

(1) SN. vs. 1013. (2) SNA. 583, 584. (3) AA. i. 184. 


Pasanachataka.-- Xem Akkhakkhayika. 


Pasanagamavapi.-- Hồ nước do Vua Parakkamabahu I trùng tu (1). 
(1) Cv. Ixxix. 36. 


Pasanatittha.-- Bến nước trên sông Kadambanadi. Giới sima của 
Mahavihara bắt đầu và kết thúc tại bến này. Tại Pasanatittha có 
Kuddavatakapasana (1). 

(1) Mbv. 134, 135. 


Pasanadipa.-- Tinh xá ở Rohana do Vua Mahädäthika-Mahänäga kiến 
tạo. Nhà vua còn ban cho tịnh xá một dãy đất rộng nữa lý bao quanh 
tịnh xá để kỷ niệm một sadi trú tại đây từng dâng lên ngài một ngụm 
nước (1). Vua Sikadatha nghe một vị Trưởng lão trú trong tịnh xá 
này thuyết pháp và rất hoan hỷ nên xây cúng dường ông tịnh xá 
Rohana (2). 

(1) Mhv. xxxiv. 91. (2) Cv. xiv. 53. 


Pasanapabbata.-- Ngọn đồi gần Anuradhapura, về phía Bac của 


Nicasusana, sắp đặt bởi Pandukabhaya (1). 
(1) Mhv. x. 35. 
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Pasanalekha Sutta.-- Three kinds of persons: like carvings on rock, on 
the ground and on water. The first is easily angered and his 
anger lasts long; that of the second does not last long; the third is 
easily reconciled (1). 

(1) A. i. 283. 


Pasanasinna.-- A locality in Ceylon where Dhatusena built the 
Dhatusenapabbata-vihara (1). 
(1) Cv. xxxviii. 47. 


Pasadakampana Vagga.-- The second chapter of the 
Iddhipada Samyutta (1). It derives its name from the 
Pasadakampana (or Moggallana) Sutta (q.v.). 

(1) S. v. 263 ff. 


Pasadakampana Sutta.-- The Theragatha Commentary (1) says that 
the incident of Moggallana rocking the Migaramatupasada with 
his thumb, at the command of the Buddha, in order to frighten some 
novices whoindulged in worldly talk—is recounted in the 
Pasadakampana Sutta.This incident is recounted in the 
Moggallana Sutta of the Samyutta Nikaya (2). It is also related in 
the Sutta Nipata Commentary (3), as anintroduction to the 


Utthana Sutta. 
(1) ThagA. ii. 184. (2) S. v. 269 f. (3) SNA. i. 336 f. 


Pāsādabahula.-- A brahmin of Sāvatthi who was so delighted with 
the preaching of the Buddha that he gave meals regularly at his 
house to sixteen monks, always addressing them as “Arahant." This 
displeased both the Arahants and the non-Arahants, and they 
ceased going there. When the Buddha heard of it, he admonished 


the monks (1). 
(1) DhA. iv. 138 f. 


Pāsādika Sutta.-- The twenty-ninth sutta of the Dīgha Nikāya. Cunda 
Samaņuddesa, who had been spending the rainy season at 
Pāvā, returns and reports to Ānanda the death of Nigaņtha 
Nātaputta and the consequent wrangling which had broken out 
among the Niganthas. Together they visit the Buddha at 
Sāmagāma and tell him of it. He replies that this is to be expected 
from the character of Nātaputta and from the doctrine which he 
taught. The Buddha then proceeds to give in detail the qualities of 
the perfect teacher and the perfect teaching. The Tathāgata is such 
a teacher and the Dhamma such a teaching (1). 

In the Pāsādika Sutta the threefold training is called 


brahmacariya (1). 
(1) D. iii. 117-41. (2) DA. i. 179; MA. i. 275. 


Pasanalekha Sutta.-- Có ba hạng người trên đời: như viết trên da, như 
viết trên đất, như viết trên nước. Hạng người thứ nhất phẫn nộ lâu 
dài, hạng người thứ hai phẫn nộ không lâu dài, hạng người thứ ba 
dễ tha thứ (1). 

(1) A. i. 283. 


Pasanasinna.-- Địa danh ở Tích Lan, nơi Vua Dhatusena xây 


Dhatusenapabbata-vihara (1). 
(1) Cv. xxxvii. 47 


Pasadakampana Vagga.-- Phẩm 2: Phẩm Lau Rung Chuyển, Tương Ưng 
Như Ý Tuc (Iddhipãda Samyutta), Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. v. 263 ff. 


Pasadakampana Sutta.-- Theo Sớ giải Theragatha (1), than thông ma 
Tôn giả Moggallana dùng (theo lệnh của Phat) để làm rung chuyển 
lầu Migaramatupasada hầu làm các tân tỳ khưu trẻ ồn ào hoảng 
sợ được kể lại trong Pasadakampana Sutta. Chuyện này còn được 
kể trong Moggallana Sutta của Samyutta Nikaya (2), và trong Sớ 
giải của Sutta Nipata (3) như phần dẫn nhập của Utthana Sutta. 

(1) ThagA. ii. 184. (2) S. v. 269 f. (3) SNA. i. 336 f. 


Pasadabahula.-- Có một Bà-la-môn ở Savatthi rất hoan hy với các bài 
pháp của Phat nên xin cúng dường trai phan mỗi ngày cho 16 vi tỳ 
khưu mà ông gọi là —A-la-hán||. Cách xưng hô này làm buồn lòng 
chư vị A-la-hán cũng như không phải là A-la-hán; do đó 16 vị tỳ 
khưu không đến khất thực nơi nhà ông nữa. Sự việc đến tai Phật, 
Ngài quở chư tỳ khưu (1). 

(1) DhA. iv. 138 f. 


Pasadika Sutta.-- Trường Bộ Kinh số 29: Kinh Thanh Tịnh. Sau mùa an 
cư ở Pava, Sa-di Cunda Samanuddesa trở về và bach Tôn giả 
Ananda về cái chết của Dao sư Nigantha Nataputta và sự tranh 
chấp gây chia rẽ trong đại chúng đệ tử của ông. Tôn giả đưa Sa-di 
đến Samagama yết kiến Phat. Ngài dạy rằng đó là chuyện at phải 
xảy ra vi tâm tanh của Nataputta và giáo ly của ông. Tiếp theo Ngài 
mô tả phẩm hạnh của một người thầy đứng đắn. Thế Tôn là một bậc 
thầy và Pháp là giáo lý như mô tả (1). 

Sự tu tập như Phật dạy trong Pasadika Sutta được gọi là Pham 
hạnh (Brahmacariya) (2). 
(1) D. iii. 117-41. (2) DA. i. 179; MA. i. 275. 


Pingala 1.-- See Maha-Pingala. 


Pingala 2.-- A cowkilling huntsman, a former birth of Alata (1). 
(1) J. vi. 227. 


Pingala 3.-- King of Surattha, contemporary of Dhammasoka, 
whose adviser he was. One day, as Pingala was returning from 
Dhammasoka’'s court, the peta Nandaka, father of Uttara, revealed 


himself and instructed him to follow the Buddha's teaching (1). 
(1) Pv. Iv. 3; PvA. 244 ff. 


Pingala 4.-- A race of elephants (1), each having the strength of 


one hundred thousand men (1). 
(1) MA. i. 262; VibhA. 397; UdA. 403; AA. ii. 822. (2) BuA. 37. 


Pingalakoccha.-- A brahmin of Savatthi. He visited the Buddha 
at Jetavana and the Buddha preached to him the Cula-Saropama 
Sutta, at the end of which he declared himself the Buddha's 
follower (1) Buddhaghosa says (2) that the man's name was 
Koccha, and that he was called Pingala because he was tawny 
(pingaladhatuko). 

(1) M. i. 198 ff. (2) MA. i. 422. 


Pingala-Buddharakkhita.-- A monk of Ceylon, incumbent of 
the Ambariya-vihara. The upasaka of Uttara-(or 
Antara)vaddhamanaka took the precepts from him and was soon 
after seized by a snake. The upasaka made up his mind not to break 
the precepts, and the snakeset him free (1). Pingala- 
Buddharakkhita's monastery was near Uttaragama 
(Uttaravaddhamana?) and there were one hundred houses in 
the village, all of which he visited, and there was not one single 


house at the door of which he had not developed samapatti (1). 
(1) MA. i. 165; SA. ii. 113; DhSA. 103, etc (2) MA. ii. 978. 


Pingala.-- A slave who, having made an assignation with her lover, 
as soon as her work was finished, waited outside her master's 
house, expecting his arrival. At the end of the middle watch, she 
gave up waiting and slept peacefully. This is one of the incidents 


mentioned in the Silavimamsa Jātaka (1). 
(1) J. iii. 101. 


Pingiya 1.-- Chaplain to Brahmadatta, king of Benares. He was a former 
birth of Devadatta (1). His story is given in the 


Dhonasakha Jataka (q.v.). 
(1) J. iii. 161. 


Pingala.-- Xem Maha-Pingala. 


Pingala.-- Tho săn bò; một tiền kiếp của Tướng Alata (1). 
(1) J. vi. 227. 


Pingala.-- Vua tri vì Surattha, đồng thoi với Vua Dhammasoka. Một 
hôm, từ triều của Dhammasoka trở về, Pingala được Nga quỷ 
Nandaka (trước day là Tướng quân của mình và là cha của Uttara) 
hiện hình và khuyên nên theo giáo pháp của Đức Thế Tôn (1). 

(1) Pv. iv. 3; PvA. 224 ff. 


Pingala.-- Một tộc voi (1); mỗi voi Pingala có sức mạnh bằng một trăm 
ngàn người (2). 
(1) MA. i. 262; VibhA. 397; UdA. 403; AA. ii. 822. 


Pingalakoccha.-- Bà-la-môn ở Savatthi. Vì ông Phật thuyết kinh Cũla- 
Saropama tại Jetavana; sau thời pháp ông xin quy y Phật (1). Theo 
Buddhaghosa (3), ông có tên là Koccha nhưng vì có nước da sam 
nên được gọi là Pingala (pingaladhatuko). 

(1) M.i. 198. (2) MA. i. 422. 


Pingala-Buddharakkhita.-- Ty khuu Sri Lanka thường trú trong tịnh xá 
Ambariya. Ông truyền giới cho Tín chủ Uttara- (hay Antara-) 
vaddhamanaka, người ma không bao lâu sau đó bi tran quấn va 
quyết tâm giữ giới nên được trăn buông ra (1). Tự viện của ông năm 
gần Uttaragama (Uttaravaddhamäna?), một làng nhỏ có lối trăm 
nóc gia mà ông không bỏ sót nhà nào khi đi khất thực, và tại mỗi 
nhà ông đều làm phát khởi thiền định (samapathi) (2). 

(1) MA. i. 165; SA. ii. 113; DhSA. 103, etc. (2) MA. ii. 987. 


Pingala.-- Có hẹn với người yêu, nữ nô tỳ Pingala đợi chàng trước cửa 
nhà chủ sau khi đã làm xong công việc. Nhưng chàng không đến. Tới 
canh ba, nàng không mong chờ nữa và ngủ yên giấc. Câu chuyện 
được kể trong Silavimamsa Jataka (1). 

(1) J. iii. 101. 


Pingiya 1.-- Té sw cua Vua Brahmadatta tri vi Benares. Ong 1a tién than 
của Devadatta (1). Chuyện ông được kể trong Dhonasakha Jataka 
(q.v.) (1). 


(1) J. iii. 161. 
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Pingiya 2.-- Called Pingiya-manava, nephew and pupil of Bāvarī. At the 
time that he visited the Buddha with the other disciples he was 120 
years old and very feeble. At the end of his discussion with 
the Buddha, as recorded in the Pingiya Sutta (1), because of his 
feebleness, he failed to reach any attainment. Thereupon he 
praised the Buddha and begged of him to go on. The Buddha 
preached to him further, andhe became an anagami, failing, 
however, to attain arahantship because his mind wandered to his 
maternal uncle, Bavari. His one thousand pupils, however, became 
arahants. Later, with the Buddha's leave, he visited Bavari and told 
him the glad tidings, describing the Buddha's glory (2). At the end 
of his statement, the Buddha, seeing that the minds of both of them 
were mature, sent forth a ray of light from Savatthi and, appearing 
before them, preached to them. Thereupon Bavari became an 
anagami and Pingiya an arahant (3). 

Pingiya was called manava, even at the age of 120 (4). 


(1) SN. vs. 1120-23. (2) Ibid, 1131-45. 
(3) SNA. ii. 603 ff. (4) Ibid, 413. 


Pingiya 3.-- One of the seven anagamins born in the Aviha-world, in the 
company of Ghatikara (1). He is described as a bhikkhu, and 
is therefore probably identical with Pingiya (2). The story of the 
latter having attained arahantship must, in that case, have been a 
later legend. It is also possible that Pingiya is a variant reading for 
Pingiyani (q.v.). 

(1) S. i. 35, 60. 


Pingiya 4.-- A dog, mentioned in the Putimamsa Jataka (1). 
(1) J. iii. 535. 


Pingiyani 1.-- A brahmin of Vesali. The Anguttara Nikaya recordsa 
conversation between him and Karanapali. The latter meets 
Pingiyani and, on learning that he was returning from a visit to the 
Buddha, asks him about the Buddha's wisdom. Pingiyani utters the 
Buddha's praises with a wealth of simile and metaphor. Karanapali 
is impressed, and declares himself the Buddha's follower (1). On 
another occasion, Pingiyani is present when five hundred 
Licchavis come to pay honour to the Buddha at the Kutagarasala. 
The sight of the Buddha, sitting in their midst, outshining them all, 
inspires PingiyanI and he bursts into song. The Licchavis give 
himfivehundred upper garments, all of which he presents to the 
Buddha (2). 

Buddhaghosa says (3) that Pingiyani was an anagami. He went 
daily to the Buddha, withflowersand perfumes. See also Pingiya (3). 
(1) A. iii. 236 ff. (2) Ibid., 239 f. (3) AA. ii. 636. 
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Pingiya2.-- Hoặc Pingiya-manava. Cháu va là đệ tử của Bà-la-môn khổ 
hạnh Bavari. Lúc đi cùng nhiều đệ tử đến viếng Phật, ông đã 120 
tuổi và rất yếu. Sau cuộc thảo luận với Phật, ông không đắc quả nào 
cả vì quá già yếu (theo Pingiya Sutta) (1). Do đó ông chỉ biết thỉnh 
Phật thuyết tiếp. Vì ông Phật thuyết thêm khiến ông đắc quả Bất Lai; 
ông không đắc được quả A-la-hán vì bấy giờ ông đang nghĩ đến cậu 
mình là Bavari, trong lúc một ngàn đệ tử của ông chứng quả A-la- 
han. Sau đó ông gặp Bavari va báo tin vui và tán than Phật (2). Sau 
khi ông dứt lời, Phật phóng đến hai vị tia hào quang rồi xuất hiện 
trước mặt hai vị để thuyết pháp. Bavari đắc qua Bất Lai, còn Pingiya 
đắc quả A-la-hán (3). 

Pingiya được gọi là manava (thanh niên) dầu bấy giờ ông đã 120 (4). 
(1) SN. vs. 1120-23. (2) Ibid., 1131-45. 
(3) SNA. ii. 603 ff. (4) Ibid, 413. 


Pingiya.-- Một trong bay vị Bất Lai cộng sanh trên cõi Aviha (Vô Phién 
Thiên) với thợ gốm Gatikärä (1). Ông được gọi là tỳ khưu, và có thể 
là Pingiya [2]. Pingiya và Pingiyani (q.v.) có thể là một. 

(1) S. i. 35, 60. 


Pingiya.-- Con chó, được kể trong Pũtimamsa Jataka (1). 
(1)J. iii. 535. 


Pingiyani 1.-- Bà-la-môn ở Vesali. Được biết ông vừa viếng Phật trở về, 
Bà-la-môn Karanapali hỏi ông về trí tuệ của Phật. Pingiyani tán 
than Phật bằng nhiều lời lẽ ẩn dụ và nhiều tràng cười to. Karanapali 
rất thán phục và tuyên bố làm đệ tử của Phật (1). Một lần khác, 
Pingiyani có mặt trong lúc 500 người Licchavi đến đảnh lễ Đức Thế 
Tôn tại Katagarasala. Thấy Thế Tôn chói sáng với dung sắc và sự 
huy hoàng, Pingiyani thốt lên vần kệ thích đáng. Các Licchavi liền 
đem 500 thượng y đắp lên ông; ông đem 500 thượng y này đắp lên 
Đức Thế Tôn (2). 

Buddhaghosa (3) nói rằng Pingiyani là một Bất Lai. Ông dâng lên 
Phật bông hoa và hương lệu mỗi ngày. 
(1) A. iii. 136 ff. (2) Ibid., 239 f. (3) AA. ii. 636. 
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Pingiyani 2.-- Wife of Brahmadatta. One day when opening her window 
she saw a royal groom, with whom she fell in love, and when the 
king fell asleep, she climbed down through the window, lay with 
the groom, and climbed back again, after which she perfumed 
herself andlay down beside the king. The king eventually 
discovered her misdemeanour and proclaimed it to his ministers, 
depriving her of her royal rank. 

The story is one of those related by Kunala, who is identified 
with Brahmadatta (1) It is perhaps this story which is referred to 


as the Culla-Kunala Jataka (q.v.). 
(1) J. v. 444. 


Pingiyani Sutta.-- The story of the brahmin Pingiyani (q.v.) uttering the 
Buddha's praises before the Licchavis. When Pingiyani ended 
his song of praise, the Buddha told the Licchavis of the five kinds of 
rare treasures: the Tathagata, one who can teach the 
Dhammavinaya, one who recognises the Dhamma, one who follows 


the Dhamma, and one who is grateful (1). 
(1) A. iii. 239 ff. 


Pinguttara.-- A lad of Mithiia who studied in Takkasila and was given in 
marriage his teacher's beautiful daughter. But he was unlucky 
and intensely disliked his wife, avoiding her whenever possible. On 
the way to Mithiia, when his wife climbed up a fig-tree in order to 
assuage her hunger, he put thorns round the tree and left her there. 
King Videha of Mithiia rescued her and married her, naming her 
Udumbara. Some time later she saw Pinguttara mending the road, 
and smiled at her own good fortune. The king was ready to kill her 


out of jealousy, but Mahosadha saved her life (1). 
(1) J. vi. 347 f. 


Pitakattayalakkhana.-- A treatise ascribed by the Parupanas 
to Buddhaghosa (1). 


(1) P.L.C. 189; Bode, op. cít., 75. 


Pitthigama.-- A monastery built in Karapitthi by Moggallana III (1). 
(1) Cv. xliv. 50. 


Pingiyani.-- Hoàng hau của Vua Brahmadatta. Một hôm, bà thấy một chú 
rể trong hoàng cung (người giữ ngựa, theo HT. Thích Minh Châu, 
1993) và đem lòng yêu thương. Chờ lúc nhà vua ngủ say, bà lén trèo 
xuống phạm tà dục với y rồi leo trở lên dùng hương liệu tắm rửa 
trước khi vô giường ngủ với nhà vua. Nhưng nhà vua biết được và 
cất mọi tước phẩm của bà. 

Chuyện được kể bởi Chim Kunala (Vua Brahmadatta) trong 


Culla-Kunäla Jataka (q.v.) (1). 
(1) J. v. 444. 


Pingiyani Sutta.-- Kể chuyện của Bà-la-môn Pingiyani (q.v.) tan than 
Phật trước các người Licchavi. Lúc Pingiyani nói kệ xong, Phat 
thuyết về năm châu báo khó tìm được trên đời: sự xuất hiện của 
Như Lai, người thuyết được Pháp Luật của Như Lai, người nghe 
hiểu Pháp Luật của Như Lai, người thực hành pháp và tuỳ pháp, và 
người biết ơn (1). 

(1) A. iii. 239. 


Pinguttara.-- Có chàng thanh niên ở Mithila theo hoc tại Takkasila được 
thầy ga cho người con gái đẹp của thầy. Nhưng tiếc thay, chang 
không ưa nàng và tìm cách lánh nàng. Trên đường về Mithila, nàng 
leo lên cây hái trái bị chàng quấn gai dưới gốc cây rồi bỏ đi. Vua 
Videha của Mithila cứu nàng và tôn nàng làm hoàng hậu 
Udumbara. Một thời gian sau, nàng thấy Pinguttara đang sửa 
đường và chàng cười với nàng. Nhà vua ghen hờn định giết nàng, 
nhưng Đại sĩ Mahasodha can gián và cứu được nàng (1). 

(1) J. vi. 347. 


Pitakattayalakkhana.-- Một luận án mà các Parapuna nói là của Ngài 
Buddhaghosa (1). 
(1) P.L.C. 189; Bode, op. cit., p. 75. 


Pittigama.-- Tự viện do Vua Moggallana kiến tao ở Karapitthi (1). 
(1) Cv. xliv. 50. 
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Pinda Sutta.-- Once the Buddha was at Paficasala when the day came for 
all young people to send gifts to each other. The Buddha went to the 
village for alms, but the villagers, influenced by Mara, gave 
him nothing, and he returned with his empty bowl. Mara tried to 
influence the Buddha to go a second time, but this he refused to do 
(1). The Commentary says (2) that Mara did not want the Buddha 
to accept the gifts of the maidens and to preach to them, because 


then they would pass beyond his evil influence. 
(1) S. i. 113; the incident is also found at DhA. iii., p. 257 f. (2) SA. i. 141. 


Pindapatadayaka-Tissa.-- One of the four names given to Vanavasi- 
Tissa (that being the last), because, when he came to Savatthi, the 
citizens vied with one another to do him honour, and in two days 
he was given one thousand bowls of alms and one thousand 
garments, all of which he gave to the Order. This was due to his 


having given in a previous birth a piece of cloth to an Elder (1). 
(1) DhA. ii. 88. 


Pindapätaparisuddha Sutta-- Preached at Veluvana in 
Rajagaha. Sariputta visits the Buddha and tells him that most of his 
time is spent aloof. The Buddha praises him and says that all monks 
should practise constant review and selfquestioning when they go 
begging for alms, and should rid themselves of the evils they have 


and develop those virtues they already possess (1). 
(1) M. iii. 293 ff. 


Pindapatika Thera.-- An arahant. Ninety-two kappas ago he was in the 
Tusita-world in the time of Tissa Buddha and, leaving there, 


he gave alms to the Buddha (1). 
(1) Ap. i. 285. 


Piņdapātika-Tissa.-- An Elder of the kingdom of Devaputta. He 
is mentioned in a list of arahants, who, having become arahants by 
the development of adnapdnusati, could limit the term of their lives (1). 


(1) Vsm. 292. 
Pindapatiya-Tissa.-- A monk resident in Ambariya-vihara (1). For 
his story see Darubhandaka-Mahatissa. 
(1) AA. i. 276 f. 


Pindasakuniya Sutta.-- The story of a fowler of Rājagaha, born as a peta (1). 
(1) S. ii. 256. 
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Pinda Sutta.-- Một thoi, Phật trú tại lang Bà-la-môn Paficasala trong lúc 
có lễ trao đổi tặng vật giữa nam nữ thanh niên. Phật vô làng khất 
thực nhưng về với bình bát trống không vì sự phá quấy của Mara. 
Mara tìm cách dụ Phật đi khất thực lần thứ hai, nhưng Ngài từ chối 
(1). Sớ giải (2) nói rằng Mãra không muốn Đức Phật nhận vật các 
thanh nữ cúng dường và vì họ thuyết pháp, vì như vậy họ còn bất 
thiện hơn cả chính Mara nữa. 

(1) S.i. 113; chuyện còn được kể trong DhA. iii. 257 f. (2) 
SA. i. 141. 


Pindapatadayaka-Tissa.-- Một trong bốn tôn hiệu của Trưởng lão 
VanaväsT-Tissa. Lúc Trưởng lão vô thành Savatthi, dân chúng dua 
nhau tôn vinh ông, nên trong hai ngày ông được cúng dường một 
ngàn bát và một ngàn y; ông chia các y bát này cho Tăng Đoàn. Đây 
là kết quả của việc ông bố thí một mảnh vải cho một Trưởng lão 
trong một tiền kiếp (1). 

(1) DhA. ii. 88. 


Pindapataparisuddha Sutta.-- Kinh Khất Thực Thanh Tịnh do Phat 
thuyết tại Veluna trong Rajagaha. Được hỏi, Tôn giả Sariputta 
bạch Phật rằng ông đang trú vào Không. Phật tán thán ông và dạy 
chư tỳ khưu làm cho thức ăn khất thực được thanh tịnh bằng cách 
quán xét như thế nào. Rồi Ngài dạy cách an trú vào Không (1). 

(1) M. iii. 293 ff. 


Pindapatika Thera.-- A-la-hán. Vào 92 kiếp trước ông sống trên cõi Tusita 
nhưng có rời cõi này xuống thế có cúng dường Phật Tissa (1). 
(1) Ap. i. 285. 


Pindapatiya-Tissa.-- Vị Trưởng lão trú trong vương quốc của chu Thiên 
(Devaputta). Ông được liệt kê trong danh sách các vị đắc quả A-la- 
hán nhờ hành trì dndpdnasati; được biết chư vị đắc quả A-la-hán 
nhờ hành trì ãnãpãnasati có thể giới hạn quãng đời của mình (1). 

(1) Vsm. 292. 


Pindapätika-Tissa.-- Vị tỳ khưu thường trú trong tịnh xá Ambariya. 
Xem chuyện ông trong Darubhandaka-Mahatissa. 
(1) AA. i. 276. 


Pindasakuniya Sutta.-- Chuyện của người bẫy chim ở Rajagaha sanh 


lam nga quỷ (1). 
(1) S. ii. 256. 


Pindika Sutta.-- The five kinds of persons who eat only out of one bowl (1). 
(1) A. iii. 220. 


Pindola.-- A Pacceka Buddha, given in a nominal list, he lived in Isigil (1) 
(1) M. iii. 69; ApA. i. 106. 


Pindola Sutta.-- The Buddha explains to some monks at the 
Ghositarama that Pindola-Bharadvaja had realized truth 
through having cultivated three controlling faculties: mindfulness, 
concentration, and insight. These accomplish the destruction of 


birth, old age, and death (1). 
(1) S. v. 224 f. 


Pindola-Bharadvaja.-- The son of the chaplain of King Udena 
of Kosambi. He belonged to the Bharadvaja-gotta. He learnt the 
Vedas and became a successful teacher, but, finding his work 
distasteful, he went to Rajagaha. There he saw the gifts and 
favours bestowed on the Buddha's disciples and joined the Order. 
He was very greedy, and went about with a large bowl made of 
dried gourd, which he kept under his bed at night and which made 
a scraping sound when touched; but the Buddha refused to allow 
him a bag for it until it should be worn down by constant contact. 
Later he followed the Buddha's advice, conquered his 
intemperance in diet, and became an arahant. He then 
announced before the Buddha his readiness to answer the 
questions of any doubting monks, thus uttering his “lion's roar." 
The Buddha declared him chief of the “lion-roarers” (1) The Udana 
(2) contains the praise uttered by him of the Buddha, because of his 
perfected self-mastery. 

Pindola was in the habit of taking his siesta in Udena's park 
at Kosambi. (He had been king in a former birth and had spent 
many days in that park.) One day Udena'swomen, who had come 
to the park with him, left him asleep and crowded round Pindola 
to hear him preach. Udena, noticing their absence, went in search 
of them, and, in his anger, ordered a nest of red ants to be put on 
Pindola's body. But Pindola vanished and returned to Savatthi, 
where the Buddha related the Mahanaga Jataka (3) and also the 
Guhatthaka Sutta (4) Later (5), we find Udena consulting him at 
the same spot and following his advice regarding the control of 


the senses. 

(1) A. i. 23; AA. i. 112 £; ThagA. i. 245 f.; UdA. 252; SA. iii. 26. (2) iv. 6. 

(3) J. iv. 375 ff; SA. iii. 26 says that when the king went to fetch the red 
ants from an asoka-tree, the ants fell on him and started to sting him. The 
women, under pretence of helping him, picked up the ants that fell from 
him and replaced them on his body, because they were angry at his 
rudeness to Pindola. 

(4) SNA. ii. 514 f. (5) S. iv. 110 £; SA. iii. 26. 


Pindika Sutta.-- Có năm hạng người ăn từ bình bát: vì ít dục, vì biết đủ, 
vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành (1). 
(1) A. iii. 220. 


Pindola.-- Phật Độc Giác, có tên trong danh sách của 100 Phật Độc Giác 
từng trú trên núi Isigili (1). 
(1) M. iii. 69; ApA. i. 106. 


Pindola Sutta.-- Phật giảng cho một số tỳ khuu ở Ghositarama rằng nhờ 
tu tập nién căn, định căn và tuệ căn, Tôn giả Pindola-Bharadvaja 
đã chứng ngộ và không còn trở lui trạng thái này nữa (1). 
(1) S. v. 224 f. 


Pindola-Bharadvaja.-- Con của Tế sư phục vụ Vua Udena xứ Kosambi. 
Ông thuộc tộc Bharadvaja. Ông học ba kinh Vệ-đà và trở thành một 
giáo sư nổi tiếng. Tuy nhiên, ông ông hoan hỷ với việc mình làm nên 
bỏ đi Rajagaha. Tại đây ông thấy ham vật thực cúng dường của chư 
tỳ khưu đặt bát nên xin gia nhập Tăng Đoàn. Ông rất háu ăn nên 
dùng bình bát làm bằng trái bí khô đi khất thực. Bình bát được ông 
cất dưới gầm giường; bí khô kêu vang mỗi khi bị đụng tới; nhưng 
Phật không cho phép ông để bát trái bí trong bao cho đến khi vỏ bí 
mòn vì bị thường xuyên sờ mó. Về sau ông nghe lời dạy của Phật, 
ăn uống điều độ, và đắc quả A-la-hán. Bấy giờ, ông tuyên bố trước 
Phật rằng ông sẵn sàng trả lời cho mọi tỳ khưu còn nghi ngờ; Phật 
tán than "tiếng sư tử rong" của ông là tối thắng (1). Phật còn tán 
thán sự chế ngự trong giới bổn và tiết độ trong ăn uống của ông (2). 

Pindola có tật ngủ trưa trong ngự uyển của Vua Udena ở 

Kosambi. (Trong một kiếp trước ông làm vua và hay đi dạo trong 
ngự uyển). Một hôm, Vua Udena ngự trong ngự uyển với nhiều cung 
phi. Thừa lúc nhà vua ngủ trưa, các cung phi đến vây Trưởng lão 
Pindola để nghe pháp. Thức dậy, nhà vua đi tìm và thấy cung phi 
mình với Pindola bèn ghen tức và ra lịnh thảy ổ kiến vô người 
Pindola. Nhưng Pindola kịp thời biến đi về Savatthi va được nghe 
Phật nói Mahanaga Jataka (3) và Guhatthaka Sutta (4). Về sau, 
chính tại vườn này, Trưởng lão Pindola dạy Vua Udena sống hộ trì 
các căn (5). 

(1) A. i. 23; AA. i. 112 f; ThagA. i. 245 f; UdA. 252; SA. iii. 26. (2) Ud. iv. 6. 

(3) J. iv. 375 ff; SA. iii. 26 nói rằng lúc nhà vua đi tìm kiến vàng trên cây hoa 
trang (asoka), kiến rớt lên ông và cắn ông. Các cung phi giả vờ bắt kiến 
nhưng thả thêm kiến lên cắn ông vì ghét sự đối xử tệ của ông đối với 
Trưởng lão Pindola. 

(4) SNA. ii. 514 f. (5) S. iv. 110 £; SA. iii. 26. 


In the Vinaya (6) we find the Buddha rebuking Pindola for 
performing a cheap miracle. The setthi of Rajagaha had placed 
a sandalwood bowl on a high pole and challenged any holy 
personto bring it down. Pindola heard of this and, at 
Moggallana's suggestion, rose in the air by magic power and 
brought it down. The Buddha blamed him for using his great 
gifts for an unworthy end. The bowl was given to the monks to 
be ground into sandal-paste. 
In the time of Padumuttara Buddha, Pindola had been a lion 
in Himava. The Buddha visited the lion in his cave, who waited on 
him for seven days, paying him great honour. Later, the lion died 
and was reborn in Hamsavati, where he heard the Buddha preach 
and declare one of his disciples chief of the “lionroarers”. Eight 
kappas ago he was a king named Paduma (7). 
The Theragatha contains two verses (8) of Pindola, uttered by 
him to a former friend, to convince him that he was no longer 
greedy and selfseeking. The Milindapañha (9) contains two other 
verses not traced elsewhere. 
Dhammapala says (10) that Pindola was so called because he 
entered the Order from love of food (pindam ulamdno 
pariyesamano pabbajito ti, Pindolo). 
(6) Vin. ii. 110 f.; the story is given in greater detail at DhA. iii. 201 ff; see also J. 
iv. 263. 

(7) AA. i. 111 f; Ap. i. 50 f; ThagA. i. 244 f.; the last seems to identify him with 
Piyalaphaladayaka (ii. 444). 

(8) vs. 123-4. (9) pp. 398, 404. 

(10) UdA. 252; see also SA. iii. 26. 


Pindolya Sutta.-- The Buddha retires for his siesta to the 
Mahavana, near Kapilavatthu, and the thought occurs to him that 
he should admonish the monks and look after them tenderly as 
some of them had only lately joined the Order. Sahampati appears 
before him and confirms his intention. The Buddha thereupon goes 
to the Nigrodharama, makes the monks come to him in ones and 
twos, and talks to them. The life of arecluse is the meanest of 
callings—to be called a “scrapgatherer." Itis entered on by 
householders solely as a means of escaping from woe. The man 
who leaves the world and who yet does not fulfil the life of 
arecluse, is like a faggot from a funeral pyre, burnt at both ends 
and smeared with filth. Therefore should the monks shun thoughts 
of lust, illwill and hurt, and practise the four satipatthanas. Thus 


will they obtain release (1). 
(1) S. iii. 91 ff. 


Pitiraja.-- See Vattagamani. 


Theo Vinaya (6), Trưởng lão Pindola có thi triển thần thông và bi 
Phật qué. Số là có một chủ ngân khố ở Rajagaha treo cái chén bằng 
gỗ trầm trên đầu cây sào cao và thách ai lấy được chén. Theo đề 
nghị của Tôn gia Moggallana, Trưởng lão bay lên không trung va 
đem chén xuống. Chén được giao cho các tỳ khưu để cà nát làm bột 
trâm hương. Phật quở ông đã dùng lực to để làm việc nhỏ. 

Vào thời Phật Padumuttara, Pindola làm con sư tử sống trên Hy 
Mã Lạp Sơn, từng đảnh lễ và chăm sóc Phật trong bảy hôm liền lúc 
Ngài viếng hang sư tử. Sau khi mạng chung sư tử sanh về 
Hamsavati, nghe Phật thuyết kinh và nghe Phật tan than một đệ tử 
của Ngài là —sư tử rống||. Vào tám kiếp trước ông làm vua dưới 
vương hiệu Paduma (7). 

Trong Theragatha (8) có hai bài kệ của Trưởng lão Pindola nói 
với bạn rằng ông không còn háu ăn nữa. Trong Milindapañha (9) 
cũng có hai bài kệ khác của ông. 

Theo Dhammapäla (10), Pindola được gọi như vậy bởi ông gia 
nhập Tang Doan vì hau ăn (pindam ulamano pariyesamano 
pubbdjito tỉ, Pindolo). 

(6) Vin. ii. 110 £; chuyện được kể tỉ mỉ trong DhA. iii. 201 ff; xem thêm J. iv. 263. 

(7) AA. i. 111 f; Ap. i. 50 f; ThagA. i. 244 f; ông có thể là Trưởng lão 

Piyalaphaladayaka nói trong Apadana (ii. 444). 
(8) vs. 123-4. (9) pp. 398, 404. 
(10) UdA. 252; xem thém SA. iii. 26. 


Pindolya Sutta.-- Phật vô rừng Mahavana ở Kapilavatthu nghỉ trưa. 
Trong lúc thiền định Ngài khởi lên tư tưởng rằng một số tân tỳ khưu 
có thể biến đổi nếu không thấy Ngài. Thiên chủ Sahampati xuất 
hiện xác chứng. Thế là Ngài đi đến Nigrodharama và cho gọi tỳ 
khưu đến hoặc một mình hoặc hai vị để Ngài giáo hoá. Ngài dạy rằng 
khất thực là nghề hèn hạ nhất. Thiện gia nam tử xuất gia để chấm 
dứt toàn bộ khổ uẩn. Nếu thiện gia nam tử xuất gia không chế ngự 
được các căn, họ như những que củi từ chỗ hỏa táng, cả hai đầu đều 
cháy, ở giữa lại dính phân, không dùng vào đâu được cả. Cũng vậy, 
các con người ấy, đã mất hết nhà và tài sản, lại không làm viên mãn 
mục đích của Sa-môn hạnh. Các tỳ khưu phải đoạn diệt ba bất thiện 
tâm là dục tầm, sân tầm, hại tầm, và khéo an trú vào bốn Niệm xứ 
hay tu tập vô tướng Thiền định, mới được giải thoát (1). 

(1) S. iii. 91 ff. 


Pitiraja.-- Xem Vattagamani. 


Pippali-manava.-- See Pipphali-manava. 


Pipphaliguha.-- A cave near Rajagaha, evidently a favourite haunt 
of Maha Kassapa. Once when he lay there grievously ill, the 
Buddha visited him and cheered him by talking to him of the seven 
bojjhangas (1). On another occasion, Maha Kassapa spent several 
days there in a trance, and when, at the end of that period, he 
entered Rajagaha for alms, Sakka, with Sujata, waited for him in 
the guise of a weaver, and his wife gave him a meal. When Kassapa 
discovered this, he asked Sakka not to do such a thing again; but the 
Buddha heard Sakka's song of triumph when his meal was accepted 
and praised him for his gift (2). On another occasion, when Kassapa 
was in the Pipphaliguha, he had two novices waiting on him. One 
was lazy anda liar and took the credit for the work, all of which was 
done by the other. Kassapa admonished him, and he then set fire to 
the Elder's hut and ran away (3). One day, as Kassapa sat in the 
Pipphaliguha, he tried to contemplate therisingand falling of living 
beings, but the Buddha discouraged him, saying that such a task 
was beyond his abilities (4). The goddess Laja (q.v.), who had 
been born in Tavatimsa as a reward for a meal which she once 
gave to Kassapa, attempted to sweep his cell in the Pipphaliguha 


and to look after it, but Kassapa rejected her services (5). 
(1) S. v. 79. (2) Ud. iii. 7; UdA. 195 f; DhA. i. 427 f; see also Ud. i. 6. 
(3) DhA. ii. 19 f. (4) Ibid. i. 258 f. (5) Ibid, iii. 6 ff. 


Pipphali-manava, Pipphali-kumara, Pipphali-brahmana.-- The 
name of Maha Kassapa in a previous birth. The correct form is 
probably Pippali-manava. 


Pipphali-vihara.-- A monastery in Sonagiripada in Ceylon. It was 
the residence of a monk named Sona (1) (q.v). v.l 
Sabbagiri-vihara. 

(1) VibhA. 439. 


Piya Vagga.-- The sixteenth chapter of the Dhammapada. 

Piya Sutta 1.-- A monk who is virtuous, learned, lovely in speech, who 
cultivates the four jhanas and possesses emancipation in mind 
and through insight—such a monk is pious and pleasing in 
brahmacariya (1). 

(1) A. iii. 262. 


2733 


Pippali-manava.-- Xem Pipphali-manava. 


Pipphaliguhä.-- Động gan Rajagaha mà Trưởng lão Maha Kassapa rat 
thường lui tới. Lần nọ, Trưởng lão bệnh nặng nằm trong động được 
Phật đến thăm. Ngài thuyết cho ông bảy giác chi (1). Lần khác, sau 
nhiều ngày nhập định trong động, Trưởng lão ra đi xuống Rajagaha 
khất thực được Thiên chủ Sakka va Sujata giả làm đôi vợ chồng thợ 
dệt cúng dường lên ông bửa cơm. Lúc biết ra, ông yêu cầu Sakka 
đừng làm vậy nữa, nhưng Phật tán thán ông khi nghe ông nói kệ rất 
hoan hỷ được Trưởng lão nhận bửa cơn cúng dường (2). Một thời, 
Trưởng lão trú trong động với hai sadi phục dịch, một lười biếng và 
nói láo nhưng hay cướp công của bạn. Trưởng lão quở ông, ông bèn 
nổi lửa đốt cốc Trưởng lão rồi bỏ đi (3). Có lúc Trưởng lão ngồi 
trong động suy ngẫm sự thịnh suy của chúng sanh (rising and 
falling of the living beings) và bị Phật khuyên không nên làm vì quá 
khả năng của ông (4). Thiên nữ Laja (q.v.), được sanh lên cõi 
Tavatimsa nhờ đã cúng dường Trưởng lão bửa cơm, muốn dọn dẹp 
động Pipphaligtha, nhưng ông từ chối (5). 

(1)S.v.79. (2) Ud. iii. 7; UdA. 195 f; DhA. i. 427 f; see also Ud. i. 6. 
(3) DhA. ii. 19 f. (4) Ibid, i. 258 f. (5) Ibid, iii. 6 ff. 


Pipphali-manava, Pipphali-kumara, Pipphali-brahmana.-- Tôn hiệu 
của Tôn giả Maha Kassapa trong tiền kiếp. 


Pipphali-vihara.-- Tịnh xá ở Songiripada bên Sri Lanka, trú xứ của Ty 
khưu Sona (4.v.) (1). v.l. Sabbagiri-vihara. 
(1) VibhA. 439. 


Piya Vagga.-- Phẩm 16: Phẩm Hỷ Ái, Kinh Pháp Cú. 


Piya Sutta 1.-- Vị tỳ khưu trì giới, học tập, có thiện ngôn, tu tập bốn 
Thiền, và thuộc tăng thượng tâm được gọi là phạm hạnh 
(brahmacariya) (1). 

(1) A. iii. 262. 
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Piya Sutta 2.-- Pasenadi visits the Buddha and tells him of 
certain thoughts which had arisen in his mind regarding self. Those 
whose conduct in deed, word, and thought is evil, for them the self 
is a hateful enemy, because that which one enemy would do to 
another, that they doto the self. Forthosewhose conduct is 
virtuous, the self is a dear friend. The Buddha approves of the king's 
exposition (1). 

(1) S.i. 71 f. 


Piya Sutta 3.-- On seven qualities which make a monk beloved of 


his fellows (1). 
(1) A. iv. 1£ 


Piya Sutta 4.-- Seven other similar qualities (1). 
(1) A. iv. 2. 


Piya Sutta 5, 6.-- Eight similar qualities (1). 
(1) A. iv. 155 f, 156. 


Piyaka.-- The treasurer (Kosarakkha) of King Munda. When 
Munda abandoned himself to grief at the death of his wife Bhadda, 
Piyaka arranged for him to visit Narada at the Kukkutarama. 
After the visit, Munda was consoled and ordered Piyaka to build a 


thupa for Bhadda's remains (1). 
(1) A. iii. 57 ff. 


Piyaketa.-- One of the three palaces of Vidhurapandita (1). 
(1) J. vi. 289. 


Piyankara.-- A little boy-yakkha. While his mother, with him on her hip, 
was seeking for food at night, she came unexpectedly to 
Jetavana where Anuruddha was reciting some verses. The sound 
pleased her and she stood “smitten to the marrow, like a post." 


hushing to sleep her child who was whimpering for food (1). 
(1) S. 209; also Vsm. 382; DA. ii. 509; and PSA. 79, where she is called a vimana-peta. 


Piyankara Sutta.-- Records the incident, above related, of 
Piyankara's mother. 


Piyanga-parivena.-- A building attached to the Mahavihara (1), 
v.l. Cingara-parivena. 
(1) VibhA. 292. 
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Piya Sutta 2.-- Vua Pasenadi bach Phat rằng ông khởi lên ý tưởng về tự 
ngã. Đối với người sống thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, tự ngã 
la kẻ thù, vì những gì kẻ thù làm cho kẻ thù, tự ngã của họ làm cho 
tự ngã của họ như vậy. Đối với người sống thân làm thiện, miệng 
nói thiện, ý nghĩ thiện, tự ngã là than ái, vì những gì kẻ than ái lam 
cho kẻ thân ái, tự ngã của họ làm cho tự ngã của họ như vậy. Phật 
tán thán ý tưởng của nhà vua (1). 

(1) S. i. 71 f. 


Piya Sutta 3.-- Thành tựu bảy pháp này được đồng Pham hạnh ái mộ: 
không ưa muốn lợi dưỡng, không ưa muốn tôn kính, không ưa 
muốn được tán thán, có xấu hổ, có sợ hãi, ít dục, và chánh kiến (1). 

(1) A. iv. 1£. 


Piya Sutta 4.-- Thành tựu bảy pháp này được đồng Pham hạnh ái mộ: 
không ưa muốn lợi dưỡng, không ưa muốn tôn kính, không ưa 
muốn được tán thán, có xấu hổ, có sợ hãi, không tật đố, và không 
xan tham (1). 

(1) A. iv. 2f. 


Piya Sutta 5, 6.-- Có bảy pháp ma sự thành tự làm vị ty khưu là bậc tri 
Luật (1). 
(1) A. iv. 155, 156 f. 


Piyaka.-- Quan ngân khố (kosadrakkha) của Vua Munda. Lúc nha vua sau 
muộn vì Hoàng hậu Bhadda mạng chung, ông thu xếp để nhà vua yết 
kiến Trưởng lão Narada và nghe kinh —Nhổ mũi tên sầu muộn|| 
tại Kukkutarama. Sau cuộc viếng thăm này, Vua Munda gạt bỏ được 
"mũi tên sầu muộn" và ra lệnh kên tạo tháp thờ Bhadda (1). 

(1) A. iii. 57. 


Piyaketa.-- Một trong ba cung điện của Đại sĩ Vidhura (1). 
(1) J. vi. 289. 


Piyankara.-- Một bé Da-xoa. Lúc åm bé di tim thức an, Dạ-xoa mẹ bất chợt 
đến Jetavana và được nghe Trưởng lão Anuruddha tụng kinh. 
Hoan hy với lời kinh, bà —đứng như trời trồng|| trong lúc bé thút 
thít đòi cơm (1). 
(1) S. 200, xem thêm VSM. 382; DA. ii. 509; PSA. 79 trong ấy bà được gọi là một 
Dạ-xoa vimana (vừa tho tội vừa thọ phước). 


Piyankara Sutta.-- Ghi lại câu chuyện của bé Dạ-xoa Piyankara nói trên. 
Piyanga-parivena.-- Tăng xá nối liền với Mahavihara (1). v.l. Cingara- 


parivena. 
(1) VibhA. 292. 
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Piyangalla.-- A village of Ceylon, in the Kotthivata district. 
The Mahavamsa relates an incident of a monk of this village who 
wished to have a share in the building of the Maha Thupa, in spite 
of the orders of Dutthagamani (1). 

(1) Mhv. xxx. 29 ff. 


Piyangudipa.-- An island, probably near Ceylon, the monks of 
which enjoyed a reputation for extreme holiness. When 
Dutthagamani, fleeing from Culanganiyapitthi, wished to give 
alms though having so little food, an arahant Thera came from 
Piyangudipa to accept it as soon as the time of the almsgiving was 
announced by the minister Tissa (1). Again, when Dutthagamani, 
after his conquest of the Damilas, was filled with remorse for his 
slaughter of men, arahants of Piyangudipa read his thoughts and 
came to console him (2). Mention is made of as many as twelve 
thousand monks living on Piyangudipa (3). 

(1) Mhv. xxiv. 24 ff. (2) Ibid, xxv. 104 ff. (3) Ibid, xxxii. 55. 


Piyajatika Sutta.-- The Buddha tells a householder, who is mourning for 
his son, that dear ones always bring sorrow and tribulation. The 
man, however, disagreed with this view and did not scruple to say 
so wherever he went. Pasenadi taunted Mallika with this, and she 
sent Nalijangha to the Buddha to ask if these were his words. The 
Buddha convinced him by means of various examples that the 
statement was true, and when this was reported to Mallika, she was 
able to prove to Pasenadi that the Buddha's teaching was in 
accordance with facts (1). 

(1) M. ii. 106 ff. 


Piyajali.-- A teacher of the Abhidhamma who handed it down in pupillary 
succession (1). 
(1) DhSA,, p. 32. 


Piyañjaha Thera.-- He belonged to the family of a Licchavi nobleman of 
Vesali and, when he grew up, his chief interest was war, hence 
his name (“ever destroying what is dear to his enemies”). When 
the Buddha visited Vesali, Piyañjaha found faith in him, joined the 
Order and became an arahant, dwelling in the forest. 

In the time of Vipassi Buddha he had been a treesprite, and, 
standing on the edge of a concourse of devas because his influence 
was small, he had heard the Buddha preach. One day seeing a bank 
of pure sand by a beautiful river, he reflected that the Buddha's 
virtues were more numerous than even the grains of sand. Seventy- 
three kappas ago he was a king named Pulinapupphiya (1). He is 


probably identical with Ñãnasaññaka of the Apadana (2). 
(1) Thag. vs. 76; ThagA. i. 168 f. (2) Ap. i. 161 


Piyangalla.-- Làng trong quận Kotthivala. Mahavamsa có kể chuyện của 
một tỳ khưu ở làng này muốn chia một phần trong việc kiến tạo 
Maha Thupa, nhưng Vua Dutthagamani không cho phép (1). 

(1) Mhv. xxx. 29 ff. 


Piyangudipa.-- Đảo, có thể ở gần Sri Lanka. Tỳ khưu an trú trên đảo nay 
thù thắng là rất phạm hạnh. Lúc lánh nạn từ Cũlañganiyapitthi, 
Vua Dutthagamani muốn cúng dường dầu vật thực rất hiếm. Khi 
nghe Cận thần Tissa tuyên bố, có một Trưởng lão A-la-hán đến từ 
Piyangudipa để nhận lãnh (1). Sau khi chinh phục xong quân 
Damila, Vua Dutthagamani ân hận đã giết oan nhiều người, các A- 
la-hán trên đảo Piyangudipa biết được tâm tư ông liền đến an ủi (2). 
Đảo Piyangudipa có trên mười hai ngàn tỳ khưu sanh sống (3). 

(1) Mhv. xxiv. 24 ff. (2) Ibid, xxv. 104 ff. (3) Ibid, xxxii. 55. 


Piyajatika Sutta.-- Có một gia chủ dang sầu muộn vì con chết. Phat dạy 
sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Gia chủ không 
hoan hy đáp rằng hy lạc (anandasomanassa) do ái sanh ra, hiện hữu 
từ nơi ái. Rồi ông bỏ đi. Chuyện tới tai Vua Pasenadi. Nhà vua chế 
giéu với Hoàng hậu Mallika (người rất tịnh tín đối với Phật) về lời 
dạy của Phật. Hoàng hậu phái Bà-la-môn Nalijangha yết kiến Phat 
để rõ thiệt hư. Phật dùng nhiều ẩn dụ thuyết phục vị sứ giả. Hoàng 
hậu tấu trình nhà vua sự việc và chứng minh rằng lời Phật dạy luôn 
luôn hợp khế cơ (1). 

(1) M. ii. 106 ff. 


Piyajali.-- Một giáo su day Vi Diệu Tang (1). 
(1) DhsA., p. 32. 


Piyañjaha Thera.-- Trưởng lão thuộc một quý tộc Licchavi ở Vesali. Vào 
tuổi trưởng thành ông rất hâm mộ giặc giã nên được gọi như vậy 
(diệt mọi thứ của kẻ thù). Lúc Phat du hành đến Vesäli, ông theo 
Phật và về sau chứng quả A-la-hán sống trong rừng. 

Vào thời Phật Vipassi ông làm vi Tho Thần và chỉ được đứng bên 
lề của chư Thiên để nghe pháp vì bấy giờ ông chỉ là một bậc không 
đáng kể. Một hôm, quán chiếu bờ cát trong ngần trên bờ sông, ông 
khởi lên ý tưởng rằng hạnh của Phật còn nhiều hơn hột cát trên bờ 
sông này. Vào 73 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Pulinapupphiya (1). Ông có thể là Trưởng lão Ñãnasaññaka nói 
trong Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 76; ThagA. i. 168 f. 


Piyadass! 1.-- The thirteenth of the twentyfour Buddhas. He was born in 
Sudhañña (Sudassana) and his mother was Sucanda (Canda). He 
was called Piyadassi because he showed many pleasing 
miracles. For nine thousand years he lived as a layman in three 
palaces: Sunimala, Vimala and Giriguha (Giribraha). His wife 
was Vimala and his son Kaficanavela (Kañcana). He left home in 
a chariot and practised austerities for six months. He was given 
milkrice by Vasabha's daughter and grass for his seat by the 
Ajivaka Sujata. His bodhi was a Kakudha tree. Among his converts 
were the deva-king Sudassana and the elephant Donamukha. A 
monk named Sona conspired with Prince Mahapaduma to kill the 
Buddha, Donamukha being the elephant they used in 
their unsuccessful plot. cp. Nalagiri. 

Piyadassi’s chief disciples were Paiita and Sabbadassi among 
monks and Sujata and Dhammadinna among nuns, his constant 
attendant being Sobhita. Sannaka and Dhammika were his chief 
lay patrons among men, and Visakha and Dhammadinna among 
women. He lived for ninetythousand years and died at 
Assattharama, his thūpa being three leaguesin height. The 
Bodhisatta of that time was a brahmin named Kassapa, and he 
built a monastery for the Buddha at a cost of one hundred 


thousand crores (1). 
(1) Bu. xiv. 1 ff; BuA. 172 ff; J. i. 38 f., etc. 


Piyadassi 2.-- A Pacceka Buddha (1). 
(1) M. iii. 69; Ap. i. 106. 


Piyadass1 Thera 3.-- An arahant. He was present with sixty 
thousand others, from Jetarama, at the foundation ceremony of the 
Maha Thupa (1). He stood on the northeast side attheceremony, and 
at the close of it he preached to Dutthagamani (2). 

(1) Dpv. xix. 15; Mhv. xxix. 32. (2) Ibid., 65; MT. 531 


Piyadassl 4.-- A setthi of Sudassananigama, whose daughter gave milk- 
rice to Sikhi Buddha (1). 
(1) BuA. 201. 
Piyadassi 5.-- A Thera of Ceylon, incumbent of the Devaraja-vihara. He 
was a pupil of the grammarian Moggallana and wrote the 
Pali grammar, Padasadhana (1). 
(1) P.L.C. 205. 
Piyadassi 6.-- A name for Dhammasoka (q.v.), a king of Ceylon (1208-9 A.C.). 
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Piyadassi 1.-- Vị Phat thứ 13 trong số 24 vị xuất thế. Ong sanh tại 
Sudhañña (Sudassana). Mẹ Ngài là Bà Sucanda (Canda) va cha 
Ngài là Ông Sudatta. Ngài mang tên Piyadasi vì có nhiều kỳ diệu. 
Ngài sống làm cư sĩ chín ngàn năm trong ba cung điện Sumimala, 
Vimala và Giriguha (Giribraha). Phu nhân Ngài là Bà Vimala va 
trưởng nam Ngài là Kañcanavela (Kañcana). Ngài xuất thế ly gia 
trên xe bò và tu khổ hạnh trong sáu tháng. Ngài được ái nữ của Bà- 
la-môn Vasabha ở làng Varuna dâng cho sữa và Ajivaka Sujata 
dâng cỏ làm bồ đoàn. Bồ Đề của Ngài là cây Bàng (Kakudha). Trong 
số đệ tử do Ngài chuyển hóa có Thiên vương Sudassana và voi 
Donamukha. Ngài bị Tỳ khưu Sona cùng Vương tử Mahapaduma 
âm mưu sát hại bằng cách thả voi đón đường, nhưng âm mưu bất 
thành. cp. Nalagiri. 

Phat Piyadassi có Palita và Sabbadassi là hai Nam Dai đệ tử; 
Sujata và Dhammadinna là hai Nữ Dai đệ tử; Sobhita là Thị giả; 
Sannaka và Dhammika là hai Nam tín chủ hộ trì chánh; Visakha 
và Dhammadinna là hai Nữ tín chủ hộ trì chánh. Ngài sống chín 
mươi ngàn năm và nhập diệt tại Assattharama; tháp của Ngài cao 
ba lý. Vào thời Phật Piyadassi, Bồ Tát là Bà-la-môn Kassapa, từng 
kiến tạo một tự viện cúng dường Phật tốn hết một triệu đồng (1). 

(1) Bu. xiv. 1 ff; BuA. 172 ff; J. i. 38 f., etc. 


Piyadassi 2.-- Vị Phat Độc Giác (1). 
(1) M. iii. 69; Ap. i. 106. 


Piyadassi Thera 3.-- A-la-hán. Ong có di cùng 60 ngàn ty khưu khác từ 
Jetarama đến dự lễ đặt vién đá đầu tiên xây dung Maha Thipa (1). 
Ông đứng phía Động Bắc của vị trí hành lễ, và có thuyết pháp cho 
Vua Dutthagamani sau khi lễ hoàn mãn (2). 
(1) Dpv. xix. 15; Mhv. xxix. 32. (2) Ibid, 65; MT. 531. 


Piyadassi 4.-- Chủ ngân khố ở Sudassanamigama; ái nữ ông là người 
dâng cháo sửa lên Phật Sikkhi (1). 
(1) BuA. 201. 


PiyadassI 5.-- Truong lão Sri Lanka, thường trú trong tịnh xá Devaraja. 
Ông là học trò của nhà văn phạm Moggallana và có viết quyển văn 
phạm Pali Padasadhana (1). 

(1) P.L.C. 205. 


Piyadassi 6.-- Một vương hiệu của Vua Dhammasoka (q.v.) trị vì Sri 
Lanka từ 1208-9 A.C. 


Piyapala.-- A teacher of the Abhidhamma (1). 
(1) DhSA,, p. 32. 


Piya.-- The eldest of the five daughters of the third Okkaka, her 
mother being Hattha. She developed a skin disease, and her 
brothers, not wishing to be near her, took her into the forest and 
left her near a pond. There she met Rama, king of Benares, who, 
afflicted with a similar disease, was living in exile in the forest. After 
hearing Piya's story, he married her, and they had thirty-two 


children, who became the ancestors of the Koliyans (1). 
(1) SNA. i. 352 f., 355 £; DA. i. 258; MT. 131 


Piyalapupphiya Thera.-- An arahant. Ninety-one kappas ago he was a 
hunter who, seeing the Buddha Vipassi, threw a piyala-flower on 


the path whereon he had trodden (1). 
(1) Ap. i. 220. 


Piyalaphaladayaka Thera.-- An arahant. Thirty-one kappas ago he was 
a hunter, and seeing the Buddha Narada, he offered him a piydla- 
fruit (1). He is probably identical with Pindoia-Bharadvaja (2). 
See also Phaladayaka. 
(1) Ap. i. 440 f. (2) ThagA. i. 245. 


Piyali.-- Fifteen kappas ago there were three kings of this name, previous 


births of Devasabha Thera (1). 
(1) ThagA. i. 188; but see Ap. i. 170, where they are called Malabhi. 


Pilakkhaguha.-- A cave near Kosambi. The Paribbajaka Sandaka is said 
to have stayed there. Near by was the Devakatasobbha (1). 


The cave was so called because a pilakkha-tree grew in front of it (2). 
(1) M.i.513. (2) MA. ii. 687. 


Pilakkhaphaladayaka Thera.-- An arahant. Eighteen kappas ago he met 
the Buddha Atthadassi and gave him a pilakkha-fruit (1). His 
Apadana verses are, in the Theragatha Commentary, attributed 
both to Dhammapala (2) and to Passika (3). There may have been 


two of the same name. 
(1) Ap. i. 296, repeated at Ap. ii. 410. (2) ThagA. i. 326. (3) Ibid., 355. 


Pilavasu.-- A fortress erected by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxx. 93, 97. 
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Piyapala.-- Một vi giáo su day Vi Diệu Pháp (1). 
(1) DhSA,, p. 32. 


Piya.-- Trưởng nữ của Vua Okkaka III và Hoàng hau Hattha (v./. Battha). 
Nang bị bệnh ngoài da nên các huynh của nang đem bỏ nang trên 
một bờ hồ. Tai đây, nang gặp Vua Rama thành Bārāņasī sống ẩn vi 
mang chứng bệnh như nàng. Hai Ngài kết hôn và sanh được 32 
người con; họ là tổ tiên của dân tộc Koliya (1). 
(1) SNA. i. 352 f 355 f; DA. i. 258; MT. 131. 


Piyalapupphiya Thera.-- A-la-hán. Vào 91 kiếp trước ông lam thợ săn, 
từng rải hoa piydla trên bước đường của Phật Vipassi (1). 
(1) Ap. i. 220. 


Piyalaphaladayaka Thera.-- A-la-hán. Vào 31 kiếp trước ông lám thợ 
săn, từng rải hoa piydla trên bước đường của Phat Narada (1). Ông 
có thể là Trưởng lão Pindola-Bharadvaja (2). Xem thêm 
Phaladäyaka. 

(1) Ap. i. 440 f. (2) ThagA. i. 245. 


Piyali.-- Vào 15 kiếp trước có ba nhà vua tri vì dưới vương hiệu Piyali; 
tất cả là tiền kiếp của Trưởng lão Devasabha (1). 
(1) ThagA. i. 188; nhưng xem Ap. i. 170, trong ấy các vị được gọi là 
Malabhi. 


Pilakkhaguha.-- Hang đá gan Kosambi. Du si Sandaka được nói là trú trong 
hang này. Gần hang có ao nước Devakatosabbha (1). Hang được gọi 
như vậy vì trước miệng hang có nhiều cây sung (pilakkha) (2). 
(1) M. i. 513. MA. ii. 687. 
Pilakkhaphaladāyaka Thera.-- A-la-hán. Vào 18 kiếp trước ông có cúng 
dường Phật Atthadassi trái sung (pilakkha) (1). Theo Chú giải 
Theragatha, kệ của ông trong Apadana được gan cho cả hai Trưởng 
lão Dhammapala và Passika (3). 
(1) Ap. i. 296, lập lại trong Ap. ii. 410. (2) ThagA. i. 326.(3) 
Ibid., 355. 


Pilavasu.-- Thanh tri do Vua Parakkamabahu I xay dung (1). 
(1) Cv. lxx. 93, 97. 
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Pilavitthi.-- A locality in the Dakkhinadesa of Ceylon, where there was 


a fortress (1). Itis perhaps identical with Pillavitthi. 
(1) Cv. lxix. 8; lxx. 71. 


Pilimvatthu.-- A village near Badalatthalagama (1). 
(1) Cv. Ixv. 5. 


Pilicchakoli.-- A locality in Ceylon (1). 
(1) SA. ii. 169. 


Pilmda, Pilindi.-- The personal name of Pilinda-Vaccha (q.v.). 
Pilindagama.-- Another name for Aramikagama (q.v.). 


Pilinda-Vaccha, Pilindi-Vaccha, Pilindiya-Vaccha.-- He was a 
brahmin of Savatthi, born before the Buddha's Enlightenment. 
Pilinda was his personal name, Vaccha being that of his family. He 
became a recluse and learnt the Cula-Gandhara-vijja, but, when 
the Buddha appeared, the charm refused to work. Having heard 
that the Maha-Gandhara prevented the working of the Cula- 
Gandhara and having concluded that the Buddha knew the former, 
he entered the Order at the Buddha's suggestion, in order to 
acquire it. The Buddha gave him exercises in meditation, and he 
became an arahant. 

Certain devas who had been born in the devaworld as a result 
of Pilinda's guidance in a former birth, out of gratitude, waited 
on him morning and evening. He thus became famous as being 
dear to the devas, and was declared by the Buddha to be chief 
among such monks (1). 

In the time of Padumuttara Buddha, he was a rich householder 
of Hamsavati and wished to become a monk beloved of the devas. 
In the time of Sumedha Buddha he was born in the world of men 
and paid great honour to the Buddha's thupa. In a later existence 
he was a cakkavatti, named Varuna, and established his subjects 
inrighteousness, so that after death they were born in heaven (2). 

Pilinda had a habit of addressing everyone as Vasala 
(outcaste). When this was reported to the Buddha he explained 
that this was because Pilinda had, for one hundred lives, been born 
among Vasalavadi brahmins (3). One day, on entering Rajagaha, 


Pilinda met a man carrying a bowl of pipphali (long pepper). 
(1) A. i. 24. (2) ThagA. i. 51 f. (3) Ud. iii. 6; DhA. iv. 181 f. 


Pilavitthi.-- Địa danh trong Dakkhinadesa, Sri Lanka. Tai đây có một 
thành (1); có thể là thành Pillavitthi. 
(1) Cv. lxix. 8; lxx. 71. 


Pilimvatthu.-- Làng gần Badalatthalagama (1). 
(1) Cv. lxv. 5. 


Pilicchakoli.-- Địa danh ở Sri Lanka (1). 
(1) SA. ii. 169. 


Pilinda, Pilindi.-- Tên riêng của Bà-la-môn Pilinda-Vaccha (4.v.). 
Pilindagäma.-- Một tên khác của Aramikagama (4.v.). 


Pilinda-Vaccha, Pilindi-Vaccha, Pilindiya-Vaccha.-- Một Bà-la-môn ở 
Savatthi, ra đời trước khi Bồ Tát thành đạo. Pilinda là tên riêng, 
còn Vaccha là họ của ông. Ông làm Sa-môn và học được phù thuỷ 
Cula- Gandhara-vijja (ví như tàn hình, đi trên nước, đi xuyên 
tường, vân vân), nhưng không ứng dụng được trước sự hiện diện 
của Đức Thế Tôn. Nghe nói Phật biết Maha-Gandhara (Mahä- 
Gandhara hoá giải Cũla-Gandhära) nên ông nghe lời chỉ day của 
Phat gia nhập Tang Doan để học Maha- Gandhara-vijja. Phật dạy 
ông thiền định và ông đắc quả A-la-hán. 

Pilinda được một số chư Thiên (mà ông giáo hoá trong kiếp 
trước trả ơn) chăm sóc sáng tối, nên được Phật tuyên bố là tối thắng 
về được chư Thiên ái mộ (1). 

Vào thời Phật Padumuttara, ông là một gia chủ giàu có ở 
Hamsavati từng ước nguyện được làm một tỳ khưu mà các chư 
Thiên đều ái mộ. Vào thời Phật Sumedha, ông sanh dưới thế và 
từng đảnh lễ tháp của Ngài. Vào kiếp sau cùng, ông là Chuyển luân 
vương Varuna luôn trị vì theo Chánh pháp nên được tái sanh lên 
cõi Thiên (2). 

Pilinda có thói quen gọi mọi người là vasala (người vô gia cư). 
Theo Phat, Pilinda từng sanh giữa các Bà-la-môn Vasalavadi trong 
cả trăm kiếp nên mới có thói quen đó (3). Một hôm, lúc vô thành 
Rajagaha, ông gặp người bung chén ớt (pipphali), liền hỏi: 

(1) A. i. 24. (2) ThagA.i.51f. (3) Ud. iii. 6; DhA. iv. 181 f. 


“What's in thy bowl, Vasala?” he asked, and the man, in anger, said, 
“The dung of mice.” "So be it", said Pilinda, and the pepper turned 
into dung. The man was horrified, and, seeking Pilinda, persuaded 
him to right the matter (4). 

The Vinaya Pitaka (5) mentions that on several different 
occasions Pilinda suffered from various ailments and the Buddha 
had to give permission for the provision of suitable remedies. Once 
Bimbisara found Pilinda clearing a cave in order to provide a cell 
for himself. The king promised to build a monastery for him if he 
could obtain the Buddha's sanction. The permission was obtained 
and was reported to the king, but he forgot the matter until one 
hundred days later. On remembering, he made ample amends, gave 
Pilinda five hundred attendants to look after the monastery, and 
granted for their maintenance a village, which came to be called 
Aramikagama or Pilindagama. One day, while in the village for 
alms, Pilinda went into a house where a girl was weeping because 
the day was a feastday and she had no ornament to wear, her 
parents being too poor to afford any. Pilinda gave her a roll of grass 
to put round her head and it turned instantly into solid gold. The 
king's officers, hearing of this wreath, suspected the family of theft 
and cast them into prison. The next day Pilinda, discovering what 
had happened, visited the king and convinced him of his iddhi- 
powers by turning the whole palace into gold. The family 
was released, and the king and his courtiers gave to Pilinda large 
quantities of the five medicaments, all of which Pilinda distributed 
among those who wished for them (6). 

Another story is related (7) of Pilinda's iddhi-powers. Once a 
family of Benares, which was went to minister to Pilinda, was 
attacked by robbers and two girls were kidnapped. Pilinda, by his 
iddhi-power caused themto be brought back, and the monks 
complained of this to the Buddha, but the Buddha held that no 
wrong had been done. The Apadana (8) has two sets of verses 
ascribed to Pilinda, the second very much longer than the first, thus 
supporting the view mentioned earlier (see note 5), that there were 
two Theras named Pilindavaccha. In any event, there has evidently 
been a confusion of legends, and it is no longer possible to separate 
them. It is the first set of Apadana verses which is quoted in the 


Theragatha Commentary (9). 

(4) AA. i. 154 f. (5) Vin. i. 204 f; some hold (e.g., Brethren 14, n. 4) that the 
Thera of Rajagaha, mentioned in the following stories, was distinct from 
the Thera of Savatthi. See below. 

(6) Vin. i. 206 ff; iii. 248 ff. This was the occasion for the forming of the 
rule that all medicaments required by a monk should be used within seven 
days. It was in reference to this that the Gandhara Jataka (J. iii. 363 ff.) 
was preached. The incident of the palace being turned into gold is referred 
to at Kvu. 608. 

(7) Vin. iii. 67. (8) i. 59 £; 302-10. (9) Loc. cit. 
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"Có gi trong chén vậy, Vasala?" "Cứt chuột," người khách dap. 
"Vậy sao," sau khi Pilinda dứt lời, chén ớt thành chén cứt chuột. 
Người khách lạ hoảng sợ và xin được dùng chánh ngữ với ông (4). 
Vinaya Pitaka (5) nói rằng Phật có cho Pilinda phép đặc biệt 
trong nhiều dịp khác nhau. Ông được phép của Phật để được cung 
cấp nhiều thứ thuốc khác nhau cho các bệnh tình của ông. Ông được 
phép của Phật để nhận tịnh xá do Vua Bimbisara kiến tạo cúng 
dường ông; ông tấu trình nhưng nhà vua quên đến trăm ngày sau 
mới nhớ nên có chuộc lỗi bằng cách ban cho ông 500 người phục 
dịch tịnh xá và cúng dường làng Aramikagama hay Pilindagama 
để lấy lợi tức chi cho tịnh xá. Một hôm, trong lúc vô làng khất thực, 
Pilinda gặp cháu bé gái đang khóc vì nghèo không sắm nổi nữ trang 
để dự ngày lễ hội đang xảy ra trong làng. Pilinda quấn quanh cổ bé 
vòng cỏ và cỏ tức thì biến thành vàng. Quân lính thấy vòng vàng trên 
cổ con bé nhà nghèo nghi cho bé ăn trộm nên bắt bỏ tù. Pilinda can 
thiệp bằng cách biến cung điện nhà vua thành vàng để cho thấy thần 
thông của ông. Vua truyền thả bé và ban cho Pilinda một lượng lớn 
năm thứ thuốc mà ông đem phân phát cho mọi người cần dùng (6). 
Thần thông của Pilinda còn được thi triển trong một lần khác (7). 

Một lần nọ, có một gia đình ở Varanasi đi đến Pilinda đã bị các 
tên cướp tấn công và bắt đi 2 cô con gái. Pilinda đã dùng thần thông 
làm cho các tên cướp mang 2 cô gái về và một số tỳ khưu than phiền 
với Phật nhưng Ngài dạy rằng Pilinda làm đúng. Trong Apadana (8) 
có hai tụ kệ nói là của Pilinda, (tụ sau dài hơn tụ trước) chứng minh 
có hai Trưởng lão mang tên Pilindavaccha. Dầu sao, vấn đề chưa 
được biết rõ và sự lẫn lộn về truyền thuyết rất có thể xảy ra. Tụ kệ 
thứ nhất được dẫn trong Chú giải Theragatha (9). 

(4) AA.i.154f. (5) Vin. i. 204 f; có ý kiến (e.g., Brethren 14, n. 4) nói rằng vị 
Trưởng lão ở Rajagaha đề cặp ở đây khác với Trưởng lão ở Savatthi. Xem 
bên dưới. 

(6) Vin. i. 206 ff; iii. 248 ff. Day là nhân duyên để Phật chế giới cấm lưu trv 
thuốc quá bảy ngày. Được biết Gandhara Jataka (J. iii. 363) được 
thuyết liên quan đến vấn đề này. Chuyện cung điện thành vàng được kể 
trong Kvu. 608. 

(7) Vin. iii. 67. (8) i. 59 £; 302-10. (9) Loc. cit. 


In the second set we are told that in the time of Padumuttara 
Buddha, Pilinda was a very wealthy dovarika.He took many 
precious gifts to Ananda, Padumuttara's father, and won from him 
a boon. He asked, as his boon, that he should be allowed 
to entertain the Buddha. The king refused to grant this, but the 
dovarika appealed to the judges and they gave the verdict in his 
favour. Thereupon he held a great almsgiving of unparalleled 
splendour for seven days and gave away all manner of gifts. As a 
result he was born one thousand times as king of the devas and one 
thousand times also as king of men. In his last birth he suffered 
from neither heat nor cold, dust did not adhere to his body, and the 
rain did not wet him. 


Piliya.-- A setthi of Benares, a previous birth of Devadatta. For his story 
see ASampadana Jataka (1). 
(1) J. i. 466 ff. 


Piliyakkha.-- A king of Benares, a former birth of Ananda. For his story 


see the Sama Jataka (1). 
(1) J. vi. 71 ff; also Mil. 198; Mtu. ii. 212, 216, 226. 


Piiotika 1.-- A Paribbajaka. Janussoni once met him returning 
from Jetavana, where he had gone early to wait on the Buddha. 
Pilotika, on being questioned, spoke very highly of the Buddha. It is 
this conversation which, on its being repeated by Janussoni to the 
Buddha, led to the preaching of the Cullahatthipadopama Sutta 
(1). Janussoni addresses Pilotika as Vacchayana, which, according 
to the Commentary (2), was the name of his clan. From the same 
source we gather that the Paribbajaka's own name was Pilotika; 
he was young, of a golden colour, and loved ministering to the 
Buddha and the Buddha's eminent disciples. He is spoken of, 
together with Sabhiya (3), as a wise Paribbajaka. Pilotika is 
identified with Devinda of the Maha-Ummagga Jataka (4). 

(1) M.i.175 ff. (2) MA. i. 393. (3) SA. ii. 188. (4) J. vi. 478. 


Pilotika Thera 2.-- Ananda once saw a poor youth going along ina 
ragged garment, a potsherd in his hand. Ananda took him to 
the monastery and ordained him. The youth hung his garment and 
the potsherd on the branch ofa tree and practised meditation. After 
a time he became fat and discontented and wished to return to the 
lay life. But on noticing his rag and his potsherd, he realized his folly 
and, admonishing himself, returned to his meditation. Three times 
the samethinghappened, but in the end he became an arahant. He 
used to speak of the rag as his “teacher” (1). 

(1) i DhA. iii. 84 f. 
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Tu kệ thứ nhì cho biết vào thời của Phật Padumuttara Pilinda là 
một người gác cổng (dovärika) giàu có. Ông từng tặng rất nhiều 
phẩm vật cho Ong Ananda, cha của Phật Padumuttara, và được 
tặng lại một ước nguyện. Ông ước nguyện được cúng dường Phật. 
Nhà vua không cho phép, ông kiện và thắng. Do đó ông tổ chức trai 
đàn rất hoành tráng trong bảy ngày và bố thí đủ thứ phẩm vạt. Kết 
quả là ông được làm vua một ngàn lần trên cõi Thiên và một ngàn 
lần dưới thế. Trong kiếp sau cùng của ông, ông không sợ nóng, lạnh; 
bụi không bám vào ông, và mưa không thắm ướt ông. 


Piliya.-- Chủ ngân khố ở Benares, một tiền kiếp của Devadatta. Xem 
chuyện ông trong Asampadana Jataka (1). 
(1) J. i. 466 ff. 


Piliyakkha.-- Vua thành Benares, tiền kiếp của Tôn giả Ananda. Xem 
chuyện ông trong Sama Jataka (1). 
(1)J. vi. 71 ff. xem thêm Mil. 198; Mtu. ii. 212, 216, 226. 


Pilotika 1.-- Du sĩ. Có lần trên đường đi Jetavana viếng Phật về, ông gặp 
Bà-la-môn danh tiếng Janussoni . Được hỏi, ông tán than Phật. 
Pilotika bạch lại Phật câu chuyện gặp gở này, Phật bèn thuyết 
Cullahatthipadopama Sutta (1). Janussoni gọi Pilotika là 
Vacchayana là tên tộc của ông, theo Chú giải (2). Chú giải còn ghi 
rằng tên riêng của ông là Pilotika; Pilotika còn trẻ, có màu da vàng 
chói, thích phụng sư Phật và các Đại đệ tử của Ngài. Cũng như 
Sabhiya (3), ông được xem như một du sĩ có trí tuệ. Pilotika là Hiền 
trí Devinda trong Maha-Ummagga Jataka (4). 

(1)M.i175ff. (2)MA.i393. (3)SA.i.188.  (4)J.vi.478. 


Pilotika Thera 2.-- Lần nọ, Tôn giả Ananda gặp một thanh niên nghèo, 
áo quần rách rưới, tay cam mảnh gốm bể, bèn đem về Tăng Doan và 
truyền giới. Chàng thanh niên treo áo và mảnh gốm lên cây rồi hành 
thiền. Sau một thời gian, chàng mập mạp ra nhưng không thích đời 
sống trong tự viện nên muốn trở về thế tục. Tuy nhiên lúc nhìn 
thấy áo rách và mảnh gốm, chàng biết mình đang điên đảo nên trở 
lại thiền. Ý tưởng ra đi rồi trở lại đến với chàng ba lần, sau cùng 
chàng đắc quả A-la-hán. Chàng gọi áo rách là "Thầy" của mình (1). 

(1) DhA. iii. 84 f. 
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Pilotikakamma.-- A chapter in the Apadana (1) which mentions 
various incidents in the lives of the Bodhisatta, as a result of which 
the Buddha, in his last life, had to suffer physical ailments and 


calumny. See Pubbakammapiloti. 
(1) Ap. i. 299 f.; repeated in UdA. 263 f. 


Pillavitthi.-- A village near the Kalavapi, mentioned in the account of the 
campaigns of Parakkamabahu I (1). It is very probably identical 
with Pilavitthi (2) 
(1) Cv. lxxii. 163, 170. (2) Cv. Trs. i. 335, n. 4. 


Pilayamära.-- A Damila usurper, the senapati of Panayamara, whom he 
slew. He, in his turn, was slain by his own senapati Dathika. 


Pilayamara reigned for seven years (between 44-29 B.C.) (1). 
(1) Mhv. xxxiii. 58; Dpv. xix. 15; xx. 16. 


Pihita Sutta.-- The world is shut in by death (1). 
(1) S. i. 40. 


Pitha Jataka (No. 337).-- The Bodhisatta was once an ascetic in 
the Himalaya. One day, having gone to Benares for salt and vinegar, 
he entered the city for alms and went to the house of a merchant 
with a reputation for piety. But the merchant was away at the court, 
and as the ascetic saw no one in the house, he turned and went 
away. On the way he was met by the merchant, who apologised for 
his absence and invited him to return to his house. 

The story was told to a monk, who, on joining the Order, 
inquired wholooked after the monks. On being told that 
Anathapindika and Visakha did so, he went to their houses very 
early the next day. It was so early that no one attended to him. 
When he returned later it was too late and the food had all gone. 
Thereupon he started abusing the two families (1). 


(1) J. iii. 118 ff. 
Pitha Vagga.-- The first chapter of the Vimanavatthu. 
Pithiya.- A Damila usurper who ruled at Anuradhapura for 
seven months, in the time of Dhatusena (1). 


(1) Cv. xxxviii. 34. 
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Pilotikakamma.-- Chương trong Apadana (1) dé cặp đến đời sống của 
Bồ Tát mà nhân quả khiến Phật phải chịu những khổ não trong đời 
sau cùng của Ngài. Xem Pubhakammapiloti. 

(1) Ap. i. 299 f.; lập lại trong UdA. 263 f. 


Pillavitthi.-- Làng gần hồ Kalavapi thường được đề cặp đến trong các 
chiến dịch của Vua Parakkamabahu I. Có thể đó là Pilavitthi (2). 
(1) Cv. Ixxii. 163, 170. (2) Cv. Trs. i. 335, n. 4. 


Pilayamära.-- Người soán ngôi thuộc dân Damila. Ong là tướng của 
Panayamara, nhà vua (cũng người Damila cũng soán ngôi) mà ông 
thí để lên ngôi; ông trị vì bảy năm (44-29 B.C.). Ông bị con mình là 
Tướng Dathika giết. 

(1) Mhv. xxxiii. 58; Dvp. xix. 15; xx. 16. 


Pihita Sutta.-- Sự chết đóng kín đời (1). 
(1) S. i. 40. 


Pitha Jataka (No. 337).-- Chuyện Cai Sang Toa. Một thời, Bồ Tát làm nha 
tu ẩn dật trên Hy Mã Lạp Sơn. Lần nọ, trên đường vô thành lấy 
muối, tu sĩ đến khất thực tại nhà một thương gia có tiếng rất sùng 
đạo. Bấy giờ gia chủ lên triều vắng nhà, vị tu sĩ ra đi. Dọc đường về, 
vị thương gia gặp ông và thỉnh ông về nhà thọ trai. 

Chuyện kể về một tỳ khưu hỏi rằng ai chăm lo cho các tỳ khưu 
ở nơi khác đến. Được biết đó là Trưởng giả Anathapindika va 
Nữ đại thí chủ Visakha, ông đi đến nhà hai tín chủ này sáng sớm 
hôm sau. Vì quá sớm nên không có ai đặt bát. Lúc ông trở lại thì 
quá trể nên không còn gi để đặt bát. Thế là đi đâu ông cũng trách 
cứ hai gia đình ấy (1). 
(1) J. iii. 118 ff. 


Pitha Vagga.-- Chương thứ nhất của Vimanavatthu. 


Pithiya.-- Ông là người Damila, từng soán ngôi và trị vì Anuradhapura 
bảy tháng vào thời của triều Vua Dhatusena (1). 
(1) Cv. xxxviii. 34. 


Pitavimanavatthu.-- The story of a woman of Rajagaha. 
When Ajatasattu erected a thupa over the Buddha’s relics at 
Rajagaha, she started early one morning with four kosatakiflowers 
to offer at the thupa. On the way there she was gored to death by a 
cow, and was reborn in Tavatimsa, wearing yellow garments. 


There Moggallana met her and learned her story (1). 
(1) Vv. iv. 9; VvA. 200 f. 


Piti Sutta.-- Sariputta tells Ananda how, by the fading away of zest (piti), 


he had dwelt in the third jhana (1). 
(1) S. iii. 236. 


Pitimalla, Pitimallaka, Pitamallaka.-- A thera. Having won the flags of 
three countries, he went on a visit to Ceylon and was honoured by 
the king. While passing the door of the Kiijakasanasala, he heard 
a monk reciting the “Na-tumhaka” Vagga, and, touched thereby, 
he went to the Mahavihara and joined the Order. Having learnt the 
two Matika, he went with thirty others to Gavaravaliya-angana, 
and there practised meditation while walking up and down. When 
his legs ached he walked about on his knees. One day a hunter, 
mistaking him for an animal, shot at him. The dart pierced him, but 
he filled the wound withherbs, lay down on a slab of rock, 
developed insight and attained arahantship. To the monks who 
gathered round him he expressed his great joy at having succeeded 
in his quest, andtheysaid that had the Buddha been alive he would 
have stroked his head (1). His story is given (2) as an example of a 


monk striving amid great discomfort. 
(1) MA. i. 190. (2) E.g, AA. i. 29; SA. ii. 216. 


Piiapitthi.-- A monastery in Ceylon, built by king Kanitthatissa (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 15. 


Pukkama.-- A city in Burma (Arimaddana) (1). 
(1) Cv. lxvii. 74. 


Pukkusa 1.-- A counsellor of Maddava, king of Benares. For details see 


the Dasannaka Jataka. Pukkusa is identified with Sariputta (1). 
(1) J. iii. 341. 


Pitavimanavatthu.-- Chuyện của một nữ nhân ở Rajagaha. Một sang 
sớm nọ, trên đường đem bốn hoa thanh long (kosataki) dâng lên 
tháp thờ xá lợi Phật (do Vua Ajatasattu xây ở Rajagaha), bà bị bo 
húc chết. Bà tái sanh lên cõi Tavatimsa và mặc toàn y vàng. Tôn giả 
Moggallana có gặp bà trên Tavatimsa và được bà kể lại chuyện 
mình (1). 

(1) Vv. iv. 9; VvA. 200 f. 


Piti Sutta.-- Tôn giả Sariputta nói về Tôn giả Ananda rằng ông xả niệm 
lạc trú và chứng đạt Thiền thứ ba (1). 
(1) S. iii. 236. 


Pitimalla, Pitimallaka, PItamallaka.-- Trưởng lão. Du hành viếng Sri 
Lanka, ông được nhà vua xứ này tôn vinh. Lúc bước qua cửa của 
sảnh đường Kifijakasanasala, nghe tụng kinh —Na-tumhaäkal| 
Vagga, ông khởi tâm gia nhập Tăng Doan. Sau khi học xong hai 
Matika, ông đi cùng ba mươi tỳ khưu đến Gavaravaliya-angana. 
Tại đây ông hành thiền bằng cách đi lên đi xuống liên tục trong 
khuôn viên của tự viện; có lúc ông đi bằng gối nếu chân đau. Một 
hôm, ông bị người thợ săn bắn lầm vì tưởng ông là con thú. Ông lấy 
lá thuốc đắp vết thương, nằm xuống tảng đá, làm phát khởi thiền 
chứng và đắc quả A-la-hán. Ông bạch cùng chư vị tỳ khưu vây quanh 
rằng ông rất hoan hỷ vì đã thành công như ý nguyện; chư vị nói nếu 
Phật còn tại thế, Ngài sẽ vuốt đầu ông (1). Chuyện của ông là một ví 
dụ của vị tỳ khưu tỉnh tấn trong điều kiện khó khăn (2). 

(1) MA. i. 190. (2) E.g., AA. i. 29; SA. ii. 216. 


Pilapitthi.-- Tự viện do Vua Kanitthatissa kiến tạo ở Sri Lanka (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 15. 


Pukkama.-- Một thành phố ở Myanmar (Arimaddana) (1). 
(1) Cv. lxvii. 74. 


Pukkusa 1.-- Cố vấn của Vua Maddava trị vì Benares. Xem chỉ tiết trong 


Dasannaka Jataka. Pukkusa chỉ Tôn giả Sariputta (1). 
(1)J. ii. 341. 


Pukkusa 2.-- One of the four ministers of Vedeha, king of Mithila. He 
joined with his three companions in a conspiracy against 
Mahosadha, stealing a golden necklace from the king's palace in 
order to try and implicate Mahosadha. The details are given in the 
Mahaummagga Jataka (1). On Pukkusa's thigh was a leprous spot, 
which he hid from the king because the king loved to lay his head 
on Pukkusa's lap. Only his younger brother knew of this secret; but 
it was discovered later by Mahosadha, and Pukkusa was sent to 


prison. Pukkusa is identified with Potthapada (1). 
(1) J. vi. 330 ff. (2) Ibid., 478. 


Pukkusa 3.-- A Mallarajaputta. He was a disciple of Alara Kalama, and 
one day, while on his way from Kusinara to Pava, he saw the 
Buddha seated under a tree by the roadside and stayed to talk to 
him. He mentioned that once five hundred carts had passed by 
where Alara sat, and yet so deep was he in meditation that he had 
failed to notice them. The Buddha told him how, when he himself 
was in Atuma in the Bhusagara, there was a great thunderstorm 
which killed two peasants and four oxen, but that he had heard and 
seen nothing, so deep was his concentration. Pukkusa was greatly 
impressed by this statement, and, having declared himself a 
follower of the Buddha, he gave to the Buddha two robes of cloth of 
gold, one of which, at the Buddha's suggestion, he handed to 
Ananda. When Pukkusa had left, Ananda draped one robe over the 
Buddha, and was greatly astonished at its pale appearance 
in comparison with the deep gold of the Buddha's body (1). 

Buddhaghosa says (2) that Pukkusa was a merchant, and was 
the owner of the five hundred carts which had crossed the 
Kakkuttha (q.v.) shortly before the incident above mentioned. 

(1) D. ii. 130 ff. (2) DA. ii. 569. 


Pukkusa 4.-- The name of a caste, classified among the despised castes 
(1). The Commentary explains (2) them as “those who sweep 
up flowers which are offered at shrines and are not removed by the 
devotees who have given them". The word Pukkusa was evidently 
not despised as a personal name because, in the case of Pukkusa 
[3], for instance, the person bearing the name was a khattiya. 

(1) Eg. A. ii. 85; M. ii. 152. (2) E.g, AA. ii. 523. 


Pukkusati.-- A young monk whom the Buddha met at the house 
of Bhaggava, the potter, in Rajagaha. Pukkusati was already 
occupying the guest-room of the house, and the Buddha asked to be 
allowed to share it, to which Pukkusati readily agreed. They sat 
together for some time in silence, and then the Buddha preached the 
Dhatuvibhanga Sutta. Pukkusati recognised the Buddha at the end of 
the sermon and begged his forgiveness for not having paid him due 
honour; he then begged to have the upasampada conferred on him. 


Pukkusa 2.-- Một trong bốn cận than của Vua Vedeha tri vi Mithila. Bốn 
ông âm mưu hại Đại si Mahosadha bằng cách đánh cắp dây chuyền 
vàng trong cung rồi đổ thừa cho Đại sĩ. Chuyện được kể trong 
Mahaummagga Jataka (1). Nhà vua hay để tay mình lên đùi của 
Pukkusa nhưng chỗ dùi này có vết thương cùi mà ông dấu. Lúc nhà 
vua biết được, ông bị hạ ngục. Pukkusa được xác định là Du sĩ 
Potthapada (2). 

(1) J. vi. 330 ff. (2) Ibid, 478. 


Pukkusa 3.-- Một người thuộc dòng ho Malla, đệ tử của Dao su Alara 
Kalama. Một hôm, trên đường di từ Kusinara đến Pava, thấy Phat 
ngồi dưới gốc cây, ông đến yết kiến. Ông bạch rằng có lần 500 cỗ xe 
đi ngang qua chỗ Đạo sĩ ngồi mà Đạo sĩ không hay biết; ông đang 
giác tỉnh (thức mà không biết). Phật bảo lúc Ngài trú ở Atuma, tại 
nhà đập lúa, có sét đánh chết hai người và bốn con bò, nhưng Ngài 
không nghe không thấy gì cả. Thán phục sự trầm lặng, thức tỉnh của 
vị xuất gia, Pukkusa xin làm đệ tử của Phật. Ông dâng lên Ngài hai y 
bằng chỉ vàng. Ngài bảo ông cúng dường Tôn giả Änanda một y. Lúc 
Ananda đắp y lên Phật, ông ngạc nhiên thấy y có sắc lot lạt so với 
sắc vàng chói của Đức Phật (1). 

Buddhaghosa (2) nói rằng Pukkusa là người thương buôn có 
500 cỗ xe đi ngang qua Kakkuttha (q.v.) không bao lâu trước khi 
chuyện nói trên xảy ra. 

(1) D. ii. 130 ff. (2) DA. ii. 569. 


Pukkusa 4.-- Tên của một giai cấp ha tiện (1). Chú giải (2) nói rằng đó là 
những —người quét hoa cúng trong đền mà tín chủ bỏ lại, không 
đem theo về||. Pukkusa không phải hạng người đáng khinh vì 
Pukkusa [3] chẳng hạn là một khattiya. 

(1) Eg. A. ii. 85; M. ii. 152. (2) E.g. AA. ii. 523. 


Pukkusati.-- Ty khưu trẻ mà Phật gặp ở nha của người thợ gốm 
Bhaggava ở Rajagaha. Được hỏi, Pukkusati hoan hy xin chia phòng 
ngay và trong nhân duyên nay Phật nói kinh Dhatuvibhanga Sutta. 
Sau khi pháp thoại chấn dứt, Pukkusati nhận ra Phật, tạ lỗi đã không 
đảnh lễ Ngài đúng thời, và bạch xin được Ngài truyền đại giới. 


The Buddha consented and sent him to procure a begging bowl and 
a robe. On the way Pukkusati was gored to death by a mad cow. 
When this was reported to the Buddha, he said that Pukkusati was 
an Anagamin and had been born in the realms above, never more 
to return (1). 

In his comments on the Dhatuvibhanga Sutta, Buddhaghosa (2) 
givesa long account of Pukkusati. He had been the king of 
Takkasila, contemporary of Bimbisara and of about the same age. 
A friendly alliance was established between the two kings through 
the medium of merchants who travelled between the two countries 
for purposes of trade. In the course of time, although the two kings 
had never seen each other, there grew up between them a deep 
bond of affection. Pukkusati once sent to Bimbisara, as a gift, eight 
priceless garments in lacquered caskets. This gift was accepted at a 
special meeting of the whole court, and Bimbisara having nothing 
of a material nature which he considered precious enough to send 
to Pukkusati, conceived the idea of acquainting Pukkusati with the 
appearance in the world of the Three Jewels (ratanani)— the 
Buddha, the Dhamma, and the Sangha. He had inscribed on 
a golden plate, four cubits long and a span in breadth, descriptions 
of these Three Jewels and of various tenets of the Buddha's 
teachings, such as the satipatthdna, the Noble Eightfold Path, and 
the Thirty-seven factors of Enlightenment. This plate was placed in 
the innermost of several caskets of various precious substances, 
and was taken in procession on the back of the state elephant up to 
the frontier of Bimbisara's kingdom. Similar honours were paid to 
it by the chiefs of other territories, through which lay the route to 
Takkasila. When Pukkusati, in the solitude ofhis chamber, 
readtheinscription on the plate, he wasfilledwith boundless joy and 
decided to renounce the world. He cut off his hair, donned 
the yellow robes of a monk, and left the palace alone amid the 
lamentations of his subjects. He travelled the one hundred and 
ninety-two leagues to Savatthi, passing the gates of Jetavana; but 
having understood from Bimbisara's letter that the Buddha was at 
Rajagaha, he omitted to enquire for him at Jetavana, and travelled 
on forty-five leagues more to Rajagaha, only to find that the Buddha 
was all the time in Savatthi. As it was then evening, he took lodging 
in Bhaggava's house. The Buddha, with his divine eye, saw what 
was in store for Pukkusati, and travelling on foot from Savatthi, 
reached Bhaggava's house at sundown,and, waiting his 
opportunity, engaged Pukkusati in talk and preached to him the 


Dhatuvibhanga Sutta, as related above. 
(1) M. iii. 237-47. In this context Pukkusati is spoken of as a kulaputta (iii. 238); 
see also J. iv. 180 and DhA. ii. 35. 
(2) MA. ii. 979 ff. Cp. the story of Tissa, king of Roruva (ThagA. i. 199 f.). 


Phật hoan hy va bao ông di tìm y bát. Trên đường, Pukkusati bị 
bò húc chết. Tin đến tai Phật, Ngài bảo Pukkusäti đã đắc Bất Lai, 
sanh về cõi trên và không bao giờ trở lui lại nữa (1). 

Trong Chú giải về Dhãtuvibhanga Sutta, Buddhaghosa (2) có dé 
cặp nhiều đến Pukkusäti. Ông giải rằng Pukkusäti từng làm vua ở 
Takkasila đồng thời và đồng tuổi với Vua Bimbisara. Hai nha 
vua này giao hảo rất tốt đẹp dầu chưa một lần gặp mặt, nhờ sự qua 
lại buôn bán của các thương buôn giữa hai xứ. Lan no, Pukkusati 
gởi biếu Bimbisära món quà gồm gấm vóc vô giá đặt trong tám 
rương sơn mài. Quà được Bimbisara nhận trước mặt triều thần. 
Để đáp đền, Bimbisara không thấy có vật chất nào xứng đáng để 
gởi sang Pukkusati nên khởi lên ý tưởng thông tin sự xuất hiện 
trên đời này của Phật, Pháp và Tăng. Nhà vua bèn cho khắc lên 
bảng vàng mô tả Tam Bảo, lời dạy của Phật, như Thánh đạo tám 
ngành, bốn Niệm xứ và Ba mươi hai phẩm trợ đạo. Bảng vàng được 
giữ trong rương bao phủ bởi nhiều rương khác chứa châu ngọc và 
đặt trên lưng vương tượng đưa ra tới biên thuỳ. Lễ nghi này được 
các xứ mà bảng vàng đi ngang qua tuân thủ trang nghiêm. 
Pukkusati nhận quà, đọc bảng vàng, vô cùng hoan hy, và quyết 
định xuất thế. Ông tự cắt tóc, dắp y vàng và ra đi trong sự than 
khóc của thần dân. Ông đi 192 dặm đến Sävatthi, ngang qua 
Jetavana. Những tưởng Phật trú tại Rajagaha ông đi thêm 45 dặm 
nữa tìm Phật, không ngờ Phật đang trú tại Savatthi. Bay giờ trời 
sụp tối, ông vào tá túc trong nha của Bhaggava. Qua thiên nhãn, 
Phật biết Pukkusati đến nhà của Bhaggava nên đến đó để có dịp 
thuyết kinh Dhatuvibhanga như nói trên. 

(1) M. iii. 237-47; trong kinh này Pukkusati được gọi là người con trai thuộc 


gia đình danh tiếng (kulaputta) (iii. 238); xem thêm J. iv. 180 và DhA. 35. 
(2) MA. ii. 979 ff. Cp. chuyện của Vua Tissa trị vì Roruva (ThagA. i. 199 f.). 


After his untimely Death (3), Pukkusati was born in the Aviha 
world, where, together with six others, he became an arahant at the 
moment of his birth (4). 

Pukkhusati was one of seven monks who, in the time of 
Kassapa Buddha, decided to abstain from eating until they should 
attain arahantship. They lived on the top of a mountain. The senior 
monk attained arahantship, the second became an anagamin, but 
the remaining five died of starvation and were reborn in Tusita. In 
this age they became, respectively, Pukkusati, Kumara-Kassapa, 


Daruciriya, Dabba-Malla-putta and Sabhiya (5). 

(3) The cow that killed Pukkusati is said to have been a yakkhini who was a 
cow in one hundred births. In her last birth as a cow, she killed, in addition 
to Pukkusati, Bahiya Daruciriya, Tambadathika, and Suppabuddha the 
leper (DhA. ii. 35). 

(4) See S. i. 35, 60, for the names of the others. 

(5) Ap. ii. 473; DhA. if. 212; UdA. 81; but see MA. i. 335, where only three 
are mentioned (Pukkusati, Daruciriya, and Kassapa). 


Puggala Vagga.-- Several sections of the Anguttara Nikaya are called by 
this name: the sixth of the Duka Nipata (A. i. 76-80), the third of the 
Tika (A. i. 118-31), the fourteenth of the Catukka (ii. 133-39), the 
sixteenth of the Dasaka (v. 247-49), and the twentieth of the 
Dasaka (v. 281-2). 


Puggala Sutta 1.-- Seven kinds of persons who are worthy of gifts and 
homage (1). 
(1) A. iv. 10 f. 


Puggala Sutta 2.-- Nine kinds of persons who exist in the world: 
those who have attained the Four Fruits of the Path, those who are 


on the way thereto, and putthijjanas (1). 
(1) A. iv. 372. 


Puggala Sutta 3.-- Preached at Savatthi, to Pasenadi, on the four 
kinds of persons: those that are joined to darkness and fare to light, 
those that are joined to darkness and fare to darkness, those that 
are joined to light and fare to darkness, those that are joined to light 


and fare to light (1). 
(1) S. i. 93 ff; cp. D. iii. 233; A. ii. 85; Pugg. iv. 19. 


Puggala Sutta 4.-- Incalculable is the beginning of samsara. The bones of 
a single person faring on for an aeon, if collected, would be a pile as 


great as Vepulla (1). 
(1) S. ii. 185. 


Sau khi mang chung (3), Pukkusati sanh lên cõi Aviha, noi mà ông 
cùng sáu vị khác đắc quả A-la-hán ngay lúc ra đời (4). 

Pukkusati là một trong bay ty khưu trong thời Phật Kassapa, 
từng lên núi sống tuyệt thực cho đến khi chứng quả A-la-hán. Vị 
Trưởng lão đắc quả A-la-hán, một vị khác đắc quả Bất Lai, còn năm 
vị kia mạng chung và sanh về cõi Tusita. Trong kiếp này, năm vị ấy 
là: Pukkusat, Kumara- Kassapa, Daruciriya, Dabba- 
Mallaputta, va Sabhiya (5). 

(3) Con bò húc Pukkusati là một nữ Da-xoa sanh làm bò cái trong 100 kiếp. Trong 
đời sau cùng, bò nữ Dạ-xoa húc không chỉ Pukkusati mà còn htc Bahiya 
Daruciriya, Tambadathika, và người cùi Suppabuddha (DhA. ii. 35). 

(4) Xem danh tanh của các vị kia trong S. i. 35, 60. 

(5) Ap. ii. 473; DhA. ii. 212; UdA. 81; nhưng MA. i. 335 nói chỉ có ba vị là 
Pukkusati, Daruciriya và Kassapa. 


Puggala Vagga.-- Tựa của nhiều tụ kinh nói về Người trong Anguttara 
Nikaya: Phẩm 6 của Chương Hai Pháp (i. 76-80); Phẩm 1 của 
Chương Ba Pháp (i. 118-31); Phẩm 14 của Chương Bốn Pháp (ii. 
133-39); Phẩm 16 của Chương Mười Pháp (v. 247-49); Phẩm 20 
của Chương Mười Pháp (v. 281- 2). 


Puggala Sutta 1.-- Có bay hạng người trên đời này dang được cúng 
dường và đảnh lễ (1). 
(1) A. iv. 10 f. 


Puggala Sutta 2.-- Có chín hang người trên đới nay: hạng người đắc bốn 
Thánh quả, hạng người trên đường chứng đắc, và hạng phàm phu 
thất học (1). 
(1)A.iv.372. 


Puggala Sutta 3.-- Do Phật thuyết cho Vua Pasenadi tại Savatthi về bốn 
hạng người: sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối, sống trong 
bóng tối hướng đến ánh sáng, sống trong ánh sáng hướng đến bóng 
tối, sống trong ánh sáng hướng đến ánh sáng (1). 

(1) S. i. 93; cp. D. iii. 233; A. ii. 85; Pugg. iv. 19. 


Puggala Sutta 4.-- Vô thi là luân hồi. Nếu được gin giữ lai, các xương của 


một người lưu chuyển luân hồi có thể lớn như núi Vepulla (1). 
(1) S. ii. 185. 


Puggalapaññatti.-- The fourth (in the present order) of the seven books 
of the Abhidhamma Pitaka. It is, however, generally considered to 
be the earliest of the Abhidhamma books. Its subject matter is 
the puggala (person). The authorfirstgives a table of contents of the 
whole work, and then follows the method of the Anguttara Nikaya, 
grouping human types first under one term, then under two, and so 
on up to ten. Several of the sections are found, almost complete, 
inthecorresponding sections of the Anguttara. Others are found in 
the Sangiti Sutta (1). 


(1) For details see Morris’ edition in the P.T.S. series (Introd. xxi). 


Puggalappasada Sutta.-- On the five disadvantages of devotion to 
a person (1). 
(1) A. iii. 270. 


Punkonda.-- A Damila chief, ally of Kulasekhara; he fought 
against Malavacakkavatti and captured Semponmari. Later, he 
surrendered to Lankapura and received much honour; but he then 
deserted Lankapura, who had his palace burnt down. The last we 


hear of him is of his alliance with Nigaladha (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 139, 240, 273, 277, 278, 280, 299, 301; lxxvii. 57, 92. 


Punkhagama.-- A village in the Dakkhinadesa of Ceylon, where 
Manabharana lived under the name of Virabahu (1) and where 
Parakkamabahu I. was born (2). Parakkamabahu subsequently 
erected there the Sutigharacetiya, one hundred and eighty feet 


high, on the site of the house in which he was born (3). 
(1) Cv. lxi. 26. (2) Ibid, lxxii. 18. (3) Ibid, Ixxix. 61. 


Pucimanda Jataka (No. 311).-- Once the Bodhisatta was the sprite of a 
nimba tree in a cemetery, and one day, when a robber with stolen 
goods came in front of the tree, he drove him off, lest he should be 
discovered and impaled on a stake from the tree. When the king's 
officials came to find the robber, he had disappeared, and they went 
away. Nearby was a Bodhi-tree whose sprite was Sariputta. 

The story was related to Moggallana, who saw a man lurking 
near his cell, and, feeling suspicious, drove him away. Later, his 


suspicions were confirmed by the arrival of the king's men (1). 
(1) J. iii. 33 ff. 


Pucimanda Vagga.-- The second section of the Catnkka Nipata of 
the Jatakatthakatha. 


Puggalapaññati.-- Bộ Nhân Chế Dinh. Bộ thứ tư trong số bay bộ của 
Abhidhamma Pitaka. Puggalapaññati, đề cặp đến Người, được xem 
như quyển cổ nhất của Tạng này. Thoạt tiên tác giả ghi mục lục của 
toàn quyển rồi dùng phương pháp của Anguttara Nikaya xếp các 
hạng người theo một, hai, ba, ... mười Pháp. Nhiều đoạn được thay 
trọn ven trong Anguttara Nikaya, và nhiều đoạn khác trong Sangiti 
Sutta (1). 


(1) Chi tiết, xem xuất bản của Morris trong P.T.S. (Introd. x-xi). 


Puggalappasada Sutta.-- Có năm nguy hai trong lòng tinh tín đối với một 
người (1). 
(1) A. iii. 270. 


Punkonda.-- Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, nhà vua 
trị vì miền Nam Ấn Độ. Ông chống Malavacakkavatti và chiếm địa 
điểm Semponmäri. Về sau, ông đầu hàng Tướng Lankapura và rất 
được trọng đãi, nhưng lại đào ngủ và bị đốt dinh. Sau cùng, nghe 
đâu ông đồng minh với Nigaladha, một Tộc trưởng Damila trị vì 
Velankundi (1). 

(1) Cv. Ixxvi. 129, 240, 273, 277, 278, 280, 299, 301; xxvii. 57, 92. 


Punkhagama.-- Làng trong Dakkhinadesa, Sri Lanka, nơi mà 
Manabharana sanh sống với tên Virabahu (1) và cũng là sanh 
quán của Parakkamabahu I (2). Vua Parakkamabahu I có xây tại 
chỗ ông chào đời đền Sũtighara cao 180 bộ (3). 

(1) Cv. Ixi. 26. (2) Ibid, lxxii. 18. (3) Ibid, Ixxix. 61. 


Pucimanda Jataka (No. 311).-- Chuyện Cay Nimba. Một thời, Bồ Tát 
sanh làm vị Thọ Thần nimba trong nghĩa địa. Có tên trộm mang đồ 
ăn cắp đến định nằm dưới gốc cây, vị thọ thần đuổi y đi. Kế bên cây 
nimba có cây bồ đề. Vị Thọ Thần bồ đề hỏi tại sao vị thọ thần nimba 
làm vậy và được trả lời rằng nếu tên trộm bị phát giác, y sẽ bị đóng 
xiên bằng cây nimba và như thế cây nimba sẽ bị chặt mất đi một 
cành. Lát sau quân triều đình đến, nhưng tên trộm đã cao bay xa 
chạy rồi. Nhận diện tiền thân: vị thọ thần bồ đề chỉ Tôn giả 
Sariputta; vị thọ thần nimba chỉ Bồ Tát. 

Chuyện kể về Tôn giả Moggallana thấy có người thập tho gần 
cốc ông; ông đuổi y di vì nghi y là kẻ gian. Sau đó quân triều đình 
đến, nghi vấn của ông rất hợp lý vậy (1). 

(1) J. Hi. 33. 


Pucimanda Vagga.-- Phẩm thứ nhì của Catukka Nipata của 
Jatakatthakatha. 


Puccharama.-- A monastery, rebuilt by Udaya I. (1). 
(1) Cv. xlix. 28. It is probably identical with the Pubbarama (q.v.); Cv. Trs. i. 
130 n. 2, and 144, n. 4. 


Puññacetiya.-- A cetiya attached to the monastery where Ariyavamsa 
wrote the Manisaramanhijusa (1). 
(1) Bode, op. cit., 42. 


Puññalakkhanä.-- Wife of Anathapindika (1). v.. Punnalakkhana (1) 
(1) J. ii. 410, 415; iii. 435. 


Puññavaddhana.-- Son of Dhammadassi Buddha (1). See also 
Punnavaddhana (1). 
(1) Bu. xvi. 14. 


Puññabhisanda Vagga 1.-- The sixth chapter of the Catukka Nipata of 
the Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. ii. 54-65. 


Punnabhisanda Vagga 2.-- The fourth chapter of the Sotapatti Samyutta (1). 
(1) S. v. 391 f. 


Puta Sutta.-- Talaputa visits the Buddha and asks him if there be 
any truth in the tradition that stageactors are born, after death, 
among the Pahāsadevā. The Buddha refuses at first to answer the 
question, but, on being pressed, he says that the truth is that actors 
are born in the Pahasaniraya. Talaputa thereupon starts to weep to 
think that he should have been so long deceived. He enters the 


Order and, in due course, becomes an arahant (1). 
(1) S. iv. 306 f. 


Putadtsaka Jataka (No. 280).-- The Bodhisatta was once a householder, 
and one day, on going to the park, he saw the gardener 
pioking large leaves and throwing them on the ground for pottles, 
and the chief monkey who lived in the park destroying them as they 
fell. The monkey, on being questioned, said it was his nature to 
destroy these things; thereupon the Bodhisatta drove him away. 

The story was related in reference to the young son of a 
gardener of Sāvatthi. The owner of the garden invited the monks 
to his park, and there they saw the gardener picking leaves for 
pottles and his son tearing them up. The monkey is identified with 


the boy (1). 
(1) J. ii. 390 ff. 
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Puccharama.-- Tự viện do Vua Udaya I trùng tu (1). 
(1) Cv. xlix. 28. Có thể đó là Pubbarama (q.v.); Cv. Trs. i. 130, n. 2, và 144, n. 4. 


Puñña-cetiya.-- Đền xây nối liền với tự viện nơi mà giáo sư Ariyavamsa 
(thé kỷ thứ 15) soạn Manisaramafijisa, Chú giải về 
Abhidhammatthavibhavani (1). 

(1) Bode, op. cit., p. 42. 


Puññalakkhana.-- Phu nhân của Trưởng gia Anathapindika (1). v.l. 
Punnalakkhana. 
(1) J. ii. 410, 415; iii. 435. 


Puññavaddhana.-- Con của Phật Dhammadassi (1). Xem thêm 


Punnavaddana. 
(1) Bu. xvi. 14. 


Puññabhisanda Vagga 1.-- Phẩm 6: Phẩm Nguốn Sanh Phước, Chương 
Bốn Pháp, Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. ii. 54-65. 


Puññabhisnda Vagga 2.-- Phẩm 4: Phẩm Phước Đức Sung Mãn, Chương 
Tương Ưng Dự Lưu (1). 
(1) S. v. 391 f. 


Puta Sutta.-- Vũ kich sư Talaputa bạch Phật rang: —Ai là nha vũ kịch, 
trên sân khấu giữa kịch trường, với các điệu bộ giả sự thật, lam 
quần chúng vui cười, thích thú; người ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ sanh cong trú với chư Thiên hay cười (Pahasadeva)". 
Thoạt tiên Phật từ chối trả lời, nhưng được bạch đến lần thứ ba, 
Phật bảo rằng sự thật là vị ấy sẽ sanh về địa ngục Pahäsa. Talapa 
rơi nước mắt vì lâu nay ông đã hiểu lầm. Ông xin quy y Tam Bảo và 
về sau đắc quả A-la-hán (1). 

(1) S. iv. 306 f. 


Putadũsaka Jataka (No. 280).-- Chuyện Kẻ Pha Hư Giỏ. Một thời, Bồ Tat 
sanh làm gia chủ. Lần nọ, đi vào vườn, ông thấy người làm vườn hái 
lá thảy xuống đất để đang giỏ. Khỉ chúa đến xé nát lá. Được hỏi, khỉ 
đột nói đó là tánh khỉ hay phá phách. Gia chủ đuổi khỉ đi. 

Chuyện kể về cậu con trai nhỏ của người làm vườn ở Sävatthi. 
Chủ vườn thỉnh các tỳ khưu trú trong vườn ông. Chư vị thấy cậu bé 
xé phá lá mà cha cậu hái dé đang giỏ. Khí đột chỉ cậu bé (1). 

(1) J. ii. 390 ff. 
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Putabhatta Jataka (No. 223).-- Brahmadatta, king of Benares, had ason 
whom he feared, so he sent the son away with his wife, and 
these two lived in a village in Kasi. When the king died they 
returned to Benares, and on the way someone gave the prince a 
bowl of food asking him to share it with his wife; but he ate it all, 
and even when he became king and she his queen, he showed her 
very little honour. The Bodhisatta, who was the king's counsellor, 
perceiving this, asked the queen to speak to the king about his 
neglect of her. The king confessed his fault, and thereafter showed 
the queen great honour. 

The story was related to a landowner of Savatthi who once went 
with his wife into the country to collect a debt. On the way back, 
when they were famishing, someone gave a meal to be shared by 
them. But the man, deceiving his wife, sent her on ahead and ate the 
food himself. The wife, on visiting the Buddha, spoke to him of this. 


The two couples were identical (1). 
(1) J. ii. 202 ff. Cp. Godha Jataka. 


Putabhattasiia, Putabhattasela.-- A mountain in Ceylon where 
Parakkamabahu I. built a monastery for the Araññavasl 
fraternity (1). This wasthe residence of several wellknown 


scholars, such as Dhammakitti (1). 
(1) Cv. lxxxiv. 24. (2) P.L.C. s.v. 


Pundarika 1.-- One of the state elephants of Pasenadi (1). 
(1) DhA. ii. 1. 


Pundarika 2.-- A Niraya; it is a period of suffering in Avici, equal to 
twenty Uppalaka (1). 
(1) S.i. 152; SN., p.126;SNA. ii. 476. 


Pundarika 3.-- One of the four treasuretroves left behind by the Buddha 


when he renounced the world (1). 
(1) DA. i. 284. 


Pundarika Sutta.-- A monk, staying in a forest tract in Kosala, 
once entered a lotuspool and inhaled the scent of a lotus. The deva 
of the forest, desirous of his welfare, called him “secent-thief” and 
engaged him in conversation, whereby he was greatly agitated (1). 


(1) S. i. 204 f. 
Puņdarīkā.-- A class of nymphs who provided music for Sakka, 
or, perhaps, the name of some musical instruments (1). 
(1) See VvA. 93, 96, 211; and 372 f. 
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Putabhatta Jataka (No. 223).-- Chuyện Thức An Di Đường. Vua 
Brahmadatta trị vi Baranasi sợ Hoàng tử âm mưu tiêm ngôi nên 
đuổi hai vợ chồng Hoàng tử ra sống nơi một làng nhỏ trong xứ Kasi. 
Lúc vua cha băng hà, Hoàng tử trở về kinh đô. Trên đường, ông 
được dâng cho chén cơm. Ông không chia cho phu nhân mình mà 
dành ăn hết chén. Lúc làm vua, ông cũng không mấy khi tôn trọng 
ngôi vị hoàng hậu của bà. Vị Tế sư nhận thấy như vậy nên tâu bà 
trình sự việc này lên nhà vua. Nhà vua nhận lỗi mình và chuộc lỗi 
bằng cách dành cho bà tất cả sự kính trọng và uy quyền. Từ đó trở 
đi vua và hoàng hậu sống trong tình thương yêu và hạnh phúc hơn. 

Chuyện kể về một địa chủ ở Sävatthi. Một hôm, hai ông bà di 
thâu nợ. Trên đường về ông bà được biếu cho nồi cơm. Ông đánh 
gạt bà đi trước để ở lại sau ăn hết cơm. Bà vợ bạch Phật câu chuyện 
xảy ra. Phật kể chuyện quá khứ nói trên để giúp bà (1). 

(1) J. ii. 202 ff. Cp. Godha Jataka. 


Putabhattasila, Putabhattasela.-- Núi ở Sri Lanka, trên đó Vua 
Parakkamabahu I có xây một tự viện cúng dường tôn phái 
Araññaväsĩ (1). Núi này là trú xứ của nhiều học giả danh tiếng , 
như Dhammakitti (2). 

(1) Cv. lxxxiv. 24. (2) P.L.C. s.v. 


Pundarika 1.-- Một vương tượng của Vua Pasenadi (1). 
(1) DhA. ii. 1. 


Pundarika 2.-- Địa ngục. Đó là một thời gian khổ ải (tuổi thọ) trong Avici, 
bằng hai mươi Uppalaka (1). 
(1) S. i. 152; SN. p. 126; SNA. ii. 476. 


Pundarika 3.-- Một trong bốn kho tàng tìm ra (treasure-troves) của Đức 
Phật lúc Ngài xuất thế (1). 
(1) DA. i. 284. 


Pundarika Sutta.-- Có vị tỳ khưu sống tu trong rừng ở Kosala. Một hôm, 
trên đường đi khất thực về, ông xuống hồ ngửi hoa sen. Vì thương 
xót ty khưu, vị Thiên trong rừng này nói lên bà kệ hàm ý vị tỳ khưu 
"trộm hương”. Được cảnh giác vị tỳ khưu hết sức xúc động (1). 

(1) S. i. 204 f. 


Pundarika.-- Một hạng tiên nữ choi đàn cho Thiên chu Sakka. Cũng có 
thể đó là tên của vài dụng cụ âm nhạc (1). 


(1) Xem VvA. 93, 96, 211; và 372 f. 
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Punna, Punnaka Thera 1.-- He was born in the family of a 
householder of Supparaka in the Sunaparanta country. When he 
was grown up, he went with a great caravan of merchandise to 
Savatthi where, having heard the Buddha preach, he left the world 
and joined the Order. He won favour by attention to his duties. One 
day he asked the Buddha for a short lesson so that, having learnt it, 
he might go back to dwell in Suna paranta. The Buddha preached to 
him the Punnovada Sutta (q.v.). SoPunna departed, and, in 
Sunaparanta, he became an arahant. There he won over many 
disciples, both male and female, and having built for the Buddha a 
cell out of red sandalwood (Candanasala), he sent him a flower by 
way of invitation. The Buddha came with five hundred 
arahants, spent a night in the cell, and went away before dawn. 

Ninety-one kappas ago, when there was no Buddha alive, Punna 
was a learned brahmin, and later became a hermit in Himava. Near 
his abode a Pacceka Buddha died, and at the moment of his death 
there appeared a great radiance. The ascetic cremated the body 
and sprinkled scented water on the pyre to extinguish the flames. 
A deva, witnessing the event, prophesied his future greatness. His 
name throughout his many lives was Punna or Punnaka (1). 

In Sunaparanta he first lived at Ambahatthapabbata, but, on 
being recognised by his brother, he went to Samuddagiri-vihara, 
where was a magnetised walk which none could use. The waves of 
the sea breaking made great noise, and, in order to help him to 
concentration, Punna caused the sea to be quiet. From there he 
went to Matulagiri, where the incessant cries of birds disturbed 
him; he finally went to Makulakagama. While he was there, his 
brother Cũla-Punna, with five hundred others, sailed in a trading 
ship, and, before embarking, he visited Punna, took the precepts 
from him, and asked for his protection during the voyage. The ship 
reached an island where red sandalwood grew; with this 
the merchants filled the ship, and the spirits of the island, angered 
by this, raised a great storm and appeared before the sailors in 
fearful forms. Each merchant thought of his guardian deity and 
Cũla-Punna of his brother. Punna, sensing his brother's need, 
travelled through the air to the ship, and, at sight of him, the spirits 
disappeared. In gratitude for their deliverance, the merchants gave 
to the Elder a share of their sandalwood. It was with this material 
that the Candanasala, above referred to, was built. 

Kundadhana was the first among the arahants to be chosen to 
accompany the Buddha to Sunaparanta. Sakka provided five 
hundred palanquins for the journey, one of which was empty. This 
was subsequently taken by the ascetic Saccabandha, whom the 
Buddha converted and ordained on the way. On his return journey, 
the Buddha stopped at the river Nammada, and was entertained 
there by the Nagaking (2). 


(1) Thag. vs. 70; ThagA. i. 156 ff.; Ap. ii. 341. 
(2) MA ii. 1014ff.;SA. iii. 14 ff; KhA. 149. 


Punna, Punnaka Thera 1.-- Trưởng lão thuộc một gia đình gia chủ ở 
Supparaka trong xứ Sunaparanta. Lúc trưởng thành, ông đi đến 
Savatthi với một đoàn xe đầy vật dụng. Tai đây ông nghe Phật 
thuyết pháp, xuất thế và gia nhập Tăng Đoàn. Ông được mọi người 
thương mén nhờ làm việc tinh cần. Một hôm, ông bach Phật thuyết 
cho bài pháp ngắn gọn để ông học rồi trở về sống ở Sunaparanta. Vì 
ông Phật thuyết kinh Punnovada Sutta (q.v.). Ông về quê tu tập, 
làm khởi Thiền chứng và đắc quả A-la-hán. Ông rất được quý trọng 
và có một chúng đệ tử đông đảo. Ông xây một liêu bằng gỗ trầm 
hương rồi thỉnh Phật bằng cách gởi đến Ngài một cành hoa. Phật 
đến với 500 vị A-la-hán, trú qua đêm tại cốc trầm hương, và ra đi 
lúc hừng sáng. 

Vào 90 kiếp trước, trong lúc không có Phật tại thế, Punna là một 
Bà-la-môn thông thái; ông lên tu ẩn trên Hy Mã Lạp Sơn. Cạnh trú 
xứ ông có vị Phật Độc Giác tịch diệt; Ngài phát hào quang sáng chói 
lúc lâm chung. Ẩn sĩ Punna hoả táng Ngài và có rải nước hương liệu 
để dập tắt lửa. Công đức của ông được một chư Thiên chứng kiến 
và tiên đoán tương lai rạng rỡ của ông. Trải qua nhiều kiếp ông vẫn 
mang danh là Punna hay Punnaka (1). 

Lúc ở Sunäparanta, Punna trú tại Ambahatthapabbata nhưng 
sau dời về Samuddagiri-vihara vì bị người em nhận diện. Sóng 
biển tại đây gây tiếng động khiến ông khó định tâm, ông làm biển 
lặng. Rồi ông đi đến Matulagiri và sau cùng đến Makulakagama 
để tránh tiếng chim kêu ồn ào ở Matulagiri. Lúc ở Makulakagama, 
ông có truyền giới cho em ông là Cũla-Punna; Cila đi cùng 500 
người nữa trên chuyến tàu đi buôn. Tàu đến đảo lấy cây trầm hương 
khiến vị thần trên đảo nổi giận gây nên sóng to gió lớn và xuất hiện 
doa nat. Mỗi thương buôn thầm vai vị hộ mạng của mình, riêng Cũla 
xin Pumna hộ độ. Biết em lâm nguy, Punna du hành trên không trung 
đến tàu; thần đảo thấy ông liền biến mất tại chỗ. Để tạ ơn, các 
thương buôn cúng dường ông một phần cây trầm hương. Ông dùng 
số cây nay cất liêu Candanasala nói trên. 

Lúc Phật du hành đến viếng Punna ở Sunäparanta, Kundadhana 
là vị A-la-hán đầu tiên được Phật chọn để theo Ngài. Còn Thiên chủ 
Sakka cung cấp 500 kiệu cho chuyến đi. Có một kiệu trống, đó là 
kiệu mà An sĩ Saccabandha sử dụng sau khi được Phật truyền giới 
trên đường đi. Trên đường về Phật ghé lại Nammada và được Xà 
vương thỉnh thọ trai (2). 


(1) Thag. vs. 70; ThagA. i. 156 ff; Ap. ii. 341. 
(2) MA. ii. 1014 ff; SA. iii. 14 ff; KhA. 149. 


Punna, Punnaka 2.-- A setthi of Rajagaha (1) father of Uttara- 
Nandamata. He had been a poor man and had worked for the setthi 
Sumana. One feast day, though his master offered him a holiday, he 
went to work in the field, because he was too poor to be able to 
enjoy himself. While he was in the field Sariputta came to him, and 
Punna gave him a toothstick and water. Punna's wife, coming with 
her husband's food, met Sariputta as he was coming away, and 
offered him the food she carried. She cooked fresh rice and took it 
to her husband, who was overjoyed to hear of her gift to Sariputta. 
After the meal, he rested his head for a while on his wife's lap, and, 
on awaking, he found that the field he had ploughed had turned into 
gold. He reported the matter to the king, who sent carts to fetch the 
gold; but as soon as his men touched it, saying that it was for the 
king, it turned again into earth. The gold was,therefore,gathered in 
Punna’s name, and the king conferred on him the rank of 
Bahudhanasetthi. He built a new house, and, at the feast of 
inauguration, held a great almsgiving to the Buddha and the monks. 
When the Buddha thanked him, he and his wife and his daughter 
Uttara (q.v.) became sotapannas (2). 

It is this Punna, described as bhataka, that is mentioned in the 
Milindapanha (3) among the seven people whose acts of devotion 


brought reward in this very life. 

(1) DhA. i. 385; iii. 104. 

(2) MA. ii. 812; DhA. iii. 302 ff; also VvA. 62 ff., where Punnaka's wife is called 
Uttara. In the Anguttara Commentary (i. 240 ff.) the man's name is given as 
PunnasTha, of which Punna is the shortened form. 

(3) pp. 115, 291; see also MA. ii. 812. 


Punna 3.-- Slave of Mendaka (q.v.). He was one of the five persons of 
Great Merit (Pafica-Mahapufifia) (1). When he ploughed the 
field with a single plough he made fourteen furrows, seven on 
each side (2). 

(1) AA. i. 219; DhA. i. 385. (2) Vsm. 383. 


Punna 4.-- A servitor (dabbigahaka) who held the oblationladles for the 
seven sages, mentioned in the Assalayana Sutta (1); they 
were rebuked by Asita Devala for their pretensions regarding the 


superiority of brahmins. 
(1) M. ii. 157; MA. ii. 785. 


Punna, Punnaka 2.-- Chủ ngân khố ở Rajagaha (1), cha của Uttara- 
Nandamata, Nữ Dai cư sĩ hộ trì Phật. Ông xuất thân là một người 
nghèo khổ làm công cho Chủ ngân khố Sumana. Một ngày lễ nọ, ông 
được chủ cho nghỉ ngơi, nhưng ông không dám nghỉ mà ra đồng làm 
việc. Tai đây ông gặp Tôn giả Sariputta, ông dâng Ngài tam xia 
răng và nước uống; còn vợ ông dâng hết phần cơm bà mang ra cho 
ông. Bà trở về nấu cơm khác. Sau bửa cơm, ông nằm lên vế vợ ngủ 
một giấc. Chừng thức giấc ông thấy trọn cánh đồng biến thành vàng. 
Ông trình báo lên vua; triều đình cho xe đến lấy vàng, nhưng vàng 
biến thành đất mỗi khi nói là của vua. Do đó, vàng được thu với danh 
nghĩa của Punna, và vua ban cho ông chức Bahudhana-setthi. Ông 
xây nhà và làm lễ trai đàn cúng dường Phật và chư tỳ khưu. Lúc Phật 
thuyết pháp cám ơn, ông, bà và con của ông bà là Uttara (q.v.) đều 
đắc quả Dự lưu (2). 

Chính Punna, người ở mướn (bhataka), được kể trong 
Milandapañha (3) trong số bảy vị mà công đức đem lại lợi lạc thấy 
được ngay trong kiếp hiện tiền. 

(1) DhA. i. 385; iii. 104. 

(2) MA. ii. 812; DhA. iii. 302 ff.; xem thêm VVA. 62 ff. trong ấy vợ của Punna 
được gọi la Uttara. Trong Chú giải Anguttara Nikaya (i. 240 ff.) ông tên 
Punnasiha; Punna la tén rut gon. 

(3) pp. 115, 291; xem thém MA. ii. 812. 


Punna 3.-- Nô tỳ của Mendaka (q.v.). Ong là một trong Năm Vi có Công 
Đức Lớn (Pafica Mahapuñña) (1). Lúc ông đi một đường cày, ông 
lật 14 luống đất, bảy luống ở mỗi bên (1). 
(1) AA. i. 219; DhA. i. 385. (2) Vsm. 383. 


Punna 4.-- Ông là người biết sử dụng muỗng đổ sữa (làm lễ tế tw) cho 
bảy vị ẩn sĩ Bà-la-môn nói trong Assaläyana Sutta (1). Ẩn sĩ Bà- 
la-môn Asita Devala trách bảy vị này về ý tưởng Bà-la-môn là giai 
cấp tối thượng còn các giai cấp khác là hạ liệt (1). 

(1) M. ii. 157; MA. ii. 785. 


Punna-Koliyaputta 5.-- A naked ascetic (Acela) who visited the Buddha 
at Haliddavasana, together with Seniya Kukkuravatika. 
Punna questioned the Buddha regarding the practices of Seniya, 
while Seniya did likewise regarding those of Punna. The discussion 
is recorded in the Kukkuravatika Sutta (q.v.). At the end of the 
discussion, Pnnna declared himself a follower of the Buddha. He is 
called Govatika (one who behaved like a cow) (1). Bnddhaghosa 
says (2) that, in order to support his bovine character, he wore 


horns and a tail and browsed on the grass in the company of cattle. 
(1) M. i. 387 ff. (2) MA. ii. 624. 


Puņņa-Mantānīputta Thera 6.-- He belonged to a brahmin family of 
Donavatthu near Kapilavatthu. His mother was Mantani, sister 
of Aññãkondañña. While the Buddha was at Rajagaha, whither he 
had gone after preaching the Dhammacakkappavattana Sutta, 
Afifiakondafifiawent to Kapilavatthu and ordained Punna. 
Kondafifia then returned to Rajagaha, whence, having taken leave 
of the Buddha, he retired tolive on the banks of the 
Chaddantadaha. But Punna remained in Kapilavatthu, intent on 
his practices, and soon after became an arahant. He gathered round 
him five hundred clansmen who all became monks, and he taught 
them the ten bases of discourse (dasa kathavatthuni), which he 
himself had learnt, and they became arahants. When they wished to 
visit the Buddha, Punna sent them on in advance to Rajagaha, 
asking them to pay homage to the Buddha in his name. Later, when 
the Buddha came from Rajagaha to Savatthi, Punna visited him and 
was taught the Dhamma in the Buddha's own Gandhakuti. 
Sariputta, hearing of the fame of Pnnna, wished to meet him, and 
went to Andhavana, where Punnawas spending his siesta. 
Sariputta questioned him on the seven acts of purity, and Punna 
answered him. The two monks found great joy in each other's 
words (1). Later, the Buddha declared Punna to be preeminent 
among those who preached the Dhamma (2). 

In the time of Padumuttara Buddha, Punna was born ina rich 
brahmin family of Hamsavati, before the birth of the Buddha. 
When grown up, he one day visited the Buddha, and as he sat on 
the edge ofa large crowd, hearing him preach, the Buddha declared 
one of his monks preeminent among preachers, and Purma, 
wishing for a like honour under a future Buddha, paid great 
homage to Padumuttara (3). 

In the Anguttara Commentary (4) however, we are told that in 
the time of Padumuttara Buddha, Punna was named Gotama and 


was expert in the Vedas. 

(1) The interview with Sariputta is given in the Rathavinita Sutta (M. i. 146 
ff.). Buddhaghosa says (MA. f. 362) that the two Elders had many things in 
common. 

(2) A. i. 23; S. ii. 156. (3) ThagA. i. 37 ff. (4) AA. i. 113 ff. 
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Punna-Koliyaputta 5.-- An si lod thé. Ong di cùng lod thé Seniya 


Kukkuravatika dén viéng Phat tai Haliddavasana. Punna thinh 
van Phat về sanh thú và van mạng của Seniya hành trì hạnh con chó, 
và Seniya thỉnh vấn Phật về sanh thú và vận mạng của Punna hành 
trì hạnh con bò. Câu chuyện được ghi lại trong kinh Kukkuravatika 
Sutta (q.v.). Sau cuộc thảo luận, Punna xin quy y lam đệ tử của Phật. 
Ông được gọi là Govatika (người làm như bò) (1). Buddhaghosa 
(2) nói rằng để hành trì hạnh con bò, ông mang sừng và đuôi va gam 
cỏ cùng với trâu bò. 
(1) M. i. 387 ff. (2) MA. ii. 624. 


Punna-Mantaniputta Thera 6.-- Phú Lâu Na. Ong xuất than từ một gia 


đình Bà-la-môn ở Donavatthu gan Kapilavatthu. Mẹ ông là Ba 
Mantani, em của Trưởng lão Aññä-Kondañña. Lúc Phật đến 
Rajagaha sau khi chuyển Pháp luân, Aññã-Kondañña đi 
Kapilavatthu truyền giới cho Punna. Rồi, Kondañña đến Rajagaha 
cáo biệt Phật để về an trú trên bờ sông Chaddantadaha. Punna tiếp 
tục ở lai Kapilavatthu, tinh tấn tu tập và đắc quả A-la-hán. Tại đây, 
ông quy tụ được 500 người trong bộ tộc và chuyển hoá tất cả thành 
tỳ khưu. Ong dạy họ dasa kathävatthũni và tất cả trở thành A-la- 
hán. Lúc chư vị muốn yết kiến Phật, ông gởi chư vị đi trước với lời 
đảnh lễ kính cẩn. Về sau, lúc Phật từ Rajagaha về Savatthi, Punna 
đến viếng Ngài tại Gandhakiti. Tôn giả Säriputta nghe danh 
Punna muốn yết kiến nên đến rừng Andhavana nơi mà Punna đang 
nghỉ trưa. Sariputta thỉnh vấn ông về bảy hành thanh tinh (acts of 
purity)--giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi 
thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, đạo tri kiến thanh tịnh, 
tri kiến thanh tịnh; Tôn giả được giải đáp thoả đáng. Hai vị cùng 
nhau tuỷ hỷ (1). Về sau Trưởng lão Punna được Phật tuyên bố là tối 
thắng về thuyết pháp (2). 

Vào thoi Phật Padumuttara, Punna sanh trong một gia đình Ba- 
la-môn giàu có ở Hamsavati, trước khi Đức Phật dan sanh. Một 
hôm, ông đến viếng Phật và nghe Ngài tuyên bố một vị đệ tử là tối 
thắng về thuyết pháp, ông phát nguyện được là vị tỳ khưu tối thắng 
về thuyết pháp vào một kiếp sau (1). 

Chú giải Anguttara Nikaya (4) lại nói rằng vào thời Phat 
Padumuttara, Punna được gọi là Gotama và là người làu thông 
kinh Vệ-đà. 

(1) Cuộc đàm thoại giữa hai vị được kể trong Rathavinita Sutta (M. i. 146 ff.). 

Buddhaghosa (MA. i. 362) nói rằng hai vị có nhiều điểm tương đồng. 

(2) A. i. 23; S. ii. 156. (3) ThagA. i. 37 ff. (4) AA. i. 113 ff. 
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But he found no solace in the teaching of the Vedas and became an 
ascetic with a following of eighteen thousand Jatilas, all of whom, 
under his guidance, developed great iddhi-powers. Punna 
was already old when Padumuttara attained Enlightenment. One 
day the Buddha visited Gotama's hermitage, and Gotama and his 
disciples entertained him to a meal. Afterwards the Buddha wished 
his chief disciple Mahadeva to come to the hermitage with one 
hundred thousand monks; this he did, and the ascetics provided 
flowers for their seats. For seven days the Buddha and his monks 
remained in trance on their seats, at the end of which period the 
Buddha asked the most preeminent preacher to render thanks. At 
the conclusion of the sermon, all except Cotama became arahants. 
Gotama wished to gain preeminence in preaching under a future 
Buddha, and Padumuttara proclaimed that his wish would find 
fulfilment. The Apadana (5) contains yet another 
version, according to which Punnas name in the time of 
Padumuttara was Sunanda. 

Besides the Rathavinita Sutta mentioned above (n. 1), which 
bears testimony to Punna's skill as a preacher, another Sutta, of the 
Samyutta Nikaya (6), represents Ananda as saying to the 
assembled monks that Punna was of great help to himself and 
others when they were yet novices; Punna had preached to them 
on causation, and they were able to understand the Doctrine 
because of his skilful exposition. 

It is, perhaps, this Punna who is identified with the gatekeeper 
(dova rika) of the Kurudhamma Jataka (7) and with one of the 
seven brothers of the Bhisa Jataka (8). The Mahavastu (9) contains 


twenty verses attributed to Pũrna Maitrayaniputra. 
(5) Ap. i. 38, quoted at ThagA. i. 362. 
(6) S. iii. 105 f; according to ThagA. ii.121. Ananda became a sotapanna 
after hearing a sermon by Punna. 
(7) J. ii. 381. (8) J. iv. 314. (9) iii. 382. 


Punna 7.-- See also s.v. Punnaka. 


Punna Sutta.-- Another name for the Punnovada Sutta (q.v.). 


Punnaka 1.-- One of the stallions of Ekaräja (1). 
(1) J. vi.135. 


Punnaka 2.-- One of the sixteen disciples of Bavari, who visited 
the Buddha (1). His conversation with the Buddha is given in the 
Punnakamanavapuccha (2). At the end of the interview Punnaka 


and his one thousand followers became arahants (1). 
(1) SN. vs. 1006. (2) Ibid., 1043-48. (3) SNA. ii. 590. 
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Tuy nhiên ông không hoan hy giảng dạy nên di tu ẩn cùng với 18 
ngàn người Jatila, tất cả đều đắc thần thông dưới sự giáo hóa của 
ông. Punna đã già lúc Padumuttara thành Phật. Một hôm, Phật viếng 
Gotama và được Gotama cùng với đệ tử của ông thỉnh thọ trai. Sau 
đó Phật ước muốn Đại đệ tử Mahadeva cùng đi với Ngài và 100 
ngàn tỳ khưu đến viếng trú xứ của ông. Tất cả được tiếp đón niềm 
nở và được dâng hoa làm sàng toạ. Phật và chư tỳ khưu nhập định 
trong bảy hôm liền ngay trên sàng toa. Sau khi xả định, Phật yêu cầu 
vị tỳ khưu tối thắng ngỏ lời cám ơn. Lúc bài pháp chấm dứt, tất cả 
đều chứng quả A-la-hán, trừ có Gotama. Gotama phát nguyện được 
làm vị tỳ khưu tối thắng trong một triều Phật tương lai, Phật 
Padumuttara tuyên bố ông sẽ được toại nguyện. Apadana (5) còn 
có một phiên bản khác nói rằng vào thời Phật Padumuttara, Punna 
được gọi là Sunanda. 

Ngoài Rathavinita Sutta nói trên, kinh Samyutta Nikaya (6) kể 
Tôn giả Änanda có thuyết trước chúng tăng rằng Punna giúp đỡ 
nhiều, giáo giới chư vị trong lúc chư vị mới tu học; Punna từng 
thuyết lý nhân duyên mà ai ai cũng chứng tri nhờ biện tài của ông. 

Có thể Punna ấy là người gác cổng (dovarika) nói trong 
Kurudhamma Jataka (7) và là một trong bảy anh em nói trong 
Bhisa Jataka (8). Trong Mahavastu (9) có 20 câu kệ nói là của 
Purana Maitrayaniputra. 

(5) Ap. i. 38, dan trong ThagA. i. 362. 

(6) S. iii. 105 f; theo ThagA. ii. 124, Ananda đắc quả Dự lưu sau khi nghe bài 

pháp của Punna. 

(7)J.ii.381. (8) J. iv. 314. (9) iii. 382. 


Punna 7.-- Xem s.v. Punnaka. 
Punna Sutta.-- Một tựa đề khác của Punnovada Sutta. 


Punnaka 1.-- Chiến mã của Vua Ekaräja (1). 
(1)J. vi. 135. 


Punnaka 2.-- Một trong 16 đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvariī yết kiến 
Phật. Cuộc đàm thoại của ông với Phật được ghi lại trong Punnaka- 
manavapuccha (2). Sau cuộc đàm thoại, ông và một ngàn đệ tử đắc 
quả A-la-hán (3). 

(1) SN. vs. 1006. (2) Ibid., 1043-48. (3) SNA. ii. 590. 


Punnaka 3.-- A yakkha chief, nephew of Vessavana (1). The story of how 
he won the Naga maiden Irandati is related in the 
Vidhurapandita Jataka (q.v.). In his previous birth he had been a 
young man named Kaccayana in the Anga country (2). He is also 
referred to as Punnakaraja (3). He is evidently identical with the 
yakkha-chieftain mentioned in the Atanatiya Sutta (4) among 
those to be invoked by followers of the Buddha in times of 
tribulation. The gem used by Punnaka as a stake in his gambling 
with Koravya was such that all things in the world could be seen in 
it (5). The shout of victory uttered by Punnaka when he 
defeated Koravya was one of the four shouts heard throughout 


Jambudipa (6). 
(1) J. vi. 255. (2) Ibid., 273 f.; he is also called Katiyana (Kaccana). 
(3) J. iv. 182. (4) D. iii. 204. (5) MT 552. (6) SNA. i. 223. 


Punnaka 4.-- A king of twenty-five kappas ago, a former birth 


of Asanabodhiya Thera (1). 
(1) Ap. i. 111. 


Punnaka 5.-- Punnaka was evidently not a name of high station (1). 
(1) Eg. J. vi. 273. 


Punnaka 6.-- See also s.v. Punna. 
Punnaka Jataka.-- Another name for the Vidhurapandita Jataka. 


Punnaka(manava)-puccha (or pañha)-- The questions asked 
by Punnaka, pupil of Bavari (q.v.), and the Buddha's answers 
thereto. Those who make sacrifices and exert themselves for gain 
of pleasure and praise do not succeed in escaping birth and decay. 
Only the calm and the free can so escape (1). 


(1) SN. vs. 1043-48. They are explained in CNid. 11 ff. The questions are 
referred to at A. i. 133. 


Punnakaia.-- A yakkha who, in the time of Kakusandha Buddha, spread 
in Ceylon a pestilence called Pajjaraka (1). 
(1) MT. 349. 


Punnaji.-- One of the four friends of Yasa who, on hearing of his 
ordination by the Buddha, visited him and were taken to the 
Buddha. The Buddha talked to them and they became arahants. 
They were among the first eleven arahants, and were ordained by 
the “ehi bhikkhu pabbajja” (1). 

(1) Vin. i. 18 f. 
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Punnaka 3.-- Chúa Da-xoa, chau của Thiên vương Vessavana (1). 
Chuyện ông cưới Xà nữ Irandi được kể trong Vidhurapandita 
Jataka (q.v.). Trong kiếp trước ông là thanh niên Kaccayana 
sống ở Anga (2). Ông còn được gọi là Punnakaräjä (3). Ông 
được xác định là Da-xoa chúa nói trong Atanatiya Sutta (4), và 
thường được Phật tử khấn vái lúc hữu sự. Hòn ngọc mà Punnaka 
đánh cuộc với Đại vương Koravya là báu vật (Bảo châu như ý) 
khả dĩ giúp nhìn thấy mọi sự việc trên thế gian (5). Tiếng reo của 
Punnaka lúc thắng Koravya là một trong bốn tiếng nghe được 
trên toàn coi Jambudipa (6). 


(1) J. vi. 255. (2) Ibid., 273 f.; ông còn được gọi là Katiyana 
(Kaccana). (3) J. iv. 182. (4) D. iii. 204. 
(5) MT. 552. (6) SNA. i. 223. 


Punnaka 4.-- Nhà vua vào 25 kiếp trước; một tiền kiếp của Trưởng lão 
Asanabodhiya (1). 
(1) Ap. i. 111. 


Punnnaka 5.-- Punnaka không phải là tên của một giai cấp cao (1). 
(1) Eg. J. vi. 273. 


Punnaka 6.-- Xem s.v. Punna. 


Punnaka Jataka.-- Một tên khác của Vidhurapandita Jataka. Punnaka- 
(manava)-puccha (hay -pañha).-- Cac câu hỏi của Punnaka, học 
trò của Bà-la-môn khổ hạnh Bavari và các câu trả lời của Đức Phat. 
Ai tế đàn để cầu nguyện các dục và tán thán không thể vượt già chết. 
Ai an tịnh, không phiền não vượt già chết (1). 

(1) SN. vs. 1043-48. Được giải thích trong CNid. 11 ff. Các câu hỏi được dẫn 
trong A. i. 133. 


Punnakala.-- Dạ-xoa gieo rắc dịch Pajjaraka ở Sri Lanka vào thời Phật 
Kakusandha (1). 
(1) MT. 349. 


Punnaji.-- Một trong bốn ban của Yasa. Lúc nghe Yasa thọ giới, chàng đi 
cùng ba bạn kia đến viếng và được đưa đến yết kiến Phật. Phật 
thuyết pháp và tất cả đều đắc quả A-la-hán. Chư vị là bốn trong 11 
A-la-hán đầu tiên thọ giới bằng “ehi bhikkhu pabbajjä” (1). 

(1) Vin. i. 18 f. 


Punnanadi Jataka (No. 214).-- The Bodhisatta was once chaplain at the 
court of Brahmadatta, king of Benares. But the king, listening to 
his enemies, sent the Bodhisatta away from the court, and he 
dweltin a village of Kasi. Later, the king, remembering his 
chaplain's goodness, composed a verse, wrote it on a leaf, and sent 
it to him, together with cooked crow's flesh. The Bodhisatta 
understood the message and returned to the court. 

The story was related in reference to the great wisdom of the 
Buddha. Ananda is identified with the king (1). The Jataka derives 


its name from thefirsttwo words of the verse composed by the king. 
(J). ii. 173-5. 


Punna-parivena.-- See Puja-parivena. 


Punnapati Jataka (No. 53).-- The Bodhisatta was once Treasurer 
of Benares, and some rogues, wishing to rob him of his money, 
conspired together and drugged some liquor, which they offered 
him as he was on his way to the palace. The Treasurer suspected 
them, and promised to jointhemon his way back from the palace. 
But on his return the vessels which contained the liquor were still 
quite full; he therefore charged the men with the intent to poison 
him, or they would have drunk some ofthe liquor during his 
absence. They then ran away. 

The story was told to Anathapindika, who had a similar 
experience. But in this case he was returning from the palace, and 


challenged the rogues to taste their own liquor first (1). 
(1) J. i. 268 ff. 


Punnabhadda.-- The Maha Niddesa (1), in its explanation of 
vattasuddhika, mentions, among others, Punnabhaddavattika, 
Vasudevavattika, Baladevavattika and Manibhaddavattika. 
Punnabhadda is, therefore, probably the name of a yakkha like 


Vasudeva and Baladeva (2). 
(1) pp. 89, 92. 
(2) The N.P.D., s.v. Punna, suggests Punnabhadda was the father of the yakkha 
Harikesa. The Mahabharata (i. 35, 1557) gives Purnabhadra as the name 
of a serpent. 


Punnama Sutta.-- Once, when the Buddha was staying in the 
Migaramatupasada, a certain monk asked him a series of questions 
regarding the five upaddanakkhandha—their origin and nature, their 
definitions, the cause of their arising, etc. The Buddha answered his 


questions. At the end of the sutta is an explanation of atta (1). 
(1) S. iii. 100 ff. 
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Punnanadi Jataka (No. 214).-- Chuyện Con Sông Day. Bồ Tát sanh lam 
Tế sư phục vụ Vua Brahmadatta trị vi Benares. Vua nghe lời xua 
nịnh đuổi ông khỏi triều; ông về sống trong một làng nhỏ ở Kasi. 
Một thời gian sau, nhà vua nhớ lại công lao của Tế sư bèn viết kệ 
trên lá và nấu thịt qua gởi đến ông. Ông hiểu ý vua và trở về triều. 

Chuyện kể về trí tuệ balamật của Phật. Nhà vua chỉ Ananda (1). 
Tên của kinh lấy từ hai chữ đầu của bài kệ nhà vua gởi cho Tế sư. 
(1) J. ii. 173-5. 


Punna-parivena.-- Xem Puja-parivena. 


Punnapati Jataka (No. 53).-- Chuyện Bình Rượu Day. Bồ Tát sanh lam 
chủ ngân khố ở thành Benares. Có bọn nghiện rượu muốn cướp ông 
nên âm mưu phục rượu pha với thuốc mê. Nghi ngờ, ông bảo bọn 
chúng ông sẽ trở lại sau khi đi chầu về. Lúc trở về thấy bình rượu 
còn đầy, ông tố giác chúng pha thuốc mê, nếu không họ đã uống rồi 
chớ đâu có đợi tới ông về. 

Chuyện kể về Trưởng giả Anathapindika từng gặp phải tinh 
huống này và thách thức bọn nghiện rượu uống trước đi (1). 
(1) J. i. 269. 


Punnabhadda.-- Trong lúc giải về vattasuddhika, Maha Niddesa (1) có dé 
cặp đến Punnabhaddavattika, Vasudevavattika, Baladevavattika, 
va Manibhaddavattika. Punnabhadda có thé là tên của một Da-xoa 


như Vasudeva hay Baladeva (2). 
(1) pp. 89, 92. 
(2) N.P.D., sv. Punna, nghĩ rằng Punnabhadda là cha của Dạ-xoa Harikesa. 


Trong Mahabharata (i. 35, 1557) Purnabhadra là tên của một con rắn. 


Punnama Sutta.-- Một thời, Phật trú tại Migaramatupasada, có vị ty 
khưu thỉnh van về năm thủ uẩn (upddanakkhandha). Phật lần lượt 
giải đáp tất cả. Cuối kinh Phật nói thêm về ngã (atta) (1). 
(1) S. iii. 100 ff. 
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Punnamasa Thera 1.-- He was born in Savatthi as the son of a 
brahmin, named Samiddhi; he was called Punnamasa because, on 
the day of his birth, all the empty vessels in the house were filled 
with golden pennies. He left the world after a son had been born to 
him, and, having entered the Order under the Buddha, took the 
formula of the five impurities (tacapaficaka) as topic of meditation 
and became an arahant. His former wife adorned herself and came 
with her child, seeking to seduce him, but without success. 

In the time of Vipassi Buddha he was a partridge (cakkavaka), 
and, pleased with the appearance of the Buddha, offered him a sdla- 
flower, holding itin his beak. Seventeen kappas ago he became king 
eight times under the name of Sucarudassana (1). 


He is evidently identical with Paccagamaniya of the Apadana (2). 
(1) Thag. vs. 10; ThagA i. 53 f. (2) Ap. i. 113. 


Punnamasa Thera 2.-- He was born at Savatthi in a landowner's family. 
He was named Pnnnamasa because, on the day of his birth, all the 
empty vessels in the house became filled with gold and silver 
coins. He left the world after the birth of a son, and, dwelling near 
the village, put forth effort, till he became an arahant. Then going to 
Savatthi, he paid homage to the Buddha and dwelt in a charnelfield. 
Meanwhile his son died, and his wife, wishing to prevent the king 
from taking the property which was now left without an heir, went, 
with a large company, to her husband in order to persuade him to 
return to the lay-life. 

In the time of Tissa Buddha he was wandering about the forest, 
bow in hand, when he saw the Buddha's robe hanging on a branch 
outside his cell. He immediately threw away his bow and, recalling 
the Buddha's virtues, paid homage to the robe (1). He is probably 


identical with Pamsukulasanfifika of the Apadana (2). 
(1) Thag. vs. 171, 172; ThagA. i. 297 f. (2) Ap. ii. 418 f. 


Punnamukha 1.-- One of the merchants (setthi) of King Ekaraja, whom 
he proposed, at the suggestion of Khandahala, to sacrifice for 
his own welfare (1). 
(1) J. vi. 135. 
Punnamukha 2.-- A royal cuckoo (phussakokila). For his story see the 
Kunala Jataka. He is identified with Udayi Thera (1). 
(1) J. v. 456. 


Punnalakkhanadevi.-- See Puññalakkhanadevi. 
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Punnamasa Thera 1.-- Trưởng lão là con của Bà-la-môn Samiddhi ở 
Savatthi. Ông được gọi là Punnamasa vì ngày ông ra đời tất cả các 
chai lọ trong nhà đều đầy xu vàng. Ông xuất thế sau khi có con, quy 
y với Phật, nhận năm thể để tham thiền (tacapañcaka), vả đắc qua 
A-la-hán. Bấy giờ phu nhân ông (trang điểm diễm lệ) đi cùng con 
đến thuyết phục ông trở về, nhưng bất thành. 

Vào thời Phật Vipassi ông sanh làm con gà gô (cakkavala), từng 
dùng mỏ dâng lên Phật hoa sala. Vào 17 kiếp trước ông làm vua 
dưới vương hiệu Sucarudassana (1). 

Ông là Trưởng lão Paccägamaniya nói trong Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 10; ThagA. i. 53 f. (2) Ap. i. 113. 


Punnamasa Thera 2.-- Trưởng lão là con của một dia chủ ở Savatthi. 
Ông được gọi là Punnamäsa vì ngày ông ra đời tất cả các chai lọ 
trong nhà đều đầy xu vàng. Ông xuất thế sau khi có con, tu gần làng, 
công phu rất tinh tấn, và đắc quả A-la-hán. Sau đó ông về Savatthi, 
đảnh lễ Phật và an trú trong nghĩa địa. Lúc con ông chết, phu nhân 
ông đi với nhiều người đến thuyết phục ông trở về để giữ gia tài 
khỏi bị xung công vì không có người thừa tự. 

Vào thời Phật Tissa ông làm thợ săn trong rừng. Lúc thấy y vàng 
treo trên cây, ông hồi tưởng các hạnh của Phật, liệng bỏ cung tên và 
đảnh lễ chiếc y này (1). Ông có thể là Trưởng lão 
Pamsukilasaññika nói trong Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 172, 172; ThagA. i. 297. (2) Ap. ii. 418 f. 


Punnamukha 1.- Một trong những trưởng gia (setthi) của vua 
Ekaräja, người được đề nghị theo sự gợi ý của Khandahala hy sinh 
vì lợi ích của chính mình (1). 
(1) J. vi. 135. 


Punnamukha 2.-- Chim cu gáy hoàng gia (phussakokila). Về câu chuyện 
của ông, hãy xem Kunala Jataka. Ong là tiền thân của Trưởng lão 
Udayi Thera (1). 


(1) J. v. 456. 


Punnalakkhanadevi.-- Xem PuññalakkhanadevI. 


Punnavaddhana 1.-- Son of Migara and husband of Visakha (1) (q.v.). 
(1) AA. i. 220; DhA. i. 387; UdA. 158, etc. 


Punnavaddhana 2.-- One of the gardens laid out by Parakkamabahu I. 
in Pulatthipura (1). In it was a tank which was connected with the 
Toyavapi by the Sarassati Canal. Fromthisbranched off, to the 


west, the Yamuna Canal (2). 
(1) Cv. Ixxix. 9. (2) Ibid., 46, 47. 


Punnavaddhana 3.-- The name given to a kind of precious 
garment. Kundali of Dvaramandala sent several of these 
garments to Dighabhaya through Suranimiia, and Dighabhaya 
gave a pair himself to Suranimila (1). Punna was probably another 


variation of the name (2). 
(1) Mhv. xxiii. 33, 37; MT 450. (2) E.g. ibid, 538. 


Punnavailika.-- A locality in Ceylon, the residence of Mahatissa (1). 
(1) Vsm. 143; DhSA. 116. 


Punnastha.-- Father of Uttara Nandamata (1). See Punna (1). 
(1) AA. i. 240. 


Punna 1.-- Slave-girl of Sujata (1) (q.v.). 
(1) J. i. 69; AA. i. 218. 


Punna Theri 2.-- An arahant. She was born in a householder's family of 
Savatthi, and, at the age of twenty, having heard Pajapati Gotami 
preach, she left the world. One day, while meditating, the Buddha 
appeared before her in a ray of glory and she became an arahant. 

In the past she was a kinnarÏ on the banks of the Candabhaga, 
and, having seen a Pacceka Buddha, worshipped him with a wreath 
of reeds (1). 

She is perhaps identical with Tininalamalika of the Apadana (2). 

(1) Thig. vs. 3; ThigA. 9 f. (2) Ap. ii. 515. 


Punna Theri 3 (vi. Punnika),—An arahant. She was born in 

Anathapindika's household, as the daughter of a domestic slave. 

She was called Punna because, with her birth, the number of 
children in the household reached one hundred. 

On the day on which she heard the Sthanada Sutta she became 

a sotapanna. She converted the brahmin Sotthiya, who believed in 

purification through water (1), and thereby won the esteem of 

Anathapindika, so that he freed her. Thereupon she entered the 


Order and in due course became an arahant. 
(1) The conversation is recorded in Thig. vs. 236-51. 
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Punnavaddhana 1.-- Con của Ba Migara và là phu quân cua Bà Visakha (q.v.). 
(1) AA. i. 220; DhA. i. 387; UdA. 158, van van. 


Punnavaddhana 2.-- Vườn do Vua Parakkamabahu I thiết kế trong 
Pulatthipura (1). Trong vườn có hồ nước được nối liền với hồ 
Toyavapi bằng kinh Sarassati. Kinh Sarassati chia thêm nhánh 
thành kinh Yamuna chảy về hướng Tây (2). 

(1) Cv. lxxix. 9. (2) Ibid., 46, 47. 


Punnavaddhana 3.-- Tên chỉ một loại y phục quý giá. Thương gia Bà-la- 
môn Kundali ở Dvaramandala gởi Sũranimila biếu Tướng 
Damila Dighabhaya nhiều y phục quý giá này; Dighabhaya biếu lại 
Sũranimila một bộ (1). Punna có thể là một cách viết gon của 
Punnavaddhana (2). 

(1) Mhv. xxiii. 33, 37; MT. 450. (2) E.g., ibid., 538. 


Punnavallika.-- Dia danh ở Sri Lanka, trú xứ của Truong lão Mahatissa (1). 
(1) Vsm. 143; DhSA. 116. 


Punnasrha.-- Cha của Uttara Nandamäta , Nữ Đại cư sĩ hộ trì Phật (1). 
Xem Punna [2]. 
(1) AA. i. 240. 


Punna 1.-- Nô tỳ của Sujata (q.v.), cô thôn nữ dang cháo sữa lên Bồ Tát (1). 
(1)J.i.69; AA. i. 218. 


Punna Theri 2.-- A-la-hán. Bà là con của một gia chủ ở Savatthi. Lúc lên 
20, bà xuất thế ly gia sau khi nghe Di Mẫu Pajapati Gotami thuyết 
pháp. Một hôm, trong lúc bà đang tham thiền, Phật phóng hào 
quang đến, bà đắc quả A-la-hán. 

Trong kiếp trước bà sanh làm thích đề hườn nhân cái sống trên 
bờ sông Candabhaga, có danh lễ và dâng một vòng bằng say lên vị 
Phật Độc Giác (1). 

Bà có thể là Trưởng lão ni Tininalamalika nói trong Apadana (2). 

(1) Thig. vs. 3; ThigA. 9 f. (2) Ap. ii. 515. 


Punna Ther! 3 (v.I Punnika).-- A-la-hán. Bà là con của một nô tỳ và được 
sanh ra trong nhà của Trưởng giả Anathapindika. Bay giờ bé được 
gọi là Punna vì bé là đứa con nit thứ 100 trong gia đình này. 

Một hôm, Punna nghe kinh Sihanada Sutta và đắc quả Dự lưu. 
Rồi bà chuyển hoá Bà-la-môn Sotthiya (1). Do đó bà được Trưởng 
giả chủ nhân Anäthapindika thương mén và giải thoát khỏi kiếp tôi 
đòi. Sau đó, bà đã gia nhập Ni Chúng và về sau chứng quả vị Ala hán. 

(1) Cuộc trò chuyện được ghi lại trong Thig. vs. 236-51. 


In the time of Vipassi Buddha she was born in a clansman's 
family and entered the Order. She learned the three Pitakas and 
became a distinguished preacher. She did the same under five other 
Buddhas— Sikhi, Vessabhu, Kakusandha, Konagamana and 
Kassapa—but, owing to her tendency to pride, she was unable to 
root out the defilements (2). 

Buddhaghosa, however, says of this Theri (3) that she was a 
slave-girl of Anathapindika. On one occasion, when the Buddha 
was about to set out on a tour, Anathapindika and the other chief 
patrons of the Buddha, loth to lose him for several months, begged 
him to remain with them. But the Buddha declined this request, 
and Punna, seeing Anathapindika very dejected and learning the 
reason, offered to persuade the Buddha to stay. So she 
approached him and said that she would take the Three Refuges 
with the Five Precepts if he would postpone his tour. The Buddha 
at once agreed, and Punna was freed and adopted as 
Anathapindika's daughter. She later joined the Order, and became 
an arahant after listening to an admonition (4) of the Buddha, who 
appeared before her in a ray of glory. Here we undoubtedly have 
a confusion of legends. See Punna (2). 

It may be this same Punna who is mentioned in the 
Milindapañha (5) as one of the seven people whose acts of devotion 
brought them recompense in this very life. 

(2) ThigA. 199 ff.; Ap. ii. 611. 

(3) MA. i. 347 £; the story, with very different details, is given in AA. ii. 716 f. 

(4) The stanza being that which is mentioned in the Therigatha (vs. 3) about 

Punna [2]. 

(3) p. 115. 


Punna 4.-- The slavegirl of the brahmin soothsayer of the Nanacchanda 
Jataka (q.v.). When asked what boon she desired, she answered, “A 


pestle and mortar and a winnowing basket” (1). 
(1) J. ii. 428, 429. 


Punna 5.-- A slave-woman of Rajagaha. Late one night, when standing 
outside the house, cooling herself after having pounded a 
large quantity of rice, she saw Dabha Mallaputta taking some 
monks to their lodgings. She thought to herself that she had to work 
and therefore could not sleep early, but why should monks, who 
are free from care, be sleepless? She concluded that one of them 
was sick or had been bitten by a snake. At dawn the next day she 
went down to the bathingghat, taking a cake made of ricedust and 
baked over charcoal, meaning to eat it after the bath. On the way 
she met the Buddha and offered him the cake, though she did not 
expect he would eat it. 


Vào thời Phat Vipassi bà là con của một tộc trưởng. Bà gia nhập 
Tăng Đoàn, học hết Tam Tạng và trở thành một nhà thuyết pháp thù 
thắng. Bà lập lại công đức này dưới triều của năm vị Phật Sikhi, 
Vessabhu, Kakusandha, Konagamana, và Kassapa. Tuy nhiên vì 
có chút tự cao, bà không đoạn diệt được hết các lậu hoặc (2). 

Buddhaghosa (3) nói rằng Punna là nô tỳ của Trưởng giả 
Anathapindika. Lần nọ, lúc Phật định ra đi du hành, Trưởng giả va 
nhiều đại thí chủ khác không muốn vắng mặt Ngài nên thỉnh Ngài ở 
lại, nhưng không được. Thấy gia chủ mình thất vọng, Punna đến 
bạch Phật rằng nàng sẽ quy y và thọ Ngũ giới nếu Phật hoãn chuyến 
du hành. Phật đồng ý. Punna được Anathapindika nhận làm con 
nuôi và giải thoát khỏi cảnh tôi đòi. Về sau nàng gia nhập Tăng Đoàn 
và thành A-la-hán sau khi nghe Phật khuyên nhủ (4). Ở đây có thể 
có sự lầm lẫn về truyền thuyết? Xem Pumna [2]. 

Có thể Punna này được nói đến trong Milindapañha (5) là một 
trong bảy vị mà đại công đức đã đem lại lợi lạc ngay trong hiện kiếp. 

(1) Thig. vs. 136-51. 

(2) ThigA. 199 ff; Ap. ii. 611. 

(3) MA. i. 347 £; trong AA. ii. 716 f. có câu chuyện với nhiều chỉ tiết khác biệt. 

(4) Kệ trong Therigätha về Punna [2] (vs. 3). 

(5)p.115. 


Punnä 4.-- Nữ nô ty của lão sư tiên tri Bà-la-môn nói trong Nanacchanda 
Jataka (q.v.). Lúc được Vua ban ân huệ hỏi nàng muốn ước nguyện 
gi, nàng trả lời: "Một bộ cối chày và một cái rổ sàng gạo”, trong lúc 
vợ, con trai và con dâu của lão sư ước nguyện đủ thứ (1). 

(1) J. ii. 428, 429. 


Punna 5.-- Nữ nô tỳ ở Rajagaha. Sau khi giả hết một lượng gạo lớn và 
đêm đã khuya, nàng ra đứng nghỉ mệt ngoài sân. Nàng thấy Trưởng 
lão Dabba Mallaputta đưa các tỳ khưu về liêu an nghỉ. Nàng khởi 
lên ý tưởng vì phải làm lụng nàng không thể đi ngủ sớm, còn tại sao 
các vị tỳ khưu không phải làm mà ngủ trễ như vậy? Nàng đoán rằng 
một trong chư vị bị bệnh hay bị rắn cắn. Sáng hôm sau, nàng xuống 
bến tắm. Trên đường, nàng thấy Phật và cúng dường cái bánh in 
nướng mà nàng đem theo để ăn sau khi tắm xong. Cúng dường 
nhưng nàng nghĩ Phật không nhận. 


But the Buddha, who was with Ananda, accepted the gift and sat 
down to eat it, while Punna stood watching. When the meal was 
over, the Buddha asked her what she had thought of the monks, and 
she told him. The Buddha pointed out to her that monks could not 
sleep till late for they had to be watchful and assiduous. At the end 
of the discourse Punna became a sotapanna. It was in reference to 
this Punna that the Kundakasindhavapotaka Jataka was 


preached (1). (But see s.v.) 
(1) DhA. iii. 321 ff. 


Punna 6.-- A slave-woman. The Commentaries mention (1) that 
the Buddha once made a rag-robe (pamsukula) out of a garment cast 
off by her in a cemetery overgrown with weeds (atimuttakasusana). 
When the Buddha donned the robe the earth trembled in wonder. It 
was this robe that the Buddha exchanged with Maha Kassapa; when 
the Buddha picked it up from the cemetery where Punna had cast it 


off it was covered with insects (2). 
(1) Eg, MA. ii. 696. (2) SA. ii. 149. 


Punnika 1.-- A slave-girl of Pokkharasati (1). 
(1) M. ii. 201. 


Punnika 2.-- See s.v. Punna [3]. 


Punniya.-- A monk. He is mentioned as visiting the Buddha and asking 
him under what conditions a sermon presents itself to the mind of a 
Tathagata (1). 

(1) A. iv. 337 f; v. 154 f. 


Punniya Sutta 1.-- The Buddha tells Punniya of eight conditions under 
which a sermon presents itself to the mind of a Tathagata (1). 
(1) A. iv. 337 f. 


Punniya Sutta 2.-- Same as above (1), but two conditions are added (1). 
(1) A. iv. 154 f. 


Punneii.-- A village granted by Dathopatissa II. to the Thūpārāma (1). 
(1) Cv. xlv. 28. 
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Không ngờ Ngài và ngài Ananda nhận bánh và ngồi xuống ăn trong 

lúc Punnä đứng nhìn. Ăn bánh xong, Phật hỏi nàng nghĩ thế nào về 

các tỳ khưu. Nàng bạch Phật ý tưởng của nàng đêm hôm qua. Phật 

thuyết rằng tỳ khưu không ngủ sớm vì phải cảnh giác và tinh cần. 

Sau bài pháp thoại, Punna đắc quả Dự lưu. Vì Punna nay mà kinh 

Kundakasindhavapotaka Jataka được thuyết (1). Nhưng xem s.v. 
(1) DhA. iii. 321 ff. 


Punna 6.-- Nữ nô tỳ. Chú giải (1) nói rằng có lần Phat may chiếc y phấn 
tảo (pamsukila) bang vải nàng liệng ngoài nghĩa địa đầy cỏ hoang 
(atimuttakasusdna). Lúc Phật đắp y này, trái đất rung chuyển. Chính 
chiếc y này Phật dùng để đổi với Tôn giả Maha Kassapa. Vải do 
Punna liệng ngoài nghĩa địa ma Phật lượm lấy dính đầy côn trùng 


(2). 


(1) Eg. MA. ii. 696. (2) SA. ii. 149. 


Punnika 1.-- Nô tỳ của Bà-la-môn bá hộ Pokkharasati ở Ukkhatta (1). 
(1) M. ii. 201. 


Punnika 2.-- Xem s.v. Punna [3]. 


Punniya.-- Ty khuu. Ông đến yết kiến va bạch hỏi Phat do nhân gi, do 
duyên gì, có khi Thế Tôn thuyết pháp, có khi Thế Tôn không 
thuyết pháp? (1). 

(1) A. iv. 337 f: v. 154 f. 


Punniya Sutta.-- Phật thuyết cho Tỳ khưu Punniya tám nhân duyên Thế 
Tôn thuyết pháp (1). 


(1) A. iv. 337 f. 


Punniya Sutta.-- Như trên, nhưng thêm hai nhân duyên nữa (1). 
(1) A. v. 154 f. 


Punneli.-- Lang mà Vua Dathopatissa II cúng dường cho Thuparama (1). 
(1) Cv. xlv. 28. 
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Punnovada Sutta.-- Punna (of Sunaparanta) visits the Buddha and 
asks him for a teaching that he may follow it and be purged of self. 
The Buddha tells him to avoid finding delight in the pleasures of the 
senses. On learning that Punna proposes to live in Sunaparanta, the 
Buddha warns him that the people of that part are fierce and violent. 
Punna declares that even should they kill him, he would not bear them 
ill-will, but would rejoice to be of use to them. He leaves for 
Sunaparanta, with the Buddha's approval, and there gather around 
him five hundred disciples of either sex who have won arahantship. 
After Punna's death, the monks question the Buddha about him, and 


the Buddha tells them that he had realised nibbana (1). 
(1) M. iii. 267 ff ; S. iv. 60 ff. 


Putta Sutta 1.-- An updsikad should teach her only son to be 
like Cittagahapati, Hatthaka-AIJavaka, or Sariputta and 
Moggallana (1). 

(1) S. ii. 235. 


Putta Sutta 2.-- Five things that make parents desire a son (1). 
(1) A. iii. 44. 


Puttatissa.-- An astrologer (ganaka), one of the four envoys sent 


by Devanampiyatissa to the court of AsoKa (1). 
(1) Dpv. xi. 29, 31; cp. MT. 302, where he is called Tissa. 


Puttabhaga-vihara.-- A vihara in Ceylon, restored by Voharatissa (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 36. 


Puttamamsa Sutta.-- The four kinds of food—material food, 
contact, will, and consciousness—and how they should be 
regarded. Material food should be eaten only to maintain existence, 
as parents might eat the flesh of their own son in the desert. Contact 
should be regarded as a cow with a sore hide—exposed always to 
creatures and insects who devour her. Will should be regarded as a 
pit of glowing coal; and consciousness as a robber, brought before 


the king and smitten with darts at morning, noon, and evening (1). 
(1) S. ii. 97 ff. 


Puthu Sutta.-- Following after the good, hearing the Dhamma, systematic 


attention thereto, and living according to its precepts—these four 


conduce to increase of insight (1). 
(1) S. vi. 412. 
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Punnovada Sutta.-- Punna đến bạch xin Phật giáo giới van tat để ông 
đoạn diệt bản ngã. Phật dạy đừng để hân hoan với các dục tập khởi 
vì hân hoan sanh khổ sanh. Lúc biết Punna sẽ đi Sunaparanta, 
Phật bảo dân xứ đó thô bạo. Punna đáp rằng dầu họ có giết ông, ông 
cũng không oán hận mà con hoan hỷ, bởi có nhiều đệ tử của Thế tôn 
nhàm chán thân thể và sinh mạng nên đã tìm dao tự sát; nay ông 
không cần tìm mà vẫn được dao. Phật tán thán ông. Tại 
Sunäparanta ông hoá độ được 500 đệ tử thành A-la-hán. Sau khi 
ông mạng chung, chúng tỳ khưu đến hỏi và được Phật trả lời rằng 
Tôn giả Punna đã nhập Niết Bàn (1). 

(1) M. iii. 267 ff; S. iv. 60 ff. 


Putta Sutta 1.-- Một tín nữ chuyên chánh nên day đứa con trai độc nhất 
của mình hãy giống như Gia chủ Cittagahapati, như Hatthaka ở 
Alavaka, hay như Tôn giả Sariputta và Tôn giả Moggallana (1). 

(1) S. ii. 235. 


Putta Sutta 2.-- Có năm điều làm cha mẹ muốn sanh con trai: sé duoc 
giúp đỡ; sẽ làm công việc; sẽ duy trì truyền thống gia đình; sẽ tiếp 
tục di sản thừa hưởng; sẽ cúng dường hiến vật cho các hương linh 
mạng chung (1). 

(1) A. iii. 44. 


Puttatissa.-- Chiêm tinh gia (ganaka). Một trong bốn sứ giả Vua 
Devanampiyatissa gởi đến triều của Vua Asoka (1). 
(1) Dpx. xi. 29, 31; cp. MT. 302 gọi ông là Tissa. 


Puttabhaga-vihara.-- Tịnh xá ở Sri Lanka do Vua Voharatissa trùng tu (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 36. 


Puttamamsa Sutta.-- Có bốn loại thức ăn đưa đến sự tồn tại, hay sự 
chấp thủ tái sanh cho chúng sanh: đoàn thực hoặc thô, hoặc tế; xúc 
thực; tư niệm thực; và thức thực. Phải nhận xét chúng như thế 
nào? Đoàn thực chỉ ăn để mà sống; cha mẹ có thể ăn thịt con để 
sống mà vượt sa mạc. Xúc thực được nhận xét như con bò cái bị lở 
da đứng đâu cũng bị sanh vật sống nơi đó cắn nó. Tư niệm thực 
được ví như hố than hừng mà ai cũng muốn tránh. Thức thực cần 
được hiểu rõ như tên ăn trộm bị vua xử phạt đánh 100 hèo vào 
buổi sáng, trưa và tối (1). 

(1) S. ii. 97 ff. 


Puthu Sutta.-- Có bốn pháp đưa đến sự tăng trưởng trí tuệ: thân cận với 
bậc chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hiện pháp và tuỳ 


pháp (1). 
(1) S. v. 412. 


Puthujjana.-- A king of old, who, though he gave great gifts, could 


not attain to beyond the realms of sense (1). 
(1) J. vi. 99. 


Puthuvindhara.-- King of Benares and son of Kiki. His son was Suyama (1). 
(1) ThagA. i. 151. 


Punabbasu 1.-- A young yakkha (1). He became a sotapanna (2). 
See Punabbasumata. 
(1) S. i. 210. (2) SA. i. 239. 


Punabbasu 2.- One of the Chabbaggiya. His followers were 
called Punabbasuka, and, together with the followers of Assaji, 
they were called Assaji-Punabbasuka (q.v.). 


Punabbasu Sutta.-- Records an incident relating to Punabbasumata (1) (q.v.). 
(1) S.i. 210. 


Punabbasukutumbikaputta-TissaThera.-- He was of Ceylon, and 
crossed over to India, where he studied under Yonaka 
Dhammarakkhita. On his way home by sea he felt doubtful of one 
word, and returned all the way, one hundred leagues, to consult his 
teacher. On the way from the port he mentioned the word to a 
householder, who was so pleased with him that he gave him a 
blanket and one hundred thousand. This blanket Tissa gave to his 
teacher, but the latter cut it up and used it asa spread, as an 
example to others (not to desire luxuries). Tissa had his doubts set 
at rest and returned to Jambukola. There, at the Valikarama, as 
he was sweeping the courtyard of the cetiya, other monks asked 
him questions in order to vex him. But he was able to answer all 
these, having attained the patisambhida (1). 

(1) VibhA. 389. 


Punabbasumata.-- A yakkhini, mother of Punabbasu and Uttara. One 
evening towards sunset, when the Buddha was at Jetavana, she, 
with her daughter Uttara on her hip and the boy's hand in hers, 
came to the grove in search of food. She saw the silent monks 
seated round the Buddha while he preached, and having hushed 
her babe to silence she and Punabbasu listened to the Buddha. At 
the end of the sermon, both mother and son became sotapannas, 
Uttara being too young to understand (1). 

Punabbasumata is quoted as an example of a yakkhini who 


could travel through the air (2). She was a vemanikapeta (3). 
(1)S.i.210f;SA.i.239f.  (2PSA.79. (3) DA. ii. 509. 


Puthujjana.-- Dầu bố thí rất nhiều, một vị vua của thuở xa xưa vẫn không 
sanh được lên Thiên giới (1). 
(1) J. vi. 99. 


Puthuvindhara.-- Vua thành Baranasi va là con của Vua Kiki. Hoàng tử 
của ông là Suyama (1). 
(1) ThagA. i. 151. 


Punabhasu 1.-- Một Dạ-xoa trẻ tuổi (1) đắc quả Dự lưu (2). Xem 
Punabbasumata. 
(1) S. i. 210. (2) SA. i. 239. 


Punabbasu 2.-- Một trong các Chabbaggiya. Môn dé của ông được gọi la 
Punabbasuka. Punabbasuka cùng với môn dé của Tôn giả Assaji 
được gọi là Assiji-Punabbasuka (q.v.). 


Punabbasu Sutta.-- Ghi lại sự kiện quan đến Punabbasumata (1) (q.v.). 
(1) S. i. 210. 


Punabbasukutumbikaputta-Tissa Thera.-- Ông người Sri Lanka qua 
Ấn Độ tho giáo với Sư phụ Yonaka Dhammarakkhita. Trên đường 
hồi hương, ông khởi lên tâm nghi ngờ đối với một chữ nên vượt 100 
hải lý trở lại, để tham kiến sư phụ. Tại bến cảng ông nói với một gia 
chủ về chữ ấy, vị gia chủ rất hoan hỷ, tặng ông chiếc mền và một 
trăm ngàn đồng. Tissa biếu sư phự chiếc mền; sư phụ ông cắt mền 
và dùng để trải (chứng tỏ ông không tham xa xỉ phẩm). Tissa không 
còn nghi ngờ nữa và đi trở về cố hương. Có lần ông đang quét sân 
chùa ở Valikarama, ông bị chúng tỳ khưu hỏi để làm ông bực mình; 
ông trả lời tất cả và chứng sự minh sát (patisambhidha) (1). 

(1) VibhA. 389. 


Punabbasumata.-- Nữ Da-xoa, mẹ của Punabbasu và Uttara. Một chiều 
chang vang no, tay bong Uttara tay dẫn Punabbasu, bà đi tìm thức 
ăn. Đến Jetavana, bà thấy chúng tỳ khưu ngồi im lặng quanh Đức 
Phật đang thuyết pháp. Bà dỗ Uttara để bà và Punabbasu nghe pháp. 
Sau thời pháp này ba và Punabbasu đắc quả Dự lưu; Uttara còn nhỏ 
chưa hiểu gì (1). 

Punabbasumata được dẫn như vi dụ của một nữ Da-xoa có thé 
du hành trên không trung (2). Bà là một Dạ-xoa nữa thọ lạc nữa thọ 
khổ (vemanikapeta) (3). 

(1) S. i. 210 f; SA. i. 239 f. (2 PSA. 79. (3) DA. ii. 509. 


Punabbasumitta 1.-- A rich merchant in the time of Vipassi 
Buddha. He built a monastery, one yojana in extent, on the site of 
Jetavana, the ground of which he bought by covering the whole 


with golden bricks (1). 
(1) J. i. 94; Bu. xx. 30; DA. ii. 424. 


Punabbasumitta 2.-- Son of Sumedha Buddha (1). 
(1) BuA. 163; the Bu. (xii. 20) calls him Sumitta. 


Punnagapupphiya Thera.-- An arahant. Ninety-two kappas ago he was 
a hunter who, while wandering in the forest, saw aflower,which 
he offered on a heap of sand in the name of the Buddha Tissa. 
Ninety-one kappas ago he was a king named Tamonuda (1). He is 


probably identical with Suhemanta Thera (2). 
(1) Ap. i. 180. (2) ThagA. i. 212. 


Puppha Thera 1.-- An eminent teacher of the Vinaya (1) 
(1) Vin. v. 3. 


Puppha 2.-- One of the five horses of King Kappina, used by him 
in sending messages (1). 
(1) DhA. ii. 117. 


Puppha Vagga 1.-- The fourth section of the Dhammapada. 


Puppha Vagga 2.-- The tenth chapter of the Khandha Samyutta (1). 
(1) S. iii. 137-57. 


Puppha (or Vaddha) Sutta.-- The Buddha declares that he 
upholds only that which is upheld in the world of sages 
(panditanam)—viz., that the khandhas are impermanent, subject 
to woe and decay. The Buddha has thoroughly penetrated the 
world-condition (lokadhamma) of the world of sankharas. He is 
like a lotus, sprung from the water and come to full growth 
therein, yet unspotted by it (1). 

(1) S. iii. 138 f. 


Pupphaka 1.-- The palace of Sutasoma (1). 
(1) J. v. 187. 


Pupphaka 2.-- A parrot, discovered in a bed of flowers, hence his name. 


He was the Bodhisatta. For his story see Sattigumba Jātaka (1). 
(1) J. iv. 431 ff. 
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Punabbasumitta 1.-- Một thương gia giàu có trong thời Phật Vipassi. 
Ông kiến tạo trong khuông viên của Jetavana, một tự viện rộng 
một yojana trên nền đất ông mua với giá bằng số gạch vàng trải 
phủ trên đó (1). 

(1) J. i. 94; Bu. xx. 30; DA. ii. 424. 


Punabbasumitta 2.-- Con của Phật Sumedha (1). 
(1) BuA. 163; Bu. (xii. 20) gọi ông là Sumitta. 


Punnagapupphiya Thera.-- A-la-hán. Vào 92 kiếp trước ông làm thợ săn, 
từng cắm cành hoa trên gò cát để đảnh lễ Phật Tissa. Vào 91 kiếp 
trước ông làm vua dưới vương hiệu Tamonuda (1). Ông có thể là 
Trưởng lão Suhemanta (2). 

(1) Ap. i. 180. (2) ThagA. i. 212. 


Puppha Thera 1.-- Một giảng sư hữu danh về Vinaya (1). 
(1) Vin. v. 3. 
Puppha 2.-- Một trong năm vương mã của Vua Kappina dùng để đưa tin (1). 
(1) DhA. ii. 117. 


Puppha Vagga 1.-- Phẩm 4: Phẩm Hoa, Kinh Pháp Cú. 


Puppha Vagga 2.-- Phẩm 5: Phẩm Hoa, Tương Ưng Uan (1). 
(1) S. iii. 137-57. 


Puppha (hoặc Vaddha) Sutta.-- Phật thuyết rằng Ngài chấp nhận những 
gì người có trí (panditanam) ở đời chấp nhận-- viz. rằng các uẩn là 
vô thường, chịu sự biến hoại. Phật đã chứng ngộ, chứng tri thế pháp 
(lokadhamma) của các uan. Ngài như hoa sen vươn lên từ nước 
nhưng không bị ô nhiễm bởi nước (1). 

(1) S. iii. 138 f. 


Puphaka 1.-- Cung Dai Van Hoa Lau, noi Dai vwong Sutasoma cat tóc dé 
trở thành ẩn sĩ (1). 
(1) J. v. 187. 


Puphaka 2.-- Chim anh vũ bi cơn lốc cuốn di va rớt giữ đống hoa nên 
được gọi như vậy (Hoa Điểu). Anh vũ là Bồ Tát. Xem chuyện trong 
Sattigumba Jataka (1). 

(1) J. iv. 431 ff. 
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Pupphacangotiya Thera.-- An arahant. Thirty-one kappas ago he tooka 
casket of flowers which he sprinkled over Sikhi Buddha. He 


was five times king, under the name of Devabhuti (1). 
(1) Ap. i. 118. 


Pupphachattiya Thera.-- An arahant. Ninety-four kappas ago he made a 
parasol of lotus-flowers, which he held over Siddhattha 
Buddha. Seventy-four kappas ago he was king nine times, under the 


name of Jalasikha (1). 
(1) Ap. i. 264 f. 


Pupphachadaniya.-- In the very distant past there were five kings of this 
name, all previous births of Maggadattika Thera (1) 
(1) Ap. i. 189. 


Pupphathupiya Thera.-- An arahant. In the time of Vipassi Buddha he 
was a brahmin ascetic on Kukkurapabbata with a large number 
of disciples. Hearing of the Buddha's appearance in the world, he 
wished to visit him, but fell ill on the way. He thereupon erected a 
thupa of flowers in the Buddha's name and died soon after. Forty- 
four kappas ago he was king sixteen times under the name of 


Aggisama, and thirtyeight times under that of Ghatasana (1). 
(1) Ap. i. 155 f. 


Pupphadhāraka.-- Ninety-one kappas ago he was an ascetic 
wearing bark and antelope-skin. Seeing Vipassī Buddha, he held 
over him a canopy of pdricchattaka-flowers. Eighty-seven kappas 


ago he was a king, named Samantadharana (1). 
(1) Ap. i. 244. 


Pupphapura.-- Another name for Pataliputta (1) (q.v.). 
(1) E.g., Dpv. xi. 28; Mhv. xxix. 36. 


Pupphabhani Sutta.-- The three kinds of people in the world: the tricky- 
tongued (guthabhani), the fair-spoken (pupphabhani), and 
the honey-tongued (madhubhani). 

(1) A. i. 127. 
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Pupphacangotiya Thera.-- A-la-hán. Vào 31 kiếp trước ông rải hoa lên 
Phật Sikkhi. Ông làm vua năm lần dưới vương hiệu Devabhiti (1). 
(1) Ap. i. 118. 


Pupphachattiya Thera.-- A-la-hán. Vào 94 kiếp trước ông kết hoa sen 
thành cây lọng để che Phật Siddhatta. Vào 74 kiếp trước ông làm 
vua chín lần dưới vương hiệu Jalasikha (1). 
(1) Ap. i. 264 f. 


Pupphachadaniya.-- Vào thuở xa xưa có năm vì vua trị vì dưới vương 
hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Maggadattika (1). 
(1) Ap. i. 189. 


Pupphathupiya Thera.-- A-la-hán. Vào thời Phật Vipassi ông là một Bà- 
la-môn tu khổ hạnh trên núi Kukkura với chúng đệ tử đông đảo. 
Nghe Phật xuất thế, ông đi đến yết kiến Ngài, nhưng bị bệnh dọc 
đường. Ông bèn dựng một tháp bằng hoa để đảnh lễ Phật rồi mạng 
chung sau đó. Vào 44 kiếp trước ông làm vua 16 lần dưới vương 
hiệu Aggisama và 38 lần dưới vương hiệu Ghatasana (1). 
(1) Ap. i. 155 f. 


Pupphadharaka.-- Vào 91 kiếp trước ông tu khổ hạnh, chỉ đắp vỏ cây và 
da thú. Thấy Phật Vipassi, ông che Ngai bằng một vòng hoa 
parichattaka. Vào 87 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Samantadharana (1). 

(1) Ap. i. 244. 


Pupphapura.-- Một tên khác của Pataliputta, thủ đô của vương quốc 
Magadha (1) (q.v.). 
(1) E.g., Dpv. xi. 28; Mhv. xxix. 36. 


Pupphabhani Sutta.-- Có ba hạng người ở đời: người nói như phân 
(guthabhani), người nói như hoa (pupphabhani) và người nói như 
mật (madhubhani) (1). 
(1) A. i. 127. 
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Puppharatta Jataka (No. 147).-- Once, during the Kattika Festival 
in Benares, the wife of a poor man insisted on having a pair of 
garments dyed with safflower to wear at the festival. Urged by her 
desire, the husband stole at night into the king's conservatories to 
get the safflowers. 

He was caught by the guard and impaled alive. He died 
lamenting the non-fulfilment of his wife's desire and was born in 
hell. The Bodhisatta was, at that time, a Spirit of the Air. 
The story was told to a passion-tossed monk who longed for the 
wife of his lay life. The couple are identified with that of the story (1). 
(1) J.i. 149 f. 


Pupphavati.-- An old name for Benares, when Ekaraja, father 


of Candakumara, was its king (1). 
(1) J. iv. 131; iv. 119; Cyp. i. 


Puppharama.-- A central monastic establishment in 
Sirivaddhanapura (modern Kandy) in Ceylon. It formed the 
headquarters of the Siamese monks under Upali, who came to 
Ceylon at the invitation of the king Kittisirirajastha (1). 

(1) Cv. c. 86, 141. 


Pupphasaniya Thera.-- An arahant. Ninety-four kappas ago he 
saw Siddhattha Buddha, and, following him to his hermitage, made 
for him a seat of flowers (1). 
(1) Ap. i. 254 f. 


Pupphita.-- Seventeen kappas ago there were three kings of this 


name, all previous births of Kutajapupphiya Thera (1). 
(1) Ap. i. 191. 


Pubba (or Hetu) Sutta.-- The Buddha tells the monks of how, even before 
the Enlightenment, he cultivated the four iddhipadas, and of 
how their development brought various attainments, such as 
clairvoyance, etc (1). 

(1) S. v. 263 ff. 


Pubba (or Pariyesana) Sutta 2.-- The Buddha tells the monks 
how, before his Enlightenment, he wondered as to what was 
the satisfaction in the world, what its misery and what the 
escape therefrom, and how,in the end, he thoroughly 


comprehended all these (1). 
(1) A. i. 258 f. 


Pubba-Kaccayana.-- See Kaccayana. 
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Puppharatta Jataka (No. 147).-- Chuyện Ao Vải Mau Đỏ. Một thời, thành 
Baranasi cử hành lễ hội đêm ram thang Kattika (tháng Mười ). Có 
chị vợ của anh nhà nghèo muốn mặc áo quần màu đỏ để đi dự lễ. 
Bị vợ thúc hối, y liều vô trộm kho vua. Bị bắt và đóng xiên, y không 
bị đau vì cọc nhọn xuyên qua da thịt mà vì không được đi chơi lễ hội 
với vợ. Y chết và bi doa địa ngục. Bồ Tát lúc bấy giờ là vị thần trên 
không trung chứng kiến sự việc này. 

Chuyện kể về một số tỳ khưu lớn tuổi không làm đúng Sa-môn pháp của 
bậc xuất gia. Vì thói quen, các vị thường tụ họp tại nhà của một nữ 
thí chủ (vợ cũ của một vị trong nhóm) để thọ trai sau khi đi khất 
thực về. Lúc bà thí chủ chết, các vị hối tiếc đã mất người hộ trì (1). 

(1)].1. 149 f. 


Pupphavati.-- Tên cũ của thành Baranasi vào thời Vua Ekaraja, phụ 
hoàng của Candakumara. 


Puppharama.-- Tự viện trung tâm ở Sirivaddhanapura (Kandy hiện 
nay), Sri Lanka. Đó là trung ương của chúng tỳ khưu Thái do Trưởng 
lão Upäli hướng dẫn; chư tỳ khưu này đến Sri Lanka theo lời mờ 
của Vua Kitisiriräjasiha (1). 

(1) Cv. c. 86, 141. 


Pupphasaniya Thera.-- A-la-hán. Vào 94 kiếp trước ông thấy Phật 
Siddhatta, theo gót Ngài đến trú xứ của Ngài để kết hoa làm sàng 
toạ cúng dường Ngài (1). 
(1) Ap. i. 254 f. 


Pupphita.-- Vào 15 kiếp trước có ba vi vua trị vì dưới vương hiệu 
Pupphita; cả ba là tiền thân của Trưởng lão Kutajapupphiya (1). 
(1) Ap. i. 191. 


Pubba (hoặc Hetu) Sutta.-- Phat nói với các tỳ khưu rằng trước khi 
giác ngộ, còn là Bồ Tát, Ngài tu tập bốn như ý túc (iddhipada). Tu 
tập và làm cho sung mãn bốn như ý túc như vậy, Ngài đạt được thần 
thông, như hiện hình, biến hình, thiên nhãn thông, vân vân (1). 

(1) S. v. 263 ff. 


Pubba (hoặc Pariyesana) Sutta.-- Phật nói với các tỳ khưu rằng trước 


khi giác ngộ, còn là Bồ Tát, Ngài khởi lên ý nghĩ: "Cái gì là vị ngọt ở 


đời, cái gì là nguy hai, cái gì là xuất ly?". Ngài liéu tri tất cả (1). 
(1) A. i. 258. 
Pubba-Kaccayana.-- Xem Kaccayana. 
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Pubbakammapiloti.-- A chapter in the Apadana (1) which gives 
incidents from several lives of the Bodhisatta in explanation of the 
reason for which the Buddha suffered in various ways during his 
last life—e.g., from persecutions at the hands of his enemies and 
from various bodily ills. Most of the incidents mentioned are not to 
be found in the Jatakas. Thischapter is described as a 
Buddhapadana (2), but there is no reference either to it or to the 
incidents recounted in the chapter entitled Buddhapadana which is 


found at the beginning of the Apadana. See also Pilotikamma. 
(1) Ap. f. 299 ff. (2) Ibid., 301. 


Pubbakotthaka.-- See below Pubbakotthaka. 


Pubbakotthaka Sutta.-- The Buddha, while staying at 
Pubbakotthaka in Savatthi, asks Sariputta if he believes that the 
five indriyas (of saddha, etc) if cultivated, lead to Deathlessness. 
Sariputta answers that he not only believes it, but has actually 


realized and understood it by insight (1). 
(1) S. v. 220 f. 


Pubbakotthaka.-- A bathingplace in  Savatthi, near the 
Migaramatupasada, and therefore to the east of the city. Mention 
is made (1) of the Buddha having bathed there. It was evidently 
extensive, for Pasenadi's state elephant Seta also bathed there to 
the accompaniment of music The Commentary calls it (2) a nadi. 
The bathing-place was probably nearthe Pubbakotthaka (? 
Eastern Gatehouse) of Savatthi, where the Buddha is said to have 


stayed (3) Public bathing-places were generally near the city gates. 
(1) A. iii. 345. (2) AA. ii. 668. 
(3) S. v. 220; the bathing-place seems also to have been called Pubbakotthaka. Near 
by was the hermitage of the brahmin Rammaka (M. i. 161). 


Pubbangama Sutta.-- Just as the dawn precedes sunrise, so do 


right views (samaditthi) precede good actions (1). 
(1) A. v. 236 f. 


Pubbangamaniya Thera.-- An arahant. Ninety-four kappas ago he was a 


leader of eighty-four thousand religieux and waited upon holy ones (1). 
(1). Ap. i. 243. 


Pubbajira (v.l. Pubbavicira).-- A village of the Vajjians which was 
the constant dwelling-place of Channa. The people there were 
blamed for his suicide (1). The village seems to have been also 


called Pubbavijjhana (2). 
(1) M. iii. 266. (2) S. iv. 59. 


Pubbakammapiloti.-- Chương trong Apadana (1) kể lại các sự việc xảy 
đến với các tiền kiếp của Bồ Tát khiến Phật phải gánh lấy quả trong 
kiếp sau cùng của Ngài. Hầu hết các sự việc này không có nói trong 
các Kinh Bổn Sanh. Chương này được gọi là Buddhapadana (2). Xem 


thêm Pilotikamma. 
(1) Ap. i. 299. (2) Ibid, 301. 


Pubbakotthaka.-- Xem Pubbakotthaka. 


Pubbakotthaka Sutta.-- Lúc trú tại Pubbakotthaka, Phat hỏi Tôn gia 
Sariputta có tin rang các căn, nếu được tu tập, làm cho sung mãn, 
đưa đến Bất tử, hay không? Tôn giả đáp rằng ông đã chứng tri, đã 
đạt tới với trí tuệ, nên không có nghi ngờ (ông tin) (1). 

(1) S. v. 220. 


Pubbakotthaka.-- Bến tắm ở Savatthi gần Migaramatupasada, nằm 
bên Đông của thành phố. Phật có xuống tắm tại đây (1). Bến này 
phải lớn lắm vì vương tượng Seta của Vua Pasenadi tắm tại đây 
với tiếng nhạc phụ hoa. Chú giải (2) gọi đó là một nadi. Bến 
Pubbakotthaka chắc là gần Pubbakotthaka (? Ngôi nhà cổng 
Đông) trong Savatthi, noi mà Phật có an trú (3). Bến tắm công cộng 
thường hay gần các cổng thành. 

(1) A. iii. 345. (2) AA. ii. 668. 
(3) S. v. 220; bến tắm hình như cũng được gọi là Pubbakotthaka. Gần bến có 
cốc của Bà-la-môn Rammaka (M. i. 161). 


Pubbangama Sutta.-- Rạng đông là tướng báo trước mặt trời mọc. 
Chánh tri kiến là tướng đi trước thiện pháp (1). 
(1) A. v. 236 f. 


Pubbangamaniya Thera.-- A-la-hán. Vào 94 kiếp trước ông là Sư trưởng 
của 84 ngàn tu sĩ và ông phục dịch các vị Thánh đệ tử (1). 
(1) Ap. i. 243. 


Pubbajira (v.l. Pubbavicira).-- Làng trong xứ Vajji, thường trú xứ của 
Trưởng lão Channa. Dân địa phương này bị đỗ lỗi về sự tự sát của 
Trưởng lão (1). Hình như làng còn được gọi là Pubbavijjhana (2). 

(1) M. iii. 266. (2) S. iv. 59. 


Pubbanha Sutta.-- Those that practise righteousness at morn, at 


noon, and at eve, are always happy (1). 
(1) A. i. 294. 


Pubbadesa.-- See Pacinadesa. 


Pubbayogavacara Sutta.-- One of the suttas preached to Ananda 
as introduction to the Khaggavisana Sutta. It dealt with the five 


advantages of pubbayogavacara (1). 
(1) SNA. i. 47. 


Pubbavicira, Pubbavijjhana.-- See Pubbajira. 


Pubbavideha.-- The eastern of the four continents (mahddipda) 
which compose a Cakkavala (1). It is seven thousand leagues in 
extent (2) and its chief tree is the Acacia (Sirisa) (3). It is the 
first mahadipa visited by a Cakkavatti when on tour (4). See 


also s.v. Videha. 
(1) A. i. 227; v. 59. (2) SNA. 443; 8,000 says BuA. 112. 
(3) AA. i. 264; MA. ii. 947; Vsm. i. 206, etc. (4) BuA. 131. 


Pubbaseliya.-- One of the seventeen heterodox sects which arose 
in Jambudipa in the second century after the Buddha's death (1). 
According to the Kathavatthu Commentary (2) they belonged to 
the Andhaka school. Their views seem to have been similar to 
those of the Cetiyavadins (3). According to Tibetan sources (4) 


they were so called because they lived on the Pũrva Mountain. 
(1) Mhv. v. 12; Dpv. v. 55. (2) See Points of Controversy xli. 104, 108, 115. 
(3) J.R.A.S. 1910, p. 413 ff. — (4) Rockhill: op. cit, 184. 


Pubbarama.-- A park outside the eastern gate of Savatthi. It was the 
custom of the Buddha to spend his siesta there after eating at 
the house of Anathapindika (1). In the Pubbarama, Visakha 
erected the Migaramatupasada (q.v.), the site costing her nine 
crores and the building another nine (2). The Pubbarama in 
Savatthi corresponded to the Uttamadevi-vihara in 
Anuradhapura (3). It was while staying at the Pubba rama that the 
Buddha sent the novice Sumana to fetch water from Anotatta (4). 


The Vighasa Jataka (5) was also preached there. 
(1) DhA. i. 413; see also MA. i. 369. (2) DhA. i. 413. 
(3) UdA. 158; MA. i. 471. (4) DhA. iv. 120. (5) J. iii. 310. 


Pubbarama 2.-- A monastery in Ceylon, built by Sena I. and his consort 


Sangha (1). Parakkamaabhu I. is said to have restored it (2). 
(1) Cv. i. 69; see also Cv. Trs. i. 144, n. 4. (2) SadS. 58. 


Pubbanha Sutta.-- Người làm lành, nói lành, nghĩ lành vào buổi sáng, 
buổi trưa, buổi tối, được an lạc (1). 
(1) A. i. 294. 


Pubbadesa.-- Xem Pacinadesa. 


Pubbayogacavara Sutta.-- Một trong số kinh được thuyết vi Tôn giả 
Ananda để làm dẫn nhập vào kinh Khaggavisana Sutta. Kinh đề 
cặp đến năm lợi lạc của pubbayogacavara (1). 
(1) SNA. i. 47. 


Pubbavicira, Pubbavijjhana.-- Xem Pubbajira. 


Pubbavideha.-- Đông Thắng Thần Châu. Châu Đông trong bốn Dai châu 
(mahdadipa) của Cakkavala (vũ trụ) (1). Pubbavideha rộng bảy ngàn 
lý có cây tượng trưng là Keo Acacia (Sirisa) (3). Dao này là 
mahadipa mà vị tân Chuyển luân vương đến đầu tiên trên đường 
viếng các châu (4). Xem thêm s.v. Videha. 


(1) A. i. 227; v. 59. (2) SNA. 443; BuA. 112 nói là 8000. 
(3) AA. i. 264; MA. ii. 947; Vsm. i. 206, etc. (4) BuA. 131. 


Pubbaseliya.-- Một trong 17 tôn phái ngoại dao (Phat) được khai sang ở 
Jambudipa vào thế kỷ thứ 2 sau khi Phật nhập diệt (1). Theo 
Kathavatthu (2), Pubbaseliya thuộc trường phái Andhaka có giáo 
lý giống như của Cetiyavädin (3). Kinh điển Tây Tạng nói rằng họ 
được gọi như vậy vì sống trên núi Pũrva. 

(1) Mhv. v. 12; Dpv. v. 55. (2 Xem Points of Controversy xli. 104, 108, 115. 
(3) J.R.A.S. 1910, p. 413 ff. (4) Rockhill: op. cit, 184. 


Pubbarama.-- Đông Viên. Vườn bên ngoài cổng Đông của thành Savatthi. 
Phật thường ra vườn này nghỉ trưa sau khi thọ thực tại nhà của 
Trưởng giả Anathapindika (1). Trong vườn, Nữ đại thí chủ 
Visakha có kiến tạo Migaramatupasada (q.v.) tốn 90 triệu trên 
cuộc đất ba mua cũng với giá 90 triệu (2). Pubbarama ở Savatthi 
tương đương với UttamadevT- vihara ở Anuradhapura (3). Lúc 
trú tại vườn Pubbarama này Phật có phái Sa-di Sumana di lấy nước 
trên hồ Anotatta (4) để chứng minh tài của Sa-di (không ai khác có 
thể lam được). Vighäsa Jataka được thuyết trong vườn đây. 

(1) DhA. i. 413; xem thêm MA. i. 369. (2) DhA. i. 413. 
(3) UdA. 158; MA. i. 471. (4) DhA. iv. 120. (5) J. iii. 310. 


Pubbarama.-- Tự viện ở Sri Lanka do Vua Sena I và Chánh hậu Sangha 


(1) kiến tạo, và Vua Parakkamabahu I trùng tu (2). 
(1) Cv. 1. 69; xem thêm Cv. Trs. i. 144, n. 4. (2) SadS. 58. 
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Pubbarama Sutta 1.-- Preached at the Pubbarama. The winning 


of insight means the destruction of the ãsavas (1). 
(1) S. v. 222. 
Pubbarama Sutta 2.-- The cultivation of Ariyan insight (pañña) and Ariyan 


release (vimutti) leads to the destruction of the dsavas (1). 
(1) S. v. 223. 


Pubbarama Sutta 3.-- The cultivation of the four indriyas (viriya, sati, 


samadhi and pañña) leads to the destruction of the dsavas (1). 
(1) S.v. 224. 


Pubbarama Sutta 4.-- The same as 4 with saddha added to the indriyas (1). 
(1) S.v. 224. 


Puratthimadesa.-- See Pacinadesa. 


Puradeva.-- A god, evidently the tutelary deity of Anuradhapura. There 
was a shrine erected to him within the precincts of the 
Mahavihara. Near this shrine a battle took place between 
Dutthagamani and Bhalluka. Kandula considered it a lucky spot 
and led Dutthagamani's forces up to it (1). The shrine was to the 


north of the Mahasusana (2). 
(1) Mhv. xxv. 87. (2) MT 486. 


Purana 1.-- A monk who lived in Dakkhinagiri. It is said that when he 
visited Rajagaha after the holding of the First Council, he was 
asked to give his approval to the “findings” of the same. His answer 
was that he preferred to remember what he himself had heard and 


learnt from the Buddha (1). 
(1) Vin. ii. 189 f. 


Purana 2.-- A chamberlain (thapati? equerry) of Pasenadi. He was the 
brother of Isidatta and the father of Migasala. In his later years 
he lived the life of a celibate and was reborn in Tusita as a 
sakadagami (1). A conversation he had with the Buddha, in the 
company of Isidatta, at Sadhuka (q.v.), is recorded in the Samyutta 
Nikaya (2). In the Dhammacetiya Sutta (3) Pasenadi speaks of the 
great loyalty of these two mentowards the Buddha. After 
discussing the Doctrine till late at night, they would sleep with their 
heads towards the spot where the Buddha was staying and their 
feet towards the king. Purana is mentioned4 as an ideal layman. 

(1) A. iii. 348 ff; v. 138 ff. The SA. (iii. 215), however, says that Purana 


was a sotapanna. 
(2) S. v. 349 ff. (3) M. ii. 123. (4) E.g. at A. iii. 451. 


2799 


Pubbarama Sutta 1.-- Thuyết tại Pubbarama. Tu tập lam cho sung mãn 
trí tuệ (insight) đưa đến sự đoạn tận các lậu hoặc (1). 
(1) S. v. 222. 


Pubbarama Sutta 2.-- Tu tập làm cho sung mãn Thánh trí tuệ (pañña) và 
Thánh giải thoát (vimutti) đưa đến sự đoạn tận các lậu hoặc (1). 


(1) S. v. 223. 


Pubbarama Sutta 3.-- Tu tập làm cho sung mãn bốn căn tin, tấn, niệm, 
định (viriya, sati, samadhi, và pañña) ưa đến sự đoạn tận các lậu 
hoặc (1). 
(1) S. v. 224. 


Pubbarama Sutta 4.-- Như trên nhưng thêm tín căn (saddha) (1). 
(1) S. v. 224. 


Puratthimadesa.-- Xem Pacinadesa. 


Puradeva.-- Thần giám hộ của Anuradhapura. Đền của Ngài được xây 
trong quận của Mahavihara. Gần đền là chiến trường giữa 
Dutthagamani và Bhalluka; Vương tượng Kandula tin đây là chiến 
trường thuận lợi nên đưa đường cho quân của Dutthagamani tiến đến 
và giết Bhalluka (1). Đền năm về phía Bắc của Mahäsusäna (2). 

(1) Mhv. xxv. 87. (2) MT. 486. 


Purana 1.-- Vị Trưởng lão trú tại Dakkhinägiri. Truyền thuyết nói rang 
lúc Trưởng lão viếng Rajagaha sau khi Kết tập lần thứ nhất chấm 
dứt, ông được thỉnh chuẩn phê các —kết qual] của Đại hội, nhưng 
ông bảo rằng ông chỉ muốn hồi tưởng (nói lại) những gì ông nghe 
Phật thuyết và học được nơi Đức Thế Tôn (1). 

(1) Vin. ii. 189. 


Purana 2.-- Thợ mộc (thapati; quan giữ ngựa, theo Theo Ni sư Thích Nữ 
Trí Hải, 2002 ) của Vua Pasenadi. Ông là em của Thợ mộc Isadatta 
và là cha của Tín nữ Migasala. Trong những năm cuối đời, ông xuất 
gia, đắc quả Nhất Lai, và sau khi mạng chung sanh lên cõi Tusita 
(1). Samyutta Nikaya (2) có ghi lại cuộc đàm thoại của ông với Phat 
tại làng Sadhuka (q.v.) của ông; Dhammacetiya Sutta (3) có tan 
thán lòng tịnh tín bất động của ông đối với Phật. Sau khi thảo luận 
Phật pháp đến khuya, ông ngủ quay đầu lên hướng Phật và quay 
chân xuống hướng vua dầu ông đang hưởng bổng lộc của vua. 
Purana được gọi là một tín chủ sống thấy được Bất tử (4). 

(1) A. iii. 348 ff; v. 138 ff. Nhưng SA (iii. 215) nói Purana là bậc Dự lưu. 
(2) S. v. 349 ff. (3) M. ii. 123. (4) Eg, at A. iii. 451. 
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Puranagama.-- One of the four villages granted by Parakkamabahu 
IV.for the maintenance of the special parivena built for 


Medhankara (1). 
(1) Cv. xc. 87. 


Purabheda Sutta.-- The tenth sutta of the Atthaka Vagga of the 
Sutta Nipata. It was among the suttas preached at the 
Mahasamaya in answer to the questions asked of the Buddha by 
the created-Buddha (1). It is along disquisition on the 
characteristics of a calm sage (upasanta). He is free from craving, 
anger, etc., is equable and thoughtful, possessed of calm, and walks 
in the path of righteousmen (2). The sutta was preached for the 


benefit of the buddhi-caritad (3). 
(1) SNA. ii. 548. (2) SN. vs. 848-61. (3) SNA. i. 361; MNid. 223. 


Purindada.-- A name for Sakka, because, as a human being, he bestowed 


gifts from town to town (pure pure danam adasi) (1). 
(1) S. i. 229; DhA. i. 264; cp. Sanskrit purandara (destroyer of cities). 


Purisa Sutta.-- The Buddha, in answer to a question of Pasenadi, 
tells him that three kinds of inward experience arise in a man for 


his bane— greed, hate, and dullness (1). 
(1) S. i. 70. 


Purisagati Sutta.-- On the seven conditions of a person 
(purisagatiyo), and an explanation of anupdda parinibbana (1). 
(1) A. iv. 70 ff. 


Purisarupa Sutta.-- Nothing so enslaves a woman as the form, etc., 


of aman (1). 
(1) A. i. 2. 


Pulacccri 1.-- A park laid out by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxix. 11. 


Pulacceri 2.-- A landing-place in Ceylon where Magha and Jayabahu set 
up fortifications (1). 
(1) Cv. lxxxiii. 17. 
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Puranagama.-- Một trong bốn lang mà Vua Parakkamabahu IV cúng 
dường cho Tăng xá đặc biệt, Parakkamabahu-parivena, của nhà 
vua xây cho Trưởng lão Medhankara [4], người mà vua giao cho 
trách nhiệm dịch các Jataka ra tiếng Sri Lanka (1). 

(1) Vc. xc. 87. 


Purabheda Sutta.-- Kinh thứ 10, Phẩm Tám, Kinh Tập. Kinh được Phat 
thuyết tại Mahäsamaya để trả lời câu hỏi: "Người sống đời an tịnh, 
kiến và giới thế nào?" Người ấy không phẫn nô, không sợ, không 
khoa đại, không hối, không động, vân vân (2). Kinh được thuyết vì 
lợi lạc của buddhi- carita (3). 

(1) SNA. ii. 548. (3) SN. vs. 848-61. (3) SNA. i. 
361; MNid. 223. 


Purindada.-- Lúc làm người, Thiên chủ Sakka bố thí hết lang này qua 
làng khác (pure pure danam adasi) nên được gọi là Purindada (1). 
(1) S. i. 229; DhA. i. 264; cp. Sanskrit purandara (tàn phá thành thị, 
destroyer of cities). 


Purisa Sutta.-- Trả lời cho Vua Pasenadi, Phật dạy rằng có ba loại pháp 
khi khởi lên trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khổ não 
và bất an cho người ấy: tham pháp, sân pháp, si pháp (1). 
(1) S. i. 70. 


Purisagati Sutta.-- Về bảy pháp của người (purisagatiya) và anupada 
parinibbana (1). 
(1) A. iv. 70 ff. 


Purisarūpa Sutta.-- Không có một sắc nào xâm chiếm và ngự tri tâm 
người đàn bà như sắc người đàn ông. Cũng vậy đối với thanh, 
hương, vị, xúc (1). 

(1) A. i. 2. 


Pulacceri.-- Vườn do Vua Parakkamabahu I thiết kế (1). 
(1) Cv. lxxix. 11. 


Pulacceri.-- Bến đổ bộ, noi Magha và Jayabahu lập đồn trai (1). 
(1) Cv. lxxxiii. 17. 
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Pulatthi-nagara(-pura).-- A capital of the Sinhalese kings. It is 
first heard of in the reign of Aggabodhi III., who built in the town 
the Mahapanadipa-vihara (1). But it was probably an important 
centre even earlier, and Vijitapura, wrested from the Tamils by 
Dutthagamani, was probably near by (2). Sena I. first made 
Pulatthipura the capital (3), though even before his time it seems 
to have been used as a royal residence— e.g., by Aggabodhi IV., 
(4) Aggabodhi VII., (5) and Udaya I., (6) who built a hospital 
there (7). Mahinda II. built in the city the Damavihara- 
parivena and the Sanniratittha-vihara (8). Sena I. reigned in 
Pulatthipura for twenty years and erected there several buildings, 
including the Senaggabodhi-shrine near the Thusavap!i (9). The 
successors of Sena I. found in Pulatthipura a certain amount of 
protection from the inroads of the Colas and the Pandiyans; but 
in the time of Sena V. the town fell into the hands of the Damilas, 
through the treachery of Sena's mother and his commander-in- 
chief, Sena. But Sena V. recovered the city by making a treaty with 
his commander-in-chief (10). About 1017 A.C. the Colas overran 
the country, captured Pulatthipura, and made the reigning 
king, Mahinda V., their prisoner. He died, after twelve years, as a 
prisoner in India (11) During this period many of the Hindu 
shrines in the city were erected. 

For many years the Colas held the sovereignty of the city, though 
the Sinhalese made several vain attempts to drive them out. The 
Colas named the city Jananathapura and put down all rebellion 
with a strong hand. Finally, a young prince named Kitti, born about 
1039 A.C., assumed the title of Vijayabahu and determined to 
rescue Pulatthipura. Hisfirstattempts failed, partly owing to 
rebellion among his own people; butfinally, civil war broke out in 
the Cola country itself, and thus, about 1070, he captured 
Pulatthipura after a great deal offiercefightingboth on sea and land. 
But, owing to dissensions among his subjects, it was only several 
years later that he was able to hold his coronation (12). 
Herenamed the city Vijayarajapura, and erected there many 
religious buildings, chief among which was the Temple of the Tooth 
Relic (13). It was not, however, till the time of Parakkamabahu I. 
that Pulatthipura reached the pinnacle of its greatness. He enlarged 
it to the size of four gavutas in length and seven in width and called 


it Parakkamapura. 
(1) Cv. xliv. 122. (2) See Codrington, op. cit., 20. (3) Cv. 1.9, 46, 85. 
(4) Cv. xlvi. 34. (5) Ibid, xlviii. 74. (6) Ibid., xlix. 9, 18. 


(7) Kassapa iv. is also mentioned as building a hospital against an 
epidemic (Cv. Iii. 25). 

(8) Cv. xlviii. 134. (9) Ibid., 1. 73. (10) Ibid, liv. 64, 68. 

(11) Ibid, lv. 22 ff. (12) Cv. lvii. 66; Iviii. 22 ff; lix. 6 ff. (13) Ibid, Ix. 2 ff. 


Pulathi-nagara(-pura).-- Kinh đô của các vua Sri Lanka. Pulatthipura 
được nghe nói đến lần đầu tiên dưới triều Vua Aggabodhi III lúc 
ông kiến tạo Maha-panadipa-vihara (1) tại đây. Tuy nhiên, 
Pulatthipura có thể là một trung tâm quan trọng trước đó; 
Vijitapura mà Vua Dutthagamani giành lại của quân Tamil có lẽ 
nằm gần đó (2). Vua Sena I là vị vua đầu tiên chánh thức biến 
Pulatthipura thành kinh đô (3), dầu trước đó nơi này đã là chỗ cư 
ngụ của vương tộc (e.g., Aggabodhi IV (4), Aggabodhi VII (5), va 
Udaya I (6); Udaya có xây một bệnh viện tại đây). Vua Mahinda II 
kiến tạo trong kinh đô Pulatthipura Damavihara-parivena va 
Sanntiratittha-vihara (8). Sena I trị vì Pulatthipura 20 năm và có 
kiến tạo nhiều, kể cả đền Senaggabodhi gần Thusavapi (9). Nhiều 
vì vua kế thừa của Sena I đẩy lui được các cuộc tấn công của quân 
Cola và Pandu và trị vì an toàn trong Pulatthipura. Nhưng dưới triều 
Sena V, Pulatthipura bị rơi vô tay quan Damila vì sự phản bội của 
Hoàng thái hậu và vị Tư lịnh Sena, và chỉ được khôi phục sau khi 
nhà vua điều đình với Tư lịnh Sena (10). Vào 1017 A.C., quân Cola 
chiếm Pulatthipura và bắt đương kim Chúa thượng Mahinda V; nhà 
vua này chết 12 năm sau trong ngục bên Ấn Độ (11). Trong thời kỳ 
này nhiều đền Hindu được kiến tạo trong Pulatthipura. 

Dân tộc Cola chiếm Pulatthipura trong nhiều năm và đổi tên 
Pulatthipura thành Jananathapura; họ cai trị rất tàn bao. Bay giờ 
có một vương tử trẻ tên Kiti (sanh năm 1039 A.C.) lấy danh hiệu là 
Vijayabahu đứng lên đòi lai Pulatthipura. Thoạt tiên ông that bai 
vì thiếu đoàn kết nội bộ, nhưng vào năm 1070 ông thửa cơ hội loạn 
lạc trong xứ Cola đánh nhiều trận khốc liệt dưới biển như trên bộ, 
và tái chiếm Pulatthipura. Sau đó, Vijayabahu phải bình định nội bộ 
nên đăng quang trễ nhiều năm (12). Vijayabahu đặt lại tên 
Vijayarajapura và xây nhiều cơ sở Phật giáo, đặc biệt là Đền Nha 
xá lợi (13). Vijayaräjapura lấy lại tầm quan trọng của Pulatthipura 
thuở xưa và trở nên phon thịnh dưới triều Vua Parakkamabahu I. 
Vua Parakkamabahu I nói rộng kinh đô (thêm bốn gavuta chiều dài 
và bảy gavuta chiều ngang) và lấy tên là Parakkamapura. 


(1) Cv. xliv. 122. (2) Xem Codrington, op. cit., 20. (3) Cv. 1.9, 46, 85. 
(4) Cv. xlvi. 34. (5) Ibid, xlviii. 74. (6) Ibid, xlix. 9, 18. 
(7) Kassapa IV cũng được nói là có xây bệnh viện trị bệnh thoi khí (Cv. lii. 25). 
(8) Cv. xlviii. 134. (9) Ibid, 1.73. (10) Ibid, liv. 64, 68. 


(11) Ibid, lv.22 ff. (12) Cv. Ivii. 66; Iviii. 22 ff; lix. 6 ff. (13) Ibid, 1x. 2 ff. 
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The city had three suburbs—Ravjavesibhujanga, Rajakulantaka 
and Vijita— and fourteen gates. Parakkama adorned it with 
various parks, chief of which were the Nandanavana and the 
Dipuyyana, and with ponds and numerous buildings, both secular 
and religious (14) Kittinissanka added a stone temple for the 
Tooth Relic (15). In the reign of Liiavati, Lokissara captured the 
city and ruled there for nine months. He was ousted by the general 
Parakkama, and later Parakkamapandu ruled as king, till he was 
deposed about 1215 A.C. by Magha of the Kalinga race, who, 
coming with a large host of Keralas and Malabars, captured the city 
and mercilessly plundered its possessions (16). From this 
spoliation the city never completely recovered, and it gradually lost 
its importance, though Parakkamabahu II., Vijayabahu IV. and 
Parakkamabahu III. made attempts to restore it to its original 


splendour (17). 
(14) For details see chiefly Cv. lxxiii. 1 ff; Ixxviii. 44 ff. 
(15) Ibid., lxxx. 19. (16) Ibid., Ixxxiii. 15 ff. 
(17) Ibid., \xxxvii. 67; ]xxxviii. 28, 35, 89, 92, 120 f.; Ixxxix. 1. 


Pulavaka Sutta.-- The idea of a wormeaten corpse, if cultivated, leads to 
great profit (1). 
(1) S. v. 131. 


Pulinacankamiya Thera.-- An arahant. Thirty-one kappas ago he 
was a hunter who, seeing the covered walk (cankama) of Sikhi 
Buddha, scattered sand over it (1). He is probably identical with 
Nandaka Thera (2). 

(1) Ap. ii. 418. (2) ThagA. i. 299. 


Pulinathupiya Thera.-- An arahant. Once, in the past, he was a Jatila 
named Narada, with fourteen thousand followers, living near 
the rock called Samanga. He erected, on the bank of the Amarika, 
a thupa of sand as an object of worship for himself. In his last birth 
he was of parents who were devout followers of the Buddha and 
worshipped ata shrine erected in the Buddha's name. When the 
boy was seven years old he saw the shrine and, recalling his past, 
became an arahant (1). He is perhaps to be identified with Vasabha 


Thera (q.v.) (2). 
(1) Ap. ii. 437 ff. (2) ThagA. i. 258 f. 


Pulinapupphiya.-- A Cakkavatti of ninetyone kappas ago, a former birth 
of Nanasanfiaka (or Piyañjaha) Thera (1). 
(1) Ap. i. 161 f; ThagA. i. 169. 


Pulinapujaka Thera 1.-- An arahant. Ninety-one kappas ago he cleared 
the foot of Vipassi Buddha's Bodhi-tree and scattered fresh 
sand around it. Fifty-three kappas ago he was a king named 
Mahapulina (1). 

(1) Ap. i. 79. 
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Parakkamapura có ba vùng ngoại 6 là Ravjavesibhujanga, 
Rajakulantaka và Vijita và 14 cổng thành. Nhà vua còn thiết kế 
nhiều vườn hoa (như Nandanavana, DIpuyyäna), nhiều hồ va 
nhiều kiến trúc tôn giáo dé đời (14). Về sau Vua Kittinisañka xây 
đền đá để tôn trí Nha xá lợi. Dưới triều Lilavati, Lokissara xoán 
ngôi nhưng chỉ trị vì có chín tháng. Ông bị Tướng Parakkama truất 
phế, và về sau Parakkamapandu lên ngôi cho đến khi bị Magha 
thuộc tộc Kalinga tiếm ngôi vào năm 1215 A.C. Magha đến với nhiều 
dân Kerala và Malabar và thổ phỉ tất cả tài sản của kinh đô (16). Từ 
đó, Pulatthipura không hồi sanh được và chìm dần vào quên lãng, 
dau Parakkamabahu II, Vijayabahu IV và Parakkamabahu III cố 
cong kién thiét (17). 

(14) Xem chỉ tiết trong Cv. lxxiii. 1 ff; lxxviii. 44 ff. 

(15) Ibid, Ixxx. 19. (16) Ibid, Ixxxiii. 15 ff. 

(17) Ibid., ]xxxvii. 67; Ixxxviii. 28, 35, 89, 92, 120 £; Ixxxix. 1. 


Pulavaka Sutta.-- Cốt tưởng, tu tập như thế nào, lam cho sung mãn như 
thế nào, này các Tỳ khưu, đưa đến lạc trú lớn (1). 
(1) S. v. 131. 


Pulinathūpiya Thera.-- A-la-hán. Vào 31 kiếp trước, ông làm thợ san, 
từng rải cát lên đường đi có mái che (cankama) của Phật Sikkhi (1). 
Ông có thể là Trưởng lão Nandaka (2). 
(1) Ap. ii. 437 ff. (2) ThagA. 299 f. 


Pulinathupiya.-- A-la-han. Một thời, ông là một Jatila mệnh danh Narada 
có 14.000 đệ tử, sống gần hòn Samanga. Ong xây trên bờ Amarika 
cái tháp cát để ông đảnh lễ. Vào kiếp cuối, ông sanh trong gia đình 
có lòng tịnh tín đối với Phật và đảnh lễ đền thờ Ngài. Lúc lên 17, ông 
thấy đền, nhớ lại đền ông xây kiếp trước và đắc quả A-la-hán (1). 
Ông có thể lả Trưởng lão Sasabha (q.v.) (2). 

(1) Ap. ii. 437 ff. (2) ThagA. i. 258 f. 


Pulinapupphiya.-- Chuyển luân vương vào 91 kiếp trước, một tiền kiếp 
của Truong lão Nãnasaññaka (hoặc Piyañjaha) (1). 
(1) Ap. i. 161 f; ThagA. i. 169. 


Pulinapũjaka Thera 1.-- A-la-hán. Vào 91 kiếp trước ông dọn sạch gốc 
Bồ đề của Phật Vipassi và rai cát quanh gốc cây. Vào 53 kiếp trước 


ông làm vua dưới vương hiệu Mahäpulina (1). 
(1) Ap. i. 79. 
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Pulinapujaka Thera 2.-- An arahant. Ninety-one kappas ago he 
saw Vipassi Buddha and, gladdened by the sight, worshipped him 
and strewed sand on his path (1). 
(1) Ap. i. 259. 
Pulinuppadaka Thera.-- An arahant. One hundred thousand kappas ago 
he was an ascetic named Devala with eighty thousand 
followers. He erected a thupa of sand and honoured it in the name 


of the Buddha (1). He is probably identical with Sirima Thera (2). 
(1) Ap. ii. 426 ff. (2) ThagA. i. 280 f. 


Pulinda.-- The name given to the wild tribes of Ceylon, evidently to 
be identified with the present Veddas. Their ancestry is traced to 
Jivahattha and Dipella, the son and daughter of Vijaya by Kuveni (1). 

(1). Mhv. vii. 58; M L 264, 266. 


Pulahattha.-- A Damila usurper who reigned for three years at Anura- 
dhapura in the time of Vattagamani. He was slain by his 
general Bahiya (1). 

(1) Mhv. xxxiii. 56 f.; Dpv. xix. 15; xx. 15. 


Pugadandakavata.-- A stronghold in Rohana, mentioned in the 


account of the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxv. 86, 95, 143. 


Pujaparivena.-- A monastery in Anuradhapura to which the 
Nagas followed sonuttara when he brought the relics from the 
Nagaworld in order to deposit them in the Maha Thupa. From 
Pujaparivena the Nagas were induced to return by being given a 
few of the relics (1) v.l. Punnapa-rivena. 

(1) Mhv. xxxi 4; MT 575. 


PutigattaTissa.-- A young man of Savatthi, of good family. After 
he joined the Order an eruption broke out on him which covered 
his whole body with sores. His fellowmonks, unable to look after 
him, abandoned him. When the Buddha discovered this, he boiled 
some water and washed Tissa with his own hands and cleaned and 
dried his garments.When Tissa felt comforted the Buddha 
preached to him, and Tissa became an arahant. In a past birth he 
had been a fowler and had killed many birds, of which he 
sometimesfirstbroke the bones to prevent them from flying away. 


One day he had given alms to an arahant (1). 
(1) DhA. i. 319 ff. 
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Pulinapijaka Thera 2.-- Vào 91 kiếp trước ông hoan hy thấy Phat 
Vipassi, danh lễ Ngai, va rải cát lên đường Ngài di (1). 
(1) Ap. i. 259. 


Pulinuppadaka Thera.-- A-la-hán. Vào 100 ngàn kiếp trước ông làm Ẩn 
sĩ Devala có tám ngàn đệ tử. Ông xây tháp cát và đảnh lễ tháp nói 
là thờ Phật (1). Ông có thể là Trưởng lão Sirima (2). 
(1) Ap. ii. 426 ff. (2) ThagA. i. 280 f. 


Pulinda.-- Tên của một bộ lạc sống trong rừng ở Sri Lanka, được xác nhận 
là bộ lạc Vedda hiện nay. Tổ tiên của tộc này là Jivahattha va 
Dipella, con trai và con gái của Vijaya và Kuveni (1). 

(1) Mhv. vii. 58; MT. 264, 266. 


Pulahattha.-- Người gốc Damila soán ngôi và trị vì Anuradhapura trong 
ba năm, vào thời của Vua Vattagamani. Ông bị giết bởi chính 
Tướng Bahiya của ông (1). 

(1) Mhv. xxxviii, 56 f; Dpv. xix. 15; xx. 15. 


Pugadandakavata.-- Căn cứ quân sự trong Rohana, thường được nói 
đến trong các chiến dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxv. 86, 95, 143. 


Puja-parivena.-- Tự viện trong Anuradhapura mà các Naga theo Tôn 
giả Sonuttara lúc ông thỉnh xá lợi từ thế giới Naga về tôn trí trong 
Maha thũpa. Tai đây, các Naga được thuyết phục trở về bằng cách 
được tặng cho một it xá lợi (1). v.. Punna-parivena. 

(1) Mbv. xxxi. 4; MT. 575. 


Pũtigatta-Tissa.-- Một thanh niên ở Savatthi thuộc gia đình đức hạnh. 
Sau khi gia nhập Tăng Đoàn, toàn thân ông bị mục nổi đầy, nên bị 
bỏ rơi vì không ai có thể chăm sóc ông được. Chuyện đến tai Phật, 
Ngài đến tắm rửa và giặt giũ cho Tissa. Lúc Tissa an tịnh, Phật 
thuyết pháp cho ông và ông đắc quả A-la-hán. Trong một tiền kiếp 
ông làm thợ săn chim; ông từng bẻ cánh nhiều chim. Nhưng có một 
hôm ông cúng dường vị A-la-hán (1). 

(1) DhAa. i. 319 ff. 


Putimamsa.-- A jackal, the mate of Veni. For their story see Putimamsa Jataka. 


Putimamsa Jataka (No. 437).-- Once, on the slopes of the 
Himalaya, lived a jackal called Putimamsa, with his mate Veni. 
Near by dwelt a flock of wild goats. Putimamsa formed a device for 
killing the goats one by one and eating their flesh, till only a she- 
goat, called Melamata, was left. Wishing to devour her as well, 
Putimamsa suggested to Vem that he should pretend to be dead 
and that Veni should then entice Melamata into the cave by asking 
her to assist in the funeral rites. Butthe goat was wise and 
observant and discovered the ruse. Veni went to her later and 
saying that Pũtimamsa had recovered consciousness at the very 
sight of her, invited her to join them in a feast to celebrate 
his recovery. Melamata agreed, saying that she would bring with 
her a large escort of her friends, fierce dogs, including Maliya, 
Pingiya, Caturakkha and Jambuka, in order that the celebration 
might be a great one. At this suggestion Putimamsa and Veni fled 
from their cave, taking rescue elsewhere. 

The story was told to the monks in order to impress on them 


the necessity for keeping guard over their senses (1). 
(1) J. iii. 532 ff. 


Putimukha.-- A peta who had been a monk in the time of 
Kassapa Buddha and who had brought a dissension between two 


holy monks by carrying tales from one to the other (1). 
(1) Pv. i. 3; PvA. 12 ff. 


Punagama.-- A ford on the Mahavalukaganga (1). 
(1) Cv. lxxii. 6. 


Purana-Kassapa.--One of the six well-known teachers, 
contemporaneous with the Buddha. He is said to have taught the 
doctrine of nonaction (akiriya), denying the result of good or bad 
actions (1). Elsewhere (2), however, he is mentioned as an 
ahetuvadin, denying hetupaccaya (condition and cause—i.e., the 
efficacy of kamma), which teaching, in the Samaññaphala Sutta 
(3), is attributed to Makkhali-Gosala. Buddhaghosa says (4) that 
PuranaKassapa came by his name from the fact that as a result of 
his birth the number of slaves in a certain household reached 
one hundred. 

(1) D. i. 52 f; probably the more correct description of Kassapa's teaching 
would be niskriyavada—i.e, an affirmation thatthe soul is passive, 
unaffected by the good or the bad done by us, the ultimate reality lying 
beyond good or evil. 

(2) S. iii. 69; v. 126. 

(3) D. i. 53; see also A. iii. 383, where the teaching of Chalabhijatiyo is also 
attributed to Purana. 

(4) DA. i. 142; he could not have been a slave. Kassapa is a brahmingotta. The 
SNA (372) calls him an djivaka. 


Putinamsa.-- Dã can (chó rừng), ban đời là Veni. Xem thêm cau chuyện 
Putimamsa Jataka. 


Putimamsa Jataka (No. 437).-- Chuyện Chó Rừng Putimamsa. Có con 
chó rừng Pũtimamsa sống với chó cái VenI trên sườn núi Hy Mã 
Lạp Sơn. Cạnh bên có bầy trừu. Chó rừng lập mưu bắt từng con trừu 
ăn thịt, cho đến khi chỉ còn con trừu cái Melamata. Muu bắt 
Melamata là Pũtimamsa giã vờ chết dé Veni nhờ Melamata vô hang 
tiếp tay tống táng. Nhưng trừu cái biết được mưu của chó rừng. 
Hôm sau Veni đến mời Melamata qua ăn tiệc mừng Pũtimamsa đã 
hồi tỉnh và sống lại. Malamata đồng ý với điều kiện được đem theo 
một số bạn như Maliya, Piñgiya, Caturukkha, và Jambuka (là các 
con chó dữ tợn) để cho tiệc thêm vui. Nghe vậy, hai vợ chồng chó 
rừng thoát đi mất dạng. 

Chuyện kể về việc các vị tỳ khưu chế ngự dục tham trong các căn 
của họ (1). 
(1) J. iii. 532 ff. 


Pũtimukha.-- Nga quỷ, từng lam tỳ khưu vào thời Phật Kassapa. Bay 
giờ ông phá hoà hợp tăng giữa hai tỳ khưu bằng cách đem chuyện 
của vị này nói với vị kia (1). 
(1) Pv. i. 3; PvA. 12 ff. 


Pũnagäma.-- Bến nước trên sông Mahavalukaganga (1). 
(1) Cv. lxxii. 6. 


Pũrana-Kassapa.-- Một trong sáu vị giáo trưởng nổi danh vào thời của 
Đức Phật. Được biết ông dạy giáo lý vô nghiệp (akiriya) không công 
nhận có quả của thiện hành hay ác hành. Samyutta Nikaya (2) nói 
rằng ông chủ trương không nhân không duyên (ahetuvadin), thuyết 
mà Samaññaphala Sutta (3) nói là của Giáo trưởng Makkhali- 
Gosala. Buddhaghosa (4) nói rằng Pũrana-Kassapa được gọi như 
vậy vì lúc ông ra đời số nô tỳ trong một nhà nọ lên đúng con số 100. 

(1) D. i. 52 f; mô tả Kassapa chính xác nhất có lẽ là từ niskriyavdda-- chủ trương 
rằng tâm thụ động, không bị ảnh hưởng bởi hành động thiện hay ác của con 
người; sự chơn thực ở ngoài thiện và ác. 

(2) S. iii. 69; v. 126. 

(3) D. i. 53; xem thêm A. iii. 383 nói rằng Chalabhijatiyo trình bày sáu sanh loại 
cũng là của Pũrana. 

(4) DA. i. 142; ông không thể là một nô tỳ vì Kassapa là tên tộc Bà-la-môn. SNA 
(372) gọi ông là djivika (ngoại dao Phật). 


Owing to this fact he was never found fault with, even when he 
failed to do his work satisfactorily. But, in spite of this, he 
was dissatisfied and fled from his masters. He then had his clothes 
stolen by thieves and went about naked. His gotta name was 
Kassapa. He had a following offivehundred, among whom was the 
devaputta Asama (5) (See also Ajatasattu). He was consulted by 
the Licchavis Abhaya (6) and Mahali (7) and by the wanderer 
Vacchagotta (8). He claimed to be omniscient (9). A story in the 
Dhammapada Commentary (10) states that when the heretics were 
unable to prevent the Buddha from performing the Twin Miracle 
under the Gandamba, they fled discomfited. PuranaKassapa was 
among them, and in the course of his flight, he came across one of 
his followers, a farmer, who was on his way to see him, carrying a 
vessel of broth and a rope. Parana took the vessel and the rope, 
and going to the banks of the river near Savatthi, tied the vessel 
round his neck and threw himself into the stream. There was a 
circle of bubbles on the water and Purana was reborn in Avici. The 
Milindapañha (11) also mentions a Purana Kassapa, contemporary 
with Milinda. This perhaps refers to a teacher descended from the 
same school who is credited with the view that the earth rules or 
sustains the world. v.l. Purana. 
(5) S. i. 65. (6) Ibid, v.126. — (7) Ibid, iii.68. (8) Ibid, iv. 398. 
(9) A. iv. 428; here we probably have amore correct explanation of his 
name, Rurana—i.e., in his claim to have at. twined perfect wisdom 
(pũrananäna). 
(10) DhA. iii. 208; for a different version see Rockhill: op. cit., 80. According 
to this legend, Kassapa must have died inthe sixteenth year of the 
Buddha's ministry. This is hardly reconcilable with the statement that 


Ajatasattu consulted him. 
(11) n.4f. 


Puralasa Sutta.-- Another name (1) for Sundarikabharadvaja Sutta (q.v.). 
(1) SNA. ii. 400. 


Pekhuniya.-- Grandson of Rohana (qv) who is, therefore, 


called Pekhuniyanatta (1). The Commentary (2) calls Pekhuniya a setthi. 
(1) A.i.193. (2) AA.i. 419. 


Pecchadayaka.-- See Maficadayaka. 

Pejalaka.-- See Sejalaka. 

Petakopadesa.-- A treatise on textual and exegetical 
methodology generally ascribed to Maha Kaccayana (1) and 


included (by the Burmese) in the Khuddaka Nikaya (2). A tika on 


this work is ascribed to a teacher named Udumbara (?) (3). 
(1) Gv. 59. (2) Bode, op. cit., 5. (3) Gv. 65. 
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Do đó ông không bao giờ phê phan mình dầu có làm việc không như 
ý. Tuy nhiên, ông vẫn không vừa ý và bỏ chủ trốn đi. Trên đường 
ông bị trộm lấy hết y nên phải loã thể. Tên tộc của ông là Kassapa. 
Ông có 500 đệ tử, kể cả Thên tử Asama (5) (Xem Ajatasattu). Ông 
được ba người Licchavi là Hoàng tử Abhaya (6), Mahali và Du sĩ 
Vacchagotta (8) hết lời tán thán. Ông tự nhận mình là bậc toàn tri 
toàn kiến (omniscient) (9). Chú giải Dhammapada (10) nói rằng khi 
các giáo chủ ngoại đạo (Phật) không ngăn được Đức Thế Tôn thi 
triển Thần thông Song hành dưới gốc xoài Gandamba, các vị biến 
mất trong sự bối rối. Trên đường trốn chạy, Pũrana-Kassapa gap 
một tín chủ đi tìm ông, trên tay mang theo một bình nước dùng 
(broth) và cuộn dây. Ông chụp lấy bình và dây rồi đi thẳng xuống 
bờ sông gần Sävatthi, buộc bình vô cổ, nhảy xuống nước trầm mình. 
Nước sông sui bọt và Pũrana-Kassapa sanh xuống địa ngục Avici. 
Milindapañha (11) có đề cặp đến một vị tên Pũrana-Kassapa sống 
cùng thời với Vua Milinda. Có thể đó là vị giáo trưởng xuất thân 
cùng trường phái và từng thuyết cho Vua Milinda rằng quả đất nuôi 
dưỡng và hộ trì chúng sanh. v.l. Purana. 

(5) S.i. 65. (6) Ibid, v. 126. (7) Ibid, iii. 
68. (8) Ibid, iv. 398. 

(9) A. iv. 428; ở day tên Purana có lẽ được giải thích chính xác hon-- i.e. sự ông 
tự nhận mình có tri kiến đầy đủ (pãranañäna). 

(10) DhA. iii. 208; Rockhill: op. cit, 80 có phiên bản khác. Theo truyền thuyết 
này, Kassapa mạng chung vào năm thứ 16 sau khi Phật thành đạo. Như vậy 
việc Ajatasattu yết kiến Ngài khó thể chấp nhận được. 

(1) p. 4 f. 


Pūralāsa Sutta.-- Một tựa đề khác của Sundarikabharadvaja Sutta 
(q.v.) (1). 


(1) SNA. ii. 400. 


Pekhuniya.-- Ong của Rohana (q.v.) (1). Chú giải (2) nói ông là một chủ 


ngân khố (setthi). 
(1) A. i. 193. Tác giả ghi (lầm) là cháu của Rohana, nhưng trong Vol II, 
p. 759, ông viết là ông của Rohana (nd.). (2) AA. i. 419. 


Pecchadayaka.-- Xem Maficadayaka. 
Pejalaka.-- Xem Sejalaka. 


Petakopadesa.-- Tạng Luận Thich. Bộ luận nói là của Trưởng lão Maha 
Kaccayana viết (1) và được kinh sách Myanmar xếp trong 
Khuddaka Nikaya (2). Có một Sớ giải nói là của một giáo sư 
Udumbara (?) soạn (3). 

(1) Gv. 59. (2) Bode, op. cit., p. 5. (3) Gv. 65. 
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Petakalankara.-- A tika by Nanabhivamsa on the Nettippakarana (1). 
(1) Sas. 134. 


Pennakata.-- See Bhennakata. 


Petavatthu.-- The seventh book of the Khuddaka Nikaya. It consists of 
stories of persons born in the petaworld owing to various midseeds 
(1). Dhammapala wrote on it a Commentary, called the 
Petavatthuvannana or PetavatthuAtthakatha, and forming a part of 
the Vimalaviiasim (1).Mahinda preached the Petavatthu to 
Anula and her companions on theday of his entry into 
Anuradhapura (3). 

(1) Published by the P.T.S. 1889. (2) Gv. 60. (3) Mhv. xiv. 58. 


Pettangavalika.-- A monastery built by Saddha-Tissa (1). 
(1) Mhv. xxxiii. 8. 


Petteyya Sutta.-- Few are they who show reverence to their fathers (1). 
(1) S. v. 467. 


Penambangana.-- See Setambangana. 


Pema Sutta 1.-- Of affection can be born both affection and ill- 
will; likewise of illwill. Freedom from these states is acquired by 


the development of the jhanas (1). 
(1) A. ii. 213 ff. 


Pema (or Sariputta-Kotthita) Sutta 2.-- A conversation between Sariputta 
and Kotthita as to why the Buddha has said nothing regarding the 


existence or otherwise of a Tathagata after death (1). 
(1) S. iv. 387. 


Peraddoni.-- A town in Ceylon, the modern Peradeniya (1). 
(1) Cv. xci. 2. 


Perumpalaya.-- A village in South India (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 287. 


Pelagamavihara.-- A monastery in Ceylon, built by Kutakanna-Tissa (1). 
(1) Mhv. xxxiv. 32; see also Mhv. Trs. 240, n. 1. 


Petakalankara.-- Sớ giải về Nettippakarana do Nanabhivamsa soạn (1). 
(1) Sas., p. 134. 


Pennakata.-- Xem Bhennakata. 


Petavatthu.-- Quyển thứ 7 của Khudddaka Nikaya, gồm 51 chuyện mô ta 
cảnh giới khổ đau của các loài quỷ do ác nghiệp của chúng tạo ra ở 
đời này (1). Petavatthu có một Chú giải, Petavatthuvannana hay 
Petavatthu- Atthakatha, do Dhammapäla viết; chú giải này làm 
một phần của Vimalavilasini (2). Trưởng lão Mahinda thuyết 
Petavatthu cho Anula (công chúa của Vua Mutasiva) va 500 nữ 
đồng hành của bà lúc các bà vô Anuradhapura (3). 

(1) Do P.T. S. xuất bản, 1889. (2) Gv. 60. (3) 
Mhv. xiv. 58. 


Pettangavalika.-- Tự viện do Vua Saddha-Tissa (75-59 B.C.) kiến tạo (1). 
(1) Mbv. xxxiii. 8. 


Petteyya Sutta.-- Ít hơn là các chúng sanh hiếu kính với cha; và nhiều hơn 
là các chúng sanh không hiếu kính với cha (1). 
(1) S. v. 467. 


Penambangana.-- Xem Setambangana. 


Pema Sutta 1.-- Luyén ái sanh từ luyến ái, sân sanh từ luyến ái, luyến ái 
sanh từ sân, sân sanh từ sân. Tu tập thiền định đưa đến sự giải thoát 
khỏi bốn luyến ái này (1). 
(1) A. ii. 213 ff. 


Pema (hoặc Sariputta-Kotthita) Sutta 2.-- Dam luận giữa hai Tôn gia 
Sariputta và Moggallana về sự tồn tại của Thế Tôn sau khi Ngài 
nhập diệt (1). 
(1) S. v. 467. 


Peraddoni.-- Thành phố ở Sri Lanka, hiện nay là Peradeniya (1). 
(1) Cv. xci. 2. 


Perumpalaya.-- Làng dưới miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. lxxvi. 287. 
Pelagama-vihara.-- Tự viện ở Sri Lanka do Vua Kutakanna-Tissa kiến 
tạo (1). 
(1) Mhv. xxxiv. 32; xem thêm Mhv. Trs. 240, n. 1. 


Pelahala.- A village in Ceylon, granted by Aggabodhi IV. for 


the maintenance of the Padhanaghara built by him for Dathasiva (1). 
(1) Cv. xlvi. 13. 


Pelivapikagama.-- A village seven leagues to the north of 
Anuradhapura. When Dutthagamani was looking for material for 
the building of the Maha Thupa, four gems were discovered by a 


hunter near the tank of this village (1). 
(1) Mhv. xxviii. 39; Mhv. Trs. 190, n. 1. 


Pesakaradhituvatthu.-- The story of a weaver's daughter of Alavi. She 
heard the Buddha preach at the Aggalava-cetiya on the necessity 
of meditating constantly on the inevitableness of death and, though 
she was only sixteen, she was the only one to profit by the sermon. 
Three years later the Buddha again visited Alavi. The citizens 
entertained him, but the Buddha would not preach his 
thanksgiving sermon till the weaver's daughter, having finished the 
tasks required of her by her father, was able to be present. On her 
arrival the Buddha asked her questions so that her wisdom might 
be known to the assembled populace, and, at the conclusion of the 
Buddha's discourse, she became a sotapanna. That same day she 
was killed by an accident to her loom, and her father joined the 


Order, attaining arahantship in due course (1). 
(1) DhA. iii. 170-6. 


Pesala-atimanfiana Sutta.-- Once when Vangisa was at Aggalava- 
cetiya with his tutor, Nigrodhakappa, he found himself despising 
his friendly colleagues, proud of his own skill of improvisation. 
This discovery made him repent of his conceit and admonish 
himself (1). 

(1) S. i. 187 f. 


Pesuna Sutta.-- Few are they who abstain from slander (1). 
(1) S. v. 469. 


Pessa.-- An elephant trainer of Campā. He visited the Buddha 
at Gaggarāpokkharaņī where Kandaraka was also present, and 
his conversation on that occasion is recorded in the Kandaraka 
Sutta. When Pessa had left, the Buddha is reported to have said 
that he was a man of great understanding, and that had he stayed 
longer he could have taken away with him something which would 


have proved precious to him (1). 
(1) M. i. 339-42. 


Pelahäla.-- Làng ở Sri Lanka do Vua Aggabodhi IV cúng dường cho 
Padhanaghara; Padhanaghara do ông xây cho Trưởng lão 
Dathasiva (1). 

(1) Cv. xlvi. 13. 


Pelivapikagama.-- Lang cách Anuradhapura bảy lý về hướng Bac. Lúc 
Vua Dutthagamani tìm vật liệu xây Maha Thùpa, một người thợ 
săn khám phá bốn viên ngọc gần hồ nước trong làng này (1). 
(1) Mhv. xxviii. 39; Mhv. Trs. 190, n. 1. 


Pesakaradhituvatthu.-- Chuyện con gái người thợ dệt ở Alavi. Lúc Phật 
thuyết về cái chết không tránh khỏi của chúng sanh tại Aggalava- 
cetiya, chỉ có mình nàng ngộ, dầu nàng mới lên 16. Ba năm sau Phật 
trở lại Alavi và được dân chúng cung thỉnh long trọng. Sau khi thọ 
trai xong, Ngài không thuyết pháp cám ơn như thường lệ, mà đợi 
đến lúc cô con gái người thợ dệt đến (sau khi nàng hoàn tất công 
việc của cha giao phó). Bấy giờ Ngài đặt cho nàng nhiều câu hỏi với 
mục đích cho quần chúng biết đến trí tuệ của nàng. Sau bài pháp 
thoại, nàng đắc quả Dự lưu. Ngay ngày hôm ấy, nàng bị tai nạn trên 
khung cữi và mạng chung. Cha nàng gia nhập Tăng Đoàn và về sau 
đắc quả A-la-hán (1). 

(1) DhA. iii. 170 ff. 


Pesala-atimafifiana Sutta.-- Một thời Tôn giả Vangisa trú ở Alavi, tại 
đền Aggalava-cetiya, cùng với giáo tho su là Tôn giả 
Nigrodhakappa. Bấy giờ, Tôn giả thường hay khinh miệt các vị tỳ 
khưu ôn hòa khác vì hãnh diện với biệt tài của mình. Lúc biết mình 
kiêu mạn, Tôn giả tự hối trách (1). 

(1) S. i. 187 f. 


Pesuna Sutta.-- Ít hon là các chúng sanh từ bỏ nói lời thô ác; và nhiều 
hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói lời thô ác (1). 
(1) S. v. 469. 


Pessa.-- Người giữ voi ở Campä. Ông yết kiến Phật tai bờ hồ Gaggara; bấy 
giờ Du sĩ Kandaraka cũng có mặt, và Phật thuyết Kandaraka 
Sutta. Lúc Pessa ra về, Phật bảo ông là người có trí và nếu ông ở lại 
lâu hơn ông có thể được giáo giới nhiều điều quý giá (1). 

(1) M. i. 339-42. 
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Pokkhara.-- A musical instrument, or, perhaps, a divine musician (1). 
(1) VA. 93; see also note on p. 372. 


Pokkharakkhi.-- One of the wives of Candakumara (the Bodhisatta) (1). 
(1) J. vi. 148. 


Pokkharaniya.-- A vihara in Samagama where the Buddha is said 


Once to have stayed (1). 
(1) A. iii. 309; AA. ii. 660. The trans lator (G.S. iii. 220) calls it a lotus pond; the 
Commentary definitely calls it a Vihara. 


Pokkharani Sutta.-- The ill which remains to an Ariyan disciple who has 
won insight compared to the ill which he has destroyed, is as 
the water taken up by the tip of a blade of grass compared to the 
water left behind in a tank fifty yojanas in length, breadth and 
depth (1). 

(1) S. ii. 134; ibid, v. 460. 


Pokkharapasaya.-- A tank in Ceylon, built by Upatissa II (1). 
(1) Cv. xxxvii. 185. 


Pokkharavati.-- A city, the birthplace of Tapussa and Bhalliya (1). 
(1) ThagA. i. 48. 


Pokkharasati, Pokkharasadi.-- A Mahasala brahmin of great wealth 
and learning who lived in Ukkattha, on a royal demesne given by 
Pasenadi. Ambattha was the pupil of Pokkharasati, who sent him 
to the Buddha aticchanangala to discover if the report of the 
Buddha's greatness were true. When Pokkharasati heard later that 
Ambattha had been rude to the Buddha, he sought the Buddha by 
night and begged for his forgiveness. The next day he invited the 
Buddha to a meal, and having listened to his teaching, declared 
himself his follower and became asotapanna (1). Owing to his 
eminence, he was present at the meetings of the brahmins held in 
Manasakata (2) and Icchanangala (3). Vasettha, of the Vasettha 
Sutta, was also his pupil (4). In the Subha Sutta (5), SubhaTodey- 
yaputta, another disciple, is reported to have said that 
Pokkharasati— here described as Opamanifia (of the Upamañña 
clan) and lord of Subhagavana (Subhagavanika)—treated as 
empty boasts the claims of brahmand recluses to transcend 


ordinary human bonds and rise to the height of Ariyan knowledge. 
(1) D.i.87f,106ff  (2)Ibid,235. (3)SN.p.115. (4 Ibid, vs. 594. 
(5) M. ii. 200 ff; the Vimanavatthu givesthe name of another of his 
disciples, Chattamanava (q.v.), who was killed while bringing presents to 
his teacher. (Vv. 3; VvA. 229 ff.) 


Pokkhara.-- Một loại nhạc cu hay là một nhạc công trên cõi Thiên (1). 
(1) VA. 93; xem thêm ghi chú nơi trang 372. 


PokkharakkhI--Một trong các phu nhân của Phó vương 
Candakumara (Bồ Tát) (1). 
(1) J. vi. 148. 


Pokkaraniyä.-- Tinh xá ở Samagama; có lần Phật an trú tại đây (1). 
(1) A. iii. 309; AA. ii. 660. Người dich (GS. iii. 220) gọi đó là một hồ sen; Chú giải 
gọi đó là tịnh xá. 


Pokkharani Sutta.-- Đối với vị Thánh đệ tử đã chứng được minh kiến, 
khổ còn lại đối với khổ đã diệt ít hơn như nước lấy bằng đầu ngọn 
cỏ ít hơn nước trong hồ dài 50 do tuần, rộng 50 do tuần và sâu 50 
do tuần (1). 
(1) S. ii. 134; ibid, v. 460. 


Pokkharavatii.-- Hồ nước ở Sri Lanka do Vua Upatissa II kiến tạo (1). 
(1) Cv. xxxvii. 185. 


Pokkharavati.-- Thành phố sinh quán của hai Thương gia Tapussa và 
Bhalliya (1). 
(1) ThagA. i. 48. 


Pokkarasati, Pokkharasadi.-- Ba-la-m6n Mahasala rất giàu có va tinh 
thông hoc nghệ, sanh sống trong Ukkatthä, trên dat ân tứ của Vua 
Pasenadi. Ông phái đệ tử là Thanh niên Ambattha đến 
Icchanangala để xem tiếng đồn tốt đẹp về Phật có đúng không. Lúc 
nghe nói Ambatta có những lời vô giáo dục đối với Phật, 
Pokkarasati đến xin lỗi Ngài. Hôm sau, ông thỉnh Ngài thọ thực, va 
sau đó xin quy y Tam Bảo và từ nay cho đến mạng chung trọn đời 
quy ngưỡng Phật. Ông đắc quả Dự lưu (1). Là người làu thông học 
nghệ, ông thường được mời tham dự các buổi hội họp của các Bà- 
la-môn ở Manasakata (2) và Icchanangala (3). Ông có nhiều đệ tử, 
như hai thanh niên Bà-la-môn Vasettha (trong Vasettha Sutta) và 
Subha-Todeyyaputta (trong Subha Sutta). Subha-Todeyyaputta 
bạch Phật rằng lời nói của Pokkarasäti về các Bà-la-môn và Sa-môn 
là trống rỗng vì làm sao các vị ấy còn là người mà có thể biết được 
hay chứng được các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng 
đáng bậc Thánh. 

(1)D.i87f,106ff (2) Ibid, 235. (3)SN.p.115. (4) Ibid, vs. 594. 
(4) M. ii. 200 ff; Vimānavatthu có nói đến một đệ tử khác của ông là 
Chattamanava (q.v.) bị giết lúc đem quà đến ông (Vv. v. 3; VvA. 229 ff.). 


This evidently refers to a time prior to his conversion. The same 
Sutta mentions a slavegirl of Pokkharasati, Punnika by name. 

The Commentaries (6) dwell at length on Pokkharasati's 
attractive personality. His body was of the colour of the white lotus, 
like a silver pandal in heaven, his hair the colour of sapphire, his 
eyes like blue lotus, etc. He evidently was of true regal appearance. 

In the time of Kassapa Buddha he was a brahmin versed in the 
three Vedas who, having heard the doctrine and given alms, was 
reborn in the devaworld. Thereafter, scorning birth in the womb of 
a woman, he sprang to life in a lotus which grew in a pond in 
Himava. An ascetic saw the lotus, adopted the boy, and taught him 
the Vedas. The king was pleased with his great learning, and gave 
him Ukkattha as a mark of great favour. The name of Pokkharasati 
was given to him owing to his birth in a lotus. 

The Divyavadana (7) calls him Puskarasari, and tells a story of 


his daughter Prakrti. 
(6) DA. i. 244 f; MA. ii. 804; SNA. 462. (7) p. 616 ff., 620. 


Potiriya.-- See Selissariya. 


Potthapāda 1.-- A Paribbājaka. A discussion between him and 
the Buddha on trance and on the soul, which took place in 
Mallikārāma in Sāvatthi, is reported in the Potthapāda Sutta. 
Potthapada, accepting the Buddha’s views, was jeered at by his 
companions for doing so. Two or three days later he again visited 
the Buddha with Citta Hatthisariputta (q.v.), when the Buddha 
continued the earlier discussion on personality and the soul. At the 
end of the discourse Potthapada became the Buddha's follower (1). 
Potthapada is identified with Pukkusa of the Maha Ummagga 
Jataka (2). 

(1) D. i. 178 ff. (2) J. vi. 478. 


Potthapada 2.-- The Bodhisatta born as a parrot. For his story see the 
Radha Jataka (1). 
(1) J. i495 f. 


Potthapada 3.-- A parrot, younger brother of Radha, the 
Bodhisatta. Potthapada is identified with Ananda. For his story see 
the Radha Jataka (2) (1). 
(1) J. ii. 132 ff 
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Di nhiên đây là ý tưởng của Subha-Todeyyaputta trước khi yết 
kiến Phật. Kinh Subha Sutta còn đề cặp đến tỳ nữ của 
Pokkharasati là Punnika. 

Chú giải (6) nói nhiều về sự lôi cuốn của Pokkharasati. Ông có 
nước da trắng màu hoa sen, tóc màu ngọc bích, mắt như hoa sen 
xanh, vân vân, và oai nghi của bậc vương giả. 

Vào thời Phật Kassapa ông là một Bà-la-môn làu thông ba kinh 
Vệ-đà, thường bố thí cúng dường, và sanh lên cõi Thiên. Tôi tái sanh 
làm người, nhưng kinh thường bụng mẹ, ông sanh vọt ra trong một 
hoa sen mọc ở một hồ trên Himavä. Một ẩn sĩ đem ông về nuôi 
dưỡng và dạy cho kinh Vệ-đà. Nhà vua hoan hy với sự lau thông 
học nghệ của ông nên ban cho ông phẩm cao quý Ukkattha. Ông 
được gọi Pokkharasati vì ông sanh trong hoa sen. 

Divyavadana (7) gọi ông là Puskarasari va có kể chuyện con gái 
ông là Prakrti. 

(6) DA. i. 244 f; MA. ii. 804; SNA. 462. (7) p. 616 ff., 620. 


Potiriya.-- Xem Selissariya. 


Potthapada 1.-- Du sĩ ngoại dao (Paribbdjaka). Dam luận của ông với 
Phật về sự diệt tận các tang thượng tưởng tại vườn của Hoang hậu 
Mallika trong thành Savatthi được ghi lại trong Pottapada Sutta. 
Vì tín thọ lời Phật dạy, ông bị bạn mỉa mai gay gắt. Ít hôm sau, ông 
đi cùng Citta Hatthisariputta (q.v.) đến viếng Phật lần nữa, Ngài 
tiếp tục thuyết về đề tài hôm trước. Sau bài pháp thoại, Potthapada 
va Citta Hattisariputta xin quy y Phật (1). Pottpada được xác định 
là Pukkhusa, một trong bốn cận thần của Vua Vedeha trị vì 
Mithila, nói trong Maha-Ummagga Jataka (2). 

(1) D. i. 178 ff. (2) J. vi. 478. 


Potthapada 2.-- Bồ Tát sanh làm con vet. Xem chuyện trong Radha 
Jataka [1] (1). 
(1)J.i.495. 


Potthapada 3.-- Chim vet, em của Radha. Potthapada chỉ Tôn giả Ananda; 
Radha chi Bồ Tát. Xem chuyện trong Radha Jataka [2] (1). 
(1) J. ii. 132 ff. 
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Potthapada 4.-- A parrot born as the younger brother of the Bodhisatta 
and identified with Ananda. For their story see Kalabahu Jataka (1). 
(1) J. iii. 97 ff; see also J. iv. 120. 


Potthapada Thera 5.-- In the past he was bom as Sunetta, son of King 
Kitava, and because he insulted a Pacceka Buddha he was 
reborn in Avici. Later he was born in a family of fishermen near 
Kundinagara, but, remembering his past lives, he refused to take 
part in any fishing. His parents therefore east him out, but Ananda, 
finding him starving,gave him food, and, at the Buddha's 
suggestion, ordained him. He soon became an arahant and dwelt 
with twelve others in Sanavasipabbata. Potthapada's kinsmen 
became petas,and his parents sent to him a brother, of whom 
Potthapada was specially fond, to plead for his intervention. He 
therefore begged alms, and offered them to his colleagues in the 
name of his kinsmen, who thus regained happiness (1). 

(1) Pv. iii. 2; PvA. 177 ff. 


Potthapada Sutta.-- A discussion between the Buddha and the 
Paribbajaka Potthapada, held at the Mallikarama (1). It deals 
with the question of trances and of the soul, and also with the 
infinity and eternalism ofthe world. This sutta is significant as 
containing a list of the topics wmich Paribbajakas appear to have 


discussed at their meetings (1). 
(1) D. i. 178-203. 


Pothila, Potthila Thera.-- During the dispensation of seven Buddhas, 
he was learned in the Tipitaka and preached to large numbers of 
monks, but he failed to win any attainment for himself. Wishing to 
rouse him to exert himself, the Buddha constantly referred to him 
as “TucchaPothila". Pothila took the hint, and, travelling one 
hundred and twenty leagues, arrived at a forest hermitage where 
lived thirty monks. He asked their leader to help him, but he 
referred him to a junior monk, who, in his turn, referred him on, 
and so on, until at last he was forced to apply to the sevenyear old 
novice who sat doing needlework. With his pride humbled, Pothila 
asked him for advice. In order to test him, the novice asked him to 
jump into a pool with his robes on. This Pothila did, andthenovice, 
satisfied as to his earnestness, taught him how, in the case of an 
anthill with six holes into which a lizard entered, anyone, wishing 
to capture the lizard, would close up five of the holes. So with the six 
doors of the senses; close five doors, and concentrate on the door 
ofthe mind. At the end of the discourse, the Buddha appeared 
before Pothila in a ray of light and Pothila became an arahant (1). 
Two verses, addressed to him by Moggallana, are given in the 
Theragatha (1). 

(1) DhA. iii. 417-21. (2) vs. 1174-5. 


Potthapada 4.-- Chim vet, em của Bồ Tát và chỉ Tôn giả Ananda. Xem 
chuyện trong Kalabahu Jataka (1). 
(1) J. iii. 97 ff.; xem thêm J. iv. 129. 


Potthapada Thera 5.-- Ông sanh lam Hoàng tử Sunetta của Vua Kitava. 
Vì phi bang một vị Phat Độc Giác, ông bi doa địa ngục Avici. Sau đó 
ông tái sanh vào một gia đình đánh cá ở gần Kundinagara. Nhớ lại 
kiếp trước, ông không chịu đánh bắt cá nên bị cha đuổi đi. Tôn giả 
Sariputta đem ông về nuôi va được Phật cho phép thọ giới. Không 
bao lâu sau ông đắc quả A-la-hán và cùng trú với mười hai vị nữa 
tại Sanavasipabbata. Thân thích của Potthapada đều sanh lam nga 
quỷ. Cha ông gởi em ông đến nhờ ông hộ trì cho gia đình. Ông đi 
khất thực và bố thí lại cho các bạn đồng phạm hạnh dưới danh nghĩa 
của thân thích ông, nên sau đó họ hàng ông đều được an lạc (1). 

(1) Pv. iii. 2; PvA. 177 ff. 


Potthapada Sutta.-- Phật ghé viếng các Du sĩ ngoại dao (Phat) tại vườn 
Hoang hậu Mallika (1). Bà-la-môn Potthapada thỉnh vấn va được 
Phật giải thích vé sự diệt tận các tăng thượng tưởng. Kinh còn đề 
cặp đến rất nhiều đề tài mà các du sĩ ngoại đại đang bàn tán ồn ào 
trước khi Phật đến, ví như về vua chúa, ăn trộm, đại thần, binh lính, 
..., hiện trạng của thế giới, hiện trang của đại dương, sự hiện hữu 
và sự không hiện hữu (1). 

(1) D. i. 178-203. 


Pothila, Poththila Thera.-- Ong lau thông Tam Tang và từng thuyết cho 
chúng tỳ khưu đông đảo, nhưng ông không đắc quả. Để thúc đẩy ông 
nỗ lực, Phật gọi ông là "Tuccha-Pothila." Pothila biết ý, nên vượt 
120 lý đến rừng và trú lại đây 30 tháng. Ông nhờ vị sư trưởng giúp 
đở nhưng được giới thiệu qua một tỳ khưu trẻ, rồi tỳ khưu này giới 
thiệu ông đến một vị khác, vân vân và vân vân, đến khi ông được 
giới thiệu với một sadi bảy tuổi đang ngồi vá y. Dẹp bỏ tất cả tự ái, 
ông hỏi ý kiến của sadi. Để thử ông, sadi bảo ông nhảy xuống ao với 
y đắp trên thân. Ông nhảy xuống ao theo lời sadi. Hoan hỷ, sadi dạy 
ông rằng muốn bắt con rắn mối chun vô hang có sáu miệng, phải 
đậy năm miệng trước đã. Như vậy, phải đóng năm căn và an trú trên 
ý căn. Sau bài pháp, Phật phóng hào quang và xuất hiện trước mặt 
ông; ông đắc quả A-la-hán (1). Tôn giả Moggallana có nói hai vần 
kệ về ông trong Theragatha (2). 

(1) DhA. iii. 417-21. (2) vs. 1174-5. 


Pota, Potana, Potala, Potali.-- A city in Kasirattha, the capital of 


the Assaka king (1). 
(1) J. ii. 155 f; J. iii. 3; see also VvA. 259. It was probably near the residence 
of Bavari (see SNA. ii. 581). 


Potaliputta.-- A Paribbajaka who visited Samiddhi at the Veluvana in 
Rajagaha and said that he had heard the Buddha declare that all 
action and speech were vain, and that what passed in the mind was 
the only thing of importance. A stage could be reached in which 
there was no feeling whatever. Samiddhi protested that Potalipntta 
misinterpreted the Buddha's teaching, and Potaliputta then asked 
him questions regarding experience, which Samiddhi answered. 
Potaliputta, showing neither approval nor disapproval, walked 
away. When the Buddha heard from Ananda of Potaliputta's 
questions and Samiddhi's answers he blamed Samiddhi for his 
hasty reply (1). 

(1) For details see Mahakammavibhanga Sutta. (M. iii. 207 ff.) 


Potaliya 1.-- A householder of Apana. Meeting the Buddha in a wood 
outside the town, he greeted him, and was addressed by the 
Buddha as “householder,” at which he was very angry, for he had, 
so he said, handed over his wealth to his sons, and possessed only 
his food and clothing. But the Buddha told him that true retirement 
from the household meant far more than that, and, at the request 
of Potaliya, he proceeded to explain his words. At the end of the 


discourse Potaliya declared himself the Buddha's follower (1). 
(1) M. i. 359 ff. 


Potaliya 2.-- A wanderer (Paribbājāka) probably identical with 
the above [1]. A conversation he had with the Buddha is recorded 
in the Anguttara Nikaya. At the end of the discussion he declares 


himself the Buddha's follower (1). 
(1) A. ii. 100 f. 


Potaliya Sutta 1.-- A discussion between the householder Potaliya and 
the Buddha as to what constitutes true retirement from 
household life. The Buddha shows, by means of various similes, that 
the pleasures of the senses are unsatisfying and dangerous, and 
should be avoided. Such renunciation brings higher knowledge (1). 

(1) M. i. 359 ff. 
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Pota, Potana, Potala, Potali.-- Bao Tinh Noa. Thành trong nước Kasi do 


Vua Assaka tri vi (1). 
(1) J. ii. 155 £; J. iii. 3; xem thêm VvA. 259. Có thể gan trú xứ của Bà-la-môn khổ 
hạnh Bavari (xem SNA. ii. 581). 


Potaliputta.-- Du sĩ. Ông viếng Tôn giả Samiddhi ở Veluna trong 
Rajagaha và bảo ông có nghe Phật nói rằng: —"Hư vọng là thân 
nghiệp, hư vọng là khẩu nghiệp, chỉ có ý nghiệp là chân thật. Và có 
một Thiền chứng (samapatti), do thành tựu Thiền chứng này, sẽ 
không có cảm giác gì". Samiddhi nói Potaliputta chớ có phỉ báng Thế 
Tôn; Ngài không có nói như vậy. Đoạn Potaliputta hỏi ông về kinh 
nghiệm của ông. Sau khi nghe Samiddhi trả lời, ông không tán thán 
không phản đối, chỉ đứng dậy đi ra. Lúc câu chuyện đến tai Phật, 
Ngài quở Samiddhi trả lời quá hấp tấp (1). 

(1) Xem chỉ tiết trong Mahakammavibhanga Sutta (M. iii. 207). 


Potaliya 1.-- Gia chủ ở Äpana. Lúc Phật gặp ông trong rừng, Phật gọi ông 
là gia chủ. Ông không hoan hỷ và phẫn nộ. Ông bảo rằng ông đã từ 
bỏ tất cả nghiệp vụ và đoạn tận tất cả tục sự; giao tất cả tài sản cho 
các con và chỉ sống với đồ ăn đồ mặc tối thiểu. Phật giảng cho ông 
rõ thế nào là đoạn tận các tục sự trong giới luật bậc Thánh. Sau bài 


pháp, ông xin quy y (1) 
(1) M. i. 359. 


Potaliya 2.-- Du sĩ, có thé là Potaliya [1]. Một cuộc trò chuyện của ông 
với Đức Phật được ghi lại trong Anguttara Nikaya. Cuối cuộc dam 
luận, ông tuyên bố mình là quy y Phật (1). 
(1) A. ii. 100 f. 


Potaliya Sutta 1.-- Phật giảng cho Potaliya [1] rõ thế nào là đoạn tận các 
tục sự trong giới luật bậc Thánh, tức là từ bỏ: sát sinh, lấy của không 
cho, nói dối, nói hai lưỡi, tham dục, sân hận huỷ báng, phẫn não, và 
quá mạn. Sau khi thành tựu xả niệm thanh tịnh vô thượng, và với 
các lậu hoặc được đoạn trừ, vị này với thượng trí, tự mình chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát (1). 

(1) M. i. 359. 
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Potaliya Sutta 2.-- The Buddha tells the Paribbajaka Potaliya, 
who visits him, of four kinds of persons found in the world: those 
who praise and dispraise rightly and seasonably, andthosewho 
praise and dispraise wrongly and unseasonably (1). 

(1) A. ii. 100 ff. 


Pottika, Pottiya.-- The son of a tailor and the friend of Nigrodha- 
kumara and Sakha-kumara. When Nigrodha became king, 
Pottika was appointed Treasurer. For their story see the Nigrodha 
Jataka (No. 445). Pottika is identified with Ananda (1). 

(1) J. iv. 37 ff. 


Potthaka Sutta.-- Quite new fibre-cloth is of an ill colour, painful to handle 
and of little worth; so is one of middling wear and one worn out. Men 
use worn-out fibre-cloth for wiping cooking pots or they throw 
it away. So are a novice, a monk of middle standing, or a senior 
monk, any of whom is immoral, of “ill colour." Their followers suffer 
because of them; hence they are painful to handle, and because gifts 


to them produce no good they are of little worth (1). 
(1) A. i. 246 f. 


Potthakuttha.-- A Damila in the service of Aggobodhi IV. He erected and 
endowed the Matambiyapadhanaghara, and built houses in 
the Kuppura-parivena, the Kurundapillaka-vihara and the 
Maharajaghara. When the king died, he administered the 
kingdom, threw the sub-king Dathasiva into prison and set Datta 
of Dhanapitthi on the throne. When Datta died, Potthakuttha had 
Hatthadatha crowned king. Later, when Manavamma rebelled 
against him, he ate poisoned food, provided by his friend, the chief 


of Merukandara, and died (1). 
(1) Cv. xlvi. 19, 39, 44; xlvii. 55, 61. 


Potthadayaka Thera.-- An arahant. Ninety-one kappas ago he gave 
a gift of bark (? pottha) in the name of the Buddha, the Dhamma 


and the Sangha (1). 
(1) Ap. i. 237. 


Potthasata.-- The senapati of Aggobodhi IV. He built the Aggabodhi- 


parivena in the Jetavanarama at Anuradhapura(1). 
(1) Cv. xlvi. 22. 


Pottha.-- Wife of Vasabha’s uncle, the senapati Subha. She saved the life 
of Vasabha and, later, when he became king, he made her his queen 
(1). She built a thūpa and a temple attached to the Catussala in the 
Mahavihara (1). 
(1) Mhv. xxxv. 70. (2) Ibid., vs. 90. 


Potaliya Sutta 2.-- Phat giảng cho Potaliya [2] về bốn hang người trên đời: 
hạng người nói lời tán thán và không tán thán đúng người và đúng 
thời, và hạng người nói lời tán thán và không tán thán không đúng 
người và không đứng thời. Sau bài pháp thoại, ông xin quy y (1). 

(1) A. ii. 100 f. 


Pottika, Pottiya.-- Con của người tho may va bạn của Nigrodha- kumara 
va Sakha-kumara. Lúc Nigrodha lên ngôi, Pottika được cử lam Chủ 
ngân khố. Xem chỉ tiết trong Nigrodha Jataka (No. 445). Pottika chỉ 
Tôn giả Änanda (1). 

(1) J. iv. 37 ff. 


Potthaka Sutta.-- Có tấm vải bang vỏ cây hoàn toàn mới, sắc xấu, cảm xúc 
khó chịu, và không có giá trị; có tấm vải bằng vỏ cây bậc trung, sắc 
xấu, cảm xúc khó chịu, và không có giá trị; có tấm vải bằng vỏ cây cũ 
kỹ, để lau chùi nồi niêu, hay đáng được quăng ra đống rác. Cũng vậy, 
có sadi, tỳ khưu và Trưởng lão theo ác pháp, vị ấy được gọi là có "sắc 
xấu." Những ai theo vị ấy bị bất hạnh, đau khổ lâu dài. Những ai cúng 
dường vị ấy không có quả lớn, không có ích lợi lớn (1). 

(1) A. i. 246. 


Pothakuttha.-- Ông là người Damila, tướng của Vua Aggabodhi IV. Ông 
kiến tao và cúng dường Matambiyapadhanaghara, xây nhiều kiến 
trúc trong Puppura-parivena, Kurundapillaka-vihara, và 
Maharajaghara. Lúc nhà vua băng hà, ông nhiếp chánh, bỏ tù phó 
vương Dathasiva và lập Datta ở Dhanapitthi lên ngôi. Khi Datta 
băng hà, ông đưa Hatthadatha lên chấp chánh. Về sau, lúc 
Manavamma nổi lên chống ông, ông dùng cơm tẩm thuốc độc do 
bạn ông là thủ trưởng châu quận Merukandara dâng lên và mạng 
chung (1). 

(1) Cv. xlvi. 19, 39, 44; xlvii. 55, 61. 


Potthadayaka Thera.-- A-la-hán. Vào 91 kiếp trước cúng dường vỏ cây 
(? pottha) lên Phật, Pháp, Tang (1). 
(1) Ap. i. 237. 


Potthasäta.-- Tướng của Vua Aggabodhi IV. Ông kiến tao Aggabodhi- 


parivena trong Jetavanarama ở Anuradhapura (1). 
(1) Cv. xlvi. 22. 


Potthä.-- Phu nhân của chú của Vasabha, tướng của Vua Subha. Bà cứu 
Vasabha, nên khi Vasabha lên ngôi, ông phong bà làm hoàng hậu 
(1). Bà có xây một tháp và một đền nối liền Catussala trong 
Mahavihara (1). 
(1) Mhv. xxxv. 70. (2) Ibid., vs. 90. 
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Ponamaravati.-- A locality in South India, mentioned in the account of 


the campaigns of Lankapura (1). 
(1) Cv. lxxvii. 20, 22, 92. 


Poranavamsa.-- A chronicle, probably of Ceylon, mentioned in 


the Gandhavamsa (1). 
(1) p. 70. 


Porogāhali.-- A district in the Dakkhiņadesa of Ceylon (1). 
(1) Cv. lxvi. 108. 


Polajanaka.-- The younger son of Mahājanaka. For his story see 
the Mahājanaka Jātaka (1). 
(1) J. vi. 30 ff. 


Polonnarutala.-- A tank in Ceylon, restored by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxviii. 49. 


Polamitta (v./. Posamitta).-- A yakkhini, wife of Mahakalasena. She was 


from Lankapura and her mother was Gonda (1). 
(1) MT 259 f. 


Posala.-- One of Bavari's pupils. His question to the Buddha and 
the answer thereto are given in the Posalamanava-puccha (or 


Posala Sutta) of the Parayana Vagga (1). 
(1) SN. vs. 1006, 1112-5. 


Posala Sutta, or Posalamanava-puccha.-- See Posala. 


Posiya Thera.-- The son of a very rich banker in Savatthi and the 
younger brother of Sangamajita. When grown up, he married and 
had a son. Soon after, he left the world to join the Order and, 
dwelling alone in the forest, became an arahant. Once, when he 
went to Savatthi to worship the Buddha, he visited his home. His 
former wife entertained him, but when he saw that she was trying 
to tempt him, he hurried away. 

In the time of Tissa Buddha he was a hunter. The Buddha, out 
of compassion for him, went to the forest and stood near him. He 
provided the Buddha with a seat of grass and paid him homage. 
Soon after, he was killed by a lion (1). He is probably identical with 
Tinamutthidayaka of the Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 34; ThagA. i. 96 ff. (2) Ap. i. 280; see also ii. p. 455. 


Ponamaravati.-- Dia danh dưới miền Nam An Độ, thường được nói đến 
trong các chiến dich của Tướng Lankapura (1). 
(1) Cv. lxxvii. 20, 22, 92. 


Poranavamsa.-- Biên niên sử, có thể là của Sri Lanka, nói trong 
Gandhavamsa (1). 
(1) p. 70. 


Porogahali.-- Quan trong Dakkhinadesa, Sri Lanka (1). 
(1) Cv. Ixvi. 108. 


Polajanaka.-- Vương tử út của Vua Mahajanaka. Xem chuyện trong 
Mahajanaka Jataka (1). 
(1) J. vi. 30 ff. 


Polannarutala.-- Hồ nước ở Sri Lanka do Vua Parakkamabahu I trùng 
tu (1). 
(1) Cv. lxviii. 49. 


Polamitta (v.L Posamitta).-- Nữ Da-xoa, phu nhân của Chúa Da-xoa 
Mahakalasena ở Sri Lanka. Bà là công chúa của thành Lankapura; 
mẹ bà là Gonda (1). 
(1) MT. 259 f. 


Posala.-- Dé tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bävari. Van đáp giữa ông với 
Phật được ghi lại trong Posalamanava-puccha (Posala Sutta), 
Phẩm Trên Đường Đến Bờ Bên Kia (Parayana), Samyutta Nikaya 


(1). 


(1) SN. vs. 1006, 1112-5. 


Posala Sutta, hoặc Posalamanava-puccha.-- Xem Posala. 


Posiya Thera.-- Con của một chủ nhân khố rất giàu ở Savatthi, và là 
em của Trưởng lão Sangamajita. Ông lập gia đình và có một con. 
Sau đó, ông xuất thế, gia nhập Tăng Đoàn, sống độc cư trong 
rừng, và đắc quả A-la-hán. Lần nọ, ông đến Savatthi để đảnh lễ 
Phật và ghé thăm nhà. Bà mời ông thọ trai. Lúc thấy bà có ý dụ 
dỗ, ông lật đật ra đi. 

Vào thời Phật Tissa ông làm thợ săn. Vì lòng bi mẫn đối với ông, 
Phật theo ông vô rừng. Ông đảnh lể Ngài và làm sàng tọa bằng cỏ 
cúng dường Ngài. Ngay sau đó ông bị cọp vật chết (1). Ông có thể là 
Truong lão Tinamutthidäyaka nói trong Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 34; ThagA. i. 96 ff. (2) Ap. i. 280; xem thêm ii. p. 455. 


PH 


Phagguna 1.-- A monk. In the Samyutta Nikaya (1) he is represented as asking 
the Buddha if it were possible, by means of any of the senses, to 
recognize and proclaim the past Buddhas. The Buddha replies in the 
negative. It is probably the same monk who is mentioned in 
the Anguttara Nikaya (2) as having been visited during his illness by the 
Buddha on the suggestion of Ananda. The Buddha found Phagguna in 
bed and grievously ill, and he talked to him and comforted him. 
Phagguna died soon after, having attained arahantship. 

(1) S. iv. 52. (2) A. iii. 379 ff. 


Phagguna 2.-- See Moliya-Phagguna. 


Phagguna Sutta 1. — A conversation between the Buddha 
and Phagguna (1) on the possibility of recognizing, by means of the 
senses, the Buddhas of the past (1). 

(1) S. iv. 52. 


Phagguna Sutta 2.-- Contains an account of the Buddha's visit 
to Phagguna [1] when the latter lay ill. At the end of the sutta is a 
list of six advantages of hearing the Dhamma and of testing its 
goodness in time (1). 

(1) A. iii. 379 ff. 


Phagguna Sutta 3.-- A discussion between the Buddha and Moliya- 
Phagguna as to whether anyone feeds on consciousness, exercises 
contact, feels, has craving, etc. The Buddha says that the question is 
badly formed; all these activities are conditioned by other 
activities, and so on (1). 

(1) S. ii. 12 ff. 


Phaggum.-- One of the two Aggasāvikā of Narada Buddha (1). 
(1) Bu. x. 24; J. i. 37. 


Phandana Jātaka (No. 475).-- A lion acquired the habit of going to 
lie under a phandana-tree, but one day a branch fell on his shoulder 
and hurt him. The lion thereupon conceived an enmity against the 
tree, and when a carpenter came in search of wood for a cartwheel, 
suggested to him that he should cut down that very tree as the 
wood would be excellent for his purpose. The deity of the tree, 
discovering this, appeared before the carpenter and told him that if 
he placed four inches of the hide of a lion on the rim of his wheel its 
value would be greatly enhanced. The carpenter, adopting both 
suggestions, killed the lion and cut down the tree (1). This was one 
of the stories related by the Buddha in the course of the quarrel 
between the Sakyans and the Koliyans (2). 

(1) J. iv. 207 ff. (2) SNA. i. 358. 


PH 


Phagguna.-- Ty khưu Phagguna đến Sävatthi yết kiến Phật. Ong bach 
hỏi có căn nào (mắt, tai, mủi, ...) có thể biết và tuyên bố về chư Phật 
quá khứ đã nhập Niết-bàn. Phật bảo không (1). Ông có thể là vị tỳ 
khưu nói trong Anguttara Nikaya (2) được Phật đến viếng thăm va 
an ủi trong lúc ông bị bệnh theo đề nghị của Tôn giả Änanda. 
Phagguma mạng chung sau đó và đắc quả A-la-hán (1). 

(1) S. iv. 52. (2) A. iii. 379 ff. 


Phagguna.-- Xem Moliya-Phagguna. 


Phagguna Sutta 1.-- Cuộc đàm luận giữa Đức Phat va Phagguna (1) về 
khả năng nhận biết qua các căn, chư Phật quá khứ (1). 
(1) S. iv. 52. 


Phagguna Sutta 2.-- Nghe Tôn giả Änanda bạch, Phật đến viếng thăm 
Tôn giả Phagguna [1] đang bị trọng bệnh. Ngài nói pháp để làm cho 
Tôn giả hoan hỷ, phấn khởi. Sau khi Phật ra về không bao lâu Tôn 
giả mạng chung. Tôn giả Änanda bạch Phật rằng Tôn giả Phagguna 
mạng chung với các căn sáng chói. Phật giảng về sáu lợi ích được 
nghe pháp đúng thời (1). 
(1) A. iii. 379 ff. 


Phagguna Sutta 3.-- Ghi lại cuộc luận dam giữa Phat và Tôn gia Moliya- 
Phagguna. Tôn giả bạch hỏi có ai ăn xúc thực, ai cảm xúc, ai cảm 
thọ, ai khát ái, ai chấp thủ không? Phật đáp rằng câu hỏi ấy không 
thích hợp. Ngài nói thêm rằng tất cả đều do duyên khởi (1). 

(1) S. ii. 12 ff. 


Phagguni.-- Mot trong hai Aggasavika cua Phat Narada (1). 
(1) Bu. x. 24; J. i. 37. 


Phandana Jataka (No. 475).-- Chuyện Cây Hồng Phượng Vi. Có một hac 
sư tử thường nằm dưới gốc cây hồng phượng vĩ (phandana) rình 
mồi. Một hôm, nhánh cây rớt xuống làm sư tử bị thương nơi vai. 
Sư tử mắng chửi vị thọ thần. Thấy người thợ mộc đi tìm gỗ đóng 
xe, sư tử chỉ ông đốn cây hồng phượng vĩ để trả thù. Thấy nguy, 
vị thọ thần giả làm tiều phu đến nói với người thợ mộc, nếu ông 
lột được da cổ con hắc sư tử và dùng một miếng chừng bốn lóng 
tay phủ lên vành bánh xe, bánh xe sẽ vững vàng và ông được nhiều 
lợi lớn. Người thợ mộc vừa giết sư tử vừa đốn cây (1). Chuyện kể 
về sự tranh chấp giữa hai tộc Sakya và Koliya (2). 

(1) J. iv. 207 ff. (2) SNA. i. 358. 


Phala Jataka (No. 54).-- The Bodhisatta was once a caravan leader, and, 
while travelling along a road which led through a forest, advised his 
followers to eat neither fruit, flowernor leaf, without first 
obtaining his leave. Near a village, on the outskirts of the forest, 
grew a kimpakka-tree which, in every respect, resembled a mango- 
tree. Some of the men ate of it, and their leader, when he knew this, 
gave them medicine which cured them. The next day the villagers 
rushed up to the tree hoping tofindall the members of the caravan 
dead, like those of former caravans, leaving the villagers to rob 
their goods. They were amazed on finding these men alive. 

The story was told in reference to a gardener employed by a 
squire in Savatthi. He took some monks round the garden and was 
amazed to find that they could tell the condition of a mango by 
looking at the tree (1). 

(1) J. i. 270 ff. 


Phala Sutta 1.-- The cultivation of the five indriyas leads to one of two 


results: either realization in this life, or the state of anagami (1). 
(1) S. v. 236. 


Phala Sutta 2.-- Same as (1), only substituting the four iddhipadas for the 
five indriyas (1). 
(1) S. v. 285 f. 


Phala Sutta 3.-- On seven fruits to be obtained from the cultivation of the 
four iddhipddas (1). 
(1) S. v. 285. 


Phala Sutta 4.-- Four conditions which, if cultivated, lead. to the Four 
Fruits of the Path (1). 
(1) S. v. 410 f. 


Phalakadāyaka Thera.-- An arahant. Ninety-one kappas ago he was a 
waggon-builder (yānakāra), and gave a plank of sandal-wood to 
the Buddha Vipassti. Fifty-seven kappas ago he was king four times 
under the name of Bhavanimmita (v.L Santa).1 He is probably 


identical with Tissa Thera (No. 13) (1). 
(1) Ap. i. 174. (2) ThagA. i. 199 f. 


Phalaganda.-- One of the seven human beings born in the Aviha world, 


where they will pass completely away (1). 
(1) S. i. 35, 60, etc. 


Phala Jataka (No. 54).-- Chuyện Trái Cây. Bồ Tát sanh làm trưởng đoàn 
thương hồ. Lúc đoàn đi qua rừng, ông dặn các bạn đồng hành không 
được ăn trái, hoa hay lá hái trong rừng này nếu không được phép 
của ông. Nơi bìa rừng có cây kimpakka giống như cây xoài. Vài 
người hái trái ăn, bị bệnh. Ông cho thuốc và hết bệnh. Hôm sau, dân 
làng chạy đến cướp của vì tưởng rằng các thương nhân này đều chết 
hết như các nhân từng đi ngang qua đây. Họ ngạc nhiên thấy không 
ai bị trúng độc. 

Chuyện kể về thật giỏi về các loại trái cây. Đứng dưới đất 
nhìn lên cây, kẻ ấy biết trái này còn sống, trái này hơi chín, trái 
này thiệt chín (1). 

(1) J. i. 270 ff. 


Phala Sutta.-- Được tu tập làm cho sung mãn năm căn đưa đến một trong 
hai quả như sau: được chánh trí ngay trong hiện tại, hay được quả 
Bất lai nếu có dư tàn (1). 
(1) S. v. 236. 


Phala Sutta.-- Như trên, nhưng thế năm căn bằng bốn như ý túc (1). 
(1) S. v. 285. 


Phala Sutta.-- Được tu tập làm cho sung mãn năm căn đưa đến bảy quả (1). 
(1) S. v. 285 f. 


Phala Sutta.-- Được tu tập làm cho sung mãn bốn pháp sau đưa đến 
chứng ngộ quả Dự lưu: thân cận với bậc chân nhân, nghe diệu pháp, 
như lý tác ý, thực hiện pháp và tuỳ pháp (1). 
(1) S. v. 285 f. 


Phalakadayaka Thera.-- A-la-hán. Vào 91 kiếp trước ông là thợ đóng xe 
(yãnakara) từng dang lên Phật Vipassi tấm ván trầm hương. Vào 
57 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Bhavanimmita (v.l. 
Santa) (1). Ông có thể là Trưởng lão Tissa [13] (2). 
(1) Ap. i. 174. (2) ThagA. i. 199 f. 


Phalaganda.-- Một trong bay ty khuu giải thoát được sanh lên cõi Vô 
phiền thiên (Avihä) vượt qua đời phiền trược, vượt lịnh thần chết, 
thoát ách chư Thiên (1). 

(1) S. i. 35, 60, vân vân. 


Phalagga-parivena.-- A building in Anuradhapura, erected by 
Devanampiyatissa on the spot where Mahinda sat wrapt in 
meditation (1). 

(1) Mhv. xv. 209. 


Phaladayaka Thera 1. — An arahant. Ninety-two kappas ago he was an 
ascetic in Himava, and gave a handful of fruit to Phussa Buddha (1). 
(1) Ap. i. 130. 


Phaladayaka Thera 2.- An arahan In the time of 
Padumuttara Buddha he was an ascetic well versed in the Vedas 
who, seeing the Buddha, gave him a pundarika-fruit. One hundred 
and seven kappas ago he was a king named Sumangala (1). He is 


probably identical with Susarada Thera (1). 
(1) Ap. i. 160 f. (2) ThagA. i. 167. 


Phaladayaka Thera 3.-- An arahant. Also called Piyalaphaladayaka. In 
the time of Sikhi Buddha he was a pigeon who gave to the Buddha a 
piyala-fruit. Fifteen kappas ago he was a king called Malabhi (1). 


He is probably identical with Devasabha (1). 
(1) Ap. i. 169 f. (2) ThagA. i. 187 f. 


Phaladayaka Thera 4.-- An arahant. Ninety-four kappas ago Siddhattha 
Buddha came to him for alms after having arisen from samadhi, 
and he gave the Buddha various fruits. Fifty-seven kappas ago he 
was a king named Ekajjha (1). 

(1) Ap. i. 239. 


Phaladayaka Thera 5.-- An arahant. In the time of Vipass1 Buddha he 
was an ascetic living on the banks of the Bhagirathi and gave to 


the Buddha all the fruits he had gathered for his own meal (1). 
(1) Ap. i. 250. 


Phaladayaka-vimana Vatthu.-- The story of a gardener of 
Bimbisara. The king expressed a desire to eat mangoes out of 
season, and the gardener, having promised to satisfy this desire, 
worked very hard and succeeded in making one of the trees bear 
four fruits. While on his way to the palace with these fruits, he saw 
Moggallana and gave them to him, prepared to bear the king's 
wrath. Moggallana gave the fruits to the Buddha, who gave one 
each to Sariputta, Maha Kassapa and Moggallana. When 
Bimbisara heard of what his gardener had done he was 
greatly pleased, and granted him a village and made him other 
presents. After death the gardener was born in Tavatimsa, where 


he met Moggallana (1). 
(1) Vv. vi. 3; VvA. 288 ff. 


Phalagga-parivena.-- Tang xá trong Anuradhapura do Vua 
Devänampiyatissa kiến tạo ngay trên chỗ Tôn giả Mahinda ngồi 
thiền định (1). 
(1) Mhv. xv. 209. 


Phaladäyaka Thera.-- A-la-hán. Vào 91 kiếp trước ông làm ẩn sĩ trên 
Himava, từng dâng lên Phật Phussa một nắm trái cây (1). 
(1) Ap. i. 130. 


Phaladayaka Thera.-- A-la-hán. Vào thoi Phat Padumuttara ông làm ẩn 
si, lau thông ba kinh Vé-da, từng dang lên Phật trái pundarika. Vào 
107 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Sumangala (1). Ông 
có thể là Trưởng lão Susarada (2). 
(1) Ap. i. 160 f. (2) ThagA. i. 167. 


Phaladayaka Thera.-- A-la-han. Con được gọi là Piyalaphaladayaka. 
Vào thời Phat Sikkhi ông lam chim bồ câu từng dâng lên Phật trai 
piyala. Vào 15 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Malabhi 
(1). Ông có thể là Trưởng lão Devasabha (2). 

(1) Ap. i. 169 f. (2) ThagA. i. 187 f. 


Phaladäyaka Thera.-- A-la-hán. Vào 94 kiếp trước Phật Siddhatta đến 
khất thực sau khi xả định, ông dâng lên Ngài nhiều thứ trái cây khác 
nhau. Vào 57 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Ekajjha (1). 

(1) Ap. i. 239. 


Phaladayaka Thera.-- A-la-hán. Vào thoi Phat Vipassi ông làm ẩn sĩ sống 
trên bờ sông Bhagirathi (sông Hằng), từng dâng lên Phật tất cả các 
trái cây ông hái để thọ thực (1). 
(1) Ap. i. 250. 


Phaladayaka-vimana Vatthu.-- Chuyện vi quan giữ ngự uyén của Vua 
Bimbisara. Nhà vua muốn ăn xoài phi mùa, ông làm moi cách để 
cây xoài ra bốn trái cho vua ngự. Trên đường đem xoài vô cung, ông 
gặp Tôn giả Moggallana và cúng dường hết cả bốn trái xoài, dầu 
biết sẽ bị tội đối với vua. Tôn giả dâng xoài lên Phật, và Ngài cho ba 
Tôn giả Sariputta, Maha- Kassapa và Moggallana mỗi người một 
trái. Lúc chuyện đến tai Vua Bimbisära, ông rất hoan hỷ và ban cho 
quan giữ vườn nhiều phẩm vật, kể cả lợi tức của một làng. Sau khi 
mạng chung, viên quan giữ vườn sanh lên cõi Tavatimsa; Tôn giả 
Moggallana có gap ông trên đó (1). 

(1) Vua. vi. 3; VvA. 288 ff. 
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Pharusa Sutta.-- Few are those who abstain from harsh speech (1). 
(1) S. v. 469. 


Phalika.-- One of the peaks of the Himalaya (1). Phalikaguha 
was evidently in this peak (2). 
(1)J.v.415. (2) J. i. 6, 7,8. 


Phalikasandana.-- One of the Theras dwelling in the Kukkutarama in 


Pataliputta in the time of the Buddha (1). 
(1) Vin. i. 300. 


Phaludhiya.-- A Damila chief, ally of Kuiasekhara (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 99. 


Phassa Sutta 1.-- Because of diversity in elements arises diversity 
of perceptions, etc (1). 
(1) S. ii. 146. 


Phassa Sutta 2.—Eye-contact is impermanent, changeable; so is it with 


the others (1). 
(1) S. iii. 226. 


Phassa Sutta 3.-- The arising of contact by the six senses is the arising of 


decay and death; and, similarly, its cessation (1). 
(1) S. iii. 230. 


Phassa Sutta 4.-- The desire and lust which is in the contact of the six 


senses is a corruption of the heart (1). 
(1) S. iii. 233. 


Phassamulaka Sutta.-- Three things are rooted in, and conditioned 
by, contact: feeling pleasant, painful and neutral (1). 
(1) S. iv. 215. 


Phassayatanika Sutta.-- The Buddha explains how necessary is the right 
understanding of the arising and destruction, the satisfaction 
and misery, and the escape from the sixfold sphere of contact (1). 
(1) S. iv. 43 f. 


Pharusa, Pharusaka.-- One of the parks of Tavatimsa (1). 
(1) J. vi. 278; VibhA. 439; PSA. 259, etc. 


Pharusaka.-- A garden in Ceylon, laid out by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxix. 10. 
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Pharusa Sutta.-- Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói lời thô ác; và nhiều 
hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói lời thô ác (1). 
(1) S. v. 469. 


Phalika.-- Một đỉnh của Hy Mã Lạp Sơn (1). Động Phalika nằm trên núi 


này (2). 
(1)J.v. 415. (2) J. ii. 6, 7, 8. 


Phalikasandana.-- Một trong số Trưởng lão trú tại Kukkutarama trong 
Pataliputta vào thời Phật tại thé (1). 
(1) Vin. i. 300. 


Phaludhiya.-- Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, nhà vua 
trị vì miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. lxxvi. 99. 


Phassa Sutta.-- Do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi, van vân (1). 
(1) S. ii. 146. 


Phassa Sutta.-- Nhản xúc là vô thường, biến hoại, đổi khác. Với ai, đối với 
những pháp này, biết rõ như vậy, thấy như vậy, vị ấy được gọi là đã 
chứng Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc hướng đến giác 
ngộ. Cũng vậy đối với nhĩ xúc, tỷ xúc, vân vân (1). 

(1) S. iii. 226. 


Phassa Sutta.-- Sự sanh khởi của sáu căn là sự sanh khởi của khổ, của 
bệnh hoạn, của già chết (1). 
(1) S. iii. 230. 


Phassa Sutta.-- Dục tham đối với sáu căn là tùy phiền não của tâm (1). 
(1) S. iii. 233. 


Phassamnlaka Sutta.-- Có ba thọ do xúc sanh, lấy xúc làm căn bản, lấy 
xúc làm nhân duyên, lấy xúc làm trợ duyên: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ 
bất lạc thọ (1). 
(1) S. iv. 215. 


Phassayatanika Sutta.-- Phật thuyết về tam quan trọng đối với su thật 
biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly 
của sáu xúc xứ để thành tựu Phạm hạnh (1). 
(1) S. iv. 43 f. 


Pharusa, Pharusaka.-- Một vườn hoa trên cõi Tavatimsa (1). 
(1) J. vi. 278; VibhA. 439; PSA. 259, vân vân. 


Pharusaka.-- Vườn hoa ở Sri Lanka do Vua Parakkamabahu I thiết kế (1). 
(1) Cv. lxxix. 10. 
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Pharusaphaladayaka Thera.-- An arahant. Ninety-one kappas ago he 


saw Vipassi Buddha and offered him a pharusa-fruit (1). 
(1) Ap. i. 296. 


Phalakala.-- The name of three generals of Rohana who were 


subdued by the forces of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxvi 180, 183. 


Phasu Sutta 1.-- The five abodes of comfort: the four jhanas and final 


emancipation of mind through insight (1). 
(1) A. iii. 119. 


Phasu Sutta 2.-- The five comfortable abodes: living in amity with one's 
fellows in act of deed, in act of word, in act of mind, 
maintaining whole and unbroken the virtues, praised by the wise 


and living in accordance with the Ariyan view (1). 
(1) A. iii. 132; cf. D. ii. 88. 


Phasuvihara Vagga.-- The eleventh section of the Paficaka Nipata of the 
Anguttara Nikaya (1). 
(A) A. iii. 127 ff. 


Phudhamanakamanta.-- Mentioned among the dhammika-vijja (1). 
(1) VibhA. 410. 


Phulla.-- Ninety-two kappas ago there were seven kings of this name, all 
previous births of Sangharakkhita (Kadambapupphiya) Thera 


(1). v.. Puppha. 
(1) ThagA. i. 217; Ap. i. 217. 


Phusati.-- Daughter of the Madda king and chief queen of the Sivi 
king Safjaya and mother of Vessantara. She had been 
Sudhamma, daughter of Kiki, and was born in Tavatimsa because 
of an offering of sandal-wood made by her to Vipassi Buddha. 
When she left Tavatimsa, Sakka gave her ten boons: to be chief 
queen, to have dark eyes, dark eyebrows, to be named Phusati, to 
have a son, to keep a slim figure, to have firm breasts, hair always 
dark, to have soft skin, and to save the condemned. She was called 
Phusati because on the day of her birth her body smelt of sandal- 


wood. She was a previous birth of Mahamaya (1). 
(1) J. iv. 480 ff., 593; Cyp. i. 9. 


“Phusati” Sutta.-- To him who toucheth not comes no touch. A wicked 


man's actions recoil upon him (1). 
(1) S. i. 13. 
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Pharusaphaladayaka Thera.-- A-la-hán. Vào 91 kiếp trước ông thấy 
Phật Vipassi và dâng lên Ngài trái pharusa (1). 
(1) Ap. i. 296. 


Phalakala,--Danh tanh của ba tướng của Vua Rohana bị Vua 


Parakkamabahu I chỉnh phục (1). 
(1) Cv. Ixxv. 180, 183. 


Phasu Sutta.-- Có năm lạc trú: bốn thiền chứng và chứng ngộ tâm giải 
thoát với thắng trí (1). 
(1) A. iii. 119. 


Phasu Sutta.-- Có năm an ổn trú: an trú từ than nghiệp, khẩu nghiệp, ý 
nghiệp, giữ các giới không bị sứt mẻ, được người trí tán thán và 
sống thành tựu tri kiến của bậc Thánh (1). 
(1) A. iii. 132; of D. ii. 88. 


Phasuvihara Vagga.-- Phẩm 11: Phẩm An On Trú, Chương Năm Pháp, 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) 127 ff. 


Phudhamanakamanta.-- Được dé cặp trong dhammika-vijjd (1). 
(1) VibhA. 410. 


Phulla.-- Vào 92 kiếp trước có bay vì vua trị vì dưới vương hiệu Phulla; 
tất cả là tiền thân của Trưởng lão Sangharakkhita 
(Kadambapupphiya) (1). v.l. Puppha. 

(1) ThagA. i. 217; Ap. i. 217. 


Phusati.-- Công chúa của Vua Madda, cũng là Chánh hậu của Vua Sañjaya 
xứ Sivi và mẹ của Đại sĩ Vessantara. Trong một tiền kiếp bà là 
Sudhamma, công chúa của Vua Kiki, từng dâng lên Phật Vipassi 
tram hương nên được sanh lên cõi Tavatimsa. Lúc bà rời cõi 
Tavatimsa, Thiên chủ Sakka ban cho bà mười điều ước: làm chánh 
hậu, có mắt đen, lông mài đen, được gọi là Phusati, có hoàng nam, 
giữ người thon đẹp, có vú chắc săn, có tóc đen, có da mịn, và có thể 
cứu người bi tội. Ba được gọi là Phusati vì lúc ba ra đời, thân ba 
thơm mùi hương trầm. Bà là tiến kiếp của Hoàng hậu Mahamaya 


(1). 


(1) J. iv. 480 ff, 593; Cyp. i. 9. 


"Phussati" Sutta.-- Có xúc thì có chạm. Ai hai người hái quả ác (1). 
(1) S. i. 13. 
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Phussa 1.-- The eighteenth of the twenty-four Buddhas. He was born in the 
Sirimauyyana in KaSi, his father being the khattiya Jayasena 
(1) and his mother Sirima. He lived for six thousand years in three 
palaces:Garula, Hamsa and Suvannabhara. His wife was 
Kisagotami and his son Ananda (or Anũpama). His body was fifty-- 
eight cubits high. He left the world riding an elephant, and practised 
austerities for six months. A setthi's daughter, Sirvaddha, gave him 
milkrice, while an ascetic, named Sirivaddha, gave him grass for his 
seat, under an dmanda(or amalaka-)tree. His chief disciples were 
Sukhita (or Surakkhita) and Dhammasena among men and Cala 
(or Sala) and Upacala (Upasala) among women. His personal 
attendant was Sambhiya. Dhanañjaya and Visakha among men, 
and Paduma and Naga among women, were his chief lay patrons. 
The Bodhisatta was a khattiya named Vijitavi of Arimanda. The 
Buddha lived for ninety thousand years and died at the Sonarama 
(Setarama) in Kusinara. His relics were scattered (2). Ambapali 


was his sister (3). 
(1) AA. (i. 144) says that his father was Mahinda and that he had three 
stepbrothers. One of them was Uruvela Kassapa (i. 165) in this birth. 
(2) Bu. xix. 1 ff.; BuA. 192 £; PvA. 19 f. (3) Ap. ii. 613. 


Phussa Thera 2.-- He was the son ofa ruler of a province and was trained 
in all accomplishments. Having heard a great Thera preach, he left 
the world and joined the Order. He practised jhana and became an 
arahant. One day an ascetic named Pandarassagotta heard 
him preach and questioned him on the future progress of bhikkhus. 


Phussa’s reply is contained in the Theragatha (1). 
(1) Vs. 949-80; ThagA. ii. 82 f. 


Phussadeva 1.-- One of the two chief disciples of Dhammadassi Buddha (1). 
(1) J. i. 39; Bu. xvi. 18. 


Phussadeva Thera 2.-- An eminent teacher of the Vinaya (1) in 
Ceylon. He was a contemporary of Upatissa, from whose views his 


own often differed (2). 
(1) Vin. v. 3. (2) See Sp. i. 263; ii. 456, 495; iii. 651, 653; iv. 890. 


Phussadeva Thera 3.-- An incumbent of Katakandhakara in Ceylon. He 
was among those taking part in the assemblies mentioned in 
Kuddalaka, Mũgapakkha, Ayoghara and Hatthipala Jatakas (1). 
Once Mara, assuming the form of the Buddha, tried to tempt him, 
but the Elder,seeing this form and deriving joy from its 


contemplation, became an arahant (2). 
(1) J. iv. 490; vi. 30. (2) Vsm. 263. 


Phussa 1.-- Vi Phat thứ 18 trong 24 vị xuất thế. Ngài sanh tại 
Sirimauyyana ở Kasi. Cha Ngài là Sat-dé-ly Jayasena (1) và me 
Ngài là Bà Sirima. Ngài sống sáu ngàn năm trong ba cung điện 
Garula, Hamsa và Suvannabhara. Phu nhân Ngài là Bà 
Kisägotami và con của hai ông bà là Ananda (Anũpama). Ngài cao 
58 cubit. Ngài xuất thế bằng cách cỡi voi và tu khổ hạnh sáu tháng. 
Ngài được ái nữ của một chủ ngân khố, Sirivaddha, dâng cháo sữa 
và ẩn sĩ Sirivaddha dâng cỏ làm bồ đoàn dưới gốc cây dmanda 
(amalaka, cây duốt núi). Ngài có hai Nam Dai đệ tử Sukhita 
(Surakkhita) và Dhammasena; hai Nữ Dai dé tử Cala (Sala) va 
Upacala (Upasala); Thi giả Sambhiya; hai Nam cư sĩ hộ tri 
Dhanañjaya và Visakha; hai Nữ cu sĩ hộ tri Paduma va Naga. Lúc 
bay giờ Bồ Tat là Sát-đế-ly Vijitavi ở Arimanda. Phat Phussa tai thế 
chín ngàn năm và nhập diệt tại Sonarama (Setarama) ở Kusinara; 
xá lợi Ngài được rải ra bốn phương (2). Phật Phussa có người chị 
mệnh danh Ambapali (3). 

(1) AA. (i. 144) nói rằng cha ông là Mahinda và Ngài có ba anh em cùng cha 
khác me, mà Uruvela Kassapa (i. 165) trong hiện kiếp là một. 

(2) Bu. xix. 1 ff; BuA. 192 f.; PvA. 19 f. 

(3) Ap. ii. 613. 


Phussa Thera 1.-- Ông là con của một vị vua trị vì một tỉnh và được học 
đầy đủ các học nghệ. Nghe một Đại Trưởng lão thuyết pháp, ông 
xuất thế và gia nhập Tăng Đoàn, tu tập thiền định, và đắc quả A-la- 
hán. Một hôm, Ẩn sĩ Pandarassagotta nghe ông thuyết pháp, có hỏi 
ông về tương lai sự tiến bộ của các tỳ khưu và được ông trả lời bằng 
kệ ghi trong Theragatha (1). 

(1) vs. 949-80; ThagA. ii. 82 f. 


Phussadeva 1.-- Một trong hai Đại đệ tử của Phật Dhammadassi (1). 
(1) J. i. 39; Bu. xvi. 18. 


Phussadeva Thera 2.-- Một vi giáo sư thù thắng về Vinaya ở Sri Lanka 
(1). Ông đồng thời với Upatissa nhưng có kiến khác biệt (2). 
(1) Vin. v. 3. (2) Xem Sp. i. 263; ii. 456, 495; iii. 651, 653; iv. 890. 


Phussadeva Thera 3.-- Trưởng lão thường trú ở Katakandhakara, Sri 
Lanka. Ông là một trong nhưng vị tham gia các cuộc hội họp đề cặp 
trong các Kinh Bổn sanh Kuddalaka, Mũgapakkha, Ayoghara, va 
Hatthipäla (1). Có lần Mara giả làm Phật đến dụ dỗ ông, nhưng 
ông nhận ra, và thiền quán về đề tài này ông đắc quả A-la-hán (2). 

(1) J. iv. 490; vi. 30. (2) Vsm. 263. 


Phussadeva 4.-- One of the chief warriors of Dutthagamani. He 
was born in the village of Gavita and his father was Uppaia. Once, 
having gone to the vihara with other boys, he saw a conch-shell 
offered at the bodhi-tree and blew on it. All those who heard him 
stood as if stunned,and he came to be called Ummada- 
Phussadeva. His father was an archer, and he himself became very 
skilled in this art (1), the best archer in theisland (2). In 
Dutthagamani’s fight with Bhalluka, Phussadeva sat behind the 
king on the elephant and shot Bhalluka. His arrow grazed the 
king's ear, causing the blood to flow. In expiation, Phussadeva cut 
off the lobe of his own ear and showed it to the king. Later the king 
planted Phussadeva's arrow on the floor, and covering it to its full 


height with kahapanas, gave the money to Phussadeva (1). 
(1) Mhv. xxiii. 82 f. (2) Ibid., xxv. 82. (3) Ibid, 91 ff. 


Phussamitta.-- A monk of the Kurundaka-vihara in Ceylon; he 


was evidently a commentator (1). 
(1) AA. i. 31. 


Phussamitta.-- A denizen of purgatory (vinipatika) who had the power of 
travellingthroughthe air (1). 
(1) Vsm. 382; PSA. 79. 


Phussa.-- One of the two chief women disciples of Tissa Buddha (1). 
(1) J. i. 40; Bu. xviii. 22. 


Pheggut.-- A Theri of Jambudipa who came to Ceylon, where she 
taught the Vinaya (1). 
(1) Dpv. xviii. 12. 


Phena Sutta.-- Like alump of foam, a water-bubble or a mirage, the trunk 
of a plantain tree, and the vision conjured up by a magician 
are, respectively, the body, feelings, perception, activities and 
consciousness, unreal, having no excuse. The sutta was preached at 


Ayojjha, on the bank of the Ganges (1). 
(1) S. iii. 140 f. 
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Phussadeva 4.-- Một chủ soái của Vua Dutthagamani. Ông sanh tại lang 
Gavita; cha ông là Uppala. Có lần Phussadeva đến tinh xá, thấy 
con ốc tù và dưới gốc Bồ Đề, lấy thổi làm mọi người kinh ngạc; do 
đó ông có tên Ummada-Phussadeva. Như cha (1), ông là một tay 
cung giỏi, ông giỏi nhất trên đảo (2). Trong trận chiến với Vua 
Bhalluka, Phussadeva ngồi trên lưng voi sau Vua Dutthagamani và 
bắn hạ Bhalluka. Mũi tên ông bắn ra quẹt tai Vua Dutthagamani 
khiến máu ra. Để chuộc tội, Phussadeva cắt tai mình trình Vua. Về 
sau nhà vua cắm mũi tên của Phussadeva xuống đất và chồng 
kahapana phủ mũi tên rồi ban số tiền nay cho ông (3). 

(1) Mhv. xxiii. 82 f. (2) Ibid, xxv. 82. (3) Ibid, 91 ff. 


Phussamitta.-- Vị ty khưu trú tai Kurundaka-vihara ở Sri Lanka. Ong 
là một luận sư (1). 
(1) AA. i. 31. 


Phussamitä.-- Một chúng sanh sống dưới địa ngục phải chịu sự đau khổ 
trong cảnh ác đạo (vinipatika), có thần thông đi trên hư không (1). 
(1) Vsm. 382; PSA. 79. 


Phussa.-- Một trong hai Nữ Dai đệ tử của Phật Tissa (1). 
(1) J. i. 40; Bu. xviii. 22. 


Pheggũ.-- Trưởng lão ni ở Jambudipa đến Sri Lanka day Vinaya (1). 
(1) Dpv. xviii. 12. 


Phena Sutta.-- Sắc ví với đống bọt, thọ vi bong bóng nước, tưởng vi rang 
mặt trời, hành ví với cây chuối, thức ví với ảo thuật; các pháp này 
không thật, trống không. Kinh này được thuyết tại Ayojjha trên bờ 
sông Hằng (1). 

(1) S. iii. 140 f. 
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Baka 1.-- A Brahma. When the Buddha was once staying at Ukkattha in 
the Subhagavana, he read the thoughts of Baka, who 
had conceived the idea that this world was permanent and free 
from decay and death; and the Buddha visited him in order to point 
out his error. Baka welcomed the Buddha but, owing to the 
influence of Mara, refused to acknowledge his error, until the 
Buddha, by the exercise of his magical power, prevented Baka from 
disappearing from sight, while he himself dissolved into complete 
darkness. The Buddha then proceeded to tell him of four incidents 
connected with his previous birth as Kesava (1). Baka was once 
born in a noble family, but he renounced the world and became an 
ascetic named Kesava. One day, seeing a caravan in distress in 
the desert, by his supernatural power he turned a river into the 
desert, thereby rescuing the members of the caravan. On another 
occasion, while staying on the banks of the river Eni, near a frontier 
village, he found the village being attacked by dacoits, whom he 
drove away by causing them to see a vision of the royal police 
approaching, with himself at their head. On another day he saw 
people floating down the river in boats, making merry, singing and 
drinking. The Naga of the river,incensed at their behaviour, 
appeared before them, threatening destruction. Kesava, assuming 
the form of a Garuda, frightened the Naga away. The fourth incident 
is related in the Kesava Jataka (q.v.). The Bodhisatta, known as 
Kappa, was the pupil of Kesava. Kesava, practising meditation, 
developed the fourth jhana and was born in the Vehapphala 
world. While there he developed the third jhana and was born in 
the Subhakinha world. Thence he descended to the 
Abhassara world, and, later, by practising the first jhana, he was 
reborn in the same world, but with a span of life of only a single 
kappa (2). See also Bakabrahma Sutta. 


(1) M. i. 326 ff; S. i. 142 ff. 
(2) J. iii. 358 ff; SA. i. 164 f; MA. i. 553 ff. 


Baka 2.-- The Bodhisatta, born as the king of Benares. For his story see 
s.v. Paficapapa (1). 


(1) J. v. 440 ff. 
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Baka 1.-- Phạm Thiên. Lúc Phật trú tại Ukkattha ở Subhagavana, 
Ngài biết được tâm tư của Baka khởi lên tà kiến rằng đây là 
thường hằng, đây là viên mãn, đây là không sanh, không già, 
không chết, nên đến viếng ông để chỉ cho ông thấy sự vô minh 
của ông. Baka tiếp đón Ngài nhưng vì bị Mara ám, ông không 
nhận mình vô minh, cho đến khi Phật dùng thần thông ngăn cản, 
ông biến đi trong đêm tối. Tiếp theo, Phật kể lại bốn câu chuyện 
liên quan đến tiền kiếp của ông, lúc ông làm nhà tu khổ hạnh 
Kesava (1). Chuyện 1: Baka sanh trong một gia đình quý tộc, 
xuất gia, làm ẩn sĩ mệnh danh Kesava. Ngày nọ, ông thấy một 
đoàn xe thương buôn đang khốn cùng trong sa mạc. Ông dùng 
thần thông tạo nên một dòng nước để cứu đoàn. Chuyện 2: Lúc 
trú trên bờ sông Eni, ông thấy làng gần đó bị bọn thổ phi tấn 
công, ông dọa cho bọn chúng rút lui bằng cách làm cho chúng 
thấy quân triều đình đang tiến tới. Chuyện 3: Ông thấy chiếc 
thuyền trên sông bị Xà vương chụp vì Xà vương không thích thái 
độ rượu chè ca hát vui chơi của đám người trên đó. Kesava hiện 
hình làm Kim xí điểu đuổi Xà vương đi. Chuyện 4 được kể trong 
Kesava Jataka (Số 346) (q.v.): Bồ Tát sanh làm hoc trò của Sư 
trưởng Kesava, mệnh danh Nam tử Kappa. Kesava hành thiền, 
đắc tứ thiền và sanh lên cõi Quảng Quả Thiên (Vehapphala). 
Sau khi sống tại đây 500 kiếp ba, ông tái sanh xuống cõi Biến 
Tịnh Thiên (Subhakinha). Ông trải qua 64 kiếp tại đó trước khi 
tái sanh xuống cõi Quang Âm Thiên (Abhassara) và sống 68 
kiếp. Sau đó ông tái sanh lại trong cõi cũ này nhưng thọ mạng 
ông chỉ còn một kiếp; tại đây ông chấp thủ tà kiến nói trên (2). 
Xem thêm Bakabrahma Sutta. 


(1) M. i. 326; S. i. 142 ff. 
(2) J. iii. 358 ff; SA. i. 164 f; MA. i. 553 ff. 


Baka.-- B6 Tat sanh lam vua tri vi Benares. Xem chuyén Ngai trong s.v. 


Paficapapa (1). 
(1) J. v. 440 ff. 
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Baka Jataka 1 (No. 38).-- A crane, living near a pond, where the 
water dried up in summer, offered to carry the fish to a distant 
pond where water was plentiful. The fish, very suspicious, sent one 
of their number with the crane to verify his words, and when he 
returned with a favourable report, they accepted the crane's offer. 
One by one the fish were carried off and eaten by the crane, till only 
a crab was left. The wily crab agreed to go too, but he clung round 
the crane's neck while being carried along and cut off his head with 
his pincers when he discovered the crane's intentions. 

The story was told in reference to a monk of Jetavana who was 
a clever robe-maker. He could make robes of rags, which he dyed 
so skilfully that they looked new and costly. Visiting monks, on 
seeing them, would exchange their new robes for his old ones and 
not discover their folly till later. A similar robemaker lived in a 
hamlet at some distance from Jetavana, who, hearing of the 
Jetavana monk, succeeded in cheating him. The monk was the 


crane and the hamletd-weller the crab of the story (1). 
(1) J. f. 220 ff. 


Baka Jataka 2 (No. 236).-- The Bodhisatta was once the leader of a large 
shoal of fish. A crane, who wished to eat them, stood on the bank of 
the pond with outstretched wings, gazing vacantly into space. 
The fish were impressed by his pious demeanour, but were warned 
against him by the Bodhisatta. 

The story was told in reference to a hypocrite who is identified 


with the crane (1). 
(1) J. ii. 233 f. 


Bakagailuddhavapi.-- A locality in Rohana, mentioned in the account of 


the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxv. 124. 


Bakabrahma Jataka (No. 405),—Relates the story of the Buddha's visit 
to Baka Brahma (qv.) and the incidents mentioned 


regarding Baka's previous birth as Kesava (1). 
(1) J. iii. 358 ff. 


Bakabrahma Sutta.-- Relates the story of the Buddha's visit to Baka and 
the conversation between Baka and the Buddha on that 
occasion. The incidents of Baka's previous life are referred to but 
without detail (1). Cp. Brahmanimantika Sutta. 

This sutta cannot be identical with the Bakabrahma Sutta 


mentioned in Theragatha Commentary and quoted there in full (2). 
(1) S. i. 142 f. (2) ii. 185 f. 


Baka Jataka 1 (No. 38).-- Chuyện Con Co. Có con cò sống gần hồ nước. 
Nước hồ ngày càng cạn. Cò âm mưu gạt cua cá sống trong hồ để bắt 
ăn. Cò bèn đề nghị đưa cua cá qua hồ khác có nước nhiều hơn bằng 
cách dung m6 ngậm từng con bay đưa đi. Nghi ngờ, đàn cá cử con 
cá lớn một mắt đi với cò. Cá theo cò trở về và hết kời tán thán hồ 
nước mới. Thế là cá và các sanh vật khác để cò ngậm đưa đi và bị ăn 
thịt từng con một, chỉ còn lại có con cua. Cua cũng đồng ý đi với cò 
với điều kiện được kẹp vào cổ cò cho khỏi bị rơi. Cò bay tới cây 
vanara, chỉ cho cua thấy đống xương cá trước khi ăn cua. Cua xiết 
cổ cò, cò xin tha mạng và hứa đáp xuống hồ để thả cua. Vửa đáp 
xuống nước, cua kẹp đứt cổ cò. 

Chuyện kể về một tỳ khưu ở Jetavana làm thợ may y. Ông lấy giẻ 
may y rồi nhuộm lại trông như mới. Các tỳ khưu khách đến đổi vải 
mới lay y cũ và khi biết ra thì đã muộn. Một thợ may trong lang gần 
Jetavana nghe vậy đến gạt lại tỳ khưu may y này cũng bằng cách đổi 
y cũ lấy vải mới. Cua chỉ người thợ may trong làng; cò chỉ tỳ khưu 


may y (1). 
(1)J.i.220. 


Baka Jataka 2 (No. 236).-- Chuyện Con Co. Một thời, Bồ Tát sanh làm con 
cá đầu đàn sống trong hồ. Muốn ăn thịt cá, cò đứng trên bờ xoè 
cánh giả vờ không để ý, chờ cá lơ đểnh để bắt. Nhưng cá đầu đàn đã 
cảnh giác đàn cá mình. Chuyện kể về một kẻ giả dối; cò chỉ kẻ giả 
dối này (1). 

(1)j.ii. 233 f. 


BakagalluddhaväpI.-- Địa danh trong xứ Rohana, thường được đề cặp 


đến trong các chiến dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxv. 124. 


Bakabrahma Jataka (No. 405).-- Chuyén Pham Thién Baka. Ké chuyén 
Phật đến viếng Pham thiên Baka (q.v.) va chuyện tiền kếp của Baka 
khi ông làm Ẩn sĩ Kesava (1). 
(1) J. iii. 358 ff. 


Bakabrahma Sutta.-- Ké chuyén Phat viéng Pham thién Baka va dam 
đạo với ông. Chuyện tiền kiếp của Baka cũng được đề cap đến 
nhưng không có chỉ tiết (1). Cp. Brahmanimantika Sutta. 

Kinh này, không giống với kinh Bakabrahma Sutta (No. 405) 
nói trên và được đề cặp đầy đủ trong Chú giải Theragathä (2). 
(1) S.i. 142 f. (2) ii. 185 f. 


It is stated there that once when the Buddha was at Jetavana a 
certain Brahma conceived the view that no monk or recluse could 
come to his world. The Buddha, aware of this, went to the Brahma 
world and stood in the air enveloped in flame. He was followed by 
Moggallana, Kassapa, Kappina and Anuruddha. Moggallana 
asked the Brahma if he still held the same view, to which he replied 
that he no longer thought that he was eternal. (This shows that the 
Brahma of the story was most probably Baka.) When the Buddha 
and his followers had departed, the Brahma sent one of his retinue 
to Moggallana to find out if there were other disciples of 
the Buddha as mighty as he. Moggallana'sanswer was that there 


were many such (3). 
(3) The sutta is given at S. i. 144 ff . butthere the name given is 
"Aparaditthi" Sutta. 


Bakkula, Bakula, Vakkula Thera.-- He was born in the family ofa 
councillor of Kosambi, and, while being bathed by his nurse in 
the waters of the Yamuna, he slipped into the river and was 
swallowed by a fish. The fish was caught by an angler and sold to 
the wife of a Benares councillor (1). When the fish was split open 
the child was discovered unhurt, and cherished by the councillor's 
wife as her own son. On discovering his story, she asked permission 
of his parents to keep him. The king decided that the two families 
should have him in common, hence his name Bakula (“two - 
families, bi-kin”) (2). After a prosperous life, at the age of eighty, 
Bakkula heard the Buddha preach and left the world. For seven 
days he remained unenlightened, but on the dawn of the eighth day 
he became an arahant. Later, the Buddha declared him to be 
foremost in good health (3). 

In the time of Anomadassi Buddha, he was a learned brahmin 
who became a holy hermit. He heard the Buddha preach and 
became his follower, and when the Buddha suffered from stomach 
trouble, he cured him and was reborn later in the Brahma world. In 
the time of Padumuttara Buddha, he was a householder of 
Hamsavati, and, hearing a monk acclaimed as most healthy, he 
wished for a similar honour in a future life. Before the appearance 
of Vipassi Buddha, he was born in Bandhumati, where he became 
a hermit. Later, he saw the Buddha, acknowledged him as teacher, 


and cured a monk of tinapupphakaroga (? hay fever). 

(1) This preservation of Bakkula was due to the power of the sanctity of his 
last life; it was a case of psychic power diffused by 
knowledge (ñaavipphara iddhi), PS. ii. 211; Vsm. 379. 

(2) Cp. the explanation of bakkula in J.P.T.S. 1886, pp. 95 ff. 

(3) A. i. 25; for a problem connected with this, see Mil. 215 ff. 
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Chú giải nói rằng một thời Phat trú tại Jetavana, có vị Pham 
thiên khởi lên tà kiến rằng không một tỳ khưu hay Sa-môn nào có 
thể đến trú giới của ông. Với tâm tư mình biết được tâm tư của vị 
Phạm thiên ấy, Phật xuất hiện ngồi kiết già trong hư không trên đầu 
Phạm Thiên ấy, toàn thân phun lửa. Tiếp theo Ngài, có các Tôn giả 
Moggallana, Kassapa, Kappina, và Anuradhapura. Được 
Moggallana hỏi, vị Phạm thiên đáp rằng ông không còn chấp thủ 
kiến thường còn nữa. (Đó chứng tỏ vị Phạm thiên trong kinh này 
không phải là Baka). Lúc Phật và chư Tôn giả biến mất, vị Phạm 
thiên này gởi đệ tử xuống tim Tôn giả Moggallana để hỏi và được 
trả lời còn có nhiều đệ tử khác của Phật đã đến cõi của ông (3). 

(3) Kinh được kể trong S. i. 144 f, và tên của kinh là "Aparaditthi" Sutta. 


Bakkula, Bakula, Vakkula Thera.-- Trưởng lão sanh làm con của một 
gia đình Tế sư ở Kosambi. Lúc tắm ở sông Yamuna, bà nhũ mẫu 
vuột tay làm bé Bakkula rớt xuống nước và bị cá nuốt. Cá bị ông câu 
bắt và bán cho bà Tế sư ở Baranasi (1). Lúc mổ bụng cá, bà thấy bé 
không bị hề hấn gì nên xin được dưỡng nuôi bé vì bà cũng như con 
bà rất thương bé. Vua phán bé thuộc hai gia đình, do đó bé được gọi 
là Bakala (bi-kin, hai gia đình) (2). Bakkula sống đời thành công 
đến tuổi 80. Bấy giờ, sau khi nghe Phật thuyết pháp, ông xuất thế ly 
gia; tám ngày sau ông đắc quả A-la-hán. Phật tán thán ông là vị tỳ 
khưu tối thắng về sức khoẻ. (3). 

Vào thời Phật Anomadassi ông là một Bà-la-môn lau thông Vệ- 
đà và tu ẩn. Nghe Phật thuyết, ông quy y. Lúc Phật đau bụng, ông 
chửa Ngài hết bệnh. Ông tái sanh lên cõi Phạm thiên. Vào thời Phật 
Padumuttara ông làm gia chủ ở Hamsavati; lúc nghe Phật tan than 
một tỳ khưu có sức khoẻ tốt, ông ước nguyện được như vậy trong 
kiếp sau. Trước khi Phật Vipassi xuất thế, ông làm ẩn sĩ nơi sanh 
quán Bandhumati của ông. Sau đó ông theo làm đệ tử của Phật va 
chửa một tỳ khưu khỏi bệnh tinapupphakaroga (? sốt, hay fever). 

(1) Bakkula tồn tại trong bụng cá vì ông sống đời sau cùng rất phạm hạnh; đó 

là nhờ thần thông fidnavipphara iddhi, PS. ii. 211; Vsm. 379. 

(2) Cp. từ bakkula được giải thích trong J.P.T.S. 1886, pp. 95 ff. 

(3) A. i. 25; xem thêm Mil. 215 ff. 


In the time of Kassapa Buddha, he renovated an old vihara and 
provided the monks with medicaments (4). Bakkula lived to a very 
old age (5), and shortly before his death ordained Acela Kassapa, 
who had been his friend in his lay days (6). Bakkula was one of the 
four who had great abhinña (mahabhiññappatta) in the time of 
Gotama Buddha, the others being thetwo chief disciples and 
Bhadda Kaccana (7). He is often mentioned (8) as an example of a 
monk who practised asceticism without preaching it to others. Fifty- 


five kappas ago he was a king named Anoma (v.l. Aranemn) (9). 
(4) AA. i. 168 ff.; MA. ii. 928 ff; ThagA. i. 434 ff.; Ap. i. 328 ff; PSA. 491. 
(5) AA. ii. 596; according to the Bakkula Sutta (M. iii. 125), he was eighty years a 
monk. This is confirmed by DA. ii. 413, where his age is given as 160. 
(6) See Bakkula Sutta below. The Thag. contains three verses (225-7) which 
he spoke when about to pass away. 
(7) AA. i. 204. (8) E.g. MA. i. 348. (9) Ap. i. 329. 


Bakkula Sutta.-- Bakkula's friend, Acela Kassapa, visits him 
at Veluvana in Rajagaha. Bakkula tells him of his life during the 
eighty years of monkhood, and Kassapa wishes to be ordained 
under him. Soon after, Kassapa becomes an arahant, and Bakkula 


passes away as he sat on his pyre (1). 
(1) M. iii. 124 ff. 


Badaguņa.-- A locality in Rohaņa, mentioned in the account of 


the campaigns of Parakkamabāhu I (1). 
(1) Cv. lxxiv. 124. 


Badaratittha.-- See Padaratittha. 


Badaravalli.-- The scene of a battle between the forces of Manabharana 


and those of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxii. 96. 


Badarikārāma.-- A park about three miles from Kosambī (1). 
where Khemaka stayed during his illness. |Ie was visited by monks 
from the Ghositārāma (2). The Buddha is said to have stayed there 
and to have preached the Tipallatthamiga Jātaka (3) and the 
Tittira Jātaka (4) regarding Rāhula (q.v.), who spenta whole night 
in the Buddha's jakes at the Badarikārāma because he was 
unwilling to violate the rule laid down by the Buddha that no novice 


should share the room of an ordained monk (6). 
(1) S. iii. 126. (2) SA. ii. 230. (3) J. i. 160. 
(4) J. iii. 64. (5) See also Vin. iv. 16. 


Vào thời Phat Kassapa, ông trùng tu một tịnh xá cũ và cung cấp 
thuốc men cho chư tỳ khưu (4). Bakkula sống lão (5); trước khi 
mạng chung ông truyền giới cho Acela Kassapa, một người bạn 
ngoài đời của ông (6). Bakkula là một trong bốn vị đắc đại thần trí 
(mahabhifnappatta) trong thoi Phật Gotama; ba vị kia là hai Nam 
Đại đệ tử và Badda Kaccana (7). Ông còn là tiêu biểu (8) của tỳ 
khưu hành trì khổ hạnh mà không thuyết giảng cho ai khác. Vào 55 
kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Anomadassi (v.l 
Aranemn) (9). 

(4) AA. i. 168 ff.; MA. ii. 928 ff; ThagA. i. 434 ff; Ap. i. 328 ff; PSA. 491. 

(5) AA. ii. 596; theo M. ii. 125, ông có 80 ha lap. DA. ii. 143 cũng nói như vay và 

nói thêm rằng ông sống đến tuổi 160. 
(6) Xem Bakkula Sutta. Thag. có ba vần kệ (225-7) của ông nói lúc sắp 


lâm chung. 
(7) AA. i. 204. (8) E.g., MA. i. 348. (9) Ap. i. 329. 


Bakkula Sutta.-- Acela Kassapa, ban của Trưởng lão Bakkula, đến viếng 
ông tại Veluna ở Rajagaha. Trưởng lão kể lại cuộc đời 80 năm làm 
ty khưu của ông; Kassapa ước ao được quy y với ông. Không bao lâu 
sau Kassapa đắc quả A-la-hán, và Trưởng lão Bakula ngồi nhập 
nípbàn trên giàn hoa (1). 

(1) M. iii. 124 ff. 


Badaguna.-- Dia danh ở Rohana thường được dé cặp đến trong các chiến 
dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxiv. 124. 


Badaratittha.-- Xem Padaratittha. 


Badaravalli.-- Chiến địa của cuộc giao tranh giữa Vua Manabharana va 


Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxii. 96. 


Badarikarama.-- Vườn cách Kosambi lối ba dam, trú xứ của Trưởng lão 
Khemaka lúc ông lâm trọng bệnh. Ông được chư tỳ khưu ở 
Ghositarama thăm viếng (2). Được biết Phật có trú và thuyết hai 
Kinh Bổn sanh Tipallatthamiga (3) và Tittira (4) về Rahula (q.v.) 
tại đây; Rahula ngủ trong nhà xí suốt đêm vì không muốm phạm 
giới cấm sadi ở chung phòng với tỳ khưu do Phật chế định (5). 

(1) S. iii. 126. (2) SA. ii. 230. (3) J. i. 160. 
(4) J. iii. 64. (5) Xem thém Vin. iv. 16. 


Badaribhatikamana.-- A locality in Ceylon, mentioned in the account of 


the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxx. 148. 


Badalatthala, Badalatthali.-- A locality in the Dakkhinadesa of Ceylon 
(1). It was the abode of the senapati Sankha, who was killed there 
(2). Nearby was Pilimvatthu (3); it was to Badalatthala that the 
young Parakkamabahu first came when he escaped from his 
custodians. From there he went to Buddhagama (4) and later 
returned to Baddalatthala in order to meet his mother, Ratanavall, 


and the senapati Deva, that he might visit his father with them (5). 
(1) Cv. lviii. 42; Ixv. 26. (2) Ibid, lxiv. 9. (3) Ibid., lxv. 4. 
(4) Ibid, lxvi. 19. (5) Ixvii. 81. 


Baddula Sutta.-- See Gaddula Sutta. 


Baddhaguna-vihara.-- A monastery in Ceylon. The cetiya 
there, destroyed by the Colas, was restored by Virabahu, viceroy 
of Vijayabahu I (1). 
(1) Cv. Ix. 80. 


Baddheraka.-- An elephant of the king of Kosala. He was once 
very strong, but as he grew old he became weak and, one day, stuck 
fast in the mire. The elephanttrainer, by the king's orders, went to 
the elephant arrayed as for battle and caused the battledrum to be 
beaten. The elephant's pride was roused and he rose from the mire 
(1). v.. Paveyyaka. 


(1) DhA. iv. 25 f. 
Baddhasimapasada.-- A twelvestoried uposathahouse built in 
Pulatthipura by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxviii. 56, 67. 
Bandha Sutta.-- See Vaccha Sutta. 


“Bandhati” Sutta 1.-- Eight ways in which a woman attracts a man (1). 
(1) A. iv. 196 f. 


“Bandhati” Sutta 2.-- Eight ways in which a man attracts a woman (1). 
(1) A. iv. 197. 


Bandhana Sutta 1.-- The world is bound by pleasure; by 


abandoning craving, the world will become free (1). 
(1) S. i. 39. 


Badaribhatikamana.-- Dia danh ở Sri Lanka, thường được dé cặp đến 
trong các chiến dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxx. 148. 


Badalatthala, Badalatthali.-- Địa danh ở Dakkhinadesa, Sri Lanka (1). 
Đó là cứ địa của Tướng Sankha [7]; ông bị Parakkamabahu giết 
cũng tại nơi đây (2). Gần đó là Pilimvatthu (3). Badalatthala là nơi 
mà Parakkamabahu đến trước tiên lúc trốn chú bỏ kinh thành 
Sankhatthali ra đi mưu cầu đại sự. Từ đó ông đi Budddhagama 
(4) rồi trở lại để gặp mẹ là Hoàng hậu Ratanävali và Tướng Deva; 
ông có thể có đi với quý vị này đến viếng cha ông (5). 

(1) Cv. lviii. 42; Ixv. 26. (2) Ibid, Ixiv.9. — (3) Ibid., lxv. 4. (4) Ibid., lxvi. 
19. (5) Ixvii. 81. 


Baddula Sutta.-- Xem Gaddula Sutta. 


Baddhaguna-vihara.-- Tinh xá ở Sri Lanka được Phó vương Virabahu 
của Vua Vijayabahu I trùng tu say khi bị quan Cola đốt phá (1). 
(1) Cv. Ix. 80. 


Baddheraka.-- Vương tượng của vua xứ Kosala. Lúc về già, voi suy yếu 
và ngày nọ bị sa lầy không lên được. Theo lịnh vua, quan quản 
tượng đến trang bị voi làm như để xuất chinh và khởi trống xuất 
quân; vì tỉnh thần chiến đấu sẵn có, voi tự rút chân ra khỏi vũng lầy 
(1). v.. Paveyyaka. 

(1) DhA. iv. 25 f. 


Baddhasimapasada.-- Bát quan trai giới đường cao 12 từng do Vua 
Parakkamabahu I kiến tạo ở Pulatthipura (1). 
(1) Cv. lxxviii. 56, 67. 


"Bandhati" Sutta.-- Xem Vaccha Sutta. 


"Bandhati" Sutta 1.-- Có tám hình tướng nữ nhân dùng để trói buộc nam 
nhân (1). 
(1)A. iv. 196. 


"Bandhati" Sutta.-- Có tám hình tướng nam nhân dùng để trói buộc nữ 
nhân (1). 
(1)A. iv. 197. 


Bandhana Sutta 1.-- Hỷ trói bộc đời, đoạn trừ khát ái chứng Niết Bàn (1). 
(1) S. i. 39. 


Bandhana Sutta 2.-- The Buddha once heard that Pasenadi had taken 
men prisoners and had bound them in chains. He 
thereupon declared that the bonds of passion were stronger than 
any chains (1). The Commentary says (2) that the incident was 


connected with the loss of the king's turban diadem. 
(1) S. i. 76. (2) SA. i. 115; cp. Bandhanagara Jataka. 


Bandhanamokkha Jataka (No. 120).-- The Bodhisatta was 
once chaplain to King Brahmadatta. While the king was absent, 
quelling afrontier rebellion, his queen sinned with all the 
messengers sent by the king to inquire after her welfare. On the day 
of the king's return, the chaplain, while decorating the palace, 
entered the queen's apartments, and she asked him to satisfy her 
lust. When he refused the queen (feigning illness) charged him with 
having illtreated her. Thereupon the king ordered that the chaplain 
be beheaded, but the latter begged to be brought before the king, 
where he protested his innocence and proved, by the testimony of 
the king's messengers, the queen's wickedness. The king wished to 
put to death the queen and all the messengers, but the chaplain 
interceded on their behalf and they were pardoned. He 
himself retired to the Himalaya, where he became an ascetic. 

The story was told in reference to the attempt of Cifica to bring 
calumny upon the Buddha. The queen is identified with Cifica and 
the king with Ananda (1). 

(1) J. i. 437 ff. 


Bandhana_ Sutta-- Those who regard the body, feelings, 
perceptions, etc., as self, are fettered by bonds; those who do not 
are free (1). 
(1) S. iii. 164. 


Bandhanagara Jataka (No. 201).-- The Bodhisatta was once born ina 
poor family and supported his mother. Having provided him with a 
wife, much against his will, she died soon after. When his wife 
was with child, he wished to go away and became an ascetic, but his 
wife persuaded him to stay. On her second conception he ran away 
and, becoming an ascetic, rejoiced in his freedom from the bonds of 
wife and family. 

The story was related when some monks reported to the 
Buddha that a gang of thieves had been taken captive by Pasenadi 
and put in chains. No chains were stronger than those of passion, 


said the Buddha (1). 
(1) J. i. 139 ff; cp. Bandhana Sutta [2]; the verses given in the Jataka are also 
found there. 


Bandhana Sutta 2.-- Một thoi, Phat nghe nói Vua Pasenadi xiéng tù 
nhân, Ngài bảo rằng trói buộc của dục lạc chắc hơn tất cả các thứ 
trói buộc (1). Chú giải (2) luận rằng sự bắt bớ ấy liên quan đến việc 
ông mất chiếc vương mệnh nạm ngọc. 

(1) S.i. 76. (2) SA. i. 115; cp. Bandhanagara Jataka. 


Bandhanamokkha Jataka (No. 120).-- Chuyện Giải Thoát Sự Troi 
Buộc. Một thời, Bồ Tát sanh là Tế sư của Vua Brahmadatta. Lúc 
nhà vua ra biên cương trừ loạn, hoàng hậu phạm tà hạnh với tất 
cả sứ giả được gởi về vấn an bà. Ngày nhà vua hồi loan, Tế sư vô 
cung trang hoàng, bị bà buộc đáp lại tình yêu của bà. Tế sư từ chối, 
bà giả bệnh và cáo gian ông đánh đập bà. Nhà vua ra lệnh chém 
đầu ông. Ông van xin được minh oan bằng cách lấy chứng cớ của 
các sứ giả bị bà ép buộc thoả mãn dục tình của bà. Nghe lời can 
gián của Tế sư, nhà vua tha mạng cho tất cả, kể cả hoàng hậu. Sau 
đó vị Tế sư từ quan, lên Tuyết Sơn làm ẩn sĩ, đắc thiền chứng và 
tái sanh lên cõi Phạm thiên. 

Chuyện kể về thiếu nữ Bà-la-môn Cifica vu khống Phật. Hoàng 
hậu chỉ Cifica; nhà vua chỉ Tôn giả Ananda (1). 
(1)].1.437. 


Bandhana Sutta.-- Kẻ vô văn phàm phu quán sắc, thọ, tưởng, vân van, 
như là tự ngã, bị trói buộc bởi các trói buộc của sắc, thọ, tưởng, vân 
vân. Đa văn Thánh đệ tử không quán sắc, thọ, tưởng, vân vân, như 
là tự ngã, được giải thoát (1). 

(1) S. iii. 164. 


Bandhanagara Jataka (No. 201).-- Chuyện Nhà Tu Troi Buộc. Một thời, 
Bồ Tát sanh làm con một gia đình nghèo, chăm lo săn sóc mẹ. Ông 
bị buộc lấy vợ, và sau đó mẹ ông qua đời. Vợ ông có thai, ông muốn 
xuất gia nhưng bị vợ năn nỉ ở nuôi con. Tiếp theo bà mang thai nữa. 
Lần thứ hai này, ông trốn nhà, lên Tuyết Sơn làm ẩn sĩ, đắc thiền 
chứng, sống an lạc với cảnh giới thiền. Ông nghĩ mình được giải 
thoát khỏi các trói buộc của gia đình. 

Chuyện kể về việc Vua Pasenadi xiềng xích tù nhân. Phật bảo 
không có xiềng xích nào chắc bằng xiềng xích của dục lạc (1). 
(1) J.i. 139 ff; cp. Bandhana Sutta [2]; các câu kệ trong Jataka cũng là kệ thấy 
thấy trong đó. 


Bandhujivaka Thera 1.-- An arahant. Thirty-one kappas ago he strung 
bandhujivaka flowers together and offered them to Sikhi 
Buddha. Seven kappas ago he was a king named Samantacakkhu 


(1). He is probably identical with Devasabha (1). 
(1) Ap. i. 175 f. (2) ThagA. i. 203 f. 


Bandhujivaka Thera 2.-- An arahant. He met Siddhattha Buddha in the 
forest Ninety-four kappas ago and offered him lotuses and 
bandhuji vaka flowers. Fourteen kappas ago he was a king named 


Sanluddakappa (1). 
(1) Ap. i. 192. 


Bandhumati 1.-- The city of birth of Vipassi Buddha (1). 
(1) J. i. 41; Bu. xx. 23; D. i. 7, etc. 


Bandhumati 2.- Wife of King Bandhuma and mother of 
Vipassi Buddha (1). 
(1) J. i. 41; Bu. xx. 23; D. i. 7, etc. 


Bandhumati 3.-- A river near Bandhumati (1). 
(1) SNA. i. 190. 


Bandhuma 1.-- King of Bandhumati and father of Vipassi Buddha. His 
wife was Bandhumati (1). He had two daughters who, in their 
later lives, were Mahamaya and Uracchada (1). See also 


Ekasataka and Metta Ther. 
(1) J.i. 41. ete (2) J. vi. 480 f. 


Bandhuma 2.-- A Pacceka Buddha (1). 
(1) M. iii. 70; ApA. i. 107. 


Bandhura Thera 1.-- Son of the setthi of Silavati. Having gone 
to Savatthi on business and heard the Buddha preach, he entered 
the Order, winning arahantship in due course. He later returned to 
Silavati and preached to the king, who became a convert, and built 
for him a vihara called Sudassana and paid him great honour. 
Bandhura gave the vihara to the monks and returned to Savatthi, 
saying that he had no need of possessions. 

In the time of Siddhattha Buddha he was a watchman in the 
king's palace and offered kanavera flowersto the Buddha and 
his monks (1). 

He is probably identical with Kanaverapupphiya of the 


Apadana (2). v.l. Sandhaya, Sandhava (1). 
(1) Thag. vs. 103; ThagA. 207 f. (2) Ap. i. 182. 


Bandhujivaka Thera.-- A-la-hán. Vào 31 kiếp trước ông xâu hoa hồng 
đào (bandhujivaka) để dang lên Phật Sikkhi. Vào bảy kiếp trước 
ông làm vua dưới vương hiệu Samantacakkhu (1). Ông có thể là 
Trưởng lão Devasabha (2). 

(1) Ap. i. 175 f. (2) ThagA. i. 203 f. 


Bandhujivaka Thera.-- A-la-hán. Vào 94 kiếp trước ông dâng lên Phat 
Siddhatta hoa sen và hoa hồng đào (bandhujivaka). Vào 14 kiếp 
trước ông làm vua dưới vương hiệu Samuddakappa (1). 

(1) Ap. i. 192. 


Bandhumati.-- Kinh thành sanh quan của Phật Vipassi (1). 
(1)J.i.41; Bu. xx. 23; D. i. 7, etc. 


Bandhumati.-- Hoàng hậu của Vua Bandhuma và là mẫu thân của Phật 
Vipassi (1). 
(1) J. i. 41; Bu. xx. 23; D. i. 7, etc. 


Bandhumati.-- Con sông gân thành Bandhumati (1). 
(1) SNA. i. 190. 


Bandhuma 1.-- Vua tri vì thành Bandhumati va là Phu hoàng cua Phat 
Vipassi. Hoang hậu của ông là Bandhumati (1). Ông có hai công 
chúa về sau trở thành Hoàng hậu Mahamaya và Uracchada (2). 
Xem thêm Bà-la-môn Ekasataka và Trưởng lão ni Metta. 
(1)J.i.41, etc. (2) J. vi. 480 f. 


Bandhumä.-- Phật Độc Giác (1). 
(1) M. iii. 70; ApA. i. 107. 


Bandhura Thera.-- Con của chủ ngân khố ở Silavati. Đến Savatthi lo 
công việc, ông được nghe Phật thuyết bèn xin gia nhập Tăng Đoàn 
và sau đó đắc quả A-la-hán. Ông trở về thuyết pháp và chuyển hóa 
nhà vua. Nhà vua rất kính trọng ông và xây cúng dường ông tịnh xá 
Sudassana. Bandhura cúng dường tịnh xá lại cho chư tỳ khưu và về 
Savatthi, nói rằng ông không cần của riêng. 

Vào thời Phật Siddhatta ông làm cảnh vệ trong cung vua và có 
cúng dường hoa kanavera lên Phật và chư tỳ khưu (1). 
Ông có thể là Trưởng lão Kanaverapupphiya nói trong 
Apadana (2). v.l. Sandhaya, Sandhava. 
(1) Thag. vs. 103; ThagA. 207 f. (2) Ap. i. 182. 


Bandhura 2.-- The chief groom of the elephant house of the king 
of Benares. Bandhura had only one eye. A crow built her nest over 
the doorway of the elephant house, laid there her eggs and hatched 
out her young. But every time Bandhura entered or left the stable 
on the back of the elephant, he struck the crow's nest with his hook, 
thus destroying it. The crow, in despair, made complaint, and her 
cry was one of the sounds mentioned in the Atthasadda Jataka 
(q.v.). When the king discovered how Bandhura was acting, he 
rebuked him and dismissed him from his service (1). 

(1) J. iii. 430 f. 


Bandhula.-- Son of a chieftain of the Mallas in Kusinara. He studied at 
Takkasila with Mahali and Pasenadi. On his return home, he 
wished to give an exhibition of his skill, and the princely families 
of the Mallas bound sticks of bamboo in bundles of sixty, inserting 
a strip of iron in each bundle; they then suspended the bundles in 
the air and challenged Bandhula to cut them down. He leapt up in 
the air and smote them with his sword, but on discovering the 
treachery of his kinsmen, he threatened to kill them all; his 
parents, however, dissuaded him, and he went to live in Savatthi, 
where Pasenadi appointed him Senapati. Bandhula'swife was 
Mallika (known as Bandhula-Mallika in order to distinguish 
her from the wife of Pasenadi). As she bore no children, Bandhnla 
wished to send her back to her people; but when she went to bid 
farewell to the Buddha before her departure, he asked her to 
return to her husband. He accepted her, thereby showing his faith 
in the Buddha. Soon aftershe conceived a child, and her 
pregnancylonging was to enter the lotus tank used by the princes 
of Vesali on their coronation and to drink its water. Bandhula 
took her to Vesali, drove away the strong guards who were posted 
at the lotus tank, and let Mallika enjoy it to her heart's content. 
When the Licchavi princes heard of this, they were 
greatly enraged and pursued Bandhula's chariot, in spite of the 
warning of Mahali. When the chariots of the Licchavis came into 
line, Bandhula, in order to frighten them, twanged his bow; but as 
they still pursued him, he shot a single arrow, which pierced each 
of. the five hundred Licchavis through his girdle without their 
being aware of the wound. Bandhula told them of their plight; but 
they refused to believe him until they loosed the girdle of the 
foremost and he fell down dead. Thereupon they returned to their 
homes, bade farewell to their families, and fell dead on the 
moment of loosening their armour. 


Bandhura.-- Bandhura làm quan tượng trưởng của nhà vua tri vi 
Benares. Ông bị chột một mắt. Có ổ quạ trên cổng của chuồng voi 
nở ra hai con qua con. Mỗi lần cỡi voi ra vô chuồng, Bandhura dùng 
cù nèo gạt ổ quạ. Quạ mẹ kêu cứu, và tiếng kêu của quạ là một trong 
tám tiếng kêu tả trong Atthasadda Jataka (No. 418) (q.v.). Khi 
chuyện đến tai vua, Bandhura bị khiển trách và cho thôi việc (1). 

(1) J. iii. 430 f. 


Bandhula.-- Con của một tù trưởng tộc Malla ở Kusinara. Chang hoc 
chung với Mahali va Pasenadi ở Takkasila. Hoc xong, chang trở 
về qué, va một hôm muốn thi thé tài nghệ mình. Các gia đình quý 
tộc ở đây thách thức Bandhula cắt được các bó tre treo trên hư 
không; mỗi bó gồm 60 cây tre với cây sắt dấu bên trong. Chàng bay 
lên dùng gươm chặt tre. Lúc biết có âm mưu hạ chàng, chàng định 
giết các người đồng tộc ác tâm của mình. Cha mẹ chàng can ngăn. 
Chàng bỏ đi Savatthi. Tại kinh đô, Badhula được Vua Pasenadi (vừa 
được phụ hoàng truyền ngôi) cử làm tướng của triều đình và lập gia 
đình với Bandhula- Mallika, người Malla (không phải là Hoàng hậu 
Mallika của Vua Pasenadi). Bandhula-Mallika không có con nên 
Bandhula muốn trả bà về Malla. Lúc bà đến đảnh lễ cáo biệt Phật, 
Ngài dạy bà nên ở lại với Bandhula; Bandhula chấp thuận vì nể 
trọng Phật. Không lâu sau đó, bà có thai. Bà thèm uống nước trong 
hồ sen mà các vương tử ở Vesali dùng trong lễ đăng quang. 
Bandhula đưa bà đến Vesali, đuổi quân canh để bà xuống hồ theo 
sở nguyện. Lúc các vương tử Licchavi biết được, họ rượt theo xe 
ông bất chấp lời cảnh cáo của Mahli, người Licchavi bạn học cũ của 
ông. Ông giương cung hâm doạ, nhưng các vương tử cứ tiếp tục đuổi 
theo. Ông bắn và mũi tên duy nhất của ông xuyên qua đai (girdle) 
của 500 Licchavi mà họ không hay biết, cho đến khi người tiền 
phong ngả chết. Bấy giờ, họ cấp thời quay trở về từ giả gia đình và 


lăn ra chết. 


Mallika bore twin sons sixteen times; each of them became 
perfect in the various arts, and each had a retinue of one thousand 
men. One day, Bandhula retried a case which had been unjustly 
decided by the judge and his decision was greatly applauded. The 
king, hearing the applause and learning the reason, appointed him 
judge (1). But the former judges poisoned the king's mind against 
Bandhula, and the king, listening to them, sent Bandhula and his 
sons to quell a frontier rebellion, giving orders that they should all 
be murdered on the way home. This was done, and the news of. the 
massacre was brought to Mallika while she 
was entertainingfivehundred monks led by the two Chief Disciples 
(2). Mallika read the message, and placing it in a fold of her dress, 
went on with her duties. Sariputta discovered her fortitude at the 
end of the meal and greatly praised her. Mallika, sending for her 
daughtersinlaw, broke the news to them, urging them to harbour 
no resentment against the king. The king's spies, discovering this, 
brought the news to Pasenadi. The king was greatly moved, and 
having sent for Mallika, begged her forgiveness and granted her a 
boon. She chose as her boon that she and her thirty-two daughters- 
in-law should be allowed to return home to Kusinara. Bandhula's 
nephew, Dighakarayana, was appointed commanderinchief, but 
he never forgave the injury to Bandhula, and, in the end, brought 
about Pasenadi's deposition and consequent death (3). 

Bandhula is sometimes referred to as Bandhulamalla (4). 

Bandhula's wife, Mallika, was one of the three persons 
possessing the Mahalatapasadhana, the others being Visakha 
and Devadaniyacora (5). 

From the time of her husband's death Mallika laid aside the 
pasadhana, but, on the day on which the Buddha's body was being 
removed for cremation, she washed the pasadhana in perfumed 
water and placed it on the body, which it completely covered. She 
expressed the wish that, as long as she remained in samsara, her 


body should need no ornament (6). 

(1) It is probably this incident which is referred to at S. i. 74 (Atthakarana 
Sutta); see also KS. i. 101. n. 3. 

(2) According to MA. (ii. 753) the Buddha was also present. 

(3) DhA. i. 228 f., 349-56; J. iv 148 ff; MA. ii. 753 f. 

(4) Eg, J. iv. 148. 

(5) But see DhA. i. 412, where the daughter of Baranasisetthi is substituted for 
Devadaniya. 

(6) DA. ii. 597. 


Babbara.-- Name of a tribe (1). 
(1) Ap. ii. 359. 


Ba Mallika song sanh 16 lần; ba mươi hai công tử đều lau thông 
học nghệ, mỗi công tử có đoàn tuỳ tùng một ngàn người. Một hôm, 
Bandhula xử lại vụ án bị xử oan, ông được dân chúng nhiệt liệt tán 
thán, và được vua cử ra xử kiện (1). Nhưng không bao lâu sau đó, 
ông và các con bị vua đưa ra biên địa dẹp loạn, vì nhà vua nghe lời 
xiểm nịnh. Rồi nhà vua ra lịnh giết tất cả trên đường họ trở lại kinh 
đô. Tin dữ đến với Mallika lúc bà thỉnh 500 tỳ khưu và hai Dai đệ tử 
của Phật thọ trai (2). Bà đọc tin rồi bỏ vào túi áo để tiếp tục hộ trì 
chư Tăng. Tôn giả Säriputta biết được tin dữ sau buổi trai thực và 
hết lời tán thán bà. Bà báo cho các con dâu biết và khuyên không 
nên oán hận nhà vua. Khi nhà vua biết lỗi mình, ông ban cho Mallikã 
một ước nguyện; ba chỉ xin được cùng 32 con dâu trở về Kusinara. 
Nhung cháu của Bandhula là Dighakarayana không quên mối thù 
cũ này nên về sau theo Vidũdabha (con của Pasenadi) truất phế 
nhà vua (3). 

Bandulla có khi được gọi là Bandhulamalla (4). 

Ba Mallika, phu nhân của Bandhulla là một trong ba vị có thứ nữ 
trang đặc biệt bằng dây to có nhận nhiều hột ngọc gọi là 
mahalatäpasadhang; hai vị kia là Visakha (nữ cư sĩ tối thắng về bố 
thí) và Devadäniyacora (5). 

Từ lúc phu quân bà bị ám hại, bà không sử dung pasddhana nữa, 
cho đến khi Phật nhập Niết Bàn. Bay giờ bà mới đem pasddhana ra 
tẩm hương liệu và đặt lên nhục thân Ngài trong lễ trà tỳ. Bà nguyện 
rằng chừng nào bà còn trong vòng luân hồi, bà không trang sức (6). 

(1) Có lẽ đó là chuyện kể trong Atthakarana Sutta (S. i. 74); xem thêm KS. i. 

101, n. 3. 

(2) MA (ii. 753) nói rằng Phật cũng có mặt. (3) DhA. i. 228 f. 

(4) Eg. J. iv. 148. 

(5) Nhung xem DhA. i. 412 nói là ái nữ của Baranasisetthi chớ không phải 

Devadäniya. 

(6) DA. ii. 597. 


Babbara.-- Tên của một bộ tộc (1). 
(1) Ap. ii. 359. 


Babbu Jãtaka (No. 137).-- There was once a rich merchant of Kasi who 
amassed forty crores of gold. His wife died and, because of her love 
of money, was reborn as a mouse dwelling over the family 
treasure. In due course the rest of the family died and the village 
was deserted. The Bodhisatta was a stonecutter, working a quarry 
near the mouse's residence. She, liking him, brought him one day a 
coin, suggesting that, with a part of it, he should buy her some meat. 
The Bodhisatta agreed, and this continued for some time. One day 
the mouse was caught bya cat, but she obtained her release by 
promising him some of her food. She was later caught by three 
other cats, but was let free on the same terms. The mouse thus had 
only one fifth of her food and grew very thin. The Bodhisatta 
noticed this, and when she told him the reason, he put her inside a 
crystal box and suggested that when the cats came she 
should refuse to have anything to do with them. The first cat 
arrived and, on being reviled by the mouse, jumped on the crystal 
box and was crushed to death. The same fate overtook the other 
cats. The mouse thusbecame free, and in gratitude to the 
Bodhisatta, showed him all the treasure. 

The story was told in reference to Kana (q.v.), who lost her 
husband owing to four monks. The monks were the cats and Kana 


the mouse (1). 
(1) J. i. 477-80. 


Barabbala.-- A locality in Ceylon, mentioned in the account of 


the campaigns of Parakkamabahu I.1 
(1) Cv. Ixxiv. 51. 


Bala Vagga 1.-- The second chapter of the Paficaka Nipata of 
the Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. iii. 914. 


Bala Vagga 2.-- The third and eighth chapters of the Bala Samyutta (1). 
(1) S. v. 250, 252. 


Bala Samyutta.-- The sixth section of the Maha Vagga of the 
Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. v. 249-53. 


Bala Sutta 1.-- The four powers: energy, mindfulness, concentration and 


wisdom (1). 
(1) A. ii. 252. 


Babbu Jataka (No. 137).-- Chuyện Con Mèo. Có hai ông ba gia chủ rất 
giàu, với tài sản lên đến 400 triệu đồng vàng. Vì tham đắm tiền của, 
bà tái sanh làm con chuột sống trên đống tiền. Một thời sau, cả gia 
đình bà chết hết và làng mạc cũ của bà cũng hết người. Bồ Tát sanh 
làm người thợ chẻ đá gần nhà của chuột. Mỗi ngày chuột tha một 
đồng đến ông và nhờ ông mua dùm ít thịt. Một hôm, chuột bị mèo 
vồ, nhưng được thả ra với điều kiện phải chia cho mèo thịt ăn mỗi 
ngày. Rồi chuột bị ba con mèo khác chụp và cũng được thả ra với 
điều kiện chia thịt như nói trên. Thế là chuột chỉ còn lại một phần 
năm khẩu phần nên mỗi ngày một ốm yếu thêm. Vì lòng bi mẫn, 
người thợ chẻ đá đề nghị chuột vô nằm trong hang pha lê do ông 
déo và từ chối thỏa mãn điều kiện của mèo đặt ra trước đây. Con 
mèo thứ nhất đến bị chuột phỉ báng, tức giận nhảy chụp chuột và bị 
vở tim chết. Các con mèo khác cũng đều bị chết tương tợ. Chuột 
không còn lo sợ nữa và đem hết đống vàng cho người thợ chẻ đá để 
đền ơn. 

Chuyện kể về Kana bi mất chồng vì bốn tỳ khưu. Kana về nha 
mẹ. Chồng nàng nhắn nàng về. Mẹ nàng bảo để làm bánh cho nàng, 
chớ chẳng lẽ về tay không. Lúc bánh chín, có vị tỳ khưu đến khất 
thực, bà mẹ cúng dường hết bánh. Câu chuyện tái diễn ngày này 
qua ngày nọ khiến Kana phải tri huởn ngày về. Chồng nàng lấy vợ 
khác (1). 

(1) J. i. 477-80. 


Barabbala.-- Dia danh ở Sri Lanka, thường được kể trong các chiến dich 


của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxiv. 51. 


Bala Vagga 1.-- Phẩm 2: Phẩm Sức Mạnh, Chương Năm Pháp, Anguttara 
Nikaya (1). 
(1) A. iii. 9-14. 
Bala Vagga 2.-- Phẩm 2: Phẩm Không Phóng Dat va Phẩm 8: Phẩm Lực, 
Tương Ung Lực, Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. v. 250, 252. 


Bala Samyutta.-- Chương 6: Chương Tương Ưng Lực, Thiên Đại Phẩm, 
Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. v. 249-53. 


Bala Sutta 1.-- Có bốn lực: tan lực, niệm lực, định lực, và tuệ lực (1). 
(1) A. ii. 252. 
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Bala Sutta 2.-- On the five powers: faith, self-respect (hiri), fear of blame, 
energy and wisdom (1) 
(1) A. iii. 248. 


Bala Sutta 3.-- On the six powers: faith, energy, mindfulness, 
concentration, insight, destruction of the asavas (1). 
(1) A. iii. 280. 


Bala Sutta 4.-- On the seven powers: the five in Sutta (2) (above) to which 
are added mindfulness and concentration (1). 
(1) A. iv. 3. 


Bala Sutta 5.-- On the ten powers of an arahant, whereby he knows that 
his dsavas have come to an end (1). 
(1) A. v. 174 f. 


Bala Sutta 6.-- The five powers (saddha, viriya, sati, samādhi, 


panna) constitute the path which leads to the Uncompounded (1). 
(1) S. iv. 361. 


Bala Sutta 7.-- The practice of these five powers (see 6) is the path to the 
Uncomponnded (1). 
(1) S. iv. 366. 


Bala Sutta 8.-- The eight powers of eight beings: weeping in 
children, anger in women, weapons with thieves, power in kings, 
discontent with fools, understanding with the wise, consideration 
with the learned, forgiveness with ascetics and recluses (1). 

(1) A. iv. 223. 


Bala Sutta 9.-- Jnst as all deeds requiring strength are done with 
the earth as their support, even so a monk, supported by virtue, 
cultivates the Noble Eightfold Path (1). 

(1) Sw. 45=S. v. 135. 


Balakatha.- The ninth chapter of the Yuganandha Vagga of 
the Patisambhidamagga. 


Balakaraniya Vagga.-- Several sections of the Maha Vagga of 
the Samyutta Nikaya bear this name—i.e., S. v. 45, 135, 138, 191, 
240, 242, 246, 291, 308. 

Balakkara.-- A Kalinga prince, kinsman of Tiloka-Sundari. He came to 


Ceylon and was given honour and gifts by Vijayabahu I (1). 
(1) Cv. lix. 46. 
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Bala Sutta 2.-- Có năm sức mạnh: tín luc, tam lực, quý lực, tinh tấn lực, 
tuệ lực (1). 
(1) A. iii. 248. 


Bala Sutta 3.-- Thành tựu sáu pháp sau, vị tỳ khưu đáng được cung kính... 
là vô thượng phước điền ở đời: tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, 
tuệ lực, đoạn tận các lậu hoặc (1). 
(1) A. iii. 286. 


Bala Sutta 4.-- Có bay sức mạnh: tin lực, tấn lực, tam lực, quý lực, niệm 
lực, định lực, tuệ lực (1). 
(1) A. iv. 3. 


Bala Sutta 5.-- Mười sức mạnh thành tựu bởi vi tỳ khuu đã đoạn tận các 
lậu hoặc đưa đến sự tự nhận biết rằng các lậu hoặc đã được đoạn 
tận nơi vị ấy (1). 
(1) A. v. 174 f. 


Bala Sutta 6.-- Năm lực (tin, tấn, niệm, định, tuệ) là con đường đưa đến 
vô vi (1). 
(1) S. iv. 361. 


Bala Sutta 7.-- Tu tập năm lực nói trên đưa đến vô vi (1). 
(1) S. iv. 366. 


Bala Sutta 8.-- Có tam sức mạnh nay: sức mạnh của trẻ con là khóc, sức 
mạnh của nữ nhân là phẫn nộ, sức mạnh của người ăn trộm là vũ 
khí, của vua chúa là uy quyền, của kẻ ngu là áp đảo, của hiền trí là 
cảm hoá, của người nghe nhiều là thẩm sát, của Sa-môn, Bà-la-môn 
là nhẫn nhục (1). 

(1) A. iv. 223. 


Bala Sutta 9.-- Nhưng hành động cần sức mạnh đều y cứ, dựa vào dat. 
Cũng vậy, tỳ khưu y cứ, an trú trên giới để tu tập làm cho sung mãn 
Thánh đạo tám ngành (1). 

(1) S. v. 45 = S. v. 135. 


Balakathā.-- Chương 9 của Phẩm Yugananandha, Patisambhidamagga. 

Balakaraniya Vagga.-- Nhiều Phẩm của Thiên Dai Phẩm, Samyutta 
Nikaya, mang tựa đề này, i.e. S. v. 45, 135, 138, 191, 240, 242, 246, 
291, 308. 

Balakkara.-- Vương tử ở Kalinga, thân thích của Tiloka-Sundari. Ông 
đến Sri Lanka, được Vua Vijayabahu I tiếp đón trọng thể và tặng 


nhiều quà (1). 
(1) Cv. lix. 46. 
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“Balatam” Sutta.-- Six qualities, the possession of which 


destroys strength in concentration (1). 
(1) A. iii. 427. 


Baladatta.-- A king, last of the dynasty of Brahmadeva, who reigned in 


Ekacakkhu (1). 
(1) Dpv. iii. 25; MT. 128. 


Baladeva.-- The second of the sons of Devagabbha, the brothers known as 
the Andhakavenhuputta. Baladeva_ killed Canura and 
Mutthika. The latter, when dying, vowed vengeance and, having been 
born as a goblin in the Kalamattika forest, assumed the form of a 


wrestler when Baladeva passed that way and killed and ate him (1). 
(1) J. iv. 81. 82, 88; PvA. 11, 93. 


Baladevavattika.-- Followers of a certain cult who hoped for 


purification by their practices (1). 
(1) MNid. 89. 


Balapasana.-- A locality in Rohana, mentioned in the account of 


the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxiv. 178; lxxv. 3, 5. 


Balasena.-- A king of fiftyseven kappas ago; a previous birth 
of Upatthayaka Thera (1). 
(1) Ap. i. 241. 


“Balani” Sutta.-- The four powers of faith, energy, mindfulness, 


concentration (1). 
(1) A. ii. 141 f. 


Balibhojaka.-- Probably the totemistic name of a Sinhalese elan; they are 
mentioned in connection with the celebrations in honour of 


the Tooth Relic in the reign of Parakkamabahu II (1). 
(1) Cv. Ixxxv. 51; see also Cv. Trs. i. 29, n. 2. 


Balivadda Sutta.-- On four kinds of oxen: those that arefierceto the cows 
of their own herd, to cows of other herds, those that 
arefierceto neither their own nor others; and the four 


corresponding kinds of men (1). 
(1) A. ii. 108. 


"Balatam" Sutta.-- Có sáu pháp mà nếu thành tựu v ty khưu sé không thé 
đạt được sức mạnh trong thiền định (1). 
(1) A. iii. 427. 


Baladatta.-- Nhà vua sau cùng của triều dai Brahmadeva trị vi 


Ekaccakkhu (1). 
(1) Dpv. iii. 25; MT. 128. 


Baladeva.-- Vị thứ nhì trong nhóm Mười Anh Em Andhakavenhuputta. 
Ông là người đánh bại Canura và Mutthika. Trước khi tắt thở, 
Mutthika nguyện sẽ trả thù. Ông tái sanh làm con yêu trong rừng 
Kalamattika; yêu tinh này hiện hình làm nha đô vật, bắt Baladeva 
lúc ông qua rừng, và ăn thịt ông (1). 

(1) J. iv. 81, 82, 88; PvA. ii. 93. 


Baladevavattika.-- Mộn dé của một tôn phái hành trì tinh hoá bằng pháp 
riêng của nhóm (1). 
(1) MNid. 89. 


Balapasana.-- Dia danh ở xứ Rohana, thường được kể trong các chiến 
dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxiv. 178; lxxv. 3, 5. 


Balasena.-- Nhà vua vào 57 kiếp trước; một tiền kiếp của Trưởng lão 
Upatthayaka (1). 
(1) Ap. i. 241. 


"Balani" Sutta.-- Có bốn lực: tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực (1). 
(1) A. ii. 141 f. 


Balibhojaka.-- Có thé đó là tên của một bộ tộc ở Sri Lanka. Được kể trong 
lễ hội vinh danh Nha xá lợi dưới thời Vua Parakkamabahu II (1). 
(1) Cv. Ixxxv. 51; xem thêm Cv. Trs. i. 29, n. 2. 


Balivadda Sutta.-- Có bốn loại bò đực: hung dữ với đàn bò của mình, 
không hung dữ với đàn bò của người; hung dữ với đàn bò của người, 
không hung dữ với đàn bò của mình; hung dữ với đàn bò của mình, 
hung dữ với đàn bò của người; không hung dữ với đàn bò của mình, 
không hung dữ với đàn bò của người (1). 

(1) A. ii. 108. 


Balisa Sutta.-- Dire are gains, favours and flattery, like to a fleshbaited 
hook, Mara being the fisherman (1). 
(1) S. ii. 226. 


Baliharana.-- A forest-tract (vanasanda) near Kusinara where 
the Buddha is said to have stayed (1). It was so called because the 
people there made offerings to various spirits (2). The Kinti Sutta 


was preached there (3). 
(1) A. i. 274; v. 79. (2) AA. i. 457; MA. ii. 826. (3) M. ii. 238. 


Baluggata.-- Fifteen kappas ago there were twelve kings of this 
name, Previous births of Ugga Thera (1). v.l. Khaluggata. 
(1) ThagA. i. 175; Ap. i. 165. 


Bahalaganga.-- The name given to a portion of the riverflowingfrom the 
south of Himavā. The section is that which flows between 
the Tiyaggalapokkharani and the Ummaggaganga. It flows 


through a rock for a distance of sixty leagues (1). 
(1) SNA. ii. 439; AA. ii. 760; UdA. 302; MA. i. 586. 


Bahalamassu-Tissa Thera.-- He was a pupil of Mahātissa, and when 
the latter was expelled by the Mahāvihāra monks for 
misdemeanour, Bahalamassu-Tissa left the Mahāvihāra in anger 
and, dwelling in Abhayagiri, formed there a separate faction (1). 

(1) Mhv. xxxiii. 96. 


Bahuka.-- A river to which sacrifices were offered (1). v.l. Bahuka. 
(1) M. i. 39; J. v. 388 f. 


Bahukara Sutta.-- Three persons who are very helpful to one another lie 
who leads to the Three Refuges, he through whom one understands 
Ill, etc, and he who leads one to the destruction of the dsavas (1). 
(1) A. i. 123. 


Bahucintl.-- A fish. See the Mitacinti Jataka (1). 
(1) J. i. 427 f. 


“Bahutara-Satta” Vagga.-- The tenth chapter of the Sacca Samyutta (1). 
(1) S. v. 473. 


Bahudhanasetthi.-- The name conferred by the king of Rajagaha on 
Punna, when the latter was raised to the rank of setthi (1). See 


Punna (No. 2). 
(1) DhA. iii. 307. 
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Balisa Sutta.-- Khổ luy là các lợi đắc, cung kính, danh vọng, ví như mồi 
thịt móc vào lưỡi câu của thợ câu Mara (1). 
(1) S. ii. 228. 


Baliharana.-- Khu rừng (vanasanda) gần Kusinara, nơi mà Phật có lần 
an trú. Được gọi như vậy (bali=cúng dường) vì dân chúng thường 
đế đây dâng cúng thần linh (2). Kinti Sutta được Phật thuyết tại 
đây (3). 

(1) A. i. 274; v. 79. (2) AA. i. 457; MA.ii.826. (3) M. ii. 238. 


Baluggata.-- Vào 15 kiếp trước có 12 vị vua tri vi dưới vương hiệu nay; 
tất cả là tiền kiếp của Trưởng lão Ugga (1). v.l. Khaluggata. 
(1) ThagA. i. 175; Ap. i. 165. 


Bahalaganga.-- Tên của một đoạn sông chảy từ phía Nam của Hy Ma Lap 
Sơn, giữa Tiyaggalapokkharani và Ummaggaganga. Sông chảy 
60 lý trên nén đá (1). 
(1) SNA. ii. 439; AA. ii. 760; UdA. 302; MA. i. 586. 


Bakalamassu-Tissa Thera.-- Ông là đệ tử của Trưởng lão Mahatissa. 
Lúc Trưởng lão bị các ty khưu đuổi khỏi Mahavihara, ông phan nộ 
và về Abhayagiri lập ra một tôn phái riêng (1). 
(1) Mhv. xxxiii. 96. 


Bahuka.-- Con sông trên đó dân chúng thường tổ chức nhiều lễ tế đàn 
(1). v.. Bahuka. 
(1) M. i. 39; J. v. 388 f. 


Bahukara Sutta.-- Có ba hạng người làm nhiều lợi ích cho người khác: hang 
người dẫn dắt người khác quy y Tam Bảo; hạng người giúp người khác 
biết khổ; hạng người giúp người khác đoạn tận lậu hoặc (1). 
(1) A. i. 123. 


Bahucinti.-- Con cá. Xem Mitacinti Jātaka (1). 
(1) J. i. 427. 


"Bahutarā-Suttā" Vagga.-- Pham 10: Pham Chúng Sanh Nhiéu Hon, 
Samyutta Nikāya (1). 
(1) S. v. 473. 


Bahudhanasetthi.-- Danh hiéu do Vua tri vì Rājagaha ban cho Than Da- 
xoa Punna (1). Xem Punna [2]. 
(1) DhA. iii. 307. 
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Bahudhatuka Sutta.-- Preached at Jetavana. It contains a series 
of questions asked by Ananda and the Buddha's answers. The 
Buddha describes various ways in which the monk can achieve 
mastery of the elements (dhdatu), the senses, the chain of causation, 
the rationally possible and the rationally impossible. Other names 
for the sutta are Catuparivatta, Dhammadasa, Amatadundubhi 
and Anuttara-Sangamavijaya (1). 

(1) M. iii. 61 ff. 


Bhudhiti.-- A brahmin of the Bharadvajagotta who had seven 
widowed daughters and was much in debt. One day he lost fourteen 
oxen, and, after searching for them for six days, he came across the 
Buddha in a forest-tract. He spoke the praises of the Buddha's 
freedom, unperturbed by the anxieties to which he himself was a 
prey—for the Buddha had no nagging wife, no creditors, no vermin 
disturbing his sleep. The Buddha agreed with him, and he was so 
pleased with the Buddha's words that he asked to be ordained. The 
Buddha ordained him (1); the Commentary adds (2) that he took 
the newly ordained to Pasenadi to whom he related what had 
happened. The king summoned the man's creditors and paid them 
off, and having sent for his wife and daughters he took them under 


his protection. The man soon after became an arahant. 
(1)S.i.170f. (2) SA. i. 187 ff. 


Bahudhiti Sutta.-- Relates the story of Bahudhiti Bhāradvāja (1). 
(1) S. i. 170 f. 


Bahunandi.-- See Bāhuraggi. 


Bahuputta, Bahuputtaka.-- King of Benares and husband of Khemā. He 
is identified with Sāriputta. For details see the Hamsa Jātaka (1). 
(1) J. iv. 423 ff.; cp. Seyya. 


Bahuputta, Bahuputtakacetiya.-- A shrine in the neighbourhood 
of Vesāli, to the north of that city (1). The Buddha is said to have 
stayed there (2). It was a preBuddhistic shrine and, according to 
the Commentaries (3), was a manybranched nigrodha tree where 
persons prayed for sons to the deva of the tree. Hence its name. 

Mahā Kassapa says that while yet a “learner" he paid homage 
to the Buddha at a Bahuputtaka-nigrodha where the Buddha had 
gone to meet him. The Buddha taught him of the training to be 
followed and, profiting by the lesson, eight days later Mahā Kassapa 
became an arahant. 

(1) D. iii. 9. (2) Ibid, ii. 118; Ud. vi. 1; S. v. 259. 
(3) E.g., UdA. 323; SA. ii. 128, etc. 


Bahudhatuka Sutta.-- Kinh Da Giới thuyết tại Jetavana để trả lời một số 
câu hỏi của Tôn giả Ananda. Phật giảng về (mười tám) giới, (mười 
hai) xứ, duyên khởi, và những trường hợp có thể không thể xảy ra ở 
đời. Kinh này còn có nhưng tựa đề khác: Catuparivatta, 
Dhammadasa, Amatadundubhi, và Anuttara-Sangamavijaya (1). 

(1) M. iii. 61 ff. 


Bahudhiti.-- Bà-la-môn thuộc tộc Bharadvaja có bảy ái nữ goa chồng và 
mắc một số nợ lớn. Một hôm, đi vào rừng tìm bảy con bò bị mất, ông 
gặp Phật. Ông tán thán sự giải thoát của Phật, Ngài không còn những 
lo âu mà ông đang gặp phải, vì Ngài không có bà vợ can nhàn, không 
có chủ nợ, không bị chí rận phá giấc ngũ. Phật an ủi ông. Cảm hoá 
bởi Phật, ông xin được quy y với Ngài (1). Chú giải (2) nói rằng Phật 
đưa ông đến gặp Vua Pasenadi và kể cho nhà vua nghe câu chuyện 
của ông. Nhà vua trả nợ dùm ông, nuôi dưỡng vợ con ông để ông 
rảnh rang tu tập. Ông đắc quả A-la-hán. 

(1) S.i. 170 f. (2) SA. i. 187 ff. 


Bahudhiiti Sutta.-- Kể chuyện của Bahudhiti Bharadvaja (1). 
(1) S. i. 170 f. 


Bhunandi-- Xem Bāhuraggi. 


Bahuputta, Bahuputtaka.-- Vua thành Benares. Phu quân cua Hoang 
hau Khema. Ong chi Tôn gia Sariputta. Xem chi tiét trong Hamsa 
Jataka (1). 

(1) J. iv. 423 ff; cp. Seyya. 


Bahuputta-, Bahuputtaka-cetiya.-- Đền thờ gần Vesali, nằm trên phía 
Bắc (1). Được biết Phật có trú tại đây (2). Đền này có trước khi Phật 
giáo ra đời; tại đền có cây đa (nigrodha) nhiều nhánh mà dân chúng 
thường đến lễ bái cầu con trai, nên đền được gọi như vậy. 

Maha Kassapa nói rằng dầu là —bac hữu học||, ông vẫn 
đến Bahuputtaka-nigrodha danh lễ Phật. Được Phật giáo hoá, ông 
đắc quả A-la-hán tám hôm sau đó. 

(1) D. iii. 9. (2) Ibid, ii. 118; Ud. vi. 1; S. v. 259. 
(3) Eg., UdA. 323; SA. ii. 128, etc. 


This nigrodha, however, was on the road from Rajagaha to 
Nalanda and was three leagues from Rajagaha (4). It cannot, 
therefore, have been identical with the tree which gave its name to 


the Bahuputta-cetiya. 
(4) S. ii. 220; sec s.v. Maha Kassapa. It was here that the Buddha exchanged his 
robe for that of Kassapa, SA. ii. 128; ThagA. ii. 115; AA. i. 102; Mtu. iii. 50. 


Bahuputtaka-nigrodha.-- See Bahuputtaka-cetiya. 
Bahuputtika.-- See Sona Ther1. 


Bahumangalacetiya.-- A shrine in Anuradhapura in the image-house of 
which Dhatusena erected Bodhisatta figures. He also provided 
adiadem of rays for the Buddha images in the cetiya. These 
images were known as Kalaselasattha and Upasumbha (1). The 


cetiya is probably identical with the Mangala-cetiya (q.v.). 
(1) Cv. xxxviii. 65. 


Bahuhhani Jataka.-- Evidently another name (1) for the 


Kacchapa Jataka (No. 215) (q.v.). 
(1) Given in DhA. iv. 92. 


Bahubhani Sutta.-- The five disadvantages of excessive talking: liability to 


falsehood, malice, harshness, babbling and suffering after death (1). 
(1) A. iii. 254. 


Bahula Sutta.-- Four conditions which conduce to the growth of insight (1). 
(1) S. v. 412. 


Bahulika, Bahulika.-- A heretical sect among the Buddhists, an 
offshoot of Gokulika (1). The Dipavamsa (2) calls the adherents of 
this sect Bahusuttaka. According to Tibetan sources (3) they 
derived their name from their teacher, Bahusrutiya. In addition to 
the five propositions held by the Mahasanghikas, they considered 
it as a fundamental doctrine that there is no mode of life leading to 
real salvation, that the truth of suffering is the Noble Truth, that to 
perceive the suffering of the samskaras is to enter perfect purity, 
that there is no way of seeing the misery of suffering and the misery 
of change; the Sangha is but subject to worldly laws and conditions, 
arahants acquire the doctrine of others, there is a rightly preached 


way and aright entry into samapatti (4). 
(1) Mhv. v. 5; Mbv. p. 97. (2) Dpv. v. 41. 
(3) Rockhill, p. 183. (4) Ibid, 189. 


Cây nigrodha này nằm trên đường đi từ Rajagaha đến Nalanda 
và cách Rajagaha ba lý (4). Như vậy nigrodha nay không thé là cây 
nigrodha trong Bahuputta-cetiya. 

(4) S. ii. 220; xem s.v. Maha Kassapa. Tại đây, Phật đổi y và Trưởng lão 

Kassapa, SA. ii. 128; ThagA. ii. 145; AA. i. 102; Mtu. iii. 50. 


Bahuputtaka-nigrodha.-- Xem Bahuputtaka-cetiya. 
Bahuputtika.-- Xem Sona Theri. 


Bahumangala-cetiya.-- Đền tho ở Anuradhapura. Chánh điện của đền 
có thờ nhiều tượng Bồ Tát do Vua Dhatusena tôn trí; nhà vua còn 
trang trí Tôn Tượng với vòng hào quang. Các hình tượng này được 
gọi là Kalaselasattha và Upasumbha (1). Bahumangala-cetiya và 
Mangala- cetiya (q.v.) có lẽ chỉ là một. 

(1) Cv. xxxviii. 65. 


Bahubhani Jataka.-- Một tựa đề khác của Kacchapa Jataka (No. 215) (q.v.). 
(1) Trong DhA. iv. 92. 


Bahubhani Sutta.-- Năm nguy hại cho người nói nhiều: nói láo; nói lời 
hai lưỡi; nói lời độc ác; nói lời phù phiếm; sau khi thân hoại hạng 
chung, sanh vào cõi dữ (1). 

(1) A. iii. 254. 


Bahula Sutta.-- Có bốn pháp được tu tập lam cho sung mãn đưa đến trí 
tuệ sung túc (1). 
(1) S. v. 412. 


Bahulika, Bahulika.-- Chi của tông dị giáo Gokulika (1). Dipavamsa (2) 
gọi các đệ tử của chi phái này là Bahusuttaka. Theo Kinh điển Tây 
Tạng (3), Bahusuttaka được đặt theo tên của vị Giáo trưởng 
BahuSrutiya. Ngoài năm quan kiến của các Mahasanghika nắm giữ, 
họ coi nó như một thuyết giáo nền tảng cho rằng không có lối sống 
nào dẫn đến sự giải thoát thật sự, chỉ có chân lý của khổ là Đạo Đế, 
liễu tri khổ đau về luân hồi để dẫn nhập thanh tịnh hoàn toàn, không 
có con đường nào thấy được sự thống khổ và sự nguy khốn của vô 
thường; Sangha, Tăng Già là cũng phải chịu các quy luật thế gian va 
các hành, các bậc A-la-hán tìm hiểu giáo lý của các tông phái khác 
để có cách thuyết giảng đúng đắn và chứng đắc các tầng định 
(samapatti) (4). 

(1) Mhv. v. 5; Mbv. p. 97. (2) Dpv. v. 41. 
(3) Rockhill, p. 183. (4) Ibid, 189. 


Bahuvedaniya Sutta.-- Pañcakanga asks Udayi (1) how many kinds 
of feelings the Buddha mentions. Udayi answers that there are 
three: pleasant, unpleasant and indifferent. Paficakanga, however, 
insists that there are but two: pleasant and unpleasant. Ananda, 
overhearing the conversation, reports it to the Buddha, who says 
that both Paficakanga and Udayi are correct because he himself 
classified feelings in various ways; sensual pleasures might be 
pleasant, but are not the highest pleasures; far better and more 
excellent are the pleasures enjoyed by a monk who develops the 
fourjhanas, the plane of infinity of consciousness and the plane of 
nought (2). 

(1) Pandita-Udayi, says MA. ii. 629. 
(2) M. i. 396 ff; the sutta is repeated at S. iv. 223 ff, under the name of 
Paficakanga Sutta. 


BahusodarI.-- A goddess (devadhita) living in Gandhamadana (1). 
See the Sama Jataka. 
(1) J. vi. 83. 


Bahussuta Sutta.-- Five qualities which make a man learned and wise (1). 
(1). S. iv. 244. 


Bahussutaka.-- Another name (1) for Bahulika (q.v.). (1) 
(1) Dpv. v. 41. 


Bahupakara Sutta.-- Five things which make a monk of great service to 
his residence (1). 
(1) A. iii. 263. 


Bakula.-- See Bakkula. 


Baranasi.-- The capital of Kasi-janapada. It was one of the four places of 
pilgrimage for the Buddhists—the others being Kapilavatthu, 
Buddhagaya and Kusinara—because it was at the Migadaya in 
Isipatana near Baranasi that the Buddha preached hisfirstsermon 
to the Paficavaggiya (1). This was the spot at which all Buddhas 
set in motion the Wheel of the Law (Dhammacakka). It is the 
custom of Buddhas to travel by air from the Bodhi-tree to the scene 
of their first sermon, a distance of eighteen leagues (2), but the 
present Buddha did all the journey on foot in order to be able to 
meet on the way the Ajivaka Upaka (q.v.). 

Benares was an important centre of trade and industry. There was 
direct trade between there and Savatthi (3) (the road passing 
through Bhaddiya (4), and between there and Takkasila (5). 


(1) D. ii. 141. (2) MA. i. 388; BuA. 242, etc. (3) DhA. iii. 429. 
(4) Vin. i. 189. (5) DhA. i. 123. 
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Bahuvedaniya Sutta.-- Được người tho mộc Pañcakanga hỏi, Tôn giả 
Udayi đáp rằng Phật thuyết ba thứ thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất lạc bất 
khổ thọ (1). Pañcakanga nói Phật chỉ dạy có lạc thọ và khổ thọ. Nghe 
được câu chuyện, Tôn giả Ananda bạch Phật. Ngai bảo cả hai đều 
đúng, vì Ngài xếp các thọ theo nhiều cách khác nhau tuỳ theo pháp 
môn, nên hai, ba, năm, sáu, 16, 108 thọ đều được cả. Ví dụ lạc và hỷ 
mà chúng sanh gọi là thọ tối thượng, nhưng Ngài không chấp nhận 
vì có lạc khác với lạc ấy còn vi diệu hơn và tế nhị hơn, như lạc sanh 
khởi do đắc thiền chứng, hay vượt qua Thức Vô biên xứ, Vô sở hữu 
xứ, hay an trú trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Diệt thọ tưởng 
định (2). Mổi thọ mỗi khác vậy. 

(1) Pandita-Udayi, theo MA. ii. 629. 
(2) M. i. 396 ff; được lap lai trong S. iv. 223 ff. (Paficakanga Sutta). 


BahusodarI.-- Nữ than (devadhita) trú trên núi Gandhamadana 


(Hương Son) (1). Xem Sama Jataka. 
(1) J. vi. 83. 


Bahussuta Sutta.-- Năm pháp đưa đến sự thành tựu trí tuệ bác học (1). 
(1) S. iv. 244. 


Bahussutaka.-- Một danh hiệu khác của Bahulika (q.v.) (1). 
(1) Dpv. v. 41. 


Bahipakara Sutta.-- Thành tựu năm pháp này, vị tỳ khưu trú tại chỗ làm 
chói sáng chỗ ấy (1). 
(1) A. iii. 263. 


Bakula.-- Xem Bakula. 


Baranasi, Benares.-- Balanai. Thủ đô của Kasi-janapada. Baranasi ở gan 
Migadaya (trong Isipatana), nơi Phật thuyết pháp lần đầu tiên vi 
các Pañcavaggiya (1), nên được xem là một trong bốn thánh địa 
mà Phật tử thường đến hành hương (ba thánh địa kia là 
Kapilavatthu, Buddhagaya và Kusinärä). Đó cũng là nơi mà chư 
Phật chuyển pháp luân (Dhammacakka). Theo thông lệ, chư Phật 
du hành trên hư không 18 lý để đến địa điểm thuyết pháp lần đầu 
tiên, nhưng Đức Phật Gotama bộ hành dé gặp Du si Upaka (q.v.). 

Baranasi từng là trung tâm công thương quan trọng, giao 
thương thang với Sävatthi nhờ có con lộ nối liền hai thành phố đi 
ngang Bhaddiya (4) và với Takkasila (5). 

(1) D. ii. 141. (2) MA. i. 388; BuA. 242, etc. (3) DhA. iii. 429. 

(4) Vin. i. 189. (5) DhA. i. 123. 


It was the custom for enthusiastic young men of Benares to go 
to the university at Takkasila (6) but there seem to have been 
educational institutions at Benares also, some of which were older 
than even those of Takkasila (7). From Veranja to Benares there 
seem to have been two routes: one rather circuitous, passing 
through Soreyya, and the other direct, crossing the Ganges 
at Payagatittha. From Benares the road continued to Vesali (8). On 
the road from Benares to Rajagaha was Andhakavinda (9). There 
seems to have been friendly intercourse between the chieftains of 
Benares and the kings of Magadha, as shown by the fact that 
Bimbisara sent his own physician, Jivaka, to attend to the son of 
the Treasurer of Benares (10). The distance from Kosambi to 
Benares was thirty leagues by river (11). 

The extent of the city of Benares, including its suburbs, at the 
time when it was the capital of an independent kingdom, is often 
stated (12) to have been twelve leagues. The names of several kings 
are mentioned in the Jatakas, among them being those of Anga, 
Uggasena, Udaya, Kiki, Dhanañjaya, Mahasilava, Vissasena, 
and Samyama (13). The name which occurs most frequently, 
however, is that of Brahmadatta, which seems to have been the 
dynastic name of the Benares kings. In the Mahagovinda Sutta, the 
foundation of Baranas! is attributed to Mahagovinda, its first king 
being Dhatarattha, contemporary of Renu (14). The Ceylon 
Chronicles (15) mention the names of others who reigned in 
Benares —e.g., Duppasaha and sixty of his descendants; Asoka, 
son of Samankara, and eighty-four thousand of his descendants; 


also sixteen kings, ancestors of Okkaka. 

(6) See, e.g. J. ii. 4; DhA. i. 250. 

(7) KhA. 198; see also DhA. iii. 445, where Susima, Sankha's son, goes 
from Takkasila to Benares for purposes of study. 

(8) Sp. i. 201. (9) Vin. i. 220. (10) Ibid., 275 f. 

(11) MA. ii. 929. (12) E.g. J. iv. 377; vi. 160; MA. ii. 608. 

(13) For details see s.v. The SNA. onthe Khaggavisana Sutta contains 
the names of several kings of Benares who renounced the world and 
became Pacceka Buddhas. 

(14) D. ii. 235 f. (15) MT. 127, 129, 130. 
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Theo thường lệ, các sinh viên trẻ đầy nhiệt huyết ở Varanasi du 


học ở Takkasilã (6), dầu Baranasi có nhiều đại học còn cỗ hơn (7). 
Từ Baranasi đến Verafija có hai đường đi, một hơi quanh co chạy 
ngang Soreyya còn đường kia thẳng hơn chạy qua sông Hằng ở 
Payägatittha; đường này tiếp tục đến Vesali (8). Từ Baranasi đi 
Rajagaha, đường chạy qua Andhakavinda (9). Được biết giữa 
nhiều vua trị vi Baranasi và vua xứ Magadha có tinh giao hảo tốt 
đẹp; Vua Bimbisara có lần gởi danh y Jivaka của ông qua trị bệnh 
cho con của vi chủ ngân khố ở Baranasi (10). Từ Baranasi di 
Kosambi có đường sông dài 30 lý (11). 

Lúc thành kinh đô của vương quốc độc lập, Baranasi (cộng các 
vùng ngoại ô) được nói là rộng đến 12 lý (12). Trong số các vì vua 
trị vì Baranasi có: Brahmadatta, Anga, Uggasena, Udaya, KiKI, 
Dhanañjaya, Mahasilava, Vissasena, va Samyama (13); 
Brahmadatta được nghe nói nhiều nhất trong các Jataka, có lẽ đó là 
tên chung của các vua trị vi Baranasi. Baranasi được thành lập bởi 
Bà-la-môn Mahägovinda, và vị vua đầu tiên là Dhatarattha, đồng 
thời với Vua Renu (14). Biên niên sử Sri Lanka (15) có kể các vị vua 
trị vì Benares, như Duppasaha và 60 vị kế vị; Asoka, con của 


Samankara va 84 ngàn thừa kế; và 16 nhà vua tổ phụ của Okkaka. 

(6) Xem Eg, J. ii. 4; DhA. i. 250. 

(7) KhA. 198; xem thêm DhA. iii. 445 nói rằng Susima, con của Sankha, 
từ Takkasila đến Baranasi để học. 

(8) Sp. i. 201. (9) Vin. i. 220. (10) Ibid, 275 f. 

(11) MA. ii. 929. (12) Eg. J. iv. 377; vi. 160; MA. ii. 608. 

(13) Xem chi tiết trong s.v. SNA về Khaggavisana có dé cặp đến nhiều nha 
vua tri vì Baranasi xuất thế và thành Phật Độc Giác. 


(14) D. ii. 235 f. (15) MT. 127, 129, 130. 
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The city itself had been known by different names at 
different periods; thus, in the time of the Udaya Jataka it was 
called Surundhana; in that of the Sutasoma, Sudassana; in that of 
the Sonananda, Brahma vaddhana; in that of the Khandahala, 
Pupphavati; in that of the Yuvañjaya, Rammanagara (16); and in 
that of the Sankha, Molini (17). It was also called Kasinagara and 
(19) says that "all the kings around coveted the kingdom of 
Benares”. In the Brahachatta Jataka (20). the king of Benares is 
mentioned as having captured the whole of Kosala. At the time 
ofthe Buddha, however, Benares had lost its great political 
importance. Kosala was already the paramount power in India, and 
several successful invasions of Kasi by the Kosalans under their 
kings Vanka, Dabbasena and Kamsa, are referred to. The final 
conquest would seem to be ascribed to Kamsa because the epithet 
Baranasiggaha (conqueror of Benares) is an established addition 
to his name (21). 

Later, when Ajatasattu succeeded in establishing his sway over 
Kosala, with the help of the Licchavis, Kasi, too, was included in his 
kingdom. Even in the Buddha's time the city of Benares was 
wealthy and prosperous and was included in the list of great cities 
suggested by Ananda as suitable places for the Parinibbana of the 
Buddha (22) 

Mention is also made of a Banarasisetthi (23) and a 
Santhagarasala (Mote Hall), which was then, however, no longer 
being used so much for the transaction of public business as for 
public discussions on religious and philosophical questions (24). 
Near Benares was a grove of seven sirlsakatrees where the Buddha 
preached to the Naga-king Erakapatta (25),and also the 
Khemiyambavana where Udena met Ghotamukha (26); on the 
other side of the river was Vasabhagama, and beyond that 
another village called Cundatthma (27) 

The Buddha is several times spoken of as staying in Benares, 
where he preached several sermons (28) and converted many 
people including Yasa, whose home was in Benares (29), and his 
friends Vimala, Subahu, Punnaji and Gavampati, all members of 
eminent families (30). 


(16) J. iv. 119 f. (17) J.iv.15. (18) Eg, J. v. 54; vi. 165; DhA. i. 87. 
(19) J. i. 178. (20) J. iii. 116. (21) J. iii. 403. 
(22) D. ii. 146. (23) E.g., DhA. i. 412; iii. 87, 365. 


(24) E.g. J. iv. 74; ascetics who came to the city found lodging for the night 
in the Potters’ Hall (e.g, DhA. i. 39). 


(25) DhA. iii. 230. (26) M. ii. 158. (27) PvA. 168. 

(28) Eg., A. i. 110 f, 279 f; iii. 392 ff, 399 ff; S. i. 105; v. 406; Vin. i. 189, 216 
f, 289. 

(29) Vin. i. 15. (30) Ibid, 19. 


Baranasi được đổi tên nhiều lần: Surundhana (Udaya Jataka), 
Sudasana (Sutasoma Jätaka), Bramavaddhana (Sonananda 
Jataka), Pupphavati (Khandahala Jataka), Rammanagara 
(Yuvañjaya Jataka) (16), Molini (Sankha Jataka) (17), 
Kasinagara và Kasipura (lúc lam kinh đô của Kasi) (18). "Khong 
có vị vua nào không thèm muốn Benares." (19). Vua 
Brahmadatta trị vì Baranasi có lần chiếm tron xứ Kosala (20). 

Vào thời Phật Gotama, Baranasi không còn là trung tâm quyền 
lực chánh trị nữa, vì thế mạnh của Kosala. Các Vua Vanka, 
Dabbasena và Kamsa của Kosala đánh chiếm Kãsi nhiều lần; chiến 
thắng của Kamsa được in dấu trong từ Baranasiggaha (=kẻ chiến 
thắng Benares) (21). 

Về sau, lúc Vua Ajatasattu thang Kosala (nhờ sự trợ giúp của 
dân Licchavi), ông thâu gồm luôn Kasi. 

Baranasi được Tôn giả Ananda bach Phật như một nơi ma Ngai 
có thể nhập Niết Bàn (22). 

Baranasi còn được in dấu trong các từ Baranasisetthi (23) và 

Santhagarasala (Mote Hall, Đại pháp đường) (24). 

Gan Baranasi có vườn với bảy cây sirisaka (keo hay xiém gai), 
noi ma Phat ttrng thuyét phap vi Xa vwong Erakapatta (25), va 
vườn xoài Khemiyambavana, nơi mà Tôn gia Udena gap Ba-la- 
môn Ghotamukkha (26). Bên kia sông đối diện với Baranasi là làng 
Vasabha, và xa hơn chút là làng Cundatthila (27). 

Phật có an trú và thuyết pháp nhiều lần tại Baranasi (28); Ngài 
cũng có chuyển hoá nhiều người tại đây, như Yasa (29), Vimala, 
Subahu, Punnaji, và Gavampati (30). 


(16) J. iv. 119 f. (17) J.iv.15. (18) Eg, J. v. 54; vi. 165; DhA. i. 87. 

(19) J. i. 178. (20) J. iii. 116. (21) J. iii. 403. 

(22) D. ii. 146. (23) Eg., DhA. i. 412; iii. 87, 365. 

(24) E.g. J. iv. 74; ẩn si đến thành phố trú qua đêm tai Potters’ Hall (e.g., 
DhA. i. 39). 

(25) DhA. iii. 230. (26) M. ii. 158. (27) PvA. 168. 

(28) E.g., A. i. 110 f., 279 f; iii. 392 ff., 399 ff; S. i. 105; v. 406; Vin. i. 189, 216 
f., 289. 

(29) Vin. i. 15. (30) Ibid, 19. 


Isipatana (q.v.) became a monastic centre in the Buddha's time and 
continued so for long after. From there came twelve thousand 
monks under the leadership of Dhammasena to be present at the 
ceremony of the foundation of the Maha Thupa (31). 

In the past, Baranasi was the birthplace of Kassapa Buddha 
(32). In the time of Metteyya Buddha, Baranasi will be known as 
Ketumati, at the head of eighty-four thousand towns. Sankha will 
be Cakkavatti there, but he will renounce the world and will 
become an arahant under Metteyya (33) Baranasi evidently 
derives its name from the fact that it lies between the two rivers 
Barna and Asi (34). 

(31) Mhv. xxix.31. (32) Bu.xxv.33. (33) D. iii. 75 f. (34) CAGI 499 f. 


Baranasisetthi.-- See Mahadhana. 
Baia Vagga 1.-- The fifth section of the Dhammapada. 


Bala Vagga 2.-- Tha third chapter of the Duka Nipata of the Anguttara 
Nikaya (1). 
(1) A. i. 59-61. 


Bala Vagga 3.-- The tenth chapter of the Duka Nipata of the Anguttara 
Nikaya (1). 
(1) A. i. 84-6. 


Bala Vagga 4.-- The first chapter of the Tika Nipata of the 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. iii. 101-5. 


Balaka.-- See below, Balakalonakaragama. 


Balakalonakarama, _Balakalonakaragama.-- A locality near 
Kosambi. When the monks of Kosambi started quarrelling, the 
Buddha left them and went to Balakalonakarama, where he visited 
Bhagu and preached to him on the virtues of solitude. From there the 
Buddha proceeded to PacInavamsadaya (1). The readings of the 
texts are uncertain, and it isimpossible to say whether a village 
(gama) is meant or only a _ grove(drdma). The reading 
Balakalonakaragama occurs in the Majjhima Commentary (2); but 
even here two explanations are given: one to the effect that Balaka 
was the name of a village of salt-makers (? lonakaragama) belonging 
to Upali-gahapati. When the inhabitants of the village came to Upali 
with their taxes, he went with them (balakagamavasiniga ... parisaya) 


to see Nigantha Nataputta. 
(1) Vin. i. 350; M. iii. 154; DhA. i. 47; J. iii. 489. (2) MA. ii. 596. 


Isipatana (q.v.) trở thành một trung tam Phật giáo quan trong 
lúc Phật tại thế và trong một thời gian dài sau khi Phật nhập 
diệt. Trong lễ đặt viến đá đầu tiên xây dựng Maha Thũpa, 
Baranasi gởi 12 ngàn tỳ khưu tham dự dưới sự hướng dẫn của 
Trưởng lão Dhammasena (31). 

Trong quá khứ, Baranasi là sanh quán của Phật Kassapa (33). 
Vào thời Phật Metteyya, Baranasi sẽ là Ketumati đứng đầu 84 
ngàn thành phố. Sankha sẽ là chuyển luân vương, nhưng ông sẽ xuất 
thế va trở thành A-la-hán (33). Baranasi hay Baranasi được gọi như 
vậy vì nằm giữa hai con sông Barnä và Asi (34). 

(31) Mhv. xxix.31. (32) Bu. xxv. 33. (33) D. iii. 75 f. (34) CAGI 499 f. 


Baranasisetthi.-- Xem Mahadhana. 
Bala Vagga.-- Phẩm 5: Pham Ngu, Dhammapada. 


Bala Vagga.-- Phẩm 3: Phẩm Người Ngu, Chương Hai pháp, Anguttara 
Nikaya (1). 
(1) A. i. 59-61. 


Bala Vagga.-- Phẩm 10: Phẩm Kẻ Ngu, Chương Hai Pháp, Anguttara 
Nikaya (1). 
(1) A. i. 84-6. 


Bala Vagga.-- Phẩm 1: Phẩm Người Ngu, Chương Ba Pháp, Anguttara 
Nikaya (1). 
(1) A. i. 118-31. (Tác giả ghi là A. iii. 101-5 ?). 


Balaka.-- Xem Balakalonakarama, Balakalonakaragama. 
Balakalonakarama, Balakalonakaragama.-- Dia danh gan 
Kosambi. Lúc chư tỳ khưu Kosambi gây chia rẽ, Phật ra đi đến 
Balakalonakarama; tại đây vì Baghu Ngài thuyết về sự ẩn cư. Rồi từ 
đó Ngài đi PäcInavamsadäya (1). Không biết địa danh này là một 
vườn (arama) hay làng (gama) vì không có đủ tài liệu chính xác. 
Theo Chú giải Majjihima (2), có hai giả thuyết: thuyết thứ nhất nói 
rằng Balaka là tên của làng làm muối (? lonakdragdma) của Gia chủ 
Upali-gahapati. Lúc dân trong làng tới Upäli về vụ thuế, ông đi với 
họ (balakagamavasiniya ... parisaya) đến yết kiến Giáo trưởng 
Nigantha Nataputta. 

(1) Vin. i. 350; M. iii. 154; DhA. i. 47; J. iii. 489. (2) MA. ii. 596. 


The other explanation is that the word balakiniyd in the text is an 
adjective meaning "composed of fools " (bdlavatiya balussannaya) 
(3). The confusion seems, therefore, to have arisen very early. 
Upali's village (of Balaka), if such a place existed, was probably 
near Nalanda. 


(3) Cp, J. i. 246, where mention is made of bdlagamikamanussa who were 
obviously fools. 


Balacittapabodhani.-- The name of a Tika (1). 
(1) Gv. 65, 67. 


Balanakkhatta.-- A festival lasting for seven days, during which 
people smeared their bodies with ashes and cow-dung and went 
about talking coarsely. They respected no one, and when they 
visited at a house where their conversation was not appreciated, 
they received one penny to go away. Once when the festival was 
being held in Savatthi, the Buddha's followers requested him not 
to leave the monastery, and provided him and the monks with all 


requisites so that they did not have to go out (1). 
(1) DhA. i. 256 f. 


Balapandita Sutta.-- The 129th sutta of the Majjhima Nikaya, 
preached at Jetavana. It deals with the disabilities of folly and the 
pain and anguish resulting therefrom, also with the advantages of 
wisdom and the bliss to which it leads. It contains, besides, 
descriptions of the horrors of the hells, expressed by means of 
various similes (1). The sutta forms a kind of prose background to 
the Bala Vagga and the Pandita Vagga ofthe Dhammapada. 
Mahinda preached this sutta at the Nandanavana 
in Anuradhapura, and one thousand women, who listened to him, 


became sotapannas (2). 
(1) M. iii. 163 ff; cp. S. ii. 23 f. (2) Mhv. xv. 4. 


Balava.-- A maintenance village, given by Aggabodhi IV. to the 
padhanaghara of Dathasiva (1). 
(1) Cv. xlvi. 13. 


Baladicca.-- A monastery in South India, the residence of 
Coliya Dipankara (Buddhappiya), author of the Rupasiddhi (2). 
(1) P.L.C. 220. 


Balappabodhana.-- A Pali work, probably a Commentary (1). 


There exists a Tika on it (2). 
(1) Gv. 63, 73. (2) Ibid., 65, 75. 


Thuyết thứ hai nói rang từ bélakiniyd trong kinh là một tinh từ 
có nghĩa "gồm ké ngu” (composed of fools) (bdlavatiya 
bdlussannaya) (3). Sự lẫn lộn nay có từ lúc xa xưa. Nếu that có làng 
Balaka của Upäli, làng này nằm gan Nalanda. 


(3) Cp, J. i. 246 có nói đến bälagãmikamanussä là những người ngu. 


BälacittapabodhanI.-- Tựa của một Chú giải (1). 
(1) Gv. 65, 67. 


Balanakkhatta.-- Một lễ hội-7 ngày (kéo dài bảy ngày) trong ấy người 
tham dự bôi thân mình với tro và phân bò rồi đi đến từng nhà mắng 
chửi thô tục; chủ nhà phải cho họ một xu họ mới bỏ đi. Lúc lễ hội 
được tổ chức tại Savatthi, Phật được bạch không nên ra đi khất 
thực, vì họ không kiêng nễ ai cả (1). 

(1) DhA. i. 256 f. 


Balapandita Sutta.-- Kinh Hiền Ngu (số 129) trong Majjhima Nikaya do 
Phật thuyết tại Jetavana, về sự dị biệt giữa người hiền trí và người 
ngu. Phật còn dùng nhiều ẩn dụ mô tả các khổ đau dưới địa ngục 
(1). Kinh được xem như phiên bản văn xuôi của Bala Vagga va 
Pandita Vagga trong Dhammapada. Tôn giả Mahinda thuyết kinh 
này tại Nandanavana ở Anurädhapura; có một ngàn nữ nhân đắc 
quả Dự lưu sau khi nghe kinh (2). 

(1) M. iii. 163 ff; cp. S. ii. 23 f. (2) MhA. xv. 4. 


Balava.-- Tên lang mà Vua Aggabodhi V cúng dường cho thiền đường 
(paradhanaghara) của Trưởng lão Dathavisa (1). 
(1) Cv. xlvi. 13. 


Baladicca.-- Tự viện dưới miền Nam An Độ, trú xứ của Trưởng lão 
Coliya Dipankara (Buddhappiya), tác giả của Rupasiddhi (1). 
(1) P.L.C. 220. 
Balappabodhana.-- Có lẽ là một Chú giải tiếng Pali (1). Có một Sớ giải về 
Balappabodhana (2). 
(1) Gv. 63, 73. (2) Ibid, 65, 75. 


Balavatara.-- A Pali grammar in seven chapters, by Dhammakitti (or 
Vacissara), written in the fourteenth century. It is based on 
the Kaccayana and forms an extremely good summary of Pali 
grammar. There are to be found several Sinhalese paraphrases of 


the work and two tikas in Pali (1). 
(1) For details see P.L.C. 243 ff. 


Balisika Sutta.-- Like baited hooks cast by a fisherman are the "objects " 
cognisable by the external sensespheres. He who avoids them has 


escaped from the clutches of Mara (1). 
(1) S. iv. 158. 


Balhagilayana (or Gihinaya) 1 Sutta.-- A number of monks visit 
Anuruddha, who lies grievously ill in the Andhakavana, and ask 
him how it is that painful feelings make no impression on his mind. 
He answers thatit is because he is well grounded in the four 
satipatthana (2). 

(1) But see KS. v. 268, n. 2. (2) S. v. 302. 


Bavari.-- A brahmin ascetic who went from Savatthi to Dakkhinapatha 
and lived on the banks of the Godhavari in a hermitage which 
lay half in the territory of Assaka and half in that of Alaka. He 
received the revenue of a village near by and held a great sacrifice, 
spending all he possessed. Then to him came a brahmin of terrible 
mien, demanding five hundred pieces (1). When Bavari told him of 
his poverty,thebrahmin cursed him saying that his head would split 
in seven pieces. Bavari was greatly distressed, but a devata (2). 
seeing his trouble, reassured him by saying that the brahmin knew 
neither the meaning of "head" nor of "the splitting of it." "Who then 
knows it?" asked Bavari, and the devata told him of the appearance 
in the world of the Buddha. Forthwith he sent his sixteen pupils— 
Ajita, Tissametteyya, Punnaka, Mettagu, Dhotaka, Upasiva, 
Nanda, Hemaka, Todeyya, Kappa, Jatukanni, Bhadravudha, 
Udaya, Posala, Mogharaja and Pingiya—to Savatthi to see 
the Buddha and to find out if his claims to Buddhahood were 
justified. The pupils went northward, through Alaka, Patitthana, 
Mahissati, Ujjem, Gonaddha, Vedisa, Vanasavhya (or Tumbava, 
v.. Vanasavatthi), Kosambi, Saketa and Savatthi; then, finding 
that the Buddha had gone to Rajagaha, they followed him there to 
the Pasanaka-cetiya, passing through Setavya, Kapilavatthu, 
Kusinara, Pava, Bhoganagara and Vesali. 

(1) He was a brahmin of Dunnivittha. His wife was a descendant of the family 
of Jujaka and was constantly nagging at him. It was she who sent him to 


Bavari (AA.1.183). 
(2) His mother in a previous birth (AA. i. 183). 
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Balavatara.-- Bản luận văn phạm Pali do Dhammakitti (hay Vacissara) 
viết vào thé kỷ 14. Ban luận gồm bay chương dựa trên tài liệu của 
Kaccayana và được xem như một toát yếu văn phạm Pali rất súc 
tích. Có nhiều diễn giải tiếng Sri Lanka và hai Sớ giải tiếng Pali về 
bản luận này (1). 

(1) Xem chỉ tiết trong P.L.C. 243 ff. 


Balisika Sutta.-- Như con cá bi ach nạn vì nuốt phải lưỡi câu mắc mồi, vị 
ty khưu hoan hy những pháp do ý nhận thức kha lạc, khả hy, liên hệ 
đến dục, được gọi là nuốt lưỡi câu của Mara (1). 
(1) S. iv. 158. 


Balhagilayana (Gihinaya) (1) Sutta.-- Một số tỳ khưu đến rừng Andha 
thăm Tôn giả Anuruddha đang lâm trọng bệnh. Được hỏi ông an 
trú với sự an trú gì, khiến cho khổ thọ về thân khởi lên lại không có 
ảnh hưởng gì đến tâm, Trưởng lão đáp rằng ông trú với tâm khéo 
an trú trên bốn niệm xứ (2). 

(1) Nhung xem KS. v. 268, n. 2. (2) S. v. 302. 


Bavari.-- Bà-la-môn khổ hạnh. Ong đi từ Savatthi đến Dakkhinapatha 
và sống trên bờ sông Godhavari trong trú xứ nằm giữa hai xứ 
Assaka và Alaka. Ông nhận được lợi tức của làng gần bên nhưng 
đem tiêu hết cho lễ tế đàn. Có một Bà-la-môn —chân sưng húp, run 
ray, đầy bùn, đầu lấm bui||dén xin ông 500 đồng (1). Bavari bảo đã 
hết tiền, ông rúa "dau Bavari sé bị ché làm bảy." Thấy Bavari buồn 
khổ, một Thiên nữ (2) đến an ủi rằng Bà-la-môn kia —không rõ biết 
về đầu||, cũng không biết "ché đầu là thế nao." Bavari hỏi vậy chớ ai 
biết? Thiên nữ báo cho ông biết Đức Thế Tôn ra đời. Bavari gởi 16 
thanh niên đệ tử (Ajita, Tissametteyya, Punnaka, Mettagi, 
Dhotaka, Upasiva, Nanda, Hemaka, Todeyya, Kappa, Jatukanni, 
Bhadravudha, Udaya, Posala, Mogharaja, va Pingiya) dén yét 
kiến Phật ở Savatthi để rõ thiệt hư. Các đệ tử đi lên phía Bac, qua 
Alaka, Patitthana, Mahissati, Ujjeni, Gonaddha, Vedisä, 
Vanasavhya, (hay Tumbava, v.l. Vanasavatthi), Kosambi, và 
Saketa). Bay giờ Phat đã du hành qua Rajagaha, các thanh niên 
theo, di ngang qua Setavya, Kapilavatthu, Kusinara, Pava, 
Bhoganagara, va Vesali dén tinh x4 Pasanaka. 

(1) Ong là một Bà-la-môn ở Dunnivittha. Vo ông thuộc gia đình Jujaka; ba 
thường can nhan ông; chính bà biểu ông đến xin tiền Bavari (AA. i. 183). 
(2) Mẹ ông trong một tiền kiếp (AA. i. 183). 
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When they arrived before the Buddha, they greeted him in the 
name of Bavari. and being satisfied that he bore the characteristic 
signs of a Great Being (3), Ajita asked Bavari's question of the 
Buddha, and when that had been answered, each of the pupils 
asked him a question in turn, to wduch the Buddha replied (4). 

According to the Commentary (5), all Bavari's disciples and their 
sixteen thousand followers whom they had gathered on their way, 
became arahants at the conclusion of the Buddha's sermon, save 
only Pingiya, Bavari's nephew, who became an anagami, because 
he had been thinking of Bavari when the Buddha preached. Pingiya 
took leave of the Buddhaand returned to Bavari, to whom he 
recounted all these events. At the end of his recital, the Buddha 
appeared before them in a ray of glory and preached to them. 
Pingiya thereupon became an arahant and Bavari an anagami. 

In the time of Kassapa Buddha Bavari was King Katthavahana 
(q.v.). Hearing of the Buddha from his friend, the king of Benares, 
he sent messengers, including his nephew, to find out about the 
Buddha and to report to him. But the nephew returned with the 
news of the Buddha's death which had taken place before their 
arrival at Benares. Thereupon, Katthavahana, having accepted the 
Buddha's teaching, engaged in various good deeds and was reborn 
after death in the Kamavacara-deva-world. From there he was born 
in the family of Pasenadi's chaplainand was the teacher of 
Pasenadi's boyhood. Unwilling to remain longer in the court, he 
took leave of the king and lived in the royal park as an ascetic. Then, 
wishing for greater peace, he retired to an island (antaradipa) in 
the Godhavari where the two kings Assaka and Alaka gave him a 
tract of land, five leagues in extent, the residence of the sages of old. 
It was from there that he sent his disciples to the Buddha.’ At that 
time he was one hundred and twenty years old. Bavari was 
the name of his gotta. He bore on his body three of the marks of a 
Great Being (7). 


(3) For a problem arising out of the manner in which some of the marks 
were seen, see Mil. 168 f; DA. i. 275 f. 

(4) This account is given in SN. vs. 976-1148. 

(5) SNA. 603 f. (6) SNA. 575 ff.; AA. f. 182 ff. (7) SN. vs. 1019. 


Baveru.-- A kingdom outside India, beyond the sea. Trade was carried on 
between Baveru and India. See the Baveru Jataka. Baveru is 
identified with Babylon (1). 

(1) E.g., Buddhist India, p. 104. 


Các thanh niên danh lễ Phật nhân danh Sư phụ Bavari của minh va 
công nhận Ngài có các tướng tốt của đấng vĩ nhân (3). Thay mặt 
Bavari, Ajita bạch hỏi trước, tiếp theo, mỗi thanh niên lần lượt bạch 
hỏi và được Phật giải đáp đầy đủ (4). 

Theo Chú giải (5), tất cả 16 thanh niên dé tử của Bavari và 16 
ngàn môn đệ thâu nhập được trên đường đi đều đắc quả A-la-hán, 
trừ cháu của Bavari là Pingiya đắc quả Bất Lai nhờ đã tưởng nghĩ 
đến Bavari lúc Phật thuyết pháp. Pingiya xin cáo lui trở về trình 
Bavari những điều trông thấy. Sau khi câu chuyện kết thúc, Phat 
phóng hào quang, xuất hiện, và thuyết pháp vì hai ông; Pingiya đắc 
quả A-la-han, còn Bavari đắc quả Bất Lai. 

Vào thời Phật Kassapa, Bavari làm vua dưới vương hiệu 
Katthavahana (q.v.). Nghe Vua Baranasi nói về Phật, ông phái sứ 
giả, kể cả cháu mình, đi tìm sự thật về Đức Phật. Cháu ông trở về tấu 
trình Thế Tôn đã nhập diệt trước khi ông tới Benares. Từ dạo ấy, 
Vua Katthavahana chấp hành lời day của Phật và trị vì theo chánh 
pháp. Sau khi mạng chung, ông tái sanh lên cõi Thiên Kamavacara. 
Từ Thiên giới, ông sanh làm người trong gia đình của vị tế sư của 
Vua Pasenadi và làm thầy dạy Pasenadi lúc nhà vua còn bé. Sau đó, 
ông từ quan về làm ẩn sĩ sống trong ngự uyén. Dé có sự tỉnh mich 
hơn, ông lui về đảo (antaradipa) trên sông Godhavari, nơi mà vua 
hai xứ Assaka và Alaka ban cho ông trú xứ giữa hai vương quốc; trú 
xứ này rộng năm lý từng được các bậc hiền giả sử dụng trước đây. 
Từ trú xứ này ông gởi 16 thanh niên đệ tử đến yết kiến Phật (6). 
Bay giờ ông đã thọ 120 tuổi. Bavari là tên tộc của ông. Ông có ba 
tướng của các bậc Đại nhân (7). 


(3) Mil. 168 f; DA. i. 275 f. (4) Chuyện 
được kể trong SN. vs. 976- 1148. (5) SNA. 
603 f. (6) 


SNA. 575 ff; AA. i. 182 ff. 
(7) SN. vs. 1019. 


Baveru.-- Vương quốc ngoài xứ An Độ, trên bờ biển bên kia. Bavaru và 
Ấn Độ có sự giao thương phon thịnh. Xem Bäveru Jataka. Baveru 
được xác định là Babylon (1). 
(1) E.g., Buddhist India, p. 104. 


2886 


Baveru Jataka (No. 339).-- Once some merchants sailed from Baranasi 
to Baveru with a crow on board to help them in finding land. 
There were then no birds in Baveru, and the people, marvelling at 
the sight, bought the bird, after much bargaining, for one hundred 
pieces and paidit great honour. On another voyage, the same 
merchants brought with them a peacock (the Bodhisatta), and this 
bird, after much show of reluctance on the part of the merchants, 
was sold to the people of Baveru for one thousand pieces. From the 
time of the arrival of the more beautiful peacock, the crow was 
entirely neglected and flew away on to a refuse heap. 

The story was told in reference to the fact that from the time 


the Buddha appeared in the world, the heretics lost all their glory (1). 
(1) J. iii. 126 ff; cp. Ud. vi. 10. 


Bahika.-- See Bāhīya. 


Bahiya Daruciriya 1.-- An arahant. He was born in the family ofa 
householder of Bahiya (1)—hence his nome—and engaged himself 
in trade, voyaging in a ship. Seven times he sailed down the Indus 
and acrossthe sea and returned safely home. On the eighth 
occasion, while on his way to Suvannabhumi, his ship was 
wrecked, and he floated ashore ona plank, reaching land near 
Supparaka. Having lost all his clothes, he made himself a bark- 
garment, and went about, bowl in hand, for alms in Supparaka. 
Men, seeing his garment and struck with his demeanour, paid him 
great honour. Though they offered him costly robes and many 
other luxuries, he refused them all and his fame increased. 
Because of his bark-garment he was known as Daruciriya. In due 
course he came himself to believe that he had attained arahantship, 
but a devata. reading his thoughts and wishing him well, pointed 
out to him his error andadvised him to seek the Buddha at 
Savatthi. By the power of the devata, Bahiya reached Savatthi in 
one night, a distance of one hundred and twenty leagues, and was 
told that the Buddha was in the city begging alms. Bahiya followed 
him thither and begged to be taught something for his salvation. 
Twice he asked and twice the Buddha refused, saying that it was 
not the hour for teaching (3). But Bahiya insisted, saying that life 
was uncertain and that the Buddha or he might die. 

(1) Ap. ii. 476 says he was bom in Bharukacoha. 

(2) A Suddhavasa-brahma, who had been his fellow-celibate in the time 
of Kassapa Buddha, says the Commentary. See below and also MA. i. 340. 

(3) The Commentaries say that Bahiya was excited by his meeting with 
the Buddha and that the Buddha wished to give him time to regain his 


calm, hence his refusal. The Buddha knew of his impending death and of 
his upanissaya for arahantship. He was a pacchimabhavika. 


Baveru Jataka (No. 339).-- Chuyện Xứ Baveru. Có một số thương nhân ở 


Baranasi vượt biển qua xứ Baveru buôn bán. Họ đem theo con qua 
để tìm đất liền lúc lênh đênh trên biển cả. Xứ Baveru không có chim 
nên dân Baveru rất ngạc nhiên khi thay qua, và mua lại con qua với 
giá một trăm đồng. Lần khác, các thương buôn đem theo con công, 
và ban con công với giá một ngàn. Từ lúc có công, qua bị hat hui; 
qua bỏ bay đi đậu trên đống phân. 
Chuyện kể về một số ngoại đạo sư bị mất lợi dưỡng và sự tôn 
kính từ khi Phật ra đời (1). 
(1) J. iii. 126 ff; cp. Ud. vi. 10. 


Bahika.-- Xem Bahiya. 


Bahiya Daruciriya 1.-- A-la-hán. Ong sanh trong gia đình gia chủ ở 


Bahiya (1) nên được gọi như vậy. Ông theo thương nghiệp và đi 
buôn bằng đường thuỷ. Đã bảy lần ông theo dòng sông Indus ra biển 
và trở về an lành. Trong chuyến đi thứ tám đến Suvannabhimi, 
ông bị đắm tau và nhờ đeo trên tấm ván dạt vô bờ gần Supparaka. 
Mất hết áo quần, ông quấn vỏ cây đi khất thực trong Suppäraka. 
Dân chúng thấy ông đắp vỏ cây khởi tâm kính trọng và dâng ông 
nhiều y đắc giá, nhưng ông từ chối tất cả khiến tiếng tăm ông càng 
lên cao. Vì đắp y vỏ cây, ông được gọi là Daruciriya (dãru=cây, 
cira=y bằng vỏ cây). Một thời gian sau ông nhập tâm mình đã đắc 
quả A-la-hán. Nhưng vì lòng bi mẫn đối với ông, một Thiên nhân 
(2), biết tâm mình tâm ông, chỉ cho ông thấy sự lầm lạc và khuyên 
ông đến Sävatthi yết kiến Phật. Nhờ vào thần thông của vị Thiên, 
ông đi 120 lý đến Savatthi chỉ trong một đêm. Lúc ông đến, Phật đã 
di đặt bát trong thành phố rồi. Bahiya theo chân Ngài và xin được 
giáo hóa để giải thoát. Hai lần ông thỉnh cầu, hai lần Phật từ chối vì 
phi thời (3). Nhưng Badiya vẫn theo nan nỉ nói rằng đời là vô 
thường, Phật có thể nhập diệt và ông có thể lâm chung bất cứ lúc 
nào. 


(1) Ap. ii. 476 nói ông sanh tại Bharukaccha. (2) Theo Chú giải, đó 
là vị Phạm thiên trên cõi Tịnh cư thiên (Suddhavasa), tỳ khưu bạn của ông 
trong thời Phật Kassapa. Xem bên dưới và MA. ¡. 340. 

(3) Các Chú giải nói rằng Bahiya khởi tâm xúc động lúc được yết kiến Thế Tôn, 
nên Ngài từ chối đợi cho tâm ông tỉnh lặng mới thuyết pháp. Ngài biết cả 
sự mạng chung sau đó và căn duyên trở thành A-la-hán của ông. Ông là một 
pacchimabhavika. 


The Buddha then taught him the proper method of regarding all 
sense-experiences—namely, as experiences and no more. Even as 
he listened, Bahiya became an arahant and the Buddha left him. 
Shortly after, Bahiya was gored to death by a cow with calf (4). The 
Buddha, seeing his body lying on the dung heap, asked the monks 
to remove it and to have it burnt, erecting a thũpa over the remains. 
In the assembly he declared Bahiya to be foremost among those 
who instantly comprehended the Truth (khippabhiññanam) (5). 

Bahiya's resolve to attain to this eminence was made in the time 
of Padumuttara Buddha when he heard the Buddha declare a 
monk foremost in instantaneous comprehension. In the time of 
Kassapa Buddha, when the Buddha's teachings were fading from 
the minds of men, Bahiya was one of seven monks who climbed a 
rock, determined not to leave it until they had attained their goal. 
Their leader became an arahantand the second an anagami— 
passing into the Suddhavasaworld; the rest were reborn in this age 
as Pukkusati, Kumara-Kassapa, Dabba-Mallaputta, Sabhiya and 
Bahiya. Although Bahiya had kept the precepts in previous births, 
he had never given a bowl or a robe to a monk. For this reason the 
Buddha did not, at the end of his sermon, ordain him by the "ehi 
bhikkhupabbaja". The Buddha knew that Bahiya had not sufficient 
merit to obtain divine robes. Some say that he was once a brigand 
and had shot a Pacceka Buddha with an arrow and had 
taken possession of the Pacceka Buddha's beggingbowl and robe. 
Bahiya met his death while searching for a robe in which to be 
ordained (6). The cow which killed Bahiya was identical with the one 
which killed Pukkusati, Tambadathika and Suppabuddha (7). 

(4) Cp. the story of Pukkusati. (5) A. i. 24; Ud. i. 10. 

(6) UdA. 77 ff.; AA. i. 156 ff; DhA. ii. 209 ff; Ap. ii. 475 ff. 

(7) For her story see DhA. ii. 35 f. 


Bahiya 2.-- A Damila usurper who reigned in Anuradhapura for 
two years (between 43 and 29 B.C.). He was commander-in-chief of 
Pulahattha whom he slew, being himself, in turn, slain by his own 
commanderinchief, Panayamara (1). 

(1) Mhv. xxxiii. 56 ff; Dpv. xx. 15. 


Bahiya 3.-- A monk. He is said to have come to the Buddha asking for a 
teaching in brief and the Buddha told him to dwell on the 
impermanence of the senses and of senseobjects. Profiting by the 
lesson, Bahiya dwelt apart and, putting forth effort, soon became an 
arahant (1).It is perhaps the same monk—called Bahiya or 
Bahika—who is mentioned (1). Elsewhere (2) as asking for the 
Buddha for a lesson and being told to meditate on the four 


satipatthdnas. This contemplation led to arahantship. 
(1) S. iv. 63 f. (2) S. v. 165 f. 


Sau đó, Đức Phat đã day cho ông về pháp môn thích hợp liên quan 
đến tất cả các ghi nhận về các căn như là sự nghi nhận đang là và 
không hơn. Sau cùng, Phật đồng ý giáo pháp; ông đắc quả A-la-hán 
ngay trong lúc nghe Phật giảng. Không bao lâu sau, Bahiya bị bò húc 
chết (4) trên đống phân bò. Theo lời Phật dạy, chư tỳ khưu làm lễ 
hoả táng ông và xây trên chỗ hoả táng một tháp thờ ông. Phật tuyên 
bố trước đại chúng tỳ khưu Bahiya tối thắng vì có thang trí mau le 
(khippabhinnanam) (5). 

Bahiya ước nguyện được làm bậc có thắng trí mau le từ thời Phật 
Padumuttara, lúc nghe Phật tuyên bố một vị tỳ khưu là tối thắng 
vì có thắng trí mau lẹ. Vào thời Phật Kassapa, lúc thấy lời dạy của 
Phật dé bi lang quên trong tâm của chúng sanh, Bahiya cùng sáu vị 
tỳ khưu nữa leo lên tảng đá và nguyện không xuống nếu chưa chứng 
ngộ. Một tỳ khưu đắc quả A-la-hán, vị thứ hai đắc quả Bất Lai sanh 
lên cõi T5inh cư thiên (Suddhaävaäsa), năm vi còn lai tái sanh trong 
hiện kiếp làm Pukkusati, Kumara-Kassapa, Dabba- Mallaputta, 
Sabhiya, và Bahiya. Trong các tiền kiếp, dầu giữ giới nghiêm túc, 
Bahiya chưa bao giờ được truyền y bát làm tỳ khưu. Do đó, sau khi 
Phật thuyết pháp xong, Ngài không có truyền giới cho ông theo nghi 
thức “ehi bhikkhu-pabbaja’, vì Ngài biết rằng ông không đủ giới đức 
để được đắp y vàng. Truyền thuyết nói rằng ông từng làm tướng 
cướp, bắn chết một vị Phật Độc Giác và đoạt y bát của Ngài. Do đó, 
lúc đi tìm y bát để được truyền giới, ông bị bò húc mạng chung (6). 
Con bò cái húc Bahiya được xác định là con bò húc chết Pukkusati, 


Tambadathika và Suppabuddha (7). 
(4) Cp. chuyện của Pukkusati. (5) A. i. 24; Ud.¡.10.  (6)UdA. 77 ff; AA. i. 
156 ff.; DhA. ii. 209 ff; Ap. ii. 475 ff. (7) Xem chuyện của bò 
trong DhA. ii. 35 f. 


Bahiya 2.-- Tướng tư lịnh của Vua Pulahattha, người Damila. Ong thí 
chúa soán ngôi và trị vì Anuradhapura được hai năm (trong thời 
gian giữa 43 và 29 B.C.). Ong bị Tướng tư linh của mình là 
Panayamara giết va soán ngôi (1). 

(1) Mhv. xxxiii. 56 ff; Dpv. xx. 15. 


Bahiya 3.-- Tỳ khưu. Ông bạch Phật thuyết pháp van tắt cho ông để ông 
sẽ sống một mình và không phóng dật. Phật dạy ông quán tánh vô 
thường của các căn và các trần. Ông hành theo lời Phật dạy, đắc 
quả A-la-hán (1). Ông có thể là vị tỳ khưu--Bãhiya hay Bähika--nói 
trong kinh Tương Ưng (2); ông cũng bạch Phật thuyết pháp vắn tắt 
cho ông va Phật dạy ông quan bốn niệm xứ (satipatthana); ông cũng 
đắc quả A-la-hán. 

(1) S. iv. 63 f. (2) S.v.165 f. 


Bahiya 4.-- A monk, fellowdweller of Anuruddha at the 
Ghositarama. He seems to have taken a prominent part in the 
disputes of the Kosambi monks, helping them, but Anuruddha let 


him take his own way, not protesting at all (1). 
(1) A. ii. 239; cf. KhA. 115. 


Bahiya, Bahika 5.-- The name of a country, residence of Bharata, the hunter 


mentioned in the Atthasadda Jataka (1). See also Bahiya Jataka. 
(1) J. iii. 432. 


Bahiya Jataka (No. 108).-- Once Brahmadatta, king of Benares, 
saw from his window a fat and badly dressed woman relieving 
nature modestly and decently as she passed the courtyard of the 
palace when pressing need came upon her. The king was pleased 
with her quickness and decency, and having sent for her made her 
his chief queen. Their son became a Cakkavatti. 

The story was told in reference to the fat wife of a Licchavi 
prince. The monks expressed surprise that he should love her, but the 
Buddha pointed out that she was healthy and cleanly in her house (1). 

In the course of the Jataka, the woman is referred to as a 
bahiya, which the scholiast explains by bahijanapadavasi. Bahiya 


here, therefore, probably means "rustic". 
(1) J. i. 420 ff. 


Bahiya Sutta 1.-- Relates the incident of Bahiya [3] asking the 
Buddha for a lesson (1). 
(1) S. iv. 63. 


Bahiya Sutta 2.-- The same as the above, but the lesson given is on 
the satipatthanas (1). 
(1) S. vi. 165. 


Bahuka.-- See Bahuka. 


Bahuna.-- A monk who is said to have asked the Buddha, while on 
the banks of the Gaggara Lake in Campa, about the conditions 
from whichthe Tathagata is released and emancipated. The 


Buddha enumerated ten such (1). 
(1) A. v. 151 f. 


Bahuna Sutta.-- The questions asked by Bahuna (q.v.) and the Buddha's 
answers thereto (1). 
(1) A. v. 151 f. 
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Bahiya 4.-- Ty khuu đồng trú với Tôn giả Anuruddha trong 
Ghositarama. Dầu vậy, Tôn giả vẫn không khuyến giáo ông lúc ông 
tham gia với các Tỳ khưu Kosambi (1). 
(1) A. ii. 239; cf KhA. 115. 


Bahiya, Bahika 5.-- Tên của một xứ, trú xứ cua Bharata, người thợ săn 
nói trong Atthasadda Jataka (1). Xem thêm Bahiya Jataka. 
(1) J. iii. 432. 


Bahiya Jataka (No. 108).-- Chuyện Ky Lạ. Một thời, Vua Brahmadatta 
trị vi Baranasi thấy một nữ nhân mập, ăn mặc lôi thôi, đang tiểu tiện 
mà biết che thân (có tàm quý) và nhanh nhẹn đứng lên. Nhà vua 
nghĩ rằng người phụ nữ này chắc chắn khỏe mạnh, nhà cửa nàng 
chắc chắn sạch sẽ, nếu nàng có một đứa con, đứa con ấy chắc chắn 
sẽ được sạch sẽ và sống có giới đức. Nhà vua phong bà làm hoàng 
hậu. Bà sanh con làm chuyển luân vương. 

Chuyện kể về một người phu nhân mập và ăn mặc lôi thôi của 
một vương tử LicchavI. Các tỳ khưu ngạc nhiên sao vương tử có thể 
yêu một người như vậy (1). 

Trong kinh, nữ nhân được gọi là bahiya mà luận gia giải bằng từ 
bahijanapadavasi, có nghia —nha quê||. 

(1) J. i. 420 ff. 


Bahiya Sutta 1.-- Ké chuyén Ty khuu Bahiya [3] bach Phat thuyét phap 
ngan gon (1). 
(1) S. iv. 63. 


Bahiya Sutta 2.-- Như trên, nhưng Phật dạy quan bốn niệm xứ (1). (1) S. 
v. 165. 


Bahuka.-- Xem Bahuka. 


Bahuna Sutta.-- Lúc Phật trú tai bờ hồ Gaggara ở Campa, Ty khưu 
Bahuna đến bạch hỏi Phật từ bao nhiêu pháp, Như Lai sống xuất ly, 
ly hệ, giải thoát với tâm không hạn cuộc? Phật dạy rằng từ mười 
pháp (sắc, thọ, tưởng, hành, thức, sanh, lão, tử, khổ, phiền não) (1). 

(1) A. v. 151 f. 


Bahuna Sutta.-- Tỳ khưu Bahuna (q.v.) hỏi các câu hỏi và do vậy Phật 


đã trả lời (1). 
(1)A.v.151f. 
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Bahumati.-- A holy river where men bathe in order to expiate their sins (1). 
(1) M. i. 39; MA. i. 145. 


Bahuraggi.-- One of seven beings born in the Aviha-world, there to 


pass away entirely. v.l. Bahunandi (1). 
(1) S. i. 35, 60; ThigA. 222. 


Bindumati.-- A courtezan of Pataliputta. She was present when Asoka, 
sailing up the Ganges, asked his ministers and the people if 
there were any person who could make the river flow backwards. 
Bindumati performed an act of Truth (saccakiriyd) and the river 


rolled back (1). 
(1) Mil. 121 f. 


Bindusara.-- King of Magadha and father of Asoka. He was the son of 
Candagutta and reigned for twentyeight years. He had one 
hundred sons—the eldest being Sumana—ninety-nine of whom 
were killed by Asoka (1). Bindusara patronised the brahmins and 
provided constant meals for sixty thousand brahmins of various 
sects (2). His mother was Candagutta's maternal cousin and chief 
queen. One day, while Bindusara was yet unborn, she was eating 
with Candagutta and he fed her with some food prepared for 
himself. The food contained poison, placed there by the orders of 
Candagutta's minister, Canakka, that the king might gradually be 
made immune from poison. Canakka entered as she was about to 
swallow the food, and, anxious to save the unborn child, he cut off 
the queen's head with a sword before the food could travel 
down into her stomach, opened her womb, removed the child, and 
placed it in the womb of a freshly slaughtered goat. For seven days 
the child lay in the womb of a goat, each day a fresh one, until, at 
the end of these seven days, the child was ready for birth. Because 
of this, Bimbisara's body was spotted in various places from the 
blood of the goats, andfrom this he obtained his name (3). 
Bindusara's chief queen was Dhamma (q.v.) of the Moriya clan. 
She bore two sons, Asoka and Tissa (4). Bindusara had to kill the 


yakkha Devagabbha (q.v.) before he could ascend the throne (5). 
(1) Mhv. v. 18 f., 38 f; Dpv. v. 101; vi. 15; some accounts (e.g, MT 324) say 
he had one hundred and one sons. 
(2) Sp. i. 44. (3) MT 187 f. (4) Ibid., 189, 324. (5) Ibid., 188. 


Bimbasundarl.-- Probably another name for Bimbadevi (q.v.). She is 


identified with Amaradevi of the Maha Ummagga Jataka (1). 
(1) J. vi. 478. 


Bahumati.-- Con sông thiêng mà các ông đến tam để giải tội (1). 
(1) M. i. 39; MA. i. 145. 


Bahuraggi.-- Một trong bay ty khưu được sanh lên Vô phiền thiên 
(Aviha). Sau khi bỏ thân người, ông thoát khỏi ach chư Thiên (hoàn 
toàn giải thoát). v.l. Bahunandi (1). 
(1) S. i., 35, 60; ThigA. 222. 


Bindumati.-- Kỷ nữ ở Pataliputta. Nàng có mặt trong lúc Vua Asoka di 
trên sông Hằng hỏi các cận thần chớ có ai có thể làm dòng sông này 
chảy ngược dòng. Bindumati nguyện Sự Thật (Saccakiriyd) và 
dòng sông chảy ngược (1). 

(1) Mil. 121 f. 


Bindusära.-- Nhà vua trị vì vương quốc Magadha trong 28 năm. Ông là 
hoàng tử của Vua Candagutta và là phụ vương của Vua Asoka. 
Ông có một trăm con mà Sumana là trưởng nam; tất cả 99 vương 
tử (kể cả Sumana) đều bị Asoka giết chết. Bindusara là vị đại thí 
chủ của Bà-la-môn; ông cúng dường trai thực thường xuyên cho 
60 ngàn Bà-la-môn thuộc nhiều chỉ phái khác nhau (2). Mẫu hoàng 
của ông là em chú bác của Vua Candagutta. Một hôm, cùng ngự 
thực chung bàn, Vua Candagutta ban cho bà thức ăn dành cho vua. 
Thức ăn này có thuốc độc do Đại thần Canakka lén bỏ với hảo ý 
để nhà vua lần hồi thích nghi với độc dược mà không bị hại. Thấy 
vậy, Canakka muốn cứu hài nhi Bindusarä, liền rút gwom chặt đầu 
Hoàng hậu để thuốc độc không kịp xuống bao tử bà, rồi mổ bụng 
bà lấy hài nhi đặt trong bụng của con cừu vừa được mổ. Cru được 
thay mỗi ngày (mỗi ngày mổ bụng một con để đặt hài nhi vào) 
trong suốt bảy ngày cho đến khi hài nhi đúng ngày tháng sanh nở. 
Do đó, thân của Bindusara có bớt như chấm máu, và Bindusara 
được gọi như vậy (bindu=một chấm) (3). Chánh hậu của 
Bindusara là Dhamma (4.v.) thuộc tộc Moriya. Bà sanh hai vương 
tử là Asoka và Tissa (4). Bindusara phải giết Dạ-xoa Devagabbha 
(q.v.) trước khi ông có thể lên ngôi (5). 

(1) Mhv. v. 18 f., 38 f; Dpv. v. 101; vi. 15; có tài liệu (e.g., MT. 324) nói ông có 
101 con. (2) Sp. i. 44. 
(2) Sp. i. 44. (3) MT 187 f. (4) Ibid, 189, 324. (5) Ibid, 188. 


Bimbasundari.-- Có thé là một danh hiệu khác của Bimbadevi (4.v.). Bà 


được xác định là Amaradevi nói trong Maha Ummagga Jataka (1). 
(1)J. vi. 478. 
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Bimbadevi.-- See s.v. Rahulamata. 


Bimbijaliya Thera.-- An arahant. In the past he gave a bimbijalika flower 
to Padumuttara Buddha. Sixty-eight kappas ago he was king four 


times under the name of Kifijakesara (1). 
(1) Ap. i. 225. 


Bimbisara.-- King of Magadha and patron of the Buddha. He ascended 
the throne at the age of fifteen and reigned in Rajagaha for fiftytwo 
years. The Buddha was five years older than Bimbisara, and it was 
not until fifteen years after his accession that Bimbisara heard the 
Buddha preach and was converted by him. It is said (1) that the 
two were friends in their youth owing to the friendship which 
existed between their fathers (2). But according to the Pabbaja 
Sutta (3) the first meeting between the Buddha and Bimbisara took 
place in Rajagaha under the Pandavapabbata, only after the 
Buddha's Renunciation. The king, seeing the young ascetic pass 
below the palace windows, sent messengers after him. On learning 
that he was resting after his meal, Bimbisara followed him and 
offered him a place in his court. This the Buddha refused, revealing 
his identity. The Commentary adds (4) that Bimbisara wished him 
success in his quest and asked him to visit first Rajagaha as soon as 
he had attained Enlightenment. It was in fulfilment of this promise 
that the Buddha visited Rajagaha immediately after his conversion 
of the Tebhatika Jatila. He stayed at the Supatittha-cetiya in 
Latthivanuyyana, whither Bimbisara, accompanied by twelve 
nahutas of householders, went to pay to him his respects. The 
Buddha preached to them, and eleven nahutas, with Bimbisara at 
their head, became sotapannas. On the following day the Buddha 
and his largeretinue of monks accepted the hospitality of 
Bimbisara. Sakka, in the guise of a young man, preceded them to the 


palace, singing songs of glory of the Buddha. 

(1) Mhv. ii. 25 ff; Dpv. iii. 50 ff. 

(2) Bimbisara's father was called Bhati (MT 137; Dpv. iii. 52); according 
to Thibetan sources (Rockhilf. op. cit, 16) he was called Mahapaduma and 
his mother Bimbi. 

(3) SN. vs. 405 ff.; also J. i. 66 and DhA. i. 85; also Rockhill, p. 27. 

(4) SNA. ii. 386. 


Bimbadevi.-- Xem s.v. Rahulamata. 


Bimbijaliya Thera.-- A-la-hán. Trong một kiếp trước ông có dâng lên 
Phat Padumuttara hoa bimbijdlika. Vào 69 kiếp trước ông làm vua 
bốn lần dưới vương hiệu Kiñjakesara (1). 


(1) Ap. i. 225. 


Bimbisara.-- Bình Sa Vương, Tầnbàsa. Vua xứ Magadha và là cư sĩ hộ tri 
của Phật. Ông lên ngôi lúc 15 tuổi và trị vì Rajagaha 52 năm. Ông 
được Phật chuyển hoá vào năm thứ 16 của triều đại ông sau khi 
nghe Ngài thuyết pháp. Được biết ông nhỏ hơn Phật năm tuổi đời 
và từng là bạn thân lúc ấu thời vì mối thâm gia giữa hai thân phụ 
(2). Nhưng theo Pabbaja Jataka (3), ông gặp Phật lần đầu tiên tai 
núi Pandava ở Rajagaha; lúc bấy giờ, Phật còn là Thái tử Siddhatta 
vừa xuất thế ly gia. Nhà vua thấy vị ẩn sĩ trẻ đi ngang qua cung, bèn 
gởi người theo dõi. Lúc Ngài nghỉ thọ trai, nhà vua đến và mời Ngài 
về triều làm quan. Ngài từ chối và bộc bạch ước nguyện mình. Chú 
giải nói thêm rằng Vua Bimbisara chúc Ngài thành đạt và yêu cầu 
Ngài trở lại viếng Rajagaha. Dé giữ lời hứa, Phật du hành đến 
Rajagaha ngay sau khi thành đạo. Bay giờ Ngài trú tại tịnh xá 
Supatittha trong Latthivanuyyana, và Vua Bimbisara đi với mười 
hai vạn (nahuta) gia chủ đến đảnh lễ Ngài. Phật thuyết pháp và 
mười một vạn gia chủ cùng nhà vua đắc quả Dự lưu. Hôm sau, Phật 
và chúng tỳ khưu tuỳ tùng được thỉnh vô cung thọ trai. Thiên chủ 
Sakka hiện làm thanh niên dẫn đầu, vừa đi vừa nói kệ tán thán Phật. 

(1) Mbv. ii. 25 ff; Dpv. iii. 50 ff. 

(2) Cha của Bimbisära là Bhati (MT. 137; Dpv. iii. 52); theo kinh điển Tây Tang 
(Rockhill, op. cit., 16), ông được gọi la Mahäpaduma va mẹ ông là Bimbi. 

(3) SN. vs. 405 ff; xem thêm J. i. 66 và DhA. i. 85; xem thêm Rockhill, p. 27. 

(4) SNA. ii. 386. 


At the conclusion of the meal, Bimbisara poured water from a 
golden jar on the Buddha's hand and dedicated Veluvana for the 
use of him and of his monks (5). From this moment up till the 
time of his death, a period of thirty-seven years, Bimbisara did all 
in his power to help on the new religion and to further its growth. 
He set an example to his subjects in the practice of the precepts by 
taking the uposatha vows on six days of each month (6). 
Bimbisara's chief queen was Kosaladevi (q.v.), daughter of 
Mahakosala and sister of Pasenadi. On the day of her marriage 
she received, as part of her dowry, a village in Kasi, for her bath- 
money. Her son was Ajatasattu (7) (q.v.). Bimbisara had other 
wives as well; Khema, who, at first, would not even visit the 
Buddha till enticed by Bimbisara's descriptions of the beauties of 
Veluvana; and the courtezan Padumavati, who was brought front 
Ujjeni, with the help of a yakkha, so that Rajagaha might not lack a 
Nagarasobhini. Both these later became nuns. Padumavati's son 
was Abhaya. Bimbisara had another son by Ambapali, known as 
Vimala Kondañña, and two others, by different wives, known as 
Silava and Jayasena. A daughter, Cundi, is also mentioned (8) 
Bimbisara's death, according to the Commentaries (9) was a sad 
one. Soothsayers had predicted, before the birth of Ajatasattu, that 
he would bring about the death of his father, for which reason his 
mother had wished to bring about an abortion. But Bimbisara 
would not hear of this, and when the boy was born, treated him 
with the greatest affection (10). When the prince came of age, 
Devadatta, by an exhibition of his iddhipower, won him over to his 
side and persuaded him to encompass the death of his father, 
Bimbisara's patronage of the Buddha being the greatest obstacle in 
the path of Devadatta. The plot was discovered, and Bimbisara's 
ministers advised him to kill Ajatasattu, Devadatta and 
their associates. But Bimbisara sent for Ajatasattu and, on hearing 
that he desired power, abdicated in his favour. Devadatta chided 
Ajatasattu for a fool. "You are like a man who puts a skin over a 
drum in which is a rat," and he urged on Ajatasattu the need for the 
destruction of Bimbisara. 
(5) Vin. i. 35 ff. It was this gift of Veluvana which formed the model 
for Devanampiyatissa’s gift of the Mahameghavana to Mahinda (Mhv. 
xv. 17). The gift of Veluvana was one of the incidents sculptured in the Relic 
chamber of the Maha Thũpa (Mhv. xxx. 80). It may have been in Veluvana 
that the king built for the monks a storeyed house, fully plastered (Vin. ii. 
154). With the attainment of sopatatti, the king declared that all the five 
ambitions of his life had been fulfilled: that he might become King, that the 
Buddha might visit his realm, that he might wait on the Buddha, that the 
Buddha might teach him the doctrine, that he might understand it (Vin. i. 
36). According to BuA. (p. 18 f.) the king became a sotapanna after listening 
to the Maha Narada Jataka. 
(6) PvA. 209. (7) Also J. iii. 121. 
(8) For details of the names in this paragraph see s.v. 


(9) E.g, DA. i. 135 ff.; see also Vin. ii. 190 f. 
(10) For details see s.v. Ajatasattu. 


Sau buổi tho trai, nhà vua xối nước rửa tay Phat va cúng dường 


Ngài Veluvana (5). Từ ấy cho đến ngày vua băng hà, trong 37 năm 
dài, Vua Bimbisara luôn chú tâm lập công đức phát huy đạo pháp. 
Ông còn thọ trì tám giới sáu ngày mỗi tháng, một tấm gương tốt cho 
thần dân ông (6). 

Vua Bimbisara có chánh hậu là Kosaladevi (q.v.), công chúa của 
Vua Mahakosala và là em của Vua Pasenadi. Bà được vua cha ban 
cho lang Kasi làm của hồi môn để chi tiêu cho hương liệu dùng 
trong việc tắm rửa. Bà hạ sanh Vương tử Ajatasattu (q.v.) (7). 
Bimbisara còn có nhiều hậu khác nữa: Khema, người không chịu 
viếng Phat cho đến khi nhà vua mô tả cảnh đẹp ở Veluna; Kỷ nữ 
Padumavati, người mà Dạ-xoa đã giúp đưa về từ Ujjeni hầu 
Rajagaha khỏi thiếu một kỹ nữ (nagarasobhini). Hai hậu này về sau 
xuất gia làm tỳ khưu ni. Padumavati có hạ sanh một hoàng nam là 
Abhaya. Bimbisara còn có với Kỹ nữ Ambapali Vương tử Vimala 
Kondañña, và với các hậu khác hai Vuong tử Silava và Jayasena 
với Công nương Cundi (8). 

Vua Bimbisara băng hà trong hoàn cảnh thương tâm (9). Các đạo 
sư từng tiên tri rằng Ajatasattu sẽ gieo tai hoa cho ông. Do đó, Chánh 
hậu Kosaladevi muốn phá thai, nhưng nhà vua chẳng những không 
chịu nghe còn rất thương quý hoàng thái tử ngay từ lúc ra đời (10). 
Trưởng thành, Ajãtasattu được Devadatta thi triển thần thông thu 
phục để âm mưu hại Phật, giết vua. Âm mưu bại lộ, triều đình 
khuyên vua giết Ajatasattu, Devadatta va đồng bon. Nhà vua không 
nghe mà còn thoái vị nhường ngôi cho con. 

(5) Vin. i. 35 ff. Theo gương Bimbisara, Vua Devanampiyatissa cúng dường 
Mahameghavana lên Trưởng lão Mahinda (Mhv. xv. 17). Lễ cúng dường 
Veluna được khắc trong điện tôn trí Xá lợi của Maha Thupa (Mhv. xxx. 80). 
Bimbisära còn xây trong Veluna một tăng xá lầu với tường vôi hồ (Vin. ii. 
154). Sau khi đắc quả Dự lưu, nhà vua tuyên bố đã thành tựu tất cả năm sở 
nguyện của đời ông: lên ngôi, được Phật viếng kinh đô ông, được hầu hạ 


Phật, được học giáo pháp của Phật, hiểu được giáo pháp của Phat (Vin. i. 
36). Theo BuA. (p. 18 f.), Bimbisara đắc quả Dự lưu sau khi nghe pháp thoại 
Mahänärada-Kassapa Jataka (Số 544). 

(6) PvA. 209. (7) Xem thêm J. iii. 121. 

(8) Xem chỉ tiết trong mỗi s.v. 

(9) E.g., DA. i. 135 ff; xem thêm Vin. ii. 190 f. 

(10) Xem chỉ tiết trong s.v. Ajatasattu. 


But no weapon could injure Bimbisara (11); it was therefore 
decided that he should be starved to death, and with this end in 
view he was imprisoned in a hot-house (tapanageha) with orders 
that none but the mother of Ajatasattu should visit him. On her 
visits she took with her a golden vessel filled with food which she 
concealed in her clothes. When this was discovered she took food 
in her head-dress (moli), and, later, she was obliged to take what 
food she could conceal in her footgear. But all these ways were 
discovered, and then the queen visited Bimbisara after having 
bathed in scented water and smeared her person 
with catumadhura (the four kinds of sweets). The king licked her 
person and that was his only sustenance. In the end the visits of the 
queen were forbidden; but the king continued to live by walking 
about his cell meditating. Ajatasattu, hearing of this, sent barbers 
to cut open his feet, fill the wounds with salt and vinegar, and burn 
them with coals.It is said that when the barbers appeared 
Bimbisara thought his son had relented and had sent them to shave 
him and cut his hair. But on learning their real purpose, he showed 
not the least resentment and let them do their work, much against 
their will. (In a previous birth he had walked about in the courtyard 
of a cetiya with shoes on, hence this punishment!) Soon after, 
Bimbisara died, and was reborn in the Catummaharajika-world 
as a yakkha named Janavasabbha, in the retinue of Vessavana. 
The Janavasabha Sutta records an account of a visit paid by 
Janavasabha to the Buddha some time after. 

A son was born to Ajatasattu on the day of Bimbisara’s death. 
The joy he experienced at the birth of his son made him realize 
something of the affection his own father must have felt for him, 
and he questioned his mother. She told him stories of his childhood, 
and he repented, rather belatedly, of his folly and cruelty. Soon 
after, his mother died of grief, and her death gave rise to the 
protracted war between Ajatasattu and Pasenadi, as mentioned 
elsewhere (12). 

The books contain no mention of any special sermons preached 
by the Buddha to Bimbisara nor of any questions asked by him of 
the Buddha (13). 


(11) Probably because he was a sotapanna. He also had the power of 
judgingthe status of anyone by his voice—eg.,in the case of 
Kumbhaghosa (DhA. i. 233). 

(12) See s.v. also J. ii. 237, 403. 

(13) When he heard that the Buddhaintended to perform a miracle, 
although he had ordered his disciples to refrain from doing so, Bimbisara 
had doubts about the propriety of this and questioned the Buddha who 
set his doubts at rest (DhA. iii. 204; J. iii. 263 f.). It was also at the request 
of Bimbisara that the Buddha established the custom of the monks 
assembling on the first, eighth, fourteenth and fifteenth days of each 
month (Vin. i. 101 £.). 


Tuy không vũ khí nao giết chết được Bimbisara (11), nhưng về 


sau ông vẫn bị Ajatasattu bỏ đói trong ngục nóng (tãpanageha), 
không được ai thăm viếng, trừ hoàng thái hậu Kosaladevi; bà đến 
ngục với chiếc chén vàng đầy cơm dấu trong y. Không bao lâu sau, 
việc làm của bà bị phát giác, bà phải thay đổi chiến thuật, lúc dấu 
trong giày, lúc dấu trên khăn đội đầu, vân vân, nhưng cũng không 
được. Về sau, bà phải bôi bốn vật ngọt (catumadhura: sữa chua, mật 
ong, đường và dầu mè) lên thân mình để nhà vua liếm mà sống lây 
lất qua ngày. Sau cùng bà không được phép viếng thăm nữa, nhà 
vua phải thiền hành để kéo dài cuộc sống. Biết được, Ajatasattu cho 
thợ cạo đến cắt chân, đổ muối và dam lên vết thương, rồi đốt hai 
chân ông. Truyền thuyết nói rằng lúc thợ cạo đến, nhà vua tưởng 
Ajatasattu cho cạo râu cắt tóc ông, nhưng khi biết được hình phat 
ông phải lãnh, ông thản nhiên đến đổi các thợ cạo phải thi hành lệnh 
trên trong gượng gạo. (Trong một tiền kiếp, ông đi giày trong sân 
của một tịnh xá nên ngày nay phải chịu khổ ấy!). Vua Bimbisara 
mạng chung, sanh làm Dạ-xoa Janavasabha trong dòng họ của 
Thiên vương Vessavana. Hiền giả Dạ-xoa Janavasabha có viếng 
Phật sau đó, như kể trong Janavasabha Sutta. 
Ngày vua cha băng hà, Vua Ajatasattu hạ sanh hoàng tử. Tình phụ 
tử khởi lên trong tâm khiến Ajatasattu hỏi mẹ về tình thương của 
Vua cha Bimbisara đối với ông. Sau khi nghe kể, Ajatasattu hối hận 
về sự đối đải của mình với phụ vương. Không bao lâu sau, Hoàng 
thái hậu Kosaladevi lâm chung vì sầu muộn, cái chết của bà đưa đến 
chinh chiến giữa Ajatasattu và Pasenadi (12). 
Kinh điển không có ghi lại pháp thoại nào của Phật thuyết cho 
Bimbisara hay cuộc dam đạo nào giữa hai vi (13). 
(11) Có lẽ vì ông là bậc Dự lưu. Ông còn có than thông biết được hiện trạng của 
người qua tiếng nói của người ấy-- e.g., trường hop của Kumbhaghosa 
(DhA. i. 233). 

(12) Xem s.v. va J. ii. 237, 403. 

(13). Lúc nghe Phật thi triển thần thông, ông không tin va bach Ngài giải toa 
nghi vấn (DhA. iii. 204; J. iii. 263 f.). Theo thỉnh nguyện của Bimbisara, 
Phật cho lập các buổi hội của chư tỳ khưu vào những ngày mồng một, 


tám, 14 và rằm của mỗi thang (Vin. i. 101 f.). 


Perhaps, like Anathapindika, his equal in devotion to the Buddha, 
he refrained from giving the Buddha extra trouble, or perhaps the 
affairs of his kingdom, which was three hundred leagues in extent 
(14), did not permit him enough leisure for frequent visits to the 
Buddha. It is said that he once visited four monks—Godhika, 
Subahu, Valliya and Uttiya—and invited them to spend the rainy 
season at Rajagaha. He built for them four huts, but forgot to have 
them roofed, with the result that the gods withheld the rains until 
the king remembered the omission (15). 

Bimbisara's affection for the Buddha was unbounded. When 
the Licchavis sent Mahali, who was a member of Bimbisara's 
retinue, to beg the Buddha to visit Vesali, Bimbisara did not himself 
try to persuade the Buddha to do so, but when the Buddha agreed 
to go he repaired the whole road from Rajagaha to the Ganges—a 
distance off five leagues— for the Buddha to walk upon; he erected 
a resthouse at the end of each league, and spreadflowersof five 
different colours kneedeep along the whole way. Two parasols 
were provided for the Buddha and one for each monk. The king 
himself accompanied the Buddha in order tolook after him, 
offering himflowersand perfume and all requisites throughout the 
journey, which lasted five days. Arrived at the river, he 
fastened two boats together decked with flowers and jewels and 
followed the Buddha's boat into the water up to his neck. When the 
Buddha had gone, the king set up an encampment on the river 
bank, awaiting his return; he then escorted him back to Rajagaha 
with similar pomp and ceremony (16). 

Great cordiality existed between Bimbisara and Pasenadi. They 
were connected by marriage, each having married a sister of the 
other. Pasenadi once visited Bimbisara in order to obtain from him 
a person of unbounded wealth (amitabhoga) for his kingdom. 
Bimbisara had five such—Jotiya, Jatila, Mendaka, Punnaka and 
Kakavaliya; but Pasenadi had none. The request was granted, and 
Mendaka's son, Dhanafijaya, was sent back to Kosala with 


Pasenadi (17). 

(14) DhA. iii. 205; the kingdom included eighty thousand villages (gama) (Vin. i. 179). 

(15) ThagA. i. 125. He similarly forgot his promise to give Pilindavaccha a 
park keeper, if the Buddha would sanction such a gift. Five hundred days 
later he remembered his promise, and to makeamends, gave five 
hundred park-keepers with a special village for their residence called 
Aramikagama or Pilindagama (Vin. i. 207 f.). 

(16) DhA. iii. 438 ff. 

(17) DhA. i. 385 f.; AA. i. 220. Some of these were richer than Bimbisara e.g., 
Jotiya (q.v.), whose house was built entirely of jewels while the king's 
palace was of wood; but the king showed no jealousy (DhA. iv. 211). 


Có lẽ ông không muốn quấy ray Phật, như Trưởng giả 
Anathapindika. Cũng có thể ông đa đoan việc triều chánh của một 
vương quốc rộng đến ba trăm lý (14). Truyền thuyết nói rằng ông 
có lần viếng bốn Trưởng lão Godhika, Subahu, Valliya, và Uttiya 
và thỉnh chư vị an cư kiết hạ tại Rajagaha. Ông xây cho chư vị bốn 
am thất nhưng quên lợp nóc khiến Thần mưa phải giữ mưa lại cho 
đến khi nóc được lợp (15). 

Lòng thành tín của Vua Bimbisara đối với Phật không thối 
chuyển. Lúc các Vương tử Licchavi gởi Mahali, tuỳ tùng của 
Bimbisara, thỉnh Phật viếng Vesali, ông không thuyết phục Phật. 
Nhưng lúc Phật nhận lời, ông cho sửa sang trọn đoạn đường năm lý 
từ Rajagaha đến sông Hằng dé Ngài bộ hành; ông cho xây nhà nghỉ 
ở cuối mỗi lý; ông cho rải hoa ngập gối suốt đoạn đường Phật đi 
qua. Ông cung cấp hai lọng dành cho Phật và chư tỳ khưu tuỳ tùng 
mỗi vị một lọng. Ông còn đích thân theo hầu Phật để cúng dường 
bông hoa, hương liệu và mọi thứ cần thiết trong suốt năm ngày du 
hành. Tới sông, ông kết hai thuyền làm một để đưa Phật qua sông. 
Thuyền được trang hoàng ngọc ngà và bông hoa lộng lẫy. Rồi ông 
lội nước theo thuyền đến khi nước tới cổ mới giả từ Phật. Sau khi 
Phật qua sông, ông đóng trại trên bờ chờ Ngài trở về. Ông tiễn đưa 
Phật về Rajagaha theo như nghi thức hoành tráng như lúc ông đón 
Ngài đi (16). 

Vua Bimbisara có tình gia đình rất thâm sâu đối với Vua 
Pasenadi; ông cưới em gái của Pasenadi và Pasenadi cưới em gái 
ông. Có lần Bimbisara gởi qua Pasenadi con của Mendaka là 
Dhanañjaya để Magadha có một đại gia chủ (amitabhoga); được 
biết bấy giờ Kosala của Pasenadi không có ai xứng đáng làm đại gia 
chủ, trong lúc Bimbisara có tới năm (Jotiya, Jatila, Mendaka, 
Punnaka, và Kakavaliya) (17). 

(14) DhA. ii. 205; vương quốc gồm 84 ngàn làng mac (gama) (Vin. i. 179). 

(15) ThagA. i. 125. Cũng vậy, ông quên lời hứa cấp cho Trưởng lão 

Pilindavaccha một người giữ tự viện, nếu Phật chuẩn thuận. Năm trăm 
ngày sau ông mới nhớ lại và cấp cho 500 người cộng với làng 
Aramikagama hay Pilindagama để làm chỗ cư trú. 

(16) DhA. iii. 438 ff. 

(17) DhA. i. 385 f.; AA. i. 220. Nhiều đại gia chủ nay còn giàu hơn Vua Bimbisara, 

vi như Jotiya có nha xây bằng đá quý trong lúc cung vua chỉ bang gỗ; 
nhưng nhà vua không bao giờ khởi tâm ganh tị (DhA. iv. 211). 


Bimbisara also maintained friendly relations with other kings, 
such as Pukkasati, king of Takkasila, Candappajjota, king of 
Ujjeni, to whom he sent his own physician Jivaka to tend in his 
illness—and Rudrayana of Rornka (18). 
Among the ministers and personal retinue of Bimbisara are 
mentioned Sona-Kolvisa, the flower-gatherer Sumana who 
supplied the king with eight measures of jasmine-flowers, the 
minister Koliya, the treasurer Kumbhaghosaka and his physician 
Jivaka. The last named was discovered for him by the prince 
Abhaya when he was suffering from a fistula. The king's garments 
were Stained with blood and his queens mocked him. Jivaka cured 
the king with one single anointing; the king offered him the 
ornaments of the five hundred women of the palace, and when he 
refused to take these, he was appointed physician to the king, the 
women of the seraglio and the fraternity of monks under 
the Buddha (19). 
When Dhammadinna wished to leave the world, Bimbisara 
gave her, at her husband's request, a golden palanquin and allowed 
her to go round the city in procession (20). 
Bimbisara is generally referred to as Seniya Bimbisara. The 
Commentaries (21) explain Seniya as meaning "possessed of a 
large following" oras "belonging to the Seniyagotta". and 
Bimbisara as meaning "of a golden colour." bimbi meaning gold. 
In the time of Phussa Buddha, when the Buddha's three step- 
brothers, sons of King Jayasena, obtained their father's leave to 
entertain the Buddha for three months, Bimbisara, then head of a 
certain district, looked after all the arrangements. His associates in 
this task were born as petas, and he gave alms to the Buddha in 
their name in order to relieve their sufferings (22). 
During his lifetime, Bimbisara was considered the happiest of 
men, but the Buddha declared (23) that he himself was far happier 
than the king. 
The kahapana in use in Rajagaha during Bimbisara's time was 
the standard of money adopted by the Buddha in the formation of 
those rules into which the matter of money entered (24). 
Bimbisara had a white banner and one of his epithets was 
Pandaraketu (25). Nothing is said about his future destiny, but he is 
represented in the Janavasabha Sutta (26) as expressing the wish to 
become a Sakadagami, and this wish may have been fulfilled. 
(18) Dvy. 545. (19) Vin. i. 272 f. (20) MA. i. 516. 
(21) E.g, UdA. 104. According to Thibetan sources, Bimbi was the name of his 
mother, and from this his own name was derived; but another reason 
was that he was radiant like the morning sun (Rockhill 16). 

(22) See Tirokudda Sutta, also PvA. 21 ff; for his intercession on behalf of 
another peta see PvA. 89. 

(23) Eg., M.i.95. (24) Sp. ii. 297. 

(25) Thag. vs. 64; ThagA. i. 147. (26) D. ii. 206. 


Vua Bimbisara cũng giữ tinh giao hảo với nhiều lân bang, như 
với Vua Pukkasati của Takkasila, với Vua Candappajjota của 
Ujjeni (ông gởi danh y Jivaka của ông sang chữa bệnh), với Vua 
Rudrayana của Roruka (18). 
Vua Bimbisara có các cận thần và tuỳ tùng thân tín sau đây: 
Trưởng lão Sona-Ko]visa; Sumana, quan coi ngự uyển dâng hoa lài 
hằng ngày lên Vua; Đại thần Koliya; Chủ ngân khố 
Kumbhaghosaka; và Danh y Jivaka. Jivaka được Vương tử Abhaya 
tiến cử để chữa lỗ rò (fistula) cho vua bằng một liều thuốc thoa duy 
nhất; nhà vua ban ông vàng ròng và 500 cung nữ nhưng ông không 
nhận nên được cử làm ngự y của vua, hậu cung và chư tỳ khưu trong 
Tang Doan (19). 
Vua Bimbisara dành cho Ba Dhammadinna, phu nhân của Bá hộ 
Visakha ở Rajagaha, chiếc kiệu vàng để đi vòng thành đô lúc bà xuất 
thế ly gia (20). 
Vua Bimbisara được gọi là Seniya Bimbisara (Tưnidu 
Tầnbàsa). Theo Chú giải (21), Seniya có nghỉa là "có tuỳ tùng đông 
dao" hay "thuộc tộc Seniya," và Bimbisara có nghỉa là "có màu vàng 
ròng” (bimbi=vang ròng). 
Vào thời Phật Phussa, Bimbisara làm trưởng một châu quận. 
Ông có giúp ba em cùng cha khác mẹ của Phật để thỉnh Ngài về hầu 
hạ trong ba tháng. Một số cư sĩ cùng cộng tác với ông trong Phật sự 
này có tâm ô nhiễm ngăn can vật thí, nên tái sanh làm nga quỷ, va 
trong hiện kiếp ông nhân danh họ cúng dường vật thực lên Đức 
Phật Gotama và hồi hướng phước thí ấy cho họ để họ được vơi bớt 
khổ não (22). 
Vua Bimbisara được xem như người hạnh phúc nhất trên đời, 
nhưng Phật bảo rằng Ngài mới là người có chơn an lạc, hơn cả 
nhà vua. 
Đồng tiền kahdpana lưu hành trong triều dai của Vua 
Bimbisära là đơn vị tiền tệ mà Phật dùng để chế định các giới liên 
hệ đến tiền bac (24). 
Vua Bimbisāra có một hiệu ky trắng với vương hiệu 
Pandaraketu (25). Không ai biết về chỗ thọ sanh và vận mạng vị 
lai của ông, chỉ biết là ông ước nguyện được thành bậc Nhứt Lai 
(Sakadagami) (26), và hình như ông đã toại nguyện. 
(18) Dvy. 545. (19) Vin. i. 272 f. (20) MA. i. 516. 
(21) E.g., UdA. 104. Theo kinh điển Tây Tạng, mẹ ông là Bimbi và tên Bimbisara 
có gốc từ đó. Nhưng một giả thuyết khác nói rằng ông được gọi như vậy 
vì có sắc rạng rỡ như nắng ban mai (Rockhill, 16). 

(22) Xem Tirokudda Sutta, xem thêm PVA. 21 ff; về sự hồi hướng công đức 
cho nga quỷ, xem PVA. 89. 

(23) E.g., M.i.95. (24) Sp. ii. 207. 

(25) Thag. vs. 64; ThagA.i.147. (26) D. ii. 206 (Janavasabha Sutta, Số 18). 


Bimbi.-- An eminent laywoman, follower of the Buddha (1). 
(1) A. iv. 347; AA. ii. 791. 


Biiangika-Bharadvaja.-- One of the Bharadvaja brothers. On 
hearing that the eldest of the clan had entered the Order, he went 
to the Buddha, and, unable to speak for rage, sat on one side, 
sulking. The Buddha preached to him, and he was pleased and 
entered the Order, becoming an arahant in due course (1). 

The Commentary expains (2) that he had earned large profits by 
running a shop for different kinds of excellently prepared "congey" 
(kanjika). The name Bilangika (bilanga being another name for such 


preparations) was given him by the Recensionists at the Third Council. 
(1) S. i. 164; DhA.iv.163. (2) SA. i. 178 f. 


Bilañgika-Bhāradvāja Sutta.-- Relates the story of the conversion 
of Bilangika-Bharadvaja (1). 
(1) S. i. 164. 


Billagamatittha.-- A ford in the Mahavalukaganga, mentioned in 
the account of the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxii. 48, 122. 


Billaphaliya Thera.-- An arahant. He was an ascetic living on the banks 
of the Candabhaga in the time of Kakusandha Buddha. One 
day he gave the Buddha a billa-fruit (wood-apple) from the tree 
which grew in his grove (1). 

(1) Ap. ii. 397. 


Billasela.-- A mountain in Ceylon. Vijayabahu III. built, on its summit, a 
temple for the Tooth Relic (1). From there the Relic was removed 
by Parakkamabahu II. to Jambuddoni (2). 
(1) Cv. lxxxi. 33; see also Cv. Trs. ii. 138, n. 4. (2) Cv. lxxxii. 7. 


Billasela-vihara.-- A monastery on Billasela, where 
Bhuvanekabahu, brother of Parakkamabahu II., erected, under the 
king's orders, a parivena called the Bhuvanekabahu-parivena (1). 

(1) Cv. lxxxv. 59. 


Bilara Jataka 1 (No. 128).-- The Bodhisatta was once born as a big rat, 
leader of a troop of rats. A roving jackal, wishing to eat them, took up 
his stand near their home, poised on one leg, feigning great 
holiness. Impressed by his austerities, the Bodhisatta and his troop 
worshipped him, and each day the jackal ate the rat which was 
hindmost when theyturned to leave him. Seeing their number 
diminish, the Bodhisatta suspected the reason, and one day he himself 
came last, behind the others. When the jackal pounced on him, he 
sprang at his throat and killed him, the other rats eating the body. 


The story was told in reference to a monk who was a hypocrite (1). 
(1) J. i. 460 f. 


2905 


Bimbi.-- Một nữ cư sĩ tối thắng của Phat (1). 
(1) A. iv. 347; AA. ii. 791. 


Bilangika-Bharadvaja.-- Nghe huynh truong minh gia nhap Tang Doan, 
ông phan nộ va đi gặp Phat. Trước mat Ngài, ông không thé thốt lời 
giận dữ nên im lặng và hờn dỗi. Phật thuyết pháp cho ông, ông xin 
gia nhập Tăng Đoàn và sau đó đắc quả A-la-hán. (1). 

Chú giải nói rằng (2) ông có tiệm bán cháo (kañjikā, congey) rất 
phát đạt. Tên Bilangika (bilanga=? cháo chua là một tên khác của 
thức ăn ấy) do các Trưởng lão xét lại (Recensionists) đặt cho ông 
trong Kết tập 3. 

(1) S. i. 164; DhA. iv. 163. (2) SA. i. 178 f. 


Bilagamatittha.-- Bến trên sông Mahavalukaganga, thường được dé 
cặp trong các chiến dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxii. 48, 122. 


Billaphaliya Thera.-- A-la-hán. Trưởng lão là một ẩn sĩ sống trên bờ 
kinh Candabhaga trong thời Phật Kakusandha. Một hôm, ông có 
cúng dường Phật trái billa trồng trong vườn ông (1). 
(1) Ap. ii. 397. 


Billasela.-- Núi ở Sri Lanka. Trên đỉnh có Đền Nha xá lợi do Vua 
Vijayabahu III xây (1). về sau, xá lợi được Vua Parakkamabahu II 
thỉnh về Jambuddoni (2). 
(1) Cv. lxxxi. 33; xem thêm Cv. Trs. ii. 138, n. 4. 


Billasela-vihara.-- Tinh xá trên đỉnh Billasela, trong ấy bào dé của Vua 
Parakkamabahu II là Bhuvanekabahu có kiến tao tăng xá 


Bhuvanekabahu-parivena theo lịnh của nhà vua (1). 
(1) Cv. lxxxv. 59. 


Bilara Jataka 1 (No. 128).-- Chuyện Con Mèo. Một thời, Bồ Tát sanh làm 
con chuột chúa sống với đàn chuột trong rừng. Có con chó rừng muốn 
ăn thịt chuột nên giả vờ đứng một chân (để trái đất chở nổi), há 
miệng (dé ăn gió), và nhìn mặt trời (để dảnh lễ). Than phục giới hạnh 
của chó rừng, đàn chuột đến hầu hạ. Lúc chuột ra về, chó bắt con đi 
sau cùng ăn thịt. Lần hồi thấy đàn chuột thưa dần, chuột chúa tìm 
nguyên do và biết được mưu của chó rừng nên nhảy lên táp đứt cổ 
nó. Bồ Tát nói kệ rằng giới cấm kẻ như vậy được gọi hạnh con mèo. 

Chuyện kể về một tỳ khưu lừa đảo (1). 
(1)].1. 460 f. 
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Bilara Sutta.-- A cat once stood on the refuse heap of a housedrain, and 
when the mouse who lived there came out, pounced on her and 
ate her. But the mouse gnawed the guts of the cat so that she died. 
Such will be the fate of monks who go among the dwellings of 
householders with unrestrained senses. The sutta was preached to 


a recalcitrant monk (1). 
(1) S. ii. 270. 


Bilarikosiya.-- A rich miser whom Sakka converted into a 
generous donor. See the Bilarikosiya Jataka. 


Bilarikosiya Jataka (No. 450).-- The Bodhisatta was once a rich 
merchant of Benares who built an almonry and distributed much 
alms On his deathbed, he asked his son to continue with the alms, 
and, after death, he was reborn as Sakka. His son followed him and 
became the the god Canda. His son Suriya, Suriya's son Matali, and 
Mātalī's son Pañcasikha, all followed in the same path. But the 
sixth of the line, Bilarikosiya, became a miser and burnt the 
almonry. Sakka and the others then came separately, in the guise of 
brahmins, to visit him and to ask for alms. Kosiya refused their 
request until each one uttered a little verse, when he was asked to 
enter and receive a small gift. Kosiya asked the servant to give each 
a little unhusked rice. This was refused, and in the end he was 
obliged to give the brahmins cooked rice, meant for cows. Each 
swallowed a mouthful, but then let it stick in his throat and lay 
down as if dead. Kosiya, very frightened, had a meal 
prepared, which he put into their bowls, and then, calling in the 
passersby, asked them to note how the brahmins, in their greed, 
had eaten too much and died. But the brahmins arose, spat out the 
rice, and publicly shamed Kosiya by showing up his miserliness and 
the manner in which he had disgraced his ancestors. Then each 
revealed his identity and departed. Bilarikosiya mended his ways 
and became most generous. 

The story was related to a monk reputed for his great 
generosity; he would not even drink a cup of water without sharing 
it. The monk is identified with Bilarikosiya, and the Buddha related 
the story in order to show how he had changed his ways. Sariputta 
was Canda, Moggallana Suriya, Kassapa Matali and Ananda 
Paficasikha (1). 

(1) J. iv. 62-9. 
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Bilara Sutta.-- Có con mèo đứng trên đống rác ở miệng cống rình chuột; 
chuột chạy ra, mèo bắt nuốt, chuột gam nhẫm phủ tạng mèo, mèo 
chết. Cũng vậy, vị tỳ khưu dùng quá nhiều thì giờ với các gia đình và 
không phòng hộ thân, khẩu, ý sẽ bị tham dục não hại. Kinh được 
thuyết cho một tỳ khưu —thường dùng quá nhiều thì giờ giữa các 
gia đình” (1). 

(1) S. ii. 270. 


Bilarikosiya.-- Một người keo kiệt được Thiên chủ Sakka chuyển hoá 
thành thí chủ rộng lượng. Xem Bilarikosiya Jataka. 


Bilarikosiya Jataka (No. 450).-- Chuyện Phú Ông Keo Kiệt. Một thời, Bồ 
Tát sanh làm một phú thương ở Benares, từng xây nơi bố thí và bố 
thí rất rộng rãi. Sau khi mạng chung, ông tái sanh làm Thiên chủ 
Sakka. Con ông theo gót cha và tái sanh làm Thiên tử Canda. Cháu 
ông là Suriya (đời thứ 3), Matali (đời thứ 4) và Pañcasikha (đời 
thứ 5) đều làm theo truyền thống của ông cha và sanh lên cõi Thiên. 
Đến đời thứ 6, Bilarikosiya rất keo kiệt, đốt bỏ bố thí đường va 
không cho ai vật thực gì cả. Muốn chuyển hoá ông, Thiên chủ Sakka 
và các vị Thiên tổ tiên của ông giả dạng Bà-la-môn lần lượt đến khất 
thực nơi nhà ông. Bị đuổi, Sakka đọc hai vần kệ, ông cho vào và hứa 
cho ăn. Tiếp theo, Bà-la-môn thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư và thứ năm 
được ông cho vào và hứa cho ăn, sau khi nghe kệ giáo hóa của mỗi 
vị. Phú ông bảo tỳ nữ đem cho chư vị lúa, chư vị xin đồ ăn nấu chín. 
Ông bảo tỳ nữ cho gạo nấu cho bò ăn. Chư vị nuốt một nhúm rồi giả 
vờ nghẹn chết. Hoảng sợ, phú ông bảo tỳ nữ bới cơm trắng vô chén 
chư vị và phao rằng chư vị tham ăn nên mắc cổ chết. Trước đám 
đông, chư vị ngồi dậy và chỉ cho thấy sự dối trá và keo kiệt của phú 
thương. Đoạn chư vị nói lên tông tích mình là tổ phụ mấy đời của 
Bilarikosiya. Bilarikosiya hối hận và từ dạo ấy trở thành một thí chủ 
rất rộng lượng. 

Chuyện kể về một tỳ khưu bố thí rộng rãi; ông không hề uống 
chén nước mà không chia sớt với người khác. Nhận diện tiền thân: 
Bilarikosiya chỉ vị tỳ khưu; Phật kể chuyện để giáo hoá vị tỳ khuu; 
Canda chỉ Sariputta, Suriya chỉ Moggallana, Matali chỉ Kassapa, 


Paficasikha chi Ananda (1). 
(1). J. iv. 62-9. 


Bilalapadaka.-- A rich man of Savatthi. Once a resident of 
Savatthi invited the Buddha and all his monks to a meal and went 
from house to house asking the householders to share in the 
almsgiving. Bilalapadaka, annoyed at the request, gave only as 
much as could be grasped by three fingers—hence his name— 
("catfoot"). The man took the gifts and added them to the others, 
but Bilalapadaka, suspecting that he might be disgraced in public, 
went to the almsgiving with a knife concealed on his person, ready 
to kill the man if he should mention his gift in ridicule. But he heard 
the man offer the alms to the Buddha, expressing the wish that all 
who had joined in the almsgiving should receive a rich 
reward. Moved by the man's largeness of heart, Bilalapada fell at 
his feet, confessing his guilty intentions and begging for pardon. 
The Buddhathereupon preached to Bilalapada, who, at the 
conclusion of the sermon, became a sotapanna (1). 

(1) DhA. iii. 17 ff. 


Bilaiidayaka Thera 1.-- An arahan In the time of 
Padumuttara Buddha he was an ascetic in the Himalaya and 
offered the Buddha some bilalitubers. Fifty-four kappas ago he was 
a king called Sumekhali (1) (v.. Sumelaya). He is probably 


identical with Kosalavihari Thera (2). 
(1) Ap. i. 145. (2) ThagA. i. 134 f. 


Bilalidayaka Thera 2.-- An arahant. Fifty-four kappas ago he gave some 


bilalitubers to a recluse at the foot of the mountain Romasa (1). 
(1) Ap. i. 232. 


Bija Sutta 1.-- The five sorts of seed, if unspoilt and planted in good soil, 
and nourished by wind and water, will sprout and grow. Like to the 
five kinds of seed are the five kinds of consciousness; like to 
the earth the four satipatthanas, like to water the lure of lust (1). 

(1) S. iii. 54 f. 


Bīja Sutta 2.-- Just as earth is essential to all seed and vegetation, so is 
virtue essential to the practice of the Noble Eightfold Path (1). 


(1) S. v.54 f. 
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Bilalapadaka.-- Bá hộ ở Savatthi. Một thời, có một gia chủ ở Savatthi 
thỉnh Phật và chư tỳ khưu tuỳ tùng thọ trai. Ông đi từng nhà 
trong phố dé xin vật thực cúng dường. Bilalapadaka không thích 
và chi cho một nhúm ba ngón tay-- do đó ông được gọi tên "chon 
mèo" (bildli=con mèo cái). Mắc cỡ và sợ gia chủ nói ra phần cúng 
dường quá bin xin của mình, Bilalapadaka tìm đến chỗ bố thí với 
dao lận trong lưng. Khi nghe gia chủ cúng dường hồi hướng công 
đức đến mọi thí chủ, Bilalapadaka khởi tâm xúc động vì sự bi 
mẫn của thí chủ, sụp quỳ dưới chân thí chủ, thú nhận tội mình, 
và xin lỗi. Trong nhân duyên nay Phật thuyết cho Bilalapadaka; 
ông đắc quả Dự lưu (1). 

(1) DhA. iii. 17 ff. 


Bilalidayaka Thera 1.-- A-la-hán. Vào thời Phat Padumuttara ông lam 
ẩn sĩ sống trên Hy Mã Lap Sơn, từng cúng dường Phat củ bilali. Vào 
54 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Sumekhali (1) (v.l 
Sumelaya). Ông có lẽ là Trưởng lão Kosalavihari (2). 
(1) Ap. i. 145. (2) ThagA. i. 134 f. 


Bilalidayaka Thera 2.-- A-la-hán. Vào 54 kiếp trước ông có cúng dường 
củ bilali lên một Sa-môn sống dưới chân núi Romasa (1). 
(1) Ap. i. 232. 


Bija Sutta 1.-- Có năm loại chủng tử. Nếu không bị hu thối, được 
gieo trong đất tốt, được nuôi với gió, với nước, năm chủng tử này 
sẽ nẩy mầm và tăng trưởng. Cũng vậy, có năm thức. Ví như đất là 
bốn niệm xứ, ví như nước là dục tham (1). 

(1) S. iii. 54 f. 


Bija Sutta 2.-- Như đất cần thiết cho chủng tử va cây cỏ, giới cần thiết cho 
sự tu tập làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành (1). 
(1) S. v. 54 f. 
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Bija Sutta 3.-- Perverted view is the most fertile soil for the development 


of evil states (1). 
(1) A. i. 30. 


Bija Sutta 4.-- Just as bitter seed produces bitter fruit, so do false views 
produce evil and suffering. It is the opposite with sweet seeds and 
right views (1). 
(1) S. v. 212 ff. 


Bijaka 1.-- The son of Sudinna Kalandakaputta by the wife of his 
lay days. He was conceived after Sudinna had already been 
ordained. His wife came to him during her period and begged him 
to give her an offspring (bijaka), As the rule against unchastity had 
not then been promulgated, Sudinna yielded to her importunities, 
thus becoming guilty of the first pārājikā. The son was called Bijaka, 
and so Sudinna came to be called Bijakapita and the mother 
Bijakamata. Both Bijaka and his mother later left the world and 


became arahants (1). 
(1) Vin. iii. 17-19; Sp. i. 215 f. 


Bijaka 2.-- A slave of Videha, present when the ascetic Guna expounded 
his doctrine to King Angati, and it was approved by Alata. Bijaka 
also agreed that Gunas teaching accorded with his own 
experience. He remembered his previous life, when he had been 
born as Bhavasetthi of Saketa and had done many acts of virtue 
and piety. But at present he was the son of a poor prostitute leading 
a wretched life. Even so, he always gave half his food to any who 
might desire it, kept the fast, and led, in every way, a virtuous life. 
But virtue, he said, was useless; it bore no fruit. So saying, he wept. 
When Ruja (q.v.) heard this, she said that Bijaka's sufferings were 
due to evil actions done in the past in earlier lives (1). The scholiast 
explains (2) that in the time of Kassapa Buddha, while Bijaka was 
seeking a lost ox, a monk enquired of him the way which he had 
lost. Bijaka was angry and abused the monk, calling him a slave. His 
birth as Bhavasetthi was due to some earlier good done by him, but 
in this birth he became a slave. Bijaka is identified 
with Moggallana (3) 

(1). J. vi. 227, 228, 229, 233, 235. (2) Ibid., 228. (3) Ibid, 255. 


Bijagama.-- A village in Ceylon where Mahallaka-Naga built 


the Tanaveli-(or Canavela-)vihara (1). 
(1) Mhv. xxxv. 125. 
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Bija Sutta 3.-- Tà kiến là đất màu mỡ làm tăng trưởng pháp bất thiện (1). 
(1) A. i. 30. 


Bija Sutta 4.-- Như chủng tử đắng sanh trái đắng, tà kiến đưa đến khổ não. 
Như chủng tử ngọt sanh trái ngọt, chánh kiến đưa đến an lạc (1). 
(1) S. v. 212 ff. 


Bijaka 1.-- Con của Sudinna Kalandakaputta, được thu thai sau khi ông 
thọ giới cụ túc. Số là phu nhân ông muốn được ông lưu cho một 
chủng tử (bijaka), ông chiều long bà nên phạm giới bat cộng trụ 
(parajika) thứ nhất. Con bà được đặt tên Bijaka, ba được gọi là 
Bijakamata và Sudinna là Bijakapita. Hai mẹ con Bijakamata va 
Bijaka về sau xuất gia va chứng quả A-la-han (1). 

(1) Vin. iii. 17-19; Sp. i. 215 f. 


Bijaka 2.-- Nô lệ ở quốc độ Videha. Ong dang hành tri trai giới và đến 
nghe Ẩn sĩ Guna thuyết pháp cho Vua Angati. Theo Guna, không có 
quả thiện hay ác vì hành nghiệp thiện hay ác. Cận thần Alata tan 
đồng giáo thuyết này. Bijaka khóc va tau rằng kinh nghiệm ông cho 
thấy công đức chẳng ích gì. Trong kiếp trước, ông là một phú 
thương (bhảvasetthi) trong thành SaKeta chuyên trì công đức, giữ 
giới thanh tịnh, vậy mà trong kiếp này ông lại sanh trong gia đình 
kỷ nữ nghèo khổ. Khi Công chúa Ruja (q.v.) nghe được câu chuyện, 
nàng bảo nỗi khổ đau mà nô lệ Bijaka phải chịu là do nghiệp quả tội 
chướng ông đã phạm đời trước (1). Chú giải (2) nói rằng vào thời 
Phat Kassapa, Bijaka có mắng chữi vị tỳ khưu là nô lệ trong lúc đi 
tìm con bò lạc của mình. Còn kiếp làm Bhavasetthi là do các thiện 
nghiệp ông tạo trong các kiếp trước nữa. Bijaka chỉ Tôn giả 
Moggallana (3). 

(1). J. vi. 227, 228, 229, 233, 235. (2) Ibid., 228. (3) Ibid., 255. 


Bijagama.-- Lang ở Sri Lanka, nơi Vua Mahallaka-Naga kiến tao 


Tanaveli- (hay Canavela-) vihara (1). 
(1) Mhv. xxxv. 125. 


Biranatthambhaka Vagga.-- The seventh chapter of the Duka Nipata of 
the Jatakatthakatha (1). 
(1) J. ii. 164 ff. 


Birani.-- A goddess (devadhita). She had a palace in the 
Catummaharajika-world which Nimi saw on his visit to heaven 
when he learnt her story from Matali. In the time of Kassapa 
Buddha she had beema slave in a brahmin's house. The brahmin, 
whose name was Asoka, invited eight monks to feed daily at his 
house and asked his wife to arrange to feed them at a cost of one 
kahapana each. This she refused to do as did also his daughters; but 
their slave agreed to carry out this work, and she did it most 
conscientiously and with great devotion. As a result she was reborn 
in heaven (1). Her palace was twelve leagues in height and one in 
extent; it possessed nine storeys and one thousand rooms. 
When Dutthagamani wished to erect the Lohapasada, he asked 
the monks for a plan, and eight arahants went to the devaworld and 


returned with a plan of Birani’s palace (1). 
(1) J. vi. 117 f£. (2) Mhv. xxvii. 9 ff. 


Budalavitthi.-- A village in Ceylon where Vijayabahu I. erected 
five dwelling-places for the monks on the spot where his parents 


had been cremated (1). 
(1) Cv. lx. 57. 


Buddha 1.-- A generic name, an appellative—but not a proper 
name— given to one who has attained Enlightenment (1); a man 
superior to all other beings, human and divine, by his knowledge of 
the Truth (Dhamma). The texts mention two kinds of Buddha: viz., 
Pacceka Buddhas (q.v.)— ie, Buddhas who also attain to 
complete Enlightenment but do not preach the way of deliverance 
to the world; and Sammasambuddhas, who are omniscient and are 
teachers of Nibbana (Sattharo). The Commentaries, however (2), 
make mention of four classes of Buddha: Sabaññu-Buddha, 
Pacceka-Buddha, Catusacca-Buddha and Suta-Buddha. All arahants 
(khindsava) are called Catusacca-Buddha and all learned 
men Bahussuta-Buddha. A Pacceka-Buddha practises the ten 
perfections (pdramita) for two asankheyyas and one hundred 
thousand kappas, a Sabbafifiu Buddha practises it for one hundred 
thousand kappas and four or eight or sixteen asankheyyas, as the 


case may be (see below). 
(1) Na matara katam, na pitara katam— vimokkhantikam etam buddhanam 
bhagavantanam bodhiya mile... paññnatti (MNid. 458; Ps. i. 174.) 
(2) E.g., SA. i. 20; AA. i. 65. 


Biranatthambhaka Vagga.-- Phẩm 7 của Duka Nipata của Jatakattha (1). 
(1) J. ii. 164 ff. 


Birani.-- Thiên nữ (devadhita). Nang có cung điện trên cõi 
Catummaharajika mà Vua Nimi có thấy do Quản xa Matali chỉ 
trong chuyến du hành Thiên giới. Vào thời Phật Kassapa nàng làm 
nô tỳ cho gia đình Bà-la-môn Asoka. Gia chủ Asoka có thỉnh tám vị 
tỳ khưu về nhà thọ trai và bảo phu nhân làm bữa cơm tương đương 
một kahapana cho mổi vị. Bà cũng như ái nữ của bà đều từ chối, 
nhưng nô tỳ xin làm với tâm thành. Do đó nàng sanh lên cõi Thiên 
(1). Cung nàng cao 12 lý và rộng một lý, có chín từng và một ngàn 
phòng. Lúc Vua Dutthagamani muốn xây cung Lohapasada, tam 
A-la-hán lên cõi Thiên để sao lại kiến trúc của cung của Thiên nữ 
Birani (2). 

(1) J. vi. 117 f. (2) Mhv. xxvii. 9 ff. 


Budalavitthi.-- Lang ở Sri Lanka, trong ấy Vua Vijayabahu có xây năm 
trú xá cho chư tỳ khưu ngay trên chỗ hoả táng phụ hoàng và mẫu 
hoàng của nhà vua (1). 

(1) Cv. lx. 57. 


Buddha 1.-- Phat Da, Phật Tổ, But. Danh hiệu chung-- không phải tên 
riêng--dành cho các bậc giác ngộ (1); bậc tối thượng hơn cả mọi 
người lẫn chư Thiên, vì liễu tri các Pháp (Dhamma). Kinh điển đề 
cặp đến hai bậc Phat Đà: viz., Phật Độc Giác Pacceka Buddha (q.v.)- 
- ie, là bậc giác ngộ nhưng không thuyết pháp cho thế gian; Phật 
Chánh Đẳng Chánh Giác Sammasambuddha là bậc giác ngộ toàn 
tri và thuyết về cứu cánh Niết Bàn (Sattharo). Các Chú giải (2) lại 
chia chư Phật làm bốn bậc như sau: Sabaññu-Buddha, Pacceka- 
Buddha, Catusacca-Buddha, và Suta-Buddha. Chư vị A-la-hán 
(Khimasava) là Catusacca-Buddha và các bậc hữu hoc (learned men) 
là Bahussuta-Buddha. Chư Phật Pacceka hành trì balamật trong hai 
atăngkỳ (asañkheyya) và một trăm ngàn kiếp (kappa, đại kiếp quả 
địa cầu); chư Phật Sabañfu hành trì balamật trong một trăm ngàn 
kiếp và hoặc bốn, hoặc tám, hoặc 16 atăngkỳ (xem bên dưới). 

(1) Na matara katam, na patara katam--vimokkhantikam etam buddhanam 
bhagavantanam bodhiya mile ... paññatti (MNid, 458; Ps. i. 174). 
(2) E.g, SA. i. 20; A. i. 65. 


Seven Sabbaññu-Buddhas are mentioned in the earlier books 
(3); theseare Vipassi, Sikhi, Vessabht, Kakusandha, 
Konagamana, Kassapa and Gotama. This number is increased in 
the later books. The Buddhavamsa contains detailed particulars of 
twentyfive Buddhas, including the last, Gotama, the first twenty- 
four being those who prophesied Gotama's appearance in the 
world. They are the predecessors of Vipassi, etc., and are the 
following (4): Dipankara, Kondañña, Mangala, Sumana, Revata, 
Sobhita, Anomadassi, Paduma, Narada, 
Padumuttara, Sumedha, Sujata, Piyadassi, Atthadass, 
Dhammadassi, Siddhattha, Tissa and Phussa. The same poem, in 
its twenty seventh chapter, mentionsthree other Buddhas— 
Tanhankara, Medhankara and Saranankara—who appeared in 
the world before Dipankara. The Lalitavistara has a list of fifty-four 
Buddhas and the Mahavastu of more than a hundred. 
The Cakkavatti Sthanada Sutta (5) gives particulars of Metteyya 
Buddha who will be born in the world during the present kappa. 
The Andgatavamsa gives a detailed account of him. Some MSS. of 
that poem (6) mention the names of ten future Buddhas, all of 
whom met Gotama who prophesied about them. These are 
Metteyya, Uttama, Rama, Pasenadi Kosala, Abhibhu, 
Dighasoni, Sankacca, Subha, Todeyya, Nalagiripalaleyya (sic). 

The Mahapadana Sutta (7) which mentions the seven Buddhas 
gives pariculars of each under eleven heads (pariccheda)—the 
kappa in which he is born, his social rank (jati), his family (gotta), 
length of life at that epoch (ayu), the tree under which he attains 
Enlightenment (bodhi),the names of his two chief disciples 
(savakayuga), the numbers present at the assemblies of arahants 
held by him (sdvakasannipdata), the name of his presonal attendant 
(upatthakabhikkhu), the names of his father and mother and of his 
birthplace. The Commentary (8) adds to these other particulars— 
the names of his son and his wife before his Renunciation, the 
conveyance (ydna) in which he leaves the world, the monastery is 
which his Gandhakuti was placed, the amount of money paid for 
its purchase, the site of the monastery, and the name of his chief lay 
patron. In the case of Gotama, the further fact is stated that on the 
day of his birth there appeared also in the world 
Rahulamata, Ananda, Kanthaka, Nidhikumbhi (Treasure 
Trove), the Mahabodhi and Kaludayl. Gotama was conceived 
under the asterism (nakkhatta) of Uttarasalha, under which 
asterism he also made his Renunciation (9) preached his first 


sermon and performed the Twin Miracle. 

(3) Eg. D. ii. 5 f; S. ii. 5 f; cp. Thag. 491; J. ii. 147; they are also mentioned at 
Vin. ii. 110, in an old formula against snake-bites. Beal (Catena, p. 159) 
says these are given in the Chinese Patimokkha. They are also found in the 
Sayambht Purana (Mitra, Skt. Buddhist Lit. of Nepal, p. 249). 

(4) See s.v. (5) D. iii. 75 ff. (6) J.P.T.S. 1886, p. 37. 

(7) D. ii. 5 f. (8) DA. ii. 422 ff. (9) Ibid., 425. 


Có bảy vị Phat Sabbaññu được nói đến trong các kinh điển của 
thuở xa xưa: Vipassi, Sikhi, Vessabhu, Kakusandha, 
Konägamana, Kassapa, và Gotama. Phật sử Puddhavamsa có 
trình bày chỉ tiết về 25 vị Phật hiện khởi ở thế gian, kể cả Đức Thích 
Ca. Ngoài bảy vị kể trên, có mười tám vị sau (theo thứ tự thời gian): 
Dipankara, Kondañña, Mangala, Sumana, Revata, Sobhita, 
AnomadassI, Paduma, Narada, Padumuttara, Sumedha, Sujata, 
Piyadassi, Atthadassi, Dhammadassi, Siddhattha, Tissa, va 
Phussa. Cũng nên biết thêm rằng Chương 27 (Chương 26, theo Ty 
khưu Idacanda, 2005) của Phật sử này có nói đến ba vị Phật Hướng 
Đạo Tanhankara, Medhankara và Saranankara hạ thế trước 
Phật Tiên khởi (=Hướng Dao) Dipankara. Latitavistara có danh 
sách gồm 54 vị Phật, còn Mahavastu liệt kê trên 100 vị. Cakkavatti 
Sthanada Sutta (5) nói rằng trong vị lai sẽ xuất hiện Phật 
Metteyya, và Andgatavamsa có mô tả chi tiết về Ngai; MSS. trong 
Anagatavamsa còn có nói đến mười vị Phật vị lai khác do Phật 
Gotama thọ ký: Metteyya, Uttama, Rama, Pasenadi Kosala, 
Abhibhu, Dighasoni, Sankacca, Subha, Todeyya, 
Nalagiripalaleyya (sic). 

Mahapadana Sutta (7) có dé cặp đến sử liệu của bay vị Chánh 
Đẳng Giác trình bày dưới 11 điều (paricchedd) sau đây: kiếp 
(kappa) của Phật ra đời, giai cấp xã hội (jati), dòng tộc (gotta), tuổi 
thọ (ayu), cội cây nơi Phật giác ngộ (bodhi), tên của hai Thinh văn 
hàng đầu (sdvakayuga), số Tăng hội (sãvakasannipäata), tên của thị 
giả (uppatthakabhikkhu), tên cha, tên me, và sanh quán. Chú giải (8) 
thêm các điểm sau: tên của vợ và con trong đời cư sĩ, phương tiện 
dùng lúc xuất thế (ydna), tên tự viện có Hương cốc của Phật 
(Gandhakuti), số tiền xây dựng Hương cốc, địa điểm của tự viện, 
và tên của các cư sĩ hộ trì hàng đầu. Trong trường hợp của Phật 
Gotama, lúc Ngài đản sanh, Rahulamata, Ananda, Kanthaka, 
Nidhikumbhi (những hầm của bảy báu, Treasure trove) 
Mahabodhi và Kaludayi cũng ra đời. Gotama nhập mẫu thai, xuất 
thế, chuyển vận bánh xe Chánh pháp và thi triển Thần thông Song 
hành vào tháng Uttarasalha (9); 

(3) E.g, D.ii. 5 f; S. ii. 5 £; cp. Thag. 491; J. ii. 147; chư vị còn được nói đến trong 

Vin. ii. 110, trong một phương thuốc cổ trừ noc rắn. Còn được thấy trong 
Sayambht Purana (Mitra, Skt, Buddhist Lit. of Nepal, p. 249). 


(4) Xem s.v. (5) D. iii. 75 ff. (6) J.P.T.S. 1886, p. 37. 
(7) D. ii. 5 f. (8) DA. ii. 422 ff. (9) Ibid., 425. 
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Under the asterism of Visakha he was born, attained 
Enlightenment and died; under that of Magha he held his first 
assembly of arahants and decided to die; under Assayuja he 
descended from Tavatimsa. 

The Buddhavamsa Commentary says (10) that in the 
Buddhava msa particulars of each Buddha are given under 
twentytwo heads, the additional heads being the details of the 
first sermon, the numbers of those attaining realization of truth 
(abhisamaya) at each assembly, the names of the two chief 
women disciples, the aura of the Buddha's body (ramsi), 
the height of his body, the name of the Bodhisatta (who was to 
become Gotama Buddha), the prophecy concerning him, his 
exertions (padhana) and the details of each Buddha's death. The 
Commentary also says that mention must be made of the time 
each Buddha lived as a householder, the names of the palaces he 
occupied, the number of his dancing women, the names of his 
chief wife, and his son, his conveyance, his renunciation, his 
practice of austerities, his patrons and his monastery. 

There are eight particulars in which the Buddhas differ from 
each other (atthavemattani). These are length of life in the epoch in 
which each is born, the height of his body, his social rank (some are 
born as khattiyas, others as brahmins), the length of his austerities, 
the aura of his body (thus, in the case of Mangala, his aura spread 
throughout the ten thousand world systems, while that of Gotama 
extended only one fathom11); the conveyance in which he makes 
his renunciation, the tree under which he attains Enlightenment, 
and the size of the seat (pallanka) under the Bodhi tree (12). 

In the case of all Buddhas, there are four fixed spots 
(avijahitatthanani). These are: the site of the seat under the 
Bodhi-tree (bodhipallanka), the Deer Park at Isipatana where 
the first sermon is preached, the spot where the Buddha first 
steps on the ground at Sankassa on his descent from Tusita 
(Tavatimsa?), and the spots marked by the four posts of the bed 
in the Buddha's Gandhakuti in Jetavana. The monastery may 
vary in size; the site of the city in which it stands may also vary, 
but not the site of the bed. Sometimes it is to the east of 


the vihara, sometimes to the north (13). 
(10) BuA. 2 f. 
(11) But when he wishes, a Buddha can spread his aura at will (BUA. 106). 
(12) Only the first five are mentioned in DA. ii. 424; also at BuA. 105; all 
eight are given at BuA. 246 f., which also gives details under each of the 
eight heads, regarding all the twenty-five Buddhas. 
(13) DA. ii. 424; BuA. 247. 


Ngai sanh ra, thanh dao va nhap diét vao thang Visakha; Ngai tu 
hop chư A-la-han và quyết định nhập Niét Bàn vào thang Magha; 
Ngài từ cõi Tavatimsa xuống vào thang Assayuja. 

Chú giải về Buddhavamsa (10) trình bày 22 điều, tức thêm các 
điều sau đây: số người chứng ngộ (abhisamaya) ở mỗi Tăng hội, tên 
của hai nữ Thanh văn, hào quang của Phật (ramsi), chiều cao của 
Phật, tên của vị Bồ Tát sẽ thành Phật, tiên tri về vị Bồ Tát này, sự 
tinh tấn (padhana), và chỉ tiết lúc Phật nhập diệt. Chú giải còn nói 
rằng cần đề cặp đến thời gian sanh sống đời cư sĩ của Phật, tên các 
cung điện Ngài sử dụng trong đời cư sĩ, số vũ viên, tên của bà vợ 
chánh, tên con trai, phương tiện xuất thế, sự Đại xuất thế, sự hành 
khổ hạnh, cư sĩ hộ trì, và tự viện. 

Nói chung, giữa chư Phật có tám điều không giống nhau 
(atthavemattani): tuổi thọ, chiều cao, giai cấp (một số là Sát-đế-ly, 
một số là Bà-la-môn), thời gian tu khổ hạnh, hào quang (Phật 
Mangala có hào quang chiếu sáng mười ngàn thế giới, hào quang 
của Phật Gotama chỉ chiếu một dặm) (11), phương tiện dùng lúc 
xuất thế, cội bồ đề, và kích thước của sàng toạ dưới cội bồ đề (12). 

Tất cả chư Phật đều có bốn điễm bất di bất dịch 
(avijahitthanami): sàng tọa dưới cội bồ đề (bodhi pallanka), Lộc 
Uyển ở Isipatana để chuyển pháp luân, chỗ Phật bước xuống 
(Sankassa) lúc Ngài rời cõi Tusita (Tavatimsa ?, tg.) xuống thé 
gian, và bốn điểm mà bốn chân giường của Phật đặt trong Hương 
cốc ở Jetavana. Giường của chư Phật có chung một cỡ nhưng có thể 
đặt bên Đông hay bên Tây trong Hương cốc; tự viện và kinh thành 
có thể lớn nhỏ khác nhau (13). 

(10) BuA. 2f. 

(11) Nhung Phật có thể chiếu rộng hào quang nếu Ngai muốn. 

(12) D. ii. 424 chỉ đề cặp đến đến năm trường hợp; cũng vậy trong BuA. 105; BuA. 

246 £. liệt kê tám và trình bày chỉ tiết tám điều này của mỗi 25 vị Phật. 

(13) DA. ii. 424; BuA. 247. 


Thirty facts are mentioned as being true of all Buddhas 
(samatimsavidha dhammata). In his last life every Bodhisatta is 
conscious at the moment of his conception; in his mother's womb 
he remains cross-legged with his face turned outwards; his mother 
gives birth to him in a standing posture; the birth takes place ina 
forest grove (araññe); immediately after birth he takes seven steps 
to the north and roars the "lion's roar "; he makes his renunciation 
after seeing the four omens and after a son is horn to him; he has to 
practise austerities for at least seven days after donning the yellow 
robe; he has a meal of milkrice on the day of his Enlightenment; he 
attains to omniscience seated on a carpet of grass; he practises 
concentration in breathing; he defeats Mara's forces; he attains to 
supreme perfection in all knowledge and virtue at the foot of the 
Bodhi-tree; Maha Brahma requests him to preach the Dhamma: he 
preaches hisfirstsermon in the Deer Park at Isipatana; he recites 
the Patimokkha to the fourfold assembly on the fullmoon day of 
Magha;he resides chiefly in Jetavana, he performs the Twin 
Miracle in Savatthi; he preaches the Abhidhamma in Tavatimsa; 
he descends from there at the gate of Sankassa; he constantly lives 
in the bliss of phalasamapatti; he investigates the possibility of 
converting others during two jhdnas; he lays down the precepts 
only when occasion arises for them; he relates Jatakas when 
suitable occasions occur; he recites the Buddhavamsain the 
assembly of his kinsmen; he always greets courteously monks who 
visit him; he never leaves the place where he has spent the 
rainy season without bidding farewell to his hosts; each day he has 
prescribed duties before and after his meal and during the three 
watches of thenight; he eats a meal containing flesh 
(mamsarajabhojana) immediately before his death; and just before 
his death he enters into the twentyfour crores and one hundred 
thousand samapatti. There are also mentioned four dangers from 
which all Buddhas are immune: no misfortune can befall the four 
requisites intended for a Buddha; no one can encompass his death; 
no injury can befall any of his thirty-two Mahapurisalakkhana or 
eighty anubgafijana; nothing can obstruct his aura (14). 

A Buddha is born only in this Cakkavala out of the ten 
thousand Cakkavalas which constitute the jatikkhetta (15). There 
can appear only one Buddha in the world at a time (16). No Buddha 
can arise until the sasana of the previous Buddha has completely 
disappeared from theworld. This happens only with the 
dhatuparinibbana (see below).When a Bodhisatta takes 
conception in his mother's womb in his last life, after leaving 
Tnsita, there is manifested throughout the world a wonderful 


radiance, and the ten thousand world systems tremble (17). 
(14) BuA. 248. 1 (15) AA. i. 251; DA. iii. 897. 
(16) D. ii. 225; iii. 114; the reasons for this are given in detail in Mil. 236, 
and quoted in DA. iii. 900 f. 
(17) Similar earthquakes appear whenhe is born, when he attains 
Enlightenment, when he preaches the first sermon, when he decides to 
die, when he finally does so (D. ii. 108 f.; cp. DA. iii. 897). 
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Tất cả chư Phat đều có 30 điều như nhau (samatimsavidha 
dhammata). Vào kiếp sống sau cùng, mỗi vi Bồ Tát đều biết rõ lúc 
nhập mẫu thai; trong bụng mẹ Ngài nằm ở tư thế tréo chân và mặt 
hướng ra ngoài; Ngài ra đời lúc mẹ trong thế đứng sanh con; Ngài 
sanh ra trong rừng (araññe); ngay sau khi lọt lòng Ngài bước đi bảy 
bước và rống —tiếng rống của sư tử||; Ngài xuất thế ly gia sau khi 
chứng kiến bốn điềm và sau khi có con trai; Ngài hành khổ hạnh ít 
nhất là bảy ngày trước khi đắp y vàng; Ngài được dâng cháo sữa 
trước lúc thành Phật; Ngài đắc thắng trí lúc ngồi trên sàng toạ bằng 
cỏ; Ngài hành quán niệm hơi thở; Ngài chiến thang Mara; Ngài đắc 
Chánh Đẳng Chánh Giác lúc thiền toạ dưới cội bồ đề; Ngài được Đại 
Phạm thiên (Maha Brahma) thỉnh thuyết pháp; Ngài thuyết bai 
pháp đầu tiên tại Lộc Uyén, Isipatana; Ngài đọc tụng giới bổn 
(Patimokkha) cho bốn Tăng hội trong tháng Magha; Jetavana là 
trú xứ thường xuyên của Ngài; Ngài thi triển Thần thông Song hành 
tai Savatthi; Ngài thuyết Abhidhamma trên cõi Tavatimsa; Ngài từ 
đó bước xuống thế gian tại cổng Sankassa; Ngài thường xuyên an 
lạc trong định (phalasamapatti); Ngài giáo hoá chúng sanh vì hạnh 
phúc cho đại chúng, vì lòng thương tưởng cho đời; Ngài chế định 
giới cấm khi có đủ nhân duyên; Ngài nói kinh Bổn sanh khi có đủ 
nhân duyên; Ngài thuyết Phật sử giữa chúng tỳ khưu; Ngài luôn 
luôn đón tiếp chư tỳ khưu đến yết kiến; Ngài luôn luôn nói pháp 
cảm tạ thí chủ sau mỗi mùa kiết hạ; Ngài làm việc trước và sau buổi 
thọ trai và trong ba canh lúc ban đêm; Ngài thọ bữa cơm có thịt 
(mamsarajabhojana) ngay trước khi nhập diệt; và ngay trước phút 
nhập diệt Ngài nhập xuất định (samapatti) 240 triệu mười vạn lần. 
Có bốn hiểm nguy mà không bao giờ Phật gặp phải: không tai hoạ 
nào có thể xảy ra đối với bốn tất yếu dành cho một vị Phật; không 
ai có thể lấy đi mạng sống của Phật; thương tích không thể xảy ra 
cho 32 tướng hảo (mahdpurisalakkhana) hay 80 tướng phụ tốt 
(anubyanjana) của Phật; không có gì có thể che khuất hào quang 
của Phật (14). 

Phật chỉ được sanh ra từ Cakkavala (thế giới) này trong số mười 
ngàn thế giới (15). Dưới thế, mỗi lần chỉ có một Phật ra đời (16). 
Không có vị Phật thứ hai ra đời trong lúc giáo lý (sãsana) của vị tiền 
nhiệm chưa chấm dứt; ngoại lệ chỉ xảy ra với dhdtuparinibbana 
(xem bên dưới). Giây phút Phật nhập mẫu thai, thế giới rung chuyển 
và được chiếu sáng (17). 


(14) BuA. 248. (15) AA. i. 251; DA. iii. 897. 
(16) D. ii. 225; iii. 114; ly do được trình bày trong Mil. 236 và trích dẫn trong 
DA. iii. 900 f. 


(17) Dia cầu rung chuyển lúc Ngài đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân, 
quyết định nhập diệt, và nhập Niét Bàn (D. ii. 108 £; cp. DA. iii. 897). 


The Mahapadana Sutta (18) and the Acchariyabbhutadhamma 
Sutta (19) contain accounts of other miracles which attend the 
conception and birth of a Buddha. Later books (20) have greatly 
enlarged these accounts. They describe how the Bodhisatta, having 
practised the thirty parami,and made the five great gifts 
(paficamahapariccaga), and thus reached the pinnacle of the 
threefold cariya—fatatthacariya, lokatthacariya 
and buddhicariyä—gives the seven mahdadana, as in the ease of 
Vessantara, making the earth tremble seven times, and is born 
after death in Tusita. The Bodhisatta, who later became Vipassi 
Buddha, remained in Tusita during the whole permissible period— 
fiftyseven crores and sixty-seven thousand years. But most 
Bodhisattas leave Tusita before completing the full span of life 
there. Five signs appear to warn the devaputta that his end is near 
(21); the gods of the ten thousand worlds gather round 
him, beseeching him to be born on earth that he may become the 
Buddha. The Bodhisatta thereupon makes the five investigations 
(pañcamaha-vilokananl). 

Sometimes only one Buddha is born in a kappa, such a kappa 
being called Sarakappa; sometimes two, Mandakappa; 
sometimes three, Varakappa; sometimes four, Saramandakappa; 
rarely five, Bhaddakappa (22). No Buddha is born in the early 
period of a kappa, when menlive longer than one hundred 
thousand years and are thus not able to recognize the nature of old 
age and death, and therefore not able to benefit by his preaching. 
When the life of man is too short, there is no time for exhortation 
and men are full of kilesa. The suitable age fora Buddha is, 
therefore, when men live not less than one hundred years and not 
more than ten thousand. The Bodhisatta must first consider the 
continent and the country of birth. Buddhas are born only 
in Jambudipa, and there, too, only in the Majjhimadesa (q.v.), He 
must then consider the family; Buddhas are born only in brahmin 
or khattiya families, whichever is more esteemed during that 
particular age. Then he must think of the mother: she must be wise 
and virtuous and her life must be destined to end seven days after 
the Buddha's birth. 

Having made these decisions, the Bodhisatta goes to 
Nandanavana in Tusita, and while wandering about there "falls 
away" from Tusita and takes conception. He is aware of his death 
but unaware of his cuticitta or dying thought. The Commentators 
seem to have differed as towhether there is awareness of 
conception. When the Bodhisatta is conceived, his mother has no 


further wish for indulgence in sexual pleasure. 
(18) D. ii. 12-15. (19) M. iii. 119-124. (20) Eg., J.i. 
(21) See s.v. Deva. (22) BuA. 158 f. 
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Mahapadana Sutta (18) và Acchariyabbhutadhamma Sutta (19) 
có đề cặp đến những kỳ diệu hy hữu xảy ra lúc Phật giáng hạ mẫu 
thai và lúc Ngài đản sanh. Nhiều kinh điển sau này (20) có nói rộng 
về các phép lạ này. Sau khi trì hành 30 balamật (pdrami) và viên 
mãn năm dai thí (pañcamahäapariccäga, năm điều đại thí là: của cải, 
vợ con, thủ túc và sinh mạng), và chứng đạt ba hạnh ñãtatthacariyä, 
lokatthacariya và buddhicariya, Ngài thực hành trọn đủ bảy pháp 
mahadana. Và, trong trường hợp của Phật Vessantara, địa cầu rung 
chuyển bảy lần, Ngài tái sanh lên cõi Tusita và an trú tại đây 570 
triệu 67 ngàn năm. Hầu hết chư Phật không sống trọn tuổi thọ mình 
trên cõi Tusita. Lúc tuổi thọ mình sắp tàn, vị Bồ Tát ấy sẽ được báo 
bằng năm điềm (21); chư Thiên và 10 ngàn thế giới vây quanh Ngài 
khẩn cầu Ngài xuống thế làm Phật; Ngài quán xét năm điều thiết yếu 
(thời kỳ, châu, xứ, dòng dõi, và mẹ) có hội đủ không trước khi đi 
nhập mẫu thai (pañcamahavilokanani). [Xem thêm Chánh Giác 
Tông-- Buddhavamsa, HT. Bttu Chon, 1966 va Phật Sử-- 
Buddhavamsa, Tỳ khưu Indacanda, 2005, để biết những điều kiện 
tiên khởi mà vị Bồ Tát (chú nguyện được chứng đắc quả vị Phật) 
phải thành tựu viên mãn (nd.)]. 

Thông thường chỉ một vị Phật hiện khởi trong một kiếp, kiếp ấy 
được gọi là Sarakappa. Tuy nhiên cũng có trường hợp hai vị 
(Mandakappa), ba vị (Varakappa), bốn vị Saramandakappa), 
hay năm vị (Bhaddakappa) cùng ra đời; trường hợp năm vị rất 
hiếm hoi (22). Phật không hiện khởi trong khoảng thời gian đầu của 
kiếp, vì bấy giờ chúng sanh có tuổi thọ trên 100 ngàn năm, không 
biết già, chết là gì, nên không hưởng được lợi lạc của giáo pháp. Lúc 
tuổi thọ bị rút ngắn, chúng sanh không có đủ thời giờ để tinh tấn 
nên dễ bị tham dục (kilesa) chi phối. Do đó, sự xuất hiện của Phật 
được xem là lợi lạc nhất nếu tuổi thọ của chúng sanh trải từ 100 đến 
10 ngàn năm. Phật chi ra đời trong Majjhimadesa (q.v.) ở 
Jambudipa, làm con của một gia đình Bà-la-môn hay Sat-dé-ly, tuỳ 
theo sự kính mến của giai cấp nào lúc bấy giờ, và nhập thai của bà 
mẹ có giới đức và sẽ mạng chung bảy ngày sau khi sanh ra Ngài. 
Sau khi thành tựu paficamahavilokanani, vị Bồ Tát du hành đến 
Nandanavana trên Tusita để rồi —giáng hạ|| nhập mẫu thai. Ngài 
biết mình —chết|| lúc lia Thiên giới nhưng không biết về cuticitta 
(tử tam, dying thought). Các luận giải sư không đồng ý về cái biết 
hay không biết của vị Bồ Tát lúc nhập mẫu thai. Khi vị Bồ Tát nhập 
mẫu thai, mẹ vị Bồ Tát giữ giới một cách hồn nhiên, không khởi dục 
tâm đối với một nam nhân nào. 

(18) D. ii. 12- 15. (19) M. iii. 119-124. (20) E.g., J.i. 

(21) Xem s.v. Deva. (22) BuA. 158 f. 
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For seven days previously she observes the uposatha vows, but 
there is no mention of a virgin birth; the birth might be 
called parthenogenetic (23). 

On the day of the actual conception, the mother, having bathed 
in scented water after the celebration of the Asalha-festival, and 
having eaten choice food, takes upon herself the uposatha vows and 
retires to the adorned statebedchamber. As she sleeps, she dreams 
that the Four Regent Gods raise her with her bed, and, having taken 
her to the Himalaya, bathe her in Lake Anotatta, robe her in divine 
clothes, anoint her with perfumes and deck her with heavenly flowers 
(24). Not far away is a silver mountain and on it a golden mansion. 
There they lay her with her head to the east. The Bodhisatta, assuming 
the form of a white elephant, enters her room, and after circling 
rightwise three times round her bed, smites her right side with his 
trunk and enters her womb. She awakes and tells her husband of her 
dream. Soothsayers are consulted, and they prophesy the birth of a 
Cakkavatti or of a Buddha. 

The two suttas mentioned above speak of the circumstances 
obtaining during the time spent by the child in his mother's womb. 
It is said (25) that the Bodhisatta is born when his mother is in the 
last third of her middle age. This is in order that the birth may be 
easy for both mother and child. Various miracles attend the birth of 
the Bodhisatta. The Commentaries expound, at great length, the 
accounts of these miracles given in the suttas. Immediately after 
birth the Bodhisatta stands firmly on his feet, and having taken 
seven strides to the north, while a white canopy is held over his 
head, looks round and utters in fearless voice the lion's roar: “Aggo 
‘ham asmi lokassa, jettho ham asmilokassa, settho ham asmi 
lokassa, ayam antimajati, natthi dani punabbhavo.” (26). To the 
later Buddists (27), not only these acts of the Bodhisatta, hut every 
item of the miracles accompanying his birth, have their symbolical 
meaning. There seems to have been a difference of opinion among 
the Elders of the Sangha as to what happened when the Bodhisatta 
took his seven strides northwards. Did he walk on the earth 
ortravel through the air? Did people see him go? Was he 
clothed? Did he look an infant or an adult? 

(23) See Mil. 123. 

(24) According to the Nidanakatha (J. i. 50.), it is their queens who do 

these things. Re the Bodhisatta assummg the form of an elephant, see 
Dial. ii. 116n. 

(25) DA. ii. 437. (26) D. ii. 15. 

(27) See, e.g, DA. ii. 439; thus, standing on the earth means the attaining of the four 
iddhipādas; facing north implies the spiritual conquest of multitudes; the 
seven strides are the seven bojjhaņgas; the canopy is the umbrella of 
emancipation; looking round means unveiled knowledge; fearlessness 


denotes. the irrevocable turning of the Wheel of the Law; the mention of the 
last birth, the arahantship he will attain in this life, etc. 


Trước đó bay hôm, bà hành trì trai giới (uposatha); không có nói 
đến vấn đề sanh sản đồng trinh, có thể là sanh sản đơn tính 
(parthenogenetic) (23). 

Ngày Bồ Tát nhập mau thai, thai mẫu lui vô an nghỉ trong khuê 
phòng. Trước đó bà dự lễ hội Asalha, tắm bằng nước pha hương 
liệu và dùng đủ thứ thực phẩm thượng vị. Trong lúc bà an giấc, bốn 
vị Thiên vương nâng đưa giường bà đến Hy Mã Lạp Sơn, tắm bà 
trong hồ Anotatta, đắp bà Thiên y, thoa bà hương liệu, và trang 
điểm bà với bông hoa từ trên cõi Trời (24). Xong, chư vị đưa bà đến 
cung điện vàng trên đĩnh núi bạc gần đó và đặt bà nằm đầu quay 
hướng Đông. Giáng thế như một bạch tượng, Bồ Tát vô phòng đi 
nhiễu ba vòng, lấy vòi vỗ hông mặt của mẹ, rồi chui vô bụng mẹ. 
Thức giấc, bà báo điềm chiêm bao với phu quân; ông cho mời các vị 
Bà-la-môn chiêm tinh đến đoán mộng. Các vị tiên đoán sẽ có một 
Chuyển luân vương hay vị Phật hiện khởi. 

Chú giải (25) nói rằng Bồ Tát nhập mẫu thai lúc thai mẫu vào 
thời kỳ thứ ba của tuổi trung niên; lý do có thể là để sự sanh nở 
được dễ dàng cho cả mẹ lẫn con. Nhiều điều kỳ diệu xảy ra lúc Bồ 
Tát chào đời. Ngay sau khi lọt lòng, Bồ Tát đứng vững trên mặt đất, 
đầu được che lọng trắng, nhìn quanh, mặt hướng về phương Bắc, 
bước đi bảy bước, tay chỉ Trời tay chỉ Đất, nói —bằng tiếng rống 
sư tử|| rằng: —Aggo „ham asmi lokassa, jettho 

„ham asmi lokassa, settho „ham asmi lokassa, ayam antima jati, 
natthi dani punabbhavo.|| ("Ta là bậc tối thượng ở trên đời! Ta là 
bậc tối tôn ở trên đời. Ta là bậc cao nhất ở trên đời. Nay là đời sống 
cuối cùng, không còn phải tái sanh ở đời này nữa") (26). Phật tử 
của thời sau này (27) tin mỗi phép lạ nói trên có một ý nghỉa riêng, 
nhưng chư vị Trưởng lão của thời trước không hẳn nghĩ như vậy. 
Ví như Bồ Tát đi bảy bước trên bộ hay trên hư không? Ai thấy Ngài 
bước? Ngài đắp y gì? Ngài thấy đứa trẻ hay người lớn? 

(23) Xem Mill. 123. 

(24) Theo Nidanakatha (J. i. 50), hoàng hậu của các Thiên vương làm các 

công tác này. Về chuyện Bồ Tát giáng thế dưới dạng bạch tượng, xem 
Dial. ii. 116 n. 


(25) DA. ii. 437. (26) D. ii. 15. 

(27) Xem e.g., DA. ii. 439; đứng vững trên đất có nghia là đắc bốn than thông, 
hướng mặt về hướng Bắc là chinh phục quần chúng (? của nd.) (conquest 
of multitudes), bảy bước là bảy bồ đề phần, lọng trắng là sự che chở của 
giải thoát, nhìn quanh là thông đạt tất cả các pháp (unveiled knowledge), 
vô uý là sự không thối chuyển của bánh xe Chánh pháp, vân vân. 


Tipitaka Culabhaya, preaching onthe first floor of the 
Lohapasada, settled the question by suggesting a compromise: the 
Bodhisatta walked on earth, but the onlookers felt he was 
travelling through the air; he was naked, but the onlookers felt 
he was gaily adorned; he was an infant, but looked sixteen years 
old; and after his roar he reverted to infancy ! (28) 

After birth, the Bodhisatta is presented to the soothsayers for 
their prognostications and they reassert that two courses alone are 
open to him—either to be a Cakkavatti or a Buddha. They also 
discover onhis body the thirtytwo marks of the Great Man 
(Mahapurisa, gq.v.). (29).The Bodhisatta has also the eighty 
secondary signs (asiti anubyañjana) such as coppercoloured nails 
glossy and prominent, sinews which are hidden and without knots, 
etc (30). The Brahmayu Sutta (31) gives other particulars about 
Gotama, which are evidently characteristic of all Buddhas. Thus, in 
walking he always starts with the right foot, his steps are neither 
too long nor too short, only his lower limbs move; when he gazes 
on anything, he turns right round to do so (nagavilokana). When 
entering a house he never bends his body (32); when sitting 
down, accepting water to wash his bowl, eating, washing his hands 
after eating, or returning thanks, he sits with the greatest 
propriety, dignity and thoroughness. When preaching, he neither 
flatters nor denounces his hearers but merely instructs them, 
rousing, enlightening and hearteningthem (33). His voice 
possesses eight qualities: it is frank, clear, melodious, pleasant, full, 
carrying, deep and resonant; it does not travel beyond his audience 
(34). A passage in the Anguttara (35), says that a Buddha 
preachesin the eight assemblies—of nobles, brahmins, 
householders, recluses, devas of the Catummaharajika-world, and 
of Tavatimsa, of Maras and of Brahma's. In these assemblies he 
becomes one of them and their language becomes his. 

The typical career of a Buddha is illustrated in the life of 
Gotama (q.v.). He renounces the world only after the birth of a son. 
This, the Commentary explains (36), is to prevent him from being 
taken for other than a human being. He sees the four omens before 
his Renunciation: an old man, a sick man, a dead man, and a recluse. 
Some Buddhas see all four on the same day, others, like Vipassi, at 
long intervals (37). On the night before the Enlightenment, the 
Bodhisatta dreams five dreams (38). After the Enlightenment the 
Buddha does not preach till asked to do so by Maha Brahma. 


(28) DA. ii. 442. (29) These are given at D. ii. 17-19; also M. ii. 136 f. 
(30) The list is found in Lai. 121 (106). (31) For details see M. ii. 137 f. 
(32) Cp. DhA. ii. 136. (33) M. ii. 139. 

(34) For details concerning his voice see DA. ii. 452 f; and MA. ii. 771 f. 

(35) A. iv. 308. (36) DA. ii. 422. 

(37) Ibid., 457. (38) These are given at A. iii. 240. 


Tipitaka Culabhaya (thuyết tại lầu một của Lohapasada) dung 
hoà như sau: Bồ Tát đi dưới đất nhưng chúng sanh thấy Ngài du 
hành trên không trung; Ngài không có đắp y nhưng chúng sanh 
thấy Ngài được trang điểm tươm tất; Ngài được thấy như một 
nam nhân tuổi 16 khi rống tiếng rống sư tử, sau đó Ngài trở lại 
trạng thái hài nhi (28). 

Sau khi lọt lòng mẹ, Bồ Tát được các nhà tiên tri đoán tướng: 
Ngài sẽ làm hoặc Chuyển luân vương hoặc bậc Chánh Đẳng Giác 
chớ không có con đường nào khác. Chư vị còn thấy nơi Bồ Tát 32 
tướng tốt của Bậc Đại nhân (Mahäpurisa, q.v.) (29) va 80 vẻ đẹp 
(80 tướng phụ, asiti anubyafjana) (30). Bramayu Sutta (31) có 
liệt kê các tướng hảo của chư Phật. Đi, Ngài bước chân mặt trước, 
không đặt chân xuống quá xa hay quá gần, chỉ di động phần thân 
ở dưới; ngó quanh, Ngài ngó quanh với toàn thân (ndgavilokama); 
vô nhà, Ngài không cúi thân (32); ngồi để rửa bát, ăn, rửa tay, hay 
nói lời tuỳ hỷ (công đức), Ngài có oai nghi toàn hảo; thuyết pháp, 
Ngài không tán dương, không chỉ trích, mà chỉ làm cho phấn khởi, 
làm cho hoan hỷ (33); tiếng nói của Ngài có tám đức tánh: lưu loát, 
dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ rang, sung mãn, phan minh, thâm sâu, 
và vang động; tiếng nói ấy không vượt qua hội chúng (34). Ngài 
từng thuyết pháp cho tám hội chúng (Sát-đế-ly, Bà-la-môn, gia 
chủ, Sa-môn, Bốn Thiên vương, cõi Tavatimsa, Mara, Phạm thiên) 
và tại các hội chúng này, dung sắc của họ như thế nào, dung sắc 
của Ngài như thế ấy; giọng nói của họ như thế nào, giọng nói của 
Ngài như thế ấy (35). 

Cuộc đời của chư Phật được minh hoa bởi cuộc đời của Phật 
Gotama (Thích Ca) (q.v.). Ngài xuất thế ly gia sau khi có con, nhằm 
mục đích để cho biết Ngài là một con người (chớ không phải là vị 
Thiên) (36). Ngài chứng kiến bốn điềm: người già, người bệnh, 
người chết, Sa-môn. Một số vị thấy bốn điềm trong một ngày; số 
khác, như Phật Vipassi, thấy trong một thời gian dài (37). Trong 
đêm trước khi thành đạo, Ngài thấy năm mộng lớn (38). Sau khi 
thành đạo, Ngài thuyết pháp lần đầu tiên theo lời thỉnh cầu của một 
Đại phạm thiên. 

(28) DA. ii.442. (29) Được liệt kế trong D. ii. 17-19; cũng M. ii. 136 f. 


(30) Xem liệt kê trong Lal. 121 (106). (31) Xem chỉ tiết trong M. ii. 137 f. 
(32) Cp. DhA. ii. 136. (33) M. ii. 139. 

(34) Chi tiết về tiếng nói của Phat, xem DA. ii. 452 f.; MA. ii. 771 f. 

(35) A. iv. 308. (36) DA. ii. 422. 

(37) Ibid., 457. (38) Được liệt kê trong A. iii. 240. 


This is on order that the world may pay greater attention to the Buddha 
and his teaching (39). A Buddha generally travels from the Bodhi- 
tree to Isipatana for his first sermon, through the air, but Gotama 
went on foot because he wished to meet Upaka on the way (40). 

The Buddha's day is divided into periods, each of which has its 
distinct duties (41). He rises early, and having attended to his 
bodily functions, sits in solitude till the time arrives for the alms 
round. He then puts on his outer robe and goes for alms, sometimes 
alone, sometimes with a large following of monks. When he wishes 
to go alone he keeps the door of his cell shut, which sign is 
understood by the monks (42). Occasionally he goes long distances 
for alms, travelling through the air, and then only khindsava are 
allowed to accompany him (43). Sometimes he goes in the ordinary 
way (pakatiyd), sometimes accompanied by many miracles. After 
the meal he returns to his cell; this is the pure-bhattakicca. 

Having washed his feet, he would emerge from his cell, talk to 
the monks and admonish them. To those who ask for subjects of 
meditation, he would give them according to their temperament. 
He would then retire to his cell and, if he so desire, sleep for a while. 
After that, he looks around the world with his divine eye, seeking 
whom he may serve, and would then preach to those who come to 
him for instruction. In the evening he would bathe, and then, during 
the first watch, attend to monks seeking his advice. The middle 
watch is spent with devas and others who visit him to question him. 
The last watch is divided into three parts: the first part is spent in 
walking about for exercise and meditation; the second is devoted 
to asleep; and the third to contemplation, during which those who 
are capable of benefiting by the Buddha's teaching, through good 
deeds done by them in the past, come into his vision. Only beings 
that are veneyyä (capable of benefiting by instruction) and who 
possess upanissaya, appear before the Buddha's divine eye (44). 
The Buddha gives his visitors permission to ask what they will. This 
is called Sabbafifupavarana, and only a Buddha is capable 
of holding to this promise to answer any question (45). Except 
during the rains, the Buddha spends his time in wandering from 
place to place, gladdening men and inciting them to lead the good 
life. This wandering is called earika and is of two kinds—turita and 
aturita. The firstis used for a long journey accomplished by him in 
a very short time, for the benefit of some particular person. Thus 
Gotama travelled three gavutas to meet Maha Kassapa, thirty 
yojanas to see Alavaka and Angulimala, forty-five yojanas to see 
Pukkusati, etc. 


(39) DA. ii. 467. (40) Ibid., 471. 
(41) These are detailed at DA. i. 45 f.; SNA. i. 131 f., etc. 

(42) Ibid, 271. (43) ThagA. i. 65. 
(44) DA. ii. 470. (45) SNA. i. 229. 


Đó là dé thé giới quan tâm đến bậc Giác ngộ và giáo pháp của Ngài 
(39). Thông thường Phật du hành trên hư không từ cội Bồ Đề đến 
Isipatana để chuyển pháp luân (trừ Phật Gotama bộ hành để gặp 
Upaka) (40). 

Một ngày của Phật được chia làm nhiều thời (41). Ngài thức dậy 
lúc sáng sớm, làm vệ sinh cá nhân, ngồi thiền cho tới thời đi khất 
thực. Ngài đắp y ngoài, đi đặt bát lúc một mình lúc với chư tỳ khưu 
khác; nếu đi một mình Ngài đóng cửa Hương cốc để làm hiệu (42). 
Đôi khi Ngài đi đặt bát bằng cách du hành trên hư không; bấy giờ 
chỉ có các bậc A-la-hán (khindsava) theo Ngài (43). Có khi Ngài di 
bình thường (pakatiya), khi khác Ngài đi với những than thông kỳ 
diệu (43). Sau khi thọ trai xong, Ngài trở về cốc, đó là pure- 
bhattakicca (=trước khi thọ thực). 

Sau khi rửa chân, Ngài ra khỏi cốc, giáo giới tỳ khưu. Ai hỏi đề tài 
thiền, Ngài ban cho theo tâm tánh mỗi người. Đoạn, Ngài vô cốc và 
đôi lúc Ngài ngủ trưa. Sau đó, dùng thiên nhãn, Ngài quán chiếu thế 
gian để tìm chúng sanh cần được giúp dé, và nói pháp cho những ai 
đến yết kiến. Tối, Ngài tắm rửa. Nữa đêm, Ngài dành thời giờ cho 
chư Thiên hoặc chúng sanh đến yết kiến. Canh cuối của Ngài chia 
làm ba thời; thời một Ngài thiền hành, thời hai Ngài ngủ nghỉ, thời 
ba Ngài nhập định và tiếp cận với chúng sanh hiểu được giáo lý 
(veneyya) nhờ có có thiện căn qua công đức lập được trong các kiếp 
trước (44). Phật giải đáp tất cả câu hỏi bạch Ngài 
(sabbaññupavarana) (45). Trừ mùa an cư kiết hạ, Phật thường ra 
đi thuyết pháp để làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các hội 
chúng. Các cuộc đi hoằng pháp này, hay là du hành (carika), được 
chia làm du hành ngắn han (turita) hay du hành dài hạn (aturita). 
Ngài du hành ngắn hạn để giáo hoá một chúng sanh nào đó, ví như 
Ngài du hành ba gavuta vì Maha Kassapa, 30 do tuần vì Alavaka 
và Angulimala, 45 do tuần vì Pukkusati, vân vân. 


(39) DA. ii. 467. (40) Ibid., 471. 
(41) Xem chỉ tiết trong DA. i. 45 f.; SNA. i. 131 f., etc. 

(42) Ibid., 271. (43) ThagA. i. 65. 
(44) DA. ii. 470. (45) SNA. i. 229. 


In the ease of aturitacarika progress is slow. The range of a 
Buddha's carika varies from year to year. Sometimes he would tour 
the Mahamandala of nine hundred yojanas, sometimes the 
Majjhimamandala of nine hundred yojanas, sometimes only the 
Antomandala of six hundred yojanas. A tour of the Mahamandala 
occupies nine months, that of the Majjhimamandala eight, and that 
of the Antomandala from one to four months (46). 

The Buddha is omniscient, not in the sense that he knouts 
everything, but that he could know anything should he so desire 
(47) His ñãña is one of the four inimitables (48). He converts 
people in one of three ways: by exhibition of miraculous powers 
(iddhipatihariya), by reading their thoughts 
(adesanapatihariya), or teaching them what is beneficial to 
them according to their character and temperament 
(anusasanipatihariya). It is the last method which the Buddha 
most often uses (49). Though the Buddha's teaching is never 
really lost on the listener, he sometimes preaches knowing that 
it will be of no immediate benefit (50). Itis said that wherever a 
monk dwells during the Buddha's time, in the vicinity of the 
Buddha, he would always have ready a special seat for the 
Buddha because it is possible that the Buddha would pay him a 
special visit (51). Sometimes the Buddha will send a ray of light 
from his Gandhakuti to encourage a monk engaged in 
meditation and, appearing before him in this ray of light, preach 
to him. Stanzas so preached are called obhasagatha (52). 

Every Buddha founds an Order; the first patimokkhuddesagatha 
of every Buddha is the same (53). The attainment of arahantship is 
always the aim of the Buddha's instruction (54). Beings can obtain 


the four abhiññā only during the lifetime of a Buddha (55). 

(46) Details of the carika and the reasons for them, are given at length in DA. 
i. 240-3. When the Buddha cannot go on a journey himself, he sends his 
chief disciples (SNA. ii. 474). The Buddha announces his intention of 
undertaking a journey two weeks before he starts, so that the monks 
may get ready (DhA. ii. 167). 

(47) See MNid. 178, 179; see also MNidA. 223; SNA. i. 18. 

(48) Neither can the Buddha's body be measured for purposes of comparison 
with other bodies (MA. ii. 790). 

(49) BuA. 81; the Buddha's rivals say that he possesses the power of 
fascination (avattanimaya); but this is untrue, as sometimes (eg., in the 
case of the Kosambi monks) he cannot make even his own disciples obey 
him. Some beings, however, can be converted only by a Buddha. They are 
called buddha-ve-pleased (SNA. i. 331). Some are pleased by the Buddha's 
looks, others by his voice and words, yet others by his austerities, such 
as the wearing of simple robes, etc.; and finally, those whose standard of 
judgment is goodness, reflect that he is without a peer (DhA. iii. 113 f.). 

(50) See, e.g., Udumharikasthanada Sutta (D. iii. 57). 

(51) DA. i. 48. (52) SNA. i. 16, 265. (53) DA. ii. 479. 

(54) Ibid, iii. 732. (55) AA. i. 204. 
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Du hành dài hạn của Ngài thay đổi hằng năm, ví như Ngài du hành 


Mahamandala 900 do tuần trong chín tháng, Majjhimamandala 
900 do tuần trong tam tháng, Antomandala 600 do tuần từ 1-4 
tháng (46). 

Đức Phật liễu tri có nghỉa Ngài biết nếu Ngài muốn biết, chớ 
không han Ngài biết hết mọi sự việc (47). Trí tuệ Ngài không thể so 
sánh được (48). Ngài chuyển hoá chúng sanh bằng một trong ba 
pháp: thi triển thần thông (iddhipatihariya), biết tâm người 
(adesanapatihariya) day theo căn cơ của mỗi người 
(anusasanipatihariya); pháp thứ ba thường được Ngài sữ dụng nhất 
(49). Lời dạy của Ngài không bao giờ bị chìm vào quên lãng nhưng 
nhiều khi không đem lại lợi lạc tức thời (50). Truyền thuyết nói rằng 
(51) Ngài luôn luôn được chư tỳ khưu đương thời soạn sẵn sàng tọa 
vì họ biết Ngài có thể viếng họ bất cứ lúc nào. Nhiều lúc Ngài phóng 
hào quang từ Hương cốc để đưa chúng sanh ấy vào thiền, rồi xuất 
hiện trong hào quang đó để nói pháp. Kệ nói trong nhân duyên này 
được gọi là obhasagatha (obhasa=ánh sáng) (52). 

Mỗi vị Phật có một Tăng Đoàn; pdtimokkhuddesagatha đầu tiên 
của chư vị đều giống nhau (53). Cứu cánh của lời Phật dạy là đắc 
quả vị A-la-hán (54). Chúng sanh chỉ dat được abhiñña (thần trí, sự 
thông hiểu đặc biệt) lúc Phật tại thế (55). 

(46) Chi tiết và lý do của các cuộc du hành, xem DA. i. 240-3. Nếu không thể du 

hành, Phật phái Dai đệ tử của Ngai di (SNA. ii. 474). Ngai báo trước hai 
tuần để chư tỳ khưu chuẩn bị (DhA. ii. 167). 
(47) Xem MNid. 178, 179; xem thêm MNidA. 223; SNA. i. 18. 
(48) Thân của Phật cũng không thé so sánh (MA. ii. 790). 
(49) BuA. 81; đối thủ của Phật nói Ngài có lực mê hoặc (dvattanimaya); không 
đúng vì có khi Ngài không thể thuyết phục được tỳ khưu ngay trong Tăng 
Đoàn (như các tỳ khưu Kosambi ). Nhưng có một số chúng sanh chỉ Phật 
mớ giáo hoá được, họ được gọi là buddha-veneyyä (SNA. ¡. 331). Đồ chúng 
hoan hỷ Phật bằng nhiều cách: nhìn sắc diện Ngài, tiếng nói Ngài, sự khổ 
hạnh của Ngài, vân van (DhA. iii. 113 f). 

(50) E.g., Udumbarikasihanäda Sutta (D. iii. 57). 


(51) DA. i. 48. (52) SNA. i. 16, 265. (53) DA. ii. 479. 
(54) Ibid, iii. 732. (55) AA. i. 204. 
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A Buddha has ten powers (baldni) which consist of his perfect 
comprehension in ten fields of knowledge (56), and physical 
strength equal to that of one hundred thousand erores of elephants 
(57). He alone can digest the food of the devas or food which 
contains the ojd put into it by the devas,’ No one else can eat with 
impunity the food which has been set apart for the Buddha 
(58). Besides these excellences, a Buddha possesses the four 
assurances (vesdrajjani) (59), the eighteen dvenikadhamma (60), 
and the sixteen anuttariyas, (61) The remembrance of former 
births a Buddha shares with. six classes of purified beings, only ina 
higher degree. This faculty is possessed in ascending scale by 
titthiya, pakatisavaka, mahdsavakd, aggasavaka, pacceka-buddha 
and buddha (62). 

Every Buddha holds a Mahasamaya (q.v.), and only a Buddha is 
capable of preaching a series of suttas to suit the different 
temperaments of the mighty assembly gathered there (63). 

A Buddha is not completely immune from disease (e.g. 
Gotama). Every Buddha has the power of living for one whole 
kappa (64), but no Buddha does so, his term of life being shortened 
by reason of climate andthe food he takes (65). No Buddha, 
however, dies till the sasana is firmly established (66). There are 
three parinibbdna in the case of a Buddha: kilesa-parinibbana, 
khandha-parinibbana and dhatu-parinibbana. The first takes place 
under the Bodhi-tree, the second at the moment of the Buddha's 
death, the third long after (67). Some Buddhas live longer 
than others; those that are dighdyuka have only sammukhasavaka 
(disciples who hear the Doctrine from the Buddha himself), and at 
their death their relics are not scattered, only a single thūpa being 


erected over them (68). 

(56) A. v. 32 f; M. i. 69, etc. At S. ii. 27 f., ten similar powers are given as 
consisting of his knowledge of the Paticasamuppada. The powers of a 
disciple are distinct from those of a Buddha (Kvu. 228); they are seven 
(see, e.g., D. iii. 283). 

(57) BuA. 37. (58) SNA. i. 154. (59) Given at M. i. 71 f. 

(60) Described at Lai. 183, 343, Buddhaghosa also gives (at DA. iii. 994) alist of 
eighteen buddhadhamma, but they are all concerned with the absence of 
duccarita in the case of the Buddha. 

(61) Given by Sariputta in the Sampasadaniya Sutta (D. iii. 102 ff.). 

(62) E.g., Vsm.411. (63) D. ii. 255; DA. ii. 682 f. 

(64) The Commentary explains (DA. ii. 554 f.) that kappa here means 
äyukappg, the full span of a man's life during that particular age. Some, 
like Mahasiva Thera, maintained that if the Buddha could live for ten 
months, overcoming the pains of death, he could as well continue to live 
to the end of this Bhaddakappa. But a Buddha does not do so because 
he wishes to die before his body is overcome by the infirmities of old age. 

(65) DA. ii. 413. (66) D. iii. 122. 

(67) DA. iii. 899 f.; for the history of Gotama's relics see s.v. Gotama. 

(68) SNA. 194, 195. 


Phật thành tựu mười balani (lực Như Lai) nên Ngài như thật tuệ 
tri trọn mười lãnh vực của kiến tri (56) và sức mạnh bằng triệu 
triệu thớt voi (57). Chỉ có Phật mới tiêu hoá được thức ăn của chư 
Thiên hay thức ăn có ojā (chất bỗ, nước cốt) do chư Thiên thêm vô. 
Ai dùng thức ăn dành riêng cho Phật phạm luật giới cấm (58). Ngoài 
ra, Phật còn có bốn tín (vesarajjani) (59), 18 pháp đặc biệt 
(avenikadhamma) (60) 16 vô thượng (anuttariya) (61). Tic mang 
trí (cái trí nhớ lại những đời qua khứ) của Ngai chi có sáu hang 
người thanh tinh cao độ mới có thể chứng đắc: ngoại đạo (titthiya), 
đệ tử thường (pakatisavaka), dai đệ tử (mahdsavaka), A-la-han 
(aggasavaka), Độc giác Phật (Pacceka Buddha), và Phật Toàn Giác 
(Buddha) (62). 

Mỗi vị Phật có một Đại hội (Mahäsamaya) (q.v.), và chỉ có Phật 
mới thuyết pháp được cho Đại hội gồm nhiều thành phần với căn 
cơ khác biệt như vậy (63). 

Phat không hẳn là không bị bệnh (e.g., Gotama). Mỗi vị có thé 
tại thế trọn một kiếp ba (kappa) (64), nhưng tuổi tho của chư vị bị 
rút ngắn vì khí hậu và thực phẩm (65). Nhưng không có vị nào 
nhập diệt trước khi giáo pháp của Ngài đã được vững vàng (66). 
Phật có thể nhập một trong ba Niết Ban sau: kilesa-parinibbana 
(dục Niét Ban), khandha-parinibbana (uãn Niét Bàn), dhātu- 
nibbana (giới-Niết Bàn) (67). Chư Phật có tuổi thọ khác nhau. Chư 
vị Dighayuka chỉ có Sammukhasavaka (đệ tử nghe giáo pháp từ 
Phật) và không có xá lợi được rãi ra khắp nơi để chư Thiên và nhân 
loại chiêm bái mà kết thành một khối và được thờ trong một bảo 
tháp duy nhất (68). 

(56) A. v. 32 f; M. i. 69, etc. S. (ii. 27 f.) nói Phật cũng có đầy đủ mười lực để 

thuyết Paticcasamuppäda. Lực của Phật khác với lực của đệ tử Ngài (Kvu. 
228) và họ chỉ có bảy (e.g., D. iii. 283). 
(57) BuA. 37. (58) SNA. i. 154. (59) Liệt kê trong M. i. 71 f. 


(60) Được mô tả trong Lal. 183, 343. Buddhaghosa (DA. iii. 994) có đề cập đến 
18 buddhadhamma, dé cho biết Phật Gotama không có duccarita (hạnh 


xấu, ác). 
(61) Bạch bởi Sariputta trong Sampasadaniya Sutta (D. iii. 102 ff). 
(62) E.g., Vsm. 411. (63) D. ii. 225; DA. ii. 682 f. 


(64) Theo DA. ii. 554 f., kappa trong ngữ cảnh nay là äyukappa, tức là tuổi thọ 
của một người vào một thời kỳ nào đó. Trưởng lão Mahasiva nói rằng 
bấy giờ nếu Phật chịu đựng thêm mười tháng đau đớn, Ngài sẽ tại thế hết 
Bhaddkappa (Hiền kiếp); nhưng Phật không muốn vậy, Ngài mong được 
nhập Niết Bàn để tránh bệnh tật lúc về già. 

(65) DA. ii. 413. (66) D. iii. 122. 

(67) DA. iii. 899 f.; về xá lợi của Phật Gotama, xem s.v. Gotama. 

(68) SNA. 194, 195. 


Short-lived Buddhas hold the uposatha once a fortnight; others 
(e.g. Kassapa Buddha) may have it once in six months; yet others 
(e.g. Vipassi) only once in six years (69). After the Buddha's death, 
his Doctrine is gradually forgotten. The first Pitaka to be lost is the 
Abhidhamilna, beginning with the Patthana and ending with the 
Dhammasangani. Then, the Anguttara Nikaya of the Sutta Pitaka, 
from the eleventh to the first Nipata; next the Samyutta Nikaya 
from the Cakkapeyyala to the Oghatarana; then the Majjhima, 
from the Indriyabhavana Sutta to the Milapariyaya Sutta, and 
then the Digha, from the Dasuttara to the Brahmajala. Scattered 
gatha like the Sabhiyapuccha, and the Alavakapuccha, last much 
longer, but they cannot maintain the sdsana. The last Pitaka to 
disappear is the Vinaya, the last portion being the matika of the 
Ubhatovibhanga (70). 

When a Buddha dies, his body receives the honours due to a 
monarch (71). It is said (72) that on the night on which a Buddha 
attains Enlightenment, and on the night during which he dies, the 
colour of his skin becomes exceedingly bright. At all times, where a 
Buddha is present, no other light can shine (73). 

No Buddha is born during the samvattamanakappa, but only 
during the vivattamdnakappa (74). A Bodhisatta who excels in 
panna can attain Buddhahood in four asankheyyas; one who excels 
in saddha, in eight,and one whose viriya is the chief factor, in 
sixteen (75). When once a being has become a Bodhisatta there are 
eighteen conditions from which he is immune (76). The Buddha is 
referred to under various epithets. The Anguttara Nikaya (77) 
gives one such list. There he is called Samana, Brahmana, Vedagu, 
Bhisaka, Nimmala, Vimala, Ñānī and Vimutta. The Buddha generally 
speaks of himself as Tathagata (78). His followers usually address 
him as Bhagava, while others call him by his name (Gotama). In the 
case of Gotama Buddha, we find him also addressed as Sakka 


(79), Brahma (80), Mahamuni (81) and Yakkha (82). 

(69) ThagA. i. 62. (70) VibhA. 432. 

(71) These are detailed at D. ii. 141 f. 

(72) Ibid., 134. Here we have the beginning of a legend which later grew into 
an account of an actual "transfiguration" of the Buddha. 

(73) SNA. ii. 525. (74) Ibid, i. 51. (75) Ibid., 47 f. 

(76) For details see SNA. i. 50. 

(77) C. iv. 340; Buddhaghosa givesseven others: Cakkhuma, 
Sabbabhitanukampi, Vihataka, Marasenappamaddi, Vusitava, Vimutto 
and Angirasa (DA. iii. 962 f.). 

(78) This term is explarhed at great length in the Commentaries — E.g., DA. i. 59 f. 

(79) SN. vs. 345; perhaps the equivalent of Sakya. 

(80) SN. p. 91; SNA. ii. 418. (81) BuA. 38. 

(82) M. i. 386; see also KS. i. 262. 


Phật có tho mang ngắn tri lễ Bố tat (uposatha) mỗi tháng hai lần; 
chư vị khác (như Phật Kassapa) trì lễ Bố tát sáu tháng một lần; cũng 
có vị (như Phật Vipassi) chỉ trì lễ Bố tát một lần trong sáu năm (69). 
Sau khi Phật nhâp diệt, giáo pháp Ngài chìm lần trong quên lãng. 
Abhidhamma (Vi Diệu Pháp) là tạng kinh bị quên đầu tiên, quên từ 
Bộ 7: Patthana (Bộ Vị Trí hay Pháp Thú) lần lần tới Bộ 1: 
Dhammasangani. Tiếp theo là Anguttara Nikaya (Tăng Chi Bộ), 
từ Chương Mười Một Pháp đến Chương Một Pháp; Samyutta 
Nikaya (Tương Ưng Bộ) từ Cakkapeyyala đến Oghatarana; 
Majjhima (Trung Bộ) từ Indriyabhavana Sutta tới 
Mulapariyaya Sutta; Digha Nikaya, từ Dasuttara Sutta tới 
Brahmajala; va sau cùng là Vinaya mà Ubhatovibhanga bị quên 
sau cuối (70). Các kệ tụng (gãtha) như 
Sabhiyapucchä và Alavakapuccha tồn tại lâu hơn nhưng không 
đủ để lưu giữ giáo pháp. Nhập diệt, Đức Phật được trà tỳ theo nghi 
thức dành cho vua chúa (71). Truyền thuyết (72) nói rằng lúc Phật 
đản sanh và nhập diệt, màu da Ngài sáng chói. Không có ánh sáng 
nào bì được với hoà quang của Phật (73). 

Phật chỉ hiện khởi trong vivattamanakappa; 
samvattamanakappa không có Phật (74). Vi Bồ Tát có tròn đủ 
pañña (huệ) có thé dat quả vị Phật trong bốn atăngtỳ kiếp; có tròn 
đủ sadha (tín), trong 8 atăngkỳ kiếp; va tròn đủ viraya (tấn), trong 
16 atăngtỳ kiếp (75). Có mười tám điều bất hạnh (attharasa 
abhabbatthanani) không bao giờ xảy ra cho chư vị Bồ Tát (xem 
Bodhisatta). Phật được gọi bằng nhiều danh hiệu khác nhau (77): 
Samana (Sa-môn), Brahmana (Bà-la-môn), Vedagu (Chánh Trí), 
Bhisaka (Dược Sư), Nimmala (Ly Cấu), Vimala (Vô Cấu), Nani (Có 
Trí), và Vimutta (Giải Thoát). Phật tự xưng là Tathagata (Như Lai, 
người đã đi như vậy) (78). Đệ tử bạch Ngài là Bhagava (Thế Tôn). 
Nhiều người khác gọi tên tộc của Phật (như Gotama). Riêng Phật 
Gotama, còn được bạch là Sakka (79), Brahma (Pạm Thiên) (80), 
Mahamuni (Dai Muni), và Yakkha (82). 

(69) ThagA. i. 62. (70) VibhA. 432. 

(71) Xem chi tiết trong D. ii. 141 f. 

(72) Ibid., 134. Ở đây chúng ta có sự bắt đầu một truyền thuyết mà sau nay đã 

hình thành một câu chuyện thực sự về sự "biến hình" của Đức Phật. 

(73) SNA. ii. 525. (74) Ibid, i. 51. (75) Ibid., 47 f. 

(76) Xem chi tiét trong SNA. i. 50. 

(77) A. iv. 340; Buddhaghosa có ghi thêm bay danh hiệu nữa: Cakkhuma, 

Sabbabhitanukampi, Vihataka, Marasenappamaddi, Vusitava, Vimutto, 
va Angirasa (DA. iii. 962 f.). 

(78) Danh hiệu nay được giảng giải ti mi trong nhiều Chú giåi-e.g., DA. i. 59 f. 

(79) SN. vs. 345; có thể là Sakya. 

(80) SN. p. 91; SNA. ii. 418. (81) BuA. 38. 

(82) M. i. 386; xem thêm KS. i. 262. 


Countless other epithets occur in the books, especially in the later 
ones. One very famous formula, used by Buddhists in their ritual, 
contains nine epithets, the formulabeing: Bhagava araham 
sammasambuddho, vijjacaranasampanno, sugato, lokavidu, 
anuttaro, purisadammasarathi, sattha devamanussanam, Buddho 
Bhagava (83). It is maintained (84) that the Buddha's praises are 
limitless (aparimana). One of his most striking characteristics, 
mentioned over and over again, is his love of quiet (85) In this his 
disciples followed his example (86). The dwelling-place of a 
Buddha is called Gandhakuti (q.v.).His footprint is called 
Padacetiya, and this can be seen only when he so desires it. When 
once he wishes it to be visible, no one can erase it. He can also so 
will that only one particular person shall see it (87). It is also said 
(88) that his power of love is so great that no evil action can show 
its results in his presence. A Buddha never asks for praise, but if his 
praises are uttered in his presence he takes no offence (89). When 
the Buddha is seated in some spot, none has the power of going 
through the air above him (90). He prefers to accept the invitations 
of poor men to a meal (91). 

See also s.v. Gotama and Bodhisatta. Also the article on Buddha 
in the N.P.D. 


(83) These words are analysed and discussed in vsm. 198 ff. 

(84) E.g., DA. i. 288. 

(85) Eg. D. i. 178 f; he is also fond of solitude (patissallana), (D. ii. 70; A. iv. 438 f; 
S. v. 320 f., etc.). When he is in retirement it is usually akdla for visiting him 
(D. ii. 270). There are also certain accusations which are brought against 
a Buddha by his rivals, for this very love of solitude. "It is said that his insight 
is ruined by this habit of seclusion. By intercourse with whom does he attain 
lucidity in wisdom ? He is not at his ease in conducting an assembly, not 
ready in conversation, he is occupied only with the fringe of things. He is like 
a oneeyed cow, walking in a circle" (D. iii. 38). 

(86) D. iii. 37. (87) DhA. iii. 194. (88) SNA. ii. 475. 

(89) ThagA. ii. 42. (90) SNA. i. 222. (91) DhA. ii. 135. 


Buddha 2.-- A king of forty-one kappas ago, a previous birth 
of Vacchapala (Payasadayaka) Thera (1). 
(1) ThagA. i. 160; Ap. i. 157. 


Buddha 3.-- A minister of Mahinda V. He was a native of Maragallaka and, 
in association with Kitti, another minister, vanquished the Cola army 


at Palutthagiri. He received as reward his native village (1). 
(1) Cv. lv. 26-31. 


Buddha 4.-- A Kesadhatu, general of Parakkamabahu I. He inflicted a 
severe defeat on Manabharana at Punagamatittha (1). 
(1) Cv. lxxii. 7. 


Buddha 5.-- see Buddhanayaka. 


Kinh sách sau nay còn gọi chư Phật bằng nhiều danh hiệu nữa. Câu 
kinh mà Phật tử (Nam Tông) thường đọc tụng sau đây gồm chín 
danh hiệu Phật Bhagavad qaraham  sammasambuddho, 
vijjacaranasampanno, sugato, lokavidu, anuttaro, 
purisadammasarathi, sattha devamanussdnam, Buddho Bhagava 
(83). Được biết (84) lời tan than Phat vô lượng (aparimdna). Một 
trong những đặc thù của chư vị là an lạc với sự độc cư (85), và đệ 
tử của Phật cũng thích sự tỉnh lặng (86). Am thất của Phật được gọi 
là Gandhakuti (Hương Cốc) (q.v.). Dấu chân của Phật được gọi là 
Padacetiya và chỉ được thấy khi Phật muốn cho thấy, nhưng khi đã 
hiển lộ rồi thì không phai; có khi chỉ một người thấy được mà thôi 
(87). Truyền thuyết còn nói rằng (88) hạnh bi (power of love) của 
Phật to đến nổi không ác hạnh nào có thể tác hành trước sự hiện 
diện của Ngài. Phật không muốn ai tán thán mình, nhưng nếu lời tán 
than được bach, Ngài không bị xúc phạm (89). Lúc Phật an toa, 
không có ai có thể đi qua trên đầu Ngài (90). Phật thường nhận lời 
đến thọ trai với người nghèo khổ hơn với người giàu sang (91). 
Xem thêm Gotama và Bodhisatta. Và tài liệu về Phật trong N.P.D. 
(83) Cac lời kinh này được giảng giải trong Vsm. 198 ff. 
(84) Eg., DA. i. 288. 
(85) E.g., D.i. 178 f.; Ngai tan than sự tinh lạc (patissallana) (D. ii. 70; A. iv. 438 
f; S. v. 320 f. etc.). Lúc Ngài sống một mình chỉ có akãla dem com nước 
cho Ngài mà thôi (D. ii. 270). Phật có lúc bị chỉ trích vì tán than sự tịnh cư 
này: —Sa môn Gotama luận đàm với ai? Đối thoại với ai? Với ai đạt được 
tuệ trí? Trí tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống với không xứ. Sa 
môn Gotama như con bò một mắt, đi vòng tròn và chỉ đi phía bên ngoài, 
không giỏi điều khiển một hội chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề 
cập đến vấn đề ngoại biên.|| (D. iii. 38). 
(86) D. iii. 37. (87) DhA. iii. 194. (88) SNA. ii. 475. 
(89) ThagA. ii. 42. (90) SNA. i. 222. (91) DhA. ii. 135. 


Buddha 2.-- Nha vua vào 41 kiếp trước, một tiền kiếp của Trưởng lão 
Vacchapala (Payasadayaka) (1). 
(1) ThagA. i. 160; Ap. i. 157. 


Buddha 3.-- Cận thần của Vua Mahinda V. Ông xuất than từ lang 
Maragallaka. Cùng với Cận thần Kitti, ông đánh bại quân Cola tại 
Palutthagiri và được ban cho làng sanh quán của ông (1). 

(1) Cv. lv. 26-31. 


Buddha 4.-- Tướng của Vua Parakkamabahu I; ông mang hàm cao quý 
Kesadhatu. Ong gây tổn thất nặng nề cho Vua Manabharana tại 
Pũnagämatittha (1). 

(1) Cv. lxxii. 7. 


Buddha 5.-- Xem Buddhanäyaka. 


Buddha Vagga 1.-- The fourteenth chapter of the Dhammapada. 


Buddha Vagga 2.-- The first chapter of the Nidana Samyutta (1). 
(1) S. ii. 1-11. 


Buddha Sutta.-- See Araham Sutta [5]. 


Buddhakula.-- The family of the brahmin of Sāketa mentioned in 
the Commentary to the Jarā Sutta. He and his wife had been the 
parents of the Buddha in five hundred births, and when they saw 
him at Sāketa they greeted him like a longlost son. Thenceforth 
they were known as Buddhapitā and Buddhamātā and their 


family as Buddhakula (1). 
(1) SNA. ii. 531 ff.; see also the Sāketa Jataka and Avadāna Sataka ii. 41. 


Buddhagama.-- A village and district in the Dakkhinadesa of Ceylon. It is 


mentioned in the account of the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lviii. 43; Ixvi. 19, 25, 39, 62; lxix. 9; lxx. 311; lxxii. 178; for its 
identification see Cv. Trs. i. 206, n. 1. 


Buddhagamakanijjhara.-- A tank restored by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxviii. 45. 


Buddhagama-vihara.-- A monastery in Ceylon for the maintenance 


of which Sena II. gifted a village (1). 
(1) Cv. li. 74. 


Buddhaghosa Thera 1.-- The greatest of Commentators on the Tipitaka. 
He was a brahmin (1) born in a village near Buddhagaya and 
became proficient in the Vedas and allied branches of knowledge. 
One day he meta monk, named Revata, and on being defeated by 
him in controversy, entered the Order to learn the Buddha's 
teachings. Because his speech was profound, like that of the Buddha, 
and because his words spread throughout the world (like those of 
the Buddha), he came to be called Buddhaghosa. While dwelling 
with Revata, he wrote the Nanodaya and the Atthasalini, and also 
began to write a Parittatthakatha (a concise commentary) on the 
Tipitakas. In order to complete his task, he came over to Ceylon at 
the suggestion of Revata (2) and studied the Sinhalese 
Commentaries at the Mahavihara, under Sanghapala. 

(1) The Sas. (p. 29) says his father was a purohita named Kesa, his mother 
being Kesi. Gv. (66) says his father was the purohita of King Sangama. 


(2) Sas. (p. 29) says he was sent to Ceylon as punishment for thinking himself 
wiser than his teachers. 


Buddha Vagga 1.-- Phẩm 14: Phẩm Phật Da, Dhammapada. 


Buddha Vagga 2.-- Phẩm 1: Phẩm Phật Đà, Tương Ưng Nhân Duyên, 
Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. ii. 1-11. 


Buddha Sutta.-- Xem Araham Sutta [5]. 


Buddhakula.-- Gia đình của một Bà-la-môn ở Saketa nói trong Chú giải về 
Jara Jataka. Ông và bà là thân phụ mẫu của Phat trong 500 kiếp. Lúc 
gặp Phật ở Saketa, ông chào đón như thể Phật là đứa con lạc loài của 
ông bà trong hiện kiếp; do đó ông bà được gọi là Buddhapita va 
Buddhamata và gia đình ông bà là Buddhakula (1). 

(1) SNA. ii. 531 ff; xem thêm Saketa Jataka và Avadana Sataka ii. 41. 


Buddhagama.-- Tên của lang và châu quận trong Dakkhinadesa, Tích 
Lan. Được nhắc nhiều trong các chiến dịch của Vua 


Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lviii. 43; Ixvi. 19, 25, 39, 62; Ixix. 9; lxx. 311; lxxii. 178; xem sự xác định 
trong Cv. Trs. i. 206, n. 1. 


Buddhagamakanijjhara.-- Hồ nước do Vua Parakkamabahu I trùng tu (1). 
(1) Cv. lxviii. 45. 


Buddhagama-vihara.-- Tự viện ở Sri Lanka ma Vua Sena II có cúng 
dường một làng để lay chi phí chi tiêu thường nhựt (1). 
(1) Cv. li. 74. 


Buddhaghosa Thera.-- Luận sư thù thắng về Tam Tạng Kinh. Ông là một 
Bà-la-môn sanh trong làng gần Buddhagaya. Ông lau thông ba kinh 
Vệ-đà và nhiều ngành liên hệ. Một hôm, ông tranh luận thua Trưởng 
lão Revata, ông xin gia nhập Tăng Đoàn và học Phật. Ông có giọng 
nói trầm như Phật và lời nói vang khắp cõi như Phật nên được gọi 
là Buddhaghosa. Trong lúc an trú với Revata, ông viết Nanodaya 
và Atthasalini, và bắt đầu soạn Parittatthakatha (Chú giải súc 
tích) về Tam Tạng Kinh. Nhằm mục đích hoàn tất luận văn này, theo 
đề nghị của Revata (2) ông qua Sri Lanka để được Trưởng lão 
Sanghapala ở Mahavihara truyền dạy các Chú giải Sri Lanka. 

(1) Sas. (p. 29) nói rằng cha ông là một Tế sư tên Kesa, mẹ ông là Kesi. Gv. (66) 
lại viết cha ông là Tế sư của Vua Sangama. 
(2) Sas. (p. 29) nói ông được gởi đi Sri Lanka vì tội nghĩ rằng mình hơn thầy. 


When his studies were ended he wrote the Visuddhimagga, and 
having thereby won the approval of the Elders of the Mahavihara, 
he rendered the Sinhalese Commentaries into Pali. During this 
peroid he lived in the Ganthakara-vihara (3) and on the 
accomplishment of his task he returned to Jambudipa (4). 
Besides the abovementioned works of Buddhaghosa, we have 
also the Samantapasadika and the Kankhavitarani on the Vinaya 
Pitaka; the Sumangalavilasini, the Papaficasudani, the 
Saratthappakasini andthe Manorathapurani on the Sutta 
Pitaka. He is also said to have compiled Commentaries on the 
Khuddakapatha and the Sutta Nipāta (called the 
Paramatthajotikā) and on the Dhammapada. He also wrote a 
series of Commentaries on the Abhidhamma Pitaka (the 
Atthasalini, the Sammohavinodani and the 
Paficappakaranatthakatha). Some ascribeto him the 
Jatakatthakatha (5). 
(3) Burmese tradition says he obtained his copy of the Tipitaka and the 
Commentaries from the Aloka-Vihara. 
(4) But see P.L.C. 83, n. 1. 
(5) For details of these works see s.v. For further particulars relating to 
Buddhaghosa, see Law's "Life and work of Buddhaghosa” and P.L.C. 79 ff. 
The account of his life given here is taken from Cv. xxxvii. 215 ff. For a list 
of works ascribed to Buddhaghosa see Gv., pp. 59 and 68. 


Buddhaghosa 2.-- Called Culia-Buddhaghosa to distinguish him from 
the greater. He was a native of Ceylon (1), and two works are 
ascribed to him (2)—the Jatattaginidana and the Sotattaginidana. 
The former probably refers to the Jatakatthakatha (3). It was at his 
request that Buddhaghosa (1) wrote his Commentaries to the 


Abhidhamma (4). 
(1) Gv.67. (2) Ibid, 63. (3) P.L.C.126. (4) Gv. 68. 


Buddhaghosuppatti.-- A very late account of the life of Buddhaghosa; it 


is more a romance than a historical chronicle (1). 
(1) For an account of this see Law, Pali Lit. 558 f. The work has been 
translated and edited by Gray (London). 


Buddhadatta Thera 1.-- He lived in Uragapura in South India and wrote 
his works in the monastery of Bhutamangalagama in the 
Cola country, his patron being Accutavikkama. He studied, 
however, at the Mahavihara in Anuradhapura. Tradition says (1) 
that he met Buddhaghosa. Buddhadatta's works include the 
Vinaya-Vinicchaya, the Uttaravinicchaya, the 
Abhidhammavatara and the Ruparupavibhaga. The 
Madhuratthavilasini and the Jinalankara are also sometimes 


ascribed to him (2). 
(1) E.g., SadS., p. 55. 
(2) Svd. 1195, 1199; Gv. 59, 66, 69. Fo details see P.L.C. 105 ff. and also s.v. for 
the books mentioned. 


Sau khi hoc xong, ông viết Visuddhimagga; được sự chấp thuận 
của các vị Trưởng lão ở Mahavihara, ông chuyển các Chú giải tiếng 
Sri Lanka ra tiếng Pali, bấy giờ ông trú tại Ganthakara-vihara (3). 
Ông trở về Jambudipa sau khi hoàn tất công tác (4). 

Ngoài các luận văn nói trên, Trưởng lão Buddhaghosa còn soạn 
Samantapasadika và Kankhavitarani về Vinaya Pitaka; 
Sumangalavilasini, Papaficasudani, Saratthappakasini và 
Manorathapũrani về Sutta Pitaka. Ong còn được nói là sưu soạn 
các Chú giải về Khuddakapatha và Sutta Nipäta (gọi là 
Paramatthajotika) và về Dhammapada. Ông cũng có viết một loạt 
Chú giải về Abhidhamma Pitaka (Atthasalini, Sammohavinodani 
và Paficappakaranatthakatha). Jatakatthakatha có lẽ cũng do 
ông viết (5). 

(3) Kinh điển Myanmar nói ông được Aloka-Vihara cho một ban sao của Tam 

Tạng và các Chú giải. 
(4) Nhưng xem P.L.C. 83, n. 1. 
(5) Xem chỉ tiết nơi s.v. Xem thêm Law: Life and Work of Buddhaghosa, và P.L.C. 


79 ff. Chuyện đời ông kể trên được rút từ Cv. xxxvii. 215 ff. Xem danh sách 
các biên soạn của Buddhaghosa trong Gv. pp. 59 và 68. 


Buddhaghosa 2.- Gọi là Culla-Buddhaghosa dé phân biệt với 
Buddhaghosa [1]. Ông người Sri Lanka (1). Có hai luận giải được 
nói là do ông soạn: Jatattaginidana va Sotattaginidana (2); 
Jatattaginidana có lẽ là Jatakatthakatha (3). Theo lời yêu cầu của 
ông, Ngài Buddhaghosa [1] viết các Chú giải về Abhidhamma (4). 
(1)Gv.67. (2)lbid,63. (3) P.L.C.126. (4) Gv. 68. 


Buddhaghosuppatti.-- Câu chuyện viết sau này về cuộc đời của Ngài 
Buddhaghosa [1]; đó được xem như một truyện hon là một tài liệu 
sử biên niên (1). 
(1) Xem Law: Pali Lit. 558 f. Truyện được Gray (London) dịch và xuất bản. 


Buddhadatta Thera 1.-- Trưởng lão trú trong Uragapura dưới miền 
Nam Ấn Độ. Ông viết các bộ luận tại tự viện của làng 
Bhũtamangalagäma trong xứ Cola, dưới sự hướng dan của Sư 
trưởng Accutavikkama. Truyền thuyết nói rằng ông có gặp Ngài 
Buddhaghosa [1] (1). Các tác phẩm của ông gồm có: Vinaya- 
Vinicchaya, Uttaravinicchaya, Abhidhammavatara, và 
Ruparupavibhaga. Madhuratthavilasini và Jinalankara có khi 
cũng được nói là do ông soạn (2). 

(1) E.g., SadS., p. 55. 
(2) SvD. 1195, 1199; Gv. 59, 66, 69. Xem chỉ tiết trong P.L.C. 105 ff. và s.v. 
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Buddhadatta 2.-- Head of a dynasty of twentyfive kings who reigned in 


Rajagaha. His ancestors reigned in Mithila (1). 
(1) Dpv. iii. 30; the MT (p. 129) calls him Samuddadatta. 


Buddhadasa.-- King of Ceylon for twentynine years (between 362 
and 409 A.C.) He was the son of Jetthatissa and led a very pious 
life. He was renowned as a great physician, and various 
miraculous cures are attributed to him, even snakes seeking his 
assistance. A jewel which he received from a snake in gratitude 
for a cure, he placed in the stone image in the Abhayagiri-vihara. 
A medical work, the Saratthasangaha, in Sanskrit, is ascribed to 
him (1). Itis said that he appointed a royal physician for every ten 
villages, and established hospitals for the crippled and for the 
dumb and also for animals. He appointed preachers to look 
after the people's spiritual welfare. Among religious buildings 
erected byhim was the Moraparivena. He extended his 
patronage to a holy monk, named Mahadhammakathi, who 
translated the suttas into Sinhalese. Buddhadasa had eighty sons, 
named after the Buddha's eminent disciples, the eldest being 


Upatissa II., who succeeded him (2). 
(1) But see Cv. Trs. 13, n. 7. (2) Cv. xxxvii. 105 ff. 


Buddhadeva Thera.-- A member of the Mahimsasaka sect. He was one 
of the three monks—the others being Atthadassi and 
Buddhamitta —at whose suggestion the Jatakatthakatha was 
written (1). 

(1)1.i.1. 


Buddhanäga Thera.-- A disciple of Sariputta of Ceylon. He wrote 
the Vinayatthamanjusa on the Kankhavitarani at the request of 


a monk named Sumedha (1). 
(1) Gv. 61 f., 71; SadS. 65; Svd. 1212; P.L.C. 201. 


Buddhanayaka, Buddhanatha—A general of Manabharana [2]. 
He was defeated at Nala by the Kesadhatu Rakkha. Later, during 
eight days, he fought at Pillavitthi a battle against the forces of 
Parakkamabahu I. and again against the Adhikarin Rakkha. He 


was killed in the lastnamed conflict (1). 
(1) Cv. lxx. 296; lxxii. 171, 266,270. See Cv. Trs. i. 311, n. 2. 


Buddhapakinnakhandha.-- The twelfth chapter of the Buddhavamsa. 


Buddhapita.-- See Buddhakula. 


Buddhadatta 2.-- Vị vua đầu tiên của triều đại gồm 25 nhà vua trị vì 
Rajagaha. Tổ phụ của ông trị vì Mithila (1). 
(1) Dpv. iii. 30; MT. (p. 129) gọi ông là Samuddadatta. 


Buddhadasa.-- Vua trị vì Sri Lanka trong 27 năm, giữa 362-409 B.C. Ông 
là Hoàng tử của Vua Jetthatissa. Ông sống đời phạm hạnh. Ông nổi 
danh là một lương y tài ba mà rắn cũng tìm đến chữa bệnh. Ông 
được một con rắn lành bệnh biếu cho viên ngọc mà ông đặt trong 
Abhayagiri-vihara. Bản luận y học Saratthasangaha bằng tiếng 
Sanskrit được nói là do ông soạn (1). Được biết, ông cử nhiều y sĩ 
về làng, một y sĩ cho 10 làng, và thiết lập nhiều nhà thương cho 
người tàn tật, câm điếc và cho cả súc vật. Ông cử nhiều tế sư để chăm 
lo phan tinh thần của thần dân ông. Ông kiến tạo Moraparivena và 
bảo trợ Trưởng lão Mahadhammakati dịch kinh sách ra tiếng Sri 
Lanka. Buddhadasa có tám vương tử được đặt tên theo danh hiệu 
của tám Đại đệ tử của Phật; Trưởng tử Upatissa II nối ngôi cha (2). 

(1) Nhưng xem Cv. Trs. 13, n. 7. (2) Cv. xxxvii. 105 ff. 


Buddhadeva Thera.-- Trưởng lão thuộc hệ phái Mahimsasaka. Ong là 
một trong ba tỳ khuu đề nghị soạn Jatakatthakatha (1); hai vị kia 
là Atthadassi và Buddhamitta. 

(1)J.i.1. 


Buddhanaga Thera.-- Đệ tử của Trưởng lão Sariputta ở Sri Lanka. Ong 
viết Vinayatthamañjũsä về Kankhavitarani theo lời yêu cầu của 
vị tỳ khưu mệnh danh Sumedha (1). 
(1) Gv. 61 f, SadS. 65; Svd. 1212; P.L.C. 201. 


Buddhanayaka, Buddhanätha.-- Tướng của Vua Manabharana [2]. 
Ông bị Kesadhatu Rakkha đánh bại tai Nala. Về sau, trong một 
trận chién-8 ngày tại Pillavitthi, ông đánh với quân của Vua 
Parakkamabahu I và lần nữa chống lại Adhikarin Rakka; ông bị 
giết chết (1). 

(1) Cv. lxx. 296; lxxii. 171, 266, 270. Xem Cv. Trs. i. 311, n. 2. 


Buddhapakinnakhandha.-- Chương 12 của Buddhavamsa. 


Buddhapita.-- Xem Buddhakula. 


Buddhappiya Thera 1.-- He was a native of Cola, but studied in 
Ceylon under Ananda Vanaratana. He was the head of Baladlcca- 
vihara and wrote two books, the Rupasiddhi and the Pajjamadhu. 


He is also known as Coliya Dipankara (1). 
(1) P.L.C. 220 f; Svd. 1239, 1260; SadS. 65. 


Buddhappiya 2.-- A monk, one of those who requested Buddhaghosa to 
write the Jatakatthakatha (1). 


(1) Gv. 68; but see J. i. 1, where his name does not occur. 


Buddhabhelagama.-- A village in Ceylon given by Jettha, wife 


of Aggabodhi IV., for the maintenance of the Jettharama (1). 
(1) Cv. xvli. 28. 


Buddhamata.-- See Buddhakula. 


Buddhamitta Thera 1.-- A colleague of Buddhaghosa and one of 
those at whose request he wrote the Jatakatthakatha (1). He is 
also mentioned as having requested Buddhaghosa to write the 
Majjhima Commentary. It is said that he lived with Buddhaghosa at 
the Maytrarupapattana (1). 

(1) J. i. l; Gv. 68. (2) MA. ii. 1029. 


Buddhamitta 2.-- A monk. It was at his request that Ananda wrote the 


Mulatika on the Abhidhammatthakatha (1). 
(1) Gv. 69. 


Buddharakkhita Thera 1.-- A monk of Ceylon, an eminent teacher of the 
Vinaya (1). 
(1) Vin. v. 3; Sp. i. 62. 


Buddharakkhita 2.-- A monk of Ceylon. He was once, with 
thirty thousand others, ministering to the Elder Maharohanagutta 
of Therambatthala, when he saw the king of the Supannas dashing 
across the sky to seize the Naga-king who was offering rice-gruel to 
the Elder. Buddharakkhita immediately created a mountain into 


which he made the Elder enter, thus saving the Naga-king (1). 
(1) Vsm. 154 f., 376. 


Buddharakkhita 3.-- A monk of Ceylon to whom is sometimes 
ascribed the Jinalankara. He is supposed to have lived about 426 
B.C. on the west coast of Ceylon, at the head of a congregation of 
monks (1). According to others (2), he is said to have written both 


the Jinalankara and its Tika. 
(1) P.L.C. 18. (2) E.g, Gv. 72. 


Buddhappiya Thera 1.-- Trưởng lão người xứ Cola nhưng theo học với 
Trưởng lão Ananda Vanaratana ở Sri Lanka. Ông trụ trì tịnh xá 
Baladicca. Ông có viết hai tài liệu: Rũpasiddhi và Pajjamadhu. 
Ông còn được gọi là Coliya Dipankara (1). 

(1) P.L.C. 220 f; Svd. 1239, 1260; SadS. 65. 


Buddhappiya 2.-- Một trong các vị tỳ khưu yêu cầu Buddhaghosa [1] 
viết Jatakatthakatha (1). 
(1) Gv. 68; nhưng xem J. i. 1, trong ấy không có tên ông. 


Buddhabhelagama.-- Làng ở Sri Lanka do Hoàng hậu Jettha của Vua 
Aggabodhi IV cúng dường cho Jettharama (1). 
(1) Cv. xvli. 28. 


Buddhamata.-- Xem Buddhakula. 


Buddhamitta Thera 1.-- Đồng môn của Buddhaghosa [1]. Theo lời yêu 
cầu của ông Ngài Buddhaghosa [1] viết Jatakatthakatha (1). Ong 
còn được nói là có yêu cầu Ngài Buddhaghosa [1] viết Chú giải về 
Majjhima. Được biết ông cùng trú với Ngài Buddhaghosa [1] trong 
Mayurarupapattana (1). 

(1) J. i. 1; Gv. 68. (2) MA. ii. 1029. 


Buddhamitta 2.-- Vị tỳ khưu từng yêu cầu Tôn giả Ananda viết Milatika 
về Abhidhammatthakatha (1). 
(1) Gv. 69. 


Buddharakkhita Thera 1.-- Tỳ khưu Sri Lanka nổi danh về giảng giải 
Vinaya (1). 
(1) Vin. v. 3; Sp. i. 62. 


Buddharakkhita Thera 2.-- Tỳ khưu Sri Lanka. Lan nọ, ông cùng 30 ngàn 
tỳ khưu khác chăm sóc Trưởng lão Maharohanagutta ở 
Therambatthala. Lúc thấy Vua của chim thần Thích đề huờn nhân 
(Supanna) vụt trên không trung để xớt bắt Xà vương đang dâng 
cháo lên Trưởng lão, ông liền dùng thần thông hoá ra hòn núi để trú 
Trưởng lão và cứu Xà vương (1). 

(1) Vsm. 154 f, 376. 


Buddharakkhita Thera 3.-- Tỳ khưu Sri Lanka mà có giả thuyết nói là 
tác giả của Jinalankara. Ong được nói là sống lối 426 B.C. trên bờ 
biển Tây của Sri Lanka và là Sư trưởng của một Tăng Đoàn (1). Một 
ít kinh sách khác (2) nói ông là tac giả của Jinalankara va Chú giải 
liên hệ. 

(1) P.L.C. 18. (2) E.g., Gv. 72. 


Buddharakkhita 4.-- See Maha Buddharakkhita. 


Buddharaja.-- A powerful man of Rohana who is said to have 
quarrelled with Loka, ruler of Kajaragama (1). 
(1) Cv. lvii. 45. 


Buddhavamsa.-- The fourteenth book of the Khuddaka Nikaya (1). 
The Dighabhanakas excluded it from the canon, but it was 
accepted by the Majjhimabhanakas (2). It contains, in verse, the 
lives of the twentyfive Buddhas, of whom Gotama was the last. The 
name of the Bodhisatta under each Buddha is also given. The last 
chapter deals with the distribution of Gotama'srelics. It is said (3) 
that the Buddhavamsa was preached, at Sariputta's request, at the 
Nigrodharama in Kapilavatthu, after the Buddha had performed 
the miracle of the Ratanacankama. The Commentary on the 
Buddhavamsa is known as the Madhuratthavilasini (q.v.). 

The Gandhavamsa (4) speaks of a Buddhavamsa written by an 
author named Kassapa. This is probably not the same work. 
Mention is alsomade (5) of a Tika to the Buddhavamsa, 
Paramatthadipani by name. 


(1) DA. i. 17. (2) Ibid. 
(3) Bu. i. 74. The Bu. has been published by the P.T.S. (1882). 
(4) p. 61. (5) Gv. 60. 


Buddhavimamsakamanava.-- See Uttara [9]. 


Buddhasaññaka Thera 1.-- An arahant. In the time of VipassI Buddha he 
was an earthbound deva, and when, at the death of the Buddha, the 
earth trembled, he realized the Buddha's might and honoured him in 
his heart. Fourteen kappas ago he was a king named Samita (1). He 


is probably identical with Meghiya Thera (2). 
(1) Ap. i. 151 f. (2) ThagA. i. 149 f. 


Buddhasaññaka Thera 2.- Ninety-four kappas ago he saw 


Siddhattha Buddha and his heart was gladdened (1). 
(1) Ap. i. 252. 


Buddhasaññaka Thera 3.-- A hermit in the time of Siddhattha 
Buddha. Having heard from his pupils of the birth of the Buddha, 
he set forth from his hermitage to visit him. But he fell ill while yet 
one hundred and fifty leagues away, and he died full of faith in the 


Buddha (1). He is probably identical with Vitasoka Thera (2). 
(1) Ap. ii. 420. (2) ThagA. i. 295 f. 


Buddharakkhita Thera.-- Xem Maha Buddharakkhita. 


Buddharaja.-- Phó vương thế lực ở Rohana. Ong được nói là có tranh 
hùng với Loka, vị tướng trị vi Kajaragama (1). 
(1) Cv. lvii. 45. 


Buddhavamsa.-- Phật Sử. Tập 14 của Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikäya) 
(1). Phật sử không được các Dighabhanaka xếp trong Kinh Tang, 
nhưng được các Majjhimabhanaka công nhận (2). Tập kinh nay 
được viết theo thể thơ kệ nói về sự tích 25 vị Phật, mà Đức Gotama 
là vị thứ 25. Danh tánh của mỗi vị khi còn là Bồ Tát cũng được ghi 
lại. Chương cuối nói về sự phân chia xá lợi của Đức Thích Ca. Truyền 
thuyết nói rằng (3) theo lời thỉnh cầu của Tôn giả Sariputta, Đức 
Thế Tôn thuyết Phật sử tại Nigrodharama trong Kapilavatthu, 
sau khi thi triển thần thông Ratanacankama. Chú giải về 
Buddhavamsa được gọi là Madhuratthavilasini (q.v.). 

Gandhavamsa (4) nói rằng Budddhavamsa được viết bởi một tác 
giả tên Kassapa. Có thể đó là một kinh khác. Kinh này có Chú giải là 
Paramatthadipani (5). 


(1) DA. i. 17. (2) Ibid. 
(3) Bu. i. 74. Bu. được P.T.S. xuất ban năm 1882. 
(4) p. 61. (5) Gv. 60. 


Buddhavimamsaka-manava.-- Xem Uttara [9]. 


Buddhasaññaka Thera 1.-- A-la-hán. Vào thời Phat Vipassi ông là một 
chư Thiên dưới thế. Lúc trái đất rung chuyển vì sự nhập Niết Bàn 
của Đức Thế Tôn, ông nhận ra uy lực của Ngài và đảnh lễ Ngài trong 
tâm. Vào 14 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Samita (1). 
Ông có thể là Trưởng lão Meghiya (2). 

(1) Ap. i. 151 f. (2) ThagA. i. 149 f. 


Buddhasaññaka Thera 2.-- Vào 94 kiếp trước ông khởi tâm hoan hý khi 


thấy Phật Siddhattha (1). 
(1) Ap. i. 252. 


Buddhasaññaka Thera 3.-- Một ẩn si vào thoi Phật Siddhatta. 
Nghe dé tử nói có Phật ha thế, ông rời am thất đi tìm yết kiến. Nhưng 
ông lâm bệnh lúc chỉ cách Ngài 150 lý và mệnh chung với lòng tin 
nơi Ngài (1). Ông có thể là Trưởng lão Vitasoka (1). 

(1) Ap. ii. 420. (2) ThagA. i. 295 f. 


Buddhasiri.-- A monk of the Mahavihara, at whose request 


Buddhaghosa wrote the Samantapasadika (1). 
(1) Sp. i. 2. 


Buddhastha.-- A monk of Ceylon, pupil of Buddhadatta. It was at his 
request that Buddhadatta(1) wrote the Ruparupavibhaga (1) 
According to one tradition (2) Buddhastha himself was the author 


of the work, but the colophon to the book states otherwise. 
(1) P.L.C. 108. (2) SadS. 30. 


Buddhasoma.-- A monk of Ceylon, friend of Ananda, the author of 
the Saddhammopayana. The work was composed by Ananda to 


be sent as a religious gift to Buddhasoma (1). 
(1) P.L.C. 212. 


Buddha.-- Wife of Prince Bodhi and, later, of Moggallana. By Bodhi she 
had a daughter Lokita and by Moggallana four children: 


Kitti (afterwards Vijayabahu I.), Mitta, Mahinda and Rakkhita (1). 
(1) Cv. lvii. 40. 


Buddhalankara.-- A Pali poem based on the Sumedhakatha by 
Silavamsa (1). 
(1) Bode, p. 43. 


Buddhlja, Buddhiya.-- Personal attendant of Kakusandha Buddha (1). 
(1) Bu. xxiii. 20; J. i. 42; D. ii. 6. 


Buddhippasadini.-- A Tika on the Padasadhana by Sri Rahula of 


the fifteenth century (1). 
(1) P.L.C. 205. 


Buddhupatthaka Thera. — An arahant. Ninety-one kappas ago he blew a 
conch-shell in honour of Vipassi Buddha. Twenty-four kappas ago 
he became king sixteen times under the name of Mahanigghosa 


(1). He is probably identical with Vimala Thera (2). 
(1) Ap. i. 138 f. (2) ThagA. i. 122 f. 


Buddhupatthayaka Thera.-- An arahant. Thirty-one kappas ago he was 
named Vetambari and his father dedicated him to the service of 
the Buddha (? Sikhi). Twenty-three kappas ago he became king 


four times under the name of Samanupatthaka (1). 
(1) Ap. i. 242. 
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Buddhasiri.-- Tỳ khưu ở Mahavihara; Samantapasadika được 
Buddhaghosa soạn theo lời yêu cầu của Tỳ khưu (1). 
(1) Sp. i. 2. 


Buddhasiha.-- Tỳ khưu Sri Lanka, học trò của Trưởng lão Buddhadatta. 
Buddhadatta [1] soạn Rũpärũpavibhäga theo lời yêu cầu của Tỳ 
khưu (1). Có thuyết (2) lại nói rằng chính Tỳ khưu là tác giả, nhưng 
lời ghi cuối Chú giải viết khác. 

(1) P.L.C. 212. (2) SadA. 30. 


Buddhasoma.-- Tỳ khưu Tích Tướng Lankapura. Tỳ khưu được bạn là 
Änanda gởi biếu Saddhammopäyana do ông viết (1). 
(1) P.L.C. 212. 


Buddha.-- Phu nhân của Vương tử Bodhi trước va của Vua Moggallāna 
sau. Bà có với Bodhi ái nữ Lokitā và với Moggallana bốn nam tử, 
Kitti (sau làm Vua Vijayabahu I), Mitta, Mahinda, và Rakkhita (1). 

(1) Cv. lvii. 40. 


Buddhalankara.-- Ké Pali do Silavamsa viét theo Sumedhakatha. 
(1) Bode, p. 43. 


Buddhija, Buddhiya.-- Thi gia cua Phat Kakusandha (1). 
(1) Bu. xxiii. 20; J. i. 42; D. ii. 6. 


Buddhippasadini.-- Chú giải về Padasadhana do Sri Rahula soạn vào 
thé ky 15 (1). 
(1) P.L.C. 205. 


Buddhupattaka Thera.-- A-la-hán. Vào 91 kiếp trước ông thổi ốc tù vinh 
danh Phật Vipassi. Vào 24 kiếp trước ông làm vua 16 lần dưới vương 
hiệu Mahanigghosa (1). Ông có thể là Trưởng lão Vimala (2). 
(1) Ap. i. 138 f. (2) ThagA. i. 122 f. 


Buddhipatthayaka Thera.-- A-la-hán. Vào 13 kiếp trước ông là 
Vetambari được cha ký thác cho Phật (? Sikhi). Vào 23 kiếp trước 
ông làm vua 16 lần dưới vương hiệu Samantpatthaka (1). 
(1) Ap. i. 242. 
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Bubbula.-- A village in Ceylon, mentioned in the account of the 


campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxx. 99; see Cv. Trs. i. 295, n. 4. 


Bumu.-- The name of a gotta. The village of Uttaraka belonged to them, 
and when the Buddha was staying there with Sunakkhatta, 
thelatter was greatly taken up with the practices of 
Korakkhattiya (1). v.. Thula and Khult. The editors of the 


Sumangala Vilasini (2) have adopted the reading Khulù. 
(1) D. ii. 6. (2) DA. iii. 819. 


Burudatthali.-- A ford across the Mahavalukaganga (1). 
(1) Cv. Ixxfi. 36. 


Buli.-- The name of a gotta. They claimed oneeighth share of the Buddha's 
relics and raised a thupa over them in their city of Allakappa 
(1). Their territory was probably near Vethadipa, because the king 
of Allakappa is mentioned (2) as being in intimate relationship with 


the king of Vethadipa. 
(1) D. ii. 167. (2) DhA. i. 161 


Bukakalla.-- A village in Ceylon near which was the Ambavapi given by 


Potthakuttha to the Matambiya-padhanaghara (1). 
(1) Cv. xlvi. 20. 


Belattha.-- Father of Sañjaya (1) (q.v.). 
(1) SNA. ii. 423. 


Belattha-Kaccana.-- A sugar-dealer. On his way from Andhakavinda to 
Rajagaha he met the Buddha seated at the foot of a tree, and, with 
his permission, presented a pot of sugar (gulakumbha) to the 
monks. When the monks had shared as much of the sugar as they 
wished, much was left over, and the Buddha asked Kaccana to 
throw it into the water. This he did, and the water crackled. The 


Buddha preached to Kaccana who accepted his teaching (1) 
(1) Vin. i. 224 ff. 


Belatthaputta.-- See Sañjaya Belatthaputta. 


Bubbula.-- Lang ở Sri Lanka được nhắc tới nhiều lần trong các chiến dịch 
của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxx. 99; xem Cv. Trs. i. 295, n. 4. 


Bumu.-- Tộc danh. Làng Uttarakä thuộc tộc này. Lúc trú tại đây với Phật, 
Ty khưu Sunakkhatta (có thời làm thị giả của Phật) hành trì theo 
Đạo sĩ loã thể Korakkhattiya ở Uttaraka (1). v.l. Thulũ và Khulũ. 
Các nhà xuất bản của Sumangala Vilasini (2) chọn tên Khulũ. 
(1) D. ii. 6. (2) DA. iii. 819. 


Burudatthali.-- Bến trên sông Mahavalukaganga (1). 
(1) Cv. Ixxii. 36. 


BulI.-- Tộc danh. Tộc Buli được chia một phần tám xá lợi Phật và tôn trí 
số xá lợi này trong tháp Allakappa (1). Xứ của họ có lẽ gần 
Vethadipa vì có sử liệu nói rằng giữa hai vì vua Buli và Vethadipa 
có tình thâm giao mật thiết. 

(1) D. ii. 167. (2) DhA. i. 161. 


Bũkakalla.-- Lang ở Sri Lanka; gần lang có Ambavapi do Tottakuttha, 
người Damila, cúng dường lợi tức cho thiền đường Matambiya- 
padhanaghara (1). 

Cv. xlvi. 20. 


Belattha.-- Phụ thân của Safijaya (1) (q.v.). 
(1) SNA. ii. 423. 


Belattha-Kaccana.-- Thương gia buôn đường. Trên đường từ 
Andhakavinda đến Rajagaha, ông gặp Phật ngồi dưới gốc cây, đến 
bạch để được cúng dường cho chư tỳ khưu tuỳ tùng một hũ 
(gulakumbha) đường. Sau khi các tỳ khưu dùng xong, Phật dạy ông 
đổ đường dư xuống sông; nước sông kêu lách cách. Phật vì ông 
thuyết pháp, ông thành tín nghe lời Phật dạy (1). 

(1) Vin. i. 224 ff. 


Belatthaputta.-- Xem Safijaya Belatthaputta. 


Belatthasisa Thera.-- An arahant, preceptor of Ananda. He was 
once afflicted with scurvy and his robes clung to him. The monks 
thereupon applied water to the robes, but when the Buddha heard 
of it he made a rule allowing necessary therapeutic measures (1). 
At one time this Thera would lie in the forest where he kept a store 
of dried boiled rice. When he needed food, after samapatti he would 
sprinkle water on the rice and eat it instead of going for alms. When 
this was reported to the Buddha, he blamed Belatthasisa for storing 
up food and promulgated a ruleforbidding this (2). The 
Dhammapada Commentary (3), however, states that the offence 
was committed after the rule was laid down, and, because the food 
was stored, not because of greed but through lack of 
covetousness, the Buddha declared Balatthasisa free from guilt. 

Belatthasisa was a brahmin of Savatthi who had left the world 
under Uruvela-Kassapa before the Buddha's Enlightenment and 
was converted when UruvelaKassapa became a follower of the 
Buddha. He had been a monk in the time of Padumuttara Buddha, 
but could achieve no attainment. He once gave a matulunga-fruit to 
Vessabht Buddha (4) He _ isprobably identical with 
Matulungaphaladayaka (q.v.) of the Apadana (5). 

(1) Vin. i. 202, 295 f. (2) Ibid, iv. 86. (3) DhA. ii. 171. 

(4) ThagA. i. 67 ff.; Thag. vs. 16. (5) Ap. ii. 446. 


Belatthanika (Belatthakani) Thera.-- He belonged to a brahmin 
family of Savatthi, and, after hearing the Buddha preach, he 
entered the Order. While meditating in a forest tract in Kosala, he 
grew slothful and rough in speech. One day the Buddha, seeing his 
maturing insight, appeared before him in a ray of glory and 
admonished him with a verse. Belatthanika was filled with 
agitation and soon after became an arahant. 

In the time of Vipassi Buddha he was a brahmin teacher, and, 
while wandering about with his pupils, he saw the Buddha and 
offered him seven flowers. Twentynine kappas ago he became king 
under the name of Vipuiabhasa (1). He is probably identical with 
Campakapupphiya of the Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 101; ThagA. i. 205 f. (2) Ap. i. 167. 


Beiuva.-- A village near Vesali, where the Buddha spent his last vassa (1). 
He fell grievously ill during this period, but, by a great effort of will, 
overcame his sickness (2). It was at this time that the Buddha, in 
answer to a question by Ananda, said that he had kept nothing 
back from his disciples and had no special instructions for the 
Order to follow after his death. Each disciple must work out his 
own salvation (3). 

(1) This was ten months before his death (SA. iii. 198). According to the 
Commentaries (e.g., UdA. 322; SA. iii. 172) the Buddha did not go straight 
from Beluva to Vesali, but turned back to Savatthi. 

(2) During this sickness Sakka mmistered to the Buddha, waiting on him 
and carrying on his head the Buddha's stools when he suffered from acute 
dysentery (DhA. iii. 269 f.). 

(3) D. ii. 98 ff; S. v. 151 ff. 


Belatthasisa Thera.-- A-la-hán, thầy của Tôn giả Ananda. Có lần ông bi 
bệnh thũng (scurvy) nên y ông đắp bị chật; chư tỳ khưu phải rải 
nước lên y. Chuyện đến tai Phật, Ngài chế định giới cho phép dùng 
phương cách trị bệnh (1). Một thời, Trưởng lão sống trong rừng, 
dùng cơm khô rải nước độ nhựt thay vì đi đặt bát. Phật nghe được 
bèn chế định luật cấm để dành thực phẩm lâu ngày (2). Chú giải 
Dhammapada (3) nói rằng Belatthasisa phạm giới vì luật cấm đã 
được chế định rồi, nhưng Phật bảo Trưởng lão vô tội vì ông không 
có tham dục mà chỉ vì ông không có sự thèm lạc. 

Belatthasisa là một Bà-la-môn ở Savatthi xuất gia thọ giáo 
Uruvela-Kassapa trước khi Phật thành đạo, và được chuyển hoá 
sau khi Uruvela-Kassapa làm đệ tử của Phật. Vào thời Phật 
Padumuttara ông làm tỳ khưu. Ông từng cúng dường Phật 
Vessabhũ trái chanh (mitulunga) (4). Ông có thể là Trưởng lão 
Matulungaphaladayaka (4.v.) nói trong Apadana (5). 

(1) Vin. i. 202, 295 f. (2) Ibid, iv. 86. (3) DhA. ii. 171. 

(4) ThagA. i. 67 ff.; Thag. vs. 16. (5) Ap. ii. 446. 


Belatthanika (Belatthakani) Thera.-- Bà-la-môn ở Savatthi. Sau khi 
nghe Phật thuyết pháp ông xin gia nhập Tang Đoàn. Trong lúc 
thiền trong rừng ở Kosala, ông phóng dật và có khẩu bất tịnh. 
Một hôm, thấy ông đã thành tựu đủ duyên, Phật phóng hoà quang 
và xuất hiện nói kệ giáo hoá ông. Belatthanika khởi tâm giao 
động và đắc quả A-la-hán. 

Vào thời Phật Vipassi ông là một sư trưởng Bà-la-môn. Trong 
lúc du hành với đệ tử, ông thấy Phật và dâng lên Ngài bảy nhánh 
hoa. Vào 29 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Vipulabhasa 
(1). Ông có thể là Trưởng lão Campakapupphiya nói trong 
Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 101; ThagA. i. 205 f. (2) Ap. i. 167. 


Beluva.-- Lang gan Vesali, nơi mà Phat an trú mùa mưa sau cùng của Ngai 
(1). Bấy giờ Ngài lâm trọng bệnh nhưng tỉnh tấn nhiếp phục trọng 
bệnh, lưu giữ mạng hành và sống (2). Cũng tại đây Ngài nói với Thị giả 
Ananda rằng Ngài không có gì để di giáo mà chỉ khuyên chư tỳ khưu 
nương tựa vào Chánh pháp, không nương tựa vào một gì khác (3). 

(1) Tức 10 tháng trước khi Phật nhập diệt (SA. iii, 198). Theo nhiều Chú giải 
(e.g., UdA. 322; SA. iii. 172) Phật không đi thang từ Beluva về Vesali ma 
trở lại Savatthi. 

(2) Bấy giờ Thiên chủ Sakka chăm sóc Phật và đội thùng phân của Ngài lúc 
Ngài bị kiết ly (DhA. iii. 269 £.). 

(3) D. ii. 98 ff; S. v. 151 ff. 


Ananda is also mentioned as having stayed at Belnva after 
the Buddha's death. The householder Dasama of Atthakanagara 
sought him there, and their conversation is recorded in the 
Atthakanagara Sutta (4). Beluva was a small village, and when the 
Buddha was there the monks stayed in Vesali. Beluva was just 
outside the gates of Vesali5 and was to the south of this city (6). 

The Theragatha (7) states that Anuruddha died at Veluvagama 
in the VajjI country. This probably refers to Beluvagama, in which 


case Veluva is a varia lectio. 
(4) M. i. 349 ff; A. v. 342 ff. (5) SA. iii. 165. 
(6) MA. ii. 571. (7) vs. 919. 


Beluvapanduvina.-- The lute carried by Paficasikha (qv); it 
belonged originally to Mara. When Mara, after wasting seven 
years trying in vain to discover some shortcoming in the Buddha— 
six years before the Enlightenment and one year after it—left the 
Buddha in disgust and weariness, the lute which he carried slung 
on his shoulder slipped and fell. Sakka picked it up and gave it to 
Paficasikha. It was so powerful that when plucked with the fingers 
the lovely music produced echoed on for four months (1). The vina 
was three gavutas in length (2) and had fifty trestles (3). The 
Sumangala Vilasini (4) describes it at length. It was pale yellow, 
like a ripe beluvafruit. Its base (pokkhara) was of gold, its stem of 
sapphire its strings of silver, and its knots (vethika) of coral. The 
vina was probably so called partly because its base was made of 
a bilvafruit, instead of the usual gourd, and partly because of its 


colour. 
(1) SNA. ii. 393f (2) BuA. 239.  (3)AA.i72. (4) DA. iii. 699. 


Bokusala.-- A village in Rohaņa, mentioned in the account of 


the campaigns of Parakkamabāhu I (1). 
(1) Cv. lxxiv. 169. 


Bojjhanga Samyutta.-- The second section (fortysixth Samyutta) of the 


Mahavagga of the Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. v. 61 ff. 


Bojjhanga Sutta 1.-- Among the four kinds of deeds—dark with a dark 
result, dark with a bright result, bright with a bright result 
and bright with a dark result—the seven kinds of wisdom 
(bojjhanga) are neither dark nor bright, and conduce to the waning 


of deeds (1). 
(1) A. ii. 236 f. 


Tôn giả Ananda đến trú tai Beluva sau khi Phật nhập diệt. Tai 
đây Tôn giả đàm luận với Gia chủ Dasama ở Atthakanagara--xem 
Atthakanagara Sutta (4). Vì Beluva là một làng nhỏ nên lúc Phật 
trú trong làng, chư tỳ khưu tuỳ tùng phải trú ở Vesali. Beluva nằm 
ngoài cổng Vesali (5) dưới phía Nam (6). 

Theo Theragatha (7), Tôn giả Anuruddha nhập diệt tại 
Veluvagama giữa dân chúng Vajji; Veluvagama nói đây có thể là 


Beluvagama. 
(4) M. i. 349 ff; A. v. 342 ff. (5) SA. iii. 165. 
(6) MA. ii. 571. (7) vs. 919. 


Beluvapanduvina.-- Dan vind của Pañcasikha (q.v.). Dan này thoat tiên 
là cua Mara, bị tuột khỏi Mara, được Thiên chủ Sakka lượm và tặng 
cho Pañcasikha. Mara mất đàn lúc chán nản bỏ Phật ra đi, vì sau bảy 
năm dài theo Phật (sáu năm lúc Ngài là Bồ Tát và một năm sau khi 
Ngài thành đạo) nhưng không tìm ra một khuyết điểm nào của Phật 
hết. Đàn rất thần diệu; mỗi khi được khảy lên, tiếng đàn vang trong 
bốn tháng (1). Đàn vind dài ba gavuta (2), có 50 ngựa (trestle) (3), 
và được mô tả ti mi trong Sumangala Vilasini (4). 

(1) SNA. ii. 393 f. (2) BuA. 239. (3) AA. i. 72. (4) DA. iii. 699. 


Bokusala.-- Lang trong xứ Rohana, được nói nhiều trong các chiến dich 
của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxiv. 169. 


Bojjhanga Samyutta.-- Phần thứ hai (Samyutta thứ bốn mươi) của 
Mahavagga trong Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. v. 61 ff. 


Bojjhanga Sutta 1.-- Có bốn nghiệp: nghiệp den quả đen; nghiệp trắng 
quả trắng; nghiệp đen trắng, quả đen trắng; nghiệp không đen 
không trắng, quả không đen không trắng. Bảy giác chỉ (bojjhanga) 
là nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng, nghiệp đưa đến 
đoạn diệt (1). 

(1) A. ii. 236 f. 


Bojjhanga Sutta 2.-- The seven bojjhangas lead to the 


Uncompounded (Asankhata) (1). 
(1) S. iv. 361. 


Bojjhanga Sutta 3.-- Describes how concentration on breathing leads to 


the cultivation of the seven bojjhangas (1). 
(1) S. v. 312. 


Bojjhangakatha.-- The third chapter of the Yuganaddha Vagga of 
the Patisambhidamagga. 


Bojjhangakosalla Sutta. — One of the sections of the Bojjhanga 
Samyutta (1). 
(1) VibhA. 229, 231; the reference is to S. v. 112 f. 


Bojjhanga-Sakacca_ Vagga.-- The sixth chapter of the 
Bojjhanga Samyutta (1) 
(1) S. v. 102 ff. 


Bojjha, Boccha.-- An eminent updsika. The Anguttara Nikayal records a 
visit paid by her to the Buddha at Jetavana. The Buddha then 
preached to her on the uposatha and the advantages of keeping 
the fast. 

(1) A. iv. 259, also 347. 


Bojjha Sutta.-- Records the visit of Bojjha (q.v.) to the Buddha and the 


sermon preached to her on the uposatha (1). 
(1) A. iv. 259 ff. 


Bodhana Sutta.-- The Buddha explains to a monk, in answer to 
his question, that the bojjhangas are so called because they 


conduce to wisdom (1). 
(1) S. v. 83. 


Bodhaharakula, Bodhidharakuia.-- That name given to the 
descendants of the eight families who brought the branch of the 
Bodhi-tree from Patahputta to Ceylon (1) The heads of the families 
were brothers of Vedisadevl, wife of Asoka, and they were led by 
Sumitta and Bodhigutta (2). The others (3) were Candagutta, 
Devagutta, Dhammagutta, Suriyagutta, Gotama and 
Jutindhara. They were entrusted with the ceremonies in 
connection with the Bodhi-tree at Anuradhapura and each was 


given a special office. 
(1) Mhv. xix. 67. (2) Mbv. p. 154. (3) Ibid., p. 165 f. 


Bojjhanga Sutta 2.-- Bảy giác chi (bojjhanga) là con đường đưa đến Vô vi 
(Asankhata) (1). 
(1) S. iv. 361. 


Bojjhanga Sutta 3.-- Tu tập niệm giác chi câu hữu với niệm hơi thở vô, 
hơi thở ra, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn 
diệt, hướng đến từ bỏ (1). 
(1) S. v. 312. 


Bojjhangakatha.-- Phẩm 3 của Yuganaddha Vagga của 
Patasambhidamagga. 


Bojjhangakosalla Sutta.-- Một đoạn trong Bojjhanga Samyutta (1). 
(1) VibhA. 229, 231; xem S. v. 112 f. 


Bojjhanga-Sakacca Vagga.-- Phẩm 6: Phẩm Tổng Nhiếp Giác Chi, 
Tương Ưng Giác Chỉ (1). 
(1) S. v. 102 ff. 


Bojjha, Boccha.-- Nữ cư sĩ. Xem Bojjha Sutta (1). 
(1) A. iv. 259 và 347. 


Bojjha Sutta.-- Phật thuyết về ngày trai giới (uposatha) và lợi lạc của ngày 
trai giới cho Nữ cư sĩ Bojjha tại Jetavana (1). 
(1) A. iv. 259 và 347. 


Bodhana Sutta.-- "Đưa đến giác ngộ, nay Ty khưu, nên được gọi là giác 
chi." Đó là lời dạy của Phật (1). 
(1) S. v. 83. 


Bodhaharakula, Bodhidharakula.-- Danh xưng dành cho con cháu của 
tám gia đình từng đưa nhánh Bồ Dé từ Pataliputta đến Sri Lanka 
(1). Các vị trưởng gia đình gồm có anh em Bà VedisadevIi, Hậu của 
Vua Asoka; các vị được Trưởng lão Sumitta và Bodhigutta (2) 
hướng dẫn. Các vị khác (3) là Candagutta, Devagutta, 
Dhammagutta, Suriyagutta, Gotama, và Jutindhara. Các vị trách 
nhiệm những lễ hội tai Anuradhapura liên quan đến cội Bồ Đề. 

(1) Mhv. xix. 67. (2) Mbv. p. 154. (3) Ibid., p. 165 f. 


Bodhi 1, called Bodhirajakumara.-- He lived at Sumsumaragiri in the 
Bhagga country and built a palace called Kokanada (q.v.). 
When the palace was completed, the Buddha was staying at 
Bhesakalavana near by, and Bodhi sent a message by 
Sanjikaputta, inviting the Buddha to the palace, that he might 
bless it by being its first occupant. The Buddha agreed to come and, 
the next day, arrived with the monks for a meal. Bodhi came, with 
his retinue, to meet them at the foot of the steps and asked the 
Buddha to step on to the carpeting which was spread there. Three 
times the request was made, three times the Buddha kept silence. 
Thereupon Ananda asked for the carpeting to be removed, saying 
that the Buddha's refusal to step thereon was as an example 
to future generations. After the meal, Bodhi had a discussion with 
the Buddha (1), recorded in the Bodhirajakumara Sutta (q.v.). 

The Commentary adds (2) that one of the reasons for the 
Buddha's refusal to step on the carpet was that he knew the 
thoughts of Bodhi. Bodhi was saying to himself: "If I am to have a 
son, the Buddha will step on this carpet, if not, he will not." The 
Buddha knew also that Bodhi was not destined to have a son 
because in a previous life he and his wife had lived on an island and 
eaten young birds. 

Bodhi was the son of Udena, king of Kosambi, and his mother was 
the daughter of Candappajjota (q.v.). Bodhi was skilled in the art 
of managing elephants (3), which art he learned from his father, a master 
inthis direction. It is said (4) that, while Bodhi was yet in his 
mother's womb, she visited the Buddha at the Ghositarama in Kosambi 
and declared that whatever child was born to her it would accept the 
Buddha, his teaching and the Order, as its abiding refuge. Later, after 
Bodhi's birth, his nurse took him to the Buddha at Bhesakalavana and 
made asimilar declaration. When, therefore, Bodhi acknowledged the 
Buddha as his teacher, at the conclusion of the Bodhirajakumara Sutta, he 
was seeking the Buddha's refuge for the third time. 

Some accounts (5) of the building of Bodhi's palace add that, as 
it was being completed, Bodhi conceived the idea of killing the 
architect or of blinding him so that he could never design a similar 
house for anyone else. He confided this idea to Safjikaputta, who 
warned the architect. The latter, therefore, obtained special timber 
from Bodhi, saying it was for the palace, and made out of it a 
wooden bird large enough to hold himself and his family. When it 
was ready, he made it fly out of the window, and he and his family 
escaped to the Himalaya country, where he founded a kingdom and 


came to be known as King Katthavahana. 

(1) Vin. ii. 127 f.; M. ii. 91 ff. 

(2) MA. ii. 739 ff; DhA. (iii. 137ff.) adds that the Buddha actually told Bodhi 
of the non-fulfilment of his wish for a son, and related to him the story of 
his past life in which he and his wife ate birds’ eggs. 

(3) See also M. ii. 94. (4) Ibid., 97. 

(5) Eg., DhA. iii. 134 ff; in J. iii. 157 it is stated briefly that Bodhi did 
actually blind the architect. In a previous birth he put out the eyes of one 
thousand warriors. See the Dhonasākha Jātaka. 


Bodhi 1, gọi là Bodhirajakumara. - Ông sống tai Sumsumäragiri ở nước 
Bhagga và xây dựng một cung điện gọi là Kokanada (q.v.). Khi cung 
điện được hoàn thành, Đức Phật đang ngự gần tại Bhesakalävana, 
va Bodhi gửi một thông điệp của Safijikaputta là thỉnh Phật đến 
cung điện để Ngài có thể phúc chúc cho cung điện đầu tiên. Phật 
đồng ý đi đến và ngày hôm sau, Ngài cùng các tỳ khưu đi đến thọ 
trai. Bodhi cùng với đoàn tùy tùng đón Phật cùng Tăng chúng dưới 
chân bậc thềm và thỉnh Ngài bước lên tấm thảm trải ở đó. Ba lần 
thỉnh cầu, cả ba lần Đức Phật giữ im lặng. Ngài Änanda yêu cầu dỡ 
bỏ tấm thảm đó và nói rằng Phật từ chối bước lên là một tấm gương 
cho các thế hệ tương lai. Sau bữa độ ngọ, Bodhi có một cuộc thảo 
luận với Phật (1), được ghi lại trong Bodhirajakumara Sutta (q.v.). 

Chú giải cho biết thêm (2) một trong những lý do khiến Phật 
không chịu bước lên thảm là Ngài biết tâm tư của Bodhi. Bodhi đang 
tự nghĩ rằng: "Nếu tôi sinh con trai, Phật sẽ giam lên tấm thảm này, 
nếu không, Ngài sẽ không bước lên." Phật cũng biết rằng Bodhi 
không có con trai vì trong một kiếp trước, vợ chồng ông đã sống 
trên một hòn đảo và ăn thịt chim non. 

Bodhi là con trai của Vua Udena của xứ Kosambi, và mẹ ông là 
con gái của Candappajjota (q.v.). Bodhi rất thành thạo trong nghệ 
thuật quản lý voi (3), chiêu thuật mà ông đã học được từ phụ vương 
mình là bậc thầy về lãnh vực này. Người ta nói (4) rằng, khi Bodhi 
vẫn còn trong bụng mẹ, ba đã đến thăm Đức Phật tại Ghositarama 
ở Kosambi và tuyên bố rằng bất kỳ bà sanh ra đứa trẻ nào thì đều 
sẽ quy y Phật, dưới sự hướng dẫn của Ngài cùng Tăng chúng. Về sau, 
khi Bodhi chào đời, người nhũ mẫu đã bế ông đến gặp Phật ở 
Bhesakalävana và tuyên bố tương tự. Do đó, khi Bodhi thừa nhận 
Phật là bậc Đạo Sư của mình, ở cuối của Bodhirajakumara Sutta, ông 
đã quy y Phật lần thứ ba. 

Một số tài liệu (5) về việc xây dựng cung điện của Bodhi, khi cung 
điện đang được hoàn thành, Bodhi đã nảy sinh ý tưởng giết vị kiến 
trúc sư hoặc làm mù mắt để người này không bao giờ có thể thiết 
kế thêm cung điện tương tự cho bất kỳ ai. Ông chia sẽ ý kiến này với 
Sañjikãputta, người đã cảnh báo vị kiến trúc sư. Do đó, người thứ 
hai đã lấy được loại gỗ đặc biệt từ Bodhi, nói rằng nó được dùng cho 
cung điện, và từ đó làm ra một con chim bằng gỗ đủ lớn để chứa bản 
thân và gia đình. Khi nó đã sẵn sàng, ông làm cho nó bay ra khỏi cửa 
sổ, và cùng gia đình trốn thoát đến đất nước Himalaya, thành lập 
một vương quốc và được gọi là Vua Katthavahana ở đó. 

(1) Vin. ii. 127 f; M. ii. 91 ff. 

(2) MA. ii. 739 ff.; DhA. (iii. 137ff.) cho biết thêm rằng Đức Phật thực sự đã nói 
với Bodhi không thành tựu về ước nguyện có con trai, và kể cho ông nghe 
câu chuyện về tiền kiếp, trong đó ông và vợ đã ăn trứng chim. 

(3) See also M. ii. 94. : (A) Ibid., 97. 

(5) E.g, DhA. iii. 134 ff; in J. iii. 157 được nói ngan gon rang Bodhi thực sự đã 
làm cho vị kiến trúc sư bị mù. Trong một kiếp trước, ông đã móc mắt một 
nghìn chiến binh. Xem Dhonasakha Jataka. 


Bodhi 2.-- One of the eight brahmins who recognised the signs at 
the birth of the Buddha (1). 
(1) J. i. 56; in the Milinda (236) he is called Subodhi. 


Bodhi 3.-- Called Bodhikumara. The Bodhisatta born as an ascetic. For 
his story see the Cullabodhi Jataka (1). 
(1) J. iv. 22 ff. 


Bodhi 4.-- Also called Mahabodhi; the Bodhisatta born as an ascetic. See 
the Mahabodhi Jataka (1). 
(1) J. v. 227 ff. 


Bodhi 5.-- A monk of Ceylon. At his request Silameghavanna proclaimed 
a regulative act against the undisciplined monks of 
Abhayagirivihara. The monks, expelled under the act, conspired 
together and killed Bodhi. But the king renewed his exertions and, 
in memory of Bodhi, succeeded in purifying the Order (1). 

(1) Cv. xliv. 75. 


Bodhi 6.-- A descendant of Dathopatissa. He married Buddha (q.v.), and 
had by her a daughter named Lokita (1). 
(1) Cv. lvii. 40. 


Bodhi 7.-- Lankadhinatha Bodhi. General of Manabharana [2]. He was 
slain in battle (1). 
(1) Cv. lxx. 294, 309. 


Bodhivagga.-- The first chapter of the Udana. 


Bodhi Sutta.-- On the seven bojjhangas as the seven things that cause not 
decline (aparihaniya dhamma) (1). 
(1) A. iv. 23. 


Bodhiavata.-- A village in Rohana mentioned in the accounts of 


the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxv. 97, 146. 


Bodhi 2.-- Một trong tam Bà-la-môn đoán tướng của Thái Tử Siddhatta (1). 
(1) J. i. 56; trong Milinda (236) ông được gọi là Subodhi. 


Bodhi 3.-- Còn được gọi là Bodhikumara; Bồ Tát sanh làm đạo sĩ khổ 
hạnh. Xem Cullabodhi Jataka (1). 
(1) J. iv. 22 ff. 


Bodhi 4.-- Còn được gọi là Mahabodhi; Bồ Tát sanh lam đạo sĩ khổ hạnh. 
Xem Mahabodhi Jataka (1). 
(1) J. iv. 227 ff. 


Bodhi 5.- Ty khuu Sri Lanka. Theo lời yêu cau của ông, Vua 
Silameghavanna ban hành một quyết định phat các ty khưu thiếu 
kỷ luật ở Abhayagirivihara. Các tỳ khưu này âm mưu giết chết 
Bodhi. Nhà vua lập lại trật tự bằng cách thanh lọc hàng ngũ của chư 
Tăng và vinh danh Bodhi (1). 

(1) Cv. xliv. 75. 


Bodhi 6.-- Hậu dué của Vua Dathopatissa. Ong thành hôn với Thái tử 
Buddha (q.v.) và có với ba Công nương Lokita (1). 
(1) Cv. lvii. 40. 


Bodhi 7.-- Lankadhinatha Bodhi. Tướng của Vua Manabharana [2]. 
Ông bị giết ngoài chiến trường (1). 
(1) Cv. lxx. 294, 309. 


Bodhi Vagga.-- Phẩm 1 của Udana. 


Bodhi Sutta.-- Tu tập bảy giác chi, vị tỳ khưu sẽ được lớn mạnh, không 
bị suy giảm (aparihaniya dhammđ)} (1). 
(1) A. iv. 23. 


Bodhiavata.-- Lang trong xứ Rohana được nói nhiều trong các chiến dich 
của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxiv. 97, 146. 
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Bodhiupatthayaka Thera.-- An Arahant. Eighteen kappas ago he was 
born in Rammavati under the name of Muraja and paid 
great homage to the Bodhi-tree. Fifteen kappas ago he was a king 


named Damatha (1). 
(1) Ap. i. 174. 


Bodhigamavara.-- A village and district in the Dakkhinadesa of Ceylon, 


mentioned in the account of the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxvi. 78; lxix. 9; Trs. 88; for its identification see Cv. Trs. i. 259, n. 1. 


Bodhigutta.-- Brother of Vedisadevi. He belonged to the Sakyan 
clan, and with Sumitta was leader of the retinue sent by Asoka to 
escort the branch of the Bodhi-tree to Anuradhapura. At the 
conclusion of the planting of the tree, Bodhigutta was taken by the 
king to Morapasadaand there invested with the rank of 
Lankajayamahalekhaka (q.v.) amid great pomp and ceremony. 
He was given a house near the Bodhi-tree. Later he married 
Sunanda, sister of Bodhigutta, and had two children—Mahinda 


and Vidhurinda (1). 
(1) Mbv. 154 f., 163 f, 169. 


Bodhigutta.-- A nun of the Hatthalhakarama in 
Anuradhapura, colleague of Sanghamitta. She belonged to the 
Moriya clan and was the elder sister of Sunanda, wife of 


Bodhigutta (1) 
(1) Mbv. 169. 


Bodhighariya Thera.-- An Arahant. Ninety-four kappas ago he built a 
pavilion by the Bodhi-tree of Siddhattha Buddha. Sixty- 
five kappas ago he became king in Kasika, which city was built for 
him by Vissakamma, ten leagues long and eight broad. His palace 


was Called Mangala (1). 
(1) Ap. ii. 401. 


Bodhitalagama.-- A village on the road from Gangasiripura to 
Samantakuta where Devappatiraja built a bridge (1). 
(1) Cv. Ixxxvi. 21. 
Bodhitissa.-- A chieftain, probably of Malaya. He built the 
Bodhitissavihara (1). 
(1) Cv. xlvi. 30. 


Bodhitissa-vihara.-- See Bodhitissa. 


Bodhiupatthayaka Thera.-- A-la-hán. Vào 18 kiếp trước ông là Muraja 
sanh ở Rammavati, từng danh lễ cội Bồ Đề. Vào 15 kiếp trước ông 
làm vua dưới vương hiệu Damatha (1). 
(1) Ap. i. 174. 


Bodhigämavara.-- Tên của một làng và cũng là của một châu quận trong 
Dakkhinadesa ở Sri Lanka, được nói nhiều trong các chiến dịch 


của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxvi. 78, lxix. 9; lxx. 88; xem thêm Cv. Trs. i. 259, n. 1. 


Bodhigutta.-- Bào huynh của Hoàng hậu Vedisadevi (của Vua Asoka). 
Ông cùng Trưởng lão Sumitta được Vua Asoka cử hướng dẫn phái 
đoàn đưa nhánh Bồ Dé qua Sri Lanka. Sau khi công tác viên mãn, 
ông được nhà vua Sri Lanka đưa về Morapasada và phong tước 
Lankajayamahalekhala (q.v.) trong một lễ hội trọng thé. Ông được 
cấp một dinh thự gần cội Bồ Đề. Về sau ông thành hôn với em của 
Bodhigutta và có hai con, Mahinda và Vidhurinda (1). 

(1) Mbv. 154 f., 163 f., 169. 


Bodhigutta.-- Tỳ khưu ni ở Hatthalhakarama trong Anuradhapura, 
bạn của Trưởng lão ni Sanghamitta. Bà thuộc tộc Moriya và là chị 
của Sunanda, phu nhân của Bodhigutta (1). 
(1) Mbv. 169. 


Bodhighariya Thera.-- A-la-hán. Vào 91 kiếp trước ông có xây một sảnh 
đường gần cội Bồ Đề của Phật Siddhattha. Vào 65 kiếp trước ông làm 
vua tại Kasila, thành phố dài 10 lý rộng 8 ly do Thiên tử Vissakamma 
xây dựng cho ông. Cung điện ông mang tên Mangala (1). 

(1) Ap. ii. 401. 


Bodhitalagäma.-- Làng trên đường từ Gangasiripura toi 
Samantakita; Vua Devappati có xây cây cầu trên đường qua lang 
này (1). 


(1) Cv. Ixxxvi. 21. 
Bodhitissa.-- Thủ trưởng có thé là của Malaya. Ong kiến tạo 
Bodhitissavihara (1). 


(1) Cv. xlvi. 30. 


Bodhitissa-vihara.-- Xem Bodhitissa. 


Bodhimanda.-- The name given to the spot under the Bodhi-tree where 
the Buddha attained Enlightenment and where he sat for one 
week after the Enlightenment (1). A monastery was later erected 
there called the Bodhimanda-vihara. Thirty thousand monks, 
under Cittagutta, came from there to the foundation ceremony of 
the Maha Thupa (2). It was near here that Buddhaghosa was born 
(3), and here Siiakala enteredthe Order (4). See also s.v. 


Bodhirukkha. 
(1) Vin. i. l; but according to DhA. i. 71 he spent seven weeks there. 
(2) Mhv. xxix. 41. (3) Cv. xxxvii. 215. (4) Ibid., xxxix. 47. 


Bodhimanda-vihara. —See Bodhimanda. 


Bodhimatu-Mahatissa Thera.-- He came through the air to receive from 
Dutthagamani (q.v.) a share of the food which the latter had ohtained 
while fleeing from Culanganiyapitthi (1). Accodring to 
other accounts the Thera'sname was Kutumbiyaputta-Tissa (q.v.). 

(1) AA. i. 366. 


Bodhirajakumara Sutta.-- Re cords the visits of the Buddha to 
Prince Bodhi (1) and the discussion which ensued. The Buddha 
refutes Bodhi's view that true welfare comes only through 
unpleasant things, and declares that if a monk has confidence in the 
Buddha and also the necessary qualities of head and heart, he can 


master the Dhamma without delay (1). 
(1) M. ii. 91 ff. 


Bodhirukka.-- The generic name given to the tree under which a Buddha 
attains Enlightenment (1). The tree is different in the case of each 
Buddha. Thus, for Gotama and also for Kondañña it was 
an asvattha; for Dipankara a sirisa; for Mangaia, Sumana, Revata 
and Sobhita a ndga; for Anomadassi an ajjuna; for Paduma and 
Narada mahdsona; for Padumuttara a salala; for Sumedha a 
nimba; for Sujataa bamboo; for Piyadassl a kakudha; for 
Atthadassi a campaka; forDhammadassi a bimbajdla; for 
Siddhattha a kanikara; for Tissa an asana; for Phussa an dmanda; 
for Vipassi a pdatali; for Sikhi a pundarika; for Vessabhu a sdla; for 
Kakusandha a sirisa; for Konagamma an udumbara; for Kassapa 
a banyan (2). The site of the Bodhi-tree is the same for all Buddhas 
(3), and it forms the navel of the earth (4) (puthuvinabhi), No other 


place can support the weight of the Buddha’s attainment (5). 
(1) DA. ii. 416. 
(2) See passim; the details differ some what at BuA. 247. 
(3) BuA. 247. (4) J. iv. 233. (5) Ibid., 229. 
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Bodhimanda.-- Điểm dưới cội Bồ Dé nơi Phat thành dao và toa thiền 
trong bảy ngày sau khi giác ngộ (1). Tại điểm này có tịnh xá mang 
tên Bodhimanda-vihara. Từ tịnh xá này Trưởng lão Cittagutta 
hướng dẫn 30 ngàn tỳ khưu đến tham dự lễ đặt viến đá đầu tiên xây 
dựng Maha Thũpa (2). Buddhaghosa sanh gần đó (3), và tại đây 
Silakala gia nhập Tăng Doan (4). Xem thêm s.v. Bodhirukkha. 

(1) Vin. i. 1; nhưng theo DhA. i. 71, Ngài trú lại đó bảy tuần. 
(2) Mhv. xxix. 41. (3) Cv. xxxvii. 215. (4) Ibid., xxxix. 47. 


Bodhimanda-vihara.-- Xem Bodhimanda. 


Bodhimatu-Mahatissa Thera.-- Trưởng lão du hành trên hư không đến 
chia phần cơm của Vua Dutthagamani (q.v.) cúng dường; được biết 
đây là bửa cơm duy nhất nhà vua có được lúc bôn tẩu khỏi 
Culanganiyapitthi (1). Có thuyết nói Trưởng lão là 
Kutumbiyaputta-Tissa (q.v.). 

(1) AA. i. 366. 


Bodhurajakumara Sutta.-- Ghi lại lúc Phật viếng thăm và thảo luận với 
Vương tử Bodhi (1). Ngài bác bỏ quan điểm của Vương tử rằng lạc 
có được là nhờ khổ và dạy rằng vị tỳ khưu muốn tu chứng phải tin 
Phật, đầy đủ sức khoẻ, trung thực không gian trá, từ bỏ bất thiện và 
tu tập thiện pháp, và có trí tuệ về sự sanh diệt của các pháp (1). 

(1) M. ii. 91 ff. 


Bodhirukkha.-- Tên chung chỉ cội cây nơi Phat nhập đại định va đắc dao 
(1). Đối với mỗi vị Phật, mỗi cây một loại khác : asvattha (Gotama 
va Kondañña), sirisa, keo hay xiêm gai (Dipankara), ndga, mù u 
(Mangala, Sumana, Revata, va Sobhita), ajjuna (Anomadassi), 
mahäsona (Paduma va Narada), salada (Padumuttara), nimba 
(Sumedha), tre (Sujata), kakudha, bàng (Piyadassi), campaka, cay 
(Atthadassl), bimbajala (Dhammadassy), kanikaära (Siddhattha), 
asana (Tissa), amanda (Phussa), patali (Vipassi), pundarika, sen 
trắng (Sikhi), sd/a, long tho (Vessabh), sirisd, keo hay xiém gai 
(Kakusandha), udumbara, sung (Konagamma), va da (Kassapa) 
(2). Dia điểm của các cội cây Bồ Dé đều giống nhau đối với chu Phật 
(3) va là cái rún của địa cầu (4) (puthuvinabhi). Không chốn nào 
khác đủ sức chịu đựng sức mạnh của Thế Tôn nếu Ngài ngồi nơi đó 
để chứng đắc quả vị (5). 

(1) DA. ii. 416. 
(2) Xem passim; chỉ tiết trong BuA. 247 có khác biệt. 
(3) BuA. 247. (4) J. iv. 233. (5) Ibid., 229. 
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When no Bodhi-tree grows, the Bodhimanda (ground round the 
Bodhi-tree), for a distance of one royal karisa, is devoid of all plants, 
even of any blade of grass, and is quite smooth, spread with sand like 
a silver plate, while all around it are grass, creepers and trees. None 
can travel in the air immediately above it, not even Sakka (6). 

When the world is destroyed at the end of a kappa, the 
Bodhimanda is the last spot to disappear; when the world emerges 
into existence again, it is the first to appear. A lotus springs there 
bringing it into view and if during the kappa thus begun a Buddha 
will be born, the lotus puts forth flowers,according to the number 
of Buddhas (DA. ii. 412). 

In the case of Gotama Buddha, his Bodhi-tree sprang up on the 
day he was born (7). After his Enlightenment, he spent a whole 
week in front of it, standing with unblinking eyes, gazing at it with 
gratitude. A shrine was later erected on the spot where he so stood, 
and was called the Animisalocana-cetiya (q.v.), The spot was used 
as a shrine even in the lifetime of the Buddha, the only shrine that 
could be so used. While the Buddha was yet alive, in order that 
people might make their offerings in the name of the Buddha when 
he was away on pilgrimage, he sanctioned the planting of a seed 
from the Bodhi-tree in Gaya in front of the gateway of Jetavana. For 
this purpose Moggallana took a fruit from a tree at Gaya as it 
dropped from its stalk, before it reached the ground. It was planted 
in a golden jar by Anathapindika with great pomp and ceremony. 
A sapling immediately sprouted forth, fifty cubits high, and in order 
to consecrate it the Buddha spent one night under it, wrapt in 
meditation. This tree, because it was planted under the direction of 
Ananda, came to be known as the Ananda-Bodhi (8). 

According to the Ceylon Chronicles (9), branches from the 
Bodhi-trees of all the Buddhas born during this kappa were planted 
in Ceylon on the spot where the sacred Bodhi-tree stands today in 
Anuradhapura. The branch of Kakusandha's tree was brought by 
a nun called Rucananda, Konagamana's by Kantakananda (or 
Kanakadatta), and Kassa’s by Sudhamma. Asoka was most 
diligent in paying homage to the Bodhi-tree, and held a festival 
every year in its honour in the month of Kattika (10) His queen, 
Tissarakkha, was jealous of the Tree, and three years after she 
became queen (i.e., in the nineteenth year of Asoka's reign), she 
caused the tree to be killed by means of mandu-thorns (11). The 
tree, however, grew again, and a great monastery was attached to 
the Bodhimanda. Among those present at the foundation of the 
Maha Thupa are mentioned thirty thousand monks, from this 
Vihara, led by Cittagutta (12). 

(6) J. iv., 232 f. (7) DA. ii. 425; BuA. 248. (8) J. iv. 228 ff. 

(9) E.g, Mhv. xv. (10) Ibid., xvii. 17. (11) Ibid, xx. 4 f. 

(12) Mhv. xxix. 41. 


Lúc không có cội Bồ Dé, Bodimanda (khuôn viên dat chung 
quanh cây Bồ Đề) rộng một karisa không có cây cỏ mọc, được trải 
cát trơn láng như một cái dĩa bạc, nhưng chung quanh đó dây leo cỏ 
dại mọc um tùm. Không ai, kể cả Thiên chủ Sakka có thể du hành 
trên không trung ngang qua khuôn viên này (6). 

Vào cuối kếpba, lúc tận thế, Bodimanda là điểm bị tan biến sau 
cùng. Vào thời kỳ địa cầu xuất hiện, Bodhimanda là điểm được hình 
thành trước tiên. Trong một kiếp, nếu có vị Phật hiện khởi, một hoa 
sen sẽ nở trên Bodhimanda, nếu có thêm Phật sẽ có thêm hoa sen 
nở, số hoa tuỳ theo số Phật ra đời (DA. ii. 412). 

Ngày Thái tử Gotama chào đời, có cây Bồ Đề mọc lên (7). Sau khi 
thành đạo, Ngài đến đứng nhìn cây Bồ Đề không nháy mắt trọn bảy 
ngày đêm để tỏ lòng biết ơn. Chỗ Ngài đứng về sau có xây 
Animisalocana- cetiya (q.v.), tịnh xá duy nhất được sử dụng lúc 
Ngài tại thế. Phật còn cho phép lấy hột của cây Đại Bồ Đề ở Gayä 
trồng trước cổng Jetavana dé Phật tử chiêm bái. Bay giờ Tôn gia 
Moggallana vớt được một trái vừa rụng từ cội Đại Bồ Đề ở Gaya 
(trái rớt chưa đụng đất), đưa về trồng trong chậu vàng của Trưởng 
giả Anathapindika. Buổi lễ trồng cây Bồ Đề này được Tôn giả 
Änanda tổ chức rất trọng thể, nên sau này cây Bồ Đề được gọi là 
Ananda- Bodhi (8). Ngay sau khi gieo, hột Bồ Dé nay mầm mọc lên 
cây Bồ Đề cao 50 cubit. Ananda-Bodhi được Phật thánh hoá bằng 
cách đến nhập định một đêm dưới gốc cây. 

Theo Biên niên sử Sri Lanka (9), tất cả các cây Bồ Đề của chư 
Phật hiện khởi trong kiếp này được trồng ở Sri Lanka, ngay tại địa 
điểm cây Bồ Dé đang sống hiện nay trong Anuradhapura. Tất cả 
đều do chư Tỳ khưu ni thỉnh đến: Ty khưu ni Rucananda thỉnh Bồ 
Đề của Phật Kakusandha, Tỳ khuu ni Kantakananda (hay 
Kanakadattä) thỉnh Bồ Dé của Phật Konagamana, va Tỳ khưu ni 
Sudhamma thỉnh Bồ Dé của Phật Kassapa. Vua Asoka rất tinh tấn 
trong việc đảnh lễ Bồ Đề nên cho tổ chức lễ hội lớn mỗi năm vào 
thang Kattika (10), khiến Hoàng hậu Tissarakkha hờn ghen va 
cho giết chết cây bằng gai mandu (11), nhưng cây vẫn mọc lại, và về 
sau có một tịnh xá lớn được kiến tạo tại đây nối liền với 
Bodhimanda. Được biết trong lễ đặt viến đá đầu tiên xây dựng 
Maha Thũpa có tới 30 ngàn tỳ khưu dưới sự hướng dẫn của 
Trưởng lão Cittagutta đi từ tịnh xá này đến tham dự (12). 

(6) J. iv., 232 f. (7) DA. ii. 425; BuA. 248. (8) J. iv. 228 ff. 

(9) E.g, Mhv. xv. (10) Ibid., xvii. 17. (11) Ibid, xx. 4 f. 

(12) Mhv. xxix. 41. 


Kittisirimegha of Ceylon, contemporary of Samudragupta, 
erected with the permission of Samudragupta, a Sangharama near 
the Mahabodhi-vihara, chiefly for the use of the Sinhalese monks 
who went toworship the Bodhi-tree. The circumstances in 
connection with the Sangharama are given by Hiouen Thsang (13) 
who gives a description of itas seen by himself. It was probably 
here that Buddhaghosa met the Elder Revata who persuaded him 
to come to Ceylon. 

In the twelfth year of Asoka's reign the right branch of the 
Bodhi-tree was brought by Sanghamitta to Anuradhapura and 
placed by Devanampiyatissa in the Mahameghavana. The 
Buddha, on his death-bed, had resolved five things, one being that 
the branch which should be taken to Ceylon should detach itself 
(14). From Gaya, the branch was taken to Pataliputta, thence to 
Tamalitti, where it was placed in a ship and taken to 
Jambukola, across the sea; finally it arrived at Anuradhapura, 
staying on the way at Tivakka. Those who assisted the king at the 
ceremony of the plantingof the Tree were the nobles of 
Kajaragama and of Candanagama and of Tivakka. From the 
seeds of a fruit which grew on the tree sprang eight saplings, which 
were planted respectively at Jambukola, in the village of Tivakka, 
at Thuparama, at Issarasamanarama, in the court of the 
Pathamacetiya, in Cetiyagiri, in Kãjaragama and in 
Candanagama (15). Thirty-two other saplings, from four other 
fruits, were planted here and there ata distance of one yojana. 
Ceremonies were instituted in honour of the Tree, the supervision 
of which was given over to Bodhaharakula, at the head of which 
were the eight ministers of Asoka who, led by Bodhigutta 
and Sumitta (16), were sent as escorts of the Tree. Revenues were 
provided for these celebrations. 

Later, King Dhatusena built a Bodhighara or roof over the Tree 
(17) while Silakala made daily offerings at the shrine (18), and 
Kittisirimegha had the Bodhighara covered with tin plates (19). 
Mahanaga had the roof of the Bodhighara gilded, built a trench 
round the courtyard and set up Buddha images in the image-house 
(20). Aggabodhi I. erected a stone terrace round the Tree and 
placed, at the bottom of it, an oil-pit to receive the oil 
for illuminations on festival days (21). Aggabodhi II. had a well 
dug for the use of pilgrims (22), and Moggallana III. held a great 
celebration in the Tree's Honour (23). Aggabodhi VII. found the 
Bodhighara in ruins and had it rebuilt (24); Mahinda II. instituted 
a regular offering in its honour (25) and Udaya III. gave a village 
near Anuradhapura to the service of the Bodhi-tree (26). 

(13) Beaf. op. cit, 133 ff. (14) Mhv. xvii. 46 f. 

(15) Ibid., xix. 60 ff.; for details in eonnection with the bringing of the Bodhi- 

tree, see Mbv. 144 ff. 

(16) See ibid., 165 f., for the names of the others. (17) Cv. xxxviii. 431. 

(18) See Cv. Trs. i. 32, n. 6; Cv. xlf. 29.. (19) Ibid, 65 (20) Ibid., 94. 

(21) Ibid, xlii. 19. (22) Ibid., 66. (23) Cv. xliv. 45. 

(24) Ibid., xlviii. 70. (23) Ibid., 124. (25) Ibid. liii. 10. 


Vua Kittisirimegha cua Sri Lanka, đồng thời với Samadragupta, 
được phép của Samudragupta dé kiến tạo tự viện Sangharama gần 
Mahäbodhi-vihära, hầu chư tỳ khưu Sri Lanka đến đảnh lễ cội Bồ 
Đề có nơi an trú. Ngài Huyền Trang (13) có mô tả tự viện này. Có 
thể tại đây Ngài Buddhaghosa gặp Trưởng lão Revata và được 
Trưởng lão mời sang Tích Lan. 

Vào năm thứ 12 của triều đại Asoka, nhánh mặt của cây Bồ Đề 
được Tỳ khưu ni Sanghamitta thỉnh về Anuradhapura và được 
Vua Devänämpiyatissa đặt tại Mahämeghavana. Được biết lúc 
Phật sắp nhập diệt, Ngài có quyết định năm điều mà một trong các 
điều ấy là nhánh Bồ Đề thỉnh sang Sri Lanka tự tách khỏi cây mẹ 
(14). Từ Gaya, nhánh Bồ Dé được đưa đến Pätaliputa, Tamalitti, 
rồi xuống tàu qua Jambukola, dừng lại tại Tivakka, và sau cùng 
đến Anuradhapura. Nhánh Bồ Dé được Vua Devanampiyatissa 
hạ thổ với sự trợ giúp của các Quý tộc ở Kajaragama, 
Candanagama và Tivakka. 

Nhánh Bồ Đề ra trái va từ tám hột của trái này nảy sanh tám cây 
con được thỉnh trồng tại tám nơi sau đây: hải cảng Jambukola trên 
miền Bắc Sri Lanka, làng Tivakka, tinh xá Thararama gần 
Anuradhapura, tịnh xá _Issarasamanarama trong Anuradhapura, 
sân của tịnh xá Pathamacetiya, tịnh xá Cetiyagiri, làng 
Kajaragama dưới miền Nam Sri Lanka, và Candanagama ở 
Rohana (15). Con có thêm 32 cây nữa sanh từ bốn trái khác được 
trồng đó đây trong xứ dảo, cách nhau một yojana. Nhiều lễ hội 
được tổ chức để vinh danh các cây Bồ Dé này do các 
Bodhaharakula trách nhiệm dưới sự giám sát của một hội đồng 
gồm tám cận thần của Vua Asoka, mà Bodhigutta và Sumitta là hai 
vị từng đưa nhánh Bồ Đề mẹ sang Sri Lanka trước đây (16). 

Về sau Vua Dhatusena cho xây một Bodhighara (ghara=dién) 
trên cây Bồ Đề (17). Vua Silakala đến điện Bodhighara lễ bái cúng 
dường hằng ngày (18). Vua Kittisirimegha cho lợp Bodhighara 
bằng mái thiếc (19). Vua Mahänäga mạ vàng mái Bodhighara, cho 
đào mương chung quanh sân và tôn trí ảnh tượng trong chánh điện 
(20). Vua Aggabodhi I cho xây một thêm đá quanh cây Bồ Đề va 
một hầm chứa dầu để thắp đèn trong các ngày lễ hội (21). Vua 
Aggabodhi II cho đào giếng nước để Phật tử hành hương sử dụng 
(22). Vua Moggallana III có tổ chức một đại lễ vinh danh cây Bồ Đề 
(23). Vua Aggabodhi IV trùng tu Bodhighara (24). Vua Mahinda II 
thiết lập lễ hội cúng dường thường xuyên (25). Vua Udaya III cúng 
dường một làng gần Anuradhapura để chi tiêu cho cây Bồ Dé (26). 

(13) Beal: Records of the Western Word, 133 ff. (14) Mhv. xvii. 46 f. 

(15) Ibid., xix. 60 ff.; chi tiết về việc thỉnh Bồ Dé, xem Mbv. 144 ff. 

(16) Xem danh tanh của các vị khác trong Ibid., 165f. (17) Cv. xxxviii. 431. 

(18) See Cv. Trs. i. 32, n. 6; Cv. xlf.29. (19) Ibid, 65 (20) Ibid, 94. 


(21) Ibid, xlii. 19. (22) Ibid, 66. (23) Cv. xliv. 45. 
(24) Ibid, xlviii. 70. (23) Ibid, 124. (25) Ibid. liii. 10. 


Bodhivandaka Thera.-- An arahant. Ninetyone kappas ago he saw 


the patali-bodhi of Vipassi Buddha and worshipped it (1). 
(1) Ap. i. 290. 


Bodhivamsa.-- See Mahabodhivamsa. 


Bodhivala.-- A village in Rohana, mentioned in the account of the 
campaigns of Kitti (Vijayabahu I) (1). 
(1) Cv. lvii. 54. 


Bodhisatta.-- The name given to a being who aspires to Bodhi or 
Enlig ment (1). The word can therefore be used in reference to all 
those who seek Nibbana, including Buddhas, PaccekaBuddhas, and 
the disciples of Buddhas (Buddhapaccekabuddhabuddhasavaka), 
but is commonly used only of those beings who seek to become 
Buddhas. The word may have been used originally only in 
connection with the last life of a Buddha, in such contexts as "in the 
days before my Enlightenment, when as yet I was only a 
Bodhisatta" (2). But already in the Kathavatthu (3) the previous 
lives of Gotama Buddha and other saints had begun to excite 
interest and speculation. 

In the developed form of the ideas regarding Bodhisattas, a 
Bodhisatta's career started with his making a resolution before a 
Buddha (abhiniharakarana or mulapanidhdna) to become a 
Buddha for the welfare and libération of all creatures. In later 
literature, the abhinihara is preceded by a period during which 
the Bodhisatta practises manopanidhi, when he resolves in his 
mind to desire to become a Buddha without 
declaringthisintention to others. 

For the abhinihara to be effective, eight conditions should be 
fulfilled (4): the aspirant should be 1. a human being, 2. a male, 3. 
sufficiently developed to become an arahant in that very birth, 4.a 
recluse at the time of the declaration, 5. he should declare his 
resolve before a Buddha, 6. should be possessed of attainments 
such as the jhdnas, 7. be prepared to sacrifice all, even life, and 8. 
his resolution should be absolutely firm and unwavering. In the 
case of Gotama Buddha, his abhinihara was made at Amaravati in 


the presence of Dipankara Buddha. 

(1) The Commentaries (e.g, DA. ii. 427) define the word thus: Bodhisatto 
tipanditasatto bujjhanakasatto; bodhisankhatesu va catusu maggesu 
asatto laggamanaso ti Bodhisatto. See also AA. i. 453. For a discussion of 
the meaning of the word see Har Dayal: The Bodhieattva Doctrine, pp. 4 ff. 

(2) E.g., M. i. 17, 114, 163; so also in the Mahapadana Sutta (D. ii. 13) and 
the Aeehariyaabbhutadhamma Sutta (M. iii. 119). 

(3) E.g., 283-90, 623. 

(4) Bu. ii. 59; explained at BuA. 75 f. and SNA. i. 48 f. 


Bodhivandaka Thera.-- A-la-hán. Vào 91 kiếp trước ông thấy và đến 
đảnh lễ cội Bồ Đề của Phật Vipassi (1). 
(1) Ap. i. 290. 


Bodhivamsa.-- Xem Mahabodhivamsa. 


Bodhivala.-- Lang trong xứ Rohana, thường được nói đến trong các 
chiến dịch của Vua Kitti (Vijayabahu I) (1). 
(1) Cv. lvii. 54. 


Bodhisatta.-- Bồ Tát. Danh hiệu chung dành cho các hành giả phát 
nguyện làm bậc Chánh Đẳng Chánh Giác (1). Danh hiệu này có thể 
chỉ cả chư Phật Toàn Giác, Phật Độc Giác lẫn Đệ tử của Phật 
(Buddhapacekabuddhabuddhasavaka), nhưng thông thường chỉ áp 
dụng cho chúng sanh phát nguyện thành Phật. Thoạt tiên, danh 
hiệu Bồ Tát được dùng để nói đến kiếp sống sau cùng của một vị 
Phật, như thấy trong câu "những ngày trước khi giác ngộ, lúc Ta còn 
là một Bồ Tát" (2). Nhưng trong Kathävatthu (3), các tiền kiếp của 
Phật Gotama và nhiều vị Thánh khác đã có hàm chứa danh hiệu Bồ 
Tát rồi. 

Sự nghiệp của một vị Bồ Tát bắt đầu bằng lời phát nguyện trước 
một vị Phật (abhiniharakarana hay mũlapanidhana) mình muốn 
thành Phật để độ chúng sanh. Kinh điển sau này viết rằng trước 
abhinihara, Hành giả phải hành trì manopanidhi lúc nguyện trong 
tâm (không nói ra lời) mình muốn thành Phật. 

Để abhinihara có hiệu lực, Hanh giả phải tròn đủ tám pháp sau: 
là người (chớ không phải trời hay thú); nam nhân; có đủ duyên lành 
để đắc quả A-la-hán trong kiếp ấy; là người xuất gia; phát nguyện 
trước vị Phật tổ; phải đầy đủ những pháp của bậc cao nhân là có 
ngũ thông và bát thiền; sẵn sàng bố thí, kể cả tánh mạng mình; ý 
nguyện phải đầy đủ và không thối chuyển. Trong trường hợp của 
Bồ Tát Gotama, Ngài phát nguyện tại Amaravati trước Phật tổ thọ 
ký Dipankara. 

(1) Các Chú giải (e.g., DA. ii. 427) định nghĩa như sau: Bodhisatto ti panditasatto 
bujjhanakasatto; bodhisankhatesu vā catusu maggesu asatto laggamanaso 
ti Bodhisatto. Xem thêm AA. i. 453. Về nghĩa của từ nay, xem Har Dayal: The 
Bodhisattva Doctrine, pp. 4 ff. 

(2) Eg., M. i. 17, 114, 163; cũng vay trong Mahapadana Sutta (D. ii. 13) va 
Acchariya- abbhutadhamma Sutta (M. iii. 119). 

(3) E.g., 283-90, 623. 

(4) Bu. ii. 59; giải thích trong BuA. 75 f. va SNA. i. 48 f. 


His name at that time was Sumedha (q.v.). The Buddha, before 
whom the abhinihara is made, looks into the future and, if satisfied, 
declares the fulfilment of the resolve, mentioning the particulars of 
such fulfilment. This declaration is called vyadkarana, and is made 
also by all subsequent Buddhas whom the Bodhisatta may meet 
during his career. Having received his first vydkarana, the 
Bodhisatta proceeds to investigate the qualities which should 
beacquired by him for the purposes of Buddhahood 
(buddhakarakadhamma),in accordance with the custom of 
previous Bodhisattas. These he discovers to be ten in number, the 
Ten Perfection (dasaparami): dana, sila, nekkhamma, panna, viriya, 
khanti, sacca, aditthana, metta and upekha (5). He also develops the 
four Buddhabhtmi (catasso buddhabhumiyo)—ussaha, ummagga, 
avatthana and  hitacariya—explained respectively as 
zealousness (viriya), wisdom (pañña), resolution (adhitthana) and 
compassion (mettabhava). He cultivates the six ajjhdsayas which 
conduce to the maturing of Enlightenment (bodhiparipakiya 
samvattanti), these six being: nekkhammajjhasaya, 
pavivekajjhasaya, alobhajjhasaya, adosajjha-saya, amohajjhdsaya 
and nissaranajjhasaya (6). 

A Bodhisatta, during his career, escapes from being born in 
eighteen inauspicious states (atthdrasa abhabbatthanani). He is 
never born blind, deaf, insane, slobbery (e/amuga) or crippled, or 
among savages (milakkhesu), in the womb ofa slave, or as a heretic. 
He never changes his sex, is never guilty of any of the five 
anantarikakammas, and never becomes a leper.If bom as an 
animal, he never becomes less than a quail or more than 
an elephant. He is never born either among various classes of petas 
noramong the Kalakafijakas, neither in Avici nor in the 
lokantarakanirayas, neither as Mara, nor in worlds where there is 
no perception (asaññibhava), nor in the Suddhavasas, nor in the 


Artpa-worlds, nor ever in another Cakkavala (7). 

(5) Bu. ii. 116 ff. Sometimes thirty pdrami are spoken of, each of the ten being 
divided into three, varying in kind and degree. Thus, in the case of 
dana, the danaparami consists in giving one's limbs, dana-upapdrami in 
giving away one’s external possessions and ddnaparamatthaparami in 
giving one's life, this last being the most excellent. In the case of Gotama 
Buddha, examples of births in which the ten pdarami were practised to the 
highest degree are as follows: the Ekaraja, Khantivadi, CilaSanknapala, 
Mahajanaka, Mahasutasoma, Mugapakkha, Lomahamsa, 
Sattubhattaka, Sasa, and Sutasoma Jatakas (BuA. 50; J. i. 44 f). 

(6) SNA. i. 50. (7) SNA. i. 50 f. 


Bay giờ Ngai có danh hiệu là Sumedha (q.v.). Phat tổ thọ ky nhìn 
về tương lai và, nếu thấy duyên đã tròn đủ, cho Hành giả thọ ký và 
tiên tri Hành giả sẽ đắc quả Phật sau bao nhiêu kiếp trong tương lai. 
Lời tiên tri này, gọi là vydkarana, sẽ được chư Phật mà Bồ Tát gặp 
trên đường dài tu tập lập lại y chỉ (tức tiên tri còn bao nhiêu kiếp 
nữa vị Bồ Tát ấy sẽ thành Phật). Sau khi được thọ ký, Hành giả phải 
trì Thập độ balamật (Dasaparamiï): bố thí balamật (danaparami), 
tri giới balamat (silapdrami), xuất gia  balamật 
(nekkhammaparami), trí tuệ balamật (pafifiaparami), tinh tan 
balamật (viriyapdrami), nhẫn nhục balamật (khantipdrami), chon 
chánh balamật (saccaparami) nguyện vọng balamật 
(aditthanaparami), bác ái balamật (mettaparami), va xả balamật 
(upekhaparami) (5). Hành giả còn phải hành bốn Pháp căn bản 
(Buddhabhumi) của chư Bồ Tát đã được thọ ký: siéng năng dong 
mãnh trong việc làm điều thiện (ussaha); có trí tuệ phân biệt thiện 
ác (ummagga); có chí quả quyết và cứng rắn (avatthdna); và có 
hạnh bi đối với mọi chúng sanh (hitacariya). Tiếp theo Ngài tu tập 
sáu Khuynh hướng của chư Bồ Tát (Aj/hasaya): có khuynh hướng 
muốn xuất gia (nekkhammajjhasaya); có khuynh hướng ở nơi 
thanh vắng (pavilekajjhdsaya); có khuynh hướng không tham 
(alobhajjhasaya); có khuynh hướng không sân (adosajjhasaya); có 
khuynh hướng không si (amohajjhasaya); và có khuynh hướng 
muốn giải thoát khỏi ái dục, phiền não và sự khổ não của thế tục 
(nissaranajjhasaya) (6). 

Vị Bồ Tát thọ ký được miễn nhiễm đối với mười tám bất hạnh 
hay điều rủi ro (atthadrasa abhabbatthanani). Ngài không bao giờ 
sanh ra bị mù, cam điếc, mất trí, uỷ mi (slobbery, elamuga), tật 
nguyền, giữa người man dã (milakkhesu), hay từ bà mẹ man dã 
hoặc dị giáo. Ngài không bao giờ đổi giới tính, phạm năm 
anantarikakamma, bị bệnh phong cùi. Nếu tái sanh lam thú, Ngài 
không bao giờ làm thú thấp hơn con chim cút và cao hơn con voi. 
Ngài không bao giờ tái sanh trong cõi ngạ quỷ hay cõi của các 
Kalakafijaka, trong địa ngục A-ty (Avici) hay các địa ngục 
lokantaraka, trong cõi Ác ma (Mara), trong cõi trời vô tưởng 
(asannibhava), giữa chúng Tịnh cư thiên (Suddhävasa), trong vô sắc 


giới (Arupa-worlds), hay trong một vũ trụ (Cakkavala) khac (7). 

(5) Bu. ii. 116 ff. Cũng có lúc nói là 30 phap balamat vì môi mỗi pháp được chia 
làm 3 bực (hạ, trung, thượng), thành ra 30 pháp. Trong trường hợp của Bố 
thí balamật, bố thí bậc hạ (dãnapärami) là bố thí tay chân minh (limbs) bố 
thí bậc trung (dana upapdrami) là bố thí sở hữu ngoại vi (external 
possessions), và bố thí bậc thượng là bố thí sanh mạng mình. Theo HT. Bửu 
Chơn, 1954, bố thí của cải, vợ, con, gọi là bố thí Balamật bậc hạ; bố thí tay, 
chân, thịt, mắt, mũi, mình gọi là bố thí Balamật bậc trung; bố thí mạng sống 
(là cắt đầu hoặc mỗ lấy tim mình mà cho kẻ khác) gọi là bố thí Balamật bậc 
thượng (nd.)]. Với Bồ Tát Gotama, các kinh sau mô tả các kiếp mà Ngài 
hành trì Thập độ viên mãn: Ekaräja, Khantivadi, Cila-Sankhapala, 
Mahajanaka, Mahasutasoma, Mugapakkha, Lomahamsa, 
Suttubhattaka, Sasa, và Sutasoma Jataka (BuA. 50; J. i. 44 £.). 

(6) SNA. i. 50. (7) SNA. i. 50 f. 


Besides practising the (thirty) parami, all Bodhisattas must 
make the five great sacrifices (mahdpariccdga)—giving up wife, 
children, kingdom, life and limb (8)—and must fulfil the three 
kinds of conduct (eariyad) fatatthacariyad, lokatthacariya and 
buddhiatthacariya—and the seven mahdddnasas practised by 
Vessantara, which caused the earth to quake seven times (9). 

The length of a Bodhisatta’s career varies; some practice the 
parami for at least four asankheyyas and one hundred thousand 
kappas, others for at least eight asankheyyas and one hundred 
thousand kappas, and yet others for sixteen asankheyyas and one 
hundred thousand kappas. The first of these periods is the very 
least that is required and is intended for those who excel in wisdom 
(panna). The middle is for those who excel in faith (saddha); and 
the last and highest for those whose chief feature is perseverance 
(viriya) (10). 

In their penultimate life all Bodhisattas are born in Tusita (11), 
where life lastsf or-fifty-seven crores and six million years, but most 
Bodhisattas leave Tusita before completing their life-span (12). 

As the time for the announcement of their last birth approaches, 
allis excitement because of various signs appearing in the ten 
thousand world systems. The devas of all the worlds assemble in 
Tusita and request the Bodhisatta to seek birth as a human being, 
that he may become the Buddha. The Bodhisatta withholds his 
reply until he hasmade the Five Great Investigations 
(paficamahavilokana) regarding time, continent, place of birth, his 
mother and the lifespan left to her. Buddhas do not appear in the 
world when men live to more than one hundred thousand years or 
to less than one hundred. They are born only in Jambudipa and in 
the Majjhimadesa, and only of a khattiya or brahmin clan. The 
Bodhisatta's mother in his last birth must not be passionate or 
given to drink; she should have practised the paramifor one 
hundred thousand kappas, have kept the precepts inviolate from 
birth, and should not be destined to live more than ten months 
and seven days after the conception of the Bodhisatta. 

Having satisfied himself as to these particulars, the Bodhisatta 
goes with the other devas to Nandanavana in Tusita, where he 
announces his departure from their midst and disappears from 
among them while playing. 

(8) J. vi. 552. 

(9) DA. ii. 427; DhA. iii. 441; the BuA. (116 f.) gives a story about 

Mangala Buddha which corresponds to that of Vessantara in regard to 
Gotama Buddha. See s.v. Kharadathika. 


(10) SNA. i. 47 f. (11) See s.v. Buddha. 
(12) Vipassi, e.g., was among the exceptions (DA. ii. 427). 


Ngoài 30 ba-la-mật, pdrami, nói trên, tất cả chư Bồ Tát đều lập 
công đức bằng năm hy sanh đặc biệt (mahäpariccäga) là bố thí vợ, 
con, vương quốc, sanh mạng, và tay chân (8), phải hành trì tròn đủ 
ba hạnh (cariya) fiatatthacariyd, lokatthacariya và 
buddhiatthacariya, va trì bảy mahddana (nhw Đại vương 
Vessantara đã hành trì khiến địa cầu rung chuyển) (9). 

Tuỳ theo thời kỳ hành trì Thập độ, chư Bồ Tát được chia làm ba 
bậc như sau: chư Bồtát thuộc về huệ lực tức có nhiều trí tuệ 
(Paññadhika Bodhisatta) phải tu trong 4 atangky và 100 ngàn kiếp 
(hay đại kiếp quả địa cầu); chư Bồtát thuộc về tín lực tức có nhiều 
đức tin (Saddhadhika Bodisatta) phải tu trong 8 atangky và 100 ngàn 
kiếp; và chư Bồtát thuộc về tấn lực tức có nhiều tinh tấn (Viriyadhika 
Bodhisatta), phải tu trong 16 atăngkỳ va 100 ngàn kiếp (10). 

Trong đời áp cuối, tất cả chư Bồ Tát đều sanh về cõi Tusita (11) 
nơi có tuổi thọ 57 crore và 6 triệu nam. Tuy nhiên hầu hết chư vị 
không sống hết số tuổi này mà rời cõi Tusita giáng trần trước khi 
tuổi thọ mãn (12). 

Lúc có vị Bồ Tát sắp giáng trần, mười ngàn thế giới được báo 
hiệu. Chư Thiên tụ hội trên cõi Tusita để thỉnh cầu vị Bồ Tát ấy 
xuống làm người để thành Phật. Ngài bèn quán xét Năm điều thiết 
yếu (Paricamahavilokanani) là thời kỳ, chau, xứ, dòng dõi, và mẹ có 
hội đủ không trước khi đi nhập mẫu thai. Ngài không bao giờ tái 
sanh trong cõi người có tuổi thọ trên một trăm ngàn năm hay dưới 
một trăm năm (vì chúng sanh trong các cõi nầy hoặc sống quá lâu 
hoặc không đủ lâu nên không biết cái khổ già chết là gì). Ngài chỉ 
sanh trong một Majjhimadesa ở Jambudipa, va trong một gia đình 
Sát-đế-ly hay Bà-la-môn. Mẹ Ngài phải là người từng hành trì 
balamật (päramï) trong một trăm ngàn kiếp, giữ giới và không sống 
quá mười tháng bảy ngày sau khi sanh Bồ Tát. 

Sau khi hội đủ Năm điều thiết yếu nói trên, vị Bồ Tát cùng đi với 
chư Thiên lên vườn Nandanavana trên cõi Tusita. Tại đây, Ngài 
tuyên bố giáng trần rồi biến mất trong lúc mọi chư Thiên vui chơi. 

(8) J. vi. 552. 

(9) DA. ii. 427; DhA. iii. 441; BuA. (116 f.) kể về Phật Mangala, câu chuyện 

tương ứng với chuyện của Đại vương Vessantara là tiền thân của Phật 
Gotama. Xem s.v. Kharadathika. 


(10) SNA. i. 47 f. (11) Xem s.v. Buddha. 
(12) Vipassi, e.g., là một trong những ngoại lệ (DA. ii. 427). 


On the day of his conception, the Bodhisatta's mother takes the 
vows of fasting and celibacy at the conclusion ofa great festival, and 
when she has retired to rest, she dreams that the Four Regent Gods 
take her with her bed, bathe her in the Anotatta Lake, clad her in 
divine garments, and place her in a golden palace surrounded by 
all kinds of luxury. As she lies there the Bodhisatta in the form of 
awhite elephant enters her womb through her right side. The 
earth trembles and all the ten thousand world systems are filled 
with radiance. Immediately the Four Regent Gods assume guard 
over mother and child. Throughout the period of pregnancy, which 
lasts for ten months exactly, the mother remains free from ailment 
and sees the child in her womb sitting crossed-legged (13) At the 
end of the ten months she gives birth to the child, standing in a 
grove, never indoors. Suddhavasa brahmins, free from all passion, 
first receive the child in a golden net, and from them the Four 
Regent Gods take him on an antelope-skin and present him to his 
mother. Though the Bodhisata is born free of the 
mucous otherwise present at birth, two showers of water—one 
hot, the other cold—fall from the sky and bathe mother and child. 
The child then takes seven strides to the north, standing firmly on 
his feet, looks on all sides, and seeing no one anywhere to equal 
him, announces his supremacy over the whole world and the fact 
that this is his last birth (14). Seven days after birth his mother dies. 
She dies because she must hear no other being. The Bodhisatta's 
time of conception is so calculated that the mother's destined life- 
span completes itself seven daysafter his birth. From the 
Commentary (15) account it would appear that the age of the 
Bodhisatta's mother at the time of his birth is between fifty and 
sixty (majjhimavayassa pana dve kotthasa  atikkamma 
tatiyekotthase). 

The Bodhisatta's last birth is attended by various miracles (16). 
Sooth-savers, being summoned, see on the child's body the thirty - 
two marks of a Great Man (mahapurisa) (17), and declare that the 
child will become either a Cakkavatti or a Buddha. His father, 
desiring that his child shall be a Cakkavatti rather than a Buddha, 
brings him up in great luxury, hiding from him all the sin and 


ugliness of the world. 

(13) Like a preacher on a dais, says the Commentary (DA. ii. 436). 

(14) Gotama Buddha as the Bodhisatta, spoke, in three different births, as soon 
as born—as Mahosadha, as Vessantara, and in his last birth (J. i. 53). 

(15) DA. ii. 437; UdA. 278. 

(16) The Commentaries see, in the variousincidents connected with the 
Bodhisatta's last birth, signs of various features which came, later, to be 
associated with the Buddha and his doctrine; for details see DA. ii. 439 ff. 
(17) For details of these see D. ii. 17 ff.; M. ii. 136 f. The reasons for these 
marks are given at D. iii. 145 ff. 


Trước ngày vị Bồ Tát nhập mẫu thai, me Ngai tham dự lễ hội 
Asalha, phát nguyện giữ giới, không khởi dục tâm đối với nam 
nhân. Ngày Ngài nhập mẫu thai, mẹ Ngài lui vô an nghỉ trong khuê 
phòng. Trong lúc bà an giấc, bốn vị Thiên vương nâng đưa giường 
bà đến Hy Mã Lạp Sơn, tắm bà trong hồ Anotatta, đắp bà Thiên y, 
thoa bà hương liệu, và trang điểm bà với bông hoa từ trên cõi Trời. 
Xong, chư vị đưa bà đến cung điện vàng trên đĩnh núi bạc gần đó và 
đặt bà nằm đầu quay hướng Đông. Giáng thế như một bạch tượng, 
Bồ Tát vô phòng đi nhiễu ba vòng, lấy vòi vỗ hông mặt của mẹ, rồi 
chui vô bụng mẹ. Địa cầu rung chuyển và mười ngàn thế giới được 
chiếu sáng. Tức thời bốn Đại Thiên vương hộ trì cho cả mẹ lẫn con. 
Suốt thời kỳ thai nghén (mười tháng tròn), thai mẫu không bị đau 
ốm và nhìn thấy được con mình nằm trong thế kết già trong bụng 
mẹ (13). Sau mười tháng cưu mang, thai mẫu hạ sanh Bồ Tát trong 
thế đứng và trong một vườn cây (không bao giờ trong cung). Các 
Bà-la-môn Suddhavasa thanh tịnh (không có dục tâm) đón Bồ Tát 
trong một lưới vàng ròng, rồi bốn Thiên vương đắp Ngài tắm da 
trèu và trình Ngài với thân mau Ngài. Dầu không bi 6 nhiễm (như 
các trẻ vừa lọt lòng khác), Bồ Tát vẫn được hai vòi nước nóng và 
lạnh từ trên Trời xối tắm. Xong, Bồ Tát đứng lên vững vàng trên hai 
chân, nhình quanh, bước đi bảy bước về hướng Bắc và tuyên bố: 
—Ta là bậc tối thượng ở trên đời! Ta là bậc tối tôn ở trên đời. Ta là 
bậc cao nhất ở trên đời. Nay là đời sống cuối cùng, không còn phải 
tái sanh ở đời này nữa." (14). Bảy ngày sau khi Bồ Tát ra đời, mẹ 
Ngài mãn phần; bà chết để không còn sanh con nữa. Theo Chú giải 
(16), lúc sanh ra Bồ Tát, thai mẫu có tuổi giữa 50 và 60 
(majjhimarayassa pana dre kotthasa atikkamma tatiyekotthase). 

Luc Bồ Tát chào đời có nhiều phép lạ xảy ra (16). Các Bà-la-môn 
đoán tướng thấy Ngài có 32 tướng hảo của bậc Đại nhân 
(Mahapurisa) (17) tiên tri rằng Ngài sẽ làm Chuyển luân Vương 
(Cakkavatti) hay bậc Chánh Đẳng Giác (Budddha). Cha Ngài muốn 
Ngài trở thành Chuyển Luân Vương hơn là Phật nên dưỡng nuôi 
Ngài trong cung vàng điện ngọc và không cho Ngài thấy cành khổ 
của thế gian. 

(13) Như vị thuyết pháp ngồi trên sang toa (D. ii. 436). 

(14) Bồ Tát Gotama nói trong ba kiếp sau khi lọt lòng mẹ--như 

Mahosadha, Vessantara, và trong đời sau cùng của Ngài (J. i. 53). 

(15) DA. ii. 437; UdA. 278. (16) Xem chỉ tiết trong DA. ii. 439 ff. (17) Xem chi 

tiết trong D. ii. 17 ff; M. ii. 136 f. Ý nghĩa của các tướng hảo được đề cặp trong 

D. iii. 145 ff. 


But the destiny of a Bodhisatta asserts itself, and he becomes aware of 
the presence in the world of old age, disease, death and the freedom of 
mind to be found in the life of a Recluse (18). Urged by the desire to 
discover the cause of suffering in the world and the way out of it, the 
Bodhisatta leaves the world on the day of his son's birth. Some 
Bodhisattas leave the world riding on an elephant (e.g, Dipankara, 
Sumana, Sumedha, Phussa, Sikhi and Konagamana), some on a chariot 
(e.g, Kondafina, Revata, Paduma, Piyadassi, and Kakusandha), some 
ona horse (eg., Mangala, Sujata, Atthadassi, Tissa, Gotama), and some 
in a palanquin (e.g, Anomadassi, Siddhattha and Vessabhu). Some, 
like Narada, go on foot, while Sobhita, Dhammadassī and Kassapa 
travelled in the palaces of their lay-life. 

Having left the world, the Bodhisatta practises the austerities, 
the period of such practices varying. In the case of Dipankara, 
Kondafifia,Sumana, Anomadassi, Sujata, Siddhattha and 
Kakusandha it was ten months; for Mangala, Sumedha, Tissa and 
Sikhi it was eight; for Revata seven; for Piyadassi, Phussa, Vessabhu 
and Konagamana six; for Sobhita four; for Paduma, Atthadassi and 
Vipassi two weeks; for Narada, Padumuttara, Dhammadassi and 
Kassapa one week; and for Gotama six years (19). On the day the 
Bodhisatta attains to Buddhahood, he receives a meal of milkrice 
(paydsa) from a woman and a gift of kusagrass, generally from an 
Ajivika, which he spreads under the Bodhi-tree (20) for his seat. 
The size of this seat varies; the seats of Dipankara, Revata, 
Piyadassi, Atthadassi, Dhammadassi and Vipassi were fifty-three 
hands in length; those of Kondañña, Mangala, Narada and 
Sumedha fifty-seven hands; that of Sumana sixty hands; those of 
Sobhita, Anomadassi, Paduma, Padumuttara and Phussa thirty- 
eight; of Sujatathirtytwo; of Kakusandha twenty-six; of 
Konagamana twenty; of Kassapa fifteen; of Gotama fourteen (21). 
Before the Enlightenment the Bodhisatta has five great dreams: (1) 
that the world is his couch with the Himalaya as his pillow, his left 
hand resting on the eastern sea, his right on the western, and his 
feet on the southern; (2) that a blade of tiriya(kusa)grass growing 
from his navel touches the clouds; (3) that white worms with black 
heads creep up from his feet, covering his knees; (4) that four birds 
of varied hues from the four quarters of the world fall at his feet 
and become white; (5) that he walks to and fro on a heap of dung, by 


which he remains unsoiled (22). 

(18) In the case of some Bodhisattas (e.g., Vipassi) these four signs (nimittani 
as they are called) are seen by them at different times, but in the case of 
others on one and the same day (DA. ii. 457). 

(19) For the reason for this great length in the last case, see s.v. Gotama. 

(20) The Bodhi-tree (q.v.) is different for each Bodhisatta. (21) BuA. 247. 

(22) For the explanations of these dreams see A. iii. 240 f.; these dreams are 
referred to at J. i. 69. 


Nhung căn co của vị Bồ Tát giúp Ngài đủ duyên để thay các sự 
già, bệnh, chết, và giải thoát bằng hạnh của một Sa-môn (18). Thôi 
thúc bởi mong cầu biết được nguyên nhân của khổ đau, Bồ Tát xuất 
thế ly gia sau khi có con trai. Phương tiện ra đi thay đổi tuỳ theo 
mỗi vị: voi (Dipankara, Sumana, Sumedha, Phussa, Siki, va 
Konagamana), xe (Kondafifia, Revata, Paduma, Piyadassi, va 
Kakusandha), ngựa (Mangala, Sujata, Atthadassl, Tissa, va Gotama), 
kiêu (Anomadassi, Sidhattha va Vessabhu), bộ hành (Narada), 
trong cung điện của đời sống cu sĩ sau cùng (Sobhita, Dhammadassi 
và Kassapa). 

Xuất thế, Bồ Tát hành trì khổ hạnh; thời kỳ này dài ngắn tuỳ theo 
mỗi vị: mười tháng (Dipankara, Kondañña, Sumana, Anomadassi, 
Sujata, Siddhattha, và Kakusandha), tám tháng (Mangala, Sumedha, 
Tissa, và Sikhi), bảy tháng (Revata), sáu tháng (Piyadassi, Phussa, 
Vesabhi, và Konagamana), bốn thang (Sobhita), hai tuần (Paduma, 
Atthadassr và Vipassi), một tuần (Narada, Padumuttara, 
Dhammadassli, va Kassapa), và sáu năm (Gotama) (19). 

Trong ngày trước khi thành đạo, Bồ Tát được một nữ nhân dâng 
cháo sữa (päyasđ) và một nam nhân (thường là một du sĩ (djivika) 
dâng cỏ kusa trải dưới gốc Bồ Dé (20) làm bồ đoàn. Kích thước của 
bồ đoàn tuỳ theo mỗi vị: dài 53 gang tay (Dipankara, Revata, 
Piyadassi, Atthadassi, Dhammadassi, và Vipassi), dài 57 gang tay 
(Kondafifia, Mangala, Narada, va Sumedha), 60 (Sumana), 38 
(Sobhita, Anomadassi, Paduma, Padumuttara, va Phussa), 32 
(Sujata), 26 (Kakusandha), 20 (Konagamana), 15 (Kassapa), va 14 
(Gotama) (21). Trước khi chứng ngộ, Bồ Tát nằm mộng thấy năm 
điềm chiêm bao lớn: thế giới là giường và Hy Mã Lạp Sơn là gối của 
Ngài, tay trái Ngài đặt trên biển Đông, tay mặt trên biển Tây và chân 
trên biển Nam; một cây lau tiriya(kusa) mọc từ rún Ngài lên tới trời 
xanh; sâu trắng có đầu đen bò ra từ chân Ngài phủ tới đầu gối; bốn 
con chim có màu sắc khác nhau bay đến từ bốn phương, đáp xuống 
chân Ngài và đổi sắc lông thành trắng; Ngài đi kinh hành qua lại trên 
hòn núi đầy phân nhưng không bị ô uế vì phân (22). 

(18) Với một số Bồ Tát, bốm điềm này (nimittani) được thấy trong nhiều ngày 

(e.g. VipassT); với chư vị khác bốn điềm được thấy trong cùng một ngày 
(DA. ii. 457). 

(19) Xem s.v. Gotama để biết ly do của thời kỳ dài này. 

(20) Cây Bồ Đề khác biệt tuỳ theo mỗi vị. (21) BuA. 247. 

(22) Các mộng nay được giải thích trong A. iii. 240 f. và dẫn trong J. i. 69. 


The next day the Bodhisatta sits cross-legged on his seat facing the 
east, determined not to rise till he has attained his goal. The gods 
of all the worlds assemble to do him honour, but Mara (q.v.) comes 
with his mighty hosts and the gods fiee. All day, the fight continues 
between Mara and the Bodhisatta; the parami alone are present to 
lend their aid to the Bodhisatta, and when the moment comes, the 
Goddess of the Earth bears witness to his great sacrifices, while Mara 
and his armies retire discomfited at the hour of sunset, the gods then 
returning and singing a paean of victory. Meanwhile the Bodhisatta 
spends the night in deep concentration; during the first watch he 
requires knowledge of past lives, during the second watch he 
develops the divine eye, while during the last watch he ponders over 
and comprehends the Paticcasamuppada doctrine. Backwards and 
forwards his mind travels over the chain of causation and twelve 
times the earth trembles. With sunrise, omniscience dawns on him, 
and he becomes the Supremely Awakened Buddha, uttering his 
udana of victory, while the whole world rejoices with him (23). 

The above is a brief account, as given in the books, of certain 
features common to all Bodhisattas. In addition to these, 
particulars of the personal career of the Bodhisatta who became 
Gotama, are found,chiefly in the Buddhavamsa and the 
Jatakatthakatha. It has already been stated that each Bodhisatta 
receives the vyakarana from every Buddha whom he meets, and 
Gotama was no exception. He received his first vyakarana as the 
ascetic Sumedha, from Dipankara; and then, as a cakkavatti, from 
Kondafifia; as the brahmin Suruci, from Mangala; as the Nagaking 
Atula, from Sumana; as the brahmin Atideva, from Revata; as the 
brahmin Ajita, from Sobhita; as a yakkha chief, from Anomadassi; 
as a lion, from Paduma; as an ascetic (isi) from Narada; as a 
governor (Maharatthiya) Jatila, from Padumuttara; as the 
youth Uttara, from Sumedha; as a Cakkavatti, from Sujata; as the 
youth Kassapa, from Piyadassi; as the ascetic Susima, from 
Atthadasst; as Sakka, from Dhammadassi; as the ascetic Mangala, 
from Siddhattha; as Sujata, from Tissa; as King Vijitavi, from 
Phussa; as the Nagaking Atula, from Vipassi; as King Arindama, 
from Sikhi; as King Sudassana, from Vessabht; as King Khema, 
from Kakusandha; as King Pabbata, from Konagamana; and as the 
youth Jotipala, from Kassapa. 

The Jatakatthakatha gives particulars of other births of the Bodhisatta 
(24)—eg, as Akitti, Ajjuna, Atthisena, Anitthigandha, Ayoghara, 

(23) For the Paticca-Samuppada see D. ii. 31 ff.; for the other details see J. i. 56 
ff, where the story of Gotama is given. DA. ii. 462 ff. gives similar details 
regarding Vipassi; BuA. 248 says it is the same for all Bodhisattas. 

(24) To the births given below and taken from the Jatakatthakatha should 


be added those given in the Pubbapilotikhanda of the Apadana (i. 299 
ff.; also UdA.) and given s.v. Gotama. 


Hôm sau, Bồ Tat toa thiền trong thế kiét già, mặt hướng về phía 
Đông và phát nguyện không đứng lên nếu không chứng ngộ, Chư 
Thiên toàn thế giới tụ họp để vinh danh Ngài, nhưng Mara (q.v.) 
cũng đến với đoàn quân hùng hậu trông dễ sợ, khiến chư Thiên 
phải lánh mặt. Mara và Bồ Tát tranh nhau mãnh liệt trọn cả ngày. 
Bồ Tát dựa vào pháp balamật và được Địa nương (Goddess of the 
Earth) làm chứng cho lòng quảng đại của Ngài trong các kiếp 
trước, nên chiến thắng Mara; Mara và quân tướng biến mất tại chỗ 
lúc màn đêm buông xuống. Bấy giờ chư Thiên hát bài ca tụng chiến 
thắng của Bồ Tát và Bồ Tát được yên tỉnh nhập định. Canh một, 
Ngài ngộ túc mạng thông nhớ lại các tiền kiếp mình. Canh hai, Ngài 
chứng tha tâm thông rõ biết tâm của vạn loại. Canh ba, Ngài đắc 
lậu tận thông thấu triệt chuỗi nhân quả (Paticcasamuppdda) theo 
chiểu xuôi như chiều ngược. Địa cầu rung chuyển mười hai lần. 
Ngài đạt tri kiến tối thượng và hiển nhiên thành Phật lúc bình 
minh vừa ló dạng. Chư Thiên tán thán và thế gian tưng bừng trong 
ánh sáng do Ngài mang lại (23). 

Nói trên là câu chuyện được kể trong kinh điển liên quan đến 
chư vị Bồ Tát thành Phật. Riêng đối với Bồ Tát thành Phật Gotama, 
có thêm một số chi tiết mà Buddhavamsa (Phật sử) và 
Jatakatthakatha có mô tả ti mỉ. Ngài được thọ ký lần đầu tiên bởi 
Phật Dipankara lúc làm Dai sĩ khổ hạnh Sumedha, tiếp theo bởi 
Phật Kondañña lúc làm Chuyển luân vương, bởi Phat Mangala lúc 
làm Bà-la-môn Surici, boi Phật Sumana lúc làm Xà vương Atula, 
bởi Phật Revata lúc làm Bà-la-môn Atideva, bởi Phật Sobhita lúc 
làm Bà-la-môn Ajita, bởi Phật Anomadassi lúc làm Chúa Da-xoa, bởi 
Phật Paduma lúc làm sư tử, bởi Phat Narada lúc làm ẩn sĩ (isi), bởi 
Phật Padumuttara lúc làm Maharatthiya (Hội trưởng) của Jatila, bởi 
Phật Sumedha lúc làm Thanh niên Uttara, boi Phat Sujata lúc làm 
Chuyển luân vương, bởi Phật Piyadassi lúc làm Thanh niên 
Kassapa, bởi Phat Atthadassi lúc làm dao sĩ khổ hạnh Susima, bởi 
Phật Dhammadassi lúc làm Sakka, bởi Phật Siddhattha lúc làm ẩn 
sĩ Mangala, bởi Phật Tissa lúc lam Sujata, bởi Phật Phussa lúc làm 
Vua Vijitavi, bởi Phật Vipassi lúc lam Xà vương Atula, bởi Phật 
Sikhi lúc làm Vua Arindama, bởi Phật Vessabhu lúc làm Vua 
Sudassana, bởi Phật Kakusandha lúc làm Vua Khema, bởi Phật 
Konägamana lúc làm Vua Pabbata, và bởi Phật Kassapa lúc làm 
Thanh niên Jotipala. 

Jätakatthakathä cũng có đề cặp đến các tiền kiếp khác của Bồ Tát 
(24)-- e.g., như Akitti, Ajjuna, Atthisena, Anitthigandha, Ayoghara, 

(23) Về Paticca-Samuppada, xem D. ii. 31 ff; về các chỉ tiết khác, xem J. i. 56 ff. 

trong ấy có chuyện của Gotama. Trong DA. ii. 462 ff. có chỉ tiết tương to 
của Phật Vipassi; BuA. 248 nói tất cả chư Bồ Tát đều giống như vậy. 

(24) Ngoài các tiền kiếp liệt kê dưới đây (theo Jatakatthakatha), nên cộng thêm 

các tiền kiếp đề cặp trong Pubbapilotikhanda của Apadana (i. 299 ff.; và 
UdA.) và trong s.v. Gotama. 


Araka, Arindama, Alinacitta, Alinasattu, Asadisa, Adasamukha, 
Udaya, Udayabhadda, Katthavahana, Kanhadipayana, 
Kanhapandita, Kapila, Kappa, Kassapa, Karandiya, 
Kalingabharadvaja, Kunala, Kundakumara, Kuddalaka, Kusa, 
Komayaputta, Khadiravaniya, Guttila, Ghata, Canda, Candakumara, 
Campeyya,  Cittapandita, Cullakasetthi,  Culladhannggaha, 
Chaddanta, Chalangakumara, Janasandha. Jnnha, Jotipala 
(=Sarabhanga), Takkapandita, Takkariya, TirItavaccha, 
Temiya (=Mũgapakkha), Dighavu, Duyyodhana, Dhanafijaya, 
Dhamma, Dhammaddhaja, Dhammapala (prince and brahmin), 
Narada, Nigrodha, Nimi, Paficalacanda, Paficavudha, Pandita, 
Padumakumara, Baka, Bodhikumara, Brahmadatta (in several 
births), Bhaddasala, Bharata, Bhallatiya, Bhtridatta, 
Bhojanasuddhika, Makhadeva, Magha, Mandhata, Mahakaficana, 
Mahajanaka, Mahadhana, Mahabodhi (=Bodhi), Mahasilava, 
Mahäsudassana, Mahimsasa, Mahosadha, Matanga, Mũgapakkha 
(=Tenliya,) Yuvafijaya, Rakkhita, Rama, 
Lomasakassapa, Vacchanakha, Vidhnra, Visayha, Vessantara, 
Sankicca, Sankha, Santnsita, Sambhava, Sarabhanga, Sadhina, Siri, 
Suciparivara, Sujata, Sutana, Sutasoma, Supparaka, Suvannasama, 
Susima, Senaka, Seruva, Sona, Soma, Somadatta, Somanassa, 
Hatthipala and Hãrita. 

In these and other births the Bodhisatta occupied various stations 
in life, such as that of an acrobat (Dubbaca Jataka); ajivaka 
(Lomahamsa Jataka); ascetic (numerous births); barber (HHsa 
Jataka); caravanleader (Kimpakka and Mahavanija Jatakas); 
carpenter (Samuddavanija Jataka); chaplain (various births); conch- 
blower (Sankhadhamana Jataka); councillor (Kacchapa, 
Kalayamutthi, Kukku, Giridanta, Dhtmakari, Pabbatupatthara, 
Padañjali, Putabhatta, Valodaka Jatakas); courtier (Bahayi, Salittaka, 
etc., Jatakas); diceplayer (Litta Jataka); drummer (Bherivada Jataka); 
elephanttrainer (Sangamavacara Jataka); farmer 
(Kancanakkhandha, Kummasapinda, Sihacamma, Suvannakakkata 
Jatakas); forester (Khurappa Jataka); gardener (Kuddalaka Jataka); 
goldsmith (Kunala Jataka); hawker (Seriva Jataka); horsedealer 
(Kundakakucchisindhava Jataka); householder (Gahapati and Jagara 
Jataka, also as Kundaka, Sutana and Harita); judge (Kutavanija, 
Rathalatthi Jatakas); king (numerous births, e.g. 
Arindama,Adãsamukha, etc.); mariner (Suppāraka Jātaka); 
merchant (several births, e.g. as Pandita, etc.); minister (numerous 
births, e.g. as Senaka, Vidhura); (Guttila); physician (Kama, and 
Visavanta Jatakas); potter, (Kacchapa, Kumbhakara Jatakas); robber 
(25) (Kanavera, Sata musician patta Jatakas); 


(25) The scholiast (J. ii. 389) explains that when a Bodhisatta is born as a 
wicked man it is due to a fault in his horoscope! 


Araka, Arindama, Alinacitta, Alinasattu, Asadisa, Addsamukka, 
Udaya, Udayabhadda, Katthavahana, Kanhadipayana, 
Kanhapandita, Kapila, Kappa, Kassapa, Karandiya, 
Kalingabharadvaja, Kunala, Kundakumara, Kuddalaka, Kusa, 
Komayaputta, Khadiravaniya, Guttila, Ghata, Canda, 
Candakumara, Campeyya, Cittapandita, Cullaka-setthi, 
Culladhanuggaha, Chaddanta, Chalangakumara, Janasandha, 
Junha, Jotipala (=Sarabhanga), Takkapandita, Takkariya, 
TirItavaccha, Temiya, (=Mugapakkha), Dighavu, Duyyodhana, 
Dhanañjaya, Dhamma, Dhammaddhaja, Dhammapala (thái tử va 
Bà-la-môn), Narada, Nigrodha, Nimi, Paficalacanda, Paficavudha, 
Pandita, Padumakumara, Baka, Bodhikumara, Brahmadatta 
(trong nhiều tiền kiếp), Bhaddasala, Bharata, Bhallatiya, 
Bhtridatta, Bhojanasuddhika, Makkhadeva, Magha, Mandhata, 
Mahakaficana, Mahajanaka, Mahadhana, Mahabodhi (=Bodhi), 
Mahasilava, Mahasudassana, Mahimsasa, Mahosadha, Matanga, 
Migapakkha (=Temiya), Yuvafijaya, Rakkhita, Rama, 
Lomasakassapa, Vacchanakkha, Vidhura, Visayha, Vessantara, 
Sankicca, Sankha, Santutisa, Sambhava, Sarabhanga, Sadhina, Siri, 
Suciparivara, Sujata, Sutana, Sutasoma, Supparaka, Suvannasama, 
Susima, Senaka, Seruva, Sona, Soma, Somadatta, Somanassa, 
Hatthipala, va Harita. 

Trong các tiền kiếp, Bồ Tát tái sanh với nhiều vai trò khác nhau 
như được kể trong các kinh Bồn sanh (Jataka). Ngài từng lam: 
người làm trò biểu diễn (Dubbaca); djivaka (Lomahamsa); ẩn sĩ 
(trong nhiều kiếp); thợ cạo (lIllisa); trưởng đoàn thương hồ 
(Kimpakka và Mahavanija); thợ mộc (Samuddavanija); tế sư (trong 
nhiều kiếp); người thổi ốc tủ và (Sankhadhamana); cố van của vua 
(councillor) (Kacchapa [Kachapa, theo HT. Thích Minh Châu, 1999] 
, Kalayamutthi, Kukku, Giridanta, Dhtmakari, Pabbatipatthara, 
Padafijali, Putabhatta, Valodaka); dai thần của vua (Bahayi [Bahiya, 
theo HT. Thich Minh Chau, 1999], Salittaka, etc); người đánh xúc 
xắc (Litta); người đánh trống (Bherivada); quan tượng ( 
Sangamavacara); nông dan (Kaficanakhandha, Kummasapinda, 
Sihacamma, Suvannakakkata); thợ rừng (Khurappa); người giữ 
vườn (Kuddalaka); thợ bạc (Kunäla); thợ săn bằng chim ung 
(Seriva); người buôn ngựa (Kundakakucchisindhava); gia chủ 
(Gahapati, Jagara, Kundaka, Sutana, và Harita); thẩm phán 
(Kitavanija, Rathalatthi); vua (trong nhiều kiếp, e.g, Arindama, 
Adasamukha, etc.); người đi biển (Suppäraka); thương buôn (trong 
nhiều kiếp, e.g., Pandita. etc.); quan cận than (trong nhiều kiếp, e.g., 
Senaka, Vidhura, etc.); nhạc công (Guttila); y si (Kama va 
Visavanta); thợ gốm (Kacchapa, Tiền thân Kumbhakara); trộm (25) 
(Kanavera, Tiền thân Satapatta); 

(25) Luận sư (J. ii. 389) giải rằng vì sanh nhằm sao hạn xấu nên Bồ Tát là người 

hành ác! 


smith (Suci Jataka); squire (e.g., Nanda Jataka); stonecutter (Babbu 
Jataka); teacher (numerous births, e.g. Anabhirati, Durajana, 
Losaka Jatakas); treasurer (e.g. as Cullaka, Visayha, Sankha and 
Suciparivara); tumbler (Ucchitthabhatta Jãtaka) and 
valuer (Tandulanali Jataka). The Bodhisatta was born as a candala 
in several births (e.g., as Citta and Matanga); in several instances as 
Sakka, (eg.in the Kamanita, Kelisla, Mahapanada and Vaka 
Jatakas). He was born several times in the devaworld (e.g. as 
Dhamma and Bhaddasala, also in the Kakkaru, Kamavilapa and 
Mittavinda Jatakas.) He was aBrahma of the Abhassaraworld 
(Candabha and Janasodhana Jatakas);and a Mahabrahma 
(Parosahassa and MahanaradaKassapa), in the latter his name was 
Narada. He was an airsprite (Puppharatta Jataka) and a mountain- 
sprite (e.g. Kaka and Samudda Jatakas); a treesprite in numerous 
births (e.g. Äyäcitabhatta, Baka, Matakabhatta, Rukkhadhamma 
Jatakas); and a forestsprite (Kandina and Guthapana Jatakas). Many 
Jatakas mention the birth of the Bodhisatta among animals—e.g., as 
buffalo (Mahisa Jataka); bull (as Ayyakalaka, Nandivisala, 
Mahalohita, Sarambha); cock (in the two Kukkuta Jatakas, Nos. 383, 
448); crow (as Viraka and Supatta and in Kaka Jataka); 
dog (Kukkura Jataka); elephant (eg., Chaddanta and Silava 
Jatakas); fish (Mitacinti); frog (Haritamata Jataka); garuda (e.g., 
Sussondi Jataka); goose (eg. Uluka, Cakkavaka, Neru, Palasa 
Jatakas); hare (Sasa Jataka); horse (Ajafifia, Bhogajaniya Jatakas 
and as Vataggasindhava); iguana (Godha Jataka); jackal (Sigala 
Jatakas); kinnara (as Canda); lion (e.g., Guna, Sigala Jataka (No. 
152), Sukara Jatakas); mallard (Nacca Jataka); monkey (Kapi, 
Nalapana, Mahakapi, Sumsumara Jatakas and as Nandyia); parrot 
(e.g. as Jambuka, Pupphaka, Potthapada, and Radha); peacock (Nos. 
42, 375, Mora, Baveru, and Mahamora Jatakas); pig (Mahatundila 
Jatakas); pigeon (Kapota, Kaka No. 395, Romaka, Lola Jatakas); 
quail (the three Vattaka and Sammodamana Jatakas); rat (Aggika 
and Bilara Jatakas); snake—ndga—(as Campeyya, Bhuridatta, 
Mahadaddara, Sankhapala); vulture (as Aparanna and in the three 
Gijjha Jatakas, Nos. 164, 399, 427), and woodpecker (as 
Khadiravaniya and in Javasakuna Jataka). 

The Bodhisatta was born several times in the purgatories (26). 
The wishes of Bodhisattas are generally fulfilled (27), chiefly 
because of their great wisdom (28) and zeal (29). The wisdom of a 
Bodhisatta is greater than that of a Pacceka Buddha (30). See also 


s.v. Buddha. 
(26) Ap. i. 299 ff. (27) J. in. 283; v. 282, 291; vi. 401, 405, etc. 
(28) J. in. 282. (29) Ibid, 425. (30) J. iv. 341. 


2983 


thợ rèn (Sũci); dia chu (e.g., Nanda); thợ déo da (Babbu); giao sư 
(trong nhiều kiếp, e.g., Anabhirati, Durajana, Losaka); chủ ngân khố 
(e.g. như Cullaka, Visayha, Sankha, và Suciparivara); người làm xiệc 
nhào lộn (Ucchitthabhatta); và người định giá (Tandulanäli). Ngài 
từng tái sanh trong giai cấp thấp hèn (candala) (Citta-Sambhuta và 
Matanga); làm Thiên chủ Sakka (Kamanita, Kelisila, Mahapanada, 
và Vaka); trên cõi Thiên (Dhamma, Bhaddasala, Kakkaru, 
Kamavilapa, và Mitavinda); trên cõi Quang âm thiên (Candabha va 
Janasodhana); làm Dai Phạm thiên (Parosahassa và Mahanarada- 
Kassapa, trong kinh sau Ngài là Narada); làm thần trên hư không 
(Puppharatta); thần núi (Kala và Samudda); vị thọ thần 
(Ayäcitabhatta, Baka, Matakabhatta, Rukkhadhamma); và thần 
rừng (Kandina và Guthapana). Ngài còn tái sanh làm thú: trâu 
(Mahisa); bò mộng (Ayyakalaka, Nandivisala, Mahalohita, và 
Sarambha); gà trống (hai kinh Kukkuta số 383 va 448); qua (Kaka); 
chó (Kukkura); voi (Chaddanta va Silava); cá (Mitacinti); ếch 
(Haritamata); kim xí điểu (Sussondi); thiên nga (Ulũka, Cakkavala, 
Neru, va Palasa); thd (Sasa); ngựa (Ajafifia, Bhogajaniya và 
Vataggasindhava); kỳ nhông (Godha); chó rừng (Sigala); khẩnnala 
(kinnara) tức nhạc thần (Canda); sư tử (Guna, Sigäla số 152, 
Sukara); vịt trời (Nacca), khỉ (Kapi, Nalapana, Mahakapi, 
Sumsumara, và Cula-Nandiya); két (Jambuka, Pupphaka, 
Potthapada, và Radha); công (hai kinh Kapota số 42 và 375, Mora, 
Baveru, Mahamora); heo (Mahatundila); bồ câu (Kapota, Kaka số 
395, Romaka, Lola); chim cut (ba kinh Vattaka và Sammodamana); 
chuột (Aggika và Bilãra); rắn (Campeyya, Bhuridatta, 
Mahadaddara, Sañkhapäla); kên kên (Aparanna và ba kinh Gijjha số 
164, 399 và 427); và chim gõ kiến (Khadiravaniya và Javasakuna). 

Bồ Tát sanh nhiều lần trong địa ngục (26). Ước nguyện của Bồ 
Tát thường được toại ý (27) vì trí thông minh (28) và nhiệt quyết 
của Ngài (29). Trí tuệ của vị Bồ Tát lớn hơn trí tuệ của vị Phật Độc 
Giác (30). Xem thêm Buddha. 


(26) Ap. i. 299 ff. (27) J. in. 283; v. 282, 291; vi. 401, 405, etc. 
(28) J. in. 282. (29) Ibid., 425. (30) J. iv. 341. 


Bodhisammajjaka Thera.-- An arahant. In the past he picked up leaves 
from the courtyard of a Bodhi-tree and cleaned it.’ He is probably 
identical with Tissa Thera (2). 

(1) Ap. ii. 457. (2) ThagA. i. 105 f. 


Bodhisiñcaka Thera.-- An arahant. Ninetyone kappas ago, when a great 
festival was being held in honour of the Bodhi-tree of 
Vipassi Buddha, he sprinkled perfumed water on the tree. Thirty- 
three kappas ago he became king eight times under the name of 
Udakasecana (1). v.l. Bodhisaññaka. 

(1) Ap. i. 131. 


Bodhisenapabbatagama.- A village in the Dakkhinadesa of 
Ceylon where Vikkamabahu II. defeated Manabharana and his 
two brothers (1). 
(1) Cv. lxi. 33. 


Bodhi 1.-- Daughter of Kassapa I. (1). 
(1) Cv. xxxix. 11. 


Bodhi Theri 2.-- A friend of Isidasi, who related the story of her own past 
lives at the request of Bodhi (1). 
(1) ThigA. p. 261. 


Bodhi-Uppalavanna-Kassapagiri.-- The name given to the 
enlarged monastery at Issarasamanarama built by Kassapa I (1). 
(1) Cv. xxxix. 11; see also Cv. Trs. i. 43, n. 7. 


Bolagama.-- A village mentioned in the account of the campaigns 
of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxv. 6. 


Brahachatta Jataka (No. 336).-- Once Brahmadatta, king of 
Benares, captured Kosala with its king, and brought all its treasures 
to Benares, where he buried them in iron pots in the royal park. 
Chatta, the Kosala king's son, escaped, and became an ascetic near 
Takkasila with a following of five hundred. Later he came with his 
followers to Benares, won the heart of the king by his demeanour, 
and lived in the royal park. There, by means of a spell, he 
discovered the buried treasure, and taking his followers into his 
confidence, took the treasure to Savatthi and made the city 
impregnable. When Brahmadatta discovered his loss and its 
results, he was disconsolate, but was comforted by his 
minister, who was the Bodhisatta, and who pointed out to him that 
Chatta had but taken what belonged to him. 

The story was told in reference to a knavish monk, identified 
with Chatta (1). 
(1) J. iii. 115 ff. 


Bodhisammajjaka Thera.-- A-la-hán. Trong một kiếp trước ông có lượm 
lá quanh cây Bồ Đề (1). Ông có thể là Trưởng lão Tissa (2). 
(1) Ap. ii. 457. (2) ThagA. i. 105 f. 


Bodhisiñcaka Thera.-- A-la-hán. Vào 91 kiếp trước, lúc có lễ hội vinh 
danh cội Bồ Đề của Phat Vipassi, ông rải nước hương liệu lên cây. 
Vào 33 kiếp trước ông làm vua 18 lần dưới vương hiệu 
Udakasecana (1). v.. Bodhisaññaka. 
(1) Ap. i. 131. 


Bodhisanapabbatagama.-- Lang trong Dakkhinadesa, Sri Lanka, noi 


Vua Vikkamabahu danh bai ba anh em cua Vua Manabhrana (1). 
(1) Cv. lxi. 33. 


Bodhi 1.-- Công chúa của Vua Kassapa I (1). 
(1) Cv. xxxix. 11. 


Bodhi Theri 2.-- Bạn của Trưởng lão ni Isidasi. Trưởng lão ni kể lại các 
tiền kiếp của mình theo lời yêu cầu của Công chúa Bodhi (1). 
(1) ThiagA. p. 261. 


Bodhi-Uppalavanna-Kassapagiri.-- Tên của tự viện được nới rộng ở 
Issarasamanarama do Vua Kassapa I kiến tạo (1). 
(1) Cv. xxxix. 11; xem thêm Cv. Trs. i. 43, n. 7. 


Bolagama.-- Làng thường được đề cặp đến trong các chiến dịch của Vua 
Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxv. 6. 


Brahachatta Jataka (No. 336).-- Chuyện Vương Tử Chatta Vĩ Dai. Một 
thời, Vua Vua Brahmadatta trị vì Baranasi đánh chiếm Kosala, bắt 
sống nhà vua xứ này, và tịch thu hết tài sản của ông đem về 
Baranasi chôn bằng hũ thép trong ngự uyén. Vương tử Chatta của 
Vua Kosala trốn thoát được và làm đạo sĩ khổ hạnh sống ở 
Takkasila cùng với 500 dé tử. Một hôm, Dao sĩ Chatta đi cùng đệ 
tử về Benares. Vì cung cách của ông, nhà vua Baranasi hoan hy đón 
đoàn trú trong ngự uyển. Nhờ thần chú, Chatta khám phá tài sản 
của vua cha bị chôn dấu trong ngự uyén. Ong tâm sự với các mộn 
dé sự việc xảy ra lúc trước va đào lấy kho tàng đem về Savatthi. 
Ông xây thành kiên cố chống lại bất cứ sự tiến công cừu địch nào. 
Lúc biết mất kho báu, Vua Baranasi sầu muộn và thất trí. Nhưng dai 
thần ông (là Bồ Tát) an ủi rằng Chatta chỉ lấy lại báu vật của ông mà 
thôi. Nhà vua thoát cơn sầu muộn và từ đó trị vì vương quốc rất 
công chánh. 

Chuyện kể về một tỳ khưu xảo quyệt. Chatta chỉ vị tỳ khưu này (1). 
(1) J. iii. 115. 


2986 


Brahmakayikadeva.-- See Brahmaloka. 


Brahmacariya Sutta 1.-- Brahmacariyd is practised for nought else 


but selfrestraint and cessation of Ill (1). 
(1) A. ii. 26. 


Brahmacariya Sutta 2.-- The best practice is the Noble Eightfold Path. Its 


fruits are sotapatti, etc (1). 
(1) S. v. 26. 


Brahmacariya Sutta 3.-- The best practice is the Noble Eightfold Path Its 


aim is the destruction of lust, hatred, and illusion (1). 
(1) S. v. 26 f. 


Brahmajāla Sutta.—The first sutta of the Dīgha Nikāya. It was 
preached to the paribbājaka Suppiya and his disciple 
Brahmadatta. It first explains the sila, or moral precepts, in three 
successive sections—cula (concise), majjhima (medium), and maha 
(elaborate), and then proceeds to set out in sixty-two divisions 
various speculations and theories regarding the "soul” (1). Other 
names for it are Atthajala, Dhammajala, Ditthijala, and 
Sangamavijaya. At the end of the discourse the ten worldsystems 
trembled (2). It is said that once when Pindapatiya Thera recited 
this sutta at the Kalyaniva-vihara, his mind concentrated on the 
Buddha, the earth trembled; the same phenomenon occurred when 
the Dighabhanaka Theras recited it at the Ambalatthika, to the 
east of the Lohapasada (3). 

The Brahmajala was the first sutta preached in Suvannabhumi, 
when Sona and Uttara visited it as missionaries (4). 


The sutta is often quoted, sometimes even in the Canon (5) 
(1) D. i. 46. (2) Ibid. (3) DA. i. 131. 
(4) Mhv. xii. 51. (5) Eg., S. iv. 286, 287. 


Brahmañña Sutta 1.-- The highest life is the Noble Eightfold Path, 


and the fruits thereof are sotāpatti, etc (1). 
(1) S. v. 26 


Brahmaniia Sutta 2.-- The highest life is the Noble Eightfold Path, and its 


aim is the destruction of lust, hatred, and illusion (1). 
(1) S. v. 26; cf Brahmacariya Sutta [3]. 


Brahmakayika-deva.-- Xem Brahmaloka. 


Brahmacariya Sutta 1.-- Pham hạnh (Brahmacariya) được tu tập để tự 
chế và giải thoát (1). 
(1) A. ii. 26. 


Brahmacariya Sutta 2.-- Phạm hạnh chính là Thanh đạo tám 
ngành. Quả phạm hạnh chính là quả Dự lưu, quả Nhứt lai, quả Bất 
lai, quà A-la-hán (1). 

(1) S. v. 26. 


Brahmacariya Sutta 3.-- Phạm hạnh chính là Thánh đạo tám ngành. Mục 
đích của phạm hạnh là đoạn tận tham, sân, si (1). 
(1) S. v. 26 f. 


Brahmajāla Sutta.-- Kinh Pham Võng (jāla=lwói). Kinh thứ nhất của 
Trường Bộ DIgha Nikäya, thuyết cho Du sĩ ngoại đạo Suppiya và 
đệ tử của ông là Thanh niên Brahmadatta. Ba phần đầu tiên của 
kinh giảng về giới (sila)--tiéu giới (cūla), trung giới (majjhima) va 
đại giới (maha). Trong 62 đoạn tiếp theo (bản dịch của HT. Thích 
Minh Châu, 1991, có cách sắp xếp hơi khác biệt), kinh trình bày 62 
kiến (1). Sau khi bài kinh chấm dứt, một ngàn thế giới rung động 
(2). Kinh còn được gọi là Atthajala, Dhammajala, Ditthijala, và 
Sangamavija. Được biết lúc Trưởng lão Pindapatiya thuyết 
Brahmajala tại Kalydniya-vihara, ông tập trung tư tưởng nơi Phật, 
trái đất rung chuyển; cũng vậy, trái đất rung động lúc các Trưởng 
lão Dighabhanaka thuyết kinh này tại Ambalatthika [3] (nằm về 
phía Đông của Lohapasada trong Anuradhapura) (3). 

Brahmajala Sutta được thuyết lần đầu tiên tại Suvannabhũmi 
lúc hai Trưởng lão Sona va Uttara đến viếng xứ này để hoằng 
dương Phật pháp sau lần Kết tập thứ ba (4). 

Brahmajala Sutta rất thường được trích dẫn (5). 

(1) D. i. 46. (2) Ibid. (3) DA. i. 131. 

(4) Mhv. xii. 51. (5) Eg. S.iv.286, 287. 


Brahmañña Sutta 1.-- Phạm hạnh chính là Thanh đạo tám ngành. Quả phạm 
hạnh chính là quả Dự lưu, quả Nhứt lai, quả Bất lai, quà A-la-hán (1). 
(1) S. v. 26. 


Brahmañña Sutta 2.-- Phạm hạnh chính là Thanh đạo tám ngành. Quả phạm 


hạnh chính là quả Dự lưu, quả Nhứt lai, quả Bất lai, quà A-la-hán (1). 
(1) S. v. 26; cf Brahmacariya Sutta [3]. 


Brahmañña Sutta 3.-- Few are they who reverence brahmins, many 


they who do not (1). 
(1) S. v. 468. 


Brahmadatta 1.-- King of Kasi. He captured Kosala and murdered its 
king Dighiti and Dighiti's wife, but made peace later with 
Dighiti's son, Dighavu, restored to him his father's kingdom, and 
gave him his own daughter in marriage (1). 

(1) Vin. i. 342 ff; DhA. i. 56 f. 


Brahmadatta 2.-- King of the Assakas and friend of Renu. 
When Mahagovinda divided Jambudipa into seven equal portions 
for Renu and his six friends, Brahmadatta was given the kingdom, 


of the Assakas, with Potana as his capital (1). 
(1) D. ii. 235 f. 


Brahmadatta 3.-- In the Jātaka Commentary this is given as the name of 
numerous kings of Benares. In most cases we are told nothing 
further of them than that they reigned at Benares at the time of the 
incidents related in the story. Brahmadatta was probably the 
dynastic name ofthe kings of Benares. Thus, for instance, in the 
Gangamala Jātaka (1) Udaya, king of Benares, is addressed as 
Brahmadatta. In the Gaņdatindu Jātaka (2), however, Pañcāla, king 
of Uttarapaficala, is also called Brahmadatta; in this case it was 
evidently his personal name. It was also the name of the husband 
of Pingiyani (q.v.). He was a king, but we are not told of what 


country. He is identified (3) with Kunala. 
(1) J. in. 452. (2) J. v. 102, 103, 104,105,106. (3) Ibid, 444. 


Brahmadatta Thera 4.-- He was the son of the king of Kosala, and, 
having witnessed the Buddha's majesty at the consecration of 
Jetavana, he entered the Order and in due course became an 
arahant. One day, while going for alms, he was abused by a 
brahmin, but kept silence. Again and again the brahmin abused 
him, and the people marvelled at the patience of Brahmadatta, who 
then preached to them on the wisdom of not returning abuse for 
abuse. The brahmin was much moved and entered the Order under 


Brahmadatta (1). 
(1) Thag. vs. 4416; ThagA. i. 460 ff. 


Brahmañña Sutta 3.-- Rất ít người tôn kính Bà-la-môn, nhiều thi không 
tôn kính (1). 


(1) S. v. 468. 


Brahmadatta 1.-- Vua trị vì Kãsi. Ông chiếm vương quốc Kosala, giết Vua 


Dighiti và hoàng hau. Nhưng sau đó ông giao hoa với Thái tử Dighavu 
của Dighiti, đưa chàng lên ngôi Kosala va ga cho công chúa (1). 
(1) Vin. i. 342 ff; DhA. i. 56 f. 


Brahmadatta 2.-- Vua của dan tộc Assaka và là thân hữu của Hoang tử 


Renu. Lúc Bà-la-môn Mahagovinda chia Jambudipa làm bay cho 
Renu va sau than hữu Sat-dé-ly, Brahmadatta được xứ của dan tộc 


Assaka với kinh đô là Potana (1). 
(1) D. ii. 235 f. 


Brahmadatta 3.-- Theo Chú giåi cúa các Jātaka, Brahmadatta là 
tên chung của nhiều nhà vua tri vì Benares. Có thể đó là vương hiệu 
của một triều đại của các nhà vua Benares, như Vua Udaya được 
gọi là Brahmadatta (Gahgamäla Jataka) chang hạn. Tuy nhiên, Vua 
Paficala xứ Uttarapañcala hoặc vương quân của Vương hậu 
Pingiyani (q.v.) cũng được gọi là Brahmadatta; đây chắc là tên 
riêng vậy. Nhà vua Brahmadatta của Pingiyani (không biết là của xứ 
nào) được biểu thị bởi chúa chim Kunäla (3). 
(1) J. in. 452. (2) J. v. 102, 103, 104, 105, 106. (3) Ibid., 444. 


Brahmadatta Thera 4.-- Trưởng lão là vương tử của nhà vua trị vì 
Kosala, than phục oai nghi của Phật lúc dự lễ đặt viến đá đầu tiên 
xây dựng Jetavana, xin gia nhập Tăng Đoàn, và về sau đắc quả A-la- 
hán. Một hôm, ông bị một Bà-la-môn lăng mạ trong lúc đi đặt bát, 
nhưng ông giữ im lặng. Nhiều lần liên tiếp ông bị người Bà-la-môn 
sỉ nhục như vậy, nhưng ông vẫn giữ im lặng. Dân chúng tán thán 
hạnh nhẫn nhục của ông va được ông giáo giới rằng không nên lay 
ác báo ác. Người Bà-la-môn được chuyển hoá, xin gia nhập Tăng 
Đoàn dưới sự dìu dắt của Trưởng lão (1). 
(1) Thag. vs. 441-6; ThagA. i. 460 ff. 


Brahmadatta 5.-- Head of a dynasty of thirtysix kings, all of whom ruled 


at Hatthipura. His ancestors ruled at Kapilanagara (1). 
(1) MT. 127; Dpv. iii. 18. 


Brahmadatta 6.-- A Pacceka Buddha. In the time of Kassapa Buddha he 
had been a monk and had lived in the forest for twenty thousand 
years. He was then born as the son of the king of Benares. When his 
father died he became king, ruling over twenty thousand cities with 
Benares as the capital, but, wishing for quiet, he retired into solitude 
in the palace. His wife tired of him and committed adultery with a 
minister who was banished on the discovery of his offence. He then 
took service under another king and persuaded him to attack 
Brahmadatta. Brahmadatta's minister, much against his will, and 
having promised not to take life, made a sudden attack on the enemy 
and drove them away. Brahmadatta, seated on the field of battle, 
developed thoughts of metta and became a Pacceka Buddha (1). 

(1) SNA. i. 58 ff. 


Brahmadatta 7.-- A brahmin, father of Kassapa Buddha (1) 
(1) J. i. 43; Bu. xxv. 34. 


Brahmadatta 8-- Pupil of the Paribbajaka Suppiya. A 
conversation between these two led to the preaching of the 
Brahmajala Sutta (1). 

(1) D.i.1. 


Brahmadatta 9.-- A monk, sometimes credited with having supplied the 


illustrations to the aphorisms in Kaccāyana's grammar (1). 
(1) P.L.C. 180. 


Brahmadatta 10.-- See also Ekaputtika°, Catumasika°, Culani?®, 
and Sagara’®; and below, s.v. Brahmadattakumara. 


Brahmadatta Jataka (No. 323). Once, the Bodhisatta, after studying at 
Takkasila, became an ascetic in the Himalaya, visited 
Uttarapañcala, and resided in the garden of the Pañcala king. The 
king saw him begging for alms, invited him into the palace and, 
having shown him great honour, asked him to stay in the park. 
When the time came for the Bodhisatta to return to the Himalaya, 
he wished for a pair of singlesoled shoes and a leaf parasol. But for 
twelve years he could not summon up enough courage to ask the 
king for these things! He could only get as far as telling the king he 
had a favour to ask, and then his heart failed him, for, he said 
to himself, it made a man weep to have to ask and it made a man 
weep to have to refuse. In the end the king noticed his discomfiture 
and offered him all his possessions; but the ascetic would take only 
the shoes and the parasol, and, with these, he left for the Himalaya. 
The king is identified with Ananda (1). 

(1) J. iii. 78 ff. 
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Brahmadatta 5.-- Sơ tổ của một triều đại gồm 36 vị vua trị vi Hatthipura. 
Tổ tiên ông trị vì Kapilanagara (1). 
(1) MT. 127; Dpv. iii. 18. 


Brahmadatta 6.-- Phật Độc Giác. Vào thời Phật Kassapa ông làm tỳ khưu 
sống ẩn trong rừng trong 20 ngàn năm. Ông tái sanh làm vương tử 
của Vua Benares. Ông lên ngôi sau khi vua cha băng hà, lấy Baranasi 
làm kinh đô, trị vì 20 ngàn thành phố. Tuy nhiên vì muốn tịnh lạc, 
ông sống ẩn trong cung. Hoàng hậu ông bèn khởi tâm tà dục với một 
cận thần. Cần thần phạm gian bị đuổi khỏi cung. Ông đến đầu quân 
với một nhà vua khác và kuyến dụ nhà vua này đánh Brahmadatta. 
Vua Brahmadatta chiến thắng. Tại mặt trận, ông khởi tâm Từ và 
không muốn giết hại. Ông đắc quả Phật Độc Giác (1). 

(1) SNA. i. 58 ff. 


Brahmadatta 7.-- Bà-la-môn, phụ thân của Phật Kassapa (1). 
(1)J.i.43; Bu. xxv. 34. 


Brahmadatta 8.-- Môn đệ của Du sĩ ngoại đạo (Phật) Suppiya. Cuộc đàm 
thoại giữa hai thầy trò (thầy phỉ báng còn trò tán thán Phật, Pháp, 
Tang, nd.) là nhân duyên đưa đến sự thuyết giảng kinh Brahmajala 
Sutta (1). 

(1)D.¡.1. 


Brahmadatta 9.-- Tỳ khưu được xem như có công trong việc cung cấp thí 
dụ minh hoạ cho các cách ngôn trong bản luận văn phạm của 
Kaccayana (1). 

(1) P.L.C. 180. 


Brahmadatta 10.-- Xem thêm Ekaputtika*, Catumasika*, Cùlani*, va 
Sagara*; và s.v. Brahmadatta-kumara. 


Brahmadatta Jataka (No. 323).-- Chuyện Vua Brahmadatta. Sau khi du 
học ở Takkasila xong, Bồ Tát làm ẩn sĩ sống trên Hy Mã Lạp Sơn. 
Một hôm, vị ẩn sĩ xuống núi, đến Bắc Paficala khất thực, được nhà 
vua xứ này kết thân và giao cho một chỗ ở trong ngự uyển. Sau mười 
hai năm, ông tâu xin vua một đôi giày đế đơn và cây dù lá để trở về 
Tuyết Sơn. Bấy lâu nay ông không dám tâu xin vật nhỏ mọn này vì 
người nói lời xin phải rơi nước mắt mà người từ chối cũng rơi nước 
mắt theo. Ông được vua ban cho tất cả những gì ông muốn, nhưng 
ông chỉ nhận đôi giày và cây dù rồi ra về Hy Mã Lạp Sơn. Nhận diện 
tiền thân: nhà vua là Tôn giả Ananda (1). 

(1) J. iii. 78 ff. 
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Brahmadatta-kumara 1.-- Son of Brahmadatta, king of Benares. He 
was the Bodhisatta. For his story see Dummedha Jataka (1). 
(1) J. i. 259 ff. 


Brahmadatta-kumara 2.-- See Rajovada Jataka (1). 
(1) J. ii. 2 ff. 


Brahmadatta-kumara 3.-- Brother of Asadisa; see the Asadisa Jataka (1). 
(1) J. ii. 87 ff. 


Brahmadatta-kumara 4.-- See the Asitabhu Jataka (1). 
(1) J. ii. 229 ff. 


Brahmadatta-kumara 5.-- See the Tilamutthi Jataka (1). 
(1) J. ii. 277 ff. 


Brahmadatta-kumara 6.-- See the Dhonasakha Jataka (1). 
(1) J. iii. 158 ff. 


Brahmadatta-kumara 7.-- See the Susima Jataka (1). 
(1) J. iii. 391 ff. 


Brahmadatta-kumara 8.-- See the Kummasapinda Jataka (1). 
(1) J. iii. 407 ff. 


Brahmadatta-kumara 9.-- See the Atthana Jataka (1). 
(1) J. iii. 475 ff. 


Brahmadatta-kumara 10.-- See the Lomasakassapa Jataka (1). 
(1) J. iii. 514 ff. 


Brahmadatta-kumara 11.-- See the Suruci Jataka (1). 
(1) J. iv. 315 ff. 


Brahmadatta-kumara 12.-- See the Sankicca Jataka (1). 
(1)J. v. 263 ff. 


Brahmadattakumāra 13.-- See the Mahāsutasoma Jātaka (1). 
(1) J. v. 457 ff. 


Brahmadattakumāra 14.-- See the Bhūridatta Jātaka (1). 
(1) J. vi. 159 ff. 
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Brahmadatta-kumara 1.-- Vương tử của Vua Brahmadatta trị vì 
Benares. Ông là một vị Bồ Tát. Xem chuyện ông trong Dummedha 
Jataka (1). 

(1) J. i. 259. 


Brahmadatta-kumāra 2.-- Xem Rajovada Jātaka (1). 
(1) J. ii. 2 ff. 


Brahmadatta-kumāra 3.-- Bao đệ của Vua Asadisa. Xem Asadisa 
Jātaka (1). 
(1) J. ii. 87 ff. 


Brahmadatta-kumāra 4.-- Xem Asitabhu Jataka (1). 
(1) J. ii. 229. 


Brahmadatta-kumāra 5.-- Xem Tilamutthi Jataka (1). 
(1) J. ii. 277 ff. 


Brahmadatta-kumāra 6.-- Xem Dhonasākha Jātaka (1). 
(1) J. iii. 158 ff. 


Brahmadatta-kumāra 7.-- Xem Susīma Jātaka (1). 
(1) J. iii. 391 ff. 


Brahmadatta-kumāra 8.-- Xem Kummasapinda Jātaka (1). 
(1) J. iii. 407. 


Brahmadatta-kumāra 9.-- Xem Atthāna Jātaka (1). 
(1)J. iii. 475. 


Brahmadatta-kumāra 10.-- Xem Lomasakassapa Jātaka (1). 
(1) J. iii. 514 ff. 


Brahmadatta-kumāra 11.-- Xem Suruci Jātaka (1). 
(1) J. iv. 315 ff. 


Brahmadatta-kumara 12.-- Xem Sankicca Jataka (1). 
(1) J. v. 263. 


Brahmadatta-kumāra 13.-- Xem Mahāsutasoma Jātaka (1). 
(1) J. v. 457 ff. 


Brahmadatta-kumara 14.-- Xem Bhuridatta Jataka (1). 
(1) J. vi. 159 ff. 
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Brahmadeva 1.-- One of the two chief disciples of Revata Buddha (1). 
(1) Bu. vi. 21; J. i. 35. 


Brahmadeva 2.- A khattiya of Hamsavati to whom Tissa 
Buddha preached hisfirstsermon (1) He later became the Buddha's 
chief disciple (2). 
(1) BuA. 189. (2) Bu. xviii. 21. 


Brahmadeva Thera 3.-- The son of a brahmin woman. Having joined the 
Order, he dwelt in solitude and became an arahant. One day he 
went to Savatthi for alms, and, in due course, arrived at his 
mother's house. She was in the habit of making an oblation to 
Brahma, but, on that day, Sahampati appeared before her and told 
her to bestow her gifts on her son (1). 

(1) S.i.140 f. 


Brahmadeva 4.-- Aggasavaka of Metteyya Buddha (1). 


(1) Anagatavamsa, vs. 97. 


Brahmadeva Sutta.-- Records the story of Brahmadeva Thera [3] (q.v.) 
and his mother (1). 
(1) S. i. 140 ff. 


Brahmanimantanika Sutta.-- Preached at Jetavana. The Buddha 
tells the monks of his visit to Baka Brahma, who holds the view 
that this world is eternal. The Buddha tells Baka that his view is 
false, whereupon Mara, having taken possession of one of the 
Brahmas, protests and urges the Buddha not to be recalcitrant. 
Baka himself agrees with the Buddha, who tells him of planes of 
existence of which Baka knows nothing. Baka then says that he will 
vanish from the Buddha's presence, but finds himself unable to do 
so. The Buddha then vanishes and repeats a stanza for the Brahmas 
to hear. Baka admits defeat, but Mara again enters into a Brahma 
and asks the Buddha not to communicate his doctrine to others. 
The Buddha refuses to agree to this. The sutta is so called because 
it was preached on account of Baka Brahma's challenge (1). Cp. 
Bakabrahma Sutta. 

(1) M. i. 326 ff. 


Brahmaparisajja, Brahmapurohita.-- See Brahmaloka. 


Brahmadeva 1.-- Một trong hai Dai đệ tử của Phat Revata (1). 
(1) Bu. vi. 21; J. i. 35. 


Brahmadeva 2.-- Sat-dé-ly ở Hamsavati được Phật Tissa thuyết kinh 
đầu tiên (1). Sau ông trở thành một trong hai Đại đệ tử của Phật (2). 
(1) BuA. 189. (2) Bu. xviii. 21. 


Brahmadeva Thera 3.-- Con của một nữ Bà-la-môn. Ông gia nhập Tăng 
Đoàn, sống ẩn và đắc quả A-la-hán. Một hôm, ông vô Savatthi đặt bát 
và đến nhà mẹ. Bà thường làm lễ cúng dường Phạm thiên. Hôm ấy 
Phạm thiên Sahampati xuất hiện va bảo bà cúng dường con bà (1). 

(1) S. i. 140 f. 


Brahmadeva 4.-- Aggasavaka của Phat Metteyya (1). 
(1) Anagatavamsa, vs. 97. 


Brahmadeva Sutta.-- Ghi lại chuyện của Trưởng lão Brahmadeva [3] 
(q.v.) và mẹ ông (1). 
(1) S. i. 140 ff. 


Brahmanimantanika Sutta.-- Kinh Pham Thiên Cau Thinh do Phat 
thuyết tại Jetavana. Phật nói với chư tỳ khưu về cuộc viếng thăm 
Phạm thiên Baka để giải trừ tà kiến của ông chấp cõi trời mà ông 
làm chủ là trường cửu, không có cõi nào cao hơn. Phật bảo ông đã 
sai lầm. Bay giờ Mara nhập vào một vị Thiên để yêu cầu Phat chớ 
can thiệp. Phật nói Ngài còn biết nhiều cõi trời cao hơn cõi của Phạm 
thiên mà Baka chưa biết. Để trổ tài, Baka nói ông sẽ biến mất trước 
mặt Phật, nhưng ông không biến được. Phật liền thị hiện thần thông 
khiến không ai thấy được Ngài nhưng nghe tiếng Ngài nói kệ. Baka 
chịu thua. Nhưng Mara nhập vào một vị Thiên khuyến cáo Phat chớ 
giảng pháp vì sợ chúng sanh nghe pháp Phật sẽ thoát khỏi tầm ảnh 
hưởng của mình. Phật nhận diện Mara và tiếp tục thuyết pháp (1). 
Cp. Bakabrahma Sutta. 

(1) M. i. 326 ff. 


Brahmaparisajja, Brahmapurohita.-- Xem Brahmaloka. 


Brahmaloka.-- The highest of the celestial worlds, the abode of 
the Brahmas. It consists of twenty heavens: the nine ordinary 
Brahmaworlds, the five Suddhavasa, the four Arupa-worlds, the 
Asaññasatta and the Vehapphala (1). All except the four Arũpa- 
worlds are classed among the Rupaworlds (the inhabitants of 
which are corporeal). The inhabitants of the Brahmaworlds are 
free from sensual desires (2). The Brahmaworld is the only world 
devoid of women (3); women who develop the jhanas in this world 
can be born among the Brahmaparisajja (see below), but not 
among the Mahabrahmas (4) . Rebirth in the Brahmaworld is the 
result of great virtue accompanied by meditation (5). The 
Brahmas, like the other celestials, are not necessarily sotapanna or 
on the way tocomplete knowledge (sambodhiparayana); their 
attainments depend on the degree of their faith in the Buddha, the 
Dhamma and the Sangha (6).The Jatakas contain numerous 
accounts of ascetics who practised meditation, being born after 
death in the Brahmaworld (7) Some of the Brahmas —e.g., Baka 
(q.v.)—held false view regarding their world, which, like all other 
worlds, is subject to change and destruction (8). When the rest 
of the world is destroyed at the end of a kappa, the Brahmaworld 
is saved (9), and the first beings to be born on earth come from the 
Abhassara Brahma-world (10). Buddhas and their more eminent 
disciples often visitthe Brahma-worlds and preach to the 
inhabitants (11). If a rock as big as the gable of a house were to be 
dropped from the lowest Brahmaworld it would take four months 
to reach the earth travelling one hundred thousand leagues a day. 
Brahmas subsist on trance, abounding in joy (sappitikajjhana), this 
being their sole food (12). Anagamins, who die before attaining 
arahantship, are reborn in the Suddhavasa Brahmaworlds and 
there pass away entirely (13). 

(1) E.g, VibhA. 521; for details see s.v. 

(2) But see the Matanga Jataka (J. iv.378), where Ditthamangalika is 
spoken of as Mahabrahmahhariya, showing thatsome, at least, 
considered that Mahabrahmas had wives. 

(3) DhA. i. 270. (4) VibhA. 437 f. (5) Vsm. 415. 

(6) See, e.g., A. iv. 76 f.; it is not necessary to be a follower of the Buddha for 
one to be born in the Brahma-world; the names of six teachers are given 
whose followers were born in that world as a result of listening to their 
teaching (A. iii. 371 ff; iv. 135 ff.). 

(7) E.g, J. ii. 43, 69, 90; v. 98, etc. (8) M. i. 327. 

(9) Vsm. 415; KhpA. 121. (10) Vsm. 417. 

(11) Eg. M. i. 326 f; ThagA. ii. 184 ff; Sikhi Buddha and Abhibhu are also 
said to have visited the Brahma-world (A. i. 227 f.). The Buddha could 
visit it both in his mind-made body and his physical body (S. v. 282 £.). 

(12) SA. i. 161; food and drinks are offered to Mahabrahma, and he is in vited 
to partake of these, but not of sacrifices (SA. i. 158 f.). 

(13) See, e.g., S. i. 35, 60, and Compendium v. 10. 


Brahmaloka.-- Pham Thiên Giới. Cõi Trời cao nhất, trú xứ của chu Thiên. 


Gồm 20 cõi: chín cõi Phạm thế, năm cõi Suddhavasa (Tịnh cư thiên, 
Vô phiền thiên), bốn cõi Arũpa (Vô sắc giới), cõi Asaññasatta (Vô 
tưởng thiên), và cõi Vehapphala (Quảng Quả thiên) (1). Trừ bốn 
cõi Arũpa có chúng hữu tình là người thế gian, mười sáu cõi còn lại 
có chúng là chư Thiên xa lìa dục lạc (2). Phạm thiên giới là cõi duy 
nhất không có nữ nhân (3); nữ nhân đắc thiền chứng được sanh về 
cõi Brahmaparisajja (xem bên dưới) chớ không sanh giữa chư 
Mahabrahma (Dai Phạm thiên) (4). Được sanh lên cõi Phạm thiên 
là chúng sanh Phạm hạnh đắc thiền chứng (5). Chư Phạm thiên, như 
các chư Thiên khác, không hẳn phải là bậc Dự lưu hay trên đường 
đi đến giác ngộ (sambodhiparäyanđ); sự tái sanh của họ tuỳ thuộc 
nhiều hơn vào long tịnh tín đối với Phật, Pháp và Tăng (4). Các kinh 
Bổn sanh có kể lại nhiều chuyện của các ẩn sĩ hành thiền quán, đắc 
thiền chứng và tái sanh lên cõi Phạm thiên (7). Một số chư Thiên, 
như Baka (q.v.), khởi lên tà kiến chấp rằng thế giới họ thường hằng; 
cũng như tất cả các thế giới khác, cõi Thiên sẽ bị biến hoại và đoạn 
diệt (8). Nhưng lúc vũ trụ hoại diệt vào cuối kiếp, cõi Phạm thiên 
được cứu rõi (9), và chúng sanh đầu tiên sanh xuống thế gian đến 
từ cỏi Abhassara (Quang âm thiên) (10). Phật và chư đệ tử tối 
thắng của Ngài thường viếng cõi Phạm thiên và thuyết pháp cho chư 
Thiên nghe (11). Một cục đá cỡ đầu hồi rơi từ cõi Phạm thiên xuống 
đất phải mất bốn tháng nếu tốc độ rơi là một ngàn lý một ngày. Chư 
Phạm thiên nuôi sống bằng hy lac của thiền định (sappitikajjhäna); 
đó là món ăn duy nhất của chư vị (12). Chư Bất lai tái sanh lên cõi 
Suddhavasa và tịch diệt hoàn toàn tại đó (13). 

(1) E.g., VibhA. 521; xem chỉ tiết trong s.v. 

(2) Nhưng xem Matanga Jataka (J. iv. 378), nói rằng Ditthamangalika là 
Mahabramabhariya, chứng tỏ ít ra các Mahabrahma có thể có phu nhân. 

(3) DhA. i. 270. (4) VibhA. 437 f. (5) Vsm. 415. 

(6) Xem eg, A. iv. 76 f; không cần phải là đệ tử của Phat mới được sanh lên cõi 
Phạm thiên; các môn đệ của sáu sư trưởng (mà kinh có liệt kê danh tánh) được 
sanh lên cdi Thiên nhờ theo giáo pháp của chư vị (A. iii. 371 ff; iv. 135 ff). 

(7) Eg. J. ii. 43, 69, 90; v. 98, etc. (8) M. i. 327. 

(9) Vsm. 415; KhpA. 121. (10) Vsm. 417. 

(11) E.g., M.i. 326 f.; ThagA. ii. 184 ff; Phật Sikkhi và Phat Abbhibht cũng được 
nói là có viếng cdi Pham thiên (A. i. 227 f.). Phật có thể viếng cõi này với 
thân tứ đại hay với thân do ý làm ra (S. v. 282 £.). 

(12) SA. i. 161; Mahäbrahmä có thể nhận thực phẩm và nước uống dâng cúng, 
nhưng không nhận các sinh vật giết để tế lễ (SA. i. 158 £). 

(13) Xem e.g, S.i. 35, 60, và Compendium (Lời cuối sách) v. 10. 


The beings born in the lowestBrahmaworld are called 
Brahmaparisajja; their lifeterm is one-third of an asankheyya- 
kappa; next to them come the Brahma-purohita, who live for half 
an asankheyyakappa; and beyond these are the Maha Brahmas 
who live for a whole asankheyyakappa (14). 

The term Brahmakayika-deva seems to be used as a classname 
for all the inhabitants of the Brahma-worlds (15). The Maha-- 
Niddesa Commentary (16) says that the word includes all the five 
(?) kinds of Brahma (sabbe pi pañca vokaraBrahmano gahita). The 
BuA (17). thus defines the word Brahma: bruhito tehi tehi 
gunavisesahi ti=Brahma. Ayam pana Brahmasaddo Maha-Brahma- 
brahmana-Thathdgata-matapitu-setthadisu dissati. The 
Samantapasadika18 speaks of a Maha Brahma who wasa 
khinasava, living for sixteen thousand kappas. When the 
Buddha, immediately after his birth, looked around and took his 
steps northward, it was this Brahma who seized the babe by his 
finger and assured him that none was greater than he. 

The names of several Brahmas occur in the books—e.g., Tudu, 
Narada, Ghatikara, Baka, Sanankumara and Sahampati (19). 
These are described as Maha Brahmas. Mention is also made of 
Pacceka Brahmas—e.g., Subrahma and Suddhavasa (20). Tudu is 
also sometimes described asa Pacceka Brahma (21). Of the 
Pacceka Brahmas, Subrahma and Suddhavasa are represented as 
visiting another Brahma, who was infatuated with his own power 
and glory, and as challenging him to the performance of miracles, 
excelling him therein and converting him to the faith of the Buddha 
(22). Tudu is spoken of as exhorting Kokalika to put his trust 
in Sariputta and Moggallana (23). 

No explanation is given of the term Pacceka-Brahma. Does 
itmean Brahmas who dwelt apart, by themselves? Cp. 
Pacceka-Buddha. 

The Brahmas are represented as visiting the earth and taking 
an interest in the affairs of men. Thus, Narada descends from the 


Brahmaworld to dispel the heresies of King Angati (24). 

(14) Compendium, v. 6; but see VibhA. 519 f., where Maha-Brahmas are 
defined. 

(15) A. i. 210; v. 76 f. (16) p. 109. (17) BuA., p. 10. (18) i. 131. 

(19) For details, see s.v.; to these should be added the names of seven 
Anagamis resident in Aviha and other Brahma-worlds Upaka, 
Phalagandu, pukkusati, Bhaddlya, Khandadeva, Bahuraggi and Pin- 
giya (S. i. 35, 60; SA. i. 72 etc.). Baka speaks of seventy-two Brahmas, 
living, apparently, in his world, as his companions (S. i. 142). See also 
Tissa Brahma. 

(20) S. i. 146 f. (21) E.g, ibid, 149. (22) See s.v. 

(23) Loc. cit. (24) J. vi. 242 f. 


Chúng sanh sanh trong cõi Pham thiên thấp nhất được gọi là 
Brahmapärisajjä, tức là một trong ba cõi trời Sơ thiền thuộc cõi 
Sắc giới, không có dục nhiễm, gồm dân chúng của Thiên chủ cõi Sơ 
thiền; chư vị có tuổi thọ là một phần ba atăngkỳ kiếp. Kế đến là chư 
Brahma-purohita sống nữa atăngkỳ kiếp; và trên hết là chư Maha 
Brahma (Dai Phạm thiên) có tuổi thọ là một atăngkỳ kiếp (14). 

Brahmakayika-deva được dùng như tên thứ bac (class name) 
của chư Thiên trên cõi Phạm thiên (15). Chú giải về Maha-Niddesa 
(16) nói rằng Brahmakayika-deva được dùng để chỉ tất cả năm (?) 
bậc Phạm thiên (sabbe pi pañca vokaraBrahmano gahita). BuA (17) 
định nghĩa từ Brahma: bruhito tehi tehi gunavisesahi ti = Brahma. 
Ayam panaBrahmasaddo Maha- Brahma-brahmana-Thathagata- 
matapitu-setthadisu dissati. Samantapasadika (18) có nói đến một 
Đại Pham thiên từng là một khinavasa (bậc A-la-han dứt hết phiền 
não) có tuổi thọ 60 ngàn năm. Lúc đản sanh, Phật hài đồng đứng 
vững trên hai chân, nhìn chung quanh và bước về phương Bắc, 
chính vị Đại Phạm thiên này nắm tay dẫn dắt và quả quyết không ai 
cao hơn Ngài. 

Kinh điển có hài danh tánh của nhiều Phạm thiên, ví như Tudu, 
Narada, Ghatikara, Baka, Sanankumara, và Sahampati (19). Đó 
là chư Dai Pham thiên. Cũng có nói đến Bích chi Pham thiên 
(Pacceka-Brahma), như Subrahma và Suddhavasa (20); Tudu 
đôi khi cũng được gọi là Bích chi Phạm thiên (21). Subrahma và 
Suddhavasa được nói là có viếng một vị Phạm thiên bị mê hoặc bởi 
chính uy lực và vinh quang của mình, thách thức vị ấy thi triển thần 
thông, thắng thế, và chuyển hoá vị ấy theo giáo pháp của Phật (22). 
Tudu từng cổ võ Trưởng lão Kokalita tịnh tín đối với hai Tôn giả 
Sariputta và Moggallana (23). 

Danh hiệu Pacceka-Brahmä chưa được định nghĩa là thế nào. 
Phải chăng chư vị tự sống riêng một mình? Œp. Pacceka-Bhuddha. 

Phạm thiên thường viếng cõi Ta bà và quan tâm đến loài người 
trên thế gian. Phạm Thiên Narada xuống thé để phá chấp dị giáo 
của Vua Angati (24). 

(14) Compendium, v. 6; nhưng xem định nghĩa của Maha-Brahmana trong 

VibhA. 519 f. 
(15) A. i. 210; v. 76 f. (16) p. 109. (17) BuA., p. 10. (18) i. 131. 
(19) Chi tiết, xem s.v.; có thêm danh tanh của bay vị Bất Lai thường trú trên 
Aviha và các cõi Phạm thiên khác: Upaka, Phalagandu, Pukkusati, 
Bhaddiya, Kanddadeva, Bahuraggi, và Pingiya (S. i. 35, 60; SA. i. 72 
etc.). Baka nói có 72 Pham thiên trú trong thé giới của ông như thân hữu 
(S. i. 142). Xem thêm Tissa Brahma. 
(20) S. i. 146 f. (21) Eg. ibid., 149. (22) See s.v. 
(23) Loc. cit. (24) J. vi. 242 f. 


3000 


When the Buddha hesitates to preach his doctrine, because of its 
profoundly, it is Sahampati (q.v.) who visits him and begs him to 
preach it for the welfare of the World (25). Sahampati is mentioned 
as visiting the Buddha several times subsequently, illuminating 
Jetavana with the effulgence of his body. It is said that with a 
singlefingerhe could illuminate a whole Cakkavala 
(26). Sanankumara (q.v.) was also a follower of the Buddha. The 
Brahmas appear to have been in the habit of visiting the deva- 
worlds too, for Sanankumara is reported as being present at an 
assembly of the Tavatimsa gods and as speaking there the 
Buddha's praises and giving an exposition of his teaching. But, in 
order to do this, he assumed the form of Pañcasikha (27). 

The books refer (28) to the view held, at the Buddha'stime, of 
Brahma as the creator of the universe and of union with Brahma as 
the highest good, only to be attained by prayers and sacrifices. But 
the Buddha himself did not hold this view and does not speak of 
any single Brahma as the highest being in all creation (29). There 
are Maha Brahmas, mighty and powerful (abhibhu anabhibhuto 
qññadatthudaso vasavatti), but they too, all of them, and their 
world are subject to the laws of Kamma (30). To the Buddha, union 
with Brahma seems to have meant being associated with him in his 
world, and this can only be attained by cultivation of those qualities 
possessed by the Brahma. But the highest good lay beyond, in the 
attainment of Nibbana (31). 

The word Brahma is often used in compounds meaning highest 
and best —e.g., Brahmacariya, Brahmassara; for details see s.v. 
Brahma in the New Pali Dictionary. 

(25) The explanation given (e.g., at SA. i. 155) is that the Buddha waited for the 

invitation of Sahampati that it might lend weight to his teaching. 
The people were followers of Brahma, and Sahampati's acceptance of the 
Buddha's leadership would impress them deeply. 

(26) SA. i. 158. (27) D. ii. 211 ff. 

(28) E.g., at D. i. 18, where Brahma is described as vasavatti issaro kattā 
nimmata, etc. 

(29) See, however, A. v. 59 f, where Maha Brahma is spoken of as the 
highest denizen of the Sahassalokadhatu (yävatasahassatokadhatu, 
MahaBrahma tatthaaggam akkKhayati); but he, too, is impermanent 
(MahaBrahmino pi... atthi eva annathattam, atthiviparinamo). 

(30) E.g. at S. v. 410 (Brahmaloko piavuso anicco adhuvo saRRãyapariyäpanno 
sadhayasma Brahmaloka cittam vutthapetva sakkdyanirodhacittam 
upasamharahi). See also A. iv. 76 f., 104 f., where Sunetta, in spite of all 
his great powers as Maha Brahma, etc., had to confess himself still 


subject to suffering. 
(31) Thus in the Tevijja Sutta; see also M. ii. 194 f. 


Brahmavati.-- A brahminee, the mother of Metteyya Buddha (1). 


(1) Vsm. 434; DhSA. 415; Dvy. 60; Anagatavamsa, vs. 96. 


Brahmavaddhana 1.-- An old name for Baranasi (1). A king 


named Manoja reigned there. For details see the Sona-Nanda 
Jataka (2). 


(1) J. iv. 119. (2) j. v. 312 ff. 


Khi Phat ngần ngại thuyết giảng giáo lý của minh, vì sự thâm sâu, 
Phạm thiên Sahampati (q.v.) thỉnh cầu Ngài chuyển pháp luân vì 
lợi lạc cho thế gian (25). Sahampati đến viếng Phật nhiều lần, chiếu 
sáng Jetavana bằng hào quang mình; được biết chỉ một ngón tay của 
Ngài đủ chiếu sáng toàn vũ trụ (26). Đại Phạm thiên Sanankumara 
(q.v.) là đệ tử của Phật. Chư Phạm thiên cũng thường viếng các cõi 
Trời: Sanankumara có nói lời tán than Phật và thuyết giáo pháp 
Phật với một hội chúng Thiên trên cõi Tavatimsa; nhưng Ngài phải 
hoá tướng làm Đồng tử Pañcasikha (27). 

Vào thời Phật, có nhiều kinh điển thuyết rằng Phạm thiên là đấng 
sáng tạo vũ trụ và con người chỉ đến với Phạm thiên qua nhịp cầu 
lễ nguyện và tế đàn (28). Phật không tán đồng và không xem vị 
Phạm thiên nào là đấng sáng tạo cả (29). Có Đại Phạm thiên chiến 
thắng, toàn năng (abhibhũ anabhibhito aññadatthudaso vasavatti), 
nhưng chư vị cũng như thế giới của chư vị đều không tránh khỏi 
luật của Nghiệp quả (Kamma) (30). Theo Phật, sự hợp nhất với 
Phạm thiên có thể hiểu là hành trì Phạm hạnh bằng cách tu tập và 
làm cho sung mãn các hạnh của chư Phạm thiên. Hỷ lạc tối thượng 
luôn luôn là Niết Bàn (31). 

Brahma dùng trong từ kép có nghĩa là cao nhất và tốt nhất, ví 
như Brahmacariya (Phạm hạnh), Brahmassara; xem chỉ tiết trong 


s.v. Brahma trong New Pali Dictionary. 

(25) SA. i. 155 nói rằng thỉnh cầu của Sahampati làm cho việc chuyển pháp luân 
thêm tầm quan trọng vì đồ chúng theo Phạm thiên mà Phạm thiên lại 
thỉnh cầu Phật. 

(26) SA. i. 158. (27) D. ii. 211 ff. 

(28) E.g. trong D. i. 18 mô tả Pham thiên như vasavatti issaro katta nimmata, etc. 

(29) Xem A. v. 59 f. nói rang Maha Brahma cư trú trên Sahassalokadhatu 
(yavatä sahassalokadhatu, MahaBrahma tattha aggam akkhayati); 
nhưng Ngài cũng không thường hằng (MahaBrahmino pi ... atthi eva 
qÑññathattam, atthi viparinamo). 

(30) Eg, trong S. v. 410 (Brahmaloko pi advuso anicca qddhuro 
sakkayaporiyapanno sādhāyasmā Brahmaloka_ cittam vutthapetva 
sakkäyanirodhacittam upasamharati). Xem thêm A. iv. 76 f., 104 f., trong ấy 
Sunetta thú nhận bị khổ não dầu có đầy đủ uy lục của vị Đại Phạm thiên. 

(31) Tevijja Sutta; xem thêm M. ii. 194 f. 


Brahmavati.-- Nữ Bà-la-môn, mẹ của Phật Metteyya (1). 


(1) Vsm. 434; DhsA. 415; Dvy. 60; Anagatavamsa, vs. 48. 


Brahmavaddhana 1.-- Tên xưa của thành Baranasi (1) do nhà Vua 


Manoja trị vì. Xem chỉ tiết trong Sona-Nanda Jataka (2). 
(1)J. iv. 119. (2) J. v. 312 ff. 


Brahmavaddhana 2.-- Son of Metteyya Buddha before his 
Renunciation (1). 
(1) Anagatavamsa, vs. 48. 


Brahma.-- See Brahmaloka. 


Brahma Samyutta.-- The sixth section of the Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. i. 136-59. 


Brahma Sutta 1.-- The Buddha is under the Ajapalanigrodha, soon after 
the Enlightenment, pondering on the four satipatthanas as the 
only way to Nibbana. Sahampati visits him and agrees with his 
sentiments (1). 

(1) S. v. 167. 


Brahma Sutta 2.-- The scene is the same as in the above. The Buddha is 
reflecting on the five indriyas (saddha, sati, etc.), as the way to 
Nibbana, and Sahampati visits him and agrees with him, 
relating how, when he was a monk named Sahaka, in the time of 
Kassapa Buddha, he developed the five indriyas and was born in 
the Brahma-world (1). 

(1) S. v. 232 f. 


Brahmayu.-- A brahmin, foremost in Mithila in his knowledge of 
the Vedas. On hearing of the Buddha at the age of one hundred and 
twenty, he sent his pupil Uttara to discover if the Buddha had on 
his body the marks of a Mahāpurisa. Uttara therefore visited the 
Buddha and, having seen the thirty-two marks, resolved to observe 
the Buddha in his every posture and, to this end, followed him 
about for seven months. He then returned to Brahmāyu and told 
him of the result of his investigations. Brahmāyu folded his palms 
reverently and uttered the praises of the Buddha. Soon after, the 
Buddha came to Mithila and took up his residence in the 
Makhādeva-ambavana. Brahmāyu, having sent a messenger to 
announce his arrival, visited the Buddha. It is said that all those 
present rose to greet him, but Brahmāyu signed to them to be 
seated. He satisfied any remaining doubts he had as to the marks 
on the Buddha's body and then proceeded to ask him questions on 
various topics. At the end of the discussion he fell at the 
Buddha's feet, stroking them and proclaiming his name. The 
Buddha asked him to compose himself, and preached to him on 
"progressive” discourse. Brahmāyu invited the Buddha and his 
monks to his house, where he entertained them for a week. His 
death occurred not long after, and the Buddha, when told of it, said 
that Brahmāyu had become an Anāgāmi (1). Brahmāyu's salutation 
of the Buddha is described as panipata (2). 

(1) M. ii. 133 ff. (2) ItvA. 177. 


Brahmavaddhana 2.-- Con trai của Phat Metteyya trước khi Ngài 
xuất thế (1). 
(1) Anagatavamsa, vs. 48. 


Brahma.-- Xem Brahmaloka. 


Brahma Samyutta.-- Chương 6: Tương Ung Phạm Thiên, Samyutta 
Nikaya (1). 
(1) S. i. 136-59. 


Brahma Sutta 1.-- Sau khi vừa mới giác ngộ, Phật trú tại cây Bang 
Ajapala và tâm niệm về bốn niệm xứ như con đường duy nhất đưa 
đến Niết Bàn. Phạm thiên Sahampati xuất hiện và tán đồng tư 
tưởng của Ngài (1). 

(1) S. v. 167. 


Brahma Sutta 2.-- Sau khi vừa mới giác ngộ, Phật trú tại cây Bàng Ajapala 
và tâm niệm về năm căn được tu tập làm cho sung mãn như con 
đường duy nhất đưa đến Niết Bàn. Phạm thiên Sahampati xuất hiện 
và tán đồng tư tưởng của Ngài (1); vị Phạm thiên còn kể thêm lúc ông 
làm tỳ khưu Sahaka vào thời Phật Kassapa, ông nhờ tu tập làm cho 
sung mãn năm căn này mà được tái sanh lên cõi Phạm thiên (1). 

(1) S. v. 232 f. 


Brahmayu.-- Một Bà-la-môn ưu tú làu thông kinh Vệ-đà sống tới tuổi 120 
ở Mithila. Nghe nói có Phật ra đời, ông gởi môn đệ là Thanh niên 
Uttara đến để xem cho rõ thực hư. Uttara thấy Phật có 32 Đại nhân 
tướng nên theo Ngài trong suốt bảy tháng liền để dò xem oai nghỉ 
của Ngài. Sau khi được Uttara báo cáo, Brahmayu chấp tay cung 
kính tán than Phật. Lúc Phật đến trú tại rừng xoài Makhadeva 
trong Mithila, Bà-la-môn Bramayu gởi một thanh niên đến xin yết 
kiến. Được biết lúc ông đến, hội chúng đều đứng lên chào đón, 
nhưng ông yêu cầu tất cả an toạ. Ông rất hoan hỷ với những tướng 
hảo của Phật và bắt đầu bạch hỏi về nhiều đề tài khác nhau. Sau 
cuộc luận đàm, ông sụp quỳ dưới chân Phật và xưng danh tánh 
mình. Phật khuyên ông đứng lên và ngồi vào ghế bên cạnh Ngài. Rồi 
Ngài thứ lớp thuyết pháp cho Brahmäyu, thuyết về bố thí, trì giới, 
các cõi Trời, vân vân, và về Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Pháp nhãn khởi lên 
nơi ông: Cái gì có tập khởi đều đoạn diệt. Ông chứng ngộ Pháp, nghi 
hoặc được tiêu trừ. Sau đó Bà-la-môn Brahmayu thỉnh Phật về nha 
thọ trai trong một tuần. Không bao lâu sau, Bà-la-môn Brahmäyu tạ 
thế; Phật bảo ông đã đắc bậc Bất Lai (1). Lời Bà-la-môn Brahmayu 
đảnh lễ Phật được gọi là panipata (2). 

(1) M. ii. 133 ff. (2) ItvA. 177. 


Brahmayu Sutta.-- Records the story of the conversion of 
Brahmayu (q.v.). The Sutta contains a description of the thirty-two 
marks of the Mahapurisa (1) and also particulars of the Buddha's 
conduct in various circumstances—such as walking, eating, 
meditating, preaching, etc That is an example of a sutta in which the 
word "dhammacakkhu" means the three Paths leading to 
anagamiphala (1). 

(1) Cp. Lakkhana Sutta. (2) MA. ii. 617. 


Brahmali Thera.-- He belonged to a brahmin family of Kosala, 
and, through association with spiritually-minded friends and his 
own realiza-tion of the ills of samsdra, he entered the Order. 
Dwelling in the forest he soon developed insight and acquired 
arahantship. In the time of Vipassi Buddha he was a householder, 
and, seeing the Buddha going on his almsrounds, he gave him a 
vara-fruit (1). 

(1) Thag. vs. 205-6; ThagA. i. 327 f. 


Brahmana Vagga 1.-- The tenth section of the Majjhima Nikaya, suttas 
91-100. 


Brahmana Vagga 2.-- The sixth chapter of the Tika Nipata of 
the Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. i. 155-73. 


Brahmana Vagga 3.-- The twentieth chapter of the Paficaka Nipata of the 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. iii. 221-46. 


Brahmana Vagga 4.-- See also Yodhajiva Vagga [2]. 
Brahmana Vagga 5.-- The twenty-sixth section of the Dhammapada. 


Brahmana Samyutta.-- The seventh section of the Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. i. 160-84. 


Brahmana Sutta 1.-- Ananda sees, on his begging round, 
Janussoni's white chariot, drawn by four white mares, the people 
crowding round it and declaring it the best and most beautiful of 
chariots. He goes to the Buddha and asks him if such a description 
could be used of the Buddha. The Buddha says that the Noble 


Eightfold Way can be so described (1). 
(1) S.v. 4f. 


Brahmayu Sutta.-- Kinh Brahmäyu. Kinh ghi lại cuộc viếng thăm Đức Thế 
Tôn của Ba-la-m6n Brahmayu tại vườn xoài Makhadeva trong 
Mithila. Kinh có mô tả 32 Đại nhân tướng va oai nghi (như đi đứng, 
ăn, thiền, vân vân) của Đức Phật. Brahmayu Sutta là một ví dụ của 
các kinh trong ấy từ "dhammacakkhu" (Pháp nhản) hàm ý ba con 
đường đưa đến quả Bất lai (anagamiphala) (2). 

(1) Cp. Lakkhana Sutta. (2) MA. ii. 617. 


Brahmali Thera.-- Trưởng lão sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở 
Kosala. Nhờ giao hảo với bạn lành và nhận thức được cái khổ của 
luân hồi sanh tử, ông gia nhập Tăng Đoàn, tu tập trong rừng, phát 
triển thiền quán, đắc quả A-la-hán. Vào thời Phật Vipassĩ ông làm 
gia chủ, có cúng dường Phật trai vara (1). 

(1) Thag. vs. 205-6; ThagA. i. 327 f. 


Brahmana Vagga 1.-- Phẩm 10 của Majjhima Nikaya, gồm các kinh 
số 91-100. 


Brahmana Vagga 2.-- Phẩm 6: Pháp Bà-la-môn, Chương Ba Pháp, 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. i. 155-73. 


Brahmana Vagga 3.-- Phẩm 20: Phẩm Bà-la-môn, Chương Năm Pháp, 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. iii. 221-46. 


Brahmana Vagga 4.-- Xem thêm Yodhajiva Vagga [2]. 
Brahmana Vagga 5.-- Phẩm 26: Phẩm Bà-la-môn, Kinh Pháp Cú. 


Brahmana Samyutta.-- Chương 7: Tương Ưng Bà-la-môn, Samyutta 
Nikaya (1). 
(1) S. i. 160-84. 


Brahmana Sutta 1.-- Trong lúc đi dat bát, Tôn giả Ananda thấy quần 
chúng tán thán cỗ xe của Bà-la-môn Janũssoni là thù thắng về dung 
sắc vì toàn trắng (xe trắng, ngựa bạch, vân vân). Ông bạch Phật có 
thể nói lên cỗ xe thù thắng trong Pháp và Luật này? Phật bảo được 
và dạy rằng Thánh đạo Tám ngành là đồng nghĩa với cỗ xe thù 
thắng, cỗ xe pháp này (1). 

(1) §. v. 4£. 
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Brahmana Sutta 2.-- A brahmin visits the Buddha at Jetavana and asks 
why it is that the Buddha's Doctrine will disappear soon after 
his death. The Buddha says it is because of the failure of men to 


realize the four satipatthanas (1). 
(1) S. v. 174. 


Brahmana Sutta 3.-- The brahmin Unnabha visits Ananda at 
the Ghositarama and questions him. Ananda tells him that the life 
of arecluse has for its object the abandonment of desire and that 
this is brought about by the cultivation of the four iddhipadas. That 
would be a task without end, says Unnabha; but Ananda proves to 
him that once the purpose is accomplished, there remains nothing 


more to do. Unnabha accepts Ananda as his teacher (1). 
(1) S. v. 271 f. 


Brāhmaņa Sutta 4.-- The Buddha explains to the monks how 
the teachings of the brahmins differ from his on the practice 
leading to prosperity (1). 

(1) S. v. 361. 


Brāhmaņa Sutta 5.-- The Buddha explains, in answer to the question of 


a brahmin, how the Dhamma can be described as sanditthika (1). 
(1) A. i. 156. 


Brāhmaņa Sutta 6.-- Two brahmins, skilled in lokāyata, visit the Buddha 
and say that, according to Pūraņa Kassapa, the world is 
finite, while, according to Nigantha Nātaputta, it is infinite, and 
that both teachers claim omniscience. How can one know which 
teaching is true? The Buddha dismisses their question and teaches 
them that it is not by trying to walk to the end of the world that the 
end of the world can be reached, but by understanding the five 
strands of sensedesire (kãmagung). This can be accomplished by 


the cultivation of the jhanas (1). 
(1) A. iv. 428 f. 


Brahmanagama.-- A village in Ceylon, near which Mahasena built the 
Kalandavihara (1). 
(1) MT. 85. 


Brahmanagamavapi.-- A tank in Ceylon, restored by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxix. 32. 


Brahmana Sutta 2.-- Một Bà-la-môn yết kiến Phật tại Jetavana va bach 
hỏi tại sao Diệu Pháp không tồn tại lâu dài sau khi Phật nhập Niết 
Bàn. Do bốn niệm xứ (satipatthana) không được tu tập làm cho 
sung mãn, Phật đáp (1). 
(1) S. v. 174. 


Brahmana Sutta 3.-- Bà-la-môn Unnäbha yết kiến Tôn giả Ananda và 
được giải đáp rằng mục đích của đời sống Sa-môn là diệt dục bằng 
cách tu tập làm cho sung mãn bốn như ý túc (iddhipdda). Bà-la-môn 
nói rằng đó là một công việc không có kết thúc. Nhưng Tôn giả dùng 
ẩn dụ chỉ cho thấy rằng khi vị tỳ khưu đoạn tận được lậu hoặc, Phạm 
hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã 
dat được mục đích. Bà-la-môn Unnabha xin được trọn đời quy 
ngưỡng (1). 

(1) S. v. 271. 


Brahmana Sutta 4.-- Phật giảng cho chư tỳ khưu về sự khác biệt giữa pháp 
môn của Ngài và của Bà-la-môn về con đường hướng thượng (1). 
(1) S. v. 361. 


Brahmana Sutta 5.-- Dé trả lời cho một Bà-la-môn, Phật giảng cho 
đến như thế nào pháp là thiết thực hiện tại (sanditthika), không có 
thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người 
trí tự mình giác hiểu (1) 

(1) A. i. 156. 


Brahmana Sutta 6.-- Hai Bà-la-môn Thuận thế (lokdyata) yết kiến 
Phật và bạch rằng giữa hai kiến chấp thế giới hữu biên của Pũrana 
Kassapa và vô biên của Nigantha Nataputa--hai vị là bậc toàn tri 
toàn kiến--kiến nào đúng. Phật bảo hai ông hãy dừng lại đây rồi Ngài 
dạy rằng không phải tìm cách đi đến tận cùng thế giới là đạt được 
tận cùng của thế giới, mà phải ly năm dục trưởng dưỡng hay ngũ 
trần (kamaguna) bằng cách đạt và an trú trong các thiền chứng mới 
gọi là thoát ly khỏi thế gian (1). 
(1) A. iv. 428 f. 


Brahmanagama.-- Lang ở Sri Lanka, gan đó Vua Mahasena có kiến tao 
Kalandavihara (1). 
(1) MT. 685. 


Brahmanagamavapi.-- Hồ nước ở Sri Lanka do Vua Parakkamabahu I 


trùng tu (1). 
(1) Cv. lxxix. 32. 


Brahmanatissa-cora, Brahmanatissabhaya.-- Reference is made in 
the Ceylon Chronicles and in some of the Commentaries to a period 
of great distress in Ceylon, owing to the activities of a cora (? 
brigand) called Brahmanatissa in the time of Vattagamani- 
Abhaya (Pitiraja). Accordingto the Mahavamsa and the 
Mahavamsa Tika (1). Tissa was a brahmin youth of Rohana. One 
day he heard a brahmin-soothsayer announce that if a brigand 
were to commence his activities under a certain combination 
of planets, he would conquer the whole of Ceylon. Tissa, acting on 
this idea, turned robber and sent word to the king that he should 
hand over his throne to him. At the same time seven Damilas, with 
their followers, arrived in Mahatittha with the same demand. The 
king thereupon sent word to Tissa that the kingdom would be his if 
he could defeat the Damilas. Tissa agreed to this and marched 
against them, but was taken captive in a battle near Sanketahala. 
The Pali Commentaries give further details. Tissa plundered the 
land for twelve long years; food became so scarce that, owing to 
starvation, people lost even their sexual desires, and the birth of a 
child was such arare occurrence that all the land rejoiced over such 
a birth (2). Tissas activities were at their height when 
Vattagamani was in hiding. The stores of food in Cittalapabbata- 
vihara and in Tissamaharama were laid waste by enormous rats 
and the monks could obtain no food, Tissa having ravished the land. 
They therefore sent eight Theras to Sakka, begging him to rid the 
country of Tissa; but Sakka sent reply that he was powerless, and 
suggested that the monks should go over the Seas. Some took his a 
dvice and sailed from Jambukola, but theleaders of the 
community— Samyuttabhanaka-Culasiva, Isidatta 
and Mahasona—remained behind awaiting better times (3). The 
Mahavihara at Anuradhapura was deserted; the Maha Thupa 
was overgrown with trees. The monks had to live on lotus-stalks 
and fruit-rinds thrown away by the people. When Brahmanatissa 
died, Vattagamani once morecame to the throne (4). v.l 
Brahmanatiya-cora (from which the Ceylon Chronicles derive the 
form Baminitiya) (5). See also Candala-Tissa (Candala-Tiya) 
which evidently refers to this same "bhaya." 

(1) Mhv. xxxiii. 37 ff; MT. 613. (2) SA. ii. 83. 
(3) See also s.v. Naga Therī, whose story given in AA. ii. 654 £; also MA. i. 546. 
(4) VibhA. 445-51. 


(5) About the date of the Baminisdya (the brahmin famine as it was called in 
Sinhalese), see Cv. Trs. Introd. xvii. section (4) 


Brahmanatissa-cora, Brahmanatissabhaya.-- Biên niên sử Sri Lanka 
có đề cặp đến một thời ky khó khăn của xứ đảo vi sự hoành hành 
của một cora (?brigand, tướng cướp) tên Brahmanatissa dưới trào 
Vua Vattagami- Abbaya (Pitiraja) (29-17 B.C.). Theo Mahavamsa 
và Chú giải (1), Tissa là một thanh niên Bà-la-môn ở Rohana. Một 
hôm, chàng nghe một chiêm tỉnh gia tiên tri rằng một tướng cướp 
có thể thâu gồm vương quốc Sri Lanka nếu hành đúng theo sao hạn. 
Tissa tự biến mình làm tướng cướp và đòi nhà vua phải trao truyền 
ngôi báu. Cùng lúc, có bảy thủ trưởng Damila va đồ đệ đến 
Mahatittha cũng để đòi ngôi. Nhà vua bảo nếu Tissa thang được 
các Damila, ông sẽ trao ngôi cho. Tissa ra trận nhưng bị bắt sống tại 
Sanketahala. Các Chú giải Pali có thêm nhiều chỉ tiết nói rằng Tissa 
hoành hành Sri Lanka trong 12 năm khiến dân tình đó khát và đồ 
thán đến đổi không còn thiết đến việc sanh con đẻ cái, nên chỉ cả 
làng vui mừng khi có một bé chào đời (3). Có lúc Vua phải lan trốn. 
Kho lương của Cittalapabbata-vihara bị bỏ phế cho đàn chuột 
khổng lồ và chư ty khưu không có com ăn. Do đó, chư vị gởi tam 
Trưởng lão đến Thiên chủ Sakka cầu xin giải trừ Tissa khỏi xứ; 
Thiên chủ bảo Ngài bất lực và khuyên chư tỳ khưu vượt biển. Một 
số tỳ khưu xuống thuyền ở Jambukola, nhưng ba Trưởng lão 
Samyuttabhanaka- Cũlasiva, Isidatta và Mahasona ở lại đợi thời 
cơ (3). Mahavihara ở Anuradhapura vắng tanh và Maha Thũpa 
bị cây rừng lấn chiếm. Tỳ khưu ở lại phải sống bằng củ sen và vỏ 
trái cây dân chúng got bỏ. Khi Tissa chết Vua Vattagamani mới trở 
lại ngôi (4). v.. Brahmanatiya-cora (Baminitiya trong biên niên sử 
Sri Lanka được rút ra từ chữ Brahmanatiya này). Xem thêm 


Candala-Tissa (Candala-Tiya) về một —bhayal| (sự kinh hoàng) 


tương tợ. 
(1) Mhv. xxxiii. 37 ff; MT. 613. (2) SA. ii. 83. 
(3) Xem thêm s.v. Naga Theri mà chuyện được kể trong AA. ii. 654 f.; MA. i. 
546. 


(4) VibhA. 445-51. 
(5) Về thời điểm của Mdminisdya (trận đói của Bà-la-môn, theo tiếng Sri 


Lanka), xem Cv. Trs. Introd. xvii. đoạn 4. 


Brahmanadhammlka Sutta.-- Several old and decrepit but 
wealthy (Mahasala) brahmins of Kosala, visit the Buddha at 
Jetavana and ask him if the practices of the brahmins of their own 
day are in conformity with those of old. The Buddha answers in the 
negative and describes in detail the high moral standard of the lives 
of ancient brahmins. In course of time, however, the brahmins were 
disturbed by the sight of the king's wealth and adorned and 
bejewelled women, and became covetous of these. They thereupon 
induced the king to make offerings and hold sacrifices of animals 
that these might be for their own gain. Thus righteousness decayed 
and disease became prevalent among men. 

The brahmins, pleased with the Buddha's sermon, declared 


themselves his followers (1). 
(1) SN. pp. 50-55. 


BH 


Bhagandha-Hatthaka Sutta.-- See Bhadragandha-Hatthaka Sutta. 


Bhagalavati.-- A place in Uttarakuru where the Yakkhas assemble. The 
Digha Nikaya (1) speaks of it as a hall (sabha), while the Sutta 
Nipata Commentary (2) says it isa mountain in Himava where the 
devas assemble every month for eight days in order to settle 
disputes. The Yakkha leaders also attend these assemblies. The 
Sumangalavilasini (3), however, says that it is a jewelled pavilion 
(ratanamandapa) twelve leagues in extent, on the banks of the 
Dharani Lake. It is surrounded by a creeper named Bhagalavati, 


hence, probably, its name. 
(1) D. iii. 201. (2) SNA. i. 197. (3) DA. iii. 967. 


Bhagini Sutta 1.-- It would not be easy to find a person who has not been 
one's sister during samsara (1). 
(1) S. ii. 189. 
Bhagini Sutta 2.-- There are men who would not lie, even for a 
sister's sake (1). 
(1) S. ii. 243. 
Bhagirathi, BhagirasI.-- See Bhagirathi. 
Bhagirasa.-- A king of old, mentioned as having held great sacrifices; he 


could not, however, advance beyond the peta-world (1). 
(1) J. vi. 99. 
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Brahmanadhammika Sutta.-- Kinh Pháp Bà-la-môn. Nhiều cu Bà-la- 
môn già yếu nhưng rất giàu có (Mahasala) ở Kosala đến yết kiến 
Phật tại Jetavana và bạch hỏi rằng hiện nay còn có những Bà-la- 
môn nào được thấy là theo pháp Bà-la-môn của những Bà-la-môn 
thời xưa? Phật đáp không và giải thích giới hạnh cao của những Bà- 
la-môn thuở xưa và —sự đảo lộn|| giữa họ. Họ thấy huy hoàng của 
vua, trang sức của phụ nữ, họ thèm muốn, họ thuyết phục nhà vua 
bố thí và tế đàn bằng súc vật để họ trục lợi. Như vậy, Chánh hạnh 
thối thất, tà hạnh hưng thịnh trên thế gian. 

Các cụ Bà-la-môn phú gia hoan hỷ với lời Phật dạy và xin trọn 
đời quy ngưỡng (1). 
(1) SN. pp. 50-55. 


BH 


Bhagandha-Hattaka Sutta.-- Xem Bhadragandha-Hatthaka Sutta. 


Bhagalavati.-- Địa điểm hội họp của các Da-xoa trong Bắc Câu Lưu Châu 
(Uttarakuru). Digha Nikaya (1) gọi đó là một sảnh đường, con 
Samyutta Nikaya (2) nói đó là trái núi trên Himava, nơi các Dạ-xoa 
họp mỗi tháng một lần để giải quyết tranh chấp. Sumangalavilasini 
(3) lại cho rằng Bhagalavati là sảnh nam ngọc (ratanamandapa) 
rộng 12 lý trên bờ hồ Dharani. Bhagalavati được gọi theo tên của 
day leo bhagalavati mọc quanh đó. 

(1) D. iii. 201. (2) SNA. i. 197. (3) DA. iii. 967. 


Bhagini Sutta.-- That không dé gi tim được một chúng sanh, trong vô thi 
luân hồi lai không một lần đã làm chị (1). 


(1) S. ii. 189. 


Bhagini Sutta.-- Dầu cho vì người chị cũng không nói lao (1). 
(1) S. ii. 243. 


Bhagirathi, Bhagirasi.-- Xem Bagirathl. 
Bhagirasa.-- Nhà vua của thời xa xưa; ông không thé sanh lên cao hon 
cõi nga quỷ, dầu đã cố gắng lập nhiều lễ tế đàn có sát sanh (1). 


(1) J. vi. 99. 
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Bhagu 1.-- A famous sage (isi) of old (1). He was one of the teachers who 
composed runes combined with the teachings of Kassapa Buddha (1). 
(1) Vin. i. 245; D. i. 104, 238, 243; M. ii. 169, 200; A. iii. 224; iv. 61. 
(2) DA. i. 273, etc. 


Bhagu Thera 2.-- He was born in a Sakyan family, and having left the 
world with his clansmen Anuruddha and Kimbila, he dwelt in 
the village of Balakalona. One day, having left his cell in order to 
drive away his drowsiness, he fell as he was stepping on to the 
terrace, and, urged thereby to further effort, he accomplished self- 
mastery and won arahantship. Later, when he was living in the bliss 
of fruition, the Buddha came to congratulate him on his solitude 
(1). It is said (2) that, on this occasion, the Buddha, after his meal, 
preached to Bhagu for a whole day and a whole night. The next day 
Bhagu accompanied the Buddha on his alms-round, and turned 
back when the Buddha proceeded to Pacinavamsa-migadaya to 
see Anuruddha and the others. 

In the time of Padumuttara Buddha, Bhagu was a householder, 
and, after the Buddha's death, offered flowers to his relies. As a 
result he was born among the Nimmanarati gods (3). 

He is probably identical with Jatipupphiya of the Apadana (4). 

A monk named Bhagu is mentioned (5) as staying with 
Jatipupphiya at the Kukkutarama in Pataliputta, but he is 
probably a different person. 

(1) Thag, vss. 271-4; ThagA. i. 380 f cf. M. iii. 155; Vin. i. 350, ii. 182; DhA. i. 

56, 133; J. i. 140, iii. 489; Mil. 107. 
(2) SA. ii. 222; this sermon is referred to as the Kilesiva Sutta (q.v.). 
(3) ThagA. i. 380. (4) Ap. ii. 405 f. (5) Vin. i. 300. 


Bhaggava 1.-- A teacher to whom the Buddha went after 
leaving Rajagaha, and before seeking Alara and Uddaka (1). 
(1) ThigA., p. 2. 


Bhaggava 2.-- Father of Angulimala and chaplain of the king of Kosala. 
Bhaggava was a brahmin (1). 
(1) ThagA. ii. 57. 


Bhaggava 3.-- A potter in Rajagaha in whose dwelling the Buddha 
met and conversed with Pukkusati (1). Bhaggava seems to have 
been a generic name for all potters, perhaps a special form of 
address used towards members of the kumbhakara "caste". Thus 
we find in the books several instances of potters being addressed 
as "Bhaggava” (2). 

(1) M. iii. 237. 
(2) E.g., DhA. i. 33; J. ii. 80, in. 382. At J. iii. 382 the potter's wife is addressed 
as "Bhaggavi’”. 


Bhagu 1.-- Một hiền triết (isi) nổi tiếng của thời xưa (1). Ông là một trong 
các tổ sư sáng tác chữ thần bí phối hợp với lời dạy của Phật 
Kassapa (2). 

(1) Vin. i. 245; D. i. 104, 238, 243; M. ii. 169, 200; A. iii. 224; iv. 61. 
(2) DA. i. 273, etc. 


Bhagu Thera 2.-- Ông thuộc dòng tộc Sakya, xuất gia cùng lúc với hai 
Thích tử Anuruddha và Kimbala, và sống trong làng Balakalona. 
Một hôm, khi từ tịnh xá ra ngoài để bớt buồn ngủ, ông té khi bước 
lên đường kinh hành. Xem đấy để tự khích lệ, ông tự chế ngự và 
phát triển thiền quán, đắc quả A-la-hán. Từ đấy, ông sống thọ hưởng 
an lạc giải thoát Niết Bàn. Phật đến tán thán lối sống độc cư của ông 
(1). Trong nhân duyên này, Phật thuyết pháp cho ông trọn một ngày 
đêm (2). Hôm sau ông theo Phật đi khất thực rồi trở về trong lúc 
Phật tiếp tục du hành đến Pacinavamsa-migadaya thăm Tôn giả 
Anuruddha và chư Trưởng lão khác. 

Vào thời Phật Padumuttara, Bhagu làm gia chủ, từng dâng hoa 
lên xá lợi Phật. Ông tái sanh giữa chư Thiên Nimmanarati (3). 

Trưởng lão Baghu có thể là Trưởng lão Jatipupphiya nói trong 

Apadana (4). 

Có một tỳ khuu mệnh danh Bhagu (5) trú cùng Trưởng lão 
Jatipupphiya tại Kukkutarama trong Pataliputta, nhưng ông có 
thể không phải là Trưởng lão Baghu nói ở đây. 

(1) Thag. vs. 271-4; ThagA. i. 380 f; cf. M. iii. 155; Vin. i. 350; ii. 182; DhA. i. 56, 

133; J. i. 140; iii. 480; Mil. 107. 
(2) SA. ii. 222; kinh nay được gọi là (Kilesiya Sutta (q.v.). 
(3) ThagA. i. 380. (4) Ap. ii. 405 f. (5) Vin. i. 300. 


Bhaggava 1.-- Vị sư phụ mà Thái tử Gotama đến tho giáo trước khi tìm 
Thay Alara và Thầy Uddaka (1). 
(1) ThigA., p. 2. 


Bhaggava 2.-- Bà-la-môn, cha của Angulimala và là tế sư của nhà vua xứ 


Kosala (1). 
(1) ThagA. ii. 57. 


Bhaggava 3.-- Thợ gốm ở Rajagaha. Đến nhà ông, Phật gặp và có luận 
bàn với Tỳ khưu trẻ Pukkusäti (1). Bhaggava hình như là tên chung 
chỉ các thợ gốm, một xưng hô dùng để gọi các người thuộc giai cấp 
kumbhakara (người làm đồ gốm). Do đó trong kinh điển có nhiều 
thợ gốm được gọi là Bhaggava (2). 

(1) M. iii. 237. 
(2) E.g, DhA. i. 33; J. ii. 80, iii. 282; trong J. iii. 282, vợ của người tho gốm được 
gọi la BhaggavI. 


In the Samyutta Nikaya (3) the Buddha addresses Ghatikara 
Brahma as “Bhaggava"; he had been a potter of Vehalinga in his 
previous birth and the name "Ghatikara" itself means "jarmaker". 
The Commentaries give no explanation of the word; perhaps the 
potters claimed their descent from Bhrgu. Bhaggava is sometimes 


given as an example of a gotta (4). See also Bhaggavagotta. 
(3) S. i. 36, 60. (4) E.g., Sp. i. 160 (with Gotama). 


Bhaggavagotta.-- A clothed Wanderer (channaparibbajaka) (1). who 
livedin a pleasannce near Anupiya. He was a friend of 
Sunakkhatta (q.v.).The Buddha once visited him, and their 
conversation is recorded in the Patika Sutta (q.v.) (2) . He was 
evidently so called because he belongedto the gotta named 


Bhaggava (? potters). 
(1) DA. iii. 816 ff. (2) D. iii. 1 ff. 


Bhaggavi.-- See Bhaggava [3]. 


Bhagga.-- The name of a tribe and a country, the capital of which 
was Sumsumaraglri (q.v.). The Buddha wentthereseveral times in 
the course of his wanderings1 and three rules for the monks were 
laid down there (2). Bodhirajakumara (q.v. 1), son of Udena of 
Kosambi, lived there, apparently as his father's viceroy, in which 
case the Bhagga were subject to Kosambi (3). The Bhagga country 
lay between Vesali and Savatthi. 

It was while sojourning in the Bhaggacountry that Moggallana 
was attacked by Mara entering into his stomach.’ and it was there 
that he preached the Anumana Sutta (5). Sirimanda and the 
parents of Nakula were inhabitants of the Bhaggacountry, and 
Sigalapita (6) went there in order to meditate; there he became an 
arahant. In the Apadana (7) the Bhagga are mentioned with the 
Karusa. 

(1) Eg, A. ii. 61, iv. 85, etc, Vin. ii. 127; iv. 115, 198. (2) Vin. v. 145. 

(3) The CHI (i. 175) says that the Bhagga were members of the 


Vajjian confederacy. 
(4) M. i. 332. (5) Ibid., 95. (6) ThagA. i. 70. (7) Ap. ii. 359. 


Bhañña.-- The word occurs in the compound Ukkala(Okkala)Vassa- 
Bhaññã (1), a group described as ahetuvada, akiriyavada, 
natthikavada, but who, nevertheless, agreed that the khandhas 
might be divided into past, present and future and who accepted 
the teaching of the Great Forty (see Mahacattarisaka Sutta). They 
also accepted noncovetousness, nonmalice, right mindfulness and 
right concentration as worthy. The Commentaries (2) explain that 


Vassa and Bhañña were two people (dve jana) (? tribes). 
(1) S. i ff. 73; M. i ff. 78; A. ii. 31. 
(2) AA. ii. 497; MA. ii. 894; SA. (ii. 201) says, dve pi te muladitthigatika. 
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Trong Samyutta Nikaya (5), Phật gọi Ghatikara Brahma là 
Bhaggava; ông làm thợ gốm tại Vehalinga trong kiếp trước; 
Ghatikara có nghĩa là thợ làm lu. Chú giải nói rằng các thợ gốm thờ 
chung một ông tổ là Bhigu, và Bhaggava đôi khi được xem như tên 
của một dòng tộc (1). Xem thêm Bhaggavagotta. 

(3) M. i. 36, 60 (4) E.g. Sp. i. 160 (với Gotama). 


Bhaggavagotta.-- Du si đắp y (channaparibbdjaka) (1) sống trong vườn 
hoa gần Anupiya. Ông là ban của Ty khưu Sunakkhata (q.v.). Có 
lần Phật đến viếng ông và câu chuyện trao đổi được ghi lại trong 
Patika Sutta (q.v.) (2). Ông được gọi như vậy vì thuộc dòng tộc 
Bhaggava (thợ gốm?). 

(1) DA. iii. 816. (2) D. iii. 1 f. 


Bhaggavi.-- Xem Bhaggava [3]. 


Bhagga.-- Tên của một bộ tộc và cũng là của một xứ có kinh đô là 
Sumsumäragiri (q.v.). Phật du hành đến đây nhiều lần (1); tại đây 
Ngài có chế định ba giới luật (2). Bodhirajakumara (q.v. 1), Vương 
tử của Vua Udena ở Kosambi làm phó vương tại đây; như vậy 
Bhagga thuộc Kosambi lúc bấy giờ (3). Bhagga nằm giữa Vesali va 
Savatthi. Tại Bhagga, Tôn giả (4) bi Mara chui rô bụng quấy phá (4), 
và cũng tại đây Tôn giả thuyết Anamana Sutta (5). Bhagga còn là 
trú quán của Trưởng lão Sirimanda và cha mẹ của Nakula, và 
Trưởng lão Sigalapita (6) chứng quả A-la-han sau khi hành thiền 
tại đây. Apadana có đề cặp đến Bhagga với Karusa (7). 


(1) E.g, A. ii. 61, A. iv .85, etc.; Vin. ii. 127; iv. 115, 198. (2) Vin. v. 145. 
(3) C.HLL (i. 175) nói rằng Bhagga là thành viên của liên bang Vajja. 
(4)M.¡. 332. (5) Ibid., 95. (6) ThagA. i. 70. (7) Ap. ii. 359. 


Bhañña.-- Thấy trong chữ ghép Ukkala (Okkalä)-Bhañña (1) chỉ những 
người theo chủ thuyết vô nhân luận (ahetuvdda), vô tác luận 
(akiriyavada), hư vô luận (natthikava) nhưng không cần phải chỉ 
trích, bài xích bốn pháp cú và công nhận lời giáo hoá của kinh Đại 
tứ thập (xem Mahacattarisaka Sutta số 117). Chú giải (2) nói 
rằng có hai dân chúng (deve jana, two tribes?) khác nhau ở Vassa 
và Bhañña. 

(1) S. iii. 73; M. iii. 78; A. ii. 31. 
(2) AA. ii. 497; MA. ii. 894; SA (ii. 204) giải rang dve ti mũladitthigatika. 


Bhanda, Bhandu Thera.-- A _ colleague of Ananda whom 
Kassapa reported to the Buddha at Veluvana for disputing with 
Abhinjaka, colleague of Anuruddha. The Buddha sent for the 
disputants andrebuked them for their contentiousness. They 


confessed their fault and were pardoned (1). 
(1) S. ii. 204 f. 


Bhandakucchi.-- One of the gatekeepers (dovarika) of Mandavya, 
who were ordered to east Matanga out (1). 
(1) J. iv. 382. 


Bhandagama.-- A Vajjian village between Vesali and Hatthigama 
and near the former. The Buddha visited it during his last tour, and 
while there he talked to the monks on four conditions which lead to 


Nibbana: righteousness, earnest thought, wisdom, and freedom (1). 
(1) D. ii. 123; A. ii. 1 ff. 


Bhandagama Vagga.-- The first chapter of the Catukka Nipata of 


the Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. ii. 1-12. 


Bhandana Sutta 1.-- The Buddha says it is unpleasant for him even 
to think of a place where monks are given to dispute, but far worse 
to goto it. Strife is due to the abandonment of dispassionate, 
benevolent and harmless thinking. Monks who dwell in harmony 


cultivate these things (1). 
(1) A. i. 275 f. 


Bhaņdana Sutta 2.-- Five disadvantages which come to those 


who encourage strife and disputes (1). 
(1) A. iii. 252. 


Bhaņdana Sutta 3.-- The Buddha rebukes some monks at Jetavana who 
were engaged in disputation and tells them to reflect on ten 


things which conduce to kindness, peace and concord (1). 
(1) A. v. 88 ff. 


Bhandagaraamacca (?).-- Given as an example ofa handsome person (1). 
(1) AA. ii. 596. 


Bhandika.-- An eminent Thera, well-versed in the four 
Nikayas (catunikayika) He was evidently an esteemed 


Commentator (1). 
(1) See, e.g., SA. i. 17. 


Bhanda, Bhandu Thera.-- Bạn đồng phạm hạnh của Tôn giả Ananda, 
từng tranh cãi hơn thua với Tôn giả Abhiñjaka, bạn đồng phạm 
hạnh của Tôn giả Anuruddha. Câu chuyện được Tôn giả Kassapa 
bạch Phật. Sau khi được Phật giáo giới hai vị nhận lỗi và được Ngài 
chấp nhận (1). 

(1) S. ii. 204. 


Bhandakucchi.-- Một trong những người giữ cổng của Vương tử 
Mandavya; ông được lịnh đuổi Hiền giả Matanga ra khỏi cổng (1). 
(1) J. iv. 382. 


Bhandagama.-- Làng của dân Vajji nằm giữa Vesali va Hatthigama. Phật 
đến đây trong chuyến du hành cuối, và tại đây Ngài thuyết về bốn 
pháp đưa đến Niết Bàn: Thánh giới, Thánh định, Thánh tuệ, Thánh 
giải thoát(1). 

(1) D. ii. 123; A. ii. 1 ff. 


Bhandagama Vagga.-- Phẩm 1: Phẩm Bhandagama, Chương Bốn Pháp, 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. ii. 1-12. 


Bhandama Sutta 1.-- Phat dạy rằng thật không thoải mái cho Ngài khi 
nghĩ đến, nói chi khi đi đến, chỗ mà chư tỳ khưu đả thương nhau 
với binh khí miệng lưỡi; chư vị này đã tủ bỏ ba pháp (viễn ly tầm, 
vô sân tam, bất hại tam) và đã làm quá nhiều ba pháp (dục tam, sân 
tầm, hại tầm). Chư tỳ khưu sống hoà hợp tu tập các pháp này (1). 

(1) A. i. 275. 


Bhandama Sutta 2.-- Có năm nguy hai đối với người cãi cọ, tranh luận (1). 
(1) A. iii. 252. 


Bhandama Sutta 3.-- Phat giáo giới chu tỳ khưu ở Jetavana dang hội 
họp, tranh luận. Ngài dạy hãy ghi nhớ mười pháp đưa đến tương ái, 
tương kính, hoà đồng (1). 

(1) A. v. 88 ff. 


Bhandagara-amacca (?).-- Xem như một ví dụ của người đẹp sắc (1). 
(1) AA. ii. 596. 


Bhandika.-- Trưởng lão tối thắng, luận sư, lau thông bốn bộ Nikaya 


(catunikayika) (1). 
(1) Xem E.g., SA. i. 17. 


Bhandika-parivena.-- A building attached to the Abhayagiri- 
vihara and built by Kassapa V (1). It evidently received its name 
in honour of the king's mother (2). 
(1) Cv. lii. 58. (2) Cv. Trs. i. 167, n. 6. 


Bhandu, Bhanduka 1.-- An Anagami upasaka, son of a sister of Devi, and 
therefore cousin of Mahinda and Sanghamitta. He accompanied 
Mahinda to Ceylon, and was ordained, on the day of their arrival, at 
Ambatthala. He attained arahantship immediately after (1). 

(1) Mhv. xiii. 16, 18; xiv. 29, 31 f.; Dpv. xff. 26, 39, 62, 63. 


Bhandu 2.-- See Bhanda. 


Bhandukanna.-- A juggler, who tried to make Mahapanada laugh. He 
made a mango-tree, the Atulamba, grow before the palace door 
and climbed it with the help of a string. Vessavana's slaves chopped 
him up and threw the pieces down, and the other jugglers joined the 
pieces together and poured water over them. Bhandukanna then 
donned upper and under garments of flowers and started dancing 


again. But he could not make Mahapanada laugh (1). 
(1) J. iv. 324. 


Bhatta Sutta.-- The five disadvantages which come to a family who wait 


to eat till the sun has fully risen (1). 
(1) A. iii. 260. 


Bhattabhatika.-- A labourer who, in return for three years’ work, obtained 
the privilege of enjoying the luxuries of the Treasurer Gandha (q.v.). 
When he was ready to eat, however, a Pacceka Buddha appeared and 
Bhattabhatika gave him all his food. When Gandha discovered this, 
he made over to Bhattabhatika one-half of all his possessions, 
andthey became firm friends. The king made Bhattabhatika a 
Treasurer. After death he was born in the deva-worlds, whence he 


was reborn in Savatthi as Sukhakumara (1). 
(1) DhA. iii. 87 ff.; for the rest of the story see s.v. Sukha. 


Bhattabhuttavalahaka.-- The name given to the spot where 
Dutthagamani took his meal after crossing the 


Mahavalukaganga, in his advance against the Damilas (1). 
(1) MT. 476. 


Bhattastpagama.-- A village in Rohana, where a great battle was fought 
between the forces of Parakkamabahu I. and the rebels 
who wished to take possession of the Buddha's Tooth Relic and 


Alms Bowl. Parakkama's forces were victorious (1). 
(1) Cv. Ixxiv. 135. 
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Bhandika-parivena.-- Kiến trúc nối liền Abhayagiri-vihara do Vua 
Kassapa V kiến tạo để tôn vinh mẫu hậu (2). 
(1) Cv. iii. 58. (2) Cv. Trs. i. 167, n. 6. 


Bandu, Banduka 1.-- Cu si Bat Lai, con cua em gai Hoang hau Devi, va la 
em cô cậu với Mahinda va Sanghamitta. Ong theo Trưởng lão 
Mahinda qua Sri Lanka, thọ giới lúc đến Ambathala, và ngay sau đó 
đắc quả A-la-hán (1). 

(1) Mhv. xiii. 16; xiv. 29, 34 f; Dpv. xii. 26, 39, 62, 63. 


Bandu 2.-- Xem Bhanda. 


Bhandukana.-- Nhà ảo thuật từng diễn trò để chọc cười Hoàng tử 
Mahäpanäda. Ông hoá ra cây xoài Atulamba (Vô Địch) mọc trước 
cửa cung, rồi dùng dây leo lên. Nô tỳ của Thần Vessana bắt ông chặt 
ra từng mảnh liệng xuống để các nhà ảo thuật khác ráp lại và dội 
nước. Ông choàng xiêm y kết bằng hoa, bên trong như bên ngoài, và 
đứng dậy múa. Nhưng Hoàng tử vẫn không nhích mép (1). 

(1) J. iv. 324. 


Bhatta Sutta.-- Có năm nguy hại trong gia đình ăn cơm phi thời sau giờ 
ngọ: đối với các khách đến thăm, không cúng dường đúng thời; đối 
với chư Thiên lãnh thọ các vật cúng, không cúng dường đúng thời; 
đối với các Sa-môn, Bà-la-môn, chỉ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn 
ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, không cúng dường đúng thời; các người 
phục vụ, người làm công, làm công việc không được thoải mái; lại 
nữa, khi còn ăn phi thời, thời các món ăn thiếu chất bổ dưỡng (1). 

(1) A. iii. 260. 


Bhattabhatika.-- Nông dân được Tài chủ (setthi) Gandha (q.v.) thiết đãi 
sau ba năm lao lực. Lúc ông bắt đầu nhập tiệc, có vị Phật Độc Giác 
xuất hiện. Ông bèn cúng dường vị Phật này tất cả bữa tiệc của ông. 
Tin đến tai Gandha, ông được vị chủ nhân khố kết làm bậu bạn và 
chia cho phân nữa gia tài. Nhà vua cử ông làm chủ nhân khố. Sau 
khi mạng chung, ông sanh về cõi trời. Sau đó ông tái sanh làm 
Sukhakumara ở Savatthi (1). 

(1) DhA. iii. 87 ff; xem trọn câu chuyện trong s.v. Sukha. 


Bhattabhuttavalahaka.-- Địa danh nơi Vua Dutthagamani dùng cơm 
trước khi qua sông Mahavalukaganga đánh lại quân Damila (1). 
(1) MT. 476. 


Bhattasũpagäma.-- Làng trong xứ Rohäna, nơi xảy ra trận đánh lớn giữa 


Vua Parakkamabahu I va quân phiến loạn muốn đoạt Nha xá lợi 


và Bình bát của Phật. Vua Parakkamabahu I thang trận này (1). 
(1) Cv. Ixxiv. 135. 
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Bhatta.-- See Hattha. 


Bhadda 1.-- A lay disciple of Nadika who, the Buddha declared, 
had destroyed the five orambhdagiyasamyojana and had been born 


in the highest deva-worlds, thence to pass away entirely (1). 
(1) D. ii. 92. 


Bhadda Thera 2.-- He was born in the family of a setthi of Savatthi. His 
parents had gone to the Buddha before his conception, and had told 
him that if they had a child they would give him to the Buddha as his 
servant. When he was seven years old, they took him, arrayed in his 
best, to the Buddha, in fulfilment of their promise. The Buddha asked 
Ananda to ordain him. This he did and instructed him, and the same 
night Bhadda became an arahant. The Buddha called to him saying, 
"Come, Bhadda”, and that was his upasampada. 

In the time of Padumuttara Buddha he had offered hundreds 


of thousands of robes, etc., to the Buddha and his monks (1). 
(1) Thag. vss. 473-9; ThagA. i. 474 f. 


Bhadda Thera 3.-- Perhaps to be identified with Bhadda (2). He 
is mentioned as staying at the Kukkutarama in Pataliputta in the 
company of Ananda, with whom he discussed the righteous and 


the unrighteous life (1) and the cultivation of the satipatthdnas (2). 
(1)S.v.15f (2) Ibid, 171 f. 


Bhadda 4.-- One of the two chief disciples of Kondañña Buddha (1). 
(1) J. i. 30; Bu. iii. 304. 


Bhadda 5.—Commander-in-chief of Sena I. He built the 
Bhaddasenäpatiparivena and endowed it with servants and 


revenues (1). 
(1) Cv. i. 82. 


Bhaddaka Sutta.-- Sariputta tells the monks that he who delights 
and engages himself in worldly activities meets with a luckless fate, 


while he who renounces such meets with a lucky fate (1). 
(1) A. iii. 293. 


Bhaddakacca, Bhaddakacca, Bhaddakaccana, also 
Subhaddakaccana. See Rahulamata. 


Bhatta.-- Xem Hattha. 


Bhadda 1.-- Cư si ở Nadika được Phật tuyên bố là đã sanh về cõi trời cao 
nhất và không còn trở lại đời này nữa vì đã đoạn diệt năm 
orambhagiyasamyojana (1). 

(1) D. ii. 92. 


Bhadda Thera 2.-- Ong là con cầu tự của một tài chủ (setthi) ở Savatthi. 
Lúc yết kiến Phật, ông bà tài chủ phát nguyện sẽ cho con mình hầu 
Phật nếu bà thọ thai. Ông bà sanh ra Bhaddda. Lúc lên bảy, Bhadda 
được ăn mặc lộng lẫy và đưa đến hầu Phật. Được Tôn giả Änanda 
giảng dạy và nhờ căn cơ quá lớn, Bhadda phát triển thiền quán và 
chứng được sáu thắng trí ngay sau đó. Phật gọi: "Này Bhadda, 
hãy đến," Bhadda được truyền cụ túc giới và thành tỳ khưu. 
Vào thời Phật Padumuttara, ông từng cúng dường Phật và chư 
tỳ khưu cả ngàn y (1). 
(1) Thag. 473-9; ThagA. i. 474. 


Bhadda Thera 3.-- Có lẽ là Trưởng lão Bhadda [2] nói trên. Ông được 
nói là trú tai Kukkutarama ở Pataliputta cùng với Tôn giả 
Änanda và từng luận bàn với Tôn giả về phạm hạnh (1) và bốn 
niệm xứ (2). 

(1) S. v. 15 f. (2) Ibid., v. 171 f. 


Bhadda 4.-- Một trong hai Dai dé tử của Phật Kondañña (1). 
(1) J. i. 30; Bu. iii. 304. 


Bhadda 5.-- Tướng tổng tw linh của Vua Sena I. Ông kiến tại 
Bhaddasenāpatipariveņa và cúng dường cho tự viện nhiều lợi tức 
cũng như người giúp việc (1). 
(1) Cv. i. 82. 


Bhaddaka Sutta.-- Tôn giả Sariputta dạy chư tỳ khưu rằng sống theo sáu 
pháp thế tục khi lâm chung không được hiền thiện và ngược lại (1). 


(1) A. iii. 293. 


Bhaddakacca, Bhaddakacca, Bhaddakaccana, và 
Subhadddakaccana.-- Xem Rahulamata. 


Bhaddakaccana.-- The youngest of the children of Pandu, the 
Sakyan. She was so beautiful that seven kings begged to be allowed 
to marry her. Her father, unable to decide between her suitors, put 
her in a boat with thirtytwo companions and launched the boat 
upon the Ganges. The boat arrived in the course of the following 
day at Gonagamaka in Ceylon, where the women landed, dressed 
as nuns. In due course they came to Upatissagama, where the king, 
Panduvasudeva, warned by soothsayers, awaited their arrival and 
married Bhaddakaccana. Later, six of her brothers came to Ceylon 
and settled in different parts; the brothers were Rama, Uruvela, 
Anuradha, Vijita, Dighayu and Rohana. The seventh brother, 
Gamani, stayed at home. 

Bhaddakaccana had ten children, the eldest being Abhaya and 


the youngest Ummadacitta (1). 
(1) Mhv. viii. 18 ff; ix. 1, 9 f; Dpv. x. 1 ff. 


Bhaddakappa.-- A kappa suchas the present in which five Buddhas are born (1). 
(1) BuA. 159. 


Bhaddaji Thera.-- The son of a setthi in Bhaddiya. He was worth eighty 
crores, and was brought up in luxury like that of the Bodhisatta in 
his last birth. When Bhaddaji was grown up, the Buddha came 
to Bhaddiya to seek him out, and stayed at the Jatiyavana with a 
large number of monks. Thither Bhaddaji went to hear him preach. 
He became an arahant, and, with his father’s consent, was ordained 
by the Buddha. Seven weeks later he accompanied the Buddha to 
Kotigama, and, while the Buddha was returning thanks to a pious 
donor on the way, Bhaddaji retired to the bank of the Ganges 
outside the village, where he stood wrapt in jhana, emerging only 
when the Buddha came by, not having heeded the preceding chief 
theras. He was blamed for this; but, in order to demonstrate the 
attainments of Bhaddaji, the Buddha invited him to his own ferry- 
boat and bade him work a wonder. Bhaddaji thereupon raised from 
the river bed,fifteenleagues into the air, a golden palace twenty 
leagues high, in which he had lived as Mahapanada (q.v.). On this 
occasion the Mahapanada or Suruci Jataka was preached. 
The Mahavamsa account (1) says that before raising 
Mahapanada's palace, Bhaddaji rose into the air to the height of 
seven palmyratrees, holding the Dussa Thupa from the Brahma- 
world in his hand. He then dived into the Ganges and returned with 
trie palace. The brahmin Nanduttara, whose hospitality the 
Buddha and his monks had accepted, saw this miracle of Bhaddaji, 
and himself wished for similar power by which he might procure 
relics in the possession of others. He was reborn as the novice 


Sonuttara (q.v.), who obtained the relics for the thupas of Ceylon. 
(1) xxxi. 37 ff. 
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Bhaddakaccana.-- Gái út của Thich tử Pandu. Nang đẹp đến nổi có bay 
vì vua đến cầu hôn. Không biết chon ai, cha nàng tha nàng cùng 32 
đồng hành trôi trên sông Hằng. Thuyền nàng cặp bến Gonagamaka 
ở Sri Lanka vào hôm sau. Lên bở, tất cả đều đắp y như tỳ khưu ni và 
theo hướng Upatissagama di tới. Vua Panduvasudeva đợi tại đây 
để cưới nàng Bhaddakaccana theo lời cố vấn của các nhà tiên tri. Về 
sau, sáu anh của Bhaddakaccana là Rama, Uruvela, Anuraddha, 
Vijita, Dighaya, và Rohana sang Sri Lanka và mỗi người định cư ở 
mỗi noi; chỉ còn người anh thứ bay là Gamani ở lại nhà. 

Bhaddakaccana có mười người con; con cả là Abhaya và con út 
là Ummadacitta (1). 
(1) Mhv. viii. 18 ff; ix. 1, 9 f; Dpv. x. 1 ff. 


Bhaddakappa.-- Dai kiếp (như kiếp hiện tai) có năm vi Phật ra đời (1). 
(1) BuA. 159. 


Bhaddaji Thera.-- Con của một tài chủ (setthi) ở Savatthi; ông có gia sản 
lên đến 800 triệu và lớn lên trong nhung lụa như Đức Phật lúc sống 
đời cư sĩ. Khi Bhaddaji trưởng thành Phật đến tìm ông; bấy giờ Ngài 
trú tại Jetavana với một chúng tỳ khưu rất đông. Nghe Phật thuyết 
pháp, ông đắc quả A-la-hán. Được sự đồng ý của cha, Phật truyền 
giới cho ông. Bảy tuần sau, ông theo Phật khất thực trong 
Kotagama. Lúc Phật nói kinh tuỳ hy trước nhà một thí chủ sung tín, 
ông ra bờ sông Hằng đứng nhập định và chỉ xuất định lúc Phật đi 
tới. Ông bị quở nhưng vẫn được mời xuống thuyền với Phật và được 
yêu cầu thi triển thần thông. Ông hoá một lâu đài bằng vàng cao 20 
lý và đưa lâu đài này từ đáy sông lên 15 lý trên hư không; đó là lâu 
đài ông từng sống như Vua Mahapanada (q.v.). Trong nhân duyên 
này Phật thuyết kinh Mahapanada hay Suruci Jataka. Theo 
Mahävamsa, trước khi hoá ra lâu đài, Bhaddaji bay lên hư không 
đứng trên độ cao của bảy ngọn dừa, với Dussa Thùpa của cõi Phạm 
thiên trên tay. Đoạn ông chìm sâu dưới sông Hằng và nổi lên với lâu 
đài. Ba-la-m6n Nanduttara chứng kiến than thông của Bhaddaji 
ước nguyện đạt được thần thông như vậy để ông lấy lại các xá lợi 
đang trong tay kẻ khác. Ông tái sanh làm Sonuttara (q.v.) và thu 
được xá lợi về tôn trí trong các tháp ở Sri Lanka. 

(1) xxxi. 37 ff. 
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In the time of Padumuttara Buddha, Bhaddaji was a brahmin 
ascetic who, seeing the Buddha travelling through the air, offered 
him honey, lotus-stalks, etc Soon after he was struck by lightning 
and reborn in Tusita. In the time of Vipassi Buddha he was a 
very rich setthi and fed sixty-eight thousand monks, to each of 
whom he gave three robes. Later, he ministered to five hundred 
Pacceka Buddhas. In a subsequent birth his son was a Pacceka 
Buddha, and he looked after him and built a cetiya over his 
remains after his death (2). 

Bhaddaji is identified with Sumana (q.v.) of the Mahanarada- 
Kassapa Jataka (3). 

He is probably identical with Bhisadayaka of the Apadana (4). 
Bhaddajiis mentioned among those who handed down the 


Abhidhamma to the Third Council (5). See also Bhaddaji Sutta. 
(2) Thag. vs. 103 f; ThagA. i. 285 ff; also J. ii. 331 ff, where the details 
vary slightly; J. iv. 325; also MT. 560 f. 
(3) J. vi. 255. (4) Ap. ii. 420 f. (5) DhSA. 32. 


Bhaddaji Sutta.-- A discussion between Bhaddaji and Ananda at 
the Ghositarama. In answer to Ananda's questions, Bhaddaji says 
that Brahma is the best of sights; the best of sounds is that of Radiant 
Devas shouting "Joy, joy." etc. Ananda says that such is the talk of 
puthujjanas. The best sight, in his view, is that of the destruction of 


the asavas; the best sound that of their destruction, etc (1). 
(1) A. iii. 202 f. 


Bhaddanahanakottha.-- A bathing-place in Pulatthipura, built 


by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxviii. 45. 


Bhaddayanika.-- An offshoot of the Vajjiputtaka heretics (1). 
Their doctrines resembled those of the Dhammuttariyas; In birth 
is ignorance and in the arresting of birth is the arresting of 
ignorance (2). They also held the view that the corruptions were 
put away by slices (3). 

(1) Mhv. v. 7; Dpv. v. 46. (2) Rockhi ff. op. cit, 194. 
(3) Mrs. Rhys Davids, Points of Controversy, p. 130. 


Vào thoi Phat Padumuttara, Baddaji là một Bà-la-môn khổ 
hạnh từng dâng lên Phật ngó sen, mật, vân vân, lúc thấy Ngài đi trên 
hư không. Không bao lâu sau ông bị sét đánh và sanh về cõi Tusita. 
Vào thời Phật Vipassi, ông là một tài chủ (setthi) từng cúng dường 
68 ngàn tỳ khưu, mỗi vị ba y. Sau đó ông chăm sóc cho 500 Phật Độc 
Giác. Trong một kiếp tái sanh, ông có con làm Phật Độc Giác, cúng 
dường cho vị Phật này và xây đền thờ lúc Ngài nhập diệt (2). 

Bhaddaji được xác định là Đại thần Sumana nói trong 
Mahanarada-Kassapa Jataka (3). 

Bhaddaji có thé là Trưởng lão Bhisadayaka nói trong Apadana 
(4). Ông được kể là một trong những vị trao truyền Thắng Pháp cho 
Kiết tập lần 3 (5). Xem thêm Bhaddaji Sutta. 

(2) Thag. vs. 163 f.; ThagA. i. 285 ff; J. ii. 331 ff. có ít chỉ tiết khác biệt; J. iv. 325; 

MT. 560 f. 
(3) J. vi. 255. (4) Ap. ii. 420 f. (5) DhSA. 32. 


Bhaddaji Sutta.-- Hai Tôn giả Bhaddaji va Ananda bàn luận về sự tối 
thượng. Theo Bhaddaji, Phạm thiên là tối thắng; chư Thiên Quang 
Âm tràn đầy và biến mãn an lạc; nghe lời cảm hứng ngữ: "Ôi sung 
sướng thay! Ôi sung sướng thay!" là nghe tối thượng; chư Thiên 
Biến Tịnh sống thoải mái trong tịch tịnh là lạc tối thượng; chư Thiên 
đạt được Vô sở hữu xứ là tưởng vô thượng; chư Thiên đạt được Phi 
phi phi tưởng xứ là hữu tối thượng. Ananda nói rằng đó là lời nói 
của quần chúng. Theo Ananda, khi nhìn không có gián đoạn, các 
lậu hoặc được đoạn trừ, là sự thấy tối thượng; khi nghe không có 
gián đoạn, các lậu hoặc được đoạn trừ, là sự nghe tối thượng; khi 
cảm giác lạc thọ không có gián đoạn, các lậu hoặc được đoạn trừ, là 
an lạc tối thượng; khi cảm tưởng không có gián đoạn, các lậu hoặc 
được đoạn trừ, là tưởng tối thượng; khi hiện hữu không có gián 
đoạn, các lậu hoặc được đoạn trừ, là hữu tối thượng (1). 

(1) A. iii. 202 f. 


Bhaddanahanakottha.-- Bến tắm ở Pulatthipura do Vua 


Parakkamabahu I kiến tạo (1). 
(1) Cv. lxxviii. 45. 


Bhaddayanika.-- Chi phái của phái dị giáo Vajjiputtaka (1) có chủ thuyết 
giống như chủ thuyết của các Dhammuttariya: trong sanh có vô 
minh, trong sự chấm dứt sanh có sự đoạn diệt vô minh (2), và 
"corruptions were put away by slices" (3). 

(1) Mhv. vi. 7; Dpv. v. 46. (2) Rockhill, op. cit., 194. 
(3) Mrs. Rhys Davids: Points of Controversy, p. 130. 


Bhaddavaggiya.-- A group of thirty young men, converted by 
the Buddha. They had gone picnicing with their wives in a forest- 
glade between Baranasi and Uruvela. One of them had no wife, 
and for himthey found a courtezan; but she awaited the 
opportunity and ran away with their goods. While seeking for her, 
they saw the Buddha and enquired if he had seen a woman. But he 
answered, should they not rather seek the "self’ than a woman. 
They all agreed thereto, and he preached to them. At the end of the 
sermon they realized the Truth and were ordained (1). Their 
conversion was one of the subjects sculptured in the Relic Chamber 


of the Maha Thupa (2). 
(1) Vin. i. 23 f; DhA. ii. 33 f. (2) Mhv. xxx. 79. 


Bhaddavatika.-- A market-town near Kosambi. The Buddha went there 
and was warned by cowherds and others not to approach 
Ambatittha as a fierce Naga dwelt there. Sagata Thera, hearing 
this, went to Ambatittha and subdued the Naga, afterwards 
rejoining the Buddha at Bhaddavatika (1). The town is probably 


identical with Bhaddavati (q.v.), and was in the Cetiya Country (2). 
(1) Vin. iv. 108 £; J. i. 360 f. (2) Vin. iv. 108. 


Bhaddavatiya.-- Father of Samavati; he was a setthi of Bhaddavati. He 
formed a close friendship with Ghositasetthi of Kosambi, through 
the medium of traders and, when Bhaddavati was attacked by 
plague, he left with his wife and daughter to visit Ghositasetthi. But 


he died of starvation outside the city before he could reach him (1). 
(1) DhA. i. 187 f. 


Bhaddavati 1.-- A city, the residence of Bhaddavatiyasetthi, father of 
Samavati. Trade was carried on between Kosambi and 


Bhaddavati (1). See also Bhaddavatika (1). 
(1) DhA. i. 187. 


Bhaddavati 2, Bhaddavatika.-- A female elephant belonging to 
King Udena. She had belonged originally to Candappajjota. She 
could travelfifteenleagues in a day (1). Udena made use of her in his 
elopement with Vasuladatta (2). At first the king paid her great 
honour, declaring that his life, queen and kingdom were all due to 
her; her stall was smeared with perfumed earth and hung with 
coloured hangings, a lamp burned perfumed oil and a dish of 
incense was set on one side. She stood on a coloured carpet and ate 
royal food of many flavours. But when she grew old she was 
neglected and became destitute. One day she saw the Buddha 
entering the city for alms, fell at his feet, and complained of 
the king's neglect. The Buddha reported the matter to the notice of 
Udena, and all former honours were restored to Bhaddavati. This 


incident led to the preaching of the Dalhadhamma Jataka (1). 
(1) DhA. i. 196. (2) Ibid., 198. (3) J. iii. 384 f. 
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Bhaddavaggiya.-- Chi nhóm 30 người được Phat truyền giới. Tất cả đều 
có vợ chỉ trừ một người và ông được kiếm cho một kỷ nữ để cùng 
nhau di du ngoạn trong trang giữa Baranasi và Uruvela. Tai day, 
nàng kỷ nữ ăn cắp đồ rồi bỏ trốn. Trên đường tìm nàng, họ gặp và 
hỏi Phật. Ngài hỏi lại sao họ không tìm —ngã|| mà tìm cô gái? Họ 
được Phật giảng kinh và truyền giới (1). Chuyện của Bhaddavaggiyä 
được tac điện Xá lợi của Maha Thipa (2). 

(1) Vin. i. 23 £; DhA. ii. 33 f. (2) Mhv. xxx. 79. 


Baddavatika.-- Thị xã gần Kosambi. Đến đây, Phật được bạch không nên 
lại gan Ambalittha vì nơi đó có một Naga rất hung dữ. Nghe vậy, 
Trưởng lão Sagata đến đó hàng phục Naga. Bhaddavatika có thể là 


Bhaddavati (q.v.) trong xứ Cetiya (2). 
(1) Vin. iv. 108 f; J. i. 360 f. (2) Vin. iv. 108. 


Bhaddavatiya.-- Tài chủ (setthi) ở Bhaddavati, cha của Samavati. Ông 
là than hữu của Ghositasetthi ở Kosambi qua việc lam ăn buôn bán. 
Lúc Bhaddavati bị dịch ông cùng gia đình sang tìm tài chủ (setthi) 
Ghosita, nhưng bị chết dọc đường (1). 
(1) DhA. i. 187 f. 


Bhaddavati 1.-- Thi xã trú quan của Tài chủ (setthi) ở Bhaddavati, cha 
của Samavati (1). Xem thêm Bhaddavatika. 


Bhaddavati 2, Bhaddavatika.-- Thớt voi cái của Vua Candappajjota xứ 
Avanti bị Vua Udena xứ Kosambi chiếm đoạt. Vương tượng này có 
thể đi 15 lý trong một ngày. Udena dùng Bhaddavitika để đoạt công 
chúa Vasuladatta (của Candappajjota) (2). Thoạt tiên, Udena xem 
voi như vị cứu tỉnh của ông, hoàng hậu và giang sang, nên chuồng 
voi được ông cho rải đất thơm, kết hoa màu, đốt đèn dầu thơm, và 
bày dia hương liệu. Voi được cắp cho thảm quý và thức ăn thượng 
vị. Nhưng càng ngày càng già đi, voi bị thất sủng dần. Một hôm, 
thấy Phật di đặt bát, voi sụp dưới chân Ngài ta than sự thất sung của 
vua. Phật tau vua câu chuyện và voi được ân sung như trước. Trong 
nhân duyên này Phật thuyết Dalhadhamma Jataka (3). 

(1) DhA. i. 196. (2) Ibid., 198. (3) J. iii. 384. 
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Bhaddavati 3.-- A princess, sister of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxvi. 147. 


Bhaddasala 1.-- One of the chief disciples of Narada Buddha (1). He was 
a brahmin of Thullakotthita and, together with his friend 
Vijitamitta,he went in search of the Lake of Immortality 
(Amatarahada). During their travels they met Narada Buddha and 


entered the Order under him, later becoming arahants (2). 
(1) J. i. 37; Bu. x. 23. (2) BuA. 154. 


Bhaddasala 2.-- A dryad; see the Bhaddasala Jataka. 


Bhaddasala Thera 3. — An arahant. He accompanied Mahinda 
to Ceylon (1). Sirimeghavanna made an image of him and placed 
it in a shrine near his palace (2) v.. Bhaddanama. 

(1) Mhv. xii. 7; Dpv. xii. 12, 38; Sp. i. 62, 70. (2) Cv. xxxvii. 87. 


Bhaddasala 4.-- A tree in the Rakkhitavanasanda in the Parileyyaka forest 
where the Buddha stayed during his retirement (1) 
(1) Ud. iv. 5; Vin. i. 352. 


Bhaddasala 5.- A general of King Nanda; he waged war 
against Candagutta. In that war took place eighty Corpse Dances, 
where headless corpses arose and danced in frenzy over the 
battle-field (1) 

(1) Mil. 292. 


Bhaddasala Thera 6.-- A monk of Ceylon. Mahasiva was greatly devoted 
to him, and built for him the Nagarangana-vihara to the east of 
Anuradhapura (1). 

(1) Mhv. xxi. 2. 


Bhaddasala Jataka (No. 465).-- Brahmadatta, king of Benares, 
wishing to have a palace built on one column, sent his carpenters 
to find a suitable tree. They found many such in the forest, but no 
road by which to transport them. At last they discovered a lordly 
salatree in the king's park and made preparations to cut it down. 
The deity of the tree (Bhaddasala 2), who was the Bodhisatta, was 
greatly distressed at the prospect of the destruction of his children. 
He, therefore, visited the king by night and begged him not to have 
the tree cut down. When the king refused this request, Bhaddasala 
asked that the tree should be cut down in pieces, so that in its fall it 
might not damage itskindred round about. This feeling of 
Bhaddasala for his kinsmen touched the king, and he desisted from 
his purpose of destroying the tree. 


Bhaddavati 3.-- Công nương, bào muội của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxvi. 147. 


Bhaddasala 1.-- Một trong hai Dai đệ tử của Phat Narada (1). Ông là một 
Bà-la-môn ở Thallakotthitä cùng đi với bạn là Vijitamitta tìm Hồ 
Bất tử (Amatarahada). Trên đường ông gặp và theo Phat Narada. 
Ông chứng đắc quả A-la-hán (1). 
(1) J. i. 37; Bu. x. 23. (2) BuA. 154. 


Bhaddasāla 2.-- Xem Bhaddasāla Jātaka. 


Bhaddasāla Thera 3.-- A-la-hán. Ong theo Trưởng lão Mahinda sang Sri 
Lanka (1). Vua Sirimeghavanna có tac tôn tượng ông va thờ trong 
đền gần hoàng cung (2). v.. Bhaddanama. 

(1) Mhv. xii. 7; Dpv. xii. 12, 38; Sp. i. 62, 70. (2) Cv. xxxvii. 
87. 


Bhaddasala 4.-- Cội cây ở Rakkhitavanasanda trong rừng 
Pareleyyaka, nơi Phật đến an trú sau khi không giải quyết được 
cuộc tranh chấp của chư Tỳ khưu Kosambi (1). 
(1) Ud. iv. 5; Vin. ¡. 352. 


Bhaddasala 5.-- Tướng của Vua Nanda chống Vua Candagutta. 
Trong trận này có cảnh tượng 80 ma không đầu hiện ra nhảy múa 
(1). (1) Mil. 292. 


Bhaddasala Thera 6.-- Tỳ khưu Sri Lanka được Vua Mahasiva rất ái kính 
va cúng dường Naragangana-vihara do ông kiến tao ở phía Đông 
của Anuradhapura (1). 
(1) Mhv. xxi. 2. 


Bhaddasala Jataka (No. 465).-- Chuyện Sala, Cổ Thụ Cát Tường. Muốn 
xây cung điện một cột, Vua Brahmadatta cho thợ lên rừng tìm cây. 
Có rất nhiều cây thích hợp nhưng không có đường tải về. Sau cùng 
họ tìm thấy một dai tho sala trong thượng uyén và định đốn đem 
về. Vị Tho Thần (Bhaddasala 2) (Bồ Tát) sợ đám con cháu mình sé 
bị phá huỷ nên bước vào cung trong một đêm tối yêu cầu nhà vua 
đừng hạ cây. Nhà vua không chấp thuận. Vị Thọ Thần xin chặt mình 
từng mảnh để khỏi phải đụng đến con cháu mình vây đoành. Nghe 
vậy, nhà vua khởi tâm hoan hỷ và ra lịnh không đốn cây nữa. 


The story was related in reference to the Buddha's interference 
with Vidudabha (q.v.) when he wished to destroy the Sakyans. 

Ananda is identified with the king (1). On this occasion was 
preached also the Kukkura Jataka (No. 22), the Kaka Jataka (No. 


140), and the Mahakapi Jataka (No. 407). 
(1) J. iv. 153-7. 


Bhaddasena.-- Son of Ekaraja and brother of Candakumara (1). He 
is identified with Moggallana (1). 
(1) J. vi. 134. (2) Ibid, 157. 


Bhaddasenäpati-parivena.-- A monastic building erected and 


endowed by Bhadda, general of Sena I (1). 
(1) Cv. 1.82. 


Bhadda 1.-- One of the two chief women disciples of Revata Buddha (1). 
(1) J. i. 35; Bu. vi. 22. 


Bhadda 2.-- One of the chief women patrons of Kassapa Buddha (1) 
(1) Bu. xxv. 41. 


Bhadda 3.-- Wife of King Munda. At her death the king placed her body 
in a vessel of oil and mourned for her until his friend Piyaka 
took him to Narada Thera at the Kukkutarama, and there made 


him realize the folly of mourning (1). 
(1) A. iii. 57 ff. 


Bhadda 4.-- A woman of Kimbila; she was the wife of Rohaka. She 
became famous in the city as a virtuous woman (bhadditthi) 
on account of her goodness and was admired even by the gods. 
One festival day, while her husband was away in TakkKasila on 
business, she greatly longed to be with him. The spirit of the 
house conveyed her thither, and from their union a child was 
born. Her virtue was doubted by her relations, but she convinced 
them by arresting a flood with an "Act of Truth". Her husband was 
also suspicious, but she convinced him by producing a signet ring 
which he had given her in Takkasila. Thus she became famous 
through her virtue. After death she was born in Tavatimsa, where 
she met the Buddha on his visit there, and at his request related 


to him her story (1). 
(1) Vv. ii. 5; VvA. 109 ff. 


Bhadda-Kaccana.-- See Bhadda-Kaccana. 


Chuyện kể liên quan đến sự can thiệp của Phật trong việc 
Vidudabha (q.v.) muốn diệt dòng tộc Sakya. 

Änanda chỉ nhà vua (1). Trong nhân duyên này Phật còn thuyết 
Kukkura Jataka (No. 22), Kata Jataka (No. 140) và Mahakapi 


Jataka (No. 407). 
(1) J. iv. 153-7. 


Bhaddasena.-- Vương tử của Vua Ekaraja và là hoàng huynh của Vua 
Candakumära (1). Ông là tiền thân của Tôn giả Moggallana (2). 
(1) J. vi. 134. (2) Ibid, 157. 


Bhaddasenäpati-parivena.-- Tự viện do Bhadda, Tướng của Vua Sena 
I kiến tạo và bảo trợ (1). 
(1) Cv. 1. 82. 


Bhadda 1.-- Một trong hai Nữ đại dé tử của Phat Revata (1). 
(1)J.i.35; Bu. vi. 22. 


Bhadda 2.-- Một trong hai Nữ đại thí chủ hộ trì của Phật Kassapa (1). 
(1) Bu. xxv. 41. 


Bhadda 3.-- Hoàng hậu của Vua Munda. Sau khi bà mệnh chung, nhà vua 
đặt xác bà trong dầu để được nhìn thấy lâu hơn. Người giữ kho bạc 
Piyaka đưa ông đến Kukkutarama dé được Trưởng lão Narada 
thuyết pháp —Nhổ mũi tên sầu muộn|| (1). 

(1) A. iii. 57 ff. 


Bhadda 4.-- Nữ nhân ở Kimbila, vợ của Rohaka. Bà được tan than (kể 
cả chư Thiên) là người đàn ba có giới hạnh cao nhất (bhadditthi) 
trong thành phố. Một hôm, thành phố có lễ hội, bà ước ao được cùng 
chồng đi dự lễ hội nay. Bay giờ ông dang bận công việc ở Takkasila 
nên vị thần trong nhà lo chăm sóc bà. Bà thọ thai và tiếng tăm bà bị 
hoen ố. Bà ước nguyện Sự Thật, nhưng không ai tin, kể cả chồng bà. 
Bà bèn hoá chiếc nhẫn ấn (signet ring) mà ông mua để tặng bà ở 
Takkasila. Bay giờ bà mới lấy lại được tiếng thơm xưa. Sau khi thân 
hoại mạng chung, bà sanh lên cõi Tavatimsa, gặp Phật trên ấy và 
bạch lại chuyện của bà (1). 

(1) Vv. ii. 5; VvA. 109 ff. 


Bhadda-Kaccana.-- Xem Bhadda-Kaccana. 


Bhadda Kapilani Theri.-- The daughter of a Kosiyagotta brahmin (1) 
of Sagala, in the Madda country. When the messengers sent by 
the parents of Pipphali-manava (Maha Kassapa, q.v.) were 
wandering about seeking for a wife for him to resemble the image 
they carried with them, they discovered Bhadda and informed 
Pipphali's parents. The parents arranged the marriage without 
the knowledge of the young people and Bhadda went to Pipphali's 
house. There they lived together, but, by mutual consent, the 
marriage was never consummated. It was said that she brought 
with her, on the day of her marriage, fifty thousand cartloads of 
wealth. When Pipphali desired to leave the world, making over to 
her his wealth, she wished to renounce it likewise, and together 
they left the house in the guise of recluses, their hair 
shorn, unobserved by any. In the village, however, they were 
recognized by their gait, and the people fell down at their feet. 
They granted freedom to all their slaves, and set forth, Pipphali 
leading and Bhadda following close behind. On coming to a fork in 
the road, they agreed that he should take the right and she the left. 
In due course she came to the Titthiyarama (near Jetavana), 
where she dwelt for five years, women not having yet been 
admitted to the Buddha's Order. Later, when Pajapati Gotami 
had obtained the necessary leave, Bhadda joined her and received 
ordination, attaining arahantship not long after. Later, in the 
assembly, the Buddha declared her foremost of nuns who 
could recall former lives. 

In the time of Padumuttara Buddha she was the wife of 
Videha, a setthi of Hamsavati, and having heard a nun proclaimed 
in the first rank of those who could recall former lives, she resolved 
to acquire a similar rank, while her husband (Maha Kassapa in this 
life) resolved to be chief among those who practise austere vows 
(dhutavadinam). Together they did many good deeds and were 
reborn in heaven. In the time of Vipassi Buddha, the husband was 
the brahmin Ekasataka and she was his wife. In his next birth he 
was king of Benares and she his chief queen. Together they 
entertained eight Pacceka Buddhas on a very lavish scale. In the 
interval between the appearance in the world of Konagamana and 
Kassapa Buddha, the husband was a clansman and she his wife. 
One day a quarrel arose between her and her sisterinlaw. The latter 
gave alms to a Pacceka Buddha and Bhadda, thinking "She will win 
glory for this," took the bowl from her hand and filled it with mud. 
But later she was filled with remorse, took back the bowl, emptied 
it, scrubbed it with scented powder and, having filled it with the 
four sweet foods, sprinkled over the top ghee of the colour ofa 
lotus-calyx. Handing it back to the Pacceka Buddha, she prayed 
to herself "May I have a shining body like this offering." 


(1) Ap. ii. 583 (vs. 57) says that her mother was Sucimati and her 
father Kapila, whence, probably, her title of Kapilani. 


Bhadda-Kapilani Theri.-- Ai nữ của một Bà-la-môn thuộc dòng Kosiya 
ở xứ Madda. Nàng giống y người mà cha mẹ của Pipphali-manava 
(Maha- Kassapa q.v.) tìm cho con trai mình. Ho thu xếp đám cưới 
mà không cho hai trẻ biết trước, bằng cách gởi Bhadda đến nha 
Pipphali. Hai trẻ sống chung nhưng tương thuận không chung chan 
gối. Ngày đám cưới, Bhadda đem về nhà chồng 50 ngàn xe của hồi 
môn. Lúc Pipphali muốn xuất gia, chàng giao tất cả của cải mình cho 
Bhadda, nhưng nàng cũng muốn xuất gia. Cả hai cạo đầu ra đi làm 
an sĩ. Lúc biết ra, dân làng sụp quỳ dưới chân của hai người, thả hết 
nô lệ và xuất gia theo. Đến ngả ba đường, Pipphali rẽ phải còn 
Bhadda rẽ trái, như hai người đã đồng ý trước. Bhadda đến 
Titthiyarama gần Jetavana và sống tại đây năm năm, cho đến khi 
Di mẫu Pajapati Gotami được Phật cho phép truyền giới, bà mới 
được gia nhập Tăng Đoàn (trước đó Phật không cho phép nự nhân 
gia nhập Tăng Đoàn). Sau khi thọ giới không bao lâu bà đắc quả A- 
la-hán. Về sau, bà được Phật tán thán là tỳ khưu ni tối thắng về nhớ 
đời sống quá khứ. 

Vào thời Phật Padumuttara, bà là phu nhân của Tài chủ (setthi) 
Videha ở Hamsavati. Nghe Phật tán than một nữ dé tử là tối thắng 
về nhớ đời quá khứ, bà phát nguyện được như vậy, trong lúc phu 
quân bà là Maha Kassapa (trong hiện kiếp phát nguyện lam đệ tử 
tối thắng về hạnh đầu đà. Cà hai lập rất nhiều công đức và tái sanh 
lên cõi trời. Vào thời Phật Vipassi, Bhadda làm phu nhân của Bà-la- 
môn Ekasataka (chồng bà trong kiếp này). Trong kiếp kế tiếp, ông 
là vua trị vì Benares, còn bà làm hậu của ông. Bấy giờ ông bà thỉnh 
50 Phật Độc Giác thọ trai với nhiều thực phẩm thương vị. Trong 
khoảng thời gian giữa sự xuất hiện của hai vị Phật Konagamana và 
Kassapa, ông làm tộc trưởng còn là làm phu nhân của vị tộc trưởng 
ấy. Một hôm, trong lúc cô em chồng cúng dường vị Phật Độc Giác, 
bà giựt bát và đổ bùn vô vì sợ cô em dành hết công đức. Hối hận, bà 
lau rữa bát, mút bốn thứ bánh ngọt và rắc mật đường màu hoa sen. 
Cúng dường Phật, bà phát nguyện có thân chói sáng như thực phẩm 
cúng dường này. 

(1) Ap. ii. 583 (vs. 57) nói rằng bà có mẹ là Sucimati và cha là Kapila, do đó bà 

có danh hiệu Kapilani. 


In a later birth, Bhadda was born as the daughter of a 
wealthy treasurer of Benares; she was given in marriage, but her 
body was of such evil odour that she was repulsive to all and was 
abandoned byseveral husbands. Much troubled, she had her 
ornaments made into an ingot of gold and placed it on the shrine of 
Kassapa Buddha, which was in process of being built, and did 
reverence to it with her hands full of lotuses. Her body immediately 
became fragrant and sweet, and she was married again to her first 
husband (2). Later, she was the queen of Nanda, king of Benares 
(3), with whom she ministered to five hundred Pacceka Buddhas, 
sons of Padumavati. When they passed away she was greatly 
troubled and left the world to give herself up to ascetic practices. 
She dwelt in a grove, developed jhana, and was reborn in the 
Brahma-world (4). 

Bhadda-Kapilani’s name is mentioned several times (5) in the 
Vinaya rules in connection with her pupils who were found guilty 
of transgressing them. She and Thullananda were both famous as 
preachers, and the latter, being jealous of Bhadda, went out of her 
way to insult her (6). Once Bhadda sent word to Saketa asking 
Thullananda if she could find her a lodging in Savatthi. Nanda 
agreed to do this, but made things very unpleasant for Bhadda 
when she arrived (7). 

Bhadda Kapilani is identified with the brahmin woman in the 
Hatthipala Jataka (8) and with Sama’s mother in the Sama Jataka (9). 

(2) The Apadana account mentions two other lives: one when she was the 

wife of Sumitta and gave a blanket to a Pacceka Buddha; and again when 
she was born among the Koliyans and attended on one hundred Pacceka 
Buddhas of Koliya. 

(3) Brahmadatta, according to the Apadana, which gives King Nanda as 

the name of her husband in another life. 

(4) ThigA. 67 ff; Ap. ii. 578 ff; AA. ii. 93 ff., 203 f.; A. i. 25; Thig. vs. 636. 

(5) E.g, Vin. iv. 227, 268, 269, etc. (6) Vin. iv. 290. 

(7) Ibid., 292. (8) J. iv.491. (9) J. vi. 95. 


Bhadda-Kundalakesa.-- A Theri. She was foremost among nuns, of swift 
intuition, and was bom in the family of a treasurer of Rajagaha. On 
the same day, a son was born to the king's chaplain under a 
constellation favourable to highwaymen, and was therefore called 
Sattuka (q.v.). One day, through her lattice, Bhadda saw Sattuka 
being led by the cityguard to execution on a charge of robbery. She 
fell at once in love with him and refused to live without him. Her 
father, out of his love for her, bribed the guard to release Sattuka, 
let him be bathed in perfumed water, and brought him home, 
where Bhadda, decked in jewels, waited upon him. 
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Có lần Bhadda sanh làm con của một tai chủ (setthi) giàu có ở 
Varanasi. Ba được ga nhiều lần nhưng đều bị chồng chê vì mùi hôi 
của da thịt ba. Bà liền đem tất cả nữ trang mình nén thành vàng 
khối và đặt lên tháp Phật Kassapa lúc tháp đang được xây dựng và 
đảnh lễ với hai tay đầy hoa sen. Thân thể bà trở nên thơm ngát và 
bà trở lại với người chồng cũ đầu tiên (2). Về sau, bà làm hoàng hậu 
của Vua Nanda trị vì Baranasi (3) và từng thỉnh 500 Phật Độc Giác 
(tất cả là con của Padumavati) về cung tho trai. Khi chư vị nhập 
Niết Bàn, bà xuất thế làm ẩn sĩ, triển khai thiền quán, đắc quả A-la- 
hán, và tái sanh lên cõi Phạm thiên (4). 

Bhadda-Kapilani được đề cặp nhiều lần (5) trong Vinaya liên 
quan đến sự phá giới của đệ tử của bà. Là Trưởng lão ni có biệt tài 
thuyết pháp, bà bị Tỳ khưu ni Thullananda (cũng có biệt tài thuyết 
pháp) ganh ty và có lần phi bang bà (6). Lần khác, ba bị Thullananda 
sắp xếp cho một chỗ trú tồi tệ, lúc bà nhờ tìm cho một nơi khi đến 
Savatthi (7). 

Bhadda-Kapilani là tiền thân của nữ Ba-la-m6n kể trong 
Hatthipala Jataka (8) và của mẹ của Sama trong Sama Jataka (9). 

(2) Apadana còn đề cặp đến hai tiền kiếp khác: bà là phu nhân của Sumitta va 

từng cúng dường một vị Phật Độc giác cái mền; bà sanh giữa dân chúng 
Koliya và từng cúng dường trai phạn cho một trăm Phật Độc Giác ở Koliya. 

(3) Là Vua Brahmadatta trong một tiền kiếp. 

(4) ThigA. 67 ff; Ap. ii. 578 ff; AA. ii. 93 ff, 203 £; A. i. 25; Thig. vs. 636. 

(5) Eg. Vin. iv. 227, 268, 269, etc. (6) Vin. iv. 290. 

(7) Ibid, 292. (8) J. iv. 491. (9) J. vi. 95. 


Bhadda-Kundalakesa.-- Trưởng lão ni. Bà sanh trong một gia đình tài 
chủ (setthi) ở Rajagaha. Cùng ngày ấy, con của vị tế sư trong triều, 
Sattuka (q.v.), cũng chào đời. Một hôm, Bhadda nhìn qua rèm thấy 
Sattuka bị dẫn ra pháp trưởng vì tội cướp. Nàng yêu chàng và không 
thể sống thiếu chàng, nên cha nàng, vì thương con, phải hối lộ cho 
đao phủ để Sattuka được thả ra. Chàng được tắm nước hoa trước 
khi về nhà Bhadda; bấy giờ nang đang trang điểm với nhiều nữ 


trang quý giá để đón chàng. 


Very soon, Sattuka began to covet her jewels and told her that he 
had made a vow to the deity of the Robbers' Cliff that, should he 
escape, he would bring him an offering. She trusted him 
and, making ready an offering, went with him arrayed in all her 
ornaments. On arriving at the top of the cliff, he told her of his 
purpose, and she, all undaunted, begged of him to let her embrace 
him on all sides. He agreed to this, and then, making as if to embrace 
him from the back, she pushed him over the cliff. The deity of the 
mountain praised her presence of mind saying that men were not 
in all cases wiser than women. 

Unwilling to return home after what had happened, she joined 
the Order of the white-robed Niganthas. As she wished to practise 
extreme austerities, they dragged out her hair with a palmyra 
comb. Her hair grew again in close curls, and so they called her 
Kundalakesa ("Curlyhair"). Dissatisfied with the teaching of the 
Niganthas, she left them, and going to various teachers, became 
very proficient in discussion and eager for debate. She would enter 
a village and, making a heap of sand at the gate, set up the branch 
of a roseapple saying, "Whoever wishes to enter into discussion 
with me, let him trample on this bough". One day, Sariputta, seeing 
the bough outside Savatthi, ordered some children to trample on 
it. Bhadda then went to Jetavana accompanied by a large crowd 
whom she had invited to be present at the discussion. 
Sariputta suggested that Bhadda shouldfirstask him questions; to 
all of these he replied until she fell silent. It was then his turn, and 
he asked "One— what is that?" (1). She, unable to answer, asked 
him to be her teacher. But Sariputta sent her to the Buddha, who 
preached to her that it were better to know one single stanza 
bringing calm and peace than one thousand verses bringing no 
profit. At the end of this sermon, Bhadda attained arahantship, and 
the Buddha himself ordained her. 

In the time of Padumuttara Buddha, she had heard him preach 
and place as foremost among nuns one whose intuition was swift 
(khippabhinna). She vowed that this rank should one day be hers. 
Later, when Kassapa was Buddha, she was one of the seven 
daughters of Kiki, king of Benares, and was named 
Bhikkhadayika (v.l. Bhikkhudasika). For twenty thousand years 
she remained celibate and built a dwelling for the Order (2). 

In the Therigatha (3) are included several verses spoken by her 
when she had been a nun for fifty years, wandering about in Anga, 


Magadha, Kasi and Kosala, living on the people's alms. 
(1). Probably meaning "state any one fact true for everyone". 
(2) A. i. 25; AA. i. 200 ff; ThigA. 99 ff; Ap. ii. 560 ff. The DhA. account (ii. 217 ff.) 
differs in various details. There Bhadda is shut up by her parents at the top of 
a seven-storeyed building with only a single woman to wait on her, for "girls 
when young, burn for men!" It was thus that she saw the robber. 
(3) Thig. vss. 107-11. 


Không bao lâu sau, Sattuka khởi tâm tham của của Bhadda bằng 
cách nói dối rằng có nguyện sẽ lễ tạ thần "Núi của Kẻ Trộm" 
(Robbers’ Cliff) nếu chàng thoát chết. Tin chàng, nàng sắm lễ vật va 
trang điểm diễm lệ với nhiều trang sức quý giá để đi cùng chàng. 
Đến nơi chàng nói thiệt âm mưu mình; không run sợ, nàng yêu cầu 
được ôm chàng bên hông lẫn phía trước và sau. Chàng đồng ý, nàng 
ra sau xô chàng xuống hố. Sơn thần tán dương nàng và rằng không 
phải nam nhân nào cũng có trí hơn nữ nhân. 

Sau khi giết Sattuka, Bhadda không thiết trở về nên xin gia nhập 
Tăng Đoàn của các Nigantha Áo trắng. Vì muốn tu khổ hạnh hàng 
tối thượng, họ nhổ tóc bà bằng lược dừa (palmyra comb). Tóc bà 
mọc ra và xoắn lại nên được gọi là Kundalakesa (tóc quăn). Không 
thoả mãn với giáo lý của tông phái này, bà tìm học với những bậc 
minh sư và đạt được tài tranh luận không ai bằng. Bà đi từ làng này 
sang làng khác thách thức tranh luận, bằng cách vun lên một đống 
cát gần cửa đi vào làng, cắm lên đó nhánh cây diêm phù, chờ ai dám 
nhổ nhánh cây ấy. Một hôm, Tôn giả Sariputta thấy cành cây và bảo 
trẻ nhỏ nhổ lên. Được mời vô Jetavana để tranh luận, bà đi với một 
chúng rất đông. Tôn giả đề nghị bà đặt câu hỏi và tất cả đều được 
trả lời thoả đáng đến lúc bà không còn gì để hỏi. Đến lượt Tôn giả 
hỏi: "Thế nào gọi là một?" (1). Bà thú nhận không thể trả loi được. 
Tôn giả giáo giới cho bà và bà xin quy y Tôn giả, nhưng Tôn giả đưa 
bà yết kiến Thế Tôn. Ngài dạy bà rằng dầu nói ngàn câu kệ, nhưng 
không chút lợi ích, tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Sau 
bài pháp bà đắc quả A-la-hán và Phật truyền giới cho bà. 

Vào thời Phật Padumuttara, bà nghe Phật tuyên bố một đệ tử 
tối thang về nhanh trí (khippäbhiñña), bà phát nguyện sẽ được trí 
mau lẹ trong hậu kiếp. 

Vào thời Phật Kassapa, bà là một trong bảy công nương, tên 
Bhikkhadayika (Bhikkhudasika), của Vua Kiki trị vì Benares. Bà 
sống độc thân trong 20 ngàn năm và có kiến tạo chỗ an trú cho Tăng 
Đoàn (2). 

Therigatha (3) có ghi lại nhiều vần kệ của tỳ khưu ni trong 50 
năm khất thực đó đây trong Anga, Magadha, Kasi, và Kosala. 

(1) Có thể đó ngầm nói rằng hỏi một câu đúng với mọi chúng sanh. 

(2) A. i. 25; AA. i. 200 ff; ThigA.i. 99.; Ap. ii. 560 ff; DhA. (ii. 217 ff.) có nhiều chi 
tiết khác biệt. Chú giải này nói rằng Bhadda bị cha mẹ nhốt trên lầu cao bay 
từng vả chỉ được tiếp xúc với một tỳ nữ; nàng thấy tên trộm từ lầu này. 

(3) Thig. vs. 107-11. 


Bhaddali Thera.-- When the Buddha, at Jetavana, laid down the rule 
that monks should eat one meal a day and that in the 
morning, Bhaddali protested and refused to keep this rule because 
he said that, inso eating, he would be a prey to scruples and 
misgivings. For three months he avoided the Buddha, until, just 
before the Buddha was starting on a journey, Bhaddali, acting on 
the advice of his fellowmonks, confessed his fault to the Buddha 
and begged for forgiveness (1). The Buddha praised this action and 
preached to him the Bhaddali Sutta (q.v.). 

It is said (2) that, in a previous birth, Bhaddali had been a crow, 
therefore in this life he was always hungry and was known among 
his fellows as the Great Eater (Mahachataka). 

Thirty kappas ago he met Sumedha Buddha in the forest, wrapt 
in meditation, and, having tidied the place where the Buddha was 


sitting, he erected over him a pavilion (3). 
(1) M.1.437 ff. (2) MA. ii. 648. (3) Ap. ii. 365 f. 


Bhaddali Sutta.-- Preached to Bhaddali (q.v.) when he confessed 
his fault. The monk, who believes in the Buddha and obeys his 
instructions, will ultimately understand dukkha and will bring it to 
an end. The sutta also contains the parable of the Ajdniya-horse. A 
horse, schooled by an expert trainer and put through the various 
stages of training, becomes endowed with ten qualities, and is fit to 
be regarded as a treasure by a king. Similarly, a man who has 
developed the Noble Eightfold Path and obtained right knowledge 
and right deliverance, becomes the richest field in which the seed 


of merit may be sown (1). 
(1) M. i. 437 ff. 


Bhadda-Suriyavaccasa.-- Daughter of the Gandhabba Timbaru 
and beloved of Pañcasikha (q.v.), 


Bhaddika.-- See Bhaddiya [3]. 


Bhadditthivimana-vatthu.-- The story of Bhadda, wife of Rohaka. See 
Bhadda [4]. 


Bhaddiya Thera 1.-- An andgdmi, one of seven persons who 


became arahants as soon as they were bom in Aviha (1). 
(1) S. i. 35, 60; ThigA. 222, etc. 


Bhaddali Thera.-- Lúc trú tại Jetavana, Phat chế ra hoc giới mỗi ngày chi 
ngồi ăn một lần (nhất toa thực). Tôn giả Bhaddali không chấp hành 
vì ông —cảm thấy như là hối tiếc, như là hối hận.|| Ông lánh mặt 
Phật trong ba tháng, cho đến khi Ngài sắp du hành xa ông mói đến 
xin sám hối, theo lời khuyên của các bạn đồng phạm hạnh (1). Phật 
tan than ông vả thuyết Bhaddali Sutta (q.v.). 

Tương truyền (2) rằng trong một tiền kiếp Bhaddali lam qua nên 
đói bụng hoài và được gọi là Kẻ ăn nhiều (Mahachataka). 

Vào 30 kiếp trước Bhaddali gặp Phật Sumedha thiền định 
trong rừng, đến dọn dẹp chung quanh chỗ Ngài ngồi và dựng lọng 
che Ngài (3) 

(1) M.1.437 ff. (2) MA. ii. 648. (3) Ap. ii. 365 f. 


Bhaddali Sutta.-- Kinh Bhaddali, Số 65. Do Phat thuyết cho Tôn giả 
Bhaddali (q.v.) tại Jetavana. Ty khưu tín tho lời Phật day và thực 
hành trọn vẹn học giới của Ngài sẽ thấu rõ khổ đau (dukkha) và 
đoạn tận khổ đau. Kinh còn đề cặp đến ngụ ngôn của con ngựa 
Ajaniya. Như con ngựa tốt của vua được mã phu rèn luyện qua 
nhiều giai đoạn, sẽ có 10 tánh tốt đáng được xem là báu vật của vua. 
Cũng vậy, tỳ khưu thành tựu Thánh đạo tám ngành, chánh tri kiến 
và chánh giải thoát (10 pháp vô học của bậc A-la-hán) sẽ thành 
ruộng phước vô thượng ở đời (1). 

(1) M. i. 437 ff. 


Bhadda-Suriyavaccasa.-- Ái nữ của Càn-thát-bà Timbarũ và là người 
yêu của Pañcasikha (q.v.). 


Bhaddika.-- Xem Bhaddiya [3]. 


Bhaditthivimana-vatthu.-- Chuyện của Bhadda, phu nhân của Rohaka. 
Xem Bhadda [4]. 


Bhaddiya Thera 1.-- Bất Lai. Một trong bay vị đắc quả A-la-hán ngay 
sau sanh lên Quãng Quả Thiên (Avih3) (1). 
(1) S. i. 35; , 60; ThigA. 222., etc. 
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Bhaddiya Thera 2.-- Called Kaligodhaputta, chief among monks 
of aristocratic birth (uccakulikanam) (1). He belonged to a family of 
the Sakyan rajas of Kapiiavatthu and entered the Order in the 
Anupiya Mango-grove with Anurudha and the others, soon 
afterwards attaining to arahantship. Dwelling in the bliss of 
Nibbana, under a tree in a lonely spot, Bhaddiya used to exclaim 
“Aho sukham, aho sukham”. When this was reported to the Buddha, 
he questioned Bhaddiya, who answered that when he was ruling 
his principality he was well protected, yet was ever fearful and 
nervous, whereas now, having remounced all, he was free from all 
fear (2). This incident was the occasion for the preaching of the 
Sukhaviharl Jataka (q.v.). 

Bhaddiya was the son of Kaligodha, the senior Sakyan lady of 
her time. For five hundred births Bhaddiya had been king, hence 
his eminencein this life, though there were others more 
aristocratic (3). His resolve to gain this distinction was formed in 
the time of Padumuttara Buddha, when he was born ina very rich 
family and did various good deeds towards that end. In the interval 
between Kassapa Buddha and Gotama Buddha, he was a 
householder of Benares and, discovering that Pacceka Buddhas 
took their meals on the banks of the Ganges, placed seven stone 
planks for them to sit on (4). When Bhaddiya was ruling his 
Sakyan principality he had as general Sona-Potiriyaputta, who 
later joined the Order (5). Anuruddha was Bhaddiya's great friend, 
and when Anuruddha wished to renounce the world, his mother 
agreed only on condition that Bhaddiya should accompany him, 
hoping, in this way, to hold him back. But Anuruddha overcame all 
Bhaddiya's objections and persuaded himto renounce the 
household life within a week. It is said (6) that Bhaddiya attained 
arahantship in the first rainy season after his ordination. 


(1) A. i. 23. (2) Thag. vss. 842-65; UdA. ii. 10; Vin. i. 183 £; J. i. 140. 
(3) AA. i. 109. (4) ThagA. ii. 55 f; Ap. i. 95 f. 
(5) ThagA. i. 316. (6) Vin. ii. 182 f. 


Bhaddiya 3.-- A city in the Ahga kingdom (1). The Buddha visited there 
several times and stayed sometimes at the Jätiyavana 
where Mendaka (q.v.), who lived there, came to see him (2). It was 
there that the precept was laid down forbidding monks to wear 
sandals (3). Bhaddiya was also the residence of Bhaddaji Thera 


(4) and Visakha (q.v.). v.l. Bhaddika. 
(1) DhA. i. 384; also iii. 363. 
(2) Vin. ii. 242; DhA. iii. 363; also A. iii. 36. 
(3) Vin. i. 190; DhA. iii. 451 £; also another ruling re the Pardjika (Vin. iii. 37 f.). 
(4) J. ii. 331, etc.; Dvy. (123 ff.) cans it Bhadrankara. 


Bhaddiya Thera 2.-- Còn được gọi la Kaligodhaputta, sư trưởng của các 
tỳ khưu thuộc dòng tộc quý phái (uccakulikanam) (1). Ông sanh ra 
trong một gia đình Thích tử vương giả ở Kapilavatthu, gia nhập 
Tăng Đoàn tại Vườn xoài Anupiya cùng với Anuruddha sau khi đắc 
quả A-la-hán. Sống độc cư dưới cội cây và an trú trong an lạc của 
Niết Bàn, ông thường thốt câu: "Ôi hạnh phúc làm sao! Ôi, hạnh 
phúc làm sao!." Chuyện đến tai Phật, ông trả lời rằng lúc trị vì công 
quốc (principality), ông luôn luôn sợ hãi dầu được bảo vệ chu đáo, 
còn bây giờ ông không lo sợ gì cả vì đã từ bỏ hết rồi. Đó là nhân 
duyên Phật thuyết Sukhavihari Jataka (q.v.). 

Bhaddiya là vương tử của Kaligodha, bậc nữ quý phái trưởng 
thượng trong tộc Sakya thời bấy giờ. Ông từng làm vua trong 500 
tiền kiếp nên kiếp này mới hưởng được sự tối thắng, hơn cả các 
công hầu khác (3). Vào thời Phật Padumuttara ông từng lập nhiều 
công đức rồi. Trong thời gian giữa hai vị Phật Kassapa và Gotama, 
ông làm gia chủ ở Benares, từng xếp bảy phiến đá làm nën để chư 
Phật Độc Giác ngồi thọ trai (4). Lúc trị vì công quốc, ông có một vị 
tướng, Sona-Potiriyaputta, về sau gia nhập Tăng Doan (5). Ông và 
Anuruddha là bạn thâm giao; lúc Anuruddha xin xuất gia, mẹ ông 
đồng ý với điều kiện được Bhaddiya đưa đi với hy vọng Bhaddiya 
sẽ lôi kéo ông trở lại vì tình ban. Nhưng Anurädhapura đã thuyết 
phục Baddhiya xuất gia. Truyền thuyết (6) nói rằng Bhaddiya 
chứng quả A-la-hán ngay trong mùa an cư đầu tiên. 


(1) A. i. 23. (2) Thag. 842-65; UdA. ii. 10; Vin. i. 183 f.; J. i. 140. 
(3) AA. i. 109. (4) ThagA. ii. 55 f.; Ap. i. 95 f. 
(5) ThagA. i. 316. (6) Vin. ii. 182 f. 


Bhaddiya 3.-- Thành phố trong vương quốc Anga (1). Phật có đến day 
nhiều lần va trú trong Jatiyavana; Dai phú gia Mendaka (quê tại 
đây) có đến viếng Ngài (2). Tại đây, Phật chế giới luật cấm tỳ khưu 
mang dép (3). Bhaddiya còn là trú xứ của Trưởng lão Bhaddayi (4) 
và Nữ Dai cư si Visakha (q.v.). v.l. Bhaddika. 

(1) DhA. i. 384; xem thêm iii. 363. 

(2) Vin. ii. 242; DhA. iii. 363; A. iii. 36. 

(3) Vin. i. 190; DhA. iii. 451 f.; còn một giới luật khác re: Parajika (Vin. ii. 37 f.). 
(4) J. ii. 331, etc; Dvy. (123 ff.) gọi trú xứ ấy là Bhadrankara. 


Bhaddiya 4.-- A setthi, father of Bhaddaji Thera (q.v.). 
Bhaddiya 5.-- See Lakuntaka Bhaddiya. 


Bhaddiya 6.-- One of the four chief merchants of Ekaraja, king 


of Pupphavati (Benares) (1). 
(1) J. vi. 135. 


Bhaddiya 7.-- A Licchavi who visited the Buddha at the 
Kutagarasala and asked if it were true that the Buddha was a 
magician who, by a glamorous trick, enticed away the followers of 
others. The Buddha advised Bhaddiya not to be led away by 
hearsay but to judge for himself; and he then proceeded, by means 
of question and answer, to convince Bhaddiya that his teachings 
were truly founded on fact and, if accepted and practised, would 
benefit not only human beings but the very trees of the forest (1). 

The Commentary adds (2) that, at the conclusion of the 


discourse, Bhaddiya became a sotapanna. 
(1) A. ii. 190 ff. (2) AA. ii. 558. 


Bhaddiya Sutta 1.-- Records the visit of the Licchavi Bhaddiya to the 


Buddha and also their conversation (1). 
(1) A. ii. 190 ff. 


Bhaddiya Sutta 2.-- Preached in reference to lLakuntaka 
Bhaddiya (q.v.). Though hunchbacked and unsightly, yet, says the 
Buddha, he was highly gifted, of a lofty nature, having achieved his 
goal. Even a puny boy, if wise, is truly great, feared by men as the 
lion is by animals (1). 

(1) S. ii. 279. 


Bhaddiya Sutta 3.-- The Buddha tella Bhaddiya Thera (2) that 
the Noble disciple who is a sotapanna is pleased with fourthings: 
unwavering loyalty to the Buddha, to the Dhamma, to the Sangha, 


and virtues that are dear to the Noble Ones (1). 
(1) S. v. 403. 


Bhaddiya 4.-- Tai chu (setthi), cha cua Truong lao Bhaddayi (q.v.). 
Bhaddiya 5.-- Xem Lankuntaka Bhaddhiya. 


Bhaddiya 6.-- Một trong bốn thương gia hang đầu của Ekaräja, nhà vua 
trị vi Pupphavati (Benares) (1). 
(1)J. vi. 135. 


Bhaddiya 7.-- Người Licchavi. Ông bạch Phật: "Là một nhà huyễn thuật, 
Sa-môn Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại 
đạo”. Phật dạy ông chớ nghe người ta nói mà hãy thật mình biết rõ. 
Qua vấn đáp, Bhaddiya tin rằng Phật pháp là chơn thật, nếu được 
tu tập, làm cho sung mãn sẽ đem lợi lạc chẳng những cho chúng 
sanh mà còn cho cả cây cối trong rừng (1). 

Chú giải (2) thêm rằng sau khi nghe pháp này, Bhaddiya chứng 
quả Dự lưu. 
(1) A. ii. 190 ff. (2) AA. i. 558. 


Bhaddiya Sutta 1.-- Ghi lai chuyên cúa Licchavi Bhaddiya dén yét kién 
và dam đạo với Phat (1). 
(1) A. ii. 190 ff. 


Bhaddiya Sutta 2.-- Được thuyết về Ty khưu Lakuntaka Bhaddiya 
(q.v.). Dầu gù lưng xấu xí, theo lời Phật dạy, ông có bản tánh cao 
thương và đạt đến cứu cánh. Một nam nhân yếu đuối mà có trí 
là người thật sự to lớn ai cũng sợ, như sư tử được các sanh vật 
khác sợ (1). 

(1) S. ii. 279. 


Bhaddiya Sutta 3.-- Phật nói với Trưởng lão Bhaddiya [2] thành tựu bốn 
pháp: tịnh tín đối với ba Ngôi báu và các giới, vị Thánh đệ tử sẽ là 
bậc Dự lưu (1). 
(1) S. v. 403. 
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Bhaddekaratta Sutta.-- Preached at Jetavana. The true saint is he 
who does not hanker after the past and does not long for the future. 
He isnot swept away by present states of consciousness, but, 
scanning his heart with insight, he struggles unceasingly to win 
eternal Changelessness (1). This sutta was learned by Ananda and 
used by him in an exposition to his colleagues. This exposition was 
approved by the Buddha and came to be called the Ananda- 
Bhaddekaratta Sutta (2). One day, asSamiddhi was drying 
himself after bathing at Tapoda in Rajagaha, a deity questioned 
him on this sutta, and he had to confess his ignorance. Samiddhi 
then went to the Buddha and asked him about the sutta, and the 
Buddha preached to him only the verses, with no explanation. 
The monks, who were present,thereuponasked Maha Kaccana for a 
detailed exposition. He gave it, and the monks referred it to the 
Buddha who advised them to remember it. This exposition came to 
be called the Maha Kaccana-Bhaddekaratta Sutta (3). Similarly, 
Lomasakanhgiya was asked about the sutta by the god Candana 
when he was staying in the Nigrodharama at Kapilavatthu. He, in 
his turn, had to confess his ignorance, and Candana taught him the 
verses, which, he said, were uttered by the Buddha during his visit 
to Tavatimsa (4). Lomasakangiya learnt the verses, and, going to 
the Buddha, questioned him concerning them. The Buddha made 
them clear to him. This account is called the Lomasakangiya- 
Bhaddekaratta Sutta (5). Extracts from the Bhaddekaratta Sutta 
are uttered by speakers in the Hatthipala Jataka (6) and the 
Mahakapi Jataka (7). 

(1) M. iii. 187 ff. (2) Ibid., 189. (3) Ibid., 192 ff. 

(4) When he went to preach the Abhidhamma. The Commentary (MA. ii. 
962) explains that the Buddha preached this sutta for the benefit of devas 
who could not understand the Abhidhamma. 

(5) M. iii. 199 ff. (6) J. iv. 481. (7) J. v. 66. 


Bhadra, or? Bhagandha-Hatthaka Sutta.-- The headman 
Bhadragaka visits the Buddha at Uruvelakappa and asks for a 
teaching about dukkha. The Buddha says he will talk neither of the 
future nor of the past, but only of the present. By means of questioning 
Bhadragaka, the Buddha makes him realize that sorrow and suffering 
come only through desire. For example, he would grieve if anything 
happened to his friends in Uruvelakappa, or to his son Ciravasi, or to 
his wife; but he would not worry about those who were unknown to 
him and therefore unloved by him (1). 

The Commentary says (2) that in this sutta vattadukkha (? the 
sorrow of transmigration) is described. 
(1) S. iv. 327 f. (2) SA. iii. 103. 


Bhadrakāra.-- Son of Vidhura and eldest brother of Sambhava 


(the Bodhisatta). For details see the Sambhava Jātaka. 


Bhadrakāra is identified with Moggallāna (1). 
(1) J. v. 67. 
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Bhaddekaratta Sutta.-- Do Phat thuyét tai Jetavana. Bac Nhat da hién 
không truy tìm quá khứ, ước vọng tương lai. Ông không bi lay 
chuyển đối với các pháp hiện tại, mà nhiệt tâm tu hành tuệ quán, 
nhiệt tâm trú như vậy để đêm ngày không mệt mõi (1). Kinh được 
Tôn giả Änanda học và nói lại cho các bạn đồng phạm hạnh; Phật 
chấp nhận và bài giảng của Tôn giả được gọi là Ananda- 
Bhaddekaratta Sutta (2). Một hôm, trong lúc Trưởng lão 
Samiddhi nằm phơi nắng sau khi tắm ở Tapoda trong thành 
Rajagaha, có một chư Thiên đến hỏi ông về kinh này, nhưng ông 
không biết. Ông đến xin Phật thuyết giảng; Ngài nói kệ chớ không 
rộng thuyết kinh. Chư tỳ khưu có mặt lúc bấy giờ mới tìm Trưởng 
lão Maha Kaccana để được giảng rõ hơn; do đó có Maha Kaccana 
Bhaddekaratta Sutta (3). Cũng vậy, kinh được chư Thiên 
Candana hỏi Trưởng lão Losamakangiya lúc ông trú tại 
Nigrodharama trong Kapilavatthu. Ông không biết và được 
Candana đọc bài kệ liên hệ mà chư Thiên nói là học được lúc Phật 
viếng cõi Tavatimsa (4) Do đó có Losamakangiya- 
Bhaddekaratta Sutta (5). Trích đoạn của Bhaddekaratta Sutta 
được kể lại trong Hatthipala Jataka (6) và Mahakapi Jataka (7). 

(1) M. iii. 187 f. (2) Ibid., 189. (3) Ibid, 192 ff. 

(4) Lúc Ngai dén dé thuyét Abhidhamma. Chú giai (MA. ii. 962) nói rang Phat 
thuyết kinh này cho chư Thiên không rõ biết Abhidhamma. 

(5) M. iii. 199 ff. (6) J. iv. 481. (7) J. v. 66. 


Bhadra, ?Bhagandha-Hatthaka Sutta.-- Thôn trưởng Bhadra đến 
Uruvelakappa bạch xin Phật thuyết về sự tập khởi và sự chấm dứt 
của khổ. Phật dạy rằng Ngài không đề cặp đến quá khứ hay tương 
lai mà chỉ nói về hiện tại. Qua nhiều câu hỏi thăm dò, Phật giúp ông 
nhận thức rằng dục là căn bản của khổ. Ví dụ: ông khổ khi chuyện 
không lành xảy ra cho bạn ông ở Uruvelakappa, hay Ciravasi là con 
ông, hay vợ ông, và không khổ nếu cùng một sự việc ấy xảy ra cho 
người ông không biết, không thương (1). 

Chú giải (2) nói rằng kinh đề cặp đến vattadukkha (? khổ vì luân hồi). 
(1) S. iv. 327 f. (2) SA. iii. 103. 


Bhadrakara.-- Con của Tế su Vidhura, va là anh của Nam tử Sambhava 
(Bồ Tát). Xem chi tiết trong Sambhava Jataka. Bhadrakara là tiền 
thân của Tôn giả Moggallana (1). 
(1) J. v. 67. 
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Bhadragaka.-- A headman of Uruvelakappa and father of Ciravasi (1). 
See Bhadra Sutta. 
(1) S. iv. 327. 


Bhadraghata Jataka (No. 291).-- Once the Bodhisatta was a rich 
merchant with an only son. He did great good and was bom as 
Sakka. The son squandered all his wealth in drinking and 
amusements and fell into poverty. Sakka took pity on him and gave 
him the Bhadraghata (Wishing Cup), asking him to take care of it. 
But one day, when the son was drunk, he threw the cup into the air 
and smashed it, thus reducing himself once again to misery. 

The story was told in reference to a ne'er-do-well nephew of 
Anathapindika. His uncle helped him again and again, but he 
squandered everything, and one day Anathapindika had him 


turned out of his house. The two squanderers were the same (1). 
(1) J. ii. 431 f. 


Bhadravanasanda.-- The name given to the grove near the Bodhi-tree 
where the Buddha took his noonday rest after the meal of milkrice 
provided by Sujātā (1). 

(1) SNA. ii. 391. 


Bhadra TherI.-- She belonged to a clan of the Sakyans, and left the world 
with Pajāpatī Gotamī. While she was meditating, the Buddha sent 


her a ray of glory and she attained arahantship (1). 
(1) Thig. vs. 9; ThigA. 13. 


Bhadrāvudha.-- One of the sixteen disciples of Bāvarī, who, at 
his request, visited the Buddha (1). He questioned the Buddha as to 
how aman could get over attachment and cross the flood. By 
grasping after nothing in the world, answered the Buddha, for 
Māra follows the man who clings to things. This question and 
answer are contained in the Bhadravudhamanava-puccha (2), 
which is explained in the Culla Niddesa (3). At the end of the 
discourse, Bhadrāvudha and his pupils became arahants and joined 


the Order (4). 
(1) SN. vs. 1008. (2) Ibid., 1101-4. 
(3) CNid. 36 f. (4) SNA. ii. 599. 


Bhaya Vagga.-- The thirteenth chapter of the Catukka Nipāta of 
the Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. ii. 121-33. 


3047 


Bhadragaka.-- Thôn trưởng Uruvelakappa va là cha của Ciravasi (1). 


Xem Bhadra Sutta. 
(1) S. iv. 327. 


Bhadraghata Jataka (No. 291).-- Chuyện Cái Bát Than. Bồ Tat lam một 
thương gia giàu có nhưng chỉ có một con trai độc nhất. Ong lập 
nhiều công đức nên sau khi mạng chung sanh về cõi Thiên làm 
Thiên chủ. Con ông nối nghiệp nhưng tiêu xài theo bọn rượu chè ca 
hát nên trở thành nghèo khó. Thiên chủ thương xót con nên ban cho 
cái Chén Ước và căn dặn chớ làm bể. Nhưng một hôm, chàng say và 
làm bể chén nên trở lại nghèo khổ như trước. 

Chuyện kể về người cháu hoang phí của Trưởng giả 
Anathapindika mà ông từng giúp nhiều lần, và có lần ông phải đuổi 
ra khỏi nhà. 

(1) J. ii. 431. 


Bhadravanasandra.-- Tên của rừng cây gần cội Bồ Đề, nơi mà Bồ Tát 
nghỉ trưa sau khi dùng chén cháo sữa của nang Sujata dâng (1). 
(1) SNA. ii. 391. 


Bhadra Theri.-- Bà thuộc dòng tộc Sakya và xuất gia một lượt với Di mẫu 
Mahapajapati Gotami. Lúc bà đang thiền định, Phật phóng hao 
quang đến và bà đắc quả A-la-hán (1). 

(1) Thig. vs. 9; ThigA. 13. 


Bhadrävudha.-- Một trong 16 Thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh 
Bavari xin được yết kiến Phật (1). Chàng bạch hỏi làm thế nào để 
đoạn ái và vượt bộc lưu. Hãy nhiếp phục tham ái chấp thủ, Phật đáp, 
vi Mara theo người có chấp thủ. Vấn đáp này được ghi lại trong 
Bhadravudhamanava-puccha (2) và giảng giải trong Culla 
Niddesa (3). Sau bài kinh, Bhadravudha đắc quả A-la-hán và gia 


nhập Tăng Doan (4). 
(1) SN. vs. 1008. (2) Ibid, 1101-4. 
(3) CNid. 36 f. (4) SNA. ii. 599. 


Bhaya Vagga.-- Phẩm 13: Phẩm Sơ Hai, Chương Bốn pháp, Anguttara 
Nikaya (1). 
(1) A. ii. 212-33. 
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Bhaya Sutta 1.-- There are three terrors that part mother and son:a 
great fire, a great flood, and a raid by robbers. They are also 
parted by old age, disease, and death. The practice of the Noble 
Eightfold Path will avoid these terrors (1). 

(1) A. i. 178 f. 


Bhaya Sutta 2.-- "Fear" is a name for sensedesires; likewise "pain," 
"disease," "blain," "bondage" and "bog." Impassioned by the senses 
and bound by them, both in this world and in the next, men 
are subject to fear, etc (1). 

(1) A. iii. 310 f. 


Bhaya Sutta 3.-- The same as No. 2, with the addition of "womb" to the list (1). 
(1) A. iii. 311. 


Bhaya Sutta 4.-- There are four fears: birth, old age, disease, and death (1). 
(1) A. ii. 121. 


Bhaya Sutta 5.-- Four other fears: fire, water, kings, bandits (1). 
(1) A. ii. 121. 


Bhaya or Bhikkhu Sutta 6.-- In the Ariyan disciple the five kinds of guilty 
dread are allayed; he is possessed by the four limbs of 
sotapanna, and the Ariyan method is, by him, well seen and 


penetrated by insight. 
(1) S. v. 389. 


Bhayabherava Sutta.-- Janussoni visits the Buddha at Jetavana 
and asks him how it is that young men who have left the world 
under him should be able to live in solitude, in the depths of the 
forest, a joyless life. The Buddha answers that while yet a 
Bodhisatta he was assailed by the same doubts. Fear comes only to 
him whose heart is filled with desire and longing, and who is 
restless, witless, and drivelling. But the man who is pure, resolute, 
and free from corruptions of the heart, lives in confidence in the 
forest and develops the jhanas. The Buddha then describes how he 
passed through these stages of development before becoming the 
Enlightened One (1). This sutta contains an account of the 
"threefold lore" (tisso vijja) of the Buddha (2) and praises of the 
Sarana (3) (Refuges). 

(1) M.i. 16 ff. (2) See Sp. i. 116. (3) Ibid, 172. 
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Bhaya Sutta 1.-- Có ba sợ hãi lam chia rẽ mẹ con: hoa tai, mưa lớn và giặc 
cướp rừng. Sợ hãi về già, bệnh, chết cũng chia rẽ. Hãy tu tập Bát 
Chánh Đạo để đoạn diệt sợ hãi (1). 

(1) A. i. 178 f. 


Bhaya Sutta 2.-- Cũng như "khổ," "bệnh," "cục bướu," "bùn lầy," sợ hãi 
đồng nghỉa với dục. Đắm say và bị trói buộc bởi tham dục, ngay 
trong hiện tại và đời sau người không thoát khỏi sợ hãi (1). 

(1) A. iii. 310 f. 


Bhaya Sutta 3.-- Như [2], chỉ thêm "da con" (womb) vào danh sách (1). 
(1) A. ii. 311. 


Bhaya Sutta 4.-- Có bốn sợ hãi: sanh, lão, bệnh, và tử (1). 
(1) A. ii. 121. 


Bhaya Sutta 5.-- Có bốn sợ hãi khác: lửa, nước, vua, và cướp (1). 
(1) A. ii. 121. 


Bhaya hay Bikkhu Sutta.-- Khi được tịnh chỉ năm sự sợ hãi, vị Thánh đệ 
tử được thành tựu bốn Dự lưu phần, và Thánh lý nhờ trí tuệ được 
khéo thấy, khéo thông đạt thời nếu muốn, vị ấy là bậc Dự lưu quyết 
chắc chứng quả giác ngộ (1). 

(1) S. v. 389. 


Bhayabherava Sutta.-- Bà-la-môn Janussoni đến Jetavana viếng Phat 
và thỉnh vấn làm thế nào để đệ tử ông được an vui trong cuộc sống 
độc cư nơi rừng sâu. Phật bảo rằng lúc làm Bồ Tát Ngài cũng bị vây 
bủa bởi sợ hãi. Sợ hãi khởi lên đối với người có tâm tham luyến và 
mong cầu, và người không thanh tịnh, tán loạn và ngu đần. Còn 
người thanh tịnh, không tham dục kham nhẫn với đời sống trong 
rừng sâu và phát triển thiền quán. Đoạn, Ngài mô tả những trạng 
thái Ngài trải qua trước khi chứng ngộ (1). Kinh có đề cặp đến "tisso 
vijjä, tam minh, ba liễu tri" của Phật (2) và tan than sư quy y 
(Sarana) (3). 

(1) M.i. 16 f. (2) Xem Sp. i. 116. (3) Ibid., 172. 


Bhayasiva 1.-- A member of the Moriya-clan in Ceylon, contemporary of 
Siiakala. His son was Aggabodhi and his nephew King Mahanaga (1). 
(1) Cv. xli. 69 f. 


Bhayasiva 2.-- A Pacceka Buddha (1). 
(1) M. iii. 69; ApA. i. 106. 


Bhayoluppala.-- A tank in Ceylon, made by Kutakannatissa (1). 
The name was later corrupted into Bahuppala (1). 
(1) Mhv. xxxiv. 33. (2) MT. 628. 


Bharana.-- One of the chief warriors of Dutthagamani. He was the son 
of Kumara of Kappalakandara and was very fleet of foot. At 
the age of ten or twelve he could chase hare and elk, seize them and 
dash them on the ground (1). 

(1) Mhv. xxiii. 64 ff. 


Bharandu Sutta.-- Records the visit of the Buddha to the hermitage of 
Bharandukalama (q.v.) (1). 
(1) A. i. 276 ff. 


Bharandukalama.-- A recluse, once a codisciple of the Buddha in 
the holy life. Once, when the Buddha visited Kapilavatthu and 
wanted lodging for the night, Mahanama suggested that he should 
go to the hermitage of Bharandu. The Buddha acted on this 
suggestion and spent the night there. When Mahanama arrived the 
next morning, the Buddha talked to him about the three kinds of 
teachers: those who have full comprehension of sensedesires only 
but not of objects of sense or of feelings; those who have full 
comprehension of sense desires and of objects of sense; and those 
who have comprehension of all three. Would their conclusions 
coincide, or would they differ? Here Bharandu chimed in and asked 
Mahanama to say they would be the same. But the Buddha 
contradicted him, whereupon Bharandu said they would 
be different; but the Buddha again contradicted him, and even, also, 
a thirdtime. Grieved at being slighted by the Buddha in the 
presence of Mahanama, an important Sakyan, Bharandu left 
Kapilavatthu, never to return (1). 

The Commentary explains (2) that he had lived in the same 
hermitage as the Buddha, when they were both pupils of 
Alarakalama. 

Bharandu had the reputation of being able to secure the best 
and choicest alms in the city. 

(1) Ai. 276 f. (2) AA. i. 458. 


Bhayasiva 1.-- Ông thuộc dòng tộc Moriya ở Sri Lanka, đồng thời với Vua 
Silakala. Ông có con là Phó vương Aggabodhi và cháu là Vua 
Mahanaga (1). 

(1) Cv. xli. 69 f. 


Bhayasiva 2.-- Phật Độc Giác (1). 
(1) M. iii. 69; ApA. i. 106. 


Bhayoluppala.-- Hồ nước ở Sri Lanka do Vua Kutakannatissa (1) kiến 


tạo. Tên này sau được đổi thành Bahuppala (2). 
(1) Mhv. xxxiv. 33. (2) MT. 628. 


Bharana.-- Tướng lãnh của Vua Dutthagamani. Ông là con của Kumara 
ở Kappalakandara. Ông chạy rất nhanh; vào tuổi 10-12, ông đã 
rượt bắt được thỏ (1). 
(1) Mhv. xxiii. 64 ff. 


Bharandu Sutta.-- Ghi lại chuyến viếng thăm trú xá của Sa-môn 
Bharandukalama (4.v.) (1). 
(1) A. i. 276 ff. 


Bharandukalama.-- Sa-môn, có thời tu pham hạnh với Phật. Lần nọ, lúc 
đến Kapilavatthu, Phật được Thích tử Mahänäma giới thiệu đến 
trú trong am thất của Bharandu một đêm. Sáng hôm sau, 
Mahanama đến, Ngài giảng về ba hang đạo sư trên đời: đạo sư trình 
bày sự biến tri của các dục vọng, nhưng không trình bày sự biến tri 
của các sắc, các cảm thọ; đạo sư trình bày sự biến tri của các dục 
vọng, các sắc, nhưng không trình bày sự biến tri của các cảm thọ; 
đạo sư trình bày sự biến tri của các dục vọng, các sắc, trình bày sự 
biến tri của các cảm thọ. Trong ba vị này, kết luận là một hay là sai 
khác? Tới đây Bharandu xen vào bao Mahanama nói tất cả là một. 
Nhưng Phật dạy Mahanama nói khác. Sự không đồng tình xảy ra ba 
lần liên tiếp. Rồi Bharandu nghĩ mình bị nói ngược trước mặt họ 
Sakya Mahànàma có thế lực lớn này đến lần thứ ba, nên ra đi khỏi 
Kapilavatthu, không bao giờ trở lại (1). 

Chú giải (2) nói rằng Bồ Tát và Bharandu sống chung trong một 
am thất lúc theo học với Đạo sư Alarakalama. 
Bharandu nổi tiếng là người có thể đảm bảo các vật bố thí tốt 
nhất và khéo léo nhất trong kinh thành. 
(1) A. i. 276. (2) AA. i. 458. 


Bharata 1.-- A sage of old who, as a result of living the holy life, was born 


in the Brahma-world (1). 
(1) J. vi. 99. 


Bharata 2.-- The Bodhisatta bom as the king of Roruva and husband of 


Samuddavijaya. For his story see the Aditta Jataka (1). 
(1) J. iii. 470 ff. 


Bharata 3.-- A hunter who brought from the Himaiaya the chief of a herd 
of monkeys whose cry was one of the noises mentioned in 


the Atthasadda Jataka (q.v.) (1). 
(1) J. iii. 432. 


Bharata Thera 4.-- He was a householder of Campa, and, having 
heard that Sona Kolivisa had left the world, he, too, with his 
brother, Nandaka, entered the Order, soon afterwards becoming 
an arahant. Later, he helped his more slow-witted brother to 
obtain insight. 

In the past Bharata gave to Anomadassi Buddha a pair of 


comfortable and very beautiful sandals (1). 
(1) Thag. vss. 175, 176; ThagA. i. 300 f. 


Bharata 5.-- King of the Soviras in the time of Renu. His capital was in 


Roruva (1). 
(1) D. ii. 235 f. 


Bharata 6.-- A king of Benares, belonging to the dynasty of Okkaka. He 


was the father of Dasaratha (q.v.) (1). 
(1) MT. 130. 


Bharata 7.-- A scion of the Mahasammata-race and son of 


Sagaradeva. He was the father of Angirasa (1). 
(1) Mhv. ii. 4; Dpv. iii. 6. 


Bharatakumara.-- Son of the second queen of Dasaratha and 
stepbrother of Rama and Lakkhana. For his story see the 


Dasaratha Jataka. He is identified with Ananda (1). 
(1) J. iv. 124 ff. 


Bharattala.-- A village in Ceylon, given by Aggabodhi IV. for 


his maintenance of the Dathasiva-padhanaghara (1). 
(1) Cv. xlvi. 12. 


Bharata 1.-- Hiền gia của thời xưa sanh về cõi Phạm thiên nhờ sống 
đời phạm hạnh (1). 
(1)J.iv.99. 


Bharata 2.-- Bồ Tát sanh làm vua ở Roruva trong quốc độ Sovira, 
và là phu quân của Hoàng hậu thông thái Samuddavijaya. Xem chi 
tiết trong Aditta Jataka (No. 424) (1). 

(1) J. iii. 470 ff. 


Bharata 3.-- Thợ săn. Ong đem từ Hy Mã Lap Sơn về cung vua trị vì 
Baranasi con khỉ mà tiếng kêu được mô tả trong Atthasaddda 
Jataka No. 418 (q.v.) (1). 

(1) J. iii. 432. 


Bharata Thera 4.-- Ông lam gia chủ ở Campa. Nghe Sona Kolivisa xuất 
gia, ông va em là Nandaka cũng xin gia nhập Tăng Doan; không bao 
lâu sau ông đắc quả A-la-hán. Sau đó ông giúp người em kém thông 
minh đạt Thắng trí. 

Trong một tiền kiếp, Bharata có cúng dường Phật Anomadassi 
đôi dép đẹp và tiện dụng (1). 
(1) Thag. vs. 75-76; ThagA i. 300 f. 


Bharata 5.-- Minh Ái Vương. Vua của xứ Sovira và thời của Vua Renu. 
Thủ đô là Roruva (1). 
(1) D. ii. 235 f. 


Bharata 6.-- Nhà vua trị vì Baranasi thuộc dòng tộc của Okkala. Ông là 


phụ vương của Đại vương Dasaratha (4.v.) (1). 
(1) MT. 130. 


Bharata 7.-- Con dòng cháu giống của tộc Mahäsammata. Ông là vương 
tử của Vua Sagaradeva và là phụ vương của Vua Angirasa (1). 
(1) Mhv. ii. 4; Dpv. iii. 6. 


Bharatakumära.-- Vương tử của thứ hậu của Vua Dasaratha, và là anh 
cùng cha khác mẹ của hai Vương tử Rama và Lakkana. Xem chuyện 
ông trong Dasaratha Jataka (No. 461). Ông là tiền thân của Tôn giả 
Änanda (1). 

(1) J. iv. 124 ff. 


Bharattala.-- Lang ở Sri Lanka do Vua Aggabodhi IV cúng dường cho 


Dāthāsiva-padhānaghara (1). 
(1) Cv. xlvi. 12. 


Bharu.-- The name of a king, a country, and its capital. See the Bharu 
Jataka and Bharukaccha. The name of the king and the country in 
the Supparaka Jataka (q.v.) are also identical. 


Bharu Jataka (No. 213).-- Once the Bodhisatta was leader of a band 
of five hundred ascetics in Himava. One day they came to the city 
of Bharu for salt and vinegar, and took up their residence under a 
banyantree to the north of the city. A similar group remained under 
a tree to the south. Next year, the tree to the south of the city was 
found to have withered away, and the group who had lived there, 
having arrived first, took possession of the other tree, to the north. 
This led to a dispute between the two groups, and they sought the 
intervention of Bharu, king of the Bharu country. He decided in 
favour of one group, but being bribed by the other, he changed his 
mind. Later, the ascetics repented of their greed and hastened back 
to Himava. The gods, angry with the king, submerged the whole of 
Bharu, three hundred leagues in extent, under the sea. 

The story was told to Pasenadi, king of Kosala, who took bribes 
from some heretics and gave permission for them to build a centre 
near Jetavana. When the Buddha heard of it, he sent monks to 
interview the king, but the latter refused to receive even the Chief 
Disciples. The Buddha then went himself and dissuaded the king 
from giving permission for an act which would lead to endless 
dissensions (1). 

(1) J. ii. 169 ff; the story is also given at SA. iii. 218 f., which says further that 

Pasenadi built the Rajakarama to make amends for his fault. 


Bharukaccha 1.-- A seaport in the country of Bharu (1). Mention is made 
of merchants going by sea from there to Suvannabhumi (2). 
Bharukaccha was the residence of Vaddhamata Theri (3) and 
Malitavambha Thera (4). In the Mahaniddesa (5) Bharukaccha is 
mentioned in a list of places to which men went for trade. Vijaya 
lived there for three months before sailing for Ceylon (6). 
Bharukaccha is the modern Broach in Kathiawar. The people of 
Bharukaccha are called Bharukacchaka (7). 

(1) J. iv. 137. (2) E.g. J. iii. 188. (3) ThigA. 171. 

(4) ThagA. i. 211. (5) MNid. i. 155; see also Mil. 331. 

(6) Dpv. ix. 26; the Dvy. (586) says the city was founded by Bhiru, one of the 
three people who escaped from the kingdom of Sikhandi, the parricide 
ruler of Sauvira, when this was destroyed by a heavy fall of sand, following 
on the murder of Rudrayana, king of Roruka. Bharukaccha is, accordmg to 
this account, a corruption of Bhirukaccha(Marsh of Bhiru). But 
Brahmanized tradition ascribes its foundation to the sage Bhrgu. It is 
identical with Barygaza of Ptolemy and the Periplus of the Erythrean Sea. 

(7) E.g, DhSA. 305. 


Bharu.-- Vương hiệu của nha vua cũng là danh xưng quốc độ và kinh 
đô. Xem Bharu Jataka và Bharukaccha. Trong Supparata 
Jataka (q.v.), vương hiệu của nhà vua và danh xưng của quốc độ 
cũng giống nhau. 


Bharu Jataka (No. 213).-- Bồ Tát sanh làm sư trưởng của 500 dao sĩ trên 


Tuyết sơn. Một hôm, ông xuống thủ đô Bharu để lấy muối và dấm 
và trú ngoài cổng Bắc dưới gốc cây bàng. Một vị sư trưởng hội chúng 
khác với 500 đạo sĩ cùng đi đến khất thực trong thành xong, ra khỏi 
thành, trú tại cổng Nam, dưới một gốc cây bàng tương tự. Năm sau, 
cây bàng ngoài cổng Nam bị khô chết, nên hội chúng trú dưới cây 
bàng này trước đây qua trú dưới cây bàng cổng Bắc. Khi hội chúng 
từng trú dưới cây bàng cổng Bắc hồi năm trước đến, họ thấy chỗ trú 
củ bị chiếm nhưng vẫn ngồi xuống. Hai bên tranh cải và nhờ Vua 
Bharu xứ Bharu phân xử. Nhà vua xử một nhóm thắng, nhưng vì 
hối lộ xử lại nhóm ấy thua. Sau đó, các đạo sĩ hối hận về hành động 
không xứng đáng và vội vã về lại Tuyết Sơn. Chư thần phẫn nộ đối 
với Vua Bharu nên nhận chìm xứ Bharu. 

Chuyện được kể cho Vua Pasenadi xứ Kosala từng nhận hối lộ 
của ngoại đạo để cho phép các vị này xây tự viện gần Jetavana. Lúc 
được tin, Phật gởi sứ giả đến yết kiến nhà vua nhưng không ai được 
tiếp đón. Phật phải thân hành đến triều đình và khuyên ngăn nhà vua 
cho phép một việc làm khả dĩ đưa đến nhiều tranh cãi lôi thôi (1). 

(1) J. ii. 109 ff; chuyện còn được kể trong SA. iii. 218, nói rằng Vua Pasenadi 

kiến tạo và cúng dường Rajakarama để chuộc lỗi. 


Bharukaccha 1.-- Hải cảng trong xứ Bharu (1). Thương nhân dùng cảng 


này đến Suvannabhũmi (2). Bharukaccha là trú xứ của Trưởng lão 
ni Vaddhamata (2) và Trưởng lão Malitavambha (4). 
Bharukaccha có tên trong danh sách các nơi giao dịch buôn bán nói 
trong Mahaniddesa (3). Vijaya trú tại đây ba tháng trước khi vượt 
biển đến Sri Lanka (5). Bharukaccha là Broach trong Kathiawar 


hiện nay. Dân chúng Bharukaccha được gọi là Bharukacchaka (7). 

(1)J.iv. 137. (2) Eg. J. iii. 188. (3) ThigA. 171. 

(4) ThagA. i. 211. (5) NNid. i. 155; xem thém Mil. 331. 

(6) Dpv. ix. 26; Dvy (586) nói rằng thành phố được kiến tạo bởi Bhiru, một 
trong ba người thoát khỏi nanh vuốt của tên phản quốc trị vì Sauvira trong 
vương quốc Sikhandi; vương quốc này bị sạt đất nặng sau khi Vua 
Rudrayana trị vì Roruka bị sát hại. Trong chuyện này Bharukaccha được 
viết là Bhirukaccha (Đầm lầy của Bhiru). Nhưng truyền thống Bà-la-môn 
nói rằng từ ấy có gốc từ nhà Hiền triết Bhrgu, cũng giống như Barygaza của 
Ptolemy và Periplus của Biển Erythrea. 

(7) Eg., DhsA. 305. 


Bharukaccha 2.-- A park in Ceylon laid out by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxix. 11. 


Bharukacchaka Vatthu.-- The story of a monk of Bharukaccha who having 
(in his dream) lain with a woman, thought he was guilty of a parajika 
offence. But Upali ruled that he was blameless (1). 

(1) Vin. iii. 39; Sp. i. 283. 


Bhallatittha.-- A landing-place in Ceylon where Abhayanaga once lived (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 43. 


Bhallatiya.--King of Benares. See the Bhallatiya Jataka. 


Bhallatiya Jataka (No. 504).-- The Bodhisatta was once born 
as Bhallatiya, king of Benares. Desirous of eating venison cooked 
on charcoal, he gave the kingdom in charge of his courtiers and 
went to the Himalaya on a hunting expedition. While wandering 
about near Gandhamadana, among pleasant streams and groves, 
he came across two kinnaras fondly embracing each other and then 
weeping and wailing most pitifully. The king quieted his hounds, 
laid down his weapons, and approached the kinnaras. In answer to 
his questions, the female told him that one day, while she was 
pickingflowerson the opposite bank for a garland for her lover, it 
grew late and a storm arose. The stream which separated the two 
lovers swelled infloodand they had to spend the night apart from 
each other. The memory of one night, thus passed in separation, 
hadfilledthem with sorrow for six hundred and ninetyseven 
years, and they still wept whenever they thought of it. 

The story was told in reference to a quarrel between Pasenadi 
and Mallika about conjugal rights. They were sulky and refused 
to look ateach other. The Buddha visited the palace and 
reconciled them. The two kinnaras were identified with the king 


and the queen (1). 
(1) J. iv. 437 ff. 


Bhallatakadayaka Thera.-- An arahant. Eighteen kappas ago he was an 
ascetic and, seeing the Buddha Atthadassi going through the air, 
invited him to his hermitage. There he gave the Buddha a 


bhallatakafruit (1). 
He is probably identical with Vijitasena (1). 
(1) Ap. ii. 398. (2) ThagA. i. 426. 


Bharukaccha 2.-- Vườn hoa ở Sri Lanka do Vua Parakkamabahu I 
kién tao (1). 
(1) Cv. Ixxix. 11. 


Bharukacchaka Vatthu.-- Chuyện của một tỳ khuu ở Bharukaccha 
mằm mộng thấy mình ăn nằm với một nữ nhân. Ông khởi lên ý nghĩ 
mình phạm tội bất cộng trụ (parajika), nhưng Tôn giả Upali xét 
thấy ông vô tội (1). 

(1) Vin. iii. 39; Sp. i. 283. 


Bhallatittha.-- Bến đổ (landing place) ở Sri Lanka, nơi mà Abhayanaga 
có lần trú ngụ (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 43. 


Bhallatiya.-- Vua tri vì Benares. Xem Bhallatiya Jataka. 


Bhallatiya Jataka (No. 504).-- Chuyện Đại Vương Bhallatiya. Bồ Tát có 
lần sanh làm Vua Bhallatiya trị vì Benares. Vì say mê món thịt rừng 
thui, ông giao vương quốc cho các đại thần rồi vô rừng đi săn. Đến 
gần Gandhamadana, giữa cảnh quang suối rừng, ông thấy đôi tiên 
(kinnara) đang ôm nhau âu yếm bổng nhiên khóc thảm thiết. Ông 
hỏi và được tiên nữ kể rằng có lần nàng sang bờ suối hái hoa cho 
người yêu, nước suối dâng cao và trời tối, nàng không về được và 
phải xa cách người yêu đêm đó. Bây giờ mỗi khi nhới lại đêm xa 
cách đó đôi tiên đều khóc, dầu chuyện xảy ra đã 697 năm rồi. 

Chuyện kể về việc xích mích giữa Vua Pasenadi và Hoàng hậu 
Mallika vì quyền lợi trong đời sống nội cung. Hai vị giận hờn và 
không nhìn mặt nhau. Phật vô cung khuyến giáo đôi bên. Đôi tiên 
chỉ nhà vua và hoàng hậu (1). 

(1) J. iv. 437 ff. 


Bhallatakadayaka Thera.-- A-la-hán. Vào 18 kiếp trước Trưởng lão 
thấy Phật Atthadassi du hành trên hư không, thỉnh Ngài về am thất 
và cúng dường Ngài trái bhallãtaka (1). 
(1) Ap. ii. 398. (2) ThagA. i. 426. 


Bhallataka-vihara. A monastery in Ceylon, built by Dhãtusena1 and 
restored by Vijayabahu I (1). 
(1) Cv. xxxviii. 47. (2) Ibid, 1x. 61. 


Bhallika, Bhalliya, Bhalluka Thera 1.-- The younger brother 
of Tapassu, their father being a caravan leader of Pokkharavati in 
Ukkala (1). While they were going along with five hundred trading 
carts, these stopped near the Rajayatana-tree where the Buddha 
was sitting, eight weeks after his Enlightenment. When they 
investigated the cause for their carts thus stopping, a deity, their 
kinsman in a former life (their mother according to one account) 
(2). pointed out to them the Buddha and asked them to give him a 
meal as he had eaten nothing for seven weeks. Not waiting to cook, 
the merchants gave the Buddha some butter and honey in a bowl 
provided by the Four Regent Gods. At the end of the meal the 
Buddha talked to them. They accepted the Buddha and 
the Dhamma as their Refuge (3), and obtained from the Buddha a 
few hairs as an object of worship. Later, when the Buddha was in 
Rajagaha after the preaching of his First Sermon, the merchants 
visited him. and listened to his preaching. Tapassu became a 
sotapanna, and Bhallika entered the Order and became an arahant. 

In the past, Bhallika had given fruit to a Pacceka Buddha, 
named Sumana. During this life of Sikhi Buddha, he was a 
brahmin of Arunavati, and hearing that Ujita and Ojita had given 
the Buddha his first meal, he and his friend invited the Buddha to 
eat at their house, and resolved to win a similar distinction for 
themselves in the future. They were herdsmen in the life of 
Kassapa Buddha, and for many years supplied milkrice to the 
Buddha and the monks (4). 

The Theragatha (5) contains a verse spoken by Bhallika when 
Mara tried to frighten him by assuming a hideous form. 

It is said (6) that the hair (eight handfuls) given by the Buddha 
was deposited in a cetiya in Asitañjana and that on fast days blue 


rays shone from the cetiya. 
(1) AA. i. 207 calls their birthplace Asitanjana. (2) AA. i. 207. 
(3) The Dvevacikasarana. They thus became the Buddha's first lay disciples; A. i. 26. 
(4) ThagA. i. 48 f.; AA. i. 207 f.; Vin. i. 3 f.; J. i. 80. Mhv. iii. 303 f. (5) vs. 7. 
(6) AA. i. 208. There is a tradition in Ceylon (recorded in the Pujavaliya) 
that Tapassu and Bhalluka visited the east coast of Ceylon and built a 
cetiya there. An inscription makes a similar record. 


Bhallika, Bhalluka 2.-- One of the chief lay patrons of 
Dipankara Buddha (1). 
(1) Bu. ii. 215. 


Bhallataka-vihara.-- Tự viện ở Sri Lanka do Vua Dhatusena kiến tạo (1) 
và Vua Vijayabahu I trùng tu (2). 
(1) Cv. xxxviii. 47. (2) Ibid, 1x. 61. 


Bhallika, Bhalliya, Bhalluka Thera 1.-- Em út của Thuong nhân 
Tapissu và là con của ông trưởng đoàn xe thương hồ ở 
Pokkaravati trong tỉnh Ukkala (1). Lần nọ, đoàn xe 500 chiếc của 
Tapassu và Ballika bổng nhiên dừng lại gần cội cây Rajayatana nơi 
Phật đang nhập định. Tìm nguyên do, hai ông được một vị thần 
(người thân của hai ông trong tiền kiếp, mẹ của hai ông theo một 
truyền thuyết) (2) báo cho biết sự hiện diện của Đức Phật và 
khuyên các thương nhân cúng dường vì bảy ngày qua từ lúc giác 
ngộ Ngài không có trai thực. Không đợi nấu nướng, hai ông dâng 
mật và bơ vào bát của Tứ Đại Thiên vương trao cho Phật. Sau khi 
thọ trai, Phật đàm luận với hai ông. Hai ông quy y Phật và Pháp (3) 
và được Phật trao cho ít tóc để đảnh lễ. Lúc Phật đến Rajagaha sau 
khi chuyển pháp luân xong, hai ông có đến nghe Ngài thuyết pháp. 
Tapassu đắc quả Dự lưu, còn Bhallika gia nhập Tăng đoàn và đắc 
quả A-la-hán. 

Trong một tiền kiếp, Bhallika có dâng lên Phật Độc Giác Sumana 
một trái cây. Vào thời Phật Sikkhi, ông làm gia chủ ở Arunavati; 
bấy giờ ông và bạn (tiền thân của Tapassu) có thỉnh Phật về thọ trai 
và phát nguyện sẽ làm người cúng dường Phật vị lai bữa cơm đầu 
tiên sau khi Ngài chứng ngộ, như Ujita và Ojita từng cúng dường 
Phật Sikkhi bữa cơm đầu tiên vậy. Vào thời Phật Kassapa, hai ông 
làm người chăn bò từng cúng dường Phật và chư tỳ khưu cháo sữa 
trong nhiều năm (4). 

Trong Theragatha (5) có vần kệ của Trưởng lão Bhallika nói rang 
không sợ hãi lúc Mara hóa hình kinh hoàng đến dọa. 

Truyền thuyết (6) nói rằng tóc (tám nắm tay) của Phật tặng 
Bhallika và Tapassu được tôn trí trong tháp thờ ở Asitañjana và 
rằng tháp chiếu hào quang xanh vào những ngày chay. 

(1) AA. i. 207 nói rằng sanh quán của hai ông là Asitañjana. (2) AA. i. 207. 

(3) Dvevacikasarana. Hai ông hiển nhiên thành cư sĩ đầu tiên của Phật; A. i. 26. 

(4) ThagA. i. 48 f; AA. i. 207 f; Vin. i. 3 £; J. i. 80. Mhv. iii. 303 f. (5) vs. 7. 

(6) AA. i. 208. Tín ngưỡng Sri Lanka (ghi trong Pujdvaliya) truyền rằng Tapassu 

va Bhallika có viếng bờ biển Đông của xứ dao và có kiến tạo tại đây một 
tịnh xá. Có bia xác nhận chuyện này. 


Ballika, Bhalluka.-- Một trong số Dai cư sĩ của Phật Dipankara (1). 
(1) Bu. ii. 215. 
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Bhalluka.-- Nephew of Dighajantu.-- He received a message from Elara, 
in consequence of which he landed at Mahatittha in Ceylon 
with sixty thousand men, only to find that Elara was dead and had 
been cremated seven days earlier. Bhalluka thereupon marched on 
Anura- dhapura and pitched his camp at Kolambahalaka. 
Dutthagamani marched against him, and a battle took place in the 
precincts of the Mahavihara. Bhalluka shot an arrow at the king, 
and, believing that it had pierced his mouth, set up a great shout, 
but Phussadeva, who was seated on Kandula immediately behind 
the king, shot at Bhalluka, who thereupon fell dead prostrate at the 


feet of the king (1). 
(1) Mhv. xxv. 77 ff. 


Bhava Sutta 1.-- A discussion between Sariputta and 


Jambukhadaka on "becoming" (1). 
(1) S. iv. 258. 


Bhava Sutta 2.-- On the three kinds of bhava—in the kama-world, the 
rupaworld, and the aripa-world (1). 
(1) S. v. 56. 


Bhava Sutta 3.-- There are three kinds of bhava: kama, rupa, and arūpa; 
these can be given up by training in further virtue, further 


thought, and further insight (1). 
(1) A. iii. 444. 


Bhava Sutta 4.-- Ananda asks the Buddha to what extent there 
is "becoming." There will be "becoming" as long as there are worlds 
ofsense, of form, and of formlessness; action is the field, 
consciousness the seed, and craving the moisture which bring 


about rebirth in these worlds (1). 
(1) A. i. 223 f. 


Bhavagga.-- The name given to the highest point of existence (among the 
gods) (1), but, more often, to the highest point in the universe as 


opposed to Avici, the lowest (2). 
(1) Eg., Vibh. 426; Mil. 132. (2) Eg. J. iv. 182; J. vi. 354; Mil. 336. 


Bhavanimmita.-- Fifty-seven kappas ago there were four kings of 
this name, previous births of Phalakadayaka Thera (1) v.l 
Santanamika. 


(1) Ap. i. 174. 
Bhavanetti Sutta.-- The Buddha tells Radha that that which leads 
to rebirth is lust for the body, for feelings, etc (1). 
(1) S. iii. 190. 
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Bhalluka.-- Cháu của Vua Dighajantu. Được tin của Vua Elara, ông dẫn 
60 quân đổ bộ lên cảng Mahatittha, Sri Lanka, nhưng đã muộn vi 
Elara đã chết va hoa táng bảy ngày rồi. Bhalluka nhắm hướng 
Anuradhapura tiến tới và đóng quân tại Kolambahalaka. Vua 
Dutthagamani ra ngăn và trận chiến xảy ra trong vùng phụ cận của 
Mahavihara. Bhalluka bắn ra mũi tên đinh ninh đâm thủng miệng 
nhà vua nên reo to, nhưng Chủ soái Phussadeva ngồi trên lưng 
vương tượng Kandula ngay sau lưng Dutthagamani bắn ngã 
Bhalluka dưới chan nhà vua (1). 

(1) Mhv. xxv. 77 ff. 


Bhava Sutta 1.-- Dam luận giữa Tôn gia Sariputta va Du sĩ 
Jambukhadaka về "hữu, hữu" (1). 
(1) S. iv. 258. 


Bhava Sutta 2.-- Về ba hữu: dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu (1). 
(1) S. v. 56. 


Bhava Sutta 3.-- Có ba hữu--dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu--cần được 
đoạn tận bằng cách học tập ba pháp-- tăng thượng giới học, tăng 
thượng định học, tăng thượng huệ học (1). 

(1) A. iii. 444. 


Bhava Sutta 4.-- Tôn giả Ananda thỉnh vấn Thế Tôn cho đến như thé nào 
được xem là có hữu? Phật dạy nghiệp là thửa ruộng, thức là hột 
giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói 
buộc, nên thức được an lập trong giới bậc thù thắng. Như vậy, 
trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy hữu có mặt (1). 

(1) A. i. 223 f. 


Bhavagga.-- Điểm hiện hữu (point of existence) của chư Thiên (1). Thông 
thường Bhavagga chỉ điểm cao nhất của vũ trụ đối nghịch với điểm 
thấp nhất là Avici (1). 
(1) Eg. Vibh. 426; Mil. 132. (2) Eg, J. iv. 182; J. vi. 354; 
Mil. 336. 


Bhavanimmita.-- Vào 57 kiếp trước có bốn nhà vua tri vì dưới vương 
hiệu này; tất cả đều là tiền thân của Trưởng lão Phalakadayaka 
(1). v.. Santanamika. 
(1) Ap. i. 174. 


Bhavanetti Sutta.-- Soi dây tái sanh là dục đối với sac, thọ, vân vân (1). 
(1) S. iii. 190. 
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Bhagineyya Sangharakkhita Thera 1.-- He was the nephew of the Elder 
Sangharakkhita, hence his name. Once, at a certain monastery he 
was given two sets of robes, and immediately put away the better 
set to be given as a present to his uncle and teacher. At the end of 
the rains, he went to the monastery of his uncle, and, having waited 
upon him, offered his gift. Hut his uncle refused it in spite of the 
youth's repeated request. Thereupon the nephew became sulky, 
and while fanning the Elder, started to think what he could do if he 
became a layman. He would sell his robe, buy a she-goat, get rich 
thereby, marry, and have a son. While taking the child out for a 
walk, he would ask to be allowed to carry him, his wife would 
refuse and carry him herself. Then she would drop the child and 
her husband would hit her. So thinking, in his absentmindedness, 
the youth hit the Elder with the fan. The Elder read his thoughts 
and rebuked him. The youth then started to run away, but the 
monks caught him and brought him before the Buddha. The 
Buddha preached to him on the difficulty of keeping the mind in 
check. At the end of the sermon the youth became a sotapanna (1). 

(1). DhA. i. 300 ff. 


Bhagineyya Sangharakkhita 2.-- A novice who ate hot food and 
burnt his tongue. His teacher warned him against such lack of 
restraint, and the novice, developing insight on that topic, became 
an arahant (1). 

(1) Vsm., p. 45. 


Bhagineyya Sangharakkhita 3.-- A monk who lived in the Kotageru- 
kapasada during his illness. His cell could accommodate just one 
bed, yet the devas of two deva-worlds, led by Sakka, were present 
there to wait upon him (1). 

(1) MT. 552. 


Bhagineyya-Upali 4.-- See Upali [2]. 


Bhagirathi 1.-- A name for the Ganges (1). The river was so 
called because the sage Bhagiratha filled up the ocean with the 
Ganges whom he made his daughter (2). It may also be the name of 
a separate river flowing from the Himalaya and forming one of the 
chief sources of the Ganges. The river flowed past Hamsavati (3). 
v.l. Bhagirasi, Bhagirathi. 

(1) Eg, J. v. 93, 255; Ap. ii. 436. 
(2) Mahabharata, iii. 107, 9961; v. 178, 7096. (3) E.g., Ap. i. 51; ii. 343. 


Bhagirathi 2.-- A channel, branching off from the Anotatta-vapi 
inCeylon, and forming part of the irrigation scheme of 


Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxix. 49. 
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Bhagineyya Sangharakkhita Thera 1.-- Ông là cháu của Trưởng lão 
Sangharakkhita, nên có tên như vậy. Lần an cư nọ ông được cúng 
dường hai bộ y; ông để dành bộ y tốt để cúng dường chú và cũng là 
thầy mình. Sau mùa mưa ông đến tự viện của Trưởng lão 
Sangharakkhita để dâng y, nhưng Trưởng lão không nhận dầu được 
nài nĩ nhiều lần, nên ông khởi tâm hờn giận. Một hôm, trong lúc hầu 
quạt Trưởng lão, ông khởi tâm nghĩ đến việc hoàn tục, đem y đi bán, 
tạo con trừu cái, làm giàu, cưới vợ, và có con. Lúc đưa con đi chơi, 
ông đòi bồng con nhưng vợ ông giành. Nàng làm con té, chàng đánh 
nàng. Trong lúc mộng mơ, ông bất chợt đánh quạt vào đầu Trưởng 
lão. Trưởng lão biết được tâm ý ông nên quở trách ông. Ông bỏ trốn 
nhưng bị bắt lại và trình Phật. Phật thuyết ông về sự khó khăn giữ 
tâm thanh tịnh; ông đắc quả Dự lưu (1). 

(1) DhA. i. 300 f. 


Bhagineyya Sangharakkhita 2.-- Một sadi an thức an nóng bi 
phống miệng. Giáo tho ông khuyến cáo ông chế ngự; sadi quán đề 
tài này, phát sanh tuệ và đắc quả A-la-hán (1). 

(1) Vsm. p. 45. 


Bhagineyya Sangharakkhita 3.-- Có một tỳ khưu bị bệnh năm 
trong cốc ở Kotagerukapäsäda. Cốc ông chỉ đủ để một chiếc giường, 
vậy mà chư Thiên trên hai cõi Trời xuống săn sóc ông (1). 

(1) MT. 552. 


Bhagineyya Upali.-- Xem Upali [2]. 


Bhagirathi 1.-- Một tên khác của sông Hang (1). Sông được gọi như vậy 
vì có truyền thuyết nói rằng Hiền giả Bhagiratha rót đầy biển bởi 
sông này mà ông xem như ái nữ của mình (2). Có thể là tên của một 
con sông khác bắt nguồn từ Hy Mã Lạp Sơn và đổ vào sông Hằng 
một lượng nước lớn. Sông chảy qua khỏi Hamsavati (3). v.l. 


Bhagirasli, Bhagirathi. 
(1) Eg. J. v. 93, 255; Ap. ii. 436. (2) Mahabharata iii. 107, 9961; v. 
178, 7096. (3) E.g, Ap. i. 51; ii. 343. 


Bhagirathi 2.-- Con kinh ché nhánh từ Anottata-vapi ở Sri Lanka và là 
một nhánh của hệ thống dẫn thuỷ nhập điền của Vua 
Parakkamabahu I (1). 

(1) Cv. lxxix. 49. 


3064 


Bhajanadayaka Thera.-- An arahant. Ninety-one kappas ago he was a 
potter of Bandhumati and supplied pots to the monks. Fiftythree 
kappas ago he was a king named Anantajali (1). 

(1) Ap. i. 218. 


Bhataragama.-- A village in Ceylon, residence of Naga Theri (1). 
(1) AA. ii. 654; MA. i. 546. 


Bhata Sutta.-- It is not easy to find one who has not been a brother in the 
long faring of samsara (1). 
(1) S. ii. 189. 


Bhati, Bhatiya.-- King of Magadha, father of Bimbisara (1). 
(1) Dpv. iii. 52 f; MT. 137. 


Bhatikatissa.-- Son of Mahallanaga and king of Ceylon for twenty-four 
years (203-227 A.C.). He built a wall round the Mahavihara. 
He erected the Gavaratissa and Bhatikatissa-viharas and built 
the Mahamanitank, and also built an uposatha-hall in the 
Thuparama. He wassucceeded by his younger brother, 
Kanitthakatissa (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 1 ff.; Dpv. xxii. 18, 20, 30, 31. 


Bhatikatissa-vihara.-- A vihara built by Bhatikatissa (q.v.). 


Bhatikabhaya.-- Also called Bhatika or Bhatiya. Son of Kutakannatissa 
and king of Ceylon for twenty-eight years (38-66 A.C.). He 
was Called Bhatika or Bhatiya because he was the elder brother of 
Mahadathika Mahanäga. He was very pious, and once had the 
whole of the Maha-Thupa covered with sandalwood paste in 
which were embedded sweet-smelling flowers. On another 
occasion he covered the whole thũpa withflowersand sprinkled 
them with water drawn by machines from the Abhaya-vapi. He 
made a plaster covering for the Maha-Thupa into which were 
mixed many cartloads of pearls. A net of coral was made and 
thrown over the cetiya, and in its meshes were fastened lotus- 
flowers of gold, as large as waggon-wheels. One day the king heard 
the sound of the chanting of arahants in the relic-chamber of 
the Maha-Thupa, and he lay down resolving not to rise until he had 
seen them. The theras made a door by which he could enter, and, 
having seen the glories of the chamber, he described them for the 
benefit of the people, making figures in illustration of his 
descriptions. Bhatikabhaya did many other works of merit, held 
Vesakha-festivals, organized offerings for the Bodhi-tree, and 
showed great hospitality to the monks at various places. He was 


succeeded by his brother Mahadathika-Mahanaga (1). 
(1) For details see Mhv. xxxiv. 38 ff; ML 553 f. 


Bhajanadayaka.-- A-la-hán. Vào 91 kiếp trước ông lam thợ gốm ở 
Bandhumati từng cung cấp đồ gốm cho chư ty khưu. Vào 53 kiếp 
trước ông làm vua dưới vương hiệu Ananatajali (1). 

(1) Ap. i. 218. 


Bhataragama.-- Lang Sri Lanka, tru xứ của Trưởng lão Naga (1). 
(1) AA. ii. 654; MA. i. 546. 


Bhata Sutta.-- Không dễ gi tim được một chúng sanh, trong thời gian vô 
thỉ luân hồi, lại không một lần đã làm anh (1). 
(1) S. ii. 189. 


Bhati, Bhatiya.-- Vua xứ Madagha, phụ vương của Vua Bimbisara (1). 
(1) Dpv. iii. 52 £; MT. 173. 


Bhatikatissa.-- Vua Sri Lanka (203-227 A.C.), vương tử của Vua 
Mahallanäga. Trong 24 năm trị vì, ông lập nhiều công đức: xây 
tường quanh Mahavihara, kiến tạo hai tinh xá Gavaratissa va 
Bhatikatissa, đào hồ Mahamani, và cất bát quan trai giới đường 
trong Thũpärãma. Ong duoc nối nghiệp bởi bao đệ 
Kanitthakatissa (1). 

(1) Mhv. xxxvi. 1 ff; Dpv. xxii. 18, 20, 30, 31. 


Bhatikatissa-vihara.-- Tịnh xá do Bhatikatissa kiến tạo (q.v.). 


Bhatikabhaya, Bhatika, Bhatiya.-- Vua Sri Lanka (38-66 A.C.), vương tử 
của Vua Kutakannatissa. Ong còn được gọi là Bhatika hay 
Bhatiya vì ông là anh cả của Mahadathica Mahänäga. Ông rat sting 
tín; có lần ông phết bột trầm và dán cánh hoa thơm lên trọn đền 
Maha Thũpa. Lần khác ông trải hoa trên toàn tháp và rưới nước 
bom bằng máy từ hồ Abhaya lên. Ông còn tô tháp bằng hồ trộn với 
ngọc trai. Ông phủ tháp bằng một lưới san hô có gắng hoa sen bằng 
vàng to như bánh xe. Một hôm, nhà vua nghe kinh do chư A-la-hán 
đọc trong điện xá lợi của Maha Thũpa, ông phát nguyện không ngồi 
dậy cho đến khi gặp mặt chư vị. Chư vị tạo ra một cánh cửa để đưa 
nhà vua vô điện. Ông nhìn thấy kỳ quan trong điện và mô tả lại vì 
lợi ích của nhân dân. Bhatikabhaya còn lập nhiều công đức khác, 
như tổ chức lễ hội Vesäkha, cúng dường cội Bồ Đề, kính lễ chư 
Tăng. Ông được thừa kế bởi bào đệ Mahadathica Mahänäga (1). 

(1) Xem chỉ tiết trong Mhv. xxiv. 38 ff; MT. 553. 


Bhatikabhaya once heard of a skilful judgment being given by 
Abhidhammika-Godha Thera and laid down a rule that all 
disputes should be taken to the Elder for settlement (2) On another 
occasion he appointeda brahmin minister, named 
Dighakarayana, to settle a controversy between the monks of 
AbhayagirI and those of the Mahavihara (3). He had a queen 
called Samadevi who was the daughter of a cattle-butcher. A large 
number of cattle-butchers were once brought before the king, but 
as they were unable to pay the fine demanded, he appointed them 
as scavengers in the palace. One of them had a beautiful daughter, 
and the king fell in love with her and married her. Owing to her, 
her kinsmen, too, lived in happiness (4). 

Bhatikabhaya once heard a Sutta (5) in which the Buddha had 
declared that, of all perfumes, that of jasmine was the strongest. In 
order totest this the king filled a room with the four kinds of 
perfume and then placed in it handfuls of various flowers, including 
jasmine. He then left the room and shut the door. After a while he 
entered again, and the first scent which greated him was that of 
jasmine. Convinced of the truth of the Buddha's statement, he fell 
prostrate and worshipped him (6). It is said (7) that the king once 
asked a reciter to tell him of an auspicious stanza (jayamangala) 
connected with all the Three Jewels. After thinking for a while, he 
recited the stanza beginning diva tapati ddicco, ratti abhati candima 
(8). At the end of the first pada, the reciter saluted the setting sun, at 
the end of the second the rising moon, at the end of the third the 
Sangha, and at the end of the stanza he stretched his hands upwards 
in salutation of the Maha Thupa. The king asked him to hold his 


hands there and placed in them one thousand pieces. 
(2) Sp. ii. 307. (3) Ibid, iii. 583. (4) VibhA 440. 
(5) See A. v. 21 f. (6) AA. ii. 819. (7) SA. ii. 180. (8) S. ii. 284. 


Bhatiyavanka-vihara.-- A monastery in Ceylon. A monk of 
the monastery, who once went to worship at the Maha Thūpa, saw 
there some devatās also worshipping; they had been born in 
heaven as a result of having participated in the building of the 
thūpa (1). In the time of Dutthagamani, the chief incumbent of the 
vihāra was Mahānāga (1). 

(1) Mhv. xxx. 46 f. (2) MT. 606. 


Bhāra Vagga.-- The third chapter of the Khandha Samyutta (1). 
(1) S. iii. 25-33. 


22: 


Quý sự phân xử tài giỏi của Trưởng lão Abhidhammika-Godha, 
Bhatikabhaya ban hành lệnh giao mọi tranh chấp lên cho Trưởng 
lão xử (2). Lần khác, ông cử Dai thần Bà-la-môn Dighakarayana 
hoà giải giữa các tỳ khưu của hai tự viện Abhayagiri và 
Mahavihara (3). Hoàng hậu của Vua Bhatikabhaya là Samadevi, 
con gái của một người xẻ thịt mà ông phải lòng lúc cha con nàng bị 
bắt vô cung làm việc tạp dịch (scavenger) (?) vì không đóng nổi tiền 
phạt vạ. Nhờ nàng, các người trong nghề xẻ thịt sống an lạc hơn (4). 

Có lần Vua Bhatikabhaya nghe Phật thuyết rằng (5) hoa lai có 
mùi hương tối thượng trong số các loại hoa. Để thử nghiệm, nhà vua 
đặt trong phòng bốn mùi hương và một ít hoa, có cả hoa lài. Một 
thời gian sau ông trở lại phòng và nhận thấy hương hoa lài tối 
thượng hơn cả. Biết Phật nói sự thật, ông đảnh lễ Ngài (6). Truyền 
thuyết (7) nói rằng nhà vua có ra lịnh cho người đọc kệ đọc cho ông 
một vần kệ may mắn (jayamangala) liên quan đến Tam Bao. Ông 
đọc bài kệ bat đầu bang diva tipati ddicco, ratti ābhāti candima 
(ngày mặt trời chói sáng, đêm mặt trăng chói sang) (8). Ông kết thúc 
ba câu kệ (pdda) bằng cách đảnh lễ hoàng hôn, trăng lên và Tang 
Doan, và vào cuối bài kệ, ông đưa tay lên đảnh lễ Maha Thũpa. Nhà 
vua đặt lên tay ông một ngàn đồng tiền vàng. 

(2) Sp. ii. 307. (3) Ibid, iii. 583. (4) VibhA 440. 

(5) See A. v. 21 f. (6) AA. ii. 819. (7) SA. ii. 180. (8) S. ii. 284. 


Bhatiyavanka-vihara.-- Tịnh xá ở Sri Lanka. Một tỳ khưu trú trong tịnh 
xá này đến đảnh lễ Maha Thipa thấy một số chư Thiên từng góp 
công đức vào việc kiến tạo Bảo tháp cũng đến đảnh lễ. Dưới triều 
Vua Dutthagamani Trưởng lão Mahänäga trụ trì Bảo tháp (2) 

(1) Mhv. xxx. 46 f. (2) MT. 606. 


Bhara Vagga.-- Phẩm 3: Phẩm Gánh Nang, Tương Ưng Uẩn, Samyutta 
Nikaya (1). 
(1) S. iii. 25-33. 
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Bhara Sutta.-- The burden is the five upddanakkhandhas, the 
burdenbearer is the person (puggala), the taking up of the burden 
is the lust that leads to rebirth, the laying down of the burden is 
passionless ceasing of craving (1). 

(1) S. iii. 25 f. 


Bhārata.-- A title by which Pañcāla, king of Uttarapañcāla, is addressed 
in the Sattigumba Jātaka (1); also the king of Benares, in 
the Sankhapala Jataka (2), and Manoja, king of Benares, in the 
Sona-Nanda Jataka (3). The scholiast explains (4) the word by 
"ratthabharadharitaya". 

(1) J. iv. 435. (2)J.v.170. (3) Ibid, 317,326. — (4) Ibid., 317. 


Bharatayuddha.-- Evidently refers to the story of the Mahabharata. It is 
reckoned among the sinful topics of conversation (1). 
(1) Eg. VibhA. 490. 


Bharadvaja 1.-- One of the two chief disciples of Kassapa Buddha (1). 
(1) J. i. 43; Bu. xxv. 39; SNA. i. 293. 


Bharadvaja Thera 2.-- He belonged to the Bharadvajagotta and was a 
brahmin of Rajagaha. He sent his son Kanhadinna to 
Takkasila, to study under a certain teacher, but, on the way there, 
the boy met a Thera, entered the Order, and became an arahant. 
Bharadvaja, too, heard the Buddha preach at Veluvana, became a 
monk, and attained arahantship. Later, when Kanhadinna visited 
the Buddha at Rajagaha, he met his father and learnt from him of 
his attainments. 

Thirty-one kappas ago, Bharadvaja met the Pacceka Buddha 
Sumana and gave him a vallikara-fruit (1). He is, perhaps, identical 
with Vailikaraphaladayaka of the Apadana (1). 


(1) Thag. vss. 177-8; ThagA. i. 302 f. 
(2) Ap. ii. 416; but the same Apadana verses are given under Bhalliya (ThagA. i. 49). 


Bharadvaja Thera 3.-- He was the eldest of a clan of Bharadvajas living 
in Rajagaha and his wife was a Dhananjani brahminee. The wife 
was a devout follower of the Buddha, and constantly sang 
the praises of the Buddha, of his teachings, and of the Order. 
Annoyed atthis, Bharadvaja went to the Buddha and asked a 
question. He was so pleased with the answer that he joined the 
Order and not long after became an arahant (1) several of his 


brothers following his example. (See No. [5], below.) 
(1) S.i. 160 f. 


Bhara Sutta.-- Năm chấp thủ uan (upadakhandha) là gánh nặng; kẻ mang 
gánh nặng là người (puggala) (có tên như thế này, thuộc dòng họ 
như thế này); mang gánh nặng lên là tham ái đưa đến tái sanh; đặt 
gánh nặng xuống là sự ly tham, sự không chấp thủ (1). 

(1) S. iii. 25. 


Bharata.-- Vương hiệu của Vua Pañcala trị vì Uttarapañcala 
(Sattigumba Jataka) (1); vua trị vì Baranasi (Sankhapala Jataka) 
(2), và Vua Manoja tri vì Baranasi (Sona-Nanda Jataka) (3). Luan 
sư giải rằng “ratthabharadharitaya." 
(1) J. iv. 435. (2)J.v.170. (3) Ibid, 317,326. — (4) Ibid., 317. 


Bharatayuddha.-- Nói về chuyện cua Mahabharata nhận diện được qua 
các đề tài bất thiện của cuộc luận đàm (1). 
(1) Eg. VibhA. 490. 


Bharadvaja 1.-- Một trong hai Dai dé tử của Phật Kassapa (1). 
(1) J. i. 43; Bu. xxv. 39; SNA. i. 293. 


Bharadvaja Thera 2.-- Ông là một Bà-la-môn thuộc tộc Bharadvaja ở 
Rajagaha. Ông gởi con là Kanhadinna đến học ở Takkasila, nhưng 
dọc đường chàng gặp một vi Trưởng lão rồi xin gia nhập Tăng Đoàn 
và đắc quả A-la-hán. Còn ông đến Veluna nghe Phật thuyết, xin quy 
y và cũng đắc quả A-la-hán. Về sau, lúc yết kiến Phật tại Rajagaha, 
Kanhadinna gặp cha mới biết ông đã chứng đắc. 

Vào 31 kiếp trước, Bharadvaja có cúng dường Phật Độc Giác 
Sumana trái vallikdra (1). Ông có thé là Trưởng lão 
Vallikaraphaladayaka nói trong Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 177-8; ThagA. i. 302 f. 

(2) Ap. ii. 416, nhưng vần kệ trong Apadana lai gan cho Bhalliya (ThagA. i. 49). 


Bharadvaja Thera 3.-- Ông là bậc trưởng thượng trong dòng tộc của các 
Bharadvaja ở Rajagaha. Phu nhân ông là một nữ Bà-la-môn 
Dhanafijani. Bà rất sting tín, luôn tan than Phật, Pháp va Tăng 
Đoàn, khiến ông không hoan hỷ nên đến yết kiến Phật. Nghe Phật 
giảng ông xin gia nhập Tăng Đoàn và không bao lâu sau đắc quả A- 
la-hán (1). Nhiều anh em ông theo gương ông xuất gia (Xem [5] 
bên dưới). 

(1) S.i. 160. 
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Bharadvaja 4.-- A young brahmin, pupil of Tarukkha. A 
discussion between him and Vasettha led to the preaching of the 
Tevijja Sutta (g.v.) (1),and also the Vasettha Sutta (q.v.) (2). 
Bharadvaja later became the Buddha's follower (3). The Aggañña 
Sutta was preached to him and to Vasettha when they were 
undergoing the probationary period prior to their becoming fully 
ordained monks (4). Buddhaghosa says (5) that they accepted the 
Buddha as their teacher at the conclusion of the Vasettha Sutta and 
entered the Order at the end of the Tevijja Sutta. Later, while 
meditating on the teachings of the Aggafifia Sutta, they 
became arahants (6). According to Buddhaghosa (7). Bharadvaja 
belonged to a noble family worth forty-five crores. 


(1) D. i. 235. (2) SN., p. 115 ff; M. ii. 197 f. 
(3) D. i. 252; SN., p. 123. (4) D. iii. 80. 
(5) DA. iii. 860. (6) Ibid., 872. (7) Ibid., 860. 


Bhāradvāja 5.-- The name of a brahmin clan; about twenty individuals 
belonging to this clan are mentioned in the Pitakas. In one family, 
living at Rajagaha, the eldest was married to a Dhanañjani 
brahminee and later became an arahant. (See above, No. 3.) His 
brothers, AkkosakaBharadvaja, AsurindakaBharadvaja, 
BilangikaBharadvaja and Sangarava-Bharadvaja, followed him 
(1). Several other Bharadvajas living in Savatthi visited the 
Buddha there, and joined the Order and became arahants; viz., 
Ahimsaka-Bharadvaja, Jata° and Suddhika; Aggika® joined the 
Order at Veluvana, Sundarika’ on the banks of the Sundarika, 
and Bahudhitika’® in a forest tract in Kosala. Kasi-Bharadvaja, 
Katthahara° and Navakammaki® became lay disciples (2). The 
Elder Pindola (q.v.) also belonged to the Bharadvajagotta; so did 
Kapathika (3).The gotta was evidently considered to be very 
ancient. Mention is made in the books of a Bharadvaja-isi among 
the authors of the runes of the brahmanas (4). The Kalingabodhi 
Jataka (q.v.) speaks of a Kalingabharadvaja brahmin, while the 
brahmin carpenter in the Phandana Jataka (q.v.) belongs to the 
same clan. The purohita Sucirata, of Dhanañjaya Koravya (in the 
Sambhava Jataka, q.v.), is a Bharadvaja, as is also Jujaka of the 
Vessantara Jataka (qv.). In a Vinaya passage (5) 
the Bharadvajagotta is mentioned together with the Kosiya as a 
low elan (hinagotta). 

(1) S. i. 160 ff; SA. i. 175 ff.; MA. ff. 808. 

(2) For particulars of the names mentioned here, see s.v. 
(3) M. ii. 169 f. 

(4) Eg. D. i. 242; M. ii. 169, 200; A. iii. 224; iv. 61, etc. 
(5) Vin. iv. 6; but see DA. iii. 860. 


Bharadvaja 4.-- Thanh niên Bà-la-môn, học trò cua Tarukkha. Cuộc luận 
bàn của chàng và Väsettha là nhân duyên Phật thuyết kinh 
Vasettha Sutta (q.v.) (2). Về sau Bharadvaja làm đệ tử của Phật (3). 
Trong lúc còn là sadi, chàng và Vasettha được Phật thuyết cho 
Aggañña Sutta (4). Buddhaghosa (5) nói rằng hai người xin quy y 
với Phật sau bài kinh Vasettha Sutta và xin gia nhập Tăng Đoàn sau 
bài kinh Tevijja Sutta. Sau này, lúc quán chiếu Aggañña Sutta, hai 
người đắc quả A-la-hán (6). Theo Buddhaghosa (7), Bharadvaja 
sanh ra trong gia đình quý phái có gia tài lên đến 450 triệu. 


(1) D. i. 235. (2) SN., p. 115 ff; M. ii. 197 f. 
(3) D. i. 252; SN., p. 123. (4) D. iii. 80. 
(5) DA. iii. 860. (6) Ibid., 872. (7) Ibid., 860. 


Bhāradvāja 5.-- Tên của một tộc Bà-la-môn nổi tiếng; có lối 20 vị được 
đề cặp trong Tam Tạng kinh điển. Vị trưởng thượng ở Rajagaha 
(thành hôn với một nữ Bà-la-môn Dhanafijani) đắc qua A-la-hán 
(Xem [3]). Các em của 6ng--Akkosaka-Bharadvaja, Asurindaka- 
Bharadvaja, Bilangika- Bharadvaja, và Sangarava-Bharadvaja- 
-cũng xuất gia theo Phật (1). Nhiều Bharadvaja ở Savatthi cũng đắc 
quả A-la-hán, viz., Ahimsaka- Bharadvaja, Jata-* và Suddhika- 
Aggita-* (gia nhập Tăng Doan tại Veluna); Sundarika-* (tại bờ 
sông Sundarika); Bahudhitika-* (trong rừng ở Kosala). Kasi- 
Bharadvaja, Kattahara-* và Navakammaki-* làm cư sĩ (2). 
Trưởng lão Pindola (q.v.) cũng thuộc tộc Bharadvaja; Trưởng lão 
Kapathika (3) cũng vậy. Dòng tộc Bharadvaja được xem như rất cổ 
và được đề cặp trong kinh sách, như Hiền giả Bharadvaja (trong 
nhiều kinh khác nhau) (4); Kakingabharadvaja (trong 
Kalingabodhi Jataka q.v.); Bà-la-môn thợ mộc Bharadvaja (trong 
Phandana Jataka q.v.); Tế sư Surirata của Vua Dhanañjaya 
Koravya (trong Sambhava Jataka q.v.); Jũjaka (trong Vessantara 
Jataka q.v.); tộc Bharadvaja được kể chung với tộc Kosiya như ha 
liệt (trong Vinaya) (5). 

(1) S.i. 160 ff; SA. i. 175 ff; MA. ii. 808. 

(2)Xem chỉ tiết của các tên trong s.v. 

(3) M. i. 169. 

(4) Eg, D. i. 242; M. ii. 169, 200; A. iii. 224; iv. 61, etc. 
(5) Vin. iv. 6; nhưng xem DA. iii. 860. 


Bharadvaja 6.-- A brahmin of the Bharadvaja-gotta living at 
Kammassadhamma. The Buddha once stayed there and slept on a 
mat in hisfirehut,and there he met the Paribbajaka Magandiya (1). 
(1) M. i. 501 ff. 


Bhāradvāja 7.-- A yakkha chief to whom disciples of the Buddha should 
make appeal in time of need (1). 
(1) D. iii. 204. 


Bhāradvāja 8.-- A Pacceka Buddha (1). 
(1) M. iii. 70. 


Bhāradvāja Sutta.-- Udena visits Pindola-Bharadvaja at the 
Ghositārāma and asks how it is that young men in their prime 
should leave the world and yet live to the full the righteous life. 
Pindola answers that these young men regard all women as 
mothers, sisters, or daughters. They regard the body as full of 
manifold impurities, and abide watchful over the doors of the 
senses. Udena is pleased with the explanation and accepts the 


Buddha's teaching (1). 
(1) S. iv. 110 f. 


Bhavasetthi.--A previous birth of Bījaka (2) (1). 
(1) J. vi. 228. 


Bhavana Sutta 1.-- A monk may wish to be free from the dsavas and from 
attachment, but his wish will be fruitless unless he develops the 
four satipatthanas, the four sammappadhanas, the four 
iddhipddas, the five indriyas, the five powers, the seven bojjhangas, 
and the Eightfold Noble Path. Without these he resembles one who 
waits for eggs to hatch out when there is no hen. But if the monk 
develops these qualities he will wear away the dsavas, etc., and be 
aware that they are worn away, like a carpenter who knows when 
the handle of his adze is worn away; all these things will weaken 
and rot away like a ship out of the water all the winter, exposed to 
wind and rain (1). 

(1) A. iv. 125 f. 


Bhāvanā Sutta 2.-- The four satipatthānas, if cultivated, conduce to the 
state in which no further and no hither shore exist (1). 
(1) S. v. 180. 
Bhavana Sutta 3.-- The cultivation of the four satipatthanas consists in 


contemplation of body, feelings, mind, and mind states (1). 
(1) S. v. 182. 
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Bharadvaja 6.-- Bà-lamôn thuộc dòng tộc Bharadvaja sống ở 
Kamassadhamma. Phật có trú trong nhà lửa (fire hut) của ông; 
tại đây Ngai gap Du sĩ Magandiya (1). 
(1) M. i. 501 ff. 


Bharadvaja 7.-- Một trưởng Da-xoa ma Phat tử thường van vai lúc 
hữu sự (1). 
(1) D. iii. 204. 


Bharadvaja 8.-- Phật Độc Giác (1). 
(1) M. iii. 70. 


Bharadvaja Sutta.-- Vua Udena đến Ghositarama viếng Tôn giả 
Pindola-Bharadvaja và thỉnh vấn do nhân duyên gì, những tỳ 
khưu trong lúc tuổi còn thanh xuân lại xuất gia, sống hoàn toàn 
Phạm hạnh trọn cuộc đời? Tôn giả trả lời rằng chư vị ấy xem nữ 
nhân như mẹ, chị, con gái mình. Họ quán thân chứa đày bất tịnh. Họ 
sống hộ trì các căn. Hoan hỷ, nhà vua xin quy y (1). 

(1) S. iv. 110. 


Bhavasetthi.-- Tiền thân của nô lệ Bijaka ở Videha (1). 
(1)J. iv. 228. 


Bhavana Sutta 1.-- Vị tỳ khưu mong tâm mình được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có chấp thủ, nhưng mong cầu ấy sẽ không thành 
tựu nếu vị ấy không tu tập bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý 
túc, năm căn, năm lực, bảy Bồ đề phần, Thánh đạo tám ngành. 
Không tu tập các pháp ấy, vị tỳ khưu như người đang mong cầu gà 
con mà trứng gà không được gà mái ấp đúng đắn. Trái lại, nếu tu 
tập các pháp ấy, vị tỳ khưu sẽ được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ; ông như người thợ mộc biết cán búa mình bị 
hao mòn; hay như chiếc thuyền đi biển mắc cạn suốt mùa đông bị 
gió mưa làm hư dần và mục nát (1). 

(1)A.iv.125. 


Bhavana Sutta 2.-- Bốn niệm xứ, nếu được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa từ bờ bên này qua đến bờ bên kia (1). 
(1) S. v. 180. 
Bhavana Sutta 3.-- Tu tập bốn niệm xứ là quán thân trên thân, quán thọ 


trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp (1). 
(1) S. v. 182. 
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Bhavana Sutta 4.-- On psychic (iddhi) power, its basis, its cultivation, and 


the practice which leads to its cultivation (1). 
(1) S. v. 276. 


Bhavitatta 1.-- One of the two chief disciples of Sumana Buddha (1). He 
was the pnrohita in Sumana's city of birth, and was one of those 


to whom Sumana preached his first sermon (1). 
(1) J. i. 34; Bu. v. 26. (2) BuA. 126. 


Bhavitatta 2.-- A king who heard Paduma Buddha preach, and became a 


monk with a retinue of one hundred thousand crores (1). 
(1) BuA. 148. 


Bhavitatta 3.-- The name of two Pacceka Buddhas (1). 
(1) M. iii. 69. 


Bhikkhaka Sutta.-- A mendicant brahmin of Savatthi asks the Buddha if 
there be any difference between the Buddha and himself, they 
both being mendicants. Mere mendicancy does not make a 
"bhikkhu", answers the Buddha; the true bhikkhu is he who has cast 


out all wickedness (1). 
(1) S. i. 182. 


Bhikkhadayaka Thera.-- An arahant. Ninety-four kappas ago he gave a 
spoonful of food to Siddhattha Buddha. Eighty-seven kappas ago 
he was king seven times under the name of Maharenu (1). He 


is probably identical with Godhika Thera (2). 
(1) Ap. i. 140. (2) ThagA. i. 124. 


Bhikkhadayl.-- See Bhikkhudasi. 


Bhikkhadayaka.-- Once a man of Rajagaha had just sat down to 
eat when he saw a monk, who had travelled far, standing outside 
his house. He emptied his food into the monk's bowl. When he died 
he was reborn in Tavatimsa in a golden palace twelve yojanas in 
height (1). 

(1) Vv. vi. 6; VvA. 292 f. 


Bhikkhadayika 1.-- A woman of Uttaramadhura. The Buddha visited 
that city for her special benefit. Seeing him as she was 
returning from her bath, she invited him to her house and gave him 
a meal. She died soon after and was reborn in Tavatimsa, where 


Moggallana saw her and learnt her story (1). 
(1) Vv. ii. 10; VvA. 118 f. 


Bhavana Sutta 4.-- Về như ý (idhi). Thế nao là như ý túc, là sự tu tập như 
ý túc, là con đường đưa đến sự tu tập như ý túc? (1). 
(1) S. v. 276. 


Bhavitatta 1.-- Một trong hai Dai đệ tử của Phật Sumana (1). Ông làm tế 
sư nơi sanh quán của Phật và là người được Phật thuyết bài pháp 
đầu tiên (1). 
(1)J. i. 34; Bu. v. 26. (2) BuA. 126. 


Bhavitatta 2.-- Nhà vua xuất thế làm tỳ khưu sau khi nghe Phật Sumana 
thuyết pháp; ông có đoàn tuỳ tùng một trăm ngàn crore (1). 
(1) BuA. 148. 


Bhavitatta 3.-- Danh tanh của hai vị Phật Độc Giác (1). 
(1) M. iii. 69. 


Bhikkhaka Sutta.-- Bà-la-môn khất thực ở Savatthi. Ong yết kiến Phat 
và thỉnh vấn giữa ông và Ngài (cũng là người khất thực) có gì khác 
không? Phật đáp không phải ai ăn xin cũng đều là khất sĩ (tỳ khuu); 
vị tỳ khưu chơn chính đoạn trừ mọi ác pháp (1). 

(1) S. i. 182. 


Bhikkhadayaka Thera.-- A-la-hán. Vào 94 kiếp trước ông có cúng dường 
Phật Siddhatta muỗng cơm. Vào 87 kiếp trước ông làm vua bảy lần 
dưới vương hiệu Mahärenu (1). Ông có thể là Trưởng lão Godhika (2). 

(1) Ap. i. 140. (2) ThagA. i. 124. 


Bhikkhadayl.-- Xem Bikkhudasi. 


Bhikkhadayaka.-- Một thời, có một người ở Rajagaha đang ngồi xuống 
định ăn cơm, nhưng ông thấy một tỳ khưu trên đường du hành xa 
đặt bát trước cửa nhà, ông bèn cúng dường hết bữa cơm. Sau khi 
mang chung, ông sanh lên cõi Tavatimsa trong cung điện vàng (1). 

(1) Vv. vi. 6; VvA. 292 f. 


Bhikkhadayika 1.-- Nữ nhân ở Uttaramadhura. Trên đường đi tắm về, 
bà thấy Phật và thỉnh Ngài về nhà thọ trai; Phật đến viếng vì lòng từ 
man. Bà mang chung sau đó, sanh lên cõi Tavatimsa, gặp Tôn giả 
Moggallana và kể lại chuyện của bà (1). 

(1) Vv. ii. 10; VvA. 118 f. 


Bhikkhadayika 2.-- A similar story of a woman of Rajagaha who 
gave alms to an arahant monk and was reborn in Tavatimsa (1). 
(1) Vv. ii. 11; VA. 119 f. 


Bhikkhaparampara Jataka (No. 496).-- Once Brahmadatta, king 
of Benares, travelled about his kingdom in disguise seeking for 
some one who would tell him of a fault possessed by him. One day, 
in a frontier village, a very rich landowner saw him, and, pleased 
with his appearance, brought him a very luxurious meal. The king 
took the food and passed it to his chaplain; the latter gave it to an 
ascetic who happened to be by. The ascetic placed it in the bowl of 
a Pacceka Buddha sitting near them.The Pacceka Buddha 
proceeded, without a word, to eat the meal. The landowner was 
astonished and asked them the reason for their action, and, On 
learning that each one was progressively greater in virtue than 
the king, he rejoiced greatly. 

The story was told in reference to a landowner of Savatthi, a 
devout follower of the Buddha. Being anxious to honour the 
Dhamma also, he consulted the Buddha, and, acting on his advice, 
invited Ananda to his house and gave him choice food and three 
costly robes. Ananda took them and offered them to Sariputta, 
who, in his turn, made a gift of them to the Buddha. 

Ananda was the king of the story, Sariputta the chaplain, while 
the ascetic was the Bodhisatta (1). 

(1) J. iv. 369 ff. 


Bhikkhu Vagga 1.-- The seventh section of the Majjhima 
Nikaya, containing suttas 61-70. 


Bhikkhu Vagga 2.-- The twenty-fifth section of the Dhammapada. 


Bhikkhu Vibhanga.-- The first division of the Sutta Vibhanga of 
the Vinaya Pitaka. It is also called the Maha Vibhanga. 


Bhikkhu Samyutta.-- The twenty-first section of the Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. ii. 273-86. 


Bhikkhu Sutta 1.-- Gains, favours and flattery are a danger even to an 


arahant unless the freedom of his will is unshakable (1). 
(1) S. ii. 238. 


Bhikkhu Sutta 2.-- Once Moggallana and Lakkhana saw a bhikkhu, born 
as a peta, going through the air, his body, robes, etc, on fire. He had 
been a sinful monk in the time of Kassapa Buddha (1). 
(1) S. ii. 260. 
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Bhikkhadayika 2.-- Nữ nhân ở Rajagaha cúng dường một tỳ khưu A-la- 
hán và được sanh lên cõi Tavatimsa (1). 
(1) Vv. ii. 11; VvA. 119 f. 


Bhikkhaparampara Jataka (No. 496).-- Chuyện Cúng Thực Phẩm Đúng 
Cấp Bậc. Một thời, Vua Vua Brahmadatta trị vi Baranasi cải trang 
xuống thần dân để tìm người nói lên lỗi mình. Ông đến một làng 
biên địa; vị điền chủ ở đây hoan hỷ với oai nghi ông đem đến cho 
ông một bữa cơm thượng vi. Ông trao cơm cho vị Tế sư. Tế sư trao 
cho nhà tu khổ hạnh. Vị đạo sĩ đặt cơm vô bát vị Phật Độc Giác. Vị 
Phật ăn cơm. Vị điền chủ ngạc nhiên, hỏi lý do và được trả lời rằng 
theo tuần tự, mỗi vị đều có đức hạnh cao hơn nhà vua. 

Chuyện kể về một điền chủ ở Savatthi rất sting đạo. Để vinh 
danh Pháp, ông yết kiến Phật va được dạy thỉnh Tôn giả Ananda về 
nha cúng dường thực phẩm với ba y. Tôn giả cúng dường y lai cho 
Tôn giả Sariputta, và Tôn giả Sariputta dâng y lên Phật. 

Nhận diện tiền thân: Ananda chỉ nhà vua, Sariputta chỉ tế sư, đại 
sĩ chỉ Bồ Tát (1). 

(1) J. iv. 369 ff. 


Bhikkhu Vagga 1.-- Tập 7 của Majjhima Nikaya gồm các kinh số 61-70. 
Bikkhu Vagga 2.-- Phẩm 25: Phẩm ,Tỳ khưu, Kinh Pháp Cú. 


Bhikkhu Vibhanga.-- Phận Tích Giới Tỳ khưu. Còn được gọi là Maha 
Vibhanga. 


Bhikkhu Samyutta.-- Chương 21: Tương Ưng Tỳ khưu, Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. ii. 273-86. 


Bhikkhu Sutta 1.-- Lợi đắc, cung kính, danh vọng là khổ luy (1). 
(1) S. ii. 238. 


Bhikkhu Sutta 2.-- Một thời, hai Tôn giả Moggallana và Lakkhana thấy 
một tỳ khưu đi trên hư không với thân, thượng y, bình bát, vân vân 
cháy đỏ ngọn. Ông là một ác tỳ khưu trong thời Phật Kassapa (1). 
(1) S. ii. 260. 
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Bhikkhu Sutta 3.-- A monk asks for a teaching in brief and the 
Buddha tells him that that for which a monk has bias, by that is he 
reckoned (i.e, he has to give up all bias). The monk dwells in 


solitude, reflecting on this, and becomes an arahant (1). 
(1) S. iii. 34 f. 


Bhikkhu Sutta 4.-- Ignorance consists in ignorance of the nature of the 
body, its arising, its cessation and the way thereto; wisdom 
is wisdom with regard to these things. The same with the other 


khandhas (1). 
(1) S. iii. 162 f. 


Bhikkhu Sutta 5.-- The Buddha agrees with a group of monks that 
if when questioned by other sectarians as to the object of their 
holiness, they answer that it is the full knowledge of dukkha, their 
answer is right; he proceeds to tell them what should be their 


answer if questioned as to what is dukkha (1). 
(1) S. iv. 50 f. 


Bhikkhu Sutta 6.-- The Buddha tells a monk about feelings, their arising 


and cause, their cessation and the way thereto, etc (1). 
(1) S. iv. 232. 


Bhikkhu Sutta 7.-- A monk asks for a teaching in brief, and the Buddha 
tells him that he must have truly pure virtue and straight 
view. Standing on sure virtue, he should cultivate the four 
satipatthdnas; thus will he reach his goal. The monk follows this 
teaching and becomes an arahant (1). 


(1) S. v. 142 f. 
Bhikku Sutta 8.-- It is by cultivating the four iddhipādas that a 
monk destroys the dsavas (1). 
(1) S. v. 284. 
Bhikkhu Sutta 9.—See Bhaya Sutta [6]. 


Bhikkhu Sutta 10.-- The Buddha tells the monks at Gijjhakita of seven 
things, the maintenance of which among the monks will conduce to 
their progress and save them from desire (1). 
(1) A. iv. 216. 
Bhikkhu Sutta 11.-- See also Bhikkhù Sutta. 
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Bhikkhu Sutta 3.-- Một ty khưu bach xin Phật thuyết van tắt và Phật day 
rằng cái gì người ta thiên chấp tùy miên, người ta sẽ được xưng 
danh tùy theo thiên chấp tùy miên ấy. Vị tỳ khưu ấy sống một mình, 
quán chiếu, và đắc quả A-la-hán (1). 

(1) S. iii. 34 f. 


Bhikkhu Sutta 4.-- Kẻ vô minh không biết rõ sắc, không biết rõ sắc tập 
khởi, không biết rõ sắc đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến 
sắc đoạn diệt, không biết rõ thọ... không biết rõ tưởng... không biết 
rõ các hành... không biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt (1). 

(1) S. iii. 162 f. 


Bhikkhu Sutta 5.-- Phat đồng ý với một nhóm tỳ khưu rằng nếu có người 
ngoại đạo hỏi do mục đích gì các ông sống Phạm hạnh, các ông đáp 
rằng vì liễu tri đau khổ. Ngài tiếp tục giảng giải thế nào là khổ đau (1). 

(1) S. iv. 50 f. 


Bhikkhu Sutta 6.-- Phật giảng về thọ, sự tập khởi của thọ, con 
đường đưa đến thọ tập khời, vân vân (1). 
(1) S. iv. 232. 


Bhikkhu Sutta 7.-- Một ty khưu bach xin Phật thuyết van tắt và Phật day 
rằng cần phải có giới khéo thanh tịnh và tri kiến chánh trực. Hãy y 
cứ trên giới, an trú trên giới, tu tập bốn niệm xứ. Thành tựu, vị tỳ 
khưu sẽ đắc quả A-la-hán (1). 

(1) S. v. 142 f. 


Bhikkhu Sutta 8.-- Tu tâp, làm cho sung mãn bốn như ý túc (iddhipada) 
đưa đến đoạn tận các lậu hoặc (1). 
(1) S. v. 284. 
Bhikkhu Sutta 9.-- Xem Bhaya Sutta [6]. 
Bhikkhu Sutta 10.-- Phật dạy chư ty khưu ở Gijjhakũta về bảy pháp mà 
sự tu tập, làm cho sung mãn đưa đến sự đoạn tận dục ái (1). 


(1) A. iv. 216. 


Bhikkhu Sutta 11.-- Xem thêm Bhikkhũ Sutta. 


Bhikkhudasika, Bhikkhadayika.-- The fourth of the seven daughters of 
Kiki, king of Benares, in the time of Kassapa Buddha. She lived 
in celibacy for twenty thousand years and erected a building for the 
use ofthe monks. She was a previous birth of Bhadda 
Kundalakesa (1). 

(1) Ap. ii. 561; ThigA. 104; J. vi. 481, however, says she was Gotama 
(Pajapati Gotami). 


“Bhikkhuna” Sutta 1.-- In the Buddha's method of explaining Dhamma, 
there feelings are divided into various categories of 2, 3, 5, 6, 18, 30, 
108, etc. (1). 
(1) S. iv. 228. 


"Bhikkhuna ” Sutta 2.-- Same as Bhikkhu Sutta [6]. 


Bhikkhunt.-- The third of the seven daughters of Kiki (q.v.), king 


of Benares. She was a previous birth of Patacara (1). 
(1) E.g., Ap. ii. 546, 561; ThigA. 114; but see J. vi. 481, where bhikkhuni is given 
as acommon noun. [ am inclined to think that this latter reading is wrong. 


Bhikkhum Vibhanga.-- The second section of the Sutta Vibhanga of 
the Vinaya Pitaka, also called Cula-Vibhanga. 


Bhikkhuni Samyutta.-- The fifth section of the Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. i. 128-35. 


Bhikkhuni Sutta 1.-- The same as Bhikkhu Sutta [2], substituting "nun" 


for "monk.” (1). 
(1) S. ii. 261. 


Bhikkuni Sutta 2.-- Once a nun, being enamoured of Ananda, sent 
a message asking him to visit her, saying that she was ill. Ananda 
came and preached to her on the body, how food should be taken 
only tosustain it, how craving for food should be abandoned 
together with pride and desire for sexual relations. The nun was 
overcome with shame ather intended deception and, falling at 


Ananda's feet, begged his forgiveness (1). 
(1) A. ii. 144 f. 


Bhikkhumr-khandhaka.-- The tenth section of the Culla Vagga of 
the Vinaya Pitaka. 


Bhikkhudasika, Bhikkhadayika.-- Ai nữ thứ tư trong số bảy ái nữ của 
Vua Kiki trị vì Baranasi trong thời Phật Kassapa. Nàng sống độc 
thân trong hai mươi ngàn năm và có kiến tạo trú xá cho chư tỳ khưu. 
Nang là tiền thân của Trưởng lão ni Bhadda Kundalakesa (1). 

(1) Ap. ii. 561; ThigA. 104; J. vi. 481 gọi nàng là Gotama (Pajapati Gotami). 


"Bhikkhuna" Sutta 1.-- Theo pháp môn giải thích của Phật, có 2, 3, 5, 6, 
18, 30, 108, etc. thọ được giải thích (1). 
(1) S. iv. 228. 


"Bhikkhuna" Sutta 2.-- Như Bhikkhu Sutta [6]. 


Bhikkhuni.-- Ai nữ thứ ba của Vua Kiki tri vì Benares. Nàng là tiền thân 
của Truong lão ni Pattacara (1). 
(1) Eg., Ap. ii. 546, 561; ThigA. 114; nhưng xem J. vi. 481 nói rằng bkikhuni là 
tên gọi chung.; tác giả nghĩ rằng không đúng. 


Bhikkhuni Vibhanga.-- Phận Tích Giới Tỳ khưu ni. Còn được gọi là Cula- 
Vibhanga. 


Bhikkhuni Samyutta.-- Phẩm 5: Phẩm Tỳ khưu ni. Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. i. 128-35. 


Bhikkhuni Sutta 1.-- Như Bhikku Sutta [2], chỉ thé ty khưu bằng tỳ 
khưu ni (1). 
(1) S. ii. 261. 


Bhikkhuni Sutta 2.-- Có một tỳ khưu ni khởi tâm yêu Tôn giả Ananda, 
đưa tin mình bị bệnh. Tôn giả đến viếng bà và thuyết rằng thân này 
do đồ ăn được tác thành, đồ ăn cần phải đoạn tận; thân này do ái 
được tác thành, ái cần phải đoạn tận; thân này do kiêu mạn được 
tác thành, kiêu mạn cần phải đoạn tận; thân này do dâm dục được 
tác thành, dâm dục, sự phá đổ cây cầu được Thế Tôn nói đến. Hổ 
thẹn, bà sụp xuống chân Tôn giả xin sám hối (1). 

(1) A. ii. 144 f. 


Bhikkhuni-khandhaka.-- Phần thứ chín của Culla Vagga 
trong Vinaya Pitaka. 


Bhikkhunivasaka Sutta.-- Ananda visits a settlement of nuns 
at Savatthi and is told that the nuns who have cultivated the four 
satipatthanas have attained to greater excellence of 
comprehension than before. Ananda says that is how it should be. 
Later, he visits the Buddha and reports to him the incident. The 
Buddha tells him how to develop the satipatthanas and of the 
advantages resulting therefrom. The suttaends with an 
exhortation to earnestness and diligence. There are plenty of 
places suitable for meditation, one should not therefore be remiss 


with regard to this (1). 
(1) S. v. 154 f. 


Bhikkhupātimokkha.-- See Anumāna Sutta. 


Bhikkhu Sutta 1.-- A monk who knows decay and death, birth, becoming, 
grasping, craving, etc, their arising, their cessation and the way 
thereto—such a monk stands knocking at the door of 
Deathlessness (1). 

(1) S. ii. 43. 


Bhukkhū Sutta 2.-- Whatever monks have destroyed the āsavas 
by personal knowledge and insight, have done so by cultivating and 
developing the four iddhipddas. It is the same for the past, present 
and future (1). 

(1) S. v. 257. 


Bhikkhu Sutta 3.-- The Buddha explains to a group of monks 
psychic power and its cultivation (1). 
(1) S. v. 287. 


Bhukkht Sutta 4.-- The Buddha tells a group of monks about the seven 
bojjhangas and their cultivation (1). 
(1) S. v. 334 f. 


Bhikkhū or Suddhika Sutta 5.-- Four conditions, the possession 
of which makes of a disciple a sotāpanna (1). 
(1) S. v. 403. 


Bhinnalavanagama.-- A village in Rohaņa, mentioned in the account of 
the campaigns of Parakkamabāhu I (1). 
(1) Cv. lxxv. 97. 


Bhinnorudipa.--A monastery in Ceylon built by Aggabodhi I. for 
the Elder (probably Dathasiva) who was living in the 
Mahaparivena. The revenue from Vattakarapitthi was given for 
its maintenance (1). 

(1) Cv. xlii. 26. 
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Bhikkhunivasaka Sutta.-- Tại trú xứ của chư tỳ khưu ni trong thành 
Savatthi, Tôn giả Ananda giảng rằng ai sống với tâm khéo an trú 
trong bốn niệm xứ, vị ấy rõ biết quảng đại hơn trước. Sau đó, Tôn 
giả bạch Phật câu chuyện này, Ngài tán thán và rộng thuyết thế nào 
là khéo an trú trong bốn niện xứ và con đường đưa đến an lạc. Kinh 
kết thúc bằng sự cổ võ sự nhiệt tâm và không phóng dật. Có đầy 
những nơi để thiền quán chớ chéng mảng (1). 

(1) S. v. 154 f. 


Bhikupātimokkha.-- Xem Anumāna Sutta. 


Bhikkhũ Sutta 1.-- Vị ty khưu rõ biết già chết, sự tập khởi của già chết, 
sự đoạn diệt của già chết, và con đường đưa đến già chết, vị ấy đứng 
gõ vào cửa Bất tử (1). 
(1) S. ii. 43. 


Bhikkht Sutta 2.-- Những tỳ khưu nào trong quá khứ chứng ngộ do đã 
đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với thắng trí, chư vị ấy đều nhờ đã 
tu tập, đã làm cho sung mãn bốn như ý túc. Cũng vậy cho hiện tại 
và vị lai (1). 

(1)S.v. 257. 


Bhikkhũ Sutta 3.-- Phật giảng cho một nhóm tỳ khưu thế nào là 
như ý tú và thế nào là tu tập như ý túc (1). 
(1) S. v. 287. 


Bhikkhũ Sutta 4.-- Phật giảng cho một nhóm tỳ khưu thế nào là 
bảy bồ đề phần và thế nào là tu tập bảy bồ đề phần (1). 
(1) S. v. 334 f. 


Bhikkhũ hoặc Suddhica Sutta 5.-- Thành tựu bốn pháp (tinh tin bất động 
đối với ba ngôi báu và các giới), vị Thánh đệ tử là bậc Dự lưu (1). 
(1) S. v. 403. 


Binnalavanagama.-- Làng trong xứ Rohana, thường được nhắc đến như 
chiến dia của các chiến dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxv. 97. 


Bhinnorudipa.-- Tự viện ở Sri Lanka do Vua Aggabodhi kiến tạo cúng 
dường một vị Trưởng lão (có thể là Dathasiva) trú tại 
Mahaparivena. Lợi tức của Vattakarapitthi được dùng để chỉ tiêu 
cho tự viện (1). 

(1) Cv. xlii. 26. 
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Bhiyya.-- One of the chief lay patrons of Paduma Buddha (1). 
(1) Bu. ix. 23. 


Bhiyyasa_ (Bhiya).-- One of the two chief disciples of 
Konagamana Buddha (1). He was a royal prince, and the Buddha 
preached to him and to his companion, Uttara, together with their 


thirty thousand followers, at Sundaravati (2). 
(1) J. 1.43; Bu. xxiv. 22; D. if. 5, etc. (2) BuA. 215. 


Bhima.-- The name of a celestial musician or a musical instrument (1). 
(1) WA. 93, 96, 211, 372. 


Bhiruka Jataka.-- See Paficagaru Jataka. 


Bhillivana-vihara.-- A monastery in Ceylon built by Dhatusena (1). 
(1) Cv. xxxviii. 50. 


Bhisa.-- A king of three kappas ago, a previous birth of Bhisaluvadayaka (1). 
(1) Ap. i. 120. 


Bhisa Jataka (No. 488).-- Once the Bodhisatta was born into a family 
which had eighty crores. He was called Maha Kaficana and had six 
younger brothers (the eldest of them being Upakaficana) and a 
sister, Kaficanadevl. None of them would marry, and, on the death 
of their parents, they distributed their wealth, and, together with a 
servant man and maid, they went into the Himalaya and became 
ascetics, gathering wild fruits for food. Later, they agreed that Maha 
Kaficana, Kaficanadevi and the maid should be spared the task of 
collecting fruit and that the others should do this in turn. Each day 
the fruits collected were divided into lots and the gong was sounded. 
The ascetics would then come one by one and take each his or her 
share. By the glory oftheir virtues, Sakka's throne trembled. In 
order to test them, for three days in succession he caused Maha 
Kaficana's share to disappear. On the third day, Maha Kañcana 
summoned the others and asked the reason for this. Each protested 
his innocence and swore an oath that heavy curses should attend 
them if any were guilty of stealing so much as a lotus-stalk (bhisa). In 
each case punishment was to be that in their next birth they should 
have lands, possessions and other encumbrances— which, from an 
ascetic's point of view, would be a grievous thing. At this gathering 
were also present the chief deity of the forest, an elephant escaped 
from a stake, a monkey who had once belonged to a snakecharmer, 
and Sakka, who remained invisible. 


Bhiyya.-- Một trong hai Dai cư sĩ hộ trì của Phật Paduma (1). 
(1) Bu. ix. 23. 


Bhiyyasa (Bhiya).-- Một trong hai Dai đệ tử của Phật Konagamana (1). 
Lúc làm vương tử, ông và bạn là Uttara cùng với 30 ngàn Phật tử 
khác được Phật thuyết pháp tại Sundaravati (2). 
(1)J. i. 43; Bu. xxiv, 22; D. ii. 5, etc. (2) BuA. 215. 


Bhima.-- Tên của một nhạc công trên cõi Thiên hay của một nhạc cụ (1). 
(1) WA. 93, 96, 211, 372. 


Bhiruka Jataka.-- Xem Pañcagaru Jataka. 


Bhillivana-vihara.-- Tự viện ở Sri Lanka do Vua Dhatusena kiến tạo (1). 
(1) Cv. xxxviii. 50. 


Bhisa.-- Vì vua trong ba kiếp trước, tiền kiếp của Trưởng lão 
Bhisaluvadayaka (1). 
(1) Ap. i. 120. 


Bhisa Jataka (No. 488).-- Chuyện Củ Sen. Bồ Tat sanh làm con trai của 
một đại danh gia Bà-la-môn có tài sản đến tám trăm triệu đồng tiền. 
Gia đình đặt tên Ngài là Mahä-Kañcana (Đại chúa të Hoang kim). 
Maha Kañcana có tất cả bảy em trai (em kế ông là Upakañcana) và 
một em gái, Kañcanadevi. Tất cả đều sống độc thân. Sau khi cha mẹ 
qua đời, các anh em bố thí hết tài sản rồi cùng một gia nhân và một 
nữ tỳ lên Hy Mã Lạp Sơn tu khổ hạnh và sống bằng trái rừng. Họ 
đồng ý rằng anh cả Maha Kañcana, em gái Kaficanadevi và nữ tỳ 
không phải đi hái trái rừng; công việc này do bảy người còn lại thay 
phiên nhau đảm trách. Lúc trái rừng được đem về, có tiếng chuông 
báo hiệu, và mỗi người ra lảnh phần của mình. Giới hạnh của các 
hiền nhân này làm ngôi Thiên chủ Sakka nóng lên. Để thử các hiền 
nhân, Thiên chủ hoá mất phần trái rừng của Dao si Maha Kañcana 
liên tiếp trong ba hôm. Maha Kañcana họp các em và hỏi nguyên do. 
Mỗi người đều thề mình không có ăn cắp phần của anh cả, chí đến 
một củ sen (bhisa) cũng không; họ thề rằng kẻ cắp, vào kiếp sau, sé 
có nhiều con, ruộng đất, tiền của, quan quyền, vân vân. Trong buổi 
họp này có cả vị Thọ Thần, con voi sút chuồng, con khỉ và Thiên chủ. 


At the end of their protestations of innocence, Sakka inquired of 
Maha Kaficana why they all so dreaded possessions; on hearing the 
explanation, he was greatly moved and asked pardon of the 
ascetics for his trick. 

The story was related in the same circumstances as the Kusa 
Jataka (q.v.). 

Sariputta, Moggallana, Punna, Kassapa, Anuruddha and 
Ananda were the Bodhisatta's brothers, Uppalavanna the sister, 
Khujjuttara the maid, Citta-gahapati the servant, Satagiri the 
forest deity, Parileyya the elephant, Madhuvasettha the monkey 
and Kaludayi, Sakka (1). 

The Bhisacariya is included in the Cariya-Pitaka (2) and the 


story is also found in the Jatakamala (3). 
(1) J. iv.304-14. (2) iii. 4. (3) No. 19. 


Bhisadäyaka Thera 1.-- An arahant. In the past, while gathering lotus- 
stalks for food, he saw Padumuttara Buddha travelling through 
the air and asked him to accept some stalks. The Buddha did so. 
Soon after, the man was struck by lightning and reborn in Tusita (1). 

He is probably identical with Bhaddaji Thera (2). 
(1) Ap. ii. 420 f. (2) ThagA. i. 286. 


Bhisadayaka Thera 2.-- An arahant. Thirtyone kappas ago he was an 
elephant, and seeing Vessabhu Buddha in the forest, he gave 
him lotusstalks to eat. Thirteen kappas ago he was born sixteen 


times as king under the name of Samodhana (1). 
(1) Ap. i. 114. 


Bhisapuppha Jataka (No. 392).-- The Bodhisatta was born once as 
an ascetic, and one day a goddess, having seen him smell a lotus in 
bloom, upbraided him, telling him he was a thief to smell a lotus 
which did not belong to him. Near by was a man digging up lotus 
plants for their fibres, but to him the goddess said nothing. When 
questioned, her answer was that in a man like the Bodhisatta, 
seeking for purity, asin even as large as a hairtip showed like a dark 
cloud in the sky. 

The Bodhisatta, greatly impressed, thanked her. The goddess is 
identified with Uppalavanna. 

The story was told in reference to a monk who was upbraided 
by a deity in a forest tract in Kosala for smelling a lotus. In great 
agitation, he went and consulted the Buddha, who told him the 


above story (1). 
(1) J. iv. 307 ff. 


Bhisamulaladayaka Thera.-- An arahant. Ninety-two kappas ago he met 
Phussa Buddha alone in the forest and gave him lotusstalks 


and petals (1). 
(1) Ap. i. 286 f. 
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Thiên chủ hỏi Maha Kañcana tai sao ai cũng sợ sở hữu. Đối với dao 
sĩ khổ hạnh, tham dục là khổ nạn. Nghe lời giải thích, Thiên chủ xúc 
động và sám hối về trò đùa của mình. 

Chuyện kể về một tỳ khưu thối thất. Nhân duyện của chuyện này 
giống nhân duyên của Kusa Jataka (No. 531, q.v.). 

Nhận diện tiền thân: Đạo sĩ Maha Kañcana chỉ Bồ Tát; các em trai 
và em gái của đạo sĩ chỉ Sariputta, Moggallana, Punna, Kassapa, 
Anuruddha, Ananda và Uppalavanna; nữ tỳ chỉ Khujjuttara; gia 
nhân chỉ Citta-gahapati; vị Thọ Thần chỉ Satagiri; voi chỉ 
Parileyya; khỉ chỉ Madhuvasettha; và Thiên chủ chỉ Kaludayi (1). 

Bhisacariya được kể trong Cariya Pitaka (2), và câu chuyện 
còn được kể trong Jatakamala (3). 

(1) J. iv. 304-14. (2) iii. 4. (3) No. 19. 


Bhisadayaka Thera 1.-- A-la-hán. Trong một tiền kiếp, trong lúc hái củ 
sen độ nhựt, ông thấy Phật Padumuttara du hành trên hư không 
bèn bạch xin Ngài nhận cho mấy củ sen; Phật nhận. Không bao lâu 
sau đó, ông bị sét đánh chết và sanh lên cõi Tavatimsa (1). 

Ông có thể là Trưởng lão Bhaddaji (2). 
(1) Ap. ii. 420. (2) ThagA. i. 288. 


Bhisadayaka Thera 2.-- A-la-hán. Vào 31 kiếp trước ông làm voi, từng 
dâng lên Phật Vessabhũ củ sen. Vào 13 kiếp trước ông sanh làm 
vua 16 lần dưới vương hiệu Samodhana (1). 
(1) Ap. i. 114. 


Bhisapuppha Jataka (No. 392).-- Chuyện Củ Hoa Sen. Nữ thần trách một 
vị đạo sĩ khổ hạnh ngửi trôm hoa sen. Ông hỏi lại sao không trách 
người đang đào củ làm gảy cành sen mà trách ông ngửi trộm hoa 
sen. Nữ thần đáp rằng nàng không nói kẻ phóng túng buông lơi mà 
chỉ nói người đi tìm tịnh tâm thân, vì đối với người này tội nhỏ như 
ngọn tóc to bằng đám mây đen. Đạo sĩ cảm động và tạ ơn nàng. 

Nhận diện tiền thân: Đạo sĩ là Bồ Tát, nữ thần là Trưởng lão ni 
Uppalavanna. 

Chuyện kể về một tỳ khưu bị vi than trong rừng ở Kosala qué 
trách vì đã ngửi hoa sen. Tâm ông giao động, ông đến yết kiến Phật, 
Ngài kể cho ông chuyện trên (1). 

(1) J. iv. 307 ff. 


Bhisamuladayaka.-- A-la-hán. Vào 91 kiếp trước ông gặp Phat Phussa 


trong rừng, cúng dường Ngài củ và cánh hoa sen (1). 
(1) Ap. i. 286. 
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Bhisaluvadayaka Thera.-- An arahant. Ninetyone kappas ago he gave 
some lotusstalks and water to Vipassi Buddha. Three kappas 


ago he was a king named Bhisa (1). 
(1) Ap. i. 120. 


Bhita Sutta.-- The Buddha, in answer to a deva's question, says that if a 
man be pure in word, deed and thought, has faith, and is generous, 


he need not fear life in another world (1). 
(1) S. i. 42. 


Bhima.-- A sage of old who possessed the five abhiñña and great iddhi- 
powers. The Bodhisatta, at that time, was a learned brahmin, 
and, having met Bhima, said that he was a sensualist (kKamabhogi), 
and his disciples agreed with him. It was for this reason the Buddha 
and five hundred monks suffered calumny at the hands of 
Sundarika (1). 

(1). Ap. i. 299; UdA. 264. 


Bhimatittha-vihara.-- A monastery in the Paficayojana district 
of Ceylon (the modern Bentota), In the time of Parakkamabahu 
II. a tooth of Maha Kassapa was enshrined in the vihara, and the 
king visited the vihara and held a three days’ festival in honour of 

the relic (1). 
Kittinissanka laid out a garden of fruit trees in the vihara- 
precincts, and later Devappatiraja, minister of Parakkamabahu II., 
laid out, on the king's orders, a great grove of cocopalm, a yojana 


broad, from the vihara up to Kalanaditittha (2). 
(1) Cv. Ixxxv. 81. (2) Ibid, Ixxxvi. 16, 40, 44. 


Bhimaratha 1.-- One of the vassal kings of Dandaki who sinned 
against Kisavaccha. When Dandaki and his kingdom were 
destroyed, Kalinga, Atthaka and Bhimaratha, in the company of 
Sakka, sought Sarabhanga. Sarabhanga preached to them and 


they became free from sensuality (1). 
(1) J. v. 135, 137, 149. 


Bhimaratha 2.-- A king and a city of the same name. Siddhattha Buddha 
preached to the king, and ninety crores of beings understood 
the Truth (1). 


(1) Bu. xvii. 4; BuA. 186. 
Bhimaratha 3.-- A king of seventyseven kappas ago, a previous birth of 
Sirivaddha (Kinkinipupphiya) Thera (1). 
(1) Ap. i. 204; ThagA. i. 107. 
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Bhisaluvadayaka Thera.-- A-la-hán. Vào 91 kiếp trước ông có dâng lên 
Phật Vipassi củ sen và nước. Vào ba kiếp trước ông làm vua dưới 
vương hiệu Bhisa (1). 

(1) Ap. i. 120. 


Bhita Sutta.-- Trả lời câu hoi của một chư Thiên, Phật day vi nao có thân, 

khẩu ý thanh tịnh, tín tâm, bố thí, vị ấy sẽ không sợ hãi đời sau (1). 
(1) S. i. 42. 

Bhima.-- Một hiền giả của thời xưa, đắc năm abhiññä và đại thần thông 
(iddhi power); bấy giờ Bồ Tát làm một học giả Bà-la-môn. Gặp Hiền 
giả, Bồ Tát gọi ông là người vui với dục thú trần gian (kãmabhogï) 
với sự đồng tình của các môn đệ. Do đó Bồ Tát và 500 tỳ khưu bị nữ 
Du si Sundarika vu khống (1). 

(1) Ap. i. 299; UdA. 264. 


Bhimatittha-vihara.-- Tự viện trong quận Pañcayojana ở Sri Lanka 
(Bentota hiện nay), nơi tôn trí nha xá lợi của Trưởng lão Mahä 
Kassapa. Lễ tôn trí được tổ chức trong ba hôm và Vua 
Parakkamabahu II có đến dự (1). Trong lãnh thổ của tự viện, Vua 
Kittinissanka có thiết kế một vườn cây ăn trái, và về sau, Phó 
vương Devappatiraja của Vua Parakkamabahu II có trồng một 
vườn dừa kéo dài một do tuần từ tự viện đến Kalanadititttha (2). 

(1) Cv. Ixxxv. 81. (2) Ibid, Ixxxvi, 16, 40, 44. 


Bhimaratha 1.-- Một trong các chư hầu của Vua Dandaki từng vứt bỏ tội 
lỗi lên đầu Hiền giả Kisavaccha (bằng cách nhổ nước miếng và thả 
cây tăm xia răng). Lúc Vua Dandaki và vương quốc ông bị tiêu diệt, 
ba lãnh chúa Kalinga, Atthaka va Bhimaratha đi cùng Thiên chủ 
Sakka tìm Đại sĩ Sarabanga. Sarabanga thuyết pháp và các ông 
được giải thoát khỏi tham dục (1). 

(1)J. v. 135, 137, 149. 


Bhimaratha 2.-- Vương hiệu của một nhà vua và cũng là tên của một 
thành phố. Phật Siddhatta thuyết pháp cho nhà vua và 900 triệu 
thần dân chứng ngộ (1). 
(1) Bu. xvii. 4; BuA. 186. 


Bhimaratha 3.-- Nhà vua vào 77 kiếp trước, một tiền kiếp của 


Trưởng lão Sirivaddha (Kinkinipupphiya) (1). 
(1) Ap. i. 204; ThagA. i. 107. 


Bhimaraja.--A_ Kalinga’ prince of Sihapura, brother of 
Tilokasundari. He came to Ceylon and Vijayabahu I. gave him 


suitable maintenance (1). 
(1) Cv. lix. 46. 


Bhimasena 1.-- A weaver; see the Bhimasena Jataka. 


Bhimasena 2.-- One of the five Pandavas, sons of King Pandu; he was the 


husband of Kanha (q.v.) (1). 
(1) J. v. 424, 426. 


Bhimasena Jataka (No. 80).-- The Bodhisatta was once a very 
skilful archer, educated at Takkasila and famed as Culla- 
Dhanuggaha. He was a crooked little dwarf and, lest he should be 
refused employment on account of his size, he persuaded a tall, 
well-built weaver, called Bhimasena, to be his stalking-horse. 
Bhimasena went with him to the king of Benares and obtained the 
post of royal archer. Onee, the kingdom was attacked by a tiger and 
Bhimasena was sent to kill it. Following the advice of the 
Bodhisatta, he went with a large band of country men, and when 
the tiger was sighted he waited in a thicket and lay flat on his face. 
When he knew that the tiger had been killed, he came out of the 
thicket trailing a creeper in his hand and blamed the people, saying 
that he had meant to lead the tiger like an ox to the king and had 
gone into the wood to find a creeper for that purpose. "Who has 
killed the tiger and spoilt all my plans ?" he asked. "I will report all 
of you to the king." The terrified people bribed him heavily and said 
no word as to who had killed the tiger. The king, believing 
that Bhimasena himself had killed it, rewarded him handsomely. 
The same thing happened with a buffalo. Bhimasena grew rich and 
began to neglect the Bodhisatta. Soon after, a hostile king marched 
on Benares. Bhimasena went with a large army riding on an 
elephant, the Bodhisatta behind him, but at the sight of the 
battlefield Bhimasena was so terrified that he fouled the elephant's 
back. The Bodhisatta taunted him and sent him home, while he 
himself captured the enemy king and brought him to the king of 
Benares, who showed him all honour. 

The story was related in reference to a monk who, although of 
low family, used to boast of that family's greatness. The truth was 
discovered and his pretensions exposed. He is identified with 


Bhimasena (1). 
(1) J. i. 355-9. 


Bhujaka.-- A tree with fragrant wood, found only in Gandhamadana (1). 
(1) VvA. 162. 
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Bhimaraja.-- Hoàng tử tri vì thành Sthapura trong quốc độ Kalinga, có 
chị là Tilokasundari, hậu của Vua Vijayabahu I. Ông đến Sri Lanka 


và được Vua Vijayabahu I chu cấp (1). 
(1) Cv. lix. 46. 


Bhimasena 1.-- Tho dét. Xem Bhimasena Jataka. 


Bhimasena 2.-- Một trong năm Pandava, vương tử của vua Pandu. Ông 
là phu quân của Công chúa Kanha (q.v.) (1). 
(1) J. v. 424, 426. 


Bhimasena Jataka (No. 80).-- Chuyện Người Thợ Dệt Bhimasena. Bồ Tát 
sanh làm một xạ thủ trứ danh được gọi là Tiểu xạ thủ (Culla- 
Dhanuggaha). Xa thủ là một người lùn, nhỏ bé va hơi com. Dầu đã 
tốt nghiệp tại Takkasila, chàng biết mình khó kiếm việc làm nên 
nghĩ ra kế tìm người cao lớn, đẹp trai để núp bóng. Chàng khuyến 
dụ được người thợ dệt Bhimasena. Chàng đi cùng Bhimasena về 
triều Vua Baranasi và được nhà vua nhận làm tay cung của triều 
đình. Một thời, Bhimasena được phái đi trừ con cop dang quấy pha 
quốc độ. Tiểu xa thủ lập kế: Bhimasena đi với một đám đông đầy đủ 
cung tên; lúc thấy cop, Bhimasena nằm úp mặt trốn trong bụi; khi 
cop bị hạ, Bhimasena di ra với một sợi giây leo trên tay nói rằng 
định cột cọp dẫn về triều như dẫn bò, vậy ai đã bắn chết cọp sẽ bị 
tau lên vua. Bhimasena làm y lời dặn dò và được dân chúng hối lộ 
cho nhiều tiền bac vì sợ bị vua bắt tội. Còn nhà vua tin Bhimasena 
nên tưởng thưởng ông xứng đáng. Chuyện giết con trâu chận đường 
phá hại được sắp xếp như chuyện giết cop. Bhimasena trở nên giàu 
sang và quên chàng Tiểu xạ thủ. Sau đó, Baranasi bị tấn công. 
Bhimasena cỡi voi ra trận với Tiểu xạ thủ theo sau. Thấy trận mạc, 
Bhimasena run sợ và đại tiện ngay trên lưng voi. Tiểu xạ thủ chế 
giễu ông rồi trả ông về. Chàng ra trận và bắt được nhà vua gây chiến 
giải về triều; Vua Baranasi ban thưởng chang trọng hậu. 

Chuyện kể về về một tỳ khưu khoác lác hay khoe dòng tộc hạ tiện 
của minh là giàu sang. Sự thật được phơi bài. Ông là Bhimasena 
trong truyện vậy (1). 

(1) J. i. 355-9. 


Bhujaka.-- Cây có hương thơm chi tìm thay trên núi Gandhamadana (1). 
(1) VvA. 162. 
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Bhujangadvara.-- One of the gates of Pulatthippura (1). 
(1) Cv. lxxiii. 162. 


BhuñjatI-- Wife of Vessavana and a devout follower of the 
Buddha. Once, when Sakka went to see the Buddha at the 
Salalagara, he found the Buddha engaged in meditation, BhuñjatI 
waiting on him and worshipping him with clasped hands. Sakka 
asked her to salute the Buddha in his name when he should awake 
from his meditation (1). Buddhaghosa adds (2) that Bhuñjati had 
reached the second Fruit of the Path and found no pleasure in the 


luxuries of heaven. 
(1) D. ii. 270 f. (2) DA. iii. 705. 


Bhummaja.-- One of the Chabbaggiya (q.v.). His followers were called 
Bhummajakā. 


Bhumma.-- A class of devas, earthbound deities. They belong to the 


lowest category of devas (1) 
(1) Eg. A. iv. 119. 


Bhuvanekabahu 1.-- A Sinhalese ruler (Adipada) who founded a town at 
Govindamala in Rohana and dwelt there after Magha’s forces had 


devastated Ceylon (1). 
(1) Cv. lxxxi. 6. 


Bhuvanekabahu 2.-- The younger son of Vijayabahu IHI. 
When Parakkamabahu II. came to the throne, Bhuvanekabahu 
was made Yuvaraja. By the king's orders he learnt the Tipitaka, in 
which he became well versed, and later instructed the Theras 


therein (1). See also Bhuvanekabahu-parivena. 
(1) Cv. lxxxi. 68; Ixxxii. 4; Ixxxiv. 29. 


Bhuvanekabahu 3.-- The second of the five sons of Parakkamabahu II. 
He was entrusted (by Vijayabahu IV.) with the defence of the north 
of Ceylon with his headquarters at Sundarapabbata. He later built 
a town there where he settled. When Vijayabahu died and Mitta 
usurped the throne, Bhuvanekabahu fled from the capital 
(Jambud-doni) and narrowly escaped death on the way. But soon 
after, the Ariyasoldiers revolted against Mitta and restored 
Bhuvanekabahu to the throne, where he ruled for eleven years 
(123784 A.C.) as Bhuvanekabahu I. Among other acts of piety, he 
appointed scribes to copy the whole of the Tipitaka, and gave 


copies to the chief viharas of Ceylon (1). 
(1) Cv. Ixxxvii. 16; Ixxxviii. 24, 79; xc. 4, 28 ff. 


Bhujangadvara.-- Một cổng của thành Pulatthipura (1). 
(1) Cv. Ixxiii. 162. 


Bhufijati.-- Phu nhân cũng Dai Thiên vương phương Bắc Vessavana và 
là một Phật tử sting tín. Một thời, đến Salalagara viếng Phật, 
Thiên chủ Sakka thấy Bhufijati chap tay bái trong lúc Ngài nhập 
định. Thiên chủ nhờ bà bạch Phật lúc Ngài xuất định (1). 
Buddhaghosa (2) thêm rằng Bhufijati đắc nhị thiền nhưng không 
hoan hỷ với cõi Thiên. 

(1) D. ii. 270 f. (2) DA. iii. 705. 


Bhummaja.-- Một trong các Chabbaggiya (q.v.) ma dé tử được gọi la 
Bhummajaka. 


Bhumma.-- Một hang chư Thiên thấp nhất trong các chư Thiên, sống 
dưới đất thế gian (1). 
(1) Eg, A. iv. 119. 


Bhuvanekabahu 1.-- Adipdda (vua) trị vi Sri Lanka, từng kiến tạo một 
thành phố tại Govindamala trong xứ Rohana. Ong sống tại đó sau 
khi Sri Lanka bị quân xâm chiếm của Magha tàn phá (1). 
(1) Cv. lxxxi. 6. 


Bhuvanekabahu 2.-- Vương tử của Vua Vijayabahu III. Lúc Vua 
Parakkamabahu III lên ngôi, Bhuvanekabahu được cử làm 
Yuvardaja. Theo lệnh vua, ông học và lau thông Tam Tang; sau đó 
ông dạy kinh lại cho nhiều Trưởng lão (1). Xem thêm 
Bhuvanekabahu-parivena. 

(1) Cv. lxxxi. 68; Ixxxii. 4; Ixxxiv. 29. 


Bhuvanekabahu 3.-- Vương tử thứ hai trong số năm vương tử của Vua 
Parakkamabahu II. Ông được Vijayabahu IV giao cho trọng trách 
giữ gìn miền Bắc Sri Lanka và đóng quân tại Sundarapabbata, nơi mà 
về sau ông kiến lập thành phố và sống luôn tại đó. Lúc Vijayabahu bang 
hà, Tướng Mitta soán ngôi, ông trốn khỏi thủ đô (Jambuddoni) và 
thoát nạn trong đường tơ kẻ tóc. Không bao lâu sau ông được đưa lên 
ngôi nhờ quân Ariya nổi dậy lật đổ Mitta. Ông trị vì 11 năm (1237-48 
A.C.) dưới vương hiệu Bhuvanekabahu I. Trong số công đức ông lập, 
phải kể đến sự việc ông cho sao chép Tam Tạng và cúng dường một bộ 
lên mỗi tự viện chánh ở Sri Lanka (1). 

(1) Cv. Ixxxvii. 16; lxxxviii. 24, 79; xc. 4, 28 ff. 
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Bhuvanekabahu 4.-- Son of Bhuvanekabahu I. He succeeded 
Parakkamabahu III. and had his capital at Hatthiselapura. Every 
year, inthe month of Jetthamula, he held a great festival to 
celebrate his coronation and to admit new members into the Order. 
He ruled for eleven years (129L1302 A.C.) (1). 

(1) Cv. xc 59 ff. 


Bhuvanekabahu III 5.-- Also called Vanni-Bhuvanekabahu. He 
succeeded Parakkamabahu IV (1). 
(1) Cv. xc. 105. 


Bhuvanekabahu IV 6.-- He succeeded Vijayabahu V. and ruled 


at Gangasiripura (c. 1346-53 A.C.) (1). 
(1) Cv. xc. 107 ff. 


Bhuvanekabahu V 7 (1360-91 AC.).-- He reigned at 
Jayavaddhanakotta. Among other pious acts, he made a very 
costly casket for the Tooth Relic (1). 

(1) Cv. xci. 9 ff. 


Bhuvanekabahu VI 8.-- He came to the throne by murdering Jayabahu 
II. and ruled for seven years (1473-80 A.C.) (1). 
(1) Cv. xcii. 1 f. 


Bhuvanekabahu VII 9.-- He succeeded Vijayabahu VI (1521-50 A.C.) (1). 
(1) Cv. xcii. 4 f. 


Bhuvanekabahu Thera 10.-- An eminent monk of Ceylon in the fifteenth 


century. He was the teacher of the author of the Anapattidipani (1). 
(1) P.L.C. 247, 254. 


Bhuvanekabahu-parivena.-- A monastic building in the Billasela- 
vihara in Hatthiselapura, erected by Bhuvanekabahu, younger 
brother of Parakkamabahu II (1). Bhuvanekabahu was cremated 
there, and Vijayabahu IV. erected a three-storeyed building on the 
spot, with aBuddha-image. He also set up a statue of 
Bhuvanekabahu with all ornaments and gave a maintenance village 
for the vihara (2). 

(1) Cv. Ixxxv. 59. (2) Ibid., \xxxviii. 54 ff. 


Bhusagara.-- The threshing floor in Atuma where the Buddha stayed on 
his visit there (1). Once while he was meditating there, a 
thunderstorm broke out and two peasants and four oxen were 
killed near him, but so wrapt in thought was he that he knew 
nothing of it (2). 

(1) Vin. i. 249. (2) D. ii. 131 f. 


Bhuvanekabahu 4.-- Vương tử của Bhuvanekabahu I. Ông kế nghiệp 
Vua Parakkamabahu III và đóng đô tại Hatthiselapura. Hang 
năm, vào tháng Jetthamula ông tổ chức lễ hội mừng ngày đăng 
quang và thâu nhận thêm tu sĩ cho Tăng Đoàn. Ông trị vì được 11 
năm (1291-1302 A.C.) (1). 

(1) Cv. xc. 59 ff. 


Bhuvanekabahu III 5.-- Còn được gọi là Vanni-Bhuvanekabahu. Ong 
nối ngôi Vua Parakkamabahu IV (1). (1) Cv. xc. 105. 


Bhuvanekabahu IV 6.-- Ông kế nghiệp Vua Vijayabahu V và đóng đô tại 
Gangasiripura (c. 1346-53 A.C.) (1). 
(1) Cv. xc. 107 ff 


Bhuvanekabahu V 7 (1360-91 A.C.).-- Ông trị vì tại Jayavaddhanakotta. 
Ông kiến tạo ngai tôn trí Nha xá lợi rất đắc giá (1). 
(1) Cv. xci. 9 ff. 


Bhuvanekabahu VI 8.-- Ông giết Vua Jayabahu II soán ngôi và tri vì 11 
năm (1473-80) (1). 
(1) Cv. xcii. 1 f. 


Bhuvanekabahu VII 9.-- Ông kế nghiệp Vijayabahu VI và trị vì từ 1521- 
50 A.C. (1). 
(1) Cv. xcii. 4 f. 


Bhuvanekabahu Thera 10.-- Một ty khưu tối thang của Sri Lanka trong 
thế kỷ 15. Ong là sư phụ của tác giả soạn Anapattidipani (1). 
(1) P.L.C. 247, 254. 


Bhuvanekabahu-parivena.- Kiến trúc trong Billasela-vihara ở 
Hatthiselapura do bào đệ của Vua Parakkamabahu II là 
Bhuvanekabahu kiến tao (1). Bhuvanekabahu được hoa tang tai 
đây, và trên chỗ hoa táng Vua Vijayabahu IV xây tháp ba từng với 
tôn tượng của Thế Tôn. Ông còn tôn trí tôn tượng của Vua 
Bhuvanekabahu trong tự viện và cúng dường lợi tức của một làng 
để chỉ tiêu cho tự viện (2). 

(1) Cv. lxxxv. 59. (2) Ibid., Ixxxviii. 54 ff. 


Bhusagara.-- Sân dap lúa nơi Phat an trú lúc đến Atuma (1). Tại đây có 
hai nông dân và bốn con bò bị sét đánh chết nhưng Phật không hay 
biết vì đang nhập định (2). 
(1) Vin. i. 249. (2) D. ii. 131 f. 


Bhũta Thera 1.-- The son of a very wealthy councillor of Saketa, his last 
and only child, the others having been devoured by a Yakkha. 
The child was, therefore, well guarded at his birth, but the Yakkha 
had meanwhile gone to wait on Vessavana and had not returned. 
The boy was called Bhuta so that nonhumans might protect him. He 
grew up in great luxury, but, like Yasa, having heard the Buddha 
preach at Saketa, he entered the Order and dwelt on the banks of 
the Ajakarani, where he attained arahantship. Later, when visiting 
his relations, he stayed in the Añjanavana. They besought him to 
remain there, but this he refused to do. 

In the time of Siddhattha Buddha he was a brahmin and, seeing 
the Buddha, he sang his praises in four verses. Fourteen kappas ago 
he became king four times under the name of Uggata (1). 

He is probably identical with Parappasadaka Thera of the 
Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 518-26; ThagA. i. 493 ff. (2) Ap. i. 113 f. 


Bhita 2.-- An officer of Parakkamabahu I. He bore the title 


Bhandärapotthaki, and later came to be called Adhikari (1). 
(1) Cv. Ixxff. 196; lxxiv. 72, 119, 136; lxxv. 196. 


Bhuta 3.-- The son of a householder of Savatthi, his mother being Tissa 


and his stepmother Matta (q.v.) (1). 
(1) PvA. 82. 


Bhũtagana.--A mountain near Himava (1). 
(1) Ap. i. 179; ThagA. i. 215. 


Bhũta-parivena.-- A monastic building erected by Aggabodhi VIII. It 
was probably attached to the Bhutarama (q.v.). 
(1) Cv. xlix. 46. 


Bhutapaia 1.-- An example of one who possessed fAdnavippharaiddhi 
(1). He was the child of a poor man of Rajagaha, and went one day 
with his father in a cart to the forest to collect firewood. By the time 
they returned to the town-gate, evening had fallen. The cart was 
halted awhile, and the oxen, having got free from the yoke, entered 
the town. Telling the child to sit near the cart, the father set off after 
the oxen. Before he could return, the gate was shut, and the child 
owed his escape during the night from wild beasts and demons to 
his Adnavipphara-iddhi (1). 

Although the place where he slept was near to a cemetery, no 
evil spirit could harm the boy as that birth was destined to be his 
last. He later joined the Order and became an arahant, being famed 


as Bhutapala Thera (2). 
(1) PS. ii. 211. (2) PSA. 493 f; Vsm. 379 f. 


Bhũta Thera 1.-- Con duy nhất nuôi được của một vị hội đồng giàu có ở 
Saketa, các con khác bị Dạ-xoa bắt ăn thịt. Bé này được bảo vệ rất 
cẩn thận, nhưng may mắn hơn là Dạ-xoa đi chầu Thiên vương 
Vessana không trở lại. Tên Bhũta được đặt cho bé vì mong được 
phi nhân che chở. Bé lớn khôn trong nhung lụa, nhưng như Yasa, 
thanh nên Bhũta xuất thế, gia nhập Tăng Đoàn, sống trên bờ sông 
Ajakarani, và đắc quả A-la-hán. Lúc trở về viếng thân nhân, ông trú 
tai Añjanava; gia đình tìm cách giữ ông lại đây nhưng ông từ chối. 

Vào thời Phật Siddhatta ông có tán thán Phật bằng bốn vần kệ. 
Vào 14 kiếp trước ông là vua dưới vương hiệu Uggata (1). 
Ông có thể là Trưởng lão Parappasadaka nói trong Apadana (2). 
(1) Thag 518-26; ThagA. i. 493 f. (3) Ap. i. 113 f. 


Bhũta 2.-- Tướng của Vua Parakkamabahu I. Ông mang tước vi 
Bandarapotthaki và về sau được gọi là Adhikari (1) 
(1) Cv. lxxii. 196; Ixxiv. 72, 119, 136; lxxv. 196. 


Bhuta 3.-- Con của một gia chủ ở Savatthi, mẹ ruột ông là Tissa và có me 
kế là Matta (q.v.) (1). 
(1) PvA. 82. 


Bhũtagana.-- Núi gần Himava (1). 
(1) Ap. i. 179; ThagA. i. 215. 


Bhũta-parivena.-- Thiền đường do Vua Aggabodhi II kiến tạo (1). Kiến 
trúc này hình như được nối liền với Bhũtäräma (4.v.). 
(1) Cv. xlix. 46. 


Bhũtapäla.-- Vi dụ của người dat được than thông ñãnavipphara (1). Gia 
đình nghèo, một hôm hai cha con vô rừng lượm cũi đến gần tối mới 
về. Xe dừng lại để thả cho bò nghỉ, bò bỏ vô thành. Ông cha để con 
ngồi gần xe đi tìm bò. Tối, cửa thành đóng, ông không ra được. 
Bhitapala thoát khỏi nanh vuốt của thú dữ và quỷ sứ nhờ vào 
fidnavipphara-iddhi. Dầu gần chổ bé ngủ là nghĩa địa nhưng không 
có ma nào đến phá vì kiếp này của bé là kiếp cuối. Lớn lên, 
Bhũtapäla gia nhập Tăng đoàn, đắc quả A-la-hán và trở thành vị 
Trưởng lão tối thắng (2). 

(1) PS. ii. 211. (2) PSA. 493 f; Vsm. 379 f. 


Bhutapala 2.-- The Vibhanga Commentary (1) in explaining the 
term kāsāvapajjota says that it means "resplendent with the colour 
of orange,completely (ekobhasimi like the family of 
Bhutapalasetthi" (Bhutapalasetthikulasadisani) (1). 

(1) VibhA. 342; see also Bhutavalika. 


Bhutamangalagama.-- A village in the Cola country in South 
India. Buddhadatta lived there in a monastery built by 
Venhudasa (1). 

(1) P.L.C. 107. 


Bhutavalika.-- A setthiputta, held up as an example of a devout follower 


of the Buddha (1). He is probably identical with Bhutapalasetthi. 
(1) AA. i. 335. 


Bhumicala Vagga.-- The seventh chapter Of the Atthaka Nipata of 
the Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. iv. 293-313. 


Bhumicala Sutta.-- It records the incident, at the Capala-cetiya 
in Vesäli, of the Buddha giving Ananda a last chance of asking him 
to prolong his life. When Ananda fails to take advantage of this 
opportunity, the Buddha announces to Mara, who asks him to 
finish his life, that he will die at the end of three months. At this 
announcement there was a great earthquake, the reason for which 


Ananda enquires of the Buddha, who enlightens him (1). 
(1) A. iv. 308 ff; D. ii. 102 f; S. v. 259; Ud. vi. 1 


Bhumija Thera.-- Uncle of Prince Jayasena. He was a friend of Sambhuta 
(q.v.), and, when the latter left the household, he was accompanied 
by his friends Bhùmija, Jeyyasena and Abhiradhana, all of 


whom joined the Order (1). See Bhumija Sutta. 
(1) M. iii. 138 ff. 


Bhūmija Sutta.-- Bhūmija once went to the house of his 
nephew Jayasena in Rājagaha. Jayasena questioned him about the 
Buddha's teaching, and, pleased with what he heard, entertained 
Bhūmija to a meal. Bhūmija reported this to the Buddha, who 
approved of what he had said to Jayasena and further developed 
the theme. Right outlook is absolutely essential to the winning of 
the fruits of the higher life; itis just as impossible to get oil out of 
sand or milk from a cow's horn at it is to obtain the fruits of higher 


life with a wrong outlook (1). 
(1) M. iii. 138 ff. 
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Bhutapaäla 2.-- Theo Chú giải Vibhanga (1), từ kasavapapajjota có nghĩa 
rực rỡ mau cam, hoàn toàn (ekobhasin) như gia đình 
của Butaphalasetthil| (Bhutapalasetthikulasadisaani) (1). 
(1) Vibh. 342; xem thêm Bhitavalika. 


Bhitamangalagama.-- Làng trong xứ Cola dưới miền Nam Ấn Độ. 
Trưởng lão Buddhadatta trú tại đây trong tịnh xá do Venhudäsa 
kiến tạo (1). 
(1) P.L.C. 107. 


Bhutavalika.-- Setthiputta được xem như ví dụ của một Phật tử sting dao 
(1). Ông có thể là Bhũtapälasetthi. 
(1) AA. i. 335. 


Bhumicala Vagga.-- Phẩm 7: Phẩm Dat Rung Động, Chương Tám Pháp, 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. iv. 293-313 


Bhũmicäla Sutta.-- Tại tinh xá Capala trong Vesali, Phật gợi ý dé Thi gia 
Ananda thỉnh cầu Ngài sống trọn kiếp. Nhung Tôn giả bị vô minh 
che lấp không rõ biết để thỉnh cầu. Do đó Phật tuyên bố với Mara 
Ngài sẽ nhập Niết Bàn trong ba tháng tới. Dai địa chan động. Phật 
giảng về tám nguyên nhân duyên trái đất rung chuyển. Tôn giả 
Ananda ngộ (1). 

(1) A. iv. 308 ff.; D. ii. 102 f; S. v. 259; Ud. vi. 1. 


Bhũmija Thera.-- Chú của Vương tử Jayasena. Ông là bạn của Sambhuta 
(q.v.). Lúc Sambhuta xuất thế ly gia, ông và hai bạn nữa là Jeyyasena 
và Abhiradhana đi đưa. Nhưng rồi tất cả đều gia nhập Tăng Doan 
(1). Xem Bhùmija Sutta. 

(1) M. iii. 138 ff. 


Bhūmija Sutta.-- Kinh Pht Di (No. 126). Môt hôm, Tôn gia Bhūmija dén 
Rājagaha thăm chau là Vương tt Jayasena. Jayasena hỏi Tôn gia 
về tu phạm hạnh của Phật giáo. Sau khi nghe giảng giải, Vương tử 
hoan hỷ cúng dường Tôn giả. Tôn giả đến thỉnh vấn Phật. Phật khen 
ông khéo trả lời và rộng thuyết bằng cách dùng bốn ví dụ về chánh 
đạo và tà đạo. Chánh đạo mới đem lại kết quả; không thể ép cát lầy 
dau, vắt sừng bò lay sữa, khuấy nước lã làm bo, hay dùng cây tươi 
lấy lửa. Tu tập, làm cho sung mãn Bát chánh đạo là pháp làm cho tu 
phạm hạnh có kết quả (1). 

(1) M. iii. 138 ff. 
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Bhumiya. A king offifteenkappas ago; a previous birth of Nagasamala (1). 
(1) Ap. i. 119. 


Bhūri Sutta. Four conditions which, if developed, lead to 


extensive insight (1) 
(1) S. v. 412. 


Bhuridatta.-- The Bodhisatta born as the son of the Naga 
king, Dhatarattha. See the Bhuridatta Jataka. 


Bhũridatta Jataka (No. 543),—Prince Brahmadatta, son of the king 
of Benares, lived on the banks of the Yamuna, exiled from his 
father's kingdom. He wore the garb of an ascetic, but his heart was 
not in the ascetic life, and, when a Nagamaiden tried to seduce him, 
he easily succumbed. Their children were SagaraBrahmadatta 
and Samuddaja. When the king of Benares died, Brahmadatta 
returned with his childrento the kingdom and his Naga wife 
returned to the Naga-world. While playing about in a lake specially 
prepared for them, the children of Brahmadatta discovered a 
tortoise, Cittacula, and were much frightened. Cittacula was 
brought before the king and was ordered to be cast into the 
Yamuna, that being the direst penalty the king could 
envisage. Caught in a whirlpool, Cittacũla was carried to the realm 
of the Nagaking Dhatarattha, and, when questioned, had the 
presence of mind to say that he had been sent from Benares to 
propose a marriage between Dhatarattha and Samuddaja. Naga 
messengers were sent to the Benares court to make arrangements, 
and they laid their proposal before the king. Cittacula had 
meanwhile spirited himself away. Brahmadatta was horrified at 
the proposals of the messengers, and did not fail to say 
so, whereupon Dhatarattha was so incensed at the insult offered to 
him that he laid siege to Benares with his Naga hosts. To avert the 
total destruction of the city, Samuddaja was given to Dhatarattha, 
with whom she dwelt for a long time without discovering that she 
was in the Naga-world, everyone, at the king's orders, having 
assumed human form. Samuddaja had four children—Budassana, 
Datta, Subhaga and Arittha (Kanarittha) —and one stepdaughter, 
Acclmukhi. Datta, who was the Bodhisatta, used to visit 
Virtupakkha, the ruler of the Naga hosts, and one day went with 
him to pay homage to Sakka. In the assembly a question 
arose which only Datta could answer, and Sakka was so pleased 
with him that he gave him the name of Bhuridatta (wise Datta). 
Anxious to be born in Sakka's company, Bhuridatta took the vows 
and observed the fast, lying on the top of an ant-hill. At the end of 
the fast, Naga maidens would come and take him back. 


Bhũmiya.-- Một nhà vua vào 15 kiếp trước, một tiền kiếp của Trưởng lão 
Nagasamala (1). 
(1) Ap. i. 110. 


Bhuri Sutta.-- Được tu tập, làm cho sung mãn, bốn phap-- thân cận với 
bậc Chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hiện và tuỳ pháp- 
- đưa đến đại trí tuệ (1). 
(1) S. v. 412. 


Bhuridatta.-- Con của Xà vương Dhatarattha. Xem Bhũridatta Jataka. 


Bhuridatta Jataka (No. 543).-- Chuyện Bậc Dai Trí Bhũridatta.-- Sợ con 
tiếm ngôi, Vua trị vì Baranasi ra lệnh cho Thái tử Brahmadatta biệt 
xứ và chỉ trở về khi ông băng hà. Thái tử sống trên bờ sông Yamuna, 
đắp y ẩn sĩ nhưng tâm còn dục vọng. Chàng bị cám dỗ bởi một xà nữ 
và có hai con là Sagara-Brahmadatta và Samuddaja. Lúc vua cha 
băng hà, Thái tử Brahmadatta về triều với hai con, còn xà nữ trở lại 
quê cũ. Một hôm, Sagara-Brahmadatta va Samuddaja thấy con rùa 
Cittacũla nên hoảng sợ. Vua truyền bắt thả rùa xuống sông Yamuna 
(một loại hình phạt). Theo dòng nước xoáy, rùa vô tình đến cung Xà 
vương Dhatarattha. Bị thẩm vấn, rùa xảo quyệt đáp rằng được 
triều đình Baranasi cử xuống cầu hôn Xà vương cho Công chúa 
Samuddajä. Sứ giả của Xà vương được gởi lên Baranasi để chuẫn bị 
hôn lễ. Bàng hoàng và phẫn nộ, Vua cha Brahmadatta chối từ. Xà 
vương vây thành Baranasi để trả thù. Nhằm mục đích tránh tang 
thương, Công chúa Samuddaja sau cùng được ga cho Xà vương 
Dhatarattha, nhưng nàng không biết mình đang sống trong cõi 
Naga, vì theo linh Xà vương, tất cả đều hiện thân làm người. 
Samuddaja sanh được bốn con: Sudassana, Datta (Bồ Tát), 
Subhaga và Arittha (Kanarittha) và có thêm Accimukhi là con 
riêng của Xà vương. Datta thường hay viếng Đại Thiên vương 
Virtpakkha trị vì cõi Naga và một hôm, di cùng Đại Thiên vương 
đến viếng Thiên chủ Sakka. Thiên chủ hoan hỷ với câu trả lời của 
Datta trong buổi hội nên gọi chàng là Bậc Đại Trí Datta 
(Bhuridatta). Thấy vẻ huy hoàng của Thiên triều, Datta muốn mau 
được sanh lên cảnh giới này nên phát nguyện trở về cõi Naga của 
cha để tu tập công hạnh. Chàng lên tổ kiến khoanh tròn trì giới chờ 
được các xà nữ đưa về cõi Naga. 


One day a brahmin villager and his son, Somadatta, went 
hunting in the forest and spent the night on a banyan tree near 
where Bhuridatta lay. At dawn, these two saw the Naga maidens 
come for Bhuridatta and witnessed their song and dance, which 
Bhuridatta, having laid aside his snakeform, much enjoyed. 
Discovering the presence of the villagers, Bhuridatta entered into 
conversation with them, and invited them tothe Naga-world, 
where they passed a whole year, enjoying great luxury. Owing to 
lack of merit, the villagers grew discontented and wished to return 
to the world of men on the pretext that they wished to 
become ascetics. Bhuridatta offered them a wishconferring jewel, 
but this they refused, saying that they had no use for it. Once in the 
world of men, Somadatta and his father took off their ornaments to 
bathe, but these divine ornaments disappeared to the Naga-world. 

Some time later, while father and son were wandering about in 
the forest, having returned from stalking deer, they met a brahmin 
called Alambayana, who possessed a Naga jewel. He was a poor 
man of Benares who had fled into the forest to escape his creditors. 
There he had met an ascetic, Kosiya, to whom a Garuda king had 
taught the Alambayana spell which was potent to tame Nagas. The 
Garuda had torn up a banyantree which shaded the ascetic's walk. 
A Naga, which the Garuda had seized, coiled itself round the tree, 
but the Garuda carried the tree with the Naga on it. When he 
discovered that he had done the ascetic an injury in pulling up the 
tree, he felt repentant and taught the ascetic the Alambayana spell 
by way of atonement. The ascetic, in turn, taught it to the poor 
brahmin, hoping it would help him. The brahmin, now called 
Alambayana, left the ascetic and, while wandering about, came 
across some Nagas, carrying Bhuridatta's jewel. They heard him 
recite the spell and fled in terror, leaving behind them the jewel, 
which he picked up. 

When Somadatta and his father met the brahmin, they saw the 
jewel, and the father schemed to steal it. He told Alambayana of the 
difficulties connected with guarding the jewel and of how 
dangerous it might prove, if not duly honoured. If Alambayana 
would give him the jewel, he would show him the abode of 
Bhuridatta, whom the brahmin might then capture, making money 
with his help. When Somadatta realised his father's treachery, he 
rebuked him and fled from him 
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Luc Naga Bhiridatta nằm trên tổ kiến, có hai cha con thợ san 
(con tên Somadatta) leo lên cây gần đó rinh nai. Họ nghe tiếng nhac 
va ca hát của các xà nữ dâng sang toa cho Bhũridatta nên tìm đến. 
Bhũridatta hiện làm người và nói thật gốc gác mình. Sợ họ báo thầy 
bắt rắn, Bhũridatta đề nghi đưa họ về cõi Naga và thiết đãi họ thật 
trịnh trọng để họ không báo cho thầy bắt rắn. Sau khi sống một năm 
trong huy hoàng của cảnh giới Naga, hai cha con thợ săn bat toại 
nguyện vì thiếu công đức, nên muốn trở về trần thế. Họ lấy lý do 
muốn tu khổ hạnh để ra đi. Bhũridatta ban cho người thợ săn viên 
ngọc như ý (ban mọi điều ước), nhưng ông từ chối. Lên trần thế hai 
cha con thấy lại hồ xưa nên xuống tắm. Lúc lên bờ thiên y lộng lẫy 
biến mất chỉ còn lại áo quần nghèo khổ của ngày trước trên thân, 
hai cha con trở lại nghề săn nai cũ. 

Trong rừng, hai cha con gặp một Bà-la-môn tên Alambayana, 
chủ viên ngọc Naga mà hai người không nhận lúc trước. Bà-la-môn 
kể lại chuyện mình được ngọc. Ông bỏ Baranasi vô rừng trốn nợ vì 
quá nghèo. Tại đây ông gặp đạo sĩ Kosiya, người mà Điểu vương 
Garuda dạy cho than chú Alambayana để chinh phục Naga. Dao sĩ 
sống trong am thất cạnh cây cổ thụ. Một hôm, Garuda bắt một Naga 
đem về đây. Ran Naga quấn mình vào cổ thu mong thoát thân, 
nhưng vẫn bi Điểu vương bay lên mang di cùng với cây cổ thụ. Lúc 
ăn thịt Naga xong, Điểu vương thả xác xuống và nghe đánh ram một 
tiếng lớn. Thì ra cây cổ thu bị nhổ đi mà Diéu vương không hay biết. 
Nghĩ mình đã gây tai hại cho vị Đạo sĩ, Điểu vương trở lại đáp đền 
bằng cách dạy cho Đạo sĩ thần chú Alambayana. Rồi Đạo sĩ dạy thần 
chú lại cho người Bà-la-môn trốn nợ mong giúp íchông. Bà-la-môn 
này được gọi là Alambayana. Một hôm Bà-la-môn Alambayana đến 
chỗ của Naga, vừa đi vừa doc chú đang học. Các Naga giữ ngọc 
hoảng sợ, bỏ chạy quên đem ngọc theo. Alambayana lượm được 
ngọc quý. 

Thấy ngọc quý của Bà-la-môn Alambayana, cha của Somadatta 
lập mưu đoạt. Ông bày ra những thăm hoạ do ngọc đem lại nếu 
không đủ ân đức gìn giữ. Ngoài ra, nếu Alambayana trao ngọc cho 
ông, ông sẽ chỉ chỗ của Xà vương. Somadatta phản đối sự phản bội 
của cha nên bỏ lên núi ẩn tu. 


Alambayana went with the villager and captured Bhiridatta and 
crushed his bones. Having thus rendered the Naga helpless. 
Alambayana put him in a basket and travelled about making him 
dance before large audiences. The jewel, which Alambayana gave 
to the treacherous villager, slipped from the latter's hand and 
returned to the Naga-world. 

On the day of the capture of Bhũridatta, his mother had a 
terrifying dream, and later, when Bhuridatta had been absent for a 
month, she grew very anxious and lamented piteously. A search was 
instituted— Kanärittha was sent to the deva-world, Subhaga to 
Himava, Sudassana and Accimukhi to the world of men. Sudassana 
went disguised as an ascetic, and Accimukhi, assuming the form of a 
frog, hid in his matted hair. They found Alambayana making ready to 
give an exhibition of Bhuridatta's dancing before the king of Benares. 
Sudassana took uphis stand at the edge of the crowd, and 
Bhuridatta, seeing him, went up to him. The crowd retreated in fear. 
When Bhuridatta was back in his basket, Sudassana challenged 
Alambäyana to prove that his magic powers were greater than those 
of Sudassana. This challenge was accepted, and Sudassana called out 
to Accimukhi who, uttering the frog's cry, stood on his shoulder, and 
having spat drops of poison on to his palm, went back into his hair. 
Saying that the country would be destroyed if the poison fell on the 
earth, Sudassana had three holes dug, and filled the first with drugs, 
the second with cowdung, and the third with heavenly medicines. He 
poured the poison into the first hole; a flame instantly burst out, 
spread to the second, and, having travelled on to the third, consumed 
all the medicines and was extinguished. Alambayana was standing 
near the last hole: the heat of the poison smote him, the colour of his 
skin changed, and he became a leper. Filled with terror, he set the 
Naga free. Bhuridatta assumed a radiant form, decked with all 
ornaments; so did Sudassana and Accimukhi. Theking, on 
discovering that they were the children of Samuddaja, 
rejoiced greatly and entertained them. Bhtridatta returned to the 
Naga-world, the king accompanying him. The king stayed there for 
some days and then returned to his kingdom. 

Subhaga, in the course of his wanderings, came across 
Somadatta's father, and, on discovering that it was he who had 
betrayed Bhtridatta, snatched him away into the Naga-world, after 
first nearly drowning himin the whirlpools of the Yamuna. 
Kanarittha, who was guarding the entrance to the room where 
Bhuridatta lay ill and tired after his experiences, protested against 
Subhaga's ill-treatment of a brahmin, and described the greatness 
of the brahmins and the importance of holding sacrifices and of 
learning the Vedas. 


Alambayana cùng cha của Somadatta đi bat Naga Bhiridatta. Tới 
noi, Alambayana giữ lời nên thay viên ngọc cho cha của Somadatta, 
ngọc vuột khỏi tay rớt xuống đất và biến mất vào cảnh giới Naga. 

Cha của Somadatta buồn rầu vì mất sạch cả ba thứ: ngọc quý, con 
và tình bạn. Còn Alambayana dem Naga Bhũridatta về phun thuốc, 
bẻ xương, bỏ vô giỏ đem ra làm trò cho hội chúng xem và làm giàu. 
Dầu có bị hành hạ thế nào Bhũridatta cũng không phan nộ vì sợ đứt 
giới. Ngày Bhũridatta bị bắt, Hoàng hậu Samuddaja nằm mộng hãi 
hùng. Tháng sau không thấy con, bà sầu đau thảm thiết và cho đi 
tìm. Kanarittha lên cõi trời, Subhaga lên Himava, Sudassana và 
Accimukkhi xuống cõi thế. Sudassana (giả dang làm đạo sĩ) và 
Accimukkhi (làm con cóc) gặp Bhũridatta đang chuan bị làm trò cho 
vua Baranasi xem. Sudassana thi triển thần thông: gọi cóc nha noc 
độc lên tay mình; tuyên bố nọc này sẽ tiêu diệt vương quốc nếu rơi 
xuống đất; đề nghị đào ba hố dưới đất; rót nọc vô ba hố; lửa phừng 
cháy từ hố thứ nhất lan đến hố thứ ba; Alambayana đứng gần đó bị 
hơi nóng của nọc độc làm da biến dạng và thành tên hủi trắng. Kinh 
hoàng, Alambayana tha Naga ra. Bhũridatta bước ra khỏi giỏ, hiện 
hình sáng loa, mang đầy châu ngọc. Sudassana và Accimukhi cũng 
vậy. Sudassana tâu vua lai lịch của anh em ông, nhà vua vui mừng 
khôn xiết và đưa các cháu vô cung thết đãi trọng thể. Sau đó, 
Bhũridatta trở về cõi Naga; nhà vua ngự theo và lưu lại đó vài hôm 
trước khi trở lại Benares. 

Lên đường tìm anh trên Himava, Subhaga gặp cha của 
Somadatta, bắt ông đưa về cõi Naga trị tội, trước tiên suýt dim chết 
ông trong vòng nước xoáy của sông Yamuna. Kanarittha gác cửa 
phòng của Bhũridatta dang nằm dưỡng bệnh, thấy vậy trách anh 
sao đối xử thô bạo với một Bà-la-môn, và thuyết cho hội chúng Naga 


biết về các tế lễ hy sinh và học tập kinh Vệ-đà của người Bà-la-môn. 


The Nagas, who were listening, were greatly impressed, and 
Bhuridatta, seeing them in danger of accepting false doctrine, sent 
for Kanarittha, confuted his arguments, and converted the Nagas to 
the right view. Some time after, Bhuridatta, with his retinue, and 
followed by Dhatarattha, Samuddaja, and their other children, 
visited his grandfather Brahmadatta, who had become an ascetic. 
There they met Sagara-Brahmadatta, now king of Benares, and 
great was the rejoicing over their reunion. Samuddaja then 
returned with her family to the Naga-world, where they lived 
happily to the end of their days. 

The story was related in reference to some laymen of Savatthi 
who kept the fast diligently. 

Devadatta is identified with Alambäyana, Ananda with 
Somadatta, Uppalavanna with Accimukhi, Sariputta with 
Sudassana, Moggallana with Subhaga, and Sunakkhatta with 
Kanarittha (1). 

The story of Bhuridatta is found also in the Cariyapitaka (2) as 
the Bhuridatta-cariya, to illustrate Silapdramita. In the fifteenth 
century Ratthasara, a monk of Ava, wrote a metrical version of the 


Bhuridatta Jataka (3). 
(1) J. vi. 157-219. (2) Cyp. ii. 2. (3) Sas. 99. 


Bhũripañña.-- One hundred and seven kappas ago there were four kings 
of this name, previous births of Paccupatthanasaññaka 
(Ekũdaniya) (1). 

(1) Ap. i. 153; ThagA. i. 153. 


Bhũripañha Jataka (No. 452).-- The name given to a section of the Maha 
Ummagga Jataka, which describes how Mahosadha, having 
lost the king’s favour, lived with a potter. The deity of the king's 
parasol put several questions to the king, but his wise men (Senaka 
and others) were unable to answer them. The king then sent 
messengers with gifts to look for Mahosadha; they found him in the 
potter's hut and brought him back. The king expressed surprise 
that Mahosadha should have borne him no resentment. Mahosadha 
pointed out to him that wise men were incapable of ingratitude or 


meanness (1). 
(1) J. vi. 372-6. 


Bhennakata.-- A locality where Ruja lived as a castrated goat (1). 
(1) J. vi. 237. 
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Các Long Vương dang lắng nghe, rất ấn tượng, và Bhiridatta 
thấy họ sẽ hiểm nguy khi thọ trì giáo lý sai lạc nên đã gởi Kanarittha 
dé phản bác lại các lý lẽ của ông, và cảm hóa các Naga sang chánh 
kiến. Một thời gian sau, Dhatarattha, Samuddaja, và những người 
con khác của họ đi theo Bhuridatta cùng với đoàn tùy đi thăm tổ 
phụ Brahmadatta, là vị ẩn sĩ. Họ gặp lai Sagara-Brahmadatta và đại 
gia đình hội ngộ. Sau đó, Samuddaja và gia đình trở về cõi Naga, 
sống an lạc, hạnh phúc đến ngày cùng. 

Chuyện kể về một số cư sĩ ở Savatthi hành trì trai giới. 

Nhận diện tiền thân: Alambäyana chỉ Devadatta; Somadatta chỉ 
Ananda; Accimukhi chỉ Uppalavanna; Budassana chỉ Sariputta; 
Subhaga chi Moggallana; Kanarittha chi Sunakkhatta (1). 

Chuyện của Bhuridatta còn được thấy trong Hanh Tạng 
Cariyapitaka (2) như Hạnh của Bhiridatta để minh chứng 
Silaparamita (sự viên man trì giới độ). Bhuridatta Jataka còn được 
Tỳ khưu Ratthasära ở Ava viết bằng thơ vào thế kỷ 15 (3). 

(1) J. iv. 157-219. (2) Cyp. ii. 2. (3) Sas., p. 99. 


Bhũripañña.-- Vào 107 kiếp trước có bốn nhà vua tri vi dưới vương hiệu 
này; tất cả là tiền kiếp của Trưởng lão Paccupatthänasaññaka 
(Ekudaniya). 

(1) Ap. i. 153; ThagA. i. 153. 


Bhũripañña Jataka (No. 452).-- Chuyện Vấn Dé Trí Tuệ. Tên của đoạn 
kinh trong Maha Ummagga Jataka (No. 546) nói về Mahosadha 
bị vua thất sủng và về sống với người thợ gốm. Thần giữ lọng vua 
đặt nhiều câu hỏi nhưng không triều thần nào (kể cả Đại thần 
Senaka) giải đáp được. Nhà vua bèn gởi sứ giả và tặng vật đi tìm 
rước bậc Dai tri Mahosadha về. 

Nhà vua ngạc nhiên khi biết Mahosadha không oán hận ông. Mahosadha 
tâu rằng bậc trí giả không thể có tâm vô ơn hay bần tiện (1). 

(1) J. iv. 372-6. 


Bhennakata.-- Nơi Công chúa Ruja sanh sống như con trừu bi 
thiến (1). (1)J. vi. 237. 


Bherapasana-vihara.-- A monastery in Rohana. A story is told of aman 
who lived there, named Uttara. He once went with some 
young novices into the forest to fetch grass for thefireplace; he had 
agreed to carry a certain load and they cheated him into taking a 
larger one (1). 

(1) AA. i. 442 f. 


Bheravaya.-- A rock-cave, near Himava, where Sambulakaccana dwelt 
in meditation (1). 
(1) ThagA. i. 314. 


Bherivada Jataka (No. 59).-- The Bodhisatta was once a drummer, 
and having gone one day, with his son, to a great festival where he 
had earned much money, was returning through a forest infested 
by robbers. The boy kept on beating the drum, though his father 
tried to stop him, saying, "Beat it only now and again, as if some 
great lord were passing by." At first the robbers were scared away, 
but they soon discovered that the two were alone and robbed them 
of their money. 

The story was told to a selfwilled monk who is identified with 


the youth of the story (1). 
(1) J. i. 283-4. 


Bheri.-- A female ascetic who was often invited to the palace of 
King Videha, where she heard of the wisdom of Mahosadha and 
wished to meet him. One day she met him on her way to the palace 
and questioned him by means of dumb signs, to which Mahosadha 
replied in the same way. Queen Nanda's confidantes saw this, and 
reported to the king that Mahosadha and Bheri were conspiring to 
kill him. But the king questioned each of the two separately, and, 
satisfied with their innocence, appointed Mahosadha commander- 
in-chief (1). Bheri is identified with Uppalavanna (2). 

(1) J. vi. 467 f. (2) Ibid., 478. 


Bheruva.-- A city, the residence of Asayhasetthi (1). 
(1) PvA. 112, 118, 119. 


Bhesakala.-- A yakkhini. See Bhesakalavana. 


Bherapasana-vihara.-- Tự viện trong xứ Rohana. Chuyện kể rằng tại tự 
viện này có một nam nhân tên Uttara bị các sadi trẻ cùng đi vào 
rừng gánh cỏ đốt sưởi gạt trao cho gánh nặng nhất (1). 
(1) AA. i. 442. 


Bheravaya.-- Động đá gan Himava, nơi Trưởng lão Sambula-kaccana 
tham thiền nhập định (1). 
(1) ThagA. i. 314. 


Bherivada Jataka (No. 59).-- Chuyện Tiếng Trống. Thu xưa, Bồ Tát là 
người đánh trống và cùng con vô lễ hội đánh trống kiếm được khá 
nhiều tiền. Trên đường về hai cha con phải qua khu rừng có cướp. 
Người con đánh trống liên hồi, dầu cha bảo: "Chỉ đánh một hồi như 
tiếng trống của chủ tướng." Thoat tiên bọn cướp sợ trốn, nhưng sau 
đó thấy chỉ có hai người, chúng xông ra cướp sạch. 

Chuyện kể về một tỳ khưu khó dạy. Người con chỉ vị tỳ khưu này (1). 
(1) J. i. 283-84. 


Bheri.-- Nữ ẩn sĩ. Bà thường được Vua Videha mời vô cung. Nghe nói về 
Trí giả Mahosadha, bà mong được gặp ông. Một hôm thấy ông 
trong sân chầu, bà hỏi ông bằng cách ra dấu. Ông đáp cũng bằng 
cách ra dấu. Cách vấn đáp bằng dấu hiệu này bị người tâm phúc của 
Hoang hậu Nanda thấy và trình tau họ mưu đồ giết vua. Nhà vua 
gạn hỏi từng người, biết họ vô tội. Sau đó Mahosadha được cử làm 
tư linh (1). Nữ ẩn si chỉ Trưởng lão ni Uppalavanna (2). 

(1) J. vi. 467. (2) Ibid, 478. 


Bheruva.-- Thành phố, trú quán của Asayhasetthi (1). 
(1) PvA. 112, 118, 119. 


Bhesakala.-- Nữ Da-xoa. Xem Bhesakalavana. 


Bhesakalavana.-- A grove in the Bhagga country. It contained a Deer 
Park wherein the Buddha stayed, on Sumsumaragiri. Near by 
was the house in which lived Nakulapita and Nakhulamata (1). 
Once, when the Buddha was at Bhesakalävana, he saw, with his 
divine eye, Anuruddha dwelling in the PäcInavamsadäya in the 
Ceti country, and appeared before him to encourage him in his 
meditations (2). The palace Kokanada, built for Prince Bodhi, was 
in the neighbourhood of the grove (3). 

It was while staying in this grove that Maha Moggallana was 
molested by Mara, and he preached the Maratajjaniya Sutta (4). 
Singalapita issaid to have retired to Bhesakalavana for his 
meditations (5). 

The grove received its name from the fact that its presiding 
spirit was a yakkhini called Bhesakala (6). 

According to the Buddhavamsa Commentary (7), the Buddha 
spent the eight vassa at Bhesakalavana. The Divyavadana calls it 
Bhisanikavana (8) 


(1) A. ii. 61; iii. 295; S. iii. 1; iv. 116. (2) A. iv. 228 ff; J. iii. 157. 
(3) Vin. ii. 127; DhA. iii. 134, etc. (4) M. i. 332. 
(5) ThagA. i. 70. (6) SA. ii. 181. (7) BuA. 3. (8) Dvy. 182. 


Bhesajja-anunnata-bhanavara.-- The thirteenth chapter of the 
sixth Khandaka of the Mahavagga of the Vinaya Pitaka. 


Bhesajjamañjisa.- A Pali medical work written in the time of 
Parakkamabahu II. by a monk of Ceylon. The author is referred to 
as Paficaparivenadhipati. Saranankara wrote a Sinhalese 


Commentary on it (1). 
(1) Cv. xcvii. 59; Svd. 1265. 


Bhesika.-- The barber of Lohicca (q.v.) (1). 
(1) D. i. 224. 


Bhokkanta.-- A village in the Dakkhiņadesa of Ceylon. Till deserted by 
its inhabitants (1) it was the residence of Sumana, wife of 


Lakuntaka Atimbara (2). 
(1) Probably through fear of the Damilas. (2) DhA. iv. 50. 


Bhoga Sutta.-- The five disadvantages of riches and also the five 


advantages of the same (1) 
(1) A. in. 259. 


Bhogagamanagara.-- A village in the Vajji country, where the 
Buddha stayed on his last journey, in the Ananda-cetiya, and 
where he preached a sermon on the four Mahapadesa (the "Great 
Authorities") (1). From Bhoga he went on to Pava (2). Bhoga was 
one of the places passed by Bavari's pupils on their way to 


Rajagaha. It lay between Pava and Vesali (3). 
(1) D. ii. 124 f; A. ii. 167 ff.  (2)D.ii.126. ~~ (3) SN. vs. 1013. 
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Bhesakalavana.-- Khu rừng trong xứ Bhagga, trên núi Sumsumara. 
Phật an trú trong Vườn Nai ở đây; hai ông ba gia chủ Nakulapita 
và Nakulamata cũng sống tại đây (1). Lần nọ, lúc trú ở đây Phật 
dùng thiên nhãn thấy Trưởng lão Anuruddha trú tại 
Pacinavamsadaya trong xứ Ceti, xuất hiện trước mặt Trưởng lão 
để khuyến giáo về tám tư niệm của bậc Đại nhân (2). Cạnh bên khu 
rừng Bhesakalavana có lâu đài Kokanada của Thái tử Bodhi (3). 

Trong rừng Bhesakalavana này, Trưởng lão Maha Moggallana bị 
Mara đi vào bụng quấy phá, ông thuyết Kinh Hang Ma (Maratajjaniya 
Sutta) (4), và Trưởng lão Singalapita thiền định (5). 

Rừng được gọi là Bhesakalavana vì do Nữ Da-xoa Bhesakala 
cai quản (6). 

Chú giải Buddhavamsa (7) nói rằng Phật an trú mùa mưa thứ 
bay trong Bhesakalavana. Divyavadana gọi khu rừng là 
Bhisanikavana (8). 


(1) A. ii. 61; iii. 295; S. iii. 1; iv. 116. (2) A. iv. 228 ff J. iii. 157. 
(3) Vin. ii. 137; DhA. iii. 134, etc. (4) M. i. 332. 
(5) ThagA. i. 70. (6)SA.ii.181. — (7) BuA. 3. (8) Dvy. 182. 


Bhesajja-anufnata-bhanavara.-- Chương 13, Khandaka 6, Maha vagga, 
Vinaya Pitaka. 


Bhesajjamañjũsä.-- Ban luận y học tiếng Pali do một tỳ khuu soạn dưới 
trào Vua Parakkamabahu II. Tác giả duoc dẫn là 
Paficaparivenadhipati. Bản luận được chú giải bằng tiếng Sri 
Lanka bởi Saranankara (1). 

(1) Cv. xcvii. 59; Svd. 1265. 


Bhesika.-- Thợ hớt tóc mà Bà-la-môn Lohicca phái đi thỉnh Phật (1). 
(1) D. i. 224. 


Bhokkanta.-- Lang trong Dakkhinadesa, Sri Lanka. Trước khi bi bỏ 
hoang (1), làng là trú xứ của Sumana, phu nhân của Lakuntaka 
Atimbara (2). 

(1) Có thể vì sợ dân Dami]a. (2) DhA. iv. 50. 


Bhoga Sutta.-- Có năm nguy hai trong các tài san; cũng có năm lợi ích 
trong các tài sản (1). 
(1) A. iii. 259. 


Bhogagamanagara.-- Làng trong xứ Vajji, nơi Phật trú trong chuyến du 
hành sau cùng, tại tịnh xá Änanda và là nơi Ngài thuyết về bốn Đại 
căn cứ địa (Mahapadesa) (1). Từ Bhoga Ngai đi Pava (2). Bhoga 
con là nơi các đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bavari đi ngang trên 
đường đến Rajagaha. Làng nằm giữa Pava và Vesāli (3). 

(1) D. ii. 124 f.; A. ii. 167 ff. (2) D. ii. 126. (3) SN. vs. 1013. 
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Bhogavati.-- A palace in the Naga-world, the residence of the Naga king 


Varuna, father of Irandati (1). 
(1) J. vi. 269, 270. 


Bhogasamhara-petavatthu.-- The story of a woman of Rajagaha 
who, having earned money by selling things with false measures, 


was born in the peta-world (1). 
(1) Pv. iv. 14; PvA. 278 f. 


Bhoja 1.-- A brahmin, one of the eight who read the auspicious marks on 


the Buddha's body on the fifth day after his birth (1). 
(1) J. i. 56; in the Milinda (p. 236) he is called Subhoja. 


Bhoja 2.-- A physician of old (1). 
(1) J. iv. 496, 498. 


Bhoja 3.-- A country. See Bhojaputta. 


Bhojakagiri.-- A vihara in Kalinga, built by Asoka, at the cost of 
one crore, for his brother Tissa (Ekaviharika) (1). 
(1) ThagA. i. 506, 507. 


Bhojana Vagga.-- The fourth section of the Pacittiya of the Vinaya Pitaka (1). 
(1) Vin. iv. 69-90. 


Bhojana Sutta 1.-- He who gives food gives four things to the 


receiver thereof: life, beauty, comfort, and strength (1). 
(1) A. ii. 64. 


Bhojana Sutta 2.-- In giving a meal, the giver gives five things: life, beauty, 
comfort, strength, and ready understanding (patibhana), and 


he himself also becomes a partaker of these things (1). 
(1) A. iii. 42. 


Bhojanadayaka Thera.-- An arahant. Thirty-one kappas ago he gave a 
meal to Vessabht Buddha. Twenty-five kappas ago he was a king 
named Amitabha (1). 


(1) Ap. i. 253. 
Bhojanasuddhika.-- The Bodhisatta born as the king of Benares. See the 


Duta Jataka (1). 
(1) J. ii. 319, 321. 
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Bhogavati.-- Lâu đài trong cõi Naga, tru xứ của Xà vương Varuna, phụ 
vương của Công chúa Irandati (1). 
(1) J. vi. 269, 270. 


Bhogasamhara-petavatthu.-- Chuyện của nữ nhân ở Rajagaha buôn 
bán dùng cân lường bất chánh bị sanh làm ngạ quỷ (1). 
(1) Pv. iv. 14; PvA. 278 f. 


Bhoja 1.-- Đạo sĩ Bà-la-môn đến xem tướng Thái tử lúc Ngài sanh ra được 
năm ngày (1). 
(1) J. i. 56; Milinda (p. 236) gọi ông là Subhoja. 


Bhoja 2.-- Y sĩ của thời xưa (1). 
(1) J. iv. 496, 498. 


Bhoja 3.-- Một quốc độ. Xem Bhojaputta. 


Bhojakagiri.-- Tịnh xá ở Kalinga do Vua Asoka kiến tao cho Bào đệ Tissa 
(Ekavihärika), tốn mười triệu đồng (1). 
(1) ThagA. i. 506, 507. 


Bhojana Vagga.-- Phẩm 4, Päcittiya, Vinaya Pitaka (1). 
(1) Vin. iv. 69-90. 


Bhojana Sutta 1.-- Bốn bố thí sự cho người nhận: cho thọ mang, cho dung 
sắc, cho an lạc, cho sức mạnh (1). 
(1) A. ii. 64. 


Bhojana Sutta 2.-- Thí chủ bố thí bữa ăn đem lại cho người thọ lãnh năm 
điều: cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh, cho biện 
tài (patibhana) (1). 

(1) A. iii. 42. 

Bhojanadayaka Thera.-- A-la-hán. Vào 31 kiếp trước ông có cúng dường 
Phật Vessabhũ bữa cơm. Vào 25 kiếp trước ông làm vua dưới 
vương hiệu Amitabha (1). 

(1) Ap. i. 253. 


Bhojanasuddhika.-- Bồ Tát sanh làm vua trị vì Benares. Xem Duta 


Jataka (1). 
(1)J.ii. 319, 321. 
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Bhojaputta.-- Evidently the name for a resident of the Bhoja country. In 
the Samyutta Nikaya (1) the devaputta Rohitassa says that he was 
a Bhojaputta in his previous birth. The Jatakas (2) mention sixteen 


Bhojaputta. Bhoja is modern Berar (3). 
(1) S.i. 6 f. (2) J. i. 45; v. 163. (3) Law: Geog. 62. 


a thoroughbred horse and was made the destrier of the king of 
Benares. He was given every kind of luxury and was shown all 
honour. All the king's around coveted the kingdom of Benares, and 
seven kings encompassed the city. At the suggestion of his 
ministers, the king sent out a knight on the royal destrier. Mounted 
on the noble steed, the knight destroyed six camps, when his horse 
was wounded. He thereupon tookit to the gate, loosened its 
armour, and prepared to arm another horse. But the animal, 
knowing that no other horse could accomplish what awaited him, 
insisted on attacking the seventh camp. Then when they brought 
him back to the king's gate, the king came out to look upon him, and 
the horse died with a counsel for mercy towards the captive kings. 

The story was told in reference to a monk who had given up 
persevering. Ananda is identified with the king (1). Cp. the 
Äjañña Jataka. 

(1) J. i. 178-81. 


M 


Mamsa Jataka (No. 315).-- The four sons of four rich merchants 
of Benares were once sitting at the crossroads, and, seeing a deer- 
stalker hawking venison in a cart, one of them proposed to get 
some flesh from him. So he went up to the man and said, "Hi! my 
man! give me some meat." and the hunter gave him some skin and 
bone; the second, going up to him addressed him as "Elder Brother” 
and was given a joint; but the third cajoled him, calling him 
"Father," and received a savoury piece of meat; while the fourth 
(the Bodhisatta) addressed him as "Friend." and was given the 
whole of the rest of the deer, and the meat was conveyed to his 
house in the man’s cart. 

The story was related in reference to Sariputta. Some monks 
of Jetavana, having taken oil as a purgative, wished for some dainty 
food. They sent their attendants to beg in the cooks’ quarters, but 
these had to come back emptyhanded. Sariputta met them, and, 
having heard their story, returned with them to the same street; the 
people gave hima full measure of dainty fare, which was 
distributed among the sick monks. Sariputta is identified with the 


hunter of the story (1). 
(1) J. iii. 48-51. 


Bhojaputta.-- Người sống trong xứ Bhoja. Thiên tử Rohitassa nói rằng 
ông làm Bhojaputta trong một tiền kiếp (1). Có tất cả 16 Bhojaputta 

được đề cặp trong các Jataka (2). Bhoja là Berar hiện nay (3). 

(1) S.i. 6 f. (2) J. i. 45; v. 63. (3) Law: Geog. 62. 


Bhojajaniya Jataka (No. 23).-- Chuyện Con Ngựa Thuan Chũng. Bồ Tat 
sanh làm con ngựa thuần chũng của nhà vua trị vì Benares. Ngựa 
được trang sức lộng lẫy, ăn thực phẩm thượng vị trong dĩa bằng 
vàng, và sống trong chuồng ướp thơm. Một hôm, Baranasi bị bảy 
vua lân bang vây hãm. Tướng nhà vua ra trận trên lưng vương mã, 
hạ được sáu vua. Đến vua thứ bảy, ngựa bị thương. Vị tướng định 
đổi ngựa, nhưng vương mã nài nĩ được tiếp tục chiến đấu. Thành 
công, vương mã trở về, vua ra cổng thành nghênh đón. Vương mã 
khuyến giáo vua tha mạng cho bảy vua, tưởng thưởng tướng ky mã 
và trị theo chánh pháp, rồi mệnh chung. 

Chuyện kể về một tỳ khưu từ bỏ tinh tấn. Tôn giả Ananda chi 
nhà vua (1). Cp. Äjañña Jataka (q.v.). 
(1) J. i. 178-81. 


M 


Mamsa Jataka (No. 315).-- Chuyện Miếng Thịt. Bốn người con của bốn 
gia đình giàu có ở Baranasi ngồi ở ngả tư đường thấy người thợ săn 
đẩy xe thịt nai đi ngang. Một người bước ra nói “Chào Ông mãnh” 
để xin thịt; chàng được cho miếng da với xương. Người thứ hai ra 
nói “Chào Anh” và được cho một khớp xương vai. Người thứ ba nói 
“Chào Cha” và được một miếng thịt ngon. Người thứ tư (Bồ Tát) nói 
“Chào Bạn” và được cả con nai còn lại để xe về nhà. 

Chuyện kể về Tôn giả Sariputta. Sau khi dùng dầu xổ, một số tỳ 
khưu trong Jetavana muốn có bữa ăn ngon. Chư vị gởi thị giả vô 
khu hàng quán khất thực, họ trở về tay không. Tôn giả Sariputta đưa 
các thị giả trở lại con đường cũ và được cúng dường đủ thứ món 
ngon. Người thợ săn chỉ Tôn giả Sariputta (1). 

(1) J. iii. 48-51. 


Mamsa Sutta.-- Few are those who abstain from accepting gifts 


of uncooked flesh, many who do not (1). 
(1) S. v. 471. 


Makara.-- Afloodgatein the Parakkamasamudda from which ran 


the Gambhira Canal (1). 
(1) Cv. Ixxix. 40. 


Makaraddhaja.-- A name for the god Kama (1). 
(1) Cv. lii. 68. 


Makasa Jataka (No. 44).-- Once, in a border village in Kasi, there lived a 
number of carpenters. One day, one of them, a bald, greyhaired 
man, was planing some wood when a mosquito settled on his head 
and stung him. He asked his son who was sitting by to drive it away. 
The boy raised an axe, and meaning to drive away the 
mosquito, cleft his father's head in two, killing him. The Bodhisatta, 
a trader, saw this incident. "Better an enemy with sense than such 
a friend," said he. 

The story was related in reference to some inhabitants of a 
hamletin Magadha who were worried by mosquitoes when 
working in the jungle. One day they armed themselves with arrows, 
and while trying to shoot the mosquitoes, shot each other. The 
Buddha saw them outside the village greatly disabled because of 


their folly (1). 
(1) J. i. 246-48. 


Makakaraiijiya.-- A monastery, the residence of the Elder Mahatissa (1). 
(1) Vsm. 292. 


Makuta-cetiya.-- A monument erected by Sakka on the summit 
of Sineru, enshrining a lock of hair cut off by Dipankara Buddha, 


when he renounced the world and became a monk (1). 
(1) BuA. 68. 


Makutabandhana.-- A "shrine" of the Mallas to the east of 
Kusinara, where the Buddha's body was cremated (1). 
Buddhaghosa explains that the Makutabandhana was a Hall in 
which the Malla-chiefs put on their ornaments on festival days. It 
was called a cetiya because it was decorated (cittakatatthena 
pan'ssa cetiyam) (2). 

(1) D. ii. 160-1. 

(2) DA. ii. 596; see also Dvy. 201. Hiouen Thsang's description (Beal, op. cit., ii. 
37) of the stũpa erected at what is evidently Makutabandhana suggests 
a different explanation. It was there thatthe Mallas laid aside their 


diamond maces (? makuta) and fell prostrate on the ground with grief at 
the Buddha's death. 


Mamsa Sutta.-- Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận các thịt sống, và nhiều 
hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận các thịt sống (1). 
(1) S. v. 471. 


Makara.-- Cửa đập Parakkamasamudda; kinh Gambhira bắt nguồn từ 
đó (1). 
(1) Cv. lxxix. 40. 


Makaraddhaja.-- Tên của Thần Kãma (1). 
(1) Cv. lii. 68. 


Makasa Jataka (No. 44).-- Chuyện Con Muỗi. Trong một làng thợ mộc ở 
biên địa xứ Kasi, có ông thợ dang bào bi con muỗi đáp xuống cái 
đầu sói hoa râm của ông và đốt như kiếm đâm. Ông biểu con đang 
ngồi gần đó đuổi muỗi. Đứa con giơ cao búa chém muỗi khiến đầu 
ông bị chẻ đôi. Người thương buôn (Bồ Tát) thấy vậy than: “Kẻ thù 
có trí sáng suốt còn hơn người bạn thiếu trí thông minh.” 

Chuyện kể về một số dân cư ở Magadha lo âu vì muỗi lúc làm 
việc trong rừng. Một hôm, họ dùng tên bắn muỗi và hại lẫn nhau. 
Thấy họ ngoài làng, ai cũng bị thương, Phật hỏi và được đáp vì ngu 
si muốn giết muỗi (1). 

(1) J. i. 246-48. 


Makakaraiijiya.-- Tự viện trú xứ của Truong lão Mahatissa (1). 
(1) Vsm. 292. 


Makuta-cetiya.-- Đền do Thiên chủ Sakka kiến tạo trên đỉnh Sineru để 
tôn trí tóc của Phật DIpankara lúc Ngài thí phát (1). 
(1) BuA. 68. 


Makutabandhana.-- “Đền” của dân Malla nằm bên phía Đông của 
Kusinara nơi Phật được hoa táng (1). Buddhaghosa nói đó là sảnh 
đường mà các tộc trưởng Malla chưng đồ trang hoàng trong những 
ngày lễ hội. Được gọi là đền vì được trang hoàng (cittakatatthema 
pan esancetiyam) (2). 

(1) D. ii. 100-101. 
(2) DA. ii. 596; xem thêm Dvy. 201. Theo Huyền Trang (Beal, op. cit. ii. 37), 


Makutabandhana là chỗ cất gậy quyền (?makuta, mace) nam kim cương 
của người Malla lúc họ quỳ lạy để tang Đức Phật. 


Makutamuttasala.-- A hall built in Anuradhapura on the spot where the 
dancing maidens laid aside their ornaments immediately after 


the death of Dutthagamam (1). 
(1) Mhv. xxxii. 78; MT 601. 


Makulaka.-- A vihara in Ceylon, to the east of Aritthapabbata, built by 
Suratissa (1). 
(1) Mhv. xxi. 6. 


Makkata Jataka (No. 173).-- Once the Bodhisatta was a learned brahmin 
of Kasi, and, when his wife died, he retired with his son to 
the Himalaya, where they lived the ascetic life. One day during a 
heavy shower of rain, a monkey, wishing to gain admission to the 
ascetics’ hut, put on the bark dress of a dead ascetic and stood 
outside the door. The son wished to admit him, but the Bodhisatta 
recognised the monkey and drove him away. The boy is identified 

with Rahula (1). 
The circumstances in which the story was related are given in 


the Uddala Jataka (q.v.). 
(1) J. ii. 68 f. 


Makkata Sutta.-- In certain tracts of the Himalaya where 
monkeys resort, hunters set up traps of pitch to catch the 
monkeys. Wise monkeys avoid the traps, but the foolish ones 
handle the pitch and their paws stick in it, one after another, and 
finally their muzzles, in their struggles to escape. So it is with 
foolish men who allow their senses to roam in wrong pastures— 


the objects of the senses (1). 
(1) S. v. 148. 


Makkarakata.-- A locality in Avanti. Maha Kaccana once stayed there in 
a forest hut and was visited by Lohicca and his pupils (1). The 


Commentary (2) calls Makkarakata a town (nagara). 
(1) S. iv. 116 f. (2) SA. iii. 29. 


Makkhakudrusa.-- A village in Rohana, the residence of Kitti and Loka (1). 
(1) Cv. lv. 26; lvii. 1, 59. 


Makkhalivagga.-- The ninth chapter of the Eka Nipata of the Anguttara 


Nikaya (1). 
(1) A. i. 33-35. 


Makutamutta-sala.-- Sanh đường trong Anuradhapura xây ngay trên 
chỗ các nàng vũ nữ lột cất nữ trang sau khi nghe tin Vua 
Dutthagamani băng hà (1). 

(1) Mhv. xxxii. 78; MT. 601. 


Makulaka.-- Tịnh xá nằm về phía Đông của Aritthapabbata, Sri Lanka, 
do Vua Sũratissa kiến tạo (1). 
(1) Mhv. xxi. 6. 


Makkata Jataka (No. 173).-- Chuyện Con Vượn. Ở Kasi có một Bà-la-môn 
đầy đủ học nghệ (Bồ Tát) đi cùng con lên Tuyết Sơn tu làm ẩn sĩ sau 
khi bà qua đời. Một hôm trời đổ mưa lớn và lạnh. Con vượn rừng 
muốn vô núp mưa trong am thất của ẩn sĩ nên đắp y vỏ cây của một 
ẩn sĩ đã chết tới đứng trước cửa am. Người con muốn cho vượn trú, 
nhưng người cha biết là vượn ranh mãnh nên đuổi đi. Người con 
chỉ Rahula (1). 

Nhân duyên đưa đến việc Phật kể chuyện này được kể trong 
Uddaka Jataka (q.v.). 
(1) J. ii. 68 f. 


Makkata Sutta.-- Trên Tuyết Son, tại chỗ qua lại của vượn, có nhiều 
bẫy dầu dính do thợ săn đặt để bắt vượn. Vượn khôn thấy bẫy 
tránh xa, còn vượn ngu thấy bẫy thò tay nắm, một tay bị dính rồi 
hay tay, một chân, hay chân và cả cái mõ nữa đều bị dính vào bẫy 
nhựa. Cũng vậy, người ngu để năm căn chạy rong trong chỗ 
không phải là hành xứ của mình-- năm trần (tức mắt thấy sắc khả 
ái, tai nghe... vân vân. nd.) (1). 

(1) S. v. 148. 


Makkarakata.-- Địa điểm trong vương quốc Avanti, nơi mà Tôn giả 
Maha Kaccana có lần trú lại và tiếp kiến Bà-la-môn Lohicca và đệ 
tử tại chòi lá của ông trong rừng (1). Chú giải nói đó là một nagara 
(kinh thành). 

(1) S. iv. 116 f. (2) SA. iii. 29. 


Makkakudrũsa.-- Lang trong xứ Rohana, trú xứ của Dai than Kitti va 
Loka (1). 
(1) Cv. lv. 26; lvii. 1, 59. 


Makkali Vagga.-- Phẩm 9: Phẩm Phong Dat, Chương Một pháp, Anguttara 


Nikaya (1) 
(1) A. i. 33-35. 


Makkhali (or Micchaditthika) Sutta.-- A man with perverted view leads 


many people away from righteousness and plants them in 
unrighteousness. 

There is no other thing so greatly to be blamed as wrong view. 
Like afishtrapset at a river mouth is Makkhali, existing for the 
distress and destruction of many beings. He who urges adherence 
to a doctrine and discipline rightly expounded, he whom he thus 
urges, and he who, thus urged, walks therein accordingly, all alike 


beget much merit (1). 
(1) A.i. 33 £ 


Makkhali-Gosāla.-- One of the six heretical teachers 


contemporaneous with the Buddha. He held (1) that there is no 
cause, either ultimate or remote, for the depravity of beings or for 
their rectitude. The attainment of any given condition or character 
does not depend either on one's own acts, nor on the acts of 
another, nor on human effort. There is no such thing as power or 
energy or human strength or human vigour. All beings (satta), all 
lives (pana), all existent things (bhuta), all living substances (Jīvā) 
(2), are bent this way and that by their fate, by the 
necessary conditions of the class to which they belong, by their 
individual nature; it is according to their position in one or other of 
the six classes (abhijati) that they experience ease or pain. There 
are fourteen hundred thousands of principle genera or species 
(pamukhayoniyo), again six thousand others and again six hundred. 
There arefivehundred kinds of kamma—there are sixtytwo paths 
(or modes of conduct), sixty-two periods, six classes among men, 
eight stages of a prophet's existence (atthapurisabhumi)(3), forty- 
nine hundred kinds of occupation, fortynine hundred Ajivakas, 


forty-nine hundred Wanderers (Paribbajaka), 

(1) D. i. 53 f. Makkhali, his views and his followers are also referred to at M. 
i. 231, 238, 483, 516 f; S. i. 66, 68; iii. 211; iv. 398; A. i. 33 f., 286; iii. 276, 
384; also J. i. 493, 509; S. iii. 69 ascribes the first portion of the account of 
Makkhali's views (as given in D. i. 53)—that there is no cause, no reason 
for depravity orpurity—to Ptrana Kassapa. A. i. 286 apparently 
confounds Makkhali with Ajita Kesakambala, and A. iii. 383 f. represents 
Purana Kassapa as though he were a disciple of Makkhali. 

(2) Buddhaghosa (DA. i. 160 ff.) gives details of these four classes showing 
how they are meant to include all that has life on this earth, from men 
down to plants. But the explanation is very confused and makes the terms 
by no means mutually exclusive. 

(3) Buddhaghosa gives them as babyhood, play time, trial time, as erect 
babytime, learning time, ascetic time, prophet time, and prostrate time, 
with (very necessary) comments on each. 


Makkali (hoặc Micchaditthika) Sutta.-- Người có ta kiến đưa nhiều 
người khác ra khỏi chánh hạnh đến tà hạnh. 


Không có gì đáng chê trách hơn là tà kiến. Như bẫy cá đặt trên 
sông là Makkali, có mặt để gây tổn thương và tàn phá cho nhiều 
chúng sanh. Người thôi thúc chánh hạnh, người được thôi thúc và 
người nhận sự thôi thúc đều đạt được nhiều lợi lạc (1). 

(1) A. i. 33 f. 


Makkhali-Gosala.-- Macgialé Cùxálợi. Một trong sáu Giáo trưởng ngoại 
đạo (Phật) đương thời với Đức Phật. Giáo thuyết của ông (1) có thể 
được tóm gọn như sau: Không có nhân duyên, xa hay gần, làm các 
loài bị nhiễm ô hay thanh tịnh. Không có tự tác, không có tha tác, 
không có nhân tác, không có lực, không có tỉnh tấn, không có nhân 
lực, không có sự cố gắng của con người. Tất cả sanh vật (sattđ), tất 
cả sanh loại (bhuta), tất cả sanh mang (pana), tất cả loài hữu tình 
(va) (2) đều như vậy; chúng bị dắt dẫn, chi phối bởi định mệnh, 
bởi điều kiện bộ loại của chúng, bởi cá tánh của chúng. Chúng 
hưởng thọ khổ lạc, y theo sáu loại thác sanh (abhijati) của chúng. 
Có tất cả một triệu bốn trăm ngàn chủng loại thác sanh 
(pamukkhayoniyo), lại có thể sáu ngàn và có thêm sáu trăm nữa. Có 
năm trăm loại nghiệp (kamma), sáu mươi hai đạo, sáu mươi hai 
trung kiếp, sáu giai cấp người, tám nhân địa (attha purisabhumi) 
(4), bốn ngàn chin trăm sanh nghiệp, bốn ngàn chín trăm Ajivaka 
(Kẻ Du hành), bốn ngàn chín trăm Paribbdjaka (Du si), 

(1) D. i. 53 f. Xem Makkhali, giáo lý và môn đệ của ông trong M. i. 231, 238, 483, 
516 f; S. i. 66, 68; iii. 211; iv. 398; A. i. 33 f., 286; iii. 278, 384; J. i. 493, 508; 
S. iii. 69 gan một phần chủ thuyết của Makkali (như mô tả trong D. i. 53) 
cho Pũrana Kassapa. A. i. 286 lầm lẫn Makkhali với Ajita Kesakambala, và 
A. iii. 383 f. nói về Parana Kassapa như là đệ tử của Makkhali. 

(2) Buddhaghosa (DA. i. 160 ff.) mô tả ti mỉ bốn loại này và cho thấy bốn loại 
ấy bao gồm tất cả sanh hữu (có sự sống) trên địa cầu, từ người đến cây cỏ; 
tuy nhiên giải thích của ông rất khó hiểu và có nhiều trùng lấp. 

(3) Theo Buddhaghosa, tám nhân địa là tám thời (time): ấu thơ (babyhood), 
choi đùa (play), thử thách (trial), đứng lên (erect), học tap (learning), ly gia 
khổ hạnh (ascetic), hiểu biết (prophet), theo thầy (prostrate); mỗi thời 


được luận giải tỉ mỉ. 


forty-nine hundred Naga abodes (or species), two thousand 
sentient existences (vise indriyasate), three thousand infernal 
states, thirtysix celestial mundane or passionate’ grades 
(rajodhatuyo), seven classes of animate beings (safinigabbha), or 
beings with the capacity of generating by means of separate sexes, 
seven of inanimate production (asaffigabbha), seven of 
production by grafting (niganthagabbha), seven grades of gods, 
men, devils, great lakes, precipices, dreams. There are eighty-four 
thousand periods during which both fools and wise alike, 
wandering in transmigration, shall at last make an end of pain. This 
cannot be done by virtue, or penance, or righteousness. Ease and 
pain, measured out as it were with a measure, cannot be altered in 
the course of transmigration (samsara); there can be neither 
increase nor decrease thereof—both foolsand wise alike, 
wandering in transmigration, exactly for the allotted term, shall 
then, and then only, make an end of pain. 

Makkhali's views as given in the Buddhist books are difficult 
to understand, the Commentators themselves finding it a hopeless 
task. He seems to have believed in infinite gradations of existence; 
in his view, each individual thing has eternal existence, if not 
individually, at least in type. He evidently had definite conceptions 
of numerous grades of beings, celestial, infernal and mundane, as 
also of the infinity of time and the recurrent cycles of existence. He 
seems to have conceived the world as a system in which everything 
has a place and a function assigned to it, a system in which chance 
has no place and which admits of no other cause whatever, of the 
depravity or purity of beings, but that which is implied in the word 
Fate or Destiny (niyati). All types of things and all species of beings, 
however, are individually capable of transformation, that is of 
elevation or degradation in type. His theory of purification through 
transmigration (samsdrasuddhi) probably meant perfection 
through transformation (parinata)—transformation which implies 
not only the process of constant change, but also a fixed orderly 
mode of progression and retrogression. All things must, in course 
of time, attain perfection (4). Makkhali's followers are known as 
the Ajivakas (q.v.). 

According to the books, the Buddha considered Makkhali as 
the most dangerous of the heretical teachers: "I know not of any 
other single person fraught with such loss to many folk, such 
discomfort, such sorrow to devas and men, as Makkhali, the 


infatuate” (5). 
(4) For a discussion on Makkhali and his doctrines see Barua: Prebuddhistic 
Indian Philosophy, 297 ff. 
(5) A. i. 33. 


bốn ngàn chín trăm chỗ ở của loài Naga, hai nghìn căn (vise 
indriyasate), ba nghìn cảnh địa ngục, ba mươi sáu trần giới 
(rajodhatuyo), bảy tưởng thai (saññigabbha), bay vô tưởng thai 
(asaññigabbha), bảy tiết thai (niganthagabbha, sanh từ đốt), bảy 
loài thiên, bảy loài người, bảy loài quỷ, bảy hồ nước, bảy pavutas 
(rừng hay hồ nhỏ) bảy vực thắm, bảy mộng. Có tám trăm bốn mươi 
vạn đại kiếp, trong ấy kẻ ngu và người hiền lưu chuyển luân hồi sẽ 
trừ tận khổ đau. Không có lời nguyện: với giới hạnh này, với kỷ luật 
này, với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này, trong vô thỉ luân hồi 
(samsara), tôi sẽ lam cho chin muồi những nghiệp chưa được thuần 
thục, hoặc trừ diệt những nghiệp đã thuần thục; không có tăng hay 
giảm-- người ngu, người trí như nhau, sau khi trôi lăn trong vô thỉ 
luân hồi trong một thời kỳ như nhau, sẽ trừ tận khổ đau. 

Thuyết của Makkhali rất khó hiểu, cả các luận gia cũng vô vọng. 
Hình như ông tin nơi các biến hoá vô tận của sự sống (infinite 
gradations of existence). Theo ông, mỗi cá vật, nếu không phải là 
mỗi cá thể ít ra là mỗi loại, có sự trường tồn. Ông công nhận nhiều 
hạng chúng sanh, trên trời, dưới địa ngục, nơi trần thế. Ông tin sự 
vô thỉ luân hồi. Ông quan niệm thế giới như là một hệ thống trong 
ấy mỗi sự vật đều có vị trí và chức năng ấn định trước rồi, không có 
sự có thể (cơ may), không có nhân hay quả, không có ô nhiễm hay 
thanh tịnh, mà chỉ có Định mệnh (Fate) hay Vận số (Destinity) 
(niyati). Tất cả sanh vật, tất cả sanh loại đều có thé tự mình thay đổi 
(individually capable of transformation), hoặc đi lên hoặc đi xuống. 
Thuyết luân hồi tịnh hóa (samsärasuddhi)--tức trở nên hoàn hảo 
(perfection) qua biến đổi (transformation, parinata)--bién đổi nói 
đây không những chỉ là biến đổi không ngừng mà còn là tiến hoá 
hay thoái hoá tuần tự theo thứ lớp định sẵn. Chung quy, tất cả mọi 
sanh hữu đều tiến đến chỗ tịnh hoá (perfection) (4). Môn đệ của 
Makkhali được gọi là Ajivaka (Kẻ du hành) (q.v.). 

Phật xem Makkhali là vị giáo trưởng ngoại đạo (Phật) nguy hiểm 
nhất: “Ta không thấy một người duy nhất nào đưa lại bất hạnh cho 
đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ 
cho chư Thiên và loài Người-- người có tà kiến, người có điên đảo 
kiến.” (5). 

(4) Xem Makkhali và giáo thuyết của ông trong Barua: Pre-bhuddhistic Indian 


Philosophy, 297 ff. 
(5) A. i. 53. 


The Buddha also considered his view the meanest—"just as the 
hair blanket is reckoned the meanest of all woven garments, even so, 
of all the teachings of recluses, that of Makkhali is the meanest” (6). 
Buddhaghosa (7) draws particular distinction between the moral 
effect of Makkhali's doctrine on the one hand and that of the doctrines 
of Purana Kassapa and Ajita Kesakambali on the other. Purana, by 
his theory of the passivity of the soul, denied action; Ajita, by his 
annihilationistic theory denied retribution; whereas Makkhali, by his 
doctrine of fate or noncausation, denied both action and its result. 

Very little is known of the name and the life of Makkhali. 
The Buddhist records call him Makkhali-Gosala. Buddhaghosa 
explains (8) that he was once employed as a servant; one day, while 
carrying an oilpot along a muddy road, he slipped and fell through 
carelessness, although warned thus by his master: "Ma khali." 
(stumble not)—hence his name. When he found that the oilpot was 
broken, he fled; his master chased him and caught him by his 
garment, but he left it and ran along naked. He was called Gosala, 
because he was born in a cow-shed. According to Jaina records (9), 
he is called Gosala Mankhaliputta; he was born at Saravana near 
Savatthi, his father's name being Mankhali andhis mother's 
Bhadda. His father was a Mankha—i.e., a dealer in pictures —and 
Gosala followed this profession until he became a monk. 

The philosopher's true name (10) seems to have been Maskarin, 
the Jaina-Prakrit form of which is Mankhali and the Pali form 
Makkhali. "Maskarin” is explained by Panini (11) as “one who 
carries a bamboo staff" (maskara). A Maskarin is also known as 
Ekadandin. According to Patañjali (12), the name indicates a School 
of Wanderers who were called Maskarins, not so much because 
they carried a bamboo staff as because they denied the freedom of 
the will. The Maskarins were thus fatalists or determinists. 


(6) A. i. 286. (7) DA. i. 166 f. (8) Ibid., 143 f.; MA. i. 422. 
(9) See, e.g., Uvasaga-dasao, p. 1. (10) Barua, op. cit., 298. 
(11) VI. i. 154. (12) Mahabhasya iii. 96. 


Makhadeva 1.-- King, son of Sagaradeva, in the direct line 
from Mahasammata. He was a great and liberal ruler, and his sons 
and grandsons, eighty-four thousand in number, reigned in 
Mithila, the last of them being Nemiya, son of Kalarajanaka (1). 
His dynasty was followed by that of Okkaka, so that he is one of the 
ancestors of the Sakyans (2).See also Makhadeva Jataka and 
Makhadeva Sutta. Makhadeva is identified with the Bodhisatta. In 


a later birth he became Nimi (q.v.), v.. Maghadeva. 
(1) Dpv. iii. 34 f; Mhv. ii. 10; MT. 129; DA. i. 258 calls him the son of Upacara; 
also SNA. i. 352. 
(2) DA. i. 258; SNA. i. 352. 


Phat xem giáo pháp của ông là hạ liệt nhất-- “như mén dệt bằng tóc 
được xem là hạ liệt nhất, chủ thuyết của ông được xem là hèn hạ 
nhất.” (6). Buddhaghosa (7) có so sánh giáo thuyết của Makkhali 
và các giáo thuyết ngoại đạo khác: với thuyết luân hồi tịnh hoá 
(Định mạng), Makkhali chủ trương không có nghiệp, không có 
nghiệp quả; với thuyết vô nghiệp, Purana Kassapa chủ trương 
không có tội lỗi, không có phước báo; với thuyết thuyết đoạn diệt, 
Ajita Kesakambali chủ trương không có quả dị thục. 

Kinh sách nói rất ít về danh tanh và cuộc đời của Makkhali, chỉ 
biết ông là Makkhali Gosala. Buddhaghosa (8) giải rằng một thời 
ông làm nô lệ; hôm nọ ông bưng đèn dầu đi trên đường bùn trơn, 
trợt té, dầu đã được chủ dặn: “Mã khali” (Đừng té)-- do đó ông được 
gọi Makkhali. Thấy đèn bể, ông sợ bỏ trốn; bị chủ rượt níu áo, ông 
cỡi áo thoát thân. Còn tên Gosala là vì ông sanh ra trong chuồng bò. 
Theo tài liệu Jaina (9) ông được gọi là Gosala Mankhaliputta, chào 
đời tại Saravana gần Savatthi; cha ông là Mankhali, mẹ là Bhadda. 
Cha ông là một Mankha (buôn bán hình ảnh), và ông theo nghề cha 
cho đến khi xuất gia. 

Barua (10) viết rằng tên thật của ông là Maskarin và được đọc là 
Mankhali theo tiếng Jaina Prakrit hay Makkhali theo tiếng Pali. 
Maskarin có nghĩa là “người cầm gậy quyền bằng tre (maskara)” 
(11). Người Maskarin còn được gọi là Ekadandin. Theo Patañjali 
(12), Maskarin chỉ tông phái Du sĩ của người Maskarin không chỉ 
cầm gậy tre mà còn không tin nơi nghiệp và nghiệp quả; họ là môn 
đệ của thuyết Định mạng và Đoạn diệt. 


(6) A. i. 286. (7) DA. i. 166 f. (8) Ibid., 143 f.; MA. i. 422. 
(9) See, e.g, Uvasaga-dasao, p. 1. (10) Barua, op. cit., 298. 
(11) VI. i. 154. (12) Mahabhasya iii. 96. 


* nd.: Xem thêm s.v. Ajivaka. 


Makhädeva 1.-- Nhà vua hành trì đúng pháp của một vị Pháp vương. Ông 
la thái tử của Vua Sagaradeva, trực hệ của Vua Mahasammata. 
Con cháu ông (lên đến con số 84 ngàn) nối nghiệp cha ông trị vì 
Mithila; vị vua sau cùng của triều đại là Nemiya, Thái tử của 
Kalarajanaka (1). Tiếp theo triều đại Makhadeva là triều dai 
Okkaka; Makhadeva là tổ phụ của các Thích tử vậy (2). Xem thêm 
Makkhadeva Jataka và Makkhadeva Sutta trong ấy Makkhadeva 
chỉ Bồ Tát. Trong kiếp cuối, ông là Nimi (q.v.). v.. Makkhadeva. 

(1) Dpv. iii. 34 £; Mhv. ii. 1o; MT. 129; DA. i. 258 nói rằng ông là vương tử của 
Vua Upacara; xem thêm SA. i. 352. 
(2) DA. i. 258; SNA. i. 352. 


Makhadeva 2.-- A yakkha, identified with Angulimala. For his story see 
Sutana Jataka (1). 
(1) J. iii. 325 ff. 


Makhadeva Jataka (No. 9).-- The Bodhisatta was once born 
as Makhadeva, king of Mithila in Videha. For successive 
periods of eighty-four thousand years each he had respectively 
amused himself as prince, ruled as viceroy, and reigned as king. He 
one day asked his barber to tell him as soon as he had any gray 
hairs. When, many years later, the barber found a gray hair, he 
pulled it out and laid it on the king's palm as he had been requested. 
The king had eightyfour thousand years yet to live, but he granted 
the barber a village yielding one hundred thousand, and, on that 
very day, gave over the kingdom to his son and renounced the 
world as though he had seen the King of Death. For eighty-four 
thousand years he lived as a recluse in the Makhadeva-ambavana 
and was reborn in the Brahma-world. Later, he became once more 
king of Mithila under the name of Nimi, and in that life, too, he 
became a recluse. 

The barber is identified with Ananda and the son with Rahula. 
The story was related to some monks who were talking one day 


about the Buddha's Renunciation (1). 
(1) J. i. 137 ff; cp. M. ii. 74 ii., and J. vi. 95. See Thomas: op. cit, 127. 


Makhadeva Sutta.-- The Buddha visits the Makhadeva-ambavana, and, 
at a certain spot, smiles. In reply to Ananda's question, he tells him 
the story of Makhadeva, of how he renounced the world when 
gray hairs appeared on his head and became a recluse, enjoining on 
his eldestson to do likewise when the time came. Makhadeva 
developed the four Brahmavihara and was reborn in the Brahma- 
world. Eighty-four thousand of his descendants, in unbroken 
succession, followed the tradition set by him; the last of the kings 
to do this was Nimi, and his virtue having been remarked by the 
gods of Tavatimsa, Sakka invited him there. Nimi accepted the 
invitation, but later returned to earth to rule righteously and to 
observe the four fast days in each month. Nimi's son was 
Kalarajanaka, who broke the high tradition and proved the last of 
the line. 

Makhadeva's tradition led only to the Brahma-world, but the 
teachings of the Buddha lead to Enlightenment and Nibbana. 


Makhadeva is identified with the Buddha (1). 
(1) M. ii. M. ii. 74 ff; cp. Makhadeva Jataka and Nimi Jataka. 
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Makhadeva 1.-- Dạ-xoa tiền thân của Angulimala. Xem Sutana Jataka 
(No. 398) (1). 


(1) J. iii. 325 ff. 


Makkhadeva Jataka (No. 9).-- Chuyện Vua Makhadeva. Một thời, Bồ Tat 
sanh làm Vua Makhadeva trị vì Mithila trong nước Videha. Trải 
qua 84 người năm ông vui chơi như hoàng tử, phó vương và nhà 
vua. Một hôm, được bảo tìm tóc bạc, người thợ cắt tóc nhổ ra một 
sợi đặt lên tay ông. Nhìn tóc bạc, ông xúc động mạnh vì thấy Thần 
chết tới gần. Ông thưởng người thợ cắt tóc lợi tức của một làng lên 
đến một trăm ngàn đồng, gọi Thái tử đến trao ngôi, xuất gia, tu trong 
rừng xoài Makkhadeva suốt 84 ngàn năm, và tái sanh lên cõi Pham 
thiên. Trong hiện kiếp, ông trở lại thế gian làm vua dưới vương 
hiệu Nimi, nhưng rồi cũng xuất gia làm Sa-môn. 

Nhận diện tiền thân: người thợ cắt tóc chỉ Tôn giả Ananda; Thái 
tử chỉ Tôn giả Rahula. Chuyện kể cho một số tỳ khưu bàn về sự Đại 
Xuất thế của Thái Tử (1). 

(1) J. i. 137 ff; cp. M. ii. 74 ff; và J. vi. 95. Xem Thomas: op. cit. 127. 


Makkhadeva Sutta.-- Kinh số 83: Makkhadeva. Phật viếng vườn xoài 
Makkhädeva và có lần mim cười. Trả lời Ananda, Ngài kể chuyện 
Vua Makkhadeva thấy tóc bạc, xuất gia, tu tập bốn Phạm trú, va 
sanh về cõi Phạm thiên. Lúc trao ngôi báu cho hoàng tử ông dặn 
phải trị vì theo chánh pháp và hành xử như ông lúc thấy tóc bạc. 
Truyền thống được ông thiết lập này được kéo dài bởi 84 ngàn con 
cháu nối dõi của ông; vì vua sau cùng giữ truyền thống này là Nimi 
được Thiên chủ Sakka hoan hy mời viếng cõi Tavatimsa. Ông trở 
về tiếp tục trị vì theo chánh pháp và trì bốn ngày trai giới mỗi tháng. 
Nhung Hoàng tử Kalarajanaka không nghe lời phụ vương, làm đứt 
đoạn truyền thống ấy. 

Truyền thống của Makkhadeva chỉ đưa đến cõi Phạm thiên, nên 
Phật lập ra truyền thống tốt đẹp hơn (Thánh đạo tám ngành) đưa 
đến yểm ly, giác ngộ, Niết Bàn . 

Phật bây giờ là Makkhadeva trước kia (1). 

(1) M. ii. 74 ff; cp. Makkhadeva Jataka va Nimi Jataka. 
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Makhadeva-ambavana.-- A mango-grove in Mithila where 
Makhadeva lived in meditation after retiring from household life 
(1). This grove existed even in the time of the Buddha, and during 
his stay there with Ananda he preached the Makhadeva Sutta (2). 
Buddhaghosa explains (3) that the garden was originally planned 
by Makhadeva, and that other kings, from time to time, replaced 


trees which had died. 
(1)J.i.138f;vi.95. — (2)M.ii.74. (3) MA. ii. 732; see also Mtu. iii. 450. 


Makhiia 1.-- A city near the Deer Park at Isipatana close to 


where Kakusandha Buddha preached hisfirstsermon (1). 
(1) BuA. 210. 


Makhila 2.-- One of the two chief women disciples of Sikhi Buddha (1). 
(1) J. i. 41; BuA. 204; see also Akhila. 


Makhila 3.-- One of the chief female lay patrons of Atthadassi Buddha.1 
(1) Bu. xv. 21. 


Makhila 4.-- Wife of Sobhita Buddha in his last lay life; she gave him a 


meal of milkrice just before his Enlightenment (1). 
(1) BuA. 137; but Bu (vii. 18) calls her Samangi. 


Magadha.-- One of the four chief kingdoms of India at the time of 
the Buddha, the others being Kosala, the kingdom of the Vamsas 
and Avanti. Magadha formed one of the sixteen Mahajanapadas 
(1) and had its capital at Rajagaha or Giribbaja where Bimbisara, 
and after him Ajatasattu, reigned. Later, Pataliputta became the 
capital. By the time of Bimbisara, Anga, too, formed a part of 
Magadha, and he was known as king of Anga-Magadha (2). But 
prior to that, these were two separate kingdoms, often at war with 
each other (3). Several kings of Magadha are mentioned by name in 
the Jatakas—e.g., Arindama and Duyyodhana. In one story (4) the 
Magadha kingdom is said to have been under the suzerainty 
of Anga. In the Buddha's day, Magadha (inclusive of Anga) 
consisted of eighty thousand villages (5) and had a circumference 
of some three hundred leagues (6). 

Ajatasattu succeeded in annexing Kosala with the help of the 
Licchavis, and he succeeded also in bringing the confederation of 
the latter underhis sway; preliminaries to this struggle are 
mentioned in the books (7). 


(1) qv. 

(2) See, e.g., Vin. i. 27 and ThagA. i. 544, where Bimbisara sends for Sona 
Kolivisa, a prominent citizen of Campa, capital of Anga. 

(3) E.g. J. iv. 454 f. (4) J. vi. 272. (5) Vin. i. 179. 

(6) DA. i. 148. (7) E.g., D. ii. 73 f., 86. 
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Makkhadeva-ambavana.-- Vườn xoài ở Mithila, nơi Vua Makkhadeva 
tu bốn Phạm trú sau khi thoái vị để xuất thế ly gia (1). Vườn này còn 
trong thoi Phật Gotama; tại đây Ngài thuyết Makkhadeva Sutta 
(2). Buddhaghosa (3) giải rằng vườn do Vua Makkhadeva trồng va 
các vì vua kế nghiệp thay các cây chết. 

(1)J.i.138 f,vi.95. (2) M.ii. 74. (3) MA.ii.732; xem thêm Mtu. iii. 450. 


Makhila 1.-- Thanh gần Vườn Nai ở Isipatana, gần nơi Phật 
Kakusandha chuyển pháp luân (1). 
(1) BuA. 210. 


Makhila 2.-- Một trong hai Nữ Dai đệ tử của Phật Sikkhi (1). 
(1) J. i. 41; BuA. 204; xem thêm Akhila. 


Makhila 3.-- Một trong hai Nữ Dai cư sĩ hộ trì của Phật Atthadassi (1). 
(1) Bu. xv. 21. 


Makhila 4.-- Phu nhân của Phật Sobhita trong đời sống cư sĩ sau cùng 
của Ngài. Bà dâng Ngài bữa chao sữa trước khi Ngài chứng ngộ (1). 
(1) BuA. 137; nhưng Bu (vii. 18) gọi bà là Samangi. 


Magadha.-- Một trong bốn vương quốc chánh của Ấn Độ trong thời Phật 
tại thế; Ba vương quốc kia là Kosala, Vamsa và Avanti. Magadha 
là một trong mười sáu Mahajanapada (1), có kinh đô là Rajagaha 
hay Giribbaja trị vì bởi Vua Bimbisara trước và Ajatasattu sau. 
Về sau, Pataliputta được chọn làm kinh đô. Dưới triều của 
Bimbisara, Anga cũng làm một phần của Madgadha nên ông được 
gọi là vua của Añga-Magadha (2). Trước đó, Añga và Magadha là hai 
vương quốc riêng biệt thường xung đột nhau dữ dội (3). Có lần 
Magadha bị Anga hoàn toàn thống trị (4). Kinh Bổn Sanh có đề cập 
đến nhiều nhà vua trị vì Magadha, như Arindama và Duyyodhana 
chang hạn. Dưới triều Phật, Magadha (cả Anga) gồm tám mươi ngàn 
làng (5) với chu vi dài lối ba trăm lý (6). 

Vua Ajatasattu nhờ sự giúp dé của các Licchavi đã sáp nhập được 
Kosala vô Magadha và đưa liên bang theo chiều hướng cai trị của 
mình; các bước đầu của nỗ lực này được dẫn trong kinh sách (7). 

(1) q.v. ; 

(2) Xem, e.g., Vin. i. 27 va ThagA. i. 544 nói rằng Bimbisara gởi tim Sona 

Kolivisa, một công dân tối thắng ở kinh đô Campa của Anga. 
(3) Eg. J. iv. 454 f. (4) J. vi. 272. (5) Vin. i. 179. 
(6) DA. i. 148. (7) Eg. D. ii. 73 f, 86. 


Under Bimbisara and Ajatasattu, Magadha rose to such 
political eminence that for several centuries, right down to the time 
of Asoka, the history of Northern India was practically the history 
of Magadha (8). 

At the time of the Buddha, the kingdom of Magadha was 
bounded on the east by the river Campa (9), on the south by the 
Vindhya Mountains, on the west by the river Sona, and on the north 
by the Ganges. The latter river formed the boundary between 
Magadha and the republican country of the Licchavis, and both the 
Magadhas and the Licchavis evidently had equal rights over the 
river. When the Buddha visited Vesali, Bimbisara made a road five 
leagues long, from Rajagaha to the river, and decorated it, and the 
Licchavis did the same on the other side (10). 

During the early Buddhist period Magadha was an important 
political and commercial centre, and was visited by people from all 
parts of Northern India in search of commerce and of learning. The 
kings ofMagadha maintained friendly relations with their 
neighbours, Bimbisara and Pasenadi marrying each other's sisters. 
Mention is made of an alliance between Pukkusati (11), king of 
Gandhara and Bimbisara. When Candappajjota of Ujjeni was 
suffering from jaundice, Bimbisara senthim his own personal 
physician, Jivaka (12). 

In Magadha was the real birth of Buddhism (13), and it was from 
Magadha that it spread after the Third Council. The Buddha's chief 
disciples, Sariputta and Moggallana, came from Magadha (14). In 
Asoka's time theincome from the four gates of his capital of 
Pataliputta was four hundred thousand kahapanas daily, and in the 
Sabha, or Council, he would daily receive another hundred thousand 
kahapanas (15). The cornfields of Magadha were rich and fertile (16), 
and each Magadha field was about one gavuta in extent (17). 

The names of several places in Magadha occur in the books— 
eg, Ekanala, Nalakagama, Senanigama, Khanumata, 
Andhakavindha, Macala, Matula, Ambalatthika, Pataligama, 
Nalanda and Salindiya (18). 

Buddhaghosa says (19) that there are many fanciful 


explanations (bahudha papañcanfi) of the word Magadha. 

(8) A list of the kings from Bimbisara to Asoka is found in Dvy. 369; cp. DA. i. 
153; Mbv. 96, 98. 

(9) Campa flowed between Anga and Magadha; J. iv. 454. 

(10) DhA. iii. 439 f; the Dvy. (p. 55) says that monks going from Savatthi 
to Rajagaha could cross the Ganges in boats kept either by Ajatasattu or 
by the Licchavis of Vesali. 

(11) See s.v. (12) For details see s.v. 

(13) See, e.g., the words put in the mouth of Sahampati in Vin. i. 5 (pdtur 
ahosi Magadhesu pubbe dhammo, etc.). 

(14) See s.v. (15) Sp. i. 52. (16) Thag. vs. 208. 

(17) Thus AA. ii. 616 explains the extent of Kakudha's body which filled two 
or three Magadha viuage-fields (A. iii. 122). 

(18) See s.v. (19) SNA. i. 135 f. 
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Dưới triều của hai Vua Bimbisara va Ajatasattu, Magadha là một trung 
tâm quyền lực chánh trị, nên chi lịch sử của miến Bắc Ấn được xem 
như chính là lịch sữ của Magadha mãi cho đến thời Vua Asoka (8). 

Dưới triều Phật, vương quốc Magadha Đông giáp sông Campa 
(9), Nam giáp dãy núi Vindhya, Tây giáp sông Sona, và Bắc giáp 
sông Hằng. Bên kia sông Hằng là xứ của dân tộc Licchavi; hai bên 
cùng chia nhau quyền lợi của đại lưu này. Lúc nghe nói Phật viếng 
Vesali, Vua Bimbisara cho tái thiết và trang hoàng đoạn đường dai 
năm lý từ Rajagaha đến bờ sông. Con đường bên kia sông cũng được 
dân Licchavi tái thiết và trang hoàng như vậy (10). 

Trong thời kỳ sơ khai của Phật giáo, Magadha có nền chánh trị 
và thương mại rất quan trọng; Magadha thu hút hầu hết các dân tộc 
trên miền Bắc Ấn đến đây để giao thương hay học tập. Các nhà vua 
trị vì Magadha đều có đường lối ngoại giao thân thiết với lân bang; 
đặc biệt hai Vua Bimbisara và Pasenadi thành hôn với em gai của 
mỗi người. Vua Bimbisara còn liên minh với Vua Pukkusati của 
xứ Gandhara và từng gởi ngự y của mình là Jivaka sang chữa bệnh 
hoàng dan cho Vua Avanti là Candappajjota ở thủ đô Ujjeni (12). 

Madagha được xem như cái nôi của Phật giáo (18), và từ cái nôi 
này Phật giáo lan rộng ra sau lần Kết tập thứ ba. Magadha là sanh 
quán của hai Dai đệ tử Sariputta và Moggallana (14). 

Vào thời Vua Asoka, lợi tức thu được hằng ngày tại bốn cổng của 
kinh thành Pataliputta là bốn trăm ngàn kahapana, so với một trăm 
ngàn do Sabha (hay Hội Đồng, Council) đem lại (15). Ruộng bắp là 
một nguồn lợi tức quan trọng khác, vì Magadha có đồng ruộng 
mênh mông và rất phì nhiêu (16), mỗi đám ruộng rộng tới một 
gavuta (tương đương lối một dặm) (17). 

Kinh điển có đề cập đến nhiều nơi trong Magadha, như Ekanala, 

Nalakagama, Senanigama, Khanumata, AndhaKavindha, 
Macala, Matula, Ambalatthika, Pataligama, Nalanda, va 
Salindiya (18). 

Theo Buddhaghosa (19), từ Magadha được giải thích bang nhiều 
cách ngộ nghĩnh khó tin (bahudha papañcanti). 

(8) Trong Dvy. 369 có danh sách của các nhà vua từ Bimbisadra đến Asoka; cp. 

DA. ¡. 153; Mbv. 96, 98. 

(9) Campa chảy giữa Anga và Magadha; J. iv. 454. 

(10) DhA. iii. 439 f; Dvy (p. 55) nói rằng tỳ khưu đi từ Savatthi đến Rajagaha có 

thể qua sông Hang bằng đò của Ajatasattu hoặc của dân Licchavi ở Vesali. 
(11) Xem s.v. (12) Xem chỉ tiết trong s.v. 
(13) Xem, eg. Vin. i. 5 ghi lại lời của Sahampati nói rằng: “pātur ahosi 
Magadhesu pubbe dhammo, etc.” 

(14) See s.v. (15) Sp. i. 52. (16) Thag. vs. 208. 

(17) Do đó, AA. ii. 616 nói rằng than của Kakudha chiếm hai hay ba thửa ruộng 
Magadha (AA. iii. 122). 

(18) Xem, s.v. (19) SNA. i. 135 f. 
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One such is that king Cetiya, when about to be swallowed up by the 
earth for having introduced lying into the world, was thus 
admonished by those standing round—"Ma 
gadham pavisa."another that those who were digging in the earth 
saw the king, and that he said to them: “Ma gadham karotha". The 
real explanation, accepted by Buddhaghosa himself, seems to have 
been that the country was the residence of a tribe of khattiyas 
called Magadha. 

The Magadhabhäsä is regarded as the speech of the Ariyans 
(20). If children grow up without being taught any language, they 
will spontaneously use the Magadha language; it is spread all over 
Niraya, among lower animals, petas, humans and devas (21). 

The people of Anga and Magadha were in the habit of holding a 
great annual sacrifice to Maha Brahma in which a fire was kindled 
with sixty cartloads of firewood. They held the view that anything 
cast into the sacrificial fire would bring a thousandfold reward 
(22). Magadha was famous for a special kind of garlic (23) and the 
Magadha nāla was a standard of measure (24). 

Magadha is identified with the modern South Behar. See 


also Magadhakhetta. 

(20) E.g., Sp. i. 255. (21) VibhA. 387 f. 

(22) SA. i. 269; but it is curious that in Vedic, Brahmana and Sūtra 
periods, Magadha was considered as outside the pale of Ariyan and 
Brahmanical culture, and was therefore looked down upon by 
Brahmanical writers. But it was the holy land of the Buddhists. See VT. 
ii. 207; Thomas: op. cit, 13, 96. 

(23) Sp. iv. 920. (24) E.g. AA. i. 101. 


Magadhakhetta.-- Mention is made in the books of the 
Magadhakhetta, probably an extensive ricefield which at once 
caught the eye on account of its terraces. It could be seen from the 
Indasālaguhā (1). The contour of the field struck the Buddha's 
imagination and he asked Ānanda to design a robe of the same 
pattern. Ananda did this very successfully, and this pattern has 
been adopted for the robes of members of the Order ever since (2). 

The Suvannakakkata Jataka (3) mentions afieldof one 
thousand karisas (about eight thousand acres) in a brahmin village 
called Salindiya to theeast of Rajagaha. Magadhakhetta may 
sometimes have been used as another name for Magadha (4). 


(1) ThagA. i. 333. (2) Vin. i. 287. (3) J. iii. 293; also iv. 277. 
(4) See, e.g., AA. i. 126, where Nalakagama is mentioned as having been in 
Magadhakhetta. 


Magga Vagga.-- The twentieth section of the Dhammapada. 


Một truyền thuyết nói rằng lúc Vua Cetiya sắp bị đất nuốt vì đưa sự 
nói dối vào thế gian, bị người đứng chung quanh khiển trách-- “Ma 
gadham pavisa”. Theo một truyền thuyết khác, những phu đào đất 
thấy nhà vua, và ông nói rằng “Mā gadham karotha’”. Giải thích mà 
Buddhaghosa chấp nhận là: xứ Madagha là sanh quán của một bộ 
tộc Sát-đế-ly mệnh danh Magadha. 

Magadhabhasa là thổ ngữ của người Ariyan (20). Nếu không 
được dạy dỗ một ngôn ngữ nào khác, đứa bé lớn lên sẽ nói tiếng 
Magadha; ngôn ngữ này nghe được tận dưới địa ngục và lan tới cõi 
súc sanh, nga quý, người và Trời (21). 

Dân Anga và Magadha có tục lệ tổ chức lễ tế đàn Đại Phạm thiên 
hằng năm rất trọng thể; trong lễ tế này họ nhóm ngọn lửa rực ngời 
bằng sáu mươi xe cũi đốt. Họ tin tưởng rằng những gì cúng dường 
cho lửa (liệng vô lửa) sẽ đem lại lợi lạc gắp ngàn lần (22). Magadha 
rất nổi tiếng về tỏi nhờ có giống đặc biệt (23). Nala của Magadha là 
một đo lường chuẩn (24). 

Magadha được xác định là miền Nam Behar hiện nay. Xem thêm 


Magadhakhetta. 

(20) E.g., Sp. i. 255. (21) VibhA. 387 f. 

(22) SA. i. 269; nhưng kỳ lạ là trong thời kỳ Vệ-đà, Bà-la-môn va Tam Tạng, 
Madagha bị xem là ngoài phạm vi văn hoá của từng lớp quý phái và Bà- 
la-môn và bị các tác giả Bà-la-môn khinh rẻ. Trớ trêu thay, đó là cái nôi 
của Phat giáo. Xem VT. ii. 207; Thomas: op. cit. 13, 96. 

(23) Sp. iv. 920. (24) E.g., AA. i. 101. 


Magadhakhetta.-- Kinh sách có dé cập đến Magadhakhetta (khetta=đồng 
ruộng), một đồng lúa rộng gây sự chú ý vì các thửa ruộng ở đây xếp 
thành dãy thêm. Đồng ruộng Magadha có thể nhìn thấy từ 
Indasala-guha (1). Thấy cánh đồng này, Phật khởi lên ý tưởng và 
bảo Tôn giả Änanda may y có mẫu hình như vậy. Tôn giả phụng 
hành và mẫu y này được chư tỳ khưu trong Tăng Đoàn sử dụng từ 
dạo ấy (2). 

Suvannakakkata Jataka (3) có nói đến một cánh đồng rộng 
một ngàn karisa (tương đương 800 mẫu) trong làng Bà-la-môn 
Salindiya nằm về phía Đông của Rajagaha. Magadhakhetta đôi khi 
được dùng như tên của vương quốc Magadha (4). 

(1) ThagA. i. 333. (2) Vin. i. 287. (3) J. iii. 293; xem thêm iv. 277. 

(4) Xem e.g. AA. i. 126 nói rằng Nalakagama nằm trong Magadhakhetta. 


Magga Vagga.-- Chuong 20 cua Dhammapada. 


Magga Samyutta.-- The forty-fifth section of the Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. v. 1-62. 


Magga Sutta 1.-- The Buddha tells the monks how, as he meditated under 
the Ajapala-nigrodha, the conviction came to him that the 
only way to Nibbana was the cultivation of the four satipatthanas. 
The Brahma Sahampati read his thoughts, and, appearing before 
him, confirmed this view (1). 

(1) Sv. 167 f; 185 f. 


Magga Sutta 2.-- The Buddha tells the monks how, while yet 
a Bodhisatta, he discovered the method of cultivation of the 
iddhipddas (1). 

(1) S. v. 281. 


Magga Sutta 3.-- Wrong view, wrong aim, wrong speech and wrong action 
lead one to purgatory, their opposites to heaven. Likewise 


with livelihood, effort, mindfulness and concentration (1). 
(1) A. ii. 227. 


Magga Sutta 4.-- The man who has wrong view, aim, speech and action, 


is censured by the wise (1). 
(1) A. ii. 229. 


Maggakatha.-- The ninth division of the Mahavagga of the 
Patisambhidamagga. 


Maggasira.-- The name ofa month (1). 
(1) DA. i. 241. 


Maggadattika Thera.- An arahant. He once saw Atthadassi 
Buddha wandering about and scattered flowers in his path. 
Twenty thousand kappas ago he was king five times under the 


name of Pupphachadaniya (1). 
(1) Ap. i. 189. 


Maggadayaka Thera.-- An arahant. Ninety-four kappas ago he 
saw Siddhattha Buddha walking in the forest, and, with basket 
and hoe, made a path for him. Fiftyseven kappas ago he was a 
king named Suppabuddha (1). He is probably identical with 


Eraka Thera (2). 
(1) Ap. i. 173. (2) ThagA. i. 193 f. 


Magga Samyutta.-- [45] Chương 1: Tương Ưng Dao, Thiên Dai Phẩm, 
Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. v. 1-62. 


Magga Sutta 1.-- Một thời Phật trú ở Uruvela, trên bờ sông Neranjara, tại 
cây bàng Ajapala, sau khi mới giác ngộ. Trong khi Ngài độc cư thiền 
tinh, tâm niệm tư tưởng như sau được khởi lên: "Day là con đường 
độc nhất đưa đến thanh tịnh cho các chúng sanh, vượt qua sầu bị, 
chấm dứt khổ đau, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ Niết Bàn. Tức là 
bốn niệm xứ”. Rồi Phạm thiên Sahampati với tâm của mình biết 
được tâm ý Thế Tôn, xuất hiện và tán thán tư tưởng của Ngài (1). 

(1) S. v. 167 f; 185 f. 


Magga Sutta 2.-- Phật nói với chư tỳ khưu về con đường mà lúc còn là Bồ 
Tát Ngài tu tập Tứ như ý túc (1). 
(1) S. v. 281. 


Magga Sutta 3.-- Bốn pháp sau đưa vị tỳ khưu xuống địa ngục: tà 
kiến, tà tư duy, tà ngữ, và tà nghiệp (1). 
(1) A. ii. 227. 


Magga Sutta 4.-- Vị tỳ khưu thành tựu bốn pháp sau bị bậc chân 
nhân xa lánh: tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, và tà nghiệp (1). 
(1) A. ii. 229. 


Maggakatha.-- Chương 9 của Mahavagga của Patisambhidamagga. 


Magasira.-- Tên của một tháng (1). 
(1) DA. i. 241. 


Maggadattika Thera.-- A-la-hán. Có lần ông rải hoa trên bước đi của 
Phật Atthadassi. Vào 20 ngàn kiếp trước ông làm vua năm lần dưới 
vương hiệu Pupphachadaniya (1). 

(1) Ap. i. 189. 


Maggadayaka Thera.-- A-la-hán. Chín mươi bốn kiếp trước, ông đã nhìn 
thấy Phật Siddhattha đang thiền hành trong rừng, và với cái giỏ và 
cái cuốc, ông đã dọn con đường cho Ngài. Năm mươi bảy kappa 
trước, ông là một vị vua tên là Suppabuddha (1). Ông có lẽ được 
nhận diện là tiền thân trưởng lão Eraka (2). 

(1) Ap. i. 173. (2) ThagA. i. 193 f. 


Maggasaññaka Thera.-- An arahant. In the time of Padumuttara Buddha 
he was a devaputta in Himava, and, coming across some monks who 
had lost their way in the forest, he entertained them and set them on 
the right road. One hundred andfivekappas ago he was king 
twelve times under the name of Sacakkhu (1). He is probably 


identical with Ekadhammasavaniya (2). 
(1) Ap. i. 152 f. (2) ThagA. i. 151 f. 


"Maggena” Sutta.-- The Noble Eightfold Path goes to the Uncompounded 
(asankhata). The Buddha has shown it to his disciples for 


their welfare (1). 
(1) S. iv. 361. 


Magha.-- The name Sakka bore in a previous birth1 when he was bom as 
a man in Macalagama in Magadha. His story is given in the 
Kulavaka Jataka (q.v.) (2). Because of his birth as Magha, Sakka 
came to be known as Maghava. Maghava was, perhaps, not the 
personal name of any particular Sakka, but a title of all Sakkas, 
because the Sakka who was the real Magha is identified with the 
Bodhisatta (3), while the Buddha says (4) that the Sakka, who 
visited him, and whose conversation is recorded inthe 
Sakkapañha Sutta, was also known as Maghava. The title 
probably originated from the time when Magha became Sakka. 

The Samyutta Commentary (5), however, says that Magha was 
not the Bodhisatta, but that his life was like that of a Bodhisatta 
(Bodhisattaeariyd viyassa cariya ahosi); in which case the name 
Maghava belongs only to the present Sakka. Magha took upon 
himself seven vows (vatapadani), which brought him birth as 
Sakka: to maintain his parents, to revere his elders, to use gentle 
language, to utter no slander, to be free from avarice, to practise 
generosity and openhanded liberality and kindness, to speak the 
truth, to be free from anger (6). 


For this and other titles of Sakka, see s.v. Sakka. 

(1) The usual form of the name is a derivative—e.g., J. vi. 212; he is often called 
Maghava Sujampati—e.g., J. iii. 146; iv. 403; v. 137, 139; vi. 102, 481, 573; 
or Maghava Sakko—e.g., J. v. 141;see also Mtu. i. 165, 167 
(sahasranetro Maghavan va sobhase) and Mtu. iii. 366 (Sakro dha: 
Maghavan ti me āhu manu syaloke). 

(2) For a slightly different version see DhA. i. 264 ff. 

(3) J. i. 207. (4) S.i. 231; DhA. i. 264; see also n. 1 above. 

(5) SA. i. 267; this is supported by the story as given in DA. iii. 710 ff. and DhA. 
i. 264 ff., where no mention is made of the Bodhisatta. 

(6) S. i. 227 £; SA. i. 267. 


Maghavapupphiya Thera.-- An arahant. Ninety-one kappas ago he saw 
the Buddha (? Vipassi) seated in meditation on the banks of 
the Nammuda, and honoured him by placing a maghava-flower 
near him (1). 

(1) Ap. i. 240 f. 


Maggasaññaka Thera.-- A-la-hán. Vào thoi Phat Padumuttara ông là 
một Thiên tử trên Hy Mã Lạp Sơn, từng cúng dường vật thực và đưa 
một nhóm tỳ khưu lạc lối ra khỏi rừng. Vào 105 kiếp trước ông làm 
vua 12 lần dưới vương hiệu Sacakkhu (1). Ông có thể là Trưởng 
lão Ekadhammasavaniya (2). 

(1) Ap. i. 152 f. (2) ThagA. i. 151 f. 


“Maggena” Sutta.-- Con đường Thánh đạo tám ngành đưa tới Vô vi (1). 
(1) S. iv. 361. 


Magha.-- Danh tanh (1) của Thiên chủ Sakka lúc ông sanh làm người 
sống trong làng Macala ở Magadha. Chuyện ông được kể trong 
Kulavaka Jataka (q.v.) (2). Vì danh tanh này, Thiên chủ Sakka còn 
được gọi là Maghava. Maghava có thể không phải là một tên riêng 
mà là tên của tất cả các Sakka, bởi lẽ vị Sakka đúng là Magha là Bồ 
Tát (3); Phật từng nói rằng (4) vị Sakka đến viếng và đàm đạo với 
Ngài (như nói trong Sakkapañha Sutta) được gọi là Maghava. 
Tước vị này có thể bắt nguồn từ lúc Magha trở thành Sakka. 

Chú giải Samyutta Nikaya (5) lại nói rằng Magha không phải là 
Bồ Tát mà là người sống cuộc đời như Bồ Tát sống; như vậy danh 
tanh Maghava chi là của Sakka hiện tiền. Lúc làm người, Magha 
từng chấp trì bảy cấm giới túc nên được sanh làm Sakka: hiếu 
dưỡng cha mẹ, kính trọng gia trưởng; nói lời nhu hoà; không nói lời 
hai lưỡi; tâm ly cấu uế và xan tham; sống với tâm bố thí, với tay sạch 
sẽ, hoan hỷ thí xả, nhiệt tình đáp ứng các yêu cầu, sung sướng phân 
phối vật bố thí; nói lời chân thực; không phẫn nộ (6). 

Về điều này và các danh xưng khác của Sakka, xem thêm s.v. Sakka. 

(1) Danh tanh này là một tên chuyển hoá (derivative)--e,g„ J. vi. 212; ông 

thường được gọi là Maghava Sujampati--e.g., J. iii. 146. iv. 403; v. 137, 139; 
vi. 102, 481, 573; hay Maghava Sakka--e.g., J. v. 141; xem thêm Mtu. i. 165, 
167 (sahaśranetro Maghavān va śobhase) và Mtu. iii. 366 (Sakro āha: 
Maghavān ti me āhu manuśyaloke). 

(2) DhA. i. 264 ff. có đôi chút khác biệt. 

(3) J. i. 207. (4) S. i. 231; DhA. i. 264; xem thêm n. 1 trên. 

(5) SA. i. 267; được tan đồng bởi chuyên kể trong DA. iii. 710 ff. va DhA. i. 264 

ff, nhưng ở đây không có nói đến Bồ Tát. 

(6) S. i. 227 f; SA. i. 267. 


Maghavapupphiya Thera.-- A-la-hán. Vào 91 kiếp trước ông có đặt một 
cành hoa maghava cạnh bên Phat (?Vipassi) dang toa thiền trên bờ 
sông Nammuda (1). 
(1) Ap. i. 240 f. 


Maghava.-- See Magha. 
Maghadeva.-- See Makhadeva. 


Mankura.-- One of the four ministers of Milinda who were sent to 


fetch Nagasena to the palace (1). 
(1) Mil, p. 29 f. 


Mankulakarama.-- A monastery in Sunaparanta where Punna 
Thera lived (q.v.) and where the Buddha visited him. Near by was 
a village of merchants where Punna went for his alms and where 
lived his brother Culla-Punna. After the merchants had been saved 
from death by the intervention of Punna, they gave him a share of 
the red sandalwood they had obtained in the course of their travels, 
and with this they built a mandalamala in the vihara and dedicated 


it to the Buddha. The Buddha lived there for seven days (1). 
(1) SA. iii. 15 ff. 


Mankulapabbata.-- A locality where the Buddha spent his sixth vassa 
(1). The reference is perhaps to the Mankulakarama (q.v.), but there 
the Buddhais said to have stayed only seven days of the rainy season. 

(1) BuA. 3. 


Mangana.-- A locality, probably a monastery in Ceylon, the residence of 
an arahant, Khuddaka-Tissa (Kujjaka-Tissa) (1). The place was 
five leagues from Anuradhapura and was visited by Saddhatissa 
(2). A Mangana-vihara is mentioned among the religious 
buildings erected by Dhatusena. (3). This was probably a 


restoration of the original. 
(1) Mhv. xxxii. 53; J.vi.30. (2) AA. i. 384. (3) Cv. xxxviii. 48. 


Mangala 1. The third of the twenty-four Buddhas. He was bom sixteen 
asankheyyas and one hundred thousand kappas ago in the 
Uttaramadhura Park, in the city of Uttara, his father being a 
khattiya named Uttara and his mother Uttara. It is said that from 
the day of her conception, an aura shed its rays night and day from 
her body, to a distance of eighty hands—hence his name. He 
surpassed other Buddhas in glory of body. In his last birth as a 
human being (corresponding to that of Vessantara in the case of 
Gotama) he lived with his family as an ascetic. A maneating yakkha, 
named Kharadathika, took from him his two children and ate 
them in his presence, "crunching them as though they were yams." 


while the blood dripped from his mouth (1). 
(1) It is probably this incident which is referred to at J. iv. 13. 
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Maghava.-- Xem Magha. 
Maghadeva.-- Xem Makhadeva. 


Mankura.-- Một trong bốn Dai than của Vua Milinda được cử di mời 
Trưởng lão Nagasena vô cung (1). 
(1) Mil, p. 29 f. 


Mankulakarama.-- Tự viện trong Sunaparanta, nơi Trưởng lão Punna 
(q.v.) an trú; Phật có đến đây viếng Trưởng lão. Gần bên là làng của 
các thương buôn, nơi Trưởng lão đi khất thực và cũng là nơi cư trú 
của em Trưởng lão là Culla-Punna. Sau khi được Trưởng lão cứu 
mạng, các thương buôn dâng ông một số gỗ hương mà ông dùng để 
cất một mandalamala trong tịnh xá và cúng dường Phật; Phật có trú 
tại đây bảy ngày (1). 

(1) SA. iii. 15 ff. 


Mankulapabbata.-- Nơi Phật an cư mùa mưa thứ 6 (1). Phải chang đó la 
Mankulakarama (q.v.), nơi mà Phật được nói chỉ trú có bảy ngày? 
(1) BuA. 3. 


Mangana.-- Địa danh, có thể là một tự viện ở Sri Lanka, trú xứ của A-la- 
hán Khuddaka-Tissa (Kujjaka-Tissa) (1). Tự viện này cách 
Anuradhapura năm lý; Vua Saddhatissa có viếng nơi này (2). Tự 
viện Mangana được nói đến là do Vua Dhatusena kiến tạo (3), hay 
có thể là trùng tu. 

(1) Mhv. xxxii. 53; J.vi.30. — (2) AA. i. 384. (3) Cv. xxxviii. 48. 


Mangala.-- Vị Phật Toàn giác thứ 3 trong số 24 vị ra đời. Ngài sanh ra vào 
sáu atăngtỳ một trăm ngàn kiếp trước đây tại Vườn 
Uttaramadhura trong thành phố Uttara. Cha Ngài là Sat-dé-ly 
Uttara; mẹ Ngài là Ba Uttara. Ngài được gọi như vậy vì truyền 
thuyết nói rằng lúc tho thai Ngai, bung Bà Uttara phát ra hào quang 
sáng cả ngày lẫn đêm một vùng cách bà tám gang tay. Ngài hơn tất 
cả chư Phật khác về sự chói sáng. Và kiếp cuối của Ngài, Ngài sống 
đời khổ hạnh. Bay giờ, có Dạ-xoa Kharadathika ăn thịt hai em Ngài 
“như ăn khoai” với miệng đầy máu, trước mặt Ngài (1). 

(1) Có là đó là câu chuyện được kể trong J. iv. 13. 
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The Bodhisatta stood firm in his resolve and repented not of his 
gift to the yakkha, but registered a desire that in future births his 
body should emit light as bright as the blood whichfloweddown 
the yakkha's face. In a previous birth, Mangala paid honour to the 
cetiya of a Buddha by wrapping his body in cloth drenched with 
oil, setting fire to it and walking round the cetiya throughout the 
night, carrying on his head a golden bowl filled with scented oil 
and lighted with one thousand wicks. Not a hair on his body 
suffered damage. 

For nine thousand years Mangala lived in the household in 
three palaces, Yasava, Sucima and Sirima, with his wife Yasavati, 
by whom he had one son, Sivala. He left the world on a horse and 
practised austerities for eight months. Just before his 
Enlightenment he ate a meal of milkrice given by a maiden, Uttara, 
daughter of Uttarasetthi in Uttaragama; an Ajivaka, named 
Uttara, gave him grass for his seat. His Bodhi was a Naga-tree. After 
his Enlightenment he lived for ninety thousand years, and for all 
that time the aura from his body spread throughout the ten 
thousand world systems, shutting out sun, moon and stars. People 
knew the times and the seasons by the cries of the birds and the 
blooming of the flowers. 

Mangala's first sermon was preached in the Sirivaruttama 
Grove, near Sirivaddha. His chief disciples among men were 
Sudeva and Dhammasena, and his chief nuns Sivala and Asoka. 
Palita was his constant attendant (2). Nanda and Visakha were 
his chief patrons among lay men and Anula and Sutana among lay 
women. In Mangala's time the Bodhisatta was the brahmin Suruci 
(q.v.). Mangalas body was eighty cubits high; he held three 
assemblies: the first at the preaching of the Dhammacakka, the 
second at Cittanagara, when he preached to Sunanda, king of 
Surabhinagara, and his son Anuraja, and the third at Mekhala to 
Sudeva and Dhammasena who later became his chief disciples. 

He died in the park of Vessara, and a cetiya, thirty leagues high, 
was erected over his ashes (3). It is said (4) that all Mangala Buddha's 
personal disciples attained arahantship before their death. 

(2) BuA. (124) calls him Uttara. 

(3) Bu. iv. 1 ff; BuA. 115 ff; J. i. 30 ff; the particulars found in Mtu. (i. 248- 


50) are slightly different. 
(4) Bu. iv. 29. 


Mangala 3.-- The Bodhisatta born as an ascetic in the time of 
Dhammadassi Buddha (1). 
(1) J. i. 40; but Bu. xvi. 9 says he was then bom as Sakka. 


Bồ Tát bình thản, không chút hối han đã bố thi hai em cho Dạ-xoa. 
Ngài còn phát nguyện sẽ có thân chói sáng như máu tươi trong 
miệng Dạ-xoa. Trong một tiền kiếp, Ngài từng cúng dường lên tháp 
của một vị Phật bằng cách quấn thân với vải tẩm dầu để làm đèn, 
đội trên đầu tô vàng chứa dầu có hương thơm với một ngàn tim 
cháy sáng, đi nhiễu quanh tháp suốt đêm. Tuy nhiên Ngài không bị 
cháy một mải lông nào. 

Vào kiếp cuối, Bồ Tat Mangala sống trong ba cung điện Yasava, 
Sucima và Sirima với Phu nhân Yasavati và Nam tử Sivala. Ngài 
xuất thế bằng ngựa và tu khổ hạnh tám tháng. Trước lúc thành đạo, 
Ngài được ái nữ Uttara của Uttarasetthi ở lang Uttara dâng cháo 
sữa và Du sĩ Uttara dâng cỏ làm bồ đoàn. Bồ Đề của Ngài là cây Mù 
u (Naga). Sau khi Giác ngộ, ngài trụ thé được chín mươi nghìn năm, 
và trong khoảng thời gian đó, hào quang từ thân Ngài tỏa khắp 
mười nghìn thế giới làm tắt mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Con 
người biết thời gian và mùa màng bằng tiếng kêu của chim và sự nở 
hoa của các bông hoa. 

Phat Mangala chuyển pháp luân trong Vườn Sirivaruttama gần 
Sirivaddha. Ngài có hai Nam Dai đệ tử là Sudeva và Dhammasena; 
hai Nữ Dai đệ tử là Sivala va Asoka; Thi gia là Palita; hai Nam cư sĩ 
hộ trì là Nanda và Sisakha; hai Nữ Đại cư sĩ hộ trì là Anula và 
Sutana. Phật Mangala cao 80 cubit. Ngài thọ 90 ngàn năm sau khi 
thành Phật. Suốt khoảng thời gian này, thân Ngài rực chiếu hào 
quang sáng lấp cả trăng sao và mặt trời; người biết mùa bằng tiếng 
hót của chim và sự nở hoa của cây cối. Phật Mangala có ba hội 
chúng: hội chúng đầu tiên lúc Ngài chuyển pháp luân tại 
Sirivaruttana; hội chúng thứ nhì ở Cittanagara lúc Ngài thuyết cho 
Vua Sunanda xứ Surabhinagara va Thai tử Anuraja; và hội chúng 
thứ ba ở Mekhala lúc Ngài thuyết cho Sudeva và Dhammasena 
(về sau làm Đại đệ tử của Phật). 

Phật Mangala nhập Niết Bàn tại Vườn Vessara; trên chỗ trà tỳ 
Ngài có xây một tháp thờ cao 30 lý (4). 

Truyền thuyết nói rằng tất cả đệ tử thân cận của Phật Mangala 
đều đắc quả A-la-hán trước khi nhập diệt. 

Dưới triều Phật Mangala, Bồ Tát làm Bà-la-môn Surici (q.v.). 

(2) BuA. (124) gọi ông là Uttara. 
(3) Bu. iv. 1 ff.; BuA. 115 ff; J. i. 30 ff.; Mtu i. 248-50 có chút ít khác biệt. 
(4) Bu. iv. 29. 


Mangala 3.-- Bồ Tát sanh lam ẩn sĩ dưới triều Phat Dhammadassi (1). 
(1)J.i. 40; nhưng Bu. xvi. 9 nói rang bấy giờ Ngài là Sakka. 


Mangala 3.-- The Bodhisatta born as an ascetic in the time 
of Siddhattha Buddha (1). He was a very rich brahmin of 
Surasena, and later gave away all his wealth and became an 
ascetic. On one occasion, by his iddhi-power, he obtained fruit 
which grew on the jambu-tree (which gave its name to 
Jambudipa) and offered it at the Surasena-vihara to Siddhattha 


Buddha and ninety crores of monks (2). 
(1). Bu. xvii. 8; M.T.62. — (2) BuA. 187. 


Mangala Thera 4.-- An arahant He was present at the 
Foundationceremony of the Maha Thūpa (1) See Mahamangala. 
(1) Dpv. xix. 8. 


Mangala 5.-- A flood-gate in the Parakkamasamudda from 


which branched off the Mangala-Ganga (1). 
(1) Cv. Ixxix. 45. 


Mangala 6.-- A locality in South India mentioned in the account of the 


campaigns of Parakkamabahu (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 297. 


Mangala 7.-- A tribe of elephants, each of which had the strength of ten 
million men (1). 
(1) MA. i. 262; AA. ii. 822; BuA. 37, etc. 


Mangala 8.-- A monk of Pagan, probably of the fourteenth 


century, author of a grammatical work called the Gandhatthi (1). 
(1) Bode, op. cit., 26. 


Mangala 9.-- A Thera of Ceylon, preceptor of Vedeha (1). 
(1) P.L.C. 223. 


Mangala 10.-- A young man in the time of Vipassi Buddha, who 
came from Tavatimsa and held a mandarava-flower over the 
Buddha as he sat meditating. Mangala was a previous birth of 
Ekamandariya Thera (1). 

(1) Ap. i. 286. 


Mangala 11.-- A Pacceka Buddha (1). 
(1) M. iii. 70. 


Mangala 3.-- Bồ Tát sanh làm ẩn si dưới triều Phật Siddhatta (1). Ngài là 
một Bà-la-môn rất giàu có ở Surasena, bố thí hết tài sản mình, đi tu 
khổ hạnh. Có lần Ngài dùng thần thông hái trái trên cây mít (jambu, 
nên có Jambudipa) và cúng dường mit này lên Phat và 900 triệu ty 
khưu ở Surasena (2). 

(1) Bu. xvii. 8; MT. 62. (2) BuA. 187. 


Mangala Thera 4.-- A-la-han. Ong có tham dự lễ đặt viên đá đầu tiên của 
Maha Thupa (1). Xem Mahamangala. 
(1) Dpv. xix. 8. 


Mangala 5.-- Đập nước ở Parakkamasamudda nơi cửa kinh Mangala- 
Ganga (1). 
(1) Cv. lxxix. 45. 


Mangala 6.-- Địa danh dưới miền Nam Ấn Độ được đề cập trong nhiều 
chiến dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxvi. 297. 


Mangala 7.-- Một tộc voi; mỗi con voi của tộc này có sức mạnh bằng 10 
triệu người (1). 
(1) MA. i. 262; AA. ii. 822; BuA. 37, etc. 


Mangala 8.-- Tỳ khưu người Pagan, có thé vào thé kỷ thứ 14, tác giả của 
bản luận văn phạm có tựa đề là Gandhatthi (1). 
(1) Bode, op. cit., p. 26. 


Mangala 9.-- Trưởng lão Sri Lanka, giáo tho sư của Vedeha [6] (1). 
(1) P.L.C. 223. 


Mangala 10.-- Thanh niên đến từ cõi Tavatimsa và dâng lên Phật Vipassi 
cành hoa mandarava lúc Ngài dang toa thiền. Mangala là tiền thân 
của Trưởng lão Ekamandäriya (1). 
(1) Ap. i. 286. 


Mangala.-- Vị Phật Độc Giác (1). 
(1) M. iii. 70. 
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Mangala Jataka (No. 87).-- The Bodhisatta was once an Udiccabrahmin 
who, having entered the ascetic life, lived in Himava. He one day 
visited Rajagaha, and the king invited him to stay in the Royal Park. 
While he was there, a brahmin who believed in omens as shown by 
clothes (Dussalakkhana-brdhmana) found a garment in his 
chest which had been gnawed by mice, and, fearing disaster, 
wished to have it thrown out into the charnel-ground. Unwilling to 
entrust the job to anyone else, he gave the clothes to his son to 
throw away. The Bodhisatta saw the garment and picked it up in 
spite of the grave warnings of the old brahmin, saying that no wise 
man should believe in omens. 

The story was told in reference to a superstitious brahmin of 
Rajagaha who had his clothes thrown away in the manner related 
above. The Buddha was waiting in the charnel-field and picked up 
the garments. When the brahmin protested, he related to him the 
story and preachedto him on the folly of paying heed to 
superstitions. At the end of the sermon, father and son became 
sotapannas. The characters in both stories are the same (1). 

(1)].1. 371 ff. 


Mangala Vagga.-- The fifteenth chapter of the Tika Nipata of 
the Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. i. 292-4. 


Mangala Sutta.-- Preached at Jetavana in answer to a question asked by 
a deva as to which are the auspicious things (mangaldni) in the 
world. The sutta describes thirty-seven mangalani, including such 
things asthe avoidance of fools, association with the wise, 
honouring those worthy of honour, etc (1). The Commentary (2) 
explains that at the time the sutta was preached there was great 
discussion over the whole of Jambudiparegarding the 
constitution of mangala. The devas heard the discussion and 
argued among themselves till the matter spread to the 
highest Brahma-world. Then it was that Sakka suggested that a 
devaputta should visit the Buddha and ask him about it. 

In the Sutta Nipata (3) the sutta is called Mahamangala. It is one 
ofthe suttas at the preaching of which countless devas were 
present and countless beings realized the Truth (4). 

The sutta is often recited, and forms one of the commonest of 
the Parittas. To have it written down in a book is considered an act 
of great merit (5). It is said (6) that once Dutthagamani attempted 
to preach the Mangala Sutta at the LohapaSada, but he was too 
nervous to proceed. The preaching of the Mangala Sutta was one of 
the incidents of the Buddha's life represented in the Relic Chamber 
of the Maha Thupa (7). See also Mahamangala Jataka. 


(1) Khp. pp. 2 ff. (2) KhpA. Vii.; SNA. i. 300. 
(3) SN., pp. 46 f. (4) SNA. i. 174; BuA. 243; AA. i. 57, 320. 
(5) MA. ii. 806. (6) Mhv. xxxii. 43. (7) Mhv. xxx. 83. 
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Mangala Jataka (No. 87).-- Chuyện Diém Lành Dữ. Bồ Tát sanh lam một 
con của một gia đình Bà-la-môn ở phương Bắc. Trưởng thành, ông 
xuất gia sống trên Hy Mã Lap Sơn. Một hôm, ông xuống Rajagaha, 
được vua mời trú trong ngự viên. Có một Bà-la-môn làm nghề đoán 
tướng qua y mặc. Thấy y để trong rương bị chuột cắn, ông sợ điềm 
chẳng lành sẽ xảy ra nên sai con đem quăng ra nghĩa địa. Bồ Tát 
lượm; vị Bà-la-môn cảnh báo Ngài về điềm dữ xảy ra, Ngài bảo kẻ 
hiền trí không mê tín điềm lành dữ. 

Chuyện kể về một Bà-la-môn mê tín ở Rajagaha sai con đem y 
liệng như trường hợp kể trên. Phật lượm y của ông và nói rằng ông 
đã từng mê tín như vậy trong kiếp trước. Phật dạy mê tín dị đoan là 
điên rồ. Sau bài pháp, hai cha con vị Bà-la-môn đắc quả Dự lưu (1). 

(1)].1. 371 ff. 


Mangala Vagga.-- Phẩm 15: Phẩm Cát Tường, Chương Ba Pháp, 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. i. 292-4. 


Mangala Sutta.-- Do Phật thuyết tai Jetavana để tra lời cho một chư 
Thiên về điềm lành (mangalani). Kinh mô tả 37 mangalini, gồm như 
không thân cận kẻ ngu, gần gũi bậc trí, đảnh lễ người đáng lễ, vân 
vân. (1). Chú giải (2) nói rằng vào thời kinh được thuyết, có cuộc 
ban cải sâu rộng trên toàn Jambudipa về thé nào là điềm lành. Sự 
tranh cải giữa chư Thiên nghe thấu trên cõi Phạm thiên, nên Thiên 
chủ Sakka đề nghị một chư Thiên xuống bạch Phật để rõ biết. 

Trong Sutta Nikaya (3), kinh được gọi là Mahämangala. Trong 
dịp Phật thuyết kinh này, có vô số chư Thiên tham dự và vô số chúng 
sanh tiếp cận Sự Thật (4). 

Kinh thường được tụng như một Paritta (Thần chú), và viết kinh 
ra được xem như được nhiều công đức (5). Được biết (6) Vua 
Dutthagamani có lần muốn thuyết kinh này trong Lohapasada 
nhưng không được vì quá bồn chồn. Buổi Phật thuyết Mangala Sutta 
được khắc trên phù điêu trong Maha Thũpa (7). 

Xem thêm Mahamangala Jataka. 


(1) Khp. pp. 2 ff. (2) KhpA. Vii.; SNA. i. 300. 
(3) SN., pp. 46 f. (4) SNA. i. 174; BuA. 243; AA. i. 57, 320. 
(5) MA. ii. 806. (6) Mhv. xxxii. 43. (7) Mhv. xxx. 83. 


Mangala-ganga.-- A channel branching off from the sluice called Mangala 


in the Parakkama Samudda. See Mangala (5) (1). 
(1) Cv. Ixxix. 45. 


Mangalankotta.-- A locality in South India, mentioned in the account of 
the campaigns of Parakkamabahu I. (1). It is probably identical 
with Mangala (6). 
(1) Cv. lxxvii. 38. 


Mangalagiri.-- A spot where the Buddha was staying when 


Kāludāyī visited him at Suddhodana's request (1). 
(1) Ap. ii. 501. 


Mangalacetiya.-- A religious building, probably in 
Anuradhapura. Upatissa II. erected a thùpa to the north of it and 
also an image house containing an image (1). It is probably 


identical with Bahumangalacetiya (q.v.) (2). 
(1) Cv. xxxvii. 183, (2) Cv. Trs. i. 36; n. 1. 


Mangaladipani.-- A commentary on the Mangala Sutta, written 
by Sirimangala of Laos (1). 
(1) Bode, op. cit., 47. 


Mangalapabbata.-- See Mangalappadesa. 


Mangalapasada.-- A palace in Kasika, erected by Vissakamma 
andinhabited by Bodhighariya in a previous birth sixtyflve 
kappas ago (1). 

(1) Ap. ii. 401. 


Mangalapokkharani.-- A bathing-place in the garden of 


Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxiii. 110. 


Mangalappadesa (Mangalapabbata).-- A place in the south of 
Ceylon which formed the limit of the estate given to Saliya by 
Dutthagamani (1). 

(1) MT. 607. 


Mangalabegama.-- A place near Pulatthipura, mentioned in the 


account of the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxvii. 52; lxx. 178, 283, 297; Ixxii. 160, 207. 


Mangala-ganga.-- Con kinh chảy ra từ đập Parakkamsamudda. Xem 
Mangala [5] (1). 
(1) Cv. lxxix. 45. 


Mangalankotta.-- Địa danh dưới miền Nam Ấn Độ, được đề cập trong 
nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabahu I (1). Có thể đó là 
Mangala [6]. 

(1) Cv. lxxvii. 38. 


Mangalagiri.-- Noi ma Phat an trú lúc Dai than Kaludayi đến thỉnh Ngài 
viếng Kapilavatthu theo lời yêu cầu của Vua Suddhodana (1). 
(1) Ap. ii. 501. 


Mangalacetiya.-- Kiến trúc tôn giáo, có thể nằm trong Anurädhapura. Trên 
phía Bắc của kiến trúc này Vua Upatissa II có xây một tháp và một điện 
thờ Tôn tượng (1). Có thể đó là Bahumangalacetiya (q.v.) (2). 
(1) Cv. xxxvii. 183. (2) Cv. Trs. i. 36; n. 1. 


Mangalapabbata.-- Xem Mangalappadesa. 


Mangalapasada.-- Cung điện trong Kasika, do Thiên tử Vissakamma 
kiến tạo. Vào 65 kiếp trước Trưởng lão Bodhighariya làm vua trị 
vì Kasika sống trong cung này (1). 
(1) Ap. ii. 401. 


Mangalapokkharani.-- Chỗ tam trong thượng uyén của Vua 
Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxiii. 10. 


Mangalappadesa (Mangalapabbata).-- Dia danh dưới miền Nam Sri 
Lanka làm ranh giới của phần dat do Vua Dutthagamani ban cho 
Saliya, Thái tử duy nhất của nhà vua (từ ngôi và cưới một nàng 
hạ tiện) (1). 

(1) MT. 607. 


Mangalabegama.-- Địa danh gần Pulatthipura, được đề cập trong nhiều 


chiến dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixvii. 52; Ixx. 178, 283, 297; Ixxii. 160, 207. 
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Mangalavitana.-- A place in the west of Ceylon, near Vallipasanavihara (1). 
(1) MT. 552. 


Mangalana.-- A minister of Kittisirimegha [2] (1). 
(1) Cv. Ixvi. 66; see Cv. Trs. i. 258, n. 2. 


Macala.-- A village in Magadha, residence of Magha (q.v.) (1). 
(1) J. i. 199; SA. i. 267; DhA. i. 265; SNA. ii. 484. 


Macala Vagga.-- The ninth chapter of the Catukka Nipata of 
the Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. ii. 83-91. 


Maccha Jataka 1 (No. 34).—Some fishermenonce cast their net into a 
river, and a great fish, swimming along, toying amorously with 
his wife, was caught in the net, while his wife escaped. The 
fishermen hauled him up and left him on the sand while they 
proceeded to light a fire and whittle a spit whereon to roast him. 
The fish lamented, saying how unhappy his wife would be, thinking 
he had gone off with another. The Bodhisatta, who was the king's 
priest, coming along to the river to bathe, heard the lament of the 
fish and obtained his freedom from the fishermen. 

The story was related to a passion-tossed monk who longed for 


the wife of his lay days. The two fish were the monk and his seducer (1). 
(1) J. i. 210-12. 


Maccha Jataka 2 (No. 75).-- Once the Bodhisatta was born as a fish in a 
pond; there was a great drought, the crops withered, and water 
gave out in tanks and ponds and there was great distress. Seeing 
this, the Bodhisatta approached Pajjuna, god of rain, and made an 
Act of Truth, begging for rain. The request succeeded, and heavy 
rain fell. 

The story was told in reference to a great drought in Kosala. 
Even the pond by the gate of Jetavana was dry, and the Buddha, 
touched by the universal suffering, resolved to obtain rain. On his 
way back from the alms-round, he sent Ananda to fetch the robe in 
which he bathed. As he was putting this on, Sakka's throne was 
heated, and he ordered Pajjuna to send rain. The god filled himself 
with clouds, and then bending his face and mouth, deluged all 
KOsala with torrents of rain. The Pajjuna of the earlier story is 
identified with Ananda (1). 

(1) J. i. 329-32; cp. Cyp. iii. 10. 


Mangalavitana.-- Dia danh bên phía Tây của Sri Lanka, gan 
Vallipasanavihara (1). 
(1) MT. 552. 


Mangalana.-- Dai than cua Vua Kittisirimegha [2] (1). 
(1) Cv. Ixvi. 66; xem Cv. Trs. i. 258, n. 2. 


Macala.-- Làng trong vương quốc Magadha, trú xứ cua Magha (q.v.) (1). 
(1) J. i. 199; SA. i. 207; DhA. i. 265; SNA. ii. 484. 


Macala Vagga.-- Phẩm 9: Phẩm Không Có Rung Động, Chương Bốn Pháp, 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. ii. 83-91. 


Maccha Jataka 1 (No. 34).-- Chuyện Con Cá. Hai con cá trống và mái 
luyến ái và bơi lội trong dòng sông. Cá trống mắc lưới của người thợ 
câu và bị bắt thảy lên bờ cát, trong lúc người thợ câu chuốt cọc nhọn 
và nhúm lửa để nướng trui. Cá than van không phải vì “sợ bị đâm 
xuyên hay nướng trên than hồng, mà sợ cá mái buồn khổ nghĩ rằng 
chàng đi với một cá mái khác.” Bấy giờ, có vị Tế sư của triều đình 
đang trên đường xuống sông tắm nghe được. Ông hỏi mua cá, đem 
ra sông, khuyên từ nay chớ để ái nhiễm chỉ phối, và thả cá đi. 

Chuyện kể về một tỳ khưu si mê bà vợ trước thời xuất gia. Hai 
con cá chỉ tỳ khưu và người dụ dỗ; Tế sư chỉ Bồ Tát (1). 
(1)]J.i1.210-12. 


Maccha Sutta 2 (No. 75).-- Chuyện Con Cá. Một thời, Bồ Tát sanh làm con 
cá sống trong ao. Bấy giờ, có hạn hán khiến nước trong ao hồ đều 
cạn khô. Bồ Tát đến xin với Thần mưa Pajjuna bằng một lời nguyền 
Chơn Thật. Mưa tuôn xối xả. 

Chuyện kể về đại hạn ở Kosala; thậm chí ao trước cổng Jetavana 
cũng cạn khô. Bồ Tát quyết định phải cầu mưa. Trên đường đi khất 
thực về, ông bảo thị giả Änanda lấy áo cho Ngài “đi tắm hồ 
Jetavana”. Ngôi Thiên chủ Sakka nóng lên, Thiên chủ cho gọi Thần 
Mây Thần Mưa cho mưa đổ xuống gấp thành một dòng trên khắp 
Kosala. Pajjuna chỉ Tôn giả Ananda (1). 

(1) J. i. 329-32; cp. Cyp. iii. 10. 


Maccha Jataka 3 (No. 216).-- The story very much resembles 
Maccha Jataka [1] (1). 
(1). J. ii. 178 f. 


Maccha Sutta.-- Once, during a tour in Kosala with a large number of 
monks, the Buddha saw afishermanselling fish. Sitting down at the 
foot of a tree by the wayside, the Buddha pointed out to the 
monks how nofishermanenjoyed a happy life because his mind was 
for ever engaged in slaughter. It was the same, he said, with those 
who killed other creatures; those guilty of killing would suffer 


greatly after death (1). 
(1) A. iii. 301 f. 


Macchatittha.-- The name of two villages and two monasteries of Ceylon (1). 
(1) Cv. xlviii. 24; Ep. Zey. i. 216, 221, 227. 


Macchadāyaka Thera.-- An arahant. Ninety-four kappas ago he was a 
hawk on the banks of the Candabhāgā and once gave a large fish 


to Siddhattha Buddha (1). 
(1) Ap. i. 232. 


Maccharattha.-- See Macchā. 


Maccharikosiya 1.-- A setthi worth eighty crores, of Sakkhara 
near Rajagaha. His real name was Kosiya, but as he was too 
miserly to give away even a drop of oil, he came to be called 
Maccharikosiya. One day, when returning from the palace, he saw 
a half-starved yokel eating a round cakefilledwith sour gruel. The 
sight made him hungry, but fearing to spend his money, he told no 
one, but lay on his bed in great distress, till his wife found him. 
Having discovered the reason for his misery, she said she would 
bake cakes sufficient for everyone in Sakkhara. "But that would be 
such extravagance," said Kosiya, and persuaded his wife to bake 
just one cake, using only broken grains of rice. Fearful lest someone 
should ask for a piece of his cake, he retired with her to the seventh 
storey of his house and there made her start the cooking after 
bolting all the doors. 

The Buddha saw him with his divine eye and sent Moggallāna 
to him; Moggallāna stood poised in mid-air just outside Kosiya's 
window and indicated his wish to have something to eat, but Kosiya 
blustered and threatened, and, after refusing to give him anything, 
bade his wife cook another little cake for him. 


Macha Jataka 3 (No. 216).-- Chuyện Con Cá. Chuyện giống chuyện 
Maccha [1] (1). 
(1) J. ii. 178 f. 


Maccha Sutta.-- Trên đường du hành giữa dan chúng Kosala, Phật thay 
một người bán cá, nên có lời dạy rằng không có người đánh cá nào 
được thọ hưởng hạnh phúc, vì tâm họ luôn luôn dắm trong sự giết 
chóc. Cũng vậy, những người giết người sẽ đau khổ lâu dài và tái 
sanh vào cõi dữ (1). 

(1) A. iii. 301 f. 


Macchatittha.-- Tên của hai làng và cũng là tên của hai tịnh xá ở Sri Lanka (1). 
(1) Cv. xlviii. 24; Ep. Zey. i. 216, 221, 227. 


Macchadayaka Thera.-- A-la-hán. Vào 91 kiếp trước ông sanh làm con 
chim ưng sống trên bờ sông Candabhaga, từng dâng con cá lớn lên 
Phật Siddhatta (1). 
(1) Ap. i. 232. 


Maccharattha.-- Xem Maccha. 


Maccharikosiya 1.-- Vị triệu phú (setthi) ở thị trấn Sakkhara gần 
Rajagaha, có tài sản lên tới 800 triệu. Tên that ông là Kosiya nhưng 
được gọi là Maccharikosiya vì ông quá keo kiệt đến đổi không dám 
thí cả một giọt dầu. Một hôm, trên đường từ triều về, ông thấy một 
người nhà quê ăn bánh chiên nhồi với bột chua nên đói bụng. Không 
dám nói ra, ông vô phòng nằm nhưng không yên. Biết được lý do, 
bà bảo sẽ làm bánh cho cả thị trấn ăn (hàm ý đâu có gì khó vì nhà 
ông đâu phải nghèo). “Một tiêu pha ngông cuồng!,” ông nói. Ông bảo 
bà chỉ làm một cái và chỉ dùng tấm nát mà thôi. Ông khoá hết cửa 
lên lầu bảy với bà để chiên cái bánh đó. 

Bằng thiên nhãn, Phật thấy được Maccharikosiya đã đủ duyên 
nên gởi Tôn giả Moggallana đến nhiếp phục ông. Tôn gia đứng trên 
hư không trước cửa sổ và xin ông bố thí. Kosiya quát tháo, doa nat, 
nói không cho, nhưng rồi bảo bà làm cái bánh nhỏ hơn cho để tống 
ông Sa-môn đi cho rồi. 


But each cake she baked grew bigger than the previous one, and 
when she tried to take a single cake from the basket, they all stuck 
together. In despair, Kosiya presented cakes and basket to the 
Elder. Moggallana then preached on the importance of generosity, 
and transported Kosiya, his wife and the cakes to Jetavana. There 
the cakes were offered to the Buddha and five hundred monks, and 
even after they had all eaten, there was no end to the cakes. The 
spot where the remaining ones were thrown away at the gates of 
Jetavana was known as Kapallaptvapabbhara. The Buddha 
preached to Kosiya and his wife and they became sotapannas. 
Kosiya then spent all his wealth in the service of the Buddha and 
his religion. It was in reference to him that the illisa Jataka 


was preached, Illisa being identified with Maccharikosiya (1). 
(1) DhA. i. 367 ff; J. i. 345 ff. 


Maccharikosiya 2.-- See the Sudhabodhana Jataka. 


Macchari Sutta 1.-- On the five disadvantages of staying too long in one 
place—one grudges sharing one's lodging, the families who 


provide alms, one's provisions, one's fame, or the Dhamma (1). 
(1) A. iii. 258. 


Macchari Sutta 2.-- A monk who grudges sharing his lodging, 
the families who provide him with food, the gifts he receives, his 
fame, and who frustrates gifts offered in faith—such a monk is 


destined to hell (1). 
(1) A. iii. 266. 


Macchari Sutta 3.-- The same as the above except that the fifth quality is 


given as stinginess with regard to Dhamma (1). 
(1) A. iii. 266 f. 


Macchari Sutta 4.-- The same as (3) except that "nun" is substituted for 
“monk” (1) 
(1) A. iii. 139. 


MaccharI Sutta 5.-- A group of Satullapa-devas visit the Buddha 
at Jetavana and four of them speak, each one verse, before him on 
the evils of avarice and the blessings of generosity. The Buddha 


utters a verse to the effect that gifts given should be well gotten (1). 
(1) S.i. 18 f. 


Tuy nhién, mỗi bánh bà chiên nở lớn hơn bánh trước và dính chùm 
nhau không gở từng cái được. Bực mình, Kosiya đưa hết cả rổ bánh 
cho Tôn giả. Tôn giả thuyết về tâm quan trọng của bố thí rồi đưa 
Kosiya, bà và rổ bánh về Jetavana. Bánh được dâng lên Phật và đại 
chúng tỳ khưu 500 vị, nhưng ăn không bao giờ hết. Số còn lại quăng 
ở cổng Jetavana; chỗ ấy được gọi là Kapallapũvapabbhara. Phật 
vì ông bà Kosiya thuyết pháp, và hai ông bà đắc quả Dự lưu. Kosiya 
bấy giờ đem hết của cải mình ra hộ trì Phật Pháp và Tăng. 
Maccharikosiya được vi là triệu phú hà tiện HHisa trong Illisa 
Jataka, Số 78 (1). 
(1) DhA. i. 367 ff; J. i. 345. 


Maccharikosiya 2.-- Xem Subhabodhana Jataka. 


Macchari Sutta 1.-- Có năm nguy hại sau, nếu sống quá lâu tại một chỗ: 
xan tham đối với trú xứ; xan tham đối với gia đình; xan tham đối 
với đồ vật cúng dường; xan tham đối với công đức; xan tham đối 
với pháp (1). 

(1) A. iii. 258. 


Macchari Sutta 2.-- Thanh tựu năm pháp sau, vị ty khưu sống qua 
lâu tại một chỗ tương xứng bị rơi xuống địa ngục: xan tham chỗ ở, 
xan tham gia đình, xan tham lợi dưỡng, xan tham tán thán, làm cho 
vật tín thí rơi rớt (1). 

(1) A. iii. 266. 


Macchari Sutta 3.-- Như [1], chỉ khác pháp thứ năm là “xan tham 
pháp” thế cho “làm cho vật tín thí rơi rớt” (1). 
(1) A. iii. 266 f. 


Macchari Sutta 4.-- Như [3], chỉ khác: “tỳ khưu ni” thé cho “tỳ khưu” (1). 
(1) A. iii. 139. 


Macchari Sutta 5.-- Nhiều quần tiên Satullapa đến viếng Phật tai 
Jetavana. Bốn vị (mỗi vị đọc một vần kệ) nói lên sự chế ngự xan 
tham và công đức của bố thí. Phật nói thêm về chơn bố thí (1). 

(1) S.i. 18 f. 


Macchari Sutta 6.-- A deva visits the Buddha and asks him questions as 
to what kind of person is a miser and what awaits the generous 


man. The Buddha replies (1). 
(1) S. i. 34. 


Macchari Sutta 7.-- Seven fetters must be destroyed in order that the 
good life may be led: complying, resisting, wrong views, 
uncertainty, conceit, envy, meanness (1). 

(1) A. iv. 8. 


Macchari Sutta 8.-- The five forms of meanness: in sharing lodgings, the 


services of a family, gains, fame and Dhamma (1). 
(1) A. iv. 459. 


"Maccharena” Sutta.-- A woman who is faithless, shameless, stingy, and 


of weak wisdom, is destined to suffering (1). 
(1) S. iv. 24. 


Maccha.-- A country, with its people, included in the traditional list of the 
sixteen Mahajanapadas (1). The Maccha are generally 
mentioned with the Strasena (2). In the Vidhura Pandita Jataka 
(3) the Maccha are mentioned among those who witnessed the 
game of dice between the king of the Kurus and Punnaka. 

The Maccha country lay to the south or south-west of 
Indraprasthaand to the south of Strasena. Its capital was 
Viratanagara or Vairat, so called because it was the city of King 


Virata (4). 
(1) A. i. 213; iv. 252,256,260. (2) E.g, D.ii. 200; cp. Kasikosala, vajjimalla. 
(3) J. vi. 280. (4) Rv. vii. 6, 18; Law: Anct. Geog. of India, p. 19. 


Macchikasanda.-- A township in Kasi, the residence, among others, of 
Cittagahapati (1). It contained the Ambatakavana, which Citta 
presented as a monastery for the monks, at the head of whom was 
Mahanama. 

Sudhamma Thera also lived there, and the place was visited by 
Sariputta and Moggallana (2) and also by Acela Kassapa (3). The 
books contain, besides these, the names of several monks who lived 
at Macchikasanda—e.g., Isidatta, Mahaka, Kamabhu and 
Godatta (4). The placemay also have been a centre of the 
Niganthas, for Nigantha Nataputta is mentioned as having gone 
there with a large following (5) It was thirty leagues from Savatthi 


(6), and near by was the village of Migapathaka (q.v.). 

(1) S. iv. 281. 

(2) For details see DhA. ii. 74 f; according tovin. ii. 15 £, they were 
accompanied by Mahakaccana, Mahakotthita, Mahakappina, 
Manacunda, Anuruddha, Revata, Upali, Ananda and Rahula; these all 
went there while travelling in the Kasi kingdom. 

(3) S. iv. 300. (4) See s.v. for details. (5) S. iv. 298. (6) DhA. ii. 79. 


Macchari Sutta 6.-- Một vị thiên viếng Phật và bach hỏi thế nào là người 
bần tiện và bố thí được lợi lạc thế nào. Phật dạy: “Bị già chết thiêu 
cháy, hãy đem ra bằng thí. Có thí có lạc quả” và “Kẻ trộm, vua cướp 
đoạt, khi giờ cuối cùng đến, bỏ thân bỏ sở hữu.” (1). 

(1) S. i. 31. 


Macchari Sutta 7.-- Do đoạn tận bảy kiét sử sau, Phạm hạnh được sống: 
tùy tham kiết sử, sân kiết sử, kiến kiết sử, nghi kiết sử, mạn kiết sử, 

hữu tham kiết sử, vô minh kiết sử (1). 

(1) A. iv. 8. 


Macchari Sutta 8.-- Để đoạn tận năm xan tham sau, bốn niệm xứ cần phải 
tu tập: xan tham trú xứ, xan tham gia đình, xan tham lợi dưỡng, xan 


tham dung sắc, xan tham pháp (1). 
(1) A. iv. 459. 


“Maccharena” Sutta.-- Người dan ba không có lòng tin, không biết hổ 
thẹn, keo kiệt, và không có trí rơi vào cảnh khổ (1). 
(1) S. iv. 24 (). 


Maccha.-- Tên của một trong số 16 Mahajanapada và cũng là tên của dân 
chúng sống trong quốc độ đó. Maccha thường được kể chung với 
Surasena (2). Vidhura Pandita Jataka (3) có đề cập đến người 
Maccha như nhân chứng trong ván súc sắc giữ Vua xứ Kuru và Da- 
xoa Punnaka. 

Quốc độ Maccha nằm về phía Nam hay Tây Nam của Indraprastha 
và dưới phía Nam của Surasena. Thủ đô là Viratanagara hay Vairat, 
được gọi như vậy vì là kinh đô của Vua Virata (4). 

(1) A. i. 213; iv. 252, 256, 260. (2) E.g. D. ii. 200; cp. Kasikosala, Vajjimalla. 

(3) J. vi. 280. (4) Rv. vii. 6, 18; Law: Anct. Geog. of India, p.19. 


Macchikasanda.-- Thị trấn trong vương quốc Kasi, trú quan của Gia chủ 
Citta (1). Trong thị trấn có vườn hoa Ambatakavana mà Gia chủ 
cúng dường cho chư tỳ khưu hướng dẫn bởi Trưởng lão 
Mahanama. Trưởng lão Sudhamma cũng trú trong thị tran này, 
nơi mà hai Tôn giả Sariputta và Moggallana (2) và Tôn giả Acela 
Kassapa (3) đến thăm Trưởng lão. Ngài ra, Macchikasanda còn là 
trú xứ của nhiều tỳ khưu, như Isidatta, Mahata, Kamabhi, va 
Godatta (4). Nigantha Nataputta có đến đây với một hội chúng 
đông đảo (5). Macchikasanda cach Savatthi 30 lý (6) và ở gần lang 
Migapathaka (q.v.). 

(1) S. iv. 281. 

(2) Xem chi tiết trong DhA. ii. 74 f.; theo Vin. ii. 15 f., hai Tôn gia đi cùng với 
Mahakaccana, Mahajotthita, Mahakappina, Mahacunda, Anuruddha, 
Revata, Upali, Ananda,va Rahula, trong chuyén du hanh Kasi. 

(3) S.iv.300. (4) Xem chỉ tiết trong s.v. (5) S. iv. 208. (6) DhA. ii. 79. 


Macchikasandika.-- An epithet of Cittagahapati, because he lived 
in Macchikasanda (1). 
(1) A. i. 26; AA. i. 209; ThagA. i. 238. 


Maccutthala.-- A locality in Rohana, where Vijayabahu I. once set up 
acamp (1). 
(1) Cv. lviii. 35. 


Macchuddana Jataka (No. 288).-- The Bodhisatta was once the son of a 
landed proprietor, and, after his father's death, he and his 
younger brother went to a village to settle some business. On their 
way back, they had a meal out of a leafpottle, and, when they had 
finished, the Bodhisatta threw the remains into the river for the 
fish, giving the merit to the river-spirit. The power of the riverspirit 
increased and she discovered the cause. The younger brother was 
of a dishonest disposition, and when the elder was asleep, he 
packed a parcel of gravelto resemble the money they were 
carrying and put them both away. While they were in midriver he 
stumbled against the side of the boat and dropped overboard what 
he thought to be the parcel of gravel, but what was really the 
money. He told the Bodhisatta about it who said, “Never mind, 
what's gone has gone." But the riverspirit out of gratitude to the 
Bodhisatta made a fish swallow the parcel. The fish was later 
caught and hawked about, and, owing again to the influence of the 
spirit, thefishermanasked one thousand pieces and seven annas for 
it, and the people laughed at what they thought was a joke. 
But when they came to the Bodhisatta's house, they offered him the 
fish for seven annas. The fish was bought and cut open by his wife, 
and the money was given to him. At that instant the river-spirit 
informed him of what she had done and asked him to have no 
consideration for his brother, who was a thief and was greatly 
disappointed at the failure of his trick. But the Bodhisatta sent him 
five hundred pieces. 

The story was told in reference to a dishonest merchant who 


is identified with the cheat (1). 
(1) J. ii. 423-6. 


Majjha.-- See Megha. 


Macchikasandika.-- Tên gọi của Gia chủ Citta vì ông sống trong 
Macchikäsanda (1). 
(1) A. i. 26; AA. i. 209; ThagA. i. 238. 


Maccutthala.-- Dia danh trong xứ Rohana, nơi Vua Vijayabahu I có lần 
đóng quân (1). 
(1) Cv. lviii. 35. 


Macchuddana Jataka (No. 288).-- Chuyện Xâu Cá. Bồ Tát sanh làm con 
của một điền chủ. Ông và người em trai lo cai quản gia tài của cha 
để lại. Một hôm, hai anh em đến một làng kia và được trả cho một 
ngàn đồng. Trên đường về đến bờ sông, hai anh em lấy cơm bới ra 
ăn. Ăn xong, người anh thảy cơm dư xuống sông cho cá và hồi 
hướng công đức cho nữ thần sông, rồi cởi áo ngoài ra nằm ngủ. 
Người em có tánh tham thấy vậy bèn gói một gói đá giả gói tiền, với 
âm mưu ra giữa dòng sông giả làm rớt xuống nước để hô hoáng tiền 
bị mất mà chiếm đoạt một ngàn đồng. Khi việc xảy ra, người anh 
bảo: “Thôi viêc gì qua rồi, cứ để trôi qua.” Bấy giờ, vị nữ thần sông 
dùng thần lực khiến một con cá nuốt gói bị rớt. Về đến nhà, người 
em hoan hỷ với thủ đoạn của mình. Nhưng khi mỡ gói bạc ông thấy 
toàn là đá. Thì ra ông lộn để rớt gói bạc thật xuống sông! Cá nuốt 
bạc được một ngư ông bắt và đem ra chợ bán. Ông ra giá một ngàn 
đồng và bảy cắt. Bà con xúm lại chế nhạo ông. Ông đem đến nhà bán 
cho người anh với giá bảy cắt. Mổ bụng cá, ông được một ngàn đồng. 
Nữ thần xuất hiện kể lại tự sự và khuyên ông chớ chia xẻ cho kẻ gian 
tham. Nhưng ông vẫn chia cho em năm trăm. 

Chuyện kể về một thương buôn gian trá. Người em chỉ thương 
buôn gian trá đó (1). 
(1) J. ii. 423-6. 


Majjha.-- Xem Megha. 


Majjhantika Thera.-- An arahant. He recited the kammavaca 
(or ecclesiastical act) at the ordination of Mahinda, on whom he 
later conferred the upasampada ordination (1). Later, at the 
conclusion of the Third Council, Majjhantika went as preacher to 
Kasmira-Gandhara. There,by his great iddhi-powers, he 
overcame the Naga-k1.ng Aravala and converted him to the Faith, 
while Pandaka and his wife Harita and their five hundred sons 
became sotapannas. Majjhantika preached the Asivisopama Sutta 
to the assembled concourse and later ordained one hundred 
thousand persons (2). The sermon preached by Majjhantika 
is referred to in the Scholiast to the Sarabhanga Jataka (3). 

This same Elder is referred to elsewhere (4) as an example of 
one who practised pariyatti-appicchata. He was the leader of the 
assembly of monks (sanghathera). On the day of the dedication of 
Asoka's vihara, the Thera was a khindsava and was present, but his 
begging bowl and robe were hardly worth a farthing. People, seeing 
him there, asked him to make way; but he sank into the earth, rising 
to receive the alms given to the leader of the monks, knowing that 


he alone was fit to accept it (5). 
(1) Mhv. v. 207; Sp. i. 51; Dpv. vii. 24. 
(2) Mhv. xii. 3, 9 ff.; Sp. i. 64 ff; Dpv. viii. 4; Mbv. 113; for the Tibetan version see 
Rockhill, op. cit., 167 ff. 
(3) J. v. 142. 
(4) SNA. ii. 494; DA. iii. 1061, but at AA. i. 263 he is caned Majjhantika-Tissa. 
(5) The story is given at AA. i. 43; MA. i. 350. 


Majjhantika or Sanika Sutta.-- Once a monk dwelt in a forest-tract in 
Kosala and was told by a deva of the forest how the noonday 
silence frightened him. But the monk replied that to him it was 


enchanting (1). 
(1) S. i. 203. 


Majjhantika-Tissa.-- See Majjhantika. 


Majjhapalli-vihara.-- A vihara in Ceylon restored by the 
monk Sangharakkhita in the reign of Kittisirirajastha. The king 
showed the monk great honour and gave the village of Malagama 


for the maintenance of the vihara (1). 
(1) Cv. c. 234. (Sinhalese Medapola.) 


Majjhavela-vihara.-- A monastery in Ceylon built by Vattagamani and 
restored by Kittisirirajastha, who gave for its maintenance 


the village of Singatthala (1). 
(1) Cv. c. 230. (Sinhalese Medavala.) 


Majjantika Thera.-- A-la-han. Trưởng lão đọc tuyên ngôn (kammavaca) 
trong lễ xuất gia của Hoang tử Mahinda (1). Về sau, khi Kết tap III 
kết thúc, Trưởng lão được cử đi hoàng pháp ở Kasmira- 
Ghandhara. Tại đây ông dùng thần thân chinh phục Xà vương 
Aravala và thuyết pháp khiến Xà vương quy y Tam Bảo và Dạ-xoa 
Pandaka, phu nhân ông là Harita và 500 con ông đắc quả Dự lưu. 
Trưởng lão thuyết Asivisopama Sutta cho đại chúng va sau đó 
truyền giới cho một trăm ngàn chúng sanh (2). Kinh Trưởng lão 
thuyết được dẫn trong phần luận của Sarabhanga Jataka (3). 
Trưởng lão Majjantika được dẫn như vi dụ của vị trì pariyatti- 
appicchata và là một Sanghathera (Sư trưởng của Tang chúng). 
Trong lễ lạc thành của tịnh xá Asoka, Trưởng lão là một bậc A-la-hán 
nhưng bình bát và y của Ngài không đáng một xu. Phật tử thấy ông 
bảo ông tránh đường; ông chìm xuống đất rồi nổi lên để nhận vật thí 
dành cho vị sư trưởng mà chì mình ông mới xứng đáng tiếp nhận. 
(1) Mhv. v. 207; Sp. i. 51; Dpv. vii. 24. 
(2) Mhv. xii . 3, 9 ff; Sp. i. 64 ff; Dpv. viii. 4; Mbv. 113; bản Tây Tạng xem 
Rockhill, op. cit., 167 ff. 

(3) J. v. 142. 

(4) SNA. ii. 494; DA. iii. 1061, nhưng trong AA. i. 263 ông được gọi la 
Majjhantika-Tissa. 

(5) Chuyện được kể trong AA. i. 43; MA. i. 350. 


Majjhantika hay Sanika Sutta.-- Một vị Thiên trú trong rừng đến nói với 
một vị tỳ khưu rằng giữa trưa rừng lớn vang tiếng động khiến ông 
run sợ. Vi tỳ khưu đáp ông hoan hy với rừng lớn (1). 
(1) S. i. 203. 


Majjhantika-Tissa.-- Xem Majjhantika. 


Majjhapalli-vihara.-- Tịnh xá ở Sri Lanka do Tỳ khưu Sangharakkhita 
trùng tu vào thời của Vua Kittisirirajasiha. Nhà Vua rất hoan hy 
với vị tỳ khưu và cúng dường ông làng Malagama để lấy lợi tức cho 
tinh xá (1). 

(1) Cv. c. 234. (Tiếng Sri Lanka: Medapola). 


Majjhavela-vihara.-- Tịnh xá do Vua Vattagamani kiến tạo ở Sri Lanka 
và Vua Kittisirirajasiha trùng tu; Vua Kittisirirajastha còn cúng 
dường làng Singatthala (1). 

(1) Cv. c. 230. (Tiếng Sri Lanka: Medapola). 


Majjhima.-- An Arahant. He went, after the Third Council, as preacher to 
the Himalaya country (1) accompanied’ by four 
others: Kassapagotta, Durabhissara, Sahadeva, and 
Mulakadeva (2). Majjhima preached the Dhammacakkappa- 
vattana Sutta and eighty crores of persons became sotapannas. The 
five Elders, separately, converted five kingdoms, and each of them 


ordained one hundred thousand persons (1). 

(1) Mhv. xii. 6. 

(2) Dpv. viii. 10; MT. (317) has Dundubhissara for Durabhissara; Mbv. 
(115) agrees with MT., but has Sahassadeva; Sp. (i. 68) gives their names 
as Kassapagotta, Alokadeva, Dundubhissara, and Sahadeva. 

(3) Mhv. xii. 41 ff. 


Majjhima Nikaya.-- The second “book”. or collection, of the Sutta Pitaka, 
containing discourses of medium length. It consists of 
eighty bhdnavaras and is divided into three sections of fifty suttas 
each (pannasa), the last pannasa containing fifty two suttas. At the 
First Council the duty of learning the Majjhima Nikaya and of 
handing it down intact was entrusted to the “school” of Sariputta 
(1). Buddhaghosa wrote a commentary to the Majjhima Nikaya, 
which is called the Papafica-Sudani, and Sariputta of Ceylon wrote 
its tika. The Majjhima Nikaya was also called the Majjhima Sangiti 
(2). When the Sasana disappears, the Majjhima predeceases the 
Digha Nikaya (3). 

(1) DA. i. 15. (2) E.g., MA. i. 2; MT. 193, 305. (3) MA. ii. 881. 


Majjhima-Kala.-- The second of three brothers, all named Kala, 
of Setavya. Culla-Kala and Maha-Kala, the youngest and the 
oldest, used to travel about with caravans and procure goods which 


were sold for them by Majjhima-Kala (1). He had four crores (2). 
(1) DhA. i. 66. (2) Ibid., 73. 


Majjhimagama.-- A village in Rohana, mentioned in the account of the 
campaigns of Parakkamabahu I. (1). 
(1) Cv. Ixxiv. 83. 
Majjhima-janapada.-- See Majjhimadesa. 
Majjhimatika.-- The second of three Commentaries on the 


Saddatthabhedacinta (1). 
(1) Gv. 63, 73. 


Majhima.-- A-la-han. Sau Kết tap III, Trưởng lão di cùng Kassapagotta, 
Durabhissara, Sahadeva, va Mũlakadeva (2) hoằng pháp trong 
phan đất Hy Mã Lạp Sơn Trưởng lão thuyết 
Dhammacakkappavattana Sutta; 800 triệu chúng sanh đắc quả 
Dự lưu. Năm Trưởng lão mỗi vị chuyển hoá một vương quốc và 
truyền giới cho 100 ngàn chúng sanh (3). 

(1) Mhv. xii. 6. 
(2) Dpv. viii. 10; MT. 317 ké Dundubhissara thay vi Durabhissara; Mbv. 115 
nói như MT. nhưng nêu tên Sahassadeva; Sp. i. 68 kê các vị sau: 


Kassapagotta, Alokadeva,Dundubhidssara, va Sahadeva. 
(3) Mhv. xii. 41 ff. 


Majjhima Nikaya.-- Trung Bộ Kinh. Bộ thứ nhì trong năm bộ kinh chánh 
của Kinh Tang Pali. Gồm 152 bài kinh dài trung bình chia thành ba 
Tập: Tập I có 50 kinh; Tập II, 50 kinh; và Tập III, 52 kinh. Trong Kết 
tap I, việc trùng tuyên Trung Bộ Kinh được trao cho “Trường phái 
của Sariputta” (1). Trung Bộ Kinh có một Chú giải tên gọi là 
Papañca-SũdanI do Buddhaghosa viết; có thêm tikd do Sariputta 
ở Sri Lanka biên soạn. 
Lúc giáo pháp của Phật biến mất, Trung Bộ Kinh sẽ mất trước 
Trường Bộ Kinh (3). 
(1) DA. i. 15. (2) E.g, MA. i. 2; MT. 193, 305. (3) MA. ii. 881. 


Majjhima-Kala.-- Người thứ nhì trong ba anh em thương buôn đều mang 
tên Kala ở Setavya. Người em Culla-Kala và anh Maha- Kala di 
mua hang, còn Majjha-Kala ở nhà bán hàng (1). Ông có gia sản lên 
tới bốn mươi triệu (2). 

(1) DhA. i. 66. (2) Ibid., 73. 


Majjhimagama.-- Lang trong vương quốc Rohana, được đề cap trong 
nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxiv. 83. 
Majjhi-janapada.-- Xem Majjhimadesa. 
Majjhimatika.-- SG giải thứ nhì trong ba só giải về 


Saddatthabhedacinta (1). 
(1) Gv. 63, 73. 


Majjhimadesa.-- The country of Central India which was the birthplace 
of Buddhism and the region of its early activities. It extended in the 
east to the town of Kajangaia, beyond which was Mahasala; on the 
southeast to the river Salalavati; on the south-west to the town 
of Satakannika; on the west to the brahmin village of Thūna; on 
the north to the Usiraddhaja Mountain (1). The Majjhimadesa was 
three hundred yojanas in length, two hundred and fifty in breadth, 
and nine hundred in circumference (2). It contained fourteen of the 
sixteen Mahajanapadas (q.v.), that is to say all but Gandhara and 
Kamboja, which belonged tothe Uttarapatha. The people of 
Majjhimadesa were regarded as wise and virtuous (3). It was the 
birthplace of noble men (purisdjaniya) including the Buddhas (4) 
and all kinds of marvellous things happened there (5). The people 


of Majjhimadesa considered peacocks’ flesh a luxury (6). 

(1) Vin. i. 197; J. i. 49, 80; Mbv. 12; Dvy. (21 f.) extends the eastern boundary to 
include Pundavardhana, roughly identical with North Bengal. It is 
interesting to note that in early Brahminieal literature (eg. the 
Dharmasitra of Baudhayana), Aryavarta, which is practically identical 
with what came to be called Madhyadesa, is described as lying to the east 
of the region where theSarasvati disappears, to the west of 
the Kalakavana, to the north of Paripatra, and to the south of the Himalaya. 
This excludes the whole of Magadha (Baudhayana i. 1, 2, 9, etc.). It is also 
noteworthy that in the Commentaries the Majjhimadesa is extended to 
include the whole of Jambudipa, the other continents being Paccantima- 
janapada. The term came also to be used in a generic sense. Thus, in 
Ceylon (Tambapannidipa) Anuradhapura came to be called the 
Majjhimadesa (AA. i. 165). 

(2) DA. i. 173. (3) J. in. 115, 116. (4) DhA. iii. 248; AA. i. 265. 

(5) SNA. i. 197. (6) VibhA. 10. 


Majjhimabhanaka.-- The “reciters" of the Majjhima Nikaya (q.v.), those 
who learned it and handed it down, probably the “school” 
of Sariputta. This “school" included the Cariyapitaka, Apadana 
and Buddhavamsa in the Khuddaka Nikaya, and ascribed the whole 


Nikaya to the Sutta Pitaka (1). 
(1) DA. i. 15; Mil. 341. 


Majjhimavagga.-- —A district in the Malaya country of Ceylon, mentioned 


in the account of the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxx. 20, 21, 23; see Cv. Trs. i. 289, n. 1. 


Mañcakkundi.-- A locality in South India mentioned in the account of the 


campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxvii. 87. 
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Majjhimadesa.-- Miền Trung Ấn, chiếc nôi của Phật giáo. Majjhimadesa 
được giới han Đông bởi thành phố Kajangala mà bên kia là 


Mahasala; Đông Nam bởi sông Salalavati; Tây Nam bởi thành phố 
Satakannika; Tây bởi làng Bà-lamôn Thũna; Bắc bởi núi 
Usiraddhaja (1). Majjhimadesa dai 300 yojana, rộng 250 yojana, va 
có chu vi tổng cộng là 900 yojana (2). Miền bao gồm 14 trong 16 xứ 
lớn Mahajanapada (q.v.), trừ Gandhara va Kamboja thuộc 
Uttarapatha. Majjhimadesa được xem như có dân tri cao va đời 
sống phạm hạnh (3). Đó là nơi sản sanh nhiều bậc trí giả 
(purisdjaniya), kể cả Đức Phật (4), và nhiều kỳ diệu (5). Dân chúng 
Majjhimadesa rất quý thịt chim công (6). 

(1) Vin. i. 197; J. i. 49, 80; Mbv. 12; theo Dvy. 21 f. ranh giới Đông gồm cả 
Pundavardhana, tức Bắc Bengal hiện nay. Theo kinh sách tiền Bà-la- 
môn (e.g., Dharmaáũtra của Baudhayana), Aryavarta (tức vùng gọi là 
Madhyadeéa) được mô tả là có ranh giới Đông giáp với phan đất 
Sarasvati bị biến mất, Tây với Kalakavana, Bắc với Paripatra, và Nam 
với Hy Mã Lạp Son. Vùng này không có Magadha (Baudhayana i. 1, 2, 9, 
etc.). Cũng nên lưu ý thêm rằng theo các Chú giải, Majjhimadesa bao 
gồm trọn châu Jambudipa (các châu khác được gọi là Pacantima- 
janapada), và Majjhimadesa về sau được dùng như một tên chung. Do 
đó, ở Sri Lanka (Tambapannidipa), Anuradhapura được gọi là một 
Majjhimadesa (AA. i. 165). 

(2) DA. i. 173. (3)J.in. 115, 116. (4) DhA. iii. 248; AA. i. 265. 

(5) SNA. i. 197. (6) VibhA. 10. 


Majjhimabhanaka.-- Những vị “doc tung” hay “trùng tuyên” Trung Bộ 


Kinh; chư vi có lẽ thuộc “trường phái của Sariputta” ở Sri Lanka. 
Trường phái này đưa Caryapitaka (Hanh Tạng), Apadana (Kinh Thi 
Du) và Buddhavamsa (Phat Sử) trong Khuddaka Nikaya (Tiểu Bộ 
Kinh), và đặt trọn Nikaya trong Tạng Kinh (1). 

(1) DA. i. 15; Mil. 341. 


Majjhimavagga.-- Châu quận trong xứ Malaya, Sri Lanka, được đề cập 


trong nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxx. 20, 21, 23; xem Cv. Trs. i. 289, n. 1. 


Mañcakkundi.-- Địa danh dưới miền Nam An Độ, được đề cập trong 


nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxvii. 87. 
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Maficadayaka Thera 1.-- An arahant. In the time of Siddhattha Buddha 
he was a Candala, and made a lintel which he offered to the Order. 


He was fifty times king of the gods and eighty times king of men (1). 
(1) Ap. ii. 377 f. 


Maficadayaka 2.-- An arahant thera. Ninetyone kappas ago he gave a bed 
to Vipassi Buddha (1) He is probably identical with 


Samaññakani Thera (2). v.l. Pecchadayaka. 
(1) Ap.ii.455. — (2) ThagA. i. 99. 


Mañjaripujaka Thera.-- An arahant. Ninety-two kappas ago, 
while walking in the street with a spray of flowers in his hand, he 
saw the Buddha (? Tissa) and offered him the flowers. Seventy- 


three kappas ago he was a king, named Jotiya (1). 
(1) Ap. i. 228. 


Mañju.-- An officer of Parakkamabahu I. He was sent to fight against 
Sukarabhatu, and defeated him at Sapatagamu. He was put 
in charge of the campaign in Rohana, his colleagues being Kitti and 
Bhuta. Mañju practised great cruelty in order to instil terror into the 


hearts of the people. He seems to have been replaced by Bhuta (1). 
(1) Cv. Ixxiv 129, 144; Ixxv. 150, 152, 185, 196. 


Mañjusaka.-- A tree in Gandhamadana in front of the Maniguha. It is 
one yojana in height and one in girth, and bears all the 
flowers which bloom both on land and in water, on earth and in 
heaven. Around the tree is the Sabbaratanamala, where the 
Pacceka Buddhas hold theirassembly. The place of meeting 


seems also to have been called the Mafijisakamala (1). 
(1) SNA. i. 66, 67; VvA. 175. 


Mañjetthaka Vagga 1.-- The fourth section of the Vimana Vatthu. 
Mañjetthakavimäna 2.-- The abode in Tavatimsa of a woman who once 


spread over the Buddha's seat a bouquet of flowers which she 


had gathered in Andhavana (1). 
(1) Vv. iv. 1; VvA. 176 f. 


Maficadayaka Thera 1.-- A-la-hán. Vào thời Phật Siddhatta, ông là một 
Chiênđàla (người hạ tiện), từng cúng dường một rầm đỡ (lintel). 
Ông làm vua 50 lần trên cõi Thiên và 80 lần dưới thế (1). 
(1) Ap. iii. 377 f. 


Mañcadäyaka 2.-- Trưởng lão A-la-hán. Vào 91 kiếp trước ông cúng 
dường Phật Vipassi một chiếc giường (1). Ông có thể là Trưởng lão 
Sanaññakani (2). v.. Pecchadayaka. 

(1) Ap. ii. 455. (2) ThagA. i. 99. 


MañjarIpujaka Thera.-- A-la-hán. Vào 92 kiếp trước ông từng cúng 
dường Phật (?Tissa) nắm hoa lúc thấy Ngài đi trên đường. Vào 73 
kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Jotiya (1). 
(1) Ap. i. 228. 


Mañju.-- Cận thần của Vua Parakkamabahu I. Ông đánh bại Tướng 
Sũkarabhätu của Vua Manabharana tại Sapatagamu. Ông được 
cử chỉ huy chiến dịch Rohana với sự trợ giúp của Kitti va Bhũta. 
Mañju gieo kinh hoàng trong dân gian vì chánh sách hung ác của 
ông. Hình như ông bị thay thế bởi Bhũta (1). 

(1) Cv. Ixxiv. 129, 144; lxxv. 150, 152, 185, 196. 


Mañjusaka.-- Gốc cây ở Gandhamadana trước động Maniguha. Cây cao 
một yojana, có chu vi một yojana, trổ hoa trên bộ, dưới nước, dưới 
đất, và trên trời. Chung quanh cây là Sabbaratanamäla, nơi chư 
Phật Độc Giác câu hội. Địa điểm câu hội được gọi là 
Mañjusakamala (1). 

(1) SNA. i. 66, 67; VvA. 175. 


Mañjetthaka Vagga 1.-- Chương 4 của Vimana Vatthu. 
Mañjettha-vimana 2.-- Trú xứ trên cõi Tavatimsa của một nữ nhân từng 
trải thảm hoa trên sang toa của Phật; hoa được bà hái trong rừng 


Andhavana (1). 
(1) Vv. iv. 1; VvA. 176 f. 


Mañjerika.-- The name of the Naga kingdom (Nagabhavana). It is five 
hundred leagues in extent and is the residence of Mahakala, 
the Naga king (1). When the urn containing the Buddha's relics, 
deposited in Ramagama, was washed away, it was taken to the 
Mañj 'srika Nagabhavana, and remained there till taken by 


Sonuttara to be enshrined in the Maha Thupa (2). 
(1) J. i. 72; J. vi. 264; BuA. 239. 
(2) Mhv. xxxi. 27,. see also J.R.A.S. 1885, p. 220. 


Mafifiamana Sutta.-- One who lets his imagination play on the 


body, feeling, etc., becomes Mara's bondsman (1). 
(1) S. iii. 74. 


Mattakundali, Matthakundali.-- The only son of the brahmin 
Adinnapubbaka. His father loved him dearly, but was a great 
miser, and made for him, with his own hands, a pair of burnished 
earrings in order to save the goldsmith's fee; the boy thus came to 
be called Mattakundali (burnished earrings). When he was sixteen 
he had an attack of jaundice. His father refused to call in a 
physician, and prescribed for him himself till the boy was beyond 
all cure. Then he carried him out and laid him on the terrace, lest 
those who came to prepare for the funeral should see his wealth. 

The Buddha saw Mattakundali as he lay dying, and, out of 
compassion, came to the door of his father's house. Too weak to 
do anything else, the boy conjured up devout faith in the Buddha; 
he died soon after, and was born among the gods in a golden 
mansion thirty leagues in extent. When he surveyed his past birth, 
he saw his father in the charnelground, weeping and lamenting 
and preparing to cremate his body. Assuming the form of 
Mattakundali, he went himself to the charnelground and, standing 
near, started to weep. When questioned by Adinnapubbaka, he 
said he wanted the moon, and in the course of conversation he 
revealed his identity and censured his father. Adinnapubbaka 
invited the Buddha to a meal the next day, and, when it was over, 
asked if it were possible to attain to heaven by a mere act of faith. 
In order to convince him, the Buddha made Mattakundali appear 
before him and confirm his statement that this was so. At the 
conclusion of the Buddha's sermon, both Adinnapubbaka and 
Mattakundali became sotapannas (1),and eighty thousand 


persons realized the Truth (2). 

(1) DhA. i. 20 ff; vv. vii. 9; VvA. 322 ff; Pv. ii. 5; PvA. 92; the stanzas found 
in Mattakundali's story occur also in the Mattakundali Jataka (q.v.), but the 
introductory story is quite different. 

(2) Mil. 350. 


Mañjerika.-- Vương quốc rộng 500 lý của Xà vương Mahakala. Lúc bi 
nước cuốn trôi, trap đựng xá lợi của Phật tôn trí tại Ramagama 
được giữ tại Mañjerika cho đến khi tỳ khưu Sonuttara đến thỉnh 
về Maha Thipa (1). 

(1)].1. 72; J. vi. 264; BuA. 239. 
(2) Mhv. xxxi. 27; xem thêm J.R.A.S. 1885, p. 220. 


Maññamäna Sutta.-- Ai suy tưởng sắc, thọ, ..., thức, người ấy bi Mara trói 
buộc (1). 
(1) S. iii. 74. 


Mattakundali, Matthakundali.-- Nam tử duy nhất của Bà-la-môn 
Adinnapubbaka. Chàng được gọi như vậy vì Bà-la-môn, một người 
rất hà tiện, tự tay làm cho chàng đôi bông tai đánh bóng để khỏi tốn 
tiền công thợ bạc. Lúc lên 16, chàng bị bệnh hoàng đản, Bà-la-môn 
không dám mời thầy thuốc mà tự tay bốc thuốc nên bệnh chàng 
ngày thêm trầm trọng. Bà-la-môn bồng chàng ra để ngoài sân để 
người làm ma chay không thấy được gia sản của ông. 

Vì lòng bi mẫn đối với Mattakundali, Phật đến nhà Bà-la-môn. 
Quá yếu, chàng không thể làm gì được nên tắt thở và sanh giữa chư 
thần trong một điện rộng 30 lý. Nhìn lại trần thế, chàng thấy cha Bà- 
la-môn đang lo hoa táng thân chàng trong nghĩa địa. Hoá thành 
Mattakundali, chàng đến nghĩa địa đứng khóc. Lúc được Bà-la-môn 
hỏi, chàng bảo muốn mặt trăng, xưng danh tánh mình,và trách cha. 
Bà-la-môn thỉnh Phật về nhà thọ trai và bạch hỏi có thể nào lên 
thiên giới chỉ bằng lời nguyện chơn thật. Để thuyết phục ông, Ngài 
biến cho Mattakundali xuất hiện và trả lời rằng được. Sau thời 
pháp, cả hai cha con đều đắc quả Dự lưu (1) và 80 ngàn chúng sanh 
tiếp cận Sự Thật (2). 

(1) DhA. i. 20 ff; Vv. vii. 9; VvA. 322 ff; Pv. ii. 5; PvA. 92; kệ trong chuyện của 

Mattakundali còn được thấy trong Mattakundali Jataka (q.v.), nhưng 


phần nhân duyện có nhiều khác biệt. 
(2) Mil. 350. 


Mattakundali Jataka (No. 449).-- The son of a wealthy brahmin died at 
the age of sixteen and was reborn among the devas. From the 
time of his son's death, the brahmin would go to the cemetery and 
walk round the heap of ashes, moaning piteously. The deva visited 
him and admonished him, as in the story of Mattakundali. The 
brahmin followed his advice and gave up his grief. 

The story was told in reference to a rich landowner of Savatthi, 
a devout follower of the Buddha, who lost his son. The Buddha, 
knowing of his great grief, visited him in the company of Ananda 
and preachedto him. At the conclusion of the sermon, the 


landowner became a sotapanna (1). 
(1) J. iv. 159 ff. 


Matthara.-- See Mathara. 


Manamekkundi.-- A locality of South India pillaged by Lankapura (1). 
(1) Cv. lxxvii. 87. 


Mani.-- A yakkha chief, to be invoked by Buddhists in time of need (1). 
(1) D. iii. 205. 


Maniakkhi, Maniakkhika 1.-- A Naga king of Kalyani, maternal uncle of 
Mahodara. He came to take part in the battle between Mahodara 
and Culodara, and having heard the Buddha preach on that 
occasion begged him to visit his kingdom. The Buddha agreed, and, 
three years later, went to Kalyani in the eighth year after the 
Enlightenment onthe full-moon day of Vesakha. The Naga 
entertained him and his five hundred monks on the spot where, 
later, the Kalyani-cetiya was built (1). 

(1) Mhv. i. 63 ff; xv. 162; Dpv. ii. 42,52; it is said that Manikkhika went 
to Jambudipa to bring the Buddha to Ceylon (MT. 111). 


Maniakkhika 2.-- The youngest of the three sons of Mahatissa 
and Sanghasiva (1). 
(1) Cv. xlv. 40. 


Maniupatthana.-- One of the places appointed by King Bhatika for the 


dispensing of hospitality to the monks of Ceylon (1). 
(1) Mhv. xxxiv. 65; the MT. (633) calls it Maniupatthana-pasada. 


Manikantha.-- A Naga king. See Manikantha Jataka. The king was so 
called because he wore round his neck a wish-conferring gem (1). 
(1) Sp. iii. 565. 
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Mattakundali Jataka (No. 449).-- Chuyén Nam Tw Deo Vong Tai. 
Mattakundali, nam tử của Bà-la-môn Adinnapubbaka chết lúc lên 
16 và tái sanh giữa chư Thiên. Từ lúc con chết, Bà-la-môn cứ vô 
nghĩa địa đi quanh đóng tro thiêu xác và than khóc. Một vị Thiên 
xuất hiện và kuyên lơn ông như chuyện Mattakundali nói trên. Vị 
Bà-la-môn nghe lời khuyên của ông và hết sầu khổ. 

Chuyện kể về một điền chủ ở Savatthi có con trai mới chết. Phật 
đi cùng Tôn giả Änanda đến viếng và an ủi ông bằng một pháp 
thoại. Ông đắc quả Dự lưu (1). 

(1) J. iv. 59 ff. 


Matthara.-- Xem Matthara. 


Manamekkundi.-- Dia danh dưới miền Nam Ấn Độ bi Tướng Lankapura 
đánh phá (1). 
(1) Cv. lxxvii. 87. 


Mani.-- Một Chua Da-xoa, thường được Phat tử van vai lúc hữu sự (1). 
(1) D. iii. 205. 


Maniakkhi, Maniakkhika 1.-- Xà vương ở Kalyani, cậu của Xà vương 
Mahodara. Lúc đến tham chiến với Mahodara chống Cũ]adora vì 
chiếc ngai vàng nạm ngọc, ông nghe Phật thuyết pháp bèn thỉnh 
Ngài đến viếng vương quốc ông. Ngài chấp nhận lời mời và đến 
Kalyäni ba năm sau (tức tám năm sau Ngài thành đạo) vào Rằm 
tháng Vesakha. Xà vương Maniakkhi thỉnh Ngài và 500 tỳ khưu tuỳ 
tùng thọ trai; tại địa điểm này về sau có xây Kalyani- cetiya (1). 

(1) Mhv. i. 63 ff.; xv. 162; Dpv. ii. 42, 52; Manikhika được nói là Xà vương đến 
Jambudipa để thỉnh Phật đến Sri Lanka giải quyết tranh chấp về chiếc ngai 
vàng nạm ngọc (MT. 111). 


Maniakkhika 2.-- Vương tử út trong số ba vương tử của Mahatissa và 
Sanghasiva (1). 
(1) Cv. xiv. 40. 


Maniupatthana.-- Cung điện, một trong năm địa điểm Vua Bhatika chỉ định 
để cúng dường vật thực lên chư tỳ khưu chuyên về Kinh tạng (1). 
(1) Mhv. xxxiv. 65; MT. 633 gọi đó là Maniupatthana-pasada. 


Manikantha.-- Xà vương trong Manikantha Jataka. Xà vương được gọi 
như vậy vì có đeo trên cổ hòn ngọc ước (wish-conferring gem) (1). 


(1) Sp. iii. 565. 
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Manikantha Jataka (No. 253).-- The Bodhisatta and his 
younger brother, after the death of their parents, lived as ascetics 
in leaf-huts on the Ganges, the elder being higher up the stream 
than the younger. One day, the Naga king Manikantha, while 
walking along the river in the guise of a man, came to the hut of the 
younger ascetic and became his friend. Thereafter he called daily 
and their friendship grew apace. Manikantha finally became so 
fond of the ascetic that he put off his disguise, and encircling the 
other in his folds, lay thus for a short while each day, until his 
affection was satisfied. But the ascetic was afraid of his Naga shape 
and grew thin and pale. 

The Bodhisatta noticing this, suggested that the next time 
Manikantha came, his brother should ask for the jewel which he 
wore round his throat. On the morrow, when the ascetic made this 
request, Manikantha hurried away. Several times this happened, 
and then he came no more. The ascetic was much grieved by his 
absence, but was comforted by the Bodhisatta. 

The Buddha related this story at the Aggalava-cetiya near 
Alavi. The monks of Alavi became so importunate with their 
requests for building materials from the householders that at the 
mere sight of a monk the householders would hurry indoors. Maha 
Kassapa discovered this and reported it to the Buddha, who 
admonished the monks against begging for things from other 
people (1). 

On the same occasion were preached the Brahmadatta Jataka 


and the Atthisena Jataka (q.v.). 
(1) J. ii. 282-6; also Vin. iii. 146 f., where the details of the story of the past are 
slightly different. 


Manika.-- The name of a vijjd, whereby thoughts can be read (1). 
(1) DA. ii. 389. 


Manikarakulipaga-Tissa.-- An Elder who ate for twelve years at 
the house of a jeweller of Savatthi. One day when the jeweller was 
chopping some meat, Pasenadi sent him a certain precious stone 
to be cleaned and threaded. The jeweller took the stone without 
wiping his hands and put it in a box. While he went to wash his 
hands, his pet heron, thinking it was a piece of meat, swallowed it. 
Tissa was present and saw this happen. The jeweller, finding his 
jewel had disappeared, suspected Tissa and questioned him. The 
Elder denied having taken the stone, but said nothing about the 
heron in case it should be killed. The jeweller became very angry, 
and, convinced that Tissa was the thief, proceeded to torture him, 
in spite of the protests of his wife. 
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Manikantha Jataka (No. 253). Chuyện Xà vương Manikantha. Có hai 


ẩn sĩ sống trong am lá trên bờ sông Hằng; anh (Bồ Tát) trên phía 
thượng lưu, còn em ở dưới hạ lưu. Xà vương Manikantha giả 
dạng người đến làm thân với ẩn sĩ em. Một hôm, Xà vương hiện 
nguyên hình, quấn thân quanh ẩn sĩ em cho đến khi thoả mãn 
lòng luyến ái mới ra về. Nhưng vị ẩn sĩ em này lo sợ nên ngày 
càng ốm o và xanh xao. 

Ẩn sĩanh khuyên em nên hỏi xin Xà vương Manikantha hòn ngọc 
đeo trên cổ ông. Bị hỏi xin ngọc, Xà vương liền bỏ chạy. Lần thứ nhì, 
rồi thứ ba, thứ tư, vân vân, Xà vương bị hỏi xin ngọc không dám đến 
nữa. Bấy giờ, ẩn sĩ em buồn rầu vì nhớ Xà vương Manikantha. Ẩn sĩ 
anh phải khuyên giải ông mới hết ưu sầu. Hai anh em tiếp tục tu tập, 
đạt thắng trí và tái sanh lên cõi Phạm thiên. 

Chuyện được Phật kể tại Aggalava-cetiya gan Alavi về chư tỳ 
khưu ở Alavi thích xin x6 quá đáng khiến dân địa phương thấy bóng 
dáng tỳ khưu là lẫn trốn. Trưởng lão Mahä Kassapa bạch Phật sự 
việc và Phật dạy chư tỳ khưu về học giới xây dựng am thất (1). 

Trong nhân duyên này, Phật thuyết hai kinh Brahmadatta 
Jataka (q.v.) và Atthisena Jataka (q.v.). 

(1) J. ii. 282-6; thêm Vin. iii. 146 f., với chút ít khác biệt. 


Manika.-- Vị phù thuỷ (vijja) doc được ý tưởng của người khác (1). 


(1) DA. ii. 389. 


Manikarakulũpaga-Tissa.-- Vị Trưởng lão từng thọ thực tại nhà của một 


thợ bạc ở Savatthi trong 12 năm. Một hôm, trong lúc đang thái thịt, 
người thợ bạc được Vua Pasenadi gởi tới ngọc để làm chuỗi cho 
vua. Không rửa tay, ông lấy ngọc cất vô hộp. Lúc ông đi rửa tay, có 
con cò tưởng đó là thịt nên gắp nuốt. Thấy mất ngọc, người thợ bạc 
nghi cho Trưởng lão. Trưởng lão nói không biết và không biết luôn 
việc cò nuốt ngọc mà ông thấy vì sợ cò bị giết. Người thợ bạc nổi 


giận đánh đập Trưởng lão, dầu được vợ can ngăn. 


As the blood flowed from the Elder's body, the heron came to drink 
it, but the jeweller kicked him and he fell down dead. Then Tissa 
told the jeweller what had happened. The heron's crop was cut 
open and the recovered. The jeweller was full of remorse and 
begged Tissa's pardon, which was readily granted, but, soon after, 
Tissa passed away into Nibbana. The heron was reborn in the 
womb of the jeweller's wife. She became a deva after death, but the 


jeweller was reborn in hell (1). 
(1) DhA. iii. 34 ff. 


Manikaragama.-- A village in Ceylon near which 
Candamukhasiva constructed a tank, the revenues from which he 


gave to the Issarasamana-vihara (1). 
(1) Mhv. xxxv. 47. 


Manikundala Jataka (No. 351).-- The Bodhisatta, born as king 
of Benares, discovering that one of his ministers had intrigued in 
his harem, expelled him from the kindgom. The minister took up 
service under the king of Kosala, and, as a result of his conspiracy, 
the Bodhisatta was taken captive and cast into prison.’ For the rest 
of the story see Ekaraja Jataka. 

The story was related in reference to a councillor of Pasenadi 


who was guilty of misconduct in the harem. 
(1) J. iii. 153 ff. 


Manikundaia Vagga.-- The thirty-sixth chapter of the Jatakatthakatha. It 


forms the first chapter of the Pafica Nipata (1). 
(1) J. iii. 153 ff. 


Manikhanda.-- A section of the Vidhurapandita Jataka which 
contains a description of the marvellous jewel offered by Punnaka 


as a Stake in the diceplay with Koravya (1). 
(1) J. vi. 275-9. 


Maniguha.-- One of the three caves in the Nandamulakapabbhara. In 
front of the cave was the Manjusaka tree (q.v.) (1). 
(1) SNA. i. 66. 


Manicula Sutta.-- In the royal palace at Rajagaha, the report once arose 
among the retinue that Sakyan recluses were allowed to take 
gold and silver. The headman Maniculaka, who was present, 
denied this, but, being unable to convince his audience, he sought 
the Buddha, who assured him that these monks were allowed 
neither to seek nor to accept gold and silver (1). 

(1) S. iv. 325 f; cp. Vin. ii. 296 f. 
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Máu Trưởng lão đổ, cò tới hút mau bị người thợ bạc da lăn ra chết. 
Bấy giờ, Trưởng lão mới nói rõ việc cò nuốt ngọc. Người thợ bạc mổ 
bụng cò lấy lại ngọc. Ông rất hối tiếc nên xin và được Trưởng lão 
tha tội. Trưởng lão mạng chung sau đó. Cò tái sanh nhập thai trong 
bụng bà vợ người thợ bạc. Về sau, bà tái sanh làm chư Thiên, còn 
người thợ bạc bị doa địa ngục (1). 

(1) DhA. iii. 34 ff. 


Manikaragama.-- Làng ở Sri Lanka. Vua Candamukhasiva có kiến tao 
một hồ nước gần lang va cúng dường loi tức cho tịnh xá 
Issarasamana (1). 

(1) Mhv. xxxv. 47. 


Manikundala Jataka (No. 351).-- Chuyện Vòng Tai Bằng Ngọc. Bồ Tát 
sanh làm vua trị vì Benares. Ông đuổi một cận thần vì ông này phạm 
tội thông gian trong hậu cung. Vị quan này sang phục vụ cho Vua xứ 
Kosala, bày mưu đánh chiếm Baranasi và bắt hạ ngục Vua Baranasi 
(1). Xem chuyện trong Ekaraja Jataka. 

Chuyện kể về một Cố vấn của Vua Pasenadi pham tội thông gian 
trong hậu cung (1). 
(1) J. iii. 153 ff. 


Manikhanda.-- Phân đoạn của Vidhurapandita Jataka nói về bảo ngọc 
mà Thần Dạ-xoa Punnaka dùng để cá cược với Vua Koravya (1). 
(1) J. vi. 275-9. 


Maniguha.-- Một trong ba động trong Nandamutlakapabbhara. Trước 
động có cay Manjusaka (q.v.) (1). 
(1) SNA. i. 66. 


Mancicila Sutta.-- Trong cung ở Rajagaha, có cuộc ban bac rằng các Sa- 
môn Thích tử được nhận vàng bạc. Thôn trưởng Maniculaka có 
mặt trong hội chúng này nói rằng các Sa-môn Thích tử không được 
phép nhận vàng bạc; nhưng không ai nghe. Thôn trưởng đến bạch 
Phật, Ngài bảo không bất cứ một lý do gì, các Sa-môn Thích tử được 
chấp nhận, tìm cầu vàng bạc (1). 

(1) S. iv. 325 f; cp. Vin. ii. 296 f. 
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Maniculaka.-- A headman of Rajagaha. See Manicula Sutta. 


Manicora Jataka (No. 194).-- The Bodhisatta was once a householder in 
a village near Benares and he had a most beautiful wife, 
named Sujata. One day, at her request, they prepared some 
sweetmeats, and, placing them in a cart, started for Benares to see 
her parents. On the way Sujata was seen by the king of Benares, 
and, wishing to possess her, he ordered the jewel of his diadem to 
be introduced into the Bodhisatta's cart. The cry of "thief" was then 
set up, and the Bodhisatta arrested and taken off to be executed. 
But Sakka's throne was heated by Sujata's lamentations, and, 
descending to earth, Sakka made the king and the Bodhisatta 
change places. The king was beheaded, and Sakka, revealing 
himself, set the Bodhisatta on the throne. 

The story was related in reference to Devadatta's attempts to 
kill the Buddha. The king is identified with Devadatta, Sakka with 
Anuruddha, and Rahulamata with Sujata (1). The story gives the 


case of a man getting happiness through a virtuous woman (1). 
(1) J. ii. 121-5. (2) J. iv. 77. 


Manithtnavimana.-- A palace in Tavatimsa, the abode of a deva who 
had been a resident of Savatthi and cleared a path leading from 
the forest to Savatthi, in order to make it easy for the many monks 


who went to and fro (1). 
(1) Vv. vii. 3; VvA. 301 f. 


Manidipa.-- A subcommentary (anufika) to the Atthasaiini, 
by Ariyavamsa (1). 
(1) Gv. 65, 75; Bode, op. cit., 42. 


Maninagapabbata.-- A vihāra in the Kalayana-Kannika ¡in 
Rohana, built by Mahadathika-Mahanaga (1). 
(1) Mhv. xxxiv. 89; MT 637. 


Manipabbata, Manipassapabbata.-- A mountain range of the Himalaya (1). 
(1) J. ii. 92; v. 38, 415; SNA. i. 358. 


Manipasada.-- The name given to the Lohapasada, after it had 
been rebuilt in seven storeys by Jetthatissa. He offered to the 
building a jewel worth sixty thousand, hence its name. The building 
was worth one crore (1). The Colas burnt it down, and Udaya IV. 
tried to rebuild it, but died before the work was completed (2). This 


was done by Mahinda IV (2). 
(1) Mhv. xxxvi. 125. (2) Cv.liii.51. (3) Ibid, liv. 48. 


Manicilaka.-- Thôn trưởng ở Rajagaha. Xem Mancicila Sutta. 


Manicora Jataka (No. 194).-- Chuyện Kẻ Trộm Ngọc. Bồ Tát sanh làm gia 
chủ ở Baranasi có ba vợ tuyệt sắc tên gọi Sujata. Một hôm, hai ông 
bà chuẩn bị hành trang về thăm que ngoại. Trên đường, Vua trị vì 
Baranasi thấy và muốn chiếm đoạt bà nên cho đem ngọc của vương 
miện mình bỏ trên xe của hai ông bà. Thế là ông bị bắt vì tội trộm 
và bị xử tử. Bấy giờ, ngôi Thiên chủ nóng lên bởi tiếng khóc than 
của Sujata, Thiên chủ bèn chủ hoán đổi vị trí của nhà vua và gia chủ; 
nhà vua bị chém đầu thay vì gia chủ. Thiên chủ xuất hiện làm lễ quán 
đảnh cho gia chủ và đặt Sujata lên ngôi Hoàng hậu. 

Chuyện kể về âm mưu hại Phật của Devadatta. Nhà vua chỉ 
Devadatta; Sakka chỉ Anuruddha; Sujata chỉ Rahulamata (1). 
Chuyện còn nói lên việc người chồng đạt được hạnh phúc nhờ 
người vợ có giới hạnh (2). 

(1) J. ii. 121-5. (2) J. iv. 77. 


Maņithūnavimāna.-- Cung điện trên cõi Tāvatimsa của một người dan 
Savatthi từng dọn dẹp đường từ rừng đến Savatthi để chư tỳ khưu 
dễ dàng đi lại (1). 
(1) Vv. vii. 3; VvA. 301 f. 


Manidipa.-- Một Só giải phụ (anutika) về Atthasalini do Ariyavamsa 
biên soạn (1). 
(1) Gv. 65, 75; Bode, op. cit., 42. 


Maninagapabbata.-- Tinh xa trong Kalayana-Kannika trong Rohana 
do Mahadathika-Mahanaga (1). 
(1) Mbv. xxxiv. 89; MT. 637. 


Manipabbata, Manipassapabbata.-- Day nui trén Hy Ma Lap Son (1). 
(1) J. ii. 92; v. 38, 415; SNA. i. 358. 


Manipasada.-- Tén goi Lohapasada sau khi duoc Vua Jetthatissa trung 
tu thành bay từng. Ong cúng dường Manipasada viên bao ngọc nên 
điện được gọi như vậy. Điện trị giá 10 truệu đồng (1). Điện bị quân 
Cola đốt cháy. Vua Udaya IV trùng tu nhưng chưa xong đã băng 
hà (2); công trình được Vua Mahinda IV hoàn tất (3). 

(1) Mhv. xxxvi. 125. (2) Cv. liii. 51. (3) Ibid, liv. 48. 
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Manipujaka Thera 1.-- An arahant. Ninety-four kappas ago he was an 
ascetic, and, having seen the Buddha (? Padumuttara), gave him 
a jewelled seat. Twelve kappas ago he was king eight times under 


the name of Sataramsi (1). 
(1) Ap. i. 190. 


Manipujaka Thera 2.-- An arahant. He was once a Naga king in a lake in 
Himava, and, having seen Padumuttara Buddha travelling 
through the air, he offered him the jewel which he wore round his 
throat, that being the only thing he had (1) He is probably identical 


with Matangaputta Thera (2). 
(1) Ap. ii. 413 f. (2) ThagA. i. 349. 


Manippabhasa.-- One hundred and sixteen kappas ago there 
were thirty-two kings of this name, all previous births of 
Vedikaraka (Vijaya) Thera (1). 

(1) Ap. i. 171; ThagA. i. 192. 


Manihhadda.-- A yakkha who visited the Buddha at the 
Manimaiakacetiya and held a conversation with him regarding 


hate and the release therefrom (1). 
(1) S. i. 208; cf. Avadanas. ii. 179. 


Manibhadda Sutta.-- Records the conversation between the Buddha and 
Manibhadda (q.v.). 


Manibhaddavattika.-- A class of ascetics and recluses who, 
perhaps, worshipped Manibhadda (1) (q.v.). The Manibhadda are 
mentioned inthe Milindapafiha (2), together with tumblers, 


jugglers, actors, etc. 

(1) MNid. 89. In the Mahabharata, Manibhadda is mentioned among 
the yakSas in Kuvera's palace (ii. 10, 397).He is the tutelary deity of 
travellers and caravans (iii. 65, 2553). 

(2) p. 191. 


Manimalaka.-- A Cetiya where the Buddha stayed and where he 


was visited by the yakkha Manibhadda (1). 
(1) S. i. 208. 


Manimekhalapasada.-- A monastic building in Ceylon, 
probably belonging to the Mahayanists. It held statues of the 


Bodhisattas which were restored by Sena II (1). 
(1) Cv. li. 77. 


Manipijaka Thera 1.-- A-la-hán. Vào 94 kiếp trước ông làm ẩn si, từng 
cúng dường Phật (?Padumuttara) một sàng toạ nạm ngọc. Vào 12 
kiếp trước ông làm vua tám lần dưới vương hiệu Sataramsi (1). 
(1) Ap. i. 190. 


Manipujaka Thera 2.-- A-la-han. Một thời, ông lam Xà vương trong một 
hồ trên Hy Mã Lạp Sơn, từng dâng lên Phật Padumuttara dang du 
hành trên hư không một viên ngọc ông đeo noi cổ, vật duy nhất ông 
sở hữu (1). Ông có thể là Trưởng lão Mãtahgaputta (2). 

(1) Ap. ii. 413 f. (2) ThagA. i. 349. 


Manippabbäsa.-- Vào 116 kiếp trước có 32 nhà vua cùng mang tên này; 
tất cả là tiền thân của Trưởng lão Vedikaraka (Vijaya) (1). 
(1) Ap. i. 171; ThagA. i. 192. 


Manibhadda.-- Dạ-xoa Manibadda đến điện thờ Manimälaka yết kiến 
Phật. Hai vị nói kệ về niệm và giải thoát (1). 
(1) S. i. 208; cf. Avadanas. 


Manibhadda Sutta.-- Kể lại cuộc đàm thoại giữa Đức Phat và 
Manibhadda (q.v.). 


Manibhaddavattika.-- Một nhóm ẩn si và Sa-môn thờ Dạ-xoa 
Manibhadda (1) (qv.). Trong Milandapañha (2), những 
Manibhadda được kể chung với người làm xiéc, phường tuồng, vân 
vân. 

(1) MNid. 89. Trong Mahabharata, Manibhadda được kể chung với các yakéa 
trong cung của Kuvera (ii. 10, 397). Ông là thần hộ mang của khách du hành 
và xe đi buôn (iii. 65, 2553). 

(2) p.191. 


Manimalaka.-- Điện thờ, noi Phat an trú lúc đàm luận và Da-xoa 
Manibhadda (1). 
(1) S. i. 208. 


Manimekhalapäsäda.-- Một tòa tu viện ở Sri Lanka, có lẽ thuộc về những 
người theo Mahayana. Ở đó, có những bức tượng của các vị Bồ tát 
đã được phục chế bởi Sena II (1). 
(1) Cv. li. 77. 
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Manimekhala 1.-- A goddess who presided over the ocean where 
she was placed by the Catummaharajika to protect virtuous 


people who might suffer shipwreck (1). 
(1) J. iv. 17; vi. 35. 


Manimekhala 2.-- A dam erected by Aggabodhi I. across the 
Mahavalukaganga (1). It was restored by Sena II (2). 
(1) Cv. xlii. 34. (2) Ibid, li. 72. 


Manimekhala 3.-- A district in Ceylon, founded by the general Sankha 
during the time that the usurper Magha ruled at Pulatthipura (1). 
(1) Cv. lxxxi. 7. 


Manisaramañjisa.-- A Commentary on the Abhidhammattha- 
vibhavam, by Ariyavamsa (1). 
(1) Gv. 65, 75; Bode, op. cit, 42. 


Manisukara Jataka (No. 285).-- The Bodhisatta lived in the Himalaya as 
an ascetic, and near his hut was a crystal cave in which lived 
thirty boars. A lion used to range near the cave in which his shadow 
was reflected. This so terrified the boars that one day they fetched 
mud from a neighbouring pool with which they rubbed the crystal; 
but because of the boars’ bristles, the more they rubbed, the 
brighter grew the crystal. In despair they consulted the Bodhisatta, 
who told them that a crystal could not be sullied. 

The story was told in reference to an unsuccessful attempt by 
the heretics to accuse the Buddha of having seduced Sundari (q.v.) 


and then brought about her death (1). 
(1) J. ii. 415-8 


Manisomarama.-- Probably another name for the Somarama 
(q.v.). Kanittha-Tissa built a parivena there (1). Gothabhaya 
restored the vihara and built there an uposatha house (1). 

(1) Mhv. xxxvi. 8. (2) Ibid., 106 f. 


Manihira 1.-- A vihara built by Mahasena (1). 
(1) Mhv. xxxvii. 40. 


Manihira 2.-- A tank built by Mahasena (1). Aggabodhi built a 
canal leading out of it (2); so did Sena II (3). Among the canals 
flowinginto thetank was the Tilavatthuka, restored by 
Vijayabahu I (4). Parakkamabahu I. rebuilt the tank (5), and 
constructed the Kalindi Canal to carry away the overflow from the 
south side (6). It was near this tank that Sanghatissa was taken 


prisoner by the followers of Moggallana III (7). 
(1) Mhv. xxxvii. 47. (2) Cv. xlii. 34. (3) Ibid, li. 72. 
(4) Ibid, 1x. 53. (5) Ibid., xxix. 31. (6) Ibid, 54. (7) Ibid, xliv. 30. 
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Manimekhala 1.- Thiên nữ được Tứ Dai Thiên vương, 
Catummaharajika, đặt chủ trì đại dương và biển cả để hộ trì các 
người hiền thiện bị đắm tàu (1). 

(1) J. iv. 17; vi. 35. 


Manimekhala 2.-- Dap nước do Vua Aggabodhi I xây ngang qua sông 
Mahavakukaganga (1). Dap được Vua Sena II trùng tu (2). 
(1) Cv. xlii. 34. (2) Ibid, li. 72. 


Manimekhala 3.-- Châu quận ở Sri Lanka do Tướng Sanka thành lập 
trong thời gian Vua xoán ngôi Magha trị vì tại Pulatthipura (1). 
(1) Cv. lxxxi. 7. 


Manisaramañjũsäa.- Chú giải về Abhidhammatthavibhavani do 
Ariyavamsa biên soạn (1). 
(1) Gv. 65, 75; Bode, op. cit., p. 42. 


Manisukara Jataka (No. 285).-- Chuyện Con Heo Rừng Trong Hang 
Thuy Tinh. Bồ Tat sanh lam ẩn sĩ sống trên Tuyết Sơn. Gan choi lá 
của ông là cái hang thuỷ tỉnh trong ấy có 30 heo rừng sanh sống. 
Có con sư tử lai vãng quanh hang mà bóng phản chiếu lên thuỷ tỉnh 
khiến bầy heo lo sợ ăn ngủ không yên. Bầy heo bèn đem bùn trét để 
thuỷ tinh hết phản chiếu, nhưng lông heo cọ xát làm thuỷ tinh chiếu 
sáng hơn. Bầy heo quyết định đến hỏi kế vị ẩn sĩ. Ông chỉ cho heo 
dời đi nơi khác. 

Chuyện kể về âm mưu bất thành của ngoại đạo vu khống Phật 
dụ dỗ Sundari (q.v.) rồi giết nàng (1). 
(1)].ii.415-8. 


Manisomarama.-- Có thể là một tên khác của tự viện Somarama (q.v.). Tại 
đây Vua Kanittha-Tissa có xây một Tăng xá (1). Vua Gothakabhaya 
trùng tu tịnh xá và xây thêm một bát quan trai đường, uposatha (2). 
(1) Mhv. xxxvi. 8. (2) Ibid., 106 f. 


Manihira 1.-- Tinh xá do Vua Mahäsena kiến tạo (1). 
(1) Mhv. xxxvii. 40. 


Manihira 2.-- Hồ nước do Vua Mahäsena xây (1). Vua Aggabodhi đào 
kinh chảy ra từ hồ này (2); về sau Vua Sena II cũng đào con kinh 
tương tọ (3). Còn Vua Vijayabahu I trùng tu kinh Tilavatthuka chay 
vô hồ (4). Vua Parakkamabahu I xây lại hồ (5) va đào kinh Kalindi 
đưa nước tran (overflow) dưới bờ Nam của hồ (6). Sanghatissa bi 
Vua Moggallana III bắt gần chỗ kinh Manihira này (7). 

(1) Mhv. xxxvii. 47. (2) Cv. xlii. 34. (3) Ibid., li. 72. 
(4) Ibid, 1x. 53. (5) Ibid., Ixxix. 31. (6) Ibid, 54. (7) Ibid, xliv. 30. 
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Mandakappa.-- A kappa in which two Buddhas are born (1). 
(1) BuA. 158; J. i. 38, 39, 41, 42. 


Mandagalla.-- A village near Anuradhapura, mentioned in the 


account of the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lviii. 43; Cv. Trs. i. 206, n. 5. 


Mandagama.-- A village in Rohana, given by Aggabodhi, son 
of Mahatissa, to the monks, in gratitude for a meal which they had 
given him (1). 

(1) Cv. xlv. 47; Cv. Trs. i. 93, n. 5. 


Mandadipa.-- The name of Ceylon in the time of Kassapa Buddha; its 
capital was Visāla and its king Jayanta. The Mahāmeghavana 


was called Mahāsāgara (1). 
(1) Mhv. xv. 127; Dpv. i. 73; ix. 20; xv. 57, etc. 


Mandapadayika TherI-- An arahant. She built a pavilion for 


Konagamana Buddha (1). 
(1) Ap. ii. 514; ThigA. 6. 


Mandapeyyakatha.-- The tenth chapter of the Mahavagga of 
the Patisambhidamagga. 


Mandalagiri-vihara.-- A monastery in Ceylon, built by Kanitthatissa 

(1). The ruler of the province of Malaya in the time of Aggabodhi 
IV. built a relichouse for the cetiya there (2), while Sena II. gave to 
it several maintenance villages (3) and Vijayabahu I. restored it 
(4). It was while living there that Gajabahu made his peace with 
Parakkamabahu I. and set up an inscription to that effect in the 
vihara (5). v.. Mandalagirika, Mandaligiri. 

(1) Mhv. xxxvi. 17. (2) Cv. xlvf. 29. 

(3) Ibid., 11. 75. (4) Ibid, Ix. 58. 

(5) Cv. lxxi. 3; for its identification see Cv. Trs. i. 100, n. 3. 


Mandalamandira.-- A building erected by Parakkamabahu I. 
at Pulatthipura. It was used by the teacher specially appointed by 


him to recite Jataka stories (1). 
(1) Cv. lxxiii. 72; see Cv. Trs. ii. 9, n. 1. 
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Mandakappa.-- kiếp trong ấy có hai vi Phật ra đời (1). 
(1) BuA. 158; J. i. 38, 39, 41, 42. 


Mandagalla.-- Lang gần Anuradhapura thường được đề cập trong các 
chiến dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lvii. 43; Cv. Trs. i. 206, n. 5. 


Mandagama.-- Làng trong xứ Rohana do Aggabodhi (trị vì Rohana và là 
con của Mahätissa) ban cho các tỳ khưu để trả ơn cho chén cơm 
mà các tỳ khưu đã dang lên ông (1). 
(1) Cv. xlv. 47; Cv. Trs. i. 93, n. 5. 


Mandadipa.-- Tên của Sri Lanka vào thời Phật Kassapa, có kinh đô là Visala 
và vua trị vì là Jayanta. Vườn Mahämeghavana (nằm dưới phía Nam 
của Anuradhapura) được gọi là Mahasagara lúc bấy giờ (1). 
(1) Mhv. xv. 127; Dpv. i. 73; ix. 20; xv. 57, etc. 


Mandapadayika Theri.-- Trưởng lão ni A-la-han. Ba từng xây một sảnh 
đường cúng dường Phật Konagamana (1). 
(1) Ap. ii. 514; ThigA. 6. 


Mandapeyyakatha.-- Chương 10, Mahavagga, Patisambhidamagga. 


Mandalagiri-vihara.-- Tự viện ở Sri Lanka do Vua Kanitthatissa kiến 
tạo (1). Vị chủ tinh Malaya dưới triều Aggabodhi IV cúng dường 
cho tự viện một điện xá lợi (2); điện được Vua Sena II cúng dường 
nhiều làng (3) và Vua Viyabahu trùng tu (4). Lúc trú tại tự viện nay, 
Phế đế Gajabahu cầu hoà với Vua Parakkamabahu I để được sống 
an lành; thành công, ông có tạc bia đá kỷ niệm đặt trong tự viện (5). 
v.l. Mandalagirika, Mandaligiri. 

(1) Mhv. xxxvi. 17. (2) Cv. xlvf. 29. 


(3) Ibid., 11. 75. (4) Ibid, Ix. 58. 
(5) Cv. Ixxi. 3; dé biét thém, xem Cv. Trs. i. 100, n. 3. 


Mandalamandira.-- Giảng đường do Vua Parakkamabahu I kiến tạo 
trong Pulatthipura để các giáo sư do ông bổ nhiệm tụng đọc Kinh 
Bổn sanh (1). 
(1) Cv. lxxiii. 72; xem Cv. Trs. ii. 9, n. 1. 


Mandalarama.-- A monastery in Ceylon, probably near the village of 
Bhokkanta. It was the residence of the Elder Maha Tissa, reciter of 
the Dhammapada. Sumana, wife of Lakuntaka Atimbara, 
recited there, in the assembly of the monks, the story of her past lives 
(1). According to the Vibhanga Commentary (2) the monastery was 
in the village of Kalakagama, and, in the time of Vattagamani, it 
was theresidence of many monks, at the head of whom was 
Tissabhuta. It was also the residence of Maliyadeva Thera (3). 

(1) DhA. iv.51. (2) VibhA. 448; also DhSA. 30; AA. i.52. (3) AA. i. 22. 


Mandavataka.-- A tank in Ceylon, restored by Vijayabahu I (1). 
(1) Cv. Ix. 49. 


Mandavapivihara.-- A monastery built by Maha-Culi-Tissa (1). 
MahadathikaMahanaga gave land for the monks of this vihara out 


of gratitude to a samanera who lived there (2). 
(1) Mhv. xxxiv. 8. (2) Ibid., 93. 


Mandavya 1.-- An ascetic For his story see the Kanhadipayana Jataka. 


Mandavya 2.-- Son of Matanga and Ditthamangaiika. For his story see 
the Matanga Jataka. Mandavya is given as an example of 
conception by umbilical attrition (1). 

(1) Mil. 123 f; Sp.1.214. 


Mandika.-- A tank in Ceylon restored by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxviii. 44; see Cv. Trs. i. 280, n. 5. 


Mandika.-- Mother of Mandikaputta (q.v.). 


Mandikaputta.-- See Upaka Mandikaputta. He was so called because he 


was the son of Mandika (1). See also Samana Mandikaputta. 
(1) AA. ii. 554; KhpA. 105. 


Mandissa.-- A Paribbajaka of Kosambi, friend of Jaliya. It was to them 
that the Jaliya Sutta (q.v.) was preached. v.l. Mundiya. 


Manduka.-- A deva. In his previous birth he was a frog on the banks of 
the Gaggara, and, hearing the Buddha preach, was attracted by 
his voice. A cowherd, who stood leaning on a stick, drove it 
unwittingly into the frog's head and it died immediately, to be 
reborn in Tavatimsa in a palace twelve yojanas in extent. Having 
discovered his previous birth, he appeared before the Buddha, 
revealed his identity and worshipped him. The Buddha preached to 
him, and the deva becamea sotāpanna. Eighty-four thousand 


others realized the Truth (1). 
(1) Vv. v. 1; VvA. 216 ff; Vsm. 208 f.; Sp. i. 121; Mil. 350. 
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Mandalarama.-- Tự viện ở Sri Lanka, có thé gan lang Bhokkanta. Tự 
viện là trú xứ của Maha Tissa, Trưởng lão trùng tuyên 
Dhammapada. Tại đây, phu nhân của Đại thần Lakuntaka 
Atimbara là Bà Sumana kể lại chuyện tiền kiếp của bà trước một 
hội chúng tỳ khưu (1). Theo Chú giải Vibhanga (2), tự viện nằm 
trong làng Kalakagama và, dưới triều Vua Vattagamani, là trú xứ 
của nhiều tỳ khưu do Trưởng lão Tissabhũta hướng dẫn. Đó cũng 
là trú xứ của Trưởng lão Maliyadeva (3). 

(1) DhA. iv.51. (2) VibhA. 448; xem thêm DshA. 30; AA.i.52. (3) AA. i. 22. 


Mandavataka.-- Hồ nước ở Sri Lanka được Vua Vijayabahu I trùng tu (1). 
(1) Cv. Ix. 49. 


Mandavapi-vihara.-- Tự viện do Vua Mahä-Cñ]i-Tissa kiến tao và Vua 
Mahadathika-Mahanaga có cúng dường đất đai để trả ơn cho một 
sadi trú trong tự viện (2). 
(1) Mhv.xxxiv.8. (2) Ibid., 93. 


Mandavya 1.-- Đạo sĩ khổ hạnh. Xem Kanhadipayana Jataka. 


Mandavya 2.-- Con của Matanga (hạ tiện) và Ditthamangalika (giàu có). 
Xem chuyện trong Matanga Jataka. Mandavya là một ví dụ về sự 
thụ thai bằng umbilical attrition (1). 
(1) Mil. 123 £; Sp. i. 214. 


Mandika.-- Hồ nước ở Sri Lanka do Vua Parakkamabahu I trùng tu (1). 
(1) Cv. lxviii. 44; xem Cv. Trs. i. 280, n. 5. 


Mandika.-- Me của Mandikaputta (q.v.). 


Mandikaputta.-- Xem Upaka Mandikaputta. Ông được gọi như vậy vì là 
con của Mandikaputta (1). Xem thêm Samana Mandikaputta. 
(1) AA. ii. 554; KhpA. 105. 


Mandissa.-- Du si ở Kosambi, bạn của Jaliya. Jaliya Sutta được thuyết vì 
hai ông. v.l. Mundiya. 


Mandika.-- Thiên tử. Trong một kiếp trước ông làm con ếch trên bờ 
sông Gaggarä; ếch bị thu hút bởi tiếng của Phật thuyết kinh. Ếch 
bị gậy của một chàng chăn bò lỡ đâm trúng đầu chết; ếch sanh 
lên cõi Tavatimsa trong cung điện rộng 12 do tuần. Biết được 
tiền thân của Phật, vị Thiên đến xưng danh mình và đảnh lễ. Phật 
thuyết pháp; vị Thiên đắc quả Dự lưu và 84 ngàn chư Thiên khác 
cũng đắc quả (1). 

(1) Vv. v. 1; VvA. 216 ff; Vsm. 208 f; Sp. i. 121; Mil. 350. 


Mannaya.-- A Damila chief, ally of Kulasekhara (1). He later 
joined Lankapura (2). 
(1) Cv. Ixxvi. 141. (2) Ibid, xxvii. 7, 35. 


Mataka Sutta.-- See Pacchabhumika Sutta. 


Matakabhatta Jataka (No. 18),-- Once a brahmin, well versed in 
the Vedas, wished to slay a goat at the Feast of the Dead 
(Matakabhatta), and sent his pupils to bathe the goat in the river. 
After the bath, the goat remembered its past lives and knew that 
after its death that day it would be free from misery. So it laughed 
for joy. But it saw also that the brahmin, through slaying it, would 
suffer great misery, and this thought made it weep. On being 
questioned as to the reason for its laughing and its weeping, it said 
the answer would be given before the brahmin. When the brahmin 
heard the goat's story, he resolved not to kill him; but that same 
day, while the goat was browsing near a rock, the rock was struck 
by lightning and a large splinter cut off the goat's head. The 
Bodhisatta, who was a tree-sprite, saw all this and preached the 
Law to the assembled multitude. 

The story was told in reference to a question by the monks as 
to whether there was any good at all in offering sacrifices as Feasts for 


the Dead, which the people of Savatthi were in the habit of doing (1). 
(1) J. i. 166 ff. 


Matarodana Jataka (No. 317).-- The Bodhisatta was once born in 
a family worth eighty crores. When his parents died, his brother 
managed the estate. Some time later the brother also died, but the 
Bodhisatta shed no tear. His relations and friends called him 
heartless, but he convinced them that he did not weep because he 
knew that all things are transient. 

The story was related to a landowner of Savatthi who gave 
himself up to despair on the death of his brother. The Buddha visited 


him and preached to him, and the man became a sotapanna (1). 
(1) J. iii. 56-8. 
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Mannaya.-- Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, nhà vua trị 
vì miền Nam Ấn Độ (1). Về sau, ông theo Tướng Lankapura (2). 
(1) Cv. Ixxvi. 141. (2) Ibid, Ixxvii. 7, 35. 


Mataka Sutta.-- Xem Pacchabhutmika Sutta. 


Makatabhatta Jataka (No. 18).-- Chuyện Đồ An Cúng Người Chết. Có 
một Bà-la-môn thông hiểu ba kinh Vệ-đà muốn tế con cừu cho 
người chết (Matakatabhatta). Ông bảo đệ tử dẫn cừu xuống sông 
tắm trước khi giết. Tắm xong, cừu nhớ lại các kiếp trước và nghĩ 
rằng hôm nay mình sẽ được giải thoát khỏi khổ đau. Cừu sung 
sướng cười. Nhưng thấy vị Bà-la-môn đang đau khổ, cừu khóc. 
Được hỏi, cừu bảo sẽ trả lời cho vị Bà-la-môn. Biết được chuyện của 
cừu, vị Bà-la-môn không giết cừu nữa. Tuy nhiên trong ngày ấy, 
cừu chết vì bị miếng đá sét đánh văng trúng làm đứt đầu, trong lúc 
đang đứng ăn cỏ. Vị Thọ Thần (Bồ Tát) chứng kiến hết câu chuyện 
nên thuyết pháp cho hội chúng đến xem cừu chết về luật nhân quả. 

Chuyện được kể để trả lời câu hỏi của chư tỳ khưu có nên cúng đồ 
ăn cho người chết không, như dân chúng Savatthi có lệ hay làm (1). 


(1) J. i. 166 ff. 


Matarodana Jataka (No. 317).-- Chuyện Khóc Người Chết. Bồ Tát sanh 
trong một gia đình có gia tài lên đến 800 triệu. Lúc cha mẹ chết anh 
ông trông coi gia tài này. Anh ông chết, ông không khóc và bị chê 
cười. Ông bảo tất cả đều giả tạm, rồi ai cũng chết. Vậy sao không 
khóc cho ta mà khóc cho người chết! 

Chuyện kể về một điền chủ ở Sävatthi khóc cho người anh vừa 
chết. Vì ông Phật thuyết pháp và ông đắc Sơ quả (1). 
(1) J. iii. 56-8. 


3186 


Matta 1.-- One of the seven children of Panduvasudeva and 


Bhaddakaccana (1). 
(1) Dpv. x. 3. 


Matta 2.-- A householder in the Viharavapi village near the Tuladhara 
Mountain; he was the father of Labhiya-Vasabha (1). 
(1) Mhv. xxiii. 90. 


Matta 3.-- A hunter who discovered four marvellous gems 
near Pelavapikagama, seven leagues to the north of 
Anuradhapura. He reported his discovery to Dutthagamani, and 


the gems were used for the Maha Thupa (1). 
(1) Mhv. xxviii. 39; MT. 512. 


Mattakela.-- One of the eleven children of Pandavasudeva and 


Bhaddakaccana (1). 
(1) Dpv. x. 3. 


Mattapabbata 3.-- A monastery in Ceylon where Aggabodhi II. built 


a padhanaghara for Jotipala Thera (1). 
(1) Cv. xlii. 46. 


Matta 1.-- A Theri who came to Ceylon from Jambudipa and taught the 


Vinaya at Anuradhapura (1). 
(1) Dpv. xviii. 12. 


Matta 2.-- A peti. In her previous life she was married to a householder 
of Savatthi, but, because she was barren, her husband 
married another woman, named Tissa, by whom he had a child 
called Bhũta. One day, when Tissa and her husband were talking 
together, Matta was seized with jealousy and threw a heap of dirt 
on Tissa's head. After death, Matta was born as a peti and suffered 
grievously. She appeared before Tissa, and, at her request, Tissa 
gave alms to eight monks, givingthe merit to Matta. Matta 


immediately won heavenly bliss (1). 
(1) Pv. ii. 3; PvA. 82 ff. 


Matta 1.-- Vương tử của Vua Pandavasudeva va Bhaddakaccana (1). 


(1) Dpv. x. 3. 


Matta 2.-- Gia chủ trong làng Viharavapi, gần núi Labhiya- Vasabha (1). 
(1) Mhv. xxiii. 90. 


Matta 3.- Người thợ săn tìm thấy bốn hòn ngọc quý gần 
Pelavapikagama, cách Anuradhapura bảy lý. Ông trình ngọc lên 
Vua Dutthagamani và ngọc được dùng để can Maha Thũpa (1). 


(1) Mhv. xxviii. 39; MT. 512. 


Mattakela.-- Vương tử của Vua Pandaväsudeva và Bhaddakaccana (1). 


(1) Dpv. x. 3. 


Mattapabbata.-- Tự viện ở Sri Lanka trong ấy Vua Aggabodhi II có kiến tạo 
thiền đường (padhãnaghara) cúng dường Trưởng lão Jotipala (1). 
(1) Cv. xlii. 46. 


Matta 1.-- Trưởng lão ni đến Sri Lanka từ Jambudipa va dạy Vinaya trong 
Anuradhapura (1). 


(1) Dpv. xviii. 12. 


Matta 2.-- Nữ nga quỷ. Trong một tiền kiếp nang lập gia đình với một gia 
chủ ở Savatthi, nhưng không có con. Gia chủ cưới nàng Tissa va 
sanh được Bhũta. Một hôm vì ghen, Matta đổ đất lên đầu Tissa 
trong lúc nàng trò chuyện với chồng. Matta sanh về cõi nga quý 
và chịu nhiều đau khổ. Matta xuất hiện và yêu cầu Tissa bố thí 
nhân danh nang; Tissä cúng dường bảy vị tỳ khưu, va Matta được 
an lạc (1). 

(1) Pv. ii. 3; PvA. 82 ff. 


Mattabhaya.-- Younger brother of Devanampiyatissa. He witnessed the 
miracles which attended the arrival of the Buddha's Relics 
in Ceylon, and, with one thousand others, entered the Order (1). 
When Maha-Arittha recited the Vinaya at the Thuparama and 
held the Sangiti at the suggestion of Mahinda, Mattabhaya, with 
five hundred others, was charged with the duty of learning the 
Vinaya from him (2). 

(1) Mhv. xvii. 57 f. (2) Sp. i. 103. 


Mattikavatatittha.-- A landing-place in Ceylon, the scene of the 
embarkment of part of the army sent by Vijayabahu to the Cola 
kingdom (1). 

(1) Cv. Ix. 34. 


Mattikavapi.-- A village in the Alisara district of Ceylon, 
where Mayageha captured an entrenchment (1). 
(1) Cv. lxx. 172. 


Matteyya Sutta.-- Few are they who abstain from intoxicating 


liquor; many they that do not (1). 
(1) S. v. 467. 


Matthala.-- The name of a tribe mentioned in a nominal list (1). 
(1) Ap. ii. 359. 


Mathura.-- See Madhura. 


Madagu.-- A tank in Ceylon, restored by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxix. 37. 


Madda.-- The name of a country and its people (Madda). In the Kusa 
Jataka (q.v.), Kusa, son of Okkaka, king of Kusavati in the 
Malla country, is mentioned as having married Pabhavati, 
daughter of the king of Madda, and the capital of the Madda king 
was Sagala (1). In the similar story of Anitthigandha, a prince of 
Benares contracts a marriage with a daughter of the king of 
Sagala—his name being Maddava; but the girl dies on the way to 


her husband (2). 
(1) J. v. 283 ff.; Kusavati was one hundred leagues from Sagala (J. v. 290), cp. 
Mtu. ii. 441 f. 
(2) SNA. i. 68 f.; cp. DhA. iii. 281, about the other Anitthigandha of Savatthi 
of the Buddha's days, who also married a Madda princess. 


Mattabhaya.-- Em của Vua Devanampiyatissa. Nhìn thấy than thong ky 
diệu lúc Xá lợi Phat đến Sri Lanka, ông cùng một ngàn người nữa 
gia nhập Tăng Đoàn (1). Lúc Trưởng lão Mahä-Arittha đọc tụng 
Vinaya trong Thũparäma và, theo đề nghị của Trưởng lão 
Mahinda, tổ chức câu hội Sangiti, Mattabhaya được giao cho nhiệm 
vụ học Vinaya với 500 người nữa (2). 

(1) Mhv. xvii. 57 f. (2) Sp. i. 103. 


Mattikavatatittha.-- Bến đổ bộ của một phần lực lượng do Vua 
Vijayabahu gởi đến vương quốc Cola (1) 
(1) Cv. Ix. 34. 


Mattikavapi.-- Lang trong quận Alisara, Sri Lanka, noi Mayagheha, 
Tướng của Vua Parakkamabahu I, chiếm được một thành tri (1). 
(1) Cv. lxx. 172. 


Matteyä.-- Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ rượu; và nhiều hơn là các chúng 
sanh không từ bỏ rượu (1). 
(1) S. v. 467. 


Matthala.-- Tên của một dòng tộc có ghi trong danh sách (1). 
(1) Ap. ii. 359. 


Mathura.-- Xem Madhura. 


Madagu.-- Hồ nước ở Sri Lanka do Vua Parakkamabahu I trùng tu (1). 
(1) Cv. lxxix. 37. 


Madda.-- Tên của một xứ và cũng là tên gọi dân của xứ đó (Madda). 
Madda được đề cập trong nhiều kinh điển. Kusa Jataka (q.v.): Thái 
tử Kusa của Vua Okkaka thành hôn với công chúa Pabhavati của 
Vua Madda trị vì tại kinh đô Sagala. Vinaya (1): Anitthigandha (ở 
Benares) thành hôn với công chúa của Vua Maddava ở Sagala, công 
chúa chết trên đường về nhà chồng (2). 

(1) J. v. 283 ff; Kusavati cách Sagala 100 lý (J. v. 290), cp. Mtu. ii. 441 f. 


(2) SNA. i. 68 f; cp. DhA. ii. 281, về một Anitthigandha ở Savatthi trong thời 
Phật hiện tiền cũng thành hôn với một công chúa xứ Madda. 


The Chaddanta Jataka (3) also mentions a matrimonial alliance 
between the royal houses of Benares and Sagala, while in the 
Kalingabodhi Jataka (4) the Madda king's daughter marries a 
prince of Kalinga while both are in exile. Culani, son of Talata, also 
married a princess of Madda (5). According to the Mahavamsa (6), 
Sumitta, son of Sthabahu and king of Sihapura, married 
the daughter of the Madda king and had three sons by him, the 
youngest of whom, Panduvasudeva, became king of Ceylon. 

Bhadda-Kapilani, wife of Pippalimanava (Maha Kassapa), 
was the daughter of a Kosiyagotta brahmin of Sagala in the Madda 
country. Men went there in search of a wife for him because it was 
famed for the beauty of its women (Maddarattham nama itthagaro) 
(7). Anoja, wife of Maha Kappina of Kukkutavati, also came from 
the royal household of Madda (8), as did Khema, wife, of 
Bimbisara (9). The wife of a Cakkavatticomes either from 
Uttaraknru or from the royal family of Madda (10). 


For the identification of Madda see s.v. Sagala. 

(3) J. v. 39 f; so also in the Mugapakkha Jataka (J. vi. 1), the wife of the Kasi 
king was the daughter of the king of Madda, Candadevi by name; while 
Phusati, wife of Sañjaya of Jetuttara in the Sivi kingdom and mother of 
Vessantara, was also a Madda princess (J. vi. 480); likewise Maddi, wife 
of Vessantara. 

(4) J. iv. 230 f. (5) J. vi. 471 

(6) Mhv. viii. 7; this probably refers to Madras and not to the Madda 
country, whose capital was Sagala. 

(7) ThagA. ii. 142; ThigA. 68. (8) DhA. ii. 116. (9) ThigA. 127. 

(10) MA. ii. 950; DA. ii. 626; KhA. 173. 


Maddakucchi.-- A park near Rajagaha, at the foot of Gijjhakuta. It was 
a preserve (migadaya) where deer and game could dwell in 
safety. When Devadatta, wishing to kill the Buddha, hurled a rock 
down Gijjhakuta, it was stopped midway by another rock, but a 
splinter from it fell on the Buddha's foot, wounding it severely. As 
the Buddha suffered much from loss of blood, the monks took him 
on a litter to Maddakucchi,and from there to the Jivaka- 
ambavana, where he was treated by Jivaka (1). It is said (2) that 
seven hundred devas of the Satullapa group visited the Buddha 
there and told him of their great admiration for his qualities. Mara 
tried to stir up discontent in the Buddha, but had to retire 
discomfited (3). 

According to the Commentaries (4), Maddakucchi was so called 
because it was there that Bimbisaras queen, mother of 
Ajatasattu, tried to bring about an abortion when she was told by 
soothsayers that the child in her womb was destined to bring about 
Bimbisara's death. 

(1) Vin. ii. 193 f.; DhA. ii. 164 ff; J. iv. 430; Mil. 179. (2) S.i. 27 f. 


(3) Ibid., 110; this visit of Mara is referred to at D. ii. 116. 
(4) E.g., S.A. i. 61; cp. J. iii. 121 f. 


Chaddanta Jataka (3) dé cập đến sự thông gia giữa hai triều Sagala 
và Benares. Kalingabodhi Jataka (4): công chúa của Vua Madda 
thành hôn với hoàng tử của xứ Kalinga lúc chàng và nàng bị biệt 
xứ. Vessantara Jataka (5): Cilani của Vua Talata thành hôn với 
công chúa của Madda. Mahavamsa (6): Vua Sumitta thành hôn với 
công chúa của Vua xứ Madda và có ba thái tử; Thái tử út 
Panduvasudeva sau làm vua Sri Lanka. Chú giải Theragatha (7): 
Phu nhân Bhadda Kapilani của Pappalimanava (sau là Tôn giả 
Maha Kassapa) là ái nữ của Bà-la-môn ở Sagala, xứ Madda; mai 
mối được gởi đến đó để kiến dâu vì con gái xứ ấy đẹp 
(Maddarattham nama itthagaro). Dhammapadatthakatha (8): 
Anoja, phu nhân của Maha Kappina (sau là Trưởng lão Maha 
Kappina), là một quý tộc ở Madda; Hoàng hậu Khema của Vua 
Bimbisara cũng vậy (9). Ba Chú giải (9): Hoàng hậu của một 
Chuyển luân vương có thể là người của hoàng tộc ở Madda (10). 

Để nhận biết Madda, xem thêm s.v. Sagala. 

(3) J. v. 39 £; cũng vậy trong Migapakkha Jataka (J. vi. 1) hoàng hậu của vua 
xứ Kasi là Công chúa Candadevi của vua xứ Madda; Phusati, me của 
Vessantara, là một công chúa xứ Madda (J. vi. 480); Maddi, phu nhân của 
Vessantara cũng vậy. 

(4) J. iv. 230. (5) J. vi. 471. 

(6) Mhv. viii. 7; điều này có lẽ đề cập đến Madras chứ không phải đất nước 
Madda, nơi có thủ đô là Sagala. 

(7) ThagA. ii. 142: ThigA. 168. (8) DhA. ii. 116. (9) ThigA. 127. 

(10) MA. ii. 950;DA. ii. 626; KhA. 173. 


Maddakucchi.-- Khu bảo tồn thiên nhiên (migadaya) gan Rajagaha, nằm 
dưới chân núi Gijjhakũta trong ấy nai và cầm thú được bảo tồn. Có 
lần Devadatta lăn đá từ trên núi xuống để hại Phật, đá bể, miếng đá 
văng làm chảy mau chan Phật. Ngài được đưa di ngang qua 
Maddakucchi đến Kivaka ambavana để lương y Jivaka điều trị (1). 
Bấy giờ có 700 quần tiên Satullapa đến nói lời cảm hứng về sự 
nhẫn nại can cường của Ngài. Mara cũng đến nhưng nói lời xúi giục 
căm hờn, nhưng thất bại và phải biến mất tại chỗ (3). 

Theo Chú giải (4), Maddakucchi được gọi như vậy vì trong vườn 
này, Hoàng hậu của Vua Bimbisara muốn phá thai (thai của 
Ajatasattu) vì có lời tiên tri rằng đứa con bà đang mang sẽ đem đến 
tai ương cho vua Bimbisara. 

(1) Vin. ii. 193 f.; DhA. ii. 164 ff; J. iv. 430; Mil. 179. (2) S. i. 27 f. 

(3) Ibid, 110; chuyện Mara đến được kể trong D. ii. 116. 

(4) Eg. S.A. i. 61; cp. J. iii. 121 f. 


She wentinto the park unknown to the king and violently 
massaged her womb, but without success. The king heard of this 
and forbade her to visit the park. 

Once when Maha Kappina was at Maddakucchi, doubts arose 
in his mind as to the necessity of joining the assembly of monks for 
the holding of uposatha, he himself being pure. The Buddha read 
his thoughts, appeared before him, and urged upon him the 
necessity of so doing (5). 

Maddakucchi was difficult of access; monks who came from afar 
late at night, wishing to put Dabba Mallaputta's powers to the test, 
would often ask him to provide lodging there for them (6). 

(5) Vin. i. 105. (6) Ibid. ii. 76; iii. 159. 


MaddarupI.-- Daughter of Okkaka and wife of Kanha, ancestor 
of Ambattha (1). v.l. Khuddarũip!. 
(1) D. i. 96 f. 


Maddava 1.-- King of Benares. The Bodhisatta was his councillor Senaka. 
See the Dasannaka Jataka (1). 
(1) J. iii. 337. 


Maddava 2.-- King of Sagala in the Madda country. His daughter was 
given in marriage to Anitthigandha of Benares, but she died on 


the way to her husband's house (1). 
(1) SNA. i. 69. 


Madda.-- The people of Madda (q.v.). 


Maddipabba.-- The section of the Vessantara Jataka which deals 
with the search of Maddi for her children, andfinallywith her joy 
on learning the purpose of Vessantara's gift (1). 
(1) J. vi. 568. 


Maddi.-- Wife of Vessantara whose first cousin she was, being 
the daughter of the Madda king. When Vessantara went into exile, 
she, with her two children, Jali and Kanhajina, accompanied him. 
At Vankagiri she and the children occupied one of the hermitages 
provided for them by Vissakamma, at Sakka's orders. While she 
was getting fruit and leaves, Jūjaka obtained from Vessantara the 
two children as slaves. Maddi the previous night had had a dream 
warning her of this, but Vessantara had consoled her. When she 
came back from her quest for food later than usual, the gods having 
contrived to detain her, she found the children missing, and 
searched for them throughout the night. 


Bà vô vườn, vò bung, nhưng không hiệu quả. Vì chuyện phá thai ba 
bị nhà vua không cho vô vườn này nữa. 

Tại Maddakucchi, Trưởng lão Maha Kappina khởi lên tư tưởng 
họp chư tỳ khưu để trì Bố tát, tâm ông thanh tịnh. Phật biết được ý 
tưởng ông, xuất hiện và khuyến khích ông thực hiện (5). 

Maddakucchi rất khó đến. Chư tỳ khưu ở phương xa tới thường 
thử Trưởng lão Dabba Mallaputta bằng cách xin ông sắp xếp cho 
tạm tru trong vườn (5). 

(5) Vin. 1. 105. (6) Ibid, ii. 76; iii. 159. 


MaddaripIi.-- Công nương của Vua Okkaka va là phu nhân của Kanha, 
tổ phụ của Thanh niên Bà-la-môn Ambattha (1). v.. Khuddarupi. 
(1) D. i. 96 f. 


Maddava 1.-- Vua tri vì Bārāņasī mà cố vấn Senaka là tiên than của Bồ 
Tát. Xem Dasannaka Jataka, No. 401 (1). 
(1) J. iii. 337. 


Maddava 2.-- Vua xứ Madda tri vì tại kinh đô Sagala. Ai nữ của ông được 
gả cho Anitthidandha ở Benares, nhưng nàng bị chết trên đường 
về nhà chồng (1). 
(1) SNA. i. 69. 


Madda.-- Dân của xứ Madda (q.v.). 


Maddipabba.-- Đoạn kinh trong Vessantara Jataka nói về Công chúa 
Maddi trở về tim con và hoan hy khi biết được hạnh nguyện bố thí 
của Đại sĩ Vessantara (1). 
(1) J. vi. 568. 


Maddi.-- Phu nhân của Dai si Vessantara, công chúa của Vua xứ Maddi. 
Lúc Thái tử Vessantara bị vua đài, bà dẫn hai con, Jali và Kanhajina, 
theo va trú trong lều do Thiên tử Vissakamma dung trên núi 
Vankagiri, theo lệnh của Thiên chủ Sakka. Một sáng nọ, bà bà vô 
rừng hái trái, Vessantara bố thí hai con cho Bà-la-môn Jũjaka. Đêm 
hôm trước, Maddi đã có một giấc mơ cảnh báo cho bà về điều nay, 
nhưng đức Vessantara đã an ủi bà. Sau khi đi kiếm thức ăn muộn 
hơn thường lệ thường, khi bà trở về thì các vị chư thiên đã giữ bà 
lại, bà nhận ra những đứa trẻ mất tích và tìm kiếm chúng suốt đêm. 
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It was at dawn the next day, on her recovery from a deathlike 
swoon, that Vessantara told her of the gift of the children, 
describing the miracles which had attended the gift and showing 
how they presaged that he would reach Enlightenment. Maddi, 
understanding, rejoiced herself in the gift. 

The next day Sakka appeared in the guise of a brahmin and 
asked Vessantara to give him Maddi as his slave. Seeing him 
hesitate, Maddi urged him to let her go, saying that she belonged to 
him to do as he would with her. The gift was made and accepted by 
Sakka. He then, however, gave her back, with praises of Vessantara 
and Maddi (1). 

Madd is identified with Rahulamata. 


(1) For these details see the Vessantara Jataka; see also Cyp. i. 9; Mil. 117, 281 
f; J. i. 77; DhA. i. 406. 


Maddha.- A locality in Ceylon, probably a vihara, residence 


of Mahanaga Thera (1). 
(1) J. vi. 30. 


Madhukannava.-- A Kalinga prince, brother of Tilokasundari, queen of 
Vijayabahu I. He came to Ceylon, and the king paid him 


great honour (1). 
(1) Cv. lix. 46. 


Madhukavanaganthi.-- A locality in Ceylon (1). 
(1) Cv. Ixx. 325. 


Madhitthala.-- A fortress in Rohana where Damiladhikarin 


defeated the rebels (1). 
(1) Cv. Ixxv. 147. 


Madhutthala-vihara.-- A vihara restored by Vijayabahu I (1). 
(1) Cv. Ix. 58; also Cv. Trs. i. 220, n. 2. 


Madhudayaka Thera.-- An arahant. Once in the past he was a hermit 
living on the banks of the Sindhu, and, having seen 
Sumedha Buddha, he gave him some honey. It is said that on the 
day of his birth there was a shower of honey (1). He is probably 


identical with Mahanama Thera (2). 
(1) Ap. i. 325. (2) ThagA. i. 228. 


Madhudipani.-- A tika on the Visuddhlmagøga (1). 
(1) Sas. 33. 
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Chiều tối trở về, bà di tim con suốt đêm. Bà nằm mộng thấy chuyện 
bố thí hãi hùng này đêm trước rồi. Sau khi được Vessantara giảng giải 
về hạnh bố thí cao quý và mầu nhiệm, tâm bà tràn ngập hoan hỷ. 

Hôm sau, Thiên chủ Sakka giả dạng là Bà-la-môn và đến xin Đại 
sĩ Vessantara bố thí cho Maddi để làm nô tỳ. Thấy Đại sĩ do dự, ba 
hối thúc ông để cho ba đi; ông hoan hy. Thiên chủ tán than Dai sĩ và 
Maddi (1). 

Maddi là tiền thân của Rahulamata. 


(1) Xem chỉ tiết trong Vessantara Jataka, No. 547; xem thêm Cyp. i. 9; Mil. 117, 
281 f; J. i. 77; DhA. i. 406. 


Maddha.-- Địa danh ở Sri Lanka, có thể là một tịnh xá, trú xứ của Trưởng 
lão Mahanaga (1). 
(1) J. vi. 30. 


Maddhukannava.-- Vương tử người Kalinga, em của Tilokasundari, 
Hoàng hậu của Vua Vijayabahu I. Ông qua Sri Lanka và được nhà 
vua hậu đãi (1). 
(1) Cv. lix. 46. 


Madhukavanaganthi.-- Một dia phương ở Sri Lanka (1). 
(1) Cv. Ixx. 325. 


Maddhukavanaganthi.-- Dia danh o Sri Lanka (1). 
(1) Cv. Ixxv. 147. 


Maditthala.-- Thanh luy trong xứ Rohana noima Damiladhikarin đánh 
bai loan quan (1). 
(1) Cv. Ixxv. 147. 


Madhutthala-vihara.-- Tinh xá nay được Vua Vijayabahu I trùng tu (1). 
(1) Cv. lx. 58; Cv. Trs. i. 220, n. 2. 


Madhudayaka Thera.-- A-la-hán. Một thời, ông làm ẩn sĩ sống trên bờ 
sông Sindhu, từng cúng dường Phật Sumedha đường mật. Truyền 
thuyết (1) nói rằng ngày ông chào đời, có trận mưa mật. Ông có lẽ 
là Trưởng lão Mahanama (2). 

(1) Ap. i. 325. (2) ThagA. i. 228. 


Madhudipani.-- Sớ giải về Visuddhimagga (1). 
(1) Sas., p. 33. 
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Madhupadapatittha.-- A landing place, probably in the north of Ceylon. 


It was used as a stronghold by Magha and Jayabahu (1). 
(1) Cv. lxxxiii. 18. 


Madhupindika Sutta.-- Dandapani meets the Buddha at the 
Mahavana near Kapilavatthu and questions him as to his tenets. 
The Buddha explains that his tenets are such that they avoid all 
strife and make aman dwell above all pleasures of sense, etc. 
Dandapani shakes his head and walks on, without comment. 

Later in the evening the Buddha visits the Nigrodharama and 
tells the monks there briefly how to get rid of all obsessions, so that 
all eviland wrong states of mind are quelled and pass away 
entirely. After the Buddha's departure the monks seek Maha 
Kaccana and ask him to expound in detail what the Buddha has 
told them in brief. Kaccana explains that where there is eye and 
visible form, visual consciousness arises, this begets contact, 
contact conditions feeling, what a man feels he perceives, what he 
perceives he reasons about, and this leads to obsession. It is the 
same with the other senses. The monks report this explanation to 
the Buddha, who approves of it and praises Kaccana's earning and 
insight. Ananda praises the discourse, comparing it to a honeyed 
pill of delicious savour, and the Buddha suggests that the sutta 
should be remembered by that name (Madhupindika) (1). 

Nagita was among those present when the sutta was preached. 
He was thereby persuaded to enter the Order, and soon after 


became an arahant (2). 
(1) M. i. 108-14. (2) ThagA. i. 183. 


Madhupindika Thera.-- An arahant. In the time of Siddhattha Buddha 
he was a hunter, and, meeting the Buddha in the forest, he offered 
him a honey cake, when he rose from samadhi. Thirty-four kappas 
ago he was king four times under the name of Sudassana, and at 


his birth showers of honey fell (1). 
(1) Ap. i. 136 f. 


Madhubhandapuja.-- A ceremony held by Bhatikabhaya in honour 
of the Maha Thupa. It consisted of offerings of vessels filled with 
honey, and of lotus-flowers strewn ankle-deep in the courtyard, of 


lighted lamps filled with fragrant oil, etc (1). 
(1) Mhv. xxxiv. 52 ff; MT. 631. 
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Madhupadapatittha.-- Bến đổ, có thể trên miền Bac Sri Lanka, được 
Magha và Jayabahu dùng làm căn cứ địa (1). 
(1) Cv. Ixxxiii. 18. 


Madhupindika Sutta.-- Kinh Mat Hoàn, Số 18. Dandapanni (người cam 
gay) dién kién Dirc Phat tai Mahavana gan thanh Kapilavatthu va 
hỏi ngài có quan điểm thé nào, giảng thuyết những gi. Phat dạy, Ngài 
giảng cái thuyết "không tranh luận với bất cứ ai, vì các tưởng (nhận 
thức) không còn ám ảnh vị Bà-la-môn sống không có tham dục, hoài 
nghỉ, trạo hối, không có tham ái đối với hữu hay phi hữu." Ông lắc 
đầu rồi bỏ đi. 

Chiều tối, Phật viếng thăm Nigrodhäräma và vắn tắt dạy chư tỳ 
khưu không nên chấp trước các hý luận, vọng tưởng để các bất 
thiện được tiêu diệt không có dư tàn. Tiếp theo Tôn giả Maha 
Kaccana rông thuyết như sau: Do xúc--sự gặp gỡ giữa căn, trần, 
thức--có thọ; do thọ có tưởng; do tưởng có suy tầm; do suy tầm có 
hý luận khởi lên. Nhân hý luận ấy, một số vọng tưởng ám ảnh con 
người. Nếu không có xúc thì không có thọ; không có thọ thì không 
tưởng; không tưởng thì không suy tâm; không suy tầm thì không hý 
luận vọng tưởng. Không hý luận vọng tưởng thì không có đấu tranh, 
và các ác bất thiện pháp [tham, sân, si, mạn, nghi, kiến, hữu tham] 
được tiêu diệt không dư tàn. Chư tỳ khưu bạch Phật, Ngài tán thán 
Tôn giả là bậc Đại tuệ và bảo Ngài cũng chỉ giảng như vậy mà thôi. 
Tôn giả Änanda tán thán lời dạy của Phật và so sánh với miếng 
bánh mật mà người đang đói bắt được; Phật đề nghị gọi kinh Ngài 
thuyết đó là Kinh Mật Hoàn (Madhupindika) (1). 

Nagita có mặt lúc Phật giảng Madhupindika Sutta, xin gia nhập 
Tăng Đoàn và đắc quả A-la-hán (2). 

(1) M. i. 108-14. (2) ThagA. i. 183. 


Madhupindika Thera.-- A-la-hán. Vào thoi Phật Siddhatta, ông lam thợ 
săn, có cúng dường Phật một bánh mật lúc Ngài xuất định. Vào 33 
kiếp trước ông làm vua bốn lần dưới vương hiệu Sudassana, và lúc 
ông chào đời có mưa mật rơi từ không trung xuống (1). 

(1) Ap. i. 136 f. 


Madhubhandapija.-- Lễ do Vua Bhatikabhaya tổ chức để cúng dường 
Maha Thipa. Lễ vật gồm có nhiều tô mật, hoa sen trải trên sân ngập 
tới mắt cá, đèn dầu thơm, vân vân (1). 
(1) Mhv. xxxiv. 52 ff; MT. 631. 
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Madhumamsadayaka Thera.-- An arahant. Ninety-one kappas ago, in 
the time of Vipassi Buddha, he was a pig-sticker of Bandhumati, 
and one day gave as alms to an Elder a bowl of tender flesh. He was 


reborn after death in Tavatimsa (1). 
(1) Ap. ii. 372. 


Madhura Sutta 1.- Avantiputta, king of Madhura, visits 
Maha Kaccana, who is staying at the Gundavana in Madhura, 
some time after the Buddha's death, and questions him regarding 
the brahmin claims to superiority over other castes. Kaccana points 
out that wealth confers power on all, not only on brahmins. A 
brahmin experiences the result of his actions both good and bad, in 
this world and in the next, just as do members of other castes. A 
brahmin ascetic receives no more homage than an ascetic of other 


castes. Avantiputta accepts the Buddha's Faith (1). 
(1) M. ii. 83-90; cp. Ambattha Sutta; for a discussion see Dial. i. 105. 


Madhura Sutta 2.-- On the five disadvantages of Madhura: the ground is 
uneven, there is much dust, there are fierce dogs and 
bestial yakkhas, and alms are obtained with difficulty (1). The 
Commentary explains (2) that the Buddha, during a tour, once 
entered Madhura, and was on his way to the inner city. But a 
certain heretic yakkhini stood before him naked, stretching out her 
arms, her tongue out. The Buddha thereupon turned back and went 
to the vihara, where the people entertamed him and the monks. 

(1) A. iii. 256. (2) AA. ii. 646. 


Madhuraka.-- The people of Madhura, mentioned in a list of tribes (1). 
(1) Ap. i. 359; also Mil. 331. 


Madhuratthavilasini.-- A Commentary on the Buddhavamsa 
written by Buddhadatta Thera of Kavirapattana at the request of 


Buddhaghosa (1). 
(1) Gv. 60; BuA. 249; Svd. 1195. 


Madhuraddhamakkara.-- A district in South India, the forces of 


which were among the allies of Kulasekhara (1). 
(1) Cv. lxxvii. 2. 


Madhurapacika.-- A woman of Savatthi, wife of a man who 
joined the Order in his old age with his friends. All these friends 
used to eat at his house, where they were well looked after. But the 
wife died, and they all lamented greatly. The Buddha heard of this, 
and sent for them and recited to them the Kaka Jataka (q.v.) (1). At 


the end of the discourse the aged monks all became sotapannas (1). 
(1) J. i. 497 ff. (2) DhA. iii. 422 ff. 


Madhumamsadayaka Thera.-- A-la-han. Vao thoi Phat Vipassi, 91 kiép 
trước, ông làm thợ thọc huyết heo ở Bandhumati, có cúng dường 
Phật một tô thịt ngon. Ông tái sanh lên cõi Tavatimsa (1). 
(1) Ap. ii. 372. 


Madhura Sutta 1.-- Vua Avantiputta tri vì Madhura đến rừng Gunda 
bạch hỏi Tôn giả Mahä Kaccana về chủ trương của Bà-la-môn nói 
rằng chỉ có giai cấp Bà-la-môn là tối thượng, còn các giai cấp khác 
đều hạ liệt. Tôn giả bát bỏ giả thuyết ấy với các lý do: ai có nhiều tài 
sản đều có thể mướn người của ba cấp khác phục vụ; đồng đẳng 
trong sự thọ quả báo hay ác báo; bình đẳng trên phương diện giải 
thoát. Nhà vua hoan hỷ với lời dạy và xin quy y (1). 

(1) M. ii. 83-90; cp. Ambattha Sutta; xem thêm Dial. i. 106. 


Madhura Sutta 2.-- Có năm nguy hai tai Madhura: không bằng phẳng, 
nhiều bụi bặm, có chó dữ, có các loại dạ xoa bạo ngược, đồ ăn khất 
thực khó kiếm (1). Chú giải (2) nói rằng một hôm, trên đường vô 
thành Madhura, Phật gặp một nữ daxoa trần truồng, le lưỡi dài, 
đứng dang tay; Ngài phải trở về tịnh xá; tại đây dân chúng đến cúng 
dường Ngài và chư Tăng tuỳ tùng (2). 

(1) A. iii. 256. (2) AA. ii. 646. 


Madhuraka.-- Dan cua Madhura, có trong danh sách các dòng tộc (1). 
(1) Ap. i. 359; xem thêm Mil. 331. 


Madhuratthavilasini.-- Chú giải về Buddhavamsa do Trưởng lão 


Buddhadatta ở Kavirapattana theo lời yêu cầu của Buddhaghosa (1). 
(1) Gv. 60; BuA. 249; Svd. 1195. 


Madhuraddhamakkara.-- Quận dưới miền Nam Ấn Độ mà quân đội là 


đồng minh của Vua Kulasekhara (1). 
(1) Cv. lxxvii. 2. 


Madhurapacika.-- Nữ nhân ở Savatthi. Chồng bà theo bạn xuất gia lúc 
lớn tuổi. Tất cả bạn ông thọ thực tại nhà ông và được bà đối đãi 
trọng hậu. Một hôm, bà chết, tất cả đều khóc than thảm thiết. 
Chuyện đến tai Phật, Ngài thuyết cho ho Kaka Jataka (q.v.) (1). Sau 
bài pháp, tất cả chư vị đều đắc quả Dự lưu (2). 

(1) J. i. 497 ff. (2) DhA. iii. 422 ff. 


Madhurammanavira.-- A fortress in South India subdued by 
Jagadvijaya (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 304. 


Madhurasasavahini.-- See Rasavahini. 


Madhura 1.-- The capital of Surasena, situated on the Yamuna. Its king, 
soon after the death of Bimbisara, was Avantiputta (1). 
who, judging by his name, was probably related to the royal family 
of Ujjeni. Madhura was visited by the Buddha (2), but there is no 
record of his having stayed there. In fact, the Madhura Sutta (2) 
(q.v.) states that he viewed the city with distinct disfavour. But 
Maha Kaccana evidently liked it, for he stayed there in the 
Gundavana, and was visitedthere by the king of the city, 
Avantiputta.’ and the brahmin Kandarayana (4). One of the most 
important suttas on caste, the Madhura Sutta [1] (q.v.), was 
preached to Avantiputta by Maha Kaccana at Madhura. Perhaps it 
was through the agency of Maha Kaccana that Buddhism gained 
ground in Madhura. Already in the Buddha's time there were, in 
and around Madhura, those who accepted his teachings, for 
the Anguttara Nikaya (5) mentions that once when he was 
journeying from Madhura to Verafija and stopped under a tree by 
the wayside, a large number of householders, both men and 
women, came and worshipped him. Later, about 300 B.c., Madhura 
became a Jain centre (6), but when Fa Hsien (7) and Hiouen Thsang 
(8) visited it, Buddhism was flourishing there, and there were 
many sangharamas and stupas. From Sankassa to Madhura was a 
distance of four yojanas (9). 

Madhura is sometimes referred to as Uttara-Madhura, to 
distinguish it from a city of the same name in South India. Thus, in 
the Vimanavatthu Commentary (10), a woman of UttaraMadhura is 
mentioned as having been born in Tavatimsa as a result of having 


given alms to the Buddha. 
(1) M. ii. 83. (2) A. ii. 57; iii 256. (3) M. ii. 83. 
(4) A. i. 67. (5) Ibid, ii. 57. (6) CHI. i. 167. (7) Giles p. 20. 
(8) Beal. i. 179 ff.; for a prophecy (attributed to the Buddha) regarding the 
future greatness of Madhura, see Dvy. 348 ff. 
(9) Thus in Kaccayana's Grammar, iii. 1. 
(10) WA. 118 f. 


Madhurammanavira.-- Thanh dưới miền Nam An Độ bị Tướng 
Jagadvijaya của Vua Parakkamabahu I đánh chiếm (1). 
(1) Cv. lxxvi. 304. 


Madhurasasavahini.-- Xem Rasavahini. 


Madhura 1.-- Kinh đô của quốc độ Surasena, nằm trên bờ sông Yumana, 
do Vua Avantiputta (1) trị vì (trong thời kỳ sau khi Vua Bimbisara 
băng hà); vì vua này thuộc huyết thống của vương tộc ở Ujjeni. Phật 
có đến Madhura nhưng không thấy nói Ngài trú lại đây; Madhura 
Sutta [2] (q.v.) cho biết Ngài không hoan hỷ với kinh đô này. Nhưng 
Tôn gia Maha Kaccana thì hoan hy và lúc ông trú lại đây (trong 
Gundävana), có Vua Avantiputta (3) cũng như Bà-la-môn 
Kandarayana (4) đến viếng, và Tôn giả có thuyết Madhura Sutta 
[1] (q.v.) cho nhà vua. Nhờ Tôn giả mà Phật giáo phát triển mạnh ở 
Madhura, ngay trong lúc Phật hiện tiền. Có lần, trên đường du hành 
đến Verañja, Phật dừng chân dưới gốc cây trong Madhura, nhiều 
gia chủ đến đảnh lễ Ngài (5). Về sau, khoảng 300 B.C., Madhura trở 
thành trung tâm của đạo Jain (6). Tuy nhiên lúc hai ngài Pháp Hiển 
(7) và Huyền Trang (8) đến viếng, Phật giáo, được hai ngài kể, rất 
phon thịnh với nhiều sangharama va stupa. Madhura cách 
Sankassa bốn do tuần (9). 

Madhura còn được gọi là Uttara-Madhura để phân biệt với một 
thành phố trùng tên dưới miền Nam Ấn Độ. Chú giải Vimanavatthu 
(10) kể rằng có một nữ nhân ở Uttara-Madhura sanh lên cõi 
Tavatimsa nhờ từng cúng dường Phật. 

(1) M. ii. 83. (2) A. ii. 57; iii 256. (3) M. ii. 83. 

(4) A. i. 67. (5) Ibid, ii. 57. (6) CHI. i. 167.. (7) Giles p. 20. 

(8) Beal, i. 179 ff; về lời tiên tri (nói là của Phật) rang Madhura sẽ huy hoàng, 

xem Dvy. 348 ff. 


(9) Theo Kaccana“s Grammar, iii. 1. 
(10) WA. 118 f. 


The Ghata Jataka (11) speaks of Mahasagara as the king of 
Uttara-Madhura, and relates what is evidently the story of Kamsa's 
attempt to tyrannize over Madhura by overpowering the Yadavas 
and his consequent death at the hands of Krsna, a story which is 
found both in the Epics and in the Puranas. This Jataka confirms the 
brahmanical tradition as to the association of Vasudeva’s family 
with Madhura (12). 

There is a story (13) of a king called Mahasena of Pataliputta, 
who was very generous in feeding the monks, and once thought of 
giving alms by cultivating a piece of land himself. He, therefore, 
went to Uttara Madhura in disguise, worked as a labourer, and held 
an almsgiving with the gains so obtained. 

Madhura is generally identified with Maholi, five miles to the 
southeast of the present town of Mathura or Muttra. It is the 
Modura of Ptolemy and the Methoras of Pliny (14). 

The Milindapafiha (15) refers to Madhura as one of the chief 
cities of India. In the past, Sadhina and twenty-two of his 
descendants, the last of whom was Dhammagutta, reigned in 


Madhura (16). 
(11) J. iv. 79 ff. (12) PHAI., p. 89. (13) Cv. xcii. 23 ff. 
(14) CAGL 427 f. (15) p. 331. (16) Dpv. iii. 21. 


Madhura 2.-- A city in South India, in the Madras Presidency, 
and now known as Madura. It is generally referred to as Dakkhina- 
Madhura, to distinguish it from (Uttara)Madhura on the Yamuna. 
DakkhinaMadhura was the second capital of the Pandyan 
kingdom.’ and there was constant intercourse between this city 
and Ceylon. From Madhura came the consort of Vijaya, first king of 
Ceylon, and she was accompanied by many maidens of various 
families who settled in Ceylon (2). Sena II. sent an army to pillage 
Madhura, and set upon the throne a Pandu prince who had begged 
for his support (3). Later, Madhura was attacked by Kulasekhara, 
and its king, Parakkama, sought the assistance 
of Parakkamabahu I. of Ceylon. The latter sent an army under his 
general Lañkāpura, but in the meantime the Pāņdyan king had 
been slain and his capital taken. The Sinhalese army, however, 
landed on the opposite coast and carried on a war against the 
Colas, and built a fortress near Ramnad, which they called 
Parakkamapura. They managed to defeat Kulasekhara and 
restore the crown of Madhura to the Pandyan king's son, Vira- 
Pandu. The captives taken by the army were sent to Ceylon (4). 
Rajasiha II. is said to have obtained wives from Madhura (5), as 
did his successors Vimaladhammasuriya II, Narindasiha and 
Vijayarajasiha (6). 

(1) Their first being Korkai (Vincent Smith, EHI. 335 ff.). 


(2) Mhv. vii. 49 ff. (3) Cv. li. 27 ff. 
(4) For details see Cv. Ixxvi. 76 ff.; xxvii. 1 ff; see also Cv. Trs. ii. 100, n. 1. 
(5) Cv. xcvi. 40. (6) Ibid., xcvii. 2, 24; xcviii. 4. 


Gatha Jataka No. 454 (11) nói Mahasagara là vua xứ Uttara 
Madhura và kể chuyện Kamsa mưu gieo kinh hoàng cho Madhura 
bằng cách chinh phục các Yadava nhưng bị các Krsna giết chết. Kinh 
Gatha còn cho biết liên hệ huyết thống của gia đình Vua Vasudeva 
với Madhura (12). 

Cũlavamsa (13) kể chuyện của Vua Mahasena trị vì Pataliputta 
có lần đến Uttara Madhura giả dạng nông dân làm ruộng để lấy lúa 
cúng dường chư Tăng, vì nghĩ rằng làm vậy công đức sẽ lớn lao hơn. 

Madhura có thể là là Maholi hiện nay, cách Mathura hay Muttra 
lối năm dặm về hướng Đông Nam. Ptolemy gọi đó là Modura và 
Pliny gọi đó là Methoras (14). 

Kinh Milindapañha (15) đề cập Madhura có lần là một thành phố 
quan trọng của Ấn Độ. Sử liệu cổ nói rằng Vua Sadhina và 20 hậu 
duệ, mà Dhammagutta là vì vua sau cùng, trị vi Madhura trong một 
thời gian dài (16). 

(11) J. iv. 79 ff. (12) PHAI., p. 89. (13) Cv. xcii. 23 ff. 
(14) CAGL 427 f. (15) p. 331. (16) Dpv. iii. 21. 


Madhura 2.-- Thanh phố dưới miền Nam Ấn Độ, trong Madura hiện nay. 
Thường được gọi là Dakkhina-Madhura để phân biệt với Uttara- 
Madhura trên bờ sông Yamuna. Dakkhina-Madhura là kinh đô thứ 
hai của vương quốc Pandu (1) và có nhiều mối liên hệ với Sri Lanka. 
Hoàng hậu của Vijaya, vị vua đầu tiên của Sri Lanka, đến từ kinh đô 
này với đoàn tuỳ tùng đông đảo và lập nghiệp ở Sri Lanka (2). Vua 
Sena II gởi quân đánh chiếm Madhura và đặt một hoàng tử Pandu 
lên ngôi (3). Vua Parakkamabahu I gởi Tướng Lankapura đến 
Madhura tiếp cứu Vua Parakkama bị Vua Kulasekhara tấn công, 
nhưng Parakkama bị giết va Madhura bị chiếm trước khi 
Lankapura đến nơi. Tướng Lankapura quay về đánh quân Cola và 
xây thành Parakkamapura gần Ramnad. Sau đó ông hạ được 
Kulasekhara và đưa Thái tử Vira-Pandu lên ngôi nối nghiệp Vua 
Parakkama; các tù binh bị giải về Sri Lanka (4). Được biết (2) nhiều 
hoàng hậu của Vua Rajasiha II xuất thân từ Madhura (5), va ba vi 
vua kế nghiệp Vimaladhammasiriya II, Narindasiha và 
Vijayarajasiha cũng có hoàng hậu là người Madhura (6). 

(1) Kinh đô thứ nhất là Korkai, theo Vincent Smith, EHA. 335 ff. 


(2) Mbv. vii. 49 ff. (3) Cv. li. 27 ff. 
(4) Xem chi tiết trong Cv. Ixxvi. 76 ff; Ixxvii. 1 ff; xem thêm Cv. Trs. ii. 100, n. 1. 
(5) Cv. xcvi. 40. (6) Ibid., xcvii. 2, 24; xcviii. 4. 


Madhurindhara.-- King of Radhavati. Anomadassi Buddha 
preached to him, and he and seven thousand of his followers 


became arahants (1). 
(1) BuA. 144. 


Madhuvasettha.-- A brahmin of Saketa, father of Mahanaga Thera. 
(1). It is probably he who is identified with the ape in the Bhisa 
Jataka (2). 

(1) ThagA. i. 442. (2) J. iv. 314. 


Madhusaratthadipani.-- A Commentary on the Abhidhamma- 
tika compiled by Ananda of Hamsavati (1). 
(1) Sas. 48. 


Manasakata.-- A brahmin village in Kosala on the banks of 
the Aciravati. It was in a beautiful spot, and eminent brahmins 
would collect there from time to time in order to find rest and quiet 
and recite their mantras (1). The Buddha stayed in the Mango- 
grove to the northof the village, and, during one such stay, 
preached the Tevijja Sutta (21). 

(1) DA. ii. 399. (2) D. i. 235. 


“Manasi” Sutta.-- If, for just the space of a finger-snap, a monk indulges 


a thought of goodwill, such a one is to be called a monk (1). 
(1) A.i. 11. 


Manasikara Sutta.-- Ananda asks the Buddha, and the Buddha explains 
how far it is possible to be without any distinct perception 


and apperception and yet possess perception and apperception (1). 
(1) A. v. 321 f. 


Manapakayika.-- A class of devas possessing lovely forms. Once a large 
number of them visited Anuruddha at the Ghositarama 
and announced to him that in a trice they could assume any colour 
they desired, produce any sound, and obtain any happiness. 
Anuruddha tested their claims and found them to be true. Some of 
them sang, some danced, some clapped, some played on various 
musical instruments, but, finding that their entertainment was lost 
on Anuruddha, they left him. Anuruddha told the Buddha of their 
visit, and the Buddha explained to him the eight qualities, the 
possession of which enabled women to be born among the 
Manapakayika (1). 

(1) A. iv. 265 ff, also ibid, 268, where the Buddha speaks of them to 
Visakha; cf AA. ii. 773. 


Madhurindhara.-- Nha vua tri vi Radhavati. Ong va bay ngan than dan 
được Phat Anomadassi thuyết pháp và đều đắc quả A-la-hán (1). 
(1) BuA. 144. 


Madhuvasetttha.-- Bà-la-môn ở Saketa cha của Trưởng lao Mahanaga 
(1). Con khi trong Bhisa Jataka chi vi Ba-la-m6n nay (2). 
(1) ThagA. i. 442. (2) J. iv. 314. 


Madhusaratthadipani.-- Sớ giải về Abhidhammatika soạn bởi Ananda 
ở Hamsavati (1). 
(1) Sas., p. 48. 


Manasakata.-- Làng Bà-la-môn nằm trên bờ sông Aciravati ở Kosala, 
một nơi đẹp mà các Bà-la-môn chọn để được thanh tịnh và đọc chú 
(1). Phật có trú trong vườn xoài trên phía Bắc của làng này; Tevija 
Sutta (2) được Ngài thuyết tại đây. 
(1) DA. ii. 399. (2) D. i. 235. 


“Manasi” Sutta.-- Nếu chi trong khoảnh khắc búng móng tay, vị ty khưu 
phát từ tâm; vị ấy được gọi là vị Tỳ khưu (1). 
(1) A.i. 11. 


Manasikara Sutta.-- Tôn gia Ananda bach va Phat giång rang vi ty khuu 
khi chứng được Thiền định không có tưởng đến, nhưng vẫn có 
tưởng (1). 

(1) A. v. 321 f. 


Manapakayika.-- Một hạng chư Thiên có hình sắc đẹp. Một thời, có một 
số đông chư Thiên này đến Ghositarama yết kiến Tôn gia 
Anuruddha và nói rằng trong cái nháy mắt chư vị có thể đổi sắc, 
tạo bất kỳ tiếng gi và dat được hoan hy. Tôn giả thử và thấy đúng sự 
thật. Một số múa ca, số khác vổ tay đàn, vân vân, nhưng thấy Tôn 
giả không hoan hỷ nên biến mất. Tôn giả bạch Phật và được Ngài 
dạy tám chi phần mà nữ nhân thành tựu trong ngày trai giới sẽ được 
sanh giữa các chư Thiên Manapakayika (1). 

(1) A. iv. 265 ff., thêm ibid., 268 nói rằng Phật nói về Visakha về các chư Thiên 
này; cf. AA. ii. 773. 


Manapadayi Sutta.-- Ugga, a householder of Vesali, having heard 
from the Buddha that the giver of good things (manapadayi) 
gains the good, invites the Buddha to his house and gives him 
various things which he hinself is very fond of—gruel from sal- 
flowers, flesh of pigs with jujubefruit, oily tube-like vegetables, 
rice with curries and condiments, muslin from Benares and a 
sandalwood plank (in place of a luxurious couch, which, Ugga 
knew, the Buddha could not accept). Out of compassion for Ugga, 
the Buddha accepted these gifts and blessed him. Later, Ugga 
died and was reborn in a mind-born world (manomayakdaya). 
He visited the Buddha at Jetavana and told him that his hopes 


had been realized (1). 
(1) A. iii. 49 f. 


“Manapamanapa” Sutta.-- Five qualities that make a woman attractive 
to a man: she is beauteous in form, possessed of wealth, moral, 
vigorous, and has offspring. Absence of these qualities robs her of 


this claim. Likewise for a man (1). 
(1) S. iv. 238 f. 


Manu.-- An Indian sage of old who wrote a work for the guidance of kings 


in good government (1) 
(1) E.g., Cv. lxxx. 9, 55; Ixxxiii. 6; Ixxxiv. 2; xcvi. 26. 


Manuja.-- An eminent updsika mentioned in a list (1). 
(1) A. iv. 347; AA. ii. 791. 


Manoja 1.-- King of Brahmavaddhana (Benares). He is identified with 


Sariputta (1). For his story see the Sona-Nanda Jataka. 
(1) J. v. 332. 


Manoja 2.-- A lion. See the Manoja Jataka. 


Manoja Jataka (No. 397).-- The Bodhisatta was once a lion and had a son 
called Manoja. One day Manoja, in spite of his father's 
warnings, made friends with a jackal called Giriya. Acting on 
Girlya's suggestion, Manoja went in search of horse-flesh and 
attacked the king's horses. The king engaged the services of an 
archer, who shot Manoja as he was making off with a horse. Manoja 
managed to reach his den, but there he fell down dead (1). 

The circumstances in which the story was related are similar to 


those of the Mahilamukha Jataka (q.v.). 
(1) J. iii. 321 ff. 
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Manapadayi Sutta.-- Nghe Phat dạy rang ai cho vật kha ý, nhận được điều 
khả ý, Gia chủ Ugga ở Vesali thỉnh Phật về nhà và cúng dường nhiều 
món ông cho là khả ý, như cháo nấu bằng hoa sila, thịt heo nấu với 
táo, rau ống dài có dầu, vải muslin từ Benares, phản bằng gỗ chiên 
đàn (xa hoa không phù hợp với Phật). Vì lòng từ mẫn, Phật nhận tất 
cả các vật thực cúng dường. Sau khi thân hoại mạng chung, Ugøa sanh 
làm Thiên tử với thân rất khả ý. Sau đó, Thiên tử Ugga xuống 
Jetavana viếng Phật và bạch rằng mọi sự việc được như ý muốn (1). 

(1) A. iii. 49 f. 

“Manapamanapa’” Sutta.-- Day đủ năm đức tanh sau, một nữ nhân hoàn 
toàn khả ý đối với người đàn ông: có nhan sắc, có tài sản, có giới 
hạnh, lanh lợi, không biếng nhác, có sanh con. Không đầy đủ năm 
đức tánh ấy, một nữ nhân hoàn toàn không khả ý đối với người đàn 
ông. Cũng vậy cho người đàn ông (1). 

(1) S. iv. 238 f. 


Manu.-- Hiền sĩ Ấn Độ của thời xa xưa, tác giả của sách nói về việc cai tri 
theo chánh đạo của vua chúa (1). 
(1) E.g, Cv. lxxx. 9, 55; Ixxxiii. 6; Ixxxiv. 2; xcvi. 26. 


Manujä.-- Cư sĩ tối thắng được kê trong danh sách chánh thức (1). 
(1) A. iv. 347; AA. ii. 791. 


Manoja 1.-- Vua trị vì Brahmavaddhana (Benares). Ông chỉ Tôn giả 
Sariputta (1). Xem chuyện ông trong Sona-Nanda Jataka. 
(1) J. v. 332. 


Manoja 2.-- Sư tử nói trong Manoja Jataka. 


Manoja Jataka (No. 397).-- Chuyện Sư Tử Manoja. Bồ Tát sanh làm sư tử 
có con là Manoja. Manoja làm bạn với chó rừng Giriya, dầu đã được 
cha cảnh báo. Theo lời dụ dỗ của chó rừng, sư tử con đi bắt ngựa 
của vua. Nhà vua ra lệnh cho tay cung rình hạ sư tử con. Sư tử con 
thoát thân về được đến hang nhưng chết sau đó (1). 

Nhân duyên của chuyện này giống với nhân duyên của 
Mahilamukha Jataka (q.v.). 
(1) J. ii. 321. 
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Manojava.-- A sage of old mentioned in a nominal list (1). 
(1) J. vi. 99. 


Manonivarana Sutta.-- Preached in answer to the question of a deva as 
to where the mind should be checked and where developed (1). 
(1) S. i. 14. 


Manopadosika (Manopadusika).-- A class of devas living in 
the Catummaharajika-world (1). They burn continually with 
envy one against another (2), and their hearts become illdisposed 
and debauched. Their bodies thus become feeble and their minds 
imbecile, and, as a consequence, they fall from their state (3). 

The Manopadosika were among those present at the preaching 
of the Mahasamaya Sutta (4). They are so called because their 


minds are debauched by envy (dosassa anudahanataya) (5). 
(1) DA. i. 114; AA. ii. 544; MN¡d. 108. 
(2) Buddhaghosa relates a story illusrating this (DA. i. 114). 
(3) D. i. 20; iii. 32. (4) Ibid, ii. 260. (5) VibhA. 498. 


Manomaya.-- A Pacceka Buddha (1). 
(1) M. iii. 70; ApA. i. 107. 


ManorathapuranI.--Buddhaghosa's Commentary on the 
Anguttara Nikaya, written at the request of Jotipala and Jivaka (1). 
(1) AA. ii. 874; Gv. 59, etc. 


Manosatta.-- A class of devas. Beings who die devoted to some idea are 
born in their world—eg. a Nigantha who will take only 
warm water and would rather die than take it cold (1). 

(1) M. i. 376; MA. ii. 597. 


Manosilatala.-- A locality in Himava. When Alavaka threatened 
the Buddha he stood with his left foot on Manosilatala and his right 
on Kelasa (1). Manosilatala was near Anotatta, and those who 
bathed in the lake dried and robed themselves there (2). It was also 
aresort of lions (3) and was sixty leagues in extent (4). Above it was 


the Kaficanaguha (5) and below it the Kalapabbata (6). 
(1) SNA.1.223. (2) E.g. J. i. 232; iii. 379. (3) J. ii. 65. 
(4) Ibid., 92, 219. (5) J. v. 392. (6) J. vi. 265. 


Manohara.-- A park laid out by Parakkamabāhu I (1). 
(1) Cv. lxxix. 9. 
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Manojava.-- Hiền sĩ của thời xưa (1). 
(1) J. vi. 99. 


Manonivarana Sutta.-- Do Phật thuyết để trả lời cho một chư Thiên về 
chỗ nào cần chế ngự ý và chỗ nào không nên chế ngự ý (1). 
(1) S. i. 14. 


Manopadosika (Manopadũsikä).-- Một hang chư Thiên (bị nhiễm hoặc 
bởi tâm trí) trên cõi Catummaharajika (1). Họ sống lâu ngày nung 
nấu bởi sự đố ky lẫn nhau (2). Vì sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố 
ky lẫn nhau, tâm trí của chúng oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí oán ghét 
lẫn nhau, nên thân chúng mệt mỏi, tâm chúng mệt mỏi. Các hạng 
chư Thiên ấy thác sanh từ bỏ thân thể này của chúng (3). 

Chư Thiên Manopadosika có dự buổi thuyết Mahäsamaya Sutta 
(4). Họ được gọi như vậy bởi vì tâm của họ ngự trị bởi ganh ty 
(dosassa anudahanataya) (5). 

(1) DA. i. 114; AA. ii. 544; MNid. 108. (2) 
Buddhaghosa có kể câu chuyện về vấn dé này (DA. i. 114). (3) D. i. 20; iii. 32. (4) 
Ibid. ii. 260. 


Manomaya.-- Phat Độc Giác (1). 
(1) M. iii. 70; ApA. i. 107. 


Manorathapirani.-- Man Tuc Hy Cầu Luận. Chú giải Tang Chi Bộ Kinh do 
Ngài Buddhaghosa viết theo lời yêu cầu của hai Ty khưu Jotipala 
và Jivaka (1). 
(1) AA. ii. 874; GV. 59, etc. 


Manosatta.-- Một hang chư Thiên. Chúng sanh chấp trước ý tái sanh giữa 
các chư Thiên Manosatta này, ví như có người Nagantha bệnh hoạn 
từ chối nước lạnh chỉ uống nước nóng (1). Nigantha không được 
dùng nước lạnh vì có chứa sinh vật. Do sự kiêng cử nước lạnh bằng 
thân và lời, họ giữ cho thân hành và ngữ hành thanh tịnh, nhưng 
nếu tâm họ khao khát nước lạnh thì ý hành của họ bất định, và như 
thế ho tái sinh và cõi "những vị trời bị ý trói buộc,” tức Manosatta. 

(1) M. i. 376; MA. ii. 597. 


Manosilätala.-- Cao nguyên trên Hy Mã Lạp Sơn. Lúc Alavaka doa Phật, ông 
đứng chan trái trên Manosilatala, chân mặt trên Kelasa (1). 
Manosilatala gần hồ Anotatta nên được người tắm hồ dùng làm nơi 
phơi khô và đắp y (2). Cao nguyên rộng 60 lý và có nhiều sư tử (4). Trên 
cao nguyên là Kaficanaguha (5) (động) và ngọn Kalapabbata (6). 

(1) SNA.1.223. (2) E.g. J. i. 232; iii. 379. (3) J. ii. 65. 
(4) Ibid., 92, 219. (5) J. v. 392. (6) J. vi. 265. 


Manohara.-- Vườn hoa do Vua Parakkamabahu I thiết kế (1). 
(1) Cv. lxxix. 9. 
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ManoharI.-- A king of Thaton who later became a vassal of Anorata of 
Burma. It is said thatflamesissued from his mouth when he 
spoke, till Anorata made him eat food taken from a holy shrine. 
Manohari, confounded by the loss of his power, sold a gem and 


erected two great images of the Buddha.’ 
(1) Sas. 64; Bode, op. cit., 13, 14, 15. 


Manohara.-- A tika written by Dhammasenapati Thera (1). 
(1) Gv. 63, 73. 


Mantani 1.-- Sister of Aññäkondañña and mother of Punna 
Mantaniputta (q.v.). She lived in Rajagaha. 


Mantani 2.-- A brahminee, mother of Angulimala; her husband 
was Gagga (1). 
(1) M. ii. 102; ThagA. ii. 58. 


Mantavati.-- A city, the birthplace of Sumedha Theri, its chieftain being 
Kofica (1). 
(1) Thig. vs. 448; ThigA. 272. 


Mantidatta Thera.-- He was once an officer of Pasenadi, but later 
left the world. A conversation between him and Dhanuggahatissa 
it was which, overheard by Pasenadi's spies, led to Pasenadi 
changing his tacticsand defeating Ajatasattu (1). In the 
conversation Mantidatta is addressedas Datta, which was 
evidently his personal name, the prefix Manti being given him as 


the king's minister and to distinguish him from other Dattas. 
(1) J. iv. 343; but see J. ii. 403, where Dhanuggatissa's companion is called Utta, 
which is probably a wrong reading of Datta. 


Manti.-- A brahmin well versed in reading auspicious signs. He was one 
of the brahmins consulted by Suddhodana when Gotama 


Buddha was born (1). 
(1) J. i. 56; Mil. 236. 


ManoharlI.-- Vua trị vi Thaton, về sau lam chư hầu của Anorata ở 
Myanmar. Truyền thuyết nói rằng miệng ông bốc lửa mỗi khi ông 
thốt lời; Vua Anorata ban cho ông thực phẩm cúng trong một đền 
thiêng làm ông mất hết thần lực này. Ông có tạc hai Tôn tượng của 
Thế Tôn bằng tiền ông bán hai viên ngọc (1). 

(1) Sas., p. 64; Bode, op. cit., p. 13, 14, 15. 


Manohära.-- Chú giải của Trưởng lão Dhammasenäpati soạn (1). 
(1) Gv. 63, 73. 


Mantani 1.-- Em gái của Truong lão Aññata-Kondañña và là mẹ của 


Punna Mantaniputta (q.v.). Bà sống ở Rajagaha. 


Mantani 2.-- Nữ Bà-la-môn, mẹ của Añgulimaäla, phu nhân của Tê sư 


Gagga (1). 
(1) M. ii. 102; ThagA. ii. 58. 


Mantavati.-- Thành của Vua Koñca, phụ vương của Trưởng lão ni 
Sumedhä; bà sanh ra trong thành này (1). 
(1) Thig. vs. 448; ThigA. 272. 


Mantidatta Thera.-- Trưởng lão từng làm Đại quan của Vua Pasenadi. 
Chính nhờ câu chuyện của Trưởng lão với Trưởng lão 
Dhanuggahatissa (mà gián điệp của Vua Pasenadi nghe được) giúp 
nhà vua thắng Vua Ajãtasattu (1). Trong câu chuyện, Mantidatta 
được gọi là Datta; Datta là tên còn Manti là hiệu của vua ban lúc ông 
làm quan đại thần để phân biệt với các Datta khác. 

(1) J. iv. 342; nhưng xem J. ii. 403 nói rằng người thối thoại là Utta (có thể là 
viết sai từ Datta). 


Manti.-- Bà-la-môn tinh thông tướng số được Vua Suddhodana vời vô 
cung đoán vận mạng của hài nhi Gotama (1). 
(1) J. i. 36; Mil. 236. 


Mandakini.-- One of the seven great lakes of the Himalaya (1). It is in the 
Chaddantavana and is fifty leagues in extent, of which twenty five 
leagues is of crystal water, free from moss or weeds. For the 
next twenty-five leagues, the water is but waist-deep and is 
covered with white lotus, spreading for half a league around the 
lake; beyond that are red lotus, red lilies, etc., rice-fields, fruittrees, 
a grove of sugar-cane— each cane being as big as a palm tree— 
banana, jak, mango, rose-apple, etc. On the bank of the lake is a spot 
where Pacceka Buddha's generally live; but Aññã-Kondañña 
lived there for twelve years attended by Chaddanta, the elephant 
and Nagadatta, a devaputta. They ministered to all his needs, and 
he only left there to take leave of the Buddha before his death. He 
then returned to Mandakini, where he died and was cremted, his 
relics being later deposited at the gateway of Veluvana, where a 
cetiya was erected over them (2). The Mandakini-lake never grows 


hot and dries up only at the end of the kappa (3). 

(1) Their names are given at J. v. 415; A. iv. 101; SNA. ii. 407; DA. i. 164; UdA. 
300; AA. ii. 759. At Vsm. 416,the name Tiyaggala is substituted 
for Mandakini. 

(2) SA. i. 217 ff; but see ThagA. ii. 3, where he is said to have lived on the bank 
of the Chaddantadaha; Mandakini may have been another name for 
the same lake. 

(3) SNA. ii. 407. 


Mandara.-- A mountain in Himava, mentioned together with Meru and 


Daddara (1). 
(1) Ap. ii. 536, 86; according to the Abhidhanappadipika (606), itis the western 
mountain, behind which the sun sets. 


Mandaravapijaka Thera.-- An arahant. In the time of Sikhi Buddha he 
was a devaputta, and offered the Buddha some mandadrava- 
flowers, which remained like a canopy over the Buddha's head for 
seven days. Ten kappas ago he was a king named Jutindhara (1). He 


is probably identical with Usabha Thera (2). 
(1) Ap. i. 178. (2) ThagA. i. 219. 


Mandiyaputta (1).—See Mendiya, for which it is a wrong reading. 
(1) DA. i. 181. 


Mandi.-- A general of Parakkamabahu I., mentioned among those who 
led his campaigns (1) He is titled "Jivitapotthaki” (2). 
(1) Cv. lxx. 318; lxxii. 161. 
(2) See Cv. Trs. i. Introd. xxix. for an explanation of the title. 
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Mandakini.-- Một trong bảy Đại hồ trên Hy Mã Lap Sơn (1). Hồ nằm trong 
Chaddantavana (rừng), rộng 50 lý, có 25 lý với nước trong không 
rong rêu hay cỏ dại. Trong 25 lý còn lại, nước hồ chỉ tới ngang hông, 


có nhiều sen trắng làm thành vòng đai rộng nữa lý, kế đến là vòng 
đai sen đỏ, vân vân. Quanh hồ còn có cây ăn trái, mía cây to như 
cây dừa, chuối, mít, táo hồng, vân vân. Nhiều Phật Độc Giác sống 
trên bờ hồ nay. Trưởng lão Añña-Kondañña sống tại đây 12 năm, 
được voi Chaddanta và Thiên tử Nagadatta hộ trì; Trưởng lão chi 
rời chỗ thường trú này khi đến dự lễ trà tỳ của Đức Phật và về 
Mandakini để nhập diệt. Được biết Trưởng lão được trà tỳ ở 
Mandakini va xá lợi Ngai được tôn trí trong tháp xây ở cổng vào 
Veluvana (2). Hồ chỉ cạn vào cuối kiếp này (3). 

(1) Tên của bảy Đại hồ được kê trong J. v. 415; A. iv. 101; SNA. ii. 407; DA. i. 
164; UdA. 300; AA. ii. 759. Trong Vsm. 416, Mandakini được gọi bằng tên 
Tiyaggala. 

(2). SA. i. 217 ff.; nhưng xem ThagA. ii. 3 nói rằng Trưởng lão trú trên bờ hồ 
Chaddantadaha; có thể đó cũng là hồ Mandakini. 

(3) SNA. ii. 407. 


Mandara.-- Núi trên Himava thường được kể chung với Meru va 


Daddara (1). 
(1) Ap. ii. 536, 86; Theo Abhidhanappadipikä (606), núi nằm về phía Tây và 
mặt trời lặn sau núi này. 
(2) SNA. ii. 407. 


Mandäravapuijaka.-- A-la-hán. Vào thời Phật Sikkhi ông là Thiên tử, 
từng cúng dường Phat hoa mandarava; hoa tại thành một vòng trên 
không trung che Phật trong bảy ngày. Vào 10 kiếp trước ông làm 
vua dưới vương hiệu Jutindhara (2). Ông có thể lả Trưởng lão 
Usabha (2). 

(1) Ap. i. 178. (2) ThagA. i. 219. 


Mandiyaputta.-- Xem Mandiya (1). 
(1) DA. i. 181. 


Mandi.-- Tướng của Vua Parakkamabahu I thường được gọi là 
‘Jivitapotthaki” (2). 
(1) Cv. lxx. 318; lxxii. 161. 
(2) Xem giải thích tước vị này trong Cv. Trs. i. Introd. xxix. 


Mandhata.-- A primeval king, descended from Mahasammata, 
Roja, Vararoja, Kalyana, Varakalyana and Uposatha, the last 
named being his father. He was thus an ancestor of the Sakyans 
(1). He had theseven Jewels of a Cakkavatti and his four 
Supernatural Powers. When he clenched his left hand and touched 
it with his right, a shower of the seven kinds of jewels fell kneedeep 
from the sky. For eighty-four thousand years he was a prince, for 
eighty-four thousand a viceroy, and for eighty-four thousand more 
a king. His life-span was an asankheyya. But he grew discontented, 
and, at the suggestion of his ministers, visited the deva-world. First 
he went to the Catummaharajika-world, where he ruled; but still 
unsatisfied, he went to Tavatimsa. There Sakka welcomed him 
and gave him half his kingdom. Mandhata ruled there during the 
lifetime of thirty-six Sakkas, each Sakka's life lasting for thirty-six 
million years and sixty times one hundred thousand. As time went 
on, Mandhata's craving increased; he wished to kill Sakka and gain 
the whole kingdom. Because of his greed his power waned, and he 
fell from heaven into his park. The gardener announced his arrival 
to the royal family, and they provided a restingplace for him and 
there he lay dying. When asked for a message for his people, he 
wished them to know how even he, in spite of his great pomp and 
power, had to die (2). 

Mandhata is identified with the Bodhisatta (3). His son was 
Varamandhata, whose son was Cara and grandson Upacara (or 
Apacara) (4). Mandhata ruled at Rajagaha (5), and is named (6) as 
one of the four persons who attained, while yet in their earthly 
bodies, to the glory of the gods. He is considered as chief of those 
given up to the pleasures of the senses (7) and as an example of one 
whose desires could never be satisfied (8). 

When Mandhata went to the devaworld he was accompanied 
by inhabitants of all the four continents. After his return to earth, 
however, the Cakkaratana stuck fast in the ground, and the others 
could not return to their homes. They thereupon begged for the 
intervention of the minister (Parindyaka), who was carrying on 
the government with Mandhata's shoes on the throne. He gave 
them lands in Jambudipa. There those who came from Pubba- 

Videha called their land Videharattha; those from Apara- 

goyana called it Aparantajanapada, and those from Uttarakuru 


dwelt in what afterwards came to be known as Kururattha (9). 

(1) J. i. 311; iii. 454; Mtu. ii. 2; Dpv. iii. 5; but see SNA. i. 352, where 
the genealogy is slightly different. 

(2) J. ii. 311 ff; DA. ii. 481 f; MA. i. 182 f.; cp. Dvy. 210 ff. 
(3) J. ii. 314. (4) J. iii. 454; Dpv. iii. 6. (5) SNA. ii. 413; DA. i. 132. 
(6) Mil. 115, 291; MA. ii. 737 f.; the others being Guttila, Sadhina and Nimi. 
(7) A. ii. 17; AA. ii. 474; e.g., VibhA. 506. 
(8) Thig. 486. (9) DA. ii. 482; MA. i. 183 f. 


Mandhata.-- Vua sơ tổ, hậu dué của Mahasammata, Vararoja, Kalyana, 
va Uposatha: Uposatha là phụ vương ông. Do đó, ông là tổ tiên của 
dòng Sakya (1). Ông có bảy báu của vị Chuyển luân vương và bốn 
thần thông. Lúc ông nắm chặt tay trái và chạm nắm này với tay phải, 
trời đổ mưa châu báu ngập lên tới gối. Ông làm thái tử trong 84 
ngàn năm, làm phó vương 84 ngàn năm và làm vua 84 ngàn năm. 
Tuổi thọ ông là một atăngkỳ. Ông không hoan hỷ với cuộc sống thế 
gian nên lên viếng Thiên giới. Thoạt tiên ông lên cõi Trời Tứ Đại 
Thiên vương (Catunmmaharajika) nhưng cũng không hoan hy 
nên lên cõi Trời Dao Lợi (Tavatimsa). Tại đây, Thiên chủ Sakka 
chia cho ông nữa giang sơn mà ông trị vì trong 36 sakka, mỗi sakka 
dai 36 tréu năm. Nhưng dục tham của ông gia tăng, ông muốn giết 
Thiên chủ Sakka để chiếm trong giang sơn. Dục tham này kéo ông 
xuống thế và ông rơi xuống ngự uyển. Quan giữ vườn trình báo, 
triều đình soạn cho ông chỗ nằm để chờ chết. Được hỏi, ông đáp 
rằng ông mong thần dân biết như ông từng sống trong huy hoàng 
và quyền huy cũng phải chết (2). 

Mandhata chỉ Bồ Tát (3). Con ông là Varamandhata, cháu nội 
ông là Cara, và cháu cố ông là Upacara (hay Apacara) (1). 
Mandhata tri vì tại Rajagaha (5) và là một trong bốn người được 
viếng cõi của chư Thiên trong lúc làm người dưới thế. Ông được 
xem như tối thượng trong các vị hưởng dục (7) và là người mà dục 
không bao giờ được thoả mãn (8). 

Lúc viếng cõi Thiên, Mandhata được người của bốn đại châu 
phục vụ. Khi trở về cõi thế, xe Cakkaratana lún sâu xuống đất nên 
tuỳ tùng không thể trở lại quê nhà. Họ cầu viện vị Đại thần 
(Parinayaka) chấp chánh (trị vì vương quốc với đôi hai của Dai 
vương Mandhata trên ngai) và được cấp cho đất đai trong 
Jambudipa lập nghiệp. Do đó, những người đến từ Pubba-Videha 
gọi nơi họ lập nghiệp là Videharattha; từ Appara-goyana, là 
Aparantajanapada; và từ Uttarakuru, là Kururattha (9). 

(1) J. ii. 311; iii. 454; Mtu. ii. 2; Dpv. iii. 5; nhưng xem SNA. i. 352, trong ấy bảng 

phả hệ có đôi chút khác biệt. 

(2)J. ii. 311 ff; DA. ii. 481 f; MA. i. 182 f; cp. DVy. 210 ff. 

(3)J.ii. 314. (4) J. iii. 454; Dpv.iii.6. (5) SNA. ii. 413; DA. i. 132. 

(6) Mil. 115, 291; MA. ii. 737 f.; ba vi kia la Guttila, Sadhina va Nimi. 

(7) A. ii. 17; AA. ii. 474; e.g., VibhA. 506. 

(8) Thig. 486. (9) DA. ii. 482; MA. i. 183 f. 


Mandhatu Jataka (No. 258).-- The story of King Mandhata. It was told 
to a backsliding monk who, while travelling in Savatthi for alms, 
saw an attractively-dressed woman and fell in love with her. This 
was reported to the Buddha, who told him this story to show that 
lust could never be satisfied (1). At the end of the discourse the 


monk, with many others, became a sotdpanna (2). 
(1) DhA. iii. 240 gives a different occasion for the story; but that, too, refers to 
a discontented monk. 
(2) J. ii. 310 ff. 


Mannaya.-- A Damila chief, among the immediate retinue of 


Kulasekhara (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 220. 


Mannara.-- A village in Ceylon (the modern Mannar) near 
Mahatittha. There Viradeva defeated Vikkamabahu (1). The 
village possessed a harbour, where Magha and Jayabahu set up 


fortifications (2). 
(1) Cv. xli. 39 ff. (2) Ibid, Ixxxiii. 16. 


Manyagama.-- A village in the Dakkhinadesa of Ceylon, mentioned in 
the account of the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxx. 133, 134. 


Mayanti.-- A tank built by King Subha (1). v.l. Cayanti. 
(1) Mhv. xxxv. 94. 


Mayura.-- One of the three palaces of Vidhurapandita (1). 
(1) J. vi. 289. 


Mayutra-parivena.-- A building attached to the Mahavihara and built by 
King Buddhadasa. Two villages, Samana and Golapanu, 
were given for its maintenance (1). The building was twenty-five 
cubits high; Dhatusena removed it and replaced it by a building 
twenty-one cubits high (2). It was restored by Mahanaga (3). while 
Dathopatissa II. gave to itthe village of Kesagama (4). v.l 


Moraparivena. 
(1) Cv. xxxvii. 172; also Cv. Trs. i. 16, n. 2. (2) Cv. xxxviii. 52. 
(3) Ibid., xli. 100. (4) Ibid, xlv. 28. 


Mayurapasana.-- A locality in Ceylon, mentioned in the account of the 
campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxii. 73. 


Mayuraripattana.-- A place where Buddhaghosa once stayed with his 


colleague Buddhamitta (1). 
(1) MA. ii. 1029. 
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Mandhatu Jataka (No. 258).-- Chuyện Dai Vương Mandhata. Được 
thuyết cho vi ty khưu thối that tinh tấn; ông say dam một nữ nhân 
ăn mặc đẹp đẽ. Chuyện dến tai Phật, Ngài kể câu chuyện cho thấy 
tham đắm không bao giờ được thoả mãn (1). Sau bài kinh, vị tỳ 
khưu thối thất và nhiều vị khác nữa đắc quả Dự lưu (2). 

(1) DhA. iii. 240 kể một nhân duyên khác, nhưng cũng đề cập đến một tỳ khưu 
thối thất. 
(2) J. ii. 310 ff. 


Mannäya.-- Tộc trưởng Damila, một tuỳ tung than cận của Kulasekhara, 
nhà vua trị vì miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 220. 


Mannära.-- Làng ở Sri Lanka (miền Bắc của Mannar hiện nay) nằm gần 
Mahätittha. Tại day Viradeva (trị vì Palandipa) đánh bại Vua 
Vikkamabahu (1). Làng có cảng nơi Magha và Jayabahu lập 
chiến luỹ (2). 

(1) Cv. xli. 39 ff. (2) Ibid, Ixxxiii. 16. 


Manyagama.-- Lang trong Dakkhinadesa, Sri Lanka, được nhắc tới 
nhiều lần trong các chiến dịch của Vua Parakkamabahu I. (1). 
(1) Cv. Ixx. 133, 134. 


Mayanti.-- Hồ nước do Vua Subha xây dựng (1). v.l. Cayanti. 
(1) Mhv. xxxv. 94. 


Maytra.-- Một trong ba cung điện của Vua Vidhurapandita (1). 
(1). J. vi. 289. 


Mayũra-parivena.-- Kiến trúc cao 25 cubit nối liền với Mahavihara do 
Vua Buddhadäsa kiến tạo; nhà vua còn cúng dường hai làng 
Sammana và Golapanu cho tăng xá nay (1). Về sau, Vua 
Dhatusena thay thế tăng xá này bằng một tăng xá khác cao 21 
cubit; Vua Mahanaga trùng tu; Vua Dathopatissa II cúng dường 
làng Kesagama (4). v.l. Moraparivena. 

(1) Cv. xxxvii. 172; xem thêm Cv. Trs. i. 16, n. 2. (2) Cv. xxxviii. 52. 
(3) Ibid, xli. 100. (4) Ibid, xlv. 28. 


Mayutrapasana.-- Dia danh ở Sri Lanka được dé cập trong nhiều chiến 
dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxii. 73. 
Mayutrarupattana.-- Nơi Ngài Buddhaghosa có lần trú với bạn là 
Trưởng lão Buddhamitta (1). 
(1) MA. ii. 1029. 
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Mayettikassapavasa.-- A monastic building in Ceylon. Jetthatissa gave 
to it the village of Sahannanagara (1), and Aggabodhi III. that 
of Salaggama (2). 
(1) Cv. lxiv. 100. (2) Ibid, 121. 


Mayettivapi.-- A tank, enlarged by Udaya II (1). 
(1) Cv. li. 130. 


Mayhaka.-- A bird, see the Mayhaka Jataka. 


Mayhaka Jataka (No. 390).-- The Bodhisatta was once born in a 
very wealthy family, and he built an alms-hall and gave away 
generously. He married, and, on the birth ofa son, he entrusted wife 
and child to his younger brother and became an ascetic. When the 
boy began to grow up, the brother drowned him in the river lest he 
should claim half the estate. The Bodhisatta saw this with his divine 
eye and called on his brother, to whom he pointed out the folly of 
covetousness— "You are like the bird, Mayhaka, who sits on the 
pipal-tree and keeps on crying 'Mine, mine.’ while the other birds 
eat the fruit." 

The story was told in reference to a wealthy man of Savatthi, 
a stranger who settled down there. He neither enjoyed his wealth 
nor gave it to others, living in poverty, eating rice-dust and sour 
gruel, and travelling in a broken-down chariot with a parasol of 
leaves. He died without issue and his money passed to the king. 
When the king told the Buddha of this, the Buddha explained to him 
that the miser had, in a previous birth, met the Pacceka Buddha 
Tagarasikhi begging for alms and had sent word to his wife to give 
the food prepared for himself. This the wife gladly did. But the man 
saw Tagarasikhi with his bowl full of sweet foods and repented of 
his generosity. Therefore, in this birth, though possessing much 
wealth, he never enjoyed it. He was childless because he was the 


very man who had drowned the Bodhisatta's son (1). 
(1) J. iii. 299-303. 


Maranasati Sutta 1.-- The Buddha tells the monks at Nadika 
that mindfulness of death, if properly cultivated, leads to great 
advantages. Various monks thereupon claim that they practise 
such mindfulness, but the Buddha tells them their practice is not 


sufficiently diligent and instructs them how to improve it (1). 
(1) A. iv. 317 f. 
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Mayettikassapavasa.-- Tự viện ở Sri Lanka. Vua Jetthatissa có cúng 
dường cho tự viện làng Sahannanagara (1); Vua Aggabodhi II 
cúng dường làng Salaggama (2). 
(1) Cv. lxiv. 100. (2) Ibid, 121. 


MayettiväapI.-- Một thùng chứa nước, được mở rộng bởi vua Udaya II (1). 
(1) Cv. li. 130. 


Mayhaka.-- Con chim trong Mayhaka Jataka, No. 390. 


Mayhaka Jataka (No. 390).-- Chuyện Chim Mayhaka. Một thoi, Bồ Tat 
sanh làm thương nhân giàu có. Ông xây nhà bố thí va chuyên tâm 
bố thí. Lúc sanh được con trai, ông giao tài sản và vợ con nhờ em 
trông coi, rồi xuất gia làm ẩn sĩ. Khi bé lớn khôn, sợ bé chia nữa gia 
tài, người em nhận nước bé chết. Bằng thiên nhãn, vị ẩn sĩ đến 
khuyến giáo về sự tham lam của người em: “Chú giống con chim 
Mayhaka luôn kêu „Của ta, của ta," trong lúc các chim khác ăn trái 
no nê.” 

Chuyện kể về một gia chủ giàu có ở Savatthi. Ông không 
hưởng mà cũng không bố thí tài sản mình có. Ông chỉ ăn cám, 
cháu chua, và đi bằng xe cũ kỹ với mui lá. Ông chết không để lại 
di chúc nên tài sản ông bị xung vô ngân khố. Nhà vua bạch Phật 
và được Phật kể rằng gia chủ bủn xỉn đó ngày nọ có bảo vợ cúng 
dường Phật Độc Giác Tagarasikhi phần cơn của minh. Nhưng 
ông thấy trong bát của Phật toàn món thượng vị nên hối tiếc. Do 
đó, trong kiếp này, dầu có nhiều bạc tiền, ông không bao giờ được 
hưởng thụ. Ông không có con vì ông là người em nhận nước con 
của gia chủ (Bồ Tát) (1). 

(1) J. iii. 299-303. 


Maranasati Sutta 1.-- Do Phật thuyết cho các tỳ khưu ở Nadika. Niệm 
chết, được tu tập, được làm sung mãn, có quả lớn. Nhiều tỳ khưu 
bạch có niệm chết, nhưng Phật bảo tu tập của chư vị chưa đầy đủ 
tỉnh tấn và dạy chư vị phải tu tập sắc sảo niệm chết và sống không 
phóng dật (1). 

(1) A. iv. 317 f. 


3220 


Maranasati Sutta 2.-- Preached at Nadika. A monk must ever remember 
that death may overtake him at any instant. He must, therefore, 
examine himself day and night and put away any evil states that 
may remain in him (1). 

(1) A. iv. 320 f. 


Maravara.-- The soldiers of a certain district in India. They 


were employed by Kulasekhara against Lankapura (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 130, 246. 


Maricavatti.-- A cctya in Anuradhapura and a monastic 
building attached to it. The cetiya was built by Dutthagamani on 
the spot where the king's spear, containing the Buddha's relic given 
to him by the monks (1), was planted, when Dutthagamani went to 
the Tissavapi for his ceremonial bathing after his consecration. 
When the king's men attempted to remove the spear they found it 
impossible, and the king, after consultation with the monks, 
decided to build a cetiya enclosing the spot with a vihara attached. 
The work was completed in three years and a great ceremony of 
dedication was held, the buildingand the ceremony costing 
nineteen crores. The vihara was called Maricavatti because it was 
intended by the king as an expiation for having once eaten a 
pepper-pod (maricavatti) without sharing it with the monks, thus 
violating the vow of his childhood (2). 

Voharika-Tissa renovated the vihara (3), while Gothabhaya 
built an uposatha-hall (4) and Vasabha provided a mantling for the 
thūpa (5). 

Kassapa II. built a pasada in the vihara and gave it to the 
Thera who, at one time, lived in Nagasala (6). Kassapa IV. 
entrusted the careof the Bodhi-tree at Maricavatti to the 
bhikkhunIs at the Tissarama, which he built for them (7), while 
Kassapa V. restored the whole vihara, gave it to the Theravadins 
and granted five hundred maintenance villages (8). Deva, mother 
of Sakkasenapati, provided a diadem-jewel for the Buddha-image 
in the vihara, also a halo, an umbrella and a garment (9). Dappula 
III. gave a maintenance village to the vihara (10), while Mahinda 
IV. started to build in it a pasada called Candana, which does not 
seem to have been completed (11). Parakkamabahu I. found 
the thùpa destroyed by the Damilas and rebuilt it to the height of 
eighty cubits (12). 

(1) See Mhv. xxv. 1. 


(2) For the building of the vihara, see Mhv. xxvi. 1 ff.; the vow is mentioned 
at Mhv. xxii. 80; the Dpv. makes no mention of Maricavatti. 


(3) Mhv. xxxvi. 33, 36. (4) Ibid., 107. (5) Ibid, xxxv. 121. 
(6) Cv. xliv. 149. (7) Ibid, lii. 24. (8) Ibid, 45. 
(9) Ibid, 45. (10) Ibid, liii. 2. (11) Ibid, liv. 40. 


(12) Ibid, Ixxviii. 99. 


Maranasati.-- Do Phật thuyết cho các ty khuu ở Nadika. Vi ty khưu phải 
luôn luôn tâm niệm rang thần chết đến bất cứ lúc nào. Vị ấy phải 
đoạn tận tất cả ác pháp để, nếu mạng chung ngày hôm nay, chúng 
không thể là những chướng ngại (1). 

(1) A. iv. 320 f. 


Maravara.-- Binh lính ở Ấn Độ mà Kulasekhara, nhà vua trị vì miền Nam 
Ấn Độ, dùng để chống Tướng Lankapura (1). 
(1) Cv. lxxvi. 130, 246. 


Maricavatti.-- Bảo tháp ở Anuradhapura với tịnh xá nối liền. Tháp do Vua 
Dutthagamani xây ngay trên chỗ cây giáo có nam xá lợi của Phật 
ghim xuống đất lúc nhà vua đến Tissaväpi tắm trước khi làm lễ 
quáng đảnh lên ngôi. Giáo không ai có thể nhổ lên nổi. Theo sự cố 
van của chư tỳ khưu, nhà vua cho xây lên chổ cây giáo bảo tháp va 
nối liền với tháp là tịnh xá. Công trình xây dựng kéo dài ba năm và 
tốn hết 19o triệu đồng. Tịnh xá được gọi là Maricavatti vì nhà vua 
muốn sam hối đã ăn tiêu hột khô (maricavatti) mà không có nghĩ 
đến chư tăng như đã phát nguyện lúc còn trẻ (2). 

Vua Voharika-Tissa tân trang tịnh xá (3), Vua Gothabhaya kiến 
tạo Bố tát đường (4), và Vua Vasabha xây viềng che (mantling) trên 
bảo tháp (5). 

Vua Kassapa II xây một tịnh that (pdsdda) trong tịnh xá và cúng 
dường cho một Trưởng lão sống ở Nagasala (6). Vua Kassapa IV 
giao trách nhiệm trông coi cây Bồ Đề trong Maricavatti cho chư tỳ 
khưu ni ở Tissarama; Tissarama do ông kiến tạo cúng dường chư 
tỳ khưu ni này (7). Vua Kassapa V trùng tu tịnh xá và cúng dường 
cho tôn phái Theravada cộng với 500 làng (8). Deva, mẹ của 
Sakkasenapati, dang lên Tôn tượng trong tịnh xá vương miện nam 
ngọc, hào quang, lọng và y (9). Vua Dappula II cúng dường một 
làng (10). Vua Mahinda IV khởi công xây dựng một tịnh thất 
Candana, nhưng tịnh thất chưa được hoàn tất (11). Vua 
Parakkamabahu I xây lại bảo tháp mới cao 80 cubit vì bảo tháp cũ 
bị quân Damila phá sập (12). 

(1) Xem Mhv. xxi. 1. 

(2) Về sự xây cất tịnh xá, xem Mhv. xxvi. 1. ff; về lời phát nguyện, xem Mhv. 

xxii. 80; Dpv không có nói đến Maricavatti. 


(3) Mhv. xxxvi. 33, 36. (4) Ibid, 107. (5) Ibid, xxxv. 121. 
(6) Cv. xliv. 149. (7) Ibid, lii. 24. (8) Ibid, 45. 
(9) Ibid, 45. (10) Ibid, liii. 2. (11) Ibid, liv. 40. 


(12) Ibid, Ixxviii. 99. 


Marugana-parivena.-- A building in Anuradhapura, erected on the 


spot where hosts of gods visited Mahinda to pay obeisance to him (1). 
(1) Mhv. xv. 211. 


Marutta-pokkharani.-- A tank in Anuradhapura, north of the 
royal palace, in the time of Devanampiyatissa. When Mahinda 
scattered flowers on it the earth trembled, and Mahinda 
prophesied that it would become the Jantaghara-pokkhorani, 
situated to the east of the gateway of the Kalapasana-parivena. It 
had disappeared by the time the Mahavamsa Tika was written (1). 


The sima of the Mahavihara passed through the tank (2). 
(1) MT. 344 f (2) Mbv. 135. 136 


Maruthukotta.--A locality in South India (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 180 


Maruthupa.-- A village in South India mentioned in the account of the 
campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 129. 
Maruppiya.-- See Devanampiyatissa. 
Marumabatittha.-- A locality in Anuradhapura, through which 
passed the sima of the Mahavihara (1). 
(1) Mbv. 135, 136. 
Mala Vagga.-- The twenty-first chapter of the Dhammapada. 
Mala Sutta.-- On the three stains: lust, hatred, and illusion. They are 
comprehended by the Noble Eightfold Path (1). 
(1) S. v. 57. 


Malata.-- See Malla. 


Malaya 1.-- A mountainous district in South India (1). 
(1) Eg, J. iv. 327; Cv. Ixxvi. 195. 


Marugana-parivena.-- Tinh that trong Anuradhapura được xây ngay 
trên chỗ mà nhiều Thiên chúng đến viếng và ngồi dưới chân Trưởng 
lão Mahinda (1). 
(1) Mhv. xv. 211. 


Marutta-pokkharani.-- Hồ nước trong Anuradhapura, nằm về phía Bắc 
của hoàng cung của Vua Devanampiyatissa. Lúc Trưởng lão 
Mahinda rải hoa lên hồ nước, trái đất rung chuyển; Trưởng lão tiên 
đoán hồ nước sé trở thành Jantaghara-pokkharani nằm về phía 
Đông của cổng vào Kalapasana-parivena. Tất cả đều không còn 
lúc Chú giải Mahavamsa được soạn (1). Sima của Mahavihara di 
ngang qua hồ (2). 

(1) MT. 344 f. (2) Mbv 135, 136. 


Maruthukotta.-- Địa điểm dưới miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. lxxvi. 180. 


Maruthũpa.-- Lang dưới miền Nam Ấn Độ được đề cập trong các chiến 
dich của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxvi. 129. 


Marupiya.-- Xem Devanampiyatissa. 

Marumabatittha.- Dia danh trong Anuradhapura nơi sima của 
Mahavihara di ngang (1). 

(1) Mbv. 135, 136. 

Mala Vagga.-- Phẩm 21: Phẩm Tạp Lục, Dhammapada. 

Mala Sutta.-- Có ba hoang vu: tham, sân, si. Để thắng tri, đoạn diệt ba 
hoang vu này, Thánh đạo Tám ngành này cần phải được tu tập (1). 

(1) S. v. 57. 


Malata.-- Xem Malla. 


Malaya.-- Vùng núi dưới miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) E.g. J. iv. 327; Cv. Ixxvi. 195. 
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Malaya 2.-- The mountainous country of Ceylon, originally the home of 
the Pulinda (1). When Dutthagamani fled from his father's wrath, 
itwas in Malaya that he hid (2). In Malaya was the 
Ambatthakolalena, from which Dutthagamani obtained silver 
for the Maha Thupa (3). The hillcountry provided protection from 
marauders who invaded Ceylon (4), and also from those causing 
danger to the rightful ruler (5). When Buddhism was threatened by 
the activities of unbelievers who had obtained possession of 
Anuradhapura, it was to Malaya and to Rohana that the monks 
fled in order to save themselves and their teaching (6). Malaya also 
afforded shelter to rebels against the government both during 
preparations for attack and, if necessary, during their flight (7). 

In later times Malaya was treated as a special province, and was 
in charge of an official called Malayaraja, who was generally the 
king's younger son, the elder being viceroy in charge of the Eastern 
Province (Pacinadesa). The district of Dakkhinadesa was 
included in Malaya (8). but it was later separated (9). The Yuvaraja 
himself was sometimes Malayaraja, particularly when the other 
provinces were in the hands of enemies (10). Mention is also made 
(11) of a Malayaraja who was in charge of a Damila army (probably 
of mercenaries). In times of war the people of Malaya usually gave 
a great deal of trouble as the country was difficult of access (12). 
Some of the villages in Malaya were composed of only one house 

13). 
l Me Mhv. vii. 68; see Mhv. Trs.60,n.5. (2) Mhv. xxiv. 7. (3) Mhv. xxviii. 20. 

(4) E.g, in the case of vattagamani; Mhv. xxxiii. 62; also xxxv. 26. 

(5) E.g, ibid., xxxvi. 50; Cv. xli. 20; 1. 20. (6) E.g., Mhv. xxxvii. 6. 

(7) E.g, Cv. xli. 10; xliv. 62; xlviii. 98; li. 112 £; lvii. 47, 57. 

(8) See Cv. xli. 33 ff; Iii. 68; Cv. Trs. i. 54, n. 4; but see Cv. xlii. 6, 10; xliv. 43; li. 

13; liii. 36. 
(9) Cv. li. 8. (10) Eg. ibid., Iviii. 7. (11) Ibid, lxix. 6. 
(12) Eg., ibid, Ixx.30. (13) Sp. ii. 298. 


Malaya 3.-- The mountainous district of Ramañña (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 22. 


Malayappa.-- A Damila chief, ally of Kulasekhara (1). 
(1) Cv. Ixxvii. 18, 55, 91; MT. 593. 


Malaya-Mahadeva (v.l. Maliya-Mahadeva, Maliyadeva) Thera.-- 
An arahant. During the Akkhakkhayika famine, Dutthagamani 
provided him and four others with a dish of sour milletgruel, which 
was purchased with the proceeds of the sale of the king's earrings 
(1). Mahadeva took his portion to Sumanakuta and shared it with 
nine hundred others (2). He was also among the eight arahants 
who accepted a meal of pork from Saliya in his previous birth as a 
blacksmith (3). He was probably so called because he lived at 


Kotapabbata in the Malaya country (4). 
(1) Mhv. xxxii. 30. (2) Ibid., xxxii. 49. (3) MT. 606. 
(4) At MT. 606 he is caned Kotapabbatavasika. 
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Malaya 2.-- Vùng đồi núi trên đảo Sri Lanka. Malaya từng là trú xứ của 
Pulinda (1); làm nơi ẩn náo của Dutthagäman lúc chạy trốn vua 
cha (2); cung cấp bạc (Ambatthakolalena) để cẩn Maha Thũpa 
(3). Đồi núi Malaya tạo nên vùng hiểm trở ngăn chận bọn cướp phá 
(4) cũng như kẻ thù của vua chúa Sri Lanka (5). Ngược lại, vùng này 
cũng là sào quyệt của bọn phiến loạn (6), hay là nơi ẩn náo an toàn 
của kẻ trốn chạy; nhiều tỳ khưu trốn về đây (và Rohana) lúc Phật 
giáo bi hâm doa ở Anuradhapura (7). 

Malaya được cai trị bởi Malayaraja, thường là vương tử thứ của 
nhà vua; vương tử trưởng luôn luôn được cử trị vì vùng Đông 
(Pacinadesa). Dakkhinadesa thoat tiên nằm trong Malaya (8) va 
được tach ra về sau (9). Yuvaraja đôi khi lam Malayaraja, nhất là khi 
các tỉnh thành khác nam trong tay quân thù (10). Một Malayaräja 
được nói (11) là chỉ huy quân (có thể là đánh thuê) Damila. Vào thời 
chiến, dân Malaya hay gây khó khăn cho triều đình vì địa thế hiểm 
trở của xứ sở họ (12). Nhiều làng trong Malaya chỉ có một nhà duy 
nhất (13). 

(1) Mhv. vii. 68; xem Mhv. Trs.60,n.5. (2) Mhv.xxiv.7. (3) Mhv. xxviii. 20. 

(4) E.g., trong trường hợp của Dutthagamani; Mhv. xxxiii. 62; xxxv. 26. 

(5) E.g, ibid., xxxvi. 50; Cv. xli. 20; l.20. (6) E.g., Mhv. xxxvii. 6. 

(7) E.g, Cv. xli. 10; xliv. 62; xlviii. 98; li. 112 £; Ivii. 47, 57. 

(8) Xem Cv. xli. 33 ff; lii. 68; Cv. Trs. i. 54, n. 4; nhưng xem Cv. xlii. 6, 10; xliv. 

43; li. 13; liii. 36. 
(9) Cv. li. 8. (10) Eg. ibid, Iviii. 7. (11) Ibid, Ixix. 6. 
(12) Eg. ibid, Ixx. 30. (13) Sp. ii. 298. 


Malaya 3.-- Vùng đồi núi của Ramafifia (Myanmar) (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 22. 


Malayappa.-- Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, nhà vua 
trị vì miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. Ixxvii. 18, 55, 91; MT. 593. 


Malaya-Mahadeva (v.l. Maliya-Mahadeva, Maliyadeva) Thera.-- A-la- 
hán. Trưởng lão là một trong bốn vị nhận cháo chua do Vua 
Dutthagamani cúng dường bằng tiền bán bông tai của ông trong 
trận đói Akkhakkhäyika (1), và đem cháo chia cho 900 tỳ khưu 
trong Sumanakita (2). Trưởng lão cũng là một trong tám vị A-la- 
hán nhận phần thịt heo do thợ rèn Tissa cúng dường trong một 
kiếp trước; Tissa là tiền thân của Hoang tử Saliya của Vua 
Dutthagamani (3). Trưởng lão được gọi như vậy có lẽ vì ông sống 
ở Kotapabbata trong xứ Malaya (4). 

(1) Mhv. xxxii. 30. (2) Ibid, xxxii. 49. (3) MT. 606. 
(4) Được gọi là Kotapabbatavasika trong MT. 606. 
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It is said that for three years after his ordination Mahadeva (5) 
lived in the Mandalaramaka-vihara. One day, while going for alms 
in Kallagama, near by, he was invited by an upasika to her 
dwelling, where she gave him a meal, and, regarding him as a son, 
invited him to take all his meals at her home. The invitation was 
accepted, and each day, after the meal, he would return thanks with 
the words “May you be happy and free from sorrow" (sukham hotu, 
dukkha mucca). At the end of the rainy season he became an arahant, 
and the chief incumbent of the Vihara entrusted him with the task of 
preaching to the assembled people on the Pavarana-Day. The young 
novices informed the upasika that her “son” would preach that day, 
but she, thinking they were making fun of her, said that not everyone 
could preach. But they persuaded her to go to the vihara, and, when 
the turn of Maliyadeva came, he preached all through the night. At 
dawn he stopped, and the upasika became a sotapanna. 

Maliyadeva once preached the Cha Chakka Sutta in the 
Lohapasada, and sixty monks, who listened to him, became 
arahants. He also preached the same sutta in the Mahamandapa, 
in the Mahavihara, at Cetiyapabbata, at Sakiyavamsa-vihara, at 
Kutali-vihara, at Antarasobbha, Mutingana, Vatakapabbata, 
Pacinagharaka, Dighavapi, Lokandara, and Gamendavala, and, 
at each place, sixty monks attained arahantship. At Cittalapabbata 
he saw a monk of over sixty preparing to bathe at Kuruvakatittha, 
and asked permission to bathe him. The Elder, discovering from his 
conversation that he was Maliyadeva, agreed to let him do so, 
though, he said, no one had ever touched his body during sixty 
years. Later in the day, the Elder begged Maliyadeva to preach to 
him, and this he did. Sixty monks, all over sixty, were among the 
audience, and at the conclusion of the Cha Chakka Sutta they 
allbecame arahants. The same thing happened at Tissamaha- 
vihara, Kaiyani-vihara, Nagamaha-vihara, Kalacchagama, and 
at other places, sixty in all (6). 

Malaya-Mahadeva was among those various large groups who 
renounced the world in the company of the Bodhisatta: the 
Kuddala-samagama, Mugapakkha-samagama, Culasutasoma- 
samagama, Ayogharapandltasamägama and Hatthipala- 
samagama (7). 

It is said (8) that two monks once asked Malaya-Mahadeva for a 
subject of meditation, and that he gave them the formula of the 
thirtytwo parts of the body. Though versed in the three Nikayas, 
the monks could not become sotapannas until they had recited the 
formula for a period of four months. 

(5) Called Maliyadeva in the context (AA. i. 22), but further on in the same 

passage (p. 23) he is addressed as Mahadeva 

(6) MA. ii. 1024 f. 


(7) J. iv. 490; also vi. 30, where Mahamaliyadeva is caned Kalavelavasi. 
(8) Vsm. 241. 


Sau khi tho cu túc giới Mahadeva trú ba nam trong 
Mandalaramaka-vihara. Một hôm, trên đường khất thục trong 
Kallagama, ông được một nữ cư sĩ thỉnh về nhà thọ thực mỗi ngày 
và gọi ông là con. Sau mỗi lần thọ trai, ông nói pháp tuỳ hỷ: “Chúc 
gia chủ an vui và thoát khỏi khổ đau.” (sukham hotu, dukkha mucca). 
Cuối mùa an cư, ông đắc quả A-la-hán và được Sư trụ trì giao cho 
công tác thuyết pháp cho hội chúng vào ngày Tự tứ (Pavarana). Nữ 
cư sĩ được báo tin “con” bà thuyết pháp, nhưng bà không tin cho 
đến khi bà thử đến xem và nghe pháp suốt đêm; sáng hôm sau bà 
đắc quả Dự lưu. 

Ông thuyết Cha Chakka Sutta tại nhiều nơi (60 tất cả) và tại mỗi 
nơi có 60 vị đắc quả A-la-hán sau khi nghe kinh: Lohäpäsäda, 
Mahamandapa, Maha vihara, Cetiyapabbata. Skiyavamsa- 
vihara, Kutali-vihara, Antarasobbha, Mutingana, 
Vatakapabbata, Pacinagharaka, Dighavapi, Lokandara, 
Gamendavala. Tại Cittalapabbata, ông thấy một vị ty khưu trên sáu 
mươi vị chuẩn bị tắm tại Kuruvakatittha, và xin được tam cho ông. 
Qua cuộc trò chuyện, vị Trưởng Lão nhận ra đó là Maliyadeva nên 
đã đồng ý để cho ông tắm, tuy nhiên, ngài nói, chưa có ai chạm vào 
cơ thể mình trong suốt sáu mươi năm. Cuối ngày, Trưởng Lão thỉnh 
Maliyadeva giảng dạy cho mình, và ông đã thuyết giảng. Hộ chúng 
với sáu mươi vị tỳ khưu, tất cả hơn sáu mươi và cuối bài kinh Cha 
Chakka, tất cả đều trở thành A-la-hán. Điều này cũng xảy ra tương 
tự ở Tisamahavihara, Kalyani-vihara, Nagamahavihara, 
Kalacchagama, va những nơi khác, 60 tat ca (6). 

Malaya-Mahadeva là một người trong các hội chúng sau theo Bồ 
Tát xuất thế: Kuddala-samagama, Mũgapakkha-sagama, 
Culasutasoma-samagama, Ayogharapandita-samagama, và 

Hattipala-samagama (7). 

Được biết (8) có hai tỳ khưu, tuy lau thông ba Nikaya, nhưng chi 
đắc Sơ quả sau khi trì niệm trong bốn tháng đề tài 32 phần thân thể 
do Trưởng lão chỉ dạy. 

(5) Được gọi là Maliyadeva trong AA (i. 22) và Mahadeva trong trang kế 

(i. 23). 

(6) MA. ii. 1024 f. 

(7) J. iv. 490; vi. 30, trong ấy Trưởng lão được gọi là Kalavelavasi. 

(8) Vsm. 241. 


Malayavasi Mahasangharakkhita.-- See Mahasangharakkhita. 


“Malani” Sutta.-- On eight stains—nonrepetition in the case of a mantra, 
late rising, sluggishness in beauty, carelessness in a guard, 
misconduct in a woman, etc., and ignorance, which is the greatest 
stain (1). 

(1) A. iv. 195; cp. Dhp. vs. 241 f.; see also Mala Sutta. 


Maiitavambha Thera.-- He was the son of a brahmin of 
Bharukaccha and entered the Order under Pacchabhu Thera. It 
is said that he preferred to live where no conveniences, except food, 
were available, and before long he became an arahant. 

In the time of Padumuttara Buddha he was a bird named 
Kakudha living on a lake, and, seeing the Buddha walking along the 
edge of the lake, he offered him kumudu-flowers. One hundred and 
sixteen kappa ago he was king eight times under the name of 
Varuna (1). He is probably identical with Kumudadayaka of the 
Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 105; ThagA. i. 210 f. (2) Ap. i. 180. 


Maliya.-- Perhaps the name of a dog, or it may be an adjective describing 


its colour (1). 
(1) See J. iii. 535. 


Maliyadeva.-- See Malaya-Mahadeva. 
Malla.-- See Tela. 


Mallaka.-- An Elder. As he stood one day looking at a ploughed field a sign 
arose in him of the size of the field. He enlarged it, induced the five 
jhanas, and, developing insight, became an arahant (1). He 
ismentioned as consulting Dighabhanaka Abhaya on some 


problem connected with jhana (2). 
(1) Vsm. 123. (2) Ibid, 265 f. 


Mallagiri, Mallāgiri, Mallangiri.-- A mountain in the Himalaya, 
the abode of Kinnaras (1). 
(1) J. iv. 438, 439. 


Mallaputta.-- See Dabba. 


Malayavasi Mahasangharakkhita.-- Xem Mahasangharakkhita. 


“Malani” Sutta.-- Có tám loại cấu uč: không đọc tung là cấu uë của Thanh 
điển; không thức dậy là cấu uế của nhà; biếng nhác là cấu uế của 
dung sắc; phóng dật là cấu uế của phòng hộ; ác hạnh là cấu uế của 
đàn bà; xan tham là cấu uế của bố thí; các pháp ác, bất thiện, là cấu 
uế của đời này và đời sau; vô minh là cấu uế lớn nhất (1). 

(1) A. iv. 195; cp. Dhp. vs. 241 f; xem thêm Mala Sutta. 


Malatavambha Thera.-- Ông là con của Bà-la-môn Bharukaccha, gia 
nhập Tăng Đoàn dưới sự tế độ của Trưởng lão Pacchäbhũ. Ong 
thích sống ở chỗ thiếu tiện nghi, trừ thực phẩm, và không bao lâu 
sau đắc quả A-la-hán. 

Vào thời Phật Padumuttara ông sanh làm chim Kakudha sống 
trên bờ hồ, từng dâng lên Phật hoa súng trắng (kumudu). Vào 160 
kiếp trước ông làm vua tám lần dưới vương hiệu Varuna (1). Ong 
có thể là Trưởng lão Kumadayaka nói trong Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 105; ThagA. i. 210 f. (2) Ap. i. 180. 


Maliya.-- Có thé là tên của con chó hay là một tĩnh từ tả mau lông của nó (1). 
(1) Xem J. iii. 535. 


Maliyaeva.-- Xem Malaya-Mahadeva. 
Malla.-- Xem Tela. 


Mallaka.-- Trưởng lão. Một hôm, đứng nhìn đám ruộng được cay xong, 
ông khởi tâm thấy kích thước của đám ruộng, phóng đại các kích 
thước này, đắc thiền chứng, đạt thắng trí của vị A-la-hán (1). Được 
biết (2) ông từng thỉnh giáo Trưởng lão Dighabhanaka Abhaya về 
jhana (2). 

(1) Vsm. 123. (2) Ibid., 265 f. 


Mallagiri, Mallagiri, Mallangiri.-- Núi trên Hy Mã Lap Son, trú xứ của 
Kim-xí-điểu (1). 


(1)]. iv. 438, 439. 


Mallaputta.-- Xem Dabba. 


Mallavata.-- A monastery in Ceylon, built by Aggabodhi VII 


(1). Aggabodhi VIII. gave to it a maintenance village (2). 
(1) Cv. xlviii. 70. (2) Ibid, xlix. 47. 


Malavalana.-- A district of Ceylon, mentioned in the account of 
the campaigns of Gajabahu. Komba built a fortress there which 
was captured by the Malayaraja, and later by the Nagaragiri 
Mahinda (1). 

(1) Cv. lxx. 60 ff., 89. 


Maila.-- The name of a people and their country. The country is included 
in the sixteen Mahajanapadas (q.v.) of the Buddha's time. The 
kingdom, at that time, was divided into two parts, having 
their respective capitals in Pava and Kusinara. The Mallas of Pava 
were called Paveyyaka-Malla, those of Kusinara, Kosinaraka. 
That these were separate kingdoms is shown by the fact that after 
the Buddha's death at Kusinara, the Mallas of Pava sent messengers 
to claim their share of the Buddha's relics (1). Each had their Mote 
Hall. In the Sangiti Sutta we are told that the Buddha, in the course 
of one of his journeys, came with five hundred followers to Pava 
and stayed in the Ambavana of Cunda the smith. A new Mote Hall, 
called Ubbhataka, had just been completed for the Mallas of Pava, 
and the Buddha was invited to be the first to occupy it that it might 
be consecrated thereby. The Buddha accepted the invitation, and 
preached in the Hall far into the night. It was also at Pava that the 
Buddha took his last meal, of Sukaramaddava, at the house of 
Cunda (2). From there he went to Kusinara, and there, as he lay 
dying, he sent Ananda to the Mallas of Kusinara, who were 
assembled in their Mote Hall to announce his approaching death. 
The Mallas thereupon came to the Upavattana Sala-grove where 
the Buddha was, in order to pay him their last respects. Ananda 
made them stand in groups according to family, and then presented 
them to the Buddha, announcing the name of each family. After the 
Buddha's death, they met together once more in the Mote Hall, and 
made arrangements to pay him all the honour due to a Cakkavatti. 
They cremated the Buddha's body at the Makutabandhana-- 
cetiya, and then collected the relics, which they deposited in their 
Mote Hall, surrounding them with a lattice-work of spears and 
arampart of bows till they were distributed among the various 
claimants by Dona (3). The Mallas, both of Pava and Kusinara, 
erected thupas over their respective shares of the relics and held 


feasts in their honour (4). 
(1) D. ii. 165. (2) Ibid, 126 f. (3) Ibid., 166. (4) Ibid., 167. 


Mallavata.-- Tự viện ở Sri Lanka, do Vua Aggabodhi VII kiến tạo (1) va 
Vua Aggabodhi VIII cúng dường một làng (2). 
(1) Cv. xlviii. 70. (2) Ibid, xlix. 47. 


Malavalana.-- Một quan của Sri Lanka, được dé cập trong các cuộc vận 
động Gajabahu. Komba xây dựng một pháo đài ở đó và đã bị chiếm 
đóng bởi Malayaraja, va sau đó là Nagaragiri Mahinda (1). 
(1) Cv. lxx. 60 ff., 89. 


Malla.-- Tên của một dân tộc, cũng là tên của một vương quốc. Malla là 
một trong 16 Mahajanapada (q.v.) vào thời Phật tại thế. Bay giờ, 
vương quốc được chia làm hai với hai kinh đô là Pava và Kusinara; 
người ở Pava được gọi là Paveyyaka-Malla và người ở Kusinara là 
Kosinaraka. D6 là lý do tại sao Pava đòi chia xá lợi sau khi Phật Niết 
Bàn tại Kusinara (1). Hai kinh đô đều có Hội trường (Mote Hall) 
riêng. Trong kinh Sangiti, Phật được mời đến trú tại Hội trường 
Ubbhataka mới xây ở Pava để dân chúng địa phương được an lạc 
lâu dài; bấy giờ Ngài đang trú cùng 500 tỳ khưu trong vườn xoài 
Ambavana của thợ rèn Cunda. Pava cũng là nơi Phat dùng bữa 
cơm sau cùng với sukaramaddava do Cunda cúng dường (2). Rồi từ 
Pava Ngài đi Kusinara để nhập Niét Bàn. Dân chúng Kusinara họp 
tại Hội trường để nhận tin và đến rừng Sala Song thọ 
Upavattana đảnh lễ Ngài. Tôn giả Ananda trình diện họ lên Phật 
theo từng gia đình một. Sau khi Phật nhập diệt, họ họp nhau tại Hội 
trường để tổ chức lễ hoả táng Ngài theo nghi thức dành cho một 
Chuyển luân vương, Cakkavatti. Họ hỏa thiêu nhục thân của Phật 
tại Makutabandhana-cetiya, sau đó xá lợi được gom lại và tôn trí 
tại Hội trường, xung quanh với giáo gươm cho đên khi Tôn giả Dona 
phân chia (3). Dân chúng Malla ở Pava và Kusinara đều có xây bảo 
tháp tôn trí xá lợi Phật và tổ chức lễ cúng dường trọng thể (4). 

(1) D. ii. 165. (2) Ibid., 126 f. (3) Ibid., 166. (4) Ibid, 167. 


The Malla capital of Kusinara was, in the Buddha's day, a place 
of small importance. Ananda contemptuously refers to it as a "little 
wattleanddaub town in the midst of a jungle, a branch township." 
quite unworthy of being the scene of the Buddha's Parinibbana. 
But the Buddha informs Ananda that it was once Kusavati (q.v.), 
the mighty capital of Kusa and Mahasudassana. This shows that 
the Mallas had, at first, a monarchical constitution, but in the sixth 
century B.C. they were regarded, together with the Vajjis, as a typical 
example of a republic (sangha, gana) (5). The chief Mallas 
administered the state in turn. Those who were free from such duties 
engaged in trade, sometimes undertaking long caravan journeys.’ 

Both the Buddha and Nigantha Nataputta appear to have had 
followers among the Mallas. Pava was the scene of Nataputta's 
death, just as Kusinara was of the Buddha's (7). Several followers 
of the Buddha among the Mallas are mentioned by name—e.g., 
Dabba, Pukkusa, Khandasumana, Bhadragaka, Rasiya, Roja 
and Stha (q.v.). The Mallas seem to have lived at peace with their 
neighbours, though there was apparently some trouble between 
them and the Licchavis, as shown by the story of Bandhula Malla 
(q.v.). Both the Mallas and the Licchavis were khattiyas, belonging 
to the Vasittha-gotta, because in the books both tribes are 
repeatedly referred to as Vasettha (q.v.) (8). There is reason to 
believe that the Malla republic fell into the hands of Ajatasattu, as 
did that of the Licchavis (9). 

The Mallas are generally identified with the Malloi mentioned in 
the Greek accounts of Alexander's invasion of India. The Malloi 
were a warlike tribe who, for some time, successfully resisted 
Alexander's attack. Their territory must have been situated in or 
near the Panjab. 

Other places in the Malla country, besides Pava and Kusinara, 
are mentioned where the Buddha stayed—eg. Bhoganagara, 
Anupiya and Uruvelakappa (10), near which was the Mahavana, 
a wide tract of forest. 

Bandhula went from Kusinara to Takkasila for purposes of 


study. v. Mala (11) and Malata (12), evidently both wrong readings. 
(5) M. i. 231. (6) DA. ii. 569. (7) See s.v. Pāvā. 
(8) Manu says that both Licchavis and Mallas had ksatriya parents, but 
their fathers were vratyas—i.e, had not gone through the ceremony of 
Vedic initiation at the proper time. 
(9) Bhandarkar, Carmichael Lectures, 1918, p. 79. 
(10) See s.v. (11) E.g., UdA. 377. (12) E.g., AA. ii. 814. 


Malla 2.-- A bhikkhuni who came to Ceylon from Jambudipa; she was an 


eminent teacher of the Vinaya at Anurādhapura (1). 
(1) Dpv. xviii. 12. 


Lúc Phật hiện tiền, kinh đô của Malla ở Kusinara không quan 
trọng; Tôn giả Ananda gọi đó là “một chi nhánh thị xã ở giữa rừng 


Nan 


với vách dat,” không đáng là nơi để Phật đến nhập Niét Ban. Nhưng 
Phật bao đó là kinh thành Kusavati (q.v.) từng vang bóng một thời 
của Thái tử Kusa và Vua Mahäsudassana. Sử liệu này cho thấy dân 
chúng Malla thoạt tiên sống dưới chế độ quân chủ và đến thế kỷ 6 
B.C. mới đổi thành cộng hoa (sangha, gana) như dân Vajji (5). Các 
tộc trưởng Malla thay nhau trị vì xứ sở; sau khi hoàn thành nhiệm 
vụ họ thường chuyển làm thương buôn và đôi khi làm trưởng đoàn 
xe thương hồ (6). 

Dân chúng Malla đều có mặt trong số đồ chúng theo Phật và 
Nigantha Nataputta. Nigantha Nataputta nhập diệt tại Pava, còn 
Phật Niét Ban tai Kusinara (7). Trong số các Malla đệ tử của Phật, 
có thể kể: Dabba, Pukkusa, Khandasumana, Bhadragaka, 
Rasiya, Roya, và Siha (q.v.). Người Malla sống thuận hòa với lân 
bang, tuy nhiên cũng có nhiều tranh chấp giữa họ và với dân 
Licchavi (Xem Bandhula Malla q.v.). Malla và Licchavi đều là Sát- 
đế-ly thuộc dòng tộc Vasettha (q.v.) (8). Cộng hoà Malla cũng như 
cộng hoà Licchavi có lần bị Vua Ajatasattu gồm thâu (9). 

Malla được gọi là Malloi trong các câu chuyện nói về Đại Đế 
Alexander xâm chiến Ấn Độ; dân tộc Malloi rất anh hùng, từng đẩy lui 
quân xâm lăng nhiều lần. Xứ sở họ phải là hay ở gần Punjab hiện nay. 

Trong Malla, ngoài Pava va Kusinara, Phật còn trú ở 
Bhoganagara, Anupiyä và Uruvelakappa (10); gần Uruvelakappa là 
khu rừng rộng Mahavana. 

Vương tử Bhandula đi từ Kusinara đến Takkasila để học và kết 
bạn với Hoàng tử Pasenadi tai đây. 

v.l. Mala (1) và Malata (12) là tên viết sai của Malla. 

(5) M.i. 231. (6) DA. ii. 569. (7) Xem s.v. Pava. 

(8) Manu nói rang hai dân tộc Licchavi va Malla đều có gốc Ksatriya, nhưng cha 

ho là Vratya-- i.e họ không chịu lễ khai tâm Vé-da đúng kỳ. 

(9) Bhandarkar, Carmichael Lectures, 1918, p. 79. 

(10) See s.v. (11) Eg., UdA. 377. (12) Eg, AA. ii. 814. 


2. Malla.-- Tỳ khưu ni đến Sri Lanka từ Jambudipa; bà là một giáo sư tối 
thắng về Vinaya ở Anuradhapura (1). 


(1) Dpv. xviii. 12. 
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Mallika.-- A king of Kosala, identified with Ananda. See the Rajovada 
Jataka (1). 
(1) J. ii. 2 ff. 


Mallika 1.-- Chief queen of Pasenadi, king of Kosala. She was 
the daughter of the chief garland-maker of Kosala, and was very 
good and beautiful. When she was sixteen she was, one day, on her 
way to the garden with some companions, carrying with her three 
portions of sour gruel in a basket. Meeting the Buddha, she offered 
them to him and worshipped him. The Buddha, seeing her wrapt in 
joy, smiled, and, in answer to Ananda's question, said she would be 
chief queen of Kosala that very day (1). 

It happened that Pasenadi, having suffered defeat at the hands 
of Ajatasattu that very day, was passing by and entered 
theflowergarden, attracted by Mallika's voice. Mallika, seeing him 
coming, and noting his weariness, seized his horse's bridle. The 
king, discovering that she was unmarried, dismounted, and, having 
rested awhile, his head on her lap, entered the town with her and 
took her to her own house. In the evening he sent a chariot for her, 
and with great honour and pomp brought her from her own home, 
set her on a heap of jewels and anointed her chief queen. From that 
day onward she was the beloved and devoted wife of the king and 
an undeviating follower of the Buddha (2). The king found her 
sagacious and practicalminded and consulted her and accepted her 
advice when in difficulty —eg. in the Asisadisa-dana (q.v.), 
wherein he wished to excel his subjects, and again when he was 
troubled by evil dreams as narrated in the Mahasupina 
Jataka (q.v.) (3). The Jataka states how Mallika saved many 
innocent lives from being sacrificed, and the Buddha declared that 
in a past life too, as Dinna (q.v.), she had saved the lives of a large 
number of people by her wisdom (4). 

Both Mallika and Pasenadi's other queen, Vasabhakhattiya, 
desiredto learn the Dhamma, and, at their request conveyed 
through Pasenadi, the Buddha asked Ananda to visit the palace 
regularly and teach them the Doctrine. Ananda found in Mallika an 
apt and ready pupil, conscientious in her work; Vasabhakhattiya 


was not so devoted to her duties (5). 

(1) J. iii. 405; SA. i. 110 ff. It was to explain Mallika's good fortune that the 
Kummasapinda Jataka (q.v.) was preached. 

(2) DhA. iii. 121 f. 

(3) DhA. ii. 8 ff. says that Mallika called the king a simpleton for putting his 
faith in brahmins and took him to the Buddha, and while the king sat 
trembling, asked the questions for him and had them explained. 

(4) DhA. ii. 15 f. 

(5) Ibid, iii. 382 f. For an incident connected with Ananda's visit to the palace, 
see Vin. iv. 158 f. 


Mallika.-- Nhà vua trị vi Kosala, tiền than của Tôn giả Ananda. Xem 
Rajovada Jataka (1). 
(1) J. ii. 2 ff. 


Mallika 1.-- Chánh hậu của Vua Vua Pasenadi xứ Kosala. Bà là ái nữ của 
một thợ kết vòng hoa ở Kosala. Lúc lên 16, một hôm Mallika cùng 
bạn ra vườn chơi, gặp Phat, danh lễ Ngài và cúng dường hết ba phần 
cháo chua nàng đem theo. Thấy nàng tươi cười hoan hỷ, Phật bảo 
với Tôn giả Ananda rằng nàng sẽ là chánh hậu trong hôm nay (1). 

Hôm ấy, Vua Pasenadi bi Ajatasattu đánh bại phải lui quân. Trên 
đường rút lui, nhà vua ghé ngang qua vườn vì nghe gọng nói của 
Mallika. Thấy nhà vua đến trong dáng điệu mệt mõi, nàng giữ cương 
ngựa cho vua. Sau thời gian ngơi nghỉ, nhà vua đưa nàng trở về nhà. 
Chiều tối, vua cho xe đến đón nàng về cung và phong nàng làm 
chánh hậu với nghi thức long trọng (2). Vua Pasenadi thường tham 
van Chánh cung trong những lúc gặp khó khăn, như khi ông muốn 
hơn thần dân (Asisadisa-dana) hay lúc thấy ác mộng 
(Mahäsupina Jataka, No. 77, q.v.) (3). Kinh kể làm thé nao Mallika 
cứu được nhiều sanh linh khỏi bị tế oan, và Phật nói rằng trong tiền 
kiếp ba (là Dinnä, q.v.) từng dùng trí tuệ mình giải cứu rất nhiều 
sanh linh (4). 

Chánh hậu Mallika và vương hậu Vasabhakhatiya đều muốn hoc 
Pháp và được Phật phái Tôn giả Ananda vô cung chỉ giáo. Ananda 
nhận thấy Mallika tinh cần còn Vasabhakhatiya không bằng (5). 

(1) J. iii. 405; SA. i. 110 ff. Duyên may của Mallika được giải thích trong 

Kummasapinda Jataka, No. 415 (q.v.). 

(2) DhA. iii. 121 f. 

(3) DhA. ii. 8 ff. nói rằng bà gọi nhà vua là “Kho” đã tin tưởng các Bà-la-môn, 
rồi đưa ông đến yết kiến Phật; bấy giờ nhà vua ngồi run rẩy trong lúc bà 
bạch Phật và được giảng giải tỉ mỉ. 

(4) DhA. ii. 15 f. 


(5) Ibid., i. 382 f. Xem thêm Vin. iv. 158 f. về chuyện xảy ra cho Ananda lúc đến 
thuyết cho chư tỳ khưu ni. 


Mallika's knowledge of the Dhamma made her wiser than Pasenadi 
would have desired, and he once, in a moment of great affection, 
asked if anyone were dearer to her than her own "self." "No, Sire." 
was the answer; the king was evidently greatly disappointed, for he 
sought the Buddha, who explained to him that Mallika, in making 
that answer, had uttered a great truth (6). Mallika, though an 
exemplary wife, was not without lapses. Reference is made to the 
quarrels she had with her husband, once, at least, on the question 
of conjugal rights (7). as a result of which they both sulked and had 
to be reconciled by the Buddha. The Dhammapada Commentary (8) 
relates a ridiculous story about her misbehaviour with a dog in the 
bath-house. Pasenadi was a witness of this scene, but she was able 
to convince him that it was the fault of the lighting of the bath- 
house. Nevertheless, it is said that at the moment of her death she 
recollected this misdeed, and, as a result, was reborn in Avici. The 
king was overcome by grief at Mallika's death, and, after the funeral 
rites, went to the Buddha to ask where she had been reborn. The 
Buddha, not wishing him to know, caused the king to forget the 
question, every time he came to the vihara, for a whole week, till 
Mallika's suffering in Avici was over; then he allowed the question 
to be asked, and he was able to assure Pasenadi that she had been 
reborn in Tusita and to console him in his grief. It is said (9) 
that Pasenadi was on a visit to the Buddha when a man came with 
the whispered message that the queen was dead. It was a terrible 
shock, “his shoulders drooped, his mouth fell, and he sat brooding, 
unable to speak." 

Mallika had a daughter by Pasenadi (10); no mention is made of 
ason. Heis said to have been disappointed on hearing that the child 
was agirl; but the Buddha assured him that women were 
sometimes wiser than men (11). 

Mallika is mentioned (12) as one of seven persons whose acts of 
devotion bore fruit in this life and whose fame reached even to the 
gods. Only one instance is on record of Mallika asking a question of 
the Buddha. She wished to know why some women are plain, 
others beautiful, some rich, others poor. And the Buddha explained 
to her the reasons for these discrepancies (13). 

In the Piyajatika Sutta (14) Pasenadiis said to have taunted her 
because “her recluse Gotama” had said that dear ones bring sorrow 
and tribulation. 

(6) S. i. 75; Ud. v. 1. 

(7) J. iv. 437; also J. iii. 20; in these quarrels the king was probably more 


to blame than Mallika; it is said that until reconciled by the Buddha he 
ignored her very existence, saying that prosperity had turned her head. 


(8) DhA. iii. 119 ff. (9) A. iii. 57. 

(10) Probably Vajiri (q.v.), who is spoken of as the king's only daughter (M. 
ii. 110). 

(11) S. i. 86 f. (12) Mil. 115, 291. 

(13) See Mallikā Sutta [1]. (14) M. ii. 106 ff. 


Trí tuệ về Giáo Pháp của chánh hau Mallika cao hon vua 


Pasenadi mong moi. Một hôm, nhà vua thử ý hỏi bà: “Có ai khác thân 
ái với Hoàng hậu hơn là tự ngã của Hoàng hậu?” Bà đáp: “ Không có 
ai khác thân ái với thiếp hơn tự ngã của thiếp.” Nhà vua tìm yết kiến 
Phật và được Ngài giảng ý nghĩa thâm sâu nhưng chơn thật của 
Chánh hậu (6). Tuy là một chánh hậu gương mẫu, bà cũng có “xích 
mích trong hậu cung” với nhà vua đến đổi Phật phải can thiệp (7). 
Chú giải Dhammapada (8) có kể một chuyện ngộ nghĩnh về sự cư 
xử bất chánh đối với con chó trong nhà tắm; bà nói với Vua 
Pasenadi vì điều kiện ánh sáng không tốt. Tuy nhiên, vào lúc lâm 
chung, bà nhớ lại câu chuyện và bi doa địa ngục Avici trong bảy 
hôm trước khi sanh lên cõi Tavatimsa. Được tin Chánh hậu mệnh 
chung, Vua Pasenadi “đau khổ, ưu tư, thụt vai, cúi đầu, sửng sờ, 
không nói nên lời.” (9). Nhà vua có đến bạch hỏi Phật về sanh thú 
của bà; Phật không trả lời cho đến khi bà trả hết nghiệp dữ và sanh 
về cõi Tavatimsa. 

Chánh hau Mallika chỉ hạ sanh một công chúa (10), nên Vua 
Pasenadi u buồn và được Phật giáo giới rằng “có một số thiếu nữ, 
có thể tốt đẹp hơn, so sánh với con trai” (11). 

Mallika được kể là một trong số bảy vi mà công đức đem lai qua 
ngay trong kiếp này và giới hạnh thấu đến cõi Thiên. Bà chỉ tham 
van Phật có một lần và câu hỏi là tại sao trong số nữ nhân có người 
tầm thường, người đẹp, người giàu, người nghèo; Phật giảng giải 
rất tỉ mỉ và bà hoan hỷ tín thọ (13). 

Trong kinh Piyajatika (14), Vua Pasenadi có lần trêu Chánh hau vì 
“Sa-môn Gotama của bà” nói rằng “sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra”. 

(6) S.i. 75; Ud. v. i. 

(7) J. iv. 437; xem thêm J. iii. 20; trong các xích mich này, Pasenadi thường đáng 

trách hon là Mallika; tương truyền rằng có lần nhà vua giận không nhìn 
mặt bà, nói rằng “Bà ấy còn biết phải trái gì đâu! Bà đang say sưa vì danh 


dự mà bà được hưởng.” 
(8) DhA. iii. 119 fff. (9) A. iii. 57. 
(10) Có thể là Vajiri (q.v.) ma M. (ii. 110) nói là con gái duy nhất của Vua 
Pasenadi. 
(11) S.i.86f. (12) Mil. 115, 291. 
(13) Xem Mallika Sutta [1]. (14) M. ii. 106 ff. 


"If the Lord says so, it must be so," she replies; but secretly sends 
Nalijangha to find out from the Buddha himself if he had said so 
and why. Having learnt the facts, she faces Pasenadi again, and 
convinces him too that the Buddha is right. 

Mallika had a garden, called the Malllkarama, in which was a 
Hall among the Deispyros-trees (tindukacira) set apart for religious 
discussions between members of various sects 
(samayappavadaka) (15). 

Mallika is identified with Sujata of the Sujata Jataka (16), the 
Kinnari in the Bhallatiya Jataka (17) and Sambula in the Sambula 
Jataka (18). In all three births Pasenadi was her husband. 

Mallika is included in a list of eminent upasikas (19). 


(15) M. ii. 22; MA. 710; D. i. 178; see. s.v. Ekasala. 
(16) J. iii. 22. (17) J. iv. 444. (18) J. v. 98. (19) A. iv. 348. 


Mallika 2.-- Wife of Bandhula (q.v.). She is called Mallarajaputta 
(1), and belonged, evidently, to a Malla clan. 
(1) VvA. 165. 


Mallika Sutta 1.-- Mallika visits the Buddha and asks him why some 
women are beautiful, others plain, some rich, others poor. 
The Buddha explains that if a woman be ill-tempered and irritable, 
jealous and slow to give alms, such a one becomes poor and of ill 
favour, wherever she may happen to be born. A woman, however, 
who never becomes angry or agitated even under great provocation, 
and is generous, such a one becomes beautiful and rich. 

Mallika declares her determination for the future, to be gentle 
in temper, never revengeful or harbouring a grudge, but always 
amiable and generous (1). 

(1) A. ii. 202 ff. 


Mallika Sutta 2.-- Pasenadi asks Mallika, as they sit on the upper terrace 
of the palace, if anyone is dearer to her than her own “self”; she says 
"No one." He says that the same is true of him, but is 
evidently piqued, for he seeks the Buddha; the Buddha tells him 
that Mallika has spoken truly and well (1). 
(1) S. i. 75. 


Malllkarama.-- A pleasaunce in Savatthi belonging to Queen Mallika. It 
is described as “Samayappavadakatindukacira (v.I. tindukakhira) 
ekasalaka" (1) The Commentary (2) says it was called 
Samayappavadaka because teachers holding various views used to 
gather there and discourse on their doctrines. It was surrounded 
by tindukakhira (timbaru) trees, hence tindukacira (sic); at first it 
possessed only one hall, but later many were erected through the 


good fortune of Potthapada—hence its epithet Ekasalaka. 
(1) D. i178; M. ii. 22, etc.; $p.1.107, etc. (2) MA. ii. 710; cf. DA. ii. 365. 
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Và “nếu Thế Tôn đã nói như vậy thời sự việc là vậy”, để biết sự that, 
bà gởi Bà-la-môn Nalijangha đến yết kiến Phật tại Jetavana. Sau 
đó bà thuyết phục nhà vua rằng Phật nói sự thật. 

Chánh hau Malika có vườn Malikarama. Trong vườn, giữa các 
cây quý Deispyros, bà có xây một hội trường dành cho các chi phái 
sử dụng trong các tham luận đạo giáo (15). 

Mallika là Sujata trong Sujata Jataka, No. 306 (16), Kinnari 
trong Bhallatiya Jataka, No. 504 (17), va Sambula trong Sambula 
Jataka, No. 519 (18). Trong ca ba trường hợp, Pasenadi đều lam 
phu quân của bà. 

Mallikã là một trong các cư sĩ tối thắng (19). 

(15) M. ii. 22; MA. 710; D. i. 178; xem s.v. Ekasala. (16) J. iii. 22. (17) J. iv. 
444. (18) 
J. v. 98. (19) A. iv. 348. 


Mallika 2.-- Phu nhân của Vương tử Bandhula (q.v.). Ba được gọi 
là Mallarajaputta thuộc tộc Malla (1). 
(1) VvA. 165. 


Mallika Sutta 1.-- Chanh hau Mallika yét kién Phat va bach do 
nhân duyên gi trong số nữ nhân, có người dep người xấu, người cao 
sang, người hạ liệt, người giàu, người nghèo, vân vân. Phật dạy rằng 
nữ nhân phan nộ, gây han, bất mãn, chậm bố thí sanh làm người 
nghèo khó, hạ liệt. Trái lại, nữ nhân không phan nộ, không gây han, 
không bất mãn sanh là người giàu có, cao sang. 

Chánh hau Mallika bạch rằng từ nay bà sẽ không bao giờ phan nộ, 
gay han, bất mãn hay ganh ti; ba sẽ bố thí cúng dường quảng dai (1). 

(1) A. ii. 202 ff. 


Mallika Sutta 2.-- Trên lầu thượng hoàng cung, Vua Pasenadi hỏi Hoàng 
hậu Mallika có ai khác thân ái với Hoang hau hơn là “tự ngã” của 
Hoàng hậu? Bà đáp “Không ai cả.” Ông đến yết kiến Phật và bạch 
rằng ông cũng vậy, nhưng xin được chỉ giáo. Phật dạy rằng Hoàng 
hậu Mallikã nói sự thật và khuyên “ai yêu tự ngã chớ hại tự ngã 
người” (1). 

(1)1.75. 


Mallikarama.-- Ngự uyén trong Savatthi của Hoàng hậu Mallika, được 
mô tả là “Samayappavadakatindukacira-(vl tindukakhira) 
ekasalaka” (1). Theo Chú giải (2): Samayappavadaka vì có nhiều sư 
trưởng đến đó luận đạo; tindukacira vì vườn có nhiều cây 
tindukakhira (timbara); ekasalaka vì lúc đầu tiên vườn chỉ có một 
hội trường. 

(1) D. i. 178; M. ii. 22, etc.; Sp. i. 107, etc. (2) MA. ii. 710; cf. DA. ii. 365. 


Mallikavimana-vatthu.-- The story of Mallika, wife of Bandhula, who, 
after death, was born in a wonderful palace in Tavatimsa, 
surrounded by all manner of luxuries. This was chiefly as a result 
of her having offered her Mahalatapasadhana in honour of the 
Buddha, after his death. Moggallana met her in Tavatimsa and 


heard her story (1). 
(1) Vv. i ff. 8; VvA. 165 ff. 


Malli.-- A Malla woman (1). 
(1) Vin. ii. 268. 


Masakkasara.-- A name given to Tavatimsa, the abode of 
Vasava (Sakka) (1). The scholiast explains (2) that Masakkasara is 
really the nameof Mount Sineru, so called because it is 
immoveable (Masakkasaro vuccati osakkana-parisakkanabhavena- 
ghanasarataya ca Sinerupabbaraja),and Tavatimsa came to be 


known as Masakkasara because it was built on Sineru. 
(1) J. v. 167; vi. 272, 289, 400; VvA. 350. (2) J. v. 168; vi. 272. 


Masara.-- A hill from which the masaragalla stones are obtained (1). 
(1) See Rhys Davids, Milinda Trs. i. 117, n. 6. 


Mahaka 1.-- A novice, pupil of Upananda, who is mentioned as 
having been guilty of an unnatural offence with Kandaka, another 
novice (1). 

(1) Vin. i. 70. 


Mahaka Thera 2.-- An arahant. See Mahaka Sutta. 


Mahaka Sutta.-- Once a number of monks staying in the 
Ambatakagrove in Macchikasanda were entertained by Citta- 
gahapati to asumptuous meal. At the end of the meal, Citta 
escorted them back to the monastery. On the way the monks were 
overcome by the heat, and Mahaka, the junior monk, with the 
permission of his senior, made by his magic power a cool wind to 
blow and wrought a thunderstorm accompanied by gentle rain. 
Citta was greatly impressed, and, seeking Mahaka in his cell, asked 
him to perform some miracle. Mahaka told him to put his cloak on 
the verandah and to scatter a bundle of grass on it. Then he retired 
to his cell, locked the door, and caused a flame to dart through the 
keyhole and burn the grass without damaging the cloak. Citta was 
overcome with surprise, and promised to supply Mahaka with all 
requisites. Mahaka thanked him, but soon after left Macchikasanda 


never to return (1). 
(1) Because he did not wish to enjoy gains won by a display of iddhi-power; S. 
iv. 288 ff.; the story is also referred to at Vsm. 393. 


Mallikavimana-vatthu.-- Chuyện của Ba Mallika, phu nhân của Vuong 
tử Bandhula, tái sanh lên cõi Tävatimsa trong cung điện lộng lẫy, 
nhờ bà từng cúng dường Mahalatapasadhana lên Phật sau khi 
Ngài nhập diệt. Tôn giả Moggallana gap bà trên cõi Tavatimsa và 
nghe bà kể lại chuyện của bà (1). 

(1) Vv. iii. 8; VvA. 165 ff. 


Malli.-- Phu nữ người Malla (1). 
(1) Vin. ii. 268. 


Masakkasära.-- Một tên khác của cõi Tavatimsa, trú xứ của Sasava 
(Thiên chủ Sakka) (1). Luận giải (2) nói rằng Maksakkasära là tên 
của Núi Sineru, được gọi như vậy vì không xé dịch (Masakkasaro 

vuccati osakkana-parisakkanabhavena- 
ghanasaarataya ca Sinerupabbaraaja), va Tavatimsa được gọi la 
Masakkasara vì được xây trên Sineru. 


(1) J. v. 167; vi. 272, 289, 400; VvA. 350. (2) J. v. 
168; vi. 272. 


Masara.-- Đồi chỗ lấy đá quý masaragalla (1). 
(1) Xem Rhys Davids, Milinda Trs. i. 117, n. 6. 


Mahaka 1.-- Sa-di, học trò của Trưởng lão Upananda, phạm tội đối với 
Sa-di Kandaka cũng là đệ tử của Upananda (1). 
(1) Vin. ¡. 70. 


Mahada Thera 2.-- A-la-hán. Xem Mahaka Sutta. 


Mahaka Sutta.-- Một thời, chư tỳ khưu trú tại Macchikäsanda trong 
rừng Ambataka được Gia chủ Citta-gahapati cúng dường bữa ăn 
thượng vị. Trên đường trở về, Mahaka, vị tỳ khưu mới tu sau, được 
các vị Trưởng lão cho phép thi triển thần thông khiến cho gió mát 
thổi, cơn giông nổi lên, mưa từng hột xuống.để đối trị khí trời đang 
nóng gay gắt. Ngạc nhiên, Gia chủ Citta tìm đến cốc ông xin ông thị 
hiện cho thấy thêm thượng nhân pháp thần thông. Ông bảo Gia chủ 
đặt chiếc đồng hồ (thượng y, theo HT. Thích Minh Châu, 1993) 
ngoài sân và phủ cỏ, rồi hoá ngọn lửa chui qua lỗ khoá đốt cỏ mà 
không làm hư đồng hồ. Thán phục, Gia chủ Citta phát nguyện sẽ 
cúng dường ông mọi vật thực. Ông nói lời tuỳ hỷ và rời 
Macchikasanda không bao giờ trở lại (1). 

(1) Vì ông không muốn trục lợi lạc khi thi triển thần thông; S. iv. 288 ff.; chuyện 
còn được kể trong Vsm. 393. 


Mahannavapi.-- A tank restored by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxix. 34. 


Mahanta.-- A stone image of the Buddha set up in the Patima-vihara in 
Kanagama by Aggabodhi, son of Mahatissa and ruler of Rohana (1). 
(1) Cv. xlv. 44. 


Mahanta-parivena.-- A monastic building erected by a corporation (puga) 


in Bandhumati in the time of Vipassi Buddha (1). 
(1) Ap. ii. 493 (vs. 19). 


Mahapphaia Sutta.-- The four iddhipddas, if developed, bear great fruit (1). 
(1) S. v. 267. 


Maharivara.-- A stronghold in Rohana, mentioned in the account of the 
campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxiv. 121. 


Mahallaka-Naga, Mahalla-Naga.-- Father-in-law and commanderin- 
chief of Gajabahuka-Gamani. After Gajabahu's death he became 
king of Ceylon and reigned for six years (196-202 A.C.). He built 
seven viharas: Sejaiaka, Gotapabbata, Dakapasana, 
Salipabbata, Tanaveli, Tobbalanagapabbata and Girihalika. He 


was succeeded by his son Bliatika-Tissa (1). 
(1) Mhv. xxxv. 123 ff; xxxvi. 1; MT. 657; Dpv. xxii. 15 ff., 29. 


Mahallaraja.-- A padhanaghara erected by Aggabodhi II. and 
his viceroy Mana. The villages of Hankara and Samugama were 


given for its maintenance (1). 
(1) Cv. xliv. 119. 


Maha-angana.-- A locality in Anuradhapura through which the sima of 
the Mahavihara passed; it was so called because of a large angana- 


tree which stood there (1). 
(1) Mbv. 135, 136. 


Mahannavapi.-- Hồ nước do Vua Parakkamabahu I trùng tu (1). 
(1) Cv. lxxix. 34. 


Mahanta.-- Tôn tượng bang đá được tôn trí trong tịnh xá Patima ở 
Kanagama bởi Aggabodhi, Thái tử của Vua Mahätissa và là vì vua 
trị vì Rohana (1). 
(1) Cv. xlv. 44. 


Mahanta-parivena.-- Tăng xá do một pūga (tập đoàn) ở Bandhumati 
kiến tạo vào thời Phật Vipassi (1). 
(1) Ap. ii. 493 (vs. 19). 


Mahapphala Sutta.-- Bốn như ý túc, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến quả lớn (1). 
(1) S. v. 267. 


Maharivara.-- Thành luỹ ở Rohana được đề cập trong nhiều chiến dịch 
của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxiv. 121. 


Mahallaka-Naga, Mallaha-Naga.-- Nhạc gia va cũng là Tu lệnh của Vua 
Gajabahu-Gamani. Sau khi Gajabahu băng hà, ông kế vị và trị vì 
được sáu năm (196-202 A.C.). Ông có kiến tạo nhiều tinh xá: 
Sejalaka, Gotapabbata, Dakapasana, Salipabbata, Tanaveli, 
Tobbalanagapabbata, và Girihalika. Ong được nối nghiệp bởi 
Thái tử Bhatika-Tissa (1). 

(1) Mhv. xxxv. 123 ff; xxxvi. 1; MT. 657; Dpv. xxii. 15 ff., 29. 


Mahallaraja.-- Padhanaghara do Vua Aggabodhi III và Phó vương Mana 
kiến tạo. Hai làng Hankara và Samugama được cúng dường cho 
padhanaghara (1). 

(1) Cv. xliv. 119. 


Maha-angana.-- Địa danh trong Anuradhapura nơi sima của 


Mahavihara di ngang. Được gọi như vậy vì có cây angana lớn (1). 
(1) Mbv. 135, 136. 


Maha-atthakatha.-- The oldest and most important of the Commentaries 
on the Tipitaka, brought, according to tradition, to Ceylon by 
Mahinda, who translated it into Sinhalese (1). It thus came to be 
called the Sihalatthakatha. Besides exegetical material on the Pali 
Canon, it contained also historical materials on which were later 
based the Pali Chronicles, the Mahavamsa and the Dipavamsa (2). 
The Mahaatthakatha was the chief source from which 
Buddhaghosa drew his materials for his Commentaries and is 
often referred to in his works, particularly in the 
Samantapasadika (3). The Mahaatthakatha was in charge of the 
monks of the Mahavihara at Anuradhapura. It was superseded by 
the Commentaries of Buddhaghosa, Dhannnapala and others, and 


is not now extant. It is often referred to merely as Atthakatha (4). 
(1) Cv. xxxvii. 228 f. 
(2) For a description see Geiger's Dipavamsa and Mahavamsa, pp. 44, 63, etc. 
(3) E.g, Sp. i. 2; ii. 494; 265; iii. 537,616, 617, 627, 701, 716, 718, 726; iv. 
744. 776,783, 817, 863, 914, 923; DhSA. 157; DA. i. 180, etc. 
(4) E.g, VibhA. 56, 155, 200, etc. 


Maha-Anathapindika.-- See Anathapindika. He was evidently so called 


in some contexts to distinguish him from Culla-Anathapindika (1). 
(1) E.g. DhA. iii. 145; J. i. 148. 


Maha-Anula Thera.-- He once saw a number of monks, who 
had obtained only dry food, eating it on the banks of a river. 
Annla resolved that the river water should turn into butter-cream 
and made a sign to the novices, who then took the cream in cups 


and gave it to the monks (1). 
(1) Vsm. 404. 


Maha-Abhaya 1.-- See Abhaya-giri. 


Maha-Abhaya Thera 2.-- Usually called Dighabhanaka-Abhaya. 
He was evidently an eminent Thera. It is said (1) that when news 
arrived that the brigand Abhaya was coming to Cetiyagiri to 
pillage it, the patrons of the vihara informed Abhaya Thera of this. 
He asked them to collect various kinds of food and drink wherewith 
to entertain the brigand. The latter was greatly pleased, and, on 
learning that this hospitality was shown him at the instigation of 
Abhaya Thera, he visited the Elder and took upon himself the 


protection of the vihara from all danger. 
(1) Sp. ii. 474 f.; referred to at DhSA. 399. 


Maha-atthakatha.-- Chú giải xưa nhất và quan trọng nhất về Tam Tang, 
được Truong lão Mahinda dịch và đưa qua Sri Lanka (1). Ban dịch 
tiếng Sri Lanka được gọi là Sihalatthakatha. Ngoài chi tiết bình 
luận còn có nhiều sử liệu làm nền tảng cho Mahävamsa và 
Dipavamsa _ (2). Buddhaghosa thường trích dẫn từ 
Mahaatthakatha cho các Bản luận của ông, nhất là cho 
Samantapasadika (3). Mahaatthakatha, gìn giữ bởi do chư 
tỳ khưu ở Mahavihara, Anuradhapura, được thay thế bởi các 
Chú giải của Buddhaghosa, Dhammapäla và nhiều luận sư khác, 
và nay không còn nữa. Thường được gọi tắt là Atthakatha (4). 

(1) Cv. xxxvii. 228 f. 

(2) Xem Dipavamsa và Mahavamsa của Geiger, pp. 44, 63, vân vân. 

(3) E.g., Sp. i. 2; ii. 494; 265; iii. 537, 616, 617, 627, 701, 716, 718, 726; iv. 744, 
766, 783, 817, 863, 914, 923; DhSA. 157; DA. i. 180, etc. 

(4) Eg. BibhA. 56, 155, 200, etc. 


Maha-Anathapindika.-- Xem Anathapindika. Được gọi như vậy trong 
nhiều kinh sách để phân biệt với Culla-Anathapindika (1). 
(1) E.g. DhA. iii. 145; J. i. 148. 


Mahä-Anula Thera.-- Một thời, thấy chư tỳ khưu dùng cơm khô trên bờ 
sông, Trưởng lão biến nước sông thành bơ và bảo chư sadi lấy dâng 
cho chư tỳ khưu (1). 
(1) Vsm. 404. 


Maha-Abhaya 1.-- Xem Abhaya-giri. 


Maha-Abhaya Thera 2.-- Thường được gọi là Dighabhanaka- Abhaya. 
Trưởng lão tối thắng. Truyền thuyết (1) nói rằng tin có Tướng cướp 
Abhaya đến quấy phá Cetiyagiri, ông dạy chư tỳ khưu thường trú 
tiếp đãi nồng hậu tướng cướp này. Hoan hỷ và biết được đó là ý kiến 
của Trưởng lão, tướng cướp đến đảnh lễ Trưởng lão và hứa sẽ bảo 
vệ tịnh xá. 

(1) Sp. ii. 474 f; xem thêm DhSA. 399. 


Later the monks questioned the right of the Elder to entertain a 
robber with what belonged to the vihara, but he convened an 
assembly of the monks and convinced them that he was guiltless, 
as his act had been solely for the protection of the belongings of the 
Sangha. This story shows that the Elder lived at Cetiyagiri. 

On another occasion (2) Abhaya Thera preached the Maha- 
ariyavamsa patipadä, and the whole village (? Mahagama) 
came to hear him. After the sermon he received great honour. An 
elderly monk was full of envy and abused him, saying that under 
guise of preaching he had filled the night with noise. The two 
monks had to travel along the same road for the distance of a 
gavuta, and all the way the old monk abused Abhaya. When their 
roads separated, Abhaya worshipped the monk and took leave of 
him and said, when asked later, that he had heard none of the 
abuse because he had been all the time engaged in 
meditation. One day, a certain woman who had come all the way 
from Ullabhakolakannika, a distance of five leagues, to hear 
Abhaya preach the Ariyavamsa, found that he was about to arise 
without finishing the sermon, and reminded him that he was 
omitting the most important part. The monk praised her and 
continued to preach till dawn, when the woman became a 
sotapanna (3). It is said that once Abhaya wanted to know if a 
certain pindapatika monk were a putthujjana or not. While this 
monk was bathing at the mouth of the Kalyani River, 
Abhaya told a novice to dive into the water and catch hold of his 
foot. The monk, thinking it was a crocodile, screamed with fear, 
and Abhaya knew that he was a puthujjana (4). Thieves once 
bound an Elder with creepers and made him lie down. A jungle 
fire spread to him, but before the creepers could be cut, he 
established insight and died an arahant. Abhaya, coming along 
with five hundred others, saw the body, cremated it, and had a 
shrine built over the remains (5). 

Abhaya's opinion was evidently greatly respected, and he is 
mentioned as having been consulted by Maha-Dhammarakhita 
(6) and Mallaka (7) on problems connected with the Abhidhamma. 

Abhaya is mentioned among those who could remember very 
early incidents in their lives. When he was only nine days old, his 
mother bent down to embrace him, but her hair became loose and 
the sumana-flowers she wore on her head fell on him, hurting him. 


In later life he could remember this incident (8). 
(2) MA. i. 65 f. (3) AA. i. 386. (4) MA. ii. 869. 
(5) Vsm. 36. (6) VibhA. 81. (7) Vsm. 266. 
(8) DA. ii. 530; MNidA. 234. 


Về sau, Trưởng lão bị khép tội tiếp đãi giặc cướp, nhưng ông biện 
minh rằng mình vô tội vì mục đích của ông là để gìn giữ tài sản cho 
Tăng Đoàn. Câu chuyện này nói về vị Trưởng Lão cư ngụ tại 
Cetiyagiri. 

Lần khác (2), Trưởng lão Abhaya thuyết kinh Maha- 
ariyavamsa patipada va cả làng (7Mahagama) đến nghe. Một vi 
Trưởng lão khác ganh tị quở trách ông giả thuyết pháp để gây ồn ào 
cả đêm. Sau đó, hai vị có dip đi trên cùng một gavuta đường, va 
Trưởng lão Abhaya không ngớt bị sĩ vã. Lúc chia tay, Trưởng lão 
đảnh lễ vị đồng hành và nói rằng ông không nghe gi cả bởi bay giờ 
ông đang nhập định. Một hôm, có một nữ nhân di năm lý từ 
Ullabhakolakannika đến nghe Trưởng lão Abhaya thuyết kinh 
Ariyavamsa, thấy ông nhớm dậy lúc chưa nói tới đoan quan trọng, 
bà nhắc, và ông tiếp tục thuyết đến rạng đông; bà đắc Sơ quả (3). Có 
lần Trưởng lão Abhaya bảo một sadi lặn xuống nước níu chân một 
vị khất thực (pindapatika) dang tắm ở cửa sông Kalyani, vị này la 
hoảng vì tưởng có sấu; Trưởng lão biết vị khất thực là kẻ phàm phu 
(puthujjana) (4). Lần khác, Trưởng lão Abhaya du hành với 500 ty 
khưu, thấy nhục thân của một tỳ khưu bị lửa rừng đốt cháy, hoả 
táng ông và xây tháp trên chỗ hoả táng (5); vị tỳ khưu là một Trưởng 
lão bị cướp trói bằng dây leo bỏ trong rừng; lúc lửa cháy rừng đến, 
ông nhập định, đạt thiền chứng và chết làm A-la-hán. 

Trưởng lão Abhaya rất được nể trọng và được Trưởng lão 
Maha-Dhammarakhita (6) cũng như Trưởng lão Mallaka (7) 
tham vấn về Abhidhamma. 

Trưởng lão Abbhaya là người nhớ hết những chuyện xảy ra lúc 
thiếu thời: ông nhớ tóc và cành hoa cài trên tóc mẹ rơi xuống khi 
mẹ khum xuống bồng ông lúc ông mới sanh ra có chín ngày (8). 

(2) MA. i. 65 f. (3) AA. ¡. 386. (4) MA. ii. 869. 


(5) Vsm. 36. (6) VibhA. 81. (7) Vsm. 266. 
(8) DA. ii. 530; MNidA. 234. 


Maha-Arittha.-- Nephew of Devanampiyatissa. He was the king's chief 
minister, and led the embassy which was sent to Asoka soon 
after Devanampiyatissa ascended the throne (1). Asoka conferred 
on him the title of Senapati (2). It is said that he had fifty-five elder 
and younger brothers who all joined the Order at Cetiyagiri at the 
end of a sermon by Mahinda on the Vassupanayikakhandha (3). 
This was before the commencement of the rainy season, but 
elsewhere (4) it is said that Arittha was sent in the month of 
Assayuja—after the pavarana, when the rains were over—to 
Pataliputta to fetch Sanghamitta and the Bodhi-tree from the 
court of Asoka, and that he agreed to go only on condition that he 
should join the Order on his return. The king consented, and, his 
mission successfully concluded, he entered the Order 
withfivehundred others and attained arahantship (5). He died in 
the reign of Uttiya (6). The Samantapasadika (7) gives an account 
of a recital (sangiti) held in Ceylon by Maha-Arittha. The scene was 
the parivena of the minister Meghavannabhaya in the 
Thuparama, where sixty-eight thousand monks were assembled. 
A seat, facing south, was provided for Mahinda, Arittha's seat, the 
dhammasana, facing north. Arittha occupied this seat at Mahinda's 
request, and sixty-eight Mahatheras, led by Mahinda, sat around 
him. Devanampiyatissa's younger brother, Mattabhaya Thera, 
with five hundred others, were present in order to learn the Vinaya, 
the king also being present. When Arittha began his recital of the 
Vinaya, many miracles occurred. This was on the first day of the 
pavarana-ceremony in the month of Kattika. 

Maha-Arittha's chief disciples were Tissadatta, Kalasumana 
and Dighasumana (q.v.). 


(1) Mhv. xi. 20. (2) Ibid, 25. (3) Ibid., xvi. 10. 
(4) Ibid., xviii. 3; perhaps here we have to deal with two different traditions. 
(5) Mhv. xix. 5, 12, 66. (6) Ibid., xx. 54. (7) Sp. i. 102 ff. 


Mahaariyavamsa Sutta.-- On the four Ariyan lineages, reckoned 
as ancient and pure, and held in esteem by discerning recluses and 
brahmins of all times. A monk is content with any kind of robe; he 
does not, for the sake of robes, resort to unseemly conduct; he is 
free from either selfishness or greed with regard to robes; neither 
does he exalt himself because of his contentment. So it is with other 
requisites. He also delights in abandoning and in bhavand. A monk 
possessed of these four Ariyavamsa verily becomes a sage, praised 


by Brahma himself (1). 
(1) A. ii. 27 ff. 
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Maha-Arittha.-- Cháu của Vua Devanampiyatissa, là quan nhiếp chánh, 
từng đi sứ sang triều Vua Asoka lúc Devanampiyatissa vừa lên ngôi 
(1). Vua Asoka ban ông chức vị Senäpati (2). Truyền thuyết nói rằng 
tất cả 55 anh em ông đều gia nhập Tăng đoàn sau khi nghe Trưởng 
lão Mahinda thuyết Vassũpanäyikakhandha (3). Ông được cử đi 
Pataliputta để đón Ty khưu ni Sanghamitta và cội Bồ Dé do triều 
đình gởi qua Sri Lanka, nhưng chỉ nhận công tác nếu được phép gia 
nhập Tăng Đoàn sau đó. Sự việc này xảy ra trước mùa mưa, nhưng 
có kinh (4) nói là vào tháng Assayuja, tức sau lễ Tự tứ (pavdrana) 
khi mùa mưa chấm dứt. Vua Devanampiyatissa cho phép ông xuất 
gia cùng với 500 người nữa; tất cả về sau đều đắc quả A-la-hán (5). 
Ông mệnh chung dưới trào Vua Uttiya (6). Theo Samantapasadika 
(7), Tôn giả Maha-Arittha có chủ trì một câu hội (sangiti) với 68 
ngàn tỳ khưu tham dự để trùng tuyên kinh sách, tại parivena của 
Đại thần Meghavannabhaya trong Thũpärama. Trong câu hội 
này, Trưởng lão Mahinda yêu cầu Tôn giả ngồi vào ngai 
dhammasana hướng về Bắc với 68 Đại Trưởng lão vây quanh, còn 
Trưởng lão ngồi trên ngai đối diện Được biết Vua 
Devanampiyatissa và bào đệ của ông là Trưởng lão Mattabhaya 
cũng có mặt cùng với 500 tỳ khưu tuỳ tùng để học Vinaya. Vào ngày 
đầu tiên của lễ Tự tứ trong tháng Kattika, Trưởng lão Arittha bắt 
đầu đọc tụng Vinaya; có nhiều thần thông mầu nhiệm được chứng 
kiến. 

Trưởng lão Maha-Arittha có ba Dai đệ tử: Tissadatta, 
Kalasumana và Dighasumana (4.v.). 


(1) Mhv. xi. 20. (2) Ibid, 25. (3) Ibid, xvi. 10. 
(4) Ibid, xviii. 3; có thể vì hai truyền thống khác nhau. 
(5) Mhv. xix. 5, 12, 66. (6) Ibid, xx. 54. (7) Sp. i. 102 ff. 


Mahariyavamsa Sutta.-- Có bốn truyền thống bậc Thanh được biết là tối 
sơ, không bị tạp nhiễm không bị các Bà-la-môn, Sa-môn có trí quở 
trách trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Vị tỳ khưu biết đủ với bất cứ 
loại y nào, không vì y mà rơi vào sự tâm cầu không thích hợp; nếu 
không được y, vị ấy không ích kỷ, không tham lam, không khen 
mình chê người. Cũng như vậy đối với đồ ăn khất thực, sàng toạ và 
tu tập. Thành tựu bốn truyền thống bậc Thánh này, vị tỳ khưu trở 
thành bậc hiền trí được Phạm thiên tán thán (1). 

(1) A. ii. 27 ff. 


This sutta was evidently a favourite topic for a sermon (2). The 
Commentary explains (3) how, for instance, anyone who preaches 
on the first three Ariyavamsa (catupaccayasantosa) could bring the 
whole Vinaya Pitaka to bear on the discussion, while a discussion on 
the bhavandramaariyavamsa could include the two other Pitakas, 
chiefly the nekkhammapali of the Patisambhidamagga, the 
Dasuttara Sutta of the Digha Nikaya, the Satipatthana Sutta of the 
Majjhima Nikaya, and the Niddesapariyaya of the Abhidhamma. 

The full name of the sutta seems to have been 
Catupaccayasantosabhavanarama-Mahaariyavamsa Sutta (4). It 
was also probably called Vamsa Sutta for short. 

It is probably this Maha-ariyavamsa Sutta which was held in 
such high esteem by Voharaka Tissa, that he ordered almsgiving 
throughout Ceylon whenever the “Ariyavamsa” was read (5). It is 
said that people would journey five yojanas to hear a monk preach 
the Ariyavamsa (6), andmention is made of Mahaariyavam- 
sabhanaka, who, judging from the stories of them (7), were 
extremely able and eloquent preachers. 


(2) AA. i. 385, 386. (3) Ibid, ff. 494. (4) E.g. ibid, i. 385. 
(5) Mhv. xxxvi. 38; but see Mhv. Trs. 258, n. 6. 
(6) E.g., AA. i. 386. (7) E.g., SA. iii. 151. 


Maha-Avici.-- See Avici. 


Maha-Assapura Sutta.-- Preached at Assapura in the Anga 
country. Since monks are called recluses (samana) they must train 
themselves to be true samanas and brahmanas; they should be 
conscientious and scrupulous, pure in deed, word and thought, 
guarding the portals of the senses, moderate in eating, ever vigilant, 
mindful and self-possessed, striving to put off the five nivarana and 
cultivating the jhana. Such analmsman can truly be called a 
samana, a brahmin, a nahdtaka, vedagu, sotthiya, ariya, and 


arahant. He is an ideal recluse (1). 
(1) M. i. 271-80. 


Maha-Assaroha Jataka (No. 302).-- The Bodhisatta was once king 
of Benares, and having been defeated in some frontier disturbance, 
he fled on his horse till he reached a certain village. At sight of him 
all the people disappeared except one man, who made enquiries, 
and, on finding that he was no rebel, took him home and 
entertained him with great honour, looking well after his horse. 
When the king left, he told the man that his name was Maha- 
Assaroha, and asked him to visit his home if ever he should be in 
the city. On reaching the city himself, he gave orders to the gate- 
keepers that if anyone should come enquiring for Maha-Assaroha, 
he should be brought at once to the palace. Time passed and the 
man failed to appear. 


Kinh này là một đề tai thuyết pháp rất được ưa chuộng (1). Chú 
giải (3) nói rằng nếu thuyết ba Ariyavamsä đầu tiên, 
(catupaccayasantosa) có thể quy toàn bộ Vinaya Pitaka vào bài 
pháp; còn thuyết bhãvanärãma-ariyavamsa, có thể bao gồm hai 
tạng Kinh và Luan, nhất là nekkhammapdli của 
Patisambhidamagga, Dasuttara Sutta của Dipha Nikaya, 
Satipatthana Sutta của Majjhima Nikaya và Niddesapariyäya của 
Abdhidhamma. 

Tên đầy đủ của kinh là Catupaccayasantosabhavanardma- 
Maha-ariyavamsa Sutta (4). Còn được gọi tat là Vamsa Sutta. 

Mahäariyavamsa Sutta rất được Vua Voharaka Tissa quý 
trọng nên chỉ ông truyền lệnh cúng dường trên toàn cõi Sri Lanka 
mỗi khi “Ariyavamsa” được tụng đọc (5). Được biết có người đi 
những năm do tuần để đến nghe thuyết Ariyavamsa (6); các 
Mahaariyavamsabhanaka được nói là những vị thuyết pháp có 
khả năng và biện tài (7). 


(2) AA. i. 385, 386. (3) Ibid., ff. 494. (4) E.g. ibid. i. 385. 
(5) Mhv. xxxvi. 38; nhung xem Mhv. Trs. 258, n. 6. 
(6) E.g., AA. i. 386. (7) E.g., SA. iii. 151. 


Maha-Avici.-- Xem Avici. 


Maha-Assapura Sutta, No 39.-- Đại Kinh Xóm Ngựa. Do Phật thuyết tại 
ấp Assapura (Xóm Ngựa) của dân Anga để dạy các pháp làm nên 
Sa-môn, Bà-la-môn. Được gọi là Sa-môn, vị tỳ khưu phải tu tập các 
Sa-môn hạnh như sau: tàm và quý; thân, khẩu và ý hành thanh tịnh; 
mạng sống thanh tịnh; hộ trì các căn; tiết độ trong ăn uống; chú tâm 
cảnh giác; chánh niệm tỉnh giác; gôt sạch năm triền cái; và tu tập 
thiền định. Vi ấy xứng đáng là một Sa-môn, Bà-la-môn, Nahataka 
(đã tắm sạch sẽ), Vedagu (hiểu biết cao thâm), Sotthiya (an vui), 
Ariya (Thánh), và A-la-hán (1). 

(1) M. i. 271-80. 


Maha-Assaroha Jataka (No. 302).-- Chuyén Dai Ky Si. B6 Tat sanh lam 
vua trị vi Benares. Di dep loan ngoài biên thuỳ, ông bai trận. Ông lên 
ngựa chạy đến một làng biên địa. Dân chúng thấy ông bỏ trốn, chỉ 
có một người đến hỏi và biết ông không phải là quân phiến loạn, 
đưa ông về nhà tiếp đãi trọng hậu và lo cho ngựa chu đáo. Lúc vua 
rời đi, ông xưng danh Maha-Assaroha và mời vị gia chủ viếng ông 
trong kinh thành. Khi tự mình đến kinh thành, ông đã ra lệnh cho 
những người giữ cổng rằng nếu có ai đến hỏi Mahä-Assäroha, thì 
hãy đưa người đó vào ngay cung điện. Thời gian trôi qua và người 
đàn ông không xuất hiện. 


The king, therefore, constantly increased the taxes of the village, 
until the villagers asked their neighbour to visit his friend Maha- 
Assaroha and try to obtain some relief. So he prepared presents for 
Maha-Assaroha and his wife, and taking a cake baked in his own 
house he set forth. Arrived at the city gates, he was conducted by 
the gate-keeper to the palace. There the king accepted his presents, 
showed him all the honours due to a king, and, in the end, gave him 
half of his kingdom. When the ministers complained, through the 
medium of the king's son, that a mere villager had been exalted 
to the rank of king, the Bodhisatta explained that real friends who 
help one in time of adversity should be paid every honour. 

The story was related in reference to the good offices of 


Ananda, who is identified with the villager (1). 
(1) J. iii. 8-13. 


Maha-asana.-- A spot in Anuradhapura where the fruit from the Bodhi- 
branch, brought by Sanghamitta, was planted in a golden vase by 
Devanampiyatissa. Immediately eight saplings sprang from 
the fruit (1). 

(1) Mhv. xix. 57; Mbv. 162. 


Maha-Ukkusa Jataka (No. 486).-- Not far from a certain 
village settlement a hawk lived on the south shore of a lake. He 
courted afemale hawk on the western shore, and, at her 
suggestion, made friends with an osprey on the west side, a lion on 
the north and a tortoise on an island in the lake. Later, the hawks 
had two sons, who lived on theisland. One day, some men, 
wandering about in search of food, lay down under the tree where 
the hawks lived and kindled a fire to keep away the insects. The 
smoke disturbed the young ones and they set up a cry. The men, 
hearing this, wished to get the birds for their food. But the she- 
hawk, perceiving the danger, sent her husband to summon their 
friends. First came the osprey who brought water in his wings and 
quenched the fire every time it was lighted; when he was tired, 
the tortoise sent his son with mud from the lake, which he put on 
the fire. The men caught the tortoise and tied it with creepers, but 
he plunged into the water, dragging the men with him. Then the 
lion appeared, and at his first roar the men fled, and the friends 
rejoiced over the firmness of their friendship. 

The story was told in reference to Mittagandhaka (q.v.) and his 
wife. They were the hawks of the story. Rahula was the young 
tortoise and Moggallana the father tortoise. Sariputta was the 


osprey and the Bodhisatta the lion (1). 
(1) J. iv. 288-97. 


Sau một thời gian dai không thấy ông đến, nha vua cho tăng thuế 
trong làng dé gây áp lực; dân chúng nhờ gia chủ lên kinh tìm Maha- 
Assaroha xin giảm thuế. Ông lên đường đem theo quà và cái bánh 
nhà nướng. Tới cổng thành ông được đưa ngay vô triều. Nhà vua 
nhận quà ông tặng, tiếp đón ông như ông vua, và chia cho ông nữa 
giang sơn. Các đại thần than phiền và nhờ Thái tử tâu lên vua. Nhà 
vua bảo phải trả ơn xứng đáng ân nhân giúp mình trong cảnh khó. 

Chuyện kể về Trưởng lão Ananda; người gia chủ chỉ Trưởng 
lão (1). 

(1) J. iii. 8-13. 


Maha-asana.-- Địa điểm trong Anuradhapura, chỗ Vua 
Devanampiyatissa dùng chậu vàng trồng hột Bồ Đề của Tỳ khưu 
ni Sanghamitta đem từ Ấn Độ qua; trái Bồ Dé nở ngay thành tam 
nhánh (1). 

(1) Mhv. xix. 57; Mbv. 162. 


Maha-Ukkusa Jataka (No. 486).-- Chuyện Chúa Chim Ưng. Có con chim 
ưng trống sống trên bờ hồ Nam đến hỏi chim ung mái bên bờ Tay 
là vợ. Theo đề nghị của nàng, chàng đi làm bạn với đại bàng bên 
Đông, sư tử trên Bắc và con rùa ở giữa hồ để phòng bất trắc. Hai vợ 
chồng chim sau đời về làm ổ trên cây Kambada ở giữa đảo trong hồ, 
và sanh được hai con. Một hôm, đám dân làng đi săn, tới đảo nằm 
nghỉ, đốt củi để ung ruồi muỗi. Khói làm chim non khó chịu nên 
kêu chim chíp. Nghe tiếng chim non, đám dân làng toan bắt chúng 
ăn thịt. Thấy nguy, chim mái bảo chim trống cầu cứu với bạn. Dai 
bàng dùng cánh chở nước tới dập lửa. Rùa sai con đem bùn tới cũng 
để dập lửa. Một người bắt rùa trói bị rùa kéo xuống hồ. Tiếp theo, 
sư tử tới, rống lên khiến dân làng bỏ chạy hết. Từ đó về sau, tất cả 
sống trong tình bằng hữu đến trọn đời. 

Chuyện kể về Cư sĩ Mittagandhaka (Người kết giao nhiều bằng 
hữu) (q.v.) và vợ ông. Đôi chim ung chỉ hai ông bà; rùa con chi 
Rahula; rùa cha chỉ Tôn giả Moggallana; đại bàng chỉ Tôn gia 
Sariputta; sư tử chỉ Bồ Tát (1). 

(1) J. iv. 288-97. 


Maha-Udayi.-- See Udayi. 


Maha-Ummagga Jataka (No. 546).-- The Bodhisatta was once born in 
Mithila as the son of Sirivaddhaka and Sumanadevil. The child 
was born with a medicinal plant in his hand, and was therefore 
called Mahosadha. He talked immediately after birth, and it is said 
that, on the day of his conception, Videha, king of Mithila, dreamed 
a dream which presaged the birth of a sage. From early childhood 
Mahosadha gave evidence of unusual ability, and one of his first 
acts was to build a large hall and lay out a garden with the help of 
his companions. The king wished to have him in the court though 
he was only seven years old, but was dissuaded by his wise men. 
But he sent a councillor to watch the boy and report of his doings 
from time to time. When the king was fully convinced1 that 
Mahosadha was undoubtedly endowed with unusual wisdom, he 
sent for him in spite of the counsel of his ministers— 
Senaka, Pukkusa, Kavinda and Devinda—and appointed him as 
his fifth councillor. One day, Mahosadha saved the queen 
Udumbara (q.v.) from the unjust wrath of the king, and ever after 
she was his firm and loyal friend. After his entry into the court, 
Mahosadha was on many occasions called upon to match his wit 
against that of the senior councillors, and on each occasion he 
emerged triumphant (2). When aged sixteen he 
married Amaradevi. She was a wise woman, and frustrated many 
attempts of Mahosadha's enemies to embroil him with the king. 
Once they stole various things from the palace and sent them to her. 
She accepted them, and made assignations with each of the donors. 
When they arrived she had them seized, their heads shaved, and 
themselves thrown into the jakes, where she tormented them, and 
then arraigned them before the king with the stolen goods. 
Mahosadha, aware of the plots against him, lay in hiding, and the 
deity of the king's parasol put several questions to the king, 
knowing that none but Mahosadha could answer them. The king 
sent men to seek him, and he was discovered working for a 
potter. The king showed him all honour, and obtained from him the 
answers to the deity's questions. 

But his enemies continued to plot against him, until orders were 
given by the king that he should be killed the next day. Udumbara 
discovered this and warned him. But in the meantime he had 
discovered the guilty secrets of his enemies: Senaka had killed a 
courtesan, Pukkusa had a leprous spot on his thigh, Kavinda was 
possessed by a yakkha named Naradeva, and Devinda had stolen the 
king's most precious gem. Mahosadha posted these facts everywhere 
in the city, and the next day went boldly into the palace. 


(1) The Jataka gives an account of nineteen problems solved by Mahosadha. 
(2) E.g. in the Mendakapañha (q.v. and the Sirimandapañha (q.v.). 


Maha-Udayi.-- Xem Udayl. 

Maha-Ummagga Jataka (No. 546).-- Chuyện Đường Ham Vi Dai. Một thời, 
Bồ Tát sanh làm con của Phú thương Sirivaddhaka và Ba 
Sumanadevi ở Mithila. Hài nhi chào đời được Thiên chủ Sakka đặt 
một cành thuốc thần trên tay, nên được đặt tên là Mahosadha 
(Osadha-Kumara, Dược thảo Nam tử). Truyền thuyết nói rằng 
trước khi Ngài giáng nhập thai mẫu, Vua Videha trị vi Mithila nằm 
mộng mà quý vị đoán giải tâu là điềm có bậc Đại sĩ xuất thế. Ngay từ 
lúc bé, Mahosadha đã biết xây một hý trường lớn với vườn hoa chung 
quanh để tránh mưa nắng lúc vui chơi với các bạn. Lúc bé lên bảy, 
nhà vua muốn vời bé vô triều nhưng có đại thần không đồng ý vì ganh 
ty. Sau khi thử và biết rõ tài nghệ phi thường của bé, nhà vua triệu 
chàng vô triều và cử chàng làm vị Cố vấn thứ năm bên cạnh các Đại 
thần Senaka, Pukkusa, Kavinda và Devinda. Một hôm, Trí giả 
Mahosadha giải oan cho Hoàng hậu Udumbara (q.v.) khỏi cơn thịnh 
nộ bất công của nhà vua, và được bà xem như bạn thiết. Tại triều, 
Mahosadha phải đối trí nhiều lần với các Đại thần, nhưng lần nào 
chàng cũng thắng (2). Lên 16, Mahosadhha thành hôn với 
Amaradevi, con gái của một gia đình nghèo nhưng có trí. Nàng giúp 
Mahosadha giải quyết nhiều hiểu lầm (do các Đại thần ganh ty tìm kế 
ly gián chàng với vua) và tạo tin tưởng nơi nhà vua. Có lần các Đại 
thần trộm báu vật của hoàng cung và vờ đem tặng nàng. Nàng nhận 
tất cả nhưng cũng ghi giữ tất cả bằng chứng (như của ai tặng, ai đem 
đến, ngày, tháng, vân vân). Sau đó, các Đại thần vu khống Mahosadha 
đang cất giữ báu vật của vua. Vua nổi giận và không cho Mahosadha 
tấu trình. Thế là chàng phải trốn đi. Bốn Đại thần đến cung 
Amaradevi bị nàng cho gia nhân bắt bỏ vô nhà tắm, cạo hết râu tóc, 
và hành hạ đủ điều. Xong, nàng trình diện họ với nhà vua cùng báu 
vật bị trộm. Trong lúc Trí giả Mahosadha trốn làm thợ gốm, vị thiên 
nữ giữ lọng vua đặt nhiều câu hỏi, biết ngoài Trí giả không ai có thể 
giải đáp được, với mục đích để vua triệu ông về. Đúng vậy, nhà vua 
cho tìm, rước ông về triều, và phục hồi mọi vinh quang. 

Bốn vị Đại thần tiếp tục bày mưu triệt hạ Trí giả Mahasodha: câu 
chuyện tiết lộ bí mật. Học được nơi Trí giả lời khuyên không nên tiết 
lộ bí mật với ai cả, Lão thần Senaka tâu vua hãy hỏi Mahasodha, nếu 
gả bảo không nên tiết lộ bí mật với ai cả tức gả âm mưu soán ngôi. 
Được vua hỏi, Mahasodha đáp không nên tiết lộ bí mật với ai cả, nên 
bị vua nghỉ và ra lệnh giết vào sáng mai tại cửa hoàng cung. Hoàng 
hậu Udumbari biết được, viết mật thơ gởi Mahasodha. Hôm sau, nắm 
toàn binh lực trong tay, cử quân thị vệ khắp nơi, Trí giả Mahasodha 
cùng đoàn tùy tùng rầm rộ uy nghi tiến vào cung. Ông trách vua rồi 
nói ra bí mật của bốn vị Đại thần mà họ đã tiết lộ cho nhau và Trí giả 
Mahasodha nghe được: Senaka giết một kỹ nữ, Pukkusa có vết cùi 
trên đùi, Kavinda bị quỷ Da-xoa Nara ám, và Devinda cắp ngọc thần. 
Mahosadha đã đăng những thông cáo này ở khắp mọi noi trong kinh 
thành, và ngày hôm sau, ông đã mạnh dạn vào cung điện. 

(1) Jataka kể 19 chuyện; tất cả đều được Mahosadha giải quyết ổn thoả. 

(2) E.g., trong Mendakapañha (q.v.) và Sirimandapañha (q.v.). 


The king professed innocence of any evil intentions against him; 
but Mahosadha exposed the schemes of them all, and Senaka and 
the others were only saved from severe punishment by the 
intervention of  Mahosadha himself. Thenceforward 
Mahosadha was Videha's trusted councillor, and took various 
measures to increase his royal master's power and glory. Spies 
were sent to every court, whence they brought home reports. 
Mahosadha also had a parrot whom he employed to ferret out the 
most baffling secrets. While returning from a visit to Sankhapala, 
king of Ekabala, the parrot passed through Uttarapañcala and 
there overheard a conversation between Culani-Brahmadatta, 
king of Kampilla, and his purohita Kevatta, wherein the latter 
unfolded a scheme for capturing the whole of Jambudipa. Kevatta 
was too wise to allow Brahmadatta to attack Mithila, knowing of 
Mahosadha's power, but Mahosadha deliberately provoked 
Brahmadatta by sending his men to upset a feast he had prepared, 
during which he had planned to poison the hundred princes whom 
he had brought under subjection. Brahmadatta then set out to 
attack Mithila. He laid siege to the city, and adopted various ways 
of compelling the citizens to surrender. But Mahosadha was more 
than a match for him, and found means of defeating all his plans. In 
the end Mahosadha engaged the services of Anukevatta, who, 
pretending to be a traitor to Mithila, went over to the army of 
Brahmadatta and, gaining the king's confidence, informed him that 
Kevatta and all the other counsellors of Brahmadatta had accepted 
bribes from Mahosadha. The king listened to him, and on his advice 
raised the siege and fled to his own city. 

But Kevatta planned revenge, and, a year later, he persuaded 
Brahmadatta to send poets to Videha's city, singing songs of the 
peerless beauty of the daughter of Brahmadatta, Paficalacandi. 
Videha heard the songs and sent a proposal of marriage, and 
Kevatta came to Mithila to arrange the day. Videha suggested that 
Kevatta should meet Mahosadha todiscuss the plans, but 
Mahosadha feigned illness, and when Kevatta arrived at his house, 
he was grossly insulted by Mahosadha's men. When Kevatta had 
left, Videha consulted Mahosadha, but would not be dissuaded 
from his plan to marry Pañcalacandi. Finding that he could do 
nothing with the king, Mahosadha sent his parrot Matthara to find 
out what he could from the maynah bird which lived in 
Brahmadatta's bedchamber. Matthara used all his wits and won the 
favour of the maynah and learnt from her of Kevatta's plan, which 
he repeated to Mahosadha. 

With Videha's leave, Mahosadha went on Uttarapaficala to, as 
he said, make preparations for the wedding. But he gave orders for 
a village to be built on every league of ground along the road, and 
gave instructions to the shipwright, Anandakumara, to build and 
hold ready three hundred ships. 


Bốn vị bi vua bắt tội. Trí giả Mahasodha day không nên tiết lộ bí 
mật với ai cả, kẻ nào bảo phải tiết lộ bí mật, kẻ đó sẽ bị suy tàn. Sau 
đó ông tâu trình và được vua tha tội cho bốn lão thần. Một lần nữa, 
Trí giả Mahasodha được Vua Videha trọng dụng; ông cũng cố an 
ninh quốc độ va đem an lac cho toàn dân. Có Vua Sankhapala của 
Ekabala đang chiêu binh mãi mã. Trí giả Mahasodha gởi con két 
thân tín của mình đi dò la tin tức. Trên đường về két bay ngang 
thành Uttarapaficala và nghe Vua Culani-Brahmadatta bàn với 
Quân sư Kevatta kế hoạch tóm thâu Jambudipa. Bramadatta chinh 
phục được 101 nhà vua trong xứ Jambudipa rồi, giờ chỉ còn Vua 
Videha. Kevatta biết tài trí của Mahasodha nên can gián. Nhưng 
bị Mahasodha bẫy, Brahmadatta xua quân vây hãm Mithila,; ông 
không chiến thắng được dầu đã cắt nước, cắt lương thực, cắt cũi đốt, 
vân vân. Trong thành Mithila, Mahasodha bày ra nhiều mưu kế 
thâm sâu, kể cả Pháp chiến để hạ nhục Quân sư Kevatta (Kevatta 
đối mặt với Mahasodha để tranh luận, Mahasodha liệng bảo ngọc 
nói để tang Kevatta, ngọc rơi xuống đất, Kevatta cuối xuống 
lượm ngọc, bị ngỡ là cúi đầu chào Mahasodha), nhưng cũng 
không thể đuổi được địch quân. Sau cùng, Mahasodha gởi 
Anukevatta sang tra hàng và phao tin Kevatta cùng nhiều quân sư 
khác đã nhận quà mua chuộc để về phe Mithilã rồi. Vua 
Brahmadatta rút quân trở về Uttarapañcäla. 

Để trả thù, năm sau Quân sư Kevatta bày mưu cho Vua 
Videha đắm say nhan sắc tuyệt thé của Công chúa Pancalacandi 
của Vua Bramadatta, với mục đích bắt lấy vua cùng Mahosadha. Bấy 
giờ có con chim Maynah đứng bên cạnh vương sàng nghe hết âm 
mưu. Thế là Quân sư sang Mithila định ngày sinh lễ. Để rõ thiệt hư, 
Trí giả Mahasodha gởi két Matthara sang tìm chim Maynah lấy tin 
đem về. Matthara đã sử dụng tất cả trí thông minh của mình và 
giành được sự ưu ái của chim Maynah và học được kế hoạch của 
Kevatta mà két đã lặp lại cho Mahosadha. 

Khi vua Videha rời đi, Mahosadha tiếp tục đến Uttarapañcäla nói 
là chuẩn bị cho đám cưới. Nhưng ông đã ra lệnh xây dựng từng liên 
minh trên mọi mặt đất dọc theo con đường, và chi thị cho thợ 
Änandakumära đóng tàu, và giữ sẵn ba trăm con tau. 


At Uttarapaficala he was received with great honour, and obtained 
the king's permission to build in the city a palace for Videha. The 
king gave him a free hand, and he immediately started to threaten 
to pull down houses belonging to various people, from the queen- 
mother downwards, and obtained money from them as bribes 
to sparetheirhouses. Having reported to the king that no suitable 
spot was available within the city, he obtained his consent to erect 
a palace outside the city, between that and the Ganges. All access 
was forbidden to the site on penalty of a large sum, and having first 
erected a village called Caggali for his workmen, elephants, etc., 
Mahosadha started to dig a tunnel, the mouth of which was in the 
Ganges. The tunnel, amarvellous place, was duly constructed, fitted 
with all manner of machinery, and beautifully decorated. A smaller 
tunnel was dug, leading into the larger, one opening, which was, 
however, concealed, giving access to the king's palace. The task 
occupied four months, and when all preparations were complete, 
Mahosadha sent word to Videha. 

Videha arrived at Brahmadatta's court, and a great feast was 
held in his honour at Upakari, the palace which had been prepared 
for his residence. While the feast was in progress, Mahosadha sent 
men by the smaller tunnel to the palace and bade them fetch Talata 
(the queenmother), the queen Nanda, and Pajficalacandi, on the 
pretext that they had been sent for by Brahmadatta to take part in 
the festivities as Videha and Mahosadha had both been killed, 
according to plan. Meanwhile Brahmadatta had given orders that 
the whole city should be surrounded. Videha was overcome with 
fright on discovering what was happening, but he put himself into 
Mahosadha's hands. The latter led him into the large tunnel, and 
there he was brought face to face with themembers of 
Brahmadatta's family, who had already been conducted thither. 
Paficalacandi was placed upon a heap of treasure and married 
to Videha. On emerging from the tunnel, they were placed on board 
a waiting ship, with Talata and Nanda, and sent away into safety, 
escorted by the other ships, Mahosadha himself remaining behind 
in Uttarapaficala. 

The next day, Brahmadatta came with his army to Upakari, 
hoping to capture Videha.. There Mahosadha revealed to him what 
had happened, and, in due course, persuaded him to forget his 
wrath and inspect the tunnel. While in the tunnel Brahmadatta 
expressed his remorse for having listened to the evil advice of 
Brahmadatta, and he and Mahosadha swore eternal friendship. 
Mahosadha returned to Mithila, taking with him Brahmadatta's 
dowry for his daughter; the members of Brahmadatta's family 
returned to uttarapañcala, and the two kings lived in great amity. 


Ong được Vua Brahmadatta dành cho mọi đặc quyền để xây 
cung cho Vua Videha trong Uttarapañcäla. Ong doa sẽ quy hoạch 
chỗ này chỗ nọ để dân chúng đút lót hầu tránh nhà đất mình bị 
xung công. Sau cùng ông chọn địa điểm Upacäri giữa thành và 
sông Hằng. Bên kia sông, ông lập làng Gaggali để dự trử voi, ngựa, 
xe, pháo, trâu, bò, vân vân. Ông phạt nặng người không có phận sự 
lai vãng. Trong bốn tháng, ông cho xây một đường hầm vĩ đại và 
một đường hầm phụ ăn thông với hầm vĩ đại, có cửa mở vô cung 
điện của Vua Brahmadatta. Hầm được trang hoàng lộng lẫy như 
cung đình chư Thiên. 

Chuan bị xong xuôi thành Upacari, Vua Videha được Mahasodha 
mời ngự. Lúc vua tôi của Videha yến tiệc, Brahmadatta cho phong 
toa Upacari. Cùng lúc, Mahasodha cho quân theo đường hầm nhỏ 
đến, nhân danh Vua Brahmadatta, mời Hoàng thái hậu Talatä, 
Hoàng hậu Nanda và Công chúa Pancalacandi đến dự tiệc mừng nói 
là Videha và Mahasodha bị diệt trừ. Mahasodha đưa hoàng gia 
xuống đường hầm vĩ đại, rồi đưa Vua Veheha đến gặp. Mahosadha 
đặt Công chúa trên đống châu bảo và tâu Vua Videha sắc phong 
nàng làm hoàng hậu. Xong, Mahasodha đưa nhà vua và tuỳ tùng ra 
khỏi hầm, lên thuyền, ra khơi, còn ông ở lại. 

Hôm sau, Vua Brahmadatta dẫn quân đến Upakari định bắt Vua 
Videha, nhưng Trí giả Mahasodha tâu mọi sự việc xảy ra hôm trước 
và xin nhà vua bớt cơn thịnh nộ để thân hành ngự du địa đạo. Thấy 
địa đạo nguy nga huy hoàng, Vua Brahmadatta ca tụng tài trí của 
Đại sĩ Mahosadha và kết tình bằng hữu chơn thật. 

Trí giả Mahasodha trở về Mithila đem theo của hồi môn của Công 
chúa Pãncälacandi Vua Cila-Brahmadatta hồi cung ở 


Uttarapañcäala. Hai vương quốc sống trong thuận hoà. 


Videha died ten years later, and in fulfilment of a promise made 
to Brahmadatta, Mahosadha went to Uttarapaficala. There Nanda, 
who had never forgiven him, tried to poison the king's mind against 
him; but this plot was frustrated by a religious woman, Bheri (q.v.), 
and Brahmadatta remained his firm friend, loving him, as he 
confessed to Bheri, more than any of his own family. 

The Jataka was related to illustrate the Buddha’s great 
wisdom. Uppalavanna is identified with Bheri, Suddhodana with 
Sirivaddhaka, Mahamaya withh Sumanadevi, Bimbadevi with 
Amara, Ananda withMatthara, Sariputta with Cũ|ani- 
Brahmadatta, Devadatta with Kevatta, Culla-Nandika with Talata, 
Sundari with Paficalacandi, Yasassika with Nandi, Ambattha with 
Kavinda, Potthapada with Pukkusa, Pilotika with Devinda, 
Saccaka with Senaka, Ditthamangalika with Udumbara, Kundali 
with the maynah bird, and Laludayi with King Videha (3). 

(3) The story occupies J. iv., pp. 329-478, in Fausboll's edition; what is given 

here is merely an extremely short summary; cp. Mtu. ii. 83-9. 


Maha-Kamsa.-- King of Asitanjana in Kamsabhoga in Uttarapatha. His 


children were Kamsa, Upakamsa and Devagabbha (1). 
(1) J. iv. 79; PvA. 111. 


Maha-Kaccana, Kaccayana.-- One of the most eminent disciples of 
the Buddha, considered chief among expounders in full of the brief 
saying of the Buddha (sankhittena bhasitassa vittharena attham 
vibhajantanam) (1). He was born at Ujjem in the family of the 
chaplain of King Candappajjota, and was called Kaccana both 
because of his golden colour and because Kaccana was the name of 
his gotta. He studied the Vedas, and, on the death of his father, 
succeeded him as chaplain. With seven others he visited the 
Buddha, at the request of Candappajjota, to invite him to come to 
Ujjeni. Kaccana and his friends listened to the Buddha's sermon, 
andhaving attained arahantship, joined the order. He then 
conveyed the king's invitation to the Buddha, who pointed out that 
it would now suffice if Kaccana himself returned to Ujjeni. 

Kaccana accordingly set out for Ujjen with his seven 
companions, accepting alms on the way at the house of a very poor 


girl of Telappanah, who later became Candappajjota’s queen (2). 
(1) A. i. 24. (2) For details see s.v. Telappanali. 
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Vua Videha bang hà 10 năm sau đó. Dé giữ lời hứa với Vua 
Brahmadatta, Trí giả Mahasodha sang phục vụ triều đình 
Uttarapañcala. Có lần Ný tu sĩ Bheri (bạn thiết của Vua 
Brahmadatta) và Mahasodha đối thoại bằng cách ra dấu tay: bà hỏi 
có toại ý chăng, nếu không sao không làm ẩn sĩ; ông đáp chưa làm 
ẩn sĩ được vì còn phải cấp dưỡng nhiều người. Nanda tau vua rang 
Mahashodha và Bheri dang âm mưu chiếm vương quốc. Nhưng nha 
vua xét thấy ông vô tội, phong ông làm Đại tướng quân, được yêu 
quý hơn mọi người. Nhà vua từng tâm sự với Bheri rằng ví như phải 
tế đàn quỷ thần để cứu nguy, ông sẽ lần lượt tế sáu vị trong hoàng 
gia (mẫu hậu, hoàng hậu, vân vân) kể cả ông, và giữ Trí giả 
Mahasodha lại. 

Kinh Maha-Ummagga được thuyết để minh chứng trí tuệ siêu 
việt cua Bồ Tát. Nhận diện tiền thân: Bheri chỉ Uppalavanna, 
Sirivaddhaka chỉ Suddhodana, Sumanadevi chỉ Mahamaya, 
Amara chỉ Bimbadevi, Matthara chỉ Ananda,  Cilani- 
Brahmadatta chiSariputta, Kevatta chi Devadatta, Talata chi 
Culla-Nandika, Paficalacandi chi Sundari, Nandi chi Yasassika, 
Kavinda chi Ambattha, Pukkusa chi Potthapada, Devinda chi 
Pilotika, Senaka chi Saccaka, Udumbara chỉ Ditthamangalika 
chim Mynah chỉ Kundali, Vua Videha chỉ LãJudayi (3). 

(3) J. iv. 329-478 trong văn bản của Fausboll; trên đây là tóm tắt rất ngắn gon 

nên không đầy đủ chỉ tiết; cp. Mtu. ii. 83-89. 


Maha-Kamsa.-- Vua trị vì thành Asitahjana, vùng Kamsabhoga, xứ 
Uttaräpatha. Ông có hai Hoàng nam Kamsa, Upakamsa và Công 
chúa Devagabbha (1). 
(1) J. iv. 79; PvA. 111. 


Maha-Kaccana, Kaccayana.-- Một trong số Dai đệ tử tối thang của Phật, 
được xem như vị có biện tài rộng thuyết các kinh nói ngắn gọn của 
Phật (sankhittena bhasitassa vittharena attham vibhajantanam) 
(1). Ông sanh ở Ujjeni trong một gia đình Tế sư của Vua 
Candappajjota và được gọi là Kaccana vì màu da vàng và cũng vì 
Kaccana là tên tộc của ông. Ông học ba kinh Vệ-đà và nối nghiệp cha 
làm tế sư. Ông được nhà vua phái đi cùng với bảy lão thần đến thỉnh 
Phật về thuyết pháp ở Ujjeni. Ong và các lão thần nghe Phật thuyết 
pháp, đắc quả A-la-hán, và gia nhập Tăng Đoàn. Lúc ông bạch Phật 
lời mời của nhà vua, Phật dạy ông có thể trở về Ujjeni một mình, 
hàm ý ông đủ khả năng thuyết pháp cho vua. 

Ông và các lão thần trở về kinh đô, vừa đi vừa khất thực, và có 
khất thực nơi nhà của thôn nữ Telappanäli, người mà về sau làm 
hoàng hậu của Vua Candappajjota (2). 

(1) A. i. 23. (2) Chi tiét, xem s.v. Telappanāli. 


Arrived in Ujjeni, Kaccana lived in the royal park, where the 
king showed him all honour. He preached constantly to the people, 
and, attracted by his discourses, numerous persons joined the 
Order, so that the whole city was one blaze of orange robes. It is 
said that after havingduly established the sasana in Avanti, 
Kaccana returned once more to the Buddha (3). Candappajjota 
consulted him on various occasions, and among the verses 
attributed to him in the Theragatha (4), are several addressed to 
the king himself. 

It was in the time of Padumuttara Buddha that Kaccana had 
made his resolve to win the eminence he did, after listening to 
Padumuttara's praise of a monk, also named Kaccana, for similiar 
proficiency. Kaccana was then a vijjadhara (5). and offered the 
Buddha three kanikara-flowers. In the time of Kassapa Buddha he 
was a householder of Benares, and offered a golden brick, worth 
one hundred thousand, to the cetiya which was being built over the 
Buddha's remains, and then made a vow that in future births his 
body should be golden (6). 

According to the Apadana (7). Kaccana's father was called 
Tiritivaccha (or Tidivavaccha), and his mother Candapaduma. 
There is another account of Maha-Kaccana in the Apadana (8). in 
which it is said that in the time of Padumuttara Buddha he built a 
yandhakuti named Paduma in the shape of a lotus and covered 
with lotus-flowers, and that thirty kappas later he became king 
under the name of Pabhassara. 

Three suttas are mentioned (9) as having obtained for Kaccana 
his title of eminence—the Madhupindika, the Kaccayana and the 
Parayana; several instances are given of people seeking Maha- 
Kaccana's assistance, for a detailed explanation of something said 
in brief by the Buddha— e.g., Haiiddikani, Kali, Samiddhi, Uttara 
and Valliya (10). Among Kaccana's pupils and followers and those 
who consulted him were Sonakutikanna, Isidatta, Avantiputta, 
Lohicca, Aramadanda, and Kandarayana (11). 

In Avanti, Kaccana is said to have stayed, not in the king's 
park, where he lived soon after his return from the Buddha, but chiefly 
in the Kuraraghara-papata (12) and in a hut in Makkarakata-forest 
(13). Mention is also made of his staying at Varana on the bank of 
Kaddamadaha (14); at the Gundavana in Madhura (15); at Tapoda 
in Rajagaha (16), in Soreyya (17), and in Kosambi (18). 

(3) Thus, the explanation of the Madhupindika Sutta was given at Kapilavatthu. 

(4) Thag. vss. 494-501. 

(5) So says the Apadana ii. 463, but ThagA. says he was a vijjadhara in the time 

of Sumedha Buddha. 

(6) ThagA. i. 483 f;AA.i.117f. (7) Ap.ii. 465. (8)i.84f. (9) AA.¡i.118. 

(10) For details see s.v.; see also A. iii. 314, 321; v. 225; M. iii. 223. 


(11) See s.v. (12) E.g, S. iii. 9; A. v. 46; Ud. v. 6; Vin. i. 194; DhA. iv. 101. 
(13) S. iv. 116; see also VvA. 259, according to which he stayed near Potali. 
(14) A. i. 65. (15) Ibid., 67; M. ii. 83. (16) Ibid. iii. 192. 


(17) DhA. i. 325; for a curious incident connected with Kaccāna's visit 
to Soreyya, see s.v. Soreyya. 
(18) PvA. 140; according to Dvy. (551, 585, 586) he also stayed in Roruka. 
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Tai Ujjeni, ông sống trong ngự uyén và được vua rat cung kính trong 
vọng. Ông thuyết pháp thường xuyên, thu hút hội chúng và giúp 
nhiều người gia nhập Tăng Đoàn, nên chẳng mấy chốc kinh thành 
đầy đạo sĩ áo vàng. Sau khi hoàng pháp ở Avanti, ông có trở lại yết 
kiến Phật lần thứ hai (3). Vua Candappajjota tham kiến ông nhiều 
lần và ông có nhiều kệ về nhà vua (4). 

Vào thời Phật Padumuttara, Tôn giả Maha-Kaccana phát 
nguyện đạt được sự tối thắng về rộng thuyết khi nghe Phật tán thán 
một ty khưu của Ngài, cũng là Kaccana. Bay giờ ông làm phù thuỷ 
(vijjadhara) (5), có cúng dường Phật ba hoa kanikara (Acerifolum). 
Vào thời Phật Kassapa, ông làm gia chủ trong thành Benares, có 
cúng dường một viên gạch vàng trị giá một trăm ngàn đồng cho bảo 
tháp xây ngay trên chỗ trà tỳ của Đức Phật, và phát nguyện trong 
hậu kiếp thân ông sẽ có màu vàng (6). 

Theo Apadana (7), cha ông là TirItivaccha (Tidivavaccha) và 
mẹ ông là Candapaduma. Apadäna (8) còn kể rằng vào thời Phật 
Padumuttara, ông có kiến tạo yandhakuti Paduma hình hoa sen 
và dùng hoa sen trang trí; ông làm vua dưới vương hiệu 
Pabhassara vào 30 kiếp sau đó. 

Ba kinh (9) Madhupindika, Kaccäyana và Parayana đem đến 
cho Tôn giả Mahä-Kaccäna sự tối thang; còn nhiều kinh khác được 
ông giảng giải rộng, e.g, Haliddikani, Kali, Samiddhi, Uttara, va 
Valliya (11). Trong số các đệ tử và những vi đến yết kiến ông, có: 
Sonakutikanna, Isidatta, Avantiputta, Lohicca, Aramadanda, va 
Kandarayana (11). 

Trong Avanti, Tôn giả Kaccana thường trú tai Kuraraghara- 
papata (papata=déc đá) (12) va trong rừng Makkarakata (13). 
Ông cũng có trú tại Varana trên bờ sông Kaddamadaha (14), trong 
Gundavana ở Madhura (15), tại Tapoda trong Rajagaha (16), 
trong Soreyya (17), và trong Kosambi (18). 

(3) Đó giải thích tại sao kinh Maddhupindika Sutta được thuyết tại 

Kapilavatthu. 

(4) Thag. vs. 494-501. 

(5) Apadana (ii. 463) cũng nói vậy, nhưng ThagA. nói ông là một vijjadhara vào 

thời Phật Sumedha. 

(6) ThagA. i. 483 f.; AA.i.117 f.  (7)Ap.l.465. (8)i.84f. (9) AA.¡i.118. 

(10) Chi tiét, xem s.v.; xem thêm A. iii. 314, 321; v. 225; M. iii. 223. 

(11) Xem s.v. (12) E.g. S. iii. 9; A. v. 46; Ud. v. 6; Vin. i. 194; DhA. iv. 101. 

(13) S. iv. 116; xem thêm VvA. 259 nói rang ông trú gan Potali. 

(14) A. i. 65. (15) Ibid., 67; M. ii. 83. (16) Ibid, iii. 192. 

(17) DhA. i. 325 Xem s.v. Soreyya dé biét chi tiét vê chuyén viéng thăm Soreyya 

của ông. 

(18) PvA. 140; Dvy (551, 585, 586) nói rằng ông có trú tại Roruka. 


It is said (19) that even when Kaccana was living at Avanti, a long 
distance away, he went regularly to hear the Buddha preach, 
and when the chief theras took their places in the assembly, they 
always left room for him. On one such occasion Sakka showed him 
great honour, falling at his feet, and the Buddha explained that this 
was because MahaKaccana kept his senses well guarded. 

The Majjhima Commentary (20) records a curious story in 
reference to Kaccana. Vassakara, minister of Ajatasattu, saw 
Kaccana descending Gijjhakuta and said he looked like a monkey. 
The Buddha read Vassakara's thoughts, and warned him that after 
death he would be born as a monkey in Veluvana. He believed the 
Buddha, and made provision in Veluvana for his future comfort as 
monkey. And this he did indeed become, living in Veluvana and 
answering to the name of Vassakara! 

Kaccana is identified with the charioteer in the Kurudhamma 
Jataka (21). and with Devala in the Sarabhanga Jataka (22). 

According to tradition, Kaccana was the author of the 
Nettippakarana, the Pali grammar bearing his name, and of the 
Petakopadesa. It is probable that these works were the 
compilations of a school which tracedits descent to Maha- 


Kaccana. See also Madhura-Sutta. 
(19) DhA. ii. 176. — (20) MA. ii. 854. (21) J. ii. 381. (22) J. v. 151. 


Maha-Kaccana Vatthu.-- The story of Sakka's honouring of Maha- 


Kaccana (q.v.) (1). 
(1) DhA. ii. 176 f. 


Maha-Kaccana-Bhaddekaratta Sutta- Samiddhi was once 
drying himself after bathing at Tapoda in Rajagaha, when a deity 
appeared before him and asked if he knew the Bhaddekaratta 
Sutta. On his replying in the negative, the deity asked him to learn 
it, and the next day Samiddhi sought the Buddha and learnt the 
verses of the sutta. Samiddhi and his colleagues then went to 
Maha-Kaccana and urged him to explain the sutta in detail. This he 
did, for which they were very grateful. They repeated Kaccana's 
exposition to the Buddha, who greatly approved of it (1). 


(1) M. iii. 192 ff. 
Maha-Kāñcana.-- The Bodhisatta born as the son in a rich brahmin family, 


and later becoming an ascetic. See the Bhisa Jātaka (1). 
(1) J. iv. 305 ff. 
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Được biết (19) lúc ở tai Avanti, dầu đường có xa, ông vẫn đến 
nghe Phật thuyết pháp, và lúc nào ông cũng được chư Trưởng lão 
dành cho một chỗ. Lần nọ, ông được Thiên chủ Sakka sụp quỳ đảnh 
lễ, và Phật giảng rằng vì ông hộ trì các căn. 

Có lần Tôn giả Maha-Kaccana xuống núi Gijjhakita và Dai thần 
Vassakara của Vua Ajatasattu nói ông trông giống con khỉ. Biết 
tâm Vassakara, Phật cảnh báo ông sẽ tái sanh làm khỉ sống trong 
Veluna. Ông tin lời Phật và chuẩn bị vườn Veluna cho kiếp khỉ của 
ông. Ong thực sự tái sanh làm khỉ trong Veluna. 

Tôn giả Maha-Kaccana là hậu thân của người đánh xe trong 
Kurudhamma Jataka (21), và của Devala trong Sarabhanga 
Jataka (22). 

Theo truyền thống, Tôn giả Maha-Kaccana là tác giả của 
Nettippakarana, Ban luận văn phạm Pali mang tên ông, và của 
Petakopadesa. Có thể là các luận văn này do trường phái có gốc từ 
Maha-Kaccana sưu tap. 


Xem thém Madhura Sutta. 
(19) DhA. ii. 176. (20) MA. ii. 854. (21) J. ii. 381. (22) J. v. 151. 


Maha-Kaccana Vathu.-- Chuyên kể Thiên chủ Sakka đảnh lễ Tôn giả 
Maha-Kaccana (1). 
(1) DhA. ii. 176 f. 


Maha-Kaccana-Bhaddekaratta Sutta (No. 133).-- Kinh Dai Ca Chiên 
Diên Nhất Dạ Hiền Giả. Trong lúc Tôn giả Samiddhi phơi nắng 
trong tịnh xá Tapoda sau khi tắm rửa xong, có một chư Thiên đến 
bạch hỏi ông có thọ trì kinh Bhaddekaratta không? Nghe ông đáp 
không, chư Thiên bảo ông học kinh này. Tôn giả đi cùng một số đồng 
phạm hạnh đến thỉnh Trưởng lão rộng thuyết cho ông nghe. Sau đó, 
chư vị đến bạch Phật và được Ngai dạy rằng Tôn giả Maha- Kaccana 
là bậc Đại trí tuệ và chư vị nên thọ trì như vậy (1). 

(1) M. iii. 192 ff. 


Mahä-Käãñcana.-- Bồ Tát sanh làm con của một phú hộ Bà-la-môn va xuất 
gia làm ẩn sĩ. Xem Bhisa Jataka (1). 


(1) J. iv. 305 ff. 
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Mahakanha.-- The name assumed by Matali when he became a dog. See 
the Mahakanha Jataka. 


Mahakanha Jataka (No. 469).-- In the past, when the teachings 
of Kassapa Buddha were already forgotten, there ruled a king 
named Usinara. Monks and nuns lived in wickedness, and men 
followed evil paths, being born, after death, in the Niraya. Sakka, 
finding no one entering the deva-worlds from among men, decided 
to scare the men into virtue. Assuming the guise of a forester and 
leading Matali disguisedas a blackfierce-lookingdog called 
Mahakanha, Sakka came to the city gates and cried aloud that the 
world was doomed to destruction. The people fled in terror into the 
city and the gates were shut. But the forester leapt over the city 
wall with his dog, the latter scaring everyone he saw. The king shut 
himself up in his palace, but the dog put his forefeet on the palace 
window and set up a roar which was heard from the hells to the 
highest heavens. The forester said the dog was hungry, and the king 
ordered food to be given him. But he ate it all in one mouthful and 
roared for more. Usinara then asked the forester what kind of dog 
it was, and was told that the animal ate up all those who walked in 
unrighteousness, and described who the unrighteous were. Then 
having terrified everyone, Sakka revealed himself and returned 
to his heaven. The king and his people became virtuous, and 
Kassapa's religion lasted for one thousand years more. 

The story was told in reference to a conversation among the 
monks to the effect that the Buddha was always working for the 
good of others,never resting, never tiring, his compassion 
extended towards all beings. Matali is identified with Ananda (1). 

The barking of Mahakanha was among the four sounds heard 
throughout Jambudipa (2). 

(1) J. iv. 180-6. (2) SNA. i. 223; see J. iv. 182, where only three are mentioned. 


Mahakanda.-- The name of a Damila and of a parivena built by him in the 
reign of Aggabodhi IV (1). 
(1) Cv. xlvi. 23. 


Mahakandara.-- A river in Ceylon, at the mouth of which 


Panduvasudeva and his retinue landed from India (1). 
(1) Mhv. viii. 12. 


Mahakapi Jataka 1 (No. 407).-- The Bodhisatta was once a 
monkey, leader of eighty thousand. In the grove where they lived 
was a mangotree (some say a banyan) growing on a river bank 
bearing fruit of divine flavour, and the monkeys were always 
careful to let no fruit drop into the river. But one day a fruit, which 
had been hidden by an ants’ nest, fell into the water, and was picked 
up at Benares, where the king was bathing. 
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Mahakanha.-- Tên cua Matali lúc Thiên tử lam con chó. Xem 
Mahakanha Jataka. 


Mahakanha Jataka (No. 469).-- Chuyén Hac Thién Cau. Luc gido phap 
của Phat Kassapa bị suy tàn, có nhà vua Usinara trị vi Baranasi mà 
thần dân theo mười ác đạo, tăng ni sanh nhai bằng hai mươi mốt 
cách phi pháp, khiến địa ngục trở nên đông đảo lạ thường còn cõi 
Trời vắng tanh Thiên tử mới. Bấy giờ, Thiên chủ Sakka khởi lên ý 
nghĩ doa cho thế gian hoảng sợ rồi thuyết pháp trấn an, hau chấn 
hưng Đạo pháp. Ngài giả dạng sơn nhân và biến Thiên tử láy xe 
Matali thành một hắc thiên cẩu hổng lồ, Mahakanha, và xuống trần 
hô to: “Trần gian đang bị tiêu diệt.” Dân chúng kinh hoàng và chạy 
hết vô thành đóng kín cổng. Mahakanha chồm lên của sổ của cung 
vua và sủa tiếng sủa nghe từ địa ngục đến Thiên giới. Sơn nhân bảo 
chó đói; Vua Usinara truyền đem cơm cho chó ăn. Chó nuốt chửng 
rồi sủa tiếp. Sơn nhân nói chó muốn ăn thịt kẻ gian tà hay theo ác 
pháp và chỉ điểm những kẻ này. Sau khi doa xong, Thiên chủ Sakka 
cởi lớp sơn nhân và giáo hoá chúng sanh công đức thiện sự hầu Giáo 
pháp được tồn tại thêm một ngàn năm nữa. 

Chuyện kể về sự sống vì lợi lạc cho cõi đời. Hắc thiên cẩu chỉ Tôn 
giả Ananda (1). 
Tiếng sua của Mahakanha là một trong bốn tiếng vang dội 
trong suốt cõi Jambudipa (2). 
(1) J. iv. 180-6. (2) SNA. i. 223; xem J. iv. 182 nói rang chỉ có ba. 


Mahakanda.-- Danh tanh của một người Damila, va cũng là tên của 
parvena do ông ay kiến tạo dưới triều Vua Aggabodhi IV (1). 
(1) Cv. xlvi. 23. 


Mahakandara.-- Con sông ở Sri Lanka; tại cửa sông này, thuyền của 
Panduvasudeva (sau làm vua Sri Lanka kế nghiệp vương huynh) 
và tuỳ tùng đi từ Ấn Độ qua cập bến Sri Lanka (1). 
(1) Mhv. viii. 12. 


Mahakapi Jataka (No. 407).-- Chuyện Đại Hầu Vương. Một thời, Bồ Tát 
sanh làm chúa khỉ, có đàn khỉ tám mươi ngàn con. Trong vườn khỉ 
sanh sống có cây xoài (có kinh nói là cây đa) cho trái thơm tuyệt 
diệu mọc bên mé sông, mà đàn khỉ cẩn thận không bao giờ để trái 
rụng xuống nước. Một hôm, có một trái chín lẫn sau tổ kiến rớt 
xuống dòng sông va được nhà vua dang tắm ở Baranasi vớt. 


The king tasted it, and being seized with a desire to eat more, had 
many rafts made, and ascended the river with a company of 
foresters. They found the tree, and the king, having eaten his fill, lay 
down at the foot. At midnight the Bodhisatta came with his retinue 
and started eating the mangoes. The king was disturbed, and gave 
orders to his archers that the wood should be surrounded and all 
the monkeys shot at daybreak. But the Bodhisatta was a real leader; 
he ascended a straightgrowing branch and, with one leap, reached 
the river-bank. He then marked the distance, and having cut off a 
bamboo shoot of the required length, fastened one end to a tree on 
the bank and the other end round his waist. On leaping back, he 
found he had not allowed for the length which went round his 
waist, but grasping a branch firmly with both hands, he signalled to 
his followers to cross the bridge so formed. The eighty thousand 
monkeys thus escaped; but the monkey who was Devad datta, 
coming last, saw a chance of injuring the Bodhisatta, and taking a 
spring into the air, fell on the Bodhisatta's back, breaking it. 
There the Bodhisatta hung in agony, and the king who had seen all 
this caused him to be brought down and covered with a yellow robe 
and ministered to. But nothing could be done, and the Bodhisatta 
died after having admonished the king. A funeral pyre was made 
with one hundred wagon-loads of timber, and the dead monkey 
was paid all the honours due to a king. A shrine was built on the 
spot where the cremation took place, while the skull was inlaid 
with gold and taken to Benares, where a great feast was held in its 
honour for seven days. Afterwards it was enshrined and offerings 
were made to it. 

The story was told concerning good works towards one's 
relations, as narrated in the introduction to the Bhaddasala 
Jataka. Ananda is identified with the king (1). 

The Jataka is also called the Rajovada Jataka. It is probably 
this story which is said to have greatly impressed Ilanaga when he 


heard it from the Thera Mahapaduma, who lived in Tuladhara (2). 
(1) J. iii. 369-75; cf. Jatakamala, No. 27; the story is sculptured in the stũpa 
of Bharhut, Cunningham, pi. xxxiii. 4. 
(2) Mhv. xxxv. 30. 


Mahakapi Jataka 2 (No. 516).-- The Bodhisatta was once a monkey, and 
one day, in the forest, he came across a man who had fallen into 
a pit while looking for his oxen and had lain there starving for ten 
days. The Bodhisatta pulled him out and then lay down to sleep. But 
the man, very hungry, and wishing to eat him, struck his head with 
a stone, grievously wounding him. The monkey at once climbed a 
tree in order to escape, but realising that the man would be unable 
to find his way out of the forest, he jumped from tree to tree (in 
spite of his intense pain) and showed him the way out. 


An xoài, nhà vua vô cùng hoan hy nên đóng bè lên thượng nguồn 
tìm thêm. Gặp được cây xoài, nhà vua ăn no nê và nằm ngủ qua đêm 
dước gốc. Đến lượt đàn khỉ tới ăn xoài. Nhà vua bị khuấy động nên 
ra lịnh bao vây cây xoài và sẽ bắn hết đàn khỉ vào sáng mai. Để cứu 
nguy, khỉ chúa dùng tre bắt cầu, nhưng vì chút sơ xuất lúc đo tầm 
ngang của sông, sào tre hơi ngắn một chút nên khỉ chúa phải đem 
thân ra nối làm một đầu cầu cho đàn khỉ thoát thân. Con khỉ đi sau 
cùng (Devadatta) muốn hại khỉ chúa nên nhảy lên không trung rồi 
rơi xuống trên lưng khỉ chúa làm cho khỉ chúa đau đớn vô cùng. Nhà 
vua thấy hết sự việc xảy ra. Ông đem khỉ chúa đắp cho y vàng và tận 
tình chăm sóc, nhưng khỉ chúa không sống được. Khỉ chúa được hoả 
táng theo nghi thức dành cho vua chúa. Bảo tháp được xây trên chỗ 
hoa táng. So khỉ được cẩn vàng, đưa về Baranasi cúng dường trong 
một lễ hội kéo dài bảy hôm, và tôn trí trong bảo tháp. 

Chuyện đề cập đến các thiện nghiệp đối với thân quyến như kể 
trong Bhaddasala Jataka, số 444. Nhà vua chỉ Tôn giả Ananda (1). 

Chuyện còn được ghi trong Rajovada Jataka mà Vua Ilanaga 
rất cảm phục khi nghe Trưởng lão Mahäpaduma trú tại Tuladhara 
kể lại (2). 

(1) J. iii. 369-75; cf Jatakamala, No. 27; chuyện được khắc trên phù điêu trong 


Tháp Bharhut, Cunningham, pl. xxxiii. 4. 
(2) Mhv. xxxv. 30. 


Mahakapi Jataka (No. 516).-- Chuyện Khỉ Chúa. Một thời, Bồ Tát sanh 
làm khỉ chúa cứu một nông dân đi tìm bò lạc bị rơi xuống vực sâu 
bảy hôm rồi. Đói khát, tên nông dân lấy đá đập đầu khỉ để ăn thịt, 
nhưng khỉ thoát được lên cây. Dầu bị đau đớn, khỉ chúa vẫn 
chuyền từ cây này qua cây khác để dẫn đường cho tên nông dân 


ra khỏi rừng. 


The man became a leper, and wandered about for seven years till 
he came to the Migacira Park in Benares and told his story to the 
king. At the end of his recital the earth opened and he was 
swallowed up in Avici. 

The story was related in reference to Devadatta's attempt to 
kill the Buddha by hurling a stone upon him. The leper was 
Devadatta (1). 


The story is also called the Vevatiyakapi Jataka. 
(1) J. v. 67-74; cf. Jatakamala, No. 24. 


Maha-Kappina Thera.-- One of the most eminent disciples of 
the Buddha, considered foremost among those who taught the 
monks (bhikkuovadakanam) (1). He was older than the Buddha, 
and was born in a frontier kingdom three hundred yojanas in 
extent, in the city of Kukkutavati. On the death of his father he 
became raja under the name of Maha-Kappina. His chief wife was 
Anoja (q.v.), from Sagala in the Madda kingdom. She had been his 
companion in good works in past births. Every morning Maha- 
Kappina would send men out of the four gates of the city to stop 
any scholarly or learned men who might happen to pass along the 
road, and then to return and tell him of them. He owned five horses: 
Vala, Puppha, Valavahana, Pupphavahana and Supatta. Supatta 
he alone rode, the others were used by his messengers. One day, 
after the Buddha's appearance in the world, traders came 
from Savatthi to Kukkutavati and, after disposing of their goods, 
went to see Maha-Kappina. He received them and asked them 
about their country and the teaching (sdsana) which they followed. 
"Sire," they replied, "we cannot tell you with unwashed mouths." A 
golden jug of water was brought, and with cleansed mouths and 
clasped hands they told the king of the appearance of the Buddha. 
At the word “Buddha" Kappina's body was suffused with rapture. 
He made them utter the wordthree times, giving them one 
hundred thousand pieces. The men told him also of the Dhamma 
and the Sangha, and he trebled his gifts and forthwith renounced 
the world, followed by his ministers. They set forth to find the 
Buddha, and reached the bank of a river which they crossed by an 
"Act of Truth." saying, "If this teacher be a Sammdsambuddha, let 
not even a hoof of these horses be wetted." In this manner they 
crossed three rivers: the Aravaccha, the Nilavahana (q.v.), and 
the Candabhaga. The Buddha perceived them with his divine eye, 
and after he had eaten at Savatthi, went through the air to the banks 
of the Candabhaga (2) and sat down under the great banyan-tree 


facing the landing stage of the river, sending forth Buddha-rays. 
(1) A. i. 25. 
(2) One hundred and twenty yojanas, says J. iv. 180; see also SNA. ii. 440. 


Về sau, tên nông dân bi cùi và phải ray đây mai đó bảy năm. Lúc 
đến Vườn Migäcira trong thành Benares, gả tâu lên vua câu chuyện, 
và bị đất nuốt xuống A-tỳ địa ngục. 

Chuyện kể về Devadatta toan ném đá hại Phật. Tên cùi chỉ 
Devadatta (1). 

Chuyện được kể trong Vevatyakapi Jataka. 

(1) J. v. 67-74; cf Jatakamala, No. 24. 


Maha-Kappina Thera.-- Trưởng lão Dai Kappina. Một trong các Dai đệ 
tử tối thắng của Phật; ông tối thắng về giáo giới tỳ khưu 
(bhikkhuovãdakänam) (1). Ông sanh ra tại thành Kukkutavati 
trong xứ biên địa rộng 300 do tuần; ông lớn tuổi hơn Đức Phật. Ông 
nối nghiệp cha làm phó vương (raja) dưới vương hiệu Maha- 
Kappina. Hoàng hậu ông là Bà Anoja (q.v.) ở kinh đô Sagala, vương 
quốc Madda; bà từng là phu nhân của ông trong nhiều tiền kiếp. Để 
tăng trưởng sự hiểu biết, ông phái sứ giả mỗi buổi sáng ra bốn cửa 
thành, giữ lại các vị học giả và tin cho ông biết. Ông có năm ngựa 
quý: Vala, Puppha, Valavahana, Pupphavahana, và Suppatta. 
Một hôm, nghe các thương nhân Savatthi nói rang có Phật xuất thế, 
Vua Mahä-Kappina mời họ vô triều để hỏi về giáo pháp (sãsana) của 
Ngài. Họ tâu rằng không thể nói được nếu chưa súc miệng, và nhà 
vua cho đưa tới một lọ nước bằng vàng để họ sử dụng. Nghe đến 
chữ “Phật bảo”, nhà vua hoan lạc. Ông bảo họ lập lại ba lần và 
thưởng cho họ một trăm ngàn đồng. Họ còn nói đến Pháp bảo và 
Tăng bảo; nhà vua thưởng họ gắp ba. Sau đó ông thoái vị đi tìm Phật; 
một số đông triều thần xin theo. Đến bờ sông Hằng, ông phát 
nguyện “nguyện lực chơn thật” rằng: “Nếu Đạo sư là Bậc Chánh 
Đẳng Chánh Giác (Sammdsambuddha), xin cho ngựa qua sông 
không ướt móng.” Ông và tuỳ tùng qua ba sông Aravacchä, 
Nilavahama (q.v.) và Candabhaga một cách dé dàng. Bằng thiên 
nhãn, Phật thấy chư vị. Ngài dùng thần thông đến toạ dưới gốc cổ 
thụ nơi bến sông Candabhaga (2) và phóng hào quang. 

(1) A. i. 23. 
(2) J. (iv. 180) nói 120 do tuân; xem thêm SNA. ii. 440. 


Kappina and his men saw him and prostrated themselves. The 
Buddha taught them the Doctrine, and they became arahants and 
joined the Order (3), the formula “Ehi bhikkhu" being their 
sanction and their ordination. 

Anoja and the wives of Kappina's ministers hearing that their 
husbands had renounced the world and gone to see the Buddha, 
determined to do likewise. They crossed the river in the same way 
as Kappina and his retinue, and approached the Buddha as he sat 
under the banyantree on the banks ol the Candabhaga. The Buddha 
made the husbands and wives invisible to each other and preached 
to the latter. They became sotapannas and were ordained by 
Uppalavanna, the Buddha taking the monks to Jetavana. Maha-- 
Kappina spent his days in the ecstasy of jhdna, and so full of 
happiness was he that he constantly repeated “aho sukham, aho 
sukham," which made the monks suspect that he was longing for 
the pleasures of kingship which he had left behind, until 
the Buddha dispelled their doubts. 

One day the Buddha discovered that Kappina lived inactively 
(4), enjoying his happiness, and that he never taught anybody. He 
sent for him and asked him to teach the Doctrine to his associates. 
This Kappina did, and at the end of a single sermon one thousand 
listening recluses became arahants, hence the title conferred on him. 

In the time of Padumuttara Buddha, Kappina had registered a 
vow to become chief among admonishers of monks, having seen a 
similar honour conferred on a disciple of the Buddha. He was at 
that time an assessor (akkhadassa) of Hamsavati, and having 
invited the Buddha and his monks entertained them with great 
honour. In another birth he was a Koliyan, and waited upon five 


hundred Pacceka Buddhas and gave them robes (5). 

(3) But see Vsm. 393, where it says thatat the end of the sermon 
Kappina became only an anagamin and his followers sotapannas. 

(4) Vin. i. 105 records that when Kappina was in the Deer Park at 
Maddakucchi he wondered whether he need attend the uposatha- 
ceremonies, since he himself was pure. The Buddha appeared before him, 
telling him to go 

(5). The story of the entertainment of the Pacceka Buddhas is given at length in 
DhA. ii. 112 ff., and the number given there is one thousand. They came 
to Benares, but the king, occupied with the ploughing festival, asked them 
to return on the third day. The wife of the senior weaver of a village near 
by heard this and invited the Pacceka Buddhas to her village, where there 
were one thousand artisans. on the invitation being accepted, she returned 
quickly to the village, told the people of what she had done, and they all 
made the necessary preparations, each family looking after one Pacceka 
Buddha. The Pacceka Buddhas, by their own wish, stayed on for three 
months, the same woman seeing to all their comforts. At the end of their 
visit, she persuaded each family to give a set of robes to its own Pacceka 
Buddha. The senior weaver was Kappina and his wife Anoja. 


Maha-Kappina và tuỳ tùng đến danh lễ Ngài; Ngài thuyết pháp; 


chư vị đắc quả A-la-hán, gia nhập Tăng Đoàn và được Ngài truyền 
giới Thuận lai tỳ khưu (Ehi bhikkhu). 

Hoàng hậu Anoja và quý phu nhân trong triều nghe tin nhà vua 
và các quan đại thần xuất thế cũng xuất thế theo. Chư vị cũng đến 
gặp Phật trên bờ sông Candabhaga y như phu quân của chư vị đã 
gặp Phật. Tuy tất cả có mặt cùng một nơi, nhưng không ai thấy ai vi 
thần thông của Phật. Và Phật cũng thuyết pháp cho quý phu nhân 
như đã thuyết cho vua và tuỳ tùng; tất cả quý bà đều đắc Sơ quả và 
được Trưởng lão ni Uppalavanna truyền giới. Tiếp theo, toàn thể 
được Phật dùng thần thông đưa về Jetavana. Mahä-Kappina khởi 
tâm phỉ lạc trong thiền và không ngừng thốt lời “aho sukham, aho 
sukham”. Nhiều tỳ khưu tưởng ông hối tiếc ngai vàng, nhưng Phật 
giải nghi cho tất cả. 

Một hôm, Phật yêu cầu Tỳ khưu Mahä-Kappina thuyết pháp cho 
Tăng chúng với mục đích đưa ông ra khỏi cuộc sống thụ động chỉ an 
trú trong thiền và hưởng phỉ lạc (4). Sau bài pháp của ông, có một 
ngàn Sa-môn đắc quả A-la-hán. Ông được Phật tuyên bố là vị Đệ tử 
tối thắng về giáo giới tỳ khưu. 

Vào thời Phật Padumuttara, Kappina từng phát nguyện được 
tối thắng về giáo giới tỳ khưu khi nghe Phật tán thán một đệ tử như 
vậy. Bay giờ ông làm người định giá (akkhadassa) ở Hamsavati, 
từng thỉnh Phật và chư tỳ khưu về nhà thọ trai. Trong một tiền kiếp 
khác ông sống ở Koliya, từng phục dịch và cúng dường y lên 500 vị 
Phật Độc Giác (5). 

(3) Nhưng xem Vsm. 393 nói rằng sau bài pháp thoại, Kappina chứng quả Bất 

Lai, còn các lão thần chứng quả Dự lưu. 

(4) Vin. i. 105 ghi rằng lúc trú tại Vườn Nai ở Maddakucchi, Kappina nghĩ mình 
không cần đi thọ bát quan trai vì đã được thanh tịnh rồi, nhưng Phật dạy 
ông nên đi. 

(5) DhA. ii. 112 ff. mô tả ti mỉ việc cúng dường chư Phật Độc Giác, 1000 vị tất 
cả. Chư vị đến Baranasi nhưng nhà vua bach chư vị trở lại trong ba ngày vì 
bấy giờ ông đang bận với lễ khai điền. Bà vợ (Anojä) của lão thợ dệt cả 
(Kappina) nghe được lời vua nên thỉnh chư vị về làng mình; làng có 1000 
gia đình thợ dệt, mỗi gia đình phục vụ một vị Phật. Chư vị Phật lưu lại đây 


ba tháng. Ngày chư vị ra đi, mỗi gia đình dâng y lên mỗi vị. 


In the time of Kassapa Buddha, he was the leader of a guild of one 
thousand men and built a great parivena containing one 
thousand rooms (6). 

It is said (7) that once Kassapa Buddha was preaching and that 
all the householders of Benares, with their families, went to hear 
him. Scarcely had they entered the monastery when there was a 
heavy downpour of rain. Those who had friends among the novices 
and monks foundshelter in their cells, the others were 
unprotected. The senior householder then suggested that they 
should build a great monastery so that all might be sheltered in 
future; the others agreeing, he himself gave one thousand, each of 
the other men five hundred, and each woman two hundred 
andfifty. The monastery had one thousand pinnacles, and 
when money ran short, each gave half as much again. At the 
dedication ceremony the festival lasted for seven days. The senior 
householder's wife, Anoja, offered the Buddha a casket of anoja- 
flowers and placed athis feet a garment of the colour of 
theflowersworth one thousand, and made a wish that in future 
births her body should be of the colour of the anoja-flower. 

Although Kappina was famed as a teacher of monks, the 
Theragatha, curiously enough, contains verses in which he 
admonishes the nuns (bhikkhuniyo) (8). 

Kappina is described by the Buddha as pale (? odata), thin, and 
having a prominent nose (tanukam tungandsikam). He possessed 
great iddhipowers (9) and had attained every samapatti which 
could be attained (10). It has been remarked (11) that the verses 
attributed to him are, for the most part, more gnomic sayings of 
popular philosophy than genuine Dhamma, and that they would 
have befltted an early Greek Pagan. Mrs. Rhys Davids (12) has an 
interesting theory that Kappina was Assaji's teacher. 

Maha-Kappina was quite often in the company of Sariputta, and 
it is said (13) that once, seeing the profound homage the gods 
payed to his colleague, he smiled by way of congratulation. 


See also Kappina Sutta. 

(6) AA. i. 175 ff; ThagA. i. 507 ff; SA. ii. 172 ff; DhA. ii. 117 ff. gives a 
more detailed and slightly different version; cp. Avadanas. ii. 102 f. 

(7) DhA.ii.115f. (8) Thag. vss. 547-556; ThagA. i.511. 

(9) It was owing to his iddhi-powers that he was able to follow the Buddha 
to the Brahma-world (S. i. 145); see also S. v. 315, where he is described 
as samadhibhavaniya. 

(10) J. ii. 284. (11) Brethren, p. 257 n. 2. 

(12) J.R.A.S. 1927, ii. p. 206 f.; also Sdkya, p. 140. (13) Thag. vs. 1086. 


Maha-Kappina Thera Vatthu.-- Describes the good deeds done 
by Kappina and Anoja in the time of Kassapa Buddha. See Maha- 
Kappina (1). 

(1) DhA ii. 112-27. 
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Vào thời Phat Kassapa ông chủ tri một phường hội một ngàn 
người và có kiến tạo một parivena ngàn phòng (6). Truyền thuyết 
(7) nói rằng các gia chủ trong Baranasi lúc bấy giờ thường đến nghe 
Phật thuyết pháp nên gia chủ trưởng lão Kappina đề nghị xây một 
pháp đường lớn để mọi người đụt mưa tránh nắng. Ông đứng ra 
quyên góp và lúc thiếu tiền hoàn tất pháp đường các gia chủ đều 
hoan hỷ đóng góp thêm (một nữa số đã cúng dường lúc tiên khởi). 
Pháp đường được khánh thành trong bảy ngày lễ hội. Bà Anoja, phu 
nhân của vị gia chủ trưởng lão cúng dường Phật một thùng hoa 
anoja, đặt dưới chân Ngài tấm y màu hoa anoja đáng giá ngàn đồng, 
và ước nguyện có thân sắc màu hoa anoja trong các kiếp sau. 

Được tán thán là tối thắng về thuyết pháp cho Tăng, Trưởng lão 
Maha-Kappina cũng có thuyết pháp cho chư tỳ khưu ni (8). 

Trưởng lão Maha-Kappina được Phật mô tả là xanh xao (?o0data), 
gầy và có mũi to (tanukam tungandsikam). Ông đắc mọi thần thông 
(9) và đạt mọi phi lạc trong thiền (samadpatti) (10). Kệ ông nói hàm 
nghĩa triết lý bình dân hơn là thuần giáo pháp và gần gủi với Cơ đốc 
giáo Hy lạp (11). Bà Rhys Davids (12) nghĩ rằng ông là thầy của Tôn 
giả Assaji. 

Trưởng lão Maha-Kappina và Tôn giả Sariputta là hai đồng 
phạm hạnh thân thiết. Có lần (13) thấy chư Thiên đảnh lễ Tôn giả 
Sariputta, ông mim cười chúc tụng. 

Xem Kappina Sutta. 

(6) AA. i. 175 ff; ThagA. i. 507 ff.; SA. ii. 172 ff; DhA. ii. 117 ff. mô tả ti mỉ hơn 

với một ít chi tiết khác biệt; cp. Avadanaé. ii. 102 f. 
(7) DhA. ii. 115 f. (8) Thag. vs. 547-556; ThagA. i. 511. 
(9) Ong theo Phật lên cõi Phạm thiên vì có thần thông (S. i. 145); xem thêm S. 
v. 315 gọi ông là samadhibhavaniya. 
(10) J. ii. 284. (11) Brethren, p. 257, n. 2. 
(12) J.R.A.S. 1927, p. 206 f; thêm Sakya, p. 140. (13) Thag. vs. 1086. 


Maha-Kappina Thera Vatthu.-- Mô tả công hạnh của Ông Bà Kappina 


và Anoja trong thời Phật Kassapa. Xem Maha-Kappina. (1) 
(1) DhA. ii. 112-27. 


Maha-Kammavibhanga Sutta.-- Potaliputta comes to Samiddhi in 
his forest hut, near Veluvana in Rajagaha, and tells him that the 
Buddha has declared that all one says or does is vain; the only thing 
of importanceis that which passes in one's mind. Samiddhi 
protests against this, and when Potaliputta says, "Tell me, what 
does a man experience who acts of set purpose?” gives his own 
explanation. Potaliputta then goes away without further talk and 
seeks Ananda, to whom he reports the incident. Ananda takes him 
to the Buddha, remarking that Samiddhi should not have given a 
single direct reply to a question which required careful 
qualifications in the answer. Laludayi interrupts and is rebuked by 
the Buddha, who explains that the question was essentially a 
triple one and should have been so answered. If a man's purposeful 
act is calculated to produce a pleasant feeling, his experience is 
pleasant; ifan unpleasant feeling, unpleasant; if neither pleasant 
nor unpleasant, it is neither. Ananda asks him to explain further, 
and this he does. Aman may be wicked in this world and yet, at 
death, pass either into heaven or into hell, he may be good yet go 
into hell or into heaven. But one should not rush to conclusions 
from this truth, because the consequence of man's action, good or 
bad, may be felt either here and now, in the next birth, or at some 
other time. Kamma can be divided into four classes: (1) not only in 
operation, but also having the appearance of being so; (2) in 
operation, though not appearing so; (3) in operation, and appearing 
so; (4) not in operation, and not appearing so (1). 

(1) M. iii. 207-15. 


Maha-Kammasadamma.-- See Kammasadamma. 
Mahakalyana.-- Another name for Varakalyana (q.v.). 


Maha-Kassapa Thera 1.-- One of the Buddha's most eminent disciples, 
chief among those who upheld minute observances of 
form (dhutavadanam) (1). He was born in the brahmin village of 
Mahatittha in Magadha, and was the son of the brahmin Kapila, 
his mother being Sumanadevi (2); he himself was called Pippali. 
When he grew up he refused to marry in spite of the wishes of his 
parents; but in the end, to escape from their importunities, he 
agreed to marry if a wife could be found resembling a statue which 
he had made. Bhadda Kapilani (q.v.) was found at Sagala to fulfil 
these conditions, and though the young people wrote to each other 
suggesting that somebody else should be found as a match for each, 
their letters were intercepted and they were married. By mutual 
consent, however, the marriage was not consummated, the two 
spending the night separated by a chain of flowers. Pippali had 
immense wealth; he used twelve measures of perfumed powder 


daily, each measure a Magadhanaii, for his person alone. 
(1) A. i. 23. (2) At Ap. ii. 583, vs. 56; but there his father is caned Kosiyagotta. 
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Maha-Kammavibhanga.-- Kinh Dai Nghiép Phan Biét. Du si Potaliputta 
đến viếng Tôn giả Samiddhi tại cốc trong rừng gần Veluna, 
Rajagaha. Ông kể rằng chính ông đã được nghe Phật dạy nghiệp 
thân, khẩu là giả, chỉ có ý nghiệp mới thật; và có một loại thiền định 
nếu tu thành tựu thì sẽ không còn cảm giác gì nữa. Tôn giả nói Phật 
không bao giờ dạy như vậy, đừng phỉ báng Ngài. Du sĩ hỏi tiếp: Khi 
cố ý làm ba nghiệp thân khẩu ý, thì sẽ có cảm giác gì? Samiddhi trả 
lời là sẽ có cảm giác đau khổ. Du sĩ không có ý kiến và bỏ đi tìm Tôn 
giả Ananda bạch lại câu chuyện. Ananda đưa Du sĩ đến yết kiến 
Phật. Phật nghĩ rằng Samiddhi không nên đáp một chiều câu hỏi cần 
được phân tích. Tôn giả Laludayi nói vô và bị Phật quo; Ngài bao 
câu hỏi của Potaliputta có ba chiều và phải được trả lời rằng nếu cố 
ý làm một nghiệp (thân, khẩu, ý) có khả năng đem lại đau khổ thì sẽ 
có cảm giác khổ. Nếu cố ý làm một nghiệp (thân, khẩu, ý) có khả 
năng đem lại vui thì sẽ có cảm giác vui; và nếu một nghiệp (thân, 
khẩu, ý) có khả năng đem lại cảm giác không khổ không vui thì kết 
quả sẽ là cảm giác trung tính. Ananda bạch xin Phật giải rộng. Ngài 
phân biệt đại nghiệp như sau. Trên đời có bốn hạng người: (a) 
người sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, hai lưỡi, ác khẩu, nói phù 
phiếm, tham lam, sân hận, có tà kiến (đủ mười nghiệp ác), khi chết 
sinh vào nẻo ác, cõi dữ, địa ngục; (b) người cũng phạm mười tội ác 
như trên, nhưng chết sinh vào cõi tốt lành như làm người làm trời; 
(c) người từ bỏ mười nghiệp ác nói trên, chết sinh vào cõi lành; (d) 
người cũng từ bỏ mười nghiệp ác, nhưng chết sinh vào cõi dữ, địa 
ngục. Do vậy, không nên kết luận vội mà không có phân tích. Nghiệp 
được chia làm bốn hạng: có loại nghiệp không tác dụng mà tợ 
không; không tác dụng mà tợ có; có tác dụng tợ có; có tác dụng tợ 
không (1). 

(1) M. II. 207-15. 


Maha-Kammasadamma.-- Xem Kammasadamma. 


Mahakalyana.-- Một vương hiệu khác của Varakalyana, một vì vua thoi 
sơ khai (q.v.). 


Maha-Kassapa Thera.-- Trưởng lão Dai Kassapa. Một trong các Dai dé tử 
của Phật, tối thắng về (dhutavadanam). Ông sanh ra trong làng Bà- 
la-m6n Mahatittha ở Magadha; cha ông là Bà-la-môn Kapila, mẹ 
ông là Bà Sumanadevi (2). Ông được đặt tên Pippali. Lớn khôn, 
ông chiều lòng cha mẹ nhưng chỉ thuận lập gia đình với người giống 
như hình tượng ông tac, và người ấy là Baddha Kapilani (q.v.) mà 
song thân ông tim được ở Sagala. Tuy là vợ chồng, hai bên tương 
thuận ăn nằm với sợi dây kết hoa chắn giữa. 

Pippali rất giàu có; ông dùng 12 magadhandli nước thom mỗi ngày. 

(1) A. i. 23. (2) Ap. ii. 583, vs. 56; ở đây cha ông được gọi la Kosiyagotta. 


He had sixty lakes with water-works attached, and his workmen 
occupied fourteen villages, each as large as Anuradhapura. One 
day he went to a field which was being ploughed and saw the birds 
eating the worms turned up by the plough. On being told that the 
sin therein was his, he decided to renounce all his possessions. At 
the same time, Bhadda had been watching the crows eating the 
little insects which ran about among the seamsum seeds that had 
been put out to dry, and when her attendant women told her that 
hers would be the sin for their loss of life, she also determined to 
renounce the world. 

The husband and wife, finding that they were of one accord, 
took yellow raiments from their wardrobe, cut off each other's hair, 
took bowls in their hands, and passed out through their weeping 
servants, to all of whom they granted their freedom, and departed 
together, Pippali walking in front. But soon they agreed that it was 
not seemly they should walk thus together, as each must prove a 
hindrance to the other. And so, at the cross roads, he took the right 
and she the left and the earth trembled to see such virtue. 

The Buddha, sitting in the Gandhakuti in Veluvana, knew what 
the earthquake signified, and having walked three gavutas (3). sat 
down at thefoot of the Bahuputtaka Nigrodha, between 
Rajagaha and Nalanda, resplendent in all the glory of a Buddha. 
Pippali (henceforth called Maha Kassapa) (4) saw the Buddha, and 
recognising him at once as his teacher, prostrated himself before 
him. The Buddha told him to be seated, and, in three homilies (5), 
gave him his ordination. Together they returned to Rajagaha, 
Kassapa, who bore on his body seven of the thirty-two marks of a 
Great Being, following the Buddha. On the way, the Buddha desired 
to sit at the foot of a tree by the roadside, and Kassapa folded for 
him his outer robe (pilotikasanghati) as a seat. The Buddha sat on 
it and, feeling it with his hand, praised its softness. Kassapa asked 
him to accept it. “And what would you wear?" inquired the Buddha. 
Kassapa then begged that he might be given the rag-robe worn by 


the Buddha. 

(3) This journey of the Buddha is often referrred to—e.g. MA. i. 347, 357. 

(4) No explanation is to be found anywhere as to why he is called Kassapa; 
it was probably his gotta-name, but see n. 2 above. 

(5) The three homilies are given at S.ii. 220, "Thus Kassapa must thou 
train thyself: (1) 'There shall be a lively sense of fear and regard 
(hirotappa) towards all monks, seniors, novices, and those of middle 
status’. (2)'Whatever doctrine I shall hear bearing upon what is good, to all 
that I will hearken with attentive ear, digesting it, pondering it, gathering 
it all up with my will.’ (3) Happy mindfulness with respect to the body shall 
not be neglected by me’. 


Ong lam chủ 60 hồ nước, có người lam công đông đảo trú ngụ 


cả thay 14 làng lớn cỡ thành Anuradhapura. Một hôm ông ra 
đồng, thấy chim ăn trùng trên các luống cày mới dỡ, và nghe nói 
đó là tội lỗi của ông, ông xuất thế ly gia. Bà Bhadda cũng xuất thé 
ly gia khi nghe nói bà phải mang tội vì các con qua ăn côn trùng 
trên sân phơi lúa. 

Hai ông bà xuống tóc cho nhau, cùng đắp y vàng, bố thí hết tài 
sản cho những người hầu khóc lóc và ra đi khất thực, ông đi trước 
bà đi sau. Đi chung thấy bất tiện, hai ông bà quyết định tách riêng 
và tới ngã ba đường ông rẻ mặt, bà rẻ trái. Giới hạnh của ông bà làm 
địa cầu rung chuyển. 

Bay giờ, Phật du hành ba gavuta (3) từ trú xứ Gandhakuti đến 
toa thiền dưới cội Bahuputtaka Nigrodha, giữa Rajagaha và 
Nalanda. Pippali (hay Maha-Kassapa) (4) đến đảnh lễ và xin làm đệ 
tử Ngài. Ngài dạy ông ngồi xuống và truyền giới cho ông bằng ba lời 
giáo giới (5) (homilies). Họ cùng nhau trở về thành Rajagaha, 
Kassapa, người mang trên thân mình bảy trong số ba mươi hai tốt 
của bậc Đại Nhân, đang đi theo Phật. Trên đường đi, Phật muốn ngồi 
dưới chân một gốc cây bên vệ đường, và Kassapa đã gấp cái y tăng- 
dạ-lê (pilotikasanghati) làm tọa cụ cho Ngài. Phật ngồi trên đó và 
dùng tay cảm nhận và ngợi khen sự mềm mại của y. Kassapa thỉnh 
cầu Ngài thọ nhận. “Và ông sẽ mặc gì?” Phật hỏi. Sau đó, Kassapa xin 
Phật có thể ban cho ông chiếc y phấn tảo mà Ngài đang mặc. 

(3) Chuyến du hành này của Phật thường được đề cập đến-- e.g., MA. i. 347, 357. 

(4) Không có tư liệu nào nói tại sao ông được gọi là Kassapa; có thể là tên tộc 

của ông, nhưng xem (2) bên trên. 

(5) S. ii. 220 nói rằng Kassapa phải tu tập như sau: (a) một tâm quý (hirotappa) 

thật sắc sảo phải được thiết lập giữa các vị Trưởng lão, niên thiếu và trung 


niên; (b) pháp gì liên hệ tới thiện phải lóng tai nghe; (c) niệm gì thuộc về 


thân hành câu hữu với hỷ sẽ không được bỏ. 


"It is faded with use." said the Buddha, but Kassapa said he would 
prize it above the whole world and the robes were exchanged (6). The 
earth quaked again in recognition of Kassapa's virtues, for no ordinary 
being would have been fit to wear the Buddha's castoff robe. Kassapa, 
conscious of the great honour, took upon himself the thirteen austere 
vows (dhutaguna) and, after eight days, became an arahant. 

In the past Kassapa and Bhadda had been husband and wife 
and companions in good works in many births. In the time of 
Padumuttara Buddha, Kassapa was a very rich householder named 
Veheda and married to Bhadda, and very devoted to the Buddha. One 
day he heard the Buddha's third disciple in rank (NiSabha) being 
awarded the place of preeminence among those who observed 
austere practices, and registered a wish for a similiar honour for 
himself in the future. He learnt from the Buddha of the qualities in 
which Nisabha excelled the Buddha himself, and determined to 
obtain them. With this end in view, during birth after birth, he 
expended all his energies in goods deeds. Ninetyone kappas ago, in 
the time of Vipassi Buddha, he was the brahmin Ekasataka (q.v.) 
and Bhadda was his wife. In the interval between Konagamaua and 
Kassapa Buddhas he was a setthiputta. He married Bhadda, 
but because of an evil deed she had done in the past (7), she became 
unattractive to him and he left her, taking her as wife again when she 
became attractive. Having seen from what had happened to his wife 
how great was the power of the Buddhas, the setthiputta wrapped 
Kassapa Buddha's goldem cetiya with costly robes and decked it 
with golden lotuses, each the size of a cartwheel (8). In the next birth 
he was Nanda (q.v.), king of Benares, and, because he had given 
robes in past lives, he had thirtytwo kapparukkhas, which provided 
him and all the people of his kingdom with garments. At the 
suggestion of his queen, he made preparations to feed holy men, and 
five hundred Pacceka Buddhas, sons of Paduma, came to accept his 
gift. In that life, too, Nanda and his queen renounced the world and 
became ascetics, and having developed the jhdnas, were reborn in 


the Brahma-world (9). 

(6) This incident Kassapa always recalled with pride, e.g.-- S. ii. 221. It is said 
that the Buddha paid him this greathonour because he knew that 
Kassapa would hold a recital after his death, andthus help in the 
perpetuation of his religion, SA. ii. 130. 

(7) For details see s.v. Bhadda Kapilani. 

(8) The Theri Apadana (Ap. ii. 582. vs. 47-51) gives an account of two more 
of his lives, one as Sumitta and the other as Koliyaputta, in both of which 
he and his wife ministered to Pacceka Buddhas. 

(9) This account of Kassapa's last life and his previous life is compiled from AA. 
i. 92 ff; SA. ii. 135 ff; ThagA. ii. 134 ff; Ap. ii. 578 ff. Ap. i. 33 ff. gives other 
particulars—that he made offerings at Padumuttara's funeral pyre 
and that he was once a king named Ubbiddha in the city of Rammaka; see 
s.v, also ApA. i. 209 f. 


"Nó đã bi bac màu" Đức Phat day, nhưng Kassapa nói rằng ông 
muốn thực hành phan tảo y đầu đà nên đã thỉnh cầu y phan tảo 
của Phật (6). Địa cầu rung chuyển lần nữa vì giới đức của ông; 


không ai trên thế gian có thể mặc vừa y phấn tảo của Thế Tôn, 
ngoài ông. Được biết Kassapa có bảy trong số 32 tướng hảo của 
bậc Đại nhân. Ông tinh tấn hành trì 13 hạnh đầu đà và đắc quả A- 
la-hán tám hôm sau đó. 

Trong nhiều tiền kiếp, Kassapa và Bhadda từng gá duyên chồng 
vợ với nhau rồi. Vào thời Phật Padumuttara, Kassapa là Gia chủ 
Videha giàu có kết hôn với Bhadda, và hai ông bà là đệ tử sting tin 
của Phật. Một hôm, nghe Phật tán thán vỉ đệ tử thứ ba của Ngài (Tỳ 
khưu Nisabha) là tối thắng về hạnh đầu đà, ông phát nguyện được 
như vậy trong một kiếp sau. Ông tinh tấn tu tập và trong nhiều kiếp 
ông lập rất nhiều công hạnh. Vào 91 kiếp trước trong thời Phật 
Vipassi, ông làm Bà-la-môn Ekasataka (q.v.) và Bhadda là phu 
nhân của ông. Trong thời kỳ giữa hai vị Phật Konagamana va 
Kassapa, ông làm setthiputta, kết hôn với Bhadda, nhưng rồi bỏ bà 
(vì bà không còn duyên do một ác hành bà làm trong kiếp trước), 
và sau cùng cưới lại bà khi bà đủ duyên. Nhận thức được chuyện 
xảy đến cho phu nhân mình và oai lực của Đức Phật, ông cúng 
dường lên tháp vàng của Phật bộ y đắc giá và trang trí tháp bằng 
nhiều hoa sen vàng, mỗi cánh to như bánh xe bò (8). Vào kiếp tiếp 
theo, ông làm vua Nanda (q.v.) trị vì Baranasi và có 32 kapparukkha 
(cây như ý) thoả mãn y cho ông và tất cả thần dân của ông. Nhà vua 
trị vì theo chánh pháp và, theo lời đề nghị của hoàng hậu, có cúng 
dường vật thực lên 500 Phật Độc Giác, con của Paduma. Về sau, ông 
và hoàng hậu xuất thế, làm ẩn sĩ, đắc thiền chứng, và sanh lên cõi 
Thiên (9). 

(6) Ibid, ii. 221 nói rằng Phật dành cho ông đặc ân này vì Ngài biết Kassapa sé 

trùng tuyên lời dạy của Ngài và như vậy giúp giáo pháp của Ngài trường 
tồn, theo SA. ii. 130. 

(7) Xem chỉ tiết trong s.v. Bhadda Kapilani. 

(8) Theri Apadana (Ap. ii. 582 vs. 47-51) có kể thêm hai tiền kiếp khác của ông: 
lúc ông làm Sumita và Koliyaputta, từng cùng với phu nhân cúng dường 
chư Phật Độc Giác. 

(9) Chuyện tiền kiếp của Kassapa được trích trong AA. i. 92 ff; SA. ii. 135 ff; 
ThagA. ii. 14 ff; Ap. ii. 578 ff. Ap. i. 33 ff. nói rằng ông cúng dường lên giàn 
hoa của Phật Padumuttara và từng làm vua dưới vương hiệu Ubbiddha 
trị vì thành Rammaka; xem s.v., và ApA. i. 209 f. 


Kassapa was not present at the death of the Buddha; as he 
was journeying from Pava to Kusinara he met an Ajivaka carrying 
in his hand a mandarava-flower picked up by him from among 
those which had rained from heaven in honour of the Buddha, and 
it was he who told Kassapa the news. It was then the seventh day 
after the Buddha's death, and the Mallas had been trying in vain to 
set fire to his pyre. The arahant theras, who were present, declared 
that it could not be kindled until Maha Kassapa and his five 
hundred companions had saluted the Buddha's feet. Maha Kassapa 
then arrived and walked three times round the pyre with bared 
shoulder, and it is said the Buddha's feet became visible from out 
of the pyre in order that he might worship them. He was followed 
by his five hundred colleagues, and when they had all worshipped 
the feet disappeared and the pyre kindled of itself (10). It is said 
(11) that the relics of the Buddha which fell to Ajatasattu's 
share were taken to Rajagaha by Kassapa, in view of that which 
would happen in the future. At Pava (on the announcement of the 
Buddha's death), Kassapa had heard the words of Subhadda, who, 
in his old age, had joined the Order, that they were "well rid of the 
great samana and could now do as they liked." This remark it was 
which had suggested to Kassapa's mind the desirability of holding 
a Recital of the Buddha's teachings. He announced his intention to 
the assembled monks, and, as the senior among them and as having 
been considered by the Buddha himself to be fit for such a task, he 
was asked to make all necessary arrangements (12). In accordance 
with his wishes, all the monks, other than the arahants chosen for 
the Recital, left Rajagaha during the rainy season. Thefivehundred 
who were selected met in Council under the presidency of Kassapa 
and recited the Dhamma and the Vinaya (13). This recital is called 
the Therasangiti or Theravada (q.v.). 

The books contain numerous references to Maha Kassapa—he 
is classed with Moggallana, Kappina and Anuruddha for his great 
iddhi-powers (14). The Buddha regarded him as equal to himself in 
exhorting the monks to lead the active and zealous lives (15), and 
constantly held himup as an example to others in his great 
contentment (16) and his ability towin over families by his 
preaching (17). The Buddha also thought him equal to himself in 


his power of attaining the jhanas and abiding therein (18). 

(10) D. ii. 163 f. (11) Mhv. xxxi. 20 f.; see also Vsm. 430. 

(12) See, e.g., DA. i. 3. (13) Ibid., 3 f; 5 ff; Sp. i. 4 ff; Mhv. iii. 3 ff. 

(14) E.g., S. i. 114; but his range of knowledge was limited; there were certain 
things which even Kassapa did not know (DhA. i. 258). 

(15) S. ii. 205. (16) Ibid., 194 f. 

(17) The Buddha compares him to the moon (candopama), unobtrusive; 
his heart was free from bondage, and he always taught others out of a 
feeling of compassion. S. ii. 197 ff. Kassapa's freedom from any kind of 
attachment was, as the Buddha pointed out to the monks, due to the 
earnest wish he had made for that attainment in the past. "He has no 
attachment to requisites or households or monasteries or cells; but is 
like a royal swan which goes down into a lake and swims there, while the 
water does not adhere to his body" (DhA. ii. 169 f.). 

(18) S. ii. 210 ff. 


Trưởng lão Maha-Kassapa không có mặt lúc Phật Niét Ban. Ông 
được tin do một Du sĩ Ajivaka (có cầm trên tay cành hoa 
mandarava từ Trời rơi xuống để cúng dường Phật) đưa, lúc đang 
cùng đại chúng tỳ khưu khoảng 500 vị du hành từ Pava đến 
Kusinara. Nhiều tỳ khưu (chưa diệt được tham ái) khóc than rằng 
Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá 
sớm. Trưởng lão an ủi chư vị bằng lời của Thế Tôn đã tuyên bố ngay 
từ ban đầu rằng mọi vật ưu ái thân tình đều phải bị sanh biệt, tử 
biệt và dị biệt. Còn Subhadda, vị tỳ khưu xuất gia lúc đã trọng tuổi, 
nói rằng: “Chúng ta đã được thoát khỏi hoàn toàn vị Sa-môn ấy và 
nay có thể làm những gì chúng ta muốn làm.” 

Bấy giờ Phật nhập diệt đã được bảy ngày rồi, nhưng các tộc 
trưởng Malla không làm sao nổi lửa tra tỳ thân xá lợi của Đức Thế 
Tôn được. Các vị Trưởng lão A-la-hán bảo rằng ý của chư Thiên là 
phải đợi Trưởng lão Maha-Kassapa đảnh lẽ chân của Thế Tôn xong, 
lửa mới bén ngọn. Trưởng lão và đại chúng tỳ khưu đến, choàng y 
hở vai, chấp tay, đi nhiễu ba vòng quanh giàn hoả, cởi mở chân Phật 
ra, và cung kính đảnh lễ chân Ngài. Bấy giờ lửa trà tỳ mới nổi lên 
(10). Sau khi xá lợi Phật được Bà-la-môn Dona phân chia, Trưởng 
lão thỉnh phan chia cho Vua Ajatasattu và đưa về kinh đô Rajagaha 
(11). Vì lời tuyên bố của Subhadda ở Pava, Trưởng lão Maha- 
Kassapa khởi ý trùng tuyên kinh điển. Ông được các vị Trưởng lão 
chọn giao cho trách nhiệm này (13). 

Trưởng lão Maha-Kassapa được kinh sách nhắc tới rất nhiều lần. 
Cũng như chư Tôn giả Moggallana, Kappina và Anuradhapura, 
ông đắc đại thần thông (14). Ông được Phật dạy: “ Ta hay Ông phải 
giáo giới các Tỳ khưu! Ông hay Ta hãy thuyết pháp thoại cho các Tỳ 
khưu!” (15). Ông được Phật tán thán là bậc tri túc (16). Ông được 
Phật xem như một tỳ khưu khéo thuyết để thu phục nhân tâm của 
các gia chủ (17). Ông được Phật ví như Ngài, cũng với sự đoạn tận 
các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ 
vô lậu tâm giải thoát (18). 

(10) D. ii. 163 f. (11) Mhv. xxxi. 20 f.; xem thêm Vsm. 430. 

(12) Xem e.g., DA. i. 3. (13) Ibid., 3 f.; 5 ff; Sp. i. 4 ff; Mhv. iii. 3 ff. 

(14) Eg, S.i. 114; tuy nhiên tri kiến của ông bị giới hạn, nên có nhiều pháp ông 
không biết (DhA. i. 258). 

(15) S. ii. 205. (16) Ibid., 194 f. 

(17) Phật ví ông như mặt trăng không bị che án; tâm không không bị dính mắc, 
và ông đi đến các gia đình vì lòng bi mẫn (S. ii. 197 ff.). “Ông không dính 
mắc vô tứ sự, gia đình, tịnh xá, hay liêu cốc; ông như con vương nga xuống 
hồ, bơi lội mà nước không thấm ướt lông.” (DhA. ii. 169 £). 

(18) S. ii. 210. 


Kassapa was willing to help monks along their way, and several 
instances are given of his exhortations to them (19); but he was 
evidently sensitive to criticism, and would not address them unless he 
felt them to be tractable and deferential to instruction (20). He was 
very reluctant to preach to the nuns, but on one occasion he allowed 
himself to be persuaded by Ananda, and accompanied by him he 
visited the nunnery and preached to the nuns. He was probably not 
popular among them, for, at the end of his discourse, Thullatissa 
openly reviled him for what she called his impertinence in having 
dared to preach in the presence of Ananda, “as if the needle-pedlar 
were to sell a needle to the needle-maker" (21). Kassapa loved Ananda 
dearly, and was delighted when Ananda attained arahantship in time 
to attend the Fiist Recital, and when Ananda appeared before the 
arahants, it was Kassapa who led the applause (22). But Kassapa 
was very jealous of the good name of the Order, and we find him (23) 
blaming Ananda for admitting into the Order new members incapable 
of observingits discipline and of going about with them in large 
numbers, exposing the Order to the criticism of the public. “A corn- 
trampler art thou, Ananda." he says, "a despoiler of families, thy 
following is breaking up, thy youngsters are melting away,” and ends 
up with "The boy, methinks, does not know his own measure." 
Ananda, annoyed at being called “boy.” protests—‘Surely my head is 
growing grey hairs, your reverence." This incident, says the 
Commentary (24) took place after the Buddha's death, when Ananda, 
as a new arahant and with all the honour of his intimacy with the 
Buddha, whose bowl and robe he now possessed, had become a 
notable personage. Thullananda heard Kassapa censuring Ananda 
and raised her voice in protest, “What now? Does Kassapa, once a 
heretic, deem that he can chide the learned sage Ananda?" Kassapa 
was hurt by her words, and complained to Ananda that such things 
should be said of him who had been singled out by the Buddha for 
special honour. 

Kassapa viewed with concern the growing laxity among 
members of the Order with regard to the observance of rules, even 
in the very lifetime of the Buddha, and the falling off in the number 
of those attaining arahantship, and we find him consulting the 


Buddha as to what should be done (25). 

(19) Eg. Thag. vss. 1051-57, 1072-81, and his long sermon at A. v. 161 ff.. 

(20) Eg., S. ii. 203 ff; and at 219, when Thullananda finds fault with him 
for blaming Ananda. See below. Kassapa had good reason for not wishing 
to address recalcitrant monks. The Kutidusaka Jataka relates how one 
of his disciples, UlunkaSaddaka, angered by some admonition from 
Kassapa, burnt the latter’s grass hut while he was away on his 
alms round (J. iii. 71 f.). 

(21) S. ii. 215 f. (22) DA. i. 10 f. (23) S. ii. 218 f. 

(24) SA. ii. 133; Ananda regarded Kassapa in some sort of way as a teacher, 
held him in great respect, not daring to mention even his name, lest it 
should imply disrespect (see Vin. i. 92 f.). 

(25) S. ii. 224 f. At the First Council, when Ananda stated that the Buddha had 
given leave for the monks to doaway with the minor rules of the 
Order, Kassapa was opposed to any such step, lest it should lead to 
slackness among the monks and contempt from the laity (Vin. ii. 287 f.). 


Trưởng lão Maha-Kassapa rất nhiệt tâm trong việc khuyến giáo 
tỳ khưu đạt thắng trí (19). Tuy nhiên ông rất nhạy cảm với các lời 
chỉ trích và chỉ giáo giới những ai kham nhẫn và kính trọng lời giáo 
giới (20). Ông rất ít khi giáo giới tỳ khưu ni, nhưng có lần được Tôn 
giả Ananda khuyến khích, ông đi với Tôn giả đến thuyết pháp trong 
một trú xứ của tỳ khưu ni và bị Tỳ khưu ni Thullatissa nói lên lời 
không hoan hy: “Lam sao Tôn giả Maha-Kassapa trước mặt 
Vehadamuni Ananda lại nghĩ đến thuyết pháp, ví như người bán 
kim lại nghĩ có thể bán kim cho người làm kim?” (21). Truóng lao 
Mahã-Kassapa rất quý mến Tôn giả Ananda. Chính 6 ông là người vô tay 
đầu tiên lúc Tôn giả Ananda tién vô hội trường của lần Kết tập thứ nhất 
(22). Tuy nhiên, có lần ông qué trách Tôn giả Ananda cùng du hành 
với những tân tỳ khưu không hộ trì các căn; “hành động thật là kẻ 
dẫm đạp ngũ cốc,” “thật là kẻ phá hoại lương gia, hội chúng của Hiền 
giả đang sụp đổ, đồ chúng niên thiếu của Hiền giả đang tan rã,” và 
gọi Tôn giả Ananda là “đứa trẻ không biết lượng sức mình.” Tôn giả 
Ananda thưa rằng: “Trên đầu tôi, tóc bạc đã sanh, tuy vậy, hôm nay 
Tôn giả Maha Kassapa gọi tôi là đứa trẻ, tôi không có phật lòng.” 
(23). Theo Chú giải (24), chuyện này xảy ra lúc Phật đã nhập diệt va 
Tôn giả Ananda đã đắc quả A-la-hán và rất được quý trọng. Do đó, 
Tỳ khưu ni Thullananda thốt ra những lời không hoan hy: "Sao 
Tôn giả Mahà Kassapa, trước kia là người theo ngoại đạo, lại nghĩ 
có thể không hài lòng và gọi Tôn giả Ananda, bậc Thánh Vedeha là 
đứa trẻ?" Trưởng lão nói với Tôn giả rằng lời nói của Tỳ khưu ni 
Thullatissa “thật là đường đột, không dan do suy nghĩ, vì rằng ta là 
người cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, ta không chấp nhận một Đạo Sư nào khác ngoài Thế 
Tôn, bậc ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác.” 

Trưởng lão Maha-Kassapa rất ưu tư về nguyên nhân đưa đến 
sự chứng đắc chánh trí ít hơn của các tỳ khưu trong lúc học giới có 
nhiều hơn và bạch thỉnh ý của Đức Phật (25). 

(19) E.g., Thag. vs. 1051-57; 1072-81, và biến kinh dài của ông (A. v. 161 ff.). 

(20) Eg, S. ii. 203 ff; và 219, lúc Thullananda thốt lời không hoan hy vì Kassapa 

quo Ananda. Xem bên dưới. Kassapa hữu lý khi không muốn giáo giới các tỳ 
khưu khó dạy. Kutidũsaka Jataka (J. iii. 71 f.) kể chuyện Ulunka-Saddaka, 
đệ tử của ông, đốt chòi ông lúc ông đi khất thực, vì bị ông quở trách. 
(21) S. ii. 215 f. (22) DA. i. 10 f. (23) S. ii. 218 f. 
(23) SA. ii. 13; Ananda xem Kassapa như thầy mình nên không dám kêu tên, 
nói chi đến hành động vô lễ (xem Vin. i. 92 f.). 

(24) S. ii. 224 f. Trong Kết tập I, lúc Ananda thưa rằng Phật cho phép thay đổi 
các giới luật nhỏ, Kassapa phản đối mọi thay đổi vì e ngại hàng tỳ khưu 
sẽ dé duôi va hang cư sĩ sẽ bất chấp (Vin. ii. 287 f.). 


Kassapa himself did his utmost to lead an exemplary 
life, dwelling in the forest, subsisting solely on alms, wearing rag- 
robes, always content with little, holding himself aloof from society, 
ever strenuous and energetic (26). When asked why he led such a 
life, he replied that it was not only for his own happiness but also 
out of compassion for those who came after him, that they might 
attain to the same end. Even when he was old and the Buddha 
himself had asked him to give up his coarse ragrobe and to dwell 
near him, he begged to be excused (27). Once, when Kassapa lay 
grievously ill at Pipphaliguha, the Buddha visited him and 
reminded him of the seven bojjhangas which he had practised 
(28). The knowledge that he had profited by the Master's teaching, 
we are told (29), calmed his blood and purified his system, and the 
sickness fell away from him “like a drop of water from a lotus leaf." 
He disdained being waited upon by anybody, even by a goddess 
such as Laja (q.v.), lest he should set a bad example (30). 

Owing to his great saintliness, even the gods vied with each 
other to give alms to Kassapa. Once when he had risen from a 
trance lasting seven days, five hundred nymphs, wives of Sakka, 
appeared before him; but, snapping his fingers, he asked them to 
depart, saying that he bestowed his favours only on the poor (31). 
When Sakka heard of this, he disguised himself as a weaver worn 
with age, and accompanied by Sujata, transformed into an old 
woman, appeared in a weaver's hut along the lane where Kassapa 
was begging. The ruse succeeded and Kassapa accepted their alms; 
but, later, he discovered the truth and chided Sakka. 

(26) See also the Mahagosinga Sutta (M. i. 214), where Kassapa declares 
his belief in the need for these observances; that his example was 
profitable to others is proved by the case of Somamiuta (q.v.) who, 
finding his own teacher Vimala given up to laziness, sought Kassapa 
and attained arahantship under his guidance. 

(27) S. ii. 202 f.; but see s.v. Jotidasa, who is said to have bunt a vihara 
for Kassapa, and entertained him. 

(28) S. v. 78. (29) SA. iii. 128. (30) DhA. iii. 6 ff. 

(31) The story of Kalavilangika is an example of Kassapa's compassion for 
the poor. Once, after a seven days’ trance,he went to the house of 
Kalavilanga and received alms from his wife, which he gave to the Buddha 
for their greater benefit. The Buddha took a portion of this and gave the 
rest to five hundred monks. Kalavilangika received only a mouthful of the 
food left. The Buddha said that as a result he would be a setthi within seven 
days. Kalavilangika told this to his wife. It happened that a few days later 
the king saw a man impaled alive in the place of execution; the man 
begged him for some food, which he agreed to send. At night, when eating, 
the king remembered his promise, but could find no one bold enough to go 
to the cemetery. On the offer of one thousand pieces, Kalavilangika's wife 
agreed to go in the guise of a man. On the way she was stopped by the 
yakkha Dighataphala (q.v.), who, however, later released her and gave her 
treasure, as did also the yakkha's father-in-law, the deva Sumana. The man 
ate the food and, when wiping his mouth, recognised her as a woman 
and caught hold of her hair. But she cut off her hair, and proved to the 
satisfaction of the king that her mission had been accomplished. She then 
recovered the treasure given her by the yakkha and Sumana; when the 
king discovered her wealth, she and her husband were raised to the rank 
of setthi (MA. ii. 812 ff). 


Ngài Kassapa luôn luôn tinh tấn trong cuộc sống phạm hạnh, 
như tự mình sống ở rừng núi, sống khất thực, mặc y phấn tảo, sống 
thiểu dục, sống độc cư, sống không nhiễm thế tục, tinh cần, thành 
tựu giới hạnh, thành tựu Thiền định, thành tựu giải thoát (26). Được 
hỏi tại sao ông sống như vậy, ông đáp vì lòng bi mẫn đối với chúng 
sanh sắp đến, mong rằng các chúng sanh sắp đến sẽ bắt chước. Ngay 
lúc về già, Phật bảo ông bỏ y phấn tảo và về an trú gần Ngài, nhưng 
ông khước từ (27). Lần nọ, ông bị bệnh nằm ở Pipphaliguhä, Phật 
đến viếng và dạy ông y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập bảy giác 
chi, làm cho sung mãn bảy giác chi (28). Tri hành lời Phat day, thân 
ông được tịnh hóa và bệnh được buông ra như “giọt nước rơi từ lá 
sen.” (29). Ông không muốn được ai phục vụ, ngay cả Tiên nữ Laja 
(q.v.) cũng không, vì sợ rằng mình sẽ làm gương xấu (30). 

Vì sống phạm hạnh, cả chư Thiên cũng đua nhau cúng dường 
Trưởng lão Maha-Kassapa. Một hôm, sau khi xa định sau bảy ngày 
nhập định, ông được 500 tiên nữ, phu nhân của Thiên chủ Sakka, 
cúng dường; ông búng tay xin các nàng lui ra vì ông muốn dành 
hồng ân cho kẻ khốn khổ (31). Thế là Thiên chủ Sakka hoá thành 
một lão thợ dệt nghèo sống cùng bà vợ già (Sujata cải trang) trong 
chòi tranh trên đường ông đi khất thực. Trưởng lão Kaha-Kassapa 
thọ thực, nhưng sau đó khám phá ra sự thật, khiển trách thiên chủ 
Sakka. 

(26) Xem thêm Mahagosinga Sutta (M. i. 214) ghi lại lời tuyên bố của ông về 
sự cần thiết tu tập như vậy vì lợi lạc của những người sẽ đến, mà 
Somamitta (q.v.) là một ví dụ điển hình; Somamitta thấy thầy mình là 
Vimala dễ duôi nên tìm đến Kassapa và đắc quả A-la-hán. 

(27) S. ii. 202 f; nhưng xem s.v. Jotidasa, vị bá hộ Bà-la-môn này có xây cúng 
dường ông một tịnh xá. 

(28) S. v. 78. (29) SA. iii. 128. (30) DhA. iii. 6 ff. 

(31) Chuyện Kalavilangika là một vi dụ về lòng bi man của ông đối với ké 
khốn khổ. Lần nọ, sau khi xả thiền mà ông nhập định bảy ngày trước đó, 
ông đến nha của Kãlavilahgika khất thực và được ba gia chủ cúng dường 
tất cả bữa ăn, chỉ dành cho gia chủ Kalavilangika một muỗng cơm. Ông 
dâng phần thực phẩm ấy lên Phật vì lợi lạc của gia chủ. Phật thọ nhận một 
chút và chia phần còn lại cho 500 tỳ khưu. Nhận thực phẩm cúng dường 
của Kalavilangika, Phật bảo rằng ông sẽ làm chủ ngân khố trong vòng bảy 
hôm. Bấy giờ, nhà vua thấy một người bị đóng xuyên còn sống xin Ngài 
cơm, Ngài hứa sẽ cho nhưng quên gởi tới. Tối lại, trong lúc ngự yến, nhà 
vua nhớ lại lời hứa nên sai người đem cho nhưng không ai dám đi cả. Bà 
Kalavilangika nhận một ngàn đồng của vua ban, giả dạng làm nam nhân, 
và thi hành công tác. Trên đường bà bị Dạ-xoa Dhigataphala (q.v.) bắt 
nhưng được thả ra với lời hứa bà sẽ báo tin phu nhân của Dighataphala, 
tức ái nữ của Thiên tử Sumana là Kall, đã hạ sanh một con trai. Dé trả 
công, Dạ-xoa ban cho bà kho tàng dưới gốc cây cọ; Sumana cũng tưởng 
thưởng bà. Tên bị xuyên cọc ăn cơm xong, nhận ra bà là nữ nhân, nắm tóc 
bà; bà cắt tóc thoát thân. Với kho tàng nhận được, Kalavilangika được vua 
cử làm chủ nhân khố (MA. ii. 812 ff.). 


Sakka begged forgiveness, and, on being assured that in spite of his 
deception the almsgiving would bring him merit, he flew into the 
air shouting, "Aho danam, maha danam, Kassapassa patitthitam". 
The Buddha heard this and sympathised with Sakka in his great joy 
(32). But on one occasion so great was the importunity with which 
the monks of Alavi had wearied the people, that even Maha 
Kassapa failed to get alms from them (33). The Visuddhimagga (34) 
relates a story of how once, when Kassapa was begging for alms in 
Rajagaha. in the company of the Buddha, on a festival day, five 
hundred maidens were going to the festival carrying cakes, 
"round like the moon". They saw the Buddha but passed him by, 
and gave their cakes to Kassapa. The Elder made all the cakes fill 
just his single bowl and offered it to the Buddha (35). 

Sariputta seems to have held Kassapa in great esteem, and 

the Kassapa Samyutta contains two discussions between them: 
one on the necessity for zeal and ardour in the attainment of 
Nibbana (36), and the other on the existence of a Tathagata after 
death (37). This regard was mutual, for when Kassapa saw the 
great honour paid to Sariputta by the devas he rejoiced greatly and 
broke forth into song (38). 
Kassapa lived to be very old, and, when he died, had not lain on a 
bed for one hundred and twenty years (39). He is several times 
referred to inthe Jatakas. Thus, he was the father in the Gagga 
Jataka (ii. 17), the brahmin in the Kurudhamma (ii. 381), one of 
the devaputtas in the Kakkaru (iii. 90), Mendissara in the Indriya 
(iii. 469), and in the Sarabhanga (v. 151), the father in the 
Padakusalamanava (iii. 514), the teacher in the Tittira (iii. 545), 
Matali in the Bilarakosiya (iv. 69), one of the seven brothers in the 
Bhissa (iv. 314), the bear in the Pañcuposatha (iv. 332), the 
chaplain in the Hatthipala (iv. 491), Vidhura in the Sambhava (v. 
67) the senior ascetic in the Sankhapala (v. 
177), Kulavaddhana-setthi in the Cullasutasoma (v. 192), 
Suriya in the Sudhabhojana (v. 412), the treesprite in the 
Mahasutasoma (v. 511), the father in the Sama (vi. 95), and Sura 
Vamagotta in the Khandahala (vi. 157). 

Maha Kassapa was so called to distinguish him from other 
Kassapas (40), and also because he was possessed of great virtues 
(mahanti hi silakkhanda hi Samannagatatta). 


(32) DhA. i. 423 ff; cp. Ud. iii. 7. (33) J. ii. 282. 
(34) 403. (35) This is probably the incident referred to at Vsm. 68. 
(36) S. ii. 195 f. (37) Ibid., 222 f. (38) Thag. vs. 1082-5. 


(39) DA. ii. 413; AA. ii. 596; he was one hundred and twenty at the time of the 
First Recital (SA. ii. 130). According to northern sources, Kassapa did 
not die; he dwells in the Kukkutagiri Mountains, wrapt in samādhi, 
awaiting the arrival of Metteyya Buddha (Beal op. cit., ii. 142 f.). A tooth 
of Maha Kassapa was enshrined in the Bhimatittha-vihara in Ceylon 
(Cv. Ixxxv. 81). 

(40) BuA. 42; chiefly Kumara-Kassapa (VibhA. 60). 


Sakka cau xin sự tha thứ, dù sự gian dối nhưng ông tin chắc sự cúng 
dường của mình là một công đức lớn nên bay lên hư không hô to: 
“Aho danam, maha danam, Kassapa patitthitam.” Nghe thé, Phat cùng 
hoan hy với Thiên chủ (32). Dầu được quý trong nhưng không phải 
lúc nào Trưởng lão cũng được cúng dường. Một lần nọ, vô thị trấn 
Alavi khất thực, ông đi về bát không vì dân địa phương chán ngán sự 
cầu xin của các tỳ khưu ở đây nên bỏ trốn hết khi thấy bóng dáng tỳ 
khưu (33). Một lần khác, ông cùng đi khất thực với Phật nơi một lễ 
hội trong thành Rajagaha, được 500 thiếu nữ dâng bánh “tròn như 
mặt trăng” trong lúc Phật không được cúng dường. Ông nhận tất cả 
bánh cúng dường, xếp gọn trong bát và dâng lên Phật (35). 

Trưởng lão Maha-Kassapa rat được Tôn giả Sariputta cung kính. 
Kinh Kassapa Samyutta có đề cập đến hai cuộc đàm luận giữa hai 
vị về (a) như thế nào là có nhiệt tâm, có biết sợ, có thể có giác ngộ, 
có thể có Niết-bàn (36); và (b) về sự tồn tại của Như Lai sau khi 
nhập diệt (37). Ngược lại, Trưởng lão cũng rất cung kính Tôn giả 
và từng nói kệ hoan hy khi nghe chư Thiên tán than Tôn gia (38). 

Trưởng lão Maha-Kassapa sống rất tho, 120 tuổi. Trong suốt 120 
năm của thọ mạng ông, ông không bao giờ nằm xuống giường (39). 
Ông thường được nói đến trong các Kinh Bổn Sanh: làm cha trong 
Gagga Jataka (ii. 17); lam Bà-la-môn trong Kurudhamma Jataka 
(ii. 381); lam chu Thién trong Kakkaru Jataka (iii. 90); Mendisara 
trong Indriya Jataka (iii. 469) va Sarabhanga Jataka (v. 151); cha 
trong Padakusalamanava Jataka (iii. 514); thay trong Tittira 
Jataka (iii. 545); Matali trong Bilarakosiya Jataka (iv. 69); một 
trong bay anh em trong Bhissa Jataka (iv. 314); con gấu trong 
Pañcuposatha Jataka (iv. 332); tế sư trong Hatthipala Jataka (iv. 
491); Vidhura trong Sambhava Jataka (v. 67), vị ẩn sĩ trưởng lão 
trong Sankhapala Jataka (v. 177); Kulavaddhana-setthi trong 
Cullasutasoma Jataka (v. 192); Suriya trong Sudhabhojana 
Jataka (v. 412); vị Thọ Thần trong Mahasutasoma Jataka (v. 511), 
cha trong Sama Jataka (vi. 95), và Sura Vamagotta trong 
Khandahala Jataka (vi. 157). 

Trưởng lão Mahä-Kassapa được gọi như vậy để phân biệt với các 
Kassapa khác (40), và cũng vì ông đạt được phạm hạnh cao 
(mahanti hi silakkhanda hi Samannagatatta). 


(32) DhA. i. 423; cp. Ud. iii. 7. (33) J. ii. 282. 
(34) 403. (35) Có thé đó là câu chuyện kể trong Vsm. 68. 
(36) S. ii. 195 f. (37) Ibid, 222 f. (38) Thag. vs. 1082-5. 


(39) DA. ii. 413; AA. ii. 596; ông lên 120 lúc chủ trì Kết tap I (SA. ii. 130). Theo 
kinh điển Bắc tông, Trưởng lão Kassapa không Niết Bàn; ông nhập định 
trên núi Kukkutagiri đợi ngày Phật Metteyya ha thế (Beal, op. cit. ii., 142 
f.). Một nha xá lợi của ông được tôn tri trong tịnh xá Bhimatittha ở Sri 
Lanka (Cv. Ixxxv. 81). (40) BuA. 42; Kumara-Kassapa (VibhA. 60). 
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Maha Kassapa 2.-- An eminent thera of Ceylon, incumbent 
of Udumbaragirivihara, who, as the most senior monk, was in charge 


of the reform of the Sangha carried out by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxviii. 6, 16, 57; Cv. Trs. ii. 102, n. 2. 


Maha Kassapa Thera-pindapata Vatthu.-- The story of Sakka 


giving alms to Maha Kassapa (q.v.) in the disguise of a weaver (1). 
(1) DhA. i. 423 ff. 


Maha-Kassapa-saddhi-viharika Vatthu.-- The story of the pupil 


of Maha Kassapa (q.v.) who set fire to his hut (1). 
(1) DhA. ii. 19 ff; see also the Kutidusaka Jataka. 


Mahakaiasena.-- The chief yakkha of Sirlsavatthu who 


married Polamitta of Lankapura (1). v.l. -kala-. See Kalasena (2). 
(1) MT. 259 f. 


Mahakala Thera 1.-- He belonged to a merchant family of Setavya, 
and, while on a journey to Savatthi with five hundred carts, he 
heard the Buddha preach at Jetavana and entered the Order. He 
lived in the charnelfieldmeditating, and, one day, the crematrix 
Kala, noticing him, arranged the limbs of a recently cremated body 
near the Thera that he might gaze at them. With these as a topic of 
meditation, he soon became an arahant (1). 

Ninety-one kappas ago, while wandering near the mountain 
Urugana, he saw the ragrobe of an ascetic and offered three 
kinkinika-flowers in its honour (2). He is probably identical with 
Pamsukulapujaka Thera of the Apadana (3). 

(1) Thag. vss. 151 f; his story is given in much greater detail at DhA. i. 66 
ff.; there he is said to have been the eldest of three brothers, of whom the 
others were Majjhimakala and Culakala. He went with the latter to 
Savatthi, where both of them joined the Order. After becoming an arahant, 
Mahakala went with the Buddha to Setavya and dwelt in the Simsapa- 
grove, Cilakala accompanying him. Cùlakala's wives invited the Buddha 
and the other monks to a meal, and he himself went on earlier to make 
arrangements. His wives disrobed him. At the end of the meal, 
Mahakala was left behind by the Buddha to make the thanksgiving. His 
eight wives surrounded him and stripped him of his robes, but, knowing 
their intention, he disappeared through the air. 

(2) ThagA. i. 271 f. 

(3) Ap. ii. 434; but see ThagA. i. 79,where the same Apadäna verses 
are quoted. 


Maha-Kassapa.-- Vị Trưởng lão tối thang của Sri Lanka, thường trú tại 


Udumbaragirivihara. Trưởng lão được Vua Parakkamabahu I cử 
đứng ra canh tân Tăng Đoàn (1). 
(1) Cv. lxxviii. 6, 16, 57; Cv. Trs. ii. 102, n. 2. 


Maha Kassapa Thera-pindapata Vatthu.-- Chuyện Thiên chủ Sakka giả 
dạng lão thợ dệt cúng dường Trưởng lão Maha-Kassapa (1). 
(1) DhA. i. 423 ff. 


Maha-Kassapa-saddhi-viharika Vatthu.-- Chuyện dé tử tử của Trưởng 
lão Mahä-Kassapa đốt liêu ông (1). 
(1) DhA. ii. 19 ff.; xem thêm Kutidusaka Jataka. 


Mahakalasena.-- Dạ-xoa trưởng ở thành phố SirIsavatthu; ông kết hôn 
với Polamita ở Lankapura (1). vl --kala-. Xem Kalasena (2). 
(1) MT. 259 f. 


Mahakala Thera.-- Ông thuộc một gia đình thương buôn ở Setavyä. 
Trong lúc đưa 500 xe hàng đi buôn ở Sävatthi, ông đến Jetavana 
nghe Phật thuyết pháp và sau đó xin gia nhập Tăng Đoàn. Ông chọn 
nghĩa địa làm trú xứ và đề tài thiền quán. Một hôm, bà thiêu xác Kala 
thấy ông, chặt tay chân của một tử thi mới thiêu, đêm đặt gần 
Trưởng lão để ông nhìn mà quán chiếu; ông đắc quả A-la-hán. (1). 

Vào 91 kiếp trước, trong lúc đi trên núi Urugana ông thấy chiếc 

y phấn tảo và cúng dường y này ba hoa kinkinika (2). Ông có thể là 
Trưởng lão Pamsukilapijaka nói trong Apadana (3). 

(1) Thag vs. 151 f; chuyện được kể ti mỉ hơn trong DhA. i. 66 ff.; chuyện kể rằng 
ông là anh cả của hai em Majjhumakala và Cũlakä]a. Ong đi với Cũlakã]a 
đến Savatthi và cả hai gia nhập Tăng Đoàn. Sau khi thành A-la-hán, 
Mahakala đi với Phat và Cūlakāļa về Setavyä. Lúc trú tại vườn Simsapa, các 
phu nhân của Cũlakäla thỉnh chư vị về nhà thọ trai. Cũlakã]a về nhà trước 
để phụ chuan bị và bị các phu nhân lộty. Sau buổi thọ trai, Phật ra về trước, 
Mahakala ở lại để nói kinh tuỳ hy; ông bị các phu nhân vây quanh để lột y 
nhưng ông thoát được lên hư không. 

(2) ThagA. i. 271 f. 

(3) Ap. ii. 434; nhưng xem ThagA. i. 79, trong ấy có các kệ của ông nói trong 


Apadana. 


Mahakala 2.-- An upasaka of Savatthi who was a sotdapanna. One day he 
took the uposatha-vows and, having listened throughout the night 
to the preaching, was washing his face in the pool near 
Jetavana early the next morning, when thieves who had broken 
into a house and were being pursued put their stolen goods near 
him and ran away. He, being taken for a thief, was beaten to death. 
When this was reported to the Buddha, he related a story of the 
past in which Mahakala had been a forestguard of the king of 
Benares. One day he saw a man entering the forest road with his 
beautiful wife and, falling in love with the wife, invited them to his 
house. He then had a gem placed in the man's cart, and the latter 


was beaten to death as a thief (1). 
(1) DhA. iii. 149 ff. 


Mahakala 3.-- A Naga-king who dwelt in the Manijerika 
Nagabhavana. When the Buddha, after eating the meal given by 
Sujata, launched the bowl upstream, it travelled a short way and 
then stopped, having reached the Naga's abode under the 
Nerañjarä, and then came into contact with the bowls similarly 
launched by the three previous Buddhas of this kappa. To the Naga 
because of his long life it seemed that the previous Buddha had died 
only the preceding day, and he rejoiced to think that another had 
been born. He went therefore to the scene ofthe Buddha's 
Enlightenment with his Naga maidens and they sang the Buddha's 
praises (1). Kala's lifespan was one kappa; therefore he saw all the 
four Buddhas of this kappa, and when Asoka wished to see 
the form of the Buddha, he sent for Mahakala, who created for him 
a beautifulfigureof the Buddha, complete in every detail (2). 

When the Buddha's relics, deposited at Ramagama, were 
washed away, Mahakala took the basket containing them into his 
abode and there did them honour till they were removed, against 
his will, by Sonuttara (3). 

(1) J. i. 70, 72; this incident is among those sculpturauy represented in 

the Relic Chamber of the Maha Thupa (Mhv. xxxi. 83); see also Dvy., 392; 
Mtu. ii. 265, 302, 304. 


(2) Mhv. v. 87 f.; Sp. i. 43, etc. 
(3) Mhv. xxxi. 25 ff. 


Mahakala 2.-- Mahakala là một thiện nam đắc sơ thiền ở Savatthi. Ngày 
nọ, sau khi phát nguyện bát quan trai giới và nghe thuyết pháp trọn 
đêm, ông ra hồ nước trong Jetavana để rửa mặt. Có tên trộm bị 
rượt đem bỏ vật dụng trộm được chỗ ông ngồi khiến ông bị bắt và 
bị tra tấn đến chết. Chuyện đến tai Phật, Ngài kể rằng trong một tiền 
kiếp Mahakala làm quan giữ ngự uyén của vua tri vì Benares, say 
mê nhan sắc của vợ của đôi vợ chồng đi dạo trong vườn, mời đôi vợ 
chồng này về nhà, lén bỏ viên ngọc trong xe của họ, khiến ông chồng 
bị bắt và đánh chết vì tội trộm (1). 


(1) DhA. iii. 149 ff. 


Mahakala 3.-- Xà vương sống trong Mañjerika Nagabhavana. Thấy cái 
bát Bồ Tát liệng xuống dòng sông Nerañjarä sau khi ăn hết cháo 
sữa do Thôn nữ Sujata dâng, Xà vương ngỡ rằng đó là cái bát ma ba 
vị Phật (tiền nhiệm) liệng xuống trước đây. Vì có tuổi thọ rất cao, Xà 
vương tưởng vị Phật mới nhập diệt hôm qua và hôm nay có vị Phật 
mới ra đời, nên ông hoan hỷ. Ông đi cùng với các xà nữ đến chỗ Phật 
giác ngộ để tán than Phật (1). Tho mạng của Kala dài một kiếp nên 
ông chứng kiến được sự ra đời của bốn vị Phật trong hiện kiếp. Lúc 
Vua Asoka muốn tac tôn tượng, ông tìm đến Mahakala va được Xà 
vương tôn tạo một tôn tượng với đầy đủ chỉ tiết (2). 

Lúc xá lợi Phat tôn trí tại Ramagama bị nước sông Hằng cuốn 
trôi, Mahakala vớt được và đem về thờ cúng cho đến khi Sa-môn 
Sonuttara thỉnh đem đi không có sự đồng ý của ông (3). 

(1) J. i. 70, 72; chuyện nay được khắc trên bia ký trong chánh điện tôn trí xá lợi 

Phật của Maha Thipa (Mhv. xxxvi. 83); xem thêm Dvy., 392; Mtu. ii. 265, 
302, 304. 


(2) Mhv. v. 87 f; Sp. i. 43, etc. 
(3) Mhv. xxxi. 25 ff. 


Mahakala 4.-- A householder of Bandhumati in the time of 
Vipassi Buddha. He was a previous birth of Añña-Kondañña. He 
and his brother Culakala gave thefirstfruitsof their harvest, in nine 


stages of its growth, to the Buddha (1). 
(1) AA. i. 79 ff; ThagA. ii. 1 f. 


Mahakala 5.-- One of the seven mountains surrounding Gandhamadana (1). 
(1) SNA. i. 66; J. v. 38. 


Mahakalasena.-- See Kalasena [2]. 


Mahakalinga.-- King of Dantapura and brother of Cullakalinga. 
For their story see the Kalingabodhi Jataka (1). 
(1) J. iv. 230 ff. 


Mahakali.-- An eminent Theri of Ceylon (1). 
(1) Dpv. xviii. 39. 


Mahakiralavapi.-- A tank restored by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxviii. 46. 


Mahakusa.-- A king of Jambudipa, descendant of Mahasammata. His 
father was Kusa and his son Navaratha (Bharata). They reigned 
in Kapilavatthu (1). 
(1) Dpv. iii. 40; MT. 130. 


Mahakokalika.-- See Kokalika [1]. 


Mahakottha.-- A Damila chief of Antarasobbha, whom 


Dutthagamani subdued in the course of his campaigns (1). 
(1) Mhv. xxv. 11. 


Maha-Kotthita (MahaKotthika) Thera.-- One of the foremost 
disciples of the Buddha, ranked foremost among masters of logical 
analysis (patisambhidappattanam) (1). He was born into a very 
wealthy brahmin family of Savatthi, his father being Assalayana 
and his mother Candavati. He gained great proficiency in the 
Vedas and, after hearing the Buddha preach (2). entered the Order 
and, engaging in meditation, soon became an arahant. He was 
extremely skilled in knowledge of the Patisambhida, on which were 


based all his questions to the Buddha and his own colleagues. 
(1) A. i. 24; Dpv. iv. 5; v. 9. 
(2) To his father, says the Apadana account. 


Mahakala 4.-- Gia chủ ở Bandhumati vào thời Phat Vipassi. Ông là tiền 
kiếp của Trưởng lão Aññã-Kondañña. Ông và em ông là Cũlakä]a 
cúng dường Phật trái cây đầu mùa với chín giai đoạn phát triển (1). 

(1) AA. i. 79 ff; ThagA. ii. 1 f. 


Mahakala 5.-- Một trong bảy ngọn núi bao quanh Gandhamadana (1). 
(1) SNA. i. 66; J. v. 38. 


Mahakalasena.-- Xem Kalasena [2]. 


Mahakalinga.-- Vua tri vì Dantapura và là bao huynh của Cullakalinga. 
Xem chuyện ông trong Kalingabodhi Jataka (1). 
(1) J. iv. 230 ff. 


Mahakalli.-- Vi Trưởng lão ni tối thang của Sri Lanka (1). 
(1) Dpv. xviii. 39. 


Mahakiralavapi.-- Hồ nước do Vua Parakkamabahu I trùng tu (1). 
(1) Cv. lxviii. 46. 


Mahakusa.-- Vua trị xứ Jambudipa, hậu duệ của Vua Mahasammata. 
Phụ hoàng ông là Kusa và Thái tử ông là Navaratha (Bharata). Tất 
cả trị vì tại Kapilavatthu (1). 
(1) Dpv. iii. 40; MT. 130. 


Mahakottha.-- Tộc trưởng Damila bị Vua Dutthagäma chinh phục (1). 
(1) Mhv. xxv. 11. 


Maha-Kotthita (Maha-Kotthika) Thera.-- Truong lão Dai Câu Hy La. Đệ 
tử tối thắng về Phân Tích Đạo (patisambhidappattänam) của Đức 
Phật (1). Ông sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn phú hộ ở 
Savatthi; cha ông là Assalayana, mẹ ông là Candavati. Ông lau 
thông ba kinh Vệ-đà. Sau khi được nghe Phật thuyết pháp (2), ông 
khởi lòng tin, xin gia nhập Tăng Đoàn, tinh tấn tu tập thiền định, và 
đắc quả A-la-hán. Hiểu biết về Phân Tích Đạo (Patisambhida), ông 
thường tham vấn Phật trong lãnh vực này và trở nên rất thuần thục. 
(1) A. i. 24; Dpv. iv. 5; v. 9. 
(2) Apadana nói là cho cha ông. 


In the time of Padumuttara Buddha he was a rich 
householder, and, hearing the Buddha praise a monk as foremost 
among those skilled in the Patisambhida, he wished for similar 
eminence for himself in the future. To this end he visited the 
Buddha and his monks and entertained them for seven days, giving 
them three robes each at the conclusion of his almsgiving. Owing to 
the skill showed by him in the Maha Veddha Sutta (q.v.), the 
Buddha declared him foremost among those skilled in 
the Patisambhida (3). 

Several instances are given of discussions between Kotthita 

and other eminent theras—e.g., the Nalakalapiya Sutta on kamma 
(4), the Sila Sutta on religious discipline (5), three suttas on 
samudayadhamma (the nature of arising), two on assada 
(satisfaction) (6), two on samudaya (arising) (7) and three on avijja 
and vijja (8). Another similar sutta is on sense and sense objects 
(9), and there is a series of suttas on matters not revealed by the 
Buddha (avyakatani) (10). All these suttas took the form of 
discussions with Sariputta, in which Maha-Kotthita is the 
questioner and Sariputta the instructor. 
One sutta (11) records a "lesson" given by the Buddha to Kotthita 
on conceptions of anicca, dukkha and anatta. The Anguttara Nikaya 
(12) records a discussion at Jetavana between Savittha, Kotthita 
and Sariputta, as to who is best: one who has testified to the truth 
with body, one who has won view, or one released by faith. Another 
discussion (13) takes place between Sariputta and Kotthita as to 
whether anything continues to exist after the ending of the six 
spheres of contact (Nibbana). Once there was a dispute between 
Kotthita and Citta-Hatthisariputta; Cittawas constantly 
interrupting the elder monks who were gathered at Isipatana for 
the discussion of the Abhidhamma, and was asked by Kotthita to 
abide his time and not interrupt. Citta's friends protested that Citta 
was well qualified to take part in the discussion; but 
Kotthita declared that, far from being wise enough, Citta would, not 
long after, renounce the Order. And so it happened (14). 

Sariputta evidently had a great regard for Kotthita; the 
Theragatha (15)contains three stanzas in which Sariputta 


proclaims his excellence. 

(3) Thag. vs. 2; ThagA. i. 29 ff; AA. i. 159; Ap. ii. 479; also Avadanas ii. 195. 

(4) S. ii. 112 f. (5) Ibid., iii. 165 ff. (6) Ibid., 172-7. 

(7) S. iii. 173. (8) S. iii. 17. (9) Ibid., iv. 162-5 

(10) Ibid, 384-91; Mrs. Rhys Davids suggests (KS. i. 79, n. 1) that all these 
suttas were compiled rather as "lessons" to be learnt than as genuine 
inquiries by Kotthita. The pre-eminent monks were "playing" at teacher 
and pupil in order to aid Kotthita to win proficiency as a teacher. Another 
such "lesson" is given at A. iv. 382 ff., as to the motives guiding those who 
life the bahmacariya-life. 

(11) S.iv.145-7. (12) See the Kavasakkhi Sutta (A. i. 118 f.). 

(13) A. ii. 161 f. (14) A. iii. 392 ff. 

(15) Thag. vss. 1006-8; ThagA. ii. 117. 


Vào thời Phật Padumuttara, ông là một gia chủ giàu. Được nghe 
Phật tán thán một đệ tử là bậc thiền quán đệ nhất, ông phát nguyện 
được như vậy trong một kiếp sau và tinh tấn cúng dường thực phẩm 
lên Phật cùng chư tỳ khưu tuỳ tùng trong suốt bảy hôm và dâng lên 
mỗi vị ba y vào ngày thứ bảy. Trong hiện kiếp, ông được Phật tuyên 
bố là tối thắng về trí phân tích, tài biện thuyết thiền quán, sau khi 
xác nhận các chứng quả ông trình bày với Tôn giả Sariputta trong 
kinh Maha Veddha (M. i. 292-8) (q.v.) (3). 

Trưởng lão Maha-Kotthita thường luận dam với nhiều vị 
Trưởng lão tối thắng về nhiều vấn đề, như: duyên khởi (4); giữ giới 
(5); samudayadhamma (tập pháp); assdda (vị ngọt) (6); samudaya 
(tập khởi) (7); avijjā (vô minh) và vijjā (minh) (8); mắt là kiết sử 
của các sắc hay ngược lại (9); avyäkatäni (không thuyết) (10). 
Trong nhiều kinh này, Trưởng lão là người hỏi và Tôn giả Sariputta 
là người đáp. Trưởng lão được Phật giáo giới vắn tắt về vô thường 
(anicca), Khổ (dukkha) va vô ngã (anatta) (11). Trưởng lão luận 
dam với Tôn giả Savittha va Tôn giả Sariputta (12) về ba hạng 
người thân chứng, kiến chi và tín giải và với Tôn giả Sariputta (13) 
về “còn cái gì khác nữa không sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn?” 

Trưởng lão Maha-Kotthita bất mãn Tôn giả Citta- 
Hatthisariputta đã nói xen vào giữa trong lúc các Tỳ khưu Trưởng 
lão đang thuyết về Thắng pháp luận. Bạn bè của Citta- 
Hatthisariputta nói ông là bậc Hiền trí có thể nói chuyện về Thắng 
pháp luận với các Tỳ khưu Trưởng lão. Nhưng Maha-Kotthita 
tiên đoán rằng Citta-Hatthisäriputta sẽ hoàn tục, và sự thật xảy ra 
như vậy (14). 

Tôn giả Sariputta rất kính trọng Trưởng lão Maha-Kotthita 
và có nói ba kệ tán thán sự ưu tú của Trưởng lão (14). 

(3) Thag. vs. 2; ThagA. i. 29 ff.; AA. i. 159; Ap. ii. 479; Avadanas ii. 195. 

(4)S.ii.112£ (5) Ibid, iii. 165 ff. (6) Ibid, 172-7. 

(7) S. iii. 173. (8) Ibid, 17. 

(9) Ibid, iv. 162-5. 

(10) Ibid, 384-91; Ba Rhys Davids nghĩ (KS. i. 79, n. 1) rằng các “bài học” ấy 
được sưu tập để thực tập hơn là các câu hỏi thuần tuý của Kotthita. Hình 
thức thực tập này có mục đích giúp Kotthita đạt được sự làu thông của 
một vị giáo sư. Có một “bài học” như vậy trong A. iv. 382 ff. về việc trì hành 
Phạm hạnh (Bramacariya). 

(11) S. iv. 145-7. (12) Xem thêm Kavasakkhi Sutta (A. i. 118 f.). 

(13) A. ii. 161 f. (14) A. iii. 392 ff. 

(15) Thag. vs. 1006-8; ThagA. ii. 117. 


Mahakosala.-- King of Kosala. He was the father of Pasenadi, and his 
daughter, Kosaladevli, was given in marriage to Bimbisara, who 
rereceived a village in Kasi for her bath-money (1). Aggidatta was 


the purohita of Mahakosala (2). 
(1) J. ii. 237, 403; iv. 342; SA. i. 120, etc. (2) DhA. iii. 241. 


Mahakhandaka.-- The first chapter of the Mahavagga of the 
Vinaya Pitaka. 


Mahakhiragama.-- A village near Nagadipa in Ceylon; it was 
the residence of Lonagirivasi-Tissa (1). 
(1) AA. ii. 653; MA. i. 545. 


Mahakhetta.-- A locality in Rohana, mentioned in the account of 
the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxv. 50; Cv. Trs. ii. 49, n. 


Mahaganga.-- See Ganga and Mahavalukaganga. 


Mahagana.-- One of the three chief buildings of the Upasika- 


vihara (q.v.). It was later called Piyathapitaghara (1). 
(1) MT. 408, 409. 


Mahagatimba-Abhaya_ Thera.-- Mentioned among those who 
could remember early incidents in their lives. When he was five 
days old he saw a crow pecking at some milk-rice prepared for a 
ceremony and made a sound to drive it away. This was the earliest 


recollection of the Thera.’ He had a beautiful complexion (2). 
(1) DA. ii. 530; MNidA. 234. (2) AA. ii. 596. 


Mahagatimbiya-Tissadatta (v.L Mahagatigamiya-Tissadatta).-- A 
Thera. He once went over from Ceylon to India to worship the 
Bodhi-tree. While crossing, seeing only the waters round him, he 
fell to wondering which was the more extraordinary, the sound 
of the ocean waves or the method of the twentyfour divisions of 
the Patthana. The limits of the great ocean then became 


apparent to him (1). 
(1) DhSA,, p. 11. 
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Mahakosala.-- Vua xứ Kosala. Ong là Phụ hoàng của Vua Pasenadi va 
Kosaladevi (Hoàng hậu của Vua Bimbisära). Ông ban cho 
Kosaladevi làng Kasi để dùng trong việc son phan (1). Ông có vị Tế 
sư là Aggidatta (2). 

(1)J.ii. 237, 403; iv. 342; SA. i. 120, etc. (2) DhA. iii. 241. 


Mahakhandaka.-- Chương 1 của Mahavagga, Vinaya Pitaka. 


Mahakhiragama.-- Làng gan Nagadipa, Sri Lanka, trú xứ của Trưởng lão 
Lonagirivasi-Tissa (1). 
(1) AA. ii. 653; MA. i. 545. 


Mahakhetta.-- Địa danh trong xứ Rohana, được đề cập đến trong các 


chiến dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxv. 50; Cv. Trs. ii. 49, n. 3. 


Mahaganga.-- Xem Ganga va Mahavalukaganga. 


Mahagana.-- Một trong ba kiến trúc chánh của Upasika-vihara (q.v.). Về 
sau được gọi là Piyathapitaghara (1). 
(1) MT. 408, 409. 


Mahägatimba-Abbhaya Thera.-- Là một trong số chư vị nhớ được 
những sự việc xảy ra lúc thiếu thời. Lúc mới sanh ra năm hôm, ông 
biết lên tiếng đuổi con quạ đến mổ cháo sữa nhà nấu để cúng (1). 
Ông có màu da đẹp (2). 
(1) DA. ii. 530; MNidA. 234. (2) AA. ii. 596. 


Mahagatimbiya-Tissadatta (vl Mahagatigamiya- Tissadatta).-- 
Trưởng lão từng đi từ Sri Lanka qua An Độ dé danh lễ cội Bồ Đề. 
Giữa đại dương mênh mông, ông nhận thức rằng đại dương có giới 
hạn còn duyên của 24 phạm trù của Bộ Vi trí luận (Patthana) thi 
không (1). 
(1) DhsA., p. 11. 
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Mahagallaka 1.-- A village in Dakkhinadesa of Ceylon where Sanghatissa 
once camped (1). Dathopatissa II. gave the village to the 
Padhanaghara in the Kassapa-vihara (3). The village is mentioned in 


the account of the campaigns of Parakkamabahu I (2). 
(1) Cv. xliv. 3. (2) Ibid., lxv. 27. 
(3) Ibid., lviii. 43; see also Cv. Trs. i 74, n. 2; 206, n. 1. 


Mahagallaka 2.-- A tank built by Mahasena (1). Parakkamabahu I. 
repaired it and constructed a canal from the tank to 
Sukaranijjhara (1). 

(1) Mhv. xxxvii. 49. 
(2) Cv. lxviii. 34, 43; lxxix. 66; see also Cv. Trs. i. 279, n. 5. 


Mahagavaccha Thera.-- He was the son of Samiddhi, a brahmin 
of Nalaka in Magadha. Mahagavaccha admired Sariputta greatly, 
and onlearning that he had joined the Order, he followed 
Sariputta's example, becoming an arahant in due course. 

In the past he gave a drink of water to Padumuttara Buddha 
and was a devout follower of Sikhi Buddha (1). He is probably 
identical with Udakadayaka of the Apadana (2). 


(1) Thag. vs. 12; ThagA. i. 57. 
(2) Ap. ii. 437; but the same verses are attributed to Gangatiriya (ThagA. i. 249). 


Mahagama 1.-- The capital of Rohana. Dutthagamani was born there, 
and ruled there till he started on his campaign against the Damilas 
(1). Throughout history Mahagama remained the most important 
place in Rohana. Near by were the Tissamaharama and the 
Anurarama built by Subha. It is first mentioned (2) as the 
residence of Devanampiyatissa's younger brother, Mahanaga, 
who founded the Rohana dynasty, but, as a settlement, it probably 
dates back to the most ancient times. Maha naga built in it the 
Nagamaha-vihara. Mahatissa built the MahapaliHall in 
Mahagama and attached to it the Dathaggabodhi-parivena 
(3). The Damilas (probably in the time of Mahinda IV.) destroyed 


Mahagama, but the buildings were restored by Vijayabahu I (4). 
(1) Mhv. xxviii. 8. 59, etc; Cv. xlv. 42, etc.; see also Mhv. Trs. 146, n. 5. 
(2) Mhv. xxii. 8. (3) Cv. xlv. 42. (4) Ibid., lx. 56. 


Mahagama 2.-- A tank built by Mahasena (1). 
(1) Mhv. xxxvii. 47. 


Mahagamanaga-Vihara.-- A monastery in Rohana where Voharika-Tissa 
crowned the thupa with a parasol (1). The vihara is probably identical 
with the Nagamaha Vihara, built by Mahanaga (q.v.). 
(1) Mhv. xxxvi. 34; MT. 662. 


Mahagallaka 1.-- Lang trong Dakkhinadesa, Sri Lanka, noi ma Vua 
Sanghatissa có lần đóng trại (1). Vua Dathopatissa II cúng dường 
làng này cho Padhanaghara trong Kassapa-vihara (2). Làng được 
đề cập trong nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabahu I (3). 

(1) Cv. xliv. 3. (2) Ibid., xv. 27 
(3) Ibid., lviii. 43; xem thêm Cv. Trs. i. 74, n. 2; 206. n. 1. 


Mahagallaka 2.-- Hồ nước do Vua Mahasena kiến tạo (1), Vua 
Parakkamabahu I trùng tu va đào kinh nối liền với hồ 
Sukaranijjhara (2). 

(1) Mhv. xxxvii. 49. 
(2) Cv. lxviii. 34, 43; Ixxix. 66; xem thêm Cv. Trs. i. 279, n. 5. 


Mahagavaccha Thera.-- Ông là con của Samiddhi, Bà-la-môn ở Nalaka 
trong xứ Magadha. Ông rất ái mộ Sariputta nên khi nghe Sariputta 
xuất gia, ông xuất gia theo, và tu chứng quả A-la-hán. 

Trong tiền kiếp ông có dâng lên Phật Padumuttara nước uống 
và từng là đệ tử sting tin của Phật Sikkhi (1). Ông có thể là Trưởng 
lão Udakadayaka nói trong Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 12; ThagA. i. 57. 

(2) Ap. ii. 437; nhưng các kệ này lại được gan cho Trưởng lão Gangatiriya 

(ThagA. i. 249). 


Mahagama 1.-- Thủ đô của quốc độ Rohäna. Vua Dutthagamani sanh 
tại đây và trị vì tại đây từ lúc ông khởi nghĩa chống quân Damila 
(1). Mahagama giữ vai trò quan trọng trong suốt chiều dài lịch 
sử. Gần Mahagama có Tissamaharama và Anurarama do Vua 
Subha (120-6 A.C.) kiến tạo. Mahagama còn là trú quán của 
Mahanaga (vương đệ của Vua Devanampiyatissa) là nhà vua 
xây dựng triều đại Rohana. Vua Mahanaga có xây tại đây 
Nagamaha-vihara; Vua Mahatissa xây giảng đường Mahapäli 
trong Mahanaga và nối liền giảng đường với Dathaggabodhi- 
parivena (3). Mahagama bị quân Damila tàn phá (có thể dưới 
trào Vua Mahinda IV, 956-72 A.C.), và các tự viện được Vua 
Vijayabahu I (1059-1114 A.C.) xây lai (4). 

(1) Mhv. xxviii. 8, 59, etc.; Cv. xlv. 42, etc.; xem thêm Mhv. Trs. 146, n. 5. 
(2) Mhv. xxii. 8. (3) Cv. xlv. 42. (4) Ibid, lx. 56. 


Mahagama 1.-- Hồ nước do Vua Mahasena kiến tao (1). 
(1) Mhv. xxxvii. 47. 


Mahagamanaga-vihara.-- Tự viện trong xứ Rohana nơi Vua Voharika- 
Tissa dựng long che Bảo tháp (1). Tịnh xá này có thể là Nagamaha- 


vihära do Vua Mahänäga kiến tạo (q.v.). 
(1) Mhv. xxxvi. 34; MT. 662. 
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Mahagamendivapi.-- A tank built by Amandagamani-Abhaya to 
the south of Anuradhapura and gifted to the Dakkhina-Vihara (1). 
(1) Mhv. xxxv. 5; Mhv. Trs. 246, n. 4. 


Mahagirigama.-- A village on the road to Nagadipa, near the 
residence of LonagiriväsI-Tissa (1). 
(1) DA. ii. 534. 


Mahagopalaka Sutta.-- Preached to the monks at Jetavana. A herdsman 
who is ignorant of form, has no eye for marks, does not get out ticks, 
does not dress sores, does not smoke out lairs, knows nothing 
either of fords or wateringplaces, roads or pastures, milks the cows 
dry, and fails to pay special attention to the leaders of the herd— 
such a herdsman cannot look after his herd nor promote its 
increase. A monk who has the corresponding eleven bad qualities 
is not capable of showing growth and progress in the Dhamma and 
the Vinaya (1). 

(1) M. i. 220 ff; A. v. 347 ff. 


Mahagovinda 1.-- A primeval king, mentioned with Mandhata 
as reigning in Rajagaha (1). 
(1) SNA. ii. 413; DA. i. 132, etc.; VvA. (p. 82) speaks of aMahagovindapandita by 
whom Rajagaha was planned and built; see Jotipala. 


Mahagovinda 2.-- See Jotipala. 


Mahagovinda Sutta.-- Paficasikha visits the Buddha at Gijjhakuta 
and tells him of a meeting once held in Tavatimsa. At this meeting 
Sakka rejoices with the devas of Tavatimsa over the increase in 
their numbers, owing to the appearance in their midst of new devas 
produced by the good kamma of the followers of the new view of 
life put forward by the Buddha. Sakka expresses his joy in a song 
and then utters an eulogy on the eight qualities of the Buddha. 
Brahma Sanankumara appears and desires to hear the eulogy, 
which is, accordingly, repeated for his benefit. Sanankumara says 
that the Buddha has ever been thus wise, and tells the story of 
Disampati and his son Renu. Disampati hasa purohita called 
Govinda, and when he dies Disampati is distressed, but, at the 
suggestion of Renu, appoints Govinda's son Jotipala in his place. 

On the death of Disampati Renu becomes king, and, with 
Jotipala's help, divides his kingdom into seven to be shared by 
himself and six of his friends, the divisions of the kingdom being 
Dantapura, Potana, Mahissati, Roruka, Mithila, Campa and 
Baranasi; and the kings, respectively, are: Sattabhu, 
Brahmadatta, Vessabhu, Bharata, Renu, and two Dhataratthas. 


Mahagamendivapi.-- Hồ nước do Amandagamani-Abhaya xây dưới phía 
Nam của Anuradhapura để cúng dường cho Dakkhina-vihara (1). 
(1) Mhv. xxxv. 5; Mhv. Trs. 246. n. 4. 


Mahagirigama.-- Làng trên đường đi đến Nagadipa, gần trú xứ của Tỳ 
khưu LonagiriväasI-Tissa (1). 
(1) DA. ii. 534. 


Mahagopalaka Sutta.-- Đại Kinh Người Chăn Bò, Số 34. Do Phật thuyết 
cho chư tỳ khưu tại Jetavana. Không đầy đủ mười một đức tánh 
này: không biết rõ sắc, không khéo (phân biệt) các tướng, không từ 
bỏ trứng con bò chét, không băng bó vết thương, không có xông 
khói, không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết chỗ nước uống, 
không biết con đường, không khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể 
ăn cỏ, là người vắt sữa cho đến khô kiệt, là người không chú ý, 
không săn sóc đặc biệt những con bò đực già và đầu đàn, người chăn 
bò không thể chăn giữ đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng 
thịnh. Cũng vậy, vị tỳ khưu không đầy đủ mười một pháp này, không 
thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong Pháp và Luật này (1). 

(1) M. i. 220 ff; A. v. 347 ff. 


Mahāgovinda 1.-- Nhà vua thời thượng cổ, được kể chung với Vua 
Mandhätä như tri vì Rajagaha (1). 
(1) SNA. ii. 413; DA. i. 132, etc.; VvA. (p. 82) nói rằng Mahagovinda là vị vua 
kiến tạo Rajagaha; xem Jotipäla. 


Mahagovinda 2.-- Xem Jotipala. 


Mahägovinda Sutta.-- Kinh Đại Điền Tôn, số 19. Pañcasikha (Ngũ Kế), 
thuộc giòng họ Càn-thát-bà, viếng Phật tại Gijjhakũta và kể về 
buổi họp của chư Thiên cõi Tavatimsa tại Thiện pháp đường. 
Trong đại hội này, Thiên chủ Sakka bày tỏ sự hoan hỷ của mình vì 
Thiên giới được tăng thịnh nhờ chư vị mới đến đã từng tu tập theo 
giáo pháp của Phật Gotama. Thiên chủ tuỳ hỷ nói lên bài kệ tán 
thán và thuyết về tám pháp như thật của Thế Tôn. Rồi Phạm thiên 
Sanankumara xuất hiện, xin được nghe tám pháp của Thế Tôn, 
và được Thiên chủ giảng giải lại. Sau đó, Sanankumara kể chuyện 
của Vua Disampati và Vương tử Renu. Nhà vua có vị Tế sư là 
Govinda; lúc ông qua đời, nhà vua rất sầu muộn. Theo đề nghị của 
Renu nhà vua cử con của Tế sư là Thanh niên Jotipala nối nghiệp 
cha. Sau khi Vua Disampati băng hà, Renu lên ngôi. Tân vương 
chia vương quốc mình làm bảy (Dantapura, Potana, Mahissati, 
Roruka, Mithila, Campa, và Baranasi) và ban cho các bạn hữu 
Sat-dé-ly trị vì (dưới vương hiệu Sattabhu, Brahmadatta, 
Vessabhu, Bharata, Renu, và hai Dhatarattha). 


Jotipala, now called Mahagovinda by virtue of his post, trains 
seven others to fill the posts of stewards to the seven kings. 
Mahagovinda acquires the reputation of having seen Brahina face 
to face, and, in order to justify this reputation, he takes leave of 
Renu and practises meditation for four months. During his 
meditation, Sanankumara appears before him and tells him that he 
may see Brahma face to face and attain communion with him. Here 
we have the teaching regarding the ideal brahmin. Mahagovinda 
decides to leave the world and carryout the teachings of 
Sanankumara. Having obtained the leave of his master, he enters 
the homeless life, where he practises the four ecstasies of love, pity, 
sympathy in joy and equanimity. He teaches these to his disciples, 
and, after death, they are all born into the Brahmaworld. At the end 
of Pañcasikha's recital, the Buddha tells him that he himself was 
Mahagovinda and therefore remembers all that life (1). 

In the Mahagovinda Sutta, brahmacariyd is explained as the 
four infinities (appamañña), infinite love, etc (2). 

(1) D. ii. 220-51; cp. Janavasabha Sutta, also Mtu. iii. 197 ff. 
(2) DA. 1. 178; MA. i. 275. 


Mahagosinga Sutta-- A discussion in  Gosingasalavana, 
between Sariputta, Maha  Moggallana, MahaKassapa, 
Anuruddha, Revata and Ananda. Sariputta is visited by the others 
in the evening, and asks them what type of monk would illumine 
the Gosingawood. Ananda speaks of one who treasures what he has 
been taught and learns by heart the doctrines which declare the 
higher life in all its perfection and purity; Revata of one who 
delights in meditation and lives in solitude; Annruddha of one who 
possesses the celestial eye; Maha-Kassapa of one living in the forest 
a strenuous life, recommends that life; Moggallana of one who 
holds discussions with another on the Abhidhamma; Sariputta of a 
monk who is master of his heart and is not under its mastery. They 
all seek the Buddha and ask for his opinion. He praises the opinion 
of each of the Elders, but he himself would choose a monk who is 


delivered from the ãsavas (1). 
(1) M. i. 212-19. 


Mahacattarisaka Sutta.-- Preached at Jetavana. The Buddha 
explains to the monks the meaning of Right Concentration—the 
focussing of the heart with the sevenfold equipment of Right 
Views, Right Thoughts— Right Mindfulness. In all things, Right 


Views come first (1). 
(1) M. iii. 71-78. 
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Jotipala (bấy giờ là Tế sw Mahagovinda) giáo hoa về vương 
chánh cho bay nhà vua mới lên ngôi. Xong xuôi, Mahagovinda xin ra 
đi tịnh cư trong bốn mùa mưa để tu tập thiền định hầu xác chứng 
danh tiếng truyền tụng rằng ông tự thân thấyPhạm thiên, nói 
chuyện thảo luận, luận nghị với Phạm thiên. Trong lúc ông nhập 
định, Phạm thiên Sanankumara xuất hiện và giáo thuyết về Pham 
hạnh của Phạm thiên. Sau đó, Mahagovinda xin từ quan, sống đời 
không nhà, trì hành từ bi hỷ xả, và giáo thuyết cho các hàng đệ tử; 
tất cả đệ tử của ông đều sanh về cõi Phạm thiên sau khi thân hoại 
mang chung. Sau bài thuyết giảng của Pañcasikha, Phật bảo với ông 
rằng chính Ngài là Mahagovinda và nhớ lai tất cả những gì xảy ra 
trong đời đó (1). 

Trong Mahagovinda Sutta, Brahmarariyd (Phạm hạnh) được giải 
thích như tứ vô lượng (appamañña) tam: vô lượng từ, vô lượng bi, 
vô lượng hỷ, vô lượng xả (2). 

(1) D. ii. 220-51; cp. Janavasabha Sutta, xem thêm Mtu. iii. 197 ff. 
(2) DA. i. 178; MA. i. 275. 


Mahägosinga Sutta.-- Đại Kinh Rừng Sừng Bò, Số 32. Tại rừng Gosinga 
vào một đêm trăng, Tôn giả Sariputta hỏi chư Tôn giả Maha 
Moggallana, Maha Kassapa, Anuruddha, Revata, va Ananda: 
“Hang tỳ khưu nào có thé làm chói sáng khu rừng Gosinga,” hàm ý 
thế nào là một mẫu tỳ khưu lý tưởng. Chư vị đáp như sau. Änanda: 
hạng nghe nhiều, gìn giữ điều đã nghe về những pháp nói lên phạm 
hạnh hoàn toàn thanh tịnh (đa văn). Revata: hạng vui thú đời sống 
tinh cư, tu tập thiền (độc cư thiền định); Anuradhapura: hạng quán 
sát ngàn thế giới với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhiên (có thiên 
nhãn); Maha Kassapa: hạng sống đời thiểu duc trong rừng núi và 
tán than cuộc sống đó (khổ hạnh); Moggallana: hạng đàm luậm về 
Abhidhamma (giỏi luận thuyết). Phần Tôn giả Sariputta, ông bảo: 
hạng điều phục được tâm. Chư vị đến bạch Phật, Ngài dạy chư Tôn 
giả khéo trả lời theo sở trường mình và chọn hạng giải thoát các lậu 
hoặc, không có chấp thủ (1). 

(1) M. i. 212-19. 


Mahacattarisaka Sutta.-- Kinh Dai Tứ Thập, Số 117. Do Phat thuyết tai 
Jetavana, về Định của bậc thánh, cùng những yếu tố hỗ trợ cho 
định, gồm bảy chánh còn lại trong Bát chánh đạo là chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh 
tiến và chánh niệm. Chính kiến đi hàng đầu (1). Nơi người có chính 
kiến, tà kiến được từ bỏ, và những bất thiện do duyên tà kiến cũng 
được loại trừ. Những thiện pháp do chính kiến phát sinh được tu 
tập cho đến viên mãn. Nơi người có chính giải thoát, tà giải thoát và 
những bất thiện do tà giải thoát được từ bỏ, các thiện pháp do chính 
giải thoát phát sinh được tu tập cho đến viên mãn. Vậy có hai mươi 
thiện là mười chánh và các thiện pháp phát xuất từ mỗi chánh; còn 
hai mươi bất thiện là mười tà và các bất thiện pháp phát xuất từ mỗi 
tà. Do đây có tên Đại tứ thập 

(1) M. iii. 71-78. 
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Mahacanda.-- A river. See s.v. Candabhaga. 
Maha-Cunda.-- See Cunda. 
Maha-Cunda Sutta.-- See Cunda Sutta. 


Mahäcula-(Cùlika-)Mahatissa- Son of Khallatanaga and 
Anuladevi. Vattagamani adopted him (thereby earning the title of 
Pitiraja) and took him with him when forced to flee from the 
Damilas (1). Mahacula succeeded Vattagamani as king of Ceylon 
and ruled for fourteen years (17-3 B.C.). He worked in a ricefield, 
disguised as a labourer, and with the wages so earned gave alms to 
Mahasumma. For three years he laboured in a sugar-mill near 
Sonnagiri and built the viharas knownas Mandavapi, 
Abhayagallaka, Vankavattakagalla, Dighabahugallaka, and 
Jalagama. He was succeeded by Coranaga (2). Mahacula had 
twosons, Tissa (poisoned by the notorious Anula) and 
Kutakannatissa (3). 

(1) Mhv. xxxiii. 35, 45; Dpv. xx. 22 f., 31. 
(2) Mhv. xxxiv. 1 ff. (3) Ibid, 15, 28. 


Maha-Culani-- King, father of Culani-Brahmadatta. His wife 
was Talata, who intrigued with his purohita Chambhi and 


poisoned her husband (1). 
(1) J. vi. 470. 


Mahacetiya.-- See Maha Thupa. 


Mahacora Sutta.-- A robber chief carries on his activities through relying 
on the inaccessible, the impenetrable and the powerful. 
Inaccessible are mountains, etc.; impenetrable are jungles, etc.; 
powerful are chieftains and their ministers, ready to speak in his 
defence. Similarly, a depraved monk depends on crooked actions, 


wrong views and influential friends (1). 
(1) A. i. 153. 


Mahachataka.-- A nickname given to Bhaddali (q.v.), because he 
was always eating (1). 
(1) MA. ii. 648. 
Mahajanaka 1.-- King of Mithila in Videha. He had two sous, 


Aritthajanaka and Polajanaka (1). 
(1) J. vi. 30. 
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Mahacanda.-- Con sông. Xem s.v. Candabhaga. 
Maha-Cunda.-- Xem Cunda. 
Maha-Cunda Sutta.-- Xem Cunda Sutta. 


Mahacula-(Cũlika-) Mahatissa.-- Con của Vua Khallatanaga và 
Anuladevi, được Vua Vattagamani chọn làm dưỡng tử (nên có 
danh hiệu là Pitiraja), và theo nhà vua này chạy trốn quân Damila 
(1). Ông kế nghiệp dưỡng phụ làm vua Sri Lanka 14 năm (13-3 
B.C.). Ông từng giả dạng làm nông dân lấy tiền cúng dường Trưởng 
lão Mahasumma [2]. Ong cũng từng làm công ba năm trong vườn 
mía gần Sonnagiri. Ông kiến tạo các tịnh xá Mandavapi, 
Abhayagallaka, Vankavattakagalla, Dighabahugallaka, và 
Jalagama. Ong được nối nghiệp bởi Thái tử Coranaga của Vua 
Vattagamani (2). Ông có hai vương tử là Tissa (bị Anula thuốc chết) 
và Kutakannatissa (3). 

(1) Mhv. xxxiii. 35, 45; Dpv. xx. 22 f., 31. 
(2) Mhv. xxxiv. 1 ff. (3) Ibid, 15, 28. 


Maha-Cilani.-- Nhà vua bi Hoàng hậu Talata tư thông với Tế sư Chambhi 
đầu độc chết. Hoang tử của ông là Cũlani-Brahmadatta (1). 
(1)J. vi. 470. 


Mahacetiya.-- Xem Maha Thùpa. 


Mahäcora Sutta.-- Tên cướp lớn thành công nếu dựa vào thế quanh co 
hiểm trở (núi non), rừng rậm, kẻ có quyền lực (tộc trưởng, quan lại 
sẵn sàng bảo vệ). Cũng vậy, ác tỳ khưu dựa vào ác hành của thân, 
khẩu, ý (quanh co hiểm trở), dựa vào tà kiến (rừng rậm), dựa và 
vua, quan (kể quyén thé) tạo nên nhiều điều vô phước (1). 

(1) A. i. 153. 


Mahāchātaka.-- Tên giéu gọi Ton gia Bhaddāli (q.v.) vì ông ăn không 
ngót (1). 
(1) MA. ii. 648. 
Mahājanaka 1.-- Vua trị vi Mithila trong quốc độ Videha. Ông có hai 


vương từ là Aritthajanaka và Polajanaka (1). 
(1) J. vi. 30. 
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Mahajanaka 2.-- Son of Aritthajanaka. See the Mahajanaka Jataka. 


Mahajanaka Jataka (No. 539).-- Mahajanaka, king of Mithila 
in Videha, had two sons, Aritthajanaka and Polajanaka. On his 
death, the elder came to the throne and made his brother viceroy, 
but, later, suspecting him of treachery, had him put in chains. 
polajanaka escaped, and, when he had completed his preparations, 
laid siege to the city, killed Aritthajanaka, and seized the throne. 
Aritthajanaka's wife escaped in disguise, taking with her a lot of 
treasures. She was pregnant, and as her child was the Bodhisatta, 
Sakka's throne was heated, and he appeared before her as a 
charioteer and took her to Kalacampa. There she was adopted by 
an Udicca brahmin as his sister and the child was born. When he 
played with other boys they mocked at him, calling him the 
widow's son. He asked his mother what this meant, but she put him 
off with evasive answers until one day he hit her on the breast and 
insisted on being told the truth. When he was sixteen, she gave him 
half the treasures, and he embarked on a ship going to 
Suvannabhumi for trade. The ship was wrecked in midocean, but 
nothing daunted, Mahajanaka (as the boy was called) swam 
valiantly for seven days, till Manimekkhala, goddess of the sea, 
admiring his courage, rescued h im and placed him in the mango- 
grove in Mithila. 

Meanwhile Polajanaka had died and left orders that the throne 
should go to one who could find favour in the eyes of his daughter, 
should know which is the head of a square bed, could string the 
bow that required the strength of one thousand men, and could 
draw out the sixteen great treasures. No one seemed forthcoming 
who was able te fulfil these conditions; the ministers thereupon 
decked the state chariot with the five insignia of royalty and sent it 
out, accompanied by music. The car left the city gates, and the 
horses went to the mangogrove and stopped at the spot where 
Mahajanaka lay asleep. The chaplain, seeing the auspicious marks 
on his feet, awoke him, and explaining to him his mission, crowned 
him king. When he entered the palace, Sivali (the late king's 
daughter) was immediately won over by his appearance, a 
nd willingly agreed to be his queen. He was told of the other 
conditions mentioned by the dead king; he solved the riddles 
contained in some and fulfilled them all. 

In time Sivali bore him a son, Dighavukumara, whom, in due 
course, Mahajanaka made viceroy. 


Mahajanaka 2.-- Vương tử của Aritthajanaka, cau nội của Mahajanaka 
[1]. Xem Mahajanaka Jataka. 


Mahajanaka Jataka (No. 539).-- Chuyện Đại Vương Mahajanaka. Vua 
Mahajanaka có hai vương tử, Aritthajanaka và Polajanaka. 
Aritthajanaka nối nghiệp cha và phong vương đệ làm phó vương. 
Về sau, Polajanaka bị vương huynh hạ ngục vì bị nghi ngờ phản bội. 
Polajanaka trốn thoát, chiêu binh, đánh bại Aritthajanaka, lên 
ngôi. Hoàng hậu của Aritthajanaka trốn thoát với nhiều của cải. Bà 
mang thai Bồ Tát do dó ngôi Thiên chủ nóng lên và Thiên chủ giả 
làm người đánh xe đưa bà đến Kalacampa. Tại đây bà được một 
Bà-la-môn Udicca nhận làm em nuôi, và sanh nở một hoàng nam 
đặt tên là Mahajanaka. Lúc chơi với chúng bạn, bé thường bị trêu 
chọc là đứa con không cha. Bé hỏi mẹ về cha, nhưng mẹ bé lần lựa 
mãi cho đến khi bé bú doa cắn vú bà, bà mới nói thật. Lên 16, chàng 
được mẹ cho nữa gia tài để đi buôn ở Suvannabhũmi hầu kiếm tiền 
dành lại ngôi vua. Tàu buôn chìm giữa biển khơi, Mahajanaka can 
đãm bơi trong bảy ngày liền và sau cùng được Nữ thần 
Manimekkhala (Ngọc Doi) cứu đưa lên vườn xoài ở Mithila. 

Bấy giờ, Vua Polajanaka băng hà và di chúc truyền ngôi cho ai 
làm đẹp lòng công chúa Sivali, hoặc biết được đâu là phía đầu của 
chiếc ngự sàng hình vuông, hoặc giương được chiếc cung cần sức 
mạnh của cả ngàn người, hoặc tìm ra được mười sáu kho báu. 
Không ai đáp ứng được điều kiện nêu ra. Vị Tế sư cho trang trí chiếc 
xe hoa với năm phù hiệu của hoàng gia và gởi đi rao truyền với nhạc 
chiên trống inh ôi. Xe đến vườn xoài chỗ Mahäjanaka đang nằm ngủ. 
Nhìn thấy các tướng hảo của chàng, vị Tế sư đánh thức chàng, và 
cung kính thưa ngai vàng này thuộc về Ngài rồi. Lúc về thành, Công 
chúa Sivali đẹp lòng ngay và chàng đáp ứng trọn vẹn các điều kiện 
của Vua quá vãng Polajanaka đề ra. 

Mahajanaka lên ngôi, lập Sivali làm hoàng hậu và sanh được 
Hoàng tử Dighavukumara. Về sau Dighavukumara được cử làm 


phó vương. 


One day Mahajanaka went into his park, and noticing how a mango- 
tree which bore fruit had been plundered by his courtiers while 
another which was barren was left in peace, he realised that 
possessions meant sorrow, and retiring into a room, lived the 
ascetic life. His life-span was ten thousand years, of which 
three thousand still remained to him. After living for four months 
in the palace, he resolved to renounce the world, and having made 
his preparations, secretly left the palace. The queen met him on the 
stairs, but did not recognise him in his ascetic garb. On discovering 
his absence, she ran after him and tried by many devices to 
persuade him to return, but in vain. She then urged his people to 
follow him, but he turned them back. She, however, would not obey 
him, and for sixty leagues she and the people followed Mahajanaka. 

The sage Narada, dwelling in Himava, saw Mahajanaka with 
his divine eye and encouraged him in his resolve, as did another 
ascetic, Migajina, who had just risen from a trance. Thus they 
journeyed on till they reached the village of Thũngã. There the king 
saw a dog running away with a morsel of roasted flesh, which it 
dropped in its flight. The king picked it up, cleaned it, and ate it. The 
queen, very disgusted, felt that he was not worthy to be a king. 
Further on they saw a girl shaking sand in a winnowing basket; on 
one arm she wore a single bracelet, on the other arm, two. The two 
bracelets jingled, while the single one was noiseless. Mahajanaka 
pointed out the moral of this to Sivali, and she agreed to go a 
different way, but soon came running back to him and followed him 
till they came across a fletcher, straightening an arrow, looking at 
it with one eye only. On being questioned by the king, he answered 
that the wide horizon of two eyes served but to distract the view. 
But Sivali still refused to leave him till, on the edge of a forest, he 
told her there could be no more intercourse between them, and she 
fell senseless. The king rushed into the forest, while the 
ministers revived the queen. When she recovered the king was no 
more to be seen, and she returned to the city. Thupas were erected 
on various spots connected with the king's renunciation, and the 
queen lived as an ascetic in the royal garden of Mithila. 

The story was told in reference to the Buddha's Renunciation. 
Manimekhala is identified with Uppalavanna, Narada with 
Sariputta, Migajina with Moggallana, the girl with Khema, the 
fletcher with Ananda, Sivali with Rahulamata, Dighavu with 
Rahula, while Mahajanaka was the Bodhisatta (1). The Jataka 
exemplifies viriyaparamita (2). 

(1) J. iii. 30-68. (2) BuA. 51. 


Một hôm, Vua Mahajanaka ngự du trong vườn xoài, thấy cây có trái 
bị hái phá, còn cây không trái được yên lành, nhận thức rằng của cải 
đem đến khổ não. Thế là ông vô phòng sống một mình và khổ hạnh. 
Bốn tháng sau, ông ra đi xuất thế. Hoàng hậu thấy ông dưới cầu 
thang nhưng không nhận ra ông. Chừng thấy ông vắng cung, bà cho 
người chạy theo, nhưng tất cả đều bị đuổi về; riêng bà đích thân 
theo ông một đoạn đường dài 60 lý. 

An si Narada trên Hy Mã Lap Son thấy Mahäjanaka bằng thiên 
nhãn, khích lệ ông nhất tâm; Ẩn sĩ Migäjina vừa xả định cũng 
khuyến khích ông. Hoàng hậu và quân sĩ tiếp tục đi theo ông đến 
thành Thūņā. Tại đây ông thấy miếng thịt nướng của con chó tha 
trộm bỏ rơi vì hoảng sợ; ông lượm ăn bởi nghĩ rằng không có của 
bố thí nào hơn miếng thịt nầy. Hoàng hậu kinh tởm và cho ông 
không xứng đáng một vì vua. Đi đến cổng thành, ông thấy cô bé sàn 
lúa; hai chiếc vòng trên tay cô khua kêu lẻng kẻng, còn một chiếc 
bên tay kia không phát ra tiếng kêu. Chỉ vòng, ông khuyên bà nên 
để ông một mình. Bà rẽ đi nhưng chỉ một đỗi đường rồi quay lại và 
theo ông vào thành. Trong thành Thina, ông đi khất thực, đến cửa 
nhà người làm tên. Thấy người thợ nheo mắt nhắm mũi tên, ông hỏi 
và được trả lời rằng hai mắt chỉ làm lạc hướng nhãn quan, nên nhìn 
đích xác định bằng một mắt. Nhưng Hoàng hậu vẫn không rời ông. 
Đến bìa rừng ông bảo từ giờ giữa hai ông bà không còn tình vợ 
chồng nữa, bà ngất xỉu trong lúc ông đi thẳng vô rừng. Lúc tỉnh dậy, 
không thấy ông đâu, bà trở về cung. Sau đó Hoàng hậu cho xây nhiều 
tháp nơi chỗ nhà vua nhất tâm xuất thế (như chỗ đàm luận với hai 
vị ẩn sĩ, chỗ ăn miếng thịt, chỗ nói chuyện với cô bé, với người làm 
tên), dâng hoa cúng dường, rồi sống đời khổ hạnh trong ngự uyén 
ở Mithila. 

Chuyện kể về Đại sự Xuất thế của Bồ Tát. Nhận diện tiền thân: 
Manimekhala chỉ Uppalavanna, Narada chỉ Sariputta, Magajina 
chỉ Moggallana, cô bé chi Khema, người làm tên chi Ananda, Sivali 
chi Rahulamata, Dighavu chỉ Rahula, Mahäjanaka chỉ Bồ Tát (1). 

Chuyện minh hoa sự tinh tấn viên mãn (viriya pãramit3). 

(1) J. iii. 30-68. (2) BuA. 51. 


Mahajanapada.-- The books frequently mention (1) the sixteen 
Mahajanapadas or countries, which existed in the time of the 
Buddha. They are Kasi, Kosala, Anga, Magadha, Vajji, Malla, 
Cetiya, Vamsa, Kuru, Pañcala, Maccha, Sũrasena, Assaka, 
Avanti, Gandhara and Kamboja. The first fourteen are included in 


the Majjhimadesa, the two last being in Uttarapatha. 

(1) E.g. A.i. 213; iv. 252, 256, 260; a list of twelve is found at D. ii. 200, in which 
the last four are omitted. The Niddesa adds the Kalingas to the sixteen and 
substitutes Yona for the Gandhäara(CNid, p. 37). For details of 
the countries mentioned see s.v. The Jaina Bhagavati sutra gives a slightly 
different list: Anga, Banga, Magadha, Malays Malava, Accha, Vaccha, 
Kocchaka, Padha, Ladha, Bajji, Moli, Kasi, Kosala, Avaha and Sambhuttara 
(PHAI., p. 60). 


Mahajali.-- A Pacceka Buddha mentioned in a list of names (1). 
(1) M. iii. 70. 


Mahatakkari Jataka.-- See Takkariya Jataka. 


Mahatanhasankhaya Sutta.-- Sati Thera, afisherman'sson, went 
about saying that, according to the Buddha's doctrine, one's 
consciousness runs on and continues without break of identity. 
Hearing this, several monks protested, but failed to convince him 
of his error. Sati was therefore brought before the Buddha and 
acknowledged that he hadspread such a view. The Buddha 
explains that he had always taught that consciousness arises only 
by causation and that, without assignable condition, consciousness 
does not come about. There are four substances (ahard) which 
either maintain existing organisms or help those yet to be: material 
substance, contact, cogitation, and perception. The derivation and 
birth of all four substances is craving—craving arises from feeling 
and so on. Three things must combine for a conception to 
take place: the coitus Of the parents, the menstruation, at the time, 
of the mother, and the presence of a being awaiting rebirth 


(gandhabba) (1). 
(1) M. f. 25671. 


Mahatalitagama.-- A village in Uttaradesa, in Ceylon, where the Pandu 
king who invaded Ceylon in the reign of Sena I. occupied an 


armed camp (1). 
(1) Cv. 1.14. 


Mahatittha 1.-- A brahmin village in Magadha, the birthplace of Maha- 
Kassapa (1). 
(1) ThagA. ii. 141; AA. i. 99; SA. ii. 143. 


Mahajanapada.-- Dai quốc độ. Kinh sách (1) thường dé cập đến 16 quốc 
độ chánh trong thời Phật hiện tiền: Kasi, Kosala, Ahga, Magadha, 
Vajji, Malla, Cetiya, Vamsa, Kuru, Pañcala, Maccha, Surasena, 
Assaka, Avanti, Gandhara, va Kamboja. Mưới bốn quốc độ đầu 
tiên nằm trong Majjhimadesa, còn hai quốc độ sau cùng trong 
Uttarapatha. 

(1) E.g, A. i. 213; iv. 252, 254, 260; D. ii. 200 có liệt kê 14, hai quốc độ sau cùng 
không được đề cập. Niddesa thêm các Kalinga vô danh sách 16 quốc độ, và thé 
Yona cho Gandhara (CNid., p. 37). Xem chỉ tiết trong mỗi s.v. Bhagavati Sutta 
của Jaina có danh sách như sau: Anga, Banga, Magadha, Malaya, Malava, Accha, 
Vaccha, Kocchaka, Padhha, Ladha, Bajji, Moli, Kasi, Kosala, Avaha, và 
Sambhuttara (PHAI., p. 60). 


Mahäjäli.-- Phật Độc Giác được dé cập trong danh sách chư Phật Độc Giác (1). 
(1) M. 111.70. 


Mahatakkari Jataka.-- Xem Takkariya Jataka. 


Mahatakkari Sutta.-- Dai Kinh Doan Tận Ái. Trưởng lão Sati (con của 
ngư phủ) tuyên bố rằng, theo giáo pháp của Phật, Thức cứ luân 
chuyển qua các cõi luân hồi không có đổi khác. Nhiều tỳ khưu phản 
đối tà kiến của ông nhưng không thuyết phục ông được. Ông được 
đưa đến Phật và ông xác nhận trước mặt Phật rằng có tuyên bố như 
vậy. Phật dạy Ngài luôn luôn thuyết rằng Thức do duyên sanh; nếu 
không có các duyên (hay điều kiện), Thức không hiện khởi. Có bốn 
loại thức an (ahard) giúp cho an trú các loài hữu tình đã sanh hay 
phò trợ các loài hữu tình sẽ sanh: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, 
và thức thực. Bốn loại thức ăn này có nguyên nhân là ái, ái có ra từ 
thọ, nguyên nhân thọ là xúc, vân vân. Có ba sự hòa hợp này một bào 
thai mới thành hình: có giao hợp, người mẹ trong thời có thể thụ 
thai, và hương ấm có hiện tiền (1). 

(1) M. i. 256-71. 


Mahatalitagama.-- Lang trong Uttaradesa, Sri Lanka, noi đóng quan của 
nhà vua xứ Pandu, lúc ông tấn công Sri Lanka dưới trào Vua Sena I (1). 
(1) Cv. 1. 14. 


Mahatittha 1.-- Một làng Bà-la-môn trong vương quốc Magadha, sanh 
quan của Trưởng lao Maha-Kassapa (1). 
(1) ThagA. ii. 141; AA. i. 99; SA. ii. 143. 


Mahatittha 2.-- The name of Mahameghavana in the time of 
Kakusandha Buddha. It was presented to the Buddha by king 
Abhaya, who planted in it a branch of the Bodhi-tree brought by 
Rucananda (1). 

(1) Mhv. xv. 58, 73 f., 83. 


Mahatittha 3.-- A landing-place on the west coast of Ceylon. The wives 
brought from Madhura for Vijaya and his companions 
landed there, hence the name (1). There landed also in later times 
Bhalluka, from South India (2) the Damilas and others who 
invaded Ceylon (3). It was probably the chief port for vessels plying 
between South India and Ceylon (4). It was a convenient place for 
preparations to be made before advancing on the capital, or merely 
journeying thither (5). It was a place of strategic importance, and 
when Magha and Jayabahu invaded Ceylon, they setup 


fortifications there (6). 

(1) Mhv. vii. 58; see Mhv. Trs. 60, n. 1. (2) Mhv. xxv. 79. 

(3) E.g, ibid., xxxiii. 39; Cv. lviii. 14; xi. 37; Ixxxviii. 63. 

(4) Thus, it was from there that Sakkasenapati embarked for the Pandu 
country (Cv. lii. 73), and there that the Pandu king landed from Cola (liii. 
5). The expeditionary force of Vijayabahu I. embarked there for Cola (lx. 
34), as did the forces of Parakkamabahu I., under Lankapura (Ixxvi. 85). 

(5) Thus Cv. lxviii. 81; li. 28. (6) Ibid., ]xxxiii. 16. 


Mahatitthadvara.-- One of the gates of Pulatthipura, erected 


by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxiii. 163. 


Mahatissa 1.-- A thera who lived in Bhaggari in Ceylon. He was an 
arahant, and is mentioned as being among the last of those who 
took part in various assemblies that followed the departure of the 
Bodhisatta during different births, such as the Kuddälaka- 
Samagama, Mugapakkha, etc (1). 

(1) J. vi. 30. 


Mahatissa 2.-- Called Vanavasi-Mahatissa. He was a colleague 
of Alindakavasi-Mahaphussadeva of Ceylon, and witnessed Sakka 
and other deities waiting on the latter in recognition of his holiness. 
Mahatissa perceived only the radiance of the devas and questioned 


Phussadeva, who did not, however, give a direct answer (1). 
(1) SNA. i. 55 £; VibhA. 352. 


Mahatissa Thera 3.-- Called Ambakhadaka-Mahatissa. He lived 
at Ciragumba, and is mentioned as an example of a monk who 
refused to eat food which came to him as a result of signifying in 


words that he desired it (1). 
(1) Vsm. 43. 
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Mahatittha 2.-- Tên của Mahameghavana vào thời Phật Kakusandha 
do Vua Abhaya cúng dường. Trong vườn nhà vua có trồng nhánh 
Bồ Đề đưa từ Rucananda đến (1). 
(1) Mhv. xv. 58, 73 f., 83. 


Mahätittha 3.-- Bến đỗ trên bờ biển Tây của Sri Lanka. Bến được gọi như 
vậy vì các phu nhân của Vijaya (làm vua Sri Lanka đầu tiên) và các 
đồng hành di từ Madhura đến xứ dao cặp tại bến này (1). Đây cũng 
là bến đỗ của Balluka (cháu của Vua Dighajantu sang tiếp cứu Vua 
Elara) đến từ Nam Ấn Độ, của các Damila và của nhiều quân xăm 
lăng khác (3). Mahatittha có thể là hải cảng chánh nối liền Nam Ấn 
Độ với Sri Lanka (3), rất tiện đường vô thủ đô (5), và là địa điểm 
chiến lược quan trọng; Magha và Jayabahu từng xây thành trên 
cảng này (6). 

(1) Mhv. vii. 58; xem Mhv. Trs. 60, n. 1. (2) Mhv. xxv. 79. 

(3) E.g, ibid., xxxiii. 39; Cv. lviii. 14; xi. 37; Ixxxviii. 63. 

(4) Do đó, từ cảng này, Sakkasenapati đi đến xứ của dân Pandu (Cv. lii. 73) và 
tại đó vua xứ Pandu đi từ Cola đến cặp bến (liii. 5). Quân viễn chinh của 
Vua Vijayabahu I lên chiến thuyền từ đây để đến Cola; Tướng Tướng 
Lankapura dẫn quân viễn chinh của Vua Parakkamabahu I cũng dùng 
cảng này (Ixxvi. 85). 

(5) Cv. Ixviii. 81; li. 28. (6) Ibid, Ixxxiii. 16. 


Mahatitthadvara.-- Một trong các cổng thành Pulatthipura do Vua 


Parakkamabahu I dựng (1). 
(1) Cv. lxxiii. 163. 


Mahätissa.-- Trưởng lão A-la-hán sống ở Bhaggari, Sri Lanka. Được xem 
như một trong những vị sau cùng tham dự các buổi họp tiếp theo 
sự ra đi của Bồ Tát trong nhiều kiếp, ví như trong Kuddalaka 
Samagama, Magapakkha, vân vân (1). 

(1) J. vi. 30. 


Mahätissa 2.-- Còn được gọi là Vanavasi-Mahatissa. Ông là bạn của 
Trưởng lão Alindakavasi-Mahaphussadeva ở Sri Lanka. Ông là 
người chứng kiến hào quanh vinh danh mà Thiên chủ Sakka và chư 
Thiên dành cho Trưởng lão Mahäphussadeva. Ông hỏi Trưởng lão 
nhưng Trưởng lão không đáp thẳng câu hỏi của ông (1). 

(1) SNA. i. 55 f.; VibhA. 352. 


Mahätissa Thera 3.-- Con được gọi là Ambakhädaka- Mahätissa. Ông 
trú tại Ciragumba và được xem như ví dụ của vị tỳ khưu không độ 
thực phẩm cúng dường vì có lời xin (1). 
(1) Vsm. 43. 
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Mahatissa Thera 4.-- He lived in Cetiyagiri, and one day, while on 
his way to Anuradhapura, saw a woman who was leaving her 
husband, having quarrelled with him. She was beautifully dressed, 
and seeing the Elder, smiled at him, in order to show her perfect 
teeth. The Elder looked at her, and acquiring the perception of “the 
foul" through thinking of the bones of her teeth, became an arahant. 
The husband followed his wife and asked the Elder if he had seen 
her. The Elder replied, “I know not if it was man or woman, but I 
saw a lump of bones” (1). 

(1) Vsm. 20 f., 194. 


Mahatissa Thera 5.-- Of Punnavallika. One full-moon day, at evening, 
he went to the courtyard of the Maha Thupa, saw the 
moonlight, and turning towards the shrine, entered into rapture, 
the Buddha being his object of thought. He habitually recalled this 
experience thenceforth until, one day, he was able to travel through 


the air to the Maha Thupa (1). 
(1) Vsm. 143; DhSA. 116. 


Mahatissa 6-- An Elder of the Mahäkarañjiya-Vihära.-- He became 
an arahant by developing andpdnasati, and was thus able to limit 
his lifeterm (1). 
(1) Vsm. 292. 


Mahatissa Thera 7.-- While begging for alms in Kalyanigama his mind 
was defiled by the sight of an “uncommon" form (visabhagarupa,? 
naked woman) (1). 

(1) SNA. i. 6 f. 


Mahatissa Thera §8.-- An incumbent of the Mandalarama 
near Bhokkantagama. He was a reciter of the Dhammapada. 
Sumana, wife of Lakuntaka Atimbara, related the story of her 
past in the assembly of monks in association with this thera (1). 

(1) DhA. iv. 51. 


Mahatissa 9.-- A man of the Okkaka race, father of Dappula I. His wife 
was Sanghasiva, and they had two other sons, Aggabodhi 
and Manlakkhlka, and one daughter (1). 
(1) Cv. xlv. 38. 


Mahatissa Thera 10.-- Incumbent of Kotapabbata Vihara and 
teacher of Asubhakammika Tissa.-- He was an arahant, and 
heard, with his divine ear, the description given in the LohapaSada 
by Cittagutta Thera of the marvels of the Maha Thupa. Mahatissa 
told Cittagutta that the description was not full enough (1). 

(1) MT. 552 f. 
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Mahätissa Thera 4.-- Ong trú trên núi Cetiyagiri. Một hom, trên đường 
đến Anuradhapura, ông thấy một nữ nhân ăn mặc đẹp dé cười với 
ông để lộ hàm răng hoàn hảo; bà là người bỏ chồng ra đi sau một 
cuộc cãi vã. Nhìn răng bà, ông quán “sự xấu xa-- the foul” và đắc quả 
A-la-hán. Gặp người chồng hỏi có thấy vợ ông không, Trưởng lão 
đáp: “Ta không biết đó là đàn ông hay đàn bà, Ta chỉ thấy một mớ 
xương." (1). 

(1) Vsm. 43. 


Mahätissa Thera 5.-- Ở Punnavallika. Một đêm nọ, nhìn trăng rồi quay 
nhìn Maha Thũpa, ông an trú trong phi lạc với Đức Thế Tôn là dé 
tài quán minh. Từ lúc ấy, ông thường nhớ lại chứng nghiệm này cho 
đến lúc ông đắc thần thông du hành trên không trung đến Maha 
Thupa (1). 

(1) Vsm. 143; DhSA. 116. 


Mahätissa 6.-- Trưởng lão an trú tại Mahakarafijiya-Vihara. Ông quán 
niệm hơi thở (Gndpanasati), đắc quả A-la-han, và có khả năng giới 
hạn thọ mạng mình (1). 
(1) Vsm. 292. 


Mahätissa Thera 7.-- Trong lúc khất thực trong Kalyanigama, tâm 
ông bị thối that vì một hình bóng lạ thường (visabhagarupa,? 
dan bà loã 18) (1). 
(1) SNA. i. 6f. 


Mahatissa Thera 8.-- Trưởng lão trú tai Mandalarama gần 
Bhokkantagama. Ông là vị tụng doc Dhammapada. Sumanä, phu 
nhân của Lakantaka Atimbara kể trước hội chúng tỳ khưu chuyện 
tiền kiếp của mình liên quan đến Trưởng lão (1). 

(1) DhA. iv. 51. 


Mahatissa 9.-- Người thuộc vương tộc Okkaka, cha của Vua Dappula I. 
Phu nhân ông là Sanghasiva; bà có với ông, ngoài Dappula I, 
Aggabodhi, Maniakkhika, và một công nương (1). 

(1) Cv. xlv. 38. 


Mahatissa Thera 10.-- Trưởng lão A-la-han, thường trú tại Kotapabbata 
Vihara, là giáo tho sư của Asubhakammika Tissa. Bằng thiên nhị, 
ông nghe Trưởng lão Cittagutta ở Lohapasada kể về các kỳ diệu 
của Maha Thũpa va bảo với Trưởng lão Cittagutta rằng sự mô tả 
của ông chưa đầy đủ (1). 

(1) MT. 552. 


Mahatissa Thera 11.-—Incumbent of Kambugallaka Vihara. He was a 
colleague of Kupikkala-Mahätissa, and interceded on behalf of 
Vattagalnani when that king's ministers wished to leave him. 
Later, the ministers appointed him to look after all the monasteries 
built by them (1). 

(1) Mhv. xxxiii. 76, 89 ff; MT. 619, 622. 


Mahatissa Thera 12.-- Incumbent of Kupikkala Vihara. 

When Vattagamani was in hiding in the forest of Vessagiri, the Elder 
once provided him with a meal, and the king, out of gratitude, made 
him a grant of land (1). Later, the ministers wanted to revolt against 
the king on account of his cruelty to Tanasiva, but the Elder and 
his colleague Mahatissa from Kambugallaka, prevented them 
from doing so (2). When Vattagamani built the Abhayagiri Vihara, 
he gave it into the charge of Mahatissa (3). 

(1) Mhv. xxxiii. 49. (2) Ibid., 76. (3) Ibid., 83. 


Mahatissa Thera 13.-- An incumbent of the Mahavihara. He 
was expelled by reason of his association with families. His pupil 
Bahalamassutissa thereupon seceded from the Mahavihara and 


established a new sect in Abhayagiri (1). 
(1) Mhv. xxxiii. 95 ff. 


Mahatissa Thera 14.-- Incumbent of Anurarama. Voharika-Tissa was 
so pleased with him that he ordered alms to be regularly given 


to him in the Mucelapattana (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 30. 


Mahatissa Thera 15.-- Even when sixty years old he did not realise that 
he was a puthujjana. Then, one day, his pupil Dhammadinna 
of Talangara came to him, asking for his company in a journey to 
Tissamahavihara, where he had been asked to preach. Mahatissa 
greeted him, and in the course of conversation, Dhammadinna 
discovered that his teacher was under the false impression that he 
was an arahant. Wishing to show him his error, he persuaded 
Mahätissa, by his iddhi-power, to create a pond, and in the pond a 
lotus, which a young girl was picking. At the sight of the girl, 
Mahatissa was possessed by lust, and realized that he was no 
arahant. Dhammadinna withdrew, and that same day Mahatissa 


put forth effort and attained arahantship (1). 
(1) AA. i. 25. 
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Mahatissa Thera 11.-- Trưởng lão thường trú tại Kambugallaka 
Vihara. Một thời, ông và ban là Trưởng lão Kupikkala-Mahatissa 
khuyên ngăn các dai thần muốn day loạn của Vua Vattagamani. 
Về sau, ông được các quan đại thần cử trông coi các tịnh xá do họ 
kiến tạo (1). 

(1) Mhv. xxxiii. 76, 89 ff; MT. 619, 622. 


Mahatissa Thera 12.-- Trưởng lão thường trú tai Kupikkala Vihara. Lúc 
Vua Vattagamani thua quân Damila va trốn trong rừng gan tinh xá 
Vessagiri, Trưởng lão có dâng lên ngài bữa cơm, và về sau được 
nhà vua cúng dường đất đai để tạ ơn (1). Một thời, các đại thần 
muốn chống nhà vua vì hành động vô đạo của ông (bắn chết) đối 
với Tanasiva (cư sĩ nuôi dưỡng gia đình nhà vua lúc hoạn nạn), 
Trưởng lão cùng Trưởng lão Mahatissa ở Kambugallka khuyên 
ngăn (2). Vua Vattagamani có kiến tạo tịnh xá Abhayagiri và cúng 
dường tịnh xá này lên Trưởng lão Kupikkala-Mahätissa để tỏ long 
kính trọng (3). 

(1) Mhv. xxxiii. 49. (2) Ibid, 76. (3) Ibid., 83. 


Mahätissa Thera 13.-- Trưởng lão thường trú tại Mahavihara. Ong bị tan 
xuất vì thường xuyên lui tới các gia đình cư sĩ Đệ tử 
Bahalamassutissa của ông ly khai và lập ra tông phái Abhayagiri (1). 

(1) Mhv. xxxvi. 30. 


Mahatissa Thera 14.-- Truong lão thường trú tại Anuraräma. Vua 
Vohärika-Tissa hoan hỷ với ông nên truyền lệnh cúng dường vật 
thực hằng ngày lên ông tại Mucelapattana (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 30. 


Mahätissa Thera 15.-- Đến lúc lên 60 mà Trưởng lão vẫn chưa biết mình 
là một puthujjana (phàm phu). Một hôm, Đệ tử Dhammadinna của 
ông ở Talangara đến để mời ông cùng du hành sang 
Tissamahavihara, nơi Dhammadinna được mời thuyết pháp. Qua 
cuộc đàm đạo, Dhammadinna nhận ra rằng sư phụ đã lầm lạc khi 
nghĩ mình là bậc A-la-hán. Dùng thần thông, Dhammadinna hoá ra 
một thôn nữ đang hái hoa dưới bờ ao. Trưởng lão tham đắm thôn 
nữ và biết mình chưa phải là A-la-hán. Trong ngày ấy, Trưởng lão 
tỉnh tấn tu tập và đắc quả A-la-hán (1). 

(1) AA. i. 25. 
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Mahatissa 16.-- An incumbent of Cittalapabbata. He was troubled by 
lustful thoughts and consulted his teacher. The thera asked him to 
prepare a cell for him, which he did with great care. The thera 
then asked him to occupy it for one night, since he had taken so 
much trouble over it. That night Mahatissa put forth effort and 


became an arahant (1). 
(1) AA. i. 26. 


Mahatissabhiti Thera.-- An incumbent of the Mandalarama. 
While begging for alms in the village, his mind was defiled by an 
unusual sight. He therefore returned to the vihara, but, even in his 
sleep, he was haunted by what he had seen, and, greatly agitated, 
he went to Mahasangharakkhita and obtained from him a formula 
of meditation with which to counteract the lustful feelings. With 
this formula he went into a thicket and lay on his pamsukula robe 


and became an andgamin (1). 
(1) MA. i. 55. 


Mahatissa.-- An eminent Theri of Ceylon (1). 
(1) Dpv. xviii. 38. 


Mahatundila.-- The Bodhisatta born as a pig. See the Tundila Jataka. 


Mahathala.-- A village in which Aggabodhi V. built the 


Kadambagona vihara (1). 
(1) Cv. xlviii. 3. 


Maha-Thupa.-- The great Thupa in Anuradhapura, built by 
Dutthagamani. The site on which it was erected was consecrated 
by the visit of all the four Buddhas of this kappa and was at the 
upper end of the Kakudhavapi. It was one of the spots at which 
Mahinda scattered campaka-flowers by way of homage, and the 
earth trembled. When Mahinda informed Devanampiyatissa of 
the great sanctity of the spot and of its suitability for a Thupa, Tissa 
immediately wished to build the Thupa himself, but Mahinda bade 
him desist, telling him that the work would be carried out in the 
future by Dutthagamani. Tissa recorded this prophecy on a pillar of 
stone (1). When Dutthagamani had won his victory over the 
Damilas and had brought peace to the country,he saw the 
prophecy inscribed on the stone pillar, but was unwilling to start 
the work as the people were too crippled with regard to money to 
be able to support such an immense undertaking. 

(1) Mhv. xv. 51 ff., 167 ff. 
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Mahätissa 16.-- Ông thường trú tại Cittapabbata. Tâm khởi lên tham 
dục, ông đến yết kiến sư phụ mình. Trưởng lão sư phụ bảo ông soạn 
liêu, ông làm việc này trong tỉnh tấn. Tiếp theo, sư phụ bảo ông trú 
trong liêu ấy. Đêm đến, ông tỉnh tấn thiền định, đạt thắng trí của vị 
A-la-hán (1). 

(1) AA. i. 26. 

Mahätissabhũti Thera.-- Trưởng lão thường trú tai Mandalarama. Lúc 
khất thực trong làng, tâm ông bị thối thất vì một hình bóng lạ. Trở 
về tịnh xá, ông vẫn còn bị ám ảnh, cả trong giác ngủ. Ông đến yết 
kiến Trưởng lão Mahasangharakkhita va được dạy cho pháp thiền 
trừ dục vọng. Ong vô rừng toa thiền trên y pamsukuka và đắc quả 
Bất Lai (1). 

(1) MA. i. 55. 


Mahatissa.-- Trưởng lão ni tối thắng ở Sri Lanka (1). 
(1) Dpv. xviii. 38. 


Mahatundila.-- Bồ Tát sanh làm con heo. Xem Tundila Jataka. 


Mahathala.-- Làng có tịnh xá Kadambagona do Vua Aggabodhi V 
kiến tạo (1). 
(1) Cv. xlviii. 3. 


Maha-Thipa.-- Đại Bao Tháp. Maha Thũpa do Vua Dutthagamani (101- 
77 B.C.) kiến tao trong thành Anuradhapura. Địa điểm xây tháp 
nằm phía trên cùng của Kaludhavapi và được bốn vị Phật trong 
hiện kiếp du hành đến. Đó cũng là nơi Trưởng lão Mahinda rải hoa 
campaka (hoa đèn cầy) cúng dường và địa cầu rung chuyển lúc bấy 
giờ. Biết đây là Thánh địa có thể xây tháp, Mahinda tâu Vua 
Devanampiyatissa (247-207 B.C.), nhà vua muốn xây ngay bảo 
tháp, nhưng Mahinda xin ông hoãn lại để cho Vua Dutthagamani 
công đức này. Devanampiyatissa có ghi lời tiên tri này trên trụ đá 
(1). Lúc Dutthagamani chiến thang quân Damila đem hoà bình về 
cho quốc độ, ông có thấy lời tiên tri được khắc trên trụ đá, nhưng 
không dám khởi công vì dân chúng đang sống trong cảnh thiếu thốn 
tiền bạc để lo liệu công trình bảo tháp lớn. 

(1) Mhv. xv. 51 ff, 167 ff. 


But the devas read his thoughts and provided him with all the 
necessaries for the building of the Thũpa. Prepared bricks were 
found on the banks ofthe Gambhiranadi, copper near 
Tambapittha, silver in the Ambatthakolalena, pearls at Uruvela, 
and gems in a cave near Pelivapigama. The building was started 
on the fullmoon day of Visakha. The foundation stone was laid on 
the fourteenth day of the bright half of the month of Asalha. Great 
celebrations marked the event, arrangements for which were in the 
hands of the ministers Visakha and Sirideva. Monks were present 
not only from all over Ceylon but from many other places: eighty 
thousand under Indagutta from Rajagaha, twelve thousand 
under Dhammasena from Isipatana, sixty thousand under 
Piyadassi from Jetavanarama, eighteen thousand under Maha- 
Buddharakkhita from Mahavana in Vesali, thirty thousand 
under Maha-Dhammarakkhita from Ghositarama in Kosambi, 
forty thousand under Maha-Sangharakkhita from Dakkhinagiri 
in Ujjeni, one hundred and sixty thousand under Mittinna from 
Asokarama ¡in  Pataliputta, two hundred and eighty 
thousand under Uttinna from Kasmira, four hundred and sixty 
thousand under Mahadeva from Pallabhogga, thirty thousand 
under Yonamaha-Dhammarakkhita from Alasanda, sixty 
thousand under Uttara from Vifjhatavi, thirty thousand under 
Cittagutta from Bodhimanda-vihara, eighty thousand under 
Candagutta from Vanavasa, and ninety-six thousand under 
Suriyagutta from Kelasa-vihara. Of arahants alone ninety- 
six crores were present. 

As the king stepped into the space left open for him, he 
expressed the desire that, if his worship were to have a happy 
result, theras bearing the names of the Buddha, his Dhamma and 
his Sangha, should take their places on the east, south, and west 
sides respectively, and a thera bearing the name of Ananda on the 
north side, each thera to be surrounded by a group bearing the 
same name. The king's wish was fulfilled; the theras in question 
and their companions were called Maha-Buddharakkhita, Maha- 
Dhammarakkhita, Maha-Sangharakkhita and Mahananda. 
As the king was about to mark the space to be covered by the cetiya, 
the Thera Siddhattha, looking into the future, told him to define 
only amoderate space for the Thupa. This the king did; then, 
looking at the theras immediately around him, he inquired their 
names and rejoiced tofind them so auspicious, they being 
Siddhattha, Mangala, Sumana, Paduma, Sivali, Candagutta, 
Suriyagutta, Indagutta, Sagara, Mittasena, Jayasena, and Acala. 


Biết được tâm ý nhà vua, chư Thiên cung cấp tất cả vat dung 
xây cất: đá gach tìm thấy trên bờ sông Bambhiranadi, đồng gần 
Tambapittha, bạc ở Ambatthakolalena, ngọc trai ở Uruvela, đá 
quý trong động gần Pelivapigama. Công tác bắt đầu vào ngày 
trăng tròn của tháng Visakha và ngày 14 của tháng Asalha được 
chọn làm lễ đặt viên đá đầu tiên. Một lễ hội hoành tráng do hai Đại 
thần Visakha và Sirideva tổ chức với sự tham dự đông đảo của 
chúng tỳ khưu đến, không những từ toàn cõi Sri Lanka, mà còn từ 
nhiều nơi khác, như: 80 ngàn từ Rajagaha do Trưởng lão 
Indagutta hướng dan, 12 ngàn từ Isipatana do Trưởng lão 
Dhammasena hướng dẫn, 60 ngàn từ Jetavanarama do 
Piyadassi hướng dẫn, 18 ngàn từ Mahavana ở Vesäli do Trưởng 
lão Maha-Buddharakkhita hướng dẫn, 30 ngàn từ Ghositarama 
ở Kosambi do Trưởng lão Mahä- Dhammarakkhita hướng dẫn, 
40 ngàn từ Dakkhinagiri ở Ujjeni do Trưởng lão Maha- 
Sangharakkhita hướng dẫn, 160 ngàn từ Asokarama ở 
Pataliputta do Trưởng lão Mittinna hướng dẫn, 280 ngàn từ 
Kasmira do Trưởng lão Uttinna hướng dẫn, 460 ngàn từ 
Pallabhogga do Trưởng lão Mahadeva hướng dẫn, 30 ngàn từ 
Alasanda do Trưởng lão Yonamaha-Dhammarakkhita hướng 
dẫn, 60 ngàn từ Vifijhatavi do Trưởng lão Uttara hướng dẫn, 30 
ngàn từ Bhodhimanda-vihära do Trưởng lão Cittagutta, 80 ngàn 
từ Vanavasa do Trưởng lão Candagutta hướng dẫn, và 96 ngàn 
từ Kelasa-vihara do Trưởng lão Suriyagutta hướng dẫn. Nói về 
bậc A-la-hán có 960 triệu vị hiện diện. 

Lễ hội do Vua Dutthagamani khai mạc. Chư Trưởng lão 
mang pháp danh của Phật, Pháp và Tăng đứng về phía Đông, Nam 
và Tây, chư vị mang pháp danh Ananda đứng về phía Bắc, mỗi vị 
quy tụ chư tỳ khưu mang cùng pháp danh, và bốn nhóm được gọi là 
Maha-Buddharakkhita, Maha-Dhammarakkhita, Maha- 
Sangharakkhita, va Mahananda. Lúc nha vua sap đánh dau vi trí 
của Bảo tháp, Trưởng lão Siddhattha có thang trí nhìn xa thấy rộng 
tâu xin một vùng vừa phải. Nhà vua tán đồng. Với sự trợ giúp của 
Suppatitthitabrahma (con của Nandisena và Sumanadevi) ngài 
đánh dấu vị trí của Đại Bảo Tháp. Rồi ngài hỏi pháp danh của chư vị 
vây quanh và hoan hỷ thấy chư vị mang điềm lành đến, vì pháp 
danh của chư vị, như Siddhattha, Mangala, Sumana, Paduma, 
Sivali, Candagutta, Suriyagutta, Indagutta, Sagara, Mittasena, 
Jayasena, va Acala. 


He then laid the first foundation stone on the east side on sweet- 
smelling clay prepared by Mittasena and sprinkled with water by 
Jayasena; Mahasumana placed jasmine flowers on the stone. 
Immediately the earth trembled in wonder. The minister who 
helped the king to mark out the area of the cetiya was 
Suppatitthitabrahma, son of Nandisena and Sumanadevi. At the 
end of the ceremony, Piyadassi preached to the assembled 
populace, and many attained to various fruits of the Path. 

The Thupa was like a waterbubble in shape; its architect was 
Sirivaddha and his assistant Acala. Orders were given that no 
unpaid work should be done in the construction of the cetiya. 
Arahants caused the three terraces of flower-offerings to the Thupa 
(pupphadhana) to sink nine times into the earth, in order, as they 
explained, to strengthen the foundations. The cetiya was one 
hundred and twenty cubits high, and for the ten flower terraces 
alone ten crores of bricks were used. 

The Relic Chamber was of unparalleled magnificence, and 
consisted of four medavannapasana, each eighty cubits in length 
and in breadth and eight inches thick. These were brought from 
Uttarakura by twosamaneras, Uttara and Sumana. In the 
Chamber were placed sculptural representations of the chief 
events connected with the Buddha's life (2) as well as pictures of 
several Jatakas, including the Vessantara. The work of the Relic 
Chamber was under the personal supervision of Indagutta Thera, 
of great iddhi-power. When the Chamber was ready for the 
enshrining of the Relics, Sonuttara of Puja-parivena was 
entrusted with the task of obtaining them. In a previous birth, as 
Nanduttara, he had vowed to have the power of doing this, and 
now was his opportunity. He went to Mañjerika Naga-bhavana, 
where the Relics, washed away from the Thùpa at Ramagama, 
were in the custody of the Naga Mahakala, and by a display of 
iddhipower obtained them from the Naga against his desire. They 
represented one dona of the Buddha's Relics, and the Buddha had 
predicted that they would ultimately be placed in the Maha Thupa. 
These Relics were enshrined on the fifteenth uposathaday in the 
light half of the month of Asalha, under the constellation of 
Uttarasalha. Many devas and brahmas and nagas were present as 
on the day of the Buddha's Enlightenment, and ninetysix crores of 


arahants attended the ceremony. 

(2) For list see Mhv. xxx. 71 ff.; the MT (549 ff.) contains a long disquisition to 
prove that there is no reason to doubt the account given of the contents of 
the Relic Chamber, for in its construction the power (iddhi) of the king, of 
devas, and of arahants came into play. 


Tiếp theo, ngài đặt viên đá đầu tiên lên lớp đất sét thom do 
Mittasena soạn sẵn; Jayasena tưới nước và Mahäsumana rải hoa 
lài lên viên đá. Bấy giờ địa cầu rung chuyển. Vị cận thần giúp đức 
vua đánh dấu khu vực bảo tháp (cetiya) 14 Suppatitthitabrahma, 
con trai của Nandisena và Sumanadevi. Lễ được kết thúc bang bai 
diệu pháp đem nhiều phước lạc của Trưởng lão Piyadassi; nhiều 
vị tỳ khưu chứng đắc quả theo căn cơ mình. 

Đại Bảo Tháp có hình như bọt nước do Kiến trúc sư Sirivaddha 
và Phụ tá Acala phát hoạ. Chư A-la-hán dùng thần thông khiến ba 
nền đặt hoa cúng dường (pupphadhana, tràng hoa) chìm xuống lòng 
đất chín lần để củng cố nén. Bảo tháp cao 120 cubit. Mười bệ hoa 
dùng 100 triệu viên gạch. Công tác vĩ đại, nhưng mọi công đức xây 
dựng đều được trả công; không nhận công cúng dường. Điện Xá Lợi 
hoành tráng có một không hai do Trưởng lão Indagutta, bậc có sáu 
thắng trí và trí tuệ tối thắng, đích thân trông coi xây dựng. 

Có bốn khối đá màu mỡ (medavannapasana), mỗi tang có cạnh 
80 cubit và dày tám inches do hai Sa-di Uttara và Sumana đem về 
từ Uttarakura. Có nhiều phù điêu khắc những sự việc quan trọng 
xảy ra trong đời Đức Phật và trong nhiều Jataka, kể cả chuyện của 
Đại sĩ Vessantara. Lúc Điện Xá Lợi hoàn tất, Trưởng lão A-la-hán 
Sonuttara ở Puja-parivena được giao cho trách nhiệm đi thỉnh Xá 
lợi. Trong một tiền kiếp của Trưởng lão là Bà-la-môn Nanduttara 
từng phát nguyện được làm công đức này, và đây là duyên lành cho 
ông vậy. Trưởng lão dùng thần thông thâu Xá lợi do Xà vương 
Mahakala giữ tại Mañjerika Naga-bhavana; Xá lợi này là một 
trong tám dona (tức tám phần do Dona phân phối sau lễ trà tỳ của 
Đức Thế Tôn) tôn trí trong tháp ở Ramagama bị nước cuốn trôi và 
được Phật tiên đoán sẽ được tôn trí trong Đại Bảo Tháp về sau. Xá 
lợi được tôn trí trong Bảo Điện vào ngày Rằm Bố tát của tháng 
Asalha, dưới chòm sao Uttarasalha. Hiện diện trong lễ tôn trí có 
đầy đủ chư Thiên, chư Phạm thiên, chư Xà vương như lúc Bồ Tát 
giác ngộ thành Phật, và 960 triệu A-la-hán. 

(2) Xem danh sách trong Mhv. xxx. 71 ff; MT. 549 ff. có giải nghi những thiết bi 
trong Điện Xá Lợi vì việc xây cất được sự hỗ trợ bởi lòng tịnh tín, ân đức 
cũng nhà vua, và thần thông của chư Đại Trưởng lão A-la-hán cũng như của 
chư Thiên. 


As the king, after passing three times round the cetiya, ascended it 
on the east side, and was about to descend into the Relic Chamber, 
bearing on his head the Casket of Relics, the casket opened and the 
Relics rose out of it, and taking on the form of the Buddha, performed 
the Twin Miracle, as at the foot of the Gandamba. When the Relics 
were placed on the couch prepared for them they assumed, as the 
king had desired, the form of the Buddha as he lay on his deathbed. 
For a whole week the celebrations lasted, and during this period the 
king offered to the Relics the dominion of Ceylon, and Indagutta 
decreed that the people of Ceylon, wherever they might be, should 
be able immediately to visit the Thupa should they desire to do so. 
At the end of the seven days, the two samaneras, Uttara and Sumana, 
closed the Chamber with the medavannapasana set apart for the 
purpose, while arahants pronounced that flowers offered in the 
Relic Chamber should not wither, nor scents dry up; the lamps 
should not be extinguished nor anything whatever perish (3). The 
treasures enshrined in the Maha Thipa were worth twenty crores, 
the rest cost one thousand crores (4). 

Before the parasol of the Maha Thūpa and the plaster work 
could becompleted, Dutthagamani fell ill, and his brother, 
Saddhatissa, summoned from Dighavapi, contrived with great 
skill to make the Thupa look complete, that the king might see it 
before he died. After the king's obsequies had been performed, ina 
place within sight of the Maha Thupa (5). Saddhatissa finishedthe 
work yet remaining and established celebrations to be performed 
three times daily at the Maha Thupa (6). Lafijatissa levelled the 
ground between the Maha Thupa and the Thuparama and built 
three stone terraces at the cost of three hundred thousand (7). 
Khallatanaga made the courtyard of sand, surrounded by a wall 
(8). Bhatika constructed two vedikd round the courtyard (9). It is 
said (10) that Bhatika was taken by the arahants into the Relic 
Chamber, and he held greatcelebrations in its honour (11). 
Mahadathika-Mahanaga converted the sand courtyard into a 
wide court laid out with kificakkha-stones on plaster (12), while 
Amandagamani erected a parasol over the cetiya (13) 
and Ilanaga made the Lambakannas construct a roadway leading 
up to the Maha Thũpa (14). Sirinaga had the whole Thũpa gilded 
and crowned with a new parasol (15), this work being undertaken 
again later by Sanghatissa (16), while Sanghabodhi made rain to 
pour down by means of prostrating himself in the courtyard (17). 


(3) The building of the Maha Thūpa is described in Mhv. chaps xxviii.-xxx.; MT. 
514-83; Dpv. xix. 1 ff; also Thũpavamsa (pp. 66 ff.). 


(4) Mhv. xxxii. 18. (5) Ibid., 58. (6) Ibid., xxxii. 60; xxxiii. 5. 
(7) Ibid., 22 f. (8) Ibid., 31. (9) Ibid., xxxiv. 39. 
(10) See MT. 553 f. (11) See s.v., Bhatikabhaya. (12) Mhv. xxxiv. 69. 
(13) Ibid., xxxv. 2. (14) Ibid., 17. (15) Ibid., xxxvi. 24. 
(16) Ibid., 65. (17) Ibid., 75. 


Vua Dutthagamani đội Xá lợi trên đầu, di nhiễu ba vòng quanh 
Đại Bảo Tháp, bước lên tam cấp phía Đông, vô Bảo Điện. Bấy giờ 
hộp Xá lợi mở ra, Xá lợi bay lên, hiện nguyên hình Đức Thế Tôn và 
thi triển Thần thông Song hành như hồi ở dưới gốc xoài Gandamba. 
Khi hộp Xá lợi được đặt lên giường thờ, Xá lợi hiện nguyên hình Đức 
Thế Tôn đang Niết Bàn, theo như thỉnh nguyện của nhà vua để làm 
nơi nương tựa cho thần dân. Nhà vua cung kính lễ bái cúng dường 
vương quyền trên toàn cõi Sri Lanka của mình lên Đức Thế Tôn, 
trong lúc Trưởng lão Indagutta nguyện rằng ai muốn đến đảnh lễ 
Xá lợi đều có thể, bất cứ đang ở đâu. Sau bảy ngày lễ hội, hai Sa di 
Uttara và Sumana dùng hai tảng đá màu mỡ đóng cửa Bảo Điện; chư 
A-la-hán nguyện bông hoa cúng dường sẽ không héo úa, vật thơm 
sẽ không hết hương, đèn sẽ không tắt; sẽ không có gì hư hoại cả (3). 
Đại Bảo Tháp được hoàn tat với chi phí là 200 triệu đồng và chi phí 
linh tinh lên 10 ty (4). 

Trước khi công việc lam đỉnh tháp va công trình tô quét vom 
tháp được hoàn thành, Vua Dutthagamani lâm trọng bệnh. 
Vương huynh Saddhatissa ở Dighavapi được triệu về; ông cho 
may lọng trắng che tháp, cho thợ dùng trúc đan làm đỉnh tháp, và 
khéo làm như tháp đã được hoàn thành để nhà vua chiêm ngưỡng 
trước khi nhắm mắt. Sau lễ tra tỳ Vua Dutthagamani tại nơi gần Dai 
Bảo Tháp (5), Saddhatissa lên ngôi (77-59 B.C.), hoàn tất những gi 
còn phải làm của Đại Bảo Tháp, và thiết lễ cúng dường ba lần mỗi 
ngày (6). Lañjatissa ban bằng cuộc đất giữa Đại Bảo Tháp và 
Thũpäräma để xây ba tam cấp bằng đá tốn 300 ngàn (7). 
Khallatanaga trải cát trên sân và rào sân bằng một bức tường (8). 
Bhatika xây hai vedikä (rào sắt) quanh sân (9); truyền thuyết (10) 
nói rằng Bhatika được chư vị A-la-hán đưa vô Bảo Điện va ông thiết 
đại lễ cúng dường Xá lợi (11). Mahadathika-Mahanaga trùng tu 
sân cát thành một sân lót đá kiñcakkha trên nền hồ (12). 
Amandagamani dung long che Bảo Tháp (13). Ilanāga nhờ các 
Lambakamna đắp con đường dẫn vô tháp (14). Sirinäga thếp vàng 
trọn tháp va lam long che mới (15); công tác nay được Sanghatissa 
lập lại về sau (16). Sanghabodhi cung kính bái lay trên sân khiến 
mưa rơi (17). 

(3) Maha Thipa được mô tả trong Mhv. xxviii-xxx; MT. 514-83; Dpv. xix. 1 ff; 

Thũpavamsa (pp. 66 ff.). 


(4) Mhv. xxxii. 18. (5) Ibid., 58. (6) Ibid., xxxii. 60; xxxiii. 5. 
(7) Ibid., 22 f. (8) Ibid., 31. (9) Ibid., xxxiv. 39. 
(10) Xem MT. 553 f. (11) Xem s.v., Bhatikabhaya. (12) Mhv. xxxiv. 69. 
(13) Ibid., xxxv. 2. (14) Ibid., 17. (15) Ibid., xxxvi. 24. 
(16) Ibid., 65. (17) Ibid., 75. 


Jetthatissa offered two precious gems to the Thupa (18), while 
Aggabodhi I. placed on the Thupa a golden umbrella (19). From this 
time onward the country passed through very troublous times and 
the Maha Thipa was neglected. But it was restored 
by Parakkamabahu I (20). and again by Kittinissanka (21); it was 
later pillaged by Magha (22), and remained neglected till the time of 
Parakkamabahu II., who started the work of reconstruction (23), 
which was completed by his son Vijayabahu IV (24). 

The Maha Thupa has been a place of pilgrimage for Buddhists 
from the time of its building down to the present day, even when 
the place was deserted and its courtyards overgrown with creepers 
(25). There seems to have been a hall for pilgrims to the west of the 
cetiya (26). When the Buddha's sdsana disappears, all the Relics of 
the Buddha deposited in various cetiyas all over Ceylon will gather 
together at the Mahacetiya,and from there will go to the 
Rajayatana-cetiya in Nagadipa, thence to the 
Mahabodhipallanka, where all the Relics, assembled from 
everywhere, will take the form of the Buddha seated at the foot of 
the Bodhi-tree. Then they will be consumed by self-generated 
flames (27). 

The Maha Thupa is known by other names: Mahäcetiya, 
Ratanavaluka (28), Ratanavali (29), Sonnamali (30) 
(Hemamali), and Hemavaluka (31). 


(18) Ibid, 126. (19) Cv. xlii. 32. 
(20) Ibid. Ixxiv. 10; Ixxvi. 106 f; Ixxviii. 97. (21) Ibid, lxxx. 20. 
(22) Ibid, 68. (23) Ibid, Ixxxvii. 66. 


(24) Ibid, Ixxxviii. 83; after this, the cetiya once more fell into disrepair 
and has so continued till recently, when an attempt is being made to 


rebuild it. 
(25) See, e.g., VibhA. 446. (26) Ibid., 446. 
(27) Ibid., 433. (28) Cv. Ixxvi. 106. 
(29) Ibid., xxx. 68. (30) Mhv. xxvii. 3. (31) Cv. li. 82. 


Mahadatta 1.-- A thera of Ariyakotiya. He was once sitting at the foot of 
a tree to meditate, but because of the great power of his virtue, the 
children of the tree-deity grew restless, and the deity tried to 
frighten him away but failed. She then appeared before the thera in 
disguise and told him of her trouble. He asked her to take her family 
somewhere else for that day only as he did not wish it to be thought 
that she had scared him away (1). 

(1) MA. i. 131. 


Mahadatta Thera 2.-- An incumbent of Hankanaka who 
wrongly believed that he was an arahant because of the 
inoperation of the corruptions (1). 

(1) Vsm. 634; VibhA. 489. 
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Jetthatissa cúng dường hai viên ngọc quý (18). Aggabodhi I (568-601) 
cúng dường một chiếc lọng vàng (19). Sau đó, vương quốc trải qua 
nhiều binh biến nên Đại Bảo Tháp bị quên lãng một thời gian cho 
đến khi được Vua Parakkamabahu I (1132-86 A.C.) (20) rồi vua 
Kittinissanka (1187-96 A.C.) trùng tu (21). Một lần nữa Dai Bảo 
Tháp bị Magha (quân xâm lược theo Ấn giáo) tàn phá khoảng năm 
1215 A.C. (22) và Vua Parakkamabähu II (1236-68 A.C.) xây lại 
(23); công tác này được hoàn tất bởi Vua Vijayabahu IV (1271-72 
A.C.) (24). 

Đại Bảo Tháp là thánh địa hành hương của Phật tử từ lúc được 
kiến tạo cho đến nay, ngay cả trong những thời hoang phế (25). 
Chúng hành hương có thể nghỉ chân trong một sảnh đường nằm về 
phía Tây của Bảo Tháp (26). Lúc giáo pháp của Thế Tôn bị lu mờ, 
tất cả xá lợi của Phật tôn trí trên toàn cõi Sri Lanka sẽ được tụ về 
Đại Bảo Tháp, để từ đây đi đến tịnh xá Rajayatana ở Nagadipa 
trước và sau đó đến Mahabodhipallanka; tại đây, tất cả xá lợi ở 
mọi nơi trên thế gian tụ về, hiện nguyên hình Đức Thế Tôn ngồi 
dưới cội Bồ Đề, và tan biến trong một ngọn lửa tự phát (27). 

Đại Bảo Tháp còn được biết như: Mahäcetiya, Ratanavaluka 
(28), Ratanavali (29), Sonnamali (30) (Hemamali), 

và Hemavaluka (31). 


(18) Ibid, 126. (19) Cv. xlii. 32. 
(20) Ibid, Ixxiv. 10; Ixxvi. 106 f; Ixxviii. 97. (21) Ibid, lxxx. 20. 
(22) Ibid, 68. (23) Ibid, Ixxxvii. 66. 


(24) Ibid., Ixxxviii. 83; sau đó, tháp bị chim vào quên lãng cho đến gần đây mới 
có dự tính xây cất lại. 


(25) Xem, e.g, VibhA. 446. (26) Ibid, 446. 
(27) Ibid, 433. (28) Cv. Ixxvi. 106. 
(29) Ibid., xxx. 68. (30) Mhv. xxvii. 3. (31) Cv. li. 82. 


Mahadatta 1.-- Trưởng lão ở Ariyakotiya. Một hôm, ông toa thiền dưới 
gốc cây có gia đình của nữ Thọ Thần trú ngụ. Vì đức hạnh của ông to 
lớn, các con của nữ thần trở nên bất an. Bà tìm cách đuổi ông đi 
nhưng không được. Sau cùng bà hiện hình bạch khó khăn của gia 
đình bà. Trưởng lão yêu cầu bà đưa gia đình sang chỗ khác chỉ hôm 
ấy thôi để tâm ông không phải tưởng đến việc ông bị doa đuổi đi (1). 

(1) MA. i. 131. 


Mahadatta Thera 2.-- Vi Trưởng lão thường trú tại Hankanaka, từng 
tưởng mình là bậc A-la-hán (1). 
(1) Vsm. 634; VibhA. 489. 
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Mahadatta 3.-- An Elder of Moravapi, an eminent commentator 


whose opinions are quoted in the Commentaries (1). 
(1) E.g., DhSA. 230, 267, 284, 286; PSA. 405. 


Mahadatta 4.-- A sendpati. He was a follower of the brahmanas, and at 
the moment of his death he saw before him a picture of hell. The 
brahmins who were round him asked him what he saw, and he 
said that he saw a house blood-red in colour. They assured him that 


that was the Brahma-world, but after death he was born in hell (1). 
(1) MA. ii. 803. 


Mahadaddara.-- The Bodhisatta born as a Naga-king, son of 
Suradaddara (1). See the Daddara Jataka. 
(1) J. iii. 16 ff. 


Mahadathika-Mahanaga.-- Younger brother of Bhatikabhaya and king 
of Ceylon for twelve years (6779 A.c). He made a courtyard 
of kincikkha-stones on plaster round the Maha Thūpa, and built 
the Ambatthala-thupa, making it firm at the risk of his own life. He 
placed chairs for the preachers in all the viharas of Ceylon, and laid 
out the grounds round Cetiyagiri, holding a great celebration called 
the Giribhandapuja (q.v.). From the KadambanadI to Cetiyagiri 
he laid carpets for thecomfort of pilgrims. He built the 
Maninagapabbata, the Kalanda, theSamudda, and the 
Culanagapabbata-Viharas, and gave land for the use of monks in 
Pasanadipaka and Mandavapi Viharas in gratitude for 
favours shown him by novices of these monasteries. He had two 
sons, Amandagamani Abhaya and Kanirajanutissa, both of 
whom succeeded to thethrone (1). He had a queen called 


Damiladevi (apparently a Tamil lady) who died young (2). 
(1) Mhv. xxxiv. 68 ff; xxxv. 1, 9; Dpv. xxi. 34. (2) AA. i. 13. 


Mahadaragalla.-- A tank built by Mahasena (1). It was repaired 
by Vijayabahu I. and later by Parakkamabahu I (2). 
(1) Mhv. xxxvii. 49. (2) Cv. lx. 50; Ixxix. 31. 


Mahadaragiri.-- A village (probably near Mahadaragallaka) given 
by Jetthatissa II. to the Abhayagiri-vihara (1). 
(1) Cv. xliv. 96. 
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Mahadatta 3.-- Trưởng lão ở Moravapi, luận sư danh tiếng thường được 
trích dẫn trong các Chú giải (1). 
(1) E.g., DhSA. 230, 267, 284, 286; PSA. 405. 


Mahadatta 4.-- Vị tướng lãnh (Senapari), đệ tử của Bà-la-môn. Lúc lâm 
chung ông thấy địa ngục qua hình ảnh của một ngôi nhà màu máu. 
Các Bà-la-môn đoán mộng bảo đảm với ông rằng đó là Phạm thiên 
giới, nhưng ông bị đoạ xuống địa ngục (1) 
(1) MA. ii. 803. 


Mahadaddara.-- Bồ Tát sanh làm Xà vương,con của Sũradaddara (1). 


Xem Daddara Jataka. 
(1) J. iii. 16 ff. 


Mahadathika-Mahanaga.-- Vua Sri Lanka (67-79 A.C.), bào đệ của Vua 
Bhatikabhaya. Công đức của ông rất nhiều, có thể lượt kê như sau: 
lót đá kincikkha trên nề hồ trong sân chung quanh Maha Thũpa, 
kiến tạo Ambatthala-thũpa, đặt sàng toạ cho tỳ khưu thuyết pháp 
trên toàn cõi Sri Lanka, thiết kế sân quanh Cetagiri và tổ chức tại 
đây lễ hội Giribhandapũjãä đầu tiên (q.v.), lót thảm từ sông 
Kadamba lên Cetiyagiri để khách thập phương không bi lấm chân, 
xây các tịnh xá Maninagapabbata, Kalanda, Samudda và 
Culanagapabbata, cúng dường đất đai cho hai tinh xá 
Pasanadipaka va Mandavapi để tạ ơn các sa di trú thường trú 
trong hai tịnh xá này. Ông có hai vương tử Amandagamani và 
Kanirajanutissa; cả hai đều lần lượt kế nghiệp vua cha (1). Hoàng 
hậu của ông là Damiladevi (người Tamil); bà chết trẻ (2). 

(1) Mhv. xxxiv. 68 ff.; xxxv. l. 9; Dpv. xxi. 34. (2) AA. i. 13. 


Mahadaragalla.-- Hồ nước do Vua Mahäsena kiến tạo (1), Vua 
Vijayabahu I (trước) và Vua Parakkamabahu I (sau) trùng tu (2). 
(1) Mhv. xxxvii. 49. (2) Cv. Ix. 50; Ixxix. 31. 


Mahadaragiri.-- Lang (có thể gần Mahadaragallaka) do Vua Jetthatissa 
II cúng dường lên tịnh xá Abhayagiri (1). 
(1) Cv. xliv. 96. 
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"Mahaditthena” Sutta.-- The great heresy: that the four elements 
and weal and woe are stable and permanent, that weal and woe are 
allotted to each person and do not wax and wane.’ Some of these 
views are elsewhere attributed to Pakudha Kaccayana and others 


to Makkhali Gosala (1). 
(1) S. iii. 211 f. 


Mahadipani.-- A Commentary (1). 
(1) Gv. 65,75. 


Mahādukkhakkhandha Sutta.-- Some monks once visited a 
Paribbājakārāma near Sāvatthi and were told by the Paribbājakas 
that they, as well as the Buddha, understood how to transcend 
pleasures of sense, visible forms and feelings; what then was the 
difference between themselves and the Buddha? The monks 
repeated this to the Buddha, who said that none save himself knew 
the satisfaction, the perils, and the deliverance which attend 
pleasures of sense, etc.; he then proceeded to explain the pleasures 
of the senses, the perils that attend them, and the deliverance 
therefrom, which is to shed all desire and appetite therefor. Itis the 
same with feelings (1). 

(1) M. i. 83 ff. 


Mahāduggata.-- A very poor man of Benares in the time of 
Kassapa Buddha. The citizens of Benares once invited the Buddha 
and his monks and went about asking people to help in their 
entertainment. In spite of their extreme poverty, Mahāduggata and 
his wife undertook to look after one monk; they both worked hard 
to earn the necessary money and then prepared a simple meal. 
Sakka, knowing what was to come, came in the guise of a labourer 
to help them. When the time came for the meal it was found that in 
allotting the monks to their several hosts, Mahāduggata's house 
had been overlooked. Mahāduggata wrung his hands and burst into 
tears, but somebody pointed out to him that nobody was yet 
entertaining the Buddha. He, therefore, went to the vihāra and 
invited the Buddha, who accepted the invitation, while princes and 
nobles waited outside wishing to conduct him to their own palaces. 
The Buddha ate the food prepared by Mahāduggata and Sakka and 
returned thanks. That same day, by the power of Sakka, the 
seven kinds of jewels fell from the sky and filled Mahāduggata's 
house, and when it was reported to the king that he was the 
wealthiest man in the city,he was appointed Treasurer. 
Mahaduggata built a new house and discovered many hidden 
treasures while digging the foundations. With the money from 
these he entertained the Buddha and his monks for seven days, 
and, after death, was reborn in heaven. He is identified with 
Panditasamanera (1). 

(1) DhA. ii. 127-38. 


“Mahaditthena” Sutta.-- Tà kiến cho rang: bốn đại, lac và khổ không thay 
đổi, thường còn; lạc và khổ được định phần cho mỗi người và không 
thịnh suy (1). Một số các kiến này được gán cho Giáo trưởng ngoại 
đạo Pakudha Kaccäyana, một số khác cho Giáo trưởng ngoại đạo 


Makkhali Gosala. 
(1) S. iii. 211 f. 


Mahadipani.-- Môt Chú giai (1). 
(1) Gv. 65, 75. 


Mahadukkhakkhandha Sutta.-- Đại Kinh Khổ Un. Một số tỳ khưu đến 
các du sĩ ngoại đạo và bị chất vấn có gì khác nhau giữa thuyết của 
Phật với ngoại đạo về ba vấn đề dục, sắc pháp và cảm thọ, vì họ cũng 
như Phật, hiểu biết hoàn toàn về ba pháp ấy. Tỳ khưu trở về bạch 
Phật, Phật giảng về sự liễu tri ba pháp ấy trong giáo lý Ngài, ấy là cần 
phải liễu tri ba điều: vị ngọt, nguy hiểm và sự xuất ly khỏi chúng (1). 
(1) M. i. 83 ff. 


Mahaduggata.-- Một thoi, dan chúng Baranasi thỉnh Phật va chúng tỳ khưu 
về thành. Tuy rất nghèo và phải làm lụng rất vất vả mới đủ tiền độ 
nhut, hai ông bà Mahaduggata vẫn nhận lo phục vụ một tỳ khưu. Vì 
lòng bi mẫn, Thiên chủ Sakka giả dạng nông dân đến giúp hai ông bà. 
Vào thực thời, vị phân phối chư tỳ khưu đến nhà thí chủ để thọ thực 
quên ông bà Mahaduggata. Ông bật khóc. Nhưng được biết Phật chưa 
có thí chủ cúng dường, ông đến tịnh xá thỉnh Phật và được Ngài nhận 
lời, trong lúc vương tôn công tử sắp hàng chờ đợi. Sau buổi thọ thực 
Phật nói lời tuỳ hỷ. Và ngay trong hôm ấy, Thiên chủ thả rơi bảy loại 
châu báu xuống đầy nhà ông ba. Nhà vua được tin, cử ông làm chủ 
ngân khố. Ngoài ra, ông bà còn bắt được kho tàng vô giá lúc đào 
móng xây nhà mới. Ông dùng tiền bạc cúng dường Phật và chúng tỳ 
khưu trong bảy hôm liền. Sau khi mang chung, ông sanh về cõi Thiên. 
Mahadagguta là Panditasamanera (1). 

(1) DhA. ii. 127-38. 


Mahaduggala.-- A monastery and cetiya built by Kakavannatissa. At its 
inauguration twelve thousand monks from Cittalapabbata 


were present (1). v.l. Mahanuggala. 
(1) Mhv. xxiv. 8 ff. 


Mahadundubhi.-- Thirty thousand kappas ago there were sixteen kings of 


this name, previous births of Vappa (or Saranagamaniya) Thera (1). 
(1) Thag. i. 141; Ap. i. 149. 


Mahadeva Thera 1.-- The Chief Disciple of Padumuttara Buddha (1). 
(1) AA. i. 114; but Bu. xi. 24 cans him Devala. 


Mahadeva Thera 2.-- A disciple of Kakusandha Buddha, whom 
he accompanied to Ceylon, and who was left behind by the Buddha 


to look after the converts (1). 
(1) Mhv. xv. 89; Dpv. xv. 38, 43; xvii. 25; Sp. i. 86. 


Mahadeva Thera 3.-- He conferred the pabbajd-ordination on Mahinda 
(1). After the Third Council he went as apostle to Mahisamandala, 
where he preached the Devaduta Sutta, converting forty thousand 
people and conferring ordination on forty thousand more (2). 

(1) Mhv. v. 206; Dpv. vii. 25. (2) Mhv. xii. 3, 29; Dpv. viii. 5; Sp. i. 66. 


Mahadeva 4.-- A minister of Asoka, whose counsel was followed 
by Asoka in the arrangements for the despatch of a branch of the 


Bodhi-tree to Ceylon (1). 
(1) Mhv. xviii. 20. 


Mahadeva Thera 5.-- He was from Pallavabhogga, and was 
present with four hundred and sixty thousand monks at the 
Foundation Ceremony of the Maha Thupa (1). 

(1) Mhv. xxix. 38. 


Mahadeva Thera 6.-- He was an incumbent of Bhaggari, and was among 
those who were the last to become arahants after renouncing the 


world with the Bodhisatta in previous births (1). 
(1) J. iv. 490. 


Mahadeva Thera 7.-- From Damahalaka. King Sanghatissa heard him 
one day preach the merits of giving rice-gruel, and thereupon 
instituted an abundant gift of rice-gruel to the monks at the gates 
of Anuradhapura (1). 

(1) Mhv. xxxvi. 68. 

Mahadeva 8.-- A minister of Dappula II. He built the Dappulapabbata- 
vihara (1). 

(1) Cv. 1. 80. 


Mahadeva 9.-- See Maliya Mahadeva. 


3335 


Mr 


Mahaduggala.-- Tự viện và tháp do Kakavannatissa kiến tao. Trong l 
lạc thành có 12 ngàn tỳ khưu từ Cittalapabbata đến dự (1). v.l. 


Mahanuggala. 
(1) Mhv. xxiv. 8 ff. 


Mahadundubhi.-- Vào 30 ngàn kiếp trước có 16 vì vua tri vì dưới vương 
hiệu Mahadundubhi; tất cả là tiền kiếp của Trưởng lão Vappa 
(Saranagamaniya) (1). 

(1) Thag. i. 141; Ap. i. 149. 


Mahadeva Thera 1.-- Dai dé tử của Phat Padumuttara (1). 
(1) AA. i. 114; nhưng Bu. xi. 24 gọi ông là Devala. 


Mahadeva Thera 2.-- Đệ tử của Phật Kakusandha, từng theo Phật qua 
Sri Lanka và được Phật để ở lại xứ đảo để giáo hoá môn đệ mới (1). 
(1) Mhv. xv. 89; Dpv. xv. 38, 43; xvii. 25; Sp. i. 86. 


Mahadeva Thera 3.-- Trưởng lão truyền giới cho Thai tử Mahinda (1). 
Sau lần Kết tập III ông đến Mahisamandala (mandala=xứ nhỏ) 
truyền giáo; tại đây ông thuyết Devadũta Sutta, chuyển hoá 40 
ngàn tín đồ và truyền giới cho 40 ngàn khác (2). 

(1) Mhv. v. 206; Dpv. vii. 25. (2) Mhv. xii. 3, 29; Dpv. viii. 5; Sp. i. 66. 


Mahadeva 4.-- Dai than của Vua Asoka. Nhà vua nghe lời cố vấn của ông 
để đưa nhánh Bồ Đề sang Sri Lanka (1). 
(1) Mhv. xviii. 20. 


Mahadeva Thera 5.-- Trưởng lão hướng dẫn 460 ngàn tỳ khưu từ 
Pallavabhogga đến dự lễ đặt viên đá đầu tiên của Maha Thipa (1). 
(1) Mhv. xxix. 38. 


Mahadeva Thera 6.-- Trưởng lão thường tru tại Bhaggari và là vị 
Trưởng lão sau cùng đắc quả A-la-hán sau khi cùng Bồ Tát xuất thế 
trong các tiền kiếp (1). 

(1)J. iv. 490. 


Mahadeva Thera 7.-- Trưởng lão trú tại Damahälaka. Vua Sanghatissa 
có lần nghe Trưởng lão thuyết về công đức cúng dường cháo bèn 
ban chiếu chỉ cúng dường rộng rãi cháo cho chư tỳ khưu tại các cổng 
thành Anuradhapura (1). 

(1) Mhv. xxxvi. 68. 


Mahadeva Thera 8.-- Vị Đại thần (của Vua Dappula II) kiến tạo tịnh xá 
Dappulapabbata (1). 
(1) Cv. 1. 80. 


Mahadeva 9.-- Xem Maliya Mahadeva. 


Mahadevarattakurava.-- A vihara in the district of Kasikhanda 


in Ceylon; the Anurarama was a building attached to it (1). 
(1) Cv. xli. 101. 


Mahadevi.-- An eminent Ther of Ceylon (1). 
(1) Dpv. xviii. 24. 


Mahadona.-- A Naga king of the city of Mahadona On the bank of 
the Gangarahada. He used to destroy the districts of those who did 
not pay him tribute. Narada Buddha preached to him and 
vanquished him (1). 

(1) Bu. x. 7; BuA. 153. 


Mahadhana 1.-- The son of the Treasurer of Benares. His 
parents possessed eighty crores, and, for all education, he learnt 
music and singing. He married the daughter of an equally rich 
family and of similar education. After the death of their parents, 
they were very rich. One night, as the husband was on his way from 
the palace, some knaves tempted him to drink. He soon fell a victim 
to the habit and all his wealth was squandered. Then he spent his 
wife's money, and finally sold all his belongings, and used to go 
about begging, a potsherd in his hand. One day the Buddha, seeing 
him waiting outside the refectory for leavings of food, smiled. In 
answer to Ananda, who asked him the reason for his smile, the 
Buddha said that there was a man who had had the power of 
becoming chief Treasurer or attaining arahantship, if he did but use 
his opportunities, but he was now reduced to beggary, like a heron 
in a dried-up pond (1). 

(1) DhA. iii. 129 ff. 


Mahadhana 2.-- A merchant of Savatthi. Five hundred thieves once 
attempted unsuccessfully to enter his house, but hearing that 
he was about to travel through a forest with five hundred carts 
laden with goods, they lay in wait for him. The merchant took with 
himfivehundred monks and entertained them in a village at the 
entrance to the forest. As he tarried there several days, the thieves 
sent a man to find out when he might be setting out, which he learnt 
would be soon. 

The villagers warned the merchant of the thieves' intention, and 
he gave up the idea of the journey and decided to return home. But 
on hearing that the thieves were lying in ambush on the homeward 
road, he stayed in the village. The monks returned to Jetavana and 
told the Buddha, who taught them that men should avoid evil even 
as Mahadhana avoided thieves (1). 

(1) DhA. iii. 21 f. 
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Mahadevarattakurava.-- Tinh xa trong Kasikhanda, Sri Lanka; tinh xa 
này được nối liền với Anurarama (1). 
(1) Cv. xli. 101. 


Mahadevi.-- Trưởng lão ni tối thang ở Sri Lanka (1). 
(1) Dpv. xviii. 24. 


Mahadona.-- Xà vương trú trong thành phố Mahadona trên bờ sông 
Gangarahada. Ong quấy phá các làng không phục dịch ông. Phật 
Narada vi ông thuyết pháp và khắc phục được ông (1). 

(1) Bu. x. 7; BuA. 153. 


Mahadhana 1.-- Con của chủ ngân khố ở Baranasi có gia tài lên đến 800 
triệu. Chàng đi học nhưng chỉ học có biết ca hát. Chàng cưới người 
vợ cũng rất giàu và cũng chỉ có biết ca hát. Sau khi cha mẹ hai bên 
qua đời, đôi vợ chồng này trở nên rất giàu có. Một hôm, chàng lên 
triều về, bị dụ uống rượu. Uống quen, chàng nghiện và gia tài chàng 
lần hồi tiêu tán hết đến nổi phải đi ăn xin. Bữa nọ, Phật gặp chàng 
đứng trước trai đường đợi nhận của thừa, Ngài mĩm cười. Tôn giả 
Änanda bạch và Ngài đáp rằng có người có thể trở thành chủ ngân 
khố hay A-la-hán, nhưng người ấy không biết thừa duyên nên nay 
phải đi ăn xin như con sếu kiếm mồi trong ao cạn (1). 

(1) DhA. iii. 129 ff. 


Mahadhana 2.-- Thương gia ở Savatthi. Không đột nhập nhà ông được, 
bọn cướp mai phục chờ ông trong rừng. Ông đưa 500 xe hàng đi 
buôn. Trước khi qua khu rừng, ông dừng lại trong làng và cúng 
dường thực phẩm cho 500 tỳ khưu mà ông thỉnh theo đoàn xe. Đợi 
nhiều ngày không thấy ông đi qua, bọn cướp cho lâu la vô làng dò 
la và biết ông sẽ lên đường sớm. 

Dân lang báo tin cho ông ý đồ của bọn cướp, ông định quay về. 
Nhưng nghe nói cướp chan đường vë, ông ở lại trong làng. Các tỳ 
khưu trở về Jetavana bạch Phật. Ngài dạy tỳ khưu phải tránh ác 
pháp như Mahadhana tránh cướp vậy (1). 

(1) DhA. iii. 21 f. 
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Mahadhana 3.-- A merchant of Benares. On his way to Savatthi with five 
hundred carts filled with cloth of the colour of safflower, he came 
to the river and unyoked his oxen, thinking to cross on the 
morrow. In the night it rained and there was a flood. For seven days 
the rain continued, and Mahadhana decided to stay until his wares 
were sold and then return home. The Buddha, on his begging 
rounds, saw him and smiled. When asked the reason by Ananda, 
he said that the man, in spite of all his plans, had only seven days to 
live. With the Buddha's permission, Ananda warned Mahadhana, 
who thereupon invited the Buddha and his monks and entertained 
them. At the end of the meal the Buddha preached to him and he 
became a sotapanna. Shortly after he was seized with pain in the 


head and died immediately, to be reborn in Tusita (1). 
(1) DhA. iii. 429 f. 


Mahadhana 4.-- A very rich man of Rajagaha. He had only one son, to 
whom he taught nothing, in case he should weary of learning. The 
boy, when grown up, married a woman likewise of no 
education. After the death of his father, he squandered all his 
wealth and sought refuge in a destitute's home (anathasala). 
Thieves saw him there, and as he was young and strong enlisted his 
services. One night the thieves broke into a house, but the owner 
awoke and pursued them, catching Mahadha's son, who was 
brought before the king. The king ordered him to be beheaded. The 
courtesan of the city, Sulasa, saw him being led to execution, and 
remembering their past friendship, gave him sweetmeats and 
drink, bribing the guard to let him have them. At that moment 
Moggallana, seeing the youth's fate with his divine eye, 
appeared before him and was given some sweetmeats. After 
execution, the man was bom as a treesprite, and one day carried 
Sulasa off as she was walking in the park and kept her for a week. 
Sulasa's mother consulted Moggallana on her disappearance, and 
was told she would return to Veluvana at the end of a week. When 
the time came, the sprite brought Sulasa back and left her on the 
edge of the crowd which was listening to the Buddha's preaching at 
Veluvana. Sulasa was recognised, and recounted what had 
happened. The Buddha made this a topic for a sermon, 
which benefited many beings (1). 


(1) Pv. i. 1; PvA. 3 ff. 
Mahadhana 5.—Sixty-five kappas ago there were four kings of 


this name, all previous births of Tinasantharadayaka Thera (1). 
(1) Ap. i. 198. 


3339 


Mahadhana 3.-- Thương gia ở Savatthi. Ong đưa 500 xe đầy vải mau đỏ 
hoarum (safflower) đến Savatthi để bán. Tới bờ sông, ông tháo ach 
cho bò nghỉ đợi sáng mai qua sông. Đêm đến, nước lũ dâng cao và 
mưa rơi suốt bảy ngày liền. Ông kiên trì ở lại cho đến khi bán hết 
hàng mới trở về. Trên đường khất thực Phật thấy ông và mĩm cười. 
Tôn giả Änanda bạch và Ngài dạy rằng dầu đã toan tính trước, 
người đi buôn này chỉ có bảy ngày để sống. Được Phật cho phép, 
Tôn giả cảnh báo ông. Ông thỉnh Phật và chư tỳ khưu thọ thực. Phật 
nói lời tuỳ hỷ. Ông đắc Sơ quả. Không lâu sau đó, ông bị nhức đầu 
chết và sanh lên cõi Tavatimsa (1). 

(1) DhA. iii. 429 f. 


Mahadhana 4.-- Một nhà rất giàu có ở Rajagaha. Ông chỉ có một người 
con nhưng không dạy dỗ vì sợ con nhọc vì học. Trưởng thành, con 
ông cưới người vợ cũng không chịu học hành gì. Lúc cha mẹ mất, 
chàng tiêu pha hết tiền bạc và phải vô sống trong nhà chẩn bần 
(ananathasala). Thấy chang trai trẻ khoẻ mạnh, bọn cướp thâu nap 
chàng. Một hôm đi cướp, chàng bị bắt, triều đình xử tử hình. Trên 
đường ra pháp trường, ky nữ Sulasa (vi tình xưa) hối lộ quan quân 
dé cho chàng ăn uống. Dùng thiên nhãn, Tôn giả Moggallana thay 
được nghiệp chàng, đến với chàng, và được chàng cúng dường bánh 
kẹo. Sau khi thọ hình, chàng tái sanh làm vị Thọ Thần. Một hôm, 
chàng bắt Sulasa lúc nang đi dạo trong vườn. Mẹ nàng yết kiến Tôn 
giả Moggallana và được cho biết nang sẽ trở về Veluvana sau bảy 
ngày. Vào ngày thứ bảy, nàng được vị Thọ Thần đưa đến đứng 
trong đám người nghe Phật thuyết pháp ở Veluna. Phật lấy chuyện 
nàng làm đề tài cho bài pháp thoại mà người nghe được hưởng 
nhiều lợi lạc (1). 

(1) Pv. i. 1; PvA. 3 ff. 


Mahadhana 5.-- Vào 65 kiếp trước có bốn nha vua trị vi dưới vương hiệu 
Mahadhana, tất cả là tiền kiếp của Trưởng lão 
Tinasantharadayaka (1). 

(1) Ap. i. 198. 
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Mahadhanaka.-- A setthi of Benares identified with Devadatta. For his 


story see the Ruru Jataka (1). 
(1) J. iv. 255 ff. 


Mahadhana-Kumara.-- The Bodhisatta born as the son of the 


Treasurer of Benares (1). For his story see the Atthana Jataka. 
(1) J. iii. 475 ff. 


Mahadhammakathi Thera 1.-- In the time of king Buddhadasa 


he translated the Pali Suttas into Sinhalese (1). 
(1) Cv. xxxvii. 175; he is evidently referred to by Fa Hsien (Giles, p. 72). 


Mahadhammakath Thera.-- An _ incumbent of Nagasala- 
vihara. Kassapa II. showed him great honour and induced him to 


preach the Dhamma (1). 
(1) Cv. xlv. 2. 


Mahadhammapala Jataka (No. 447).-- In Dhammapala, a village 
of Kasi, there lived a family whose head was Mahadhammapala. 
The Bodhisatta was his son, and was called Dhammapalakumäara. 
He went to study at Takkasila. There the teacher's eldest son died, 
but among all the lamentations it was noticed that Dhammapala 
did not weep. When questioned by his fellows as to how he could 
refrain, he answered that as it was impossible for anybody young 
to die, he did not believe his friend was dead. The teacher asked 
him about this, and found that in Dhammapala's family no one died 
young. Wishing to know if this were true, he left Takkasila and went 
to the home of Dhammapala, carrying with him the bones of a goat. 
After. his welcome had subsided, he announced to Dhammapala 
that his son was dead, and begged him notto grieve. But 
Dhammapala clapped his hands and laughed, saying that such a 
thing could never be as no member of their family ever died young. 
He then told the brahmin, in answer to his query, that they owed 
their longevity to the fact that they lived good lives. 

The story was related to Suddhodana, who told the Buddha 
how, when the Buddha was practising severe penances, some gods 
came to him (Suddhodana) and said that he was dead. But he 
refused to believe them. Suddhodana was Mahadhammapala and 
the teacher Sariputta (1). At theconclusion of the Jataka 
Suddhodana became an andgami and Mahapajapati Gotami a 
sotapanna (1). 

(1) J. iv. 50-55. (2) DhA. i. 99; J. i. 92. 


Mahadhanaka.-- Tai chủ ở Baranasi . Xem chuyện ông trong Ruru 
Jataka; ông chỉ Devadatta (1). 
(1)J.iv.255 ff. 


Mahadhana-kumara.-- Bồ Tát tái sanh làm con của chủ ngân khố ở 
Baranasi (1). Xem chuyện trong Atthana Jataka. 
(1) J. iii. 475 ff. 


Mahadhammakathi Thera 1.-- Trưởng lão dịch kinh Pali ra tiếng Sri 


Lanka trong triều đại của Vua Buddhadäsa, (1). 
(1) Cv. xxxvii. 175; Ngài Pháp Hiển có đề cập đến ông (Giles, p. 72). 


Mahadhammakathi Thera 2.-- Trưởng lão thường trú tại Nagasala- 
vihara. Vua Kassapa II rất quý trong ông và thuyết phục ông thuyết 
Pháp (Dhamma) (1). 
(1) Cv. xlv. 2. 


Mahadhammapala Jataka (No. 447).-- Chuyện Dai Nhân Hộ Pháp. Tai 
lang Dhammapala trong xứ Kasi, gia đình của Mahadhammapala 
có người con trai ttn Dhammapala-kumara (Bồ Tát). Chàng trai 
du học ở Takkasila trong nhà của một vị sư nổi tiếng. Một hôm, con 
trai trưởng của vị sư chết, cả nhà than khóc, nhưng Dhammapala- 
kumära thì không. Được hỏi tại sao, chàng trả lời rằng chàng không 
tin con của thầy đã chết vì anh còn quá trẻ và chàng biết trong gia 
đình chàng không có ai trẻ mà chết hết. Để rõ thực hư, thầy chàng 
đi Dhammapäla; ông có đem theo bộ xương cừu. Sau lời chào hỏi, 
khách thưa rằng con ông đã chết và xin chủ đừng than khóc. 
Mahadhammapala chẳng những không khóc mà còn vỗ tay cười nói 
rằng chuyện ấy không thể xảy ra vì trong thân thuộc ông không có 
ai chết trẻ như vậy cả. Rồi ông nói như để trả lời một vị Bà-la-môn 
rằng gia đình ông sống lâu vì họ sống tốt lành. 

Chuyện này do Phật kể về vua cha Suddhodana không tin lời 
của một vài thần nhân nói rằng lúc tu khổ hạnh Bồ Tát bị chết đói. 
Mahadhammapäla chỉ Suddhodana, vị thầy chỉ Sariputta (1). Sau 
bài pháp, Vua Suddhodana đắc quả Bất Lai, còn Di mẫu 
Mahapajapati Gotami đắc qua Dự lưu (2). 

(1) J. iv. 50-65. (2) DhA. i. 99; J. i. 92. 


Mahadhammarakkhita Thera 1.-- An arahant. He lived at Asokarama. 
Once, Tissa, brother of Asoka, saw him seated at the foot of a tree 
meditating, fanned by a Naga with a sdla-branch. Tissa was 
later ordained by him (1). After the Third Council he was sent as 
messenger of Buddhism to Maharattha. There he preached the 
Mahanarada-Kassapa Jataka, and eighty-four thousand people 


were converted, thirteen thousand joining the Order (2). 
(1) Mhv. v. 161, 167; ThagA. i. 505; but see Sp. i. 561, according to which it was 
Yonaka Mahadhammarakhita who ordained Tissa; also SA. iii. 125. 
(2) Mhv. xii. 5, 37; Dpv. viii. 8; Sp. i. 67. 


Mahadhammarakkhita 2.-- An ancient Commentator, generally 
called Tipitaka-Mahadhammarakkhita, who is quoted several 
times in theCommentaries. He was a contemporary of 
Dighabhanaka-Abhaya (1). 

(1) E.g., DhSA. 267, 278, 286 f; VibhA. 81; PSA. 405. 


Mahadhammarakkhita 3.-- An Elder of Tulãdhãra-vihara in 
Rohana. Tipitaka-Culabhaya went to him from the Mahavihara 
in order to learn from him the Doctrine. At the end of the teaching, 
Dhannnarakkhita asked Abhaya to give him a subject for 
meditation, for, he said, Abhaya had a greater knowledge than he of 
that matter. The subject wasgiven, and soon after 
Dhammarakkhita attained Nibbana, and died while preaching at 
the Lohapasada (1). 

(1). Vsm. 96 f. 


Mahadhammarakkhita.-- See Yonaka-Mahadhammarakkhita. 


Mahadhammasamadana Sutta.-- On professions and living up to 
them. There are four ways of professing a Doctrine: the first is 
unpleasant at the time and ripens to pain thereafter, the second is 
pleasant at the time but also ripens to pain, the third is unpleasant 
at the time but ripens to pleasure, while the fourth is pleasant both 
at the time and thereafter. The Buddha then explains in detail these 


four classes of profession (1). 
(1) M.i 309-17. 


Mahadhatukatha.-- See Dhatukatha. 


MahänadI.-- A river, dammed up by Udaya II (1). 
(1) Cv. li. 127; Cv. Trs. i. 159, n. 3. 


Mahadhammarakkhita Thera 1.-- A-la-han. Trưởng lão trú tại 
Asokarama. Một thời, vương dé của Vua Asoka là Tissa thấy 
Trưởng lão toạ thiền dưới gốc cây có một xà nhân hầu quạt bằng 
một nhánh cây sala. Về sau, ông thọ giới với Trưởng lão. Sau Kết tập 
III, Trưởng lão du hành hoằng pháp ở Maharattha; ông thuyết 
Mahanarada-Kassapa Jataka; 84 ngàn người được chuyển hóa và 
30 ngàn gia nhập Tăng Đoàn (2). 

(1) Mhv. v. 161, 167; Thag. i. 505; nhưng xem Sp. i. 561 nói rằng Yonaka 
Mahadhammarakhita truyền giới cho Tissa; SA. iii. 125 cũng nói vậy. 
(2) Mhv. xii. 5, 37; Dpv. viii. 8; Sp. i. 67. 


Mahadhammarakkhita 2.-- Luận sư đồng thời với Dighabhanaka- 
Abhaya, còn được gọi là Tipitaka- Mahadhammarakkhita, rất 
thường được trích dẫn trong các Chú giải (1). 

(1) E.g., DhSA. 267, 278, 286 f.; VibhA. 81; PSA. 405. 


Mahadhammarakkhita 3.-- Trưởng lão thường trú tại Tuladhara vihara 
trong xứ Rohana. Tipitaka-Cũlabhaya dín Mahavihara để thọ 
Giáo pháp với ông. Sau khi thọ giáo xong, Dhammarakkhita xin 
Abhaya một đề tài thiền vì nghĩ rằng Abhaya tối thắng hơn trong lãnh 
vực này. Ông quán minh đề tài này và không bao lâu sau đắc quả giải 
thoát. Ông Niết Ban lúc đang thuyết kinh tại Lohapasada (1). 
(1) Vsm. 96 f. 


Mahadhammarakkhita.-- Xem Yonaka- Mahadhammarakkhita. 


Mahadhammasamadana Sutta.-- Đại Kinh Pháp Hành, Số 46 Trung Bộ. 
Về cách hành xử. Có bốn pháp hành: hiện tại khổ, tương lai khổ; hiện 
tại vui, tương lai khổ; hiện tại khổ, tương lai vui; hiện tại vui, tương 
lai vui. Phật giảng giải ti mỉ bốn pháp hành xử này (1). 

(1) M. i. 309-17. 


Mahadhatukatha.-- Xem Dhatukatha. 


MahänadI.-- Con sông trên đó có dap nước do Vua Udaya II xây (1). 
(1) Cv. li. 127; Cv. Trs. i. 159, n. 3. 


Mahananda 3.-- An author of Hamsavati, to whom some 
authorities ascribe the authorship of the Madhusaratthadipani in 


the Abhidhamma (1). 
(1) Bode, op. cit., 47, n. 6. 


Mahanandana.-- See Nandana. 


Mahanaga Thera 1.-- The son of Madhuvasettha of Saketa. While the 
Buddha was at Afijanavana, Mahanaga saw the wonder wrought 
by Gavampati and entered the Order under him, attaining to 
arahantship in due course. In the past he had given a dddima 
(pomegranate) fruit to Kakusandha Buddha (1). Several verses 
uttered by him in admonition of the Chabbagglya, because of their 
failure to show regard for their coreligionists, are found in the 
Theragatha (2). 

(1) ThagA. i. 442 f. (2) Thag. vss. 387-92. 


Mahanaga 2.-- Son of Mutasiva and viceroy of Devanampiyatissa. His 
wife was Anula, for whose ordination Sanghamitta came over 
from Jambudipa (1) His second wife was a foolish woman who 
tried to poison him in order to get the throne for her son. While he 
was building the Taraccha-tank, she sent him some mangoes, the 
top one of which, intended for him, was poisoned. But it was her 
son who ate the mango and died. Mahanaga thereupon went to 
Rohana, where he founded the dynastyof that name at 
Mahagama. His son was Yatthalayaka-Tissa. Mahanaga built the 


Nagamaha-vihara and the Uddhakandara-vihara (1). 
(1) Mhv. xiv. 56; Dpv. xi. 6; xvii. 75. (2) Mhv. xxii. 2 ff. 


Mahanaga 3.-- A resident of Nitthulavitthika in Girijanapada. He was 


the father of Gothaimbara (1). 
(1) Mhv. xxiii. 49. 


Mahanaga 4.-- Son of Vattagamani (1). He later came to be known 
as Coranaga (q.v.). 
(1) Mhv. xxxiii. 45. 


Mahanaga 5.-- See Mahadathika-Mahanaga. 


Mahanaga Thera 6. Incumbent of Bhutarama. As a mark of 
favour, Kanitthatissa built for him the Ratanapasada at 
Abhayagiri-vihara (1). 

(1) Mhv. xxxvi. 7. 
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Mahananda 3.-- Tác giả soạn Hamsavati; ông còn được một số người 
nghĩ là tác giả soạn Madhusaratthadipani trong Abhidhamma (1). 
(1) Bode, op. cit., 47, n. 6. 


Mahanandana.-- Xem Nandana. 


Mahanaga Thera 1.-- Con cua Madhusevasetthi ở Saketa. Lúc Phật an 
trú tại Añjanavana, ông được thấy thần thông của Trưởng lão 
Gavampati (do Phật phái di chan nước dang của sông Sarabhu), 
khởi lòng tin, xin gia nhập Tăng đoàn, và về sau đắc quả A-la-hán. 
Trong kiếp trước ông từng dâng lên Phật Kakusandha trái lựu 
(dadima) (1). Ông có kệ qué trách nhóm Luc Tỳ khưu Chabbaggiyä 
vì thiếu cung kính đối với các tỳ khưu đồng phạm hạnh (2). 

(1) ThagA. i. 442 f. (2) Thag. vss. 387-92. 


Mahanaga 2.-- Vương tử của Vua Mutasiva và là Phó vương của Vua 
Devanampiyatissa. Phu nhân ông là Ba Anula; vì bà, Trưởng lão 
Sanghamitta di từ Jambudipa qua Sri Lanka để truyền giới (1). 
Thứ phi của ông là một người vô tam muốn giết ông dé đưa con 
mình lên ngôi, bằng cách gởi cho ông xoài (lúc ông trông coi việc 
kiến tạo hồ nước Taraccha) mà trái để trên có tẩm độc dược; con 
bà ăn trúng trái xoài này bị tử vong. Về sau, Mahanaga đến Rohana 
lập nên triều đại Mahanaga tại Mahagama. Yatthalayaka-Tissa là 
hoàng tử của ông. Mahänäga có kiến tạo hai tịnh xá Nagamaha va 
Uddhakandara (2). 

(1) Mhv. xiv. 56; Dpv. xi. 6; xvii. 75. (2) Mhv. xxii. 2 ff. 


Mahanaga 3.-- Cha cua Gothaimbara, chang trai có sức mạnh phi thường 
được vua Kakavannatissa trong dung. Ong sống trong làng 
Nitthulavitthika, Girijanapada (1). 

(1) Mhv. xxiii. 49. 


Mahanaga 4.-- Vương tử của Vua Vattagamani (1); về sau ông làm Vua 
Coranäga (q.v.). 
(1) Mhv. xxxiii. 45. 


Mahanaga 5.-- Xem Mahadathika-Mahanaga. 
Mahanaga Thera 6.-- Trưởng lão thường trú tại Bhùtarama. Vua 
Kanitthatissa có xây cho ông Ratanapasada trong Abbhayagiri- 


vihara (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 7. 


Mahanaga Thera 7.-- Incumbent of Samudda-vihara. He was 
among those who accepted the gift of a meal by Prince Saliya, in his 


birth as a blacksmith (1). 
(1) MT. 606. 


Mahanaga Thera 8.-- Incumbent of Kalavallimandapa. He was among 
those who accepted the meal given by Saliya in his previous birth 
(1). He was one of the last to attain arahantship among those who 
left the world with the Bodhisatta in various births (2). He did not 
sleep for seven years, after which he practised continual meditation 
for sixteen years, becoming an arahant at the end of that time (3). 

His fame was great, and there is a story of a brahmin who came 
all the way from Pataliputta to Kalavallimandapa in Rohana to 
visit him. The brahmin entered the Order under him and became 
an arahant (4). Once, while Mahanaga was begging alms at 
Nakulanagara, he saw a nun and offered her a meal. As she had no 
bowl, he gave her his, with the food ready in it. After she had eaten 
and washed the bowl, she gave it back to him saying, “Henceforth 
there will be no fatigue for you when begging for alms.” Thereafter 
the Elder was never given alms worth less than a kahapana. The 


nun was an arahant (5). 
(1) MT. 606. (2) J. iv. 490. 
(3) SNA. i. 56; MA. i. 209; SA. iii. 155. (4) AA.i.384. — (5) DhSA. 399. 


Mahanaga Thera 9.-- Incumbent of Bhatiyavanka-vihara. He received 
alms from Saliya in his previous birth (1). 
(1) MT. 606. 


Mahanaga Thera 10.-- Incumbent of Maddha(?)-vihara. He was one of 
the last to become arahant among those who left the world with 


the Bodhisatta in various births (1). 
(1) J. vi. 30. 


Mahanaga Thera 11.-- He and his brother, Culanaga, householders of 
Vasalanagara, renounced the world and became arahants. One 
day, while visiting their own village, they went to their mother's 
house for alms. The mother, not quite sure who they were, asked if 
they were her sons. But they, not wishing for any bonds of affection, 


gave an evasive reply (1). 
(1) SA. ii. 125. 
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Mahanaga Thera 7.-- Trưởng lão thường trú tai Samudda- vihara. 
Trong một tiền kiếp, ông là một trong những vi được người thợ rèn 
tiền thân của Saliya (hoàng tử duy nhất của Vua DutthagämanT) 
cúng dường (1). 

(1) MT. 606. 


Mahanaga Thera 8.-- Trưởng lão thường trú tại Kalavallimandapa 
trong xứ Rohana. Trong một tiền kiếp, ông là một trong những vi 
được người thợ rèn tiền thân của Saliya (hoàng tử duy nhất của 
Vua Dutthagamani) cúng dường thực phẩm (1). Ông là vị đắc quả 
A-la-hán sau cùng trong số chư vị cùng Bồ Tát xuất thế trong các 
kiếp trước (2). Ông không ngủ suốt bảy năm, sau đó ông tham thiền 
liên tục trong 16 năm, đạt thắng trí và đắc quả A-la-hán (3). 

Vì tiếng tam của ông, có một Bà-la-môn đi từ Pataliputta đến 
Kalavallimandapa để yết kiến ông, xuất gia theo ông và về sau đắc 
quả A-la-hán (4). Một thời, đi khất thực ở Nakulanagara, ông cúng 
dường cho một tỳ khưu ni cả bát lẫn thực phẩm bố thí. Sau khi thọ 
thực xong, bà rửa bát và hoàn lại ông với lời tán thán: “Từ nay 
Trưởng lão không phải vất vả trong lúc khất thực nữa.” Sau đó, 
không lúc nào ông được bố thí thực phẩm dưới một kahdapana. Tỳ 
khưu ni là bậc A-la-hán (5). 

(1) MT. 606. (2) J. iv. 490. 

(3) SNA. i. 56; MA. i. 209; SA. iii. 155. (4) AA.i.384. — (5) DhSA. 399. 


Mahanaga Thera 9.-- Trưởng lão thường tru tại Bhatiyavanka- vihara. 
Trong một tiền kiếp, ông là một trong những vi được người thợ rèn 
tiền thân của Saliya (hoàng tử duy nhất của Vua Dutthagamani) 
cúng dường thực phẩm (1). 

(1) MT. 606. 


Mahanaga Thera 10.-- Trưởng lão thường trú tai Maddha (?)- vihara. 
Trong một tiền kiếp, ông là một trong những vị được người thợ rèn 
tiền thân của Saliya (hoàng tử duy nhất của Vua Dutthagamani) 
cúng dường thực phẩm (1). 

(1) J. vi. 30. 


Mahanaga Thera 11.- Ong và em là Cũlanäga làm gia chủ ở 
Vasalanagara. Cả hai xuất gia và đắc quả A-la-hán. Một hôm, hai 
ông trở về làng, đến nhà mẹ khất thực. Biết nhưng không chắc là 
con mình, bà mẹ hỏi, hai ông không trả lời đích xác vì không muốn 
bị buộc bởi dây thân ái (1). 

(1) SA. ii. 125. 
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Mahanaga Thera 12.-- He lived in Uccatalanka (Uccavalika). 
Talankavasi-Dhammadinna (q.v.) was his pupil and became an 


arahant through his intervention (1). 
(1) VibhA. 489; Vsm. 634. 


Mahanaga Thera 13.-- He once went to his mother's house for alms and 
while sitting there entered into trance. The house caught fire 
and all the others fled. When the fire was put out the thera was 
discovered unhurt, and the villagers did him great honour. Finding 
his attainments discovered, he rose into the air and went to 
Piyangudipa (1). 

(1) Vsm. 706. 


Mahanaga 14.-- A king of Ceylon, mentioned ¡in the 
Dhammasangani Commentary (1). While travelling to India from 
Ceylon he won the favour of an Elder, and on his return became 
king. Out of gratitude he established gifts of medicine in 


Setambangana for as long as he lived (1). 
(1) DhSA. 399. 


Mahanaga 15.-- Teacher of Sangharakkhitasamanera (q.v.). He 


was Called Samuddika-Mahanaga (1). 
(1) DA. ii. 558. 


Mahanaga 16.-- Nephew of Bhayasiva. During a time of famine he sold 
his upper garment and obtained food for a man learned in 
magic spells. The latter, in gratitude, took him to the 
Gokannasamudda, andthere, having conjured up a Naga, 
prophesied Mahanaga's future. Mahanaga entered Silakala's 
service, and was sent by him to collect revenue in Rohana. Later he 
was made Andhasenapati and he established himself master of 
Rohana. He once attempted to fight against Dathapabhuti, but 
soon gave up the attempt. Taking advantage of the confusion 
in Kittisirimegha's dominions, Mahanaga advanced against him, 
killed him, and seized the throne. Among his benefactions was the 
grant of the village of Jambalambaya to Uttara-vihara, Tintinika 
to Mahavihara, and Vasabha in Uddhagama to Jetavana-vihara, 
together with three hundred fields for the supply of rice-soup. He 
also gave Ciramatikavara to Mahavihara and instituted a gift of 
rice-soup. He renovated the Mayuraparivena and Anurarama in 
the Mahadevarattakuruva-vihara in Kasikhanda. He reigned for 
only three years (5569 A.C.), and was succeeded by his nephew, 
Aggabodhi I., (1) who built a vihara in his memory and assigned it 
to an Elder versed in the Tipitaka (2) 

(1) Cv. xli. 69 ff. (2) Ibid, xlii. 24; Cv. Trs. i. 68, n. 2. 
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Mahanaga Thera 12.-- Trưởng lão trú tại Uccatalanka (Uccavalika). 
Trưởng lão có giúp cho học trò mình là Talankavasi- 
Dhammadinna (4.v.) tu tập, đạt thắng trí và đắc qua A-la-han (1). 

(1) VibhA. 489; Vsm. 634. 


Mahanaga Thera 13.-- Một thời, Trưởng lão về nhà mẹ khất thực và nhập 
định tại đây. Nhà bỗng bốc cháy, ai cũng lo thoát thân, nhưng 
Trưởng lão thì không. Sau khi lửa tắt, ông không bị hề hấn gì; dân 
làng cung kính lễ bái ông. Biết mình đắc quả, ông bay lên không 
trung về đảo Piyangudipa (1). 

(1) Vsm. 706. 


Mahanaga 14.-- Nhà vua Sri Lanka được đề cập đến trong Chú giải 
Dhammasangani (1). Tron lúc đi từ Ấn Độ qua Sri Lanka ông được 
một vị Trưởng lão ban phước lành. Trở về ông được lên làm vua. Để 
đền đáp, ông mở phòng phát thuốc tại Setambangana và phát 
nguyện lập công đức này cho đến hơi thở cuồi cùng (1). 

(1) DhSA. 399. 


Mahanaga 15.-- Thầy của Sangharakkhitasamanera (q.v.). Ông được 
gọi là Samuddika-Mahaanaga (1). 
(1) DA. ii. 558. 


Mahanaga 16.-- Cháu của Bhayasiva thuộc dòng tộc Moriya. Trong thời 
đói khổ, chàng bán ngoại y mình để mua thực phẩm cho một người 
làu thông thần chú. Để trả ơn, ông này đưa chàng xuống biển 
Gokanna để gọi Xà vương tiên toán tương lai chàng. Mahanaga vào 
triều phục vụ Vua Silakala và được cử đi thâu thuế trong xứ 
Rohana. Về sau, chàng làm Andhasenapati thống lãnh Rohana. Có 
lần chàng định chống Dathappabhuti, vương tử của Vua Silakala, 
nhưng thôi. Thừa những lúc Vua Kittisirimegha gặp khó khăn, 
Mahanaga tấn công, giết nhà vua này, tiếm ngôi. Vua Mahanaga lập 
nhiều công đức: cúng dường làng Jambalambaya cho tịnh xá 
Uttara; lang Tintinika cho Mahavihara; Vasabha trong làng 
Uddha cho Jetavanavihara cộng với 300 thữa ruộng để có cháo 
thường xuyên cho chư tỳ khưu trú trong tịnh xá này; lợi tức của 
kinh Ciramatika cho Mahavihara và hạ chiếu lập sự cúng dường 
cháo đều dan; tân trang Mayũparivena và Anurarama trong tự 
viện Mahädevarattakuruva ở Kasikhanda. Ông làm vua chỉ ba 
năm (556-9 A.C.) và được nối nghiệp bởi cháu ông là Aggabodhi I 
(1); Vua Aggabodhi I có kiến tạo một tịnh xá để kỷ niệm ông và cử 
một vị Trưởng lão thông thạo Tam Tạng trụ trì (2). 

(1) Cv. xli. 69 ff. (2) Ibid, xliii. 24; Cv. Trs. i. 68, n. 2. 


Mahanagakula.-- See Mahanagahula. 


Mahanagatissa-vihara.-- A monastery in Ceylon where Voharika- 


Tissa erected a parasol over the thupa (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 34. 


Mahanagapabbata.-- A vihara in Ceylon where Aggabodhi I. built 


an uposatha-hall (1). 
(1) Cv. xlii. 27. 


Mahanagavana 1.-- An open space in Ceylon, on the banks of 
the Mahavalukaganga. It was three yojanas long and one wide and 
was the meetingplace of the Yakkhas. The Buddha went there on 
his first visit to Ceylon, and in it was later built the Mahiyangana 
Thupa (1). 

(1) Mhv. i. 22 f. 


Mahanagavana 2.-- A park near Anuradhapura. It was there that 
the relics brought by Sumana for the Thuparama were first 
received by Devanampiyatissa (1). 

(1) Mhv. xvii. 7, 22 f. 


Mahanagavihara 1.-- See Nagamaha-vihara. 


Mahanagavihara 2.-- A monastery built by Aggabodhi I. in memory of 
King Mahanaga (1) (see Mahanaga 16). Jetthatissa III. assigned 
the villages of Matuiangana and Odumbarangana to the 


padhanaghara there (1). 
(1) Cv. xlii. 24. (2) Ibid, xliv. 98. 


Mahanagasena.-- An Elder who lived in Indasalakalena in Vallipasana- 
vihara. When he lay ill, eight thousand arahants and the devas 
of the two devaworlds, led by Sakka, came to wait upon him (1). 
(1) MT. 552. 


Mahanagahula, Mahanagasula, Mahanagakula.-- A town in Rohana in 
Dvadasasahassakarattha. It is first mentioned in the account of 
the campaigns of Vijayabahu I (1). His adipada, Vikkamabahu, 
made it his capital and lived there (2), as did Kittisirimegha, 
brother of Manabharana (3). Later, Sirivallabha lived there with 
his queen Ratnavali, her two daughtersand the young 
Parakkamabahu (4). When Parakkamabahu became king as 
Parakkamabahu l., he wished to bring the city under his power, and 
sent Damiladhikari-Rakkha and Rakkha-Kañcukinäyaka to 


subdue it. 
(1) Cv.lviii.39. (2) Ibid, 1x.90. (3) Ibid., Ixi.23. (4) Ibid, Ixiii. 4. 


Mahanagakula.-- Xem Mahanagahula. 


Mahanagatissa-vihara.-- Tinh xá ở Tích Lan, nơi Vua Voharika-Tissa 
kiến tạo nóc tháp nhọn như chiếc lọng che (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 34. 


Mahanagapabbata.-- Tịnh xá ở Sri Lanka, nơi Vua Aggabodhi I kiến tao 
nhà phát lồ (1). 
(1) Cv. xlii. 27. 


Mahanagavana 1.-- Dai Long Lam Viên. Lâm viên trên bờ sông 
Mahavalukaganga, dai ba do tuần và rộng một do tuần, là nơi hội 
họp của đại chúng Dạ-xoa. Phật đến đây trong chuyến du hành Sri 
Lanka đầu tiên của Ngài. Về sau, nơi đây có xây Mahiyangana 
Thũpa (Dai Hằng giang Bảo tháp) (1). 

(1) Mhv. i. 22 f. 


Mahanagavana 2.-- Dai Xà Lâm viên. Vườn gần Anuradhapura, nơi Vua 
Devanampiyatissa nhận xá lợi do Sa di Sumana thỉnh về để tôn trí 
trong Thùparama (1). 
(1) Mhv. xvii. 7, 22 f. 


Mahanaga-vihara 1.-- Xem Nagamaha-vihara. 


Mahanaga-vihara 2.-- Tự viện do Vua Aggabodhi I kiến tao để tưởng 
niệm Vua Mahanaga [16] (1). Tự viện được Vua Jetthatissa II 
cúng dường hai làng Matulangana và Odumbarangana để sử 
dụng cho thiền đường (padhaãnaghara) trong đó (2). 

(1) Cv. xlii. 24. (2) Ibid, xliv. 98. 


Mahanagasena.-- Trưởng lão thường trú trong Indasalakalena ở 
Vallipasana-vihara, được tám ngàn A-la-hán và chư Thiên của hai 
cõi Thiên do Thiên chủ Sakka hướng dẫn đến chăm sóc (1). 
(1) MT. 552. 


Mahanagahula, Mahanagasula, Mahanagakula.-- Thanh phố ở 
Dvadasasahassakarattha trong xứ Rohana được đề cập trong 
nhiều chiến dịch của Vua Vijayabahu I (1). Adipdda của ông là 
Vikkamabahu lập nơi day làm thủ đô (2); Vua Kittisirimegha, 
vương đệ của Vua Manabharana, cũng trị vì tại thủ đô nay (3). Một 
thời sau, Vua Sirivallabha cùng Hoàng hậu, hai công chúa va Hoàng 
tử Parakkamabahu cũng sống tại đây (4). Khi Parakkamabahu 
lên làm Vua Parakkamabahu I., ông muốn trị vì kinh thành bằng 
quyền lực của mình và phái Damiladhikari-Rakkha và Rakkha- 
Kañcukinayaka dẹp loạn Mahanagahula. 

(1) Cv. lviii.39. (2) Ibid, 1x.90. (3) Ibid., lxi.23. (4) Ibid, Ixiii. 4. 


This they did only after much difficulty, owing to the severe 
resistance of the rebels of Rohana. After its capture, Damiladhikari- 
Rakkha held a great festival in celebration of his victory, and the 
place was made the headquarters of Parakkamabahu's forces in 


Rohana (5). 
(5) Cv. Ixxv. 19, 70, 115 ff.; 162 f. For its identification see Cv. Trs. i. 205, n. 3. 


Mahanama Thera 1.-- He was born in a brahmin family of Savatthi, and, 
after hearing the Buddha preach, entered the Order. Taking 
aformula of meditation, he dwelt on the hill called Nesadaka. 
Unahle to prevent the rising of evil thoughts, he was disgusted with 
himself, and climbing a steep crag, made as if to throw himself 
down, and evoking insight became an arahant. 

In the time of Sumedha Buddha he was a brahmin teacher 
skilled in the Vedas, and the Buddha visited him in his hermitage 
on the banks of the Sindhu and was given honey by him (1). 
Mahanama is probably identical with Madhudayaka Thera of the 
Apadana (2). 

(1) ThagA. vs. 115; ThagA. i. 227 ff. (2) Ap. ii. 325 f. 


Mahanama Thera 2.-- One of the Paficavaggiya (1). He became 
asotapanna on the third day after the preaching of the 
Dhammacakkappavattana Sutta. He became an arahant on the 
day of the preaching of the Anattalakkhana Sutta, together with the 
other Paficavaggiya (2). Mahanama once visited Macchikasanda, 
and there Cittagahapati, seeing him beg for alms and pleased with 
his bearing, invited him to his house, gave him a meal, and listened 
to a sermon by him. Citta was greatly pleased, and offered his 
pleasure garden of Ambatakavana to Mahanamaas a gift to the 


Order and built there a great monastery (3). 
(1) J. i. 82. (2) AA. i. 84; MA. i. 390. (3) DhA. ii. 74. 


Mahanama 3.-- A Sakyan raja, son of Amitodana; he was elder 
brother of Anuruddha and cousin of the Buddha. When the Sakyan 
families of Kapilavatthu sent their representatives to join the 
Order of theirdistinguished kinsman, Mahanama allowed 
Anuruddha to leave the household, he knowing nothing of 
household affairs (1). Mahanama showed great generosity to the 
Sangha, and was proclaimed best of those who gave choice alms to 
the monks (2). Once, with the Buddha's permission, he supplied 


the Order with medicaments for three periods of four months each. 
(1) Vin. ii. 180 f; DhA. i. 133; iv. 124, etc; but according to Northern 
sources (Rockhill, p. 13) he was son of Dronodana; according to ThagA. (ii. 
123) Ananda was a brother (or, at least, a step-brother) of Mahanama, for 
there Ananda's father is given as Amitodana. But see MA. i. 289, where 
Mahänäma's father is called Sukkodana and Ananda's Amitodana. 
(2) A. i. 26. 


Hai Dai than gap rất nhiều khó khăn do sự kháng cự của phiến quân 
nổi dậy Rohana. Sau khi chiếm được, Damiladhikari-Rakkha đã tổ 
chức một lễ hội lớn để kỷ niệm chiến thắng của mình, và nơi này 
được trở thành tổng hành dinh của lực lượng Parakkamabahu ở 
Rohana (5). 

(5) Ibid., ]xxv. 19, 70, 115 ff; 162 f. Xem thêm Cv. Trs. i. 205, n. 3. 


Mahanama Thera 1.-- Ong sanh trong một gia đình Ba-la-mon ở 
Savatthi. Sau khi nghe Phat thuyết pháp ông khởi long tin, xin gia 
nhập Tăng Doan, và tu thiền trên đồi Nesadaka. Không thé chan 
đứng các dục tưởng khởi lên, ông nhàm chán với chính mình, leo 
lên vách đá cheo leo như muốn lao mình xuống và nói kệ sẽ giết nó. 
Ông đạt thắng trí và đắc quả A-la-hán. 

Vào thời Phật Sumedha ông là một giáo sư Bà-la-môn làu thông 
kinh Vệ-đà, từng cúng dường Phật mật lúc Ngài viếng ông trên bờ 
sông Sindhũ (1). Ông có thể là Trưởng lão Madhudäyaka nói trong 
Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 115; ThagA. i. 227 ff. (2) Ap. ii. 325 f. 


Mahanama Thera 2.-- Một vị trong nhóm Pañcavaggiyä (1). Ông đắc 
quả Dự lưu ngay sau khi nghe Kinh Chuyển Pháp Luân và quả A-la- 
hán sau khi nghe Anattalakkhana Sutta (cùng lúc với các vị khác 
trong nhóm) (2). Một thời, ông khất thực trong kinh thành 
Macchikasanda được Gia chủ Cittagahapati thỉnh về nhà thọ trai; 
hoan hy, Gia chủ cúng dường hoa viên Ambatakavana; trong hoa 
viên Gia chủ còn xây một tịnh xá lớn (3). 

(1) J. i. 82. (2) AA. i. 84; MA. i. 390. (3) DhA. ii. 74. 


Mahanama.-- Phó vương thuộc dòng tộc Sakya, con của Amitodana, anh 
của Anuruddha, bạn chú bác của Phật Gotama. Lúc các gia đình ở 
Kapilavatthu cử người theo Phật gia nhập Tăng Đoàn, Mahanama 
cho phép Anuruddha xuất gia (1) và cúng dường rất rộng rãi nên 
được tiếng là cư sĩ tối thắng về bố thí các món ăn thượng vị (2). Một 
thời, ông được phép Phật để cung cấp thuốc men cho Tăng Đoàn ba 
lần liền, cứ bốn tháng một lần. 

(1) Vin. ii 180 f; DhA. i. 133; iv. 124, etc; nhưng Bắc tông (Rockhill, p. 13) nói 
rằng ông là con của Dronodana. Theo ThagA (ii. 123), Ananda là em, hay 
em khác mẹ, của ông, bởi Chú giải ghi rằng cha của Änanda là Amitodana. 
Nhưng xem MA. i. 289 nói rằng cha của ông là Sukkodana còn cha của 


Ananda là Amitodana. 
(2) A. 1.26. 


The Chabbaggiya, always intent on mischief, tried in vain to 
discourage him (3). Mahanama was a devoted follower of the 
Buddha and wished to understand the Doctrine. The books record 
several conversatiens between him and the Buddha, and Ananda, 
Godha, and Lomasavangisa (4). Once when the Buddha arrived at 
Kapilavatthu he asked Mahanama to find him lodging for the night. 
Mahanama tried everywhere without success, and finally 
suggested that the Buddha should spend the night in the hermitage 
of Bharandu Kalama (5). This he did, and was joined there the 
next morning by Mahanama; as a result of the discussion between 
the Buddha, Mahanama and Bharandu, the lastnamed left 
Kapilavatthu never to return (6). On another occasion, Mahanama 
visited the Buddha at Nigrodharama where the Buddha 
was convalescing after a severe illness, and at once Mahanama 
asked a question as to whether concentration followed or preceded 
knowledge. Ananda, who was present, not wishing the Buddha to 
be troubled, took Mahanama aside and explained to him the 
Buddha's teachings on the subject (7). 

Mahanama had a daughter Vasabhakhattiya, born to him by a 
slavegirl named Nagamunda, and when Pasenadi asked the 
Sakyans to give him in marriage a Sakyan maiden they met in the 
Mote Hall, and, following the advice of Mahanama, sent 
Vasabhakhattiya to him. Inorder to allay any suspicions, 
Mahanama sat down to a meal with her, taking one mouthful from 
the same dish; but before he could swallow it a messenger arrived, 
as secretly arranged, and summoned him away. He left, asking 
Vasabhakhattiya to continue her meal. 

See also the Cũla-Dukkhakkhandha Sutta and Sekha Sutta, 
both preached to Mahanama. 

His resolve to attain to eminence as the best distributor of 
pleasant food to the monks was made in the time of Padumuttara 
Buddha. He was then a householder of Hamsavati and heard the 
Buddha confer a similar rank on a monk (9). 

Mahanama is included in a list of exemplary lay-devotees (10). 
The Samantapasadika (11) adds that Mahanama was one month 


older than the Buddha and that he was a sakadagami. 

(3) Vin. iv. 101; AA. (i. 213) adds thatthis was during the period of 
want experienced by the Buddha and his monks at Veranja. At the end of 
the year, Mahanama wished to continue the supply of good food to the 
Buddha and his monks, but the Buddha refused his permission. 

(4) See s.v. Mahanama Sutta below. See also s.v. Lomasavangisa. 


(5) S. v. 327 f. (6) For details see s.v. Bharandu. 
(7) See Sakka Sutta (S. i. 219 f.). (8) DhA. i. 345 f.; J. i. 133; iv. 145 f. 
(9) AA. i. 213. (10) A. iii. 451. (11) Sp. iv. 857. 


Nhóm Luc Tỳ khuu (Chabbaggiya) tìm cach nói ra nhưng ông 
không nản lòng (3). Là một Phật tử tín thọ nơi Phật và luôn luôn 
muốn học hỏi, ông thường yết kiến Phật cũng như chư vị Tôn giả 
Ananda, Godha và Lomasavangisa (4). Lần nọ Phật du hành đến 
Kapilavatthu, ông tìm không ra chỗ thích hợp nên đề nghị Phật tạm 
trú tại am thất của Sa-môn Bharandu Kalama (5). Sáng hôm sau 
ông đến và có cuộc đàm thoại giữa ông, Bharandu và Phật; sau đó 
Bharandu ra đi không trở lại Kapilavatthu vì nghĩ mình đã nói lên 
điều Phật bác bỏ trước mặt họ Sakya Mahànàma có thế lực lớn (6). 
Lần khác Mahanama đến viếng Phật dang tinh dưỡng tại 
Nigrodharama và bach hỏi chớ định đến trước hay sau niệm? Dé 
Phật nghỉ ngơi, Thị giả Ananda đưa ông ra ngoài giảng cho ông giáo 
pháp của Phật về vấn dé này (7). Mahanaga có một ái nữ, 
Vasabhakhattiya, với nô tỳ Nagamunda; ái nữ này được ông đề 
nghị gả cho Vua Vua Pasenadi lúc nhà vua muốn kết thân với 
Kapilavatthu. Để đánh tan mọi nghi ngờ về hậu ý không tốt của ông 
(gả cho vua người thuộc hàng hạ tiện), ông ngồi cùng bàn và dùng 
cơm củng dia với nàng. Cơm vô miệng nhưng chưa kịp nuốt, ông 
được sứ giả đến triệu đi; ông bảo con tiếp tục bữa cơm (8). 

Xem Cula-Dukkhakkhandha Sutta và Sekha Sutta được 

thuyết vì ông. 

Phát tâm muốn làm người tối thắng về bố thí thực phẩm thượng 

vị của ông phát khởi trong một tiền kiếp, lúc ông (làm gia chủ ở 
Hamsavati) nghe Phật Padumuttara tan than một cư sĩ của Ngài 
như vậy (9). 

Mahanäma là một cư sĩ gương mẫu có lòng tịnh tín đối với Phật (10). 

Theo Samantapasadika (11), ông lớn hơn Phat một tháng tuổi 

và là bậc sakadagami. 

(3) Vin. iv. 101; AA (i. 213) thêm rằng đó là thời kỳ túng thiếu của Phật và chư 
tỳ khưu ở Verañja. Cuối năm, ông muốn tiếp tục cung cấp nhưng Phật 
không cho phép. 

(4) Xem s.v. Mahanama Sutta. Xem thêm s.v. Lomasavangisa. 

(5) S. v. 327 f. (6) Xem chi tiét trong s.v. Bharandu. 


(7) Xem Sakka Sutta (S. i. 219 f). (8) DhA. i. 345 fy J. i. 133; iv. 145 f. 
(9) AA. i. 213. (10) A. iii. 451. (11) Sp. iv. 857. 


Mahanama 4.-- A Licchavi One day while walking about in 
the Mahavana in Vesali he saw some young Licchavis paying 


homage to the Buddha and accused them of inconsistency (1). 
(1) For deatils see the Kumara Sutta (A. iii. 75 ff.). 


Mahanama 5.-- King of Ceylon. He was the younger brother of Upatissa 
II. and was for some time a monk, but he carried on an intrigue with 
Upatissa's wife, and she killed her husband. Then 
Mahanama became a layman, assumed the sovereignty, and 
married Upatissa's queen. He built refuges for the sick, enlarged the 
Mahapali Hall, and erected the Lohadvara, Ralaggama, and 
Kotipassavana-viharas, whichhe gave to the monks of 
Abhayagiri. A vihara which he built on the Dhumarakkha 
mountain, he gave, at the instigation of his queen, to the monks of 
Mahavihara. He ruled for twenty-two years (409-31 A.C.). It was 
during his reign that Buddhaghosa arrived in Ceylon and wrote 


his Commentaries, dwelling in a vihara given by the king (1). 
(1) Cv. xxxvii. 209 ff; see also P.L.C. 96. The king seems to have also been 
called Sirinivasa and Sirikudda. 


Mahanama Thera 6.-- Incumbent of Dighasanda (or 
Dighasana) Vihara (1). He is generally identified with the uncle of 
Dhatusena mentioned elsewhere (2). Moggallana I. built for him 
the Pabbata-vihara (3). Mahanama is generally regarded as the 


author of the older part of the Mahavamsa (4). 
(1) Cv. xxxix. 42. (2) Ibid., xxxviii. 16. (3) Ibid, xxxix. 42. 
(4) MT. 687; eg, in Gv. 61, 66; Svd. 1266; for a discussion on this see P.L.G. 139 ff. 


Mahanama Thera 7.-- Author of the Saddhammappakasani 
Commentary on the Patisambhidamagga (1). The colophon to the 
book (2) states that he lived in the Uttaramanti-parivena in the 
Mahavihara and finished his work in the third year after the death 
of Moggallana (probably Moggallana I.). The Gandhavamsa (3) 
says that the work was written at the request of an updsaka, also 


named Mahanama. 
(1) Gv. 61; Svd. 1196. (2) PSA. 526. (3) Gv. 70. 


Mahanama 8.-- See Mahananda. 


Mahanama 4.-- Người Licchavi. Một hôm, người Licchavi Mahanama bộ 
hành trong vườn Mahavana, thấy dám thanh niên Licchavi đứng 
im lặng hầu Phật, bèn đến bạch Phật: “Họ trở thành người Vajji,” 
ám chỉ thanh niên này đả thay đổi tánh tình từ hung bạo, thô ác, 
ngạo mạn ra hiền lành, nhu nhuyén (1). 
(1) Xem chỉ tiết trong Kumara Sutta (A. iii. 75 ff.) 


Mahanama 5.-- Vua Sri Lanka. Vương dé của Vua Upatissa II. Một thời 
ông xuất gia làm tỳ khưu. Ông tư thông với hoàng hậu; hoàng hậu 
giết vua; ông lên ngôi và cưới hoàng hậu. Trong 22 năm trị vì (409- 
31 A.C.), ông lập các công đức sau: xây bệnh xá; nới rộng sảnh 
Mahapali; kiến tạo và cúng dường ba tịnh xá Lohadvara, 
Ralaggama và Kotipassavana cho chu ty khuu Abhayagiri; xây 
một tịnh xá trên nui Dhumarakkha cúng dường chư ty khuu 
Mahavihara theo lời yêu cầu của hoàng hậu. Ngài Buddhaghosa 
đến Sri Lanka và soạn các Chú giải trong lúc trú trong tịnh xá do ông 
kiến tạo (1). 

(1) Cv. xxxvii. 209 ff.; xem thêm P.L.C. 96. Nhà vua còn được gọi là Sirinivasa 
và Sirikudda. 


Mahanama Thera 6.-- Trưởng lão thường trú tại Dighasanda (hay 
Dighasana) Vihara (1). Nhiều kinh sách (2) nói ông là chú của 
Dhatusena. Ông được Vua Moggallana I cúng dường cho 
Pabbata-vihara (3). Trưởng lão được nói là tác giả của đoạn xưa 
của Mahavamsa (4). 

(1) Cv. xxxix. 42. (2) Ibid., xxxviii. 16. (3) Ibid., xxxix. 42. 
(4) MT. 687; eg, trong Gv. 61, 66; Svd. 1266; xem thêm P.L.C. 139 ff. 


Mahanama Thera 7.-- Tác giả của Chú giải Saddhammappakasani về 
Patisambhidamagga (1). Lời ghi cuối của Chú giải (2) nói rằng ông 
trú tại Uttaramanti-parivena trong Mahavihara lúc biên soạn va 
hoàn tất Chú giải vào năm thứ ba sau khi Moggallana băng hà (có 
thẻ là Moggallana I). Theo Gandhavamsa (3), Chú giải được soạn 
theo lời yêu cầu của một cư sĩ tên Mahanama. 

(1) Gv. 61; Svd. 1196. (2) PSA. 526. (3) Gv. 70. 


Mahanama 8.-- Xem Mahananda. 


Mahanama Sutta 1.-- Mahanama the Sakyan visits the Buddha 
at Nigrodharama and confesses his worry as to where he would 
be reborn if he were to meet with an accident while passing 
through the crowded streets of Kapilavatthu ! The Buddha 
assures him that he need not distress himself as he has for long 
practised faith and virtue, learning, renunciation and insight. His 
mind will soar aloft like a jar of butter or of oil, broken in a deep 
pool of water, where the fragments of the jar will sink but the 
butter and the oil float (1). 

(1) S. v. 370. 


Mahanama Sutta 2.-- The circumstances are similar to those of 
the above sutta. The noble disciple, possessed of unwavering 
loyalty to the Buddha, the Dhamma and the Sangha, and who 
cultivates virtues dear to the Ariyans, such a one is destined to 


Nibbana. Mahanama is such a one (1). 
(1) S. v. 371; 404. 


Mahanama Sutta 3.-- See Godha Sutta. 


Mahanama Sutta 4.-- Mahanama asks the Buddha, at 
Nigrodharama, as to how a man becomes a disciple, how virtuous 
and a believer, how far is he given to generosity and blessed with 


insight? The Buddha answers his questions (1). 
(1) S. v. 395 f. 


Mahānāma Sutta 5.-- The Buddha tels Mahānāma, in answer to 
his question, that the noble disciple who has won the fruit 
(agataphala) and grasped the teaching (viññatasasang), lives a life of 
abundance, his mind occupied with thoughts of the Buddha, the 
Dhamma and the Sangha, the virtues he practises, his liberality and 


the devas. Thus among uneven folk he lives evenly and untroubled (1). 
(1) A. iii. 284 ff. 


Mahanama Sutta 6.-- On six qualities which are developed in a 
monk who is faithful, energetic, mindful, concentrated and wise. 
His thoughts dwell on the Tathagata, the Dhamma and the Sangha, 
on his own generosity and on the devas. Thus his mind is free from 
thoughts of illwill, lust, folly; it is direct, and he realises the attha 
and dhamma and the joy associated with dhamma; his body is 


serene and his mind filled with joy (1). 
(1) A. v. 328 ff; cp. No. 5 above. 


Mahanama Sutta 7.-- Very similar to sutta No. 6 (1). 
(1) A. v. 332 ff. 


Mahanama Sutta 1.-- Thich tử Mahanama đến Nigrodhäräma viếng 
Phật và bạch rằng ông rất lo sợ vì không biết mình sẽ tái sanh về 
đâu nếu ông phải chết trong một tai nạn trên đường phố đầy xe cộ 
ở Kapilavatthu. Phật dạy ác sẽ không là cái chết của ông, bởi tâm 
ông tu tập trọn vẹn về tín, giới, sở văn, thí xả, trí tuệ lâu ngày rồi. 
Tâm ông sẽ nổi lên như bơ hay dầu nổi lên trên mặt nước chớ không 
như các mãnh bể của cái hũ bơ hay dầu bị bể dưới nước (1). 

(1) S. v. 370. 


Mahanama Sutta 2.-- Như trên, và Phật dạy ác không phải là cái chết của 
ông, bởi ông thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Phật, với Pháp, 
với Tăng, thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính... đưa đến 
Niết Bàn (1). 

(1) S. v. 371. 


Mahanama Sutta 3.-- Xem Godha Sutta. 


Mahanama Sutta 4.-- Tại Nigrodharama, Thich tử Mahanama bạch 
Phật thé nao là người cư si, người cư sĩ đầy đủ giới, người cư sĩ day 
đủ tín, người cư sỉ đầy đủ tuệ? Ông được Phật giảng giải tỉ mỉ (1). 
(1) S.v. 395. 


Mahanama Sutta 5.-- Tra lời Thich tử Mahanama, Phat dạy rang vi 
Thánh dé tử đã di đến qua (dgataphala), đã liễu giải giáo pháp 
(vififidtasdasana), vị ấy sống đời sung man; vị ấy tuỳ niệm Phật, Pháp, 
Tăng, các Giới của mình, Thí của mình, và Thiên; vị ấy sống không 
não hại, sống bình thản giữa đại chúng không bình thàn (1). 

(1) A. iii. 284 ff 


Mahanama Sutta 6.-- Thích tử Mahanama bạch Phật, giữa các người an 
trú với những an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú 
nào? Phật dạy hãy nhập cuộc với lòng tin, với tinh cần tinh tấn, với 
trú niệm (không với thất niệm), với định, với trí tuệ (không với liệt 
tuệ); hãy tuỳ niệm Phật, Pháp, Tăng, các Giới của mình, Thí của 
mình, và Thiên. Như vậy, tâm không bị tham, sân, si ám anh, tam 
được chánh trực. Với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được 
pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, 
hy sanh; khi có hy, than được khinh an; khi thân khinh an, cảm giác 
được lạc thọ; khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh (1). 

(1) A. v. 328 ff.; cp. [5]. 


Mahanama Sutta 7.-- Tương tự như bài kinh [6] (1). 
(1) A. v. 332. 


Mahanamamatthaka.-- A tank restored by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxix. 35. 


Mahanamasikkhapada.-—A_ rule formulated by the Buddha 
regarding the advisability of those not actually ill receiving 


medicaments (1). 
(1) Sp. iv. 842; see Vin. iv. 102. 


Mahanaradakassapa Jataka (No. 544).-- Angati, king of Mithila 
in Videha, is a good ruler. One full-moon night he consults his 
ministers as to how they shall amuse themselves. Alata suggests 
new conquests; Sunama suggests that they shall seek pleasure in 
dance, song and music; but Vijaya recommends that they shall visit 
some samana or brahmin. Angati falls in with the views of Vijaya, 
and in great state goes to Guna of the Kassapa-gotta, an ascetic 
who lives in the park near the city. Guna preaches to him that there 
is no fruit, good or evil, in the moral life; there is no other world 
than this, no strength, no courage; all beings are predestined and 
follow their course like the ship her stern. Alata approves of the 
views of Guna; he remembers how, in his past life, he was a wicked 
councillor called Pingaia; from there he was born in the family of a 
general, and now he is a minister. A slave, Bijaka, who is present, 
can remember his past life and says he was once Bhavasetthi in 
Saketa, virtuous and generous, but he is now the son of 
a prostitute. Even now he gives away half his food to any in need, 
but see how destitute he is! 

Angati is convinced that Guna's doctrine is correct, and resolves 
to find delight only in pleasure. He gives orders that he shall not 
be disturbed in his palace; Candaka, his minister, is deputed to 
look after the kingdom. Fourteen days pass in this manner. Then 
the king's only child, his beloved daughter Ruja, comes to him 
arrayed in splendour, attended by her maidens, and asks for one 
thousand to be given the next day to mendicants. Angati protests; 
he will deny his daughter no pleasure or luxury, but has learnt too 
much to approve of her squandering money on charity or wasting 
her energy in keeping the fasts. 

Ruja is at first amazed, then tells her father that his councillors 
are fools, they have not taken reckoning of the whole of their past, 
but remember only one birth or two; they cannot therefore judge. 
She herself remembers several births; in one she was a smith in 
Rajagaha and committed adultery, but that sin remained hidden, like 
fire covered with ashes, and she was born as a rich merchant's only 
son in Kosambi. There she engaged in good works, but, because of 
previous deeds, she was born after death in the Roruva-niraya and 
then as a castrated goat in Bhennakata. In her next birth she was a 
monkey, and then an ox among the Dasannas; then a hermaphrodite 
among the Vajjians, and later a nymph in Tavatimsa. 


Mahanamamatthaka.-- Hồ nước do Vua Parakkamabahu I trùng tu (1). 
(1) Cv. lxxix. 35. 


Mahanamasikkhapada.-- Giới luật liên quan đến sự không that sự bệnh 
mà nhận thuốc men (1). 
(1) Sp. iv. 842; xem Vin. iv. 102. 


Mahanaradakassapa Jataka (No. 544).-- Chuyện Bậc Dai Trí 
Mahanaradakassapa. Vua Angati thành Mithila là minh quân tri vì 
theo chánh pháp. Trong một đêm trăng, ông hỏi các quan đại thần 
làm cách nào để hưởng lạc. Alata tau đi chinh phục; Sunäma trình 
tìm dục lạc trong ca múa; Vijaya đề nghị đến viếng Sa-môn hay Bà- 
la-môn. Ông đi viếng Ẩn sĩ Guna thuộc dòng tộc Kassapa đang trú 
trong một công viên thành phố. Guna thuyết rằng không có quả báo 
thiện hay ác nào khi ta tuân giới luật, không có đời sau, không có 
các đức tính như dũng mãnh hoặc can trường; số phận các thế nhân 
đã được tiền định, cũng như đuôi con tàu phải đi theo dấu con tàu 
vậy. Aläta tán đồng quan điểm của Guna. Ông nhớ lại tiền kiếp làm 
thợ săn bò tên là Pingala đã giết biết bao nhiêu sinh mạng bò, 
nhưng vẫn được tái sanh vào gia đình của một đại tướng, và trong 
kiếp này làm tướng quân. Lúc ấy có nô lệ Bijaka đang hành trì trai 
giới cũng đến nghe Guna thuyết pháp. Khi nghe Kassapa và Alata 
đối đáp như vậy, gã bật khóc bởi nhớ lại tiền kiếp làm phú thương 
Bhavasetthi trong thành Saketa, chuyên trì công đức, bố thí rộng 
rãi, nhưng giờ bị sanh làm con một kỹ nữ. Và ngay bây giờ gã vẫn 
tiếp tục nhường phân nửa thức ăn cho kẻ nào cần thực phẩm, 
nhưng nghèo khó vẫn hoàn nghèo khó! 

Vua Angati công nhận Guna có lý nên bắt đầu đi tìm dục lạc. Ông 
cử Quan nhiếp chánh Candaka trông coi việc nước và cấm không ai 
được quay ray ông. Có Công chúa Ruja đến xin vua cha một ngàn 
đồng để lập hạnh bố thí. Ông phán rằng ông không từ chối nếu ái nữ 
duy nhất của ông mua dục lạc hay xa xí cho mình, nhưng không chu 
cấp cho nàng làm từ thiện hay chấp thuận cho nàng phí sức trong 
việc trai giới. 

Ruja trình rằng các đại thần không nhìn xa, chỉ nhớ một hai kiếp 
trước của mình, nên không thể phán đoán được. Nàng kể cho vua 
cha nghe về các tiền kiếp mình: làm thợ rèn ở Rajagaha phạm tội 
ngoai tình; làm con của phú thương ở Kosambi lập nhiều công đức; 
sanh xuống địa ngục; làm con cừu bị thiến ở Bhennakata; làm con 
khỉ; làm con bò giữa dân chúng Dasamna; làm kẻ bán nam bán nữ 
giữa dân chúng Vajji; làm Thiên nữ trên cõi Tavatimsa. 


Once more her good deeds have come round, and hereafter she will 
be born only among gods and men. Seven births hence she will be 
a male god in Tavatimsa, and even now the god Java is gathering a 
garland for her. 

All night she preaches in this way to her father, but he remains 
unconvinced. The Bodhisatta is a Brahma, named Narada 
Kassapa, and, surveying the world, sees Ruja and Angati engaged 
in conversation. He therefore appears in the guise of an ascetic, 
and Angati goes out to greet and consult him. The ascetic praises 
goodness, charity, and generosity, and speaks of other worlds. 
Angati laughs, and asks for a loan which, he says, he will repay 
twice over in the next world, as the ascetic seems so convinced 
that there is one. Narada tells him of the horrors of the hell in 
which Angati will be reborn unless he mends his ways, and 
mentions to him the names of former kings who attained 
to happiness through good lives. The king at last sees his error 
and determines to choose new friends. Narada Kassapa reveals 
his identity and leaves in all majesty. 

The story was related in reference to the conversion of 
Uruvela Kassapa. He came, after his conversion, with the Buddha 
to Latthivana, and the people wondered if he had really become a 
follower of the Buddha. He dispelled their doubts by describing the 
folly of the sacrifices which he had earlier practised, and, laying his 
head on the Buddha's feet, did obeisance. Then he rose seven times 
into the air, and, after having worshipped the Buddha, sat on one 
side. The people marvelled at the Buddha's powers of conversion, 
which, the Buddha said, were not surprising since he possessed 
them already as a Bodhisatta. 

Angati is identified with Uruvela Kassapa, Alata with 
Devadatta, Sunama with Bhaddiya, Vijaya with Sariputta, Bijaka 
with Moggallana, Guna with the Licchavi Sunakkhatta, and Ruja 
with Ananda (1). 

(1) J. vi. 219-55; see also J. i. 83. 


Mahanikkaddhika.-- One of the villages given by Aggabodhi IV. for the 
maintenance of the Padhanaghara, which he built for Dathasiva (1). 
(1) Cv. xlvi. 13. 


Mahanikkhavattivapi.-- A tank built by King Vasabha (1). 
(1) Mhv. xxxv. 94. 


Mahanigantha.-- See Nigantha Nataputta. 


Thiện nghiệp của nàng đến hồi kết qua nên nang được sanh giữa 
chư Thiên và loài người. Trong bảy kiếp nàng làm nam chư Thiên 
trên cõi Tavatimsa, và ngay trong hiện tai, nang được Than Java kết 
cho vòng hoa. 

Nàng thuyết suốt đêm nhưng không thuyết phục được vua cha. 
Lúc bấy giờ Phạm thiên Narada Kassapa (Bồ Tát) phóng nhãn 
quang quan sát thế gian, thấy Ruja cầu nguyện, ha thé giả dạng làm 
ẩn sĩ để được nhà vua mời vào thỉnh ý. Vị ẩn sĩ tán thán thiện hành, 
bố thí, quảng đại và thuyết về các cõi khác. Nhà vua phá lên cười và 
thách ẩn sĩ cho vay để kiếp sau ông sẽ trả gắp đôi. Ẩn sĩ kế cho ông 
nghe về các địa ngục mà ông sẽ bị đoạ nếu không kịp giải thoát khỏi 
tà thuyết và nêu gương của các bậc tiên vương được lên Thiên giới 
nhờ hành trì chánh đạo. Vua Angati sau cùng thấy được lỗi lầm 
mình và phát nguyện sẽ thân cận với bạn lành. An sĩ Narada 
Kassapa xưng danh tanh minh rồi bay về Thiên giới với thần thông 
siêu phàm. 

Chuyện kể về việc quy y của Tôn giả Uruvela Kassapa. Sau khi 
đàm luận với Phật, Uruvela Kassapa theo Phật đến Latthivana. 
Hội chúng muốn biết Kassapa có phục tùng sự giáo hoá của Phật 
không? Ông giải nghi bằng cách nói rằng ông từ bỏ mọi tế đàn rồi 
dập đầu xuống chân Phật bạch xin làm đệ tử của Ngài. Nói xong ông 
bay lên không trung bảy lần rồi trở xuống đảnh lễ đức Thế Tôn. Hội 
chúng trông thấy việc hy hữu như thế, liền tán thán uy danh của 
Phật. Ngài dạy việc ấy không có gì kỳ diệu, vì ngày xưa lúc còn là 
một Bà-la-môn tên gọi Narada, Ngài đã phá tan mọi vọng chấp sai 
lạc của ông và khiến ông phải quy phục rồi. 

Nhận diện tiền thân: Angati chỉ Uruvela Kassapa, Alata chi 
Devadatta, Sumana chỉ Bhaddiya, Vijaya chi Sariputta, Bijaka chỉ 
Moggallana, Guna chỉ Sunakkhatta người Licchavi, Ruja chỉ 
Ananda (1). 

(1) J. vi. 219-55; xem thêm J. i. 83. 


Mahanikkavattivapa.-- Hồ nước do Vua Vasabha kiến tạo (1). 
(1) Mhv. xxxv. 94. 


Mahanigantha.-- Xem Nigantha Nataputa. 


Mahanigama.-- A minister of Mahanama; he built the Ganthakara- 
parivena (1). 
(1) P.L.C. 96. 


Mahanigghosa.-- Twenty-four kappas ago there were sixteen kings of this 


name, previous births of Vimala (or Buddhupatthaka) Thera (1). 
(1) ThagA. i. 122; Ap. i. 139. 


Mahanitthilagama.-- A village given by Kassapa II. for the incumbent of 
the Nagasala-vihara (1). 
(1) Cv. xliv. 151. 


Mahanidana.-- Seventy-two kappas ago there were eight kings of this 


name, previous births of Vatatapanivariya Thera (1). 
(1) Ap. i. 207. 


Mahanidana Sutta.-- The fifteenth sutta of the Digha Nikaya, 
preached to Ananda at Kammassadamma in the Kuru country. 
Ananda says that the doctrine of events as arising from causes is 
quite clear to him; that it only appears deep. "Say not so,” warns the 
Buddha, and proceedsto give a detailed exposition of the 
Paticcasamuppdda, or Chain of Causation, as it comes later to be 
called, explaining how each link in the chain of samsara is both the 
effect of one factor and the cause of another. The sutta also 
discusses the idea of "soul," the seven restingplaces of cognition 
(viññanatthiti), the two spheres (ayatana), and the eight kinds 
of deliverance (vimokkha) (1). 

Khema had heard the Mahanidana Sutta in the time of 
Kassapa Buddha (2). On hearing it again, preached by Gotama, 
she revived her memory and became an arahant (3). 

(1) D. ii. 55-71; Thomas: op. cit, 197. 

(2) Ap. ii. 546 (vs. 34). (3) Ap ii. 549 (vs. 72). 


Mahaniddesa.-- See sv. Niddesa. One of the books of the 
Khuddaka Nikaya. 


Mahaniyyamarattha.-- A district in Ceylon, mentioned in the account of 
the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxii. 57; Cv. Trs. i. 324, n. 2. 


Mahanipata 1.-- The twenty-second section of the Jatakatthakatha (1). 
(1) J. vi. 1-593. 


Mahanipata 2.-- The last section of the Theragatha and the 
Therigatha. The former contains the verses attributed to Vangisa 


and the latter those attributed to Sumedha (1). 
(1) See s.v. 
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Mahanigama.-- Dai thần của Vua Mahanama, từng xây Ganthakara- 
parivena (1). 
(1) P.L.C. 96. 


Maha nigghosa.-- Vào 24 kiếp trước có 16 nhà vua trị vì dưới vương hiệu 
Mahanigghosa; tất cả là tiến kiếp của Trưởng lão Vimala (hay 
Buddhupatthaka) (1). 

(1) ThagA. i. 122; Ap. i. 139. 


Mahahitthilagama.-- Làng do Vua Kassapa II cúng dường cho 
Nagasala-vihara (1). 
(1) Cv. xliv. 151. 


Mahanidana.-- Vào 72 kiếp trước có tám nhà vua tri vì dưới vương hiệu 
Mahanidana; tất cả là tiến kiếp của Trưởng lão Vatatapanivariya (1). 
(1) Ap. i. 207. 


Mahanidana Sutta.-- Trường Bộ Kinh Số 15: Kinh Đại Duyên. Thuyết cho 
Tôn giả Ananda tại Kammassadamma trong xứ Kuru. Ananda 
bạch rằng giáo pháp Duyên khởi rất thâm thúy và đối với ông hết 
sức minh bạch. Phat bảo Ananda chớ có nói vậy, rồi trình bay chi 
li thuyết Nhân Duyên, giảng thế nào là duyên cũng là nhân trong 
vòng luôn hồi. Kinh còn đề cập đến “linh hồn,” bảy thức trú xứ 
(viññänatthiti), hai xứ (a4yatana) và tám giải thoát (vimokkha) (1). 

Từng được nghe kinh này vào thời Phật Kassapa (2), Trưởng 
lão ni Khema nghe lại do Phật Gotama thuyết, hồi tưởng và đắc quả 
A-la-hán (3). 

(1) D. ii. 55-71; Thomas: op. cit, 197. 

(2) Ap. ii. 546 (vs. 34). (3) Ap ii. 549 (vs. 72). 


Mahaniddesa.-- Xem s.v. Niddesa, một trong 15 tập của Khuddaka 
Nikaya. 


Mahaniyyamarattha.-- Quận ở Sri Lanka, được dé cập trong nhiều chiến 
dich của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxii. 57; Cv. Trs. i. 324, n. 2. 


Mahanipata 1.-- Đoạn 22 của Jatakatthakatha (1). 
(1)J. vi. 1-593. 


Mahanipata 2.-- Dai Tập. Phẩm cuối của Theragatha với kệ của Trưởng 
lão Vangissa, và cũng là phẩm cuối của Therigatha với kệ của 


Trưởng lão ni Sumedha (1). 
(1) Xem s.v. 
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Mahaniraya.-- See Avicl. 


Mahanirutti.-- One of the books attributed to Maha Kaccana (1). 
This probably refers to the tradition which ascribes the Kaccayana 


Grammar to Maha Kaccana (q.v.). 
(1) Gv. 59. 


Mahanisabha.-- See Nisabha. 


Mahanissara.-- A work ascribed to Ariyavamsa of Ava (1). The 
correct reading is probably Mahanissaya, and refers to the 
atthayojana written by him on the Abhidhamma. 

(1) Gv. 65. 


Mahanipa.-- A place in Anuradhapura through which the simd of 
the Mahavihara passed.’ It probably received its name from a nipa- 


tree growing there. 
(1) Mbv. 134, 135. 


Mahanuggala.-- See Mahaduggala. 


Mahanettapabbata.-- A monastery in Ceylon where Sena I. built 


arefectory (mahapali),1 
(1) Cv. 1.74. 


Mahanettappasada.-- A monastery in Ceylon, for the incumbent 
of which Vljayabahu I. built a vihara in Vatagiri (1). Among the 
incumbents of Mahanettappasada was an Elder known as 


Vidagama Thera, author of several Sinhalese works (2). 
(1) Cv. Ixxxviii. 46. (2) P.L.C. 253. 


Mahanettadipadika.-- A series of cells built for the Dhammaruci 


monks by Aggabodhi IV (1). 
(1) Cv. xlviii. 2. 


Mahaneru 1.-- A mountain (1). Another name for Meru (Sumeru) q.v. 
(1) M. i. 338; D. iii. 199; J. iii. 210. 


Mahaneru 2.-- A primeval king, descendant of Mahasammata; he lived 
for the space of one asankheyya (1). 
(1) Dpv. iii. 8; Mhv. ii. 5; MT. 124. 
Mahanela.-- A king of twenty kappas ago, a previous birth of 


Kotumbariya Thera (1). 
(1) Ap. i. 192. 
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Mahaniraya.-- Xem AvIcI. 


Mahanirutti.-- Một trong những tập mà truyền thống nói là do Maha 
Kaccana soạn (1). 
(1) Gv. 59. 


Mahanisabha.-- Xem Nisabha. 


Mahänissara.-- Luận văn nói là của Ariyavamsa ở Ava soạn (1). Có thé 
viết đúng đó là Mahanissaya và chỉ atthayojana do ông viết về 
Abhidhamma. 

(1) Gv. 65. 


Mahanipa.-- Dia danh trong Anuradhapura nơi simā của Mahavihara 
đi ngang qua (1). Được gọi như vậy có thể vì tại đó có cay nipa 
(Cadamba). 

(1) Mbv. 134, 135. 


Mahanuggala.-- Xem Mahaduggala. 


Mahanettappasada.-- Tự viện ở Sri Lanka, tru xứ của vị Trưởng lão được 
Vua Vijayabahu I cúng dường tịnh xá trên núi Vatagiri (1). Trong 
số chư vị thường trú trong tự viện này có Trưởng lão Vidägama, 
tác giả của nhiều công trình bằng tiếng Sri Lanka (2). 

(1) Cv. Ixxxviii. 46. (2) P.L.C. 253. 


Mahanettadipadika.-- Một dai cốc do Vua Aggabodhi IV kiến tạo cúng 
dường chư tỳ khưu Dhammaruci (1). 
(1) Cv. xlviii. 2. 


Mahaneru 1.-- Ngọn núi (1). Tên khác của Meru (Sumeru). 
(1) M. i. 338; D. iii. 199; J. iii. 210. 


Mahameru 2.-- Nhà vua thời cổ sơ, hậu dué của Vua Mahäsammata; 
ông sống một a-tăng-tỳ kiếp (1). 
(1) Dpv. iii. 8; Mhv. ii. 5; MT. 124. 


Mahänela.-- Nhà vua vào 20 kiếp trước, tiền kiếp của Trưởng lão 


Kotumbariya (1). 
(1) Ap. i. 192. 


Mahanoma.-- The name of the Mahameghavana in the time of 
Konagamana Buddha. The capital, Vaddhamana, lay to the south 


of it, and the park was given by King Samiddha to the Buddha (1). 
(1) Mhv. xv. 92, 107 ff. 


Mahapakarana.-- Another name for the Patthanappakarana (q.v.) 
of the Abhidhamma. 


Mahapaccari.-- An old Commentary on the Tipitaka, used by 
Buddhaghosa in the compilation of his works. It is often referred to 
in the Samantapasadika and its comments quoted (1). Tradition 


has it that it was so called because it was compiled on a raft. 
(1) E.g, Sp. i. 283; iii. 527, 536, 553, 615; iv. 763, 770, 776, 778, 782, 803, 806, 
807, 813, 861, 914, 923, etc. 


Mahapajapati GotamI.-- An eminent Theri. She was born at Devadaha 
in the family of Suppabuddha (1) as the younger sister of 
Mahamaya At the birth of each sister, interpreters of bodily marks 
prophesied thattheir children would be cakkavattins. King 
Suddhodana married both the sisters, and when Mahamaya died, 
seven days after the birth of the Buddha, Pajapati looked after the 
Buddha and nursed him. She was the mother of Nanda, but itis said 
that she gave her own son to nurses and herself nursed the Buddha. 
The Buddha was at Vcsali when Suddhodana died, and Pajapati 
decided to renounce the world, and waited for an opportunity to 
ask the permission of the Buddha (2). Her opportunity came when 
the Buddha visited Kapilavatthu to settle the dispute between the 
Sakyans and the Koliyans as to the right to take water from the 
river Rohini. When the dispute had been settled, the Buddha 
preached the Kalahavivada Sutta, and five hundred young Sakyan 
men joined the Order. Their wives, led by Pajapati, went to the 
Buddha and asked leave to be ordained as nuns. This leave 
the Buddha refused, and he went on to Vesali. But Pajapati and 
her companions, nothing daunted, had barbers to cut off their hair, 


and donning yellow robes, followed the Buddha to Vesali on foot. 

(1) Ap. (ii. 538) says her father was Afijana-Sakka and her mother 
Sulakkhana. Mhv. (ii. 18) says her father was Añjana and her mother 
Yasodhara. Dandapani and Suppabuddha were her brothers; cp. 
Dpv. xviii. 7 f. 

(2) Pajapati was already a sotdapanna. She attained this eminence when 
the Buddha first visited his father's palaceand preached the 
Mahadhammapala Jataka (DNA. i. 97). 
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Mahanoma.-- Tên của vườn Mahameghavana vào thời Phật 
Konagamana, nằm trên phía Bắc của thủ đô Vaddhamana; Vua 
Samidda cúng dường vườn này lên Đức Phật (1). 

(1) Mhv. xv. 92, 107 ff. 


Mahakapakarana.-- Một tựa đề khác của Patthanappakarana (q.v.) 
trong Abhidhmma. 


Mahapaccari.-- Một Chú giải xưa của Tam Tạng mà Buddhaghosa dùng 
để biên soạn các tài liệu của ông. Thường được dẫn trong 
Samantapäsädika và luận giải của tài liệu thường được trích dẫn 
(1). Truyền thuyết nói rằng Chú giải được soạn trên bè nên có tên 
như vậy. 

(1) E.g. Sp. i. 283; iii; 527, 536, 553, 615; iv. 763, 770, 776, 778, 782, 803, 806, 807, 
813, 861, 914, 923, etc. 


Mahapajapati Gotami.-- Di Mau. Trưởng lão ni tối thang. Bà sanh tai 
Devadaha, trong gia đình Suppabuddha (1), va là em của 
Mahamaya. Lúc chào đời, cả chi lam em đều được tiên tri là sẽ có 
con làm Chuyển luân vương. Vua Suddhodana cưới cả hai bà. 
Mahamaya mang chung sau khi sanh ra Bồ Tát được bảy ngày, 
Mahapajapati thay chi chăm sóc cháu; được biết bấy giờ bà có 
Nanda, nhưng giao Nanda cho vú nuôi và đích thân ba cho Bồ Tát 
bú. Pajapati Gotami quyết định xuất gia lúc Vua Suddhodana băng 
hà va đợi xin phép Phat; bấy giờ Ngài đang trú tại Vesali (2). Lúc 
Phật về Kapilavatthu để dàn xếp (thành công) vụ tranh chấp nước 
sông Rohini giữa hai dân tộc Sakya và Koliya, Ngài có thuyết 
Kalahavivada Sutta và thâu nhận 500 Thích tử vô Tăng Doan. Phu 
nhân của chư vị do Pajapati hướng dẫn đến bạch xin Phật được xuất 
gia, nhưng Ngài từ chối. Chư vị không nản chí, cứ thí phát, đắp áo 
vàng, bộ hành Phật đi Vesali, đến trú xứ Ngài, và bạch xin nữa. 

(1) Ap. (ii. 538): cha ba là Afijana-Sakka và mẹ bà là Sulakkhana. Mhv. (ii. 
18): cha bà là Añjana và mẹ bà là Yasodhara. Dandapani và 
Suppabudddha là em ba; cp. Dpv. xviii. 7 f. 

(2) Pajapati đã là bac Dự lưu từ lúc nghe Mahadhammapaala Jataka (DhA. i. 
97) do Phat thuyết lúc Ngài viếng vua cha. 


They arrived with wounded feet at the Buddha's monastery and 
repeated their request. The Buddha again refused, but Ananda 
interceded on their behalf and their request was granted, subject to 
eight strict conditions (3). 

After her ordination, Pajapati came to the Buddha and 
worshipped him. The Buddha preached to her and gave her a 
subject for meditation. With this topic she developed insight and 
soon after won arahantship, while her five hundred companions 
attained to the same after listening to the Nandakovada Sutta. 
Later, at an assembly of monks and nuns in Jetavana, the Buddha 
declared Pajapati chief of those who had experience (rattaññunam) 
(4). Not long after, while at Vesali, she realized that her life had 
come to an end. She was one hundred and twenty years old; she 
took leave of the Buddha, performed various miracles, and then 
died, her five hundred companions dying with her. It is said that the 
marvels which attended her cremation rites were second only to 
those of the Buddha. 

It was in the time of Padumuttara Buddha that Pajapati made 
her resolve to gain eminence. She then belonged to a clansman's 
family in Hamsavati, and, hearing the Buddha assign the foremost 
place in experience to a certain nun, wished for similar recognition 
herself, doing many good deeds to that end. After many births she 
was born once more at Benares, forewoman among five hundred 
slavegirls. When the rains drew near, five Pacceka Buddhas came 
from Nandamiulaka to Isipatana seeking lodgings. Pajapati saw 
them after the Treasurer had refused them any assistance, and, 
after consultation with her fellowslaves, they persuaded their 
several husbands to erect five huts for the Pacceka Buddhas during 
the rainy season and they provided them with all requisites. At the 
end of the rains they gave three robes to each Pacceka Buddha. 
After that she was born in a weaver's village near Benares, and 
again ministered, this time to five hundred Pacceka Buddhas, sons 
of Padumavati (5). 

It is said that once Pajapati made a robe for the Buddha of 
wonderful material and marvellously elaborate. But when it came 
to be offered to the Buddha he refused it, and suggested it should 


be given to the Order as a whole. 

(3) For details see Vin. ii. 253 ff; also A. iv. 274 ff. There was some 
question which arose later as to the procedure of Pajapati's ordination, 
which was not formal. When the nuns discovered this some of them 
refused to hold the uposatha with her. But the Buddha declared that he 
himself had ordained her and that all was in order (DhA. iv. 149). Her 
upasampada consisted in acquiescing in the eight conditions laid down for 
nuns (Sp. i. 242). 

(4) A. i. 25. (5) ThigA. 140 ff; AA. i. 185 f.; Ap. ii. 529-43. 
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Lan thứ hai, Phat từ chối. Thấy chư vị với chân sưng vù, áo lam bụi 
khổ đau, đứng khóc than ngoài cửa chánh,Tôn giả Änanda bạch xin 
Phật nhân danh chư vị; Phật đồng ý với điều kiện nữ nhân phải chấp 
thuận tám kính pháp (3). 

Sau lễ thọ giới Tỳ khưu ni, Pajapati Gotami đến đảnh lễ Phật va 
được Ngài cho đề tài thiền, tinh tan tu tập, làm phát khởi thiền định, 
đạt thắng trí của vị A-la-hán. Năm trăm nữ tỳ khưu đi theo bà cũng 
đắc quả A-la-hán nhưng sau khi nghe Phật thuyết Nandakoväda 
Sutta. Sau đó, giữa đại chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni, Phật tuyên bố 
bà là vị nữ dé tử lâu ngày bậc nhất (rattaññũnam) (4). Không lâu 
sau đó, lúc dang trú tại Vesali, bà biết mình đến ngày mạng chung; 
bấy giờ bà đã thọ 120 tuổi. Bà cáo biệt Phật, thi triển thần thông và 
nhập diệt; 500 tỳ khưu ni theo ba cũng lần lượt mạng chung theo 
sau đó. Truyền thuyết nói rằng lễ trà tỳ của bà có nhiều kỳ diệu chỉ 
kém hơn lễ trà tỳ của Phật mà thôi. 

Pajapati Gotami phát nguyện đạt sự tối thắng ngay từ thời Phật 
Padumuttara. Bay giờ bà là ái nữ của một gia đình tộc trưởng ở 
Hamsavati, được nghe Phật tan than một vị tỳ khưu ni của Ngài. 
Sau nhiều kiếp, bà tái sanh ở Benares, hướng dẫn 500 nô tỳ thuyết 
phục chồng mình cất năm cốc và cúng dường tứ sự cho năm vị Phật 
Độc Giác đi từ Nandamilaka đến Isatapana để tìm chỗ trú qua 
mùa mưa và bị chủ ngân khố sở tại từ chối giúp đở; sau mùa mưa 
năm vị Phật đều được dâng y. Sau kiếp ấy, bà tái sanh trong làng 
thợ dệt và cúng dường lên 500 vị Phật Độc Giác con của 
Padumavati (5). 

Có lần Pajapati Gotami tự tay may y bằng hàng quý dâng Phật, 
nhưng Phật không nhận mà dạy bà cúng dường cho Tăng Đoàn. 

(3) Xem chỉ tiết trong Vin. ii. 253 ff.; xem thêm A. iv. 274 ff. Có tiếng đồn về cách 
thức thọ giới (không chánh thức) của Pajapati, nên một số tỳ khưu ni không 
chịu thọ bát quan trai với bà; nhưng Phật tuyên bố chính Ngài truyền giới 
cho bà (DhA. iv. 149). Upasampada (sự thọ cụ túc giới) của bà bao gồm sự 
mặc nhận tám kính pháp dành riêng cho tỳ khưu ni (Sp. i. 242). 

(4)A.i.25. (5) ThigA. 140 ff; AA. i. 185 f; Ap. ii. 529-43. 
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Pajapati was greatly disappointed, and Ananda intervened. But the 
Buddha explained that his suggestion was for the greater good of 
Pajapati, and also as an example to those who might wish to make 
similar gifts in the future. This was the occasion for the preaching 
of the Dakkhinavibhanga Sutta (6). The Buddha had a great love 
for Pajapati, and when she lay ill, as there were no monks to 
visither and preach to her—that being against the rule—the 
Buddha amended the rule and went himself to preach to her (7). 

Pajapati's name appears several times in the Jatakas. She was 
the mother monkey in the Cila-Nandiya Jataka (8). Canda in the 
Culla-Dhammapala (9), and Bhikkhudayika (or 
Bhikkhudasika) daughter of Kiki, king of Benares (10). 

Mahapajapati was so called because, at her birth, augerers 
prophesied that she would have a large following; Gotam! was her 
gotta-name (11). 

There is a story related of a nurse employed by Pajapati and 
born in Devadaha. She renounced the world with Pajapati, but for 
twenty-five years was harassed by thoughts of lust till, at last, she 
heard Dhammadinna preach. She then practised meditation and 
became an arahant (12). 

(6) M. iii. 253 ff; MA. ii. 1001 ff; this incident is referred to in the Milinda (p. 240 f.). 

(7) Vin. iv. 56. (8) J. ii. 202. (9) J. iii. 182. (10) J. vi. 481. 

(11) MA. i. 1001; cp. AA. ii. 774. (12) ThigA. 75 f. 


Mahapajapati Sutta.-- Contains details of the events which led to 


the admission of women into the Order (1). 
(1) A. iv. 274 ff; cp. Vin. ii. 253 ff. 


Mahäapaññakatha.-- The first chapter of the Paññavagga of 
the Patisambhidamagga. 


Mahäapañha Sutta 1.-- A series of questions and answers forming 
an epitome of the Buddha's teachings; each question contains one 
statement (uddesa) and one exposition (veyydkarana), and so on, 
up to ten, which consists of ten subjects (dasa 
akusalakammapatha) put in one group (1). It is probably this sutta 
which is referred to as the Mahapanha in the Anguttara Nikaya (2). 

(1) A. v. 48 ff. (2) A. v. 54. 


Mahäapañha Sutta 2.-- A number of lay devotees of Kajañgalä visit the 
Kajangala-bhikkhuni (g.v.) and ask her to explain in detail 
the Mahapañha as stated by the Buddha. She answers that she has 
heard neither the explanation of the Buddha nor that of the 
arahants, but she will explain them according to her own lights, and 
proceeds to do so. The devotees report her explanation to the 
Buddha, who praises her wisdom and declares that his own 


explanation would have been identical (1). 
(1) A. v.54 ff. 
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Ba rất that vọng. Thị giả Ananda bach Phật va được Ngài giải thích 
rằng bà nên cúng dường cho Tăng Đoàn để được phước báu nhiều 
hơn; trong nhân duyên này, Phật thuyết kinh Dakkhinavibhanga 
Sutta (6). Pajapati Gotami rất được Phật quý trọng. Lần nọ, bà bị 
bệnh và không có vị tỳ khưu nào được phép đến chăm sóc hay 
thuyết pháp cho bà nghe vì trái giới luật, Phật sửa giới và tự mình 
đến thuyết pháp (7). 

Pajapati Gotami rất thường được nhắc nhở trong nhiều Kinh 
Bổn Sanh: mẹ khỉ trong Cũ]a-Nandiya Jataka (6); Canda trong 
Culla-Dhammapäla Jataka (9), công chúa của Vua Kiki trong 
Bhikkhudayika (hay Bikkhudasika) Jataka (10). 

Pajapati Gotami được gọi là Mahapajapati vì ba được tiên 
đoán lúc chào đời rằng sẽ có một chúng lớn đi theo; Gotami là 
tên tộc của bà (11). 

Có câu chuyện kể về bảo mẫu của bà ở Devadaha. Bảo mẫu xuất 
gia theo bà nhưng không giải thoát khỏi dục tham cho đến khi nghe 
được Trưởng lão Dhammadinnä thuyết pháp, phát khởi thiền 
định, đạt thắng trí, và đắc quả A-la-hán (12). 

(6) M. iii. 253 ff.; MA. ii. 1001 ff; được đề cập trong Milinda (p. 240 £.). 

(7) Vin. iv.56.  (8)J.ii.202. (9) J. iii. 182. (10) J. vi. 481. 

(11) MA. i. 1001; cp. AA. ii. 774. (12) ThigA. 75 f. 


Mahapajapati Sutta.-- Kể lại các giai thoại đưa đến sự thâu nhận nữ nhân 
vô Tăng Đoàn; tám kính pháp được giảng giải (1). 
(1) A. iv. 274 ff; cp. Vin. ii. 253 ff. 


Mahapafinakatha.-- Chương 1 của Paññävagga của Patisambhidamagga. 


Mahäpañha Sutta 1.-- Kinh Những Câu Hỏi Lớn. Hình thức van đáp tóm 
lược giáo pháp của Thế Tôn mà Ngài dạy cho chư tỳ khưu để trả lời 
cho các Du sĩ ngoại đạo (Phật). Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một 
câu trả lời; hai câu hỏi, hai câu tuyên bố, hai câu trả lời; ba câu hỏi, 
.„ van vân cho đến mười để giảng giải mười pháp, từ một pháp 
(chúng sanh tồn tại nhờ đồ ăn), ... đến mười pháp (mười thiện 
nghiệp đạo) (1). Có thể kinh này được dẫn như Mahäpañha trong 
Anguttara Nikaya (2). 

(1) A. v. 48 ff. (2) A. v. 54. 


Mahapaiiha Sutta 2.-- Một số cu si địa phương đến viếng Tỳ khuu ni ở 
Kajafigala (q.v.) và bạch hỏi về chi tiết của Mahapariha mà Phật da 
thuyết. Bà đáp không được nghe và không được lãnh thọ từ Thế Tôn 
hay các bậc A-la-hán, nhưng bà có thể trình bày theo ý của bà. Các 
cư sĩ bạch Phật; Ngài tán than Tỳ khưu ni ở Kajafigala va bảo rằng 
Ngài cũng trả lời như vậy (1). 

(1) A. v. 54 ff. 
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Mahapaniha.-- A series of questions referred to in the Anguttara Nikaya 


(1). See Mahapanha Sutta 1. 
(1) A. v. 54. 


Mahapathavi.-- The name of the Bodhisatta once born as a monkey. In 
that birth Devadatta was a man who earned his living by 
winnowing grain; he was therefore superior to the Bodhisatta (1). 

(1) Mil. 201. 


Mahapatapa 1, Mahapatapana.-- King of Benares, father of the 
Bodhisatta in the Culla Dhammapala Jataka (q.v.). He is identified 


with Devadatta (1). He was swallowed up by the earth (1). 
(1) J. iii. 182. (2) DhA. i. 129. 


Mahapatapa 2.-- A king of thirty-five kappas ago, a former birth of Vira 
(or Niggundipupphiya) Thera (1). 
(1) ThagA. i. 50; Ap. i. 205. 


Mahapatapa 3.-- A king of twentyseven kappas ago; a former birth of 


Vatamsakiya Thera (1). 
(1) Ap. i. 216. 


Mahapatapa 4.-- A primeval king, descendant of Mahasammata (1). 
(1) Dpv. iii. 7; Mhv. ii. 5; cp. Mtu. i. 348. 


Mahapadana Sutta.-- The fourteenth sutta of the Digha Nikaya. It gives an 
account of the general events attendant on the advent of a Buddha, 
and gives various facts connected with the Buddhas, with details of 
seven Buddhas by way of illustration. But it is only the life of Vipassl, 
the first of the seven Buddhas preceding Gotama, which is at all 
elaborately treated. The sutta was preached at the Karerimandapa 
in Jetavana, and was the result of a conversation among the monks, in 
which they expressed the desire to know something of the births 
of previous Buddhas (1). It is noteworthy that the Cullaniddesa (2) 
cites the sutta as a typical example of the earlier Jatakas. Some regard 
it as the basis of the Mahavastu. The sutta is held in great esteem and 
is called in the Commentaries (3) the “King of Suttas” (Suttantardja), 
because no other sutta contains so many bhanvaras (one hundred and 
twenty-six). 

(1) D. ii. 654. (2) p. 80. (3) E.g., DA. ii. 480. 
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Mahapanha.-- Các câu hỏi nói trong Anguttara Nikaya (1). Xem 
Mahäapañha Sutta [1]. 
(1) A. v. 54. 


Mahapathavi.-- Bồ Tát lúc sanh làm khỉ. Bay giờ Devadatta sống bang 
nghề sàn lúa; ông có vị thế cao hơn Bồ Tát vậy (1). 
(1) Mil. 201. 


Mahapatapa 1, Mahapatapana.-- Vua trị vi Benares, phự vương của Bồ 
Tát trong Culla Dhammapala Jataka (q.v.). Ong chi Devadatta (1). 
Ông bị đất nuốt. 
(1) J. iii. 182. 


Mahapatapa 2.-- Nha vua vào 35 kiếp trước, tiền thân của Trưởng lão 
Vira (hay Niggundipupphiya) (1). 
(1) ThagA. i. 50; Ap. i. 205. 


Mahapatapa 3.-- Nhà vua vào 27 kiếp trước, tiền thân của Trưởng lão 
Vatamsakiya (1). 
(1) Ap. i. 216. 


Mahapatapa.-- Nha vua thời cổ sơ, hậu dué của Vua Mahasammata (1). 
(1) Dpv. iii. 7; Mhv. ii. 5; cp. Mtu. i. 348. 


Mahapadana Sutta.-- Trường Bộ Kinh Số 14: Kinh Dai Bổn. Pháp thoại 
về tiền thân của bậc Chánh Đẳng Giác và chỉ tiết của bảy vị Phật; chỉ 
tiết của Phật Vipassi (ngay trước Phật Gotama) được đặc biệt khai 
triển. Kinh được Phật thuyết tại Karerimandapa trong Jetavana 
cho chư tỳ khưu dang tụ họp thảo luận vé van đề này (1). Kinh 
Mahadadana được Cullaniddesa (2) xem như một ví du của những 
Kinh Bổn sanh tiên khởi (earlier Jatakas). Kinh cũng được xem như 
căn bản của Mahävastu. Nhiều Chú giải (3) tôn kinh này là “Vua 
Kinh, Suttantaraja) vì không có kinh nào có nhiều (126) tụng phẩm 
(bhanavara) như kinh nay. 

(1) D. ii. 654. (2) p. 80. (3) E.g., DA. ii. 480. 


Mahapaduma 1.- A Pacceka Buddha, chief of five hundred 
Pacceka Buddhas, all sons of Padumavati. He alone was born of his 
mother's womb, the others being samsedaja. After Padumavati's 
rivals (1) had placed the children in caskets which they launched 
down-stream, they announced to the king that Padumavati was a 
non-human and had given birth to a log of wood. He expelled her 
from the palace, and as she wandered about in the streets, deprived 
of all her glory, an old woman had pity on her, took her home, and 
looked after her. The king was bathing in the river when the caskets 
containing the children got entangled in his nets, and, having taken 
them out and unlocked them, he found the babes inside, together 
with a letter from Sakka saying that they were the children of 
Padumavati. The king hastened back to his palace and issued a 
proclamation that anyone finding Padumavati would receive one 
thousand as reward. On Padumavati's suggestion, the old woman, 
her protector, offered to find her, and Padumavati then revealed 
herself. She was conducted back to the palace in all glory, and her 
five hundred rivals were given to her as slaves. She had them freed, 
and appointed them as nurses to look after her children, 
except Paduma (called Mahapaduma), whom she nursed herself. 
When Mahapaduma and his brothers reached the age of sixteen, 
they went one day to the park, where they were impressed by the 
appearance of old and faded lotus among the fresh ones growing in 
the pond, and developing this topic of thought, they became 
Pacceka Buddhas and went to Nandamula-cave. Padumavati died 
of grief at the loss of all her sons and was reborn in a labourer's 
family. She married, and, one day, while taking gruel to her 
husband, she saw eight Pacceka Buddhas (her sons in a previous 
birth) travelling through the air and descending near to where she 
stood. She gave them the food intended for her husband and invited 
them for the next day. The next day all the five hundred came to do 
honour to their mother and to accept her entertainment. She fed 
them all and offeredflowersto them (2). Afterwards 
Mahapaduma and his brothers were entertained by Nanda, king of 
Benares, and his queen (who in their last birth were Maha 
Kassapa and Bhadda Kapiiani). They stayed in the royal park 
during the rains, and, one day, when the king was away, the queen 


visited them and found them dead (3). 
(1) For the earlier part of their story see s.v. Uppalavanna. 
(2) ThigA. 185 ff. 
(3) ThagA. ii. 140 £; SA. ii. 142; AA. i. 98, 190 ff; MA. ii. 889. 


Mahapaduma.-- Phat Độc Giác, Pacceka Buddha, Huynh trưởng của 500 
Phật Độc Giác con của Hoàng hậu Padumavi. Ông là người duy nhất 
sanh ra từ bụng mẹ, còn chư vị kia là thấp sanh (samsedeja). Vì ganh 
ti, bà bị phao vu là một phi nhân sanh ra khúc cõi (trong lúc các con 
bà bị thả trôi sông), và bị vua đuổi ra khỏi hoàng cung. Trong lúc 
lang thang, bà được một bà già đem về dưỡng nuôi. Một hôm, nhà 
vua bắt gặp cái rương lạ trôi mắc vào lưới chỗ ông đang tắm, vớt 
lên, mở ra, và thấy bé con cùng dòng chữ của Thiên chủ Sakka báo 
cho biết đó là con của Hoàng hậu Padumavati. Về triều, nhà vua hạ 
chiếu tưởng thưởng một ngàn đồng cho ai tìm ra Padumavati. 
Padumavati nói cho mẹ nuôi biết ông tích mình. Ba được lảnh 
thưởng, còn Hoàng hậu được hồi cung và được cấp cho 500 nô lệ là 
500 người từng vu khống bà. Bà phóng thích tất cả và dùng họ làm 
vú em dưỡng nuôi các con bà; riêng Mahapaduma được bà đích 
thân cho bú móm. Thắm thoát tất cả khôn lớn và lên 16. Một hôm, 
các vương tử ra ngự uyển chơi, thấy hoa sen tàn cạnh hoa sen đang 
nở tốt tươi, phát khởi thiền chứng, đạt thắng trí, tự giải thoát thành 
Phật Độc Giác, và kéo nhau lên động Nandamula. Hoàng hậu trông 
con, héo mòn và mạng chung. Bà tái sanh làm con của một gia đình 
nông dân. Lần nọ, trên đường đem cơm cho chồng, bà thấy tám vị 
Phật Độc Giác (con bà trong kiếp trước), cúng dường hết phần cơm 
của chồng và thỉnh chư vị trở lại. Hôm sau, tất cả 500 vị Phật Độc 
Giác đến; bà cúng dường thực phẩm và dâng hoa (2). Sau đó, chư vị 
được Vua Nanda và Hoàng hậu thành Baranasi (tiền thân của Maha 
Kassapa và Bhadda Kapilani) cúng dường. Chư vị sống trong ngự 
uyển suốt mùa mưa. Một hôm, Hoàng hậu ra viếng và thấy các Ngài 
đều mạng chung (3). 

(1) Đoạn đầu của câu chuyện, xem s.v. Uppalavamna. 


(2) ThigA. 185 ff. 
(3) ThagA. ii. 140 f; SA. ii. 142; AA. i. 98, 190 ff; MA. ii. 889. 


Mahapaduma 2.-- A prince of Kumudanagara. Sona Thera— 
who harboured enmity against Piyadassi Buddha, just as 
Devadatta did against Gotama—persuaded Paduma to kill his 
father, and devised various schemes for killing the Buddha, all 
of which failed. In the end he sent his elephant Donamukha, 
drunk with toddy, to attack the Buddha, who, however, 


subdued the animal (1). 
(1) BuA. 174; cp. Ajatasattu. 


Mahapaduma 3.-- A Pacceka Buddha. In the time of Kassapa Buddha 
he was a monk, but was later reborn as a Treasurer of Benares, in 
which life he committed adultery and was reborn in hell. Later, he 
became the daughter of a treasurer and was given in marriage. 
But, owing to her former misdeeds, her husband did not care for 
her and went with another woman to the fair. One day, however, 
she begged her husband to take her, and he told her to make 
preparations. This she did, and on the day of the feast, hearing that 
her husband had already gone to the park, she followed him with 
her servants, taking the food and drink she had prepared. On the 
way she meta Pacceka Buddha, descended from her carriage, filled 
his bowl with food, placing a lotus on the top, and then offered him 
a handful of lotus. When her gift was accepted, she made a vow that 
she should be born in a lotus and be of alotus colour, should 
become a man and attain the deliverance of Nibbana. Her body 
instantly became beautiful, and her husband, who 
suddenly remembered her, sent for her, and from then on loved her 
exceedingly. After death she was born in a lotus in the deva-world 
and was called Mahapaduma. In his next birth, at the suggestion 
of Sakka, he was born in a lotus in the park of the king of Benares, 
whose queen was childless. She saw the lotus in the pond, and 
conceiving a great affection for it, picked it and found the child 
within as if in a casket. She adopted the child and brought him up 
in great luxury. One day, while playing outside the palace gates, he 
saw a Pacceka Buddha and warned him not to enter the palace as 
they pressed all who entered to eat and drink. The Pacceka Buddha 
turned away, and the boy was filled with remorse at the idea that 
the Pacceka Buddha should be offended, and went to his lodging, 
riding on an elephant, to ask his forgiveness. On the way he 
descended from the elephant and went on foot. Arrived near 
the dwelling of the Pacceka Buddha, he dismissed his attendants 
and went on alone. He found the Pacceka Buddha's cell empty, and, 
sitting down, developed insight and became a Pacceka Buddha. 
When his attendants came for him, he declared his attainment. His 


verse is included in the Khaggavisana Sutta (1). 
(1) SN. vs. 39; SNA. i. 76 ff. 


Mahapaduma 2.-- Vương tử ở Kumudanagara. Trưởng lão Sona sanh 
tâm thù han Phật Piyadassi (như Devadatta đối với Phật Gotama), 
khuyến dụ Paduma giết vua cha và lập mưu hại Phật; nhưng ông 
không thành công. Sau cùng, ông thả voi Donamukha say rượu tấn 
công Phật; nhưng Phật hàng phục được voi (1). 

(1) BuA. 174; cp. Ajatasattu. 


Mahapaduma 3.-- Phật Độc Giác. Các tiền kiếp của Ngài được kể như sau: 
tỳ khưu vào thời Phật Kassapa; chủ ngân khố ở Benares, phạm tội 
dâm loan; bị doa địa ngục; con gái của chủ ngân khố bị chồng hat 
hủi bỏ đi lễ hội với một người đàn bà khác. Một hôm nàng xin chồng 
đưa đi lễ hội, chàng ưng thuận nhưng bỏ đi trước lúc nàng đang sữa 
soạn; nàng đi theo với nô tỳ đem theo thức ăn và đồ uống. Dọc 
đường, nàng cúng dường lên một vị Phật Độc Giác thực phẩm và 
một bó hoa sen. Phật nhận và nàng phát nguyện được tái sanh trong 
hoa sen, có da màu cánh sen, được làm nam nhi, và được giải thoát. 
Nàng bổng hoá ra xinh đẹp, được chồng tìm và yêu tha thiết. Sau khi 
thân hoại mạng chung, nàng sanh lên cõi Thiên trong một hoa sen 
và được mệnh danh là Mahäpaduma. Trong hiện kiếp, theo lời đề 
nghị của Thiên chủ Sakka, ông xuống thế, sanh ra trong một hoa 
sen nở trong ngự uyén của vua thành Benares. Một hôm, Hoàng hau 
ra hái hoa và bắt gặp bé trong hoa sen. Bà đem về cung nuôi làm 
dưỡng tử vì bà không con. Ngày nọ, Hoàng tử đang chơi trước cổng 
hoàng cung thấy vị Phật Độc Giác, cảnh báo Ngài không nên vào 
cung sợ Ngài sẽ bị ép uống rượu. Phật đi ra. Hoàng tử hối hận đã 
làm Phật giận nên tìm đến tận am thất Ngài để xin lỗi. Lúc gần tới 
nơi, chàng xuống voi, bộ hành, đi một mình (không có tuỳ tùng) vô 
am. Thấy am trống vắng, chàng ngồi tham thiền, đạt thắng trí và 
thành Phật Độc Giác. Kệ của Độc Giác Phật Mahapaduma được 
kể trong Khaggavisana Sutta (1). 

(1) SN. vs. 39; SNA. i. 76. 
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Mahapaduma 4.-- An elephant, belonging to Devanampiyatissa, which, 
with Kuñjara, drew the plough that marked the boundaries of 
the Mahavihara (1). 
(1) Mbv. 134. 


Mahapaduma Thera 5.-- Preacher of Jatakas (Jdtakabhanaka). 
When Ilanaga was in Rohana, after fleeing from the capital, he 
heard theKapi Jataka from Mahapaduma, who lived in 
Tuladhara-vihara, and was greatly pleased (1). 

(1) Mhv. xxxv. 30. 


Mahapaduma 6.-- One of the chief Theras present at the Foundation 
Ceremony of the Maha Thūpa (1). See also Paduma. 
(1) MT. 524. 


Mahapaduma Thera 7.-- Of Ceylon. Famous for his knowledge of the 
Vinaya. He was a pupil of Upatissa and colleague of Mahasumma 
(1). Mahāpaduma's opinions are often quoted in the 
Samantapasadika (2). 

Once, when Vasabha's queen was ill, a woman of the court was 
sent to Mahapaduma for a remedy, he being evidently skilled in 
medicine. The Thera would not prescribe, but explained to his 
fellowmonks what should be done in the case of such an illness. The 
remedy was applied in the ease of the queen and she recovered. 
Later, she visited the Thera, and offered him three robes and a 
medicine chest containing three hundred kahapanas; this she 
placed at his feet, requesting that he should offer flowers in her 
name. The Elder accepted the gift and spent the money on offerings 


of flowers (3). 
(1) Sp. i. 263. 
(2) i. 184, 283; ii. 368, 471; iii, 536, 538, 588, 596, 609, 644, 651, 683, 715; 
iv, 819, 827, etc. 
(3) Sp. ii. 471. 


Mahapaduma 8.-- The Bodhisatta. See the Mahapaduma Jataka. 


Mahapaduma Jataka (No. 472).-- The Bodhisatta was once born 
as Mahapaduma, son of Brahmadatta, king of Benares. When 
Paduma's mother died, his father took another wife. On one 
occasion the king had to leave the city to quell a border rising, and, 
thinking the dangers too great to take his queen with him, he 
entrusted her to the care of Paduma. The campaign was victorious. 
In the course of making arrangements for the celebration of his 
father's return, Paduma entered the queen's apartments. She was 
struck by his amazing beauty, and fell in love with him, inviting him 
to lie with her. 


Mahapaduma 4.-- Vương tượng của Vua Devanampiyatissa, được dùng 
chung với Vương tượng Kuñjara để kéo cày đánh dấu ranh giới 
sima của Mahävihara (1). 
(1) Mbv. 134. 


Mahapaduma Thera 5.-- Trưởng lão tung đọc kinh Bổn sanh 
(Jatakabhanaka) tại tịnh xá Tuladhara. Lúc bôn tau khỏi kinh đô, 
Vua Ilanaga được nghe Trưởng lão tung đọc Kapi Jataka và rất 
hoan hỷ (1). 
(1) Mhv. xxxv. 30. 


Mahäpaduma 6.-- Một trong vị Đại Trưởng lão có mặt trong lể đặt viên 
đá đầu tiên của Maha Thũpa (1). Xem Paduma. 
(1) MT. 524. 


Mahapaduma Thera 7.-- Truong lão ở Sri Lanka lau thông Vinaya, hoc 
trò của Upatissa, và ban đồng phạm hạnh của Trưởng lão 
Mahasumma (1). Ý kiến của ông thường được trích dẫn trong 
Samantapasadika (2). 

Một thời, Trưởng lão được Hoàng hậu Vasabha đang lâm bệnh 
cử người đến hốt thuốc (ông giởi về y vậy). Ông không kê toa nhưng 
giảng giải cho chư tỳ khưu bạn phải làm gì trong trường hợp như 
vậy. Hoàng hậu ứng dụng, hết bệnh, đến cúng dường Trưởng lão 
một tủ thuốc đựng 300 kahäãpang; ba đặt tủ dưới chân ông với lời 
yêu cầu ông cúng dường hoa nhân danh bà. Trưởng lão nhận quà 
và dùng tiền mua hoa cúng dường (3). 

(1) Sp. i. 263. 

(2) i. 184, 283; ii. 368, 471; iii. 536, 538, 588, 596, 609, 644, 651, 683, 715; iv. 

819, 827, etc. 

(3) Sp. ii. 471. 


Mahapaduma 8.-- Bồ Tát. Xem Mahapaduma Jataka. 


Mahapaduma Jataka (No. 472).-- Chuyện Vương Tử Liên Hoa. Một thời, 
Bồ Tát sanh làm vương tử Paduma của Vua Brahmadatta trị vì 
Benares. Vương tử có một mẹ kế sau khi mẹ ông mạng chung. Trong 
lúc vua cha ra biên cương dẹp loạn, vương tử được giao cho nhiệm 
vụ chăm lo kế mẫu mình. Bà kế mẫu đắm say uy nghi của chàng và 
muốn cùng chàng ái ân, nhưng chàng cự tuyệt. 


On his indignant refusal, she feigned illness, and, on the return of 
the king, falsely accused him of having illtreated her. The king gave 
orders, in spite of the protestations of the people, that Paduma 
should be thrown from the "Robbers' Cliff." The deity of the 
mountain saved his life and entrusted him to the care of the Naga- 
king, who took him to his abode, where he stayed for one year. 
Paduma then went to the Himalaya and became an ascetic. The 
king heard of this and went to offer him the kingdom, but it was 
refused by Paduma. The king, convinced of the falsity of the charge 
brought against Paduma, caused the queen to beflungfrom 
the Robbers' Cliff. 

The story was related in reference to Cihcamanavikä's false 
accusations against the Buddha. Ciñcã was the wicked queen, 


Devadatta the king, Sariputta the deity, and Ananda the Naga (1) 
(1) J. iv. 187-96; DhA. iii. 181 ff. 


Mahäpadesa Sutta-- Preached at the Änanda-cetiya in 
Bhoganagara. The Buddha tells the monks of the four mahdpadesa 
to be respected by them. If a monks says he has a certain teaching 
direct from the Buddha himself, his statement should be compared 
with the rest of the Vinaya and Dhamma; if these do not agree, it 
should be rejected; if they do, accepted. The same applies to that 
which is said to have been learnt from a group of monks led by a 
Thera from a body of senior monks residing in a certain place, or 
from a single senior monk, proficient in the Dhamma, the Vinaya, 
and the Matika (1). 

(1) A. ii. 167 ff; the sutta is incorporated in the Mahaparinibbana Sutta (D. 
ii.123 ff) 


Mahapadhanaghara.-- A monastic building in Anuradhapura, 
where Buddhaghosa went to learn the Sinhalese Commentaries 
under Sanghapala (1). Dathopatissa II. gave the village of 


Mahagalla for its maintenance (2). 
(1) Cv. xxxvii. 232. (2) Ibid., xlv. 27. 


Mahapanada 1.-- Son of Suruci and king of Mithila. He owned a palace 
one hundred storeys high, all of emerald; it was one 
thousand bowshots (twenty-five leagues) high and sixteen broad 
and held six thousand musicians. Mahapanada was a previous birth 
of Bhaddaji. See the Mahapanada Jataka and also s.v. Kosala. 


Mahapanada 2.-- A primeval king, descendant of Mahasammata (1). 
(1) Mhv. ii. 4; Dpv. iii. 7. 


Luc vua cha trở về, bà giả đau rồi vu khống chàng đã đối xử bà tệ 
bạc. Chàng bị vua cha ra lệnh đem thả xuống “vực của bọn trộm 
cướp,” bất chấp lời phản đối của thần dân. Vị thần sở tại cứu Vương 
tử và chàng được giao cho Xà vương nuôi dưỡng trong một năm. 
Sau đó chàng lên Hy Mã Lạp Sơn làm ẩn sĩ. Về sau, được người kiểm 
lâm báo tin, nhà vua lên núi tìm Vương tử, nhưng ông từ chối trở về 
triều. Hỏi và biết rằng Hoàng hậu chia lìa tình phu tử, nhà vua cho 
đem bà quăng xuống hố dành cho bọn cướp, và từ đó ông trị vì theo 
chánh pháp. 

Chuyện kể về Cificamanavika vu khống Phật thông gian với 
nàng. Nhận diện tiền thân: Hoàng hậu chỉ Ciñca; nhà vua chỉ 
Devadatta; thần núi chỉ Sariputta; Xà vương chi Ananda (1). 

(1) J. iv. 187-96; DhA. iii. 181 ff. 


Mahäpadesa Sutta.-- Do Phật thuyết tại điện Ananda ở Bhoganagara, 
về bốn căn cứ địa (mahdpadesa) va day chư vi tỳ khưu nên khéo tác 
ý. Nếu có tỳ khưu nói rằng, đối diện với Thế Tôn, ông được nghe và 
lãnh thọ Pháp, Luật và lời dạy của bậc Đạo sư, thì phải đem câu nói 
ấy so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật; nếu không phù hợp với 
Kinh, không tương ứng với Luật, thì nên bác bỏ; ngược lại, thì nên 
nhận (căn cứ địa 1). Cũng vậy đối với câu nói rằng đã học được tại 
trú xứ có Tăng chúng ở với vị Thượng toạ thủ chúng, ... (căn cứ địa 
2), hay tại trú xứ có nhiều tỳ khưu trưởng lão ở, ... (căn cứ địa 3), 
hay tại trú xứ có bậc trưởng lão được trao truyền kinh điển, trì 
Pháp, trì Luật, trì Toát yếu (Matika), ... (căn cứ địa 4) (1). 

(1) A. ii 167 ff; kinh nay được kết hop (incorporated) trong 
Mahaparinibbana Sutta (D. ii. 123 ff). 


Mahapadhanaghara.-- Tu viện trong Anuradhapura, nơi 
Buddhaghosa đến theo học với Trưởng lão Sanghapala về các Chú 
giải tiếng Sri Lanka (1). Tự viện được Vua Dathopatissa II cúng 
dường làng Mahagalla (2). 

(1) Cv. xxxvi. 232. (2) Ibid., xlv. 27. 


Mahapanada 1.-- Hoang tử của Vua Surici, và là vua tri vì thành Mithila. 
Ong có một cung điện 100 từng, làm bằng ngọc luc bảo (emerald), 
cao 1000 tầm tên bắn (25 lý), rộng 16 tầm tên bắn, có thể chứa 6000 
nhạc công. Ong là tiền thân của Bhadddaji. Xem Mahapanada 
Jataka và s.v. Kosala. 


Mahapanada 2.-- Vì vua của thời sơ khai, hậu duệ của Vua 


Mahasammata (1). 
(1) Mhv. ii. 4; Dpv. iii. 7. 


Mahapanada Jataka (No. 264).-- The story of Mahapanada, given in the 


Suruci Jataka (q.v.) (1). 
(1) Cp. Dvy. 56 ff. 


Mahapanalagama.-- A village of Rohana in Ceylon, mentioned in 


the account of the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxv. 47. 


Mahapanthaka Thera.-- The elder brother of Culapanthaka (q.v.) 
and grandson of Dhanasetthi of Rajagaha. He went with his 
grandfather to hear the Buddha preach, won faith, and entered the 
Order. He became skilled in the Doctrine, and, in due course, 
received higher ordination and became an arahant, with special 
proficiency in the four arupajhanas. Later, he was declared pre- 
eminent among those skilled in the evolution of consciousness 
(safinavivattakusalanam) (1). 

His resolve to win such eminence was made in the time of 
Padumuttara Buddha when he heard a monk similarly honoured 
by the Buddha (2). 

A set of verses uttered by him in the joy of attainment is included 
in the Theragatha (3). 

(1) A. i. 24. 

(2) ThagA. i. 490 f; AA. i. 118 f.; details about Mahapanthaka are given s.v. 

Cùũlapanthaka. They are to be found in J. i. 114 ff; DhA. i. 241 ff. 

(3) Thag. vss. 510-17. 


Mahapapata.-- A mountain in the Himalaya where all Pacceka 
Buddhas die. When the time comes for a Pacceka Buddha to die, he 
goes there, throws into the precipice below the bones of the 
Pacceka Buddha who died last, and then sits down on the special 


seat to die himself (1). 
(1) SNA. i. 129. 


Mahapabbata 1.-- The state elephant of Elara (1). 
(1) Mhv. xxv. 57. 


Mahapabbata 2.-- A mountain in Rohana in Ceylon, mentioned in the 


account of the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxv. 158. 


Mahaparakkama Thera.-- He belonged to Taungu in Burma, and 
settled the dispute regarding the monks being allowed to drink the 
fermented juices of the coconut palm. He wrote the Suravinicchaya, 


a book dealing with this subject (1). 
(1) Sas., p. 81. 
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Mahapanada Jataka (No. 264).-- Chuyện Dai Vương Panada. Chuyện 
dé cap ké trong Surici Jataka (q.v.) (1). 
(1) Cp. Dvy. 56 ff. 


Mahäpanälagäma.-- Lang trong xứ Rohana, Sri Lanka. lang được dé cập 
trong nhiéu chién dich cua Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxv. 47. 


Mahapanthaka Thera.-- Anh của Cilapanthaka (q.v.) va là cháu ngoại 
của Chủ ngân khố Dhana ở Rajagaha. Ông di với ông ngoại đến 
nghe Phật thuyết pháp, khởi lòng tin, gia nhập Tăng Đoàn. Ông thiện 
xảo về giáo lý và bốn thiền, được truyền cụ túc giới, và về sau đắc 
quả A-la-hán. Ông được Phật tuyên bố là vị tỳ khưu tối thắng về 
tâm thắng tiến (saññävivattaRkusalänam) (1). 

Phát nguyện được tối thắng về tâm thắng tiến của ông khởi phát 
từ thời Phật Padumuttara lúc ông nghe Phật tán than một đệ tử 
như vậy (2). 

Trong Theragatha (3) có kệ của ông hoan hy nói về sự chứng đắc 
của mình. 

(1) A. i. 24. 

(2) ThagA. i. 490 f.; AA. i. 118 f; chi tiết về Mahāpanthaka được kể trong s.v. 

Cūlapanthaka. Cả hai được dé cập trong J. i. 114 ff.; DhA. i. 241 ff. 

(3) Thag. vs. 510- 17. 


Mahāpabbata.-- Vuong tượng của Vua Elara (1). 
(1) Mhv. xxv. 57. 


Mahapabbata.-- Ngon núi trong xứ Rohana, Sri Lanka, được đề cap trong 
nhiéu chién dich cia Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxv. 158. 


Mahaparakkama Thera.-- Ong thuộc Tangu ở Myanmar, từng giải quyết 
việc cho phép tỳ khưu dùng nước dừa lên men, và có soạn 
Surävinicchaya về vấn đề này (1). 

(1) Sãs., p. 81. 
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Mahaparinibbana Sutta.-- The sixteenth sutta of the Digha Nikaya. It 
contains a more or less detailed account of the last year of the 
Buddha's life. It also contains, besides other matter, a prophecy of 
the greatness of Pataliputta and the contemplated attack on the 
Vajjians by Ajatasattu, details of the seven conditions of welfare 
of the Order, the lineage of faith (ariyavamsa), eight causes of 
earthquake, the last meal of the Buddha, the four places of 
pilgrimage, the four great authorities (mahäpadesa), the obsequies 
of a king, the erection of cetiyas, the previous history of Kusinara, 
the Buddha's death and cremation, the distribution of the Relics by 


Dona, and the erection of the Thũpas over the Relics (1). 
(1) D. ii. 72 ff. 


Mahaparivara Thera.-- An arahant. In the time of Vipass1 Buddha he 
was a Yakkha chief and, seeing the Buddha enter Bandhumati with 
alarge following of monks, offered his upper garment and 
worshipped him. The earth trembled with the force of his wish. 
Fifteen kappas ago he was king sixteen times under the name of 


Vahana (1). He is probably identical with Pakkha Thera (2). 
(1) Ap. i. 146 f. (2) ThagA. i. 144 f. 


Mahaparivena.-- A building attached to the Jetavana-vihara 
at Anuradhapura (1). Aggabodhi I. built the Bhinnorudipa- 
vihara and gaveit, with endowments, to an incumbent of the 
Mahäparivena (2) while Aggabodhi VII. enlarged the parivena by 
the addition of a pdsdda (3). This was later destroyed by fire and 


rebuilt by Sena I (4). 
(1) Cv.i.67. (2) Ibid, xlii.26. (3) Ibid, xlviii. 65.. (4) Ibid, i. 67. 


Mahapalobhana Jātaka (No. 507).-- The story is the same in all details 
as that of the Cullapalobhana Jataka (q.v.). The name of 


the Bodhisatta is Anitthigandha (1). 
(1) J. iv. 468-73. 


Mahapaharani-- A channel branching off from the 
Mahavalukaganga and constructed by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxix. 52. 


Mahapanadipa.-- A monastery in Pulatthipura built by Aggabodhi III (1). 
(1) Cv. xliv. 122. 


Mahaparaga.-- A class of devas present at the preaching of the 
Mahasamaya Sutta (1). 
(1) D. ii. 26. 
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Mahaparinibbana Sutta.-- Trường Bộ Kinh Dai Niét Ban, Số 16, kể chi 
tiết của những năm sau cùng của cuộc đời Đức Phat. Kinh dé cập 
đến lời tiên tri về sự phồn vinh của thủ đô xứ Magadha là 
Pataliputta, về sự dự tính chỉnh phục dân Vajji của Vua 
Ajatasattu, về bảy pháp bất thối của Tăng Đoàn, về bốn ariyavamsa 
(bốn truyền thống bậc Thánh), về tám nhân duyên rung động của 
địa cầu, về bữa thọ thực sau cùng của Phật, về bốn Thánh tích để 
chiêm ngưỡng và tôn kính, về bốn mahdpadesa (bốn điều tham 
chiếu), về pháp táng thân vị Chuyển luân Thánh vương, về việc Bà- 
la-môn Dona phân chia xá lợi, về việc kiến tạo đền thờ, vân vân (1). 

(1) D. ii. 72 ff. 


Mahaparivara Thera.-- A-la-han. Vào thời Phật Vipassi ông là Thu 
trưởng Dạ-xoa, từng đảnh lễ và cúng dường Phật thượng y của ông, 
lúc thấy Ngài tiến vô Bandhumati với với đại chúng tỳ khưu; địa cầu 
rung chuyển vì lực nguyện cầu của ông. Vào 15 kiếp trước ông làm 
vua 16 lần dưới vương hiệu Vahana (1). Ông có thể là Trưởng lão 
Pakkha (2). 

(1) Ap. i. 146 f. (2) ThagA. i. 144 f. 


Mahaparivena.-- Kiến trúc nối liền với Jetavana-vihara trong thành 
Anuradhapura (1). Vua Aggabodhi I xây tịnh xá Bhinnorudipa 
và cúng dường tịnh xá với nhiều hiện dâng khác lên vị Trưởng lão 
thường trú trong Mahaparivena. Về sau parivena được Vua 
Aggabodhi VII nới rộng bằng cách thêm một pdsdda (3). 
Mahaparivena được Vua Sena I kiến tạo lại sau một tran hoa hoạn 
lớn (4). 

(1) Cv.i.67. (2) Ibid, xlii.26. (3) Ibid, xlviii. 65.. (4) Ibid, i. 67. 


Mahapalobhana Jataka (No. 507).-- Giống Cullapapalobhana Jataka 
(q.v.). Tên của Bồ Tát là Anitthigandha (1). 
(1) J. iv. 468-73. 


Mahapaharani.-- Con kinh té từ sông Mahavakukaganga do Vua Vua 
Parakkamabahu I kiến tạo (1). 
(1) Cv. lxxix. 52. 


Mahapanadipa.-- Tự viện do Aggabodhi III kiến tạo trong Pulatthipura (1). 
(1) Cv. xliv. 122. 


Mahaparaga.-- Một bậc chư Thiên có dự buổi Phật thuyết kinh 
Mahasamaya Sutta (1). 
(1) D. ii. 26. 


3388 


Mahapala.-- The original name of Cakkhupala (1) (q.v.). 
(1) DhA. i. 4. 


Mahapali 1.-- A refectory built by Devanampiyatissa at 
Anuradhapura, for the use of the monks (1). Various kings provided 
special food to be distributed there—e.g., Upatissa II., who sent food 
prepared for him in the palace (2), and himself ate of the food left 
over after the distribution (3). Mahanama enlarged the building (4), 
as did Siiameghavana (5) and Udaya II (6). Dhatusena instituted 
distribution of rice (7), while Aggabodhi II. added to the hall and set 
up a stone-canoe (bhattanavam) for the distribution of rice (8). After 
his victory, Kassapa II, by way of celebration, held a 
special almsgiving at the Mahapali (9). Dathopatissa II. distributed 
there clothing, rice, sour milk, milk and milk-rice on uposatha days 
(10). Mahinda I. gave ten cartloads of food (11), and Aggabodhi IX. 
distributed daily an amount of rice equal in weight to his own body 
(12). The Coliyans burnt down the building, and the last we hear of 
it is its restoration by Mahinda IV (13). 


(1) Mhv. xx. 23. (2) Cv. xxxvii. 181; so did King Siiakala (Cv. xli. 28). 
(3) Ibid., xxxvii. 203. (4) Ibid., 211. (5) Ibid, xliv. 65. 
(6) Ibid., li. 132. (7) Ibid., xxxviii. 41. 

(8) Ibid, xlii. 67; Aggabodhi I. had already given a canoe of bronze (Cv. xlii. 33). 
(9) Ibid., xlv. 1. (10) Ibid., 25. (11) Ibid, xlviii. 34. 
(12) Ibid., Ixix. 78. (13) Ibid, liv. 45. 


Mahapali 2.-- A monastic building, probably a refectory, built 
by Aggabodhi, son of Mahatissa, at Mahagama (1). 
(1) Cv. xlv. 42. 


Mahapingala.-- King of Benares, father of the Bodhisatta. He is identified 
with Devadatta. See the Mahapingala Jataka. 


Mahapingala Jataka (No. 240).-- Mahapingala was once king of 
Benares; he was extremely wicked and quite pitiless. When he died 
the people were delighted, and burnt his body with one thousand 
cartloads of wood amidst great festivity. They then elected his son, 
the Bodhisatta, as king. He noticed that while all others rejoiced, the 
palace doorkeeper wept, and inquired the reason. The man replied 
that Mahapingala would strike him on the head in passing eight 
times a day. He was sure, he would treat Yama in like fashion, and 
would be banished from hell and return to his palace where he 
would again start to assault him. The Bodhisatta told the man it 
would be quite impossible for Mahapingala to rise from hell. 

The story was told in reference to the great joy shown by 
multitudes of people at the death of Devadatta. Devadatta is 
identified with Mahapingala (1). 

(1) J. ii. 239 ff; DhA. i. 126 f. 
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Mahapala.-- Tên tiên khởi của Cakkhupala (q.v.) (1). 
(1) DhA. i. 4. 


Mahapali 1.-- Trai đường do Vua Devanampiyatissa xây trong 
Anuradhapura để các tỳ khưu sử dung (1). Trai đường được nhiều 
nhà vua cúng dường: Upatissa II tự tay nấu thức ăn (2) và ăn của 
thừa sau khi cúng dường (3); Mahanama (4), Silameghavana (5) 
và Udeya II (6) nới rộng trai đường; Dhatusena lập lệ cúng dường 
cơm (7); Aggabodhi II nới rộng và tạc một xuồng bằng đá 
(bhattanavam) để cúng dường cơm (8). Kassapa II lập trai đàn đặc 
biệt tại Mahäpäli sau khi chiến thắng (9); Dathhopatissa II cúng 
dường y, gạo, sữa chua, sữa và cháo sữa trong những ngày Bố tát 
(10); Mahinda I cúng dường mười xe đầy thực phẩm (11); 
Aggabodhi IX cúng dường mỗi ngày một lượng cơm bằng sức nặng 
của ông (12); Mahinda IV xây lại sau khi trai đường bị quân Cola 
thiêu rụi (13). 

(1) Mhv. xx.23. (2) Cv. xxxvii. 181; Vua Silakala cũng tự tay nấu (Cv. xli. 28). 


(3) Ibid, xxxvii. 203. (4) Ibid, 211. (5) Ibid, xliv. 65. 

(6) Ibid, li. 132. (7) Ibid, xxxviii. 41. 

(8) Ibid, xlii. 67; Aggabodhi I đã có cúng dường một xuồng bằng đồng thiếc. 
(9) Ibid, xlv. 1. (10) Ibid, 25. (11) Ibid, xlviii. 34. 

(12) Ibid, Ixix. 78. (13) Ibid, liv. 45. 


Mahapali 2.-- Có thể là một trai đường do vương tử của Vua Mahatissa 
là Vua Aggabodhi xây tại Mahagama (1). 
(1) Cv. xlv. 42. 


Mahapingala.-- Vua trị vi Varanasi, vương phụ của Bồ Tát. Xem 
Mahapingala Jataka. 


Mahapingala Jataka (No. 240).-- Chuyén Vua Mahapingala. Vua 
Mahäpingala trị vi Baranasi một cách phi pháp và bất công. Ông 
băng hà, toàn dân hoan hỷ liên hoan và hoả thiêu ông bằng một ngàn 
xe củi. Thái tử (Bồ Tát) lên ngôi nối nghiệp vua cha. Tân vương thấy 
ai cũng hân hoan trừ người giữ cổng đang khóc. Được hỏi, ông đáp 
rằng ông vui sướng thoát nạn bị khỏ lên đầu tám lần mỗi ngày, mỗi 
khi Vua Mahäpingala lên xuống ngang chỗ ông gác. Nhưng ông 
không biết xuống địa ngũc Vua Mahapingala có khỏ đầu thần Yama 
giữ cửa ngục không; nếu có, dân chúng dưới đó nói nhà vua ác nên 
duỗi ngài trở lên trần thế và ông lại sẽ bị khỏ đầu nữa. Tân vương 
bảo ông chớ sợ Vua Mahapingala trở lại. 

Chuyện kể về sự hoan hỷ bộc lộ lúc Devadatta than hoại mang 


chung. Mahapingala chi Devadatta (1). 
(1) J. ii. 239 ff; DhA. i. 126 f. 


Mahapitaka Thera.-- Of Ceylon. He was an eminent Thera and 
was teacher of Catunikayika-Tissa Thera. At the time of the great 
disturbance in the country (mahdbhaya, probably the 
Brahmanatissamahabhaya) there was only one monk who knew 
the Mahaniddesa, and Mahapitakaasked his colleague, 
Maharakkhita, to learn it from him. But the latter refused on the 
plea of the wickedness of the monk possessing this knowledge; but 
in the end he acquiesced, on condition that Mahapitaka himself 
would be present at the lessons. On the day of the last lesson he 


discovered a woman hidden under the teacher's bed (1). 
(1) Sp. iii. 695. 


Mahapufina.-- Five persons of the Buddha's day considered the 
most lucky: the setthi Mendaka, his chief wife Candapaduma, his 
son Dhañañjaya, his daughterinlaw Sumanadevi, and his servant 
Punna (1). 

(1) E.g., AA. i. 219. 


Mahapunna.-- A village in Ceylon where Lakuntaka Atimbara 


lived with his wife Sumana. It was near Kotapabbata-vihara (1). 
(1) DhA. i. 117. 


Mahapnnnama Sutta.-- Preached at the Migaramatupasada on a 
fullmoon night. A monk asks the Buddha a series of questions 
regarding the five upadanakkhandha, their origin, their definition, 
and also as to how notions of self come about (sakkdyaditthi), The 
Buddha answers him, and shows how deliverance can be attained 
by realization that there is no self in any khandhas. It is said that 


sixty monks, who heard the sutta, became arahants (1). 
(1) M. iii. 15-20. 


Mahapurisa.-- The name given to a Great Being, destined to 
become either a Cakkavatti or a Buddha. He carries on his person 
the following thirty-two marks (Mahdpurisalakkhanani) (1): he has 
feet of level tread; on his soles are marks of wheels with spokes, 
felloes and hubs; his heels project; his digits are long; his hands and 
feet are soft; his fingers and toes straight; his ankles like rounded 
shells; his legs like an antelope's; standing, he can touch his knees 
without bending; his privities are within a sheath; he is of golden 
hue; his skin so smooth that no dust clings to it; 

(1) These are given at D. ii. 17 É; iii. 142 ff; M. ii. 136 f. 


Mahapitaka Thera.-- Trưởng lão tối thắng ở Sri Lanka, thầy của Trưởng 
lão Catunikäyika-Tissa. Lúc Sri Lanka đang trong cơn kinh khủng 
lớn (mahabhaya, có thể là Brahmanatissamahabhaya), toàn cõi 
Sri Lanka chỉ có một tỳ khưu biết Mahaniddesa. Trưởng lão 
Mahapitaka nhờ bạn là Trưởng lão Maharakkhita hỏi để ông theo 
học với vị tỳ khưu ấy. Nhưng Mahärakkhita từ chối vì biết sự đồi bại 
của vị tỳ khưu. Nhưng sau đó ông bằng lòng. Một hôm, lúc học bài 
cuối, Trưởng lão thấy một nữ nhân dưới gẩm giường của thay (1). 

(1) Sp. iii. 695. 


Mahapufifia.-- Năm vị được xem là may mắn nhất trong thời Phat hiện 
tiền: Chủ ngân khố Mendaka, phu nhân ông là Bà Candapaduma, 
trưởng nam ông là DhañañJaya, ái nữ ông là Sumanadevi, và nô tỳ 
ông là Punna (1). 

(1) E.g, AA. i. 219. 


Mahapunna.-- Lang gan tịnh xá Kotapabbata, Sri Lanka, trú quán của 
Lakuntaka Atimbara va Sumana, phu nhân ông (1). 
(1) DhA. i. 117. 


Mahäpunnama Sutta.-- Trung Bộ Đại Kinh Mãn Nguyệt (Số 109). Do Phật 
thuyết tại Migäramätupäsäda trong một đêm trăng rằm. Một tỳ 
khưu lần lượt hỏi nhiều câu hỏi về năm thủ uẩn 
(upadanakkhanaha), nguồn gốc, định nghĩa, van vân, va chấp ngã 
kiến (sakkayaditthi). Phật lần lượt giải đáp và day Thánh đệ tử nên 
yếm ly với năm uẩn, do yểm ly nên ly tham, do ly tham nên giải 
thoát. Được biết có 60 tỳ khưu đắc quả A-la-hán sau khi nghe pháp 
thoại này (1). 

(1) M. iii. 15-20. 


Mahäpurisa.-- Dai Nhân. Danh hiệu để gọi vi trở thành Chuyển luân 
thánh vương hay Phật Ngai có 32 tướng hảo 
(mahäpurisalakkhanami) (1): 1. Long bàn chan bằng phẳng; 2. Dưới 
hai bàn chân có hình bánh xe 1000 căm; 3. Gót chân thon dài; 4. 
Ngón tay ngón chân dài; 5. Tay chân mềm mại; 6. Tay chân có màn 
da lưới; 7. Mắt cá tròn như con sò; 8. Ống chân như con dê rừng; 9. 
Khi đứng thẳng, hay bàn tay buông xuống chạm đầu gối; 10. Tướng 
mã âm tàng; 11. Màu da như vàng ròng; 12. Da trơn không dính bụi; 

(1) Xem D. ii. 17 f. iii. 142 ff; M. ii. 136 f. 


the down on his body forms single hairs; each hair is straight, blue- 
black and at the top curls to the right; his frame is straight; his body 
has seven convex surfaces; his chest is like a lion's; his back 
flat between the shoulders; his sheath is the same as his height; his 
bust is equally rounded; his taste is consummate; he has a lion's 
jaws; has forty teeth; they are regular, and continuous; lustrous; his 
tongue islong; his voice like that of a karavika bird; his eyes 
intensely black; his eyelashes like a cows; between his eyelashes 
are soft, white hairs like cottondown; his head is like a turban. 

The theory of Mahapurisa is pre-Buddhistic. Several passages 
in the Pitakas (2) mention brahmins as claiming that this theory of 
the Maha purisa and his natal marks belonged to their stock of 
hereditary knowledge. The Buddhists, evidently, merely adopted 
the brahmin tradition in this matter as in so many others. But they 
went further. In the Lakkhana Sutta (3) they sought to explain 
how these marks arose, and maintained that they were due entirely 
to good deeds done in a former birth and could only be continued 
in the present life by means of goodness. Thus the marks are 
merely incidental; most of them are so absurd, considered as the 
marks of a human being, that they are probably mythological in 
origin, and a few of them seem to belong to solar myths, being 
adaptations to a man, of poetical epithets applied to the sun or even 
to the personification of human sacrifice. Some are characteristic 
of human beauty, and one or two may possibly be reminiscences of 
personal bodily peculiarities possessed by some great man, such as 
Gotama himself. 

Apart from these legendary beliefs, the Buddha had his own 
theory of the attributes of a Mahapurisa as explained in the 
Mahapurisa Sutta (4) and the Vassakara Sutta (5). 

Buddhaghosa says (6) that when the time comes for the birth 
of a Buddha, the Suddhavasa Brahmas visit the earth in the guise 
of brahmins and teach men about these bodily signs as forming 
part of the Vedic teaching so that thereby auspicious men may 
recognize the Buddha. On his death this knowledge generally 
vanishes. He defines a Mahapurisa as one who is great owing to his 
panidhi, samadana, ñāņa and karuna. A Mahapurisa can be happy 
in all conditions of climate (7). Bavari had three 
Mahapurisalakkhana; he could touch his forehead with his tongue, 
he had a mole between his eyebrows (unna), and his privities were 


contained within a sheath (8). 
(2) E.g., D. i. 89, 114, 120; A. i. 163; M. ii. 136; SN. vs. 600, 1,000, etc. 
(3) D. iii. 142 ff. (4) S. v. 158. (5) A. ii. 35 f. 
(6) MA. ii. 761. (7) DA. ii. 794. (8) SN. vs. 1022. 


13. Mỗi lỗ chan lông chỉ mọc một sợi; 14. Lông moc xoáy tròn về 
bên phải; 15. Thân hình cao thẳng; 16. Có bảy chỗ đầy đặn; 17. Nửa 
thân trước như con sư tử; 18. Giữa hai vai không có lõm khuyết; 19. 
Thân thể cân đối; chiều cao của thân bằng chiều ngang với hai tay 
dang ra; 20. Nửa thân trên vuông tròn; 21. Vị giác vô cùng tinh tế; 
22. Quai hàm như sư tử; 23. Có 40 răng; 24. Răng đều đặn; 25. Răng 
không khuyết hở; 26. Răng cửa trơn láng; 27. Tướng lưỡi rộng dài; 
28. Âm thanh tuyệt diệu như tiếng chim Ca lăng tần già; 29. Mắt màu 
xanh thẫm; 30. Lông mi đẹp như lông mi bò cái; 31. Giữa hai lông 
mày có sợi lông trắng mịn; 32. Đỉnh đầu nhô lên tướng nhục kế. 
[Theo Ni sư Thích Nữ Trí Hải, 2002]. 

Quan niệm Đại nhân có trước thời Đức Phật xuất thế. Theo nhiều 
Kinh điển (2), Bà-la-môn khẳng định rằng học thuật Mahapurisa va 
các tướng hảo vốn thuộc dòng tộc họ. Phật giáo chỉ kế tục và triển 
khai thêm. Kinh Tướng--Lakkhana Sutta (3) giảng giải rằng các 
tướng tốt này là quả báo của thiện nghiệp lập ở đời trước cũng như 
trong hiện kiếp. Đối với con người, các tướng này khó thể có được. 
Nhiều tướng có tánh cách thần thoại (mythological); một số thuộc 
về thần mặt trời; một số khác có tánh cách thi văn (poetical). Có 
tướng đề cao thẩm mỹ của con người; cũng có một hai tướng là của 
Phật Gotama. 

Riêng Đức Thế Tôn nói với Tôn giả Sariputta rằng Ngài chỉ gọi 
Đại nhân bậc (Mahapurisa) có tâm giải thoát trong kinh 
Mahapurisa (4). Và, Ngài dạy rằng đời sống Phạm hạnh là con 
đường đi của bậc Đại nhân, Đại sĩ trong kinh Vassakara (5). 

Buddhaghosa (6) luận rằng tới lúc Phật hạ thế, chư Phạm thiên 
Suddhäväsa giáng trần giả dạng Bà-la-môn để dạy kinh Vệ-đà cho 
thế nhân biết các tướng hảo hầu nhận diện Phật. Ông định nghĩa 
Mahapurisa là bậc có panidhi (ước vọng), samadana (tho trì), fana 
(trí tuệ, giác ngộ) và karuna (bi man). Mahapurisa hoan hy với mọi 
hoàn cảnh (climate). Bà-la-môn khổ hạnh Bavari có ba tướng hảo: 
ông có thể liếm trán, có chòm lông giữa hai chân may (unnd) và có 
tướng mã âm tàng (8). 

(2) E.g., D. i. 89, 114, 120; A. i. 163; M. ii. 136; SN. vs. 600, 1,000, etc. 


(3) D. iii. 142 ff. (4) S. v. 158. (5) A. ii. 35 f. 
(6) MA. ii. 761. (7) DA. ii. 794. (8) SN. vs. 1022. 


Mahapurisa Sutta.-- Sariputta asks the Buddha who is a 
"mahapurisa.” The Buddha answers that it is one who has won 
emancipation of mind, which can be attained by practising the four 
satipatthdnas (1). 

(1) S. v. 158. 


Mahapurisavitakka Sutta.-- The books say (1) that Anuruddha 
became an arahant after listening to this sutta. There is no sutta of 
this name, but the reference is evidently to the Anuruddha Sutta 
(q.v.) (2), which the Buddha preached to Anuruddha who was then 
dwelling among the Cetis in PacInavamsamigadaya. Anuruddha 
was meditating on theseven purisavitakka, and the Buddha 
appeared before him and taught him the eighth—that the Dhamma 
is for the precise and for one who delights in exactness, not for the 
diffuse or for him who delights in diffuseness. The Buddha later 
addresses the monks of Sumsumaragiri and tells them of the eight 


mahapurisavitakka. 
(1) E.g, DhA. i. 117. (2) A. iv. 227 ff. 


Mahapulina.-- A king of fifty-three kappas ago, a previous birth 
of Pulinaptjaka Thera (1). 
(1) Ap. i. 79. 


Mahappamada Sutta.- One of the Appamada Suttas (q.v.). It 
was preached by Mahinda in the Mahameghavana, on the 


thirteenth day of the bright half of Asalha (1). 
(1) Mhv. xvi. 3. 


Mahäphussadeva Thera.-- Generally caled Älindakaväsr- 
Mahaphussadeva. For twentyone years he practised meditation 
on his way upand down to the village for alms 
(gatapaccagatikavatta). People working in the fields, seeing him 
constantly stop and walk back again, would wonder why he did so. 
But he did not heed their curiosity, and after twenty years he 
became an arahant. That night the deity at the end of his walk 
illuminated it with the radiance of her fingers, and Sakka, Brahma, 
and other gods came to do him honour. His colleague, Vanavasi- 
Mahatissa, asked him the next day the reason for all the light, 
but he evaded the question (1). It is said (2) that during the period 
of his meditations, he wept every pavarana-day to see that he was 


yet a "learner." 
(1) SA. iii. 154 f; VibhA. 352; MA. i. 208 f.; SNA. i. 55 f. (2) MA. i. 524. 


Mahapurisa Sutta.-- Tôn giả Sariputta bach hỏi Phật thé nào là một Dai 
nhân (Mahapurisa). Phat đáp bậc có tâm giải thoát nhờ quán bốn 
niệm xứ (satipatthana) (1). 
(1) S. v. 158. 


Mahapurisa Sutta.-- Kinh điển nói rằng (1) Tôn giả Anuruddha đắc qua 
A-la-hán sau khi nghe pháp thoại này. Không có kinh nào mang tên 
Mahapurisa, nhưng có kinh Anuruddha Sutta (q.v.) (2) nói về bậc 
Đại nhân. Phật thuyết Anuruddha Sutta vì Tôn giả Anuruddha lúc 
ông sống giữa dân chúng Ceti tại Pacinavamsamigadaya. Bay giờ 
Tôn giả đang quan bảy niệm của bậc Đại nhân (purisavitakha) va 
Phật từ Sumsumäragiri đến, xuất hiện, dạy ông niệm thứ tám-- 
rằng: “Pháp này để cho người không ưa hý luận, không thích hý 
luận.” Sau đó, Phật trở về Sumsumäragiri thuyết kinh này cho chư 
tỳ khưu trú tại đây. 

(1) E.g. DhA. i. 117. (2) A. iv. 227 ff. 


Mahäpulina.-- Nhà vua vào 53 kiếp trước, tiền thân của Trưởng lão 
Pulinapujaka (1). 
(1) Ap. i. 79. 


Mahappamada Sutta.-- Một trong những kinh Appamada (q.v.). Trưởng 
lão Mahinda thuyếtt kinh này tại Mahameghavana, vào người thứ 
13 của tháng Asalha (1). 
(1) Mhv. xvi. 3. 


Mahaphussadeva Thera.-- Thường được gọi là Alindakavasi- 
Mahaphussadeva. Trưởng lão hành thiền trên đường đi khất thực 
trong làng, suốt 21 năm, bất chấp sự tò mò của nông dân, và đắc quả 
A-la-hán. Đêm ấy có vị nữ thần dùng ngón tay soi sáng điểm cuối 
đường thiền của ông, và Thiên chủ Sakkha, chư Phạm thiên và chư 
Thiên đến đảnh lễ ông. Hôm sau, Trưởng lão Vanavasi-Mahiatissa, 
đồng phạm hạnh của ông, hỏi nhân duyên nào có các ánh sáng đêm 
hôm trước. Ông không trả lời thẳng (1). Được biết (2) trong thời 
gian ông thiền hành, ông khóc mỗi ngày tự tứ (pavarana day) vì ông 
còn là người “hữu học”. 

(1) SA. iii. 154 f; VibhA. 352; MA. i. 208 f; SNA. i. 55 f. (2) MA. i. 524. 


Mahabodhi 1.-- See Bodhirukkha. 
Mahabodhi 2.-- See Bodhirajakumara. 


Mahabodhi Thera 3.-- He belonged to the Mahavihara, and wrote 
the Commentaries on the Paramatthavinicchaya and the 


Saccasankhepa (1). 
(1) P.LC. 174. 


Mahabodhi Jataka (No. 528).-- The Bodhisatta was born in an 
Udiccabrahmin family, and, on growing up, renounced the world. 
His name was Bodhi. Once, during the rains, he came to Benares, 
and, at the invitation of the king, stayed in the royal park. The king 
had five councillors, unjust men, who sat in the judgment-hall 
giving unjust judgments. One day a man, who had been very badly 
treated by them, asked Bodhi to intervene. Bodhi reheard the case 
and decided in his favour. The people applauded, and the king 
begged Bodhi to dispense justice in his court. Bodhi reluctantly 
agreed and twelve years passed. The former councillors, deprived 
of their gains, plotted against Bodhi and constantly poisoned the 
king's mind against him; they first decreased all the honours paid 
to Bodhi, and when this failed to drive him away, obtained the 
king's permission to kill him. A tawny dog, to whom Bodhi used to 
give food from his bowl, overheard the plot, and, when Bodhi 
approached the palace the next day, bared his teeth and barked as 
a warning of the conspiracy. Bodhi understood, returned to his 
hut, and, in spite of the king's expression of remorse, left the city, 
promising to return later, and dwelt in a frontier village. The 
councillors, nervous lest Bodhi should return, informed the king 
that Bodhi and the queen were conspiring to slay him. Believing 
their words, he had the queen put to death. The queen's four sons 
thereupon rose in revolt, and the king was in great danger and fear. 
When Bodhi heard of this, he took a dried monkey-skin, went to 
Benares, and stayed again in the royal park. The king came to do 
him honour, but Bodhi sat silent, stroking the monkey-skin. The 
king asked him why he did so. He answered, "This monkey was of 
the greatest service to me; I travelled about on its back, it carried 
my water-pot, swept out my dwelling, and performed various other 
duties for me; in the end, through its simplicity, I ate its flesh and 
now I sit and lie on its skin." 


Mahabodhi 1.-- Xem Bodhirukkha. 
Mahabodhi 2.-- Xem Bodhirajakumara. 


Mahabodhi Thera 3.-- Trưởng lão thường trú trong Mahavihara và là tac 
gia của Chú giải về Paramatthavinicchaya và Saccasankhepa (1). 
(1) P.LC. 174. 


Mahabodhi Jataka (No. 528).-- Chuyện Hiền Giả Dai Bồ Đề. Bồ Tát tái 
sanh trong một gia đình Bà-la-môn Udicca ở Kasi va được gọi là 
Nam tử Bodhi. Trưởng thành, Nam tử Bodhi xuất thế ly gia. Một 
mùa mưa nọ, An sĩ được nhà vua thành Baranasi thỉnh trú trong 
ngự uyển. Có một người dân bị năm quan tham ô của triều đình xử 
oan được ông can thiệp và thắng kiện. Dân chúng hoan hô ông và 
nhà vua yêu cầu ông ngồi vào pháp đường xử án thay thế năm vị 
quan lại kia. Mười hai năm trôi qua, nhưng năm quan tham ô bị mất 
nguồn lợi tức dồi dào chưa nguôi hận; họ xàm tấu, xén bớt bổng lộc, 
và sau cùng âm mưu giết bậc Đại sĩ. Con chó săn màu hung nghe 
được câu chuyện. Hôm sau, lúc Đại sĩ Bodhi đến cổng hoàng cung, 
chó nhe răng sủa ông; ông biết điềm không lành nên trở về am thất 
thu xếp rồi ra đi. Nhà vua hối hận. Nhưng không bao lâu sau nhà 
vua lại nghe lời của năm vị cận thần phao vu Hoàng hậu và Đại sĩ 
Bodhi mưu chống triều đình. Hoàng hậu bị xử trảm. Bốn vương tử 
của bà nổi dậy chống vua. Duoc tin, Đại sĩ trở về cứu vua và cứu các 
vương tử khỏi tội lỗi phản loạn. Ông xuống núi với tấm da khỉ đắp 
trên vai, vô trú trong ngự uyển. Nhà vua đến yết kiến ông và hỏi về 
tấm da khỉ. Ong đáp rang: “Con khỉ này thật hữu dụng cho ban dao; 
bần đạo ngồi trên lưng nó (tức đắp da khỉ) đi đó đi đây, mang bình 
nước (bình nước đeo trên vai đắp da khỉ) cho bần đạo, quét chỗ ở 
(dùng da quét) cho bần đạo, làm chuyện vặt cho bần đạo. Nhưng vì 
tánh khờ khạo của nó, bần đạo ăn thịt nó và bây giờ bần đạo dùng 


da nó để lót nằm và ngồi.” 


(He had used the skin for his garment, hence "I sat on the monkey's 
back"; he had the skin on his shoulder, whence his water-pot was 
suspended, hence "it carried the water-pot”; he had swept the cell 
with the skin, hence “swept my dwelling-place "; he had eaten the 
flesh of the monkey, hence “I ate its flesh"). The councillors who 
were present made great uproar, calling him a murderer and a 
traitor. But Bodhi knew that of these councillors, one denied the 
effect of all kamma, one attributed everything to a Supreme Being, 
one believed that everything was a result of past actions, one 
believed in annihilation, and one held the khattiya doctrine that 
one should secure one's interests, even to the extent of killing 
one's parents. He, therefore, argued with one after another, and 
proved that in accordance with their doctrines no blame whatever 
attached to him for having killed the monkey. Having thus 
completed their discomfiture, he exhorted the king not to trust in 
slanderers, and asked the king's sons to obtain their father's 
pardon. The king wished the councillors to be killed, but Bodhi 
intervened, and they were disgraced and exiled from the kingdom, 
their hair fastened in five locks. 

The story was related in the same circumstances as the 
Mahaummagga Jataka (q.v.). The five ministers are identified 
with Purana Kassapa, Makkhali Gosala, Pakudha Kaccana, 
Ajita Kesakambala and Nigantha Nataputta; the dog was 
Ananda (1). 

(1) J. v. 227-46; cp. Jatakamala xxiii. 


Mahabodhivamsa.-- A Pali translation of a Sinhalese original, giving the 
history of the arrival of the Bodhi-tree in Ceylon. It was written about 
the tenth century and is ascribed to Upatissa (1) who wrote it at the 
request of Dathanaga. Saranankara Sangharaja wrote a 


paraphase on it, the Madhurarthaprakasini (2). 
(1) Svd. vs. 1262., (2) For details see P.L.C. 156 ff. 


Mahabyuha Sutta.-- Philosophers praise only themselves and 
their views, and disparage others. Their disputations cannot lead 
to purity. The true brahmin is he who has overcome all disputes 
and is confident in his knowledge. He is indifferent to learning, for 
he is calm and peaceful (1). 

The sutta was one of those preached on the occasion of the 
Mahasamaya (2), and is specially recommended for those inclined 


to confusion of mind (mohacaritdnam) (3). 
(1) SN. vss. 895-914. (2) SNA. ii. 557. (3) MNidA. 222. 


Mahabrahma.-- See Brahmaloka. 


(Ong đã dùng da khỉ cho y phục của minh, do đó "tôi ngồi trên lưng 
con khỉ"; ông khoác da khỉ trên vai mình, khi chậu nước của ông hết, 
do đó "nó mang về chậu nước"; ông phủi tế bào bằng da khỉ, do đó 
"quét dọn nơi ở của toi"; ông đã ăn thịt khỉ, do đó "tôi đã ăn thịt của 
nó”). Năm cận thần tế sư giận dữ gọi ông là kẻ phản bội, kẻ sát nhân. 
Biết rõ tâm của cả năm vị (vị thứ nhất không chấp nhận thuyết 
Nghiệp nhân, vị thứ hai tin có đấng Tối cao xếp đặt, vị thứ ba theo 
thuyết Tiền nghiệp, vị thứ tư tin sự Đoạn diệt sau khi chết, và vị thứ 
năm chủ trương thuyết giai cấp Sát-đế-ly), Đại sĩ Bodhi dùng các 
thuyết của họ chứng minh ông không phạm tội giết con khỉ. Năm 
đại quan bối rối vì đó chỉ là tà luận. Sau khi giảng chánh pháp cho 
vua, Đại sĩ triệu bốn vương tử nổi loạn đến để giải thích hành động 
của vua và dạy họ xin lỗi phụ vương. Nhà vua ra lệnh xử trảm năm 
cận thần tế sư gian ác, nhưng Đại sĩ xin tha mạng cho họ; họ chỉ bị 
tước tài sản, hạ nhục (kết tóc năm chòm), và đuổi ra khỏi xứ. 

Nhân duyên của câu chuyện được kể trong Mahaummagga 
Jataka (q.v.). Năm tế sư chi Pũrana Kassapa, Makkali Gosala, 
Pakudha Kaccana, Ajita Kesakambala, và Nigantha Nataputta; 


con chó chi Ananda (1). 
(1)]. v. 227-46; cp. Jatakamala xxiii. 


Mahabodhivamsa.-- Ban dịch tiếng Pali từ nguyên gốc tiếng Sri Lanka về 
chuyện gốc Bồ Đề đến Sri Lanka. Upatissa (1) viết câu chuyện này 
vào thế ky thứ 10, theo lời yêu cầu của Dathanaga. 
Mahabodhivamsa có lời diễn giảng (paraphrase), 
Madhurarthaprakasini, do Saranankara Sangharaja soạn (2). 

(1) Svd. vs. 1262. (2) Xem chi tiét trong P.L.C. 156 ff. 


Mahabyiha Sutta.-- Người thiên chấp tri kiến mình thường chê bai kẻ khác. 
Họ tranh luận nên không thanh tịnh. Bậc Sa-môn chơn chính khắc 
phục mọi tranh luận và kiên trì tuyên bố con đường riêng của mình. Vị 
ấy từ bỏ mọi quyết định, chủ trương, vì vị ấy thanh tịnh (1). 

Kinh được thuyết trong Mahasamaya (2) và được đặc biệt 
dành cho những ai có tâm si mê (mohacaritanam) (3). 
(1) SN. vss. 895-914. (2) SNA. ii. 557. (3) MNidA. 222. 


Mahabrahma.-- Xem Brahmaloka. 


Mahamagagama.-- A village given by Udaya I. for the celebrations 


in honour of the Kholakkhiya-image of the Buddha (1) 
(1) Cv. xlix. 15. 


Mahamangala Thera.-- A monk present at the foundation ceremony 
of the Maha-Thupa (1). 
(1) MT. 524. 


Mahamangala Jataka (No. 453). The Bodhisatta, called Rakkhita, 
was born in a wealthy brahmin family. He married, and then, 
having distributed all his wealth, became an ascetic with five 
hundred followers. During the rains, his disciples went to Benares 
and dwelt in the king's park, while Rakkhita stayed in the 
hermitage. At that time there was a great discussion going on 
among men as to what constituted auspiciousness, and Rakkhita's 
disciples, on being consulted, said that Rakkhita would solve the 
problem. They, therefore, went to Rakkhita's hermitage and asked 
him the question, which he answered in a series of eight verses (1). 
The disciples, having learnt the verses, returned to Benares, where 
they expounded them, thus setting all doubts at rest. 

The story was related in reference to the preaching of the 
Mahamangala Sutta. It happened that in Rajagaha there was a 
large assembly at the Santhagara, and a man rose and went out, 
saying, “This is a day of good omen." Some one, hearing this, 
inquired the meaning of "good omen." One said, "The sight of a 
lucky thing is a good omen." But this was denied, and then began 
the discussion on omens, which, in the end, was carried to Sakka, 
and referred by him to the Buddha (2). 


The senior disciple of Rakkhita is identified with Sariputta (3). 

(1) The magalas enumerated in these verses differ from those given in 
the Mangala Sutta. 

(2) cp. Mangala sutta. (3) J. iv. 72-9. 


Mahamangala Sutta.-- See Mangala Sutta. 
Mahamangalavihara.-- A monastery built by Vankanasikatissa on the 
banks of the Gonanadi (1). 


(1) Mhv. xxxv. 113. 


Mahamani.-- A tank constructed by Bhatikatissa, and given by him 


to the Gavaratissa-vihara (1). It was restored by Mahasena (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 3. (2) Ibid., xxxvii. 47. 


Mahamagagama.-- Làng do Vua Udaya I cúng dường để tôn vinh Tôn 
tượng Kholakkhiya của Đức Thế Tôn (1). [Trong s.v. Kholakkhiya, 
tác giả viết tên lang là Mahamagama và mục điích cúng dường là 
để bảo trì tôn tượng, nd.]. 

(1) Cv. xlix. 15. 


Mahamangala Thera.-- Vị Trưởng lão có mặt trong lệ đặt viên đá dau 
tiên của Maha Thipa (1). 
(1) MT. 524. 


Mahamangala Jataka (No. 453).-- Chuyện Điềm Lành Lớn. Bồ Tát tái 
sanh trong một gia đình Bà-la-môn giàu có và được gọi là Nam tử 
Rakkhita. Ông lập gia đình, nhưng rồi bố thí hết gia tai, đi tu làm ẩn 
sĩ, và có 500 đệ tử. Mùa mưa nọ, các đệ tử ông xuống núi, về thành 
Benares, an trú trong ngự uyén; còn ông ở lại am that. Bay giờ có 
cuộc bình phẩm về Điềm triệu (auspiciousness) giữa một đám đông 
trong nhà nghỉ của vua. Hoài nghi, họ đến ngự uyén bạch hỏi hội 
chúng hiền giả, nhưng chư vị nói rằng Bổn sư Rakkhita có thể giải 
đáp. Nhà vua yêu cầu chư hiền giả về yết kiến Bổn sư và trở lại với 
lời giải đáp. Vị đệ tử lớn tuổi nhất bạch hỏi và Đại sĩ diễn tả các điềm 
lành bằng tám bài kệ (1). Học thuộc lòng, chư vị trở lại Baranasi va 
giải nghi cho nhà vua cùng thần dân. 

Chuyện kể liên quan đến việc luận về điềm lành. Số là trong 
thành Rajagaha, giữa đám đông tụ họp trong nhà nghỉ của vua, có 
một người đứng lên nói hôm nay là ngày có điềm lành. Một người 
khác hỏi thế nào là điềm lành? Câu trả lời rằng dấu hiệu gì có vẻ 
may man là điềm lành. Thế là có cuộc bình phẩm về điềm lành và 
không ai có thể xác định thế nào là điềm lành cả. Chuyện đến tai 
Thiên chủ Sakka và Thiên chủ dưa vấn đề tới Thế Tôn (2). 

Vị đệ tử lớn tuổi nhất chi Tôn giả Sariputta (3). 

(1) Các điềm lành (mangala) liệt kê trong các kệ khác với các điềm lành trong 

Mangala Sutta. 
(2) cp. Mangala Sutta. (3) J. iv. 72-9. 


Mahamangala Sutta.-- Xem Mangala Sutta. 


Mahämangala-vihara.-- Tự viện do Vua Vahkanäsikatissa kiến tạo trên 
bờ sông Gonadi (1). 
(1) Mhv. xxxv. 113. 


Mahämani.-- Hồ nước do Vua Bhatikatissa kiến tao và cúng dường 
cho tịnh xá Gavaratissa (1). Về sau hồ nước ddc Vua Mahäsena 
trùng tu (2). 

(1) Mhv. xxxvi. 3. (2) Ibid., xxxvii. 47. 


Mahamanikagama.-- A village granted by Aggabodhi III. to 
the Jetavana-vihara (1). 
(1) Cv. xliv. 121 


Mahamandapa.-- A palace in Anuradhapura, probably in the Maha- 
vihara, used by preachers. Maliyadeva Thera preached there 


the Cha Chakka Sutta, when sixty monks became arahants (1). 
(1) MA. ii. 1024. 


Mahamatta.-- Wife of King Vankanasikatissa. She was the daughter of 
King Subha, and was given to a friend of his, a brickworker, 
who adopted her as his daughter. She used to bring him food at 
midday. One day, seeing an ascetic in a kadamba-thicket, she gave 
him the food. The brickworker was glad, and asked her to give food 
regularly to the monk, who prophesied that she would be the 
queen, and asked her not to forget the kadamba-thicket. She had 
auspicious signs on her body, on account of which she was chosen 
to be the wife of Vankanasika. She later remembered the thera's 


words and built a vihara on the site of the kadamba-thicket (1). 
(1) Mhv. xxxv. 101 ff. 


Mahamaliyadeva.-- See Malayamahadeva. 


Mahamalla.-- Younger brother of Sena, general of Sena V. He committed 


an offence with his mother and the king had him killed (1). 
(1) Cv. liv. 60. 


Mahamallaka.-- A nunnery built by Mahinda IV. for the 
Theravadanuns (1). 
(1) Cv. liv. 47. 


Mahamahinda.-- See Mahinda. 


Mahamahindabahu-parivena.-- A monastic building, probably 
in Hatthiselapura, erected by Bhuvanekabahu, at the request of 
his brother, Parakkamabahu II (1). 


(1) Ixxxv. 63. 


Mahamaya.-- See Maya. 


Mahamaladeva.-- A general of Manabharana (2) stationed at Kalavapi (1). 
(1) Cv. lxxii. 171. 
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Mahamanikagama.-- Lang do Vua Aggabodhi III cúng dường cho 


Jetavana-vihara (1). 
(1) Cv. xliv. 121. 


Mahamandapa.-- Địa điểm trong Anuradhapura, có thé trong Maha- 
vihara, nơi thuyết pháp của nhiều ty khưu. Trưởng lão Maliyadeva 
thuyết Cha ChakRa Sutta tại đây; có sáu tỳ khưu đắc quả A-la-hán (1). 

(1) MA. ii. 1024. 


Mahamatta.-- Hoàng hậu của Vua Vankanasikatissa. Lúc công chúa 
chào đời, Vua Subha sợ nàng bị kẻ thù là Vua Vasabha giết nên đem 
nàng cho một thợ làm gạch nuôi. Ngày nọ, lúc đem cơm cho cha 
nuôi ăn trưa như mọi ngày, nàng gặp một ẩn sĩ trong khóm cây 
kadamba và cúng dường hết phần cơm. Người cha nuôi hoan hy và 
bảo nàng tiếp tục cúng dường. Vị ẩn sĩ tiên đoán nàng sẽ làm hoàng 
hậu và xin nàng đừng quên khóm kadamba này. Nàng có tướng hảo 
nên được chon làm hoàng hậu của Vua Vankanasikatissa. Nhớ lời 
của vị ẩn sĩ, Hoàng hậu cho kiến tạo một tịnh xá trong khóm 
kadamba (1). 

(1) Mhv. xxxv. 101 ff. 


Mahamallaka.-- Tinh xá ni do Vua Mahinda IV kiến tao cúng dường chư 


tỳ khưu ni Theravada (1). 
(1) Cv. liv. 47. 


Mahamahinda.-- Xem Mahinda. 
Mahamahindabahu-parivena.-- Tự viện, có thé ở Hatthiselapura, do 
Vua Bhuvanekabahu kiến tao theo lời yêu cầu của vương huynh 
ông là Vua Parakkamabahu II (1). 
(1) Cv. lxxxv. 63. 
Mahamaya.-- Xem Maya. 
Mahamaladeva.-- Tướng của Vua Manabharana [2] đồn trú tại 


Kalavapi (1). 
(1) Cv. lxxii. 171. 
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Mahamalunkya Sutta.-- On the five bonds that chain uninstructed men 
to the lower life: delusion as to personality, doubt, attachment to 
rites, lusts of the flesh, and malevolence. The path to the 
destruction of these bonds is the cultivation of the jhanas (1). 

The Sutta is so called because it was preached in contradiction 
of a wrong answer given by Malunkyaputta to a question of the 
Buddha. The Buddha pointed out his error, and Ananda requested 
the Buddha to give the correct answer. 


This is one of the suttas which teach samathavipassana (1). 
(1) M. i. 432-7. (2) MA. ii. 572. 


Mahamittavindaka.-- See the Catudvara Jataka. 


Mahamucala.-- A primeval king, descendant of Mahasammata (1). 
(1) Dpv. iii. 6; Mhv. ii. 3; Mtu. i. 348. 


Mahamucalamalaka.-- A locality in Mahameghavana, where stood 
the uposatha-hall for monks (1). It was outside the enclosure of the 
Bodhi-tree (2). 

(1) Mhv. xv. 36. (2) MT. 346. 


Mahamunda 1.-- See Munda. 


Mahamunda 2.-- A lay disciple of Munda, in Vifijhatavi. He was the 
friend and patron of Anuruddha and had two children, 
Mahasumana and Cullasumana. Anuruddha visited him because 


he wished to ordain Cullasumana (q.v.) (1). 
(1) DhA. iv. 128. 


Mahamuni.-- A village in Ceylon, in the Dighavapi district. 
Sumana, father of Sumana, who was the wife of Lakuntaka 


Atimbara, lived there (1). 
(1) DhA. iv. 50. 


Mahameghavana 1.-- A park to the south of Anuradhapura. 
Between the park and the city lay Nandana or Jotivana. The park 
was laid out by Mutasiva, and was so called because at the time the 
spot was chosen for a garden, a great cloud, gathering at an unusual 
time, poured forth rain (1) Devanampiyatissa gave the park to 
Mahinda for the use of the Order (2). and within its boundaries 
there came into being later the Mahavihara and its surrounding 
buildings. The fifteenth chapter of the Mahavamsa (3) gives a list of 
the chief spots associated with the religion, which came into 


existence there. 
(1) Mhv. xi. 2 f. 
(2) Ibid., xv. 8, 24; Dpv. xviii. 18; Sp. i. 81. (3) Mhv. xv. 27 ff. 


Mahamalunkya Sutta.-- Kinh Mahamalunkya. Phat giang cho 
Malunkyaputta về năm hạ phần kiét sử trói buộc con người vô vòng 
luân hồi sanh tử trong cõi dục: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, 
tham, và sân. Lộ trình đưa đến sự đoạn diệt năm hạ phần kiết sử là 
tu tập thiền, jhāna (1). 

Kinh được Phật thuyết, theo lời thỉnh cầu của Tôn giả Änanda, 
để chỉ cho Malunkyaputta thấy lỗi lầm trong quan điểm không 
phải là khi nào 6 nhiễm tan công, chúng mới trói buộc hành giả, mà 
chúng có dưới ba hình thái tuỳ miên (tiềm tàng trong tâm), hiện 
hành (có mặt để ám ảnh tâm), và điều động (để sai sử lời nói và 
hành động bất thiện). 

Đây là một trong số kinh dạy về samathavipassana (2). 

(1) M. i. 432-7. (2) MA. ii. 572. 


Mahamittavindaka.-- Xem Catudvara Jataka. Mahamucala.-- Nha vua 
vào thời kỳ tối sơ, hậu dué của Vua Mahasammata (1). 
(1) Dpv. iii. 8; Mhv. ii. 3; Mtu. 1. 348. 


Mahämucalamälaka.-- Sân vòng tròn (mdlaka) nằm ngoài rao của cội Bồ 
Dé, trong vườn Mahameghavana, nơi có Phát lồ đường (uposatha- 
hall) dành cho chư Tăng (1). 
(1) Mhv. xv. 36. (2) MT. 346. 


Mahamunda 1.-- Xem Munda. 


Mahamunda 2.-- Cư sĩ ở Munda, trong Viñjhatavi. Ông là bạn và cũng là 
thí chủ hộ trì của Trưởng lão Anuruddha. Ông có hai con 
Mahasumana và Cullasumana (q.v.) (1). 

(1) DhA. iv. 128. 


Mahamuni.-- Lang trong quận Dighavapi, Sri Lanka, trú xứ của Sumana, 
cha của Sumana (phu nhân của Lakuntaka Atmbara) (1). 
(1) DhA. iv. 50. 


Mahameghavana.-- Dai Vân Lâm. Vườn nằm dưới phía Nam 
Anuradhapura. Giữa Mahameghavana và thành phố có vườn 
Nandana hay Jotivana. Vườn do Vua Mutasiva kiến tạo. Trong lúc 
kiến tạo, có đám mưa to đổ xuống địa điểm này nên vườn được gọi 
là Đại Van Lam (1). Vườn được Vua Devanampiyatissa cúng 
dường cho Trưởng lão Mahinda (2). Trong vườn, về sau có xây cất 
thêm Mahavihara và nhiều thánh tích khác. Chương thứ mười lam 
của Mahavamsa (3) chỉ ra danh sách các thánh tích chính vẫn hiện 
hữu ở đó. 

(1) Mhv. xi. 2 f. 
(2) Ibid., xv. 8, 24; Dpv. xviii. 18; Sp. i. 81. (3) Mhv. xv. 27 ff. 


Chief among these are the sites of the Bodhi-tree, the thirty-two 
malakas, the Catussala, the Maha Thūpa, the Thuparama, the 
Lohapasada, and various parivenas connected with Mahinda: 
Sunhata, Dighacankamana, Phalagga, Therapassaya, 
Marugana and Dighasandasenapati. Later, the Abhayagiri- 
vihara and the Jetavanarama were also erected there. The 
Mahameghavana was visited by Gotama Buddha (4), and also by 
the three Buddhas previous to him. In the time of Kakusandha it 
was known as Mahatittha, in that of Konagamana as Mahanoma, 
and in that of Kassapa as Mahasagara (5). The Mahameghavana 
was also called the Tissarama, and on the day it was gifted to the 
Sangha, Mahinda scattered flowers on eight spots contained in it, 
destined for future buildings, and the earth quaked eight times (6). 
This was on the day of Mahinda's arrival in Anuradhapura. The first 
building to be erected in the Mahameghavana was the Kalapasada- 
parivena (q.v.) for the use of Mahinda. In order to hurry on 
the work, bricks used in the building were dried with torches (7). 
The boundary of the Mahameghavana probably coincided with the 
sima of the Mahavihara, but it was later altered by Kanitthatissa, 
when he built the Dakkhina-vihara (8). 
(4) Ibid. i. 80; Dpv. ii. 61, 64. (5) Mhv. xv. 58, 92, 126. 
(6) Ibid., 174. (7) Ibid., 203. (8) Ibid., xxxvi. 12. 


Mahameghavana 2.-- A park laid out by Parakammabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxix. 7, 41. 


Mahametta.-- A Bodhi-tree, planted in the Mahavihara by 
Jetthatissa III (1). 
(1) Cv. xliv. 96. 


Maha Moggallana Thera.-- The second of the Chief Disciples of 
the Buddha. He was born in Kolitagama near Rajagaha, on the 
same day as Sariputta (they were both older than the Buddha), 
and was called Kolita after his village. His mother was a brahminee 
called Moggali (Moggallani), and his father was the chief 
householder of the village. Moggallana's and Sariputta's families 
had maintained an unbroken friendship for seven generations, and 
so the children were friends from their childhood. Sariputta had 
five hundred golden palanquins and Moggallana five hundred 
carriages drawn by thoroughbreds. One day the two friends went 
together to see a mime play (giraggasamajja), and there, realizing 
the impermanence of things, decided to renounce the world. 
Theyfirstlived as disciples of Safijaya (q.v.), and then wandered all 
over Jambudipa, discussing with all learned men, but finding 
no satisfaction. 


Trong số các thánh tích chính như: cội Bồ Dé, 32 sân vòng tròn 
(malaka), Catussala (trai đường bốn cạnh), Maha Thũpa, 
Thũpäräma, Lohapasada, và nhiều parivena do Trưởng lão 
Mahinda xác chứng vị trí (Sunhata, Dighasandakamana, 
Phalagga, Therapassaya, Marugana, và Dighasandasenaapati). 
Về sau, trong vườn có xây cất thêm Abhagiri-vihara và 
Jetavanarama. Mahameghavana (4) được Đức Phật Gotama (4) va 
ba chư Phật tiền nhiệm khác đến viếng; vườn được gọi là 
Mahatittha vào thời Phật Kakusandha, Mahanoma vào thời Phật 
Konagamana, Mahäsägara vào thời Phật Kassapa (5). 
Mahameghavana còn được gọi là Tissarama. Ngày vườn được cúng 
dường lên Tăng Đoàn, Trưởng lão Mahinda rải hoa tại tam dia điểm 
và mỗi lần hoa được rải xuống, địa cầu rung chuyển (6). Đó cũng là 
ngày Trưởng lão Mahinda đến Anuradhapura. Bay giờ, 
Kalapasada-parivena (q.v.) được xây dựng đầu tiên dé Trưởng lão 
sử dụng; để sớm hoàn tất parivena này, gạch được sưởi khô bằng 
đuốc (7). Ranh giới của Mahameghavana thoạt tiên là sima của 
Mahavihara, nhưng về sau được Vua Kanitthatissa di chuyển xa ra 
vì ông xây thêm Dakkhina-vihara (8). 
(4) Ibid. i. 80; Dpv. ii. 61, 64. (5) Mhv. xv. 58, 92, 126. 
(6) Ibid., 174. (7) Ibid., 203. (8) Ibid., xxxvi. 12. 


Mahameghavana 2.-- Vườn do Vua Parakkamabahu I thiết kế (1). 
(1) Cv. Ixxix. 7, (4). 


Mahametta.-- Cội Bồ Dé do Vua Jetthatissa III trồng trong Mahavihara (1). 
(1) Cv. xliv. 96. 


Maha Moggallana Thera.-- Moggalana Dai Trưởng lão. Vi Dai Dé tử thứ 
hai của Đức Phat. Ong sanh trong làng Kolita gần Rajagaha (cùng 
ngày với Tôn gia Sariputta và lớn tuổi hon Phật) và được dân lang 
gọi tên Kolita. Mẹ ông là Bà-la-môn Moggali (Moggallani); cha ông 
là gia chủ trưởng làng. Gia đình ông và gia đình của Sariputta có mối 
thâm giao từ bay thế hệ qua, nên ông và Sariputta là hai bạn thiết từ 
lúc ấu thơ. Gia đình Sariputta có 500 kiệu vàng, còn gia đình ông có 
500 xe kéo bởi ngựa thuần chủng. Một hôm, Moggallana và Sariputta 
đi coi diễn kịch câm (giraggasamajja) và khởi tín tâm rằng vạn hữu 
vô thường, quyết định xuất gia. Thoat tién hai ông làm đệ tử của Giáo 
trưởng Sañjaya (q.v.) rồi sau đó chu du toàn cõi Jambudipa, luận 
bàn với nhiều bậc thức giả, nhưng không toại nguyện. 

Then they separated, after agreeing that whoever first succeeded 
infindingwhat they sought should inform the other. 


After some time, Sariputta, wandering about in Rajagaha, 
met Assaji, was converted by him to the faith of the Buddha, and 
became a sotapanna. He found Moggallana and repeated the stanza 
he had heard from Assaji (ye dhamma hetuppabhava, etc.), and 
Moggallana also became a sotapanna. The two then resolved to 
visit the Buddha at Veluvana, after an unsuccessful attempt to 
persuade Safijaya to accompany them. Safijaya's disciples, 
however, five hundred in number, agreed to go, and they all arrived 
at Veluvana. The Buddha preached to them, and ordained them by 
the "ehibhikkhupabbajja." All became arahants except Sariputta 
and Moggallana. Moggallana went to the hamlet of Kallavala (1) in 
Magadha, and there, on the seventh day afterhis ordination, 
drowsiness overcame him as he sat meditating. The Buddha knew 
this, and appearing before him, exhorted him to be zealous. That 
very day he attained arahantship. 

On the day that Sariputta and Moggallana were ordained, the 
Buddha announced in the assembly of monks that he had assigned 
to them theplace of Chief Disciples and then recited the 
Patimokkha. The monks were offended that newcomers should be 
shown such great honour. But the Buddha told them how these two 
had for a whole asankheyya and one hundred thousand years 
strenuously exerted themselves to win this great eminence under 
him. They had made the first resolve in the time of Anomadassi 
Buddha. Moggallana had been a householder, named Sirivaddha, 
and Sariputta a householder, called Sarada. Sarada gave away his 
immense wealth and became an ascetic. The Buddha visited him in 
his hermitage, where Sarada and his seventyfour thousand 
pupils showed him great honour. Anomadassi's chief disciple, 
Nisabha, gave thanks, and Sarada made a vow that he would 
become the chief disciple of some future Buddha. Anomadassi saw 
that his wish would be fulfilled and told him so. 

After the Buddha's departure, Sarada went to Sirivaddha, 
and, announcing the Buddha's prophecy, advised Sirivaddha to 
wish forthe place of second disciple. Acting on this advice, 
Sirivaddha madeelaborate preparations and entertained the 
Buddha and his monks for seven days. At the end of that time, he 
announced his wish to the Buddha, who declared that it would be 
fulfilled. From that time, the two friends, in that and subsequent 
births, engaged in good deeds (2). 

(1) For details see Pacala Sutta (A. iv.85 f.) where the village is called 

Kallavalamutta. 


(2) AA. i. 84 ff; Ap. ii. 31 ff; DhA. i. 73 f; SNA. i. 326 ff; the story of the present 
is given in brief at Vin. i. 39 ff. 


Doan hai 6ng chia tay va phat nguyén sé tin cho nhau biét néu ai tim 
được bac tôn sư trước. 


Thinh thoảng, Sariputta vô thành Rajagaha va gap Tôn gia 
Assaji, được chuyển hoá theo Phat, và đắc quả Dự lưu. Ông tim gặp 
Moggallana và lập lại kệ hoc được của Tôn giả Assaji (ve dhamma 
hetuppabhava, etc.); Moggallana ngộ thành bậc Dự lưu. Hai ông 
quyết đi Veluna yết kiến Phat; Thầy Sañjaya được mời ma không 
đi, nhưng 500 đệ tử của ông lại đi. Phật vì các ông thuyết pháp và 
truyền giới Thuận lai tỳ khưu cho các ông; tất cả đều đạt thắng trí 
của bậc A-la-hán, trừ hai ông Sariputta và Moggallana. Moggallana 
đến làng Kallavala (1) trong vương quốc Magadha. Ngày thứ bảy 
sau khi thọ giới, trong lúc tham thiền, ông bị hôn trầm thuy miên; 
Phật với tâm mình rõ biết tâm ông bèn xuất hiện khuyến khích ông 
tỉnh tấn chế ngự sự yếu đuối của mình, ông đắc quả A-la-hán. 

Ngày Phật truyền giới cho Sariputta và Moggallana, Ngài tuyên 
bố đặt hai ông vào hang Đại Dé tử và đọc Patimokkha. Chúng tỳ 
khưu phật lòng, nhưng Phật giải thích rằng hai ông từng tinh tấn 
trong một atăngtỳ và một trăm ngàn năm để đạt được danh hiệu 
này dưới triều Ngài. Hai ông phat tâm từ thời Phat Anomadassi. 
Bay giờ, Moggallana làm gia chủ Sirivadda và Sariputta, gia chủ 
Sarada. Sarada bố thí gia tài lớn của ông và tu làm ẩn sĩ. Phật đến 
viếng và được Ẩn sĩ Sarada cùng 74 ngàn môn đệ cung kính đảnh lễ. 
Dai Đệ tử của Phật Anomadassi là Nisabha nói lời tuỳ hy; Sariputta 
phát nguyện được làm Đại Đệ tử trong một hậu kiếp, Phật bảo ông 
sẽ được toại nguyện. 

Sau khi Phật ra về, Sarada đến Sirivaddha báo tin vui và khuyên 
bạn phát nguyện làm vi Dai Dé tử thứ hai. Sirivaddha chuẩn bị twom 
tất và cúng dường Phật với chư đệ tử của Ngài trong bảy hôm liền. 
Vào ngày thứ bảy, ông phát nguyện và được Phật tiên đoán ông sẽ 
được toại nguyện. Từ đó và qua nhiều kiếp, hai ông lập vô lượng 
công đức (2). 

(1) Xem chỉ tiết trong Pacala Sutta (A. iv. 85 £); ở đây làng được gọi là 

Kallavalamutta. 


(2) AA. i. 84 ff; Ap. ii. 31 ff.; DhA. i. 73 f; SNA. i. 326 ff; chuyện hiện tiền được 
ké tom tat trong Vin. i. 39 ff. 


Sariputta and Moggallana are declared to be the ideal disciples, 
whose example others should try to follow (3). In the 
Saccavibhanga Sutta (4) the Buddha thus distinguishes these 
“twin brethren" from the others: "Sariputta is as she who brings 
forth and Moggallana is as the nurse of what is brought forth; 
Sariputta trains in the fruits of conversion, Moggallana trains in the 
highest good. Sariputta is able to teach and make plain the four 
Noble Truths; Moggallana, on the other hand, teaches by his 
iddhipatihariya” (5). 

Moggallana's preeminence lay in his possession of iddhi-power 
(6). He could create a living shape innumerable times and could 
transfer himself into any shape at will (7). Several instances are 
given of this special display of iddhi. Once, at the Buddha's request, 
with his great toe he shook the Migaramatupasada, and made it 
rattle in order to terrify some monks who sat in the ground floor 
of the building, talking loosely and frivolously, regardless even of 
the fact that the Buddha was in the upper storey (8). 

On another occasion, when Moggallana visited Sakka to find out 
if he had profited by the Buddha's teaching, he found him far too 
proud and obsessed by the thought of his own splendour. He 
thereupon shook Sakka's palace, Vejayanta, till Sakka's hair stood 
on end withfright and his pride was humbled (9). Again, 
Moggallana is mentioned as visiting the Brahma-world in order to 
help the Buddha in quelling the arrogance of Baka-Brahma. He 
himself questioned Baka in solemn conclave in the Sudhamma-- 
Hall in the Brahma-world and made him confess his conviction that 
his earlier views were erroneous (10). In the Maratajjaniya Sutta 
(11) we are told how Mara worried Moggallana by entering into 
his belly, but Moggallana ordered him out and told him how he 
himself had once been a Mara named Dus! whose sister Kali was 
the mother of the present Mara. Dusi incited the 
householders against Kakusandha Buddha and was, as a result, 
born in purgatory. 

(3) Eg, S. ii. 235; A. i. 88. (4) M. iii. 248. (5) BuA. 31. (6) A. i. 23. 

(7) Thag. vs. 1183; he is recorded as saying that he could crush Sineru like a 

kidney bean (DhA. iii. 212), and, rolling the earth like a mat between his 
fingers, could make it rotate like a potter's wheel, or could place the earth 
on Sineru like an umbrella on its stand. When the Buddha and his monks 
failed to get alms in Verafija, Moggallana offered to turn the earth upside 
down, so that the essence of the earth, which lay on the under surface, 
might serve as food. Be also offered to open a way from Nalerupucimanda 
to Uttarakuru, that the monks might easily go there for alms; but this offer 
was refused by the Buddha (Vin. iii. 7; Sp. i. 182 f.; DhA. ii. 153). 

(8) See Pasadakampana Sutta (S. v. 269 ff; also the Utthama Sutta, SNA. i. 336 f.). 

(9) See Culatanhasanknaya Sutta (M. i. 251 ff.). 

(10) Thag. vs. 1198; ThagA. ii. 185; S. i. 144 f.; other visits of his to the Brahma-- 

world are also recorded when he held converse with Tissa Brahma (A. iii. 
331 ff; iv. 75 ff; cp. Mtu. i. 54 ff.) 
(11) M. i. 332 ff. 


Sariputta va Moggallana được tuyên bố là Đệ tử gương mẫu ma 
các tỳ khưu nên thân cận (3). Do đó, trong Kinh Saccavibhanga (4), 


Đức Phật vinh danh “huynh đệ song sinh” này với những vị khác: 
“Sariputta như sanh mẫu và Moggallana như dưỡng mẫu; Sariputta 
có thể giảng giải, khai triển bốn thánh đế, hướng dẫn tu tập chứng 
quả Dự lưu, còn Moggallana có thể hướng dẫn tu tập đến quả vị A- 
la-hán bằng iddhipatihariya.” (5) 

Moggallana được Phật xác chứng là bậc thần thông đệ nhất (6). 
Ông thiện xảo về tự biến hoá mình (7). Ông dùng ngón chân cái làm 
rung chuyển Migaramatupasada để cho các tỳ khưu trao cử, thất 
niệm hoảng sợ (8). 

Vào dịp khác, khi Moggallana rung chuyển lâu đài Vejayanta của 
Thiên chủ Sakka khiến Thiên chủ hoảng sợ, không còn hãnh diện 
với thành tích chiến thắng A-tu-la (Asura) của mình nữa, và lập lại 
không sai sót lời Phat dạy (tức ông có tín thọ, điều mà Moggallana 
lên cõi Tavatimsa vì muốn biết) (9). Moggallana hỏi Phạm thiên 
Baka trong hội chúng Sudhamma khiến Baka xác nhận không còn 
chấp các tà kiến thuở trước (10). Trong kinh Maratajjaniya (11) 
Moggallana day Mara đi ra khỏi bụng ông; ông kể chuyện ông từng 
là Ác ma Dũsĩ thời Phật Kakusandha, còn Mara hiện nay là con của 
chi Kali của tức kêu ông bằng cậu; Dūsī xúi dục các gia chủ chống 
Phật Kakusandha và bi doa địa ngục. 

(3) Eg, S. ii. 235; A. i. 88. (4)M.iii.248. (5) BuA.31. (6) A. i. 23. 

(7) Thag. vs. 1183; ông được kë là có nói rằng có thể bóp nát núi Sineru như 

bóp hột dau (DhA. iii. 212), cuộn tròn đất như cuốn tấm thảm bằng các ngón 
tay, có thể làm địa cầu quay như bàn quay của thợ gốm, hay có thể đặt địa 
cầu lên Sineru như đặt chiếc lọng lên giá. Lúc Phật và chư tỳ khưu đi khất 
thực trong Verañja trở về bình bát trống không, ông xin được quay ngược 
địa cầu để tinh chất (essence) của trái đất nằm bên dưới được sử dụng làm 
thực phẩm. Ông đề nghị mở đường từ Nalerupucimanda đến Uttarakuru 
để chư tỳ khưu có thể đến đó khất thực, nhưng Phật từ chối (Vin. iii. 7; Sp. 
i. 182 f.; DhA. ii. 153). 

(8) Xem Pasadakampana Sutta (S. vi. 269 ff; và Utthama Sutta, SNA. i. 336 f.). 

(9) Xem Cilatanhasankhaya Sutta (M. i. 251 ff.). 

(10) Thag. vs. 1198; ThagA. ii. 185; S. i. 144 £; các cuộc viếng thăm cõi Pham thiên 

được ông kể với Tissa Brahma (A. iii. 331 ff; iv. 75 ff; cp. Mtu. i. 54 ff). 

(11) M. i. 332 ff. 


But, according to the Commentaries (12). Moggallana's 
greatest exhibition of iddhi-power was the subjugation of the Naga 
Nandopananda. No other monk could have survived the ordeal 
because no other was able to enter so rapidly into the fourth /hàng; 
which was the reason why the Buddha would give permission to no 
other monk but Moggallana to quell the Naga's pride. Similar, in many 
ways, was his subjection of the Naga who lived near the hermitage of 
Aggidatta (13) (q.v.). Moggallana could see, without entering into any 
special state of mind, petas and other spirits invisible to the ordinary 
mortal eye (14). He would visit various worlds and bring back to the 
Buddha reports of their inhabitants (15), which the Buddha used in 
illustration of his sermons. The Vimanavatthu (16) contains a 
collection of stories of such visits, and we aretold (17) that 
Moggallana's visits to the deva-worlds—eg., that to Tavatimsa — 
were very welcome to the devas. 

Though Moggallana's pre-eminence was in iddhi-power, yet in 
wisdom, too, he was second only to Sariputta. These two could 
answer questions within the range of no other disciple of the 
Buddha (18). The Buddha paid a compliment to Moggallana's 
powers of preaching, when, having preached himself to the 
Sakyans in their new Mote Hall at Kapilavatthu, he asked 
Moggallana, after their departure, to talk to the monks, as 
he himself was weary. And Moggallana spoke to them of lusts and 
of the means of getting rid of them. At the end of the sermon the 
Buddha praised him warmly (19). Mention is made elsewhere (20) 
of eloquent sermons preached by him on the jhdnas, on qualities 
which lead to true emancipation (21), and of visits paid to him by 
Sakka in company with numerous other gods in order to hear him 
preach. Other devas also went to hear him—e.g., Candana, 
Suyama, Santusita, Sunimitta and Vasavatti (22). He was also 
consulted by those, such as Vacchagotta (23), and Vappa (24), 
eager to learn from him the teachings of the Buddha. When the 
Buddha went to preach the Abhidhamma in Tavatimsa, it was to 
Moggallana that he entrusted the task of preaching to the people 
who were waiting for his return. Moggallana, therefore, provided 
for these people spiritually, while Anathapindika looked after 


their bodily needs (25). 
(12) E.g., ThagA. ii. 188 ff. (13) DhA. i ff. 242. 
(14) See, e.g, DhA. ii. 64; iii. 60, 410 £,479; S. ii: 254 ff; where he saw 
petas while in the company of Lakkhana; cp. Avadanas i. 246 ff. 
(15) See also Mtu. i. 4 ff. regarding his visit to the Nirayas. 
(16) See also DhA. iii. 291 (re Nandiya) and iii. 314. 


(17) S. v. 366 f. (18) DhA. iii. 227. (19) S. iv. 183 ff. 
(20) Ibid., 262-9. (21) A. v. 155 ff. (22) S. iv. 269-80. 
(23) Eg. S. iv. 391 ff. (24) A. ii. 196 ff. (25) DhA. iii. 219. 
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Nhung, theo Chú giải (12), Dai thần thông của Moggallana được 
thi triển trong lần chinh phục Xà vương Nandopananda, một cuộc 
chiến đấu mà Phật biết chỉ có ông mới thắng nổi vì không có ai, như 
ông, có thể nhập tứ thiền nhanh để tránh bị tiêu diệt. Cũng vậy, ông 
chế ngự Xà vương trú gần am thất của Aggidatta (q.v.) (13). Ông 
có thể thấy ngạ quỷ và chư Thiên mà mắt phàm không thấy được 
(14). Ông có thể đến các cõi khác (15) để bạch Phật về các chúng 
sanh ở đó (15) mà Phật thường dùng để minh họa pháp thoại của 
Ngài. Vimanavatthu (16) có nhiều câu chuyện về các cuộc viếng 
thăm như vậy, và họ nói rằng (17) Moggallana viếng thăm các thế 
giới chư thiên (deva) như Tavatimsa, ngài rất được tan than bởi các 
chư thiên. 

Về trí tuệ, Tôn giả Moggallana chỉ đứng sau Tôn giả Säriputta. 
Hai vị có thể đàm luận trong vòng mà không có đệ tử nào có thể 
(18). Phật tán than Moggallana đã thay Ngài khéo thuyết cho các tỳ 
khưu pháp môn nhiễm dục lậu và các phương cách thoát khỏi các 
dục lậu tại hội đường mới xây ở Kapilavatthu, để Ngài nằm nghỉ 
lưng sau khi thuyết cho các người Sakya (19). Nhiều kinh đề cao 
biện tài của ông lúc thuyết về thiền (20), về mười pháp đưa đến giải 
thoát (21), lúc Thiên chủ Sakka cũng như các Thiên tử Candana, 
Suyäma, Santusita, Sunimitta, và Vasavatti, cùng nhiều chư 
Thiên khác đến nghe ông giảng trên cõi Tavatimsa (22). Ông được 
Du sĩ ngoại đạo (Phật) Vacchagotta (23) và Thích tử Vappa (24) 
háo hức tham vấn để học Phật. Ông được Phật giao cho trọng trách 
thuyết pháp cho hội chúng (còn Trưởng giả Anathapindika cham 
lo phần vật chất cho hội chúng) lúc Ngài du hành lên cõi Tavatimsa 
để giảng Abhidhamma (285). 

(12) E.g., ThagA. ii. 188 ff. (13) DhA. ii. ff. 242. 

(14) Xem e.g., DhA. ii. 64; iii. 60, 410 f., 479; S. ii. 254 ff. nói rằng ông thấy nga 

quỷ lúc du hành với Lakkhana; cp. Avadanas i. 246 ff. 

(15) Xem thêm Mtu. i. 4 ff. về chuyện ông viếng thăm các địa ngục. 

(16) Xem thêm DhA. iii. 291 (re: Nandiya) va iii. 314. 


(17) S. v. 366 f. (18) DhA. iii. 227. (19) S. iv. 183 ff. 
(20) Ibid., 262-9. (21) A. v. 155 ff. (22) S. iv. 269-80. 
(23) Eg. S. iv. 391 ff. (24) A. ii. 196 ff. (25) DhA. iii. 219. 
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When the time drew near for the Buddha's return, Moggallana, at the 
request of the people, went to Tavatimsa, diving into the earth and 
climbing Sineru, in full view of them all, in order to find out what the 
Buddha intended doing, so that the people might be kept informed 
(26) No task, which he might be told by the Buddha to perform, 
seemed to Moggallana too insignificant. Thus we find him employed 
by the Buddha as messenger to the arahant Uggasena, telling him that 
the Buddha wished to see him (27). He was also sent to Sakkhara, to 
Macchariya-Kosiya, to check his miserliness and bring him to 
Jetavana (28); and to Silava, whom Ajatasattu was plotting to kill 
(29). When Visakha was building the Migaramatupasada and the 
Buddha was away on one of his journeys, Moggallana, because of his 
iddhi-power, and five hundred monks were left to supervise the work, 
which was carried through without difficulty (30). 

The Buddha placed great faith in his two chief disciples and 
looked to them to keep the Order pure (31). Their fame had reached 
even to the Brahma-world, for we find Tudu-Brahma singing their 
praises, much to the annoyance of the Kokalika monk (32). When 
Devadatta created aschism among the monks and took five 
hundred of them to Gayasisa,the Buddha sent Sariputta and 
Moggallana to bring them back. They were successful in this mission 
(33). Kakudha Kohyaputta, once servant of Moggallana and later 
born in a huge manomayakaya, had warned Moggallana of 
Devadatta's intrigues against the Buddha, but the Buddha ignored 
this information carried to him by Moggallana (34) When Rahula, 
the Buddha's son, was ordained, Sariputta was his preceptor and 
Moggallana his teacher (35) Moggallana seems to have carried 
out diligently the charge laid on him by the Buddha of looking after 
the monks’ welfare. Among the verses, attributed to him in the 
Theragatha, are several containing exhortations to his colleagues 
(36); some of the colleagues are mentioned by name—e.g., Tissa, 
Vaddhamana and Potthila (37). Elsewhere (38) mention is made of 
his living at Kalasila, witha company of five hundred monks, 
watching over them and discovering that all were arahants. Vangisa 


witnessed this and praised Moggallana in verse before the Buddha. 

(26) Tbid, 224; J. iv. 265; cp. Dvy. 375. (27) Ibid, iv. 62. 

(28) Ibid., i. 369 f.; J. i. 347. (29) ThagA.i.536. (30) DhA. i. 414 f. 

(31) There is one instance recorded of Moggallana seizing a wicked 
monk, thrusting outside and bolting the door (A. iv. 204 ff.). Once, when 
a monk charged Sariputta with having offended him as he was about to 
start on a journey, Moggallana and Ananda went from lodging to lodging 
to summon the monks that they might hear Sariputta vindicate himself 
(Vin. ii. 236; A. iv. 374). 

(32) Kokalika had a great hatred of them —e.g. A. v. 170 ff; SN., p. 231 ff; 


SNA. ii. 473 ff. 
(33) DhA. i. 143 ff; see also DhA. ii. 109 f, where they were sent to 
admonish the Assajipunabbasuka. (34) Vin. ii. 185; A. iii. 122 ff. 


(35) J. i. 161; see SNA. i. 304 f, where the account is slightly different. 
There Moggatiana is spoken of as Rahula's kammavacacariya. 
(36) Thag. vss. 1146-9,1165f. (37) Ibid, 1162,1163,1174f. (38) S.i. 194 f. 
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Theo lời thỉnh cầu của dân chúng, Moggallana bay kén cõi 
Tavatimsa, đào sâu dưới đất, leo lên núi Sineru để dò xem ý Phat 
hầu về báo cho dân chúng biết (26). Đối với Moggallana dường như 
quá bình thường khi không có nhiệm vụ nào mà hoàn thành khi 
Phật bảo. Ông được Phật cử đi thỉnh A-la-hán Uggasena đến gặp 
Ngài (27), đi Sakkhara nhiếp phục và đưa ông bà Triệu phú hà tiện 
Macchariya-Kosiya về Jetavana (28), đến đưa Silava (em khác mẹ 
với Ajatasattu) đi lánh nạn để khỏi bị Ajatasattu giết (29), Khi 
Visakha đang xây dựng Migäramätupäsäda và Đức Phật đi vắng 
trong một chuyến hoằng pháp của Ngai, Moggallana dùng sức mạnh 
thần thông mình và năm trăm vị tỳ khưu tập hợp lại để giám sát 
công trình này được tiến triển mà không một chút khó khăn (30). 

Phật rất trông cậy nơi hai Dai Dé tử Moggallana va Sariputta để 
giữ giềng mối của Tăng Đoàn (31); uy danh của hai Tôn giả vang 
đến tận cõi Phạm thiên và được Phạm thiên Tudu ca ngợi, khiến Tỳ 
khuu Kokalika phải bạch Phật rằng hai vị “là ác dục, bị ác dục chỉnh 
phục” (32). Hai vị thành công trong việc đi thuyết phục 500 tỳ khưu 
bỏ theo Devadatta trở về (33); qua lời cảnh báo củaThị giả 
Kakudha Koliyaputta vừa mệnh chung và sanh ra với một thân do 
ý tạo (manomayakaya), Moggallana bạch Phật về âm mưu chia rẽ 
Tăng Doan của Devadatta, nhưng Phật bác bỏ (34). Moggallana 
được Phat chỉ định làm Bổn sư, còn Sariputta là Giáo tho sư của 
Rahula (35). Moggallana tuân hành nghiêm chỉnh lệnh của Phật và 
chăm sóc chu đáo mọi tỳ khưu trong Tăng Đoàn; ông thường 
khuyến khích chư vị bằng nhiều kệ (36), như với Tissa, 
Vaddhamana và Potthila (37), hay với 500 tỳ khưu A-la-hán lúc 
trú cùng chư vị tại Kalasila, trên sườn núi Isigili; Trưởng lão 
Vangisa tán thán hạnh này của ông trước mặt Phật. 

(26) Ibid., 224; J. iv. 265; cp. Dvy. 375. (27) Ibid, iv. 62. 

(28) Ibid, i. 369 f;J.i.347. (29) ThagA.i.536. (30) DhA. i. 414 f. 

(31) Có lần ông nắm lầy cánh tay một ty khưu theo ác pháp, sở hành bất tịnh, 
đẩy ra khỏi cửa và đóng chốt cửa lai (A. iv. 204 ff.). Lần nọ, có một tỳ khưu 
bach Phật rằng Sariputta đã xâm phạm ông, bỏ di du hành va không có 
xin lõi. Moggallana cùng với Sariputta cầm chìa khoá đi từ tịnh xá này đến 
tịnh xá khác mời chư tỳ khưu đến trước mat Phật để Säriputta minh oan; 
ông được vị tỳ khưu xuyên tac xin lỗi (Vin. ii. 236; A. iv. 374). 

(32) Kokälita có tâm khởi ác ý với hai Tôn gia--e.g., A. v. 170 ff; SN. p. 231 ff; 
SNA. ii. 473 ff. 

(33) DhA. i. 143 ff.; xem thêm DhA. ii. 109 f., kể hai Tôn giả được cử đi giáo hoá 
Assajipunabbasuka. (34) Vin. ii. 185; A. iii. 122 ff. 

(35) J. i. 161; xem SNA. i. 304 f. kể một số chi tiết khác biệt, như Moggallana là 


kammavacacariya của Rahula. 
(36) Thag. vss. 1146-9,1165f. (37) Ibid, 1162,1163,1174f. (38) S.i. 194 f. 


3416 


The love existing between Moggallana and Sariputta was 
mutual, as was the admiration. Sariputta's verses in praise of 
Moggallana (39) are even more eloquent than those of Moggallana 
in praise of Sariputta (40). Their strongest bond was the love of 
each for the Buddha; when away from him, they would relate to 
each other how they had been conversing with him by means of the 
divine ear and the divine eye (41). In the Mahagosinga Sutta (42) 
we find them staying in the Gosingasalavana in the company of 
Maha Kassapa, Ananda, Revata and Anuruddha, engaged in 
friendly discussion, referring their conclusions to the Buddha for 
his opinion. Sariputta, Moggallana, and Anuruddha are again 
mentioned (43) as staying in the Ketakivana in Saketa. Among 
discussions between Anuruddha and Moggallana is recorded one 
in which Anuruddha speaks of the value of cultivating the four 
satipatthdnas (44). It seems to have been usual for Sariputta and 
Moggallana, in their journeys, to travel together at the head of the 
monks, and lay disciples, who gave alms to the monks, 
were anxious to include them in their invitations (45). 

Moggallana died before the Buddha, Sariputta dying before 
either. The Theragatha contains several verses attributed to 
Moggallana regarding Sariputta's death (46). Sariputta died on the 
full-moon day of Kattika and Moggallana two weeks later, on the 
new-moon day (47). According to the Commentaries (48) his death 
resulted from a plot of the Niganthas. Moggallana used to visit 
various worlds and return with his report that he had discovered 
that those who followed the Buddha's teaching reached happy 
worlds, while the followers of the heretics were reborn in woeful 
conditions. These statements diminished thenumber of the 


heretics and they bribed brigands to kill Moggallana. 

(39) Thag. vss. 1178-81. (40) Ibid., 1176 f. 

(41) E.g, S. ii. 275 ff; Moggallana elsewhere also (S. ii. 273 f.) tells the monks of 
a conversation he held with the Buddha by means of these divine powers. 
For another discussion between Sariputta and Moggallana, see A. ii. 154 f. 

(42) M. i. 212. (43) S. v. 174 f., 299. (44) Ibid., 294 ff. 

(45) Velukandaki in Dakkhinagiri (A. iii. 336; iv. 63); and Cittagahapati 
in Macchikasanda (DhA. ii. 74 f.). 

(46) vs. 1158-61. (47) SA. iii. 181. 

(48) J. v. 125 ff; the account in DhA. iii. 65 ff. differs in several details. 
The thieves tried for two months before succeeding in their plot and, in 
the story of the past, when the blind parents were being beaten, they 
cried out to the supposed thieves to spare their son. Moggallana, very 
touched by this, did not killthem. Before passing into Nibbana, 
he preached to the Buddha, at his request,and performed many 
miracles, returning to Kalasila to die. According to the Jataka account his 
cremation was performed with much honour, and the Buddha had the 
relics collected and a thũpa erected in Veluvana. 


Giữa Moggallana va Sariputta có tình than ái lẫn kính trong. 


Moggallana được Sariputta nói kệ tán than (39) đậm tình hơn cả kệ 
của ông tan than Sariputta (40). Thâm giao của hai vị thể hiện qua 
tình yêu thương Phật; những lúc xa Ngài hai vị đều nói với nhau là 
có đàm luận với Ngài bằng thiên nhãn và thiên nhĩ (41). Hai vị thân 
mật thuyết cho nhau nghe rồi bạch Phật về pháp thoại của mình lúc 
trú tại Gosingasalavana cùng với chư Tôn giả Maha Kassapa, 
Änanda, Revata và Anuruddha (42). Hai vị và Tôn giả Anuruddha 
có an trú chung trong Ketakivana ở Saketa. Moggallana có luận 
đàm với Anuruddha về lợi lạc của sự tu tập bốn niệm xứ (44). Hai 
vị thường đi khất thực chung, dẫn đầu đoàn tỳ khưu khất thực; thí 
chủ lúc nào cũng muốn được cúng dường lên hai vị (45). 

Moggallana nhập diệt trước Phật nhưng sau Sariputta. Ông có kệ 

nói lên “tâm hãi hùng” khi nghe tin Tôn giả Sariputta viên tịch vào 
ngày Rằm tháng Kattika (46). Ông nhập diệt nữa tháng sau đó vào 
ngày trăng non (47). Theo các Chú giải (48), ông chết vì bị các 
Nigantha mướn cướp giết. Số là: ông bạch Phật rằng ông khám phá 
thấy đệ tử của Phật sanh lên cõi lành, còn đệ tử của ngoại đạo sanh 
xuống cõi dữ. Lời tuyên bố này gây tác hại và làm cho số tín đồ ngoại 
đạo bị giảm sút và họ đã mua chuộc các kẻ cướp để giết Moggallana. 

(39) Thag. vss. 1178-81. (40) Ibid, 1176 f. 

(41) E.g., S. ii. 275 ff; Moggallana cũng có nói với chúng tỳ khưu (S. ii. 273 ff.) 
rằng Phật dùng thần thông đến khuyên bảo ông chớ có phóng dật. Xem 
thêm A. ii. 154 f. về đàm đạo giữa hai Tôn giả. 

(42) M. i. 212. (43) S. v. 174 f., 299. (44) Ibid., 294 ff. 

(45) Velukandaki ở Dakkhinagiri (A. iii. 336; iv. 63); va Cittagahapati ở 
Macchikasanda (DhA. ii. 74 f.). 

(46) vs. 1158-61. (47) SA. iii. 181. 

(48) J. v. 125 ff.; chuyện trong DhA. iii. 65 có nhiều chỉ tiết khác biệt. Bọn cướp 
phục kích hai tháng (vì ông dùng thần thông biến mất) mới hại được ông 
(vì hạnh nghiệp trong một kiếp trước: nghe lời vợ xúi giục, ông đưa cha 
mẹ mù vô rừng đập cho chết; cha mẹ ông tưởng là bị cướp, kêu ông lo 
thoát thân; thấy cha mẹ lo cho mình, ông hối hận và đưa cha mẹ trở về 
nuôi dưỡng). Ông bị cướp đập, bọn cướp tưởng ông chết nên bỏ đi. Ông 
dùng định lực phủ mình rồi bay về đảnh lễ Phật, thi triển thần thông, 
trước khi trở lại Kalasila nhập diệt. Lễ trà tỳ ông được tổ chức trọng thể. 


Phật lượm hết xá lợi của ông và dựng tháp thờ trong Veluvana. 


They surrounded the Elder's cell in Kalasila, but he, aware of their 
intentions, escaped through the keyhole. On six successive days 
this happened; on the seventh, they caught him and beat him, 
crushing his bones and leaving him for dead. Having recovered 
consciousness, with a great effort of will, he dragged himself to the 
Buddha in order to take his leave, and there he died, to the sorrow 
of the devaworlds. This sad death is said to have been the result of 
a sin committed by him in aprevious birth. Acting on the 
instigation of his wife, he had taken his blind parents into a forest, 
where, pretending that they were attacked by thieves, he had 
beaten them to death. For this deed he sufferedin hell for 
innumerable years, and in his last birth lost his life by violence. 
Moggallana's body was of the colour of the blue lotus or the 
rain cloud (49). There exists in Ceylon an oral tradition that this 
colour is due to his having suffered in hell in the recent past! 
Moggallana is connected with characters in several Jatakas: thus, 
he was Kisavaccha in the Indriya Jataka (J. iii. 469), Sakka in the 
Illīsa (i. 354), one of the devas in the Kakkaru (iii. 90), the tortoise in 
the Kurungamiga (ii. 155), Candasena in the Khandahäla (vi. 157), 
the senapati in the Cullasutasoma (v. 192), the youngest bird in the 
Javanahamsa (iv. 218), the elephant in the Tittira (i. 220), the tiger 
in the Tittira (iii. 543), Ayura in the Dasannaka (iii. 341), the jackal 
in the Paficuposatha (iv. 332), Suriya in the Bilarikosiya (iv. 69), one 
of the brothers in the Bhisa (iv. 314), Subhaga in the Bhũridatta (vi. 
219), the old tortoise in the Mahaukkusa (iv. 297), Migajina in the 
Mahajanaka (vi. 68), Bijaka in the Mahanaradakassapa (vi. 255), 
the king's charioteer in the Rajovada (ii. 5), the tiger in the 
Vannaroha (iii. 193), the Garula-king in the Vidhurapandita (vi. 
329), the tiger in the Vyaggha (ii. 358), the rat in the Saccankara (i. 
32), Bhadrakara in the Sambhava (v. 67), Kisavacchain the 
Sarabhanga (v. 151), the jackal in the Sasa (iii. 56), Canda in 


the Sudhabhojana (v. 412), and Gopala in the Hatthipala (iv. 491). 
(49) Bn. i. 58. 


Mahayañña Vagga.-- The fifth section of the Sattaka Nipata of 
the Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. iv. 39-67. 


Mahayamaka Vagga.-- The fourth section of the Majjhima 
Nikaya, containing suttas 21-30. 


Mahayasa Thera.-- Of Thaton, author of the Kaccayanabheda and 
the Kaccayanasara. He probably belonged to the fourteenth 


century (1). 
(1) Bode, op. cit., 36 f.; Svd. 1250. 


Ho bao vây am thất ông tại Kalasila trong bảy hôm liền, nhưng ông 
dùng thần thông biến mất qua lỗ khoá; qua ngày thứ bảy, họ bắt 
được ông, đập ông nát xương, và bỏ ông cho chết. Tỉnh lại, ông dùng 
định lực bay về từ biệt Phật, rồi nhập diệt tại chỗ, trong tiếng khóc 
than của các cõi Thiên. Ông chết vì nghiệp báo ông gieo trong một 
tiền kiếp. Bấy giờ, ông nghe lời vợ đem cha mẹ mù vô rừng, giả cướp 
đập cha mẹ đến chết. Nghiệp này doa ông xuống địa ngục một thời 
kỳ dài và đưa đến cái chết thảm trong hiện kiếp. 

Moggallana có thân màu xanh hoa sen hay xanh da trời (49). 
Truyền thuyết Sri Lanka nói rằng đó là vì ông bị đoạ dưới địa ngục! 

Moggallana được đề cập trong nhiều Kinh Bổn sanh: Ẩn sĩ 
Kisavaccha trong Indriya Jataka (J. iii. 469), Thiên chủ Sakka 
trong IIHsa (i. 354), Thiên tử trong Kakkaru (iii. 90), rua trong 
Kurungamiga (ii. 155), Candasena trong Khandahala (vi. 257), 
đại tướng trong Cullasutasoma (v. 192), chim nhỏ nhất trong 
Javanahamsa (iv. 218), voi trong Tittira (i. 220), cop trong Tittira 
(iii, 543), Quốc sư hiền trí Ayura trong Dasannaka (iii. 341), chó 
rừng trong Pancuposatha (iv. 332), Suriya trong Bilarikosiya (iv. 
69), một trong số anh em trong Bhisa (iv. 314), Vương tử Subhaga 
trong Bhũridatta (vi. 219), rùa cha trong Mahaukkusa (iv. 297), 
Hiền giả Magajina trong Mahajanaka (vi. 68), Nô lệ Bijaka trong 
Mahanaradakassapa (vi. 255), quan xa của vua trong Rajovada 
(ii. 5), cop trong Vannaroha (iii. 193), chúa Kim xí điểu trong 
Vidhurapandita (vi. 329), cop trong Vyaggha (ii. 358), chuột trong 
Saccankara (i. 32), Thanh nién Bhadrakara trong Sambhava (v. 
67), Dé tử Kisavaccha trong Sarabhanga (v. 151), chó rừng trong 
Sasa (iii. 56), Canda trong Sudhabhojana (v. 412), và Vương tử 
Gopala trong Hattipala (iv. 491). 

(49) Bu. i. 58. 


Mahäyañña Vagga.-- Phẩm 5: Đại Tế Dan, Chương Bảy pháp, Anguttara 
Nikaya (1). 
(1) A. iv. 39-67. 
Mahayamaka Vagga.-- Pham 4, Majjhima Nikaya, gồm các kinh số 21-30. 
Mahayasa Thera.-- Trưởng lão người ở Thaton, có thé vào thé kỷ 14, 


tác giả Kaccayanabheda và Kaccayanasara (1). 
(1) Bode, op. cit., p. 36 f; Svd. 1250. 


Maharakkhita Thera 1.-- He went after the Third Council to the Yona 
country, and there preached the Kalakarama Sutta. One 
hundred and seventy thousand people adopted the Buddha's faith 


and ten thousand entered the Order (1). 
(1) Mhv. xii. 5, 39; Dpv. viii. 9; Sp. i. 64, 67. 


Maharakkhita 2.-- An ascetic in Himava. See the Somanassa Jataka. He 
is identified with Sariputta (1). 
(1) J. iv. 454. 


Maharakkhita Thera 3.-- Incumbent of Uparimandalaka (1). See 


MahaSangharakkhita (3). 
(1) J. vi. 30. 


Maharakkhita Thera 4.-- When told by his patron that the latter had 
given a robe to a certain monk, he praised him; when the man 


offered to give him one, he praised that likewise (1). 
(1) MA. ii. 666. 


Maharattha 1.-- A country where Mahadhammarakkhita went 
after the Third Council (1). It is generally identified with the 


country of the Marathi at the source of the Godavari. 
(1) Mhv. xii. 5, 37; Dpv. viii. 8; Sp. i. 64, 67. 


Maharattha 2.-- A district in Ceylon, near Kalavapi, to the east. It held 
the village of Pillavatthi (1). 
(1) Cv. lxxii. 141, 163, 190, 199; also Cv. Trs. i. 333, n. 3. 
Maharatha 1.-- A king of thirty-one kappas ago; a former birth 
of Dhammasava (Nagapupphiya) Thera (1). 
(1) ThagA. i. 215; Ap. i. 179. 
Maharatha 2.-- A devaputta in Tavatimsa. As a result of his good deeds, 
he excelled in majesty Sakka himself (1). 
(1) DhA. i. 426; UdA. i. 199. 
Maharatha Vagga.-- The fifth section of the Vimanavatthu. 


Maharatha-vimanavatthu.-- The story of the devaputta Gopala (1). 
(1) Vv. v. 14; VA. 270 ff. 


Maharajaghara.-- A monastery enlarged by Potthakuttha (1). 
(1) Cv. xlvi. 21. 
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Maharakkhita Thera 1.-- Sau lần Kết tap III ông di qua xứ Yona va 
thuyết Kalakarama Sutta. Có 170 ngàn người khởi long tinh tin đối 
với Phat va 10 ngàn gia nhập Tăng Doan (1). 
(1) Mhv. xii. 5, 39; Dpv. viii. 9; Sp. i. 64, 67. 


Mahärakkhita 2.-- Ẩn sĩ trên Hy Mã Lạp Sơn. Xem Somanassa Jataka. 
Ông chỉ Tôn giả Sariputta (1). 
(1) J. iv. 454. 


Maharakkhita Thera 3.-- Trưởng lão thường trú tại Uparimandalaka 


(1). Xem Maha-Sangharakkhita [3]. 
(1) J. iv. 30. 


Maharakkhita Thera 4.-- Được thi chu bach đã cúng dường một ty khưu 
bộ y, ông tan than thí chủ; được thí chủ bạch cúng dường ông bộ y, 
ông cũng tán thán như vậy (1). 
(1) MA. ii. 666. 


Maharattha 1.-- Trưởng lão Mahadhammarakkhita đến xứ Maharattha 
sau lần Kết tập II. Có thể đó là xứ Marathi trên thượng nguồn của 
sông Godavari. 

(1) Mhv. xii. 5, 37; Dpv. vii. 8; Sp. i. 64, 67. 


Maharattha 2.-- Châu quận trong bên phía Đông gần Kalavapi, Sri Lanka 
trong ấy có làng Pillavatthi (1). 
(1) Cv. lxxii. 141, 163, 190, 199; xem thêm Cv. Trs. i. 333, n. 3. 


Maharatha Vagga.-- Thiên tử trên cõi Tavatimsa. Nhờ công đức lập 
được, ông hơn cà Thiên chủ Sakka (1). 


(1) DhA. i. 215; Ap. i. 179. 


Maharatha-vimanavatthu.-- Chuyện của Thiên chủ Gopala (1). 
(1) Vv. v. 14; VvA. 270 ff. 


Maharajaghara.-- Tự viện được Tướng Potthakuttha kiến tạo (1). 
(1) Cv. xlvi. 21. 


Maharajapabba.-- A section of the Vessantara Jataka (1). 
(1) J. vi. 582. 


Maharajano.-- See Cattaro Maharajano. 


Maharama.-- A king of sixty-three kappas ago, a previous birth 


of Talavantadayaka Thera (1). 
(1) Ap. i. 211. 


Maharametti.-- A tank constructed by Vasabha (1). 
(1) Mhv. xxxv. 94. 


Maharahulovada Sutta.-- The Buddha and Rahula are on their way to 
the village for alms, and the Buddha tells Rahula that all rupa 
should be regarded as anatta, and not only rupa, but also the other 
khandhas. Rahula stops and sits under a tree meditating. Sariputta 
approaches and suggests that he should develop adnapanasati. Later 
in the evening Rahula asks the Buddha how he can do this. The 
Buddha describes how it is done by regarding all the elements— 
earth, water, fire, air and space, both personal and external—with 
disgust and loathing of heart.One should not allow sensory 
impressions to lay hold of one's heart, just as the earth remains 
impassive whatever may be thrown upon it. It is so with the other 
elements. One should grow in lovingkindness, compassion, in 
gladness over the welfare of others, in equanimity, contemplation 
of the body's corruption, perception of the fleeting nature of things, 


and in the mindfnlness which comes from ordered breathing (1). 
(1) M. i. 420-6; it is perhaps a part of this sutta which is quoted at Mil. 385, 
388; see Mil. Trs. ii. 312, n. 1. 


Maharuci 1.-- A primeval king, descendant of Mahasammata (1). 
(1) Dpv. iii. 7. 


Maharuci 2.-- A king of thirty-eight kappas ago, a previous birth 
of Sucintita Thera (1). 
(1) Ap. i. 133. 


Maharukkha Sutta.-- In him who contemplates enjoyment in 
things which make for grasping (updddna), craving grows with its 
consequent round of suffering, like juice which travels upwards 
from the roots ofa tree. If he contemplates the misery of such 
things, craving ceases, like the growth of a tree which is cut in 


pieces and burnt to ashes (1). 
(1) S. ii. 87 f. 
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Maharajapabba.-- Một đoạn của Vessantara Jataka (1). 
(1)J. vi. 582. 


Maharajano.-- Xem Cattaro Maharajano. 


Maharama.-- Vi vua vào 63 kiếp trước, một tiền kiếp của Trưởng lão 
Talavantadayaka (1). 
(1) Ap. i. 211. 


Maharametti.-- Hồ nước do vua Vasabha kiến tao (1). 
(1) Mhv. xxxv. 94. 


Maharahulovada Sutta.-- Trung Bộ Đại Kinh Giáo Giới Rahula. Trên 
đường vô lang khất thực, Phật dạy Tỳ khưu Rahula hãy chon chính 
quán tất cả sắc pháp không phải của ta, không phải là ta hay tự ngã 
của ta. Các uẩn khác cũng quán như vậy. Rahula dừng chân và ngồi 
xuống gốc cây quán chiếu. Tôn giả Sariputta đến và khuyên Tỳ 
khưu quán niệm hơi thở. Chiều lại, Tỳ khưu bạch Phật về pháp môn 
niệm hơi thở. Phật dạy hãy tu tập như đất, nước, lửa, gió và hư 
không; không để lạc khổ khởi lên xâm chiếm tâm và an trú, như đất 
bình thản trước mọi vật liệng lên đất; Cũng vậy đối với các đại khác. 
Hãy tu tập tâm Từ để trị sân, tu Bi để trị hại, tu Hỷ để trị bất lạc, tu 
Xả để trị hận, quán bất tịnh để trị tham ái, quán vô thường để trị 
kiêu mạn. Sau hết, Phật dạy pháp niệm hơi thở gồm 4 mục thân, thọ, 
tâm, pháp, mỗi mục bốn đề tài, và cho biết nếu tu tập niệm hơi thở 
đến chỗ thuần thục thì sẽ tỉnh giác khi thở hơi cuối cùng. (1). [Theo 
Ni sư Thích Nữ Trí Hải, 2002]. 

(1) M. i. 420-6; một phần của kinh này được dẫn trong Mil. 385, 388; xem Mil. 
Trs. ii. 312, n. 1. 


Maharuci 1.-- Nhà vua thời cổ sơ, hậu duệ của Vua Mahäsammata (1). 
(1) Dpv. iii. 7. 


Maharuci 2.-- Nhà vua vào 38 kiếp trước, một tiền thân của Trưởng lão 
Sucintita (1). 
(1) Ap. i. 123. 


Maharukkha Sutta.-- Ai sống thấy vị ngọt trong các pháp được chấp 
thủ, ái được tăng trưởng. Do duyên ái, thủ sanh khởi, vân vân, như 
nhựa sống mà rễ cây lớn đem lên cho cây. Ai sống thấy sự nguy 
hiễm trong các pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt. Do ái diệt, 
thủ diệt, vân vân, như cây lớn được chặt từng khúc, chẻ từng 
miếng và đốt thành tro (1). 

(1) S. ii. 87 f. 
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Maharukkhatittha. A ford in the Mahavalukaganga (1). 
(1) Cv. lxxii. 11; Cv. Trs. i. 320, n. 1. 


Maharuha.-- A nun, skilled in the Saddhammavamsa; she came 


from India to Ceylon (1). 
(1) Dpv. xviii. 31. 


Maharenu.-- Eighty-seven kappas ago there were seven kings of this name, 
previous births of Godhika (Bhikkhadayaka) Thera (1). 
(1) ThagA. i. 124; Ap. i. 140. 


Maharoruva.-- One of the Nirayas (1). 
(1) S. i. 92; DhA. iv. 79. 


Maharohanagutta Thera.-- Of Therambatthaia. When he was ill, thirty 
thousand monks of great power came to minister to him. The king 
of the Nagas was also present, and as he offered rice-grnel to 
the Elder, the king of the Supannas dashed across the sky to seize 
him. But Buddharakkhita created a mountain, into which he made 


the Elder and the Naga enter (1). 
(1) Vsm. 155, 375; DhSA. 187. 


Maharohita.-- A king of four kappas ago; a previous birth of Dverataniya 
Thera (1). 
(1) Ap. i. 214. 


Mahalata-pasadhana (°pilandhana).-- —A very costly ornament of 
gold. In the time of the Buddha it was possessed only by three 
persons: Bandhula's wife, Mallika, Visakha and Devadaniyacora 
(1). Visakha once left it behind in the monastery, where she had 
gone to hear the Buddha preach, and when she sent her slave-girl 
for it Ananda had already put it away. She, thereupon, refused to 
take it back and had it sold. Itwas worth nine crores, the 
workmanship being worth one hundred thousand. No one was 
found able to buy it, so Visakha herself paid the price for it, and, 


with the proceeds, erected the Migaramatupasada (2). 
(1) DA. ii. 599; at DhA. i. 412 the daughter of the treasurer of Benares 
is substituted for Devadaniya. 
(2) DhA. i. 411 ff. 


Maharukkhatittha.-- Bến trên sông Mahavalukaganga (1). 
(1) Cv. lxxii. 11; Cv. Trs. i. 320, n. 1. 


Maharuha.-- Tỳ khưu ni ưu thắng về Saddhammavamsa; bà đến Sri 
Lanka từ Ấn Độ (1). 
(1) Dpv. xviii. 31. 


Mahärenu.-- Vào 87 kiếp trước có bảy nhà vua trị vì dưới vương hiệu 
Maharenu, tiền thân của Trưởng lão Godhika (Bhikkhadayaka) (1). 
(1) ThagA. i. 124; Ap. i. 140. 


Maharoruva.-- Một trong các dia ngục, Niraya (1). 
(1) S. i. 92; DhA. iv. 79. 


Maharohanagutta Thera.-- Trưởng lão ở Therambatthala. Lúc lâm 
bệnh, ông được 30 ngàn tỳ khưu có thần lục đến chăm sóc. Xà vương 
cũng có mặt và bưng cho ông cháo sữa. Kim xí điểu chúa Supanna 
định xớt Xà vương, Trưởng lão hoá hiện hòn núi bao che Trưởng 
lão và Xà vương (1). 

(1) Vsm. 155, 375; DhSA. 187. 


Maharohita.-- Nhà vua vào bốn kiếp trước; một tiền thân của Trưởng lão 
Dverataniya (1). 
(1) Ap. i. 214. 


Mahälata-pasadhana (*pilandhana).-- Đồ trang sức bằng vàng rất quý 
giá. Vào thời Phật chỉ có ba người sắm nổi loại trang sức này: 
Hoàng hậu Mallika của Vua Bandhula, Visakha và 
Devadaniyacora (1). Lần no, Bà Visakha để trang sức lại trong tự 
viện để đi nghe Phật thuyết pháp, Tôn giả Ananda đem cất. Sau đó 
bà không lấy lại và cho đem đi bán với giá 90 triệu, tiền công chạm 
đã là một trăm ngàn. Không ai mua nổi, bà mua; tiền bán được dùng 
xây Migaramatupasada (2). 

(1) DA. ii. 599; DhA. i. 412 nói rằng ái nữ của chủ ngân khố ở Baranasi chớ 
không phải Devadaniya. 
(2) DhA. i. 411 ff. 


Mallika, after the death of her husband, refused to wear her jewels, 
and, when the Buddha's body was being taken for cremation, she 
washed her ornament in scented water and placed it on the 
Buddha's bier with the following resolve: "May I, in future births, 
have a body that shall need no ornaments, but which shall appear 
as though it always bore them (3). 

The making of Visakha's ornament took four months, with 
five hundred goldsmiths working day and night. In its construction 
were used four pint-pots (nali) of diamonds, eleven of pearls, 
twenty-two of coral, thirty-three of rubies, one thousand nikkhas of 
ruddy gold, and sufficient silver. The threadwork was entirely of 
silver, the parure was fastened to the head and extended to the feet. 
In various places, seals of gold and dies of silver were attached to 
hold it in position. In the fabric itself was a peacock with five 
hundred feathers of gold in either wing, a coral beak, jewels for the 
eyes, the neckfeathers and the tail. As the wearer walked the 
feathers moved, producing the sound of music (4). Only a woman 


possessed of the strength of five elephants could wear it (5). 
(3) DA. ii. 597. (4) DhA. i. 393 ff. (5) MA. i. 471. 


Mahalabujagaccha.-- A forest cleared by Devappatiraja. He built 
a village there, and planted a large grove of jaktrees near by (1). 
This village was among those given to Devappatiraja by 
Parakkamabahu II., to be held in perpetuity (2). 
(1) Cv. lxxxvi. 49. (2) Ibid., 53. 


Mahalanakitti.-- A usurper (1041-44 ac). He murdered Kitti, 
the successor of Vikkamabahu I., and ruled in Rohana, but was 
defeated in the third year of his reign by the Colas, and, with his 


own hand, cut his throat (1). 
(1) Cv. lvi. 7. 


Mahali 1.-- A Licchavi chief, mentioned as having visited the Buddha at 
the Kutagarasala to ask if he had seen Sakka (1) and also to beg 
information as to the teachings of Purana Kassapa (2). (See 
Mahali Sutta). Mahali was educated at Takkasila. After his return 
to Vesali, he devoted himself to the education of the young Licchavi 
men, but, through overexertion, lost his sight. He continued to 
instruct them, however, and was given a house by the gate which 
led from Savatthi into Vesali. The revenue from this gate, worth 
one hundred thousand, was given to him (3). 

(1) S. i. 230; DhA. (i. 263 ff.) adds that the Buddha here related to him the 
story of Magha. This conversation resulted from Mahali having heard the 
Sakkapafiha Sutta. 

(2) S. iii. 68. (3) DhA. i. 338. 


Con Hoang hậu Millika không thiết deo trang sức nay nữa sau khi 
nhà vua băng hà. Lúc tra ty Đức Phat, ba ngâm trang sức trong nước 
hương, đặt lên hòm với lời nguyện trong các kiếp sau bà khỏi đeo 
trang sức nhưng thân bà như có đeo vậy (3). 

Mahalata-pasadhana của Bà Visakha được 500 thợ vàng làm việc 
ngày đêm mới xong. Nữ trang được làm bằng một ngàn đồng tiền 
vàng lớn (nikkha), một số bạc tương đương và gắn bốn ndili kim 
cương, 11 ngọc trai, 22 hoa đá, 33 hồng ngọc. Chỉ đệt làm toàn bằng 
bạc, trang sức được kết từ đầu đến chân. Trên vải có hình con công 
với 500 lông vàng trên mỗi cánh, mỏ bằng hoa đá, mắt, lông cổ và 
lông đuôi bằng ngọc. Người mặc Mahälata-pasädhana sẽ phát tiếng 
nhạc lúc di chuyển (4). Trang sức nặng nên phải người có sức bằng 
năm con voi mới mặc nổi (5). 

(3) DA. ii. 597. (4) DhA. i. 393 ff. (5) MA. i. 471. 


Mahalabujagaccha.-- Khu rừng do Quan Dai than Devappatiraja don, 
lập lang và trồng rừng mit bên cạnh (1). Làng được Vua 
Parakkamabahu II ban cho Devappatiraja để hưởng muôn đời (2). 

(1) Cv. lxxxvi. 49. (2) Ibid., 53. 


Mahälanakitti.-- Mahalanakitti giết Vua Kitti soán ngôi, trị vi 
Rohana ba năm (1041-44 A.C.), bị quân Cola đánh bại, và tự tay 
cắt cổ tự vẫn (1). 
(1) Cv. lvi. 7. 


Mahali 1.-- Người Licchavi đến Kũtägärasälä viếng Phật va bach hỏi 
Ngài có thấy Thiên chủ Sakka không (1) và về giáo thuyết của Giáo 
trưởng Purana Kassapa (2). (Xem Mahali Sutta). Mahali theo hoc 
ở Takkasilä, trở về Vesali, chuyên tâm giáo hoá các thanh niên 
Licchavi, và bi mù vì cố gắng quá sức. Tuy mù, ông vẫn tiếp tục dạy 
và được cấp cho căn nha ở cửa cổng dẫn từ Savatthi vô Vesali cộng 
với một trăm ngàn tiền lệ phí thu ở cổng (3). 

(1) S. i. 230; DhA. (i. 263 ff.) thêm rằng Phật kể cho ông chuyện của Magha, tiền 
thân của Sakka. 
(2) S. iii. 68. (3) DhA. i. 338. 


When Bandhula came to Vesali, to satisfy the pregnancylongings 
of his wife Mallika, Mahali, hearing the rumble of his chariot, 
instantly recognised it. He warned the Licchavis not to interfere 
with Bandhula, and, finding that they insisted on pursuing him, 
urged them to turn back when they saw Bandhula'schariot sink up 
to the nave, or at least when they heard a sound like the crash of a 
thunderbolt, or when they saw a hole in the yokes of the chariot. 
But they paid no heed to his warnings and were killed (4). 

When the Licchavis decided to invite the Buddha to Vesali, to 
rid the city of its plagues, Mahali it was who went with the son of 
the purohita to Veluvana to intercede with Bimbisara, that he 
might persuade the Buddha to come. Mahali was a favourite of 
Bimbisara and a member of his retinue. He had attained sotapatti 
at the same time as the king (5). 

This Mahali is perhaps identical with the Mahali mentioned in 


the Apadana (6) as the father of Sivali. His wife was Suppavasa. 
(4) DhA. i. 350 f;J.iv.148f. (5) DhA. iii. 438. (6) Ap. ii. 494 (vs. 28). 


Mahali 2.-- See Otthaddha. 


Mahali 3.-- A Sakyan prince, one of seven grandsons of 
Amitodana. They were brothers of Bhaddakaccana, wife of 


Panduvasadeva, and came to Ceylon, where they settled (1). 
(1) Dpv. x. 6. See Mhv. ix. 6, 9. 


Mahali Sutta 1.-- -The Licchavi Otthaddha (Mahali) visits the Buddha at 
the Kutagarasala and reports to him a conversation he had had 
with Sunakkhatta, who claimed to be able to see heavenly forms but 
not to hear heavenly sounds. Mahali inquires how such a faculty can 
be acquired, and the Buddha tells him, but explains that it is not for 
the sake of acquiring these powers that people join the Order. Asking 
what then is their object, he gradually leads the conversation on to 
the question of arahantship, along the Eightfold Path. The Buddha 
then raises a quite different question, as to whether the soul and the 
body are identical. The discourse on this again leads to the question 
of arahantship (cp. Jaliya Sutta), but it is significant that the Buddha 
leaves this last question unanswered (1). 

Buddhaghosa explains (2) that the Buddha raised the point of 
body and soul, because he knew that Mahali harboured the 
heretical belief that a soul exists and that it has form. 

(1) D. i. 150-8. (2) DA. i. 316. 


Lúc Tướng Bandhula đến Vesali dé giúp phu nhân ông là Mallika 
mang thai theo mong đợi của bà, Mahali nghe tiếng xe biết ngay là 
xe của Tướng Bandhula. Ông cảnh báo dân Licchavï không nên can 
dự. Nhưng lúc biết họ rượt Tướng Bandhula, ông khuyên họ nên 
quay về nếu thấy xe của Bandhula lúc sâu tới trục, hay nghe tiếng 
như sãm nổ, hay thấy cái lỗ trong ách. Nhưng ho không để tâm và 
bị giết chết hết (4). 

Lúc Vesali bi dịch tē, Mahali đi với con vị tế sư đến Veluna để 
yêu cầu Vua Bimbisara bạch Phật đến giải cứu. Mahali là tuỳ tùng 
thân tín của nhà vua. Ông đắc quả Dự lưu cùng lúc với nhà vua (5). 

Mahali ở đây có lẽ là Mahali cha của Sivali nói trong Apadana 
(6); phu nhân ông là Suppavasa. 

(4) DhA. i. 350 f.; J. iv. 148 f. (5) DhA. iii. 438. (6) Ap. ii. 494 (vs. 28). 


Mahali 2.-- Xem Otthaddha. 


Mahali 3.-- Vương tử họ Sakya, một trong bay cháu của Vua Amitodana. 
Ho là anh của Hoàng hậu Bhaddakaccana của Vua 
Panduvasadeva. Họ đến định cư ở Sri Lanka (1). 

(1) Dpv. x. 6. Xem Mhv. ix. 6, 9. 


Mahali Sutta.-- Trường Bộ Kinh Mahili, Số 6. Người Licchavi Otthaddha 
(Mahali) đến Kutagarasala bạch Phật về câu chuyện của ông với 
Sunakkhatta thuộc dòng họ Licchavi nói rằng ông có thấy những 
thiên sắc mỹ diệu nhưng không được nghe những thiên âm mỹ diệu. 
Để trả lời Mahaäli hỏi về các thần thông ấy, Phật giảng giải va dạy 
tiếp rằng không phải để đạt được các pháp thiền định ấy mà tỳ khưu 
gia nhập Tăng Đoàn (tức sống đời phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của 
Phật) vì còn nhiều pháp khác thù thắng hơn. Đó là dứt ba phần kiết 
sử, dứt năm hạ phần kiết sử. Về câu hỏi đạo lộ nào đứ đến sự chứng 
ngộ các pháp ấy. Phật đáp: Thánh đạo tám ngành. Tiếp theo, Ngài 
lập lại câu hỏi “Mạn căn và thân thể là một hay khác?” của Du sĩ 
Mandissa và Du sĩ Jaliya, dé tử của Darupattica. Câu chuyện cũng 
dẫn đến đề tài A-la-hán quả (Jaliya Sutta), nhưng Ngài không giải 
đáp thẳng (1). 

Buddhaghosa (2) giảng rằng Phật nêu van đề man căn va thân 
thé vi Mahäli dang tác ý thuyết linh hồn hằng hữu của ngoại đạo. 
(1) D. i. 150-8. (2) DA. i. 316. 


Mahali Sutta 2.-- The Licchavi Mahali visits the Buddha at 
the Kutagarasala and questions him regarding the doctrine of 
Purana Kassapa that there is no cause or condition for the 
impurity of beings. The Buddha contradicts this view, and explains 
that it is because beings take delight in the body, etc., that they 
become impure. When they feel revulsion towards the body, etc., 


they become pure (1). 
(1) S. iii. 68 f. 


Mahali Sutta 3.-- The Buddha, in answer to a question of Mahāli, says 
that greed, illwill, dulness cause the continuance of evil action, 
and right reflection and a wellpoised mind cause the continuance 
of good. The existence of these two different sets of qualities cause 


the good and evil in the world (1). 
(1) A. v. 86 f. 


Mahalekha.-- A parivena in the Abhayagiri-vihara; it was built 
by Mahinda II (1). 
(1) Cv. xlviii. 135. 


Mahalekhapabbata.-- A parivena in the Mahāvihāra; it was founded 


by the Mahālekha Sena, in the time of Kassapa IV (1). 
(1) Cv. Iii. 33. 


Mahalohita.-- The Bodhisatta born as a bull; see the Munika and Sālūka 
Jātakas. 


Mahavamsa.-- The great Chronicle of Ceylon. The first part of the work— 
ie, to the time of King Mahāsena—is attributed to 
Mahānāma Thera (1). The continuation of the Chronicle is called 
the Cūlavamsa. The first portion of the Cūlavamsa—i.e., from 
Mahāsena to the reign of Parakkamabahu II.-- is traditionally 
ascribed to a thera named Dhammarakkhita (2). The next 
section—i.e., to the time of Kittisiri-Rajastha— was written by 
Tibbatuvave Thera, Mahanayaka of Puppharama, at the invitation 
of the king, who obtained for him copies of the Chronicle 
from Siam.’ From there it was continued till the time of the British 
occupation (1815 A.c.) by Hikkaduve Sumangala Thera (4). 

There is a Commentary on the Mahavamsa called the 
Vamsatthappakasini (q.v.), 

(1) MT. 687. (2) Cv. Trs. ii. 155, n. 3. 

(2) Cv. xcix. 78 f.; Cv. Trs. ii. 263, n. 1. (4) P.LC. 310. 


Mahali Sutta 2.-- Mahali, người Licchavi, đến Kitagarasala bach hỏi 
Phật về thuyết “không nhân không duyên” của Giáo trưởng Purana 
Kassapa. Phật phản bác và dạy rằng vì chúng sanh hoan hỷ với sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức nên bị nhiễm ô. Không hoan hỷ với sắc, vân 
vân, chúng sanh được thanh tịnh (1). 

(1) S. iii. 68 f. 


Mahali Sutta 3.-- Dé trả lời câu hỏi “do nhân gi, do duyên gi, ác nghiệp 
được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm” của Mahäli, người Licchavi, 
Phật dạy do tham, sân, sỉ, phi như lý tác ý, tâm tà hướng. Ngược lại, 
thiện nghiệp được làm và tiếp tục làm. Vì sự hiện hữu của các pháp 
đối nghịch này mà ác và thiện hiện hữu trên đời (1). 
(1) A. v. 86 f. 


Mahalekha.-- Parivena do Vua Mahinda II kiến tạo trong Abhayagiri- 
vihara (1). 
(1) Cv. xlviii. 135. 


Mahalekhapabbata.-- Parivena do Mahakhela Sena kiến tạo trong 


Mahavihara vào thời Vua Kassapa IV (1). 
(1) Cv. lii. 33. 


Mahalohita.-- Bồ Tát sanh làm con bò; xem Munika Jataka và 
Salika Jataka. 


Mahävamsa.-- Dai Vương Thống Sử. Phan đầu của công trình -- như đến 
thời Vua Mahäsena -- do Trưởng lão Mahänäma soạn. Phần tiếp 
theo được gọi là Cũlavamsa chia làm hai phần: phần đầu từ 
Mahasena đến triều Vua Parakkamabahu I được nói là do 
Dhammarakkhita soạn (2); phần sau đến thời Kittisiri-Räjasiha 
được soạn bởi Trưởng lão Tibbatuvave, Mahanayaka ở 
Pupphäräma, theo lời yêu cầu của nhà vua đã trao cho Trưởng lão 
tập Biên niên tìm thấy ở Thái Lan. Sử Sri Lanka sau đó cho đến lúc 
xứ đảo bị Anh quốc thống trị (1815) do Trưởng lão Hikkaduve 
Sumangala viết (4). 

Mahavamsa có Chú giải là Vamsatthappakasini (q.v.). 
(1) MT. 687. (2) Cv. Trs. ii. 155, n. 3. 
(2) Cv. xcix. 78 f.; Cv. Trs. ii. 263, n. 1. (4) P.LC. 310. 


Mahavamsaka-Tissa Thera.-- Of Ceylon. Mentioned among the last of 
the arahants. He was among those who took part in various 
“assemblies"—the Kuddalaka, Mugapakkha, Ayoghara and 
Hatthipala (1). 

(1) J. vi. 30. 


Mahavagga 1.-- A section of the Vinaya Pitaka, divided into 
chapters called Khandhakas. The introductory chapters give an 
account of theincidents immediately following the Buddha's 
Enlightenment, leading up to the foundation of the Order of the 
Sangha. It then gives various rules for members of the Sangha, 
together with the circumstances which led to the formulation of 
each rule. 


Mahavagga 2.-- The second section of the Digha Nikäya, 
containing suttas XIV.-XXIII 


Mahavagga 3.-- The third section of the Sutta Nipata, containing twelve suttas. 
Mahavagga 4.—The first section of the Patisambhidamagga. 
Mahavagga 5.-- The fifth section of the Samyutta Nikaya. 


Mahavagga 6.-- The seventh section of the Tika Nipata, the twentieth of 
the Catnkka, the sixth of the Chakka, the seventh of the Sattaka, 
the second of the Atthaka, and the third of the Dasaka Nipata of the 
Anguttara Nikaya. 


Mahavacchagotta Sutta.-- The Paribbajaka Vacchagotta visits 
the Buddha at Veluvana and asks him to expound right and wrong. 
The Buddha does so, and adds that those who follow his teaching 
are sure of deliverance and of birth in happy worlds and are 
destined for Nibbana. Vacchagotta is very pleased and seeks 
admission to the Order, but the Buddha says that he must first pass 
four months as a probationer. At the end of that time he enters the 
Order, and the Buddha further expounds the Doctrine to him. 
Shortly after he becomes an arahant (1). 
(1) M. i. 489-97. 


Mahavajirabuddhi.-- A monk of Ceylon, author of 
Vinayaganthi (Vinayagandhi) or Vajirabuddhitika on the Vinaya 
Commentaries (1). He was acontemporary of King Dhammaceti of 
Burma, and presented him with a copy of his work (2). 

(1) Gv. 60, 66. (2) Bode, op. cit., 39 f. 


Mahavamsaka-Tissa Thera.-- Trưởng lão Sri Lanka được kể như một 
trong những vị A-la-hán sau cùng. Ông có mặt trong nhiều “hội 
chúng, assemblies”-- Kuddalaka, Mugapakkha, Ayoghara, va 
Hatthipala (1). 

(1) J. vi. 30. 


Mahavagga 1.-- Dai Phẩm. La một trong hai Phẩm (Phẩm kia là 
Cullavagga) của Khandhaka (Hợp Phần), Vinaya Pitaka. Chương 
mở đầu của Mahavagga đề cập đến sự chứng ngộ của Thế Tôn và sự 
đưa đến thành lập Tăng Đoàn. Tiếp theo là những nhiệm vụ quan 
trọng của giới tỳ khưu như lễ xuất gia, lễ Uposatha (Bố Tát), việc an 
cư mùa mưa, lễ Pavarand (Tự Tứ), vân vân. 


Mahavagga 2.-- Phan II của Digha Nikaya, gồm các kinh số 14-23. 
Mahavagga 3.-- Chương 3: Đại Phẩm của Sutta Nipata, gồm 12 kinh. 
Mahävagga 4.-- Phẩm đầu của Patisambhidämagga. 

Mahävagga 5.-- Tập 5: Thiên Đại Phẩm của Samyutta Nikaya. 


Mahavagga 6.-- Các Phẩm sau đây trong Anguttara Nikaya. Phẩm 7: 
Phẩm Lớn, Chương 3 Pháp; Phẩm 12: Phẩm Kesi, Chương Bốn 
Pháp; Phẩm 6: Đại Phẩm, Chương Sáu Pháp; Phẩm 7: Đại Phẩm, 
Chương Bảy Pháp; Phẩm 2: Phẩm Lớn, Chương Tám Pháp; Phẩm 3: 
Phẩm Lớn, Chương Mười Pháp. 


Mahävacchagotta Sutta.-- Trung Bộ Đại Kinh Vacchagotta, Số 73, Du sĩ 
Vacchagotta viếng Phật tại Veluvana và bạch hỏi về các thiện và bất 
thiện pháp. Phật giảng tham, sân, si là bất thiện; vô tham, vô sân, vô 
si là thiện. Ngài dạy thêm rằng ai theo dg Ngài đi chắc chắn được giải 
thoát khỏi vòng sanh tử và chứng Niết Bàn. Vacchagotta chứng thọ 
lời Phật dạy, xin xuất gia, nhưng Phật bảo ông nên có thời kỳ thử 
thách là bốn tháng. Sau thờ gian đó, ông gia nhập Tăng Đoàn và Phật 
giáo hoá ông thêm. Không bao lâu sau, ông đắc quả A-la-hán (1). 

(1) M. i. 489-97. 


Mahavajirabuddhi.-- Tỳ khưu Sri Lanka, tác giả của Vinayaganthi 
(Vinayagandhi) hay Vajirabuddhitika về Chú giải về Vinaya (1). 
Ông sống trong thờii Vua Dhammaceti của Myanmar; ông có dâng 
nhà vua này công trình của ông (2). 
(1) Gv. 60, 66. (2) Bode, op. cit., p. 39 f. 


Mahavatthalagama.-- A village on the southern sea coast of 


Ceylon, where Tilokamalla lived (1). 
(1) Cv. Ixxxviii. 22; Cv. Trs. ii. 184, n. 2. 


Mahavana 1.-- A wood near Vesali. It was partly natural, partly man- 


made, and extended up to the Himalaya (1). See s.v. Kutagarasala. 
(1) MA. i. 298,. DA. i. 309. 


Mahavana 2.-- The wood near Kapilavatthu. It was virgin forest, and 
reached from the edge of Kapilavatthu to the Himalaya on one 
side and to the sea on the other (1). In this wood was preached the 
Mahasamaya Sutta (for etails see s.v. Mahasamaya) and also the 
Madhupindika Sutta (q.v.). 

(1) MA. i. 298, 449. 


Mahavana 3.-- A forest on the outskirts of Uruvelakappa, where 
the Buddha retired for his noonday rest after his meal at 
Uruvelakappa. It was in that grove that Ananda took Tapussa to 
see him (1). 

(1) A. iv. 437 f. 


Mahavana 4.-- A forest on the banks of the Nerañjarä (1). 
(1) DhA. i. 86; DhSA. 34, etc.; J. i. 77. 


Mahavaruna Thera.-- He ordained Nigrodha-Samanera (1) and 


also Tissa and Sumitta, the two sons of the kinnari Kunti (2). 
(1) Sp. i. 46; Mhv. v. 45. (2) Ibid., 214. 


Mahavalligotta-vihara.-- A monastery built by Vasabha and given 
to the incumbent of the Valliyera-vihara (1). 
(1) Mhv. xxxv. 82. 


Mahavacakala.-- A man who lived on the banks of the 
Mahavalukaganga. For thirty years he meditated on the thirty- 
two impurities of the body in the hope of becoming a sotapanna. 
But at the end of that period he gave up his meditations, renouncing 
the Buddha's Doctrine as futile. After death he was born as a 
crocodile in the river, and one day sixty carts laden with stone 
pillars started crossing the river at Kacchakatittha. The crocodile 


ate bulls, carts, and pillars (1). 
(1) AA. i. 367. 


3435 


Mahavattalagama.-- Lang nằm dưới phía Nam của Sri Lanka, nơi đồn trú 


của Tillokamalla, Vương tử của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxxviii. 22; Cv. Trs. ii. 184, n. 2. 


Mahavana 1.-- Khu rừng gan Vesali, gồm rừng thiên nhiên va rừng trồng, 
chay lên ttới Hy Mã Lạp Sơn (1). Xem Kutagarasala. 
(1) MA. ¡. 298; DA. ¡. 309. 


Mahavana 2.-- Dai Lâm. Khu rừng già bao từ ven đô Kapilavatthu đến Hy 
Mã Lạp Sơn ở một bên và tới biển ở phía bên kia (1). Phật thuyết 
Mahasamaya Sutta (q.v.) và Madhupindika Sutta (q.v.) tại rừng này. 

(1) MA. i. 298, 249. 


Mahavana 3.-- Đại Lam. Khu rừng ở ngoại 6 Uruvelakappa, nơi Phật 
thường đến nghỉ trưa sau khi thọ trai trong Uruvelakappa. Tại đây 
Phật tiếp Gia chủ Tapussa do Thị giả Ananda đưa tới (1). 
(1) A. iv. 437 f. 


Mahavana 4.-- Khu rừng trên bờ sông Nerañjarä (1). 
(1) DhA. i. 86; DhSA. 34, etc.; J. i. 77. 


Mahavaruna Thera.-- Trưởng lão truyền giới cho Nigrodha- Samanera 
(1) va cho Tissa với Sumitta, con của Kunti (2). 
(1) Sp. i. 46; Mhv. v. 45. (2) Ibid., 214. 


Mahavalligotta-vihara.-- Tự viện do Vasabha kiến tạo vì lòng tịnh tín 
đối với một vị Trưởng lão ở Valliyera-vihära (1). 
(1) Mhv. xxxv. 82. 


Mahavacakala.-- Một người đàn ông sống bên bờ Mahavalukaganga. 
Trong ba mươi năm, ông thiền về ba mươi hai thể trược với hy vọng 
trở thành bậc sotapanna, Dự Lưu (bậc Thất Lai). Nhưng vào cuối 
giai đoạn đó, ông đã từ bỏ hành thiền của mình, từ bỏ Kinh Phật như 
một sự vô ích. Sau khi chết, ông được tái sanh là một con cá sấu trên 
sông Kacchakatittha, và một ngày nọ, sáu mươi chiếc xe chở đầy 
những trụ đá bắt đầu băng qua sông này. Cá sấu ăn các con bò đực, 
nhấn chìm cả các xe bò và trụ đá (1). 

(1) AA. i. 367. 
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Mahavanija Jataka (No. 493).-- A company of merchants once 
went astray in the forest without food or water, and, seeing a huge 
banyantree with moist branches, they cut off a branch and water 
poured out,from another branch came food, from another a 
company of girls, andfrom the fourth various precious things. 
Overcome by greed, they wished to cut the tree from its roots in 
order to get more. Their leader, the Bodhisatta, tried to prevent 
this, but they refused to listen. Then the Nagaking, who lived in the 
tree, ordered his followers to slay all the merchants except the 
leader. Him the Nagas escorted to his home with all the treasures. 

The story was told in reference to a company of merchants 
from Savatthi, followers of the Buddha, who had a similar 
experience. But having rnoderate desires, they made no attempt to 
cut down the tree. Then they returned to Savatthi, and, offering 
some of the precious things to the Buddha, made over the merit 
thereof to the deity of the tree. The Buddha praised them for their 


moderation. Sariputta is identified with the Naga-king (1). 
(1) J. iv. 350 ff. 


Mahavalukaganga, Mahaganga, Mahavalukanadi.-- The chief river 
of Ceylon, the modern Mahaveliganga. Viewed from the city of 
Anuradhapura, the right bank was called pdraganga and the left 
oraganga. Theriver was of great strategic importance, and is 
mentioned in various accounts of campaigns between opposing armies. 
It was always regarded as the boundary between North Ceylon, with 
Anuradhapura (and later, Pulatthipura) as the centre, and the South- 
east province of Rohana. Various fords on this river are mentioned in 
the books, thechief among these being Kacchakatittha, 
Ganthambatittha, Maharukkhatittha, Malagamatittha, 
Yakkhasikaratittha, Sarogamatittha, Sahassatittha and 
Suvannatthambhatittha. There were evidently other fords at the 
bends of the river with no particular names (1). The kings of 
Ceylon constructed various canals branching off from the river to help 
in their irrigation schemes. One such was the Pabbatanta Canal, built 
by Mahasena (2); while the Aciravati, the Gomati, and the 
Malapaharani were constructed by Parakkamabahu I (3). 
Dhatusena irrigated the surrounding fields by means of damming up 
the river (4), as did Sena II. by the construction of the Manimekhala 
dam (5). In the time of Parakkamabahu II., and, later, of Vijayabahu 
IV., great ordination ceremonies were held onthe river at 
Sahassatittha (6), and again at Ganthambatittha in the time of 
Vimaladhammasuriya I (7). The river rises in Samantakuta (8). 
The Mahanagavana of the Yakkhas, where, later, was erected the 


Mahiyangathupa, was on the right bank of the river (9). 
(1) See, e.g., Cv. lxxii. 285. (2) Mhv. xxxvii. 50. (3) Cv. Ixxix. 51 f. 
(4) Ibid., xxxviii. 12. (5) Ibid, li. 72. (6) Ibid., \xxxvii. 72; lxxxix. 70 f. 
(7) Ibid., xciv. 17; also Vimaladhammastriya II. (Cv. xcvii. 12). 
(8) Ibid., c. 82. (9) Ibid., lxxxix. 70; Mhv. Trs. p. 3, n. 9. 


Mahavanija Jataka (No. 493).-- Chuyện Của Vi Dai Vương Nhân. Dam 
thương nhân đi lạc vô rừng đến chỗ của cây đa. Họ chặt một nhánh, 
nước trào ra, họ hết khát. Họ chặt nhánh thứ hai được đầy đủ thức 
ăn, nhánh thứ ba được nàng kiều nữ, nhánh thứ tư được tơ lụa bạc 
vàng. Tham lam, họ định đốn luôn cây để được nhiều hơn. Vị trưởng 
đoàn (Bồ Tát) cản ngăn nhưng không chịu nghe nên bị Xà vương 
sống trên cây huy động đoàn rắn giết chết hết trừ vị trưởng đoàn. 
Xong, Xà vương đưa ông về nhà với đoàn xe đầy của quý. Chuyện kể 
về một đoàn thương nhân đệ tử của Phật gặp hoàn cảnh như kể 
trên. Nhưng họ không đốn cây mà còn cúng dường Phật châu báu 
lượm được và hồi hướng công đức cho Vị Thọ Thần. Phật tán thán 
sự tiết độ của các thương buôn. Xà vương chỉ Tôn giả Sariputta (1). 

(1) J. iv. 350 ff. 


Mahavalukaganga, Mahaganga, Mahavalukanadi.-- Dai Hang Giang. 
Sông lớn ở Sri Lanka (Mahaveliganga hiện nay). Sông nhìn thấy được 
từ Anuradhapura; hữu ngan được gọi là padraganga, còn tả ngan là 
oraganga. Sông có tầm chiến lược quan trọng nên được đề cập trong 
nhiều chiến dịch quân sự của mọi bên. Sông là ranh giới giữa miền 
Bắc với Anuradhapura (sau là Pulatthipura) là trung tâm và miền 
Đông Nam, Rohana. Nhiều bến trên sông được kể trong kinh sách: 
Kacchakatittha, Ganthambatittha, Maharukkhatittha, 
Malagamatittha, Yakkhastkararatittha, Sarogamatittha, 
Sahassatittha, và Suvannatthambhatittha; còn nhiều bến khác 
nữa nhưng không tên (1). Nhiều kinh được đào đê dưa nước sông 
trong kế hoạch dẫn thuỷ nhập điền: kinh Pabbatanta của Vua 
Mahasena (2), các kinh Aciravati, Gomati và Malapaharani của 
Vua Parakkamabahu I (3). Dap cũng có: đập của Vua Dhatusena 
(4) và đập Manimekhala của Vua Sena II (5). Lễ truyền giới được tổ 
chức trọng thể nhiều lần trên sông, như tại Sahassatittha dưới triều 
của hai Vua Parakkamabahu I và Vijayabahu IV (6) và tại 
Ganthambatittha dưới triều Vua Vimaladhammasuuriya I (7). 
Sông chảy trên địa thé cao ở vùng núi Samantakita (8). 
Mahänägavana của các Dạ-xoa nằm trên hữu ngan của sông; trên 
bờ sông này về sau có xây Mahiyangathipa (9). 

(1) Xem e.g, Cv. lxxii. 285. (2) Mhv. xxxvii. 50. (3) Cv. Ixxix. 51 f. 
(4) Ibid, xxxviii. 12. (5) Ibid, li. 72. (6) Ibid., Ixxxvii. 72; Ixxxix. 70 f. 
(7) Ibid., xciv. 17 (thêm Vimaladhammastriya II (Cv. xcvii. 12). 

(8) Ibid., c. 82. (9) Ibid., lxxxix. 70; Mhv. Trs., p. 3. n. 9. 


Mahavalukagama.-- A village on the south coast of Ceylon. It 
is mentioned in the account of the campaigns of Parakkamabahu 
I (1). cp. Valukagama. 
(1) Cv. lxxv. 36 f., 40, 45. 


Mahavijita.-- A king of long ago, whose exemplary sacrifice, held under 
the direction of his chaplain, is narrated in the Kutadanta 
Sutta (q.v.). 


Mahavittharika.-- A palace in heaven, occupied by Tinipadumiya 
Thera in a previous birth (1). 
(1) Ap. i. 124. 


Mahavinayasangahapakarana.-- Another name for the 
Vinayavinicchaya (q.v.). 


Mahavibhanga.-- The first part of the Sutta Vibhanga of the 
Vinaya Pitaka, also called the Bhikkhu-vibhanga. 


Mahavimalabuddhi.-- See Vimalabuddhi. 
Mahavisuddhacariya.-- See Visuddhacariya. 


Mahavihara.-- The great monastery at Anuradhapura, for 
many centuries the chief seat of Buddhism in Ceylon. It was 
founded by Devanampiyatissa, on the counsel of Mahinda, and 
included the Mahameghavana. The Mahameghavanarama 
henceforth came to be included in the Mahavihara. The boundary 
of the vihara was marked out by the king ploughing a circular 
furrow starting from near the Gangalatittha on the Kadambanadi 
and ending again at the river (1). A list is given inthe 
Mahabodhivamsa (2) of the places through which the sima 
(boundary) of the Mahavihara passed—Pasanatittha, 
Kuddavatakapasana, Kumbhakaraavata, the Mahanipatree, 
Kakudhapali, | Mahaanganatree, Khujjamatula-tree, Marutta- 
pokkharani, the northern gate of the Vijayarama park, 
Gajakumbhakapasana, then passing Avattimajjha, Balakapasana on 
the Abhayavapi, Mahasusana, Dighapasana, the leftside of 
Candalagama, the Nicasusana to the left of 
Kammaradeva, Stmanigrodha, Veluvangana, round the hermitages 
of the Niganthas Jotiya Giri and Kumbhanda, to the right of the 
various hermitages ofthe Paribbajakas, by Hiyagalla, along the 
shrine of the brahmin Diyavasa, through Telumapali, Talacatukka, 
to the right of the stables (assamandala), on to Sasakapasana and 
Marumbatittha. It then proceeded up the river to Sthasinanatittha, 
on to Pasanatittha, ending at Kuddavatakapasana. 

(1) Mhv. xv. 188 ff; MT. 361; Mbv. 135, 136 says that the ford on the 


Kadambanadi was Pasanatittha. 
(2) pp. 135 f. 


Mahavalukagama.-- Làng trên bờ biển Nam cua Sri Lanka, được đề cap 
trong nhiều chiến dich của Vua Parakkamabahu I (1), cp. 
Valukagama. 


(1) Cv. lxxv. 36 f., 40, 45. 


Mahavijita.-- Nhà vua thuở sơ khai ma sự hy sinh được kể trong 
Kutadanta Sutta (q.v.). 


Mahavittharika.-- Cung điện trên Thiên giới của Trưởng lão 
Tinipadumiya trong một kiếp trước (1). 
(1) Ap. i. 124. 


Mahavinayasangahapakarana.-- Tên khác của Vinayavinicchaya (q.v.). 


Mahävibhanga.-- Phần đầu của Sutta Vibhanga, Vinaya Pitaka, còn gọi 
là Bhikkhu-vibhanga. 


Mahavimalabuddhi.-- Xem Vimalabuddhi. Mahavisuddhacariya.-- 
Xem Visuddhacariya. 


Mahavihara.-- Tự viện lớn ở thủ dô Anuradhapura, trung tâm Phat giáo 
quan trọng của Sri Lanka trong nhiều thế kỷ. Tự viện do Vua 
Devanampiyatissa kiến tạo theo sự cố vấn của Trưởng lão 
Mahinda. Tự viện gồm cả Mahämeghavana và 
Mahämeghavanäräma. Ranh giới của tự viện được xác định bang 
cách Vua cày một đường cày theo hình vòng tròn, bắt đầu ở chỗ cạn 
của con sông Kakamba gần Gangalatittha và kết thúc đường cày 
khi đức vua đến lại con sông (1). Mahabodhivamsa (2) có ghi các 
điểm mà ranh sima di qua như sau: Pasanatittha, Kakudhapäli, 
Kumbhakaraavata, cây Mahanipa, Kakudhapali, cây Mahaangana, 
cây Khujjamatula, Marutta-pokkharani, cổng Bắc của vườn hoa 
Vijayarama, Gajakumbhakapasana, Avattimajjha, Balakapasana 
trên Abhayavapi, Mahasusana, Dighapasana, bên trái của 
Candalagama, Nicasusana bên phía trái của Kammaradeva, 
Simanigrodha, Veluvangana, quanh trú xứ của các Nikiềntử Jotiya, 
Giri và Kumbhanda, bên mặt của nhiều am thất của các Du sĩ, qua 
Hiyagalla, dọc theo đền của Bà-la-môn Diyavasa, qua Telumapäli, 
Talacatukka, bên mặt của các chuồng bò (assamandala, stables), 
Sasakapasana, và Marumbatittha, rồi lên trên thượng nguồn sông 
tới Sihasinanatittha Pãäsanatitha và kết thúc tại 
Kuddavatakapasana. 

(1) Mhv. xv. 188 ff; MT. 361; Mbv. 135, 136 nói bến sông trên Kadambanadi là 


Pasapatittha. 
(2) pp. 135 f. 


The Mahavihara contained thirtytwo Malakas (3) and had 
numerous buildings attached to it, apart from sacred shrines, such 
as the Maha-bodhi-tree, Thuparama, Maha Thupa, etc. In its early 
period, the precincts of the Mahavihara contained other buildings 
besides those dedicated to the service of Buddhisrn—e.g., the 
hermitages of the Niganthas and the Paribbajakas (as mentioned 
above) and the shrine of the guardian deity of Anuradhapura (4). 

In the time of Vattagamani, the Mahavihara monks divided into 
two factions, and one party occupied Abhayagiri, built by the king 
(5). At first the differences between these two factions were trivial, 
but, as time went on, Abhayagiri grew in power and riches and 
proved a formidable rival to the older monastery. 

From time to time various kings and nobles made additions 
and restorations to the Mahavihara. Thus Vasabha (6) built a row 
of cells, and Bhatikatissa erected a boundary wall (7), while 
Kanitthatissa removed the boundary wall and constructed the 
Kukkutagiri-parivena, twelve large pasadas, a refectory, and a 
road leading from Mahavihara to Dakkhinavihara (8). 
Voharikatissa appointed a monthly gift of a thousand to 
the monks of Mahavihara (9). while Sirisanghabodhi built a 
salaka-house (10). Gothabhaya erected a stone pavilion and made 
a padhanabhumi to the west of the vihara (11). 

Towards the latter part of Gothabhaya's reign, a dispute arose 
between the Mahavihara and Abhayagiri on matters of doctrine, 
and sixty monks of Abhayagiri, who had adopted the Vetulyavada, 
were banished. They obtained the assistance of a Cola monk, 
named Sanghatissa, and at asolemn assembly of the monks 
concerned, at Thuparama, Sanghamitta expounded his heretical 
doctrine, refuting the opposition of the Maha vihara monks, and 
succeeded in winning over the king, who was present, in spite of 
the efforts of his uncle, Gothabhaya Thera, to bring him round to 
the orthodox party. Sanghamitta became tutor to the king's sons, 
and when one of these, Mahasena, became king, he prompted 
him to destroy the Mahavihara. A royal decree was issued 
forbidding the giving of alms to the Mahavihara. The monks 
thereupon left the monastery, and for nine years it remained 
deserted. Many of the buildings were destroyed, and various 
possessions belonging to the Mahaviharawere removed to 
Abhayagiri; but the people, led by the king's minister and friend, 
Meghavannabhaya, revolted against the impious deeds 
of Mahasena and his admirers, Sanghamitta and Sona, and the king 
was forced to yield. 


(3) Mhv. xv. 214. (4) Ibid., xxv. 87. (5) Ibid., xxxiii. 97 f. 
(6) Ibid., xxxv. 88. (7) Ibid., xxxvi. 2. (8) Ibid., 10 ff. 
(9) Ibid., 32. (10) Ibid., 74. (11) Ibid., 102, 105. 
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Trong Mahavihara có 32 Malaka (sân vòng tròn) (3) và nhiều 
kiến trúc (không kể các đền thờ), như cội Bồ Dé, Thũpäräma, Maha 
Thũpa, vân vân. Trong thời kỳ sơ khai, địa thé này có nhiều kiến 
trúc không Phật giáo như trú xứ của các Nikiéntw và Du sĩ (nói trên) 
và dén thờ vị Hộ pháp của thành Anuradhapura (4). 

Dưới triều Vua Vattagamani, chư tỳ khưu trú tai Mahavihara 
chia làm hai; một nhóm ra trú tại tịnh xá Abhayagiri của nhà vua 
xây (5). Thoạt tiên sự khác biệt giữa hai nhóm không có gì đáng kể, 
nhưng lần hồi nhóm Abhayagiri gây được thế lực và tài chánh nên 
áp đảo nhóm Mahavihara. 

Mahavihara thường xuyên được trùng tu và nới rộng bởi các vì 
vua tri vì Anuradhapura: Vasabha xây một dãy cốc (6); 
Bhatikatissa dựng tường rào (7); Kanitthatissa dỡ tường rào để 
xây Kukkutagiri-parivena, 12 padsdda lớn, một trai đường, và con 
đường di từ Mahavihara đến Dakkhina-vihara (8); 
Vohärikatissa cúng dường hằng tháng một ngàn đồng (9); 
Sirisanghabodhi xây nhà trù phân phối vật thực (salaka) (10). 
Gothabhaya kiến tạo một sảnh đường bằng đá và một 
padhanabhumi bên cạnh Tây của tịnh xá (11). 

Vào cuối triều dai của Vua Gothabhaya, hai tông phái 
Mahavihara và Abhayagiri tranh cải về giáo lý; 60 tỳ khưu 
Abhayagiri theo Vetulyavada (giáo thuyết ngoại đạo do Vua 
Vohärikatissa du nhập) bị trục xuất. Chư vị này được sự hỗ trợ của 
Trưởng lão Sanghatissa người Cola hỗ trợ, ra trước chúng tỳ khưu 
liên hệ phan bác bằng lời dạy “nhóm Mahavihara không thuyết 
giảng đúng luat’va được nhà vua tan than, dầu Hoàng thúc Trưởng 
lão Gothabhaya không tán đồng. Sanghatissa được vua cử dạy dỗ 
cho các vương tử, và lúc Vương tử Mahäsena lên ngôi, ông ra chiếu 
xử phạt người cúng dường chư tỳ khưu Mahavihara. Chư tỳ khưu 
phải ra đi và Mahavihara trống vắng trong suốt chín năm dài. 
Nhiều kiến trúc trong tịnh xá bị sụp đổ và đồ đạc bị chuyển qua 
Abhayagiri. Nhờ dân chúng va Cận than Meghavannabhaya chống 
đối mạnh các việc làm ngấm ngầm của Mahäsena và những người 
ngưỡng mộ của ông, trưởng lão Sanghamitta va Sona, Vua 
Mahasena phải nhượng bộ. 


(3) Mhv. xv. 214. (4) Ibid., xxv. 87. (5) Ibid., xxxiii. 97 f. 
(6) Ibid., xxxv. 88. (7) Ibid., xxxvi. 2. (8) Ibid., 10 ff. 
(9) Ibid., 32. (10) Ibid., 74. (11) Ibid., 102, 105. 
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Sanghamitta and Sona were slain by one of the queens, and the 
king, with the help of Meghavannabhaya, rebuilt several 
parivenas and restored some of the possessions which had been 
removed. But Mahasena's allegiance to the Mahavihara teaching 
was not lasting; acting on the advice of a monk named Tissa, he 
built the Jetavanavihara in the grounds of the Mahavihara, against 
the wish of the monks there; the latter left again for nine months as 
a sign of protest againstthe king's attempts to remove the 
boundary of the vihara. This attempt, however, he was forced to 
abandon (12). 

Mahasena's son, Sirimeghavanna, on coming to the throne, 
exerted himself to undo the damage which had been wrought by 
his father. Herebuilt the Lohapasada and restored all the 
demolished parivenas, together with their endowments (13). 
Mahavihara had, by now, become famous as a seat of learning; it 
was the centre of Theravada Buddhism, and was the repository of 
various Commentataries, of which the chiefwere the 
Sihalatthakatha on the Pali Canon. Thither, therefore, 
came scholars from various countries, anong them Buddhaghosa 
(q.v.), who resided in the Ganthakara-parivena and compiled his 
Pali Commentaries (14). 

When Dhatusena became king he had the walls of the 
Mahavihara painted with various ornamental designs (15). The 
Dhammarucikas seem to have been favourites of this king and to 
have occupied the Mahavihara, later moving to Ambatthalavihara 
(16). Mahanaga instituted a permanent distribution of soup to the 
inhabitants of the Mahavihara (17). and Jetthatissa III. planted 
another Bodhi-tree there, called the Mahametta (18) Udaya I. 
built a new saldka-hall (19). Aggabodhi IX. discontinued the habit 
of the monks of the smaller viharas surrounding 
Anuradhapura from coming to Mahavihara for their supply of 
medicines and made other arrangements for their distribution 
(20). Sena I. and his queen Sangha erected and endowed the 
Sanghasena-parivena (21). while Kassapa IV. built the 
Samuddagiri-parivena and gave it for the use of the 
Pamsukulikas, while for the forest-dwelling monks of Mahavihara 
he built forest dwellings (22). 


(12) Mhv. xxxvi. 110 f; xxxvii. 1-37. (13) Cv. xxxvii. 54 ff. 
(14) Ibid., 215 ff. (15) Ibid., xxxviii. 43. (16) Ibid., 75 f. 

(17) Ibid, xli. 99. (18) Ibid., xliv. 96. (19) Ibid., xlix. 14. 
(20) Ibid., 88. (21) Ibid., 1. 70. 


(22) Ibid., lii. 21 f; Cv. Trs. i. 163, n. 8. 
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Trưởng lão Sanghamitta và Cận than Sona bi một hoàng hậu giết. 


Sau đó, với sự giúp đỡ của cận thần Meghavannabhaya, nhà vua 
thuận xây lại nhiều parivena trong Mahavihara và trả lại cho tịnh xá 
những vat bị mất mát. Tuy nhiên, sự nhượng bộ của Vua Mahäsena 
không được bao lâu; theo sự cố vấn của Trưởng lão Tissa, ông xây 
Jetavana-vihara trong Mahavihara và di dời ranh sima; chư tỳ 
khưu thường trú phản đối, ra đi chín tháng, và vô hiệu hóa ý định 
dời sima của nhà vua (12). 

Lên ngôi, Vua Sirimeghavanna lập công đức để hoá giải các việc 
làm 6 đạo của vua cha. Ông trùng tu Lohapäsäda, tất cả các 
parivena, và cúng dường rộng rãi (13). Bay giờ Mahavihara trở 
thành trung tâm Theraväda quan trọng bực nhất, nơi học hỏi giáo 
pháp, thư viện của các Chú giải, kể cả Sthalatthakatha về Kinh điển 
Pali. Nhiều học giả thế giới đến nghiên cứu, như ngài Buddhaghosa 
(q.v.) đến trú tại Ganthakara-parivena để soạn Chú giải về Kinh 
điển Pali Nam tông (14). 

Dưới triều Vua Dhatusena, vách Mahavihara được trang trí 
hoành tráng (15). Bấy giờ, tông phái Dhammarucika được nhà vua 
ưu dai thỉnh về trú trong Mahavihara trước khi dời về Ambatthala- 
vihara (16). Dưới nhiều trào kế tiếp Mahavihara được đặc biệt chú 
ý: Mahanäga cúng dường cháo cho chư tỳ khưu thường trú (17); 
Jetthatissa III trồng thêm cây Bồ Dé Mahametta (18); Udaya I xây 
nhà trù phân phối vật thực thứ hai (19); Aggabodhi chỉnh đốn hệ 
thống phát thuốc để chư tỳ khưu trú tại các tịnh xá nhỏ trong 
Anuradhapura không phải đến Mahavihara lảnh thuốc như trước 
nữa (20); Sena I và Hoang hậu xây và Sanghasena-parivena va 
cúng dường tiền bạc thường xuyên cho parivena này (21); Kassapa 
IV kiến tạo Samuddagiri-parivena và cúng dường cho tông phái 
Pamsukilika, và cốc trong rừng cho chư tỳ khưu tu an (22). 


(12) Mhv. xxxvi. 110 f; xxxvii. 1-37. (13) Cv. xxxvii. 54 ff. 
(14) Ibid., 215 ff. (15) Ibid., xxxviii.43. (16) Ibid., 75 f. 

(17) Ibid, xli. 99. (18) Ibid., xliv. 96. (19) Ibid., xlix. 14. 
(20) Ibid., 88. (21) Ibid., 1. 70. 


(22) Ibid., lii. 21 f.; Cv. Trs. i. 163, n. 8. 
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Kassapa's kinsman, the general Rakkha, built a vihara in the village 
of Savaraka and gave it to the incumbents of Maha vihara, to be used 
as a padhanaghara, while Mahalekhasena built, in Mahavihara 
itself, the Mahalekhapabbata (23). Udaya IV. gave a diadem of 
jewels to the Buddha-image in Mahavihara, while his wife 
Vidura added to it a network of rays made of precious stones (24). 
During the invasions of the Colas and the Pandus from South 
India, and owing to the consequent confusion prevailing in the 
country, the Mahavihara seems to have been neglected. Many of the 
buildings weredestroyed and their priceless possessions 
plundered. Discipline among the monks became slack and there 
were many dissensions. Later, when Parakkamabahu I. had 
restored peace, he wished to purify the religion, but met with great 
opposition, and it was only after strenuous efforts that he brought 
about a reconciliation between the different parties (25). It is said 
(26) that the king could not find one single pure member of 
the Order. He, therefore, held a special ordination ceremony, 
admitting many monks into the Order. After the removal of the 
capital from Anuradhapura to Pulatthipura, Mahavihara lost its 
importance; the centre of activity was now at Pulatthipura, and 
later, at other capitals, and the Mahavihara fell into neglect and 


decay, from which it has never recovered. 
(23) Cv. Iii. 31 ff. (24) Ibid, liii. 49 f. 
(25) Cv. Ixxviii. 11 ff. (26) Ibid, 25. 


Mahavedalla Sutta.-- A series of questions asked by Maha Kotthita 
on psychological topics—eg. understanding, consciousness, 
feeling, perception, pure mental consciousness (manovifñfñana), 
isolated from the five faculties of bodily sense—the eye of 
understanding, right outlook, types of rebirth, first jhdana, etc.-- and 
Sariputta's answers thereto (1). The sutta was probably originally 
compiled rather as a “lesson” for learners than as a genuine enquiry 
by Kotthita. This sutta it was which obtained for Kotthita the rank 
of preeminence among those possessing the pafisambhida (2). 


(1) M. i. 292-8. (2) AA. i. 159. 
Mahavessantara Jataka.-- See Vessantara. 
Mahavyaggha Thera.-- An arahant of Ukkanagara-vihara. He received 
a portion of sour millet-gruel given by Dutthagamani, 


and distributed his share among seven hundred monks (1). 
(1) Mhv. xxxii. 54. 
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Tướng Rakkha, thân thích của Vua Kassapa, xây một tinh xá trong 
làng Savaraka để cúng dường chư tỳ khưu Mahavihara dùng như 
thiền đường (padhanaghara); Mahalekhasena xay 
Mahalekhapabbata ngay trong Mahavihara (23); Udaya IV cúng 
dường vương miện cẩn ngọc lên Tôn tượng trong Mahavihara; 
Hoàng hậu Vidurä của ông cúng dường vòng hào quang làm bằng 
đá quý (24). 

Trong lúc đất nước bị quân Cola và Pandu (Nam Ấn Độ) xâm 
chiếm, Mahavihara một lần nữa bị đốt phá và chìm trong quên lãng. 
Hậu quả là giới đức suy đồi và Tăng Đoàn chia làm nhiều phe phái. 
Khi Vua Parakkamabahu I lên ngôi, ông mới dàn xếp ổn thoả dầu 
mất rất nhiều thời gian và công phu (25). Truyền thuyết (26) nói 
rằng lúc bấy giờ ông không tìm ra được một vị tỳ khưu chơn chánh 
nên ông phải đứng ra làm một lễ truyền giới đặc biệt để thu nhận tỳ 
khưu vào Tăng Đoàn. Mahavihara mất nhiều ảnh hưởng khi kinh đô 
được dời từ Anuradhapura về Pulatthipura, và dần dần bị suy sup 
trong quên lãng đến độ không thể phục hồi được. 

(23) Cv. Iii. 31 ff. (24) Ibid, liii. 49 f. 

(25) Cv. lxxviii. 11 ff. (26) Ibid., 25. 


Mahavedalla Sutta.-- Trung Bô Kinh Dai Phuong Quảng, Số 43. Tập hợp 
lớn các vấn đáp giữa hai Tôn giả Sariputta và Maha Kotthita vē: 
liệt tuệ và trí tuệ; tuệ tri và thức tri; tương quan giữa thức; tưởng; 
thọ; ý thức biệt lập năm giác quan; các điều kiện cho chánh tri kiến; 
có bao nhiêu hữu; tái sanh như thế nào; thiền thứ nhất từ bỏ gì 
thành tựu gì; năm căn; thọ hành và cảm thọ là một hay khác; sự 
chết; điều kiện chứng nhập tâm giải thoát bất khổ bất lạc; điều kiện 
chứng nhập tâm giải thoát vô tướng, vô lương tâm giải thoát, vô sở 
hữu tâm giải thoát, không tâm giải thoát và vô tướng tâm giải thoát 
(1). Kinh Mahavedalla là một tập hợp hơn là một pháp thoại cho 
Maha Kotthita. Kinh này đưa Maha Kotthita lên bậc tối thắng về 
Phân Tích Đạo (patisambhida) (2). 

(1) Mi. i. 292-8. (2) AA. i. 150. 


Mahavessantara Jataka.-- Xem Vessantara. 


Mahavyaggha.-- A-la-hán ở Ukkanagara-vihara. Ong nhận phần cháo 
của Vua Dutthagamani cúng dường va chia cho 700 tỳ khưu (1). 
(1) Mbv. xxxii. 54. 
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Mahävyuha.-- A gabled chamber erected by Mahasudassana into which 


he could retire during the heat of the day. It was made of silver (1). 
(1) D. ii. 182; DA. ii. 632; see Dial. ii. 214, n. 1. 


Mahavyutha Sutta.-- See Mahabytha. 


Mahasakuludayl Sutta.-- The Buddha visits the hermitage of 
Sakuludayi near Rajagaha Sakuludayi tells him that the Buddha, 
unlike other religious teachers, is honoured by his disciples, and 
gives it as his opinion that this is because the Buddha eats 
sparingly, is content with any raiment, accepts any alms, is satisfied 
with any lodging, lives in seclusion, and counsels others to do 
likewise. The Buddha answers thatif the esteem shown him 
depends on these qualities, he has numerous disciples more 
austere than himself with regard to these practices, and gives five 
other qualities which have won for him esteem: he has the higher 
virtues, outstandingly keen vision, supereminent intellect, 
he teached his disciples the Noble Truths, and shows them the way 
in which to develop the four satipatthanas. He has taught them, 
besides, the sammappadhana, the four iddhipadas, the five indriyas, 
the five balas, the seven bojjhangas, the Noble Eightfold Path, the 
eight Deliverances, the eight spheres of mastery (abhibhayatanas), 
the ten kasindyatanas, the four jhdnas, the sixfold abhiñña. It is for 


these reasons that his disciples esteem him (1). 
(1) M. ii. 1-22. 


Maha Sangharakkhita Thera 1.-- An arahant. He came, with 
forty thousand others, from Dakkhinagiri-vikara in Ujjeni, to the 
Foundation Ceremony of the Maha Thupa (1) and took up his 


position at the western entrance (2). 
(1) Mhv. xxix. 35. (2) MT. 530. 


Maha Sangharakkhita Thera 2.-- A monk of Corakandaka-vihara; one 
of those who accepted the meal given by Prince Saliya in his 


previous birth as a blacksmith (1). 
(1) MT. 606. 


Maha Sangharakkhita 3.-- Called Malayavasi-Maha 
Sangharakkhita or Uparimandalakamalayavasi. Tissabhuti 
went to him, on finding his mind corrupted by sinful thoughts, and 
having received from Sangharakkhita a topic of meditation, he 
attained to arahantship (1). He was one of the last of the arahants 


(2). J. L. Makarakkhira. 
(1) AA. i. 23 f; MA. i. 55. n. (2) J. iv. 490; vi. 30. 36 


Maha Sangharakkhita 4.-- Mentioned in the Commentaries as being free 


from impurities (1). 
(1) E.g., MA. i. 525; Vsm. 104; DhSA. 268. 


Mahavyiha.-- Dai Trang Nghiêm. Cao đường làm bằng bạc ma Vua 
Mahäsudassana dùng để nghỉ trong những buổi trưa nắng nóng (1). 
(1) D. ii. 182; DA. ii. 632; xem Dial. ii. 214, n. 1. 


Mahavyutha Sutta.-- Xem Mahabyuha. 


Mahasakuludayi Sutta.-- Trung Bộ Đại Kinh Sakuludayi, Số 77. Phật 
viếng am thất của Du sĩ Sakuludayi gần Rajagaha. Sakuludayi nói 
rằng Phật được quần chúng tôn sùng và nương tựa vì Ngài có năm 
đức là ăn ít, biết đủ về y phục, về ăn uống, về chỗ nằm, và sống viễn 
ly. Phat dap không phải vậy bởi có nhiều đệ tử của Ngài khổ hạnh 
hơn Ngài gắp bội, nhưng mà vì năm pháp sau: giới uẩn tối thượng, 
tri kiến vi diệu, trí tuệ tối thượng, khéo dạy Tứ diệu đế, giảng con 
đường tu hành gồm có bốn niệm xứ (satipatthana), bốn chánh cần 
(sammappadhana), bốn than túc (idhipdda), năm căn (indriya), 
nam lực (bala), bảy giác chi (bojjhanga), thánh đạo tám ngành, tam 
giải thoát, tám thắng xứ (abhibhdyatana), mười kasinäyatana, bốn 
thiền (jhāna), sáu abhiñña. Vì các pháp ấy mà các đệ tử cung kính 
và nương tựa Ngài (1). 

(1) M. ii. 1-22. 


Maha Sangharakkhita Thera 1.-- A-la-han. Ong đi cùng 40 ngàn tỳ khưu 
từ Dakkhinagiri-vihara đến dự lễ đặt viên đá đầu tiên của Maha 
Thũpa (1), và đứng vào vị trí Tây của cổng vào (2). 

(1) Mhv. xxix. 35. (2) MT. 530. 


Maha Sangharakkhita Thera 2.-- Trưởng lão ở Corakandaka- vihära. 
Trong một tiền kiếp, Trưởng lão có nhận phần cơm do thợ rèn Tissa 
(tức Vương tử Saliya của Vua Dutthagamani) cúng dường (1). 
(1) MT. 606. 


Maha Sangharakkhita 3.-- Còn được gọi là Malayavasi-Maha 
Sangharakkhita hay Uparimandalakamalayavasi. Thấy tâm bi 6 
nhiễm, Tissabhũti đến và được Trưởng lão cho một đề tài thiền, ông 
đắc quả A-la-hán (1), và là một trong những A-la-hán sau cùng (2). 

(1) AA. i. 23 f; MA. i. 55. (2) J. iv. 490; vi. 30. 


Maha Sangharakkhita 4.-- Được Luan giải nói là da thanh tịnh (1). 
(1) E.g., MA. i. 525; Vsm. 104; DhSA. 268. 


Maha Sangharakkhita Thera 5.-- When over sixty years old and 
about to die, his companions questioned him on his transcendental 
attainment. “I have none." he replied. A young monk who waited on 
him said that people had come from twelve yojanas round in the 
belief that he had attained Nibbana. He then asked that he should 
be raised up and left alone. As soon as the others left him, he 
snapped hisfingersto show that he had attained arahantship. He 
confessed that he had never done anything without mindfulness 
and understanding. His nephew a so attained arahantship only 
after fifty years of age (1). 

(1) Vsm. 47 f. 


Mahasanghika, Mahasangitika.-- One of the Buddhist schools 
which separated out from the Theravadins at the Second Council. 
The members rejected the Parivara, the six sections of the 
Abhidhamma, the Patisainbhidamagga, the Niddesa and some 
portions of the Jatakas (1). The school was so called owing to the 
great number of its followers, which made a great assembly or 
“Mahasangiti". They were counted among the Anatmavadins, and 
later gave rise to the following schools: the Mahasanghika, 
Pubbaseia, Aparasela, Rajagiriya, Hemavatas, 
Cetiyavadins, Sankantivadins and Gokulikas. Originally they 
had only two divisions —the Ekabboharikas and Gokulikas (2). 
Their separation from the orthodox school was brought about by 
the Vajjiputta monks, and was probably due to difference of 
opinion on the ten points (3) held by the Vajjiputta monks. 
According to Northern sources, however, the split occurred on the 
five points raised by Mahadeva: (1) An arahant may commit a sin 
under unconscious temptation; (2) one may be an arahant and 
unconscious of the fact; (3) an arahant may have doubts on matters 
of doctrine; (4) one cannot attain arahantship without the help ofa 
teacher; (5) the “Noble Way" may begin with some such 
exclamation as "How sad!” uttered during meditation (4). These 
articles of faith are found in the Kathavatthu (5), attributed to the 
Pubbaselas and the Aparaselasopponents of the Mahasanghika 
school. According to Hiouen Thsang (6),the Mahasanghikas 
divided their canon into five parts: Sutra, Vinaya, Abhidhamma, 
Miscellaneous and Dharani. Fa Hsien took from Patali-putta to 
China a complete transcript of the Mahasanghika Vinaya (7). The 
best known work of the Mahasanghikas is the Mahavastu. 
Their headquarters in Ceylon were in Abhayagiri-vihara, and 
Sena I. is said to have built the Virankurarama for their use (8). 


(1) KvuA,, p. 4; Dpv. v. 32 ff. (2) Rockhill, op. cit., 182 ff. 
(3) For these see Vin. ii. 294. f. (4)J.RA.S. 1910, p. 416; cf. MT 173. 
(5) 173 ff., 187 ff., 194, 197. (6) Beal. ii. 164. 


(7) Giles, p. 64, Nafijio's Catalogue mentions a Mahasanghika Vinaya and 
Mahasanghabhiksuni Vinaya in Chinese translations (Cols. 247, 253. Ms. 
No. 543). 

(8) Cv. 1. 68. 


Maha Sangharakkhita Thera 5.-- Lúc trên 60 và sap mang chung, đồng 
phạm hạnh ông hỏi về chứng đắc của ông, ông đáp: “Không có gi ca.” 
Tỳ khưu trẻ thị giả của ông nói rằng nhiều người đến từ 12 do tuần 
xa vì nghĩ rằng ông đã chứng Niết Bàn. Ông yêu cầu được để yên. 
Khi mọi người ra về, ông búng tay cho biết ông chứng quả A-la-hán. 
Ông thú nhận ông không bao giờ tác ý mà không tỉnh thức hay thức 
tri. Cháu ông cũng đắc quả A-la-hán sau tuổi 50 (1). 

(1) Vsm. 47 f. 


Mahasanghika, Mahasangitika.-- Dai Chúng Bộ. Bộ phái tách từ 
Theravada sau lần Kết tập II. Bộ phái này không công nhận 
Parivara, sáu quyển của Abhidhamma, Patisambhidämagga, 
Niddesa, và một số Jataka (1). Bộ phái được gọi như vậy vì có hội 
chúng tỳ khưu kết tập đông đảo (Mahasangitï). Mahasanghika về 
sau lập nên các chi phái, Pubbasela, Aparasela, Rajagiriya, 
Hemavata, Cetiyavada, Sankantivada, và Gokulika. Thoat tiên 
chỉ có hai trường phái: Ekabbohärika va Gokulika (2). Chư Ty 
khưu trẻ Vajjiputta muốn thay đổi 10 giới luật căn bản để phù hợp 
với hoàn cảnh địa phương, nhưng không được chư Trưởng lão bảo 
thủ đồng ý nên ly khai (3). Kinh điển Bắc tông nói rằng sự ly khai 
xảy ra vì năm điểm của Mahadeva: bậc A-la-hán có thể hành bat 
thiện vì vô tình bị xúi đục (unconscious temptation); có thể đắc quả 
A-la-hán nhưng không ý thức sự chứng đắc (unconscious of the 
fact); bậc A-la-hán có thể có nghi ngờ về giáo pháp (may have 
doubts on matters of doctrine); không thể đắc quả A-la-hán mà 
không có sự giúp đở của một đạo sư (teacher); “Thánh đạo” có thể 
bắt đầu bằng tán thán “Buồn thay!” nói lên trong lúc thiền (4). Các 
điều tịnh tín (articles of faith) này được ghi trong Kathävatthu (5) 
của calc Pubbasela và Aparasela đối lập với Mahasanghika. Theo 
Ngài Huyền Trang (6), Mahasanghika chia kinh điển làm năm tạng: 
Kinh, Luật, Luận, Tạp, và Dharani. Ngài Pháp Hiển dua từ 
Pätaliputta về Trung Quốc trọn bộ Mahasanghika Vinaya (7). 
Mahasanghika có trung tâm tại Abhayagiri-vihara; được biếy Vua 
Sena I có kiến tạo Virankurarama để họ sử dung (8). 


(1) KvuA., p. 4; Dpv. v. 32 ff. (2) Rockhill, op. cit., 182 ff. 
(3) For these see Vin. ii. 294. f. (4) J.R A.S. 1910, p. 416; cf. MT 173. 
(5) 173 ff., 187 ff., 194, 197. (6) Beal. ii. 164. 


(7) Giles, p.64, Nañjio"s Catalogue có Mahasanghika va Mahasanghabikhsuni 
Vinaya bang tiéng Trung Hoa (Cols. 247, 253. Ms. No. 543). 
(8) Cv. 1. 68. 


Mahasaccaka_ Sutta-- Saccaka visits the Buddha at the 
Kutagarasala and questions him on the disciplining of the body 
and the mind. The Buddha describes to him the training he 
underwent from the time ofleaving the world to that of his 
Enlightenment, stopping at no exertion, avoiding no austerities till, 
in the end, wisdom came to him, and he realized that bliss could not 
be experienced with an emaciated body. The Paficavaggiyas, who 
had been with him till then, left him in disgust. But he persevered, 
and, in the end, destroyed the asavas. Saccaka, addressed in the 
sutta as Aggivessana, expresses great admiration for the Buddha 


and acknowledges his superiority over other teachers (1). 
(1) M. i. 237-51; see Thomas: op. cit, 58. 


Mahasatthivassa Thera.-- A resident of Katthakasala-parivena. 
King Vasabha went to the monastery, as the monk lay dying, 
intending to worship him, but at the door he heard the groans of 
the ill man, and disgusted that, after sixty years of monastic life, he 
should not be able to conquer his pain, he did not enter. This was 
reported to the Elder, and putting forth great effort, he subdued his 
pain and sent word to the king to come to him. Vasabha entered, 
and prostrating himself before the Elder, said, "I worship you, not 
for your arahantship, but for the exertion you put forth while yet a 
puthujjana’ (1). 

(1) DA. i. 291. 


Mahasatipatthana Sutta.-- Preached at Kammassadamma in the 
Kuru country. The Buddha tells the monks that the one and only 
path leading to Nibbana is that of the Four Bases of Mindfulness. 
These, in brief, are the four ways of directing the mind to the 
impurities andthe impermanency of body: (1) kaya, physical 
structure and activities; (2) vedand, the emotional nature, first as 
bare feeling, then as having ethical implications; (3) citta, conscious 
life or intelligence, considered under ethical aspects; (4) dhamma, 
considered under the five hindrances; the five groups (khandhas), 
the six spheres of sense, the seven bojjhangas, and the four Ariyan 
Truths (1). The sutta is considered as one of the most important in 
the Buddhist Canon. It has been translated into various languages, 
and several commentaries on it are in existence. Its mere recital is 
said to ward off dangers and to bring happiness, and it is the desire 
of every Buddhist that he shall die with the Satipatthana Sutta on his 
lips, or, at least, with the sound of it in his ears. 

The materials found in the Mahasatipatthana Sutta are found 
also inthe Majjhima Nikaya, broken up into two portions, each 
representing a separate discourse—the Satipatthana Sutta and 


the Saccavibhanga Sutta. 
(1) D. ii. 290-315. 


Mahasaccaka Sutta.-- Trung Bộ Đại Kinh Saccaka, Số 36. Nigantha wa 
luận chiến Saccaka viếng Phật tại Kitagarasala và bạch hỏi về tu 
thân và tu tâm. Để trả lời, Phật kể lại những tu tập Ngài trải qua từ 
khi thoát ly gia đình cho đến lúc chứng ngộ, không ngừng nỗ lực mà 
cũng không ngại khổ hạnh, cho tới lúc trí tuệ phá khởi để Ngài rõ 
biết rằng không thể nào chứng được các lạc thọ (như lạc thọ ly dục, 
ly bất thiện pháp, chứng và trú các thiền, vân vân) với một thân thể 
gầy yếu. Nhóm Pañcavaggiya theo ông khinh tởm bỏ ra về, ông bền 
chí lưu lại, đoạn diệt được các lậu hoặc. Trong kinh Saccaka được 
gọi là Aggivessana. Ông tán thán Phật và công nhận sự ưu việt của 
Ngài (vì sắc mặt Ngài vẫn hoan hỷ chớ không đổi như nhiều giáo 
trưởng khác lúc bị chống đối một cách mỉa mai) (1). 

(1) M. i. 237-51; xem Thomas: op. cit. 58. 


Mahasatthivassa Thera.-- Trưởng lão thường trú tai Katthakasala- 
parivena. Vừa đến cửa am that để thăm Trưởng lão bệnh, Vua 
Vasabha nghe tiếng rên rỉ, bèn trở ra vì thấy rằng vị tu hành trong 
60 năm rồi mà không thể điều phục được đau đớn của mình. 
Chuyện tới tai Trưởng lão, Trưởng lão tinh tấn khắc phục va cho 
mời nhà vua trở lại. Nhà vua đến, đảnh lễ và bạch rằng: “Trẫm đảnh 
lễ Ngài không phải vì Ngài là bậc A-la-hán, mà vì Ngài tinh tấn khắc 
phục lúc làm kẻ phàm phu.” (1). 

(1) DA. ¡. 291. 


Mahäsatipatthäna Sutta.-- Trường Bộ Kinh Đại Niệm Xứ, Số 22. Do Phật 
thuyết tại Kammassadamma trong xứ Kuru. Phật dạy rằng con 
đường duy nhất đưa đến Niết Bàn là bốn niệm xứ. Đại để, đó là bốn 
pháp quán tanh sanh diệt của thân 1. (kaya), 2. thọ (vedana), 3. tâm 
(citta), va 4. pháp (dhamma) để hướng đến chánh niệm, và sống 
không chấp trước. Quán thân trên* thân như quán biết có thân, có 
bốn oai nghi, xác chết, vân vân. Quán thọ trên* thọ như quán biết 
lạc thọ, khổ thọ, không lạc không khổ thọ. Quán tâm trên* tâm như 
quán biết có tâm tham, sân, si, tâm thâu nhiếp, tâm quảng đại, vân 
vân. Quán pháp trên* pháp như quán các pháp đối với năm triền cái 
(như tuệ tri có tham dục, vân vân), với năm uẩn (như tuệ tri đây là 
sắc sanh, sắc diệt, thọ sanh, vân vân), với sáu xứ, với bảy bồ đề phần, 
và bốn Thánh đế (1). Mahasatipatthana Sutta được xem như một 
trong những kinh căn bản quan trọng của Kinh Điển Phật giáo (về 
thiền để phát khởi tuệ quán). Kinh được dịch ra nhiều thứ tiếng và 
có nhiều luận giải. Chỉ tụng thôi, kinh này cũng có thể giải trừ hiểm 
hoạ và đem lại an lạc; Phật tử thường phát nguyện được tụng đọc 
hay nghe kinh này lúc lâm chung. 

Nội dung của Mahasatipatthana Sutta được thuyết lại bang 
hai phần riêng trong hai kinh Satipatthana Sutta (Số 10) 
và Saccavighanga của Trung Bộ, Majjhima Nikayä. 

(1) D. ii. 290-315. 


Mahasamaya Sutta 1.-- Preached at Mahavana in Kapilavatthu, where 
the Buddha was staying with five hundred arahants. The gods of 
the ten thousand world systems had come to visit the Buddha 
andthe monks, and were joined by four gods from the 
Suddhavasa, who saluted the Buddha in verse. The Buddha then 
addressed the monks and recited this sutta (1). It is possible to 
divide the discourse into three parts. The first contains a list of the 
devas (2) and other beings present to worship the Buddha. It is a 
long list of strange names given in verses, mostly doggerel. Many of 
the beings mentioned are to us now mere names, with no special 
information attached. Most of them were probably local deities, the 
personification of natural phenomena, guardian spirits, fairies, 
harpies, naiads, dryads, and many others, whoare here 
represented as adherents of the Buddha, come to do him honotr. It 
is noteworthy that even the most important gods—e.g., 
Soma, Varuna and Brahma—are only incidentally mentioned, 
added to the list, as it were, without special distinction. 

The second part of the sutta is the framework of the words 
attributed to the Buddha, introducing the list of devas, giving the 
Buddha's warning to the monks to beware of Mara and Mãra's 
declaration that he had no power over them as arahants are free 
from fear. 

The third part of the sutta may be called the prologue, the verses 
of greeting spoken by the devas from Suddhavasa (3). 

This prologue is elsewhere preserved as a separate episode (4). 

The Commentaries give long accounts of the preaching of the 
Mahasamaya (5).The arahants mentioned are Sakyan and 
Koliyan youths, representatives of Sakyan and Koliyan families, 
sent to join the Order as a sign of gratitude to the Buddha for having 
averted the quarrel between the two families regarding the water 
of the Rohini. On that occasion the Buddha had preached to the 
opposing armies the Attadanda Sutta and the Phandana, 


Latukika and Vattaka Jatakas (6). 

(1) D. ii. 253-62. 

(2) A similar list is found in the Mahavastu (i. 245; iii. 68, 77); the addition of 
Siva to this list is significant. Thelist of gods given in the 
Mahäsamaya should be compared with that given in the Atanativa Sutta. 

(3) Rhys Davids, Dial. ii. 282 f. (4) S. i. 27. 

(5) E.g, SNA. 357 ff; DA. ii. 672 ff. 

(6) Ibid., 674 adds the Pathaviuddriyana and the Rukkhadhamma Jatakas. 


Mahasamaya Sutta 1.-- Trường Bộ Kinh Dai Hội, Số 20. Do Phật thuyết 
tại Mahavana trong Kapilavatthu, nơi an trú của Phật cùng đại 
chúng tỳ khưu 500 vị đều là A-la-hán. Chư Thiên của mười ngàn thế 
giới cùng bốn vị Tịnh cư thiên (Suddhavasa) tập hội để đảnh lễ 
chiêm ngưỡng Phật cùng chư tỳ khưu A-la-hán. Phật nói như vậy 
với đại chúng tỳ khưu và thuyết bài pháp thoại này (1). Pháp thoại 
có thể được chia lam ba phần. Phần 1 liệt kê danh sách dài các chư 
Thiên (2) và chúng sanh có mặt; nhiều tên không có chỉ tiết đính 
kèm; hầu hết là thần địa phương, phi nhân, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, hộ 
pháp, tiên nữ, thần nước, thần đất, thần lửa, thần gió, thần cây (thọ 
thần), vân vân; một ít vị trọng yếu như Soma, Varuna, Brahma 
cũng được đề cập nhưng chỉ là nhắc sơ qua chớ không có chỉ tiết. 

Phần 2 là lời giảng của Phật, nói về chư vị trong danh sách nêu 

trên hoan hỷ đến để chiêm ngưỡng đại chúng tỳ khưu A-la-hán, và 
cho biết rang cả Mara cũng đến nhưng chư tỳ khưu là A-la-hán nên 
không sợ. 
Phần 3 là các kệ mở đầu của chư Tịnh cư thiên (Suddhavasa) 
dâng lên Phật (3). 

Phần mở đầu này làm thành một kinh trong Samyutta Nikaya (4). 

Có nhiều luận giải về Mahäsamaya Sutta (5). Bậc A-la-hán đề cập 
trong kinh này là chư tỳ khưu trẻ (200) do hai tộc Sakya và Koliya 
gởi đi xuất gia để đền đáp công đức của Phật đã hoá giải tranh chấp 
về nước sông Rohini giữa hai tộc. Trong nhân duyên này Phật 
thuyết trước mặt ba quân của đôi bên ba kinh Bổn sanh Phandana, 
Latukika và Vattaka (6). 

(1) D. ii. 253-62. 

(2) Mahavastu (i. 245; iii. 68, 77) có danh sách tương to; sự thêm Siva vào danh 
sách rất quan trong. Xin so sánh hai danh sách trong Mahasamaya Sutta va 
Atanatiya Sutta. 

(3) Rhys Davids, Dial. ii. 282 f. (4) S. i. 27. 


(5) E.g, SNA. 357 ff; DA. ii. 672 ff. 
(6) Ibid., 674 thêm Pathaviuddriyana Jataka va Rukkhadhamma Jataka. 


He then related the story of their origin, showing that both families 
were descended from a common stock. When the quarrel was thus 
settled, two hundred and fifty young men from each family entered 
the Order and the Buddha dwelt with them in Mahavana. But the 
wives of the men tried to entice them back; the Buddha, therefore, 
took them to Himava, where he preached to them the Kunala 
Jataka on the banks of the Kunala Lake. At the conclusion of the 
sermon they attained to variousfruits of the Path, from 
andagamiphala to sotapatti. He then returned withthem to 
Mahavana, where they developed insight and became 
arahants. They assembled to pay homage to their teacher on the 
evening of the fullmoon day of Jetthamasa, and to the assembly 
came the devas of the ten thousand world systems. The Buddha 
told the monks the names of the devas present (as given in the 
Mahasamaya), and, surveying the assembly, saw that it consisted of 
two kinds of beings, one capable of benefiting by his teaching 
(bhabba), and the other not so capable (abhabba). The bhabba, he 
saw, could be divided into six groups—the raqacarita and the dosa- 
mohavitakka-saddha-buddhi-carita, according to temperament. To 
these, respectively, he preached six suttas, calculated to benefit 
each separate class, and, in order that each sutta might take the 
form of question and answer, he created a Buddhaform to 
ask questions, while he himself answered them. The six suttas, so 
preached, were the Purabheda, Kalahavivada, Culavyuha, 
Mahavytha, Tuvataka and Sammaparibbajaniya. Countless 
numbers of beings realized the Truth (7). 

The preaching of the Mahasamaya Sutta was among the 
incidents of the Buddha's life sculptured in the Relic Chamber of 
the Maha Thupa (8). 

(7) AA. i. 173, 320; Mil. 20, 350; SNA. i. 174. (8) Mhv. xxx. 83. 


Mahasamaya Sutta 2.-- See the Sammaparibbajaniya Sutta. 


Mahasammata.-- A king who lived in the beginning of this present age. 
The Pali Chronicles (1) mention him as the original ancestor of 
the Sakyan family, to which the Buddha belonged, and gives a list 
of the dynasties from his day to the time of the Buddha, to prove 
that the line was “unbroken.” Mahasammata belonged to the Solar 
Race and is identified with the Bodhisatta, who was born among 


men after sojourn in the Brahma-worlds (2). 
(1) Mhv. ii. 1 ff; Dpv. iii. 1 ff; MT. 122 ff; also J. ii. 311; iii. 454, etc. 


Tiếp theo, Ngài thuyết nguồn gốc của hai tộc và kết luận rằng đôi 
bên có chung dòng. Về 200 tỳ khưu trẻ nói trên, thoạt tiên chư vị 
an trú với Phật tại Mahavana. Để tránh sự du dỗ hoàn tục của các 
phu nhân, chư vị được Phật đưa đến an trú trên Himavä, thuyết 
cho nghe Kunäla Jataka trên bờ hồ Kunalä, và đắc quả từ Dự 
lưu đến Bất Lai. Sau đó, chư vị theo Phật trở về Mahavana, phát 
khởi thiền định, đạt thắng trí của bậc A-la-hán. Vào một ngày 
rằm tháng Jetthamasa, chư vị hội tập tại Mahavana để tôn 
vinh Sư phụ mình và có chư Thiên từ mười ngàn thế giới đến 
đảnh lễ và chiêm ngưỡng. Vì chư Tỳ khưu A-la-hán này, Phật 
thuyết về chư Thiên hiện diện (xem Mahäsamaya Sutta). Trong 
hội tập bấy giờ Phật nhìn thấy hai hạng chúng: bhabba (pháp 
thoại đem lại lợi lạc) và abhava (pháp thoại không đem lại lợi 
lạc). Chúng bhava chia thành sáu nhóm: ragacaritd, dosa-, moha- 
, vitakha-, saddha-, và buddhi-carita tuỳ theo hạnh (carita). Vì sáu 
nhóm này, Phật thuyết sáu kinh theo hình thức vấn đáp mà Ngài 
vừa hỏi vừa đáp: Purabheda, Kalahavivada, Cilavyiha, 
Mahavynha, Tuvataka, và Sammaparibbajaniya. Vô số chúng 
sanh tiếp cận được với Sự Thật (7). 

Buổi Phật thuyết kinh Mahasamaya được khắc trên phù điêu 
trong điện Xá lợi của Maha Thupa (8). 

(7) AA. i. 173, 320; Mil. 20, 350; SNA. i. 174. (8) Mhv. xxx. 83. 


Mahasamaya Sutta.-- Xem Kinh Sammaparibbajaniya. 


Mahasammata.-- Mahatammada Vuong Thống. Vì vua của thoi mở đầu 
của thế giới. Theo Kinh điển Pali, ông là sơ tổ của dòng dõi Sakya 
và triều đại của dòng dõi này nối tiếp từ thời ông đến thời Đức Phật 
Gotama “không bị đứt đoạn”. Mahäsammata thuộc giống Thái 
dương và chỉ Bồ Tát, Người đến nhân thế từ cõi Phạm thiên (2). 

(1) Mhv. ii. 1 ff; Dpv. iii. 1 ff; MT. 122 ff; xem thêm J. ii. 311; 454, etc. 


He was called Mahasammata, because, on the arising of wickedness 
in the world, he was chosen by the people (3) to show indignation 
against and disapproval of those worthy of blame. In return for his 
services, he was given a portion of their harvest. It is said (4) that 
in the dynasty of Mahasammata the idea of meting 
out punishments, such as torture, fining, expulsion, was unknown. 
These were invented later with the advance of civilisation! The 
Vimanavatthu Commentary (5) explains that Mahasammata is the 
name given in the sacred books (sdsane) for Mann. Some, at least, 
of the Ceylon kings traced their descent from Mahasammata (6). 


(2) MT. 121 f. 

(3) "sannipatitva samaggajatehi mahajanehi  sammannitva kato 
Mahasammato," MT. 122; cp. D. iii. 92 f.; Mtu. f. 248; DhSA. 390, 392. 

(4) J. iv. 192. (5) p. 19. (6) See, e.g., Cv. xlvii. 2. 


Mahasara.-- The books contain a list of seven great lakes, situated in the 
Himalaya. They form the sources of the five great rivers and dry up 
only when four suns appear in the world. These seven lakes 
are Anotatta, Sihapapata, Rathakara, Kannamunda, Kunala, 
Chaddanta and Mandakini (1). Sometimes (2) Hamsapatana is 
given in place of Mandakini. 


(1) A. iv. 101; also at J. v. 415; SNA. 407; DA. i. 164; UdA. 300; AA. ii. 759. 
(2) E.g, Vsm. 416. 


Mahasalayatana, Mahasalayatanika Sutta.-- The Buddha instructs 
the monks on the necessity of acquiring the right kind of 
knowledge of the sense organs, their objects, their perception, their 
contact and the feelings arising therefrom. Such knowledge enables 
a monk to traverse the Noble Eightfold Path to its perfected 
development and to the realization of transcendant knowledge, 


which is understanding and deliverance (1). 
(1) M. iii. 287-90. 


Mahasakyamuni Gotama Sutta.-- The Buddha describes how, 
before reaching Enlightenment, he traced back, step by step, the 
cause of II] in the world and the Way of escape therefrom (1). 


(1) S. ii. 10 f. 
Mahāsāgara 1.-- A king of Uttaramadhurā; Sāgara and 
Upasāgara were his sons (1). 
(1) J. iv. 79. 


Mahasagara 2.-- The name of Mahameghavana (q.v.) in the time 


of Kassapa Buddha (1). 
(1) Mhv. xv. 126 ff. 


Ông được gọi là Mahäsammata vì, trong lúc ác pháp lan tràn trên 
thế gian, ông được chọn bởi dân chúng (3) để cho thấy sự phẫn nộ 
và chống đối của quần chúng đối với những kẻ có ác tâm. Để đền 
đáp công hạnh của ông, ông được cung cấp một phần hoa màu. 
Được biết (4) trong triều đại của Vua Mahasammata không có hình 
phạt, như tra tấn, phạt vạ, hay trục xuất. Hình phạt đồng hành với 
văn minh! Theo Chú giải về Vimanavatthu (5), Mahäsammata là 
danh hiệu dùng trong giáo pháp (sdsane) để chỉ Manu. Một số vua 
chúa Sri Lanka là kế thừa của Mahasammata (6). 


(2) MT. 121 f. 

(3) "sannipatitva  samaggdjatehi mahajanehi ˆ sammannitva kato 
Mahasammato," MT. 122; cp. D. iii. 92 f; Mtu. f. 248; DhSA. 390, 392. 

(4) J. iv. 192. (5) p. 19. (6) See, e.g., Cv. xlvii. 2. 


Mahasara.-- Dai hồ. Theo Kinh điển, có bay hồ lớn trên Hy Mã Lap Son: 
Anotatta, Sihapapata, Rathakara, Kannamunda, Kunala, 
Chaddanta, va Mandakini (1); Mandakini đôi khi được thay thé 
bởi Hamsapatana (2). Các dai hồ nay là thượng nguồn của năm con 
sông lớn và chỉ khô cạn khi bốn mặt trời xuất hiện. 

(1) A. iv. 101; also at J. v. 415; SNA. 407; DA. i. 164; UdA. 300; AA. ii. 759. 
(2) E.g, Vsm. 416. 


Mahasalayatana, Mahasalayatanika Sutta.-- Trung Bộ Dai Kinh Sáu Xứ, 
Số 149. Phật dạy chư tỳ khưu nên như thật tuệ tri về sáu căn, sáu 
trần, sáu thức, sáu xúc và ba cảm thọ khởi lên do căn trần thức tiếp 
xúc. Nhờ tu tập như vậy, vị tỳ khưu thành tựu viên mãn Thánh đạo 
tám ngành (tức có chánh kiến, chánh tư duy, vân vân) đưa đến 
thượng trí và giải thoát (1). 

(1) M. iii. 287-90. 


Mahasakyamuni Gotama Sutta.-- Trước khi giác ngộ giải thoát, Phật rõ 
biết từng bước một nhân duyên của Khổ và tìm thấy được con 
Đường thoát khổ (1). 

(1) S. ii. 10 f. 


Mahāsāgara 1.-- Vì vua ở Uttaramadhura; Sagara va Upasagara là 
hai vương tử của ông (1). 
(1)J.iv.79. 


Mahasagara 2.-- Tên của Mahameghavana (q.v.) vào thoi Phật Kassapa (1). 
(1) Mbv. xv. 126 ff. 


Mahasami 1.-- A name given by his people to Dappula, governor 


of Rohana and father of Manavamma (1) 
(1) Cv. xlv. 50. 


Mahasami 2.-- A title given to Moggallana, ruler of Rohana, and father 


of Kitti (afterwards Vijayabhahu I) (1). 
(1) Cv. lvii. 30, 49. 


Mahasami 3.-- A Thera of Ceylon, to whom tradition ascribes 
the authorship of the Muiasikkha (1). 


(1) P.L.C. 77. 
Mahasami Thera 4.-- Author of the new tikā on the 
Nāmarūpapariccheda (1). 
(1) Sās. 69. 


Mahāsāmi Thera.-- Author of a tikā on the Subodhalankara (1). 
(1) Gv. 62. 


Mahāsāra Jātaka (No. 92).-- The Bodhisatta was once minister 
of Brahmadatta, king of Benares. One day the king went with his 
queens to the park and the latter took off their ornaments for 
bathing. A female monkey, watching her opportunity, stole a pearl 
necklace. On the loss being discovered, the king had every person 
and every place searched. A rustic, seeing the commotion, took to 
his heels and was chased and captured by the guards. When 
questioned, he confessed to having stolen the necklace, thinking 
that the best way of saving his life, and said he had given it to the 
Treasurer. The Treasurer said he had given it to the chaplain, the 
chaplain to the chief musician, the musician to the courtesan. As it 
was by this time late, the matter was put off till the next day, the 
alleged accomplices being imprisoned. The Bodhisatta, doubting 
their words, obtained the king's leave to investigate the matter. He 
had the prisoners watched, and knew, from their reported 
conversations, that they were innocent. He then decided that it 
had been stolen by a monkey, and gave orders that a number of 
monkeys should be captured and turned loose again with strings of 
beads round their necks, wrists, and ankles. The monkey, who had 
stolen the necklace, on seeing the others with their beads, was filled 
with jealousy and produced the necklace. The guard frightened her, 
and so she dropped it, and the Bodhisatta was greatly praised for 
his wisdom. 


Mahasami 1.-- Danh hiệu mà dai chúng gọi Vua Dappula trị vì Rohana; 
ông là cha của Mãnavamma (1). 
(1) Cv. xlv. 50. 


Mahasami 2.-- Danh hiệu của Moggallana trị vì Rohana; ông là cha của 
Kitti (sau là Vua Vijayabahu I ) (1). 
(1) Cv. lvii. 30, 49. 


Mahasami 3.-- Trưởng lão Sri Lanka mà truyền thống nói là tác giả của 
Mũlasikkhä (1). 
(1) P.L.C. 77. 


Mahāsāmi Thera 4.-- Tác giả của Chú giải về Namarupapariccheda (1). 
(1) Sas., p. 69. 


Mahasami Thera.-- Tác giả của Chú giải về Subodhalankara (1). 
(1) Gv. 62. 


Mahasara Jataka (No. 92).-- Chuyện Dai Bảo Vật. Bồ Tát sanh làm Dai 
thần của Vua Brahmadatta trị vi Varanasi. Một hôm, nhà vua cùng 
Hoàng hậu ra hồ tắm. Hoàng hậu cởi giao tư trang cho tỳ nữ trông 
coi. Có con khỉ cái trộm xâu chuổi ngọc lúc tỳ nữ lơ đễnh. Khi phác 
giác mất chuỗi, nữ tỳ la lớn chuỗi ngọc bị đánh cắp. Bấy giờ có một 
nông dân nghe, sợ bỏ chạy, bị rượt bắt. Để khỏi bị đánh đập hạch 
sách, ông nhận bừa tội ăn cắp xâu chuổi và man khai đã giao chuỗi 
cho một phú ông. Phú ông cũng nhận bừa và khai đã giao cho vị tế 
sư. Vị này khai giao cho nhạc công; nhạc công khai đã giao cho kỳ 
nữ. Ngày tàn, giờ hết, chuyện được đình lại hôm sau. Nghi ngờ, Bồ 
Tát xin nhà vua cho ông được điều tra. Ông cho theo dõi năm tội 
nhân hàn huyén trong tù , và được biết họ vô tội. Đoán khỉ là thủ 
phạm, ông cho bắt một số khỉ cái, đeo chuỗi vào cổ, tay, chân chúng, 
rồi thả ra. Thấy các bạn có chuỗi hột, khỉ cái thủ phạm ganh ty nên 
đem chuỗi đánh cắp ra khoe. Bị rượt, khi cái để rơi xâu chuỗi tang 


vật. Bồ Tát được tán thán là vị Đại trí. 


The story was told in reference to Ananda. Pasenadi's wives 
wished for someone to preach to them in the palace. Pasenadi went 
to the Buddha and from him heard the praises of Chattapani. Later, 
he met him and asked him to preach in his harem. But Chattapani 
was unwilling, saying that it was the prerogative of the monks. 
Thereupon the king asked the Buddha to appoint someone, and the 
Buddha appointed Ananda. One day Ananda found all the women 
of the palace very dejected, and learnt that the jewel of the king's 
turban had been lost and everyone was most distracted. Ananda, 
therefore, went to the king and asked that each suspect should be 
given a wisp of straw on a lump of clay and asked to place it 
somewhere, the idea being that the thief would leave the jewel in 
one of these lumps. The ruse, however, did not succeed, and orders 
were then given that a water-pot be set in a retired corner of the 
courtyard behind a screen and that everyone should be asked to 
wash his hands. When all had washed, the pot was emptied and the 
jewel found inside it. 


Ananda is identified with the king of the Jataka (1). 
(1) J. i. 381-7. 


Mahasarappakasini.-- The name of a Commentary (1). 
(1) Gv. 75. 


Mahasaropama Sutta-- Preached at Gijjhakuta, soon after 
Devadatta's secession. Some young men leave the household, 
being lured by the life of a monk. As monks, they receive presents, 
esteem, and repute. These things so please them and satisfy their 
aspirations that they become conceited and disparage others. Thus 
they grow remiss and a prey to Ill. Their case resembles that of a 
man who, needing the best of timber, goes into a forest and is 
satisfied with cutting off the leafy foliage or the bark of the trees, 
knowing nothing of the grades of wood. On the other hand, the 
monk who is satisfied only when he reaches the end of Ill is like a 


man who takes only the choicest timber, passing over the other (1). 
(1) M. i. 192-7. 


Mahasala Sutta 1.-- A rich brahmin asks the Buddha why there is 
an apparent decrease of human beings. The Buddha answers that it 
is because the world is ablaze with unlawful lusts, wrong doctrines, 
and depraved longings. There is no reasonable rain, harvests are 


poor, and men die easily (1). 
(1) A. i. 159 f. 
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Chuyện kể về Tôn giả Ananda. Nữ nhân trong cung Vua 
Pasenadi muốn được nghe pháp. Nhà vua mời Cư sĩ Chattapani, 
nhưng ông từ chối và tâu rằng việc ấy chỉ thích hợp với Tôn giả xuất 
gia. Phật cử Tôn giả Änanda vào cung thuyết pháp. Một hôm, Tôn 
giả thấy các cung nữ không thiết tha với pháp mà sầu ưu. Hỏi ra, 
ông biết họ bị hạch hỏi vì viên ngọc quý gắn trên khăn cũng nhà vua 
bị trộm. Tôn giả xin hiến kế: cho những người bị nghi một nắm 
rơm hay cục đất sét và bão họ đem bỏ vào một chỗ chỉ định, với 
dụng ý người trộm sẽ nhét ngọc vào rơm hay đất sét. Không kết quả. 
Tôn giả hiến kế thứ hai: đặt lu nước tại một nơi trong hoàng thành 
có màn che và bảo họ vô rửa tay. Sau khi họ rửa tay xong, đổ nước 
ra, tìm thấy ngọc. 

Ananda là vị vua tiền thân trong Jataka (1). 

(1) J. i. 381-7. 


Mahasarappakasini.-- Tựa đề của một Chú giải (1). 
(1) Gv. 75. 


Mahasaropama Sutta.-- Trung Bộ Dai Kinh Thi Du Lõi Cây, Số 29. Do 
Phật thuyết sau khi Devadatta bỏ ra đi. Người ta có thể vì thấy khổ 
sinh tử nên phát tâm xuất gia tìm cách chấm dứt toàn bộ khổ uẩn 
này, như người vào rừng tìm lõi cây. Nhưng có người, sau khi xuất 
gia, vì danh dự lợi dưỡng và sự tôn kính của người đời, đâm ra tự 
mãn, tham đắm, tự cho đã đạt mục đích. Vị này ví như kẻ thay vì tìm 
lõi cây, lại đem về cành lá. [Theo Ni sư Thích Nữ Trí Hải, 2002]. 
Ngược lại, vị tỳ khưu thành tựu viên mãn chỉ khi nào đoạn diệt được 
Khổ, vị này như người đi rừng đem về lõi cây (1). 

(1) M. i. 192-7. 


Mahasala Sutta 1.-- Môt Bà-la-môn giàu có lón dén viéng Phat và bach 
do duyên gi ngày nay loài người bị giảm thiểu số lượng. Phat dap vi 
loài người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, bị tà kiến chi phối 
va bị ác tham chinh phục. Trời không mưa đầy đủ, mùa màng thất 
bát, nhiều người dễ mạng chung (1). 

(1) A.i. 159 £. 
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Mahasala or Lukhapapurana Sutta 2.-- A wealthy brahmin, 
looking worn and wearing a coarse garment, visits the Buddha at 
Savatthi and tells him that his four sons, aided by their wives, have 
shown him the door. The Buddha teaches him several verses 
illustrating the ingratitude of his sons to be recited in the 
Santhagarasala. He recited these and his sons, who are in the 
assembly, take him home and look after him. Later he goes to the 
Buddha and asks him to accept a set of garments which his sons 
have given him. The Buddha accepts it out of compassion (1). 

The Commentary says that the man had immense wealth in his 
house, some eighty crores. He found wives for his sons and divided 
half his wealth among them. His wife died, and his sons, fearful lest 
he should marry again and they should lose the rest of their 
patrimony, pet him and look after him, and he gives them all except 
his wrap. He goes to live with his eldest son, but is driven out by his 
daughterinlaw; the rest of the family treat him likewise. He enters 
the order of the Pandarangas and suffers the greatest privations, 
till he finally throws himself on the reputed kindness and 
graciousness of the Buddha. Whenthe people discover the 
disloyalty of the sons they threaten to kill them, and then the sons 
take the old man back and nurse him. Later the mem ers of the 


family become sotapannas (2). 
(1) S. i. 175 f. (2) SA. i. 202 ff. 


Mahasaia.-- A village to the east of Kajangala; the eastern boundary of 
Majjhimadesa passed through it (1). 
(1) Vin. i. 197; J. i. 49, where it is called Mahasala. 


Mahasikha.-- Five kappas ago there were five kings of this 


name, previous births of Pannanjalika Thera (1). 
(1) Ap. i. 128. 


Mahasineru.-- See Sineru. 


Mahasilava.-- The Bodhisatta born as king of Benares. See 
the Mahasilava Jataka. 


Mahasilava Jataka (No. 51).-- The Bodhisatta was once king of 
Benares under the name of Mahasilava. He built six almonries and 
ruled in all goodness. One of his ministers, having intrigued with a 
member of his harem, was expelled and took service under the king 
of Kosala. He caused several bands of ruffians to invade the 
territory of Mahasilava at different times. When they were caught 
and brought before Mahasilava, the latter gave them money and 
sent them away, telling them to act differently in the future. 


Mahasala Sutta hay Lukhapapurana Sutta 2.-- Một Bà-la-môn giàu có 
đến viếng Phat tại Savatthi với dáng tiều tuy và mặc y thô xấu. Ong 
bạch Phật bị bốn con trai âm mưu với bốn con dâu đuổi ông ra khỏi 
nhà. Phật dạy ông bài kệ nói về sự vong ơn và khuyên ông đọc lại bài 
kệ này giữa thính đường có con ông hội họp. Ông làm y lời Phật dạy 
và được các con đem trở về chăm sóc chu đáo. Ông đem đến cúng 
dường Phật bộ y các con ông biếu ông. Phật nhận y vì lòng từ (1). 

Chú giải luận rằng ông có trên 800 triệu và chia cho bốn con phân 
nữa sau khi cưới dâu. Lúc bà vợ ông qua đời các con sợ ông cưới vợ 
khác và mất của vì bà mẹ kế nên dụ dỗ ông giao hết gia tài để họ lo 
dưỡng nuôi ông. Ông ở với con trai trưởng nhưng bị con dâu đuổi 
đi; ông lần lượt đến với các con khác và đều lần lượt bị đuổi như 
vậy. Ông gia nhập Tăng Đoàn của các tỳ khưu Pandaranga và bị 
thiếu thốn nên mới đến tìm Phật. Lúc dân chúng biết được sự vong 
ơn của các con ông, ho doa giết chúng; do đó các con ông đưa ông 
trở về dưỡng nuôi. Về sau, tất cả gia đình ông đắc quả Dự lưu, 
sotapanna (2). 

(1) Si. i. 175 f. (2) SA. i. 202 ff. 


Mahasala.-- Lang nam về phía Đông của Kajangala; ranh giới của 
Majjhimadesa di ngang qua lang (1). 
(1) Vin. i. 197; J. i. 49 nói đó là Mahasala. 


Mahasika.-- Vào năm kiếp trước có năm vi vua trị vi dưới vương hiệu 
Mahasika; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Pannñjalika (1). 
(1) Ap. i. 128. 


Mahasineru.-- Xem Sineru. 


Mahasilava.-- Bồ Tát sanh làm vua trị vì ở Varanasi. Xem Mahasilava 
Jataka. 


Mahasilava Jataka (No. 51).-- Chuyện Vua Đại Giới Đức. Bồ Tát sanh lam 
Vua Mahasilava tri vì Baranasi có kiến tạo sáu trường bố thí và trị 
vì theo chánh pháp. Một cận thần của ông dan díu với cung phi bị 
ông đuổi và qua đầu quân cho Vua xứ Kosala. Vị thần phản phúc 
này tâu Vua xứ Kosala đem quân cướp qua chiếm đất của Vua 
Mahasilava nhiều lần ở những nơi khác nhau. Mỗi lần bị bắt họ đều 
được Vua Mahasilava cho tiền, khuyên bảo và thả về. 


In this way the king of Kosala was easily persuaded by his minister 
that Mahasilava's kingdom could easily be captured. He therefore 
set out with an army, and as the people of Maha silava were allowed 
to offer no resistance, the king and his ministers were captured 
alive and buried up to their necks in the cemetery. In the night, 
when jackals approached to eat them, Mahasilava fastened his 
teeth in the neck of the jackal that came to him. The jackal 
started howling and his companions fled. In his struggles to get 
free, the jackal loosened the earth round Mahasilava, who managed 
to free himself and then his companions. 

In the cemetery two Yakkhas were having a dispute about a 
dead body, and they asked Mahasilava to settle it. But he wished 
first to bathe, and they fetched him water and perfumes and food 
from the usurper's table in Benares and also his sword of state. 
With this he cut the body in half, giving half to each Yakkha, and, 
with their aid, he entered the usurper's room where he slept. When 
the latter showed signs of terror, Mahasilava told him of what had 
happened and granted him forgiveness. His kingdom was then 
restored, and Mahasilava exhorted his subjects on the virtues of 
perseverance. 

The story was related to a backsliding monk. Devadatta is 
identified with the treacherous minister of the Jataka (1). 

(1) J. i. 261-8. 


Mahasiva 1.-- King of Ceylon; he was the son of Mutasiva and 
the younger brother of Uttiya, whom he succeeded. He reigned for 
ten years (197-87 B.c.) and built the Nagarangana-vihara for 
Bhaddasala Thera. He was succeeded by Sũratissa (1). 

(1) Mhv. xxi. 1 ff. 


Mahasiva Thera 2.-- Resident of Vamantapabbhara. He was among the 
last of the arahants, and had taken part in various assemblies led by 
the Boddhisatta (1). It is probably this Thera who is referred to 
as Gamantapabbharavasi Mahasiva ¡in the Anguttara 
Commentary (2). He lived in Tissamaharama at Mahagama, and 
was the teacher of eighteen groups of monks. One of his pupils 
became an arahant, and, being aware that his teacher was yet a 
puthujjana, went to him and asked his leave to be taught a stanza. 
But Mahasiva said his pupils were so numerous that he had no time 
to give him a stanza. The pupil waited for a whole day and night, 
and then getting no chance of learning, said, "If you are so busy now 
how will you find time to die?" Mahasiva heard and understood, 
and exerted himself strenuously for thirty long years, at the end of 
which time he became an arahant. 

(1) J. iv. 490; vi. 30. (2) AA. i. 24, 29. 


Thấy vậy, Vua Kosala nghĩ sé chiếm vương quốc của Vua Mahasilava 
dễ dàng. Ông tiến quân. Vua Mahāsīlava không cho các đại thần 
mình chống trả. Do đó tất cả đều bị bắt và chôn sống ló đầu trong 
nghĩa địa. Đêm đến, chó rừng ra nghĩa địa tìm xác chết ăn thịt. Một 
con bị Vua Mahäsilava cắn vào cổ, hoảng sợ, la thất thanh, khiến các 
con chó khác đều bỏ chạy mất. Để thoát, chó bị cắn cổ cố vùng vẫy, 
vô tình đào bới đất chung quanh và giải thoát nhà vua. Sau đó nhà 
vua giải cứu các quân thần. 

Trong nghĩa địa bấy giờ có hai Dạ-xoa đưa nhau đến Vua 
Mahasilava để nhờ phân xử về cái xác chết mà họ đang tranh nhau 
ăn. Nhà vua bảo ông cần tắm trước đã. Hai Dạ-xoa lấy nước thơm 
của Vua Kosala cho ông tắm. Ông cần ăn, họ lấy thức ăn thượng vị 
của Vua Kosala cho ông ăn. Ông cần gươm báu, họ lấy gươm của Vua 
Kosala cho ông; ông dùng gươm chia hai xác chết cho hai Dạ-xoa. 
Sau đó ông được hai Dạ-xoa đưa vô loan phòng của Vua Kosala. Vua 
Kosala thức giấc, hoảng hốt, được Vua Mahasilava hứa tha thứ. Vua 
Kosala hối hận va giao trả vương quốc của Vua Mahasilava. Vua 
Mahasilava trị vì theo Chánh pháp và khuyên thần dân mình giữ 
giới đức. 

Chuyện kể về một tỳ khưu thối thất. Vị cận thần phản phúc chỉ 
Devadatta (1). 

(1) J. i. 261-8. 


Mahasiva 1.-- Vua Sri Lanka. Ong là vương tử Mutasiva và cũng là bao 
đệ của Vua Uttiya, người mà ông kế nghiệp về sau. Ông trị vì 10 năm 
(197-87 B.C.), có kiến tạo Nararangana-vihara để cúng dường cho 
Trưởng lão Bhaddasäla. Ông được Vua Sũratissa nối ngôi (1). 

(1) Mhv. xxi. 1 ff. 


Mahasiva Thera 2.-- Trưởng lão thường trú trong thung lũng hep 
Vamantapabbara. Ông là một trong những vị A-la-hán sau cùng, 
từng dự nhiều hội chúng do Bồ Tát chủ trì (1). Có thể đó là Trưởng 
lão Gamantapabbharavasl Mahasiva nói trong Chú giải 
Ahguttara Nikãya (2). Ông an trú và dạy 18 nhóm tỳ khưu tại 
Mahagama . Một môn dé của ông đắc quả A-la-hán và biết thầy 
minh còn là pham phu (puthujjana) nên đến để chỉ dẫn bằng cách 
xin một bài kệ. Ông bảo quá bận nên không cho được. Đợi hết ngày 
qua đêm nhưng vẫn không được thầy cho kệ, vị môn đệ A-la-hán 
thưa: “Nếu Sư phụ bận rộn hôm nay làm sau Sư phụ tìm ra thời giờ 
để chết?” Nghe, Trưởng lão rõ biết, tinh tấn tu tập, và đắc quả A-la- 
hán 16 năm sau. 

(1) J. iv. 490; vi. 30. (2) AA. i. 24, 29. 


Mahasiva 3.-- A famous Commentator, sometimes called 
Dighabhanaka-Mahasiva. His interpretations are quoted, with 


respect, in the Commentaries (1). 
(1) E.g., DA. if. 430, 511, 543, 554, 805, 881, 883; SA. in. 171, 198; Sp. in. 711; 
DhSA. 405; PSA. 80; AA. ii. 490. 


Mahasiva Thera 4.-- An incumbent of Bhativanka, during the reign of 
Dutthagamami. One day he went to worship at the Maha 
Thupa, and there he saw two devatas offering flowers. In their 
previous lives they were two women who had worked for hire on 
the Maha Thupa (1). 

(1) Mhv. xxx. 46 ff. 


Mahasiva Thera 5.-- Incumbent of Nigrodhapitthi and expert in 
the Tipitaka. Once, while preaching the Sihanada Sutta in King 
Vasabha's palace, he described the splendours of the Relic 
Chamber in the Maha Thupa and the king expressed some 
difficulty in believing the report, but the Elder was able to convince 
the king that nothing was impossible where there was a 
combination of rajiddhi, deviddhi and ariyiddhi. The king was 
pleased, conveyed the Elder under the white umbrella to the Maha 
Vihara and made great offerings, lasting for seven days, to 
the Maha Thupa (1). 

(1) MT. 555. 


Mahasiva Thera 6.-- Mentioned as an eminent teacher of the Vinaya 


(1). He is probably identical with one of the foregoing. 
(1) Vin. v. 3; Sp. i. 63. 


Mahasiva Thera 7.-- It was for him that Aggabodhi I. built a 
parivena and also the Kurunda-vihara with a tank and a grove of 


cocopalms (1). 
(1) Cv. xlii. 11, 16. 


Mahasivaii Thera.-- A commentator, evidently of Ceylon, referred to by 


Buddhaghosa (1). 
(1) E.g, MA. ii. 797. 


Mahasiva 3 .-- Một luận giải sư wu thang, được dan trong nhiều chú giải 
(1). Ông thường được gọi là Dighabhanaka- Mahasiva. 
(1) Eg. DA. ii. 430, 511, 543, 554, 805, 881, 883; SA. iii. 171, 189; Sp. iii. 711; 
DhSA. 405; PSA. 80; AA. ii. 490. 


Mahasiva Thera 4.-- Trưởng lão thường trú tại Bhativanka trong triều 
đại của Vua Dutthagamani. Một hôm, ông đến Maha Thũpa danh 
lễ thấy hai Thiên nử cúng dường hoa; đó là hai nữ nhân làm mướn 
cho Maha Thũpa trong những kiếp trước (1). 

(1) Mbv. xxx. 46 ff. 


Mahasiva Thera 5.-- Trưởng lão thường trú tại Nigrodhapitthi, rat lau 
thông Tam Tạng. Lần nọ, lúc Trưởng lão thuyết Shinada Sutta 
trong cung Vua Vasabha, Trưởng lão mô tả sự hoành tráng của 
Điện xá lợi trong Maha Thupa, nhưng nhà vua không tin. Trưởng 
lão thuyết phục rằng không có gì không thể có được nếu như có sự 
phối hop của ba thần thông rajiddhi, deriddhi và ariyiddhi. Nhà vua 
tán than, che long đưa Trưởng lão đến Maha Vihara và làm lễ cúng 
dường Maha Thipa kéo dài trong bảy hôm (1). 

(1) MT. 555. 


Mahasiva Thera 6.-- Trưởng lão lau thông Vinaya (1). Ông có thể là một 
trong các vị Trưởng lão nói trên. 
(1) Vin. v. 3; Sp. i. 63. 


Mahasiva Thera 7.-- Vì Trưởng lão mà Vua Aggabodhi I kiến tao va cúng 
dường một parivena, Kurunda vihära với hồ nước trong ấy, và một 
vườn dừa (1). 
(1) Cv. xlii. 11, 16. 


Mahasiva Thera 8.-- Vị luận su Sri Lanka mà Buddhaghosa có dan trong 


các Chu giải của ngài (1). 
(1) Eg. MA. ii. 797. 


Mahasihanada Sutta-- Preached at the Mahavana in Vesali. 
Sariputta tells the Buddha that Sunakkhatta, who had recently 
left the Order, went about saying that there was nothing 
marvellous about the Buddha's knowledge and insight and that his 
teachings did not lead to the end of Ill. The Buddha says that 
Sunakkhatta is a man of wrath and follyand incapable of 
appreciating the good either of the Tathagata or of his teachings. He 
then issues his challenge to the effect that no one can deny to the 
Tathagata the possession of ten powers, (bala)—which are 
enumerated—and the four confidences (vesdrajja). The 
Tathagata can attend any of the eight assemblies without fear; he 
knows the various classifications of beings, the birth of beings, the 
way to Nibbana; he can read the minds of men and the five destinies 
which await different beings. He has lived the fourfold higher life— 
being foremost in his practice of asceticism, in loathliness, in 
scrupulosity, in solitude. No one has surpassed him in the practice 
of these things. He has discovered, by experimentation, the futility 
of the claims of those who maintain that purity comes by way of 
food, or offering, or ritual. Though eighty years old and his body 
broken down, yet his powers of mind are at their prime; even if he 
must be carried on a litter, yet will his mind retain its powers (1). 

Nagasamala, who is by, asks the Buddha for a title for the 
discourse,and the Buddha gives it the name of 
Lomahamsapariyaya. cp. Lomahamsa Jataka. 

(1) M. i. 68-83. 


Mahasuka Jataka (No. 429).-- The Bodhisatta was once king of 
the parrots and lived in afig-treegrove in the Himalaya. After some 
time the fruits of the trees on which he lived came to an end, but he 
still lived on there, eating bark or shoots or whatever else he could 
find. Sakka's throne was heated, and Sakka, assuming the form of 
a goose and accompanied by Suja, visited the parrot and asked why 
he did not go elsewhere. The parrot answered that he did not wish 
to forsake old friends, and Sakka, pleased with this answer, 
promised him a boon. The parrot asked that the fig-tree be made 
fruitful again, and this Sakka did. 

The story was told in reference to a monk who had a pleasant 
dwellingplace near a village, but who found alms difficult to get, the 
villagers becoming very poor. He became very discontented, but 
the Buddha asked him not to forsake his dwelling. 

The Sakka of the story is identified with Anuruddha (1). 
According to the Dhammapada Commentary (2), the story was related 


to Nigamavasi-Tissa (q.v.) and Sakka is identified with Ananda. 
(1) J. iii. 490-4. (2) DhA. i. 283 ff. 


Mahasthanada Sutta.-- Trung Bộ Đại Kinh Sư Tử Hong, Số 12. Do Phat 
thuyết tại Vesali. Tôn giả Sariputta bạch Phật lời rêu rao của 
Sunakkhatta (vừa mới bỏ tu) rằng: "Sa-môn Gotama không có 
pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh; Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy 
luận tác thành, tùy thuận trắc nghiệm, và thuyết cho một mục tiêu 
đặc biệt, có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành 
diệt tận khổ dau". Phật bảo Sunakkhatta là người ngu không đánh 
giá đúng Như Lai và lời dạy của Như Lai. Ngài nói tiếp rằng không 
ai có lòng tin tuyệt đối mà không thấy Phật là đấng có mười lực, bốn 
vô úy và nhiều năng lực khác. Ngài có thể dự tất cả tám hội chúng 
mà không bao giờ lo sợ; Ngài đã tuệ tri bốn sanh, năm thú và con 
đường đưa đến đấy; Niết Bàn và con đường đưa đến Niết Bàn. Ngài 
đã tu tập như hành hạ thân xác, bần uế, yểm ly, độc cư; trong cả bốn 
hạnh này không ai sánh kịp với Ngài. Bằng thực chứng, Ngài phủ 
nhận kiến giải ngoại đạo cho rằng sự thanh tịnh đạt được nhờ món 
ăn, nhờ luân hồi, nhờ sanh khởi, nhờ an trú, nhờ tế tự, nhờ thờ lửa. 
Ngài cũng bác bỏ lời ngoại đạo cho rằng người trẻ tuổi có trí tuệ, 
biện tài, còn già thì lú lẫn. Dầu đã 80 và có phải bị khiêng trên 
giường đi chỗ này chỗ khác, trí tuệ Ngài vẫn không có gì thay đổi 
(1). Tóm lại, Ngài có đủ tư cách để rống “tiếng rống của sư tử.” 

Tỳ khưu Nägasamala đang đứng hầu quạt Phật bach rằng ông 
cảm khái đến rởn tóc gáy và hỏi tựa đề của pháp thoại, Ngài dạy hãy 
gọi là Kinh Lomahamsapariyaya (Lông tóc dựng ngược) vay. cp. 
Lomahamsa Jataka. 

(1) M. i. 68-83. 


Mahasuka Jataka (No. 429).-- Chuyện Dai Anh Vũ. Bồ Tát sanh lam Vua 
loài chim anh vũ sống trong rừng sung trên Hy Mã Lạp Sơn. Sau một 
thời, trái sung trên cây không còn nữa, Vua anh vũ sống bằng lá, vỏ 
cây hay những gì kiếm được. Ngôi Thiên chủ Sakka nóng lên, Thiên 
chủ giả làm Thiên nga đi với Hoàng hậu Suja đến viếng Anh vũ và 
hỏi vì nhân duyên gì chim không đi nơi khác tìm thức ăn. Anh vũ 
bảo không muốn bỏ rơi bạn củ (cây sung). Hoan hỷ, Thiên chủ hứa 
cho chim một điều ước. Anh vũ ước cây sung đầy trái và được Thiên 
chủ làm cho như ý. 

Chuyện kể về một tỳ khưu có am thất thuận tiên gần làng nhưng 
ít được cúng dường vì dân làng nghèo khó. Ông không hoan hỷ 
nhưng Phật khuyên ông chớ bỏ am thất. 

Nhận diện tiền thân: Thiên chủ Sakka chỉ Tôn giả 
Anuruddha (1). Theo Chú giải Dhammapada (2) chuyện được kể cho 
Trưởng lão Nigamavasi Tissa (q.v.) và Sakka chỉ Tôn giả Ananda. 

(1) J. iii. 490-4. (2) DhA. i. 283 ff. 


Mahasuniiata Sutta.-- Preached at Nigrodharama in Kapilavatthu. The 
Buddha was staying in the cell erected by Kalakhemaka, and 
near by, in the cell erected by Ghataya, Ananda, with many monks, 
was making robes. The Buddha knew from the number of pallets 
outside the cells of Kalakhemaka that many monks were in 
residence there. He therefore addressed Ananda, telling him of the 
joys of tranquillity and solitude. A monk should dwell apart and 
concentrate his heart internally and thus develop the four jhanas. 
He then knows that, whatever his posture, he will be free from evil 
dispositions, his speech will be free from faults, his thoughts pure. 
A monk should always search his heart to discover if he has any 
traffic with pleasures of sense. A disciple should follow his master's 
footsteps, not in order to obtain interpretations of canonical law, 
but solely to hear words which conduce to passionlessness, 
illumination, Nibbana (1). 

The sutta is also called Ganabheda, because it tends to break 
up crowds. Once, in the Valikapitthi-vihara, Abhidhammika- 
Abhaya recited this sutta with several others, and, understanding its 


import, dwelt apart and attained arahantship during the rains (2). 
(1) M. iii. 109-18. (2) MA. ii. 907. 


Mahasutasoma Jataka (No. 537).-- Brahmadatta, king of Benares, 
was much addicted to meat. One uposatha-day the meat which had 
been prepared for him was eaten by dogs, and the cook, unable to 
buy any more, cut a piece from a human body recently dead and 
cooked it. Brahmadatta had been a Yakkha in a former birth and 
therefore enjoyed the dish. Having discovered what the meat was, 
he developed a taste for human flesh, and, in due course, came to 
having his subjects murdered in order to supply him with food. His 
crime was discovered and his guilt brought home by his 
commander-in-chief, Kalahatthi (1), but the king refused to give 
up his cannibalism and was driven out of the kingdom. He dwelt in 
the forests with his cooks, eating all the travellers they were able to 
seize. The day arrived when he killed the cook himself and ate his 
flesh. Some time after he fell upon a brahmin travelling through the 
forest with a large retinue, and they gave chase to the king. As 
he ran an acacia splinter pierced his foot, causing him great pain. 
Seeing a banyan tree, he made a vow to bathe its trunk with the 
blood of one hundred and one princes if his foot were healed in 
seven days. The foot did heal within that time, and with the 
assistance of a Yakkha, who had been his friend in a previous birth, 
he managed to capture one hundred kings whom he hung on the 


tree by means of cords passed through their hands. 
(1) Kalahatthi relates various stories tothe king, showing the folly of 
his behaviour—e.g., the story of the fish Ananda, of Sujata's son, of the geese 
who lived in Cittakũ{a and of the Unnabhi spider. For details see s.v. 


Mahäsuññatä Sutta.-- Trung Bộ Kinh Dai Không, Số 122. Do Phat thuyết 
tại Nigrodharama trong Kapilavatthu. Bay giờ Phật trú tại tự viện 
của Kalakhemaka có sắp nhiều sang toa, còn Tôn giả Ananda và 
nhiều ty khưu đang may y tại trú xứ của Ghataya. Trong nhân 
duyên này, Phat day Ananda về sự xa lánh hội tụ, lạc viễn ly và lạc 
độc cư. Vị tỳ khưu phải sống độc cư, an chỉ nội tâm nhờ căn bản là 
một trong bốn thiền (tu Chỉ). Vị ấy phải biết, khi hướng đến bất kỳ 
oai nghỉ (đi, đứng, vân vân) nào, cũng ý thức rõ ràng không có tham, 
ưu và các bất thiện pháp ám ảnh tâm trí mình; khi hướng đến nói, ý 
thức rõ ràng sẽ không nói chuyện hạ liệt, phàm phu, vân vân, mà chỉ 
nói các luận của bậc Thánh; khi hướng đến suy tầm, ý thức rõ ràng 
sẽ không nghĩ đến những suy tầm đê tiện như dục tầm, sân tam, vân 
vân, ma chỉ nghĩ đến những suy tam đưa đến đoạn trừ khổ đau. Đệ 
tử theo gót Đạo sư không phải để được nghe giải thích khế kinh và 
phúng tụng, mà là để được khai tâm đưa đến ly dục, thắng trí, Niết 
Bàn (1). 

Kinh còn được gọi là Ganabheda, vì dạy về sự xa lánh hội tụ. Một 
thời, Trưởng lão Äbhidhammika-Abhaya cùng đọc tụng kinh này 
với nhiều tỳ khưu tai tịnh xá Valikapitthi, rõ biết ý nghĩa, ra sống 
độc cư, và đắc quả A-la-hán trong mùa nhập hạ (2). 

(1) M. iii. 109-18. (2) MA. ii. 907. 


Mahasutasoma Jataka (No. 537).-- Chuyén Dai Sutasoma. Vua 
Brahmadatta trị vi Baranasi rất thích an thịt. Một ngày trai giới nọ, 
thịt để dành cho vua lỡ bị chó ăn, quan bếp không mua đâu ra thịt 
bèn cắt một thẻo trên thây ma đem về dọn cho vua. Làm Dạ-xoa 
trong một tiền kiếp, Vua Brahmadatta rất hoan hỷ với món thịt này. 
Sau khi biết mình ăn thịt người, ông ghiền ăn thịt người và giết thần 
dân lần hồi để có thịt ăn. Tội ác ông bị phơi bày, nhưng ông không 
chừa, nên bị Tướng Kalahatthi (1) truất phế. Phế dé vào rừng sống 
với quan bếp. Ông bắt khách lữ hành ăn thịt. Rồi một hôm ông giết 
luôn đầu bếp mình. Không bao lâu sau, ông bị vị Bà-la-môn và đám 
tuỳ tùng đông rượt. Ông đạp phải gai và đau đớn. Ông nguyện với 
cây đa là sẽ tắm cây đa bằng máu của 101 vương tử nếu hết đau 
đớn. Vết thương ông lành. Ông nhờ một Dạ-xoa giúp bắt được 100 
vì vương và treo họ trên cây da. 

(1) Kalahatthi kể nhiều câu chuyện ám chỉ ác tâm của nhà vua, như chuyện 
Thuy quái Ananda, chuyện Nam tử của Phú ông Sujata, chuyện đàn Thiên 
nga sống trên núi Cittakũta với con nhện Unnabhi. Xem chỉ tiết nơi s.v. 


The deity of the tree was alarmed and, on the advice of Sakka, 
appeared before the man-eater (who is called in the context 
porisdda) and demanded that he should bring Sutasoma, Prince of 
Kuru, to complete the number of his victims. Sutasoma had been 
the man-eater's friendand private tutor (pifthacariyg) at 
Takkasila. Anxious to appease the deity, the man-eater went to 
Sutasoma's park and there waited for him hidden in the pond, 
when Sutasoma came to take his ceremonial bath on the festivalday 
of Phussa. On the way to the park, Sntasoma met a brahmin, Nanda, 
who offered, for four thousand pieces, to teach him four verses 
learnt from Kassapa Buddha. Sutasoma promised to learn them 
on his return from the park, but there he was caught by the 
porisada. Promising to return to the porisdda, Sutasoma obtained 
leave to keep his appointment with Nanda. This promise fulfilled, 
Sutasoma returned to the porisada and went with him to the 
banyan-tree. There he told the porisdda of the verses he had learnt 
from Nanda, reciting them to him, and discoursing on the virtues of 
Truth. The porisada was greatly pleased and offered Sutasoma four 
boons. Sutasoma chose as his first boon that the porisdda should 
live for one hundred years; as his second, that the captive kings 
should be released; as his third, that their kingdoms should be 
restored; and as his fourth, that the porisdda should give up his 
cannibalism. Only very reluctantly did the porisdda agree to 
the fourth. Sutasoma then took him back to Benares, where he 
restored to him his kingdom, having first assured the people that 
the king would never return to his former vicious habits. Sutasoma 
then returnedto Indapatta. In gratitude for the treesprite's 
intervention, a lake was dug near the banyantree and a village 
founded near by, whose inhabitants were required to make 
offerings to the tree. This village, built on the spot where the 
porisdda was converted, came to be called Kammasadamma. 

The story was related in reference to the Buddha's conversion 
of Angulimala, with whom the maneater is identified. Kalahatthi 
was Sariputta, Nanda was Ananda, the trees-prite was Kassapa, 


Sakka was Anuruddha, and Sutasoma the Bodhisatta (2). 
(2) J. v. 456-511; cp. Jatakamala xxxi. The Sutasomacariya is given in 
the Cariyapitaka iii. 12. 


Mahasudassana.-- The Bodhisatta born as king of Kusavati (1). See 


the Mahasudassana Sutta. 
(1) J. i. 45; Dpv. iii. 8; Mhv. ii. 5; Mtu. i. 348. 


Hoang hốt, Thọ Than cây da, theo sự chỉ dẫn của Thiên chủ 
Sakka, xuất hiện và bảo kẻ ăn thịt người (porisdda) phải bắt cho 
được Vương tử xứ Kuru là Sutasoma mới gọi là đủ số 101 ông đã 
khấn nguyện. Sutasoma là bạn học ở Takkasila của phế dé ăn thịt 
người và hiện là bậc Dai sĩ (pitthacariya). Kẻ ăn thịt người đến ngự 
uyển của Đại sĩ, núp đợi Đại sĩ xuống hồ tắm trong ngày lễ giao hội 
của chòm sao Phussa. Trên đường di Dai sĩ Sutasoma gặp Bà-la- 
môn Nanda đề nghị day cho ông bốn vần kệ của Phật Kassapa với 
giá là bốn ngàn đồng; ông hứa sẽ học. Trên đường về ông bị kẻ ăn 
thịt người bắt, nhưng ông xin sẽ trở lại nạp mạng sau khi thực hiện 
lời hứa với vị Bà-la-môn Nanda. Trở lại, Đại sĩ Sutasoma đọc bốn 
vần kệ cho kẻ ăn thịt người nghe và thuyết về hạnh phúc trong 
Chánh pháp. Kẻ ăn thịt người hoan hỷ và cho ông bốn điều ước. Đại 
sĩ ước: kẻ ăn thịt người sống 100 tuổi; các vua bị bắt được thả; họ 
được trả lại ngôi báu; và kẻ ăn thịt người không còn ăn thịt người 
nữa. Điều ước thứ tư gây nhiều khó khăn cho kẻ ăn thịt người nhất. 
Rồi Đại sĩ Sutasoma đưa kẻ ăn thịt người trở lên ngôi báu trị vì 
Varanasi, và đoan chắc với thần dân rằng nhà vua không bao giờ trở 
lại đường cũ. Sau đó ông về Indapatta. Để tạ ơn Thọ Thần cây đa, 
một hồ nước được đào kế bên cây va một làng, Kammasadamma, 
được xây dựng ngay trên chỗ kẻ ăn thịt người hoàn thiện, để dân 
làng thường xuyên tế lễ Thọ Thần. 

Chuyện kể về sự chuyển hoá tướng cướp Angulimala. Nhận 
diện tiền thân: kkẻ ăn thịt người chỉ Angulimala; Kalahatthi chỉ 
Sariputta; Nanda chi Ananda; Thọ Thần cây đa chỉ Kassapa, Sakka 
chỉ Anuruddha; và Sutasoma chỉ Bồ Tát, Bodhisatta (2). 


(2) J. v. 456-511; cp. Jatakamala xxxi. Hạnh Sutasoma (Sutasomacariya) được 


kể trong Cariyäpitaka iii. 12. 


Mahasudassana.-- Đại Thiện Kiến. Bồ Tát sanh làm vua tri vì Kusavatti 


(1). Xem Mahasudassana Sutta. 
(1) J. i. 45; Dpv. iii. 8; Mbv. ii. 5; Mtu. i. 348. 


Mahasudassana Jataka (No. 95).-- Relates the story of the death 
of Mahasudassana. For the rest of the king's story, reference is 
suggested to the Mahasudassana Sutta. Mahasudassana's queen 


is called Subhadda and is identified with Rahulamata (1). 
(1) J. i. 391-3. 


Mahasudassana Sutta.-- Preached between the twin Salatrees 
in Upavattana, the grove of the Mallas. Ananda asks the Buddha 
not to die in the “little wattle-and-daub "town of Kusinara, but in 
some important city, such as Campa, Rajagaha or Savatthi. The 
Buddha tells him that Kusinara was once Kusavati, the royal city 
of King Mahasudassana, and was surrounded by seven ramparts, 
a city containing all the characteristics of a great capital. 

Mahasudassana possessed the seven treasures of a Cakkavatti 
(q.v.): the cakka-ratana, the hatthi-ratana (named Uposatha), the 
assa-ratana (named Valahaka), the mani-ratana, the itthi-ratana 
(pearl among women), the gahapati-ratana, and the parinayaka- 
ratana. He also possessed four iddhi-powers: he was handsome, 
longlived, free from disease, and beloved by all classes of people. 
He had lotus ponds made all over his kingdom, food and clothing 
being placed on their banks for any who might require them. With 
the money brought to the king by the people, Vissakamma, under 
Sakka's orders, built the Dhammapasada Palace, filled with all 
splendour and luxury. The king possessed a gabled hall called 
Mahavyuha, where he spent the hot part of the day. In front of the 
Dhammapasada was the Dhammapokkharani. 

Having realized that his power and glory were the result of past 
good deeds, Mahasudassana practised generosity, self-conquest and 
self-control, and developed the four jhdnas, suffusing all quarters 
with thoughts of love and pity and sympathy and equanimity. 

Mahasudassana had eightyfour thousand cities, the chief of 
which was Kusavati; eighty-four thousand palaces, the chief being 
Dhammapasada; eighty-four thousand gabled houses, the chief 
being Mahavytha; eightyfour thousand state elephants, led by 
Uposatha; and eighty-four thousand horses, led by Valahaka. He 
had eighty-four thousand chariots led by Vejayanta, and eighty- 
four thousand wives, of whom Subhadda was the chief. One day, the 
king realized that his death was approaching, and, when Subhadda 
visited him to try and induce him to enjoy his pleasures, he stopped 
her, telling her to speak to him of the impermanence of things and 
the need for giving up all desire. While she talked to him of these 
things, he died and was reborn in the Brahma-world. 
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Mahasudassana Jataka (No. 95).-- Chuyén Vua Dai Thién Kién. Ké 
chuyện Vua Mahasudassana băng ha. Xem Mahasudassana Sutta. 
Hoàng hậu của nhà vua là Subhadda; bà chỉ Rahulamata (1), 

(1) J. i. 391-3. 


Mahasudassana Sutta.-- Trường Bộ Kinh Dai Thiện Kiến Vương, Số 17. 
Do Phật thuyết tại Upavattana, trong rừng sala của ho Malla, giữa 
hai cây song thọ, khi Ngài sắp nhập Niết Bàn. Thị giả Ananda bach 
xin Phật đừng nhập diệt tại đô thị nhỏ bé “phén trát đất” Kusinara 
này, mà hãy đến một đô thị quan trọng như Campa, Rajagaha, hay 
Savatthi. Phật bảo rằng Kusinära từng là kinh đô Kusävati của Vua 
Mahasudassana, có tất cả các đặc điểm của một đô thi vi đại. 

Kusinara có bảy tường thành bao boc và vua Mahasudassana có 
bảy báu của một Chuyển luân vương: xe báu (cakka-ratana), voi 
báu Uposatha (hatthi- ratana), ngựa báu Valahaka (assa-ratana), 
châu báu (mani-ratana), nữ báu (itthi-ratana), gia chủ báu 
(gahapati-ratana), và tướng quan báu (parindyaka-ratana). Vua 
Mahäsudassana đạt bốn Như ý đức: sắc diện tuyệt luân, tuổi thọ 
cao, ít bệnh tật hay tai ương, và được thần dân kính mến. Ông xây 
nhiều hồ sen trong khắp vương quốc và đặt vật thực bố thí như y và 
thực phẩm trên bờ hồ cho người cần dùng. Với bạc tiền thâu được, 
Thiên tử Vissakama thừa kệnh Thiên chủ Sakka kiến tạo lâu đài 
Dammapasada bằng vàng, bạc và châu báu rất lộng lẫy. Ông còn có 
lầu Mahavytha, một nơi nghỉ trưa mát mẻ, và hồ 
Dhammapokkharani trước mặt Dammapasada. 

Rõ biết thần lực, oai lực này là quả báo của công đức lập trong 
các kiếp trước, Vua Mahäsudassana hành trì bố thí, tư điều và tự 
chế, ông chứng va an trú trong bốn thiền, ông an trú biến mãn với 
tâm từ, bi, hy, xả quảng đại vô biên, không sân không hận, cùng khắp 
phương xứ. 

Vua Mahäsudassana có tám vạn bốn ngàn kinh thành ma 
Kusavati là đệ nhất; tám vạn bốn ngàn lâu đài mà Dhammapäsäda 
là đệ nhất; tám vạn bốn ngàn cao đường mà Mahavytha là đệ nhất; 
tám vạn bốn ngàn voi mà tượng vương Uposatha là đệ nhất; tám 
vạn bốn ngàn ngựa mà Vejayanta là đệ nhất; tám vạn bốn ngàn cỗ 
xe mà Vejayanta là đệ nhất; tám vạn bốn ngàn nử nhân mà Hoàng 
hậu Subhadda là đệ nhất. Ngày no,Vua Mahasudassana biết minh 
sắp mạng chung; Hoàng hậu tâu ngài hãy khởi tâm ái dục với các 
báu sẵn dành cho ngài và ái luyến đời sống; ngài dạy hoàng hậu hãy 
nói với ngài về tánh vô thường của chúng và chớ có quyến luyến 
chúng. Trong lúc Hoang hau nói như vậy, Vua Mahasudassana bang 
hà và sanh lên cõi Phạm thiên, Brahma-loka. 


For eighty-four thousand years he had been a prince, a viceroy and 
a king respectively, and later, for forty-eight thousand years, a 
devout layman in the Dhammapasada. Mahasudassana is identified 
with the Buddha (1). 

In the time of Kassapa Buddha, Sudassana had been a forester. 
He met a monk in the forest and built a hut for him. He also 
requested the monk to receive alms every day at his house or, at 
least, to eat there. The monk agreed, and Sudassana made his hut 
comfortable in every way, constructing walks, bathing-places, 
gardens, etc., outside. Healso gave him innumerable gifts, of 


various kinds and descriptions (2). 
(1) D. ii. 169-99; the story is also referred to at S. iii. 144. (2) DA. ii. 631 f. 


Mahasupina Jataka (No. 77).-- Pasenadi, king of Kosaia, had, one 
nights sixteen bad dreams, and his brahmins, on being consulted, 
said that they presaged harm either to his kingdom, his life, or his 
wealth, and prescribed all manner of sacrifices in order to avert the 
danger (1). Mallika, the king's wife, heard of this and suggested 
that the Buddha should be consulted. The king followed her advice, 
and the Buddha explained the dreams. The first dream was of wild 
bulls entering the royal courtyard to fight but retiring after roaring 
and bellowing. This, said the Buddha, meant that, in future, when 
wicked kings rule, rain-clouds will gather, but there will be no rain. 
The second dream was of trees and shrubs sprouting from the 
earth which floweredand bore fruit when only about one span 
high. This foretold a time when men would be short-lived owing to 
their lusts. In the third dream cows sucked calves which were 
hardly a day old. This showed that, in the future, the young would 
refuse respect to the old. The fourth dream was of sturdy draught 
oxen standing by, while young steers tried to draw loads. This 
signified a time when the administration of affairs will be entrusted 
to the young and inexperienced, while the wise and old stand by. 
The fifth dream was of a horse which ate from two mouths, one on 
either side of its body, which foretold atime when the king's 
justices will take bribes from contending parties and give 
themselves to corruption. The sixth dream was of people holding a 
very valuable golden bowl and asking a jackal to stale therein. This 
shows that, in the future, kings will exalt the low-born and 
noble maidens will be mated with upstarts. The seventh dream was 
of aman holding a rope which he trailed at his feet, while a she- 
jackal kept on eating it. This foretold a time when women will lose 
their sense of modesty and behave badly. In the eighth dream was 
a big pitcher at the palace gates filled with water and surrounded 
by empty ones. This foretold a time when kings will be poor and set 
the whole country working for them, the people being left in 


extreme poverty. 
(1) It is perhaps this sacrifice which is referred to at S.i.75. 


Làm vương tử tam van bốn ngàn năm, phó vương tám vạn bốn ngàn 
năm, đại vương tám vạn bốn ngàn năm, rồi cư sĩ tai Dhammapasada 
bốn mươi tám vạn năm, Mahasudassana là Đức Phat vậy (1). 

Vào thời Phật Kassapa, Sudassana làm người thợ rừng, từng cất 
am thất cho một tỳ khưu và thỉnh ông đến nhà thọ trai hoặc cúng 
dường vật thực. Am thất ông dựng đầy đủ tiên nghi, như đường 
kinh hành, chỗ tắm, vườn hoa, vân vân. Vật thực cúng dường gồm 
nhiều thứ thượng vị (2). 

(1) D. ii. 169-99; câu chuyện này cũng được đề cập ở S. iii. 144. (2) DA. ii. 631 f. 


Mahasupina Jataka, NO. 77).-- Chuyện Giấc Mộng Lớn. Vua Pasanadi xứ 
Kosala thấy 16 ác mộng mà các Bà-la-môn tế sư tiên đoán là đại nạn 
sẽ xảy ra làm hại vương quyền, tính mạng cùng tài sản của Đại 
vương, nên lập tế đàn cúng bái khắp nơi để giải trừ tai hoạ. Hoàng 
hau Mallika tau vua nên yết kiến Phật. Vua thuật lại mộng va được 
Phật lần lượt giảng giải. Mộng 1: bốn bò đực vô sân chầu như để đấu 
nhau, nhưng chỉ rống ra oai rồi bỏ đi; nghĩa là trong tương lai, dưới 
trào các vua bất thiện tâm sẽ có mây đen kéo về nhưng không mưa. 
Mộng 2: cây con từ đất trồi lên cao chừng vài tấc đã đơm hoa kết 
trái; nghĩa là thế giới suy đồi, con người yếu mệnh, con gái non trẻ 
sanh con đẻ cái. Mộng 3: bò cái bú sữa bò con mới sanh ra; nghĩa là 
trong thời vị lai con cái không kính trọng ông bà cha mẹ. Mộng 4: 
bò con bị bắt kéo xe thế cho bò lớn nên xe không di chuyễn được; 
nghĩa là trong thời vị lai vua chúa bất minh cử người non kinh 
nghiệm trông coi đất nước nên làm nghiêng ngả giềng mối quốc sự. 
Mộng 5: con ngựa ăn bằng hai miệng; nghĩa là trong tương lai vua 
chúa bất minh cử phán quan tham ô nhận hối lộ cả hai bên. Mộng 6: 
con chó được mời tiểu tiện trong tô vàng; nghĩa là trong tương lai 
có thay ngôi đổi chủ khiến người cao sang trở thành bần cùng phải 
hạ mình gả con cho bọn hạ tiện trở thành lớp trưởng giả mới. Mộng 
7: dây do người vừa đan vừa thả xuống bị con chó cái ăn lần; nghĩa 
là trong thời vị lai, đàn bà con gái tham dục sống đời phóng đãng. 
Mộng 8: tại hoàng môn có bình đầy nước ở giữa các bình trống 
không; nghĩa là trong tương lai vương quốc suy tàn, vua chúa xan 
tham bắt thần dân dâng cúng đến kiệt quệ. 

(1) Có lẽ đó là tế đàn nói trong S. i. 75. 


The ninth dream was of a deep pool with sloping banks overgrown 
with lotus. Men and beasts entered the pond; the middle was 
muddy, but at the edges was crystal water. This meant that in the 
future there would be unrighteous kings oppressing the people, 
who would leave the capital and take refuge in the frontier districts. 
The tenth dream was of rice cooking in a pot, which rice, instead of 
cooking evenly, remained in three parts: some sodden, some raw, 
some well cooked; this showed that in the future men of all classes, 
even brahmins and sages, will be wicked, the very forces of nature 
will be against them, and their harvest will be spoiled. The eleventh 
dream was of men bartering butter-milk for precious sandal-wood, 
and presaged a time when the Dhamma would decay and its 
votaries clamour for money and gifts. The twelfth dream was 
ofempty pumpkins sinking in the water; the world will be 
reversed: the low-born will become great lords and the noble sink 
into poverty. In the thirteenth dream solid blocks of rock floated in 
the water; nobles and wise men will be scorned while upstarts shall 
have their own way. In the fourteenth dream tiny frogs chewed 
huge snakes and ate them; a time will come when men, because of 
their lusts, will become the slaves of their wives and be ruled by 
them. The fifteenth dream was of a wicked village crow attended 
by mallards; kings will arise, ignorant and cowardly, who will raise 
to power, not their peers, but their footmen, barbers, and the like; 
nobles will be reduced to waiting on these upstarts. In the sixteenth 
dream goats chased panthers, devouring them; the lowborn will be 
raised to lordship and nobles will sink into obscurity and distress; 
when the latter plead for their rights, the king's minions will have 
them cudgelled and bastinadoed. 

Having thus explained the dreams, the Buddha told Pasenadi a 
story of the past. A king of Benares, named Brahmadatta, had 
dreams similar to those of Pasenadi. When he consulted the 
brahmins, they began to prepare sacrifices. A young brahmin 
protested, saying that animal sacrifice was against the teaching of 
the Vedas, but they would not listen. The Bodhisatta, who was a 
hermit in the Himalaya, possessed of insight, became aware of 
what was happening, travelled through the air and took his seat in 
the park. There he was seen by a young brahmin, who brought the 
king to the park. The Bodhisatta heard the king's dreams and 
explained them to his satisfaction. 

Ananda was the king and Sariputta the young brahmin (2). 

(1) J. i. 334-45. 


Mahasubhadda 1.-- Chief wife of the Bodhisatta when he was 


the elephant king Chaddanta (1). 
(1) J. v.37, 39. 
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Mộng 9: hồ sen mà nước trung tâm van duc còn nước quanh bờ 
trong trẻo; nghĩa là vua chúa tàn ác vơ vét của cải bằng cách chà đạp 
bọn bề tôi như ép mía và đánh thuế dân đến độ đồng xu chẳng còn 
dính túi nên dân bỏ kinh đô ra ven biên sanh sống. Mộng 10: nồi 
cơm ba lớp sống, nhão và chín; nghĩa là trong thời vị lai, vua tôi và 
cả Bà-la-môn, thần linh đều bất chánh nên mưa không thuận gió 
không hoà khiến mùa màng chỗ tốt chỗ xấu. Mông 11: bơ tươi được 
đem đi đổi lấy gỗ chiên đàn (trầm hương); nghĩa là trong tương lai 
giáo pháp suy tàn, tu sĩ rao giảng vì lợi dưỡng riêng tư hơn vì Chánh 
pháp. Mộng 12: trái bí rỗng ruột chìm xuống nước; nghĩa là trong 
thời vị lai, thế giới điên đảo, người cao xuống thấp, người thấp lên 
cao, ý kiến của kẻ ác dục được xem có quyền định đoạt chứ không 
phải ý kiến của các tỳ khưu biết thiểu dục trí túc. Mộng 13: đá khối 
nổi trên mặt nước; nghĩa là trong tương lai, lời nói của quý tộc tỉnh 
thông luật pháp trôi giạt bồng bềnh, chứ không lắng sâu vào tâm tư 
mọi người, bọn gian ác lên làm kẻ cầm cân nẩy mực. Mộng 14: nhái 
bén săn bắt rắn lớn; nghĩa là vào thời vị lai thê thiếp trong nhà lên 
ngôi gia chủ và bắt chồng làm nô lệ. Mộng 15: con quạ đồng đầy đủ 
mười ác hạnh được một đoàn tùy tùng gồm toàn chim quý hộ tống; 
nghĩa là thời xuất hiện những vị vua chẳng hiểu biết gì về võ thuật 
lại hèn nhát, nên chúng đưa bọn cận vệ, hầu tắm, hớt tóc, đại loại 
như thế lên nắm quyền thay người quý tộc. Đám quý tộc đành hạ 
mình chầu hầu bọn trưởng giả mới. Mộng 16: sơn dương săn bắt hổ 
báo và xé xác ăn; nghĩa là bọn hạ liệt lên cầm quyền tước đoạt đất 
đai, y phục, và mọi tài sản do tổ tiên để lại của đám quý tộc xưa. 

Sau khi giải mộng xong, Phật kể cho Vua Pasenadi câu chuyện 
xưa. Vua Brahmadatta trị vì Baranasi nằm mộng thấy những điều 
như nhà vua thấy. Ông được các tế sư khuyên nên cúng tế. Có một 
Bà-la-môn trẻ phản đối rằng giết sanh vật là trái luật Vệ-đà, nhưng 
không ai chịu nghe. Bấy giờ Bồ Tát đang làm ẩn sĩ trên Hy Mã Lạp 
Son, Himalaya. Với tâm mình Ngài biết tâm người nên du hành trên 
không trung đến toạ trong thượng uyển và lần lượt giải mộng cho 
vua. Nhà vua hoan hỷ tín thọ lời Phật dạy. 

Nhà vua chì Tôn giả Ananda; Bà-la-môn trẻ chỉ Tôn giả 
Sariputta (2). 

(1) J. i. 334-45. 


Mahāsubhaddā 1.-- Vợ chánh của Bồ Tát lúc Ngài sanh làm vương tượng 


Chaddanta (1). 
(1)J. v. 37, 39. 


3480 


Mahasubhadda 2.-- Eldest daughter of Anathapindika. Before 
her marriage she waited on the monks who came to her father's 
house and became a sotapanna (1). According to the Anguttara 
Commentary (2) she married an unbeliever, a householder of 
Ugganagara, and the Buddha, at her request, went to her house 
with five hundred monks (chief among whom was Kundadhana) 


to receive alms. But see s.v. Cila-Subhadda. 
(1) DhA. i. 128; J. i. 93. (2) AA. i. 146, 148 f. 


Mahasubhadda 3.-- Chief queen of Mahasudassana (q.v.) (1). 
(1) D. ii. 189; S. iii. 145; J. i. 392, calls her Subhadda. 


Mahasumana 1.-- The presiding deity of Sumanaktta. He was 
a sotapanna, and on the Buddha's first visit to Ceylon obtained from 
him a handful of hair, which he placed in a sapphire shrine. This 


shrine was later known as Mahiyangana Thupa (1). 
(1) Mhv. i. 33 ff. 


Mahasumana 2.-- Elder son of Mahamunda. He waited 
upon Anuruddha at his father's house and his father offered to 
have him ordained. But Anuruddha preferred his brother 


Cullasumana (1). 
(1) DhA. iv. 128 f. 


Mahasumana 3.-- A Thera, present at the Foundation Ceremony of the 
Maha Thupa; when the foundation was laid, he offered 


jatisumarna flowers (1). 
(1) MT. 524, 527, 528. 


Mahasumana.-- One of the pre-eminent nuns of Ceylon (1). 
(1) Dpv. xviii. 39. 


Mahasumba Thera.-- A disciple of Konagamana Buddha; he came 
to Ceylon at the Buddha's request. He, with one thousand others, 


was left behind to look after the new converts (1). 
(1) Mhv. xv. 123. 


Mahasumma Thera 1.-- An incumbent of Kotapabbata-vihara. 
The father of Theraputtabhaya was his supporter and was 
ordained by him (1). 

(1) Mhv. xxiii. 60 f. 


Mahasubhadda 2.-- Trưởng nữ của Trưởng gia Anathapindika. Trước 
khi xuất giá, nàng thường phục vụ chư tỳ khưu đến nhà cha nàng, 
và đắc quả Dự lưu (1). Theo Chú giải Anguttara Nikaya (2) nàng về 
làm dau cho một gia đình ở Ugganagara, không tin nơi giáo pháp 
của Phật. Nàng thỉnh cầu và Phật đi cùng 500 tỳ khưu (mà 
Kundadhana là sư trưởng) đến đặt bát tại nhà nàng. Nhưng xem 
s.v. Cula-Subhadda. 

(1) DhA. i. 128; J. i. 93. (2) AA. i. 146, 148 f. 


Mahasubhadda 3.-- Chánh hậu của Vua Mahasudassana (q.v.) (1). 
(1) D. ii. 189; S.iii. 145; J. i. 392 gọi bà là Subhadda. 


Mahäsumana 1.-- Đại Tumana. Lúc Phật viếng Sri Lanka lần đầu tiên, 
Thiên tử Mahasumana ở trên núi Sumanakita, đã đắc quả Nhập 
Lưu, có xin Ngài nắm tóc mà ông thờ trong đền ngọc bích, tức 
Mahiyangana Thupa (1). 
(1) Mhv. i. 33 ff. 


Mahasumana 2.-- Trưởng nam của Mahamunda. Chàng phục vu Trưởng 
lão Anuruddha tai nhà cha và được cha xin Trưởng lão cho xuất 
gia, nhưng Trưởng lão muốn em chàng là Cullasumana (1). 
(1) DhA. iv. 128 f. 


Mahäsumana 3.-- Trưởng lão. Ông có tham dự lễ đặt viên đá đầu tiên của 
Maha Thupa và có dâng hoa lai (jatisumana) cúng dường (1). 
(1) MT. 524, 527, 528. 


Mahasumana.-- Vị tỳ khưu ni ưu thắng của Sri Lanka (1). 
(1) Dpv. xviii. 39. 


Mahäsumba Thera.-- Đệ tử của Phật Konägamana; Trưởng lão đến Sri 
Lanka theo lời dạy của Phật. Sau đó, ông và một ngàn tỳ khưu ở lại 
xứ đảo để giáo giới Phật tử mới tu (1). 
(1) Mhv. xvv. 123. 


Mahasumma Thera 1.-- Trưởng lão thường trú tại tịnh xá Kotapabbata. 
Cha của Theraputtabhaya (chiến binh ưu việt của Vua 
Dutthagaman)) là cư sĩ hộ trì được Trưởng lão truyền giới (1). 

(1) Mhv. xxiii. 60 f. 
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Mahasumma Thera 2.-- A monk of Ceylon. King Mahaciuli- 
Mahatissa laboured in a rice harvest, and, with the wages thus 


received, gave him alms (1). 
(1) Mhv. xxxiv. 3. 


Mahasumma Thera 3.-- Pupil of Upatissa. After reading the 
Vinaya Pitaka nine times, he went to live beyond the river 
(Mahavalukaganga) (1).His views are quoted in the 
Samantapasadika (2). 

(1) Sp. i. 263 f. 
(2) Eg. ii. 368; iii. 535, 538, 556, 588, 596, 609, 644, 646, 647, 651, 683, 
698, 715, 719, etc. 


Mahasuvanna.-- Father of Cakkhupala (1). 
(1) ThagA. i. 195; DhA. i. 2. 


Mahasuvannadipa.-- Son of Parakkamabahalaraja and acariya 
of Queen Sivali of Hamsavati, in Pegu. He was author of the 
Apheggusaradipani (1). 

(1) Bode, op. cit., 36, n. 2. 


Mahasena 1.-- A deva living in Ketumati Palace to the east of Vejayanta. 
At the request of Sakka and of members of the Order, led 


by Assagutta, he was born in the world of men as Nagasena (1). 
(1) Mil. 6 f. 


Mahasena 2.-- A brahmin, friend of Vanganta, father of Sariputta. He was 
poor, and, out of compassion for him, Sariputta came to his house for 
alms. Twice Mahasena hid himself, having nothing to give, but, one 
day, receiving a bowl of rice porridge and a small piece of cloth, 
he thought of Sariputta. The Elder had just risen from a trance, 
and, becoming aware of Mahasena's desire, he visited him, and was 
given the porridge and the piece of cloth with a prayer from 
Mahasena, "May I realize the Truth you haye seen." After death, 


Mahasena was born as the novice and was called Vanavasi Tissa (1). 
(1) DhA. ii. 84. 
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Mahasumma Thera 2.-- Vi ty khưu ở Sri Lanka. Vua Mahacili- 
Mahätissa lam công cho một vu gat lúa, và với số tiền công nhận 
được, Vua cúng dường cho tỳ khưu Mahasumma (1). 

(1) Mhv. xxxiv. 3. 


Mahasumma Thera 3.-- Học trò của Trưởng lão Upatissa. Sau khi tung 
Vinaya Pitaka chín lần, Trưởng lão qua bên kia sông 
(Mahavalukaganga) an trú (1). Kiến giải ông được dẫn trong 
Samantapasadika (2). 

(1) Sp. i. 263 f. 
(2) Eg, ii. 368; iii. 535, 538, 556, 588, 596, 609, 644, 646, 647, 651, 683, 698, 
715, 719, etc. 


Mahasuvanna.-- Cha của Trưởng lão A-la-han mù Cakkhupala (1). 
(1) ThagA. i. 195; DhA. i. 2. 


Mahasuvannadipa.-- Vương tử của Parakkhamabahalaraja và là thầy 
(ãcariya) của Hoàng hậu Sivali ở Hamsavati, trong Pegu. Ông là tác 
giả của Aphegguraradipani (1). 
(1) Bode, op. cit., p. 36, n. 2. 


Mahasena 1.-- Thiên tử trong cung Ketumati bên Đông của Vejayanta. 
Theo lời yêu cầu của Thiên chủ Sakka và Tăng Đoàn hướng dẫn bởi 
Trưởng lão Assagutta, ông sanh xuống thế gian lam Nagasena đối 
thoại với Vua Milinda (1). 

(1) Mil. 6 f. 


Mahasena 2.-- Bà-la-môn bạn của phụ than của Tôn giả Sariputta là 
Vanganta. Biết nhà ông nghèo nhưng Tôn giả Säriputta đến khất 
thực vì lòng bi mẫn. Thấy Tôn giả, ông trốn vì không có gì để cúng 
dường. Một hôm, ông được tô cháo và mảnh vải, ông nghĩ đến Tôn 
giả. Tôn giả vừa xuất định, với tâm mình biết tâm ông, đến đặt bát. 
Ông cúng dường với lời phát nguyện được tiếp cận Sự Thật. Sau khi 
thân hoại mạng chung, ông sanh làm Sa-di Vanavasi Tissa (1). 

(1) DhA. ii. 84. 
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Mahasena 3.-- Younger son of King Gothabhaya. He became king of Ceylon 
(334-361 A.c.), and under the advice of his teacher Sanghamitta and 
his minister Sona, he despoiled Mahavihara and enriched 
Abhayagiri. He issued a decree that no one should give alms to the 
monks of Mahavihara. But, later, his friend and minister, 
Meghavannabhaya, convinced him of his error, and he became a 
supporter of Mahavihara. Soon after, however, he fell under the 
influence of a monk, named Tissa, and built Jetavanavihara in the 
precincts of Mahavihara, despite the protests of the monks. Tissa was 
later expelled from the Order. The king built the Manihira, Gokanna, 
Erakavilla, Kalandagama, Migagama, Gangasenakapabbata, 
Dhatusenapabbata, Kokavata, Ruparama, and Hulapitthiviharas 
and two nunneries—Uttara and Abhaya. He also built sixteen tanks 
and a great canal called Pabbatanta (1). 


Sirimeghavanna was the son of Mahasena (2). 
(1) Dpv. xxii. 66-76; Mhv. xxxvii. 1 ff. (2) Cv. xxxvii. 53. 


Mahasena 4.-- A king of India who ruled in Pataliputta. He fed 
one thousand monks daily; but, not satisfied with that, he went to 
Uttaramadhura, where he laboured in disguise, giving alms with 


the wages so earned (1). 
(1) Cv. xcii. 23 ff. 


Mahasenagama.-- A village in Rohana, whose vihara was restored 
by Vijayabahu I (1). The village is mentioned in the account of the 


campaigns of Parakkamabahu I (2). 
(1) Cv. Ix. 62. (2) Ibid., xxv. 109; Cv. Trs. ii. 55, n. 2. 


Mahasena-vihara.-- A vihara called after King Mahasena, to 
which Aggabodhi V. gave the village of Pannabhatta (1). In the 
vihara was a Buddha-image, and Sena II. granted it a village and 


appointed watchmen to look after it (2). 
(1) Cv. xlviii. 8; Cv. Trs. i. 111, n. 1. (2) Cv. li. 76. 


Mahasela.-- See Sela. 


Mahasona 1.-- An evil-natured horse of Brahmadatta, king of 
Benares. ee the Suhanu Jataka. 


Mahasona 2.-- One of the ten chief warriors of Dutthagamani. He 
was born in Hunadarivapi in the Kulumbari district as the eighth 
son of a man named Tissa. He was as strong as ten elephants, and 


took a prominent part in the attack on Vijitapura (1). 
(1) Mhv. xxiii. 2, 46 ff; xxv. 27 f 44 f. 


Mahasena 3.-- Vương tử của Vua Gothabhaya, lên ngôi tri vi Sri Lanka từ 
334-361 A.C. Theo lời cố vấn của Sư Sanghamitta và Cận than Sona, 
ông dành đặc ân cho chư tỳ khưu ở Abhagiri và ra chiếu phat va những 
ai cúng dường cho chư tỳ khưu ở Mahävihära. Về sau, ông được Đại 
quan Meghavannabhaya thuyết phục và trở lại hộ trì Mahavihara. 
Nhưng không bao lâu sau, ông nghe lời Tỳ khưu Tissa cho xây 
Jetavanavihara sát bên Mahavihara bất chấp sự phan đối của chư tỳ 
khưu Mahavihara. Công đức ông lập khá nhiều: kiến tạo các tịnh xá 
Manihira, Gokanna, Erakavila, Kalandagama, Migagama, 
Gangasenakapabbata, Dhatusenapabbata, Kokavata, Ruparama, 
Hupitthi, hai ni viện Uttara và Abhaya, 16 hồ nước, và kênh 
Pabbatanta (1). 

Sirimeghavanna là vương tử của ông (2). 
(1) Dpv. xxii. 66-76; Mhv. xxxvii. 1 ff. (2) Cv. xxxvii. 53. 


Mahäsena 4.-- Vua An Độ trị vi tại Pataliputta. Ông cúng dường thực 
phẩm cho một ngàn tỳ khưu mỗi ngày. Dầu vậy, ông vẫn chưa hoan 
hỷ nên giả dạng nông phu đi cày để lấy tiền tự mình lao lực mà cúng 
dường (1). 

(1) Cv. xcii. 23 ff. 


Mahasenagama.-- Lang trong xứ Rohana ma tịnh xá được Vua 
Vijayabahu I trùng tu (1). Làng được đề cập trong nhiều chiến dịch 
của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ix. 62. (2) Ibid., xxv. 109; Cv. Trs. ii. 55, n. 2. 


Mahasena-vihara.-- Tịnh xá mang tên Vua Mahäsena; Vua Aggabodhi I 
có cúng dường tịnh xá này làng Pannabhatta (1). Trong tịnh xá 
(vihara) có Tôn tượng Thế Tôn do Vua Sena II tôn trí và cử người 
trông coi (2). 

(1) Cv. xlviii. 8; Cv. Trs. i. 111, n. 1. (2) Cv. li. 76. 


Mahasela.-- Xem Sela. 


Mahasona 1.-- Con ngựa bất kham của Vua Brahmadatta trị vi Benares. 
Xem Suhanu Jataka. 


Mahasona 2.-- Một trong mười chiến binh ưu việt của Vua 
Dutthagamani. Ông sanh tại Hunadarivapi trong châu quận 
Kulumbari và là người con trai thứ tám của gia đình Tissa. Ông có 
sức mạnh bằng mười thớt voi và đi tiên phong trong trận đánh tại 
Vijitapura (1). 

(1) Mhv. xxiii. 2, 46 ff; xxv. 27 f; 44 f. 


Mahasona 3.-- A monk in the time of Vattagamani-Abhaya. During the 
troubles caused by the brigand Brahmanatissa, he travelled 
about in the company of Isidatta Thera, maintaining themselves 
on whatever they could find. One day a maiden made three balls of 
food, gave one to Isidatta, the second to Mahasona, and wished to 
give the third to Isidatta; but her hand turned, and the food fell into 
Mahasona's bowl. Later, he lived with five hundred others in 
Mandaiaramavihara. One day, while in Kaiakagama for alms, 
they were entertained by a pious devotee. The latter asked for 
Mahäsona and showed him special honour, though Mahasona was 
only a junior monk. Some time after, Mahasona returned to the 
Mahavihara in Anuradhapura and received many gifts, which he 


distributed among the Sangha (1). 
(1) VibhA. 446 ff. 


Mahasona Ther1.-- A teacher of the Vinaya in Ceylon (1). 
(1) Dpv. xviii. 27. 


Mahahamsa Jataka (No. 534).-- Khema, wife of Samyama, king 
of Benares, had a dream, after which she longed to see a golden 
hamsa preach the law from the royal throne. When the king came 
to know this, he consulted various people, and, acting on their 
advice, had a pond dug to the north of the city in the hope of 
enticing a golden hamsa there, and appointed a fowler, who came 
to be called Khemaka, to look after the pond. 

The plan succeeded. Five different kinds of geese came: the 
grass geese, the yellow geese, the scarlet geese, the white geese, 
and the paka geese. 

Dhatarattha, king of the golden geese, who lived in Cittakuta, 
had taken as wife a pakā goose, and at the repeated suggestion of 
his minister, Sumukha, arrived with hisflockof ninety thousand, to 
see the wonderful pond at Benares. Khemaka saw them and waited 
his opportunity. On the seventh day he found it, and set a snare in 
which Dhatarattha was caught. At his cry of alarm the flock fled, 
with the exception of Sumukha, who stayed and asked Khemaka for 
permission to take Dhatarattha's place. When Sumukha heard why 
they had been caught, he asked that both he and Dhatarattha 
should be taken before Samyama.When Samyama heard of 
Sumukha's devotion he was greatly touched,and showed the 
hamsas every possible honour, after asking their forgiveness for 
the way they had been treated. Dhatarattha preached to the queen 
and the royal household, and, having exhorted the king to rule 
righteously, returned to Cittakuta. + 

The story was told in reference to Ananda's attempt to 
sacrifice his own life for that of the Budda, when Naiagiri (q.v.) 
was sent to kill him. 

Khemaka was Channa, Khema the Theri Khema, the king 


Sariputta, Sumukha Ananda, and Dhatarattha the Bodhisatta (1). 
(1) J. v. 354-82; cp. Cunahamsa Jataka. 


Mahasona 3.-- Ty khưu sống dưới triều Vua Vattagamani- Abhaya. 
Trong lúc đất nước bị nạn cướp Brahmanatissa hoành hành, ông 
theo Trưởng lão Isidatta du hành đó đây và sống bằng những gi có 
thể có được. Một hôm, có một thiều nữ cúng dường thực phẩm; 
nàng để một vắt cơm vô bát Trưởng lão Isidatta, một vô trong bát 
ông, và vắt thứ ba vô bát của Trưởng lão nhưng lỡ tay để rơi trong 
bát ông. Về sau ông trú với 500 tỳ khưu khác trong tịnh xá 
Mandalarama. Lúc vô làng Kalaka khất thực, ông được một thí 
chủ đặc biệt quan tâm mời thỉnh dầu ông chỉ là một tỳ khưu còn ít 
hạ lạp. Ít lâu sau đó ông trở về Mahävihära trong thành 
Anuradhapura va phân chia cho Tăng Doan tất cả vật thực (rat 
nhiều) mà ông nhận qua cúng dường (1). 

(1) VibhA. 446 ff. 


Mahasona TherI.-- Trưởng lão ni dạy Vinaya ở Sri Lanka (1). 
(1) Dpv. xviii. 27. 


Mahahamsa Jataka (No. 534).-- Chuyện Đại Thiên Nga. Chánh hậu 
Khema của Vua Samyama trị vì Baranasi nằm mộng thấy và khi 
tỉnh giấc muốn được nghe Thiên nga vàng ngự trên ngai thuyết 
pháp. Theo lời cố vấn của các Bà-la-môn thông thái, nhà vua cho đào 
một hồ trên phía Bắc hoàng thành để dụ Thiên nga vàng về, và cử 
người bẫy chim thiện xảo Khemaka trong việc săn bắt Thiên nga. 
Hồ đào xong, có năm loại thiên nga đến: thiên nga màu cỏ xanh, 
hoàng nga, thiên nga đỏ tía, thiên nga trang, và thiên nga pāka. 

Bay giờ trên núi Cittakũta có Vua Thiên nga Dhatarattha đang 
sống với Hoàng hậu Thiên nga dòng päka cùng 9000 chúng thiên 
nga. Theo lời cố vấn của Quan Sumukha, Vua Dhatarattha bay 
xuống để xem vẻ đẹp và bình an (khema=bình an) của hồ. Rình đến 
ngày thứ bảy, Khemaka bẫy được Dhatarattha. Nghe tiếng kêu cứu, 
tất cả thiên nga đều bay cao, trừ Sumukha ở lại xin thế mạng cho 
Chúa Dhatarattha hiền trí và đức hạnh. Lúc biết lý do của sự săn 
bẫy Dhatarattha, Sumukha yêu cầu Khemaka đưa cả hai về triều. 
Vua Samyama nghe Khemaka kể lai câu chuyện, ông động lòng , 
thán phục, xin lỗi, và trọng đãi hai thượng khách. Thiên nga vương 
Dhatarattha thuyết pháp cho Hoàng hậu Khemä và triều thần nghe, 
và thuyết giáo Vua Samyama trị vì theo Chánh pháp. Xong xuôi, đôi 
Thiên nga Dhatarattha và Sumukha bay trở về núi Cittakita. 

Chuyện kể về Tôn giả Ananda muốn hy sanh mình cứu Phật lúc 
Ngài bị voi say Nalagiri (q.v.) sắp tấn công. 

Nhận diện tiền thân: Khemaka chỉ Channa; Khemaä chỉ Trưởng 
lão ni Khema; Vua Samyama chi Tôn giả Sariputta; Sumukha chỉ 
Tôn giả Ananda; Dhatarattha chỉ Bồ Tát (1). 

(1) J. v. 354-82; cp. Cullahamsa Jataka. 


Mahahatthipadopama Sutta.-- Sariputta addresses the monks 
at Jetavana and tells them that, just as the foot of every creature will 
fitin the elephant's footprint, even so are all right states of mind 
comprised within the Four Noble Truths. He then goes on to 
explain that dukkha consists of the five upaddanakkhandhas— 
visible shapes, feelings, perception, sankharas and consciousness. 
The constituents of these attachments are the four principle 
elements: earth, water, fire, and air. Each element is of two kinds— 
personal (ajjhatta) and external (bahiddha)— and each is transient 
and subject to decay. The chain of causation entails all that makes 
up the five attachments. Where there is eye intact, on which 
external shapes come to focus, and where there is developed 
pertinent material to sustain it, there is developed a manifestation 
of the pertinent section of consciousness. Thus arises 


the upddanakkhandha of form; similarly with the others (1). 
(1) M. i. 184-91. 


Mahimsaka.-- A kingdom mentioned in the Sankhapala Jataka as being 
near Mount Candaka. There lived the Bodhisatta, in a hermitage on 
the bend of the river Kannapanna, where it left Lake Sankhapala 
(1). Keka is mentioned as the capital of Mahimsaka, where a king 
named Ajjuna once ruled (2); also a city, called Sakula, capital of 
King Sakula. Near Sakula was a lake, called Manusiya (3). In the 
Bhimasena Jataka (4) the Bodhisatta is mentioned as living for 
some time in Mahimsaka in his birth as Culadhanuggaha-pandita. 
Mahimsaka is mentioned (5) as an example of a country where cold 
weather frequently occurs. 

The country is generally identified with Malayagiri, the 
Malabar Ghats. See also Mahisamandala. 
(1) J.v.162. (2) Ibid,145. (3) Jbid,337. (4)J.i.356. (5) Eg., VibhA. 4. 


Mahimsasa.-- The Bodhisatta, born as the son of the king of Benares. For 


details see the Devadhamma Jataka (1). 
(1) J. i. 127ff; DhA. iii. 73. 


Mahimsāsaka.-- An heretical sect, which broke off from the 
Theravādins at the same time as the Vajjiputtakas. The sect was 
later divided into the Sabbatthivādins and the Dhammaguttikas 
(1). They held that the truth of nirodha had two aspects (2). 
Buddhadeva Thera, at whose request the Jātakatthakathā was 
written, belonged to the Mahimsāsaka-vamsa (3). Fa Hsien found 


a group of monks belonging to this sect in Ceylon (4). 
(1) Mhv. v. 6, 8; Dpv. v. 45, 47; MT. 174 f.; Mbv. 96. 
(2) Kvu. ii. 11; see also vin. 9; xviii. 6; xix. 8; xx. 5; and Rockhill. op. cit., 182, 183, 
184, 185, 186, 191, 192. 
(3)J.i.1. (4) Giles, op. cit., p. 76. 


Mahahatthipadopama Sutta.-- Trung Bộ, Đại Kinh Vi Du Dấu Chân Voi, 
số 28. Do Tôn giả Sariputta thuyết tại Jetavana, rằng Tứ Dé là thù 
thắng nhất trong tất cả các thiện pháp, như đấu chân voi là lớn nhất 
trong tất cả các dấu chân. Tôn giả tiếp tục phân tích chơn lý về Khổ 
với những khía cạnh của nó, đặc biệt là năm chấp thủ uẩn 
(upädaänakkhandha)-- sắc, thọ, tưởng, hành, và thức. Sac uẩn do bốn 
đại (đất, nước, lửa, gió) tạo; mỗi đại có hai khía cạnh trong 
(ajjhatta) và ngoài (bahiddha); hai khía cạnh này đều biến chuyển 
để đi đến diệt vong. Những pháp do duyên khởi chính là năm thủ 
uẩn. Các sở tạo sắc - mắt tai mũi lưỡi thân ý - phải lành mạnh, phải 
có sự xúc chạm với ngoại pháp đối tượng của chúng, và ngoại pháp 
phải ở trong tầm, thì thức phần tương ứng - cái biết của mắt, tai... - 
mới xuất hiện. Những pháp do duyên khởi ấy chính là năm thủ uẩn. 
Sự tham đắm năm thủ uẩn là Khổ tập; sự từ bỏ dục tham là Khổ diệt. 

(1) M. i. 184-91. 


Mahimsaka.-- Vương quốc cạnh núi Candaka, theo Sankhapala Jataka. 
Bồ Tat sanh làm ẩn sĩ trú trong vương quốc này, tại khúc eo của 
sông Kannapanna lúc sông vừa ra khỏi hồ Sankhapala (1). Trong 
vương quốc có kinh đô Keka của Vua Ajjuna (2) và kinh đô Sakula 
của Vua Sakula. Gần Sakula có hồ Manusiya (3). Bhimasena Jataka 
nói rằng Bồ Tát sanh làm Ciladhanuggaha- pandita sống một thời 
trong Mahimsaka. Mahimsaka thường được dẫn như ví dụ của một 
quốc độ có thời tiết lạnh thường xuyên. 

Vương quốc này là Malayagiri (Malabar Ghats) hiện nay. Xem 


thêm Mahisamandala. 
(1) J.v.162. (2) Ibid, 145. (3) Ibid, 337. (4)J.i.356. (5) E.g. VibhA. 4. 


Mahimsasa.-- Bồ Tát sanh làm vương tử của một nha vua trị vì Benares. 


Xem chỉ tiết trong Devadhamma Jataka (1). 
(1) J. i. 127 ff; DhA. iii. 73. 


Mahimsasaka.-- Bộ phái tach ra từ Theravada cùng lúc với 
Vajjiputtaka. Bộ phái này về sau chia làm hai: Sabbatthivada va 
Dhammaguttika (1). Họ chủ trương chơn lý nirodha có hai khía 
cạnh (2). Trưởng lão Buddhadeva (Jatakattakatha được biên 
soạn theo lời yêu cầu của ông) thuộc (dòng) Mahimsasaka- 
vamsa (3). Ngài Pháp Hiển có lập một nhóm tỳ khưu theo dòng 
này tại Sri Lanka (4). 

(1) Mhv. v. 6, 8; Dpv. v. 45, 47; MT. 174 f.; Mbv. 96. 

(2) Kvu. ii. 11; xem thêm viii. 9; xviii. 6; xix. 8; xx. 5; và Rockhill, op. cit. 182, 
183, 184, 185, 186, 191, 192. 

(3)J.1.1. (4) Gibes, op. cit. p. 76. 


Mahiddhi, or Samanabräahmana Sutta-- All recluses or 
brahmins possessed of iddhi power, whether of the past, present or 
future, must obtain it through the development of the four 
satipatthdnas (1). 

(1) S. v. 273 f. 


Mahinda Thera 1.-- Son of Asoka and brother of Sanghamitta. He was 
fourteen at the time of the coronation of his father and was 
ordainedat the age of twenty, his perceptor being 
Moggaliputtatissa. The ordination was performed by Mahādeva, 
while Majjhantika recited the kammavaca. Mahinda became an 
arahant on the day of his ordination (1). He spent three years in 
study of the Doctrine under his preceptor, and, later, when the 
latter retired to Ahoganga, he left his one thousand disciples for 
seven years under the care of Mahinda (2). When the Third Council 
was held, Mahinda had been for twelve years a monk and 
was charged with the mission of converting Ceylon. But he delayed 
for six months, until Devanampiyatissa became king. He then 
went to Dakkhinagiri and from there to his birthplace, Vedisagiri, 
staying in Vedisagiri-vihara and visiting his mother, the queen 
Devi. Still one more month he tarried, teaching the Doctrine to 
Bhanduka, and then, on the full-moon day of Jettha, at the request 
of Sakka, he went, incompany with Itthiya, Uttiya, Sambala, 
Bhaddasala, Sumanasamanera and Bhanduka, to Ceylon, where 
he converted Devanampiyatissa by preaching to him the 
Culahatthipadopama Sutta. Later, On the same day, he preached 
the Samacitta Sutta. The next day, at the request of the king, he 
visited Anuradhapura, travelling through the air and alighting on 
the site of the (later) Pathamacetiya. After a meal at the palace he 
preached the Petavatthu, the Vimanavatthu and the 
Sacca Samyutta, and Anula and her five hundred companions 
became sotapannas. Later, in the elephantstables, he preached the 
Devaduta Sutta to the assembled people, and, in the evening, the 
Balapandita Sutta, in Nandanavana. The night he spent in 
Mahameghavana, and on the next day the king gave the park to 
Mahinda, on behalf of the Order. 

Mahinda pointed out to the king various spots destined to be 
connected with the growth of the sdsana in Ceylon, offering flowers 
at the same, and at the site of the (later) Maha Thupa, he described 
the visits of the Four Buddhas of this kappa to Ceylon. On the fourth 
day he preached the Anamatagga Sutta in Nandanavana and 
helped the king in defining the boundaries of what later became the 
Mahavihara. On the fifth day he preached the Khajjanlya Sutta, 
on the sixth the Gomayapindi Sutta, and on the seventh the 
Dhammacakkappavattana Sutta. 

(1) Mhv. v. 204 ff; Dpv. v. 24 £; Sp. i. 51. (2) Mhv. v. 233; Sp. i. 52. 


Mahiddhi, hay Samanabrahmana Sutta.-- Những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nao trong thời qua khứ, hiện tai hay vi lai, có thần lực lớn, có 
uy lực lớn, đều nhờ tu tập, làm cho sung mãn bốn như ý túc (1). 
(1) S. v. 273 f. 


Mahinda Thera 1.-- Trưởng lão Mahinda là vương tử của Vua Asoka va 
bào huynh của Trưởng lão ni Sanghamitta. Ong vừa 14 tuổi lúc vua 
cha lên ngôi và thọ giới lúc 20; Trưởng lão Mahadeva truyền giới 
trong lúc Trưởng lão Majjhantika đọc tụng tuyên ngôn 
(kammavaca), va Trưởng lão Moggaliputtatissa làm tế độ sư. Ngay 
trong ngày thọ giới, ông đắc quả A-la-hán (1). Tỳ khưu Mahinda 
theo thay học đạo trong ba năm. Lúc thầy ông về hưu ở Ahoganga, 
ông lảnh đạo chúng tỳ khưu một ngàn vị trong suốt bảy năm (2). 
Vào lần Kết tập III, Tỳ khưu Mahinda đã được 12 hạ lạp và được 
giao cho trọng trách hoá độ Sri Lanka. Tuy nhiên, sáu tháng sau, 
đợi khi Vua Devanampiyatissa lên ngôi kế nghiệp phụ vương, 
Trưởng lão mới ngự qua Sri Lanka. Thoạt tiên, Trưởng lão Mahinda 
đi Dakkhinägiri, kế về sanh quán Vedisagiri để thăm Mẫu hậu 
Devi, trú tại tinh xá Vedisagiri và thuyết giáo pháp cho Banduka 
trong một tháng, và sau cùng, theo lời thỉnh cầu của Thiên chủ 
Sakka, ngự xứ đảo với bốn Trưởng lão Itthiya, Uttiya, Sambala và 
Bhaddasala, Sa-di Sumana, và Banduka, trong ngày Bố tát của 
tháng Jettha. Ngay lúc ngự đến Sri Lanka, Trưởng lão truyền giới 
cho Vua Devanampiyatssa với bài pháp thoại 
Cũlahatthipadopama Sutta và liền sau đó thuyết Samacitta 
Sutta. Hôm sau, theo lời thỉnh cầu của nhà vua, ông du hành trên 
không trung và hạ xuống kinh đô Anuradhapura tại điểm mà sau 
này Đệ nhất bảo tháp Pathamacetiya được kiến tạo. Sau bữa thọ 
thực, ông thuyết Petavatthu, Vimanavatthu và Sacca Samyutta; 
Hoàng hau Anula và 500 nữ nhân trong triều đắc quả Dự lưu. Tiếp 
theo, ông thuyết độ đại chúng kinh Devadũta Sutta tại chuồng voi, 
và Balapandita Sutta tại Nandanavana vào buổi chiều. Ông nghỉ 
đêm tại vườn Mahameghavana. Hôm sau Vua Devanampiyatissa 
cúng dường lên Tăng Doan vườn Mahameghavana. 

Trưởng lão Mahinda chỉ cho nhà vua những nơi sẽ là thánh địa, 
làm lễ rải hoa tại các thánh địa này kể cả nơi mà về sau Maha Thũpa 
được kiến tạo. Ông kể lại sự viếng thăm Sri Lanka của bốn vị Phật 
trong hiện kiếp. Vào ngày thứ tư, ông thuyết Anamatagga Sutta tại 
Nandanavana và giúp Vua Devanampiyatissa xác định ranh giới 
của thánh địa Mahavihara. Liên tiếp, ông thuyết Khajjaniya Sutta 
ngày thứ năm, Gomayapindi Sutta ngày thứ sáu, và 
Dhammacakkappavattana Sutta ngày thứ bảy. 

(1) Mhv. v. 204 ff.; Dpv. v. 24 £; Sp. i. 51. (2) Mhv. v. 233; Sp. i. 52. 


The pasada first built for the residence of Mahinda was called 
Kalapasada-parivena. Other buildings associated with him were 
the Sunhatapa-rivena, the Dighacankapa-rivena, the Phalagga- 
parivena, the Therapassaya-parivena, the Marugana-parivena, 
and the Dighasandasenapati-parivena (3) 

Twenty-six days Mahinda stayed in Mahameghavana, and on 
the thirteenth day of the bright half of Asalha, after having 
preached the Mahappamada Sutta, he went to Missakapabbata, 
to spend the vassa. The king had sixty-eight rock-cells built in the 
mountain and gave them to the theras on the full-moon day. On the 
same day Mahindaordained sixty-two monks, who attained 
arahantship, at Tumbarumalaka. After the full-moon day of 
Kattika, at the conclusion of the pavarana ceremony, Mahinda held 
a consultation with Devanampiyatissa and sent Sumanasamanera 
to Pataliputta to bring the relies of the Buddha from Dhammasoka 
and other relies from Sakka. These relies were brought and placed 
on the Missakapabbata, which from then onwards was called 
Cetiyagiri. The collar-bone from among the relics was deposited in 
the Thuparama (q.v.), which was built for the purpose. It was at 
Mahindas suggestion that Devanampiyatissa sent an 
embassy headed by Maha-arittha to Asoka, with a request that 
Sanghamitta should come to Ceylon with a branch of the Bodhi- 
tree. The request was granted, and Sanghamitta arrived in Ceylon 
with the branch. Devanampiyatissa, during the later part of his 
reign, acting on the advice of Mahinda, built numerous viharas, 
each one yojana from the other;among them were 
Issarasamanaka and Vessagiri. 

Mahinda is said to have taught the Commentaries to the Tipitaka 
in the Sinhalese language, after translating them from the Pali (4). 

The Samantapasadika (5) mentions a recital held by Mahinda 
under the presidency of Maha-arittha. 

Mahinda continued to live for the first eight years of the reign of 
Uttiya, who succeeded Devanampiyatissa. Then, at the age of sixty, 
he died on the eighth day of the bright half of Assayuja, in Cetiyagiri, 
where he was spending the rainy season. His body was brought in 
procession, with every splendour and honour, to the Mahavihara 
and placed in the Pathambamalaka, where homage was paid to it 
for a whole week. It was then burnt on a pyre of fragrant wood on 
the east of the Theranambandhamalaka, to the left of the site of the 
Maha Thupa. A cetiya was erected on that spot over half the remains, 
the other half being distributed in thūpas built on Cetiyagiri and 
elsewhere. The place of cremation was called Isibhumangana, and 
there for many centuries were cremated the remains of holy men 
who lived within a distance of three yojanas (6). 

(3) See s.v. for details. (4) Cv. xxxvii. 228 ff. (5) pp. 102 ff. 

(6) For details of Mahinda see Mhv. xiii-xx.; Dpv. vii. 57 f. xii., xiii., xiv., xv.; Sp. 

i. 61, 69 ff., 79 ff., 83 ff., 90 ff., 103, etc 
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Vua Devanampiyatissa kiến tạo gấp rút Kalapasada- parivena 
để an trú Trưởng lão Mahinda. Tiếp theo ông xây thêm các parivena 
Sunhata, Dighacanka, Phalagga, Therapassaya, Marugana va 
Dighasandasenapati (3). 

Truong lão Mahinda an trú trong Mahameghavana 26 hôm. Vào 
ngày trăng 13 của tháng Asaha, ông di nhập ha tại Missakapabbata 
sau khi thuyết kinh Mahappamada Sutta. Trong một ngày rằm, 
Vua Devanampiyatissa cúng dường lên các Trưởng lão 68 cốc xây 
trên núi và Trưởng lão Mahinda truyền giới cho 62 tỳ khưu tại 
Tumbarumaälaka; tất cả đều đắc thắng trí của bậc A-la-hán. Qua 
ngày rằm của tháng Kattika, sau lễ Tự tứ (pavdrana), Trưởng lão 
tau với nhà vua cử Sa-di Sumana đi Pataliputta để cung thỉnh xá 
lợi Phật mà Dhammaäsoka và Thiên chủ Sakka hộ trì lâu nay về tôn 
trí trên núi Missaka và đặt tên núi này là Cetiyagiri; riêng xá lợi 
xương đòn gánh được thờ trong Thũpäräma (q.v.). Trưởng lão cố 
van vua Devanampiyatissa gởi sứ thần Maha-arittha sang triều 
Vua Asoka tau xin cho Trưởng lão ni Sanghamitta dem qua vương 
quốc một nhánh Bồ Đề. Trưởng lão ni và nhánh Bồ Đề đến Sri Lanka 
sau đó. Trưởng lão cố van nhà vua xây nhiều tịnh xá trên toàn quốc, 
cách nhau không quá một do tuần, mà Issarasamanaka và 
Vessagiri là hai ví dụ điển hình. 

Truyền thuyết (4) nói rằng Trưởng lão Mahinda có dạy Chú 
giải Tam Tạng sau khi dịch từ tiếng Pali ra tiếng Sri Lanka. Ông 
có tụng đọc Samantapasadika (5) dưới sự chủ trì của Trưởng 
lão Maha-arittha. 

Trưởng lão Mahinda tiếp tục hoằng pháp tại Sri Lanka tám năm 
sau khi Vua Devanampiyatissa băng hà, dưới triều Vua Uttiya và 
nhập diệt ngày mùng tám tháng Assayuja tại Cetiyagiri nơi ông 
nhập hạ, lúc ông 60. Nhuc thân của Trưởng lão được hộ tống đi 
nhiễu trong kinh đô đến Mahavihara và đặt trong tịnh xá 
Pañhambamalaka; nhiều lễ cúng dường được cử hành trọng thé 
trong suốt bảy ngày. Hoả đài bằng cây hương được thiết lập bên góc 
Đông của tịnh xá Theränambandhamaälaka, chỗ mà sau này Maha 
Thipa được dựng lên ở bên phải. Một nữa xá lợi được tôn trí trong 
bảo tháp xây ngay trên chỗ trà tỳ và số còn lại được thờ trong các 
bảo tháp rải rác trên núi Cetiya và nhiều nơi khác. Địa điểm trà tỳ 
của Trưởng lão, được gọi là Isibhủmangana (Sa-môn đình), là nơi 
hoả táng trong nhiều thế kỷ qua của các Thánh đệ tử trú trong vòng 
ba do tuần quanh đó (6). 

(3) Xem chỉ tiết nơi s.v. (4) Cv. xxxvii. 228 ff. (5) pp. 102 ff. 

(6) Xem chi tiết về Mahinda trong Mhv. xiii-xx; Dpv. vii. 57 f.; xii., xiii., xiv., xv.; 

Sp. i. 61, 69 ff., 79 ff., 83 ff., 90 ff., 103, etc. 
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Later, King Sirimeghavanna had a lifesize image of Mahinda 
made of gold; this he took to the Ambatthalacetiya. For eight days 
a festival was held in its honour; on the ninth day the image was 
taken from Ambatthala, carried by the king himself at the head of a 
large andsplendid procession, and placed for three days in 
Sotthiyakara-vihara. On the twelfth day it was taken with all 
splendour to Anuradhapura, to the Mahavihara, where it was left 
for three months in the courtyard of the Bodhi-tree. From there it 
was removed to the inner city and deposited in a magnificent 
imagehouse to the southeast of the palace. An endowment was set 
up for the annual performance of ceremonies in honour of the 
image, and this custom was continued for many centuries. The 
image was brought from the inner town to the (Maha)vihara on the 
pavarana-day, and every year an offering was made on the 
thirteenth day (7). 

Dhatusena had the image brought to the place where Mahinda's 
body was cremated and there held a great festival (8), while 
Aggabodhi I. set up the image on the banks of the tank called 
Mahindatata, and ensured that the special task of carrying the 
image to the dyke of the tank was the task of the Taracchas (9). 

(7) Cv. xxxvii. 66 ff. (8) Ibid., xxxviii. 58. (9) Ibid, xlii. 30. 


Mahinda 2.-- See Indra (= Sakka). 


Mahinda 3.-- King, father of Phussa Buddha (1). Elsewhere he is called 
Jayasena. See s.v. Phussa. 
(1) AA. i. 165; SA. iii. 4; DhA. i. 84. 


Mahinda 4.-- A king of old, descendant of Mahasammata, and last of a 
dynasty which ruled at Rojanagara. Twelve of his sons 
and grandsons ruled in Campa (1). 
(1) Dpv. iii. 28. 


Mahinda I 5.-- Brother of Kassapa III. and king of Ceylon (724-27 A.c.). 
He refused to be crowned, out of sorrow for the death of his friend 
Nila, and administered the government as ädipāda. He thus came 
to be known as Adipada Mahinda. His brother's son, 
Aggabodhi, was his viceroy, while his own son was made ruler of 
Dakkhinadesa. 

He gave ten cartloads of food to the Mahapali and would eat 
nothing without first giving of it to beggars. He built a nunnery for 
the bhikkhunis (called Mahindaupassaya) and gave to it the 
village of Nagaragalia. He also built the Mahindatata-vihara (1). 

(1) Cv. xlviii. 26 ff. 


Về sau, Vua Sirimeghavanna đúc tượng vàng Mahinda và cử 
hành lễ tôn trí trong Ambatthalacetiya kéo dài tám ngày. Ngày thứ 
chín, nhà vua đích thân dẫn đoàn tuần hành hộ tống tôn tượng đến 
tịnh xá Sotthiyäkara làm lễ cúng dường trong ba hôm. Ngày thứ 
12, tôn tượng được thỉnh về Mahävihära, đặt trong sân của cội Bồ 
Đề suốt ba tháng cho thần dân chiêm ngưỡng. Sau đó, vào ngày Tự 
tứ, tôn tượng được thỉnh vô hoàng cung và đặt trong điện xây trên 
sân Đông Nam. Một lễ hội cúng dường do triều đình ra chiếu tổ chức 
hằng năm trong nhiều thế kỷ qua. Tôn tượng cố Trưởng lão 
Mahinda được mang từ thị trấn đến bên trong đến Đại Tự 
(Mahavihara) vào ngày Tự Tứ (pavarana), và mỗi năm được tổ 
chức lễ cúng dường vào ngày thứ 13 (7). 

Tôn tượng Trưởng lão Mahinda về sau được thỉnh đặt tại thánh 
dia trà tỳ của Ngài và tổ chức một đại lễ (8) bởi Vua Dhatusena va 
trên bờ hồ Mahindatata bởi Vua Aggabodhi I; công đức thỉnh 
tượng đến bờ hồ được giao cho tộc Taraccha (9). 

(7) Cv. xxxvii. 66 ff. (8) Ibid., xxxviii. 58. (9) Ibid, xlii. 30. 


Mahinda 2.-- Xem Indra (=Sakka). 


Mahinda 3.-- Nha vua, phụ vương của Phật Phussa (1). Trong nhiều kinh 


sách khác ông được gọi là Jayasena. Xem s.v. Phussa. 
(1) AA. i. 165; SA. iii. 4; DhA. i. 84. 


Mahinda 4.-- Một vì vua của thời xa xưa, hậu dué của Vua 
Mahasammata, và cũng là nhà vua sau cùng trị vì Rojanagara. 
Mười hai con cháu của ông trị vì Campa (1). 

(1) Dpv. iii. 28. 


Mahinda 5.-- Vua Sri Lanka (724-27 A.C.), hoàng đệ của Vua Kassapa III. 
Ông từ chối làm lễ quán đảnh vì cái tang của bạn là Nila và trị vì như 
một ddipdda; do đó ông được gọi là Adipada Mahinda. Cháu ông, 
Aggabodhi, làm phó vương cho ông trong lúc vương tử của ông trị 
vì Dakkhinadesa. Ông bố thí mười xe đầy thực phẩm cho 
Mahäpäli và không ngự thực nếu chưa bố thí cho hành khất. Ông 
kiến tạo ni viện Mahindaupassaya và cúng dường cho tự viện này 
làng Nagaragalla. Ông còn kiến tạo tịnh xá Mahindatata (1). 

(1) Cv. xlviii. 26 ff. 
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Mahinda 6.-- Son of Aggabodhi VII. He was made viceroy, but 
died young (1). 
(1) Cv. xlviii. 69, 75. 


Mahinda 7.-- Son of Siiamegha (Aggabodhi VI) (1). Aggabodhi 
made him senapati and gave over the government to him. But when 
Aggabodhi VI. died and Aggabodhi VII. came to the throne, 
Mahinda went to Mahatittha. Later, on the death of Aggabodhi VII., 
Mahinda quelled all disturbances and put the queen in chains 
because she conspired to kill him. His cousin Dappula rose against 
him, but was defeated after much fighting. Mahinda then married 
the queen of Aggabodhi VI. and became king as Mahinda II., when 
a son was born to him. Dappula again rose in revolt, but Mahinda 
made a treaty with him and gave him part of Rohana with the 
Galhaganga as boundary. 

Among Mahinda's benefactions was the erection of the 
Damaviharaparivena and the _ Sanniratittha-vihara ¡in 
Puiatthipura, also the costly Ratanapasada, containing a golden 
image of the Buddha. To the Silamegha nunnery Mahinda gave a 
silver Bodhisatta statue. He had the Abhidhamma recited by the 
monks of Hemasali-vihara, and built many shrines and helped 
those who were poor or in trouble. To the lame he gave bulls and 
to the Damilas horses. He strengthened the weir of the Kaiavapi. 
He reigned for twenty years (772-92 A.C.) and was succeeded by his 
son Udaya I (1). 

(1) Cv. xlviii. 42, 76. (2) Ibid., 83 ff. 


Mahinda 8.-- Son of the Adipada Dathasiva of Rohana. He quarrelled 
with his father, took service under Udaya I. and married 
his daughter Deva. He was later sent to Rohana, where he drove 
out his father. His two sons revolted against him, and, with Udaya's 
help, led an army against him. Mahinda defeated them, but was 


killed in a fight with another kinsman (1). 
(1) Cv. xlix. 10 ff.; 66 ff. 


Mahinda 9.-- Son of Udaya I.; he was, however, known by the name of 
Dhammikasilamegha and was a very pious man. He gave the 
income from the Getthumba Canal to be used in repairs of the 
Ratanapasada. He became king as Mahinda III. and reigned for 


four years (797-801 A.c.) (1). 
(1) Cv. xlix. 38 ff. 
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Mahinda 6.-- Vương tử của Vua Aggabodhi VII, lam phó vương, chết trẻ (1). 
(1) Cv. xlviii. 69, 75. 


Mahinda 7.-- Vương tử của Vua Silamegha (Aggabodhi VI) (1), được 
phụ vương cử làm Đại tướng và trao quyền trị nước. Nhưng lúc Vua 
Aggabodhi VI băng hà, Vua Aggabodhi VII nối nghiệp và Mahinda 
đi Mahätittha. Lúc Aggabodhi VII băng hà, ông dẹp hết loan và đóng 
gông cả Hoàng hậu vì bà âm mưu giết ông. Ông đánh bại luôn 
Dappula, cháu ông. Ông cưới Hoàng hậu của Vua Aggabodhi VI và 
lên ngôi dưới vương hiệu Mahinda II. Khi Dappula nổi dậy lần thứ 
hai, ông điều đình và chia cho một phần đất của Rohana lấy 
Galaganga làm ranh giới. 

Công đức của Vua Mahinda II gồm có: kiến tạo Damavihara- 
parivena và Sanniratittha-vihara trong  Pulatthipura, 
Ratanapäsäda rất đắc giá với tôn tượng bằng vàng của Thế Tôn; 
cúng dường tôn tượng bằng bạc của Thế Tôn lên tự viện ni 
Silamegha; thỉnh chư tỳ khưu của tịnh xá Hemasali tung đọc 
Abhidhamma; xây nhiều đền ở nhiều nơi; bố thí cho người nghèo; 
cho người tan tật trâu bò va dân chúng Damila ngựa; củng cố đập 
Kalavapi. Vua Mahinda II trị vì 20 năm (772-92 A.C.) và được 
Vương tử Udaya I nối ngôi (2). 

(1) Cv. xlviii. 42, 76. (2) Ibid., 83 ff. 


Mahinda 8.-- Vương tử của Adipada Dathasiva ở Rohäna. Ong bất hoa 
với phụ vương và đến phục vụ triều Vua Udaya I rồi cưới luôn công 
chúa Deva của triều này. Ông được cử đi Rohana và đánh chiếm xứ 
này của phụ vương. Ông đánh bại hai vương tử của ông chống lại 
ông, nhưng bị một người khác trong thân giết chết (1). 

(1) Cv. xlix. 10 ff; 66 ff. 


Mahinda 9.-- Vương tử của Vua Udaya I, rat sting dao, được gọi là 
Dhammikasilamegha. Ong cúng dường lợi tức của kinh 
Gettumba cho công trình trùng tu Ratanapäsäda. Ông làm vua 
dưới vương hiệu Mahinda III và trị vì bốn năm (797-801 A.C.) (1). 

(1) Cv. xlix. 38 ff. 
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Mahinda 10.-- Son of Mahinda III. When Aggabodhi IX. came to the 
throne, contrary to the laws of succession, Mahinda fled to India 


(1). He was afterwards slain by Sena I (2). 
(1) Cv. xlix. 84 f. (2) Ibid., 1. 4. 


Mahinda 11.-- Younger brother of Sena I. and his viceroy. He quelled the 
rising of Udaya against the king, his brother. When the Pandu king 
invaded Ceylon, Mahinda led an army against him, and, on the 


defeat of his forces, he cut his own throat (1). 
(1) Cv. L 6, 10, 21 ff. 


Mahinda 12.-- Eldest son of Kittaggabodhi, ruler of Rohana. He 


was killed by Kittaggabodhi's sister (1). 
(1) Cv. 1.51. 


Mahinda 13.-- Son of the Adipada Kassapa and brother of Sena II. He 
married Tissa and Kitti. He became viceroy under Sena II. and 
ruled in Dakkhinadesa. Later he was discovered guilty of an 
intrigue inthe king's harem, and fled, unrecognised, with his 
family, to Malaya. Afterwards, however, he regained his honours 
and continued as viceroy, his daughter Sangha being married to 
Kassapa, son of Sena IJ. Mahinda built a temple under the Bodhi- 
tree, and, in the course of its construction, a workman discovered 
that one of the beams would harm a branch of the tree. Mahinda, 
on being informed of this, came and made a saccakiriya, as a result 
of which the branch of the tree straightened itself during the night, 
leaving the building free. Mahinda also built the Mahindasena-- 
parivena, and died in the twentythird year of Sena's reign (1). 
Ädipäda Kittaggabodhi was his son (2). 

(1) Cv. 1. 59; li. 7, 13, 15 ff., 53 ff. (2) Ibid., 94. 


Mahinda 14.-- Son of Kassapa V., and brother of Sena II. and 
Sangha. When the Adipada Kittaggabodhi raised a rebellion in 
Rohana against Udaya II., the latter sent Mahinda to quell it with 
the help of the general Vajiragga. The expedition was completely 
successful and Kittaggabodhi taken prisoner. Mahinda stayed in 
Mahagama and ruled over Rohana justly and well. Among his 
works was the construction of a dam across the Mahanadi (1). 
When Kassapa IV. became king, Mahinda revolted against him, but 
the king, through the influence of Mahinda's father, persuaded him 
to desist. Later, Mahinda returned to Anuradhapura at the request 
of the monks, and, after having married the king's daughter, went 


back to Rohana, where, evidently, he died (2). 
(1) Cv. li. 99 ff. (2) Ibid, lii. 4 ff. 


Mahinda 10.-- Vương tử của Mahinda III. Lúc Vua Aggabodhi IX tranh 
ngôi, ông trốn sang Ấn Độ (1) và bị Vua Sena I giết sau đó (2). 
(1) Cv. xlix. 84 f. (2) Ibid, 1. 4. 


Mahinda 11.-- Bào đệ va la phó vương của Vua Sena I. Ong dẹp được loạn 
của Udaya chống Vương huynh ông, nhưng bị Vua Pandu xâm lấn 
Sri Lanka đánh bại; ông tự cắt cổ chết (1). 
(1) Cv. 1. 6, 10, 21 ff. 


Mahinda 12.-- Vương tử trưởng của Vua Kittaggabodhi trị vì Rohana. 
Ông bị người cô giết chết (1). 
(1) Cv. 1. 51. 


Mahinda 13.-- Vương tử của Adipada Kassapa và là bào đệ của Vua 
Sena II. Ông cưới Tissa và Kitti, làm phó vương cho Vua Sena II, 
và trị vì Dakkhinadesa. Ông bị kết tội thông dâm trong cung nội 
của vương huynh nên phải cùng gia đình trốn qua Malaya, nhưng 
về sau, ông được phục hồi tước vị củ. Công nương ông kết hôn với 
Kassapa, vương tử của Vua Sena II. Ông có kiến tạo một đền thờ 
dưới cội Bồ Đề; trong lúc xây dựng, ông phát nguyện Sự Thật khiến 
một cành cây Bồ Đề vươn lên thẳng đứng và tránh khỏi ngôi đền. 
Ông còn kiến tạo Mahindasena-parivena. Ong băng hà sau 23 năm 
trị vì (1). Adipada Kittaggabodhi là vương tử của ông (2). 

(1) Cv. l.59; li. 7, 13, 15 ff, 53 ff. 


Mahinda 14.-- Vương tử của Vua Kassapa V, và là Bào đệ của Vua 
Sena II. Lúc Adipada Kittaggabodhi nổi loan ở Rohana chống 
Vua Udaya II, ông cùng Tướng Vajiragga đi dẹp loạn, bắt được 
Kittaggabodhi, rồi ở lại trị vi Rohana. Bay giờ ông có xây đập trên 
sông Mahanadi (1). Lúc Kassapa IV lên ngôi, ông chống vua 
nhưng được cha chiêu dụ trở về. Về sau, ông đến Anuradhapura 
theo lời yêu cầu của chư tỳ khưu, cưới công chúa, trở về Rohana, 
và chết tại đây (2). 

(1) Cv. li. 99 ff. (2) Ibid., lii. 4 ff. 


Mahinda 15.-- Viceroy of Sena IV. and probably his brother. 
He afterwards became king as Mahinda IV. (956-72 Ac). He 
married a Kalinga princess. During his reign, the Vallabha king 
invaded Ceylon, but was defeated by the general Sena and entered 
into a treaty with Mahinda. Mahinda showed great favour to the 
Pamsukulikas and the Labhavasins and decreed that the incomes 
derived from viharas should not be taxed. His good acts were many. 
He had a Commentary to the Abhidhamma written by the Thera 
Dhammamitta in the Sitthagamaparivena and the Abhidhamma 
recited by the Thera Dathanaga. 

He made great offerings at the Maha Thupa and started to build 
the Candanapasada, where he had preserved the Hair Relic of the 
Buddha.He restored the temple of the four cetiyas in 
Padalañchana as well asthe Temple of the Tooth, the 
Dhammasanganigeha and the Mahapali.He built the 
Mahamallaka for the Theravada nuns and completed 
the Manipasada. Mahinda's wife was Kitti (q.v.), who, herself, 


engaged in various works. Their son was Sena (Sena V.) (1) 
(1) Cv. liv. 1 ff.; Cv. Trs. i. 178, n. 2; 179 n. 2; 183, n. 2. 


Mahinda 16.-- Younger brother of Sena V. He succeeded Sena 
as Mahinda V. and ruled for ten years at Anuradhapura under 
great difficulties. He was weak and powerless, and the Kerala 
soldiers in hisemploy mutinied for better salaries. Mahinda 
escaped to Rohana by means of an underground passage, and lived 
at Sidupabbatagama withhis brother's wife as queen, later 
marrying his brother's daughter. Theirson was Kassapa, and 
afterwards they lived in Kappagallaka. In the thirty-sixth year of 
Mahinda's reign, the Colas, taking advantage of the discontent in 
Ceylon, invaded the country, capturing the king, the queen, and all 
the royal regalia. They ruled for many years with Pulatthinagara 
as base, and Mahinda died in Cola after a captivity lasting for twelve 


years (1). Lokita and Devala were his maternal cousins (2). 
(1) Cv. lv. 1 ff. (2) Ibid, lvii. 27. 


Mahinda 17.-- Son of Moggallana and Lokita and brother of 


Kitti (afterwards Vijayabahu I) (1). 
(1) Cv. lvii. 42. 


Mahinda 15.-- Phó vương của Vua Sena IV, có thé là bao dé của nhà vua 
này. Ông lên ngôi dưới vương hiệu Mahinda IV và cưới công chúa 
người Kalinga. Ông được Tướng Sena giúp đánh bại và buộc nhà 
vua người Vallabha xâm lăng ký hoà ước. Ông hoan hỷ với hai 
nhóm tỳ khưu Pamsukulika và Labhavasin nên miễn thuế cho các 
tịnh xá của chư tỳ khưu này. Ông rất mộ đạo, có yêu cầu Trưởng lão 
Dhammamitta ở Sitthagama-parivena soạn Chú giải về 
Abhidhamma và Trưởng lão Dathanaga tụng đọc Abhidhamma. 

Ông cúng dường Maha Thũpa rất linh đình; kiến tạo 
Cadanapasada để tôn trí xá lợi tóc của Thế Tôn; trùng tu ngôi đền 
bốn tháp ở Padalañchana, đền thờ Xá lợi răng của Thế Tôn, 
Dhammasanganigeha và Mahapali; xây Mahamallaka cúng 
dường chư tỳ khưu ni Theravada; và hoàn tất Manipasada. 
Hoàng hậu Kitti (q.v.) của ông cũng có lập nhiều công đức. Ông tri 
vì Sri Lanka từ 956-72 A.C. và được vương tử kế nghiệp dưới vương 
hiệu Sena V (1). 

(1) Cv. liv. 1 ff; Cv. Trs. i. 178, n. 2; 179, n. 2; 183, n0. 2. 


Mahinda 16.-- Bào đệ của Vua Sena V kế nghiệp dưới vương hiệu 
Mahinda V, trị vì Anuradhapura mười năm với nhiều khó khăn. 
Ông bất lực trước sự nổi dậy của quân lính người Kerala đòi tăng 
lương, phải dùng đường hầm trốn qua Rohana, sống với hoàng hậu 
của vương huynh, sau cưới cháu ruột mình sanh vương tử Kassapa, 
và sống tại Kappagallaka. Vào năm thứ 36 của triều đại Mahinda, 
Sri Lanka bị quan Cola chiếm; chúng bắt vua, hoàng hậu cùng tuỳ 
tùng, và Mahinda băng hà sau 12 năm bị giam cầm ở Cola (1). 
Lokita và Devala là hai chị em bạn dì của ông (2). 

(1) Cv. lv. 1 ff. (2) Ibid., lvii. 27. 


Mahinda 17.-- Con của Moggallana và Lokita, cũng là anh của Kitti (sau 
làm vua Vijayabahu I ) (1). 
(1) Cv. lxii. 42. 


Mahinda 18.-- Son of Vikkamabahu II. and brother of Gajabahu. He 
fought against Deva, general of Parakkamabahu I., at 
Hedillakhandagama, but was defeated, and fled to Billagama. 
From there he went to Vallitittha, and was again defeated. Later 
he joined Manabharana, and was sent by him to Moravapi, thence 
to Anuradhapura, where he defeated Mahalekha-Rakkha and 
Bhandarapotthaki, who marched against him. From 
Anuradhapura, Mahinda proceeded to Kalavapi where, for three 
months, he fought against Bhandarapotthaki Bhuta, and was 


finally defeated by him. This is the last we hear of him (1). 
(1) Cv. lxii. 59; Ixxii. 46, 82, 123 ff., 176 ff., 191 f., 198 ff. 


Mahinda 19.-- An officer of Kittisirimegha, sent by him to fetch 


the young Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxvi. 66. 


Mahinda 20.-- A Lambakanna in the Moriya district, an officer 
of Parakkamabahu I. He was a Nagaragiri, and was sent by 
Parakkamabahu to Mallavalana, where he conducted a victorious 
campaign against Uttararattha. Later he took Anuradhapura, and 
was one of those responsible for the capture of Gajabahu at 


Pulatthipura (1). 
(1) Cv. Ixix. 13; lxx. 89, 146 ff; 158, 199 ff. 


Mahinda Mahalekha 21.-- An officer of Manabharana. He was defeated 
by the Kesadhatu Rakkha at Sarogamatittha and again by 


the troops of Parakkamabahu I. at Janapada (1). 
(1) Cv. lxxii. 1 ff., 166. 


Mahinda 22.-- A minister and kinsman of Parakkamabahu I. He lived in the 


palace and erected at Pulatthipura a pasdda for the Tooth Relic (1). 
(1) Cv. Ixxi ff. 124 ff. 


Mahinda 23.-- A man of the Kulinga clan, whose wife was a 
cowherd's daughter called Dipani. He killed Vijayabahu II. and 


reigned for five days, but was slain by Kittinissanka (1). 
(1) Cv. Ixxx. 15 ff. 


Mahinda 24.-- Son of Sumanadevi and Bodhigutta. He came among the 
escort of the Bodhi-tree. Devanampiyatissa conferred on him 


the rank of Culiajayamahalekhaka (1). 
(1) Mbv. 169. 


Mahinda 18.-- Vương tử của Vua Vikkamabahu và là bao huynh của Vua 
Gajabahu. Ong bị Tướng Deva của Vua Parakkamabahu I đánh 
bại tại Hedillakhandagama phải chạy về Billagama, rồi 
Vallitittha. Sau đó, ông về với Vua Manabharana, được cử đến 
Moravapi và Anuradhapura chống và thắng Mahalekha-Rakkha 
và Bhandarapotthaki. Từ Anuradhapura ông tiến lên Kalavapi 
đánh Bhandärapotthaki Bhũta nhưng bị bại sau ba tháng chiến 
đấu. Đó là lần sau cùng tên ông được nhắc đến (1). 

(1) Cv. Ixii. 59; Ixxii. 46, 82, 123 ff., 176 ff, 191 f., 198 ff. 


Mahinda 19.-- Tướng của Vua Kittisirimegha được nhà vua cử di 


Saraggama đón Thanh niên Parakkamabahu (1). 
(1) Cv. lxvi. 66. 


Mahinda 20.-- Tướng của Vua Parakkamabahu I, thuộc tộc 
Lambakanna trong quan Moriya. Ông trú tại Nagaragiri nhưng 
được cử đến Mallavalana để đánh và thắng trên đất 
Uttararattha (rattha = xứ). Về sau ông lấy Anurädhapura và bắt 
được Vua Gajabahu tại Pulatthipura (1). 

(1) Cv. Ixix. 13; lxx. 89, 146 ff; 158, 199 ff. 


Mahinda Mahalekha 21.-- Tướng của Vua Manabharana bị đánh bai hai 
lần liên tiếp bởi Kesadhatu Rakkha tại Sarogamatittha và bởi 
quân của Vua Parakkamabahu I tại Janapada (1). 
(1) Cv. Ixxii. 1 ff., 166. 


Mahinda 22.-- Cận thần và cũng là thân thích sống trong hoàng cung với 
Vua Parakkamabahu I. Ông kiến tạo đền tôn trí Nha xá lợi trong 


Pulatthipura (1). 
(1) Cv. lxxiii. 124 ff. 


Mahinda 23.-- Người thuộc tộc Kulinga, giết Vua Vijayabahu II, lên ngôi 
trị vì năm năm ngày, bị Kittinissanka, Phó vương của Vua 
Vijayabahu II giết và truất phế (1). Vợ ông là Dipani, con gái của 
một người chăn bò. 

(1) Cv. lxxx. 15 ff. 


Mahinda 24.-- Con của Sumanadevi và Bodhigutta. Ông di trong đoàn 
hộ tống nhánh Bồ Dé sang Sri Lanka. Ong được Vua 
Devanampiyatissa ân tứ ham Cullajayamahalekhaka (1). 

(1) Mbv. 169. 


Mahindaupassaya.-- A nunnery built by Mahinda I. The village 
of Nagaragalla was just outside its boundary, and this he gave for 


its maintenance (1). 
(1) Cv. xlviii. 36. 


Mahindaguha.-- The cave occupied by Mahinda in the Cetiyagiri- 
vihara (1). It was on the Hatthikucchipabbhara, covered by 


forest, at the entrance to a deep valley (2). 
(1) Mhv. xx.16;MT.416. (2) Vsm., p. 110. 


Mahindatata.-- A monastery built by Mahinda I (1). 
(1) Cv. xlviii. 37. 


Mahindatatavapi.-- A tank built by Aggabodhi I. The image of Mahinda 
Thera (q.v.) was taken there by the Taracchas and set up on its 


dyke at the time of the Mahinda festival (1). 
(1) Cv. xlii. 29. 


Mahindatalaka.-- A tank built by Parakkamabahu I (1). It is 
perhaps identical with Mahindatata (above), in which case the 


king merely restored it. 
(1) Cv. Ixxix. 28. 


Mahindasena.-- A parivena built and endowed by Mahinda, viceroy of 


Sena II (1). 
(1) Cv. li. 60. 


Mahindasenavasa.-- A building erected in the Uttara-vihära 
(Abhayagiri) by Sangha, wife of Sena I (1). It was later destroyed, 


and afterwards restored by Parakkamabahu I (2). 
(1) Cv. 1.79. (2) Ibid, Ixxviii. 105. 


Mahiyangana.-- A locality in the old Mahanaga garden, on the banks of 
the Mahavalukaganga. It was there that the Buddha hovered 
inthe air on his first visit to Ceylon, in order to frighten the 
Yakkhas. Later, Mahasumana built there a shrine seven cubits in 
diameter, all of sapphire, and containing the hair given to him by 
the Buddha. After the Buddha's death, Sarabhu, a disciple of 
Sariputta, brought there the collarbone of the Buddha, which he 
deposited in the thupa, increasing the height of the thupa to twelve 
cubits. Uddhaculabhaya raised it tothirty cubits, while 
Dutthagamani, dwelling there during his campaign gainst the 
Damila Chatta, increased it to eighty cubits (1). 

(1) Mhv. i. 24, 33 ff.; xxv. 7; Cv. Trs. i. 154, n. 3. 


Mahindaupassaya.-- Ni vién do Vua Mahinda I kién tao; nha vua con 
cúng dường cho ni viện lang Nagaragalla (1). 
(1) Cv. xlviii. 36. 


Mahindaguha.-- Động trên núi Cetiya ma Trưởng lao Mahinda dùng an 
trú (1). Động nằm trên (triền núi) Hatthikucchipabbhära, chỗ cửa 
vô thung lũng sâu, có rừng già che phủ. 

(1) Mhv. xx. 16; MT. 416. (2) Vsm., p. 110. 


Mahindatatavapi.-- Hồ nước do Vua Aggabodhi I kiến tạo. Tôn tượng 
của Trưởng lão Mahinda được người thuộc tộc Taraccha thỉnh lên 
bờ hồ trong ngày lễ hội Mahinda hằng năm (1). 
(1) Cv. xlii. 29. 


Mahindatalaka.-- Hồ nước do Vua Parakkamabahu I kiến tao (1). Có 
thể là hồ Mahindatata nói trên; nếu vậy nhà vua chỉ trùng tu thay 
vì kiến tạo. 

(1) Cv. Ixxix. 28. 


Mahindasena.-- Parivena do Mahinda, Phó vương của Vua Sena II, kiến 
tạo và cúng dường (1). Tăng xá bị tàn phá và được Vua 
Parakkamabahu I trùng tu (2). 

(1) Cv. li. 60. (2) Ibid, xxviii. 105. 


Mahiyangana.-- Dai Hằng Giang Bảo Tháp. Thoạt tiên, đó là một địa điểm 
trên bồ sông Mahavalukaganga trong vườn Mahanaga, nơi Phật 
xuống Sri Lanka từ hư không để dọa các Dạ-xoa. Về sau, Vua 
Mahasumana kiến tạo tại đó một bảo tháp bằng ngọc bích, có 
đường kính bảy cubit, để tôn trí xá lợi tóc mà Phật ban cho ông. 
Tháp được nâng lên ba lần: lần thứ nhất cao 12 cubit để tôn trí thêm 
xá lợi xương đòn của Thế Tôn do Dé tử Sarabhũ của Tôn giả 
Sariputta thỉnh qua Sri Lanka; lần thứ hai cao 13 cubit bởi 
Uddhaculabhaya, cháu của Vua Devanampiyatissa; và lần thứ ba 
cao 80 cubit bởi Vua Dutthagamani trong lúc ông đóng quân tại 
đây để tấn công Tướng Damila Chatta của Vua Elara (1). 

(1) Mhv. i. 24, 33 ff; xxv. 7; Cv. Trs. i. 154, n. 3. 


Voharika-Tissa erected a parasol over the thũpa (2). Attached 
to the thùủpa was avihara, near which lived the three 
Lambakannas, Sanghatissa, Sanghabodhi and Gothabhaya (3). 

In later times, Sena II. gave maintenance villages to the vihara 
(4). as did also Kasssapa IV (5). Vijayabahu I. found the vihara in 
abad state of decay and had it restored (6), while Parakkamabahu 
VI. carried out repairs to the thupa (7). King Viravikamma went 
from his capital to Mahiyangana, a distance of seven gavutas on 
foot, and held a great festival in honour of the thũpa (8). King 
Narindasiha is mentioned as having visited Mahiyangana three 
times—once alone and twice with his army—and as having held 
magnificent festivals in its honour (9). Vijayarajastha held a 
festival there (10), as did Kittisirirajastha, who made a pilgrimage 
to the spot (11); he also made arrangements for travellers from 
Siam to Ceylon to visit the spot and hold celebrations there (12). 
Rajasiha II. was born in Mahiyangana, while his parents were 
staying there for protection from their enemies (13). 


(2) Mhv. xxxvi. 34. (3) Ibid, 58. (4) Cv. li. 74. 

(5) Ibid, lii. 14. (6) Ibid, 1x. 59. (7) Ibid, xci. 29. 

(8) Ibid, xcii. 17. (9) Ibid, xcvii. 27 ff. (10) Ibid, xcviii. 85. 
(11) Ibid, xcix. 38. (12) Ibid. c. 125 ff. (13) Ibid, xcv. 12. 


Mahila.-- An eminent theri of Ceylon who kept the dhutangas (1). 
(1) Dpv. xviii. 15. 


Mahiladipa.-- An island off the coast of India where the women, 
who were exiled with Vijaya, landed (1). 
(1) Mhv. vi. 45. 


Mahilamukha.-- The state elephant of Brahmadatta, king of 
Benares. See the Mahilamukha Jataka. 


Mahilamukha Jataka (No. 26).-- Brahmadatta, king of Benares, 
owned a state elephant, called Mahilamukha, who was gentle and 
good. One day thieves sat down outside his stable and started 
talking of their plans for robbery, and murder. Several days in 
succession this happened, until at last, by dint of listening to them, 
Mahilamukha became cruel and began to kill his keepers. The king 
sent his minister, the Bodhisatta, to investigate the matter. He 
discovered what had happened, and made good men sit outside the 
stables who talked of various virtues. The elephant regained his 
former goodness and gentleness. 


Vua Voharika-Tissa dat một vòm nhọn như chiếc long che trên 
bảo tháp (2). Nối liền với bảo tháp là tịnh xá, và gần tịnh xá là trú 
quán của Sanghatissa, Sanghabodhi và Gothabhaya, ba cận than 
thuộc tộc Lambakanna, rất thân tín của nhà vua (3). 

Bảo tháp được nhiều vua liên tiếp chăm lo: Sena II (4) va 
Kassapa IV (5) cúng dường lợi tức trong làng để bảo dưỡng; 
Vijayabahu I trùng tu; Parakkamabahu I di bộ bảy gavuta từ 
kinh đô đến dé cử hành lễ cúng dường (8); Narindasiha viếng 
bảo tháp ba lần, một lần đi một mình và hai lần với quân lính, và 
cử hành lễ hội hoành tráng (9); Vijayarajasiha thiết lập một lễ 
cúng dường; Kittirajasiha đi hành hương đến tháp (11) và tổ 
chức cho khách thập phương từ Thái Lan đến lễ tế (12). Vua 
Rajasiha II sanh trưởng tại Mahiyangana; cha mẹ ông ẩn tránh 
địch quân tại đây (13). 


(2) Mhv. xxxvi. 34. (3) Ibid, 58. (4) Cv. li. 74. 

(5) Ibid, lii. 14. (6) Ibid, 1x. 59. (7) Ibid, xci. 29. 

(8) Ibid, xcii. 17. (9) Ibid, xcvii. 27 ff. (10) Ibid, xcviii. 85. 
(11) Ibid, xcix. 38. (12) Ibid., c. 125 ff. (13) Ibid, xcv. 12. 


Mahila.-- Một Trưởng lão ni Sri Lanka ưu thang; bà hành trì hạnh đầu đà (1). 
(1) Dpv. xviii. 15. 


Mahiladipa.-- Đảo ngoải khơi Ấn Độ, nơi các nữ nhân di day với Hoàng 
tử Vijaya cập bến (1). 
(1) Mhv. vi. 45. 


Mahilamukha.-- Vương tượng của Vua Brahmadatta trị vi Varanasi. 
Xem Mahimulamukha Jataka. 


Mahimulakha Jataka (No. 26).-- Chuyện Voi Mahimulakha. Vua 
Brahmadatta trị vì Baranasi có vương tượng Mahimulakha rất 
nhu thuần. Có một đám cướp thường ngồi ngoài chuồng voi bàn 
chuyện cướp bóc và giết người. Nghe hoài, voi dâm ra cáu kỉnh và 
một hôm giết chết các quản tượng. Vua cử người (Bồ Tát) đến điều 
tra. Biết được lý do, vua cho nhiều người Bà-la-môn đến nói chuyện 
giới hạnh nhằm mục đích cho voi nghe. Voi trở lại tốt lành. 


The story was related in reference to a monk who was 
persuaded by a friend to eat at the monastery of Gayasisa, built for 
Devadatta by Ajatasattu. The monk would steal off there at the 
hour of the meal and then return to Veluvana. After some time his 
guilty secret was discovered, and he was admonished by the 
Buddha. He is identified with Mahilamukha and the king with 
Ananda (1). 

(1) J. i. 185-8; see also Giridanta and Manoja Jatakas. 


Mahisa Jataka (No. 278).-- The Bodhisatta was born once as a buffalo in 
Himava. One day, as he stood under a tree, a monkey fouled 
him, and taking hold of his horn pulled him about. But the buffalo 
showed no resentment. This happened several times, and on being 
asked bythe spirit of the tree why he endured it, the buffalo 
answered that it was by virtue of his goodness. Later the monkey 
tried his games on another buffalo, who killed him. 

The story was told in reference to a monkey who, in the same 
way, fouled an elephant of Savatthi and escaped unhurt owing to 
the patience of the elephant. On another day a fierce elephant came 


from the stables and the monkey was trampled to death (1). 
(1) J. i. 385-7. 


Mahlsadonika.-- A village in the Nakulanagara district; the 


birthplace of Khanjadeva (1). 
(1) Mhv. xxiii. 77. 


Mahisamandala.-- A country, converted by the Thera Mahadeva, 
who preached there the Devaduta Sutta (1). 
The country is generally regarded as the modern Mysore. v.l. 
Mahimsamandala (2). 
(1) Mhv. xii. 4, 29; Dpv. viii. 5; Sp. i. 63. 
(2) But see J.R.A.S. 1910, 429 ff., where the author says that Mahissati was 
its capital and that it was an island in the Narbada River; see also Mhv. Trs. 
84,n.5. 


Mahisamanta.-- Long ago there were thirtyeight kings of this 


name, previous births of Isimuggadayaka Thera (1). 
(1) Ap. i. 194. 


Mahisavatthu.-- A place on the Sankheyya Mountain where Uttara 


is said to have stayed, in Dhavajalika (vihara) (1). 
(1) A. iv. 162; AA. ii. 739. 


Chuyện kể về một tỳ khưu bị ban dụ dỗ trốn tới tho thực tai trai 
đường của Vua Ajatasattu xây ở Gayasisa cúng dường Devadatta. 
Ông bị Phat qué. Voi chỉ vị tỳ khưu; nhà vua chỉ Tôn giả Ananda (1). 

(1) J. i. 185-8; xem thêm Giridanta Jataka và Manoja Jataka. 


Mahisa Jataka (No. 278).-- Chuyện Con Trâu. Bồ Tát sanh làm con trâu 
sống trên Hy Mã Lạp Sơn. Trâu bị con khỉ ngỗ nghịch chọc ghẹo 
bằng cách nắm sừng, móc đuôi và đu đưa than mình, nhưng trâu 
luôn luôn điềm tĩnh. Thấy chuyện trái mắt xảy ra nhiều lần, Thọ 
Thần hỏi và trâu đáp vì đức độ sẵn có của trâu. Ít lâu sau, khì gặp 
con trâu dữ, cũng ngỗ nghịch như vậy, bị trâu dữ quật chết. 

Chuyện kể về con khỉ nghỗ nghịch với con voi hiền ở Savatthi. 
Sau đó khỉ nghộ nghịch bị voi dữ đạp chết (1). 
(1)].1.385-7. 


Mahisadonika.-- Làng trong châu quận Nakulanagara, sanh quán của 
Khañjadeva, một trong số mười anh hùng của Vua Dutthagamani. (1). 
(1) Mhv. xxiii. 77. 


Manisamandala.-- Xứ được Trưởng lão Mahadeva hoàng pháp độ sanh; 
ông thuyết kinh Devadũda Sutta (1). Mahisamandala là Mysore 
hiện nay. v.l. Mahimsamandala (2). 
(1) Mhv. xii. 4, 29; Dpv. viii. 5; Sp. i. 63. 
(2) Nhưng xem J.R.A.S. 1910, 429 ff. nói rằng Mahissati là kinh đô và đó là một 


đảo nhỏ trên sông Narbadä; xem thêm Mhv. Trs. 84, n. 5. 


Mahisamanta.-- Vào thuở xa xưa có 38 vì vua trị vì dưới vương hiệu 
Mahisamanta, tất cả đều là tiền thân của Trưởng lão 
Isimuggadayaka (1). 

(1) Ap. i. 194. 


Mahisavatthu.-- Dia điểm trên núi Sankheyya; Trưởng lão Uttara [6] có 


trú trên đó trong (tinh xá) Dhavajalika (1). 
(1) A. iv. 162; AA. ii. 739. 


Mahi 1.-- One of the five great rivers of India, all of which have a common 
origin (1). Anguttarapa was to the north of the Mahi (2). It is also 
called Mahamahi. 

(1) Vin. ii. 237; A. iv. 101; v. 22; S. n. 135; v. 38; Mil. 20, 104; Vsm. 10, etc. 
(2) SNA. ii. 437 ff. 


Mahi 2.-- A Lankagiri, an officer of Parakkamabahu I., stationed 


at Assamandala-tittha (1). 
(1) Cv. Ixxii. 27. 


Mahipaiarattha.-- A district in the Dakkhinadesa of Ceylon (1). 
(1) Cv. Ixix. 8. 


Mahummara, Mahaummara.-- A village in which Mahinda II 
once occupied an armed camp (1). Later his son had a hand-tohand 
fight there with Dappula, defeating him (2). The queen of Udaya I. 


gave the village for the maintenance of Jayasenapabbatavihara (3) 
(1) Cv. xlviii. 120. (2) Ibid, 156 (3) Ibid, xlix. 24. 


Maheja.-- See Mahejjaghara. 


Mahejjaghara, Mahejjagharavatthu, Mahejjagharasanasala. A 
building in Anuradhapura, near the west gate. The grounds of the 
building were laid out by Pandukabhaya (1). Gajabahu I, first 
erected the Mahejjasanasala (2). The Mahavamsa Tika (3) 
explains that Mahejavatthu is a shrine (devatthdna) dedicated to 
the Yakkha Maheja. 

(1) Mhv. x. 90; xvii. 30. (2) Ibid., xxxv. 122. (3) p. 378. 


Mahelanagara.-- A Damila stronghold, subdued by Dutthagamani after 
a four months’ siege. Its commander was called Mahela (1). 
The Mahavamsa Tika (2) explains that the city lay off the road 
leading from Vijitapura to Anuradhapura. It was the king's 
elephant, Kandula, who led the way thither. 
The city erected on the spot where the elephant turned off the 
main road was called Nivattagirinagara. 
(1) Mhv. xxv. 48 f. (2) 479 f. 


Mahodara.-- A Naga-king who reigned over a kingdom by the sea 
inCeylon. His younger sister was married to the Naga on 
Vaddhamanapabbata and her son was Culodara. There was a 
war between uncle and nephew regarding a gemset throne, and it 
was to settle this dispute that the Buddha paid his second visit to 
Ceylon (1). 

(1) Mhv. i. 45 ff. 


Mahi 1.-- Một trong năm con sông lớn ở Ấn Độ (1), còn được gọi là 
Mahamahi. Dat Anguttarapa nằm trên phía Bắc của Mahi (2). 
(1) Vin. ii. 237; A. iv. 101; v. 22; S. n. 135; v. 38; Mil. 20, 104; Vsm. 10, etc. 
(2) SNA. ii. 437 ff. 


Mahi 2.-- Người Lankagiri, tướng của Vua Parakkamabahu I đồn trú tại 
Assamandala-tittha (1). 
(1) Cv. Ixix. 8. 


Mahipalarattha.-- Chau quan trong Dakkhinadesa, Sri Lanka (1). 
(1) Cv. Ixix. 8. 


Mahummara, Mahaummara.-- Lang nơi Vua Mahinda II có lần đóng 
quân (1). Về sau, vương tử ông đánh bại Dappula [2] tại đây (2). 
Hoàng hậu của Vua Udaya I cúng dường làng này cho tịnh xá 
Jayasenapabbata (3). 

(1) Cv. xlviii. 120. (2) Ibid, 156 (3) Ibid, xlix. 24. 


Maheja.-- Xem Mahejjaghara. 


Mahejjaghara, Mahejjagharavatthu, Mahejjagharasanasala.-- Kién 
trúc trong thành Anuradhapura, gần cổng Tây, mà cuộc đất do Vua 
Pandukabhaya khai thổ (1). Vua Gajabahu thoạt tiên kiến tạo 
Mahejjasanasala (2). Chú giải về Mahavamsa (3) nói Mahejavatthu 
là một đền (devatthdna) thờ Dạ-xoa Maheja. 

(1) Mhv. x. 90; xvii. 30. (2) Ibid., xxxv. 122. (3) p.378. 


Mahelanagara.-- Sào huyệt của quân Damila do Tướng Mahela chỉ huy 
bị Vua Dutthagamani đánh chiếm sau bốn tháng vây hãm, nhờ 
công lao của vương tượng Kandula (1). Thành Mahelanagara nằm 
vô trong con đường từ Vijitapura đến Anuradhapura (2). 

Kinh thành kiến tạo tại điểm vương tượng rẻ vô sào huyệt được 
đặt tên là Navattagirinagara. 
(1) Mhv. xxv. 48 f. (2) 479 f. 


Mahodara.-- Dai Phúc Xà vương. Em gái Xà vương thành hôn với một Xa 
vương khác trên núi Vaddhamana và có con là Cùladora. Vì sự 
tranh dành ngôi ngọc giữa hai cậu cháu mà Phật ngự Sri Lanka lần 
thứ hai để giải hoà (1). 

(1) Mhv. i. 45 ff. 


Mahosadha.-- The Bodhisatta born as minister to King Videha. 
For details see the Mahaummagga Jataka. 


Magadha.-- The name of a gotta (1). 
(1) J. iii. 339. 


Magadha.-- The people of Magadha (q.v.). 


Magandiya 1.-- A brahmin of the Kuru country. He had a very beautiful 
daughter, called Magandiya. Many men of high station sought her 
hand, but the brahmin did not consider them worthy. The 
Buddha, one day, became aware that both Magandiya and his wife 
were ready for conversion, so he visited their village. Magandiya 
saw him, and, noting the auspicious marks on his body, told him of 
his daughter and begged him to wait till she could be brought. The 
Buddha said nothing, and Magandiya went home and returned with 
his wife and daughter arrayed in all splendour. On arriving, they 
found the Buddha had gone, but his footprint was visible, and 
Magandiya's wife, skilled in such matters, said that the owner of 
such a footprint was free from all passion. But Magandiya paid no 
attention, and, going a little way, saw the Buddha and offered him 
his daughter. The Buddha thereupon told them of his past life, his 
renunciation of the world, his conquest ofMara, and the 
unsuccessful attempts of Mara's very beautiful daughters to tempt 
him. Compared with them, Magandiya was, he said, a corpse, filled 
with thirtytwo impurities, an impure vessel painted without; he 
would not touch her with his foot. At the end of the 
discourse, Magandiya and his wife became andgamins (1). It is said 
that they gave their daughter into the charge of her uncle, Culla-- 
Magandiya, retired from the world, and became arahants (2). 

According to the Anguttara Commentary (3). Magandiya’'s 
village was Kammasadamma, and the Buddha went there on his 
journey to Kosambi at the invitation of Ghosita, Kukkuta and 
Pavarika. He turned off the main road to visit Magandiya. See also 
Magandiya [2], Magandiya Sutta, and Magandiyapaniha. 

(1) DhA. iii. 193 ffi; SNA. ii. 542 f; cp. Dvy. 515 ff., where the name is given as 

Makandika and he is called a parivrd jaka. The daughter's name is given as 


Antipama and the wife's Sakall. 
(2) DhA. i. 202. (3) AA. i. 235. f. 


Mahosadha.-- Bo Tat sanh lam quan phu chanh cua Vua Videha. Xem chi 
tiét trong Mahaummagga Jataka. 


Magadha.-- Tên của một dòng tộc (1). 
(1) J. iii. 339. 


Magadha.-- Dan chúng ở Magadha (q.v.). 


Magandiya 1.-- Bà-la-môn sống trong xứ Kuru. Ong có ái nữ Magandiya 
rất kiều diễm mà nhiều người quý tộc muốn cưới xin, nhưng Bà-la- 
môn không nghĩ họ xứng đáng. Một hôm, Phật biết hai ông bà đã đủ 
duyên chuyển hoá nên đến làng ông bà. Ông nhìn thấy các tướng 
hảo của Phật bèn về nhà đưa bà và con đến gặp Ngài. Đến nơi, Phật 
đã đi rồi chỉ còn lại dấu chân mà bà đoán là chân của vị đã đoạn diệt 
tham dục. Tuy nhiên ông không nghe, cứ đi tìm Ngài để gả con. Phật 
kể cho ông nghe tiền kiếp, sự xuất thé, sự chiến thang Mara, và đặc 
biệt là sự thất bai của con gái của Mara dụ dỗ Ngài. Ngài tiếp, 
Magandiya không thé so với con của Mara, và Ngai không bao giờ 
đưa chân đụng tới nàng, bởi nàng chỉ là một bị đầy 32 ô trược. Sau 
bài pháp, hai ông bà đắc quả Bất Lai, andgami (1). Được nói rằng 
ông bà nhờ em là Culla-Magandiya trông coi con gái mình rồi xuất 
gia, và sau đắc quả A-la-hán (2). 

Theo Chú giải Anguttara (3), làng của Magandiya là 
Kammasadamma, và Phật đến làng trên đường du hành qua 
Kosambi theo lời thỉnh cầu của ba Chủ ngân khố Ghosita, Kukkuta 
và Pavarika. Xem thêm Magandiya [2], Magandiya Sutta 
va Mãgandiyapañha. 

(1) DhA. iii. 193 ff; SNA. ii. 542 £; cp. Dvy. 515 ff. nói rằng ông tên Makandika 


va la một parivrajaka, ba tên Sakali, con gái tên Anũpama. 


(2) DhA. i. 202. (3) AA. i. 235 f. 


Magandiya 2.-- A Paribbajaka. The Buddha was once staying in the fire- 
hut of the brahmin Bharadvajaggotta at Kammasadamma 
and Magandiya came to the hut. Seeing the grass mat on which the 
Buddha slept at night, he inquired whose it was, and, on being told, 
he was very annoyed, calling the Buddha a rigid repressionist 
(bhunahu). Bharadvaja protested, whereupon Magandiya offered 
to repeat his charge to the Buddha's face. The Buddha, aware of this 
conversation, entered the hut in the evening and had a discussion 
with Magandiya, who ended by joining the Order, later becoming 
an arahant (1). 

Buddhaghosa explains (2) that this Magandiya was the nephew 
of Magandiya (1). 
(1) M. i. 502 ff; Mil. 313. (2) MA. ii. 681 


Magandiya Sutta 1.-- The conversation between Magandiya and 
the Buddha after the former had offered the Buddha his daughter 
in marriage. Magandiya expresses the view that purity comes from 
philosophy, from disputations and discussions, learning and 
austerities. The Buddha denies this, and says that purity comes 
from inward peace. The sage (muni) is a confessor of peace and 


does not indulge in disputes (1). 
(1) SN. vs. 835-47. 


Magandiya Sutta 2.-- Records the conversation between the Buddha and 
the paribbajaka Magandiya. Magandiya says the Buddha is 
a repressionist (bhunahu) and this the Buddha denies, saying that 
he teaches only the subjugation of the senses, knowing their origin 
and their cessation; he has discarded all craving after them and 
dwells with his heart at peace. He then relates how, in his youth, he 
had enjoyed the greatest and most luxurious kinds of sensuous 
pleasures and had renounced them. He could no more crave for 
them than a leper, cured of his disease, craves for his old sores. 
Both the Buddha and teachers of other persuasions are convinced 
that health is the greatest boon and Nibbana the highest bliss. But 
the Buddha's conception of health and Nibbana differs from that of 
other teachers. Their knowledge is as that of a blind man, taken on 
trust. Magandiya listens and is convinced. He enters the Order and 
becomes an arahant (1). 


(1) M. i. 501-13; Thomas: op. cit, 115. 
Magandiyapanha.-- The name given to the questions asked of the Buddha 


by the brahmin Magandiya (1). See Magandiya Sutta (1). 
(1) S. iii. 12. 


Magandiya.-- Du si, Paribbajaka. Du sĩ đến yết kiến Phật lúc Ngai 
trú trong nha lửa của Bà-la-môn thuộc tộc Bharadvaja ở 
Kammasadamma. Thấy và hỏi về chiếc chiếu cỏ Phật nghỉ qua 
đêm, ông bảo Phật là một người phá hoại sự sống (bhumahu). 
Bharadvaja phản đối. Du sĩ lập lại rằng ông sẽ nói như vậy trước 
mặt Phật (bấy giờ Phật vô rừng nghỉ trưa sau khi khất thực). 
Bằng thiên nhĩ Phật ghe câu chuyện, Ngài về và nói pháp. Sau 
bài pháp, Du sĩ Magandiya xin xuất gia với Phật và về sau đắc 
quả A-la-hán (1). 

Theo Buddhaghosa (2) Magandiya nay là chau của 
Mangadiya [1]. 
(1) M. i. 502 ff; Mil. 313. (2) MA. ii. 681. 


Mangadiya Sutta 1.-- Ghi lại câu chuyện giữa Phat va Bà-la-môn 
Magandiya sau khi Bà-lamôn muốn ga con gái mình cho Ngài. 
Magandiya nói rằng thanh tịnh được đưa tới từ tri kiến, truyền 
thống, trí, không phải từ giới cấm. Phật phản bác và dạy rằng người 
không bị trói buộc được tuệ giải thoát (1). 

(1) SN. vs. 835-47. 


Mangadiya Sutta 2.-- Trung Bộ Kinh Magandiya, Số 75. Ghi lại câu 
chuyện giữa Phật và Du sĩ Magandiya. Phật bác bỏ lời Du sĩ gọi Ngài 
là người phá hoại cuộc sống (bhunahu) và nói rằng Ngài chỉ dạy 
chỉnh phục các dục chấp thủ, đoạn trừ khát ái và sống với nội tâm 
an lạc. Ngài nói rằng lúc còn tại gia, Ngài đã hưởng thụ đầy đủ năm 
dục, và giờ đây đã đoạn tận dục ái. Ngài nêu ví dụ: Người cùi đốt vết 
lở trên lửa nóng cho đã ngứa, nhưng người lành mạnh thì sợ lửa 
nóng và không bao giờ muốn đốt mình. Cũng vậy, chỉ vì chúng sanh 
chưa đoạn trừ tham ái, bị ái dục thiêu đốt, nên có ảo tưởng lạc thọ 
trong năm dục. Ngài nói lên bài kệ rằng: Không bệnh, lợi tối thắng; 
Niết Bàn, lạc tối thắng. Bất chánh là độc đạo; An lạc là bất tử. Du sĩ 
xác nhận ông cũng đã được nghe các tôn sư của ông truyền lại bài 
kệ ấy. Phật hỏi ông thế nào là không bệnh, thế nào là Niết Bàn. Du sĩ 
trả lời rằng tôi nay không có bệnh tật gì, được an lạc. Phật dạy ví 
như người mù bị gạt về màu sắc, Du sĩ bị gạt về vô bệnh và Niết Bàn. 
Thân này chính là bệnh, là cục bướu, là mii tên, là điều bất hạnh. 
Khi đã biết gì là không bệnh, ông có thể thấy Niết Bàn. Khi pháp 
nhãn khởi lên, lòng tham đối với năm thủ uẩn được đoạn trừ, ông 
có thể thấy trong một thời gian dài đã bị tâm này lừa gạt, khiến ông 
chấp thủ vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Do chấp thủ nên có hữu, 
do có hữu sanh, do sanh có già chết. Đó là tập khởi của toàn bộ khổ 
uẩn. Du sĩ Magandiya khởi lòng tin, xin xuất gia với Phật và về sau 
đắc quả A-la-hán (1). 

(1) M. i. 501-13; Thomas: op. cit. 115. 


Magandiyapanha.-- Câu hỏi Phat của Ba-la-m6n Magandiya được gọi là 


Magandiyapanha (1). Xem Magandiya Sutta [1]. 
(1) S. iii. 12. 


Magandiya.-- Daughter of the brahmin Magandiya (q.v.). When 
the Buddha rejected her father's offer of marriage with her, her 
parents joined the Order, giving her in charge of her uncle, Culla- 
Magandiya. The latter took her to Udena, king of Kosambi, who 
made her his chief consort, giving her five hundred ladies-in- 
waiting. Magandiya was incensed against the Buddha for having 
called her a "vessel of filth". and, when he came to Kosambi, she 
planned her revenge. Having discovered that Udena's other 
queen, Samavati, and her companions were in the habit of 
watching for the Buddha through windows in the walls of their 
rooms, she told the king that Samavati and her friends were 
conspiring to kill him. For some time the king refused to 
believe this, but when the holes were shown to him, he had them 
closed up and the windows built higher. 

This plan having failed, Magandiya hired a slave to revile and 
abuse the Buddha in the streets. Ananda suggested to the Buddha 
that they should go elsewhere. The Buddha answered, “I am like the 
elephant who has entered the fray, I must endure the darts that 
come upon me”. After seven days the abuse ceased. Magandiya then 
persuaded her uncle to send eight live cocks to the palace and sent 
a page with them to the king's drinking-place. When the king asked 
what should be done with them, she suggested that Samavati and 
her friends should be asked to cook them for him. This the king 
agreed to do, but the women refused to deprive an animal of its life. 
Magandiya said they should be tested, and sent word by the page 
that the cocks were to be cooked for the Buddha. The page was 
bribed to change the live cocks for dead ones on the way, and 
Samavati and her companions then cooked them and sent them to 
the Buddha. But even then the king, though not knowing of the 
exchange, would not be convinced of Samavati's disloyalty. 

Magandiya then obtained a snake from her uncle with its 
fangs removed. This she inserted in the shell of the flute which 
Udena carried about, closing the hole with a bunch of flowers. 
Udena was in the habit of spending a week in turn with each of his 
three consorts. Whenhe announced his intention of going to 
Samavati, Magandiya begged of him not to go, saying she had hada 
dream and feared for his safety. But the king went and Magandiya 
went with him. As he lay asleep with the lute under his pillow she 
pulled out the bunch offlowers, and the snake lay coiled on his 
pillow. Magandiya screamed and accused Samavati of designs on 
the king's life. 


Magandiya.-- Ai nữ của Ba la môn Magandiya (q.v.). Khi Đức Phat từ chối 
lời đề nghị kết hôn của cha cô gái, cha mẹ cô đã xuất gia Tăng Chúng, 
giao người con gái cho người chú Culla-Magandiya lo liệu. Người 
sau này đưa cô đến Vua Udena xứ Kosambi, cô được phong làm 
chánh hậu với với năm trăm cung nữ hầu hạ. Magandiya đã tức giận 
chống lại Đức Phật vì đã gọi nàng là "bình rác rưởi”" và, khi Phật đến 
Kosambi, bà đã lên kế hoạch trả thù. Sau khi phát hiện bà hoàng hậu 
khác của Vua Udena là Samavati cùng với những người ban đồng tu 
của bà thường có thói quen chiêm bái Phật qua cửa sổ trên tường 
từ phòng của họ nên bà đã tấu trình với Vua là hoàng hậu Samavati 
và những người bạn của bà đang có âm mưu giết Vua. Thời gian sau, 
Vua bác bỏ tin này, nhưng khi các lỗ được chỉ điểm cho Vua, ông đã 
cho đóng bít chúng lại và các cửa s6 được xây cao hơn. 

Kế hoạch này thất bại, Magandiya đã thuê một nô lệ để chưởi 
rủa và ngược đãi Phật khi Ngài khất thực trên đường. Ngài 
Änanda thỉnh Phật là mình nên đi nơi khác. Phật trả lời, "Ta giống 
như con voi giữa trận chiến nên hứng chịu các mii tên”. Sau bay 
ngày, sự phi bang chấm dứt. Sau thất bại đó, Magandiya thuyết 
phục người chú của mình gửi tám con gà trống còn sống đến cung 
điện và gửi một người hầu đến phòng ăn uống của Vua. Khi Vua 
Udena nên làm gì với những thứ này, bà bảo rằng nên để hoàng 
hậu Samavati và những người bạn nấu cho Vua. Vua đồng ý việc 
này, nhưng những người bạn của hoàng hậu Samavati từ chối việc 
sát sanh. Magandiya nói với họ nên thử xem và chuyển lời của 
người hầu là các con gà trống này nên được nấu để dâng lên Phật. 
Người hầu này đã bị mua chuộc để đổi lấy những con gà trống sống 
cho những con gà chết ở trên đường và sau đó hoàng hậu Samavati 
cùng với các người bạn đã nấu chúng và dâng lên Phật. Cho dầu 
Vua không biết việc đã tráo kia nhưng ông vẫn tin tưởng sự trung 
thành của hoàng hau Samavati. 

Sau đó, chánh hậu Magandiya lấy được một con rắn đã được bẻ 
răng nanh từ người chú của mình. Bà đã nhét con rắn vào bao của 
cây sáo của Vua Udena mang theo, đóng nó bằng một bó hoa. Vua 
Udena có thói quen dành một tuần một lần cho từng người trong ba 
bà hoàng hậu. Khi Vua thông báo ý định đến gặp hoàng hậu 
Samavati thì Magandiya cầu xin Vua đừng đi, tau rằng thần thiếp có 
một giấc mơ và lo sợ cho sự an nguy cho Vua. Nhưng Vua Udena đã 
đi đến và Magandiya đi cùng ông. Khi Vua nằm ngủ với cây sáo dưới 
gối, bà đã rút chùm hoa, và con rắn cuộn tròn trên gối của Vua. 
Magandiya la hét và buộc tội Samavati âm mưa ám hại nhà vua. 


This time Udena believed her, and placing Samavati and her friends 
in a line one behind the other, he sent for his bow, which could only 
be strung by one thousand men, and shot an arrow at Samavati's 
breast. But by the power of her goodness the arrow failed to pierce 
her. Convinced of her innocence, the king pleaded for her 
forgiveness and gave her a boon. She chose that the Buddha should 
be invited to come to the palace every day, but the Buddha would 
not accept the invitation and sent Ananda in his place. 

Once more Magandiya conspired with her uncle against 
Samavati. They had all the pillars of Samavati's house wrapt in 
cloth, soaked in oil, and, when she and her women were inside, the 
house was set fire to. Samavati saw the flames spreading and 
exhorted her women to be self-possessed, and they attained to 
various fruits of the Path. Udena questioned Magandiya very 
carefully, and became convinced of her share and that of her uncle 
in the crime. He then sent for all Magandiya's relations saying that 
he wished to reward them. He buried them waistdeep in the palace 
grounds and covered them with straw; the straw was then set fire 
to, and when it was burnt he had their bodies ploughed with an iron 
plough. Pieces of flesh were ripped from Magandiya’'s body, fried 


like cakes in oil, and Magandiya was then forced to eat them (1). 
(1) DhA. i. 201 f., 210 ff; UdA, 383 f; cf Dvy., 515 ff., where Magandiya is 
called Anũpamä. 


Magha 1.-- A sage of old (1). 
(1) J. vi. 99. 


Magha 2.-- A youth of Rajagaha. He visited the Buddha at Gijjhakuta and 
asked if he would gain greatly by the gifts he made to 
various people, gifts which were rightly obtained. The Buddha 
answered that his gifts would bear great fruit. At the end of the 
Buddha's discourse, Magha became his follower (1). 

(1) SN. pp. 86 ff.; SNA. ii. 413 ff. 


Magha 3.-- See Sakka and Magha. 


Magha 4.-- A usurper from Kalinga who came to Ceylon with a band of 
Kerala warriors in about 1215 A.C., deposed the reigning king, 
Parakkamapandu II, blinded him, and occupied the throne at 
Pulatthipura. Being a bigoted Hindu, he destroyed the Buddhist 
religious buildings and burnt their books. He persecuted the people 
in various ways and distributed their land among his warriors. He 
ruled for twenty-one years, and seems to have been succeeded at 
Pulatthipura by Jayabahu (q.v.) (1). During part of his reign, 


Vijayabahu III. (g.v.) ruled over a portion of Ceylon (2). 
(1) Cv. Ixxx. 58 ff. (2) Ibid, Ixxxi. 10 ff. 


Lần này vua Udena tin. Ong ra lệnh dem Samavati và tuỳ tùng ra xếp 
hàng dọc, dùng cung (mà phải cả ngàn người giương mới nổi) nhắm 
ngực bà bắn. Nhờ công lực phạm hạnh của bà, tên không xuyên qua 
ngực bà. Biết bà vô tội, nhà vua xin lỗi và cho bà một điều ước. Bà 
xin được nhà vua thỉnh Phật vô cung mỗi ngày để bà cúng dường. 
Phật nhờ Tôn giả Ananda di thế. 

Một lần nữa, Magandiya cùng chú âm mưu hại Samavati bằng 
cách đốt dinh bà. Thấy lửa, bà khuyên tuỳ tùng bà nhẫn, và tất cả 
đều đắc quả. Điều tra, Vua Udena biết thủ phạm là Magandiya va 
chú bà. Ông cho mời tất cả thân nhân của bà vô hoàng cung, nói là 
để tưởng thưởng, nhưng để đem ra chôn đứng với thân ló trên mặt 
đất, phủ bằng rơm và đốt, rồi cày nát khiến thịt văng tứ tung, và bắt 
bà ăn các miếng thịt người nướng này (1). 

(1) DhA. i. 201 f.; 210 ff.; UdA. 383 f.; cf Dvy. 515 ff. gọi Magandiya la Anupama. 


Magha 1.-- Một bậc hiền trí của thời cổ đại (1). 
(1) J. vi. 99. 


Magha 2.-- Thanh niên ở Rajagaha đến Gijjhakũ{a bạch Phật phải chăng 
chàng sẽ được nhiều phước đức bằng cách bố thí rộng rãi cho nhiều 
người những thí vật mà chàng thâu hoạch đúng pháp? Phật thuyết 
về những ai mà vị Phạm chí cầu phước hãy bố thí tài sản thâu hoạch 
đúng pháp. Sau bài pháp thoại, Thanh niên Magha xin trọn đời quy 
ngưỡng Đức Thế Tôn (1). 

(1) SN. pp. 86 ff.; SNA. ii. 413 ff. 


Magha 3.-- Xem Sakka và Magha. 


Magha 4.-- Ông là người Kalinga qua Sri Lanka vào khoảng năm 1215 
AC. với một đám chiến đấu người Kerala, bắt Vua 
Parakkamabahu II, làm mù mắt ông, soán ngôi, và trị vì 
Pulatthipura trong 21 năm. Là một người theo Ấn giáo mù quáng, 
ông phá chùa chiềng và đốt kinh điển Phật giáo. Ông cưỡng bức dân 
chúng và lấy đất đai chia cho bọn thuộc hạ. Ông được kế vị bởi 
Jayabahu, Người Tamil (q.v.) (1). Dưới trào ông, Vua Vijayabahu 
III (q.v.) trị vì một phần của Sri Lanka (2). 

(1) Cv. lxxx. 58 ff. (2) Ibid., lxxxi. 10 ff. 


Magha Sutta.-- Records the conversation between Magha [2] and 
the Buddha. 


Matambiya.-- A Padhdnaghara built by the Damila Potthakuttha. 
He gave for its maintenance the Ambavapi at Bukakalla and the 
villages of Tantavayikacatika and Nitthilavetthi, together with 
slaves (1). 

(1) Cv. xlvi. 19 f.; Cv. Trs. i. 100, n. 1. 


Mathara (v.l. Matthara).-- A parrot belonging to Mahosadha. 
When Mahosadha wished to find out the plans of Culani 
Brahmadatta, he sent Mathara to the mynah that lived in Culani's 
bedchamber. Mathara made love to her, pretending that he had 
come from Aritthapura to ask her to marry him, because his first 
wife (also a mynah) had been killed by a hawk. He related the 
stories of Vasudeva and Jambavati and of Vaccha and Rattavati, 
to prove that husband and wife need not be equal in birth. Having 
won her heart and discovered CùlanTs secrets, Mathara flew back 


to Mahosadha (1). He is identified with Ananda (2). 
(1) J. vi. 418 ff. (2) Ibid, 478. 


Manava Thera.-- He belonged to a rich brahmin family of Savatthi. When 
on his way to the park one day, at the age of seven, he saw, for the first 
time, persons afflicted with old age, disease, and death. These filled 
him with horror, and he went to the monastery, heard the 
Buddha preach, and, with his parents’ consent, entered the Order. He 
was Called “Manava" because he left the world so young. 

In the time of Vipassi Buddha he was a physiognomist, and, 
having seen the child, declared that he would certainly become a 
Buddha, and worshipped him. In subsequent lives he became king 
many times underthe names of Sammukhathavika, 
Pathavidundubhi, Obhasa, Sadinacchedana, Agginibbapaka, 
Vatasama, Gatipacchedana, Ratanapajjala, Padakkamana, 
Vilokana and Girisara (1). 

He is evidently identical with Sammukhathavika Thera of 
the Apadana (2). 

(1) ThagA. vs. 73; ThagA. i. 162 ff. (2) Ap. i. 158 f. 


Manavagamiya, Manavagamika.-- A devaputta. He visited the Buddha in 
the company of Asama, Sahaii, Ninka, Akotaka and 
Vetambari, and while these all spoke in praise of their own teachers, 
Manavagamiya sang the glories of the Buddha (1). It is said (2) that 
in his previous birth he was a bodyservant of the Buddha. 

(1) S. i. 65, 67; Mil. 242. (2) SA. i. 101. 


Magha Sutta.-- Ghi lại câu chuyện giữa Phat, Buddha, và Magha [2]. 


Matambiya.-- Thiền đường (padhdnaghara) kiến tạo bởi Vua 
Potthakuttha (người Damila trước là tướng của Vua Aggabodhi 
IV). Nhà vua còn cúng dường lợi tức của hồ Ambavapi ở Bũkakalla 
và của hai làng Tantavayikacatika va Nitthilavetthi, cùng với 
nhiều nô lệ (1). 
(1) Cv. xlvi. 19 f.; Cv. Trs. i. 100, n. 1. 


Mathara (v.l. Matthara).-- Anh vũ (két) của Dai sĩ Mahosadha. Chim 
được Đại sĩ phái đến chim mynah sống trong loan phòng của Vua 
Cũ]ani Brahmadatta để lấy tin về dự tính của nhà vua. Mãthara giả 
như đến từ Aritthapura đề xin cưới mynah vì vợ chàng (cũng là 
một mynah) bị diều hâu giết chết rồi. Chàng kể chuyện Vua 
Vasudeva với Jambavati hạ tiện và Bà-la-môn ẩn sĩ Vaccha với 
Thích đề huờn nhân nô tỳ Rattavati để cho thấy vợ chồng có thé 
không đồng giai cấp hay chủng tộc. Được mynah tin yêu va nói ra 
moi chi tiết mật của Cũlani, Mathara bay về thuật tự sự cho 
Mahosadha nghe (1). Mathara chỉ Tôn giả Ananda (2). 

(1) J. vi. 418 ff. (2) Ibid., 478. 


Manava Thera.-- Trưởng lão thuộc một gia đình Bà-la-môn phú hộ ở 
Savatthi. Lúc lên 7, trên đường đến công viên, chàng thấy người bi 
bệnh tật, người già và người chết. Kinh tởm, chàng đến nghe Phật 
thuyết pháp, khởi lòng tịnh tín, xin và được cho mẹ cho phép xuất 
gia. Chàng được gọi là Manava (=xuất thé ly gia lúc quá trẻ). 

Vào thời Phật Vipassi, Trưởng lão làm nhà tướng số, nhận biết 
một trẻ thơ sẽ thành Phật, đảnh lễ chàng. Ông làm vua nhiều kiếp 
dưới nhiều vương hiệu như Sammukhathavika, 
Pathavidundubhi, Obhasa, Sadinacchedana, Agginibbapaka, 
Vatasama, Gatipacchedana, Ratanapajjala, Padakkamana, 
Vilokana, va Girisara (1). 

Trưởng lão và Trưởng lão Sammukhathavika nói trong 
Apadana là một (2). 

(1) Thag. vs. 73; ThagA. i. 162 ff. (2) Ap. i. 158 f. 


Manavagamiya, Manivagamika.-- Thiên tử. Ông đến viếng Phật với các 
Thiên tử Asama, Sahali, Ninka, Akotaka, và Vetambar1. Trong 
lúc các Thiên tử này tan than ngoại đạo sư của mình, ông tan than 
Phật (1). Truyền thuyết (2) nói rằng trong tiền kiếp ông làm thị giả 
của Phật. 

(1) S. i. 65, 67. (2) SA. i. 101. 


Manicara.-- A yakkha chief to be invoked by followers of the Buddha in 


time of need (1). 
(1) See DA. iii. 970; D. iii. 205; but see Cara [2]. 


Matanga 1.-- The Bodhisatta born as a candala. See the Matanga Jataka. 


Matanga 2.-- A Pacceka Buddha (1). He was the last of the 
Pacceka Buddhas and lived near Rajagaha. At the last birth of the 
Bodhisatta the devas, on their way to do him honour, saw Matanga 
and told him, “Sir, the Buddha has appeared in the world." Matanga 
heard this as he was issuing from a trance, and, going to Mount 


Mahapapata where Pacceka Buddhas die, he passed away (2). 
(1) M. iii. 70; ApA. i. 107. (2) Ibid., 170; SNA. i. 128 f; Mtu. i. 357. 


Matanga 3.-- A hermit. One day he arrived in Benares and went to a 
potter's hall for the night. He found the place already occupied by 
another hermit named Jatima, and was told by the potter that 
he could only stay there with Jatima’s permission. Jatima agreed to 
his staying, but, onfindingthat Matanga was a candala, he wished 
him to occupy a place apart. During the night Matanga wished to go 
out, and, not knowing where Jatima was lying, trod on his chest. 
When Matanga returned he took the other way with the idea of 
passing near Jatima's feet, but meanwhile Jatima had changed his 
position, and Matanga again trod on his chest. Jatima thereupon 
cursed him, saying that his head would split in seven pieces at 
sunrise. Matanga thereupon stopped the sun from rising (1). 

The rest of the story is as in the Matanga Jataka. It may be a 


variety of the same legend. cp. also Narada and Devala. 
(1) SA. ii. 176 f. 


Matanga 4.-- Father of Matangaputta (q.v.). 


Matanga Jataka (No. 497).-- The Bodhisatta was once born in a Candala 
village outside Benares and was named Matanga. One day, when 
Ditthamangalika, the daughter of a rich merchant, was on her 
way to the park with a group of friends, she saw Matanga coming 
towards the city, and thinking the sight inauspicious, washed her 
eyes with perfumed water and turned back home. Her companions, 
annoyed at being deprived of their fun, beat Matanga and left him 
senseless. On recovering consciousness, he determined to get 
Ditthamangalika as wife and lay down outside her father's house 
refusing to move. Seven days he lay thus until her relations, fearing 
the ignominy of having a candaladie at their door, gave 
Ditthamangalika to him as wife. 


Manicara.-- Chúa Dạ-xoa thường được các Phật tử van vai lúc hữu sự (1). 
(1) Xem DA. iii. 970; D. iii. 205; nhưng xem Cara [2]. 


Matanga 1.-- Bồ Tat sanh làm người ha tiện. Xem Matanga Jataka. 


Matanga 2.-- Phật Độc Giác (1). Ông là vị Phật Độc Giác cuối và trú trong 
Rajagaha. Ngài được chư Thiên báo tin Đức Thế Tôn xuất thế ngay 
sau khi Ngài vừa xuất định. Ngài đi thang lên núi Mahapapata (nơi 
chư Phật Độc Giác liễu đạo) và nhập diệt (2). 

(1) M. iii. 70; ApA. i. 107. (2) Ibid., 170; SNA. i. 128 f.; Mtu. i. 357. 


Matanga 3.-- An sĩ. Một hôm, trên đường đến Benares, ông ghé nghỉ đêm 
trong nhà người thợ gốm và được An sĩ Jatima đồng ý cho ông ngủ 
chung phòng; An sĩ Jātimā trú đó trước rồi. Về khuya, Matanga đi ra 
ngoài và lỡ đạp lên ngực Jatima. Lúc trở vô ông cẩn thận đi vòng 
phía dưới chân Jatima, nhưng lại đạp lên ngực Jatima nữa, vì Jatima 
đã cẩn thận quay đầu để tránh. Jatima rúa đầu Matanga sẽ bị ché 
làm bảy lúc rạng đông. Matanga dùng thần lực làm mặt trời không 
mọc lên được (1). 

Xem phan sau câu chuyện trong Matanga Jataka. Có thể là một 
phiên bản khác của cùng một câu chuyện. cp. Narada và Devala. 
(1) SA. ii. 176 ff. 


Matanga 4.-- Cha cua Matangaputta (q.v.). 


Matanga Jataka (No. 497).-- Chuyện Hiền Tri Matanga. Bồ Tat sanh lam 
Matanga sống trong lang của người Candala ha liệt ngoài Varanasi. 
Một hôm, trên đường ra công viên cùng chúng ban, ái nữ 
Ditthamangalika của một phú thương thấy Matanga vô thành, 
nghĩ gặp người hạ liệt sẽ bị xui xẻo, dùng nước thơm rửa mắt, rồi 
quay trở về. Bạn nàng bị mất một cuộc vui chơi bèn rượt đánh 
Matanga ngất xỉu trước khi bỏ đi. Tỉnh dậy, Matanga quyết định lấy 
Ditthamangalika làm vợ, bèn đến nằm va trước nhà nàng. Cha nàng 


sợ va lây nên ga nàng cho Matanga. 


Knowing her pride to be quelled by this act, Matanga decided to 
bring her great honour. He, therefore, retired into the forest and, in 
seven days, won supernatural power. On his return he told her to 
proclaim abroad that her husband was not a candala but 
Mahabrahma, and that seven days later, on the night of the full- 
moon, he would come to her, breaking through the moon's disk. 
She did as he said and so it happened. The people thenceforth 
honoured her as a goddess; the water in which she washed her feet 
was used for the coronation of kings, and in one single day she 
received eighteen crores from those who were allowed the 
privilege of saluting her. Matanga touched her navel with his 
thumb, and, knowing that she had conceived a son, admonished her 
to be vigilant and returned to the moon. 

The son was born in the pavilion, which the people had 
constructed for the use of Ditthamangalika, and was therefore 
called Mandavya, At the age of sixteen he knew all the Vedas and 
fed sixteen thousand brahmins daily. On a feast day Matanga came 
to him, thinking toturn him from his wrong doctrines, but 
Mandavya failed to recognize him, and had him cast out by his 
servants, Bhandakucchi, Upajjhaya, and Upajotiya. The gods of 
the city thereupon grew angry and twisted the necks of Mandavya 
and all the brahmins so that their eyes looked over their shoulders. 
When Ditthamangalika heard of this she sought Matanga, who had 
left his footsteps so that she might know where he was. He asked 
her to sprinkle on the brahmins water in which were dissolved the 
leavings of his food; to Mandavya himself was given some of the 
food. On recovering and seeing the plight of the brahmins, 
he realized his error. The brahmins recovered, but were shunned 
by their colleagues, they left the country and went to live in the 
kingdom of Mejjha. 

On the bank of the Vettavati lived a brahmin called 
Jatimanta, very proud of his birth. Matanga went thither to humble 
the pride of Jatimanta and lived higher up-stream. One day he 
nibbled a toothstick and threw it into the river, where, lower down, 
it got entangled in Jatimanta's hair. He was greatly annoyed and 
went up-stream, where he found Matanga and told him that, if he 
stayed there any longer, at the end of seven days his head would 
split into seven pieces. On the seventh day Matanga stopped the 
sun from rising. On discovering the cause, the people dragged 
Jatimanta to Matanga and made him ask forgiveness, falling at 
Matanga's feet. Jatimanta’shead was covered with a lump of clay, 
which was immersed in the water as the sun rose. 


Biết nàng đã hang phục, Matanga quyết tam dem lai cho nang 
mọi vinh quang trên đời. Chang vô rừng tu làm ẩn sĩ, và trong bay 
ngày đạt được thần thông. Trở về, An sĩ Matanga bảo nang báo tin 
với dân làng rằng chồng nàng không phải người hạ liệt mà là một 
Đại Phạm thiên giáng trần trong bảy ngày tới từ cung trăng rằm. Sự 
việc xảy ra, và dân làng tôn nàng như vị thiên. Ẩn sĩ dùng tay rờ rún 
nàng; nàng thọ thai. Ẩn sĩ khuyến giáo rằng con trai nàng sẽ được 
vinh hoa phú quý, nước rửa chân nàng sẽ được dùng rải trong lễ 
quán đảnh của các vì vua, và nàng sẽ được người đến kính lễ và 
dâng lên 180 triệu đồng vàng chỉ trong một ngày. Sau đó, Ẩn sĩ 
Matanga đi vào mặt trăng. 

Ditthamangalika hạ sanh một nam tử trong sảnh đường do 
dân chúng dụng và hài nhi được đặt tên Mandavya Kumara 
(Vương tử của Ngôi đình). Lúc lên 16, Vương tử lau thông Kinh Vé- 
đà và cúng dường trai thực cho 16 ngàn Bà-la-môn mỗi ngày. Vào 
một ngày lễ hội, Đại sĩ Matanga xuất hiện để chuyển hoá con (ra 
khỏi tà kiến và kiêu căng), nhưng Mandavya không biết đó là cha 
mình nên cho các gia nhân Bhandakucchi, Upajjhaya và 
Upajotiya đuổi đi. Thần linh nổi giận, vặn đầu Mandavya và các Bà- 
la-môn tréo khỏi bả vai. Lúc Ditthamangalika nghe tin, bà theo dấu 
chân Đại sĩ để lại đi tìm ông. Ông bảo bà rải lên các Bà-la-môn nước 
ngâm thức ăn dư của ông và cho Mandavya ăn thức ăn thừa này. 
Mandavya được bình phục và biết mình đi lầm đường (bố thí cho ác 
nhân), còn các Bà-la-môn cũng được bình phục nhưng bị ruồng bỏ 
bởi các Bà-la-môn khác (vì đã nếm thức ăn của một Chiéndala ha 
liệt) nên buồn bỏ đi qua vương quốc Mejjha sinh sống. 

Có một Bà-la-môn tên Jatimanta sống tu trên bờ sông Vettavati 
rất kiêu mạn về dòng tộc mình. Để giáo hóa vi này, Đại sĩ Matanga 
đến đầu nguồn liệng một que tăm ông vừa xỉa răng để que tăm trôi 
xuống dính vào tóc của vị Bà-la-môn đang tắm sông. Phan nộ, 
Jatimanta đi ngược lên thượng nguồn tìm thủ phạm. Gặp Đại sĩ, ông 
rua rằng nếu Matanga còn trú lại đây, đầu ông sé bị chẻ làm bảy vào 
cuối ngày thứ bảy. Vào ngày thứ bay, Dai sĩ Matanga dùng than 
thông giữ không cho mặt trời mọc. Bị tối tăm và sau khi biết được 
nguyên do, dân chúng lôi Jatimanta đến để ông quỳ dưới chân Đại 
sĩ xin lỗi. Matanga dạy để cục đất lên đầu Jatimanta va đưa ông 
xuống mé sông. Vừa lúc mặt trời mọc lên, cục đất bể thành bảy 
mảnh, còn Jatimanta nhãy ùm xuống nước. 


Matanga then went to the kingdom of Mejjha, where the 
exiled brahmins reported against him to the king, saying that he 
was a juggler and a mountebank. The king's messengers surprised 
Matanga as he was eating his food beside a well, and cut off his 
head. He was born in the Brahmaworld. The gods were angry and 
wiped out the whole kingdom of Mejjha by pouring on it torrents of 
hot ashes. Before his meeting with Ditthamangalika the Bodhisatta 
was a mongoosetamer (kondadamaka) (1). 

The story was told in reference to the attempt of King Udena 
(qg.v.) to torture Pindolabharadvaja. Udena is identified with 
Mandavya (2). 

(1) But in SNA. i. 186, he is called a sopakajivika. 


(2) J. iv. 375-90; the story is found also at SNA. i. 184-93, with alterations in certain 
details—e.g., for Vettavati we have Bandhumat; see also Mil. 123 ff. 


Matangaputta Thera.-- The son of Matanga, a landowner of Kosala. He 
was idle, and, when rebuked, joined the monks, hoping thus to 
have an easy life. But one day he heard the Buddha preach, entered 
the Order, and not long after became an arahant. 

In the time of Padumuttara Buddha he was a mighty Naga king, 
and, seeing the Buddha travelling through the air, he honoured him 
by giving him his throat-jewel (1). He is probably identical with 
Manipujaka Thera of the Apadana (2). 

(1) Thag. vss. 231-3; ThagA. i. 348 ff. (2) Ap. ii. 413 f. 


Matangaranifia.-- Another name for Mejjharañña (q.v.) (1). 
(1) See Mil. 130; MA. ii. 615. 


“Matari” Sutta 1.-- Sometimes a man who would not lie, even for his 


mother's sake, has been won over by flattery and bribes (1). 
(1) S. ii. 241. 


"Mātari” Sutta 2.-- Six things—such as killing his mother, father, etc— 


which a man who possesses right view will never do (1). 
(1) A. iii. 439. 


Matali.-- The name given to the chariot-driver (sangahaka) of 
Sakka. The Matali of the present age had a son, Sikhandhi, with 
whom Bhadda Suriyavaccasa, daughter of Timbaru, was in love; 
but later she transferred her affections to Pañcasikha (1). Matali is 
Sakka'sconstant companion and accompanies him everywhere, 
more as a confidant than asa servant (2). Thus, he was by 
Sakka'sside in the war against the Asuras and drove his chariot 
when he fled with his bride Sujata. The chariot is called Vejayanta- 


ratha and is drawn by one thousand Sindh horses (3). 
(1) D. ii. 268. 
(2) See, e.g., the conversation reported at S. i. 221, 224, 234 ff; and Vv. iv. 9. 
(3) DhA. i. 279 f; J. i. 202 f. 


Đại si Matanga đến vương quốc Mejjha để giáo hoá 16 ngàn Ba- 
la-môn di cư trước đây. Thấy ông, các Bà-la-môn sợ mình mất nơi 
nương tựa nên vu khống ông là một tên xiệc bán thuốc dạo (khoác 
lác đại bịp). Thị vệ của vua gặp Đại sĩ đang thọ thực cạnh bên giếng 
nước, cắt đầu ông; ông sanh lên cõi Phạm thiên. Chư Thiên nổi giận, 
trút xuống Mejjha trận mưa tro nóng tiêu diệt toàn thể quốc độ này. 
Chuyện kể rằng, trước khi gặp Ditthamangalika, Matanga (Bồ Tát) 
làm người luyện chồn mongoose (kondadamaka) và Đại sĩ phải 
chịu chết vì công việc hạ tiện này. 

Chuyện kể về Vua Udena (q.v.) cho đổ thúng kiến lên Trưởng lão 
Pindolabharadvaja vì các cung nữ bỏ vua ngủ một mình trong ngự 
uyén đi nghe Trưởng lão thuyết pháp. Mandavya chỉ Vua Udena (2). 

(1) Nhưng trong SNA. i. 186, ông được gọi là sopakajvika. 

(2) J. iv. 375-90; chuyện còn được kể trong trong SNA. i. 184-93 với nhiều chi 

tiết khác biệt-- e.g., Bandhumati thay cho Vettavati; xem thêm Mil. 123 ff. 


Matangaputta Thera.-- Con trai của Điền chủ Matanga ở Kosala. Sống 

biến nhác và bị chê trách, chàng muốn gia nhập Tăng Đoàn vì nghĩ 

(sai) đời sống của tu sĩ sẽ dễ chịu hơn. Một hôm, nghe Phật thuyết 

pháp, chàng khởi lòng tin, xuất gia, và không bao lâu sau đạt sáu 
thắng trí của bậc A-la-hán. 

Vào thời Phật Padumuttara, ông là một Xà vương thấy Phật du 

hành trên hư không, cúng dường Ngài chiếc vòng cổ nạm ngọc (1). 

Trưởng lão có thể là Trưởng lão Manipijaka nói trong Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 231-3; ThagA. i. 348 ff. (2) Ap. ii. 413 f. 


Mãtangärañña.-- Một tên khác của dat Mejjhärañña (q.v.) (1). 
(1) Xem Mil. 130; MA. ii. 615. 


“Marari” Sutta 1.-- Có người không nói láo dầu cho vì mẹ mình, nhưng 
người ấy có thể nói láo vì danh vọng và lợi đắc (1). 
(1) S. ii. 241. 


“Matari” Sutta 2.-- Người chứng đầy đủ chánh kiến không bao giờ thành 
tựu sáu pháp này: đoạn mạng sống của mẹ; đoạn mạng sống của 
cha; đoạn mạng sống của A-la-hán; với ác tâm làm Như Lai chảy 
máu; phá hòa hiệp Tăng; ác tuệ, si mê, cam ngong (1). 

(1)A. iii. 439. 


Matali.-- Thiên tử quan xa của Thiên chủ Sakka. Con ông là Sikhandhi 
được ái nữ của Timbarũ là Bhadda Suriyavaccasa yêu; nhưng sau 
đó nàng bỏ chang di tìm Pañcasikha (1). Matali là người than cận 
của Thiên chủ Sakka và luôn đi theo Thiên chủ như là một bạn tâm 
giao hơn là nô bộc (2). Thiên tử ở bên cạnh Thiên chủ trong trận 
chiến với các A-tu-la và láy xe Vejayanta- ratha kéo bởi ngàn con 
ngựa Sindh lướt trên đầu sóng chạy trốn với cô dâu Sujata (3). 

1) D. ii. 268. 
L2) Xem e.g., đàm thoại trong S. i. 221, 224, 234 ff.; va Vv. iv. 9. 
(3) DhA. i. 279 £; J. i. 202 f. 


Matali often accompanied Sakka on his journeys to the world of 
men, changing his form—eg., to that of a fish in the Culla- 
Dhanuggaha Jataka, a brahmin in the Bilarakosiya Jataka and in 
the Suddhabhojana Jataka, and a big black dog in the Mahakanha 
Jataka. On several occasions he was sent by Sakka to fetch human 
beings to Tavatimsa—e.g., Guttila, Nimi, Makhadeva and 
Sadhina—and he proved an excellent guide, pointing out to the 
visitors the places of interest passed on the way (4). 

When the Buddha descended from Tavatimsa, after preaching 
there the Abhidhamma, he was accompanied, on the left, by Matali, 
offering celestial scents, garlands and flowers (5) Both in the 
Bilarakosiya and the Sudhabhojana Jatakas (q.v.) Matali is spoken 
of as the son of Suriya. Ananda is said to have been Matali during 
several lives (6); so also Maha Kassapa (7). In the Mahasamaya 
Sutta (8), Matali is described as a Gandhabba chief, while in the 
Atanatiya Sutta (9) he is mentioned among the chief Yakkhas to be 


invoked by followers of the Buddha in time of need. 
(4) For details ofthe incidents mentioned in this paragraph, see s.v. 
(5) DhA. iii. 226. (6) See J. i. 206; iv. 180; v. 412; vi. 129. 
(7) J. iv. 69. (8) D. ii. 258. (9) Ibid, iii. 204. 


Matikatthakatha.-- Another name for the Kankhavitarani (q.v.). 


Matikatthadipani.-- A work on the Abhidhamma, ascribed to Chapata (1). 
(1) Gv. 64; Bode, op. cit, 19. 


Matikapitthaka.-- A vihara in Ceylon, built by the sword-bearer 
of Aggabodhi II (1). 
(1) Cv. xlii. 43. 


Matika.-- A portion of the Vinaya Pitaka in its arrangement according to 


Dhammakkhandhas (1). 
(1) DA. i. 24. 


Matugama Samyutta- The thirty-seventh section of the 
Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. iv. 238-60. 


Matugama Sutta.-- No woman can persistently possess the heart of 


aman who is influenced by gains and flattery (1). 
(1) S. ii. 234. 


Thiên tử đi với Thiên chủ xuống thế, giả dang lam cá trong 
Culladhanuggaha Jataka, Bà-la-môn trong Bilarakosiya Jataka 
và Suddhabhojana Jataka, hoặc con chó đen to trong Mahakanha 
Jataka. Thiên tử được Thiên chủ phái xuống trần lam Guttila, Nimi, 
Makhadeva, va Sadhina để đưa người lên cõi Tavatimsa; trên 
đường Thiên tử thường giới thiệu những cảnh quang hữu ích (4). 

Thiên tử Matali theo hầu Phật lúc Ngài trên cõi Tavatimsa trở về 
trần thế sau khi thuyết giảng Abhidhamma; bấy giờ Thiên tử đi bên 
trái Đức Thế Tôn và dâng lên Ngài Thiên hương và Thiên hoa (5). 
Trong Bilarakosiya Jataka (q.v.) và Suddhabhojana Jataka (q.v.), 
Matali được gọi là con của Suriya. Ananda (6) va Maha Kassapa 
(7) từng lam Mãtali trong nhiều kiếp. Matali là chúa Can-that-ba 
trong Mahasamaya Sutta (8) và chúa Dạ-xoa trong Atanatiya 
Sutta (9), thường được Phật tử van vái lúc hữu sự. 

(4) Dé biết chi tiết về các sự kiện được đề cập trong đoạn này, xem trong s.v. 

(5) DhA. iii. 226. (6) Xem J. i. 206; iv. 180; v. 412; vi. 129. 

(7) J. iv. 69. (8) D. ii. 258. (9) Ibid, iii. 204. 


Matikatthakatha.-- Một tựa khác của Chú giải Kankhavitarani (q.v.). 


Matikatthadipani.-- Bản luận về Abhidhamma nói là của Tỳ khưu 
Chapata (1). 
(1) Gv. 64; Bode, op. cit, p. 19. 


Matikapitthaka.-- Tịnh xá ở Sri Lanka do người hau (sword bearer) của 
Vua Aggabodhi II kiến tạo (1). 
(1) Cv. xlii. 43. 


Matika.-- Một phần của Vinaya Pitaka, nó được sắp xếp theo 
Dhammakkhandha (1). 
(1) DA. i. 24. 


Matugama Samyutta.-- Phần thứ ba mươi bảy của Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. iv. 238-60. 


Matugama Sutta.-- Với ai tâm bi lợi đắc, cung kính, danh vọng chinh phục 
và ngự trị, thời không một nữ nhân nào, với tâm của mình chinh 
phục và ngự trị tâm của người ấy (1) 
(1) S. ii. 234. 


Matuputtika Sutta.-- Once a mother and her son—a monk and a 
nun— spent the rainy season at Savatthi. They saw much of each 
other and, in course of time, became guilty of incest. When this was 
reported to the Buddha, he declared that nothing ensnares the 


heart of aman as does a woman; she is indeed a noose of Mara (1). 
(1) A. iii. 67 f. 


Matuposaka Jataka (No. 455).-- The Bodhisatta was once born as 
an elephant in the Himalaya and looked after his blind mother, 
who lived near Mount Candorana. One day he met a forester who 
had lost his way, and, feeling sorry for him, the elephant set him on 
the right path, carrying him on his back. But the forester was 
wicked, and, on his return to Benares, told the king about the 
elephant. The king asked him to fetch the elephant, who, seeing the 
forester approaching, meekly followed him lest his virtue be 
impaired. The elephant was received in the city with great pomp 
and placed in the royal stables as the state elephant, but he would 
touch no morsel of food. The king enquired into this and learnt of 
the elephant's blind mother. Thereupon the elephant was set free, 
and returned to the Himalaya amid the applause of the people. The 
king built a town near the elephant's dwelling, where he showed 
him great honour, and later, when, at his mother's death, 
the elephant went away to the Karandaka monastery to wait on the 
ascetics there, the king did the same for them. 

The story was related in reference to a monk who tended his 
mother. For details see the Sama Jataka. Ananda is identified with 
the king, whose name is given as Vedeha, and Mahamaya with the 
mother-elephant (1). 

The Dhammapada Commentary (2) calls this the Matuposaka- 
Nagaraja Jataka and gives the name of the elephant as Dhanapala. 
It was related to the four sons of a brahmin who waited on their 
aged father. The audience shed floods of tears, so greatly were they 


moved, and the brahmin and his sons became sotdapannas. 
(1) J. iv. 90-5. (2) DhA. iv. 13. 


Matuposaka Sutta.-- A brahmin of Savatthi visits the Buddha 
and, having told him that he supports his mother with food 
obtained from begging, asks if his action is worthy. The Buddha 
declares his action to be very good and one which will bring him 
birth in heaven (1). See also the Sama Jataka. 

(1) S.i. 181 


Matuposaka-Rama.-- See Rama. 


Matuputtika Sutta.-- Một thời, có hai mẹ con-- ty khưu ni và ty khưu-- nhập 
hạ tại Savatthi. Họ gặp nhau thường xuyên nên phạm tội loạn luân. 
Chuyện đến tai Phật. Ngài dạy rằng không có gì chinh phục tâm người 
đàn ông bằng nữ sắc. Nữ nhân là một bẩy mồi của Mara (1). 

(1) A. iii. 67 f. 


Matuposaka Jataka (No. 455).-- Chuyện Voi Hiếu Dưỡng Me. Một thời, 
Bồ Tát sanh làn con voi chăm sóc mẹ mù sống trên núi Candorana. 
Một hôm, voi chở đưa dùm người thợ rừng ra khỏi lối lạc. Người 
thợ rừng về tâu vua và được vua phái đi bắt voi. Để công đức không 
bị tổn hại vì phẩn nộ, voi ngoan ngoản để bị bắt đưa về thành. Voi 
được nghĩnh đón trọng thể và phong làm vương tượng. Nhưng voi 
không màn ăn uống vì lo cho mẹ. Nhà vua biết voi có mẹ mù, thả voi 
trở về Hy Mã Lạp Sơn, rồi cho kiến tạo một thị trấn gần chỗ voi trú 
để tới lui phụng sự voi Bồ Tát và mẹ ông. Sau khi mẹ voi chết, voi đi 
thật xa đến tịnh xá Karandaka để phụng sự các trí giả trú tại đây; 
nhà vua cũng thường đến đó cúng dường chư vị. 

Chuyện kể về một tỳ khưu chăm sóc mẹ. Xem chỉ tiết trong Sama 
Jataka. Nhà vua (Vedeha) chỉ Tôn giả Ananda; voi me chỉ 
Mahamaya (1). 

Chú giải Dhammapada (2) gọi kinh này là Mãtuposaka- 
Nagaraja Jataka và voi Bồ Tát là Dhanapala. Chuyện kể về bốn 
người con Bà-la-môn nuôi ông cha già; người nghe cảm động và 
khóc sướt mướt; ông cha và bốn con đắc quả Dự lưu, sotdpanna. 

(1) J. iv. 90-5. (2) DhA. iv. 13. 


Matuposaka Sutta.-- Một Bà-la-môn ở Savatthi đến bach hỏi Phật rằng 
ông nuôi dưỡng mẹ bằng thức ăn khất thực có làm đúng trách 
nghiệm không? Phật dạy rằng ông lập nhiều công đức lắm và sẽ 
được sanh về cõi Thiên (1). Xem thêm Sama Jataka. 

(1) S. i. 181. 


Mātusopaka-Rāma.-- Xem Rāma. 


Matulagiri.-- A place in Sunaparanta where Punna Thera lived 
for some time (1). 
(1) MA. ii. 1015; SA. iii. 15. 


Matulangana.-- A village assigned by Jetthatissa III. to Mahanaga- 
vihara (1). 
(1) Cv. xliv. 97. 


Matularattha, Matulajanapada.-- One of the provinces of Ceylon,1 
the modern Matale. The name is found only in the latest part of 
the Culavamsa. In the earlier parts it is called Mahatila (2). Near 
by is Aloka-vihara. 

(1) Cv. xcv. 22; xcvi. 4; xcviii. 65. (2) E.g, ibid, lxvi. 71. 


Matula.-- A village in Magadha, where the Buddha stayed and where he 
preached the CakkavattisThanada Sutta (1). 
(1) D. iii. 58. 


Matulungaphaladayaka Thera (1)—Evidently identical with 
Belatthasisa (2) or Suradha (3) (q.v.). 
(1) Ap. ii. 446. (2) ThagA. i. 67. (3) Ibid, 255. 


Matuvihara 1.-- A vihara built by King Saddhatissa (1). 
(1) Mhv. xxxiii. 9. 


Matuvihara 2.-- A vihara built by the mother of GajabahukagämanI, on 
the spot where, in a thicket offlowering kadambas, she had met 
an ascetic rising from a trance of seven days and had given him food 
which she was taking to her father the brickworker. As a result of 
this gift she became the queen of Vankanasikatissa. Later she 
bought the piece of land for one thousand and built there the 
vihara. Gajabahukagamani built a stone thũpa connected with it 
and gave lands to the monks of the vihara (1). The full name of this 
vihara seems to have been Rajamatuvihara (q.v.) 

(1). Mhv. xxxiii. 104 ff., 115 ff. (2) MT. 656. 


Matuvelanga.-- A locality near Samagalla, where lived 
Kupikkalamahatissa Thera (1). 
(1) Mhv. xxxiii. 51. 


Madhava.-- A Damila chief, ally of Kulasekhara (1). 
(1) Cv. lxxvii. 77, 79. 


Madhuraka.-- The classifying name for an inhabitant of Madhura (1). 
(1) Eg, Mil. 331. 


Matulagiri.-- La noi Trưởng lão Punna từng trú một thời tại xứ 
Sunaparanta (1). 
(1) MA. ii. 1015; SA. iii. 15. 


Matulangana.-- Làng do Vua Jetthatissa III cúng dường cho 
Mahanagavihara (1). 
(1) Cv. xliv. 97. 


Matulangana, Matulajanapada.-- Một tỉnh ở Sri Lanka (1), nay là 
Matale. Tên nay chi thay đề cập trong phan sau của Cũ]avamsa; 
trong phần trước vùng đất này được gọi là Mahatila (2). Gần đó có 
Aloka-vihara. 

(1) Cv. xcv. 22; xcvi. 4; xcviii. 65. (2) E.g, ibid, lxvi. 71. 


Matula.-- Làng trong xứ Magadha, nơi Phat có an trú và thuyết 
Cakkavattisthanada Sutta (1). 
(1) D. iii. 58. 


Matulungaphaladayaka Thera (1).-- Ông là Trưởng lão Belatthasisa 
(2) hay Suradha (3) (q.v.). 
(1) Ap. ii. 446. (2) ThagA. i. 67. (3) Ibid, 255. 


Matuvihara 1.-- Tịnh xá do Vua Saddhätissa kiến tạo (1). 
(1) Mhv. xxxiii. 9. 


Matuvihara 2.-- Tinh xá do Mẫu hậu của Vua Gayabahukagamani kiến 
tạo* tại địa điểm trong rừng cây kadamba nở hoa, nơi bà từng cúng 
dường lên một vị tu khổ hạnh vừa xuất định sau bảy ngày toạ thiền 
phần cơm mà bà đem cho cha, một thợ làm gạch. Công đức này là 
nhân duyện đưa bà lên làm Hoàng hậu của Vua Vankanasikatissa. 
Về sau, Vua Gayabahukagamani xây thêm tháp đá trong khuông 
viên tịnh xá và cúng dường đất đai lên chư tỳ khưu thường trú (1). 
Tịnh xá còn được gọi là Rajamatu- vihara (4.v.) (2). 

(1) Mhv. xxxviii. 104 ff, 115 ff. (2) MT. 656. 
*sv. Gayabahukagamani nói rằng chính nhà vua kiến tạo chớ không phải mẹ ông (?). 


Matuvelanga.-- Địa danh gần Samagalla, trú quán của Trưởng lão 
Kupikkalamahätissa (1). 
(1) Mhv. xxxiii. 51. 
Madhava.-- tộc trưởng Damila đồng minh của Kulasekhara, nhà vua trị 
vì miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. lxxvii. 77, 79. 


Madhuraka.-- Dân sống trong Madhura (1). 
(1) Eg, Mil. 331. 


Mana 1.-- Youngest brother and viceroy of Aggabodhi_ III. 
(Sirisanghabodhi). He was governor of Dakkhinadesa. He was 
later found guilty of an offence in the women's apartments of the 
palace and was treacherously killed by the court officers (1). 

(1) Cv. xliv. 84, 123 f. 


Mana* 2.-- Eldest son of Kassapa II (1). His full name was Manavamma. 
He was very young when his father died, and, when the government 
fell into the hands of Dappula I. and later of Dathopatissa II., 
he left Uttaradesa, where he was living in retirement with his wife 
Sangha, and went to Jambudipa, there to take service under the 
Pallava king, Narastha (2). He won the king's favour and very 
loyally helped him to defeat the Vallabha king. He then raised an 
army with the help of Narastha, landed in Ceylon, and recovered 
the kingdom from Dathopatissa. But later his army deserted him 
on hearing tidings of Narastha's illness and Mana returned once 
more to Jambudipa. Some time after he came again to Ceylon with 
a large army and defeated Hatthadatha, the reigning king, and his 
general Potthakuttha. In the confusion which 
followed, Hatthadatha was killed and Potthakuttha was poisoned 
at Merukandara. Mana thereupon became king and did many acts 
of merit, including the erection of the Padhanarakkha- and the 
Sirisanghabodhi-viharas, also the Sepanni- and SirI-pasadas. 
Mana was a supporter of the Pamsukulans (3). 


(1) Cv. xlv. 6. (2) For details see Cv. xlvii. 9 ff., 15 ff. 
(3) Ibid., xlvii. 1 ff. Manavamma reigned circa 676-711 Ac. 


Mana* 3 (also called Manavamma).-- He was the nephew of Kassapa II. 
and the son of Dappula I. Kassapa handed over the kingdom to him 
at the time of his death, his own children being very young. 
When Kassapa died, the Damilas attacked Ceylon, but Mana, with 
his father's help, repulsed them and crowned his father king. When 
Hatthadatha heard of this, he came with a large force and seized 
the throne under the name of Dathopatissa II. Mana went to the 
Eastern Province, while Dappula returned to Rohana. Later, Mana 
led a rebellion against Dathopatissa and was killed in battle (1). His 
mother was the sister of Kassapa II. and the daughter of King 
Silameghavanna (2). 

(1) Cv. xlv. 11 ff; 52, 77 ff. (2) Cv. Trs. i.94, n. 1. 
* Regarding these names, Mana and Manavamma, see Cv. Trs. i. 192, n. 3. 


Mana 4.-- Called Mulapotthaki. He was an officer of Parakkamabahu I. and, 


in one campaign, defeated Lokagalla Vikkama at Mahagama (1). 
(1) Cv. lxxv. 139 f. 


Mana 1.-- Bao đệ va cũng là phó vương của Vua Aggabodhi III 
(Sirisanghabodhi) trị vì Dakkhinadesa. Ông bi kết tội thông gian 
trong cung nội và bị giết một cách bí mất bởi cận vệ trong cung (1). 

(1) Cv. xliv. 84, 123 ff. 


Mana* 2.-- Hoang tử của Vua Kassapa II (1), con được gọi là 
Manavamma. Vua cha băng hà lúc ông còn rất trẻ. Vì ngôi báu lọt 
vô tay Dappula I rồi Dathopatissa II, ông phải rời Uttaradesa (nơi 
ông ẩn nau với phu nhân Sangha) qua Jambudipa đầu quân cho 
Vua Pallava là Narasiha. Ông giúp Vua Narasiha đánh bại Vua 
Vallabha nên rất được tin dùng. Ông lập đoàn quân với sự giúp đỡ 
của Narasiha, trở về Sri Lanka, khôi phục lại ngôi xưa từ 
Dathopatissa. Nhưng không bao lâu sau, Mana phải trở qua 
Jambudipa vì quân ông đem qua Sri Lanka bỏ trốn về và Vua 
Narasiha lâm trọng bệnh. Một thời gian sau, ông dem quân trở về 
Sri Lanka lần nữa, đánh bại Vua Hatthadatha và Tướng 
Potthakuttha; Hatthadatha bị giết còn Potthakuttha bi đầu độc 
tại Merukandara. Sau khi lên ngôi, Vua Mãna lập rất nhiều công 
đức, như kiến tạo tịnh xá Padhanarakkha và Sirisanghabodhi, hai 
pdasdda Sepanni và Sirī, và hộ trì nhóm tỳ khưu Pamsukula (3). 

(1) Cv. xlv. 6. (2) Xem chi tiết trong Cv. xlvii. 9 ff; 15 ff. 
(3) Ibid., xlvii. 1 ff. Manavamma trị vi circa 676-711 A.C. 


Mana* 3 (còn gọi là Manavamma).-- Ông là cháu của Vua Kassapa II và 
là vương tử của Vua Dappula I. Kassapa truyền ngôi cho ông vì các 
vương tử của Kassapa còn nhỏ. Ông thắng quân xâm lăng Damila và 
tôn cha lên ngôi. Nhưng Hatthadatha kéo quân sang cướp ngôi và 
trị vì dưới vương hiệu Dathopatissa II. Mana chạy qua các tỉnh 
bên Đông, còn cha ông, Dappula I trở về Rohäna. Về sau, ông nổi 
loạn chống Dathopatissa II, nhưng bị giết chết (1). Me của Mana là 
em của Kassapa II và là công chúa của Vua Silameghavanna (2). 

(1) Cv. xlv. 11 ff. (2) Cv. Trs. i. 94, n. 1. 
* Liên quan đến các tên gọi Mana và Manavamma, hãy xem Cv. Trs. i. 192, n. 3. 


Mana 4.-- Cũng được gọi là Mũlapotthakï. Ong là vị tướng của Vua 
Parakkamabahu I, từng đánh bại Tướng Lokagalla Vikkama của 
xứ Rohana tại Mahagama (1). 
(1) Cv. lxxv. 139 f. 


Manakapitthi.-- A village in Rohana, mentioned in the account of the 


campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxv. 47. 


“Manakama” Sutta.-- The praises spoken of the Buddha by a deva at 


Jetavana regarding his freedom from all vain conceits (1). 
(1) S.i. 4. 


Mānaggabodhi.-- A monastery built by Aggabodhiv III (1). 
(1) Cv. xlviii. 64. 


Mānacchidda.-- A Pacceka Buddha (1). 
(1) M. i. 70; ApA. i. 107. 


Mānatthaddha 1.-- A brahmin of Sāvatthi who, because of his 
great pride respected no one. One day he came upon the Buddha 
preaching to a large crowd of people and stood near, on one side. 
The Buddha, seeing him, preached on the vanity of pride; 
Mānatthaddha understood, and, falling at the Buddha's feet, 
worshipped him. And then, in answer to his question, the Buddha 
told him of those to whom respect should be shown, among whom 
the arahants are perfect. Mānatthaddha became the Buddha's 


follower (1). 
(1) S. i. 177 f; cp. Jenta. 


Mānatthaddha 2.-- A Pacceka Buddha mentioned in a nominal list (1). 
(1) M. iii. 71; ApA. i. 107. 


Mānatthaddha Sutta.-- Records the visit of the brahmin 


Mānatthaddha (q.v.) to the Buddha (1). 
(1) S.i. 177 f. 


Manadinna.-- A householder of Rājagaha. When he lay ill he was visited 
by Ananda, to whom he confessed that even in his illness 
he practised the four satipatthānas. He was quite free from the five 
orambhāgiyasamyojanā (1). 

(1) S. v. 178. 


Manadinna Sutta.-- Records the visit of Ananda to Manadinna (q.v.) (1). 
(1) S. v. 178. 


Manabhusana.-- See Manabharana. 


Manakapitthi.-- Làng trong xứ Rohana, được dé cập trong nhiều chiến 
dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxv. 47. 


“Manakama’” Sutta.-- Một vị Thiên tán than Phật ở Jetavana về sự giải 
thoát khỏi các tự cao tự đại hão huyền (1). 
(1) S. i. 4. 


Managgabodhi.-- Tự viện do Vua Aggabodhi VII kiến tao (1). 
(1) Cv. xlviii. 64. 


Manacchchidda.-- Phật Độc Giác (1). 
(1) M. i. 70; ApA. i. 107. 


Manatthadda 1.-- Bà-la-môn ở Savatthi rất ngạo mạn nên không kính 
phục ai hết. Một hôm, ông gặp Phật thuyết pháp và đứng qua một 
bên. Thấy ông, Phật nói về tánh xấu kiêu mạn; ông hiểu và sụp đầu 
xuống chân Ngài. Ngài dạy ông cung kinh mẹ, cha, anh, và cúng 
dường bậc A-la-hán đã đoạn trừ lậu hoặc. Ông tín ghọ lời Phật dạy 
và xin quy y với Ngài (1). 

(1) S. i. 177 f; cp. Jenta. 


Manatthadda 2.-- Phật Độc Giác, có tên trong danh sách của 100 Phật 
Độc Giác từng trú trên núi Isigili (1). 
(1) M. iii. 71; ApA. i. 107. 


Manatthadda Sutta.-- Ghi lai sw viéng thăm Phat cůa Bà-la-môn 
Manatthadda (1). 
(1) S. v. 178. 


Manadinna.-- Gia chủ ở thành Rajagaha. Ananda đã viếng thăm ông khi 
ông bị bệnh, và ông đã trình bạch là mình thực hành niệm xứ 
(satipatthäna) dù đang bị bệnh. Ông đã giải thoát khỏi năm ha phần 
kiét sử (orambhdagiyasamyojana) (1). 

(1) S. v. 178. 


Manadinna Sutta.-- Ghi lại sự viếng thăm Manadinna của Ananda (q.v.) (1). 
(1) S. v. 178. 


Manadinna Sutta.-- Xem Manabharana. 


Manamatta.-- A village, probably in orth Ceylon; one of the spots where 
the Damilas, under Magha and Jayabahu, set up fortifications (1). 
(1) Cv. Ixxxiii. 16. 


Manavamma 1.-- See Mana, Nos. [2] and [3]. 


Manavamma 2.-- Elder brother of Mana (Mana 2) and son of 
Kassapa II. Once, as he made an incantation, the god Kumara 
appeared before him, riding his peacock; the bird, finding nothing 
to drink, flew at Manavamma's face. He, thereupon, offered the 
peacock his eye, of which the bird drank. Kumara promised him the 
fulfilment of his wish, but he did not aspire to royal power, and 
retired in favour of his younger brother Mana (1). 

(1) Cv. lvii. 5 ff. 


Manaviramadhura.-- A place in South India mentioned in the account of 
the campaigns of Lankapura (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 213. 


Manabharana, Mãnabhũsana 1.-- Nephew of Vijayabahu I. His father 
was king of Pandu and his mother, Mitta, was Vijayabahu's 
sister. He had two brothers, Kittisirimegha and Sirivallabha. He 
married Ratanavali, daughter of Vijayabahu (1). When 
Vijayabahu died, Jayabahu I. became king and Manabharana was 
made viceroy. When the rightful heir, Vikkamabahu, rose in 
revolt, Manabharana seized from him Rohana and Dakkhinadesa 
and lived in Punkhagama, under the name of Virabahu (2). He 
seems to have lived in constant conflict with Vikkamabahu. Later, 
when he had already two daughters, Mitta and Pabhavati, he gave 
over the government to his ministers and retired from the 
world. But seven or eight months later he had a dream in the 
temple of Indraand hurried back to Punkhagama because the 
dream presaged the birthof a mighty son. This son was 
Parakkamabahu I (3). 

(1) Cv. lix. 42 ff. (2) Ibid, lxi. 21 ff. (3) Ibid, Ixfi. 3 ff. 


Manabharana 2.-- Son of Sirivallabha and Sugala. Lilavati was 
his sister (1). He married Mitta, daughter of Manabharana I., and 
also her sister, Pabhavati, and by the latter he had a son, 
Kittisirlmegha (2).Manabharana reigned in Rohana as an 
independent king (3). When the throne was captured by Gajabahu, 
Manabharana tried several times to wrest it from him, but, failing 
in these attempts, made an alliance with Gajabahu through the 
intervention of the monks; later, however, finding 
Parakkamabahu growing in power, he went over to him (4). 

(1) Cv. lxii. 2. (2) Ibid, Ixiv. 19, 23, 24. 
(3) See ibid., lxvii. 95. (4) Cv. lxx. 179 ff. 


Manamatta.-- Làng có thể trên miền Bắc của Sri Lanka, nơi có thành luỹ 
chiến đấu của quân Damila do Magha và Jayabahu xây (1). 
(1) Cv. lxxxiii. 16. 


Manavamma 1.-- Xem Mana [2] và [3]. 


Manavamma 2.-- Vương tử của Vua Kassapa II và vương huynh của Vua 
Mana [2]. Một hôm, ông đang tụng kinh có chư Thiên Kumara cỡi 
công xuất hiện; chim tìm không có nước để uống và bay đến trước 
mặt Manavamma. Do vậy ông hiến mắt cho công lấy nước uống. 
Kumara cho ông điều ước, nhưng ông không muốn ngôi báu ma 
muốn nhường ngôi lại cho hoàng đệ Mãna (1). 

(1) Cv. lvii. 5 f. 


Manaviramadhura.-- Địa danh dưới miền Nam Ấn Độ được đề cập trong 
nhiều chiến dịch của Tướng Lankapura (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 213. 


Manabharana, Manabhisana 1.-- Chau của Vua Vijayabahu I. 
Cha ông làm vua ở đất Pandu; me ông là Mitta em Vua 
Vijayabahu. Ông có hai em là Kittisirimegha và Sirivallabha. Phu 
nhân ông là ái nữ của Vua Vijayabahu (1). Ông được Vua Jayabahu 
I phong làm phó vương sau khi Vua Vijayabahu băng hà. Lúc 
Vikkamabahu nổi loạn, ông chiếm lấy của Vikkamabahu xứ 
Rohana và Dakkhinadesa và trị vì tại Puhkagama dưới vương 
hiệu Virabahu (2). Ông và Vikkamabähu luôn luôn sống trong sự 
hiềm khích. Sau khi hạ sanh hai công nương, Mitta và Pabhavati, 
ông giao quyền cho các cận thần và xuất thế. Nhưng bảy tháng sau 
ông trở về Punkagama, vì năm mộng thấy có hoàng nam; hoàng tử 

đó là Parakkamabahu I (3). 

(1) Cv. lix. 42 ff. (2) Ibid, lxi. 21 ff. (3) Ibid, Ixfi. 3 ff. 


Manabharana 2.-- Ong là con của Sirivallabha va Sugala, và là anh của 

Lilavati. Ông cưới hai chị em Mitta và Pabhavati, công nương của 
Vua Manabrarana I; ông có với Pabhavat hoàng nam 
Kittisirimegha (2). Ông trị vi Rohana như một vì vua độc lập. Lúc 
ngôi ông bị Gajabahu tiém đoạt, ông thử nhiều phen nhưng không lấy 
lại được nên phải thương lượng qua trung gian của các tỳ khưu. Sau 
đó ông đồng minh với nhà vua trẻ Parakkamabahu I đang lên (4). 

(1) Cv. lxii. 2. (2) Ibid, Ixiv. 19, 23, 24. 

(3) Xem ibid. lxvii. 95. (4) Cv. lxx. 179 ff. 


When Gajabahu was captured and detained at Pulatthinagara, 
the soldiers started to pillage the city, despite the orders of 
Parakkamabahu. The people were enraged and invited 
Manabharana to come. On his arrival at Pulatthipura, he captured 
Gajabahu and threw him into a dungeon, seized all the treasures, 
including the Tooth Relic and Alms-bowl, and took counsel with his 
mother to kill Gajabahu. On hearing of this, Parakkamabahu sent 
his forces against Manabharana and defeated the latter's followers 
at various places. Manabharana then fled to Rohana, taking with 
him some of the treasures (5). From there he again tried to ally 
himself with Gajabahu; but the latter did not so desire, though 
his ministers were in favour of it. Relying on their support, 
Manabharana advanced from Rohana. He was, however, severely 
defeated at Punagama and other places and Parakkamabahu's 
forces assailed him from all sides. The campaign brought varying 
success to the opposing armies, and Manabharana proved a skilful 
warrior. He was helped by various chieftains and fought bitterly 
and valiantly to the end (6). but, as he lay dying, he summoned his 
children and ministers and counselled themto join 
Parakkamabahu. Even after his death his queen Sugala encouraged 


intrigues against Parakkamabahu (7). 
(5) Ibid, 255 ff. 
(6) For details see ibid., lxxii. 148-309. (7) Ibid., Ixxiv. 29 ff. 


Manabharana 3.-- A general of Magha, for whose coronation he 


was responsible (1). 
(1) Cv. lxxx. 73. 


Manabharana 4.-- A Damila chief, ally of Kulasekhara (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 146. 


Mapamadakandara.-- A cave, probably not very far from 
Rajagaha. When the Buddha went on tour with the monks, some of 
the latter accompanied him as far as this cave and then turned back. 
To such monks the Buddha would say, “Ma pamajjittha” (Be not 


heedless). From this fact the cave took its name (1). 
(1) DhA. ii. 167. 


Lúc Gajabahu bị bắt cầm tù ở Pulatthinagara, quân lính cướp bóc 
kinh thành, bất chấp mệnh lệnh của Parakkamabahu. Than dân 
phan nộ và đã mời Manabharana sang. Khi ông đến Pulatthipura, 
việc làm đầu tiên của ông là giam Gajabahu vào ngục tối và định giết 
luôn theo lời cố vấn của mẹ và tịch thâu hết các bảo vật kể cả xá lợi 
răng và bình bát của Phat. Sau khi nghe điều này, Parakkamabahu 
đưa quân đến đánh Manabharana và đánh bại những người cuối 
cùng ở nhiều nơi khác nhau. Manabharana thua chạy về Rohana 
đem theo nhiều báu vật (5). Một lần nữa ông thương thuyết với 
Gajabahu nhưng bất thành, dầu cận thần của Gajabahu tán đồng. 
Dựa vào các cận thần này, Manabharana lại xuất quân lần nữa từ 
Rohana, nhưng ông đã bị đánh bại ở Punagama cùng những nơi 
khác và bị Parakkamabahu bao vây ông tứ bề. Chiến dich đã mang 
lại nhiều thành công cho các quân địch, và Manabharana đã chứng 
tỏ một chiến binh thiện xảo. Ông được các thủ lĩnh khác giúp đỡ và 
chiến đấu kiên cường, anh dũng đến cùng (6) nhưng khi hấp hối, 
ông đã triệu tập các thái tử và các cận thần của mình lại và khuyên 
họ gia nhập Parakkamabahu. Ngay cả sau khi ông băng hà, hoàng 
hậu Sugala của ông cố găng lập mưu chống lại Parakkamabahu (7). 
(5) Ibid., 255 ff. 
(6) Xem chỉ tiết ibid, lxxii. 148-309. (7) Ibid, Ixxiv. 29 ff. 


Manabharana 3.-- Tướng của Vua Māgha trách nhiên lễ quán danh của 
nhà vua (1). 
(1) Cv. lxxx. 73. 


Manabharana 4.-- Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, 
nhà vua trị vì miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 146. 


Mapamadakandara.-- Động có thé không xa Rajagaha lắm. Trong một 
chuyến du hành với Phật, nhiều tỳ khưu chỉ đi đến động rồi quay 
về. Phật gọi chư tỳ khưu này là “Ma pamajjittha” (không chú ý, bê 
trễ); do đó động được gọi như vậy (1). 

(1) DhA. ii. 167. 


Maya, Mahamaya.-- The mother of the Buddha (1). Her father was 
the Sakyan Añjana of Devadaha, son of Devadahasakka, and her 
mother Yasodhara, daughter of Jayasena (2). Dandapani and 
Suppabuddha were her brothers, and Maha Pajapati her sister. 
Both the sisters were married to Suddhodana in their youth, but it 
was not till Maya was between forty and fifty that the Buddha was 
born (3). She had all the qualities necessary for one who was to 
bear the exalted rank of being the mother of the Buddha: she was 
not too passionate, she did not take intoxicants, she had practised 
the parami for one hundred thousand kappas, and had not, since 
her birth, violated the five sila. On the day of her conception she 
kept her fast, and in her sleep that night she had the following 
dream: the four Maharaja-gods took her in her bed to Himava and 
placed her under a sdla-tree on Manosilatala. Then their wives 
came and bathed her in the Anotatta Lake and clad her in divine 
robes. They then led her into a golden palace and laid her on a 
divine couch; there the Bodhisatta, in the form of a white elephant, 
holding a white lotus in his gleaming trunk, entered into her right 
side. This was on the day of the Uttarasalhanakkhatta, after a 
festival lasting seven days, in which she had already taken part. 

From the day of her conception she was guarded by the Four 
Regent Gods; she felt no desire for men, and the child in her womb 
could be seen from outside. At the end of the tenth month she 
wished to returnto her people in Devadaha, but, on her way 
thither, she stopped at the sdla-grove in Lumbini and there her 
child was born as she stood holding on to the branch of a sdla-tree 
(4). Seven days later Maya died and was reborn as a male in the 
Tusita-world, under the name of Mayadevaputta (5). The Buddha 
visited Tavatimsa immediately after the performance of the Twin- 
Miracle at the foot of the Gandamba-tree, on the full-moon day of 
Asalha, and there, during the three months of the rainy season, the 
Buddha stayed, preaching the Abhidhamma Pitaka to his 
mother (who came there to listen to him), seated on Sakka's 
Pandukambalasiiasana, at the foot of the Paricchattaka-tree. (It 
is said that, during this time, at certain intervals, the Buddha would 
return to earth, leaving a seated image of himself in Tavatimsa to 
continue the preaching while he attended to his bodily needs, 
begging alms in Uttarakuru and eating his food on the banks of 
Anotatta, where Sariputta waited on him and learnt of what he 


had been preaching to the devas) (6) 
(1) D. ii. 52; see Thomas: op. cit., 25. 
(2) Mhv. ii. 17 ff.; elsewhere her father is called Maha-Suppabuddha (ThigA. 
141), while the Apadana (ii. 538) gives the nameof her mother as 


Sulakkhana. 
(3) VibhA. 278. (4) J. i. 49 ff. 
(5) Thag. vss. 533 f.; ThagA. i. 502. (6) DhSA. i. 15; DhA iii. 216 f 


Maya, Mahamaya.-- Mẫu hậu của Phật. Cha bà là Thich tử Añjana ở 
Devadaha, con của Devadahasakka; mẹ bà là Yasodhara, ái nů 
của Jayasena (2). Bà có hai em trai là Dandapani và Suppabuddha 
và em gái, Maha Pajapati. Hai chị em bà đều về làm hậu của Vua 
Suddhodana. Bà hạ sanh Bồ Tát (3) lúc tuổi đã trên 40. Bà đạt được 
tất cả các đức tánh khả dĩ làm mẹ Phật: không tham dục, không dùng 
chất say, hành trì balamật trong trăm ngàn kiếp, và không phạm 
năm giới ngay từ lúc chào đời. Ngày bà thọ thai Bồ Tát, bà trì trai 
giới và nằm mộng thấy Tứ Đại Thiên vương (Mahäräja) đưa 
giường bà lên Hy Mã Lap Son và dat bà dưới cội cây sdla trên 
Manosilatala. Sau đó bốn phu nhân của chư Thiên vương đến tam 
gội cho bà tại hồ Anotatta và đắp Thiên y lên bà. Đoạn bà được đưa 
vô cung vàng nằm trên Thiên sàng. Bấy giờ, Bồ Tát dưới dạng Bạch 
tượng với cành hoa sen trên vòi chui vô hông phải của bà. Hôm ấy 
là ngày Uttarasalhanakkhatta sau một lễ hội kéo dài bảy hôm mà 
bà đã tham dự. 

Từ ngày thọ thai, bà được Tứ Đại Thiên vương hộ trì. Bà không 
còn thiết tha với nam nhân, và hài nhi trong bụng bà có thể được 
nhìn thấy từ bên ngoài. Sau mười tháng mang thai, bà lên đường về 
quê Devadaha để hạ sanh, theo tục lệ lúc bấy giờ. Trên đường, bà 
ghé vườn cây sala ở Lumbini nghỉ va hạ sanh Thái tử ngay trong 
lúc bà đang đứng vin cành sala (4). Thế là bà trở lại Kapilavatthu 
và thân hoại mạng chung bảy ngày sau đó. Bà sanh lên cõi Tusita 
làm Thiên tử Mayadevaputta (5). Ngay sau khi Phật thị hiện song 
thần thông ở dưới gốc cây Gandamba, Ngài lên cõi Tavatimsa, rồi 
an cư ba tháng mưa và thuyết Abhidhamma cho mẫu hậu; bấy giờ 
Ngài toa trên ngai Pandukambalasilasana của Thiên chủ Sakka 
đặt dưới gốc cây Paricchattaka. (Truyền thuyết nói rằng có lúc 
Phật trở về cõi thế, đi khất thực trong Uttarakuru, thọ trai trên bờ 
hồ Anotatta, được Tôn giả Sariputta hầu hạ-- nên Tôn giả biết 
được chuyện trên cõi Thiên; những lúc này, Phật để lại trên Thiên 
ngai hình tượng đang thuyết pháp của mình) (6). 

(1) D. ii. 52; Xem Thomas: op. cit. 25. 

(2) Mhv. ii. 17 ff; trong nhiều kinh điển khác cha ba được gọi là Maha- 

Suppabuddha (ThigA. 141); Apadana gọi mẹ bà là Sulakkhana. 

(3) VibhA. 278. (4) J. i. 49 ff. 

(5) Thag. vss. 533 f; ThagA. i. 502. (6) DhSA. i. 15; DhA iii. 216 f 


The Commentaries (7) state the view, held by some, that had Maya 
been alive the Buddha would not have shown such reluctance to 
bestow ordination on women. This view, says Dhammapala (8), is 
erroneous. It would have made no difference, for it is the 
dhammata of all Buddhas that women shall be ordained, but 
subject to certain important restrictions. The mothers of all 
Buddhas die very soon after the birth of their son, because no other 
child is fit to be conceived in the same womb as a Buddha. 

Maya is mentioned in several Jatakas as the mother of the 
Bodhisatta —e.g., in the Alinacitta, the Katthahari, the 
Kurudhamma, the Kosambi, the Khandahala, the Dasaratha, 
the Bandhanagara, the Mahaummagga, the Matuposaka, the 
Vessantara, the Susima, the Somanassa and the Hatthipala. 
According to some contexts, after her birth as Phusati in the 
Vessantara Jataka, Maya became one of the daughters of 
King Kiki (q.v.). 

Maya's resolve to be the mother of a Buddha was formed ninety- 
one kappas ago in the time of Vipassi Buddha (9). She was then 
the elder daughter of King Bandhuma. One of the king's vassals 
sent him a piece of priceless sandalwood and a golden wreath, 
worth one hundred thousand. The sandalwood the king gave to his 
elder daughter and the wreath to the younger. The elder powdered 
the sandalwood and took it in a golden casket to the Buddha. Some 
of the powder she offered to the Buddha to be rubbed on his body, 
and the rest she scattered in his cell. It was the sight of the Buddha's 
golden body that inspired her with the desire to be the mother of 


such a being. Her sister later became Uracchada (q.v.). 
(7) UdA. 276 f.. (8) Ibid. (9) J. vi. 480 f. 


Maya Sutta.-- Once, Vepacitti, ruler of the Asuras, was ill. He was visited 
by Sakka, who was requested by the Asuras to heal him. 
Sakka agreed to do this if Vepacitti would teach him the 
Sambaramaya. But Vepacitti wished to consult the Asuras on this 


matter and was advised against it (1). 
(1) S. i. 238. 


Mayageha.-- An officer of Parakkamabahu I., mentioned in the 
account of his campaigns. He fought against Gokanna at Nilagala. 
Later, he was in charge of the successful campaign in Alisara, and 
then was stationed in Ambavana, where the king confided to him 
his plan to attack Pulatthinagara. In recognition of his services, 
Parakkamabahu conferred on him the rank of Adhikari (1). The 
last mention made of him (2) is of his being appointed to guard the 


ford at Samirukkha and crushing there the army of Gajabahu. 
(1) Cv. lxx. 83, 162, 170, 191, 278. (2) Ibid, Ixxii. 10. 


Chú giải (7) luận rằng nếu Hoàng hau Maya không mang chung, có 
lẽ Phật sẽ dễ dãi hơn trong việc truyền giới cho nữ nhân. 
Dhammapäla (8) không tán đồng lời giải này, vì luật lệ chung 
(dhammata) của chư Phật là nữ nhân được thọ giới nhưng với một 
số hạn chế, và vì mẫu thân của chư Phật luôn luôn mạng chung sớm 
sau khi hạ sanh Bồ Tát để bà không còn mang thai nữa. 

Maya được đề cập trong nhiều Jataka như là mau thân của Bồ 
Tat, eg., Alinacitta, Katthahari, Kurudhamma, Kosambi, 
Khanddahala, Dasaratha, Bandhanagara, Mahaummagga, 
Matuposaka, Vessantara, Susima, Somanassa, va Hatthipala. 
Một ít kinh điển nói rằng sau khi sanh Phusati (trong Vessantara 
Jataka), Maya làm một trong số công nương của Vua Kiki (q.v.). 

Maya phát nguyện làm mẹ Phật từ 91 kiếp trước, dưới thời Phật 
Vipassi (9), lúc bà làm một hai công chúa của Vua Bandhuma. Một 
hôm, vua cha nhận được tặng vật của chư hầu gồm một mảnh trầm 
hương vô giá và một vòng hoa trị giá trăm ngàn đồng vàng. Nhà vua 
ban cho bà mảnh trầm hương và cho em gái kế bà vòng hoa. Bà mài 
trầm lấy bột, tươm tất đựng trong hộp để dâng lên Phật. Bột trầm 
được thoa lên thân Phật cũng như rải trong Hương cốc của Ngài. Do 
đó bà được nhìn thấy thân kim sắc của Phật và muốn được làm mẹ 
người có thân vàng như vậy. Được biết em bà cũng dâng lên Phật 
vòng hoa của vua cha ban; người em này là Uracchada (q.v.). 

(7) UdA. 276 f.. (8) Ibid. (9) J. vi. 480 f. 


Maya Sutta.-- Thưở xưa, Vua Vepacitti của các A-tu-la bị bệnh, Thiên chu 
Sakka đến thăm và được yêu cầu chửa cho Vepacitti. Thiên chủ thuận 
với điều kiện được dạy cho ảo thuật của Sambaramaya. Vepacitti xin 
được tham khảo các A-tu-la; các A-tu-la không đồng ý (1). 

(1) S. i. 238. 


Mayageha.-- Tướng của Vua Parakkamabahu I được đề cập trong nhiều 
chiến dịch của nhà vua. Ông thắng Tướng Gokanna của Vua 
Gajabahu tại Nilagala. Sau đó ông thắng liên tiếp trong chiến dịch 
ở Alisara, đồn trú tại Ambavana, và được nhà vua giao cho việc tấn 
công Pulatthipura. Ông được Parakkamabahu I ban hàm Adhikäri 
(1). Sử liệu sau cùng nói về ông là lúc ông đóng tại bến Samirukkha 
và đánh bại quân của Vua Gajabahu tại đây. 

(1) Cv. lxx. 83, 162, 170, 191, 278. (2) Ibid, lxxii. 10. 


Mayadvara.-- One of the gates of Pulatthipura (1). 
(1) Cv. lxxiii. 162. 


Mayadhanu 1.-- The youngest brother of Bhuvanekabahu VII. 
and father of Rajastha I. He reigned over a part of Ceylon with his 
capital at Sitavaka (1521-81 A.c.). His reign was marked by a series 
of severe andfluctuatingstruggles against his brother and against 
the Portuguese then in Colombo. He is said to have been succeeded 
by his son, Rajasiha (1). 

(1) Cv. xciii. 3 ff; Cv. Trs. ii. 224, n. 1; 225, n. 3. 


Mayadhanu 2.-- The name of a district in Ceylon, between the coast and the 
mountains. Its capital was Sitavaka, founded by Parakkamabahu IV. 


There was in it a village called Udakagama (1). 
(1) Cv. xc. 100; c. 213; Cv. Trs. ii. 209, n. 8. 


Mayavl.-- A jackal, for whose story see the Dabbapuppha Jataka. He is 


identified with Upananda (1). 
(1) J. iii. 336. 


Mayetti.-- A village in Ceylon in the time of Jetthatissa III (1). 
(1) Cv. xliv. 90. 


Mayettikassapavasa.-- A vihara in Ceylon, to which Jetthatissa 


III. gifted the village of sahannanagara (1). 
(1) Cv. xliv. 100. 


Mara.-- Generally regarded as the personification of Death, the Evil One, 
the Tempter (the Buddhist counterpart of the Devil or Principle of 
Destruction). The legends concerning Mara are, in the books, 
very involved and defy any attempts at unravelling them. In the 
latest accounts, mention is made of five Maras—Khandha-Mara, 
Kilesa-Mara, Abhisankhara-Mara, Maccu-Mara and Devaputta- 
Mara—as shown in the following quotations: paficannam pi 
Maranam  viagato jino (ThagA. ii.16); — sabbamittehi 
khandhakilesabhisankharamaccudevaputtasankhate 
sabbapaccatthike (ThagA. ii. 46); sankhepato va 
pañcakilesakhandhabhisañkharadevaputtamaccumate abhañji, 
tasma... bhagava ti vuccati (Vsm. 211). Elsewhere, however, Mara is 
spoken of as one, three, or four. Where Mara is one, the reference is 
generally either to the kilesas or to Death.Thus: Marenati 
kilesamarena (ItvA. 127); Marassa visage ti kilesamarassa visage 
(ThagA. ii. 70); jetvana maccuno senam vimokkhena anavaran 
ti lokattagabhibydpanato digaddhasahassddi-vibhagato ca vipulatta 
qÑññehi avaritum patisedhetum asakkuneyyatta ca maccuno, Marassa, 
senam vimokkhena ariyamaggena jetva (ItvA. 198); Mardsena ti 
ettha satte anatthe niyojento maretiti Maro (UdA. 325); 


Mayadvara.-- Một trong số các cửa thành của Pulatthipura (1). 
(1) Cv. lxxiii. 162. 


Mayadhanu 1.-- Vương tử út của Vua Bhuvanekabahu VII va là phụ 
vương của Vua Rajasiha I. Ông trị vì một phần của Sri Lanka, có 
kinh đô là Sitavaka (1521-81 A.C.), thường xuyên chống với vương 
huynh, và với quân Bồ đào nha đồn trú ở Colombo. Ông được nối 
ngôi bởi Thai tử Rajasiha (1) 

(1) Cv. xciii, 3 ff; Cv. Trs. ii. 224, n. 1; 225, n. 3. 


Mayadhanu 2.-- Tên của một châu quận ở Sri Lanka, giữa bờ biển và vùng 
cao nguyên. Kinh đô là Sitavaka do Vua Parakkamabahu IV xây 
dựng. Trong châu quận này có làng tên Udakagama (1). 

(1) Cv. xc. 100; c. 213; Cv. Trs. ii. 209, n. 8. 


Mayavi.-- Con chồn trong Dabbapuppha Jataka. Chon chi Upananda, 
Trưởng lão tham vật thực (1). 
(1) J. iii. 336. 


Mayetti.-- Lang Sri Lanka vao thoi Jetthatissa III (1). 
(1) Cv. xliv. 90. 


Mayettikassapavasa.-- Tịnh xá ở Sri Lanka được Vua Jetthatissa III 
cúng dường lang Sahannanagara (1). 
(1) Cv. xliv. 100. 


Mara.-- Ma vương, Ac ma. Thông thường Mara được xem như hiện than 
của Tử than, Ác hạnh, Cam dỗ, Ma quỷ, Tiêu diệt. Trong kinh điển, 
truyền thuyết về Mara rất nhiều. Có ít nhất năm Mara được đề cập 
đến--Khandha-Mara, Kilesa-Mara, Abhisankhara-Mara, Maccu- 
Mara, và Devaputta-Mara--, theo trích dẫn sau day: pañcannam pi 
Maranam vijayato jino (ThagA. ii. 16); sabbamittchi 
khandhakilesabhisankharamaccudevaputtasankhate 
sabbapaccatthike (ThagA. ii. 46); sankhepato va 
pancakilesakhandhabhisankharadevaputtamaccumare abhaniji, 
tasma...bhagava ti vuccati (Vsm. 211). Nhiều nơi khác trong kinh 
điển nói đến một, ba hay bốn Mara. Nếu là một, Mara đó là Kilesa- 
Mara hay Tử thần: Mārenāti kilesamarena (ItvA. 197); Marassa 
visaye tỉ kilesamarassa visaye (ThagA. ii. 70); jetvana maccuno 
senam vimokkhena anavaranti lokattayabhibydpanato 
diyaddhasahassadi-vibhagato ca _ vipulatta afnehi avaritum 
patisedhetum asakhuneyyattad ca maccuno, Marassa, senam 
vimokkhena ariyamaggena jetva (ItvA. 198); Marasena ti ettha satte 
anatthe niyojento maretiti Maro (UdA. 325); 


nihato Maro bodhimule ti vihato samucchinno kilesamaro 
bodhirukkhamule (Netti Cty. 235); vasam Marassa gacchatiti 
kilesamarassa ca sattamarassa (?) ca vasam gacchi (Netti, p. 86); 
tato sukhumataram Marabandhanan tỉ kilesabandhanam pan' etam 
tato sukhumataram (SA. iii. 82); Maro māro tỉ maranam 
pucchati, maradhammo ti maranadhammo (SA. ii. 246). 

It is evidently with this same significance that the term Mara, in 
the older books, is applied to the whole of the worldly existence, 
the five khandhas, or the realm of rebirth, as opposed to Nibbana. 
Thus Marais defined at CNid (No. 506) as 
kammabhisankharavasena _patisandhiko kandhamaro dhdtumaro, 
ayatanamaro. And again: Maro Maro ti bhante vuccati katamo nu 
kho bhante Maro ti ? Rupam kho, Radha, Maro vedanamaro, 
sannamaro, sankharamaro viññanam Maro (S. iii. 195); yo kho 
Radha Maro tatra chando pahdtabbo. Ko ca Radha Maro? 
Rupam kho Radha Maro... pe... vedanamaro. Tatra kho Rddha 
chando pahatabbo (S. iii. 198); sa upadiyamano kho bhikku baddho 
Marassa, anupadiyamdno mutto pdapimato (S. iii. 74); evam 
sukhumam kho bhikkhav Vepacittibandhanam; tato sukhumataram 
marabandhanam; maññamano kho bhikkhave baddho Marassa, 
amafinamano mutto pdpimato (S. iv. 202) labhati Maro otaram, 
labhati Maro arammanam (S. iv. 85); santi 
bhikkhave cakkhuviññeyyarupa... pe... tañ ce bhikkhu abhinandati.. 
pe... ayam vuccati bhikkhave bhikkhu dvasagato Marassa, Marassa 
vasam gato (S. iv. 91); dhunatha maccuno senam naldgaram va 
kuñjaro tỉ paññindriyassa padatthanam (Netti, p. 40); rupe kho 
Radha sati Maro và assa maretd va yo va pana miyati. Tasma he 
tvam Radha rupam māro ti passa mareta ti passa miyatiti passa... ye 
nam evam passanti te samma passanti (S. iii 189); Marasamyogan ti 
tebhumakavattam (SNA. ii. 506). 

The Commentaries also speak of three Maras: bodhipallanke 
tinnam Mardnam = matthakam bhimdiva (DA. ii. 659); 
aparajitasanghan ti ajj' evatayo Mare madditva vijitasahganam 
matthakam madditva anuttaram sammasambodhim abhisambuddho 
(CNidA. p. 47). In some eases thethree Maras are specified: 
yathayidam bhikkhave marabalan ti yatha idam devaputtamara-- 
maccumara-kilesamaranam balam appasaham durabhisambhavam 
(DA. iii. 858); maccuhayino tỉ maranamaccu-kilesamaccu- 
devaputtamaccu hayino, tividham pi tam maccum hitva gdmino 
tivuttam hoti (SNA. ii. 508; cp. MA. ii. 619); na lacchati Maro otaram; 
Maro tidevaputtmaro pimaccumaro pi kilesamaro pi (DA. iii. 846); but 
elsewhere five are mentioned—eg., ariyamaggakkhane kilesamaro 
abhisankharamaro, devaputtamdro ca  carimaka-cittakkhane 
khandhamaro maccumaro ti paficavidhamaro abhibhito pardjito 
(UdA. 216). Very occasionally four Maras are mentioned: catunnam 
Maranam matthakam  madditvadanuttaram sammdsambodhim 
abhisambuddho (MNid. 129); 


nihato Maro bodhimule tỉ vihato samucchinno Rilesamaro 
bodhirukkhamuule (Netti Cty. 235); casam Marassa gacchatiti 
kilesamarassa ca suttamarassa (?) ca vasam gacchi (Netti, p. 86); 
tato sukhumataram Marabandhanan ti kilesabandhanam pan’etam 
tato sukhumataram (SA. iii. 82); Maro maro ti maranam pucchati, 
maradhammo ti maranadhammo (SA. ii. 246). 

Trong ngữ nghĩa ấy, từ Mara trong các kinh điển xưa chi năm 
uẩn (khandha) hay luân hồi đối nghịch với Niết Bàn. Do đó, Mara 
được CNid (No. 506) định nghĩa như kammabhisankharavasena 
patisandhikokandhamara dhātumāro, dyatanamaro. Và rằng: Maro 
Maro tỉ bhante vuccati katamo nu kho bhante Maro ti? Rupam kho, 
Radha, Maro, vedanamaro, saññãmara, sankharamaro viññanam 
Maro (S. iii. 195); yo kho Radha Maro tatra chando pahatabbo. Ko 
ca Radha Maro? Rupam kho Radha Maro...pe...vedanamaro. Tatra 
kho Radha chando pahatabbo (S. iii. 198); ca upddiyamano kho 
bhikku baddho Marassa, anupadiyamano mutto papimato (S. iii. 74); 
evam sukkhumamkho bhikkhave, Vepacittibandhanam; tato 
sukkhumataram marabandhanam; Maññamāno kho bhikkhave 
baddho Marassa, anaññamano mutto pāpimato (S. iv. 202); labhati 
Maro otaram, labhati Maro drammanam (S. iv. 85); santi 
bhikkhave cakkhuvinneyyarupa...pe...tan ce bikkhu 
abhinandati...pe..ayam vuccati bhikkhave bhikku davasagato 
Marassa, Marassa casam gato (S. iv. 91); dhumatha maccuno senam 
ca kuñjaro tỉ paññindriyassa padatthanam (Netti, p. 40); rūpe kho 
Radha sati Maro vā assa mareta vā yo va pana miyati. Tasma he tvam 
Radha rupam māro ti passa mareta ti passa miyatiti passa...ye nam 
evam passanti te samma passanti (S. iii. 189); Marasamyogan ti 
tebhumakavattam (SNA. ii. 506). 

Chú giải cũng dé cập đến ba Mara: bodhipallanke tinnam 
Maranam matthakam bhinditva (DA. ii. 659); apardjitasanghan ti 
qjjeva tayo Maremadditva vijitasanganam madditva anuttaram 
sammasambodhim abhisambuddho (CNidA. p. 47). Trong một vai 
trường hop ba Mara được định rõ: yathayidam. bhikkhave 
marabalan ti  yatha idam  devaputtamara-maccumara- 
kilesmaranam balam appasaham durabhisambhavam (DA. iii. 858); 
maccuhayino ti — maranamaccu-kilesamaccu-devaputtamaccu 
hayino, tividham pi tam maccum hitca gamino ti vuttam hoti (SNA. 
ii. 508; cp. MA. ii. 619); na lacchati Maro otaram; Maro ti 
devaputtamaro pi maccumaro pi kilesamaro pi (DA. iii. 846); nhưng 
những noi khác nói có năm-- e.g., ariyamaggakkhane kilesamaro 
abhisankharamaro, devaputtamaro ca carimaka-cittakkhane 
khandhamaro maccumaro tỉ pañcavidhammaro abhibhtto parajito 
(UdA. 216). Thỉnh thoảng bốn Mara được nói đến: catunnam 
Maranam matthakam madditva anuttaram sammasambodhim 
abhisambuddho (MNid. 129); 


indakhilopamo_ catubbidhamaraparavadiganehi akampiyatthena 
(SNA. i. 201); Marasenam sasenam abhibhuyyati kilesasenaya 
anantasenaya ca sasenam anavasittham catubbidham pi maram 
abhibhavitva devaputtamarassa pi hi 
gunamarane sahayabhavupagamanato kilesa senā tivuccanti (ItvA. 
136). The last quotation seems to indicate that the four Maras are 
the five Maras less DevaputtaMara. 

A few particulars are available about Devaputta-Mara: Maro ti 
Vasavattibhumiyam qññataro ddmarikadevaputto. So hi tam 
thanam atikkamitukamam janam yam sakkoti tam mareti, yam na 
sakkoti tassa pi maranam icchati, tend Maro ti vuccati (SNA. i. 44); 
Maro yeva pana sattasankhataya pajdya adhipatibhavena idha 
Pajapatiti adhippeto. So hi kuhim vasatiti ? 
Paranimmittavasavattidevaloke. Tatra hi Vasavattiraja rajjam 
kāreti. Maro ekasmim padese attano parisaya issariyam pavattento 
rajjapaccante damarikardjaputto viya vasati tivadanti (MA. i. 28); 


sO hi Maro opapatiko kamavacarissaro, kadaci 
brahmaparisajjanampi kaye adhimuccitum samattho (Jinalankara 
Tika, p. 217). 


In view of the many studies of Mara by various scholars, 
already existing, it might be worth while here, too, to attempt a 
theory of Mara in Buddhism, based chiefly on the above data. The 
commonest use of the word was evidently in the sense of Death. 
From this it was extended to mean “the world under the sway of 
death" (also called Maradheyya—e.g., A. iv. 228) and the beings 
therein. Thence, the kilesas also came to be called Mara in that they 
were instruments of Death, the causes enabling Death to hold sway 
over the world. All Temptations brought about by the kilesas were 
likewise regarded as the work of Death. There was also evidently a 
legend of a devaputta of the Vasavatti world, called Mara, who 
considered himself the head of the Kamdvacara-world and who 
recognized any attempt to curb the enjoyment of sensual pleasures, 
as a direct challenge to himself and to his authority. As time went 
on these different conceptions of the word became confused one 
with the other, but this confusion is not always difficult to unravel. 

Various statements are found in the Pitakas connected with 
Mara, which have, obviously, reference to Death, the kilesas, and the 
world over which Death and the kilesas hold sway. Thus: Those who 
canrestrain the mind and check its propensities, can escape the 
snares of Mara (Dhp. Yamaka, vs. 7). He who delights in objects 
cognisant to the eye, etc., has gone under Maära's sway (S. iv. 91). He 
who has attachment is entangled by Mara (S. iii. 73). Mara will 
overthrow him who is unrestrained in his senses, immoderate in his 
food, idle and weak (Dhp. Yamaka, vs. 8). By attaining the Noble 
Eightfold Path one can be free from Mara (Dhp. vs. 40). The Samyutta 
(1. 135) records a conversation between Mara and Vajira. 


indakhilopamo_ catubbidhamaraparavddiganehi akampiyatthena 
(SNA. i. 201); Madrasenam sasenam abhibhuyyati kilesasenaya 
anantasenaya ca sasenam anavasittham catubbidham pi maram 
abhibhavitvaa devaputtamarassa pi hi — gunamarane 
sahayabharupagammanato Kilesa senā tỉ vuccanti (ItvA. 136). Trích 
dẫn sau cùng dé cập đến bốn Mara, không có Devaputta-Mara. 

Devaputta-Mara có một số đặc điểm sau: Maro tỉ 
Vasavattibhumiyam qaññataro ddmarikadevaputto. So hi tam 
thanam atikkamutikamam janam yam sakkoti tam mareti, yam na 
sakkoti tassa pi maranam icchati, tena Maro ti cuccati (SNA. i. 44); 
Maro yeva pana sattasankhatdaya pajaya adhipatibhavena idha 
Pajapatiti adhippeto. So hi kuhim vusatiti?. 
Paranimmittavasavattidevaloke. Tatra hi Vasavattiraja rajjam 
kareti. Maro ekasmim padese attano parisaya issariyam pavattento 
rajjapaccante damarikardjajaputto viya vasati ti vudanti (MA. i. 28); 
so hi Maro opapatiko kamavacarissaro, kadaci 
brahmaparisajjämampi kaye adhimuccitum. samattho (Jinalankara 
Tika, p. 217). 

Trong Phật giáo, Mara đồng nghĩa với Tử than hay nói rộng hon 
Mara là “cõi thống trị bởi Tử thần-- the world under the sway of 
Death” (còn được gọi là Maradheyya tức Cảnh giới Ma vương, e.g. 

A. iv. 228) và chúng sanh ở trong đó. Như vậy tham duc (kilesa) 
cũng được gọi la Mara vì chúng là công cụ của Ma vương, giúp Ma 
vương thống trị thế gian. Những cám dỗ của tham dục cũng được ví 
như công cụ của Ma vương. Truyền thuyết nói rằng có một Thiên tử 
(devaputta) trên cõi Vasavatti tên Mara tự xưng là vị thủ chúng của 
cõi Kamavacara và chống lai mọi cố gắng diệt dục tinh (sensual 
desires). Với thời gian, nghĩa của từ Mara càng ngày càng thêm 
phức tạp, nhưng không phải là không phân biệt được. 

Tam Tạng đề cập nhiều đến Mara như dục vọng. Do vậy, ai có thể 
nhiếp phục dục vọng sẽ thoát khỏi bẫy của Mara (Dph. Yamaka, vs. 
7). Vi tỳ khưu hoan hy với sắc, vân vân, sẽ “đi đến trú xứ của Mara” 
(S. iv. 91). Ai chấp trước sắc, vân vân, người ấy bị Mara trói buộc (S. 
iii. 73). Người không nhiếp phục được căn, quá độ trong ăn uống, 
phóng dat và yếu đuối sẽ bi Mara đạp đổ (Dhp. Yamaka, vs. 8). 
Thành tựu và làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành có thể được 
giãi thoát khỏi Mara (Dhp. vs. 40). Tương Ung, Samyutta (1. 135) ghi 
lại cuộc dam đạo giữa Mara và tỳ khưu ni Vajira. 


She has attained arahantship and tells Mara: “There is no satta here 
who can come under your control; there is no being but a mere 
heap of sankharas (suddhasankhararapunja). 

The later books, especially the Nidanakatha of the Jataka 
Commentary (1) and the Buddhavamsa Commentary (2). contain a 
very lively and detailed description of the temptation of the Buddha 
by Mara, as the Buddha sat under the Bodhi-tree immediately before 
his Enlightenment. These accounts describe how Mara, the 
devaputta, seeing the Bodhisatta seated, with the firm resolve of 
becoming a Buddha, summoned all his forces and advanced against 
him. These forces extended to a distance of twelve yojanas to the 
front of the Bodhisatta, twelve to the back, and nine each to the right 
and to the left. Mara himself, thousand-armed, rode on his elephant, 
Girimekhala, one hundred and fifty leagues in height. His followers 
assumed various fearsome shapes and were armed with dreadful 
weapons. At Mara's approach, all the various Devas, Nagas and 
others, who were gathered round the Bodhisatta singing his praises 
and paying him homage, disappeared in headlong flight. The 
Bodhisatta was left alone, and he called to his assistance the ten 
parami which he had practised to perfection. 

Mara's army is described as being tenfold, and each division of 
the army is described, in very late accounts (3), with great wealth 
of detail. Each division was faced by the Buddha with one parami 
and was put to flight. Mara's last weapon was the Cakkavudha (q.v.). 
But when he hurled it at the Buddha it stood over him like a canopy 
of flowers. Still undaunted, Mara challenged the Buddha to show 
that the seat on which he sat was his by right. Mara's followers all 
shouted their evidence that the seat was Mara's. The Buddha, 
having no other witness, asked the Earth to bear testimony on his 
behalf, and the Earth roared in response. Mara and his followers 
fled in utter rout, and the Devas and others gathered round the 
Buddha to celebrate his victory. The sun set on the defeat of Mara. 
This, in brief, is the account of the Buddha's conquest of Mara, 
greatly elaborated in later chronicles and illustrated in countless 
Buddhist shrines and temples with all the wealth of riotous colour 
and fanciful imagery that gifted artists could command. 

That this account of the Buddha's struggle with Mara is literally 
true, none but the most ignorant of the Buddhists believe, even at 
the present day. The Buddhist point of view has been well 
expressed by Rhys Davids (4). We are to understand by the attack 
of Mara's forces, that all the Buddha's “old temptations came back 


upon him with renewed force." 
(1) J. i. 71 ff; cp. MA. i. 384. (2) p. 239 f. 
(3) Especially in Sinhalese books. (4) Article on Buddha in the Ency. Brit. 


Tỳ khưu ni Vajira đã chứng đắc qua vị A-la-hán va bao Mara rằng 
"Không có chúng sanh (satta), chỉ có đóng uẩn 
(suddhasankhararapunja), và chỉ có khổ sanh; ngoài khổ không có 
gì sanh hay diệt”. (S. i. 135) 

Nhiều kinh điển, nhất là Nidanakatha của Chú giải về Jataka (1) 
và Chú giải về Buddhavamsa (2), kể rất chi li sự cám dỗ của Mara 
lúc Phật ngồi dưới cội Bồ Đề sau khi giác ngộ. Các sự kiện được mô 
tả làm sao Mara, thiên tử (Devaputta) đã triệu tập tất cả Ma quân 
của mình và tiến lên chống lại Bồ Tát sau khi nhìn thấy Ngài đang 
tọa thiền với quyết tâm kiên định trở thành vị Phật. Ma quân kéo 
dài đến khoảng mười hai do tuần (yojana) trước mặt, mười hai do 
tuần ở sau lưng và chín do tuần bên phải và bên trái của Bồ Tát. Ma 
Vương với cả ngàn Ma quân cưỡi trên lưng Voi Girimekhala cao 
150 lý, điều khiển đoàn hùng binh dị tướng, trang bị đầy đủ khí giới 
kinh khiếp. Chư Thiên, Long vương, vân vân. đang tu họp tán thán 
và đảnh lễ Ngài đều lật đật rút lui mất dạng. Bồ Tát chỉ còn lại một 
mình, và ngài niệm tưởng đến sự ân đức của mười parami mà ngài 
đã thực hành toàn hảo. 

Có kinh điển (3) còn kể rằng binh sĩ của Mara gấp mười lần nói 
trên và Phật dùng mười pdrami viên mãn của Ngai để đối đầu, mỗi 
balamật đánh tan một đạo binh. Mara phải sử dụng đến 
Cakkhavudha (q.v.), nhưng khi ông liệng binh khí này đến Phật, nó 
biến thành vòng hoa che đầu Ngài. Sau cùng, Mara thách Phật 
chứng minh rằng sàng toạ Ngài đang dùng là của Ngài, trong lúc 
bọn theo Mara hô to là của Mara. Phật nhờ Địa thần rong lên lam 
chứng khiến Mara va đồng bọn biến mất tại chỗ. Bay giờ chư Thiên 
vân tập để mừng chiến thắng của Đức Thế Tôn. Mặt trời ló dạng 
khi Mara vừa bị đánh bại. Chiến thang Mara của Đức Thế Tôn được 
ghi lại trên nhiều phù điêu đầy mau sắc rực rỡ trong nhiều chùa 
chiềng và bảo tháp. 

Đó là những sự kiện về cuộc chiến đấu giữa Phật với Mara là 
đúng theo nghĩa đen, không có người Phật tử nào không tin cho đến 
tận ngày nay. Quan điểm của Phật giáo đã được Rhys Davids (4) 
trình bày chu đáo. Chúng tôi hiểu về sự chiến đấu chống Mara của 
chư Phật như "sự chiến đấu của Ngài chống lại các ô nhiễm ngủ 
ngầm trong tâm trí Ngài." 

(1) J.i. 71 ff; cp. MA. i. 384. (2) p. 239. 

(3) Dac biét trong Kinh sach Tich Lan. (4) Muc Buddha trong Ency. Brit. 


For years he had looked at all earthly good through the medium of 
a philosophy which had taught him that it, without exception, 
carried within itself the seeds of bitterness and was altogether 
worthless and impermanent; but now, to his wavering faith, the 
sweet delights of home and love, the charms of wealth and power, 
began to show themselves in a different light and glow again with 
attractive colours. He doubted and agonized in his doubt, but as the 
sun set, the religious side of his nature had won the victory and 
seems to have come out even purified from the struggle”. There is 
no need to ask, as does Thomas, with apparently great suspicion 
(5), whether we can assume that the elaborators of the Mara story 
were recording “a subjective experience under the form of an 
objective reality", and did they know or think that this was the real 
psychological experience which the Buddha went through? The 
living traditions of the Buddhist countries supply the 
adequate answer, without the aid of the rationalists. The epic 
nature of the subject gave ample scope for the elaboration so dear 
to the hearts of the Pali rhapsodists. 

The similar story among Jains, as recorded in their 
commentarial works—e.g., in the Uttarddhyayana Sutra (6)— 
bears no close parallelism to the Buddhist account, but only a faint 
resemblance. 

There is no doubt that the Mara legend had its origin in the 
Padhana Sutta (q.v.). There Mara is represented as visiting 
Gotama on the banks of the Nerañjara, where he is practising 
austerities and tempting him to abandon his striving and devote 
himself to good works. Gotama refers to Mara's army as being 
tenfold. The divisions are as follows: the first consists of the Lusts; 
the second is Aversion; the third Hunger and Thirst; the fourth 
Craving; the fifth Sloth and Indolence; the sixth Cowardice; the 
seventh Doubt; the eighth Hypocrisy and Stupidity; Gains, Fame, 
Honour and Glory falsely obtained form the ninth; and the tenth is 
the Lauding of oneself and the Contemning of others. "Seeing this 
army on all sides." says the Buddha, "I go forth to meet Mara with 
his equipage (savahanam), He shall not make me yield ground. That 
army of thine, which the world of devas and men conquers not, 
even that, with my wisdom, will I smite, as an unbaked 
earthen bowl with a stone." Here we have practically all the 
elements found in the later elaborated versions. 

The second part of the Padhana Sutta (7) is obviously concerned 
with later events in the life of Gotama, and this the Commentary (8) 


definitely tells us. 
(5) Thomas, op. cit., 230. (6) ZDMG. vol. 49 (1915), 321 ff. 
(7) SN. vs. 446 f; cf. S. i. 122. (8) SNA. ii. 391. 


Trong nhiều năm qua Ngai xem dục lac trần thé như vô nghĩa và vô 
thường, nhưng bây giờ, vị ngọt của gia đình, của tình yêu, sức quyến 
rũ của lợi danh loé lên bằng ánh sáng đa màu rất hấp dẫn đối với 
một tâm dao động. Ngài hoài nghi và đau khổ về sự hoài nghi của 
mình. Nhưng lúc rạng đông ló dạng, tâm đạo của Ngài chiến thắng 
và Ngài thanh tịnh hơn. Không cần phải hoài nghi và hỏi, như 
Thomas (5) đã nghi ngờ hỏi, rằng có thể nào thừa nhận người kể 
chuyện Mara ghi lại “kinh nghiệm chủ quan dưới dạng của một thực 
tế khách quan?” và rằng người ấy biết hay nghĩ đó thật là tâm tư của 
Phật lúc bấy giờ? Truyền thống sống thực của các quốc gia Phật giáo 
là một giải đáp thoả đáng rồi, không cần đến duy lý. Ngoài ra, tánh 
chất sử thi của đề tài này đã làm say mê không biết bao nhiêu tác 
giả soạn về lịch sử theo văn hoc Pali. 

Kỳ na giáo (Jaina) có câu chuyện tương tợ, nhưng không hoàn 
toàn giống với các câu chuyện Phật giáo, được ghi lại trong nhiều 
Chú giải-- e.g., Uttaradhyayana Sutra (6). 

Truyền thuyết Mara bắt nguồn từ Padhana Sutta (q.v.) (SN. iii. 
2). Mara viếng Bồ Tát Gotama trên bờ sông Nerañjarä lúc Ngài 
hành trì khổ hạnh và cám dỗ Ngài bỏ sự tinh tấn thiền định. Gotama 
bảo đại binh của Mara gồm mười đội quân: 1. Dục Lạc, 2. Bất Man, 
3. Đói Khát, 4. Tham Ái, 5. Hôn Trầm Thuy Miên, 6. Sợ Hai, 7. Hoài 
Nghi, 8. Hư Nguy, và Ngu Si, Lợi Danh, 9. Cung Kính, Danh Vong, và 
10. đề cao mình, huỷ báng người khác. “Thấy khắp quân đội dàn,” 
Phật nói, “Ta bước vào chiến trận, không để ai chiếm đoạt. Đội ngủ 
quân nhà Ngươi, đời này và chư Thiên không một ai thắng nổi, Ta 
đến Ngươi với trí tuệ, như hòn đá đập nát chiếc bát chưa nung chín.” 

Phần hai của Paddhana Sutta (7) đề cập đến những sự việc xảy 
ra về sau trong đời của Đức Phật và được Chú giải giảng rõ (8). 

(5) Thomas, op. cit, 230. (6) ZDMG. vol. 49 (1915), 321 ff. 

(7) SN. vs. 446 f.; of S. i. 122. (8) SNA. ii. 391. 


After Mara had retired discomfited, he followed the Buddha for seven 
years, watching for any transgression on his part. But the quest was 
in vain, and, "like a crow attacking a rock", he left Gotama in disgust. 
"The lute of Mara, who was so overcome with grief, Slipped from 
his arm. Then, in dejection, the yakkha disappeared thence." This 
lute, according to the Commentary (9), was picked up by Sakka 
and given to Pañcasikha. Of this part of the sutta, more anon. 

The Samyutta Nikaya (10) also contains a sutta (“Dhitaro” 
Sutta) in which three daughters of Mara are represented as 
tempting the Buddha after his Enlightenment. Their names are 
Tanha, Arati and Raga, and they are evidently personifications of 
three of the ten forces in Mara's army, as given in the Padhana 
Sutta. They assume numerous forms of varying age and charm, full 
of blandishment, but their attempt is vain, and they are obliged to 
admit defeat. 

Once Mara came to be regarded as the Spirit of Evil all 
temptations of lust, fear, greed, etc., were regarded as his activities, 
and Mara was represented as assuming various disguises in order to 
carry out hisnefarious plans. Thus the books mention various 
occasions on which Mara appeared before the Buddha himself and his 
disciples, men and women, to lure them away from their chosen path. 

Soon after the Buddha's first vassa, Mara approached him and 
askedhim not to teach the monks regarding the highest 
emancipation, he himself being yet bound by Mara's fetters. But the 
Buddha replied that he was free of all fetters, human and divine 
(11). On another occasion Mara entered into the body of 
Vetambari and made him utter heretical doctrines (12). The Mara 
Samyutta (13) contains several instances of Mara's temptations of 
the Buddha by assailing him with doubts as to his emancipation, 
feelings of fear and dread, appearing before him in the shape of an 
elephant, a cobra, in various guises beautiful and ugly, making 
the rocks of Gijjhakuta fall with a crash; by making him wonder 
whether he should ever sleep; by suggesting that, as human life was 
long, there was no need for haste in living the good life; by dulling 
the intelligence of his hearers (14). Once, when the Buddha was 
preaching to the monks, Mara came in the guise of a bullock and 
broke their bowls, which were standing in the air to dry; on another 
occasion he made a great din so that the minds of the listening 
monks were distracted. Again, when the Buddha went for alms to 
Pañcasala, he entered into the brahmin householders and the 
Buddha had to return with empty bowl. 


(9) SNA. ii. 394. 
(10) S. i. 124 £; given also at Lai. 490 (378); cp. A. v. 46; see also DhA. iii. 195 f. 
(11) Vin. i. 22. 


(12) S.i. 67; cp. DhA. iv. 141, whore Mara asks the Buddha about the further shore. 
In the Branmanimantanika Sutta (M. i. 326) Mara is spoken of as entering 
the hearts even of the inhabitants of the Brahma-world. 

(13) S. i. 103 ff. 

(14) E.g., at Ekasala; cf Nigrodha and his fellow Paribbajakas (D. iii. 58). 


Mara theo chan Phat trong bay năm nhưng không tim được lỗi lầm 
nào, và bỏ Gotama “như con quạ mổ hòn đá.” “Bị sầu muộn chỉ phối, 
cây đàn rơi khỏi nách, kẻ Dạ-xoa ác ý tại đấy liền biến mất.” Theo Chú 
giải (9), cây đàn nói trên được Thiên chủ Sakka lượm và tặng 
Pañcasikha. 

Trong Tương Ưng Kinh, Samyutta Nikaya (10) cũng có bài kinh 
(“Dhitaro” Sutta) nói về ba con gái của Ma Vương (Mara) cám dỗ 
Phật trước khi Ngài thành đạo. Ba ái nữ của Mara là Tanha, Arati 
va Raga và chúng là hiện thân của ba trong số mười đạo quân của 
Mara như được nêu trong Kinh Padhana. Chúng biến thành nhiều 
hình dáng thiếu nữ ở nhiều tuổi tác khác nhau, dung nhan khác 
nhau trông thật quyến rũ, lời nói đầy sự nịnh hót nhưng mọi nỗ lực 
của họ đều vô ích và họ thừa nhận sự thất bại. 

Có khi Mãra được xem là Ác Ma như tất cả sự cám dỗ về dục vọng, 
sợ hãi, tham lam, v.v., đều được coi là hoạt động của Ma Vương. 
Mara được cho là giả dạng khác nhau để thực hiện những kế hoạch 
bất chính của mình. Do vậy, kinh sách đề cập đến nhiều lần khác 
nhau khi Mara xuất hiện trước mặt Phật và các đệ tử của Ngài, nam 
và nữ cư sĩ đều bị Ma Vương lôi cuốn họ ra khỏi đời Phạm hạnh. 

Ngay sau khi Phật an cư mùa mưa (vassa) đầu tiên, Mara đến 
khuyến dụ Ngài đừng dạy giải thoát cho chư tỳ khưu, bởi chính Ngài 
còn bị kiết sử trói buộc. Phật bảo Ngài đã đoạn tận mọi kiết sử (11). 
Có lần Mara nhập vô Thiên tử Vetambari nói kệ dị giáo (12). Thủ 
đoạn cám dỗ của Mara được thuyết nhiều trong Samyutta (13) và 
một số kinh khác (14), như: gieo nghi ngờ về sự giác ngộ của Phật; 
tạo kinh hải; hoá làm voi, rắn, đẹp, xấu; làm đá trên núi Gijjhakita 
rơi gây địa chấn; làm Phật tự hỏi không biết bao giờ có ngủ chưa; 
kuyến dụ thụ hưởng với luận điệu đời còn dài; làm mờ trí tuệ của 
thính chúng nghe pháp (14). Lần nọ, Phật đang thuyết pháp cho chư 
tỳ khưu, Mara hoá làm con bò thién đập bát phơi trên hư không; lần 
khác ông gây tiếng ầm ï hỗn loạn để làm chư tỳ khưu thất niệm. Lúc 
Phat đi khất thực trong làng Bà-la-môn Pajicasala và trở về bat 
trống không. 

(9) SNA. ii. 394. 


(11) Vin. i. 22. 

(12) S. i. 67; cp. DhA. iv. 141 nói rằng Mara hỏi Phật về bờ bên kia. 
Brahmanimantanika Sutta (M. i. 326) nói rằng Mara nhập ca tâm của 
chư Thiên trên cõi Phạm thiên. 

(13) S. i. 103 ff. 

(14) E.g. ở Ekasala; cf. Nigrodha và các bạn du sĩ của ông (D. iii. 58). 


Mara approached the Buddha on his return and tried to persuade 
him to try once more; this was, says the Commentary, a ruse, that 
he might inspire insult and injury in addition to neglect. But the 
Buddha refused, saying that he would live that day on piti, like the 
Abhassara gods (15) Again, as the Buddha was preaching to the 
monks on Nibbana, Maracame in the form of a peasant and 
interrupted the sermon to ask if anyone had seen his oxen. His 
desire was to make the cares of the present life break in on the calm 
and supramundane atmosphere of the discourse on Nibbana. On 
another occasion he tempted the Buddha with the fascination of 
exercising power that he might rescue those suffering from the 
cruelty of rulers. Once, at the Sakyan village of Silavati, he 
approached the monks who were bent on study, in the shape of a 
very old and holy brahmin, and asked them not to abandon 
the things of this life, in order to run after matters involving time. 
In the same village, he tried to frighten Samiddhi away from his 
meditations. Samiddhi sought the Buddha's help and went back 
and won arahantship (16). Mara influenced Godhika to commit 
suicide and tried to frighten Rahula in the guise of a huge elephant 
(17). In the account of Godhika's suicide (18), there is a curious 
statement that, after Godhika died, Mara went about looking for his 
(Godhika's) consciousness (patisandhicitta), and _ the 
Buddha pointed him out to the monks, "going about like a cloud of 
smoke." Later, Mara came to the Buddha, like a little child 
(khuddadarakavanni) (19), holding a vilvalyre of golden colour, 
and he questioned the Buddha about Godhika. (This probably 
refers to some dispute which arose among the monks regarding 
Godhika's destiny.) 

The books mention many occasions on which Mara assumed 
various forms under which to tempt bhikkhunis, often in lonely 
spots—e.g., Alavika, Kisagotami, Soma, Vijaya, Uppalavanna, 
Cala, Upacala, Sisupacala, Sela, Vajira and Khema (20): To the 
same category of temptations belongs a story found in late 
commentaries (21): when Gotama was leaving his palace on his 
journey of Renunciation, Mara, here called Vasavatti, appeared 
before him and promised him the kingdom and the whole world 


within seven days if he would but turn back. 

(15) The incident is related at length in SA. i. 140 f. and DhA. iii. 257 f.; the 
Commentaries (e.g., Sp. i. 178 f.) state that the difficulty experienced by 
the Buddha and his monks in obtaining food at Verañja (q.v.) was also 
due to the machinations of Mara. 

(16) Cp. the story of Nandiya Thera. Buddhaghosa says (DA. iii. 864) 
that when Sũramhattha, after listening to a sermon of the Buddha, had 
returned home, Mara visited him there in the guise of the Buddha and 
told him that what he (the Buddha) had preached to him earlier was 
false. Surambattha, though surprised, could not be shaken in his faith, 
being a sotapanna. 

(17) DhA. iv. 69 f. (18) S. i. 122. (19) SA. i. 145. 

(20) See s.v. for details. (21) E.g, J.i. 63. 


Mara đến khuyên Phật trở lại khất thực lần thứ hai (dé hạ nhục 
Ngài, theo Chú giải), nhưng Phật đáp Ngài sẽ sống một ngày đầy đủ 
bằng hy lạc (piti) như chư Thiên trên cõi Abhassara (15). Lúc Phật 
thuyết cho chư tỳ khưu về Niết Ban, Mara xuất hiện hỏi có ai thấy 
con bỏ đi lạc của ông không, với mục đích để đem chuyện trần tục 
vào không khí thanh tịnh của bài pháp về Niết Ban. Mara tìm cách 
cám dỗ Phật bằng sự mê hoặc của thần thông mà ông nói sẽ dùng 
để cứu vớt nạn nhân của các hôn quân. Lần nọ, trong làng Silavati 
của các Thích tử, ông giả dạng làm một đạo sư Bà-la-môn già đến 
khuyên các tỳ khưu đang chú tâm tu tập hãy thụ hưởng chớ hoang 
phí thời gian; và tại đây, ông cũng tìm cách gieo sợ hãi bằng cách 
hét to như quả đất nổ tung để Tỳ khưu Samiddhi bỏ thiền; Tỳ khưu 
đi yết kiến Phật rồi trở lại sống nhiệt tâm, tinh cần và đắc quả A-la- 
hán (16). Mara tác động để Tôn giả Ghodhika tự vẫn (16) và hoá 
làm voi lớn doa Rahula (17). Sau khi Ghodhika mạng chung, Mara 
theo dõi tâm tục sanh (patisandhicitta) của Tôn giả như “làn khói 
đen đi Đông, Tây, Nam, Bắc, Trên, Dưới.” (18); rồi Mara đến Phat 
như một đứa bé (khuddadarakavanni) (19) tay cầm don thất huyền 
màu vàng, hỏi Godhika đi đâu? (Đây có lẽ nói về sự bàn cãi giữa chư 
tỳ khưu về sanh thú của Godhika). 

Mara giả dưới nhiều dạng đến cám dỗ tỳ khưu ni sống độc cư, 
như: Alavika, Kisagotami, Soma, Vijaya, Uppalavanna, Cala, 
Upacala, Sisipacala, Sela, Vajira, và Khema (20). Nói về giả 
dang, có câu chuyện được kể trong một số Chú giải sau này (21) như 
sau: Lúc Thái tử Gotama xuất thé, Mara giả làm Vasavatti hứa tang 
vương quốc và toàn thế giới trong bảy ngày nếu Thái tử trở về. 

(15) Chuyện được kể dài trong SA. i. 140 f. và DA. iii. 257 f.; Chú giải (e.g, SP. i. 
178 f.) Phật và các tỳ khưu không được bố thí ở Verañja (q.v.) một phần 
vì sự phá hoại của Mara. 

(16) Cp. chuyện của Trưởng lão Nandiya. Buddhaghosa (DA. iii. 864) nói rằng 
sau khi nghe pháp, Sũrambattha về nhà, bi Mara giả dang Phật di theo 
và dạy rằng những gì Tỳ khưu nghe thuyết trước đây đều không thật. Dầu 
ngạc nhiên, Sirambattha vẫn giữ vững lòng tin và đắc quả Dự lưu. 

(17) DhA. iv. 69 f. (18) S. i. 122. (19) SA. i. 145. 

(20) Xem s.v. để biết chỉ tiết.. (21) Eg. J. i. 63. 


Mara's temptations were not confined to monks and nuns; he 
tempted also lay men and women and tried to lure them from the 
path of goodness—e.g., in the story of Dhaniya and his wife (22). 
Mention is made, especially in the Mahaparinibbana Sutta, of 
several occasions on which Mara approached the Buddha, 
requesting him to die; the first of these occasions was under the 
Ajapala Banyan-tree at Uruvela, soon after the Enlightenment, but 
the Buddha refused to die until the sdsana was firmly established. 
Can it be that here we have the word Mara used in the sense of 
physical death (Maccumara), and that the occasions referred to 
were those on which the Buddha felt the desire to die, to pass away 
utterly, to "lay down the burden"? Perhaps they were moments of 
physical fatigue, when he lay at death's door, for we know (23) that 
the six years he spent in austerities made inroads on his health and 
that he suffered constantly from muscular cramp, 
digestive disorders and headache. At Beluvagama, shortly before 
he finally decided to die, we are told (24) that "there fell upon him 
a dire sickness, and sharp pains came upon him even unto death." 
But the Buddha conquered the disease by a strong effort of his will 
because he felt it would not be right for him to die without 
addressing his followers and taking leave of the Order. Compare 
with this Mara's temptation of the Buddha at Maddakucchi (q.v.), 
when he lay suffering from severe pain after the wounding of his 
foot by a splinter. It may have been the physical weariness, above 
referred to, which atfirstmade the Buddha reluctant to take upon 
himself the great exertions which the propagation of his Dhamma 
would involve (25). We know of other arahants who actually 
committed suicide in order to escape being worried by 
physical ills—e.g., Godhika, Vakkali, Channa. When their suicide 
was reported to the Buddha, he declared them free from all blame. 
Can it be, further, that with the accounts of Mara, as the 
personification of Evil, came to be mixed legends of an actual devaputta, 
named Mara, also called Vasavatti, because he was an inhabitant of the 
Paranimmitavasavatti deva world? Already in the Anguttara Nikaya 
(26), Mara is described (aggo adhipateyyanam iddhiya yasasa jalam) as 
the head of those enjoying bliss in the Kamdvacara-worlds and as a 


damarika devaputta (as mentioned earlier). 

(22) SNA. i. 44; see also J. i. 231 f. 

(23) See s.v. Gotama. It is true that in the Mahasaccaka Sutta (M. i. 240 
ff.), which contains an account of the events leading up to the 
Enlightenment, there is no mention whatsoever of any temptation by 
Mara, nor is there any mention of the Bodhi-tree. But to argue from this, 
that such events did not form part of the original story, might be to 
draw unwarranted inferences from an argumentum e silentio. 

(24) D. ii. 99; cp. Dvy. 203. (25) See, e.g., Vin. i. 4 f. 

(26) A. ii. 17. Even after the Buddha’s death Mara was regarded as wishing 
to obstruct good works. Thus, at the enshrinement of the Buddha's relics 
in the Maha Thùpa, Indagutta Thera (by supernatural power) made a 
parasol of copper to cover the universe, in order that it might ward off 
the attentions of Mara (Mhv. xxxi. 85). 


Mara không chi còn cám dỗ các vi tỳ khưu và tỳ khưu ni mà cả cư sĩ 
nam lẫn nữ bỏ tu tập, e.g„ chuyện của vợ chồng người chăn bò 
Dhaniya (22). 

Đặc biệt, trong bài kinh Mahaparinibbana, nhiều lần Mara yêu 
cầu Phật nhập diệt mà lần đầu tiên dưới cội cây Ajapala sau khi 
Phật đắc đạo ở rừng Uruvela; Ngài bảo cho đến lúc giáo pháp của 
Ngài đứng vững. Phải chăng đây là lần đầu tiên tên Mara chỉ sự Chết 
theo nghĩa đen (Maccumara) va sự chết này là sự lia đời ma Phật 
muốn thấy trong những lần Ngài “muốn đặt gánh nặng xuống”? Có 
thể đó là những lúc Ngài mệt mỏi quá độ, vì, được biết (23), sáu năm 
khổ hạnh đã làm hao mòn sức khoẻ của Ngài và Ngài thường xuyên 
bị vọp bẻ, bệnh đường tiêu hoá và nhức đầu. Tại làng Beluga, trong 
khi Phật an cư mùa mưa, “một cơn bệnh trầm trọng khởi lên, rất 
đau đớn, gần như muốn chết”. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh 
giác, chịu đựng cơn đau ấy, vì tự nghĩ “không hợp lẽ nếu Ngài diệt 
độ mà không có một lời với các đệ tử hầu cận, không từ biệt chúng 
tỳ khưu. Hãy so sánh “cái muốn chết” này với “sự uể oải nằm, ..., 
với gương mặt ngái ngủ” ma Mara nói với Phật ở vườn 
Maddakucchi, lúc Ngài bị thương ra máu vì miếng đá chém. Có thé 
đó là sự mệt nhọc thể xác khiến Phật không muốn ráng sức (25). 
Được biết có bậc A-la-hán, như Godhika, Vakkali, Channa, tự vẫn 
để thân xác không bị đau đớn, và Phật bảo chư vị không có tội. 

Có một Thiên tử (devaputta) thuộc cõi Paranimmitavasavati 
(Cõi Trời Tha Hóa Tự Tại, cõi cao nhất của dục giới) mệnh danh 
Mara và cũng được gọi là Vasavatti; Mara này có thể nào là Mara 
hiện thân của Ác pháp không? Trong Anguttara Nikaya (26), Mara 
được mô tả (aggo adhipateyyanam iddhuya yasasa jalam) là tối 
thượng giữa những bậc uy quyền, và cũng là một chư Thiên 
Damarika (nói trên). 

(22) SNA. i. 44; xem thêm J. i. 231 f. 

(23) Xem s.v. Gotama. Mahäsaccata Sutta (M. i. 240 ff.) có kể chi tiết về sự 
giác ngộ của Phật, nhưng không có đề cập đến sự cám dỗ của Mara hay 
cội Bồ Đề. Có thể giải rằng những điều này rút từ argumentum e silentio. 

(24) D. ii. 99; cp. Dvy. 203. (25) Xem e.g. Vin. i. 4 f. 

(26) A. ii. Sau khi Phật nhập diệt, Mara van còn tim cách cản ngăn các việc tạo 
công đức. Do đó, trong lễ tôn trí xá lợi Phật trong Maha Thipa, Trưởng 
lão Indagutta dùng thần thông hoá chiếc lọng đồng che vũ trụ để tránh 
sự chú ý của Mara (Mhv. xxxi. 85). 


Can it be that ancient legends represented him as looking on with 
disfavour at the activities of the Buddha? Buddhaghosa says (27) that 
Maradevaputta, having dogged the Buddha's footsteps for seven years, 
and having found no fault in him, came to him and worshipped him. Is 
it, then, possible that some of the conversations which the Buddha is 
reported to have had with Mara—eg,, in the second part of the 
Padhana Sutta (see above)—were originally ascribed to areal 
personage, designated as Maradevaputta, and later confused with the 
allegorical Mara? This suggestion gains strength from a remark found 
in the Maratajjaniya Sutta (28) uttered by Moggallana, that he 
too had once been a Mara, Dusi by name; Kala was his sister's name, 
and the Mara of the present age was his nephew. In the sutta, Dusi 
is spoken of as having been responsible for many acts of mischief, 
similar to those ascribed to the Mara of Gotama's day. According to the 
sutta, Maradevaputta was evidently regarded as a being of great power, 
with a strong bent for mischief, especially directed against holy men. 
This suggestion is, at all events, worthy of further investigation (29). 

Mara bears many names in Pali Literature, chief of them 
being Kanha, Adhipati, Antaka, Namuci and Pamattabandhu (30). 
His usual standing epithet is papima, but other words are also used, 
such as anatthakama, ahitakama, and ayogakkhemakama (31). 

Mara is called Namuci because none can escape him—Namuci 
ti Maro;so hi attano visaya nikkhamitukame devamanusse na 
muñcati antarayam tesam karoti tasma Namuci tivuccati (32). In 
the Mahasamaya Sutta, Namuci is mentioned (33) among the 
Asuras as being present in the assembly. The Commentary explains 
(34) that Namuci refers to Maradevaputta and accounts for his 
presence among the Asuras by the fact that he was 
temperamentally their companion (te pi acchandika abhabba, 
ayam pi tddisoyeva, tasma dhdatuso samsandamdno dgato). 
Buddhaghosa says (35) that Mara is so called because he destroys 
all those who seek to evade him— attano visayam atikkamitum 
patipanne satte mareti ti Maro; he is calle Vasavatti (36) because 


he rules all—Madro nama vasavatti sabesam uparivasam vattati. 

(27) MA. i. 533. (28) M. i. 333; cp. D. iii. 79. 

(29) See also Marakayikadeva. 

(30) MNid. ii. 489; for their explanation see MNidA. 328; another name of 
Mara was Pajapati (MA. i. 28). 

(31) E.g., M.i.118. (32) SNA. ii. 386. 

(33) D. ii. 259; elsewhere in the same sutta (p. 261 f.) itis said that when all the 
devas and others had assembled to hear the Buddha preach, Mara came 
with his "swarthy host" and attempted to blind the assembly with 
thoughts of lust, etc. But the Buddha, seeing him, warned his followers 
against him and Mara had to depart unsuccessful. At the end of the sutta, 
four lines are traditionally ascribed to Mara. They express admiration of 
the Buddha and his followers. In this sutta Mara is described as 
mahasena (having a large army). 

(34) DA. ii. 689. (35) SA. i. 133; cp. MNidA. 328. (36) SA. i. 158. 


Phải chang Mara luôn nhìn pháp của Phật bằng con mắt bất thiện? 
Buddhaghosa nói rằng Maradevaputta theo chân Phat bảy năm 
nhưng không thấy lỗi lầm nào nên sau cùng đến đảnh lễ Ngài. Do 
đó, có thé nào Mara đàm thoại với Phật (như phần hai của Padhana 
Sutta) là một chư Thiên, chớ không phải Mara hiện thân của Ác 
pháp? Có thé lắm, vì Tôn giả Moggalläna trong kinh Maratajjaniya, 
có lần làm Mara mệnh danh Dũsi (28) và Mara trong hiện kiếp là 
cháu gọi Tôn giả bằng cậu (con của Kala). Trong bài kinh này, Dūsī 
được nói đến là người đã chịu trách nhiệm về nhiều hành động tinh 
nghịch, tương tự như những hành động mà Mara trong thời Phật 
Gotama. Theo bài kinh, Thiên Tử Ma, Maradevaputta, hiển nhiên 
được coi là một dang có oai lực lớn, có khuynh hướng đầy tinh 
nghịch, đặc biệt là chống lại những người thánh thiện. Việc đề xuất 
này ở tất cả các trường hợp đều đáng được nghiên cứu thêm (29). 
Mara được kinh điển Pali gọi bằng nhiều tên khác nhau, như 
Kanha, Adhipati, Antaka, Namuci, và Pamattabandhu (30). 
Danh của Mara gồm có: pāpimā, anatthakama, ahitakama, và 
ayogakkhemakaama; papima thông thường nhất (31). 
Mara được gọi là Namuci (Sự chết) vì không ai thoát khỏi Tử 
thần cả (Namuci ti Maro; so hi attano visaya nikkhamitukame 
devamanusse na muñcati antarayam tesam karoti tasma Namuci ti 
vuccati) (32). Trong Mahasamaya Sutta, Namuci được kể (33) 
chung với các A-tu-la trong một hội chúng. Chú giải nói rằng (34) 
Namuci thuộc Maradevaputta và là bau ban của A-tu-la vì có tanh 
khí như nhau (te pi acchandika abhabba, ayam pi tadiso yeva, tasma 
dhdtuso samsandamano dgato). Buddhaghosa giải rang (35) Mara 
được gọi như vậy vì ông diệt những ai tìm cach thoát khỏi tay ông 
(attana visayam atikkamitum patipanne satte mareti ti Maro); ông 
được gọi là Vasavatti (sự nắm quyền) (36) vi ông kiểm soát tất cả 
(Maro nama vasavatti sabesam upari vasam vattati). 
(27) MA. i. 533. (28) M. i. 333; cp. D. iii. 79. 
(29) Xem e.g., Marakayika-deva. 
(30) MNid. ii. 489; xem giảng giải trong MNidA. 328; một tên khác của Mara là 
Pajapati (MA. i. 28). 

(31) Eg., M. i. 118. (32) SNA. ii. 386. 

(33) D. ii. 259; trang 261 f. của kinh này kể rang Mara đến với đoàn Hac quý 
đông đảo âm mưu làm choá mắt đại hội bằng tham triền, vân vân. Nhưng 
Phật thấy ông và dạy tỳ khưu hãy “biết chúng”; thất bại Mãra bỏ đi. Bốn 
câu kệ cuối của kinh, theo truyền thuyết, được nói là của Mara; kệ tán 
thán Phật và chư tỳ khưu. 

(34) DA. ii. 689. (35) SA. i. 133; cp. MNidA. 328. (36) SA. i. 158. 


Mara Samyutta.-- The fourth section of the Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. i. 103-27. 


Mara Sutta.-- Radha asks the Buddha as to what is meant by 
"Mara". Anything that perishes, says the Buddha, such as body, 
feeling, perceptions, etc (1). 

(1) S. iii. 188. 


Marakayika-deva.-- A group of devas, evidently followers of Mara, who 
were credited by the Pubbaseliyas and Aparaseliyas with 
making arahants discharge seminal fluid, though neither the 
arahants nor the devas themselves were guilty of physical impurity 
(1). One of these devas once entered the bodies of five hundred 
women, friends of Visakha, made them drunk, and caused them to 


commit gross improprieties in the presence of the Buddha (2). 
(1) Kvu. 164 f. (2) DhA. iii. 102. 


Maragalla.-- A village in Rohana, the birthplace of the minister Buddha 
(1). It is probably identical with Marapabbata mentioned in 
the account of the campaigns of Mahinda II (2). 
(1) Cv. lv. 26. (2) Ibid, xlviii. 129. 


Maratajjaniya Sutta.-- The fiftieth sutta of the Majjhima Nikaya. While 
Moggallana is living at Bhesakalavana, Mara enters his belly 
and worries him. When Mara realizes that Moggallana has 
discovered him and can read his thoughts, he leaves his body and 
perches on the door bar of his cell. Moggallana then addresses him 
and tells him how, once, he himself was a Mara named Dusi, and 
roused the brahmin householders against Kakusandha Buddha 
and his disciples. As a result of this, Dus! was born in Mahaniraya 
and suffered great torments. Moggallana warns Mara against 
assailing holy men lest he suffer a similar fate. Mara retires 
discomfited (1). 

(1) M. i. 332-8. 


Maradhamma Sutta.- The Buddha admonishes Radha and says 
that desire for whatever is perishable, such as the body, etc., must 
be put away (1). 
(1) S. iii. 195, 198, 200. 


Marapasa Sutta.-- Mara's noose encircles him who finds delight 


in objects, sounds, etc (1). 
(1) S. iv. 91, 92. 


Mara Samyutta.-- Chương 4: Tương Ưng Ac Ma, Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. i. 103-27. 


Mara Sutta.-- Tôn giả Radha bạch Phật: “Cho đến như thế nào, bạch Thế 
Tôn, được gọi là Mara?” (1). 
(1) S. iii. 188. 


Marakayika-deva.-- Một nhóm chư Thiên theo Mara mà các Pubbaseliya 
và Aparaseliya nói rằng để gây sự xuất tinh của chư A-la-hán; nhưng 
Phật dạy chư A-la-hán này hay chư Thiên đều không phạm giới thân 
không tịnh (1). Một trong số chư Thiên này có lần nhập vô thân của 
500 tỳ khưu ni đồng hành của Nữ cư sĩ Visakha, làm các bà say và có 
những thái độ bất nhả trước mặt Phật (2). 
(1) Kvu. 164 f. (2) DhA. iii. 102. 


Maragalla.-- Làng trong xứ Rohana, sanh quán của Cận than Buddha (1). 
Có thé đó là Marapabbata được đề cập trong các chiến dịch của 
Vua Mahinda II (2). 
(1) Cv. lv. 26. (2) Ibid, xlviii. 129. 


Maratajjaniya Sutta.-- Trung Bộ Kinh Hang Ma, Số 50. Lúc trú tại 
Bhesakalavana, Tôn gia Moggallana bi Mara nhập vô bụng. Tôn 
giả bao Mara chớ phiền nhiễu đệ tử Phat. Mara xuất ra và đứng trên 
cửa liêu của Tôn giả (đứng dựa nơi cửa miệng Tôn giả theo HT. 
Thích Minh Châu, 1992). Tôn giả nói với Mara rằng thuở xưa Tôn 
giả là Ác Ma Dũsĩ từng nhập vào hàng Bà-la-môn gia chủ để nhiễu 
hại Phật Kakusandha và các đệ tử của Ngài. Do đó, Dūsī phải bị doa 
đại địa ngục (Mahäniraya) và thọ nhiều khổ hình. Tôn giả cảnh báo 
Mara chớ quấy nhiễu các bậc có giới đức. Thất vọng, Mara biến mất 
tại chỗ (1). 

(1) M. i. 332-8. 


Maradhamma Sutta.-- Phat khiển trách Tôn giả Radha và day phải từ bỏ 


đối với cái gì bị hoại diệt (1). 
(1) S. iii. 195, 198, 200. 


Marapasa Sutta.-- Mara trói buộc những ai hoan hy với sắc, thanh, 


vân vân, (1). 
(1) S. iv. 91, 92. 


Marapabbata.-- See Maragalla. 


Malatipuppha.-- A sluice-gate of the Parakkamasamudda, from 


which flowed the Nilavahini Canal (1). 
(1) Cv. Ixxix. 42. 


Malabhari, Malabhari.-- A devaputta, husband of Patiptjaka (q.v.). 
Malabhi.-- See PiyalI. 


Malavatthu.-- A village in Rohana, given by Dappula to the 
Ariyakarivihara (1) It is mentioned (2) in the account of the 


campaigns of Parakkamabahu I. 
(1) Cv. xlv. 60. (2) Ibid., lxx. 66. 


Malavalli.-- A tank in Dakkhinadesa repaired by Parakkamabahu I 
(1) It was the scene of a battle between the forces of Gajabahu and 


those of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxviii. 45. (2) Ibid., Ixx. 66. 


Mala.-- An eminent Theri of Ceylon (1). 
(1) Dpv. xviii. 30 


Malagama.-- A village in Ceylon, given by Kittisirirajasiha to 
Majjhapallivihara (1). 
(1) Cv. c. 236; Cv. Trs. ii. 293, n. 5. 


Malagamatittha.-- A ford in the Mahavalukaganga, mentioned in 


the account of the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxii. 50; Cv. Trs. i. 323, n. 2. 


Malagiri.-- A mountain in the Himalaya. This and other mountains were 
formed out of the brick collected by the king of Benares 
as mentioned by Kanarittha in the Bhuridatta Jataka (1). 
(1) J. vi. 204, 212. 


Malarama.-- A vihara in Ceylon, near Uppalavapi, in the time of 


King Kutakanna (tissa). The Thera Culasudhamma lived there (1). 
(1) VibhA. 452. 


Marapabbata.-- Xem Maragalla. 


Malatipuppha.-- Cửa đập Parakkamasamudda; kinh Nalavahini chảy 
ra từ cửa này (1). 
(1) Cv. lxxix. 42. 


Malabhari.-- Thiên tử phu quân của Patipujakä (q.v.) . 
Malabhi.-- Xem Piyall. 


Malavatthu.-- Lang trong xứ Rohana do Vua Dappula cúng dường cho 
tịnh xá Ariyakari (1). Làng được đề cập trong nhiều chiến dịch của 
Vua Parakkamabahu I (2). 
(1) Cv. Ixxviii. 45. (2) Ibid., Ixx. 66. 


Malavalli.-- Hồ nước trong Dakkhinadesa do Vua Parakkamabahu I 
trùng tu (1). Tại đây từng xảy ra cuộc giao tranh giữa các lực lượng 
của Vua Gajabahu và Parakkamabähu I (2). 
(1) Cv. lxviii. 45. (2) Ibid., lxx. 66. 


Mala.-- Trưởng lão ni ưu việt ở Sri Lanka (1). 
(1) Dpv. xviii. 30. 


Malagama.-- Làng ở Sri Lanka mà Vua Kittisirirajastha cúng dường cho 
tinh xá Majjhapalli (1). 
(1) Cv. lxii. 50; Cv. Trs. ii. 293, n. 5. 


Malagamatittha.-- Bến trên sông Mahavalukaganga được đề cập trong 
nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxii. 50; Cv. Trs. i. 323, n. 2. 


Malagiri.-- Ngọn núi trên Hy Mã Lạp Sơn, Himalaya. Ngọn núi này va 
những ngọn núi khác được hình thành từ gạch do vua Varanasi như 
được đề cập bởi Kanarittha trong Bhũridatta Jataka (1). 
(1) J. vi. 204, 212. 


Malarama.-- Tinh xá ở Sri Lanka, gan Uppalavapi vào thời Vua 
Kutankanna (tissa). Trưởng lão Culasudhamma trú trong tịnh 
xá này (1). 
(1) VibhA. 452. 


Malavaratthali.-- A place in Rohana, the scene of a campaign 


of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxv. 66 ff. 


Maliya.-- One of the dogs mentioned in the Putimamsa Jataka (q.v.). 


Maliyaunna.-- A vihara in Ceylon. Mundaganga was a village in 
its neighbourhood (1). 
(1) MT. 605. 


Malunkya.-- See Malunkyaputta. 


Malunkyaputta Thera (v.L Malunkyaputta, Malukyaputta).-- Son of 
the assessor (agghapanika) of the king of Kosala, his mother 
being Malunkya. He was religious by nature, and, when he came of 
age, became a Paribbajaka. Later, he heard the Buddha preach and 
joinedthe Order, becoming an arahant (1). The Theragatha 
contains two sets of verses attributed to him: one (2) spoken on his 
visit to his home after attaining arahantship when his people tried 
to lure him back by a great display of hospitality; the other (3) in 
connection with a brief sermon preached to him by the Buddha 
before he became an arahant. The Thera asked the Buddha for a 
doctrine in brief and the Buddha gave him one. The verses contain 
a detailed account of the stanzas which were only outlined to him 
by the Buddha. 

In the Majjhima Nikaya are two suttas—the Cũla-Malunkya 
(4) and the Maha-Malunkya—both evidently preached before 
Malunkyaputta's attainment of arahantship, because in both the 
Buddha speaks disparagingly of him. 

(1) ThagA. i. 446 f. (2). vv. 399-404. 

(3) vv. 794-817; the reference is probably to the Malunkyaputta Sutta of A. 

ii. 248; see also S. iv. 72, where the verses are quoted in full. There the 
monk is described as a brokendown old man, faron in years. The 
Commentators (AA. ii. 582 and SA. iii. 20) add that he had, in his youth, 
neglected the detailed teaching and fallen back, through love of 


possessions. 
(4) This is referred to at Mil. 144. 


Malunkyaputta Sutta.-- Malunkyaputta comes to the Buddha in his old 
age and asks for a teaching in brief. The Buddha first chides him for 
having wasted his opportunities, but then tells him of the four ways 
in which craving arises and the advantages of destroying 
it. Malunkyaputta retires into the forest and shortly after becomes 


an arahant (1). 
(1) A. ii. 248 f; AA. ii. 582 f.; cp. S. iv. 72 f. and SA. iii. 20 f. 


Malavaratthali.-- Chiến trường của Vua Parakkamabahu I trong xứ 
Rohana (1). 
(1) Cv. lxxv. 66 ff. 


Maliya.-- Con chó trong Putinamsa Jataka (q.v.). 


Maliyaunna.-- Tinh xá ở Sri Lanka. Kế bên tịnh xá là làng Mundaganga (1). 
(1) MT. 605. 


Malyunkya.-- Xem Malunkyaputta. 


Malunkyaputta Thera (v.l. Malunkyaputta, Malukyaputta).-- Con của 
một quan định giá (agghapanika) của Vua trị vi Kosala; mẹ ông là 
Malunkya. Ông làm du sĩ (paribbäjaka) lúc vừa trưởng thành. Về 
sau, ông nghe Phật thuyết pháp, khởi tâm tịnh tín, xuất gia, và đắc 
quả A-la-hán (1). Trong Theragatha có hai bộ kệ của ông: bộ một 
(2) kể chuyện ông về thăm nhà bị bà con lôi kéo trở về đời sống thế 
tục; bộ kia (3) là một bài pháp vắn tắt của Phật dạy ông trước khi 
ông đắc quả A-la-hán. 

Majjhima Nikaya có hai kinh-- Cula-Malyunkyä (4) và Maha- 

Malyunkya-- do Phật thuyết cho ông trước khi ông đắc quả A-la-hán. 

(1) ThagA. i. 446 f. (2) vv. 399-404. 

(3) vv. 749-817; xem thêm Malyunka Sutta (A. ii. 248; S. iv. 72 trong ấy có day 
đủ các van kệ của ông và ông được mô ta như một bac trưởng thượng tuổi 
cao và già yếu). Chú giải (AA. ii. 582 và SA. iii. 20) còn thêm rằng lúc còn trẻ 
ông không chú tâm đến các chỉ tiết của lời dạy và thối lui, đắm say tài sản. 

(4) Dan trong Mil. 144. 


Malunkyaputta Sutta.-- Lúc đã là bậc trưởng thượng, tuổi cao sức yếu, 
Tôn giả Malunkyaputta đến xin Phật giáo giới một cách van tắt. 
Phật quở Tôn giả rồi dạy về bốn ái sanh (do nhân y, đồ ăn khất thực, 
sàng toạ, và sanh hữu này hay sanh hữu khác) và về những lợi lạc 
của sự đoạn tận các ái sanh ấy. Tôn giả vô rừng sống không phóng 
dat, nhiệt tâm tinh cần, và đắc quả A-la-hán (1). 
(1) A. ii. 248 f; AA. ii. 582 f.; cp. S. iv. 72 f. và SA. iii. 20 f. 


Maluta.-- Twenty-nine thousand kappas ago there were eight kings of this 
name, previous births of Nalamaliya (Kutivihariya) Thera (1). 
(1) Ap. i. 144; ThagA. i. 132. 


Maluta Jataka (No. 17).-- Once, two friends, a lion and a tiger, lived in a cave. 
They had a dispute as to which was the cold part of the month, the 
dark half or the light, and they referred the matter to a hermit (the 
Bodhisatta), who said that the cold was caused by wind and not by 
light or darkness. The story was told to two forest-dwelling monks of 
Kosala, Kala and Junha, who consulted the Buddha in a similar 


dispute. The lion and the tiger are identified with the monks (1). 
(1) J. i. 164 ff. 


Malava.-- The name of various Damila chiefs, allies of Kulasekhara 


(1). Two of them were called Lambakannas (2). 
(1) Cv. Ixxvi. 132, 137, 210, 235, 265 ff., 284. (2) Ibid, Ixxvii. 27. 


Mahissati.-- A city in the Buddha's day, mentioned as lying on the route 
from Bavari’S hermitage to Savatthi (1). According to the 
Mahagovinda Sutta (2) it was the capital of Avanti and was 
founded at the same time as Campa. It was probably the capital of 
Southern Avanti, Avanti Dakkhinapatha, the capital of Northern 
Avanti being Ujjem (3). 

(1) SN. vs. 1011. (2) D. ii. 


(3) In the Mahabharata (ii. 31, 10) Avanti and Mahismati are spoken of as two 
different countries. 


Miga.-- A king of the two kappas ago, a previous birth of 
Tinasantharadayaka (1). 
(1) Ap. i. 122; the name is probably Migasammata. 


Migaketu.-- A king of fifty-four kappas ago, a former birth of 
Thitañjaliya Thera (1). 


(1) Ap. i. 123. 


Migagama-vihara.-- A monastery in Ceylon, founded by Mahasena (1). 
(1) Mhv. xxxvii. 41 


Maluta.-- Vào 29 ngàn kiếp trước có tám nhà vua tri vì dưới vương hiệu 
Maluta; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Nalamaliya 
(Kutivihariya) (1). 

(1) Ap. i. 144; ThagA. i. 132. 


Maluta Jataka (No 17).-- Chuyện Gió Thổi. Hai ban cop và sư tử sống 
chung trong một động tranh cãi về cái lạnh. Cọp nói trời lạnh trong 
thời trăng tối, còn sư tử nói trời lạnh trong thời trăng sáng. Để được 
phân giải, cop và sư tử đến yết kiến một ẩn sĩ (Bồ Tát); ông bảo trời 
lạnh do gió chớ không phải vì sáng hay tối. Chuyện kể về hai tỳ khưu 
sống trong rừng ở Kosala, Kala và Junha, đến yết kiến Phật về một 
chuyện tương tợ. Cọp và sư tử chỉ hai vị tỳ khưu (1). 

(1)].1. 164 ff. 


Malava.-- Tên của nhiều vị tộc trưởng Damila đồng minh của 
Kulasekhara, nhà vua trị vì miền Nam Ấn Độ (2). Hai trong số các 
vị ấy thuộc tộc Lambakanna (2). 
(1) Cv. Ixxvi. 132, 137, 210, 235, 265 ff., 284. (2) Ibid., \xxvii. 27. 


Mahissati.-- Thanh phố nằm trên đường di từ am that của Bavari đến 
Savatthi (1). Theo Mahagovinda Sutta (2), Mahissati là kinh đô 
của Vương quốc Avanti được xây dựng cùng lúc với Campa. Có thể 
đó là kinh đô của Miền Nam Avanti, Avanti-Dakkhinapatha; Miền 
Bắc Avanti có kinh đô là Ujjeni (2). 

(1) SN. vs. 1011. (2) D.ii. 
(3) Trong Mahabharata (ii. 31, 10) Avanti và Mahismati được nói là hai vương 
quốc khác nhau. 


Miga.-- Nhà vua vào hai kiếp trước; tiền thân của Trưởng lão 
Tinasantharadayaka (1). 
(1) Ap. i. 122; có lẽ là tên Migasammata. 


Migaketu.-- Nhà vua vào 54 kiếp trước; tiền thân của Trưởng lão 
Thitañjaliya (1). 
(1) Ap. i. 123. 


Migagama-vihara.-- Tự viện ở Sri Lanka do Vua Mahäsena kiến tao (1). 
(1) Mhv. xxxvii. 41. 


Migajala Thera.-- Son of Visakha. Having heard the Dhamma during his 
frequent visits to the vihara, he entered the Order and in due 

time became an arahant (1). 
The Samyutta Nikaya (2) contains two discussions which he 
had with the Buddha; the second was a teaching in brief which he 
learned before going to the forest to live in solitude prior to his 


attainment of arahantship. 
(1) Thag. 417-22; ThagA. i. 452 f. (2) S. iv. 35 f. 


Migajala Vagga.-- The second chapter of the Salayatana Samyutta (1). 
(1) S. iv. 35-83. 


Migajala Sutta.-- Migajala visits the Buddha and asks for a brief teaching 
before going to live in the forest. The Buddha tells him how lure 
arises from various objects of the senses and how the 
destruction of this lure means the destruction of dukkha. Migajala 


profits by the lesson and, contemplating it, becomes an arahant (1). 
(1) S. iv. 37 f. 


“Migajalena’” Sutta.-- Migajala visits the Buddha and asks what is meant 
by an ekavihari (lone-dweller) and what by a sadutiyavihari (living 
with a mate). The Buddha answers that he who is enamoured of 
objects of sense is a sadutiyavihari, while the lonedweller is he 


who has cast off craving (1). 
(1) S. iv. 35 f. 


Migapathaka.-- A village near  Macchikāsaņda, behind 


Ambatakavana. It was a tributary village of Cittagahapati (1). 
(1) S. iv. 281; SA. iii. 93 


Migapotaka Jataka (No. 372).-- Once a certain ascetic in 
Himava adopted a young deer which had lost its dam. The deer 
grew up mostcomely but died from overeating. The ascetic 
lamented greatly till Sakka (the Bodhisatta) appeared before him 

The story was told in reference to an old man of Savatthi who 
looked after a novice very devotedly. The novice died and the old 
man abandoned himself to grief. The characters in both stories 


were identicall (1). 
(1) J. iii. 213-15. 


Migajala Thera.-- Con của Nữ cư sĩ Visakha. Thường đến nghe pháp 
trong một tịnh xá, ông khởi lòng tin, xin gia nhập Tăng Đoàn và về 
sau đắc quả A-la-hán (1). 
Samyutta Nikaya (2) có ghi lại hai lần ông yết kiến Phật; lần thứ 
nhì ông xin Phật giáo giới vắn tắt để ông vô rừng sống một mình, an 
tịnh, không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cần; ông đắc quả A-la-hán (1). 
(1) Thag. 417-22. (2) S. iv. 35 f. 


Migajala Vagga.-- Phẩm 2: Phẩm Migajala, Salayatana Samyutta (1). 
(1) S. iv. 35-83. 


Migajala Sutta.-- Tôn giả Migajala đến bach Phật giáo giới van tat cho 
ông để ông vô rừng sống. Phật dạy rằng sống với tâm không tham 
luyến sắc, thanh, vân vân, để hỷ không sanh, và do hỷ không tập 
khởi nên khổ không tập khởi. Tín thọ lời Phật dạy, không bao lâu 
sau ông đắc quả A-la-hán (1). 

(1) S. iv. 37 f. 


“Migajalena” Sutta.-- Tôn giả Migajala đến bạch Phật thé nào la sống 
một mình (ekavihari) và thế nao là sống có người thứ hai 
(sadutiyavihari). Phật dạy rằng ai luyến ái với sắc, thanh, vân 
vân, là sống có người thứ hai; người sống một mình là người 
không luyến ái sắc, thanh, vân vân, nên hỷ không sanh, và không 
có dục tham (1). 

(1) S. iv. 35 f. 


Migapathaka.-- Lang gần Macchikasanda, sau Ambatakavana. Đó là 
làng cống nạp của Cư sĩ Cittagahapati (1). 
(1) S. iv. 281; SA. iii. 93. 


Migapotaka Jataka, (No. 372).-- Chuyện Chú Nai Con. Có một an sĩ ở Hy 
Mã Lạp Son (Himava) lượm được con nai con mat mẹ đem về nuôi 
và coi nai như con ruột mình. Một hôm, con nai lớn lên dễ thương 
nhất nhưng đã bị chết vì bội thực. Vị ẩn sĩ đi lang thang gào khóc. 
Thiên chủ Sakka (Bồ Tát) hiện xuống ngâm kệ trách ông xuất gia 
mà lại sầu thương vật đã chết rồi. 

Câu chuyện này được kể về một ông lão ở thành Savatthi cham 
sóc vị sa-di rất tận tình. Ông lão đã than khóc vật vã vì vị sa-di này 
qua đời. Các nhân vật trong cả hai câu chuyện đều giống nhau (1). 

(1) J. ii. 213-15. 


Migalandika.-- An undesirable monk (samanakuttaka). When 
the Buddha had once been preaching to the monks in Mahavana in 
Vesali regarding the defilement and filth of the body, and had 
retired into solitude, many of the monks, in disgust with their 
bodies, put an endto their lives. Some of them sought out 
Migalandika and asked him to cut off their heads. This he did with 
a sword, but on his way to the River Vaggamuda, to wash his 
sword, he was seized with remorse. A Marakayika-devata, 
however, appeared before him in the river and assured him he was 
doing a service to the monks by helping them to commit suicide. 
This encouraged him, and he put to death many more monks, until 
the Buddha, discovering the facts, intervened (1). 


v.l. Migaladdhika. 
(1) Vin. iii. 68 ff; Sp. ii. 399 ff. 


Migaludda-petavatthu.-- The story of a hunter of Rajagaha who, acting 
on the advice of a holy friend, refrained from hunting at night. He 
was reborn as a vemanika-peta. Narada came across him in the 


course of his wanderings and learnt his story (1). 
(1) Pv. iii. 7; PvA. 204 ff. 


Migasammata.-- See Miga. 


Migasammata.-- A river which rose in Himava and flowed into 


the Ganges. On its bank was the hermitage of Sama (1). 
(1) J. vi. 72, etc. 


Migasinga.-- See Isisinga. 


Migasira Thera 1.-- He belonged to a brahmin family of Kosala, and was 
so called because he was born under the constellation of 
Migasira. He acquired brahmin-culture and practised the skull- 
spell (chavasisamanta), by which he could tap with his nail on the 
skull and declare the destiny of the dead person. Later, he became 
a Paribbajaka and visited the Buddha at Savatthi. The Buddha, 
having been told of his claims to knowledge, gave to him the skull 
of an arahant. Migasira tried his art, but had to confess himself 
beaten. The Buddha thereupon offered to teach him if he would join 
the Order. Migasira agreed and soon became an arahant. 

In the time of Kassapa Buddha he was a brahmin, and, seeing 
the Buddha, offered him eight handfuls of kusa-grass (? kusattha) (1). 
He is evidently identical with Kusatthakadayaka Thera of the 
Apadana (2). v.l. Migasisa. 
(1) Thag. vss. 181 £; ThagA. i. 305 ff. (2) Ap. ii. 416. 


Migalandika.-- Sa-môn gia hiệu (samanakuttaka). Một số tỳ khưu muốn 
tự vẫn sau khi nghe Phật thuyết về những ô trược của thân thể con 
người, trong Mahavana ở Vesali. Nhiều tỳ khưu nghe pháp không 
muốn sống nữa nên nhờ Migalandika chặt đầu dùm. Làm xong 
phận sự, Migalandika xuống sông rửa kiếm. Bấy giờ tâm ông phát 
khởi sự hối hận. Một Thiên tử Marakayika (theo Mara) xuất hiện 
nói rằng ông làm ơn cho các tỳ khưu muốn chết. Thế là ông tiếp tục 
chặt đầu tỳ khưu. Chuyện đến tai Phật, Ngài phải can thiệp (1). v.l. 
Migaladdhika. 

(1) Vin. iii. 68 ff; Sp. ii. 399 ff. 


Migaludda-petavatthu.-- Chuyện của một thợ săn ở Rajagaha tự chế 
không đi săn ban đêm theo lời thuyết phục của một thiện nam. Ông 
tái sanh làm một nga quỷ vemamika. Trưởng lão Narada biết được 
chuyện lúc gắp ông đi lang thang (1). 

(1) v. iii. 7; PvA. 201 ff. 


Migasammata.-- Xem Miga. 


Migasammata.-- Con sông bắt nguồn trên núi Hy Mã Lap Sơn và chảy về 
sông Ganges. Trên bờ sông có am thất của Sama (1). 
(1) J. vi. 72, etc. 


Migasira Thera 1.-- Ong sanh ra trong một gia đình Ba-la-mén ở 
Kosala,dưới chòm sao Migasira nên được đặt tên như vậy. Ong 
thắm nhuần văn hoá Bà-la-môn và có tài đoán biết sanh thú của 
người chết bằng cách khỏ nhẹ ngón tay lên sọ người chết ấy. Làm 
du sĩ, một hôm ông đến yết kiến Phật tại Savatthi. Phật trao cho ông 
sọ một vị A-la-hán để ông đoán chỗ tái sanh của vị này. Migasira 
đoán không ra. Phật hứa sẽ dạy ông lúc ông gia nhập Tăng Đoàn. 
Không bao lâu sau khi xuất gia, ông đắc quả A-la-hán . 

Vào thời Phật Kassapa ông làm Bà-la-môn, tửng dâng lên Phật 
tám nắm cỏ kusa (? kusattha) (1). 
Ông là Trưởng lão Kusatthakadayaka Thera nói trong Apadana 


(2). v.l. Migasisa. 
(1) Thag. vs. 181 f; ThagA. i. 305 f. (2) Ap. ii. 416. 


Migasira 2.-- The name of a constellation and the month named after it (1). 
(1) E.g., DA. i. 241. 


Migasala.-- A woman, follower of the Buddha. She was the 
daughter of Purana, chamberlain of Pasenadi, and neice of 


Isidatta (1). See below. 
(1) A. iii. 347; v. 137. 


Migasala Sutta.-- Ananda visits Migasala in her home and is 
questioned as to why both Purana and Isidatta, the former of 
whom was a brahmacari and the latter not, should both have been 
born in Tusita as sakadagamins. Ananda offers no explanation, but 
consults the Buddha, who declares that Migasala is but a foolish, 
frail, motherly body with none but mother-wit; how, then, could 
she understand the diversity inthe person of man? 
(purisapuggalaparopariyanana), The Buddha thengoes on to 
divide men into six classes according to their capabilities 
and attainments. It is not possible for anyone, save a Tathagata, to 


measure persons (1). 
(1) A. iii. 347 ff; v. 137 ff. 


Migasisa.-- See Migasira. 


Migacira 1.-- A park in Benares (1). This seems to have been an old name 
for Isipatana, for it was the scene of Sikhi Buddha's first sermon 


(2), and all Buddhas preach their first sermon in the same place (3). 
(1) J. v. 68, 476, 506. (2) BuA. 205. (3) See s.v. Buddha. 


Migacira 2.-- A park near Indapatta, which once belonged to Dhanañjaya 
Korabba (1). It existed even in the time of the Buddha, for 


Ratthapala Thera is mentioned as having stayed there (2). 
(1) J. vi. 256. 
(2) M. ii. 65; MA. ii. 725, 730; but ThagA. ii. 34 calls it Migajina. 


Migajina.-- An ascetic in Himava. When Mahajanaka renounced 
the world he was followed by a great crowd, and there was danger 
that he might be turned from his noble purpose. Migajina, who had 
just risen from an ecstatic trance, saw this and, appearing before 
him, exhorted him to be earnest and determined (1). Migajina is 
identified with Moggallana (2). 

(1) J. vi. 58 ff. (2) Ibid., 68. 


Migarisa 2.-- Tên của một chòm sao và của tháng gọi theo tên của chòm 
sao đó (1). 
(1) Eg. DA. i. 241. 


Migasala..-- Cư sĩ, ái nữ của Pũrana, Dai thần nhiếp chánh của Vua 
Pasenadi, và cũng là cháu của Đại thần Isidatta (1). Xem chuyện 
trong Migasala Sutta. 

(1) A. iii. 347; v. 137. 


Migasala Sutta.-- Tôn giả Ananda đến viếng Cư sĩ Migasala và được bà 
bạch hỏi tại sao cả hai sống Phạm hạnh (brahmacari) và sống không 
Phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai? Bà muốn 
nói đến cha bà là Pũrana sống Phạm hạnh còn cậu bà là Isidatta 
sống không Phạm hạnh đều được Phật tuyên bố là hai bậc Dự lưu 
(Sotapanna) sanh về cõi Tavatimsa. Tôn giả không trả lời và về 
bạch Phật. Phật bảo rằng ai là nữ cư si Migasala lại ngu si, kém thông 
minh, với thân như bà mẹ, với trí như bà mẹ, để có thể hiểu biết sự 
thắng liệt giữa các người? Ngài day có sáu hạng người hiện hữu trên 
đời tuỳ theo giới và tuệ của mỗi người. Trừ Thathagata, khó có ai có 
thể hiểu biết sự thắng liệt giữa các người (1). 

(1) A. iii. 347 ff; vi. 137 ff. 


Migasisa.-- Xem Migasira. 


Migacira 1.-- Vườn trong thành Baranasi (1). Có thé là một tên cổ của 
Isipatana vì được nói đó là nơi Phật Sikkhi chuyển pháp luân và được 

biết tất cả chư Phật đều chuyển pháp luân tại một nơi chung (3). 

(1)]. v. 68, 476, 506. (2) BuA. 205. (3) Xem s.v. Buddha. 


Migacira 2.-- Vuờn gần Indapatta, có lúc thuộc Danañjaya Korabba (1). 
Vườn đã có từ thời Phật tại thé bởi Trưởng lão Ratthapala có trú 
trong vườn này (2). 

(1) J. vi. 256. 
(2) M. ii. 65; MA. ii. 725, 730; nhưng ThagA. ii. 34 gọi đó la Migajina. 


Migajina.-- An sĩ sống trên Hy Mã Lạp Sơn. Sau khi xuất định, An sĩ 
Migajina thấy Đại vương Mahajanaka xuất thế với một tuỳ tùng 
đông đảo, ông sợ nhà vua sẽ thối thất, nên xuất hiện khuyên vua 
tinh cần và tinh tấn (1). Migajima chi Tôn giả Moggallana (2). 

(1) J. vi. 58 ff. (2) Ibid., 68. 


Migara 1.-- A setthi of Savatthi. His son, Punnavaddhana, 
married Visakha. He was evidently not as rich as Visakha’s father, 
Dhanañjaya, for he drove back, on the plea that he could not afford 
to feed them, the large retinue who wished to follow Visakha to her 
new home. Migara was a follower of the Niganthas, and was angry 
when Visakha refused to wait on them and pay homage to them 
when they visited his house. One day, while Migara was eating and 
Visakha was standing by his side fanning him, a monk stopped at 
their door, and Visakha stepped aside that Migara might see him. 
But Migara refused to notice the monk, whom, therefore, Visakha 
asked to go away, saying that Migara ate “stale food" (puranam). 
This greatly annoyed Migara, and he ordered her to be cast out of 
the house. But the servants refused to carry out his orders, and he 
was obliged to agree to Visakha’s suggestion that the matter should 
be submitted for arbitration to the eight householders who had 
accompanied her to enquire into disputes of such anature. To 
them, therefore, Migara recited a list of all his grievances against 
Visakha, but she was adjudged quite innocent and threatened to 
return at once to her father. Migara begged her to stay, and 
she agreed on condition that he invited the Buddha and his monks 
for a meal. He did so, but the Niganthas would not allow him to wait 
upon the Buddha. At the conclusion of the meal, however, out of 
politeness, he insisted on listening to the Buddha's sermon, if only 
from behind ascreen. At the conclusion of the sermon Migara 
became a sotdpanna, and, realizing the error of his ways, adopted 
Visakha as his mother by sucking her breast. Henceforth Visakha 
was called Migaramata. The next day, again, the Buddha was 
invited, and Migara's wife became a sotdpanna. From that day 
onwards they kept open house for the Buddha and his monks. As a 
token of his gratitude, Migara held a great festival in honour of 
Visakha, to which the Buddha and his monks were invited. She was 
bathed in sixteen pots of perfumed water and presented with a 
jewelled ornament called Ghanamatthakapasadhana (1). It is 
probably this same Migara whose grandson was called Salha 
(q.v.) Migaranatta; but see Migara [2]. 

(1) DhA. i. 387 ff; AA. i. 220; MA. i. 471 f. 


Migara 2.-- Son of Visakha and Punnavaddhana (1). 
(1) DhA. i. 407; AA. i. 313 says he was their eldest son. 


Migara Rohaneyya 3.-- A very rich setthi of Savatthi. Ugga, Pasenadi's 
minister, mentions him during a visit to the Buddha and remarks 
on his immense wealth. But the Buddha reminds him that Migara's 
treasure is not real treasure in that it is subject to 
various dangers—fire, water, kings, robbers, enemies and heirs 
(1). The Commentary says (2) that Migara was called Rohaneyya 
because he was the grandson of Rohanasetthi. He is probably to 


be distinguished from Visakha’'s son. 
(1) A. iv. 7. (2) AA. ii. 697. 


Migara 1.-- Chủ ngân khố ở Savatthi. Con ông là Punnavaddhana 
thành hôn với Visakha, ái nữ của Bá hộ Dhanañjaya. Có lẽ Migara 
không giàu có lắm nên chỉ ông phải xin với nhà gái đi đưa dâu với 
một đoàn nhỏ thôi vì ông không kham nổi việc tiệc tùng. Migära là 
đệ tử của các Nigantha còn Visakha là tín nữ của Phật. Ong rất 
giận khi biết nàng dâu không cúng dường các Nigantha. Một hôm, 
trong lúc đứng hầu cha dùng cơm, Visakha thấy có một tỳ khưu 
đến khất thực; bà đứng tránh qua một bên để Migara nhìn thấy, 
nhưng ông không thèm để ý tới. Visakha bước ra thỉnh vị tỳ khưu 
qua nhà khác nói rằng Migara đang ăn đồ ăn hư (purdnam). Nổi 
giận, Migara đuổi nàng ra khỏi nha. Nhưng Visakha xin ông đưa 
câu chuyện lên hội đồng gồm tám gia chủ phân xử. Được xử vô tội, 
nàng trình sẽ trở về với cha mẹ mình; Migara yêu cầu nàng ở lai; 
nàng thuận với điều kiện được thỉnh Phật và chư tỳ khưu về nhà 
thọ trai; ông chấp thuận lời yêu cầu này nhưng sẽ không hầu Phật 
vì không được phép của các Nigantha. Sau buổi trai thực, Migara 
đứng sau rèm nghe Phật nói lời tuỳ hỷ. Nghe xong pháp của Phật, 
ông đắc quả Dự lưu. Biết con đường mình đi trước đây không 
đúng, ông nhận Visakha làm me; do đó Visakha được gọi la 
Migaramata. Hôm sau ông thỉnh Phật đến nữa và phu nhân ông 
đắc quả Dự lưu. Từ đó về sau ông mở rộng cửa nhà thỉnh Phật và 
chư tỳ khưu. Ngoài ra, để trả ơn Visakha, ông mở một tiệc lớn, 
thỉnh Phật cùng chư tỳ khưu đến dự, sắm 16 hũ nước thơm cho 
Visakha tắm gội, và tặng nàng trang sức nạm ngọc 
Ghanamatthakapasadhana (1). Có lẽ đầy là ông Migäara có 
cháu tên Salha (q.v.) Migaranatta; nhưng xem Migara [2]. 

(1) DhA. i. 387 ff; AA. i. 220; MA.i. 471 f. 


Migara 2.-- Con của Bà Visakha va ông Punnavaddhana (1). 
(1) DhA. i. 407; AA. 313 nói rằng chang là con trưởng của hai ông bà. 


Migara Rohaneyya 3.-- Tài chủ rất giàu có ở Savatthi. Dai thần Ugga 
của Vua Pasenadi có bạch Phật về gia sản đồ sộ của ông. Ngài 
day rằng tai sản của Migara không thật vì bị lửa, nước, vua chúa, 
ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chi phối (1). Chú giải (2) nói 
rằng Migara được gọi là Rohaneyya vì ông là cháu nội của Chủ 
nhân khố ở Rohana. Do đó, có thể ông không phải là con của Nữ 
đại thí chủ Visakhä. 

(1) A. iv. 7. (2) AA. ii. 697. 


Migara 4.-- A general of Kassapa I. He built a parivena called 
after himself and a house for an image of Abhiseka Buddha, for 


which he also instituted a festival (1). 
(1) Cv. xxxix. 6, 40. 


Migaranatta.-- See Salha. 
Migaraparivena.-- See Migara [4]. 
Migaramata.-- —A name of Visakha. See Migara [1]. 


Migaramatupasada.-- The name given to the monastery erected 
by Visakha Migaramata in the Pubbarama, to the east of 
Savatthi. It is said1 that, one day, when Visakha had gone to the 
monastery to hear the Dhamma and afterwards attend on the sick 
monks and novices,she left in the preaching hall her 
Mahalatapasadhana, and her servantgirl forgot to remove it (2). 
Later, on going to fetch it, she found that Ananda had put it away, 
and Visakha, being told of this, decided not to wear it again. She had 
it valued by goldsmiths, who declared that it was worth nine crores 
and one hundred thousand. She had the ornament put in a cart and 
sent round for sale. But there was none in Savatthi rich enough to 
buy it, and Visakha herself bought it back. With the money thus 
obtained she built the Migaramatupasada at the 
Budha's suggestion. The site for the pasada on the Pubbarama cost 
nine crores, the buildings costing another nine. While the huilding 
was being erected, the Buddha went on one of his journeys and, at 
Visakha’s request, Moggallana was left to supervise the work with 
five hundred other monks. Moggallana made use of his iddhi- 
powers in order to expedite and facilitate the work. The building 
had two floors with five hundred rooms in each, the whole 
structure being surmounted by a pinnacle of solid gold, capable of 
holding sixty water-pots. The work was completed in nine months, 
and the celebration of its dedication was held on the Buddha's 
return. These celebrations lasted for four months and costa further 
nine crores. On the last day, Visakha gave gifts of cloth to the monks, 
each novice receiving robes worth one thousand. The building was 
so richly equipped that one of Visakha's friends, wishing to spread 
a small carpet, worth one hundred thousand, wandered all over the 


building, but could find no place of which it was worthy. 
(1) DhA. i. 410 ff; SNA. ii. 502; UdA. 158; DA. iii. 860; SA. i. 116 etc. 
(2) This incident is referred to at Vin. iv. 161 f., as the cause of the institution 
of a Vinaya rule. 


Migara 4.-- Tướng của Vua Kassapa I. Ong có kiến tạo một parivena mang 
tên ông, một điện thờ Phật Abhiseka, và thiết lập lễ hội cúng dường 
vị Phật này (1). 
(1) Cv. xxxix. 6, 40. 


Migaranatta.-- Xem Salha. 
Migara parivena.-- Xem Migara [4]. 
Migaramata.-- Danh hiệu của Nữ dai thí chủ Visakha. Xem Migara [1]. 


Migaramatupasada.-- Lộc Tử Mẫu Giảng Đường do Bà Visakha 
Migaramata kiến tạo trong Pubbarama, bên phía Đông của 
Savatthi. Một hôm, đến tự viện để chăm sóc các ty khưu bị bệnh, Bà 
Visakha cởi trang sức quý giá Mahalatäpasadhana để trong điện va 
nữ tỳ quên đem về (2). Lúc đến lấy, biết Tôn giả Änanda đã cất, bà 
quyết định không dùng trang sức này nữa. Bà nhờ thợ kim hoàn 
đánh giá, 90 triệu một trăm ngàn đồng, rồi đem trang sức đi bán. 
Không ai ở Savatthi mua nổi, bà bèn mua lại trang sức của bà va 
dùng tiền kiến tạo Migaramatupasada, theo lời đề nghị của Phật. 
Khuôn viên xây cất trong Pubbarama trị giá 90 triệu va tự viện cũng 
90 triệu nữa. Trong lúc xây cất, Phật có du hành ngang qua và để lại 
Tôn giả Moggallana cùng 500 tỳ khưu trông coi công tác; Tôn giả 
dùng thần thông khiến việc kiến tạo trở nên nhanh chóng và dễ 
dàng hơn. 

Tự viện gồm hai từng, mỗi từng có 500 phòng. Bên trên có cột 
trụ bằng vàng ròng có thể chịu 60 ghè nước. Tự viện được hoàn tất 
trong chín tháng, khánh thành lúc Phật du hành trở về, và lễ hội kéo 
dài bốn tháng tốn 90 triệu. Vào ngày cuối của lễ hội, Bà Visakha cúng 
dường chư tỳ khưu và sadi mỗi vị một bộ y đáng giá một ngàn đồng. 
Tự viện được trang hoàng quá đầy đủ đến nổi một bạn của bà 
Visakha muốn cúng dường một tấm thảm nhỏ nhưng không tìm ra 
chỗ đặt. 

(1) DhA. i. 410 ff; SNA. ii. 502; UdA. 158; DA. iii. 860; SA. i. 116, etc. 

(2) Chuyện được kể trong Vin. iv. 161 f. như lý do dé Phật chế định một giới 

luật (Vinaya). 


Ananda found her weeping in disappointment, and suggested that 
it should be spread between the foot of the stairs and the spot 
where the monks washed their feet. 

During the last twenty years of his life, when the Buddha was living at 
Savatthi, he divided his time between the Anathapindlkarama 
at Jetavana and the Migaramatupasada, spending the day in one place 
and the night in the other and vice versa (3). 

It is, therefore, to be expected that numerous suttas were 
preached there; chief among these were the Aggañña, the 
Utthana, the Ariyapariyesana, and the Pasadakampana (4). It 
was at Migaramatupasada thatthe Vighasa Jataka (q.v.) was 
preached, and the Buddha gave permission for the Patimokkha to 


be recited in his absence (5). 
(3) SNA. i. 336. 
(4) See also S. i. 77, 190 (=Ud. vi. 2); iii. 100; v. 216, 222 f.; A. i. 193 f; ii. 183 f; 
iii. 344 f.; (cp Thag. vss. 689-704); iv. 204 f., 255, 265, 269; Ud. ii. 9; DhA. iv. 
142 f.; iv. 176. 
(5) Sp. i. 187. 


Migalopa.-- See the Migalopa Jataka. 


Migalopa Jataka (No. 381).-- The Bodhisatta was once born as a vulture, 
Aparannagijjha, and lived with his son, Migalopa, in 
Gijjhapabbata. Migalopa used to fly much higher than the others 
in spite of his father's warning, and he was, one day, dashed to 
pieces by the Verambha winds. 

The story was told in reference to an unruly monk who is 
identified with Migalopa (1). 
(1) J. iii. 255 f; cp. Gijjha Jataka (No. 427). 


Micchatta Vagga.-- The third chapter of the Magga Samyutta (1). 
(1) S. v. 17-23. 


Micchatta Sutta 1.-- Wrong views, etc., are perversion (micchatta) and 


their opposites perfection (sammatta) (1). 
(1) S. v.17. 


Micchatta Sutta 2.-- Perversion leads to failure (viradhana) and not to 


success (arddhana) because it encourages evil states (1). 
(1) A. v. 211 f. 


Micchā Sutta.-- Wrong views arise because of clinging to body, 


feelings, etc., because they are impermanent (1). 
(1) S. iii. 184. 


Dé an ủi bà, Tôn giả Ananda đề nghị ba đặt thảm giữa chân cầu 
thang và chỗ rửa chân của chư tỳ khưu. 

Trong suốt 20 năm sau cùng, Đức Phật luân phiên an trú giữa 
Anathapindikarama trong Jetavana và Migaramatupasada, 
những lúc Ngài sống tại Savatthi; Ngài nghỉ đêm bên này va trú ngày 
bên kia hay ngược lại (3). 

Tại Migaramatupasada, Phật có thuyết nhiều kinh: Aggañña, 
Utthana, Ariyapariyesana, Pasadakampana (4), Vighasa Jataka 
(q.v.), van van. Cting tai day, Ngai cho phép doc tung Patimokkha 
trong lúc Ngài vắng mặt (5). 

(3) SNA. i. 136. 

(4) Xem them S. i. 77, 190 (=Ud. vi. 2); iii. 100; v. 216, 222 f.; A. i. 193 f; ii. 183 

f; iii. 344 f; (cp. Thag. vs. 689-704); iv. 204 f., 255, 265, 269; Ud. ii. 9; DhA. 
iv. 142 £; iv. 176. 
(5) Sp. i. 187. 


Migalopa Jataka (No. 381).-- Chuyện Chim Thứu Migalopa. Bồ Tát sanh 
làm Chim thứu (kên kên) Aparanna sống với con là Migalopa trên 
núi Gijjhapabbata. Migalopa thường bay lên cao hơn các bạn, dầu 
đã được cha cảnh báo nguy hiễm. Một hôm nó bị gió Verambha 
đánh nát từng mảnh. 

Chuyện kể về một tỳ khưu bất tuân giới luật. Migalopa chỉ vị tỳ 
khưu ấy (1). 
(1) J. iii. 255 f.; cp. Gijjha Jataka (No. 427). 


Micchatta Vagga.-- Phẩm 3: Phẩm Ta Tánh, Magga Samyutta (1). 
(1) S. v. 17-23. 


Micchatta Sutta 1.-- Thế nào là ta tanh (micchatta)? Tức là tà tri kiến... ta 
định. Thế nào là chánh tanh (sammata)? Tức là chánh tri kiến... 
chánh định (1). 

(1) S. v. 17. 


Micchatta Sutta 2.-- Ta tanh đưa đến thất bại (riradhana) không thành 
công (ärādhanā), vì người có tà kiến có tà tư duy, người có tà tư duy 
có tà ngữ, ..., người có tà trí có tà giải thoát (1). 
(1) A. v. 211 f. 


Micchā Sutta.-- Tà kiến khởi lên do chấp năm thủ uẩn, ma năm thủ uẩn 
là vô thường (1). 
(1) S. iii. 184. 


Micchaditthi Sutta 1.-- Wrong view is abandoned by realizing that eye, 


objects, seeing, etc., are all impermanent (1). 
(1) S. iv. 147. 


Micchaditthi Sutta 2.-- See Makkhali Sutta. 


Mingala.-- One of the great fishes that live in the deep ocean (1). 
(1) J. v. 462. 


Miñjavatamsakiya Thera.-- An arahant.-- Thirtyone kappas ago 
he made offerings at the Bodhi-tree of Sikhi Buddha. Twenty-six 


kappas ago he was a king named Meghabbha (1). 
(1) Ap. i. 216 f. 


Mita.-- A stronghold in Ceylon, mentioned in the account of 


the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxx. 134. 


Mitacinti.-- A fish, see the Mitacinti Jataka. 


Mitacinti Jataka (No. 114).-- There were once three fishes— 
Bahucinti, Appacinti and Mitacinti—who, one day, left their 
haunts and came to where men dwelt. Mitacinti (the Bodhisatta) 
saw the danger and warned the others, but they would not listen 
and were caught in a net. Then Mitacinti splashed about and 
deceived the fishermen into thinking thatthe other two had 
escaped. They thereupon raised the net by one single corner and 
the other two escaped. 

The story was told in reference to two aged monks who spent 
the rainy season in the forest, wishing to go to the Buddha. But they 
constantly postponed their visit, and it was not till three months 
after the end of the rains that they finally arrived at Jetavana. The 


two monks are identified with the thoughtless fish (1). 
(1) J. i. 426-8. 


Mitta 1.-- A general of King Elara. He was governor ofa village (Khandaraji) 


in East Ceylon. Nandimitta was his nephew (1). 
(1) Mhv. xxxiii. 4 ff. 


Micchaditthi Sutta 1.-- Do biết và thấy mắt, sắc, nhãn thức, van van, là vô 
thường nên tà kiến được đoạn trừ (1). 
(1) S. iv. 147. 


Micchaditthi Sutta 2.-- Xem Makkhali Sutta. 


Mingala.-- Một kình ngư sống dưới biển sâu (1). 
(1) J. v. 462. 


Miñjavatamsakiya Thera.-- A-la-hán. Vào 31 kiếp trước, ông có cúng 
dường lên cây Bồ Đề của Phật SikkhI. Vào 26 kiếp trước ông làm 
vua dưới vương hiệu Meghabbha (1). 
(1) Ap. i. 216 f. 


Mitta.-- Cứ địa ở Sri Lanka, được đề cập trong nhiều chiến dịch của Vua 
Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxx. 134. 


Mitacinti.-- Con ca tén Nghi Vira trong Mitacinti Jataka. 


Mitacinti Jataka (No, 144).-- Chuyện Con Ca Nghĩ Vừa. Một thời, có ba 
con cá, Bahucinti (Nghĩ Nhiều), Appacinti (Nghĩ Ít) và Mitacinti 
(Nghĩ Vừa), lên cõi người. Mitacinti (Bồ Tát) cảnh giác các hiểm 
nguy, nhưng hai bạn không nghe nên bị sa lưới. Mitacinti búng 
nước, người thợ câu lầm tưởng cá vuột lưới rồi nên nắm một góc 
lưới kéo lên khiến hai bạn của Mitacinti thoát nạn. 

Chuyện kể về hai tỳ khưu trọng tuổi an cư trong rừng muốn đến 
yết kiến Phật. Nhưng hai vị cứ hoãn ngày ra đi hoài cho đến khi mùa 
mưa chấm dứt ba tháng sau đó mới đến được Jetavana. Bahucinti 
và Appacinti chỉ hai vị tỳ khưu này (1). 

(1) J. i. 426-8. 


Mitta 1.-- Tướng của Vua Elara, thôn trưởng của một làng (Khandaraji) 
ở miền Đông Sri Lanka. Nandimitta, Đại tướng quân của Vua 
Dutthagamani là cháu ông (1). 

(1) Mhv. xxxviii. 4 ff. 


Mitta 2.-- One of the ten sons of Mutasiva (1). 
(1) Dpv. xi. 7. 


Mitta 3.-- A general of Vijayabahu IV. He slew Vijayabahu and occupied 
the throne for a few days at Jambuddoni, but the 
Ariyan mercenaries refused him their allegiance, and their leader, 


Thakuraka, cut off his head as he sat on the throne (1). 
(1) Cv. xc. 2 ff. 


Mitta 4.-- A householder of Kosambi who later adopted Samavati (q.v.). 
(1) DhA. i. 189. 


Mitta 5.-- Acommon name (1). 
(1) Eg, J. iv. 478; VibhA. 138; MA. i. 454, etc. 


Mitta Sutta 1.-- On what constitutes a good friend in various 


circumstances (1). 
(1) S. i. 37. 


Mitta Sutta 2.-- A real friend is he who gives what is hard to give, does 


what is hard to do, and bears what is hard to bear (1). 
(1) A. i. 286. 


Mitta Sutta 3.-- Five qualities which make a man a bad friend (1). 
(1) A. iii. 171. 


Mitta Sutta 4.-- A monk who is a bad friend will never follow the course 
of training which leads to all destruction of lust and passion (1). 
(1) A. iii. 422. 


Mittaka.-- See Mittavindaka. 


Mittakali, Mittakalika TherI-- She came of a brahmin family 
of Kammasadamma and entered the Order after hearing the 
Buddha preach the Maha Satipatthana Sutta. For seven years she 
showed a craving for gifts and honours and was quarrelsome. But 
later she put forth effort and became an arahant (1). Some verses 


ascribed to her are found in the Therigatha (2). 
(1) ThigA. i. 89. (2) vs. 92-6. 


Mitta 2.-- Một trong mười con trai của Mustasiva (1). 
(1) Dpv. xi. 7. 


Mitta 3.-- Tướng của Vua Vijayabahu IV. Ông giết vua chiếm ngôi và tri 
vì tại Jamuddoni, nhưng bị Thakuraka, thủ lãnh của quân đánh 
thuê Ariyan, chặt đầu ngay trên ngai vài hôm sau đó vì ông không 
được sự ủng hộ của đám quân này (1). 

(1) Cv. xc. 2 ff. 


Mitta 4.-- Gia chủ ở Kosambi, cha nuôi của Samavati (q.v.) (1); về sau 
Samavati được phong làm một trong ba chánh hậu của Vua Udena. 
(1) DhA. i. 189. 


Mitta 5.-- Một tên thông thường (1). 
(1) E.g., J. iv. 478; VibhA. 138; MA. i. 454, etc. 


Mitta Sutta 1.-- Ai là ban trong những hoàn cảnh khác nhau? (1). 
(1) S. i. 37. 


Mitta Sutta 2.-- Người có ba đức tanh sau là ban dang được than cận: cho 
điều khó cho, làm điều khó làm, nhẫn điều khó nhẫn (1). 
(1) A. i. 286. 


Mitta Sutta 3.-- Thanh tựu năm pháp này, tỳ khưu không dang là người 
bạn: bảo làm việc đồng áng; ưa thích kiện tụng; chống đối các tỳ 
khưu lãnh đạo; sống đời sống không có mục đích, kéo dài đời sống 
như vậy; không có khả năng thỉnh thoảng trình bày, khích lệ, làm 
cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với một bài thuyết pháp (1). 


Mitta Sutta 4.-- Vị tỳ khưu là ác thân hữu sẽ không làm viên mãn hành trì 
pháp, không làm viên mãn hữu học pháp, không làm viên mãn các 
giới luật, sẽ không từ bỏ dục tham, sắc tham, hay vô sắc tham (1). 
(1) A. iii. 422. 


Mittaka.-- Xem Mittavindaka. 


Mittakali, Mittakalika TherI.-- Ba sanh ra trong một gia đình Ba-la- 
môn ở Kammasadamma, gia nhập Tang Doan sau khi nghe Phật 
thuyết Maha Satipatthana Sutta. Trong bảy năm bà luôn luôn 
mong cầu được vật thực và danh vọng và thường hay gây gổ. 
Nhưng sau đó bà tu tập tinh tấn và đắc quả A-la-hán (1). Trong 
Therigatha có kệ của bà (2). 

(1) ThagA. i. 89. (2) vs. 92-6. 


Mittagandhaka.-- The child of a decayed family of Savatthi. He sent a 
companion to offer marriage to a young girl of good family and 
the question was asked whether he had any friends. The answer 
being in the negative, he was asked to make some. This advice was 
taken, and he struck up a friendship with the four gate-keepers and, 
through them, with the town-warders, astrologers, nobles, 
commander-in-chief, viceroy, king, various monks and, finally, the 
Buddha himself. He therefore came to be known as Mittagandhaka 
("man of many friends”), The king showed him great favour and 
arranged for the celebration of his marriage. He received numerous 
presents from people in the highest circles, and on the seventh day 
the young married pair invited the Buddha and five hundred 
monks to a meal at their house. At the end of the meal the Buddha 
preached to them and they became sotdpannas (1). 

The Maha Ukkusa Jataka was preached in reference to them. 
(1) J. iv. 288 f. 


Mittavinda Jataka 1. (No. 82) (1). --This is evidently a 
fragmentary continuation of the story of Mittavinda, as given in 
the Catudvara Jataka (q.v.). 
(1) J. i. 363. 


Mittavinda Jataka 2. (No. 104) (1). --An additional fragment of 


the Catudvara Jataka. 
(1) J.i.413 f. 


Mittavinda Jataka 3. (No. 369) (1). --Evidently another 
fragmentary version of the Catudvara Jataka. 
(1) J. iii. 206 ff. 


Mittavindaka 1.-- A previous birth of Losaka Tissa. For his story see the 
Losaka Jataka. 


Mittavindaka 2.-- The son of a very rich merchant of Benares in the 
days of Kassapa Buddha. His parents were sotapannas, but 
he himself was an unbeliever. When his father died, Mittavindaka 
stopped all alms. His mother bribed him one full-moon day to 
keep the fast by promising him one thousand. He agreed to do 
this, and went to the monastery where he slept all night, and then, 
on his return to the house, refused to eat until he was given the 
money. Later, he wished to go on a trading voyage, and, when his 
mother tried to restrain him, he knocked her down. In mid-ocean 
the ship refused to move, and when lots were cast, the lot fell 
three times on Mittavindaka. 


Mittagandhaka.-- Chàng là một đứa con của một gia đình suy tan ở 
Savatthi. Chàng nhờ người đi cầu hôn dùm với một nha sang trọng. 
Nhà trai hỏi chàng có bạn bè không? Chàng đáp không và được 
khuyên nên tìm bạn trước đã (để giải quyết công việc cần lo liệu). 
Thoạt tiên chàng kết bạn với bốn người giữ cổng thành. Sau đó 
chàng dần dần kết bạn với những người giữ thành, những nhà thiên 
văn, nhiều người quý tộc trong triều; ngay cả vị tướng lãnh và phó 
vương, vua, tỳ khưu, va Phat. Do đó, chàng được biệt danh "Mitta- 
gandhaka" hay "Người kết giao nhiều bằng hữu”. Nhà vua dành cho 
chàng nhiều chức cao quyền trọng và đứng làm lễ thành hôn cho 
chàng, nên được rất nhiều quà cưới của giới cao sang quyền quý. Bảy 
hôm sau ngày cưới, đôi tân hôn thỉnh Phật và 500 tỳ khưu về nhà thọ 
trai. Phật nói lời tuỳ hỷ và hai gia chủ trẻ đắc quả Dự lưu (1). 

Maha Ukkusa Jataka được thuyết vì đôi tân hôn. 
(1) J. iv. 288 f. 


Mittavinda Jataka 1 (No. 82) (1).-- Chuyện Nam Tử Mittavinda. Một phan 
của câu chuyện Mittavinda được kể trong Catudvara Jataka (q.v.). 
(1) J. i. 363. 


Mittavinda Jataka 2 (No. 104) (1).-- Một phan của chuyện Mittavinda kể 
trong Catudvara Jataka (q.v.). 
(1) J. i. 413. 


Mittavinda Jataka 3 (No. 369) (1)).-- Một phần của chuyện Mittavinda 
kể trong Catudvara Jataka (q.v.). 
(1) J. iii. 206 ff. 


Mittavindaka 1.-- Tiền thân của Trưởng lão Losaka Tissa. Xem chuyện 
ông trong Losaka Jataka. 


Mittavindaka 2.-- Con của một thương gia rất giàu có ở Benares, dưới 
triều Phật Kassapa. Cha mẹ chàng là bậc Dự lưu nhưng chàng 
không có lòng tịnh tín đối với Phật nên khi cha chết ông bỏ hết lệ 
cúng dường. Để đưa con vô nẻo chánh, mẹ chàng hứa thưởng chàng 
một ngàn đồng nếu chàng thọ trai giới trong một ngày. Chàng đồng 
ý, đến tịnh xá ngủ suốt hôm ấy, trở về không chịu ăn cơm cho đến 
khi được cho tiền mới thôi. Về sau, chàng định đi buôn. Mẹ cản, 
chàng hất bà té. Thuyền ra khơi đứng yên giữa biển và khi được bốc 
thăm, cả ba lần thăm đều trúng Mittavindaka. 


He was, therefore, fastened to a raft and cast adrift. The raft was 
cast up onan island where lived four female spirits of the dead. 
They passed seven days in bliss and then seven in woe. He lived 
with them for the seven days of bliss, and when they departed to do 
their penance, he left them and came to several islands, one after 
the other, each one greater than the last in prosperity and in its 
number of women. He then went on the Ussada-niraya, which 
appeared to him as a most beautiful city. There he saw a man 
supporting on his head a wheel as sharp as a razor, but to 
Mittavindaka it appeared as a lotus bloom. He asked the man for it, 
and insisted on getting it in spite of the man's warning. No sooner 
had he taken the wheel on his head than he started suffering 
the torments of hell. At that time the Bodhisatta, born as a deva, 
was going round Ussada with his retinue. He saw Mittavindaka, 
who asked him the reason for his torture, and the Bodhisatta told 
him that it was the result of his greed and his wickedness to his 
mother. There would be no salvation for him till his sins were 
expiated (1). 

The story is given in the Catudvara Jataka (q.v.). 

Mittavindaka is an example of a person who behaved wrongly 


towards his mother (2). 
(1) J. iv. 1 ff; see also Losaka and the three Mittavinda Jatakas (Nos. 82, 
104, 369); cp. VibhA. 471; Avadanas in. 6 (36) and Dvy. 603 f. 
(2) AA. ii. 466. 


Mitta 1.-- Younger sister of Vijayabahu I. She married the Pandu king 
and had three sons, Manabharana, Kittisirimegha and 


Sirivallabha (1). 
(1) Cv. lix. 41; Ixi. 1; lxii. 1. 


Mitta 2.-- Daughter of Manabharana (1), her sister being 


Pabhavati. She married Manabharana, son of Sirivallabha (1). 
(1) Cv. lxii. 3; Ixiii. 6; Ixiv. 19. 


Mitta Sutta 1.-- Those whom one holds in affection one should admonish 


and establish in the satipatthanas (1). 
(1) S. v. 189. 


Mitta Sutta 2.-- The same as [1], with the four Ayrian Truths (1). 
(1) S. v. 434. 


Chang bi tha xuống biển trên chiếc bè để thuyền lên đường. Bè trôi 
vô đảo có cung thuỷ tinh của bốn ma nữ; ma nữ có thông lệ là được 
hưởng bảy ngày lạc thú và chịu bảy ngày đau khổ. Hưởng lạc xong, 
đến thời kỳ ma nữ phải chịu khổ, chàng không chờ được nên lấy bè 
ra đi. Đến một đảo khác, chàng gặp cung bằng bạc của tám ma nữ. 
Cứ thế, chàng gặp cung ngọc với 16 ma nữ; cung vàng với 32 ma nữ. 
Sau cùng chàng đến Địa ngục Ussada mà ngỡ là kinh thành tuyệt 
mỹ, muốn vô để làm vua. Bước vô, chàng thấy một tội nhân đội bánh 
xe dao mà chàng tưởng đội hoa sen nở. Chàng đến bảo tội nhân này 
trao bánh xe cho chàng; vừa đội bánh xe lên đầu, chàng bị hành hạ 
vô cùng đau đớn. Bấy giờ, có Bồ Tát và đoàn tuỳ tùng đang đi kinh 
lý địa ngục; Bồ Tát bảo chàng phải trả quả dục tham và bất hiếu, và 
chỉ thoát khỏi cực hình khi nào quả được trả xong (1). 

Chuyện được kể trong Caduvara Jataka (q.v.). 

Mittavindaka là một ví dụ của người bất hiếu với mẹ (2). 

(1) J. iv. 1 ff; xem thêm Losaka Jataka và các Mittavinda Jataka (No. 82, 104, 

369); cp. VibhA. 471; Avadanas iii. 6 (36) va Dvy. 603 f. 
(2) AA. ii. 466. 


Mitta 1.-- Bao muội của Vua Vijayabahu I, hoàng hậu của một vì Vua 
người Pandu và có ba vương tử là Manabharana, Kittisirimegha 
và Sirivallabha (1). 
(1) Cv. lix. 41; Ixi. 1; lxii. 1. 


Mitta 2.-- Công nương của Vua Manabharana [1] và là phu nhân của 
Manabharana, con của Sirivallabha (1). 
(1) Cv. lxii. 3; Ixiii. 6; lxiv. 19. 


Mitta Sutta 1.-- Những ai mà vi ty khưu có lòng lân mẫn, vị ấy phải khích 
lệ, hướng dẫn, an trú họ trong sự tu tập bốn niệm xứ (1). 
(1) S. v. 189. 


Mitta Sutta 2.-- Những ai mà vi ty khưu có lòng lân mẫn, vị ấy phải khích 


lệ, hướng dẫn, an trú họ trong sự tu tập Tứ Diệu Đế (1). 
(1) S. v. 434. 


Mittamitta Jataka 1. (No. 197).-- The Bodhisatta was once the leader of 
a band of ascetics, and one of these, disregarding the advice of 
the Bodhisatta, adopted a young elephant whose dam was dead. 
The elephant grew up and slew its master. 

The story was told in reference to a monk who took a piece of 
cloth belonging to his teacher and made with it a shoebag, feeling 
sure that his teacher would not mind. The latter, however, flew into 


a rage and struck him (1). 
(1) J. ii. 130 ff. 


Mittamitta Jataka 2. (No. 473).-- The Bodhisatta was once the 
minister of Brahmadatta, king of Benares. At that time the other 
ministers were slandering a certain courtier who was upright. The 
king consulted the Bodhisatta, who pointed out to him the marks of 
a friend as opposed to those of a foe. 

The story was told to the king of Kosala, who consulted the 


Buddha on a similar matter (1). 
(1) J. iv. 496 ff. 


Mittinna.-- The chief of the monks at Asokarama in Patallputta. 
He came with one hundred and sixty thousand monks to the 


Foundation Ceremony of the Maha Thupa (1). 
(1) Mhv. xxix. 36; Dpv. xix. 5. 


“Mittenamacca” Sutta 1.-- All intimate friends should be advised on and 


established in the four limbs of sotapatti (1). 
(1) S. v. 364. 


“Mittenamacca” Sutta 2.--It is impossible that a sotapanna should be 
born in hell, or as an animal or a peta. Therefore, all those dear 
to one should be advised on and established in the four limbs of 
sotapatti (1). 

(1) S. v. 365 


Mitamitta Jataka 1 (No. 197).-- Chuyện Bạn-Thù. Có một nhóm ẩn sĩ do Bồ 
Tát hướng dẫn. Một trong số ẩn sĩ này không nghe lời khuyên của Bồ 
Tát, đem con voi con mất mẹ về nuôi. Lớn lên, voi vật chết chủ. 
Chuyện kể về một tỳ khưu trẻ lấy miếng vải của giáo thọ sư may 
túi đựng dép, nghĩ rằng thầy mình sẽ không giận. Nhưng vị giáo thọ 
sư nổi nóng và đánh ông (1). 
(1)J. ii. 130 ff. 


Mittamitta Jataka 2 (No. 473).-- Chuyện Bạn-Thù. Một thời, Bồ Tát làm 
Đại thần Tế sư của Vua Brahmadatta trị vì Benares. Có một vị quan 
chánh trực bị triều thần vu cáo. Vị Tế sư tâu vua nhiều điểm để phận 
biệt bạn và thù. 

Chuyện kể về nhà vua trị vì Kosala yết kiến Phật về vấn đề tương tợ (1). 
(1) J. iv. 496 ff. 


Mittinna.-- Truong lão tru trì tịnh xá Asokarama trong Pataliputta. 
Ông đi cùng 160 ngàn tỳ khưu đến dự lễ đặt viên đá đầu tiên của 
Maha Thupa (1). 

(1) Mhv. xxix. 36; Dpv. xix. 5. 


“Mittenamacca” Sutta 1.-- Những ai ma vi tỳ khưu có long lân mẫn, 
những vị ấy cần phải được khuyến khích, áp đặt, an trú trong bốn 
Dự lưu phần (sotapatti) (1). 
(1) S. v. 364. 


“Mittenamaccä” Sutta 2.-- Không thé nào một vi Thánh đệ tử Dự Lưu 
(sotapanna) sanh vào dia ngục, hay các loài bàng sanh, hay các nga 
quỷ. Do đó, những ai mà vị tỳ khưu có lòng lân mẫn, những vị ấy cần 
phải được khuyến khích, áp đặt, an trú trong bốn Dự lưu phần 
(sotapatti) (1). 

(1) S. v. 365. 


Mithila.-- The capital of the Videha country. The city was very 
ancient, and, according to the Mahagovinda Sutta (1), was 
founded by Mahagovinda, steward of King Renu. It was also the 
capital of Makhadeva (2) andeighty-four thousand of his 
descendants, and of various other kings mentioned in the Jatakas— 
eq. Angati (vi. 220), Aritthajanaka (vi. 30), Nimi (iii. 378), 
Videha (ii. 39), Vedeha (vi. 330), Mahajanaka (vi. 30 f.), Sadhina 
(iv. 355), and Suruci (ii. 333). The size of the city is frequently given 
(3) as seven leagues in circumference, and the Mahajanaka Jataka 
(4) contains a description of it. There was a road leading from 
Campa to Mithila, a distance of sixty leagues (5). 

According to the Mahaummagga Jataka (6) there were four 
market towns at the four gates of Mithila, each being known by the 
name of Yavamajjhaka. The Buddha is mentioned as having 
stayed in Mithila and having preached there the Makhadeva Sutta 
(7) and the Brahmayu Sutta (8). It was also in Mithila that the 
Theri Vasetthi (9) first met the Buddha and entered the Order, 
after having heard him preach. After the Buddha's death, the 
Videhas of Mithila claimed a part of his relics and obtained them 
(10). In the time of Konagamana Buddha Mithila was the capital 
of King Pabbata, and the Buddha preached there on his visit to the 
city (11). Padumuttara Buddha preached his first sermon to his 
cousins, Devala and Sujata, in the park of Mithila (12), and later to 
King Ananda and his retinue in the same spot (13). 

Mithila is generally identified with Janakapura, a small town 
within the Nepal border, north of which the Mazaffarpur and 
Darbhanga districts meet (14). 

In the Indian Epics (15) Mithila is chiefly famous as the 
residence of King Janaka. 


(1) D. ii. 235. (2) M. ii. 72 f.; MT. 129; see also Dpv. iii. 9, 29, 35. 

(3) E.g, J. iii. 365. (4) J. vi. 46 f. (5) Ibid., 32. (6) Ibid., 330 f. 
(7) M. ii. 74. (8) Ibid, 133. (9) Thig. vs. 135; see also Dvy. p. 60. 
(10) Bu. xxviii. 11. (11) BuA. 215. (12) Bu. xi. 23; BuA. 159. 
(13) Ibid., 160. (14) CAGI., p. 718. (15) E.g., Ramayana i. 48. 


Mithiluyyana.-- A park in Mithila where Padumuttara Buddha 
preached his first sermon (1). 
(1) Bu. xi. 23; BuA. 159. 


Minelapupphiya.-- See Vinelapupphiya. 


Mithila.-- Kinh đô của vương quốc Videha. Theo Mahagovinda Sutta 
(1), kinh đô này do Bà-la-môn Mahagovinda lập. Đó cũng là kinh 
đô của Vua Makhadeva (2) cùng 84 ngàn hậu dué của ông và của 
nhiều vì vua khác nói trong các Jataka, như Angati (vi. 220), 
Aritthajanaka (vi. 30), Nimi (iii. 378). Videha (ii. 39), Vedeha (vi. 
330), Mahajanaka (vi. 30 f.), Sadhina (iv. 355), va Suruci (ii. 333). 
Kinh đô được nói là có chu vi dai bay lý và được mô ta trong 
Mahajanaka Jataka (4). Có con đường đi từ Campa đến Mithila dài 
60 lý (5). 

Theo Mahaummagga Jataka (6), có bốn làng ngoài bốn cửa 
thành của kinh đô Mithila; mỗi làng được gọi là Yavamajjhaka 
(cùng một tên). Phật có trú và thuyết Makhadeva Sutta (7) và 
Brahmayu Sutta (8) tai Mithila. Tai day, Trưởng lão ni Vasetthi 
(9) gặp Phat lan đầu tiên va gia nhập Tang Đoàn sau khi nghe Ngài 
thuyết pháp. Các Videha sống trong Mithila có được chia phần xá 
lợi của Phat (10). Vào thời Phật Konagamana, Mithila là kinh đô 
của Vua Pabbata, và Phật có du hành đến đây thuyết pháp (11). 
Phật Padumuttara chuyển pháp luân cho Devala va Sujata (12) và 
sau đó thuyết pháp cho Vua Ananda và tuỳ tùng (13) trong vườn 
Mithiluyyana của kinh đô này. 

Mithila được xác định là Janakapura, một thị trấn nhỏ ở biên 
thùy Nepal; trên phía Bắc của thị trấn này là giao điểm của hai tỉnh 
Mazaflarpur và Darbhanga (14). 

Trong sử thi Ấn Độ (15), Mithila được nhắc đến như trú xứ của 


Vua Janaka. 
(1) D. ii. 235. (2) M. ii. 72 f.; MT. 129; xem thêm Dpv. iii. 9, 29, 35. 
(3) E.g, J. iii. 365. (4) J. vi. 46 f. (5) Ibid., 32. (6) Ibid., 330 f. 
(7) M. ii. 74. (8) Ibid, 133. (9) Thig. vs. 135; xem thêm Dvy, p. 60. 
(10) Bu. xxviii. 11. (11) BuA. 215. (12) Bu. xi. 23; BuA. 159. 
(13) Ibid., 160. (14) CAGI., p. 718. (15) E.g., Ramayana i. 48. 


Mithiluyyana.-- Vườn trong kinh đô Mithila nơi Phat Padumuttara 
chuyển pháp luân (1). 
(1) Bu. xi. 23; BuA. 159. 


Minelapupphiya.-- Xem Vinelapupphiya. 


Milakkha-Tissa Thera.-- He was a hunter who lived near 
Gamendavala-vihara in Rohana. One day he caught an animal, 
which he killed and cooked, and then was filled with a great thirst. 
Looking for water, he came to the vihara. There he drank ten pots 
of water, but his thirst was still unquenched, and while he 
complained bitterly about the absence of water, Culapindapatika- 
Tissa Thera heard him and, looking about, saw plenty of water. He 
then knew that the man's evil kamma was asserting itself. The 
Elder poured water on to the man's hands, but it all dried up. The 
man, realizing his wickedness, was greatly alarmed, and went and 
set all the captive animals free and destroyed his traps. He then 
returned to the monastery and asked to be ordained. His request 
was granted, and the Elder gave him a formula for meditation. One 
day, while learning the Devaduta Sutta, Tissa wished to know 
how fierce were the fires of hell, and his teacher showed him how 
one spark of the fire could reduce to ashes a whole heap of wood. 
This induced Tissa to put forth even greater effort, and he spent all 
his time in meditation living sometimes in Cittalapabbata-vihara 
and sometimes in Gamendavala-vihara with a wet blanket round 
his head and his feet in water. Then, one day, he heard a novice 
recite the Arunavati Sutta, and he became an anagamin, attaining 
arahantship in due course (2). 

He is quoted as an example of one who strove hard to rid himself 


of sloth and torpor (1). 
(1) AA. i. 21 f; SA. ii. 199 f. (2) E.g, AA. i. 29; SNA. i. 236. 


Milakkha or Milakkhuka.-- The name given to the people of nonAriyan 


origin, the Mlecchas (1). Their language is called Milakkhabhasa. 
(1) Eg, D. iii. 264; A. i. 35, etc. 


Milanakkhetta.-- A locality near Pulatthipura, mentioned in the 


campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxx. 176. 


Milinda.-- King of Sagala. He was born in Kalasi in Alasanda. 
His discussions with the Buddhist Elder Nagasena are recorded in 
the Milindapanha. It is said there that the king embraced 
Buddhism (1). 

(1) For a discussion on the facts connected with Milinda, and his identification 


with the Baktrian king Menander, see questions of King Milinda, vol. i., 
introd. xviii ff. 


Milakkha-Tissa Thera.-- Ong làm tho săn sống gần tinh xá Gamendavala 
trong Rohana. Một hôm, ông săn được con mồi, giết lam thịt. Bay giờ 
ông cảm thấy khát nước lạ lùng, ông vô tỉnh xá uống mười bình nước 
nhưng vẫn chưa đã khát. Ông than phiền tịnh xá thiếu nước, trong 
lúc Trưởng lão Cũlapindapätika-Tissa thấy nước đầy lu. Biết ông 
đang bị nghiệp hành, Trưởng lão lấy nước đổ vô tay ông, nhưng nước 
khô liền. Nhận ra mình đanh hành ác nghiệp, người thợ săn thả hết 
thú bắt được và phá hết các bẫy đã đặt, trở vô tịnh xá, xin được xuất 
gia. Trưởng lão truyền giới cho ông và cho ông một đề tài thiền. Trong 
lúc quán chiếu Devadũta Sutta, Tissa phát nguyện muốn biết lửa dia 
ngục nóng cỡ nào, và Thầy ông chỉ cho ông thấy một tia lửa có thể 
biến đống củi thành tro. Hiểu, Tissa tỉnh tấn tu tập lúc tại 
Cittalapabbata-vihara lúc tại Gamendavala-vihara, với chiếc 
khăn ướt quấn trên đầu và chưn ngâm dưới nước. Một hôm, nghe 
một sadi tụng Arunavati Sutta, ông và đắc quả Bất Lai và sau đó dat 
sáu thắng trí của bậc A-la-hán (1). 

Ông được xem như ví dụ của người tu tập tinh tấn để đoạn diệt 
hôn trầm thuy miên (2). 
(1) AA. i. 21 f; SA. ii. 199 f. (2) E.g, AA. i. 29; SNA. i. 236. 


Milakkha hay Milakkhuka.-- Tên để gọi những người dan không thuộc 
tộc Ariya, các Mleccha (1); họ có ngôn ngữ gọi là Milakkhabhasa. 
(1) Eg. D. iii. 264; A. i. 35, etc. 


Milanakkhetta.-- Dia danh gần Pulatthipura, được đề cập trong nhiều 
chiến dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxx. 176. 


Milinda.-- Vua tri vì Sagala. Ông sanh tại Kalasi ở Alasanda. Cuộc dam 
đạo của ông và Trưởng lão Nagasena được ghi lại trong 
Milindapañha. Được biết nhà vua theo đạo Phật (1). 

(1) Về chuyện của Milinda và sự xác định ông với Vua Menander, xem Questions 

of King Milinda, vol. 1, introd. xviii ff. 

* Ong người gốc Hy Lạp, là một viên đại tướng lừng danh, vô dich, theo đoàn 
quân viễn chỉnh xâm lăng Ấn Độ. Sau khi đã đặt nền thống trị trên một đế 
quốc rộng lớn, viên thủ lĩnh bị giặc giết, ông lên kế vị làm vua, đóng đô tại 
Sagala. [Theo H.T. Giới Nghiêm, 2003, (nd.)] 


Milindapafiha.-- Records the conversation between Milinda 
and Nagasena. It is believed (1) that the book was compiled later 
than the time of the conversation and that many of the recorded 
conversations are spurious. There is a Sinhalese translation to it, 
which is called the Saddharmddasaya, written in the eighteenth 


century by a monk (2) named Sumangala. 
(1) For a discussion see Questions of King Milinda, vol. i. xxv f. (2) P.L.C. 274. 


Missakauyyana.-- A park in Ceylon, laid out by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxix. 7. 


Missakapabbata.-- A mountain near Anuradhapura, the 
present Mihintale. It was while hunting the elk on this mountain 
that Devanampiyatissa met Mahinda who had come with his 
companions to convert the Island to Buddhism. It was on Silakuta, 
the northern peak of the mountain, that Mahinda alighted after his 
journey through the air from India, while the conversation between 
him and the king took place in Ambatthala, the small tableland 
below the peak (1). The mountain latercame to be called 
Cetiyagiri (q.v.) (2). 

(1) Mhv. xiii. 14, 20; xiv. 2; Dpv. xii. 28, 37 ff. (2) Mhv. xvii. 23; Dpv. xiv. 56. 


Missakavana.-- A park in TaVatimsa (1). It is generally mentioned together 


with Nandana, Pharusaka and Cittalatavana (2). 
(1) J. vi. 278; Dvy. 194, 195; Mtu. ii. 451 
(2) E.g, Sp. i. 164; VibhA 439; Vsm. 425. 


Missaka.-- A class of devas present at the preaching of the 


Mahasamaya Sutta (1). 
(1) D. ii. 260. 


Missakesi.-- A nymph (accharä), a heavenly musician of Sakka (1). 
(1) Vv. ii. 1; iv. 12; VvA. 93, 96, 211; see also p. 372 f. 


Missa.-- A name for Alambusa (q.v.). The scholast explains (1) that itis a 


generic name for women—"purise kilesamissanena missanato." 
(1) J. v. 153. 


Mihiranabibbila.-- A village in Ceylon, mentioned in the account of the 


campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxii. 232, 271. 


Milindapañha.-- Mi Tiên Van Dao. Ghi lại cuộc dam dao giữa Vua Milinda 
và Trưởng lão Nagasena. Có thể (1) cuộc đàm đạo được ghi lại sau 
nên có nhiều điều không đích thực (spurious). Bản tiếng Sri Lanka, 
tựa là Saddharmddasaya, được một tỳ khưu Sumangala (3) dịch 
vào thế kỷ 18. 

(1) Xem Questions of King Milanda, vol. i. xxv f. (2) P.L.C. 274. 


Missakapabbata.-- Vườn hoa ở Tích Lan do Vua Parakkamabahu I 
thiết thế (1). 
(1) Cv. lxxix. 7. 


Missakapabbata.-- Núi gần Anuradhapura, núi Mihintale hiện nay. Vua 
Devanampiyatissa gặp Trưởng lão Mahinda trên núi này. Bấy giờ 
nhà vua đi săn còn Trưởng lão đi hoằng pháp. Trưởng lão từ Ấn Độ 
qua Sri Lanka bằng cách du hành trên không trung và hạ xuống xứ 
đảo nơi đỉnh Bắc, Silakitta, của Missakapabbata. Hai vị đàm dao 
trên một bình nguyên nhỏ, Ambatthala, dưới đỉnh núi (1). Về sau, 
núi được đặt tên là Cetagiri (q.v.) (2). 

(1) Mhv. xiii. 14, 20; xiv. 2; Dpv. xii. 28, 37 ff. (2) Mhv. xvii. 23; Dpv. xiv. 56. 


Missakavana.-- Vườn trên cõi Tavatimsa (1), thường được kể chung 
với các vườn Nandana, Pharusaka và Cittalatavana (2). 
(1) J. vi. 278; Dvy. 194, 195; Mtu. ii. 451. 
(2) E.g, Sp. i. 164; VibhA. 439; Vsm. 425. 


Missaka.-- Một hạng chư Thiên có mặt trong lúc Phật thuyết 
Mahasamaya Sutta (1). 
(1) D. ii. 260. 


Missakesi.-- Tiên nữ (acchara) nhac công của Thiên chủ Sakka (1). 
(1) Vv. ii. 1; iv. 12; VvA. 93, 96, 211; xem thêm p. 372 f. 


Missa.-- Tên của Thiên nữ Alambũsä (q.v.). Luận giải rằng (1) đó là tên 
chung của nữ nhân-- “purise kilesamissanema missanato.” 
(1) J. v. 153. 


Mihiranabibbila.-- Làng ở Sri Lanka, được dé cập trong nhiều chiến dich 


của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxii. 232, 271. 


Milhaka Sutta.--A monk who prides himself on the fact that he gets great 
gains is like a dung-beetle who boasts that he is stuffed with dung 
(1). v.L Pilhaka. 
(1) S. ii. 228. 


Milhabhaya Thera.-- An Elder who never lay down ona bed to sleep. The 
people, seeing this, made for him a seat with a back support and a 
hand support on either side (1). 
(1) Vsm. 79. 


Mukkhamattadipani, also called Nyasa. A commentary on 
the Kaccayanayoga by Vimalabuddhi, a monk of Ceylon 
according to some, of Pagan according to others. There is a tika on 


the work, also ascribed to a Vimalabuddhi Thera (1). 
(1) Gv. 60, 70; Bode, op. cit, 21. 


Mukhamattasara.-- A Pali grammatical work by Sagara or 
Gunasa- gara of Pagan, written at the request of King Kyocva's 


preceptor. There is a tika on it ascribed to Sagara (1). 
(1) Sas. 76; Gv. 63, 67, 73; Bode, op. cit, 25. 


Mukheluvana.-- A grove in Kajangala. It was there that the 
Buddha preached the Indriyabhavana Sutta (1). The Commentary 


explains (2) that the grove consisted of mukhelu-trees. 
(1) M. iii. 298. (2) MA. ii. 1028. 


Mucala.-- A legendary king, descendant of Mahasammata (1). He 


was son of Upacaraka (2). 
(1) Mhv. ii. 3; Dpv. iii. 6. (2) MT. 125; Mtu. i. 348. 


Mucalinda 1.-- A legendary king, descended from Mahasammata (1). 
(1) Mhv. ii. 3; Dpv. iii. 6; Mtu. i. 348. 


Mucalinda 2.-- A tree near the Ajapalanigrodha in Uruvela. 
The Buddha spent there the third week after the Enlightenment. 
There was a great shower of rain, and the Naga-king, Mucalinda, 
of the tree, sheltered the Buddha by winding his coils seven times 
round the Buddha's body and holding his hood over the Buddha's 
head (1). The Udana Commentary (2) adds that the space provided 
by the Naga's coils was as large as the floor-space of the 


Lohapasada and that the Naga king lived in a pond near the tree. 
(1) Vin. i. 3; J. i. 80; BuA. 8, 241; Ud. ii. 1; Mtu. in. 300, 302; DhSA. 35. 
(2) 100 f.; see also MA. i. 385. 


Milhaka Sutta.-- Trùng Phan. Vị ty khưu khoe khoang mình được lợi đắc 
đầy đủ không khác nào như con trùng ăn phân, đầy những phân, 
tràn ngập những phân (1). v.l. Pilhaka. 

(1) S. ii. 228. 


Milhabhaya Thera.-- Vị Trưởng lão không bao giờ nằm xuống để ngủ. 
Ông được tín đồ đóng cho cái ghế có lưng và tay dựa (1). 
(1) Vsm. 79. 


Mukkhamattadiipani, còn gọi là Nyäsa.-- Chú giải về Kaccayanayoga 
do Vimalabuddhi soạn; Vimalabuddhi có thể là một tỳ khưu Sri 
Lanka mà cũng có thể là một người Pagan. Có một sớ giải về Chú 
giải này nói là của một Trưởng lão mang tên Vimalabuddhi (1). 

(1) Gv. 60, 70; Bode, op. cit., p. 21. 


Mukhamattarara.-- Ban luận văn phạm Pali của Sagara hay 
Gunasägara soạn theo yêu cầu của giáo thọ sư của Vua Kyocva. Có 
một Sớ giải của Chú giải này của Sagara (1). 
(1) Sas., p. 76; Gv. 63, 67, 73; Bode, op. cit., p. 25. 


Mukheluvana.-- Vườn cây ở Kajangala, noi Phật thuyết 
Indriyabhavana Sutta (1). Chú giải nói rằng (2) vườn trồng cây 
mukkhelu. 

(1) M. iii. 298. (2) MA. ii. 1028. 


Mucala.-- Nhà vua huyền thoại, hậu dué của Vua Mahasammata (1) Ong 


là vương tử của Vua Upacaraka (2). 
(1) Mhv. ii. 3; Dpv. iii. 6. (2) MT. 125; Mtu. ¡. 348. 


Mucalinda 1.-- Nhà vua huyền thoại, hậu duệ của Vua Mahäsammata (1). 
(1) Mhv. ii. 3; Dpv. iii. 6; Mtu. i. 348. 


Mucalinda 2.-- Cội cây gần Ajapalanigrodha trong Uruvelä, noi Phật 
ngự ba tuần sau khi giác ngộ. Bấy giờ có mưa lớn và Xà vương 
Mucalinda quấn minh bảy vòng để lam sàng toa cho Phat và phùng 
mang làm lọng che Ngài (1). Chú giải Udãna (2) nói rằng chỗ Xà 
vương quấn mình rộng như từng dưới của Điện Lohapäsäda và Xà 
vương sống trong hồ gần cội cây. 

(1) Vin. i. 3; J. i. 80; BuA. 8, 241; Ud. iii. 1; Mtu. iii. 300, 302; DhSA. 35. 
(2) 100f.; xem thém MA. i. 385. 


Mucalinda 3.-- A king of long ago. He is mentioned (1) in a list of those 
who, in spite of having given great gifts, could not penetrate beyond 
the realms of sense. He is, perhaps, identical with Mucalinda (1), 


and probably also with Mujalinda (q.v.). 
(1) J. vi. 99. 


Mucalinda 4.-- A lake in Himava, north of Nalicapabbata. 
Vessantara and his family passed it on their way to Vankagiri, 
which was near by (1).It seems also to have been called 


Sumucaiinda (2). Mucalinda is one of the great lakes of Himava (3). 
(1) J. vi. 518, 519, there is a description of it at J. vi. 534 and again at 539. 
(2) Eg, J. vi. 582. (3) D. i. 164. 


Mucalinda 5.-- One of the chief Yakkhas to be invoked by the Buddha's 


followers in time of need (1). 
(1) D. iii. 205. 


Mucalinda 6.-- A mountain (1). 
(1) Ap. ii. 536 (verse 86). 


Mucalinda Vagga.-- The second chapter of the Udana. 


Mucelapattana.-- Perhaps a place in Ceylon, where Voharika- 
Tissa instituted alms (1). The MT (2), however, says that 
Mucelapattana was a metal boat in which various gifts were kept 


for distribution among the monks. 
(1) Mhv. xxxvi. 30. (2) p. 661 f. 


Mucela-vihara.-- A monastery in Tissavaddhamanaka, in the 
eastern province of Ceylon. It was built by King Vasabha (1). 
(1) Mhv. xxxv. 84; MT. 652. 


Mucelupatthana.-- A building in Anuradhapura, where gifts 
were regularly distributed to the monks (1). 
(1) Mhv. xxxiv. 65; MT. 633. 


Mujalinda.-- A king of Benares, who went to heaven as a reward for his 


great sacrifices (1). 
(1) J. vi. 202; cp. Mucalinda [3]. 


Mucalinda 3.-- Một nhà vua của thuở xa xưa có tên trong danh sách 
những người bố thí rất rộng rãi nhưng vẫn không qua khỏi ngưởng 
cửa của dục giới. Ông có thể là Mucalinda [1], hay Mujalinda (¢.v.). 

(1) J. vi. 99. 


Mucalinda 4.-- Hồ trên Hy Mã Lạp Sơn, nằm trên phía Bắc của 
Nalicapabbata. Đại sĩ Vessantara và gia đình đi ngang qua núi này 
trên đường đến núi Vahkagiri gần đó (1). Núi có thể còn được gọi 
là Sumucalinda (2). Mucalinda một trong các hồ lớn trên Hy Mã 
Lạp Sơn (3). 

(1) J. vi. 518, 519; được mô tả trong J. vi. 534 và 539. 
(2) Eg, J. vi. 582. (3) D. i. 164. 


Mucalinda 5.-- Một trong số Chúa Dạ-xoa (Yakkha) mà Phật tử thường 
van vái lúc hữu sự (1). 
(1) D. iii. 205. 


Mucalinda 6.-- Ngon nui (1). 
(1) Ap. ii. 536 (vs. 86). 


Mucalinda Vagga.-- Phẩm 2 của Udana. 


Mucelapattana.-- Sanh đường mà Vua Voharika-Tissa dùng để bố thí 
vật thực (1). MT. (2) lại nói rằng đó là chiếc thuyền sắt chứa vật 
thực dành để cúng dường cho chư tỳ khưu. 

(1) Mhv. xxxvi. 30. (2) p. 661 f. 


Mucela-vihara.-- Tinh xa trong Tissavadddhamanaka, bén Dong cua 


dao Sri Lanka, do Vua Vasabha kién tao (1). 
(1) Mhv. xxxv. 84; MT. 652. 


Mucelupatthäna.-- Sành đường dùng để làm nơi bố thí vật thực cho chư 
tỳ khưu trong Anuradhapura (1). 
(1) Mhv. xxxiv. 65; MT. 623. 


Mujalinda.-- Nhà vua trị vì Baranasi đi về Trời nhờ công đức bố thí to lớn 


của ông (1). 
(1) J. vi. 202; cp. Mucalinda [3]. 


Mufijakesi.-- One of the two horses of King Udena; it was capable of 


travelling one hundred leagues a day (1). 
(1) DhA. i. 196. 


Mutasiva.-- King of Ceylon, senior contemporary of Asoka. He was the 
son of Pandukabhaya and Suvannapali, and reigned for sixty 
years (307-247 B.c.). Among his works was the laying out of the 
Mahameghavana. He had ten sons and two daughters (1), and was 
succeeded by his second son, Devanampiyatissa (2). The 
Dipavamsa (3) says that thesixth year of Asoka's reign 
corresponded with the fortyeighth of Mutasiva's. Mutasiva was 
crowned in the fourteenth year of Candagutta's reign and was still 
alive when the Third Council was held, when Mahinda was 
entrusted with the conversion of Ceylon; but Mahinda waited for 


the death of Mutasiva before carrying out his mission (4). 
(1) For their names see Dpv. xi. 5 and xvii. 25 £, also MT. 425: Abhaya, 
Tissa (Devanampiyatissa), Naga (Mahanaga), Uttiya, Mattabhava, Mitta, 
Siva (Maha sīva), Asela, Tissa, (Suratissa), Kira, Anula and SIvali. 
(2) Mhv. xi. 1 ff; xiii. 2. (3) v. 82; but see xi. 13. (4) Mhv. xi. 12. 


Mutthasati Sutta 1.-- A woman who is muddle-headed is born 
in purgatory (1). 
(1) S. iv. 242. 


Mutthasati Sutta 2.-- Five disadvantages to one who falls 


asleep forgetfully, without self-possession (1). 
(1) A. iii. 251. 


Mutthika.-- A wrestler employed by Kamsa to destroy the 
Andhakavenhudasaputta. He was, however, killed by Baladeva 
and reborn as a Yakkha in Kalamattiya Forest. There, later, he ate 


up Baladeva “like a radish-bulb”(1). 
(1) J. iv. 81 f., 88. 


Mutthipupphiya Thera.-- An arahan In the time of 
Padumuttara Buddha he was a garland-maker, named 
Sudassana, and offered the Buddha a handful of jasminef-lowers. 
Thirty-six kappas ago he became king sixteen times under the 
name of Devuttara (1). He ¡is  evidentlyidentical with 
Añjanavaniya (2). 

(1) Ap. i. 142. (2) ThagA. i. 128. 


MuñjakesI.-- Một trong hai con ngựa của Vua Udena, có thể chạy trăm lý 
mỗi ngày (1). 
(1) DhA. i. 196. 


Mutasiva.-- Vua Sri Lanka (307-247 B.C.). Ong là Thái tử của Vua 
Pandukabhaya va Hoàng hậu Suvannapali. Ông có mười vương 
tử và hai công chúa (1) và được nối nghiệp bởi vương tử thứ hai là 
Devanampiyatissa (2). Mahameghavana do ông thiết kế. 
Dipavamsa (3) nói rằng ông đồng thời với Vua Asoka nhưng lớn 
tuổi hơn; năm thứ 48 của triều đại ông là năm thứ 6 của triều đại 
Vua Asoka. Ông lên ngôi vào năm thứ 14 của triều đại Vua 
Candagutta và còn tại thế lúc Đại hội Kết tập III diễn tiến. Lúc 
Trưởng lão Mahinda được cử sang Sri Lanka hoằng pháp, Trưởng 
lão chờ cho Vua Mutasiva băng ha và Vua Devanampiyatissa lên 
ngôi Trưởng lão mới sang (4). 

(1) Xem danh tanh trong Dpv. xi. 5 và xvii 25 f; và MT. 425: Abbaya, Tissa 
(Devanampiyatissa), Naga (Mahanaga), Uttiya, Mattabhaya, Mitta, 
Siva (Mahasiva), Asela, Tissa, (Suratissa), Kira, Anula, và Sivall. 

(2) Mhv. xi. 1 ff.; xiii. 2. (3) v. 82; nhung xem xi. 13. (4) Mhv. xi. 12. 


Mutthasati Sutta 1.-- Day đủ năm pháp này--bất tin, vô tam, vô quý, dan 
độn, ác tuệ--người đàn bà, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào 
cõi địa ngục (1). 
(1) S. iv. 242. [có năm kinh mang số 242 (nd)]. 


Mutthasati Sutta 2.-- Năm bất lợi của vị tỳ khưu có tâm không phấn chấn, 
không an trú, không quyết định (1). 
(1) A. iii. 251. 


Mutthika.-- Chàng lực sĩ đô vật mà Vua Kamsa dùng để chiến đấu với các 
anh em của nhóm Andhakavenhudäsaputta. Chàng bị Baladeva 
giết và sanh là Dạ-xoa sống trong rừng Kalamattiya. Tại rừng này, 


ay 


về sau Da-xoa ăn thịt Baladeva như “ăn cu cải” (1). 
(1) J. iv. 81 f, 88. 


Mutthipupphiya Thera.-- A-la-hán. Vào thoi Phat Padumuttara, ông 
lam thợ kết vòng hoa tên Sudassana, có cúng dường Phat nắm hoa 
lai. Vào 36 kiếp trước ông làm vua 16 lần dưới vương hiệu 
Devuttara (1). Ông là Trưởng lão Añjanavaniya (2). 

(1) Ap. i. 142. (2) ThagA. i. 128. 


Mutthipujaka Thera.-- An arahant. In the time of Sumedha 
Buddha, while the Buddha was practising austerities, he gave him 
a handful of girinela-flowers. Twenty-three kappas ago he was a 


king named Sunela (1). 
(1) Ap. i. 201. 


Munayadha.-- A Damila chief, ally of Kulasekhara (1). 
(1) Cv. lxxvi. 146; lxxvii. 40. 


Munika.-- A pig; see the Munika Jataka. 


Munika Jataka (No. 30).-- The Bodhisatta was once an ox, 
called Mahalohita, in a householder's family, where his brother 
Cullalohita and he did all the work. When their master's daughter 
was about to be married, a pig, named Munika, was brought and 
fattened on all kinds of luxuries. Cullalohita protested to his 
brother, but the latter warned him of Munika's fate. And soon after 
Munika was killed and eaten. 

The origin of the story is the same as that of the Culla- 
Naradakassapa Jataka. The passion-tost monk was Munika, and 


Ananda the younger ox (1). 
(1) J. i. 196 ff. 


Munda.-- A king of Magadha, great-grandson of Ajatasattu and son of 
Anuruddha. He slew his father and came to the throne, but, in 
turn, he was slain by his son Nagadasaka (1). 

It is probably this same king who is referred to in the 
Anguttara Nikaya (2). His wife Bhadda died, and Munda gave 
himself up to complete despair and mummified the queen's body. 
The king's Treasurer, Piyaka, consulted the Elder Narada who 
lived at Kukkutarama in Pataliputta and persuaded him to visit 


the king. Narada preached to him, and his sorrow vanished. 
(1) Mhv. iv. 2 ff; DA. i. 153; Dvy. 369. (2) iii. 57 ff. 


Mundaka.-- Name of a tribe, mentioned in a nominal list (1). 
(1) Ap. ii. 359. 


Mundaganga.-- A village in Ceylon, near Maliyaunna-vihara. It was the 
residence of Saliya, in his previous birth as artisan (1). 
(1) MT. 605. 
Mundanigama.-- A village on the slopes of the Vindhya Mountains. It was 
the residence of a lay devotee named Mahamunda (1). 
(1) DhA. iv. 128. 
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Mutthipujaka Thera.-- A-la-hán. Vào thoi Phật Sumedha, ông có dâng 
lên Ngài nắm hoa girinela lúc Ngài tu khổ hạnh. Vào 23 kiếp trước 
ông làm vua dưới vương hiệu Sunela (1). 
(1) Ap. i. 201. 


Munayadha.-- Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, nhà vua 
trị vì miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 146; lxxvii. 40. 


Munika.-- Con heo trong Munika Jataka. 


Munika Jataka (No. 30).-- Chuyện Con Heo Munika. Bồ Tát sanh lam con 
bò Mahalohita sống chung với bò em là Cullalohita trong nhà một 
gia chủ. Trong nhà này, mọi công việc nặng nhọc đều do hai anh em 
bò làm hết. Một hôm, có con heo Munika được nhà trai đem đến 
biếu để lo tiệc cưới cho cô con gái của gia chủ. Heo được nuôi ăn 
tươm tất. Bò em phân bì. Bò anh bảo em chớ ham được nuôi thúc 
như vậy. Không bao lâu sau heo Munika bị làm thịt đãi khách. 

Nhân duyên chuyện này giống chuyện Culla-Naradakassapa. 
Munika chỉ tỳ khưu bị tham dục chi phối; bò em chỉ Tôn giả Ananda (1). 
(1) J. i. 196 ff. 


Munda.-- Vua trị vi Magadha. Ông là con cháu cố của Vua Ajatasattu và 
là con của Anuruddha. Vì ngôi báu, ông giết cha và con ông, 
Nagadasaka, giết ông (1). 

Có lẽ đó là chính cùng vị vua này được nhắc đến trong Anguttara 
Nikaya (2). Hoàng hậu Bhadda băng hà, và Munda đã bỏ việc triều 
chính để ngày đêm ôm ấp xác của Hoàng hậu vì sầu muộn. Nhà vua 
được vị Chủ ngân khố Piyaka yết kiến Tôn giả Narada sống tại 
Kukkutarama trong Pataliputta và thuyết phục tôn giả viếng 
thăm nhà vua. Tôn giả thuyết pháp và nhà vua hết sầu muộn (1) 

(1) Mhv. iv. 2 ff; DA. i. 153; Dvy. 369. (2) iii. 57 ff. 


Mundaka.-- Tên của một bộ tộc được chánh thức liệt kê trong danh sách (1). 
(1) Ap. ii. 359. 


Mundaganga.-- Lang gần tịnh xá Maliyaunna ở Sri Lanka. Trong một tiền 
kiếp, Trưởng lão Saliya sống bằng nghề thủ công trong làng này (1). 

(1) MT. 605. 
Mundanigama.-- Làng trên triền của núi Vindhyä, trú quán của Cư sĩ 


Mahamunda (1). 
(1) DhA. iv. 128. 
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Mundannanankonda.-- A place in South India, mentioned in the account 


of the campaigns of Lankapura (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 212. 


Mundaraja Vagga.-- The fifth chapter of the Paficaka Nipata of 
the Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. iii. 45-62. 


Mundikaputta.-- See Mandikaputta. 


Mundikkara.-- A place in South India, mentioned in the account of the 
campaigns of Lankapura (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 208, 211, 267, 270. 


Mundiya.-- See Mandissa. 


Mutiyangana.-- A cetiya in Ceylon, erected, according to tradition, by 
Devanampiyatissa (1), on a spot consecrated by the Buddha on 
his third visit to Ceylon (2). It was restored by Jetthatissa. It is, 
perhaps, the monastery attached to this cetiya that is mentioned in 
the Majjhima Commentary (3) as Mutingana. Maliyadeva Thera 
preached there the Cha-Cakka Sutta and sixty monks became 


arahants. 
(1) Codrington, op. cit, 28. (2) Sp. i. 89. (3) MA. ii. 1024. 


Mutta 1.-- A Theri. She belonged to an eminent brahmin family 
of Savatthi and, in her twentieth year, renounced the world under 
Pajapati Gotami. One day, as she meditated after her return from 
the alms round, the Buddha appeared before her in a ray of glory 
and exhorted her in a verse. Not long after she became an arahant. 
In the past, she had seen Vipassi Buddha walking along the street 
and, gladdened by the sight, had rushed out and thrown herself at 
his feet (1). She is evidently identical with Sankamanatta of the 
Apadana (2). 

(1) Thig. vs. 2; ThigA. 8 f. (2) Ap. ii. 514. 


Mutta Theri 2.-- She was the daughter of Oghataka, a poor brahmin of 
Kosala, and was given in marriage to a hunch-backed 
brahmin. Unwilling to live with him, she persuaded him to allow 
her to join the Order, where she soon became an arahant. 

In the time of Padumuttara Buddha, she showed the Buddha 


great honour when he visited her city (1). 
(1) Thig. vs. 11; ThigA 14 f. 


Mundannananankonda.-- Địa danh dưới miền Nam An Độ, được đề cập 
trong nhiều chiến dịch của Tướng Lañkäpura (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 212. 


Mundaraja Vagga.-- Phẩm 5: Phẩm Vua Munda, Chương Năm Pháp, 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. iii. 45-62. 


Mundikaputta.-- Xem Mandikaputta. 


Mundikkara.-- Địa danh dưới miền Nam An Độ, được đề cập trong nhiều 
chiến dịch của Tướng Lankapura (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 208, 211, 267, 270. 


Mundiya.-- Xem Mandissa. 


Mutiyangana.-- Tịnh xá do Vua Devanampiyatissa (1) kiến tao tại thánh 
địa nơi Phật đến trong chuyến du hành thứ ba sang Sri Lanka (2). 
Tịnh xá được trùng tu bởi Vua Jetthatissa. Có thể đó là tịnh xá 
Mutingana nối liền với tịnh xá này được đề cập trong Chú giải về 
Majjhima (3). 
(1) Codrington, op. cit, 28. (2) Sp. i. 89. (3) MA. ii. 1024. 


Mutta 1.-- Trưởng lão ni. Bà sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn quyền 
quý ở Sävatthi. Năm lên 20, bà xuất thế dưới sự dìu dắt của Dì mẫu 
Pajapati GotamI. Một hôm, bà toa thiền sau khi khất thực và thọ 
trai, Phật phóng hào quang và xuất hiện nói kệ khích lệ bà. Không 
bao lâu sau bà đắc quả A-la-hán. Trong một tiền kiếp, thấy Phật 
Vipassi đi trên đường, bà hoan hy nên chạy ra sup lay đảnh lễ Ngài 
(1). Bà là Trưởng lão ni Sankamanatta nói trong Apadana (2). 

(1) Thig. vs. 2; ThigA. 8 f. (2) Ap. ii. 514. 


Mutta 2.-- Trưởng lão ni. Bà là ái nữ của Bà-la-môn nghèo Oghataka ở 
Kosala, được gả cho một Bà-la-môn lưng gù. Bà xin chồng để gia 
nhập Tăng đoàn và không bao lâu sau đắc quả A-la-hán. 

Vào thời Phật Padumuttara, bà vinh danh Phật lúc Ngài viếng 
thị trấn trú xứ của bà (1). 
(1) Thig. vs. 11; ThigA. 14 f. 


Mutta 3.-- An eminent upasika, mentioned in a list of such (1). 
(1) A. iv. 347; AA. ii. 791. 


Muttakara.-- A locality on the sea coast of Ceylon (1). 
(1) Cv. lxx. 63; see. Cv. Trs. i. 292, n. 3. 


Muttapabbata.-- A village in Ceylon, given by Kittisirirajasiha for 


the maintenance of festivals (1). 
(1) Cv. c. 43. 


Mutti Sutta.-- The Buddha teaches release and the path thereto (1). 
(1) S. iv. 372. 


Muttima.-- The Pali name for Martaban in Burma (1). 
(1) Bode, op. cit., 33. 


Muttoiamba.-- Probably the name of a pasada repaired by Dappula (1). 
(1) Cv. xlv. 56; see Cv. Trs. i. 94, n. 4. 


Mudita Thera.-- He belonged to a commoner's family in Kosala, 
and when, for some reason, his clan fell into disfavour with the 
king, Mudita ran away into the forest and came across the dwelling 
of an arahant. The latter, noting Mudita's terror, comforted and 
ordained him at his request. Mudita practised insight, and refused 
to leave his cell till he had attained arahantship. 

In the time of Vipassi Buddha he was a householder and gave 
the Buddha a bed (1). He is identified with Maficadayaka (wrongly 


called Sajjhadayaka) of the Apadana (2). 
(1) Thag. vs. 311-14; ThagA. i. 401 f. (2) Ap. i. 284 f. 


Mudita.-- Daughter of Cadakumara, son of Vasavatti (1). 
(1) J. vi. 134. 


Mudita Sutta.-- The idea of joy, if cultivated, leads to great bliss (1). 
(1) S. v. 131 


Muduka.-- A celebrated musician or, perhaps, a divine musical 


instrument (1). 
(1) Vv. ii. 1; VvA. 94, 211; see also p. 372. 


Mutta 3.-- Nữ cư sĩ ưu việt được liệt kê trong danh sách (1). 
(1) A. iv. 347; AA. ii. 791. 


Muttakara.-- Dia danh trên bờ biển Sri Lanka (1). 
(1) Cv. lxx. 63; xem Cv. Trs. i. 292, n. 3. 


Muttapabbata.-- Làng ở Sri Lanka do Vua Kittisirirajastha cúng dường 
để tổ chức lễ hội (1). 
(1) Cv. c. 43. 


Mutti Sutta.-- Phật thuyết về sự đến bờ bên kia và con đường đưa đến 
bờ bên kia (1). 
(1) S. iv. 372. 


Muttima.-- Tên Pali của Martaban ở Myanmar (1). 
(1) Bode, op. cit., p. 33. 


Muttolamba.-- Có thể là tên của pdsdda do Vua Dappula trùng tu (1). 
(1) Cv. xlv. 56; xem Cv. Trs. i. 94, n. 4. 


Mudita Thera.-- Trưởng lão sanh trong một gia đình dân giả ở Kosala. 
Không biết vì sao tộc ông bị triều đình ghét bỏ. Mudita trốn vô rừng, 
gặp vị A-la-hán và được truyền giới. Ông tu tập thiền định và quyết 
tâm không rời cốc nếu không đắc quả A-la-hán. 

Vào thời Phat Vipassi ông làm gia chủ và có cúng dường Phật 
chiếc giường (1). 
Ông là Trưởng lão Mañcadäyaka (doc sai là Sajjhadayaka) nói 
trong Apadana (2). 
(1) Thag. vs 311-14; ThagA. i. 401 f. (2) Ap. i. 248 f. 


Mudita.-- Ái nữ của Phó vương Cadakumara, cháu nội của Vua Vasavatti (1). 
(1) J. vi. 134. 


Mudita Sutta.-- Hy tưởng được tu tập, được làm cho sung mãn đưa đến 
lạc trú (1). 


(1) S. v. 131. 


Muduka.-- Nhạc công hay nhạc cụ trên Thiên giới (1). 
(1) Vv. ii. 1; VvA. 94, 211; xem thêm p. 372. 


Mudupani Jataka (No. 262).-- The Bodhisatta was once king of 
Benares and had a daughter whom he was anxious to marry to his 
nephew; later, however, he changed his mind. But the young 
people loved each other, and the prince bribed the princess's 
nurse to help her to escape. The nurse, while combing the girl's 
hair, indicated, by scratching her head with the comb, that the 
prince was in love with her. The princess then taught her a stanza 
to be repeated to the prince: “A soft hand, a well-trained elephant 
and a black rain-cloud will give you what you want." The prince 
understood, and, one night in the dark fortnight, when his 
preparations were complete, a heavy shower of rain fell as 
he waited outside the princess's window, accompanied by a page 
boy seated on the king's elephant. The princess slept in the same 
room as the king, and realizing that the prince was there, she told 
the king that she wished to bathe in the rain. The king led her to 
the window and bade her step outside on to the balcony while he 
held her hand. As she bathed she held out the other hand to the 
prince, who removed the bangles from it and placed them on the 
page's arm. Then, lifting the boy, he placed him beside her. The 
princess took his hand and placed it inher father's, who 
thereupon let go of her other arm. This process was repeated, and, 
in the darkness, the king took the page inside thinking it was his 
daughter and put him to sleep while the lovers escaped. When the 
king discovered the plot, he was convinced of the futility of 
trying to guard women and forgave the lovers. 

The story was related to amonk who became a backslider owing 
to a woman's wiles. The monk became a sotapanna (1). 
(1) J. ii. 323-7. 


Muduiakkhana Jataka (No. 66).-- The Bodhisatta was once an 
ascetic, named Mudulakkhana, of great spiritual attainments, 
living in the Himalaya. On one occasion he came to Benares where 
the king, pleased with his demeanour, invited him to the palace and 
persuaded him to live in the royal park. Sixteen years passed, and 
the king, leaving the city to quell a borderrising, left his wife in the 
care of the ascetic. The next day the ascetic visited the palace, and 
having seen the queen, fell instantly in love with her, losing all his 
iddhi-powers. When the kingreturned he found the ascetic 
disconsolate, and, on learning the reason, agreed to give him the 
queen. But he secretly asked the queen, whose name was 
Mudulakkhana, to think of some device by which she might save 
the ascetic’s holiness. 


Mudupani Jataka (No. 262).-- Chuyện Ban Tay Mềm Mai. Một thời, Bồ 
Tát làm vua tri vi Varanasi. Ong có ý định ga công chúa cho cháu 
mình mà ông đang nuôi dưỡng trong hoàng cung. Khi hai trẻ lớn 
khôn, ông đổi ý và đưa cháu ra ngoài để hai trẻ phải xa nhau. Đã yêu, 
chàng tìm cách với bà nhũ mẫu của công chúa để đưa nàng ra ngoài 
gặp chàng. Bà nhũ mẫu đọc bài kệ học được của công chúa cho 
chàng nghe. Chàng thi hành kế theo lời kệ: đợi đêm mưa đến, ngồi 
trên lưng voi được huấn luyện bình thản, đi với người hầu trẻ có 
bàn tay mềm mại, đến trước cửa sổ của phòng công chúa ngủ trong 
hoàng cung. Vì muốn giữ công chúa, nhà vua không lúc nào rời nàng, 
cả trong lúc ngủ. Đêm ấy, công chúa xin cha tắm mưa. Nàng ra sân 
thượng tắm trong lúc nhà vua nắm giữ tay nàng. Nàng thế tay mình 
bằng tay mềm mai của người hầu để vua cha nắm lấy, va ra đi với 
chàng. Sau đó nhà vua đỡ người hầu vô ngỡ là công chúa. Sáng ra 
ông biết được âm mưu và than rằng dầu có nắm tay cũng không giữ 
được nữ nhân. 

Chuyện kể về một tỳ khưu thối thất tỉnh tấn. Phật dạy vị tỳ khưu 
ấy rằng không thể nào canh giữ nữ nhân khỏi chạy theo dục vọng 
của họ. Vị Tỳ khưu đắc quả Dự lưu, sotãpanna (1). 

(1)J.ii. 323-7. 


Mudulakkhana Jataka (No. 66).-- Chuyện Hoàng Hậu Mudulakkhana. 
Bồ Tát sanh làm Ẩn sĩ Mudulakkhana tu thiền trên Hy Mã Lạp Sơn 
(Himalaya), đạt được các thắng tri và các thiền chứng. Một hôm, 
ông xuống núi lấy muối và giấm. Hoan hỷ với ông, nhà vua mời ông 
về trú trong ngự uyển. Mười sáu năm qua. Ngày nọ, nhà vua ra biên 
cương đẹp loan và uy thác cho Hoàng hậu Mudulakkhana cúng 
dường Ẩn sĩ. Hôm sau, Ẩn sĩ vô cung, gặp Hoàng hậu, khời tâm say 
đắm, và mất hết thần thông. Lúc trở về, nhà vua đến thăm Ẩn sĩ và 
được An sï tâu rang mình đã bi dục tham trói buộc. Nhà vua lập mưu 


với Hoàng hậu Mudulakkhanä để cứu một vị ẩn sĩ thanh tịnh. 


Together the ascetic and the queen left the palace and went to a 
house which the king had given them and which was generally used 
as a jakes. The queen made the ascetic clean the house and fetch 
water and do one hundred other things. The ascetic then realized 
his folly and hastened back to the king, surrendering the queen. 

The story was related to a young man of rich family belonging 
to Savatthi, who became a monk and practised meditation. One 
day, while going for alms, he saw a beautiful woman and was seized 
with desire. He thereupon gave up his practices, and was brought 
before the Buddha, who told him this story, at the conclusion of 
which he became an arahant. 

Ananda was the king and Uppalavanna the queen (1). 

(1) J. i. 302-6. 


Mudulakkhana.-- Queen of Brahmadata. See the 
Mudulakkhana Jataka, above. 


Mudusitala.—Thirty-seven kappas ago there were seven kings of 
this name, previous births of Aramadayaka Thera (1). 
(1) Ap. i. 251. 


Muddhaphalanapañha-- The name given to the questions 
formulated by Bavari (q.v.) and given to his disciples to be put to 
the Buddha. The questions were so named evidently because they 
were suggested by the curse uttered upon Bavari by the brahmin, 
whose request for money he had to refuse (1). 

(1) AA. i. 183. 


Munaru.-- A tank restored by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxviii. 48. 


Munali.-- The Bodhisatta born as a gamester (dhutta). He abused 
a Pacceka Buddha, named Surabhi, and this was why when he 
became Buddha he was insulted by Sundarika (1). 

(1) Ap. i. 299; UdA. 264. 


Muni Sutta.-- The twelfth sutta of the Sutta Nipata (1). It defines 
the muni as one who lives the homeless life, free of encumbrances, 
devoid of strife and covetousness, firm, selfrestrained, thoughtful, 
and delighting in meditation. He has overcome all obstacles and 
knows all things. He is as different from a householder as a peacock 
from a fast-flying swan. According to the Commentary (2) the sutta 
is a composite onemade up of stanzas preached on various 
occasions; thus, the first four verses had reference to a mother and 
a son who joined the Order, met frequently, and, owing to their 
affection for each other, fell into sin (3). 

(1) SN., pp. 35-8. (2) SNA. i. 254 f. (3) Cp. Matuputtika Sutta. 
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Ong được vua ban cho Hoàng hậu va ra đi đến nha cũng của vua 
ban. Nhà ấy là một nhà tắm củ tồi tàn được cất cho khách qua đường 
sử dụng trước đây. Hoàng hậu không chịu bước vô nhà và bắt Ẩn sĩ 
phải don dep trước đã. Vị Ẩn sĩ phải làm cả trăm việc mà vẫn chưa 
xong. Hiểu ra, vị Ẩn sĩ trở về cung và xin được giao trả Hoàng hậu. 

Chuyện kể về một thiện gia nam tử ở Savatthi xuất gia tu tap 
thiền định. Một hôm, ông đi khất thực bị dục tham chi phối vì ngắm 
nhìn một nữ nhân. Ông được đưa đến Phật; Ngài thuyết kinh và ông 
đắc quả A-la-hán. 

Nhận diện tiền thân: nhà vua chỉ Tôn giả Änanda; hoàng hậu chỉ 
Trưởng lão ni Uppalavanna (1). 

(1)].1. 302-6. 


Mudulakkhana.- Hoàng hậu của Vua Brahmadatta. Xem 
Mudulakkhana Jataka, ở trên. 


Mudusitala.-- Vào 37 kiếp trước có bảy nhà vua trị vì dưới vương hiệu 
Mudusitala; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Aramadayaka (1). 
(1) Ap. i. 251. 


Muddhaphä]añapañha.-- Lời vấn Bà-la-môn khổ hạnh Bavari (q.v.) 
dạy đệ tử ông đến hỏi Phật. Lời được gọi như vậy [muddha=đầu; 
phalana=ché ra; pañha=câu hỏi (nd.)] vì được rap khuôn theo 
lời một Ba-la-m6n nguyén rủa Bavari lúc ông không được 
Bavari cho tiền (1). 

(1) AA. i. 183. 


Munaru.-- Hồ nước do Vua Parakkamabahu I trùng tu (1). 
(1) Cv. lxviii. 48. 


Munali.-- Bồ Tát sanh làm người đánh bac (dhutta), có lần nguyên rua 
Phật Độc Giác Surabhi; do vậy, Ngài bị Sundarika phi bang lúc 
thành Phật (1). 

(1) Ap. i. 299; UdA. 264. 


Muni Sutta.-- Kinh Tập, Sutta Nipäta, số 12: Kinh Vị Ẩn Sĩ (1). Kinh mô tả 
vị Ẩn sĩ (Muni) như người không nhà, thoát khỏi mọi phiền toái, 
không tranh luận, không khao khát, chiến thắng toàn diện, định tĩnh, 
thích thiền định, trì chánh niệm, giải thoát các trói buộc, tự chế ngự, 
rõ biết thế gian. Sánh với gia chủ, ông như thiên nga sánh với chim 
công. Chú giải (2) nói rằng kinh là một tập hợp kệ được thuyết trong 
nhiều nhân duyên khác nhau. Vần kệ bốn câu đầu tiên nói về hai mẹ 
con xuất gia gặp nhau thường xuyên nên phạm tội loạn luân (3). 

(1) SN., pp. 35-8. (2) SNA. i. 254 f. (3) Cp. Matuputtika Sutta. 


The fifth was in reference to Upaka's attainment of anagamiphala; 
the sixth to Khadiravaniya Revata; the seventh was preached to 
Suddhodanato explain why the Buddha had renounced his 
luxuries. The ninth was in reference to Ciñca's attempt to malign 
the Buddha; the tenth was preached to the daughter of a Savatthi 
setthi. Seeing a weaver's spindle and reflecting on it, she realized 
the crookedness of beings and was disgusted with the worldly life. 
The Buddha, reading her thoughts, appeared before her in a ray of 
light and preached to her. The eleventh was preached to the seven-- 
year-old daughter of a weaver of Alavi, who became a sotãäpanna 
and died soon after (4). The twelfth was preached to the brahmin 
Paficaggadayaka; and the thirteenth was in reference toa 
treasurer of Savatthi who joined the Order and left it three 
times; on the fourth time of joining he became an arahant. The 
fourteenth was in reference to the Buddha's cousin Nanda, who 
was being teased by the monks even after he had attained 
arahantship. The last was in defence of a monk for whom a hunter 
conceived a friendship, providing him with alms; the monk was a 
forest-dweller, and men blamed him saying that he told the hunter 
of the animals’ haunts. 
(4) See DhA. iii. 170 ff. 


Mundrannaddhana.-- A place in South India mentioned in the account of 
the campaigns of Lankapura (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 296. 
Muraja.-- An inhabitant of Rammavati. He was a previous birth 
of Bodhi-upatthayaka Thera (1). 
(1) Ap. i. 194. 
Muluttagama.-- A village in Rohana, mentioned in the account of 
the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxv. 6. 


Muvarayara.-- A Damila chief, ally of Kulasekhara (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 140, 216. 


Musa Vagga.-- The first section of the Pacittiya of the Vinaya Pitaka. 


Musa Sutta.-- A man guilty of lying is born in purgatory (1). 
(1) A. ii. 83. 
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Kệ thứ 5 nói về Upaka đắc quả Bat Lai (andgamiphala); kệ thứ 6 về 
Khadiravaniya; kệ 7 thuyết cho Suddhodana biết tại sao Phật từ bỏ 
moi xa hoa. Kệ thứ 9 về Cifica vu không Phật; kệ thứ 10 về ái nữ của 
một gia chủ ở Savatthi thấy sự không chon that của con người đời 
nên ngán ngẩm và xuất gia. Biết được tâm tư của ái nữ, Phật xuất hiện 
trước mặt bằng hòa quang và thuyết pháp cho cô ta. Kệ thứ 11 thuyết 
cho con gái của một thợ dệt ở Alavi đắc quả Dự lưu (sotãpanna) và 
chết ngay sau đó (4); kệ thứ 12 thuyết cho Ba-la-mén 
Paficaggadayaka; kệ thứ 13 về một chủ ngân khố ở Sävatthi vào ra 
Tăng Đoàn ba lần, lần thứ tư ông trở vô và đắc quả A-la-hán; kệ thứ 
14 về Nanda bị trêu chọc dẫu đã thành A-la-hán; kệ cuối về một tỳ 
khưu sống trong rừng, làm bạn với người thợ săn, được thợ săn cúng 
dường, bị người đời trách đã nói người thợ săn bị thú vật ám ảnh. 
(4) Xem DhA. iii. 170 ff. 


Mundrannaddhana.-- Dia danh dưới miền Nam An Độ, được đề cập 
trong nhiều chiến dịch của Tướng Lañkäpura (1). 
(1) Cv. lxxvi. 296. 


Muraja.-- Một thường dân ở Rammavati, tiền thân của Trưởng lão 
Bodhi-upatthayaka (1), 
(1) Ap. i. 194. 


Muluttagama.-- Lang trong xứ Rohana, được đề cập trong nhiều chiến 
dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxv. 6. 


Muvarayara.-- Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, nhà vua 
trị vì miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 140, 216. 


Musa Vagga.-- Phẩm đầu tiên của Pacitiya, Vinaya Pitaka. 
Musa Sutta.-- Người nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm 
tương xứng bị rơi vào địa ngục (1). 
(1) A. ii. 83. 
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Musavada Sutta.-- Few are they that abstain from lying, many they that 
do not (1). 
(1) S. v. 469. 


Musila.-- See Musila. 


Muhunnaruggama.-- A village which formed a stronghold of the Colas in 
the time of Vijayabahu I (1). 
(1) Cv. lviii. 42. 


Mugapakkha.-- Another name for Temiyakumara, son of the king 
of Kasi. See the Mugapakkha Jataka. 


Mugapakkha Jataka (No. 538).-- Also called Temiya Jataka. Candädevi, 
wife of the king of Kasi, had, to her great grief, no son. 
Sakka's throne was heated by her piety, and he persuaded the 
Bodhisatta, then in Tavatimsa, to be born as her son. The Bodhisatta 
reluctantly agreed. Great were the rejoicings over his birth. He was 
called Temiya because on the day of his birth there was a great 
shower throughout the kingdom and he was born wet. When he was 
one month old, he was brought to the king, and, as he lay in his lap, 
he heard grievous sentences passed on some robbers brought before 
the king. Later, as he lay in bed, Temiya recollected his past births 
and remembered how he had once reigned for twenty years as king 
of Benares, and, as a result, had suffered in Ussada-niraya for 
twenty thousand years. Anguish seized him at the thought of having 
to be king once more, but the goddess of his parasol, who had once 
been his mother, consoled him by advising him to pretend to be 
dumb and incapable of any action. He took this advice, and for 
sixteen years the king and queen, in consultation with the 
ministers and others, tried every conceivable means of breaking his 
resolve, knowing him to be normal in body. But all their attempts 
failed, and at last he was put in a chariot and sent with the royal 
charioteer, Sunanda, to the charnel-ground, where he was to be 
clubbed to death and buried. At the queen's urgent request, 
however, Temiya was appointed to rule over Kasi for one week 
before being put to death, but the enjoyment of royal power did not 
weaken his resolve. The charioteer, under the influence of Sakka, 
took Temiya to what he considered to be the charnel-ground and 
there, while Sunanda was digging the grave, Temiya stole up behind 
him and confided to him his purpose and his resolve to lead the 
ascetic life. Sunanda was so impressed by Temiya's words that 
he immediately wished to become an ascetic himself, but Temiya 
desired him to inform his parents of what had happened. 
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Musavada Sutta.-- Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói láo, và nhiều hơn 
là các chúng sanh không từ bỏ nói dối (1). 
(1) S. v. 469. 


Musila.-- Xem Musila. 


Muhunnaruggama.-- Lang dùng như căn cứ địa của quan Cola dưới trào 
Vua Vijayabahu I (1). 
(1) Cv. lviii. 42. 


Migapakkha.-- Một tên khác của Temiyakumara, vương tử của Vua trị 
vì Kasi. Xem Mũgapakkha Jãtaka. 


Mugapakkha Jataka (No. 538).-- Còn được gọi là Temiya Jataka. 
Chuyện Vương Tử Qué Cam. Hoàng hậu Candadevi của xứ Kasi 
làm công đức rất chuyên cần. Một hôm bà cầu tự. Thiên chủ 
Sakka khuyên Bồ Tát xuống thế làm con Hoàng hậu. Vô cùng 
hoan hy, nhà vua đặt tên Thái tử là Temiya, vì hôm Thái tử ra 
đời trời mưa to trên toàn vương quốc và Thái tử bị ướt đẫm. Lúc 
lên một tháng tuổi, Thái tử được đưa vô triều với vua cha và 
chàng được nghe vua cha xử tội bốn tên cướp. Chàng kinh hãi 
nghĩ thầm vì làm vua mà vua cha phải mang lấy ác nghiệp. Hôm 
sau, nằm trên giường che lọng trắng, chàng hồi tưởng các kiếp 
trước và thời làm vua trị vì Baranasi trong 20 năm gây nhiều ác 
nghiệp khiến bi doa địa ngục Ussada 20 ngàn năm. Chàng lo sợ 
mình phải làm vua lần nữa. Bấy giờ, nữ thần trong lọng (mẹ 
chàng trong tiền kiếp xa xưa) an ủi chàng và khuyên chàng giả 
què, câm và điếc. Trong suốt 16 năm nhà vua và quần thần tìm 
cách thử Temiya vì biết chàng không có dị tật. Thất vọng, nhà vua 
truyền lệnh cho Quản xa Sunanda đem chôn chàng ngoài nghĩa 
địa. Tuy nhiên, theo sự khẩn cầu hoàng hậu, Temiya được bổ 
nhiệm cai tri Kasi trong một tuần trước khi bị xử tử, nhưng việc 
tận hưởng quyền lực triều chính không làm suy yếu quyết tâm 
của chàng. Dưới sự thuyết phục của Sakka, người đánh xe ngựa 
đã đưa Temiya đến một nơi mà chàng xem là nghĩa địa và ở đó, 
trong khi Sunanda đang đào mộ, Temiya lén đi đến phía sau 
Sunanda và tâm sự với anh ta về mục đích và quyết tâm sống đời 
ẩn sĩ. Sunanda bị ấn tượng bởi những lời nói của thái tử Temiya 
đến nỗi anh cũng ngay lập tức mong muốn mình trở thành vị ẩn 
sĩ, nhưng Temiya lại muốn anh thông báo cho phụ vương và mẫu 
hậu của mình về những gi đã xảy ra. 


When the king and queen heard Sunanda's news, they went with all 
their retinue to Temiya's hermitage and there, after hearing 
Temiya preach, they all became ascetics. The inhabitants of the 
three kingdoms adjacent to Benares followed their example, and 
great was the number of ascetics. Sakkaand Vissakamma 
provided shelter for them. The crowds who thus flocked together 
were called the Mugapakkha-samagama. With the death of 
Malayamahadeva Thera (q.v.) came the end of those who 
participated in this great collection of ascetics. 

Temiyas parents are identified with the parents of the 
Buddha, Sunanda with Sariputta, and the goddess of the parasol 
with Uppalavanna. The story was told in reference to the 
Buddha's Renunciation (1). It is often referred to (2) as giving an 
example of the Bodhisatta's great determination. The Dhammika 


Sutta (q.v.) mentions Mugapakkha in a list of teachers of old. 
(1) J. vi. 1-30; the story of Temiya is also given in Temiyacariya in Cyp. iii. 6. 
(2) E.g., BuA. 51. 


Mugasenapati-vihara.-- A monastery in Ceylon built by Aggabodhi I. 


who gave for its maintenance the village of Lajjaka (1). 
(1) Cv. xlii. 22. 


Mula.-- A minister of King Vattagamani. He built the Mulavokasa- 
vihara (1). 
(1) Mhv. xxxix. 89; Dpv. xix. 18, 19. 


Mula Sutta 1.-- When a man is overcome by gains and flattery, the root 


of good kamma is extirpated in him (1). 
(1) S. ii. 240. 


Mula Sutta 2.-- See Mulaka Sutta. 


Mulaka Sutta.-- The Buddha tells the monks that, should they 
be questioned by followers of other religions, they should answer 
that all things have desire (chanda) as their root. They originate in 
attention, they are caused by contact, their confluence is feeling, 
concentration is their chief state—of all things, emancipation is the 
most precious (1). 

(1) A. v. 106 f.=A. iv. 338, where it is called Mila Sutta. 


Mulakadeva.-- See Alakadeva. 


Khi phu vwong va mau hau nghe tin Sunanda, ho tim dén am that 
của Dai si Temiya với mục đích rước Thái tử về. Sau khi nghe Dai sĩ 
thuyết pháp, tất cả đều xuất gia làm ẩn sĩ. Dân chúng trong ba vương 
quốc cạnh Kasi noi gương theo bước chân của Đại sĩ Temiya khiến 
số ẩn sĩ lên cao ngất. Thiên chủ Sakka truyền Thiên tử kiến trúc 
Vissakamma cất am thất cho mọi người, và hội chúng ẩn sĩ được 
gọi là Mugapakka-samagama. Sau khi Trưởng lão 
Malayamahadeva (q.v.) nhập diệt, đạo tràng chấm dứt theo. 

Nhận diện tiền thân: phụ vương mẫu hậu của Temiya chỉ Vua 
Suddhodana và Hoàng hậu; Sunanda chỉ Tôn giả Sariputta; thần 
long trang chỉ Trưởng lão ni Uppalavanna. Chuyện kể về sự Đại 
Xuất thé của Bồ Tát (1). Đây là một ví dụ của sự tinh cần của Bồ Tát 
(2). Dhammika Sutta (q.v.) (3) liệt kê Mũgapakkha trong danh 
sách các vị Thầy của thuở xưa. 

(1) J. vi. 1-30; chuyện của Temiya được kể trong Temiyacariyä (Cyp. iii. 6). 

(2) Eg, BuA. 51. (3) A. iii. 366 ff. (nd.) 


Mũgapakkha-vihära.-- Tinh xá ở Sri Lanka do Vua Aggabodhi I kiến tao; 
nhà vua có cúng dường tịnh xá làng Lajjaka (1). 
(1) Cv. xlii. 22. 


Mila.-- Dai than của Vua Vattagamani; tịnh xá Mũlavokäsa do ông kiến 
tạo (1). 
(1) Mhv. xxxix. 89; Dpv. xix. 18, 19. 


Mila Sutta 1.-- Bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị xâm 
chiếm, thiện căn bị cắt đứt (1). 
(1) S. ii. 240. 


Mula Sutta 2.-- Xem Mulaka Sutta. 


Mũlaka Sutta.-- Phật dạy chư tỳ khưu: nếu được các du sĩ ngoại đạo 
(Phật) hỏi tất cả pháp lấy gì làm căn bản, lấy gì làm sanh khởi, lấy gì 
làm tập khởi, lấy gì làm chỗ quy tụ, lấy gì làm thượng thủ, lấy gì làm 
tăng thượng, lấy gì làm tối thượng, lấy gì làm lõi cây, lấy gì làm chỗ 
thể nhập, lấy gì làm cứu cánh, thì hãy trả lời rằng tất cả pháp lấy dục 
làm căn bản, lấy tác ý làm sanh khởi, lấy xúc làm tập khởi, lấy thọ 
làm chỗ quy tụ, lấy định làm thượng thủ, lấy niệm làm tăng thượng, 
lấy tuệ làm tối thượng, lấy giải thoát làm lõi cây, lấy bất tử làm chỗ 
thể nhập, lấy Niết Bàn làm cứu cánh (1). 

(1) S. ii. 240. 


Mulakadeva.-- Xem Alakadeva. 


Mulatika.-- A sub-Commentary on the Abhidhamma Pitaka written by 
Ananda Thera of Ceylon (1). It was so called because it was the 
firstof the tikas (2). The anutikad on this is called the 
Linatthavannana (3). 

(1) Gv. 60, 69; Svd. 1217. (2) Sas. 33. (3) Gv. 60. 


Muladeva.-- A robber, mentioned as having great power (1). 
(1) MA. ii. 688; DA. i. 89. 


Mulanagasenapati-vihara.-- A monastery in Ceylon round 


which Voharakatissa built a wall (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 35. 


Mulapariyaya Jataka (No. 245).-- The Bodhisatta was once a 
brahmin teacher of great fame. Among his pupils were five hundred 
brahmins, versed in the three Vedas, who thought they knew as 
much as their teacher. The Bodhisatta, aware of this, gave them a 
riddle to solve: "Time consumes all, even itself, but who can 
consume the allconsumer?" For a whole week they tried to find a 
solution and then owned defeat. The Bodhisatta rebuked them, 
saying that they had holes in their ears but no wisdom. Their pride 
was quelled, and from that rime they honoured their teacher. 

The story was told in reference to some monks to whom the 
Mulapariyäya Sutta was preached. The disciples are the same in 


both cases (1). 
(1) J. ii. 259-262. 


Mulapariyäya Sutta.-- The first sutta of the Majjhima Nikaya. It was 
preached in the Subhagavana in Ukkattha, and is claimed as 
striking the keynote of the entire doctrine of the Buddha 
(sabbadhammamulapariyaya). In the sutta the Buddha explains 
various contemporary systems of philosophy and points out the 
differences between these and his own system. It also deals with 
the theory of the soul and of Nibbana (1). 

The Commentary states (2) that the five hundred monks to 
whom the sutta was addressed found no pleasure in listening to it. 
The Buddha, realizing this, preached to them the Mulapariyaya 
Jataka (q.v.) (3). Their pride was thereby vanquished, and they 
begged the Buddha for a subject of meditation. Later, when the 
Buddha was away journeying, staying at the Gotamaka-cetiya in 
Vesali, he preached to them the Gotamaka Sutta and they became 
arahants. 

(1) M.i. 1-6. 

(2) MA. ii. 46 ff; see also AA. i. 457 and J. ii. 259, where it is stated that at 

the end of the Gotamaka Sutta the earth trembled. 


(3) But in the introduction to the Jataka itself, it is stated that the Jataka was 
related, not to them, but in reference to them, after they had become arahants. 
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Mũlatikä.-- Sớ giải về Chu giải Abhidhamma Pitaka do Trưởng lão 
Änanda của Sri Lanka soạn (1). Được gọi như vậy vì là Sớ giải đầu 
tiên (2). Anutika về Só giải nay là Linatthavannana (3). 
(1) Gv. 60, 69; Svd. 1217. (2) Säs. 33. (3) Gv. 60. 


Muladeva.-- Tướng cướp có tài (1). 
(1) MA. ii. 688; DA. i. 89. 


Mùulanagasenapati-vihära.-- Tịnh xá ở Sri Lanka có vòng tường bao 
quanh do Vua Voharakatissa xây (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 35. 


Mũlapariyäya Jataka (No. 245).-- Chuyện Kinh pháp Môn Căn Bản. Bồ 
Tát sanh làm một sư trưởng nổi tiếng tỉnh thông ba kinh Vệ-đà và 
có 500 học trò Bà-la-môn theo học. Các học trò nghĩ mình biết như 
Thầy biết, không có gì khác. Biết vậy, Sư trưởng nói kệ đố như sau: 
“Thời gian ăn hữu tình, Ăn tất cả, ăn mình, Ai là hữu tình ấy, Ăn cả 
đến thời gian, Ai là người nấu chín, Thời gian nấu hữu tình?” Trong 
bảy hôm liền, không một ai tìm ra câu giải đáp. Sư trưởng quở học 
trò mình rằng: “Tai của các anh chỉ có lỗ chứ không có trí tuệ.” Các 
trò xin lỗi, nhiếp phục tánh kiêu mạn và trở lại hầu hạ Thầy mình. 

Chuyện kể về một số tỳ khưu vì họ mà Mũlapariyäya Sutta 
được Phật thuyết (1). 
(1) J. ii. 259-262. 


Mũlapariyäya Sutta.-- Trung Bộ Kinh Pháp Môn Can Ban, Số 1. Được 
Phật thuyết tại tụ lạc Ukkattha trong rừng Subhagavana. Được 
xem như pháp chủ đạo của Phật pháp 
(sabbadhammamilapariyaya). Phật phan tích các hệ thống triết 
học đương thời và nêu lên sự khác biệt giữa các triết học này với 
giáo pháp của Ngài. Ngài phân tích tiến trình nhận thức của bốn 
hạng người: phàm phu chưa nghe pháp, bậc hữu học, A la hán và 
Như lai (1). 
Chú giải (2) nói rằng 500 tỳ khưu nghe kinh không hoan hỷ. Do 
đó Phật nói tiếp Mũlapariyäya Jataka (q.v.) (3). Bay giờ chư vị mới 
nhiếp phục tánh kiêu mạn và bạch xin Phật đề tài thiền. Sau đó Ngài 
thuyết Gotamaka Sutta (4) và tất cả đắc quả A-la-hán. 
(1)M.i. 1-6. 
(2) MA. ii. 46 ff; xem thêm AA. i. 457 va J. ii. 259 kể rằng sau khi Gotamaka 
Sutta được thuyết xong, quả đất rung chuyển. 

(3) Nhung phần nhân duyên của Mũilapariyäya Jataka nói rằng kinh được 
thuyết không phải vì mà về chư vị tỳ khưu, sau khi chư vị đắc quả A-la-hán. 
[H.T. Minh Châu và G.S Trần Phương Lan, 2001: “Bậc Dao Sư trú ở Ukkattha 
cho đến khi thỏa thích, rồi đi Vesali, đến điện thờ Gotama và giảng Kinh 
Gotama. Cả ngàn thế giới đều rung động! Khi nghe kinh ấy xong, các Tỳ 
khưu nầy trở thành các vị A-la-hán.” (nd.)] 


Mulavarikavapi.-- A tank in Ceylon, repaired by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxviii. 49. 


Mulavokasa-vihara.-- A monastery in Ceylon, built by the minister Mula (1). 
(1) Mhv. xxxiii. 89. 


Mulasala.-- A village in Rohana, where Kitti (afterwards Vijayabahu 
I), lived in his youth (1). 
(1) Cv. lvii. 44. 


Mulasikkha.-- A compendium of Vinaya rules, chiefly in verse. According 
to tradition, it was compiled about two hundred years after the 
Buddha's death (1). but the language shows it to be much later. 
The work is generally ascribed to a monk named Mahasami (2). 
There exists a tikd on it. 

(1) /-P.T.S. 1882, p. 87. (2) See P.L.C. 76. 


Mulasoma-vihara.-- A monastery in which Anuruddha, author of 
the Abhidhammattha-sangaha, was an incumbent (1). 
(1) P.LC. 168. 


Mulanagama.-- A village in Rohana, mentioned in the account of 
the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxv. 16. 


Muluppalavapi.-- A village in Ceylon. A story is told of a monk (1) who 
lived in the vihara near by (2). He was an arahant, and was one 
day invited to a meal at the house of one of the king's ministers. At 
the end of the meal the minister's daughter sat near him talking to 
him. Another monk, seeing them, thought they were on the same 
seat, and when the Elder returned to the vihara, the monk showed 
his displeasure in various ways. Realizing the reason of the monk's 
strange behaviour, the Elder convinced him that, as an arahant, he 


was incapable of such conduct as was attributed to him (2). 
(1) According to some MSS., his name was Revata. (2) MA. i. 536. 


Milavarikavapi.-- Hồ nước ở Tích Lan do Vua Parakkamabahu I 
trùng tu (1). 
(1) Cv. lxviii. 49. 


Mũlavokäsa-vihära.-- Tịnh xá ở Sri Lanka do Dai than Mala kiến tạo (1). 
(1) Mhv. xxxiii. 89. 


Mulasala.-- Lang trong xứ Rohana, nơi Kitti (sau làm Vua Vijayabahu I) 
sống thời thơ ấu (1). 
(1) Cv. lvii. 44. 


Mulasikkhä.-- Trích yếu các giới luật viết dưới thể kệ, được sưu tập 200 
năm sau khi Phật nhập Niết Bàn (1); tuy nhiên văn cú cho thấy về 
sau này. Được nói là của Tỳ khưu Mahasami (2). Có một chú giải về 
trích yếu này. 

(1)J.P.T.S. 1882, p. 87. (2) Xem P.L.C. 76. 


Mulasoma-vihara.-- Tịnh xá trú xứ của Anuruddha, tác giả của 
Abhidhammattha-sangaha (1). 
(1) P.L.C. 168. 


Mũlänagäma.-- Lang trong vương quốc Rohana, được đề cập trong 
nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxv. 16. 


Muluppalavapi.-- Lang Sri Lanka. Có câu chuyện về một Trưởng lão A- 
la-hán (1) trú trong tịnh xá gần làng này (2). Một hôm, vị A-la-hán 
được thỉnh thọ trai tại tư dinh của một Đại thần; ái nữ của gia chủ 
đến ngồi gần Trưởng lão để đàm đạo. Một tỳ khưu thấy tưởng hai 
người ngồi chung ghế nên tỏ thái độ khinh thường Trưởng lão. 
Trưởng lão dạy tỳ khưu rằng là bậc A-la-hán ông không thể có thái 
độ phạm giới như tỳ khưu nghĩ (2). 

(1) Theo vài MSS, ông được gọi là Revata. (2) MA. ¡. 536. 
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Musika Jataka (No. 373).-- The Bodhisatta was once a world- 
famed teacher. Among his pupils was Yava, son of the king of 
Benares. He was a good student, and when he was about to leave, 
the Bodhisatta, foreseeing danger for him, taught him three verses 
(1). The first two were based on incidents seen by the Bodhisatta— 
a horse killing the mouse that worried the sore place in his foot and 
throwing him into the well; and the same horse, later, trying to eat 
barley by putting its head through the fence; the third was made of 
his own accord. Later, Yava became king, and his son, when sixteen 
years old, made three attempts on his life. But they all failed 
because Yava repeated the stanzas taught him by the Bodhisatta. 
On each occasion the uttering of the stanzas made the boy feel that 
he was discovered, and he confessed his guilt, whereupon he was 
cast into chains. 

The story was related in reference to Ajatasattu (2). For details 


see the Thusa Jataka. 
(1) The verses are in the nature of conundrums, with double meaning. 
(2) J. iii. 215-9. 


Musika.-- A slave-woman of King Yava (see the Musika Jataka). One day, 
on going to prepare the king's bath, she saw his son, sword in hand, 
waiting to kill him. When the prince found he was discovered, he 


cut Musika in two and threw her into the lake (1) 
(1) J. iii. 217. 


Musila 1. (v... Musila, Musila).-- Devadatta born as the chief musician of 
Ujjeni. For his story see the Guttila Jataka. 


Musila Thera 2.-- A monk. A conversation is recorded in the Samyutta 
Nikaya (1) between him and Savittha, which is said to have 
taken place in Ghositarama in Kosambi, regarding the 


paticcasamuppdda. 
(1) S. ii. 115 f. 


Mekalā.-- Name of a tribe, occurring in a nominal list (1). 
(1) Ap. ii. 359; the reading is, however, very uncertain. 


Mekhala.-- The city of birth of Sumana Buddha and the scene of his first 
sermon to Sarana and Bhavitatta (1). It was there that 
Mangala Buddha converted his chief disciples, Sudeva and 
Dhammasena (2). Revata Buddha once preached there to an 
assembly of one thousand crores of people (3), while later, King 
Uggata built, for Sobhita Buddha, the Dhammaganārāma in the 
same city (4). 

(1) Bu. v. 21; BuA. 125 f. (2) Ibid, 120. (3) Ibid, 134. (4) Ibid., 139. 


Mũsika Jataka (No. 373).-- Chuyện Con Chuột. Một thời, Bồ Tát lam vị 
giáo sư nổi tiếng có một học trò giỏi tên Yava, vương tử của nhà vua 
trị vì Benares. Lúc học xong và sắp ra đi, vị sư đoán biết Yava sẽ gặp 
hoạ nên dạy cho chàng ba câu kệ (1). Vần kệ đầu nói về con chuột 
đến cắn vết thương trên chân con ngựa bị ngựa đạp chết và hất xác 
xuống giếng mà không ai hay biết ngoài vị sư. Vần kệ thứ hai cũng 
về con ngựa ấy: khi chân lành, ngựa chạy thẳng ra đồng ăn lúa rồi 
thò cổ qua một lỗ rào. Vần kệ thứ ba được sáng tác theo trí thông 
minh của vị sư. Về sau, lúc Yava lên ngôi, vương tử của ông âm mưu 
giết ông ba lần, nhưng đều thất bại vì nhà vua đọc lại ba vần kệ cho 
vương tử. Mỗi lần nghe kệ, vương tử nghĩ vua cha đã biết âm mưu 
mình nên tự thú. 

Chuyện kể về Thái tử Ajatasattu (2). Xem chỉ tiết trong Thusa 
Jataka (No. 338). 

(1) Kệ thuộc loại câu đố có hai nghĩa. 

(2) J. iii. 215-9. 


Mũsika.-- Nữ tỳ Mũsika (Chuột) được nha vua Yava sai chùi bồn cho ngài 
tắm. Bấy giờ có vương tử cầm kiếm núp gần bồn định giết vua. Thấy 
nữ tỳ, vương tử sợ âm mưu bại lộ bèn giết nàng và bỏ thây trong 
bồn. Không ai biết nàng đi đâu, nhưng vua nói kệ thứ nhất do Thầy 
dạy (xem Mũsika Jataka). Vương tử nghe kệ tưởng vua cha biết âm 
mưu mình nên thú tội (1). 

(1) J. iii. 217. 


Miusila (v.l. Musila, Musila).-- Devadatta sanh làm nhac công ở Ujjeni. 
Xem chuyện ông trong Guttila Jataka (No. 243). 


Miusila Thera.-- Trưởng lão dam dao với Savittha tai Ghositarama ở 
Kosambi, về thuyết nhân duyên (paticcasamuppdda) (1). 
(1) S. ii. 115 f. 


Mekala.-- Tên của một tộc được chánh thức liệt kê trong danh sách (1). 
(1) Ap. ii. 359, tuy nhiên, việc ghi chép không chắc. 


Mekhala.-- Thành phố sanh quán của Phật Sumana và cũng là nơi Ngài 
chuyển pháp luân cho Sarana và Bhavitatta (1). Tại đây, Phật 
Mangala chuyễn hoá hai Đại Đệ tử Sudeva và Dhammasena (2); 
Phật Revata thuyết pháp cho một hội chúng gồm một ngàn crores 
người (3); Vua Uggata kiến tạo Dhammaganarama cúng dường 
Phật Sobhita (4). 

(1) Bu.v.21;BuA.125f. (2) Ibid, 120. (3) Ibid, 134. — (4) Ibid, 139. 


Mekhaiadayika.-- An arahant Theri. Ninety-four kappas ago she offered 
her mekhala for the restoration of the thupa of Siddhattha Buddha 
(1). She is probably identical with Mettika Theri (2). 
(1) Ap. ii. 513 f. (2) ThigA. 35. 


Megha 1.-- A youth in the time of Dipankara Buddha. Hearing 
the Buddha prophesy the future of Sumedha, Megha entered the 
Order with him. He was a former birth of Dhammaruci Thera (1). 

(1) Ap. ii. 430. 


Megha 2. (v.l. Majjha).-- He was treasurer of Saketa and father 
of Anopama Theri (1). 
(1) ThigA. 138. 


Megha 3.-- A king of long ago; a previous birth of Dhajadayaka Thera (1). 
(1) Ap. i. 109. 


Megha Sutta 1.-- Just as a raincloud makes all the dust in the air vanish, so 


does the practice of the Noble Eightfold Path destroy evil states (1). 
(1) S. v. 50. 


Megha Sutta 2.-- Just as a strong wind disperses rainclouds, so does the 


Noble Eightfold Path disperse all ill (1). 
(1) S. v. 50. 


Meghabba (v.l. Meghava).-- A king of twenty-six kappas ago, a 
previous birth of Miñjavatamsakiya Thera (1). 
(1) Ap. i. 216. 


Meghamala.-- A robber of great fame (1). 
(1) DA. i. 89; MA. ii. 688. 


Meghavannabhaya 1. Another name for King Gothakabhaya (q.v.). 


Meghavannabhaya 2. A minister of King Mahasena. He was an intimate 
friend of the king, but when the latter attempted to destroy the 
Mahavihara, he showed his displeasure by raising a revolt in 
Malaya. The king went out to fight him and pitched his camp near 
Duratissavapi. During the night, Meghavannabhaya visited the 
king alone, taking some delicacies which he had obtained, wishing 
to share them with him. At their meeting they begged each other's 
forgiveness, and, with the king's help, Meghavannabhaya restored 
the Mahavihara (1). According to the Samantapasadika (2), one 
of the parivenas built by Meghavannabhaya seems to have borne 
his name. It was built on the site where, in the time of 
Devanampiyatissa, a recital of the Dhamma was held under the 


presidency of the Thera Maha-Arittha. 
(1) Mhv. xxxvii. 17 ff. (2) Sp. i. 102; also SadS. 43. 


Mekhaladayika.-- Trưởng lão ni A-la-hán. Vào 94 kiếp trước ba cúng 
dường chiếc nit (mekhala) của bà để trùng tu điện thờ Phat 
Siddhattha (1). Bà có thể là Trưởng lão ni Mettika (2). 

(1) Ap. ii. 513 f. (2) ThigA. 35. 


Megha 1.-- Nghe Phật Dipankara tiên đoán về tương lai của Sumedha, 
Thanh niên Megha xin gia nhập Tăng Đoàn với ông. Thanh niên 
Megha là tiền thân của Trưởng lão Dhammaruci (1). 

(1) Ap. ii. 430. 


Megha 2 (v.l. Majjha).-- Chủ ngân khố ở Saketa, cha của Trưởng lão ni 
Anopam (1). 
(1) ThigA. 138. 


Megha 3.-- Vì vua của thời cổ xưa; tiền thân của Trưởng lão Dhajadayaka (1). 
(1) Ap. i. 109. 


Megha Sutta 1.-- Cũng giống như mây mưa làm cho tất cả bụi trong không 
khí tan biến. Cũng vậy, vị tỳ khưu tu tập chánh tri kiến liên hệ đến 
viễn ly... tu tập chánh định... hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, vị tỳ khưu 
tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám 
ngành, đối với các ác, bất thiện pháp tiếp tục sanh khởi khiến chúng 
tiêu tan và tịnh chỉ (1). 

(1) S. v. 50. 


Megha Sutta 2.-- Ví như một ngọn gió lớn thỉnh thoảng làm cho đám mây 
mưa lớn khởi lên bị tiêu tan, tịnh chỉ. Cũng vậy, vị tỳ khưu tu tập 
Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành, 
đối với các ác, bất thiện pháp tiếp tục sanh khởi, khiến chúng tiêu 
tan và tịnh chỉ (1). 

(1) S.v. 50 


Meghabba (v.l. Meghava).-- Nhà vua vào 26 kiếp trước, tiền thân của 
Trưởng lão Miñjavatamsakiya (1). 
(1) Ap. i. 216. 


Meghamala.-- Tướng cướp nổi danh (1). 
(1) DA. i. 89; MA. ii. 688. 


Meghavannabhaya.-- Một vương hiệu khác của Vua Gothakabhaya (q.v.). 


Meghavannabhaya.-- Đại thần và cũng là bạn thâm giao của Vua 
Mahasena. Lúc nhà vua muốn triệt tiêu Mahavihara, ông nổi loan 
ở Malaya. Nhà vua ra quân dẹp loạn và đóng trại gần 
Dũratissaväpi. Một đêm nọ, Meghavannabhaya đi một mình đến 
chia xẻ với Mahasena thực phẩm thượng vi mà ông tìm được. Trong 
cuộc gap gỡ, hai bên xin lỗi nhau, và Meghavannabhaya được nhà 
vua giúp do trùng tu Mahavihara (1). Theo Samantapasadika (2), 
có một parivena do Meghavannabhaya kiến tạo mang tên ông. 
Parivena này được xây tại địa điểm mà Trưởng lão Mahä-Arittha 
chủ trì buổi tụng Pháp dưới trào Vua Devanampiyatissa. 

(1) Mhv. xxxvii. 17 ff. (2) Sp. i. 102; xem thêm SadS. 43. 


Meghavannabhaya-vihara.-- A monastery founded by King 
Gothabhaya (Meghavannabhaya). At the festival of its 
consecration the king distributed six garments each to thirty 


thousand monks (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 108. 


Meghavana.-- See Mahameghavana. 


Meghaiata.-- Among the decorations of the Relic Chamber of the Maha 
Thùpa are mentioned "Meghalatä vijjukumari," which is 
explainedin the Mahavamsa Tika (1) as "Meghalatanama 
vijjukumariyo". 

(1) p. 549. 


Meghiya Thera.-- He belonged to a Sakyan family of Kapilavatthu, and 
having joined the Order, was for some time the personal 
attendant of the Buddha. Once, when the Buddha was staying with 
him at Calika (1), Meghiya went to Jantugama for alms, and, on his 
return, was much attracted by a mangogrove on the banks of the 
river Kimikala. He asked the Buddha's permission to dwell there 
in meditation. Twice the Buddha refused, but, on his third request, 
let him go. There, however, Meghiya was consumed by evil 
thoughts and returned to the Buddha. The Buddha preached to him 
on the five things which make the heart ripe for emancipation— 
good friends, virtuous life, profitable talk, zealous exertion, 
insight—and admonished him. Meghiya thereupon attained 
arahantship (2). 

Ninety-one kappas ago, on the death of Vipassi Buddha, there 
was agreat earthquake. The people were very frightened, but 
Vessavana explained to them the reason for it and dispelled their 
fears. Meghiya was then a householder, and having thus heard of 
the Buddha's qualities, wasfilledwith joy. Fourteen kappas ago he 
was a king named Samita (3). He is evidently to be identified with 
Buddhasaññaka of the Apadana (4). 

(1) This was in the thirteenth year after the Enlightenment (BuA. 3). 

(2) A. iv. 354 ff; Ud. iv. 1; Thag. vs. 66; AA. ii. 794; DhA. i. 289 says, 

however, that at the end of the Buddha's sermon Meghiya became a 


sotapanna. 
(3) UdA. 217 ff; ThagA. i. 149 f. (4) Ap. i. 151 f. 


Meghiya Vagga.-- The fourth section of the Udāna. 
Meghiya Sutta.-- Preached to Meghiya (q.v.) on the five factors 
which make the heart ripe for emancipation (1). 


(1) A. iv. 354 ff. 
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Meghavannabhaya-vihara.-- Tinh xá do Vua Gothabhaya 
(Meghavannabhaya) kiến tao. Trong lệ lạc thành tinh xá, nhà vua 
cúng dường ba vạn tỳ khưu, mỗi vị ba bộ y (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 108. 


Meghavana.-- Xem Mahameghavana. 


Meghalata.-- Trong số các vật tranh hoàng Điện Xá lợi của Maha Thũpa 
có “Meghalata vijjukumari” được Só giải Đại Sử (Mahavamsa Tika) 
(1) giảng là “Meghalatanama vijjukumariyo.” 
(1) p. 549. 


Meghiya Thera.-- Trưởng lão thuộc dòng tộc Thích Ca, từng làm thị giả 
của Phật một thời gian. Một thời ông theo Phật đến Calika (1); một 
hôm trên đường khất thực trong làng Jantu về, ông hoan hỷ với 
vườn xoài khả ái trên bờ sông Kimikala nên hai lần bach xin Phat 
được đến đây dé tinh cần, nhưng Ngài không đồng ý. Lan thứ ba, 
Ngài để ông đi. Lúc ông trú trong vườn xoài, phần lớn ba ác bất thiện 
tầm hiện hành, tức là dục tầm, sân tầm và hại tầm. Ông trở về bạch 
Phật. Ngài thuyết cho ông về năm pháp để thuần thục tâm giải thoát: 
làm bạn với thiện, sống có giới, luận có khả năng hướng thượng 
(như về dục, viễn ly, giới, định, tuệ, vân vân), sống tỉnh cần tinh tấn, 
sống có trí tuệ; Trưởng lão đắc quả A-la-hán (2). 

Vào 91 kiếp trước, lúc Phật Vipassi nhập diệt, địa cầu rung 
chuyển, dân chúng lo sợ, nhưng Thiên vương Vessavana giải thích 
lý do và giải trừ mọi sợ hãi. Bấy giờ Meghiya làm gia chủ; ông nghe 
nói về Phật và sanh tâm hoan hỷ. Vào 14 kiếp trước ông làn vua 
dưới vương hiệu Samita (3). Ông là Trưởng lão Buddhasaññaka 
nói trong Apadana (4). 

(1) Chuyện xảy ra vào hạ thứ 13 sau khi Phật giác ngộ (BuA. 3). 

(2) A. iv. 354 ff; Ud. iv. 1; Thag. vs. 66; AA. ii. 794; DhA. i. 289 lại nói rằng sau 

bài pháp thoại, Meghiya đắc quả Dự lưu, sotdpanna. 

(3) UdA. 217 ff.; ThagA. i. 149 f. (4) Ap. ¡. 151 f. 


Meghiya Vagga.-- Phẩm 4 của Udana. 


Meghiya Sutta.-- Kinh Phật thuyết cho Thị giả Meghiya (q.v.) về năm 
pháp để thuần thục tâm giải thoát: làm bạn với thiện, sống có giới, 
luận có khả năng hướng thượng (như về dục, viễn ly, giới, định, tuệ, 
vân vân), sống tinh cần tinh tấn, sống có trí tuệ (1). 

(1) A. iv. 354 ff. 
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Meghiya-Thera Vatthu.-- The story of Meghiya Thera (q.v.) (1). 
(1) DhA. i. 287 ff. 


Mejjha.-- A king and his country. The sixteen thousand brahmins who 
had enjoyed the patronage of Mandavya (q.v.), after they had 
lost caste through having eaten the leavings of Matanga, went to 
live in Meghiyarattha, and Matanga himself proceeded thither that 
he might humble their pride. The brahmins saw him and reported 
to the king that Matanga was a juggler and a mountebank. The king, 
therefore, sent messengers to seize him. They found him sitting on 
a bench eating, and, approaching him from behind, struck him dead 
with their swords. The gods were enraged, and pouring down hot 
ashes on the kingdom utterly destroyed it.’ The country became a 
wilderness known as Mejjhārañña (2). 

The scene of the Vighasa Jataka is said to have been in 
Mejjiharañña (3).The wilderness was also known as 
Matangaranifia, being connected with Matanga (4). 

(1) J. iv. 388 f.; MA. ii. 613 ff. 

(2) E.g., M. i. 378; J. v. 114, 267; Mil. 130. 

(3) J. iii. 310. (4) MA. ii. 615. 


Mejjharafifia.-- See Mejjha. 


Mendaka.-- A very rich householder of Bhaddiyanagara in Anga. He 
was the father of Dhanañjaya and, therefore, the grandfather 
of Visakha. He was one of the five Treasurers of Bimbisara. When 
the Buddha visited Bhaddiya, Mendaka, with the help of Visakha, 
entertained him and the monks, and, after listening to the Buddha, 
he became a sotdpanna (1). It is said (2) that when he went to his 
granaries after his ceremonial bath, as he stood at the door, 
showers of grain would fall from heaven and fill the sabres. His 
wife, Candapaduma, would cook one measure of rice and one 
curry and serve the food, ladle in hand. As long as there were 
people coming to receive the food, so long would the food cooked 
be unexhausted. Mendaka's son, Dhanafijaya, would put one 
thousand pieces into a purse and give money from this purse to all 
who needed it, and at the end of the day the purse would remain 
full. His daughter-in-law, Sumanadevi, would sit by a 
basket containing four donas of seed paddy and distribute from this 
supply among the servants, enough to last for six months, but the 


supply of paddy would remain unexhausted. 
(1) DhA. i. 384 ff; he had been earliera follower of the heretics. The 
heretics tried in vain to stop him from visiting the Buddha; AA. i. 219 f. 
(2) Vin. i. 240 f also PSA. 509; DhA. iii. 372 f; Vsm. 383; the accounts 
differ slightly. 


Meghiya-Thera Vatthu.-- Chuyện của Thị giả Meghiya (q.v.) (1). 
(1) DhA. i. 287 ff. 


Mejjha.-- Vương hiệu của nhà vua va cũng là danh hiệu của vương quốc. 
Đại sĩ Matanga đến vương quốc Mejjha dé giáo hoá 16 ngàn Ba-la- 
môn di cư trước đây. Thấy ông, các Bà-la-môn sợ mình mất nơi 
nương tựa nên vu khống ông là một tên xiệc bán thuốc dạo (khoác 
lác đại bịp). Thị vệ của vua gặp Đại sĩ đang thọ thực cạnh bên giếng 
nước, cắt đầu ông. Chư Thiên nổi giận, làm mưa tro nóng trên toàn 
cõi vương quốc (1) và biến vương quốc thành vùng đất hoang vu 
gọi là Mejjarañña (2). 

Chuyện kể trong Vighasa Jataka (No. 393) xảy ra trong 
Mejjärañña, liên quan đến Dai sĩ Matanga (4). 
(1) J. iv. 388 f.; MA. ii. 613 ff. 


(2) E.g. M. i. 378; J. v. 114, 267; Mil. 130. 
(3) J. iii. 310. (4) MA. ii. 615. 


Mejjaraniia.-- Xem Mejjha. 


Mendaka.-- Gia chủ rất giàu có ở Bhaddiyanagara trong xứ Anga. Ông 
là cha của Bá hộ Dhanañjaya và là ông nội của Nữ đại thí chủ 
Visakha. Ông làm một trong năm chủ ngân khố của Vua Bimbisara. 
Lúc Phật viếng Bhaddiya, Mendaka và Visakha thỉnh Ngài và chư 
tỳ khưu tuỳ tùng về nhà thọ trai. Sau khi nghe lời tuỳ hỷ của Phật, 
ông đắc quả Dự lưu (1). Truyền thuyết nói rằng (2) lúc ông đến vựa 
lúa nhà sau khi cử hành lễ tắm xong, mưa lúa rơi xuống đầy bồ. Phu 
nhân ông, Bà Candapaduma, chỉ cần nấu một nồi com và một nồi 
cà ri là đủ để bà bố thí cho bất kỳ ai đến nhận; nồi không bao giờ 
cạn nếu còn người đến. Dhanafijaya chỉ cần để trong túi một ngàn 
đồng là đủ để bố thí cho mọi người, và tiền sẽ đầy túi trở lại vào cuối 
ngày. Nàng dâu Sumanadevi chỉ cần một thing bốn dona lúa là đủ 
để phân phối cho các gia nhân dùng trong sáu tháng, và thúng lúa 
không bao giờ hết. 

(1) DhA. i. 384 ff; trước đây ông theo ngoại đạo; các ngoại đạo tìm cách can 
ông viếng Phật, nhưng không được; AA. i. 219 f. 

(2) Vin. i. 240 f; xem thêm PSA. 509; DhA. iii. 372 f; Vsm. 383; chuyện có đôi 
chút khác biệt. 


Mendaka's slave, Punnaka, ploughed his fields with a golden 
plough. With every furrow so ploughed, six other furrows would 
appear, three on either side, each one ammana wide. These five 
people came to be known as the five very lucky 
ones (Pañcamahapuñña), When Bimbisara heard of this, he sent his 
minister to Bhaddiya with a fourfold army and discovered that it 
was true. 

When the Buddha left Bhaddiya for Anguttarapa, Mendaka 
gave ordersto his servants and followed the Buddha with 
abundant provisions of all sorts, entertaining the Buddha and his 
monks with luxurious food and fresh milk. At the end of the meal, 
Mendaka provided the monks with ghee and butter for their 
journey. At first the monks were unwilling to accept the gifts, but 
the Buddha, at Mendaka's request, allowed them to do so (3). 

Mendaka was so called ("Ram") because, behind his house, in 
ayard eight karisas in extent, some golden rams pranced up and 
down, as big as elephants, horses or bulls, hoofing the earth, 
smiting each other back to back. Whenever Mendaka needed food 
or garments or money, he would place balls of coloured thread in 
the mouths of the rams, and when he pulled these out, there would 
follow them all that he needed (4). 

All this was because of good deeds done in the past by Mendaka. 
Inthe time of Vipass1 Buddha, he was a householder named 
Avaroja. He had an uncle of the same name, and when the latter 
proposed building a Gandhakuti for the Buddha, his nephew 
wished to help with it. But the uncle refused his help. He therefore 
built an Elephant Hall (kuñjarasala) opposite the Gandhakuti. In 
the middle of the hall was ajewelled pavilion with a seat for 
preaching, which contained a footrest, all this supported by golden 
rams. At the festival of dedication, he gave alms for four months to 
sixtyeight hundred thousand monks and presented them with sets 
of three robes each, the robes given to the novices being worth one 
hundred thousand. After many births, he was born in this age as 
setthi of Benares. 

One day, when on his way to the palace, he met the purohita, 
who told him that there would be a famine in three months. 
Profiting by this warning, the Treasurer exerted himself to collect 
all possible grain and store it in every available place. The famine 
came, and for many months the Treasurer and his retinue lived on 
the stored grain, but, in the end, the supplies were exhausted, and 
most of them, acting on his advice, went to the mountains in search 
of food. He, his wife, his son and daughter-in-law and a slave 
remained behind. One day, his wife cooked a nāli of rice which she 
had hidden away and divided it into five portions. 

(3) Vin. i. 243 ff. (4) PSA. 504; BuA. 24. 


Nô ty Punnaka của Mendaka cày ruộng bằng cày vàng; mỗi 
luống ông cày qua, ba luống khác xuất hiện hai bên, mỗi luống rộng 
một ammana. Năm vị vừa kể được xem như may mắn nhất 
(Pañcamahapuñña). Nghe kể, Vua Bimbisara cử Đại thần 
Bhaddhiya và đạo hùng binh đến nơi cho rõ thực hư. 

Lúc Phật rời Bhaddhiya du hành qua Anguttarapa, Mendaka ra 
lệnh cho gia nhân đem theo thực phẩm thượng vị và sữa tươi để 
Phật và chư tỳ khưu tuỳ tùng dùng. Thoạt tiên chư tỳ khưu không 
dám nhận; nhưng với sự thỉnh cầu Mendaka, Phật cho phép (3). 

Mendaka được gọi như vậy (“Trừu đực”) vì trong vườn rộng tám 
karisa sau nhà ông có nhiều trừu; có con lớn như voi, ngựa hay bò 
mộng. Mỗi khi Mendaka muốn có thực phẩm, y, hay tiền, ông chỉ cần 
đưa vô miệng trừu cuộn chỉ màu để trừu kéo chỉ ra, và chỉ ra tới đâu 
vật thực ra tới đó (4). 

Ông được những thần thông nói trên nhờ công đức ông lập trong 
các tiền kiếp. Vào thời Phật Vipassi, ông làm gia chủ Avarola, từng 
xin chú có cùng tên Avarola để được phụ kiến tạo Gandhakuti 
cúng dường Phật, nhưng chú ông không cho; do đó ông xây Tượng 
Đường (Elephant Hall-- Kuñjarasala) đối diện Gandhakuti. Giữa 
Tượng Đường có sảnh nạm ngọc và sàng toạ thuyết pháp với bệ gác 
chân; sàng toạ và bệ được kê trên chân chạm hình trừu bằng vàng. 
Trong lễ lạc thành, ông dâng y lên 680 vạn tỳ khưu trong bốn tháng; 
mỗi y giá trăm ngàn đồng. Sau nhiều kiếp sống, ông sanh làm vị triệu 
phú (setthi) ở Varanasi. 

Một hôm, trên đường vô triều, ông gặp vị quan tế tự (purohita) 
nói rằng nạn đói sẽ xảy ra trong ba tháng. Ông thâu gom lúa dự trữ. 
Nạn đói đến, ông và gia đình sống nhờ vào số lúa dự trữ, nhưng sau 
cùng vẫn thiếu. Gia nhân phải lên núi tìm thức ăn, chỉ còn lại nhà có 
ông, bà, con trai, con dâu, và một nô tỳ. Một hôm, bà nấu một nali 
cơm để chia cho năm người. 

(3) Vin. i. 243 ff. (4) PSA. 504; BuA. 24. 
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As the family were about to eat, a Pacceka Buddha came to the door 
for alms; they all gave him their portions of food and made various 
wishes. As a result of these earnest wishes, Mendaka and 
the members of his family and his slave possessed the supernatural 
powers above mentioned. During the afternoon, after the Pacceka 
Buddha had had the food, the Treasurer felt very hungry and asked 
his wife if there were any lumps of rice sticking to the bottom of the 
pot. She went into the kitchen to the pot and found it full of fragrant 
food. Fromthat time their supply of food never failed (5). 


Mendaka's grandson was Uggaha (q.v.). 

(5) DhA. iii. 363 ff; but according to DhA. iv. 203, Mendaka's name in 
the time of Vipassi Buddha was Aparajita. He was a nephew of that 
Aparajita who, in this life, became Jotiya-setthi. (Secalso Divyavadana, 
pp. 123 ff., 131 ff.) 


Mendaka Jataka.-- Another name for Mendakapañha (q.v.). 


Mendakapañha.-- One of the questions set by King Videha to his 
five ministers, after having noticed a strange friendship between a 
ram anda dog. The ram was beaten by the elephantkeepers 
because he tookthe grass from the stalls, while the dog had 
suffered at the hands of the cook for stealing meat from the kitchen. 
They met and agreed that the dog should go to the stalls and the 
ram to the kitchen, in order to avoid suspicion. The king saw this 
and set the question to his ministers. Only Mahosadha knew the 
solution and he told it to the others. The king was pleased and gave 


to each a chariot, a she-mule and various other gifts (1). 
(1) J. vi. 349 ff. 


Mendasira (v.l. Mendasisa).-- An arahant Thera. He was born in 
the family of a burgher of Saketa and was so called because his 
head resembled that of a ram. When the Buddha was staying in 
Añjanavana in Saketa, Mendasira heard him preach and entered 
the Order, attaining arahantship in due course. 

In the time of Vipassi Buddha, he lived near Mount Gotama in 
Himava with a large following of ascetics. There they met the 
Buddha and offered him lotus-flowers. Fiftyone kappas ago he was 
a king named Januttama (Jaluttama) (1). He is evidently to be 


identified with Padumapujaka of the Apadana (2). 
(1) Thag. vs. 78; ThagA. i. 171 f. (2) Ap. i. 162 f. 
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Bay giờ có vị Phat Độc Giác đến khất thực, cả nha cúng dường hết 
năm phần cơm với lời nguyện. Sau khi Phật ra đi, Mendaka đói bụng 
và hỏi bà chớ còn miếng cơm nào dính nồi không? Bà trở xuống bếp 
và thấy nồi đầy cơm gạo thơm. Từ dạo ấy, nhà ông bà không bao giờ 
thiếu thực phẩm (5). Và cũng nhờ đó, tất cả năm người trong nhà 
được phước báu và thành Pañcamahapuñña nói trên. Mendaka có 
người cháu nội tên Uggaha (q.v.). 
(5) DhA. iii. 363 f; nhưng DhA. iv. 203 lại nói rằng vào thời Phật Vipassi ông 
Mendaka được gọi là Aparajita. Ông là cháu của Aparajita, người mà trong 
hiện kiếp là Jotiya-setthi (Xem thêm Divyavadana, pp. 123 ff., 131 ff.). 


Mendaka Jataka.-- Một tựa khác của Mendakapañha (q.v.). 


Mendakapañha.-- Câu Vua Videha hỏi năm vị Đại thần sau khi thấy có 
sự kết bạn lạ thường giữa con trừu đực và con chó. Trừu bị vị quản 
tượng đánh vì ăn cỏ của voi, còn chó bị quan bếp đập vì ăn cắp thịt 
của nhà bếp. Gặp nhau, hai con phân công chó vô chuồng voi còn 
trừu vô nhà bếp để không bị để ý. Không ai giải đáp được sự kết bạn 
kỳ lạ này, trừ Đại sĩ Mahosadha; ông đọc kệ cho các Đại thần học. 
Vua hỏi, năm Dai thần lần lượt đọc kệ đã học. Hoan hy, nhà vua ban 
cho mỗi vị Đại thần một xe, con la cái và một làng (1). 

(1) J. vi. 349 ff. 


Mendasira (Mendasisa).-- Trưởng lão A-la-hán. Ông là con của một gia 
đình ở thành phố Saketa xứ Kosala và được gọi là Mendasira vi 
đầu ông giống đầu trừu. Ông đến Añjanavana nghe Phật thuyết 
pháp, xin gia nhập Tăng Đoàn, rồi đắc quả A-la-hán. 

Vào thời Phật Vipassi, ông sống gần Núi Gotama trên Hy Mã Lạp 
Sơn (Himava ) với một hội chúng ẩn sĩ đông đảo. Vào 50 kiếp trước 
ông làm vua dưới vương hiệu Januttama (Jaluttama) (1). Ông là 
Trưởng lão Padumapijaka nói trong Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 78; ThagA. i. 171 f. (2) Ap. i. 162 f. 


Mendissara.-- One of the chief disciples of Jotipala (Sarabhanga), He 
lived with many ascetics, in the country of King Pajaka, near 
the town of Lambacilaka. He helped Sarabhanga to convince 
Narada of the error of his ways (1). Mendissara is identified with 
Maha Kassapa (1). 

(1) See the Indriya Jataka (J. iii. 463 ff.). In the Sarabhanga Jataka (v. 
133), however, Mendissara is stated as living on the banks of the Satodika. 


But see s.v. Salissara. 
(2) J. v. 151; iii. 469. 


Metta Sutta 1.-- One should be diligent and upright, gentle and not vain- 
glorious, free from deceit. Let none, out of anger, or 
through resentment, wish misery to another. A person should 
cherish boundless goodwill towards all beings, like a mother 
fostering her only son (1). 

This sutta was preached by the Buddha to five hundred monks 
who had obtained from him a formula for meditation and dwelt in 
a region in the Himalaya. The gods there were alarmed by the 
goodness of the monks and tried to frighten them away. The 
monks, constantly harassed, sought the Buddha at Savatthi. He 
preached this sutta to them and admonished them on the practice 
of goodwill. They followed his advice, and the gods, understanding, 


left them in peace (2). The sutta is included in the Parittas. 
(1) SN. vss. 143-52; also Khp. p. 8 f.; where it is called Karaniyametta Sutta, 
by which name it is more popularly known. 
(2) KhpA. 232ff; cp. DhA. i. 313 ff. 


Metta Sutta 2.-- Once when the Buddha was at Haliddavasana, 
a discussion arose between some monks and some Paribbajakas 
as to whether there was any difference between their respective 
doctrines since they both inculcated the practice of goodwill, 
compassion, sympathy, and equanimity. The monks consulted the 
Buddha, who told them that the Paribbajakas were ignorant of 
how to cultivate these qualities, of what was their goal and their 
excellence, their fruit and their ending. 

He then proceeded to explain to them that these are cultivated 
through the seven bojjhangas; goodwill has the “beautiful” for its 
excellence, compassion the infinity of space, sympathy the infinity of 


consciousness, and equanimity the sphere where nought exists (1). 
(1) S. v. 115 f. 
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Mendissara.-- Một trong số Dai Dé tử của Phat Jotipala (Sarabhanga). 
Ông sống tại thành phố Lambacilaka, trong vương quốc của Vua 
Pajaka, với hội chúng khổ hạnh đông đảo. Ông giúp Phật thuyết 
phục Vị khổ hạnh Narada (si một kỹ nữ) nhiếp phục dục tình (1). 
Ông là Trưởng lão Maha Kassapa (2). 

(1) Xem Indriya Jataka (No. 423) J. iii. 463 ff. Tuy nhiên, trong Sarabanga 
Jataka (J. v. 133), Mendissara nói rằng ông trú trên bờ sông Satodika. 
Nhung xem s.v. Salissara. 

(2) J. v. 151) iii. 469. 


Metta Sutta 1.-- Kinh Từ Bi. Tinh cần, trực tanh, nhu hoa, không cao man, 
không tham ái, không nhỏ nhen vụn vặt, mong mọi chúng sanh an 
lạc, mong không ai lừa dối ai, mong không có ai giận hờn nhau làm 
khổ cho nhau, mong làm như mẹ trọn đời lo che chở, vân vân (1). 

Năm trăm ty khưu xin Phật đi lên Hy Mã Lạp Son (Himalaya) 
sống ẩn cư và tu tập thiền định. Các thần núi sợ phạm hạnh của chư 
vị tìm cách xua đuổi. Chư vị về Savatthi bạch Phat và được Ngài 
thuyết cho Kinh Từ Bi này. Chư vị theo đó hành trì và được các thần 
núi hoan hỷ (2). Kinh được xem như một thần chú và được liệt kê 
chung với các Paritta. 

(1) SN. vss. 143-52; Khp. p. 8 f. gọi kinh là Karanlyametta Sutta, một kinh rất 

phổ quát trong nhân gian. 

(2) KhpA. 232 ff; cp. DhA. i. 313 ff. 


Metta Sutta 2.-- Kinh Từ Bi. Một thời Phat trú tại thị trấn 
Haliddavasana. Có cuộc thảo luận giữa một số tỳ khưu và một số 
du sĩ ngoại đạo (Phật) về giáo pháp của đôi bên. Các du sĩ biện minh 
rằng hai giáo pháp đều dạy từ, bi, hỷ, xả (tứ vô lượng tâm). Chư tỳ 
khưu bạch Phật và được dạy rằng các Du sĩ (Paribbäjaka) không 
hiểu biết từ tâm giải thoát, bi tâm giải thoát, hỷ tâm giải thoát, xả 
tâm giải thoát phải tu tập như thế nào, thú hướng như thế nào, tối 
thắng như thế nào, quả như thế nào, cứu cánh như thế nào? 

Tiếp theo Ngài giảng rằng tứ vô lượng tâm phải được tu tập bằng 
bảy giác chi (bojjhanga); từ tâm giải thoát là 'thanh tịnh tối thượng); 
bi tâm giải thoát lấy Không vô biên xứ làm tối thắng; hỷ tâm giải 
thoát lấy Thức vô biên xứ làm tối thắng; xả tâm giải thoát lấy Vô sở 
hữu xứ làm tối thắng (1). 

(1) S.v. 115 f. 
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Mettagt Thera.-- One of the sixteen disciples of Bavari who visited the 
Buddha. His question (puccha) to the Buddha was as to how 
various ills originated in the world, and the Buddha's answer that 
it was through upadhi. At the end of the sermon Mettagu and his 
thousand followers attained arahantship (1). According to the 
Apadana (2), he gave away alms worth sixty crores of gold before 
joining Bavar1. 

In the time of Sumedha Buddha he was an ascetic living near 
Mount Asoka in Himava, in a hermitage built for him by 
Vissakamma. There the Buddha visited him, and the ascetic gave 
him a bowl filled with ghee and oil. As a result, he was eighteen 
times king of the gods and fiftyone times king of men. 

(1) SN. vss. 1006, 1049-60; SNA. ii. 592. (2) ii. 342 f. 


Mettagu-puccha and Sutta.-- See Mettagu. 


Mettaji Thera.-- He belonged to a brahmin family of Magadha, 
and, when he grew up, became a forest-dwelling monk. Hearing of 
the Buddha's advent, Mettajivisited him, and questioned him 
concerning progress and regress (pavattiyo), and, believing, he 
entered the Order and attained arahantship. 

In the time of Anomadassi Buddha he was a householder and 
built a wall round the Bodhi-tree. One hundred kappas ago he was 
a king named Sabbagghana (Sabbosana) (1). He is evidently 
identical with Anulomadayaka Thera of the Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 94; ThagA. i. 194 f. (2) Ap. i. 173. 


Metta Theri.-- She belonged to a Sakyan family of Kapiiavatthu 
and renounced the world with Pajapati Gotaml, gaining 
arahantship in due course. 

Ninety-one kappas ago, in the time of Vipassi Buddha, she was 
one of the wives of Bandhuma, king of Bandhumati, and, pleased 
with a certain nun, entertained her to a meal and gave her a pair of 
very costly robes (1).She is probably identical with 
Ekapindadayika of the Apadana (2). 

(1) Thig. vs. 31 f.; ThigA. 36 f. (2) Ap. ii. 515 f. 


Metta Vagga.- The first chapter of the Attha Nipata of the 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. iv. 150-72. 


Metta Sutta 1.-- On four kinds of persons to be found in the world — 
those who irradiate all quarters with goodwill, compassion, 
sympathy and equanimity. These are born after death in various 
Brahma-worlds; if they happen to be disciples of the Buddha, they 
will no more return to the world of men (1). 

(1) A. ii. 128. 
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Mettagũ Thera.-- Một trong 16 Thanh niên dé tử của Bà-la-môn khổ hạnh 
Bavari đến yết kiến Phật. Ong bạch hỏi nhiều loại đau khổ ở trên 
đời khởi lên từ đâu; chính do duyên sanh y (upadhi), Phật đáp. Sau 
bài pháp thoại, Mettagũ và hằng ngàn môn đệ của ông đắc quả A-la- 
hán (1). Apadana (2) nói rằng Mettagũ bố thí 600 triệu đồng trước 
khi gia nhập hội chúng khổ hạnh của Bavari. 

Vào thời Đức Phật Sumedha, ông là vị ẩn sĩ sống gần núi Asoka 
ở Himavä, Vissakamma đã dựng một ẩn thất cho ông. Ở đó, Phật 
đến thăm, và ông đã dâng lên Ngài một cái bát đầy bơ và dầu ăn. 
Quả phước là ông có mười tám lần làm chúa của chư thiên và năm 
mươi lần làm vua của nhân loại. 
(1) SN. vss. 1006, 1049-60; SNA. ii. 502. (2) ii. 342. f. 


Mettagut-puccha va Sutta.-- Xem Mettagu. 


Mettaji Thera.-- Ông sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn ở Magadha. 
Trưởng thành, ông đi tu khổ hạnh và sống ẩn cư trong rừng. Nghe 
nói đến sứ mạng của Phật, ông đến yết kiến Ngài và bạch hỏi về sự 
tu hành tấn thối (pavattiyo) của Ngài. Sau khi nghe Phật thuyết, ông 
phát khởi lòng tin, xin gia nhập Tăng Đoàn, và không bao lâu sau 
chứng quả A-la-hán. 

Vào thời Phật Anomadassi ông làm gia củ, từng xây tường rào 
quanh cội Bồ Đề. Vào 100 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Sabbagghana (Sabbosana) (1). Ong là Trưởng lão 


Anulomadayaka nói trong Apadana (2). 
(1) Thag. vs. 94; ThagA. i. 194 f. (2) Ap. i. 173. 


Metta Therī.-- Bà là môt Thích nữ ở Kapilavatthu, xuất gia một lượt với 
Di mẫu Pajapati Gotami, và về sau đắc quả A-la-hán. 

Vào 91 kiếp trước, dưới triều Phật Vipassi, bà là một trong 
những hậu của Vua Bandhuma trị vì Bandhumati, từng thỉnh một 
tỳ khưu ni vềcung thọ trai và cúng dường một đôi y đắc giá (1). Bà 
có thể là Trưởng lão ni Ekapindadayika nói trong Apadana (2). 

(1) Thig. vs. 31 f; ThigA. 36 f. (2) Ap. ii. 515 f. 


Metta Vagga.-- Phẩm 1: Phẩm Từ, Chương Tám Pháp, Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. iv. 150-72. 


Metta Sutta 1.-- Có bốn hạng người hiện hữu ở doi. Đó là chư vị an trú 
biến mãn cùng khắp bốn phương với tâm từ, với tâm bi, với tâm hy, 
và với tâm xả. Chư vị sanh lên cõi Phạn thiên; nếu vị nào làm đệ tử 
của Phật, vị ấy không còn tái sanh xuống cõi trần nữa (1). 

(1) A. ii. 128. 


Metta Sutta 2.-- Very similar to the above. Such persons are born, after 


death, in the Suddhavasa (1). 
(1) A. ii. 129. 


Metta Sutta 3.-- When a man has developed emancipation of the mind 
through goodwill, compassion, sympathy and equanimity, by 
the signless (animitta) and getting rid of the thought "I am," it 
cannot be said of him that he has failed to find escape from the 
opposite qualities (1). 

(1) A. iii. 290 f. 


Metta Sutta 4.-- Nine qualifications which, if they accompany 
the observance of the fast-days, make such observance fruitful— 
the eight precepts (abstention from killing, etc.), and irradiating the 


world with thoughts of goodwill (1). 
(1) A. iv. 388 f. 


Mettā Sutta 5.-- Eleven advantages which come from the development of 


goodwill towards all beings (1). 
(1) A. v. 342. 


Metta Sutta 6.-- The idea of goodwill, if cultivated, leads to much profit (1). 
(1) S. v. 131. 


Mettākathā.-- The fourth chapter of the Yuganandha Vagga of 
the Patisambhidamagga. 


Mettakayika.--A class of devas present at the preaching of the 
Mahasamaya Sutta (1). 
(1) D. ii. 259. 


Mettika Theri.-- She was born in a rich brahmin family of Rajagaha and 
joined the Order under Pajapati Gotami. One day, in her old 
age, while meditating on the top of a peak, her insight expanded 
and she became an arahant. 

In the time of Siddhattha Buddha, she belonged to a burgher's 
family and offered her mekhala at the Buddha's cetiya (1). She is 


evidently identical with Mekhaladayika of the Apadana (2). 
(1) Thig. vss. 29, 30; ThigA. 35 f. (2) Ap. ii. 513. 


Mettiya Thera.-- One of the six leaders of the Chabbaggiya (q.v.). 


Metta Sutta 2.-- Như trên. Nhưng chu vi sanh lên cõi Tịnh cư thiên 
(Suddhavasa) (1). 
(1) A. ii. 129. 


Metta Sutta 3.-- Ai tu tap từ tâm giải thoát bằng vô tướng (animitta), làm 
cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa 
và khéo léo tỉnh cần, tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị, an trú; sự kiện 
như vậy không xảy ra, cái này có khả năng giải thoát sân tâm, tức là 
từ tâm giải thoát (1). Cũng vậy đối với bi tâm, hỷ tâm và xả tâm. 

(1) A. iii. 290 ff. 


Metta Sutta 4.-- Trong ngày trai giới, thành tựu chín chi phần sau đưa 
đến quả lớn: tu tập tám giới và tâm câu hữu và từ biến mãn cùng 
khắp thế giới (1). 
(1) A. iv. 388. 


Metta Sutta 5.-- Rai tâm từ đến moi chúng sanh đưa đến mười một loi lạc (1). 
(1) A. v. 342. 


Metta Sutta 6.-- Tu tập từ tam đưa đến lợi lạc lớn (1). 
(1) S. v. 131. 


Mettakatha.-- Chương 4 của Yuganandha Vagga, Patisambhidamagga. 


Mettakayika.-- Một hang chư Thiên có mặt trong buổi thuyết 
Mahasamaya Sutta (1). 
(1)D. ii. 259. 


Mettika Theri.-- Ba là ái nữ của một gia đình giàu sang ở Rajagaha, gia 
nhập Tăng Đoàn dưới sự dìu dắt của Di mẫu Pajapati Gotami. Bà 
đắc quả A-la-hán khi tuổi đã cao, lúc thiền trên đỉnh một ngọn núi 
trên Hy Mã Lạp Sơn. 

Vào thời Phật Siddhatta bà sống trong thành phố, từng cúng dường một 
chiếc nịt phụ nữ (mekhala) lên điện thờ Phật (1). Bà là Trưởng lão 
ni Mekhaladayika nói trong Apadana (2). 

(1) Thig. vss. 29, 30; ThigA. 35 f. (2) Ap. ii. 513. 


Mettiya Thera.-- Một trong sáu vị sư trưởng của hội chúng tỳ khưu 
Chabbaggiya (q.v.). 


Mettiyabhummajaka.-- A group of monks, followers of Mettiya 
and Bhummajaka, forming part of the Chabbaggiya (q.v.). They 
lived near Rajagaha (1). Twice they brought an unfounded charge 
of breach of morality against Dabba Mallaputta, who seems to 
have earned their special dislike. Dabba was in charge of the 
distribution of alms at the arama where they stayed, and one day it 
was their turn to receive alms from a certain householder who had 
a reputation for providing good food. When, however, the man 
heard from Dabba that it was the turn of the Mettiyabhummajaka 
to receive his hospitality, he was much displeased, and ordered his 
female slave to look after them. The monks were greatly annoyed, 
and accused Dabba of having slandered them to the householder. 
They, therefore, persuaded a nun named Mettiya to go to the 
Buddha and accuse Dabba of having violated her chastity. The 
charge was investigated and proved false and the nun 
expelled from the Order (2). 

On another occasion, these monks persuaded a Licchavi, 
named Vaddha, who was their patron and friend, to go to the 
Buddha and charge Dabba with having had relations with his wife. 
This, too, was proved false, and other monks refused to accept alms 
from Vaddha until he had confessed his guilt (3). One day, while 
descending from Gijjhakuta, the Mettivabhummajaka monks saw 
a heifer with a she-goat and the idea occurred to them of calling the 
heifer Dabba and the she-goat Mettiya and then of spreading the 


story that they had seen Dabba mating with Mettiya (4)! 

(1) Sp. iii. 614; J. ii. 387; Sp. iii. 579 says they were the chief leaders of 
the Chabbaggiya. 

(2) Vin. ii. 76 ff; iii. 160 ff. (3) Ibid, ii. 124 ff. 

(4) Ibid., iii. 166 ff; see also iv. 37 f, Dhammapala mentions a tradition, 
but contradicts it, that the persecution ofDabba by the 
Mettiyabhummakajaka was so persistent that in the end he committed 
suicide to escape from it (UdA. 431). In any ease, they managed to bring 
him into disfavour with the laity, and the Buddha had to take special steps 
to reinstate him in their esteem (UdA. 434). The incident regarding the 
charge brought by Mettiya seemsto have given much trouble to 
later commentators. Sp. iii. 582 says that there was a great dispute about 
this between the monks of the Mahavihara and those of Abhayagiri. In 
the end, King Bhatikatissa intervened and had the matter settled by 
Dighakarayana. 


Mettiya.-- A nun who, at the instigation oof the 
Mettiyabhummajaka (q.v.), charged Dabba Mallaputta with 
having violated her chastity. She was expelled from the Order for 
this offence. 


Mettiyabhummajaka.-- Nhóm ty khưu trong hội chúng Chabbaggiya 


(q.v.); chư vị là đệ tử của hai Sư trưởng Mettiya và Bhummajaka 
trú gan Rajagaha (1). Hai lần, nhóm tỳ khưu này cáo buộc Trưởng 
lão Dabba Mallaputta phạm giới luật; Trưởng lão là người phụ 
trách việc phân phối vật thực bố thí trong ãrãma trú xứ của họ. 
Một hôm, tới phiên chư Ty khưu Mettiyabhummajaka nhận vật 
thực cúng dường của một thí chủ giàu có. Nghe nói các tỳ khưu 
Mettiyabhummajaka sẽ nhận phần cúng dường của mình, thí chủ 
không hoan hy nên cho nữ nô tỳ theo kiểm soát. Các tỳ khưu khởi 
tâm sân hận nên cáo buộc Dabba đã nói xấu họ với thí chủ; được 
biết các tỳ khưu này đã sẵn không ưa Dabba. Thế rồi họ âm mưu 
cùng Tỳ khưu ni Mettiyä vu khống Dabba đã phá tịnh hạnh bà. Sự 
việc được làm sáng tỏ, Mettiya bị tan xuất, còn Dabba được thêm 
uy tín (2). 
Chưa hết, các tỳ khưu Mettiyabhummajaka âm mưu với người 
Licchavi tên Vaddha phao vu Dabba gian dâm với vợ ông. Lời tố 
cáo không thật và một số tỳ khưu không nhận sự cúng dường của 
Vaddha cho đến khi ông thú thật (3). Một hôm trên núi Gijjhakuta 
xuống, các tỳ khưu Mettiyabhummajaka thấy con bê cái với con dé 
cái bèn bày trò gọi con bê là Dabba và con dé là Mettiya va loan 
chuyện thấy Dabba nhảy với Mettiyä (4). 
(1) Sp. iii. 614; J. ii. 387; Sp. iii. 579 nói rằng chư vị là giáo trưởng của nhóm 
Chabbaggiya. 

(2) Vin. ii. 76 ff; iii. 160 ff. (3) Ibid, ii. 124 ff. 

(4) Ibid, iii. 166 ff.; xem thêm iv. 37 f., Dhammapala nói, nhưng rồi phủ nhận, 
rằng sự bức hai liên tục của nhóm Mettiyabhummajaka làm Dabba phải 
quyên sanh (UdA. 431). Dầu sao, họ cũng đã gây tiếng không tốt cho Dabba 
đối với đại chúng; Phật phải đặc biệt can thiệp để phục hồi danh dự ông 
(UdA. 434). Lời tố cáo ông phá tịnh hạnh của Mettiyä gây nhiều ban cải giữa 
các luận gia. Sp. iii. 582 nói rằng hai chi phái Mahavihara và Abhagiri 
tranh luận rất gay gắt về vấn đề này, đến đổi Vua Bhatikatissa phải can 
thiệp và ra lệnh cho Dai thần Dighakarayana dàn xếp. 


Mettiya.-- Tỳ khưu ni theo lời xúi dục của nhóm Mettiyabhummajaka 


vu khống Trưởng lão Dabba Mallaputa đã phá tịnh hạnh bà. Sau 
khi sự thật được xác nhận, bà bị tẩn xuất khỏi Tăng Đoàn. 
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Metteyya 1.-- The future Buddha, the fifth of this kappa (1). According to 
the Cakkavatti-Sihanada Sutta, he will be born, when human 
beings will live to an age of eighty thousand years, in the city of 
Ketumati (present Benares), whose king will be the Cakkavatti 
Sankha. Sankha will live in the fairy palace where once dwelt King 
Mahapanada, but later he will give the palace away and will 
himself become a follower of Metteyya Buddha (2). 

The Anagatavamsa (3) gives further particulars. Metteyya will 
be born in a very eminent brahmin family and his personal name 
will be Ajita. Metteyya is evidently the name of his gotta. For eight 
thousand years he will live the household life in four palaces— 
Sirivaddha, Vaddhamana, Siddhattha and Candaka—his chief 
wife being Candamukhi and his son Brahmavaddhana. Having 
seen the four signs while on his way to the park, he will be 
dissatisfied with household life and will spend one week 
in practising austerities. Then he will leave home, travelling in his 
palace and accompanied by a fourfold army, at the head of which 
will be eightyfour thousand brahmins and eightyfour thousand 
Khattiya maidens. Among his followers will be Isidatta and 
Purana, two brothers, Jatimitta, Vijaya, Suddhika and 
Suddhana, Sangha and Sangha, Saddhara, Sudatta, Yasavati and 
Visakha, each with eigty-four thousand companions. Together 
they will leave the household and arrive on the same day at 
the Bodhi-tree. After the Enlightenment the Buddha will preach 
in Nagavana and King Sankha will, later, ordain himself under 
him. Metteyya's father will be Subrahma, chaplain to King Sankha, 
and his mother Brahmavati. His chief disciples will be Asoka and 
Brahmadeva among monks, and Paduma and Sumana among 
nuns. Sīha will be his personal attendant and his chief patrons 
Sumana, Sangha, Yasavati and Sangha. His Bodhi will be the 
Naga-tree. After the Buddha's death, his teachings will continue for 
one hundred and eighty thousand years. According to the 
Mahavamsa (4), Kakavannatissa and Viharamahadevil, father 
and mother of Dutthagamani, will be Metteyya's 
parents, Dutthagamani himself will be his chief disciple and 
Saddhatissa his second disciple, while Prince Sali will be his son. 

At the present time the future Buddha is living in the Tusita 
devaworld (5). There is a tradition that Natha is the name of the 
future Buddha in the deva-world. 

The worship of the Bodhisatta Metteyya seems to have been 
popular in ancient Ceylon, and Dhatusena adorned an image of 
him with all the equipment of a king and ordained a guard for it 
within the radius of seven yojanas (6). 

(1) Bu. xxvii. 21. (2) D. iii. 75 ff. 

(3) J.P.T.S. 1886, pp. 42, 46 ff., 52; DhSA. 415 gives the names of his parents. 


(4) Mhv. xxxii. 81 f.; see Mil. 159. 
(5) Mhv. xxxii. 73. (6) Cv. xxxviii. 68. 


Metteyya 1.-- Phat Metteyya. Phật vị lai va là vi Phat thứ năm trong kiếp 
này. Khi tuổi thọ loài người lên đến tám vạn tuổi, có Thế Tôn danh 
hiệu Metteyya sẽ ra đời tại kinh thành Ketumati (Baranasi hiện 
nay) dưới triều của Chuyển luân thánh vương Sankha. Vua Sankha 
ngụ trong cung mà Vua Mahapanadä từng ngự trước đây, nhưng 
sẽ dâng cúng cung này cho đạo tràng của Thế Tôn Meteyya và theo 
làm đệ tử của Ngài (2). 

Bồ Tát Metteyya sẽ được sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn 
ưu thắng (Anagatavamsa) (3) với tên Ajita; Meteyya là tên tộc. 
Ngài sẽ sống tám ngàn mam trong bốn cung điện Sirivaddha, 
Vaddhamana, Siddhattha, và Candaka, với phu nhân 
Candamukhi va nam tử Brahmavaddhana. Thấy bốn cảnh khổ 
trên đường du ngoạn, Ngài chán đời phàm tục và tự hành trì khổ 
hạnh trong bảy ngày. Sau đó Ngài xuất thế, ra đi với bốn đại chúng 
dẫn đầu là 84 ngàn Bà-la-môn và 84 ngàn thanh nữ Sat-dé-ly. 
Trong đoàn tuỳ tùng của ông có hai anh em Isidatta và Pũrana, 
Jatimitta, Vijaya, Suddhika và Suddhana, Sangha va Sangha, 
Saddhara, Sudatta, Yasavati, và Visakha; mổi vị có 84 ngàn đồng 
hành; tất cả cùng đến cội Bồ Đề một lượt. Sau khi giác ngộ, Phật 
Meteyya sẽ chuyển pháp luân tai Nagavana, và Vua Sankha sẽ tho 
giới dưới sự chứng kiến của Ngài. Phụ thân Ngài sẽ làm Tế sư 
Subrahma của Vua Sankha, và mẫu thân Ngài là Brahmavati. Ngài 
sẽ có hai Nam Dai Dé tử là Asoka và Brahmadeva; hai Nữ Dé tử là 
Paduma và Sumana; Thi giả là Siha; hai Nam Cư sĩ là Sumana va 
Sangha; hai Nữ Cư sĩ là Yasavati và Sangha; cội Bồ Đề là cay Naga. 
Sau khi Phật Meteyya nhập Niết Bàn, giáo pháp của Ngài sẽ tồn tại 
80 ngàn năm. Theo Mahävamsa (4), thân phụ mẫu của Vua 
Dutthagamani, Kakavannatissa và Viharamahadevi, sẽ là thân 
phụ mẫu của Phật Meteyya; Dutthagamani sẽ là đệ nhất Dai Dé tử 
và Saddhatissa đệ nhị Dai Dé tử, Hoàng tử Sali là con Ngài. 

Hiên nay, Phật vị lai Metteyya sống trên cõi Tusita (5) với danh 
hiệu là Natha (theo truyền thống). 

Phật vị lai Metteyya được Sri Lanka sùng bái từ thời xưa; Vua 
Dhatusena từng trang trí tôn tượng Ngài như một vì vua và cử ngự 
lâm quân canh gác trong vòng bảy do tuần (6). 


(1) Bu. xxvii. 21. (2) D. iii. 75 ff. 

(3) J.P.T.S. 1886, pp. 42, 46 ff., 52; DhSA. 415 có nêu danh tanh của thân phụ 
mẫu Ngài. 

(4) Mhv. xxxii. 81 f.; xem Mil. 159. 

(5) Mhv. xxxii. 73. (6) Cv. xxxviii. 68. 


Dappula I. made a statue in honour of the future Buddha 
fifteen cubits high (7). It is believed that Metteyya spends his time 
in the devaworld, preaching the Dhamma to the assembled gods, 
and, in emulation of his example, King Kassapa V. used to recite the 
Abhidhamma in the assemblies of the monks (8). Parakkamabahu 
I. had three statues builtin honour of Metteyya (9), while 
Kittisirirajasiha erected one in the Rajatavihara and another in 
the cave above it (10). It is the wish of all Buddhists that they meet 
Metteyya Buddha, listen to his preaching and attain to Nibbana 


under him (11). 
(7) Ibid, xlv. 62. (8) Cv. lii. 47. (9) Ibid, Ixxix. 75. 
(11) Ibid, c. 248, 259. (10) See, e.g. J. vi. 594; MT. 687; DhSA. 430. 


Metteyya Thera 2.-- An arahant, friend of Tissa, of the Tissa- 
Metteyya Sutta (1). His personal name, too, was Tissa, but he was 
better known by his gottaname of Metteyya (2) . In a verse in the 


Suttanipata (3) he is referred to as Tissa Metteyya. 
(1) See. s.v. Tissa (7). (2) SNA ii. 536. (3) SN. vs. 814. 


Metteyyapañha (1).-- Evidently another name for Tissametteyya- 


puccha (q.v.). 
(1) A. iii. 399. 


Methuna Sutta.-- Preached to Janussoni in answer to a question as to what 
constitutes brahmacariya (chastity). There are seven “sexbonds" 
mentioned, subjection to any of which is violation of brahmaeariya. 


The Buddha claims that he has destroyed them all (1). 
(1) A. iv.54f. 


Methula.-- A Pacceka Buddha, whose name appears in a nominal list (1). 
(1) M. iii. 70; ApA. i. 106. 


Medakathalika.--The pupil of a "bambooacrobat” (canddlavamsika)1 of 
long ago. His master called to him one day and asked him to 
climb the bamboo and to stand on his shoulder. Then the master 
suggested that they should watch and look after each other during 
their performances. But Medakathalika said that each should look 
after himself (2). which would be the better way. The Buddha 
related this story at Desaka, in the Sumbha country, to the monks, 
and said that, in the same way, each monk should look after 
himself; by guarding oneself, one guards another; this is done by 
the cultivation of the four satipatthdnas (3). 

The name Medakathalika, though feminine in inflection, is used 


for a male (4). 
(1) See KS. v. 148, n. 3 
(2) The Commentary (SA. iii. 182) adds that, in this performance, the end of 
the pole rests on the forehead or throat. The man who thus holds it must 
watch the balance closely and not attend to the man at the end of the pole. 
(3) S. v. 168 f. (4) SA. iii. 181. 


Vua Dappula I tac một tôn tượng của Ngài cao 15 cubit (7). Vua 
Kassapa V đọc tụng Abhidhamma trước hội chúng tỳ khưu để 
tưởng niệm đến Ngài đang thuyết Pháp trước hội chúng chư Thiên 
(8). Vua Parakkamabahu I kiến tạo ba tôn tượng của Ngài (9). Vua 
Kittisirirajasiha tôn trí một tôn tượng trong tinh xá Rajata và tôn 
tượng thứ hai trong động ở bên trên tịnh xá (10). Một ước nguyện 
chung của tất cả chư Bồ Tát là được yết kiến Phật vị lai Metteyya, 
nghe pháp của Ngài và đắc Niết Bàn dưới triều Ngài (11). 

(7) Ibid, xlv. 62. (8) Cv. lii. 47. (9) Ibid, Ixxix. 75. 

(11) Ibid, c. 248, 259. (10) Xem, e.g., J. vi. 594; MT. 687; DhSA. 430. 


Metteyya Thera.-- A-la-hán. Truong lão là bạn của Tissa nói trong Tissa- 
Meteyya Sutta (1). Tên ông cũng là Tissa nhưng được biết qua tên 
tộc Meteyya nhiều hơn (2). Trong một vần kệ của Suttanipäta (3), 
ông được gọi là Tissa Meteyya. 
(1) Xem. s.v. Tissa (7). (2) SNA ii. 536. (3) SN. vs. 814. 


Metteyyapañha (1).-- Một tên khác của Tissametteyya-puccha (q.v.). 
(1) A. iii. 399. 


Methuna Sutta.-- Thuyết cho Bà-la-môn Janussoni để trả lời câu hỏi thé 
nào là sống phạm hạnh (brahmacariya). Có bảy hệ luy đến dâm duc 
mà ai phạm phải là không có sống phạm hạnh. Phật bảo Ngài đã 
đoạn tận hết rồi (1). 

(1) A. iv. 54 f. 


Methula.-- Vị Phật Độc Giác, Pacceka Buddha, được liệt kê trong danh 
sách chư Phật Độc Giác (1). 
(1) M. iii. 70; ApA. i. 106. 


Medakathalika.-- Hoc trò của một “thầy xiệc với cây tre” (bamboo- 
acrobat, canddlavamsika) (1) của thời xưa. Thay bảo trò leo lên 
sào tre rồi đứng trên vai ông. Ông còn dạy trò phải coi chừng và che 
chở cho nhau trong lúc biểu diễn. Nhưng trò nói mỗi người phải tự 
gìn giữ (2) thi hay hon. Phật kể chuyện Medakathalika cho chư tỳ 
khưu tại Desaka trong xứ Sumba và dạy rang vị ty khưu hộ trì mình 
tức hộ trì người khác bằng cách tu tập, làm cho sung mãn tứ niệm 
xứ, satipatthdna (3). 

Tên Medakathalika viết như giống cái nhưng chỉ nam nhân (4). 

(1) Xem KS. v. 148, n. 3. 

(2) Chú giải (SA. iii. 182) thêm rằng sào tre dựng đứng trên trán hoặc yết hầu 
của người chịu và người này phải giữ thăng bằng của sào tre chớ không cần 
lo cho người trên đầu sào. 

(3) S. v. 168 f. (4) SA. iii. 181. 


Medatalumpa.-- A Sakyan village three leagues from Nangaraka 
(1). Pasenadi when staying there with Digha Karayana, heard 
that the Buddha was there and visited him. On this occasion was 
preached the Dhammacetiya Sutta (q.v.). This was the last time 
that Pasenadi saw the Buddha. 

The Dhammapada Commentary, however, in its record (2) of the 
king's visit, calls the place Ulumpa. On the other hand, the 
Majjhima Commentary (3) confirms the reading Medatalumpa, and 
says that it was so called because medavanna stones were visible 
there on the surface of the earth (medavannd pdsana kir’ettha 
ussanna ahesum, tasma Medatalumpan ti sankham gatam). 

(1) M. ii. 119. (2) DhA. i. 356. (3) MA. ii. 753. 


Medhankara 1.-- A Buddha of very long ago, belonging to the 


same kappa as Dipankara (1). 
(1) Bu. xxvii. 1, J. i. 44. 


Medhankara Thera 2.-- He lived in Ceylon, and was the author of 
a Sinhalese work called Vinayarthasamuccaya (1). 
(1) P.L.C. 202. 


Medhankara Thera 3.-- Called AÄraññaka Medhankara. He 


presided over the Council held by Parakkamabahu III (1). 
(1) P.L.C. 213. 


Medhankara Thera 4.-- He was entrusted by Parakkamabahu IV. with 
the translation of the Jatakas into Sinhalese. The king built for him 
a parivena called the Parakkamabahu-parivena, and gave for 
its maintenance the villages of Puranagama, Sannirasela, 


Labujamandaka and Moravanka (1). 
(1) Cv. xc 86. 


Medhankara Thera 5 (called Vanaratana Medhankara).-- He 
wrote the Jinacarita and the Payogasiddhi and lived in the time of 
Bhuvanakabahu I. He was an incumbent of the Vijayabahu- 
parivena, built by Vijayabahu II (1). 

(1) Gv. 62, 72; P.L.C. 230 f. 


Medhankara 6.-- A Burmese author of the fourteenth century. He was 
the royal preceptor of Queen Bhadda, mother of Setibhinda, 
king of Muttimanagara. He studied for a time in Ceylon and 


afterwards wrote the Lokadipasara (1). 
(1) Sas. p. 42; Bode, op. cit. 35 f. 


Medatalumpa.-- Một ngôi lang Sakya cach Nangaraka ba dam (1). Khi 
vua Pasenadi dang ở làng đó với Digha Karayana, đã nghe tin Phat 
cũng ngự ở đó và đến thăm Ngài. Vào lúc đó, Ngài đã thuyết giảng 
Kinh Dhammacetiya (q.v.). Day là lần cuối cùng vua Pasenadi diện 
kiến Phật. 

Tuy nhiên, Chú Giải kinh Pháp Cú ghi lại (2) cuộc viếng thăm của 
nhà vua là ở tại Ulumpa. Mặt khác, Chú giải Trung Bộ, Majjhima (3) 
xác nhận là ở Medatalumpa, và nói rằng nó được gọi như vậy vì đá 
medavanna có thể nhìn thấy ở đó trên mặt đất. (medavanna pasana 
kir ettha ussanna ahesum, tasma Medatalumpan tỉ sankham gatam). 

(1) M. ii. 119. (2) DhA. i. 356. (3) MA. ii. 753. 


Medhankara 1.-- Vi Phat của thời xa xưa, xuất thế trong kiếp của Phật 
Dipankara (1). 
(1) Bu. xxvi. 1; J. ¡. 44. 


Medhankara Thera 2.-- Trưởng lão trú tại Sri Lanka, tac giả của 
Vinayärthasamuccaya bằng tiếng Sri Lanka (1). 
(1) P.L.C. 202. 


Medhankara Thera 3.-- Còn gọi la Arafifiaka Medhankara. Trưởng lão 


chủ trì Dai hội do Vua Parakkamabahu III triệu tap (1). 
(1) P.L.C. 213. 


Medhankara Thera 4.-- Ông được Vua Parakkamabahu IV giao cho trọng 
trách phiên dich các Jataka ra tiếng Sri Lanka. Nhà vua xây cúng 
dường ông Parakkamabahu-parivena va cúng dường các làng 
Puranagama, Sannirasela, Labujamandaka, và Moravanka (1). 

(1) Cv. xc. 86. 


Medhankara Thera 5 (gọi là Vanaratana Medhankara).-- Ông soạn 
Jinacarita và Payogasiddhi dưới trào Vua Bhuvanakabahu I. 
Trưởng lão thường trú tại Vijayabahu- parivena do Vua 
Vijayabahu II kiến tạo (1). 

(1) Gv. 62, 72; P.L.C. 230 f. 


Medhankara 6.-- Tác giả vào thế ky 14. Ông là phụ đạo của Hoang hậu 
Bhaddä, mẹ của Vua Setibhinda trị vì Muttimanagara. Ông có đền 


Sri Lanka theo học và viết Lokadipasara (1). 
(1) S3s., p. 42; Bode, op. cit., p. 35 f. 


Medharama.-- The park wherein Sumedha Buddha died (1). 
(1) Bu. xii. 31. 


Meru.-- See Sineru. 


Merukandara.-- A district in Malaya (in Ceylon) often sought as a place 
of refuge—e.g., by Kassapa, son of Upatissa III (1).; Jetthatissa, 
sonof Asiggahaka Sanghatissa (2) and Potthakuttha (3). 
Vijayabahu I. gave Merukandara as dowry to his daughter, 
Yasodhara, who married Viravanna (4). The village of Vacavataka 


was in Merukandara (5). 
(1) Cv. xli. 19. (2) Ibid, xliv. 28. (3) Ibid, xlvii. 58. 
(4) Ibid., lix. 27. (5) Ibid, lxx. 282. 


Merumajjara.-- A forest in Ceylon, where King Asiggahaka 
Sanghatissa fled with his son and minister after his defeat by 


Moggallana III (1). 
(1) Cv. xliv. 21. 


Mereliya.-- A district in Ceylon, where Dathapabhuti, father of 
Silakala, lived for some time (1). 
(1) Cv. xxxix. 45. 


Melamangala.-- A district in South India, mentioned in the account of the 
campaigns of Lankapura (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 209 (211). 


Melajina Thera.-- He belonged to a nobleman's family of Benares, and, 
becoming distinguished in various branches of knowledge, 
visited rile Buddha at Isipatana. There, gaining faith, he entered 
the Order, becoming an arahant in due course. 

Ninety-four kappas ago, in the time of Sumedha Buddha, he 
was a householder, and, seeing the Buddha begging for alms, gave 
him an ãmoda-fruit (1). 

(1) Thag. vs. 131 f.; ThagA. i. 252 f. 


Melamata.-- A shegoat. See the Putimamsa Jataka. 


Moggali.-- A brahmin of Pataliputta, father of Moggaliputta-Tissa. He 


was converted by Siggava (1). 
(1) Mhv. v. 102, 133. 


Medharama.-- Vườn noi Phật Sumedha nhập diệt (1). 
(1) Bu. xii. 31. 


Meru.-- Xem Sineru. 


Merukandara.-- Quận ở Malaya, Sri Lanka, từng làm nơi ẩn náo của 
Kassapa, vương tử của Vua Upatissa III (1); Jetthatissa, vương tử 
của Vua Asiggahaka Sanghatissa; và Potthakuttha (3). Quận 
được Vua Vijayabahu I ban cho Công nương Yasodhara làm của 
hồi môn lúc nàng thành hôn với Viravanna (4). Làng Vacavataka 
nằm trong quận này (5). 

(1) Cv. xli. 19. (2) Ibid, xliv. 28. (3) Ibid, xlvii. 58. 
(4) Ibid, lix. 27. (5) Ibid, Ixx. 282. 


Merumajjara.-- Rừng ở Sri Lanka, noi Vua Asiggahaka Sanghatissa, 
Hoàng tử va Dai than của ông ẩn náo sau khi bị Vua Moggallana III 
đánh bại (1). 
(1) Cv. xliv. 21. 


Mereliya.-- Quận ở Sri Lanka; Dathapabhuti, phụ than của Vua 
Silakala, vé huu tai day (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 209 (211). 


Melamangala.-- Quận dưới miền Nam An Độ, được đề cập trong nhiều 
chiến dịch của Tướng Lankapura (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 209 (211). 


Melajina Thera.-- Ông thuộc gia đình quyền quý ở Baranasi va là một nhà 
thông thái. Ông yết kiến Phật tại Isipatana, khởi tâm tịnh tín, gia 
nhập Tăng Đoàn, và đắc quả A-la-hán. 

Vào 91 kiếp trước, dưới triều Phật Sumedha, ông làm gia chủ, 
thấy Phật đi khất thực, dâng lên Ngài trái amoda (1). 
(1) Thag. vss. 131 f.; ThagA. i. 252 f. 


Melamata.-- Con dé cai trong Putimamsa Jataka. 
Moggali.-- Bà-la-môn ở Pataliputta, phụ than của Moggaliputta-Tissa. 


Ông được cam hoá bởi Trưởng lão Siggava (1). 
(1) Mhv. v. 102, 133. 


Moggaliputta-Tissa Thera.-- President of the Third Council. In 
his penultimate birth he was a Brahma, called Tissa, and 
consented to be born in the world of men at the urgent request of 
the arahants who held the Second Council, in order to prevent the 
downfall of the Buddha's religion. He was born in the home of the 
brahmin Moggali of Pataliputta. Siggava and Candavajji had 
been entrusted with the task of converting him. From the time of 
Tissa's birth, therefore, for seven years, Siggava went daily to the 
house of Moggali, but not even one word of welcome did he receive. 
In the eighth year someone said to him, Go further on”. As he went 
out he met Moggali, and, on being asked whether he had received 
anything at his house, he said he had. Moggali inquired at home and 
the next day charged Siggava with lying. But hearing Siggava's 
explanation, he was greatly pleased and thereafter constantly 
offered Siggava hospitality at his house. One day, young Tissa, who 
was thoroughly proficient in the Vedas, was much annoyed at 
finding Siggava occupying his seat and spoke to him harshly. 
But Siggava started to talk to him and asked him a question from 
the Cittayamaka. Tissa could not answer it, and, in order to learn 
the Buddha's teachings, he entered the Order under Siggava, 
becoming a sotäpanna soon after. Siggava instructed him in the 
Vinaya and Candavajji in the Sutta and Abhidhamma Pitakas. In due 
course he attained arahantship and became the acknowledged 
leader of the monks at Pataliputta (1). 

At the festival of dedication of the Asokarama and the other 
viharas built by Asoka, MoggaliputtaTissa informed Asoka, in answer to 
a question, that one becomes a kinsman of the Buddha's religion only by 
letting one's son or daughter enter the Order. Acting on this suggestion, 
Asoka had both his children ordained. Moggaliputta acted as Mahinda's 
upajjhaya (2). Later, because of the great gains which accrued to the 
monks through Asoka'spatronage of the Buddha's religion, the Order 
became corrupt, and Moggaliputta committed the monks to the charge 
of Mahinda, and, for seven years, lived in solitary retreat on 
the Ahoganga-pabbata. From there Asoka sent for him to solve his 
doubts as to what measure of sin belonged to him owing to the murder 
of themonks by his minister. But Moggaliputta would not come 
until persuaded that his services were needed to befriend the religion. 
He travelled by boat to Pataliputta, and was met at the landingplace 
by the king who helped him out by supporting him on his arm (3). The 
king, having led him to Rativaddhana Park, begged him to perform 
a miracle. 

(1) Mhv. v. 95 ff., 131 ff.; Dpv. v.55 ff; Sp. i. 35-41. 

(2) Mhv. v. 191 ff; Sp. i. 50 f. 

(3) According to Sp. i. 58, the king had a dream on the preceding night which 
the soothsayers interpreted to mean thata great ascetic (samanandga) 
would touch his right hand. As the Thera touched the king's hand the 
attendants were about to kill him, for to do this was a crime punishable by 


death. The king, however, restrained them. The Thera took the king's hand 
as a sign that he accepted him as pupil. 


Moggaliputta-Tissa Thera.-- Trưởng lão chủ tri Đại hội Kết tap III Trong 
kiếp áp cuối của ông, ông là Tissa sống trên cõi Phạm thiên 
(Brahma). Ông xuống thế làm người theo lời thỉnh cầu của chư A- 
la-hán họp trong Đại hội Kết tập II, để giúp giáo pháp của Phật chói 
rạng. Ông sanh ra trong gia đình Bà-la-môn Moggali ở Pätaliputta. 
Suốt bảy năm ròng từ lúc Tisssa chào đời, Trưởng lão Siggava đến 
nhà Moggali khất thực hằng ngày, nhưng không bao giờ được gia 
chủ bố thí. Qua năm thứ tám, một hôm ông được nghe nói “Hãy đi 
tiếp qua bên kia.” Trên đường trở ra, ông gặp Moggali va được hỏi 
“ông có nhận được gì từ trong nhà của chúng tôi chưa?”, ông trả lời 
“có.” Moggali hỏi lại nhà và hôm sau lăng mạ Trưởng lão đã nói lao. 
Nghe Trưởng lão giảng giải, Moggali hoan hy, khởi long tịnh tin, va 
từ đó thỉnh ông về nhà cúng dường hang ngày. Một hôm, Trưởng 
lão Siggava đến ngồi vào ghế của Tissa và có lời thô bao; bấy giờ 
Tissa đã trưởng thành và đã lau thông Vé-da. Trưởng lão hỏi Tissa 
một câu rút trong Tam song luận (Cittayamaka) của Tạng 
Abhidhamma. Tissa không trả lời được. Trưởng lão dạy đó là Manta 
của Phật. Tissa xin và được phép gia nhập Tăng Đoàn dưới sự dìu 
dắt của Trưởng lão để học Phật; Trưởng lão dạy Luật, còn Trưởng 
lão Candavaji dạy Kinh và Luận. Không bao lâu sau Tissa đắc qua 
Dự lưu, rồi đắc quả A-la-hán và làm sư trưởng nhóm tỳ khưu ở 
Pataliputta (1). 

Trong lễ lạc thành Asokarama và các tịnh xá khác kiến tạo bởi 
Vua Asoka, Trưởng lão Moggallana-Tissa thường được nhà vua hỏi 
“có người quyến thuộc nào trong giáo pháp của đức Phật giống (tức 
bố thí rộng rãi) như trẫm không?” Trưởng lão tâu “người nào cho 
con trai hay con gái của mình gia nhập vào tăng chúng, người ấy 
mới được gọi là quyến thuộc của giáo pháp.” Vua Asoka cho cả hai 
con, Thái tử Mahinda và Công chúa Sanghamitta, xuất gia; Trưởng 
lão lam Thầy Tế độ (upajjhaya) của Mahinda (2). Được Vua Asoka 
ủng hộ, lợi lộc của Tăng Đoàn thịnh phát nên gây nhiều ô nhiễm 
trong Tăng chúng. Trưởng lão giao chúng tỳ khưu cho Mahinda 
trông coi và di ẩn cư trên núi Ahoganga bay năm. Để chỉnh đốn dao 
giáo, Vua Asoka cử một Đại thần đến gặp chư tỳ khưu. Vị quan này 
“ngu xuẩn” nên ra lệnh chém đầu hết bảy Trưởng lão. Được mach, 
nhà vua cho tìm Trưởng lão, và ông đích thân ra bến đưa tay đỡ 
Trưởng lão lên (3), đưa về vườn Rativaddhana, và thỉnh cầu 
Trưởng lão thi triển thần thông. 

(1) Mhv. v. 95 ff., 131 ff.; Dpv. v. 55 ff; Sp. i. 35-41. 

(2) Mhv. v. 191 ff; Sp. i. 50 f. 

(3) Sp. i. 50 f. nói rằng nhà vua nằm mộng đêm hôm trước và các Bà-la-môn 
giải mộng đoán rằng sẽ có một Đại ẩn sĩ (samananaya) dung tay ông (có 
nghĩa nhận ông làm đệ tử). Đụng tay vua là một hành động bị xử tử, do đó 
các hầu cận của vua sắp ra tay, nhưng nhà vua kịp thời cản ngăn. 


This the Thera consented to do and made the earth quake in a 
single region. To convince the king that the murder of the 
monks involved no guilt for himself, the Thera preached to him the 
Tittira Jataka. Within a week, with the aid of two yakkhas, the king 
had all the monks gathered together and held an assembly at the 
Asokarama. In the presence of Moggaliputta, Asoka questioned the 
monks on their various doctrines, and all those holding heretical 
views were expelled from the Order, Moggaliputta decreeing that 
the Vibhajjavada alone contained the teaching of the Buddha. 
Later, in association with one thousand arahants, Moggaliputta 
held the Third Council at Asokarama, with himself as President, 
and compiled the Kathavatthuppakarana, in refutation of false 
views. This was in the seventeenth year of Asoka’s reign and 
Moggaliputta was seventy-two years old (4). At the conclusion of 
the Council in nine months, Moggaliputta made arrangements, in 
the month of Kattika, for monks to go to the countries adjacent to 
India for the propagation of the religion (5). Later, when the 
request came from Ceylon for a branch of the Bodhi-tree, Asoka 
consulted the Elder as to how this could be carried out, and 
Moggaliputta told him of the five resolves made by the Buddha on 
his death-bed (6). 

The Dipavamsa says (7) that Moggaliputta-Tissa's ordination 
was in the second year of Candagutta’s reign, when Siggava was 
sixty-four years old. Candagutta reigned for twenty-four years, and 
was followed by Bindusara, who reigned for thirty-seven years, 
and he was succeeded by Asoka. In the sixth year of Asoka's reign, 
Moggaliputta was sixtysix years old, and it was then that he 
ordained Mahinda. He was eighty years old at the time of his death 
and had been leader of the Order for sixty-eight years. He died in 


the twenty-sixth year of Asoka’s reign. 
(4) Mhv. v. 231-81; Dpv. vii. 16 ff., 39 ff; Sp. i. 57 ff. 
(5) For a list of these, see Mhv. xii. 1.; Dpv. viii. 1 ff.; Sp. i. 63 ff. 
(6) Mhv. xviii. 21 ff. 
(7) Dpv. v. 68 ff., 82, 94, 96, 100 f. 107 £; also vii. 23 ff. 


Moggali.-- The name of Mahamoggallana's mother (1). 
(1) ThagA. ii. 93; AA. i. 88; DhA. i. 73; but SNA. i. 326 calls her Moggaliani 


Moggalla.-- A man in the retinue of King Eleyya. He was a follower of 


Uddaka Ramaputta (1). 
(1) A. ii. 187; AA. ii. 554. 


Moggallana 1.-- See Mahamoggallana. 


Trưởng lão làm đất một vùng rung động và thuyết Tittira Jataka 
(hàm ý “Không cố ý ác thì không có nghiệp duyên”) chứng minh 
nhà vua vô tội trong việc sát hại bảy tỳ khưu. Trong bảy hôm, Vua 
Asoka (nhờ sự trợ giúp của các Dạ-xoa) quy tụ hết chư tỳ khưu về 
Asokarama với mục đích loại trừ những phần tử ngoại đạo (bằng 
cách hỏi từng tỳ khưu về giáo lý họ đang theo, và theo Trưởng lão 
chỉ có giáo lý Phân biệt-luận giả tức Vibhajjavada là chánh pháp). 
Sau đó Trưởng lão chủ trì Đại Hội III tham dự bởi một ngàn vị A- 
la-hán tại Asokarama để trùng tuyên chánh pháp; Bộ Luận sự 
Kathavatthuppakarana được soạn để luận bac tà kiến ngoại đạo 
(Phật). Bấy giờ là năm thứ 17 của triều đại Asoka và Trưởng lão 
Moggallana-Tissa đã 72 tuổi đời (4). Sau khi kết thúc Kết tập II 
(kéo dài 9 tháng), Trưởng lão thu xếp để trong tháng Kattika chư 
tỳ khưu ra đi hoằng pháp trong các lân bang của Ấn Độ (5). Lúc Sri 
Lanka xin thỉnh nhánh Bồ Đề, Trưởng lão tâu với Vua Asoka “nên 
gởi” và kể lại năm đại nguyện mà Phật đã chú nguyện trước khi 
Niét Bàn (6). 

Theo Dipavamsa (7), Moggallana-Tissa thọ cụ túc giới vào năm 
thứ 2 của triều đại Candagutta, lúc Trưởng lão Siggava đã 64. 
Candagutta trị vì 12 năm được kế vị bởi Bindusära trị vì 37 năm 
rồi Asoka. Vào năm thứ 6 của triều đại Asoka, Trưởng lão 
Moggaliputta, 66, truyền giới cho Mahinda. Trưởng lão nhập diệt 
lúc 80 (năm thứ 26 của triều đại Asoka) và hướng dẫn Tăng Đoàn 
những 68 năm. 

(4) Mhv. v. 231-81; Dpv. vii. 16 ff., 39 ff; Sp. i. 57 ff. 

(5) Xem danh sách Mhv. xii. 1.; Dpv. viii. 1 ff; Sp. i. 63 ff. 


(6) Mhv. xviii. 21 ff. 
(7) Dpv. v. 68 ff., 82, 94, 96, 100 f. 107 £; va vii. 23 ff. 


Moggali.-- Mẹ của Mahamoggallana (1). 
(1) ThagA. ii. 93; AA. i. 88; DhA. i. 73; nhưng SNA. i. 326 gọi bà là Moggallani. 


Moggala.-- Tuy viên của Vua Eleyya, dé tử của Đạo sư Uddaka 
Ramaputta (1). 


(1) A. ii. 187; AA. ii. 554. 


Moggallana.-- Xem Mahamoggallana. 


Moggallana 2.-- A celebrated Pali grammarian of the twelfth century (1). 
(1) P.LC. 179 f. 


Moggallana 3.-- Thera of Ceylon, author of the Abhidhanappadipika (1). 
(1) P.LC. 187 ff. 


Moggallana 4.-- Younger son of Dhatusena. When his brother, Kassapa, 
took Dhatusena captive, Moggallana fled to Jambudipa. 
He collected troops, and, in the eighteenth year of Kassapa's reign, 
landed in Ceylon with twelve friends, counting on the support of 
the Niganthas.He lived for a time at Kutharivihara in 
Ambatthakola, making preparatiens. Kassapa came out of 
Sthagiri to meet him, and, being defeated in battle, committed 
suicide. Moggallana thereupon became king as Moggallana I., 
making Anuradhapura once more the capital. At first he showed 
great cruelty to his father's enemies, earning the title 
of “RakkKhasa," but later he became gentle and engaged himself in 
good works. He patronized the Dhammaruci and Sagalika schools 
and gavethem the Dalha and Dathakondafifia-viharas at 
Sthagiri. To Mahanama, incumbent of Dighasana-(? 
Dighasanda)-vihara, he gave the Pabbata-vihara, and the Rajni 
nunnery to the Sagalika nuns. In Moggallana's reign, Silakala 
(Amba-Samanera) brought the Buddha's Hairrelic to Ceylon. 
Moggallana instituted celebrations in its honour and gave 
them into the charge of Silakala, who left the Order and became his 
swordbearer (asiggahaka). Migara and Uttara were two of his 
generals. He reigned for eighteen years (1) (496-513 Ac). 
Moggallana's sister married Upatissa III (1). 

(1) Cv. xxxviii. 80, 86 ff., 96, 108; xxxix. 20 ff. (2) Ibid, xli. 6. 


Moggallana 5.-- Eldest son of Ambasamanera-Silakala. He was made 
Adipadda and put in charge of the Eastern Province. He had 
two brothers, Dathapabhuti and Upatissa. On the death of 
Silakala the former seized the throne and murdered Upatissa. 
Moggallana marched against him with an army and challenged 
him to single combat. The challenge was accepted, and the brothers 
fought, each on an elephant. Datapabhuti was defeated and killed 
himself, and Moggallana became king as Moggallana II., also 
known as Culla-Moggallana. He was a great poet and a very good 
man. He held recitals of the Pitakas andthe Commentaries in 
various parts of the Island and encouraged the study of the 
Dhamma. He once composed a poem in praise of the Dhamma and 
recited it while seated on the back of his elephant. 

By means of damming up the Kadamba River, he constructed 
three tanks—Pattapasana, Dhanavapi and Garitara. He ruled for 
twenty years (537-56), and was succeeded by his son 
Kittisirimegha (1). 

(1) Cv. xli. 33 f., 43-63. 


Moggallana 2.-- Nhà van phạm Pali nổi tiếng vào thé kỷ 12 (1). 
(1) P.L.C. 179 f. 


Moggallana 3.-- Trưởng lão Sri Lanka, tác giả của Abhidhanappadipika (1). 
(1) P.L.C. 187 ff. 


Moggallana 4.-- Vương tử út của Vua Dhatusena. Lúc Bào huynh 
Kassapa bắt giam nhà vua, Moggallana bỏ trốn qua Jambudipa. 
Ông chiêu binh, đổ bộ lên Sri Lanka vào năm thứ 18 của triều 
Kassapa, được các Nigantha giúp, trú trong tịnh xá Kuthari ở 
Ambatthakola, và chuẩn bị. Kassapa đem quân đến thành Sihagiri 
đánh ông nhưng bị thua và tự vẫn. Moggallana lên ngôi dưới vương 
hiệu Moggallana I, lập Anuradhapura làm kinh đô. Lúc đầu ông 
rất tàn bạo đối với kẻ thù của phụ vương nên được gọi là 
“Rakkhasa”, nhưng về sau ông lập nhiều công đức. Ong hộ trì chi 
phái Dhammaruci và Sagalika va cúng dường hai tịnh xá Dalha va 
Dathakondanifia ở Sihagiri. Ông còn cúng dường tịnh xá Pabbata 
lên Trưởng lão Mahanama thường trú tại tịnh xá Dighasana 
ra chiếu lập lễ hội cúng dường Xá lợi tóc của Phật mà Sa-di Silaka 
(Amba-Samanera) thĩnh về Sri Lanka; ông phong Silaka (ra khỏi 
Tăng Doan) làm vị quan hầu kiếm của vua (asiggahaka). Vua 
Moggallana [4] có hai Đại tướng là Migara và Uttara. Ông tri vi Sri 
Lanka 18 năm (496-513 A.C.). Em gái ông là hoàng hậu của Vua 
Upatissa III (2). 

(1) Cv. xxxviii. 80, 86 ff., 96, 108; xxxix. 20 ff. (2) Ibid, xli. 6. 


Moggallana 5.-- Trưởng nam của Ambasamanera-Silakala, được cử 
làm Adipada trị vì miền Đông Sri Lanka. Ông có hai bào dé, 
Dathapabhuti va Upatissa. Lúc vua cha băng hà, Dathapabhuti 
tiếm ngôi và giết Upatissa. Moggallana về đánh thang Dathapabhuti 
và lên ngôi dưới vương hiệu Moggallana II hay Culla-Moggallana. 
Vua Moggallana II là một thi sĩ có tài và là nhà vua trị vì theo chánh 
pháp. Ông truyền tụng đọc Tam Tạng và Chú giải ở nhiều nơi trên 
xứ đảo và khuyến khích thần dân học giáo pháp. Có lần ông làm kệ 
vinh danh Pháp và đọc lên lúc ngồi trên lưng voi. 

Ông kiến tạo ba hồ nước Pattapasana, Dhanavapi và Garitara 
bang cách dap đập trên sông Kadamba. Vua Moggallana III trị vì Sri 
Lanka 20 năm (537-56) và được nối ngôi bởi Thái tử 
Kittisirimegha (1). 

(1) Cv. xli. 33 f., 43-63. 


Moggallana 6.-- A general of Aggabodhi II. He revolted 
against Sanghatissa, and, after some reverses, defeated him, with 
the help of the treacherous senäpati, at PacInatissapabbata. He 
then became king as Moggallana III. and was known as Dabba- 
Moggallana (1). He did many good deeds, among them being the 
construction ot the Moggallana, Pitthigama and Vatagama- 
viharas. He made Sanghatissa's senapati ruler of Malaya, but later 
quarrelled with him and had his hands and feet cut off. The 
senapati's son rose in revolt and killed the king near 


Sthagiri Moggallana ruled for six years (511-17 A.C.) (2). 
(1) Cv. xliv. 63. (2) Ibid., xliv. 3-62. 


Moggallana 7.-- Son of Lokita and Kassapa. Loka was his 
brother. Moggallana was known by the title of Mahdsami (1) and 
lived in Rohana. He married Lokita, daughter of Buddha, and had 
four sons: Kitti (after wards Vijayabahu I.), Mitta, Mahinda and 
Rakkhita (2). 

(1) On this see Cv. Trs. i. 195, n. 5. (2) Cv. lvii. 29 f., 41 f. 


Moggallāna 8.--An eminent Thera who was associated with Mahā Kassapa 
in the Council held at Pulatthipura under the patronage 


of Parakkamabahu L for the purification of the Order (1). 
(1) Cv. lxxviii. 9. 


Moggallana 9.-- See Sikha-Moggallana. Also Ganaka Moggallana 
and Gopaka Moggallana. 


Moggallana Samyutta.-- The fortieth chapter of the Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. iv. 262-81. 


Moggallana Sutta 1.-- Vangisa sings the praises of Maha 
Moggallana before the Buddha and a company of five hundred 


arahants (1). 
(1) S. i. 194 f; cf. Thag. vs, 1249-51. 


Moggallana Sutta 2.-- Another name for the Pasadakampana 
Sutta (q.v.). 


Moggallana Sutta 3.-- The Buddha holds up Maha Moggallana as 
an example of a monk who, by cultivating the four iddhipadas, 


obtained magic power and majesty (1). 
(1) S. v. 288. 


Moggallana 6.-- Tướng của Vua Aggabodhi II. Ông nổi loạn chống, đánh 
thắng Vua Sanghatissa tai Pacinatissapabbata nhờ sự phản chúa 
của một vị tướng (senapati), lên ngôi dưới vương hiệu Moggallana 
III, nhưng nổi tiếng với danh hiệu Dabba-Moggallana (1). Ông làm 
nhiều thiện sự, ông cho xây dựng ba tịnh xá Moggallana, 
Pitthigama, và Vatagäma. Ông lập Sanghatissa làm sendpati trị vì 
Malaya, nhưng về sau ông chặt cả tay lẫn chân của Sanghatissa vì 
một cuộc tranh cãi. Vương tử của Sanghatissa nổi lên chống và giết 
ông nơi gần Sihagiri. Vua Moggallana III trị vì Sri Lanka sáu năm 
(511-17 A.C.) (2). 

(1) Cv. xliv. 63. (2) Ibid, xliv. 3-62. 


Moggallana 7.-- Vương tử của Công chúa Lokita va Kassapa. Loka là bao 
dé của ông. Ông được gọi là Mahãsäãmi (1) sống ở vương quốc 
Rohana. Ong thành hôn với Lokita, ái nữ của Buddha và có bốn 
con: Kitti (sau làm Vua Vijayabahu I), Mitta, Mahinda và 
Rakkhita (2). 

(1) Xem Cv. Trs. i. 195, n. 5. (2) Cv. lvii. 29 f., 41 f. 


Moggallana 8.-- Trưởng lão ưu thắng, cộng sự của Trưởng lão Maha 
Kassapa trong Đại hội tại Pulatthipura do Vua Parakkamabahu 
I bảo trợ, để thống nhất Tăng Đoàn (1). 
(1) Cv. lxxviii. 9. 


Moggallana 9.-- Xem Sikha-Moggallana. Xem thêm Ganaka 
Moggallana va Gopaka Moggallana. 


Moggallana Samyutta.-- Chương 6: Tương Ưng Moggalana, Samyutta 


Nikaya (q.v.) (1). 
(1) S. iv. 262-281. 


Moggallana Sutta 1.-- Trưởng lão Vangissa nói kệ tan than Trưởng 
lão Maha Moggallana trước mặt Phật va đại chúng 500 tỳ khuu 
A-la-hán (1). 

(1) S. i. 194 £; cf. Thag. vss. 1249-51. 


Moggallana Sutta 2.-- Một tựa đề khác của Pasadakampana Sutta (q.v.). 
Moggallana Sutta 3.-- Phật dạy rằng do tu tập, làm cho sung mãn bốn 
như ý túc, Tôn giả Moggallana có đại thần lực, đại uy lực (1). 


(1) S. v. 288. 
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Moggallana 4 or Ayatana Sutta.-- Vacchagotta asks Maha 
Moggallana a series of questions as to whether the world is eternal 
or finite, and Moggallana replies that these matters have not been 
revealed by the Buddha because the Buddha's point of view is 
different from that of otherteachers. Vacchagotta seeks the 
Buddha, asks the same questions, and receives the same answers 
and the same explanation (1). 

(1) S. iv. 291. 


Moggallana Sutta 5.-- Maha Moggallana wonders how many 
devas have become sotdpannas and are assured of Nibbana. In 
order to discover this, he visits Tissa Brahma, who had once been 
a monk. Tissa welcomes him and tells him that only those devas 
who have faith in the Buddha, the Dhamma, and the Sangha have 
such assurance (1). 

(1) A. iii. 331 f. 


Moggaliana-vihara.-- A monastery built by Moggallana III. in 
Karapitthi (1). 
(1) Cv. xliv. 50. 


Moggallam.-- See Moggall. 


Mogharaja Thera.-- He belonged to a brahmin family and studied under 
Bavari as an ascetic. He was one of the sixteen pupils sent by Bavari 
to the Buddha. When Mogharaja had asked his question of 
the Buddha and had received the answer, he attained arahantship. 
He then attained distinction by wearing rough cloth which had 
been thrown away by caravaners, tailors, and dyers, and the 
Buddha declared him foremost among wearers of rough clothing 
(1). Later, through want of care and former kamma, pimples and 
the like broke out over his body. Judging that his lodging was 
infected, he spread a couch of straw in the Magadha field and lived 
there even during the winter. When the Buddha asked him how he 
fared in the cold, he replied that he was extremely happy (2). 

In the time of Padumuttara Buddha, Mogharaja first resolved 
to win the eminence which was his. In the time of Atthadassil 
Buddha he was a brahmin teacher, and one day, while teaching his 
students, he saw the Buddha, and having worshipped him with 
great solemnity, he uttered six verses in his praise and offered him 
a gift of honey. Later, after sojourn in the deva-worlds, he became a 
minister of King Katthavahana, and was sent by him, with one 
thousand others, to visit Kassapa Buddha. He heard the Buddha 
preach, entered the order, and lived the life of a monk for twenty 
thousand years (3). 


(1) See also A. i. 25. (2) Thag. vs. 207 f. 
(3) ThagA. i. 181 ff; SN. vs. 1006. 


Moggallana 4 hay Ayatana Sutta.-- Du sĩ Vacchagotta hỏi Tôn giả Maha 
Moggallana về sự thường còn hay không thường còn của thé giới, 
vân vân, và được trả lời rằng những pháp này Phật không thuyết. 
Vacchagotta tìm yết kiến Phật nhưng Phật vẫn không giải đáp (1). 

(1) S. iv. 291. 


Moggallana Sutta 5.-- Tôn giả Maha Moggallana muốn biết có bao nhiêu 
chư Thiện nhân không còn bị thối đoạ (tức nhập vào dòng Thánh), 
quyết chắc đạt đến giác ngộ. Tôn giả dùng thần thông lên cõi Thiên 
yết kiến Phạm thiên Tissa (trước đây là một tỳ khưu). Phạm thiên 
Tissa đáp rằng chỉ có chư Thiên khởi tâm tịnh tín bất thối chuyển 
đối với Phật, Pháp và Tăng mới không còn thối doa, quyết chắc dat 
đến giác ngộ (1). 

(1) A. iii. 331 f. 


Moggallana-vihara.-- Tinh xá do Vua Moggallana III kiến tao trong làng 
Karapitthi (1). 
(1) Cv. xliv. 50. 


Moggallani-- Xem Moggalī. 


Mogharäja Thera.-- Ông là một trong 16 Thanh niên Bà-la-môn được 
Thay Bavari (Bà-la-môn khổ hạnh) gởi đến vấn Phật. Sau khi hỏi 
và được Phật giải đáp, ông đắc quả A-la-hán. Ông được Phật ấn 
chứng là vị Tỳ khưu tối thắng đắp thô y (1). Về sau, Trưởng lão bị 
ghẻ lở trên thân (vì thiếu chăm sóc và vì nghiệp báo), ông tưởng chỗ 
trú không vệ sanh nên ra ngoài đồng xứ Magadha trải rơm nằm, 
dầu mùa đông có giá buốt. Được Phật hỏi ông sống thế nào, ông 
bạch xứ Magadha là nước giàu, dân sống an lạc hơn các dân khác, 
nên ông hoan hỷ (2). 

Vào thời Phật Padumuttara, Mogharäja phát nguyện thành tựu 
hạnh nguyện tối thắng về đắp thô y nên kiếp này ông được Phật ấn 
chứng như vậy. Vào thời Phật Atthadassi, ông làm su Bà-la-môn, 
từng cung kính đảnh lễ Phật, nói sáu vần kệ tán thán Ngài, và cúng 
dường Ngài mật ong. Ông sanh về cõi Thiên. Sau đó ông trở lại thế 
gian lam Đại thần của Vua Katthavahana và được cử di cùng một 
ngàn vị khác đền yết kiến Phật Kassapa. Sau khi nghe Phật thuyết 
pháp, ông khởi tâm tịnh tín, gia nhập Tăng Đoàn, sống đời tỳ khưu 
20 ngàn năm (3). 

(1) Xem thêm A. i. 25. (2) Thag. vs. 207 f. 

(3) ThagA. i. 181 ff; SN. vs. 1006. 


The Samyutta Nikaya (4) contains a stanza spoken by Mogharaja 
and the Buddha's answer thereto. 

Buddhaghosa explains (5) that Mogharaja was present during 
the discussion of Pasuraparibbajaka (q.v.) with Sariputta. At the 
end of Sariputta's explanation, Mogharaja wished to settle the 
matter and uttered this stanza. 

Mogharaja is given as an example of one who attained 
arahantship bythe development of investigation (vimdmsam 
dhuram katva) (6). 

The Apadana contains two sets of verses in reference to 
Mogharaja. They seem to be parts of the same Apadana which have 
become separated. The first set (7) gives an account of the meeting 
of Mogharaja with Atthadassi Buddha (see above) and includes 
the verses uttered by Mogharaja in praise of the Buddha. The 
second set (8) contains an account of his meeting with 
Padumuttara Buddha and the resolves he made before him. It 
further mentions that, for one thousand years, in a later birth, 
Mogharaja suffered in hell, and that for five hundred births he 
suffered from skin diseases. This was because he had lighted afirein 
the Buddha's cloister and had made thefloorblack. In his last birth, 
too, he suffered from a kuttharoga and could not sleep at night, 
hence his name (mogharajjasukham yasma Moghardja tato aham). 
These verses also include the Mogharajamanavapuccha. 

In the Milindapafha (9) appears a stanza attributed to 
Mogharaja, but not found in the stanzas mentioned in connection 
with him either in the Sutta Nipata or in the Theragatha. See also 
Mogharajamanava-puccha. 

(4) S. i. 23. (5) SA. i. 49 f. (6) SA. iii. 201. 

(7) Ap. i. 87 f. (8) Ibid, ii. 486 f. (9) p. 412. 


Mogharāja-māņava-pucchā.-- Mogharāja asks the Buddha how 
he should regard the world in order to escape death. The Buddha 
replies that the world should be regarded as empty (suññato) and 
one must get rid of the thought of self (attānuditthi) (1). It is said 
(2) that Mogharaja tried twice before to ask the question, once at 
the conclusion of the preaching of the Ajita Sutta and again at the 
end of the recitation of the Tissa-metteyya Sutta; but the Buddha, 
knowing that he was not yet ready for conversion, did not give him 
an opportunity. 


(1) SN. vss. 1116-19; the Buddha's answer is quoted at Kvu. p. 64. 
(2) SN. vs. 1116; SNA. ii. 601 f. 


Monasithaka.-- A totemistic clan of the Sinhalese. They were 


employed by Mitta against Bhuvanekabahu I (1). 
(1) Cv. xc. 7; see. Cv. Trs. i. 29, n. 2. 


Samyutta Nikaya (4) có bài kệ van đáp của Trưởng lão 
Mogharaja với Phật. 

Buddhaghosa (5) nói rằng Trưởng lão Mogharaja có mặt trong 
cuộc biện luận giữa Du sĩ Pasura (q.v.) va Tôn giả Sariputta, và có 
nói kệ giải hòa. 

Trưởng lão Mogharaja là một ví dụ của vị đắc quả A-la-hán bang 
cách hỏi đáp (vimamsam dhuram katva) (6). 

Trong Apadana có kệ về Mogharäja: trong kệ thứ nhất (7) ông 
tán than Phat Atthaddassl; kệ thứ nhì (8) nói ông gặp Phật 
Padumuttara và ông phát nguyện trước Phật. Kinh còn nói thêm 
rằng ông có bị đọa địa ngục một ngàn năm, và bị đau khổ về bệnh 
ghẻ lở trong 500 kiếp vì ông đã gây hoả hoạn và làm sàn của một tự 
viện bị nám đen. Vào kiếp cuối của ông, ông bị bệnh phong 
(kuttharoga) và không ngủ được ban đêm nên được gọi tên như vậy 
(mogharajjasukham yasma Mogharājā tato aham; mogha=rỗng 
không, vô Ích). 

Milandapañha (9) có một kệ nói là của Trưởng lão Mogharaja 
nhưng không thấy kể trong Sutta Nikaya hay Therigatha. Xem 
Mogharaja-manava-puccha. 

(4) S. i. 23. (5) SA. i. 49 f. (6) SA. iii. 201. 

(7) Ap. i. 87 f. (8) Ibid, ii. 486 f. (9) p. 412. 


Mogharaja-manava-puccha.-- Trưởng lão Mogharaja bach Phật lam 
thế nào đạt được bat tử. Phat dạy hãy như lý quan sát đời là không 
(sufifiato) và diệt ngả (attãnuditthi) (1). Được nói rằng (2) Trưởng 
lão thử hai lần trước khi bạch Phật, lần thứ nhất sau khi Phật 
thuyết xong Ajita Sutta, lần thứ nhì sau khi xong Tissa-metteyya 
Sutta; nhưng Phật biết ông chưa sẵn sàng nên không tạo duyên 
cho ông hỏi. 

(1) SN. vs. 1116-9; lời đáp của Phật được ghi trong Kvu. p. 64. (2) SN. vs. 1116; 
SNA. ii. 601 f. 


Monasihaka.-- Một tộc tổ (totemic) ở Sri Lanka mà Tướng Mitta của 
Vijayabahu I dùng để chống Vua Bhuvanekabahu I (1). 
(1) Cv. xc. 7; xem Cv. Trs. i. 29, n. 2. 
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Moneyya Sutta.-- On the three perfections of a saint (moneyyani), 


perfectien of body, speech and mind (1). 
(1) A. i. 273. 


Mora Jataka (No. 159).—The Bodhisatta was once born as a 
golden peacock and lived on a golden hill in Dandaka. He used to 
recite one spell in honour of the sun and another in praise of the 
Buddhas, and thus he was protected from all harm. Khema, queen 
of Benares, saw in a dream a golden peacock preaching. She longed 
for the dream to come true and told it to the king. He made 
enquiries, and sent hunters to catch the golden peacock, but they 
failed. Khema died of grief, and the king, in his anger, inscribed on 
a golden plate that anyone eating the flesh of the golden peacock 
would be immortal. His successors, seeing the inscription, sent out 
hunters, but they, too, failed to catch the Bodhisatta. Six kings in 
succession failed in this quest. The seventh engaged a hunter who, 
having watched the Bodhisatta, trained a peahen to cry at the snap 
of his finger. The hunter laid his snare, went with the peahen and 
made her cry. Instantly, the golden peacock forgot his spell and was 
caught in the snare. When he was led before the king and told 
the reason for his capture, he agreed with the king that his golden 
colour was owing to good deeds done in the past as king of that 
very city, and that he was a peacock owing to some sin he had 
committed. The eating of his flesh could not make anyone young or 
immortal, seeing that he himself was not immortal. Being asked to 
prove his words, he had the lake near the city dredged, when the 
golden chariot in which he used to ride was discovered. The king 
thereupon paid him great honour and led him back to Dandaka. 

The story was told to a backsliding monk who was upset by the 
sight of awoman magnificently attired. 
Ananda is identified with the king of Benares (1). See also 


Moraparitta. 
(1 J. ii. 33-8; the story is alluded to at J. iv. 414. 


Morakavapi.-- See Moravapi. 


Moragalla.-- The later name of Samagalla (1). 
(1) MT. 616. 


Moranala.-- See Gonaraviya. 


Moneyya Sutta.-- Có ba toàn hao của bac Thanh (moneyyani): toàn hao 
về thân, toàn hao về lời nói, toàn hảo về ý (1). 
(1) A. i. 273. 


Mora Jātaka (No. 159).-- Chuyên Con Công Vàng. Bô Tát sanh làm con 
công sắc vàng sống trên đồi vàng ở Dandaka. Công thường nói chú 
tán than mặt trời và chư Phật để hộ trì mình. Hoàng hậu Khema của 
vua tri vì Baranasi nằm mộng thấy con công vàng thuyết pháp, nên 
muốn có được con công vàng ấy. Nhà vua ra lệnh săn công vàng, 
nhưng không kết quả. Hoàng hậu héo mòn và qua đời. Nhà vua cho 
khắc bảng vàng rằng ai ăn thịt công vàng sẽ bất tử. Sáu vị kế nghiệp 
ông cũng ra lệnh săn công vàng, nhưng cũng đều thất bại. Vị vua thứ 
bảy mướn người thợ săn biết chỗ công vàng sống. Y nghĩ công vàng 
có bùa chú chi đó nên đi qua bẫy mà bẫy không sập. Ông bắt một 
con công mái làm chim mồi. Sáng nghe công mái kêu, công vàng 
khởi lên dục vọng, không nói chú được, và bị sập bẫy. Được đưa đến 
vua, công vàng bạch rằng ăn thịt công vàng không thể bất tử vì chính 
công vàng không trường sanh. Còn sắc vàng của công là do công đức 
công lập được trong kiếp làm Chuyển luân vương; xe của ông ngự 
lúc bấy giờ hiện đang bị vùi trong hồ của nhà vua. Nhà vua cho tát 
nước hồ và gặp được xe vàng; ông khởi tâm tịnh tín, nghe pháp 
khuyên giữ giới, và hoan hỷ đưa công vàng trở về trú quán ở 
Dandaka. 

Chuyện kể về một tỳ khưu thối thất tinh tan vì nhìn thấy một nữ 
nhân ăn mặc lộng lẫy. 
Nhận diện tiền thân: Vua chỉ Tôn giả Änanda (1). Xem thêm 
Moraparitta. 
(1) J. ii. 33-8; chuyện được nói đến trong J. iv. 414. 


Morakavapi.-- Xem Moravapi. 


Moragalla.-- Tên khác của lang Samagalla ở Sri Lanka (1). 
(1) MT. 616. 


Moranala.-- Xem Gonaraviya. 


Moranivapa.-- A grove in Veluvana at Rajagaha. It contained 
aParibbajakarama, the resort of recluses of various 
denominations. The Udumbarika Sthanada, the Maha Sakuladayi 
and the Culla Sakuladayi Suttas were preached there (1). 

The place was so called because peacocks were protected there 
and food was provided for them (2). 

The Moranivapa was on the bank of the Sumagadha and the 
Buddha is mentioned (3) as walking there. Not far away was the 
park of the Queen Udumbarika (4). See also Moranivapa Sutta, 1 


and 2. 
(1) D. iii. 36 ff; M. ii. 1, 29. (2) DA. iii. 835; MA. ii. 694. 
(3) D. iii.39. — (4) Ibid, 36. 


Moranivapa Sutta 1.-- Preached at Moranivapa On the qualities 
which make a monk fully proficient in the holy life—the aggregate of 


the virtues, concentration and insight, belonging to the adept (1). 
(1) A. i. 291. 


Moranivapa Sutta 2.-- Preached at the Paribbäjakarama in 
Moranivapa. It enumerates several groups of qualities the 
possession of which make a monk fully proficient in the higher life. 
Three of the groups are triads and the fourth a dyad. A stanza, 


attributed to Sanankumara, is also quoted (1). 
(1) A. v. 326 ff. 


Moraparitta.-- One of the Parittas (q.v.). The name is given to the spells 


found in the Mora Jataka (1). 
(1) J. ii. 33 f. 


Moraparivena.-- See Mayura-parivena. 
Moramandapa.-- A pavilion erected by Parakkamabahu I. in 
his Dipuyyana (1). 
(1) Cv. Ixxiii. 118. 
Moravanka.-- One of the four villages given by Parakkamabahu I. for the 


maintenance of the parivena which he built for Medhankara [1]. 
(1) Cv. xc. 87. 


Moranivapa.-- Khổng Tước Lâm. Vườn Công trong Veluvana ở 
Rajagaha, có một Paribbajakarama của các du sĩ, và là nơi các 
pháp thoại Udumbarika, Maha Sakuladayi và Culla Sakuladäyi 
được thuyết (1). 

Moranivapa được gọi là Vuờn Công vì chim công nuôi trong 
vườn được bảo dưỡng (2). 

Moraniväpa nằm trên bờ sông; Phật có đi kinh hành tại đây (3). 
Gần vườn có hoa viên của Hoàng hậu Udumbarikä (4). Xem thêm 
Moranivapa Sutta 1 và 2. 

(1) D. iii. 36 ff; M. ii. 1, 29. (2) DA. iii. 835; MA. ii. 
694. (3) D. iii. 39. (4) Ibid., 36. 


Moranivapa Sutta 1.-- Với vô học giới uẩn, với vô hoc định uẩn, với vô 
học tuệ uan, đầy đủ ba pháp này, vị Tỳ khưu là tột cùng tối hảo, tột 
cùng an ổn khỏi các khổ ách, tột cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, 
bậc tối thượng giữa chư Thiên và loài người (1). 


Moranivapa Sutta 2.-- Do Phật thuyết tai Moranivapa trong vườn của 
các du sĩ (Paribbajakarama). Phat đề cập đến nhiều bộ ba (triad) 
hay bốn (dyad) pháp mà sự thành tựu đưa vị tỳ khưu đến chỗ đạt 
được cứu cánh của cứu cánh, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu 
cánh Phạm hạnh, cứu cánh mục đích, bậc tối thượng giữa chư Thiên 
và loài người Bài kệ của Phạm thiên Sanankumara được Phật nhac 
lại trong kinh này (1). 

(1) A. v. 326 ff. 


Moraparitta.-- Tên của thần chú (paritta) củ con công vàng nói trong 
Mora Jataka (1). 
(1) J. ii. 33 f. 


Moraparivena.-- Xem Mayura-parivena. 


Moramandapa.-- Sanh đường do Vua Parakkamabahu I kiến tạo trong 
vườn hoa Dipuyyana của ông (1). 
(1) Cv. lxxiii. 118. 


Moravanka.-- Một trong bốn làng do Vua Parakkamabahu I cúng dường 
cho parivena kiến tạo bởi Trưởng lão Medhankara (1). 
(1) Cv. xc. 87. 
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Moravapi.-- A tank in Ceylon, built by Mahasena and repaired 
by Parakkamabahu I (1). The district round it was called by the 
same name (2). In Parakkamabahu's campaign against Gajabahu, 
the officers in charge of the district were Nilagallaka (3) and, later, 
the Nagaragiri Mahinda (4). The place seems to have had some 
strategic importance (5) and to have been situated to the south of 
Anuradhapura and the west of Kaiavapi (6). 

Moravapi was the residence of the Elder Mahadatta, who was 
called Moravapivasi (7). 


(1) Mhv. xxxvii. 47. MT. 680; Cv. Ixviii. 44. (2) Ibid., \xix. 8. 
(3) Ibid., lxx. 67. (4) Ibid., 200. 
(5) See e.g. ibid., lxii. 177, 201. (6) Cv. Trs. ¡ 336, n. 4. 


(7) E.g, DhSA. 267, 284, 286. 


Morahatthiya Thera.-- An arahant. Another name for Senaka 


Thera (q.v.) 
(1). Ap. ii. 403. 


Moriyarattha.-- A district in the Dakkhinadesa of Ceylon. It was once 


the residence of several families of Lambakannas (1). 
(1) Cv. Ixix. 13. 


Moriya.-- A khattiya clan of India. Among those claiming a share of the 
Buddha's relics were the Moriyas of Pipphalivana. They came 
rather late and had to be satisfied with a share of the ashes (1). 
Candagutta, grandfather of Asoka, was also a Moriyan (2). 

The Mahavamsa Tika (3) contains an account of the origin of the 
name. According to one theory they were so called because they 
rejoiced in the prosperity of their city (attanam nagarasiriya 
modapiti, ettha sañjata ti,dakarassa rakaram katva Moriya ti 
laddhavohara). They lived in a delightful land. Another theory 
connects the name with mora (peacock). The city which they 
founded had buildings of blue stone, like the neck of the peacock, 
and the place always resounded with the cries of peacocks. It is said 
that the Moriyans were originally Sakyan princes of Kapilavatthu, 
who escaped to the Himalaya regions to save themselves from 
the attacks of Vidudabha, and established a city there. Thus Asoka 
was akinsman of the Buddha, for Candagutta was the son of the 
chief queen ofthe Moriyan king. The king was killed by a 
neighbouring ruler and thecity pillaged (4). Asoka's mother, 
Dhamma, was also a Moriyan princess (5). 

Mention is also made of the Moriyans as a Sinhalese clan (6). 
Whether these had any connection with the Moriyans of India is 
not known. 

(1) D. ii. 166; Bu. xxviii. 4. (2) Mhv. v. 16; Dpv. vi. 19. (3) MT. 180. 

(4) Ibid., 183; but according to the Mudraraksasa (Act iii.) Candragupta was a 

Vrsala, a person of low birth, an illegitimate son of the last Nanda king by a 


Sũdra woman, Mura. 
(5) MT. 189. (6) Cv. xxxviii. 13; xli. 69; see also Cv. Trs. i. 29, n. 2. 
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Moravapi.-- Hồ nước ở Sri Lanka do Vua Mahasena kiến tao và Vua 
Parakkamabahu I trùng tu (1). Vùng chung quanh hồ cũng được 
gọi là Moravapi (2). Dai quan cai trị vùng này trong lúc Vua 
Parakkamabahu I chống Vua Gajabahu là Nilagallaka (3) trước 
và Nagaragiri Mahinda (4) sau, 

(1) Mhv. xxxvii. 47; MT. 680; Cv. lxviii. 44. (2) Ibid, 
Ixix. 8. (3) Ibid., Ixx. 67. (4) Ibid., 200. 


Morahatthiya Thera.-- A-la-hán. Danh xưng khác của Trưởng lão 


Senaka (q.v.) (1). 
(1) Ap. ii. 403. 


Moriyarattha.-- Chau quận trong Dakkhinadesa, Sri Lanka, từng là trú 
quán của nhiều gia đình thuộc dòng tộc Lambakanna (1). 
(1) Cv. lxix. 13. 


Moriyä.-- Tộc Sat-dé-ly ở Ấn Độ. Trong số các tộc chia xá lợi của Phật có 
các Moriya ở Pipphalivana; họ đến trễ nên chỉ được chia phần tro 
xá lợi (1). Candagutta, ông nội của Vua Asoka là một Moriya (2). 

Phụ chú giải Mahavamsa (3) nói rằng tộc Moriya được gọi như 
vậy vì người trong tộc hoan hỷ với sự thịnh vượng của thành phố 
ho (attanam nagarasiriya modapiti, ettha safjata ti, dakarassa 
rakaram katva Moriya ti laddhavohara). Họ sống trên mảnh đất an 
lạc. Một thuyết khác nói rằng tên Moriya bắt nguồn từ chữ Mora 
(chim công); thành phố họ sống có nhiều kiến trúc bằng đá sắc xanh 
của chim công và trong thành phố có nhiều chim công. Được biết 
dân tộc Moriya có tổ tiên là các hoàng thân họ Sakya ở 
Kapilavatthu; họ chạy lên núi lánh nạn tàn sát của Vua Vidtidabha, 
và lập nên thành phố họ trên Hy Mã Lạp Sơn (Himalaya). Do đó, 
Vua Asoka là một thân thích của Phật, vì ông nội ông, Candagutta, là 
vương tử của chánh hậu của một nhà vua Moriya. Nhà vua bị giết 
bởi một người cai trị láng giềng và thành phố bị cướp phá (4). Mẫu 
thân của Asoka, Dhamma, còn là một công chúa người Moriya (5). 

Tộc người Moriya cũng được đề cập đến như là một tộc người 
Sinhala (Tích Lan) (6). Liệu những điều này có bất kỳ mối liên hệ 
nào với tộc người Moriya của Ấn Độ chưa được biết đến chăng. 

(1) D. ii. 166; Bu. xxviii. 4. (2) Mhv. v. 16; Dpv. vi. 19. (3) MT. 180. 

(4) Ibid, 183; nhưng Mudraraksasa (Act. iii.) nói rằng Candragupta là một 

Vrsala, một tiện dan, đứa con vô thừa nhận của nhà vua Nanda sau cùng 
với một nữ nhân người Sũdra tên Mura. 

(5) MT. 189. (6) Cv. xxxviii. 13; xii. 69; xem thêm Cv. Trs. i. 29, n. 2. 
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Mollini.-- An old name for Benares. See the Sankha Jataka. 


Moliyagama.-- A village. The story is told of a monk who went 
there for alms (1). 
(1) AA. i. 398. 


Moliya-Phagguna Thera.-- He was always friendly with the nuns 
and stood up for them in discussions with the monks. This was 
reported to the Buddha, who sent for him and preached the 
Kakacupama Sutta (1). In the Samyutta Nikaya (2) is recorded a 
discussion between Moliya-Phagguna and the Buddha, regarding 
the consciousness-sustenance (viññanahara).Molya asks a 
question as to who feeds on consciousness. The Buddha rejects the 
question as being wrongly put and similar questions follow, which 
the Buddha puts in a different form and to which he provides 
the answers. In another context (3). in the same collection, 
Kalarakhattiya is reported as saying to Sariputta that Moliya- 
Phagguna had reverted to the lay life. Buddhaghosa (4) explains 
that the man's name was Phagguna and that he was given the title 
of Moli because he wore a large knot of hair on the top of his head 
while he was a layman, and that the name persisted after he joined 


the Order. See also Phagguna. 
(1) M. i. 122 ff. (2) S. ii. 12 f. 
(3) S. ii. 50. (4) SA. ii. 22; MA. i. 315. 


Moliyasivaka.-- A Paribbajaka. He once visited the Buddha at Veluvana 
and questioned him regarding predestination. The 
Buddha explains to him that suffering arises from various causes— 
bile, phlegm, wind, bodily humour, change of season, stress of 
untoward happenings, sudden attacks from without and also from 
one's kamma—and to say that these are all predestined is to go too 
far. Sivaka expresses his approval and declares himself the 
Buddha's follower (1). Another conversation he had with the 
Buddhais recorded in the Anguttara Nikaya (2). There he asks the 
Buddha ïf the claims made with regard to the Dhamma are justified. 
The Buddha proves to him, by illustration, that they are 

Buddhaghosa explains (3) that the Paribbajaka's name was 
Sivaka, his sobriquet being due to his having worn his hair in a 


topknot. 
(1) S. iv. 230 £; this sutta is quoted at Mil. 137. 
(2) A. iii. 356. (3) SA. iii. 87. 


Mohavicchedani.-- An Abhidhamma treatise by Kassapa Thera (1). 
(1) Gv. 60, 70; Svd. 1221; Sas. 69; P.L.C. 160, 179. 


Mollini.-- Tên xưa của thành Varanasi. Xem Sankha Jataka. 


Molliyagama.-- Tên của một làng có câu chuyện của một tỳ khưu đến đó 
khất thực (1). 
(1) AA. i. 308. 


Moliya-Phagguna Thera.-- Trưởng lão thường phan nộ bat man do thân 
cận, bênh vực các tỳ khưu ni. Phật quo trách và giảng Kakacupama 
Sutta, dạy ông phải từ bỏ dục vọng liên hệ thế tục, và phải sống với 
tâm từ bi (1). Lan no, trong lúc Phật giảng bốn loại đồ ăn, ông bạch 
Phật: “Ai ăn thức thực?” Phật bảo câu hỏi ông không thích hợp, dạy 
cách đặt câu hỏi thích hợp và giảng giải rõ ràng. Cũng vậy đối với 
các câu hỏi tiếp theo. Về sau, theo lời tỳ khưu Kalarakhatiya bach 
Tôn giả Sariputta (3), Trưởng lão Moliya- Phagguna “đã từ bỏ học 
tập và hoàn tục.” Theo Buddhaghosa (4), Trưởng lão có tên 
Phagguna và có biệt danh Moli vì ông có đầu tóc lớn lúc làm cư sĩ. 
Xem thêm Phagguna. 


(1) M. i. 122 ff. (2) S. ii. 12 f. 
(3) S. ii. 50. (4) SA. ii. 22; MA. i. 315. 


Moliyasivaka.-- Du si (Paribbajaka). Ong bach Phat nghi thé nào vé 
thuyết “các tho--lac, khổ, bất lac bat khổ--đều do nhân đã làm trong 
quá khứ.” Phật giải thích rằng khổ khởi lên vì nhiều nguyên nhân 
khác nhau: mật, đàm, gió, sự gặp gở các loại nước trong thân thể, sự 
thay đổi thời tiết, sự gặp gở các nghịch vận, sự công kích thình lình 
từ bên ngoài, và quả dị thục của nghiệp. Nếu nói rằng những nguyên 
nhân vừa nói được định sẵn từ trước thì thật đi quá xa. Sau khi nghe 
Phật thuyết Du sĩ xin trọn đời quy ngưỡng Ngài (1). Lần khác Du sĩ 
bạch Phật: “Cho đến như thế nào pháp là thiết thực hiện tại?” Phật 
dùng nhiều ẩn dụ giảng giải cho ông (2). 

Buddhaghosa (3) luận rằng Du sĩ có tên Sivaka; biệt danh Moli 
chỉ đầu tóc của ông. 

(1) S. iv. 230 f.; kinh nay được đề cập trong Mil. 137. 

(2) A. iii. 356. (3) SA. iii. 87. 


Mohavicchedani.-- Bản luận về Abhidhamma do Trưởng lão Kassapa 


soạn (1). 
(1) Gv. 60, 70; Svd. 1221; Sas., p. 69; P.L.C. 160, 179. 


Yakkha.-- A class of non-human beings generally described as amanussa. 
They are mentioned with Devas, Rakkhasas, Danavas, Gandhabbas, 
Kinnaras, and Mahoragas (? Nagas) (1). In other lists (2) they 
range immediately above the Petas; in fact, some of the happier 
Petas are called Yakkhas. Elsewhere (3) they rank, in progressive 
order, between manussa and gandhabba. They are of many 
different kinds: spirits, ogres, dryads, ghosts, spooks. In the early 
records, yakkha, like naga, as an appelative, was anything but 
depreciative. Thus not only is Sakka, king of the gods, so referred 
to (4), but even the Buddha is spoken of as a yakkha in poetic 
diction (5). Many gods, such as Kakudha, are so addressed (6). 
According to a passage in the Vimanavatthu Commentary 
(7). which gives illustrations, the term is used for Sakka, the Four 
Regent Gods (Maharajano), the followers of Vessavana, and also 
for puriso (individual soul?). In the scholiast to the Jayadissa 
Jataka (8), the figure of the hare in the moon is also called yakkha. 
Of these above named, the followers of Vessavana appear to be the 
Yakkhas proper. The term yakkha as applied to purisa is evidently 
used in an exceptionally philosophical sense as meaning "soul" in 
such passages as ettavata yakkhassa suddhi (9), or ettavat' aggam 
no vadanti h' eka, yakkhassa suddhim idha panditase (10). In the 
Niddesa (11), yakkha is explained by satta, nara, manava, posa, 
puggala, jiva, jagu, jantu, indagu, manuja. The last term is 
significant as showing that yakkha also means "man”. 

The cult of yakkhas seems to have arisen primarily from the 
woods and secondarily from the legends of sea-faring merchants. 
To the latter origin belong the stories connected with vimdnas 
found in or near the sea or in lakes. The worship of trees and the 
spirits inhabitating them is one of the most primitive forms of 
religion. Some, at least, of the yakkhas are called rukkha-devata 
(12) (spirits of trees), and others bhummadevata (13), (spirits of 
the earth), who, too, seem to have resided in trees. 
Generally speaking, the Yakkhas were decadent divinities, beings 
half-deified, having a deva's supernormal powers, particularly as 
regards infiuencing people, partly helpful, partly harmful. They are 
sometimes called devata (14), or devaputta (15). Some of these, like 
Indakuta and Suclioma, are capable of intelligent questioning on 
metaphysics and ethics. 


(1) Eg. J. v. 420. (2) E.g. PVA. 45, 55. (3) Eg. A. ii. 38. 
(4) M. i. 252; J. iv. 4; DA. i. 264. (5) M. i. 386. (6) S.i. 54. 

(7) VvA. 333. (8) J. v. 33. (9) SN. vs. 478. 
(10) Ibid, 875. (11) MNid. 282. 

(12) Eg. J. iii. 309, 345; Pv. i. 9; PVA. 5. (13) Ibid, 45, 55. 
(14) Eg. S.i.205. (15) E.g, PVA. 113, 139. 


3675 


Yakkha.-- Một hang phi nhân (amanussd) thường được liệt kê chung với 
Deva, Rakkhasa, Danava, Gandhabba, Kinnara, và Mahoraga 
(?Naga) (1). Trong nhiéu danh sach khac (2) Yakkha xép ngay trén 
Peta; một số Peta hoan hy cũng được gọi là Yakkha. Thông thường 
(3) Yakkha xếp giữa Manussä và Gandhaba. Yakkha gồm nhiều loại: 
hồn ma (spirit), quỷ ăn thịt người (ogre), nữ thần (dryad), ma 
(ghost), quỷ (spook). Trong kinh sách cổ, từ yakkha, như từ naga, là 
một từ thông dụng dùng chỉ mọi loại chúng sanh, trừ các chúng sanh 
hạ cấp bị khinh miệt; do đó, Thiên chủ Sakka (4); Phật (5); Thiên 
tử Kakudha (6); Tứ Đại Thiên vương; sanh chúng trong Bắc Lô 
châu của Thiên vương Vessavana; puriso (linh hồn) (7); nguyệt thố 
(thỏ trên trăng) (8) đều (có lần) được gọi là yakkha. Yakkha trong 
Bắc Lô châu được xem như là các Yakkha đúng nghĩa nhất. Chữ 
yakkha dùng chi purisa hàm nghĩa linh hồn (soul) trong các đoạn 
văn sau: eftävatä yakkhassa suddhi (9), hay ettavat’ aggam no 
vadanti h’ eka, yakkhassa suddhim idha păngitase (10). Niddesa 
(11) gọi yakkha la các satta, nara , mānava, posa, puggala, jiva, jagu, 
jantu, indagu, manuja; từ manuja (người ta, nhân loại) cho thấy 
yakkha còn chỉ “loài người” nữa. 

Sự sùng bái Yakkha thoạt tiên do các người di trong rừng sâu 
hoang dã cúng tế các lâm thần rồi sau do các thương nhân đi biển 
cúng vai các vimana (Dạ-xoa vừa thọ tội vừa thọ phước) dưới biển. 
Được biết vái lạy Thọ Thần là một hình thức tôn giáo cổ sơ nhất. 
Một số Yakkha là Thọ Thần (rukkha-deva) (12), một số khác là thổ 
thần (bhummadevata) (13) nhưng cũng trú trên cây. Nói chung, 
Yakkha là những thần có uy lực siêu nhiên có thể hộ trì mà cũng có 
thể ám hại con người; có lúc được gọi là devata (chư Thiên) (15) 
hay devaputta (Thiên tử) (16). Một số có khả năng trí tuệ cao, như 
Indakũta và Sucioma từng hỏi Phật vấn đề siêu nhân hay dao lý. 


(1) Eg. J. v. 420. (2) E.g. PVA. 45, 55. (3) Eg. A. ii. 38. 
(4) M. i. 252; J. iv. 4; DA. i. 264. (5) M. i. 386. (6) S. i. 54. 

(7) VvA. 333. (8) J. v. 33. (9) SN. vs. 478. 
(10) Ibid, 875. (11) MNid. 282. 

(12) Eg. J. iii. 309, 345; Pv. i. 9; PvA. 5. (13) Ibid, 45, 55. 
(14) Eg. S.i.205. (15) E.g, PVA. 113, 139. 
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Allof them possess supernatural powers; they can transfer 
themselves at will, to any place, with their abodes, and work 
miracles, such as assumingany shape at will. An epithet 
frequently applied is mahiddhika (16).Their appearance is 
striking as a result of former good kamma (17). They are also 
called kamakami, enjoying all kinds of luxuries (18), but, because 
of former bad kamma, they are possessed of odd qualities, thus 
they are shy, they fear palmyra leaf and iron. Their eyes are red 
and they neither wink nor cast a shadow (19). Their abode is their 
self-created palace, which is anywhere, in the air, in trees, etc. 
These are mostly akasattha (suspended in the air), but some of 
them, like the abode of Alavaka, are bhumattha (on the ground) 
and are described as being fortified (20). Sometimes whole 
cities—e.g., Alakamanda—stand under the protection of, or are 
inhabited by, Yakkhas. 

In many respects they resemble the Vedic Pisacas, though they 
are of different origin. They are evidently remnants of an ancient 
demonology and have had incorporated in them old animistic 
beliefs as representing creatures of the wilds and the forests, some 
of them based on ethnological features (21). 

In later literature the Yakkhas have been degraded to the state 
of red-eyed cannibal ogres. The female Yakkhas (yakkhini) are, in 
these cases, more fearful and evil-minded than the male. They eat 
flesh and blood (J. iv. 549; v. 34); and devour even men (D. ii. 346; 
J. ii. 15 ff.) and corpses (J. i. 265). They eat babies (J. v. 21; vi. 336) 
and are full of spite and vengeance (DhA. i. 47; ii. 35 f.). The story of 
Bhuta Thera is interesting because his elder brothers and sisters 
were devoured by a hostile Yakkha, so the last child is called Bhuta 
to propitiate the Yakkha by making him the child's sponsor! 

Ordinarily the attitude of the Yakkhas towards man is one of 
benevolence. They are interested in the spiritual welfare of the 
human beings with whom they come in contact and somewhat 
resemble tutelary genii. In the Atanatiya Sutta (22), however, the 
Yakkha-king, Vessavana, is represented as telling the Buddha that, 
for the most part, the Yakkhas believe neither in the Buddha nor in 
his teachings, which enjoin upon his followers abstention from 
various evils and are therefore distasteful to some of the Yakkhas. 

(16) Eg., Pv. ii. 9; J. vi. 118. 

(17) Pv. i. 2, 9; ii. 11 ; iv. 3, etc. (18) Ibid. i. 3. 

(19) J. iv. 492; v. 34; vi. 336, 337; these various characteristics are, 
obviously, not found in all Yakkhas. The Yakkhas are evidently of 
different grades—as is the case with all classes of beings—the highest 
among them approximate very nearly to the devas and have 
devapowers, the lowest resemble petas. The Yakkhas are specially 
mentioned as being afraid of palmleaves (J. iv. 492). 

(20) SNA. i. 222. 


(21) See Stede: Gespenstergescichisten des Petavatthu v. 39 ff. 
(22) D. iii. 194 f. 


Tất cả đều có thần lực (mahiddhika), như đi từ nơi nay đến noi khác, 
thay đổi hình sắc, vân vân. Nhờ thiện nghiệp, Yakkha có phong thái 
đáng kính (17) và có cuộc sống huy hoàng (18); nhưng vì ác nghiệp, 
họ có nhiều đặc tánh kỳ quặc, như nhác gan, sợ lá dừa, sợ sắt thép, 
có mắt đỏ, không bao giờ nháy mắt, không để lại bóng (shadow). 
Trú xứ của Yakkha là lâu đài kiên cố (20) do họ tự kiến tạo và có thể 
ở khắp nơi, như trên trời (ãkasattha), dưới đất (bhumattha), trên 
cây, vân van. Có khi có cả một thành phố (e.g., Alakamanda) được 
hộ trì hay trú bởi Yakkha. 

Yakkha rất giống các Pisaca nói trong Vé-da, dầu nguồn gốc có 
khác. Chúng được tin như vật linh có nhiều nét dân gian, trú trong 
rừng thiêng, nơi hoang da (21). 

Nhiều tài liệu sau này xem Yakkha như loài quỷ có mắt đỏ ngàu, 
chuyên bắt con nít ăn thịt; nữ Yakkha đáng sợ nhất. Chúng ăn thịt 
và uống máu tươi (J. iv. 549; v. 34) để báo thù vì cam hờn (DhA. i. 
47; ii. 35 f.); chúng ăn thịt con nit (J. v. 21; vi. 336), người lớn (D. ii. 
346; J. ii. 15 ff.) và ca thay ma (J. i. 265). Chuyện Trưởng lão Bhũta 
kể rằng tất cả anh chị của ông đều bị Yakkha bắt ăn thịt, nên cha mẹ 
ông phải ký thác ông cho Yakkha để mua chuộc, nhờ vậy ông mới 
thoát chết lúc chào đời. 

Thông thường, Yakkha được cung kính như hộ pháp. Trong 
Atanatiya Sutta (22), Thiên vương Vessavana bạch Phật rằng có 
nhiều Yakkha không tin vào Phật cũng như vào những lời dạy của 
Ngài, vì kiêng tránh các điều ác mà họ không ưa thích và do đó một 
số Yakkha khó chịu. 

(16) E.g., Pv. ii. 9; J. vi. 118. 

(17) Pv. i. 2, 9; ii. 11 ; iv. 3, etc. (18) Ibid, i. 3. 

(19) J. iv. 492; v. 34; vi. 336, 337; không phải Yakkha nào cũng có các đặc tanh 
này. Như người, Yakkha có nhiều hạng, hạng cao (thượng đẳng) gần 
giống như chư Thiên và có nhiều thần lực, còn hạng thấp nhất (hạ đẳng) 
gần giống như nga quỷ. Yakka được nói là sợ lá dừa nhất (J. iv. 492). 

(20) SNA. i. 222. 


(21) Xem Stede: Gespenstergescichisten des Petavatthu v. 39 ff. 
(22) D. iii. 194 f. 


Such Yakkhas are disposed to molest the followers of the Buddha 
in their woodland haunts (23). But the Maha Yakkhas (24). 
the generals and commanders among Yakkhas, are always willing 
to help holy men and to prevent wicked Yakkhas from hurting 
them. Among Yakkhas are some beings who are sotapannas—e.g., 
Janavasabha, Suciloma and Khara (s.v.). Some Yakkhas even act 
as messengers from another world, and will save prospective 
sinners from committing evil (25). Thecase of the Yakkha 
Vajirapani is of special interest (26). He is represented as a kind of 
mentor, hovering in the air, threatening to kill Ambattha, if he does 
not answer the Buddha's question the third time he is asked. In 
many cases the Yakkhas are “fallen angels" and come eagerly 
to listen to the word of the Buddha in order to be able to rise to a 
higher sphere of existence—eg, Piyankaramata and 
Punabbasumata, and even Vessavana, listening to Velukandaki 
Nandamata reciting the Parayana Vagga (27). At the preaching of 
the Mahasamaya Sutta (q.v.) many hundreds of thousands of 
Yakkhas were present among the audience (28). 

It has been pointed out (29) that the names of the Yakkhas often 
give us a clue to their origin and function. These are taken from (a) 
their bodily appearance—e.g, Kuvanna, Khara, Kharaloma, 
Kharadathika, Gitta, Cittaraja, Silesaloma, Sũciloma and 
Harita; (b) their place of residence, attributes of their realms, 
animals, plants, etc.-- e.g., Ajakalapaka, Alavaka (forest-dweller), 
Uppala, Kakudha (name of plant), Kumbhira, Gumbiya, 
Disamukha, Yamamoii, Vajira, Vajirapani or Vajirabahu, 
Satagira, Serisaka; (c) qualities of character, etc—e.g., Adhamma, 
Katattha, Dhamma, Punnaka, Mara, Sakata; (d) embodiments of 
former persons—e.g., Janavasabha (lord of men = Bimbisara), 
Digha, Naradeva, Pandaka, Sivaka, Serl. 

Vessavana (q.v.) is often mentioned as king of the Yakkhas. He 
isone of the four Regent Gods, and the Atanatiya Sutta (30) 
contains a vivid description of the Yakkha-kingdom of Uttarakuru, 
with its numerous cities, crowds of inhabitants, parks, lakes and 
assembly-halls. Vessavana is also called Kuvera, and the Yakkhas 
are his servants and messengers. They wait upon him in turn. The 
Yakkhinis draw water for him, and often are so hardworked that 
many die in his service (31). 

(23) Cp. the story of the Yakkha who wished to kill Sariputta (Ud. iv. 4). 

(24) The Sutta contains a list of such Mahayakkhas (D. iii. 204 £.). 

(25) E.g., Pv. iv. 1. 

(26) D. i. 95. The Commentary (DA. i. 264) says he is not an ordinary 

Yakkha, but Sakka himself. 

(27) A. iv. 63. (28) s.v. (29) Stede, op. cit. (30) D. iii. 199 ff. 

(31) E.g., J. iv. 492. Mention is also made (e.g, DA. ii. 370) of YakkhadäsIs 

who have to dance and sing to the devas during the night. Early in the 


morning they drink a cup of toddy (surd) and go off into a deep sleep, 
from. which they rise betimes in the evening ready for their duties. 


Do vậy, các Yakkha thường hay quấy pha tỳ khưu sống một mình 
trong rừng (23). Ong xin Phật thuyết Hộ kinh Atanatiya để tao tín 
tâm cho các Yakkha này hầu họ trở thành những kẻ hộ trì, không 
làm hại các đệ tử Phật, và che chở cho những ai hành trì Phật pháp. 
Các Yakkha thượng phẩm (quan, tướng, vân vân), ngươc lại, thường 
hộ trì chư tỳ khưu khỏi sự quấy phá của Yakka hạ và trung phẩm 
(24). Có Yakkha từng nhập vào dòng Thánh, như Janavasabha, 
Suciloma và Khara (4.v.). Nhiều Yakkha từng lam sứ giả đến các 
Thiên quốc để cảm hoá những kẻ theo ác pháp (25). Ví dụ: Yakkha 
Vajirapani (26) đứng trên hư không doa sẽ đánh bể đầu ra làm bảy 
mảnh nếu Ambattha không chịu trả lời Phật khi được hỏi về tông 
tộc mình lần thứ ba; nhiều Yakkha là “chư thiên gảy cánh, (fallen 
angels)” muốn nghe lời Phật day để khôi phục tín tâm, e.g. 
Piyankaramata, Punabblasumata; Thiên vương Vessavana (vua 
của Da-xoa) từng đứng lai để nghe Velukandaki Nandamata tụng 
kinh Paräyana (27); hằng ngàn Yakkha từng đến nghe Phật thuyết 
Mahasamaya (28). 

Danh tánh thường nói lên (29) nguồn gốc và chức năng đặc thù 
của Yakkha. Những điều này được thể hiện (a) về hình sắc của họ 
(e.g, Kuvanna, Khara, Kharaloma, Kharadathika, Citta, 
Cittaraja, Silesaloma, Sũciloma, Harita); (b) về trú quán, liên 
quan đến các cõi của họ, súc sanh, cây cối, v.v... (e.g., Ajakalapaka, 
Alavaka trú trong rừng; Uppala, Kakudha trú trên cây có cùng tên; 
Kumbira, Gumbiya, Disamukkha, Yamamoli, Vajira, Vajirapani, 
Vajirabahu, Satagira, Serisaka); (c) về tanh khí, vân vân 
(Adhamma, Katattha, Dhamma, Punnaka, Mara, Sakata); về hậu 
kiếp của nhân vật nào đó (Janavasabha, Digha, Naradeva, 
Pandaka, Sivaka, Seri). 

Vessavana (q.v.) thường được xem là vua của các Yakkha. Ông là 
một trong bốn vị Chúa Hộ Trì, và Kinh Atanatiya (30) đề cập một mô 
tả sống động về vương quốc Dạ Xoa Vessavana trị vì ở Uttarakuru, 
với vô số kinh thành, dân chúng đông đúc, công viên, hồ nước và sảnh 
đường (hội quán). Vessavana còn được gọi là Kuvera, và các Yakkha 
là những người hầu và sứ giả của ông. Họ chờ đợi để phục vụ ông. Các 
nữ Yakkhini lấy nước cho ông, và thường phục vụ chăm chỉ đến nỗi 
nhiều người hầu chết vì kiệt sức (31). 

(23) Cp. chuyện của Yakkha muốn ám hại Sariputta (Ud. iv. 4). 

(24) Kinh có liệt kê nhiều Dạ-xoa thượng dang (D. iii. 204 f). 

(25) E.g., Pv. iv. 1. 

(26) D. i. 95. Chú giải (DA. i. 264) nói rằng ông không phải là một Dạ-xoa 

thường, mà chính là Thiên chủ Sakka. 

(27)A.w.63.  (28)sv. (29)Stede,op cí. (30) (D.iii. 199 ff.) mô tå timi Uttarakuru. 

(31) Eg., J. iv. 492. Chú giải (eg., DA. i. 370) có đề cập đến các Yakkhadasi 


(dasi=ntr tôi đòi) phải múa ca cho các chư Thiên thâu đêm. Rang sáng, 
họ uống rượu pha (surä), đi ngủ đến tối và thức dậy ca múa tiếp. 


No one, apparently, is free from this necessity of waiting upon the 
king—even Janava-sabha has to run errands for Vessavana (32). 
Among the duties of Vessavana is the settling of disputes between 
the devas, and this keeps him much occupied (33). In this work he 
is helped by the Yakkhasenapati, whose business it is to preside 
over the courts during eight days of each month (34). The 
Yakkhas hold regular assemblies on Manosilatala on the 
Bhagalavatipabbata (35). As followers of Kuvera, lord of riches, 
the Yakkhas are the guardians and the liberal spenders of 
underground riches, hidden treasures, etc., with which they 
delight men (36). 

It is difficult to decide whether the Yakkhas, who are the 
aborigines of Ceylon (Lanka), were considered human or non- 
human. Kuveni, one of their princesses, and her maid, can both 
assume different forms, but Vijaya marries Kuveni and has two 
children by her (37). The Yakkhas are invisible, and Vijaya is able 
to kill them only with the help of Kuveni (38); but their clothes are 
found fit for Vijaya and his followers to wear (39). Again, Cetiya 
(q.v.) could make herself invisible and assume the form of a mare, 
but Pandukabhaya lived with her for four years and she gave 
him counsel in battle. Later, when he held festivities, he had the 
Yakkha Cittaraja on the throne beside him (40). In all probability 
these Yakkhas were originally considered as humans, but later 
came to be confused with nonhumans. Their chief cities were 
Lankapura and SirIsavatthu. 

The commonly accepted etymology of Yakkha is from the root 
yaj, meaning to sacrifice. Thus: yajanti tattha balim upaharanti ti 


yakkha (VvA. 224), or pujaniyabhavato yakkho, ti uccati (VVA. 333). 
(32) D. ii. 207. (33) J. vi. 270. (34) SNA. i. 197. 
(35) Ibid., 187; cp. D. iii. 201 and DA. iii. 967. 
(36) Eg, Pv. ii. 11; PvA. 145; Pv. iv. 12;PvA. 274. These were seven 
yakkhas who guarded the wealth of Jotiyasetthi (DhA. iv. 208 f.). 
(37) Cp. Vin. iii. 37; iv. 20; where sexual intercourse with a Yakkha is forbidden. 
(38) Mhv. vii. 36 (39) Ibid., 38. (40) Mhv. x. 87. 


Yakkha Samyutta.-- The tenth chapter of the Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. i. 206 ff. 


Yakkhasukaratittha.-- A ford on the Mahavaluka-ganga (1). 
(1) Cv. lxxii. 21; Cv. Trs. i. 321, n. 1. 


Yagalla.-- A place in Ceylon, mentioned in the account of the campaigns 


of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixx. 105. 
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Hiển nhiên, không ai là không quan trong đối với vi chúa Yakkha 
này, ngay cả ngay cả Janava-sabha cũng phải lo việc vặt cho 
Vessavana (32). Trong số các nhiệm vụ của Vessavana là giải 
quyết tranh chấp giữa chư thiên, và do vậy ông rất bận rộn (33). 
Ông được Tướng Quân Yakkhasenäpati giúp công việc này, chủ trì 
các tòa án trong tám ngày mỗi tháng (34). Các Yakkha thường tổ 
chức các hội nghị tại Manosilatala trên ngọn núi Bhagalavati (35). 
Thần của cải là Kuvera. Ông ngụ trong Thiên quốc trù phú, có các 
tùy tùng Yakkha hầu cận và thích thú đời sống xa hoa với nhiều châu 
báu chìm nổi, v.v... (36). 

Rất khó để quyết định liệu các Yakkha có phải là thổ dân Sri 
Lanka (Lanka), xem là nhân hay phi nhân. Truyền thuyết Sri Lanka 
kể rằng lúc Hoàng tử Vijaya từ Ấn Độ qua đảo gặp và say mê Nữ Da- 
xoa Kuveni (Kuvanna) (Kuveni và nô tỳ có thần thông biến minh 
thành mỹ nhân), ăn ở với nàng và có hai con (37). Nhờ nàng chỉ dẫn 
(Yakkha vô hình chỉ có Yakkha mới thấy nhau), Vijaya giết được hết 
Yakkha trong tiệc cưới của ái nw của Yakkha chúa tại SirIsivatthu 
(38). Chiến thắng, Vijaya lấy trang phục của Yakkha chúa mặc và lên 
làm vua (39). Một chuyện khác về Yakkha Cetiyä (q.v.). Nàng biến 
thành con ngựa cái bị Hoàng tử Pandukabhaya chinh phục. Nhờ kế 
của nàng, Hoàng tử thắng địch quân. Lúc lên ngôi, tân vương đặt 
nàng ngồi bên cạnh trên ngai (40). Có thể thoạt tiên các Yakkha này 
là người, và lần lần được tôn lên như phi nhân (thần thánh). Các 
Yakkha trú trong hai thành phố quan trọng là Lankapura và 
Sirisavatthu. 

Yakkha do gốc từ yaj có nghĩa là tế lễ (sacrifice). Do đó: yajanti 
tattha balim upaharanti tỉ yakkha (VvA. 224), hoặc pujaniyabharato 


yakkho, tỉ uccati (VvA. 333). 
(32) D. ii. 207. (33) J. vi. 270. (34) SNA. i. 197. 
(35) Ibid., 187; cp. D. iii. 201 and DA. iii. 967. 
(36) E.g., Pv. ii. 11; PvA. 145; Pv. iv. 12; PvA. 274. Đó là bảy Yakkha giữ 
kho bau của Jotiyasetthi (DhA. iv. 208 f.). 
(37) Cp. Vin. iii. 37; iv. 20; có giới cấm giao cấu với Yakkha. 
(38) Mhv. vii. 36 (39) Ibid, 38. (40) Mhv. x. 87. 


Yakkha Samyutta.-- Chương 1o: Tương Ưng Da-xoa, Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. i. 206 ff. 


Yakkhastkaratittha.-- Bến trên sông Mahavalukaganga (1). 
(1) Cv. lxxii. 21; Cv. Trs. i. 321, n. 1. 


Yagalla.-- Dia danh ở Sri Lanka, được dé cập trong nhiều chiến dich của 


Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixx. 105. 
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Yajamana Sutta.-- Sakka asks the Buddha how best to offer gifts, so as to 
gain great reward. The Buddha replies that the gifts should be 


offered to the Order of monks (1). 
(1) S. i. 233. 


Yañña.-- See AññataKondañña (1). 
(1) Mil. 236. 


Yañña Sutta.-- Preached in reference to an animal sacrifice 
which Pasenadi proposed to hold on the advice of the brahmins in 
order to avert the effects of his evil dreams. The Buddha, hearing of 
it, declares that such sacrifices never produce good results. There 
are other “sacrifices" which harm no one and by which the 


celebrants are blessed and the gods pleased (1). 
(1) S. i. 75. 


Yaññadatta 1.-- A brahmin, father of Konagamana Buddha (1). 
(1) D. ii. 7; J. i. 43; Bu. xxiv. 17. 


Yaññadatta 2.-- Son of Ani-Mandavya. While he was playing, his ball 
rolled into an anthill, and, all unsuspecting, he put his hand in and 
was bitten by a snake. He was cured by "Acts of Truth " performed 
byhis parents and by Kanha Dipayana (1). See the 
Kanhadipayana Jataka. He is identified with Rahula (2). 

(1) J. iv. 30 f. (2) Ibid, 37. 


Yaññabhedavada.-- A poem of twentyone stanzas in which 
Bhuridatta describes to his brother Arittha the various kinds of 


sacrifices and their futility (1). 
(1) J. vi. 205 ff. 


Yatthalatissa, Yatthaiayakatissa.-- Son of Mahanaga, who was 
a brother of Devanampiyatissa. His son was Gothabhaya and his 
grandson Kakavannatissa, father of Dutthagamani (1). He was 
born in the Yatthaia-vihara (2) and ruled in Rohana. Among his 
works was the construction of the five-storeyed pdsdda at 
Kalyani (3). 

(1) Mhv. xv. 170. (2) Ibid, xxii. 10. (3) Cv. Ixxxv. 64. 


Yatthalaya-vihara.-- A vihara in Rohana, where Yatthalayatissa 


was born (1). 
(1). Mhv. xxii. 10. 
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Yajamäna.-- Thiên chủ Sakka bach Phật kính lễ Thế Tôn như thé nao để 
được lợi lạc lớn. Cúng dường Tăng chúng, Phật đáp (1). 
(1) S. i. 233. 


Yañña.-- Xem Añña-Kondañña (1). 
(1) Mil. 236. 


Yañña Sutta.-- Vua Pasenadi tổ chức dai lễ tế đàn theo lời các tế sư Bà- 
la-môn để cầu tai qua nạn khỏi. Phật thuyết Yañña Sutta (Kinh Tế 
Đàn) cho biết tế lễ bằng cách giết sanh vật không đem quả lớn. Tế 
đàn không có giết hại là tế đàn vĩ đại được chư Thiên hoan hỷ (1). 
(1) S. i. 75. 


Yaññadatta 1.-- Bà-la-môn, phụ thân của Phat Kondañña (1). 
(1) D. ii. 7; J. i. 43; Bu. xxiv. 17. 


Yaññadatta 2.-- Nam tử của Gia chủ Ani-Mandavya. Trong lúc đùa với 
bóng, quả bóng lăn vô hang kiến, chàng thò thay lầy bị rắn cắn. 
Chàng được chữa lành nhờ lời Nguyện cầu Chơn Thật của cha mẹ 
chàng và của Ẩn sĩ Kanha Dipayana (1). Xem Kanhadipayana 
Jataka. Chang chỉ Rahula (2). 

(1) J. iv. 30 f. (2) Ibid, 37. 


Yaññabhedaväda.-- Hai mươi mốt kệ của Dai sĩ Bũridatta nói với em 
ông là Arittha về các loại tế đàn theo kinh Vệ-đà không thể đưa lối 
đến Thiên giới (1). 
(1) J. vi. 205 ff. 


Yatthalatissa, Yatthalayakatissa.-- Vua trị vì vương quốc Rohana. 
Ông là vương tử của Vua Mahanaga và là bào đệ của Vua 
Devanampiyatissa. Gothabhaya là con ông, và Kakavannatissa 
(cha của Vua Dutthagamani) là cháu nội ông (1). Ông ra đời trong 
tinh xá Yatthala. Ong lập nhiều công đức, kể cả việc kiến tao 
pāsāda năm lầu tại Kalyani (3). 

(1) Mhv. xv. 170. (2) Ibid, xxii. 10. (3) Cv. Ixxxv. 64. 


Yatthala-vihara.-- Tinh xá nơi chào đời của Vua Yatthalatissa (1). 
(1) Mhv. xxii. 10. 
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Yatthikanda.-- A district in Malaya in Ceylon, mentioned in the 
account of the wars between Gajabahu and Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxx. 7, 9. 


"Yathabhata” Sutta 1.-- Five qualities which lead a monk to hell: he is 
faithless, unconscientious, reckless of blame, indolent and 
without insight (1). 

(1) A. iii. 3. 


"Yathabhata” Sutta 2.-- Similar groups of five qualities. See [1] (1). 
(1) A. iii. 264. 


Yadatthiya.-- A king of twenty-seven kappas ago, a former birth 
of Pannadayaka (1). 
(1) Ap. i. 229. 


"Yad-anicca” Sutta 1.-- The khandhas are impermanent, what 
is impermanent is suffering, and what is suffering is void of self. 
Thus does the Noble Disciple comprehend things (1). 
(1) S. iii. 22. 


"Yad-anicca” Sutta 2.-- The eye is impermanent, it is dukkha and without 
the self, whether of the past, present, or future, so also are 
objects of sight. It is the same with all other senses (1). 

(1) S. iv. 152 ff. 


Yama.-- The god of death (1). When beings die they are led before him to 
be judged according to their deeds. Birth, old age, illness, 
punishment for crime and death, are regarded as his messengers, 
sent among men as a warning to abstain from ill and do good. Yama 
questions beings brought before him as to whether they have seen 
these messengers and profited by them. If the answer is in the 
negative, the nirayapalas take them away to the different hells (2). 
In the Mahasamaya Sutta (3) mention is made of two Yamas (duve 
Yama), which the Commentary explains (4) by “dve Yamakadevata" 
(the twins, whom Rhys Davids (5) calls the Castor and Pollux of 
Indian Mythology). Elsewhere (6) Buddhaghosa speaks of four 
Yamas (na c' esa eko va hoti, catusu pana dvaresu cattaro jana honti) 
at the four gates (of the Nirayas?). He says that Yama is 
a Vemanikapetarajad, who sometimes enjoys all the pleasures of 
heaven, in a celestial mansion, surrounded by kapparukkhas, and at 


other times experiences the fruits of his kamma. He is a good King. 
(1) See, e.g., DhA. iii. 337; Yamasea santikam=Maranasantikam. 
(2) M. iii. 179 ff. (3) D. ii. 259. (4) DA. ii. 690. 
(5) Dial. ii. 290, n. 1. (6) AA. i. 374; MA. ii. 953. 


Yatthikanda.-- Châu quận ở Makaya, Sri Lanka, được đề cập trong nhiều 
chiến dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxx. 7, 9. 


“Yathabhata’” Sutta 1.-- Thành tựu năm pháp này, vị tỳ khưu sẽ sống đau 
khổ ngay trong hiện tại và sẽ sanh xuống địa ngục sau khi thân hoại 
mạng chung: không có lòng tin, không có lòng hổ thẹn, không có 
lòng sợ hãi, biếng nhác, ác tuệ (1). 

(1) A. iii. 3. 


“Yathabhata” Sutta 2.-- Như trên (1). 
(1) A. iii. 264. 


Yadatthiya.-- Nha vua vào 27 kiếp trước; một tiền thân của Trưởng lão 
Pandadayaka (1). 
(1) Ap. i. 229. 


“Yad-anicca Sutta 1.-- Năm uẩn là vô thường; cái gi vô thường là khổ; cái 
gi khổ là vô ngã; cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí 
tuệ: "Cái này không phải của tôi; cái này không phải là tôi; cái này 
không phải tự ngã của tôi” (1). 

(1) S. iii. 22. 


“Yad-anicca Sutta 2.-- Mắt là vô thường. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. 
Cái gì khổ, cái ấy là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái ấy không phải là của tôi, 
cái ấy không phải là tôi, cái ấy không phải là tự ngã của tôi. Như vậy, 
cần phải như thật quán cái ấy với chánh trí tuệ. Cũng vậy đối với các 
căn khác (1). 

(1) S. iv. 152 ff. 


Yama.-- Diém Vuong (1). Mọi chúng sanh than hoại mang chung đều 
được đưa đến để Diêm vương luận công tội. Sanh, lão bệnh, tử là sứ 
giả ông gởi đến chúng sanh để răng làm lành lánh dữ. Diêm vương 
hỏi chúng sanh có thấy và học hỏi được gì nơi các sứ giả của ông 
không? Nếu câu trả lời là không, chúng sanh ấy sé bị các nirayapdla 
(chúa ngục) đưa đến địa ngục (2). Mahäsamaya Sutta (3) có nói 
đến hai Yama (duve Yama) mà Chú giải (4) luận rằng đó là “dve 
Yamakadevata” (song sanh mà Rhys Davids (5) nói là Castor và 
Pollux của Thần thoại Ấn Độ). Buddhaghosa nói có bốn Yama (na 
c’esa eko va hoti, catusu pana dvaresu cattäro jana honti) trấn bốn 
cửa (? của Địa ngục). Theo ông, Yama là một Vemanikapetardja vừa 
thọ lạc trên Thiên giới vừa thọ khổ vì nghiệp báo; ông là một vì 
vương theo chánh pháp. 

(1) Xem, e.g., DhA. iii. 337; Yamasea santikam=Maranasantikam. 
(2) M. iii. 179 ff. (3) D. ii. 259. (4) DA. ii. 690. 
(5) Dial. ii. 290, n. 1. (6) AA. i. 374; MA. ii. 953. 
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In the Jatakas (7) the Nirayas are particularly mentioned as 
Yama's abode (Yamakkhaya, Yamanivesana, Yamasddana, etc.); 
but, more generally, all Samsara is considered as subject to Yama's 
rule, and escape from samsdra means escape from Yama's 
influence, Yama being the god of Death. It is evidently in this sense 
that Yama is called Vesayi (q.v.) (8). Yama is sometimes mentioned 
(9) with Indra, Varuna, Soma, Pajapati, etc., as a god to whom 
sacrifices are offered. There is a tradition (10) that once Yama 
longed to be born as a human being and to sit at the feet of 
a Tathagatha. 

Yama's Nayanayudha is mentioned (11) among the most 
destructive of weapons. 

(7) Eg. J. ii. 318; iv. 273; v. 268, 274, 304. The Vetarani is mentioned 

as forming the boundary of Yama's kingdom (i. 21; J. ii. 317; iii. 472; but 
see ii. 318). At J. iv. 405, Yama's abode is called Ussadaniraya. DhA. i. 334 
explains Yamaloka by Catubbidham apayatokam. Cp. PvA. 33 (Yamaloko ti 
petaloko); ibid, 107 (Yamavisayam = Petalokam). 

(8) J. ii. 317, 318. 

(9) E.g., J. vi. 201; D. i. 244; at Mil. 37 the list includes Kuvera, Suyama and 

Santusita; cp. Mtu i. 265; iii. 68, 77; 77, 307. 
(10) A. i. 142. (11) SNA. i. 225. 


Yamaka 1.-- The sixth book of the Abhidhammapitaka. It is divided into 
ten chapters (called Yamaka)—Mula, Khandha, Ayatana, Dhatu, 
Sacca, Sankhara, Anusaya, Citta, Dhamma and Indriya. 
The method of treatment of each of the ten divisions tends to be 
threefold. Firstly, a Paññattivara or section deliminating the term- 
and-concept, divided into an Uddesavara, stating the inquiries only, 
and a Niddesavara, wherein the inquiries are repeated with their 
several answers. Secondly, and mainly, there is the Pavattivara, 
referring not to procedure generally, but to living processes, and, 
lastly, the Parifinavara, dealing with the extent to which a given 
individual (ie, a class of beings) understands the category under 
consideration (1). There is a Commentary to the Yamaka by 
Buddhaghosa, which is included in the 
Pañcappakaranatthakatha. 


(1) See P.T.S. edn., i. xix ff; the Yamaka has been published by the P.T.S. 
1911, 1913. 


Yamaka 2.-- A Thera holding heretical views, refuted by Sariputta. See 
Yamaka Sutta. 


Yamaka 3.-- A man belonging to the retinue of King Eleyya. He was a 
follower of Uddaka Ramaputta (1). 
(1) A. ii. 180; AA. ii. 554. 


Yamaka Vagga 1.-- The first section of the Dhammapada. 


Trong các Jataka (7), địa ngục là trú xứ cua Yama (Yamakkhaya, 


Yamanivesana, Yamasadana, etc). Nhưng thông thường tất ca 
samsara đều được xem như bị khép trong luật lệ của Yama, và thoát 
khỏi samsara tức thoát khỏi Yama hay Bất tử. Trong ngữ cảnh này, 
Yama được gọi là Vesayi (q.v.) (8). Yama thỉnh thoảng được kể 
chung với Indra, Varuna, Soma, Pajapati, vân van như một vi 
Than được cung kính và cúng tế. Theo truyền thống, Yama rat mong 
được sanh làm người và ngồi dưới chân Đức Thế Tôn (10). 

(7) E. g. J. ii. 318; iv. 273; v. 268, 274, 304. Vetarani được xem là ranh giới của 
vương quốc của Yama (i. 21; J. ii. 317; iii. 472; nhưng xem 318). J. iv. 405, 
trú xứ của Yama là Ussadaniraya. DhA. i. 334 giảng rằng Yamaloka là 
Catubbidham apayalokam. Cp. PvA. 33 (Yamaloko tipetaloka); ibid, 107 
(Yamavisayam=Petalokam). 

(8) J. ii. 317, 318. 

(9) E.g., J. vi. 201; D. i. 244; danh sách trong Mil. 37 gồm có Kuvera, Suyama va 
Santusita; cp. Mtu. i. 265; iii. 68, 77; 77, 307. 

(10) A. i. 142. (11) SNA. i. 225. 


Yamaka 1.-- Tập 6 của Abhidhammapitaka, gồm 10 Chương hay 10 


Yamaka: Mula, Khandha, Ayatana, Dhatu, Sacca, Sankhara, 
Anusaya, Citta, Dhamma, và Indriya. Mỗi chương gồm ba phan: 
Thứ nhất là Paññattivara, phần định danh, chia thành Uddesavara, 
phần xiển thuật và Niddesavara, phần xiểm minh. Thứ nhì là 
Pavattivara, phần hành vi (chuyển biển), và cuối cùng là 
Chú giải về Yamaka gồm Pañcappakaranatthakathä. 

(1) Xem P.T.S. edn., i. xix ff.; Yamaka đã được in ấn bởi P.T.S. 1911, 1913. 


Yamaka 2.-- Trưởng lão có tư kiến ngoại đạo bị Sariputta phan 
bác. Xem Yamaka Sutta. 


Yamaka 3.-- Ong là tuỳ tùng của Vua Eleyya và là đệ tử của Dao sư 


Uddaka Ramaputta (1). 
(1) A. ii. 180; AA. ii. 554. 


Yamaka Vagga 1.-- Phẩm 1: Phẩm Song Yếu, Pháp Cu, Dhammapada. 


Yamaka Vagga 2.-- The eight chapter of the Atthaka Nikaya of 
the Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. iv. 314-35. 


Yamaka Vagga 3.-- The seventh chapter of the Dasaka Nipata of the 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. v. 113-31. 


Yamaka Vagga 4.-- The second chapter of the Salayatana Samyutta (1). 
(1) S. iv. 615. 


Yamaka Sutta.-- The Thera Yamaka held the view that, in so far as a 
monk has destroyed the dsavas, he is broken up and perishes at 
the breakup of the body and becomes not after death. 
Yamaka'scolleagues tried to correct this erroneous view (1) but 
failed, and so reported him to Sariputta. Sariputta visited Yamaka 
and argued with him that if it were false to say of anybody that he 
existed in truth, in reality, even in this very life, how much more so 
to speak of someone existing or not existing after death. Yamaka 
thereupon confessed his error. Sariputta further elucidated the 
matter by using the simile of aman who enters the service of a rich 
householder with the intent to murder him. Such aman would 
always be a murderer, even though his master knew him not to be 
so. Even so, the disciple who regards body, etc., as permanent and 
so on, harbours a murderous view, even though he knows it not 
as such (2). The sutta is often referred to (3). It is sometimes (4) 


called the Yamakovada Sutta. 
(1) The heresy lies in the implication that "a being is broken up and 
perishes"; SA. ii. 226. 
(2) S. iii. 109 ff. 
(3) Eg., VibhA. 32; Vsm. 479; cp. ibid, 626 (Yamakato sammasana). Does 
Yamakato here mean "according to the Yamaka Sutta" 
(4) E.g., Netti, p. 30. 


Yamaka-patihariya.-- The miracle of the "double appearances”. When 
the Buddha laid down a rule forbidding the exercise of 
supernatural powers by monks—following on the miracle 
performed by Pindoia-Bharadvaja (q.v.)—the heretics went 
about saying that henceforth they would perform no miracles 
except with the Buddha. Bimbisara reported this to the Buddha, 
who at once accepted the challenge, explaining that the rule was for 
his disciples and did not apply to himself. He, therefore, went to 
Savatthi, the place where all Buddhas perform the Miracle. In reply 
to Pasenadi, the Buddha said he would perform the miracle at the 
foot of the Gandamba-tree on the fullmoon day of Asalha (1). 

(1) This was in the seventh year after the Enlightenment (DA. i. 57). 


Yamaka Vagga 2.-- Phẩm 8: Phẩm Song Đối, Chương Tam Pháp, 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) iv. 314-35. 


Yamaka Vagga 3.-- Phẩm 7: Phẩm Song Đôi, Chương Mười Pháp, 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. v. 113-31. 


Yamaka Vagga 4.-- Phẩm 2: Phẩm Song Đôi, Tương Ưng Sáu Xứ (1). 
(1) S. iv. 6-15. 


Yamaka Sutta.-- Trưởng lão Yamaka khởi lên ác tà kiến rằng, như ông 
hiểu lời Phật thuyết, vị tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc sẽ đoạn 
tận, sẽ tận diệt, không còn gì nữa sau khi chết. Đồng phạm hạnh 
của Trưởng lão bảo ông chớ xuyên tạc lời Phật dạy, nhưng không 
được, bèn bạch với Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta đi đến 
Trưởng lão và thuyết rằng ngay trong đời sống hiện tại, cũng 
không thể tìm được một Như Lai thường chơn, thường trú, thời 
hợp lý chăng khi Trưởng lão trả lời: "Như ta đã hiểu lời Thế Tôn 
thuyết pháp, Tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ tận diệt, không còn gì nữa sau khi 
chết.” Trưởng lão hoàn toàn chứng tri pháp và đoạn trừ ác tà kiến. 
Tiếp theo Tôn giả dùng nhiều ẩn dụ để minh chứng (2). Kinh 
Yamaka rất thường được trích dẫn (3). Kinh còn (4) được gọi là 
Yamakovada Sutta. 

(1) Ngoại đạo (Phật) xuyên tạc hàm nghĩa “chúng sanh đoạn tận, tận diệt”; SA 
ii. 226. 

(2) S. iii. 109 ff. 

(3) E.g., VibhA. 32; Vsm. 479; cp. ibid., 626 (Yamakato sammasana). Phải chăng 


Yamakato ở day có nghĩa là “theo Yamata Sutta”? 
(4) E.g., Netti, p. 30. 


Yamakapatihariya.-- Than thông Song hành. Sau khi Pindola- 
Bharadvaja thi triển thần thông, Phật chế định giới luật cấm tỳ 
khưu thi triển thần thông. Các ngoại đạo (Phật) rao truyền rằng từ 
nay, trừ Phat, không ai được thi triển thần thông. Vua Bimbisara 
bạch Phật và được Ngài xác nhận giới luật không áp dụng cho Ngài. 
Ngài đến Savatthi, nơi chư Phật thi triển thần thông. Dé trả lời Vua 
Pasenadi, Ngài thi triển thần thông dưới gốc cây Gandamba vào 
ngày rằm tháng Asalha (1). 

(1) Đó là vào năm thứ bảy sau khi Giác ngộ (DA. i. 57). 


The heretics therefore uprooted all mango-trees for one league 
around, but, on the promised day, the Buddha went to the 
king's garden, accepted the mango offered by Ganda, and caused a 
marvellous tree to sprout from its seed. The people, discovering 
what the heretics had done, attacked them, and they had to flee 
helter-skelter (2). The multitude, assembled to witness the miracle, 
extended to a distance of thirty-six leagues. The Buddha created a 
jewelled Walk in the air by the side of the Gandamba. When the 
Buddha's disciples knew what was in his mind, several of them 
offered to perform miracles and so refute the insinuations of the 
heretics. Among such disciples were Gharaņī, Culla 
Anāthapiņdika, Cīrā, Cunda, Uppalavaņņā and Moggallāna. The 
Buddha refused their offers and related the Kaņha-usabha 
and Nandivisala Jatakas. Then, standing on the jewelled walk, he 
proceeded to perform the Yamakapātihārīya (Twin Miracle), so 
called because it consisted in the appearance of phenomena of 
opposite character in pairs—e.g., producing flames from the upper 
part of the body and a stream of water from the lower, and then 
alternatively. Flames of fire and streams of water also proceeded 
alternatively from the right side of his body and from the left (3). 
From every pore of his body rays of six colours darted forth, 
upwards to the realm of Brahma and downwards to the edge of the 
Cakkavala. The Miracle lasted for a long while, and as the Buddha 
walked up and down the jewelled terrace he preached to the 
multitude from time to time. It is said that he performed 
miracles and preached sermons during sixteen days, according to 
the various dispositions of those present in the assembly. At the 
conclusion of the Miracle, the Buddha, following the example of his 
predecessors, made his way, in three strides, to Tavatimsa, there 
to preach the Abhidhamma Pitaka to his mother, now born as a 
devaputta (4). 

It is said (5) that two hundred millions of beings penetrated to 
an understanding of the Dhamma at the conclusion of the Miracle. 


The Twin Miracle can only be performed by the Buddha (6). 

(2) It was during this flight that Purana Kassapa (q.v.) committed suicide. 

(3) DA. i. 57; DhA. iii. 214 f. explains how this was done. 

(4) The Twin Miracle is described at DA. i. 57, and in very great detail at DhA. 
iii. 204; see also J. iv. 263 ff.The DhA. version appears to be 
entirely different from the Jataka version; the latter is very brief and lacks 
many details, especiany regarding Pindola's miracle and the preaching of 
the Abhidhamma in Tavatimsa. The account given in Dvy. (143-66) is again 
different; the Miracle was evidently repeatedly performed by the Buddha 
(see, e.g., s.v. Candanamaia), and it is often referred to—e.g,, J. i. 77, 88, 
193; Ps. i. 125; SNA. i. 36; AA. i. 71; MA. ii. 962; Mil. 349; Vsm. 390; PvA. 
137; Dathavamsa i. 50. The miracle was also performed by the Buddha's 
relics; see, e.g., Mhv. xvii. 52 f.; Sp. i. 88, 92. 

(5) Mil. 349. (6) Ibid., 106. 


Bay giờ ngoại dao hạ hết các cây xoài trong khuôn viên rộng một lý. 


Nhưng vào ngày đã định, Ngài đến ngự uyên, nhận trái xoài của 
Ganda dâng và biến hột xoài thành cây xoài. Biết được ác tâm của 
các ngoại đạo, dân chúng tấn công khiến họ phải chạy tán loạn (2). 
Hội chúng đến chứng kiến thần thông nối đuôi dài 36 lý. Phật biến 
một lối đi nạm ngọc trên hư không bên cạnh Gandamba. Tiếp theo, 
biết tâm mình tâm Phật, nhiều vị tỳ khưu và tỳ khưu ni (Gharani, 
Culla Anathapindika, Cira, Uppalavanna, và Moggallana) xin 
được triển than thông để bác bỏ xuyên tac của ngoại dao. Nhưng 
Phật từ chối và kể hai kinh Kanha-usabha và Nandivisala. Xong, 
Ngài ngự trên lối di nam ngọc và thi triển Yamakapatihariya 
(Thần thông Song hành), tức thần thông tạo sự xuất hiện của hai 
pháp đối nghịch. Ngài biến lửa phà ở thân trên và nước chảy ở thân 
dưới và ngược lại, hay lửa bên tay mặt và nước bên tay trái và 
ngược lại (4). Ngài phóng hào quang lên cõi Phạm thiên (Brahma) 
và xuống tới Cakkavala. Than thông kéo dài một thời gian lâu, 
trong lúc Ngài tới lui trên con đường nạm ngọc và thuyết pháp. 
Truyền thuyết nói rằng Phật thuyết pháp trong 16 hôm cho tất cả 
chúng sanh thuộc mọi căn cơ. Sau khi thi triển thần thông xong, 
Ngài bước ba bước lên cõi Tavatimsa để thuyết Abhidhamma cho 
thân mẫu, nay là một Thiên nữ trên cõi này (4). 

Có 200 triệu chúng sanh chứng ngộ Pháp Bảo sau khi thần thông 
chấm dứt (5). 

Chỉ có Phật mới thi triển được Thần thông Song hành (6). 

(1) Đó là vào năm thứ bảy sau khi Phật thành đạo (DA. i. 57). 

(2) Vì cuộc chạy tán loạn này Pirana Kassapa (q.v.) tự vẫn. 

(3) DA. i. 57; DhA. iii. 214 f. giảng cách thi triển. 

(4) Thần thông Song hành được mô tả trong DA. i. 57 và ti mỉ trong DA. iii. 204; 
xem thêm J. iv. 263 ff. mô tả nhiều chi tiết khác biệt; ngoài ra kinh này thiếu 
chi tiết về thần thông của Pindola và sự thuyết Abhidhamma trên cõi 
Tavatimsaa. Chỉ tiết trong Dvy 143-66 cũng khác biệt. Thần thông Song hành 


được Phật thi triển nhiều lần (xem e.g., s.v. Candanamali) va được dẫn 
trong nhiều kinh, e.g. J. i. 77, 88, 193; Ps. i. 125; SNA. i. 36; AA. i. 71; MA. ii. 
962; Mil. 349; Vsm. 390; PvA. 137; Dathavamsa i. 50. Than thông còn được 
xá lợi thi triển, xem e.g., Mhv. xvii. 52 f.; Sp. i. 88, 92. 

(5) Mil. 349. (6) Ibid., 106. 


Yamakapatihariya Vatthu.-- The story of the Yamakapatihariya (1). 
(1) DhA. iii. 199-230. 


Yamakolli.-- A Yakkha who, with one thousand others, stood guard over 
the first gate of Jotika's palace (1). When Ajatasattu attempted 


to take the palace the Yakkha drove him away (2). 
(1) DhA. iv. 208. (2) Ibid., 222. 


Yamataggi.-- A sage of old who led a good life and persuaded 
his followers to do likewise. He was among the originators of the 
Vedic hymns (1). 

(1) Vin. i. 245; D. i. 238, 239; M. ii. 169, 200; A. iii. 224, 229; iv. 61; also J. vi. 
251, where he is called Yamataggi and is described as a king of old. 
Cp. Vedic Index, s.v. Jamadagni. 


Yamuna 1.-- The second of the five great rivers of Jambudipa (1), which 
are often used in similes. On its banks were Kosambi and 
Madhura (q.v.). For its origin see s.v. Ganga. It is stated in the story 
of Bakkula (2) that newly-born children were bathed in the waters 
of the Yamuna for their health. The river was evidently the special 
resort of the Nagas (3). It is said (4) that the fish of the Yamuna 
considered themselves more beautiful than those of the Ganga. The 


waters of the Ganga mix very easily with those of the Yamuna (5). 

(1) Vin. ii. 237; A. iv. 101, 198, 202; v. 22; S. ii. 135; v. 401, etc.; Ud. v. 5; Mil. 
114 (where ten rivers are mentioned); Mtu. iii. 203, 363. 

(2) ThagA. i. 344. 

(3) See, e.g. D. ii. 259; J. vi. 158, 161 ff., 164, 197. 

(4) J. ii. 151 ff. (under the river was the realm of the Naga king, Dhatarattha (J. 
vi. 200). 

(5) J. v. 496; vi. 412, 415. 


Yamuna 2.- A channel branching off westward from the 


Punnavaddhana Tank (1). 
(1) Cv. Ixxix. 47. 


Yava.-- Son of Brahmadatta and afterwards king of Benares. For 
his story see the Musika Jataka. 


Yavakalapiya Thera.-- An arahant. He was a barley-reaper (? yavasika) 


in the time of Sikhi Buddha, and one day, seeing the Buddha on 


the road, he spread a sheaf of barley for his seat (1). 
(1) Ap. i. 282. 
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Yamakapatihariya Vatthu.-- Chuyện của Yamakapatihariya (1). 
(1) DhA. iii. 199-230. 


Yamakoli.-- Da-xoa gác cổng cung của Jotika (1). Vua Ajatasattu bị ông 
và một ngàn Dạ-xoa khác đẩy lui lúc nhà vua đến lấy của nhà Chủ 
ngân khố Jotika ở Rajagaha (2). 
(1) DhA. iv. 208. (2) Ibid, 222. 


Yamataggi.-- Hiền sĩ đời xưa từng sống va day chu đệ tử mình sống phạm 
hạnh. Ông là một trong những vị sáng tạo Thánh ca Vệ-đà (1). 
(1) Vin. i. 245; D. i. 238, 239; M. ii. 169, 200; A. iii. 224, 229; iv. 61; xem thêm J. 
vi. 251 gọi ông là Yamataggi, một vì vua của đời xưa. Cp. Vedic Index, s.v. 
Jamadagni. 


Yamuna 1.-- Sông lớn thứ nhì trong số năm sông trong Jambudipa (1). 
Yamuna rất thường được dẫn trong các ẩn dụ. Hai kinh đô Kosambi 
và Madura nằm trên bờ sông này. Xem s.v. Ganga để biết nguồn gốc 
của sông. Chuyện Bakkula (2) kể rằng trẻ sơ sanh tắm nước sông 
này sẽ được khoẻ mạnh. Sông Yamuna là chỗ giải trí của các Naga 
(3) và có cá tự hào mình là đẹp nhất (4). Nước hai sông Yamuna va 
Ganga hợp dòng dễ dàng (5). 

(1) Vin. ii. 237; A. iv. 101, 198, 202; v. 22; S. ii. 135; v. 401, etc.; 
Ud. v. 5; Mil. 114 (nói có 10 sông); Mtu. iii. 203, 363. (2) 
ThagA. i. 344. (3) Xem e.g. D. ii. 259; J. vi. 158, 161 ff, 
164,197. (4)J.ii.151 ff. Dưới sông là giới của Xà 
vương Dhatarattha (J. vi. 200). (5) J. v. 496; vi. 412,415. 


Yamuna 2.-- Con kinh chảy từ hồ Punnavaddhana ra theo hướng Tây (1). 
(1) Cv. lxxix. 47. 


Yava.-- Vương tử của Vua Brahmadatta; ông lên ngôi trị vì Benares. Xem 
chuyện ông trong Musika Jataka. 


Yavakalapiya Thera.-- A-la-hán. Ông làm thợ gặt (?yavasika), từng trải 
rơm lam sang toa dang lên Phật Sikkhi (1). 
(1) Ap. i. 282. 


Yavakalapiya Sutta.-- If six men, armed with flails, were to beat out 
asheaf of corn, it would be thoroughly threshed. Thus are 
putthujjanas threshed by objects, etc.; thoughts of a future birth 
thresh them even more thoroughly. 

Once Vepacitti and the Asuras were defeated by Sakka and the 
Devas and Vepacitti was bound hand and foot. But when Vepacitti 
thought that the Devas were righteous, his bonds slackened. Subtle 
were the bonds of Vepacitti, but more subtle are those of Mara. He 


who possesses conceits of tanhd-ditthi-mdna is Mara's bondsman (1). 
(1) S. iv. 201 ff. 


Vavapalakavimana Vatthu.-- The story of a yavapalaka of 
Rajagaha who gave a meal of sour gruel (kummasa) to an arahant, 
and, as a result, was born in Tavatimsa where Moggallana met 


him and learnt his story (1). 
(1) Vv. iv. 7; VvA. 294. 


Yavamajjhaka.-- A village near Mithila, the residence of 


Amaradevi, wife of Mahosadha (1). 
(1) J. vi. 365, 366; ibid., 330 says there were villages of this name on the four 
sides of Mithila. 


Yamelutekula.-- Two brahmins, probably named Yamelu and 
Tekula, who proposed to the Buddha that the Dhamma should be 


put into Sanskrit (chandasi). The Buddha refused their request (1). 
(1) Vin. ii. 139. 


Yasa Thera 1.-- He was the son of a very wealthy treasurer of 
Benares, and was brought up in great luxury, living in three 
mansions, according to the seasons and surrounded with all kinds 
of pleasures. Impelled by antecedent conditions, he saw one night 
the indecorum of his sleeping attendants, and, greatly distressed, 
put on his gold slippers and left the house and the town, non- 
humans opening the gates for him. He tookthe direction of 
Isipatana, exclaiming: "Alas! what distress! Alas! what danger!” 
The Buddha saw him in the distance and called to him, "Come Yasa, 
here is neither distress nor danger”. Filled with joy, Yasa took off 
his slippers and sat beside the Buddha. The Buddha preached to 
him a graduated discourse, and when he hadfinishedteaching the 
Truths, Yasa attained realization of the Dhamma. To Yasa's father, 
too, who had come in search of his son, the Buddha preached 
the Doctrine, having first made Yasa invisible to him (1). At the end 
of the sermon he acknowledged himself the Buddha's follower (2), 


and Yasa, who had been listening, became an arahant. 
(1) This is given as an example of the Buddha's iddhi-power, Vsm. 393. 
(2) He thus became the first teväcika upasaka. 


Yavakalapiya Sutta.-- Sáu người đến, tay cầm cái đập, đập bó lúa với sáu cái 
đập; bó lúa ấy được khéo đập. Cũng vậy, kẻ vô văn phàm phu bị đập 
trong con mắt bởi những sắc khả ái và không khả ái... bị đập trong lưỡi 
bởi những vị khả ái và không khả ái... bị đập trong ý bởi những pháp 
khả ái và không khả ái. Nếu kẻ vô văn phàm phu ấy nghĩ đến tái sanh 
trong tương lai, kẻ ngu sỉ ấy lại càng bị khéo đập hơn nữa. 

Một thời, Vua A-tu-la Vepacitti và các A-tu-la bị Thiên chủ 
Sakka và chư Thiên đánh bại và bắt trói hai tay hai chân. Lúc đến 
trước mặt Thiên chủ, Vepacitti nghĩ rằng chư Thiên theo Chánh 
pháp, ông tự thấy mình được cởi trói hai chân, hai tay. Thật tế nhị 
là sự trói buộc của Vepacitti, và còn tế nhị hơn là sự trói buộc của 
Mara. Ai có tanha-ditthi-mdna là bi Mara trói buộc (1). 

(1) S. iv. 201 ff. 


Yavapalakavimana Vatthu.-- Chuyện của một yavapalaka ở Rajagaha 
từng dâng cháo chua lên một vị A-la-hán. Ông sanh lên cõi 
Tavatimsa; Tôn giả Moggallana có gặp ông trên đó và nghe chuyện 
ông kể (1). 

(1) Ww. iv. 7; VvA. 294. 


Yavamajjhaka.-- Lang gần Mithila, trú xứ của Amarādevī, phu nhân của 
Đại sĩ Masosadha (1). 
(1) J. vi. 365, 366; ibid., 330 nói rằng có làng tên Yavamajjhaka ở bốn phía 
thành Mithila. 


Yamelutekula.-- Hai Bà-la-môn, có thể tên Yamelu và Tekula, bạch Phat 
rằng Pháp nên nói bằng tiếng Sanskrit (chandasi) nhưng Phật bác 
bỏ lời đề nghị này (1). 
(1) Vin. ii. 139. 


Yasa Thera.-- Ông sanh ra trong gia đình chủ ngân khố rất giàu có ở 
Baranasi và lớn lên trong nhung lụa (ở trong ba cung theo mùa và có 
đủ thứ vui choi). Đêm nọ, do nhân duyên quá khứ thúc đẩy, ông thấy 
cảnh bất tịnh của những hầu cận, ông bỏ nhà ra đi về hướng 
Isipatana, vừa đi vừa than: “Ôi thật đau khổ, thật hiểm nguy!” Thấy 
ông, Phật gọi: “Này Yassa, lại đây. Đây không có đau khổ, đây không 
có hiểm nguy.” Hoan hỷ, ông đến, cởi giày vàng và ngồi xuống bên 
Phật. Phật tuần tự thuyết về Bốn Sự Thật, Yassa ngộ. Cha Yasa đi tìm 
con. Phật biến Yasa vô hình (1) rồi thuyết pháp cho ông nghe, ông 
xin theo Phật. Lúc bấy giờ nghe kinh, Yassa đắc quả A-la-hán (2). 

(1) Đó là một ví dụ về thần thông của Phật, Vsm. 393. 
(2) Ông là cư sĩ đầu tiên của Phật. 


When, therefore, Yasa's presence became known to his father, who 
asked him to return to his grieving mother, the Buddha declared 
that household life had no attractions for Yasa and granted his 
request to be admitted to the Order. The next day, at the invitation 
of Yasa's father, he went, accompanied by Yasa, to his house, and 
there, at the conclusion of the meal, he preached to Yasa's mother 
and other members of the household, who all became his followers, 
thus becoming the first tevacika upasika. When Yasa's intimate 
friends, Vimala, Subahu, Punnaji and Gavampati, heard of Yasa's 
ordination they followed his example and joined the 
Order, attaining arahantship in due course, as did fifty others of 
Yasa's former friends and acquaintances (3). 

In the time of Sumedha Buddha, Yasa was a king of the Nagas 
and invited the Buddha and his monks to his abode, where he 
showed them great honour and hospitality. He then gave costly 
robes to the Buddha, and to each monk a pair of valuable robes. In 
the time of Siddhattha Buddha he was a Treasurer, and offered 
the seven kinds of jewels at the Bodhi-tree. In the time of Kassapa 
Buddha he was a monk. For eighteen thousand kappas he was a 
devaking and one thousand times he was king of men. Wherever he 
went he had a gold canopy, and in his last life over his funeral pyre 
was a gold canopy (4). He is evidently identical with Sabbadayaka 
of the Apadana (5). A verse attributed to him is found in the 
Theragatha (6). 

Yasa is often quoted as one who enjoyed great luxury in his lay life (7). 

The Dhammapada Commentary (8) states that, in a past life, 
Yasa and his four companions wandered about engaged in various 
acts of social service. One day they came across the dead body ofa 
pregnant woman, which they took to the cemetery to be cremated. 
There the others went away, leaving Yasa to finish the work. While 
burning the corpse his mind was filled with thoughts of the 
foulness of the human body; he drew the attention of his friends to 
this idea, and, later, of his parents and wives, all of whom approved 
of what he said. For this reason Yasa felt revulsion against the 
household life, and his friends and members of his family were able 
to realize the Dhamma early in the Buddha's career. 

The ordination of Yasa was one of the scenes of the Buddha's life 
to be sculptured in the Relic Chamber of the Maha Thupa (9). 

According to the Anguttara Commentary (10). Sujata 
Senanidhita (who gave the Buddha a meal of milkrice just before 
his Enlightenment) was Yasa's mother. She became a sotapanna 
after listening to the Buddha's sermon 

(3) Vin. i. 15-20; DhA. i. 72. (4) ThagA. i. 232 f. (5) Ap. i. 333 f. 

(6) vs. 117. (7) AA. ii. 596. (8) DhA. i. 82 f. 

(9) Mhv. xxx. 79. (10) AA. i. 218 f. 
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Luc Phật cho hai cha con Yasa gặp nhau, cha yêu cau con trở về với 
mẹ đang đau khổ vì xa con. Nhưng Phật bảo thế tục không còn hấp 
lực đối với Yasa nữa và cho phép ông gia nhập Tăng Đoàn. Hôm sau, 
Phật được cha ông thỉnh về nhà. Sau khi thọ trai, Ngài thuyết pháp; 
mẹ ông cùng tất cả gia nhân khởi lòng tin và xin quy y-- họ là những 
cư sĩ đầu tiên của Phat (tevacika upasika). Nghe Yasa xuất gia, nhiều 
bạn thân, như Vimala, Subahu, Punnaji, và Gavampati-- theo ông 
gia nhập Tăng Đoàn; về sau tất cả đều trở thành A-la-hán. Sau đó, 
có thêm 50 thân hữu nữa theo gót ông (3). 

Vào thời Phật Sumedha, Yasa làm Xà vương có thỉnh Phật và chư 
tỳ khưu về cung ông để thọ trai và ông dâng y. Vào thời Phật 
Siddhatta ông làm chủ ngân khố có cúng dường lên cây Bồ Đề bảy 
loại châu báu. Vào thời Phật Kassapa ông làm tỳ khưu. Ông làm vua 
trên cõi Thiên trong 18 ngàn kiếp và dưới thế một ngàn lần. Ông 
được che bằng lộng vàng và giàn hoả trà tỳ ông được che bằng mái 
vàng (4). 

Ong là Trưởng lão Sabbadayaka nói trong Apadana (5). Trong 
Theragatha có kệ của ông (6). 

Yasa thường được dẫn như một người có đời sống cực kỳ xa hoa (7). 

Chú giải Dhammapada (8) nói rằng trong nhiều tiền kiếp, Yasa 
đi đó đi đây cùng với bốn bạn để làm việc thiện. Một hôm họ gặp và 
đưa xác một nữ nhân mang thai đến chỗ hoả thiêu. Bấy giờ ông phát 
tâm gờm tởm thân thể nên chán ngán thế sự. Chính vì lẽ đó, Yasa đã 
xuất gia, nhiều bè bạn và thân thuộc ông giác ngộ được pháp thoại 
của Phật, và họ làm những cư sĩ đầu tiên của Ngài. 

Lễ truyền giới cho Yasa được khắc trên phù điêu trong Điện Xá 
lợi của Maha Thupa (9). 

Theo Chú giải Anguttara (10), Sujata Senanidhita (người dang 


lên Phật cháo sữa) là mẹ của Yasa. Bà đắc quả Dự lưu sau khi nghe 


Phật thuyết pháp. 
(3) Vin. i. 15-20; DhA. i. 72.  (4)ThagA.i232f (5) Ap. i. 333 f. 
(6) vs. 117. (7) AA. ii. 596. (8) DhA. i. 82 f. 
(9) Mhv. xxx. 79. (10) AA. i. 218 f. 


Yasa 2.-- Called Kakandakaputta. He was the son of the 
brahmin Kakandaka and was a pupil of Ananda. It is said he was 
fortunate enough to see the Buddha alive (1). When he arrived at 
the Kutagarasala in the Mahavana, he discovered that the Vajjlan 
monks had raised the "Ten Points" (dasavatthu) contrary to the 
Buddha's teachings, and that they were publicly asking for money 
from their lay disciples. Yasa thereupon protested against such 
misdemeanours, and the Vajjian monks, hoping to win him over, 
offered him a share of the money they had collected. This offer he 
rejected with scorn, and the monks passedon him the 
Patisaraniyakamma (craving of pardon from lay folk). 
This necessitated that Yasa should be sent among the laymen, 
accompanied by a messenger, presumably to ask their pardon for 
having misinformed them. But instead of this, Yasa told the lay 
people that the behaviour of the Vajjian monks was completely at 
variance with the rules laid down by the Buddha, and quoted the 
Buddha's discourses to prove his charge. When the Vajjian monks 
heard of this, they pronounced on him the Ukkhepaniya-Kamma 
(Act of Suspension), but when they assembled to carry it out, Yasa 
disappeared through the air to Kosambi, from where he sent 
messengers to the monks of Avanti, of the west (Patheyyaka or 
Paveyyaka) and of the south (Dakkhinapatha), asking for their 
assistance in checking the corruption of the religion. With them he 
visited Sambhita Sanavasi at Ahogangapabbata, and there 
they decided to consult Revata who lived in Soreyya. Yasa, 
therefore, wentto Revata, following him through Sankassa, 
Kannakujja, Udumbara, Aggaiapura and Sahajati. Having found 
Revata, he questioned him regarding the ten points, and obtained 
from him promise of assistance. Together they returned to Vesali, 
where lived Sabbakami, the oldest Thera of the day. After 
obtaining his opinion on the matter, an assembly of the monks was 
held and a committee was appointed (to settle the matter by an 
Ubbahika) of four from the East: Sabbakami, Salha, 
Khujjasobhita, and Vasabhagamika; and four from the West: 
Revata, Sambhuta-Sanavasi, Yasa and Sumana. They debated 
the question at the Valikarama, Revata acting as questioner and 
Sabbakami answering his questions. At the end of the enquiry the 
decision was given against the ten points of the Vajjian monks, and 
this decision was conveyed to the assembly. Then the recital of the 
Vinaya was held in which seven hundred monks participated; this 


recital was called the Sattasati (2). 
(1) Mhv. iv. 57 f. 
(2) Vin. ii. 294 ff; Mhv. iv. 9 ff; Dpv. iv. 45 ff; v. 23. The Mhv. says that at first 
the king (Kalasoka) was inclined to support the Vajjians, but his sister, 
Nanda Theri, warned him against this (iv. 37 ff.). 


Yasa.-- Còn được gọi là Kakandakaputta. Ông là con của Bà-la-môn 
Kakandaka và là học trò của Tôn giả Ananda. Ông được nói là có 
cái may mắn thấy Phật lúc Ngài hiện tiền (1). Lúc ông đến 
Kutagarasala trong Mahavana, ông biết được chư Tỳ khưu Vajji 
nêu lên “Mười điều sửa đổi” nghịch với lời Phật dạy, kể cả điều thọ 
nhận vàng bạc của thí chủ; ông phản đối. Để mua chuộc ông, họ hứa 
chia tiền cúng dường cho ông; ông từ chối, họ ham doa bắt ông sám 
hối gọi là Sám hối những người cư sĩ (Patisaãraniyakamma), tức phải 
đi với một sứ giả ra đại chúng để xin lỗi vì đã đưa tin sai lạc; thay vì 
xin lỗi, ông bảo chư tỳ khưu Vajji không tuân thủ giới luật của Phật 
chế định. Chuyện đến tai chư Ty khưu Vajji, họ kết ông tội 
Ukkhepaniya-Kamma. Lúc họ đến vấn tội, Trưởng lão Yasa bay 
bổng lên hư không du hành đến Kosambi, nhờ sứ giả đưa tin đến 
chu tỳ khưu trong Vương quốc Avanti (Patheyyaka hay 
Paveyyaka bên phương Tây và Dakkhinapatha dưới phương 
Nam), còn ông đến núi Ahoganga tin cho Trưởng lão Sambhũta- 
Sanavasi, rồi tiếp tục đi đến xứ Soreyya bạch với Trưởng lão 
Revata (Yasa phải theo dấu Trưởng lão Revata qua Sankassa, 
Kannakujja, Udumbara, Aggalapura, và Sahajati mới gặp được. 
Ông trở về Vesali yết kiến Đại Trưởng lão Sabbakami. Một Đại hội 
gồm chư tỳ khưu A-la-hán được triệu tập; một Hội đồng được hình 
thành, gồm bốn Trưởng lão từ phương Đông là Sabbakami, Salha, 
Khujjasobhita, và Vasabagamika; và bốn Trưởng lão từ phương 
Tây là Revata, Sambhuta-Sanavasi, Yasa, và Sumana. Chư vị 
trong hội đồng ban thảo vấn đề tại tịnh xá Valikarama bằng hình 
thứa vấn dap; Revata là người hỏi còn Sabbakami là người đáp. Hội 
đồng trình kết quả phủ nhận “Mười điểm” lên đại hội. Tiếp theo, có 
sự tụng đọc Vinaya với sự tham dự của 700 tỳ khưu; buổi tụng đọc 
này được gọi là Sattasati (2). 

(1) Mhv. iv. 57 f. 
(2) Vin. ii. 294 ff; Mhv. iv. 9 ff; Dpv. iv. 45 ff; v. 23. Mahavamsa nói rằng thoat 
tiên Vua (Kalasoka) thiên về phía chư Ty khưu Vajji, nhưng bào muội của 


ông là Trưởng lão ni Nanda thuyết phục ông xoay chiều (iv. 37 ff). 


The monks who refused to accept the findings of the committee 
held another convocation, which was called the Mahasangiti (3). 
The Sattasati Recital (also called The Second Recital) was also 
named (4) Yasathera-sangiti, evidently because of the prominent 
part played by Yasa. 


Yasa is ranked (5) among the great benefactors of the religion. 
(3) Dpv. v. 30 ff. (4) E.g., AA. i. 251; MA. ii.880. (5) See, e.g., DA. ii. 525. 


Yasa 3.-- A deva, present at the preaching of the Maha Samaya Suta (1). 
(1) D. ii. 259; perhaps the name is Yasasa (DA. ii. 690). 


Yasa 4.-- A monk, author of the Pordnatika on the Khuddasikkha (1). See 


also Mahayasa. 
(1) Svd. 1208. 


Yasa 5.-- A king of twentynine kappas ago; a previous birth 
of Ramaneyya Thera (1). 
(1) ThagA. i. 121. 


Yasa 6.-- A palace occupied by Padumuttara Buddha in his last laylife 
(1). Bu. xi. 10; BuA. (158) calls it Yasavati. 


Yasa 7.-- A palace occupied by Kassapa Buddha (1). 
(1) Bu. xxv. 35; BuA. (217) calls it Yasava. 


Yasa Sutta.-- Once when the Buddha is staying at Icchanangala, with 
Nagita as his attendant, the brahmins of Icchanangala come to pay 
him homage with various kinds of offerings and make a great 
noise and uproar as they wait outside the gate. The Buddha is 
disturbed by their noise and expresses his disapproval, 
whereupon, Nagita begs of him to accept their homage and their 
gifts. The Buddha answers that he has no need for them; he has 
attained the happiness of renunciation, of insight, of awakening, of 
calm; happiness proceeding from gains and flattery is dung-like. He 
knows of monks who joke and make merry, who eat their bellies 
full and give themselves up to languor and torpor, or live on the 
outskirts of some village. They do not please him, but a forest- 
dwelling monk pleases him because he knows that, some day, that 


monk will find emancipation (1). 
(1) A. iv. 340 ff. 
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Chư ty khưu không đồng thuận với quan điểm của Hội đã tổ chức 
một cuộc triệu tập khác, được gọi là Dai Chúng Bộ (Mahasangiti) 
(3). Thời Tụng Phật Ngôn II (Kết tập II), Sattasati được gọi là (4) 
Yasathera-sangiti vì sự ảnh hưởng vai trò nổi bậc của Yasa. 

Trưởng lão Yasa được xem như (5) có công đức lớn đối với Phật giáo. 

(3) Dpv. v. 30 ff. (4) E.g. AA. i. 251; MA. ii. 880. (5) Xem, e.g., DA. ii. 525. 


Yasa 3.-- Chư Thiên, có mặt trong buổi thuyết kinh Mahasamaya Sutta (1). 
(1) D. ii. 259; có thể tên Yasasa (DA. ii. 690). 


Yasa 4.-- Tỳ khưu tác giả của Poranatika về Khuddasikkha (1). Xem 
thêm Mahayasa. 
(1) Svd. 1208. 


Yasa 5.-- Vì vua vào 29 kiếp trước; một tiền kiếp của Trưởng lão 
Ramaneyya (1). 
(1) ThagA. i. 121. 


Yasa 6.-- Cung ma Phật Padumuttara sử dụng lúc Ngài làm cư sĩ (1). 
(1) Bu. xi. 29; BuA. (158) gọi cung này là Yasavati. 


Yasa 7.-- Cung mà Phật Kassapa sử dụng lúc Ngài làm cư sĩ (1). 
(1) Bu. xxv. 35; BuA. (217) gọi cung này là Yasava. 


Yasa Sutta.-- Kinh Danh Lễ. Một thời, Phật trú ai Ichananhgala cùng Thị 
giả Nagita. Có một số Bà-la-môn địa phương đến đảnh lễ Ngài với 
nhiều lễ vật và đứng tại ngoài cửa nói lớn tiếng ồn ào. Bị quấy rầy, 
Phật không hoan hy. Nagita bach Ngài nhận lễ vat cúng dường vì các 
Bà-la-môn này có tâm hướng về Ngài. Ngài đáp Ngài không có liên 
hệ gì với danh vọng và danh vọng không có liên hệ gì với Ngài; Ngài 
đã tìm được không có phí sức an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh 
giác lạc; hãy để họ thọ hưởng lạc như phân, thuy miên lạc, lợi 
dưỡng, cung kính, danh văn lạc ấy. Ngài thấy nhiều tỳ khưu chơi 
giỡn, ăn cho đến khi thoả mản, ngồi thiền định ở cuối làng, ngồi ngủ 
gục trong rừng; những cảnh này Ngài không hoan hỷ. Ngài hoan hỷ 
với tỳ khưu sống trong rừng, vì vị ấy sẽ giải thoát tâm chưa được 
giải thoát hoặc sẽ bảo vệ tâm được giải thoát (1). 

(1) A. iv. 340 ff. 
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Yasadatta Thera.-- He belonged to a family of Malia chieftains and 
was educated at Takkasila, where he attained great proficiency. 
Later, while journeying in the company of Sabhiya, he came to 
Savatthi, where he was present at the discussion between Sabhiya 
and the Buddha. It was his purpose to try and discover fiaws in the 
Buddha's argument. The Buddha knew what was in his mind, and 
at the end of the Sabhiya Sutta admonished him in five verses (1). 
Yasadatta was greatly moved and entered the Order, winning 
arahantship in due course. 

In the time of Padumuttara Buddha, he had been a very 
learned brahmin, living as an ascetic in the forest. One day he saw 
the Buddha, and, with clasped hands, praised his virtues (2). He is 
evidently identical with Nanathavika of the Apadana (3). 


(1) The verses occur in the Thag. 360-4. 
(2) ThagA. i. 427 f. (3) Ap. ii. 392 f. 


Yasapani.-- King of Benares. See the Dhammaddhaja Jataka. 


Yasava.-- One of the chief lay supporters of Sumedha Buddha (1). 
(1) Bu. xii. 25. 


YasalalakaTissa.-- Younger brother of Candamukha-Siva. He 
killed Siva at the festival sports at Tissavapi and ruled as king for 
seven years and eight months (112-20 A.C.). His gate-watchman, 
Subha, bore astrong resemblance to him, and Tissa would 
sometimes deck Subha in all his royal ornaments and place him on 
the throne, where all the nobles of the court paid him homage, 
thinking him to be the king, Tissa, meanwhile, enjoying the fun, as 
watchman. One day, as Tissa stood at the door, laughing to himself, 
Subha charged him with impertinence and ordered the guard to 
slay him (1). 

(1) Mhv. xxxv. 49 ff.; Dpv. xxi. 46. 


Yasavaddhanavatthu.-- A book by Tipitakaiankara Thera, written 


at the request of Nyaung Ram Min (1). 
(1) Bode, op. cit, 53. 


Yasavati 1.-- Wife of Supatita (Suppatita) and mother of 
Vessabht Buddha (1). 
(1) Bu. xxii. 18; J. i. 42; D. ii. 7. 


Yasavati 2.-- Wife of Mangaia Buddha in his last lay life (1). 
(1) Bu. iv. 20. 


Yasadatta Thera.-- Ông thuộc dòng tộc vương quyền ở Malla, được gởi 
theo học tại Takkasila và tinh thong văn võ. Ông du hành với Du sĩ 
Sabhiya đến Sävatthi yết kiến Phật với mục đích tìm các khuyết 
điểm trong các câu trả lời của Phật. Biết tâm ý ông, Phật nói năm bài 
bệ thuyết giáo ông (1). Ông xin gia nhập Tăng Đoàn và về sau đắc 
quả A-la-hán. 

Vào thời Phật Padumuttara, ông là một Bà-la-môn lau thông Vệ- 
đà làm ẩn sĩ sống trong rừng. Một hôm, ông thấy Phật, chấp tay tán 
than Ngai (2). Ông là Trưởng lão Nanathavika nói trong Apadana (3). 

(1) Thag. 360-4. (2) ThagA. i. 427. (3) 

Ap. ii. 392 f. 


Yassapani.-- Vua trị vì Benares. Xem Dhammaddhaja Jataka. 


Yasava.-- Đại cư sĩ hộ trì của Phật Sumedha (1). 
(1) Bu. xii. 25. 


Yasalalaka-Tissa.-- Bào đệ của Vua Candamukha-Siva. Ông giết hoàng 
huynh trong một cuộc vui chơi thể thao ở Tissavapi và lên ngôi tri 
vì trong 7 năm 8 tháng (112-20 A.C.). Quan giữ cửa của ông là 
Subha rất giống ông nên được ông thỉnh thoảng cho thế ông ngồi 
trên ngôi để quần thần tung hô vạn tuế còn ông làm quan giữ cửa. 
Một hôm ông đứng giữ cửa và cười cảnh trớ trêu, bị Subha kết tội 
và bị xử tram (1). 

(1) Mhv. xxxv. 49 ff.; Dpv. xxi. 46. 


Yasavaddhanavatthu.-- Sách do Trưởng lão Tipitakalankara viết theo 
lời yêu cầu của Nyaung Ram Min (1). 
(1) Bode, op. cit., p. 53. 


Yasavati 1.-- Hoàng hậu của Vua Supatita (Suppatita) va là mẹ của 
Phật Vessabhu (1). 
(1) Bu. xxii. 18; J. i. 42; D. ii. 7. 


Yasavati 2.-- Phu nhân của Phat Mangala lúc Ngài làm cư sĩ (1). 
(1) Bu. iv. 20. 
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Yasavati 3.-- Chief of the women patrons of Revata Buddha (1). 
(1) Bu. vi. 23. 


Yasavati 4.-- Sister of Akitti (q.v.) (1). 
(1) J. iv. 237. 


Yasavati 5.-- One of the chief women supporters of Metteyya 
Buddha. She will be one of the leaders of the women who will 
accompany Metteyya on his Renunciation (1). 


(1) Anagat. vs. 63, 99. 
Yasavati 6.-- The city in whose park Tissa Buddha preached his 
first sermon. It was the capital of King Sujata (1). 
(1) BuA. 189, 190. 
Yasavati 7.-- See s.v. Yasa [6]. 
Yasavati 8.-- A Theri. The Apadana contains a set of verses attributed to 
a group of nuns, at the head of whom was Yasavati (1). 


(1) Ap. ii. 597. 


Yasavati 9.-- Wife of Okkamukha and mother of Devadahasakka (1). 
(1) MT. 135. 


Yasavanta.-- See Yasava [1]. 


Yasava 1.-- A khattiya of Candavati, father of Anomadassi Buddha (1). 
(1) Bu. viii. 17; J. i. 36; DhA. i. 105 calls him Yasavanta. 


Yasava 2.-- One of the palaces occupied by Mangala Buddha (1). 
(1) BuA. 116. 


Yasasa.-- See Yasa [3]. 


Yassasi.-- The name of a Pacceka Buddha (1). 
(1) M. iii. 69; ApA. i. 106; MA. ii. 890. 


Yasuttara 1.-- One of the palaces occupied by Paduma Buddha in 


his last lay life (1). 
(1) BuA. 146; but see s.v. Paduma. 


Yasavati 3.-- Dai Nữ cư sĩ hộ trì của Phat Revata (1). 
(1) Bu. vi. 23. 


Yavavati 4.-- Em gái của Bá hộ Akitti (q.v.) (1). 
(1)J.iv. 237. 


Yasavati 5.-- Dai Nữ cư sĩ hộ trì của Phật Vi lai Metteya. Bà sẽ là một 
trong những người đưa Metteya lúc Ngài xuất thế (1). 
(1) Anagat. vs. 63, 99. 


Yasavati 6.-- Thành phố. Phật Tissa chuyển pháp luân trong một 
hoa viên của thành phố này. Yasavati là kinh đô của Vua Sujata (1). 
(1) BuA. 189, 190. 


Yasavati 7.-- Xem s.v. Yasa [6]. 
Yasavati 8.-- Trưởng lão ni. Trong Apadana có kệ của một nhóm tỳ khưu 
ni do Trưởng lão ni Yasavati hướng dẫn (1). 
(1) Ap. ii. 597. 
Yasavati 9.-- Phụ mẫu của Vua Okkamukha và là me của 
Devadahasakka (1). 
(1) MT. 135. 
Yasavanta.-- Xem Yassava [1]. 
Yasava 1.-- Sát-đế-ly ở Thanh phố Candavati, thân phụ của Phat 
Anomadassi (1). 


(1) Bu. viii. 17; J. i. 36; DhA. i. 105 gọi ông là Yasavanta. 


Yasava 2.-- Cung mà Phat Mangala sử dụng lúc làm cư sĩ (1). 
(1) BuA. 116. 


Yasasa.-- Xem Yasa [3]. 


YassasI.-- Một vị Phật Độc Giác (1). 
(1) M. iii. 69; ApA. i. 106; MA. ii. 890. 


Yasuttara 1.-- Cung mà Phật Paduma sử dung lúc Ngài lam cư sĩ 


(1). 


(1) BuA. 146; nhưng xem s.v. Paduma. 


Yasuttara 2.-- A devata of Tavatimsa. She had been a resident 
of Baranasi. She once spun two robes, and, having washed them, 
she offered them to the Buddha. The Buddha accepted the gift and 
preached to her and she became a sotapanna. After death she was 
born in Tavatimsa as Yasuttara and was much loved by Sakka. 
When she realized that her good fortune was due to her faith in the 
Buddha, she visited him at Jetavana and told him her story. It is 
said that, owing to the power of her merit, she owned a most 


marvellous elephant (1). 
(1) Vv. iv. 3; VvA. 181 ff. 


Yasoja (v.l. Yasojoti) Thera.-- He was born outside the gates of 
Savatthi in afishingvillage, where his father was the headman of 
five hundred families. When he came of age, he was fishing one day 
in the Aciravati, and, easting his net, caught a large goldencoloured 
fish. Yasoja and his companions took the fish to Pasenadi who sent 
them to the Buddha. The Buddha told them that the fish had been a 
wicked monk in the time of Kassapa Buddha, and had since 
suffered in purgatory, where his mother and sisters still Were. He 
then preached to them the Kapila Sutta, and Yasoja and his 
companions, greatly moved, renounced the world (1). 

The Udana mentions (2) how, later, Yasoja and five hundred of 
his companions went to see the Buddha at Jetavana. There they 
stood talking to the monks who lived there and made a great 
uproar. The Buddha, sending Ananda to fetch them, asked them to 
remove themselves from his presence, as they were behaving like 
fishermen. Taking his admonition to heart, they returned to the 
banks of the Vaggumuda in the Vajji-country, and there they 
determined to lead such lives as would commend them to the 
Buddha. During the rainy season, they all put forth effort and 
attained arahantship. Some time after, the Buddha visited Vesali 
during a journey and asked Ananda to send for Yasoja and his 
friends as he desired to see them. Ananda sent a message. When the 
monks arrived, they found the Buddha lost in meditation, and they, 
too, seated themselves and entered into samādhi, remaining 
thus throughout the night. Ananda could not understand why the 
Buddha, having sent for Yasoja and his companions, should have 
sunk into samadhi without greeting them (3), and three times 
during the night he tried to remind the Buddha of their arrival; but 
the Buddha ignored his warnings and in the morning explained to 
him that it was more joy for them all to live in the bliss of samadhi 
than to indulge in mere conversation. It is said (4) that when Yasoja 
and the others visited the Buddha at Vesali, they were very thin and 


had grown uncomely through their austerities. 
(1) ThagA. i. 356 f. (2) Ud. iii. 3. 
(3) It is said (UdA. 185) that the Buddha spent the night in samadhi in order 
to show Yasoja and his companions that he regarded them as equals. 
(4) ThagA. i. 357. 


Yasuttara 2.-- Nữ chư Thiên trên cõi Tavatimsa. Trong tiền kiếp bà sống 


ở Baranasi. Có lần bà dâng hai y lên Phật; Ngài vì bà thuyết pháp 
va bà đắc quả Dự lưu. Bà tái sanh lên cõi Tavatimsa và được Thiên 
chủ Sakka rất mến chuộng. Bà có trở xuống Jetavana yết kiến Phật 
để kể lại chuyện của bà được Phật hộ trì vì lòng tịnh tín của bà đối 
với Ngài. Truyền thuyết nói rằng vì công quả của bà, bà được một 
thót voi báu (1). 

(1) Vv. iv. 3; VvA. 181 ff. 


Yasoja (v.l. Yasojoti) Thera.-- Ông là con của thôn trưởng của một làng 
đánh cá có 500 gia đình. Một hôm ông đánh được con cá sắc vàng 
trên sông Aciravati. Yasodha dâng cá lên Vua Pasenadi và nhà vua 
dâng lên Phật. Phật bảo rằng con cá này từng là một ác tỳ khưu 
trong thoi Phật Kassapa; ông từng bị doa địa ngục, nơi mà mẹ và 
chị ông còn bị đoạ. Ngài vì Yasodha thuyết pháp; ông khởi lòng tin 
và xuất gia (1). 

Udãna (2) nói rằng sau đó Yasodha đi cùng 500 đệ tử đến 
Jetavana yết kiến Phật. Họ nói chuyện ồn ào với các tỳ khưu. Phật 
bảo Tôn giả Ananda ra day họ sống như người đánh cá. Các tỳ khưu 
ra đi đến bờ sông Vaggumuda trong xứ Vajji va chú tâm sống theo 
lời Phật dạy. Qua mùa an cư, chư vị đắc quả A-la-hán. Một thời sau, 
trong chuyến du hành đến Vesali, Phật cho mời chư tỳ khưu va 
Yasoja đến. Đến nơi, thấy Phật đang nhập định, chư vị cũng vào 
thiền và nhập định (samadhi). Tôn giả Ananda ngạc nhiên sao Phật 
không tiếp chư tỳ khưu mà nhập định (samadhi) va để họ cũng nhập 
định (3). Tôn giả bạch ba lần nhưng Ngài đều không để ý. Hôm sau, 
Ngài giảng cho Tôn giả rằng họ tìm an lạc trong định (samādhi) 
nhiều hơn trong đàm đạo. Truyền thuyết nói rằng (4) khi Yasoja và 
những vị khác đến thăm Đức Phật ở Vesäli, họ rất ốm yếu và trở nên 
xấu đi vì tu khổ hạnh. 

(1) ThagA. i. 356 f. (2) Ud. iii. 3. 

(3) UdA. 185 nói rằng Phật nhập định để chỉ cho Yasoja đệ tử thấy rằng Ngài 

xem họ như đồng phạm hạnh (equal). 

(4) ThagA. i. 357. 


The Buddha commended their selfdenial in a verse, and Yasoja, 
appreciating the Buddha's praise, uttered two other 
verses, exalting the love of solitude (5). 

In the time of Vipassi Buddha Yasoja belonged to a family of 
parkkeepers (aradmagopaka), and one day seeing the Buddha travel 
through the air, he gave him a labuja-fruit (6). In the time of Kassapa 
Buddha, Yasoja was the leader of a band of five hundred robbers. 
They were pursued by the villagers andfledinto the forest for safety. 
There theysaw a monk sitting on a stone and asked him for 
protection. He advised them to take the five precepts, and when they 
had done so, he exhorted thenf never to violate these precepts even 
if keeping them meant the loss of their lives. Soon after, they were 
captured and killed. But remembering the monk's admonition at the 
moment of death, they harboured no hatred against anyone, and 
after death were reborn in the deva-world (7). 

The Vinaya relates (8) how once, when Yasoja was ill, drugs were 
brought for his use, but as the Buddha had forbidden the use of a 
special place for storing such things (kappiyabhumi) they were left out 
of doors and were partly eaten by vermin, the remainder being 
carried away byrobbers. When the matter was reported to the 
Buddha, he allowed the use of a duly-chosen kappiyabhumi. The 
Apadana verses ascribed to Yasoja in the Theragatha are, in the 
Apadana itself, found in two places: one under Labujadayaka (9) and 


the other, with slight variations, under Labujaphaladayaka (10). 
(5) These verses are given in Thag. vss. 243-5. 
(6) ThagA. i. 356. (7) UdA. 179 f. (8) Vin. ¡. 239. 
(9) Ap. ii. 409. (10) Ibid, i. 295. 


Yasoja Sutta.-- The story of Yasoja (q.v.) as given in the Udana (1). 
(1) SNA. i. 312. 


Yasodhara 1.-- A king of fifty five kappas ago; a previous birth 


of Ukkhepakatavaccha (Ekatthambhika) Thera (1). 
(1) ThagA. i. 148; Ap. i. 56. 


Yasodhara 2.-- There were once seventy-seven kings of this name, all 
previous births of Sona Kolivisa (1). 
(1) ThagA. i. 546; Ap. i. 94. 
Yasodhara 3.-- A brahmin, father of Subhadda, who became one of the 
chief disciples of Kondañña Buddha (1). 
(1) BuA. 110. 
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Phật tan than sự khổ hạnh chư vi tỳ khưu, va Yasoja đã thốt lên hai 
bài kệ, tán dương hạnh độc cư thiền định (5). 

Vào thời Phật Vipassi, Yasoja thuộc một gia đình giữ vườn 
(aramagopala), từng cúng dường Phật trái sa kê (labuja) (6). Vào 
thời Phật Kassapa, ông làm chúa đẳng cướp 500 tên. Cả bọn bị rượt 
vô rừng và xin một tỳ khưu đang sống trong đó bảo vệ. Vị tỳ khưu 
khuyên họ giữ năm giới. Không bao lâu sau họ bị bắt và giết chết, 
không oán thù, và tái sanh lên cõi Thiên (7). 

Vinaya (8) kể rằng một thời Yasoja bị bệnh; thuốc được đem đến 
nhưng vì giới luật không cho dùng thuốc cất không đúng chỗ 
(kappiyabhumi); thuốc để ngoài cửa bị côn trùng ăn hết phân nữa, 
phân nữa còn lại bị trộm lấy. Chuyện đến tai Phật, Ngài cho phép tỳ 
khưu dùng kappiyabhumi nếu được chọn đúng. Kệ của Yasoja trong 
Theragatha được thấy ở hai nơi trong Apadäna: một dưới 
Labujadäyaka (9) và một với chút đỉnh khác biệt dưới 
Labujaphaladäyaka (10). 

(5) Những câu kệ này được liệt kê trong Thag. vss. 243-5. 

(6) ThagA. i. 356. (7) UdA. 179 f. (8) Vin. ¡. 239. 

(9) Ap. ii. 409. (10) Ibid, i. 295. 


Yasoja Sutta.-- Chuyện của Yasoya (q.v.) kể trong Udana (1). 
(1) SNA. i. 312. 


Yasodhara 1.-- Nhà vua vào 55 kiếp trước; một tiền thân của Trưởng lão 


Ukkhepakatavaccha (Ekatthambhika) (1). 
(1) ThagA. i. 148; Ap. i. 56. 


Yasodhara 2.-- Một thời, có 77 nhà vua trị vì dưới vương hiệu Yasodhara; 
tất cả đều là tiền thân của Trưởng lão Sona Kolivisa (1). 
(1) ThagA. i. 546; Ap. i. 94. 


Yasodhara 3.-- Bà-la-môn, phụ than của Cư si Subhadda. Ông trở thành 
một Đại Đệ tử của Phật Kondañña (1). 


(1) BuA. 110. 
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Yasodhara 4.-- A preacher in the time of Kassapa Buddha (1). See 


s.v. Andhavana. 
(1) SA. i. 148. 


Yasodhara 1.-- See Rahulamata. 


Yasodhara 2.-- The daughter of the Treasurer of Sunandagama; 
she offered a meal of milk-rice to Kondañña Buddha (1). 
(1) BuA. 108. 


Yasodhara 3.-- Wife of the khattiya Yasava and mother of 
Anomadassi Buddha (1). 
(1) J. i. 36; DhA. i. 105; Bu. viii. 17; AA. i. 85. 


Yasodhara 4.-- Danghter of King Jayasena. She married Añjana the 
Sakyan, and their children were Maya and Pajapati, and 
Dandapani and Suppabuddha (1). Yasodhara was the sister of 
Sthahanu (2). 

(1) Mhv. ii. 16 ff. (2) MT. 135; see also Mtu. i. 355. 


Yasodhara 5.-- Daughter of Vijayabahu I. and Lilavati. She 
married Viravamma and had two daughters, Lilavati and Sugala 
(1). She was later raised to the rank of rajini (? queen) by 
Vijayabahu, and erected a massive building, called Pasadapada, in 
the Kappuramiulayatana (2). 
(1) Cv. lix.26. — (2) Ibid, 1x. 83. 


Yasodhara 6.-- One of the chief women supporters of Sumedha Buddha (1). 
(1) Bu. xii. 25. 


“Yassamdisam” Sutta.-- Five qualities, the possession of which makes a 
king honoured wherever he rules—pure descent, great 
wealth, strong armies, a wise minister and great glory; 
andfivesimilar qualities— virtue, learning, active energy, insight 
and emancipation—which enablea monk to live free in heart 


wherever he resides (1). 
(1) A. iii. 151 ff. 


Yagu Sutta.-- The five advantages of gruel: it satisfies hunger, keeps off 
thirst, regulates wind, cleanses the bladder, and digests raw 


remnants of food (1). 
(1) A. iii. 250. 
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Yasodhara 4.-- Một giang su (preacher) trong thời của Phat Kassapa (1). 
Xem s.v. Andhavana. 
(1) SA. i. 148. 


Yasodhara 1.-- Xem Rahulamata. 


Yasodhara 2.-- Ai nữ của Chủ ngân khố ở Sunandagama; nang 
từng dâng lên Phật Kondañña cháo sữa (1). 
(1) BuA. 108. 


Yasodhara 3.-- Phu nhân của Sát-đế-ly Yasava và là mẹ của Phat 


Anomadassl (1). 
(1) J. i. 36; DhA. i. 105; Bu. viii. 17; AA. i. 85. 


Yasodhara 4.-- Công nương của Vua Jayasena. Nàng thành hôn với 
Añjana người Sakya và có các con là Maya và Pajapati, va 
Dandapani và Suppabuddha (1). Yasodhara là em của Sihahanu 
(là ông nội của Đức Phật) (2). 

(1) Mhv. ii. 16 ff. (2) MT. 135; see also Mtu. i. 355. 


Yasodhara 5.-- Công nương của Vua Vijayabahu I và Hoàng hậu 
Lilavati. Nàng thành hôn với Viravamma và có hai ái nữ là Lilavati 
và Sugala (1). Sau nang được Vijayabahu phong làm rdjini (? hoàng 
hậu) Ba có kiến tạo một Pasadapada vĩ đại trong 
Kappiramnläyatana (2). 

(1) Cv. lix. 26. (2) Ibid., lx. 83. 


Yasodhara 6.-- Dai Nữ cư sĩ hộ trì của Phật Sumedha (1). 
(1) Bu. xii. 25. 


“Yassam-disam” Sutta.-- Thành tựu năm pháp nay, vị vua sẽ được vinh 
danh dầu trị vì ở đâu: có huyết thống thanh tịnh, có tài sản lớn, có 
quân đội hùng mạnh, có đại thần hiền trí, và có trí tuệ. Cũng vậy, 
thành tựu năm pháp sau, vị tỳ khưu đặt hy vọng vào sự hoại diệt các 
lậu hoặc: giữ giới, học tập các thiện pháp, tích tập điều được nghe 
về pháp thiện, an trú tâm vào bốn niệm xứ, và thành tựu trí tuệ về 
sanh diệt (1). 

(1) A. iii. 151 ff. 


Yagu Sutta.-- Cháo có năm lợi ích này: trị đói, trừ khát, điều hòa phong, 


làm sạch bàng quang, và tiêu hóa các đồ ăn sống còn lại (1). 
(1) A. iii. 151 ff. 


Yagudayaka Thera.-- An arahant. Thirty thousand kappas ago, while on 
his way home laden with gifts, he found the river impassable and 
took his evening meal at a monastery. There he was pleased 
with the demeanour of the monks and gave them a meal of gruel 
with five savouries (? paficannayagu). After death, he was born in 
Tavatimsa, and was king of gods thirty-three times and king of 
men thirty times (1). 

(1) Ap. ii. 375 f. 


Yacitagama.-- A ford in the Mahavaluka-ganga (1). 
(1) Cv. Ixxii. 39. 


Yadhava.-- A Damila chief, ally of Kulasekhara (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 163, 173, 177. 


Yabalagama.-- One of the villages given by Aggabodhi IX. for the supply 


of medicinal gruel to the smaller monasteries of Anuradhapura (1). 
(1) Cv. xlix. 89. 


Yamataggi.-- See Yamadaggi. 
Yamuna, Yamuneyya.-- Derivatives of Yamuna (q.v.). 


Yamahanu.-- One of the seven sages who lived the holy life and 


were reborn in the Brahma-world (1). 
(1) J. vi. 99. 


Yama 1.-- A class of Devas, mentioned in lists of devas between those of 
Tavatimsa and those of Tusita (1). Two hundred years of human 
life are but one day to the Yamadeva, and two thousand years, 
composed of such days, form their life-period (2). Sirima, sister of 
Jivaka, was born after death in the Yama-world and became the 
wife of Suyama, king of Yamabhavana. From there she visited the 
Buddha with five hundred others (3). 

The meaning of Yama is explained in the Commentaries (4) as 
"those that have attained divine bliss" (dibbam sukham yata payata 
sampatta ti Yama). Other explanations are “misery-freed” or 
“governing gods” (5). 

(1) E.g. Vin. i. 12; A. i. 228; iii. 287; M. ii. 194; iii. 100, etc. 

(2) A. i. 213; iv. 253. 

(3) SNA. i. 244 £; see also VvA. 246 for an updsaka born in the Yamaworld. In 

the Hatthipala Jataka (J. iv. 475) mention is made of four Yamadevas who 


were reborn as men. 
(4) E.g, VibhA. 519; PSA. 441 (3) Compendium, p. 138, n. 2. 


Yagudayaka Thera.-- A-la-hán. Vào 30 ngàn kiếp trước, trong lúc quay 
vật thực về, ông không qua sông được, tạm trú và thọ thực trong 
một tịnh xá, hoan hy với chu tỳ khưu trong tịnh xá, cúng dường chư 
tỳ khưu món cháo năm vị (?pañcanna-yägu). Sau khi mang chung, 
ông sanh lên cõi Tävatimsa, làm vua 33 lần trên cõi Thiên và 30 lần 
dưới thế (1). 

(1) Ap. ii. 375 f. 


Yacitagama.-- Bến trên sông Mahävalukaganga (1). 
(1) Cv. Ixxii. 39. 


Yadhava.-- Tộc trưởng Damila đồng minh của Kulasekhara, nhà vua trị 
vì miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 163, 173, 177. 


Yabalagama.-- Lang do Vua Aggabodhi IX cúng dường dé chi phí thuốc 
men cho các tinh xa nhỏ trong Anuradhapura (1). 
(1) Cv. xlix. 89. 


Yamataggi.-- Xem Yamadaggi. 
Yamuna, Yamuneyya.-- Dan từ chữ Yamuna (q.v.). 


Yamahanu.-- Một trong bảy Hiền sĩ sống đời Pham hạnh và được sanh về 
cõi Phạm thiên (1). 
(1) J. vi. 99. 


Yama 1.-- Da Ma Thiên. Một hạng chư Thiên trú giữa hai cõi Tavatimsa 
và Tusita (1). Trên cõi này, một ngày bằng 200 năm dưới thế, và 
tuổi thọ là 2000 năm của cõi này (2). Sirama, em của Jivaka tái 
sanh lên cõi Dạ ma và làm hoàng hậu của Vua Yamabhavana; bà có 
hạ thế viếng Phật cùng với 500 vị khác (3). 

Chú giải (4) luận rang Yama là “chư Thiên hy lạc” (dibbam yala 
payata sampottä ti Yama). Cũng có nghĩa “vô khổ” hay “cầm quyền, 
governing” (5). 

(1) E.g, Vin. i. 12; A. i. 228; iii. 287; M. ii. 194; iii.100, etc. 

(2) A. i. 213; iv. 253. 

(3) SNA. i. 244 £; xem thêm VvA. 246 về một cư sĩ sanh lên cõi Da ma. Hattipala 

Jataka (J. iv. 475) có đề cập đến bốn Dạ ma thiên tái sanh làm người. 
(4) E.g., VibhA. 519; PSA. 441. (5) Compendium, p. 138, n. 2 


Yama 2.-- In some contexts, Yama seems to have been derived 
from Yama, king of the underworld—e.g., in such expressions as 
“Yamato yava Akanittham" (From the underworld to the highest 


heaven) (1). 
(1) KhA. 166. 


Yuganaddha (or Yuganandha) Sutta.-- Ananda tells the monks 
at Ghositarama, in Kosambi, that those who have attained 
arahantship have done so in one of four ways: by developing 
insight preceded by calm, or calm preceded by insight, or calm and 
insight together, or by having a mind utterly devoid of perplexities 


about the Dhamma (1). 
(1) A. ii. 157. 


Yuganandha-katha.-- The first chapter of the second section of 
the Patisambhidamagga (1). 
(1) Ps. ii. 98 ff. 


Yuganandha Vagga.-- The second section of the Patisambhidamagga (1). 
(1) Ps. ii. 98 ff. 


Yugandhara 1.-- One of the mountains of the Himalaya (1). It 
forms thefirstof the seven ranges round Sineru (2). 

A Yugandharasagara (3) is also sometimes mentioned, and was 
probably a sea between Yugandhara and the next mountain range. 
When the Buddha reached Tavatimsa in three strides, his first 
stride was from the earth to Yugandhara (4). It was on the summit of 
Yugandhara that Assagutta convened an assembly of the monks in 
order to discuss their plan of campaign against Miiinda (5). The sun 
is mentioned asfirstrising over Yugandhara (6). hence the 


expression “Like the morning sun over Yugandhara (7). 
(1) J. i. 119, 232; iv. 213; vi. 125; DhA. i. 249; Vsm. 206. 
(2) SNA. ii. 443; but according to J. vi. 125 itis the fourth range. 
(3) E.g. J. i. 64; vi. 43. (4) DhA. iii. 216. (5) Mil. p. 6. 
(6) E.g, SA. ii. 165. (7) E.g., PVA. 137. 


Yugandhara 2.-- One of the chief Yakkhas to be invoked by the Buddha's 


followers in time of need (1). 
(1) D. iii. 205. 


Yudhañjaya.-- See Yuvafijaya. 


Yudhañjaya Vagga.-- The third section of the Cariyapitaka. 


Yama.-- Trong một vai ngữ nghĩa, Yama hình như xuất xứ từ Yama, vua 
của cõi âm-- e.g., “Yamato yava Akanittham” (Từ Âm ty đến tầng trời 
cao nhất) (1). 
(1) KhA. 166. 


Yuganaddha (hay Yuganandha) Sutta.-- Tôn giả Ananda nói với các tỳ 
khưu ở Ghositarama trong Kosambi rằng chư vị A-la-hán đạt 
được quả này bằng một trong bốn đạo hành sau: tu tập quán có chỉ 
đi trước; tu tập chỉ có quán đi trước; tu tập cả hai chỉ quán gắn liền 
với nhau; các dao dộng đối với Pháp được hoàn toàn dứt sạch (1). 

(1) A. ii. 157. 


Yuganandha-katha.-- Chương 1 của Phần 2 của Patisambhidamagga (1). 
(1) Ps. ii. 98 ff. 


Yuganandha Vagga.-- Chuong 2 cua Patisambhidamagga (1). 
(1) Ps. ii. 98 ff. 


Yugandhara 1.-- Núi trên Hy Mã Lạp Son (1), dãy đầu tiên của bảy day 
quanh Sineru (2). 

Giữa Yugandhara và dãy núi kế tiếp là biển Yugandharasägara 
(3). Lúc Phật lên cõi Tavatimsa bang ba bước, bước đầu tiên của 
Ngài là từ địa cầu lên Yugandhara (4). Trên núi Yugandhara, chư A- 
la-hán được Trưởng lão Assagutta triệu thỉnh để thảo luận kế 
hoạch nhiếp phục Vua Milinda (5). Mặt trời mọc đầu tiên trên núi 
Yugandhara (6), nên có câu “như mặt trời mọc trên núi 
Yugandhara” (7). 

(1) J.i. 119, 232; iv. 213; vi.125; DhA. i. 249;Vsm. 206. 

(2) SNA. ii. 443; nhưng J. vi. 125 nói rằng đó là day thứ tư. 

(3) E.g. J. i. 64; vi. 43. (4) DhA. iii. 216. (5) Mil. p. 6. 

(6) E.g, SA. ii. 165. (7) E.g., PVA. 137. 


Yugandhara 2.-- Một Chúa Yakkha thường được các Phật tử van vái lúc 
hữu sự (1). 
(1) D. iii. 205. 


Yudhañjaya.-- Xem Yuvañjaya. 


Yudhañjaya Vagga.-- Chương 3 của Cariyapitaka. 


Yudhitthila 1.-- Son of the Pandu king and one of the five husbands of 
Kanha (1). 
(1) J. v. 424, 426. 


Yudhitthila 2.-- Son of Sabbadatta king of Ramma, and 
younger brother of the Bodhisatta, born as Yuvañjaya. He is 
identified with Ananda. See the Yuvafijaya Jataka. 


Yudhitthila 3.-- The name of a gotta to which Dhanañjaya, king of the 
Kurus, belonged (1). Mention is made also of a Koravyaraja of 
the Yudhitthilagotta (2). Probably the kings of the Kurus (q.v.) 
belonged mostly to a dynasty that claimed its descent from 
Yudhitthila (Yudhisthira?). 
(1) J. iii. 400; v. 59, etc. (2) J. iv. 361. 


Yuvañjaya.-- The Bodhisatta born as the son of King Sabbadatta. See the 
Yuvañjaya Jataka. v.l. Yudhañjaya. 


Yuvañjaya Jataka (No. 460).-- The Bodhisatta was once born 
as Yuvañjaya, son of Sabbadatta, king of Ramma (Benares). He 
was the eldest of one thousand sons, and Yuditthila was his 
younger brother. After he came of age he was on his way early one 
morning to the park, and saw all around him dew. In the evening, 
as he returned home, the dewdrops were no more to be seen. His 
charioteer explained that the sun had dried them up. Reflecting on 
this, the prince realized the impermanence of life and asked his 
father's leave to renounce the world. Both his parents tried to 
dissuade him but they failed, and he and Yudhitthiia built a 
hermitage in the Himalaya, where they became ascetics. 

Yudhitthila is identified with Ananda. This story was told in 
reference to the Buddha's Renunciation, to some monks who 


marvelled at the Buddha's great sacrifice (1). 
(1) J. iv. 119 ff; the story of Yuvañjaya (Yudhafijaya) is also given in the 
Cariyapitaka iii. 1; CypA. 143 ff. 


Yuthikapupphiya Thera 1.-- An arahant. Ninety-four kappas ago he saw 
the Buddha (? Siddhattha) on the banks of the Candabhaga, 
and offered him a yuthika (jasmine)-flower. Sixty-seven kappas ago 
he was a king named Samuddhara (1). 


(1) Ap. i. 184. 
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Yudhitthila 1.-- Thái tử của Vua Pandu và là một trong năm phu 
nhân của Kanha (1). 
(1) J. v. 424, 426. 


Yudhitthila 2.-- Thái tử của Vua Sabbadatta trị vì Ramina, là em 
của Bồ Tát tái sanh với tên Yuvañjaya. Ong chỉ Tôn giả Ananda 
trong Yuvañjaya Jataka. 


Yudhitthila 3.-- Tên của một gia tộc. Vua Dhanañjaya trị vì Kuru (q.v.) 
(1) và Koravyaräjä (2) thuộc dòng tộc này. Có thể tất cả vua của 
dân Kuru là hậu duệ của Yidhitthila (Yudhisthira?). 

(1) J. iii. 400;v. 59, etc. (2) J. iv. 361. 


Yuvañjaya.-- Bồ Tát sanh lam Thái tử của Vua Sabbadatta. Xem 
Yuvañjaya Jataka. v.l. Yudhañjaya. 


Yuvañjaya Jataka (No. 460).-- Chuyện Thai Tử Yuvañjaya. Một thời, Bồ 
Tát sanh làm Thái tử Yuvañjaya của Vua Sabbadatta trị vì Ramma 
(Benares). Ông là trưởng tử và có vương đệ là Yuditthila. Một hôm, 
ông ra ngự uyển lúc sáng sớm và nhìn thấy chung quanh toàn là 
sương. Chiều, lúc trở về, ông không còn thấy giọt sương nào nữa cả; 
quản xa giải thích rằng mặt trời đã làm khô sương. Quán chiếu, 
Thái tử liễu tri sự vô thường, xin phép phụ vương cho xuất thế. Vua 
cha và hoàng hậu không ngăn cản được. Ông cùng Yudhitthila cất 
am thất trên Hy Mã Lạp Sơn và làm ẩn sĩ. 

Yudhitthila chỉ Tôn giả Ananda. Chuyện kể về việc Đại xuất thé 
của Bồ Tát cho các vài vị tỳ khưu kinh cảm trước sự hy sinh vĩ đại 
của Đức Phật (1). 

(1) J. iv. 119 ff; chuyện của Yuvañjaya còn được kể trong Cariyäpitaka iii. 1; 

CypA. 143 ff. 


Yũthikapupphiya Thera.-- A-la-hán. Vào 94 kiếp trước ông thấy Phat 
(?Siddhattha) trên bờ sông Candabhaga và dâng lên Ngài một hoa 
lai (yuthika). Vào 67 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Samuddhara (1). 

(1) Ap. i. 184. 
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Yuthikapupphiya 2.-- An arahant Thera. In a previous birth he saw 
Padumuttara Buddha and offered him a yuthika (jasmine)- 
flower. Fifteen kappas ago he was a king name Samitanandana (1). 

(1) Ap. i. 202. 


Yoga Sutta 1.-- The four bonds—sensual desire, becoming, wrong view, 
ignorance—for the comprehension of which the Noble 


Eightfold Path must be followed (1). 
(1) S. v. 59. 


Yoga Sutta 2.-- On details regarding the four kinds of bonds: of passion, 


of becoming, of (wrong) views, of ignorance (1). 
(1) A. ii. 10 f. 


Yogakkhema Vagga — The eleventh chapter of the Salayatana 
Samyutta (1). 
(1) S. iv. 85 ff. 


Yogakkhema Sutta.-- The Tathagata has won security from 
bondage, because he has abandoned desire for objects, etc (1). 
(1) S. iv. 85. 


Yogavinicchaya.-- A Commentary by Vacissara (1). 
(1) Gv. 68; P.L.C. 202. 


Yodha Sutta 1.-- Three qualities which make a soldier serviceable to a 
king: he must be a longdistance shot, a rapid (like lightning) 
shot,and a piercer of huge objects; and three similar qualities 
(details of which are given) which make a monk worthy of homage 
and gifts (1). 

(1) A. i. 284 f. 


Yodha Sutta 2.-- Similar to (1), but four qualities are given, the 
fourth being that the soldier must be skilled in the knowledge of 


points of vantage (1). 
(1) A. ii. 170 f. 


Yodhajiva.-- A headman (gamani) who visited the Buddha and asked if it 
was true that men who fall fighting in battle are reborn among 
the Sarañjita devas. At first the Buddha refused to answer the 
question, butfindingthat Yodhajiva insisted, explained to him 
thatfightingmen were reborn after death either in the Sarajita- 
niraya or among animals. The headman became the Buddha's 


follower (1). 
(1) S. iv. 308. 
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Yũthikapupphiya 2.-- Trưởng lão A-la-hán. Trong một tiền kiếp ông thấy 
Phật Padumuttara và dâng lên Ngài một hoa lai (yuthika). Vào 15 
kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Samitanandana (1). 
(1) Ap. i. 202. 


Yoga Sutta 1.-- Có bốn ach phược (yoga)--duc ach phược, hữu ach phược, 
kiến ách phược, vô minh ách phược-- mà vị tỳ khưu phải đoạn tận 
bằng cách tu tập Thánh đạo Tám ngành (1). 
(1) S. v. 59. 


Yoga Sutta 2.-- Chi tiết về bốn ách phược (yoga): dục ach phược, 
hữu ách phược, kiến ách phược, vô minh ách phược. 
(1) A. ii. 10 f. 


Yogakkhema Sutta.-- Có những sắc do mắt nhận biết khả lac, kha hy, khả 
ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Những sắc ấy đã được Như Lai 
đoạn tận. Do vậy, Như Lai được gọi là vị đã được an ổn, khỏi các khổ 
ách. Cũng vậy đối với những thanh, hương, vân vân (1). 

(1) S. iv. 85. 


Yogavinicchaya.-- Chú giải do Vacissara soạn (1). 
(1) Gv. 68; P.L.C. 202. 


Yodha Sutta 1.-- Đầy đủ ba đức tánh này, người chiến sĩ xứng đáng 
cho vua sử dụng: bắn xa, bắn như chớp nhoáng và đâm thủng được 
vật lớn. Cũng vậy, vị tỳ khưu đầy đã ba đức tanh (được Phật giảng 
giải ti mi) dang được cung kính cúng dường (1). 

(1) A. i. 284 f. 


Yodha Sutta 2.-- Như trên, nhưng thêm đức tanh thứ tư là thiện 
xảo về xạ trình (1). 
(1) A. ii. 170 f. 


Yodhājīva.-- Một chiến đấu sư bạch hỏi Phat có phải chăng người chiến 
đấu sẽ được sanh cộng trú với chư Thiên Särañjita, sau khi thân 
hoại mạng chung? Thoạt tiên Phật không trả lời. Nhưng sau cùng, 
Ngài dạy rằng sau khi thân hoại mạng chung, kẻ chiến đấu sanh 
xuống địa ngục Sarajita. Nghe vậy, ông xin từ nay cho đến mệnh 
chung trọn đời quy ngưỡng Phật (1). 

(1) S. iv. 308. 
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Yodhajiva Vagga 1.-- The fourteenth chapter of the Tika Nipata of the 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. i. 284-92. 


Yodhajiva Vagga 2.-- The nineteenth chapter of the Catukka Nipata of 
the Anguttara Nikaya (1). The Commentary calls it Brahmana 


Vagga (2). 
(1) A. ii. 170-84. (2) AA. 552 f. 


Yodhajiva Vagga 3.-- The eight chapter of the Pañcaka Nipata of 
the Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. iii. 84-110. 


Yodhajiva Sutta 1.-- On five kinds of warriors: those who are frightened 
by a cloud of dust, by the sight of aflag,by tumult, by conflict, and 


those who fight victoriously; and on five similar kinds of monks (1). 
(1) A. iii. 87 f. 


Yodhajiva Sutta 2.-- On five kinds of warriors: those who go down into 
the thick of the fight where thay are overpowered, those who 
are wounded and die on the way to their home, those who survive 
for some time but die of their wounds, those who are cured of their 
wounds, those that are victorious in battle and continue to fight. 


There are five corresponding kinds of monks (1). 
(1) A. iii. 94 ff. 


Yodhajiva Sutta 3.-- Records the visit of the headman Yodhajiva to the 


Buddha (1). 
(1) S. iv. 308. 


Yonaka-Dhammarakkhita Thera 1.-- He was sent to Aparantaka at the 
conclusion of Moggaliputtapissas Council (1). There he 
preached the Aggikkhandhopama Sutta and converted thirty- 


seven thousand beings (2). 
(1) Mhv.xii.4. (2) Ibid., 34; Dpv. viii. 7; Sp. i. 67. 


Yonaka-Dhammarakkhita 2.-- Teacher of Punabbasukutumbikaputta- 
Tissa (q.v.). 


Yona-Mahadhammarakkhita Thera.-- With thirty thousand others, he 
came from Alasanda to the Foundation Ceremony of the Maha 


Thupa (1). 
(1) Mhv. xxix. 39. 
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Yodhajiva Vagga 1.-- Phẩm 14: Phẩm Chiến Sĩ, Chương Ba Pháp, 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. i. 284-92. 


Yodhajiva Vagga 2.-- Phẩm 19: Phẩm Chiến Sĩ, Chương Bốn Pháp, 
Anguttara Nikaya (1). Chú giải gọi phẩm nay là Phẩm 
Brahmana (2). 

(1) A. ii. 170-84. (2) AA. 552 f. 


Yodhajiva Vagga 3.-- Phẩm 8: Phẩm Chiến sĩ, Chương Năm Pháp, 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. iii. 84-110. 


Yodhajiva Sutta 1.-- Có năm hạng chiến sĩ: chiến sĩ chùn chân khi thấy 
bụi mù dấy lên; chiến sĩ chùn chân khi thấy cờ xí dựng lên; chiến sĩ 
chùn chân khi có tiếng la hét; chiến sĩ chùn chân lúc bị thương; và 
chiến sĩ chiến đấu dũng cảm. Cũng vậy, có năm hạng tỳ khưu (1). 

(1) A. iii. 87 ff. 


Yodhajiva Sutta 2.-- Có năm hang chiến si: chiến si xông pha vào trận 
chiến; chiến sĩ bị thương và chết trên đường về nha; chiến sĩ bị 
thương được chăm sóc nhưng chết sau đó; chiến sĩ bị thương và 
được chữa lành; và chiến sĩ đứng hàng đầu trong chiến trận. Cũng 
vậy, có năm hạng tỳ khưu (1). 

(1) A. iii. 94 ff. 


Yodhajiva Sutta 3.-- Ghi lại cuộc yết kiến Phật của Chiến đấu sư 
Jodhajiva (1). 
(1) S. iv. 308. 


Yonaka-Dhammarakkhita Thera 1.-- Trưởng lão được Đại hội Kết tập 
III phái đi hoằng pháp ở Aparantaka (1). Tại đây ông cảm hoá 37 
ngàn chúng sanh (2). 
(1) Mhv. xii. 4. (2) Ibid., 34 f; Dpv. viii. 7; Sp. i. 67. 


Yonaka-Dhammarakkhita 2.-- Thầy của Trưởng lão 
Punabbasukutumbikaputta-Tissa (q.v.). 


Yonaka-Mahadhammarakkhita Thera.-- Trưởng lão đi cùng 30 ngàn tỳ 
khưu từ Alasanda đến dự lễ đặt viên đá đầu tiên của Maha Thipa (1). 


(1) Mhv. xxix. 39. 


3722 


Yona, Yavana, Yonaka.-- A country and its people. The name is probably 
the Pali equivalent for lIonians, the Baktrian Greeks (1). 
The country was converted by the Thera Maharakkhita, who was 
sent there after the Third Council (2). In the time of Milinda the 
capital of the Yona country was Sagala (3). It is said (4) that at the 
Foundation Ceremony of the Maha Thupa, thirty thousand monks, 
under Yona-Mahadhammarakkhita, came from Alasanda in the 
Yona country. Alasanda was evidently the headquarters of the 
Buddhist monks at that time. Alasanda is generally identified (4) 
with the Alexandria founded by the Macedonian king (Alexander) 
in the country of the Paropanisadae near Kabul. 

In the Assalayana Sutta (6), Yona and Kamboja are mentioned 
as places in which there were only two classes of people, masters 
and slaves, and the master could become a slave or vice versa. The 
Commentary (7) explains this by saying that supposing a brahmin 
goes there and dies, his children might consort with slaves, in 
which case their children would be slaves. In later times, the name 
Yavana or Yona seems to have included all westerners living in 
India and especially those of Arabian origin (8). Yonaka statues, 
holding lamps, were among the decorations used by the Sakyans of 
Kapilavatthu (9). The language of the Yavanas is classed with the 
Milakkhabhasa (10). The Anguttara Commentary (11) records 
that from the time of Kassapa Buddha the Yonakas went 
about clad in white robes, because of the memory of the religion 
which was once prevalent there. 


(1) The Yonas are mentioned with the Kambojas in Rock Edicts v. and xii. of 
Asoka, as a subject people, forming a frontier district of his empire. 


(2) Mhv. xii. 5; Dpv. viii. 9; Sp. i. 67. (3) Mil. 1. (4) Mhv. xxix. 39. 
(5) See, e.g., Geiger, Mhv. Trs. 194, n. 3. (6) M. ii. 149. 

(7) MA. ii. 784. (8) Cv. Trs. ii. 87, n. 1. (9) MA. ii. 575. 
(10) E.g., DA. i. 276; VibhA. 388. (11) AA. i. 51. 


“Yoniso” Sutta 1.-- Just as the dawn is harbinger of the sun, so 


is yonisomanasikara the harbinger of the Noble Eightfold Path (1). 
(1) S.v.31f 


“Yoniso” Sutta 2.-- Mindfulness comes by yonisomanasikara and goes 


through it to fulfilment (1). 
(1) S. v. 93 f. 


“Yo no cedam” Sutta.-- If there were no satisfaction from the 
earthelement, beings would not lust after it; if there were no misery 
in it, they would not be repelled by it; if there were no escape from 
it, beings would not so escape; when all these things are fully 


known, beings will live aloof from the world (1). 
(1) S. ii. 172. 


3723 


Yona, Yavana, Yonaka.-- Tên của một quốc độ va cũng là tên gọi của dân 
chúng sống trong quốc độ ấy. Tên này có lẽ là chữ Pali tương ứng 
với lonian, tiến Hy Lạp (1). Quốc độ được Trưởng lão 
Maharakkhita (do Kết tap III phái đến) cảm hoá (2). Vào thời của 
Milinda, quốc độ có kinh đô là Sagala (3). Được biết có 30 ngàn tỳ 
khưu đi cùng Trưởng lão Yona-Mahadhammarakkhita từ 
Alasanda trong xứ Yona đến dự lễ đặt viên đá đầu tiên của Maha 
Thũpa (4). Alasanda là trung tâm Phật giáo trong xứ lúc bấy giờ. 
Alasanda được xác định (5) là Alexandria do Dai dé Alexander của 
Mecedonia kiến tạo. 

Assalayana Sutta (6) nói rằng trong Yona (va Kamboja) chỉ có 
hai hạng người, chủ và tớ, và chủ có thể trở thành tớ hay tớ thành 
chủ. Chú giải luận rằng (7) ví như một Bà-la-môn đến đó qua đời, 
con cái ông kết giao với nô lệ, cháu chắt ông sẽ thành nô lệ vậy. 

Về sau, tên Yavana hay Yona hình như được dùng để chỉ người 
Tây phương, nhất là người Á rập, sống ở Ấn Độ. Tượng Yonaka cầm 
đèn thường được thấy người Sakya ở Kapilavatthu chưng bày 
trong nhà (9). Ngôn ngữ của người Yanava được xếp chung loại với 
Milakkhabhasa (10). Chú giải Anguttara (11) có nói đến người 
Yonaka mặc áo dài trắng trong thời Phật Kassapa, vì tục lệ đạo giáo 
từng thịnh hành một thời trong xứ này. 

(1) Người Yona được kể chung với người Kamboja trong Rock Edicts v. và xii. 


của Asoka như dân bị trị sống ngoài biên thuỳ của vương quốc. (2) 
Mhv. xii. 5; Dpv. viii. 9; Sp. i. 67. 
(2) Mhv. xii. 5; Dpv. viii. 9; Sp. i. 67. (3) Mil. 1. (4) Mhv. xxix. 39. 
(5) Xem, e.g., Geiger, Mhv. Trs. 194, n. 3. (6) M. ii. 149. 
(7) MA. ii. 784. (8) Cv. Trs. ii. 87, n. 1. (9) MA. ii. 575. 
(10) E.g., DA. i. 276; VibhA. 388. (11) AA. i. 51. 


“Yoniso” Sutta 1.-- Như rạng đông là cái đi trước và điềm tướng báo 
trước mặt trời mọc, cái đi trước và điềm tướng báo trước Thánh 
đạo Tám ngành sanh khởi chính là đầy đủ như lý tác ý 
(yonisomanasikara) (1). 
(1) Sv.31f. 


“Yoniso” Sutta 2.-- Do như lý tác ý, niệm giác chi chưa sanh được sanh 
khởi; và niệm giác chi đã sanh, nhờ tu tập, đi đến viên mãn... xa giác 
chi chưa sanh được sanh khởi; và xả giác chi đã sanh, nhờ tu tập, đi 
đến viên mãn (1) 

(1) S. v. 93 f. 


“Yo no cedam” Sutta.-- Nếu Không Có Cai Này. Nếu không có vị ngọt của 
địa giới, thời chúng sanh có thể không tham đắm địa giới. Và vì rằng, 
có vị ngọt của địa giới, do vậy chúng sanh tham đắm địa giới. Nếu 
không có nguy hiểm của địa giới, thời chúng sanh có thể không 
nhàm chán địa giới. Và vì rằng, có nguy hiểm của địa giới, do vậy 
chúng sanh nhàm chán địa giới. Nếu không có Sự xuất ly địa giới, 
thời chúng sanh có thể không xuất ly địa giới. Và vì rằng, có sự xuất 


ly của địa giới, do vậy chúng sanh xuất ly địa giới (1). 
(1) S. i. 172. 


Ramsimuni.-- The sixth future Buddha (1). 
(1) Anagat, p. 40. 


Ramsisaññaka Thera 1.-- An arahant. He was an ascetic in Himava, and 
seeing Vipassi Buddha radiating light, he paid him homage (1). 
(1) Ap. i. 129. 


Ramsisaññaka 2.-- An arahant Thera. Ninetytwo kappas ago he was an 
ascetic, and seeing Phussa Buddha in trance, was overjoyed at the 
sight (1). 
(1) Ap. i. 130. 


Ramsisaññaka 3.-- An arahant Thera. Thirty thousand kappas ago he 
saw a Buddha seated on a rock suffusing all the place with his 
aura, and was gladdened by the sight. Fifty-seven kappas ago he 
was a king named Sujata (1). 

(1) Ap. i. 210. 


Rakkha 1.-- A general of Parakkamabahu I. He was originally 
the Dandadhinayaka (? general) of Gajabahu, but 
Parakkamabahu won him over and put him in charge of the 
conquest of the Malaya country. He accomplished this with the 
help of his younger brother, after fighting many battles and 
subduing the chiefs of the various districts (1). The king thereupon 
conferred on him the rank of Kesadhatu. Later, he subdued the 
district of Merukandara and was sent against the Mahalekha 
Mahinda,whom he defeated at Sarogamatittha. He was 
associated with NagaragiriNatha in the fight against 
Manabharana near Badaravalli. After this he is referred to as 
Adhikari Rakkha, and the war against Manabharana seems to 
have been chiefly in his charge. He was in command of the army at 
Mangaiabegama and Mihiranabibbiia and decisively 
defeated Manabharana's general, Buddhanayaka at 
Rajatakedara. Later, when Queen Sugala raised a revolt in 


Rohana, it was Rakkha who was sent to crush it. 
(1) For details see Cv. lxx. 5 ff. 
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Ramsimuni.-- Vị Phat Vi lai thứ sau (1). 
(1) Anagat. p. 40. 


Ramsisaññaka Thera 1.-- A-la-han. Ong làm ẩn sĩ sống trên Hy Mã Lạp 
Sơn, từng danh lễ Phật Vipassi lúc thấy Ngài phóng hào quang (1). 
(1) Ap. i. 129. 


Ramsisaññaka 2.-- Trưởng lão A-la-hán. Vào 91 kiếp trước ông 
làm ẩn sĩ từng hoan hỷ lúc thấy Phật Phussa nhập định (1). 
(1) Ap. i. 130. 


Ramsisaññaka 3.-- Trưởng lão A-la-hán. Vào 30 ngàn kiếp trước 
ông hoan hỷ thấy Phật phát hào quang lúc toạ trên hòn đá. Vào 57 
kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Sujata (1). 

(1) Ap. i. 210. 


Rakkha.-- Tướng của Vua Parakkamabahu I. Thoat tiên ông là 
Dandadhinayaka (? Tướng) của Vua Gajabahu, nhưng được 
Parakkamabahu hàng phục và cử làm tư lịnh chiến trường đánh 
chiếm đất Malaya. Ông thành công nhờ sự trợ giúp của em và thắng 
nhiều thôn trưởng trong xứ này (1). Ong được Parakkamabahu 
phong ông ham Kesadhatu. Sau đó, ông chiếm châu quận 
Merukandara và đánh thắng Tướng Mahalekha Mahinda của Vua 
Manabharana tại Sarogamatittha. Ông là đồng minh của 
Nagaragiri Natha trong cuộc chiến chống Vua Manabharana gần 
Badaravalli. Sau đó, ông được phong làm Adhikari Rakkha, thống 
lãnh toàn quân ở Mangalabegama và Mihiranabibbila, đánh 
thắng Tướng Buddhanäayaka của Vua Mãnäbharana tại 
Rajatakedara. Về sau, lúc Hoàng hậu Sugala của Rohana nổi dậy, 
ông được gởi đến để dẹp loạn. 

(1) Xem chỉ tiết trong Cv. lxx. 5 ff. 


He was by now commander-in-chief, and was helped in the 
subjugation of Rohana by the general Bhuta. They fought a battle 
at Lokagalla and advanced to Majjhimagama and occupied 
Uddhanadvara, where Rakkha was helped by the two Kittis, the 
Adhikari and the Jivapotthaki. From there they marched to 
Maharivara, and at Badagunacrushed Sugala's forces, thus 
gaining possession of the Sacred Bowl and the Sacred Tooth which 
these forces were carrying. In a last onslaught at Dematavala, 
Rakkha put the enemy to flight and marched on 


to Sappanarukokilla, where he died of an attack of dysentery (2). 
(2) Cv. lxx. 5, 15, 19, 282, 295; Ixxii. 2 ff., 107, 160, 207, 232, 265 ff.; Ixxiv. 41 
ff. 55, 72 ff., 111 ff., 136 ff. 


Rakkha 2.-- called Lankadhinatha.-- A general of Parakkamabahu I. He 
helped Lokajitvana to defeat Hukitti, and was later sent to 
Janapada to fight against Gajabahu's forces. He was successful, 
and occupied Yagalla and Talatthala. Gajabahu tried to win him 
over with bribes, but Rakkha mutilated the envoys and sent the 
presents to Parakkamabahu. He fought at Aligama against 
Gajabahu's general, Sika, and, proving victorious, held a great 
celebration. Later he was in charge of the successful attack on 
Pulatthipura, when the city was captured and Gajabahu taken 
prisoner. He was then sent to Mangalabegama 
against Manabharana, and fought sofiercely that the latter was 
forced to flee to Rohana. Rakkha was placed in charge of the ford 
at Nigundivaluka. He was, however, greatly offended by the 
favour shown by Parakkamabahu I to his rival, the Senapati Deva, 
and no longer showed himself zealous in war. An officer of 
Gajabahu who was with Rakkha, noticing this, sent word to 
Manabharana to come at once and take advantage of Rakkha's 
lethargy. Manabharana followed this advice and advanced against 


Rakkha, whom he Killed in the course of afierce battle (1). 
(1) Cv. lxx. 24, 98 ff., 115 ff., 174, 232, 283, 297, 306; lxxii. 37, 75 ff. 


Rakkha 3.-- called Mahalekha.-- He was an officer of Parakkamabahu 
I.and took part in the campaigns against Manabharana, being 
stationed at Mangalabegama, at Pillavitthi. At this place he 
fought a battle, which lasted for eight days, against Buddhanayaka 
and Mahamaladeva, and brought the district of Kalavapi under 
his power (1). 

(1) Cv. lxxii. 161, 170 ff., 182, 206. 


Bay giờ, ông lam Tổng tu linh va được Tướng Bhũta của chư hầu 
Rohana trợ giúp. Ông chiếm Lokagalla, vô làng Majjhima, lấy luôn 
Uddhanadvära, tiến lên Maharivara, và thắng quân của Sugäla tại 
Badaguna. Ông tịch thâu Binh bát xá lợi và Răng xá lợi do quân của 
Sugala giữ. Tiếp theo, ông truy na tan quân nổi dậy tại Dematavala 
và vô Sappanarukokilla; tại đây ông bị kiết ly chết (2). 

(2) Cv. Ixx. 5, 15, 19, 282, 295; Ixxii. 2 ff., 107, 160, 207, 232, 265 ff; Ixxiv. 41 

ff, 55, 72 ff., 111 ff., 136 ff. 


Rakkha 2.-- gọi là Lankadhinatha.-- Tướng của Vua Parakkamabahu I. 
Ông giúp Lokajitvana đánh bại Hukitti và về sau được cử qua 
Janapada chống quân của Vua Gajabahu; thành công, ông chiếm 
Yagalla và Talatthala. Vua Gajabahu định mua chuộc ông, nhưng 
bi ông giết sứ giả va dâng quà mua chuộc lên Vua Parakkamabahu 
I. Ông thắng Tướng Sika của Gajabahu tại Aligama. Về sau, ông 
chiếm kinh đô Pulatthipura và bắt Gajabähu. Tiếp theo, ông được 
cử đến Mangalabegama, đuổi quân của Vua Manabharana chạy 
qua Rohana, rồi đóng quân tại bến Nigundivaluka. Bay giờ ông bất 
mãn Vua Parakkamabahu I ân sing Tướng Deva nên không còn 
chiến đấu hăng say nữa. Một chỉ huy của Gajabahu ở cùng Rakkha 
nhận biết điều này nên đã nhắn gởi cho Manabharana đến ngay lập 
tức và tan dung sự lơ là của Rakkha. Manabharana làm theo lời 
khuyên và tiến đánh Rakkha và ông đã chết trong trận chiến ác liệt 
đó (1). 

(1) Cv. lxx. 24, 98 ff; 115 ff., 174, 132, 283, 297, 306; lxxii. 37, 75 ff. 


Rakkha 3.-- gọi là Mahalekha.-- Tướng của Vua Parakkamabahu I. Ong 
tham gia chiến dịch chống Vua Manabharana va đồn trú ở 
Pillavitthi trong làng Mangalabe. Tại đây ông đánh thắng 
Buddhanayaka va Mahamaladeva trong một trận chiến tám ngày 
và chiếm Kalavapi (1). 

(1) Cv. lxxii. 161, 170 ff., 182, 206. 


Rakkha 4.-- called Damiladhikari.-- He was an officer of 
Parakkamabahu I., and was one of those chiefly responsible for 
the subjugation of Rohana. He fought battles at Donivagga, 
Guraiatthakalaficha, Pugadandakavata, Bodhiavata, 
Bhinnalavanagama and several other places, and inflicted severe 
defeats on the rebel forces, dealing them asevere blow at 
Mahasenagama, where Lankapura Rakkha was killed. This 
enabled him to take possession of Mahanagahula. In order 
to bring the province completely under his control he had to fight 
further at Bakagalla-Uddhavapi, Sanghabhedakagama, 
Kuravakagalla and Mahapabbata, and he thus won full 
possession of Dvadasasahassaka, where he seems to have spent 


the rest of his days (1). 
(1) Cv. Ixxv. 20, 69 ff., 74 ff,87-159. 


Rakkha Kaficukinayaka 5.-- An officer of Parakkamabahu I., associated 
with Damiladhikari Rakkha. He fought victorious battles at 
Mahavaiukagama, Devanagara, Kammaragama, 
Mahapanaiagama, Manakapitthi, Nilavala Ford and Kadalipatta, 
and marching then through Maravaratthali, he assisted 


Damiladhikari Rakkha in the capture of Mahanagahula (1) 
(1) Cv. lxxv. 20 ff, 35 ff, 52 ff, 116. 


Rakkha Lankapura 6.-- One of the leaders of the rebels in Rohana in the 
time of Parakkamabahu I. He was later made their commanderin- 
chief. He advanced with his forces to Nadibhandagama, and 
was killed in the battle at Mahasenagama, fighting against 
Damiladhikari Rakkha. His place in the army was taken by his 


elder brother (1). 
(1) Cv. Ixxv. 70, 103, 112, 134. 


Rakkhaka 1.-- A general of Vikkamabahu II, he was captured 
by Viradeva (1). 
(1) Cv. lxi. 42. 


Rakkhaka Ilanga 2.-- A general of Dappula IV. He built a dwellinghouse 
near the Thuparama, which was named after the king (1). 
(1) Cv. liii. 11. 
Rakkhaka Sankhanayaka 3.-- An officer of Parakkamabahu I., 


who stationed him at Hiilapattakakhanda (1). 
(1) Cv. Ixxii. 41. 
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Rakkha 4.-- gọi là DamiladhikariTwong của Vua Parakkamabahu I. 
Ông có công lớn trong việc chinh phục vương quốc Rohana. Ông 
đánh thắng nhiều trận, như tại Donivagga, Guralatthakalañcha, 

Pugadandakavata, Bodhiavata, Bhinnalavanagama, và 
Mahasenagama. Tại Mahäsenagama, Tướng Lankapura Rakkha 
của quan Rohana nổi day bị giết. Tiếp theo, ông thang luôn các trận 
tại Bakagalla-Uddhavapi, Sahghabhedakagama, Kuravakagalla 
và Mahapabbata, chiếm trọn Dvadasasahassaka và sống những 
ngày cuối đời tại đây (1). 

(1) Cv. Ixxv. 20 ff, 35 ff, 52 ff, 116. 


Rakkha Kañcukinäyaka 5.-- Tướng của Vua Parakkamabahu I. Ông là 
đồng minh của Damiladhikari Rakkha. Ông thắng nhiều trận tai 
Mahavalukagama, Devanagara, Kammaragama, 
Mahapanalagama, Manakapitthi, Nilavala Ford, va Kadalipatta, 
trước khi tiến qua Maravaratthali giúp Damiladhikari Rakkha 
chiếm Mahanagahula (1). 

(1) Cv. lxxv. 20 ff., 35 ff., 52 ff, 116. 


Rakkha Lankapura 6.-- Một trong những lãnh tụ nổi loan của vương 
quốc Rohana được cử làm tư lệnh quân chống Vua xâm lăng 
Parakkamabahu I. Ong bị Tướng Damiladhikari Rakkha giết 
trong tran Mahasenagama va được em thay thé chiến đấu (1). 

(1) Cv. Ixxv.70, 103, 112, 134. 


Rakkhala 1.-- Tướng của Vua Vikkamabahu II, bi Viradeva bat sống (1). 
(1) Cv Ixi. 42. 


Rakkhala Ilanga 2.-- Tướng của Vua Dappula IV. Ông có kiến tạo một 
sảnh đường mang tên nhà vua gần Thũpäräma (1). 
(1) Cv. lxxii. 41. 


Rakkhaka Sankhanayaka 3.-- Tướng của Vua Parakkamabahu I, đồn 
trú tại Hillapattakakhanda (1). 
(1) Cv. lxxii. 41. 
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Rakkhanga.-- A country (modern Arakan) from which 
Vimaiadhammastriya I. obtained a number of monks, headed by 
Nandicakka, in order to re-establish the upasampada in Ceylon 
(1). Vimaladhammastriya II. did likewise (2); so did 
Vijayarajasiha (3). The last two were helped in their enterprise by 
the Dutch. Kittisirirajasitha (4) is mentioned as having paid special 


honour to the monks from Rakkhanga. 
(1) Cv. xciv. 15. (2) Ibid., xcvii. 10; see also Cv. Trs. ii. 239, n. 1. 
(3) Cv. xcviii. 89; see also Cv. Trs. ii. 253, n. 2. (4) Cv. xcix. 25. 


Rakkhacetiyapabbata.-- A vihara in Ceylon, restored by Vijayabahu I 


(1). It is probably identical with Rakkha-Vihara (q.v.). 
(1) Cv. Ix. 58. 


Rakkhadivana.-- A general of Parakkamabahu I. who 


defeated Nagaragiri Gokanna at Gonagamuka (1). 
(1) Cv. Ixx. 70. 


Rakkhapasanakantha.-- A place in Rajarattha. It was the limit of the 
Cola territory in Ceylon in the time of Mahinda V (1). It was 


evidently a frontier post (2). 
(1) Cv. lv. 22. (2) Ibid. lvii. 67. 


Rakkhamana.-- A tank, repaired by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxviii. 46. 


Rakkha-vihara.-- A monastery in Ceylon in which Moggallana III. built 


a cetiya (1). It was probably identical with Rakkhacetiyapabbata. 
(1) Cv. xliv. 51. 


Rakkhasa.-- A minister of Sena I. He built a dwelling-house, called after 
him, in the Abhayuttara-vihara (1). 
(1) Cv. 1.84. 


Rakkhasadvara.-- One of the gates of Pulatthipura (1). 
(1) Cv. lxxiii. 161. 


Rakkhasa.-- A class of demons, chiefly nocturnal and harmful. 
They usually have their haunt in the water and devour men when 


bathing there. Some of them live in the sea (1). 
(1) E.g., Thag. v. 931; SN. vs. 310; J. i. 127; vi. 469; DhA. i. 367; iii. 74; Mhv. 
xii. 45, etc. 


Rakkhanga.-- Quốc độ (Arakan hiện nay) từng cung cấp cho Vua 
Vimaladhammasiriya I một số tỳ khưu dưới sự hướng dẫn của 
Trưởng lão Nandicakka để Sri Lanka tái lập lễ truyền cụ túc giới 
(upasampada) (1). Về sau, hai Vua Vimaladhammasiriya II va 
Vijayarajasiha cũng có thỉnh chu tỳ khưu từ Rakkhanga với sự trợ 
giúp của Hoà Lan. KittisiriräjasTha (4) rất cung kính chư tỳ khưu 


đến từ Rakkhanga. 
(1) Cv. xciv. 15. (2) Ibid., xcvii. 10; xem thêm Cv. Trs. ii. 239, n. 1. 
(3) Cv. xcviii. 89; xem thêm Cv. Trs. ii. 253, n. 2. (4) Cv. xcix. 25. 


Rakkhacetiyapabbata.-- Tinh xá do Vua Vijayabahu I trùng tu (1). Có 


thể đó là tịnh xá Rakkha (q.v.). 
(1) Cv. Ix. 58. 


Rakkhadivana.-- Tướng của vua Parakkamabahu I đánh bại 
Nagaragiri Gokanna tại Gonagamuka (1). 
(1) Cv. lxx. 70. 


Rakkhapasanakantha.-- Dia danh ở Rajarattha làm ranh giới của xứ 
Cola, Sri Lanka, vào thời Vua Mahinda V (1). Là một ải địa đầu (2). 
(1) Cv. lv. 22. (2) Ibid, Ivii. 67. 


Rakkhamana.-- Hồ nước do Vua Parakkamabahu I trùng tu (1). 
(1) Cv. lxviii. 46. 


Rakkha-vihara.-- Tịnh xá ở Sri Lanka trong ấy Vua Moggallana III có 
kiến tạo một đền thờ (1). Có thể đó là Rakkhacetiyapabbata. 
(1) Cv. xliv. 51. 


Rakkhasa.-- Đại thần của Vua Sena I. Ông có xây trong tịnh xá 
Abbhayuttara một nhà ở mang tên ông (1). 
(1) Cv. 1. 84. 


Rakkhasadvara.-- Một cửa của thành Pulatthipura (1). 
(1) Cv. Ixiii. 161. 


Rakkhasa.-- Một hang nga quỷ rất nguy hiễm thường bắt người tắm sông 
ban đêm. Một số sống ở biển (1). 
(1) E.g. Thag. v. 931; SN. vs. 310; J. i. 127; vi. 469; DhA. i. 367; iii. 74; Mhv. xii. 
45, etc. 


Rakkhita Thera 1.-- He was born in a noble Sakyan family of 
Vedehanigama (? Devadaha) and was one of the five hundred 
youths given by the Sakyan and Koliyan chiefs to provide an escort 
to the Buddha, as an acknowledgement of his having prevented war 
between them. When the Buddha preached the Kunala Jataka, 
Rakkhita, realising the dangers of sensuality, developed insight, 
and later became an arahant. 

In the time of Padumuttara Buddha he heard the Buddha 
preach and praised his erudition (1). He is evidently identical with 


Sobhita Thera of the Apadana (2). 
(1) Thag. vs. 79; ThagA. i. 173. (2) Ap. i. 163 f. 


Rakkhita Thera 2.-- He was sent to the Vanavasa country to convert it 
at the end of the Third Council. Floating in the air amid the 
people, he preached the Anamatagga Samyutta. Sixty thousand 
people embraced the new religion and thirty-seven thousand 
joined the Order, five hundred viharas being founded (1). 

(1) Mhv. xii. 4, 31 ff; Dpv. viii. 7; Sp. i. 63, 66. 


Rakkhita 3.-- See Maharakkhita in the Somanassa Jataka. 


Rakkhita 4.-- The Bodhisatta born as an ascetic. See 
Mahamangala Jataka. 


Rakkhita 5.-- Son of Lokita and Moggallana and brother of 
Kitti (afterwards Vijayabahu I.) (1). 
(1) Cv. lvii. 42. 


Rakkhita Thera 6.-- See Buddharakkhita. 


Rakkhitatala.-- A locality in the Himalaya. It was there that the arahants 
met and discussed as to what they should do to solve the questions 
put by Milinda (1). 
(1) Mil. p. 6. 


Rakkhita-vanasanda.-- A forest tract near the village of 
Parileyya. There the Buddha retired and lived at the foot of the 
Bhaddasala, whenunable to settle the dispute among the 
Kosambi monks. The elephant Parileyya lived there and waited 
upon the Buddha (1). It is said (2) that the place derived its name 
from the fact that Parileyya looked after the Buddha, guarding him 
throughout the night, wandering about the forest till dawn, a stick 
in his trunk, in order to ward off danger. 

(1) Vin. i. 352 f; Ud. iv. 5; DhA. i. 47; iv. 26; UdA. 250. (2) DhA. i. 49. 


Raga.-- One of Mara's three daughters, who sought to tempt the Buddha (1). 
(1) SN. vs. 835; S. i. 124 ff; J. i. 78; DhA. i. 201; iii. 196, 199, etc 


Rakkhita Thera 1.-- Trưởng lão sanh trong một gia đình họ Sakya quyền 
quý ở Vedehanigama (?Devadaha). Ông là một trong 500 thanh 
niên mà các tộc trưởng Sakya và Koliya cho theo hầu Phật để tạ ơn 
Ngài giảng hoa trong một cuộc tranh chấp nước của sông Rohini. 
Sau khi nghe Phật thuyết Kunala Jataka, Rakkhita biết được hiểm 
nguy của dục lậu, đạt thắng trí của bậc A-la-hán. 

Vào thời Phật Padumuttara, ông nghe Phật thuyết pháp và tán 
thán sự uyên bác của Ngài (1). Ông là Trưởng lão Sobhita nói trong 
Apadana (2). 

(1) Thag. vs.79; ThagA. i. 173. (2) Ap. i. 163 f. 


Rakkhita Thera 2.-- Trưởng lão được Kết Tap III gởi đến xứ 

Vanavasa hoằng dương đạo pháp. Ngồi trên hư không giữa dân 

chúng, ông thuyết Anamatagga Samyutta. Có 60 ngàn người theo 

đạo, 35 ngàn gia nhập Tăng Đoàn, và 500 tịnh xá được kiến tạo (1). 
(1) Mhv. xii. 4, 31 ff; Dpv. viii. 7; Sp. i. 63, 66. 


Rakkhita 3.-- Xem Maharakkhita trong Somanassa Jataka. 
Rakkhita 4.-- Bồ Tát sanh làm ẩn sĩ. Xem Mahamangala Jataka. 


Rakkhita 5.-- Con của Lokita và Moggallana và là em của Kitti (sau lam 
Vua Vijayabahu J) (1). 
(1) Cv. lvii. 42. 


Rakkhita Thera 6.-- Xem Buddharakkhita. 


Rakkhitatala.-- Địa danh trên Hy Mã Lạp Sơn. Tại đây chư A-la-hán 
câu hội để bàn thảo việc nhiếp phục Vua Milinda hầu cứu nguy 


giáo pháp (1). 
(1) Mil. p. 6. 


Rakkhita-vanasanda.-- Rừng gần Parileyya, nơi Phật đến an trú dưới 
cội cây Bhaddasala, sau khi không giải quyết được cuộc tranh chấp 
của các Tỳ khưu Kosambi. Voi Pärileyya sống tai đây đến phục vụ 
Ngài (1). Truyền thuyết nói rằng (2) voi Pärileyya hộ trì Phật suốt 
đêm bằng cách đi rảo quanh với khúc cây trên vòi để phòng mọi 
hiểm nguy de doa Phat;do đó rừng được gọi này được gọi như vậy. 

(1) Vin. i. 352 f; Ud. iv. 5; DhA. i. 47; iv. 26; UdA. 250. 
(2) DhA. i. 40. 


Raga.-- Tham Duc. Một trong ba ái nữ của Mara (1) đã tìm cách cám dỗ 


Phật (Buddha). 
(1) SN. vs. 835; S. i. 124 ff; J. i. 78; DhA. i. 201; iii. 196, 199, etc. 


Rajakatthala.-- A village dedicated by Kittisirirajasiha to 
celebrations in honour of the Tooth Relic (1). 
(1) Cv. c. 43. 


Rajakamatasambadha.-- A place near Puiatthipura where 
Lankadhinatha Rakkha and Jivitapotthaki Sukha fought a battle 


against the forces of Gajabahu (1). 
(1) Cv. lxx. 175. 


Rajata Sutta.-- Few are they who abstain from taking silver, many they 
who do not (1). 
(1) S. v. 471. 


Rajatakedara.-- A locality in Ceylon, mentioned in the account of 
the battle between the forces of Parakkamabahu I. and those of 
Manabharana (1). 

(1) Cv. lxxii. 257, 269. 


Rajataguha.-- A cave in the Himalaya (1). 
(1) J. ii. 67. 


Rajatapabbata.-- A mountain range in the Himalaya (1). 
(1) J. f. 50; ii. 6, 7, 92. 


Rajatamayalena.-- A cave in Ambilajanapada in which lived 
five hundred arahants. One day one of these was suffering from 
stomach trouble and ten thousand of his colleagues came by air to 
minister to him. They all found room in the cave because of their 
iddhi-power (1). 

(1) MT. 552. 


Rajata-Rajatalena-(Rajatamaya)-vihara.-- A monastery in 
Ceylon, built by Amandagamani Abhaya (1). It was in 
Ambatthakolalena, where silver was discovered for use in the 
construction of the Maha Thupa (2). Kittisirirajastha (3) visited 
the vihara and paid it great honour and gave it to a samanera called 
Siddhattha (4). The vihara is now called Ridi-vihdra and is near the 


modern Kurunegala. 
(1) Mhv. xxxv. 4; but see Cv. c. 238, where Dutthagamani is stated to 
have built it. 
(2) Mhv. Trs. 188, n. 1. (3) Cv. xcix. 41. (4) Ibid., c. 238. 


Rajaniya Sutta.-- A monk who is enticed by the enticing, corrupted by the 
corrupting, infatuated by the infatuating, angered by the angry 
and maddened by the maddening—such a one is not respected by 


his fellows (1). 
(1) A. iii. 110. 
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Rajakatthala.-- Lang do Vua Kittisirirajastha cúng dường để tổ chức lễ 
hội Nha xá lợi (1). 
(1) Cv. c. 43. 


Rajakamatasambadha.-- Địa danh gần Pulatthipura nơi 
Lankadhinatha Rakkha và Jivitapotthaki Sukha chống quân của 
Vua Gajabahu (1). 
(1) Cv. lxx. 175. 


Rajata Sutta.-- Ít hơn là chúng sanh bỏ nhận vàng và bạc; và nhiều hơn là 
chúng sanh không bỏ nhận vàng và bạc (1). 
(1) S. v. 471. 


Rajatakedāra.-- Dia danh ở Sri Lanka, được đề cập trong nhiều chiến 
dịch của Vua Parakkamabahu I và của Vua Manabharana (1). 
(1) Cv. Ixxii. 257, 269. 


Rajataguhä.-- Động trên Hy Mã Lạp Sơn (1). 
(1) J. ii. 67. 


Rajatapabbata.-- Day nui trén Hy Ma Lap Son, Himalaya (1). 
(1) J. i. 50; ii. 6, 7, 92. 


Rajatamayalena.-- Động trong Ambilajanapada, trú xứ của 500 vi A-la- 
hán. Một hôm, có một vị bị dau bụng, 10 ngàn đồng phạm hạnh du 
hành trên hư không đến để phục vụ ông. Nhờ thần thông, chư vị tìm 
đủ chỗ trú trong động (1). 

(1) MT. 552. 


Rajata-Rajatalena-(Rajatamaya)-vihara.-- Tinh xá do Vua 
Ämandagamani Abhaya (1) kiến tao trong châu quận 
Ambatthakolalena, nơi có mỏ bac dùng trong việc xây dung Maha 
Thũpa (2). Vua Kittisirirajasiha (3) có viếng và cúng dường tịnh 
xá này cho Sa-di Siddhattha (4). Nay, tinh xá này được gọi là Ridi- 
vihara nằm gần Kurunegala. 

(1) Mhv. xxxv.4; nhưng xem Cv. c. 238 nói rằng tinh xá do Vua 


Dutthagamani kiến tạo (2) Mhv. Trs. 188, n. 1. 
(3) Cv. xcix. 41. (4) Ibid., c. 238. 


Rajaniya Sutta.-- Bị tham ái bởi những gi khả ái, bị hiềm hận bởi những 
gi đáng hiềm hận, bị si mê bởi những gi đáng si mê, bi phan nộ bởi 
những gì đáng phẫn nộ, bị say đắm bởi những gì đáng say đắm. 
Thành tựu năm pháp này, Tỳ khưu Trưởng Lão đối với các vị đồng 
Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng (1). 

(1) A. iii. 110 ff. 
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Rajaniyasanthita Sutta.-- The khandhas have lust inherent in 
them. Desire for them must be put away (1). 
(1) S. iii. 79. 


Rajja Sutta.-- Once the Buddha was thinking compassionately of 
those suffering from the cruelty of rulers and wondering if it were 
possible to rule without causing suffering. Mara approaches and 
tries to make him absorbed in the fascination of exercising power, 
suggesting that if the Buddha wished he could change even the 
Himalaya into a mass of gold. But, says the Buddha, he has seen 
suffering and its source and will not, therefore, incline to sense- 
desires (1). 

(1) S.i. 116. 


Rajju Sutta.-- Gains, favours and flattery are like a cord cutting through a 


man's skin right to his marrow (1). 
(1) S. ii. 238. 


Rajjumala.-- A slave in the village of Gaya. Her mistress disliked her and 
ill-treated her in every way. One day, in order to escape 
being pulled by her hair, she had her head shaved; but her mistress 
then had a rope tied round her head, with which she pulled her 
about; hence her name. Unable to bear her life any longer, the slave 
went into the village near by, intending to commit suicide, but there 
she found the Buddha waiting for her, and he preached to her. 
Rajjumala became a sotapanna, and then returned to her mistress, 
who, having heard her story, visited the Buddha and became his 
follower. The Buddha explained that the two women had had their 
positions reversed in a previous birth, and that the then slave, who 
was the mistress in the present birth, had vowed vengeance for the 
cruelty inflicted upon her. Rajjumala was freed and was born after 
death in Tavatimsa (1). 

(1) Vv. iv. 12; VvA. 206 ff. 


Ratthapala Thera 1.-- Chief of those who had left the world through faith 
(saddhapabbajitanam) (1). He was born at Thullakotthita in the 
Kuru country as the son of avery wealthy councillor and was called 
by his family name of Ratthapala (2). He lived in great luxury, and, 
in due course, married a suitable wife. When the Buddha visited 
Thullakotthita, Ratthapala went to hear him preach and decided to 
leave the world. His parents would not, however, give their consent 
till he threatened to starve himself to death. Realizing then that he 
was in earnest, they agreed to let him go on condition that he would 
visit them after his ordination. 

(1) A. i. 24. 
(2) Given to the family because it retrieved the fortunes of a disrupted 
kingdom, says the Commentary. 


Rajaniyasanthita Sutta.-- Sắc, thọ, ...vân vân không đáng tự ngã, cần phải 
trừ lòng dục (1). 
(1) S. iii. 79. 


Rajja Sutta.-- Một thời, Phật khởi lên tư tưởng rằng có thể nào cai trị mà 
không gây đau khổ cho người khác? Biết được tâm tư Phật như vậy, 
Mara đến và cố ý mê hoặc Ngài trong việc thi triển thần lực bang 
cách nói rằng nếu Ngài muốn, Ngài có thể biến Hy Mã Lạp Sơn thành 
vàng ròng. Nhưng Phật đáp rằng Ngài thấy rõ đau khổ và biết 
nguyên nhân của đau khổ nên đoạn diệt ác dục (1). 

(1) S.i. 116. 


Rajju Sutta.-- Lợi đắc, cung kính, danh vọng, cắt đứt da ngoài tận tới tuỷ (1). 
(1) S. ii. 238. 


Rajjumala.-- Nô lệ trong lang Gaya. Ba chủ nàng không thích nàng nên 
đối xử tệ với nàng. Để khỏi bị nắm đầu, nàng cạo trọc. Nhưng bà chủ 
dùng dây buộc vô cổ nàng để kéo; do đó nàng có cái tên như vậy. Để 
thoát khỏi cảnh lầm than, nàng qua làng bên định tự tử. Phật biết 
được tâm nàng nên chờ nàng tại đó và vì nàng Ngài thuyết pháp. 
Nàng đắc quả Dự lưu và trở về với chủ củ. Nghe chuyện, bà chủ đến 
yết kiến Phật và xin quy y với Ngài. Phật giảng rằng trong một tiền 
kiếp, hai người giữ hai vai trò đảo ngược, người chủ bây giờ là tớ ở 
đời trước bị hành hạ nên nay tra thù. Rajjumala được giải thoát va 
sanh lên cõi Tavatimsa (1). 

(1) Wv. iv. 12; VvA. 206 ff. 


Ratthapala Thera 1.-- Dé tử tối thắng về xuất gia vì lòng tin 
(saddhapabbajitanam) (1). Trưởng lão chao đời tại Thullakotthita 
trong xứ Kuru. Ông là con của một gia đình thượng tộc địa phương 
được gọi là Nam tử Ratthapäla theo tên của dòng tộc (2). Ông có 
đời sống vương giả và lập gia đình với một nữ nhân tâm đầu ý hop. 
Sau khi nghe Phật thuyết pháp tại Thullakotthita, ông xin gia nhập 
Tăng Doan. Cha mẹ ông không đồng ý, ông doa sẽ tuyệt thực đến 
chết. Cha mẹ ông chiều ông với điều kiện ông trở về thăm viếng sau 
khi thọ giới. 

(1) AA. i. 24. 
(2) Luan rang ông được gọi như vậy vi tộc ông được chia tài san của một nước 
bị tan vỡ. 


Ratthapala accompanied the Buddha to Savatthi, and 
there, dwelling alone, he attained arahantship within a short time 
(3). Then, with the Buddha's permission, he returned to 
Thullakotthita and dwelt in the deer-park of the Kuru king. The day 
after his arrival, while begging for alms, he came to his father's 
house. His father was in the entrance hall having his hair combed, 
but, failing to recognize his son, he started to abuse him, taking him 
for an ordinary monk, one of those who had robbed him of his son. 
Just at that moment the slavegirl of the house was about to throw 
away some stale rice, which Ratthapala begged of her. The girl 
recognized his voice, gave him the rice and told his parents who he 
was. When his father came to look for his son, he found him eating 
stale rice as though it were ambrosia (4). Having already finished 
eating, when invited to enter the house, he would not do so, but on 
the next day he went again, and his father tried to tempt him 
by making a display of the immense wealth which would be his 
should he return to the lay life, while his former wives, beautifully 
clothed, asked him about the nymphs, for whose sake he led the 
homeless life. “For the sake of no nymphs, Sisters," he said, and they 
fell fainting under the shock of being addressed as "Sisters”. 
Growing impatient at the conduct of his family, he asked for his 
meal, ate it, preached to them (5) onthe impermanence of all 
things, the futility of wealth, the snare of beauty, etc., and returned 
to Migacira (6). There the Kuru king, who was feasting there, and 
had often heard of Ratthapala's fame, visited him. 
Their conversation is recorded in the Ratthapaia Sutta. 
Ratthapala then returned to the Buddha (7). 

In a previous birth, before the appearance of Padumuttara 
Buddha, Ratthapala was one of two rich householders of 
Hamsavati, both of whom spent their wealth in good deeds. They 
once waited on two companies of ascetics from Himava; the 
ascetics left, but their leaders remained, and the two householders 


looked after them till they died. 

(3) But MA. (ii. 725) says he tooktwelve years, during which time he 
never slept on a bed (DA. iii. 236). 

(4) This eating of stale rice made of him an aggaariyavamsika (Sp. i. 208; MA. 
ii. 726). 

(5)Buddhaghosa says that accordingto the Commentators of India 
(paramuddavasitherdnam) he preached standing. The stanzas so preached 
are given in M. i. 64 f. and again in Thag. (76975). 

(6) Through the air, says the Commentary (ThagA. ii. 34; MA. ii. 730), because 
his father put bolts on the house and tried to keep him there. He also sent 
men to remove his yeRow robes and clothe him in white. 

(7) Ratthapala's story is given in M. ii. 54 ff; MA. ii. 722; ThagA. ii. 30 ff.; AA. i. 
144 ff.; cp. Avadas. ii. 118 ff.; Mtu. iii. 41, n. 1. 


Ratthapala theo Phật đến Savatthi, sống một mình để chuyên tâm 


tu tập và không bao lâu sau đạt thắng trí của bậc A-la-hán. Ông được 
Phật cho phép trở về Thullakotthita trú trong vườn nai của Vua xứ 
Kuru. Hôm sau ông đến nhà khất thực; ông bị cha phỉ báng vì tâm 
sân sẵn có đối với nhà tu màô cho là đã cướp con mình. Cùng lúc ấy, 
nô bộc trong nhà đem cháo thiu ngày hôm qua đi đổ, ông đưa bát 
hứng lấy cháo thiu này; nàng nhận ra ông và thưa cho chủ biết. Cha 
ông đi tìm và thấy ông đang ăn cháo thiu ngon lành tưởng chừng 
như ăn cao lương mỹ vị (4). Cha ông gọi ông về nhưng ông xin đến 
đặt bát vào hôm sau. Lúc ông đến, cha ông bày cho thấy gia sản dành 
cho ông nếu ông hoàn tục; ngoài ra, các phu nhân trước đây của ông 
trang điễm diễm lệ nhằm mục đích cám dỗ ông trở về. Các bà hỏi: 
“Vì thiên nữ nào mà phu quân sống phạm hạnh?” Ông đáp: “Các bà 
chị, không vì thiên nữ nào cả.” Nghe gọi bằng chị, các bà ngất xỉu. 
Ông được bố thí, thọ thực, rồi nói pháp (6) vể tánh vô thường của 
mọi sự vật, sự phù phiếm của châu báu, bẫy sập của phấn sáp, vân 
vân, và trở về Migacira (6). Bay giờ vua xứ Kuru đang du ngoạn 
trong ngự uyén, đến yết kiến ông; câu chuyện giữa ông với nhà vua 
được ghi lại trong Ratthapäla Sutta. Sau đó ông trở về với Phật (7). 
Trong một tiền kiếp trước sự xuất thế của Phật Padumuttara, 
Ratthapala làm một trong hai gia chủ giàu có ở Hamsavati; ông 
cùng gia chủ kia lập nhiều công đức. Hai ông có lần cúng dường lên 
hai chúng ẩn sĩ sống trên Hy Mã Lạp Sơn (Himava); sau khi các ẩn 
sĩ ra đi, hai vị giáo trưởng ở lại và được hai ông phục vụ cho đến khi 
hai ông mãn phần. 
(3) Nhưng MA (ii. 725) nói rằng ông mất 12 năm và suốt thời gian này ông 
không có ngủ trên giường (DA. iii. 236). 
(4) Vì ăn cháo thiu ông được gọi là aggacariyavamsika (Sp. i. 208; MA. ii. 726). 
(5) Buddhaghosa nói rằng theo các luận sư Ấn Độ 
(parasamudddaväsitherãänam) ông đứng lúc thuyết pháp. Kệ ông thuyết 
được ghi lại trong M. i. 64 f. và trong Thag. (769-75). 


(6) Qua hư không vì cha ông khoá cửa với mục đích giữ ông lại nhà. Ông còn bị 


lột áo vàng thay áo trắng (Thad. ii. 34). 
(7) Chuyện của Ratthapäla được kể tromg M. ii. 54 ff.; MA. ii. 722; ThagA. ii. 30 
ff; AA. i. 144 ff; cp. Avadas. ii. 118 ff; Mtu. iii. 41, n. 1. 


After death, one of them (Ratthapala) was reborn as Sakka, while the 
other was born as the Naga-king Palita (v... Pathavindhara), who, in 
this Buddha-age, became Rahula. At Sakka's request, Palita gave alms 
to Padumuttara and wished to be like the Buddha's son, Uparevata. 
Sakka himself entertained the Buddha and his monks for seven days 
and wished to resemble the monk Ratthapala, whom Padumuttara 
Buddha had declared to be foremost among those who had joined the 
Order through faith. Padumuttara declared that the wish of both 
would be fulfilled in the time of Gotama Buddha (8). 

Ratthapala is mentioned (9) with Sona-setthiputta as one who 
enjoyed great luxury as a householder. He is an example (10) of one 
who attained tothe higher knowledge through resolution 
(chandam dhuram katva). The Vinayapitaka (11) contains a stanza 
quoted by the Buddha, in which Ratthapala's father enquires of his 
son why the latter never asked him for anything. “Because begging 
is a degrading thing," says Ratthapala. 

(8) MA. ii. 722; ThagA. (ii. 30) differs in many details; it makes no mention of 
Palita, and says that in Padumuttara’s time, too, the householder's name 
was Ratthapala. The name of the monk, disciple of Padumuttara, whose 
example incited the householder to wish for similar honour, is not given. 
This account adds (see also AA. i. 143 f.) that in the time of Phussa Buddha 
(q.v.) he was one of those in charge of the almsgiving held in the Buddha's 
honour by his three step-brothers. Bimbisara and Visakha were his 
colleagues (AA. i. 165). The Ap. (i. 63 f.) is again different. It says that in 
Padumuttara’s time the householder gave the Buddha an elephant with all 
its trappings, and then, buying it back, built with the money a sañghārāma 
containing fifty-four thousand rooms. As a result he was king of the gods 
fifty times and Cakkavatti fifty-eight times. AA. i. 141 gives the story 
at greater length, some of the minor details varying. 

(9) E.g., SNA. i. 232; at AA. ii. 596 Yasa's name is added. 

(10) DA. ii. 642; SA. iii. 201; VibhA. 306; DhA. iv 195. 

(11) Vin iii. 148; Ratthapala is here called a kulaputta. The incident probably 
refers to his lay-life. 


Ratthapala 2.-- A monk in the time of Padumuttara Buddha. He was 


declared foremost among those who left the world through faith (1). 
(1) But see Ratthapala (1), n. 8. 


Ratthapala 3.-- The name of the family into which Ratthapala (1) 


was born (1). 
(1) See Ratthapala (1), n. 2. 


Ratthapala Thera 4.-- A monk of Ceylon, author of the Madhura- 
Rasavahini (q.v.). 


Ratthapala sanh lam Thién chu Sakka trong lic vi gia chu kia sanh 
làm Xà vương Palita (v.. Pathavindhara). Vào thời Phat 
Padumuttara, Palita cúng dường Phật và ước nguyện được làm con 
Phật, còn Sakka cúng dường Phật và ước nguyện được như Tỳ 
khưu Ratthapala ma Phật Padumuttara tán than là vị Tỳ khưu đệ 
nhất về xuất gia vì lòng tin. Phật Padumuttara tuyên bố hai gia chủ 
sẽ đạt thành ước nguyện dưới triều đại của Phật Gotama (8). 
Ratthapala được xem như (9) Sona setthi-putta, một gia chủ 
có cuộc sốn vương giả. Ông là một ví dụ (10) của người đạt trí tuệ 
cao qua ước nguyện (chandam dhuram katva). Vinaya Pitaka 
(11) có kệ nói rằng cha của Ratthapala hỏi sao con ông không bao 
giờ xin ông điều gi? “Vì xin làm giảm đi giá trị,” Ratthapala đáp. 
(8) MA. ii. 722; ThagA. (ii. 30) khác nhau ở nhiều chỉ tiết; nó không đề cập đến 
Palita, và nói rằng vào thời của Padumuttara, tên của gia chủ là Ratthapala. 
Tên của vị tỳ khưu là đệ tử của Phật Padumuttara không được nhắc đến 
như là tấm gương sách tấn người gia chủ mong ước kính trọng như thế. 
Điều này được thêm (xem thêm AA. I. 143 f.) rằng vào thời Phật Phussa 
(q.v.), ông là một trong những người phụ trách lễ bố thí được tổ chức bởi 
ba người em kế của ông trong sự tán than của Phật. Bimbisara và Visakha 
là bạn đồng sự của ông (AA. I. 165). Theo Ap. (i. 63 f.) thì lại khác. Theo Ap. 
nói rằng vào thời Phật Padumuttara, người chủ nhà dâng Phật một con voi 
với tất cả các đồ trang phục của nó, và sau đó, ông mua lại nó rồi dùng đồng 
tiền vàng đó để xây dựng tịnh xá sangharama gồm năm mươi bốn nghìn 
căn phòng. Do quả phước đó, ông sanh làm vị thiên chủ năm mươi lần và 
làm vị Chuyển Luân Vương (Cakkavatti) năm mươi tám lần. Theo AA. i. 
141 thì đưa ra câu chuyện này với độ dài hơn, với vài chỉ tiết nhỏ khác nhau. 
(9) E.g., SNA. i. 232; at AA. ii. 596 Tên của Yasa được thêm vào. 
(10) DA. ii. 642; SA. iii. 201; VibhA. 306; DhA. iv 195. 
(11) Vin iii. 148; ở đây, Ratthapala được cho là một thiện nam tử (kulaputta). 
Có lẽ, việc này đề cập đến đời sống cư sĩ của ông. 


Ratthapala 2.-- Tỳ khưu vào thời Phat Padumuttara. Ong được xem là 


vị đệ nhất xuất gia do nhờ chánh tín (1). 
(1) Xem thêm Ratthapala [1], n. 8. 


Ratthapala 3.-- Ho của dòng tộc Ratthapala [1] (1). Xem Ratthapala[1]. 


(1) Xem Ratthapala (1), n. 2. 


Ratthapala Thera 4.-- Tỳ khưu Sri Lanka tác giả của Madhura- 
Rasavāhinī (¢q.v.). 


Ratthapala Sutta.-- The eighty-second sutta of the Majjhima Nikaya. It 
contains an account of Ratthapala's admission into the Order, 
his visits to his parents after attaining arahantship, and his 
conversation with the Kuru king in the latter's Deer Park. This last 
conversation forms the chief theme. The king asks Ratthapala why 
he has left his home when he suffers neither from old age, failing 
health, poverty, nor death of kinsfolk. Ratthapala answers that his 
reason for leaving it was his conviction of the truth of the four 
propositions enunciated by the Buddha—that the world 1. is in a 
state of continualfluxand change; 2. there is no protector or 
preserver; 3. in it, we own nothing, but must leave all behind us; 4. 
it lacks and hankers, being enslaved by craving (1). He explains the 
meaning of these statements to the satisfaction of the king and 
summarizes his statements in a series of stanzas (2). 

The Ratthapala Sutta (3) is mentioned as an example of a 
discourse in which the rupakammatthana is given first, leading on 


through vedana to the arupakammatthana. 
(1) These four propositions are referred to as Cattaro dhammuddesa (MA. i. 361). 
(2) M. ii. 54-74. The stanzas included in the sutta are found in Thag. vss. 769- 
75 (those preached to Ratthapala's father), and 776-93. 
(3) VibhA. 267; MA. i. 225; what this means is not quite clear; this sutta 
makes no mention of kammatthdna; another sutta of the same name is 
probably meant. 


Ratthapala-gajjita.-- An unorthodox Buddhist work, whose views were 
rejected by the Theravadins as beings contrary to the teachings of 


the Buddha (abuddhavacana) (1). 
(1) E.g. Sp. iv. 742; SA. ii. 150. 


Ratthasara.-- A monk of Ava. He wrote metrical versions of 
various Jatakas and recited them, for which reason he was 


censured by his colleagues (1). 
(1) Sas, p. 99; Bode, op. cit. 44. 


Ratana Paritta.-- See Ratana Sutta (1). 
Ratana Vagga.-- The ninth section of the Pacittiya of the Vinaya Pitaka. 


Ratana Sutta 1.-- One of the suttas of the Khuddakapatha (1). It 
was preached at Vesali, on the occasion of the Buddha's visit there 
at the invitation of the Licchavis, who begged him to rid the city of 
the various dangers which had fallen upon it. According to the 
Commentaries (2). the Buddha first taught the sutta to Ananda and 
asked him to go round the city, accompanied by the Licchavi 
princes, reciting the sutta and sprinkling water from the Buddha's 
bowl. Immediately all the evil spirits fled from the city and the 


people recovered from their diseases. 
(1) It is also included in the Sutta Nipata (vss. 222-38); see also Gangarohana Sutta. 
(2) SNA. i. 278 ff; DhA. iii. 436 ff; KhpA. 164 f. 
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Ratthapala Sutta.-- Trung Bộ Kinh Ratthapäla, Số 82. Kinh nói về chuyện 
Nam tử Ratthapala gia nhập Tăng Doan, đến nhà cha mẹ khất thực 
sau khi thành A-la-hán, và đàm thoại với vua xứ Kuru trong Vườn 
nai của của nhà vua. Nhà vua hỏi ông vì cớ gì mà xuất gia trong lúc 
ông không phải trải qua bốn cái suy của người đời thường gặp phải: 
lão suy, bệnh suy, tài suy, thân suy. Ông nói kệ tóm tắt bốn điểm 
thuyết giáo của Phật: 1. thế giới vô thường, 2. đi đến hủy diệt, 3. vô 
hộ vô chủ, vô sở hữu, 4. luôn luôn thiếu thốn khát khao (2). 

Ratthapäla Sutta là ví dụ của các kinh khởi đầu bằng 
rupakammatthana, qua vedana đến aripakammatthana (3) 
(1) Bốn điểm này được gọi là Cattaro dhammuddesa (MA. i. 361). 
(2) M. ii. 54-74. Kệ còn được thấy trong Thag. vss. 769-75. (thuyết cho ông cha) 
và 776-93. 
(3) VibhA. 267; MA. i. 225; không rõ nghĩa như thế nào; kinh không có đề cập 
đến kammatthäng; hình như không có kinh nào như vậy cả. 


Ratthapala-gajjita.-- Bản luân ngoại đạo (Phật) bi tông phái Theravada 
bác bỏ vì đi ngược lời Phật dạy (abuddhavacana) (1). 
(1) E.g, Sp. iv. 742; SA. ii. 150. 


Ratthasara.-- Tỳ khưu ở Ava. Ông dùng thi ca viết lại các Jataka để tụng 
đọc nên bị đồng phạm hạnh chỉ trích (1). 
(1) S3s., p. 99; Bode, op. cit., p. 44. 


Rattana Paritta.-- Xem Rattana Sutta. 
Ratana Vagga.-- Phẩm 9 của Pacittiya, Vinaya Pitaka. 


Rattana Sutta 1.-- Một trong các kinh của Khuddakapatha (1). Được 
Phật thuyết tại Vesali, trong chuyến du hành cua Ngai theo lời thỉnh 
cầu của các Licchavi để trừ tai ương đang giáng xuống thành phố. 
Theo Sớ giải (2), kinh thoạt tiên được thuyết cho Tôn giả Änanda 
để Tôn gia đi cùng các vương tir Licchavi quanh thành phố tụng doc 
và rải nước thánh đựng trong bình bát của Phật. Bấy gờ các quỷ 
thần đều chạy trốn và dân chúng tránh được tai ương. 

(1) Nó cũng được bao gồm trong SN.( vss. 222-38); xem thêm Gangarohana Sutta. 
(2) SNA. i. 278 ff.; DhA. iii. 436 ff.; KhpA. 164 f. 
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They then gathered at the Motehall with various offerings and 
thither they conducted the Buddha. In the assembly were present 
not only all the inhabitants of Vesali, but also the devas of two deva- 
worlds, with Sakka at their head. The Buddha preached the Ratana 
Sutta to this great crowd. Another account, quoted by Buddhaghosa 
(3), says that in the assembly the Buddha preached only the first 
five stanzas, the rest having been earlier recited by Ananda. 
Because this sutta was first preached to ward off the evil from 
Vesali, it became the mostfamous of Buddhist Ward-runes 
(Paritta) q.v. 

The sutta consists of seventeen verses: the first two contain a 
request to the devas to receive the homage and offerings of men 
and protectthem in their danger; then follow twelve verses, 
descriptive of the virtues of the Buddha, the Dhamma and the 
Sangha. It ends with three verses purporting (4) to have been 
spoken by Sakka on behalf of all the devas, expressing their 
adoration of the Buddha, his Dhamma and his Sangha. It is also said 
(5) that during this visit the Buddha stayed at Vesali for two weeks, 
preaching the sutta on seven consecutive days; on each day eighty- 
four thousand beings realized the Truth. The Sutta seems also to 
have been known as the Gangarohana Sutta (6). When Ceylon was 
troubled by famine and plague in the reign of Upatissa II., the king 
had the sutta preached by monks while walking in the streets of the 
city. All troubles vanished, and he decreed that his 
successors should do likewise in times of need (7). Sena II. had the 
whole sutta inscribed on a golden plate and held a great festival in 
its honour (8). 

The sutta is given in the Mahavastu (9), where it is described as 
Svastyanagatha. 

(3) DhA. iii 165. (4) Ibid., 195. (5) !bid, 196. (6) Cv. xxxvii. 191. 

(7) Ibid., 195 ff. (8) Ibid, li.79. (9) i. 290 ff. 


Ratana Sutta 2.-- The Digha Commentary (1) refers the reader to 
a Ratana Sutta of the Bojjhanga Samyutta for details of the seven 
gems of a Cakkavatti. The reference is evidently to the Cakkavatti 


Sutta (q.v.) (2). 
(1) DA. i. 250. (2) S. v. 98. 


Ratanagama.-- A village in Ceylon given by Aggabodhi I. as a 


maintenance village to the Unnavaili-vihara (1). 
(1) Cv. xlii. 18; it is probably identical with the modern Ratnapura; see Cv. 
Trs. i. 67, n. 4. 


Sau đó, ho câu tập tại Dai giảng đường với nhiều lễ vật và thỉnh Phat 
đến. Có Thiên chủ Sakka và chư Thiên của hai cõi trời tham dự. Phật 
thuyết năm kệ đầu tiên (3), vì số kệ còn lại đã được Tôn giả Änanda 
tụng trưốc rồi. Vì là kinh trừ tà ma đầu tiên được Phật thuyết nên 
Rattana Sutta được xem như Thần chú (Paritta) quan trọng nhất 
của Phật giáo đồ (q.v.). 

Rattana Sutta gồm 15 kệ. Kệ 1 và 2 thỉnh chư Thiên thọ hưởng 
vật thực cúng dường và hộ trì chúng sanh tai qua nạn khỏi. Kệ 3-15 
tán thán các giới đức của Phật, Pháp,Tăng. Kệ 16 và 17 là của Thiên 
chủ Sakka (4) thay mặt chư Thiên tán thán Phật, Pháp, Tăng. Được 
biết (5), trong chuyến du hành này, Phật trú lại Vesali hai tuần, 
thuyết Rattana Sutta bảy ngày liên tiếp, và mỗi ngày có 84 ngàn 
chúng sanh tiếp cận Sự Thật. Rattana Sutta còn được gọi là 
Gangarohana Sutta (6). Lúc Sri Lanka bị đói kém va dịch té hoành 
hành, nhà vua thỉnh chư Tăng đi quanh thành phố tụng đọc kinh 
nay. Tai qua nạn khỏi, nhà vua hoan hy ban chiếu cho các vì vua nối 
nghiệp lập lại nghi thức tụng niệm này khi cần thiết (7). Vua Sena 
II có khắc trọn bài kinh trên bảng vàng và tổ chức lễ cúng dường rất 
thịnh soạn (8). 

Mahavastu (9) có ghi Rattana Sutta và gọi kinh là 
Svastyanagatha. 


(3) DhA. iii 165. (4) Ibid, 195. (5) Ibid, 196. — (6) Cv. xxxvii. 191. 
(7) Ibid, 195 ff. (8) Ibid, li.79.  (9)¡.290 ff. 


Rattana Sutta 2.-- Chú giải Digha (1) có đề cập đến một kinh Rattana 
Sutta của Bojjhanga Samyutta nói về bảy báu của vị Chuyển luân 
vương. Xem Cakkavatti Sutta (q.v.) (2). 

(1) DA. i. 250. (2) S. v. 98. 


Ratanagama.-- Lang do Vua Aggabodhi I cúng dường cho tịnh xa 


Unnavalli (1). 


(1) Cv. xlii. 18; có lẽ nó giống với Ratnapura hiện giờ; xem Cv. Trs. i. 67, n. 4. 


Ratanagghi.-- One of the three palaces occupied by Revata Buddha in 
his last lay life (1). 
(1) Bu. vi. 17. 


Ratanaghara-cetiya.-- A shrine erected on the site of the Jewelled 
Hall (Ratanaghara), which was created by the gods to the north- 
west of the Bodhi-tree. There the Buddha sat during the fourth 
week after the Enlightenment, revolving in his mind the 


Abhidhamma Pitaka (1). 
(1) J. i. 78; BuA. 8, 241. 


Ratanacankama-cetiya or Ratna-cetiya.-- A shrine erected near 
the Animisa-cetiya close to the Bodhi-tree, to mark the spot on 
which the Buddha spent the third week after the Enlightenment, 
walking to and fro in the Jewelled Walk (Ratanacankama) (1). 

(1) J. i. 78; BuA. 8, 241. 


Ratanacankamana-khanda.-- The Introductory Chapter of the 
Buddha Vamsa. 


Ratanadoni.-- A village in Ceylon, given by Kittisirirajasiha for 
the maintenance of the Dutiyasela-vihara. The village had 


originally belonged to the vihara but had been taken away (1). 
(1) Cv. c. 232. 


Ratanapajjala (Ratanapattala).-- A Cakkavatti of eighty kappas ago, a 
former birth of Sammukhathavika (or Manava) Thera (1). 
(1) Ap. i. 159; ThagA. i. 164. 


Ratanapasada.-- A building in the Abhayagiri-vihara, erected by 
King Kanitthatissa for Mahanaga Thera (1). Mahinda II. 
evidently rebuilt it at a cost of three hundred thousand kahapanas, 
and installed in it a Buddhaimage worth sixty thousand. At the 
dedication festival, the king offered his whole kingdom to the image 
(2). Mahinda III. gave the revenue from the Getthumba Canal for 
the repairs of the pdsdda (3). In the reign of Sena I. the Pandiyas, 
who invaded Ceylon, plundered the pasada and removed the jewels 
from the eyes of the image (4). Sena II. found the image itself 
removed from its pedestal and taken to Madhura, and, after his 
victory over the Pandiyas, he had it restored (5). When the people 
rose in rebellion against Udaya II, he took refuge in the 
Ratanapaasad with his colleagues, but the people surrounded the 


building and they were forced to flee (6). 
(1) Mhv. xxxvi. 8; for its identification see Cv. Trs. i. 123, n. 2. 
(2) Cv. xlviii. 135 f. (3) Ibid, xlix. 41. (4) Ibid,,1.34. 
(5) Ibid, li. 22, 49. (6) Ibid. liii. 17. 
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Ratanagghi.-- Một trong ba nơi cư ngụ của Phat Revata trong kiếp sống 
cuối tại gia của ngài (1). 
(1) Bu. vi. 17. 


Ratanaghara-cetiya.-- Đền xây tại chỗ của Ratanaghara (Bảo đường) do 
chư Thiên kiến tạo trên phía Tây Bắc của cội Bồ Đề. Đó là nơi Đức 
Phật toạ thiền trong tuần thứ thư sau khi đắc đạo; bấy giờ tâm Ngài 
đang khởi lên suy tư của Abhidhamma Pitaka (1). 
(1) J. i. 78; BuA. 8, 241. 


Ratanacankama-cetiya, Ratna-cetiya.-- Đền thờ xây gần Animisa- 
cetiya gần cội Bồ Dé, để kỷ niệm nơi Đức Phật an trú vào tuần thứ 
ba sau khi đắc đạo; bấy giờ Ngài thiền hành trên Ratanacankama 
(con Đường châu báu) (1) 

(1) J.i. 78; BuA. 8, 241. 


Ratanacankama-khanda.-- Chương dẫn nhập của Buddhavamsa. 


Ratanadoni.-- Lang do Vua Kittisirirajastha cúng dường cho tịnh xá 
Dutiyasela. Làng thuộc tịnh xá trước đó nhưng bị truất hữu (1). 
(1) Cv. c. 232. 


Ratanapajjala (Ratanapattala).-- Vị Chuyển luân vương vào 80 kiếp 
trước, một tiền thân của Trưởng lão Summukhathavika (hoặc 
Manava) (1). 

(1) Ap. i. 159; ThagA. i. 164. 


Ratanapasada.-- Kiến trúc trong tinh xá Abhagiri do Vua Kanitthatissa 
kiến tạo để cúng dường Trưởng lão Mahanaga (1). Vua Mahinda 
II xây lại tăng xá này tốn 300 ngàn kahapana và tôn trí Tôn tượng 
giá 60 ngàn. Trong lễ lạc thành nhà vua hiến dâng vương quốc ông 
lên Tôn tượng (2). Vua Mahinda III cúng dường lợi tức của kinh 
Getthumba để trùng tu tăng xá (3). Dưới triều Vua Sena I, tăng xá 
bị tan phá va hai nhãn ngọc của Tôn tượng bị quân xâm lăng 
Pandiya gở mất (4). Vua Sena II đưa Tôn tượng về Madhura va 
tôn trí lại trong tăng xá sau khi dẹp được quân xâm lăng (5). Tăng 
xá còn làm noi ẩn náo của Vua Udaya III lúc dân chúng nổi loạn; bị 
bao vây, nhà vua phải thoát thân khỏi tăng xá (6). 

(1) Mhv. xxxvi. 8; xem thêm Cv. Trs. i. 123, n. 2. 
(2) Cv. xlviii. 135 f. (3) Ibid, xlix. 41. (4) Ibid.,1.34. 
(5) Ibid, li. 22, 49. (6) Ibid. liii. 17. 


3748 


Ratanapura.-- The Pali name for Ava (1). 
(1) Bode, op. cit., 29. 


Ratanamalaka.-- A platform in Gandhamadana, at the foot of 
the Mañjusa-tree, where Pacceka Buddhas assemble on special 
occasions such as the uposatha.’ It seems also to have been called 


Sabbaratnamala (2). 
(1) SNA. i. 52. (2) Eg. ibid, 66. 


Ratanavaluka.-- Another name for the Maha Thiupa. Cp. 
Ratanavali-cetiya. 


Ratana-vihara.-- A nunnery in Ceylon, built by the queen of Aggabodhi 
II. for the use of the Kaiinga queen, who came to Ceylon with her 


husband and renounced the world under Jotipala Thera (1). 
(1) Cv. xlii. 47. 


Ratanasiriñana Thera.-- Author of the Saddatthacinta (q.v.) (1). 
(1) Svd. 1246. 


Ratanakara.-- A district in the Dakkhinadesa of Ceylon (1). 
(1) Cv. Ixix. 31; for its identification see Cv. Trs. i. 286, n. 3. 


Ratanadatha.-- Nephew (sister's son) of Dathopatissa II. He was 
the king's Mahadipada (1). 
(1) Cv. xliv. 136. 


Ratanavalicetiya 1.-- Another name for the Maha Thupa (q.v.). 


Ratanavalicetiya 2.-- A thupa in Pulatthipura. It was probably built by 
Parakkamabahu I. and restored and crowned with a golden finial 
by Kittinissanka (1). 
(1) Cv. lxxx. 20; also Cv. Trs. ii. 128, n. 1; 107, n. 3. 


Ratanavalicetiya 3.-- A thùủpa erected in Khiragama by 


Parakkamabahu I. on the site of his mother's pyre (1). 
(1) Cv. Ixxix. 71; Cv. Trs. ii. 122, n. 7. 


Ratanapura.-- Tên Pali của Ava (1). 
(1) Bode, op. cit., p. 29. 


Ratanamalaka.-- Bé trong Gandhamadana, dước gốc cây Mañjũsa, nơi 
chư Phật Độc Giác câu hội trong các lễ đặc biệt như Bố tát 
(uposatha) (1). Con được gọi là Sabbaratnamala (2). 

(1) SNA. i. 52. (2) E.g. ibid, 66. 


Ratanavaluka.-- Một tên khác của Maha Thipa. Cp. Ratanavalicetiya. 


Ratana-vihara.-- Nữ tịnh xa ở Sri Lanka, do Hoang hậu của Vua 
Aggabodhi II kiến tao để an trú Hoang hậu của xứ Kalinga; bà đến 
Sri Lanka với nhà vua và xuất gia dưới sự hướng dẫn của Trưởng 
lão Jotipala (1). 
(1) Cv. xlii. 47. 


Ratanasirinana Thera.-- Tác giả của Saddatthacinta (q.v.) (1). 
(1) Svd. 1246. 


Ratanakara.-- Châu quận trong Dakkhinadesa ở Sri Lanka (1). 
(1) Cv. lxix. (3); xem thêm Cv. Trs. i. 286, n. 3. 


Ratanadhatha.-- Cháu gọi Vua Dathopatissa bang cậu. Ông làm vua của 
Mahadipada (1). 
(1) Cv. xliv. 136. 


Ratanävali-cetiya 1.-- Một tên khác cua Maha Thipa (4.v.). 


Ratanävali-cetiya 2.-- Đền thờ trong Pulatthipura, có thé do Vua 
Parakkamabahu I xây; Vua Kittinissanka trùng tu va trang trí 
thêm hình cham đầu mái (finial) (1). 

(1) Cv. lxxx. 20; Cv. Trs. ii. 128, n. 1; 107, n. 3. 


Ratanavali-cetiya 3.-- Đền thờ do Vua Parakkamabahu I kiến tạo trên 
địa điểm hoả táng Mẫu hậu ông (1). 
(1) Cv. lxxix. 71; Cv. Trs.. ii. 122, n. 7. 


Ratanavali.-- One of the five daughters of Vijayabahu I. and 
Tilokasundari (1). Soothsayers predicted that she alone, of these 
daughters, would bear a son and would thus become the king's 
favourite child. Later she married Manabharana, by whom she 
had two daughters (1) Mitta and Pabhavati—and a son who later 
became famous as Parakkamabahu I (2). After her husband's 
death, she lived with her children in Mahanagahula, protected by 
her husband's brother, Sirivallabha (3). Later, she went and lived 
at the court of his elder brother, Kittisirimegha (4) She died at 
Khiragama and was cremated there. Parakkamabahu erected the 


Ratanavaiicetiya in her memory (5). 
(1) Cv. lix. 31. (2) Cv. lix. 34 ff., 44; Ixii. 3, 12 ff. 
(3) Ibid, Ixiii. 4. (4) Ibid, lxvii. 75 ff. (5) Ibid, Ixxix. 71. 


RatiVaddhana 1.-- One of the three palaces of Vessabhu Buddha in his 
last lay life (1). 
(1) BuA. 205; the Bu. (xxii. 19) calls it Vaddhana. 


Rativaddhana 2.-- A palace of Kakusandha Buddha in his last lay life (1). 
(1) BuA. 209; but BuA. (xxiii. 16) calls it Vaddhana. 


Rativaddhana 3.-- A palace of King Sabbadatta in the city of 
Ramma (Benares) (1). 
(1) J. iv. 122. 


Rativaddhana 4.-- A palace in Mithila. It was the special 


residence provided for Ruja by her father Angati (1). 
(1) J. iv. 231, 232. 


Rativaddhana 5.-- A pleasure-park of Asoka. The king led 
Moggaliputtatissa there on his arrival from Ahogangapabbata, 


and, at the king's request, the Elder caused a partial earthquake (1). 
(1) Mhv. v. 257 ff. 


Rati.-- One of the daughters of Mara (q.v.). 


“Rato” Sutta.-- A monk who Keeps guard over the door of his faculties, is 
moderate in eating and given to watchfulness, dwells in happiness 
in this life and has strong help in the destruction of the asavas. The 


sutta gives details of these faculties (1). 
(1) S. iv. 175 ff. 


Rattakara.-- A district in the Dakkhinadesa of Ceylon (1). 
(1) Cv. lxviii. 23; Ixix. 6. 


Ratamävali.-- Một trong năm ái nữ của Vua Vijayabahu I và Hoang 
hậu Tilokasundari (1). Các nhà tiên tri đoán rằng chỉ mình nàng 
có con và vương tử này sẽ được nhà vua thương yêu nhất. Nàng 
thành hôn cùng Vua Manabharana và có hai công chúa Mitta va 
Pabhavati và một hoàng tử sau là Vua Parakkamabahu I (2). 
Sau khi nhà vua băng hà, bà sống với ba con tai Mahanagahula 
dưới sự che chở của Vương đệ Sirivallabha (3). Về sau, bà đến 
trú với Hoàng huynh Kittisirimegha của bà (4). Bà mất và được 
hoa táng tại Khiragama. Parakkamabahu I kiến tạo Ratanavali- 
cetiya dé tho ba (5). 

(1) Cv. lix. 31. (2) Cv. lix. 34 ff., 44; Ixii. 3, 12 ff. 
(3) Ibid, lxiii. 4. (4) Ibid, lxvii. 75 ff. 
(5) Ibid, Ixxix. 71. 


Rativaddhana 1.-- Một trong ba cung của Phật Vessabhi trong đời cư si 
của Ngài (1). 
(1) BuA. 205; nhưng BuA. (xxii. 19) gọi cung này là Vadhana. 


Rativaddhana 2.-- Cung của Phật Kakusandha trong đời sống cư sĩ của 
Ngài (1). 
(1) BuA. 209; nhưng BuA. (xxii. 16) gọi cung này là Vadhana. 


Rativaddhana 3.-- Cung của Vua Sabbadatta trong thành Ramma 


(Benares) (1). 
(1) J. iv. 122. 


Rativaddhana 4.-- Một cung điện ở Mithila của Vua Angati ban cho Công 
chúa Ruja (1). 
(1) J. iv. 231, 232. 


Rativaddhana.-- Ngự uyén của Vua Asoka. Tai đây Trưởng lão 
Moggaliputtatissa làm đất trung chuyển theo lời thỉnh cầu của nha 
vua, sau khi ông đi từ Ahogangapababbata đến (1). 
(1) Mhv. v. 257 ff. 


Rati.-- Một trong ba ái nữ của Mara (q.v.). 

“Rato” Sutta.-- Vị tỳ khưu hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm 
tỉnh giác, ngay trong hiện tại, sống nhiều an lạc, hoan hỷ, và tạo 
nguyên nhân bắt đầu đoạn tận các lậu hoặc (1). 


(1) S. iv. 175 ff. 


Rattakara.-- Châu quận trong Dakkhinadesa ở Sri Lanka (1). 
(1) Cv. Ixciii. 23; Ixix. 6. 


Rattakkhi.-- A Yakkha who worried Ceylon in the time of 
Sirisanghabodhi. All those who saw him or heard of him 
developed a fever (jararoga) accompanied by redness of the eyes 
and died of the disease, the Yakkha devouring their bodies. The 
king heard of this, and, by the power of his goodness, compelled the 
Yakkha to come to him, and persuaded him to abandon his evil 
influence. In return, the king promised to have offerings (bali) 


placed for the Yakkha at the entrance to every village (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 82 ff.; Attanagaluvamsa, p. 16. 


Rattapani.-- The name of a dyer; perhaps a class name (1). 
(1) M. i. 385. 


Rattabeduma.-- A place in the Malaya country of Ceylon, mentioned in 


the account of the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxx. 15. 


Rattamala-kandaka.-- A tank in Ceylon, built by King Mahasena (1). 
(1) Mhv. xxxvii. 48; Mhv. Trs. 271, n. 7. 


Rattamalagiri.-- A mountain in Ceylon. Sena Ilanga, general of Kassapa 


IV., built there a monastery for ascetics (1). 
(1) Cv. lii. 20. 


Rattipupphiya Thera.-- An arahant. In the time of Vipass1 Buddha he 
was a hunter, and, seeing the Buddha in the forest, he offered him 
some flowers which bloom by night (rattikam puppham). Eight 
kappas ago he was a king named Suppasanna (1). 

(1) Ap. i. 188. 


Rattiya Sutta- A monk who desires much, is fretful and 
discontented with his requisites, has no faith or virtue, is indolent, 
forgetful, and lacking in insight—such a one falls away in goodness 


“come day, come night” (1). 
(1) A. iii. 434. 


Rattivihara.-- A locality in Ceylon; it was once the encampment of King 
Sanghatissa (1). 
(1) Cv. xliv. 5. 


Rathakara, Rathakari.-- One of the seven great lakes (Mahasara, q.v.) in 
the Himalaya. 


Rathakara Vagga.-- The second chapter of the Tika Nipata of 


the Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. i. 106-118. 


Rattakkhi.-- Da-xoa quấy pha Sri Lanka dưới triều của Vua 
Sirisanghabodhi. Ai thấy hoặc nghe tên Dạ-xoa đều bị lên cơn sốt 
(jararoga), mắt đỏ và chết; Dạ-xoa ăn thịt người chết đó. Chuyện 
đến tai nhà vua, bằng thần lực của công đức lập được, nhà vua triệu 
Dạ-xoa đến và thuyết phục Dạ-xoa từ bỏ ác pháp. Bù lại, nhà vua ra 
chiếu cho lang mạc cúng dường lễ vat (bali) tại mỗi cổng làng (1). 

(1) Mhv. xxxvi. 82 f; Attanagaluvamsa, p. 16. 


Rattapani.-- Tên của một thợ nhuộm; có thể là tên chung chỉ thợ nhuộm (1). 
(1) M. i. 385. 


Rattabeduma.-- Dia danh trong xứ Malaya, Sri Lanka, được dé cập trong 


nhiéu chién dich cia Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxx. 15. 


Rattamala-kandaka.-- Hồ nước do Vua Mahasena kiến tạo ở Sri Lanka (1). 
(1) Mhv. xxxvii. 48; Mhv. Trs. 271, n. 7. 


Rattamalagiri.-- Núi ở Sri Lanka. Tướng Sena Ilanga của Vua Kassapa 
IV có xây trên núi này một tịnh xá cho các ẩn si (1). 
(1) Cv. lii. 20. 


Rattipuphiya Thera.-- A-la-hán. Vào thời Phat Vipassl, ông làm thợ san 
từng dâng lên Phật hoa nở về đêm (rattikam puppham) lúc thay 
Ngài trong rừng. Vào tám kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Suppasamna (1). 
(1) Ap. i. 188. 


Ratiya Sutta.-- Ty khưu khi nào tâm cần han chế, khi ấy không han chế 
tâm; khi nào tâm cần phải phan chan, khi ấy, lại không phấn chấn 
tâm; khi nào tâm cần phải làm cho hoan hỷ, khi ấy lại không làm 
tâm hoan hỷ; khi nào tâm cần phải trú xả, quán sát, khi ấy lại không 
làm cho tâm trú xả, quán sát; xu hướng về hạ liệt; hoan hỷ thân kiến. 
Thành tựu sáu pháp này, vị tỳ khưu ấy không có thể chứng ngộ vô 
thượng thanh lương (1). 

(1) A. iii. 434. 


Rattivihara.-- Dia danh ở Sri Lanka; Vua Sanghatissa có lần đóng quan 
tai day (1). 
(1) Cv. xiv. 5. 


Rathakara, Rathakari.-- Một trong bảy Dai hồ (Mahasara, q.v.) trên Hy 
Ma Lap Son (Himalaya). 


Rathakara Vagga.-- Phẩm 2: Phẩm Người Đóng Xe, Chương Ba Pháp, 


Anguttara Nikaya (1). 
(1)A. i. 106-118. 


Rathalatthi Jataka (No. 332).-- The chaplain of the king of 
Benares, while on his way to his village estate, came upon a caravan 
in a narrow road, and, becoming impatient, threw his goad at the 
driver of the first cart. The goad, however, struck the yoke of his 
own chariot, and, rebounding, hit him on the forehead, where a 
lump appeared. He turned back in a rage and complained to the 
king, who, without any enquiry, confiscated the property of the 
caravan-owner. But the Bodhisatta, who was the king's chief judge, 
had the order reversed. 

The story was told in reference to the chaplain of the king of 
Kosala, who was guilty of a similar offence, but, in this case, the king 
had the case examined by his judges and the chaplain was proclaimed 


guilty (1). The stanzas of the Jataka are quoted elsewhere (2). 
(1) J. iii 104 ff. (2) Eg. at J. iv. 30, 451; vi. 375. 


Rathavanka.-- See Ravivatta. 
Rathavati.-- A kinnari, the handmaiden of the hermit Vaccha (q.v.). 


Rathavinita Sutta.-- The twenty-fourth sutta of the Majjhima 
Nikaya. Sariputta visits Punna Mantaniputta in Andhavana and 
asks him why he lives the higher life. To attain absolute Nibbana, 
answers Punna, and, on being questioned further as to the nature 
of Nibbana, he explains that Nibbana is the goal and can only be 
attained by passing through various successive stages—purity of 
life, purity of heart, purity of view, purity through dispelling 
doubts, puritythroughfull insight into paths, right and wrong, into 
the path to be followed, and the purity which arises from insight. It 
may be compared to a journey of Pasenadi from Savatthi 
to Saketa, by means of relays of seven carriages. 

It is said in the introduction to the sutta that Sariputta had 
been awaiting the opportunity of a discussion with Punna ever since 
he heard the monks at Veluvana in Rajagaha speak of him to the 
Buddha in terms of the highest praise. But this opportunity did not 
arise until later, when Punna visited Savatthi. Punna was unaware of 
the identity of Sariputta until the end of his discourse (1). 

The Mahavamsa Tika mentions (2) that once 
Ambapasanavasi Cittagutta preached this sutta to a very large 
assembly of monks and nuns at theLohapäsäada in 
Anuradhapura, and in his exposition of the sutta included a short 
account of the relics enshrined in the Maha Thupa. 

It has been suggested by Dr. Neumann that the 
upatisapasina mentioned in Asoka's Bhabrn Edict, refers to this 
sutta (3). 

(1) M. i. 145-51. (2) MT. 552 f. 

(3) But see Rhys Davids, J.R.A.S. 1893, and Mukherji, Asoka, 118 f., n. 8. 


Rathalathi Jataka (No. 332).-- Chuyện Chiếc Gay Thúc Xe. Tế su của Vua 
trị vi Baranasi đánh xe về làng minh, gặp đoàn xe đi buôn trên con 
đường hẹp, bảo xe tránh cho ông đi, nhưng xe không tránh; ông 
liệng cây gậy thúc xe lên chiếc xe đầu đàn; gậy trúng ách xe ông dội 
lại làm ông u đầu. Ông trình vua; không cho điều tra, nhà vua tịch 
thâu đoàn xe đi buôn; nhưng Phán quan (Bồ Tát) xử vị Tế sư có lỗi. 

Chuyện kể về vị Tế sư của Vua xứ Kosala làm lỗi như nói trên, 
nhưng nhà vua cho điều tra và Tế sư bị xem là có lỗi (1). Kệ trong 
kinh này được thấy trong vài kinh khác (2). 

(1) J. ii. 104 ff. (2) E.g. trong J. iv. 30, 451; vi. 375. 


Rathavanka.-- Xem Ravivatta. 
Rathavati.-- Thich dé hườn nhân, nữ ty của An si Vaccha (q.v.) . 


Rathavinita Sutta.-- Trung Bộ Kinh Tram Xe, Số 24. Tôn giả Sariputta 
viếng Tôn giả Punna Mantaniputta ở Andhavana và hỏi về mục 
đích sống đời phạm hạnh. Để đạt Niết Bàn vô thủ trước (absolute 
Nibbana), Tôn giả Punna Mantäniputta đáp. Ông lần lượt trả lời các 
câu hỏi của Tôn giả Sariputta thé nào là Niết Bàn vô thủ trước: đó 
không phải là giới thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, 
vân vân. Tiếp theo ông dùng ẩn dụ Vua Pasenadi ngụ từ Sävatthi 
đến Saketa bang bảy cổ xe khác nhau và khi đến đích, nếu ai hỏi có 
phải nhờ cỗ xe này mà di chuyển tời đích, thì phải đáp "không", 
nhưng nếu bảo "không nhờ cỗ xe này mà đến" thì cũng không đúng. 
Về các thanh tịnh cũng vậy, nếu bảo giới, kiến, đoạn nghi vân vân 
"là" Niết Bàn vô thủ trước, thì thành "có" thủ trước (vào giới, kiến, 
đoạn nghi, vân vân). Nhưng nếu bảo Niết Bàn vô thủ trước không 
phải những pháp ấy, thì tất cả phàm phu cũng đắc Niết Bàn, vì phàm 
phu không có những pháp ấy. 

Phần dẫn nhập của kinh có nói rằng Tôn giả Sariputta mong có 
thuận duyên để dam đạo với Tôn giả Punna Mantäniputta vì đã 
được nghe chu tỳ khưu ở Veluvana tan than Tôn giả với Phật. 
Punna Mantäniputta ngạc nhiên khi biết mình đã hầu chuyện với 
Tôn giả Sariputta (1). 

Chú giải Mahavamsa nói rằng có lần Trưởng lão 
Ambapasanavasi Cittagutta thuyết kinh này cho đại chúng tỳ 
khưu và tỳ khưu ni tại Lohapasada trong Anuradhapura; bấy giờ 
Trưởng lão có đề cập đến các xá lợi tôn trí trong Maha Thũpa. 

Tiến sĩ Neumamn nghĩ rằng upatisapasina trong Bhabru Edict 
của Asoka là về kinh này (2). 

(1) M.i. 145-51. (2) MT. 552 f. 

(3) Nhưng xem Rhys Davids, J.R.A.S. 1893, va Mukherji, Asoka, 118 f., n. 8. 


Randhakandaka.-- A tank in Ceylon, built by Bhatikatissa (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 4. 


Ramana.-- The Pali name for the inhabitants of Ramañña (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 66. 


Ramaniyakutika Thera.-- An arahant. He was a nobleman of Vesali and 
left the world after hearing the Buddha preach the Ratana 
Sutta. After ordination, he dwelt in a pleasant hut in a beautiful 
forest, where he won arahantship. One day some women tried to 
tempt him, but in vain (1). 

His first desire to attain liberation was made in the time of 
Padumuttara Buddha. Later he gave a beautiful seat to 
Atthadassi Buddha and offered himflowersin homage. One 
hundred and seventy kappas ago he was a king named Sandima 
(Sanmbbapaka). He is probably identical with Asanipatthayaka 
of the Apadana (2). 

(1) Thag vs. 58; ThagA. i. 122 f. (2) Ap. i. 144. 


Ramaniyavihara.-- A monastery in Amarapura in Burma (1). 
(1) Sas. 132, 143. 


Ramaniya-vihari Thera.-- An arahant. He was the son of a banker 
of Rajagaha and lived a dissolute life, till one day, on witnessing the 
arrest of an adulterer, he was very agitated and joined the Order. 
As a monk, too, he lived in luxury, in a wellfurnished room—hence 
his name. Later, seized with remorse, he wandered out of his cell. 
On the way he saw a carter refresh a weary bull and then reyoke 
him. Determined to take up his duties as a monk, he sought Upali, 
and, with his help, attained arahantship. In the past he had offered 
koranda-flowers to Vipassi Buddha (1). 

He is probably identical with Korandapupphiya Thera of the 
Apadana. Fiftyseven kappas ago he was a king named Vitamala (2). 
(1) Thag. vs. 45; ThagA. i. 115 f. (2) Ap. i. 206. 


Ramma 1.-- One of the chief lay patrons of Sobhita Buddha (1). 
(1) Bu. vii. 23; but see s.v. Sobhita. 


Ramma 2.-- Son of Paduma Buddha in his last lay life. He joined the 
Order and later became an arahant. Eighty crores of beings 
realized the Truth when the Buddha preached to him (1). 

(1) Bu. ix. 5, 18; BuA. 147. 


Ramma 3.-- One of the chief lay patrons of Vessabhi Buddha (1). 
(1) Bu. xxii. 25. 


Randhakandaka.-- Hồ nước do Vua Bhatikatissa kiến tạo ở Sri Lanka (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 4. 


Ramana.-- Tên bằng tiếng Pali của dan sống trong Rämañña 


(1). 


(1) Cv. Ixxvi. 60. 


Ramaniyakutika Thera.-- A-la-hán. Một quý tộc ở Vesali. Ong xuất gia 
sau khi nghe Phật thuyết kinh Ratana Sutta. Sau khi thọ giới ông 
vô khu rừng đẹp sống trong am thất khả ái, và đắc quả A-la-hán. Có 
lần ông bị nữ nhi cám dỗ nhưng ông bất thối chuyển (1). 

Ông phát nguyện được giác ngộ từ thời Phật Padumuttara. Ông 
có dâng lên Phật Atthadassi sàng toa đẹp và cúng dường nhiều 
bông hoa. Vào 170 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Sandima (Sannibhäpaka) Ong có thể là Trưởng lão 
Asanipatthayaka nói trong Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 58; ThagA. i. 1222 f. (2) Ap. i. 144. 


Ramaniya-vihara.-- Tịnh xá trong Amarapura ở Myanmar (1). 
(1) Sas., p. 132, 143. 


Ramaniyavihari Thera.-- A-la-hán. Ong là con cũng một chủ ngân khố ở 
Rajagaha. Ong sống đời phóng đảng. Một hôm, ông chứng kiến 
cảnh người gian dâm bị bắt, ông bị giao động mạnh, khởi tâm xuất 
gia. Làm tỳ khưu, nhưng ông vẫn còn sống sung túc, như có am thất 
đầy đủ tiện nghi, nên được gọi như vậy. Cảm thấy hối hận, ông đi 
lang thang, thấy người đánh xe thả bò cho nghỉ ngơi rồi bắt ách lại, 
ông quyết tâm trở lại đời sống tỳ khưu. Ông đến yết kiến Tôn giả 
Upali, được chi dạy tu tập, và đắc quả A-la-hán. Trong một tiền kiếp 
ông có dâng lên Phật Vipassi hoa koranda (1). 

Ông có thể là Trưởng lão Korandapupphiya nói trong Apadana. 
Vào 57 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Vitamala (2). 
(1) Thag. vs. 45; ThagA. i. 115 f. (2) Ap. i. 206. 


Ramma 1.-- Dai cư sĩ hộ trì của Phat Sobhita (1). 
(1) Bu. vii. 23; nhưng xem s.v. Sobhita. 


Ramma 2.-- Con của Phat Sobhita. Ông xuất gia và thành A-la-hán. Vì ông 
Phật thuyết pháp nhưng có 800 triệu chúng sanh tiếp cận với Sự 
Thật (1). 
(1) Bu. ix. 5, 18; BuA. 147. 


Ramma 3.-- Dai cư sĩ hộ tri của Phat Vessabhũ (1). 
(1) Bu. xii. 25. 


Ramma, Rammaka 4.-- The name of Benares at the time recorded in the 
Yuvañjaya Jataka (1). 
(1) J. iv. 119 ff. 


Ramma, Rammavati 5.-- The city of birth of Dipankara Buddha. It was 
while Dipankara was on a visit to this city that Sumedha met him and 
was declared by him to be a Bodhisatta. At that time the Buddha was 


living in a monastery called Sudassana-mahavihara (1). 
(1) J. i. 11, 13, 29; iv. 119; DhA. i. 69; Bu. ii. 207; BuA. 65 calls it Rammavati. 


Ramma 6.-- A ninestoreyed palace occupied by Gotama Buddha in his 
last lay life (1). 
(1) BuA. 230; Bu. (xxvi. 14) calls it Rama. 


Rammaka 1.-- A brahmin whose hermitage was in Savatthi, near 
the Pubbakotthaka. It was a great resort of the monks, and there 


the Buddha preached the Ariyapariyesana Sutta (1). 
(1) M. i. 160. 


Rammaka 2.-- A city where, sixty thousand kappas ago, Maha 
Kassapa reigned as King Ubbiddha (1). 
(1) Ap. i. 34. 
Rammaka 3.-- See s.v. Ramma [4]. 
Rammavati 1.-- The birthplace of Kondañña Buddha (1). 
There Bodhiupatthayaka Thera was born as Muraja (2). 
(1) J. i.30; Bu. iii. 25. (2) Ap. i. 194. 
Rammavati 2.-- A city in the time of Revata Buddha, where lived Atideva 
(q.v.) (1). 
(1) BuA. 134. 


Rammavati 3.-- See also Ramma [5]. 


Ramma.-- One of the chief lay women supporters of Siddhattha Buddha (1). 
(1) Bu. xvii. 20. 


Ralaggama.-- A monastery in Ceylon, built by King Mahanama (1). 
(1) Cv. xxxvii. 212. 


Ramma, Rammaka 4.-- Tên thành Baranasi vào thoi đó được nói trong 
Yuvañjaya Jataka (1). 
(1) J. iv. 119 ff. 


Ramma, Rammavati 5.-- Thành phố sanh quán của Phat Dipankara. 
Sumedha được Phật tuyên bố là Bồ Tát lúc ông gặp Phật tại thành phố 
này. Bấy giờ Phật an trú trong tịnh xá Sudassana- mahävihära (1). 
(1) J.i. 11, 13, 29; iv. 119; DhA. i. 69;Bu. ii. 207; BuA. 65 gọi đó 
là Rammavati. 


Ramma 6.-- Cung chín từng của Phật Gotama sống lúc làm cư sĩ (1). 
(1) BuA. 230; Bu. xxvi. 14 gọi đó là Rama. 


Rammaka 1.-- Bà-la-môn có am thất ở Savatthi, gần Pubbakotthaka. 
Nhiều tỳ khưu từng sử dụng am thất này, và Phật thuyết 
Ariyapariyasena Sutta tại đây (1). 

(1) M. i. 160. 


Rammaka 2.-- Kinh đô trị vì của Vua Ubbiddha, tiền thân của Trưởng 
lão Maha Kassapa vào 60 ngàn kiếp trước (1). 
(1) Ap. i. 34. 
Rammaka 3.-- Xem s.v. Ramma [4]. 
Rammavati 1.-- Sanh quán của Phật Kondañña (1). Đó cũng là sanh quan 
của Muraja (sau làm Trưởng lão Bodhiupatthayaka) (2). 


(1) J. i. 30; Bu. iii. 25. (2) Ap. i. 194. 


Ramavati 2.-- Thanh phố vào thời Phat Revata; Bà-la-môn Atideva (Bồ 
Tát) sống tại đây (q.v.) (1). (1) BuA. 134. 


Ramavati 3.-- Xem Ramma [5]. 


Ramma.-- Một trong số Nữ Dai cư sĩ hô tri của Phật Siddhatta (1). 
(1) Bu. xvii. 20. 


Ralaggama.-- Tinh xá do Vua Mahanama kiến tao (1). 
(1) Cv. xxxvii. 212. 


Ravavattisala.-- A hall in Anuradhapura, built on the spot where 
the people started wailing when the body of Dutthagamani was 


laid on the funeral pyre (1). v.l. Rathavanka. 
(1) Mhv. xxxii. 79; MT. 601. 


Ravideva.-- A Sinhalese chief. He fought with the Colas against Vijayabahu 
L, but, later, appears to have joined Vijayabahu (1). 
(1) Cv. lviii. 16, 65; Cv. Trs. i. 203, n. 3. 


Rasavahini.-- A collection of stories in Pali, by Vedeha, a monk of the 
Vanavasi fraternity in Ceylon. The work probably belongs to 
the early part of the fourteenth century, and seems to be a revision 
of an old Pali translation made from an original Sinhalese 
compilation by Ratthapala Thera of the Mahavihara. The present 
text consists of one hundred and three stories, forty relating to 
incidents occurring in Jambudipa and the rest to Ceylon. There 
exists a glossary on the work called the Rasavahiniganthi (1). v.l. 
Madhurarasavahini. 

(1) P.L.C. 210; Svd. 1264. 


Rahada Sutta.-- The mind is like a pool of water; no understanding 
is possible unless the mind is clear (1). 
(1) Ai. 9. 


Rahera, Raheraka.-- The name is frequently mentioned in the 
Pali Chronicles, sometimes as a locality, sometimes as a mountain.’ 
apparently situated (2) to the north of, and not far from, 
Anuradhapura. It is also given as the name of a tank, repaired by 
Parakkamabahu I., (3) and also as that of an irrigation canal 
(dakavara), given by Silakala to the monks of Abhayagiri (4). Near 
Raheraka was the Kolambahalaka-vihara (q.v.). 


(1) E.g, Mhv. xxi. 5; Cv. xli. 44; xliv. 7. (2) Mhv. Trs. 176, n. 2. 
(3) Cv. lxxix. 33. (4) Ibid, xli. 31. 


Rahogata Vagga 1.-- The second chapter of the Vedana Samyutta (1). 
(1) S. iv. 216-30. 


Rahogata Vagga 2.-- The first chapter of the Anuruddha Samyutta (1). 
(1) S. v. 294 ff. 


Ravavattisala.-- Giảng đường trong Anuradhapura xây trên chỗ dân 
chúng than khóc lúc nhục thân của Vua Dutthagamani được đưa 


lên giàn hoa (1). v.l. Rathavanka. 
(1) Mhv. xxxii. 79; MT. 601. 


Ravideva.-- Tộc trưởng Sri Lanka đứng về phía quân Cola chống Vua 
Vijayabahu I, nhưng về sau hình như về theo Vijayabahu (1). 
(1) Cv. lviii. 16,65; Cv. Trs. i. 203, n. 3. 


Rasavahini.-- Pho chuyện bằng tiếng Pali sưu tập bởi Vedeha, Tỳ khưu 
thuộc chi phái Vanavasi ở Sri Lanka, vào tiền bán thế kỷ 14. Day là 
bản dịch từ tiếng Sri Lanka của Trưởng lão Ratthapala ở 
Mahavihara. Tài liệu gồm 103 chuyện: 40 chuyện xảy ra ở 
Jambudipa và số còn lại ở Sri Lanka. Có bảng chú giải thuật ngữ gọi 
là Rasavahiniganthi (1). v.. Madhurarasavahini. 
(1) P.L.C. 210; Svd. 1264. 


Rahada Sutta.-- Tâm như một hồ nước; không thể có tri kiến thù thắng 
xứng đáng các bậc Thánh, nếu tâm không trong sáng (1) 
(1) A.i. 9. 


Rahera, Raheraka.-- Trong các kinh sách Pāli, Rahera có lúc chi dia 
danh, có lúc chi ngon núi (1) nam (2) trên phía Bac và không xa 
Anurādhapura lắm. Còn chỉ hồ nước do Vua Parakkamabahu I 
trùng tu (3), một con kinh (dakavara) dẫn nước của Vua Silakala 
cho các tỳ khưu ở Abhagiri (4). Kế bên Rahera có tịnh xá 


Kolambahalaka (q.v.). 
(1) E.g, Mhv. xxi. 5; Cv. xli. 44; xliv. 7. (2) Mhv. Trs. 176, n. 2. 
(3) Cv. lxxix. 33. (4) Ibid, xli. 31. 


Rahogata Vagga 1.-- Phẩm 2: Phẩm Sống Một Mình, Tương Ưng Thọ 
(Vedana Samyutta), Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. iv. 216-30. 


RahogataVagga 2.-- Phẩm 1: Phẩm Độc Cư, Tương Ung Anuruddha, 
Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. v. 294 ff. 
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Rahogata Sutta 1.-- While in solitude a monk thinks of the three kinds of 
feelings, and, visiting the Buddha, questions him. The Buddha tells 
him that the statement “Whatsoever is experienced is joined 
with dukkha" is made concerning the impermanence of 
compounded things. The ceasing of activities is gradual, so is their 


mastery (1). 
(1) S. iv. 216 f. 


Rahogata Suttā 2.-- Two Suttas. Moggallāna visits Anuruddha, as the 
latter is meditating in solitude in Jetavana, and asks for details as 
to how a monk should practise the four satipatthānas. 


Anuruddha explains (1). 
(1) S. v. 294 ff. 


Rāga Sutta.-- In order to get rid of passion, cultivate the idea of foulness; 


to get rid of hatred, cultivate amity; to get rid of delusion, insight (1). 
(1) A. iii. 445. 


Rāja Vagga 1.-- The ninth section of the Majjhima Nikāya (Suttas 81-90) (1). 
(1) M. ii. 44 ff. 


Rāja Vagga 2.-- The fourteenth chapter of the Pañcaka Nipāta ofthe 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. iii. 147-64. 


Raja Sutta 1.-- Five good qualities in a king—pure descent, great wealth, 
strong army, wise minister, glory—which make him secure in his 
conquest; five similar qualities in a monk—virtuous conduct, 
wide and deep learning, active energy, insight, release—which 
bring him emancipation (1). 

(1) A. iii. 149 ff. 


Raja Sutta 2.-- On the eighth day of the lunar fortnight, the ministers of 
the Catummaharajano visit the earth, On the fourteenth day 
their sons, on thefifteenthday the kings themselves. They report 
what they find at the assembly of the gods in Sudhamma-hall and 
rejoice if men have done good, sorrowing if they have done evil (1). 


(1) A. i. 142 f. 
Raja Sutta 3.-- Men should keep their fast, not in order to be Sakka, who 


is not rid of passion, malice or delusion, but to be arahants (1). 
(1) A. i. 143 f. 
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Rohagata Sutta 1.-- Khi sống một mình, vị ty khưu khỏi tâm có ba tho lạc, 
khổ, không lạc không khổ. Ông đến bạch Phật. Phật dạy: “Phàm cái 
gì được cảm thọ. cái ấy nằm trongđau khổ”. Do liên hệ đến cái gì lời 
dạy này được nói lên? Chính vì liên hệ đến tánh vô thường của các 
hành mà lời ấy được nói lên. Sự đoạn diệt các hành (e.g, chứng 
Thiền thứ nhất, lời nói được đoạn diệt, chứng Thiền thứ hai, tầm tứ 
được đoạn diệt, vân vân) là tuần tự; sự đoạn diệt khổ đau cũng tuần 
tự (1). 

(1) S. iv. 294 ff. 


Rahogata Sutta 2.-- (hai Kinh). Tôn giả Moggallana viếng thăm 
Tôn giả Anuruddha độc cư thiền tịnh tại Jetavana. Tôn giả 
Sariputta đến và hỏi ông thực hiện bốn niệm xứ (satipatthana) như 
thế nào và được giải đáp tỉ mỉ (1). 

(1) S. v. 294 ff. 


Raga Sutta.-- Dé doan tân tham, phåi tu tap bat tinh; dé doan tan sân, phái 
tu tập từ; để đoạn tan si phải tu tập trí tuệ (1). 
(1) A. iii. 445. 


Raja Vagga 1.-- Tập 9 của Majjhima Nikaya, gồm các kinh số 81-90 (1). 
(1) M. ii. 44 ff. 


Raja Vagga 2.-- Phẩm 14: Phẩm Vua, Chương Năm Pháp, Anguttara 
Nikaya (1). 
(1) A. iii. 147-64. 


Raja Sutta 1.-- Năm chi phần của Vua; huyết thống thanh tinh, tài sản lớn, 
quân đội hùng mạnh, đại thần hiền trí, vinh quan; năm chi phần của 
một tỳ khưu: giới hạnh, hiểu biết sâu rộng, không phóng dật, trí tuệ, 
giải thoát (1). 

(1) A. iii. 149 ff. 


Raja Sutta 2.-- Vào ngày thứ tam của nữa thang, các Dai thần của Tứ Dai 
Thiên Vương du hành; vào ngày 14 các Hoàng tử của bốn Thiên 
vương du hành; và váo ngày rằm chính bốn Thiên vương du hành. 
Chư vị xuống xem xét người thế gian để báo cáo với chư Thiên câu 
hội tại hội trường Sudhamma. Chư vị hoan hy nếu người thế gian 
lập công đức và ngược lại (1). 

(1) A. i. 142 f. 


Raja Sutta 3.-- Hãy làm lễ Bố tát để thành A-la-hán, chớ không phải giống 


Thiên chủ Sakka, vì Sakka chưa ly tham, chưa ly sân, chưa ly sỉ (1). 
(1) A. i. 143 f. 
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Raja Sutta 4.-- Pasenadi asks the Buddha if there is any born thing which 
is free from decay and death. No, answers the Buddha, not even the 


arahants (1). 
(1) S. i. 71. 


Raja Sutta 5.-- Just as all petty princes follow in the train of a universal 


monarch, so do all profitable states follow earnestness (1). 
(1) S. v. 44. 


Rajakarama.-- A monastery in Savatthi, near Jetavana, built 
hy Pasenadi (1). It was to the south-east of the city, corresponding 
to Thuparama in Anuradhapura (2). It was there that the 
Nandakovada Sutta was preached (3). This was probably the 
monastery built for nuns by Pasenadi, at the Buddha's suggestion, 
after the assault on Uppalavanna in Andhavana, referred to in the 
Dhammapada Commentary (4). The Samyutta Commentary (5). 
however, gives a different account. It states that the heretics, 
jealous of the Buddha and his popularity, desired to build a 
monastery for themselves in close proximity to Jetavana, and, in 
order that he might raise no objections, they presented 
Pasenadi with one hundred thousand. When the Buddha 
discovered their intentions, owing to the great uproar they made 
while preparing the preliminaries of the building, he sent Ananda 
to the king, asking to have it stopped. But Pasenadi refused to see 
him or Sariputta or Moggallana. (It was as a punishment for this 
discourtesy that he lost the throne before his death.) Thereupon 
the Buddha went himself. Pasenadi received him and entertained 
him to a meal, at the end of which the Buddha preached to him the 
Bharu Jataka (q.v.) on the evils of bribery and of creating an 
opportunity for virtuous people to quarrel among themselves. 
Pasenadi was filled with remorse; he had the heretics expelled, and, 
realizing that he had never built a monastery, proceeded to 
construct the Rajakarama. 

The Samyutta Nikaya (6) contains several sermons preached by 


the Buddha at the Rajakarama. 
(1) J. ii 15. (2) MA. ii. 1021. (3) M. iii. 271. (4) DhA. ii. 52. 
(5) SA. iii. 218 f.; the introductory story of the Bharu Jataka (J. ii. 170) gives the 
same account but omits the statement that the king built a vihara. 
(6) S. v. 360 ff. 


Rajakarama Vagga.-- Also called Sahassaka. The second chapter of the 


Sotapatti Samyutta (1). 
(1) S. v. 360-69. 


Raja Sutta 4.-- Vua Pasenadi bạch Phật có cái gì sanh ma không gia va 
không chết không? Phật đáp rằng không, kể cả A-la-hán (1). 
(1) S. i. 71. 


Raja Sutta 5.-- Ví như phàm có những tiểu vương nào, tất cả đều tùy 
thuộc Chuyển luân vương. Vua Chuyển luân đối với họ được gọi là 
tối thượng. Cũng vậy, với tỳ khưu không phóng dật, được chờ đợi 
rằng Thánh đạo Tám ngành được tu tập, Thánh đạo Tám ngành sẽ 
được sung mãn (1). 

(1) S. v. 44. 


Rajakarama.-- Tự viện gần Jetavana trong Savatthi do Vua Pasenadi 
kiến tạo (1). Tự viện nằm về phía Đông Nam của thành phố (2). 
Nandakovada Sutta được thuyết tại đây (3). Tự viện được xây để 
chư tỳ khưu ni sữ dụng theo lời đề nghị của Đức Phật, sau khi 
Trưởng lão ni Uppalavannä bị tấn công trong rừng Andhavana 
(4). Tuy nhiên, Chú giải Samyutta lại k câu chuyện sau. Ngoại đạo 
muốn xây tịnh xá gần Jetavana, hối lộ nhà vua 100 ngàn đồng; 
chuyện đến tai Phật, Ngài phái Tôn giả Ananda trình tấu để xin nhà 
vua không chấp thuận dự án. Nhà vua không tiếp Tôn giả Änanda 
hay các Dai đệ tử của Phật là Sariputta và Moggallana. (Đó là một 
hình phạt cho sự vô lễ này mà vua đã mất ngai vàng trước khi băng 
hà.) Do vậy, Phật phải đích thân đến; Ngài được nhà vua thỉnh thọ 
trai; Ngài thuyết kinh Bharu Jataka về những bất lợi của hối lộ. Vua 
Pasenadi hối hận và nhận thấy lâu nay chưa có kiến tạo tịnh xá nào 
nên xây Rajakarama. 

Samyutta Nikaya (6) có ghi lại nhiều kinh do Phật thuyết tai 
Rajakarama. 
(1) J. ii. 15. (2) MA. ii. 1021. (3) M. iii. 271. (4) DhA. ii. 52. 
(5) SA. iii. 218 f.; nhân duyên nói trong Bharu Jataka (J. ii. 170) giống như nói 
trên nhưng không có đề cập đến việc nha vua xây tịnh xá. 
(6) S. v. 360 ff. 


Rajakarama Vagga.-- Còn được gọi là Sahassaka. Phẩm 2: Phẩm Một 
Ngàn hay Vườn Vua, Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. v. 360-69. 
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Rajakulantaka.-- The name given to one of the suburbs (sakhanagara) of 
Pulatthipura (1). Geiger (2) thinks that this is identical with 


Sthapura, mentioned elsewhere (3) as a suburb of Pulatthipura. 
(1) Cv. lxxiii. 153. (2) Cv. Trs. ii. 18, n. 3. (3) Cv. Ixxviii. 79 ff. 


Rajakulavaddhana.-- See Saraja°. 


Rajagaha.-- A city, the capital of Magadha. There seem to have been two 
distinct towns; the older one, a hill fortress, more properly called 
Giribbaja, was very ancient and is said (1) to have been laid out 
by Mahagovinda, a skilled architect. The later town, at the foot of 
the hills, was evidently built by Bimbisara (2). But both names 
were used indiscriminately (3), though Giribbaja seems, as a name, 
to have been restricted to verse passages. The place was called 
Giribbaja (mountain stronghold) because it was surrounded by five 
hills—Pandava, Gijjhakuta, Vebhara, Isigiii and Vepulia (4)— 
and Rajagaha, because it was the seat of many kings, such as 
Mandhata and Mahagovinda (5). It would appear, from the names 
given of the kings, that the city was a very ancient royal capital (6). 
The Commentaries (7) explain that the city was inhabited only in 
the time of Buddhas and Cakkavatti kings; at other times it Was the 
abode of Yakkhas who used it as a pleasure resort in spring. The 
country to the north of the hills was known as Dakkhinagiri (8). 

Rajagaha was closely associated with the Buddha's work. He 

visited it soon after the Renunciation, journeying there on foot 
from the River Anoma, a distance of thirty leagues (9). 

(1) VvA. p. 82; but cp. D. ii. 235, where seven cities are attributed to his 
foundation. 

(2) Hiouen Thsang says (Beal, ii. 145) that the old capital occupied by 
Bimbisara was called KuSagra. It was afflicted by frequent fires, and 
Bimbisara, on the advice of his ministers, abandoned it and built the new 
city on the site of the old cemetery. The building of this city was hastened 
on by a threatened invasion by the king of vesali. The city was called 
Rajagrha because Bimbisara was the first person to occupy it. Both Hiouen 
Thsang and Fa Hsien (Giles: 49) record another tradition which ascribed 
the foundation of the new city to Ajatasattu. Pargiter (Ancient Ind. 
Historical Tradition, p. 149) suggests that theold city was called 
KuSagrapura, after Kusagra, an early king of Magadha. In the Ramayana (i. 
7, 32) the city is called Vasumati. The Mahabharata gives other names— 
Barhadrathapura (ii. 24, 44), Varaha, Vrsabha, Rsigiri, Caityaka (see PHAI, 
p. 70). It was also called Bimbi sarapuri and Magadhapura (SNA. ii. 584). 

(3) E.g, S.N. vs. 405. 

(4) SNA. ii. 382; itis said (M. iii. 68) that these hills, with the exception of Isigili, 
were once known by other names— e.g., Vankaka for vepulla (S. ii. 
191). The Samyutta (i. 206) mentions another peak near Rajagaha— 
Indakũta. See also Kalasila. 

(5) SNA. ii. 413. 

(6) In the Vidhurapandita Jataka (J. vi. 271), Rajagaha is called the capital of 
Anga. This evidently refers to a time when Anga had subjugated Magadha. 

(7) E.g, SNA. loc. cit. (8) SA. i. 188. (9) J. i. 66. 


Rajakulantaka.-- Tên của một vùng ngoại 6 của Pulatthipura (1). 
Geiger (2) nghĩ rằng đó là ngoại 6 Sihapura (3). 
(1) Cv. lxxiii. 153. (2) Cv. Trs. ii. 18, n. 3. (3) Cv. lxxviii. 79 ff. 


Rajakulavaddhana.-- Xem Saraja*. 


Rajagaha.-- Kinh đô của vương quốc Magadha. Có hai thành phố riêng 
biệt: thành luỹ xưa trên đồi có tên là Giribbaja rất cổ do Vua 
Mahägovinda xây dựng; thành phố mới dưới chân đồi do Vua 
Bimbisara kiến tạo (2); hai tên Rajagaha và Giribbaja được dùng 
lẫn lộn (3); Giribbaja thường được dùng trong văn thơ. Như tên 
Giribbaja (Sơn thành) hàm ý, kinh đô được bao bọc bởi năm đồi, 
Pandava, Gijhakuta, Vebhara, Isigili, và Vepulla (4). Còn tên 
Rajagaha có nghĩa là nơi trị vì của các vua, như Vua Mandhata va 
Mahagovinda (5). Tính theo thời đại của các vua vừa kể, Rajagaha 
là một kinh đô rất cổ (6). Chú giải (7) nói rằng Rajagaha chỉ có dân 
chúng sanh sống trong thời của chư Phật và các Chuyển luân thánh 
vương, ngoài ra đó là nơi giải trí của các Dạ-xoa lúc xuân về. Trên 
phía Bac của Rajagaha là xứ Dakkhinagiri (8). 

Rajagaha được nhắc rất thường trong kinh điển. Phật đến 
Rajagaha ngay sau khi Xuất Thế bằng cách bộ hành 30 lý doc theo 
sông Anoma (9). 

(1) WA. p. 82; nhưng Cp. D. ii. 235 nói rằng ông kiến tạo bảy thành phố. 

(2) Theo Ngài Huyền Trang (Beal, ii. 145) kinh đô của Bimbisära là Kusagra 
thường bị hoả tai nên ông kiến tạo kinh đô mới trên địa điểm của một nghĩa 
địa; kinh đô mới này được xây cất gấp rút vì áp lực xâm lăng của Vua trị vì 
Vesäli và mang tên Rajagaha vì Vua Bimbisära đến ngụ đầu tiên. Hai Ngài 
Huyền Trang và Pháp Hiển (Giles: 49) đều nghĩ kinh thành Rajagaha do Vua 
Ajatasattu sang lập. Pargiter (Ancient Ind. Historical Tradition, p. 149) nói 
rằng thành cổ được gọi la Kugagrapura theo vương hiệu của Kusagra, một 
vị vua thời cổ xưa của Magadha. Ramayana (i. 7, 32) gọi thành đô là 
Vasumati; Mahabharata gọi là Barhadrapura (ii. 24, 44), Varaha, Vrsabha, 
Rsigiri, Caityaka (xem PHAI., p. 70). Thanh còn được gọi la Bimbisarapuri 
và Magadhapura (SNA. ii. 584). 

(3) E.g., SN. vs. 405. 

(4) SNA. ii. 382; được biết (M. iii. 68) các đồi nay , trừ Isigili, còn có tên khác, 
e.g., Vepulla là Vahkaka (S. ii. 191). Samyutta Nikaya (i. 206) có nói đến 
một ngọn nữa, Indakita. Xem thêm Kalasila. 

(5) SNA. ii. 413. 

(6) Trong Vidhurapandita Jataka (J. vi. 271), Rajagaha được gọi là thủ đô của 
Anga; ấy là lúc Anga bị sát nhập vô Magadha. 

(7) E.g, SNA. loc. cit. (8) SA. i. 188. (9) J. i. 66. 


Bimbisara saw him begging in the street, and, having discovered 
his identity and the purpose of his quest, obtained from him a 
promise of a visit to Rajagaha as soon as his aim should be achieved 
(10). During the first year after the Enlightenment, therefore, the 
Buddha went to Rajagaha from Gaya, after the conversion of the 
Tebhatika Jatilas. Bimbisara and his subjects gave the Buddha a 
great welcome, and the king entertained him and a large following 
of monks in the palace. It is said that on the day of the Buddha's 
entry into the royal quarters, Sakka led the procession, in the guise 
of a young man, singing songs of praise of the Buddha. It was during 
this visit that Bimbisara gifted Veluvana to the Order and that the 
Buddha received Sariputta and Moggallana as his disciples (11). 
Large numbers of householders joined the Order, and people 
blamed the Buddha for breaking up their families. But their censure 
lasted for only seven days. Among those ordained were the 
Sattarasavaggiya with Upali at their head. The Buddha spent his 
first vassa in Rajagaha and remained there during the winter and 
the following summer. The people grew tired of seeing the monks 
everywhere, and, on coming to know of their displeasure, 
the Buddha wentfirstto Dakkhinagiri and then to Kapiiavatthu 
(12). According to the Buddhavamsa Commentary (13), the 
Buddha spent also in Rajagaha the third, fourth, seventeenth and 
twentieth vassa. After the twentieth year of his teaching, he made 
Savatthi his headquarters, though he seems frequently to have 
visited and stayed at Rajagaha. It thus became the scene of several 
important suttas—eg, the Atanatiya, Udumbarika 
and Kassapasihanada, Jivaka, Mahasakuladayi, and 
Sakkapañha (q.v.) (14). Many of the Vinaya rules were enacted at 
Rajagaha. Just before his death, the Buddha paid a last visit there. 
At that time, Ajatasattu was contemplating an attack on the 
Vajjians, and sent his minister, Vassakara,to the Buddha at 
Gijjhakuta, to find out what his chances of success were (15). 

After the Buddha's death, Rajagaha was chosen by the monks, 
with Maha Kassapa at their head, as the meetingplace of the First 
Convocation. This took place at the Sattapanniguha (q.v.), and 
Ajatasattu extended tothe undertaking his whole-hearted 
patronage (16). The king also erected at Rajagaha a cairn over the 


relics of the Buddha, which he had obtained as his share (17). 
(10) See the Pabbajja Sutta and its Commentary. 
(11) Details of this visit are given in Vin. i. 35 ff. 
(12) Ibid., 77 ff. (13) p. 3. 
(14) For other incidents in the Buddha's life connected with Rajagaha, see 
s.v. Gotama. The most notable of these was the taming of Nalagiri (q.v.). 
(15) D. ii. 72. (16) Vin. ii. 285; Sp. i. 7 f; DA. i. 8 f., etc (17) D. ii. 166. 


Vua Bimbisara thấy Ngài dang di khat thực trên đường và biết 
được Phat đã giác ngộ, viếng thăm thành Rajagaha sớm như đã hứa 
với vua từ trước (10). Do vậy, trong năm đầu tiên sau khi Giác Ngộ, 
sau khi chuyển hoá ba anh em Kassapa, tức nhóm Tebhatika Jatila, 
Phật đã du hành từ Gaya đến Rajagaha. Vua Bimbisara và quần than 
tiếp đón Phật và Tăng Chúng một cách long trọng ở cung điện. 
Tương truyền răng, vào ngày Phật nhập cung, Thiên chủ Sakka giả 
làm một nam tử dẫn đường và nói kệ tán thán Ngài. Trong nhân 
duyện này, nhà vua cúng dường Veluvana lên Tăng Doan và Ngài 
truyền giới cho Sariputta và Moggallana (sau trở thành hai Đại dé 
tử của Ngài) (11). Bấy giờ, cũng có rất nhiều người gia nhập Tăng 
Đoàn khiến Ngài bị oan là đã làm tan vở nhiều gia đình. Nhưng sự 
vu oan này chỉ kéo dài trong vòng 7 ngày. Trong số những vị được 
truyền giới có nhóm Sattarasavaggiya do Upali dẫn đầu. Phật an 
cư mùa mưa (vassa) đầu tiên tại Rajagaha va trở lại vào mùa đông 
và hè tiếp theo. Thấy dân chúng không mấy hoan hỷ với hình ảnh 
của tỳ khưu áo vàng, Ngài đi Dakkhinagiri rồi Kapilavatthu (12). 
Nhưng sau đó, theo Chú giải của Buddhavamsa (13), Phật cũng đã 
trãi qua an cư mùa mưa thứ ba, tư, mười bảy và hai mươi. Sau năm 
hoằng pháp thứ 20, Ngài lập Sävatthi làm nơi thường trú, nhưng 
vẫn tiếp tục đến Rajagaha. Phật thuyết nhiều kinh tại Rajagaha: 
Atanatiya, Udumbarika, Kassapasihanada, Jivaka, 
Mahasakuladayi, Sakkapañha (q.v.) (14). Ngài cũng có chế định 
nhiều giới luật tại đây. Phật viếng Rajagaha lần sau cùng ngay trước 
khi nhập Niết Bàn. Bay giờ, Ngài có tiếp kiến Đại than Vassakara 
của Vua Ajatasattu gởi đến để thỉnh ý Ngài về xác suất thang quân 
Vajji của ông (15). 

Rajagaha được Dai Trưởng lão Maha Kassapa va chu tỳ khưu 
chọn làm nơi Kết tap I; chư vị câu hội tại Sattapanniguha va được 
Vua Ajätasattu nhiệt tình ủng hộ (16). Nhà vua còn xây trong 
Rajagaha tháp thờ xá lợi Phật mà Ngai được chia (17). 

(10) Xem Pabbajja Sutta và Chú giải về kinh này. 

(11) Xem chỉ tiết trong Vin. i. 35 ff. 

(12) Ibid, 77 ff. (13) p. 3. 

(14) Về những sự kiện khác trong cuộc đời của Phat liên quan đến thành Rajagaha, 

xem thêm s.v. Gotama và chuyện Ngài chinh phục voi Nalagiri (q.v.). 
(15) D. ii. 72. (16) Vin. ii. 285; Sp. i. 7 f;DA.i.8f,etc (17) D. ii. 166. 


According to the Mahavamsa (18), some time later, acting on the 
suggestion of Maha Kassapa, the king gathered at Rajagaha seven 
donas of the Buddha's relics which had been deposited in 
various places—excepting those deposited at Ramagama—and 
built over them alarge thupa. It was from there that Asoka 
obtained relics for his viharas. 

Rajagaha was one of the six chief cities of the Buddha's time (19), 
and as such, various important trade routes passed through it. The 
road from Takkasila to Rajagaha was one hundred and ninety-two 
leagues long and passed through Savatthi, which was forty-five leagues 
from Rajagaha. This road passed by the gates of Jetavana (20). The 
Parayana Vagga (21) mentions a long and circuitous route, taken by 
Bavari's disciplesin going from Patitthana to Rajagaha, passing 
through Mahissati, Ujjeni,Gonaddha, Vedisa, Vanasavhaya, 
Kosambi, Saketa, Savatthi, Setavya, Kapilavatthu, Kusinara, on to 
Rajagaha, by way of the usual places (see below). From Kapilavatthu to 
Rajagaha was sixty leagues (22). From Rajagaha to Kusinara was a 
distance of twenty-five leagues (23), and the Mahaparinibbana Sutta 
(24) gives a list of the places at which the Buddha stopped during his 
last journey along that road—Ambaiatthika, Nalanda, Pataligama 
(where he crossed the Ganges), Kotigama, Nadika, Vesali, 
Bhandagama, Hatthigama, Ambagama, Jambugama, 
Bhoganagara, Pava, and the Kakuttha River, beyond which lay the 
Mango grove and the Sala grove of the Mallas. From Rajagaha to the 
Ganges was a distance of five leagues, and when the Buddha visited 
Vesali at the invitation of the Licchavis, the kings on either side of the 
river vied with each other to show him honour (25). The distance 
between Rajagaha and Nalanda is given as one league, and the Buddha 
often walked between the two (26). 

The books mention various places besides Velnvana, with its 
Kalandakanivapa-vihara in and around Rajagaha—e.g., 
Sitavana, Jivaka's Ambavana, Pipphaliguha, Udumbarikarama, 
Moranivapa with its Paribbajakarama, Tapodarama, 
Indasalaguha in Vediyagiri, Sattapanniguha, Latthivana, 
Maddakucchi, Supatitthacetiya, Pasanakacetiya, 
Sappason kapabbhara and the pond Sumagadha. 

At the time of the Buddha's death, there were eighteen 
large monasteries in Rajagaha (27). Close to the city flowed the 
rivers Tapoda and Sappini (28). In the city was a Potter's Hall 


where travellers from far distances spent the night (29). 

(18) Mhv. xxxi. 21; MT. 564. 

(19) The others were Campa, Savatthi, Saketa, Kosambi and Benares (D. ii. 147). 

(20) MA. ii. 987; SA. i. 243. (21) SN. vss. 1011-3. 

(22) AA. i. 115; MA. i. 360. (23) DA. ii. 609. (24) D. ii. 72 ff. 

(25) DhA. iii. 439 f.; also Mtu. i. 253 ff; according to Dvy. (p. 55) the Ganges had to 
be crossed between Rajagaha and Savatthi, as well, by boat, some of the boats 
belonging to the king of Magadha and others to the Licchavis of Vesali. 

(26) DA. i. 35. (27) Sp.i.9. (28) For details of these see s.v. 

(29) E.g., Pukkusati (MA. ii. 987); it had also a Town Hall (J. iv. 72). 
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Mahavamsa (18) còn ghi rằng về sau ông thu hồi về Rajagaha bay 
dona xá lợi từ các nơi khác, trừ Ramagama, và tôn trí trong một 
tháp lớn. Truyền thuyết nói rằng Vua Asoka thỉnh xá lợi từ tháp lớn 
này để thờ trong các tháp do ông kiến tạo. 

Rajagaha là một trong sáu thành phố quan trọng vào thời Phat 
hiện tiền (19) và có nhiều lộ đi ngang. Đường Rajagaha- Takkasila 
dài 192 lý, chạy qua Savatthi cách Rajagaha 45 lý, và xuyên các cửa 
của Jetavana (20). Parayana Vagga (21) có nói đến con đường 
vòng đai (mà thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bavari di 
từ Patitthana đến Rajagaha) đi qua Mahissati, Ujjeni, Gonaddha, 
Vedisa, Vanasavhaya, Kosambi, Saketa, Savathi, Setavya, 
Kapilavatthu, Kusinara. Duong Rajagaha-Kapilavatthu dai sau ly 
(23). Trong chuyến du hành sau cùng trên đoạn đường này, Phat 
ghé qua Ambalatthika, Nalanda, Pataligama (nơi Ngai qua sông 
Hằng), Kitigama, Nadika, Vesali, Bhandagama, Hatthigama, 
Ambagama, Jambugama, Bhoganagara, Päva, và sông Kakuttha 
(bên kia sông là vườn xoài và vườn cây sdla của dan Malla). Đường 
từ sông Hằng đến Rajagaha dài năm ly. Lúc Phật viếng Vesali theo 
lời mời của dân Licchavi, Ngài du hành trên đoạn đường này, và 
đường được hai nhà vua hai bên sông đua nhau trang trí để cung 
nghinh Ngai (25). Đường Rajagaha-Nalanda dài một ly; Phật 
thường kinh hành trên đoạn này (26). 

Ngoài Veluvana và tịnh xá Kalandakanivapa trong ấy, Rajagaha 
còn có nhiều địa danh thường được đề cập trong kinh sách như: 
Sitavana, Ambavana của Jivaka, Pipphaliguhä, 
Udumbarikarama, Moranivapa với  Paribbäjakarama, 
Tapodarama, Indasalaguha trong Vediyagiri, Sattapanniguha, 
Latthivana, Maddakucchi, Supatitthacetiya, Pasanakacetiya, 
Sappasondikapabbhara, và ao Sumagadha. Cho đến ngày Thế Tôn 
nhập diệt, Rajagaha có 18 tinh xá lớn (27). Rajagaha được lợi thế có hai 
sông Tapoda và Sappini (28). Trong thành có Lưu trú xá Potter để khách 
phương xa sử dụng lưu trú qua đêm (29). 

(18) Mhv. xxxi. 21; MT. 564. 

(19) Các thành phố khác là Campa, Sävatthi, Saketa, Kosambi, và Baranasi 


(D. ii. 147). 
(20) MA. ii. 987; SA. i. 283. (21) SN. vss. 1011-3. 
(22) AA. i. 115; MA. i. 360. (23) DA. ii. 609. (24) D. ii. 72 ff. 


(25) DhA. iii. 439 f.; xem thêm Mtu. i. 253 ff.; theo Dvy. (p. 55) qua sông Hằng 
bằng thuyền của Vua Magadha hay của dan Licchavi ở Vesāli. 


(26) DA. i. 35. (27) Sp. i. 9. (28) Xem chi tiét trong s.v. 
(29) E.g., Pukkusāti (MA. ii. 987); ở đây cũng có sảnh đường (Town Hall) (J. 
vi. 72). 


The city gates were closed every evening, and after that it was 
impossible to enter the city (30). In the Buddha's time there was 
constant fear of invasion by the Licchavis, and Vassakara (q.v.) is 
mentioned as having strengthened its fortifications. To the north- 
east of the city were the brahmin villages of Ambasanda (31) 
and Salindiya (32); other villages are mentioned in the 
neighbourhood, such as Kitagiri, Upatissagama, Kolitagama, 
Andhakavinda, Sakkhara and Codanavatthu (q.v.). In the 
Buddha's time, Rajagaha had a population of eighteen crores, nine 
in the city and nine outside, and the sanitary conditions were not of 
the best (33). The Treasurer of Rajagaha and Anathapindika had 
married each other's sisters, and it was while Anatbapindika (q.v.) 
was on a visit to Rajagaha that he first met the Buddha. 

The people of Rajagaha, like those of most ancient cities, held 
regular festivals; one of the best known of these was the 
Giraggasamajja (q.v.). Mention is also made of troupes of players 
visiting the city and giving their entertainments for a week on end (34). 

Soon after the death of the Buddha, Rajagaha declined both 
in importance and prosperity. Sisunaga transferred the capital to 
Vesali, and Kalasoka removed it again to Pataliputta, which, even 
in the Buddha's time, was regarded as a place of strategical 
importance. When Hiouen Thsang visited Rajagaha, he found it 
occupied by brahmins and in a very dilapidated condition (35). For 
a long time, however, it seems to have continued as a centre of 
Buddhist activity, and among those mentioned as having been 
present at the foundation of the Maha Thupa_ were 
eighty thousand monks led by Indagutta (36). 

(30) Vin. iv. 116 f. the city had thirty-two main gates and sixty-four 
smaller entrances (DA. i. 150; MA. ii. 795). One of the gates of Rajagaha 
was called Tandulapala (M. ii. 185). Round Rajagaha was a great peta-- 
world (MA. ii. 960; SA. i. 31). 

(31) D. ii. 263. (32) J. iii. 293. 

(33) SA. i. 241; DhA. ii. 43; it was because of the city's prosperity that the 
Mettiyahead Bhummajakas made it their headquarters (Sp. iii. 614). 
The city was not free from plague (DhA. i. 232). 

(34) See, e.g., the story of Uggasena. 

(35) Beal. op. cit, ii. 167. (36) Mhv. xxix. 30. 


Rajagahasetthi.-- Evidently not a proper name, but the title of 
the Treasurer of Rajagaha (1). In the time of the Buddha, the setthi 
was the brother-in-law of Anathapindika and was a devout 
follower of the Buddha; he was responsible for the meeting 
between the Buddha and Anathapindika (2). He had a slave-girl 
named Punna (3) and a slave Punna, who later became a setthi, 
and whose daughter, Uttara, was given in marriage to the son of 
the Rajagahasetthi. This latter was an unbeliever, but was later 


converted and became a sotapanna (4). 
(1) See, e.g., DhA. i. 232. 
(2) For details see s.v. Anathapindika. (3) DhA. iii. 321 ff. 
(4) See VvA. 63 ff. for details. 


Thành rất an toàn lúc ban đêm vi được đóng cửa chat ché va ngoại 
bất nhập nội bất xuất (30). Thành luỹ rất kiên cố (nhờ sự chăm lo 
của Đại than Vassakara) vì xu hướng gây chiến của dân Licchavi. 
Chung quanh Rajagaha, có các làng sau: Ambasanda (21) va 
Salindiya (22) trên phía Đông Bắc, Kitagiri, Upatissagama, 
Kolitagama, Andhakavinda, Sakkhara, và Codanavatthu (q.v.). 
Vào thời Phat, Rajagaha có 180 tréu dân, 90 trong thành và 90 ở 
ngoại ô; điều kiện vệ sanh không khả quan (33). Trưởng giả 
Anathapindika (thành hôn với em gái của Chủ ngân khố ở 
Rajagaha, và em gái của Trưởng giả thành hôn với Chủ nhân khố) 
gặp Phật lần đầu tiên lúc viếng Rajagaha. 
Rajagaha cũng giống như các thành cổ khác có tổ chức các lễ hội 
đặc biệt, Giraggasamajjä (q.v.); thành phố thường mời nghệ nhân 
về thành diễn cả tuần cho công chúng xem (34). 
Sau khi Phật nípbàn, Rajagaha trên đà đi xuống trên cả hai 
phương diện, uy thế cũng như tài chánh. Vua Sisunaga dời đô về 
Vesali và sau đó Vua Kalasoka kiến tạo thủ đô mới Pulatthipura; 
Pulatthipura ngay trong thời Phật hiện tiền đã là một vị trí chiến 
lược quan trọng rồi. Lúc Ngài Huyền Trang viếng Rajagaha, thành 
phố này có nhiều Bà-la-môn và đang xuống cấp trầm trọng (35). 
Tuy nhiên, Rajagaha tiếp tục được xem như một trung tâm Phật 
giáo quan trọng; lễ đặt viên đá đầu tiên của Maha Thũpa có đến 
tám vạn tỳ khưu tham dự dưới sự chủ trì của Đại Trưởng lão 
Indagutta (36). 
(30) Vin. iv. 116 f; thành có 32 cổng chánh và 64 cửa nhỏ (DA. i. 450; MA. ii. 
795). Một cổng thành Rajagaha có tên là Tandulapala (M. ii. 185). Chung 
quanh Rajagaha là cõi của Nga quỷ (MA. ii. 960; SA. i. 31). 

(31) D. ii. 263. (32) J. iii. 293. 

(33) SA. i. 241; DhA. ii. 43; các Mettiya- Bhummajaka lấy Rajagaha làm trung 
tâm chánh vì sự trù phú của thành nay (Sp. iii. 614). Thành phố thường bi 
dịch té (DhA. i. 232). 

(34) Xem e.g., chuyện của Uggasena. 

(35) Beal, op.cit., ii. 167. (36) Mhv. xxix. 30. 


Rajagahasetthi.-- Chức vi cua chủ ngân khố ở Rajagaha (1). Vào thời 
Phật hiện tiền, vị Chủ ngân khố ấy là anh vợ của Trưởng giả 
Anathapindika, một người rất mộ đạo. Nhờ ông, Trưởng giả gặp 
được Phật lần đầu tiên (2). Ông có một nữ nô tỳ tên Punna và một 
nam nô tỳ tên Punna mà con gái, Uttara, được gả cho một 
Rajagahasetthi; vi chủ ngân khố này sau được chuyển hoá và đắc 
quả Dự lưu (4). 

(1) Xem, e.g., DhA.i. 232. 
(2) Xem chỉ tiết trong s.v. Anathapindika. (3) DhA. iii. 32 ff. 
(4) Xem chi tiết trong VvA. 63 ff. 


Rajagama.-- A town in Ceylon in the time of Parakkamabahu IV. In it 


was the Sirighanananda-parivena (1). 
(1) Cv. xc. 93. 


Rajagiri.-- One of the elephants of Candakumara (q.v.) (1). 
(1) J. vi. 135. 


Rajagiriya.-- One of the heterodox Buddhist sects which branched off in 
the second century after the death of the Buddha (1). They formed 


a part of the Andhaka sect (2). 
(1) Dpv. v. 54; Mhv. v. 12. (2) Points of Controversy, p. 104. 


Rajadatta Thera.-- An arahant. He belonged to a caravan-leader's family 
of Savatthi, and was so called because he was born through 
the favour of Vessavana. When he came of age he took a caravan 
of five hundred carts to Rajagaha. Then, having squandered all his 
money, he went to Veluvana, and, after hearing the Buddha 
preach, entered the Order and lived in a charnel-field. While 
wandering about, he saw themangled body of a murdered 
courtesan, and only with a great effortsaved himself from 
distraction of mind. Later, he induced jhana and won arahantship. 

Fourteen kappas ago he had seen a Pacceka Buddha at the foot 
of a tree and had given him an ambataka-(mango?) fruit (1). 


He is probably identical with Ambataka Thera (2). 
(1) Thag. vss. 315-19; ThagA. i. 402 f. (2) Ap. i. 394. 


Rajadvara.-- One of the gates of Pulatthipura (1). It was probably to the 
south of the city (2). 
(1) Cv. lxxiii. 160. (2) Cv. Trs. ii. 39, n. 4. 


Rajanarayana.-- A park in Ceylon, laid out by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxix. 7. 


Rajamanicula-cetiya.-- A cetiya in Sagaing (1). 
(1) Bode, op. cit., 55. 


Rajamahavihara.-- A monastery in Ceylon, built by Kanitthatissa (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 16. 


Rajamatika.-- A monastery in Ceylon, dedicated by Aggabodhiv. to the 


Pamsukulins (1). 
(1) Cv. xlviii. 4. 
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Rajagama.-- Thanh phố ở Sri Lanka vào thời Vua Parakkamabahu IV. 
Sirighanananda-parivena ở trong thành phố này (1). 
(1) Cv. xc. 93. 


Rajagiri.-- Vương tượng của Vua Candakumara (q.v.) (1). 
(1)J. vi. 135. 


Rajagiriya.-- Một trong những bộ phái Phật giáo không chính thống phân 
nhánh vào thế kỷ thứ hai sau khi Phật diệt độ (1). Họ thành lập từ 
một phần của phái Andhaka (2). 
(1) Dpv. v. 54; Mhv. v. 12. (2) Points of Controversy, p. 104. 


Rajadatta Thera.-- A-la-hán. Ông sanh ra trong một gia đình lữ hành ở 
Savatthi, theo lời cầu tự lên Thiên vương Vessavana. Trưởng thành, 
ông đưa đoàn lữ hành 500 cỗ xe đến Rajagaha. Tại đấy ông hoang phí 
hết tiền, đi đến Veluvana, nghe Phật thuyết pháp, xin xuất gia, ra sống 
ngoài nghĩa địa, quán thay một kỹ nữ, bị giao động mạnh, tinh cần 
không phóng dật, đạt thiền chứng, và đắc quả A-la-hán. 

Vào kiếp trước ông thấy vị Phật Độc Giác (Pacceka Buddha) 
dưới gốc cây, dâng lên Ngài trai ambataka (? xoài) (1). 
Ông có thể là Trưởng lão Ambataka (2). 
(1) Thag. vss. 315-19; ThagA. i. 402 f. (2) Ap. i. 394. 


Rajadvara.-- Một trong các cổng của Pulatthipura (1), có thể là cổng 
Nam của kinh thành (2). 
(1) Cv. Ixxiii. 160. (2) Cv. Trs. ii. 39, n.4. 


Rajanarayana.-- Vườn hoa do Vua Parakkamabahu I thiết kế ở Sri 
Lanka (1). 
(1) Cv. lxxix. 7. 


Rajamaicila-cetiya.-- Tịnh xá ở Sagaing (1). 
(1) Bode, op. cit., 55. 


Rajamahavihara.-- Tinh xa do Vua Sri Lanka Kanitthatissa kién tao (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 16. 


Rajamatika.-- Tinh xá do Vua Aggabodhi V cúng dường cho nhóm An sĩ 
Pamsukũll (pamsukula=y phan tao) (1). 
(1) Cv. xlviii. 4. 
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Rajamatu-vihara.-- A monastery in Anuradhapura, probably 
identical with Matuvihara (2). It was on the road from the 


Kadambanadi to the Thuparama (1). 
(1) DA. ii. 572; SA. i. 173. 


Rajamalaka.-- A courtyard outside the precincts of the monastery where 


the body of Dutthagamani was burnt (1). 
(1) Mhv. xxxii. 80. 


Rajamittaka.-- A vilage ¡in Ceylon where Silameghavanna 
defeated Sirinaga (1). 
(1) Cv. xliv. 72. 


Rajarattha.-- The name given to the northern part of Ceylon, 
with Puiatthipura as centre, as opposed to Rohana (1) and 
Dakkhinadesa (2).Later, the name was changed to 
Patittharattha (3). Rajarattha was the scene of many conflicts 
between the Sinhalese and the invaders who came from time to 
time from South India, till, in the end, it was abandoned, and the 
Sinhalese capital moved southwards. Rajarattha was also called 
Rajinorattha (4). 

(1) Eg, Cv. Ixx. 184 f. (2) Ibid, Ixxii. 176-9. 
(3) E.g., ibid, Ixxxii. 26. (4) E.g. ibid, lii. 4. 


Rajarajakalappa.-- A Damila chief, ally of Kulasekhara (1). 
(1) Cv. lxxvii. 74. 


Rajavamsasankhepa.-- A historical work by Aggadhammalankara (1). 
(1) Bode, op. cit., 57. 


Rajavasatikhanda.-- One of the sections of the Vidhurapandita Jataka (1). 
(1) J. vi. 298. 


Rajavihara.-- A monastery in Rohana to which Siladatha assigned 


the village of Gonnagama (1). 
(1) Cv. xlv. 58. 


Rajavesibhujanga.-- A building attached to the palace of 
Parakkamabahu I., at Pulatthipura. It was painted and consisted 
of three storeys (1). The name was also given to one of the suburbs 
(sakhanagara) of Pulatthipura (2). in which the king built the 
Isipatana-vihara (3). 

(1) Cv. lxxiii. 87 f. (2) Ibid., 153. 
(3) Ibid., xxviii. 79; but see Cv. Trs. ii. 112, n. 3. 


Rajamatu-vihara.-- Tinh xá nằm trên đường từ Kadambanadi đến 
Thũpärama, trong Anuradhapura; có thé đó là Matuvihara (1). 
(1) DA. ii. 572; SA. i. 173. 


Rajamalaka.-- Sân có rào quanh ở bên ngoài khuôn viên của tịnh xá nơi 
Vua Dutthagamani được trà ty (1). 
(1) Mhv. xxxii. 80. 


Rajarattha.-- Tên của phần đất trên phía Bắc Sri Lanka mà Pulatthipura 

là tâm điểm, đối với vương quốc Rohana (1) và Dakkhinadesa (2). 
Về sau phan đất này được đổi tên thành Patittharattha (3). 
Rajarattha là chiến trường giữa quan Sri Lanka và quân xâm lăng 
đến từ Nam Ấn; sau cùng Sri Lanka phải dời đô xuống phía Nam. 
Rajarattha còn được gọi là Rajinorattha (4). 

(1) Eg, Cv. lxx. 184 f. (2) Ibid, lxxii. 176-9. 

(3) Eg, ibid, Ixxxii. 26. (4) Eg. ibid, li. 4. 


Rajarajakalappa.-- Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, 
nhà vua trị vì miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. lxxvii. 74. 


Rajavamsasankhepa.-- Luận van của Aggadhammalankara (1). 
(1) Bode, op. cit., 57. 


Rajavasatikhanda.-- Một chuyện trong Vidhurapandita Jataka (1). 
(1)J. vi. 298. 


Rajavihara .-- Tịnh xá trong vương quốc Rohana được Vua Siladatha 
cúng dường làng Gonnagama (1). 
(1) Cv. xlv. 58. 


Rajavesibhujanga.-- Kiến trúc ba từng nối liền với cung của Vua 
Parakkamabahu I ở Pulatthipura. Nó được son và bao gồm 3 
tang lầu (1). Rajavesibhujanga còn là tên của vùng ngoại 6 
(sakhanagara) của Pulatthipura (2), tại đó nhà vua có kiến tao tịnh 
xá Isipatana (2). 
(1) Cv. lxxiii. 87 f. (2) Ibid, 153. 
(3) Ibid., xxviii. 79; nhưng xem Cv. Trs. ii. 112, n. 3. 


Rajavesibhujanga-Silamegha.-- A title conferred by Lankapura 
on Ilankiya (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 192. 


Rajasala.-- A monastery in Ceylon, to which Aggabodhi VIII. gave the 
village of Culavapiyagama (1). 
(1) Cv. xlix. 47. 


Rajasiha I 1.-- King of Ceylon (1581-93 ac). He was the son 
of Mayadhanu. It is said that at the age of eleven he was 
distinguished for his bravery. He gained the throne by defeating the 
Portuguese. His capital was at Sitavaka. Later, he slew his father, 
and, when the monks declared that it was impossible to atone for 
such a heinous crime, he turned against them, gave the revenues 
from Sumanakuta to the Saivite priests, slew the monks, and 


burned their sacred books (1). 
(1) Cv. xciii. 3 ff; he was held in great fear and is now worshipped as a god; Cv. Trs. n. 
226, n. 1. 


Rajasiha II 2.-- Youngest son of King Senaratana. He dispossessed his 
brother and became king; many stories of his prowess are related 
(1). He reigned for fiftytwo years (1635-87 A.c.), and his capital was 
at Sirivaddhanapura. He obtained wives from the royal family at 
Madhura. In his time, the Dutch came to Ceylon and exacted 


tribute. His son was Vimaladhammastriya. 
(1) E.g., Cv. xcvi. 7 ff. (2) Ibid., xcv. 23; xcvi. 3 ff.; xcix. 109. 


Rajasthamahala.-- A village in South India (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 286. 


Raja.-- A Yakkha, one of the messengers of Kuvera (1). 
(1) D. iii. 201; DA. iii. 967. 


Rajadhirajastha.-- Brother of Kittisirirajastha and king of 
Ceylon (1780-98 A.c.). He was a man of piety and learning, and was 


author of a Sinhalese poem, the Asadisajataka (1). 
(1) Cv. ci. 1 ff. 


“Rajano” Sutta-- Kings do not punish beings who practise 


goodness; they punish only criminals (1). 
(1) A. iii. 208 f. 


Rajavesibhujanga-Silamegha.-- Hàm ma Tướng Lankapura (có lẽ Vua 
Parakkamabahu I thì đúng hơn, xem s.v. Ikankiya, nd.) phong cho 
Hankiya (1). 

(1) Cv. lxxvi. 192. 


Rajasala.-- Một tịnh xá ở Tích Lan do vua Aggabodhi VIII kiến tạo cho 
ngôi Culavapiyagama (1). 
(1) Cv. xlix. 47. 


Rajasiha I 1.-- Vua Sri Lanka (1581-93 A.C.), ông là con của Vua 
Mayadhanu. Lúc lên 11, ông đã nổi tiếng là một thiếu niên gan da. 
Ông được nối ngôi vua sau khi thắng quân xâm lược Bồ Đào Nha, và 
trị vì tại kinh đô Sitavaka. Về sau, ông giết cha, bị kết tội ngũ nghịch, 
chống chư tỳ khưu, lấy đền Sumanaktta cho nhóm tu sĩ Saivite 
(Hindu), giết tỳ khưu, đốt kinh điển Phật giáo (1). 


(1) Cv. xciii. 3 ff; người đời sợ ông như sợ thần linh; Cv. Trs. ii. 226, n.1. 


Rajasiha II 2.-- Vương tử út của Vua Senaratana. Ông truất phế vương 
huynh để cướp ngôi, trị vì 52 năm (1635-97 A.C.) tại kinh đô 
Sirivaddhanapura. Các hậu của ông thuộc triều đình ở Madhurä. 
Ông luôn bị quân Hoà Lan quấy phá. Ông nổi tiếng dũng cảm (1). 
Vimaladhammasiriya là Thái tử của ông (2). 

(1) E.g., Cv. xcvi. 7 ff. (2) Ibid., xcv. 23; xcvi. 3 ff; xcix. 109. 


Räãjasihamahä]a.-- Làng dưới miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. lxxvi. 286. 


Raja.-- Da-xoa, sứ than của Thiên vương tri vi phương Bắc Kuvera (1). 
(1) D. ii. 201; DA. iii. 967. 


Rajadhirajasiha.-- Vua Sri Lanka (780-98 A.C). Ông là bao đệ của Vua 
Kittisirirajastha, rất mộ đạo, hiền triết; tap thơ Asadisajataka bang 
tiếng Sri Lanka do ông viết (1). 
(1) Cv. ci. 1 ff. 


“Rajano” Sutta.-- Cac nha vua không trừng phạt người làm thiện pháp ma 
chỉ trừng phạt người làm ác pháp (1). 


(1) A. iii. 208 f. 
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Rajayatana.-- The name of a tree, at the foot of which the 
Buddha received a gift of wheat and honey from the merchants 
Tapassu and Bhallika in the eighth week after the Enlightenment 


(1). A thupa was later eected on the site of the tree (2). 
(1) Vin. i. 3 £; J. i. 80; BUA, p. 9. (2) Beaf. op. cif, 129. 


Rajayatanadhatu.-- Probably identical with Rajayatana-cetiya 
in Nagadipa. Aggabodhi II. built for it the Unnalomagharavihara 
(1). The cetiya was perhaps erected in honour of the Rajayatana- 
tree, which was brought by Samiddhisumana from Jetavana 
when he came with the Buddha to Ceylon (2). It is said (3) that 
when the Buddha's religion disappears, all the relics of the Buddha 
in Ceylon will gather together at the Mahacctiya, proceed from 
there to the Rajayatana-cetiya in Nagadipa, and from there, finally, 
to the Bodhi-tree. 

(1) C. xlii. 62. (2) See Mhv. i. 52, 57 f. (3) DA. iii. 899. 


Rajayatanacetiya.-- See Rajayatanadhatu. 


Rajina.-- A town in South India, captured from Kulasekhara 
by Lankapura and Jagadvijaya (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 317 ff. 


Rajini 1.-- Queen of Kassapa V. She once had the whole of 
the Hemamalikacetiya covered with cloth. She had a son named 


Siddhattha (1). 
(1) Cv. lii. 67. 


Rajini 2.-- A nunnery in Ceylon, built by Moggallana I. for the Sagalika 
nuns (1). 
(1) Cv. xxxix. 43. 


Rajinidipika.-- A monastery in Ceylon, presented by Aggabodhi V. to the 


Dhammaruci monks (1). 
(1) Cv. xlviii. 1. 


Rajininijjhara.-- A weir in a river in Dakkhinadesa, restored 
by Parakkamabahu I. (1) 
(1) Cv. Ixxix. 66. 
Rajindabrahma.-- A Damila chief, ally of Kulasekhara, captured 
by Lankapura (1). 
(1) Cv. Ixxvii. 77, 86. 
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Rayayatana.-- Vương Xứ Tho. Tên của gốc cây, nơi Phật nhận bánh mì va 
mật do hai thương nhân Tapassu và Bhallika cúng dường trong 
tuần lễ thứ tám sau khi Ngài đắc đạo (1). Tại chỗ này về sau có xây 
một tháp cúng dường Phật (2). 

(1) Vin. i. 3 f; J. i. 80; BuA., p. 9. (2) Beaf. op. cif, 129. 


Rajayatanadhatu.-- Có thé là tinh xá Rayayatana ở Nagadipa. Vua 
Aggabodhi II có xây Unnalomaghara-vihara trong tinh xá nay 
(1). Tịnh xá được xây dường như để cúng dường cây Räyäyatana 
mà vị chư Thiên Samiddhisumana dùng làm lọng che Phật trong 
chuyến Ngài du hành qua Sri Lanka (2); vị chư Thiên trú trên cây 
này và cây này mọc trước cổng của Jetavana. Truyền thuyết nói 
rằng (3) sau khi giáo pháp của Phật biến mất trên thế gian, tất cả xá 
lợi của Ngài trên đảo Sri Lanka sẽ được gom về Mahäcetiya, rồi đưa 
đến Rajayatana-cetiya ở Nagadipa, và sau cùng đến cội Bồ Dé. 
(1) C. xlii. 62. (2) Xem Mhv. i. 52, 57 f. (3) DA. iii. 899. 


Rajayatana-cetiya.-- Xem Rajayatanadhatu. 


Rajina.-- Thành phố dưới miền Nam An Độ, do hai Tướng Lankapura và 
Jagadvijaya của Parakkamabahu I chiếm của Kulasekhara, nha 
vua tri vi mién Nam An Dé (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 317 ff. 


Rajini 1.-- Hoàng hậu của Vua Kassapa V. Một thời, ba dùng vai che 
trọn tịnh xá Hemamalika. Siddhattha là vương tử của bà (1). 
(1) Cv. lii. 67. 


Rajini 2.-- Tinh xá ni do Vua Moggallana I kiến tao cúng dường chu ty 
khưu ni thuộc phái Sagalika (1). 
(1) Cv. xlviii. 1. 


Rajinidipika.-- Tinh xá do Vua Aggabodhi V cúng dường cho chư tỳ khưu 
Dhammaruci (1). 
(1) Cv. Ixxix. 66. 


Rajininijjhara.-- Dap nước trên sông Dakkhinadesa do Vua 
Parakkamabahu I tring tu (1). 
(1) Cv. Ixxix. 66. 


Rajindabrahma.-- Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, nhà 
vua trị vì miền Nam Ấn Độ. Ông bị Tướng Lankapura của Vua 
Parakkamabähu I bắt (1). 

(1) Cv. lxxvii. 77, 86. 


Rajindarajabhidheyyadipani.-- A treatise (On the naming of kings) by 
Ratnakara Thera of Burma eulogizing various kings (1). 
(1) Sas, p. 102; Bode, op. cit., 52. 


Rajuppaia.-- A tank in Ceylon, built by Vasabha (1) and repaired 
by Upatissa II (2). 
(1) Mhv. xxxv. 94. (2) Cv. xxxvii. 185. 


Rajovada Jataka 1 (No. 151).-- Two kings, Brahmadatta of Benares (the 
Bodhisatta) and Maliika of Kosala, while journeying in disguise, in 
order to discover if anyone in their respective kingdoms could 
tell them of any faults which they (the kings) possessed, meet in a 
narrow path, and a dispute arises among the charioteers as to who 
should give place. It is discovered that both are of the same age and 
power. Each driver sings the praises of his own master, but then 
they discover that Mallika is good to the good and bad to the bad, 
while Brahmadatta is good to both the good and the bad. Mallika's 
charioteer acknowledges Brahmadatta as the superior and gives 
place. 

The story is related to Pasenadi, who comes to the Buddha after 
having had to decide a difficult case involving moral turpitude. He 
is satisfied that he has done well, and the Buddha agrees with him 
that to administer justice with impartiality is the way to heaven. 

Mallika is identified with Ananda and his driver with 
Moggallana, while Brahmadatta's driver is Sariputta (1). 

(1) J. ii. 1 ff. 


Rajovada Jataka 2 (No. 334).-- Once the king of Benares, wishing to 
discover if he ruled justly, travelled about in disguise, and, in 
the course of his wanderings, came to the Himalaya, where the 
Bodhisatta lived as an ascetic. The ascetic gave him ripe figs, and, 
when asked why they were so sweet, explained that the king of the 
country was evidently a just ruler. The king returned to his 
kingdom and ruled for a while unjustly; and returning again to the 
hermitage, he found that the figs had become bitter. 

The story was related to Pasenadi, in order to show the 
importance of a king ruling wisely and justly. Ananda is identified 


with the king of the story (1). 
(1) J. iii. 110-12; cp. Mahakapi Jataka (No. 407). 


Rajovada Sutta.-- Probably this name, mentioned in the introduction to 
the Sumangala Jataka (1), is a descriptive title and not the name 
of any particular sutta preached by the Buddha to Pasenadi. 

(1) J. iii. 439. 
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Rajindarajabhidheyyadipani.-- Ban luận (về dat vương hiệu) của 
Trưởng lão Ratnakara (Myanmar) tán dương các vì vua (1). 
(1) Sas., p. 102; Bode, op. cit., p. 52. 


Rajuppala.-- Hồ nước ở Sri Lanka do Vua Vasabha (1) va trùng tu bởi 


Vua Upatissa II (2). 
(1) Mhv. xxxv. 94. (2) Cv. xxxvii. 185. 


Rajovada Jataka 1 (No. 151).-- Chuyện Lời Giáo Giới Cho Vua. Vua 
Brahmadatta trị vi Baranasi (Bồ Tát) và Vua Mallika trị vi Kosala 
giả dạng đến với than dân minh để tìm hiểu có ai nói lên khuyết 
điểm của mình không. Một hôm, xe của hai vị gặp nhau trên con 
đường hẹp và mỗi bên yêu cầu bên kia tránh để xe mình qua. Biết 
là xe của hai nhà vua và cả hai vua đều có tuổi tác và thế lực ngang 
nhau, họ hỏi nhau về giới đức của vua. Người đánh xe của Vua 
Mallika nói kệ rằng vua của ông cứng rắn đối với cứng rắn và mềm 
mỏng đối với mềm mỏng. Người đánh xe của Vua Brahmadatta cũng 
nói kệ rằng vua của ông lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng 
không thiện. Nghe vậy, vua Mallika và người đánh xe xuống xe, mở 
ngựa, nhường đường cho Vua Brahmadatta qua. 

Chuyện kể về Vua Pasenadi đến yết kiến Phật sau khi xử xong 
một vụ kiện đúng pháp và công bằng. Phật dạy rằng xử một vụ kiện 
đúng pháp và công bằng là một việc thiện, là con đường đưa đến 
chư Thiên. 

Nhận diện tiền thân: Mallika chỉ Tôn giả Änanda; người đánh xe 
của ông chỉ Moggallana; Brahmadatta chỉ Bồ Tát; người đánh xe 
của ông chỉ Sariputta (1). 

(1) J. ii. 1 ff. 


Rajovada Jataka 2 (No. 334).-- Chuyện Khuyến Du Quốc Vuong. Một 
thời, nhà vua tri vì Baranasi gia dạng đến với thần dan để tìm hiểu 
mình có trị vì đúng pháp không. Ông lên Hy Mã Lap Sơn, gap một vị 
ẩn sĩ (Bồ Tát) dâng ông trái sung chín. Ông hỏi sao sung ngọt vậy. 
Ẩn sĩ đáp rằng sung ngọt vì vua trị vì công chánh. Nhà vua trở về, 
thử trị vì bất chánh một thời gian, trở lên Hy Mã Lạp Sơn, và ăn sung 
thấy chát. 

Chuyện kể về Vua Pasenadi tìm hiểu tầm quan trọng của sự trị 
vì công chánh và bất chánh. Nhận diện tiền thân: Nhà vua chì Tôn 
giả Ananda (1). 

(1) J. iii. 110-12; cp. Mahakapi Jataka (No. 407). 


Rajovada Sutta.-- Có thé không phải là tên của kinh nào do Phật thuyết 
cho Vua Pasenadi hết, mà chỉ là một tựa đề mô tả thấy trong phần 
duyên khởi của Sumangala Jataka (1). 

(1) J. iii. 439. 
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Radha 1.-- A parrot, brother of Potthapada, the Bodhisatta. See the 


Radha Jataka [1]. He is identified with Ananda (1). 
(1) J. i. 496. 


Radha 2.-- The Bodhisatta born as a parrot. See the Radha Jataka [2]. 
Radha 3.-- The Bodhisatta born as a parrot. See the Kalabahu Jataka. 


Radha Thera 4.-- He was a brahmin of Rajagaha who, being 
neglected by his Children in his old age, sought ordination. The 
monks refused his request on the ground of his age, so he sought 
the Buddha who, seeing his upanissaya, asked Sariputta to admit 
him (1). Soon after he won arahantship. He stayed near the 
Buddha, and, by reason of his skill, the Buddha declared him 
foremost among those who could inspire speech in others (? 
patibhdnakeyyadnam) (2). He thereby earned the name of 
Patibhaniya Thera (3). The Theragatha (4) contains two verses 
spoken by him in praise of concentration of the mind. The Radha 
Samyutta (5) contains a large number of suttas preached by the 
Buddha in answer to Radha'squestions on various topics. It is said 
that when the Buddha saw Radha he felt the inclination to talk on 
matters dealing with subtle topics, illustrating them with various 
similes (6). 

(1) It is probably this incident which isreferred to at ThagA. ii. 114, 
where Sariputta is said to have ordained a poor brahmin named Radha, but 
no mention is made of any order from the Buddha. If the reference is to 
this same thera, Radha was, for some time, the attendant (pacchdsamana) 
of Sariputta, and there is a verse in Thag. (993) spoken to him by Sariputta, 
who was pleased with Radha's gentle manner. DhA. ii. 104 ff. gives more 
details of the ordination of Radha. There we are told that he went to the 
monastery where he performed various duties. But the monks would not 
admit him into the Order, and, owing to his disappointment, he grew thin. 
One day the Buddha, seeing him with his divine eye, went to him, and 
hearing of his wish to join the Order, summoned the monks and asked if 
any of them remembered any favour done by Radha. Sariputta mentioned 
that he had once received a ladleful of Radha's own food while begging 
in Rajagaha. The Buddha then suggested that Sariputta should listen to 
Radha's request for ordination. After ordination, Radha grew weary of the 
food of the refectory, but Sariputta constantly admonished him and found 
him most humble; later, he spoke highly of Radha's obedience, and the 
Buddha praised him. It was on Radha's account that the Alinacitta Jataka 
(q.v.) was preached. AA. i. 179 f. agrees, more or less, with the account 
given above; so does Ap. ii. 485 f. 

(2) A. i. 25; ThagA. i. 253 f. (3) SA. ii. 246. (4) vss. 133-4. 

(5) S. iii. 188-201; see also Radha Sutta. 

(6) SA. ii. 246; this was because of Radha's wealth of views (ditthisamuda cara) 
and unwavering faith (okappaniyasaddha); AA. i. 179; also ThagA. i. 254. 


Radha 1.-- Vet em của Vet Potthapada, là vi Bồ Tát. Xem thêm Radha 
Jataka [1] (1). Con vet em 1a tién than Ananda (1). 
(1) J. i. 496. 


Radha 2.-- Vet anh của Vet Potthapada trong Radha Jataka [2] (1). 
(1) J. ii. 132 ff. 


Radha 3.-- B6 Tat sanh lam vet trong Kalabahu Jataka. 


Radha Thera.-- Ông là một Bà-la-môn ở Rajagaha bị con hat hui lúc tuổi 
già nên xin xuất gia nhưng không được nhận vì tuổi cao. Ông yết 
kiến Phật và Phật thấy căn duyên ông đầy đủ nên cho phép Tôn giả 
Sariputta truyền giới cho ông (1) và không bao lâu sau ông đắc quả 
A-la-hán. Ông sống gần Phật và được Phật tuyên bố là đệ đệ tử tối 
thắng về năng khởi biện tài (? patibhdnakeyyadnam) (2) và được gọi 
là Trưởng lão Pathibhaniya (3). Theragatha (4) có hai vần kệ của 
ông tán dương tâm khéo tu. Radha Samyutta (5) có nhiều kinh do 
Phật thuyết để trả lời ông về nhiều vấn đề. Được biết mỗi khi Phật 
thấy Trưởng lão Radha, Ngài có khuynh hướng dùng ẩn dụ để nói 
đến những vấn đề tế nhị (6). 

(1) Có lẽ đó là chuyện kể trong ThagA. ii. 114 nói về Tôn giả Säriputta truyền 
giới cho một Bà-la-môn nghèo tên Rãdha, nhưng không có đề cập đến sự 
cho phép của Phật Nếu đúng vậy thì Radha có lúc làm thị giả 
((pacchasamana)) của Tôn giả Sariputta và được Tôn giả tán than là có cử 
chỉ khiêm tốn (Thag. vs. 93). DhA. ii. 104 ff. có mô tả chỉ tiết sự xuất gia của 
Radha. Ông vô tự viện làm đủ thứ công việc nhưng không được thâu nhận 
vào Tăng Đoàn. Bằng thiên nhãn, Phật thấy và đến với ông. Ngài họp chư tỳ 
khuu và hỏi có ai còn nhớ Radha đã làm gì cho mình không? Tôn giả 
Sariputta bạch có lần ông nhận muỗng cơm đầy của Radha chia cho trong 
lần khất thực ở Rajagaha. Ngài day Tôn giả lắng nghe lời thỉnh nguyện của 
Radha. Sau khi gia nhập Tang Doan, Radha thấy chán thực phẩm trong tự 
viện, bị Tôn giả Sariputta qué nhưng Tôn giả công nhận ông là tỳ khưu rất 
khiêm tốn; về sau, Tôn giả tán thán ông là tỳ khưu rất ngoan ngoản. Được 


biết Alinacitta Jataka (q.v.) được thuyết vì Radha. Câu chuyện nói trên 
được kể trong AA. i. 179 f. và Ap. ii. 485 f. 

(2) A. i. 25; ThagA. i. 253 f. (3) SA. ii. 246. (4) vss. 133-4. 

(5) S. iii. 188-201; xem thêm Radha Sutta. 

(6) SA. ii. 246; nhiều ẩn du vì tầm hiểu biết sâu rộng (ditthisamuddcara) và lòng 
tin bất thối chuyển (okappaniyasaddhä) của Radha; AA.i. 179; ThagA. i. 254. 


In the time of Padumuttara Buddha, Radha was a householder 
of Hamsavati and held a great almsgiving in honour of the Buddha, 
wishing to gain pre-eminence in the power of inspiring others to 
speak. He gave ripe mangoes to Vipassi Buddha (7) and, as a 
result, was born in heaven. 

Suradha Thera (q.v.) was his younger brother. Radha was, for 


some time, the Buddha's attendant (8). 
(7) ThagA. i. 253; AA. i. 180; Ap. ii. 484. (8) AA. i. 163. 


Radha Jataka 1 (No. 145).-- The Bodhisatta was once born as a parrot, 
named Potthapada, and his brother was Radha. They 
were brought up by a brahmin of Kasi. When the brahmin was 
away, his wife admitted men to the house and her husband set the 
birds to watch. Radha wished to admonish her, but his brother said 
it was useless and they must await the brahmin's return. Having 
told him what had happened, the two parrots flew away, saying 
they could not live there any longer. 

Radha is identified with Ananda (1). The introductory story is 


identical with that of the Indriya Jataka (No. 423). 
(1) J. i495 f. 


Radha Jataka (No. 198).-- The Bodhisatta was once born as a parrot, 
brother to Potthapada. They were brought up by a brahmin 
in Benares. When the brahmin went away, he told the birds to 
watch his wife and report to him any misconduct. But Potthapada, 
in spite of his brother's warning, admonished the woman, who, in 
a rage, while pretending to fondle him, wrung his neck and threw 
him into the fire. When the brahmin returned, Radha said he did 
not wish to share his brother's fate, and fiew away. 

Potthapada is identified with Ananda. The story was told in 


reference to a monk who became a backslider owing to a woman (1). 
(1) J. ii. 132 ff; cf the Kalabahu Jataka. 


Radha Samyutta.-- The twenty-third section of the Samyutta Nikaya. It 
contains various suttas preached by the Buddha in answer to 
Radha's questions (1). 

(1) S. iii. 188-201. 


Radha Sutta 1.-- Radha asks the Buddha if ideas of “I" and “mine" are 
completely absent in him who knows and sees, regarding the 
body, consciousness and external objects. The Buddha answers in 


the affirmative (1). 
(1) S. iii. 79. 


Vào thời Phat Padumuttara, Radha lam gia chủ ở Hamsavati, 
thường cúng dường rộng rải, va phát nguyện được trở thành vị có 
năng lực làm người khác có biện tài. Ông có dâng lên Phật Vipassi 
xoài nên được sanh lên cõi Trời. 

Ông có người em út là Trưởng lão Suradha. Có lúc ông làm thị 
giả của Phật (8). 

(7) ThagA. i. 253; AA. i. 180; Ap. ii. 484. (8) AA. i. 163. 


Radha Jataka (No. 145).-- Chuyện Con Vet Radha. Bồ Tát sanh lam Vet 
Potthapada có Vet em là Radha. Cả hai được một Bà-la-môn ở Kasi 
nuôi dưỡng. Một hôm, vị Bà-la-môn di xa, phu nhân ông hành tà 
hạnh, vẹt em muốn ngăn chận. Vẹt anh khuyên không nên, hãy đợi 
vị Bà-la-môn về. Bấy giờ, hai vẹt nói rõ mọi việc xảy ra rồi bay đi vì 
không còn có thể ở lại đây được. 

Radha chỉ Tôn giả Änanda. Phần duyên khởi của chuyện này 
giống phần duyên khởi của Indriya Jataka (No. 423) (1). 
(1) J.i 495 f. 


Radha Jataka (No. 198).-- Chuyện Con Vet Radha. Bồ Tát sanh lam Vet 
Radha có Vet em là Potthapada. Hai vet được một Bà-la-môn nuôi 
dưỡng. Một hôm, vị Bà-la-môn đi xa, phu nhân ông hành tà hạnh, 
vẹt em khuyên dạy, dầu đã được vẹt anh khuyên không nên. Nữ Bà- 
la-môn giả vờ hối lỗi, đến gần Potthapada, bắt vật cổ và liệng vô bếp 
lửa. Vị Bà-la-môn trở về hỏi và Vet anh Radha thưa rang bậc hiền 
trí không nói điều gì không đưa đến hạnh phúc, dầu sự việc ấy có 
xảy ra hay không, rồi bay đi. 

Pothapada chỉ Tôn giả Ananda. Chuyện kể về một tỳ khưu thối 
thất vì một nữ nhân (1). 
(1) J. ii. 132 ff; cf Kalabahu Jataka. 


Radha Samyutta.-- Chương 2: Tương Ung Radha, Samyutta Nikaya. Gồm 
các kinh do Phật thuyết để trả lời cho Trưởng lão Radha (1). 
(1) S. iii. 188-201. 


Radha Sutta 1.-- Phật tra lời Radha rằng sắc, tho,...van van, không đáng 


thuộc tự ngã, ông phải đoạn trừ lòng dục (1). 
(1) S. iii. 79. 


Radha Sutta 2.-- Radha, before becoming an arahant, goes to the Buddha 
and asks for a teaching in brief. The Buddha tells him to abandon 
desire for what is impermanent—ie, the eye, objects, 


eyeconsciousness, etc (1). 
(1) S. iv. 48 f. 


Radhatheravatthu.-- Gives a detailed account of Radha's admission into 


the Order and Sariputta's praise of him (1). 
(1) DhA. ii. 104 ff. 


Radhavati.-- A city where Anomadassi Buddha preached to 


King Madhurindhara (1). 
(1) BuA. 144. 


Radha.-- One of the two chief women disciples of Paduma Buddha (1). 
(1) Bu. ix. 22. 


Rama 1.-- A brahmin, skilled in physiogmony. He was one of the eight 


consulted by Suddhodana regarding his son, the future Buddha (1). 
(1) J. i. 56; Mil. 236. 


Rama 2.-- King of Benares. He suffered from a virulent skin disease, and, 
leaving his kingdom to his eldest son, went into the forest, where he 
was cured by eating medicinal herbs. In the forest he met 
and married Piya, the eldest daughter of Okkaka. She suffered 
from the same complaint, and was cured by him. They lived in the 
forest with their thirty-two children. A forester recognized Rama in 
the forest, and, on his return to the city, told the news to the king. 
The king went to the forest with his retinue and begged his father 
to return to the kingdom. He refused to do so, and, at his own 
suggestion, a city was built for him in the forest which was called 
Koliya or Vyagghapajja. Rama thus became the ancestor of the 
Koliyans (1). 

(1) DA. i. 260 ff; SNA. 355 £; cf Mtu. i. 355, where he is called Kola. 


Rama 3.-- A brahmin, father of the Buddha's teacher, Uddaka- 


Ramaputta (q.v.) (1). 
(1)J. i. 66; M. i. 165. 


Radha Sutta 2.-- Trước khi thành bậc A-la-hán, Radha đến xin Phat 
thuyết van tắt. Phat dạy ông đoạn trừ long dục đối với cái gì vô 
thường-- như mắt, sắc, nhãn thức, vân vân (1). 

(1) S. iv. 48 f. 


Radhatheravatthu.-- Chuyén Radha xin gia nhap Tang Doan va Ton gia 
Sariputta tan than ông (1). 
(1) DhA. ii. 104 ff. 


Radhavati.-- Thanh phố nơi Phật Anomadassi thuyết pháp vì Vua 
Madhurindhara (1). 
(1) BuA. 141. 


Radha.-- Một trong hai Nữ Dai đệ tử của Phật Paduma (1). 
(1) Bu. ix. 22. 


Rama 1.-- Bà-la-môn lau thông khoa tướng số, được Vua Suddhodana 
mời xem tướng Thái tử Siddhattha lúc Ngài chào đời (1). 
(1) J. i. 56; Mil. 236. 


Rama 2.-- Vua trị vi Benares. Ông bi bệnh ngoài da nên nhường ngôi cho 
Thái tử và vô rừng ăn lá thuốc trị bệnh. Trong rừng ông gặp và 
thành hôn với Công chúa Piya của Vua Okkaka-- nàng cũng bị một 
chứng bệnh như ông. Hai ông bà có 32 vương tử. Một hôm, có người 
thợ rừng nhận ra nhà vua và trình tấu với triều đình ở Benares. Nhà 
vua Baranasi vô rừng xin phụ vương trở về ngôi báu. Ông từ chối 
và được con kiến tạo cho một thành phố trong rừng, Koliya hay 
Vyagghapajja, để gia đình ông sanh sống. Do đó, Rama là tổ phụ 
của dân Koliya (1). 

(1) DA. i. 260 ff; SNA. 355 £; cf. Mtu. i. 355 gọi ông là Kola. 


Rama 3.-- Bà-la-môn, cha của Đạo sư Uddaka Ramaputta, thầy của Thái 
tử lúc ly gia tìm sư học đạo (1). 


(1) J. i. 66; M.i. 165. 
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Rama 4.-- The Bodhisatta born as the eldest son of Dasaratha, king of 
Benares. He is also called Ramapandita. He married his sister 
Sita, and her devotion to him became proverbial (1). For Rama's story 
see the Dasaratha Jataka. Certain ruling princes of Ceylon claimed 
descent from Rama—e.g., Jagatipala (q.v.). Rama's fight with Ravana 
and the incidents recounted in the Ramayana are mentioned only in 


the later Pali Chronicles, such as the Culavamsa (2). 
(1) Eg, J. iv. 559, 560; Cv. Ixxiii. 137. 
(2) Ibid., lxiv. 42; Ixviii. 20; lxxv. 59; Ixxxiii. 46, 69, 88. 


Rama 5.-- A Sakyan prince, brother of Bhaddakaccana. He came to 


Ceylon, where he founded the settlement of Ramagona (1). 
(1) Mhv. ix. 9; Dpv. x. 4 ff. 


Rama 6.-- Called Matuposaka-Rama. He was an inhabitant of Benares 
and greatly loved his parents. He once Went on business 
to Kumbhavati. in the country of Dandaki, and there, when the 
country was being destroyed owing to the wickedness of the king, 
Rama thought of the goodness of his parents. The devas were 
moved by the power of this thought and conveyed him safely to his 
mother (1). He was one of the three survivors of the disaster which 
overtook Dandakr's kingdom (2). 

(1) J. v. 29. (2) MA. ii. 602. 


Rama 7.-- One of the palaces of Kondañña Buddha in his last lay life (1). 
(1) BuA. 107; but see Bu. iii. 26. 


Rama 8.-- One of the generals of Gajabahu. Rama was once defeated by 
the general Deva (1), but later won a victory at the Maharakkha- 
ford. Rama received the title of Nilagiri, which was evidently the 


name of his district (2). 
(1) Cv. lxx. 137, 142. (2) Ibid., lxxii. 12; Cv. Trs. i. 299, n. 1; 320, n. 2. 


Rama 9.-- The second of the future Buddhas (1). 
(1) Anagatavamsa, p. 40. 


Rama 10.-- See Ramma. 
Ramaka, or Ramuka.-- A vihara in Ceylon, built by Gajabahukagamani 
in the last year of his reign (1). v.l. Bhamuka. 


(1) Mhv. xxxv. 122. 


Ramakula.-- An elephant used by Parakkamabahu I. in his youth (1). 
(1) Cv. lxvii. 33. 
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Rama 4.-- Bồ Tat sanh làm Hoàng thái tử của Vua Dasaratha tri vi Varanasi. Sợ 
thứ hậu ám hại (vì giành ngôi cho con), ông cùng hai em trốn vô rừng. Ông 
làm ẩn sĩ và được hai em phục vụ rất chu đáo (1). Xem chuyện ông trong 
Dasaratha Jataka (Số 461). Một số hoàng tử tri vì Sri Lanka được nói là 
hậu dué của Rama-- e.g., Jagatipala (q.v.). Rama chống Ravana được kể 
trong Ramayana chỉ được nói đến trong sử biên niên tiếng Pali về sau này, 
như trong Cũlavamsa chẳng hạn (2). 

(1) Eg. J. iv. 559, 560; Cv. Ixxiii. 137. 
(2) Ibid., lxiv. 42; Ixviii. 20; lxxv. 59; Ixxxiii. 46, 69, 88. 


Rama 5.-- Vương tử thuộc ho Sakya, em của Bhadddakaccana, đến 
Sri Lanka, va định cư tai nơi gọi la Ramagona (1). 
(1) Mhv. ix. 9; Dpv. x. 4 ff. 


Rama 6.-- Được gọi là Matuposaka-Rama. Ông sống rất hiếu dé với me 
tại Varanasi. Một hôm, ông đến Kumblavati trong xứ Dandaki, 
trong lúc xứ này đang bị triệt tiêu bởi ác pháp của nhà vua trị vì. 
Ông nghĩ đến mẹ và được chư Thiên đưa về bình an với mẹ (1). Ông 
là một trong ba người sống sót qua sự tàn phá của vương quốc 
Dandaki (2). 

(1)]. v. 29. (2) MA. ii. 602. 


Rama 7.-- Một trong những cung điện của Phật Kondañña trong 
đời sống cư sĩ sau cùng của Ngài (1). 
(1) BuA. 107; nhưng xem Bu. iii. 25. 


Rama 8.-- Một vị tướng của Vua Gajabahu. Rama có lần bị Tướng Deva đánh 
bại (1), nhưng về sau thắng trận tại bến Mahärakkha. Ông được vua 
phong hàm Nilagiri; Nilagiri là tên của châu quận của ông (2). 

(1) Cv. lxx. 137, 142. (2) Ibid., lxxii. 12; Cv. Trs. i. 299, n. 1; 320, n. 2. 


Rama 9.-- Vị Phat vị lai thứ hai (1). 
(1) Anagatavamsa, p. 40. 


Rama 10.-- Xem Ramma. 


Ramaka, Ramuka.-- Tịnh xá ở Sri Lanka do Vua Gajabahukagamani 
kiến tạo vào năm sau cùng của triều đại ông (1). v.l. Bhamuka. 
(1) Mhv. xxxv. 122. 


Ramakula.-- Thớt voi Parakkamabahu I sử dụng trong thời thơ ấu (1). 
(1) Cv. lxvii. 33. 
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Ramagama.-- A Koliyan village on the banks of the Ganges. 
Its inhabitants claimed and obtained a share of the Buddha's relics, 
over which they erected a thupa (1). This thupa was later destroyed 
by floods, and the urn, with the relics, was washed into the sea. 
There the Nagas, led by their king, Mahakaia, received it and took 
it to their abode in Manjerika where a thupa was built over them, 
with a temple attached, and great honour was paid to them. When 
Dutthagamani built the Maha Thupa and asked for relics to be 
enshrined therein, Mahinda sent Sonuttara to the Naga-world to 
obtain these relics, the Buddha having ordained that they should 
ultimately be enshrined in the Maha Thũpa. But Mahakaia was not 
willing to part with them, and Sonuttara had to use his iddhi-power 
to obtain them. A few of the relics were later returned to the Nagas 
for their worship (2). 

(1) D. ii. 167; Bu. xxviii. 3; Dvy. 380. (2) For details see Mhv. xxxi. 18 ff. 


Ramagona.-- A settlement in Ceylon, founded by Rama, brother 
of Bhaddakaccana (1). 
(1) Mhv. ix. 9. 


Ramagonaka-vihara.-- A monastery in Ceylon, built by Kanitthatissa (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 14. 


Ramañña.- The Pali name for Burma, referring particularly to 
the maritime provinces. After the conversion of Ramañña to 
Buddhism, there was a constant intercourse between that country 
and Ceylon (1). Vijayabahu I. sent an embassy to Anuruddha, king 
of Ramañña, and obtained from him learned and pious monks to 
reestablish the Sangha in Ceylon (2). The kings of Ramafifia seem 
to have been in the habit of giving a special maintenance to 
Sinhalese envoys sent to their country. The chief trade between the 
two countries was in elephants; the king of Ramafifia made a gift of 
an elephant to every vessel bringing gifts from foreign lands. In the 
time of Parakkamabahu I., relations were strained between the 
two countries as a result of insults paid by the king of Ramañña, 
and Parakkamabahu sent a punitive expedition under 
the Damiladhikarin, Adicca. This expedition started from 
Pailavanka, and some of the forces landed at Kusumi in Rāmañña 
and the others at Papphalama. It is said that in a battle fought at 
Ukkama, the Sinhalese forces killed the Ramafifia king. Thereafter, 
through the intervention of the monks, peace was restored 
between the two countries, and the Ramanas, as the people of 


Ramana were called, sent a yearly tribute to the king of Ceylon (3). 
(1) So says also Cv. Ixxvi. 10 f. 
(2) Ibid., Ixviii. 8; lx. 5 ff.; but see Cv. Trs. i. n. 4. 
(3.) For details of this expedition see Cv. lxxvi. 10 ff.; also Cv. Trs. ii. 69, n. 3. 


Ramagama.-- Lang Rama trên bờ sông Hằng trong xứ Koliya. Làng được 
chia cho một phần xá lợi của Phật và tôn trí xá lợi trong tháp do dân 
chúng kiến tạo. Về sau, tháp bị lụt tàn phá; hũ xá lợi trôi dạt ra biển; 
các Naga dưới triều của Xà vương Mahakala thỉnh xá lợi về tôn trí 
trong tháp do họ kiến tạo. Sau khi Vua Dutthagamani xây xong 
Maha Thũpa, Trưởng lão Mahinda cử Tỳ khuu Sona đến cõi Naga 
thi triển thần thông mới thỉnh được xá lợi về thờ trong Đại Tháp. 
Một số xá lợi được chia cho Xà vương để các Naga thờ cúng (2). 

(1) D. ii. 167; Bu. xxviii. 3; Dvy. 380. (2) Xem chi tiét 
trong Mhv. xxxi. 18 ff. 


Ramagona.-- Làng định cu ở Sri Lanka, được xây dung bởi Rama, em của 
Bhaddakaccana (1). 
(1) Mhv. ix. 9. 


Ramagona-vihara.-- Tịnh xá do Vua Kanitthatissa kiến tạo ở Sri Lanka (1). 
(1) Mhv. xxxvi. 14. 


Ramaiiiia.-- Tên Pali của Myanmar, đặc biệt chỉ phần lãnh thổ cận duyên. 
Ngay sau khi Rãmañña được chuyển hoá, xứ này va Sri Lanka có 
nhiều mối thâm giao (1). Vua Vijayabahu I gởi sứ thần đến Vua 
Anuruddha của xứ Ramafifia và nhận được từ xứ này nhiều tỳ 
khưu giúp phục hồi sự truyền giới tại Sri Lanka (3). Vua xứ 
Ramafifia có thông lệ gởi biếu voi cho mỗi tàu thuyền ngoại quốc 
(như Sri Lanka) đem vật dụng vô xứ ông. Dười triều Vua 
Parakkamabahu I, hai xứ không còn thuận hoà như trước nữa vi 
các phi bang của vua xứ Ramañña. Parakkamabahu gởi 
Damilashikarin Adicca qua trừng phạt. Quân viễn chinh xuất phát 
từ Pallavanka và đổ bộ lên Kusumi ở Rãmañña và Papphalama; 
nhà vua bi quan Sri Lanka giết tai Ukkama. Sau đó, nhờ sự can thiệp 
của chư tỳ khưu, hai vương quốc đình chiến, và dân của Rämañña 
(được gọi là Ramana) phải triều cống hằng năm cho Sri Lanka (3). 

(1) Cv. Ixxvi. 10 f. cũng nói như vậy. 


(2) Ibid., Ixviii. 8; lx. 5 ff; nhưng xem Cv. Trs. i. n. 4. 
(3) Xem chỉ tiết của cuộc viễn chinh trong Cv. Ixxvi. 10 ff; Cv. Trs. ii. 69, n. 3. 


Ramaneyyaka Thera.-- An arahant. He belonged to a wealthy family of 
Savatthi, and left the world impressed by the presentation 
of Jetavana. Dwelling in the forest, he practised meditation, and, 
because of his attainments and charm, he was called 
Ramaneyyaka. Once Mara tried to frighten him, but without 
success. The verse he uttered on that occasion is included in the 
Theragatha (1). 

In the time of Sikhi Buddha, he had offered him flowers. 
Twenty-nine kappas ago he was king under the name of 
Sumedhayasa (v.l. Sumeghaghana) (2). He is probably identical 
with Minelapupphiya of the Apadana (3). 

(1) Thag. vs. 49. (2) ThagA. i. 120 f. (3) Ap. i. 203 f. 


Ramaneyyaka Sutta.-- Sakka visits the Buddha at Jetavana and 
asks him what it is which, by situation, is enjoyable. The Buddha 
replies that whatever place is occupied by the arahants that is the 
most enjoyable (1). 

(1) S. i. 232; cp. DhA. ii. 195; the verse here ascribed to the Buddha is, in the 


Thag. (vs. 991) attributed to Sariputta. Both there and in DhA. (see above) 
the verse is uttered in reference to Sariputta's brother, Revata. 


Ramaputta.-- See Uddaka-Ramaputta. 


Rama 1.-- One of the two chief women disciples of Paduma Buddha (1). 
(1) J. i. 36; Bu. ix. 22, calls her Radha. 


Rama 2.-- One of the two chief women disciples of Sumedha Buddha (1). 
(1) J. i. 38; Bu. xii. 24. 


Ramayana.-- Reference to this Epic Poem does not occur in the Pitakas 
or in the early books. Even in the Commentaries reference thereto 
is rare (1), and then it is only condemned as “purposeless 
talk" (niratthakakatha), Only in the later Chronicles, such as the 
Culavamsa (2), is the work actually mentioned by name. See also 


s.v. Rama (5).87 
(1) E.g., DA. i. 76; MA. i. 163, as Sitaharana. (2) E.g. Cv. lxiv. 42. 


Ramaneyyaka Thera.-- A-la-hán. Ông thuộc một gia đình gia đình giàu 


có ở Savatthi. Hoan hy với sự cúng dường Jetavana, ông xuất gia, 
hành thiền trong rừng, đạt được chánh quả; vì hạnh khả ái, khả lạc 
của ông, ông được gọi là Ramaneyyaka. Có lần Mara doa ông 
nhưng ông nói kệ rằng tâm ông không dao động (1). 

Vào thời Phật Sikkhi ông có dâng hoa lên Ngài. Vào 29 kiếp 
trước ông làm vua dưới vương hiệu Sumedhayasa (v.l 
Sumeghaghana) (2). Ông có thể là Trưởng lão Minelapupphiya 
nói trong Apadana (3). 

(1) Thag. vs. 49. (2) ThagA. i. 120 f. (3) Ap. i. 203 f. 


Ramaneyyaka Sutta.-- Thién chu Sakka dén Jetavana viéng Phat va 
bach hỏi dia cảnh nào khả ái, khả lac? Chỗ nào A-la-hán trú, Phật 
đáp, chỗ ấy khả ái, khả lạc (1). 
(1) S. i. 232; cp. DhA. ii. 195; nhưng Thag vs. 991 nói lời dạy này của Tôn giả 


Sariputta (chớ không phải của Phật) nói với Revata, em của Tôn giả. 


Ramaputta.-- Xem Uddaka Ramaputta. 


Rama 1.-- Một trong hai Nữ Dai dé tử của Phật Padumuttara (1). 
(1) J. i. 36; Bu. ix. 22 gọi bà là Radha. 


Rama 2.-- Một trong hai Nữ Dai đệ tử của Phật Sumedha (1). 
(1)J. i. 38; Bu. xii. 24. 


Ramayana.-- Sử thi. Thiên sử thi này không được đề cập đến trong kinh điển của 
thời kỳ trước đây và bị lên án là “chuyện không chủ đích, purposeless 
talk” (niratthakakatha). Chỉ được dé cập trong kinh điển của thời 


sau này, như Culavamsa (2). Xem thêm s.v. Rama [5]. 
(1) E.g., DA. i. 76; MA. i. 163, như Sitaharana. (2) E.g. Cv. lxvi. 42. 
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Rahu.-- An Asura chieftain (Asurinda) (1). The Samyutta Nikaya (2) 
says that on one occasion when he seized Candima (Moon-god), 
and on another Suriya (Sun-god), both these invoked the aid of the 
Buddha. The Buddha then instructed Rahu to let them free. Rahu 
immediately let them go and ran to Vepacitti, “trembling and with 
stiffened hair”. This incident evidently refers to the Indian myth of 
the eclipses, and the legend has been annexed by the Buddhists to 
illustrate the Buddha's power and pity. 

Elsewhere (3) Rahu is spoken of as the chief of those possessing 
personality (attabhava). The Commentaries (4) explain that he is 
four thousand eight hundred leagues in height, and that the 
breadth of his chest is one thousand two hundred yojanas. His 
hands and feet are two hundred leagues long, eachfinger- 
jointmeasuring fifty leagues, the space between. the eyebrows also 
measuring fifty leagues. His forehead is fifty leagues broad, and his 
head nine hundred leagues in height. His face measures one 
hundred leagues, his nose three hundred, and the depth of his 
mouth one hundred. He is jealous of the gods of the Sun and the 
Moon, and stands in their paths with wide-open mouth. When they 
fall into his mouth, the gods abandon their abodes and flee for their 
lives. Sometimes he caresses their abodes with his hand only, or 
with the lower part of his jaw, or with his tongue. Sometimes he 
takes them up and places them against his cheek; but he cannot 
stop the course of either the Sun or the Moon; if he attempts to do 
so, he will meet with disaster. So he journeys along with them. 

The seizure of the Moon by Rahu and the escape from him is 
often used as a simile (5). Rahu is one of the four “stains" 
(upakkilesd) of the Sun and the Moon, preventing them from 
shining in all their glory (6). He is further mentioned as one of the 
five causes of lack of rain (vassassa antaraya). When he gathers 
water into his hands and spills it into the ocean, there is no rain (7). 
The idea seems to be that he gathers up the rain-water which is in 
the sky in order to cool his body. 

To bring Rahu down from the sky is mentioned as one of the 
impossible tasks (8). 

It is said (9) that for a long time Rahu did not visit the Buddha, 
he thought that being so tall he would fail to see the Buddha. One 
day, however, he decided to go, and the Buddha, aware of his 
intention, lay on a bed when he arrived, and, by his iddhi-power, 
contrived to make himself so tall that Rahu had to crane his neck to 
see his face. Rahu, thereupon, confessed his folly and accepted the 
Buddha as his teacher. 

(1) Cp. Mtu. iii. 138, 254. (2) S.i. 49 f. (3) A. ii. 17. 

(4) E.g. AA. ii. 474; DA. ii. 487 f.; MA. ii. 790; SA. i. 86, contains more details and 

differs slightly. 

(5) E.g, SN. vs. 465; J. i. 183, 274; iii. 364, 377; iv. 330; v. 453; DhA. iv. 19, etc. 

(6) A. ii. 53; Vin. ii. 295; cp. J. iii. 365. (7) A. iii. 243. (8) J. iii. 477. 

(9) DA. i. 285; MA. ii. 790 f. 


Rahu.-- Chúa A-tu-la (Asurinda) (1). Samyutta Nikaya (2) nói rang Rahu 
có lần bắt Candimä (nguyệt Thiên) và lần khác bat Suriya (Nhựt 
Thiên). Candima cũng như Suriya đều tưởng niệm đến Phật. Phat 
dạy Rahu thả hai chư Thiên này ra. Được thả ra, hai vị đều đến Vua 
A-tu-la là Vepacitti, “hoảng sợ, lông tóc dựng ngược.” Chuyện được 
kể trong thần thoại Ấn Độ về nguyệt thực và nhựt thực để nói lên 
uy lực và lòng từ của Phật. 

Rahu được gọi là tối thượng trong những kẻ có tự ngã 
(attabhava) (3). Chú giải (4) nói rằng ông cao 4800 lý, hơi thở của 
ông dài 1200 do tuần, tay chân ông dài 200 lý, mỗi lóng tay dài 50 
lý, chỗ giao mi rộng 50 lý, trán cao 50 lý, đầu cao 900 lý, mặt dài 100 
lý, mũi 300 lý, miệng sâu 100 lý. Ông ganh ty với Nguyệt Thiên và 
Nhựt Thiên và đứng đón đường hai vị với miệng há to. Lúc bị rớt vô 
miệng ông, hai vị Thiên này hoảng sợ, bỏ Trăng bỏ Mặt Trời thoát 
thân; ông dùng hàm dưới, lưỡi hay tay cọ sát hai trú xứ này. Đôi khi 
ông lấy Trăng hay Mặt Trời ra đặt trên ngực mình, nhưng không cản 
được chu kỳ của hai Thiên thể này (tai hoạ đến nếu chu kỳ bị gián 
đoạn) nên ông phải quay theo chu kỳ. 

Chuyện Nguyệt Thiên và Nhựt Thiên bị Rahu bắt và thả ra 
thường được dùng như ẩn dụ (5). Rahu còn làm một trong bốn tỳ 
“vět” (upakkilesa) của Trăng và Mặt Trời, khiến hai Thiên thể này 
không thể chiếu sáng được hoàn toàn (6). Rahu còn là một trong 
năm chướng ngại ngăn cản mưa rơi (vassassa amardya); mưa 
không có trong những lúc ông góp nước vô tay và để nước lọt xuống 
biển (7); được nói là ông góp nước trên trời để làm mát thân mình. 

Dem Rahu xuống Mặt Trời là điều không thể xảy ra (8). 

Rahu không đến yết kiến Phat trong một thời gian dài, vì nghĩ 
rằng ông quá cao. Một hôm, ông đến. Phật biết tâm hướng của ông 
nên nằm trên giường, hoá mình cao to đến nổi Rahu phải giương cổ 
nhìn mặt Ngài; kính phục, ông xin làm đệ tử Ngài (9). 

(1) Cp. Mtu. iii. 138, 254. (2) S.i. 49 f. (3) A. ii. 17. 

(4) Eg. AA. ii. 474; DA. ii. 487 f.; MA. ii. 790; SA. i. 86, có nhiều chi tiết và đôi 

chút khác biệt nhỏ 

(5) E.g., SN. vs. 465; J. i. 183, 274; iii. 364, 377; iv. 330; v. 453; DhA. iv. 19, etc. 

(6) A. ii. 53; Vin. ii. 295; cp. J. iii. 365. (7) A. iii. 243. (8) J. iii. 477. 

(9) DA. i. 285; MA. ii. 790 f. 


Rahu is mentioned (10) as being among the Asuras who were 
present at the Mahasamaya and as blessing that assembly. In this 
context he is called Rahubhadda. When Rahu steps into the ocean, 
the water of the deepest part reaches only to his knees (11). Rahu 
is also called Veroca, and Bali's hundred sons were called after 
him, he being their uncle (12). The name Rahumukha is given to a 
form of torture (13), in which the victim's mouth is forced open by 
a stake and fire or spikes are sent through the orifice of the ear into 


the mouth, which becomes filled with blood (14) 
(10) D. ii. 259. (11) DA. ii. 488. (12) Ibid, 689. 
(13) Eg., M. i. 87; iii. 164; Nid. 154; Mil. 197, 358. (14) AA. i. 293. 


Rahula Thera 1.-- Only son of Gotama Buddha. He was born on the day on 
which his father left the household life (1). When the Buddha visited 
Kapilavatthu for the first time after his Enlightenment and accepted 
Suddhodana's invitation, Rahulas mother (Rahulamata) sent the 
boy to the Buddha to ask for his inheritance (dayajja). The 
Buddha gave him no answer, and, at the conclusion of the meal, left the 
palace. Rahula followed him, reiterating his request, until at last the 
Buddha asked Sariputta to ordain him (2). When Suddhodana heard 
of this he protested to the Buddha, and asked as a boon that, in future, 
no child should be ordained without the consent of his parents, and to 
this the Buddha agreed (3). 

It is said (4) that immediately after Rahula's ordination the 
Buddha preached to him constantly (abhinhovddavasena) many 
suttas for his guidance. Rahula himself was eager to receive 
instruction from the Buddha and his teachers and would rise early 
in the morning and takea handful of sand, saying: “May I have 
today as many words of counsel from my teachers as there are here 
grains of sand!" The monks constantly spoke of Rahula's 
amenability, and one day the Buddha, aware of the subject of their 
talk, went amongst them and related the Tipallatthamiga Jataka 
(5) and the Tittira Jataka (6) to show them that in past births, too, 
Rahula had been known for his obedience. When Rahula was seven 
years old, the Buddha preached to him the Ambalatthika- 
Rahulovada Sutta (q.v.) as a warning that he should never lie, even 
in fun. Rahula used to accompany the Buddha on his 
begging rounds (7). and noticing that he harboured carnal thoughts 
fascinated by his own physical beauty and that of his father, the 
Buddha preached tohim, at the age of eighteen, the Maha 


Rahulovada Sutta (q.v.). 

(1) J. i. 60; AA. i. 82, etc.; cf J. i. 62. 

(2) According to SNA. (i. 340), Moggallana taught him the kammavdca; see 
also J. ii. 393. 

(3) Vin. i. 82 f.; the story of Rahula's conversion is also given at DhA. i. 98 f. 

(4) AA. i. 145. (5) J. f. 160 ff. (6) J. iii. 64 ff. 

(7) Sometimes he would accompany Sariputta on his begging rounds. He was 
present when Sariputta went to his (Sariputta's) mother's house, where 
he was roundly abused by her for having left her. DhA. iv. 164 f. 


Rahu (Rahubhadda) có dự buổi thuyết kinh Mahasamaya (10). 
Lúc Rahu bước xuống biển, nước sâu nhất chỉ tới gối ông (11). 
Rãhu còn được gọi là Veroca. Ông có một trăm cháu (con 
của người anh tên Bali) mang cùng tên Rahu của ông (12). 
Rahumukha là tên gọi của một hình thức tra tấn (13) chống miệng 
tội nhân bằng gậy va rót lửa hay đỉnh nhọn vô miệng qua hai lỗ tai; 
miệng tội nhân ứ đầy máu (14). 

(10)D.ii.259. (11) DA. ii. 488. 

(12) Ibid, 689. (13) Eg, M. i. 87; iii. 164; 

Nid. 154; Mil. 197, 358. (14) AA. i. 293. 


Rahula Thera 1.-- Con duy nhất của Phat Gotama. Ong ra đời trong đêm 
mà cha là Thái tử Siddhattha xuất thé ly gia (1). Lúc Phat trở về 
viếng Kapilavatthu lần đầu tiên theo lời thỉnh mời của Vua cha 
Suddhodana, Rahula được mẹ là Rahulamata gởi đến tìm Ngài để 
xin được kế thừa (dayajja, inheritance), nhưng Ngài không trả lời, 
mãi đến lần thứ ba Ngài mới cho phép Tôn giả Sariputta truyền 
giới (2). Chuyện đến tai vua cha, nhà vua thỉnh cầu và được Phật 
chấp thuận rằng từ rày về sau không có thiếu niên nào được phép 
thọ giới nếu không có sự đồng y của cha mẹ (3). 

Sau lễ thọ giới, Rahula được Phật thuyết pháp liên tục 
(abhinhovadacasena) nhều kinh để hướng dẫn chang (4). Rãhula 
rất tinh cần nên luôn luôn dậy sớm; mỗi sáng chàng hốt nắm cát và 
phát nguyện được “lời giáo huấn nhiều như hột cát trên tay.” Chư 
tỳ khưu thường tán dương sự thiết tha học tập của Rahula và Phật 
kể Tipallatthamiga Jataka (5) và Tittira Jataka (6) chỉ cho thấy 
trong tiền kiếp Rahula đã có đức tanh tinh cần ấy rồi. Rahula, 7, 
được Phật dạy không nói dối bằng Ambalatthika-Rahulovada 
Sutta (q.v.); hãy chánh niệm tất cả các sắc pháp không phải của ta, 
không phải là ta, hay tự ngã của ta bằng Maha Rahulovada Sutta 
(q.v.); bấy giờ chàng lên 18 và đang theo Phật đi khất thực (7) theo 
thông lệ. 

(1)J.i.60; AA. i. 82, etc.; cf. J. 1.62. 

(2) SNA. i. 340 nói rang Moggallana doc tuyên ngôn (kammavacä); xem thêm 


J.ii. 393. 
(3) Vn. i. 82 f; chuyện Rahula thọ giới được mô tả trong DhA. i. 98 f. 
(4) AA. i. 145. (5) J. f. 160 ff. (6) J. iii. 64 ff. 


(7) Thinh thoảng ông di cùng Tôn giả Sariputta đến nha me Tôn gia khat thực, 
va nghe ba phi bang Tôn giả đã bỏ bà. DhA. iv. 164 f. 
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Two other suttas, also called Rahulovada, one included in the 
Samyutta and the other in the Anguttara (see below), formed the 
topics for Rahula's meditation (vipdssand) (8). Later, the Buddha, 
knowing that Rahula's mind was ripe for final attainment, went 
with him alone to Andhavana, and preached to him the Cùla- 
Rahulovada Sutta. At the end of the discourse, Rahula became an 
arahant, together with one hundred thousand crores of listening 
devas (9). Afterwards, in the assembly of monks, the Buddha 
declared Rahula foremost among those of his disciples who were 
anxious for training (sikkhakamadnam) (10). 

In the time of Padumuttara Buddha, both Rahula and 
Ratthapala were rich householders of Hamsavati, who, realizing 
the vanity of riches, gave all away to the poor. One day they 
entertained two ascetics of great power. The ascetic to whom Rahula 
ministered was in the habit of visiting the abode of the Naga-king, 
Pathavindhara, and had beenimpressed by its magnificence. 
Therefore, in returning thanks to Rahulafor his hospitality, he 
wished that his host might resemble Pathavindhara. Rahula 
remembered this, and after death he was born in the Naga-world as 


Pathavindhara, his friend being born as Sakka. 

(8) To these Suttas Buddhaghosa (MA.i. 635) adds the Samanera, or 
Kumarapanha, and proceeds to enumerate the different purposes which 
the Buddha had in view in preaching these suttas; see also AA. ii. 547. SNA. 
i. 340 says, about the Rahula Sutta (q.v.), that the Buddha constantly 
preached it to Rahula. See also the Rahula Samyutta. 

(9) SA. iii. 26 says these devas were among those who, in the time of 
Padumuttara Buddha, had heard Rahula's wish to be born as the son of a 
future Buddha. They were subsequently born in various deva-worlds, but 
on this day they all assembled at Andhavana in order to be present at the 
fulfilment of Rahula's wish. This scene was one of the incidents sculptured 
in the Relic Chamber of the Maha Thupa, as was also the ordination of 
Rahula. Mhv. xxxi. 81, 83. 

(10) A. i. 24; the Vinaya (iii. 16) gives a story illustrating Rahula's extreme 
conscientiousness in the observance of rules. He arrived one evening 
at Kosambi, when the Buddha was staying there in the Badarikarama. 
Rahula was told there of a new rule which had been laid down to the effect 
that no novice should sleep under the same roof as a fully ordained monk. 
Unable to find any resting-place which did not violate this rule, Rahula 
spent the night in the Buddha's jakes. When the Buddha discovered him 
there the next morning, he modified the rule. This incident and Rahula's 
keenness in observing rules, are described again in greater detail at J.i.161 
f. There the Buddha is said to have found fault with Sariputta for his neglect 
of Rahula (see also Sp. iv. 744). On another occasion, finding no place in 
which to sleep because monks who had arrived late had taken 
his sleeping-place, Rahula spent the nightin the open, in front of the 
Buddha’s ceil. Mara, seeing him there, assumed the form of a huge 
elephant and trumpeted loudly, hoping to frighten him. But the plot failed. 
This was eight years after Rahula had attained arahantship (DhA. iv. 69 f.). 


Ngài còn giáo giới chang bằng hai kinh Rahulovada, một bài 


kinh ở Samyutta va bài khác ở Anguttara (xem dưới), về đề mục 
hành thiền minh sat (vipassana) cho Rahula. Về sau, lúc thấy căn 
duyên của Rahula đã chín muồi, Phật thuyết Cila-Rahulovada 
Sutta; chàng đắc quả A-la-hán cùng với một triệu chư Thiên đến 
nghe kinh trong rừng Andhavana (9). Sau đó, Ngài tan than Rahula 
là vị đệ tử tối thắng về ưa thích học tập (sikkhãkãmanam) (10). 

Vào thời Phật Padumuttara, Rahula và Ratthapala làm gia chủ 
giàu có ở Hamsavati, từng bố thí hết gia sản mình sau khi hiểu được 
sự hão huyền của giàu sang. Có lần hai ông cúng dường hai vị ẩn sĩ 
đắc thần thông. Vị ẩn sĩ mà Rahula cúng dường (thường viếng và 
rất ấn tượng với trú xứ lộng lẫy của Xà vương Pathavindhara) nói 
lời hoan hỷ với phát nguyện thí chủ mình giống như Xà vương. 
Rahula tái sanh làm Xà vương Pathavindhara, còn bạn ông làm 
Thiên chủ Sakka. 

(8) Buddhaghosa (MA. i. 635) cộng thêm kinh Samanera, hay Kumarapafiha 
và lược kê các mục đích của Phật khi thuyết các kinh ấy; xem thêm AA. ii. 
547. SNA. i. 340 nói rằng vì Rahula, Phật liên tục thuyết Rahula Sutta (q.v.). 
Xem thêm Rahula Samyutta. 

(9) SA. iii. 26 nói rằng các chư Thiên này có nghe Rahula phát nguyện được làm 
con của Phật. Bấy giờ, chư vị đến từ nhiều cõi Trời khác nhau để chứng kiến 
phát nguyện này của Rahula. Có một phù điêu trong Điện Xá lợi của Maha 
Thũpa mô tả cảnh này. Tại đây cũng có phù điêu mô tả lễ thọ giới của 
Rahula. Mhv. xxxi. 81, 83. 

(10) A. i. 24; Vin. iii. 16 có kể câu chuyện về sự tinh cần rốt ráo của Rahula trong 
việc trì giới. Vào chiều tối, sa di Rãhula đến được Badarikäräma ở 
Kosambi, khi đó Phật cũng đang ngự tại đó. Rahula được chỉ dạy về điều 
luật mới có hiệu lực rằng không một vị sa di nào được ngủ dưới cùng một 
mái nhà với vị tỳ khưu đã thọ cụ túc giới. Để không vi phạm điều luật này, 
vì không thể tìm được nơi nghỉ ngơi, Rahula đã qua đêm trong nhà cầu của 
Phật. Sáng ra thấy vậy, Phật chế định lại giới luật này. Duyên sự này và việc 
tinh tấn của Rahula trong việc gìn giữ các giới luật, được mô tả lại chỉ tiết 
hơn ở J. i. 161 f. Ngài đã chỉ ra lỗi lầm va qué trách Tôn giả Sariputta đã 
không chăm sóc chu đáo Rahula (xem thêm Sp. iv. 744). Một lần khác (vào 
năm thứ tám sau khi đắc quả A-la-hán), thấy chỗ ngủ mình bị chư tỳ khưu 
đến trễ chiếm mất, Rãhula ra ngủ trước cửa Hương phòng của Phật, bị 


Mara hoá thành một thớt voi khổng lồ đến doa nhưng Tôn giả không sợ 
(DhA. iv. 69 £). 


He was, however, dissatisfied with his lot, and one day when, with 
Virtpakkha, he was on a visit to Sakka, Sakka recognized him, and 
finding out that he was dissatisfied, suggested to him a remedy. 
Pathavindhara invited the Buddha to his abode. The Padumuttara 
Buddha, attended by Sumana and one hundred thousand arahants, 
came and was entertained by him. In the company of monks was 
Uparevata, the Buddha's son, seated nextto him, and 
Pathavindhara was so fascinated by him that he could not take his 
eyes off him. Discovering who he was, Pathavindhara expressed a 
wish that he, too, might be born as the son of a future Buddha. 
Later,in the time of Kassapa Buddha, Rahula was born as 
Pathavindhara, the eldest son of King Kiki, later becoming his 
viceroy. His seven sisters built seven residences for the Buddha, 
and, at their suggestion, Pathavindhara built five hundred 
residences for the monks (11). 

Four verses uttered by Rahula are included in the Theragatha (12). 

It is said that the news of Rahula's birth was brought to the 
Bodhisatta when he was enjoying himself in his pleasaunce on the 
banks of the royal pond after being decked by Vissakamma. As 
soon as the news was announced, he made up his mind to renounce 
the world without delay, for he saw, in the birth of a son, a new 
bond attaching him to household life (“Rahulajato, 
bandhanamjatam"'—the word rāhula meaning bond) (13). 

According to the Digha and Samyutta Commentaries (14). 
Rahula predeceased the Buddha and even Sariputta, and the place 
of his death is given as Tavatimsa. For twelve years he never lay 
on a bed (15). 

In numerous Jatakas, Rahula is mentioned as having been 
the Bodhisatta's son—eg., in the Uraga, Kapi (No. 250), 
Kumbhakara, Khandahala, Culla-Sutasoma, Daddara, 
Bandhanagara, Makkata, Makhadeva, Mahajanaka, 
Mahasudassana, Vidhurapandita, Vessantara, Sihakotthuka 
and Sonaka (16). 

(11) The story of the past as given here is taken from AA. i. 141 ff; part of it 
is given in MA. ii. 722 under Ratthapala, but the account differs in 
details. There the Naga-world is called Bhumindhara, and the Naga-- 
king, Palita. SNA. i. 341 differs again and calls the king Sankha. See also 
ThagA. ii. 30 on Ratthapäala, where no mention is made of Rahula. The 
Apadana (i. 60 f.) gives a different version altogether. There Rahula gave 
Padumuttara Buddha a carpet (santhara), as a result of which, twenty- 
one kappas ago, he was born as a khattiya named Vimala, in Renuvati. 
There he lived in a palace, Sudassana, specially built for him 
by Vissakamma. 

(12) vv. 295-98; Mil. 413 contains several other stanzas attributed to Rahula. 

(13) J. i. 60; DhA. i. 70. The Ap. Commentary, however, derives Rahula from 
Rahu; just as Rahu obstructs the moon,so would the child be as 
obstruction to the Bodhisatta's Renunciation. 

(14) DA. ii. 549; SA. iii. 172. (15) DA. iii. 736. 

(16) For Rahula's condition and name (where it is given) in these various 
births, see s.v. 


Tuy nhiên, xà vương không hài long với số phận của minh, va 
một ngày nọ, khi ông cùng Virũpakkha đến thăm Sakka, thiên chủ 
Sakka nhận ra ông và biết được ông không hài lòng nên đã gợi ý cho 
ông một phương thuốc. Pathavindhara mời Đức Phật đến trú xứ của 
mình. Phật Padumuttara có đến viếng Pathavindhara; Ngài đi với 
thị giả Sumana cùng đại chúng tỳ khưu gồm 500 A-la-hán, Tỳ khưu 
Uparevata (con của Phật). Thấy Uparevata, Pathavindhara rất cảm 
khích và ước nguyện được làm con Phật vào một kiếp sau. Vào thời 
Phật Kassapa, Rahula sanh lam Hoàng thái tử Pathavindhara của 
Vua Kiki; Hoàng thái tử sau làm phó vương của vua cha. Bảy em gái 
của Hoàng thái tử kiến tạo bảy am thất cúng dường Phật, còn Hoàng 
thái tử Pathavindhara xây 500 cúng dường lên 500 tỳ khưu (11). 

Theragatha có bốn vần kệ của Rahula (12). 

Truyền thuyết nói rang Thái tử Siddhattha được tin Rahula ra 
đời lúc Ngài đang phỉ lạc trên bờ ao trong cung được trang trí bởi 
Thiên tử Vissakamma. Bấy giờ, Ngài quyết định xuất thế ly gia ngay 
vì sợ tình phụ tử sẽ là mối dây ràng buộc (“Rahulajato, 
bandhanamjatam”) (13). 

Chú giải về Digha và Samyutta (14), Rahula nhập diệt trước Phat 
và Tôn giả Sariputta, và chỗ tái sanh của tôn giả được cho là 
Tavatimsa. Trong suốt 12 năm ông không có năm trên giường (15). 

Trong nhiều chuyện tiền thân, Rahula từng sanh làm con của 
Phat, như trong Uraga, Kapi (No. 250), Kumbhakara, 
Khandahala, Culla-Sutasoma, Daddara, Bandhanagara, 
Makkata, Makhadeva, Mahajamaka, Mahasudassana, 


Vidhurapandita, Vessantara, Sihakotthuka,va Sonaka) (16). 

(11) Chuyện tiền kiếp nói đây được trích trong AA. i. 141 ff.; một phần được kể 
trong Ratthapala (MA. ii. 722) với chút ít khác biệt, như cõi Naga được gọi 
là Bhumindhara, hay Xà vương là Palita; SNA. i. 341 lại gọi Xà vương là 
Sankha; xem thêm ThagA. ii. 30 về Ratthapala, nhưng ở đây không có đề 
cập đến Rahula. Ap. i. 60 f. nói rằng Rahula dâng lên Phật Padumuttara 
tấm thảm (santhara) và kết quả là vào 21 kiếp trước ông sanh làm Sát-đế- 
ly Vimala ở Renuvati, sống trong cung Sudassana do Thiên tử 
Vissakamma xây đặc biệt cho ông. 

(12) vv. 295-98; Mil. 413 có nhiều kệ của Rahula. 

(13) J. i. 60; DhA.i. 70. ApA. nói Rahula có gốc từ Rahu; Rahu gây chướng ngại 
cho mặt trang vậy Rahula cản trở việc xuất thé của Bồ Tát. 

(14) DA. ii. 549; SA. iii. 172. (15) DA. iii. 736. 

(16) Về hành trạng và tên của Rahula (được nhắc đến) trong nhiều kiếp sống 
khác nhau, Xem s.v. 


He was also Yaññadatta, son of Mandavya (Sdriputta) and the 
young tortoise in the Mahaukkusa (17). The Apadana (18) says 
that in many births Uppalavanna and Rahula were born of 
the same parents (ekasmim sambhave) and had similar tendencies 
(sanmdnacchandamanasa). 

Rahula was known to his friends as Rahulabhadda (Rahula, 
the Lucky). He himself says (19) that he deserved the title because 
he was twice blest in being the son of the Buddha and an arahant 
himself. Mention is often made in the books (20) that, though 
Rahula was his own son, the Buddha showed as much love for 
Devadatta, Angulimala and Dhanapala as he did for Rahula. 

Asoka built a thupa in honour of Rahula, to be specially 


worshipped by novices (21). 
(17) qv. (18) ii. 551. (19) Thag. vs. 295 f. 
(20) DhA. i. 124; MA. i. 537; Mil. 410 attributes this statement to 
Sariputta; SNA. i. 202 expands it to include others. 
(21) Beaf. Records i. 180, 181. 


Rahula 2.-- One of the four monks who accompanied Chapata to Ceylon. 
These monks later became the founders of the Sthalasangha in 
Burma. Later, at one of the festivals of King Narapati, Rahula fell in 
love with an actress and went with her to Malayadipa, where he 
taught the king the Khuddasikkha and its Commentary. With the 


money given to him by the king he became a layman (1). 
(1) Sas. 65; Bode, op. cit., 23 f. 


Rahula Samyutta.-- The eighteenth section of the Samyutta Nikaya. It 
consists of a series of lessons given by the Buddha to Rahula, 
showing him the fleeting nature of all things (1). Buddhaghosa says 
(2) that these suttas were preached on various occasions, from the 
time Rahula entered the Order, to the time of his attainment of 
arahantship. They contain mention of qualities which mature 
emancipation (3). 

(1) S. ii. 244-56. (2) MA. ii. 635 f. 
(3) vimuttiparipacaniyadhamma (SA. ii. 159). 


Rahula Sutta 1.-- The Buddha tells Rahula that a monk should cultivate the 
thought that, in the four elements, either in one's own body or in 
external objects, there is neither self nor what pertains to the self (1). 

Buddhaghosa says (2) that the Buddha here declares 


catuRotikasuññata (emptiness in the four things—i.e., elements). 
(1) A. ii. 164; this same topic is discussed in greater detail in the Ambalatthika 
Rahulovada Sutta. 
(2) AA. ii. 547. 


Con cua Mandavya (Sdriputta) cũng tên Yaññadatta; và làm con 
rua trong Mahaukkusa Jataka (17). Theo Apadana (18), Rahula va 
Uppalavanna từng có cha mẹ chung (ekasmim) và có khuynh hướng 
giống nhau (samdnacchandamanasa) trong nhiều tiền kiếp. 

Rahula được các bạn gọi tên Rahulabhadda (Rahula, May mắn). 
Tôn giả tự nhận như vậy (19) vì được làm con Phật và đắc quả A-la- 
hán. Có nhiều kinh sách nói rằng (20) tuy Rãhula là con Phật, nhưng 
Phật thương Devadatta, Angulimala và Dhanapala nhiều hơn 
Rahula. 

Asoka đã xây dựng một bảo tháp để cung kính Rahula, đặc biệt 
để cho các sa di lễ bái tôn thờ (21). 

(17) q.v. (18) ii. 551. (19) Thag. vs. 295 f. 

(20) DhA. i. 124; MA. i. 537; Mil. 410 nói rằng Tôn giả Sãriputta nói vậy; SNA. i. 

202 nói rộng và nhiều hơn. 
(21) Beal: Records of the Western Word, i. 180, 181. 


Rahula 2.-- Một trong bốn vi ty khuu theo Ty khưu Chapata qua 
Myanmar và về sau lập chi phái Sthalasangha ở đó. Trong một lễ 
hội của Vua Narapati, Tỳ khưu Rahula đem lòng thương một vi nữ, 
theo nàng đến Malayadipa; tại đây ông dạy Yếu lược kinh 
Khuddasikkha và Chú giải về Yếu lược cho nhà vua, hoàn tục và 
sống bằng tiền của vua ban (1). 

(1) Sas., p. 65; Bode, op. cit., p. 23 f. 


Rahua Samyutta.-- Tương Ưng Rahula gồm các kinh Phat thuyết dé giáo 
giới Rahula (1). Buddhaghosa (2) nói rằng các kinh này được 
thuyết trong nhiều dịp khác nhau, từ lúc Rahula gia nhập Tăng Đoàn 
đến lúc đắc quả A-la-hán. Nhiều kinh đề cập đến “các pháp làm chín 
muồi sự giải thoát.” (3). 

(1) S. ii. 244-56. (2) MA. ii.635 f. 
(3) vimuttiparipdcaniyadhamma (SA. ii. 159). 


Rahula Sutta 1.-- Phật day Rahula rằng vi ty khưu phải như thật thấy tứ 
đại, nội cũng như ngoại (e.g., nội địa giới hay ngoại địa giới, vân vân) 
với chánh trí tuệ rằng: “Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” (1) 

Buddhaghosa (2) luận rằng ở đây Phật thuyết 
catukotikasuññatä (tanh rỗng không của tứ đại). 
(1) A. ii. 164; chủ đề tương tự này được thảo luận chi tiết hơn trong 
Ambalatthika-Rahulovada Sutta. 
(2) AA. ii. 547. 


Rahula Sutta 2.-- Rahula visits the Buddha and asks him how to get rid 
of the insidious idea of “I" and “mine," both with regard to one's 
own body and with all external objects. The Buddha replies 
that one should see things as they really are, that in none of the five 


khandhas is there any “I" or “mine”. This is right insight (1). 
(1) S. ii. 135; this sutta is given at S. ii.252 as Anusaya Sutta. 
Buddhaghosa describes both this sutta and the next as Rahulovada- 
vipassana (AA. ii. 547). 


Rahula Sutta 3.-- Similar to No. 2. Rahula asks how one's mind can be 


removed from such vain conceits (1). 
(1) S. iii. 136. This sutta is given at S. ii. 253 as the Apagata Sutta. 


Rahula Sutta 4.-- The discourse which brings about the attainment of 
arahantship by Rahula (1). It is the same as the Cula- 


Rahulovada Sutta (q.v.). 
(1) S. iv. 105 f. 


Rāhula Sutta 5.-- A series of stanzas which, according to Buddhaghosa 
(1), were frequently recited by the Buddha for the guidance 
of Rāhula. The Buddha reminds him that he (Rāhula) is a follower 
of "the torch-bearer among men”. He has left the world to put an 
end to sorrow. He should, therefore, associate with good friends, in 
good surroundings. He should be free from attachment to food or 
clothes. He should tree his mind from all evil tendencies and fill it 


with thoughts of renunciation (2). 
(1) SNA. i. 340. 
(2) SN. vv. 335-42. Buddhaghosa says (MA. ii. 532, 635) that the purpose of 
this sutta was to emphasize the valueof good association 
(kalyanamittipanis saya). 


Rāhulabhadda.-- See Rāhula. 


Rāhulamātā.-- The name, generaly given in the texts, of 
Rāhula's mother (1) and Gotama's wife. She is also called 
Bhaddakaccā (2), and, in later texts, Yasodharā (3). Bimbādevī 
(4) and, probably, Bimbasundari (5). The Northern texts (6) seem 
to favour the name of Yasodhara, but they call her the daughter of 
Dandapani. It is probable that the name of Gotama's wife was 
Bimba, and that Bhaddakacca, Subhaddaka, Yosadhara and the 
others, were descriptive epithets applied to her, which later 
became regarded as additional names. 

(1) E.g, Vin. i. 82. 

(2) E.g., Bu. xxvi. 15; Mhv. ii. 24 calls her Bhaddakaccana; but see Thomas, op. 
cit, 49; she is also called Subhaddaka, this being probably a variant of 
Bhaddakaccana. 

(3) BuA., p. 245; Dvy. 253. (4) J. ii. 392 f; DA.ii.422. (5) J. vi. 478 (12). 

(6) See also Rockhill, op. cit, where various other names are given as well. 
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Rahula Sutta 2.-- Rahula bach Phat: “Biét nhu thé nao, thay nhu 
thé nào đối với than có thức nay và đối với tất cả tướng ở ngoài, 


không có (tư tưởng) ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tuỳ miên?” Phật 
dạy cần phải như thật thấy với chánh trí tuệ rằng: “Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 
tôi.” (1) 

(1) S. iii. 135. Kinh nay được gọi la Anusaya Sutta (S. ii. 252). Buddhaghosa mô ta 
cả hai như Rahulovada-vipassana (AA. ii. 547). 


Rahula Sutta 3.-- Như [2] nhưng Rahula bạch thêm “ ... như thế nao... 


không có ngã mạn tuỳ miên, vượt ngoài kiêu mạn, tịch tịnh, khéo 
giải thoát?” 
(1) S. iii. 136. Kinh này được gọi là Apagata Sutta (S. ii. 253). 


Rahula Sutta 4.-- Kinh đưa đến sự chứng đắc quả A-la-hán của Tôn giả 


Rahula (1). Giống như Cila-Rahulovada Sutta (q.v.). 
(1) S. iv. 105 f. 


Rahula Sutta.-- Các kệ mà Buddhaghosa (1) giải rằng được Phật nói để 


giáo giới Rahula, e.g., “tôn trọng người cầm đuốc loài Người”; “lòng 
tin xuất gia làm chấm dứt khổ đau”; “thân cận với bạn lành”; “sống 
trú xứ xa vắng”; “không tham ái y áo, đồ khất thực, vật dụng và sàng 
toa"; “phòng hộ năm căn”; “nhất tâm, khéo định tĩnh”(2). 

(1) SNA. i. 340. (2) SN. vv. 335-42. Buddhaghosa luận rằng (MA. 
ii. 532, 635) kinh nhấn mạnh sự trợ đạo tối thượng (kalydnamittipanissaya). 


Rahulabhada.-- Xem Rahula. 


Rahulamata.-- Kinh điển gọi Rahulmata là me của Rahula. Bà còn được 


gọi dưới nhiều danh khác nữa, như Bhaddakaccana (2), 
Yasodhara (3), Bimbadevi (4), Bimbasundari (5). Kinh điển Bac 
tông thiên về tên Yasodhara nhất va nói ba là ái nữ của Thich tử 
Dandapani. Có thể danh tanh của bà là Bimba, còn Bhaddakacca, 
Subbaddaka, Yasodhara, van vân là những danh hiệu được dùng lâu 
ngày nên trở thành tên. 

(1) E.g, Vin. i. 82. (2) Eg. Bu. xxvi. 15; Mhv. ii. 24 gọi ba là 
Bhaddakaccana; nhưng xem Thomas, op. cit. 49; bà còn được gọi là 
Subhaddaka (có thé là một cách viết khác của Bhaddakaccän3). 

(3) BuA. p. 245; Dvy.253.  (4)J.ii.392f; DA. ii. 422. (5) J. vi. 478 (12). 

(6) Xem thêm Rockhill, op. cit., trong ấy có đề cập đến nhiều tên khác nữa. 
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It is also possible that in Gotama's court there was also a 
Yasodhara, daughter of Dandapani, and that there was a later 
confusion of names. The Commentarial explanation (7), that she 
was called Bhaddakaccana because her body was the colour of 
burnished gold, is probably correct. To suggest (8) that the 
name bears any reference to the Kaccanagotta seems to be wrong, 
because the Kaccana was a brahmin gotta and the Sakyans were 
not brahmins. 

Rahulamata was born on the same day as the Bodhisatta (9). 
She married him (Gotama) at the age of sixteen (10), and was 
placed at the head of forty thousand women, given to Gotama by 
the Sakyans, afterhe had proved his manly prowess to their 
satisfaction. Gotama left the household life on the day of the birth 
of his son Rahula (11). It is said that just before he left home he took 
a last look at his whe from the door of her room, not daring to go 
nearer, lest he should awake her. When the Buddha paid his first 
visit to Kapilavatthu after the Enlightenment, and on the second 
day of that visit, he begged in the street for alms. This news spread, 
and Rahulamata looked out of her window to see if it were true. She 
saw the Buddha, and was so struck by the glory of his personality 
that she uttered eight verses in its praise. These verses have been 
handed down under the name of NarasThagatha (q.v.); on that day, 
after the Buddha hadfinishedhis meal in the palace, which he took 
at the invitation of Suddhodana, all the ladies of the court, with the 
exception of Rahulamata, went to pay him obeisance. She 
refused to go, saying that if she had any virtue in her the Buddha 
would come to her. The Buddha went to her with his two chief 
Disciples and gave orders that she should be allowed to greet him 
as she wished. She fell at his feet, and clasping them with her hands, 
put her head on them. Suddhodana related to the Buddha how, 
from the time he had left home, Rahulamata had herself abandoned 
all luxury and had lived in the same manner as she had heard that 
the Buddha lived—wearing yellow robes, eating only once a day, 
etc And the Buddha then related the Candakinnara Jataka (q.v.), 
to show how, in the past, too, her loyalty had been supreme. 

On the seventh day of the Buddha's visit, when he left the 
palace at the end of his meal, Rahulamata sent Rahula to him 
saying, "That is your father, go and ask him for your inheritance”. 
Rahula followed the Buddha, and, at the Buddha's request, was 
ordained by Sariputta (12). 

(7) E.g. AA.i.204. (8) E.g., Thomas, op. cit, 49. — (9)].¡. 54; BuA. 106, 228. 

(10) The following account is taken chiefly from J. i. 58 ff. 

(11) According to one account, referredto in the Jataka Commentary 

(i. 02), Rahula was seven days old. 


(12) The account of this event is given in vin. i. 82; this is probably the 
only passage in the Pitakas where Rahulamata is mentioned by name. 


Cũng có thé trong triều của Gotama có bà tên Yasodhara, ái nữ 
của Dandapani, nên có sự lẫn lộn. Sự giải thích của chú giải (7), tên 
Bhaddakaccana được giải vì bà có nước da màu vàng bóng (có thé 
đúng). Có ý cho rằng (8) bà thuộc dòng tộc Kaccana là không đúng 
vì Kaccana là một bộ tộc Bà-la-môn va dòng tộc Sakya không phải 
là tộc Bà-la-môn. 

Rahulamata chào đời cùng một ngày với Thái tử (9). Bà thành 
hôn với Thái tử (Gotama) lúc lên mười sáu tuổi (10) và được xếp 
đứng đầu bốn mươi ngàn nữ nhân mà các Thích tử ban tặng cho 
Thái tử vì hoan hỷ với sự dõng mãnh của Người. Thái tử xuất thế 
lúc Rahula ra đời (11). Được biết trước khi ra đi, Thái tử có đến cửa 
(chớ không vô phòng vì sợ đánh thức bà) nhìn Rahulamata lần sau 
cùng. Sau khi Giác ngộ, Phật trở về viếng Kapilavatthu. Hôm sau 
Ngài đi khất thực; Rahulamata nhìn qua cửa sổ hoàng cung thấy 
Ngài và ngạc nhiên với oai nghi Ngài nên có nói lên tám vần kệ tán 
than (kệ được gọi là Narasihagatha q.v.). Ngày hôm ấy, sau khi Phật 
thọ trai xong (theo lời thỉnh của Vua Suddhodana), tất cả nữ nhân 
trong cung đến đảnh lễ Ngài, trừ Rahulamata; bà không đến và nói 
rằng nếu bà có phẩm hạnh thì Phật sẽ đến với bà. Ngài đi cùng hai 
Đại đệ tử đến viếng bà; bà sụp xuống chân Ngài chấp tay đảnh lễ. 
Phật biết qua sự tường thuật của vua cha rằng từ ngày Thái tử xuất 
gia, bà gác lại mọi xa hoa và sống đời xuất gia, tức cũng mặc áo vàng, 
không thực phi thời, vân vân. Bấy giờ, Phật thuyết Candakinnara 
Jataka, Số 485 (q.v.) cho biết trong quá khứ bà đã luôn luôn tận tuy 
và giữ lòng trung thành với Ngài. 

Vào ngày thứ bảy của chuyến viếng thăm Kapilavatthu, trong lúc 
Phật ra đi khất thực, Bà Rahulamata nói với con là Rãhula: "Đó là 
phụ vương của con, hãy đến đảnh lễ và xin được kế thừa"; Phật cho 
phép Tôn giả Sariputta truyền giới cho Rahula (12). 

(7) E.g. AA.i.204. (8) E.g., Thomas, op. cit, 49. — (9)].¡. 54; BuA. 106, 228. 

(10) Chuyện được dẫn từ J. i. 58 ff. 

(11) Theo một câu chuyện trong Chú giải về Jataka (i. 62), Rahula được 7 ngày tuổi. 

(12) Chuyện được kể trong Vin. i. 82; đây có thể là đoạn văn duy nhất trong 


kinh điển mà Rahula được gọi bằng tên. 


Later, when the Buddha allowed women to join the Order, 
Rahulamata became a nun under Mahapajapati Gotami (13). 

Buddhaghosa identifies (14) Rahulamata with Bhaddakaccana 
who, in the Anguttara Nikaya (15), is mentioned as chief among 
nuns in the possession of supernormal powers 
(mahabhifinappattanam). She was one of the four disciples of the 
Buddha who possessed such attainment,the others being 
Sariputta, Moggallana and Bakkula. She expressed her desire for 
this achievement in the time of Padumuttara Buddha. 

In this account Bhaddakaccana is mentioned as the daughter of 
the Sakyan Suppabuddha and his wife Amita (16). She joined the 
Order under Pajapati Gotami in the company of Janapadakalyani 
(Nanda), and in the Order she was known as Bhaddakaccana 
Theri. Later, she developed insight and became an arahant. She 
could, with one effort, recall one asankheyya and one hundred 
thousand kappas (17). 

In the Theri Apadana (18) an account is found of a Ther, 
Yasodharaby name, who is evidently to be identified with 
Rahulamata, because she speaks of herself (vvs. 10, 11) as the 
Buddha's pajapati before he left the household (agara), and says that 
she was the chief (pamokkha sabbaissara) of ninety thousand women. 

In the time of Dipankara Buddha, when the Bodhisatta was 
bom as Sumedha, she was a brahmin-maiden, Sumitta by name, 
and gave eight handfuls of lotuses to Sumedha, which he, in turn, 
offered to the Buddha. Dipankara, in declaring that Sumedha would 
ultimately become the Buddha, added that Sumitta would be his 
companion in several lives. The Apadana account (19) mentions 
how, just before her death, at the age of seventyeight, she took 
leave of the Buddha and performed various miracles. It also states 
(20) that eighteen thousand arahants nuns, companions of 
Yasodhara, also died on the same day. 

The Abbhantara Jataka (21) mentions that Bimbadevi (who is 
called the chief wife of Gotama and is therefore evidently identical 
with Rahulamata) was once, after becoming a nun, ill from 
flatulence. When Rahula, as was his custom, came to visit her, he 
was told that he could not see her, but that, when she had suffered 
from the same trouble at home, she had been cured by mango-juice 


with sugar. 

(13) AA. i. 198. (14) Ibid., 204 f. (15) A. i. 25. 

(16) Cf Mhv. ii. 21 f. It is said (DhA. iii. 44 f.) that Suppabuddha did not forgive 
the Buddha for leaving his daughter; Devadatta was 
Bhaddakaccanä's daughter, and it has been suggested that Devadatta's 
enmity against the Buddha was for reasons similar to her father's. 

(17) AA. i. 205. (18) Ap. ii. 584 ff. (19) vvs. 1 ff. (20) Ap. ii. 592 f. 

(21) J. ii. 392 f; cf the Supatta Jataka, where Sariputta, at Rahula's 
request, obtained for her from Pasenadi rice with ghee, flavoured with 
red fish. This was for abdominal pain (J. ii. 433). 


Về sau, khi Phat cho phép người nữ gia nhập Ni Chúng, 
Rahulamata được thọ giới dưới sự hướng dan của Di mẫu 
Mahapajapati Gotami (13). 

Buddhaghosa (14) giải rằng Rahulamata là Bhaddakaccana ma 
Anguttara Nikaya (15) tán than là tối thắng về chứng dat đại thang 
trí (mahabhifinappattanam); chỉ có bốn vị được tan than như vậy, 
ba vị kia là Sariputta, Moggallana và Bakkula. Bà ước nguyện 
được hạnh này vào thời của Phật Padumuttara. Bhaddakaccana 
nói day là ái nữ của Thích tử Suppabuddha va Amita (16). Bà gia 
nhập Tang Đoàn cùng lúc với Janapadakalyani (Nanda), dưới sự 
hướng dẫn của Di mẫu Pajapati Gotami, và được biết như Trưởng 
lão ni Bhaddakaccana. Về sau, bà trở thành A-la-hán và có thể nhớ 
lại trong vòng một atăngkỳ và một trăm ngàn kiếp (17). 

Apadana (18) có đề cập đến một Trưởng lão ni tên Yosadhara 
từng là pajapati trước khi ly gia (agara) và làm trưởng (pamokkha 
sabbaissara) của 90 ngàn nữ nhân. 

Vào thời Phat Dipankara, Rahulamata sanh làm thanh nữ Ba-la- 
môn Sumitta, từng dâng lên An sĩ Sumedha (Bồ Tát lúc bấy giờ) 
nắm hoa sen mà Ẩn sĩ dành để cúng dường Phat. Phật Dipankara ký 
thác Sumedha làm Phật vị lai và thêm rằng Sumitta sẽ là bạn đường 
của Ẩn sĩ trong nhiều kiếp. Apadana (19) kể rằng trước khi mang 
chung vào tuổi 78, bà xin phép Phật để thi triển thần thông, và rằng 
ngày bà nhập diệt có 18 ngàn nữ A-la-hán cũng nhập diệt. 

Rahulamata được Abhantara Jataka (21) gọi là Bimbadevi 
(chánh thất của Đức Gotama và bà là tiền thân của Rahulamata), lần 
nọ, sau khi xuất gia, bà bị chứng bệnh đau bụng Như lệ thường, 
Rahula đến thăm bà nhưng đều được thông báo là không thể gặp 
được. Khi còn ở cung điện, bà cũng có chứng bệnh tương tự và bà 
đã được chữa trị bằng nước xoài và đường. 

(13) AA. i. 198. (14) Ibid, 204 f. (15) A. i. 25. 

(16) Cf Mhv. ii. 21 f. Theo DhA. 44 f. Suppabuddha không tha thứ cho Thai tử 

đã bỏ ai nữ ông; đó có thể cũng là lý do tại sao Devadatta oán hận Phat. 

(17) AA.i.205. (18) Ap. ii. 584 ff.  (19)vvs.lff. (20) Ap. ii. 592 f. 

(21) J. ii. 392 f; cf. Supatta Jātaka (J. ii. 433) nói rằng theo lời thỉnh cầu của 

Rāhula, Tôn giả Sāriputta đến và được Vua Pasenadi cúng dường cơm trộn 
bơ tươi và cá hồng, và rằng bà bị bệnh đau bụng (abdominal pain) (J. ii. 433). 


Rahula reported the matter to his preceptor, Sariputta, who 
obtained the mango-juice from Pasenadi. When Pasenadi 
discovered why the mango-juice had been needed, he arranged that 
from that day it should be regularly supplied. The Jataka relates how, 
in a past birth too, Sariputta had come to Rahulamata's rescue. 
Numerous stories are found in the Jataka Commentary in 
which Rahulamata is identified with one or other of the 
charaeters—e.g., the queen consort in the Abbhantara, 
Sammiliabhasini in the Ananusociya, Samuddavijaya in the 
Aditta, Udayabhadda in the Udaya, the potter's wife (? Bhaggavi, 
q.v.) in the Kumbhakara, the queen in the Kummasa, the queen 
consort in the Kurudhamma, Pabhavati in the Kusa, Canda in the 
Khandahala, the queen in the Gangamala, the female in the 
two Cakkavaka Jatakas, Canda in the Candakinnara, Sumana in 
the Campeyya, the woman ascetic in the Cullabodhi, Canda in the 
Culla Sutasoma, thequeen in the Jayaddisa, Sita in the 
Dasaratha, the queen in the Paniya,the wife in the 
Bandhanagara, Sujata in the Manicora, Manoja’s mother in the 
Manoja, Sivali in the Mahajanaka, Subhadda in the 
Mahasudassana, the mother-deer in the Lakkhana, Visayha's 
wife in the Visayha, Maddi in the Vessantara, Suphassa in the 
Supatta, the queen in the Susima, and the smith's wife in the Suci. 


Rahulovada Sutta.-- See Cula-Rahulovada, Maha-Rahulovada 
and Ambalatthika-Rahulovada. The Cula-Rahulovada is the one 
generally referred to as Rahulovada. 


Rukkha.-- An officer of Kassapa IV. He built a vihara in Savaraka which 
he handed over to the Mahavihara. He also laid down rules for the 


guidance of the monks (1). v.l. Rakkha. 
(1) Cv. lii. 31. 


Rukkha Vagga.-- The sixth chapter or the Nidana Samyutta (1). 
(1) S. ii. 80-94. 


Rukkha Sutta 1.-- Of those who sit at the foot of trees, he who does so 
because he desires seclusion and his needs are few, is the best (1). 
(1) A. iii. 219. 


Rukkha Sutta 2.-- On four kinds of trees and four corresponding kinds of 
men. Some men are evil and their company is evil, some are good 


and their company is evil, etc (1). 
(1) A. ii. 109. 
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Nước xoài được Vua Pasenadi cúng dường theo lời yêu cầu của Tôn 
giả Sariputta, Giáo tho sư của Rãhula. Khi vua Pasenadi tìm ra lý do 
tại sao lại cần nước xoài, vua ra lệnh kể từ ngày thứ đó nước xoài nên 
được cúng dường thường xuyên. Kinh còn kể rằng trước kia “mẹ của 
Rahula” từng được Sariputta chữa lành bệnh bằng nước xoài rồi. 

Rahulamata được đề cập trong nhiều Kinh bổn sanh: làm chánh 
hậu trong Abbhantara Jataka, Sammillabhasini trong 
Ananusociya Jataka, Samuddavijayä trong Aditta Jataka, 
Udayabhadda trong Udaya Jataka, vợ người thợ gốm (?Bhaggavi, 
q.v.) trong Kumbhakara Jataka, hoàng hậu trong Kummasa 
Jataka, chánh cung trong Kurudhamma Jataka, Pabhavati trong 
Kusa Jataka, Canda trong Khandahala Jataka, hoàng hậu trong 
Gangamala Jataka, hồng nga mái trong hai Kinh Cakkavaka, 
Canda trong Candakinnara Jataka, nàng Sumanä trong 
Campeyya Jataka, nữ ẩn sĩ trong Cullabodhi Jataka, Canda trong 
Culla Sutasoma, hoàng hậu trong Jayaddisa Jataka, Sita trong 
Dasaratha Jataka, hoàng hậu trong Paniya Jataka, phu nhân trong 
Bandhanagara Jataka, Sujata trong Manicora Jataka, mẹ của 
Manoja trong Manoja Jataka, Sivali trong Mahajanaka Jataka, 
Subhadda trong Mahasudassana, nai me trong Lakkhana, phu 
nhân của Visayha trong Visayha Jataka, Maddi trong Vessantara 
Jataka, Suphassa trong Supatta Jataka, hoàng hậu trong Susima 
Jataka, và vợ người thợ rèn trong Suci Jataka. 


Rahulovada Sutta.-- Xem Cũla-Rahulovada, Maha- Rahulovada va 
Ambalatthika-Rahulovada. Cula-Rahulovada thường được xem 
la Rahulovada hon hai kinh kia. 


Rukkha.-- Tướng của Vua Kassapa IV. Ong kiến tao một tinh xá tai 
Savaraka và cúng dường cho Mahavihara. Ông còn ra nhiều luật 
lệ hướng dẫn tỳ khưu (1). v.. Rakkha. 

(1) Cv. lii. 31. 


Rukkha Vagga.-- Phẩm 6: Phẩm Cây, Nidana Samyutta (1). 
(1) S. ii. 80-94. 


Rukka Sutta 1.-- Trong năm hạng người sống ở rừng, hạng tối thắng là 
ngạng sống ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì 
cầu thiện hành này ăn từ bình bát (1). 
(1) A. iii. 219. 


Rukka Sutta 2.-- Có bốn loại cây: giác cây bao vây với giác cây, giác cây bao 
vây với lõi cây, lõi cây bao vây với giác cây; lõi cây bao vây với lõi cây. 
Có bốn loại tỳ khưu tương ưng: người theo ác giới với hội chúng theo 
ác giới, người theo ác giới với hội chúng có giới, người có giới với hội 
chúng theo ác giới, người có giới với hội chúng có giới (1). 
(1) A. ii. 109. 


Rukkha Sutta 3.-- Just as a tree, which leans towards the east, falls to the 
east when cut down, so does a monk who cultivates the 


Eightfold Path incline to Nibbana (1). 
(1) S. v. 47. 


Rukkha Sutta 4.-- Mighty trees, grown from tiny seeds, overspread other 
trees and kill them; so are householders destroyed by their 
lusts. There are five hindrances (nivarana) that overspread the 


heart; the seven bojjhangas are not like them (1). 
(1) S. v. 96 f. 


Rukkhadhamma Jātaka (No. 74).-- The Bodhisatta was once a 
treesprite in a sãla-grove. A new king Vessavaņa was appointed by 
Sakka, and the king gave orders to the treesprites to choose their 
abodes. The Bodhisatta advised his kinsmen to choose trees near 
his own. Some did not follow his advice and dwelt in the lonely 
trees. A tempest came and uprooted the lonely trees, leaving the 
trees in the grove unscathed. 

This story was one of those related by the Buddha to the 
Sakyans and Koliyans, who fought for the waters of the Rohini. 
He wished to show them the value of concord (1). 

For another Jataka, not found in the Jataka Commentary, but 
quoted in the Anguttara Nikaya and sometimes (2) referred to as 


the Rukkhadhamma Jataka, see s.v. Suppatittha. 
(1) J. i. 327 ff. (2) E.g., ThagA. i. 397. 


Rukkhopama Sutta.-- This sutta is included in a list of suttas (1) 
dealing with arupakammatthana. No such title has so far been traced. 
The name probably refers to one of the above Rukkha Suttas. 


(1) E.g. VibhA. 267. 


Rucagatti.-- Wife of Konagamana Buddha in his last lay life (1). 
(1) DA. ii. 422; but Bu. xxiv. 19 calls her Rucigatta. 


Rucananda.-- A nun in the time of Kakusandha Buddha. She came to 
Ceylon at the Buddha's wish with five hundred other nuns, 
bringing a branch of the Bodhi-tree (1). 


(1) Mhv. xv. 78; Dpv. xvii. 16, 51 ff. 
Ruci 1.-- A king of the Mahasammata dynasty. He was the son 


of Angirasa and the father of Suruci (1). 
(1) Mhv. ii. 4; cf. Dpv. iii. 7. 


3815 


Rukka Sutta 3.-- Cây thiên về hướng Đông ngã về hướng đông nếu bi chat 
từ gốc. Cũng vậy, vị tỳ khưu tu tập, làm cho sung mãn thánh đạo tám 
ngành thiên về Niết Bàn (1). 

(1) S. v. 47. 


Rukka Sutta.-- Có những cây lớn sanh từ hột giống nhỏ, có thân cây lớn, 
lớn lên bao trùm các cây khác; các cây bị bao trùm ngã rạp xuống. 
Cũng vậy, có thiện nam tử đoạn trừ các dục vọng, xuất gia, nhưng bị 
những dục vọng làm cho người ấy bị phá hủy, ngã xuống, nằm rạp 
xuống (1). 
(1) S. v. 96 f. 


Rukkhadhamma Jataka (No.74).-- Chuyện Luật Cây Rừng. Bồ Tát sanh 
làm Thọ Thần trong rừng cây sala. Tân vương Vessavana vừa được 
Thiên chủ Sakka đưa lên ngôi phán cho các Thọ Thần chọn trú xứ 
mình. Thọ Thần Bồ Tát khuyên bà con mình chọn trú xứ quanh trú 
xứ của mình. Nhưng có một số chọn những cây mọc một mình giữa 
khoảng trống. Một cơn giông thổi qua rừng. Cây trơ trọi một mình 
bị trốc gốc, còn cây đứng thành nhóm không bị hề hấn gì. 

Chuyện kể về tai hại của cuộc tranh chấp nước sông Rohini giữa 
hai tộc Sakya và Koliya (1). 

Có một Jataka nữa được dẫn là Rukkhadhamma Jataka va 
được kể trong Anguttara Nikaya, nhưng không tìm thấy trong Chú 
giải về Jataka. Xem s.v. Suppattha. 

(1)].1. 327 ff. (2) E.g, ThagA. i. 397. 


Rukkhopama Sutta.-- Kinh này được ghi trong danh sách các kinh đề cập 
đến aripakammatthana. Tuy nhiên, không ai tìm ra kinh này. Có 
thé nào là một trong những kinh Rukkha nói trên? 

(1) E.g., VibhA. 267. 


Rucagati.-- Phu nhân của Phật Konagamana trong đời cư sĩ sau cùng của 
Ngài (1). 
(1) DA. ii. 422; nhưng Bu. xxiv. 19 gọi bà là Rucigatta. 


Rucananda.-- Vị tỳ khưu ni trong thời của Phật Kakusandha. Bà đến Sri 
Lanka cùng với 500 tỳ khưu ni khác và cây Bồ Đề, theo ước nguyện 
của Phật (1). 
(1) Mhv. v. 78; Dpv. xvii. 16, 51 ff. 


Ruci 1.-- Nhà vua của triều đại Mahasammata, vương tử của Vua 


Angirasa,và phụ vương của Vua Suruci (1). 
(1) Mhv. ii. 4; cf. Dpv. iii. 7. 


Ruci 2.-- A king of thirty-eight kappas ago; a previous birth of Sucintita 
Thera (1). 
(1) Ap. i. 134. 


Ruci 3.-- A palace occupied by Vessabhu Buddha when he was yeta 
layman (1). 
(1) Bu. xxii. 19. 


Ruci 4.-- One of the three palaces of Kakusandha Buddha before he left 
the world (1). 
(1) Bu. xxiii. 16. 


Ruci 5.-- See Suruci. 


Rucigatta.-- The wife of Konagamana Buddha (1). v.. Rucagatti. 
(1) Bu. xxiv. 19. 


Rucidevi.-- Wife of Kondañña Buddha in his last lay life (1). 
(1) Bu. iii. 26. 


Rucinanda.-- A setthi's daughter of Ujjeni, who gave a meal of milkrice 
to Padumuttara Buddha just before his Enlightenment (1). 
(1) BuA. 158. 


Rucira.-- A class of devas present at the preaching of the 
Mahasamaya Sutta (1). 
(1) D. ii. 260. 
Rucira Jataka (No. 275).-- The story of a pigeon (the Bodhisatta) anda 
greedy crow. The story is identical with that of the Lola 
Jataka (q.v.). 


Ruci 1.-- One of the chief lay women supporters of Paduma Buddha (1). 
(1) Bu. ix. 23. 


Ruci 2.-- An upasika, held up as an example to others (1). v.l. Rup. 
(1) A. iv. 347; AA. ii. 791. 


Ruja.-- The daughter of Angati, king of Mithila. Her story is givenin the 
Maha-Naradakassapa Jataka (q.v.). She is identified with Ananda (1). 
(1) J. vi. 255. 
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Ruci 2.-- Nhà vua vào 38 kiếp trước; một tiền thân của Trưởng lão Sucintita (1). 
(1) Ap. i. 134. 


Ruci 3.-- Cung sử dung bởi Phật Vessabhu trong đời cu sĩ sau cùng của 
Ngài (1). 
(1) Bu. xxii. 19. 


Ruci 4.-- Một trong ba cung sử dung boi Phat Kakusandha trong đời cư 
si sau cùng của Ngai (1). 
(1) Bu. xxiii. 16. 


Ruci 5.-- Xem Suruci. 


Rucigatta.-- Phu nhân của Phat Konagamana trong đời cư sĩ sau cùng 
cua Ngài (1). v.l. RucagattI. 
(1) Bu. xxiv. 19. 


Rucidevi.-- Phu nhân của Phật Kondaññã trong đời cư sĩ sau cùng của 
Ngài (1). 
(1) Bu. iii. 26. 


Rucinanda.-- Ai nữ của một tai chủ ở Ujjeni, từng cúng dường cháo sữa 
lên Phật Padumuttara ngay trước khi Ngài đắc quả (1). 
(1) BuA. 158. 


Rucira.-- Một hạng chư Thiên có mặt trong buổi thuyết kinh 
Mahasamaya (1). 
(1)D. ii. 260. 


Rucira Jataka (No. 275).-- Chuyện Tham Ăn. Chuyện của con bồ câu (Bồ Tát) 
và con qua tham ăn. Chuyện giống chuyện trong Lola Jataka (q.v.). 


Ruci 1.-- Một Đại nữ cư sĩ hộ trì của Phật Paduma (1). 
(1) Bu. ix. 23. 


Ruci 2.-- Upāsikā gương mau (1). v.l. Rūpī. 
(1) A. iv. 347; AA. ii. 791. 


Ruja.-- Công chúa của Vua Angati trị vi Mithila. Chuyện nang được kể 
trong Maha-Naradakassapa Jataka (q.v.). Bà chỉ Thi giả Ananda. 
(1) J. vi. 255. 
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Runna Sutta.-- In the discipline of the Ariyans, singing is a 
lamentation, dancing a madness, and immoderate laughter 


childishness (1). 
(1) A. i. 261. 


Ruru(miga) Jataka (No. 482).-- Once, in Benares, there 
lived Mahadhanaka, son of a rich man. His parents had taught 
him nothing, and after their death he squandered all their wealth 
and fell into debt. Unable to escape his creditors, he summoned 
them and took them to the banks of the Ganges, promising to show 
them buried treasure. Arrived there, he jumped into the river. He 
lamented aloud as he was being carried away by the stream. The 
Bodhisatta was then a goldenhued deer living on the banks of the 
river, and, hearing the man's wailing of anguish, he swam into the 
stream and saved him. After having ministered to him, the deer set 
him on the road to Benares and asked him to tell no one of the 
existence of the Bodhisatta. 

The day the man reached Benares, proclamation was being 
made that the Queen Consort, Khema, having dreamed of a golden 
deer preaching to her, longed for the dream to come true. 
Mahadhanaka offered to take the king to such a deer and a hunt was 
organized. When the Bodhisatta saw the king with his retinue, he 
went up to the king and told him the story of Mahadhanaka. The 
king denounced the traitor and gave the Bodhisatta a boon that 
henceforth all creatures should be free from danger. Afterwards 
the Bodhisatta was taken to the city, where he saw the queen. 
Flocks of deer, now free from fear, devoured men's crops; but the 
king would not go against his promise and the Bodhisatta begged 
his herds to desist from doing damage. 

The story was told in reference to Devadatta's ingratitude and 


wickedness. Devadatta was Mahadhanaka and Ananda the king (1). 
(1) J. iv. 255-63; the story is included in the Jatakamala (No. 26). 


Rudradamaka.-- Mentioned in connection with different kinds of coins (1). 
(1) Sp. ii. 297. 


Ruhaka.-- Chaplain of the king of Benares. See the Ruhaka Jataka. 
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Runna Sutta.-- Trong giới luật bậc Thanh, ca vịnh tức là khóc than, múa 
nhảy tức là điên loạn, cười quá đáng tức là trẻ con (1). 
(1) A. i. 261. 


Ruru(miga) Jataka (No. 482).-- Chuyện Lộc Vuong. Một thoi, tại 
Baranasi có vị phú thương sanh được nam tử dat tên là 
Mahadhanaka. Vì không được day dỗ, lúc cha mẹ chết, chang 
không biết làm gì ngoài việc tiêu pha tiền bạc cho đến phải mang 
nợ. Không trả nợ nổi, chàng bèn mời chủ nợ tới và hứa chỉ cho họ 
chỗ chôn gia sản. Tới nơi, chàng nhảy xuống sông Hằng, bị nước 
xoáy cuốn đi, kinh hoảng kêu cứu. Bấy giờ có con nai sắc vàng (Bồ 
Tát) lội ra cứu chàng, đưa ra khỏi rừng tới đường cái di Baranasi. 
Nai cẩn thận yêu cầu chàng đừng tiết lộ sự có mặt của nai trong khu 
rừng này. 

Ngày Mahadhanaka về tới Baranasi, có chiếu của nhà vua công 
bố khắp tỉnh thành sẽ hậu thưởng cho ai tìm được con nai sắc vàng 
biết thuyết pháp ma Hoàng hậu Khemä nằm mộng thấy trong đêm 
trước. Chàng trình tấu có biết con nai sắc vàng và đưa nhà vua đi 
săn nai. Lúc thấy đoàn tuỳ tùng đông đảo, nai chạy đến nhà vua và 
thuật chuyện của Mahadhanaka. Nhà vua nổi trận lôi đình với người 
phản phúc và cho nai một điều ước; nai ước tất cả các loài vật đều 
thoát mọi tai hoạ và được bình an. Nai được đưa về thành để gặp 
hoàng hậu. Cùng lúc, đám nai không còn hoảng sợ nữa xất hiện phá 
hại mùa màng khiến nai sắc vàng phải yêu cầu đồng loại tự chế. 

Chuyện kể về sự phản bội của Devadatta. Mahadhanaka chỉ 
Devadatta; nhà vua chỉ Tôn giả Ananda (1). 

(1) J. iv. 255-63; chuyện được kể trong Jatakamala (No. 26). 


Rudradamaka.-- Được đề cập liên quan đến các loại đồng tiền khác nhau (1). 
(1) Sp. ii. 297. 


Ruhaka.-- Tế sư của vua tri vì Baranasi trong Ruhaka Jataka. 


Ruhaka Jataka (No. 191).-- Ruhaka was the chaplain of the 
Bodhisatta, born as king of Benares. The king gave him a horse with 
rich trappings, and, when he rode him, everybody was lost in 
admiration. Ruhaka's wife was a foolish old woman who, on 
hearing of the people's praise, declared that their excitement was 
due, not to the qualities of the animal, but to its trappings, and that 
if Ruhaka would go out wearing the horse's trappings, he would be 
similarly applauded. Ruhaka agreed to the suggestion and suffered 
great humiliation; he went home in anger, determined to punish his 
wife, but she had escaped and had sought the king's protection. The 
king persuaded Ruhaka to forgive her because "all womankind is 
full of faults (1)”. 

The occasion for the story is given in the Indriya Jataka (No. 423) (q.v.). 
(1) J. ii. 113 ff. 


Ruhaka Vagga.-- The fifth section of the Duka Nipata of the Jataka (1). 
(1) J. ii. 113-38. 


Rupa Vagga.-- The first chapter of the Eka Nipata of the Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. i. 1, 2. 


Rupa Sutta 1.-- Two of a group of suttas preached to Rahula, to 
show him that all things are fleeting, unhappy and changeable (1). 
(1) S. ii. 245, 251. 


Rupa Sutta 2.-- He who realizes the impermanence of the body and 


the other khandhas becomes a sotapanna (1). 
(1) S. iii. 225. 


Rupa Sutta 3.-- The cessation of suffering, disease, decay and death, is 
identical with the cessation of the five sense-objects—forms, 


sounds, etc (1). 
(1) S. iii. 229. 


Rupa Sutta 4.-- Desire and lust, which arise from forms, sounds, etc., are 
corruption of the heart; the getting rid of them leads to 


higher knowledge (1). 
(1) S. iii. 232. 


Rupananda.-- Called Janapadakalyani Rupananda (1). She is 
evidently identical with Janapadakalyani Nanda (2) (q.v.), and is 
described as a sister (? step-sister) of the Buddha. The person 
referred to as her husband (bhatta) is probably Nanda (q.v.), the 
Buddha's step-brother; strictly speaking, he joined the Order 
without having married her, though the wedding had been 
announced and all preparations were being made. 

(1) DhA. iii. 113 ff. 
(2) At AA. i. 198 she is actually identified with her. But see s.v. Sundari Nanda. 


Ruhaka Jataka (No. 191).-- Chuyện Tế Su Ruhaka. Bồ Tát sanh làm vua 
trị vì Benares. Ngài có vị Tề sư Ruhaka. Ông được vua ban cho con 
ngựa trang sức lộng lẫy khiến ai thấy cũng khen ngợi. Ông khoe 
với bà. Bà nói người ta khen đồ trang sức và bảo ông nên trang sức 
lộng lẫy như vậy để được khen. Ông làm theo và bị nhà vua quở. 
Xấu hổ, ông quyết tâm trả thù; bà vô cung trốn. Nhà vua khuyên ông 
tha thứ cho bà với lý do “đàn bà đầy lỗi lầm: (1). 

Nhân duyên của chuyện này (về sự quyến rủ của người vợ cũ) 
được kể trong Indriya Jataka (No. 423) (q.v.). 
(1)J-ii. 113 ff. 


Ruhaka Vagga.-- Phẩm 5: Phẩm Ruhaka của Duka Nipäta, gồm các Jataka 
191-200 (1). 
(1)J.ii.113-38. 


Rapa vagga.-- Phẩm 1: Phẩm Sắc, Chương Một Pháp, Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. i. 1-2. 


Rupa sutta 1.-- Hai nhóm kinh thuyét cho Rāhula vē tánh vô thuong 
của sac (1). 
(1) S. ii. 245, 251. 


Ripa Sutta 2.-- Với ai rõ biết tanh vô thường của sắc va các uẩn 
khác, vị ấy được gọi là Dự lưu (1). 
(1) S. ii. 225. 


Ripa Sutta 3.-- Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấm dứt của sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp là sự diệt của khổ, sự lắng dịu của bệnh hoạn, 
sự chấm dứt của già chết (1). 

(1) S. iii. 229. 


Ripa Sutta 4.-- Dục tham đối với sắc, thanh, ... vân vân, là tuỳ phiền não 
của tâm. Do biến mãn với ly dục, tâm vị ấy được xem là chứng tri 
đối với các pháp cần phải giác ngộ (1). 
(1) S. ii. 232. 


Rupananda.-- Được gọi là Janapadakalyani Rupananda (1). Bà là 
Janapadakalyani Nanda (2) (q.v.) và được nói là em (? cùng cha 
khác mẹ) của Phật. Vị được nói là phu quân của bà có thể là Nanda 
(q.v.), em cùng cha khác mẹ của Phật; Nanda không có thành hôn 
với bà trước lúc gia nhập Tăng Đoàn, nhưng hôn lễ vẫn được tuyên 
bố và chuẩn bị. 

(1) DhA. iii. 113 ff. 
(2) AA. i. 198 nói ba là Janapadakalyam Nanda. Nhưng xem s.v. Sundari Nanda. 


Rupabhedapakasini.-- A little grammatical treatisey a Burmese monk 


called Jambudhaja (1). 
(1) Bode, op. cit., 55. 


Rupamala.-- A short treatise on the declension of Pali nouns, 
with numerous paradigms and examples; written by Saranankara 


of Ceylon in order to facilitate the study of Pali (1). 
(1) P.L.C. 281. 


Rupavati 1.-- Daughter of Vijayabahu I. and Tiiokasundari. She had 
four sisters, and a brother called Vikkamabahu (1). She died 


young and unmarried (2). 
(1) Cv. lix.31. (2) Ibid, 45. 


Rupavati 2.-- Queen of Parakkamabahu I. She was a descendant of King 
Kittisirimegha. She is mentioned as having erected a 


“golden” thupa in Pulatthipura (1). 
(1) Cv. lxxiii. 137, 142 ff. The thũpa has been identified with the modern 
Pabulu Vehera (Arch. Survey of Ceylon, vi. 1014, p. 6). 


Rupavaticetiya.-- A thùpa in Pulatthipura, built by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxviii. 51; see also Cv. Trs. ii. 107, n. 3. The thũpa is probably the 
modern Kiri Vehera. 


Rupasari.-- Mother of Sariputta, who was called after her, his 
personal name being Upatissa (1). Her husband was the brahmin 
Vanganta (2), and she became the mother of seven children, all of 
whom became arahants— Sariputta, Upasena, Mahacunda, 
Revata-Khadiravaniya, Cala, Upacala and Sisupacala (3). Both 
she and her husband were unbelievers, and she was very sad when, 
one after another, her children, giving up wealth worth eighty 
crores, joined the Order. She wished to keep at least the youngest 
of the boys, Revata, for herself, and had him married at the age of 
seven, but her plot miscarried (4). This embittered her against 
the monks, and, though she gave them alms when they came to the 
house, she blamed them for having enticed her children away. Once 
when Sariputta visited her withfivehundred monks, among whom 
was Rahula, she invited them in and gave them food, but did not 
fail to abuse her son,calling him “eater of leavings" 


(ucchitthakhddaka) (5). 
(1) SNA. i. 326; DhA. i. 73, etc.; in Sanskrit texts (e.g., Dvy. 395) Sariputta is 
called Saradvatiputra. 
(2) DhA. ii. 84. (3) Ibid., 188; SA. iii. 172. 
(4) See s.v. Revata. (5) DhA. iv. 164 f. 


Rupabhedapakasini.-- Một luận văn nhỏ về van phạm của Ty khuu 
người Myanmar tên Jambudhaja (1). 
(1) Bode, op. cit., p. 55. 


Rũpamalä.-- Một luận van ngắn về biến cách của danh từ Pali, với nhiều 
hệ biến hoá và thí dụ do Saranankara ở Sri Lanka soạn để giúp dé 
học tiếng Pali (1). 
(1) P.L.C. 281. 


Ripavati 1.-- Công chúa của Vua Vijayabahu I và Hoàng hậu 
Tilosundari. Nàng có bốn chị em va anh là Vikkamabahu (1). 
Nàng chết trẻ lúc chưa có gia đình (2). 

(1) Cv. lix. 31. (2) Ibid., 45. 


Ripavati 2.-- Hoàng hậu của Vua Parakkamabahu I. Bà là hậu dué của 
Vua Kittisirimegha. Bà được nói là có xây một tháp “vàng” trong 
Pulatthipura (1). 


(1) Cv. lxxiii. 137, 142 ff. Thũpa được xác định là Pabuju Vehera hiện nay (Arch. 
Survey of Ceylan, vi. 1014, p. 6). 


Rupavaticetiya.-- Tịnh xá trong Pulatthipura do Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. lxxviii.51; xem thêm Cv. Trs. ii. 107, n. 3. Thūpa có thể là Kiri Vehera 
hiện nay. 


Rũpasär1.-- Mẹ của Tôn giả Sariputta; Sariputta (=con của Sari) được gọi 
theo tên mẹ, còn tên thật của ông là Upatissa (1). Phu nhân bà là 
Bà-la-môn Vanganta (2). Bà có tất cả bảy người con đều trở thành 
A-lahán: Sariputta, Upasena, Maha Cunda, Revata- 
Khadiravaniya, Cala, Upacala, và Sistpacala (3). Bà (cũng như 
phu quân bà) không theo đạo của Thế Tôn nên tỏ ra rất buồn phiền 
khi thấy các con lần lượt từ chối gia tài kết xù (800 triệu) để gia 
nhập Tăng Đoàn. Bà mong giữ được đứa con trai út, Revata, nên lập 
gia thất lúc chàng mới lên bảy, nhưng cũng thất bại (4). Bà rất chua 
cay với chư tỳ khưu đến khất thực (dầu bà không từ chối cúng 
dường). Lần nọ, ba phi bang Tôn giả Sariputta là “ăn đồ dư thừa-- 
ucchitthakhadaka” mà Tôn giả Rahula chứng kiến lúc Tôn giả cùng 
500 tỳ khưu khác được bà thỉnh về nhà trai Tăng (5). 

(1) SNA. i. 326; DhA. i. 73, etc.; nhiều Kinh điển Bắc tông (e.g, Dvy. 395) gọi 
Sariputta là Saradvatiputra. 

(2) DhA. ii. 84. (3) Ibid, 188; SA. iii. 172. 

(4) See s.v. Revata. (5) DhA. iv. 164 f. 


She outlived Sariputta, who visited her just before his death, at 
Nalakagama, in the house where he was born. There she provided 
lodging for him and his five hundred companions. Sariputta fell ill of a 
violent attack of dysentery on the night of his arrival, and she saw 
various gods, including even Maha Brahma, come to wait on him. 
Learning their identity from Maha Cunda, she was amazed and went 
to see Sariputta to have Maha Cunda's words confirmed. Sariputta told 
her how Maha Brahma was a follower of the Buddha and talked to her 
about the marvellous virtues of his teacher. At the end of his talk, she 
became a sotapanna. Sariputta died the next day at dawn, and she 
made elaborate arrangements for his cremation (6). 


She seems to have also been called Surupasari (7). 
(6) SA. iii. 172 ff; for details see s.v. Sariputta. (7) E.g., ThigA. 162. 


Rupasiddhi.-- A Pali grammar by Buddhappiya (or Dipankara) 
Thera (q.v.). It is based on Kaccayana's grammar, in its general 
outlines, and its full name is Pada-rupasiddhi. There is a tikd on it 


ascribed to Buddhappiya himself (1). 
(1) P.L.C., p. 220 f. 


Rūpāramma-vihāra.-- A monastery in Ceylon built by Mahāsena (1). v.l. 
Thūpārāma. 
(1) Mhv. xxxvii. 43; MT. 84. 


Rūpārūpavibhāga.-- An Abhidhamma treatise by Buddhadatta Thera (1). 
(1) P.L.C., 108. 


Rupi.-- An eminent lay woman disciple of the Buddha. v.l. Ruci. 
(1) A. iv. 347; cf. AA. ii. 791. 


“Rupi atta” Sutta, “Arupi atta” Suttā, “Rupi ca arupi ca atta" Sutta.-- It 
is owing to the Presence of the five khandhas that the view arises 
that the self has a form, is without sickness after death, or that it is 


formless, or that it both has form and is formless (1). 
(1) S. iii. 218 f. 


Renu 1.-- Son and successor of King Disampati. On the death of his father 
Renu, with the advice and cooperation of his chief 
steward (Mahagovinda) Jotipaia, who was also his great friend, 
divided his kingdom into seven parts and shared it with his 
friends—Sattabhu, Brahmadatta, Vessabhu, Bharata, and the 
two Dhataratthas. The seven divisions of the kingdom were called 
Kalinga, Assaka, Avanti, Sovira, Videha, Anga and Kasi; their 
capitals were, respectively, Dantapura, Potana, Mahissati, 
Roruka, Mithila, Campa and Baranasi. Renu himself occupied the 


central kingdom (1). 
(1) D. ii. 228-36; Renu probably reigned in Benares, though the account given 
in the Mahagovinda Sutta does not make it clear which was his kingdom; 
see Dial. ii. 270 n.; also Mtu. iii. 197-209; and Renu [2]. 


Một lần khác, Tôn giả Sariputta đi cùng 500 đồng phạm hạnh về 
viếng mẹ tai nhà ông chào đời, trong làng Nalaka, nhưng bà không 
hay biết. Ngay sau hôm đến nơi, Tôn giả bị kiết ly nặng; Ngài được 
nhiều chư Thiên, kể cả Đại Phạm thiên, chăm sóc. Lúc nghe Maha 
Cunda nói đến tên Tôn giả Sariputta, bà đến xem và rất đổi ngạc 
nhiên. Tôn giả kể chuyện Đại Phạm thiên làm đệ tử của Phật và tán 
thán các phẩm hạnh của Ngài. Sau câu chuyện, bà đắc quả Dự lưu. 
Tôn giả Sariputta nhập diệt sáng ngày hôm sau; bà làm lễ hoa táng 
Tôn giả rất long trọng (6). 

Ba Rupasari còn được gọi là Surupasari (7). 

(6) SA. iii. 172 ff; xem chỉ tiết trong s.v. Sariputta. (7) E.g., ThigA. 162. 


Ripasiddhi.-- Tập văn phạm Pali (mà tên hoàn chỉnh là Pada- 
rupasiddhi) do Trưởng lão Bhuddhappiya (hay Dipankara) 
(q.v.) soạn dựa trên phiên ban van phạm của Kaccayana. Có một 
chú giải về Rũpasiddhi nói là của chính Trưởng lão Bhuddhappiya 
biên soạn (1). 
(1) P.L.C. p. 220 f. 


Rũpäramma-vihära.-- Tịnh xá do Vua Mahāsena kiến tạo ở Sri Lanka 
(1). v.. Thūpārāma. 
(1) Mbv. xxxvii. 43; MT. 684. 


Rūpārūpavibhāga.-- Bán luân vê Abhidhamma cůa Trwóng lão 
Buddhadatta (1). 
(1) P.L.C. 108. 


Rapi.-- Một nữ cu sĩ tối thắng của Phat (1). v.l. Ruci. 
(1) A. iv. 347; cf AA. ii. 791. 

“Rup! atta” Sutta, “Arūpī atta” Sutta, “Rūpī ca arūpī ca atta” Sutta.-- 
Do có năm uẩn, do chấp thủ năm uẩn, (tà) kiến này khởi lên: “Tự 
ngã có sắc, sau khi chết, không bệnh; hoặc tự ngã không có sắc, sau 
khi chết, không bệnh; hoặc tự ngã có sắc và không sắc, sau khi chết, 
không bệnh” (1). 

(1) S. iii. 218 f. 


Renu 1.-- Lê Nô. Thái tử kế vị Vua Disampati. Sau khi vua cha băng ha, 
Renu theo lòi khuyên cúa (Mahagovinda) Jotipāla, Dai than nhiép 
chánh và cũng là bạn của ông, chia vương quốc làm bảy để ông và 
sáu bạn cùng trị vì. Bảy phần đất này có tên, kinh đô và các vì vua 
như sau: Kalinga, Dantapura, Sattabhu; Assaka, Potana, 
Brahmadatta; Avanti, Mahissati, Vessabhu; Sovira, Roruka, 
Bharata; Videha, Mithila, Dhatarattha; Anga, Campa, 
Dhatarattha; Kasi (ở giữa sáu quốc độ kia), Baranasi, Renu (1). 

(1) D. ii. 228-36; Renu có lẽ trị vì tại Benares, tuy nhiên Mahagovinda Sutta 
không có nói rõ ông trị vì quốc độ nào; xem thêm Dial. ii. 270, và Mtu. iii. 
197-209; và Renu [2]. 


Renu 2.-- Son of Disampati, king of Benares (1). He is probably identical 
with Renu [1]. 
(1) Dpv. iii. 40; MT. 130. 


Renu 3.-- King of Uttarapaficala, the capital of the Kurus. He was the 


father of Somanassa. For details see the Somanassa Jataka (1). 
(1) J. iv. 444 ff. 


Renu 4.-- A king of forty five kappas ago, a previous birth of Vajjiputta 
(Renuptjaka) Thera (1). 
(1) ThagA i. 143= Ap. i. 146. 


Renupujaka Thera.-- An arahant. Ninety-one kappas ago he saw Vipassi 
Buddha and offered him the pollen (renu) of ndgaflowers. Forty- 
five kappas ago he was a king named Renu (1). He is evidently 


identical with Vajjiputta Thera (2). 
(1) Ap. i. 146. (2) ThagA. i. 143. 


Renuvati.-- A city, capital of the Cakkavatti Vimala (q.v.). 


Remunasela.-- A rock in the Hiraññamalaya in Ceylon. Kitti (after- 


wards Vijayabahu I.) once occupied a stronghold there (1). 
(1) Cv. lvii. 62. 


Rerupallika.-- A district in the Malayarattha of Ceylon, mentioned 
in the account of the campaigns of Gajabahu (1). 
(1) Cv. Ixx. 25. 


Revata 1.-- The fifth of the twenty-four Buddhas. He was born 
in Sudhaññaka (Sudhaññavatl), his father being the khattiya 
Vipula and his mother Vipula. For six thousand years he lived in 
the household and then renounced the world, travelling in a 
chariot, leaving his wife Sudassana and their son Varuna. The 
three palaces occupied by him in his lay life were Sudassana, 
Ratanagghi and Avela. He practised austerities for seven months 
and attained Enlightenment under a Naga-tree, having been given 
milk-rice by Sadhudevi and grass tor his seat by the Ajivaka 
Varunindhara. 


Renu 2.-- Thái tử của Vua Disampati trị vi Baranasi (1). Ông có lẽ là Renu [1]. 
(1) Dpv. iii. 40; MT. 130. 


Renu 3.-- Vua trị vì tại Uttarapañcäla, kinh đô của dân chúng Kuru. Ông 
là phụ vương của Vua Somanassa. Xem chỉ tiết trong Somanassa 
Jataka (1). 

(1) J. iv. 444 ff. 


Renu 4.-- Nha vua vào 45 kiếp trước, một tiền than của Trưởng lão 
Vajjiputta (Renupujaka) (1). 
(1) ThagA. i. 143 = Ap. i. 146. 


Renuptjaka Thera.-- A-la-hán. Vào 90 kiếp trước ông có dang lên Phat 
Vipassi phan hoa của hoa mù u (naga). Vào 45 kiếp trước ông lam 
vua dưới vương hiệu Renu (1). Ông là Trưởng lão Vajjiputta (2). 
(1) Ap. i. 146. (2) ThagA. i. 143. 


Renuvati.-- Kinh thành của Chuyển luân vương Vimala (q.v.). 


Remunasela.-- Tang đá ở Hiraññmalaya, Sri Lanka, Kitti (sau làm Vua 
Vijayabahu I ) có lần chiếm được nơi này (1). 
(1) Cv. lvii. 62. 


Rerupallika.-- Quận trong Malayarattha, Sri Lanka, được đề cập trong 
nhiều chiến dịch của Vua Gajabahu (1). 
(1) Cv. lxx. 25. 


Revata 1.-- Vị Phật thứ năm trong 24 vị Phật xuất thế. Ngài chào đời tại 
Sudhaññaka (SudhaññavatT). Cha Ngai là Sát-đế-ly Vipula, me 
Ngài là Vipula. Ngài sống đời cư sĩ suốt sáu ngàn năm trong ba cung 
điện Sudassana, Ratanagghi và Ävela. Ngài xuất thế ly gia bằng xe 
bò, hành khổ hạnh trong bảy tháng, được Sadhudevi dâng cháo 
sữa, Du sĩ Varunindhara dâng cỏ làm bồ đoàn và đắc quả giác ngộ 


dưới cội cây Mù u (Naga). 


His first sermon was preached at Varunarama. The Bodhisatta 
was a brahmin of Rammavati, named Atideva, who, seeing the 
Buddha, spoke his praises in one thousand verses. Among the 
Buddha's converts was King Arindama of Uttaranagara. 
The Buddha's chief disciples were Varuna and Brahmadeva 
among monksand Bhadda and Subhadda among nuns. His 
constant attendant was Sambhava. His chief lay patrons were 
Paduma and Kuñjara, and Sirima and Yasavati. His body was 
eighty hands in height, and his aura spread uninterruptedly to a 
distance of one yojana. He died in the Mahasara pleasaunce at the 


age of sixty thousand, and his relics were scattered (1). 
(1) Bu. vi. 1 ff; BuA. 131 ff; J. i. 30, 35, 44. 


Revata 2.-- A monk, the personal attendant of Siddhattha Buddha (1). 
(1) Bu. xvii. 18; J. i. 40. 


Revata 3 (called Khadiravaniya)-- An arahant Thera. An 
eminent disciple of the Buddha, declared by him foremost among 
forest-dwellers (araññakanam) (1). He was the youngest brother 
of Sariputta, and a marriage was arranged for him by his mother 
who was miserable at seeing her children desert her one after 
another to join the Order, and wished to keep the youngest at 
home. He was only seven years old, and, on the wedding day, the 
relations of both bride and bridegroom showered blessings on the 
couple and said to the bride: "May you liveas long as your 
grandmother”. Revata asked to see the grandmother, and was 
shown a woman of one hundred and twenty, decrepit, and showing 
all the signs of advanced old age. Realizing that his wife 
would probably share the same fate, he left the bridal procession 
on some pretext on the way home, and ran away to a place where 
lived some monks. Sariputta, foreseeing this, had instructed the 
monks to ordain his brother without reference to his parents, and, 
when Revata revealed his identity, the monks at once admitted him 
into the Order. 

When Sariputta heard this, he wished to visit his brother, but 
was persuaded by the Buddha to wait. Revata, after waiting a long 
time for the visit from Sariputta, obtained from his teachers a 
formula of meditation and himself set out to see the Buddha. On the 
way he stopped at a khadiravana (acacia forest) during the rainy 


season and there won arahantship. 
(1) A. i. 24. 
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Ngai chuyển pháp luân tai Varunarama. Bay giờ, Bồ Tát sanh lam 
Bà-la-môn Atideva, từng tán thán Phật Revata bằng một ngàn vần 
kệ. Phật Revata chuyển hoá nhiều chúng sanh, kể cả Vua Arindama 
trị vì Uttaranagara. Ngài có hai Nam Dai dé tử là Varuna và 
Brahmadeva; hai Nữ Dai đệ tử là Bhadda và Subhadda; Thị giả là 
Sambhava; hai Nam Đại cư sĩ hộ trì là Paduma và Kuñjara; hai Nữ 
Đại cư sĩ hộ trì là Sirima và Yasavati. Ngài cao 80 gang tay. Hào 
quang của Ngài chiếu sáng xa một do tuần. Phật Revata nhập Niết 
Bàn trong vườn hoa Mahäsära vào tuổi 60 ngàn năm; xá lợi của 
Ngài được rải ra bốn phương (1). 
(1) Bu. vi. 1 ff; BuA. 131 ff; J. i. 30, 35, 44. 


Revata 2.-- Tỳ khưu thị giả của Phật Siddhatta (1). 
(1) Bu. xvii. 18; J. i. 40. 


Revata 3 (gọi là Khadiravaniya).-- A-la-han. Ong là vi Tỳ khưu tối thang 
về tu trong rừng (araññakänam) (1). Ông là em út của Tôn giả 
Sariputta. và người mẹ đã sắp đặt một cuộc hôn nhân cho ông. Bà 
rất đau khổ khi chứng kiến những đứa con của mình lần lượt bỏ rơi 
mình để gia nhập Tăng Chúng, và bà muốn giữ đứa con út ở nhà. 
Ông chỉ mới bảy tuổi, và vào ngày cưới, các bà con hại họ bên dâu 
và bên rể phúc chúc cho cặp đôi và nói với cô dâu: "Cầu mong con 
sống lâu như bà ngoại của mình”. Revata yêu cầu được gặp bà ngoại, 
và khi nhìn thấy thấy một bà trăm hai mươi tuổi, lu khu và lộ ra tất 
cả dáng vẻ của người tuổi cao. Nhận thấy vợ mình có lẽ sẽ như vậy, 
ông kiếm cớ bỏ đoàn rước dâu khi đang trên đường trở về nhà và 
bỏ trốn. Sariputta thấy trước căn duyên này nên đã chỉ dạy các vi tỳ 
khưu xuất gia cho em trai mình mà không cần đến ý kiến của cha 
mẹ. Và khi Revata tiết lộ danh tính của mình, các vị tỳ khưu ngay lập 
tức cho ông xuất gia trong Tăng Chúng. 

Khi tôn giả Sariputta biết được điều này, ngài muốn đến thăm 
người em, nhưng Phật dạy hãy chờ đợi. Trong lúc chờ đợi sự 
viếng thăm của tôn giả Sariputta, Revata được giáo tho sư truyền 
dạy đề mục thiền. Một hôm, Revata tự mình đi yết kiến Phật; trên 
đường ông ghé lại rừng keo (khadiravana) an cư kiết hạ, và đắc 
quả A-la-hán. 

(1) A. i. 24. 
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At the end of the rains the Buddha, accompanied by Sariputta 
and Ananda with five hundred other monks, started out to visit 
Revata. There were two routes leading to the khadiravana, of which 
the shorter was thirty leagues long, straight, but infested with evil 
spirits. This the Buddha chose because Sivali Thera (q.v.) was in 
the company of monks, and the Buddha knew that the deities of the 
forest would provide the monks with all they needed because of 
Sivali's presence. When Revataknew that the Buddha was 
approaching, he created, by his magic power, splendid dwellings 
for him and his monks. The Buddha spent two months in the forest 
and then returned to the Pubbarama in Savatthi. There he found 
that Visakha (q.v.) had heard contradictory accounts of the 
dwelling erected by Revata for the monks who had 
accompanied the Buddha. He dispelled Visakha's doubts and spoke 
of Revata's powers (2). 

Some time after, Revata returned to his native village and 
brought away with him his three nephews, sons of his three sisters, 
Cala, Upacala and Sistpacala. Sariputta heard of this and went to 
see Revata. Revata, knowing that he was coming, exhorted his 
nephews to be particularly heedful, and Sariputta expressed his 
pleasure at their behaviour (3). 

The ThagA (4). mentions another incident which took place 
during Revata's old age. He was in the habit of visiting the Buddha 
and Sariputta from time to time after returning to his home in the 
khadira vana. Once, during a visit to Savatthi, he stayed in a forest 
near the city. The police, on the track of some thieves, came upon 
him, and, finding him near the booty which the thieves had dropped 
in their flight, arrested him and brought him before the king. When 
the king questioned him, the Elder spoke a series of verses (5). 
demonstrating the impossibility of his committing such an act, and 
also by way of teaching the king the Dhamma. It is said (6) that at 
the conclusion of the stanzas he sat cross-legged in the sky until his 


body burnt itself out. 

(2) DhA. ii. 188 ff; it was on this occasion that the Buddha related the story 
of Sivali’s past; see also DhA. iv. 186 f. One of the stanzas (No. 212), of 
the Muni Sutta was also preached to the monks, according to 
Buddhaghosa (SNA.i. 261 f.), in connection with Revata. This was 
immediately after the Buddha's talk to Visakha, mentioned above. 
The story of Revata's ordination is also given at AA. i. 126 ff., with some 
variations in detail. The account given in ThagA. i. 108 ff. is much shorter; 
no mention is made of the Buddha's visit to the khadiravana. Here it is said 
that, after winning arahantship, Revata went to Savatthi to greet the 
Buddha and Sariputta. 

(3) ThagA. i. 110; his admonitory verse is given at Thag. vs. 43; two verses uttered 
by Sariputta in praise of Revata are given at Thag. vss. 991-2. 

(4) ¡. 551 f. 

(5) Thag. vss. 646-58; Mrs. Rhys Davids speaks of Revata as a teacher of 
the Jain doctrine of ahimsd (Gotama the Man, p. 116). 

(6) Thag. i. 555. 


Sau khi mùa mưa chấm dứt, Phật du hành cùng Tôn giả Sariputta va 


500 tỳ khưu đến viếng Revata. Có hai đường đến rừng keo; Phật 
chọn con đường thẳng, gần nhất (30 lý) nhưng có nhiều quỷ thần, 
vì biết trước rằng sự có mặt của Trưởng lão Sivali (q.v.) trong đoàn 
tuỳ tùng sẽ khiến quỷ thần dâng vật thực cần thiết cho đoàn. Lúc 
đoàn đến gần, A-la-hán Revata dùng thần thông hoá thành trú xá 
cho đoàn. Phật trú tại rừng keo này hai tháng trước khi trở về 
Pubbarama trong Savatthi. Bay giờ, Ngài được Nữ Dai cư sĩ 
Visakha (q.v.) nói lên nghi ngờ về việc A-la-hán Revata hoá trú xá 
cho đoàn tuỳ tùng của Phật, Ngài giải toả mọi nghi ngờ và nói A-la- 
hán Revata có thần thông (2). 

Một thời gian sau, Revata trở về quê củ và đem theo đi ba người 
cháu, con của ba chị là Cala, Upacala và Sistipacala. Tin đến tai, Tôn 
giả Sariputa tới viếng và rất hoan hỷ với sự tin cần của các cháu (3). 

Chú giải Trưởng Lão Tăng, ThagA, (4) có đề cập việc khác là khi 
Trưởng lão Revata về già. Trưởng lão thường có thói quen viếng 
thăm Phật va Tôn giả Sariputta sau khi trở về trú xứ ở rừng khadira. 
Lần nọ, khi viếng thăm thành Savatthi, Tôn giả trú trong khu rừng 
gần Savatthi. Binh lính khi lần theo dấu vết của một vài tên trộm, đã 
tìm thấy Tôn giả cùng với tang vật mà bọn trộm đã bỏ lại gần đó. Họ 
bắt và dẫn Tôn giả đến cho vua. Khi nhà vua tra hỏi, Trưởng lão nói 
một loạt câu kệ (5) ám chỉ việc phạm hành động như vậy là điều bất 
khả thi, và cũng bằng cách dạy cho nhà vua về Giáo pháp. Tương 
truyền (6) rằng cuối câu kệ, Trưởng lão đã ngồi kiết già trên hư 
không cho đến khi nhục thân ngài bị thiêu rụi. 

(2) DhA. ii. 188 ff; trong nhân duyên này, Phật nói về chuyện tiến kiếp của 
Sivali; xem thêm DhA. iv. 186 f. Trong Muni Sutta có vần kệ (No. 212) 
thuyết cho chư tỳ khưu về Revata (SNA. i. 261 f.), ngay sau khi Phật nói với 
Visakha như kể trên. AA, i. 126 ff. có kể chuyện Revata thọ giới với chút ít 
khác biệt; chuyện kể trong ThagA. i. 108 ff. ngắn hơn; không có đề cập đến 
chuyện Revata ghé rừng khadiravang; có nói thên rằng sau khi đắc quả A- 
la-hán, Revata về Savatthi viếng Phật và Tôn giả Sariputta. 

(3) ThagA. i. 110; kệ qué trong Thag. vs. 43; Sariputta có nói hai kệ tán than 
Revata (Thag. vss. 91-2). 


(4) ThagA. i. 551. 
(5) Thag. vss. 646-58; Bà Rhys Davids gọi Trưởng lão Revata là một vị thầy của 


thuyết ahimsa của đạo Jain (Gotama the Man, p. 116). 
(6) ThagA. i. 555. 


Revata loved solitude, and, on one occasion (7). a lay disciple 
named Atula, hearing that he was in Savatthi, went with five 
hundred others to hear him preach. But Revata said that he 
delighted in solitude and refused to address them, and Atula went 
away complaining. 

Revata's delight in solitude was sometimes misunderstood. 
For instance, the Elder Sammufijani went about continually 
sweeping, and, seeing Revata sitting crosslegged, thought him an 
idler. Revata read his thoughts and admonished him (8). 

In the time of Padumuttara Buddha, Revata was a boatman at 
Payaga on the Ganges, and once took the Buddha and his thousand 
followers across the river in a boat decked with canopies, flowers, 
etc. On that occasion he heard the Buddha declare one of the monks 
highest among forest-dwellers, and wished for a similar honour for 
himself under a future Buddha (9). Later, he was born in deva- 
worlds. Fifty-eight kappas ago he was a king named Tarana, and a 


kappa later another king named Campaka (10). 
(7) DhA. iii. 325 f. (8) For details see s.v. Sammufijani. 
(9) ThagA. i. 108; AA. i. 126. (10) Ap. i. 51 f. 


Revata 4.-- The DhpA (1). mentions a novice Revata, with three others — 
Sankicca, Pandita and Sopaka—all four of whom became 
arahants at the age of seven. The Revata referred to is, very 
probably, the Revata [3] above. For their story see s.v. 


Pañcachiddageha. 
(1) iv.176 f. 


Revata 5.-- See Kankha-Revata. 


Revata 6.-- Called Soreyya-Revata. He was one of the Elders who took a 
prominent part in the Second Council. He lived in Soreyya, and, on 
discovering (by means of his divine ear) that the orthodox 
monks, led by Sambhuta Sanavasi and Yasa Kakandakaputta, 
were anxious to consult him, Revata left Soreyya, and, travelling 
through Sankassa, Kannakujja, Udumbara and Aggalapura, 
reached Sahajati. There the monks met him and consulted him 
regarding the "Ten Points”. He enquired into these, and, after 
condemning them as wrong, decided to endthe dispute. The 
Vajjiputtakas (q.v.), too, had tried to win Revata over to their side, 
but on failing to do so, persuaded Revata's pupil, Uttara, to accept 
robes, etc., from them, and speak to his teacher on their behalf. 
Uttara did this, but was dismissed by Revata as an unworthy pupil. 


Revata thích sống một minh nên có lần từ chối không thuyết pháp 
cho đại chúng đệ tử 500 người do Đệ tử A-tu-la hướng dẫn đến; A- 
tu-la phiền trách Trưởng lão (7). 

Niềm an lạc nơi độc cư của Trưởng lão Revata đôi khi bị hiểu 
lầm. Ví như, Trưởng lão Sammuñjani thường hay quét dọn thì thấy 
Revata ngồi kiết già, nghĩ rằng ngài là một người lười biếng. Trưởng 
lão Revata biết được tâm của ông và quở trách (8). 

Vào thời Phật Padumuttara, Trưởng lão Revata là người chèo 
ghe ở Payäga trên sông Hằng, từng đưa Phật và một ngàn đệ tử qua 
sông trên ghe có mái che và được trang hoàng bông hoa, vân vân. 
Trong lần ấy, ông nghe Phật tán thán một đệ tử tối thắng về hạnh 
sống trong rừng, nên ước nguyện được như vậy trong thời của Phật 
vị lai (9). Về sau, ông sanh lên cõi Trời. Vào 58 kiếp trước, ông làm 
vua dưới vương hiệu Tarana, và vào kiếp sau đó làm vua dưới 
vương hiệu Campaka (10). 

(7) DhA. iii. 325 f. (8) Xem chi tiết trong s.v. Sammuñjani. 

(9) ThagA. i. 108; A. i. 126. (10) Ap. i. 51 f. 


Revata.-- DhpA (1) có nói đến một Sa-di Revata đắc qua A-la-hán cùng 
với ba vị nữa (Sankicca, Pandita và Sopaka) ở tuổi lên 7. Rất có 
thé là Revata [3]. Xem chuyện trong s.v. Pañcachiddageha. 

(1) iv. 176 f. 


Revata 5.-- Xem Kankha-Revata. 


Revata 6.-- Được gọi là Soreyya-Revata. Ông là một trong những vị 
trưởng lão giữ vai trò quan trọng trong kỳ Kiết Tập Tam Tạng II. 
Ông trú tại Soreyya và bằng thiên nhĩ, ông biết chư tỳ khưu chánh 
thống (orthodox), hướng dẫn bởi Sambhita Sanavasi và Yasa 
Kakandakaputta nóng lòng muốn thỉnh ý ông nên Revata rời 
Soreyya va du hành qua Sankassa, Kannakujja, Udumbara, va 
Aggalapura để đến Sahajäti để gặp chư vị tỳ khưu. Ở đó, các vị tỳ 
khưu diện kiến và thỉnh ý ông về “Mười Điểm Sửa Đổi”. Ông chất 
van những điều nay, sau khi chỉ trích họ sai quấy và tuyên bố chấm 
dứt cuộc tranh luận. Các tỳ khưu Vajjiputtaka (q.v.) cũng cố gắng 
thu phục Revata về phe của họ, nhưng không làm được, nên đã 
thuyết phục đệ tử của Revata là Uttara thọ nhận y, v.v. từ họ, và 
thay mặt họ nói chuyện lại với thầy của mình. Uttara đã làm như 
vậy nhưng đã bị Trưởng lão Revata trục xuất vì người học trò không 
xứng đáng. 


Revata suggested that the dispute should be settled in Vesali, 
and the monks having agreed, he visited Sabbakami—who was 
the oldest monk then living and a pupil of Ananda (1)—during the 
night, and talked to him on matters of doctrine. During the 
conversation, Sanavasi arrived and questioned Sabbakami 
regarding the Ten Points, but the latter refused to express an 
opinion in private. On Revata's suggestion a jury of eight, four from 
either side, was appointed to go into the question. Revata himself 
was a member of this jury, and he it was who questioned 
Sabbakami during the meeting, held in Valikarama, regarding the 
Ten Points. All the Ten Points were declared to be wrong, and, at 
the end of the questions, seven hundred monks—chosen from one 
hundred and twelve thousand, at the head of whom was Revata— 
held a recital of the Dhamma, which recital therefore came to be 
called Sattasati (“Seven Hundred"), This recital, according to the 


Mhv., (2) lasted for eight months. 

(1) According to Mhv. iv. 57, 60, Revata himself was a pupil of Ananda and 
had seen the Buddha; cp. Dpv. iv. 49. 

(2) Vin. ii. 299 ff. The Mhv. (iv. 1 ff.) gives an account of this Council, 
which account differs in numerous details. In both accounts it is Revata 
who takes the most prominent part in settling the dispute. The Mhv. 
introduces Kalasoka (q.v.) as the patron of the Second Council; cp. Dpv. iv. 
46 ff; v. 15 ff; Sp. i. 33 £; it would appear from the Dpv. account that the 
heretics refused to accept the decision of Revata's Council and separated 
off, to the number of ten thousand, forming a new body called the 
Mahasanghikas. 


Revata 7.-- An Elder of Ceylon. He was a Majjhimabhanaka, and, 
once, going to Revata [8] who lived in the Malaya country of 
Ceylon, he asked him for a subject of meditation. The latter 
knowing that the former was a Majjhimabanake spoke to him of the 
difficulties facing such aone in meditation. The other at once 
agreed not to recite the Majjhima until his meditations should 
prove fruitful. He was given a topic of meditation, and attained 
arahantship nineteen years later. But when, at the end of that time, 
he again started to recite the Majjhima, he was never in doubt as to 


a single consonant (1). 
(1) Vsm. i. 95. 


Revata 8.-- An Elder of Ceylon, living in the Malaya country of 
Ceylon. See Revata [7]. 


Revata 9.-- Teacher of Buddhaghosa. He was very proficient in the 
Vedas, and, when Buddhaghosa visited him in his vihara and 
recited the Vedas, he was able to speak with contempt of 
Buddhaghosa's knowledge. Buddhaghosa then became his pupil, 
and was later sent by him to Ceylon to translate the Sinhalese 


Commentaries into Pali (1). 
(1) Cv. xxxvii. 218 ff. 
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Trưởng lão Revata đề nghị cuộc tranh cãi nên được giải quyết ở 
Vesali. Được chư tỳ khưu đồng ý, Trưởng lão lên đường yết kiến 
Đại Trưởng lão Sabbakamii, vị Trưởng lão lớn tuổi nhất và là đệ tử 
còn tại thế của Tôn giả Änanda lúc bấy giờ (1). Trong lúc hai vị 
Trưởng lão dang thảo luận về giáo lý, Samavasi đến va bạch về 
“Mười Điểm”; Đại Trưởng lão Sabbakami từ chối phát biểu với tư 
cách cá nhân. Trưởng lão Revata đề nghị lập một hội đồng gồm tám 
vị hop tại Valikarama để xem xét vấn đề. Trong hội đồng, Trưởng 
lão giữ vai trò của người hỏi và Đại Trưởng lão làm người đáp. Tất 
cả Mười Điểm đều bị nói là “phi pháp đối với truyền thống”. Hội 
đồng lập lại vấn đáp này trước đại chúng tỳ khưu. Tiếp theo, bảy 
trăm vị A-la-hán được chọn trong số 112 ngàn vị tỳ khưu câu hội 
dưới sự hướng dẫn của Trưởng lão Revata, để kết tập Tam tạng; 
buổi kết tập này được gọi là Sattasati (“Bảy Tram”) và kéo dài tám 
tháng (2). 

(1) Theo Mhv. iv. 57, 60, Revata là học trò của Tôn giả Ananda và được thấy 

Phật lúc Ngài hiện tiền; cp. Dpv. iv. 49. 

(2) Vin. ii. 299 ff. Mhv. iv. 1 ff. có mô tả hội đồng này với ít nhiều khác biệt. Có 
điều rõ ràng là Revata giữ vai trò chủ động trong việc giải quyết sự tranh 
cãi. Mhv. còn nói đến Trưởng lão Kalasoka như vị chủ trì Kết tap II; cp. 
Dpv. iv. 46 ff; v. 15 ff; Sp. i. 33 f; theo Dpv. chu tỳ khưu Vajji không công 
nhận quyết định của Kết tập II và tách ra lập bộ phái Mahasanghika. 


Revata 7.-- Trưởng lão là một Majjhimabhanaka ở Sri Lanka. Có lần ông 
đến Malaya, Sri Lanka, bạch xin Trưởng lão Revata [8] đề tài thiền. 
Biết ông là một Majjhimabhanaka, Trưởng lão Revata nói đến 
những khó khăn mà ông gặp phải về Thiền; ông dồng ý ngay rằng 
sẽ không tụng đọc Majjhima cho đến khi ông đắc thiền chứng. Ông 
được cho một đề tài và đắc quả A-la-hán sau 19 năm tu tập. Sau đó, 
ông đọc tụng Majjhima và không mảy may nghi ngờ một chữ nào 
trong kinh (1). 

(1) Vsm. i. 95. 


Revata 8.-- Vị trưởng lão cư ngụ tại Malaya thuộc Sri Lanka. Xem Revata [7]. 


Revata 9.-- Thầy của Luận sư Buddhaghosa. Ông làu thông kinh Vệ-đà 
đến đổi coi thường kiến thức về Vệ-đà của Buddhaghosa lúc đến 
viếng thăm ông. Do đó, Buddhaghosa tôn ông làm sư mình, và về 
sau được ông cử sang Sri Lanka dịch các Chú giải tiếng Sri Lanka 
sang tiếng Pali (1). 

(1) Cv. xxxvii. 218 ff. 


Revata 10.-- See Mahayasa (1). 
(1) P.L.C. 180, 199, 221. 


Revata.-- A nun of Ceylon, a well-known teacher of the Vinaya. She was a 


daughter of Somanadeva (1). 
(1) Dpv. xviii. 29. 


Revati 1.-- Wife of Nandiya (q.v.). Her story is given in DhA. iii. 290 ff. and 
also at VVA. 220 ff (1). According to the VVA. version, Nandiya was 
born after death in Tavatimsa, but Revati, on the death of 
her husband, stopped the gift of alms which he had instituted, 


abused the monks, and was cast alive into hell. 
(1) The story is also referred to in PvA. 257. 


Revati 2.-- An updasikd, probably of Nalaka. She was a patron of Sariputta, 
and, on his death, she brought three vases filled with golden flowers 
to be offered at the pyre. Sakka came, with his great retinue, to do 
honour to the Elder, and in the crush caused by his arrival Revati was 
trampled to death. She was immediately reborn with a body 
three gavutas in height in Tavatimsa, and, on discovering the cause 
of her happiness, she appeared with her followers before the people 


and declared her homage to Sariputta (1). 
(1) SA. iii. 177 f. 


Revati 3.-- Another name, according to the Dipavamsa (1), for 
Sivali, daughter of King Amandagamani-Abhaya. She was the 
sister of Culabhaya and succeeded him for a period of four months, 


when she was dethroned by Ilanaga (1). 
(1) xxi. 40 f; cp. Mhv. xxxv. 14 f. 


Roga Sutta.-- There are those beings in the world who can be free 
of bodily disease for varying periods, but only those who have 
destroyed the asavas are free from mental disease, even for one 
moment (1). 


(1) A. ii. 142 f. 
Roguva.-- See Roruva. 
Rocani.-- Wife of Kakusandha Buddha in his last lay life (1). Elsewhere 


(2) she is called Virocamana. 
(1) BuA. 210; DA. ii. 422. (2) Bu. xxiii. 17. 


Revata 10.-- Xem Mahayasa (1). 
(1) P.L.C. 180, 199, 221. 


Revata.-- Tỳ khưu ni Sri Lanka nổi tiếng trong việc giảng day Vinaya. Ba 
là ai nữ của Somanadeva (1). 
(1) Dpv. xviii. 29. 


Revati 1.-- Phu nhân của Gia chu sung tín Nandiya (q.v.). Chuyện bà được 
kể trong DhA. iii. 290 ff. và VvA. 220 ff. (1). Theo VvA., sau khi 
Nandiya mệnh chung va tái sanh lên cõi Tavatimsa, Revati chang 
những chấm dứt các cuộc cúng dường mà còn phỉ báng tỳ khưu 
nữa; do đó bà bị địa ngục nuốt sống. 

(1) Chuyện còn được kể trong PvA. 257. 


Revati 2.-- Nữ cư sĩ có thể ở Nalaka. Là thí chủ thuần thành của 
Tôn gia Sariputta, bà dang ba chậu hoa vàng lên giàn hoa của Tôn 
giả. Bấy giờ, Thiên chủ Sakka đến với tuỳ tùng đông đảo để đảnh lễ 
Tôn giả; bà bị đoàn của Thiên chủ dẫm chết, và tái sanh liền lên cõi 
Tavatimsa với thân cao ba gavuta; bà trở xuống thế với nhiều bông 
hoa đảnh lễ Tôn giả Sariputta (1). 

(1) SA. iii. 177 f. 


Revati 3.-- Một tên khác của Sivali, công chúa của Vua 
Amandagamani-Abhaya. Bà là em của Vua Cūlābhaya, lên ngôi 
kế vị, nhưng bị truất phế bởi Ilanaga sau bốn thang trị vì (1). 

(1) Dpv. xxi. 40 f; cp. Mhv. xxxv. 14 f. 


Roga Sutta.-- Có chúng sanh tự nhận mình là không thân bệnh được một 
năm, hai năm, được ba ... được một trăm năm. Các chúng sanh ấy 
rất khó tìm được ở đời là những chúng sanh tự nhận mình là không 
tâm bệnh dầu chỉ trong một khoảnh khắc, trừ những vị đã đoạn trừ 
các lậu hoặc (1). 

(1) A. ii. 142 f. 


Roguva.-- Xem Roruva. 
Rocani.-- Phu nhân cúa Phat Kakusandha trong doi sõng cu si sau cùng 


của Ngài (1). Trong nhiều kinh khác bà được gọi là Virocamānā. 
(1) BuA. 210; DA. ii. 422. (2) Bu. xxiii. 17. 


Roja 1.-- A Malla, inhabitant of Kusinara. When the Buddha and Ananda 
visited Kusinara, the Malla chieftains decreed that whoever 
failed to pay homage to the Buddha would be fined five hundred 
coins. Roja was Änanda's friend (1), and Ananda was pleased when 
he arrived to pay homage to the Buddha, but when Roja said that 
he did so only out of regard for his kinsmen's decree, Ananda was 
bitterly disappointed and asked the Buddha to discover some 
means by which Roja could be made to become his follower. The 
Buddha agreed to do this, and bymeans of the power of his 
compassion, Roja was induced to visit him again. The Buddha 
preached to Roja, who asked, as a boon, that the monks should 
accept hospitality only from him. This request was refused by the 
Buddha, who said that Roja must take his turn with others in 
showing hospitality to him and his monks. Finding that he had long 
to wait for his turn, Roja made enquiries, and, discovering that the 
monks had no supply of green vegetables (ddaka) or pastry 
(pittakhddaniya), he consulted Ananda, and, with the Buddha's 
sanction, offered these things to the Buddha and his monks (2). It 
is said (3) that Roja once invited Ananda to his house, and, after 
entertaining him lavishly, tried to induce him to leave the Order by 
offering him half his wealth. But Ananda refused this offer, 
explaining to him the miseries involved in household life. Later, 
Ananda repeated this conversation to the Buddha, who related the 
Vacchanakha Jataka (q.v.) to show that Roja and Ananda had been 


friends in a past life too. 
(1) Once he forced on Ananda a linen-cloth (khomapilotika); Ananda had need 
of it, and accepted it with the Buddha's permission (Vin. i. 296). 
(2) Ibid., 274 ff. (3) J. ii. 231 f 


Roja 2.-- A primeval king, son of Mahasammata, and, therefore, 


an ancestor of the Sakyans. Roja's son was Vararoja (1). 
(1) J. ii. 311; iii. 454; SNA. i. 353; Dpv. iii. 4; Mhv. ii. 2; MT. 124; cp. Mtu. f. 
384 where he is called Rava. 


Roja 3.-- A city in India, the capital of Naradeva and six of his 


descendants (1). v.l. Roma, Jana. 
(1) MT. 128; Dpv. iii. 27 calls it Rojana. The KMv. cans it Thuna. 


Roja.-- A class of devas, present at the preaching of the 
Mahasamaya Sutta (1). 
(1) D. ii. 260. 
Roma.-- There were four kings of this name sixty thousand kappas ago, 
all previous births of Sataramsika Thera (1). 
(1) Ap. i. 104. 
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Roja 1.-- Người Malla ở Kusinara. Lúc Phật và Thị giả Ananda đến 
Kusinara, các tộc trưởng Malla ra lệnh phạt 500 đồng những ai 
không đảnh lễ Phật. Roja, bạn của Tôn giả Ananda (1), đến đảnh lễ 
không phải vì Phat ma vì sợ phi phạt tiền. Điều nay làm Tôn giả 
Ananda rất buồn lòng, nên Tôn giả bạch Phật tìm cách biến tâm Roja 
quy hướng Phật giáo. Bằng hạnh của tâm từ, Phật đưa Roja đến 
viếng Ngài lần nữa. Ngài thuyết pháp và Roja xin cho ông được một 
mình cúng dường Phật va chư tỳ khưu mà thôi. Phật từ chối lời cau 
xin và dạy ông nên luân phiên với các thí chủ khác. Thấy còn lâu 
mới tới phiên mình, mà Phật và chư ty khưu đã hết rau xanh (daka) 
và bánh ngọt (pittakhddaniya), Roja xin được cung cấp các thực 
phẩm này; Phật chấp thuận lời thỉnh cầu của ông (2). Truyền thuyết 
nói rằng (3) Roja có thỉnh Tôn giả Ananda về nhà, cúng dường rất 
thịnh soạn, và đề nghị chia Tôn giả phân nữa gia tài nếu Tôn giả 
hoàn tục. Tôn giả Ananda giảng cho Roja nghe các khổ ưu của đời 
sống thế tục. Sau đó, Tôn giả bạch chuyện này với Phật; Ngài thuyết 
Vacchanakha Jataka (q.v.) cho biết Roja và Ananda từng là ban 
than trong nhiều kiếp trước rồi. 

(1) Có lần ông cúng dường cho Tôn giả Ananda cái mën (khamapilotikd) ma 
ông không cần, nhưng Phat cho phép ông nhận (Vin. i. 296). 
(2) Ibid, 247 ff. (3) J. ii. 231 f. 


Roja 2.-- Nha vua của thuở xa xưa, Thai tử của Vua Mahasammata, và 
như vậy là tổ tiên của dòng tộc Sakya. Roja có Hoàng tử tên 
Vararoja (1). 

(1) J. ii. 311; iii. 454; SNA. i. 353; Dpv. iii. 4; Mhv. ii. 2; MT. 124; cp. Mtu. i. 384 
gọi ông là Rava. 


Roja 3.-- Thành phố ở Ấn Độ, thủ đô của Vua Naradeva và sáu vì vua kế 
nghiệp (1). v.l. Roma, Jana. 
(1) MT. 128; Dpv. iii. 27 gọi thành phố là Rojana, còn KMv. gọi đó là Thũna. 


Roja.-- Một hạng chư Thiên có mặt trong buổi thuyết kinh Mahasamaya (1). 
(1) D. ii. 260. 


Roma.-- Vào 60 kiếp trước, có bốn vi vua trị vì dưới vương hiệu Roma; 
tất cả đều là tiền thân của Trưởng lão Sataramsika (1). 


(1) Ap. i. 104. 
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Romaka Jataka (No. 277)-- v.l. Parapata.-- The Bodhisatta was 
once born as king of aflockof pigeons. For a long time they visited 
regularly a good ascetic in a cave near by, until, one day, he left and 
his place was taken by a sham ascetic. The pigeons continued their 
visits, till one day the villagers served the ascetic with a dish of 
pigeon'sfiesh,and he, liking the flavour, conceived the desire to kill 
the pigeons. The Bodhisatta, suspecting his intentions, warned his 


followers and charged the ascetic with hypocrisy (1). 
(1) J. ii. 382-4; cp. Godha Jataka (No. 325). 


Romamukkharattha.-- A country mentioned in the Mahavamsa 
Commentary as a place rich in coral; it was from there that 
Bhatikabhaya (q.v.) obtained the coral for the net which he threw 


over the Maha Thupa (1). 
(1) MT. 630. 


Romasa 1.-- A mountain in Himava (1). 
(1) Ap. i. 232, 453; ThagA. i. 399. 


Romasa 2.-- A Pacceka Buddha of ninety-four kappas ago (1). 
(1) Ap. i. 238, 281. 


Romasa 3.-- A Danava (? Asura) of ninety-four kappas ago, a 
previous birth of Ambapindiya Thera (1). 
(1) Ap. i. 247. 


Romasa 4.-- A king of seventy-four kappas ago, a previous birth 
of Cankolapupphiya Thera (1). 
(1) Ap. i. 215. 


Roruka 1.-- A city, capital of the Soviras, established by 
Jotipala, chaplain of Renu. Its king was Bharata (1). In the Aditta 
Jataka (2) it is called Roruva. 

(1) D. ii. 235; cp. Mtu. iii. 208; see also Dvy. 544 ff. (2) J. iii. 470. 


Roruka 2.-- Capital of King Seri (1) (q.v.). 
(1) SA. i. 90. 


Roruva 1.-- See Roruka [1]. 


Romaka Jataka (No. 277). vi. Parapata.-- Chuyện Chim Bồ Câu. Bồ Tat 
sanh làm chim bồ câu chúa của một đàn bồ câu. Bồ câu thường đến 
viếng vị ẩn sĩ sống gần đó trong nhiều năm. Lúc vị ẩn sĩ ra đi, am 
thất ông có một vị ẩn sĩ khác đến trú. Bồ câu tiếp tục đến viếng ẩn 
sĩ như thường lệ. Một hôm, vị ẩn sĩ được dân làng cúng dường thịt 
bồ câu; ông thích thú và khởi tâm ác giết bồ câu để ăn thịt. Bồ câu 
chúa biết được ác tâm của ông, báo động với đàn bồ câu và doa tố 
cáo ông với dân làng (1). 

(1) J. ii. 382-4; cp. Godha Jataka (No. 325). 


Romamukkharattha.-- Xứ ma Mahavamsa nói là giàu hoa đá. Vua 
Bhatikabhaya (q.v.) lấy hoa đá từ xứ nay để trang tri Maha Thipa (1). 
(1) MT. 630. 


Romasa 1.-- Ngon nui trén Hy Ma Lap Son (Himava) (1). 
(1) Ap. i. 232, 453; ThagA. i. 399. 


Romasa 2.-- Vị Phật Độc Giác vào 94 kiếp trước (1). 
(1) Ap. i. 238, 281. 


Romasa 3.-- Một Danava (?Asura) vào 94 kiếp trước; một tiền thân 
của Trưởng lão Ambapindiya (1). 
(1) Ap. i. 247. 


Romasa 4.-- Nha vua vào 74 kiếp trước; một tiền thân của Trưởng 
lão Cankolapupphiya (1). 
(1) Ap. i. 215. 


Roruka 1.-- Kinh đô của các Sovira, do Jotipala, Tế sư của Vua 
Renu, kiến tạo. Vua trị vì kinh đô này là Bharata (1). Được gọi là 
Roruva trong Adita Jataka (2). 


(1) D. ii. 235; cp. Mtu. iii. 208; xem thêm Dvy. 544 ff. (2) J. iii. 470. 


Roruka 2.-- Kinh đô của Vua Seri (q.v.) (1). 
(1) SA. i. 90. 


Roruva 1.-- Xem Roruka [1]. 


Roruva 2.-- A Niraya. Beings were presumably born there as a result of 

easting aspersions on the Dhamma (1). Miserliness (2). or adultery 

(3). Sometimes (4) two Roruvas are mentioned which the scholiast 

(5) explains as being Jalaroruva and Dhũmaroruva; in the first 

beings have red hot flames blown into their bodies, and in the 
second, noxious gases (kharadhuma). 

Buddhaghosa says (6) that Jalaroruva is another name for 

Avici, and that the Niraya is so called because beings shout while 


being burnt there (aggimhi jalante punappunam ravanti). 
(1) S.i. 30. (2) See, e.g. J. iii. 299. (3) J. vi. 237. 
(4) J. v. 266. (3) Ibid, 271 (6) SA. i. 64. 


Rolika.-- See Heligama. 


Rohaka.-- A householder of Kimbila; he was the husband of Bhadda 


(1). See Bhadda (4). 
(1) VvA. 109. 


Rohana 1.-- Grandfather of Migara Rohaneyya (q.v.) (1). 
(1) AA. ii. 697. 


Rohana 2.-- A brahmin, grandson of Pekkhuniya. He was a friend of the 
Licchavi Salha, and a visit paid by both of them to Nandaka 


is recorded in the Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. i. 193 f. 


Rohana 3.-- A Sakyan prince, one of the brothers of Bhaddakaccana. He 
went over to Ceylon and there founded a settlement which 


was named after him (1). 
(1) Mhv. ix. 10; Dpv. x. 6. 


Rohana 4.-- One of the three main provinces of early Ceylon comprising 
the southeastern part of the island, the Mahavalukanadi 
forming its northern boundary. It was probably colonized by 
Rohana (3). The capital of the province was Mahagama. When the 
northern parts of the island were in the hands of foreigners or 
usurpers, the Sinhalese court, its nobles and loyalists, often sought 
refuge in Rohana. It seems, for the most part, to have been very 
little controlled from the capital, and many rebellions against the 
ruler of the capital originated in Rohana.’ In times of persecution 
and scarcity the Buddhist monks found patronage and shelter 
among the inhabitants of Rohana (2). Even till about 600 
A.C., Rohana was regarded as a separate kingdom, holding, or at 
least claimingto hold, an independent position beside 
Anuradhapura (3). 

(1) See s.v. Dutthagamani and Vijayabahu; also, e.g., Mhv. xxiii. 13; xxxiii. 37; 
XXXV. 27 f., 67, 125; Cv. xxxviii. 12, 39; xli. 89 ff.; xliv. 54; xlviii. 59, etc 
(2) E.g, Mhv. xxxvii. 6. (3) See, e.g., Cv. xlv. 41. 


Roruva 2.-- Dia ngục của những chúng sanh phi bang Pháp (1), có tanh 
keo kiệt (2) hay thông dâm (3). Có kinh điển đề cập đến hai Roruva: 
Jalaroruva có ngọn lửa nóng và Dhimaroruva có hơi độc 
(kharadhuma). 

Buddhaghosa (6) nói rằng Jalaroruva là tên khác của Avici va 
được gọi như vậy vì tội nhân la hét lúc bị lửa đốt (agginhi jalante 
punappunam ravanti). 

(1) S. i. 30. (2) Xem, e.g., J. iii. 299. (3) J. vi. 237. 

(4) J. v. 266. (3) Ibid, 271 (6) SA. i. 64. 


Rolika.-- Xem Heligama. 


Rohaka.-- Gia chủ ở Kimbila, phu quan của Bhadda (1). Xem Bhadda [4]. 
(1) VvA. 109. 


Rohana 1.-- Ông nội của Tài chủ Migara Rohaneyya (q.v.) (1). 
(1) AA. ii. 697. 


Rohana 2.-- Bà-la-môn, cháu nội của Pekkhuniya. Ông là ban của 
Salha, người Licchavi. Chuyện Rohana và Salha viếng Trưởng lão 
Nandaka được ghi lai trong Anguttara Nikaya (1). 

(1) A. i. 193 f. 


Rohana 3.-- Vương tử Sakya, một trong các anh em Bhaddakaccana. 
Ong qua Sri Lanka và lập vương quốc mang tên ông (1). 
(1) Mhv. ix. 10; Dpv. x. 6. 


Rohana 4.-- Vương quốc nằm bên phía Đông Nam Sri Lanka, lấy sông 
Mahavalukanadi là ranh giới trên phía Bắc. Mahagama là thủ đô 
và Rohana [3] là vị sáng lập. Vương quốc thường được dùng lam 
nơi lánh nạn của các vương quan xứ Bắc mỗi lúc bị quân xăm lăng 
tấn công. Vương quốc này hình như không được kiểm soát chặt chẻ 
bởi trung ương nên thường có loạn (1). Nhiều tỳ khưu dung thân 
giữa dân chúng Rohana trong những lúc bị áp bức (2). Cho đến năm 
600 A.C., Rohana được xem như một vương quốc độc lập đối với 
Anuradhapura (3). 


(1) Xem s.v. Dutthagamani và Vijayabahu; xem thêm e.g., Mhv. xxiii. 13; xxxiii. 
37; XXXV. 27 f. 67, 125; Cv. xxxviii. 12, 39; xliv. 54; xlviii. 59, etc. 
(2) E.g., Mhv. xxxvii. 6. (3) Xem e.g. Cv. xlv. 41. 


Rohana 5.-- See Rohanta. 


Rohana Thera 6.-- When Assagutta summoned the heads of the 
Order to a conference regarding the heresy of Milinda, Rohana was 
lost in meditation, and a messenger had to be sent to fetch him. As 
punishment for this, he was charged with the task of persuading 
Nagasena to join the Order. To achieve this purpose, Rohana had 
to visit the house of Nagasena's father, Sonuttara, during seven 
years and ten months, without ever receiving even a kind word, till, 
at last, one day Sonuttara was pleased with his kindness and 
courtesy and gave him food daily at the house. When Nagasena 
grew up and learnt the Vedas, Rohana engaged him in discussion, 
as a result of which Nagasena joined the Order under Rohana, who, 
as his first preceptor, taught him the Abhidhamma. One day, 
Nagasena thought lightly of his teacher, and Rohana, reading 
his thoughts, chided him. Nagasena begged his forgiveness, but 
Rohana said he would forgive him only if he succeeded in refuting 


Milinda's heretical views (1). 
(1) Mil. 7 ff. 


Rohana 7.-- Headman of the village of Kitti and father of 
Theraputtabhaya. Rohana was a supporter of Mahasumma 
Thera, and, having heard him preach at the Kotapabbata-vihara, 
he became a sofäpanna and joined the Order, later attaining 
arahantship (1). 


(1) Mhv. xxiii. 55 ff. 

Rohanagutta.-- See Maha-Rohanagutta. 

Rohana-vihara.-- A monastery in Rohana, built by Siladatha for 
the incumbent of the Pasanadipa-vihara (1). 


(1) Cv. xlv. 54. 


Rohana.-- The name of a tribe (1). 
(1) Ap. ii. 359. 


Rohanta 1.-- A lake in Himava (1). 
(1) J. iv. 413. 


Rohanta 2.-- The Bodhisatta born as king of deer. See the Rohantamiga 
Jataka. 


Rohana 5.-- Xem Rohanta. 


Rohana Thera 6.-- Dai Trưởng lão Assagutta thỉnh các giáo trưởng câu 
hội đề bàn việc nhiếp phục Vua Milinda. Đại hội thiếu Đại đức 
Rohana đang nhập đại định bảy ngày; một sứ giả được cử đi thỉnh 
ông về quy hội. Vì không có hướng tâm quán xét những gì xảy ra 
trong bảy ngày ấy nên Đại đức xin nhận tội không cố ý”. Dé chuộc 
tội, ông lãnh trọng trách đến nhà Bà-la-môn Sonuttara trì bình gieo 
duyên để độ con ông là Nagasena (hậu thân của Thiên tử 
Mahäsena) xuất gia. Trong suốt 7 năm 1o tháng Đại Đức không 
được vị Bà-la-môn cúng dường, cả một lời nhỏ nhẹ cũng không. Một 
hôm, Gia chủ Sonuttara hoan hỷ với sự thanh khiết và đức hạnh của 
ông nên mới đặt bát hằng ngày cho ông. Nagasena trưởng thành và 
làu thông Vệ-đà. Một hôm, nhìn thấy Đại đức Rohana, chàng phát 
sanh phỉ lạc và muốn đàm luận cùng Đại đức. Đại đức giảng giải cho 
chàng nghe về các lợi lạc của sự xuất gia. Hoan hỷ, chàng xin và được 
phép gia đình đi theo Đại đức bắt đầu con đường tu tập, hy vọng sau 
này trở nên một pháp khí đại dụng cho chánh pháp thời pháp nạn. 
Đại dức dìu dắt chàng với tư cách là giáo thọ sư và dạy chàng Thắng 
pháp. Có lần Nagasena coi nhẹ thầy mình, bị thầy qué trách. Đại đức 
Rohana bảo chàng rằng chàng chỉ được ông tha thứ nếu chàng 
thành công trong việc giải vấn cho đức vua Milinda và cứu nguy cho 
chánh pháp (1). 

(1) Mil. 7 ff. 


Rohana 7.-- Thôn trưởng của làng Kitti, cha của Theraputtabhaya. Thôn 
trưởng là thí chủ hộ trì của Trưởng lão Mahäsumma; ông đắc qua 
Dự lưu sau khi nghe Trưởng lão thuyết pháp tại Kotapabbata- 
vihara. Sau đó ông xuất gia và đắc quả A-la-hán (1). 
(1) Mhv. xxiii. 55 ff. 


Rohanagutta.-- Xem Maha-Rohanagutta. 
Rohana-vihara.-- Tịnh xá trong Rohana do Vua Siladatha kiến tao cho 
chư ty khưu trú trong Pasanadipa-vihara (1). 


(1) Cv. xlv. 54. 


Rohana.-- Tên của một bộ tộc (1). 
(1) Ap. ii. 359. 


Rohanta 2.-- Hồ trên Hy Mã Lap Sơn (Himava) (1). 
(1)J.iv. 413. 


Rohanta 2.-- Bồ Tát sanh làm chúa loài nai. Xem Rohantamiga Jataka. 


Rohantamiga Jataka (No. 501).-- The Bodhisatta was once born 
as Rohanta, a golden deer, king over eighty thousand deer, near 
Lake Rohanta. He had a brother, Cittamiga, and a sister Sutana. 
One day Khema, wife of the king of Benares, dreamed that a golden 
deer preached to her and begged the king to make the dream come 
true. The king offered great rewards, and a hunter, who was aware 
of Rohanta's existence, undertook to bring him to the court. He set 
a trap in the ford where the deer drank and Rohanta was caught in 
it. When Rohanta gave the alarm, all the deer fled except Cittamiga 
and Sutana. They told the hunter that they would die with their 
brother rather than leave him, and the hunter, touched by their 
devotion, set Rohanta free. When Rohanta discovered why he had 
been caught, he offered to go to Benares, but was dissuaded by the 
hunter owing to the risks he would run. Rohanta then taught the 
Law to the hunter and sent him back with a golden hair from his 
body. The hunter related the story to the king and queen 
and preached to them the Law. Then rejecting the rewards they 
offered him, he became an ascetic in the Himalaya. 

The story was related in reference to Ananda's attempt to 
throw himself before the elephant Dhanapala, who was sent to kill 
the Buddha. Ananda is identified with Cittamiga, Channa with the 


hunter, Sariputta with the king and Uppalavanna with Sutana (1). 
(1) J. iv. 413 ff; some of the verses of this Jataka are found also in the 
Tesakuna Jataka (J. v. 123 f.). 


Rohini Theri 1.-- She was the daughter of a prosperous brahmin 
of Vesali. When the Buddha visited Vesali, she heard him 
preach and became a sotapanna, taught the Doctrine to her 
parents, and, with their permission, entered the Order, where 
she became an arahant. 

Ninety-one kappas ago she saw Vipassi Buddha begging in 
Bandhumati, and, filling his bowl with meal cakes, paid him 
homage (1). 

The Therigatha (2) contains a set of verses spoken by her in 
exaltation, when, after becoming an arahant, she recalled to mind 
the discussion she had had with her father while she was yet a 
sotapanna. 

It is said (3) that the last stanza of the series was spoken by her 


father, who later himself joined the Order and became an arahant. 
(1) ThagA. 214 f. (2) vss. 271-90. (3) ThigA. 219 f. 
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Rohanta Jataka (No. 501).-- Chuyện Lộc Vương Rohnta. Bồ Tát sanh 
làm Nai chúa sống với tám vạn nai gần hồ Rohanta. Nai chúa có hai 
nai em, Cittamiga và Sutana. Một hôm, Hoàng hậu Khema của Vua 
trị vì Baranasi nằm mộng thấy con nai sắc vàng thuyết pháp và ước 
mong mộng này trở thành sự thật. Nhà vua ban chiếu trọng thưởng 
cho ai đưa được con nai thuyết pháp về nội cung để làm vừa lòng 
Hoàng hậu. Một tay săn thiện nghệ lãnh trọng trách này. Ông đặt 
bẫy ở bến nước chỗ nai xuống uống nước và Rohanta bị sập bẫy. 
Lúc Rohanta kêu cứu, tất cả nai đều bỏ chạy, trừ Cittamiga và 
Sutana. Hai nai em bảo với người thợ săn rằng họ sẽ chết tại đây 
chớ không thể bỏ anh ra đi. Động từ tâm, người thợ săn thả Rohanta 
ra. Khi biết được lý do mình bị bắt, Rohanta tình nguyện đi Benares, 
nhưng người thợ săn khuyên Chúa nai chớ nên liều lĩnh. Rohanta 
thuyết pháp cho người thợ săn nghe và gởi ông một lông vàng của 
mình để ông đem về Benares. Về triều, người thợ săn tấu trình Vua 
và Hoàng hậu tự sự và thuyết giáo các lời kệ ông nghe được của Nai 
chúa. Sau đó, ông khước từ mọi ban thưởng và lên Hy Mã Lạp Sơn 
sống đời ẩn sĩ. 

Chuyện kể về Tôn giả Ananda định hy sinh mình bằng cách ra 
cản voi say Dhanapala do Devadatta thả để hại Phật. 

Nhận diện tiền thân: Cittamiga chi Ananda; người thợ săn chi 

Channa; nhà vua chỉ Sariputta; và Sutana chỉ Uppalavanna (1). 


(1) J. iv. 413 ff; một số kệ trong kinh này được thấy trong Tesakuna Jataka (J. 
vi. 123 f). 


Rohini Theri 1.-- Bà là ái nữ của một Bà-la-môn giàu có ở Vesali. Sau khi 
nghe Phật thuyết pháp tại Vesali, bà đắc quả Nhập Lưu, thuyết pháp 
cho cha mẹ nghe, xin gia nhập Tăng Đoàn, và về sau đắc quả A-la-hán. 

Vào 91 kiếp trước, ba thấy Phật Vipassi khất thực ở 
Bandhumati, bà đến đảnh lễ va cúng dường bánh (1). 

Therigatha (2) có kệ của bà kể lại cuộc đàm thoại của bà với phụ 
thân ngay sau khi bà chứng quả Dự lưu. Phụ thân bà sau cũng gia 
nhập Tăng Đoàn và cũng đắc quả; ông nói lên vần kệ (kệ sau cùng, 
số 290) để tỏ sự hân hoan của mình (3). 

(1) ThagA. 214 f. (2) vss. 271-90. (3) ThigA. 219 f. 
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Rohini 2.-- Sister of Anuruddha Thera. When he visited his family at 
Kapilavatthu, she refused to see him because she was suffering 
from askin eruption. But Anuruddha sent for her, and when she 
came, her face covered with a cloth, he advised her to erect an 
assembly hall for the monks. She consented to do this, sold her 
jewels, and erected a hall of two storeys, the building of which was 
supervised by Anuruddha.At the dedication ceremony she 
entertained the Buddha and the monks. At the conclusion of the meal 
the Buddha sent for her. She was reluctant to go to him owing to her 
disease, but was persuaded, and he told her the story of her past. 

Long ago she had been the chief consort of the king of Benares, 
and being jealous of a dancing-girl whom the king loved, she 
contrived to get powdered scabs on the girl's body, clothes and bed. 
The girl developed boils and her skin was ruined. 

At the conclusion of the Buddha's sermon, Rohini's disease 
vanished and her body took on a golden colour, while she herself 
was established in the First Fruit of the Path. After death, Rohini 
was born in Tavatimsa, at the meeting-point of the boundaries of 
four deities. Because of her beauty, each deity claimed her as his, 
and they referred their quarrel to Sakka. Sakka, too, became 
enamoured of her, and when he confessed his desire, they agreed 


to let him take her, and she became his special favourite (1). 
(1) DhA. iii. 295 ff. 


Rohini 3.-- A small river dividing the Sakyan and Koiiyan countries. A 
dam was constructed across the river, and the people on the two 
sides used the water to cultivate their fields. Once, in the month of 
Jetthamula, there was a drought, and a violent quarrel arose 
between the two peoples for the use of the water. A battle was 
imminent, when the Buddha, seeing what was about to happen, 
appeared in the air between the opposing forces in the middle of 
the river and convinced them of the folly of killing each other for 
the sake ofa little water.. It is said that he preached on this occasion 
the Attadanda Sutta and the Phandana, the Latukika and the 
Vattaka Jatakas. 

To show their gratitude to the Buddha for his timely 
intervention, the Sakyans and the Koliyans gave two hundred and 
fifty young men from each tribe to be ordained under him (1). 

The Rohini is identified (2) with a small stream which joins the 
Rapti at Goruckpore. It is now called the Rowai or Rohwaini. 

Dhammapala says (3) that the Rohini flows from north to south 


and that Rajagaha lies to the south-east of it. 

(1) SNA. i. 358; cp. J. v. 412; DhA. iii. 254 ff. The accounts differ in details; the 
Jataka account, which is the longest, mentions other Jatakas: Daddahha 
and Rukkhadhamma. DA. ii. 672 f. andSA. i. 53 ff. substitute 
Pathavudriyana for Daddabha. But see under these Jatakas. 

(2) For details see Cunningham, Arch. Survey of India xii. 190 ff. 

(3) ThagA. i. 501. 


Rohini 2.-- Em gái của Trưởng lão Anuruddha. Lúc Trưởng lão trở về viếng gia 
đình, bà bị bệnh lở da nên từ chối tiếp ông. Trưởng lão cho gọi; bà đến với 
khăn choàn che mặt. Trưởng lão khuyên bà kiến tạo một giảng đường 
cúng dường chư tỳ khưu. Bà bán tư trang và xây một giảng đường 
hai từng; Trưởng lão Anuruddha trông coi sự xây cất. Trong lễ lạc 
thành, bà cúng dường chư tỳ khưu rất rộng rãi. Dầu không muốn 
đến nghe Phật nói lời tuỳ hy, bà vẫn đến va được Phật ké lại chuyện 
tiền kiếp của bà: 

Trong một tiền kiếp bà làm chánh cung của vua trị vì Varanasi. 
Ghen với một ca nhi, bà cho rải phan nấm lên thân, y phục và giường 
của nàng, khiến nàng bị bệnh và da dẻ không còn tươi thắm nữa. 

Sau khi Phật kết thúc bài kinh, bệnh của Rohini hết sạch, sắc da 
bà trở nên vàng óng, và bà đắc quả Dự lưu. Bà tái sanh lên cõi 
Tavatimsa tại chỗ giáp giới của bốn cõi Trời; vì sắc dep của bà, chư 
tiên nữ của bốn cõi đều dành bà là người của cõi mình, khiến Thiên 
chủ Sakka phải phân xử. Thiên chủ Sakka cũng quý mến bà nên 
được chư tiên nữ dành cho ưu tiên nhận bà; bà trở thành người 
được Thiên chủ sủng ái nhất (1). 

(1) DhA. iii. 295 ff. 


Rohini 3.-- Con sông nhỏ chảy qua xứ của hai dân tộc Sakya và Koliya. 
Sông có cái đập để chận nước cho hai tộc dùng canh tác. Một tháng 
Jetthamiula nọ, trời nắng hạn, thiếu nước nên hai bên tranh 
dành nước sông Rohini. Dùng thần thông, Phật đền ngồi trên hư 
không, giữa hai lực lượng kình chống, thuyết giảng về sự chém giết 
ngu xuẩn vì chút nước sông, qua các kinh Attadanta Sutta, 
Phandana Sutta, Latukika Jataka, và Vattaka Jataka. 

Để tạ ơn Phật, hai tộc Sakya và Koliya mỗi bên gởi lên Phật 250 

thanh niên để xuất gia theo Ngài (1). 

Sông Rohini nay được xác định (2) là nhánh chảy vô sông Rapti 

tại Goruckpore, tức Rowai hay Rohwaini hiện nay. 

Luận sư Dhammapäla (3) nói rằng sông Rohini chảy theo hướng 

Bắc Nam. 

(1) SNA. i. 358; cp. J. v. 412; DhA. iii. 254 ff. Chỉ tiết có hơi khác biệt; phiên bản 
của Jataka (phiên ban dài nhất) có thêm Daddabha Jätaka và 
Rukkhadhamma Jätaka. DA. ii. 672 f. và SA. i. 53 ff, thay thế Daddabha 
Jataka bằng Pathavudriyana Jataka. Xem các Jataka ấy. 


(2) Xem chỉ tiết trong Cunningham, Arch. Survey of India xii. 190 ff. 
(3) ThagA. i. 501. 


Rohini 4.-- An asterism (1). The planting of the Bodhi-tree in Ceylon was 


performed under this constellation (2). 
(1) MA. ii. 783; SNA. ii. 456. (2) Mhv. ix. 47. 


Rohini 5.-- A city which was the birthplace of Paccaya Thera. v.l. Rohi (1). 
(1) ThagA. i. 341. 


Rohini 6.-- A slave woman of Anathapindika. See the Rohini Jataka. 
Rohini 7.-- See Rohita. 


Rohini Jataka (No. 45).-- Once the Bodhisatta was the Lord 
High Treasurer of Benares and he had a slave-woman named 
Rohini. One day, when Rohini was pounding rice, her mother lay 
down near her and flies settled on her and stung her. When she 
asked her daughter to drive them away, the latter lifted her pestle 
and hit her with it, thinking thus to kill the flies. But instead of the 
fiies she killed her mother. 

The story was related to Anathapindika in reference to a slave 
girl of his also named Rohini, who killed her mother in the same 


way. The mother and daughter are the same in both stories (1). 
(1) J. i. 248 f. 


Rohinikhattiyakañña Vatthu.-- The story of Rohini, sister of 
Anuruddha. See Rohini (2). 


Rohineyya 1.-- See Migara Rohineyya. 


Rohineyya 2.-- Minister of King Vasudeva and brother of Ghatapandita. 
It was he who brought to the king the news of Ghata's 
feigned insanity (1). He is identified with Ananda (2). 

(1) J. iv. 84; PvA. 94; for details see the Ghata Jataka. (2) J. iv. 89. 


Rohita 1.-- Fourteen thousand kappas ago there were thirteen kings of 
this name, all previous births of Stha (or Candanapujaka) Thera 
(1). v.!. Rohini. 
(1) ThagA i. 182; Ap. i. 165. 


Rohita 2.-- See Rohitassa [1]. 


Rohini 4.-- Tên chòm sao (1). Cây Bồ Dé ở Sri Lanka được trồng dưới 
chòm sao Rohini này (2). 
(1) MA. ii. 783. (2) Mhx. ix. 47. 


Rohini 5.-- Thành phố sanh quán của Trưởng lão Paccaya. v.l. Rohi. 
(1) ThagA. i. 341. 


Rohini 6.-- Nữ nô tỳ của Trưởng giả Anathapindika. Xem Rohini 
Jataka. 


Rohini 7.-- Xem Rohita. 


Rohini Jataka (No. 45).-- Chuyện Nữ Ty Rohini. Một thời, Bồ Tát sanh lam 
chủ ngân khố ở Varanasi, có một nữ tỳ tên Rohini. Một hôm, nữ tỳ giã 
gạo. Mẹ nàng nằm cạnh bên bảo con đuổi dùm mấy con ruồi đang bu 
trên thân. Nữ tỳ dùng chày đập ruồi khiến bà vong mạng. 

Chuyện kể về một nữ tỳ của Trưởng giả Anathapindika cũng 
tên Rohini lở tay giết mẹ bằng cách đập ruồi nói trên (1). 
(1) J. i. 248-9. 


Rohinikhattiyakanfia Vatthu.-- Chuyện của Rohini [2]. 

Rohineyya 1.-- Xem Migara Rohineyya. 

Rohineyya 2.-- Dai thần của Vua Vasudeva va là em của Ghatapandita. 
Chính ông trình tấu Vua việc Hiền tri Gata giả điên (1). Ong chỉ 
Änanda (2). 

(1) J. iv. 84; PvA. 94; xem chỉ tiết trong Ghata Jataka. (2) J. iv. 89. 

Rohita 1.-- Vào 14 ngàn kiếp trước có 13 vì vua trị vì dưới vương hiệu 
Rohita; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Sīha (hay 
Candanapujaka) (1). v.l. Rohini. 


(1) ThagA. i. 182; Ap. i. 165. 


Rohita 2.-- Xem Rohitassa [1]. 


Rohitassa 1.--.-- A devaputta. He once visited the Buddha at Jetavana and 
asked if one could, by travelling, reach the end of the world 
where there would be no birth, old age, death, etc The Buddha said 
that such was not possible. The devaputta then confessed that he 
had, ina previous life, been a sage called Rohitassa, a Bhojaputta of 
great psychic powers, able in one stride to cross from the western 
ocean to the eastern (1). With such a stride, he had travelled for one 
hundred years, and yet failed to reach the world's end, where there 
was no birth, old age, death, etc That was true, agreed the Buddha; in 
this fathom-long body is the world, its origin, its making and end, 


likewise the practice which leads to such end (2). 
(1) The Commentary (SA. i. 92) adds that he would wash in the Anotatta Lake 
and go to eat in Uttarakuru. 
(2) S. i. 61 f.; repeated at A. ii. 47 f. 


Rohitassa 2.-- A sage, described as Bhojaputta. See Rohitassa Sutta 
(1). 


Rohitassa Vagga.-- The fifth chapter of the Catukka Nipata of 
the Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. ii. 44-54. 


Rohitassa Sutta 1 (also called Rohita Sutta),—A conversation 


between the Buddha and Rohitassa (I).1 
(1) S. i. 61 f; A. ii. 47 f. 


Rohitassa Sutta 2.-- The Buddha tells the monks of his conversation with 


Rohitassa (1). 
(1) A. ii. 49 f. 


Rohitassā.-- The legendary inhabitants of Rājagaha, in the time 
of Koņāgamana Buddha. At that time, Mount Vipula was called 
Vankaka. The life of a Rohitassa was thirty thousand years. The 


people took three days to climb Vipula and three to descend it (1). 
(1) S. ii. 191. 


Rohi.-- See Rohini [5]. 


Rohitassa 1.-- Thiên tử (devaputta). Thiên tử Rohitassa viếng thăm 
và bạch hỏi Phật chỗ nào không có sanh, không có già, không có 
chết, và làm sao, với bộ hành, có thể biết được, thấy được, hay đạt 
được sự tận cùng của thế giới? Phật dạy việc ấy không thể xảy ra. Vị 
Thiên bạch thêm rằng trong tiền kiếp ông là vị ẩn sĩ Rohitassa, con 
của Bhoja, có đại thần thông trong một sải chân có thể bước từ đại 
dương phía Tây sang phía Đông (1). Với một sải chân như vậy, ông 
du hành một trăm năm nhưng vẫn chưa tới tận cùng của thế giới, 
chỗ không có sanh, không có già, không có chết, vân vân. “Này Hiền 
giả," Phật nói, “chính trong cái thân thể dài một trượng, có tưởng, 
có ý này, Ta tuyên bố thế giới, nguyên nhân của thế giới, sự đoạn 
tận thế giới và con đường đưa đến sự đoạn tận thế giới.” Như thế, 
chỉ có sự thực hành mới đưa đến đoạn tận thế giới (2). 

(1) Chú giải (SA. i. 92) thêm rằng ông có thể tắm ở hồ Anotatta 

và thọ trai ở Uttarakuru. (2) S. i. 61 f; lặp lại trong 

A. ii. 47 f. 


Rohitassa.-- Vi ẩn sĩ, được xem là Bhojaputta. Xem Rohitassa 
Sutta (1). 
(1) S. i. 61 f. 


Rohitassa Vagga.-- Phẩm 5: Phẩm Rohitassa của Chương Bốn pháp, 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. ii. 44-54. 


Rohitassa Sutta 1 (hay Rohita Sutta).-- Cuộc dam dao giữa Phật 
(Buddha) va Thiên tử Rohitassa [1] (1). 
(1) S. i. 61 f; A. ii. 47 f. 


Rohitassa Sutta (hay Rohita Sutta),.-- Phat nói vé chu ty khuu vê 
cuộc dam thoại của Ngài với Thiên tử Rohitassa [1] (1). 
(1) A. ii. 49 f. 


Rohitassa.-- Dân chúng huyền thoại của Rajagaha vào thời Phat 
Konägamana; họ có thọ mạng là 30 ngàn năm. Bấy giờ Núi Vipula 
được gọi là Vahkaka; leo lên núi phải mất ba ngày, xuống núi cũng 
mất ba ngày (1). 

(1) S. ii. 191. 


Rohi.-- Xem Rohini [5]. 


Lakuntaka-Atimbara.-- One of the chief ministers of Dutthagamani. He 
was the husband of Ubbar1, when, in her last birth, she was reborn 


as Sumana (1). 
(1) For the story see under Ubbar1 (1). 


Lakuntaka-Bhaddiya Thera.-- He was born in a wealthy family 
of Savatthi and was given the title of Lakuntaka (Dwarf) owing to 
his very small stature (1). Having heard the Buddha preach, he 
entered the Orderand became learned and eloquent, teaching 
others in a sweet voice. Once, on a festival day, a woman of the 
town, driving with a brahminin a chariot, saw the Elder and 
laughed, showing her teeth. The Elder, taking the teeth as his 
object, developed jhana and became an anagamin. Later, after 
being admonished by Sariputta (2), he developed 
mindfnuness regarding the body and became an arahant. 

In the time of Padumuttara Buddha he was a very rich 
householder of Hamsavati, and, having heard the Buddha describe 
one of his monks as the sweetest-voiced among them all, he wished 
for a similar distinction for himself under a future Buddha. In the time 
of Phussa Buddha he was a cittapattakokila, named Nanda, who, 
seeing the Buddha in the royal park, placed in his bowl a ripe mango 
(3). In Kassapa Buddha's day he was the chief architect entrusted 
with the building of the thũpa over the Buddha's relics, and, when a 
dispute arose as to how big the thupa should be, he decided in favour 
of a small one; hence his small stature in his last life (4). 

In the assembly of monks the Buddha ranked him as foremost 
among sweetvoiced monks (5) (mafijussardnam), Several stories 
connected with Bhaddiya are recorded in the books. Because of his 
shortness and his youthful appearance he was sometimes mistaken 
for a novice (6). Elsewhere (7) it is said that, because he was ugly and 
hunch-backed, he was despised by his companions, and the Buddha 
had to proclaim to them his greatness and hold him up as an example 
of a man who, though small, was of great power. Another account (8) 
relates how novices used to pull his hair and tweek his ears and nose 
saying, “Uncle, you tire not of religion? You take delight in it?" But he 
showed no resentment and took no offence. 

(1) He was, nevertheless, beautiful in body, says the ApA.; but see below. 

(2) The Udana (vii. 1, 2) makes reference to the admonitions of Sariputta and 
to the Buddha's joy when these hadthe desired effect. The 
Commentary (UdA. 360 f.) gives details. 

(3 )The Ap. (loc. infra) says he was the king's general. 

(4) ThagA. i. 469 ff.; Ap. ii. 489 f.; the account in AA. i. 110 f. is slightly different; 
the Kelisila Jataka (q.v.) gives a different reason for his shortness. 

(5) A. i. 25. (6) DhA. iii. 387. (7) S. ii. 279; cp. Ud. vii. 5. 

(8) DhA. ii. 148; the introduction to the Kelisila Jataka (J. ii. 142) speaks 
of thirty monks from the country who, seeing Bhaddiya at Jetavana, pulled 
him about until they were told by the Buddha who he was. 


Lakuntaka-Atimbara.-- Dai thần của Vua Dutthagamani. Ong là phu 
quân của Ubbari, ở kiếp sống cuối cùng, bà tái sanh là Sumana (1). 
(1) Xem chuyện dưới đề mục Ubbari [1]. 


Lakuntaka-Bhaddiya Thera.-- Ông sanh ra trong một gia đình giàu có ở 


Savatthi; ông có thân hình nhỏ con nên được gọi là Lakuntaka 
(Người Lùn) (1). Sau khi nghe Phật thuyết pháp ông xin gia nhập 
Tăng Đoàn, trở thành vị tỳ khưu có trí tuệ, có biện tài, nói va thuyết 
pháp bằng lời diu ngọt. Một thời, trong một lễ hội, có một phu nhân 
ngồi trên xe với vị Bà-la-môn, thấy ông, nhe răng cười. Ông quán 
niệm răng ba và đắc quả Bất Lai. Về sau, ông nhờ Tôn giả Sariputta 
dạy tu thân hành niệm (2), ông đạt thắng trí của bậc A-la-hán. 
Vào thời Phật Padumuttara, ông là một trưởng giả ở 
Hamsavati, và nghe Phật tan than một tỳ khưu đệ tử có âm thanh 
vi diệu, ông ước nguyện được như vậy trong một triều Phật vị lai. 
Vào thời Phật Phussa, ông là cittapattakokila Nanda từng đặt 
trong bát Ngài trái xoài chín lúc thấy Ngài trong ngự uyển (3). 
Vào thời Phật Kassapa, ông trách nhiệm việc kiến trúc tháp trên 
chỗ trà tỳ Phật; lúc xảy ra cuộc tranh luận về kích thước của tháp, 
ông thiên về một tháp nhỏ hơn tháp lớn, do đó ông làm người lùn 
trong kiếp này (4). 
Trưởng lão Lakuntaka-Bhaddiya được Phật tán thán là vị tỳ 
khưu đệ nhất về âm thanh vi diệu (mañjussaranam) (5). Kinh văn 
có kể nhiều chuyện về Trưởng lão. Ông thường bị xem như sadi hơn 
là Trưởng lão vì tác lùn và gương mặt trẻ của ông (6). Ông bị đồng 
phạm hạnh coi thường (7) vì lưng gù xấu xí, dầu Phật luôn tán thán 
các uy lực của ông. Một lần khác (8), ông bị sadi đùa nghịch (kéo 
tóc, véo tai, bóp mũi) và gọi ông là “Chú, có ngán pháp không?” hay 
“Chú, có vui với Pháp không?” Nhưng ông không bao giờ bị khó chịu. 
(1) ApA. nói Trưởng lão có thân đẹp. 
(2) Udana vii. 1, 2 đề cập đến các lời dạy của Tôn giả Sariputta và niềm hoan 
hỷ của Phật vì những lời dạy này đem lại kết quả mong muốn. Chú giải 
(UdA. 360 f.) nói nhiều chỉ tiết hơn. 

(3) Ap. (loc. infra.) nói ông là tướng của vua. 

(4) ThagA. i. 469 ff; Ap. ii. 489 f; chuyện kể trong AA. i. 110 f. hơi khác biệt; Kelisila 
Jataka (q.v.) (J. ii. 142) nói tới một nhân quả khác của sự lùn của ông. 

(5)A.i.25. (6) DhA. iii. 387. (7) S. ii. 279; cp. Ud. vii. 5. 

(8) DhA. ii. 148; phần duyên khởi của Kelisila Jataka (Số 202) nói có 30 tỳ 
khưu ở quê lên thấy Trưởng lão trong Jetavana theo chọc ghẹo ông cho 
đến lúc Phật lên tiếng nói ông là ai họ mới thôi. 


It was in reference to Bhaddiya that the Buddha preached two 
famous riddlestanzas in the Dhammapada (9). where he describes 
the arahant as one who has killed father and mother and two kings 
and destroyed a kingdom, but who yet goes scatheless—the words 
having a metaphorical meaning. 

Several stanzas uttered by Bhaddiya in the Ambatakavana, as 
he sat there enjoying the bliss of arahantship, are included in the 
Theragatha (10). 

In the Avadanasataka (11) he is called Lakuñcika. 


(9) Nos. 294, 295; for the explanation of the riddle see DhA. iii. 454. 
(10) Thag. vss. 466-72. (11) See Avs. ii. 152-60. 


Lakkhakhanda.-- The fourth section of the Vidhura Jataka, 
which describes the play of dice between Dhanafijaya and 


Punnaka, ending in the defeat of the former (1). 
(1) J. iv. 280-92. 


Lakkhana 1.-- Son of Dasaratha and brother of Rama, Sita and Bharata. 


He is identified with Sariputta (1). 
(1) J. iv. 130; for details see the Dasaratha Jataka. 


Lakkhana 2.-- One of the eight brahmins who recognized the auspicious 
signs at the birth of the Buddha (1). The Milinda (2) speaks of 
him as one of the Buddha's first teachers. 

(1) J. i.56. (2) Mil. 236. 


Lakkhana Thera 3.-- Mentioned as having stayed with Maha Moggallana 
on Gijjhakita. Once, when they were going down to Rajagaha for 
alms, Lakkhana noticed that at a certain spot Moggallana smiled; on 
asking him why, he was told to wait till they saw the Buddha. 
When the question was repeated in the Buddha's presence, 
Moggallana said that he had smiled on seeing various Petas with 
gruesome forms flying through the air. From the text (1) it would 
appear that these visions were seen again on several occasions. 

The Commentary (2) explains that Lakkhana was one of the 
thousand Jatilas ordained by the Buddha (when he converted the 
Tebhatika Jatilas). He attained arahantship at the conclusion of 
the preaching ofthe Adittapariyayadesana. He was called 
Lakkhana because of his marvellous personality, “like unto 
Brahma's" (brahmasamena). It adds further that Lakkhana's failure 
to see the Petas was not because he lacked the divine eye but 
because he was not giving attention (andvajjento), as a clairvoyant 
must. It is said (3) that when Moggallana related his vision, some of 
the monks blamed him for claiming superhuman powers 
(uttarimanussadhamma), but the Buddha declared him free 
from blame. 

(1) S. ii. 254; vin. iii. 104 ff; the stories of some of the Petas seen and of their 


past lives are given in detail in DhA. if. 68 ff; iii. 60 ff; 410 ff., 479. 
(2) SA. ii. 159. (3) Vin. iii. 105. 


Vì Trưởng lão Lakuntaka-Bhaddiya, Phật có nói hai van kệ câu đố 
trong Dhammapada (9): “Sau khi giết mẹ cha, Giết hai Vua Sát ly, 
Giết vương quốc, quần thần, Vô ưu, phạm chí sống." và "Sau khi 
giết mẹ cha, Hai vua Bà-la-môn, Giết hổ tướng thứ năm, Vô ưu, 
phạm chí sống." 

Theragatha (10) có nhiều kệ của Trưởng lão Lakuntaka- 
Bhaddiya nói lên chánh trí của mình trong lúc phỉ lạc tại rừng 
Ambatakavana. 

Trưởng lão Lakuntaka-Bhaddiya được gọi là Lakuñcika 
trong Avasanaéataka (11). 


(9) Số 294 và 295; xem thêm sự giải thích trong DhA. iii. 454. 
(10) Thag. vss. 466-72. (11) Xem Avas. ii. 152-60. 


Lakkhakhanda.-- Tập thứ 4 của Vidhura Jataka mô tả ván xúc xắc giữa 
Vua Dhananjaya và Da-xoa Punnaka; nhà vua thua Dạ-xoa (1). 
(1)J.iv.280-92. 


Lakkhana 1.-- Vương tử của Vua Dasaratha. Ông có hai vương đệ Rãma 
và Bharata (cùng cha khác mẹ) và vương muội Sitã . Ông là tiền 
thân của Tôn giả Sariputta (1). 
(1)J.iv. 130; xem chỉ tiết trong Dasaratha Jataka. 


Lakkhana 2.-- Một trong tám Bà-la-môn nhận ra các tướng hảo của Thái tử 
(1). Milanda (2) nói ông là một trong số thầy đầu tiên của Đức Phật. 
(1)J. i. 56. (2) Mil. 236. 


Lakkhaņa Thera 3.-- Một hôm, trên đường xuống núi Gijjhakita vô 
thành Rajagaha khất thực với Tôn giả Moggallana, Trưởng lão 
Lakkhana thấy Tôn giả mỉm cười. Được hỏi, Tôn giả đáp hãy chờ 
lúc gặp Thế Tôn. Trước mặt Phật, Tôn giả nói rằng ông cười vì thấy 
nhiều ngạ quỷ hình dáng khủng khiếp đi trên hư không. Kinh điển 
nói Tôn giả thấy như vậy rất nhiều lần. 

Chú giải cho rằng (2) Lakkhana là một Jatila do Phật truyền 
giới (lúc Ngài chuyển hoá các Tebhätika Jatila). Ông đắc quả A- 
la-hán sau khi nghe kinh Adittapariyadesana. Ông được gọi là 
Lakkhana vì “như Phạm thiên” (brahmasamena); ông không thấy 
được ngạ quỷ không phải vì ông không có thiên nhãn mà vì ông 
không chú tâm (andvajjento). Được nói rằng lúc Tôn giả 
Moggallana kể chuyện thấy nga quỷ, một số tỳ khưu kết tội ông 
khởi tâm tăng thượng mạn (uttarimanussadhamma), nhưng Phat 
tuyên bố ông vô tội. 

(1) S. ii. 254. Vin. iii. 104 ff; một số chuyện thay nga quỷ được kể với chỉ tiết 

trong DhA. ii. 68 ff; iii. 60 ff; 410 ff., 479. 
(2) SA. ii. 159. (3) Vin. iii. 105. 


Lakkhana 4.-- A deer, son of the Bodhisatta, identified with 
Sariputta. For his story see the Lakkhana Jataka. 


Lakkhana Jataka (No. 11).-- The Bodhisatta was once a deer and 
had two sons, Lakkhana and Kala. When the time came for 
gathering the crops, he told his sons to seek refuge in the mountain 
tracts with their herds. They agreed, but Kala, being ignorant, kept 
his deer on the tramp early and late, and men, coming upon them, 
destroyed most of them. Lakkhana, however, moved his deer only 
in the dead of night and reached the forest without losing any of his 
herd. The same thing happened on their return four months later, 
and the Boddhisatta praised Lakkhana's intelligence. 

The story was related in reference to Devadatta and 
Sariputta. Devadatta had persuaded five hundred monks to secede 
from the Buddha and go with him, but Sariputta visited them and 
brought them all back. Devadatta is identified with Kala and 


Sariputta with Lakkhana (1). 
(1) J. i. 142 f; the story is referred to at DhA. i. 122. 


Lakkhana Samyutta.-- The nineteenth section of the Samyutta 
Nikaya. It contains account of the Petas seen by Moggallana when 


in the company of Lakkhana Thera (1). 
(1) S. ii. 254-63. 


Lakkhana Sutta.-- The thirtieth sutta of the Digha Nikaya. It gives an 
account of the thirty -two special marks of the superman 
(mahapurisalakkhanani) which signify that their possessor will be 
either aworld-emperor (Cakkavatti) or a Buddha. The sutta 
definitely states that these marks are entirely due to good deeds 
done in former births and can only be maintained in the present life 


by goodness (1). 
(1) D. iii. 142-79; the sutta is quoted in Mil. p. 405. 


Lakkhadhamma.-- An illustrious nun of Ceylon (1). 
(1) Dpv. xviii. 40. 


Lakkhi 1.-- The Pali equivalent of Laksmi, goddess of beauty and fortune. 
The name is found usually only in later works (1). 

(1) E.g, Cv. Ixxii. 101; Ixxvi. 233; J. ii. 413; iii. 306 (explained as being equal to 

panna); v. 113; the word Lacchi, however, probably equivalent to Lakkhi ( 

1), is found in Thig. vs. 419, but the passage is obscure. See Sisters 159, n. 2. 


Lakkhi 2.-- Daughter of Dhatarattha. She is generally called Siri. For her 
story see the Sirikalakanni Jataka. 


Lakkhana 4.-- Nai là con của Bồ Tát nói, tiền thân của Sariputta. Xem 
thêm câu chuyện này trong Lakkhana Jataka. 


Lakkhana Jataka (No. 11).-- Chuyện Con Nai Diém Lành. Bồ Tát sanh 
làm con nai có hai con là Lakkhana va Kala; vì tuổi già, nai cha giao 
cho mỗi con một đàn nai 250 con để chăm sóc. Vào mùa thu hoạch, 
nai cha dạy hai con đem đàn mình vô sống trong rừng. Vì sự ngu sỉ, 
Kala không biết thời nào nên đi để tránh nông dân, dan nai của 
chàng bị giết chết khá nhiều. Còn đàn nai của Lakkhana chỉ đi về 
đêm nên đến nơi an toàn. Câu chuyện tái diễn bốn tháng sau khi 
mùa thu hoạch đã xong và nai trở về trú xứ củ. Nai cha tán thán sự 
khôn ngoan của Lakkhana. 

Chuyện kể về Devadatta và Sariputta. Devadatta du 500 tỳ 
khưu tách ra theo ông; Sariputta đến viếng ho và đưa họ trở về. 
Devadatta là tiền than Kala và Sariputta là tiền thân Lakkhana (1). 

(1) J. i. 142 f; chuyện được dan trong DhA. i. 122. 


Lakkhana Samyutta.-- [19] Chương 6: Tương Ung Lakkhana, Samyutta 
Nikaya (1). Kể chuyện của các nga quỷ (peta) mà Tôn giả 
Moggallana thấy trong lúc du hành với Trưởng lão Lakkhana (1). 

(1) S. ii. 254-63. 


Lakkhana Sutta.-- Trường Bộ Kinh Tướng, Số 30. Dé cập đến 32 tướng 
hao của bậc Đại nhân (mahapurisalakkhanani); người có 32 tướng 
tốt này phải là bậc Chuyển luân vương hay Phật. Theo kinh, các 
tướng hảo này là quả của thiện công đức vung trồng trong tiền kiếp 
và chỉ được tồn tại bằng các thiện công đức lập trong hiện tại (1). 

(1) D. iii. 142-79; kinh được dẫn trong Mil. 406. 


Lakkhadhamma.-- Vi tỳ khưu ni ưu việt ở Sri Lanka (1). 
(1) Dpv. xviii. 40. 


Lakkhi 1.-- Tên Pali của Lakami, nữ than Sac đẹp va Van may. Chỉ thấy 
trong kinh dién can dai (1). 
(1) E.g.. Cv. Ixxvi. 233; J. ii. 413; iii. 306 (như pañña); v. 113; chữ Lacchi có thé 
là tương ưng với Lakkhi [1] được thấy trong Thig. vs. 419, nhưng đoạn van 
này không rõ ràng. Xem Sisters 159, n. 2. 


Lakkhi 2.-- Ai nữ của Vua Dhatarattha, thường được gọi là Siri. Xem 
chuyện nang trong Sirikalakanni Jataka. 


Lakkhuyyana.-- A park in Ceylon, laid out by Parakkamabahu I. for the 


benefit of the monks. The Candabhaga Canal flowed through it (1). 
(1) Cv. Ixxix. 3, 48. 


Lakhuma.-- A woman who lived near Kevattadvaragama, near 
Benares. She was pious and gave alms to several holy monks, 
listened to their preaching, and became a sotapanna. After death 
she was born in avimana in Tavatimsa and there had a 
conversation with Moggallana, at the end of which she became a 
sakadagami (1). 

(1) Vv. ii. 2; VvA. 97 f. 


Lanka, Lankadipa, Lankatala.-- Pali names for Ceylon, found in 
the Chronicles—e.g., Dipavamsa, Mahavamsa and the Commentaries. 
An ancient tradition recorded in the Mahavamsa (1), and in the 
Samantapasadika (2). gives the names of the Island in the times of the 
three previous Buddhas, the names of the capital cities, the different 
names of Mahameghavana, and of the kings contemporary with 
these Buddhas. Thus, in the time of Kakusandha, the Island was 
called Ojadipa, the king was Abhaya, the capital Abhayapura and 
Mahameghavana, Mahätittha.In the time of Konagamana, the 
Island was Varadipa, the capital Vaddhamana, the king Samiddha 
and the park Mahanoma. In the time of Kassapa, the Island was 
Mandadipa, the king Jayanta, the capital Visala and the park 
Mahasagara. Besides Mahameghavana, the other physical feature of 
Ceylon, mentioned in these accounts, is the mountain known in the 
present age as Sumanakut{a, whereon the Buddha Gotama placed his 
footprint. During the ages of the three previous Buddhas, it was 
known, respectively, as Devakuta Sumanakutaka and 
Subhakuta. Gotama paid three visits to Ceylon, while the other three 
Buddhas came only once (3). During their visits they consecrated 
various spots by spending there a short time wrapt in meditation. 

Lanka was once inhabited by Yakkhas. Gotama Buddha 
obligedthem to leave the Island and seek shelter in the 
neighbouring Giridipa. Lankadipa was later colonised by Vijaya 
and his three hundred companions. Two cities of the Yakkhas are 


mentioned: SirIsavatthu and Lankapura (4). 
(1) Mhv. xv. 57 ff. (2) Sp. i. 86 ff. 
(3) Details are given under each name. (4) For details see s.v. 


Lankagiri.-- A title in use at the time of Parakkamabahu I. Among those 


mentioned as having borne it are Mahi, Natha and Sora (1). 
(1) See. Cv. lxxii. 27, 124; Ixxvi. 250. 


Lakkhuyyana.-- Vườn hoa ở Sri Lanka do Vua Parakkamabahu I thiết kế 


vi chư ty khuu. Trong vườn có con kênh Candabhaga chảy ngang (1). 
(1) Cv. lxxix. 3, 48. 


Lakhuma.-- Có một nữ nhân sống trong làng Kevattadvara gần Benares, 
rất sùng tín, thường cúng dường chư tỳ khưu và nghe thuyết pháp; 
bà đắc quả Dự lưu. Sau khi thân hoại mạng chung, bà sanh lên cõi 
Tavatimsa. Tại đây ba gặp Tôn giả Moggallana; sau buổi đàm đạo 
với Tôn giả bà đắc quả Nhất Lai (sakadagdmi) (1). 

(1) Vv. ii. 2; VvA. 97 f. 


Lanka, Lankadipa, Lankatala.-- Tên Pali của xứ dao Sri Lanka, thường 
thấy trong Kinh văn, như Dipavamsa, Mahavamsa va các Chú giải. 
Một truyền thống cổ xưa được ghi chép trong Mahävamsa (1) và 
trong Samantapasadika (2) liệt kê nhiều tên gọi Hòn Đảo này trong 
thời của ba vị Phật trước, tên của các thành đô, tên khác của 
Mahameghavana, và của các vị vua cùng thời với các vị Phật này. 
Do vậy, vào thời Phật Kakusandha, đảo được gọi là Ojadipa do Vua 
Abhaya trị vì tại thủ đô Abhayapura, có vườn Mahatittha, có núi 
Devakuta; vào thời Phật Konagamana, đảo được gọi là Varadipa 
do Vua Samiddha trị vì tại thủ đô Vaddhamana, có vườn 
Mahanoma, có núi Sumanakiutaka; vào thời Phật Kassapa, dao 
được gọi là Mandadipa do Vua Jayanta trị vi tai thủ đô Visala, có 
vườn Mahasagara, có núi Subhakuta. Mahatittha, Mahanoma, 
Mahasagara là vườn Mahameghavana vào thời Phật Gotama; 
Devakuta, Sumanakitaka, Subhakita là núi Sumanakūta nơi mà 
Phật Gotama có để lại dấu chân. Phật Gotama đến đảo ba lần, trong 
lúc ba vị Phật kể trên mỗi vị chỉ du hành tới đảo có một lần (3). 

Lanka thoat tiên là trú xứ của các Dạ-xoa (Yakkha); hai thành 
phố quan trong của họ là Sirisavatthu và Lankapura (4). Phật 
Gotama buộc họ rời Lanka sang sống ở đảo Giridipa gần đó. Về sau, 
đảo được Thánh vương Vijaya và 300 đồng hành đến chinh phục. 

(1) Mhv. xv. 57 ff. (2) Sn. i. 86 ff. 

(3) Xem chỉ tiết đưới mỗi tiêu đề. (4) Xem chỉ tiết nơi s.v. 


Lankagiri.-- Tước vị được sử dụng dưới triều của Vua Parakkamabahu I. 
Trong số các vị được ban cho tước vi này có Mahi, Natha và Sora (1). 
(1) Xem Cv. lxxii. 27, 124; Ixxvi. 250. 
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Lankagiripabbata.-- A hill in the mountainous central province 
of Ceylon, in the district once known as Bodhigamavara. 
It is mentioned in the account of the campaigns of 
Parakkamabahu I (1). 


(1) Cv. lxvi. 90; lxx. 88; for identification with modern Laggala, see Cv. Trs. i. 
259, ii. 3. 


Lankajayamahalekhaka.-- A title conferred by Devanampiyatissa 
on Bodhigutta, leader of the embassy which brought the Bodhi- 
tree from India to Ceylon. The title was a higher one than that of 
Jayamahalekhaka, which was conferred on Sumitta (1). It was, 
evidently, continued in later times, because one of the officers of 
Parakkamabahu I. wascalled Lankamahalana (1), which 
appears to be a corruption of “Lankamahalekhakanayaka’”. 


(1) See Mbv., p. 164 f., for a description of the ceremony of investiture. 
(2) Cv. Ixix. 12. 


Lankatiiaka 1.-- An image-house in Pulatthipura, built by 
Parakkamabahu I. The standing image of the Buddha (also built by 


the king), which it contained, bore the name of Lankatilaka too (1). 
(1) Cv. lxxviii. 53 f., 63; for identification see Cv. Trs. ii. 108, n. 2, 4. 


Lankatilaka 2.-- A park in Ceylon, laid out by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxix. 9. 


Lankatiiaka 3.-- A monastery near the modern Kandy, restored 


by Parakkamabahu VI (1). It was built by Bhuvanekabahu IV (1). 
(1) Cv. xci. 30. (2) Codrington: op. cit., 83. 


Lankadhikari.-- A title in use in the time of Parakkamabahu I. It 
was higher than either Sankhanayaka or Lankadhinayaka, and 
was conferred on the two officers, Kitti (1) and Rakkha (2). 
(1) Cv. lxx. 278. (2) Ibid., 306. 


Lankadhinayaka, Lankadhinatha, Lankanatha.-- A title in use in 
the time of Parakkamabahu I., held both by Kitti and Rakkha (1), 


who later became Lankadhikarti. 
(1) Cv. lxx. 24, 205. 


Lankanagara, Lankapura.-- One of the chief cities of the Yakkhas 
in Ceylon. Polamitta, wife of Mahakalasena, the chief Yakkha of 
Ceylon, was a princess of Lankapura (1). Kuveni herself was 
evidently from Lankapura, because it was there she went when she 


was abandoned by Vijaya (2). 
(1) Mhv. vii. 33; MT. 260. (2) Mhv. vii. 62; MT. 265. 


Lankagiripabbata.-- Ngọn đồi trên vùng cao nguyên ở giữa dao Sri 
Lanka, trong châu quận Bodhigamavara. 
Nó được đề cập trong nhiều chiến dịch của Vua 
Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixvi. 90; lxx. 88; nay là Laggala; xem Cv. Trs. i. 250, n. 3. 


Lankajayamahalekhaka.-- Tước vị do Vua Devanampiyatissa ban cho 

Bodhigutta, vị trưởng đoàn đưa cây Bồ Đề từ Ấn Độ qua Sri Lanka. 
Tước vị này còn cao quý hơn tước vị Jayamahalekkhaka ban cho 
Vua Sumitta (1). Tước vị này còn được dùng dưới triều của Vua 
Parakkamabahu I; một tướng của ông được gọi là 
Lankamahalana (2). 

(1) Xem Mbv, p. 164 f. mô tả lễ ban tước vị nay. 

(2) Cv. lxix. 12. 


Lankatilaka 1.-- Điện thờ Tôn tượng Thế Tôn do Vua Parakkamabahu 
I kiến tạo tại Pulatthipura (1). Tôn tượng cũng được gọi là 
Lankatilaka và cũng do Parakkamabahu cúng dường. 

(1) Cv. lxxviii. 53 f., 63; xem thêm Cv. Trs. ii. 108, n. 2, 4. 


Lankatilaka 2.-- Vườn hoa do Vua Parakkamabahu I thiết kế ở Sri Lanka (1). 
(1) Cv. Ixxix. 9. 


Lankatilaka 3.-- Tự viện do Vua Parakkamabahu VI kiến tạo tai một địa 
điểm gần Kandy hiện nay (1) và được Vua Bhuvanekabahu IV 
trùng tu (2). 

(1) Cv. xci. 30. (2) Codrington: op. cit. 83. 


Lankadhikari.-- Tước vi được sử dụng dưới triều Vua Parakkamabahu 
I. Cao quý hơn Sankhanayaka hay Lankadhinayaka. Được ban 
cho hai Tướng Kitti (1) và Rakkha (2). 
(1) Cv. lxx. 278. (2) Ibid., 306. 


Lankadhinayaka, Lankadhinatha, Lankanatha.-- Tước vị được sử 
dụng dưới triều Vua Parakkamabahu I. Được ban cho hai Tướng 
Kitti và Rakkha (1); hai vị sau trở thành Lankadhikari. 
(1) Cv. lxx. 24, 205. 


Lankanagara, Lankapura.-- Một trong hai thành phố quan trong của 
Dạ-xoa ở Sri Lanka. Polamitta, phu nhân của Chúa Dạ-xoa 
Mahakalasena là một công chúa ở Lankapura (1). Kuvanna 
(Trinh nữ Dạ-xoa mà Hoàng tử Vijaya cưới làm vợ khi ông đến Sri 
Lanka) cũng là người của Lankapura; bà ra đi từ đây lúc bị Vua 
Vijaya bỏ rơi (2). 

(1) Mhv. vii. 33; MT. 260. (2) Ibid., 62; MT. 265. 


Lankapura 1.-- See Lankanagara. 


Lankapura Dandanatha 2.-- A general of Parakkamabahu I. He 
was probably (1) the son of the Lankadhinatha Kitti. We first hear 
of him as having parried the attack of Gajabahu's forces, at the 
pass of Khandigama. He was later sent in command of the 
expedition against Kulasekhara, to help the Pandu king, 
Parakkama of Madhura. He landed at the Pandu port of Taladiila 
and occupied Ramissara. From there he advanced to Kundukala. 
The prisoners whom he sent to Ceylon were used to help in the 
restoration of the Ratanavaluka-cetiya. At Kundukala, Lankapura 
built the fortress of Parakkamapura. He defeated Kulasekhara 
and his numerous allies in several battles, and won over some of 
his allies, such as  TIlankiyarayara, Malavarayara_ and 
Colagangara, by gifts and honours, and captured, among other 
places, the fortress ofSemponmari. He was assisted by 
Lankapura Deva and Lankagiri Sora, the general Gokanna, the 
Kesadhatus Loka and Kitti, and an officer named Jagadvijaya. He 
then captured Mundikkara and several other fortresses and 
occupied Rajina. He subdued the Cola and Pandu countries, and is 
said to have issued coins bearing the name of Parakkamabahu I., 
while he restored the Pandu kingdom to Virapandu. The village of 
Pandu-vijaya was founded by the king to commemorate 
the victory of Lankapura (2). 

It is curious that no mention is made in the Ceylon Chronicles 
of Lankapura's return to Ceylon, nor of any honours bestowed on 
him by the king. South Indian inscriptions relate that Lankapura 
was defeated, and that his head, with those of his officers, was 


nailed to the gates of Madhura (3). 
(1) Cv. lxx. 218; Cv. Trs. 305, n. 5. 
(2) The account of Lankapura’s exploits is found in Cv. lxxvi. 76 ff; Ixxvii. 1 ff. 
(3) Codrington, op. cit, 62, 74; also Smith, Early History of India, p. 340. 


Lankapura 3.-- The name seems to have been used also as a title and was 
conferred on Kadakkuda (1), Rakkha (2), and Deva (3). 
(1) Cv. Ixxii. 39. (2) Ibid, Ixxv. 70. (3) Ibid., 130. 


Lankamahalana.-- See Lankajayamahalekhaka. 


Lankarama.-- A monastery in Ayodhya where lived the author of 
the Saddhammasangaha (q.v.). 
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Lankapura 1.-- Xem Lankanagara. 


Lankapura Dandanätha 2.-- Tướng của Vua Parakkamabahu Ông có 
thể là con của Lankadhinatha Kitti. Ong là người đã chan đứng 
quân của Vua Gajabahu trên đèo Khandigama và về sau được cử 
đi tiếp viện vua Pandu là Parakkama (trị vì tại Madhura) để chống 
Vua Kulasekhara. Ông đổ bộ lên cảng Pandu ở Taladilla, chiếm 
Ramissara, tiến lên Kundukala và xây thành kiên cố tại đây. Ông 
bắt được nhiều tù binh và đưa số tù này về Sri Lanka để trùng tu 
Bảo tháp Ratanaväluka. Ở Kundukala, tướng Lankapura xây dựng 
pháo đài Parakkamapura. Ông thắng Kulasekhara nhiều phen và 
thâu về nhiều đồng minh, như Ilankiyarayara, Malavarayara và 
Colagangara (bằng cách ban họ tặng vật hay chức tước), và chiếm 
nhiều nơi, như Semponmari. Ông có nhiều phụ tá, như Lahkapũra 
Deva, Lankagiri Sora, Tướng Gokanna, Kesadhatu Loka, 
Kesadhatu Kitti, va vi si quan tén Jagadvijaya. Vé sau, 6ng chiém 
Mundikkara, Rajina va nhiều thành khác. Ong chinh phục hai xứ 
Cola và Pandu. Được biết ông còn đúc tiền hình Parakkamabahu I 
và đưa Virapandu lên ngôi Pandu; làng Pandu-vijaya được nha 
vua này thành lập để kỷ niệm Lankapura (2). 

Không thấy kinh sách nào nói đến việc Lankapura trở về Sri 
Lanka hay tước vị Vua Sri Lanka ban cho ông. Trái lại, phù điêu tìm 
thấy dưới miền Nam Ấn Độ lại mô tả ông bị bêu đầu với nhiều sĩ 
quan khác trên cổng thành Madhura (3). 

(1) Cv. lxx. 218; Cv. Trs. 305, n. 5. 


(2) Kỳ công của Lankapura được dé cập trong Cv. lxxvi. 76 ff.; xxvii. 1 ff. 
(3) Codrington, op. cit., 62, 74; xem thêm Smith, Early History of India, p. 340. 


Lankapura 3.-- Còn được dùng như một tước vị; Kadakkuda, Rakkha 
(2) và Deva (3) được ban cho tước vị này. 


(1) Cv. Ixxii. 39. (2) Ibid, xxv. 70. (3) 
Ibid., 130. 


Lankamahalana.-- Xem Lankajayamahalekhala. 


Lankarama.-- Tu viện ở Ayodhya, trú xứ của tac giả của 
Saddhammasangaha (q.v.). 


Lankavihara.-- A monastery near Mahagama; it was near there 
that Kakavannatissa found Viharadevi when she landed from the 


sea (1). But this is probably a wrong reading (2). 
(1) Mhv. xxii. 22. (2) See MT. 432, where the place is caned Tolaka-vihara. 


Lacchi.-- See Lakkhi. 


Lajjika.-- A village in Ceylon given by Aggabodhi I. for the 


maintenance of the Mugasenapati-vihara (1). 
(1) Cv. xlii. 23. 


Lajjitissa.-- See Lañjatissa. 


Lafijakasanasala.-- A building in Ceylon, erected by Lañjatissa for the 


use of the monks (1). 
(1) Mhv. xxxiii. 24. 


Lafijatissa, Lañjakatissa, Lajjitissa.-- King of Ceylon (59-50 B.c.). He was 
the eldest son of Saddhatissa, but, when his father died, the 
ministers and monks crowned his younger brother, Thũlatthana, 
king. Lañjatissa killed Thtlatthana after one month, and ruled for 
nine years and fifteen days. At firsthe was very indifferent towards 
the monks, but later made amends. He built the Arittha and 
Kuñjarahmaka-vihäras, the Laijakasanasala and a stone mantling 


for the Kanthakathupa, in addition to other good works (1). 
(1) Mhv. xxxiii. 14 ff. 


Latukika Jataka (No. 357).-- A quail once laid her eggs in the 
feeding ground of the elephants. When the young ones were 
hatched, the Bodhisatta, the leader of the elephants, passed along 
that way with the herd, and, at the request of the mother quail, 
carefully avoided the young ones. But a rogue elephant, who came 
after, though warned in the same way, trod on the nest and fouled 
it. The quail swore revenge, and got a crow to put out the elephant's 
eyes and a fly to put maggots in them, and when the elephant, in 
great pain, looked for water, she persuaded a frog to croak on the 
mountain top and thus to lead the elephant into a precipice down 
which he fell and was killed. 

The story was told in reference to Devadatta who was 
identified with the rogue-elephant (1). 

In the accounts (2) of the quarrel between the Sakyans and the 
Koliyans, this Jataka is said to have been one of those preached by 
the Buddha on that occasion, showing that even such a weak animal 
as a quail could sometimes cause the death of an elephant. Perhaps 
the story was related on more than one occasion (3). See also 


below, Latukikopama Sutta. 
(1) J. iii. 174-77. (2) See s.v. Rohini. 
(3) See DhA. i. 46, where it is related to the Kosambi monks to show the 
danger of quarrelling. 


Lanka-vihara.-- Tự viện gan Mahagama. Vua Kakavannatissa gap Công 
nương Viharadevi tại đây lúc thuyền nàng trôi vô bờ (1). Nhưng có 
thể đó là một tên viết sai (2). 
(1) Mhv. xxii. 22. (2) Xem MT. 432 gọi chỗ đề cập là Tolaka-vihara. 


Lacchi.-- Xem Lakkhi. 


Lajjika.-- Lang ở Sri Lanka do Vua Aggabodhi I cúng dường cho 
Mugasenapati-vihara (1). 
(1) Cv. xlii. 23. 


Lafijakasanasala.-- Sanh đường do Vua Lañjatissa kiến tao dé chư ty 
khưu sử dụng (1). 
(1) Mhv. xxxiii. 24. 


Lañjatissa, Lañjakatissa, Lajjitissa.-- Vua Sri Lanka (59-50 B.C.). La 
Hoàng tử cả của Vua Saddhatissa nhưng ông không được phong 
vương; ngôi báu được triều thần giao cho hoàng đệ ông là 
Thũlatthana. Ông giết chết hoàng đệ sau một tháng trị vì và soán 
ngôi. Thoạt tiên ông rất hờ hững với Tăng Đoàn, nhưng về sau ông 
lập nhiều công đức, như kiến tạo hai tịnh xá Arittha và 
Kuñjarahinaka, sảnh đường Lafijakasanasala; bọc đá tháp 
Kanthaka (1). 

(1) Mhv. xxxiii. 14 ff. 


Latukika Jataka (No. 357).-- Chuyện Con Chim Cut. Có con chim cut dé 
trứng trong vùng đất sanh sống của voi. Lúc chim con nở, chim me 
xin voi coi chừng để ý tới chim non. Nhưng có con voi tỉnh nghịch 
dẫm lên ổ chim. Để trả thù, chim mẹ viện con quạ đến mổ mắt và 
con ruồi đến đẻ giòi trông mắt con voi ấy. Đau đớn, voi đi tìm nước. 
Cút viện con ếch lên đỉnh núi kêu khiến voi đui leo lên cao và rớt 
xuống vực thẳm chết. 

Chuyện kể về Devadatta là tiền thân của con voi tỉnh nghịch (1). 

Theo các tường thật (2) về cuộc tranh chấp nước giữa Sakya va 
Koliya, Phật có thuyết kinh này ngầm ý cho biết dầu yếu đuối cút 
vẫn có thể hãm hại được voi. Có thể chuyện được kể nhiều lần (3). 
Xem thêm Latukikopama Sutta. 

(1) J. iii. 174-77. (2) Xem s.v. Rohini. 

(3) Xem DhA. i. 46 nói rằng chuyện được kể cho chư tỳ khưu thấy tai hại của 

sự tranh cãi. 


Latukikopama Sutta.-- Preached to Udayi (1) in a wood near 
Apana. Udayi recalls the rules made by the Buddha regarding the 
hours for meals, how such rules were added to, until, in the end, 
any meal out of hours was forbidden; and he mentions how, though 
at first these rules involved hardship, in the end they were very 
helpful in dispelling unhappy states of consciousness and in 
implanting happy ones. The Buddha agrees, but adds that many 
people are foolish, and considersuch sacrifices insignificant, 
growing discontented when asked to makethem. But this 
insignificant thing develops into a bond strong enough to hold 
them fast. Some people are like quails caught in traps, unable to 
escape from their bonds, others like mighty elephants, bursting 
their bonds and going where they wish. Thus there are four types 
of individuals, differing according as to whether they are attached 


to their bonds or detached from them (2). 
(1) This is Maha-Udayi, says the Commentary. 
(2) M. i. 447-56; MA. ii. 656-60. 


Latthivana, Latthivanuyyana.-- A grove to the southwest of 
Rajagaha. In it was the Supatittha-cetiya, where the Buddha 
stayed during his first visit to Rajagaha from Gayasisa, after the 
Enlightenment. There Bimbisara visited him with twelve nahutas 
of followers, and Uruvela Kassapa dispelled their doubts by 
declaring his acceptance of the Buddha as his teacher. It was during 
this visit that Bimbisara gifted Veluvana to the Buddha and his 
Order (1). Eleven nahutas, with Bimbisara at their head, became 
sotapannas at the end of the Buddha's sermon, which included the 
Mahanarada Kassapa Jataka. The remaining nahuta 
was established in the Refuges (2). The grove evidently received its 
name from its green liquorice creepers, hence its description as 
Latthimadhukavana (3). Hiouen Thsang (4) calls it Yastivana and 
describes it as a grove of bamboos, giving accounts of its origin and 
various stories connected with it. 

(1) Vin. i. 35 ff; DhA. i. 72; AA. f. 166; BuA. 18, etc. 
(2) J. i. 84; AA. i. 57; also J. vi. 219. 

(3) E.g. J. i. 68. 

(4) Beal, op. cit, 145 f.; see VT. 136. 


Latukikopama Sutta.-- Trung Bộ Kinh Ví du Con Chim Cay, Số 66. Thuyết 
cho Tôn giả Udayi (1) tại rừng gần thị trấn Apana. Tôn giả nhớ lại 
các giới luật do Phật chế về các bữa ăn phi thời. Thoạt tiên Tôn giả 
bực bội với các giới luật này, nhưng về sau thấy rằng chế giới không 
ăn phi thời, Phật đã đoạn trừ nhiều khổ, mang lại nhiều an vui. Phật 
dạy tuy thế, có những người khi nghe Ngài chế giới lại phàn nàn 
rằng sá gì những tiểu tiết nhỏ mọn ấy, tỏ vẻ bất mãn, và không trì 
hành học giới. Và, sự việc mà họ cho là nhỏ mọn đó trở thành một 
trói buộc cột chặc họ. Một số người giống như chim cáy bị mắc lưới 
không thể thoát thân. Một số người khác giống như con voi lớn bứt 
đứt mọi trói buộc và tự do đi lại. Trên đời có bốn hạng người khác 
nhau vì bị cột bởi trói buộc hay bứt đứt mọi trói buộc (2). 

(1) Chú giải nói đây là Maha-Udayi. 
(2) M. i. 447-56; MA. ii. 656-60. 


Latthivana, Latthivanuyyäna.-- Vườn nằm bên phía Tây Nam của 
Rajagaha. Trong vườn có Supatittha-cetiya, nơi ma Phật an trú 
lần đầu tiên trên đường du hành từ Gayasisa đến Rajagaha. Tại 
đây, Vua Bimbisara di cùng 12 vạn (nahuta) đệ tử đến yết kiến 
Phat. Bay giờ nhà vua cúng dường Veluvana (1) và 11 vạn cùng với 
nhà vua đắc quả Dự lưu sau khi nghe Phật thuyết pháp (kể cả 
Mahanarada Kassapa Jataka); vạn còn lại quy y Phật (2). Cũng tai 
đây Uruvela Kassapa khởi lòng tịnh tín đối với Phật và xin làm đệ 
tử của Ngài. Vườn được gọi như vậy vì có nhiều dây leo cam thảo 
(Latthimadhukavana) (3). Ngài Huyền Trang (4) gọi vườn bằng tên 
Yastivana, nói đó là vườn tre, dẫn chứng xuất xứ, và kể nhiều 
chuyện liên quan đến vườn này. 

(1) Vin. i. 35 ff; DhA. i. 88; AA. i. 166; BuA. 18, etc. 
(2) J. i. 84; AA. i. 57; thêm J. vi. 219. 

(3) E.g. J. i. 68. 

(4) Beal: op. cit., 145 f.; xem VT. 136. 


Lata.-- A woman of Savatthi. She was good and holy, and after death was 
born as a daughter of Vessavana. Her sisters were Sajja, 
Pavara, Acchimati and Suta. Sakka married them all, and when a 
dispute arose as to which was the most skilled in dance and song, a 
contest was held on the banks of the Anotatta, in which Lata won. 
Suta asked Lata how she acquired her great talents, and the latter 
gave an account of her good deeds as a human being. Later, the 
story was related to Moggallana on one of his visits to the deva 


worlds, and was repeated by him to the Buddha (1). 
(1) Vv. iii. 4; VvA. 131 ff. 


Ladagama.-- A village assigned by Jetthatissa for the maintenance 
of Kalavapi-vihara (1). 
(1) Cv. xliv. 101 


Labujagama.-- A village in Ceylon, in the province of Saparagamu. Once, 
for a short period, the Tooth Relic of the Buddha was placed in the 
monastery there, after being taken from Jayavaddhanapura (1), 
and Vimaladhammastriya removed it from there to 
Sirivaddhanapura (2). 

(1) Cp. Cv. xci. 17 f. (2) Ibid., xciv. 11 f. 


Labujadāyaka Thera.-- An arahant (1). It was evidently the same 
as Yasoja (q.v.). 
(1) Ap. ii. 409. 


Labujaphaladāyaka Thera.-- An arahant (1). The story given 
is identically the same as that of Labujadāyaka (q.v.). 
(1) Ap. i. 295. 


Labujamandaka.-- One of four villages given by Parakkamabahu IV. for 
the maintenance of the pariveņa built by him for Medhañkara 
Thera (1). 

(1) Cv. xc. 87. 


Labhiya-Vasabha.-- See Vasabha. 


Lambaka.-- A rock near Himavā (1). 
(1) ThagA. i. 97; Ap. i. 15, 280; ii. 454. 
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Lata.-- Nữ nhân sống đời phạm hạnh ở Savatthi được tái sanh làm ái nữ 
của Thiên vương Vessavana. Nàng có bốn em gái là Sajja, Pavarä, 
Acchimati, và Suta; tất cả năm chị em đều thành hôn với Thiên chủ 
Sakka. Một hôm, có cuộc tranh tài ai ca múa hay diễn ra trên bờ hồ 
Anotatta, Lata thắng cuộc. Được Suta hỏi nhân duyên nào nàng giỏi 
tài ca mua, Lata bảo nhờ các công đức nang lập lúc làm người. 
Chuyện được kể cho Tôn giả Moggalläna nghe lúc Tôn giả lên viếng 
cõi Tavatimsa và được Tôn giả bạch lại Phật (1). 

(1) Vv. iii. 4; VvA. 131 ff. 


Ladagama.-- Lang do Vua Jetthatissa cúng dường cho tinh xá Kalavapi (1). 
(1) Cv. xliv. 101. 


Labujagama.-- Làng trong tỉnh Saparagamu, Sri Lanka. Có lần Nha xá lợi 
thỉnh từ Jayavadhanapura (1) được tôn trí (một thời gian ngắn) 
trong làng này; Vua Vimaladhammasiriya thỉnh xá lợi đến 
Sirivaddhanapura (2). 

(1) Cp. Cv. xci. 17 f. (2) Ibid, xciv. 11 f. 


Labujadayaka.-- A-la-han (1). Ong là Trưởng lão Yasoja (q.v.). 
(1) Ap. ii. 409. 


Labujaphaladäyaka Thera.-- A-la-hán (1). Chuyện kể về ông giống hệt 
chuyện của Trưởng lão Labujadayaka (q.v.). 
(1) Ap. i. 295. 
Labujamandaka.-- Một trong bốn lang mà Vua Parakkamabahu IV cúng 
dường cho parivena kiến tạo vì Trưởng lão Medhankara (1). 
(1) Cv. xc. 87. 


Labhiya-Vasabha.-- Xem Vasabha. 


Lambaka.-- Tang đá gần Hy Mã Lạp Sơn (Himava) (1). 
(1) ThagA. i. 97; Ap. i. 15, 280; ii. 454. 


Lambakanna.-- A gotta, mentioned in the Chronicles as being among the 
inhabitants of Ceylon. The Lambakannas had, probably, 
certain duties to perform in connection with the consecration of a 
king (1), for we find that Ilanaga, when he went to take his 
ceremonial bath in Tissavapi, was enraged on finding that the 
Lambakanna were not there. As a punishment, he ordered them to 
work at the remaking of a road along the bank of the tank, leading 
to the Maha Thupa, and set candalas to supervise them. Full of 
anger, the Lambakannas rose in revolt and seized the throne. Three 
years later the king returned from exile, and, having defeated the 
Lambakannas, made them drag his chariot in triumphal 
procession. When he proposed to behead them his 
mother intervened, and he contented himself with having their 
noses and toes cut off (2). 

The Lambakannas were evidently a powerful clan, and several 
members of the clan ruled as kings of Ceylon—e.g., Vasabha, 
Sanghatissa, Sanghbodhi and Gothabhaya, the last three of 
whom came from Mahiyanganaand seized the throne from 
Vijayakumara (3). Between the reign of Kittisirimegha and the 
Colivan conquest in 1017 A.c.-- ie, between the third and the 
eleventh centuries—out of thirty-six kings who occupied the 
throne of Ceylon the majority belonged to either the Moriya or 
the Lambakanna. A clan of Lambakannas lived also in South India 
in the twelfth century. When Lankapura, acting under the orders 
of Parakkamabahu I., crowned Virapandu as king of Pandu, 
three Lambakanna chiefs were asked to carry out “the duties of the 
Lambakannas" (Lambakannadhuram) (3). 

The name may have had a totemistic origin, but according to 
some Sinhalese Chronicles (5) the Lambakannas of Ceylon were 
a branch of the Moriyas. They claimed descent from Sumitta—a 
prince of the Moriyan clan, who formed one of the escort that 
brought the Bodhi-tree from India—and Sumana, a princess of 
the same race, who was atone time a nun, ordained under 
Sanghamitta. According to these Chronicles most of the kings of 
Ceylon down to the time of Parakkamabahu VI. were scions of 
this clan. 


In Ceylon, the Lambakannas had settlements in Rohana (6). 

(1) This was perhaps the reason why Parakkamabahu I. gave them a 
prominent place in the ceremonies held in honour of the Tooth Relic (Cv. 
Ixxiv. 213); see also below, in the text. 

(2) Mhv. xxxv. 18 ff. (3) Ibid., xxxvi. 58 ff. (4) Cv. lxxvii. 27 f. 

(5) E.g. the Saddharmaratnakara and the Pārakumbā-Sirita. 

(6) See, e.g. AA. i. 262. 


Lambakanna.-- Tên của một bộ tộc trên xứ dao Sri Lanka. Hình như ho 
giữ nhiệm vu làm lễ quán đảnh cho các nhà vua (1), cho nên Ilanaga 
mới nổi giận lúc không thấy họ tại địa điểm hành lễ tắm của nhà 
vua. Vua Ilanaga phạt họ phải tu sửa con đường di từ bờ hồ đến 
Maha Thũpa dưới sự trông coi của các candala (người thấp hèn). 
Họ nổi dậy lật đổ nhà vua. Ba năm sau nhà vua trở về đánh bại họ 
và bắt họ kéo xe cho nhà vua trong lễ tuần hành chiến thắng. Lúc 
nhà vua đòi cắt cổ họ, Hoàng thái hậu can ngăn; nhà vua cho thẻo 
tai và chặt ngón chân họ (2). 

Lambakanna là một tộc hùng mạnh, có nhiều con cháu làm vua 
Sri Lanka, như Vasabha, Sanghatissa, Sanghabodhi, và 
Gothabhaya; ba vị sau đến từ Mahiyangana va lật đổ Vua 
Vijayakumara (3). Giữa triều đại của Kittisirimegha và cuộc xăm 
lăng của quân Cola năm 1017 A.C. (tức từ thế ky III đến XI), ngôi 
báu Sri Lanka do hoặc tộc Lambakannä hoặc tộc Moriyä nắm giữ. 
Còn có một chi tộc Lambakannã sanh sống dưới miền Nam Ấn Độ 
vào thế ky XII. Lúc Tướng Lankapura thừa lịnh Vua 
Parakkamabahu I tôn Virapandu lên ngôi Pandu, có ba tộc 
trưởng Lambakanna thi hành “nhiệm vụ của các Lambakanna” 
(Lambakannadhuram) (4). 

Theo một số tài liệu biên niên Sri Lanka (5), Lambakanna ở Sri 
Lanka là một nhánh của Moriya; họ là hậu dué của Sumitta (một 
vương tử của nhánh Moriyä từng đưa cây Bồ Đề từ Ấn Độ qua Sri 
Lanka) và Sumana (một công nương cũng thuộc Moriya từng được 
Trưởng lão Sanghamitta truyền giới tỳ khưu ni). Những biên niên 
nay nói rằng các vua Sri Lanka chí đến Parakkamabahu VI đều 
thuộc tộc Lambakanna này. 

Ở Sri Lanka các Lambakanna sanh sống tại vương quốc Rohana (6). 

(1) Có lẽ đó là lý do Parakkamabahu I đặt họ vào vị trí quan trọng trong lễ 

cúng dường Nha xá lợi (CV. Ixxiv. 213); xem thêm bên dưới. 

(2) Mhv. xxxv. 18 ff. (3) Ibid., xxxvi. 58 ff. (4) Cv. lxxvii. 27 ff. 


(5) E.g., Saddharmaratnakara và Parakumba-Sirita. 
(6) Xem e.g. AA. i. 262. 


Lambactlaka.-- A town in the domain of King Pajaka (1), and, 
therefore, in Avanti. Elsewhere (2) it is mentioned as having been in 
the domain of Candappajjota, probably again referring to Avanti. 

(1) J. iii. 463. (2) J. v. 133. 


Lambitaka.-- A class of devas present at the preaching of the 


Mahasamaya Sutta (1). 
(1) D. ii. 261. 


Lalatadhatuvamsa.-- A Pali work containing the history of the 
frontal bone relic of the Buddha (1). 
(1) For a discussion see P.L.C. 255. 


Lasunadayaka Thera.-- An arahant. In the time of Vipass1 Buddha he 
was an ascetic living on garlic (lasuna). Pleased with the 
Buddha and his monks, he once gave a whole pingo-load of garlic 


to the monastery (1). 
(1) Ap. i. 89. 


Lahu Sutta 1.-- Four conditions, the cultivation of which leads to buoyant 
(lahu) insight (1). 
(1) S. v. 412. 


Lahu Sutta 2.-- There is no other single thing so quick to 
change (tahuparivatta) as mind (1). 
(1) A. i. 10. 


Lahuila.-- A village in Ceylon, near Nalanda (1). 
(1) Cv. Ixx. 214. 


Laja.-- A goddess (devadhita), She was once the watcher of a field of 
paddy-rice in Rajagaha, and when Maha Kassapa, out of 
compassion, approached her, she took some of the parched rice 
and, with devout heart, poured it into his bowl. Almost immediately 
she was bittenby a snake, and was reborn after death in 
Tavatimsa. Realizing that it was to Kassapa that she owed her 
good fortune, she decided to wait on him, sweep his cell, etc. As 
soon as Kassapa discovered this, he forbade her to come near him 
any more. Laja was much distressed, and the Buddha, noting her 
despair, sent a ray of light to console her (1). 

(1) DhA. iii. 6 ff. 


Labugamaka.-- A village in Ceylon where Pandukabhaya 
vanquished his uncles. Their heads were collected and lay “like a 
heap of gourds," hence the name of the village (1). Its original name 
was Nagaragama (1). 

(1) Mhv. x. 72; see also Mhv. Trs. 73, n. 2. (2) MT. 292. 


Lambacilaka.-- Thanh phố trong vương dia của Vua Pajaka (1), trong 
Vương quốc Avanti. Có kinh (2) nói rằng thành phố này nằm trong 
Candappajjota, có thể cũng chỉ vương quốc Vương quốc Avanti. 

(1) J. iii. 463. (2) J. v. 133. 


Lambitakä.-- Một hang chu Thiên có mặt trong buổi thuyết kinh 
Mahasamaya (1). 
(1) D. ii. 261. 


Lalatadhatuvamsa.-- Tài liệu Pali nói về lich sử của xá loi xương trán của 
Thế Tôn (1). 
(1) Xem P.L.C. 255. 


Lasunadayaka.-- A-la-hán. Vào thời Phat Vipassĩ ông lam ẩn sĩ sống bằng 
tôi (lasuna). Hoan hy với Phat và chư tỳ khưu tuỳ tùng, ông cúng 
dường nguyện một pingo (?) tỏi cho tự viện (1). 

(1) Ap. i. 89. 


Lahu Sutta 1.-- Có bốn pháp (thân cận với bac chân nhân, nghe diệu pháp, 
như lý tác ý, thực hiện pháp và tuỳ pháp) đưa đến trí tuệ nhẹ nhàng 
(lahu) (1). 

(1) S. v. 412. 


Lahu Sutta 2.-- Không có pháp nào khác lại vận chuyển nhẹ nhàng nhanh 
chóng (lahuparivatta) như tam (1). 
(1)A.¡. 10. 


Lahulla.-- Lang gần Nalanda ở Sri Lanka (1). 
(1) Cv. Ixx. 214. 


Lãjä.-- Thiên nữ (devadhita). Lúc nang giữ các ruộng lúa ở Rajagaha, 
nàng có cúng dường cốm lênTôn giả Maha Kassapa khi Tôn giả đến 
với nàng vì lòng bi mẫn. Ngay sau đó, nàng bị rắn cắn chết và tái 
sanh lên cõi Tavatimsa. Biết mình nhờ Tôn giả Kassapa mà được 
phúc đức này, nàng xuống phục vụ Tôn giả như quét cốc, vân vân. 
Lúc biết ra, Tôn giả không cho nàng đến gần nữa; nàng buồn thảm, 
Phật phóng hào quang đến an ủi nàng (1). 

(1) DhA. iii. 6 ff. 


Labugamaka.-- Lang nơi Pandukabhaya đánh bai các chú minh; đầu họ 
chất đống như “đống bầu” nên làng được gọi tên như vậy (1). Tên 
nguyên thuỷ của làng là Nagaragama (2). 

(1) Mhv. x. 72; xem thêm Mhv. Trs. 73, n. 2. (2) MT. 292. 


Labhagaraha Jataka (No. 287).-- The Buddha was once a 
famous teacher of the Vedas with five hundred pupils. One pupil 
asked him how people could obtain gain in this world. His teacher 
answered thatin a world full of fools the man who slanders, 
possesses the tricks ofan actor and carries evil talk, gains 
prosperity. The pupil expressed his disappointment and continued 
his religious life. 

The story was related in reference to a colleague who asked 


Sariputta the same question and received the above answer (1). 
(1) J. ii. 420-3. 


Labhavasi.-- A group of ascetic monks within the Buddhist Order 
in Ceylon. Mahinda IV. showed them special favour (1). while 
Vijayabahu I. gave for their maintenance the villages of 
Antaravitthi, Sanghatagamaand Sirimandagalagama, and 
provided them with necessaries (2). 

(1) Cv. liv. 27. (2) Ibid, Ix. 68, 72. 


Labhasakkara Samyutta.-- The seventeenth section of the 
Samyutta Nikaya (2). 
(1) S. ii. 225-44. 


Lamasettha.-- A class of devas present at the preaching of the 
Mahasamaya Sutta (1). 
(1) D. ii. 261; DA. ii. 691. 


Lala.-- A country in India, the capital of which was Sihapura; it was the 
birthplace of Vijaya, founder of the Sinhalese dynasty.’ The 
country is now generally identified with the modern Gujerat, the 


Larika of Ptolemy. 
(1) Dpv. ix. 5; Mhv. vi. 5, 36. 


Laludayi Thera.-- An Elder who possessed the knack of saying 
"the wrong thing”. He would go to a place where people were 
enjoying a holiday and recite stanzas suitable to a funeral and vice 
versa (1). When the Buddha heard of this he related the Somadatta 
Jataka (q.v.), showing that in past births, too, Lãludãy! had 
possessed the same propensity. He is identified with the foolish 
father (Agnidatta) of the story (2). We also read of his jealousy of 
the praises bestowed on Sariputta and Moggallana for their 
knowledge and exposition of the Law, and he claimed that he 
possessed knowledge equal to theirs. But one day when asked 
to preach, he sat on a seat holding a painted fan, but found nothing 
to say. He thereupon agreed to preach in the evening; but the 
same thing happened, and he barely escaped with his life, so 


furious was his audience. 
(1) DhA. iii. 123 ff. (2) J. ii.107;DhA. iii. 125. 


Labhagaraha Jataka (No. 287).-- Chuyện Chê Bai Loi Nhuận. Một thời, 
Bồ Tát làm sư dạy Vệ-đà cho 500 học trò. Có một trò hỏi thầy làm 
thế nào để đạt lợi nhuận. Thầy đáp rằng giữa đám người điên loạn, 
kẻ cuồng si, kẻ tỉnh ranh, kẻ nói ác đạt được lợi nhuận. Sau khi nghe 
lời thầy dạy, người học trò bày tỏ sự thất vọng của mình và quyết 
tâm theo đời sống không nhà. 

Chuyện kể về một tỳ khưu bằng hữu hỏi Tôn giả Sariputta câu 
tương tợ và được trả lời tương tợ (1). 
(1) J. ii. 420-3. 


Labhavasi.-- Một nhóm ty khưu tu hạnh dau da ở Sri Lanka rat được Vua 
Mahinda IV quý mến (1), và được Vua Vijayabahu I cúng dường 
vat thực cần thiết cùng ba làng Antaravitthi, Sanghatagama va 
Sirimandagalagama (1). 

(1) Cv. liv. 27. (2) Ibid, lx. 68, 72. 


Labhasakkara Samyutta.-- Chương 17: Tương Ưng Lợi Ích Dac Cung 
Kính, Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. ii. 225-44. 


Lamasettha.-- Một hang chư Thiên có mặt trong buổi thuyết kinh 
Mahasamaya (1). 
(1) D. ii. 261; DA. ii. 691. 


Lã]a.-- Xứ ở bán đảo Ấn Độ mà thủ đô là Sihapura, sanh quán của Vua 
Vijaya, vị sáng lập triều đại Sri Lanka (1). Nay là Gujerat và là Larika 
của Ptolemy. 

(1) Dpv. ix. 5; Mhv. vi. 5, 36. 


Lāludāyī Thera.-- Vị Trưởng lão có tiếng hay “nói điều phi thời;” như đến 
chỗ người ta vui chơi ông nói chuyện tang ma, hay ngược lại (1). 
Phật có thuyết một kinh, Somadatta Jataka, cho biết trong nhiều 
tiền kiếp ông đã có thói quen này rồi (trong kinh người cha tên 
Agnidatta chỉ ông vậy) (2). Có lần Trưởng lão Laludayi nói rằng ông 
không thua kém hai Trưởng lão Sariputta và Moggallana về kiến 
thức và trì hành Luật pháp, nhưng ông không nói được một câu lúc 
được mời thuyết pháp; bấy giờ ông chỉ ngồi trên sàng toạ phe phẩy 
chiếc quạt sơn màu, khiến cử toạ rất phiền não. 

(1) DhA. iii. 123 ff. (2) J. ii. 167; DhA. iii. 125. 


The Buddha, on hearing of this, related the Sūkara Jataka (q.v.) (in 
which Laludayi was the pig), showing that in the past, too, he had 
covered himself with disgrace because of his boastfulness (3). 
On another occasion, he had a dispute with Dabba Mallaputta 
regarding the allotment of the rice tickets, and the monks, in order 
to teach him a lesson, handed him the tickets to distribute. But he 
created such confusion that there was a great uproar, and Ananda 
was sent by the Buddha to find out what was happening. When 
Ananda returned withthis story, the Buddha related the 
Tandulanali Jataka (q.v.) to show that in the past Laludayi had 
been a foolish appraiser (4). The Nangalisa Jataka gives another 
example of his folly and ineptitude5; so does also the Padañjali 
Jataka (6), where he is identified with Padañjali, an idle, lazy loafer. 
In the Mahaummagga Jataka (7) he is identified with 
the somewhat foolish king, Vedeha. 

Laludayi once had a discussion with Pasura, who, at first, 
thought him to be clever and wise, and accepted him as teacher, 
being ordained by him. But, later, Pasura easily defeated him in 
discussion (8). Others, too, visiting Jetavana, and seeing him in the 
Preacher's seat, mistook him foran eminent Elder, but soon 
discovered their mistake (9). 

On one occasion (10) Laludayi even dared to contradict 
Sariputta regarding birth among the manomayadeva. Three times 
Sariputta repeated his statement and three times Laludayi 
contradicted him, and, there being no monk in the assembly who 
supported Sariputta, he took Laludayi to the Buddha, where he 
three times repeated the same statement, being three times 
contradicted. Then the Buddha called Laludayi “a witless fool" and 
silenced him. Ananda was witness to the dispute, but took no part 
in it, thereby winning the Buddha's censure. 

Elsewhere (11). however, we find Laludayi listening in all 
humility to a discourse by Sariputta on Nibbana, as the happiness 
which is notsensed (avedayitasukha). Though Laludayi's 
knowledge of the Dhamma was not profound, he did not hesitate to 
take part in a discussion, even with the Buddha himself, when 
occasion arose. We find him twice censured by the Buddha for this 
exhibition of his ignorance, once in the Maha-kamma-vibhanga 
Sutta (12) and once again in a discussion on anussati (13). In both 
instances Ananda is present, and, in the discussion on anussati, he 
earns the Buddha's praise for his knowledge compared with 
Laludayi's ignorance. 

(3) J. ii. 344 ff; but according to the introductory story of the Jataka itself (in J. 


ii. 9 ff), Laludayi's name is notmentioned, and the incident 
described differs somewhat. 


(4) J. i. 123 ff. (5) Ibid, 446 ff. (6)J.ii.263f. (7) J. vi. 478. 
(8) SNA. ii. 540. (9) E.g, DhA.ii.31. — (10) A. iii. 192 f.; AA. ii. 628. 
(11) A. iv. 414 f; AA. ii. 810. (12) M. iii. 208. (13) A. iii. 322 f. 


Chuyện đến tai Phật, Ngài thuyết Sũkara Jataka (q.v.) (con heo 
rừng trong chuyện chi Laludayi) cho thấy trong tiền kiếp ông từng 
bị ghét bỏ vì tánh kiêu mạn rồi (3). Một lần khác, ông cãi vã với 
Trưởng lão Dabba Mallaputta về việc phân phối phiếu cơm nên 
được giao cho công việc này, nhưng không làm tròn nhiệm vụ, khiến 
chư tỳ khưu phản đối. Tôn giả Ananda được Phật cử tới xem xét và 
bạch lại Ngài, Ngài thuyết Tandulanali Jataka (q.v.) cho thấy 
Laludayi từng làm người đánh giá ngu si cho vua rồi (4). Sư ngu si 
và thiếu khả năng của ông còn được minh hoạ trong Nangalisa 
Jataka (5), Padañjali Jataka (6) (Hoàng tử Padañjali chỉ Lãludäy1) 
và Mahaummagga Jataka (7) (Vua ngu si Vedeha chỉ Laludayi). 

Laludayi có lần được Du sĩ Pasũra tôn làm thầy sau một cuộc 
đàm đạo, nhưng sau đó bị chính Du sĩ đánh bại (8). Nhiều người 
thấy ông ngồi trên toà thuyết pháp lầm tưởng ông là một Trưởng 
lão tối thắng (9). 

Một lần no (10), Laludayi phan bác Tôn giả Säriputta và nói rằng 
sự kiện được sanh với thân do ý (manomayadeva) làm ra không thé 
xảy ra. Tôn giả nói ba lần và Laludayi phan bác ba lần. Hai vị dén yết 
kiến Phật và đôi bên lập lại ba lần ý kiến mình. Phật hỏi Laludayi 
“nghĩ như thế nào mà nói lên câu hỏi của kẻ ngu?” và ông giữ im 
lặng. Ananda là vị chứng kiến cuộc tranh luận nhưng không tham 
gia vào mà chỉ để Phật phân định. 

Tuy nhiên, ở chỗ nọ (11), Lã|udãy lắng nghe với tất cả sự khiêm 
cung về bài Pháp của Tôn gia Sariputta thuyết giảng Niết Bàn là lạc, 
dau rang lạc ấy ở đây không được cảm thọ ((avedayitasukha). Dù tri 
kiến về Pháp của Laludayi không thâm sâu, nhưng ông không ngại 
tham gia đàm luận, ngay cả với Phật nếu có cơ hội. Hai lần ông bị 
Phật quo vì sự ngu si của minh: xem Mahakamma-vibhanga 
Sutta (12) và Udayi Sutta (Tuy niệm, anussati) (13). Trong Kinh 
Udayi (Tuy niệm), Laludayi bị Phat quo là kẻ ngu còn Tôn giả 
Ananda được tán than. 

(3) J. ii. 344 ff; trong phần nhân duyên của J. ii. 9 ff., tên Laludayi không được 

đề cập, và câu chuyện có đôi chút khác biệt. 


(4) J. i. 123 ff. (5) Ibid, 446 ff. (6)J.ii.263f. (7) J. vi. 478. 
(8) SNA. ii. 540. (9) E.g, DhA.ii.31. (10) A. iii. 192 f.; AA. ii. 628. 
(11) A. iv. 414 f; AA. ii. 810. (12) M. iii. 208. (13) A. iii. 322 f. 


This annoyed Laludayi, for we find him confronting Ananda with 
the fact that though he had been in the constant society of the 
Buddha he had not profited by it, a remark which earned the 
censure of the Buddha and his assurance that Ananda would 
certainly reach perfection in that very life (14). 

Buddhaghosa (15) calls Laludayi Kovariyaputta. It is not clear 
whether this means that his father was called Kovariya. The 
Vinaya (16) mentions a monk called Udayi who was a colleague of 
Seyyasaka. He persuaded Seyyasaka to commit the first 
Sanghadisesa offence, saying that he himself acted likewise. For this 
the Manatta penalty was imposed on him. According to the 
Commentaries (17), this Udayi is to be identified with Laludayi, and 
if this be correct, it was perhaps the same monk who was guilty of 
several Vinaya offences attributed to Laludayi—see Udayi 
[2]— though the Vinaya Commentary does not elsewhere (18) 
definitely so identify him, except once (19) where he is mentioned 
as having made an embroideredrobe for a nun, which he 
persuaded her to wear in the assembly of the nuns! Was this 
because the Commentator regarded the two Udayis as distinct 
persons (20). 

Laludayi is given as an example of a person who did no good 
either to himself or to others (neva attahitaya patipanno no 
parahitaya). Buddhaghosa elsewhere (21) describes him as 
“bhantamigasappatibhago niddaramatadim anuyuttanam 
aññataro lolabhikkhu". 


(14) A. i. 228; AA. i. 441. 
(15) ThagA. ii. 7; some of the MSS. read natakacariyaputta. 


(16) Vin. iii. 110. (17) Sp. iii. 517; DhA. iii. 5. 
(18) E.g., Sp. iii. 541, 549, 552, where he is simply called Udayi. 
(19) Sp. iv. 804. (20) E.g., MA. i. 348. (21) Sp. iii. 517. 


Laludayithera Vatthu 1.-- The story of Laludayt’s past life as Aggidatta 


(1). Cp. the Somadatta Jataka. 
(1) DhA. iii. 123 ff. 


Laludayithera Vatthu 2.-- The story of Laludayi's futile attempt to excel 
Sariputta and Moggallana in the power of preaching (1). 
(1) DhA. iii. 344 ff. 
Lavaravapabbata.-- Probably a monastery in Ceylon rebuilt 


by Aggabodhi IX (1). 
(1) Cv. xlix. 76. 
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Khó chịu, Laludayi có lần hỏi Ananda được gi khi ở gần bac Dao 
sư có thần lực như vậy, có uy lực như vậy? Phat dạy Laludayi chớ 
nói như vậy vì Änanda ngay trong hiện tại sẽ được chứng đắc Niết 
Bàn ngay trong kiếp sống này (14). 

Buddhaghosa (15) gọi Laludayi là Kovariyaputta; phải chăng 
cha ông mang tên Koraviya? Vinaya (16) có đề cập đến một tỳ khưu 
tên Udayi, đồng phạm hạnh của Tỳ khưu phạm giới Seyyasaka; ông 
thuyết phục Seyyasaka phạm giới Sanghadidesa (và bị tội Manatta) 
bằng cách nói rằng chính ông đã tác ý như vậy. Theo nhiều Chú giải 
(17) nói Udayi nay là Laludayi (Xem Udayi [2]). Tuy nhiên Chú giải 
về Vinaya (18) không quyết chắc đó là ông, trừ một chuyện kể rằng 
ông may cho một tỳ khưu ni chiếc y thêu và khuyến dụ tỳ khưu ni 
này đắp trong một hội chúng tỳ khưu ni! Phải chăng vì Luận sư xem 
hai Udayi là hai người riêng biệt? (20). 

Lã|udäyï là ví dụ điển hình của một người không dem lợi lạc cho 
mình hay cho kẻ khác (neva attahitäya patipanna no parahitaya). 
Buddhaghosa (21) mô tả ông như sau: “bhantamigasappatibhägo 


niddaramatadim anuyuttanam aññataro lolabhikkhu.” 
(14) A. i. 228; AA. i. 441. 
(15) ThagA. ii. 7; MSS gọi ông là ndtakdcariyaputta. 
(16) Vin. iii. 110. 
(17) Sp. iii. 517; DhA. iii. 5. 
(18) E.g. Sp. iii. 541, 549, 552, ở đó ông được gọi la Udayi. 
(19) Sp. iv. 804. (20) E.g., MA. i. 348. (21) Sp. iii. 517. 


Laludayithera Vatthu 1.-- Chuyén cua Aggidatta, tién kiép cua Truong 
lao Laludayi (1). Cp. Somadatta Jataka. 
(1) DhA. iii. 123 ff. 


Laludayithera Vatthu 2.-- Chuyện Trưởng lão Laludayi so sánh mình 
với hai Tôn gia Sariputta và Moggallana (1). 
(1) DhA. iii. 334 ff. 


Lavaravapabbata.-- Có thể là một tự viện ở Sri Lanka do Vua Aggabodhi 


IX trùng tu (1). 
(1) Cv. xlix. 76. 


Lingatthavivarana.-- A Pali grammatical work by Subhutacandana, a 
monk of Pagan. Two Commentaries on it were written, the 
Lingatthavivaranappakasaka by Nanasagara and the 
Lingatthavivaranatika by Uttama. A work _ called 
Lingatthavivaranavinicchaya, by an unknown author, is also 


mentioned (1). 
(1) Gv. 63, 65, 67, 72, 73, 75; Bode, op. cit., 22, n. 1. 


Licchavi Sutta.-- See the Nandaka Sutta. 


Licchavibhanavara.-- The second bhanavara of the sixth khandhaka of 
the Mahavagga (1). 
(1) Vin. i. 210-33. 


Licchavi.-- A powerful tribe of India in the time of the Buddha. They were 
certainly khattiyas, for on that ground they claimed a share of 
the Buddha's relics (1). Their capital was Vesali, and they formed 
a part of the Vajjian confederacy, being often referred to as the 
Vajjls (q.v.), Their strength lay in their great unity; if one Licchavi 
fell ill, all the others would visit him. The whole tribe would join in 
any ceremony performed in the house of Licchavi, and they would 
all unite in honouring any distinguished visitors to their city.3 They 
were beautiful to look at and wore brilliantly coloured garments, 
riding in brightly painted carriages (3). The Buddha once compared 
them to the gods of Tavatimsa (4). 

Though this would seem to indicate that they were very 
prosperous and rich, they do not appear to have lived in luxury and 
idleness. They are, on the contrary, spoken of (5) as sleeping on 
straw couches, being strenuous and diligent and zealous in their 
service (6). They also practised sevenconditions of welfare 
(aparihaniyadhamma), which the Buddha claimed to have taught 
them at the Sarandada cetiya. (1) They held frequent public 
meetings of their tribe which they all attended; (2) they 
mettogether to make their decisions and carried out their 
undertakings in concord; (3) they upheld tradition and honoured 
their pledges; (4) they respected and supported their elders; (5) no 
women or girls were allowed to be taken by force or abduction; (6) 
they maintained and paid due respect to their places of worship; (7) 
they supported and fully protected the holy men (arahants) among 
them (7). 

(1) D. ii. 165; according to the Mtu. (i. 283, etc.) they belonged to the Vasistha 

gotta; cp. the Mallas (q.v.), who are called Vasetthas. 

(2) DA. ii. 519. (3) D. ii. 96; A. iii. 239; cp. Mtu. i. 259. 

(4) D. ii. 96; also DhA. iii. 280. (5) S. ii. 267 f. 

(6) As skilful hardy archers, says the Commentary. (7) D. ii. 73 f; A. iv. 15 f. 


Lingatthavivarana.-- Bản luận văn phạm Pali của Subhũtacandana, một 
tỳ khưu người Pagan. Có hai Chú giải về luận văn này: 
Lingatthavivaranappakasaka viết bởi Ñãnasägara và 
Lingatthavivaranatika bởi Uttama. Còn có 
Liñgatthavivaranavinicchaya khuyết danh (1). 

(1) Gv. 63, 65, 67, 72, 73, 75; Bode, op. cit., p. 22, n. 1. 


LicchavI Sutta.-- Xem Nandaka Sutta. 


Licchavibhanavara.-- Tung phẩm thứ nhì của Khandhaka 6, Mahavagga (1). 
(1) Vin. 210-33. 


LicchavI.-- Một dòng tộc hùng mạnh của Ấn Độ vào thời Phật tại thế. Họ 
là Sat-dé-ly nên được chia phan xá lợi Phat (1). Ho là một thành 
phần của liên minh Vajji và được gọi là người Vajji (q.v.). Họ có kinh 
đô riêng, Vesali. Họ nổi tiếng là rất đoàn kết; nếu có một Licchavi 
bị bệnh, các Licchavi khác đều đến thăm; nếu một nhà Licchavi có 
lễ, toàn tộc đến dự; nếu có thượng khách đến kinh thành họ, tất cả 
dân trong thành đến mừng (2). Họ đẹp người, ăn mặc màu rực rỡ, 
đi xe sơn phết sặc sỡ (3). Phật có lần ví họ như chư Thiên trên cõi 
Tavatimsa (4). 

Tuy vậy, người Licchavi không phải là dân giàu sang chỉ biết 
hưởng thụ. Trái lại, họ sống trên giường rơm (5) và làm việc rất 
chuyên can (6). Họ thọ trì bảy pháp (aparihdniyadhamma) do Phật 
chỉ dạy tại điện Sarandada: luôn luôn tụ họp đông đảo với nhau; tụ 
họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc 
trong niệm đoàn kết; sống đúng với truyền thống của dân Vajji; tôn 
sung, kính trọng, các bậc trưởng lão Vajjï; không bắt cóc và cưỡng 
ép những phụ nữ; đảnh lễ, cúng dường các tự miču của Vajji; che 
chở, bảo hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajjï (7). 

(1) D. ii. 165; Mtu. i. 283, etc. nói rằng họ thuộc dòng tộc Vasistha; cp. Malla 

(q.v.) được gọi là Vasettha. 


(2) DA. ii. 519. (3) D. ii. 96; A. iii. 239; cp. Mtu. i. 259. 
(4) D. ii 96; thêm DhA. iii. 280. (5) S. ii. 267 f. 
(6) Chú giải nói ho là những tay cung thiện xa. (7) D.ii. 73 f; A.iv. 15 f. 


The young men among the Licchavis were evidently fond of 
archery, for mention is made (8) of large numbers of them roving 
about in the Mahavana, with bows and arrows, the strings set, and 
surrounded by hounds. They were a martial people and fond of 
"sport," but wefind oneof their Elders, Mahanama (9). 
complaining of them to the Buddha: “The Licchavi youths are quick 
tempered, rough and greedy fellows; such presents as are sent by 
the members of their tribe—sugarcane, jujubes, sweet cakes, 
sweetmeats, etc.-- they loot and eat; they slap the women and girls 
of their tribe on the back”. Violation of chastity was considered 
aserious offence among the Licchavis, and the assembly would 
even give its consent to a husband's request that his unfaithful wife 
should he murdered (10). 

According to the Buddhist books, the Licchavis were devout 
followers of the Buddha and held him in the highest esteem (11). 
Even careless boys, referred to above as wandering about with 
hounds and bows and arrows, would lay aside their arms when 
they saw the Buddha seated under a tree and would surround him 
with clasped hands, eager to hear him (12). There were numerous 
shrines in Vesali itself, several of which are mentioned by name: 
Capala, Sattambaka, Bahuputta, Gotama, Sarandada and 
Udena (13). Buddhaghosa says (14) that these shrines were 
originally Yakkha_ cetiyas where various Yakkhas were 
worshipped, but that they were later converted into monasteries 
for the Buddha and his Order. It is, however, apparent from the 
Buddhist books themselves (15), that Vesali was also a stronghold 
of the Jains. The Buddha visited Vesali at least three times (16), and 
is frequently mentioned as staying in Kutagarasala (q.v.) in 
Mahavana. There the Licchavis visited him in large 
numbers, sometimes (17) disturbing the calm of the spot and 
obliging resident monks to seek peace in Gosingasalavana near 
by. Once, fivehundred Licchavis invited the Buddha to a discussion 
held by them at the Sarandadacetiya regarding the five kinds of 
treasures. The Buddha went and gave his opinion (18). 

But not all the Licchavis were followers of the Buddha. 
When Saccaka the Nigantha visited the Buddha at Mahavana, he 
was accompanied by five hundred Licchavis, who did not all salute 
the Buddha as their teacher, but showed him only such respect as 


was due to an honoured stranger (19). 

(8) Ibid., iii. 76. 

(9) A. iii. 76, the Lalitavistara is even more condemnatory. (10) Vin. iv. 225. 

(11) Five hundred Licchavis once gave a garment each to Pingiyani. because he 
recited a verse in praise of the Buddha (A. iii. 239). 

(12) A. iii. 76. (13) For details see s.v. (14) E.g., UdA. 322 f. 

(15) E.g., in the story of the general Siha (q.v.). 

(16) The first visit was in order to destroy the threefold panic of drought, 
sickness and nonhuman foes. It was probably this act which earned for the 
Buddha the gratitude of the Licchavis. 

(17) Eg, A.v.133f.  (18)A.ii.167£ (19)M.i.229;MA.i.454 gives their reasons. 


Thanh niên Licchavi thiện xảo với cung tên; chuyện kể (8) ho 
đi từng đoàn đông đảo trong Mahävana với cung tên sẵn sàng và 
chó săn chạy quanh. Họ giỏi võ thuật, có “tinh thần thể thao”; tuy 
nhiên Trưởng lão Mahanama (9) lại bach Phật rằng “những thanh 
niên Licchavi này hung bạo, thô ác, ngạo mạn. Các đồ vật cúng 
dường gia đình gởi như mía, táo, bánh ngọt, kẹo đường, họ cướp 
giựt và ăn; họ đánh sau hông các nữ nhân, thiếu nữ các gia đình.” 
Gian dâm là một tội nặng đối với người Licchavi; nữ nhân gian 
dâm có thể bị sát hại chết (10). 

Theo các kinh sách Phật, người Licchavi là những đệ tử thuần 
thành của Phật và dành sự tôn kính nhất (11). Ngay cả các thanh 
niên khi đang lang thang với các con chó săn cùng các cung tên cũng 
bỏ khí giới sang một bên khi nhìn thấy Phật tọa thiền dưới gốc cây, 
chúng vây quanh, rồi chắp tay với mong muốn được nghe Ngài (12). 
Trong Vesali có nhiều đền thờ, như Capala, Sattambaka, 
Bahuputta, Gotama, Sarandada, và Udena (13). Theo 
Buddhaghosa (14), các đền này trước đây là đền thờ Da-xoa được 
biến thành tự viện Phật giáo. Kinh sách (15) cũng không giấu giém 
rằng Vesali từng là trung tâm của dao Jain. Phat du hành đến Vesali 
ba lần (16) và trú tại Kũtägärasälã trong Mahävana. Tại đây, Ngài 
tiếp nhiều đoàn người Licchavi đến yết kiến. Do đó mới có chuyện 
họ làm ồn ào khiến nhiều Trưởng lão phải vô rừng Gosingasala gần 
đó để tịnh cư. Có lần Phật được người Licchavi thỉnh đến điện 
Sarandada để thảo luận về sự hiện hữu của năm châu báu ở đời 
(18). Nhiều người Licchavi ưu thắng đến yết kiến Phat để được chỉ 
giáo, như Mahanama, Siha, Bhaddiya, Salha, Abhaya, 
Panditakumara, Nandaka, Mahali, và Ugga. Nhiều nam nữ 
Licchavi gia nhập Tăng Đoàn, như ky nữ Ambapali, Jenti, Siha, va 
Vasitthi, hoặc Añjanavaniya, Vajjiputta và Sambhita (19). 

(8) Ibid., iii. 76. 

(9) A. iii. 76, Lalitavistara còn nói nang hon. (10) Vin. iv. 225. 

(11) Có lần 500 Licchavi mỗi người dâng đắp cho Bà-la-môn Piñgiyäni một 

thượng y vì Tôn giả đã nói kệ tán thán Phật (A. iii. 239). 

(12) A. iii. 76. (13) Xem chi tiét trong s.v. (14) E.g. UdA. 322 f. 

(15) Xem chi tiét trong s.v. 

(16) Phật đến lần đầu tiên để giải trừ sự sợ hãi vì han hán, bệnh thời khí và ma 

quỷ. Có lẽ vì vậy mà người Licchavi biết on Ngài. 

(17) E.g. A. v. 133 f. (18) A. iii. 167 f. (19) Xem chi tiét trong s.v. 
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Several eminent Licchavis are specially mentioned by name as 
having visited and consulted the Buddha; among whom are 
Mahanama, Siha, Bhaddiya, Salha, Abhaya, Panditakumara, 
Nandaka, Mahali and Ugga. Several Licchavis, both men and 
women, joined the Order— e.g., the famous courtesan Ambapali, 
Jenti, Stha and Vasitthi, and, among monks, Añjanavaniya, 
Vajjiputta and Sambhuta (20). 

The Licchavis were greatly admired for their system of 
government. It was a republic (gana, sangha), all the leading 
members of which were called raja (21). They held full and 
frequent assemblies at which problems affecting either the whole 
republic or individual members were fully discussed. When the 
assembly drum was heard, all left other duties and assembled 
immediately in the Santhagarasala (22). Sometimes, as appears 
from the story of the conversion of Stha, religion was also discussed 
at these meetings. The rules of procedure adopted (23) 
evidently resembled those followed in the upasampdda ordination 
of a monk (24). Besides the rajas there were also numerous 
uparajas, sendpatis, and bhandagarikas (25). There was an 
elaborate judicial procedure by which any person charged with an 
offence was handed over, in turn, to the Vinicchayamahamattas 
(inquirers), the Voharikas (experts in law), Suttadharas (experts in 
tradition), the Atthakulakas (probably a judicial committee), the 
Senapati, the Upardja, andfinallyto the Raja, who would inflict the 
proper sentence according to the pavenipotthaka (26). 

In their political relationships with their neighbours, the 
Licchavis seem to have been on friendly terms with Bimbisara 
(q.v.), king of Magadha, and with Pasenadi, king of Kosala (27). 
Generally speaking, they were friendly also with the Mallas, 
though the story of Bandhula (q.v.) shows that a certain amount of 
rivalry existed between the two tribes. 

After the death of Bimbisara, Ajatasattu, in his desire for the 
expansion of Magadha, resolved to destroy the Licchavis. He was 
probably partlyinfluenced by his fear of his fosterbrother 
Abhayarajakumara (q.v.) who had in him Licchavi blood. 
Buddhaghosa (28) gives another story. There was a port on the 
Ganges, extending over one yojana, half of which territory belonged 


to Ajatasattu, and the other half to the Licchavis. 

(20) For details see s.v. 

(21) According to Mtu. i. 271, there were 68,000 rajas in vesali; the Jatakas (f. 
504; iii. 1) speak of 7707; see also DhA. iii. 436. 

(22) DA. ii. 517 f. 

(23) See D. ii. 76 f., where the Buddha enjoms on the monks the observance of 
the same habits as practised by the Licchavis. 

(24) These are given at Vin.i.56(VT.i.169f.). (25) J. iii. 1. (26) DA. ii. 519. 

(27) See, e.g., M. ii. 101, where Pasenadi says this. 

(28) DA. ii. 526 f.; AA. ii. 705; was the port Pataligama ? see UdA. 408. 
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Tuy nhiên cũng có nhiều người Licchavi không theo giáo pháp của 
Phật. Kinh văn (20) có nói đến 500 người Licchavi cùng di với 
Nigantha Saccaka đến viếng Phật ở Mahävana không đảnh lễ Ngài 
như bậc Đạo sư của mình mà chỉ cung kính như một khách quý. 
Người Licchavi rất được ngưỡng mộ vì có một hệ thống hành 
chánh cộng hoà, trong ấy các người đứng đấu được gọi là raja (21). 
Các raja luôn luôn họp bàn để quyết định chánh sự (của quốc gia) 
hay tư sự (của dân); họ bỏ hết tư việc để đến hop tại Santhägärasala 
(22) mổi khi nghe tiếng trống mời gọi. Họ cũng họp bàn các vấn 
đề liên quan đến tôn giáo (theo lời của Siha). Thủ tục họ dùng (23) 
giống như thủ tục dùng trong lễ truyền cụ túc giới cho tỳ khưu (24). 
Ngoài các rājā, còn có các upardja, senāpati và bhandagarika. Tội 
trạng luôn luôn được xét bởi các Vinicchayamahamatta (người điều 
tra), Voharika (luật sư), Suttadhara (chuyên gia về phong tục), 
Atthakulaka (hội đồng toà án), Senapati, Uparajä, va Raja; Raja là vị 
tuyên án theo pavenipotthaka (26). 
Trên phương diện ngoại giao, người Licchavi thân thiện với 
Bimbisara, Vua xứ Magadha và với Pasenadi, vua xứ Kosala (27). 
Chung chung, họ cũng giao hoà với dân chúng Malla, dầu câu 
chuyện của Bandhula (q.v.) cho thấy có một số tị hiềm xảy ra cho 
hai dan tộc. 
Sau khi Vua Bimbisara băng ha, Vua Ajatasattu muốn tiêu diệt 
dân chúng Licchavi để mở mang bờ cõi và cũng vì sợ người anh nuôi 
là Abhayarajakumara (4.v.) có máu Licchavi. 
Buddhaghosa (28) đưa ra một câu chuyện khác. Có một cảng 
trên sông Ganga được mở rộng hơn một do tuần (yojana), một nửa 
lãnh thổ thuộc về Ajatasattu, và nửa còn lại thuộc về tộc Licchavi. 
(20) M. i. 229; MA. i. 454 có nói lý do tại sao. 
(21) Mtu. i. 271 nói có 68 ngàn raja ở Vesäli; các Jataka (i. 504 và iii. 1) nói có 
7707; xem thêm DhA. iii. 436. 

(22) DA. ii. 517 f. 

(23) Xem D. ii. 76 f. nói rằng Phật chỉ thị chư tỳ khưu hành trì như người 
Licchavi. 

(24) Xem Vin. i. 56 (VT. i. 169 £.). (25) J. iii. 1. (26) DA. ii. 519. 

(27) Xem e.g., M. ii. 101, trong ấy Pasenadi tuyên bố như vậy. 

(28) DA. ii. 526 f.; AA. ii. 705; là cảng Pataligama? xem UdA. 408. 


Near by was a mountain, from which much fragrant material (? 
gandhabhanda) flowed into the river. While Ajatasattu was making 
preparations to claim his portion of this material, the Licchavis 
would go before him and remove it all. This happened on several 
occasions, and Ajatasattu vowed vengeance. In order to discover 
what the Buddha thought of his chances of success, he sent to him 
his minister Vassakara. The Buddha predicted (29) that as long as 
the Licchavis remained united they were proof against any foe. 
Ajatasattu then decided to bring about disunion among them. He 
was successful in this, with the aid of Vassakara (30). When 
Ajatasattu arrived at the gates of Vesali, the Licchavis, owing to 
their disunion, were unable to put up any opposition, and 
Ajatasattu captured the city without further trouble (31). 
The degeneration may have set in earlier among the Licchavis, for 
we find reference (32) to their giving up their earlier austere habits 
and to their fondness for soft pillows, long sleep and other luxuries. 
Their power and prosperity were probably also weakened by the 
plague and drought which had ravaged Vesali. 

The Commentaries (33) contain a mythical account of the origin 
of the Licchavis. The queen of Benares gave birth to a lump of flesh, 
and, wishing to avoid disgrace, her ladies-in-waiting put it in a 
sealed casket and threw it into the Ganges. A deva wrote the king's 
name on the casket, which was picked up by an ascetic, who tended 
the embryo until two children, a boy and a girl, emerged from it. 
The ascetic fed them with milk. Whatever entered the stomachs of 
the children couldbe seen as though the stomach were 
transparent, so that they appeared skinless (nicchavi); some said 
the skin was so thin (linachavi) that the stomach and whatever 
entered it appeared as though sewn together. From this the 
children came to be called Licchavi, and, as they grew, were 
brought up by the villagers living near the hermitage. The 
other children disliked them, saying they were to be avoided 
(vajjitabba) because of their quarrelsome disposition. When they 
were sixteen years old the villagers obtained land for them from 
the king, founded a town,and married them together. Their 
country came to be called Vajji. They had sixteen pairs of twins, 
and their city had to be greatly enlarged —hence its name, Visala 


or Vesali. 
(29) D. ii. 72 ff. (30) For details see s.v. Vassakara. (31) DA. ii. 524. 
(32) S. ii. 268; see also DhA. iii. 280, where they quarrel over a woman; cp. Sp. 
i. 284. 
(33) MA. i. 258; KhpA. etc.; for a very comprehensive account of the 
Licchavis, see Law, Ksatriya Clans in Buddhist India, pp. 1 ff. 


Gần đó là một ngọn núi, từ đó nhiều chất thom (? 


Gandhabhanda) chảy qua dong sông. Trong khi vua Ajatasattu dang 
chuẩn bị chứng cứ để tuyên bố một phần lãnh thổ của mình, các 
Licchavi đã đến trước và loại bỏ tất cả chứng cứ. Điều này đã xảy ra 
vài lần, và vua Ajatasattu thề sẽ trả thù. Vua đã gửi đến ngài thượng 
thư Vassakära đến để tham kiến của Phật của mình có cơ hội chiến 
thắng không. Phật tiên tri (29) ngày nào dân chúng Licchavi còn 
đoàn kết ngày ấy khó ai thắng nổi họ. Ajãtasattu tìm cách ly gián họ 
nhờ tài của Vassakara (30) và chiếm Vesali dễ dang (31). Được biết 
bấy giờ người Licchavi đã vui thú với gối êm, ngũ say và các xa hoa 
rồi (32). Quyền lực và sự thịnh vượng của họ có lẽ cũng bị suy tàn 
hạn han và bệnh tật tàn phá Vesali. 

Các Chú giải (33) có một câu chuyện thần thoại về nguồn gốc của 
các Licchavi. Hoàng hậu ở Varanasi đã sinh ra một cục thịt, và muốn 
tránh sự ô nhục, những người nữ tỳ của bà đã vứt cục thịt vào một 
chiếc hòm được niêm phong và ném vào sông Ganga. Một vị thiên 
viết tên của nhà vua trên chiếc hòm và vị ẩn sĩ nhặt về rồi chăm sóc 
phôi thai cho đến khi thành hai đứa trẻ, một trai và một gái xuất 
hiện từ đó. Vị ẩn sĩ đã mớm sữa cho chúng. Bất kỳ thức ăn gì vào 
trong dạ dày của hai trẻ em đều có thể được nhìn thấy như thể dạ 
dày trong suốt, do đó chúng như vẻ không có da (Nicchavi); vài 
người khác cho rằng da quá mỏng (linachavi) đến nỗi da dày và bất 
cứ thứ gì đi vào nó trông như thể được kết lại với nhau. Từ đó, 
những đứa trẻ được gọi là Licchavi, và chúng được dân làng sống 
gần tịnh thất nuôi dưỡng khôn lớn. Những đứa trẻ khác không thích 
chúng, nói rằng chúng cần phải tránh xa (vajjitabba) bởi vì tính hay 
cãi vã. Khi hai trẻ được mười sáu tuổi, dân trong làng làm đám cưới 
cho hai trẻ và xin được triều đình cấp cho đất đai. Quốc độ của họ 
được gọi là Vajji. Họ có mười sáu cặp sanh đôi, và kinh thành của 


họ được nói rộng lên rất nhiều — do đó thành của họ được gọi là 
Visala hay Vesali. 
(29) D. ii. 72 ff. (30) Xem chỉ tiết trong s.v. Vassakara. (31) DA. ii. 524. 
(32) S. ii. 268; xem thêm DhA. iii. 280 nói rằng họ tranh nhau vì một nữ nhân; 
cp. Sp. i. 284. 
(33) MA. i. 258; KhpA. etc.; về chuyện đầy đủ của Licchavi, xem Law, Ksatriya 
Clans in Buddhist India, pp. 1 ff. 


Litta Jataka (No. 91).-- The Bodhisatta was once a dice-player, and used 
to play with a sharper who, when he saw that he was losing, 
would put one of the dice in his mouth, pretending that it was lost. 
The Bodhisatta discovered this, and one day brought dice smeared 
with dried poison. The sharper played his usual tricks, and suffered 
great pain from the poison. The Bodhisatta then cured him, thus 
teaching him to be honest in future. The story was told in reference 
to certain monks who were careless in the use of various requisites 


given to them (1). 
(1) J. i. 379 f. 


Litta Vagga.-- The tenth chapter of the Eka Nipāta of the Jātaka (1). 
(1) J. i. 379-410. 


Linatthadipani.-- A tīkā by Vacissara on the Patisambhidāmagga (1). 
(1) P.L.C. 217. 


Linatthappakasini 1, or Līnatthavaņņanā.-- A series of tīkās on the four 
Nikāyas and the Jātaka. They are ascribed to Dhammapāla (1). 
(1) Gv. 60, 69; also P.L.C. 192. 


Linatthappakasini 2.-- A tīkā on the Kankhavitarani, by an unknown 


author (1). 
(1) Gv. 62, 72. 


Linatthavannana.-- See Linatthappakasini (1). 


Līnatthavisodhanī.-- A Commentary on the Saddabindu by 
Nanavilasa of Pagan (1). 
(1) Bode, op. cit., 25, n. 4. 


Lilavati 1.-- A Cola princess, daughter of Jagatipala. She escaped with her 


father to Ceylon, where she became the queen of Vijayabahu I (1). 
(1) Cv. lix. 24 f. 


Lilavati 2.-- Daugnter of Viravamma and Yasodhara, the latter 
being the daughter of Vijayabahu I. and his queen Lilavati. She 


married Vikkamabahu (1). 
(1) Cv. lix. 28, 50. See Vikkamabahu [2]. 


Litta Jataka (No. 91).-- Chuyện Choi Stic Sắc Ngộ Độc. Một thời, Bồ Tát 
sanh làm người chơi súc sắc đánh với một tay cờ bạc lừa đảo; mỗi 
khi thấy mình thua, tay lừa đảo này bỏ súc sắc vô miệng nói là mất 
rồi xoá bàn chơi và bỏ đi. Để trừ kẻ gian, người chơi súc sắc phết 
thuốc độc lên con súc sắc và phơi khô. Tên lừa đảo giở trò gian lận 
như trước và bị thuốc độc gây đau đớn thống khổ. Người chơi súc 
sắc chửa cho tên lừa đảo và dạy cho một bài học. Chuyện kể về một 
số tỳ khưu thọ dụng sự vật cúng dường không suy nghĩ (1). 

(1)].1.379. 


Litta Vagga.-- Phẩm 10: Phẩm Litta, Chương 1, Jataka (1). 
(1) J. i. 379-410 f. 


Linatthadipani.-- Chú giải về Patasambhidamagga do Vacissara soạn (1). 
(1) P.LC. 217. 


Linatthappakasini 1, hay Linatthavannana.-- Các Chú giải về bốn 
Nikaya và các Jataka, nói là của Dhammapäla viết (1). 
(1) Gv. 60, 69; thêm P.L.C. 192. 


Linatthappakasini 2.-- Chú giải về Kankhavitarani, khuyết danh (1). 
(1) Gv. 62, 72. 


Linatthavannana.-- Xem Linatthappakasini [1]. 


Linatthavisodhani.-- Chú giải về Saddabindu soạn bởi Nanavilasa, 
người Pagan (1). 
(1) Bode, op. cit., p. 25, n. 4. 


Lilavati 1.-- Công chúa của Vua Jagatipala, người Cola. Nàng theo cha trốn 
qua Sri Lanka và được Vua Vijayabahu I phong làm Hoàng hậu (1). 
(1) Cv. lix. 24 f. 


Lilavati 2.-- Ái nữ của Viravamma và Yasodharä; Yasodharä là công 
chúa của Vua Vijayabahu I và Hoàng hậu Lilavati. Nàng thành hôn 
với Vikkamabahu (1). 
(1) Cv. lix. 28, 50. Xem Vikkamabahu [2]. 


Lilavati 3.-- Daughter of Sirivallabha and Sugala and sister of 
Manabharana (1). She was the first queen of Parakkamabahu L, 
and after his death, she ruled over Ceylon for three years (1197- 
1200 A.c.), with the help of the general Kitti, till she was expelled 
by Sahasamalla. Then she reigned again for one year, this time 
with the help of Vikkantacamtinnakka. Lokissara deposed her and 
ruled for nine months, when the general Parakkama once more 
restored Lilavati to the throne, which, this time, she occupied for 
about seven months (2). 

(1) Cv. lxii. 2. 
(2) Ibid., xxx. 31, 46, 50; also Cv. Trs. ii. 131, n. 5. 


Lumbim.-- A park, situated between Kapilavatthu and Devadaha. It 
was there that the Buddha was born (1). A pillar now marks the 
spot of Asoka's visit to Lumbini. According to an inscription on the 
pillar, it was placed there by the people then in charge of the park 
to commemorate Asoka's visit and gifts (2). The park is now known 
as Rummindei, inside the Nepal frontier and two miles north of 
Bhagavanpura. 

In the Sutta Nipata (3) it is stated that the Buddha was born ina 
village of the Sakyans, in the Lumbineyya Janapada. The Buddha 
stayed in Lumbinivana during his visit to Devadaha and there 
preached the Devadaha Sutta (4). 

(1) J.i.52, 54; Kvu. 97, 559; AA. i. 10; MA. ii. 924; BUA. 227; Cv. li. 10, etc. 

(2) See Mukerji: Asoka, p. 27; see p. 201 f. for details. 

(3) vs. 683. (4) MA. ii. 810. 


Lumbineyya.-- See Lumbini. 


Lukhapapurana Sutta.-- A very rich brahmin once visited the 
Buddha clad in a coarse cloak. When asked why he was thus 
clothed, he said that his four sons, with their wives, had thrown him 
out of his house. The Buddha taught him a series of verses to be 
recited at the brahmin assembly, when his sons would be present. 
The sons realized their folly and took him home and looked after 


him well. The brahmin went back to thank the Buddha (1). 
(1 S.i. 175 f. 


Lenavihāra.-- See Loņagiri. 


Loka 1.-- A general, inhabitant of Makkhakudrūsa. He ruled for six years 
over Rohaņa, his seat of government being in Kājaragāma. 
A chieftain named Buddharāja quarrelled with him and fled to 
Cunnasala, where he was joined by Kitti (afterwards Vijayabahu 
I.). Loka marched against their combined forces, was defeated in 
Remuna, and died soon after (1). 
(1) Cv. lvii. 1, 45-64. 


Lilavati 3.-- Công chúa của Vua Sirivallabha và Hoang hau Sugala, và là 
bào muội của Vua Manabharana (1). Bà là Chánh hậu của Vua 
Parakkamabahu I. Sau khi nhà vua băng ha, bà lên ngôi tri vì ba 
năm (1197-1200) với sự trợ giúp của Tướng Kitti; bà bị 
Sahasamalla truất phế. Sau đó bà trở lên ngôi trị vì một năm 
(1209) nhờ sự trợ giúp của Tướng Vikkantacamunalkka; bà bị 
Tộc trưởng Damila Lokissara truất phế nữa, nhưng chin tháng sau 
được Tướng Parakkama đưa trở lên ngôi, nhưng chỉ được bảy 
tháng (2). 

(1) Cv. lxii. 2. 
(2) Ibid., lxxx. 31, 46, 50; xem thêm Cv. Trs. ii. 131, n. 5. 


Lumbini.-- Lâm viên nằm giữa Kapilavatthu và Devadaha, nơi Bồ Tát 
chào đời (1). Trong vườn hiện có trụ được dựng để kỷ niệm ngày 
Vua Asoka viếng vườn (2). Vườn nay được gọi là Rummindei nằm 
bên kia biên giới, thuộc Nepal và cách Bhagavanpura hai dặm. 
Sutta Nipata (3) nói rằng Bồ Tát chào đời trong một làng giữa 
người Sakya, trong Lubineyya Janapada. Phật có đến vườn Lumbini 
trên đường đi Devadaha và có thuyết Devadaha Sutta (4). 
(1) J.i.52, 54; Kvu. 97, 559; AA. i. 10; MA. ii. 924; BuA. 227; Cv. li. 10, etc. 


(2) Xem Mukerji: Asoka, p. 27; xem chỉ tiết nơi trang 201 f. 
(3) vs. 683. (4) MA. ii. 810. 


Lumbineyya.-- Xem LumbinI. 


Lũkhapäpurana Sutta.-- Một Bà-la-môn giàu có đắp y thô xấu đến viếng 
Phật. Được hỏi, ông bạch bị bốn con âm mưu với bốn con dâu đuổi 
ra khỏi nhà. Phật dạy ông bài kệ để ông đọc lúc họp giữa hội trường 
có mặt của con ông. Ông làm theo lời Phật dạy và được các con hối 
lỗi đem trở về nuôi dượng tữ tế. Ông trở lại cam ơn Đức Phật (1). 

(1) S. i. 175 f. 


Lena-vihāra.-- Xem Loņagiri. 


Loka 1.-- Vị tướng, người Makkhakudrisa. Ông tri vì vương quốc 
Rohana trong sáu năm tại Kajaragama. Có một cuộc tranh chấp 
xảy ra giữa ông với một tộc trưởng tên Buddharaja. Vị tộc trưởng 
chạy qua Cunnasala va được Kitti (sau làm Vua Vijayabahu I) tiếp 
cứu. Loka tiến quân đánh ông, bị bại tại Remuna và chết không bao 
lâu sau đó (1). 

(1) Cv. lvii. 1, 45-64. 


Loka 2.-- Son of Kassapa (afterwards Vikkamabahu I.) and Lokita. His 
brother was Moggallana (1). 
(1) Cv. lvii. 29; Cv. Trs. i. 195, n. 3. 


Loka Kesadhatu 3.-- An ofiicer of Parakkamabahu I (1). He 
served under the generals Damiladhikari Rakkha (2) and 
Lankapura (3) and took a prominent part in the campaign against 


Kulasekhara, particularly in the capture of Rajina (4). 
(1) Cv. lxxii. 57. (2) Ibid., ]xxv. 75. 
(3) Ibid, Ixxvi. 253, 269. (4) Ibid, Ixxvi. 324, 327. 


Loka Vagga.-- The thirteenth chapter of the Dhammapada. 


Loka Sutta 1.-- The origin and continuance of the world depends on the 


six senses (1). 
(1) S.i. 41 


Loka Sutta 2.-- The Buddha tells Pasenadi that greed, hate and delusion 
make for trouble and suffering in the world (1). 
(1) S. i. 98. 


Loka Sutta 3.-- The origin and passing away of the world depend on the 
senses and their objects (1). 
(1) S. ii. 73. 


Loka Sutta 4.-- The world is so called because it crumbles away (lujjati) (1). 
(1) S. iv. 52. 


Loka Sutta 5.-- Because of eye and object arises eye- 
consciousness. Thence comes contact, feeling, craving, grasping 
and becoming. Thus is the world originated; with their cessation 


the world ceases (1). 
(1) S. iv. 87. 


Loka Sutta 6.-- Anuruddha tells Sariputta that his knowledge of 


the universe is due to the cultivation of the four satipatthanas (1). 
(1) S.v.175. 


Loka Sutta 7.-- Anuruddha tells his companions that he knows 
the world and its divers shapes and forms through the 
satipatthdnas (1). 

(1) S. v. 304. 


Loka Sutta 8.-- In this world of many kinds of beings, the Tathagata is an 
Ariyan (1). 
(1) S. v. 435. 
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Loka 2.-- Con cua Kassapa (sau lam vua Vikkhamabahu J) va Lokita. 
Vương tử Moggallana là em ông (1). 
(1) Cv. lvii. 29; Cv. Trs. i. 195, n. 3. 


Loka Kesadhatu 3.-- Sĩ quan của Vua Parakkamabahu I (1) phục vu 
dưới sự điều khiển của hai Tướng Damiladhikari Rakkha (2) và 
Lankapura (3), lập chiến công rực rỡ trong chiến dịch chống 
Kulasekhara (nhà vua trị vì miền Nam Ấn Ðộ), đặc biệt là ông bắt 


được Rajina (4). 
(1) Cv. lxxii. 57. (2) Ibid., lxxv. 75. 
(3) Ibid., Ixxvi. 253, 269. (4) Ibid, Ixxvi. 324, 327. 


Loka Vagga.-- Pham 13: Pham Thé Gian, Dhammapada. 


Loka Sutta 1.-- Sự tập khởi va giao tiếp của thế gian tuỳ thuộc nơi sau căn (1). 
(1) S. i. 41. 


Loka Sutta 2.-- Phât nói vói Vua Pasenadi răng tham, sân , si là ba pháp 
ở đời dem lại bất lợi, dau khổ (1). 
(1) S. i. 98. 


Loka Sutta 3.-- Sự tập khởi và đoạn diệt của thế giới tuỳ thuộc nơi các 
căn và trần (1). 
(1) S. ii. 73. 


Loka Sutta 4.-- Thế giới này được gọi vậy bởi vì nó tiêu hoại (lujjati) 
(1). Không có con mắt nào, này Phagguna, do con mắt ấy, có thể biết và tuyên bố về chư 
Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các hành tung khát ái, đã 
chấm dứt luân hồi, đã vượt mọi khổ dau... tai... mũi... 


(1) S. iv. 52. 


Loka Sutta 5.-- Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do ba pháp 
này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên 
có ái. Do duyên ái nên có thủ. Do duyên thủ nên có hữu. Do duyên 
hữu nên có sanh. Do duyên sanh nên có già chết, sâu, bi, khổ, ưu, 
não sanh khởi. Đây là thế giới tập khởi. Do sự đoạn diệt của chúng, 
thế giới đoạn diệt (1). 

(1) S. v. 87. 


Loka Sutta 6.-- Tôn giả Anuruddha nói với Tôn giả Säriputta rằng do tu 
tập, làm cho sung mãn bốn niệm xứ, Tôn giả thắng tri được ngàn 
thế giới (1). 
(1) S. v. 175. 
Loka Sutta 7.-- Tôn giả Anuruddha nói về các bạn đồng phạm hạnh rằng 
do tu tập, làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, Tôn giả như thật rõ 
biết thế giới với mọi cảnh giới, nhiều chủng loại sai biệt (1). 
(1) S. v. 304. 
Loka Sutta 8.-- Trong các thé giới, gồm có Thiên giới, Ma giới, Pham thiên 


giới, và quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, Như Lai là bậc Thánh (1). 
(1) S. v. 435. 
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Loka Sutta 9.-- The world and its arising are fully known by a Tathagata and 
he is released from both; he also knows the ending of it and the way 


thereto. He speaks as he does; he is unconquered in the world (1). 
(1) A. ii. 23. 


Lokakamaguna Vagga-- The twelfth chapter of the 
Salayatana Samyutta (1). 
(1) S. iv. 91-109. 


Lokagalla.-- An important strategic position in Rohana, mentioned in 


the account of the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxiv. 79, 81, 83, 166. 


Lokajitvana.-- A general of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixx. 24. 


Lokadipasara.-- A collection of chapters on different subjects— 
hell, animal kingdom, etc.-- written by Medhankara of 


Muttimanagara (1). 
(1) Gv. 64, 74; Bode, op. cit, 35 f. 


Lokanatha.-- One of the five daughters of Vijayabahu I. and 


Tiiokasundari. She married Kittisirimegha.1 
(1) Cv. lix. 31. 44. 


Lokantaraniraya.-- A series of hells, each one being bound by 
three cakkavalas (1). Each hell is eight thousand leagues in extent. 
Beings are born there as a result of heinous crimes, “like those of 
Coranaga, or Corabhaya, both of Tambannidipa’”. Their bodies 
are three gavutas in height and with their long nails they cling to 
the cakkavalapabbata. Sometimes they fall into the world-bearing 
water (lokasandharakaudaka) and are dried up because of its great 
salinity (2). Elsewhere (3) they are said to suffer from extreme 
cold. Those holding wrong views are also born there (4). According 
to the Buddhavamsa Commentary (5), Lokantara is the hell of the 


Asurakaya. 
(1) Cp. Sp. i. 120; SNA. ii. 443. (2) AA. ii. 532. 
(3) NidA. 8; SNA. i. 59. (4) J. vi. 247. (3) BuA,, p. 26. 


Lokandara.-- A monastery, evidently in Ceylon. Maliyadeva 
Thera preached the Cha Chakka Sutta there and sixty monks 


became arahants (1). 
(1) MA. ii. 1024. 
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Loka Sutta 9.-- Thế giới được Như Lai chánh dang giác; Như Lai không 
hệ lụy đối với đời. Thế giới tập khởi được Như Lai chánh đẳng giác, 
được Như Lai đoạn tận. Thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh 
đẳng giác, được Như Lai giác ngộ. Con đường đưa đến thế giới đoạn 
diệt được Như Lai chánh đẳng giác, được Như Lai tu tập. Như Lai 
nói gì thì làm vậy, lam gi thì nói vậy; do đó nên được gọi là Như Lai. 
Trong toàn thể thế giới, Như Lai là bậc chiến thắng (1). 

(1) A. ii. 23. 


Lokakamaguna Vagga.-- Chuong 12 cua Salayatana Samyutta (1). 
(1) S. iv. 91-109. 


Lokagalla.-- Một vị tri chiến lược quan trong trong vương quốc Rohana, 
được đề cập trong nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxiv. 79, 81, 83, 166. 


Lokajitvana.-- Tướng của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxx. 24. 


Lokadipasara.-- Sưu tập của nhiều chương nói về nhiều đề tài khác nhau, 
như địa ngục, súc sanh giới, vân vân, của Medhankara ở 
Muttimanagara (1). 

(1) Gv. 64, 74; Bode, op. cit, p. 35 f. 


Lokanatha.-- Một trong năm công chúa của Vua Vijayabahu I và Hoàng 
hậu Tilokasundari. Nàng thành hôn cùng Kittisirimegha (1). 
(1) Cv. lix. 31, 44. 


Lokantaranirayä.-- Một dãy địa ngục. Mỗi địa ngục giáp với ba thế giới 
(cakkavala) (1) và rộng tám ngàn lý. Tội nhân của Lokantaraniraya 
gồm những chúng sanh phạm tội ác ghê gớm, như “Vua phá chùa 
Coranaga hay Tướng cướp tịnh xá Corabhaya ở Tambannidipa.” 
Họ có thân cao ba gãvuta và dùng móng tay dài dé đeo lên 
cakkavalapabbata; nhiều tên bị rơi xuống lokasandharakaudaka và 
khô quéo vì nước mặn ở đây (2). Họ còn bị cái lạnh kinh khủng hành 
hạ nữa (3). Lokantaraniraya còn là sanh thú của chúng sanh có tà 
kiến (4). Chú giải về Buddhavamsa (5) nói rằng Lokantaranirayä là 
địa ngục của các Asurakaya. 

(1) Cp. Sp. i. 120; SNA. ii. 443. (2) AA. ii. 532. 
(3) NidA. 8; SNA. i. 59. (4) J. vi. 247. (3) BuA., p. 26. 


Lokandara.-- Tự viện nơi Trưởng lão Maliyadeva thuyết Cha Chakka 


Sutta và giúp 60 tỳ khưu đắc quả A-la-hán (1). 
(1) MA. ii. 1024. 
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Lokapaññatti.-- A Pali treatise by an unknown author (1). 
(1) Gv. 62, 72. 


Lokapala.-- The name given to the kings of the Catummaharajikadeva (q.v.). 
Lokappasadaka, Lokappasadana.-- See Lokavivarana. 


Lokabyuha.-- A class of devas. One hundred thousand years before the 
end of the worldcycle (kapputthana) they wander about among 
men with dishevelled hair, weeping, wearing red garments, ugly in 
form, announcing the approach of doom. This is called 


kappakolahala (1). 
(1) BuA. 224 f;J. i. 47 f. 


Lokavipatti Sutta 1.-- On eight worldly conditions which obsess 
the world and round which it revolves: gain and loss, fame and 


obscurity, blame and praise, contentment and pain (1). 
(1) A. iv. 156. 


Lokavipatti Sutta 2.-- Average people are obsessed by the eight worldly 
conditions mentioned in Sutta 1; not so the Ariyan disciple 


who knows their impermanence (1). 
(1) A. iv. 157. 


Lokavivarana.-- The name of a miracle (patihdriya). It enables all beings, 
from the Akanittha world above to Avici below, to see each 
other, because the whole universe is illuminated. It is also called 
Lokappasadaka or Lokappasadana (1). It was performed by 
Sariputta in honour of the Buddha, before the preaching of the 
Buddhavamsa (1), and again by the arahants, led by Indagutta, to 
enable Dhammasoka to see simultaneously the celebrations held 


at the dedication of his eightyfour thousand viharas (3). 
(1) BuA. 40; MT. 226 f. confines it to this world only. 
(2) Bu. i. 47. (3) Mhv. v. 188; MT. 226 f. 


Lokayata.-- Name of a branch of brahmin learning (1); the name 
signifies that which pertains to the ordinary view (of the world)— 
ie, common orpopular philosophy—much the same as 
lokakkhayika (popular philosophy) (2). 

(1) D. i. 11, etc. 
(2) For a discussion of the word see Dial. i. 166-72. 


Lokañãñatti.-- Luận thuyết tiếng Pali bởi một khuyết danh (1). 
(1) Gv. 62, 72. 


Lokapala.-- Vương hiệu của các vì Vua ở Catummaharajikadeva (q.v.). 
Lokappasadaka, Lokappasadana.-- Xem Lokavivarana. 


Lokabyuha.-- Một hang chư Thiên. Một trăm ngàn năm trước ngày tan 
thế (kapputthana), họ sẽ đi giữa loài người để rao tin; bấy giờ họ 
đắp y đỏ, khóc than thảm thiết, để tóc tai bù xù, và có hình thù xấu 
xí. Đó là kappakolahala (1). 

(1) BuA. 224£; J.i. 47 f. 


Lokavipatti Sutta 1.-- Thế giới tuỳ chuyển theo tám pháp thế gian này: 
lợi dưỡng và không lợi dưỡng, danh vọng và không danh vọng, tán 
thán và chỉ trích, lạc và khồ (1). 
(1) A. iv. 156. 


Lokavipatti Sutta 2.-- Kẻ phàm phu tuỳ chuyển theo tám pháp nói trong 
Lokavipatti Sutta [1]; bậc Thánh đệ tử không như vậy vì rõ biết vô 
thường (1). 

(1)A.iv.157. 


Lokavivarana.-- Là một patihdriya (phép lạ, thần thông, được gọi là “vén 
bức màn thế gian”) giúp chúng sanh từ trên Akanitthä xuống tới địa 
ngục Avici có thể thấy nhau bởi toàn vũ trụ được chiếu sáng. Còn được 
gọi là Lokappasadaka hay Lokappasadana (1). Thần thông này 
được Tôn giả Sariputta thi triển để vinh danh Thế Tôn trước khi Ngai 
thuyết Buddhavamsa (2) và một lần khác bởi chư A-la-hán do 
Trưởng lão Indagutta hướng dẫn để Vua Dhammasoka có thể nhìn 
thấy 84 ngàn tịnh xá của ông trong lễ hội (3). 

(1) BuA. 40; MT. 226 f. giới han thần thông này trong thế giới mà thôi (chớ 
không phải toàn vũ trụ). 
(2) Bu. i. 47. (3) Mhv. v. 188; MT. 226 f. 


Lokayata.-- Thuận Thế. Lokayata chỉ các kiến thông thường của kẻ pham 
phu, ie, triết lý bình dân (popular philosophy) (1), như 
lokakkhayika (2). 

(1) D. i. 11, etc. 
(2) Về cuộc thảo luận của từ nay, xem Dial. i. 166-72. 


Lokayatika Sutta.-- A brahmin, well versed in Lokayata (q.v.), asks 
the Buddha a series of questions regarding the world and existence. 
The Buddha ignores them and teaches him the paticcasamuppada, 
which he accepts (1). 
(1) S. ii. 77 f. 


Lokitā 1.-- A Sinhalese princess, sister of Devalā. She married the son of 
her paternal aunt, Kassapa (later Vikkamabāhu I.), and had 


two sons, Moggallāna and Loka (1). 
(1) Cv. lvii. 27 f. 


Lokitā 2.-- A princess, daughter of Bodhi and Buddhā. She 
married Moggallana and had by him four children: Kitti 


(afterwards Vijayabahu I.), Mitta, Mahinda and Rakkhita (1). 
(1) Cv. lvii. 41. 


Lokissara.-- A Damila chief who came from India with a spear wound on 
his shoulder. He defeated Lilavati in Ceylon and reigned there 
for nine months (1210-11 A.C.), till he was defeated by the general 


Parakkama (1). 
(1) Cv. lxxx. 47 f. 


Lokuttarakatha.-- The eight chapter of the Yuganandha Vagga of 
the Patisambhidamagga. 


Lokuppatti.-- A Pali work by Aggapandita of Pagan (1). 
(1) Gv. 64, 74; Bode, op. cit, 21. 


“Loke Sutta”.-- Dona notices the footprints of the Buddha on the road 
between Ukkattha and Setavya, and, following them, comes 
upon the Buddha. Dona asks the Buddha who he is—deva, yakkha, 
gandhabba, etc.?—and the Buddha explains to him that he is a 


“Buddha”(1). 
(1) A. ii. 37 f. 


Lonagiri 1.-- A vihara on the banks of the Ajakarani, where 


Sabbaka (Sappaka) attained arahantship (1). v.l. Lena-vihara. 
(1) ThagA. i. 399. 


Lokayatika Sutta.-- Một Bà-la-môn thuộc phái Thuận thé (Lokayata, 
q.v.) bạch hỏi Phật một số câu hỏi về thế giới và sự có hay không có. 
Phật không trả lời mà dạy ông về Duyên khởi (Paticcasamuppäda). 
Ông tán thán Phật và xin trọn đời quy ngưỡng Ngài (1). 
(1). S. ii. 77. 


Lokita 1.-- Công chúa Sri Lanka, em của Công chúa Devala. Nàng kết duyên 
cùng Kassapa, con của cô mình (sau làm Vua Vikkamabahu I) và hạ 
sanh hai vương tử: Moggallana và Loka (1). 
(1) Cv. lvii. 27 f. 


Lokita 2.-- Công nương của Vương tử Bodhi và Buddha. Nàng kết duyên 
với Vương tử Moggallana và có bốn con: Kitti (sau làm Vua 
Vijayabahu I), Mitta, Mahinda, và Rakkhita (1). 

(1) Cv. lvii. 41. 


Lokissara.-- Tộc trưởng Damila; ông đến từ Ấn Độ với vết thương trên 
vai. Ong thắng Nữ hoàng Lilavati, tiếm ngôi trong chín tháng 
(1210-11), bị Tướng Parakkama lật đổ (1). 

(1) Cv. lxxx. 47 f. 


Lokuttarakatha.-- Chương 8 của Phẩm Yuganandha của 
Patisambhidamagga. 


Lokuppatti.-- Luận an Pali của Aggapandita, người Pagan (1). 
(1) Gv. 64, 74; Bode, op. cit., p. 21. 


“Loke Sutta”.-- Trên đường từ Ukkatthä đến Setavya, Bà-la-môn Dona 
thấy dấu chân của Phật, theo đến gặp Ngài và bạch hỏi phải chăng Ngài 
là tiên, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, vân vân? Ngài đáp Ngài là “Phật” (1). 
(1) A. ii. 37 f. 


Lonagiri 1.-- Tinh xá trên bờ sông Ajakarani, nơi Trưởng lão Sabbaka 
(Sappaka) đắc quả A-la-hán (1). v.l. Lena-vihara. 


(1) ThagA. i. 399. 


3902 


Lonagiri 2.-- A vihara in Ceylon, near Mahakhiragama (v.l 
Mahagirigama). In the Commentaries (1) we find two stories 
about a monk named Tissa, who lived there. Once, five hundred 
monks, on their way to Nagadipa, reached Khiragama and went 
into the village for alms, but returned with empty bowls. When 
Tissa discovered this, he went into the village, whence he shortly 
returned with his bow] full of milkrice, which he served to the five 
hundred monks, keeping some for himself. When asked whether he 
possessed supernormal power, Tissa replied thathe practised 
Saraniyadhamma, as a result of which his bowl was never empty 
even after he had served as many as one thousand monks from it. 

The other story relates how, when Tissa was still a novice, he 
went tothe Giribhanda-festival. There, having heard that the 
costliest offering was a pair of robes, he openly wished that he 
should get them. The king heard of this and tried to prevent Tissa 
from having the robes, but this effort was unsuccessful. The king 
was amazed, and, on questioning Tissa, the reply was to the same 


effect as that of the first story. v.l. Lenagiri. 
(1) AA. ii. 653 f.; M.A. i. 545 £; DA. ii. 534 f. 


Lonaphala Vagga.-- The tenth chapter of the Tika Nipata of 
the Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. i. 239-58. 


Lonaphala Sutta.-- There are certain persons, careless in habits of 
body and thought, without insight—even a small offence takes such 
persons to hell, while others expiate a similar small offence in this 
very life. A grain of salt cast into a small cup of water renders it 
undrinkable, but such is not the case if it be cast into a river. The 


same idea is illustrated with other similes (1). 
(1) A. i. 248 ff. 


Lonamhila Sutta.-- Given as an example of a sutta in which the 
Buddha expands the meaning by means of similes (1). The 


reference is, perhaps, to the Lonaphala Sutta (q.v.). 
(1) AA. i. 32. 


Lomasakangiya Thera.-- An arahant. In the time of Kassapa Buddha he 
had been a monk. After Kassapa Buddha had preached the 
Bhaddekaratta Sutta, a certain monk had talked about it to 
Lomasakangiya, who, unable to understand it, said, "May I, in the 
future, be able to teach thee this sutta!" And the other answered 
"May I ask thee!" 

In the present age, Lomasakangiya was born in a Sakyan family 
of Kapilavatthu, while the other monk became the deva Candana. 
Lomasakangiya [so called because he was delicate and the soles 
of his feet were covered with hair (1)] did not go with the Sakyan 


young men who joined the Order. 
(1) MA. ii. 961 says he was so called because he had only a little down on his 
body (kayassa isakalomasakarataya). 


Lonagiri 2.-- Tinh x4 gan Mahakhiragama (Mahagirigama), Sri Lanka. 
Có hai câu chuyện của một ty khưu tên Tissa tru trong tịnh xa này. 
Lần nọ, có 500 tỳ khưu trên đường đi Nagadipa vô lang Khiragama 
khất thực nhưng không được ai cúng dường. Biết ra, Tỳ khưu Tissa 
tự đi vào làng và trở về với bát đầy cháo sữa đủ cho ông và 500 tỳ 
khưu thọ trai. Được hỏi phải chăng ông có thần thông, ông trả lời 
rằng ông hành trì Sãrãäniyadhamma nên bát ông không bao giờ 
thiếu thực phẩm. Chuyện thứ hai kể rằng lúc Tissa làm Sa-di, ông 
đến lễ hội Giribhanda, thấy bộ y đắc giá, chú nguyện có được bộ y 
như vậy. Chuyện đến tai nhà vua, nhà vua tìm cách cản ngăn không 
cho Tissa được y, nhưng không thành. Vua hỏi Tissa, ông đáp nhờ 
hành trì Saraniyadhamma nên thành tựu như vậy. v.l. Lenagiri. 

(1) AA. ii. 653 f.; MA. i. 545 £; DA. ii. 534 f. 


Lonaphala Vagga.-- Phẩm 10: Phẩm Hột Muối, Chương Ba Pháp, 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. i. 239-58. 


Lonaphala Sutta.-- Có người than không tu tập, giới không tu tập, tam 
không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu 
khổ ít oi. Người như vậy làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy 
đưa người ấy vào địa ngục. Ví như một nắm muối bỏ vào một chén 
nước nhỏ làm chén nước không uống được. Nhưng nếu bỏ nắm 
muối ấy xuống sông Hằng, sông Hằng không vì nắm muối này mà 
trở nên mặn nên uống được. Kiến này được minh hoạ bằng nhiều 
ẩn dụ khác (1). 

(1). A. i. 248. 


Lonambila Sutta.-- Được kể như một ví dụ của các kinh rộng thuyết bằng 
nhiều ẩn dụ (1). Có thể là để nói đến Lonaphala Sutta (q.v.). 
(1) AA. i. 32. 


Lomasakangiya Thera.-- A-la-hán. Ông được gọi như vậy vi có than 
mảnh mai và có lông gót chân (1). Vào thời Phật Kassapa ông làm 
tỳ khưu. Một hôm, có vị tỳ khưu bạn đến nói với ông rằng Phật có 
thuyết kinh Bhaddekaratta Sutta. Ông không hiểu ý nghĩa của 
kinh, nhưng nói với vị tỳ khưu bạn rằng: “Trong tương lai, bần tăng 
có thể giáo hoá ông kinh này!”. Vị tỳ khưu bạn đáp: “Có thể nào bần 
tăng hỏi ông điều đó!” 

Trong hiện kiếp, Lomasakangiya sanh trong một gia đình họ Sakya ở 
Kapilavatthu trong lúc vị tỳ khưu bạn sanh làm chư Thiên Candana. 
Lomasakangiya [được gọi như vậy vì chàng ốm yếu va lòng ban 
chân phủ đầy lông (1)] đã không đi xuất gia trong Tăng Chúng cùng 
các thanh niên dòng Sakya. 
(1) MA. ii. 961 nói rằng ông được gọi như vậy vì có lông tơ trên thân (kdyassa 
Isakalomasakarataya). 


Noticing this, Candana appeared before him and questioned him on 
the Bhaddekaratta Sutta. Lomasakangiya did not know it, and 
Candana reminded him of his past wish. Lomasakangiya, therefore, 
went to consult the Buddha, and, later, wished to join the Order. He 
was sent back to obtain his parents’ consent. His mother, fearing 
for his health, would not agree, but he uttered a verse (2) 
which convinced her. After his ordination, he went into a forest, 
and, whenhis companions warned him against the cold, he 
repeated the verse, and, being devoted to meditation, soon won 
arahantship (3). 

According to the Lomasakangiya-Bhaddekaratta Sutta (4), 
Candana visited Lomasakangiya in the Nigrodharama_ in 
Kapilavatthu, where he lived after his ordination, and questioned 
him on the Bhaddekaratta Sutta. When Lomasakangiya again 
confessed his ignorance, Candana taught him the verses, and then 
the former packed his bedding and went to Savatthi, where the 
Buddha, at his request, taught him the Sutta. 

In the time of Vipassi Buddha, he offered nagaflowers to the 


Buddha (5). See also Lomasavangisa. 

(2) This verse is included in Thag. (vs. 27). 

(3) ThagA. i. 84; the story given in Ap. ii. 504 f., both of the past and the present, 
differs in several details. 

(4) M. iii. 199 £; cf Ap. ii. 505, according to which, it was this sutta which led 
to his becoming an arahant. 

(5) ThagA. i. 84; Ap. ii. 504; cf Ap. ii.450 (Nagapupphiya); it is these 
latter Apadana verses which are quoted in ThagA. 


Lomasakangiya-Bhaddekaratta Sutta.-- The Bhaddekaratta Sutta 
(q.v.) as it was preached to Lomasakangiya (q.v.). 


Lomasakassapa.-- The Bodhisatta born as an ascetic. See the 
Lomasa kassapa Jataka. 


Lomasakassapa Jataka (No. 433).-- The Bodhisatta was once born 
as Kassapa, son of the chaplain to the king of Benares. He and the 
king's son shared a teacher and became friends. When the prince 
became king, Kassapa, having no desire for power, left him and 
became an ascetic. Because of the thick hair on his body, men called 
him Lomasakassapa. Sakka grew frightened of Kassapa's power, 
and, wishing to destroy it, appeared before the king at midnight 
and suggested to him that if he could persuade Kassapa to offer a 
sacrifice of slain beasts, he should be king over all India. The king, 
therefore, sent his minister, Sayha, to fetch Kassapa to him. When 
Kassapa heard of the proposal he refused to go, but Sakka appeared 
again before the king and saidthat if the king's daughter, 
Candavati, were offered as reward, Kassapa would come. This 
proposal was agreed to, and Kassapa, tempted by the princess's 
beauty, agreed to come. 


Biết được điều này, Candana hiện ra và hỏi chang về Bhaddekarata 
Sutta. Lomasakangiya không biết và Candana nhắc lại lời phát 
nguyện trong quá khư của chang. Do đó, Lomasakangiya đi đến yết 
kiến Phật và sau đó xin gia nhập Tăng Đoàn. Chàng được Phật gởi 
trở về xin phếp cha mẹ. Mẹ chàng sợ chàng không kham nổi vì sức 
khoẻ kém của chàng; chàng đọc bài kệ thuyết phục me. Sau khi thọ 
giới, chàng vô sống trong rừng, tỉnh tấn tu tập, làm phát khởi thiền 
định, đạt thắng trí của bậc A-la-hán (3). 

Theo Lomasakangiya-Bhadddekaratta Sutta (4), Candana 
viếng Lomasakangiya ở Nigrodharama trong Kapilavatthu và hỏi 
kinh Bhaddekaratta Sutta tại đó. Bay giờ Lomasakangiya thú nhận 
chưa hiểu, Candana dạy ông bài kệ, và sau đó ông khăn gói lên 
Savatthi xin Phat dạy cho kinh này. 

Vào thời Phật Vipassi, ông dang lên Phật hoa mù u (5). 

Xem thêm Lomasavangisa. 

(2) Kệ này được ghi lại trong Thag. vs. 27. 

(3) ThagA. i. 84; chuyện tiền kiếp và hiện kiếp kể trong Ap. ii. 504 f. có nhiều 

khác biệt. 

(4) M. iii. 199 f.; cf. Ap. ii. 505, theo đó, chính kinh này biến ông thành A-la-hán. 

(5) ThagA. i. 84; Ap. ii. 504; cf. Ap. ii. 450 (Nagapupphiya); các kệ trong 

Apadana này được ghi trong ThagA. 


Lomasakangiya-Bhadddekaratta Sutta.-- Là Bhadddekaratta Sutta 
(q.v.) như từng được thuyết cho Lomasakangiya (q.v.). 


Lomasakassapa.-- Bồ Tát sanh làm ẩn sĩ. Xem Lomasakassapa Jataka. 


Lomasakassapa Jätaka (No. 433).-- Chuyện Vị Khổ Hạnh Kassapa Nhiều 
Lông Tóc. Một thời, Bồ Tát sanh làm con của vị Tế sư phục vụ triều 
đình Benares Ông mang tên Kassapa và được gọi là 
Lomasakassapa vì có nhiều lông tóc. Kassapa và Hoàng tử học 
chung thầy và là bạn tâm giao. Lúc Hoàng tử lên ngôi, Kassapa ly 
gia sống đời ẩn sĩ và lập nhiều công đức. Sợ bị công năng khổ hạnh 
của Kassapa đánh rớt khỏi ngôi Đế Thích, Thiên chủ Sakka tìm cách 
triệt tiêu công năng này. Sakka xuất hiện hứa với nhà vua sẽ giúp 
gồm thâu toàn cõi Jambudipa nếu ông khuyến du được Ẩn sĩ 
Kassapa hiến tế súc vật trong lể tế đàn. Quốc sư Sayha được cử đi 
mời Ẩn sĩ về chủ lễ tế đàn; ông từ chối. Sakka đề nghị vua hứa gả 
công chúa Candavati cho Kassapa để kéo Kassapa về. Vì nhan sắc 
của công chúa, Kassapa đến dự lễ tế đàn. 


The people gathered at the place of sacrifice and tried to dissuade 
Kassapa from slaying the animals, but he refused to listen. Many 
beasts were slain, and as he raised his sword to cut off the head of 
the royal elephant the latter raised a cry in which all the animals 
joined. Roused by this uproar, Kassapa remembered his asceticism 
and was filled with remorse. He admonished the king, and, sitting 
cross-legged in the air, developed transcendental power, which 
enabled him to fly through the air. 

The story was related to a passiontossed monk. Sayha is 


identified with Sariputta (1). 
(1) J. iii. 514 ff; the story forms one of the dilemmas of the Milindapañha, p. 
219. There Kassapa is stated to have performed the Vajapeyya sacrifice. 


Lomasanaga.-- A monk of Ceylon who lived in the Padhanaghara in the 
Piyanguguha on Cetiyapabbata. He is given as an example of 
amonk who did not abandon his meditations in spite of extreme 
cold or heat (1). 

(1) MA. i. 65. 


Lomasa-Vangisa.-- The Samyutta Nikaya mentions an 
interview between an Elder of this name and the Sakyan 
Mahanama. Mahanama asks the Elder if the learner's way of life is 
identical with that of the Tathagata. Vangisa answers that it is not 
so; learners only abandon the five hindrances; arahants have 
completely destroyed them from the root. 

The interview took place in the Nigrodharama at 
Kapilavatthu. The name Lomasavangisa is, probably, a wrong or 
variant reading for Lomasakadgiya (q.v.) (1). 

(1) S. v. 327 f. 


Lomahamsa.-- A Pacceka Buddha, mentioned in a nominal list (1). 
(1) M. iii. 70; ApA. i. 107. 


Lomahamsa Jataka (No. 94).-- The Bodhisatta once became an Ajivaka 
and practised all manner of austerities in order to test the efficiency 
of asceticism, enduring extremes of heat and cold. He realized his 
error as he lay dying, and was reborn in the devaworld. 

The story was told in reference to Sunakkhatta, who, having 
left the Order and joined Korakkhattiya, went about Vesali, 
vilifying the Buddha and declaring that his doctrines did not lead to 
the destruction of suffering. When Sariputta reported this to the 
Buhda, the Buddha declared that he had tested the efficacy of 
asceticism ninety kappas ago and had found it wanting (1). 

The story is also referred to in the Cariyapitaka (2) as the 
Mahalomaham- sacariya, where it exemplifies the practice of 
upekkha (3). 

(1) J. i. 389-91. (2) iii. 15. (3) J. i. 47. 
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Dân chúng tụ họp khuyên nhủ Kassapa, nhưng ông từ chối lời 
khuyên. Lúc ông vung gươm định hạ sát vương tượng, voi rống to 
rồi tất cả thú trước hố tê đàn đều rống theo. Nghe tiếng rống, 
Kassapa hối hận. Ông lên hư không toạ kiết già, thuyết pháp cho 
vua, phuc hồi định lực, và bay về trú xứ. 
Chuyện kể về một tỳ khưu thối thất. Sayha chỉ Tôn giả Sariputta (1). 
(1) J. iii. 514 ff; chuyện được dùng làm một câu hỏi của Vua Milanda (Mil. p. 
219) nói rằng Kassapa hành lễ hiến tế Vayapeyya. 


Lomasanäga.-- Tỳ khưu Sri Lanka được xem như gương mẫu vì ông 
không xả thiền dầu có bị nóng rang hay giá buốt. Ông trú tại 
Padhanaghara, trong Piyanguguha, trên Cetiyapabbata (1). 

(1) MA. i. 65. 


Lomassa-Vangisa.-- Thích tử Mahanama đến Nigrodharama trong 
Kapilavatthu viếng Tôn giả Lomassa-Vangisa và bạch hỏi hữu học 
trú với Như Lai trú là một hay hai? Tôn giả đáp không phải là một. 
Bậc hữu học chỉ mới đoạn năm triền cái, còn bậc A-la-hán chặt đứt 
tận gốc rễ của năm triền cái (1) 

Cuộc đàm luận này xảy ra ở Nigrodharama tại thành 
Kapilavatthu. Cái tên Lomassa-Vangisa có thể đọc sai hoặc biến thể 


sang Lomasakangiya (q.v.). 
(1) S. v. 327 f. 


Lomahamsa.-- Phật Độc Giác có tên trong danh sách chánh thức (1). 
(1) M. iii. 70; ApA. i. 107. 


Lomahamsa Jataka (No. 94).-- Chuyện Nỗi Kinh Hoàng. Một thời, Bồ Tat 
sanh làm Du sĩ (Ajivaka) hành tri mọi pháp khổ hạnh khắc nghiệt, 
kể cả điều kiện nóng rang hay lạnh buốt. Ông rõ biết mình sai lúc 
nằm chờ chết; bấy giờ ông phá vỡ tà kiến mình, nắm vững chánh tri 
kiến và tái sanh lên cõi Thiên. 

Chuyện kể về Sunakkhatta bỏ Tăng Đoàn để theo nhóm 
Korakkhattiya. Ông đi khắp cùng trong Vesali rêu rao rằng giáo pháp 
của Phật không đưa đến sự đoạn diệt khổ đau. Lúc Tôn gia Sariputta 
bạch lại Phật, Ngài nói rằng Ngài đã sống để tìm hiểu về khổ hạnh vào 
90 kiếp trước và rõ biết khổ hạnh không đem lại lợi ích (1). 

Chuyện còn được kể trong Cariyapitaka (2) như Phẩm hạnh cao 
quý phi thường (Mahalomahamsacariya) đề cao sự hành trì tam 
xả upekkha (3). 

(1) J. i. 389-91. (2) iii. 15. (3) J. i. 47. 


Lomahamsapariyaya.-- Another name, given by the Buddha himself to 
the Mahasthanada Sutta (1) (q.v.). 
(1) M. i. 83. 


Lola Jataka (No. 274).-- The story of the Bodhisatta born as a pigeon and 
of his friendship with a greedy crow. The story is practically 
the same as that of the Kapota Jataka (No. 42) (q.v.), and was 
related in reference to a greedy monk who was reported to the 
Buddha. The crow is identified with the monk (1). 

(1) J. ii. 361 ff. 


Lola.-- A Paribbajika, sister of Saccaka (q.v.) (1). See also the 
Cullakalinga Jataka. After the discussion which she and her sisters 
had with Sariputta, in which they were defeated, she joined the 
Order with the others and became an arahant (2). 

(1) J. iii. 1. (2) MA. i. 450 f. 


Losaka Jataka (No. 41).-- In the time of Kassapa Buddha there lived a 
monk who was maintained by a rich man of the district. Into 
the monastery belonging to this rich man there came one day an 
arahant, and the former, liking his appearance, asked him to stay in 
the monastery, promising to look after him. The arahant agreed, 
but the incumbent of the monastery grew jealous and told their 
patron that the arahant was lazy and good for nothing. Some food 
sent by the patron for the arahant the incumbent threw into the 
embers. The arahant, readinghis thoughts, left and went 
elsewhere. The monk was seized with remorse and was reborn in 
hell. In five hundred successive births he was a Yakkha, with never 
enough to eat; during a further five hundred births he was a dog. 
Then he was born, under the name of Mittavindaka, in a poor 
family in Kasi. Because of him, dire misfortune befell the family, 
and he was driven out. In Benares he became a charity 
scholar under the Bodhisatta, who was a teacher there, but he was 
so quarrelsome that he was sent away. He married a poor woman 
and had two children. For a while he was a teacher, but the village 
in which he lived earned the king's displeasure seven times, their 
houses caught fire and the water dried up. Having discovered the 
cause, the villagers drove out Mittavindaka and his family. In a 
haunted forest the wife and children were eaten up by demons. 


Lomahamsapariyaya.-- Một tên khác mà chính Phat đã dùng dé gọi 
Mahāsīhanāda Sutta (q.v.) (1). 
(1) M. i. 83. 


Lola Jataka (No. 274).-- Chuyện Tham An. Bồ Tát sanh làm con chim bồ 
câu bạn của con qua tham ăn. Chuyện giống chuyện trong Kapota 
Jataka (No. 42) (q.v.) va được kể về một tỳ khưu tham ăn bị bach 
lên Phật. Con qua chi vị tỳ khưu tham ăn (1). 

(1) J. ii. 361 ff. 


Lola.-- Nữ Du si (Paribbajika), chị cua Nigantha Saccaka (q.v.) (1). Sau 
khi bốn chi em (Saca, Lola, Avavadaka và Patakara) thua Tôn giả 
Sariputta trong một cuộc tranh biện, Lola xin gia nhập Tang Doan 
(vì cha mẹ nàng có khuyên các chị em nàng rằng nếu tranh luận thua 
ai thì làm vợ người ấy, nếu người ấy là tu sĩ thì tôn ông làm thầy) và 
về sau đắc quả A-la-hán; các chị em của Lola cũng gia nhập Tăng 
Đoàn và cũng đều đắc quả A-la-hán (2). 

Xem thêm Cullakalinga Jataka [2]. 
(1) MA. i. 450. (2) J. iii. 1. 


Losaka Jataka (No. 41).-- Chuyện Trưởng lão Losaka. Vào thời Phật 
Kassapa có một Bà-la-môn điền chủ hộ trì một tỳ khưu trụ trì tại 
tịnh xá do ông kiến tạo trong làng. Một hôm, có vị tỳ khưu A-la-hán 
đến làng được vị điền chủ mời về trú trong tịnh xá. Ganh ty, tỳ khưu 
trụ trì đến nói với điền chủ rằng tỳ khưu khách biếng nhác và không 
làm được chuyện gì. Tuy vậy điền chủ vẫn nhờ tỳ khưu trụ trì dem 
bát thức ăn thượng vị về cúng dường tỳ khưu khách. Dọc đường, tỳ 
khưu trụ trì đổ bát thức ăn vào đám ruộng đang đốt rạ khô. Đến 
tịnh xá, không thấy tỳ khưu khách, tỳ khưu trụ trì nghĩ tỳ khưu 
khách biết được ý định của ông nên đi chỗ khác rồi. Ông bị sầu ưu 
khởi lên và chết sanh xuống địa ngục. Tiếp theo ông tái sanh làm 
quỷ Dạ-xoa (Yakkha) trong 500 kiếp, không bao giờ được no bụng 
dầu trong một ngày. Rồi ông làm chó trong 500 đời. Sau đó ông sanh 
làm Mittavindaka trong một gia đình nghèo ở Kasi; chang bị đuổi 
đi vì từ khi chàng chào đời gia đình bị khốn đốn cùng cực. Đến 
Benares, Mittavindaka được một giáo sư (Bồ Tát) cho học nghề 
miễn phí, nhưng chàng hay đánh lộn nên bị đuổi. Chàng đi lang 
thang ra làng biên địa, lập gia đình với một nữ nhân nghèo và có hai 
con. Chàng được dân làng mướn dạy thế nào là thiện thế nào là ác. 
Nhưng không bao lâu sau chàng bị đuổi ra khỏi làng, vì từ lúc chàng 
đến tới nay làng bị triều đình phat va bảy lần. Dem vợ con tới một 
khu rừng của phi nhân, vợ con chàng bị phi nhân ăn thịt hết. 


In his wanderings Mittavindaka came to a coastal village, 
Gambhira, where he took service in a ship. On the seventh day of 
the voyage the ship suddenly stopped sailing. Lots were cast, and 
seven times the lot fell on Mittavindaka, so they put him on a raft 
and lowered him overboard. He was cast ashore on an island where 
lived four vimdna-petasin palaces of crystal, and he enjoyed 
happiness with them for seven days. From there he went to an 
island where lived eight goddesses in palaces of silver, thence to 
another where lived sixteen in palaces of jewels, thence to another 
still where lived thirty-two in palaces of gold. In each he stayed 
seven days. From the last he went to an island of ogres. There he 
seized an ogress wandering about in the shape of a goat, and, when 
she kicked him, he was hurled into the dry moat of Benares. 
There goatherds were keeping watch for thieves, and when 
Mittavindaka seized a goat, hoping to be kicked back to his original 
place, he was caught. As he was being led away, the Bodhisatta saw 
and recognized him and persuaded the goatherds to allow him to 
have him as a slave. 

The story was told in reference to Losaka-Tissa, with whom 
Mittavindaka is identified (1). 

(1) J. i. 234-46. 


Losaka-Tissa Thera.-- He was the son of afisherman of Kosala. In his 
village lived one thousand families, and on the day of his 
conception they all had to starve and various misfortunes gradually 
befell them. By a process of exclusion, they discovered that their 
misfortunes were due to Losaka's family, and therefore drove them 
out. As soon as Losaka could walk, his mother put a potsherd into 
his hand and sent him to beg. He wandered about uncared for, 
picking up lumps of rice like a crow. One day, when he was seven 
years old, Sariputta saw him and, feeling pity for him, ordained 
him. But he was always unlucky; wherever he went, begging for 
alms, he received but little and never had a real meal. In due course 
he became an arahant, and when the time came for him to die 
Sariputta determined that he should have a proper meal. He went 
with Losaka to Savatthi, but no one would even notice them. He 
then took Losaka back to the monastery and, having collected food 
himself, sent it to Losaka, but the messengers entrusted with it ate 
it all themselves. It was afternoon when Sariputta discovered 
this; he therefore went to the king's palace and, having obtained a 
bowl filled with catumadhura (honey, ghee, butter and sugar), took 
it to Losaka and asked him to eat out of the bowl as he (Sariputta) 
held it, in ease the food should disappear. That night Losaka died, 
and a shrine was erected over his ashes (1). When the Buddha was 
asked why Losaka was so unlucky, he related the Losaka Jataka 
(q.v.). Losaka is identified with Mittavindaka of that story. 

(1) J. i. 234 f. 


Mittavindaka lang thang dén bén tau Gambhira va duoc nhan 
làm việc trên tau. Ra khơi được bảy ngày, tau bổng nhiên đứng lai 
như bị mắc cạn. Họ rút thăm xem ai đem lại điều xui xẻo này. Bảy 
lần Mittavinda đều bắt được thăm bất hạnh. Họ thả chàng trên chiếc 
bè, và tàu tiếp tục đi như không có điều gì xảy ra. Bè trôi vô đảo của 
bốn tiên nữ vimdna (vimana là hạng Dạ-xoa vừa hưởng lạc vừa 
hưởng khổ). Chàng được sống thoả thuê với họ trong cung pha lê 
bảy hôm. Sau đó các tiên nữ vimana hết thời kỳ hưởng lạc phải chịu 
khổ. Chàng không chờ mà qua đảo thứ hai và hưởng lạc với tám tiên 
nữ trong cung bằng bạc, rồi đảo thứ ba với 16 tiên nữ trong cung 
bằng ngọc, đảo thứ tư với 32 tiên nữ trong cung bằng vàng. Mỗi nơi 
chàng vui thú bảy ngày. Sau cùng chàng đến đảo chan, định bắt dé 
(bà chan hoá làm dé) ăn thịt, bi dê đá văng qua cái hào khô trong 
Benares. Lồm cồm ngồi dậy, thấy dê, Mittavindaka thò tay níu chân 
với hy vọng được dê đá trở về đảo của tiên nữ. Nhưng chàng bị các 
người chăn dê ùa tới bắt và tố cáo đây là kẻ ăn trộm dê của vua từ 
lâu nay. Trên đường đi tắm với 500 đệ tử, vị giáo sư (Bồ Tát) nhận 
ra Mittavindaka nên xin cho chàng theo ông làm nô lệ chuộc tội. Vị 
sư bảo vì không nghe lời nên Mittavindaka phải chịu mọi bất hạnh 
như vậy. 

Chuyện kể về Losaka-Tissa với tiền thân là Mittavindaka) (1). 

(1) J. i. 234-46. 


Losaka-Tissa Thera.-- Trưởng lão là con của môt ngư dan ở Kosala. 
Hôm mẹ Losaka can thai, tất cả một ngàn gia đình trong làng đều bi 
đói khát vì nhiều bất hạnh giáng xuống dồn dập. Bằng pháp loại trừ, 
họ biết là gia đình của Losaka là nguyên nhân nên đuỗi họ ra khỏi 
làng. Ngay sau khi Losaka biết đi, mẹ chàng giao cho cái bát và bảo 
tự đi xin mà ăn. Chàng di lang thang, không được ai đoái thương, 
chỉ lượm ăn như qua. Lúc lên 7, chàng được Tôn giả Sariputta 
truyền giới vì lòng bi mẫn đối với chàng. Vị tỳ khưu trẻ tiếp tục gặp 
điều xui xẻo và không bao giờ khất thực đủ ăn. Tuy nhiên ông vẫn 
đắc quả A-la-hán. Tới ngày ông phải mạng chung, Tôn giả Säriputta 
muốn ông có được một bữa ăn no, nên đi cùng ông vô Sävatthi khất 
thực, nhưng cũng không được như ý nguyện. Tôn giả bèn đi một 
mình và gởi thực phẩm về cho ông, nhưng người đưa thực phẩm ăn 
hết phần dành cho ông. Chuyện đến tai, Tôn giả đi vào cung xin nhà 
vua ban cho một bát đầy catumadhura (mật, bơ lỏng, bơ và đường), 
rồi tự tay đem đến cho ông. Đêm hôm ấy Trưởng lão mệnh chung 
(1). Được bạch hỏi tại sao Trưởng lão Losaka gặp vận rủi như vậy, 
Phật thuyết Losaka Jataka (q.v.) trong ấy Mittavindaka chỉ 
Trưởng lão. 

(1) J.i. 234 f. 
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Lohakumbha, Lohakumbhi, Lohitakumbhiya.-- A Niraya. Beings born 
there suffer from excessive heat (1). The Niraya extends under 
the whole of the earth and is four nahutas and one hundred 
thousand yojanas in depth. It is like a cauldron filled up to the brim 
with molten metal (2). 

It is said (3) that when Kalasoka attempted to extend his 
patronage to the Vajjiputtaka monks, the devas frightened him 
with a dream that he had been cast into Lohakumbhi. See also the 


Lohakumbhi Jataka. 
(1) SNA. i. 59; J. iii. 22; v. 269. (2) SNA. ii. 480. (3) Mhv. iv. 38. 


Lohakumbhi Jataka (No. 314).-- The Bodhisatta was once an ascetic of 
great power. The king of Benares, having heard at night four 
sounds—du, sa, na, so—uttered by four beings who dwelt in hell, 
was greatly frightened. When he consulted his purohita, the latter 
ordained a fourfold sacrifice. The Bodhisatta, seeing the fate that 
lay in wait for numerous creatures, went to the king's park and 
there, with the help of the purohita's chief disciple—not himself in 
favour of the sacrifice— explained to the king the meaning of the 
sounds and had the sacrificial animals released. The purohita's 
disciple is identified with Sariputta. 

The story was told in reference to Pasenadi, who one night 
heard four syllables uttered by four inhabitants of hell. These had 
once been nobles of Savatthi, guilty of adultery. After death they 
were bom in four iron cauldrons. After sixty thousand years they 
had gradually come to the top of these cauldrons and had uttered 
these syllables in their attempt to proclaim their misery. The king, 
very frightened, consulted his priests, who ordered a sacrifice. But 
Mallika intervened and sent the king to see the Buddha, who 


explained the matter and allayed the king's fears (1). 
(1) J. iii. 43-8; the stories, both of the past and present, appear also at DhA. ii. 
5 ff. and PvA. 279 ff. In both placesthe introductory story gives 
greater details. Pasenadi heard the sounds while lying sleepless, because 
he contemplated putting a helpless man t o death in order to obtain his 
beautiful wife. There are also other differences in the two accounts. For 
details s ee Burlinghame: Buddhist Legends ii. 100, n. 1. 


Lohadvara.-- A monastery in Ceylon, built by King Mahanama (1). 
(1) Cv. xxxvii. 212. 


Lohakumbha, Lohakumbhi, Lohitakumbhiya.-- Dia ngục trong ấy các 
sanh linh bị nhiệt trừng phat (1). Lohakumbha nằm sâu dưới dia 
cầu, như một vac kim khí sôi đầy tới miệng (2). Mahavamsa nói rằng 
(3) lúc Vua Kalasoka mưu đồ thống tri chu tỳ khưu Vajjiputtaka, 
chư Thiên doa (bằng mộng) sé thay ông xuống địa ngục 
Lohakumbha này. Xem thêm Lohakumbhi Jataka. 

(1) SNA. i. 59; J. iii. 22; v. 269. (2) SNA. ii. 480. (3) Mhv. iv. 38. 


Lohakumbhi Jataka (No. 314).-- Chuyện Địa Ngục Nồi Sắt. Một thời, Bồ 
Tát sanh làm ẩn sĩ có nhiều thần lực. Đêm no nhà vua trị vì Baranasi 
nghe bốn âm thanh du, sa, na, so do sanh linh dưới địa gục kêu, và 
hoảng sợ. Vị Tế sư của triều đình đề nghị cử hành lễ tế tứ sanh (bốn 
con vật cho mỗi loài được chọn hy sanh) để ngăn ngừa tai hoạ. Bằng 
thiên nhãn Bồ Tát thấy được sự việc sắp xảy ra, đến để cứu các sanh 
linh này. Ngài bay tới ngự uyển và nhờ sự giúp đở của một đệ tử 
chánh của Tế sư giải mộng và khuyên nhà vua thả hết súc vật sắp bị 
tế lễ. Nhận diện tiền thân: đệ tử của Tế sư chỉ Tôn giả Säriputta. 

Chuyện kể về Vua Pasenadi nghe bốn tiếng kêu của bốn sanh 

linh dưới địa ngục. Truyền thuyết nói rằng họ là bốn vương tử ở 
Savatthi phạm tội gian dam. Sau khi than hoại mạnh chung, họ sanh 
trong bốn vạc sắt sôi, chịu khổ hình trong 60 ngàn năm mới nổi 
được lên mặt, và rống tiếng thống thiết ấy. Nhà vua kinh hải; vị Tế 
sư của triều đình khuyên nên là lễ tế tứ sanh. Nhưng Hoàng hậu 
Mallika đưa nhà vua đến yết kiến Phật; ông được Ngài làm cho tâm 
an bình trở lại (1). 

(1) J. iii. 43-8; các chuyện xưa và nay được kể trong DhA. ii. 5 ff. và PvA. 279 ff. 
Trong cả hai trường hợp, phần duyên khởi được kể tỉ mỉ. Vua Pasenadi 
nghe tiếng kêu lúc không ngủ được vì đang âm mưu xử tử một người vô tội 
để đoạt vợ chàng. Cũng có nhiêu khác biệt giữa hai câu chuyện. Xem chỉ tiết 


trong Burlinghame: Buddhist Legends ii. 100, n. 1. 


Lohadvara.-- Tự viện do Vua Mahanama kiến tạo ở Sri Lanka (1). 
(1) Cv. xxxvii. 212. 


Lohapasada.-- A building at Anuradhapura, forming the uposatha- 
hallof the Mahavihara. It was originally built by 
Devanampiyatissa (1), but it was then a small building erected 
only to round off the form of | Mahavihara 
(viharaparipunnamattasddhakam) (2). Later, Dutthagamani 
pulled it down and erected on its site a nine-storeyed building, one 
hundred cubits square and high, with one hundred rooms on each 
storey. The building was planned according to a sketch of the 
Ambalatthikapasada (3) in BiraqT's palace which eight arahants 
obtained from the deva-world. The building was roofed with 
copper plates, hence its name. The nine storeys were occupied by 
monks, according to their various attainments, the last four storeys 
being reserved for arahants. In the centre of the hall was a seat 
made in the shape of Vessavana's Narivahana chariot (4). The 
building was visible out at sea to a distance of one league (5). 
Once Dutthagamani attempted to preach in the assembly-hall of the 
Dohapasada, but he was too nervous to proceed. Realizing then 
how difficult was the task of preachers, he endowed largesses for 
them in every vihara (6). Dutthagamani had always a great 
fondness for the Lohapasada, and as he lay dying he managed to 
have a last view of it (7). Thirty crores were spent on its 
construction; in Saddhatissa's day it caught fire from a lamp, and 
he rebuilt it in seven storeys at a cost of nine millions (8). 

Khallatanaga built thirty-two other pdsddas round the 
Lohapasada for its ornamentation (9), while Bhatikabhaya 
carried out various repairsto the building (10), and 
Amandagamani added an inner courtyard and a verandah (jira) 
(11). Sirinaga I. rebuilt it in five storeys (12). Abhayanaga built a 
pavilion in the courtyard and Gothabhaya had the pillars renewed 
(13). He evidently started to rebuild the structure, because we are 
told (14) that, after his death, his son Jetthatissa completed up to 
seven storeys the Lohapasada which had been left unfinished 
(vippakata) by his father. The building was worth one crore, and 
Jetthatissa offered to it a jewel worth sixty thousand, after which he 
renamed it Manipasada. Afterwards Sona, a minister of his 
brother, the renegade king Mahanama, acting on the advice of 
heretical monks led by Sanghamitta, destroyed the pasada and 


carried away its wealth to enrich Abhayagiri-vihara (15). 
(1) See Mhv. xv. 205. (2) MT. 364. 
(3) The actual Ambalatthika (q.v.) of the Lohapasada was to the east of 

the building (DA. ii. 635). 

(4) For details see Mhv. xxvii. 1 ff. (5) MT. 505. (6) Mhv. xxxii. 42 ff. 
(7) Ibid., 9. (8) Ibid., xxxiii.6. (9) Mhv. xxxii. 30. (10) Ibid., xxxiv. 39. 
(11) Ibid., xxxv. 3. (12) Ibid., xxxvi. 25, 52. (13) Ibid., 102. 
(14) Ibid., xxxvi. 124 f. (15) Ibid., xxxvii. 10 f., 59. 
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Lohapasada.-- Thanh Dong Điện. Kiến trúc được xây dựng trong 
Mahavihara để làm Bố tát đường . Kiến trúc này thoạt tiên chỉ là 
một công trình nhỏ do Vua Devanampiyatissa (1) xây để tao sự 
cân đối (round off) cho Mahavihara 
(viharaparipunnamattasdadhakam) (2). Về sau, Vua Dutthagamani 
xây lại một lầu cao chín từng, rộng 900 cubit vuông, mỗi từng có 
100 phòng. Lầu được thiết kế theo hoạ đồ của lầu 
Ambalatthikapasada (3) của Thiên nữ Birani mà tám vị A-la-hán 
đã lấy được trên Thiên giới. Lầu được lợp bằng mái đồng nên có tên 
là Thanh Đồng điện. Trong lễ lạc thành, chư tỳ khưu câu hội được 
xếp trong chín từng tùy theo từng đạo mà chư vị đã chứng đắc; bốn 
từng trên cùng được dành cho chư A-la-hán. Giữa Điện có sàng toạ 
tac như cỗ xe Narivahana của Thiên vương Vessavana (4). Điện 
được nhìn thấy từ ngoài biển cách xa một lý (5). Có lần Vua 
Dutthagamani thuyết trong giảng đường của Điện, nhưng quá bồn 
chon nên không thành công. Bay giờ ông mới biết công đức của 
chư tỳ khưu thuyết giảng không phải nhỏ nên phát tâm cúng dường 
rất rộng lượng lên các tịnh xá (6). Vua Dutthagamani rất hoan hy 
với điện Loha (Lohapasada, Thanh đồng điện) nên trước khi nhắm 
mắt có được cáng đến để ngắm nhìn Điện lần sau cùng (7). Đền 
Lohapasada (mà chi phí xây cất lên đến 300 triệu đồng tiền vàng) 
bị bốc cháy do lửa từ một ngọn đèn dầu. Vua Saddhätissa kiến tạo 
lại một Lohapasada mới với bảy từng lầu, tốn chín triệu đồng (8). 

Vua Khallatanaga xây thêm 32 pdsdda (điện) quanh 
Lohapasada để trang trí (9); Vua Bhatikabhaya lo phần trùng tu 
(10); Vua Amandagamani thêm sân vườn va mái hiên (djira) (11); 
Vua Sirinaga I xây lại năm tầng gác (12); Vua Abhayanäga kiến tao 
sảnh đường trên sân; Vua Gothabhaya thay thế các trụ cột (13), rất 
có thể nhà vua này xây mới vì kinh văn nói rằng sau khi ông băng 
hà Hoàng tử Jetthatissa lên ngôi mới hoàn tất công trình bảy tầng 
gác của điện Loha (Lohapasada) mà đang dở dang (vippakata) do 
vua cha để lại. Công trình này tốn mười triệu; Jetthatissa cúng 
dường một viên ngọc trị giá 60 ngàn và đặt tên điện la Manipasada. 
Sau đó, Đại thần Sona của Vua Mahanama nghe lời nhóm tỳ khưu 
ngoại đạo dẫn đầu bởi Sahghamitta cho phá điện (päsãda) để lấy 
đồ đạc về cho Abbhagiri-vihara của họ (15). 

(1) Xem Mhv. xvv. 205. (2) MT. 364. 

(3) Ambalatthika (q.v.) thực ra nằm bên phía Đông của kiến trúc (DA. ii. 635). 

(4) Xem chỉ tiết trong Mhv. xxvii. 1 ff. (5) MT.505. (6) Mhv. xxxii. 42 ff. 

(7)Ibid,9. — (8) Ibid, xxxiii. 6.  (9)Mhv.xxxii.30. (10) Ibid., xxxiv. 39. 

(11) Ibid, xxxv. 3. (12) Ibid., xxxvi. 25, 52. (13) Ibid., 102. 

(14) Ibid, xxxvi.124f. (15) Ibid, xxxvii. 10 f, 59. 
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Mahanama's son, Sirimeghavanna, had the pdsdda restored to its 
original form (16), and, later, Dhatusena renovated it (17), as did 
Aggabodhi I., who distributed the three garments to thritysix 
thousand monks at the festival of dedication and assigned a village 
to provide for its protection (18). His successor, Aggabodhi II., 
deposited in the pasada the Buddha's right collarbone, which relic 
was later transferred to the Thuparama (19). Inthe reign of 
Aggabodhi IV., the ruler of Malaya repaired the central pinnacle 
(20), while Manavamma provided a new roof (21). Sena II. 
completely restored the pasada and placed in it an image of the 
Buddha in gold mosaic The building was evidently not in use at the 
time, but he provided for its upkeep and assigned villages for its 
protection, anddecreed that thirty-two monks should be in 
constant residence (22). Sena IV. was in the habit of preaching in 
the Lohapasada periodical sermons to the monks (23) which were 
based on the suttas, but, after his death, the place again fell into 
disrepair and was destroyed by the Colas. Parakkamabahu I. 
restored it once again (24), but it was soon after pillaged again and 
fell into ruin, in which state it remains to this day. There are now 
sixteen hundred monolithic stone columns (the same number as in 
the time of Parakkamabahu I.), which evidently formed the 
framework of the lowest storey. 

Frequent mention is made in the books of sermons preached in 
the lowest storey of the Lohapasada, at which very large numbers 
were present. Once, when Ambapasanavasi Cittagutta preached 
the Rathavinita Sutta, there were twelve thousand monks and one 
thousand nuns (5). On another occasion, Bhatikabhaya described 
the contents of the Relicchamber of the Maha Thupa to all the 
monks of the Mahavihara assembled in the Lohapasada (26). 

Buddhaghosa says (27) that, up to his day, it was customary for 
all themonks of Ceylon, who lived to the north of the 
Mahavalukanadi, to assemble in the Lohapasada twice a year, on 
the first and last days of the vassa, while those to the south of the 
river assembled at the Tissamahavihara. When disputes arose as 
to the interpretation of various rules or teachings, the decision was 
often announced by a teacher of repute from the lowest storey of 
the Lohapasada (28). 

The hood of the Naga-king Mucalinda was of the same size as 
the storehouse (bhandagaragabbha) of the Lohapasada (29). A 
mass of rock, as big as the seventh storey of the Lohapasada, if 
dropped from the Brahmaworld, would take four months to reach 


the earth (30). 
(16) Mhv. xxxvii. 62. (17) Ibid., xxxviii. 54. (18) Ibid. xlii. 20. 
(19) Ibid., 53, 59. (20) Ibid, xlvi. 30. (21) Ibid, xlvii. 65. 
(22) Ibid, li. 69 f. (23) Ibid, liv. 4. (24) Ibid, lxxviii. 102. 
(25) MT. 552 f. (26) Ibid, 555. (27) DA. ii. 581 
(28) DA. ii. 442, 514. (29) UdA. 101. (30) DA. ii. 678. 
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Hoàng tử kế vị của Mahanama là Vua Sirimeghavanna đã trùng to 
điện (pdsdda) y như củ (16), và về sau, Vua Dhatusena tân trang 
nó lại (17), và Vua Aggabodhi I cúng dường một lang để hộ trì; Vua 
Aggabodhi còn cúng dường y lên 36 ngàn tỳ khưu trong lễ lạc thành 
của điện (pdsdda) (18). Vua Aggabodhi II thỉnh về điện (pdsdda) 
Xá lợi xương đòn gánh mặt của Thế Tôn; xá lợi này về sau được 
thỉnh qua Thũpäräma (19). Dưới triều đại của Vua Aggabodhi IV, 
vua xứ Malaya trùng tu trụ cột chánh (20) trong lúc Vua 
Manavamma lợp lại mái (21). Vua Sena II dai trùng tu Điện và tôn 
trí trong đó Tôn tượng khảm vàng của Thế Tôn. Bấy giờ, điện 
(pdsdda) không được sử dụng thường xuyên nhưng vẫn được trông 
coi bởi 32 vị tỳ khưu do nhà vua cắt cử và được bảo vệ bởi các làng 
do nhà vua cúng dường (22). Vua Sena IV thường đến điện 
(pasada) đọc kinh cho chư tỳ khưu, nhưng sau khi ông bang hà, tập 
tục này không còn nữa, và điện (pdsdda) di lần vào quên lãng cho 
đến lúc quan Cola tràn sang tàn phá. Dưới triều đại của Vua 
Parakkamabahu I, Điện có lần được trùng tu (24) nhưng rồi lại bị 
bỏ phế thành hoang tàn cho đến ngày nay. Trong hiện trạng, chỉ còn 
thấy được 1600 khối đá làm sườn của từng lầu một; 1600 này cũng 
là con số được đếm trong thời Vua Parakkamabahu I. 

Kinh văn đề cập nhiều đến các kinh được thuyết tại Lohapasada 
với thính chúng rất đông đảo. Lần Trưởng lão Ambapasanavasi 
Cittagutta thuyết Rathavinita Sutta, có tới 12 ngàn tỳ khưu và một 
ngàn tỳ khưu ni tham dự. Một lần khác, có tất cả chư tỳ khưu trú tại 
Mahavihara đến nghe Vua Bhatikabhaya mô tả các kỳ quan của 
điện (pdsdda) Xá lợi trong Maha Thipa (26). 

Buddhaghosa (27) nói rằng chư tỳ khưu trú trên phía Bắc của 
sông Mahavalukanadi có thông lệ về Lohapasada câu hội, hai kỳ 
mỗi năm vào lúc mùa mưa bắt đầu và chấm dứt (trong lúc chư tỳ 
khưu trú dưới phía Nam của sông câu hội tại Tissamahavihara). 
Lohapasada (từng trệt) còn là nơi các giáo trưởng giảng giải hay thu 
xếp mọi tranh chấp về giáo luật hai giáo pháp (28). 

Lohapäsäda có kho chứa (bhangdãgäragabbha) lớn bằng cái đầu 
của Xà vương Mucalinda (29). Một vi dụ khác: một khối đá to bằng 
từng thứ bảy của Lohapasada rớt xuống từ cõi Phan thiên sẽ mất 
bốn tháng mới tới đất (30). 


(16) Mhv. xxxvii. 62. (17) Ibid, xxxviii. 54. (18) Ibid. xlii. 20. 
(19) Ibid, 53, 59. (20) Ibid., xlvi. 30. (21) Ibid, xlvii. 65. 
(22) Ibid, li. 69 f. (23) Ibid, liv. 4. (24) Ibid, xxviii. 102. 
(25) MT. 552 f. (26) Ibid, 555. (27) DA. ii. 581 

(28) DA. ii. 442, 514. (29) UdA. 101. (30) DA. ii. 678. 
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Lohartpa.-- The name given to an image of the Buddha, one of several in 
Anuradhapura (1). 
(1) Cv. xlix. 17. 


Lohicca 1.-- A brahmin of Makkarakata in Avanti. Once when 
Maha Kaccana was living there in a forest hut, a number of 
Lohicca's pupils came there and began abusing the monks, calling 
them shavelings, menials, etc. Kaccana talked to them, telling them 
how degenerate were the brahmins, differing from brahmins of old, 
the present ones being backsliders, mere reciters, doing things for 
trifling gains. The pupils went back to Lohicca and told him this. 
Lohicca visited Kaccana and discussed with him these statements, 


and, at the end of the talk, declared himself Kaccana’s follower (1). 
(1) S. iv. 117 ff. 


Lohicca 2.-- A brahmin of Salavatika. He once conceived the idea that a 
samana or recluse who had reached a good state of mind should tell 
no one else of it, lest he should entangle himself in new bonds. 
When the Buddha went to Salavatika Lohicca sent the barber, 
Bhesika, to invite the Buddha and the monks in his name. The 
Buddha accepted the invitation, and, at the end of the meal, 
questioned Lohicca regarding hisviews. At the end of the 


discussion Lohicca became the Buddha's follower (1). 
(1) D. i. 224 ff. 


Lohicca Sutta 1.-- The account of the visit of Lohicca (1) (q.v.) 


of Makkarakata to Mahā Kaccāna (1). 
(1) S. iv. 117 ff. 


Lohicca Sutta 2.-- The twelfth sutta of the Digha Nikaya, containing the 
discussion between the Buddha and Lohicca of Salavatika. 
The underlying argument of the sutta is that everyone should be 
allowed tolearn; that everyone possessing certain attainments 
should be allowed to teach; but that if he does teach, he should 
teach all and to all, keeping nothing back, shutting no one out. But 
no man should take upon himself to teach unless he has first taught 
himself, and has acquired the faculty of imparting to others the 


truth he has gained himself (1). 
(1) D. i. 224 ff. 


Lohitaka.-- One of the Chabbaggiya (q.v.). The followers of 
Lohitaka and Pandu were not as undesirable as the other heretics 


(1). See s.v. Pandu-Lohitaka. 
(1) Sp. iii. 4, 6. 


Loharũpa.-- Tên gọi của một trong nhiều Tôn tượng của Thế Tôn tôn trí 
trong Anuradhapura (1). 
(1) Cv. xlix. 17. 


Lohicca 1.-- Bà-la-môn ở Makkarakata trong vương quốc Avanti. Một 
thời, dé tử của Bà-la-môn này đến khu rừng mà Tôn giả Maha 
Kaccana đang trú, nghịch ngợm gọi Tôn giả là kẻ trọc đầu, Sa-môn 
đê tiện, vân vân. Tôn giả dạy họ rằng Bà-la-môn thời nay khác với 
chư Bà-la-môn thời xưa; ngày nay họ giả dối, lừa đảo, chỉ biết tụng 
đọc, làm vì lợi nhỏ. Được bạch lại, Lohicca tìm đến yết kiến Tôn giả; 
sau buổi đàm luận ông tán thán và xin được theo Tôn giả. 

(1) S. iv. 117 ff. 


Lohicca 2.-- Bà-la-môn ở Salavatika. Một hôm, ông khởi lên ác kiến 
rằng vị Sa-môn hay Bà-la-môn chứng được thiện pháp không nên 
nói cho người khác biết, vì sợ sẽ tự tạo cho mình một sợi dây trói 
buộc mới khác nữa. Lúc nghe nói Phật du hành đến Salavatika, ông 
bảo người thợ hớt tóc Bhesika thay ông đến thỉnh Phật va chư tỳ 
khưu tuỳ tùng của Ngài về nhà thọ trai. Sau khi thọ thực xong, Phật 
hỏi vị Bà-la-môn về kiến của ông. Lúc buổi đàm luận kết thúc, Bà- 
la-môn Lohicca xin được làm đệ tử của Phật (1). 

(1) D. i. 224 ff. 


Lohicca Sutta 1.-- Ké lai chuyên Bà-la-môn Lohicca 6 Makkarakata 
dam dao với Tôn gia Maha Kaccana (1). 
(1) S. iv. 117 ff. 


Lohicca Sutta 2.-- Trường Bộ Kinh Lohhicca, Số 12. Kể lại cuộc đàm luận 
giữa Phat và Bà-la-môn Lohicca ở Salavatika. Kinh hàm ý rằng ai 
cũng được phép học tập; ai đắc quả nên được phép truyền dạy lại; 
nếu dạy, vị ấy phải dạy tất cả cho tất cả, không giữ lại gì và không đặt 
ai ra ngoài. Nhưng không nên dạy nếu trước đó mình chưa dạy mình, 
và nếu không có biện tài chia xẻ Sự Thật mà vị ấy đã rõ biết (1). 

(1) D. i. 224 ff. 


Lohitaka.-- Một vi trong nhóm Chabbaggiya (q.v.). Đệ tử của Lohitaka 
và Pandu không han đáng lánh xa như các ngoại đạo (Phật) khác 
(1). Xem s.v. Pandu-Lohitaka. 
(1) Sp. iii. 4, 6. 
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Lohitavasi.-- A class of de vas present at the preaching of the 


Mahasamaya Sutta (1). 
(1) D. ii. 260. 


Lohitavahakhanda.-- The field of battle on which Canda, son of 


Pandula, slew the five brothers of Suvannapali (1). 
(1) Mhv. x. 43. 


V 


Vamsa Sutta.-- See Ariyavamsa Sutta. 


Vamatthappakasini.-- The Commentary on the Mahavamsa, 
traditionally ascribed to a Thera named Mahanama, and probably 


written about the ninth century (1). 
(1) For details see P.T.S. edition, Introd. 


Vamsabhùmi, Vamsarattha.-- The country of the Vamsa (q.v.). 
Vamsaraja.-- See Udena. 


Vamsa.-- The Vamsas and their country. It lay to the south of Kosala, and 
its capital was Kosambi (1) on the Yamuna. Udena, son of 
Parantapa, also called Vamsaraja (2), was its king in the time of 
the Buddha. Avanti lay to the south of the Vamsa country. The 
Vamsa were also called Vatsa (3). The country formed one of the 
sixteen Mahajanapada (q.v.). The district of Bhagga, in which was 
Sumsumaragiri, seems to have been subject to the Vamsa in the 
Buddha's time, for we find Udena's son, Bodhi, living there (4). In 
nominal lists (5) the Vamsa are generally mentioned with the Geti. 


(1) Eg. J. iv. 28. (2) Eg. ibid, 370, 390. 
(3) Bud. India, 3, 27; Mtu. i. 34. 
(4) J. iii. 157, also Mahabharata ii. 30, 10 f. (5) Eg. D. ii. 200. 


Vaka Jataka (No. 300),—A wolf once lived on a rock near the 
Ganges. The winterfloodscame and surrounded the rock, and the 
wolf, unable toescape, decided to keep the holy day. The 
Bodhisatta, who was Sakka, appeared before him in the guise of a 
he-goat, and the wolf, forgetting his holy day, chased him round and 
round the rock. Finding he could not succeed in catching him, the 
wolf expressed his joy that his holy day had not been violated! 
Sakka, hovering above him, rebuked him for his weakness. 


Lohitavasi.-- Một hang chu Thiên có mặt trong buổi thuyết kinh 
Mahasamaya (1). 
(1)D. ii. 260. 


Lohitavahakhanda.-- Chiến địa đẫm máu nơi Canda, con của Bà-la-môn 
Pandula, giết năm anh em của Công nương Suvannapali (1). 
(1) Mhv. x. 43. 


V 


Vamsa.-- Xem Ariyavamsa Sutta. 


Vamatthappakasini.-- Chú giải về Mahavamsa, được nói là do Trưởng 
lão Mahanama soạn, có thể vào thé kỷ IX (1). 
(1) Xem chỉ tiết trong P.T.S. edition, Introd. 


Vamsabhũmi, Vamsarattha.-- Quốc độ của người Vamsa (q.v.). 
Vamsaraja.-- Xem Udena. 


Vamsa.-- Tên qốc độ va dân sống trong quốc độ đó. Vamsa là một trong 
16 Mahajanapada (q.v.), nằm về phía Nam của Kosala, có thủ đô là 
Kosambi (1) nằm trên bờ sông Yamuna. Udena, Thái tử của Vua 
Parantapa là Vamsaraja (2) dưới triều đại của Phật. Dưới phía 
Nam của Vamsa là vương quốc Avanti. Dân Vamsa được gọi là 
Vamsa hay Vatsa (3). Châu quận Bhagga trong ấy có 
Sumsumaragiri có thể là chư hầu của Vamsa vào thời Phật tại thế, 
bởi lẽ vương tử của Udena, Bodhi, được nói là sanh sống tại đó (4). 
Vamsa thường được kể chung với Ceti. 


(1) Eg. J. iv. 28. (2) E.g. ibid, 370, 390. (3) 
Bud. India, 3, 27; Mtu. i. 34. (4) J. ii. 157, thêm 
Mahabharata ii. 30, 10 f. (5) E. g. D. ii. 200. 


Vaka Jataka (No. 300).-- Chuyện Chó Sói. Có con chó sói sống trên phiến 
đá gần sông Hằng. Vào mùa Đông nước lũ tràn về vây quanh phiến 
đá, chó không đi kiếm ăn được nên quyết định giữ ngày trai giới. 
Thiên chủ Sakka (Bồ Tát) giả dạng con dê đực xuất hiện; thấy dê, 
chó quên trai giới, chạy rượt dê. Không bắt được đê, chó hoan hỷ 
nghĩ rằng mình không phạm ngày trai giới. Sakka bay lên hư không, 
quở chó thiếu cương quyết. 


The story was related in reference to some monks, followers of 
Upasena (Vangantaputta) (q.v.). Being aware of the permission 
granted by the Buddha to the monks who practised the thirteen 
dhutangas to visit him even during his periods of solitude, these 
monks would practise them for a short while and then visit him. 
But, the visit over, they would at once throw off their rag-robes 
and don other garments. The Buddha discovered this and related 
the Jataka (1). 

(1) J. ii. 449 ff; cp. Vin. iii. 231 f., where no mention is made of the Jataka. 


Vakkali Thera 1.-- He belonged to a brahmin family of Savatthi 
and became proficient in the three Vedas. After he once saw the 
Buddha he could never tire of looking at him, and followed him 
about. In order to be closer to him he became a monk, and spent all 
his time, apart from meals and bathing, in contemplating the 
Buddha's person. One day the Buddha said to him, “The sight of my 
foul body is useless; he who sees the Dhamma, he it is that seeth 
me" (yo kho dhammam passati so mam passati; yo mam passati so 
dhammam passati) (1). But even then Vakkali would not leave the 
Buddha till, on the last day of the rains, the Buddha commanded 
him to depart. Greatly grieved, Vakkali sought the precipices of 
Gijjhakuùta. The Buddha, aware of this, appeared before him and 
uttered a stanza; then stretching out his hand, he said: 
“Come, monk”. Filled with joy, Vakkali rose in the air pondering on 
the Buddha's words and realized arahantship (2). 

According to the Theragatha Commentary (3), when Vakkali 
was dismissed by the Buddha he lived on Gijjhakuta, practising 
meditation, but could not attain insight because of his emotional 
nature (saddha). The Buddha then gave him a special exercise, but 
neither could he achieve this, and, from lack of food, he suffered 
from cramp. The Buddha visitedhim and uttered a verse to 
encourage him. Vakkali spoke four verses (4)in reply, and, 
conjuring up insight, won arahantship. Later, in the assembly of the 
monks, the Buddha declared him foremost among those of implicit 
faith (saddhadhimuttanam) (5). In the Parayanavagga (6) 
the Buddha is represented as holding Vakkali up to Pingiya as an 


example of one who won emancipation through faith. 

(1) Cp. Itv. sec. 92. 

(2) AA. i. 140 f.; the Apadana account (Ap. ii. 465 f.) is similar. It says that the 
Buddha spoke to him from the foot of the rock. Vakkali jumped down 
to meet the Buddha, a depth of many cubits, but he alighted unhurt. It 
was on this occasion that the Buddha declared his eminence among those 
of implicit faith; also DhA. iv. 118 f.The DhA. reports three verses 
uttered by the Buddha in which he assures vakkali that he will help him 
and look after him. 

(3) ThagA. i. 420. (4) These are included in Thag, vss. 350-4. 

(5) Cp. A. i. 25; also Dvy. 49 and VibhA. 276; Vsm. i. 129. (6) SN. vs. 1146. 
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Chuyện kể về một số ty khuu dé tử của Tôn giả Upasena 
(Vangantaputta) (q.v.). Được biết rằng tỳ khưu nào thực hiện mười 
ba pháp tu tập của Sa-môn đều được tự do đến viếng Phật, một số 
tỳ khưu gấp rút lo tu tập mười ba pháp ấy để được tham bái Ngài. 
Sau mùa an cư, các tỳ khưu này vứt bỏ y củ và đắp y mới. Lúc đi 
quanh các phòng để xem xét, Ngài thấy y củ vung vãi tứ tung, Ngài 
dạy rằng việc hành trì của chư tỳ khưu ấy không được lâu dài như 
con chó giữ ngày trai giới nói trên (1). 

(1) J. ii. 449 ff; cp. Vin. iii. 231 f., không có đề cập đến Jataka. 


Vakkali Thera 1.-- Ông làm con của một gia đình Bà-la-môn ở Savatthi. 
Rất tinh thông kinh Vệ-đà. Lần nọ, ông thấy Phật, hoan hy, và theo 
Ngài mọi noi. Sau đó ông xuất gia, được gan Ngài và dành hết thì giờ 
(trừ lúc ăn và vệ sinh cá nhân) để chiêm ngưỡng Ngài. Một hôm, 
Ngài bảo ông rằng: “Chiêm ngưỡng cái thân bất tịnh của Ta là làm 
điều vô ích, ai chiêm ngưỡng Pháp, người ấy thấy Ta” (1). Tuy vậy, 
Vakkali vẫn không rời mắt khỏi Phật. Vào ngày cuối của mùa mưa, 
ông được lệnh ra đi. Quá thất vọng, ông tìm đến một hố sâu trên 
Gijjhakuta định gieo minh tự sát. Phật biết được, xuất hiện, đưa tay 
gọi: “Hãi đến, này Tỳ khưu.” Hỷ lạc, Tỳ khưu Vakkali bay bổng lên 
không trung, quán chiếu lời Phật, làm phát khởi thiền định, đạt 
thắng trí của bậc A-la-hán (2). 

Chú giải Theragatha (3) nói rằng lúc Phật chi thị ông ra đi, 
Vakkali lên sống trên núi Gijjhakũta, tu tập thiền định, nhưng không 
đạt quả vì tánh dễ xúc cảm (saddha). Phật bèn cho ông một pháp 
đặc biệt, nhưng ông vẫn không đạt được vì thiếu thực phẩm và bị 
chứng vọp bẻ. Phật đến nói kệ khuyến khích; ông đáp bằng bốn kệ 
và đạt thắng trí của bậc A-la-hán. Về sau, trong hội chúng tỳ khưu, 
Phật tán thán Tôn giả Vakkali tối thắng về có tín thắng giải 
(saddhadhimuttanam) (5). 

Parayanavagga (6) nói rằng Phật xem Tôn giả Vakkali như một 
ví dụ của người đạt giải thoát bằng tín tâm. 

(1) Cp. Itv. sec. 92. 

(2) AA. i. 140 f.; Ap. ii. 465 có kể một chuyện tương tọ và nói rang Phật nói với 
Vakkali từ dưới chân tảng đá nên ông phải nhảy xuống nhưng không bị 
thương. Bấy giờ, Phật tuyên bố ông tối thắng về có tín thắng giải; xem thêm 
DhA. iv. 118 f. DhA. có kể ba vần kệ của Phật nói rằng Ngài sẽ hộ trì ông. 

(3) ThagA. i. 420. (4) Những điều này được bao gồm trong Thag. vss. 350-4. 

(5) cp. A. i. 25; thêm Dvy. 49 và VibhA. 276; Vsm. i. 129. (6) SN. vs. 1146. 


The Samyutta account (7) gives more details and differs in 
some respects from the above. There, Vakkali fell ill while on his 
way to visit the Buddha at Rajagaha, and was carried in a litter to 
a potter's shed in Rajagaha. There, at his request, the Buddha 
visited him and comforted him. He questioned Vakkali, who 
assured him that he had no cause to reprove himself with regard to 
morals (silato); his only worry was that he had not been able to see 
the Buddha earlier. The Buddha told him that seeing the Dhamma 
was equivalent to seeing him, and because Vakkali had realized the 
Dhamma, there would be no hereafter for him. After the Buddha 
had left, Vakkali asked his attendants to take him to Kalasila on 
Isigili. The Buddha was on Gijjhakuta and was told by two devas 
that Vakkali was about to "obtain release”. The Buddha sent word 
to him: "Fear not, Vakkali, your dying will not be evil”. Vakkali rose 
from his bed to receive the Buddha's message, and sending word to 
the Buddha that he had no desire or love for the body or the other 
khandhas, he drew a knife and killed himself. The Buddha went to 
see his body, and declared that he had obtained Nibbana and 
that Mara's attempt to find the consciousness of Vakkali would 
prove useless. 

The Commentary adds that Vakkali was conceited and blind to 
his remaining faults. He thought he was a khindsava, and that he 
might rid himself of bodily pains by death. However, the stab with 
the knife caused him such pain that at the moment of dying he 
realized his puthujjana state, and, putting forth great effort, 
attained arahantship. 

His resolve to become chief among the saddhadhimuttas had 
been made in the time of Padumuttara Buddha, when he saw a 


monk also named Vakkali similarly honoured by the Buddha (8). 
(7) S. iii. 119 ff; SA. ii. 229. (8) Ap. ii. 465 f; AA. i. 140. 


Vakkali 2.-- A monk in the time of Padumuttara Buddha, declared chief 
of those having implicit faith (1). 
(1) ThagA. i. 422; Ap. ii. 466. 
Vakkali Sutta.-- The account, given in the Samyutta Nikaya (1). of 
the attainment of arahantship and death of Vakkali (1 ) (q.v.). 
(1) S. iii. 119 ff. 


Vakkula.--See Bakkula. 


Trong Samyutta (7), Tôn giả Vakkali được kể là lâm bệnh trên 
đường đến yết kiến Phat tại Rajagaha. Ông nhờ thi giả tới bach Phật 
đến với ông vì lòng từ mẫn. Phật đến và hỏi ông có kham nhẫn, có 
hối hận, có tự trách mình về giới luật không? Ông bạch chỉ tiếc là 
không đủ sức để đến thấy Ngài thôi. Phật dạy thấy Pháp như thấy 
Ngài, và Tôn giả đã thấy Pháp nên Tôn giả không còn gì hối tiếc cả. 
Sau khi Phật ra đi, Tôn giả bảo thị giả cáng ông lên tảng đá đen 
Kalasila trên núi Isigili. Bay giờ, hai Thiên tử bạch Phat rằng Tôn 
giả Vakkali đang muốn giải thoát. Phật bảo: “Này Vakkali, chớ có 
sợ. Cái chết của ông không phải là ác hạnh.” Tôn giả được nhắc ra 
khỏi giường để tiếp nhận lời giáo hoá của Phật, rồi bạch rằng ông 
không còn luyến tiếc gì tấm thân hay năm uẩn này nữa, và dùng dao 
tự giải thoát mình. Phật cùng với số đông tỳ khưu đi đến Isigili thấy 
Tôn giả Vakkali nằm trên giường với vai co quắp lại. Bay giờ, Mara 
đi tìm thức của Tôn giả Vakkali, nhưng Phật tuyên bố: “Thiện nam 
tử Vakkali đã nhập Niết Bàn một cách hoàn toàn,” nên thức của Tôn 
giả không có trú đâu hết, do đó Mara không thé tim ra. 

Chú giải luận thêm rằng Vakkali ngạo mạn nên không thấy 
được khuyết điểm mình. Ông nghĩ ông là bực A-la-hán 
(khindsava) nên dùng cái chết để đoạn tận đau đớn xác thịt. 
Nhưng mỗi dao đâm làm ông đau đớn và vì sự đau đớn này ông 
rõ biết mình còn là một phàm nhân, và trong giây phút cuối ấy 
ông chuyên cần tinh tấn gom tâm an trú vào lời Phật dạy, làm 
phát khởi thiền định, và đắc quả A-la-hán. 

Phát nguyện làm người có tín thắng giải bậc nhất của ông đã có 
từ thời Phật Padumuttara, lúc ông nghe Phật tán than một tỳ khưu 
cũng tên Vakkali (8). 

(7) S. iii. 119 ff; SA. ii. 229. (5) Ap. ii. 465 f; AA. i. 140. 


Vakkali 2.-- Tỳ khưu vào thời Phật Padumuttara được tuyên bố là tối 
thắng về có tín thắng giải (1). 
(1) ThagA. i. 422; Ap. ii. 466. 
Vakkali Sutta.-- Chuyén ké trong Samyutta Nikaya (1) vé su dac qua A- 
la-han va cai chét cua Vakkali (q.v.) (1). 
(1) S. iii. 119 ff. 


Vakkula.-- Xem Bakkula. 


Vaggumuda.-- A river in the Vajji country (v.l. Vattamuda). On its banks 


lived Yasoja and his five hundred companions (1). 
(1) Ud. iii. 3; ThagA. i. 357. 


Vaggamudatiriya.-- Monks who lived on the banks of the 
Vaggumuda, evidently distinct from Yasoja (q.v.) and his 
companions. When there was scarcity of food in the Vajji country 
these monks went about praisingeach other's superhuman 
qualities so that the laymen, deceived by their pretensions, kept 
them in great luxury. When the Buddha discovered this, he rebuked 
them strongly and laid down the rules concerning the fourth 
Parajika offence (1). 

(1) Vin. iii. 87 ff; Sp. ii. 481 ff; DhA. iii. 480. 


Vanka.-- A king of Savatthi. For his story see the Ghata Jataka (No. 355). 


He is identified with Ananda (1). 
(1) J. iii. 170. 


Vankaka-- The name of Mount Vepulla in the time of 


Konagamana Buddha (1). 
(1) S. ii. 191. 


Vankagiri, Vankapabbata, Vankatapabbata.-- A mountain in 
Himava to which Vessantara was banished with his family. It was 
thirty leagues from the Ceta country and sixty leagues from 
Jetuttara, the way passing through Suvannagiritala, over the 
river Kontimara, through Arañjaragiri, Dunnivittha, northwards 
beyond Gandhamadana, over Mt. Vipula, across the Ketumati 
River, through Mount Nalika and the Mucalinda Lake 
(1). Vessantara and his family lived there in a hermitage built by 
Vissakamma at Sakka's suggestion (2). Safijaya later built a road, 


eight usabhas wide, from Jetuttara to Vanka (3). 
(1) Cyp. i. 9; J. vi. 514, 518, 519. (2) Ibid., 520. (3) Ibid., 580. 


Vankanasika-Tissa.-- King of Ceylon (171-4 A.c). He was the son of 
Vasabha and his wife was the daughter of King Subha. He built 
the Mahamangala-vihara, and his wife built the Matu-vihara in 
honour of a monk who had given her his blessing. Vankanasika's 
son was Gajabahukagamani (1). 

(1) Mhv. xxxv. 108 ff.; Dpv. xxii. 12, 27 f. 
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Vaggumuda.-- Con sông trong xứ Vajji (v.. Vattamuda). Trưởng lão 
Yasoja và 500 dé tử của ông sống trên bờ sông này (1). 
(1) Ud. iii. 3; ThagA. i. 337. 


Vaggamudatiriya.-- Tỳ khưu sống trên bờ sông Vaggumuda (không phải 
là đệ tử của Trưởng lão Yasoja). Lúc Vajji thiếu thực phẩm, các tỳ 
khưu này đi đó đây rao giảng tánh siêu phàm của lẫn nhau khiến dân 
chúng lầm tưởng và cúng dường họ đầy đủ vật thực. Lúc sự việc tới 
tai Phật, Ngài qué trách họ và chế định giới luật Parajika thứ tư (1). 

(1) Vin. iii. 87 ff.; Sp. ii. 481 ff; DhA. iii. 480. 


Vanka.-- Vì vua tri vi Savatthi. Xem chuyện ông trong Ghata Jataka (No. 
355). Ong chỉ Tôn giả Ananda (1). 
(1) J. iii. 170. 


Vankaka.-- Tên của núi Vepulla vào thời Phật Konagamana (1). 
(1) S. ii. 170. 


Vankagiri, Vankapabbata, Vankatapabbata.-- Vạn Cổ. Núi trên Hy Mã 
Lạp Sơn, nơi Đại sĩ Vessantara và gia đình bị vua cha đày. Núi cách 
xứ Ceta 30 lý và kinh thành Jetuttara 60 lý. Đường từ Jetuttara lên 
núi Vanka di qua núi Suvannagiritala, sông Kontimara, núi 
Arañjaragiri, làng Bà-la-môn Dunnivittha, đỉnh Gandhamadana, 
núi Vipula, sông Ketumati, đồi Nalika, và hồ Mucalinda (1). 
Vessantara và gia đình sống trong am thất do Thiên tử 
Vissakamma dựng theo đề nghị của Thiên chủ Sakka (2). Vua 
Sañjaya về sau có đắp con đường rộng 8 usabha đi từ Jetuttara tới 
Vanka (3). 

(1) Cyp. i. 9; J. vi. 514, 518, 519. (2) Ibid., 520. (3) Ibid., 580. 


Vankanasika-Tissa.-- Vua Sri Lanka (171-4 A.C.). Ông là vương tử của 
Vua Vasabha. Hoàng hậu của ông là công nương của Vua Subha. 
Ông kiến tạo Mahamangala-vihara còn Hoàng hậu xây Matu- 
vihara để tưởng nhớ vị Trưởng lão đã tiên đoán bà sẽ lên ngôi 
hoàng hậu lúc bà còn là một cô gái nuôi của người thợ làm gạch. 
Gajabahukagamani là vương tử của Vua Vankanasika (1). 
(1) Mhv. xxxv. 108 ff.; Dpv. xxii. 12, 27 f. 


Vankahara, Vangahara.-- A district in India, the birthplace of the Theri 
Capa.’ It was probably to the south of Magadha (2). Upaka 
lived there for some time, firstas an Ajivaka and later as Capa's 


husband. The place is said to have been infested with fierce flies (3). 
(1) ThigA. 220; but see SNA. i. 259, where the janapada is called Vanga, 
not Vankahara. 
(2) Sisters. 132 f. (3) MA. i. 388. 


Vankavattakagalla.-- A monastery in Ceylon, built by Mahäculi- 
Mahatissa (1). 
(1) Mhv. xxxiv. 9. 


Vanga, Vanga.-- The name of a people and their country, the 
modern Bengal. It is nowhere mentioned in the four Nikayas, nor 
included among the Mahajanapadas. The mother of Sihabahu and 
Sthasivali was a Vanga princess, the daughter of the Vanga king who 
had married the daughter of the king of Kalinga (1). The Milinda (2) 


mentions Vanga as a trading-place to be reached by sea. 
(1) Mhv. vi. 1 ff; Dpv. ix. 2. (2) p. 359. 


Vanganta.-- A brahmin, father of Sariputta (1) (q.v.) and husband 
of Rupasari (2). The brahmin Mahasena was his friend, and the 
son of another friend became Sariputta's attendant (3). See 


Kimsila Sutta. 
(1) SNA. i. 331; UdA. 266. — (2) Ap. i; 102. (3) DhA. ii. 84. 


Vangantaputta.-- The epithet applied to Sariputtas brother 
Upasena (q.v.), to distinguish him from others of the same name. 


Vangisa Thera.-- He belonged to a brahmin family and was proficient in 
the Vedas. He gained repute by tapping on skulls with his finger- 
nail and telling thereby where the owners of the skull were reborn. 
During three years he thus gained much money. Then, in spite of 
the protests of his colleagues, he went to see the Buddha (1), who 
gave him the skull of an arahant. Vangisa could make nothing of this 
and joined the Order to learn its secret. He was ordained by 
Nigrodhakappa, and, meditating on the thirty-two constituents of 
the body, he won arahantship. He then visited the Buddha again 
and praised him in various verses, full of similes and metaphors. 
This brought him reputation as a poet (Kavyacitta or 
Kaveyyamatta). Later the Buddha declared him foremost 
among those pre-eminent in ready expression 
(patibhanavantanam). His resolve to attain to this position was 


made in the time of Padumuttara Buddha (2). 
(1) According to the Apadana, he saw Sariputtafirstand learnt from him 
about the Buddha. 
(2) A. i. 24; Dpv. iv. 4; ThagA. ii. 192 ff.; AA. i. 149 ff; DhA. iv. 226 £; SNA. i. 345 
f.; Ap. ii. 495 ff. 


Vankahara, Vangahara.-- Châu quận ở An Độ, sanh quan của Trưởng lão 
ni Capa (1). Quận hình như nằm dưới phía Nam của Magadha (2). 
Upaka sống tại đây, trước làm du si (ã/vaka) sau lam chồng của 
Capa. Quận được nói là bị dịch ruồi rất nặng (3). 

(1) ThigA. 220; nhưng xem SNA. i. 259 gọi janapada là Vanga, chớ không phải 
Vankahara. 
(2) Sisters. 132 f. (3) MA. i. 388. 


Vankavattakagalla.-- Tự viện do Vua Mahäcũli-Mahätissa kiến tạo ở 
Sri Lanka (1). 
(1) Mhv. xxxiv. 9. 


Vanga, Vanga.-- Tên của một xứ và cũng là tên gọi của dân chúng sống 
trong xứ đó; nay là Bengal. Không thấy đề cập trong bốn Nikaya 
hay trong các Mahäjanapada. Được biết me của Sihabahu và 
Sthasivali là công chúa của một nhà vua xứ Vanga; nhà vua này 
cưới công chúa của Vua xứ Kalinga (1). Milinda (2) nói Vanga là 
một đô thị buôn bán có thể đến được bằng đường biển. 

(1) Mhv. vi. 1 ff; Dpv. ix. 2. (2) p. 359. 


Vanganta.-- Bà-la-môn, phụ thân của Tôn gia Sariputta (q.v.) và là phu 
quân của Rupasari (2). Ong làm bạn với Bà-la-môn Mahäsena va 
có người bạn nữa mà con sau làm thị giả cho Tôn giả (2). Xem 
Kimsila Sutta. 

(1) SNA. i. 331; UdA. 266. — (2) Ap. i; 102. (3) DhA. ii. 84. 


Vangantaputta.-- Danh dùng để phân biệt Upasena (q.v.) , em của Tôn 
giả Sariputta, với các Upasena khác. 


Vangisa Thera.-- Trưởng lão sanh trong một gia đình Bà-la-môn. Tinh 
thông Vệ-đà. Ông có biệt tài dùng móng tay khỏ lên sọ người chết 
và biết người này tái sanh về đâu. Nhờ biệt tài này ông thu được 
một số tiền lớn. Một hôm, ông quyết định đến yết kiến Phật, dầu 
được khuyên ngăn (1). Phật đưa cho ông sọ của một vị A-la-hán, 
ông không tìm ra sanh thú của vị này. Ông xin xuất gia theo Phật để 
tu học thêm. Ông được Trưởng lão Nigrodhakappa truyền giới, 
dạy quán chiếu 32 thể trược, và đắc quả A-la-hán. Ông trở về viếng 
Phật và tán thán Ngài bằng kệ với nhiều ẩn dụ; do đó ông được gọi 
là Kavyacitta hay Kaveyyamatta (nhà thơ). Về sau, ông được Phật 
tán than là tối thắng về đầy đủ biện tài (patibhãnavantanam). Phát 
nguyện làm người tối thắng về biện tài khởi phát với ông từ thời 
của Phật Padumuttara (2). 

(1) Theo Apadana, ông yết kiến Tôn giả Sariputta rồi mới biết Phật (qua lời của 
Tôn giả). 

(2) A. i. 24; Dpv. iv. 4; ThagA. ii. 192 ff; AA. i. 149 ff; DhA. iv. 226 f; SNA. i. 345 
f.; Ap. 495 ff. 


The Theragatha (3) contains numerous verses spoken by him on 
various occasions—some of them (1209-18) uttered about himself, 
his attempts to suppress desires excited by the sight of gaily 
dressed women4; others (1219-22) were self-admonitions against 
conceit because of his facility of speech; some were spoken in 
praise of sermons preached by the Buddha —e.g., the Subhasita 
Sutta (1227-30), a sutta on Nibbana (1238-45), and asutta 
preached at the Pavdrana ceremony (1234-7). Several verses 
were in praise of his colleagues—e.g. Sariputta (1231-3), Anna- 
Kondañña (1246-8), and Moggallana (1249-51). One of Vangisa's 
long poems (vvs. 1263-74) is addressed to the Buddha, questioning 
him as to the destiny of his (Vangisa's) teacher Nigrodhakappa. The 
Commentary (5) explains that when Nigrodhakappa died Vangisa 
was absent and wished to be assured by the Buddha that his 
teacher had reached Nibbana. Butthe poem is more than a 
question. It is really a eulogy of the Buddha. Another verse (1252) 
describes the Buddha as he sat surrounded by his monks on the 
banks of the Gaggara at Campa. 

The Samyutta (6) devotes one whole section to Vangisa, dealing 
with the incidents connected with his life and giving poems made 
by him on these occasions. The Milinda (7) also contains a poem 
attributed to Vangisa in praise of the Buddha. According to the 
Apadana (8), he was called Vangisa, both because he was born in 
Vanga and also because he was master ofthe spoken word 


(vacana). See also Vangisa Sutta and Subhasita Sutta. 
(3) Thag. vss. 1208-79; most of these are repeated at S. i. 185 ff. 
(4) Cf S. i. 185; on one such occasion, he confessed his disaffection to 
Ananda, who admonished him. 
(5) ThagA. ii. 211. (6) S. i. 185 ff; SA. i. 207 ff. 
(7) p. 390. (8) Ap. ii. 497 (vs. 27). 


Vangisa Sutta 1.-- Preached by the Buddha at Aggalava- 
cetiya. Vangisa's teacher, Nigrodhakappa, had just died there, 
and Vangisa asks the Buddha if he had attained Nibbana. Vangisa's 
question is really a poem in itself, containing ten verses, in praise 
of the Buddha. The Buddha says that Kappa has won Nibbana, 
because he had severed allthe bonds of Mara. Vangisa then 
declares that Kappa attained that state because he followed the 
Buddha's teaching (1). 


In the Commentary (2) the sutta is called Nigrodhakappa Sutta. 
(1) SN. pp. 59 ff; the verses of the sutta are included in the Theragatha (1263-79). 
(2) SNA. i. 345. 


Theragatha (3) có nhiều kệ của Trưởng lão nói trong nhiều 
nhân duyện khác nhau--ví như kệ nói ông nhiếp phục được ái dục 
khi thấy nữ nhân trong y phục đẹp (1209-18) (4); kệ nói ông hối 
trách vì kiêu mạn về biện tài của mình (1219-22); kệ tán thán 
Subhäsita Sutta (1227-30), kinh về Niết Bàn (1238-45), hay kinh 
thuyết trong lễ Tự tứ (Pavarana) (1234-7); kệ tán than Tôn giả 
Sariputta (1231-33), Tôn gia Aññã-Kondañña (1246-8), Tôn giả 
Moggallana (1249-51). Một bài kệ dài của Vangisa (vvs. 1263-74) 
bạch hỏi Phật về sanh thú của Giáo thọ sư Nigrodhakappa (của 
Vangisa). Chú giải (5) nói rằng lúc Trưởng lão Nigrodhakappa 
nhập diệt, Vangisa không có mặt nên muốn được Phật tuyên bố là 
ông nhập Niết Bàn. Bài kệ là một tán thán Đức Thế Tôn hơn là một 
câu hỏi đơn thuần. Kệ tán thán Đức Thế Tôn được nói rõ ràng hơn 
trong vần (1252) mô tả Ngài như “mặt trăng không mây mù” hay 
“mặt trời chói sáng” lúc Ngài ngồi trên bờ hồ sen Gaggara ở 
Campa vây đoành bởi chu tỳ khưu. 

Samyutta (6) dành cả một phần cho Vangisa, đề cập đến những sự 
kiện liên quan đến cuộc đời của Trưởng lão và ông thốt lên nhiều bài 
kệ trong các duyên sự (Chương 8; Tương Ưng Vangisa) nói về Trưởng 
lão. Milinda (7) có bài kệ của Trưởng lão Vangisa tán thán Phật. 

Theo Apadana (8), Trưởng lão được gọi là Vangisa vì ông sanh 
tại Vanga va cũng vi ông có biện tài. 

Xem thêm Vangisa Sutta và Subhasita Sutta. 

(3) Thag. vss. 1208-79; hầu hết các kệ này được lập lại trong S. i. 185 ff. (4) 

Cf S.i. 185; có lần ông thú nhận không ưa Tôn giả Ananda vì bị Tôn giả qué 


trách. 
(5) ThagA. ii. 211. (6) S. i. 185 ff; SA. i. 207 ff. 
(7) p. 190. (8) Ap. ii. 497 (vs. 27). 


Vangisa Sutta 1.-- Do Phat thuyét tai Aggalava-cetiya. Gido tho su 
Nigrodhakappa vừa nhập diệt va Trưởng lão Vangisa muốn biết 
xem thầy mình có nhập Niết Bàn không? Bài kệ có 10 câu, nhiều câu 
tán thán Phật. Phật bảo Tôn giả Nigrodhakappa đã nhập Niết Bàn vì 
ông đã đoạn tận mọi trói buộc của Mara (tham ái). Trưởng lão bạch 
rằng sở dĩ được vậy vì Tôn giả Nigrodhakappa đã theo giáo pháp 
của Phật (1). 

Chú giải (2) gọi kinh nay là Nigrodhakappa Sutta. 
(1) SN. pp. 59 ff; kệ trong kinh còn được thấy trong Theragatha (Thag.) 1263- 79. 
(2) SNA. i. 345. 


Vangisa Sutta 2.-- A set of ten verses, spoken by Vangisa at 
Jetavana, soon after winning arahantship, as he sat experiencing 
the bliss of emancipation. He congratulates himself on having 


become a disciple of the Buddha (1). 
(1) S. i. 196; the verses are included in Thag. 1253-62. 


Vangisa-Thera Vatthu.-- The story of Vangisa's conversion, his 


entry into the Order, and his attainment of arahantship (1). 
(1) DhA. iv. 226 f. 


Vangisa-Thera Samyutta.-- The eigth section of the Samyutta Nikaya 


(1), dealing with incidents connected with Vangisa Thera (q.v.). 
(1) S. i. 185-96. 


Vanguttara.-- A mountain in Ceylon on which was built the 
Pacinapabbata-vihara by Suratissa (1). The Mahavamsa Tika (2) 
explains that Vanguttara was at the foot of Ekadvarikapabbata. 

(1) Mhv. xxi. 5. (2) p. 424. 


Vacana Sutta.-- See Vanaropa Sutta. 


Vacanatthajoti, Vacanatthajotika.-- A glossary on the Vuttodaya 


by Vepullabuddhi Thera (1). 
(1) Sas., p. 75; Bode, op. cit., 28, n. 5. 


Vacavataka.-- A village in the Merukandara district, mentioned in 


the account of the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxx. 282, 295. 


Vaccavacaka.-- See Vacavacaka. 


Vaccha 1.-- A brahmin ascetic of long ago, near whose hut lived some 
Kinnaras. A spider used to weave his web around them, 
crack their heads and drink their blood. The Kinnaras sought 
Vaccha's assistance, but Vaccha refused to kill the spider, till 
tempted by the offer of a Kinnara-maiden named Rathavati as 
his servant. Vaccha killed the spider and lived with Rathavati as 
his wife. 

This story was among those related by Mahosadha's parrot 
Mathara to the mynahbird of the Pañcala king's palace, to show 
her that in love there is no unlikeness—a man may well mate with 


a Kinnari, a parrot with a mynah (1). 
(1) J. vi. 422. 
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Vangisa Sutta 2.-- Mười kệ do Truong lão Vangisa doc tai Jetavana ngay 
sau khi đắc quả A-la-hán. Trưởng lão tự tán thán đã làm đệ tử của 
Phật (1). 
(1) S. i. 196; kệ còn được thấy trong Thag. 1253-62. 


Vangisa-Thera Vatthu.-- Kể chuyện Vangisa xuất gia và đắc quả A-la- 
hán (1). 
(1) DhA. iv. 226 f. 


Vangisa-Thera Samyutta.-- Chương 8: Tương Ung Vangisa, Samyutta 
Nikaya (1). 
(1) S. i. 185-96. 


Vanguttara.-- Núi ở Sri Lanka trên đó Vua Suratissa có xây 
Pacinapabbata-vihara (1). Chú giải về Mahavamsa (2) nói rằng 
Vanguttara ở dưới chân của Ekadvarikapabbata. 

(1) Mhv. xxi. 5. (2)p.424. 


Vacana Sutta.-- Xem Vanaropa Sutta. 


Vacanatthajoti, Vacanatthajotika.-- Ban tự vung (glossary) của 


Vuttodaya do Trưởng lão Vepullabuddhi biên soạn (1). 
(1) Cv. lxx. 282, 295. 


Vacavataka.-- Lang trong quận Merukandara, được đề cập trong nhiều 
chiến dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxx. 282, 295. 


Vaccavacaka.-- Xem Vacavacaka. 


Vaccha 1.-- Một Bà-la-môn khổ hạnh của thời cổ sơ sống trong am that 
gần trú xứ của các Đề hườn nhân. Có con nhện đến giăng tơ bắt Đề 
hườn nhân, kẹp bể sọ và hút máu. Họ đến xin sự giúp đở, nhưng vị 
Bà-la-môn không thuận giúp cho đến khi họ dâng ông một nữ Đề 
hườn nhân Rathavati làm nô ty cho ông. Ông giết con nhện và sống 
với nữ Đề hườn nhân như vợ chồng. 

Chuyện do két Mathara của Dai sĩ Mahosadha kể cho chim 
mynah của Vua Pañcāla, ngầm ý rằng tình yêu không giới tuyến, 
người có thể sống với Đề hườn nhân, như két với mynah vậy (1). 

(1) J. vi. 422. 
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Vaccha 2.-- See Kisavaccha, Nandavaccha, Pilindavaccha, 
TirItavaccha, Vacchagotta, etc. Also Ukkhepakatavaccha and 
the two Vanavacchas. 


Vaccha or Bandha Sutta.-- A conversation between the Buddha 
and Vacchagotta Paribbajaka. Vacchagotta asks, and the Buddha 
explains, why, unlike the various Paribbajakas, the Buddha does not 
say whether the world is eternal or not, or make various similar 
statements. Vacchagotta puts the same question to Moggallana and 
receives the same answer. Vacchagotta expresses his admiration of 


the fact that teacher and pupil should agree so closely (1). 
(1) S. iv. 395 £; cp. S. iii. 257 f. 


Vacchagotta.-- A Paribbajaka, who later became an arahant 
Thera. Several conversations he had with the Buddha are 
mentioned in the books. For details see the Tevijja Vacchagotta’®, 
Aggivacchagotta°, Maha Vacchagotta°, Vaccha° and 
Vacchagotta Suttas. Some of these suttas are quoted in the 
Kathavatthu (1). The Samyutta Nikaya (2) containsa whole 
section on Vacchagotta; his discussions were chiefly 
concerned with such mythical questions as to whether the world is 
eternal, the nature of life, the existence or otherwise of the 
Tathagata after death, etc. The three Vacchagotta Suttas of the 
Majjhima Nikaya seem tocontain the story of Vacchagotta's 
conversion, in due order: at theconclusion of the Tevijja- 
Vacchagotta (No. 72) it is merely stated that "the Paribbajaka 
Vacchagotta rejoiced in what the Blessed One has said”. At the end 
of the next, the Aggi-Vacchagotta, he is mentioned as having 
accepted the Buddha as his teacher. In the third, the Maha- 
Vacchagotta, he seeks ordination from the Buddha at Rajagaha, 
and receives it after the requisite probationary period of four 
months. He returns to the Buddha after two weeks and tells him 
that he has attained all that is to be attained by a nonarahant's 
understanding and asks for a further exposition of the Doctrine. 
The Buddha tells him to proceed to the study of calm and insight, 
whereby sixfold abhiñña may be acquired. Vacchagotta profits by 
the lesson and soon after becomes an arahant. He thereupon sends 
news of his attainment to the Buddha through some monks, and the 
Buddha says he has already heard the news from the devas (3). 

This story definitely identifies the Paribbajaka with the Thera of 
thesame name, whose verse of ecstasy is included in the 
Theragatha (4). According to the Commentary (5), he belonged to 


arich brahmin family of the Vaccha-clan (Vacchagotta). 
(1) E.g. p. 267, 505. 
(2) S. Hi. 257 ff; see also S. iv. 391 ff, for several discussions of vacchagotta with 
Moggallana, Ananda and Sabniya Kaccana on similar topics. 
(3) M. i. 493-97. (4) vs. 112. (5) ThagA. i. 221 


Vaccha 2.-- Xem Kisavaccha, Nandavaccha, Pilindavaccha, 
Tiritavaccha, Vacchagotta, etc. Xem thém Ukkhepakatavaccha 
va hai Vanavaccha. 


Vaccha hay Bandha Sutta.-- Phat giang cho Vacchagotta Paribbajika 
biết tai sao Ngai không trả lời các câu hỏi như thé giới có thường 
còn không. Vacchagotta hỏi Tôn giả Moggallana va cũng được dap 
như vậy. Ông tán thán rằng “giữa Đạo sư và nam đệ tử, ý nghĩa với 
ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, có sự tương hòa, 
không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú.” 

(1) S. iv. 395 f; cp. 8. S. iii. 257 f. 


Vacchagotta.-- Du si ngoại đạo (Paribbajika) sau trở thành A-la-hán. 
Ong đàm luận nhiều lần với Phật. Xem chi tiết trong Tevijja 
Vacchagotta*, Aggi Vacchagotta*, Mahavihara Vacchagotta”, 
Vaccha va Vacchagotta Sutta. Một số kinh được kể trong 
Kathavatthu (1). Samyutta Nikaya (2) có nguyên một chương, 
Chương 12: Tương Ưng Vacchagotta nói về những vấn đề như thế 
giới thường còn hay không thường còn, ... vân vân. Majjhima 
Nikaya có ba kinh tuần tự đề cập đến việc Vacchagotta “hoan hy 
tín thọ lời Phật dạy” (kinh Tevijjavacchagotta, số 71), xin quy y 
Phật (kinh Aggivacchagotta, số 72), và xin được thọ giới tỳ khưu 
tại Rajagaha va được như ý sau bốn thang thử thách (kinh 
Mahavacchagotta, số 73). Hai tuần sau khi tho đại giới, ông đến 
xin Phật dạy pháp gì cao hơn bậc hữu học. Phật dạy ông tu tịnh 
chỉ và tuệ quán, căn bản để đắc sáu thắng trí. Sau một thời gian 
sống độc cư tinh tấn, Vacchagotta đạt đến mục dich của đời phạm 
hạnh, tự biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã 
làm xong, sau đời này không còn đời nào khác. Ông gởi lời sau đến 
Phật khi có một nhóm tỳ khưu đi yết kiến Ngài: "Thế tôn đã được 
con hau hạ, Thiện thé đã được con hầu ha." Phật bảo Ngài đã biết 
qua chư Thiên rồi (3). 

Chuyện này cho thấy Du sĩ là Trưởng lão có cùng tên mà kệ nói 
lên tâm hoan hy vì chứng qua được ghi trong Theragatha (4). Theo 
Chú giải (5), Trưởng lão thuộc một gia đình Bà-la-môn giàu có của 
tộc Vaccha (Vacchagotta). 

(1) E.g., p. 267, 505. 

(2) S. iii. 257 ff; xem thêm S. iv. 

391 ff, về các đàm luận của Vacchagotta với chư Tôn giả Moggallana, Ananda 


và Sabhiya Kaccana. 
(3) M. i. 493-97. (4) vs. 112. (5) ThagA. i. 221 


His personal name is not given. He became an expert in brahmin 
learning, but failing to find therein what he sought, he became a 
Paribbajaka, joining the Buddha's Order later. 

In the time of Vipassi Buddha he was a householder of 
Bandhumati, and one day, when the Buddha and his monks were 
invited to the king's palace, he swept the street along which the 
Buddha passed and set up a flag as decoration. As a result he was 
born, four kappas ago, as a raja, Sudhaja by name. He is probably 


identical with Vithisammajjaka of the Apadana (6). 
(6) Ap. i. 177. 


Vacchagotta 2.-- A  Paribbajaka. He is mentioned in the 
Anguttara Nikaya (1) as visiting the Buddha at Venagapura, 
where he was at the head of the brahmins. He is possibly to be 
identified with Vacchagotta (1). In this context, however, he is 
called Venagapurika. Vacchagotta (1) (q.v.) was a native of 
Rajagaha, but seems to have travelled widely, for we find him 
visiting the Buddha at Vesali (2), at Savatthi (3), and at Natika 
(4), in addition to his visits to Rajagaha (5). The Commentary (6) 
moreover, explains Venagapuraka by "Vendgapuravasi," which 
may mean that he merely lived at Venagapura and was not 
necessarily a native of that place. Vacchagotta's question was as to 
how the Buddha looked so shining and his colour so clear? Was it 
because he slept on a luxurious bed? The Buddha answered that his 
bed was luxurious and comfortable, but from quite a different point 
of view. At the end of the discourse, Vacchagotta declares himself a 


follower of the Buddha. 
(1) A. i. 180 f. (2) M. i. 481 (3) Ibid., 483; S. iii. 257. 
(4) S. iv. 401. (5) M. i. 489. (6) AA. i. 410. 


Vacchagotta 3.-- A brahmin of Kapilavatthu, father of 


Vanavaccha Thera (q.v.) (1). 
(1) ThagA. i. 58. 


Vacchagotta Sutta.-- The Paribbajaka Vacchagotta asks the Buddha 
if it be true that the Buddha discourages the giving of alms to other 
than his own followers. The Buddha says that, in his eyes, even pot- 
scourings or dregs from cups thrown into a pool or cesspool, to 
feed the creatures living there, would be a source of merit. But gifts 
made to the good are more fruitful than those made to the wicked. 
The good are those who have abandoned lust, malevolence, sloth-- 


and-torpor, excitement-and-flurry and doubtand-wavering (1). 
(1) A. i. 160 f. 


Tên riêng của ông không được nhac đến. Ong tinh thông giáo điển 
Bà-la-môn nhưng không thoả mãn nên đi làm Du sĩ và sau đó gia 
nhập Tăng Đoàn. 

Vào thời Phật Vipassl, ông lam gia chủ ở Bandhumati, từng treo 
cờ và quét đường mà Phật và chư tỳ khưu tuỳ tùng đi qua để vô 
cung theo lời thỉnh mời của nhà vua. Vào bốn kiếp trước ông sanh 
làm vua (raja) Sudhaja. Vacchagotta là Trưởng lão 
Vithisammajjaka nói trong Apadana (6). 

(6) Ap. i. 177. 


Vacchagotta 2.-- Du sĩ ngoại đạo (Paribbajika). Anguttara Nikaya (1) nói 
rằng ông yết kiến Phật tại Venagapura với tư cách một thủ lãnh 
của Bà-la-môn. Có thể ông là Vacchagotta [1] nói trên. Vacchagotta 
[1] xuất thân từ Rajagaha nhưng du hành nhiều nơi, như Vesali 
(2), Savatthi (3), Natika (4), và viếng Rajagaha (5). Chú giải (6) 
luận rằng ông được gọi là Venägapuraka bởi lẽ "Vendgapuravasi" 
có nghĩa là ông sống tại Venagapura và không phải là nơi sanh quan 
của ông. Trong cuộc luận đàm, Vacchagotta bạch rằng: “Các căn của 
Tôn gia Gotama thật trong sáng, mau da thật thanh tịnh chói sáng” 
và “Chắc Tôn giả Gotama có được giường cao, giường lớn không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức?” Phật vì ông 
thuyết thế nào là giường cao, vân vân. Sau bài pháp, Vacchagotta 
xin làm đệ tử của Phật. 

(1) A. i. 180 f. (2) M. i. 481 (3) Ibid., 483; S. iii. 257. 
(4) S. iv. 401. (5) M. i. 489. (6) AA. i. 410. 


Vacchagotta 3.-- Bà-lamôn ở Kapilavatthu, cha của Trưởng lão 


Vanavaccha (q.v.) (1). 
(1) ThagA. i. 58. 


Vacchagotta Sutta.-- Du sĩ ngoại đạo (Paribbajika) Vacchagotta bạch 
hỏi phải chăng Phật đã nói: “Cần bố thí cho Ta, cho đệ tử của Ta. 
Không cần bố thí cho kẻ khác?” Phật đáp rằng: “Những ai đổ đồ phế 
thải trên mâm bàn, hay đồ rửa chén bát vào hố phân hay hố rác rưởi 
với ý nghĩ để các loài hữu tình trong ấy nhờ đấy được ăn để sống. 
Do nhân duyên ấy, Ta nói có đem lại công đức, còn nói gì đối với loài 
người.” Ngài nói thêm: “Lại nữa, Ta tuyên bố rằng, cho người có giới 
hạnh được quả lớn, cho người ác giới không phải như vậy. Người có 
giới hạnh là người đã đoạn tận năm pháp và đầy đủ năm pháp.” 
Đoạn tận tham, sân, hôn tram thùy miên, trạo hối, và nghi; đầy đủ 
vô học giới uẩn, vô học định uẩn, vô học tuệ uẩn, vô học giải thoát 
uẩn, vô học giải thoát tri kiến uẩn. (1) 

(1) A. i. 160 f. 


Vacchanakha.-- The Bodhisatta born as a Paribbajaka. See 
the Vacchanakha Jataka. 


Vacchanakha Jataka (No. 235).-- The Bodhisatta was once born 
as Vacchanakha, an anchorite living in the Himalaya, and on one 
occasion, having gone to Benares for salt and seasoning, he stayed 
in the king's garden. A rich man saw him and, pleased with his 
looks, attended to his wants. A friendship soon grew up between 
them, and the rich man invited the hermit to give up his robes and 
share his wealth. But this offer the hermit refused, pointing out the 
disadvantages of household life. 

The story was told in reference to an attempt of Roja, the 
Malla, friend of Ananda, to tempt the latter back to the worldly life 
by offering him half his possessions. Roja is identified with the rich 


man of the story (1). 
(1) J. ii. 231 ff. 


Vacchapāla Thera.-- An arahant. He belonged to a rich brahmin family 
of Rājagaha. He witnessed the miracles performed by Uruvela- 
Kassapa and his self-submission to the Buddha when they 
visited Bimbisāra together, and marvelling thereat, entered the 
Order. Within a week he developed insight and became an arahant. 

In the past he had been a brahmin, expert in brahmin-lore, and 
one day, while seeking a suitable person to whom he might give a 
large vessel of milk-rice left over from the sacrifice, he saw Vipassi 
Buddha and offered it to him. Forty-one kappas ago he became a 
king named Buddha (1). He is probably identical with 
Pāyāsadāyaka of the Apadāna (2). 

(1) Thag. vs. 71; ThagA. i. 159 f. (2) Ap. i. 157. 


Vacchāyana.-- See Pilotika. Buddhaghosa says (1) this was the name 
of Pilotika's gotta. 
(1) MA. i. 393. 


Vajagaragiri-vihāra.-- A monastery, probably in Ceylon, the residence of 


Kāladeva Thera (q.v.) (1). 
(1) MA. i. 100. 


Vajira 1.-- A sendpati of Dappula II. He built Kacchavala-vihara for the 
Pamsukulins (1). 
(1) Cv. xlix. 80. 
Vajira 2.-- A minister of Sena I. He built for the monks a dwellinghouse 


called Vajirasenaka (1). 
(1) Cv. i. 84. 
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Vacchanakha.-- Bồ Tát sanh làm Du sĩ ngoại dao (Paribbajika). Xem 
Vacchanakha Jataka. 


Vacchanakha Jataka (No. 235).-- Chuyện Vị An SiVacchanakha. Bồ Tat 
sanh lam An si Vacchanakha sống trên Hy Mã Lap Sơn. Một thời, 
ông xuống Baranasi lấy muối và dấm và trú trong ngự uyển. Có một 
phú ông thấy Ẩn sĩ, hoan hỷ, cúng dường Ngài mọi thứ vật thực, 
làm bạn với Ngài, và khuyên Ngài hoàn tục để cùng hưởng tài sản 
của ông. Vị Ẩn sĩ từ chối và thuyết cho ông nghe những bất lợi của 
đời sống thế tục. 

Chuyện kể về sự nỗ lực của Roja, vị trưởng giả trong truyện, người 
của bộ tộc Malla và là bạn của Tôn giả Änanda, khuyến dụ Tôn giả 
hoàn tục bằng cách hiến Tôn giả phân nữa tài sản của mình (1). 

(1) J. ii. 231 ff. 


Vacchapala Thera.-- A-la-han. Ông sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn 
giàu có ở Rajagaha. Trong một dịp yết kiến Vua Bimbisara, ông 
chứng kiến thần thông thi triển bởi Tôn giả Uruveka Kassapa và 
sự hàng phục của Tôn giả đối với Phật. Ông khởi lòng tin và xin xuất 
gia. Trong bảy ngày, ông phát khởi thiền quán, đắc sáu thắng trí của 
bực A-la-hán. 

Trong một tiền kiếp ông làm Bà-la-môn làu thông Vệ-đà. Một 
hôm, ông tìm người để bố thí tô cháo sữa sau khi lễ tất, thấy Phật 
Vipassi, dâng Ngài tô cháo này. Vào 41 kiếp trước ông làm vua dưới 
vương hiệu Buddha (1). Ông có thể là Trưởng lão Payasadayaka 
nói trong Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 71. (2) Ap. i. 157. 


Vacchayana.-- Xem Pilotika. Buddhaghosa (1) nói rằng đó là tên của bộ 
tộc của Pilotika (1). 
(1) MA. ¡. 393. 


Vajagaragiri-vihara.-- Tinh xá, có thé ở Sri Lanka, trú quan của Trưởng 
lão Kaladeva (q.v.) (1). 
(1) MA. i. 100. 


Vajira 1.-- Sendpati (Tướng) của Vua Dappula II. Ông kiến tạo tịnh xá 
Kacchavala cúng dường chư tỳ khưu thuộc phái Pamsukula (1). 
(1) Cv. xlix. 80. 


Vajira 2.-- Dai thần của Vua Sena I. Ong kiến tao (trú xá) Vajirasenaka 
cúng dường chư tỳ khưu (1). 
(1) Cv. 1. 84. 
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Vajira 3.-- A teacher who wrote a commentary to the work 
of Janghadasaka (1). 
(1) Gv. 74. 


Vajira 4.-- One of the seven Yakkhas, guardians of Jotiya’s palace. He 


stood at the third gate and had a retinue of three thousand (1). 
(1) DhA. iv. 209. 


Vajirakumari, Vajira.-- Daughter of Pasenadi. When peace 
was established between Pasenadi and Ajatasattu, Pasenadi gave 
Vajira in marriage to Ajatasattu, and gave, as part of her dowry, the 
village in Kasi which had been the cause of their quarrel (1). In the 
Piyajatika Sutta (2) she is called VajirI. She was Pasenadi's only 
daughter (1). 

(1) J. ii. 404; iv. 343; DhA. iii. 266. (2) M. ii. 110. (3) MA. ii. 751. 


Vajiragga.-- A general of Udaya II. He helped in the subjugation 
of Rohana and in the capture of the Adipada Kittaggabodhi, who 


had rebelled against the king (1). 
(1) Cv. li. 105, 118, 126. 


Vajirapani.-- A Yakkha. It is said that whoever, even up to the third time 
of being asked, refuses to answer a reasonable question put by 
a Buddha, his head will split into pieces on the spot. It was 
Vajirapani's duty to frighten such people by appearing before them 
in the sky, armed with a thunderbolt, which he was ready to hurl if 
necessary. He was visible only to the Buddha and the person in 
question. Two instances of this are given in the books—once in the 
case of Ambattha (1), and again in that of Saccaka Niganthaputta 
(2). Buddhaghosa says (3) that Vajirapani is identical with Sakka, 
and proceeds to describe the fierce appearance assumed by him on 
these occasions. This arrangement was made in fulfilment of a 
promise made by Sakka, in the presence of Maha Brahma, when 
the Buddha was reluctant to preach the Dhamma (4), that if the 
Buddha would establish his rule of the Dhamma 
(Dhammacakka), Sakka would afford it the necessary protection. In 
some places (5), Vajirapani‘s conquest of the Asuras is alluded to, 


thus establishing his identity with Indra. See also Vajirahattha. 
(1) D. i. 95; cf. the story in the Ayakuta Jataka. (2) M. i. 231. 
(3) DA. i. 264; MA. i. 457; cp. Dvy. 130. (4) See Vin. i. 5 f. 
(5) E.g, Cv. xcvi. 37; see also D.RA.S. 1916, p. 733 f. 


Vajira 3.-- Một vị giáo sư, người soạn Chú giải về một công trình của 
Janghadasaka (1). 
(1) Gv. 74. 


Vajira 4.-- Một trong bảy Da-xoa trấn giữ cổng thứ ba của cung điện của 
Chủ ngân khố Jotiya; ông có ba ngàn đệ tử tuỳ tùng (1). 
(1) DhA. iv. 209. 


Vajirakumari, Vajirä.-- Công chúa duy nhất của Vua Pasenadi. Lúc hai 
vương quốc chung sống hoà bình, Vua Pasenadi ga công chú Vajira 
cho Vua Ajätasattu và ban cho của hồi môn là một làng trong xứ 
Kasi, ngôi làng từng làm đầu mối cho cuộc xung đột giữa hai triều 
đình (1). Trong Piyajatika Sutta (2), công chúa được gọi là Vajir1. 

(1) J. ii. 404; iv. 343; DhA. iii. 266. (2) M. ii. 110. (3) MA. ii. 751. 


Vajiragga.-- Tướng của Vua Udaya II. Ông giúp chinh phục Rohana va 
bắt Adipada Kittaggabodhi làm loạn chống nhà vua (1). 
(1) Cv. li. 105, 118, 126. 


Vajirapani.-- Thần Da-xoa. Ông có nhiệm vu doa những ai không trả lời 
Phật sau ba lần được hỏi một cách hợp lý, bằng cách xuất hiện tay 
cầm cây tầm sét mà ông có thể tung ra bất cứ lúc nào để bửa đầu kẻ 
ương ngạnh làm bảy. Ong chi được thấy bởi Phật và người bi doa. 
Kinh sách có nói đến hai trường hợp mà Vajirapani xuất hiện: lần 
thứ nhất ông doạ Thanh niên Bà-la-môn Ambattha (1); lần thứ nhì 
ông doa Saccaka Niganthaputta (2). Buddhaghosa (3) nói rằng 
Vajirapani và Thiên chủ Sakka là một và mô tả diện mạo hung ton 
mà ông giả ra như trong những trường hợp doa nat nói trên, để giữ 
lời Sakka từng hứa, với sự chứng kiến của Đại Phạm thiên, lúc Phật 
do dự không muốn chuyển pháp luân (4); Sakka hứa sẽ bảo vệ Ngài 
nếu Ngài thiết lập Dhammacakka. Một số Kinh điển khác (5) gọi 
Vajirapani là Indra vì Vajirapani chiến thắng các A-tu-la. Xem thêm 


Vajirahattha. 
(1) D. i. 95; cf. chuyện trong Ayakūta Jataka. (2) M. i. 231. 
(3) DA. i. 264; MA. i. 457; cp. Dvy. 130. (4) Xem Vin. i. 5 f. 


(6) E.g, Cv. xcvi. 37; xem thêm J.R.A.S. 1916, p. 733. 
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Vajirabahu.-- A Yakkha who, with four thousand others, kept guard 


at the fourth gate of Jotiya's palace (1). 
(1) DhA. iv. 209. 


Vajirabuddhi.-- See Culla-Vajirabuddhi and Maha-Vajirabuddhi. 


Vajirabuddhitika.-- Also called Vinayagandhi or Vinayaganthi. A tika 
or explanation of difficult passages in the Vinaya Commentaries 


by Mahavajirabuddhi Thera of Ceylon (1). 
(1) Gv. 60, 66. 


Vajiravapi.-- A tank in Ceylon near which was a fortress, once 
occupied by Gokanna (1). 
(1) Cv. Ixx. 72. 


Vajiravutti.-- See Vajira [3]. 


Vajirasama.-- Ninetyone kappas ago there were seven kings of 
this name, all previous births of Sucidayaka Thera (1). v.l 
Vajirasakha. 

(1) Ap. i. 135. 


Vajirasena.-- A building in the Abhayagirivihara, erected by 
Vajira, minister of Sena I (1). 
(1) Cv. 1.84. 


Vajirahattha.-- A deva, conqueror of the Asuras (1). Bnddhaghosa 


(2) identifies him with Indra. 
(1) D. ii. 259. (2) DA. ii. 689. 


Vajira 1.-- See Vajirakumari. 


Vajira Theri 2.-- The Samyutta Nikaya (1) relates that one day, when 
she was taking her siesta in Adhavana at Savatthi, Mara 
questioned her as to the origin of “being” (satta), its creator, its 
origin, its destiny. Vajira answers that there is no such thing as 
“being,” apart from certain conditioned factors, like a chariot, 
which exists only because of its parts. Mara retires discomfited. 

Vajira's verses are often quoted (2) both in the Canon and in 
later works, but they are not included in the Therigatha, nor do we 


know anything else about her. 
(1) S. i. 134 f. (2) E.g., Kvu. 240, 626; Mil. p. 28; Vsm. ii. 593. 


Vajirabahu.-- Da-xoa trấn thủ cổng thứ tư của cung điện của Chủ ngân 
khố Jotiya; ông có bốn ngàn đệ tử tuỳ tùng (1). 
(1) DhA. iv. 209. 


Vajirabuddhi.-- Xem Culla-Vajirabuddhi va Maha- Vajirabuddhi. 


Vajirabuddhtika.-- Còn được gọi là Vinayagandhi hay Vinayaganthi. 
Só giải (tika) giải thích các đoạn khó hiểu trong Chú giải của Vinaya 
do Trưởng lão Sri Lanka Mahävajirabuddhi soạn (1). 
(1) Gv. 60, 66. 


Vajiraväpi.-- Hồ nước ở Sri Lanka, nằm gần một thành luỹ mà Tướng 
Gokanna có lần chiếm đóng (1). 
(1) Cv. lxx. 72. 


Vajiravutti.-- Xem Vajira [3]. 


Vajirasama.-- Vào 91 kiếp trước có bảy nhà vua trị vì dưới vương hiệu 
Vajirasama; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Sucidayaka (1). v.!. 
Vajirasakha. 

(1) Ap. i. 135. 


Vajirasena.-- Kiến trúc trong tịnh xá Abhayagiri do Dai than Vajira của 
Vua Sena I kiến tạo (1). 
(1) Cv. 1. 84. 


Vajirahattha.-- Chư thiên từng chinh phục các A-tu-la (1). Theo 
Buddhaghosa (2), ông là Indra. 
(1) D. ii. 259. (2) DA. ii. 689. 


Vajira.-- Xem Vajirakumari. 


Vajira Theri 2.-- Một thời, Trưởng lão ni Vajirä ngồi nghỉ trong 
Adhavana ở Savatthi, Mara đến chọc hỏi: “Người hữu tình này 
được tao tác do ai, hiện nay ở tại đâu, từ dau sanh, đi dau diệt?” 
Trưởng lão ni trả lời rằng cái gọi là chúng sanh do hành, do uẩn quy 
tụ, như chiếc xe được gọi vì các bộ phận xe quy tụ. Biết Trưởng lão 
ni đã biết minh, Mara biến mất tại chỗ (1). 

Kệ của Trưởng lão ni Vajirä thường được dẫn (2), nhưng không 
được thấy ghi trong Therigatha; cũng không có tài liệu nào đề cập 
đến Trưởng lão ni. 

(1) S. i. 134 f. (2) E.g., Kvu. 240, 626; Mil. p. 28; Vsm. ii. 593. 
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Vajira 3.-- A city in which reigned twentysix kings, descendants 
of Deva. The last of them was called Sadhina (1). The Mahavamsa 
Tika (2) calls the city Vajiravutti. According to the Buddhavamsa 
(3), the Buddha's bowl and staff were deposited, after his death, 
in Vajira. 
(1) Dpv. iii. 20. (2) p. 128, 130. (3) Bu. xxviii. 8. 


Vajira 4.-- Wife of Sakkasenapati, the son of Kassapa V. She built a 


parivena, which was named after her (1). 
(1) Cv. lii. 52, 62. 


Vajira Sutta.-- An account of the conversation between Vajira 
Theri (q.v.) and Mara (1). 
(1)S.i.134f. 


Vajiravudha.-- The weapon of Sakka. If he were to strike with it the 
Sinerupabbata, the weapon would pierce right through the 
mountain, which is one hundred and sixtyeight thousand yojanas 
in height (1). 

(1) SNA. i. 225. 


Vajirindha.-- A brahmin of Sucirindha, whose daughter gave a meal 
of milkrice to Kakusandha Buddha just before his 


Enlightenment (1). 
(1) BuA. p. 210. 


Vajiri, Vajiri.-- See Vajirakumari. 
Vajjabhumi.-- See Vajji. 


Vajjita Thera.-- He belonged to a retainer's (ibbha) family in Kosala, and, 
because he had come from the Brahma-world, he wept whenever 
a woman took him in her arms. Since he thus avoided the touch of 
women, he came to be called "Vajjita”. When of age, he saw the 
Buddha's Twin Miracle, entered the Order, and on that same day 
attained arahantship with sixfold abhiñña. Sixtyfive kappas ago he 
was born in a remote village as a woodsman, and seeing the 
Pacceka Buddha, Upasanta, he offered him a campaka-flower (1). 
Two verses spoken by him are included in the Theragatha (2). 

He is evidently identical with Ekacampakapupphiya of the 
Apadana (3). 
(1) ThagA. i. 336. (2) vss. 215-6. (3) Ap. i. 288. 
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Vajira 3.-- Kinh thành trong đó có 26 vì vua trị vi, tất cả là hau dué của 
Deva; nhà vua cuối cùng là Sadhina (1). Mahavamsatika gọi kinh 
thành này bằng tên Vajiravutti. Theo Budddhavamsa (3), bình bát 
và gay của Phật được tôn tri trong Vajira sau khi Ngài nhập diệt. 

(1) Dpv. iii. 20. (2) p. 128, 130. (3) Bu. xxviii. 8. 


Vajira 4.-- Phu nhân của Sakkasenapati, vương tử của Vua Kassapa V. 
Bà có kiến lập một parivena mang tên ba (1). 
(1) Cv. lii. 52, 62. 


Vajira Sutta.-- Kể câu chuyện đối đáp giữa Trưởng lão ni Vajira va Mara (1). 
(1) S. i. 134 f. 


Vajirāvudha.-- Binh khí của Thiên chú Sakka, có thé đâm xuyên suốt núi 
Sineru cao 68 ngàn yojana (1). 
(1) SNA. i. 225. 


Vajirindha.-- Bà-la-môn ở Sucirindha; ái nữ ông là người dang chao sữa 
lên Bồ Tát Kakusandha trước khi Ngài thành Phật (1). 
(1) BuA. p. 210. 


Vajiri, Vajiri.-- Xem Vajirakumarl. 
Vajjabhumi.-- Xem Vajji. 


Vajjita Thera.-- Ông sanh ra trong một gia đình giàu có ở Kosala. Được 
hạ sanh từ Phạm thiên giới, Vajjita không chịu sự xúc chạm của nữ 
nhân nên khóc thét mỗi khi được mẹ bồng bế; do đó bé được đặt 
tên Vajjita (Chồi Từ). Lúc trưởng thành, ông được chứng kiến Thần 
thông Song hành của Phật, xin gia nhập Tăng Đoàn, và đắc quả A-la- 
hán ngay trong ngày. Vào 65 kiếp trước, ông sanh làm người đốn 
củi trong một làng hẻo lánh. Một hôm, ông thấy Phật Độc Giác 
Upasanta, dâng lên Ngài hoa cây cầy (campaka) (1). Trong 
Theragatha có hai kệ của ông (2). 

Ông là tiền thân Trưởng lão Ekacampakapupphiya nói trong 
Apadana (3). 
(1) ThagA. i. 336. (2) vss. 215-6. (3) Ap. i. 288. 


Vajjiputta Thera 1.-- He belonged to the family of a minister of Vesali, 
and, seeing the majesty of the Buddha who visited the city, 
he joined the Order and lived in a wood near by. A festival took 
place in Vesali, with much singing and dancing and gaiety. This 
distracted Vajjiputta, and he expressed his disgust in a verse 
spoken in scorn of the forest-life. A woodland sprite heard him and 
upbraided him, saying, “Though you spurn life in the forest, the 
wise, desiring solitude, think much of it," and she then uttered a 
verse praising it (1). Urged on by the sprite's words, Vajjiputta 
developed insight and became an arahant. 

Ninety-one kappas ago he had been a householder and had 
paid homage to Vipassi Buddha, with pollen from naga-flowers. 
Forty-five kappas ago he was a king, named Renu (2). 

Vajjiputta's story is also given in the Dhammapada Commentary 
(3). There he is called a rdja, and is said to have renounced his 
kingdom when his turn came to rule. On the day of the festival, on 
the full-moon day of Kattika, he was filled with discontent. After his 
conversation with the woodland sprite, he sought the Buddha, who 
preached to him. Heattained arahantship at the end of the 
Buddha's sermon. 


He is evidently to be identified with Renupujaka of the Apadana (4). 

(1) This verse, which the monk afterwards repeated, is included in Thag. vs. 62. 

(2) ThagA. i. 142 f. Vajjiputta's story is given very briefly in S. i. 201 f. 

(3) DhA. iii. 460 f.; see also SA. i. 228, where also he is called raja. There may 
be some confusion between Vajjiputta [1] and [2]. 

(4) Ap. i. 146. 


Vajjiputta Thera 2.-- He belonged to a Licchavi rajā's family, and while 
still young, and learning various arts, such as training elephants, he 
was filled with the desire for renunciation. One day he went to 
a vihara where the Buddha was preaching, entered the Order, and 
not long after became an arahant. 

After the Buddha's death, when the chief Elders were living in 
various places prior to their agreed meeting for the recital of the 
Dhamma, hesaw Ananda, still a learner (sekha), teaching the 
Doctrine to a large assembly. Wishing to urge him to higher 
attainment, Vajjiputta uttered a verse, and this verse was among 
those which led to Ananda's attainment of arahantship (1). 

Ninety-four kappas ago, Vajjiputta had seen a Pacceka 


Buddha begging for alms and had given him plantain fruits (2). 
(1) The verse is found in Thag. vs. 119. In S. i. 199 the verse is attributed to 
a forest deva who wished to agitate Ananda. In Rockhill (op. cit, 155 f.), 
Vajjiputta was Ananda's attendant at the time and preached to the people 
while Ananda meditated. 
(2) ThagA. i. 236 f. 


Vajjiputta or Vesali Sutta.-- Contains the story of the discontent 


of Vajjiputta (1) (q.v.) (1). 
(1) S. i. 201 f. 
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Vajjiputta Thera 1.-- Ông sanh ra trong một gia đình quan lại ở Vesali. 
Ông hoan hỷ với oai nghi của Phật, xin gia nhập Tăng Đoàn và sống 
ẩn cư trong ngôi rừng gần nhà. Một hôm, Vesali có lễ hội, và tiếng 
ca múa làm ông dao động nên ông trách đời sống bất hạnh ở rừng. 
Nữ Thọ Thần xuất hiện cảnh báo rằng: “Ông khinh thường đời sống 
ở rừng núi, nhưng người trí luôn tìm sự thanh tịnh trong núi rừng” 
(1). Được nữ Thọ Thần hộ trì, ông phát khởi thiền định, đạt thắng 
trí của bực A-la-hán. 

Vào 91 kiếp trước ông làm gia chủ, có đến đảnh lễ và cúng dường 
Phật Vipassi phấn hoa của hoa mù u. Vào 45 kiếp trước ông làm 
vua dưới vương hiệu Renu (2). 

Chú giải của Dhammapada (3) kể rằng Vajjiputta lam raja nhưng 
từ chối làm vua lúc tới phiên ông lên ngôi trị vì. Vào ngày lễ hội 
trăng tròn của tháng Kattika, ông khởi tâm bất mãn, được nữ Thọ 
Thần khuyên nên đến yết kiến Phật, được Phật thuyết pháp, và đắc 
quả A-la-hán. 

Ông là Trưởng lão Renupũjaka nói trong Apadana (4). 

(1) Kệ này được ghi lại trong Thag. vs. 62. (2) ThagA. i. 142 f. 

Chuyện của Trưởng lão Vajjiputta được kể van tat trong S.i.201f. (3) 
DhA. iii. 460 f.; xem thêm SA. i. 228 gọi ông là raja. O đây có vài lầm lẫn giữa 
Vajjiputta [1] và [2]. (4) Ap. i. 146. 


Vajjiputta Thera 2.-- Ông sanh ra trong gia đình của một rđ/ã Licchavi. 
Ông khởi tâm muốn xuất gia ngay từ lúc còn trẻ đang theo học các 
học thuật. Một hôm, thanh niên Vajjiputta đến nghe Phật thuyết 
pháp trong một tịnh xá, phát lòng tin, xin gia nhập Tăng Đoàn, và 
không bao lâu sau đắc quả A-la-hán. 

Sau khi Phật nhập Niết Bàn, khi các vị Trưởng lão chính đang cư 
ngụ nhiều nơi khác nhau đồng ý có mặt trong dịp Trùng tụng Pháp 
bảo, Trưởng lão Vajjiputta gặp Tôn giả Ananda, bấy giờ Tôn giả còn 
là bậc hữu học (sekha) và thuyết pháp trước hội chúng. Vì muốn 
Tôn giả đắc quả cao hơn, Trưởng lão Vajjiputta thốt lên bài kệ mà 
chính bài kệ này giúp Tôn giả đạt thắng trí của bực A-la-hán (1). 

Vào 94 kiếp trước, Vajjiputta có cúng dường chuối xanh lên một 
vị Phật Độc Giác (2). 

(1) Thag. vs. 119. Trong S. i. 199, kệ được nói là của một vị Thọ Than, vì lòng bi 

mẫn, cảnh giác Tôn giả Ananda dang bận rộn với nhiều cư sĩ. Trong Rockhill 
(op. cit, 155 f.), Vajjiputta làm thị giả của Tôn giả Ananda và từng thuyết 
pháp cho đại chúng những lúc Tôn giả nhập thiền. (2) ThagA. i. 236 f. 


Vajjiputta hay Vesali Sutta.-- Kể câu chuyện than thở của Vajjiputta va 


lời cành giác của nữ Thọ Thần vì lòng bi mẫn (1). 
(1) S. i. 201 f. 
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Vajjiputtaka Sutta.-- A Vajjian monk visits the Buddha at the 
Kutagarasala in Vesali, and complains that he has to recite over 
two hundred and fifty rules twice a month. “I cannot stand such 
training,” he says. The Buddha then asks him if he can train himself 
in three particulars. The monk agrees to do this and is told to 
develop higher morality, the higher thought and higher insight 
(adhisila, adhicitta, adhipañña). The monk develops these, and, as a 


result, gets rid of lust, malice, and delusion (1). 
(1) A. i. 230 f. 


Vajjiputtaka, Vajjiputtiya-- The name of a large group of 
monks belonging to the Vajjian clan and dwelling in Vesali, who, 
one century after the Buddha's death, brought forward Ten Points 
(dasa vatthuni) as being permissible for members of the Order. 
These points are as follows: (1) The storing of salt in a horn 
(singilenakappa); (2) the eating of food when the shadow of the sun 
had passed twofingers'breadth beyond noon (duvangulakappa); 
(3) to eat once and then go again to the village for alms 
(gamantarakappa); (4) the holding of the uposatha separately by 
monks dwelling in the same district (avasakappa); (5) the carrying 
outof an official act when the assembly is incomplete 
(anumatikappa); (6) the following of a practice because it is so 
done by one's tutor or teacher (@cinnakappa); (7) the eating of sour 
milk by one who has already had hismidday meal 
(amathitakappa); (8) the use of strong drink before it 
has fermented (jalogikappa); (9) the use of a rug which is not of the 
proper size (nisidanakappa); (10) the use of gold and silver 
(jataruparajatakappa). The orthodox monks refused to agree to 
these points, and one of their leaders, Yasa Kakandakaputta, 
publicly condemned the action of the Vajjiputtakas. Yasa then left 
Kosambi, and, having summoned monks from Pava in the west 
and Avanti in the south, sought Sambhuta Sanavasi in Ahoganga. 
On his advice they sought Soreyya-Revata, and together they 
consulted Sabbakami at Valikarama. In the Council that followed 
the Ten Points were declared invalid, and this decision was 
conveyed to the monks. Soon after was held a recital of the 
Doctrine in which seven hundred monks took part under the 
leadership of Soreyy Revata. The recital lasted eight months (1). 

The Vajjiputtakas refused to accept the finding of Revatals 
Council and formed a separate sect, the Mahasanghikas (2), 


numbering ten thousand monks, who held a recital of their own. 

(1) The story of the Vajjiputtaka heresy is given in the twelfth chapter of 
the Cullavagga (Vin. ii. 294 ff.); the Mhv (iv. 9 ff.) gives more details in 
certain respects; see also Dpv. iv. 48 ff.; v. 17 ff; 32 ff. It is noteworthy that 
even during the Buddha's life five hundred monks, described as 
Vajjiputtaka, seceded from the order and joined Devadatta though they 
were later brought back by Sariputta and Moggallana (Vin. ii. 199 f.). 
Buddhaghosa actually (Sp. 1. 228) identifies the heretics as belonging to 
the same party. For the part played by Yasa Thera see Yasa [2]. 

(2) For details see s.v. 


Vajjiputtaka Sutta.-- Một ty khưu người Vajji ở Kutagarasala trong 
Vesali dén than phiền với Phat rang ông phải tụng 250 giới luật hai 
lần mỗi ngày. Ông bạch: “Con không thể nào kham nổi sự tu tập 
này.” Phật bảo ông có thể học ba học pháp tăng thượng giới học, 
tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học? Sau một thời gian học 
tập ba học pháp ấy; ông đoạn tận được tham, sân, si (1). 

(1) A. i. 230 f. 

Vajjiputtaka, Vajjiputtiya.-- Tên gọi của một nhóm ty khưu lớn thuộc tộc 
Vajji sống trong Vesali, được biết đến qua “Mười Điểm” mà chư vị đưa 
ra để yêu cầu sửa đổi, một thế kỷ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Mười 
Điểm ấy gồm: giữ muối trong ống bằng sừng (singilonakappa); thọ 
thực chừng nào bóng của mặt trời không xế quá hai ngón tay k bề rộng 
(dvarigulakappa); cho phép đi vào làng sau bữa ăn và ăn nữa nếu được 
mời (camantarakappa); cho phép tỳ khưu trong một vùng lam lễ phát 
lồ riêng (avãsakappa); được phép làm tang sự trong điều kiện số tăng 
hội bị thiếu (anumatikappa); cho phép làm điều gi đó do bởi sự thực 
hành của thầy hoà thượng (dcinnakappa); được dùng sữa chưa đánh 
lên sau giờ ăn (ãmatikappa); được uống rượu thốt nốt chưa lên men 
(jalogikappa); được dùng toa cụ ngoài kích thước quy định nếu không 
có viền (adasakam nisidanam); và được thọ lãnh vàng bạc 
(jãtariparajatam). Chư tỳ khưu chánh thống không đồng ý sửa đổi, và 
Trưởng lão Yasa Kakandakaputta công khai công kích nhóm Ty 
khưu Vajji này. Trưởng lão Yasa đi đến chư tỳ khưu ở Pava bên 
phương Đông, chư tỳ khưu ở Avanti dưới phương Nam và Trưởng lão 
Sambhuta Sanavasi ở Ahoganga để tham khảo ý kiến. Theo đề nghị 
của Sambhita Sanavasi, Trưởng lão Yasa đến yết kiến Trưởng lão 
Sabbakami ở Valikarama. Trưởng lão Sabbakami đề nghị cuộc tranh 
cãi nên được giải quyết ở Vesali. Được chư tỳ khuu đồng ý, Trưởng 
lão lên đường yết kiến Đại Trưởng lão Sabbakami, vị Trưởng lão lớn 
tuổi nhất và là đệ tử còn tại thế của Tôn gia Ananda lúc bay gio. Trong 
lúc hai vị Trưởng lão đang thảo luận về giáo lý, Sanavasi đến và bạch 
về “Mười Điểm”; Đại Trưởng lão Sabbakami từ chối phát biểu với tư 
cách cá nhân. Trưởng lão Revata đề nghị lập một hội đồng gồm tám vị 
họp tai Valikarama để xem xét vấn đề. Trong hội đồng, Trưởng lão 
giữ vai trò của người hỏi và Đại Trưởng lão làm người đáp. Tất cả Mười 
Điểm đầu bị nói là “phi pháp đối với truyền thống”. Hội đồng lập lại vấn 
đáp này trước đại chúng tỳ khưu. Tiếp theo, bảy trăm vị A-la-hán được 
chọn trong số 112 ngàn vị tỳ khưu câu hội dưới sự hướng dẫn của 
Trưởng lão Revata, để kết tập Tam tạng; buổi kết tập này được gọi là 
Sattasati (“Bảy Trăm”) và kéo dài tám tháng (1). 

Chư tỳ khưu Vajjiputtaka từ chối quyết định của Hội đồng, tách 
ra lập tôn phái Mahasandhika với 10 ngàn vị tham gia; chư vị họp 
Đại hội Kết tập riêng. 

(1) Xem chỉ tiết của chuyện của chư tỳ khưu Vajji trong Cullavagga (Vin. ii. 294 
ff.) và Mhv. iv. 9 ff; xem thêm Dpv. iv. 48 ff.; v. 17 ff; 32 ff. Được biết lúc Phật 
tại thé đã có 500 ty khưu Vajji tach ra theo Devadatta; họ được hai Tôn giả 
Sariputta va Moggallana đưa trở lại Tang Doan (Vin. ii. 199 f.). 
Buddhaghosa (Sp. i. 228) nói rang các ngoại đạo thuộc nhóm này. Về vai trò 


của Trưởng lão Yasa, xem đề mục Yasa [2]. 
(2) Xem chỉ tiết trong s.v. 


Vajjiya Sutta.-- The story of the visit of Vajjiyamahita (q.v.) to 
the Buddha (1). 
(1) A. v. 189 ff. 


Vajjiyamahita.-- A householder of Campa, a devout and skilled 
follower of the Buddha. Once, when on his way to see the Buddha 
at Gaggara Lake, he found he had arrived too early and went into 
the Paribbajakarama near by. The Paribbajakas asked him if it 
was true that the Buddha ridicules all forms of asceticism and 
austerity. They spoke of the Buddha as a teacher of a discipline 
which he himself did not follow,a nihilist (venayika) and a 
visionary (? appaññattka) (1). Vajjiyamahita refuted their 
arguments, maintaining that the Buddha declared what was good 
and what was bad, and that the truth of his teachings could be 
proved. Having thus silenced them, he sought the Buddha, to 
whom he repeated the conversation. The Buddha praised him, and 
said it was untrue that he discouraged all austerity and asceticism; 
such penances as led to the destruction of evil states and the 
promotion of good states, he welcomed and encouraged. When 
Vajjiyamahita had left him, the Buddha held him up to the monks 
as an example of a good householder, capable of profitable 


discussion with followers of other persuasions (2). 
(1) For explanation of these terms, see AA. ii. 854. 
(2) A. v. 189 ff., see also A. iii. 451. 


Vajjihara.-- The name of a tribe (1). 
(1) Ap. ii. 359 (vs. 19). 


Vajji.-- The name of a country and of its people. It was One of the sixteen 
Mahajanapadas (q.v.). The inhabitants appear to have consisted of 
several confederate clans (1) of whom the Licchavi (q.v.) and the 
Videha (q.v.) were the chief. As time went on the Licchavi became 
the most powerful of these clans (Licchavi Vajjiratthavasihi 
pasattha) (2), 

(1) A passage in the Commentaries (e.g., DA. ii. 519)—which states that among 
those responsible for the administration of justice in the Vajji country (see 
s.v. Licchavi) were the Atthakulaka—has given rise to the conjecture that 
Atthakulaka meantheads of eight clans composing the Vajjian 
confederacy. There is no other evidence regarding the number of the clans. 
The Atthakulaka were probably a judicial committee. 

(2) E.g, MA. i. 394. 


Vajiya Sutta.-- Kể lại buổi yết kiến Phật của Vajjiyamahita (q.v.) (1). 
(1) A. v. 189 ff. 


Vajjiyamahita.-- Ông làm gia chủ ở Campa và là một dé tử sting tín của 
Phật. Một hôm, trên đường đến viếng Phật trên bờ ao Gaggara, ông 
thấy còn sớm nên ghé qua vườn của các Du sĩ ngoại đạo (Phật). Du 
sĩ hỏi ông phải chăng Phật đã chỉ trích khổ hạnh và bài bác lối sống 
kham khổ. Ông nói thêm: “Sa-môn Gotama là người hư vô 
(venayika), một người không bao giờ có định nghĩa rõ ràng" (? 
appafññattika) (1). Vajjiyamahita bac bỏ những chỉ trích này và nói 
rằng Phật chỉ dạy thế nào là thiện, thế nào là bất thiện. Khi nghe nói 
vậy, các Du sĩ im lang. Gia chủ Vajjiyamahita đến yết kiến và bạch 
Phật chuyện xảy ra. Ngài tán thán gia chủ và dạy rằng Ngài không 
can ngăn sự hành khổ hạnh, những khổ hạnh đưa hành giả đến sự 
tổn giảm bất thiện và sự tăng trưởng thiện. Khi Gia chủ 
Vajjiyamahita đã ra về, Phật nói với chư tỳ khưu rằng ông bài bác 
các Du sĩ ngoại đạo với sự khéo bài bác nhờ Chánh pháp (2). 

(1) Xem định nghĩa của các từ này trong AA. ii. 854. 
(2) A. v. 189 ff; xem thêm A. iii. 451. 


Vajjihara.-- Tên của một tộc (1). 
(1) Ap. ii. 359 (vs. 19). 


Vajji.-- Bạt Kỳ. Tên của một quốc độ và của dân sanh sống trong quốc độ 
đó. Vajji là một trong 16 Mahajanapada (q.v.) mà dân chúng gồm 
nhiều tộc khác nhau; Licchavi (q.v.) và Videha là hai tộc chánh. Lần 
lần tộc Licchavi lớn mạnh theo thời gian (Licchavi Vajjiratthavasihi 
pasattha) (2), 

(1) Một đoạn trong Chú giải (e.g. DA. ii. 519) nói rằng người Atthakulaka giữ 
nhiệm vụ tư pháp quan trọng trong xứ Vajji nên bị lầm tưởng là tộc đứng 
đầu trong số tám tộc của Vajji. Atthakulaka có thể là một hội đồng tư pháp 
(hơn là một tộc). 

(2) E.g, MA. i. 394. 


and the names Vajji and Licchavi were often synonymous (3). 
Vesali was the capital of the Licchavis and Mithila of the Videhas. 
In the time of the Buddha, both Vesali and Mithila were republics, 
though Mithila had earlier been a kingdom under Janaka. 
In the time of the Buddha, and even up to his death, the Vajjians 
werea very prosperous and happy community. The Buddha 
attributed this to the fact that they practised the seven conditions 
of welfare taught to them by himself in the Sarandadacetiya (4). 
But soon after the Buddha's death (5). Ajatasattu, with the help of 
his minister Vassakara (q.v.), sowed dissension among the 
Vajjians and conquered their territory. 
The Buddha travelled several times through the Vajjian country, 
the usual route being through Kosala, Malla, Vajji, Kasi, 
Magadha, and thus back (6), and he preached to the people, mostly 
in the Kutagarasala in Vesali. Among other places besides 
Vesalivisited by the Buddha, are mentioned Ukkacela, Kotigama 
(7), Nadika (in which were Giñjakävasatha and 
Gosingasalavana_ (q.v.), Beluvagama (or Veluvagama), 
Bhandagama, Bhogagama and Hatthigama. Pubbavijjhana, the 
birthplace of Channa, is also mentioned as a village of the Vajjians 
(8). The Vaggumuda river flowed through Vajjian territory (9). 
This is probably a mistake, for nowhere is Udena, who was king of 
the Vatsas (or Vamsas), called the king of the Vajjis. The Vajji are 
mentioned in the Mahanaradakassapa Jataka (q.v.). It is significant 
that the first great schism in the Buddhist Order arose in Vajji, when 
the Vajjiputtaka (q.v.) brought forward their Ten Points. Even 
during the Buddha's lifetime some monks of Vajji joined Devadatta 
(11). According to Hiouen Thsang (12), who visited it, the Vajji (Vriji) 
country was broad from east to west and narrow from north to 
south. The people of the neighbouring countries were called 
Samvajji, or United Vajjis (13). The Commentaries contain a mythical 
account of the origin of the name Vajji (14). 
(3) See s.v. Licchavi; in the Trikanda sesa, quoted by Cunningham (AGI. 509), 
Licchavi. Vaideha and Tirabhukti were synonymous. In one passage (A. iii. 
76) the Licchavi. Mahanama, seeing that a band of young Liechavis who 
had been out hunting were gathered round the Buddha, is represented as 
saying, "These Licchavis will yet become Vajjians" (bhavissanti Vajji). This 
probably only means that there was great hope of these young men 
becoming true vajjians, practisrng the seven conditions of weffare taught 
by the Buddha, conditions which ensured their prosperity. But see G. S. iii. 
62,n. 1 and 3. 

(4) The details of this teaching, and various other matters connected with the 
Vajji, are given under Licchavi (q.v.). 

(5) Three years after the Buddha's last visit to Vesali, according to 
Buddhaghosa (DA. ii. 522). (6) See, e.g., S. v. 348. 

(7) See, e.g. J. ii. 232, where it is called a village of the Vajjians, on the Ganges. 

(8) S. iv. 59. (9) Ud. iii. 3. (10) UdA,, p. 382. (11) Vin. ii. 199 f. 

(12) Beal: op. cit., 77. (13) For details see Cunningham, AGL. 512 ff. 

(14) See s.v. Licchavi. 


và đến độ khi nói tới Vajji người ta nghĩ tới Licchavi mà thôi (3). 
Licchavi có kinh đô là Vesali, còn kinh đô của Videha là Mithila. Vào 
thời Phật tại thé, Vesali và Mithila là hai cộng hoà; về sau Mithila 
biến thành vương quốc trị vì bởi Vua Janaka. 

Dưới triều đại của Phật, Vajji rất hùng cường và an lành. Đó là 
nhờ dân Vajji gia công hành trì bảy thiện pháp Phật dạy trước đây 
(4). Nhưng sau khi Phật nhập diệt, dân Vajji bị Dai than Vassakara 
chia rẻ và Vajji bị Vua Ajatasattu chiếm (5). Phật du hành đến Vajji 
nhiều lần; Ngài thường đi hay về qua Kosala, Malla, Vajji, Kasi, và 
Magadha (6). Trên đường này, Ngài thường ghé Ukkäcela, 
Kotigama (7), Nadika (trong ấy có Giñjakävasatha và 
Gosingasalavana q.v.), Beluvagama hay Veluvagama, nơi Tôn gia 
Ananda nhập diệt, Bhandagama, Bhogagäma, và Hatthigäma. 
Trong Vajji có Pubbavijjhana là sanh quán của Chana (8) và sông 
Vaggamuda (9). 

Dhammapäla có lần (10) nói Udena là Vajjiraja; có thể không 
đúng vì Vua Udena trị vì dân chúng Vatsa hay Vamsa. Dân Vajji 
được đề cập trong Mahanaradakassapa Jataka (q.v.). Vajji còn 
được biết đến nhiều vì “Mười Điểm Sửa Đổi” của chu tỳ khưu Vajji, 
và trong thời Phật tại thế chư Tỳ khưu Vajji có lần ly khai Tăng Đoàn 
theo Devadatta (11). 

Theo Ngài Huyền Trang (12), xứ Vajji (Vriji) có chiều Đông Tây 
rộng và chiều Bắc Nam hẹp; dân lân bang được gọi là Samvajji (Vajji 
hiệp chúng) (13). Chú giải có đề cập đến một truyền thuyết huyền 
bí về nguồn gốc của người Vajji (14). 

(3) Xem s.v. Licchavi; trong Trikandasesa trích dẫn bởi Cunningham (AGI. 
509), Licchavi, Vaideha và Tirabhukti đồng nghĩa. A. iii. 76 có đề cập đến 
người Licchavi Mahanama nói lời cảm hứng ngữ rằng: “Họ sẽ trở thành 
người Vajji! Họ sé trở thành người Vajji!”; phải chăng ông mong các thanh 
niên Vajji mà ông nói đến đây sẽ học bảy thiện pháp mà Phật từng dạy cho 
người Vajji để xứ sở ông luôn luôn được phú cường. Nhưng xem G.S. iii. 62, 
n. 1 và 3. 

(4) Các chi tiết của lời day này, và nhiều vấn đề khác liên quan đến Vajjï được 
liệt kê dưới Licchavi (q.v.). 

(5) Ba năm sau lần du hành sau cùng của Phật đến Vesali, theo Buddhaghosa 
(DA. ii. 522). (6) Xem e.g. S. v. 348. 

(7) Xem eg, J. ii. 232 nói đến “một lang của người Vajji” trên bờ sông Hằng. 

(8) S. iv. 59. (9) Ud. iii. 3. (10) UdA,, p. 382. (11) Vin. ii. 199 f. 

(12) Beal: op. cit., 77. (13) Xem chi tiét trong Cunningham, AGL. 512 ff. 

(14) Xem s.v. Licchavi. 


Vajji Vagga.-- The third chapter of the Sattaka Nipata of the 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. iv. 16 ff. 


Vajji Sutta 1.-- Records the visit of Uggagahapati (q.v.) to the Buddha at 
Hatthigama (1). 
(1) S. iv. 109. 


Vajji Sutta 2.-- Evidently another name for the Sarandada Sutta (q.v.) (1). 
(1) See. DA. ii. 524. 


Vanifia.-- Belonging to the Vanni (q.v.). 


Vatamsa.-- One of the three palaces of Sumana Buddha in his last lay life (1). 
(1) Bu. v. 22. 


Vatamsaka.-- A Pacceka Buddha of the future. A man once offered 
avatamsaka-flower to the Buddha as he was begging for alms in 
Savatthi. The Buddha accepted the gift and smiled. When Ananda 
asked the reason for the smile, the Buddha replied that the man 
would enjoy bliss for eightyfour kappas and would then become a 


Pacceka Buddha named Vatamsaka (1). 
(1) Netti, p. 138 f. 


Vatamsakiya Thera 1.-- An arahant (1). probably identical with 
Abhaya Thera; see Abhaya (1). 
(1) Ap. i. 174. 


Vatamsakiya Thera 2.-- An arahant. Thirtyone kappas ago, while riding 
onan elephant, he saw Sikhi Buddha and offered him a vatamsaka- 
flower. Twenty-seven kappas ago he became king under the name 
of Mahapatapa (1). 

(1) Ap. i. 216. 


Vatamsika.-- The wife of Sumana Buddha before his 


Renunciation. Anupama was their son (1). 
(1) Bu. v. 23. 


Vatagama.-- A monastery in Ceylon, built by Moggallana III. He gave for 
its maintenance the village of the same name, which was attached 
to it (1). 
(1) Cv. xliv. 50. 


Vajji Vagga.-- Phẩm 3: Phẩm Vajji, Chương Bay Pháp (Sattaka Nipata), 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. iv. 16 ff. 


Vajji Sutta 1.-- Kể lại cuộc viếng thăm Phật của Gia chủ Ugga tại 
Hatthigama (1). 
(1) S. iv. 109. 


Vajji Sutta 2.-- Một tên khác của Sarandada Sutta (q.v.) (1). 
(1) Xem DA. ii. 524. 


Vañña.-- Thuộc Vanni (q.v.). 


Vatamsa.-- Một trong ba cung điện mà Bồ Tát Sumana sử dụng trong đời 
cư sĩ cuối của Ngài (1). 
(1) Bu. v. 22. 


Vatavamsaka.-- Phật Độc Giác vi lai. Một thời, Phật nhận hoa vatavamsa 
do một thí chủ cúng dường, Ngài mim cười. Thi giả Ananda bạch 
hỏi , Ngài bảo thí chủ này sẽ an hưởng phước lành trong 84 kiếp rồi 
sẽ thành một vị Phật Độc Giác mệnh danh Vatavamsaka (1). 

(1) Netti, p. 138 f. 


Vatavamsakiya Thera 1.-- A-la-hán (1). Ông có thể là Trưởng lão 
Abhaya; xem Abhaya [1]. 
(1) Ap. i. 174. 


Vatavamsakiya Thera 2.-- A-la-hán . Vào 31 kiếp trước, trong lúc cỡi voi, 
ông thấy Phật Sikkhi và cúng dường Ngài hoa catamsaka. Vào 27 
kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Mahäpatäpa (1). 
(1) Ap. i. 216. 


Vatamsika.-- Phu nhân của Bồ Tat Sumana trước khi Ngài xuất thé. Ba 
có con là Anupama (1). 
(1) Bu. v. 23. 


Vatagama.-- Tự viện do Vua Moggallana III kiến tạo ở Sri Lanka. Ong 
cúng dường cho tự viện này một làng có cùng tên (1). 
(1) Cv. xliv. 50. 


VatarakkhatthalI.-- A village in Ceylon, mentioned in the account of the 


campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxiv. 76. 


Vatuka.-- A Damila, paramour of Anula. He reigned for one year and two 
months and was then poisoned by her. He was originally 


a carpenter in Anuradhapura (1). 
(1) Mhv. xxxiv. 19 f; Dpv. xx. 27. 


Vattaka Jataka 1 (No. 35).-- The Bodhisatta was once born as a 
quail, and before he was old enough to fly, fire broke out in the 
forest wherein was his nest. Seeing no means of escape, he made 
an Act of Truth (saccakiriya), calling to mind the holiness of the 
Buddhas and their doctrines. The fire retreated to a distance of 
sixteen lengths and then extinguished itself. The story was related 
in reference to a fire which broke out in the jungle when the 
Buddha was travelling in Magadha with a large company of 
monks. Some of the monks were frightened and suggested various 
methods for putting out the fire, while others said they should 
seek the Buddha’s protection. This they did, and the Buddha took 
them to a certain spot, where he halted. The flames came no 
nearer than sixteen lengths from where they were standing, 
and in approaching the spot extinguished themselves. When the 
monks marvelled at the great power of the Buddha, he told them 
the story of the past and said that, owing to his Act of Truth as a 
quail, that spot would never be harmed byflamesduring the whole 
of this kappa (1). 

(1) J. i. 212 ff; cp. i. 172. 


Vattaka Jataka (No. 118).-- The Bodhisatta was once born as a quail, and 
was caught by a fowler who sold birds after fattening them. The 
Bodhisatta, knowing this, starved himself, and when the fowler 
took him out of the cage to examine his condition the quail flew 
away and rejoined his companions. 

The story was told in reference to a young man of Savatthi 
called Uttarasetthiputta. He had descended from the Brahma- 
world and had no desire for women. Once, during the Kattika- 
festival, his friends sent him a gaily-decked woman to entice him, 
but he gave her some money and sent her away. As she came out of 
his house, a nobleman saw her and took her with him. 


Vatarakkhatthali.-- Lang ở Sri Lanka, được đề cập trong nhiều chiến 
dich của Vua Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxvi. 76. 


Vatuka.-- Damila, người tình của Hoàng hậu Anula. Ong làm vua được 
hai năm và bi Anulã thuốc chết. Ông xuất thân làm thợ mộc ở 
Anuradhapura (1). 

(1) Mhv. xxxiv. 19 f; Dpv. xx. 27. 


Vattaka Jataka 1 (No. 35).-- Chuyện Con Chim Cut. Bồ Tát sanh làm con 
chim cút non. Một hôm, rừng nơi chim đóng ổ bị cháy. Không thể 
thoát thân, chim non phát nguyện Sự Thật (saccakiriya) và niệm các 
công đức đã được các đức Phật quá khứ chứng đắc. Lửa lụi dần và 
tắt hẳn. Chuyện kể về một rừng bị cháy lúc Phật và đại chúng tỳ 
khưu trên đường đi ngang qua. Một số tỳ khưu hoảng sợ tìm cách 
dặp lửa, số khác tìm thỉnh ý Phật. Phật đưa họ đến một chỗ mà lửa 
không đến gần hơn 16 tầm (1 tầm = 1,80 m) rồi tắt han. Chư tỳ khưu 
tán thán uy lực của Ngài, Ngài bảo rằng đó là nhờ sức mạnh của 
hạnh Chơn thật mà xưa kia Ngài đã làm. Chỗ này lửa sẽ không lan 
tới trong suốt một kiếp. (1). 

(1)].1. 212 ff; cp. i. 172. 


Vattaka Jataka 2 (No. 118).-- Chuyện Con Chim Cut. Bồ Tát sanh làm con 
chim cút bị người bẫy chim bắt về nuôi thúc để bán. Biết vậy, chim 
cút là Bồ Tát không ăn. Lúc được đem ra khỏi lồng để xem xét, chim 
bay đi để về với đồng loại. 

Chuyện kể về một thanh niên ở Savatthi, Uttarasetthiputta. 
Chàng sanh từ cõi Phạm thiên nên không thích nữ nhân. Hôm có lễ 
hội sao Kattika, bạn chàng ép chàng với một nàng nhưng chàng biếu 
nàng một số tiền rồi bảo nàng ra về. Ra cửa, nàng gặp một nhà quý 


phái dẫn nàng đi. 


When she failed to return, her mother complained to the king, and 
the setthiputta was told to restore her. On failing to do so, he was 
taken off for execution. He resolved that if by any means he could 
escape execution he would become a monk. The girl noticed the 
crowd following the young man, and on learning the reason she 
revealed her identity and he was set free. He, thereupon, joined the 


Order and soon after became an arahant (1). 
(1) J. i. 432 ff. 


Vattaka Jataka 3 (No. 394).-- The Bodhisatta was once a forest- 
quail living on rough grass and seeds. A greedy crow of Benares, 
who was in the forest, saw the quail and thought that the good 
condition of his body was due to rich food. The quail, seeing the 
crow, talked to him, and then the crow discovered that the quail 
had a beautiful body not because he ate rich food, but because he 
had contentment of mind and freedom from fear. 

The story was related in reference to a greedy monk who is 
identified with the crow (1). 
(1) J. iii. 312 f. 


Vattaka Jataka 4.-- See also the Sammodamana Jataka, which 


is evidently also referred to as the Vattaka Jataka (1). 
(1) E.g. J. v. 414; DhA. i. 46; SNA. ii. 358. 


Vattakakarapitthi.-- A village granted by Aggabodhi I. for 
the maintenance of the Bhinnorudipa-vihara (1). 
(1) Cv. xlii. 26. 


Vattagamani Abhaya.-- King of Ceylon (29-17 B.c.). He was the son of 
Saddhatissa, and came to the throne by killing the usurper 
Maharattaka (v.L Kammaharattaka). He married Anula, wife of 
Khallatanaga, and adopted Mahaculika as his own son; because 
of this Vattagamani came to be known as Pitiraja (1). Vattagamani 
had a second wife, Somadevi, and also a son of his own, called 
Coranaga. In the fifth month of his reign a brahmin, named Tissa, 
rose against him, but was defeated by seven Damilas who landed at 
Mahatittha. After that, the Damilas waged war against the king and 
defeated him at Kolambalaka. It wasa remark made by the 
Nigantha Giri to Vattagamani, as he fled from the battle, that led 
later to the establishment of Abhayagiri (q.v.). The king hid in the 
forest in Vessagiri and was rescued by Kupikkala Mahatissa, 
who gave him over to the care of Tanasiva. 


(1) This name occurs several times in the Commentaries—e.g., VibhA. passim, 
see s.v. Pitiraja. 


Không thấy nang về, me nàng buộc chang phải tra con gái minh. Sự 
việc được trình lên vua và chàng bị nhà vua trùng phạt. Chàng phát 
nguyện nếu thoát khỏi hình phạt, chàng sẽ xuất gia. Theo chân đám 
đông và biết lý do, cô gái ra tự thú và chàng được tự do. Chàng gia 
nhập Tăng Đoàn và về sau đắc quả A-la-hán (1). 

(1)].1.432 ff. 


Vattaka Jataka 3 (No. 394).-- Chuyện Con Chim Cut. Bồ Tát sanh làm con 
chim cut ăn hột và cỏ để sống. Một con qua ở Baranasi thấy cit mập 
mạp ngỡ là cút được nuôi bằng đồ thượng vị. Được quạ hỏi, cút đáp 
rằng cút an nhàn thong dong và hạnh phúc an vui. 

Chuyện kể về một tỳ khưu tham lam, là tiền thân của con qua (1). 
(1) J. iii. 312 f. 


Vattaka Jataka 4.-- Xem Sammodamana Jataka (1). 
(1) Eg.. J. v. 414; DhA. i. 46; SNA. ii. 358. 


Vattakakarapitthi.-- Lang do Vua Aggabodhi I cing duong cho tinh xa 
Bhinnorudipa (1). 
(1) Cv. xlii. 26. 


Vattagamani Abbhaya.-- Vua Sri Lanka (29-17 B.C.). Ông là Thai tử của 
Vua Saddhatissa, lên ngôi sau khi giết Maharattaka (v.l. 
Kammahärattaka), kẻ soán ngôi. Ông thành hôn với Hoàng hậu 
Anula của Vua Khallatanaga và nhận Mahaculika làm dưởng tử; 
bởi vì Vattagamani này nên ông được gọi là Pitiraja (1). 
Vattagamani có Thứ hậu Somadevi, và một vương tử nữa, 
Coronaga. Vào năm thứ năm của triều đại ông, có Bà-la-môn Tissa 
day loạn chống lại ông, nhưng bị bay Damila đổ bộ lên Mahätittha 
dẹp trừ. Sau đó, các Damila này chống ông và đánh bai ông tại 
Kolambalaka. Đó là sự khiển trách của Nigantha Giri đối với 
Vattagamani khi ông chạy trốn khỏi chiến trận rồi dẫn đến việc 
thành lập Abhayagiri (q.v.) sau này. Nhà vua ẩn náu trong khu rừng 
ở Vessagiri và được Trưởng lão Kupikkala Mahätissa cứu rồi giao 
cho Tanasiva cham sóc. 

(1) Danh hiệu này thường được thấy trong Chú giải, e.g., VibhA. passim, xem 
s.v. Pitiraja. 


In his flight he left Somadevi. behind, and she was captured by the 
Damilas. For fourteen years Vattagamani and his queen Anula lived 
under the protection of Tanasiva, and, during this time, five 
Damilas ruled in succession at Anuradhapura; they were 
Pulahattha, Bahiya, Panayamara, Pilayamara and 
Dathika. After a time, Anula quarrelled with Tanasiva's wife, and 
the king, in his resentment, killed Tanasiva. Later, when he also 
killed Kapisisa, his ministers left him in disgust, but were 
persuaded by Mahatissa to return. When his preparations were 
complete, the king attacked Dathika, slew him, and took the 
throne. He then founded Abhayagiri-vihara and recovered 
Somadevi. He also built the Silasobbhakandakacetiya. He had 
seven ministers who themselves built several viharas; among them 
Uttiya, Mula, Saliya, Pabbata and Tissa are mentioned by name. 
It was in the reign of Vattagamani that the Buddhist Canon and its 
Commentaries were first reduced to writing in Ceylon, according to 
tradition, in Aloka-vihara (2). The foundation of Abhayagiri- 
vihara formed the beginning of dissensions in the ranks of the 
monks (3). Vattagamani was, however, regarded by later 
generations as a great protectorof the faith (4). Various 
monasteries, chiefly rock-temples, are traditionally ascribed to 
Vattagamani, and said to have been built by him during his exile; 
among these is the modern Dambulla-vihara. The Culavamsa calls 


him the founder of the Majjhavela-vihara (5). 
(2) For details of Vattagamam's reign see Dpv. xx. 14 ff; Mhv. xxxiii. 34 ff. 
(3) Cv. lxxiii. 18. (4) Ibid, Ixxxii. 23. (5) Ibid., c. 229. 


Vattanahanakottha.-- One of the eight bath-houses ted in Pulatthipura 


by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxviii. 45. 


Vadakongu.-- A place in South India in charge of which was a 
maternal uncle of Kulasekhara. It is mentioned with Tenkongu (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 288; lxxvii. 43. 


Vadamanamekkundi.-A locality in South India burnt by Lankapura (1). 
(1) Cv. lxxvii. 87. 


Vadali.-- A village in South India where Lankapura killed Alavanda, and 
which he occupied after severe fighting.1 
(1) Cv. Ixxvi. 134, 169. 


Vadavalathirukka.-- A Damila chief, ally of Kulasckhara (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 94. 
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Trong cuộc trốn chạy, ông đã bỏ lai thứ hậu Somadevi, va bà đã bi 
bắt bởi các Damila. Trong mười bốn năm, vua Vattagamani và 
hoàng hậu Anula của ông sống dưới sự bảo vệ của Tanasiva, và suốt 
thời gian đó, năm triều đại của Damila trị vì liên tục tại 
Anuradhapura (Pulahattha, Bahiya, Panayamara, Pilayamara, 
va Dathika). Thời gian sau, trong một cuộc cãi vã giữa Anula và phu 
nhân của Tanasiva, ông giết Tanasiva. Sau đó, ông giết luôn Trưởng 
lão Kapisisa, các vị cận thần của ông bỏ mặc trong sự đáng ghét, 
nhưng Mahätissa đã thuyết phục họ quay trở lại. Lúc chuẩn bị xong 
quân binh, ông trở về kinh đô, giết chết Vua Dathika, chiếm lại ngai 
vàng và rước Somadevi về kinh (bà bị bắt lúc nhà vua bỏ kinh đô). 
Bay giờ, nhớ lời của Nigantha Giri nói lúc ông trên đường bôn tau, 
ông kiến lập tịnh xá Abhayagiri. Triều đại của ông hộ trì Tam Bảo 
rất tinh tấn (2): ông kiến tạo Silasobbhakandaka-cetiya, nhiều 
tịnh xá bằng đá (nói là trong lúc ông bôn tẩu), mà tịnh xá Dambulla 
hiện nay là một ví du, và tịnh xá Majjhavela nói trong Culavamsa 
(3); Đại thần của ông, như Uttiya, Mila, Saliya, Pabbata, và Tissa 
cũng xây nhiều tịnh xá cúng dường; Kinh điển và Chú giải Phật giáo 
được viết ra lần đầu tiên tại tịnh xá Aloka (4). Tuy nhiên, việc kiến 
lập tịnh xá Abbhayagiri được nói là đầu mối đầu của sự ly khai trong 


Tang Doan (5). 
(2) Xem chỉ tiết của triều đại ông trong Dpv. xx. 14 ff.; Mhv. xxxiii. 34 ff. 
(3) Cv. Ixxiii. 18. (4) Ibid, Ixxxii. 23. (5) Ibid, c. 229. 


Vattanahanakottha.-- Một trong tám nhà tắm do Vua Parakkamabahu 
I kiến tạo trong Pulatthipura (1). 
(1) Cv. lxxviii. 45. 


Vadakongu.-- Cung điện nằm dưới Miền Nam Ấn Độ do cậu của Vua 
Kulasekhara trông coi. Thường được dé cập chung với Yenkongu (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 288; lxxvii. 43. 


Vadamanamekkundi.-- Địa danh dưới miền Nam Ấn Độ bi Tướng 
Lankapura tiêu huỷ (1). 
(1) Cv. lxxvii. 87. 


Vadali.-- Làng dưới miền Nam Ấn Độ nơi Tướng Lankapura giết 
Alavanda và chiếm đóng sau nhiều trận chiến ác liệt (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 134, 169. 


Vadavalathirukka.-- Tộc trưởng Damila đồng minh của Kulasekhara, 


nhà vua trị vì miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. lxxvi. 94. 
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Vaddha 1.-- A Licchavi. He was a friend of the Mettiyabhummajaka (q.v.), 
and, at their instigation, charged Dabba Mallaputta with 
having committed adultery with his wife. Dabba repudiated the 
charge, and the Buddha ordered the monks to proclaim the 
pattanikkujjana on Vaddha. When Ananda visited Vaddha and told 
him this news he fell in a faint, and, later, visited the Buddha with his 
family to ask for forgiveness. He was ordered to go before the Sangha 
and confess his error, after which the sentence was revoked (1). 


He is probably identical with Vaddhamana Thera (q.v.). 
(1) Vin. ii. 124 ff. 


Vaddha Thera 2.-- He belonged to a householder's family of 
Bharukaccha. His mother (Vaddhamata) left the household, 
entrusting him to her kinsfolk, joined the Order and became an 
arahant. Vaddha became a monk under Veludatta and developed 
into an eloquent preacher. One day he visited his mother alone and 
without his cloak, and was rebuked by her. Agitated by this, he 
returned to his monastery, and, during his siesta, developed 
insight, attaining arahantship (1). 

(1) ThagA. i. 413 f. Six of his verses appear in Thag. (335-9); cp. Thig. 210-12. 


Vaddhakisukara Jataka (No. 283).-- A carpenter of a village 
near Benares was once wandering in the forest, and having founda 
young boar in a pit, took him home and brought him up. The boar 
was wellmannered and helped the carpenter in his work, and so he 
came to be called Vaddhakistkara (“Carpenter-boar”), When he 
grew up, the carpenter took him back to the forest, and there he 
came across some boars who lived in mortal fear of a tiger. The 
young boar drilled his army of boars, arranged them in battle array, 
and awaited the tiger. When he arrived, the boars, under their 
leader's instructions, mimicked the tiger in all he did. The tiger, 
thereupon, sought the advice of a false ascetic who shared his prey, 
and, following his counsel, made a leap at the boar-leader and fell 
into a pit which had been dug for him. There the boars attacked him 
and ate him, and those who were unable to getany of 
thefleshsniffed at the others' mouths to see how "tiger” 
tasted. Then they set off after the false ascetic, and when he climbed 
a fig-tree they dug it up and it fell to the ground. The man was torn 
to pieces and his body licked clean. The boars then placed their 
leader on the tree-trunk, consecrated him king with water, which 
they fetched in the dead man's skull, and made a young sow his 
consort. (This is how kings came to be consecrated with water from 
shells and seated on a throne of fig-planks.) The Bodhisatta who 
was then a tree-sprite sang the boar's praises. 

The story was told in reference to Dhanuggahatissa (q.v.), who 
was responsible for Pasenadi's victory over Ajatasattu (1). 
(1) J. ii. 403 ff. 
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Vaddha 1.-- Người Licchav. Ong theo nhóm tỳ khuu 
Mettiyabhummajaka (q.v.). Ong cùng nhóm tỳ khưu nay âm mưu 
vu khống Trưởng lão Dabba Mallaputta phá tịnh hạnh của phu 
nhân ông. Trưởng lão chối từ lời cáo buộc và Phật ra lệnh cho chư 
tỳ khưu tuyên bố pattanikkujjana đối với Vaddha. Lúc Thị giả 
Ananda đưa tin đến, Vaddha ngất xiu; sau đó ông đi cùng gia đình 
đến tạ tội với Phật. Ông được dạy ra trước Tăng chúng sám hối và 
lệnh phạt được bãi bỏ (1). 

Ông có thé là tiền thân của Trưởng lão Vaddhamana (4.v.). 
(1) Vin. ii. 124 ff. 


Vaddha Thera 2.-- Trưởng lão thuộc một gia đình gia chủ ở 
Bharukaccha. Mẹ ông gia nhập Tang Doan và đắc quả A-la-han lúc 
ông còn bé, được giao cho bà con trông coi. Lớn lên, ông xuất gia 
dưới sự diu dat của Tế độ sư Veludatta và trở thành một nhà thuyết 
giảng có biện tài. Một hôm, ông đến viếng mẹ nhưng không có đắp 
y choàng, mẹ ông không tiếp. Xúc động mạnh, ông trở về tịnh xá, và 
trong giấc ngủ trưa ông phát khởi thiền định, đắc sáu quả của bậc 
A-la-hán (1). 

(1) ThagA. i. 413 f. Có sáu kệ của Trưởng lão trong Thag. (335-9); cp. Thig. 210-12. 


Vaddhakisukara Jataka (No. 283).-- Chuyện Con Heo Rừng Của Thợ 
Mộc. Trong một chuyến đi rừng, ông thợ mộc sống trong một làng 
gần Baranasi gặp con heo rừng con rớt dưới hố, đem về nuôi. Heo 
rất lễ độ và thường giúp ông trong công việc làm mộc nên được gọi 
là Vaddhakisukara (Con heo thợ mộc). Lúc trưởng thành, heo 
được thả trở về rừng. Thấy bầy heo trong rừng luôn sống trong lo 
sợ cọp, heo ta tổ chức các bạn thành đội ngũ để chống cọp. Để đối 
phó với heo, cọp được một ẩn sĩ từng chia thịt heo với cọp cố vấn. 
Một hôm, cọp ra quân, nhảy sổ tới heo chúa, rơi xuống hố mà bầy 
heo đã đào sẵn để bẫy cọp. Bầy heo tấn công, giết chết và ăn thịt 
cọp; heo nào không kịp ăn hửi miệng bạn mình để biết thịt cọp như 
thế nào. Tiếp theo, bầy heo đến tấn công vị ẩn sĩ. Ông leo lên cây 
sung, heo bới gốc, cây ngả, ông rớt xuống đất, bị heo ăn thịt. Ăn 
mừng, bầy heo đặt thủ lãnh mình lên thân cây, dùng nước đọng 
trong sọ ẩn sĩ làm lể quán đảnh, và tôn một con heo cái làm hoàng 
hậu. (Do đó có tục lệ dùng nước đựng trong vỏ ốc và đặt vua trên 
sàng gỗ cây sung trong lễ quán đảnh). Bấy giờ, Thọ Thần (Bồ Tát) 
tán thán bầy heo. 

Chuyện kể về Trưởng lão Dhanuggahatissa (q.v.), người đã đem 
chiến thắng về cho Vua Pasenadi trong trận chiến với Vua 
Ajatasattu (1). 

(1) J. ii. 403 ff. 
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Vaddhagama.-- See Velugama. 


Vaddhana 1.-- A palace occupied by Vessabhu Buddha before 


his Renunciation (1). 
(1) Bu. xxii. 19; BUA. (p. 205) calls it Rativaddhana. 


Vaddhana 2.-- A palace occupied by Kakusandha Buddha before 


his Renunciation (1). 
(1) Bu. xxiii. 16. 


Vaddhanavapi.-- A tank repaired by Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. Ixxix. 36. 


Vaddhamata TherI.-- An arahant, mother of Vaddha Thera. After the 
birth of Vaddha (q.v.) she heard a monk preach, joined the Order, 
and became an arahant. She rebuked Vaddha when he visited her 
alone and without his cloak, and, later, when he asked for her 
advice, gave it to him and encouraged him. Then Vaddha developed 


insight and became an arahant (1). 
(1) ThigA. 171 f. her conversation with vaddha and his declaration to her 
after becoming an arahant are included in the Thig. (vs. 204-12). 


Vaddhamana Thera 1.-- An arahant. He belonged to a Licchavi raja's 
family in Vesali and was a devoted follower of the 
Buddha, delighting in waiting upon him and in making gifts to the 
monks. Later, because of an offence he had committed, the Buddha 
passed on him the sentence of pattanikkujjana. He was much 
grieved and begged the forgiveness of the Sangha (1). and, because 
of his agitation, he renounced the world and joined the Order. But 
he was given up to sloth and torpor, till the Buddha admonished 
him in a verse (2). He then put forth effort and became an arahant. 

In the time of Tissa Buddha he had been a householder and had 


given the Buddha beautiful mango-fruits (3). 

(1) He is probably to be identified with Vaddha [1], though no mention is 
made of vaddha having entered the Order. 

(2) This verse is found in the Thag. (vs. 40); elsewhere (Thag. vs. 1162) this 
verse is ascribed to Moggallana as having been spoken by him to a 
monk named Tissa and again repeated (vs. 1163) by him to Vaddhamana. 

(3) ThagA. i. 106. 


Vaddhagama.-- Xem Velugama. 


Vaddhana 1.-- Cung điện ma Bồ Tát Vessabhi sử dung trong đời cư sĩ 
sau cùng của Ngài (1). 
(1) Bu. xxii. 19; BuA. p. 205 gọi cung này là Rativaddhana. 


Vaddhana 2.-- Cung điện ma Bồ Tát Kakusandha sử dụng trong đời cư 
Sĩ sau cùng của Ngài (1). 
(1) Bu. xxii. 16. 


Vaddhanavapi.-- Hồ nước do Vua Parakkamabahu I trùng tu (1). 
(1) Cv. lxxix. 36. 


Vaddhamata Theri.-- A-la-han, mẹ của Trưởng lão Vaddha. Sau khi sanh 
Vaddha, bà nghe một tỳ khưu thuyết pháp, xin gia nhập Tăng Đoàn, 
và đắc quả A-la-hán. Bà từ chối tiếp Trưởng lão Vaddha lúc ông 
đến viếng mà không có đắp y choàng (1). Sau đó, bà giáo giới 
Vaddha và ông tự sách tấn, phát triển thiền quán, đắc quả A-la-hán. 

(1) ThigA. 171 £; xem kệ giáo giới của bà và kệ tán than của Vaddha trong Thig. 
vs. 204-12. 


Vaddhamana Thera 1.-- A-la-hán. Ông thuộc một gia đình Licchavi ở 
Vesali và là một đệ tử thuần thành của Phật; ông rất hoan hy khi 
được phục dịch Phật hay cúng dường cho chư tỳ khưu. Lần nọ, ông 
phạm lỗi bị Phật tuyên bố pattanikhkujjana. Ông rất buồn khổ và xin 
sám hối từ Tăng chúng (1), và sự kinh cảm của mình, ông đã xuất gia 
và gia nhập Tăng đoàn. Nhưng ông phát khởi hôn trầm thuy miên cho 
đến lúc bi Phật phải qué trách (2) mới tinh tấn tu tập, và dat thắng 
trí của bậc A-la-hán. 

Vào thời Đức Phật Tissa, ông là một gia chủ và đã dâng cúng 

những trái xoài tuyệt đẹp đến Phật (3). 

(1) Ông có thể là Vaddha [1], nhưng Vaddha [1] không được nói là có gia nhập 
Tăng Đoàn. 

(2) Xem kệ trong Thag. vs. 40; trong ThagA. kệ này được nói là của Tôn giả 
Moggallana nói với Ty khưu Tissa (vs. 1162) và với Vaddhamata (vs. 
1163). 

(3) ThagA. i. 106. 


Vaddhamana 2.-- The capital of Ceylon (Varadipa) in the time 


of Konagamana Buddha. Its king was Samiddha (1). 
(1) Mhv. xv. 92; Dpv. xv. 48; xvii. 6; Sp. i. 86. 


Vaddhamana 3.-- A city (nagara) in Mahagama, over which Gamani- 
Abhaya (afterwards Dutthagamani) was appointed chief soon 

after his birth (1). 
A story is related (2) of a hunter of Vaddhamana who, in the 
name of his dead kinsman, gave alms to a wicked monk. Three 
times he did this, till the spirit of the peta cried out against it. He 


then gave alms to a good monk. The peta benefited by his gift. 
(1) MT. 443. (2) AA. ii. 522. 


Vaddhamāna 4.-- The name of a Bodhi-tree in Ceylon. Attached to it was 


a temple, restored by Aggabodhi IV (1). and again by Udaya I (2). 
(1) Cv. xlviii. 5. (2) Ibid., xlix. 15. 


Vaddhamāna 5.- A palace to be occupied by the future 


Buddha Meteyya (1). 
(1) Anagat. vs. 46. 


Vaddhamānaka.-- See Vaddha-vihāra. 


Vaddha-vihāra.-- A monastery in Ceylon, built by Dhātusena (1). 


Its name was probably Vaddhamānaka. 
(1) Cv. xxxviii. 46. 


Vaddhī Sutta 1.-- An Ariyan woman disciple increases in five 
things: faith, virtue, learning, generosity and wisdom (1). 
(1) S. iv. 250= A. iii. 80. 


Vaddhi Sutta 2.-- The same as Sutta (1), but as applied to a man (1). 
(1) A. iii. 80. 


Vaddhi Sutta 3.-- The Ariyan disciple grows in ten ways: in lands 
and fields, wealth and possessions, wife and family, servitors and 
retinue, beasts of burden, faith, virtue, learning, generosity and 
wisdom (1). 

(1) A. v. 137. 


Vaņijjagāma-vihāra.-- A monastery in Ceylon, built by Kassapa III (1). 
(1) Cv. xlviii. 24. 


Vaddhamana 2.-- Thủ đô của Sri Lanka (Varadipa) vào thời Phật 
Kondañña. Vì vua lúc bấy giờ là Samiddha (1). 
(1) Mhv. xv. 92; Dpv. xv. 48; xvii. 6; Sp. i. 86. 


Vaddhamana 3.-- Thanh phố (nagara) ở Mahagama; Gamani- Abhaya 
(sau làm Vua DutthagämanT) được cử trị vì thành phố nay ngay 
sau khi chào đời (1). 

Có câu chuyện về một thợ săn trong Vaddhamana nhân danh ba 
con quá cố cúng dường cho một tỳ khưu. Ông cúng dường ba lần 
cho đến khi một ngạ quỷ cho biết vị ấy là một ác tỳ khưu. Ông 
chuyển sang cúng dường cho một thiện tỳ khưu. 

(1) MT. 443. (2) AA. ii. 522. 


Vaddhamana 4.-- Tên của cây Bồ Dé ở Sri Lanka. Bên cạnh Vaddhamana 
có tịnh xá được Vua Aggabodhi IV (1) va sau đó Vua Udaya I (2) 


trùng tu. 
(1) Cv. xlviii. 5. (2) Ibid, xlix. 15. 


Vaddhamana 5.-- Cung điện mà Phật vị lai Metteyya sẽ sử dụng (1). 
(1) Anagat. vs. 46. 


Vaddha-vihara.-- Tinh xá do Vua Dhatusena kiến tạo ở Sri Lanka (1). 
Tinh xá này có thé được đặt tên là Vaddhamanaka. 
(1) Cv. xxxviii. 46. 


Vaddhi Sutta 1.-- Vi nữ Thanh đệ tử được tăng trưởng với nam 
tăng trưởng sau: lòng tin, giới hạnh, nghe nhiều, thí xả, trí tuệ (1). 
(1) S. iv. 250 =A. iii. 80. 


Vaddhi Sutta 2.-- Như trên nhưng nói về vị nam Thanh đệ tử (1). 
(1) A. iii. 80. 


Vaddhi Sutta 3.-- Vi Thanh đệ tử tăng trưởng với mười tang trưởng sau: 
ruộng đất; tài sản lúa gạo; vợ và con; những người nô lệ, kẻ làm 


công; các loài bốn chân; lòng tin; giới; nghe nhiều; thí; trí tuệ (1). 
(1) A. v. 137. 


Vanijjagama-vihara.-- Tịnh xá do Vua Kassapa III kiến tạo ở Sri Lanka (1). 
(1) Cv. xlviii. 24. 
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Vanijja Sutta 1.-- The Buddha explains to Sariputta, in answer to 
his question, why it is that some people succeed in their trade and 
others do not, while in the case of yet others they prosper even 
beyond their hopes (1). 

(1) A. ii. 81 f. 


Vanijja Sutta 2.-- The five trades which should not be plied by a lay - 


devotee: trade in weapons, human beings, flesh, spirits, poisons (1). 
(1) A. iii. 208. 


Vanna Sutta.-- One who praises and blames wrongly, without 
scrutiny, and who fails to blame or praise rightly, suffers in 


purgatory (1). 
(1) A. ii. 84. 


Vannaka.-- An irrigation channel (mahamatika) constructed by 
Kutakannatissa (1). 
(1) Mhv. xxxiv. 32; see also Mhv. Trs. 240, n. 1. 


Vannakaraka Thera.-- An arahant. Thirty-one kappas ago he was 
a painter (vannakara) in Arunavati and painted the drapery of the 
Buddha's cetiya. Twenty-three kappas ago he was a king named 
Candupama (1). 

(1) Ap. i. 220. 


Vannana Sutta.-- A nun who, without test or scrutiny, praises 
the unworthy and blames the worthy, shows faith in things 
unbelievable and disbelief in things believable and rejects the gift 


of faith—such a one goes to purgatory (1). 
(1) A. iii. 139. 


Vannamtigandha.-- One of the six treatises ascribed to Kaccayana (q.v.) (1). 
(1) Gv. 59. 


Vannapitaka.-- A compilation condemned by the orthodox as 


abuddhavacana (1). 
(1) E.g., SA. ii. 150; Sp. iv. 742. 


Vannabodhana.-A treatise on the Pali language by Ukkamsamala of Ava (1). 
(1) Sas, p. 120; Bode, op. cit., 65. 


Vannaroha Vagga.-- The second chapter of the Jatakatthakatha (1). 
(1) J. iii. 191-210. 
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Vanijja Sutta 1.-- Dé trả lời Tôn giả Sariputta, Phat thuyết về các nguyên 
nhân đưa người buôn bán đến thất bại, không thành tựu như ý 
muốn, thành tựu như ý muốn, thành tựu ngoài ý muốn (1). 

(1) A. ii. 81 f. 


Vanijja Sutta 2.-- Có năm nghề buôn ban ma nam cu sĩ không nên hành 
nghề: đao kiếm, người, thịt, rượu, thuốc độc (1). 
(1) A. iii. 208. 


Vanna Sutta.-- Thành tựu với bốn pháp sau tương xứng bi rơi vào địa 
ngục: không suy tư, không thẩm sát, tán thán người không xứng 
đáng được tán thán; không suy tư, không thẩm sát, tán thán người 
không xứng đáng được tán thán; không suy tư, không thẩm sat, tự 
cảm thấy tin tưởng đối với những chỗ không đáng tin tưởng; không 
suy tư, không thẩm sát, tự cảm thấy không tin tưởng đối với những 
chỗ đáng tin tưởng (1). 

(1) A. ii. 84. 


Vannaka.-- Kinh dẫn thuỷ nhập điền do Vua Kuntakannatissa xây dựng (1). 
(1) Mhv. xxxiv. 32; xem thêm Mhv. Trs. 240, n. 1. 


Vannakaraka Thera.-- A-la-hán. Vào 31 kiếp trước ông làm hoa sĩ 
(vannakara) ở Arunavati, từng vẽ màn phủ tháp thờ (cetiya) Phat. 
Vào 23 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Candũpama (1). 
(1) Ap. i. 220. 


Vannna Sutta.-- Thành tựu với năm pháp sau, một vị ty khưu ni tương 
xứng bị rơi vào địa ngục: không suy tư, không thẩm sát, tán thán 
người không xứng đáng được tán thán; không suy tư, không thẩm 
sát, tán thán người không xứng đáng được tán thán; có tà kiến; có 
tà tư duy; bác bỏ vật tín thí (1). 

(1) A. iii. 139. 


Vannanitigandha.-- Một trong sáu luận án nói là của Kaccayana (q.v.) (1). 
(1) Gv. 59. 


Vannapitaka.-- Một bộ sưu tập mà chánh thống giáo lên án là 
abuddhavacana (1). 
(1) E.g.. SA. ii. 150; Sp. iv. 742. 


Vannabodhana.-- Bản luận về tiếng Pali của Ukkamsamala ở Ava (1). 
(1) Sas., p. 120; Bode, op. cit., p. 65. 


Vannaroha Vagga.-- Chuương 2, Jatakatthakatha (1). 
(1) J. iii. 191-210. 
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Vannaroha Jataka (No. 361).-- Once a lion, Sudatha, and a 
tiger, Subahu, who lived in a forest, became friends. A jackal, who 
lived on their leavings, wishing to make them quarrel, told each 
that the other spoke evil of him. The lion and tiger discovered his 
plot and he had to flee. 

The story was told in reference to a man who lived on the broken 
food of Sariputta and Moggahana and tried to set them at variance 
with each other. The attempt failed and the man was driven away. 


He is identified with the jackal (1). 
(1) J. iii. 191 ff; cp. the Sandhibheda Jataka. 


Vannupatha Jataka (No. 2).-- The Bodhisatta was once the leader of 
a caravan of five hundred carts. One night, while crossing a desert 
of sixty leagues, in the last stage of a journey, the pilot fell asleep 
and the oxen turned round. All the wood and water was finished, 
but the Bodhisatta made the men dig a well. After digging sixty 
cubits down they came upon a rock. The men were filled with 
despair, but the Bodhisatta had the rock broken through by a 
serving-lad who still showed courage and thus obtained water. 

The story was related about a young man of Savatthi who 
entered the Order and practised meditation, but was unable to attain 
insight. He wasfilledwith despair and his companions took him to 


the Buddha. He is identified with the serving-lad of the story (1). 
(1) J. i. 106-110. 


Vannutpama.-- See Candupama. 


Vatapada or “Deva” Sutta.-- The Buddha tells the monks of seven rules 
of conduct, the observance of which won for Sakka his 
celestial sovereignty. There are the maintenance of parents, 
reverence for the head of the family, the use of gentle language, 
avoidance of slander, delight in renunciation, generosity and 


amiability, the speaking of truth and avoidance of anger (1). 
(S). i. 228. 


Vatta Sutta.-- Sariputta addresses the monks at Savatthi on the 
seven bojjhangas and of his ability to abide in any of these 
according to his desire; just as a nobleman possessed of many 


robes can don whichever he desires (1). 
(1) S. v. 70 f. 
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Vannaroha Jataka (No. 361).-- Chuyện Sac Dep. Sư tử Sudatha va Cop 
Subahu là hai bạn thân. Một hôm, con chó rừng sống bằng thịt ăn 
thừa của chúng chợt nghĩ muốn ăn thử thịt của cọp hay sư tử, nên 
nói đâm thọc rằng sư tử bị cọp chê không bằng một phần mười sáu 
sắc đẹp của cọp, và ngược lại, cọp bị sư tử chê cũng như vậy, để hai 
con giết chết lẫn nhau. Cả hai cọp và sư tử khám phá ra âm mưu của 
chó rừng; chó rừng phải bỏ rừng này đi chỗ khác. 

Chuyện kể về một người sống nhờ thức ăn dư của hai Trưởng 
lão Sariputta va Moggallana tìm cách gây bất hoà giữa hai vị. Ong 
thất bại và phải đi chỗ khác. Ông chỉ con chó rừng (1). 

(1) J. iii. 191 ff; cp. Sandhibheda Jataka. 


Vannupatha Jataka (No. 2).-- Chuyện Bãi Sa Mạc. Bồ Tát lam trưởng một 
đoàn thương buôn gồm 500 cỗ xe. Đoàn đi ngang sa mạc, đêm đi 
ngày nghỉ để tránh nóng; họ đi được 60 lý và chỉ còn một đoạn cuối. 
Đêm ấy người hướng dẫn ngủ quên nên đoàn xe đi vòng tròn thay 
vì đi tới. Sáng ra biết được đoàn chưa ra khỏi sa mạc, mọi người thất 
vọng vì cũi nước của đoàn hết sạch rồi. Vị trưởng đoàn không thối 
chí mà quyết khắc phục khó khăn. Ông thấy đám cỏ xanh và biết 
dưới đó có nước nên cho đào cát. Xuống được 60 khuỷu tay, gặp đá. 
Không thất vọng, ông gọi thị giả đập bể đá, nước phun lên và mọi 
người hân hoan. 

Chuyện kể về một thanh niên ở Sävatthi gia nhập Tăng Đoàn, 
hành thiền nhưng không đắc quả. Chàng chán nản. Chàng được bạn 
đưa đến yết kiến Phật và được khích lệ sách tấn. Thị giả của vị 
trưởng đoàn xe chỉ thanh niên tỳ khưu này (1). 

(1) J. i. 106-110. 


Vannũpama.-- Xem Candupama. 


Vatapada hay “Deva” Sutta.-- Kinh Cấm Giới hay Chư Thiên. Phật 
thuyết rằng Sakka được ngôi Thiên chủ vì chấp trì và thực hành 
bảy cấm giới: hiếu dưỡng cha mẹ; kính trọng gia trưởng; nói lời 
nhu hoà; không nói hai lưỡi; hoan hỷ thí xả, nhiệt tình đáp ứng các 
nhu cầu, sung sướng phân phối vật bố thí; nói lời chơn thật; dẹp 
trừ phẫn nộ (1). 

(1) S. i. 228. 


Vatta Sutta.-- Tôn giả Sariputta thuyết cho chu tỳ khưu về bảy giác chi và 
khả năng Tôn giả muốn an trú trong giác chỉ nào tuỳ Tôn giả chọn; ví 


như một vương tử muốn mặc y nào tuỳ sở thích của vị ấy (1). 
(1) S.v.70f. 
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Vattakalaka.-- A village near Girikandaka-vihara. A girl of this village 
soared into the sky by the power of her rapture when thinking 
of the Buddha. Her parents went to the monastery, leaving her at 
home as she was unfit to walk. From her home she saw the 
monastery lighted up and heard the monks chanting, and was 


sofilledwith rapture that she was transported to the vihara (1). 
(1) Vsm. i. 143 £; DhSA. 116. 


Vattakkhandhaka.-- The eighth section of the Cullavagga (1). 
(1) Vin. ii. 207-31. 


Vattaniya.-- A hermitage (senasana) where lived Rohana 
Nagasena's teacher, by whom he was ordained, and Assagutta, 
with whom he spent a vassa in order to train himself for debate (1). 
Assagutta, who ordained the Ajivaka Janasana (q.v.), is also said to 
have been “Vattaniyasenasana”. At the ceremony of the Maha 
Thùpa foundation, the Thera Uttara came from 
“Vattanigasendsana” in Vinjhatavi with sixty thousand others 
(3). Both the Visuddhimagga and the Atthasalini (4) mention a 
Thera named Assagutta, evidently a visitor, who, seeing the monks 
at Vattaniyasenasana eating dry food, resolved "Every day before 
meals may the pool of water take on the taste of milk curds”. From 
that day the pool water tasted of curds before the meal and became 


natural water again after the meal. 

(1) Mil. 10, 12, 14; from the context it would appear as though these two 
residences were not identical, but were far away from each other. Was 
Vattaniyasenasana rather a generic than a proper name ? 

(2) MT. 192. (3) Mhv. xxix. 40. (4) Vsm. 430; DhSA. 419. 


Vattabbaka-Nigrodha.-- A famous Elder in the time of Pitiraja 
(Vattagamani). He was a sdmanera, and, during the prevalence of 
the Brahmanatissabhaya (q.v.), looked after his teacher at the risk 
of his own life, once even climbing a palmyratree in order to get 
him some nuts. Later, feeling that the care of an old and feeble man 
was too much for him, his teacher advised him to go away alone. 
The teacher was later eaten by cannibals. 

The samanera became famous as a Tipitakadhara, and when the 
Tissabhaya had disappeared, monks came from overseas to visit 
him. He thus became the leader of a large company, and once when 
he visited Anuradhapura, he received gifts of three robes in nine 


different places (1). 
(1) See VibhA. 449 f., where the story is given in great detail. 


Vattakalaka.-- Làng gần tinh xá Girikandaka. Trong lang có một thiếu 
nữ có thể bay bổng lên hư không vì phỉ lạc mỗi khi nàng niệm Phật. 
Cha mẹ nàng bỏ nàng lại nhà để lên tịnh xá lễ Phật. Ở nhà nàng thấy 
tịnh xá sáng rực và nghe tiếng tụng kinh nên phỉ lạc và được thần 
lực chuyển tới tịnh xá (1). 
(1) Vsm. i. 142 £; DhSA. 116. 


Vattakkhandhaka.-- Chương 8 của Cullavagga (1). 
(1) Vin. ii. 207-31. 


Vattaniya.-- Trú xứ (sendsana) của Giáo thọ su của Nagasena, Trưởng 
lão truyền giới cho ông, cũng là của Assagutta, Trưởng lão mà ông 
sống với qua mùa an cư để luyện biện tài thuyết pháp (1). 
Assagutta truyền giới cho Du sĩ Janasana (q.v.) cũng được gọi là 
“Vattaniyasenasane” (2). Trưởng lão Uttara được nói là cùng di với 
60 ngàn tỳ khưu từ “Vattaniyasenasand” xuyên qua núi Vinjhatavi 
đến tham dự lễ khoanh đất xây Maha Thipa (3). Visuddhimagga 
và Atthasalini (4) có đề cập đến một Trưởng lão khách tên 
Assagutta thấy chư tỳ khưu ở Vattaniyasendsana ăn thực phẩm 
khô (dry food) phát nguyện rằng “Mỗi ngày trước bữa ăn xin có 
nước có mùi sữa chua.” Từ hôm ấy nước có mùi sữa chua và trở 
thành nước thường sau bữa ăn. 

(1) Mil. 10, 12, 14; hình như hai trú xứ không giống nhau mà rất xa nhau. Phải 


chăng Vattaniyasenasana không phải là tên riêng mà là tên chung (generic 
name)? (2) MT. 192. (3) Mhv. xxix. 40. (4) Vsm. 430; DhSA. 419. 


Vattabbaka-Nigrodha.-- Một Trưởng lão nổi tiếng vào thời của Pitiraja 
(sau làm Vua Vattagamani) Trong lúc giặc cướp 
Brahmanatissabhaya (q.v.) hoành hành xứ sở, ông là một sadi tận 
tâm phục vụ thầy mình và không màng hiểm nguy (ông leo cả lên 
ngọn dừa để hái trái cho thầy dùng). Thấy công việc chăm sóc cho 
một người già yếu đuối rất mệt nhọc cho ông, thầy ông bảo ông ra 
đi. Thầy ông sau bị bọn ăn thịt người bắt ăn thịt. 

Sa-di (ãmanera) trở thành một Tipitakadhara nổi tiếng. Lúc 
Tissabhaya nhập diệt, tỳ khưu ngoại quốc đến viếng, thế là ông làm 
sư trưởng của một chúng lớn và trong lần viếng Anuradhapura 
ông được cúng dường ba y tại chín nơi khác nhau (1). 

(1) Xem chỉ tiết câu chuyện trong VibhA. 449 f. 


Vattalagama.-- A village in which Vijayabahu III. built the Vijayabahu- 
vihara (1). 
(1) Cv. lxxxi. 58; see also Cv. Trs. ii. 140, n. 3. 


Vattita Sutta.-- On the eight proper ways of dealing with a monk guilty of 


some offence, against whom proceedings have been taken (1). 
(1) A. iv. 347; cp. Vin. ii. 86; M. ii. 249. 


Vatra.-- An Asura (1). See Vatrabhũ (1). 
(1) J. v. 153; cp. Sanskrit Vrtra. 


Vatrabhu.-- A name for Indra (Sakka) (1). Buddhaghosa (2) explains it 
as "sveva vattena aññe abhibhavitva devissariyapatto ti Vatrabhu, 


Vatranamakam va asuram abhibhavati tỉ". 
(1) J. v. 153; S. i. 47. (2) SA. i. 83. 


Vattha Sutta 1.-- Benares cloth is of good colour, pleasant to handle and 
of great worth when new or of middling wear, or even when 
worn out. So is a good monk, whether he be a novice, of middle 


standing, or a senior (1). 
(1) A. i. 247; cp. Pugg. 34. 


Vattha Sutta 2.-- See Vatthupama. 


Vatthadayaka Thera.-- An arahant. In the time of Atthadassi 
Buddha, he was a Garula, and, seeing the Buddha on his way to 
Gandhamadana, he offered him a garment. Thirty-six kappas ago 


he was king seven times under the name of Arunaka (1). 
(1) Ap. i. 116. 


Vatthu Sutta 1.-- The Buddha declares, in answer to a deva's 
question, that children are a man's support, wife his supreme 
comrade, and thespirits of the rain sustain all earthbound 


creatures (1). 
(1) S. i. 37. 


Vatthu Sutta 2.-- Two suttas, one of the ten causes of malice 


(aghata), and the other on the ten remedies for the same (1). 
(1) A. v. 150 f. 
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Vattatagama.-- Lang trong ấy Vua Vijayabahu III có kiến tao tinh xá 
Vijayabahu (1). 
(1) Cv. lxxxi. 58; xem thêm Cv. Trs. ii. 140, n. 1. 


Vattita Sutta.-- Với ty khuu đã bị hành tìm tội Yét ma, cần phải chon 
chánh hành xử với vị ấy, theo tám pháp: không cho pháp truyền đại 
giới, không cho vị ấy y chỉ, không cho sadi hầu hạ, không cho phép 
được nói gì với tỳ khưu dầu đã chấp nhận, không cho phép giáo giới 
các tỳ khưu ni, không được hưởng các quyết định của Tăng chúng, 
không được đặt trong một vị trí đặc biệt nào, không được phép trở 
lại vị trí cũ bởi bất cứ lý do nào (1). 

(1) A. iv. 347; cp. Vin. ii. 86; M. ii. 249. 


Vatra.-- Một Asura (1). Xem Vatrabhu. 
(1) J. v. 153; cp. Sanskrit Vrtra. 


Vatrabhu.-- Danh tanh của Indra (Sakka) (1). Buddhaghosa (2) luận như 
sau “sveva vattena anne abhibhavitvaa devissariyapatto tỉ Vatrabhu, 


Vatranamankam va asuram abhibhavati ti.” 
(1)Jv.153; S.i. 47. (2) SA. i.83. 


Vattha Sutta 1.-- Vải Bārāņasī có mau dep, cảm xúc dễ chịu và có giá tri 
lớn, dầu mới, trung, hay cũ. Vị tỳ khưu cũng vậy, dầu mới tu, trung 
lạp, hay Trưởng lão (1). 
(1) A. i. 247; cp. Pugg. 34. 


Vattha Sutta 2.-- Xem Vatthupama. 


Vatthadayaka Thera.-- A-la-hán. Vào thời của Phat Atthadassi ông làm 
Garula, từng cúng dường Phật bộ y lúc thấy Ngài trên đường đến 
Gandhamadana. Vào 36 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Arunaka (1). 

(1) Ap. i. 116. 


Vatthu Sutta 1.-- Dé tra loi một chư Thiên Phat tuyên bố con là cơ 
sở của người, vợ là bạn tối thượng và thần mưa là trì mạng (1). 
(1) S. i. 37. 
Vatthu Sutta 2.-- Hai kinh, một về mười nguyên nhân của sân han 


(āghāta); kinh kia về mười cách đối trị (1). 
(1) A. v. 150 f. 
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Vatthugatha.-- The introductory stanzas (976-1031) of the 
Parayanavagga, which give the story of Bavarl, the circumstances 
which led to his sending his students to the Buddha and their 
journey to Rajagaha (1). The Cullaniddesa, which comments on 


the Parayanavagga (2). does not comment on these stanzas. 
(1) SN. pp. 190-7. (2) p. 6 ff. 


Vatthupama Sutta.-- The seventh sutta of the Majjhima Nikaya (1). The 
Buddha says that, even as a dirty piece of cloth takes dyes badly, 
soin an impure heart bliss is not to be found. He then proceeds 
to enumerate the heart's impurities and to show how they can be 
cleansed. Sundarika-Bharadvaja, who is present, asks the 
Buddha if he has bathed in the Bahuka. The Buddha then gives a 
list of places whose waters are considered holy, and declares that 
the real cleansing is the cleansing of the heart—"to love all that 
lives, speak truth, slay not nor steal, no niggard be but dwell in 
faith”. Bharadvaja seeks ordination and becomes an arahant. 

It is evidently this sutta which is referred to in the 


Sumangaiavilasini (2) as the Vattha Sutta. 
(1) M. i. 36 ff. (2) DA. i. 50, 123. 


Vatsa.-- See Vamsa. 


Vaddha (or Puppha) Sutta.-- The Buddha states that he has no 
quarrel with the world; the world quarrels with him. He teaches 
only what is upheld by the world of sages and proceeds to describe 
what this teaching is. Like a lotus which, though it arises and grows 
in the water, is yet unspotted by it, so a Tathagata, arisen and 


grown in the world, is yet unspotted by it (1). 
(1) S. iii. 138 f. 


Vadha-ālopa-sāhasakāra Sutta.-- Few are they who abstain 
from torture, highway robbery and violent deeds; itis because they 


do not see the Four Noble Truths (1). 
(1) S. v. 473. 


Vadhagāmakapāsāņa.-- A village in Rohaņa, mentioned in the 


account of the campaigns of Parakkamabahu I (1). 
(1) Cv. lxxv. 6. 


Vatthugatha.-- Kệ dẫn nhập (976-1031) của Parayanavagga nói về Bà-la- 
môn khổ hạnh Bavari, nhân duyên ông đưa thanh niên đệ tử mình đến 
gặp Phật và chuyến đi của họ tới Rajagaha (1). Cullaniddesa luận về 
Parayanavagga (2) không có luận về các kệ này. 

(1) SN., pp 190-7. (2) p. 6 ff. 


Vatthũpama Sutta.-- Trung Bộ Kinh Vi Du Tấm Vải, Số 7. Tấm vai do dem 
nhuộm sẽ không ăn màu như ý; tấm vải sạch đem nhuộm sẽ ăn màu 
tốt đẹp. Cũng vậy, cõi ác chờ đợi một tâm cấu uế; cõi thiện chờ đợi 
một tâm không cấu ué. Tiếp theo, Phật liệt kê các uế nhiễm và day 
pháp thanh tịnh hoá tâm. Bấy giờ, Bà-lamôn Sundarika- 
Bharadvaja bạch hỏi Phật có tắm sông Bahuka không? Ngài đưa 
ra một số sông được người đời tin là có khả năng giải thoát, nhưng 
Ngài dạy ngay rằng các sông này không rửa được nghiệp đen của kẻ 
gây ác tội, mà chỉ nên rửa tâm cho trong sạch bằng cách “thương 
yêu mọi loài chúng sanh, không nói dối trá, không hại chúng sanh, 
không lấy của không cho, không tham, có lòng tin.” Nghe nói vậy, 
Bà-la-môn Bharadvaja xin quy y Phật và sau đó đắc quả A-la-hán. 

Trong Sumangalavilasini (2) kinh nay được gọi là Vattha Sutta. 
(1) M. i. 36 ff. DA. i. 50, 123. 


Vatsa.-- Xem Vamsa. 


Vaddha (Puppha) Sutta.-- Phật nói rằng Ngài không tranh luận với đời, 
chỉ có đời tranh luận với Ngài. Ngài chỉ dạy những gì người có trí ở 
đời chấp nhận và mô tả những điều Ngài dạy. Như hoa sen sanh ra 
trong nước mà không bị nước nhiễm ướt, Như Lai sanh ra và lớn 
lên trong đời nhưng sống không bị đời ô nhiễm (1). 

(1) S. iii. 138 f. 


Vadha-ālopa-sāhasakāra Sutta.-- Ít hon là các chúng sanh tir bé lam 
thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp pha. Và 
nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ làm thương tổn, sát hại, 
câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Vì sao? Vì không thấy bốn 
Thánh đế (1). 

(1) S.v. 473. 


Vadhagamakapasana.-- Làng trong vương quốc Rohana, được đề cập 
trong nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabahu I (1). 


(1) Cv. lxxv. 6. 
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Vadhuka Sutta.-- When a young wife is first led home she is full of fear 
and bashfulness, not only towards her relations but also towards 
the servants. So is a monk who has just entered homelessness full 
of fear and bashfulness, even before novices of the monastery. As 
time goes on, this feeling, in both cases, gives place to boldness. But 
a monk should always be like a newly-wed wife (1). 

(1) A. ii. 78 f. 


Vana Samyutta.-- The ninth section of the Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. i. 197-205. 


Vanakorandiya Thera.-- An arahant. Ninety four kappas ago he gave a 


vanakoranda-flower to Siddhattha Buddha (1). 
(1) Ap. i. 404. 


Vanagama.-- A locality in Ceylon where Sugala was captured (1). 
(1) Cv. lxxv. 174. 


Vanaggamapasada.-- A monastery built by Vijayabahu IV., to 


which was attached the Abhayaraja-parivena (1). 
(1) Cv. lxxxviii. 51. 


Vananadi.-- A river in Rohana (1). 
(1) Cv. lxxv. 156; identified with Velaveganga (Cv. Trs. ii. 59, n. 4). 


Vanapattha Sutta.-- On the principles which should guide a monk's life 
wherever he lives—in the forest, village, town, or with another 
person. He should quit his dwelling-place only if he fails to develop 
mindfulness, stedfastness of heart, etc., and not because hefindsit 


difficult to procure food, etc (1). 
(1) M. i. 104 ff. 


Vanappavesanakhanda 1.-- The third section of the Bhuridatta Jataka, 
which deals with the return of Alambayana and Somadatta 
from the Naga-world and their entering the forest for their 
livelihood (1). 

(1) J. vi. 170-7. 

Vanappavesanakhanda 2.-- A section of the Vessantara Jataka, dealing 
with the journey of Vessantara and his family from Jetuttara 
to Vankapabbata and their life in the hermitage prior to the arrival 
of Jujaka (1). 

(1) J. vi. 513-21. 


Vanaratana.-- See Medhankara [5]. 
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Vadhuka Sutta.-- Người vợ trẻ mới về nhà chồng rất sợ sét và mắc cỡ 
không những đối với cha mẹ chồng mà còn đối với các gia nhân nữa. 
Cũng vậy, vị tỳ khưu mới tu cảm thấy sợ hãi, xấu hổ cả trước mặt 
các sadi trong tịnh xá. Sau một thời gian, trong cả hai trường hợp, 
sợ hãi và xấu hỗ nhường chỗ cho dạn dĩ, liều lĩnh. Nhưng vị tỳ khưu 
phải luôn luôn học tập sống như người vợ trẻ mới về nhà chồng (1). 
(1) A. ii. 78 f. 


Vana Samyutta.-- Chuong 9: Twong Ung Rèng, Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. i. 197-205. 


Vanakorandiya Thera.-- A-la-hán. Vào 94 kiếp trước ông có dâng hoa 
vanakoranda lên Phật Siddhattha (1). 
(1) Ap. i. 404. 


Vanagama.-- Địa danh ở Sri Lanka nơi Sugala, Hoàng hau của Vua 
Sirivallabha bị bắt (1). 
(1) Cv. lxxv. 174. 


Vanagamapasada.-- Tự viện do Vua Vijayabahu IV kiến lập; về sau 
trong tự viện này có xây thêm Abhayaraja-parivena (1). 
(1) Cv. Ixxxviii. 51. 


Vanavadi.-- Sông trong vương quốc Rohana (1). 
(1) Cv. lxxv. 156; là sông Velaveganga (Cv. Trs. ii. 69, n. 4). 


Vanapattha Sutta.-- Trung Bộ Kinh Khu Rừng, Số 17.-- Thuyết về những 
điều kiện làm chỉ nam cho tỳ khưu sống ở rừng, làng, thị xả, hay với 
người khác. Ông chỉ nên bỏ trú xứ khi không thể phát triển thiền 
quán, thấy thiếu tinh thần, chớ không phải khi thấy không đủ vật 
thực cúng dường (1). 

(1) M. i. 104 ff. 


Vanappavesanakhanda 1.-- Doan 3 của Bhũridatta Jātaka nói về sự trở 
về của Alambäyana và Somadatta từ cõi của Xà vương và vô sống 
trong rừng (1). 

(1) J.vi. 170-7. 


Vanappavesanakhanda 2.-- Doan của Vessantara Jataka nói về chuyến 
đi dai của Dai si Vessantara và gia đình tử kinh đô Jettuttara lên 
núi Vankapabbata và cuộc sống của họ trong am thất trước khi Bà- 
la-môn Jujaka tới (1). 

(1)J. vi. 513-21. 


Vanaratana.-- Xem Medhankara [5]. 
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Vanaratana-Tissa.-- See Ananda [11]. 


Vanaropa (or Vacana) Sutta.-- The Buddha says, in answer to a 
deva's question, that those who plant groves and fruitful trees and 
build causeways, dams and wells, and give shelter to the homeless, 
increase in merit every day (1). 

(1) S. i. 33. 


Vanavaccha Thera 1.-- He was the son of Vacchagotta, a brahmin 
of Kapilavatthu, and was born in the forest, his mother having 
longed to see it and having been taken in travail while wandering 
there. His name was Vaccha; but because of his love for the woods, 
he was called Vanavaccha. He left the world soon after the Buddha's 
Renunciation, and led the ascetic life till he heard of the Buddha's 
Enlightenment. Then he joined the Order, and it was in the forest 
that he strove and wonarahantship. When he returned to 
Kapilavatthu with the Buddha, his companions asked him why he 
so loved the forest, and he spoke a verse in praise of forest-life (1). 

In the time of Atthadassi Buddha, he was a large tortoise living 
in the Vinata. Seeing the Buddha about to cross the river, he took 
him on his back. Many hundreds of times afterwards he lived as an 
ascetic in the forest. In the time of Kassapa Buddha he became a 
dove, and his heart was gladdened by the sight of a monk practising 
compassion. Later he was born as a householder in Benares and 


renounced the world (2) 
(1) This verse is included in Thag. (vs.13). (2) ThagA. i. 58 f.; Ap. ii. 506 f. 


Vanavaccha Thera 2.-- The son of a rich brahmin of Rajagaha; he joined 
the Order, impressed by the majesty of the Buddha's visit 
to Bimbisara. Soon after, he attained arahantship and, devoted to 
detachment, dwelt in the woods—hence his name. When he went 
to Rajagaha his kinsmen asked him to live near them, but he said he 
preferred the lonely life of the forest (1). 

In the time of Vipassi Buddha he was a labourer, and, having 
committed a crime, while fleeing from justice he saw a Bodhi-tree. 
Pleased with the look of the tree, he gathered masses of asoka- 
flowers and heaped them up round the tree. When his pursuers 
reached him, he remained as he was, looking at them, with no 
hatred in his heart. They hurled him into a precipice, and he died 
with the thought of the Bodhi-tree in his heart. Three kappas ago 
he was a king named Santusita (2). He is perhaps identical with 
Tambapupphiya of the Apadana (3). 

(1) This verse is included in Thag. (vs. 113). 

(2) ThagA. i. 222 f. (3) Ap. i. 176. 


Vanaratana-Tissa.-- Xem Ananda [11]. 


Vanaropa (Vacana) Sutta.-- Dé trả lời cho một chư Thiên, Phat dạy rằng 
ai trồng rừng, trồng vườn, xây dựng cầu cống, đào giếng, cho nhà 
cửa thì được công đức tăng trưởng mỗi ngày (1). 

(1) S. i. 33. 

Vanavaccha Thera 1.-- Ông là con của Bà-lamôn Vacchagotta ở 
Kapilavatthu. Ông chào đời lúc mẹ ông du ngoạn trong rừng. Ông 
được đặt tên Vaccha, nhưng vì ông thích rừng nên được gọi là 
Vanavaccha. Ông xuất thế ngay sau khi Bồ Tát xuất thế và sống đời 
ẩn sĩ cho đến khi nghe tin Bồ Tát thành Phật. Bấy giờ, ông gia nhập 
Tăng Đoàn, tiếp tục sống trong rừng, và đắc quả A-la-hán. Lúc theo 
Phật trở về Kapilavatthu, được hỏi sao ông yêu rừng, ông đọc vần 
kệ tán thán đời sống ở rừng (1). 

Vào thời Phat Atthadassi, ông làm con rùa lớn sống trong sông 
Vinata, từng đưa lưng chở Phat qua sông. Sau đó, ông tái sanh làm 
ẩn sĩ sống trong rừng nhiều trăm kiếp. Vào thời Phật Kassapa ông 
làm chim bồ câu, từng hoan hỷ thấy một tỳ khưu rải tâm từ. Về sau, 
ông sanh làm gia chủ ở Baranasi và xuất thế ly gia (2). 

(1) Kệ trong Thag. vs. 13. (2) ThagA. i. 58 f.; Ap. ii. 506. 

Vanavaccha Thera 2.-- Ông là con của một Bà-la-môn giàu có ở 
Rajagaha. Ông gia nhập Tăng Doan vì hoan hy với oai nghi của 
Phật lúc thấy Phật đến viếng Vua Bimbisara. Sau đó, ông đắc quả 
A-la-hán, sống độc cư trong rừng, nên được gọi là Vanavaccha. Ông 
được thân thuộc thỉnh về sống trong Rajagaha, nhưng ông chỉ thích 
sống ở rừng (1). 

Vào thời Phat Vipassi ông làm nông phu, bị tội nên đi trốn và 
gặp cây Bồ Đề. Hoan hỷ với cây, ông lượm hoa trang (asoka) rải đầy 
chung quanh cây. Lúc ông bị bắt, ông có tâm thanh tịnh và không 
sân hận ai cả. Ông bị liệng xuống hố và chết với tâm niệm cây Bồ Đề. 
Vào ba kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Santusita (2). Ông 
có thể là Trưởng lão Tambapupphiya nói trong Apadana (3). 

(1) Câu kệ này trong Thag. vs. 113. 

(2)ThagA. i. 222 f. (3) Ap. i. 176. 


Vanavasa.-- A district, probably Northern Kanara,- in South India. After 
the Third Council, Rakkhita Thera was sent there to convert 
the people, and he preached the Anamatagga Samyutta poised in 
mid-air. It is said that sixty thousand persons embraced the faith, 
thirty-seven thousand joined the Order, while fifty viharas were 
established in the country (1). 

(1) Mhv. xii. 4, 30 £; Sp. i. 63, 66; Dpv. viii. 6. The Vanavasi are mentioned in 
the Mahabharata (6. 366) and the Harivamsa (5232) asa people of S. India. 
The Sas (p. 12) also mentions a country called Vanavasi, which, however, is 
the country round Prome in Lower Burma. 


Vanavasi (Vanavasika) Tissa 1.-- A monk. In his previous birth he was 
the brahmin Mahasena (q.v.). During pregnancy his mother invited 
Sariputta, with five hundred monks, to her house, and fed them on 
milk-rice. She herself put on yellow robes and ate of the rice left 
by the monks. On the day of his naming, he presented Sariputta 
with his blanket. He was called Tissa after Sariputta, whose 
personal name was Upatissa. At the age of seven Tissa joined the 
Order and his parents held a festival lasting for seven days, 
distributing porridge and honey to the monks. On the eighth day, 
when Tissa went for alms in Savatthi, he received one thousand 
bowls of alms and one thousand pieces of cloth, all of which he gave 
to the monks. This earned for him the name of Pindapatadayaka. 
One day, in the cold season, he saw monks warming themselves 
before fires and, discovering that they had no blankets, 
he, accompanied by one thousand monks, went into the city. 
Wherever he went people gave him blankets; one shopkeeper had 
hidden two of his very costly blankets, but on seeing Tissa he gave 
them willingly. Tissa thus got one thousand blankets and was 
thereafter called Kambaladayaka. 

Having discovered that, at Jetavana, his young relations came 
too often to see him, he obtained a formula of meditation and went 
into the forest to a distance of twenty leagues from Savatthi. At the 
request of the inhabitants of the village near by, he spent the rainy 
season in the forest hermitage, going into the village for alms. 
There, at the end of two months, he attained arahantship. Because 
he was so devoted tothe forest, he was given the name of 
Vanavasi. At the end of the vassa, all the Buddha's chief disciples, 
with a retinue of forty thousand monks, visited Tissa in his 
hermitage, arriving there in the evening. The villagers, recognizing 
Sariputta, asked him to preach the Dhamma, saying that Tissa, their 
teacher, knew only two sentences— “May you be happy, may you 
obtain release from suffering!""—which sentences he repeated 
whenever anyone made him a gift. 


Vanavasa.-- Châu quận, có thể trên phía Bac Kanara, ở miền Nam Ấn Độ. 
Sau Kết Tập III, Tôn giả Rakkhita được cử đến quận này để giáo 
hoá chúng sanh; ông ngồi trên hư không thuyết Anamatagga 
Samyutta. Có 60 ngàn chúng sanh được giáo hoá, 37 ngàn gia nhập 
Tăng Đoàn. Và có 50 tịnh xá được kiến tạo trong quận (1). 

(1) Mhv. xii. 4, 30 f; Sp. i. 63, 66; Dpv. viii. 6. Vanavāsī được đề cập trong 
Mahabharata (6. 366) và Harivamsa (5232) là dân sống dưới miền Nam 
An Độ. Sas., p. (p. 12) cũng có nói đến một xứ mang tên Vanaväsa gan Prome 
dưới miền Nam Myanmar. 


Vanavasi (Vanavasika) Tissa 1.-- Tỳ khưu. Trong một tiền kiếp ông 
sanh lam Bà-la-môn Mahäsena (q.v.). Trong lúc can thai ông, me 
ông thỉnh Tôn giả Sariputta và 500 tỳ khưu về nhà cúng dường 
cháo sữa; hôm ấy bà cũng đắp y vàng và ăn đồ thừa của chư tỳ khưu. 
Trong ngày đặt tên ông, mẹ ông cúng dường Tôn giả Sariputta chiếc 
mần của ông và ông được gọi là Tissa theo tên huý Upatissa của 
Tôn giả Sariputta. Lúc lên 7, Tissa xuất gia làm sadi và cha mẹ sadi 
thiết lễ hội có bố thí cháo và mật cho tỳ khưu trong vòng bảy hôm. 
Vào ngày thứ tam, lúc vô Savatthi khất thực, Tissa được một ngàn 
bát thực phẩm và một ngàn y; Sa-di dâng tất cả lên Tăng Đoàn. Do 
đó Sa-di được gọi là Pindapatadayaka. Một hôm, trong mùa đông, 
thấy chư tỳ khưu sưởi quanh đống lửa, Tissa đi cùng một ngàn tỳ 
khưu vô thành và được thí chủ cúng dường một ngàn chiếc mén, kể 
cả hai chiếc quý giá mà một thương gia cất giữ lâu nay. Do đó Sa-di 
được gọi la Kambaladayaka. 

Ở Jetavana phải tiếp nhiều bạn trẻ đến thăm, Tissa bèn xin đề 
tài thiền rồi vô trú trong rừng cách Savatthi 20 lý. Sa-di an cư kiét 
hạ tại đây theo lời yêu cầu của dân làng. Sau hai tháng mùa mưa, Sa- 
di đắc quả A-la-hán. Vì quá yêu quý cuộc sống ở rừng nên Sa-di 
được gọi là Vanaväsi. Sau mùa mưa, tất cả Đại đệ tử của Phật đi 
cùng chúng tỳ khưu 40 ngàn vị đến viếng Tissa tại am thất trong 
rừng. Dân làng nhận ra Tôn giả Sariputta yêu cầu Tôn giả thuyết 
pháp, vì lâu nay họ chỉ được nghe “Thầy” Tissa nói có hai câu: 
“Nguyện cho ông hạnh phúc. Nguyện cho ông được giải thoát khỏi 
mọi khổ đau,” mà Sa-di thốt lên sau khi được cúng dường. 


Thereupon Sariputta asked him to explain the meaning of the two 
sentences, and the novice preached till sunrise, summarizing the 
whole of the Buddha's teaching "even as a thunderstorm rains 
incessantly upon the four great continents”. 

At the end of the discourse Tissa's supporters were divided into 
two camps, some were offended that he should not have preached 
to them before, while others marvelled at his saintliness and skill. 
The Buddha, aware of this disagreement, went himself to the 
village. The villagers gave alms to the Buddha and the monks, and, 
in returning thanks, the Buddha told them how fortunate they were 
that, owing to Tissa, they had been able to see himself and his chief 
disciples. They were then all satisfied. 

On the way back to Savatthi, Tissa walked beside the Buddha 
and pointed out to him the various beautiful spots. The Buddha 
preached the Upasalhaka Jataka to show that there was no spot on 
earth where men had not at some time died. In answer to a question 
of the Buddha, Tissa said that he never felt afraid of the animals in 
the forest, but only a greater love for the forest at the sound of their 
voices. He then recitedfiftystanzas in praise of life in the wilds. 
Arrived at the outskirts of the forest, he took leave of the Buddha and 
Sariputta and returned to live in his forest hermitage (1). 

(1) DhA. ii. 84-102. The visit of the Buddha is also reported at DA. i. 240 and 

MA. i. 357, though the details are different. There the Buddha is 


accompanied by Sariputta and the chief disciples and twenty thousand 
arahants. 


Vanavasi Thera 2.-- The Theragatha Commentary (1) mentions 
a Vanavasi Thera as the teacher of Tekicchakani. This is probably 


not a proper name but only a descriptive epithet. 
(1) i. 440 


Vanavasi Nikaya.-- See Arafifiavasl. 


Vanavasi Mahatissa.-- A monk, probably distinct from Vanavasi- 
Tissa —see Vanavasi (1). On the day that Alindakavasi Maha 
Phussadeva Thera attained arahantship, the devas stood by him, 
illuminating all the forest. Mahatissa saw the light, and the next 
day asked Phussadeva the reason for it, but his question was 
evaded (1). 

(1) SA. iii. 154 f. 


Vanasa (Vanasavhaya?).-- A city, lying between Vedisa and 
Kosambi, on the road taken by Bavari's disciples (1). The 
Commentary states (2) thatthis was another name for 
Tumbavanagara (v.l. Pavana), and that it wasalso called 
Vanasavatthi. 

(1) SN. vs. 1011. (2) SNA. ii. 583. 


Tôn giả Sariputta yêu cầu Tissa giải thích hai câu này và Sa-di Tissa 
thuyết đến rạng đông mới thôi, tóm tắt lại giáo pháp của Phật “như 
một trận mưa sa liên tục trên bốn châu lục.” 

Sau bài pháp, thí chủ hộ trì Tissa chia làm hai nhóm, một nhóm 
than phiền sao Sa-di chẳng thuyết pháp trước đây, còn nhóm kia 
hoan hỷ với biện tài và hạnh Thánh giả của Sa-di. Biết được sự bất 
đồng ý kiến này, Phật đích thân du hành đến làng. Dân làng cúng 
dường Ngài và trong pháp tuỳ hỷ Ngài dạy rằng dân làng này được 
duyên lành diện kiến với Ngài và chư Đại đệ tử của Ngài nhờ sự có 
mặt của Sa-di Tissa trong làng. Tất cả đều hoan hỷ. 

Trên đường vé Savatthi, Tissa bạch Phật nhiều phong cảnh hữu 
tình. Phật thuyết Upasalhaka Jataka nói rằng không có chỗ nào 
trên địa cầu này là không có người chết vào một lúc nào đó. Để trả 
lời một câu hỏi của Phật, Tissa bạch rằng ông không bao giờ sợ thú 
rừng, trái lại ông rất yêu quý rừng và âm thanh của núi rừng bằng 
50 bài kệ tan than. Đến bìa rừng, Sa-di Tissa danh lễ Phat và Tôn giả 
Sariputta rồi trở lại sống trong lâm thất của Sa-di (1). 

(1) DhA. ii. 84-102. Chuyến viếng thăm của Phật được kể trong DA. i. 240 va 

MA. i. 357 với chỉ tiết khác biệt. Các kinh này nói rằng Phật đi cùng Tôn giả 
Sariputta, nhiều Dai đệ tử và 20 ngàn A-la-hán. 


Vanavasi Thera 2.-- Chú giải về Theragatha (1) có nói tới một Trưởng 
lão Vanavasi, Thầy của Tekicchakani. Có thể đó không phải là một 
tên riêng. 

(1) i. 440. 


Vanavasi Nikaya.-- Xem Arafifiavasi. 


Vanavasi Mahätissa.-- Ty khưu, có thé khác với Vanavasi [1]. Trong 
ngày Trưởng lão Alindakavasi Maha Phussadeva đắc qua A-la- 
hán, chư Thiên đứng bên cạnh ông chiếu sáng cả khu rừng. 
Mahätissa thấy ánh sáng nên hôm sau hỏi Trưởng lão nhân duyên, 
nhưng Trưởng lão tránh không trả lời câu hỏi này (1). 

(1) SA. iii. 154 f. 


Vanasa (Vanasavhaya?).-- Thành phố nằm giữa Vedisa và Kosambi, 
trên đường mà các thanh niên đệ tử của Bà-lamôn khổ hạnh 
Bävarl sử dụng (1). Luận giải (2) nói rang đó là một tên khác của 
Tumbavanagara (v.l. Pavana); còn được gọi là Vanasavatthi. 

(1) SN. vs. 1011. (2) SNA. ii. 583. 


Vanasavatthi.-- See Vanasa. 


Vantajivaka.-- A group or sect of Buddhist ascetics. Vijayabahu I. 
provided them with necessaries and granted maintenance villages 


to their relations (1). cp. Labhavasi. 
(1) Cv. Ix. 69. 


Vandanavimana Vatthu.-- The story of a woman who, seeing monks on 
their way to visit the Buddha at Savatthi, worshipped them 
with great devotion, watching them pass out of sight. She was later 
reborn in Tavatimsa where Moggallana saw her and heard her 
story (1). 

(1) Vv. iv. 11; VvA. 205 f. 


Vandana Sutta 1.-- There are three kinds of homage: homage done with 
body, with speech, and with mind (1). 
(1) A. i. 294. 


Vandana Sutta 2.-- Sakka and Brahma Sahampati visit the Buddha and 
each stands leaning against a doorpost. Sakka recites a verse 
inworship of the Buddha, emphasizing the Buddha's 
emancipation. Sahampati recites another in which he begs of the 


Buddha to teach the Dhamma to the world (1). 
(1) S. i. 233. 


Vannibhuvanekabahu.-- See Bhuvanekabahu III. 


Vanni.-- The name of a people inhabiting the north-east of Ceylon. They 
arefirstmentioned in the Chronicles (1), in the reign of Vijayabahu 
II. (1232-36), who, with their help, gained the throne of Ceylon. 
They appear to have inhabited the frontier country between Jaffna 
and the Sinhalese kingdom and were either subjects of one or other 
of these states, or affected complete independence, according to 
the strength of their neighbours. Vijayabahu IV. made friends with 
the Vanni chiefs and gave into their hands the protection of 
Anuradhapura (2). They seem to have been a warlike people. 
Today they occupy a few small villagesin the North Central 
Province of Ceylon and go in largely for hunting. Their origin is 
unknown, though they are called Sthala (3). Several of their 
chieftains are mentioned by name, as having been overcome 
by Bhuvanekabahu I.-- eg, Kadalivata, Apana, Tipa, 
Himiyanaka (4). The adjective from Vanni is Vañña (5). 

(1) Cv. lxxxi. 11. (2) Ibid, Ixxxviii. 87. (3) E.g. ibid, Ixxxiii. 10. 
(4) Ibid, xc. 33. (5) See, e.g., ibid., ]xxxiii. 10; Ixxxvii. 26. 


Vanasavatthi.-- Xem Vanasa. 


Vantajivaka.-- Chi phái khổ hạnh,từng được Vua Vijayabahu I hộ tri rất 
rời rộng (1). 
(1) Cv. Ix. 69. 


Vandanavimana Vatthu.-- Chuyện của một nữ nhân cung kính đảnh lễ 
chư tỳ khưu lúc thấy chư vị đi trên đường đến Savatthi yết kiến 
Phật; bà nhìn theo chư vị đến khuất mắt mới thôi. Sau khi thân hoại 
mang chung, bà sanh về cõi Tavatimsa; bà kể chuyện bà lúc gap 
Tôn giả Moggallana trên cõi Thiên này (1). 
(1) Vv. iv. 11; VvA. 205 f. 


Vandana Sutta 1.-- Có ba loại kính lễ: với thân, với lời nói, với ý (1). 
(1) A. i. 294. 


Vandana Sutta 2.-- Thiên chủ Sakka và Phạm thiên Sahampati đến yết 
kiến Phật, mỗi người đứng dựa một cột cửa. Sakka đọc bài kệ tán 
thán sự giải thoát của Thế Tôn, còn Sahampati đọc bài kệ thỉnh Thế 
Tôn thuyết pháp vì thế gian (1). 

(1) S. i. 233. 


Vannibhuvanekabahu.-- Xem Bhuvanekabahu. 


Vanni.-- Tên gọi của sắc dân sanh sống trên miền Đông Bac Sri Lanka. Họ 
được Biên niên sử (1) đề cập đến lần đầu tiên như đã giúp Vua 
Vijayabahu III (1232-36) lên ngôi; họ được nói là có tài đánh giặc 
giỏi. Người Vanni sống giữa Jaffna và vương quốc Sri Lanka. Vua 
Vijayabahu IV có nhiều thiện cảm với các tộc trưởng Vanni và tín 
nhiệm giao họ canh phòng Anuradhapura (3). Hiện nay, người 
Vanni chỉ còn thấy rải rác trong một số làng nhỏ trên miền Trung 
Bắc Sri Lanka; họ sống chủ yếu bằng nghề săn thú rừng. Người 
Vanni được gọi là Sthala (3), nhưng gốc gác ho không được biết rõ. 
Nhiều tộc trưổng Vanni, như Kadalivata, Apana, Tipa, 
Himiyanaka bị Vua Bhuvanekabahu I chỉnh phục (4). Tĩnh từ của 
Vanni là Vanna (5). 

((1) Cv. Ixxxi. 11. (2) Ibid, Ixxxviii. 87. (3) Eg., ibid, Ixxxiii. 10. 
(4) Ibid, xc. 33. (5) Xem, e.g. ibid., Ixxxiii. 10; Ixxxvii. 26. 
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Vappa Thera 1.-- One of the Paficavaggiya. He was the son of Vasettha, 
a brahmin of Kapilavatthu. When Asita declared that 
Prince Siddhattha would become the Buddha, Vappa and four 
other brahmins, headed by Kondafifia, became recluses. Vappa 
was with the Buddha during the six years of his ascetic practices, 
but being disappointed when the Buddha began taking solid food, 
he left him and went to Isipatana, where the Buddha, after his 
Enlightenment, preached to him and theothers the 
Dhammacakkappavattana Sutta. On the fifth day after (1), Vappa 
and his companions became arahants, at the end of the 
Anattalakkhana Sutta. Vappa's resolve to be among the first of the 
Buddha's followers was taken in the time of Padumuttara 
Buddha. In the past, he was sixteen times king, under the name of 


Mahadundubhi (2). 
(1). Vappa became a sotapanna on the second day of the quarter (AA. i. 
84); patipadadivase, says ThagA. (loc. infra) and MA. (i. 390). 
(2) ThagA. i. 140 f; a verse attributed to him is found in Thag. (vs. 61); see 
also J. i. 82; Dpv. i. 32; Vin. i. 12. 


Vappa 2.-- A Sakyan, disciple of the Niganthas (1). He visits Moggallana 
and they talk of the asavas. The Buddha joins them and tells Vappa 
how the dsavas can be completely destroyed so that the monk 
who has so destroyed them will abide in the six satata-viharas with 
equanimity, mindful and comprehending. Vappa is convinced of the 


superiority of the Buddha's teaching and becomes his follower (2). 
(1). AA. ii. 559 says he was the Buddha's uncle (culapita) and a Sakyan raja. He 
was a disciple of Nigantha Nataputta. 
(2) A. ii. 196 f. 


Vappa Sutta.-- The conversation between Vappa, the Sakyan, and 


the Buddha (1). See Vappa [2]. 
(1) A. ii. 196 f. 


Vamana Sutta.-- Like a physician who administers an emetic for 
the curing of sickness, so does the Buddha administer the Ariyan 
emetic to cleanse beings of birth, old age, etc. Thus, right belief 


cleanses them from wrong belief, etc (1). 
(1) A. v. 219 f. 


Vappa Thera 1.-- Một trong năm vị thuộc nhóm Pañcavaggiya. Ông là 


con của Bà-la-môn Vasettha ở Kapilavatthu. Lúc Dao sĩ Asita 
tuyên bố rằng Thái tử sẽ trở thành Phật, Vappa và bốn Bà-la-môn 
nữa do Kondafifia hướng dẫn ly gia đi làm ẩn sĩ. Vappa sống với 
Thái tử trong suốt 6 năm khổ hạnh, nhưng sau cùng ông thất vọng 
và bỏ đi Isipatana, vì thấy Thái tử bỏ con đường khổ hạnh hành 
xác. Sau khi đắc đạo, Phật đến Isipatana chuyển pháp luân vì các 
Pañcavaggiya, trong ấy có Vappa. Năm ngày sau buổi chuyển pháp 
luân, Vappa và bốn đồng phạm hạnh được Phật thuyết 
Anattalakkhana Sutta và đắc quả A-la-hán (1). Vappa phát nguyện 
làm đệ tử đầu tiên của Phật từ thời của Phật Padumuttara. Trong 
nhiều tiền kiếp ông làm vua 16 lần dưới vương hiệu 
Mahadundubhi (2). 
(1) AA. i. 84 nói Vappa đắc quả Dự lưu; patipadadivase theo ThagA. (loc. infra) 
và MA. ¡. 390. 
(2) ThagA. i. 140 f.; ông có một kệ (vs. 61) trong Thag.; xem thêm J. i. 82; Dpv. 
i. 32; Vin. i. 12. 


Vappa 2.-- Thich tử, đệ tử của phái Nigantha (1), có lần đàm dao với Tôn 


giả Moggallana về lậu hoặc (dsava) và được Phật đến để vì ông 
rộng thuyết rằng lậu hoặc có thể được đoạn tận. Sau bài pháp, 
Vappa xin được làm đệ tử cư sĩ của Phật (2). 
(1) AA. ii. 559 nói ông là chú (culapita) của Phật, làm raja và là một đệ tử của 
Nigantha Nataputta. 
(2) A. ii. 196 f. 


Vappa Sutta.-- Do Phật thuyết cho Thích tử Vappa (1). Xem Vappa [2]. 


(1) A. ii. 196 f. 


Vamana Sutta.-- Như y sư cho thuốc xổ để trị bệnh, Phật cho thuốc xổ bậc 


Thánh để các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh, các 
chúng sanh bị già được thoát khỏi già, vân vân. Như vậy, do chánh 
kiến tà kiến bị xổ ra, vân vân (1). 

(1) A. v. 219 f. 
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Vammika Sutta.-- A deity appeared before Kumärakassapa in 
Andhavana and propounded a riddle: "There is an anthill burning 
day and night. The brahmin said: “Take your tool, Sumedha (sage), 
and dig”. As the brahmin dug, he came across, successively, 1. a bar, 
2. a frog, 3. a forked passage, 4. a strainer, 5. a tortoise, 6. a cleaver, 
7. a joint of meat—all of which he was told to cast out and dig on. 
He then came across a cobra, which he was asked not to harm, but 
to worship”. At the suggestion of the deity, Kassapa related the 
story to the Buddha, who solved the riddle. The anthill is the body, 
the brahmin the arahant, the tool wisdom, digging perseverance, 
the bar ignorance, the forked passage doubting, the strainer the 
five nivaranas, the tortoise the fivefold upddanakkhandhas, the 
cleaver the fivefold pleasures of sense, the joint of meat 
passion's delights (nandiraga), and the cobra (naga) the arahant 
monk (1). 

According to the Commentary (2). Kumarakassapa was not an 
arahant at the time of the preaching of the sutta. The deity was a 
deity of the Suddhavasa-brahma world. He was one of five friends 
who, in the time of Kassapa Buddha, had entered the Order and 
who, in order to meditate uninterruptedly, had climbed a rock by 
means of a ladder which they had then removed, thus cutting off 
their return. The eldest became an arahant in three days, the 
second (anuthera) was this deity, who had become an anagami. The 
third was Pukkusati, the fourth Bahiya Daruciriya and the last 
Kumarakassapa. This deity was responsible for the arahantship 
both of Bahiya and Kassapa, for Kassapa took the Vammika Sutta as 


the subject of his meditations and thus developed insight. 
(1) M. i. 142 ff. (2) MA. i. 340. 


Vaya Sutta.-- That which is transient by nature must be put away (1). 
(1) S. iii. 197. 


Vayiga.-- A river in South India (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 307. 


Varakappa.-- The name of a kappa in which three Buddhas are born in 


the world (1). 
(1) BuA. 158 f. 


Varakalyana.-- A primeval king, son of Kalyana. His son was Uposatha (1). 
(1) Dpv. iii. 4; Mhv. ii. 2; J. ii. 311; iii. 454; but, according to DA. i. 258 and SNA. 
i. 342, Varakalyana's son was Mandhata. 


Vammika Sutta.-- Trung Bộ Kinh Gò Mối, Số 23. Một vị Thiên xuất hiện 
trước Tôn giả Kumarakassapa đang trú trong rừng Andhavana 
và nói lên câu đố như sau. Có gò mối ban đêm phun khói, ngày chiếu 
sáng; một Bà-la-môn bảo kẻ trí hãy cầm gươm đào lên. Kẻ trí làm 
theo lời bà la môn, tuần tự đào và lấy lên những vật sau đây: 1. một 
then cửa; 2. một con nhái; 3. một cái chĩa [đường hai ngã]; 4. một 
cái lọc; 5. một con rùa; 6. một con dao phay; 7. một miếng thịt. Cuối 
cùng, ông gặp một con rắn hổ, và đảnh lễ nó. Vị Thiên bảo tỳ khưu 
hãy đến nhờ Phật giải ẩn ngữ trên, vì chỉ có Phật mới giải nổi. Phật 
giải thích cho tỳ khưu: Gò mối là thân tứ đại; đêm phun khói là suy 
nghĩ; ngày chiếu sáng là ban ngày thực hiện những gì ban đêm đã 
nghĩ; Bà-la-môn là đức Như lai bậc Chính đẳng giác; kẻ trí là tỳ khưu 
bực hữu học; cây gươm là trí tuệ bực thánh. "Dao" là tinh tấn tinh 
can. Then cửa là vô minh, "dem then cửa lên" là từ bỏ vô minh. Con 
nhái là phan nộ hiềm hận; cái chia hai ngã là nghi hoặc; đồ lọc là 
năm triền cái; rùa là năm thủ uan (upadanakkhandha); dao phay là 
ngũ dục; miếng thịt là hy tham (nandirdga). "Đào lên" có nghĩa là từ 
bỏ tất cả thứ ấy. Cuối cùng con rắn hổ là vị đã diệt lậu, bậc A-la-hán 
(naga) (1). 

Theo Chú giải (2), Kumarakassapa chưa là A-la-hán lúc nghe 
kinh nay. Vi Thiên ngự trên cõi Suddhavasa-brahma (Tinh cư ). 
Vào thời Phật Kassapa vị Thiên làm tỳ khưu và cùng năm tỳ khưu 
bạn leo lên một đỉnh đá quyết tâm thiền liên tục; chư vị không trở 
xuống vì cái thang đã bị dẹp đi mất rồi. Vị tỳ khưu cao tuổi nhất đắc 
quả A-la-hán trong ba ngày, vị kế đắc quả Bất Lai, tỳ khưu thứ ba là 
Pukkusati, tỳ khưu thứ tư là Bahiya, và tỳ khưu thứ năm là 
Kumarakassapa. Kumarakassapa lấy kinh Vammika là đề mục 
thiền, phát triển thiền quán, đắc sáu thắng trí của bực A-la-hán. 

(1) M. i. 142. (2) MA. i. 340. 


Vaya Sutta.-- Cái gì vô thường phải được đoạn trè (1). 
(1) S. iii. 197. 


Vayiga.-- Con sông dưới miền Nam An Độ (1). 
(1) Cv. lxxvi. 307. 


Varakappa.-- Tên gọi của một kiếp có ba vị Phat ha thế (1). 
(1) BuA. 158 f. 


Varakalyana.-- Nhà vua vào thời cổ sơ, Thái tử của Vua Kalyana. Ông có 
Thái tử là Uposatha (1). 
(1) Dpv. iii. 4; Mhv. ii. 2; J.ii. 311; iii. 454; nhưng theo DA. i. 258 và SNA. i. 342, 
con của Varakalyana là Mandhata. 


Varananamuni.-- A Thera. One of the two theras appointed to lead the 
delegation of monks who left Ayyojha (in Siam) to go to Ceylon, for 
the furtherance of the Order in Ceylon, in the reign of 
Kittisirirajasiha. He was expert in the Dhamma and the Vinaya 


and taught them to the monks of Ceylon (1). 
(1) Cv. c. 138, 174. 


Varana.-- A Cakkavatti of forty-one kappas ago, a previous birth 
of Kusumasaniya (Suyama) Thera (1). 
(1) Ap. i. 162; ThagA. i. 171. 


Varana Jataka (No. 71).-- The Bodhisatta was once a teacher 
of Takkasila, withfivehundred brahmin pupils. One day he sent the 
pupils into a forest to gather wood, but one of them was lazy and 
went to sleep, and when his companions woke him he climbed on 
to a tree and broke off some green branches. One of the boughs hit 
him in the eye and wounded him. The next day the pupils had been 
invited to a meal in a distant village and a servant-girl was told to 
make them some gruel early, before their start. She lit a fire with 
the green wood which lay on the top of thefirewood,and the fire 
would not burn. The green wood had been thrown there last by the 
lazy pupil who had been the last to return. The pupils could not 
start in time and the journey had to be abandoned. 

The story was told in reference to Kutumbikaputta-Tissa 


(q.v.), with whom the brahmin youth is identified (1). 
(1) J. i. 316 ff. 


Varana Vagga.-- The eighth chapter of the Eka Nipata of the 
Jatakatthakatha (1). 
(1) J. i. 316-59. 


Varana.-- A city on the banks of the Kaddamadaha, where 
Aramadanda visited Maha Kaccana (1). 
(1) A. i. 65; AA. i. 322. 


Varadassana.-- A Cakkavatti of one kappa ago, a previous birth 
of Kusumasaniya (Suyama) Thera (1). 
(1) Ap. i. 160; ThagA. i. 166. 


Varadipa.-- The name given to Ceylon in the time of 
Konagamana Buddha. Its capital was Vaddhamana and its king 
Samiddha (1). 

(1) Sp. i. 86; Mhv. xv. 93; Dpv. i. 73; ix. 20; xv. 45, etc. 


Varafianamuni.-- Một trong hai Trưởng lão được cử hướng dan phái 
đoàn tỳ khưu Thái Lan đi từ Ayyojha (Thái Lan) đến Sri Lanka để 
cũng cố Tăng Đoàn Sri Lanka theo lời mời của Vua 
Kittisirirajasiha. Trưởng lão lau thông Pháp và Luật (1). 

(1) Cv. c. 138, 174. 


Varana.-- Một Chuyển luân vương vào 41 kiếp trước; một tiền kiếp của 
Trưởng lão Kusumäsaniya (Suyäma) (1). 
(1) Ap. i. 162; ThagA. i. 171. 


Varana Jataka (No. 71).-- Chuyện Cây Varana. Một thoi, Bồ Tat làm giáo 
sư dạy 500 Bà-la-môn ở Takkasila. Một hôm, ông đưa học trò vô 
rừng lượm củi. Một trò làm biếng tìm chỗ ngủ. Bị đánh thức, trò này 
leo lên cây Varana gần đó với mục đích bẻ cành khô đem về. Chàng 
làm gảy một nhánh cây tươi và nhánh cây đập trúng mắt chàng. 
Không thấy rõ, chàng cứ bẻ càng và bó vác về bó cành cây tươi. 
Hôm sau các trò được mời dự lễ cúng dường trong một làng xa. Sáng 
sớm nữ tỳ lo nấu cháo cho mọi người lót bụng trước khi lên đường. 
Nàng gặp bó củi cây tươi nên không thổi lửa được. Học trò bị trễ 
nên không còn đi được nữa. 

Chuyện kể về Tỳ khưu Kutumbikaputta-Tissa (q.v.) biếng nhac, thiếu 
tinh tấn, tham ăn vị ngon. Học trò lười biếng chỉ vị tỳ khưu này (1). 

(1) J. i. 316 ff. 


Varana Vagga.-- Chuong 8 cua Eka Nipata cua Jatakatthakatha (1). 
(1) J. i. 316-59. 


Varana.-- Thanh phố trên bờ sông Kaddamadaha, nơi mà Bà-la-môn 
Aramadanda đến viếng Tôn giả Maha Kaccana (1). 
(1) A. i. 65; AA. i. 322. 


Varadassana.-- Chuyển luân vương ở kiếp trước; một tiên kếp của 
Trưởng lão Kusumäsaniya (Suyäma) (1). 
(1) Ap. i. 160; ThagA. i. 166. 


Varadipa.-- Tên gọi của Sri Lanka vào thời Phat Konagamana. Bay giờ, 


Vua Samidddha trị vì tai kinh đô Vaddhamana (1). 
(1) Sp. i. 86; Mbv. xv. 93; Dpv. i. 73; ix. 20; xv. 45, etc. 


Varadhara.-- A noted Paribbajaka in the time of the Buddha. He lived 
with Annabhara, Sakuluday and others’ ¡in the 
Paribbajakarama, on the banks of the Sappinika (1), and again in 
the Moranivapa in Rajagaha (2). 

(1) A. ii. 29, 176. (2) M. ii. 1. 


Varamandhata.-- A primeval king, son of Mandhata. His son was Cara (1). 
(1) J. iii. 454, but according to DA. i. 258 and SNA. i. 352, his son was Uposatha. 


Vararoja 1.-- A primeval king, son of Roja; his son was Kalyana (1). 
(1) Dpv. iii. 4; Mhv. ii. 2; J. ii. 311, etc. 


Vararoja 2.-- Buddhaghosa says (1) that the heretics once paid 
Vararoja one thousand to speak ill of the Buddha's person. 
Vararoja went to see the Buddha and was struck by the perfection 
of every feature; he spoke the Buddha's praises in a verse of over 


one thousand lines. 
(1) DA. ii. 656. 


Varavarana.-- A class of long-lived deities. Hearing that the Buddha was 
to be bom, they started to make garlands to put on him on the day of 
his birth, but even on the day of his death these garlands were 
not finished, because, according to their computation, the time had 
passed so quickly. When they heard that the Buddha was about to 
die, they brought the unfinished garlands, but could not get 
anywhere within the Cakkavala. They therefore remained in the 
sky, singing the praises of the Buddha (1). 

(1) DA. ii. 576 f. 


Varuna 1.-- One of the chief lay disciples of Sumana Buddha (1). 
(1) Bu. v. 28. 


Varuna 2.-- Son of Revata Buddha and also his chief disciple. His mother 
was Sudassana (1). Once, when he was ill, large numbers of 
people came to see him, and he preached to them on the three 
signata, ordaining one hundred thousand persons by the "ehi 


bhikkhu" ordination (2). 
(1) Bu. vi. 18, 21; J. i. 35. (2) BuA. 134. 


Varuna 3.-- The personal attendant of Anomadassi Buddha (1). 
(1) J. i. 36; Bu. viii. 22; DhA. i. 88, etc. 


Varuna 4.-- The personal attendant of Paduma Buddha (1). 
(1) Bu. ix. 21; J. i. 36. 


Varadhara.-- Một Paribbajaka có tiếng trong thời Phat hiện tiền. Ong 
trú với Annabhara, Sakuludayi và nhiều du sĩ khác trong 
Paribbajakarama trên bờ sông Sappinika (1) và trong 
Moranivapa ở Rajagaha (1). 

(1) A. ii. 29, 176. (2) M. ii. 1. 


Varamandhata.-- Một nhà vua của thời cổ sơ, Thái tử của Vua Mandhata. 
Hoàng tử của ông là Cara (1). 
(1) J. iii. 545, nhưng theo DA. i. 258 và SNA. i. 352, Hoàng tử của ông là Uposatha. 


Vararoja 1.-- Một nhà vua của thời cổ sơ, Thái tử của Vua Roja. 
Hoàng tử của ông là Kalyäna (1). 
(1) Dpv. iii. 4; Mhv. ii. 2; J. ii. 311, etc. 


Vararoja 2.-- Một thời, Vararoja được ngoại đạo mua chuộc bằng một 
ngàn đồng để nói xấu Đức Phật. Ông đến gặp Phật và thấy Ngài toàn 
hảo nên tán thán Ngài bằng một ngàn vần kệ (1). 
(1) DA. ii. 656. 


Varavarana.-- Một hạng chư Thiên có tuổi tho cao. Nghe tin Phật sắp ra 
đời, chư vị làm vòng hoa để mừng ngày đản sanh, nhưng vòng hoa 
này vẫn chưa được làm xong khi Ngài nhập diệt. Thời gian dưới thế 
qua nhanh quá. Lúc nghe tin Phật sắp Niết Bàn, chư vị đem vòng 
hoa chưa xong đến cúng dường, nhưng chư vị không đi được ra khỏi 
Cakkavala nên ngự trên hư kông tán thán Phật (1). 

(1) DA. ii. 576 f. 


Varuna 1.-- Một Đại cư sĩ hộ trì của Phật Sumana (1). (1) Bu. v. 28. 


Varuna 2.-- Con của Bồ Tát Revata và bà Sudassana, cũng là Đại đệ tử 
của Phật Revata. Một thời, ông bị bệnh và được nhiều người tới 
thăm. Nhân cơ hội này, ông thuyết kinh và truyền giới cho một trăm 
ngàn đệ tử bằng pháp “ehi bhikkhu” (2). 

(1) Bu. vi. 18, 21; J. i. 35. (2) BuA. 134. 


Varuna 3.-- Thi gia của Phật Anomadassi (1). 
(1) J. i. 36; Bu. viii. 22; DhA. i. 88, etc. 


Varuna.-- Thi gia cua Phat Paduma (1). 
(1) Bu. ix. 21; J. i. 36. 
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Varuna 5.-- Sixteen kappas ago there were eight kings of this name, all 


previous births of Malitavambha (Kumudadayaka) Thera (1). 
(1) ThagA. i. 211; Ap. i. 180. 


Varuna 6.-- A disciple of Piyadassi Buddha (1). 
(1) ThagA. i. 75, 273. 


Varuna 7.-- A brahmin, a former birth of Suppiya Thera (1). 
(1) ThagA. i. 93; Ap. ii. 452. 


Varuna 8.-- A king of fifty-one kappas ago, a previous birth of 


Sayanadayaka Thera (1). 
(1) Ap. i. 99. 


Varuna 9.-- One hundred and sixty kappas ago there were two kings of 
this name, previous births of Sucintita Thera (1). 
(1) Ap. i. 115. 


Varuna 10.-- A king of forty kappas ago, a previous birth of Ekasaññaka 
Thera (1). 
(1) Ap. i. 121. 


Varuna 11.-- A king in the time of Atthadassi Buddha, a previous birth 
of Sivali (Ekasaniya) Thera (1). 
(1) Ap. i. 149 calls him devaraja; ThagA. i. 139 calls him ekaraja. 


Varuna 12.-- A yavapala who gave grass to Siddhattha Buddha for his 
seat (1). 
(1) BuA. 185. 


Varuna 13.-- A brahmin village, residence of the brahmin Vasabha (1). 
(1) BuA. 172. 


Varuna 14.-- A king of twenty-five kappas ago, a former birth 
of Pilindavaccha Thera (1). 
(1) ThagA. i. 52; Ap. i. 59. 


Varuna 15.-- A Naga-king in the time of Anomadassi Buddha, 
aprevious birth of Mahamoggallana. He played music to the 


Buddha and entertained him in his abode (1). 
(1) Ap. i. 31. 


Varuna 16.-- An ascetic who, together with the hunter Sura, 


discovered intoxicating liquor. This came to be called Varuni (1). 
(1) See Kumbhakara Jataka, J. v. 12 f. 


Varuna 5.-- Vào 16 kiếp trước có 8 nhà vua dưới vương hiệu Varuna; tất cả 
là tiền thân của Trưởng lão Malitavambha (Kumudadayaka) (1). 
(1) ThagA. i. 211; Ap. i. 180. 


Varuna 6.-- Đệ tử của Phat Piyadassi (1). 
(1) ThagA. i. 75, 273. 


Varuna 7.-- Bà-la-môn, một tiền kiếp của Trưởng lão Suppiya (1). 
(1) ThagA. i. 93; Ap. ii. 452. 


Varuna 8.-- Nhà vua vào 51 kiếp trước, một tiền thân của Trưởng lão 
Sayanadayaka (1). 
(1) Ap. i. 99. 


Varuna 9.-- Vào 60 kiếp trước có hai nhà vua dưới vương hiệu Varuna; 
tất cả là tiền thân của Trưởng lão Sucintita (1). (1) Ap. i. 115. 


Varuna 10.-- Nhà vua vào 40 kiếp trước, một tiền thân của Trưởng lão 
Ekasaññaka (1). 
(1) Ap. i. 121. 


Varuna 11.-- Nhà vua vào thời của Phat Atthadassi, một tiền than của 
Trưởng lão Sivali (Ekasaniya) (1). 
(1) Ap. i. 149 gọi ông là một devardja; ThagA. i. 139 gọi ông là 
ekaraja. 


Varuna 12.-- Một yavapala dâng cỏ lên Phat Siddhatta để làm bồ đoàn (1). 
(1) BuA. 185. 


Varuna 13.-- Một làng Bà-la-môn, trú xứ của Bà-la-môn Vasabha (1). 
(1) BuA. 172. 


Varuna 14.-- Nhà vua vào 25 kiếp trước, một tiền thân của Trưởng lão 
Pillindavaccha (1). 
(1) ThagA. i. 52; Ap. i. 59. 


Varuna 15.-- Xà vương vào thời Phat Anomadassi, một tiền thân của 
Mahamoggallana. Ông đánh đàn cúng dường Phật tại trú xứ của 


ông (1). 
(1) Ap. i. 31. 


Varuna 16.-- Vị ẩn sĩ cùng với người thợ rừng Sura khám pha ra varuni 


(một loại rượu làm say) (1). 
(1) Xem Kumbhakara Jataka, J. v. 12 f. 


Varuna 17.-- A Naga-king. His wife was Vimala and their daughter was 
Irandati. For details see Vidhurapandita Jataka. Varuna is 
identified with Sariputta (1). 

(1) J. vi. 329. 


Varuna 18.-- A king of the devas, mentioned as the companion of Sakka, 
Pajapati and Isana. In battle against the Asuras, the devas of 
Tavatimsa were asked to look upon the banner of Varuna in order 
to have all their fears dispelled (1). In the Tevijja Sutta (2) Varuna 
is mentioned with Indra, Soma, Isana, Pajapati, Yama and 
Mahiddhi, as the gods invoked by brahmins. In the Atanatiya 
Sutta (3) he is mentioned with Indra and others as a Yakkha chief. 
Bnddhaghosa says (4) that Varuna is equal in age and glory (vanna) 
with Sakka and takes the third seat in the assembly of devas. 

See also Varuna and Varuni. 
(1) S. i. 219. (2) D. i. 244; cf J. v. 28; vi. 20; also Mil. 22. 
(3) D. iii. 204. (4) SA. i. 262. 


Varunadeva.-- The sixth son of Devagabbha (q.v.). 


Varuna.-- A class of deities present at the preaching of the Mahasamaya 


Sutta (1). They probably form the retinue of Varuna (18). 
(1) D. ii. 259, 260. 


Varunindhara.-- An Ajivaka who gave grass for his seat to 
Revata Buddha (1). 
(1) BuA, p. 132. 


Valangatissapabbata-vihara.-- See Talangatissapabbata-vihara. 


Valaha Samyutta.-- The thirty-second section of the Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. iii. 254-57; of A. ii. 102 ff. 


Valāhaka 1.-- A family of horses from which the Assaratana of 
a Cakkavatti is supplied (1). He is best among animals, because he 
takes his rider away from all danger (2). Noble chargers come from 


the Valāhaka stock (3). 
(1) KhpA. 172; M. iii. 174. (2) MA. ii. 616. (3) DhA. iii. 248 


Valāhaka 2.-- The name of the horse of Mahāsudassana. He is all white, 


with a crow-black head and a dark mane (1). 
(1) D. ii, 174; cp. S. iii. 145. 


Varuna 17.-- Xà vương. Vimala là phu nhân va Irandati la ai nữ của ông. 
Xem Vidhurapandita Jataka trong ấy Varuna chỉ Sariputta (1). 
(1)J. vi. 329. 


Varuna 18.-- Vua của chư Thiên, thường được kể chung với các Thiên chủ 
Sakka, Pajapati và Isana. Trong trận chiến với các Asura, chư 
Thiên trên cõi Tavatimsa được lưu ý là ngó theo ngọn cờ của 
Varuna để không còn sợ hãi (1). Trong Tevijja Sutta (2), Varuna 
được kể chung với chư Thiên được Bà-la-môn van vái, như Indra, 
Soma, Isana, Pajapati, Yama, và Mahiddhi. Trong Atanatiya 
Sutta (3), Varuna được kể chung với Indra và chúa Yakkha. 
Buddhaghosa (4) nói rằng trên phương diện tuổi tác và uy danh, 
Varuna không thua gì Thiên chủ Sakka và ngồi vào sàng toạ thứ ba 
mỗi lần câu hội với chư Thiên. 

Xem thêm Varuna và VarunI. 
(1)S.i.219. (2) D. i. 244; cf J. v. 28; vi. 20; thêm Mil. 
22. (3) D. iii. 204. (4) SA. i. 262. 


Varunadeva.-- Vương tử thứ sáu của Công nương Devagabbha (4.v.). 


Varuna.-- Một hang chư Thiên có mặt trong buổi thuyết kinh 
Mahasamaya (1). Chư vị có thể là tuỳ tùng của Varuna [18]. 
(1) D. ii. 259, 260. 


Varunindhara.-- Ajivaka từng dâng cỏ lên Phật Reveta (1). 
(1) BuA., p. 132. 


Valahgatissapabbata-vihära.-- Xem Talangatissapabbata-vihara. 


Valaha Samyutta.-- Chương 32 của Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. iii. 254-257; cf. A. ii. 102 ff. 


Valahaka 1.-- Một ho ngựa đặc biệt dùng lam ngựa bau (assaratana) của 
các Chuyển luân vương (1). Ngựa Valahaka có biệt tài đưa người cỡi 
ra khỏi mọi hiễm nguy (2). 
(1) KhpA. 172; M. iii. 174. (2) MA. ii. 616. 


Valahaka 2.- Van Mã Vương. Tên của con ngựa của Vua 
Mahäsudassana. Ngựa có thân toàn trắng, đầu đen như qua, và 
bờm màu sậm (1). 
(1) D. ii. 174; cp. S. iii. 145. 


Valahaka Vagga.-- The eleventh chapter of the Catukka Nipata of 
the Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. ii. 102-111; cp. S. iii. 254 ff. 


Valahaka Sutta 1.-- There are four kinds of rain-clouds: those 
which produce thunder but no rain; those which produce rain but 
no thunder; those which produce neither; those which produce 
both. There are four similar kinds of persons: those that speak but 
do not act; those that act but do not speak; those that do neither; 


and those that do both (1). 
(1) A. ii. 102. 


Valahaka Sutta 2.-- There are four kinds of rainclouds (as above) and 
four kinds of people: those that know the Dhamma but do 
not understand it; those that do not know it but understand it; 


those that do neither; those that do both (1). 
(1) A. ii. 103. 


Valahakayikadeva.-- A class of deities, spirits of the skies, divided into 
Unhavalahaka, Sitavalahaka, Abbhavalahaka, Vatavalahaka 
and Vassavalahaka—the cloud spirits of heat, cold, air, wind and 
rain. The changes of weather are due to these spirits (1). 

(1) S. iii. 254 f. 


Valāhassa Jātaka (No. 196).-- Once, in Tambaņņidīpa, was a 
Yakkhacity called Sirīsavatthu, peopled by Yakkhiņīs. When 
shipwrecked sailors were cast on the shore from the River Kalyani 
to Nagadipa, the yakkhinis would assume human form and entice 
them and use them as their husbands. On the arrival of other 
castaways, they would eat their former husbands and take the new 
arrivals as their lovers. Once five hundred merchants were cast 
ashore there and became the husbands of the yakkhinis. In the 
night the yakkhinIs left them and ate their former husbands. The 
eldest merchant discovered this and warned the others, but only 
half of them were willing to attempt an escape. Now it happened 
that the Bodhisatta was a horse of the Valahaka race and was 
flying through the air from the Himalaya to Tambapanni. 
There, as he passed over the banks andfields,he asked in a human 
voice: “Who wants to go home?" and the two hundred 
andfiftytraders begged to be taken. They climbed on the horse's 
back and tail and he took them to their own country. The others 
were eaten by the yakkhinis. 

The story was told in reference to a monk who had become a 
backslider from running after a beautifully-dressed woman (1). 
(1) J. ii. 127 ff. 
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Valahaka Vagga.-- Phẩm 11: Phẩm Mây Mưa, Chương Bốn Pháp, 
Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. ii. 102-11.; cp. S. iii. 254 ff. 


Valahaka Sutta 1.-- Có bốn loại mây mưa: có sam không mưa; có mưa 
không sấm; không có sấm cũng không có mưa; có sấm và có mưa. 
Cũng vậy, có bốn hạng người: có nói không có làm; có làm không 
nói; kốn không làm; nói va làm (1). 
(1) A. ii. 102. 


Valahaka Sutta 2.-- Có bốn hang mây mưa: có sấm không mưa; có mưa 
không sấm; không có sấm cũng không có mưa; có sấm và có mưa. 
Cũng vậy, có bốn hạng người: thuộc nhưng không hiểu Pháp; không 
thuộc nhưng hiểu Pháp; không thuộc cũng không hiểu Pháp; thuộc 
và hiểu Pháp (1). 
(1) A. ii. 103. 


Valahakayikadeva.-- Chư Thiên thuộc loại thần mây, chia làm 
Unhavalahaka (mây nóng), Sitavalahaka (mây lạnh), 
Abbhavalakaka (mây sấm), Vatavalahaka (mây gió), 
Vassavalahaka (mây mưa) (1). 

(1) S. iii. 254 f. 


Valahassa Jataka (No.196).-- Chuyên Con Ngựa Bay. Trên dao 
Tambapamni, Sri Lanka, có thành phố Sirlsavatthu của nữ Da-xoa. 
Khi các thủy thủ bị đắm tàu được đưa lên dao Naga từ sông Kalyani, 
các nữ Dạ-xoa này biến mình thành người và dụ thuỷ thủ làm chồng. 
Nếu có người mới (mới bị đắm) họ nhận những người mới làm chồng 
và ăn thịt bọn chồng cũ. Một thời, có 500 thương buôn đắm thuyền 
bị các nữ Da-xoa này cám dỗ làm chồng. Về đêm, họ đi và ăn thịt 
chồng cũ. Người trưởng lái buôn biết được việc này, cảnh báo các 
bạn. Nhưng chỉ có phân nữa muốn trốn. Bấy giờ, Bồ Tát làm ngựa 
Valahaka bay từ Hy Mã Lap Son (Himalaya) đến Tambapanni. Tại 
đây, ngựa hỏi có ai muốn trốn không? Có 250 lái buôn xin di theo. 
Ngựa đưa họ về nhà. Số còn lại bị nữ Dạ-xoa ăn thịt. 

Chuyện kể về một tỳ khưu thối thất tinh tấn chạy theo nữ nhân 
ăn mặc đẹp (1). 
(1) J. ii. 127 ff. 
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Vaiahassavapi.-- A tank in Ceylon, built by Upatissa II (1). and 
repaired by Aggabodhi I, (2) Vijayabahu I. (3) and 
Parakkamabahu I (4). 

(1) Cv. xxxvii. 185. (2) Ibid, xlii.67 (3) Ibid., 1x.50. — (4) Ibid, Ixxix. 36. 


Vallakkuttara.-- A district in South India (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 247, 260. 


Vallabha.-- A South Indian tribe. Their ruler is described in 
the Chronicles simply as the Vallabha. Manavamma once joined 
Narasiha against the Vallabha king and defeated him (1). On 
another occasion, the Vallabha king sent a force to subdue 
Nagadipa in the reign of Mahinda IV. The latter sent an army 
under the general Sena, defeated the Vallabhas and made a friendly 
treaty with them (2). 

(1) Cv. xlvii. 15 ff. (2) Ibid, liv. 12 ff. 


Valliggama.-- A village in South Ceylon. In the reign of 
Queen Kalyanavati (1202-8), the regent, Ayasmanta, sent the 
Adhikarin Deva to the village, where a vihara was erected (1) by 
him. Later, Parakkamabahu IV. built the Parakkamabahu- 
pasada attached to the vihara and gave for its maintenance the 
village of Saligiri (2). 

(1) Cv. lxxx. 38. (2) Ibid., xc. 96. 


Vallitittha.-- A ford in the Mahavalukaganga (1). 
(1) Cv. Ixxii. 82. 


Vallipasana-vihara.-- A monastery to the west of Anuradhapura, 
near Mangalavitana. It held the Indasalakalena, where once 
lived Mahanagasena (1). 

(1) MT. 552. 


Valliphaladayaka Thera.- An arahant (1), evidently identical 
with Visakha-Pañcaliputta (q.v.). 
(1) Ap. i. 296. 


Valliya Thera.-- He was the son of a Malla chieftain of Pava and joined 
the Order with his companions, Godhika, Subahu and 
Uttiya, when they went on some embassy to Kapilavatthu and saw 
the Yamakapatihariya in Nigrodharama. Bimbisara later built 
huts for them, but he forgot to roof them, and so there was no rain 
till the roofs were added. 

In the time of Siddhattha Buddha, Valliya offered him a handful 
of flowers (1). 
(1) ThagA. i. 123; his verse is included in the Thag. (vs. 53). 


Valahassavapi.-- Hồ nước do Vua Upatissa II (1) kiến tạo ở Sri Lanka va 
được các Vua Aggabodhi II (2), Vijayabahu I (3) và 
Parakkamabahu I (4) trùng tu. 

(1) Cv. xxxvii. 185. (2) Ibid, xlii.67. (3) 
Ibid., 1x.50. (4) Ibid, Ixxix. 36. 


Vallakkuttära.-- Châu quận dưới miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. lxxvi. 247, 260. 


Vallabha.-- Một bộ tộc ở dưới miền Nam An Độ, mà tù trưởng được Biên 
niên sử gọi là Vallabha. Có lần ông bị Mãnavamma và Narasiha 
đánh bại (1). Lần khác, dưới triều Vua Mahinda IV, ông chiếm được 
Nagadipa, nhưng lại bị Tướng Sena đánh bại; về sau ông và Vua 
Sena thuận ký hoà ước (2). 

(1) Cv. lxxx. 38. (2) Ibid., xc. 96. 


Valligama.-- Một làng dưới miền Nam An Độ. Dười thời của Hoàng hậu 
Kalyanavati (1202-8), Quan nhiếp chánh Ayasmanta cử Adhikarin 
Deva đến làng này, và tại đây ông có kiến lập một tịnh xá (1). Về sau, 
Vua Parakkamabahu I xây Parakkamabahu-pasada nối liền với 
tinh xá và cúng dường cho tinh xá làng Saligiri (2). 
(1) Cv. lxxx. 38. (2) Ibid., xc. 96. 


Vallitittha.-- Bến trên sông Mahavalukaganga (1). 
(1) Cv. Ixxii. 82. 


Vallipasana-vihara.-- Tinh xá nằm về phía Tây của Anuradhapura gần 
Mangalavitana. Tai đây có hang Indasalaka, trú xứ của Trưởng 

lão Mahanagasena trong một thời (1). 

(1) MT. 552. 


Valliphaladäyaka Thera.-- A-la-han (1), là Trưởng lão Visakha- 
Pañcaliputta (q.v.). 
(1) Ap. i. 296. 


Valliya Thera.-- Ông là con của một tộc trưởng người Malla ở Pava. Lúc 
đến công tác trong Kapilavatthu, ông chứng kiến Thần thông 
Yamapapatihariya tại Nigrodharama, ông khởi lòng tin va xin gia 
nhập Tăng Đoàn cùng với ba bạn là Godhika, Subahu và Uttiya. 
Chư vị là những tỳ khưu được Vua Bimbisara hoan hy xây cho am 
thất nhưng quên lợp nóc, do đó cả vương quốc không có mưa cho 
đến khi nhà vua nhớ ra và lợp mái cho các am thất này. 

Vào thời Phật Siddhatta, Valliya có cúng dường Ngài một bó hoa (1). 
(1) ThagA. i. 123; Thag. có kệ của ông (vs. 53). 
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Valliya Thera 2.-- He was the son of an eminent brahmin of 
Savatthi, and, owing to his good friends, he met the Buddha and 
joined the Order,soon after attaining arahantship. Thirtyone 
kappas ago he saw the Pacceka Buddha Narada at the foot of a 
tree, and built for him a hut of reeds, which he thatched with grass, 
together with a cloistered walk strewn with sand. He was seventy- 
one times king of the devas and thirty-four times king of men (1). 

He is probably identical with Nalagarika of the Apadana (2). 


(1) ThagA. i. 247; two verses in the Thag. (125-6) are attributed to him. 
(2) Ap. i. 278 f. 


Valliya Thera 3.-- He belonged to a brahmin family of Vesali, and 
was named Gandimitta (v.l. Kanhamitta). Much struck by the 
Buddha when he came to Vesali, he joined the Order under Maha 
Kaccayana. Because he was dull of insight and depended too much 
on his colleagues, he was called Valliya (creeper), like the ivy which 
must lean on something in order to grow. Later, following the 
advice of Venudatta Thera, he developed insight. 

In the time of Sumedha Buddha he was a rich brahmin, well 
versed in learning. Later, he renounced eighty crores of wealth, 
and, after becoming an ascetic, lived on a river bank. There the 
Buddha visited him, and, seated on an antelope skin, preached the 
Doctrine. The ascetic paid him great honour and gave him mangoes 
and perfume and flowers. 

In the Apadana verses, quoted in ThagA., it is said that Valliya 
was born in the city of Vebhara, built by Vissakamma, and that he 
left the household at the age of five (1). 


He is probably identical with Candanamaliya of the Apadana (2). 
(1) ThagA. i. 292 f; two verses addressed by him to venudatta are included 
in the Thag. (167-8). 
(2) Ap. ii. 423 f. 


Valliyavithi.-- A street in Mahagama (1). 
(1) AA. i. 279. 


Valliya Thera 2.-- Ông là con của một Bà-la-môn nổi tiếng  Savatthi. 
Nhờ bạn, ông gặp Phật, khởi lòng tin, xuất gia, và không bao lâu sau 
đắc quả A-la-hán. Vào 31 kiếp trước ông thấy Phật Độc Giác Narada 
dưới cội cây, dựng cúng dường Ngài một am thất bằng lát lợp cỏ 
trong một sân cát có tường bao quanh. Ông làm vua 71 lần trên cõi 
Thiên và 34 lần dưới thế (1). 

Ong có thể là tiền thân của Trưởng lão Nalagarika nói trong 
Apadana (2). 
(1) ThagA. i. 247; Thag. có hai kệ của ông (vss. 125, 126). (2) Ap. i. 278 f. 


Valliya Thera 3.-- Ông thuộc một gia đình Bà-la-môn ở Vesali và được 
gọi là Gandimitta (v.l. Kanhamitta). Thấy Phật ở Vesali, ông khởi 
lòng tịnh tín, xin xuất gia với Tôn giả Maha Kaccayana. Vì ông 
không có trí tuệ nên tuỳ thuộc vào bạn, do đó ông được gọi là 
Valliya (giây leo). Về sau ông được Trưởng lão Venudatta dạy và 
đắc thắng trí. 

Vào thời Phật Sumedha ông là một Bà-la-môn giàu có, tỉnh 
thông kinh điển. Nhưng ông từ bỏ gia tài 800 triệu để đi tu làm ẩn 
sĩ sống một mình trên bờ sông. Tại đây ông được Phật đến viếng; 
Ngài vì ông thuyết pháp trong lúc ngồi trên tấm da cừu. Vị ẩn sĩ cung 
kính đảnh lễ Ngài và dâng lên Ngài xoài, hương liệu và bông hoa. 

Theo kệ trong Chú giải Theragatha, Valliya được nói là sanh ra 
tại thành phố Vebhara do Thiên tử Vissakamma kiến tạo, và ly gia 
lúc lên 5 (1). 

Ông có thé là Trưởng lão Candanamiliya nói trong Apadana (2). 

(1) ThagA. ¡. 292 f.; trong Thag. có hai kệ của ông nói với Venudatta (vss. 

167, 168). 

(2) Ap. ii. 423. 


Valliyavithi.-- Con đường trong Mahagama (1). 
(1) AA. i. 279. 
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